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NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN 


Ä.ờy đầu sácƒ, 


ộ Hán- Việt từ-điển của học giả Đào Duy Anh ra đời 

đa được hơn 70 năm, nhưng đến nay ẩn được độc 

giá đòi hỏi trong nhụ cầu tra cứu. Để giúp bạn đọc 

hiểu thêm hoàn cảnh ra đời của bộ từ điển này, 
chúng lôi xin trích lợi đoạn tự thuật của tác giả trong tập hồi ký 
Nhớ nghĩ chiều hôm được tác gia hoàn thành năm 1973. 

"Hấy giờ là lúc thoái trào cách mạng ở nước ta cũng như ở 
Trung Quốc (tức khoảng 1939 - B.T). Những sách báo tiến bộ, 
nhất là sách nói về chủ nghĩa Mác bằng chữ Pháp hay bằng chữ 
Trung Quốc đều bị cấm lưu hành, muốn tìm kiếm không phải là 
dễ. llơn nữa. những sách và tư liệu mà tôi đã đày công thu thập 
trong những năm trước thì đã bị tịch thu trong thời gian tôi ở tù 
sä rồi. May sao những sách không quan hệ đến chủ nghĩa Mác thì 
còn được để lại, trong đó có một số tài liệu về từ ngữ, tức là những 
tấm phích ghỉ những thuật ngữ khoa học, nhất là về khoa học xã 
hội. mà tôi ghi chép để chuẩn bị cho mục "từ khảo" ở cuối mỗi Lập 
sách của Quan Hải tùng thư. Hoàn cảnh của tôi bấy giờ phải 
vừa học vừa làm. Nhân có tập tài liệu về từ ngữ đó, tôi quyết định 
Lrên cơ sở ấy mà sưu tầm thêm tài liệu, vừa để tiến tới biên soạn 
một tập Lừ diển. 

Vào đầu những năm 30, tiếng Việt đã được sử dụng phổ biến 
trên các sách vở báo chí, hoàn toàn thay thế cho Hán tự. Một nền 
văn học mới đang hình thành, thoát dẫn khỏi sự ràng buộc của lối 
văn từ chương hồi đầu thế kỷ. Nhưng ở các trường bảo hộ lúc đó, 
học sinh phải học chữ Pháp là chính, chữ quốc ngữ bị coi là thứ 
yếu, và do đó lớp thanh niên được đào tạo ở những trường này hầu 
hết bị cát rời khỏi cái nền Hán học. Đấy là chưa kể đến những 
người "du học" bên Pháp về mà không íL người trổ thành "mất 
góc", Riêng trên lĩnh vực khoa học xã hội, nhiều người chỉ biết 


diễn đạt những khái niệm mới bằng tiếng Pháp chứ không nói 
được bằng tiếng mẹ đẻ. Nếu như vào những năm trước Chiến 
Lranh thế giới thứ nhất, các sĩ phu yêu nước, trong khi truyền bá 
những tư tưởng mới cho quốc dân, thường phải lấy nguyên các từ 
chính trị của Trung Quốc để phiên theo âm Hán-Việt, bất. kể 
những từ đó đã có trong tiếng Việt hay chưa, thì bây giở người ta 
phải nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp. Tình trạng đó cũng 
hạn chế một phần phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc. 

Ý định biên soạn sách Hán- Việt từ-điển của tôi nảy sinh từ 
đó. Dự kiến này càng được củng cố thêm bằng những ý kiến để 
xuất eủn vợ tôi, là người chịu trách nhiệm chính chọn ra những từ 
ngữ mới trong từng tập sách của Quan Hải tùng thư trước đây, 
sắp xếp lại để lập thành phích cho tôi giải thích. Để làm công việc 
này. tôi phải sắp xếp lại những tài liệu đã có, chấu chỉnh tất eä 
các phích cũ, đồng thời bổ sung bằng cách soát lại những sách và 

tập chí bằng quốc văn quan trọng, mà hồi đó số lượng cũng nhiều 
lắm. để chọn lấy những từ liần Việt thường dùng. Mặt khác, tôi 
cũng tham khảo các thư từ Trung Quốc để bổ sung những từ 
chính trị và khoa học cần thiết mà các sách báo tiếng Việt chưa sử 
dụng, đặc biệt là các bộ Tư nguyên, Trung Quốc quốc ngữ đại 
từ điển, Vương Vân ngữ từ điển, Bạch thoại từ điển. Tuy gọi 
là từ diển Hán Việt, nhưng đối với những thuật ngữ chính trị và 
khoa học tôi đều chua thêm chữ Pháp. 

làm việc này tôi còn một dụng ý riêng là nhân việc giải thích 
từ, mà phổ biến trong nhân dân một số khái niệm chính trị theo 
hướng chủ nghĩa Mác, mà tôi thấy cách giải thích tiến bộ nhất và 
khoa học nhất. Tôi cố giải thích những thuật ngữ này theo sự hiểu 
biết của mình do nghiên cứu sách về chủ nghĩa Mác trước đây chứ 
không theo cách giải thích của các thư từ thông thường, và đôi chỗ 
nó đã vượt ra ngoài cách giải thích thường có ở một cuốn từ điển 
(xem các mục từ Duy vật sử quan, Mã Khác Tư, Cộng sản chủ 
nghĩa...). 

Trong việc biên soạn Hán- Việt từ-điển tôi đã được hai vị nho 
học uyên thâm giúp đổ, đó là cụ Phan Bội Châu và ông Lâm Mậu, 
Cụ Phan buổi đầu ở chùa Phổ Quang, nay mới dọn đến ở chỗ mới 

tại phía trên đầu đốc Bến Ngự (...). Trong cảnh sống cô liêu bấy 


- giờ, thấy tôi đưa bản thảo Hán- Việt từ-điển đến nhờ xem lại, cụ 
vụi vẻ nhận lời ngay. Cụ đã đọc hết bản thảo quyển Thượng và chỉ 
vẽ căn kẽ cho tôi những chỗ thiết sót hoặc sai lầm, cho nên tôi 
phải nói rằng không có cái ơn trí ngộ của cụ thì bộ sách này khó 
lòng thành công. Cụ còn viết cho lời tựa ký bằng hiệu Hãn Mạn 
Tủ. Trong bài này cụ đã dành cho tôi nhiều lời khích lệ, càng 
khiến tôi cảm động vì tấm lòng của cụ (...). 

Sau khi cụ Phan xem xong quyển Thượng, tôi thấy sức khỏe 
cụ có kém, và cụ đã sắm được một chiếc thuyền để đi chơi, và 
nhiều khi ở luôn trên mặt nước, tôi không dám làm phiền cụ nữa, 
mà nhờ ông bạn vong niên của tôi là ông Lâm Mậu giúp hiệu đính 
quyển Hạ. Giao Tiều Lâm Mậu là một vị giải nguyên có tiếng, quê 
ở làng Minh Hương tỉnh Thừa Thiên. Do duyên văn tự, tôi được 
quen ông thời tôi dạy học ở Đồng Hới. Đáng tiếc là sau khi công 
việc hoàn thành được một năm thì ông bị bệnh và sớm qua đời. 

Một điều cần nói là trong công việc biên soạn từ điển, cũng 
như nhiều công việc trước tác sau này, Lôi đã được sự cộng tác vô 
diểu kiện của người bạn đời và cũng là người đồng chí của tôi. 
Chính vợ tôi là người đã giúp tôi chỉnh lý các phích đầu tiên 
để làm nên quyển từ điển, tiếp theo đấy, mọi công việc ghỉ chép 
Lài liệu, cũng như kiểm tra lại bản thảo, đều do vợ tôi đảm nhiệm. 
Đấy là chưa nói đến những lúc gặp khó khăn thì sự có mặt của vợ 
tôi bên cạnh là một nguồn cổ vũ rất lớn lao. Đầu năm 1932 thì 
Hứn- Việt từ-điển hoàn thành, tôi nhờ nhà in báo Tiếng Dân in 
quyển Thượng và nhà in Lê Văn Tân ở Hà Nội in quyển Hạ". 


Nhóm biên tập 


ĐỀ TỪ 


Trên cũ-đài Quốc-uăn ta ở đời bây giờ, có thể bỏ được Hán-uăn 
không? Chắc ơi cũng trẻ lời rằng: không bỏ được! 

Vì có hai cớ: 

1. Cản-cứ còo lịch-sử cũ. 
3. Dung-hợp uớt uăn-hóa mới. 

Sử nước ta từ đời Bắc-thuộc trở uê trước, uẫn không uăn-tự 
đặc-biệt, đến đời Nhậm-diên, Tích-quang uò Si-uương mới đem 
tăn-tự Trung-quốc truyền nào, trải hơn hai nghìn năm. Hán-uăn 
dã trở thành hẳn một thứ Quốc-năn. Nhà truyền, người đọc, tại 
thuộc, miệng làu, mà những tiếng khẩu-đdầu thường dùng như tú- 
thân, têgia, nhân-tình, quốc-Hục 0.0... tất cả những danh-từ 
thành-ngữ mà nhà cựu-học cần dùng, rặi là Hán-oăn. 

Từ thế kỷ thú 19 sắp xuống, Âu-học truyền bào, nước ta cũng 
bắt đâu có chữ quốc-ngữ, tuy những tiếng thổ âm tục-ngữ phần 
nhiều bhông cần dùng Hán-tăn, nhưng muốn nghiên-cứu học mới, 
phiên dịch. sách ngoài, thì những danh-từ thành-ngữ, như: trừu- 
tượng, cụ-thể, mục-dích, phường-châm u.u... mà nhà tận- học cần 
dùng, hết tháy phải lấy ở Hán-Đăn. 

Góp lại hai lề như trên kỉa, thì đầu bảo rằng: Quốc-uăn ta uới 
Hán-uăn, tất phải un nấu chung một lò, dệt thêu chung một khổ, 
cũng hông phải là quá đảng! Hiện sách giáo-khoa quốc- ngữ, với 
các bảo-chí từng: thư trên ouũ-đài Quốc-uăn ngày nay, họa sốt oẻ 
chì, lán-căn uẫn chiếm một bộ phận lớn, mà tựu trung chúng- 
loạt rất phúc-tạp, ý-nghĩa rất hỗn hàm, thì nhất là những danh-từ 
thành-ngữ thuộc tê các khoa học mới. Chữ xưa mà nghĩa nay, 0uăn 
thường mà ý lạ, nếu không at cắt nghĩa cho tỉnh tường, giải ý cho 
mình bạch, mà chỉ trông ở tự mẫu, y dạng dội tên, quen môm đọc 
xuốt, được lời mất nghĩa, sao tránh khỏi cái tệ nghe chữ “lộng 
chương" +# lŠ mà bảo "chương" là con chương, đọc chứ “trừu- 
tượng" $h # mà bảo tượng là con tượng, cái khốn nạn uì không 


hiểu Hán-căn đó, làm hại cho học-giới tương-lai, chẳng đau đồn 
lắm sưo? 

Kia nước Nhật-Hón là một nước uăn-mình mới ở Đông-phương, 
mà sách Quốc-căn của họ, uẫn dùng Hán-uăn nhiêu hơn Hòa-uăn, 
trong mười phần mà Hán-uăn thường đến bảy tám. Các nhà học- 
tấn của họ rủ nhau biên-tlập những bản Từ-thư, như: Hán-uăn 
đại-từ-điển, Hòa-Hán từ-nguyên, Hán-Hòa từ-điển, Hán-Hòa 
uăn-hợp-bích +... tập trước bộ sau, chật nhà đây phố, ấy người 
Nhật-bản tuy không theo lỗi "thị tân, tử uiết” mà thế-lực Hán-uăn 
tấn bành-trướng hơn Hiòa-căn. Vậy mới biết giáo-dục cơ-quan, pà 
công-dụng tăn-tự, tất phải cập nhau mà cùng lên. 

Đau đớn thay! Quốc-tăn nước ta bhông thể nào bỏ được Hán- 
tản, mà cớ sao các nhà trứ-tác, chưa ai lưu-tâm đến những bộ Từ- 
điển, Từ nguyên, làm thành ra Hán-Việt họp-bích, để khiến 
người ta nhân Quốc-oăn mờ thêm hiểu Hán-uăn, hiểu Hán-uăn 
mà thêm hay Quốc-văn? 

Cỏi công-nghiệp khó khăn đó trông mong ở những nhà trú-tác 
biết là dường nào! 

Thun ôi! Vào rừng báu ngọc mè thòng tay ra không, lắng khúc 
nghô-thương mà lấp tại như củ, bà bàông phải tội tại chúng ta 
hay saoŸ 

Bì-nhân thường cố ý uét tái điế rương, chứa năm lũy tháng, 
mong biên nên một bộ Hán- Việt từ-lâm. Nhưng khổ tì học ít tài 
hèn, lòng giàu mà sức quá nghèo, nên nỗi ngày lần tháng lữa, 
tưởng bánh nhịn thèm. 

May mắn thay! Gần dây gặp được người bạn thanh-niên là 
ông Đào-duy-Anh cừa biên thành bộ Hán-uiệt từ-điển, toan 
cổng-hiến tới đồng-bào, bÌ-nhân được tin mừng khuống, gấp tìm 
tuyển cđo đọc xem, thấy chú-thích tỉnh-tường, phẩu-giải mình- 
bạch, tóm lặt hết từ-ngữ thuộc oê Hán-uăn, mà Việt-oăn cần phải 
dùng đến, cọng hơn bốn nạn điều. 

Mới mẻ thay! Quá hóa thay! Khổ-lâm nghị-lực như Đòo-quân! 
Cái tiệc bÌ-nhân muốn làm mà Dào-quân làm trước mất. Người 
xưa có câu: "thực hoạch ngã tâm”, thiệt có như thê 


Rày mai quyển sách ấy xuất-bản lưu-hành, chắc ở trên tũ-đài 
Quốc-uăn lại thêm Cô số đác-sắc mới, há chẳng phải một uiệc đắng 
nưừng cho học-giới tạ hay saoŸ 

Bỉ-nhân thấy cỗ ấn ngon, quá mừng sinh dạn, xin uiết mấy 
chữ ở đầu sách, anh em bốn bể hắn cũng nhiều người đồng ý uới 
bi-rnhân. 


Nay binh đề 
Huế, ngày 1 tháng 3 năm 1931) 
HÃN-MẠN-TỬ? 





(*) Biệt hiệu của Phan Bội Châu. 


VÌ SAO CÓ SÁCH NÀY? 


Và luận nước nào, văn-tự đã phát đạt đến một. trình-độ kha 
khả đều phải có những sách Tự-diển hoặc Từ-diển để làm tiêu- 
chuẩn và căn-cứ cho người học. Quốc-văn của ta ngày nay đã có 
chiều phát. đạt, thế mà ta chưa từng thấy có một bộ sách Tự-điển 
hoặc Từ-điển nào, đó thực là một điều khuyết-điểm lớn mà ai 
cùng phải công-nhận. 

Đứng ra biên soạn bộ Tự-điển thứ nhất để làm tiêu-chuẩn và 
căn cứ cho Quốc-văn, ví như bộ Đicfionnatire de !'Académie 
francaise của nước Pháp hay bộ Khang-hy Tự-điển của nước 
Tâu. công việc ấy phải do một tòa Hàn-lâm, hay một Hội-đồng 
học-giả tương đương, mà công phu đến hàng mấy chục năm mới 
xong dược. liệi Khai-trí tiến-đức ở Hà Nội đương toan gánh lấy cái 
trách-nhiệm nặng-nể khó khăn ấy. mà có lẽ trong nửa thế-kỷ nữa 
ta mới thấy bộ Việt-nam Tự-điển hoàn thành. Nếu ta chỉ ngồi đợi 
cho có bộ Tự-diển hoàn-toàn thì những nỗi khó khăn hiện thời của 
người nghiên-cứu quốc-văn làm sao mà trừ đi được? 

Bỉ-nhân khi mới nghiên-cứu quốc-văn, đã lấy sự không có Tự- 
điển làm đều rãi. khốn nạn khổ sở, nên hết sức dùng cách tra khảo 
gián tiếp mà bố cái sở khuyết của mình. Nhân đó bï-nhân lại nuôi 
luôn cái hy-vọng một ngày kia sưu-tập những điều của mình đã 
nghiên-cứu được, mà đem ra giúp một phần nhỏ mọn cho những 
người cùng đã từng cảm-giác các nỗi khó khăn như mình. 

Như trên kia đã nói, hiện quốc-văn ta không có cái gì làm tiêu- 
chuẩn và căn-cứ, cho nên nghiên-cứu rất khó, mà khó nhất lại là 
những chữ. những lời mượn trong Hlán-văn, ý-nghĩa rất hồn-hàm 
phức-Lạp, không thể theo thói quen mà hiểu rõ như phần nhiều 
các chữ các lời nôm na: Bỉ-nhân nghĩ rằng trong khi còn đợi lâu 
mới có bộ Tự-điển hoàn toàn, gồm tất cả những chữ những lời 
dùng trong Quốc-văn vô luận và vốn của nước ta, hay là mượn của 
Tàu, của Tây, thì cần có ngay một bộ sách sưu-tập tất cả, hoặc 
phần nhiều những chữ những lời mà ta đã mượn trong Hán-văn 
là bộ-phận khó nhất. của Quốc-văn. Bỉ-nhân đem bệ sách này cống 
hiến cho đồng-bào, chỉ hy-vọng có thể giúp cho sự nhu-yếu hiện 
thời của họe-giới La một phần trong muôn phần vậy. 


* # 


Thế-giới Liến-hóa không cùng, phàm cái gì sau cũng hơn trước, 
mà cái mới có lần đầu không sao bì kịp với cái đã trải qua nhiều 
lượt cải-lương. Bộ sách này ra đời, nếu đồng-bào không cho nó là 
một vật vô-dụng mà để ý đến nó, thì chắc rằng nó sẽ lợi dụng được 
những chỗ khen chê của người cục-ngoại và theo sự nhu-yếu mỗi 
ngày mỗi rộng mà bố-cứu cho những chỗ tai mắt tác-giả chưa đến, 
tâm tư tác giá chưa kịp, đặng nay thêm mai sửa cho thành bộ 
sách hoàn-toàn. Tác giả rất mong rằng các nhà bác-nhã trong 
nước dừng chê nó là quá thiển-cận mà bày vẽ cho những chỗ sai 
lầm thiếu-thốn, tác-giả cũng sẽ hết sức theo tình hình tiến-hóa 
mà sửa sang chỉnh đốn cho bộ Hán-Việt từ-điển này khi nào 
cùng thích-hợp với sự cần dùng của xã-hội ta. 


+“ . hd . 
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PHAM LẸ 

¡. Làm sao sách này gọi là Từ-điển? Từ-điển khác Tự-điển thế 
nào? Tự 2# ta gọi là chữ, là do nhiều nét hợp lại mà thành, mà từ 
ẩ? là lài nói dùng để chỉ tỏ những sự-vật. Ví như chữ nhất —, ta 
vàn biết nó là chữ nhất, nghĩa là một, nhưng nghĩa nó lại còn theo 
lời mà khác nhau; ví như: nhất nhân — Ä_, nhất định — Ẩ, 
nhất khái — }#,, nhất cử lưỡng tiện — ## tt i#._, không lời nào 
giống nghĩa lời nào. Muốn tra khảo về chữ (tự) thì có sách Tự- 
điển, muốn tra khảo về lời (từ) thì phải cần sách Từ- điển. Song 
"T-điển và Từ- điển, thể-dụng tuy có khác nhau mà không phải là 
hai vật khác hẳn nhau: Từ- điển cốt để tra khảo về lời (từ) mà 
dùng để tra khảo về chữ (tự) cũng được, vì trước khi chú-thích 
những lời, thì Từ- điển đã phải chú-thích những chữ là gốc của lời 
đã. Vậy Từ-diển là gồm cả Tự- điển ở trong, mà Tự-điển chỉ là bộ- 
phận gốc của Từ-điển trích riêng ra vậy. 

2. Sách này sưu-tập phần nhiều các từ-ngữ và thành-ngữ mà 
Quốe-văn đã mượn trong Hán-văn, và những từ-ngữ trong Hán- 
văn mà Quốc-văn có thể mượn thêm nữa để dùng cho rộng, cọng 
tất cả chừng 4 vạn điều. Ngoài ra lại có hơn 5 nghìn chữ một, là 
những chữ thiết-dụng nhứt trong Hán-văn ngày nay. 

3. Các từ-ngữ và thành-ngữ bao quát rất rộng, từ những lời 
rất phổ-thông, thường dùng trong lúc nói chuyện hoặc trong thơ- 
trát, trên báo-chương, cho đến những thuật-ngữ của các khoa học- 
thuật, từ Phật-học, thân-học, triết-học, cho đến xã-hội-học, số-học, 
tự- nhiên khoa- học v.v.. 

. Bộ sách này n: làm hai quyển cho tiện việc in, quyển 
T kướg tỪ © hữ A đến chữ M, quyển Hạ từ chữ NÑ đến chữ X (chữ ŸY 
nằm vào quyển Thượng). 

5. Tự và Từ sắp đặt theo thứ-tự của tự-mẫu quốc-ngữ, bắt đầu 
từ chữ A cho đến chữ X. Phàm đọc sách đọc báo quốc văn, mà gặp 
chữ hoặc lời không hiểu nghĩa, phàm viết quốc- văn mà muốn 
dùng chữ hay lời còn hiểu md-hề, đều có thể theo tự mẫu quốc- 
ngữ mà tra cứu (chữ Ÿ xin tra ở nơi chữ Ï, sau chữ H). 


6. Đọc sách và báo Hán-văn, nếu gặp chữ không biết âm và 
nghĩa là gì, thì có thể đo “Biểu tra chữ Hán” ở sau mỗi quyển mà 
tra cứu. Tìm chữ Hán thì cứ đếm nét, ví dạ muốn tìm chữ ‹>, thì 
ta đếm /\ — | ] — là sáu nét. Ta tìm ở biểu ấy nơi có viết mấy 
chữ 6 NẾT, rồi do đó mà tìm xuống, thì thấy có chữ 4> ngay. 
Trước mặt chữ ⁄+ đó, có chú chữ “Hợp”, rồi ta cứ theo tự-mẫu 
quốc-ngữ mà tra cũng như tra chữ quốc-văn. Nếu gặp từ-ngữ hay 
thành-ngữ thì cứ do chữ đầu mà ra. 

Vì sách đóng làm hai quyển, nên xin độc-giả chịu phiền, hễ tra 
chữ nào ở quyến Thượng không có thì tra sang quyển Hạ. Điều 
bất tiện ấy, là bởi muốn tiện lợi cho việc in mà phải như thế, xin. 
độc-giả lượng thứ cho. 

_ T7, Chữ Hán, thường cổ một chữ đọc theo nhiều âm mà nghĩa 
khác nhau. Mỗi chữ đọc theo mấy âm, trọng bản tra chữ Hán, có 
chú đủ cả. Lại nhiều khi một chữ một nghĩa mà đọc theo nhiều 
âm khác nhau, theo tiếng Bắc tiếng Nam khác nhau, như thế 
cũng có chú rõ để đễ nhận. Ví như chữ Đan 2}, cững có khi đọc là 
Đơn, thì ở nơi chữ Đan, cứ chú-thích ý-nghĩa cho đủ, rồi đến nơi 
chữ Đơn 7} sẽ chú mấy chữ: Xch. Đan (xem chữ Đan). 

8. Mỗi chữ mãi lời, đều giải-thích bằng quốc-văn, những lời 
thuộc về học-thuật, hay là thuộc về điển-cố thì giải-thích lại kỹ 
lắm. Mỗi chữ, mỗi lời có bao nhiêu nghĩa, nghĩa đen, nghĩa bóng, 
nghĩa chánh, nghĩa dụ, đều giải rõ ràng. Nhiều từ-ngữ có chú 
thêm cả chữ Pháp để người muốn nghiên-cứu Pháp-văn tiện đùng. 
— Có khi, vì vụ giản-tiện hoặc vì tình-thế không thể tránh được, 
mà trong phần giải-thích phải dùng đến từ-ngữ Hán-văn, hoặc 
phải mượn một từ-ngữ đồng nghĩa mà giải-thích một từ-ngữ khác; 
nếu xem mà khó hiểu, xin độc-giả chịu phiển tra thêm những từ- 
ngữ khó hiểu ấy, thì sẽ thấy giải-thích rõ-ràng. 

9. Về âm-vận, sách này gắng theo thiết-âm trong bộ Tần-tự- 
điển của nhà Thương-vụ ấn-thư-quán xuất-bản, song cũng nhiều 
khi phải theo âm-vận theo thói quen thường đọc. Có khi một chữ 
mà mỗi xứ đọc mỗi khác, thì tác-giả dùng theo âm-vận nào phổ- 
thông hơn cả, song không thể lấy cái gì làm tiêu-chuẩn độc-tôn 
được, nên tựu-trung không khỏi có người thấy có chỗ không vừa ý, 
xin độc-giả lượng cho. 


10. Hình-thức sách này không được có vẻ mỹ-quan như sách 
Tự-điển, Từ-điển của ngoại-quốc. Đó là vì kỹ-thuật ấn-loát của 
nước ta hãy còn ấu-trĩ, xem một điều in một quyển Thượng này, 
đã mất đến non hai năm trời, thì độc-giả biết cái công-phu của 
nhà n là thế nào. Và chăng tác-giả là hàn-sĩ, tiền vốn bổ ra in 
không có, chỉ nhờ vào một ít người sẵn lòng đặt tiền mua trước 
mới có tiền đưa trước cho nhà in, như thế thì độc-giả đủ rõ những 
nỗi chua cay vất-vả của tác-giả phải trải qua mới ra được quyền 
sách thế này. 

Sau hết, lại xin độc-giả xét cho rằng bộ Hán- Việt từ-điển này 
là bộ sách mới có lần đầu. mà người đứng làm chỉ có một mình, 
đến khi đem In cũng chỉ cậy vào sức một. mình, cứ cái tình-trạng 
cô-đơn ấy, thời có khuyết-hám và sơ suất đến bao nhiêu, tưởng các 
ngài cũng sẵn lòng mà lượng thứ cho được. 


Tác giả cổn-chi 


(Âm) 
(Chính) 
(Cố) 
(Công) 
(Địa) 
(Địa-chất) 
(Động) 
(Giáo) 
(Hóa) 
(Y) 
(Khoáng) 
(Kinh) 
(Lý) 
(Luân) 

(Ï mận) 
(Mỹ) 
(Nông) 
(Nhân) 
(Phạn) 


BIỂU VIẾT TẮT 


Vd = Ví-dụ 


Nch. = Như chữ 


Ngh= Nghĩa bóng Xch.= Xem chữ 


= Âm-nhạc 

= Chính-trị 

= Cố-sự 

= Công-nghiệp 
= Địa-lý 

= Địa-chất-học 
= Động-vật 

= Giáo-dục 

= Hóa-học 

= Y-học 

= Khoáng-vật 
= Kinh-tế 

= Vạt-lý-học 
= Luân-lý-học 
= Luận-lý-học 
= Mỹ-thuật 

= Nông-nghiệp 
= Nhân-danh 
= Phạn-tự 


(Pháp) 
(PhậD 
(Quân) 
(Sinh) 
(Sinh-lý) 
(Sử) 
(Tài) 
(Tâm) 
(Thần) 
(Thần-thoại) 
(Thiên) 
(Thực) 
(Thương) 
(Toán) 
(Tôn) 
(Tnết) 
(Văn) 


(Xã) 


= Pháp-luật 

= Phật-học 

= Quân-sự 

= Sinh-vật-học 

= Sinh-lý-học 

=Lịch-sử 

= Tài-chánh 

= Tam-lý-học 

= Thần-học 

= Thần-thoại 

= Thiên-văn 

= Thực-vật 

= Thương-nghiệp 

= Toán-học 

= Tôn-giáo 

= Triết-học 

= Văn-học 
Văn-tự 

= Xã-hội-học 





#4. Một chất kim thuộc (achum). 

f4 Dựa vào - Nhờ vào - Dua theo. 

Y Hình dống cái vật chẻ đôi. 
bàng Iii # (Phạn) Quỉ đầu trâu ổ 
cung Điêm-Vương 
bảo — {# Bảo-hộ nuôi nấng 
căn-đờn - fR. 1£ (Địa) Một nước dân 
chủ ở Nam-Mỹ (Argentine). 
dị đà-Phật — I8 f€ f9 (Phạn) Tên 
Phật: a là vô, đi đà là lượng = Vô lượng 
quang-phật Amitabha tức là ông Phật 
sáng suốt không đếm lường được. 
dụ — 3 Dua nịnh - Nch. A phụ 
dụ thú dung — #4 RU ? Dua nịnh 
theo để cầu cho người ta dung mình. 
giao — I# Thứ keo sân ở A-huyện, tỉnh 
Sơn-đông, lấy nước giếng A-tỉnh nấu 
da lừa đen mà chế thành, đùng làm 
thuếc — Thứ keo nấu bằng da hoặc 
xương loài thú, như cao hể cốt, keo đa 
trâu. 


hoàn Y f# Tên gọi đẩy tớ gái, 


(servante). 

hoành (hành) s[ f#j Dùa theo mà làm 
ngang - Tên chức quan xưa của nước 
Tàu. 
hoành (hành) ác nghiệp - f8 
3# Dùa theo mà làm đều ác. 

hộ T— E# Ách. A bảo 

hương - # Tên vị nữ-thần kéo xe của 
thần Sấm trong thần thoại Tàu. 
hỳ sở hiểu —- E. FH #ƒ Dùa theo người 
mà mình ưa - Bênh vực người mình 
ưa. 

biểu — I§ Người con gái đẹp. 

lahón — TẾ 38 (Phạn) Người thánh 


(ArhaÐ). 


A-lap-bá ~ 3# (8 (Địa) Một nước ở tây-bộ 


Á-châu, ở giữa Hồng-hải và Ba-tư-loan, 
Ma-hãn-mặc-đức lập ra Hồi-giáo sinh ở 
đó, hiện nay một phần thuộc Thổ-nhĩ- 
kỳ, còn thì chia ra mấy nước độc-lập 
(Arabie). 
mẫu —- R} Mẹ nuôi (mère adoptive). 
mịn W8 A dua mịnh nọt. 
nguỳ - #4 (Thực) Một thứ cây nhỏ, 
trong rễ có mủ trắng, phơi khô đi gọi là 
A-nguy, dùng làm thuốc (assa fœtida) 
philợkga — 3E fỊ 1 (Địa) Tức là 
Phi-châu (Afrique). 
phiến —~ Ƒị Tức là nha-phiến, thuốc 
phiện (opium) 
phòng — E8 Cái cụng rất lớn của Tần- 
thuỷ-hoàng xây, hiện ở tỉnh Thiểm-tây. 
phù dung- % ?% Tức là A-phiến 
phú hãn - #4 + (Địa) Một Vương: 
quốc ở tây-bộ Á-châu, hiện là nước bảo 
hộ của Anh (Afghanistan). 
phụ - Ninh hót đùa theo 
(flagorner). 
thế— {H Dua theo đời, nịnh đời. 
tyđịangục ~ ER. Hb X (Phạn) Chỗ 
địangục phải ở luôn đó, không khi nào 
thoát khỏi được. 
tỷ tây ní á — kL f8 fẻ mã (Địa) Một 
Vươngquốếc độclập ở Phichâu 
(abyssinie). 
tòng — (£ Theo dùa (miter). 
ứu lé {& š§ (Phạn) Một vị thần trong 


“Thiên-long bát-bộ của nhà Phật. 
z7 Dưới một bực - Xấp xí - Tên một 
châu trong năm châu. 


Ầ BH ÚIP 


Á 


ft. Hai người rể gọi nhau là á = Ảnh 
em bạn rể. ° 

#í Câm. 

#4 Một chất hơi (Argon). 

bảng 5 #š Bảng thứ bai, bảng viết 
tên những người thi đậu hạng nhì. 

châu — 3| (Địa) Một châu trong Ngñ- 
đạinchâu, nước ta thuộc về châu ấy 
(Asie). 

đông — 5. (Địa) Đông-bộ Á-châu, cũng 
gọi là Viễn-đông (Extrême — Orient) 

l#t Lễ dâng rượu lần thứ hai. 
hhanh 
khanh-tướng. 

khoa Iĩ Ê| (Y) Môn thuốc chữa người 
câm. Môn thuốc chữa trẻ con không 
biết nói. 


- khôi E5 §L Người thi đậu bực thứ hai. 


lịch-sơn đợi — ƒ# L 2 (Nhân) Vua 
nước Mã kỳ-đến @Macédoine) ngày xưa, 
chình phục các nước Hy-lạp, Ba-tư, Ai- 
cập cùng Tây-Ấn độ, dựng một đế-quốc 
rất lớn, tự xưng là Á-lịch sơn-đại đại- 
vương (Alexandre le Grand, 356-323 
trước kỷ-nguyên). 

huáu toan — Đi R#t (Hoá) Thứ toan loại 
ít dưỡngkhí hơn lưu toan (acide 
sulfureux) 


hauidoan-nội ít I# $R (Hoá) Thử hoá-` 


hộp-vật đo chất lưu, chất nội và dưỡng- 
khí hoá thành, nhưng ft dưỡng khí hơn 
lưu-boan-nội (sulfure đe sodium). 

nghị im 1ã Nghĩa anh em bạn rể. 
nguyên 15 7U Người thi đậu bực thứ 
hai. Nch. Á khôi. 

ngữ rã ãB Nói ú đ không rõ tiếng. 
nhà ba nê á s2 RỊ (5 Rẻ mm (Địa) Một 
nước dân-chủ nhỏ ở bán đảo Ba-nhĩ- 
cán (Albame). 

ếóá ~ l 1n (Địa) Tức là Á-châu (ai) 
thanh 15 Tiếng nói ú ớ. 

thánh âR 59 Dưới thánh-nhân một 
bực — Tên gọi ông Mạnh-Kha. 

thuật — ‡lV (Sù) Tên nước đồi xưa ở 


fMl Ông quan ở đưới bực. 


ÁC 


miển lưu-vực Lưỡng-hà (hai sông Le 
Tïgre et L/Euphrate) cũng gọi là Á-tây- 
lợi-Á (Assyrie) 


Á tiêu-loan fÊ R# (Hoá) Thứ toan loại ít 


dưỡng khí hơn tiêu-toan (acide azoteux}. 


từ: Em lŠ Tình anh em rể. 

ft? di -Ƒ Con thử. 

tử ngột hoàn liên Hồ 7 Uy 3t 3E 
Đứa câm ăn hoàng liên là vị thuốc 
đắng, hình-dung cái khổ mà không nói 
ra được. 


ÁC ## Cảm lấy - Nắm lấy - Cái nắm 


được trong nắm tay. 

# Xấu, trái với chữ thiện ‡#— Hung 
đữ. 

báo fX ‡B§ Trả lại những đều độc ác. 
biệt {lá 5| Bất tay để từ biệt nhau. 
cẩm RE fẰ Cảm tình không tốt 
(nimitié). 

chiến — lật Đánh một cách độc giữ. 
chưng ¬ ‡£_ Vì họa hại bất kỳ mà chết, 
trái với thiện chung là cái chết bình 
thường. 

côn — †§. ‹Kẻ hung ác vô-lại (bandit). 
danh — #, Tiếng xấu (mauvais renom). 
đãi— {#  Đãi một cách độc dữ. 

đẳng — # Đồ-đẳảng làm việc hung ác 
(scélérat). 


'đgo - ì§ Nhà Phật gọi ba đường 


người có tội sau chết. phải đi là ác-đạo: 
địa-ngục, nga-qul, súc-sinh. 

điểu - Eạ Con chìm đữ tợn hay làm 
hại, 

đồ - {£ Bọn người làm việc bất lương 
(scélérat. misérable). 

đức— {8 Phẩm hạnh không tốt. 


Ác giả ác báo —#í fE. t{Í Làm đều ác thì 


lại có đều ác trả lại. 

hại — 3 Ác nghiệt hay làm hại. 
hàn— ?# Lạnh lắm. 

hoá - {V, Chịu-ảnh hưởng của người 
xấu mà hoá thành xấu (viciê). 

y óc thực - 2E. Mặc đồ xấu, ăn 
đồ xấu = Ăn mặc khổ sở. 


ÁC 


ý-  Ýxấu(malignite).  ˆ 

khẩu — L1 Miệng hay chưởi rủa và nói 
đều độc đữ. 

khẩu thụ chỉ - L1 St ZHay nói ra 
những đều độc đữ rồi lại phải chịu lấy. 
liệt - 33 Xấu xa, không tốt. 

lực kế ‡# J3 Rt Cái đồ lấy tay bóp 
chặt lấy để đo sức của tay mạnh hay 
yếu. 

ma R§ R# Ma dữ, loài ma quỉ ~ Cái 
mà người ta mơ màng xằng (diable, 
démon, mauvaise apparition). 

ma phái — f§ (Văn) Cái học-phái 
chỉ thích miêutả những chuyện kỳ 
quái, hắc ám, thê-thăm. Những mùi 
khói thuốc phiện, mùi rượu áp xanh, 
cùng những mối kích-thích nhân vì rất 
mạnh mẽ. Beaudelaire nước Pháp viết 
tập thơ “les ñeurs du ma!" là đại biểu 
của phái ấy (dinbolistee). 

mộng — ##. Mơ mộng thấy những điểu 
xấu (mauvais rêve). 

nghịch — šÿL Đánh bạy người ta ~ Mưa 
giết cha mẹ cũng gọi là ác nghịch. 
nghiệp - 3£ (Tôn) Việc làm ác đáng 
tội, thường có ác báo (péché). 

nghiệt — §É Mẫm làm đều ác. 


Ác ngôn — # lồi chười rủa, lời nói làm hại 


ngưởL 

nguyệt đảm phong it R BÀ 
Câm trăng gánh gió = Nợgb. Tính tình 
ưa mến trăng gió. 


nhân RE A Người ác độc (pereonne 


méchante). 

niệm - @ Mối nghĩ muốn hại người. 
phạm — 10 Người phạm tội ác. 

quán mãn doanh — TÃ ï§ ãi Cái xâu 
ác đã đây = Ngb. Nhiều tội ác quá. 

qui — #dq Con quì thường hại người 
(đémon). 

‡ờ — #B \ch. Ác ma, ác qui. 

tăng - (8# Bọn thầy tu dâ danh ở chùa 
để làm đều tà ác. 

tâm — :)› Lòng ắc. 


ÁCH 


tập — #4 Thói quen xấu (mauvaise 
habitude). 

tật — ÿ& Bệnh đau đón khó chữa. 
thanh — §# Danh tiếng xấu — Tiếng 
kêu mà ai ai cũng ghét. 

thảo — S{. Cô xấu, cỏ độc — Rau xoàng 
ăn không ngơn. 

thân — Rị Vị thần thuộc về loài ác — VỊ 
thân trừng phạt kẻ làm đều ác. 

thiếu — 4> Người thiến-niên bất-lương, 
thú — BR Con thú dữ, như cọp, báo 
(bêtes féroces). 

thủ †# %# Nắm tay nhau - Bắt tay 
chào nhau. 

thực fŠ # Ăn đề xấu, ăn uống khổ sở. 
tích — ÿR. Dấu vết làm đều ác. 

tuế — g§. Năm mất mùa. 


Ác tử — +: Người bất lương. 


uyển TẾ Đã CÂm tay nhau — Ngb. 
Thân-mật. 
xú R# it Vật nhớp nhúa. 


ÁCH f6 Chẹt— Chỗ đất hiểm — Ngăn trở 


— Hẹp nhỏ. 

J8 Chận đề. 

6ö Nấc, nấc sụt. 

/ø  Khốn cùng, tai nạn. 

#6 Cái vòng đa để buộc cổ ngựa vào 
tay xe — Cái gỗ cong để trên vai trâu bò 
để buộc vào cày. 

cùng Wũ §5 Cùng khốn. 

hâu § 9W Bóp lấy họng người ta — 
Chẹn lấy chỗ đất hiểm yếu. 

hổ - ÿệ, Chẹn giữ được cọp ” Ngb. Sức 
mạnh lắm. 

xếu - # Đón chân chỗ đất hiểm yếu. 
nạn JE, WẾ Tai nạn rủi ro. 

nghịch lJ6 š# Khí trong hầu không 
thuận nên nấc xộn lên. Cũng viết là l6. 
quađo-nhĩ JE JA # f8 (Địa) Một 
nước đân-chủ ở Nam-Mỹ (Equateur). 
tắc Rũ 5E Nơi quan-di biểm yếu. 

thủ T6 x Giữ chỗ đất hiểm để phòng 
quân địch. 

tịch Wũ Tự Hẹp hòi. 


AI 


uận JB, ï§ Thời vận cùng khốn, không 
tiến lên được 
3L Thương thảm - Một mối ở trong 
thất. tình. 
‡$ Buibậm 
ca #4 W4 Bài hát tổ nỗi thương xót 
(chant funèbre). 
cảm — f&. Câm động thương xót. 

- # NchAi-khải. 


Pem cập » ®& (Địa) Tên nước ở phía bắc 


Ai từ ñã ĩj Bài văn 


Phi châu, hiện là Vương-quốc, bị nước 
Anh áp-bức, vănminh phát-đạt rất 
sớm (Egypte). 

chỉ Øï IÈ Thôi khóc, tức là câu xướng 
tế đám ma — Xem luôn chữ Cử-ai. 

chiếu — šB Tờ chiếu bố-cáo cho quốc- 
dân biết rằng vua đã chết, hay kinh- 
thành bị mất, hoặc nước bị mất. 

điểu — F3 Viếng thăm người chết. 

điệu — bệ Thương xót (commiséóration). 
động- 8 Trong lòng thương xót. 
hoài- TL. Thương nhớ. 

hông — ÿ§ Dân bị tại nạn 1ưu-ly không 
chỗ ở, như chim hồng lạc đàn. 
khải — É£ Thư từ để báo tang (fare 
part de dóoès). 

khấp - ïu Khóc cách thắm thương 
(gémtr). 

khốc_— 58 \ch. Aikhấp. 

lân — †§ Thương xót (commiséóration 
piété). 

lao @ 7E (Địa) Một xứ trong Ấn-độ- 
chí¬na ở phía tây Trung-kỳ, thuộc Pháp 
(Lao). 

mình 1š 18 Tiếng chim kêu có vẻ bì- 
thương. 

oán - ƒ8_ Bi-ai oán hận. 

quan - #8. Nch. Bi-quan. 

ty hào trúc -#&  W* TT Tiếng đàn (tơ) 
tiếng sáo (trúc) mà có điệu bì-ai. 

tích - †# Thương tiếc (regret). 

tỉnh — 18 Tình bi-thương. 

trần ‡§ EE Đụi bậm (pousslière). 

tỏ lòng thương xót 


người chết. 

tử — T†- Con chết. mẹ tự xưng (orphelin 
de mère). 

uốn - §@ ch. Ai từ. 

# Thương, yêu, tiếc. 

3# Mây đen - Dáng mây mù mịt. 

ái T§j T8 Dáng mây mù mịt. 

án 7# f4 Tình‹áái và ânhuệ cố-kết. 
với nhau (affection mutuelle). 

châu — ‡Ì| (Sử) Tên một châu của nước 
ta ngày xưa, tức là Thanh-hoá ngày 
nay. 

danh T— #, Ham danh. 

đới — R Thương yêu mà tôn trọng. 

hà _ †P[ Ái-tnh lai láng như nước sông. 
hoœ_— †TÈ Yêu hoa. 

hộ - ## Thương yêu che chở. 

hữu — 7 Bạn bè có cảm-tình đặc biệt 
(ami intime). 

hữuhội - 7z  Đoànthể những 
người lấy tình ái-hộ mà kết với nhau 
(amicale). 

khanh — [8] Người thân yêu (nguyên 
là trai gái đều gọi nhau như thế, sau 
chỉ con trai gọi con gái như thế thôi). 

ký chủ-nghĩa - 3 + # (Triết Tức là 
vị-ngã-chủ-nghĩa (Egoisme). 

bính — Yêu mến và kính trọng. 
lân— 1#£. Thương yêu vì nể. 
huân-khải - f@ Ị (Nhân) Nhà phụ- 
nữ vận-động rất có danh tiếng ngày 
nay, người Thuy-điển, trướctác rất . 
nhiều, chủ-trương để cao mẫu-tính (E] 
en key, Iä19...). 

luyến - f# Thương yêu nhau 
(attachement). 

lực - 7 (Hoá) Câi sức của hai hoặc 





- nhiều vậtchất khi gặp nhau thì kết 


hợp với nhau để biến thành chất mới 
(afimité). 
mệ - #Xˆ Yêu mến (sympathie). 
ngoạn — Et Yêu chuộng để mà thưởng 
 RDi 

— §š, Tiếng gọi đứa con yêu mến. 


2 


AI AM 


Nhĩữ-lan — BỊ Rl[ Địa) Một đảo-quốc ở 
phía tây nước Anh, phụ thuộc với Anh 
đrlande). 

nữ - # Con gái yêu mến, đổi với ất 
nhị. 

phú - lữ. Yêu mến vỗ về. 

phục - BÉ. Thương yêu mà cảm-phục. 
quần - T Yêu bẩy, yêu đồng loại 
(raternité). 

quốc — f§j Thương nước, tiếc nước, yêu 
nước (patriofisme). 

sơ nê á -  TẺ 4? (Địa) Một nước 
quân-chủ ở bở biển Baltique (Esthone). 
sũng - ŸE. Yêu chuộng 

tài - # Yêu người cótài - Tiếc cái tài 
của người ta. 

tha chủ nghĩa — tb, 2 # (Triết) Tức 
là lợi-tha chủ-nghĩa (altruisme). 

tích — †# Thương tiếc (ménager, 
épargner). 

tình - 18 Tĩnh yêu nhau, trai gái yêu 
nhau (amour, affection). 

uội - #j Thương yêu loài sinh-vật. 


ẢI là Chỗ đất hiểm trỏ, chật hẹp 


Quạnh híu chật hẹp. 
& Thấtoổ. 


Ải hại tâ # Chỗ đất hiểm-yếu — Yếu hại 


(point stratégique importanÙ). 

hạng — #6 Ngõ vào làng xóm, ở những 
chốn chật hẹp. 

hiển - lậ _Nch. ẢihạL 

quan - W§. Của quan cửa ải nơi biên- 
giới (passe rontière). 

sứ: @ š# Thất cổ cho chết (faire 
mourir par stzangulation). 

n — #t, Chết bằng cách thất cổ (mort 
par strangulation). 


xã .. ˆ 
AM '§# Hiểu rõ. 


gg Cái nhà tranh nhỏ để thờ Phật. 
hiểu š5 8 Hiểu rõ (connaitre à fond). 
luyện — #§ Biết kỹ, có nhiều kinh- 
nghiệm. 

thục - #A Thuộc hiểu rõ. Nch. Am- 
tuyện. 


AM 
tường — šš Hiểu biết tường tận 
(comnaitre à fond). 


ÁM sẽ Tối, kín, ngầm, trái với chữ minh 


BB. 
ảnh — §¿ Bóng lập lờ ở chỗ tối - Ngb. 


. Những nỗi thắm sầu uất ức. 


câu -- 3ˆ Rãnh nước ngầm dưới đất. 
chỉ — ‡ä Tvỏ ngầm (faire allusion à ...) 
chúa — + Ông vua ngu tối. 

chướng — § Che tối - U mê ngu độn 
(idiot, Imbécile). 

đạc — F# Đoán phỏng chừng. 

đạm — ‡⁄4 Tối tăm buồn rầu. 

địa — Hh: Một cách ám-muội, bí mật (en 
secret). 

độc - ï8 Độc thuộc lòng (réciter pas 
cœur}. 





Âm đồng - Œ] Không hẹn trước mà đống 


nhau. 

hại — #® Hãmhại người cách kín 
ngầm. 

hận - 14 Mối giận ngầm. 

hiệu - Khẩu hiệu kín trong quân 
(signe secret, mọt. de pass€). 

hoả - ›À Lửa ngầm gần tắt mà chưa 
tắt. 

hợp — &i Hợp nhau một cách không 
ngờ, không biết. 

lệ - ÿ@ Nước mất ngắm, người ta 
không thấy. 

hựe - 7 Cái thế lực kín ngầm (foree 
secrète). 

bưu — ÿ Dòng nước ngầm dưới đất. 
mục cơn — B 7TR (Ÿ) Một thứ bệnh 
đau mắt của trẻ con. 

muội ~ Ek Tối mồ, phản đối với quang- 
minh (obscur, louche). 

mưu — Đệ Mưu ngâm để hại người 
(machination, proJect. mystérieux). 
ngục — fÄ Ngục tối để trừng phạt 
phạm nhân (cachot). 

nhiên - #4 Sân kín. 

nhược - 33 Nhụ-nhược mà không rõ 
sự lý. 


ÁM ẢM AN 


sát — #€ Nhân người ta không chú ý 
mà giết hại = Giết cách bí-mật 
(assassiner anouyme). 

tả — Tš. Viết trầm (dictée). 

thám — PR.Nch: Mậtthám (agenL 
gecret, espion). 

thất - 5# Chỗ u-ám không có người — 
Nch. Ám ngục. 

thị —— j¡ (Tâm) Dùngcách âm thầm mà 
chỉthị để khiến người ta bất-giác mà 
phải theo mình Như mình cười, người 
kia bị ám-thị cũng cười theo - Nhà 
thôi-miên lợi dụng sức ám-thị để làm 
thuật (Suggestion). 


Âm thị cảm thụ-tính - ® tẰ # tt 


(Tâm Cái tính dễ bị 
(Suggestibilité). 

thiển — ÿ# Lii văn không rõ ràng mà 
nông cạn. 

tiễn — fị. Cái tên bắn không cho người 
biết - Ngb. Bí-mật hại người. 

triểu — ‡§ Triều-lưu bí-mật — Sự biến- 
hoá xung-đột ngầm kín của các thế-lực 
~ Âm-mưu của nhà chính trị {ntrigue, 


ám-thị 


machinations secrète8). 
trợ —- Rh Giúp đố kín đáo, không ra 
mắt (aide inavounée). 


trung — rH Trong tối, bí-mật 
trung mô sách - rH †R # Sở mồ tìm 
kiếm trong tối. 

xướng — tB_ Làm đã lậu (proatitution 
secròte). 


ẢM tỷ Tốităm 


RÑ Kˆ Ngu độn - Tối tăm — Sâu kín. 
đạm E# ‡⁄⁄ Buổn rầu lạt lẽo. 
nhiên — ‡Ä Buôn râu. 

thêm — ‡# Buôn vẫầu xót thương. 


AN # Êm đểm, trái với chữ nguy ƒố 


Sao? Vd. An-tại? 

$# Yên ngựa: 

bài 3% Bi Bày đặt sẵn sàng (disposer 
đavance). 

bang — #ổ TYị nước cho yên. 

bào ## f3 Yên ngựa và áo bào = Đề 


AN 


của người đi trận. 

bắn # 4 Bản cùng mà an phận. 
bẩn lạc đẹo - #3 5 ï5 Chịu nghèo 
khổ mà vui lẽ trời (heureux dans la 
médocrité). 

biên — 1# Giữ gìn miền biên-giới cho 
yên. 

cảm — {` Giám đâu! 

chấm - ‡š Ngũ yên. 

cư lạc nghiệp - [E #8 # Thời thế thái: 
bình, ai cũng yên chỗ ở, ai đều có chức- 
nghiệp nấy. 

đân— E} An-uỷ nhân-dân. 

đột - ‡# Yên vui thong thả. 

Dương vương - B3 + (Nhân) Xch. 
'Thục-an-đương-vương 

đắc — {8 Sao được? 

định - 1£ Định cho yên ổn, khỏi rối 
loạn (pacifler). 

để~— ‡z Bức tường vững bền — Ngb. Ở 
yên không động - (Nhân) Một vị th¡- 
nhân trứ danh ở Bắckỳ, tên là 
Nguyễn-Khuyến, người làng An-đổ, 

gia — 7X Làm cho gia đình yên vui — 
Sắp đặt việc nhà. 


, âm. #4. f Cái yên ngựa và cái khớp 


mồm ngựa. 

hdo 3# tƒ Bình yên 
prospérité). 

lạc— § An vui Œien-être). 
lạc tĩnh thổ — %E 8# + (Phật Thế- 
giới cực-lạc. 

mã $# $3 Ngựa đã đặt yên để cởi. 
mệnh 1# đã Yên chịu mệnh trời. 
miên được - RE. #2 (V) Thuốc ngủ. 
nam đô hộ phú - ïlị Eñi ñấ Hj (Sử) 
Tên thủ-phủ nước ta, ở đời nội-thuộc 
nhà Đường (618-907). 

nam quốc —- Tầ) R8 (Sử) Đời Lý-anh- 
Tôn, nhà Tống mới thừa nhận nước ta 
là Annam-quốc (trước Tàu chỉ xem 
nước ta là một quận của họ thôi). 


(pax  et 


Án năng — §E_ Làm sao? 


nguy — fẼ_ An-toàn và nguy hiểm. 


An-thiên 


AN 


- Bi. Bình-yên thong-thả. 

nhân — À_ Chức của vua phong cho vợ 
các quan thấtphẩm = Thấtphẩm 
mệnh-phụ. 

nhiên - #4 Bình-yên vô -sự. 

ninh — # Bình-an (Bien-être). 

ổn —ƒ#ˆ_ Bình yên vững-vàng (stable). 
phận - 2+ Giữ phận mình. Nch. An- 
mệnh (content de sơn sort). 
phận thủ-kỷ — 2% “ƒ An chịu phận 
mình, mà giữ lấy khí tiết mình. 
phú - W An-dịnh phủ»uÿ. 
phúc phái - ï ¡TK (Sử) Buổi đầu 
Dânquốc Trunghoa các nghịviên 
Quốc-hội tổ chức một chính-đẳng gọi là 
An-phúc câu-lạc-bộ, lấy Đoàn-kỳ-Thuy 
làm lãnh tụ. 

sản —~ ƒ£_ Đàn bà đẻ được an-toàn. 
tại — ức Ô đâu? Vững vàng, không lay 
chuyển (stabiité). 

táng — #š Chôn người chết (enterrer). 
tâm — ;Ì; Yên lòng, đành lòng. 
thơi — Eê Làm cho cái thai được an- 
toàn. 

thân - # Thân-thể yên vui. 

bồn-— EU. Tìỉnh-thần yên lặng. 
thân dược - Kg_ ## (V) Thuốc làm cho 
tỉnh-thần yên lặng để ngủ được. 
thích — § Thư-thái. 
- (Phật) Thầy tu ngồi yên 
lặng để niệm Phật và suy nghĩ gọi là 
an-thiền. 

thể— + Yên theo địa-vị mình ở. 

thư— #ƒ Tính tình thong thả. 

thường — 3# Giữ yên việc thường, 
không mong mỗi gì cao xa. 

ñãnh — 8§# Bìnhyyên-vô-sự (tranquile, 
calme). 
tọa — 44 Ngôi yên, ở không. 

toàn ¬ ® Bình yên, không nguy hiểm 
(sócurite, sũreté). 
zố~ 3% Tự cam nghèo cực. 
trạch ~ % Nhà vườn của mình yên ở. 
tri— #q Chắc đâu? 


ÁN ÿ Tay bấm BI 


ÁN 


-Íf#. Để yên - Đổi ông quan phạm 
lỗi đến nơi biênviễn ~ Đặt vào chỗ 
nhất-định. 

Híc — 1B. Định được chỗ trú. 
tử — - (Địa) Trái núi ở huyện Đông- 
triều tỉnh Hải-dương. 

—K# Nghỉ ngơi. 
tức hương — E ® (Thực) Một thứ cây 
ở nhiệt đới, cao chừng 9, 10 thước, lấy 
nhựa dùng làm hương-liệu và thuốc, ta 
gọi là sặng kiến trắng (benJoin). ' 
tức toan - Ð. Š8 (Hoá) Một thứ toan 
loại thấy thuốc dùng để làm thuốc 
phòng hủ (acide benzoïquo). 
uỷ— #. Khuyên giải (consoler). 
uị— {ữ Ô - tại chức vị của mình. 
xử- p§ Ởyê 
Át đi - Khảo-xét 
~ Theo thứ tự - Cứ vào một việc mà 
xét việc khác - Có khi dùng như chữ 
z ° 
# Yên lặng — Buổi chiền, muộn. 

3% Cái bàn - Xét tình-trạng trong 
một việc, hoặc về pháp-luật hay học- 
thuật v.v... 

bể ‡¿ tậ Tuỳ tànăng tưcách mà bổ 
quan cho mọi người. 

bình bất động - ⁄ TY #) Đóng bình 


-_ lại không ra dánh. 


dá #@® # Vua chết, ngày xưa gọi là 


điệp 4 f#. Giấy má việc quan (plèces 
đun dossier). 


- hành †E {1 Đituần. 


khảo - # Khảo xét và cân nhắc hơn 
kém. 
khoa nhỉ hành - E| TH f7 Xét khoa 


- điển trong luật mà thi hành. 


bhoản — KT. Xét từng khoản (examiner 


- par chapitre). 


- hiếm - @l 


Tay để vào gươm. 

kiện 3% {£ Những việc kiện-tụng, 
cùng các việc công khác. 

hỳ ‡# EW Chiếu theo kỳ nhất định 


Án sát - 


ÁNG 


ÁN ẢÁNG ANH 


(périodique). 

lý % 1# Sự lý trong cái án (les 
considérants đun jugement). 

ma ‡Z #g (V) Một thứ y-thuật dùng 
cách đấm bóp mình người bệnh để 
điểu-tiết gân thịt và giúp cho mạch 
máu chạy thông. 

mạch — l£ (Ý) Thây thuốc bắt mạch. 
nghiệm - §@ Xem xét mà tầm cho ra 
chứng cớ. 

ngự (ngữ) — fML Chân đường không cho 
đi tới. 

phạn # ñữ Buổi cơm tối. 

quán. ‡# R Xét cho đúng quê-quán. 
Tìm xét 

sớt sứ - # Ít Ông quan thứ ba trong 
tỉnh xem việc hình ngục Ôug© 
provinciaÌ). 

sự 3% 5 Khảo xét sự thực — Khảo 
xét các án tế 

trị ‡Z ¡ä Xét hồi để trị tội. 

từ ®% q Văntừ trong án kiện 
(documents). 

uấn ‡†£ f8 Xéthỏi. 

ÿ Cái chậu. 


ANH # Tên chung loài hoa — Thứ hoa 


tất nhất — Người tài năng xuất chúng — 
Cái tinh-tuý — Đẹp tốt. 

‡# Tên cây anh-đào. 

8#. Trếcon mới sinh. 

## Cái bình miệng nhỏ bụng to. 

#§ Tên chim. 

bạt #4 ‡R Người tài giỏi vượt lên trên 
hạng Ai Si) 

bểm -— Tg Cái tính trời sanh tốt lạ. 
cách-lan - ‡§ §f[ (Địa) Tức là Anh-cát- 
lợi 

cát lợi - # #\ (Địa) Một đảo-quốc ở 
phía tây Äuzbếu (Angleterre), bản hộ 
của nước Đại-bất-liệt-điên. 


danh ~ #, Tiếng tắm đẹp đề (gloire, 
cólébr1té). 


đào I #6 (Thực) Thứ cây cao chừng „ 


2, 3 thước, lã nhỏ có răng cưa, hoa 


ANH 


trắng, quá tròn, vị chua (cerisier). 

hòi R8 j#z Trẻ con rất nhỏ. 

hào # % Anh là đẹp nhất, hào là 
trỗi nhất - Anh hùng hào-kiệt. 

hoa.- 3# Cây cô đẹp nhất - Vẻ đẹp đề 
(beauté éclatante). 


Ankhhoa I {CC Hoa cây anh-đào, là 


quốc- Xio của Nhật-bản. 
hôn ? #8 Lánh-hồn của người anh 
hùng. 

hùng #5 f# Anh là vua loài hoa, 
hùng là vua loài thú - Anh-hùng là 
người hào-kiệt, xuất chúng( héros). 
hùng ca — ÍÉ X Bài ca tân tụng công- 
đức của kẻ anh-hùng (épopée). 

hùng mại lộ f ® Tả Người anh- 
hùng đến lúc dã già, cuối đời, hay là 
gặp lúc cùng đề. 
hùng tạo thời- thế  Fế ¡3 ñÿ 1 Người 
anh hùng gây nên được thời- thế để làm 
việc, như ông Hoa-thịnh- -Đến gây cuộc 
cách mệnh nước Mỹ, ông Liệt Ninh gây 
cuộc cách-mệnh nước Nga. 
khí - §§. Cái khí tượng tốt lạ. 
biệt — #€ ch. Anh-hào. 
lý ~ #' Dặm Anh, chừng 1.6093 thước 
tây. 

lình - 3#. Cái khí thiêng tự trời sinh. 
lược -Bệ Người tài: -giôi có mưu-lược. 
nhị 88 Sẽ, Đứa bé trong năm sáu tuổi. 
nhuệ #4 # Sắc sảo tươi tốt (ardent, 
1ntelligenÐ). 
tài ~ - Có tài giỏi xuất sắc. 
thân # f5 Miệng người con gái đẹp 
như hoa anh-dào. 
thư # tR Người đàn bà giỏi có tiếng 
(femme célèbre, hếếrơíne). 

triết — ‡#. Người tài-giỏi thông ninh. 


Anh tứ T— # Đẹp tốt khác người thường. 


quấy — {£  Anh-tài tuấn-kiệt. 

túc hoa ER # †ÈE (Thực) Hoa cây 
thuốc phiện, dùng làm thuốc (fleur de 
pavot). 

túc xác -#5 #@ Thực) Vỏ hột cây thuốc 


ANH ẢNH AO ÁO 


phiện dùng làm thuốc (capsule de 
graine de pavot). 

- ật #4 #J Nhân tài đẹp tốt. 

~_ uữ-- ƒ#_ Anh tài và vũ dũng (Brave). 

- cử #8 ## (Động) Chỉm anh-vũ, con 
vẹt, con keo: (perroquet) — Cá anh vũ là 
thứ cá rất ngon ở miền Bạch-hạc, Bắc- 
kỳ (poisson mandarn). 

ÁNH W# Ánh sáng chiếu lại. 

- íƒ NGch. lRe 

- tuyết độc thư 8g % 8 # (Sử) Tôn 
Khang người đời nhà Tấn, nhà nghèo, 
đêm không có đèn phải nhở ánh sắng 
của tuyết để đọc sách - Khắc khổ chăm 
học. 

ẢNH Bóng, hễ cái gì đã có hình thì có 
bóng 

~ hý ~ IRW Chiếu ảnh, chớp bóng — Nch. 
Điện ảnh (cinéma). 

- hưởng -— # Bóng và tiếng vang = 
Hình sinh ra ảnh, thanh sinh ra hưởng 
- Nch. Quanliên với nhau, cảm-ứng 
với nhau - Không có thực- tại, hư 
không, vd. Ảnh-hưởng chi-đàm. 

~ sự 38 (hậU Những sự- vật trên thế- 
giới đều hư vô như bóng cả. 

AO ft] Lóm xuống, trái với chữ đột. BÊ 

- ## Giết hết mọi người 

Áo-chiến # E\ Đánh giết hết mọi người. 

~_ đột [U ph Chỗ lóm xuống và chỗ lỗi 
lên. 

- kính $§ (Lý) Cái kính mặt lóm vào 
(miroir concave). 

ÁO ®& Chỗkín ~ Sâu kín - Ý tứ hay. 

- 1# Hốihận. 

= ‡# Cái áo mặc để che mình. 

= bí # ừW Sâu kín 

~- diễn — f7 Văn-chương sâu kín khó 
hiểu 

~ đào ký — MØ tủ (Địa-chất) Thời kỳ thứ 


hai trong Cổsinhđại (Pénode 
Ordovicience). 

= địø-lợi -Hh #IỊ Gìa) Một nước dân chủ 
ở Trung Âu (Autriche). 


ẢO ÁP 


não ‡R li, Trong lòng uất giận. 

- nghĩa 9 3š Nghĩaý sâu kín khó 
hiểu. 

- lòng - ïẾ Sâu kín. 

=_ tích - ÿ8 Vết dấu cũ kín sâu, người ta 
khó đờ tìm. 

~ nưởng— †8- Cái tư-tưởng kín nhiệm. 

ẢO ⁄j Vẫn dả mà giống thực. 

= ảnh — Š# Những bóng không có thực - 
Hư-không — Trong mộng. 

= cảnh t#. Cái cảnh-địa không thực. 

~_ cảnh -E* Cái cảnh-tượng không thực. 

—_ đăng - !Š (Lý) Gái đèn dùng để chiếu 
hình ảnh trên tấm gương vào một tấm 
vải (anterne magique {antasmagorie). 

—_ giác - # (Tâm) Cái cảm-giác ở trong 
khi ý-thức người còn đương mộng 
tưởng. 

Ảo hoá_— {V, Biến hoá - Chết. 

~_ hoặc — TÄ Lấy đều không thực mà lừa 
đối. : 

=_ mộng - #F Cái mộng hư không. 

~ mộng không hoa - l “E it. Những 
cái hư-không. 

~_ nhên— A_ Người điễn ảo-thuật. 

~_ thân - 8 (Phật Cái thân thể không 
bệ thực 

> ~ †† Thế-giới vô-thường, khi thế 
này, tiệc biến ra thế khác. 

- chuột - {lũ Thuật biến-ao, ma-thuậi 
(sorceller1e). 

~_ ồn —# (Phật) Cái trần-thế mộng: Ảo. 

—_ Hượng -Ấ Cái hiện-tượng không thực, 
như ở bờ biển thường nhìn thấy có 
thành thị ngoài biển, ở sa mạc thường 
nhìn thấy có nước (mirage). 

=_ tưởng — 38 Tư tưởng vào đâm huyền 
không (llusion, chimère). 

ÁP R# Dần ép-— Bước tới gần. 

- #8 Convtt. 

- j# Ép vào - Ký tên, đống đấu - Giữ 
gìn, quản thúc — 'Thế đề để vay tiền. 

- bách[E ¡8 Nch. Áp bức (contraindre). 

-_ bức - ‡E. Dùng sức mạnh ép người ta 


z 


AP 


phải theo mình. 

chế — #| Dùng sức ép để ép người ta 

phải khuất phục (opprimer). 

chế chủnngha —~ ÿ + # (Chính) 

Chủngha đè nén áp-ức nhân-dân 

(despotisme). 

cước f@ JHỊ (Thực) Cây ngân-hạnh, lá 

như hình chân vịt (Eleu sine coracana} 

~ Món đồ ăn Tàu, nấu bằng gân chân 
vịt. 

Áp cước thú - tị. RX (Động) Loài động-vật 
có vú möm như mỏ vịt 
(Ornithorynque). 
đáo ‡f #| Sấn đến. 

-_ điệu - #8. Đi kèm theo (escorter). 
độ kê JŒ IS š† (Lý) Cái đô để đo áp- 
lực của không khí (baromètre). 
đương ‡# 3 Nhà cầm đồ. 
giải - ## Đi theo giữ gìn kẻ phạm- 
nhân để đem đến nơi khác (escorter). 
dực.JẾ 7) (ý) Cái sức nặng của thể 
cứng ép xuống hoặc thể lỏng và thể hơi 
ép xuống mặt đưới (Pression). Vd. Áp 
lực của khôngkhí  (pression 
atmosphérique). l 


AT 


lương †# E§ Đi theo đoàn xe hoặc 
đoàn tàu chổ lương để giữ gìn (escorter 
un couvoi de provIsions). 

phiếu — Số (Pháp) Cái giấy của quan 
kiểm-sát sai đi bắt người bị cáo 


- (mandat đamener). 


phục I& BE Đàn áp bắt phải phục 
thuận (róprimer, dompter). 

tải HẠ #, Đi theo để giữ gìn những 
đổ vận-tải. 

tống — 3# Một nghĩa như áp-giải, một 
nghĩa như áp-tải. 

uận — 8 Dùng vần trong lối vận văn 
cho hiệp nhau. 


ÁT ;&# Ngăn đón, cấm chế. 


ác dương thiện — RE ‡B # Che cái 
xấu của người mà chỉ bày phô cái tốt. 
chế_— | Ngăn trở. 

điệt - ÿ#. Cấm tuyệt. 

phòng — §b Ngăn giữ. 

trở_— FH Ngăn trở. 

ức — Ị Nch. Ápchế. 





Tiếng. 
m R& Trái với dương, như: khí âm — 
Không mưa cũng không nắng gợi là 
âm. 
ác ê R@ Việc ác mình làm không ai 
biết. 
ba # # (Âm) Khi một vật gì phát 
âm thì nó rung động, không khí chung 
quanh cũng rung động thành như 
những làn sóng nước (ondes sonores). 
bình l$  Œ Linh ở âm-phủ, tức là 
ma quỷ, bộ hạ của nhà pháp-sư, thầy 
phù-thuỷ. 
bộ  ÊÄ_ (Sinh-lý) Bộ-phận mé ngoài 
cửa sinh-thựe-khí của đàn bà (vulwe). 
can — §#_ Phơi khô ở trong chỗ dâm, 
không có nắng. 
cẩu -3š (Tôn) Cầu đảo một cách kín 
ngầm — Cầu khẩn thần phật. 
chất — f@ Điều phúc đức làm không ai 
biết, chỉ quỉ thần biết — Nch. Âm-đức. 
công — TJ (Tôn) Công đức kín mà 
người ta không thấy được, chỉ quỉ thần 
biết thôi. 
cung — 2À (Tôn) Cung Diêm-Vương = 
Âm-phủ (Château de YEmpừưre de 
Pluton). 


Âm cực— ii (LøØ) Đầu phát sinh âm-điện 


trong điện-trì (pôle négat1j). 

cực dương hãi - 6ö I8 Imi Hết suy 
rồi thịnh, hết cực rổi sướng — Theo 
dịch-lý, khí âm thịnh cực thì khí đương 
tái lai - Nch. Bí cực thái laL 

dung T ï8_ Thanh âm và dung mạo, 
tiếng nói và dáng người. 


dương f# 3 Khí âm và khí dương — 
Đất và trời, vợ và chồng, cái và đực 
(principe mâÌe et principe femelle). 
dương cách biệt - W MB 5| Người 
chết (âm-phủ) và người sống (dương 
gian) cách nhau. 

đương gia — JR ®% Những người 
chuyên trị các thuật độngiáp, lục 
nhâm, trạch-nhật, chiêm-tỉnh (Tireur 
đhoroscope, devmn). 
đương quái khí — 3 $% Các khí 
yêu quái trong trời đất, như, tuyết ở 
mùa hạ, hạn ở mùa đông. 

dương thạch - W8 #5 Thứ đá có tính 
chất hút nhau. 

đương thuỷ — R8 7K_ Nước nóng nước 
lạnh hoà nhau - Nước ở giữa lòng 
giếng. 

đương tiền -kR $% Hai đồng tiền của 
người mê tín dùng để xin keo, hãy đồng 
sấp đồng ngửa là tốt. 


Âm đạo ~ ìš_ (Sinh-1ý) Cái lỗ trong sinh- 


thực khí của đàn bà (vagin). 

địa — 1b Chỗ ïm, không nắng ~ Mồ mả. 

điện - #8 (ý) Thứ điện thuộc loài âm, 
cũng gọi là phụ điện (6lectricitế 
négative). 

điệu Z Đũ (Âm) Chỉ về tiếng cao 
tiếng thấp trong âm nhạc hoặc từ-phú 
(ton, aocent). ˆ 

độc l@ ®& Độc áckínngẩm. 

đức— f§__Nch. Âm-công. 

giai T5 RE (Âm) Thứ tự những tiếng 
thấp tiếng cao (gamme). 

gian_— l$ fE] Nch. Âm-phủ. 


AM 


hàn— 3% Trời âm 1u và lạnh lẽo. 
hành — #% (Sinh-1ý) Đề sinh thực và đổ 
tiết niếu (cho nước đái ra) của đàn ông 
(benis ou verge). 

hư T# #É Ti tức (nouvelles). 
hiểm l@ l§ Độc ác thâm 
(méchaneceté secrète). 

- % Trong biển có những thứ 
động-vật nhổ mình có lân chất, có khi 
trời tối, các động-vật ấy tụ lại làm sáng 
cả một vạt, cái sáng ấy gọi là âm-hoả. 
học — # !## Tức thanh-học 
(accoustique}. 
hệ Kầ FE Của mình của đàn bà = 
Âm-môn (vnive). 
hồn - #E Hồn người chết (âmes des 
morts, mâne8). 
hưởng HH ‡ Tiếng vang (cho, 
sonorité). 
hế f{â 3+ Kếhoạchbí-mật. 
khí~ #4 Khí âm iu nặng nề. 


trầm 


là 


Âm lịch - IS Pháp lịch định theo mặt 


trăng, tức là lịch Tàu và Ta thường 
dùng (Calendrier lunarre). 

loại - X8 Thuộc loài âm, như điện-khí 
về âm-]oại. 

lôi — 83 Sét không tiếng mà đánh chết. 
người. 
luật 
mao 


#3 ## (Âm) Nch. Âm-điệu. 
ft. #% Lông ở âm-bộ hoặc âm- 


- hành. 


mơi - $$ Khí âm tụ mù mịt. 

môn — Ƒ5_ (Sinh-lý) Cái lỗ của âm-bộ = 
Cửa mình (vulve). 

mua — Ÿ#E Mưu kế bí mật (cabale 
complot). 

nang -‡  (Sinh-lý) Bọc dái, cũng gọi 
là tỉnh-nang (bourse, serotum). 

nghĩa  # Tiếng đọc và ý nghĩa của 
chữ. 

nhạc — f#% Dùng miệng hoặc loài bát- 
âm để phát biển những tiếng thích 
nghe và làm thích cho người (musiqne). 
nhạc gia - f5 Người tỉnh về nghề 


12 


Âm phong — 


AM 


âm-nhạc (musicIen). 

nhạc học - f# ##_ Môn học dạy về âm 
nhạc (enselgnement musical}. 

nhạc hội — ##  ® Đoàn-thể tổ-chức để 
học âm-nhạc (Société philharmormiqne). 
nhọc uiện — #*` f# Chỗ dạy âm-nhạc 
(Conservatore de musique). 

nhai Kâ BH Hang sâu. 

oớn — #ð_ Oán kín mình không biết — 
Lâm đểu ác bị oán về sau. 

phần ~ H§ Mô mã (tombe, tombeau, 
sépulture). 

phận — 23 Khoảng thì-gian từ giữa 
trưa đến nửa đêm. 

JR. Gió lạnh (vent &oid). 
phù 5 #. (Âm) Cái dấu hiệu dùng 
để ghỉ tiếng về âm-nhạc (Note). 

phủ l$  f† Người mê tín nói chỗ hồn 
người chết. ở (enfer, monde đes morts). 
qươn — fE. Qui thần — Thần mưa. 

sát— ## Nch. Ám-sát. 

sắc 1Ÿ 4 (Âm) Cái tính-chất phân- 
biệt hai thứ tiếng cao và mạnh bằng 
nhau (timbre). 

sêm ft? % Nch. Ẩm thẩm. 

sư - Sĩ Việc bí mật — Việc trong cung 
— Việc thuộc về đàn bà. 

thanh 5L # (Âm) Những tiếng dùng 
trong âm-nhạc (son). 

thân l# '§ (Simhlý) Bộ phận bể 
ngoài của sinh-thựekhí đàn bà, hình 
như cái mui, có đạithần (ørandes 
lèvres) và tiểu thần (Petites lèvres). 
thần — ầ. Thần đàn bà (génie femelle, 
déesse). 

thất 5 Nhà riêng. 

thiên — 2. Trời âm nu mà không mưa 
(our nuageux). 

thỏ — ®% Mặt trăng. Tục truyền rằng 
có con thỏ ngọc ở trong mặt trăng. 

thư — Ið. (Y) Gái nhọt mọc ngầm trong 
da, không thành mụt ra ngoài. 

z— RỊ Tức là Âm phủ. 

tiết #3 Bĩ_ (Âm) Tiết tấu những cung 


ÂM ẤM 


những bực của âm-nhạc (rythme de la 
nuzique). 

tín — {3 Thư từ tin tức. 

tĩnh K$ !# Trời tối ám và trời trong 
sáng. 

trách — ® Nch. Âm oán. 


Âm trạch ~ Mô mả (sépulture). 


- 


- 


trần— ƒ. Tăm hơi. 

#r+— š8_ TYị ngầm không ai biết. 

trình “ö fZ (Âm) Danh-từ dùng về 
thanh-học, tức là cái tỷlệ trong số 
chấn-động của các thứ tiếng cao thấp 
@ntervalle de sons). 

trọng lê 5“ Cái mưu kế quan-trọng 
không thể tiết-lộ ra ngoài được. 

trợ— Bj' Giúp ngâm — Nch. Ám trợ. 
tướng— !§ Tướng cơi âm-bmh. ' 

uất — #. Hơi độc lên ngùn ngụt gọi là 
âm-uất. 

uy — 1š (VY) Bệnh liệt dương của người 
con trai không thể làm tính giao được, 
cũng thường gọi là đương-cụ bất cử 
(Impuissanee). 

ước— #99 Định ước bí mật. 

uân - #' Đám mây mờ tối. 

nận 1 58 Những chữ đồng-âm (vần) 


dùng trong âm-nhạc và thiphú 
(đrimes). 
uộn-học — 88 ## Môn học nghiên cứu 


về những tự-âm và thanh-vận. 
xứ Nch. Âm bộ (vulwe). 

f& Bóng dâm — Che đậy — Ơn trạch 
hay quyền thế của cha ông để cho con 
cháu được nhờ — Cũng viết là Kš ° 
tt Không nóira tiếng. 

á tý mm Không nóira tiếng. 

bổ fT§ ‡§ Lấy chân ấm-zinh bổ làm 
quan. 

sinh — # Nhân cha làm quan mà con 
được chức quan (phải sát hạch). 

thọ — ‡# Cha làm quan mà chết rồi, 
con được chức ấm thọ (không phải sắt 
hạch). 


Ấm tôn — Tá Cháu người làm quan, nhờ 
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ông mà được tập ấm. - : 
t?— 7 Con quan gọi là ấm-tử. 


ẨM #¡ Uống 


băng tử — ữk + Người uống giá, nghĩa 
là nhiệt-tâm lắm nên phải uống đồ mát 
~ Biệt hiệu của Lương-khải-Siêu. 
đam chỉ khát — Ị tr Ÿ§ Uống rượu 
độc để khỏi khát — Nẹb. Tuy được vưi 
sướng một lúc mà chịu họa hoạn về 
sau. 
đô — {E Bạn uống rượu. 
hận — 1R Uống giận, nuốt giận. 

họa — ï8. Cái vạ vì uống rượu mà sinh 
ra. 
bhấp -— ìũ Nuốt nước mắt = 
không ra tiếng. 
bhôi tẩy uị — }R tt B8. Uống tro mà 
rủa dạ dây = Ngh. Hối đều lỗi mà 
quyết tự cải. 

ệ — ÿ£ Uống nước mắt — Nch. Am 
khấp. 
liêu— 4L Đồ uống (boissons). 
phúc — ï§_ Uống rượu tế thần dư gọi là 
ẩm phúc, nghĩa là uống để được phúc. 
thuỷ tử nguyên — 7k f3 Ÿ5 Uống nước 
nhớ nguồn — Ngb. Hưởng phúc nhớ đến 
người tạo phúc. 
thực - ® Uống và ăn. 
thực học - #8 Môn học nghiên cứu 
về sự ăn uống (sitiologie). 
tiễn - 8% Uống rượu để biệt nhau. 
trác — IfK. Bữa uống và bữa ăn. 


Khóc 


ÂN Ơn 


§# Lòng lo lắng— Cảm tình đậm đà. - 
É# Thịnh lớn — Cảm tình đậm đà — 
Tên một triều vua Trung-quốc. Vd. Â¡ : 
Thương. 


Ân. f5 T?# Ái-tình rất thân-thiết (affection 


mutuelle). 


- đm — R§ Nch Ân trạch. 


ân _R#. f# Cách lo sg— Ý khẩn thiết, 
khắn vo. 

ba f3 # Ân-dức tràn rộng như sống 
(bienfaits néputsables). 


ÁN 


ban— §R Ân vua ban cho. 

cách-nhĩ —- †E fl (Nhân) Nhà xã-hội 
chủ nghĩa nước Đức, vốn theo nghề 
buôn bán và nghề chế-tạo, rất khuynh 
hướng về xã-hội chủ nghĩa. Năm 1844 
ông kết giao cùng Mã-khắc-Tư, từ đó 
về sau hai người cùng nhau vận động 
cách-mệnh rất hữu lực (Engels 1820- 
1898). 

cần fX Et Tình ý chu đáo (afabilité, 
complaisanoe). 

chiếu § 5R Tờ chiếu của vua đặc 
ban ân-điển cho bảy tôi. 

điể„ — đà Nhân ngày khánh tiết vua 
ban ân cho bây tôi. 

đức —- ‡§ Đúc làm ơn (Générosité). 
gia —3X Người làm ơn cho mình — Cha 
nuôi. 

hận ` fRRQ Tiếc giận (se Ni sbHÐy 
hoá ƑR. {V Lấy ân huệ mà cảm-hoá 
người. 

huệ — TR Vì thương người mà làm ơn 
cho người (bienfait raveur). 

hướng — Èñ Tiên lương cấp cho bình-eĩ 
khi bị giải-tán. 

ky uý — flẰj BÍ Chức quan võ xưa, hàm 
tùng-lụe-phẩm (6-3). 


đặc-biệt, mở khi gặp có khánh-điển. 
mãn ER ÿ#{c Đây đL 


Ân mẫu § †# Xưng người có ơn lồn với 





mình, cũng như mẹ mình — Mẹ nuôi 
(mère nourriciere). 

mệnh — ấp Mệnh lệnh của vua ban 
xuống. 

nghĩa —- X Cảm tình sâu 
(sentiment đ'affection réciproque). 
ngộ— 3X Đãi ngộ cách tốt. 
nhân — Á_ Người có ơn với mình 
(bienfaiteur). - 
nhỉ — §ẩ, Lời của người chịu ơn xưng 
với người cứu mình — Con nuôi (enfant 
adoptiÐ. 

oán — 4#. Cám ơn và hàm oán 


dây 
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(gratitude et ressentimenit). 

phú Bở ØŒ Thịnh vượng giàu 
(prospère et riche). 

phụ IÑ 4+  Xưng người có ơn lớn với 
mình cũng như cha mình ~— Cha nuôi 
(pẻre nourrieier). 

sũng — #R Ân-huệ của vua (faveur 
1mpériale). 

sử ~ Ấñ_ Học trò thi đỗ gọi khảo quan là 
Ân-aư. 

thíT— B§. Cho để làm ơn. 

thưởng — }Ñ_ Vua ban thưởng cho. 


có 


tình— TẾ. Ân-huệ và tìnhcảm. 
- *# Ânhuệ kể thần-hạ chịu 
của vua (bienfaisance). 


túc R JRœ Giàu có đẩy đủ. 

tứ I 53 Vua làm ơn ban cho. 

tu RR. 3Ó Lo sâu (souci, chagrin). 
U¿nh EỊ Šš Cái vinh-diệu được ơn vua. 
xá — # Ngày xưa khi gặp khánh điển 
thì vua giaân xá tội cho tù phạm 
(grâce, amnistie). 


ẤN FHỊl Cái phù-hiệu của nhà quan — In — 


Re ng vết lại - Hợp nhau. 
~ + Bản sách in đivre imprimé). 


Fe §{ Giấy dùng để in chữ - Tờ 


giấy in (Imprimé). 

chương - f Cái đấu ìn vào đồng tiền 
hoặc cái huy chương (empreinte, 
timbre). 

chứng — ï#. Dấu in để làm chứng 
(empreinte). 

định — 1E Gắn chặt nhới in vào không 
thể xoá nữa (décider). 

độ — ƒ# (Địa) Thuộc-địa nước Anh ở 
miền nam Áchâu, Thích ca sinh 
trưởng ở đó, văn-minh phát-sinh rất 
sớm (Tnde). 

độ chíng —ÿ SS BỆ: (Địa) Một đải 
đất ở phía đông nam Á-châu, nước ta ở 
choán cả đông-bộ (Indochine). 

độ dương - ƑFÈ 3 (ŒĐịn) Cái đại-dương 
ở khoảng giữa ba châu Á, Phi, Úc 
(Océan indien). 


Z 


AN 


độ giáo — [£ #L (Tôn) Một thứ tôn giáo 
xuất hiện ở Ấn-độ để phản đổi Phật- 
giáo, chủ-trương rằng thân khai phát 
(tức Phạn-thiên, Brahma), thần phá- 
hoại (tức Tháp-bà Siva), cùng thần 
bảo-tồn (tức Tỷ-thấp-não, Visna) là ba 
hiện-thể của một Thần (Hindousisme). 
hành ~ {7 In sách vỗ giấy má để phát 
hành (éditer). 

boa thuế — 1È ft (Kinh) Phàm các thứ 
khế-ước khoán-cứ đều phải dùng giấy 
của nhà nước bán, tiển mua các thứ 
giấy ấy cũng như tiển nộp thuế, ta 


thường gọi là “thuế văn-tự? (droit du 


tìimbre). 

khoán — # Cái bằngcứ có ấn quan 
đóng. : 

loát — R( Việc 1m (mpression). 

loát cơ — Rị| # Máy im (machine 
đïmprimere) 

loát thuột — fll fữ Cách im chữ 
(typographie). 

quan - f5 Chức quan lớn, được dùng 
ấn đỏ. 

quán - šgˆ Nhà n mpriinerie). 

quyết - š# Thuật phép của thầy phù 
thuỷ (pratiques secrètes des magiciens). 
tích — Dấu vết của cái ấn 
(empreinte đun sceau). 

tín— {8 Cái ấn để làm tin (sceau). 
triện — 3K Ấn khắc chữ triện. 

tượng — # (Tâm) Cái hình-tượng do 
ngũ-quan cảm-xúc mà còn in sâu vào 
óc (Impression). 

tượng chủ nghĩa — f + # (Nghệ) 
Chủanghia của nhà nghệ-thuật, cốt 
đem cái ấn tượng của họ cảm chịu được 
mà hiện ra những phẩm vật của họ 
làm mpressionisme). 

tượng-thuyết — % š (Xã) Hoo-thuyết 
của nhà Xãhộkhọc nước Pháp là 
Durkhein, chủ-trương rằng tâm-lý của 
người ta đều chịu ảnh-hưởng của cái 
hành-động, cảm tình và tư tưởng của 


45 


ẤN ƒ#@ Trái với chữ hiện 8 ~ Tránh đi — 


„ 


ẤN 


kê khác, vì thế mà sinh ra hiện-tượng 
xã-hội (théorie de Ïimprezsion). 


Dấu đi - Kin. 

ác dương thiện - TS #3 # Phô bày 
đều tốt của mình mà che đều xấu đi. 

bí — ÿ, Nch.Bí-mật. 

cư — [5 Ở kín nơi sơn-đã, không ra làm 
quan. 

danh — # Dấu tên không cho người 
ta biết. 

đật — 8. Ö ẩn mà tự vui (solitaire). 


Ẩn địa - Mb Chỗ đất thích cho sự ẩn cư. 


độn — Ẩn náu trốn tránh (se retirer) 
—Nch. Án đật. 

giả - # Người ở ẩn (solitaire). 

hiệu — f8, Dấu kín và rõ ra. 

hình - Tý. Đấu hình (se điesimuler). 
hoa thực uật — †¿ TẾ. #J (Thực) Thứ cây 
nhỏ không có hoa quả, chỉ nhờ bào-tử 
mà truyền giống (cryptogamea). 

yêm - ‡. Che đậy. 

khuất — [8 Kín đáo khó thấy (caché). 
khúc - đh ẢNch. Ẩn- khuất. 

lậu - ñlB Ẩn-khuất và tịch-lậu. 

lực - 7) Danh-từ về lực-học, chỉ cái 
sức ngầm của vật-thể (force latente). 
mặc thuỷ — #& 7k Dùng chất chlorure 
de cobaÌt viết vào giấy để khô đi không 
thấy sắc gì cả, chất ấy gọi là ẩn mặc- 
thuỷ. Đem hơ lửa thì thấy chữ lộ ra. 
mật - ##£ Dấu kín (garder le secret). 
một— ‡# Mất đi không tìm thấy. 

nặc - ƒE Tlấu cái lòng xấu riêng không 
muốn cho người,thấy (dissimuler ce qui 
est 1]hcite). 

ngữ — ŸB. Lời nói kín riêng không cho 
người khác hiểu (argot). 


nhẫn - ïU Nhẫn nại không lộ thanh 
sắc. 
phục - (K Nấp kín. 


quân tở- T8 3ˆ Người hiển ô ẩn 
sĩ + Người có họcvấn hữn-đdanh 
mà ở ẩn. 


ẨN ẤP ẤT ÂU 


¬  ảng- j§ Dấu điểm. 

=_ ¿ật— #cÃ Tạt bệnh kín. 

~_ thân - 8 Dấu mình (se cacher de 

: retirer). 

Án-tình - l§ Việc kín không thể nói ra. 

—_ hướng — †B Cái đặc-biệt trong tướng- 
mạo ở chỗ kín, nguời ta không thấy. 

=_ ước — #J Không rõ ràng, phảng phất 
như có như không. 

- - ®# Mối lo riêng của mình (souei 
1mtime). 

— ư — ƒjqKín dáo 
(mystér1eux). 

ẤP £» Ngày xưa chỗ đất lớn gọi là đô, 
chỗ tđất nhỏ gọi là ấp — Đất. của vua — 
Nước chư hầu — Một huyện. 

- ‡Ä Chấp tay mà vái. 

—. hầu @ ‡# Tiếng tôn-xưng chức Tri- 
huyện. ˆ 

~_ lạc - ‡# Thên lạc trong một ấp, một. 
huyện. 

~ nhân — A Người đồng huyện. 

~ nhượng ‡ 3% Lấy lễ nhường nhau. 

- / 8 % Tức là Ấp-hầu. 

- đồn- #® Túclà Ấp-hầu. 

‡ tất Vái nhường — Khách khí - 

__ Vua nhường ngôi cho người hiển. 

ẤT ¿, 
thứ hai. 

¬_ bởng - ## Thì đậu Tú-tài gọi là đậu 
Ất-bảng. 

~_ ñến sĩ —š£ +- Tức là Phó bảng. 

ÂU E§ Thứ chỉm ở nước, đầu to mổ cứng 
(Goðẽland, mouette). 

=_ ä§ Hát đều tiếng nhau. 

= lữ Tên một châu ở trong năm châu. 

=_.#@ Ngâm lâu.trong nước - Bọt nước 

 I#ấ Cái chậu nhỏ. 

~ bz B8 ý Con âu tự do đi lại - Chỗ 
lui về ở ẩn. 

“ cơ BE Ặÿ Tân tụng bằng về hát 
(chanson, hymue). 

Âu châu 8 | (Địa) Một châu trong 
ngũ-đạ1-chân (Earope). 


nhiệm nhặt 


“đốn 


Bậc thứ hai trong thiên<can -- Bực. 


ÂU ẤU ẤU 
=_ hoá {Vănhoá Âu-châu 
(CiviHsation euronéenne) - Hoá theo 
cách Âu-châu (européanisation). 
“ la ba — ‡Ệ (Địa) Tức là Au-châu 





(Europe). 


- = lực RWÄ ý (Gử) Tên nước ta trong đời 


nhà Thục (trước ký-nguyên). 

— lôuongcơ E§ f# Œ  Ö ẩn (bạn với 
con âu con cò) mà quên việc đời. 

= mình —- 8 Làm bạn với con ân 
Ởần. 

-_ Mỹ E # Âu-châu và Mỹ-châu. 

=_ phong My uũ # # Giá Âu mưa 
Mỹ - Ngb. Làn sóng cạnh-tranh của 
Âu Mỹ. 

— phục - fƒ Quân áo người Âu-châu 
(costunne européen). 

— thức - ;Ä Cách thức Âu-châu. 

~_ trơng _ 3 Những đồ trang sức của Âu 
châu. 

ẤU 4y Đối với chữ trưởng RE Con trẻ 
10 tuổi trở lại gọi là ấu — Non nót.Ô 

Má (Thực) Cái rễ non ó hạt giống 


Ngh. 





lắt 


~_ căn 
mọc ra. 
“ học - S##kLáp học trẻ con 


(enseiguement enfantin). 

~ nha - # Mầm non (bourgeon). 

=_ ứrịr - fẾ£C Non nớt. 

=- trí uiên - ft I#_ Nhà nuôi và dạy trẻ 
con từ sáu tuổi trở xuống (Jardin 
đenfanee). 





ẨU Bị Đánh lộn. 

-  Bàgià 

- I§ Mửa. 

- để ý fỊ Đánhlộn. 

- rẻ 18 ÿ# Thượng thổha tả. 
¬ hổ 1ñ‡ Mùa (Vomi). 


~_ ;iết - II. Neh. Âu-tả (vomissement et 
coliqne). 


Ba lãng 


Jỗ...u. 
(paltladium). 





chắc 


thể 


Chấtkim thuộc 
Tên đất. vd. Ba-thục. 

z¡ Tên cây. vd, Ba-tiêu. 

đá» Hoa, bông. 

# Nước đậy sóng - Chạy. 

cập 3 Tràn đến - Liên luy 

(sétendre à). 

chiết - J[ Sự tình khúc chiết, như làn 


SÓNH. 


đào - ¿Ÿ# Sóng (vague, fleÐ - Tình: 
hình khốn kh. 


đậu 75 @ (Thực Một thứ cây cao 
chừng ba thước, lá hình trứng, hoa nhỏ 
sắc vàng lọt, hạt làm thuốc tả rất 
mạnh (Croton des Molnques). 

động Ít §ÿ Chấn động như sống 
(oudulation). 

t 2# (Phạn) Vượt sang cõi 
chính quả, tế-độ được người. Cũng gọi 
là ba-la-dà (Paraga) - (Thực) Cây mít 
(jacquler). 

la môn — SẾ F3 (Phạn) Cái hành-vì 
thanh tĩnh (Prahumana). 

lan - RẾ (Địa) Một nước đân chủ ở 
Trung-Âu (Pologne). 

lan Jl Sóng - 
vắn-chương khí lên xuống cũng poi tà 


la mật 


Nẹgh. Tăng lớp trong 
ba lan Tư trào. 

3 làn sóng 

:- Ga) Một nước 
dân chủ ở Nam-Mỹ (Paragnay). 

lê ?# (Địa) Thủ-đô nước Pháp là nơi 
đại đô hội ở Âu-lục (Paris). 

# *[L 2 (Sử) Cuộc 


lap khúc 


lệ hoà nghị 


hoà-nghị họp ở Ba-lê năm 1919 để phân 

xử các vấn để san cuộc Đạichiến 
(Conférenee đe la paix de Paris). 

lợi duy á - #J Ất: di. Ga) Một nước 
đân-chủ ở Nam Mỹ (Bolivie). 

ly ;L 33 Việc của người này làm liên 
luy đến người khác, như làn sóng tràn 
ra. 

hau - ÿ§, Lăn sóng xô đẩy - Nẹb. Thế 
sự biến thiên. 

nữ mã (1 @ fš (Địa) Một nước dân 
chủ ở Trung-Mỹ (Panama). 

nã-mã uận-hà -@ E ïế ;RÍ (Địa) Cái 
vậnhà đào qua nước Ba-nã mã để 
thông Đạitây dương với Thátbình- 
đương (Canal de Panama). 

nghiệt ñũ §& Cái mâm hoa mới mọc. 

nhĩ can EO fỦ §ậ. (Địa) Một bán-dão 
ở phía đông nam Âu-châu, bao quái. cả 
nước Albabke, 
Yougoslavie, (Balkans). 


QGrèce,  Roumanie, 


Ba-quốc-từcchương - ñữ BỊ #] t3 Lời 


lẽ tốt đẹp làm cho nước nhà ve vang. 
tâm 
zây E1 j8 Một nước cộng-hoà đä Nam- 
Mỹ (Brési)). 

tế ÿW Eế Bên cạnh làn sóng - Trong 
khoảng ba đào. 

ty-ân 1H, fâ (Sử) Nơi đại-đô-hội 
ngày xưa, ở bờ sông Ấu-pháL-lạp, tại 
'Tây-A-tế-á (Babylone). 
tiêu ¿¡ # (Thực) 
(bananier). 

tư ÿg (Địa) Một nước quân-chủ ở 
Á-châu, ngày xưa là cổ-quốc rất thịnh 


:¡› Giữa lòng sông. 


Cây — chuối 


(Perse) 

#tz giáo — Rị #X (Tôn) Tức là giáo 
Zoroastrianisme, chủ trương hai thần 
Thiện và Ác, cũng gọi là nhị-nguyên- 
giáo hoặc nhị-thân-giáo (Parsisme). 

từ đi ïñ} Lời văn đẹp tốt. 

uản ;Ñ š# Đường sóng thành vằn trên 
mặt. nước (rides). 


BÀ í£ Hồ - Quào gãi. 


_BÁ í Bác 


Mẹ của cha - Mẹ chổng - Người 
đàn bà già. 

hành f@. ?T Bò trên mặt đất. ramper). 
la môn l# $§ ƒÑj (Phạn) Một chủng 
tộc ở Ân-độ làm giai-cấp cao nhất trong 
quốc-dân, chủ trì tôn giáo - Thứ tôn 
giáo ở Ấn-độ thờ Bà-la-môn là vị thần 
tối tôn, ngoài ra có ba ức ba nghìn vạn 
thần nữa (Brahmane, Brabmanisme). 
i#ˆ Xênh xang nhắt nhấy. 

2È» Lòng nhân-từ. 
trùng loạt fŠ ñäÄ šÃ (Động) Thứ động 
vật huyết lạnh, bến chân ngắn (hoặc 
không chân) bụng sát đất, như rùa, 
thằn-lằn, rắn v.v... (reptiles). 
Người lớn tuổi - Tước phong 
ö dưới tước Hầu - Người hùng-trưởng. 
h: Thứ cây một loài với cây thông, tục 
viết là lãi (Cyprèe). 

#. Lãnh tụ các nước chư-hầu — Làm 
lớn, xưng hùng. 

‡# Deo giống - Rấc ra. 
ác ư chúng lế SE 1* #& Rải khắp 
đếu xấu mình làm cho mọi người chịu. 
cách sâm tủ †§_ # (Nhân) Nhà triết 
học nước Pháp rất có tiếng ngày nay, 
trước thuật rất nhiều (Bergson). 

các ]Ếế 4 Báo cáo cho khắp cả mọi 
người 

chiếm ŸR lủ [lùng sức mạnh mà choán 
lấy 
accaparer). 


ch¿ả~— 3 Người đứng đầu các chư hầu. 


®Œ 


tâm 


, Âu 
của người (occuper de Íorce, 
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BÀ 


chủng ]§ ii. Deo giống. 

công 3 1h Công nghiệp xưng bá. 

dị Thúctể {4 55 4V TR (Nhân) Hai 
người con vua nước Cô-trúc cuối đời 
Ân, nhường nhau làm vua, khi vua Vũ- 
vương đánh nhà Ân, hai người ra níu 
ngựa lại mà can. Sau Vũ-vương được 
nước, hai anh em không thèm “ăn gạo 
nhà Chu” bỏ vào núi Thú-dương ở ẩn 
ăn rau, đến sau chết. đói. 

dương TẾ HS Truyểnhá và biểu. 
đương. 

đa-lộc äÄ #\ ñ& (Nhân) Người giáo sĩ 
Thiên-chúa giúp Nguyễn-triểu để cầu 
viện với Pháp-lan-tây 
đadran). 


(Evêque 


đạo 88 t5 Cái chính-sách khinh nhân 


nghĩa, chuộng quyển-thuật. 

hoứ †#ˆ {L Vạn vật sinh con nở cái. 

hộ  F*2 Tức bách-hộ, chức quan võ 
đời Nguyên, đời Minh, cầm 100 binh — 
Một. thứ phẩm hàm của ta, cấp cho các 
ông nhà giầu. 

khí j§. & Đuối bỏ ải. 

lạp đồ †8 17 (Nhân) Nhà đại 
triết-học Hy-lạp ảnh-hưởng trong tư- 
tưởng giới Âu-châu rất nhiều (Platon 
429-347 trước kỷý-nguyên). 

lâm - †R (Địa) Kinh đô nước Đức 
(Berin). 

lộng }§. # Như có ý khêu cợt - Nch. 
Khiêu bạt. 

lược ã l§ Chínhsách của kể bá 
vương. 

mẫu {B3 I} Vợ bác, bác gái 

nghiệp #3 # Sựnghiệp làm lãnh-tụ 
các chư-hầu. 

nha {R 5 (Nhân) Người rất giỏi đờn 
đời Xuân-thu. 

phụ - %\ Bắc, anh cha (Ôncle). 

quyên fä HỆ (Chính) Một nước hùng 
cường chiếm đoạt và thống-trị nước khác 


BÁẢ BA BÀ BÁC 


(hégềmonmie, domination, suprêmat1e). 

—_ thuật — # Quyển-thuật không chánh 
đáng. 

—_ thực lệ li. Deo giống trồng cây. 

-_ triêu §S $R Triểu-đình của người xưng 
bá. 

—_ đrọng f2 tt: Anh và em. 

¬_ ước E3 Một tước chư-hầu sau tước 
Công và tước Hầu. 

“ uiệi J#_ tt Lưu ly thất sẻ. 

Bỏ dương +, Bà và vương, bá là có 
quyền thống lãnh các nước nhỏ, vương 
lại đứng ở trên bá. 


BẠ § Xch. Bộ. 
BẢ j" Cầm Nấm. 
~ bímh — 1s Nắm chặt đầu cán - Cầm 


quyền bính. : 
=- hệ IẾỢ Những người đi chỗ này chỗ 
khác để làm trỏ cho thiên-hạ xem chơi. 
~_ lọng TT Cầm mà vày chơi. 
— ngoạn  bˆ Cầm mà ngắm nghía. 
-  ốn _*# Giữ chủ ý vững vàng không 
lay động. 
thế  $* Nắm vững thế-lực để ăn hơn 
người. 
~ ý $# Nắm lấy cánh tay nhau, tỏ ý 
thân mật. 


— drịì  ‡#š Cầm giữ. 

~_ tróc - Z8 Bắt năm chặt. 

~_ Ha:  # Nâng chén rượu = Kính mời 
tượu. 


BÁC Ƒ#$ Rộng Ảánh bạc. 

Chính đọc là pháo, 
cũng như chữ ÿ§, nhưng ta đọc quen 
là bác. 


— l Súng lồn 


—_ §¡ Nói bẻ lại - Lộn xộn — Chuyên chở 

hoáả-vật. 

#[ lật đì - Chia xé ra — Không có lợi. 

đi tạ ## Lòng yêu hết mọi người mọi 

vật (Philanthropie, amour universeÌ). 

=_ du 5 Bác khước một cái ân đã 
định (mfirmer un mgernent). 


BAC 


“bình TR E; Quân lính chuyên việc 
bắn súng để phá thành luỹ quân địch. 

¬_ cổthông hứm lR dị i4. $ Rộng biết 
đời xưa, hiểu rõ đời nay, thông suốt hết 
cả (érudit, savant). 

Bác cục - R_ Sòng đổ bác. 

-_ đài tẰ{ ®% Cái đài có súng đại-bác để 
phòng giữ (bastlion, batlerle, ÍG@rt, 
forteresese). 

=_ đại }§ 2 Rộng lớn (grand, vaste). 

~_ đạn If{ 78 Viên đạn dùng để bắn. 

ˆ_ đoạt #  Lột cướp đi (đépoulller, 
enlever). 

— đoạt công quyên - § 7\ †Ế (Pháp) Lột 
công quyển của người bị can án 
(destitution des droits civiques). 

¬_ đồ tậ {tt Bọn chơi đổ bác. 

=_ đội tf{ Kã Đội quân chuyên việc bắn 
súng lớn (artillerie). 

=.- hơm - ÿữ (Quân) Thứ tàu chiến có 
súng đại bác (Canonnier). 

~ học |§f #8. Học vấn quảng bác 
(érudition). 

~_ hồi §# [Z] Người thượng-cấp bác khước 
lời yêu cầu hay lời trần thỉnh của người 
hạ-cấp, và nói rõ lý do sở đi không thừa 
nhận (rejeter). 

=_ lẹc #| ïä Lột đi (đếpoulller éeorcher). 

~ lãm hội l§ : @ Cuộc hội thu tập 
các thứ nông-sản boá-phẩm và những 
đổ nghệ-thuật để bày ra cho công 
chúng xem và phán xét đều tốt xấu 
hơn kém (exposition). 

“ loạn §% §Ì Nch. Bác-tạp. 

¬_ nghị — š§ Nghị-luận để bác ý kiến của 
người khác (dispute, réÑutation). 

=_ ngôn học - |§ ã #4 Tức là Bác-ngữ- 
học (philologie). 

¬_ ngữ-học — §Š %8 Môn học nghiên-cứu 
bản-tính, khỉ-nguyên sự phảt-đạt và sư- 
biến-thiên của ngôn-ngữ (philologie), 

Bác nhà — TẾ Học thì yêm bác, mà hạnh 


Hác-oật-oiện 


BÁC BẠC 


thì nho nhã. 

phu #| ï8ữ Lật da - Ngb. Thiết cận 
lắm. 

quân TR tí (Quân) Quân chuyên về 
việc bắn súng đại bác. 

s HỆ |: Học vị cao nhất: Sau khi 
tốtnghiệp ở  Đại-học hiệu, 
nghiên-ứu mấy năm, nếu có trước-tác 
đặc xuất thì được chức báe-gï (Ðocteuy). 


gi — RE Tìm góp rộng rất. 


lại trải 


tạp - ÉS Ÿ## lộn xôn tạp nhạp ẲnExte, 
méÌangề). 

tập Y8 f£ Góp họp nhiều thứ lại. 
thitế chúng - li #fF 3® Thị ân huệ 
rất rộng để cứu giúp dân chúng. 

thế E2 #§ _Nch. Bác tạp. 

thuyển HH EÊ Nch. Bácham. 

từ 52 iä| Lời nghị luận bác-tạp. 
tước #[_ K# Lột bóc hết cả. 

uăn F§ 51 Nghe rộng. 

uấn ước l 3X ÿJ @ Trong LAận- 
ngữ eó câu: Quân-tử bác học ư văn ước 
chi dĩ lễ, nghĩa là: Người quân tử học 
rộng cho biết sự-vật. ở đời, rồi lấy phép- 
tắc qui củ mà tóm tắt lại. Bác-văn cũng 
như cách-vật. tri-txri, ước lễ cũng như 
khắc-kỷ phục-lễ. 

uật - 3 Xét chung cả động-vật, thực- 
vật, khoáng-vật. 


uớt học - 1 %3 Môn học nghiên-cứa 
bác vật, tức là tựnhiên khoa-học 


(sclenees naturelles). 

uột-tân-biên - †Ị #' fR Quyển sách 
của ông Phạm-phú-Thứ triều Tự-đức đi 
sứ Pháp về làm, nói chuyện hoàn cẩu 
để mong nhà vua cải-cách. 

+ E#. Nơi bày xếp tất cả 
những vật. thiên nhiên và nhân-tạo để 
thiên -hạ quan-lãm (musée). 

+œ S${ Sí Xe đi trận, có chổ súng cơ- 
quan (attomobile mitrailleuse). 


BẠC ; Thuyển ghé bến - Cải hề. 


BẠC 


##. Mỏng-mảnh — Lạt-lẽo — Nhỏ-nhen. 
TYái với chữ hậu Íÿ. 

#® Mưa đá 

$._ Cảilrẻêm 

băng j#_ 2k Giá mồng. 

bổng - £E_ Bồng lộc íL 

chí nhược-hành — 98 {† Chí khí 
yếu ớt gặp việc thì làm qua loa cho 
xong. 








„ - EL Đồ móng mảnh - Tiếng nói 
khiêm rằng dọn tiệc không được ngon. 





cụ 





đãi — {# Đãi-ngộ một cách khắc bạc 
trọng-hậu 
đéfavortser). 

điền --  Ruộng không tốt (Lzlère 
giér1]e). 

đức — ‡ậ Đức mồng, tiếng nói tự- 
khiêm rằng mình ít đức. 

hè - iäï (Thực) Thứ cây nhỏ, cành lá có 
hương thơm, dùng làm thuốc và chưng 
lấy đầu (menthe). 

hè du — fãƒ ith Dầu bạc hà (essence de 
menthe) 

hà-tinh — Tj & Thứ vật kết-tiĩnh như 
hình kim, lấy trong cây bạc-hà, dùng 
để chữa đau răng đan đầu (cristaux de 
menthe}. 

hãnh -{# Nch. Bạc tình. 

học — #4 Họe-thức mỏng mảnh. 


không (maltraiter, 


Bạc-hỹ - {š Nghề nhỏ mọn. 


lợi - lJ Lợi nhỏ. 

lực — 7J Sức mông, sức yếu. 

mệnh —~ đầ Vận mệnh mỏng mảnh 
(nfortune). 

nghệ — §# Nghề không ra chỉ, nhọc 
mệt mà không có báo thù xứng đắng 
(métier imngrat). 

nghiệp - 3⁄4 Sản-nghiệp ít ỏi. 

nhược — 38 Mông mảnh, yếu ớt. (faible). 
phu —-% Người không có hậu-đạo. 
phúc ï§ Phúc mỏng. 
táng - #£ Lễ táng sơ sài. 


BÁCH 


Bách chiến 


BÁCH 
thần hhùnh ngôn - XÃ g6 S Mông môi 
hay nói càn. 
từnh --'ŠÄ Cái tình-ái không thỉ chìng 
(ngratitunde, mfđélité). 
tục - Íñ. Phong-tục bạc bẽo. 

#L. Đám mây mỏng. 
#& Sự vật nhỏ nhen, 


tân 

tdtdooõ Ÿ9J šP 

và lý do hèn mạt.. 

[í Số trăm (mười lần mười). 

li: Cũng như chữ bá ‡. 

¡8 Ép đè— Ngặt lắm. 

bát mân nề | 7\ 3Ó fE (Phật Mật 

trăm tám tiếng để niệm Phật Thích-ca 
Cái tràng hạt để niệm Phật. 

biển - 1! Nhiều cách biến hoä. 

bê- 1# Trăm bước - Nch. Tăn-bộ. 

bộ xuyên dương - 1ÿ % Đá Dưồng-do- 

Cở người nước Sở đứng xa cây đương- 

liễu 100 bước để bắn lá cây mà bắn 

phái nào trúng phát nấy - Ngh. Mưu 

việc đều trúng ca. 

bổ - tị. Chỉ thứ thuốc bổ có ích cho cả 

khí-quan tạng-phủ trong mình. 

- 8# Trăm trận đánh — 

Người mãnh-tướng. 

chiến bách thắng - f\{. E §6 Đánh 

trăm trận được trăm trận = Ông tướng 

quân không ai địch nối. 

chiết bắt hãi — ‡r 25 [a[ Tìù gian khổ 

thế nào cũng không thoái nhượng. 

chiết thiên ma — ‡{ T- 8# Trăm gẫy 

nghìn mài, Ngb. Nhiều nỗi gian khổ. 

châu f f#+Thuyển gỗ bách - Thái tử 

nuớc Vệ là Cung-bá chết. sớm, vợ thủ 

tiết, cha mẹ vợ muốn gả chẳng khác vợ 

không chịu bèn làm bài thơ “Bách 

châu” để tự thệ - Ngb. Tiất tháo của 

người đàn bà goá. 

công TT. Trăm nghề - Nghĩa kinh 

Thư, tất cá chức quan mà có ích cho 





dân xinh gọi là bách-công, 
điệp - f (Động) Tên cái dạ dây của 
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` độ-biểu 


BACH 


loài nhai lại (feuillet). 

điệp Hu ll % TÚ. Rượu đầm lá cây 
bách, ngày xưa nói uống rượu ấy thì 
trừ tà. 

đẹi Eí $ Trăm đời. 

!f#. ® (ý) Cái đồ dùng để 
đo ôn-độ, khoảng tù băng điểm đến 
phiđiểm chia ra 100 phần, mỗi phần 
là 1 độ (thermomètre centigrade). 

gia — #4 Tóm góp các nhà chuyên- 
môn ở đời Xuân-thu Chiến-quốc gọi là 
bách gia. 

giải - Rệ (Y) Phương thuốc chữa đủ 
các bệnh thường. 


Bách hạnh -  Trăm nết tốt. Vd. Sĩ 


hữu bách hạnh. 
hiếp ¡ä # Dùng vũlực mà cưỡng 
bách (contraindre). 

HỊ iÊ Thứ mật tốt, eon 
ong ăn nhiều thử hoa mà gây thành. 

+ # H Ngày 12 
tháng 2 Âm lịch gọi là bách-hoa sinh- 
nhật. 

hoa uiên — 1E I8 
hoa. 


hoa một 


hoa-sinh-nhật 





Vườn trồng đủ thứ 











hoa uương -- 7E +: Tên riêng hoa mẫu- 
đơn. 

hộ - ƑL Tức Bá-hộ. 

hợp — Ê (Thực) Một thứ cây sống 
nhiều năm, hoa trắng hoặc vàng, có củ 
như cây hành = Cây huệ (lys). 

hợp khoa - Ê E| (Thực) Loài cây như 
cây huệ (liliacées). 

hế —š+ Đủ cả các thứ kế hoạch = Trăm 
khoanh. 

khoa từ điển ~ El ft. #4 Tức là Bách- 
khoa toàn-thư. 

khoa toàn thư - | + 3 Bà sách 
dùng những lời lẽ giản dị để giải-thích 
những từ-ngữ các khoa, cứ theo thuận- 
tự những từngữ mà xếp-đặt 
(eneyelopédk). 


Bách nghệ - 


BÁCH 


biếi v— XÃ. ƒ‹ Áo vá trăm mảnh = Áo 
rách. 

lệnh ¡1 4ì Mệnh lệnh cưỡng-bách. 
lnh ° f Các vị thần. 

linh điểu - §Š E9 (Động) Một Lhứ chim 
nhỏ hót. hay (alouette). 

nạp y - #4 7< Cái áo lấy nhiều miếng 
vải nựũ sắc ráp lại may thành, của 
thầy tu mặc. 

$§h? Trăm nghề (arts et. 
mếtiers), 

RE ý (Thực) Quá dứa gai, 
quả thơm, có nhiều mắt (anana). 

nhân - j7 Trăm đều nhường nhịn. 

H Trăm ngày — LỄ trăm ngày 
sau ngày chết của cha mẹ. 

nhật hồng - EL KT (Thực) Tức là hoa 


tử vị (nmaranline on gomphène). 


nhằn-là 


nhật 


Lời chúc vợ 
chồng mới cưới sống lâu hoà hợp đến 
trăm tuổi. 

I7 (Sử) Trăm cái trứng. Tích 
Lạc-long-quân lấy Ẩn-cø để ra 100 cái 


môêmgiaL-lao 131 1ý E 


noữn 


trứng nở ra 1Ô người con trai, tục 
(ruyển rằng dòng đối ta phát-sinh từ 
100 người ấy. 

phát bách trúng - š§. E tị Bắn trăm 
phái trúng cả trăm - Ngb. Mưu việc 
thành công luôn. 

phân pháp ˆ 33 ‡È (Toán) Hai số so 
nhau, tìm xem số A được mấy phần 
100 gỗ B pour 


ĐOUFCCHEa#©). 


của (tant cent, 


phán quất 23 TẾ (Toán) Cái số theo 


bách phân pháp mà tính ra (pour 
CT1). 

phương — /J Cái thơm của trăm thứ 
hoa. 

quan — |ÿ TI cả các quan. 


thanh điêu - #3 8 Con chìm khướu 
hót. đù thứ tiếng. 


thdo — # Gọi chung các thứ cổ. 
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BÁCH BẠCH 


thdo-sương #2 Ÿä (Thực) Cây lọ nổi. 
thần - RR TYăm vị thần. 

thế aư— tt § Người học hành giỏi có 
thể làm nêu cho người đời sau. 


Bách thể — tt. Nch. Bách-dại. 


thiết {B UJ Nch. Cấp thiết. 

thiệt điểu 5Ä #8 Con khướu — Nch. 
Bách thanh điểu. 

thọ đồ - §§ š# Cái bản viết đủ các lối 
chữ Thọ xưa nay để làm đồ chúc mừng. 
thú - &X Trăm giống thú 
các loài thú. 

tính - #‡ Trăm họ —- Bình đân (le 
peuple, la masse). 

tuế chỉ hậu - Eš Z Í{& Sau khi chết 
rồi 

tuế 0i kỳ — ñ§. E5 BH Trăm nắm là hạn, 
ý nói đời người ai cũng chỉ sống trăm 
năm là cùng. 

thầu Âl Ÿ§ Neh Bách diệp tửu 

Uăn bẩi như nhất biến — 
H ñịj “#0 —Ñ Trăm lần nghe 
không bằng một. lần thấy. 

uiệt — đt (Sử) Gọi chung những nước ở 
phía nam nước Tàu ngày xưa, ở miển 
Chiết-giang và Mân-việt. 

uô cấm ky — f£ T* E. Trăm đều không 
kiêng nể đều gì. 


Cọi chung 


BẠCH $# Chất kim thuộc thể chắc 


(Platine). 

1 Trắng - Sạch sẽ - Rõ ràng — Bày tỏ 
ra. 

bíh E1 #š Ngọc bích trong trắng. 
bố- #ä Vài trắng. 

cập — %. (Thực) Mật thứ cây nhỏ, hoa 
đỏ hoặc trắng, rễ dùng làm thuốc 
@letilla hyacinthina). 

câu quó hhích - EỊ iš W@ Bóng ngựa 
trắng đi qua kẽ hở, ý nói thì giờ đi mau 
lắm. 


Bạch chỉ— TC (Thực) Một thứ cây nhỏ, rã 


dùng làm thuốc (angélique). 


BẠCH 


chiến — TC: Đánh nhau tay không. 
chúng - f§ Giếng người da trắng 
(race blaneche). 

cốt 8 Xương trắng = Xương người 
chết. 

cúc - 3 (Thực) Thứ cúc hoa trắng. 
cung - Cung điện của Tổng-thống 
nước Mỹ (La maison blanche). 

c/ Dị - ïZ S (Nhân) Nhà đại-thi-sĩ 
đời Đường, làm bài TYrường-hận~a có 
tiếng. 

cương tàm - f§. Tã Con tầm mắc bệnh 
bạch-cương là một bệnh truyển-nhiễm, 
con tầm cứng ra mà chết. 

đa - 7ñ (Thực) Cây cà (aubergine). 
dân — E Nch. Bạch đỉnh (gens du 
neuple). 

điên khoáng - Ÿ2 lấ (Khoáng) Tức là 
thán-toan-diên kết. thành từng hạt 
trắng đóng khối lại (cérusite). 

diện thư sinh - [Ei #§ + Người học- 
sinh đương ít tuổi, chưa từng có kinh- 
nghiệm - Hạng thầy đổ nói khoác 
không có tài năng gì. 
dương - 1š. (Thực) Một thứ dương-liễu 
lá vàng mà có răng cưa (penplier 
blane). 

đổ — †T Đánh nhau tay không. 

đàn — †W (Thực) Một thứ cây, có thể 
dùng làm hương-liệu, hoặc làm thuốc 
(santal blanc). 

đảng — 1#. (Chính) Trái với xích-đẳng, 
tức là đảng phản-đối chính-phủ Lao- 
nông nước Nga (Russes blancs). 


Bạch đạo - ;Š (Thiên) Con đường của mặt 


trăng đi (orbrle de la lune). 

đằng — §§ (Sử) Sông Nhị-hà. Ngô- 
Quyển đánh quân Nam-Hán thua to 
trên sông ấy. 

đầu — 5ã Đầu bạc = Người già. 

đâu ông - RB§ f (Động) Một thứ chim 


bằng chìm họa-mi, mình sắc xám, bụng 


BẠCH 


trắng đầu cánh có lông đen và biếc, già 
thì đầu trắng - (Thực) Một thứ cây 
nhỏ, hoa có những lông trắng chung 
quanh, có thể đùng làm thuốc, ta gọi là 
cây bạch đầu (clématite, anémone). 

¬- đều thiếu miên - RR /}> f£ Người trẻ 
tuổi mà có cách như ông già. 

— đậu khẩu — Tl fš (Thực) Thứ đậu 
khấu trắng (cardomone blanc). 

— địa— th. Hết sạch trơn trụi - Vô-cố. 

—_ điển phong -— ÿ§. Ti (V) Một thứ bệnh 
ngoài da, trên da lang-ben từng đám 
trắng, trước nhỏ sau lan ra to (aÌphos). 

—- định — T Dân trắng, bình-dân (gens 
du peuple). 

—-_ đoạt — Ăn cướp giữa ban ngày — Tự 
dưng cướp sạch (piller en plein jour). 

¬_ đồ— ‡£ Quân sĩ không có huấn-huyện. 

~_ đồng nữ— §_ #x (Thực) Cây bấn trắng 
dùng làm thuế  (panieulatum 
canescens). 

=_ đới - fŸ (VY) Bệnh đành bà, có thứ nước 
trắng mà đặc chảy ra chỗ âm-đạo 
(perte blanche leucorrhée). 

Bạch hạc thảo - f§ # (Thực) Cây bạch- 
hạc, bông trắng như hình con hạc, tục 
gọi là có lác lào. 

¬_ hắc phân minh — ER 2% BR Trắng đen 
rõ ràng — Ngb. Phải trái rõ ràng. 

-_ hầu — t@ (Y) Bệnh sinh điểm trắng ở 
hầu, hay truyền nhiễm (điphthérie). 

ˆ_ hổ- F? Cọp trắng - Hung thần. 

=- huyết bệnh - lí\ fñã. (Y) Bệnh sinh ra 
bở  bạchhuyếtcầu quá nhiều 
(encocythém1e). 

~_ huyết cầu — [f\ #‡ (Sinh-]g) Huyết-cầu 
không e6 sắc (globules blanes) 

—_ hùng — #K Thứ gấu trắng ở Bắc băng 
dương (ours blanc). 

“_ y— #® Ngày xưa bên Tàu người chưa 
ra làm quan thì mặc áo trắng - Người 
bình dân hoặc người ở ẩn. 


BẠCH 


yến — ñR£ (Động) Chim yến trắng 
khế — #2 Những văn-khế mua bán nhà 
đất, nếu không dùng giấy của nhà nước 
bán (tức là tín chỉ) thì gợi là bạch khế. 
km —- & Ngày xưa gợi bạc là bạch- 
kim, ngày nay gọi chất bạch i#ql là 
bạch-kim (Platine). 

lạp -l§_ Sáp trắng (cire blanche). 

ly - #l (VÔ Một thứ bệnh ly, chỉ đi đại 
tiện ra đờm mũi, không có huyết. 

liên giáo - W8 #% (Tôn) Một giáo-phái 
bí-mật ở Trung-Quốc, nhóm lên từ đời 
Nguyên, đến hai triển Minh và Thanh 
thï mưu làm loạn (Soeiété đu nénuphar 
blane). 


Bạch liên tử - 3ã 7 Hạt sen trắng 


(eraine đe nénuphar). 

lộ - ## Tiết hậu vào khoảng trước sau 
mồng 8 tháng 9 đương -lịch. 

ma — ft (Thực) Thứ cây nhỏ cao chừng 
một thước, hoa vàng, hạt đen dùng làm 
thuốc (abution théophraste). 

mơi ~ ‡§ (Thực) Cây mai hoa trắng. 
mao — 3: (Thực) Một thứ cây cổ, rễ có 
vị ngọt, dùng làm thuốc, tục gọi là cây 
hương bài (mpérata). 


môi -- t Thứ than đốt kbông có khói ` 


(authractte). 

nghị — #& (Động) Con mối (termite, 
fourmi bÌanche). 

ngọc 0¿ hà — ti 3 Hòn ngọc trắng 
có vết nhỏ tí — Ngh. Đều lầm lỗi nhỏ. 
nguyệt - E Trăng sắng. 

ngư — 6a (Động) Thứ mọt ở trong áo và 
sách vở (lépisme) - Thứ cá nước ngọt 
dài chừng một tấc, sắc xanh trắng, vẩy 
nhỏ (poisson blane). 

nhãn — R Mắt trắng, phản đối với 
thanh nhãn — Ngb. Bộ khinh người, bộ 
hiểm ác (mépris). Ệ 
nhân — A_ Người giống trắng. 
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BẠCH 


nhật — H Ban ngày (en plein jour). 

nhật quì - H #8 Con qui hiện ban 
ngày — Người gian trá. 
nhật thăng thiên -  ?† 2 Ban ngày 
mà lên trời = Thành tiên — Nẹb. Thình 
lình mà hiển quí. 


Bạch nhiệt — ER Nóng quá thành ra sắc 


trắng fncandescence). 

nhiệt đăng - #\ t8 Đèn điện (Có que 
than hoặc cái giây bằng kim thuộc rất 
nhỏ, bị điện đi qua nóng quá mà thành 
sáng) đampe à incandescence). 

nội chướng - ñỊ lễ. Œ) Bệnh vấy cá ở 
mắt (cataracte). 

ế~ 5# (Khoáng) Phấn (craie). 

ố kỷ -  q (ĐịachấU Thời kỳ thứ ba 
trong Trung-sinh-đại (période 
crétaciqu©). 

ốc—Ƒ# Nhà bần tiện. 

ốc xuất công khanh — Bề thí 
Nhà bần tiện mà được phú-quí. 

phân — 1# (Khoáng) Phèn trắng, phèn 
chua (alun). 

phát - 5£ Đầu bạc = Ông già. 

phấn — ‡@_ Phấn trắng (craie). 

phấn đằng — 3 f§# (Thực) Dây chìa 
vôi dùng làm thuốc (caliearpa). 

phụ tử — lữ # (Thực) Một thứ cây 
nhỏ, không có cành, mọc ở chỗ ẩm 
thấp, rễ dống phụ-tự, dùng làm thuốc. 
phục lnh — †R  #® (Y) Một vì thuốc bắc, 
do rễ cây thông lâu năm sinh ra 
(squine). 

quả — 8t (Thực) Quả cây ngân hạnh 
(graines đe salisburje). 

sỉ — ## (V) Một thứ bệnh tỉnh-thần rất 
nặng, người bệnh trí-thức môê-hề, cử- 
động trì độn. 

sĩ — + Người học-trò nghèo khổ. 

sơn — \Ù @ịa) Trái núi cao nhất ở Âu- 
châu, ở phía đông nước Pháp (Mont- 
blanc). 





BẠCH 


Hạch thái - ?Š (Phực) Cây cải bấp (chon). 


thân - 3 Người không có khoa đệ = 
Bình dân. 

thiên & Giữa ban ngày (en plein 
Jour). 

thiếp - 1 Cái thiếp không đề tên. 
thiết — f§ (Khoáng) Sắt trắng, sắt 
trắng thiếc (fer-blanec). 

thính 
thoại - šễ Tiếng nói thường (angue 
parlée, đìalecte). 

thoại Uuän —- jẻ, Ã Văn-tự dùng theo 
thể tiếng nói thường. 

"thôn-trừng - ở š$ (V) Thứ trùng ký- 
sinh mình có từng đốt, rất đài, ở trong 


§Ệ# Ai muốn nghe cũng được. 


ruột người (ver solitare, tœna). 

thủ f7 Đầu bạc. 

thủ — T: Tay trắng, tay không. 

thủ thành gia - + tŠ 35 Tay không 
mà làm nên giàu có. 


thuyết  št Lời nói vô ích. 

thược “3 (Thực) Cái rễ trắng của cây 
thợ dược dùng làm thuốc 
(tormeniilla). 

tiến - ## (V) Bệnh sài trẻ con. 


tô - 8š (Thực) Thứ cây hơi đống tử-tô, 
dùng làm thuốc. 

trọc ï8 (Y) Bệnh lậu (blennorragle). 
trú - Ban ngày. 

truật - rÌ. (Thực) Rễ cây truật là một. 
thứ cây cao chừng một thước, lá nhỏ 
như lông, thịt rễ trắng, đùng làm thuốc 
(atractyle). 

tuyết - #® Tuyết trắng, 

từng - †7 (Thực) Một thứ cây lớn, da 
sắc trắng, lá hình kim, nhựa dùng làm 
thuốc (pin de Bauge). 


Bạch tùng du — †¿ ïE Nhựa cây bạch- 


tùng, đùng làm thuốc. 
nhân Kiệt đời Đường đi xa trông thấy 
đám mây trắng ở núi Thái-hàng thì chỉ 


uân - #® Đám mây trắng - Ông Địch- 
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mà nói: quê nhà cha ta chính ở đưới ấy. 

uân am — 3‡ R§ Tên cái nhà của ông 
Nguyễn-bỉnh-Khiêm ở ẩn — Tên tập 
thơ của Nguyễn-bỉnh-Khiêm. 

uân thạch — # 1ä (Khoáng) Một thứ 
đá có sắc trắng, tia sáng hơi thấu qua 
được (solomite, marbre blane). 

uân thương cẩu 3Ÿ 7# Taị Mây trắng 
hoá ra hình chó xanh, nói việc đời biến 
hoá không định. 

buân tư thân — Z fÐ £ Trông mây 
trắng mà nhớ cha mẹ - Xch. Bạch-vân. 

uiên -- f§ Con vượn trắng — Tên người 
kiếm tiên đời xưa, là người hữu danh 
về nghề đánh gươm. 

Uuọng — %8 Nch. Hư danh. 

xi . #§ Răng trắng -: Đoàn-chí-Tuân 
người Quảng-bình, tục gợi là ông Bạch- 
xỉ 


BÀI ÿ‡E Chê bai - Đuối trừ - Bày đặt - 


Một bộ phận trong quân-đội. 

§E Trò hát bội. 

l Bày đặt - Lay động. 

lf: Gái thể hoặc cái bảng — Bảng hiệu, 
bài vị. 

ấn l#. EỊ Cái biển-hiệu và cái ấn-tín 
của quan. 


Bài bác — BÈ §⁄4 Bác khước phản đối 


(critiquer, refuter). 

bố- ạt. Bếtrí, phân-xử. 

chiếu l# ER Cái bằng chứng của 
Chánh phủ đặc cấp cho. 

đội HE E‡ Chỉnh đốn sắp đặt đội ngũ. 
giải — Bể Phân giải đều khó khăn, đều 
tranh-chấp. 

hãm — f#_ Hăm hại người ta và tội. 
hiệu fg. 5# Cái chữ hiệu treo để chiêu 
hàng. 

hước ĐẸ 3B Dùng lời nói khôi hài để 
nhạo báng người. 

kháng ĐÈ ‡# Chống cự lại. 

khí cơ — & # Xch Trừukhí<ơ 


BÀI 


(machine pneumafique). 

~. ky— E Ghen ghét muốn hại nhau. 

- bệt - ĐỊ Bày ra thành hàng 
(arranger) 

¬ lọng fỊE % Tuông đùa cợt 

¬ lọng fE. #- Nch. Bá lọng 

~ muộn — BE E3 Tiêu khiển phiển 
muộn. 

“_ nạn giải phân — Šf R# 23 Trừ việc 
hoạn nạn, phân tranh gỡ múi — Xch. 
Bài giải. 

— ngoại — 9} Phản đối người ngoại 
quốc (exelusion). 

^ ngoại chủ-nghĩa ~- ƒÿL + ‡#‹ Chủ 
nghĩa của dân-chúng hoặc của nhà 
chính-trị phân đối người ngoại quốc, 
cùng tất cả cái gì thuộc về ngoại-quốc 
(xénephobie) 

~_ nha — (l Quan trên bày sắp nghỉ- 
phục để đợi liêu-thuộc đến ra mắt. 

Bài sai JÐ© # Cái thẻ của vua cấp cho 
kẻ phụng hành việc công. 

- thể ĐẸ E8 Cái lố văn du-hí. 

- thiết HỆ 34 Bày đặt — Nch. Trần- 
thiết. 

=_ thoát— Jt Thoát thân mà đi. 


“ thuy lượng ÿt 7k 8 Thuyển vào - 


nước, cái nặng thì đuổi nước mà choán 
chỗ nhiều, cái nhẹ thì choán ít. Quân- 
hạm lớn nhỏ thường lấy sức bài-thuỷ 
ấy mà tính, cũng như thương thuyền 
lớn nhỏ thì lấy sức chở nặng mà tính 
(đéplacement d)eau). 

~_ riết — #ˆ (Sinh-lý) Đẩy những vật tàn 
phế vô dụng ra ngoài thân thể 
(évacuer, excéer). 

— tiết khí — I #£Những khí quan 
trong thân-thể động vật đùng để bài- 
tiết, như trái thận, bong bóng v.v... 
(organes đévacuatfion, dexcrétion). 

- rrí_ {# Bày đặt bố trí. 

=_ trích — § Bài bác chỉ trích, phản đối, 


lộ 


BÀI 


= trừ — Eà Trừ bỏ đi (chasser, se 
đébarrasser). 

—_ trưởng - & Người đứng đầu một bài 
trong quân đội. 

—_ ưu fE {# Người làm tuồng hát (acteur) 


_"= rị Ệ {ữ Thần chủ, mộc chủ (table 


des ancêtres). 

“ xích EÈE ƑF£ Duổng đuối - Bài bác 
(rejeter). 

BÁI ƒ£ Lạy - Trao chức quan cho. 

-  ⁄# Tiếng sóng đánh gọi là bái bái. 

~ li Chỗ cỏ sinh ở trong nước ~ Phơi 
phới — Thịnh lớn. 

- ân ?# R Tạon. 

Bái biệt— BỊ| Cáo biệt rất kính-cẩn. 

=_ biểu — 3 Bẩy tôi dâng biểu lên cho 
V18. 

=_- chức— l Trao chức cho quan. 

ˆ_ công ïj 2% (Nhân) Tức là Hán-Cao- 
Tổ —- Hán-Cao-Tổ khởi binh ở huyện 
Bái, chúng tôn lên làm Bái-công. 

^ hạ ƒ‡ † Chúc mừng việc hỷ khánh 
của người. 

“_ hod giáo — »k #t (Tôn) Tức là hoà 
giáo (Pyrolatrie). 

¬ _ yết ~ š§ Tiếng tôn-kính dùng khi đến 
chào người. 

—_ kim chủ-nghĩa -# + #t Chủ nghĩa 
sùng bái kim tiền. 

^_ mệnh — fđñ Vâng mệnh — Vâng chịu 
người ta sai khiến 

¬_ môn — Ƒ_ Đến bái tạ ở nhà người ta 
— Vợ chẳng mới cưới đi lạy mặt ở nhà 
cha mẹ vợ, gọi là bái-môn — Người 
hậu-tiến xin làm đệ-tử bực tiển-bối, 
cũng gọi là bái-môn. 

— nghữnh - 1J\ Rước đón một cách cung 
kính. 

=_ nhiên ft #Ä4 Nước thịnh lớn. 

¬ phục TE HỆ Chịu phục một cách 
kính cẩn. 

= quan — 'E Vua trao chức cho quan. 


BÁI BẠI 


— guịT Fồ Lạy quì. 

tạ — #t Lời cung kính dùng khi cảm 

ơn hay từ tạ. 

~_ thác - ‡L Uỷ-thác một cách kính cẩn. 

=_ ;họ - # Chúc mừng sinh-nhật hay lễ 
khánh-thọ. 

— trạch ïR }8 Cái đầm ở trong có cây 
cối mọc nhiều. 

Hái từ 1E §t Cáo từ rất kính cẩn. 

~_ Bợ Nhận ơn người rất kính<ẩn. 

~_ hước - RE TYao tước vị cho. 

=— tướng -- fH Vua phong cho làm tướng. 

—_ nậi chủ nghĩa - f 3+ # (Triếu Cái 
chủ nghĩa tôn-trọng vật chất, cho lý- 
tưởng chủ-nghia tưởng 
(fétichisme). 

- nốt giáo - 1J št (Tôn) Cải tôn-giáo 
của đân-tộc đã-man tin rằng các vật tự 
nhiên đền có ý-thức và sinh-mệnh, nên 
họ sùng-bái các vật ấy (f6Lichisme). 

— uật h¿tưởng - ØJ f8 †§ Tức là bái-vật 
chủ-nghĩa. 


là miệng 


=_ mị— [* T*ao chức vị cho quan. 

BẠI ty Hưhỏng - Thua — Bể đổ. 

= bắc ~ 1t Thua chạy (đéfaite, đéroute). 

=_ bích - S£ Tường hư đổ. 

¬_ bút - # Bút cùn, bút hư —- Ngb. Chỗ 
sơ suất. trong bài văn. 

“ hoại -— B 
détruire). 

— hoại môn mí — š Ƒ3 ‡ä Hại đến 
danh-dự của gia-đình. 

"_ hoại phong tục —- lW BẢ {§ Làm hư 
hại phong tục (pervertir les mœurs). 

“_ hú-f†sS Hư nát. 

=_ hứng- Ei Mất hứng thú. 

- liểu tàn hoa — LÍ ÿ% †E Cây liễu hư, 
đoá hoa tàn. Ngb. Người kỹ-nữ. 

*ế Hại quần —- Người vô sỉ - Loài 
người làm hư việc. 

¬_ lộ - #Ä Việc mình định làm kín mà bị 
người phát giác. 


Hư hỏng (corrompre, 


¬_ loại - 
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Bại mình — š8 Phá hoại mình-ước. 

= quần - ®S Lại quần. 

“_ sản - #& Phá hết gia sản (ruiner la 
famille). 

=_ đán T— E Thua chạy tan tác. 


^_ tích - ‡§ Việc thua trận. 
¬_ trên @£ Thua trận (perdre la 
bataile). 


~ hức đổi phong — (& #8 IR Làm cho 
phong-tục bại hoại suy đổi (corrompre 
les mœeurs). 

—_ ung— Ÿ^ Thua kiện. 

¬_ ñ#?— - Người phá hoại sản-nghiệp của 
tổ phụ mà không làm tự-lập được. 

- hướng — ljÑ Ông tướng thua lrận 
(généra]l en défaite). 

=_ ong — Xã Bị thua mà mất —- Quân 
thua nước mất. 

BẤT EÉ Thôi, nghỉ, xong rồi - Cách chức. 

—_ bình — ít Không tiến bình nữa — Giải 
tần bình đội (đésarmer). 

"_ chức - Bế Cách chức quan (đestiuer, 
révoquer). 

— công — L (Kinh) Thợ thuyển một. công- 
xưởng hoặc một hàng nghiệp, hoặc mội 
địa-phương, đồng-tình không làm việc 
để biểu-thị uy thế (grève ouvrière). 

¬_ dịch — {4 Cất chức việc, không cho 

làm nữa (licencier đune fonction). 

khoá — # Toàn thể học sinh không đi 

học để biểuthị phẩn-kháng (grève 

scolaire). 

=_ luật — £Ê£ Bỏ một đạo luật đã định 
(ahroger une loi). 

- ý Cách 

(rềvoquer). 


—_ miễn chức quan lại 

Bãi quan — E Cách chức quan (révoquer 
un fonctionnaire). 

—_ thị — Tb (Kinh) Một địa phương hoặc 
những thương điếm đổng- nghiệp đều 
nghỉ công việc mua bán để thị-uy hoặc 
để phản kháng chính-phủ, hoặc để 


BẠN #§ Ban cho — Công bố 


BAN 


biển-thị ý-kiến khác (Grève). 

truất — EU Hoặc bỏ hẳn không dùng là 
bãi, hoặc trụt xuống không được ở 
nguyên-vị là truất. 

trừ - # Bãi bỏ đi (abolir). 

Lốm dốm 
trắng đen gọi là ban-bạch. 


H- Hàng thứ Chia bực - Đem quân 
về. 

ÿF Nhiều sắc lộn nhau. 

#3 Loài, giống, Vd. Nhất-ban. 

l†t‹ Dõi đi, chở đi. 

án #8 Vua gia ơn cho thần dân. 
bạch - | Người già tóc lâm râm, nửa 


đen nửa trắng. 


bế  - f#mTuyên bế (pnblier, 
promulguer). 
cấp - ‡& Cấp cho. 


cấp H: # Bực thứ đang). 

hàng - fỊ Bày hàng theo ban thứ. 
hènh !#§ {1 Tuyênbố để thi hành 
(publjer, promulgner). 

y #  ?# Áo sắc lốm đốm như áo trẻ 
con, của Lão-lai mặc để làm cho cha 
mẹ vui. 
bhao 
lính. 


#5 #8 Cấp đồ để thưởng cho 


lục fỳ % Chơi vui. 

Hệt EE 5| Ngôi thứ. 

lọng ầ. #2 Nch. Bá lọng. 

lọng thị phi - % 3E Múa men đều 
phải đều trái = Đâm bị thóc thọc bị 
gạo. 


Ban mã Hí E (Động) Thứ dã-thú hình 


như ngựa mà lông vằn vằn (Zèbre). 
nham - †## (Khoáng) Thứ đả rất cứng 
có nhiều sắc (porphyre). 

phát #8 š£ Phát 
(distzrtbuer). 

giêu H; 4ä (Nhân) Người danh-thần 
đời Đông-Hán đi sứ Tây-vực, bất hơn 
50 nước phải thần phục Trung-Quốc 


cho mọi người 
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(32-42 sau kỹ-nguyên). 


q 8 Đem quân đội trở về. 
¿di Mĩ §§,. Chuyên chở chỗ nẩy qua 
chỗ khác. 


thứ E{ ;xX Từng bực, từng cấp (classe, 
ordre). 

thưởng 5B § Vua ban va mà thưởng 
cho người có công. 

trúc BỊ T4 (Thực) Thứ tre mình có 
vân. 

trường !§#† t8 Dời chỗ ả. 

trưởng — E Cả lốp học cùng nhan cử 
một người làm ban-trưởng để đại biểu 
cho học-sinh, hoặc cử người học trò giỏi 
nhất lên làm (major de la classe). 

tước ft BS Bày liệt năm hạng tước 
phong. 


BÀN ÿ§ Cái bàn để đổ, cải mâm - Cái 


thùng tắm — Quanh co, xẩn vấn - Gạn 
hỏi. 

3X Hòn đá lớn. 

tš§ QQuanh co. 

bạc %3 ij#. Rộng lớn. 

cột 8# 55 Nch. Bàn-vấn. 

cổ - dị (Thần) Theo cổ truyển của 
Trung-hoa thì Bàn<cổ là thuỷ tổ của 
loài người cũng như A-đam trong 
thân-thoại giáo Cơ-đốc. 


Bàn cứ — ÿ§ Chiếm giữ lấy, bá-chiếm, 


cũng viết là $## fE› 

đào tế ý Quả đào tiên. Tục truyền 
rằng vua Hán-Vũ-đế nước Tàu cầu 
tiên, bà Tây-vương-mẫu xuống cho quả 
bàn-đào, nói rằng cây ấy 3000 năm mới 
nổ hoa, 3000 năm mới kết. quả. 

đình 8% (# Bàn-hoàn không muốn đi. 
hoàn — ä Ngượng ngùng xẩn vẩn 
không nở đứt ra ởi. 

khúc - 8h Đường lối quanh co. 

phí - E# Tiên phí tổn đì đường (rais 
de voyage) 

thạch #4 1 Vững vàng như tảng đá. 


BẢN 


tru Ÿ$ T5 Gạn xét kỹ càng (examiner). 
triển - lệ Khuất khúc quanh co 
(Ionrnor). 

uấn --Rf. Tra hỏi kỹ càng (nterroger). 
uu - £Ƒ Khuất khúc. 


BẢN 3# Một nửa. 


ảnh - $¿ (Lý) Cái bóng nửa sáng nửa 
tối (pẽênombre). 

cân bát lượng - !ï  RR Nữa cân với 
Lám lạng = Khinh trọng ngang nhau — 
Tiếng dùng để cười hạng người phán 
đoán không phân biệt. 

cầu -- ER_ Nửa phần địa-cầu, như nam- 
bán-cầu, bắc-bán-cầu (hémisphère). 

chủ quyền quốc - 3: †Ệ ïãj Nước bị 
nước khác can thiệp, không có chủ: 
quyền hoàn toàn. 

dạ - 78 Nữa đêm (minuit). 





Bán diện tượng - [ñ í% (Loá) Cái tính- 


chất của những thể kiết-tính chỉ thay 
đổi hình ở một mặt. (hémédrie). 

& Miếng đất ba mặt giáp biển 
chỉ một mặt. đính đất liền (presqn de). 
đồ -- ¡# Nửa đường. 

đồ nhỉ phế -š@ ïñ lất. Làm việc đến 
nửa chừng lại bỏ. 

động-uật — §) f5Ị Chỉ loài người đời cổ- 
sơ còn chưa thoát-]y hẳn tìnhtrạng 
động-vật. Nch. Bán-thú. 

hạ - (Thực) Thứ cây cỏ cao chừng 2, 
3 tác, có củ La gọi là củ lô củ chóc, sinh 
về nửa mùa hạ, đùng làm thuốc, có 
bắcbánhạ và nambán-ha (pinellia 
tuhecrifeva) 

ý thức - #54 (Tâm) Cái ý thức không 
yõ ràng, như lúc gần ngủ. 


đao 


khai - EQ. Nơi mới mở mang được nửa 
(đemi-civilisê). 

húnh - f8 (Toán) Cái đường từ trung- 
tâm hình tròn ra đến chu-vi (rayon). 
nguyệt — F] Nửa tháng (quinzaïne) — 
Cái hình nửa vòng tròn (demi-cercle, 


semilunatre). 

nhật - H_ Nửa ngày (demi Jjournée). 
nhật học hiệu — HH #8 TY (Giáo) 
Trường học chỉ giậy nửa ngày một, đặt 
riêng cho người lớn hoặc người đã có 
chức-nghiệp. 

niên — ? Nửa năm (semestre). 

sản — £_ Sinh để chưa đủ tháng. 
sêng - ‡ Nửa đường = Con trai chưa 


VỤ, 


Bán sinh bán thục - 1E 32 #A Nùa sống 


nửa chín - Làm việc mới xong nửa 
chừng. 

thân bất toại — 8 TY ## Vì bệnh tật 
nặng mà đến nỗi thân thể tật nặng mà 
đến nỗi thân thể hoặc nửa trên, hoặc 
nửa dưới tê bại đi, không hành động 
được (hémiphég1e). 

thấu mình - 3X 8R (Lý) Chỉ có ánh 
sáng thấu qua hơi hơi (transhetde). 

thế nhân duyên - †H: #1 ‡& Cái nhần 
duyên nửa đời = Vợ chồng chỉ ở với 
nhau được nửa đời. 

thủ chủ-nghĩa - BX + # (Văn) Một 
thứ chủ-ngÌhña trong văn-nghệ chuyên 
nghiên cứu về thời đại nguyên-thuỷ 
của loài người là lúc loài người còn 
đương là loài 
(sauvageopathie). 
thuế — f8 (Thương) Thu nửa tiển thuế 
(demi-tar1Ô. 

tin bán nghỉ — {5 32 kề Nủa tín nữa 
ngờ (inđécie). 

tự 0 sư~"£ EÃ Bữ Tuy thầy giậy mình 
được nửa chữ cũng phải tôn là thầy. 
tử~ # Conrể. 

uiên — [( Nửa hình tròn (demieerele). 
uiên qui — BỊ ‡§ (Toán) Cái đồ để do 
đác độ, hình nó như nửa vòng tròn 
(rapporteur). 


bán  động-vật 


BẠN (# Chúng bạn 


#‡  Buộc chân, buộc chân ngựa 


BẠN BẢN 


“ #§ Làm phản 

¬ để # {Bọn người bạn nghịch 
(rebelles). 

" hôn {* #§ Chế độ hôn-nhân của nhà 
học-giả Mỹ là Lindsey đề-xướng, theo 
chế-độ ấy thì hai người trai gái tự-do 
kết hôn cùng nhau, có thể dùng cách 
đề phòng để khỏi có con cái, và có thể 
tir-do ly-hôn (mariage de camaraderie). 

Bạn lang E[: Người phụ rể 

=- lữ— íE Bạn lứa (compagnon) 

=_ loạn - #4 §L Gây loạn, làm phản 
{révolte, anarchie} 

~ nghịch - ‡šfØ Làm phản chống lại 
(rebellion, révolte). 

“= nương— {# t§ Người phụ dâu. 

BẢN %& Gốc cây ~ Gốc đầu của mọi việc 

— Tiền vốn - Một. bản sách, một bản vẽ. 

‡§ Tấm ván - Tấm vật đạt mỏng — 

Bản ïn sách. 

¬ kR Nch. ‡§ 

~_ bộ 7% 8ñ Chỗ ông Tổng-tưilệnh đóng 
(quartier général). 

¬ chất Z4 § Chất gốc Nch. Nguyên 
chất. 

=_ chỉ - E Chủ chỉ quyết định từ khi 
đầu, sẽ để ra chương trình kế hoạch. 

“ chức — T# Ông quan tự xưng với nhân- 
dân. 

=_ cứ - ‡#§. (Pháp) Phàm người ta kinh- 
đỉnh nhiều nơi, không thể bạn định 
chỗ nào là căn cứ, vậy lấy sở chủ-yếu 
nhất làm bản-cứ để đối với pháp luật. 

—_- định — Nch. Đạibản-đinh - Bản bộ 
(quartier généra]). 


=_ đợo - ïä Một đạo quân hoặc một giáo 
phái tự xưng. 

¬_ đồ FR [EI Danh sách với địa-đồ. 

= đội 7 fä Đội ngũ trọng yếu trong 
quân-đội. 

Bản hình 1 (Pháp) Phápuật chính, 
đựa theo đó mà gia-trọng hoặc giảm 





H 


BAN 


khinh để xử tội. 

=_ hữu quan niệm - B3 R4 ®& (Tâm) Cái 
quan niệm vốn mới sinh ra đã có. 

— hữu thuyết =1 i4 (Triếp Tức là tiên- 
thiên thuyết (apriorisme). 

~_ ý~ # Ý mình vốn có. Nch. Nguyên-ý 
{mtention nremière). 

¬ hiểu TR§ f§ Cầu bằng ván. 

= kứn % # (Thương) Tiển vốn (capital). 

— iai— 5#. Nch. Nguyênai. 

=- jưi điện mục - 7E TU H Hình trạng 
nguyên trước có. 

¬_ lưiuôê nhấtuột— Z2 ##. — %2 Lời nói 
của nhà Phật nói rằng người ta mới 
sinh ra chỉ có một khối thịt chứ không 
có đem theo vật gì cả. 

¬_ lãnh — fE Cái nền gốc của nhân cách — 
Tài lực và kỹ năng. 

=. J#-— #l (Thương) Tiền vốn và tiền lời. 

“- luận - š@ Bộ-phận chủ-yếu ở trong 
một để-mục - Suy luận cho đến bản- 
thể. 

=- ha¿— ÿ# Dòng nước chính. 

—_ mợt—~ 2 Gốc ngọn. Nch. Thủy-mạt. 

“=_ mệnh— n Sinh-mệnh của mình. 

¬_ năng — §E Cái tính-năng của người ta 
vốn có (nstinct, aptitude naturelle) 

~ nghĩa — 3š Ý nghĩa nguyênlai của 
một chữ —- Ý nghĩa vến có của một bộ 





sách. 
-_ nghiệp — 3# Nghiệp chính, nghiệp gốc 
— Nghề làm ruộng. 


Bản nguyên — Ÿ§ Gốc nguôn = Căn bản. 

¬ nha — {Bị Nha-môn này (tự xưng). 

=_ nhân — À Người đươngsự, người tự 
xưng mình. 

~  ế ‡ E Nhà bằng ván. 

~ phận 4 23 Chức phận của mình 
(devonr). 

¬_ quán - f# Chỗ đất nguyên-tịch của 
mình. 

¬_ quyên k ‡# Quyển sổ hữu của người 





” 


BẠN 


xuất.bản hoặc trướctác về sách vỏ, 
tuồng hát, hoặc bức vẽ (đroit đauteur). 
quyên sở hữu - IỆ Fh Tí Bản quyền 
bộ sách thuộc về tác-giả, người khác 
không được in lại hoặc dịch lại (tous 
droits réservés). 

quốc Nước của mình - Nước 
nầy. 

xác 7 {4 Neh. Chân-tướng. 

sinh _ 4: Người chính sinh ra đứa con. 
sư — Bữ Thầy học của mình — Thầy tổ- 
sư gốc. 

tớứm — jà CẢI lòng mình vốn cố 
đmtention première). 

thứi - §§ (Tviếu Hình-trạng cũ. 

thảo - ®[: Tên sách. Tương-truyển 
rằng của Thẳn nông làm, thực ra thì 
của người đời Hận-Hân làm, chuyên 
thuật những được-vị, dược” tính, tức là 
bộ sách chủ-yếu của y-học Trung-quếc. 

- rhể - ## (Triếp Chính bản-thân của 
sư-vật (substanee). 

- /hểhuận --§8 šâ (TriếU Cái học-thuyết 
cho rằng phàm mợi sự nghiền<ứu của 
người ta đều phải lấy bản-thể của vũ- 
trụ làm gốc (ontologle). 


Bản-thể luận chủ-nghia - ‡Ð + ® 
(Triết) Cái chủ-nghia căn cứ vào bản- 
thể luận (ontologìsme). 

- thể quanniệm #8 RRq. £ - (Triết) Cái 


quan-niệm về bản- thể. 

~_ thuỷ— t Lúc đầu tiên 

- ích — ## Tích-quấn vốn của mình 
(origine). 


~_ riển -- ‡# (Thương) Tiền vốn (capttal). 
“ kUẬy - =- Tính chất. bản lai. 
~ rố. š (Pháp) Người bị cáo trở lại kiện 


si nguyên-cáo, gọi là phản tố, khi 
ấy người nguyên cáo gọi là bằn-tế. 
—_ rạch — “E Nhà của mình. 
- 81 Triển đình 
(dynastie régnante€). 


__ triểu hiện-tại 


BANG BẰNG 


- ¬ __ # Tiền vốn và tiển lời. 

= ~ {W_ Gái làm ngôi-chánh, đứng bực 
tết: _ Cái để làm tiêu chuẩn 
(étalon). 

=_ 0 hoáệT—{1 f5 £ (nh) Những hoá 
tệ mà chính-phủ công: -nhận, đều có thể 
thông hành được cả, như đồng bạc của 
ta —- Nước Pháp lấy bạc làm bắn-vị, 
nước Mỹ lấy vàng làm bản-vị (mamnale 
légale). 

-_ uụ- ƒ§ Chức vụ chính của mình. 

BANG ‡f Nước, nhỏ hơn quốc 8. 

- ®Ý Giúp dùm ¬ Một đoàn-thể. 

-_ bản ‡ñj 1 Căn bản của nước nhà. 

- biện #í ÿ# Người giúp việc, biện-lý 
giúp — Nch. Trợ lý. 

Bang cấm # 1š Nch. Quốccấm - Cấm 
lệnh của quốc-gia. 

~_ gia -- 34 Nch. Quốc-gia (nation). 

—_ giao ~ 5ÿ Sự giao-thiệp nước nẩy với 
nước khác. 

-_ hộ #ý ¡§ Giúp đổ, bảo-hộ. 

- hy - ‡j # Cảnhđịa trong nước 
(domaine du payS)- 

-_ ;ớ %{ 1£ Đỡ đân dùm giúp — Một chức 
quan phụ thuộc. 

- thủ - S##Người giúp việc (aide, 
auxiliare). 

~_ trợ — B Ra sức dùm giúp người ta 
(aider, assister). 

~_ trưởng - Người Hoa “kiểu ở nước ta 
cứ theo người từng tỉnh mà tổ-chức 
thành từng bang, người đại biểu cho 
bang để giao-thiệp với Chánh-phủ là 
bang-trưởng (chef des congrếgaHons 
chinoises). 

— mực #§ i#, Đất trong nước (domaïne 
du pays). 

BẰNG # Một bên - Dùng như chữ f5 ‹ 

‡ Nch Z› 

ˆ  # Nước to, mưa to. 

-  ÿ# Xch. Bàng-quang. 


BANG BÁNG 


“ 1# Xch. Bàng bạc. 

“  ø Tolón. 

¬ bạc f5 fW lớn rộng - Tràn khắp 
không-gian hay thời-ptan. 

“_ bới ;8 HỆ Mưa to, thế nước to. 

—_ bột ấj Nước chấy ra mạnh - Khí bất 
bình. 

ˆ ccủn  Ê Ở gần bên (voisin, 
limirophe) 

“_ dương 1# ;# Mênh mông. 

Bảng đã - 1; Mưa to - Nước mắt chẩy 
nhiều. 

—_ hệ ”? Nhánh bên, trái với chính- 
hệ (ligne colatérale) 

—_ hệ thân - #⁄ #ị (Pháp) Thân thuộc 
theo nhánh bên, như chú chấu, anh 
em, trái với chính-hệ. 

~_ hoàng Í§ {8 Ÿ nghì hoặc không chủ 
định. 

=_ y- Í# Dựa theo. 

=_ nợo - 7 Gần trưa. 

=_ nhân 35 \_ Người ở cuộc ngoại, không 
có quan-hệ đến. 

=_ nhược uô nhân —- #Í ##.Á Xem như 
bên mình không có ai cả —- Ngb. Người 
không cố-ky đến gì cả. 

“_ quan - BW.è Người không có quan-hệ 
đứng một. bên mà đòm (spectateur). 

~_ quang § lý (Sinh-lý) Bong bóng đái 
(vesSic). 

— qương uiêm - ý #4 (Ý) Bệnh bàng 
quang (cystite). 

¬- thê #3 #⁄ Vợhầu. 

=_ thạc ii 15 To lớn. 

—- thấu Z7 TẾ: Cũng ngổi trong nghị- 
Irường mà không tham dự vào hội-nghị 
(auditeur). 

~ cản — IIÑ Gần chiểu. 

~ xạ E- Tiabắnra bên. 

BÁNG š# Chê cười, nói đều xấn của người 
ta. 


~ thư - #Ÿ Cái thí nói đểu xấu của 
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BẠNG BẢNG BÀNH BAO 


người. 


BẠNG b‡ Con trai, con ngao. 


châu — fE Ngọc trai (perle). 
duột tương trì - l§ TH ‡†# Con trai và 
con cò níu nhau: Bạng đuật tương trì 


' ngư ông đắc lợi tiếu hi hỉ = Con trai 


con cò níu nhau, ông câu cá bắt được 
cười khì — Hai bên đành nhau người 
đứng giữa được lợi. 


Bạng thai — lÊ Nch. Bạng châu. 
BANG ‡# Cái chèo - Biển yết-thị. 


ca — 5X Câu hát của người chèo đò. 
nhãn — ÄR. Người đậu bực thứ hai trong 
khoa Đình-thí, dưới Trạng-nguyên. 
nhân — A_ Người ở thuyền. 

nữ-- #7 Con gái người ở thuyền. 

thị - ẰẬ. Nch. Yết thị. 


BÀNH š#⁄/ Tên người. Vd. Bành-tổ. 


‡# Nước chấy mạnh. 

l# Xch. Bành-kỳ. 

bái iZ Ứ£ Tiếng sóng bểnh bểnh - 
Thế nước trần ra. 

bành — ïZ Cường thịnh. 

ky lý tý (Động) Con cấy, đống con 
cua, nồ thường ở dọc bờ sông. 

thành 52 1W Tên một huyện nước Tàu 
ngày xưa, hiện nay thuộc tỉnh Giang- 
tô. 

¿ở - Ĩä (Nhân) Người đời Đường- 
Nghiêu, được phong ở Bành-thành, 
tương truyền rằng sống đến 700 tuổi. 
trướng I2 #R Phông to ra — Dương 
rộng ra (expansion). 


BẢO {Bao bọc — Tóm quát cả. 


*# Khen. 

b E1 ly (Sinh-lý) Cái đa bọc núm dầu 
của sinh-thực-khí đàn ông (prépuce). 
biểm #£ S7 Bao là khen, biếm là chê 
đouer et blâmer). 

biện $) 5 Thống quát cả lấy mà làm 
(entreprendre). 


Bao bồi t# Hứa sẽ bồi-thường lại. 


Bao fu - 


BAO 


chương # § Huy chương của Chánh- 
phủ dùng để khuyên thưởng nhân-dân 
(đécoration, médaille). 

công  } U Do một người lãnh việc 
làm rồi về chia lại cho người khác làm 
thuê (trava1] à forfait). 

công - /š (Nhân) Tên là Bao-Chửng 
làm quan đời Tống. có tiếng là xét án 
giỏi, án khó mấy xét. cũng xa. 

dung -- 8 Người có đại độ (tolérance). 
dụng— RẦ 
đương 
người vn 


Đảm bảo rằng dùng được. 
 ‡E Khen ngợi chỗ tốt của 


hàm. Ej 4 Ngậm ở trong, cổ ở trong. 
Vd: một. chữ bao hàm nhiều ý-nghĩa 
(renfermer). 

hoang — T4 Người có đại-độ bao dung 
được loài ác. 

y- ® (Sinhtý) 'Tức là thai bàn, cái 
nhau (placenta). 

khuyến % họ Khen ngợi và khuyến 
miễn (louer el eonselller). 

lz EL W Rộng rãi gồm cả (étendn). 
Đảm bảo (khác với bao 
quản tiếng nôm). 


quan — TẼ 


quát - ‡#. Bao hàm rất rộng rãi. 

tác— ÍE Nch. Baobiện. 

tàng họa tâm — TÑ t3 sò Ngoài mặt thì 
lành mà trong lòng chứa những đều ác. 
thám — ƒỆ£ Người trình-thám của sở 
công an nhận thám riêng một việc gì 
(đétective). 

thường— (§ Nch. Bao bắi. 

thưởng #® 4 Khen ngợi và thưởng 
cho. 

# Rành bao nhận những việc 
xău hồ. 

tr nhẫn sĩ — g 8 šU Chịu đều xấu hổ, 
nhịn đền nhuốc nha. 

tưởng $ 58 Khen ngợi tưởng-lệ đouer 
e( enconrager). 

o1 lể Vây cả chung quanh. 


BÀO 


uỉnh _# SE Khen ngợi vẻ vang. 

xœ EjtỞE Người cho thuê xe kéo 
(entrepreneur de voitures). 

xưng 5í f§ Khen ngợi. 


BẢO ¡0 Bọt nước 


- ll Nhà bếp. 

#g Cái đỗ của thợ mộc để bào gỗ cho 
trơn. 

#b Cây bầu - Một loài trong bát âm. 
+& Đốt, nướng. 

#3 Cây cói làm chiếu - Các lá xanh ở 
chân hoa — Cây có xanh tốt cũng gọi là 
bào. 

‡g Áogiài. 

tp XXch. Bào-hao 

JgỤ_ Cái nhau 

ảnh ‡ ý Cái bọt và cái bóng - Ngb. 
Hư ảo lusotre). 

đo - #J Hư không như cái bọt nước. 
chế tủ Sao và chế các vị thuếc. 

đệ ƒỤ % Emruột. 

đính. T Người nấu bếp (cuisinier). 
hao t8 9# Giận đũ, la thét.. 

hốt Ea ZZ Áo bào và hốt = Triểu phục. 
huynh đệ W w\ 56 Anhem ruột. 
y- (Sinh-}ý) Tức là thai-bàn, cái 
nhau (placenta). 


Bèo thai - f_ Cái thai còn ở trong bọc. 


mạch 19 ‡# Áo đài và áo lót — Xch. 
Đồng-bào đồng-trạch. 

trù T8 lí Nhà bếp. 

tử fq - (Thực) Những cái phấn nhỗ ổ 
trong tử nang của loài Ẩn-hoa thực vật, 
dùng về việc sinh-thực (spore). 

tử nang - + š (Thực) Cái bao nhỏ 
dựng những bào tử, cũng gọi là tử- 
nang (sporange). 

hừ sinh-thực — TÝ #* ÿ& (Thực) Cách 
sinhthực bằng bào Lử (reproduction 
par spores). 

HÈ trùnghọc — Ị #Á #4 Môn học 


BÁO 


nghiêncứu các loài bào-tử-trùng 
(sporozologIe). 

tử trùng-logi —- ˆ- ã3 Xã (Động) Thứ 
động-vật nguyên-sinh, sinh nở bởi các 
bào-tứ, ở ký-sinh trong mình động-vật, 


có thể sinh nhiều bệnh (Sporozoaire). 


BẢO #j Đáp trả lại - Nói cho biết — Kết 


Đảo 


quả — Tìn tức - Giấy nhật-trình. 

%y Giống thú dữ, nhỏ hơn cọp. 

ứn #3  Báo-cáo bình-an. 

ôn — l# Trả ơn lại emercier, rondre 
grâce). 

biển - ## Báo cáo việc biến xảy ra. 
biến #¡ !##' Người bần tiện, mà thành 
ra hiển-đạt, gọi là báo-hiến. 

bổ š§ ‡§ Vì đến ơn cho người mà lo 
làm việc ích cho người, 

cáo - # ` TYình bày tình hình về công 
việc mình phải đảm-nhiệm (rapporter). 
chỉ — ‡#ftL Nch. Báo chương (Journal). 
chương -— 5 Giấy nhật-trình 
(ournal). 

cửu — fh_ Trả thù (vengeanece). 

đáp -- %® Thù dáp lại kẻ đã cho mình 
giới - PR. Gọi chung những người làm 
báo (le Journalisme, la presse). 


giới-liên hiệp-hội — fR ft lí &t Đoàn. 


thể của những người làm báo tổ-chức 
cùng nhan để bảohộ quyểnợi của 
báo-giới (syndicat de la presse). 

hỉ — #. Đáo tin mừng, thường nói về 
việ hônnhân (publieation de 
marlage}. 

hiểu $#  Ở có hiếu với cha mẹ. 

hiệu — #§ Ra đấu hiệu để báo cho biết. 
hiệu ¬ #4 Cảm cái dn của người ta làm 
cho mình, mình ra sức đáp lại gọi là 
báo-hiệu. 

ky #9 §§ Ky binh mạnh đữ. 


Báo lược - É$ Mưu lược của con báo — 


Ngb. Cách khéo dùng bình. 


# 
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mệnh $ÿ đầì Vâng mệnh người trên 
làm việc xong tôi, trở về báo lại. 

phục - {B Trả lại: ơn thì trả ơn, oán 
thì trả oán (eprésallles). 

phục chủ-nghĩa - {§ + (Pháp) Cái 
thuyết. nói rằng người phạm tội bị hình 
phạt, tức là cái báo-ứng đương nhiên. 
quán -— #§ Chỗ làm báo chương 
(Œbureau đun JournalÌ). 

quốc — Báo đến ơn nước, ra sức 
giúp nước. 

sinh — TR Nước khác cho sứ đến nước 
mình, nước mình sai sứ đi đáp lại. 





Báo tạT— 3%} Đáp tạ lại. 


tang —- 5§ Cáo tang (fare-partL đe 
đécès). 

thao #J 8ã Một thứ trong lục-thao. 
thù — §§ 8M Báo đáp lại (rếcompense, 
rendement). 

thù Kế Phục cừu (vengeance). 

thù đệ - giảm — pháp-tắc _ 
BMl ÿ# ÿÄ #: RIỊ (nh) Một pháp-tắc 
trong kinh-tế-học cho rằng sự báo-thù 
của đất đai, cứ giảm bớt lần đi, ví như 
một sở ruộng nọ phí õ0§00 thì gặt được 
500 thúng lúa, nếu phí vào đó 100800 
thì chỉ gặt được độ 700 thúng chứ 
không được 1000 thúng (loi de la 
điminntion du rendement}). 

thù tiệm-tăng pháp-tắc _ 
FRl lấi H2 #& BỊ (Kmh) Cái pháp-tắc 
chủ-trương rằng về công-nghiệp càng 
thêm tư-bản và lao-lực, thì sinh-sắn- 
phí càng giảm đi, mà báo-thù lại càng 
tăng lên (lời de Ïaecroissement du 
rendement). 

tín - {5 Báo tìn (nformer). 

trạng — 1Ä Tờ báo-cáo. 

tri — %I_ Báo cho biết (annoncer). 

tử lưu bì #9 7L §j [ý Con báo chết 
để da lại. Ngb. Người chết để tiếng lại. 
ứng — ƒE_ Tạo nhân mà được kết quả 


BẠO 


ngay — Làm đểu hay thì gặp đều hay, 
làm việc giở thì cùng gặp đều giỏ. 

ứng chủ-nghĩa — FỆ 3: # (Pháp) Tức 
là báo-phục chủ-nghĩa. 





xưng - f8 Cân nhắc ân oán của người 
mà báo phục cho vừa xứng. 


BẠO & Hung ác - Tay không bắt hổ gọi 


là bạo hổ. 

băng $ E5 Thình nh mà chất. 
bệnh — 1 . Bệnh gấp thốt nhiên mà 
mắc. 

chính - ft Chính-trị bạo ngược 
(terrorisme, tyramie). 

đổ - ít Bọn người bạo-động 
(energumène). 

động —- É) lành động một cách táo 
bạo (violenee). 

hè — `. Hung bạo, hà khắc. 

hành ¬- {T Hành-vi đữ-tợn (actions 
violentes). 

hoành — fT [lung ác. 

hổ bằng hà — ứ. 8 ¡BỊ Tay không mà 
bắt hồ, không thuyển mà lội qua sông 
~ Mạnh mà vô mưu. 

khách - 3 Trộm cướp. 

bhi—- % Xch. Tự bạo tự khí. 

khốc - Rã. Bạo ngược tàn khốc (cruel, 
violent). 

liêm hoành chỉnh — #t flï {E Đánh 
thuế của dân nặng quá. 

lược — }. Cướp bóc. 

nghịch — šM Nch. Bạo ngược. 

ngược — (# Tàn bạo ngạo ngược 
(tyranique). 

phát - $# Thình lnh trở nên phú quí. 
phong — lã( Gió dữ (typhon). 

phu — ® _ Người tàn bạo. 

phú - Thình lình phát. tài. 

quân —% Ông vua bạo ngược (tyra). 
guí— #4. Thình lình thành hiển quí. 
tdo — ‡#' Dữ tợn (tunrbulent). 


? 


BẢO 


— thương - (3 Đị thương thình lình. 

Bạo tử 74 Chết thình nh - Nch. Bạo 
băng. 

“_ uữ_— ïJ. Mưa đữ= Mưa thình hình. 

BẢO í#. Giữ gìn - Chăm sóc - Gánh 

trách-nhiệm. 

- ## Thành đắp bằng đất. 

- ‡_ Ôm, bổng— Mang trong lòng. 

—_ # Ănno—~Nhiều. 

= 5. Quí báu — Tiển-tệ. Vd. Thông-bảo 
- Án của vua. Vd. Quốc-bảo. 

~_ ơn f£ #4 Giữ gìn cho an-toàn. 

ˆ _ œnh— 8® Bảohộ trẻ con. 

“ ấn T§ EỊ Cái ấn quí - Gọi riêng ấn 
của Chính-phủ. 

¬_ băng 8 zk Ôm nước đá (lạnh) = Ngb. 
Khác khổ. 

= bối # BH Đề quí hiếm có (pierres 
précleurces, Joyaux). 

= cái— 3 Cái lọng quí, cái lọng thờ Phật. 

~ chủ {lệ + Người đứng hảo lãnh 
(garant). 

¬ chủng - T# Giữ gìn giống nồi 
(conserver Ìa race). 

“- chúng — šã Làm chứng bảo lãnh 
(garantin). 

—_ chứng hím - š5 $ (Thương) Tiền tổn 
trữ để làm bảo-chứng (cautionnement, 
arrhes). 

=_ chúng nhân -— šÄ N Người bảo-lãnh 
(garant). 

=_ chứng thư_—§ # Cái gấy làm chứng 
và bảo-lãnh về việc làm và gia-bư của 
một. người khác. 

—_ chướng §§ Giữ gìn che chở (défenrdre) 
Nch. Bão-lãnh. 

“ chướng (# f§ Thành nhỏ đấp bằng 
đất đế ngăn quân địch (petite 
fortiication). 

Bảo cô uiện {# ƒ E£ Nhà nuôi con trẻ 
mồ côi (orpheÌmat). 

-- cổ— + Bảo tôn cổ tích — Giữ theo lối 





xưa. 

c7 - E# Quan trên xét thuộc viên có 
tàinăng hoặc laocán cử lên cùng 
Chính phủ Trung-ương để xin thăng 
thưởng - Dân bàn người chức dịch 
hoặc nghị -viên (élire). 

đân -- }£  Bảo-hệ nhân-dân. 

dục - Tã Giữ gìn nuôi nấng. 

đường — # Nch Bảo-dục. 

đái TR #8 Đai áo quí bấu. 

đại 9 À; Hiệu vua nước ta hiện nay 
(1924- ) 

đưm - T8. Nhận gánh vác một việc gì. 
đao Y8 7J Con dao sắc rất quí. 

điện - Rg Điện quí = Chỗ vua ở. 

đồng ft ã ẢNch. Bảoanh. 

đường TX # Nhà quí - Nhà thờ Phật. 
giáp pháp t$ HE ¡£ (Sử) Phép bình- 
chính của Vương-an-Thạch đời Tống, 
lãy dân làm lính, đặt người để giậy dân 
Inyện-tập võ-nghệ. 

giới TW tì Giới-luật của nhà Phật. 
hiểm ft Eậ Bảo-đảm sự nguy-hiểm - 
(Kinh) Nộp tiền cho công ty bảo hiểm 
để khi gặp có nguy-hiểm ý-ngoại thì 
công-ty bổi-thường tổn thất cho, như 
bảo-hiểm về hoả-tai, về thuỷ-tai, về 
tật-phế, về sinh-mệnh (assuver). 

hiểm công ty - K§ 2+ E] (inh) Công ty 
chuyên việc thu bão-phí (Hiển) của 
người để bảo-đảm nguy hiểm cho người 
(Cử đassuyanece). 














Bảo hiển khế uớc -@ #3 ?2 (mh) Các 


khế ước về việc bảohiểm (eontrat 
đassurance). 

hoà điểm ÊB †L #ấ (Hoá) Gái hạn-độ 
nhất định hai vật hợp nhau mà thành 
mội hiện-tượng gì, ví như trong không- 
khí có hơi nước tất có định-lượng, quá 
cái định-lượng ấy thì thành giọt. nước, 
lại như trong nước có muối tan, quá 
định-lượng thì muối không tan được 


? 


BAO 


nữa (saturation). 

hoá flạ x (Kinh) Bảo-hiểm về hoả-tai 
(assuranee đe Ïincendle). 

hoàng đẳng — % #L (Chính) Đẳng 
chính-trị lấy việc ủng hộ quân-chủ làm 
mụec-dích (parti royaliste). 

học 8B 84 Người học-vấn nhiều. 

hộ ft š§ Giữ gìn che chế (protéger). 
hộ can thiệp chủ nghĩa  — 
š## + iÈ + # (Kinh) Một học-thuyết 
kinh-tế chủ-trương rằng quốc gia phải 
can thiệp đến sự hoạt-động kinh tế của 
nhân-dân để bảo-hộ cho công-nghệ bản 
quốc (Interventionisme protectionisme). 
hộ chủ-nghĩa -Ƒ# + # Tức là bảo-hộ 
can-thiệp chủ-nghĩa (protectionisme). 
hộ mậu dịch — š§ #{ 5 (Kinh) Một 
thứ chính-sách trong việc buôn bán 
quốc-tế, nhân vì thực-nghiệp bản-quốc 
còn non nớt nên phải đánh thuế nhập- 
khẩn cho nặng để bảo-hộ cho thực 
nghiệp của bằn-quốc (brotectionismne). 
hộ nhân - š8 A (Pháp) TYề con vì cha 
mẹ chết. sớm, do cha mẹ dichúc hoặc 
đo pháp-đình chọn người để thay 
quyển mà xử-]ý các công việc thuộc về 
pháp-lnật của đứa trẻ ấy (tuteur). 





Bảo hộ nhân quyên hội — i§ A TẾ 


#ợ (Chính) Một đoànthể chính-trị ở 
Pháp lấy việc bảo-hộ nhân-quyển làm 
tôn-chỉ (igue des droits de homme). 
hộ quan thuế - š§ RR f9 (Kinh) Thuế 
nhập-khẩu đánh nặng bảo-hộ cho thực- 
nghiệp của bản quốc (tarif 
protectaniste). 

hộ quốc — š#. BỊ (Chính) Nước bị bảo- 
hộ đối với nước bảo-hộ mà xưng, gọi 
bảo-hộ-quốc (pays protégé). 

khiểm ‡†ÐB #44 Đối với người trong lòng 
có đều không an. 

khuất — [ã Chịu oan uống. 

kiếm TR 8| Cái gươm quí báu. 

la đình fŒ # 1£ (Nhân) Yếu nhân 
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trong đảng Cộng-sản Nga, chuyên giữ 
việc vận-động cáchamệnh ở Đông: 
phương, đã từng giúp cho 'Tôn-Văn cải- 
tổ Quốc-dân-đảng để cho đảng Cộng- 
sản Trung-hoa tùng trung mà hoạt- 
động (Borodine). 

lãnh - ÿB§_ Nch. Bảo-đảm. 

ha - 8Ÿ (Phán) Đem cái nghị-án tạm 
dể đó, nhưng sau có nhịp cần đến thì sẽ 
được để xuất lại = Lưu lại mà giữ đó 
(préservatlon, conservation). 

mũ pháp — ý (Sử) Phép binh-chính 
của Vương-an-Thạch đời Tống định 
rằng nhà nước giao ngựa cho đân nuôi, 
con nào chết thì dân phải thường. 


Bảo mẫu E†t Vú nuôi (gouvernante). 


án Bảohiểm về sinh-mệnh 
(assurance de Ìa vie). 

nhân — Ñ_ Người bảo lãnh (garant). 
nhất 1Ð — Ôm tôn-chỉ bay chủnghĩa 
nhất. định. 

“w Mang oán. 

phật cước - (lÉ lữ Ôm chân Phật — 
%Xeh: Cấp-thời bảo-phật-cước. 

phi — {8 'Et Tiền phải nộp cho công-ty 
bảo-hiểm (prime). 

phụ — &. Cái hoài-bảo trong lòng = Chí 
hướng. 


mệnh - 


oứn - 


# Quí báu. 
quyến TÑ f# Tôn 
người khác. 

sản. f$ 7$ Bảo hộ sự sinh-đẻ. 

xớt ĐÝ {|| Chùa Phật. 

tàn thú khuyết 1# ÿ& RLwR Giữ gìn cái 
hư nát = Hiếu cổ. 

tùng 1 TW Chỗ cất đồ quí - Sách vỏ 
có ích. 

tàng viện — Tế li. Chốn cất grữ đồ quí 
(musée). 

tên cứu hoả 19 # # Ôm củi chữa 
cháy = Lửa cháy đổ dầu thêm. 

thạch ffi Đá quý, như ngọc, kim- 


QHÉ — 


xưng gia-quyến 
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cương (pierres précleuses). 

thai {4 #a Báo-hộ giữ gìn cho cái thai. 
tháp fÄ !£ Cây tháp ở chùa. 

thích {R. f8 (Pháp) Người bị can án về 
hình-sự, chưa thành án, có thể lấy cái 
gì làm bảo-chứng để pháp-đình tạm 
tha cho về nhà (Hbếraion 
caution). 

thọ —- š§ Nch. Bảo mệnh. 


SoUS 


Bảo thủ — =ÿ Giữ gìn (conserver). 


thủ chủ nghĩa - SƑ + #4 (Chính) Chủ- 
nghĩa giữ gìn lối cũ không muốn cách- 
tân (conservatlsme). 


thủ đẳng — “‡ ?§ (Ghính) Chính đẳng 


tho bảothủ chủngha (pari 
conservafteur). 


thủ xã-hội chủ-nghĩa — XƑ kỈ # + 
Chính) Nói về phái quốc-gia xã-hội 
chủ-nghĩa có khuynh-hướng bảo-hộ cho 
sản nghiệp đồi trước 
conservateur). 

thuỷ — 7k Bảo-hiểm về thủy-tai, 

tịnh T§ S Tức là bội-tỉnh, huân-chương 
(croix, đécoration). 

toò — Eš Chỗ ngồi tôn quí — Phật toà — 
Quân vị. 

toàn {# #@ Giữ cho an toàn, giữ cho 
hoàn toàn (conserver intaet). 

tôn — †Z Giữ gìn lại (conserver). 

trì - ‡# Cẩm giữ lại œetenh). 

trọng — #§. Chủ ý giữ gìn thân thể. 

trợ du học-hội - BỊ Xế #8 #® Gái hội 
của các quan triển-đình Huế lập lên để 
giúp tiền cho học-sinh du-học tại Pháp. 

trụ 18 †š Đời xưa có người tên Vi-sinh 
ước định với một người con gái sẽ gặp 
nhau ở dưới cần, đến giở người con gái 
không lại. Visinh đợi mãi, nước lên 
đến mình, anh cứ ôm lấy cột cầu mà 
chịu chết. = Ngb. Câu chấp mà giữ ước. 

tứ # EE Nhà bán châu báu. 

từ {t #: Đứa con còn trong thai mẹ. 





(soelalisme 


BÁT 


tướng hoa ăn TR l8 ?2 fr: Những 


hoa sức trên đồ vẽ và đồ chạm. 


Bảo uệ đoàn 1® 1 5| Đoàn-thể do nhân- 


dân địa-phương tổ-chức lấy để dùng võ 
lực mà giữ gìn bản-địa cho yên ổn. 
u TẾ (ï Ngôi quí, ngôi vua. 


BÁT 1, Số tám, trên bảy, dưới chín. 


Bát giải 


lá Trừ dẹp đi - Khêu động — Cậy đẩy. 
Cũng viết là ‡\ + 

‡## Đổnước - Hung bạo. 

‡k Cái bát đựng đồ ăn. 

## Xch. Bát nhã. 

ám J\ # (Âm) Tâm thứ tiếng về âm- 
nhạc: bào (tiếng sênh) thổ (tiếng trống 
đất), cách (tiếng trống đa), mộc (tiếng 
mõ gỗ), thạch (tiếng khánh đá), kim 
(tiếng chuông đồng), ty (tiếng giây 
đần), trúc (tiếng ống sáo tre). 

biểu - # Bát cực. 

äỦ @ MU (Phật) Tám 
vị bồ tái trong Phậi -giáo. 


bộ hữm-uương 


cổ - lý Lối văn có tám vế đối nhau, 
dùng trong đời khoa-cử, cốt phu-diễn 
kinh-nghĩa. 

cực -- fh Nơi cực xa ở tắm phương. 
dác - Ei Tám góc. 

đác hình - fl T2 (Toán) Hình tám góc 
(octogonc). 

điện — ]Ei Nch. Bát đáo -- Tâm mặt. 
điện hành [Bị R2 (Toán) Hình tám mặt 
(octaèdre). 

đuy - i£ Tám phương. 

đợi hành tỉnh - 2 {1 E (Thiên) Tâm 
vị hành-tính của thái-đương-hệ: Thuỷ- 
tình, kìim-tinh, địa-cầu, hoả-tĩnh, mộc- 
tỉnh, thổ-tinh, thiên vương:lĩnh, hải- 
vương tình (es 8 planêlos). 

đưo - §| Tám phương: Đồng, tây, nam, 
bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, 
lây-bắc. 

# (Phật) Tám đểu răn của 
Phật -pháp: không sắt sinh, không trộm 


BÁT 


cấp, không tà đâm, không nói bậy, 
không nống rượu, không ngôi dường 
cao, không mang đổ vàng hột đẹp tốt, 
không tập múa hát vui vẻ. 

hoang - 7% Những nơi cực xa ở bát- 
phương. 

loạn phản chính 1# 8\_lx IE Làm cho 
đồi loạn trở lại thái-bình. 

lọng— #£ Lấy tay mà chơi nhỏn. 

mặc 3# 54 Một lối vẽ sơn-thuy. 

ngôn — S Thơ cổ phong mỗi câu 8 chữ. 
nhã 8W Ø (Phạn) Chữ phạn là 
Đrajna, nghĩa là trí tuệ — Thoát-]y 
những tư tưởng bậy bạ. 

nhã thang — 3# i§ Thầy tu gợi rượu 
là bát nhã thang. 

phẩàm — dù Chức quan bực thứ tám. 
(Chánh) Văn: Điểntịch, Huấn-đạo, 
Chánh-bát-phẩm thơ-lại. Võ: Chánh- 
bát-phẩm đội-trưởng, Chánh-bát-phẩm 
bá-hộ, Dịch mục - (Tòng) Văn: Điển- 
bộ, Tòng-bát-phẩm thơ-lại, Võ: Tồng- 
bát phẩm đội-trưởng, Tòng-bát-phẩm 
bá-hộ. 

phân J\ 2} Một lối viết chữ Hán, hình 
chữ bẹp bẹp, do Vương-thứ-Trọng đặt 
ra, 

phụ ï3t t Người đàn-bà hung bạo. 
phương !"\ 7 Tứ-phương và Lứ-duy. 
quái — $| Tám quê: Càn, khẩm, cấn, 
chấn, tốn, ly, khôn, đoài đes 8 signes 
ou điagrammes). 





Bát sơn đối điện - LÍ #2 fñ Theo nhà 











thuật-số xưa, nếu hai người kết hôn 
cùng nhau mà đứng vào hai quẻ đối 
nhau, như: cần với tốn, khảm với ly, 
cấn với khôn, chấn với đoài, thì phạm 
vào bát sơn đối diện, lấy nhau không 
tốt. 

thuyên I §B Lấy mái chèo mà cạy 
thuyền. 

tiên — {\\ Tục gọi tám người Hán- 
chung ly, Trương-quả-lão, Hàn-tương- 


BẠT 


tử, Thiết-quày-lý, Tào quốccậu, Lữ 
đồng-tân, Hà-tiên-cô, Lam-thái-hoà, là 
8 vị tiên, 

= (tiết - ðï Tám tiết trong một năm: 
Xuân-phân, thu-phân, hạ-hí, dông- 
chí, lập xuân, lập-hạ, lập-thu, lập- 
đông. 

—— trên -- f2 Tám thứ đồ ăn quí ngày xưa 
của Tàu: Gan rồng, tửy phụng, thai con 
báo, đuôi cá gáy, chả thịt cứ, môi lười- 
xớơi, bàn tay gấu, nhượng heo con. 

~ trận - l# Trận pháp của Gia-cát- 
Lượng làm ra. 

— #/ - 7: Tám chữ can chỉ chỉ về năm, 
tháng, ngày, giờ sinh để của người ta, 
nhà thuật số thường lấy 8 chữ ấy mà 
suy họa phúc cát hung của người. 

BẠT ¿⁄ Rút lên, nhể lên - Cất nhắc lên. 

— #4. Nhẩy qua - Đi qua cát - Bài phụ ở 
sau quyển sách. : 

—_ chúng ‡R # Trối hơn quần chúng, lỗi 
lạc khác thường (éminent). 

~_ hỗ pị IE Cá lớn nhảy qua đăng (đăng 
là cái rào tre để chấn cá) - Ngh. Cương 
ngạnh ngạo mạn. 

—_ hỗ tưởng quân - 18 Ông tướng 
quân cương ngạnh, không theo mệnh- 
lệnh trên. 

Bạt hiểm ‡t 8| Rút gươm. 

“ qun - #3 Tài lực hơn người 
(éminent). 

—_ sơ¿ ÿÃ LÍ Đi đường núi. 

— sơn ‡R tị Nhổ núi lên — Ngb. Sức 
mạnh. 

~_ sơn cử đỉnh ~ ¡[| 8# IfỊ Nhổ núi nâng 
vạc — Ngb. Sức mạnh của Hạng-võ. 

— thanh -b& Đánh đổ được thành. 

¬ hân — 8 Thoát thân. 

—_ zhiên đại đểm — X + §._ÈĐôm-lượng 
„ät. lớn (ngất. trời) 

~_ thiên phú quý - X 5 #8 Đại phú quí 
(ngất trời). 


39 


BẮC 


~ tuập BE ÿ Đi qua cô là bạt, lội qua 
nước là thiệp = Đường đi khó khăn. 

— tực ‡ [â Vượt ra ngoài thường tục. 

~. ty ZZ Vượt lên trên chúng nhân. 

“_ căn ÿ % Bài phụ ở sau quyển sách. 

— uwu ‡§ +, Tóm lặt lấy cái trối hơn hết 
— Ngb. Đề cử nhân-tài đặc-biệt. 

—_ xíé— l#ậ Rút cờ = Lúc chiến-ranh rút 
được cờ của quân giặc. 

BẮC Tên phươnghướng đổi với 
phương nam ~ Làm phản — Thua chạy 
(nord, septentrion). 

~ ÁAmjldgrá 1L sã % ll đã (Địa) Bắc- 
bộ của Mỹ-châu (Amérique du Nord). 

— bến cầu — 3# ER (Địa) Nửa phân địa. 
cầu từ xíchđạo đến bắccực 
(hémisphère du nord). 

Bắc băng dương - zk l£ (Địa) Biển ở 
miền bắc-cựe vì lạnh lắm mà nước hoá 
thành băng (océan glacial arctiqne). 

~ b¿— B. Miền biên-thuỳ phương bắc. 

~ cực — f# (Địa) Đầu trái đất về phương 
bắc (pôle nord). 

— cực hiểu — ‡§ t# Ban đêm có tia điện ở 
bắc-cực phóng ánh sáng ra thành sáng 
cả vạt (aurore boréale). 

~ cực quyền —‡E [8| Cái cực quyền ở phía 
Bắc (cercle polaire arctique). 

— điện - [fi Tôi trông vua, trò trông thầy, 
đều phải ngồi về phương nam mà trở 
mặt về phương bắc. 

— đẩu — :} (Thiên) Một tỉnh-quẩn ở 
thẳng miền bắc-cực, gồm 7 vị sao, cũng 
gọi là thất-tinh (grand'ourse). 

— đấu bộitính - +} ÍR RE Cái huy- 
chương để khen thưởng những người có 
công to với nhà nước, của Nã-phá-Luân 
nước Pháp đặt ra, hiện nay còn đùng 
(ordre de la légion đhonneur) Chia 5 
bực: đệ nhất hạng: grand eroix, đệ nhị 
hạng: grand offñeier, đệ tam hạng: 
commandewr, đệ tứ hạng: officier, đệ 
ngũ hạng: chevalier. 


BẮC BẶC BĂNG 


~_ đường — 3í Tiếng tôn-xưng bà mẹ. 

¬ giao - Zj Lễ tế đất (tế trời gọi là Nam- 
ao}. 

~_ hò -;[ (Địa) Tức xứ Bắc-kỳ ngày nay. 

_ Ninh - {# (Địa) Kinh.đô phía bắc 
Trunghoa, nay đổi là Bắcbình 
(Pékm). 

Bắc kỳ - ! (Địa) Bộ-phận phía Bắc của 
xứ Ẩn-độ-chi-na, kể từ tỉnh Ninh-Bình 
trở về bắc (Tonkin). 

—— liêu — ï# (Địa) Một tỉnh phía tây Nam- 
kỳ. 

~ nhạn ngm hồng — RR Tẽi #8 Chìm nhạn 
bay phương bắc chim hông bay phương 
nam, ý nói kẻ xuôi người ngược. 

~ nành - # (Địa) Một tỉnh ở xứ Bắc-kỳ. 

~ phong - lR\ Gió tự phương bắc thổi đến. 

~_ sgử_— %+ lIịch-sử nước Tàn, ta thường 
gọi là Bắc sử - Bộ sách sử Tàu chép 
việc các triển phương Bắc hổi Nam-Bắc 
triểu cũng gọi là Bắc-sử. 

-_ thân - £ (Thiên) Vị sao ở thẳng bắc- 
cực (étolle polaire). 

— thuộc — ƒB (Sử) Nói về thời-đại nước ta 
phục thuộc nước Tầu, lần trước chia 
làm 3 thờikỳ (từ năm 111 trước kỷ 
nguyên đến năm 4O sau kỷ nguyên, từ 
năm 43 đến năm 534, và từ năm 603 
đến năm 939), lần sau từ năm 1414 
đến năm 1427 (domination chinoise). 

—__ triều - #R Triểu phương bắc, thời Nam- 
Bắc-triểu nước ta là nhà Mạc - Triều 
phương bắc thời Nam-Bắc-triểu nước 
Tàu là ba triểu: Bắc-Nguy, Bắc-Tề, 
Bắc-Chu. 

~ øï- ‡# (Địa) Vi-độ của địa cầu ở phía 
bắc xích-đạo (atitude septentrionale). 

BẶC & Cây cải củ. 

BĂNG #k Giá, nước vì lạnh mà đóng lại 
thành thể cứng -- Lạnh - Trong sạch. 

Băng E Đổ xuống - Hư hỏng - Vua 
chết. 


BĂNG 


cơ ngọc cốt - 0k RỊL + #8 Da như giá, 
xương như ngọc = Thể thái người con 
gái đẹp 

cơ ngọc thể — BỊL E §# Nch. Băng cơ 
ngọc cốt.. 

đương — 3 (Địa) Biển lạnh quá, nước 
đóng thành băng, tức là Bắc-băng- 
dương, Nam-băng dương  (ocếéan 
glaclal). 

điểm — W} (Lý) Ôn độ khi nước đóng 
thành băng (température de la glace 
fondante). 

đường — fề Đường phèn (sucre candi9). 
giải — ch. Băng thích. 

hè Eä š3 Vua chết gọi là báng-hà. 

hà ÿk ¡BI Öịa-chất) Núi cao nhiều giá 
phủ, vì nặng mà ép xuống, giá từng 
dưới chảy ra, thường có những khối giá 
lồn tự trên núi tiếp tục rơi xuống hình 
như đòng sông (glacier). 

kỳ ïJ Hñ (Địa chất) Một thờikỳ địa- 
chất, thời ấy bắc-bộ Âu-châu Á-châu, 
và Mỹ-châu đều có bănghà trùm cả 
(pértode glaciarre). 

hài - š# Thứ giây dùng để đi trên giá 
(patin). 

hoại B8 tR. Đổ nát hư hồng. 

hồ  »k ® Cái bình đựng giá — Nạb. 
Tâm địa trong sạch, theo câu thơ: nhất 
phiến băng tâm tại ngọc hề, là một tấm 
băng tâm ở trong bình ngọc. 

bội Bị 8 Nói một đội quân thua chạy 
vỡ tan. 

huyn k 3# Đàn cẩm. 


Băng huyết Eá tí (Ý) Bệnh đàn bà huyết 


ra rất nhiều ở âm-đạo (hémorrhag1e). 
bính k $# Giá và gương = Ngh. Dung 
mạo thanh cao — Người có trí khôn 
sáng suốt cũng gọi là băng-kính. 

tuân — § Vòng giá = Mặt trăng. 

nhân — A, Người làm mối = Nch. Môi 
nhân (entremetteur). 


BẰNG 


-_ phiến - tr (Y) Tên thuốc, cũng gọi là 
long-não, hoặc mai-phiến, lấy nhựa cây 
long-não hương làm ra (camphre đe 
Bornéo). 

~ sơn 1 Nước biển vì lạnh mà kết 
thành những khối băng, to như cái núi 
(eeberg) - Cái quyển lực sắp sửa đổ 
như núi giá thấy mặt trời thì tan. 

-_ thán — j# Giá và than - Ngh. Việc 
hoặc người không tương dung nhau 
được. 

-_ thanh ngọc khiết — ï8 1L #£. Trong 
như giá, sạch như ngọc — Ngb. Khí tiết. 
thanh bạch. 

=_ thích — Tiêu tan mất, không để 
ngấn tích gì lại như giá tan thành 
nước. 

=_ thiên - K Chốn rét lạnh. 

—_ tiêu ngoã giỏi — †8  §Ê Giá tan ngói 
vỡ - Ngb. Sự tình tiêu tán. 

=_ điêu ngoä tán — †8 RE Nch. Băng 
tiêu ngoã giải. 

—_ tuyết - %® Giá và tuyết = Trong sạch. 

~ quyết thông mình - Z{ ï# BR Chất 

_ thông minh nhường như băng tuyết. 

BẰNG ÿÿ) Chất kim thuộc thể chắc (Bore). 

Bằng ñ Bèbạn 

=  Hÿ Cáirap 

- Hệ Ngày xưa gọi chìm bằng là thứ 
chìm rất lớn. 

~ :* Nhờ vào, dựa vào, xưa viết là /§ › 

~ ¡;#§ Ngựa chạy mau — Nhờ dựa vào. 
Tục viết là /Ế se 

- cấp 18 tà Giấy vibằng của nhà nước 
cấp cho người học trò thí đậu (điplôme). 

-_ chiếu — šR Tờ giấy làm bằng cứ. 

~_ chứng - ƒ# Văn-bằng với chứng cứ. 

= côn — ÍB #{. Con chỉm rất lớn, và con 
cá rất lớn - Ngb. Người hào kiệt. 

- cứ 1⁄8 ÿ# Cái có thể dùng để làm 
chứng được (preuve). 

- cử lệ 9# Phấn phát thẳng lên như 
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chim bằng bay. 

dâm BR_ # Tụ họp lại để hoang-đâm. 
đẳng - #4 Đảng phải = Chung việc là 
bằng, chung phe là đẳng (part). 

đô W8 ƒ Ý chí mạnh mê, như chí 


chim bằng bay xa. 


đơn I8 T8 Cái đơn có thể dùng làm 
chứng-cứ. 

hò 1§ ¡mm Không có thuyền mà lội qua 
sông. 

hiểm — ƒ@ Giữ lấy nơi đất hiểm yếu. 
hữu HR 7# Bạn bè (camarade). 

khiêu 15 RỤE Trềo lên cao mà trông xa. 
không — 72 Bỗng không, không có căn 
cứ gì. 


Bằng không kiệt soạn -— 7 tä 8 Bỗng 


không mà tạo ra. 

lăng — ;# Cạy thế lực mà khuynh loát 
người ta. 

liêu HR (Œ£ Bạn chung chức việc với 
nhau. 


môn — Ƒ3 Bạn học một trường 
(condisciple). 
phiếu 1§ Z5 Cái phiếu làm chứng cứ. 


sơ $# ñb (Hoá) Một thứ hoá-hợp-chất 

do chất bằng hoá thành (borax). 

íạ@ 1 lề Ỷ lại vào tư-cơ, hay địa-vị 

sẵn, thời-thế sẵn. 

tiện HỆ fØ Người đi đường xa gặp 

nhịp thuận tiện như chim bằng bay xa. 

tín 1# {8 Có thể tin được. 

toan Đ# R@ (Hoá) Thứ toamloại do 

chất bằng hoá thành (acide borique). 

trình TỆ {S Đường con chỉm bằng bay 
Ngb. Tiền trình xa rộng. 


BẤM 1 Lời nói, lồi trình với quan trên 


~ Cái trời phú cho người. 

phú — Rá Trời phú sẵn từ khi mới sinh. 
sinh ~ % Sinh ra đã có (nề). 

thự - S‡' Nch. BẨm phú. 

thừa — 7k Vâng mệnh. 


BẢN BẢN BẤT 

—_ tính - 1$ Cái tính mình vốn có từ khi 

sinh (caratère inné, naturel). 

BẢN # Xch. Bânbân. 

= bên — tý: Trong và ngoài đều hoàn-mỹ 

cả. 

BẢN Ø Nghèo - Không đủ. 

= bạch— É3 Nghèo mà thanh bạch. 

cùng — #3 Nghèo khổ cùng quấn. 

Bần đân - R Dân nghèo. 

—_ đạo — ¡4 Lài tự khiêm của thầy tu 
hoặc đạo-sĩ. 

-_ hàn - & Nghèo khổ ty tiện. 

- họz — l& Cái họa-hại nghèo khó của 
nhân dân (paupérisme). 

—_ huyết chứng - II fE. (V) Bệnh sinh va 

bởi hồng-huyết-cầu ít đi, người đau sắc 

nhợt, chân tay mệt mỏi (anémie). Nch. 

Huyết hư. 

nhí uiện — Bä, [f£. Cơ quan nuôi con trẻ 

nhà nghèo để chăm nom dạy dỗ. 

-_ phạp—  Nghèo khổ thiếu-thốn. 

~_ phạp cứu tế viện — Z #L W{ Chỗ 
nuôi những người nghèo khổ (asile đes 
pauvres). 

~ phú bất quân - 2: #3 Giầu nghèo 
không đều. 

¬_ sĩ— + Người học trò nghèo. Nch. Hàn 

SĨ. 

tiện — R§. Nghào hèn. 

- riện giao -R# 7€ Bạn tốt buổi hàn vì. 

tiện biêu nhân - É§ E§ Á Mình bân- 

tiện mà không chịu khuất ai. 

~_ nhất tự - ÿ* — “® Một chữ cũng 
nghèo = Không biết dùng chữ gì được. 

— a? loại - É§ (Động) Loài động vật 
không răng (édentés). 

BẤT Z Không, chẳng 

=_ biến *## Không 
(inehangeable). 

~ bình — 3E Không bằng lòng (vexế 
contrarié, mécontent). 


—— bình chỉ mình — *P Z. 18 Lầi bị khuất 


- 


- thay đổi 
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mà kêu oan. 

~ bùn đẳng điềrước - $ 1 E§ # 
(Pháp) Điều ước hai nước kết với nhau 
không lấy bình đẳng làm căn cứ 
(traités mnégaux). 


- Bất cam — H Không phỉ lòng - Không 


thích hợp với tính người. 
=_ cỉm đương — B4 34 Không giám đảm 
đương. 
—_ cận nhân tình — 1Ä Ñ lã Không thể 
tất nhân tình - Quái lạ. 
cập cách - & †& ĐH thi không trúng 
tư cách = Thị hồng. 
—_ câu — ‡8) Không câu-chấp, không kể 
thế nào cũng được. 
~ chính - ]E Không chính đáng. 
chuẩn — ï# Không cho. 
-_ chuyển — §§ Không chuyển động được 
nébranlable) — Không hay chuyển 
biến ănchangeable). 
chức — fấ Không làm hết chức vụ. 
cố sinh tử ~ RR 2% 7L Không đoái chỉ 
đến sống chết nữa = Ngã lòng 
(désespéré). 


—__ công — 7+ Không công-bình đnjuste). 

cộng đái thiên — ‡t ##Ầ X Không đội 

trời chung — Ngh. Có cừu thù lớn. 

danh số — #, #WU (Toán) Cái số không 

chỉ rõ vật gì (nombre abstrait). - 

- dị bất dịch — # TA 5 Không đời 
không đổi - Không lay chuyển được. 

—_ đi trí thù — ;ä i4 #4 Không sót một 
chút = Người hay mưu lợi. 

~_ điệt — Không tiêu diệt, không chết 
(Inmortel). 

— điệt quan —ÿ. ER Cái quan-niệm về sự 
bất diệt. 

Bất diệt tính — ŸW. lE (Lý) Cái tính-chất. 

không tiêu diệt (indestructibilté). 

dung — 7 Không dung được = Không 

cho. 

—_ đực nhỉ phí ~ T8 Ti ?# Không cánh 
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mà bay = Ngb. Vô cố mà mất. đi. 

đáng - # Không chính đáng (illéga]). 
đẹo đức - ¡8 f@ Trái với đạo đức 
(mmoral). 

đạo thể - i8 88 (Lý) Vật thể không dẫn 
điện và đẫn nóng được (non- 
condueteur). 

đảo ông - BỊ ® Con lật đật của trẻ 
con chơi, để nằm xuống thì tự nhiên nó 
lại nhổm dậy. 

đại l# Không tường không rõ như 
nhời nói, câu văn không bày rõ được ý 
tưởng — Không nói đến được. 

đác- (8 Không được. 

đắc đã - {8 1 Cực chẳng đã (malgré 
soi, à contre cœur}. 

đắc hiêm lãnh — {8 3 ÿñ5 (Chính) 
Người quan-lại đương làm một chức 
quan này, đồng thời không thể kiêm- 
lãnh một chức khác Gncompatibilité). 
đẳng — ## Không dống nhau (néga]). 
đẳng thức - 3# 1z (Toán) Cái toán 
thức bày tỏ hai số không ngang nhau 
(négalité). 

đẳng tốc uận động - 5% :ã ï# 8 (Lý) 
Cũng gợi là biến tốc vận-động, tức sự 
vận-động của vật thể trong thờigian 
bằng nhau mà tốcđộ khác nhau 
(mouvemenit. var1é). 


Bất định căn — 7 ER (Thực Nói về 


những thứ rễ cây mọc hoặc ở thân cây, 
hoặc ở cành, hoặc ở gốc, không nhất 
định chỗ nào (racines adventives). 

định hình — TE Tứ (Toán) Cái hình thể 
của một phương-trình-thức về đại-số- 
học không có đáp-số nhất định (forme 
1nđéterminée). 

định nha - 7E 3 (Thực) Nói về những 
mầm non của cây mọc không nhất định 
chỗ nào, khi thì mọc ở cành, khi thì 
mọc tại rễ (bourgeons advent1fs). 

định tính - TE ‡£ (Triếp Tính chất 
không định của vật thể (caratẻre 
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indétermmé). 

đoạn — li Không đút (perpétuel). 

đồ — Nch. Bất liệu (par hasard, 
1mprévu). 

đối — #j Không đúng Gncorrect). 
đông lưu tục — [B] ïf (@ Không dống 
người tầm thường. 

động sản - #) (Pháp) Những tài 
sản không đời đi được, như: đất. đai, 
nhà cửa, cây cối äImmeubles). 

động tâm — lùi Trong lòng định tĩnh 
không dao-động được. 

giác — ## Không biết, không ngờ đến 
(nvolontairement). 

giải - R# Không hiểu được 
(Ineomprébensible) ~ Không giải quyết 
được (rrésobable). 

giới ý — 7ì #: Không để ý đến. 

hành phạm ~ {7 1U (Pháp) Đều xúc- 
phạm chưa thi-hành (offense négative).. 


Bất hạnh — 3E Không may (imfortane, 


malchance). 

hiếu - # Không có đạo hiếu với cha 
mẹ (Imp1e). 

hoờ — %ũ Không hoà thuận nhau 
(đésaccord). 

học uô thuật — #A ‡Ẹ f Không có học- 
vấn nên không có thủ đoạn mà làm 
việc. 

hợp —- Không thích hợp (pen 
ceonvenable). 

hợp cách —  fä Không hợp với cách 
thức. 

hợp lý —- ã f: Không thíchhợp với 
đạolý, hoặc lý-tính (Grrationnel, 
1rraisonnable). 

hợp pháp  ÿ⁄ Không hợp với pháp- 
luật @lléga)). 

hợp tác - Ê Í£. Không cùng làm việc 
với (non coopération). 

hợp tác chính sách — 3 [E E4 ?E 
(Chính) Chính-sách chủ-trương không 
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làm việc với 
coopérationisme). 
hợp thời nghỉ - 4 Bỹ Không thích- 
hợp với đều ham chuộng của đương 


thời. 


chính phủ (mon 


= hủ - Ƒ¡ Không mất, còn mãi mãi 
(ndestruetible). 

=_ hứa _— ất Không che. 

- ý - £ Không tưởng đến, không ngờ 

(accidentel). 

khả kháng lực - BỊ 1Ñ 7 (Pháp) Cái 

thế-lực mạnh không thể nào cản ngăn 

được, như thiên-tai, hoặc chánh-phủ 

cưởng-chế (foree majeure). 

khđ nhập tính - nỊ Ä {E (Lý) Mật 

vật-chất có một vị-trí trong không-gian, 

vật khác đổngthời không thể vào 

chiếm chỗ ấy được (mpénétrabilité). 

Bất khỏ thăng ngôn — n7 # 5 Không 
có thể nói xiết. 

-_ khổ thăng sổ— 17 # §w. Không có thể 
đếm xiết. 

¬_ khả trí luận — BỊ * ãâ (Triếu Cái học- 
thuyết chủ-trương rằng: Vũ-trụ cùng 
bản-chất của sự-vật, người ta không 
thể biết được (agnotisme). 


— khả tư nghị - n[  ïã Không thể. 


tưởng tượng bàn bạc được — Lạ lùng. 

— kham ~ tt. Không chịu nổi, không làm 
được. 

- hỳ - HW Không có kỳ hẹn, thình lình (à 
Timproviste). 

=_ bình - £&_ Không như thường'lý, chưa 
từng thấy bao giờ (non vériỗñé par 
Yexpérienee, mattendu). 

—_ hừnh ý - tl : Không lưu tâm. 

“ kính sự - {$ § Không có kinh- 
nghiệm - Việc không thường thấy. 

~ bình tế— {6 š§ Không hợp với nguyên- 
tắc kinh-tế — Không tiết-kiệm. 

—_ lao nhỉ hoạch - * Tị JỆ Không nhọc 
mệt mà được thu hiệu quả. 


~“ 
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¬_ iy— B# Không la ra (nséparabÌe, ne 
pas lâcher). 

ly trí thù - BÉ i5 ?X Không lìa ra một. 
chút gì = Người keo lận. 


=_ liệt điên — ĐI} Xã (Địa) Tên gọi nước 


Anh<át-lợi (Hes briLanniques). 
—_ liệu - | Không liệu được, không ngờ 


(imprévn). 
Bất lợi — tỊ Không có lợi ích 
(đésaventageux). 


“_ huận— š£ Không kể 

= huận tội — š@ 3E (Pháp) Không buộc tội 
nữa (exclusion de pénalité). 

=_ iưc 2 Không đủ sức làm (napte). 

“lương - R_ Không lương thiện 

-_ lương đạo thể— 38 f2 (Lý) Vat-thể 
truyền điện và truyền nóng không 
mạnh (mativais conduecteur). 

=_ mãn ý -fã §. Không được vừa ý. 

—_ mao - 52 Chỗ đất không trồng trọt 
được (Inculte). 

=_ miễn - % Không khỏi được. 

—_ mựục-— £ Nch. Bất hoà. 

—_ mưu nhỉ hợp — R ñ @ Hai bên 
không mưu với nhau, mà đồng nhau = 
Không hẹn mà nên. 

~_ nghi- Tý_ Không thích hợp. 

= nghĩa —- % Không hợp đạo-lý - Không 
nhớ ơn nghĩa. 

“_ ngoại — ÿ#} Không ra ngoài phạm vi 
chỉ định. 

^_ nguyện — §§ Không muốn, không ưng 
chịu. 

—_ nhã — Tf#t Không thanh nhã — Thô tục 
(mail élevé, grossler). 

“=_ nhân — {; Không có nhân đức 
nhumain). 

¬_ nhẫn —- 4 Không bổ được - Đáng 
thương. 

¬_ nhất — Không chuyên nhất. 

=_ nhật - H Không mấy ngày nữa — 
Không chữ trọn ngày. 
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~_ nhị - g† Không hai lòng, không biến 
tâm. 

Bất ổn bình hoành - Í§ 1ˆ l&i (Lý) Cái 
hiện-tượng của vậtthể không đứng 
vững (équibibre non stable). 

~_ phàm - Jj\ Không theo phàm tục - 
Nch. Phi thường (extraordinaire). 

¬ pháp - #4 Trái phạm pháp-luật 
Gilága)). 

~ phân thủ tòng — 73 Bí í£ (Pháp) 
Không phân biệt kế chủ-mưu hay là 
tòng phạm, xử phân nhất luật cả. 

—_ phụ -- IẾU Không bù lại được - Không 
đầy dủ. 

“_ quá- 35 Chẳng qua là. 

— quân — ‡9 Không đều nhau (néógal). 

- quyết - + Không quyết đoán Grrésolu, 
indéc1s). 

—_ sỈ hạ uấn — lù E Ff Hỏi người đưới 
mình mà không lấy làm xấu hể. 

~_ sinh bất điệt - 1E 1Ý 19t (Phật Không 
sống không chết, tức là một. nguyên-Ìý 
trong kinh Phật. 

-_ sinh-sdngia - + #£ % (Kinh) Người 
không có năng-lực sinh-sản, như trẻ 
con và người tàn tật. 

- ;ài_ +‡ Không có tài. 

~_ tất — sa Không cần phải thế mới được 
(à quoi bon). 

—- tấ? nhiên - $4 Không nhất định 
phải như thế, có thể ra cách khác được 
(contingent). 

~_ tế- #f. Nch. Bất thành. 

—_ thành - sš_ Không thành công. 

—_ thònh cú - Đ BỊ Nói người học đốt, 
viết văn không thành câu kéo gì. 

—_ thành khí sề šš Người không có tài 
học, không thành tựu gì được, như hòn 
ngọc không đũa không thành đồ dùng 
được. 

Bất thành nhân cách - ft Á f£ Nói 
người phẩm-hạnh không ra tư-cách con 
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người. 

thành thểthống — P R8 fï Hành+ì 
không nghiêm chỉnh trang trọng. 
thành thoại — bề, šã Lời nói không hợp 
tình hợp lý. 


_thành uăn-hin pháp - pề % % 8: 


(Pháp) Hiến-pháp không thành một 
bản (constitution non éer1È€). 

thành uăn-lý — Rỳ %' f# Văn quá đốt 
không thành câu, không có nghĩa. 
thành ăn pháp — pBÈ % ÿx (Pháp) 
Làm văn mà không thành ra thể-thức 
gì — Cũng có nghĩa như bất. văn-pháp. 
thấu mình thể— ‡X 5R #8 (Lý) Vật-thể 
mà tia sáng không lọt qua được (corps 
opaque). 

thể diện - Ð [ãi Không có thể-điện. 
thích nghỉ -— ïE t. Không thích hợp. 
thời — 33 Không phải lúc chính-đáng - 
Không dự định trước là lúc nào được. 
thời chỉ nhu ~ B$ Z ƒ# Cái cần dùng 
không liệu trước lúc nào. 

thừa nhận — & š. Không nhận cho. 
thức thời dụ — Rã 8 #§ Không biết 
phương pháp làm việc đời. 

thường — i£. Không thường = Đặc biệt, 
không theo tính thường (rrégalier, 
extraordinatre). 


Bất tiện - f£ Không thuận tiện 


(necommode). 

tiếu — t4 Không dống = Con không 
đống cha mẹ, con hư = Người ngu 
xuẩn, đối với người hiển (đégénéré). 
tín — {ä_ Không tin được. 

tín nhiệm án — {5 {E 3S (Chính) Đề- 
án của Nghiviện không tínnhiệm 
Chánh-phủ (motion đe méanece). 

tỉnh — 18 Không có tình ý —- Không có 
tình nghĩa, lòng người không thật, 
phân đối với chữ chân-tình. 

tính nhân sự - 48 A 34t Mê mẫn 
không biết gì hết (perdre connaissance). 
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“^ — toàn - £ Không hoàn-toàn (mparfait). 

- rắc - ï§)_ Không liệu trước được — 
Biến-cố thình lình. 

—_ mi bất giác — t[| 4S § Có bai nghĩa: l) 
Thuận theo lẽ tự-nhiên mà không cần 
dùng đến ý-trí. 2) Không có tư tưởng 
kế-hoạch sẵn mà thình-lình bị động 
trong một thời-gian. 

—_ trí sởởi - XI Ffr l1 Không biết vì sao. 

—_ trí sở uấn - XI Bị RRi.ằèKhông biết hỏi 
cách gì. 

~_ trung  fE Không có lòng trung-thành 
(nfidèle déloyal). 

-_ tuân thượng lệnh — ¡8 E3 Không 
theo lệnh trên (đdésobéissance). 

~_ mức - Không đủ — Còn thiếu lắm 
Gnsuffisant). 

—_ hức khánh trọng - l2 E6 Không đủ 
khinh trọng, không kể vào đâu. 

Bất tuyên Tã Không rõ ràng, không tường 
tận. 

^_ tuyệt— {@. Không dút. 

¬ hửdược — 7L ##. Thứ thuốc ngày xưa 
người ta cho rằng uống thì không chết. 

—_ (tường chỉ triệu  ïŸ 7 Jk Cái điểm có 
đều không tốt. 

=_ ưng u¡ — ƒR Eš Không nên làm. Trong 
luật Gia-long có điểu bất-ưng-vi. 

¬_ ước nhỉ đồng — #3 [1 [E] Không hẹn 
nhau mà in nhau. 

“ ăn pháp — 4 ‡ (Pháp) Hoặc bất- 
thành văn-pháp, pháp-luật không có 
văn-điều rõ ràng (loi non écribe). 

BẬT ;# Giúp đỡ 

¬ §W Yên tĩnh - Cẩn-thận. 

BẾ BE Đóng lại lấp tắc lại. 

“ 8# Yêu chuộng 

- khí R1 $% Gân chết tắt hơi thở - Khí 
không thông được. 

“ hính -  (V) Đàn bà kinh-nguyệt 
không thông (aménorrhée). 

— mạc — ## Hạ màn, diễn kịch hết tuổng 
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(baisser le rideau). 

—_ môn tạ khách - P3 8l # Đóng cửa 
không tiếp khách. 

~_ môn thiên tử - F3 % #- Ông vua có 
đanh mà không có thực. 


— mục— E Nhắm mắt. 


— mục ngư - H £ (Động) Thứ cá ở đáy 
biển, không có mắt. 

“ nguyệt lu hoa - E % †TÈE Làm cho 
trăng phải che lại, hoa phải hổ ngươi. 
Ngb. Sắc đẹp lắm. 

Bể nhân 5£ A Người hèn hạ được người 
trên yêu chuộng. 


quan FB RR Đóng cửa quan không chịu 

gìao-thông với nước khác - Dấu mình — 

Cũng như chữ Bế môn tạ khách. 

—_ quan chủ nghĩa — NÑ +: #‹ Chủ nghĩa 
đóng cửa quan không giao-thiệp với 
ngoại-quốc. 

—_ quan toả cảng - JMI $8 #6 Đóng cửa 
quan, khoá cửa biển = không thông 
thương với ngoại-quốc. 

“= tùng - ƒ#. Che lấp, giấu kín. 

tốc - # Ngăn trở không thông 

(obstrué). 

thiếp 5# se Người vợ hầu được chồng 

yêu chuộng. 

BỆ E£ Bực thểm cung vua. 

= đổi EE #l Bị vua kêu vào yết kiến. 

—_ hạ — T Lài nói chỉ rằng bầy tôi không 
giám trực tiếp nói với vua, phải do 
người đứng hầu ở bên bệ truyển đạt — 
Tiếng tôn xưng ông vua (Sire). 

^_ kiến- R Yết kiến vua. 

-_ £z- tt Hạ-thần cáo từ với vua. 

= sệ—(i. Thị-vệ của vua — Tục gọi người 

- hay trang hoàng hình-thức là bệ-vệ. 

BÊ §$ Đùi chân. 

- ft Xch Bễ nghễ 

¬_ nghễ — lệ Gấp ghé nom nhòm (ý bất 
chính). 

BỆNH Đauốm Lo, buồn - Giận - 


BỆNH Bì 


Nhục - Nết xấu - Làm hại. 

căn ~ †R. Nguyên nhân của tật bệnh. 
chứng — IE Cái chứng của bệnh lộ ra 
ngoài (symptôme). 


Bệnh dả -- f4 Vì bệnh mà xin nghỉ. 


_ RẾ 


đân — ` Làm tại hại cho đân. 
độc - & Cái độc sinh ra bệnh (virus). 
hoạn - E8 Bệnh tật hoạn nạn. 
khuẩn --  (Y) Những thứ vi-sinh-vật. 
làm nên bệnh cho người ta (microbe 
pathogène). 
ý 38 (VD Nguyên lý của cái nguyên- 
nhân và trạng-thái của tật bệnh. 
lý học - # SA (Ý) Môn học nghiêncứu 
về bệnh lý (Pathologie). 
miễn — % Vì bệnh mà thoái chức 
(đémission pour cause de maladie). 
nguyên — Ï§. Cái nguyên-nhân của đều 
tệ. 
nhân — A Người mắc bệnh (la malade) 
~ Người hèn yếu. 
nhập cao hoang Ä 5% Bệnh đã đến 
chỗ không cứu chữa được nữa. 
phế - f§. Bị bệnh mà thành người bỏ. 
phu - + Người nhiều bệnh — Nước 
hèn yếu không chấn khởi được cũng gọi 
là bệnh phu. 
quốc -- B._ Làm tai hại cho nước. 
thuyên — ‡E hỏi bệnh rồi. 
tính — l8 TĨnhtrạng của bệnh tật 
(état dune maladie, symiptôme). 
tòng khẩu nhập — f# L1 Ä Tật bệnh 
phần nhiều bởi ăn uống không cẩn 
thận mà sinh ra. 
trạng - R. Nch. Bệnh tình. 
uiện — E£ Nhà trị người mắc bệnh 
(hôpital). 

3E Thương xót - Thương hại 
Cái bìa 
ai 3E # Tham thương (amentable). 
âm §§ f& Sau lưng cái bìa. 


A7 


BI 


ca 3E WX Bàihátbi thương 

cơ khẳng khái — WX lfR W#É Đau đời 
thương tục, hay làm ca thì, tình ra cái 
ý khẳng khái. 


cảm — fẦ. Vì cảm-động mà thương xót. 
chí— šE "ch. Bì văn. 
đái — 18 Buên thắm (tragique). 


đề_— tợ Khóc lóc thảm thiết 

điệu — tạ “Thương xót. 

đình —ÿ# Cái nhà con để che cái bia. 
hoài — 5E lẬt Lòng buồn bã bì thương 
(mélancolie). 

hoan — iẾt Thâm thương và vui vẻ. 
huyền — ‡¡ Töếng đàn bi-thắm 

hệ TT fR Đá có khắc chữ, vuông gọi 
1à bị, tròn gọi là kệ (stèle ert plerre). 
khổ 3E # Biai khổsở. 

khúc — dh Khúc bikịch (tragédie, 
poème dramatique). 

ký t@ 3ö Bài ký khắc trên bia - Cái 
bia để kỹniệm Ốnscripbion, stèle 
commémorative). 

ký học — 3u #4 Môn học nghiên-cứu 
những bi ký để giúp cho sử-học thượng- 
cổ (épigraphne). . 
kịh #E (8J Kịch bản lấy chuyện bì 


'_ tráng làm chủ não (tragédie). 


Đ 


mính $§ Bài khắc trên bia bằng vận- 
văn. 
ngạch— #8 Trên đầu bia. 


¡ nguyện ÍE_ R. Cái nguyện-vọng từ-bi. 


phẫn — T8. Buỗn vầu oán giận. 

quan — & Cải quan niệm thuộc về bì 
thảm khổ sở — Cái quan-niệm cho thế 
giới là bi-thảm khổ-sỏ. 

quan chủ-ngĩa B + %5 (Triết Cũng 
gọi là yếm-thế chủ-nghĩa (pessimisme). 
tâm — 2Ù Lòng thương người. 

thim — ‡8@ Thương xót đau đớn 
(chargin). 

thu - # Buốn bã với cảnh sắc mùa 
thu. 


Bẻ— Bí 


- (thương - 1S Buốn bã thương xót 
(mélaneolie). 

— tráng - HỆ Biai mà hùngtráng. 

~_ tráng mãnh liệt — ĐÃ 1ế. 7 Chỉ bài văn 


hoặc bài từ khúe lời lẽ bi thảm mà 


muạnh mẽ. 

~_ ;a; - ® Thương xót lo buồn (dou]eur, 
peine). 

— ăn @ # Văn chương khắc trên bia 
(éptaphe). 

BÌ /# Da- Mặt ngoài - Tiền tệ đời Hán. 

- # Mỗimệt. 

- bị— f§ Mệt nhọc 

- chỉ r B§ Tục gọi là mổ-hôi đấu 

~_ chỉ duyên - fB §§ (Sĩnh-lý) Những câi 
hạch ở trong da, phân tiết ra thứ nước 
dầu để làm nhuận đa và tóc. 

- khốn T£ IR Nch. Bì phạp. 

—_ Jao- ®#š Mật nhọc. 

- oø chờ nhục lš ‡Ä 58 [q Nồ da nấu 
thịt - Ngb. Anh em đánh lẫn nhau. 

Bì phạp Tí 5 Mệt yếu. 

- phụ TRE Bì đa là ngoài, da đính 
thịt ở trong bì là phu. 

—_ quyện ï ƒ# Môi mệt. 

~_ tệ ¡ÿ R?Ợ Ngày xưa đời Hán lấy da làm 
tiển-tệ gọi là bì-tệ. 

- ¡ệ - ÿ ## Mỗi mệt suy v1. 

~ tiên ;ÿ W# Roi bằng da. 

—_ tướng — †H Xem người hay xem việc, 
chỉ xem ở bể ngoài. 

- w bôn mệnh IŠ ÿ% ft đã Môi mệt vì 
bị sai khiến. ` 

BÍ ‡¿ Một chất kim thuộc (bismuth). 

= ¿# Kín riêng, Cũng viết là §? 

=_ Sáng sủa - Khoẻ mạnh. 

~_ bởo šÈ Đồ châu báu quí trọng phi 
thường. 

-_ hí đồ - tật [BE Bức đề vẽ những trạng- 
thái trai gái dâm tiết, cũng gọi là xuân- 
sách Người nhà Tống có “Xuân-cung 
bí hí-để”. 


= 


BÍ 


hiểm — l@ Bí-mật hiểm nghèo. 

học —- #4 Tức là bímật chủ-nghĩa 
(sclences occultes). 

yếu — #§ Bímật khẩnyếu. 

bế_— š† Kế-hoạch bímật. 

iõ - # (Địa) Một nước dân chủ ở Nam- 
Mỹ (Pérou). 

lục — #8 Những cái biên chép để giấu 
cất riêng. 

mật — #. Kín đáo không lộ ra ngoài. 
mật chủ-nghĩa — t + #% Gọi chung 
những thuật luyện kim, thuật chiêm- 
tình đời Trung<ổ Âu-châu là những 
thuật phải truyền thụ một cách bí-mật, 
(occultisme). 

mật hội nghị - f: # i& Hội-đồng họp 
để bàn những việc kín, không cho công 
chúng biết (comitế secret, séance 
secrẻte). 

mật kếtxã — fữ tà TỦ Nhiều người 
kết thành đoàn-thể bí-mật để hành- 


_ động không cho chánh-phủ biết. (soclété 


secrète). 

một ngoại-giao — 1#. ÿ| 5š (Chính) Việc 
ngoại-gìao kín đáo trong hai Chánh- 
phủ, không cho nhân-dân và nước khác 
biết. Cách ấy rất hại cho quyền lợi của 
đân (điplomatie secrète). 

một thông tín — TP Y8 { Tìn tức 
truyền riêng cho nhau (correspondance 
secrète). 

mua¿ — š# Mưu kế bí-mật. Nch. Bí kế. 
phủ - f# Chến cất văn-thư bí-mật. 
quyết — äR Phương pháp kín nhiệm 
(secret). 

tàng — T8 Sự bíhiểm trong vũ-trụ, 
khoa-học chưa khám phá được (secret 
đe la nature). 

thuật — (_ Thuật-pháp bí mật 

Øuz — ## Sách vỏ kín khó thấy được — 
Người giữ văn-thư bí-mật (secrétLaire). 
tịch - ‡§ Sách vẻ ít có. 


BỊ 


tín - {S Thỏ tiêng, thơ kín (ettre 
conñdentelle). 
truyền 4# Nói những pháp-thuật 
hoặc nghề nghiệp truyền đậy một cách 
bí-mật. 
uãn - 3 Văn-thư bímật (documents 
secrets). 
f. Phòng trước - Đầy đủ. 
1% Mỏi mệt lắm. 
„g Chịu, mắc phải Khấp đến -- Cái 
mền 
án Í§_ 3 Đã có đăng án Ở quan-sảnh. 
¡ ban — BỊ Có đó cho đủ ban thứ mà 
thôi, cũng tương-kự với chữ Bị-v]. 
cáo † (Pháp) Người bị kiện 
(accusé) đối với nguyên -<áo. 
động - §t Động tác bởi các sức khác 
xui khiến, trái với tự-động. 
giảm số-- `. §t (Toán) Số bị bớt như 
9- 5=4, 9]à số bị giảm. 
khảo l§ # ĐỂ sẵn sàng mà tham 
khảo. 
thuật - š Giảng thuật đây đủ. 
thuột giá. t§ ïW Ÿ Người chịu thuật 
của nhà thôi-miên (sujet). 
thừa số — % #4 (Toán) Số bị nhân, 
như 5 x 3 = 15, õ là số bị thừa 
(multiphicante). 
trừ số - E# #. (Toán) Số bị chia như 
15:3= 5, 5 là số bi-trừ (đividende). 
tuyển cử nhân — bi bã A (Chính) 
Người được nhân-dân tuyển cử. 
tử thục-uột - - I§ T7! (Thực) Một loài 
trong nhánh chủng- -tử thực-vật, hạt 
giống bọc kín, chứ không hổ ra ngoài 
(angiosperme). 
uị f8 (+ Vừa đủ ngôi thứ, ý nói làm 
việc không xứng chức, chỉ choán ngôi 
thứ cho đủ mà thôi. 
uiên - E4 Chỉ để cho vừa đủ số người, 
như ta thường nói “nghị viên gật” cũng 
là ý Ấy. 


? 


B— BÍ 


BỈ ƒ$ Kia, người kia, cái kia, bên kia. 


đvái với chữ thử ƒ{,. 

BỤ. Miền đất gần biên-cảnh — Làng nhề 
- Quê mùa — Thô tục - Keo cú -— 
Khinh. 

bạc BỊ #4 Thấp hèn ~ Khinh thị. 
báng - #5 Chê bai (se moquer 
ridicu]iser). 


bội - f& ĐỀ Lục bội lý. 


dã - #† Quê mùa. 
độn - t{, Quê mùa ngu độn. 
lận —- Ø_ Keo bẩn tiền của. 
lậu — Ø8 Thô bỉ. 
liệt 2 Thấp hèn xấu xa. 
ngạn - š# Tc-ngữ, ngạn-ngữ tục. 
ngạn ít. (PhậU Cái chỗ thoát-ly 
hẳn được phiển não của đời mà được 
chính-quả của đạo. 
ngôn BÚ 5 Lời nói thô tục. 
ngữ _— šB ch. Tục ngữ. 
nhân — A. Mình tự khiêm xưng mình 
là bỉ-nhân. 
nho ~ Í#. Người học trò bi-lậu. 
phụ - + Người bỉlậu - Tiểu nhân. 
sắc tư phong Íí f E8 Cái bên kia 
thua sút (bỉ sắc) cái bên này trối hơn 
(trphong) = Được bể kia thì mất bề 
này. Có chữ: Phong ứ thử, sắc ư bỉ = 
Hơn bên này, kém bên kia. 
sự Bf Việc nhỏ nhen. 
thử {E Jt, Cáa kia, cái này, người kìa, 
người này. 
thương - RE Trồi xanh kia. 
diếu BỊ Z Khinh bỉ mà cười lạt — Cười 
tổ cách khinh bỉ. 

# Xấu - Một quẻ trong kinh Dịch, 
nghĩa là bế tắc. 
cách — [§. Cách trở bỉ tắc. 
cực thái lai — ‡§ # 2E Vận đen hết 
đến vận đô — Rủi hết đến may. 
thái - 3£ Quê bã và quê thái - Trời đất 
giao thông được như thường là thâi. 


uụt 


BÍCH 


Trời đất không giao-thông được như 
thường là bĩ. Hai chữ này dùng để nói 
vận-số khi cùng khi thông, khi xấu khi 
tốt. 

BÍCH šš Thứ đá xanh biếc - Mầu xanh 
biếc. 

~_ B¿ Ông vua — Vồi tới. 

- R# Hức tường - Bức thành xây quanh 
quân-dinh. 

- E#_ Hòn ngọc, hình tròn, giữa có lỗ. 

~_ cứu # ï§ Cái rãnh nước biếc. 

# 3 i¡ã (Cối Cuộc gặp 
nhau lạ lùng ở chốn Bích-câu. Truyện 
ngươi Trần-Uyên đời Hồng đức nhà Lê, 
ở phường Bíchxcâu, đi chơi gặp tiên, 
san lại gặp một ông già bán bức tranh 
mỹ-nhân dống hệt người mình gặp, 
anh ta mua về treo, Một bữa anh ta 
vình thấy người trong tranh thường 
hiện ra để làm việc trong nhà, anh ta 
vội xé bức tranh đi, người tiên không 
biến hình được nữa, bèn phải ở với anh 
La làm vợ chồng. 

— đăng E# ‡Š Đèn treo vách. 

¬ hoàn E# ;8 Trả vật lại cho nguyên- 
chủ. Theo truyện Lẫn-tương-Như 
người nước Triệu đời Chiến-quốc đem 


~_ câu kỳ ngộ ~ 


ngọc bích của Triệu sang lừa đổi lấy 15 ' 


Lhành của Tần, rồi lại đem ngọc bích 
trở về nước Triệu. 

- hổ B# ƒ Con thạch-sùng (con thần 
lần) margounllat. 

=_ huyết E9 Ii\ Trương-Hoằng đời Chu bị 
chết ở nước Thục, ba năm đào mã lên 
thấy máu không tiêu mà hoá ra sắc 
biếc. Ngh. Máu của kẻ hệt-sĩ chết. vì 
nước. 

Bích không — 7 Trời xanh (espace azurô). 

~_ lạc — ‡ä Đạo-gia gọi trên trời là bích- 
lạc (ciel azuré). 


~ lan 1 Làn sóng biếc. 
~ bị; ý 8 Tường xây ở quanh quân- 
đình. 


s0 


BÊM BIẾM BIÊN 


ˆ_ luỹ sâm nghiêm # ÿš. EẪ Tường và 
rào nghiêm kín - Ngb. Uy-nghiêm 
không xâm phạm được. 

¬ ngọc #4 3 Một thứ ngọc sắc xanh 
biếc (Jade vert) — Con gái nhà nghèo gọi 
là: bần gia bích ngọc. 

—_ ngô— {‡B_ Cây ngò-đồng lá biếc. 

¬_ nguyệt 8š F Mặt trăng tròn. 


“ ngư §# £& (Động) Con mọt ở trong 
sách vỡ. 

¬_ nhân 8# Á Người đẹp như ngọc. 

- sốt  §# ¿¿ (Côn) Loài đện nhỏ, như 


con ghẻ, con mọt (acariens). 

- 7ø 8# #4 Trả lại cái đổ người ta cho 
mà cảm-ơn. 

- thanh S8 ` Xanh biếc. 

“=_ #êuS— 3Š Trời xanh. 

¬ triệu S‡ fB§ Nch. Bích hoàn. 

= riệu Rỳ Œ Vua vời người bị tiếncử 
đến để trao chức cho. 

=_ pương- + Vụa. 

BIẾM Lấy miếng đá nhọn mà lể 
người bệnh — Can răn đều lỗi. 

¬ cứu — # Lấy đá mà lễ, lấy ngải mà 
cứu, cách chữa bệnh xưa (piquer et 
cautériser. 

BIẾM ƒf#Z Chê - Đè xuống - Giáng chức 
quan. 

= truất ~ Rl Giáng chức quan mà không 
dùng nữa (rétrograder et rềvoquer). 

BIẾN ÿ§ Sách, vở - Biên, chép ~ Theo 
thứ tự — Đan bên. 

“_ š& Bên cạnh — Bồ sông —- Chỗ giáp giới 
với nước khác. 

“ ấp I# E› Các đô-ếp ổnơibiên-giới 

“ bản - f 2 Bản biên chép công việc 
trong một hộinghị, hoặc một việc 
quan-trọng xảy ra (procès-verbal). 

ˆ báo 3# #ÿ Tò báo cáo việc gấp d biên 
thuỳ. 

—_ bỉ— Bí Chỗ gần nơi biên-giới. 

~“_ cảnh- ` Tìn gấp ỏ biên-giới. 


Biên lai 


BIEN 


cảnh - tš Chỗ hai nước giáp nhau 
(ontlère). 

công — 1) Công-nghiệp đánh được nước 
ngoài ở biên thuỳ. 

cương -- 38 Nơi biên-giới (rontière). 
dịch f š3 Biên tập và phiên dịch. 
đduệ ‡# T Miền đất xa ở nơi biên- 
thuỳ. 

đình - RE Nch. Biên-thuy. 

mới - f† Chỗ giáp giới bai nước, 
(frontière, lmite). 

hiểm -- l& Chỗ hiểm yến ở nơi biên-giới. 
hoà - fũ_ (Địa) Một tỉnh ở phía đông 
Nam-kỳ. 

khiển £§ ¡8 Đem quân-đội biên lại, 
hoặc giải tán đi. 

ký ‡# # Giữchứcvụởbiên giới 

ky §ã Ky binh giữ gìn biên giới. 

# 4 Cái giấy giao lại cho 
người giao tiển để làm bằng chứng = 
Thìn điều (récipissể). 

hưu 3# 34 Đầy người có tội ra nơi 
biên-viễn để sung quân. 

niên Biên chép theo từng năm = 
Một cách của nhà làm sử. 

niên sử — ?£ # Jich-sử chép theo thứ 
tự từng năm từng đời (chronique, 
annales). 

phòng 38 ÿhB Phòng giữ nơi biên-giới 
{défense đe ]a fontiere). 

soạn ‡§ ‡# ` Nch. Biên tập. 

‡é® # Nơi quan-tái ở biên-giới. 
tập ã ‡E Sưu tập tài liệu biên thành 
bài thành sách (édiger, compTler). 

tập bộ - #8 äñ Bộ phận trong báo- 
quán chủ việc biên-tập (édaetion). 


tái 


tập niên - ÿR ä Người giữ việc biên- 
tập trong báo-quán (rédacteur). 

thành ‡# t4 Thành quách ở nơi biên- 
thuỳ. 

thú — FÈ Giữ gìn biên giới. 

thuật — f§ šWt Viết ra để tự-thuật một 
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BỀN BIẾN 


việc gì (narrer). 

thuỳ 3# REÉ Nch. Biên cảnh (ontière). 
thư_— # ` Thư từ ở biên-thuỳ gởi về. 

t¿ —#§ {# Chức quan ở Hàn-lâm viện, 
hàm chánh thất phẩm (7-1) - Ngày 


xưa chức biên-tu giữ việc soạn sử. 


uật — †) Dùng sợi tở sợi bông mà đan 
thành, như: áo, bít-tất v.v... 
diêu„ ‡# ï# Nơi xa ở biên-thuỳ. 


BIỂN #£ Quan võ - Cái mù - Gấp gáp. 


BỊ Hai ngựa đi kểm nhau - Cặp kè 
nhau. 

khiên B† f4 Kề vai nhau — Ngb. Nhiều 
người. 

mâu ƒt 3° Biển là mũ lính, mâu là đồ 
bình = Khí giới. 

ngâu uăn E† {l. % (Văn) Lời văn có 
những câu đối nhau, như: phú, chiếu, 
biểu v.v... (parallélisme littéraire). 

thể~ §@  ÁNch. Biển ngẫu văn. 

Đến — %_Nch. Biển ngẫu văn. 


BIẾN ## Thay đổi - Không thường - Đầu 


tai vạ xẩy ra. 

ƒ§ Khắp cả. 

3ÿ _`N*ch j8 

do % 4J Biến hoá không thể lường 
được. 

bản da lệ - 2k DỊ Iấ§ Thay đổi tình 
trạng cũ mà làm cho lợi-hại thêm bội 
phần. 

báo Í{§ #§ Báo đi khắp nơi. 

bế— #7 Truyền khắp các nơi các xứ. 
cách 3 % Thay đổi, tân 
(révolution). 

cỉi —0t_ Thay đổi (modifer changer). 
chủng — T§ (Sinh Giống không 
thường, giống lạ (variété). 

cố — i#{ Cái cớ sự hoạn nạn xẩy ra 
(calamité). 

dịch — Ø, Thay đổi (mutation). 

động — # Lay động thay đối 
(changement, altération). 


cách 


~_ hoá - {V, Có thành không, không thành 
có (transformatlon). 

Biến hình - Tý Thay đổi hình dạng 
(transñgrrer). 

— hùnh trùng -- 284 (Động) Thứ động- 
vật rất đơn giản, hình không định, có 
thể tuy ý thay đổi (amibe). 

-_ loạn - §L Sự rối loạn không thường xây 
ra trong xã-hội (rebellion). 

=_ hai cơ-— 7 & (Lý) Cái máy nhận sức 
diện rối làm cho sức điện ấy mạnh hơn 
hay yếu bớt (transformateuy). 

—_ pháp — ;k Nhà nước đổi lại phương- 
châm hành-chính và các thứ chế-độ. 

_ thái - RE (Sinhlý) Động vật từ khi 
sinh ra, cho đến khi lớn, trải qua mấy 
lần thay đổi hình đạng trạng thái 
(métamorphose) Không nhất định. 

—_ thiên @&@ Sự vật thay đổi 
(changement). 

— ¿hông - Y§ Tuỳ cơ mà ứng biến - Tuỳ 
thi mà biến dịch (adaptation, 
accommodation). 

~ mết - En Đi dời tiết tháo, không giữ 
trọn tiết. 
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_ dính  { Cái tánh chất không thường 


TÖểi tính. 

-_ tốc uận động - ï§ ï§ 8j(Lý) Nch. Bất. 
đẳng tốc vận-động. 

~_ nướng- †Ð} Hình-trạng không thường. 

-_ Hrượng— % Hiện-tượng thay đổi, không 
phải hiện-tượng thường. 

BIỆN #‡ Xét rõ dể phân biệt - Cũng 
dùng như chữ #f › 

~ ?# Tranh luận đều phải trái. 

~_ g. Làm việc — Trừng phạt. 

Biện W#_ Bên nhiều sợi lại. 

-  Bứ Cái cánh hoa. 

~ + Nóng nấy vội vàng. 

¬ 1k Võ tay. 

~ ‡#t Vỗ tay. Nch. ‡k — Cũng đọc là 
phiên. Nch. Ñ 


BIỆN 


bác ## E2 Tranh biện bác kì tước 
{contredire). 

bạch — Œ Cãi lại để bày tổ cho rõ ràng 
ra (exposer cla vement plaide). 

biệt — BỊ Xem xét phân biệt rõ ràng 
(distinguer). 

chính — IE Nói rõ đều sai lầm để cải- 
chính lại @eetiler). 

chứng luận ‡# f8 ïf (Luận) Phương- 
pháp biệnluận có chứng thực 
(đialeetique). Học-thuyết của Hégel 
chủ trương rằng phầm sự vật. trong vũ 
trụ, hễ có cải chính (thèse) thì đồng- 
thời cũng sinh ra cải phản (antithèse), 
hai cái ấy xung đột nhau mà sinh ra 
cái thứ ba là cái hợp (synthèsè). 

công Ÿ# 2+ Làm việc công. 

học ÿ‡_ S# Tức là luận lý-học (ogiane). 
hộ - š§ Biện luận để bình vực cho 
người khác (đéfendre). 

hộ sự — š§ ti Người biện-hộ cho người 
khác ở trước toà-án (đéfenseur, avocat). 
lý Hỹ #Ð Biện liệu và sửlý - Ta 
thường gợi quan Kiểm-sát ở Pháp định 
là quan Biện"ý. 

liệu Mỹ #4 Lo liệu sắp đặt công việc. 
luận lấẬ #Ạ Luận bàn để phân biệt 
phải trái (đébat, đìscussion). 





Biện nạn — šÉ Điện bác hỏi cho ra những 


nghĩa khó. 

pháp Mỹ Phương pháp làm việc 
(moyen, plan). 

phát Kệ ý Bên tóc (chóc bím). 

sr # +; Người biện-hộ cho kẻ khác ở 
trước pháp-đình (avocat) —- Ngày xưa 
nhà tung-hoành biện-thuyết gọi là biện 
gĩ (orateur). 

sự Hỹ SẤ Làm việc. 

tơi loại BÉ #§ ŸR (Động) Loài nhuyễn 
thể có vỏ thành hai mang như: ngao 
hến đamellibranches). 

tài f# 3 Có tài thuyết-khách. 


BN BIẾT BIỆT 


=_ thuyết 
đisouter), 

#W 3E Phạt kẻ phạm tội (punrr). 

~ b MẸ šR Biện bạch lời người ta vu 
bậy cho mình. 

BIỂN § Hình dẹp - Nhỏ — Một phiến. 
Nch. [B. 

~ I— Mông - Méo - Cái biển treo trước 
nhà, trwóc cửa. 


š Nch. Biện luận (discour+r, 


—ưồi 





~ W Hiẹp Gấp. 
“ Mã Lừa đối phỉnh phờ - Nhẩy lên 
ngựa. 


- côn RE E# Đứa đi phỉnh lừa người để 
kiếm tiền. 

=_ đệu Rã 3 (Thực) Cây đậu ván. 

— hiệp †R§ ƒt Nhỏ hẹp. 

—_ lên - 1⁄4 Keo kiết (avarc). 

—_ ngạch TL CẢI miếng vân treo trước 
nhà, trước cửa. 

¬ thiển f§ #š Hẹp cạn. 

“ thước Bã §§ (Nhân) Người danh-y 
nước Tàu đời Xuân thu. 

f ⁄J› Nhỏ hẹp. 

¬_ trùng loại Bị ấ3 Yã (Động) Loài bọ 
mình bẹp (plathemuinthes). 

“ nh? E§ + Nch. Biển côn. 

BIẾT f# Con ba ba, đống con rùa, ăn thịt. 
rất. ngon. 

BIỆT JmỊ Chia ra - Riêng. 

~_ bạch — Œ Phân biệt rõ ràng. 


=_ đãi 


.. ..2 
Điện tiểu 


f3 Đãi ngộ đặc biệt (avor des 
éựardls ponr...) 

= điệu - đã Cái điệu riêng một mình 
không đống thường. 

—_ hiệu - 3# Ngoài tên gọi thường, ta lại 
thường có cái tên để gọi riêng 
(pseudonyme). 

=— hữu thiên địa — 8. ;tù, Cái cảnh đẹp 
riêng ở hẳn ngoài vòng thế tục. 

=_ bính - ‡§_ Lối đi riêng ít người biết. 

=_ nghiệp - 3% Ruộng vườn lập tại chỗ 
khác tiệt thự (vIiỦa, maison đe 


33 


BIỆT BIỂ BIỂU 


compagne). 

—_ nhấn — ÄR_ Con mắt đặc-biệt để xem 
người - Kính trọng người bằng cách 
đặc biệt. 

~_ phái — 3ƒ Chi phái khác. 

~ phòng - ƒŠ Vợ hầu — Phòng đãi khách 
đặc biệt. 

=_ sứ f£ Người bị Chính-phủ đặc phái đi 
SỨ nước ngoài. 

^ _ sự_- S§ Việc riêng, việc kín. 

— s7 — %# Sử chép sự tích riêng từng 
người, hoặc từng việc (monographie). 

“- fài—- 3 Nhân'tài đặc biệt, 

ˆ thể _— §# Thểcách thành riêng một 
giống. 

=_ th; T. Xem một cách có ý phân biệt 
—Nch. Biệt đãi. 

Biệt thú — fữ Ý thú khác — Thú-vị đặc- 
biệt. 

~_ thự — ## Chỗ nhà vườn riêng để nghỉ 
ngơi (villa). 

—_ tch — {l‡ Vắng vẻ quạnh hìu (ïsolé). 

- — @ Cảm tình khilybiệt. 

¬ R/- %  Nch Biệt hiệu. 

BIỂU § Quả bầu. 

BIỂU # Bày ra ngoài - Cái đồ tính giờ, 
như đông-hồ — Cái bảng chia loài mà 
chép cho dễ nhận biết — Tờ tấu đưa cho 
Vua. 

— bạch — 3 Thuyết minh khiến cho 
những đều u ẩn được rõ ràng (mettre à 
Jour, révéler). 

~_ bỉ - fÿ (Sinh-lý) Lớp da mỏng ở ngoài 
hết (épiderme). 

-_ chương - f# Tờ biểu của bẩy tôi đưa 
lên vua (mémor]al). 

=_ chương— §⁄/ Tuyên dương lên. 

=- điện — (Hj Mặt ngoài - Cái phát hiện 
ra ngoài (surface, apparence). 

—_ dương— ‡8 Đày tỏ ra (révéler). 

“_ đích — tỊ Cái nêu và cái đích = Tiêu 
chuẩn. 
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BIỂU 


~_ điệt - 1£ (£) Con của biểu huynh-đệ. 

~ đồngý - [5] Biểu thị ý kiến dống 
nhau (partager Ïopinion). 

- đồng tình — [BE] lễ Biểu-thị cảm-tình 
đống nhau (exprimer de la sympathie). 

~_ hiện - fR Đem nội-tình bày lộ ra ngoài. 

~ hiện chủ nghĩa - ïR 3 ®% (Triết Một. 
thứ chủ-nghia hiện nay rất thịnh hành 
trong vănnghệ giới và mỹ-thuật-giới 
nước Đức, cho rằng: nghệ-thuật là 
biểu hiện ba cái thểnghiệm, tỉnh: 
thần, và chủ-quan, chứ không phải là 
miêu-tả những ấn-tượng 
(expresslonistne). 

Biểu hiệu — 9%, Dấu hiệu để hình-tượng 
ra ngoài (symbole) - Một thứ đanh- 
hiệu đối với người ngoài. 

-_ hưynh đệT— TỦ #% Anh em con cô, con 
cậu, con gì. 

~ yết - ‡# Nch. Yết thị. 

~ hý - šữ Nch. Biểu hiệu. 

- lộ - TRLộ xa bày ra ngoài 
(manifester). 

- minh - BR Tuyên bố rõ ràng ra 
(indiquer). - 

~_ quyết - tt Quyết định thông quá hoặc 
không thông quá một nghị-án (voter). 


~_ guái - 5£ Kiến mẫu làm tiêu-biểu cho ˆ 


người mà thốngguất được người 
(exemple}. 

~ ấu - % Bài biểu bài tấu = Thể văn 
của bầy tôi dâng cho vua. 

— thị - 4x Tuyên bố ra (montrer, 
démontrer). 

— # muội — tụ w Chị em con cô, con 
cậu, con gì. 

- tình - “§ Dân chúng tụ họp nhau để 
biểu-thị ẩn-tình và ý-nguyện (meeting). 

~_ /;ôn— j# Chấu ngoại. 


- ñ¿ - % Hiệu riêng của người gọi lại 


biểu-kự. 
- hượng — §% Hiện tượng bể ngoài — 


BINH 


(Tâm) Cái ấn-tượng đã qua mà làm cho 
nó hiện lại. 

tượng luận - # äâ (Triết Học thuyết 
của Hamilton chủ trương rằng: những 
cái ở ngoài mà ánh vào ý-thức của ta 
đều là thực-tại cả (présentationisme). 


Biểu xích H Cái chấm trên cái súng để 


làm chừng bắn xa hay gần (point de 
tre). 


BINH # Người quân lính - Đồ của quân 


dùng. : 

biến - 1#. Những việc bất thường phát- 
sinh ở trong quân, như quân lính làm 
phản. 

bộ — #ũ Một bộ trong bẩy bộ của 
chính-phủ Nam-triểu, xem về việc bình 
lĩnh @ministêre de la milice). 

cách — 3 Gọi chung đồ bình khí chiến 
cụ — Nói chung về binh-s. 

chế - | Chế độ về binhbị (statut 
militatre). 

công xưởng —- T. lặ. Xưởng chế-tạo đồ 
binh-khí (arsenal). 

địch - {% Việc bình. 

đội - E&. Những đội-ngũ trong quân. 
gia - 3 Nch. Quân nhân (militaire). 
giáp— FR Khígiới dàng về việc bình. 
giới — †rủ Khí-giới quân lính dùng. 
hậu — {& Sau lúc có việc bình. 

khí — E§ Khí-giới của quân lính dùng 
(armes et munitions). 

khố- [ Chỗ kho chứa đồ binh-khí. 
hực— ?j_ Sức quân đột. 

lược — Rg. Phương lược chiến-tranh. 
lương - f8 Đồ ăn của bình lính. 


Bình ngã — { Hàng ngũ trong quân-đội. 


nhu — ƒŠ Đô đùng trong binh đội — 
Binh khí (matériel de guerre). 

nhưng — 1È Binh khí — Chiến-tranh — 
Si-tốt. 

pháp — 32% Phép đụng binh. Nch. 
Chiến -thuật (seience militaire). 


BÌNH # Bằng phẳng - 


Bình bạc - ÿE 


BÌNH 


phí  f# Tiền phí tổn về việc binh 
(đépenses mÌiLaires). 

qua — -%, Việc chiến tranh. 

quyền — TE Quyền của nhà bình 
(pouvoir mihitarre). 

thế — $k Tình-thế của quân-đội trong 
cuộc chiến-tranh — Thế-lực của nhà 
binh (situation miliLaire). 

thuyên - §Â Thuyền đùng về việc bình. 
Nch. Chiến-thuyền. 

thư - # Sách bàn về binh-pháp, như: 
sách Liụe-thao tam-lược của Thái-Công, 
Thập-Lam thiên của Tôn-Tử v.v... 

tranh — % Lấy bình lực mà tranh 
nhau. 

uy— Rỳ Uy-phong của binh độL 

Đều nhau — Yên 
ổn - Thường - Hoà hảo - Tyị lý Vd. 
Bình-thiên-hạ. 


‡£ Bàn cỡ 
#£_ Cây bèo. 


šƑ Nghị-luận - Xét định phải tráL 

Bị Ngăn che. 

Mĩ, Cái đồ bằng đất hoặc bằng pha- lê 
để kề: nước; miệng nhỏ bụng to. 

aia - ý Bằngphẳng yênổn 
Không có Me bất thường (paix). 

¡ä Phiên-lưu không định, 
như cánh bèo mặt nước. 

bông thảo — % T2 (Thực) Ta gọi là cây 
bèo Nhật-bản (nénuphar dụ Japon). 
chín *f 1E Công-bình chính-trực 

šƑ š† Chú thích và phê-bình. 
chương 1°  Êm đểm rõ ràng -— 
Phẩm-bình nhân-vật. 

chướng B‡ ÿE Vách chia ngăn các 
phòng ở trong nhà - Gái bình-phong — 
Nhà nước gọi những biên-địa hiểm yếu, 
hay quan biên-thần trọng vọng, có thể 
bảo-chướng được trị-an là bình-chướng. 
dã - ## #‡ Chốn đồng bằng. 

dân - thường (peuple, 


chủ 


Dân 


Bình đầu giáp tỷ — 


populace}. 

dân chủ-nghĩa - E 3 # Chủ nghĩa 
lấy đân-chúng chủ-thể 
(démocratie). 


làm 


đị - Ø8, Bằng phẳng dễ dàng (simple, 
facile). 

điện — [8T Mặt bằng (plan). 

điện kỷ hè học - TB # I5] %4 (Toán) 
Một. khoa-học kỷ-hà chuyên nghiên- 
cứu các hình bình-diện (géomếtrie 
plane). 

điện kính — #3 (ý) Cái kính hai 
mặt đầu bằng (miroir plan). 

điễn — {17 Thế đất bằng phẳng. 

duy ‡ tÉ Cái màn che. Nch. Bình-vi. 
đạm. *? ÿ⁄4 Thứ mùi không nồng ngạt 
mà có thú-vị. 

đán — B_ Lúc trời mới sáng (arwore). 
đồng — 3š Ngang hàng nhan (égalité). 
5B FH Năm giấp- 
tý cứ hết 60 năm lại trở lại. Bình đầu 
giáp-tý là vừa đúng 6O tuổi. 

đâu số — 5B ## (Toán) Số chắn không 
có số lẻ lo. 

địa - Hh, Đất bằng. 

địa ba đào - th 3ð š§ Đất bằng mà 
nổi sóng lớn - Ngb. Bỗng đưng nổi việc 
bất thường. 

địa phong ba — Hữ FÁ ÿ( Nch. Bình- 
địa ba-đào. 

điêu P‡ ‡£ Bức họa, treo trong nhà, 
cả 4 bức hoặc 8 bức một bộ. 

định 3 ïE Làm cho yên lặng lại 
(paciBer) — (Địa) Mật tỉnh ở phía nam 
Trung-kỳ. 

đoán SE Mũ Xét định đều phải đều 
trái. 

đột bính !E mm ‡§ . (Lý) Cái kính một 


mặt bằng, một mặt lồi lên (miroir plan 





























—concave), 
giá -- {B Giá trung-bình (prix moyen). 
hành — {T Đi ngang với nhau. 


BÌNH 


hành diện thể — {T IEì E8 (Toán) Cái 
thể có 6 mặt, cứ 2 mặt đối nhau thì 
bình-hành (parallélpipede). 

hành mạch - {T RữẼ (Thực) Những 
mạch lá đi đều nhau, như mạch lá cây 
bắp (nervures parallèles). 

hành tuyến - {7ï #R (Toán) Hai đường 
đi đều, không khi nào gặp nhau (lgnes 
parallàles). 

hành nứ biên hình - {3 tủ š# f (Toán) 
Cái hình có 4 bên cứ 2 bên đối nhau thì 
bình-hành (parallélograrune). 

hoà - #[_ Bình an hoà hảo. 

hoò chúth sách — ï[l ?%x 7§ Cái chính 
sách lấy bình hoà để giải-quyết các vấn 
để. 


Bình hoà điều ước - f[ Í% #3 (Chính) 


Điều-ước các nước giaochiến ký với 
nhau để giảng-hoà (traité đe paix), 
hoành - lRị Cân nhau, thăng bằng 
(équ1libre). 

hoợt — ‡§ Bằng phẳng trơn tru, không 
có đều trở ngại (facile, nnì). 

khang — B§ Bình yên — Chỗ các kỹ-nữ 
Ỗ. 

khoáng - W§_ Bằng phẳng rộng rãi. 


không — 7s Bổng dưng (soudain). Nch. 


Vô-cố. 

huận EE 3ã Phẩm-bình và nghị luận. 
mình 3E EHÁNch. Bình-đán (aurore). 
ngạnh  ÿE fŒ Nay đây mai đó, hành 
tung không định, như lá bèo cây 
ngành. 

nghị ŠƑE ï§ Thảo luận bàn bạc 
(đélibérer, critiquer) 

nghị *? # Nghị luận cách công bình, 
cách chiết trung. . 

nghị hội  šƑ 34 # Hội-đông họp để 
thảo-luận các công việc (confếrencc). 
Ngô đại cáo © 3 ®& 8 (Sử) Lê-Lại 
đánh nhà Minh xong bố cáo với cả 
nước, khiến nhân dân giúp cho hoàn 


Bình nhật 


h 


BÌNH 


toàn việc độc lập. Bài nây tay Nguyễn 
“Trãi làm ra. 

nguyên — JÑ_ Đồng bằng (plaine). 
nguyên đẳng — [R (Sử) Tức là đẳng 
Ôn-hoà ở Lập pháp nghị -hội trong cuộc 
cách mệnh Pháp (La Plaine). 

H Ngày thường. 

ao kính —U] ‡# (LØ) Cái kính một mặt 
bằng một mặt lóm (miror plan- 
convexe). 

phản — P«_ Đem việc oan uống xét lại 
hồi cho kỹ càng, đổi hẳn cái án cũ đi. 
phẩm šE #4 Phêbình đều xấu tết 
(critiquer, commenter). 

phân *# 2? Chia hai bên đều nhau. 
phong RÄ [R Cái đồ che gió có thể đem 
chỗ này đi chỗ khác (écran, paravent). 
phục š? {8 Khỏi bệnh (rétabll). 
phương —- 7Ð Mặt vuông (carrê). 

quân — †g Đểu nhau, không thiên 
trọng, không lệch. 

quân địa quyển — !3J Hh ÿf_. Chia 
quyển lợi về đất đai cho đều, tức là một 
phần trong dânsinhchủnghia của 
Tôn-Văn. 

quân số—‡J_ U (Toán) Đem những số 
khác nhau, cùng nhau gia giảm chia 
cho đều (moyenne). 





quyên — f#. Có quyển ngang nhau. 
sinh — £ Trong đời mình (touLe sa vie). 
sơn ® L Núi Ngự bình ở Huế, hình 
như cái bình phong. 

suyễn *P ti. Làm cho khỏi ho. 

tâm nhỉ luận — ¿2Ù Ïq ñã Giữ lòng 
công-bình mà bàn. 

tâm tính khí — :ù BỆ % Giữ lòng công- 
bình, giữ thá¡-độ an-tĩnh. 

tây sát tì - PB Khẩu hiệu của 
cuộc Văn thân Nghệ-Tĩnh năm Giáp 
tuất đời Tự-Đức. 


Bình thanh — #‡£ Tiếng bằng trong chữ 


Hán, chia làm thượng-bình như chữ 


BÌNH BÍNH 


quốc-ngữ ta không đấu, và hạ bình, 
như đấu huyền. 

~_ thành ø Bình là làm cho bằng, 
thành là làm cho nên - Nguyên nói 
công -đức vua Vũ trị nước lụt, sau nhân 
thế nói công-đức ông vua sửa sang công 
việc quốc-gia. . 

— thân — f# Đứng cho thẳng mình. 

—_ thế- | Thế giới thái bình. 

— - thiệt (thực) - 8ï Hoà-bình thiết thực. 

=_ thời - Hậ Buổi thường. 

—_ thuộn TR_ Bình hoà thuận lợi - (Địa) 
Một tỉnh ở phía Nam Trung-kỳ. 

—_ thuy tương phùng — ŸÊ 7K †8 ‡#£ Bèo 
nước gặp nhau — Ngb. Đất khách gặp 
nhau. 

~- thường + ý Không có gì đặc-biệt 
(commun, ordinaTre). 

~_ thượng, hhứ, nhập | z: À Xch. Tư: 
thanh. 

=_ tỉnh — lã Công bình không thiên-vị 
(sans parti pr1s). 

—_ nh -§ƑƑ Yên lặng (caÌlme, tranquille). 

~ trắc --ÏÄ Vẫn bằng vần trắc, trong thi- 
phú ca-từ. 

“ trí 3 Đặt cho bằng. 


“- frị — iä Làm cho thiênhạ quốc-gia „ 


được thái bình. 

~_ hứng ZZ fŒỢ Hành-tung không định, 
như cánh bèo trên mặt nước. 

“uốn 5Ƒ % Bình luận văn-chương. 

^ øỉ BE J8 Gái màn che, hoặc bình 
phong ở trong nhà. 

Bình uị chỉ ẩu — 32 8. ¡r tl§ Nói vị thuốc 
làm cho đạ dây bình hoà lại để hết 
mửa. 

~_ uiên — |§. (Toán) Mặt tròn, trên đường 
chu-vi chỗ nào cũng cách trung-tâm 
điểm bằng nhau (cercle). 

BÍNH Fÿ Đuổi, bỏ di. 

~ ñØ_ Vị thứ ba trong thiên-can. 

= 1. Cái cắn - CÂm. 


b†Y4 


BNH BỊNH BỈNH BÔ 


R Sáng 

Bf Bánh làm bằng bột. 

ẩn l‡ f§ Luiỏẩm. 

chính ifRỊ ft Cầm chính-quyển. 

œ P‡ F4 Tránh đời ở ẩn một chỗ. 
định Øjj T Theo nhà thuật-số, thiên- 
can và ngũ-hành hợp nhau thì bính- 
đình thuộc về hoả, nên người ta thường 
gọi lửa là búnh-đỉnh. Vd. Phó chư bính- 
đình là đem đốt đi. 

khí B† # Duông bỏ di. 

kh — & Kinh sợ phải nín hơi không 
giám thả. 

khí ngưng thần — % Xị @ Chuyên 
tâm vào một việc. 

ngữ~— E8 Nói tránh đị. 

thân. f§ Ei Người bầy tôi cầm quyển. 
thoái BỆ ¡R. Đuối lui đi. 

tích -- ⁄J# Tránh xa. 

truất — EU Đuối bồ đi, không dùng nữa. 
tuyệt — {6 Không vãng lai với nhau 
nữa. ' 

tức— Nữ hơi. 

xá DJ #& Cái phòng để quan tài người 
chết. 


BỊNH 7 Bệnh. 
BỈNH &% Cảm 


bứt - 3# Cẩm bút = Đảm-nhiệm việc 
biên-tập. 

chúc — H8. Cầm đuốc mà sơi. 

công ~ 23+ Giữ vững theo công-đạo. 

dị — #£ˆ` Cái đạo thường tự-nhiên. 

quân — $` Câm quyền lớn trong nước. 
tính — |‡+ Giữ tính-cách trời phú cho. 
uiệt - lữ Ông tướng-suý cầm bỉinh- 
quyển ở tỉnh ngoài. 


BÔ §§@ Khi mặt trời gần lặn — Ăn cơm 


chiều. 

‡‡ Đi trốn. 

ti Ăn— Mớm cho ăn, cho bú. 

đào ïf 3k Kẻ tội nhân trốn tránh 


BỒ 


khách - T£ Người ở Ấn, người trốn 
tránh. 
mạn - 18 Không giữ gìn pháp-tắc. 
nhữ-loại thề #L Xã (Động) Loài động- 
vật có vú cho con bú (mammifồre). 

thời §§ f3 Khi mặt trời gần lặn. 
uong i8 Ú TYốn mất. 


BỔ # Bò, đi cả tay chân. 


&j Cây nho. 

j. Loài cây lác. 

#ÿ Một thứ có thơm. 

bặc hành ) 8) # (Thực) Thứ thân 
cây bò sái trên mặt đất 


(Hựe 
rampante). 

bác - ñ3J ĐX lại khúm núm = Giúp đỡ 
trong việc lang ma. 

biên ï§ {6 Lấy lá cây lác để viết gọi là 
bổ-biên. 


Bồ công anh - ¿\ 1# (Thực) Một thứ cây 


nhỏ, trên ngọn sinh hoa vàng, mầm 
dùng làm thuốc, ta gọi là rau diếp trời 
(Toraxacum officinale, đandelion). 

đào 8 &j (Thực) Quả nho (vigne 
raisin}. 

Đào nha -- 8 - (Địa) Nước cộng-hoà 
ở tây-nam-bộ Âubâu (Portugal). 

đào tu  #j ï§ Rượu nho, rượu vang 
(vm). l 
đề Œ VỆ (Phạn) Chữ Phạn, nghĩa như 
chữ Chính-giác (Bodhi). 

đề bảo thụ — tệ TR tái (Phật Chỉ cây 
bồ-để mà Thích-ca ngồi đưới gốc trước 
khi giác -ngộ. 

để thụ - 1 lãi (Thực) Cây to cao chừng 
10, 19 thước, lá hình trứng, quả tròn có 
vỏ cứng. : 

đề tử - KT (Thực) Quả cây bổ để 
dùng làm đây tràng hạt để niệm Phật. 
biếm T8 8| Tục xưa của Tàu, cứ tiết 
đoan-ngo thì lấy lá cây lác treo ở cửa 
lầm như cải gươm để trừ tà. 


tiểu — HỊ (Phục) Cây thuỷ dưỡng 


(solèx 


BỔ BỐ 


gracilistyla) — Ngb. Thể chất yếu ớt 
lắm. Ẽ 

lỗ đông — #+ 3 (Nhân) Một nhà xã-hội 
chủnghña trữ-danh trong thế-kỷ 19, 
thủxướng vô-chínhphủ chủ-nghĩa ở 
Pháp Proudhon, 1809-1865). 

luân - $@ Bánh xe ngày xưa lấy lác 
bọc lại để đi cho êm. 

nguyệt — F| Tháng ð âm lịch. 

đe— E3 Nhà lợp bằng cây lác. 


Bồ phiến — Eã Quạt làm bằng lá cây bồ- 


quì, hoặc lá cây lác. 

qui — #% (Thực) Thứ cây giống cây kè, 
lá dùng làm quạt làm nón ([avistona 
chinensls). 

tát # # (Phạn) Gọi tắt tiếng Bề-để 
tát-thuỷ (Bodhisatha), chỉ người đã tự 
giác được bản-tính mà phổ độ chúng 
sinh. 

thảo ï§ #4 (Thực) Cây lác. 

tiết - Eñ. Tiết đoan ngọ. 

xa — 3š Cái xe lấy lác bọc bánh đi cho 
êm. 


BỐ #i Vải - Tiển — Tuyên cáo ra — Chia 


bày ra. 

{ầ. Thông cáo - Bày ra. 

cái đại uương ftổƠ 5 2% + (Sử) Tức là 
Phùng-Hưng, người quận Đường-lâm, 
tỉnh Sơn-tây ngày nay, nổi quân phá 
phủ Đô-hộ (Annam Đô-hộ phủ) tự xưng 
là Đô-hộ, được mấy tháng quân Tàu 
(nhà Đường) lại thắng. Nhân dân kính 
yêu Phùng-Hưng như cha mẹ nên gọi 
là Bố cái đại vương. 

cảnh - § Cảnh trí xếp đặt trên sân- 
khấu — Xếp đặt phong cảnh trên sân- 
khấu hoặc trên tấm vẽ. 

cáo — #s Thông cáo cho mọi người biết 
(đếclaration). 

chính — ïfr Thi hành chính sách. 

chính sứ — JEC{E. Quan các tỉnh, xem 
về việc bộ, dưới chức Tổng-dđốc (préfet 


BỐ BỘ 

fiscal). 

đạo {fí ìä Truyền giáo. 

gialgi-d fö 0l fJ 3E (Địa) Một nước 
quân-chủ ở Trung-Ấu (Bulgarie). 

hoó -- Ø4 Tiền tệ 

y— #® Áo vải - Ngb. Bình-dân. 


Bố y chỉ giao ~ 7< Z. Z4 Bạn nghèo với 


nhau. 

nhĩ-trát-duy chủ-nghĩa _ 
 *# # + # (Chính) Tức là Đa- 
sõ-phái chủ-nghĩa nước Nga, dịch âm 
chữ Bolchevisme. 

thí —- ÿũầtb Đem của cải cho người 
(charité, aumône). 

tố - #: Mặc áo vải, ăn rau — Ngb. Bình- 
dân. 

trên — f§. Bày trận thế. 

trí— [§ Xếp đặt (arranger). 





BỘ # Đibộ- Bước - Trình-độ. 


- #ñ Thông suất ~ Chỗ quan thự - Từng 


bộ, từng môn. 

# Số sách. 

bình 1# ƒ: Nch. Bộ tết nfanterie) 
chiến — { Đánh nhau bằng bộ-binh. 
đội - E#. Quân-đội bộ binh. 

đường ññ # Tiếng gọi các quan 
Thượng-thư và Thị-lang trong các bộ 
của Chính-phủ Nam-triểu. 

hợ - T Người bị thống suất, ở đưới 
quyền một người khác (subordonné). 
hành ## {1 Đichân, đi bộ. 

ký ‡# ?ũ (Thương) Số sách dùng về 
việc định nghiệp (livres, registree). 

lực Sĩ ## Dân tộc chưa tổ-chức thành 
quốc-gia (tribu). 

ch 3# fZ“  Nch. Lý-lịch. 

hệt #Ú XI Bày liệt các đội ngũ. 

lục ÿ# ## Ghỉ chép vào số. 

môn šš 8 Những môn, những loại. 
ngu — {Ti Hàng ngũ quân sĩ. 

nguyệt 3ÿ- E Đi tán bộ dưới bóng trăng. 


s0 


BỘ BỔ 


Bộ phạt — {š. Quân đội tiến và đánh. 


phận B2 Một phần trong toàn thể 
(part1e). 

phận tuyểncử — 73 ïŸE ! (Chính) 
Cuộc tuyểncử để bầu những chân 
khuyết. trong nghị-viện, trái với Tổng- 
tuyển-cử (élection partielle) 

sậu 1# #t Nước bước ngựa đi — Ngb. 
'Thứ tự làm việc. 

sư 3? lữ Nch. Bộ tốt. 

tào — f Tf. Quan lại giữ bộ-thư. 

thập # ÿ# ĐI trên cạn và đi dưới 
nước. 

thuộc lồ §§ Thuộcquan. 

thư 3# 8# Văn thư trong quan thự — 
Số biên những món xuất nhập về tiển 
và lúa. 

tiêu 3 I8 Quân Kính chuyên việc tuần 
phòng ở trong quân đội. 

2ô — Z£ Quân lính đi chân (nfanterie). 
tướng l5 Wỹ Quan võ thủ hạ của vị 
đại-tướng. 

sận 3? Bä Dùng vẫn của người khác 
để làm thi. 

0‡¿— ÑB {1 Nch. Địa-vỊ. 


BỔ #® Vá lại - Bà vào ~ Sửa lại - Điển 


vào chức quan. 

‡ÿ Bắt bó, đi tuần. 

chính ‡# IF Thêm vào và sửa lại cho 
đúng. 

cổn — 3# Vá áo cổn của vua ~ Ngb. Can 
ngăn đều lỗi của vua. 

cốt chỉ — 3 #f£ (Thực) Thứ cây, hạt 
dùng làm thuốc, cùng gọi là phá cố-chỉ. 
cứu — Ÿw Cửu tế, văn hồi (đtémédier). 


Bổ di ~ ;8. Bù vào chỗ còn sót. 


dụng — HQ Bổ dùng quan lại (nommer à 
un emploì). 

dưỡng — 3% Bồi bổ nuôi nấng thân thể 
(nourrir, fortiBer). 

đoản — ã_ Bù vào chỗ ngắn. 

huyết — [íị Bổ dưỡng cho huyết-dịch. 


‡1 


2 


BỒ 


ích — {4Ä Cóïch, bù thêm. 

khuyết — tk Bù vào chỗ thiếu (combler 
les lacunes, compléter) 

hình thuyên § 8£ 80 Thuyền dì đánh 
cá voi (baleinlier). 

nhăng thảo — ti, S: (Thực) Một thử cây 
ăn ruổi, cành lá có lông cứng, ruồi hoặc 
sâu bọ nhỏ đụng vào thì lá khép hai 
cánh lại, tiêu hoá đi để làm đề ăn. 
nhiệm. (1 Bổ dụng quan lại. 

phẩm — u Đồ ăn bổ đường thân thể. 
phong lề IR Bắt gió — Ngh. Việc 
không có chứng thực. 

phong tróc ảnh - IRÿ# 2 Bắt gió 
chụp bóng -- Ngb. Lời nói không có thực 
tại. 

quá †§ 3# Sữa đều lỗi. 

sính †§ + Bất sống các loài động-vật, 
như đánh cá, sắn thú. 

sung t8 76 Vá vào chỗ thiếu cho đủ 
(compléter). 

tập giáo dục - 3 CT4 (Giáo) Việc 
giáo dục cốt đặt cho những học-sinh 
trảnhđộ không đủ (enseignemeni 
supplềémentaire). 

tập khoa — 8 | Môn học đặt riêng 
cho những học sinh trình-độ không đủ 
(cour supplémentarre). 

¿rê 18 #l Thuốc bổ (tonique). 


Bổ thận cố tình - E‡ [ŒL t§ (V) Bổ dường 


cho thận-tạng và làm cho tỉnh-khí 
mạnh mẽ. 

thiên - _ Vá trời — Ngh. Văn hỗi thế 
vận (Bà Nữ-Oa luyện đá vá trời). 
thiên cứu tệ — Í§ ‡XL ˆ. Sùa đều lệch 
chữa đều xấu. 

thiên dục nhật —- % t8 H Vá trời, và 
tắm cho mặt trời - Ngb. Sự nghiệp rất. 
lón. 

thường — Í[EBù đến — cho 
(compensation, Indernnitô). 

trợ - Rh_: Giàm giúp. 


BỐC  BỘC 


=_ mrợ hoá tệ - BJ tí W#W (Sinh) Thứ tiển- 
tệ phụ thuộc, giúp cho thứ tiển-tệ bản- 
vị (monnaie subsidiaire). 

—— trợ phí - B) Món tiền nhà nước giúp 
cho các sựnghiệp côngích ở địa- 
phương (subvention}. 


“ ui— Œ Bổdưỡng cho đạ dầy. 


—_ xuyết - f§. Vá sửa quần áo. 

BỐC * Bói 

~_ cư— lš Chọn chỗ ở. 

— lân— RẦ.ˆ Chọn láng giềng mà ở. 

—_ phệ — 2 Bói toán, đoán bằng mõ rùa 
gọi là bốc, đoán bằng có chỉ gọi là phệ. 

—_ tướng— †H_ Xem bói và xem tướng. 

=_ uấn— ƒ§8 Hỏi bói, xem bói. 

BỘC ‡# Chất kim thuộc (Polonium). 

- #8 Phưïra 

- f8 Phơi nắng. 

- 1# Pháonể, đạn nể. 

- ‡⁄# Nước trên núi chấy xuống. 

=  ‡# Đầy tớ- Tiếng mình khiêm xưng. 

Bộc 14 Tên con sông ngày xưa nước Tàu, 
hiện nay ở tỉnh Sơn-đông. 

“ bạch  Œ Phơi giải bẩy tổ cho mọi 
người đều biết. 

- bế 3 f Nước trên núi chẩy xuống, 
nhìn xa như một tấm vải treo dọc 
thòng xuống. 

¬ bối f8 # Mùa đông phơi lưng ra 
ngoài trời nắng cho ấm. 

- cốt # 4 Chết ở ngoài đồng, lộ xương 
ra ngoài trời. 

- hiến G# IẾậ Ngày xưa đời Tống có 
người nhà quê phơi lưng ra ngoài nắng 
thấy ấm, muốn đem hiến cái ấm ấy cho 
vua để xin thưởng — Ngb. Tặng biếu 
cho người ta đổ nhỏ mọn mà ý tứ 
thành-khẩn thì tự xưng là bộc-hiến. 

~_ lộ ®#§ Bày ra ngoài, không kín đáo. 

~ nhật BE [] Nch. Bộc bối. 

“ phu {# + Đẩy tớ giữ ngựa. 

=- thượng chỉ âm 1 |Z 8 Những 


BÔI BỒI 


tiếng đàn hát trên bãi sông Bộc, là 
chốn con gái nước Trịnh dâm-bôn — Âm 
nhạc đâm loạn. 

thượng tang gian — L 3£ fR§] Trên bãi 
sông Bộc, trong ruộng dâu, là chỗ trai 
gái nước Trịnh nước Vệ hẹn hò nhau 
làm thói dâm bôn. 

tòng Í#£ˆ #£ Đây tớ theo hầu. 

trúc JR f1 Cái pháo tre. 


BÔI ‡£ Cái chén. 


bàn — ##  Bôi là chén, bàn là mâm = 
“Tiệc rượu. 

cung xà ảnh —- E3) WÈ R¿ LacQuảng đời 
Tần có bạn đến nhà uống rượu, bạn 
thấy trong chén có bóng con rắn bèn bổ 
không giám uống, sau xét ra thì là 
bóng cái cung treo trên vách — Ngb. 
Việc hư nghị, lấy không làm có. 


Bội trung-uật — th 1) Vật ở trong chén, 


tức là rượu. 


BỒI f—. Theo cho có bạn — Giúp thêm ~ 


Làm tôi - Ở hai bên người khác. 


‡§_ Lấy đất vun cây — Bổ dưỡng. 
f Sấy lửa cho khô. 

8g. Thường tiển lại. 

#k Xch. Bởi hồi. 


bái EEš ‡‡ Nch. Bồi tế. 


bổ từ ffệ. Vun thêm vào, vá vào chỗ ' 


thiếu - Giúp thêm vào. 

dưỡng - 3# Vun trồng — Nuôi nấng 
(cultiver, entretenir). 

hồi ƒ#{E| Dùng dằng di lại. 

khoản Rš #X Món tiền bổi thường 
(ndđemnité). 

lệ tá Rất. Đây tớ. 

nguyên ‡E 72 Bồi bổ nguyên chất. 
tôn # ` Người thay mặt chủ tang 
hay chủ hôn mà tiếp khách - Ngồi hầu 
khách - Người khách đi theo, đối với 
chính-tân. 
tế - $ Đú 


tế. 


tế ở bên cạnh người chủ 
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BỒI  BỐI 

thăng — 5& Cùng ngồi xe với người tôn- 
trưởng. 

thẩm - # (Pháp) Những người do 
công-dân cử lên để tham dự vào việc 
thẩm phán ở Pháp-đình (jurés). 

thẩm chế độ - # ÿlI F£ (Pháp) Khi 
pháp-viện xét án dân-sự, trừ pháp- 
quan còn có những người do công-dân 
họp-cách cử ra để thẩm-tra tình hình 
sự thực, pháp quan cứ theo quyết-nghị 
của mấy người ấy để phán quyết. Mấy 
người ấy gọi là bồi thẩm. Chế-độ ấy 


thịnh hành nhất ở Anh và Mỹ. 

Bồi thực - t8 lñ Vụn xới - Ngb. Nuôi 
nhân tài cho thành. 
thường R {R Thường hoàn những 


thiệt hại mình làm cho kế khác 
(ndemniser). 

tịch fặ ƒ§ Nch. Đổi toạ. 

tiền hoá RR ‡š tí Con gái (theo tục 
cũ con gái gả chồng có thách tiển cưới). 
tọa Rằ 4# Ngồi ở bên người chủ tọa 
(nsgister). 

tồng ~ 4€ Đì theo sau. 

trà fữ 2X Lá chè non đem sấy lửa ch‹. 
khô. 

tuất Rš tí\ Bồi thường cho người bị 
hại ndemniser les victimes). 

ủng tã 3E Bồi thực ủng hộ. 


BỖI ‡§ Chất kim thuộc (Barium). 


BR. Luài s ngao - Vật quí báu. 

#. Sau lưng- Mặt tráL 

l  Phe, bọn. 

ảnh 1ý #2 Cái bóng ở sau lưng. 
bảng — ‡# Thi đậu đứng cuối bảng. 
biên BH ‡§ Kinh Phật dùng lá cây bối- 
đa mà biên. 

cảnh ? ft. Cái cảnh bố trí ở sau vũ- 
đài - Tình cảnh đường sau một việc 
(fồnd). 

cân — f7 (Sinhlý) Gân thịt ở phần 
lưng. 


BỐI BỘI 


=_ điện— TEị Mặt sau. 

- đa H # (Thực) Một thứ cây, người 
Ấn-độ xưa dùng lá để viết. 

=_ hành {1 Đi từng đoàn từng lũ. 

- hoá H #' Tiển làm bằng vỏ ngao vỏ 
hến. 

“ hai 3# tí Người đồng bối. 

¬ mẫu B T3 (Thực) Một thứ cây nhỏ, 
cao chừng 3, 4 tấc, lá giài, hoa vàng lợt, 
rễ trắng dùng làm thuế: (utillaire, 
hermodaetyle). 

Bối tích Œ #(Sinh-lý) Xương sống giữa 
lưng (pine dorsale). 

= xóc H §§ Vỏ ngao vỏ hến (ngày xưa 
dùng làm tiển). 

“ xác đầu phiu -— #$ ‡tq ZX (Sử) 
Phương pháp để đề phòng những kẻ 
đã-tâm chính-trị ở thành Nhã-điển 
(Athène) nước Hy-lạp xưa, đối với nhà 
chính-trị có đã tâm, nhân-dân được 
viết tên vào cái vỏ ngao để làm phiếu 
mà bỏ, nến những phiếu bổ đó đủ 6 
nghìn cái thì người bị nghi đó bị 
phóng-trục ra ngoại quốc trong 10, 
hoặc ð năm (ostracIsme). 

¬_ xức-học - Ÿ8 3 Môn học nghiên<cứu 
những vỏ ngao vồ hến (conchyléogie). 

— xuốt š thị Liên tiếp mà ra nhiều. 

BỘI {q._ Mang đeo — Không quên. 

- Sị Đaingọc. 

~ # Quay lưng lại với nhau — Trái 
ngược. 

¬_ j# Gấp lên nhiều lần. 

= ‡‡_ Một chất kim thuộc (beryltum). 

=_ #2 Trái ngược dạo-lý. Cũng dùng như 
chữ 

~_ bạn ? 14 Làm phân. 

=_ dụng ll§. FER Đeo theo mình mà dùng. 

=_ đao — TJ Đeo gươm ở hông (nói chỉ 
người quan võ) —- Cái gươm để mà 
mang. 

"=_ địa tính T3 th t1 (Thực) Cái tính của 
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BỘI BÔN 


loài thực-vật chủng-tử, hãy hạt đâm 
mầm non thì lá non mọc thẳng lên, chứ 
không cong xuống đất. 

hoờn TíÑ lã Mang chuỗi hạt —- Chuỗi 
hạt ngọc để đeo làm đồ trang-sức. 


Bội lan — Rã (Thực) Một thứ cổ thơm. 


lệ f E Nch. Vi phản. 

i— @ Trái lễ phép. 

j— E§ Trái với đạo lý (absurde). 

mình — 88 Trái lời thể. 

nghịch — šði Làm loạn. 

nhập bội xuất {š A †ã tị Tiền của 
vào không chính đáng, thì cũng sẽ do 
đường không chính mà mất ra - Làm 
đều trái lý thì sẽ có cái báo ứng trái lý. 
Cũng viết là {# Ä ƒ? th ‹ 

nhật tính # H †t (Thực Cái tính 
của rễ cây thường thường hay sinh 
trưởng trái với phía ánh sáng mặt trời. 
phục TW ÄÉ Vui lòng phục theo. 

số {# # (Toán) Cái số có thể chia hết 
cho số khác được. Vd. 21 là bội số của 3 
hoặc 7 (mnltiple). 

suất —- #E (Lý) So sánh phân lượng 
lớn nhỏ của các vật khi nhìn thường 
và khỉ nhìn bằng kính hiển-vi 
(grossissement). 

tín T# {B TYái tín ước. 

mác — ##j Vìphẩn khế ước. 

uăn uận phỏ {fÐ % 8B f† Bộ sách của 
vua Thanh-Thành-Tổ sắc cho bẩy tôi 
soạn ra, cứ theo vận mà ghi hết. cả các 
điểncố đời xưa, nhà từ chương kiểm 
tra rất tiện. Sách gồm 212 quyển (Bội- 
văn là tên chỗ thư-trai của vua Thanh). 





BÔN #š Chạy-— Theo trai. 


#® Người dõngsi. 

bœ  #š ÿÿ Chạy vạy khổ sở để làm 
công việc (touJours en mouvemen). 
bắc — 3L Thua chạy (eenfuir). 

cạnh — ÿ§ Bôn tấu cảnh tranh Đua 
danh trục lợi (ntriguer briguer). 


BÔN BỒN BỔN BỒNG 


Bôn dục tí f8 Hai người đồng-sĩ đời xưa 
là Mạnh Bôn và Hạ-Dục - Ngb. Kẻ 
đõng sĩ. 

—_ hải #£ ;ú. Nước chấy mau lắm. 

—_ mệnh - đã Vâng mệnh mà bôn tấu, 
không nghỉ ngơi chút nào. 

= phóng — Ngựa chạy rất mau, không 
chịu giây cương. 

# Trốn tránh. 

—_ tang - 5s Ti xa nghe cha mẹ chết phải 
về mau để chịu tang. 


^ xoứn 


—_ iểu - ;E Chạy vạy để mưu việc (faire 
des đémarches mauiœnvrer). 

BỒN @ Cái chậu bằng sành. 

¬ ngư~ & Cá ä trong chậu — Ngb. Người 
bị kiểm thúc, không được tự do. 

BỔN %& Xem chữ Bản. 

BỒNG ï§ Tốt - Dài. 

- # Một thứ cỏ, ta gọi là bổng bong. 

= bình — š% ÿ§ Xch. Bình hồng. 

~_ bồng -ï# Cách hưng thịnh (luxuriant, 
florissant) - Tiếng gió dậy - Tiếng 
trống đánh. 

-_ bồng bột bột — ï# ‡Ð ‡) Khí khái vất 
thịnh. 

¬_ bột— ÿl) Tốt xanh mạnh mẽ. 

~__ bột cao thăng — #J) ïãi 1 Bay bổng cao 
vọt lên - Sự nghiệp hưng vượng mau 
chóng. 

= doanh - ậ Bằng lai, hoặc Doanh-châu 
là chỗ tiên ở. 

- đảo-  Túc là Bổng ai. 

~_ đầu cấu diện - 8ã 1E mm Đầu rối mặt 
bụi, là câu nói miêu-tả cái khổ-trạng 
của kẻ lao động. 

- hể- # Chỗtiênở. 

¬_ hộT— ƑE Nhà lợp bằng cỏ bổng - Nhà 
nghèo. 

- ii— 3£ (Thân-thoại) Tên một hòn núi 
trong ba hòn núi của tiên ở trong Bột- 
hải. 


BỒNG BỔNG BỘT BÚT 


Bồng lai tiên cảnh — 3£ {l\ t# Cảnh 
tiên ở núi Bồng-ai. 

“_ môn-— ƒ'J_ Nch. Bồng-hộ. 

—_ phát— S¿ Tóc rối. 

= sơr+—t|| Nch. Bồng ai. 

—_ tang - 3 Bồng là cây bồng, tang là cây 
dâu — Xch. Tang-hô bồng-thï. 

= thi— % Cái tên làm bằng gỗ bồng. Xch. 
Tang-hồ bồng-thỉ. 

~_ thủ- g Đầu tóc rối như bồng bong. 

= x— ; Nhà lợp cỏ. 

BỔNG ÿ§ Tiển lương của quan-lại. 

-_ E§ Bưng hai tay. 

= Tả Cái gậy. 

¬_ cốp §# ‡ã Tiền bổng của nhà nước cấp 
cho. 

~ hói đẳng ‡ %§ ã (Chính) Đẳng 
Pha-xít. Y-đại-lợi (facisme) cũng gọi là 
đảng Hắc-y, chủ-trương cựe-đoan 
chuyên-chế. 

~ hịích ÿ§ l# Được tờ hịch bổ đi làm 
quan. 

“ lộc £E£ ï# Tiển lương tiền bổng của 
người làm quan (solde, traitement). 

=_ phục BE ÿE_ Ôm bụng mà cười. 


. BỘT # Saochối. 


— #3!) Hốt nhiên - Thình lình thay đối — 
Thình lình phiền-thịnh. 

- bột ‡h ‡ Cách hưng-thịnh. 

^ cung "% /# Bột là sao-chổi. Theo số 
tử vỉ nói, mệnh cung mà có sao bột 
chiếu vào thì người ấy năm ấy phải 
mắc tai nạn. 

= hưng #h E4 Thình lình nổi dậy. 

—_ nhiên— #3 Hốt nhiên thay đổi. 

“_ nộ— 74 Thình lình phát giận. 

= phát — ý Thình lình phát ra. 

=_ tĩnh 5% 5 Tức là sao chốt (comète). 

BÚT # Cái dùng để viết - Biên chép. 

~_ cạnh ~$§§ Lấy ngòi bút mà mưu sinh — 
Cạnh tranh nhau bằng ngòi bút. 


BỨT BỨC 


chiến — ÿ\ Tranh luận bằng văn- 
chương. 

cứ — ÿ# Chứng cứ của nét bút (preuve 
de lécrIture). 

dá — 3g Cái dá để gác bút. 

đàm — 3 Nói chuyện bằng bút, vì 
ngôn ngữ bất đồng. 

gián — š_ Lấy văn-tự mà can ngăn. 

ý # Cái ý trong câu văn. 

hy - ấc Văn chương tuỳ bút mà biên 
chép - Nhật ký (notes). 

tực — })_ Cái sức mạnh của văn tự. 
mặc — #4 Viết và mực = Văn<hương. 
pháp — ‡ÿ# Cách viết chữ. 

thế— #2 Cái thế dùng bút (nói về cách 
viếU. 

thiệt — #ï Bút và lưỡi — Cái cơ-quan để 
bày tỏ ý tứ. 

tích — RR Dấu nét bút (écriture). 

tính — Xã Tỉnh-thần của nét bút. 

tình — lã Tình tứ của ngòi bút. 

toán ~ #{ Dùng bút viết số để tính 
toán, khác với châu-toán 
(comnptabilitề). 

trận — § Văn-chương mạnh mẽ như 


là hành-trận - Trận đánh bằng văn- 


chương. 


BỨC :ã Cưỡng bức — Chật hẹp - Gần tận 


nơi. 

lg Khổrộng của vải. 

‡ Con dơi. 

Ú§_ Ý thành thực - Uất tức. 
bách ;B šBä Thúc dục (presser). 
cận — 3 Tiếp cận tận nơi. 


Bức hôn — ¿§ Hôn-nhân bị cha mẹ cưỡng- 


bức. 

nhân thái thậm — Á 2 #4 Hiếp người 
quá lẽ. 

trách — 78 Quá chật hẹp. 

trái— {ã Thúc nợ rất ngặt. 

tz— 5ÿ Bị bức-hiếp mà phải chết. 


BƯU BỬU 


viên li ÙÄ Bề rộng và chu-vi = Cương: 
thể. 


BƯU #š Truyền thơ tín. 


@  Rực rä. 

bính ƒ !ã Rực rö. 

chính SÄ ft Việc chuyển đệ thư từ tiển 
bạc và đổ-đạc (poste). 

chính cục — ý RSð bưuchính 
(Bureau des Postes). 

chính trữ-hm ~ TURƑ @ Tiền của 
nhân-dân gởi vào bưu-cục để dành 
(catsse postale}. 

cục — R]R_ Bưu-chính-cục. 

dịch — EỆ Cd-quan truyền-đệ công-văn 
ngày xưa. 

định ~ SE Nhà trạm — Nch. Dịch-đình. 
hổi — RE. Do bưu-cục mà gởi tiền cho 
người ở nơi khác. 

biện —~ ƒt Những vật do bưucục 
chuyển-đệ (colis posta]). 

phí - TEt Tiền phí-tổn gởi để bưu kiện 
(postage). 

phiếu - 5š. Con niêm gián trên thư tín 
(timbre-poste). 

sơ —- ` Người đưa thư từ ở bưu cực 
(facteur). 

thuyên — ÑfW Tàu chở các bưu-kiện 
(navữre-poske). 

tử_— + Phu-trạm. 

xœ — Sš xe chở thư từ và bưu kiện 
(malle-poste). 


BỬU ‡# Bảo 





A X# Hát, như ca xướng - Bài hát, 
nhà ca-dao. 
;n Xích. Thích«a. 
bản + Quyển sách chép bài hát. 
công - T Người làm nghề hát xướng 
(chanteur). 
cơ - ‡#. Người thị nữ biết ca - Con gái 
làm nghề hát thuê. 
dao - $# Câu hát thành khúc-điệu gọi 
là ca, không thành khúc-điệu gọi là đao 
(chanson, chanson populaire). 
khúc - đụ Bài hát (chant, chanson). 
kỹ — tt Con gái lấy nghề hát làm ăn 
(chanteuse). 


lâu — f8 Nhà hát (cafế-consert). 
ngâm - 0 Hát xướng và ngâm nga. 


nhi — bả, Con hát (chanteuse). 

nương — #§. Con hát, ả đào, cô-đào 
(chanteuse). 

quán — #š_ Trường hát (théâtre). 
thá-cd ?n £ 3: (Sử) Một cổ-quốc ở 
phía bắc châu Phi, tranh-cường với La- 
mã lâu lắm, trước sau đánh nhau 3 
trận, năm 146 trước Kỷ-nguyên, bị La- 
mã diệt hẳn (Carthage). 

riếu Tƒy % Hát và cười vui-vẻ. 


Ca trù - # Hát bồ thể, hát thướng thẻ — 


Bồ thể trong khi hát. 

tụng — š8 Làm thìca mà khen ngợi 
(louer, chanter). 

từ -- š Whúc văn có thể hát được, 
ngắn dài không chừng. 

uữ — ## Hát và múa (chanter et 
đanser). 


uũ hồ sơn -- # ‡## \L Tiếng chê người 
tham vui quên việc đời. 
xướng — :B_ Hát xướng (chanter). 


CÀ. #s Xch. Cà-sa. 


sơ — 32 Cái áo thầy tu mặc, do những 
miếng vải nhiều sắc may thành, ý nhà 
Phật mặc đồ ấy là đứt được tục-trần 
(toge de bonze). 


CÁ ii (i# 4+) Cái. Vả. Nhất cá, nhị cá - 


Một. Vd. Cá-nhân — Ấy. Vả. Giá cá. 
nhân — Á Một người riêng, tư kỷ 
(Individu). 

nhân chủ-nghĩa — Á + % (Triết) Chủ- 
nghĩa chỉ tôn trọng tự do hay quyển lợi 
của cá-nhân Gndividualisme). 

nhân giá-trị - Ñ {R | Cái giá-tm của 
cá-nhân (va]eur Individuelle). 

nhân giả phóng — Á RE z Buông thả 
cho cá-nhân được tự-đo (émaneipation 
individuelle). 


ý nhân bhoái-lạc-thuyết —A, 1k # š4 


(Triết Cái thuyết cho rằng mục dích 
cuối cùng của người là ai ai cũng được 
hưởng khoái-lạc của tự mình, cũng như 
lợi-kỷ chủnnghĩa hay là vịingã chủ- 
nghãa (hédonisme individuel). 

nhân bìnhiế - N £# ÿ#. (Kinh) Cuộc 
kinh-tếriêng của mỗi người chỉ mưu 
lợi ích riêng của mỗi người, trái với xã- 
hội kinh-tế (économie individuelle). 
nhân-quyên ~ Á, †# (Pháp) Quyền của 
mọi người ai nấy đều được theo pháp- 
luật mà tự-đo (droits individuels). 
nhân sáng ý — A_ BỊ Ø: Cái ý của 
cánhân tự dựng lên, bày ra 


CÁ CÁC 


(initliative Individuelle). 

nhân sắc lệnh — A_ §U % (Chính) Sắc- 
lệnh của Chính-phủ ban phát ra, chỉ 
quan-hệ về việc của một người nào 
(dácret individnel, snée1a]). 

nhân tR#do - À E th Quyền tự do 
của mỗi người (Hberté Imdividuelle). 





nhân uạnnăng chủ nghĩa — Á & 
§E + # (Triết) Gái chủ nghĩa cho rằng 
cá-nhân là có năng lực rất mạnh, chỉ 
mục-đích ở cá-nhân mà việc gì cũng 
làm được hết (omnipuissance de 
Yimdrvidu). 

thể — #8 Riêng mật thể (individu), so 
với đoàn-thể chung thì chật hẹp hơn. 
thể luận — #8 š@ (Triế Thuyết cho 
rằng trong vũ trụ chỉ có cá-thể là thực- 
tại mà thôi, những đoàn-thể chẳng qua 
là do cáth mà hợp lại 
ndividualisme). 





Cá thể sinh hoạt - 8 + ‡i (Sinh) Cái 


sinh hoạt riêng của một người, một thể 
(vie individuelle). 

tính — 1# Tính riêng của cá-nhân hoặc 
của cá thể (ndividualité). 


CÁC ñ_ Lầu gác, Vd. Đài các — Gác lên — 


l 


Gọi tắt toà Nội-các. 

f& Mỗi cái - Mọi cái. 

‡4¿ Một nguyên chất hoá-học về kim 
thuộc, thể chắc (chrome). 

bút 'Ị 3% Gác bút không viết nữa. 
điều # Í£ Mọi điểu mọi khoản. 

hạ 38 E Ö dưới đàicác = Tiếng tôn 
kính đối với người trên. 

hạng  Iä Mợi hạng mọi thứ. 
khoản— #4 Mọi khoản. 

lệnh %] % (Chính) Mệnh lệnh của toà 
Nội-các. 

nghị - ïX (Chính) Hội nghị của toà 
Nội-các (Conseil de Gabinet). 

tận sở năng 4® 3# Fr BE A1 cũng làm 
cho hết những việc mà tài sức mình 
làm được (chacunsclon ses capacités). 


CÁCH 


~ thủ sở như — RV PT f§ Ai cũng lấy được 
hết thảy những đổ cần dùng (à chacun 
selon ses besoins). 

=_ trì nhất thuyết - †ÿ — š@ Mỗi người 
giữ mỗi thuyết. 

— kỳ sự— BỊ f: SE Ai làm việc gì thì 
giữ việc nấy. 

=_ u¿— {† Các ngài, các ông. 

=_ uiên #l B Người có chân trong tòa Nội 
các (membre du Cabinet). 

CÁCH #ã Ngăn 

Cách ‡l. (Hoá) Một thứ nguyên-tố hoá- 
học về kim-thuộc (cadminm). 

~ l Xch. Cách mạc. 

¬_ l# Ngăn cách ra — lầa xa ra, Vd. Viễn 
cách — Không hợp nhau V4. Tình cách. 

“_ Rf Lông cánh chim. 

=_ # Da thú đã thuộc — Cánh chữm thay 
lông - Đối lại, Va: Biến cách -- Bỏ đi, 
Vd: cách chức. 

—_ †ä_ Làm cho chính lại - Cảm động - 
Chống cự. Vd: Cách đấu - Trổ ngại, 
Vd: Trỏ cách — Phương thức, Vd: Cách 
thức, cách ngôn - Tìm đến cùng, Vd. 
Cách trí. 

“ bế ïñ E8 Đóng kín lại. 

= biết KẾ BỊ Xa cách mỗi người mỗi ngả 
(être isolé, séparé). 

~_ chính ?E TE Nch. Cải chính (đrectiBer). 

~_ chức — R# Tước chức quan đi (révoquer 
de ses fonections). 

=_ cố đnh tân — tí W #ít Bồ cũ dựng mới, 
bổ cũ làm nên mới, nguyên chữ trong 
kinh Dịch. 

—_ điện — TRị Chỉ đổi ngoài mặt. 

=_ điện tấy tâm -— [it : Đổi ngoài mặt 
mà sửa cả lòng — Ngb. Thực lòng cải 
quá. 

-_ đấu ‡# Ƒ Đánh để cự lại. 

— điệu šW Cách thức và thanh điệu của 
văn-chương. 

"_ mạc [§ j§ Cái da mỏng ở giữa chia 
ngăn ra hai bên — Ngh. Phân cách 





CÁCH 


nhau (điaphragme). 

lý ## Tức là Hoành-cách-mạc 
(diaphragme). 

— mệnh ‡ án Chữ cách mệnh theo nghĩa 
cũ là: đổi mệnh vua (vua chịn mệnh 
trời, đổi triểu vua, Vd. Thang, Vũ 
cách-mệnh. Hiện nay cách-mệnh nghĩa 
là đổi chế-độ cũ mà xấu, dựng nên chế" 
độ mới mà tốt. Vd. Chánh trị cách- 
mệnh, kinh tế cách mệnh, học-thuật. 
cách-mệnh, gia đình cách-mệnh v.v... 
(révolution). 

Cáchamệnh - tài phán sở  ~ 
ứb) #\ XI ñr Số tài phán đặt trong cuộc 
cách mệnh, chuyên xét xử những 


~ mặc 


người phản cáchmệnh (tribunal 
YévolÌuntlonnarre). 
“ mệnh uô chínhphủ chủ-ngha — 


ấn #t HC H8 + #6 Phái vô-chánh-phủ 
chủ-nghia chủ-trương dùng thủ-đoạn 
cách mệnh để tạo 
(anarchisme révolutionnaire). 

—_ ngoa tơo dưỡng li šỊ, ƒŠ$ 1TR Cách giầy 
gãi ngửa Ngb. Không thấu tới nơi. 

‡& ?|k Ra ngoài cách thường — 
Đặc biệt (exceptionnel). 

—_ ngôn - Lời nói có thể dùng làm 
phép-tắc được (précepie, maxime, 
aphorisme). 

¬_ nhân — Ñ Người vất có đạo đức, có thể 
làm phép tắc cho người khác theo. 

“_ nhật f= H Cách một ngày lại có một 
ngày. 

¬ sót ‡3# šx Đánh chết. 

¬_ sứt uật-hiận — šŸ 7) £ (Pháp) Đánh 
chết. mà không có tội. Hình-luật đối với 
người tội nhân cầm khí giới mà chống 
cư có định điển ếc 
nghĩa là vô-luận người nào, đánh chết 
kẻ tội nhân ấy cũng không bị khép vào 
tội sát nhân. 

Cách tâm — ¿ Biển đổi tâm ý — Đối được 
lòng người, cảm hoá được lòng người. 


cải xã-hội 


=_ ngoại 


ách sát vật luận”, . 
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CẠCH CAI 
^_ tân #ị Đổi cũ làm ra mới. 


“=_- thế di truyền l †Ế ¡§ l8 (Sinh) Cái 
nguyên-lý đi-truyền, theo nguyên-]ý ấy 
thì các đặc tính của tổ tiên cách một 
đời hay hai đời mới hiện lại nơi con 
chấu (atavisme). 

—_ thiên ‡R  Cảm-động được lòng trời. 

=_- thức — \ Nch. Dạng thức style, 
forme). 

= tiệt ll 8X Cách-tuyệt (séparé). 

‡ã #/ Tức là chữ cách-vẬt trí-r1 
mà nói tắt tại. Tìm cứu cái nguyên lý 
của sự vật mà suy ra cái trí-thức cùng 
cực - Ngày nay gọi những môn vật-lý- 
học, tựnhiên khoahọc là cách-trí 
(scienees naturelles). : 

¬ trở fl ỨB Xa cách ngăn trở (séparé 
par tn obstaele). 

— trừ tá Ea Trừ bế di. 

=_ tuyệt R {4 Xa cách không thể thông 
tin được (séparé). 

— uậttrí(trì †R # St %I Xch. Cách trí. 

~ uiệt ƑF§ệ tủ Nch. Cách tuyệt, 

¬ xích 3 Ƒš Truất bỏ chứcvụ khêng 
cho làm (destituer). 

CẠCH ï£ Xé — Ném đá - Cũng độc là 
kiết. 

=_ thịT- Ƒ' Xé thâyra. 

CAI #ý Bao quát - Ấy - Nên phải - 
Quản trị. 

ˆ # Rễcây. 

¬ l# Bực thểm. 

Cai — t4 Côi đất — Một vạn vạn (centL 
millions). 

- bác Z4 tậ Học rộng nghe nhiều, 

¬_ đội — [Chức quan võ coi một đội 
quân. 

“=_ quđn— f* Chủ trì cả mọi việc. 


=_ mí 


¬ quát — †ñ Gỗm bọc cả (cmbrasser 
Tensemble). 

=- /;iệm — EỆ. Sâu rộng, đây đủ. 
tổng — #q Người cai trị một tổng = 
Chánh tổng. 


CÁI CẢI 


¬ frị -— ¡ìä Cai quản cả mọi việc 
(admimstrer). 

CÁI & Cái nấp - Đạy nắp —- Che - Hơn 

hết — Bởi vì — Đáng là - Cái lọng — Cái 
đủ. 

= # Xin-Xinăn-— Cấp cho. 

~_ #£ Một thứ nguyên-tố hoá-học về loài 
kim thuộc (ealeium). 

¬_ nhượng # I§ Trời và đất. 

¬_ nhiên - §X Không nhất-định tắm — Có 
]ẽ như thế (probablement). 

~_ nhiên luộn - #R 3â (Triết Học-thuyết 
cho rằng trí-thưc của người ta không 
thể nào chính-xác được, chỉ là chừng 
chừng, có lẽ đúng mà thôi 
(probab1lisme). 

“_ qươn luận định - ‡B ñã XE Khi đậy 
nắp quan tài (chết) thì lời bàn hay giỏ 
mới định. 

~_ thế-— {1# Cái khí-khái trùm cả một đời 
= Người cả trong đời không ai địch nổi. 

CẢI ? Thay đổi. 

— ác ui thiện tụ EE E Đối điểu ác 
làm điều thiện (se corriger). 

~_ biến - ##ˆ. Thay dối, không dống tình- 
trạng cũ (altération). 

Cải cách - ‡§ Sửa đổi = Cải lương và 
cách-tân (véformer, rềnover}. 

— chính - |Ƒ Sữa lại cho đúng (réctiñer). 

—_ dung - 3 Đối sắc mặt. 

“_ đẹo— iB Thay đổi đường lối cũ - Thay 
đổi cái đạo mình vẫn làm từ xưa. 

~ đính — §Ị Sửa đổi lại cho đúng 
(revision). 

¬_ đô— #Â Dời đô đi nơi khác. 

= giá - É§ Bỏ chồng cũ đi lấy chồng mới 
~ Chồng chết lấy chẳng khác (convoler 
en seceonde noce, se rernar1er). 

~ hoạch - # Sửa đối kế-hoạch - Làm 
văn mà thay đổi chữ cũng gọi là cải- 
hoạch. 

~ hoán —‡#A Sửa đổi (changer). 

-_ hối — †§ Giận mình làm trước là sa1, 


H 


CAI 


định sửa đổi lại. 

“lão hoàn đồng - # ï & Biến đổi 
người già thành người trẻ = Làm cho 
trẻ lại ajeunissemeni). 

~ lương —- Ø8 thành tốt hơn 
(réformer, perfectionner). 

¬_ hương hương chính — E ÉP Sùa đổi 
chế-độ trong hương-thôn lại cho tốt hơn 
(réformes communales). 

— hương hương tục — BỊ #W {4 Sủa đổi 
phong tục hủ lệ trong hương thôn. 

=_ mệnh -- f Thay đổi cái hiệu-lệnh hoặc 
chương-trình cũ. 

~_ nguyên — 7U Đổi miên hiệu = Bồ niên 
hiệu cũ mà đặt niên hiệu mới — Bồ 
chánh -sách cũ theo chánh-sách mới. 

= nhiệm — {E Đối đi giữ chức-nhiệm ở nơi 
kháo. 

Cải quá — 8 Sửa điều lỗi (se corrlger de 
sa faute). 

= quan — BR Đối dáng khiến người trông 
có vẻ mới. 

“ soán - ƒ# Sửa đổi lại (corrccUon, 
revision). 

=_ đà qui chính — JÿE f8 IE Bồ đường tà 
đổi sang đường chính. 

¬_ táng — #E Bốc mả để chôn lại nơi khác 
(exhumatlon). 

“_ (go — ÿ§ Đem cái cũ đổi lại làm mới 
(reconstrnction, réorgan sation). 

_ thiện - # Thay đổi làm tết hơn 
(perfectionnement, amélioration). 

— thiện thuyết — # i Cái thuyết tin 
rằng thế giới có thể dùng sức người để 
sửa lại cho tốt hơn mãi, ý là lấy sức 
nhânv: mà thay sức tự nhiên 
(méÌIorisme). 

=_ điến — 3E Cài lương cho được tiến-bộ. 

~_ zổ- £H Tổ chức lại. 

—_ trang— š§ Thay đổi để trang sức. 

= fực— {8 Sửa đổi phong tục cũ. 

-_ tuyển — 3# Tuyển cử lại (ééleetion). 

—_ H hoàn sinh — PL 3#. + Làm cho chết 


:CAM 


hoá sống lại (ressusciter). 

CAM tt Ngọt - Thích tai — Vui về ~ 
Đành lòng. 

- Ít Cây cam. 

- ñäW Uốngrượusay- Say mê. 

- 7# Một thứ bệnh về huyết, như nha- 
cam. 

~_ cơ Ñ XX Uống rượu rất vui và hát. 

- chỉ Ð  Đồăn ngon — Thường dùng 
để nói việc phụng thờ cha mẹ. 

Cam chiến ẾU ý mi chiến tranh đương 
hăng. 

_ cửu E #ý Chịu lỗi. 

~ dự _ ¡# (Hoá) Một chất lồng, sắc trong 

-hơi vàng, do chất dẫu hoặc chất đường 
phânhoá ra, dùng làm thuốc 
(glycérime). 

— địa - th (Nhân) Lãnh-tụ đẳng tự-trì 
Ấn- độ, chủtrương chính- sách bất-hợp- 
tác (Non-coopération) và chủ-nghữa vô- 
bạo-động (non- -violence) (Gandhì). 

~ giá - ƒ# (Thực) Cây mía (canne à 
sucre). 

- hoàng f8 % (W) Gái bệnh vì trong 
máu ít hồng-hnyếtluân mà sinh ra, 
cũng gọi là bần-huyết. (anémle). 

~ hứngEH W1 Cái hứng thú uống rượu. 

- khổ 1 # Ngọt và đắng - Ngb. Cảnh 
ngộ trái nhau, tâm lý trái nhau. 

~_ lực RHỞ f# Vui sướng Nch. Cam ngu. 

- lợi †Í 7 Ngọt lại — Ngb. Đến lúc 


sướng (khổ tận cam la)). 
- ï - §@ Rượu cái rượu nếp. 
+ -## Nước cưởi ngọt. Đời xưa nói 


rằng: thiên hạ thái bình thì trời xuống 
nước cưổi ngọt - Ngb. Điểm tốt. 

=_ ngôn T— = L2i nói ngọt. 

=_ nợu ÑH P Vui sướng. Nch. Cam lạc. 

= noãn TH W Ngọt (để ăn) và ấm (quân 
áo) = Ăn ngon mặc ấm, là hình dung 
đức hiếu với cha mẹ. 

=_ đám -- J Đành lòng như vậy — Bằng 
lòng, phỉ ý, đã nu. 


CAM CẢM 


Cam thảo — #t (Thực) Một thứ cây nhỏ rễ 


có vị ngọt, dùng làm thuếc (réglisse). 
thuy — ft. Ngủ say. 

tích j8 f5 (V) Thứ bệnh của trẻ con, 
ăn không tiêu, hay đi kiết, có nhiều 
dun trong bụng (atrophie, rachitisme). 
£oan Tí RE Mùi ngọt, và mùi chua -- 
Nch. Cái sướng cái khổ ở đời. 

tuyên ƒR Cái suối nước ngọt. 
tùng-hương — TA (Thực) Một thứ 
cây nhỏ, cao chừng 3, 3 tấc, lá nhỏ, vị 
ngọt, dùng làm thuốc (mierohloa, 
]avande). 

túng RH fấ@t Ham uống rượu vô độ. 

vũ TH R§ Mưa ngọt = Trận mưa hợp 
thời. 


CẢM 3 Động tình - Mối tình - Nhiễm 


phải - Chạm phải. 

lí Cây trầm. 

Giám, không sợ. 

ân 1$ RR Cám ơn (gratitnde). 

bội - (fR Cảm ơn mãi mãi, đeo mãi 
trong lòng không bao giờ quên. 

cựu — ã Nghĩ nhớ người cũ, hoặc việc 
cũ. 

duyệt —18. Vì cảm kích mà vui mừng. 
đoán B lữ. Quyết đoán. 

động X&. b Trong lòng có cảm-xúc mà 
sinh ra hoạt-động (toucher, émouvotr). 
giác — # (Tâm) Do ngũ-quan cảm-chịạn 
cái kích-thích ở bể ngoài, rỗi do giây 
thần-kinh truyền vào não, khiến chúng 
ta cảm biết (pereevoir, sontir) = Vì 
cảm-xúc mà biết. 


Cảm giác khí - #. 3ã # (Sinh-lý) Các bộ- 


phận ở ngoài thân-thể chịu ngoại giới 
kíchthíh, như: mỗi, lưỡi, mất 
(organes des sen). 

giác luận - f @ (Triết) Cái thuyết 
cho rằng căn-nguyên của trí-thức là ỏ 
sự cảm-giác (perceptionisme, 
sensationalisme). 

giác lực — f*. ?J (Tâm) Cái sức cảm- 


CẢM 


giác của người, mạnh hay yếu, chóng 
hay chậm (percept1bilité). 

giác nhận thức _  E? §# (IYiết) Sự 
nhận-thức bởi cảm-giác, nghĩa là bởi 
khí-quan cảm xúc với ngoại-giới sinh ra 
cảm-giác, vì cái cảm-giáắc ấy mà người 
ta nhận biết được ngoại-giối. 

giác tác dụng -- # {E H (Tâm) Công 
việc của giây thần-kinh truyềển-đạt cái 
kích-thích ở ngoài vào trong não. 
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giác trí thúc - ##_ xu f4 (Triếp Cái trí - 


thức vì cảm-giác, vì kimh-nghiệm mà 
cố, 

hàn — 7 (Y) Nhiễm mạo khí lạnh mà 
sinh đau (reữoidisserment). 

hận ~ {Vì cảm-xúc mà giận. 

hoé -- {[, Lấy cảm-tình mà hoá người 
ta theo mình (eonversion) — Hai bên 
cảm-thụ với nhau mà sinh biến-hoá. 
hoá giáo-dục - {L #t ã (Giáo) Theo 
hình-luật các nước văn-minh, những 
người chưa đủ hai mươi tuổi, thì không 


bị hình-phạt, chỉ thi cách giáo dục cảm- - 


hoá để sửa đổi cái tính cách xấu mà 
thôi. 

hođ uiện - {V Bš Ở nước văn-minh như 
Nhạt-Bản ngoài số giám-ngục có đặt 
thêm cảm-hoá-viện để dậy dỗ những 
người thiếu niên có phạm tội (maison 
de correction). 


Cảm boài - |# Tvong lồng có đầu cảm 


khái. 

hứng — Ếl Cảâm-xúc vì tình gì hay cảnh 
gì mà sinh ra hứng-thú, hoặc thi-văn, 
hoặc hành-động. 

bhái — 1 Nhân cảm -xúc mà động lòng 
thương. 

khhấp— ti Vì cảm-xúc mà khóc. 

bích — ‡# TYong lòng có đều sở cảm mà 
kích-phát lên. 

lâm. l& { (Thực) Trái trâm (canar)). 
mạo R8 3(V) Vì chịu phong, hàn 
hoặc thử, thấp mà sinh bệnh, cũng gọi 


? 


CAM 


là ngoại<âm (hume, senrhumer). 

— mình - $9 Cảm ơn mà khắc vào trong 
lòng. 

“_ mộ_T— #t Nhân lòng có đều sổ-cảm mà 
yêu mến. 


= nghị E\#x Không sợ mà có nghị-lực. 


^ ngộ / |E Lòng có đểu sởcảm mà 
tỉnh-ngộ lại. 

^_ ngôn #& S Táo nói, giám nói. 

“_ nhiên f t2 Dần đần cảm-hoá theo 
một. đều hay hoặc đở — Nhiễm phải tật 
bệnh (se contaminer). 

—_ niệm — @: Trong lòng vì cảm ơn cảm 
đức mà nghĩ đến (gratitude). 

¬_ phân — |lã Vì cảm xúc mà giận Nch. 
Cam-nộ. - 

= phong — [R\ (Y) Nhiễm mạo phải gió mà 
sinh bệnh. 

Cảm phục — ÍỆ Vì cảm ơn cảm đức mà 
phải hàng phục. 

= quan — fä(Sinh-lý) Quan-năng để cảm- 
giác, như để thấy để nghe (les sens). 

= quang tệ — ? | (Hoá) Thử thuốc hãy 
tiếp-xúc với quang-tuyến thì biến sắc 
đi, dùng để làm ảnh. 

=_ quyết f4 1# Không sợ, giám quyết đoán 
= Quả cảm. 

“ ía@ K§ä‡I Cảm kích và tạ ân 
(remercler). 

—_ thông — 3ã Nhân cảm động mà tình-ý 
liên lạc với nhau — Khí-cơ cảm nhan 
mà thành ra hai bên tương thông. 

— thụ - S‡ (Tâm) Do cảm-giác thần-kinh 
mà bị cái ở bề ngoài kích-thích, hoặc do 
trực quan mà dung chịu những đối- 
tượng bề ngoài, gợi là cảm-thụ (sentir). 

¬_ thụ tính — S' \$ (Tâm) Cái tính tình 
dễ bị cảm-thụ (sensibilité). 

¬_ thử— # (Y) Nhiễm mạo phải nắng mà 
sình bệnh (nsolat1on). 

= thương — {§ Vì cảm-xúc ở bể ngoài mà 
đau đớn (senttrnental). 

—_ (hương chủ-nghĩa —{B >3 #® (Văn) Một. 


CẢM 


thứ lãng-mạn chủ-nghĩa, tức là một 
khuynh-hướng trong văn nghệ, cốt đem 
những mnối đa sâu đa cảm mà miêu-tả 
rất tình-tế tý-mỷ trong văn-chương và 
nghệ-thuật (sentimenta]isme). 

—_ (ùnh †8 (Tâm) Vì ngoạtgiối kích- 
thích mà động đến tình - Vì có đồng- 
tình sẵn mà sinh ra cảm-động 
(sentiment, émotion, affection). 

Cảm tình chủ-nghĩa - lặ 3 # (Triết 
Cái chủ nghĩa lấy cảm-tình làm trọng 
mà khinh lý-tình (sentimentalisme). 

^ đình hồn — lã #@ (Tâm) Phần hến 
thuộệ về tìnhcảm  (psychiame 
sentimental). 

=  dình sinh hoạt - lŠ % iñ (Tâm) Cái 
sinh-hoạt trong các mốt cảm tình của 
người ta (vie sentimentale). 

=— tình tác dụng - T8 {E Hì (Tâm) Cái tác- 
dụng chỉ căncứ ở nơi cảm-tình, mà 
không kịp xét ở nơi đạo-lý (acton 
sentimentale). 

¬ ính xã hội chủ nghĩa — — 
ti  #? 3; 3 (Kinh) Tức là không- 
tưởng xã-hội chủ-nghĩa, họ chỉ bằng 
vào cảm-tình của họ mà bày ra 
phương-pháp cải-lương xã-hội 
(soclalisme sentimenta]). 

=_ đnh — |# (Tâm) Tức là cảm tình, trái 
với lý-tính (sentiment). 

- trực BW {E Chính-trực giám nói đền 
phải. 

= dñử- ĐE Giám chết — Liều chết. 

—_ dở đội - ÿL Đội quân liều chết mà 
đánh. 

¬ tưởng Rẽ f8 Cái tư-tưởng do cảm-xúc 
mà sinh ra (Impression). 

— _ ứng — ƒ# (Tên) Lấy tỉnh-thần mà cảm- 
động thần-linh - (Tâm) Cái cảm-tình 
theo cảm-giác mà sinh ra, như ăn 
đường thấy ngọt, ăn ớt thấy cay. Cam 
là nhân, ứng là quả, cảm là nguyên- 
động-lực, ứng là bị-độngực, tý như 
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CẢM CAN 


thiện cảm mà phúc ứng, ác cảm mà 
họa ứng Gnfluenee). 

ứng điện — f§ T8 (Lý) Khi một cái đạo- 
thể không có điện để gần cái vật-thể 
phát-điện, thì một đầu đạo-thể không 
điện sinh ra thứ điện khác tính với 
điện của thể phát-điện, còn đầu kia thì 
tức khắc sinh ra điện đồng-tính. Cái 
điện sinh ra thế gọi là cảm-ứng-điện 
(électrieité Induite). 


Cảm ứng bhí - ƒE $5 (Lý) Cải máy để 


làm sinh ra cảm-ứng-điện (ndueteur). 
uí Su ƑS Giám làm, quyết làm. 
xúc ## f# Vì tiếp-xúc mà cảm động. 


CAN + Mười cái dấu dùng đặt lên 12 chi 


mà ghỉ thì giờ ngày tháng — Cái mộc để 
đỡ giáo mác —- Xúc phạm — Cầu xin — 
Có quan-hệ — Bên bờ nước. Vd. Giang 
can ;[ + - Tiếng hỏi số. Vd. Nhược 
can # +. 

#z Khô khan — Khô kiệt. 

B† Gái gan. 

‡E Xch. Lan-can — Có vần đọc là Hãn. 
##. Cái cần câu. 

‡† Cái gậy gỗ — Cái thuẫn đỡ giáo mắc 
—Xch. Lan-cam. 

ứn Ð 3E Liên-can vào một cải ấn — 





Phạm vào luật pháp (être 1Impliqué 
dang un procs). 

cách chỉ ngôn B† 8 Z S Lồi nói ở 
trong ruột. rà. 

ch¿ 3% Hàng can (thiên can) là: giáp, 
ất, bính, đỉnh, mậu, kỷ, canh, tân, 
nhâm, quí và hàng chỉ (địa ch) là: tý, 
sửu, dần, mão, thìn, ty, ngọ, mùi, thân, 
dậu, tuất, hợi (troncs célestes eL 
branches terrostres). 


Can chính — jt Can thiệp đến chính-sự. 


chưng #Z ï4 (Lý) Hông nấu cho đến 
khô - Hông nấu khô — Nch. Can lưu 
(distillation sèche). 

chứng - ï5 Người làm chứng có quan- 
hệ trong việc kiện (témoin). 





{courage, bravoure) 


CAN 


da cơn nương - È$Z ñữ %z tR Ông đa 


mụ đa. 





dự TĨïE Can thiệp vào (smmiscer 
đang). 

dữ. BỊ Can thiệp vào. 

đảm FE Ÿ§ Gan và mật - Dũng cảm 
- Cũng có nghĩa 
đem ruột rà ở với nhau. 

đảm nam nhỉ — ÿ§ #8 fâ Người huyết. 
tính có đũng cảm. 

điện trì Z #§ tb (Lý) Gái điện-trì khô, 
đem đi rất tiện (pile sèche). 

hầu — l@. Khô họng (kêu gọi lắm). 

hấu — R# Cơm khô, làm đổ ăn cho 
người đi đường xa. 

hệ ~— {€ ch. Quan-hệ. 

hoá B# øk Hoả-tính vì can-khí mà xưng 
lên = Tính đễ phát giận. 

hoặc loạn §# # & (Y) Bệnh không 
thổ Không tả mà trong bụng đau lắm. 
yết +- f8 Yết kiến người ta để xi việc. 
yếu - # Nch. Thiết yếu. 





khí RE” # Cái khí trong gan. 
phương #7 % (Y) Gừng khô dùng làm 
thuốc. 


lạc chất - Bã tấ (Hoá) Cái chất lấy ra 
ở trong sữa khô (caséine). 


Can liên + ï8. Dĩnh đấp với. 


— & Cầu bổng lộc. 
hai T #9 (Lý) Lấy cái vật-thể chắc bỏ 





vào cái nổi thiệt kín, nấu lên để phân- 
ly nó ra, gọi là can-lưu, cũng gọi can- 
chưng (distillation sêche). 

phạm  Ð šũ Phạm vào luật-pháp. 
phế. §† Gan và phối (fồole et 
poumons). 

phế tương thị - Wb HE. Bạn hữu chí 
thành ở với nhau, hoặc nói với nhau vất 
chí-thành. 

qua TT & Can là cái mộc, qua là cái 
ác = Bình khí - Chiến-tranh. 

tạng ñỊ Bế (Ginhlý) Tức là lá gan 
(foire). 
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CÁN §£ Minh người - Thân cây 


CÀN CÁN 


táo ÿZ 1#. Khô khan (désséchô). 

táo lễ — ## 'RỊ (Hoá) Vạt để hút hơi 
nước, thường đùng để trong tủ cho các 
đồ mình cất khỏi ẩm, như vôi đá sống 
(substanee đessicante). 

thành chỉ tướng -Ð #Ñ Z2. Tế Ông tướng 
gánh được việc giữ nước nhà, như cái 
mộc đỡ bình, cái thành chống giặc. 

¿ÿ Dĩnh dấp đến việc người ta 
ntervenr). 

tiếu ÿ# % Cười một cách vô tình — 
Cười khan, cười gần. 

trường B{ W2 Gan và ruột. 

trường hắc ám — l§ ÍÃ Rễ Tiếng chê 
người hiểm ác, cho rằng gan ruột tối 
tăm lắm. 

trường tương thức — ÿB TH ñ? Biết 
nhau đến tận gan ruột, tức là bè bạn 
tâm g1ao. 


thiệp — 


CÀN #2 Quẻ càn - Trời, cha, vua - Con 


trai — Cương kiện. 

cương - #ñ_ Đạixuyển của vua. 

cương giải nữu — {8 RỆ ft Mốt càn số 
múi, tức là vua mất quyển. 

cương tái chỉnh — #8 Tế 6 Mối cần lại 
thất gọn lại, tức là vua được lại nước. 
khôn -- bị Quê càn và quê khôn — Trời 
và đất, cha và mẹ, con trai và con gái, 
vua và tôi, chồng và vợ. 

khôn sơn — h \Ị MÃ vợ và chồng hợp 
táng - Cũng gọi là càn-khôn- -trủng. 
mệnh — ífầ. Mệnh trời — Chiếu chỉ của 
vua — Chúc thọ vua. 

nguyên — 7b Tức là trời, tương đối với 
khônnguyên. Nguyên là tạo ra đầu 
tiên. Theo kinh Dịch thì đầu sinh ra 
vạn-vật, chỉ có nhị nguyên là âm và 
dương. 

trạch — % Khi làm lễ kết hôn gọi nhà 
trai là càn-trạch. 

— Cái 
chuôi của một vật gì để cảm - Đảm 
đang — Cần ngự — Sửa sang, chỉnh đến 
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-: Cái khuông rào trên giếng. 

ï£. Giặt rửa. Nch. Eẩ. 

biện ‡Ệ #W Có năng-lực làm việc. 

lộ - E&§ Đường cái, trái với chilộ là 
đường trẽ ra (route principale). 

luyện — ##£ˆ Làm việc thuộc luyện rồi. 
tược -- Bậc Có tài cần mưu lược. 

phụ 1z tả Người đàn bà đi gặt 
(laveuse). 


Cán sự - #‡ 5ã Người làm việc quen — 


Người có tài làm việc được. 

tài - # Người có tài mà làm việc quen 
(habhileté). 

trạc 1% i8 Giặt rửa (aver). 

viên §£ BH Người quan-lại làm việc 
siêng-năng (fonctionnaire capable). 


CẢN ‡f Bảo vệ - Chống cự — Ngăn giữ. 


Cũng đọc là hãn. 

cách — ‡£ Chống chõi nhau ~ Cứng quá 
không vào được. Cũng đọc là Hãn- 
hạch. 

chế ~ ï§Ậ Chống chế lại (défendre 
contre). 

cự — ‡E Chống cự lại đutter contre). 
ngự — t# Chống ngăn lại (sopposer à). 
uệ — {§? Bảo-hộ ngăn giữ, vệ là giữ, cản 
là chống (đéfendre contre). 


CANG Xch. Cương. 
CÁNG 7z Dở dựng lên — Thái quá - Cao 


quá — Cương quá. 

đương —- E8 Ánh mặt trời chói chang 
lắm - Trời nắng lắm — Khí đương quá 
thịnh. 

hạn —- 4 Nắng lâu không mưa. 

lỄ— j@ Hai bên lấy cái lễ bình-đẳng 
mà đãi nhau. 

trực 7u IB Giao thiệp với người cứ theo 
đường thẳng mà làm, không bị khuất 
với quyền-thế. 

ỳ# Chỗ nước sông chia nhánh ra 
-- Cửa biển - Gợi tất đất Hương-cảng. 





CANH # Sửa đổi - Từng trải —- Một 


phần năm trong một đêm. 


CANH 


# Thứ để ăn nước, ta cũng gọi là 

canh. 

ĐH: Cày ruộng — Lấy một nghề gì mà 

sinh-hoạt, làm ăn, cũng gợi là canh. 

Canh  E# Vị thứ bẩy trong thiên can ~ 
_ Tuổi tác - Đường lối. 

¬ ƒ# Tiếp nối. 

= ca ]Ñ# %4 Nối lồi hát, họa tiếng hát. 

~ củi 8ï nụ Sửa đổi (changer, altérer). 

— chính — IESửa lại Nch. Cải chính 

(rectiler). 

chủng E† #§ Cây ruộng và gieo giống 

(labourer et semer). 

chức — B% Cây ruộng và dệt vải. 

cổ # #w Trống khắc canh (tamtam 

de veille). 

= địa EỊ Hh Đất cây được. 

—_ đoan #l t{ Thay mối = Hỏi đều trước 

xong lại hỏi đều sau. 

độc ÿ† š# Cây ruộng và độc sách. 
huyền dịch triệt TS #5 lã Đánh 

đàn lâu phải thay giây, đi đường lâu 

phải thay bánh xe. 

= lóu ïR Giọt đồng hồ điểm canh. Xch. 

Kháắc-lậu (clepsydre). 

lịch — J# Trải qua. 

† #( Cày ruộng và chẳn nuôi 

súc vật (agriculture et élevage). 

nông  — fR Việc 

(agriculture). 

“ phòng % ƒÿ} Phòng giữ ban đêm 

(veillker). 

— phu — + Người thức đêm để canh 

phòng (veilleur). 

sự Sấ Trải việc đời. 

- tốc Đ‡ {ELàm việc ruộng = Canh 

nông (agriculture). 

tờn — J# Cây ruộng nuôi tầm 

(agricu]ture et sérieieulture). 

Canh tang ~ ãš Cây ruộng và trồng đâu. 

tân Số. #t Đối lại theo mới (réformer). 

=_ thiếp Eš hb Cái thiếp viết tên tuổi quê 

quán của mình khi đính-hôn. 


trực 


cẩy ruộng 


CÁNH CẠNH 


th W BÉ Làm thở để tặng đáp cho 
nhau. 
tính SE: tt Đổi triểu vua, ví như, Trần 
sang Lê -- Đổi họ mình lấy họ người 
khác. 


trù — #§ Cái đỗ ngày xưa dùng để kể . 


thời-khắc ban đêm, cũng theo một 
nguyên-]ý với canh-lậu (clepsydre). 
truy EL ft Cây ruộng và nộp thuế. 
trương — 7E Thay cũ ra mới, ví như 
giây đàn cũ đã mất tiếng phải thay vào 
giây mới. ' 
uân #} Er; Cây ruộng và bừa có. 

uộn f8 B8 Họa vần thơ. 


CẢÁNH # Rất, lắm — Lại lần nữa — Lại 


thêm vào — Lần lượt. 

‡£ Xch. Cátcánh Thường đọc là 
nganh. 

# Cuối cùng - Xong được rồi ~ Quay 
lại. 

danh Sĩ # Đổ tên. 

hưu -- f Thay phiên nhau mà nghỉ. 
lai — 3£ Lại trở lại = Hết đi rồi lại có. 
phiên — Thay phiên nhau (à tour de 
rồÌc). 

sinh - Sống trở lại (revernr à la vie). 
thành Ø tỳ, Cuối cùng cũng thành 
công. 


CẠNH 5£ Dành nhau - Đua nhau — 


'Thịnh-cường. 

bôn - #‡ Chạy đua (course). 

độ - £ Bơi thuyển đua (course de 
galères). 

ky - ‡{ Thì nhan về nghệ-thuật 
(divertissement, partie de jeu). 

mũ trường - E l3 Trường đua ngựa 
(hippodrome). 

mại - # Bán đấu gÌá (vente aux 
enchères). 

ngôn — Tranh nhau mà nói. 
sống — 3# Cường thịnh và rực r. 
tấu — ïE Chạy đua (course). 

tiến - 1£ Đua nhau mà tiến lên 
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CANH 


(émulation). 

- ổn - Tĩf Cạnhtranh để sinhtổn 
(coneurrence vitale). 

¬ tranh - % Dành đua nhau (lutte, 
conctrrence, comrpét1t1on). 

CẢNH # Phòng giữ — Báo tin nguy cấp 
- Đánh thức dậy - Ngăm cho biết — 
Gọi tất chữ cảnh sát, vd. Quân-canh — 
Lanh lẹ. Vd. Cơ-cảnh. 

^ #3 Phía trước cải cố. 

- =E Tưởng mến - Vẻ ánh sáng - Hình 
sắc có ý tứ. Vd. Phong cảnh - Sáng lớn 
— Cũng có nghĩa như chữ ‡# 

- ‡l# Bờ cõi - Cảnh mình gặp. Vd. 
Thuận-cảnh — Phong cảnh, vd. Giai 
cảnh - Trình-độ, Vd. Tiến-cảnh. 

- 44 Nch % 

- k Sáng—Xch. Cảnh giới. 

“ báo % ‡ÿg Báo cho việc đáng lo 
(alarme) ~ Báo cáo của cảnh sát. 

“ bị - !§ Phòng bị về việc biến 
(surveillor). 

Cảnh bị địa uực - li lh ;# Chỗ phải 
giữ gìn để để-phòng việc chiến-tranh 
hoặc sự biến phi thường khác (Zone 
surveillée). 

=_ bính — E Lính cảnh sát (agent de 
police). 

“_ cáo - & Báo trước cho biết một. sự 
nguy hiểm (avertissement†). 

¬ cân #8 i7 (Sinh-lý) Gân ỏ cổ. 

—_ chúu ® Ex Việc hành-chính về cảnh- 
sát (Adminmistratlon de la police). 

~“ chuỳy $ã HỆ (Sinh-lý) Cái xương sống 
ở sau cổ (vertèbre cervical). 

~ chung 3# ÿ§ Cái chuông để báo việc 
biến phithường (toesin, cloche 
đalarme). 

¬ chương — ft Chương-trình cảnh-sát 
(réglement de police). 

— cổ _— §š Cái trống để báo những việc 
biến phi-thường (tamtam đ'alarme). 

¬_ cú— fJ Câu rất hay ở trong bài văn. 


CẢNH 


địa LỆ nh Nch. Cảnh vực (domaine). 
giáo #_ # (Tôn) Phái Nestorien trong 
giáo Cơ-đốc đo Ba-tư truyền vào Trung 
Quốc. 

giới 1 ?+ Giới hạn trong khoảng hai 
bên giáp nhau. Nch. 
(frontière) — Địa-vị. 

giới — fk f\ Người có chí-tiết, không 
cẩu -hợp. 

giới W TW. Ngăm răn — Khiến phải 
chú ý (précautionner, avertir). 

giới tuyến — T9 £§ Chỗ đất quân lính ổ 
dể trinhthám tìnhhình của quân 
địch. 

hàng {7 Đường lớn và sáng. 


Biên-giới 


Cảnh hạng ŠŸ8 f5 Trước cổ và sau cổ. 


hạnh 8 f1 Đúc hạnh cao mình. 
huống ‡# im Cảnh-ngộ và tình trạng 
(conditions, eircontaneces). 

lại  # Quan-lại cảnh-sát. 

thuật £@ Quiluật về cảnh sát 
(réglement de police). 

ngoại kš, ?k Ở ngoài cảnh-giới mình. 
ngộ — šR£ Cái cảnh mình gặp thuận 
hay nghịch (situation, circonstances). 
ngưỡng #t (U Tưởng mến trông dòm 
(admirer). 

nội T# (| Ở trong cảnh-giới mình. 
quan W 8 Quanviên cảnh sát. 

sót — ## Người coi việc giữ gìn sự công- 
an (police). 

sát sảnh —- ## f§ Quan-sảnh giữ việc 
công-an trong địa-phương (Préfecture 
de poliee). 

sót tổng trưởng — #3 {§ E Chức quan 
cao nhất trong ngạch cảnh-sát (Préfet 
đe police). 

sót trưởng — #3 ƒÃ Ông chủ cảnh-sát 
(Commnssaire đe poliee). 

sắc # & Phong cảnh (paysage, poìnt 
đe vue). 

ti § P8 Người đi trước dẹp đường 
khi vua đi ra. 
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CẢNH CAO 


thám — EỆ Việc trình-thám của cảnh- 
sát, . 

thế— 1# Cảnh cáo cho người đời chú ý. 
tỉnh — IE Báo cho để tỉnh ngộ - Đánh 
thức người ngủ (réveiller). 

trạng  TÃ Nch. Cảnh huống 
(conditions, cireonstances). 


Cảnh trí — #4 ch. Phongcảnh (vue, 


paysage). 

tượng - % Những cái có thể miêu-tả 
ra được. Nch. Hình trạng (spectacle, 
aspect). 

uân - # Mây ngũ-sắc báo điểm lành. 
uột — #j Phongcảnh và sự-vật, hoặc 
nhân-vật. 

uụ 1 š5 Việc cảnh-sát. 

uực tế lĩ{ Đất ở trong bờ cối 
(domaine). 


CAO Trên cao, đối với chữ đê {f là 


thấp — Vượt lên trên lưu tục — Bán giá 
đất. 

# Một thứ cây loài với cây ngải 
(armoise) — Hơi bốc Tên. 

Thứ sào chống thuyển. 

#  Mõ -- Bộ phận ở dưới trái tim 
Thuốc cao — Béo tốt - Ơn huệ. 

# Con dêcon. 

#$ Cáo cho biết. 

# Nch. & —Xch. Cao-boàn. 

ổn f8 Người ẩn-sĩ cao thượng. 

Bá Quát — {3 šã (Nhân) Người đanh sĩ 
Bắc kỳ với em là Cao-bá-Đạt có tiếng 
văn tài trong một đời, năm Tự-dức vì 
phản-đối bản-triểu nên bị chém. 

bằng — *E (Địa) Một tỉnh ở phía bắc 
Bấc-kỳ. 

biển {Œ 8t (Nhân) Một người danh- 
tướng nhà Đường, năm 865 đi đánh 
quận Nam-chiếu, sau được phong làm 
Tiết-độứ quận Giao-chỉ, tức là nước 
ta ngày xưa. 

cấp —## Bực trên (degré supérieur). 


Cao cấp tiểu học — f# /J #8 (Giáo) Bực 


CAO 


học ở đưới bực trung-học, ở trên bực sơ- 
cấp tiểu-học (enseignement primaire 
supérJewr). 

chấm — ‡ƒ† Gối cao - Ngh. Nằm yên 
không phải lo nghĩ gì. Người ta thường 
nói: cao chẩm vô ưu. 

chí— ;š. Chí khí cao thượng. 

chỉ  @ l§ Dầu mỡ (graisse) — Ngb. 
Sinh khí, tiền bạc của người ta. 

công 5 I Người đầu thầy trong bọn 
phu chèo. 

œ ¡5 ím Người ở ngôi cao - Người ở 
ẩn Đixa. 

cường — $8 Giỏi hơn kẻ khác. 

dá thiết lộ - ?s 4 #5 Đường sắt gác 
trên không, cho xe lửa đi, dùng ở các 
thành thị đất hẹp người nhiều (chemin 
đe fer suspendu). 

danh — £, Danh tiếng lớn. 

dao $% fg (Nhân) Ông quan tư-pháp 
đời Ngu-Thuấn. 

dật  ¡& Caothượng thong thả, 
tiếng khen người Ẩn-sĩ. 

ciệu — tự Nghề giổi văn hay. 

dụ T ft. Đất béo tốt (fertile). 

dược — #š Thuốc cao (onguent). 

đài ã  # Cái dài cao — (Tôn) Thứ 
tôn-giáo mới xuất hiện ở Nam-+ky, do 
linh-hồn-học (peaychisme) của Âu-châu 
biến hình mà thành (Caodaisme). 

đàm — Š4 Nói chuyện về những đều cao 
nhã. 

đàm khoúát luận — 3š Flãầ Nói 
chuyện cao, nghị luận rộng — Đàm 
luận có nhiều hứng thú — Nói lý tưởng 
suông, mà không thiết với sự thực. 


Cao đạo - ÿä Bước cao, tiếng khen người 


ởân. 

đồng - 3$ Bực cao. 

đồng động uột - % #ụ 11 ®ộng) Thứ 
độngvật cơthể phứctạp hoànhi, 
thường gọi loài vật có xương sống 
(animaux supérieurs). 
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CAO 


— đẳng họchiệu — Sƒ f#‡# (Giáo) 
“Trường học bực cao (Ecole supềrienre). 

-_ đẳng sinhuột - 3# + 1 (Sinh) Thứ 
sinh vật bực cao, có cơ-quan hoàn-b, 
cũng gợi là cao đẳng động vật 
(animaux supếr1eurs). 


- đẳng sư phạm học-hiệu - 


3š Bũ #B '# Et (Giáo) Trường học sư 
phạm bực cao hơn hết, tạo thành 
những nhà giáo-thụ trung-học (Ecole 
normale supér1ete). 

—_ đệ_— 35 Hạng học trò cao nhất ở trong 
một. học-phát, cũng gọi là cao-Lúc đệ-tử. 

“_ điệu — 8 Điệu đàn cao khó họa — 
Ngb. Cái nghị-luận quá cao. 

=_ đình (Địa) Núi Cao-đình ở tỉnh 
Chiết-giang là chỗ người ta hay qua lạt, 
làm chỗ tiễn biệt nhan - Ngb. Chỗ 
tương-biệt.. 

- đồ j3 ft Đồ-đệ giỏi - Nch. Cao-đệ. 

= độ - [# Trình-độ cao thấp (altitude). 

-_ độ-biểu —f# 3 Cái biểu để đo trình-độ 
cao thấp trên mặt đất (altimètre). 

= đường - # Cha mẹ. 

~_ đường ty tuyết - 2# ‡# Zĩ Cha mẹ tuổi 
già, tóc bạc như tơ xanh, như tuyết 
trắng. 

Cao đường uạn phác - 1£: ï§ lời chúc 
thọ cho cha mẹ. 

~ giá-— {E Vật giá đắt (prix élevé). 

ˆ_ hợ tự tâm ¬ TY ä :Ùb Làm việc thu 
phóng lên xuống tự lòng mình, không 
ai theo cả. Nói người độc đoán. 

~_ hạnh — {{ Đức hạnh cao thượng. 


_=_ hoài— {§ Lòng hoài-bảo cao xa. 


= hoàn 33 1Q Ngoại thận = Hòn dái 
{testicules). 

¬_ hoang TE 8 (V) Dưới trái tim là eao, 
trên trái tim là hoang, tức là chỗ rất 
trọng-yếu, hễ bệnh đến đó thì không 
cứu được nữa. Ngb. Bệnh rất nặng. 

~ hoàng  # Tức là Thế-tổ Cao- 
hoàng-đế = Đời vua sáng nghiệp có 


công cao nhất. 

hưng - Đã Cái hững thú cao thượng - 
Có nhiều hứng thú. 

y-. ® Thấy thuốc giỏi. 

khí - §_ Chí khí cao thượng, 

hỳ — Z3 Cao và lạ = Khắc thường. 

lao Sàn Nch. Lung lạc. 

lâu ƒ t§ Cái \âu cao - Ta thường 
gọi nhà khách-sạn là nhà cao lân 
(regtanrant). 

-  Jy- j§ (Địa) Tức nước Triều-tiên, Cao- 
ly ngày xưa chỉ là một bộ- phận của 
Triểu-tên, cuối đời Đường, Cao- ly 
thống-nhất được nước Triểu-tiên nên 
nay thường gọi Triểu-tiên là Cao-ly 
(Corée), ngày nay nhập vào nước Nhật- 
bản gọi là Nhật-Hàn. 

=_ luận - š@ Nghị luận cao rộng xa XÔI. 

Cao lương- #2 (Thực) Hạt kê (millet). 

- lương ® 12 Thịt béo mà gạo trắng — 
Ngb. Giàu sang. 

— hưởng đệ tử - H2 36 TÏ- Con nhà giàu, 
nhà quan. 

- lương khương  R (Thực Cây 
riểng (cardomone galanga). 

~_ lương mỹ u¿ f5 Y8 % Đồ ăn ngon 
quí (mets savouyet£). 

— hương tửu rã # R Rượn nấu bằng 
hạt kê. 

- mạo - lÑ Cái mũ cao — Nạb. Được 
người ta cung kính mà lấy làm vui về 
lắm. 

~_ miễn — Ý8 (Địa) Một bộ-phận trong xứ 
Ấn-độ chi-na ở phía Bắc Nam-ky, thuộc 
Pháp (Cambodge) đời xưa gợi là Laạ- 
Chân-lạp. 

^_ minh —RR_ Người có học rộng. 

~ minh chỉ gi. — 8 Z Z5 Người có 
quyềển-thế gọi là cao-minh chỉ gia. 

~_ mình quân h?—BR #8 -†- Người có đạo- 
đức. 

~_ mộc TẾ ¡k Thứ dầu trơn để xức đầu. 

= môn ã f3 Nhà sang trọng. 


CAO 


ngợo - Í& Kiêu căng đối với thế tục 
(ñer, orgueilleux). 

ngâm — II$ Ngâm to tiếng, 

hgh¿— Cao luận. 

nghĩa — 3š Nghĩa-khí cao thượng — Rất 
có đồng-tình với người khác - Xử được 
một việc nghĩa hiếm có. 

ngọa - EXNầm cao - Ngb. Người 
không khuất với đời. 

nguyên — [R Chỗ đất cao hơn đồng 
bằng (plateau). 


Cao nhã — ƒ£ Cao thượng văn nhã - 


Thanh cao mà không kiêu ngạo. 

n—- A, Người cao thượng. 
nhân 8Á Người làm nghề đi thuyền. 
niên tị % Lớn tuổi. 
phẩm ~ ;a Phẩm cách cao thượng. 
phi uiễn lẩu — Ÿf4 ‡§ # Cao bay xa 
chạy. 
phong — [Ñ, Gió ở nơi cao - Thói cao 
thượng. 
phụ - !§ Cái gò cao. 
quan — 3 Chức quan to. 
Qui Tốc, Tiết § 3% 1ã #J Bốn vị 
hiển-thần ở đời Nghiên Thuấn, người 
ta thường dùng bốn chữ ấy để tán tụng 
quan giỏi. 
quí [R . Tôn quí. 
sách — S§ Kế sách giỏi. 
sĩ— + Rẻ học giả thanh cao. 
siêu — ÉB Cao thượng vượt lên trên 
người thường. 
sơn cảnh hàng — LII #3 †7 Ngưỡng-mộ 
người có đức-hạnh, như núi cao, đường 
lón. 
sơn lưu thuỷ — LÍ šff 7k (Cố) Chung: 
từ-Kỳ nghe đàn Bá-nha mà có thể biết 
được chí của Bánha tại núi cao hoặc 
tại nước chảy — Ngb. Người triâm rất 
khó được. 
tăng — {8 Thầy tu tu-hành đắc đạo. 
thành thêm trì — tí, ỨE 1U, Thành cao 
ao sâu, giữ được vững vàng. 


CAO CÁO 


~_ thế chí ¬ HH ¡Cái chí thú khác với 
lưu-tục. 

~_ thúT— ữˆ Chí thú cao xa. 

Cao thủ - # Nhân tài cao đẳng = Tay 
giỏi. 

~_ thượng — tị Thanh-cao tự trọng, phản 
đốt với phường ty-hạ. 

= iết - R] Khí tiết cao thượng. 

=_ tiêu — KỆ. Cái nêu cao — Ngbh. Vượt lên 
trên tâm thường. 

ñH Tự đời ông nội kể lên hai đời 
nữa. - Ông tổ cao nhất trong họ. 

¬_ trạch  ‡§ Nước có mầu mỡ - Ngb. 
Ơn đức người ở trên (faveur). 

“_ hiấn Bị l Cao đốc — Ngb. Cao khiết, 
nghiêm trang. 


— rổ. 


=_ Híc - lj Chân cao, ý nói người có tài — 
Đệ-tử giỏi. 
—_ tưng —Ÿƒt Cái hành-động cao thượng. 


~_ơï - IỆ Thú-vị cao xa. 

—_ cịnh - šk Ngâm cao tiếng - Nch. Cao 
ngâm. 

—_ uọng - Si Chí-khí hy-vọng cao lớn — 


Người có danh vọng cao — (Địa) Tên 
một trái núi ở Hà-tĩnh. 

— bong thanh-niên hội - 9% 8 # @ Một 
đoàn thể thanh-niên ở Nam-kỳ có liên 
kạc với giáo Gao-đài. 

= xướng — I5 La hét. to lên —- Xướng khúc 
cao quá ít người họa được. 

CÁO #š Trên bảo xuống gọi là cáo — Bài 
văn để đậy bảo —- Tên một thể văn ở 
Kinh, như Y-cáo I.ữ-cáo. 

~_ # Báochobiết - Xin phép. 

=. ‡#_ Mội chất kim thuộc (zirconium). 

Cáo bạch - 2¡ EỊ Báo võ với công chúng 
(réclame). 

~_ bệnh ‡#; fấ. Quan lại nhân có bệnh mà 
từchức (démission pour cause de 
maladie). 

=- biệt - 9Ị Nói mà đi — Neh. Từ biệt 
(prendre congé). 

¬ chung ¬ #3 Hoàn thành xong việc — Vận 


CÁO 


mệnh một người đến lúc cuối cùng. 
—_ cùng - E8 (Thương) Nhà buôn tuyên bố 
rằng mình không có thể trả nợ được 
nữa (đéposer son bilan). 
đở ~ fRR Xin nghỉ. 


bợ dự — lãi Hiểu dụ cho đân. 


—_ giác - i# Tố cáo việc của người khác 
cho quan-sảnh hoặc pháp-đình biết. 
(đénoncer). 

¬_ giới — 3# Trong lời khuyên dỗ mà có ý 
răn đe — Nch. Cảnh-cáo (avertir). 

~_ hồï— [3] Xin trở về nhà. 

—_ hua¿ — ƒ£ Từ quan về nghỉ (đemander 

sa mise en retralte). 

khước — tì Từ không lấy, không chịu 

(refuser). 

¬ jão—-#: Tuổi già từ chức. 

¬_ lệnh —- 4 Mệnh lệnh của Tổng-thống 
đối với quốc-dân. 

¬_ mật — #2 Báo cáo việc bí-mật đã dò 
thăm được. 














“_ phát - š§ Đến trước pháp-đình phát 
giác chuyện kẻ khác (nRrmation, 
đénoneiation}. 

“ phó - šk Báo tang (faire-part dc 
đóoee). 


~ thải — Ø Hồi vay (đemandor un 
emprunt). 

Cáo thành — ft Báo cáo việc đã xong 

(achèvement). 

thị — TL Quan-sảnh bố cáo cho nhân- 

dân biết (proclamation). 

thoái — 3Ä Xin lui (résignation). Từ 

chức mà về. 

tui — 5# Trình với cha mẹ để lấy vợ. 

— thụ 3š ‡# Khi nhà nước có lễ lớn, các 
quan được phong tặng, gia-phong cho 
mình gọi là cáo-thụ, phong tặng cho 
ông bà cha mẹ mình còn sống gọi là 
cáo-phong, phong tặng cho ông bà cha 
mẹ đã chết gợi là cáo-tặng. 

~_ tố #& ãä (Pháp) Đi kiện tại pháp-đình 
{accuser}. 


CÁO CÁP CÁT 


tố quyên — š“ f#Ê_ (Pháp) Quyển được 
cáo-tố ở pháp-đình (droit đ'accusatlion). 


- dội  ‡E Tự nhận lỗi mình. 
- ợng - 1# Lời tuyênbố tội trạng 
(accusation). 


~ iri— tị Cáo cho biết (notiñeation). 

= ừờ - ## Xim từ, xin thôi - Nch. Cáo 
biệt. (prendre congề). 

= uong- L- ể việc nước mình mất. 

CÁO +# Tơ sống - Sắc trắng. 

~_ # Cây khô - Dùng như chữ „ 

- _ # Cọng lúa - Văn chương mới thảo ra, 
cũng viết. là f8 . 

- =#@ Ảnh sáng mặt trời mới lúc sáng 
sớm. 

= lãc Khô héo. 

-_ bản f# 7# Bản viết nháp (brouilon, 
manuserit) - (Ý) Một thứ cây nhỏ dùng 
làm thuốc trị bệnh hàn thấp hoặc 
phong-tà (cigu£). 

- cản #ãth: Khăn lụa trắng. 

Cảo lai # 3£ Cổ rác. Nch. Thảo lai. 

¬_ mộc tử khôi - fÄ 2ñ }Ã Mình như 
cây khô, lòng như tro nguội, không có 
chút sinh khí. 

~_ phục ‡§. R# Áo-trắng (vêtement blane). 

¬_ sàng ®§ #k Lấy có làm dường để nằm. 

- ứng — #š Chôn sơ sài (sau rổi mới 
chôn kỹ lại). 

- tế £ế % Đô quần áo sắc trắng 
(vêtement. blane, vêtement đe đeu1Ù — 
Dùng cách tiết kiệm. 

CÁP. ðâ Con hến, eon trai. 

- là Vấp. 

= lậ Cáp cáp. 

~_ cáp I2 Hà Tiếng cười khách khách. 

CÁT #J Lấy dao mà cắt — Cắt phần đất. 

~¿; 'Tốt, trái với chữ hung HAI. 

= {j  Xch. Cát cảnh. 

~ 1# Cây sắn - Cây đay — Thứ giây bò 

(Pueraria Thumbergiana). 

ái #| # Bất đắc di phải cắt bổ cái 

mình yêu tiếc. 


CÁT 


- cảm ti Xeh. Cát thanh. 

~ án “#JF4 Vì đại nghĩa mà cất bỏ ân 
riêng = Dứt ân. 

- bố T 186 Thứ vải thô làm bằng giây 
đay. 

cánh †š § (Thực) Một thứ cây lá hình 
bầu đục có răng cưa, rễ dùng làm thuốc 
(campanule). 

-_ căn Tế ‡R (Thực) Rễ cây sắn, dùng làm 
thuốc (acine đe pachyrhizus tribolus 
ou đe Pueraria phascolorde). 

- cứ #| t Cắt giữ một địa phương mà 
độc-lập (morcellement du territoire). 

~ đồng Tạ ÿ# (Thực) Giây sắn và giây 
bìm (chỉ nhờ vào cây lớn mà bò lên). 
Ngb. Vợ bé, vợ bầu. 

Cát địa 3i Hb Chỗ đất an-táng tốt, ngôi 
mộ tốt. 

- địa ñ|lb Cắt đất cho nước khác 
(cession de territoire). 

~_ hoạch ~ # Chia vạch ra. 

- khánh r Việc vui mừng. 

- kỳ BW Kỳ tốt= Kỳ định làm hônễ. 

- jễ #| @ (Tôn) Trong giáo Do-thái và 
giáo Hôi-hồi, khi con trai theo giáo thì 
làm cái lễ cắt miếng da ở trước sinh- 
thực khí (circoneision). 

-~ hệt — ÿ Chia cất ra, cắt xé ra 
(partager, moveeler). 

- luỹ Ø8 (Thực) ẢNh. Cát đằng 
(plantes grmpantes). 

- nhân t À Người quân-tử, trái với 
hung-nhân. 

—_ nhật—H_ Ngày tốt gour faste). 

- nhượng #| #8 Cất đất nhường cho 
người khác (céder). 

= phục t BR Người hết tang bỏ hung 
phục (đồ tang) mà mặc đồ thường. 

= sĩ—+- Người hay chữ ®on lettrẻ). Đời 
khoa-cử có khoa thi cát sĩ — Người có 
đạo đức. 

—_ táng — #E Khi hết tang chọn được đất 
tốt đem bốc mả người chết mà chôn lại 


CÁT CĂN 


(mới chết đem chôn gọi là hung tầng). 

—_ thanh -#Ÿ Tiếng lành - Tục xưa nghe 
tiếng chim khách báo, hoặc ban đêm 
nghe gà gáy gọi là cát thanh. Cũng gọi 
là cát-âm. 

— thế 3| $5 Cất đứt hòn đái đi = Thiến 
đái (castrer). 

Cái tịch ~ ¡# Cắt chiếu — Ngb. Tuyệt giao. 

~_ địch dị 2 Đêm tốt = Tối hôm kết-hôn. 

~_ tín - {3 Tim tức báo việc lành, trái với 
hung tín. 

¬ nh 3| "3 Vì đạinghĩa mà cắt bổ 
tình riêng = Dứt tỉnh. 

— triệu t5 :IL Cái điểm tốt (bon présage). 

~ tuyến 3| #8 (Toán) Cái đường thẳng 
(tực tuyến) cất một eái đường cong 
khác (sécanlc). 

—_ tường j' ñš điểm tốt lành (angares 
proplices). 

~ xa 3#J zè Cắt bố đi. 

CĂN tjị Hỗ cây - Cội gốc của việc. 

z)  Gót chân, 


—_ bạn E§ 2š Gốc rễ - Bản nguyên - Cái 





chỗ cốt yếu (base, origine). 

—_ bán ấn đề  ®% WÑ §8 Tính toán việc 
gì, phải xét cho đến cội gốc việc ấy, gọi 
là căn bản vấn-để (question đe base). 

— cai # Rễ chính của cây. 

—_ cỡ — 1l: Gốc cây, nền nhà = Cơ sở, chỗ 
bằng tạ (ondement) (Hoá) Một chất 
hoá-hợp mà tác-dụng cũng như một 
đơn-chất gọi là căn-cơ (radical). 

~ cứ 3ÿ Cái giữ lấy làm gốc - Lấy làm 
chỗ bằng tạ Œase). 

— cứ địa — 3815 Chỗ làm căn-cứ trong 
việc đụng bùnh (bàase đopération). 

~_ cước TH 34; Gói chân và cẳng chân - 
Ta thường gọi eắn<ước là tên tuổi quê 
quán của một. người, tục viết là †R 

—_ cước chỉ ¬ lụ[ $f{ Thẻ căn-cước, dùng 
để biết một người là người nào, ở đâu, 
làm gì (carte đindentité). 





Căn cửu †R 7T Tìm cứu đến gốc. 


CÁT CĂNG 


đế — ‡š Gốc cây với cuống hoa. Người 
hoặc việc mà nguyên nhân đã chắc 
chắn hay thế-lực đã vững vàng gợi 
rằng có căn đế. 

để~— ‡K. Gốc cây - Ngh. Cơ sở một việc 
(base). 

đoạn mộc khô  lấi 2x lũ Gốc đứt thì 
cây chết - Ngb. Việc mất gốc thì hổng 
cả. 

hành 4 (Thực) Cái thân cây mọc 
ngầm dưới đất hình như rễ đhizome). 
khí — SẼ (Phật) Cái thiên-tư có thể học 
đạo được. ' 

mao _ %: (Thực) Những cái tua rễ cây 
nhỏ lắm, dùng để hút đồ ăn cho cây 
(poils absorbants). 

nguyên — j#. Gốc cây, nguồn nước. 
Ngb. Bắt đầu múi làm việc (origine, 
Source). 

thâm đế cố - ỨE tf [E| Gốc cây sâu, 
cuống hoa vững - Ngb. Vững hển lắm. 
tính -- †E. Nch. Bản tính. 

trần — # (Phật) Lục-căn với lục-trần. 
trị — tả Chữa bệnh cho đến gốc Tìm 
tôi cho đến nơi. 


CĂNG # Thương xót — Kính trọng - 


Trang trọng — Khoe khoang — Giữ gìn. 
ch. Căng căng, ý lo sợ. 

căng ?ñ8 5ñ Cách ndm nớp sợ hãi — 
Cứng cỏi. 

căng nghiệp nghiệp — Đã 3% 34 Ngm 
nớp nau nâu = Cách sợ hãi. 

công #2 Lh Khoe cái công lao của mình 
(se vanter). 


Căng đại 2 Khoe khoang (vaniteux). 


khoa - š: Khoe khoang (se vanicr). 
biêu k§ Khoe khoang, kiêu ngạo 
(vaniteux, orgueilleux). 

quí— 3 Khoe mình là quí trọng. 

thức — 3Ñ LớI nói việc làm đủ làm 
khuôn mẫu cho người ta. 

tích - t8 Thương tiếc (avor pitié). 
trr- Ƒ£. Giữ gìn. 


CẮNG CẦM 


-_ trọng- # Giữ mình nghiêm trọng. 

CẢNG & Suốt. 

- cổ bết dịch - tí 7 5: Suốt từ xưa 
không thay đổi. 


CẦM ## Thứ đàn xưa có 5 giây, nay 7 
giây. 

-  # Tên chung loài chìm. 

- T# Bất 


- % Một thứcó dùng làm thuếc. 

- bá thước 5$ {( š@ (Nhân) Người thổ- 
nhân ở tỉnh Thanh-Hoá, dòng họ đời 
đời làm thổ-quan, đời Hàm-Nghi có 
công †o trong việc cẳn-vương. 

ất Đánh đàn và hát xướng. 

= .-# Cái đài (lầu) làm để đánh đàn 

kế ¡ đá người đời xưa đùng để gác đàn 
cầm. 

~_ điểu — E, (Động) Thứ chim ở Ức-châu, 
đuôi đài, xoè ra nhìn hình như đàn 
cầm (menure-Ïyre). 

— duy — #t (Cố) Ông Mạt-tử-Tiện làm 
ấpể ở Thiện-phủ ( fÊ 5) nước Tàu 
ngày xưa, chỉ hay đánh đàn, không ra 
hầu mà đất. Thiện-phủ vẫn yên — Ngb. 
Chẽ huyện-thư. 

Cẩm hạc - £§ Cái đàn và con hạc = Xưa 
Tiêu thanh-Hiến đời Tống nước Tàu 
lãm quan trấn giữ đất Thục, khi phó 
nhậm đì một. mình không vợ con thầy 
tớ, chỉ đem theo một cái đàn và một 
con hạc. 

=_ hạc tự tuỳ - § B f# Chỉ đem theo 
một. cái đàn và một con hạc. Xch. Cầm 


cơ 


hạc. 

¬_ kỳ thị họa - ER eì g Dánh đàn, đánh 
cờ, ngâm thơ và vẽ là bốn cái thú của 
kẻ taonhã (tuth, échecs, poésie et 
peinture). 

~ ngư #® £ Chim và cả. 

~ ngư chỉ hiểu - f4 Z ?f Tiếng chê 
người trên hay vui chơi. 

~ phọc ‡& ‡#. Bất trói lại. 

- phổ 3 š4 Bài đánh đàn có đấu ghi 
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CẢM CẤM 


tiếng cao thấp (morceau de mueique). 

- số: — T# Đàn cẩm và đàn sắt (uth et 
harpe) — Ngb. Vợ chồng hoà hiệp, như 
đàn sắt. đàn eẦm hoà nhau. 

= dặccâm uương lR ÑÑ TR Bắc giặc 
thì trước phải bắt chúa của giặc -- Nạb. 

-_ Phải nhằm vào chỗ chủ yếu mà làm. 

~_ ;âm Š# ¡J; Lấy tiếng đàn mà bày tổ ý 
tứ ra - Người văn-nhân đời Hán Tư- 
mã-Tương-như lấy cầm tâm mà khiện 


gợi nàng Văn-quân (đánh khúc 
Phượng-câu-hoàng) Văn quân say 


tiếng đàn bỏ nhà theo Tương như. 

- thú # BR Chăm và muông (oiseaux 
et quadrupèdes) 
động vật. 

- thư %# §Ÿ. Đàn và sách. 

Câm tôn — f8 Đần và chén rượu — Đánh 
đàn và nống rượu. 

- híng T& ft Bắt và thả — Nch. Thao 
túng. 

CẤM +# Không cho làm cái gì - Giam -- 
Tránh. Vd. Cấm ky — Việc mà pháp 
luật không cho làm — Chỗ vua ả, Vd. 
Cung cấm. 


— Gọi chung các loài 


- 0# Miệng câm. 

~ bình ‡E E; Quân lính ở trong cung 
cấm. Nch. Cấm-quân (garde royale). 

- chế - | Cấm ngăn không cho làm 
(contraindre). 

~_ chỉ IL Nch. Cấm chế. 

~_ chỉ bàng thính — ¡L 5# ề (Pháp) Cấm 
không cho có người bàng-thính, không 
cho người ngoài được nghe (à huis cÌos). 

- cố — §#WGiam cấm trong ngục 
(réclugion). 

=_ dạ — †§ Cấm chỉ không được đi đêm. 

= dục— ##A Cấm chế tình-dục. 

- dục chủngha — R4 + # (Luân) 
Thuyết chủ-trương phải đè nén hoặc 
trừ bỏ hẳn các dục-vọng của người thì 
mới đạt được đến đạo đức - (Tôn) 
Thuyết. chủ-trương rằng muốn cứn- tế 


CẤM 


cho linh-hẳn thì phải trừ bổ hẳn các 
thứ nhục -dục (ascétIlsme). 

=_ địa - ;t) Chỗ đất cấm không người ở 
hoặc qua lại (place défendue, zone 
mterdite). 

~ đừnh -fŒ. Sân nhà vua. 

=_ đình tả hữu - Rš † 1H Người thân- 
thần trong cung vua. 

=_ đồ- F§ Cấm làm thịt súc vật. 

“_ ho¿ - #X Cấm lửa, cấm không được 
nấu nướng - Nch. Hàn thực. 

Cấm yên  †$ Cấm hút thuốc phiện - Tiết 
hàn-thực, cấm khói (lửa) - Khói ở 
trong cung-cấm. 

¬_ yên pháp - 1R #3 Pháp luật cấm chỉ 
thuốc phiện. 

— yên ngôn, cấm ngẫu ngữ, cấm hiệp thuể 

l£ 5, -- lR šÃ, — Đx 3#{ Luật 
chuyênchế nhà Tần cấm người ta 
không được nói đến thời sự, hoặc xúm 
nhau nói chuyện, hoặc cắp sách đi ngoài 
đường, phạm luật ấy đều bị tử-hình. 

-_ khẩu — L1 Cấm không cho mổ miệng 
nói. 

~ khẩu — t L1 Miệng cứng không nói 
được - Bệnh câm. 

~ ky t?& Kiênghuý (tabou) - Văn-tự 
hay ngôn luận người ta không được xúc 
phạm đến, theo chế-độ thuộc về đời 
chuyên-chế. 

~_ kỹ l$ Cấm không được đi chơi đŒ. 

—_ lâm - ‡R Rừng cấm không được chặt 
cây (réserve forestière). 

~ lệ - ft Điển lệ ngăn cấm việc gì 
(prohibition). 

—_ lệnh _ (Pháp) Mật lệnh để cấm chế - 
Thường dùng khi Chínhphủ cấm 
không cho xuất cảng một thứ hoá-vật. 
gì anterdietion, prohibition, embargo). 

¬_ ngôn - s Cấm không được nói. 

¬_ phòng - 5® Buông the của nhà vua — 
Ở luôn trong phòng không được bước 
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chân ra ngoài - Thầy thuốc chữa bệnh 
cho người, gặp một rnôn bệnh khó 
chữa, cấm người bệnh trong lúc đương 
uống thuốc không được gần đàn bà. 
phương —- 7? Phương thuếc bí-mật. 


_ Cấm quân - TR Nch. Cấm bình (garde 


royal). 

thành — tt Cung thành vua ở (palais 
royal). 

thể thị - §# Z3 (Văn) Lãi thì định 
trước không cho phạm vào những chữ 
gì, chữ gì. 

thư — #3 Sách cấm không được lưu- 
hành và tầng-trữ (livres intcrdits). 

tịch - ‡§_ Sách vỏ cất kín. 

trấp— BÀ Ngăn ngừa giữ gìn. 

trị sản - ‡& # (Pháp) Người mắc bệnh 
thần-kinh, phápuật cấm không được 
quản-]ý tài-sản ặncapable). 

trung — rH Trong cung cấm. 

uyển  Eš ?ö Vườn riêng của nhà vua 
(jardin royal). 

ước - #9 Ngăn giữ. 

uật — † Cái của cấm, cái không a1 
giám phạm đến (objet défendu). 

uệ quân — {8 ã Vệ-bình của vua để 
phòng giữ cung cấm (garde royaÌe). 
oõng ~ {8 Cấm lệnh dăng ra, tựa như 
cái lưới gọi là lưới pháp luật. 


CẨM #§. Gấm vóc — Đẹp đẽ. 


bào — f3 Áo bào bằng gấm, vua ban 
cho những người thi đỗ tiến-sĩ. 

đái — T#. Đai gấm — Ngb. Vinh-quí. 
hoàn — ÿ8_ Xch. Ý-cẩm hoàn-hướng. 

y hiệu uý -- 4 †š E{ Chức quan võ 
hàm cháắnh-lục-phẩm được: mặc áo gấm. 
y ngọc thực — # ® f\W Mác gấm ăn 
ngọc ~ Ngh. Ân mặc sung sướng. 


Cẩm hê_— ##t (Động) Một. thứ chìm đống 


chim hi, lưng và đuôi lông vàng, rất 
đẹp. 


CẨM CÂN 


— nang — š& Cái túi bằng gấm. Xưa 
Khổng-minh sai Triệutứ Long qua 
Đông-Ngô, trao cho ba cái cẩm-nang, 
sách 'Tam-quốcchí gọi là Cẩm-nang- 
kỳ-kế — Ngb. Cái đồ chứa của quí. 

=_ nhưng — #Ầ Thứ vải đệt bằng tơ rất 
nhẹ (popeline). 

~_ qui — 5 (Thực) Một thứ cây quì, hoa 
tĩa sẫm mà có vần. 

— dâm tú khẩu — .Ù 8 [Ì Lòng như 
gấm, miệng như thêu - Nẹb. Ý văn và 
lời đẹp đẽ. 

=_ thạch— 5 Đáhoa (marbre). 

—_ thượng tuêm hoa - L šã Trên gấm 
lại thêu thêm hoa vào = Nẹb. Đẹp lại 
đẹp thêm. 





- ru -ÿE Bảng bằng gấm (đoạt cẩm 
tiêu là đựt được bằng gấm) -- Ngb. Thì 
đỗ đầu -- Giải thưởng rất quí. 

—_ Hí— ậ. Đẹp như gấm như thêu. 

= f-. %# Chữ đệt gấm mà thành. 

~ tường — Tường gấm — Tường có hoa 
mọc phủ-kín. 

CÂN # Gân, bắp thịt. 

=_ F£ Cái rìu chặt gỗ - Mười sáu lượng là 

một cân. 

ru Khăn lau tay, khăn chít đầu. 

- chối §š fã (Simh-lý) Cái chất làm 
thành gân thành thịt (sarcoplasme). 

- cốt - § Gân và xương = Sức mạnh 
(les nerfs et les os). 

—_ giác — #* (Sinh-ý) Cái cảm-giác thuộc 
về gân thịt (sens musculaire). 

Cân hài — $# Gân và xương - Đứa trẻ 
con thường nói cân-hài vị<ố, là xương 
gân chưa bển vững, thân thể người ta 
đến 16 tuổi sắp lên gân xương mới 
nhất định. 

~ he — #3 Sức mạnh của gân thịt 
(vigueur, force musculaire). 

— nhục - #j Bắp thịt (musele). 


CÂN CẨN 


— nhục học —- f3 #4 (Smh1ý) Một bộ 
phận trong khoa giảiphẫuhọc, 
nghiên-cứu về gân thịt (sarcologle). 

~- phú Ƒƒ #£ Rầu và búa (hâche) ~ Nch. 
Phủ cân. 

= quắc Tịi M8 Cái khăn bịt đầu của con 
gái — Ngh. Đàn bà con gái. Xưa Không- 
minh đánh Tư-mã-Ý, Ý không chịu ra 
đánh. Khổng-mình muốn nhục Ý khiến 
người đem cân-quắc gởi cho Ÿ, nên chê 
người hèn hạ như đàn bà cũng gọi là 
cân-quắc. 

- quốc anh hùng —l 1# tế Đàn bà con 
gái mà có chí-khí tài-năng (héroine). 

-_ quốc tu-mi — Í #8 ïR Đàn bà mà có 
khí phách không kém đàn ông, cũng 
tương tự với cân-quắc anh-hùng. 

= mất — Bi Cái khăn và cái lược — Ngb. 
Đàn bà (Đàn bà phải nâng khăn sửa 
lược cho chẳng). 

- uiêm Eÿ & (Y) Bệnh vì gân thịt bị 
ngoại thương mà sinh ra (myosite). 

CẨN #y Nhọc lòng hết sức — Khó nhọc — 
Gấp thiết. 

- EU Khắn vó —Nch. ãÿ. 

~_ # Một thứ cây rau, ta cũng gọi là rau 
cần. 

Cần bộc 7 9# Xch. Cằn-hiến và bộc- 
hiến. - 

- cán #) Bè Siêng năng làm việc giới 
(laboneu*). 

- cần khẩn khẩn §h Eu Ấ5 #8 Khẩn 
thiết lắm, có ý tứ chăm chỉ. - 

-_ cấp - ## Cần khẩn gấp gáp (urgent, 


pressant). 
~ chánh #h 4 Chăm siêng việc chính- 
trị. 


— chánh điện 4 RE Cái điện của vua 
thường ngày ra thiết triều. 

- chánh điện đại. học SỐ — 
fa EE & 4+: Xch. Tứ-điện. 


- cù — Ífỳ Siêng năng chăm chỉ 


(laborienx, appliquê). 

động - §) Nch. Cần lao. 

hiển £ RRˆ Dâng rau cần = Lời nói 
khiêm khi tặng vật gì cho người khác. 
khẩn #h šE Chí thành, chăm chỉ. 
khổ J) #2 Siêng năng khổ sở. 


biệm - !@ Siêng nắng và tiết kiệm 


` (ếƒeonomie, lempéranee). 


lao 5 Siêng năng khó nhọc (efort). 


mẫn — RE Siêng năng lanh lợi (zélé, 
dilhigent). 
miễn b Giêng năng gắng sức 


(seforcer, tâcher). 
quyên §b {6 Ân cần và gắn vó. 


thái _ £ ?X (Thực) Rau cần (céleris). 
thiết §n ØJ Thiết lắm, thiếu không 


được — Nch. Khẩn-thiết. 
thơ 77 #t Địa) Một tỉnh ở Nam-kỳ. 
uự ức $ý Đầm nhiệm chức vụ. 


Cần uương - + Liết sức với vua = Hết 


sức cứu viện nhà vua (royalisme). 


CẬN ÿ§ Yết kiến vua hoặc Tổng-thống, 


gọi là cận. 

‡ÿ Gần - Đống nhau - Thân thiết — 
Tầm thường - Quê mùa. 

£ữ Mất mùa rau — Đói không có rau 
ăn. 

châu cận mặc ; f§ f Gần son 
thì đỏ, gần mực thì đen — Ngb. Tính 
người nhân tập nhiễm mà đồng hoá 
nhau. 

chiến - #t\ Hai bên đánh nhau xấp 
gần, cÂm gươm cầm đáo mà đánh. 

cổ - tị (Sử) Đời xưa gần đây, trong 
lịch-sử gợi Cận-cổ là đời tiếp sau đời 
Trung-cổ, kể từ khi phát hiện Mỹ-châu 
đến cuộc đại-cách-mệnh Pháp, (Période 
moderne). 

duyệt uiễn lai - |8 ‡§ 7£ Người gần 
thì vui mừng, người xa thì tìm đến = 
Nói người có ơn đức tràn khắp mọi 
người. 


CẠN 
dụng HH Việc dùng gần (ublté 
timmédliate). 


đại — {4 (Sử) Đời gần đây = Cận thế 
(Temps moderne). 

đại ngữ — {€ šB Ngôn ngũ hiện đương 
lưu hành (langues modernes). 

địa điểm — kh #è (Thiên) Cái chỗ trong 
quï-đạo của bành-tinh gần địaầu hơn 
hết. (périgée). 

đông - 1E: (Địa) Trung-hộ và tây-bộ Á- 
châu (Proehe-orient) (Đông-bộ Á-châu 
gọi là Cực đông hoặc Viễn-đông — 
Extrême or1ent). 


Cận giang — TL Gần sông. 


giao - Ä§. Miền đất ở ngoài thành mà 
gần thành. 

hạnh ~ 3E Người được gần gũi vua và 
được vua yêu mến. 

huống — W Tvạng-huống gần đây 
(sitnation récente). 

iai— 3E- Gần đây (récemment). 

lai uô dụng — 54K #3 Gần đây không 
đau yến gì, không tai biến gì. 

lễ ÿ ñ8 Cúi lễ của chư hầu vào yết 
kiến thiên-tủ. 

lạ # fl Lại gần, lợi trước mắt 
(ntérêts imumédiats). 

nhân - [| Nguyên-nhân gần, nguyên- 
nhân trực tiếp (causc immédiate). 

nhật — H Ngày gần đây (récemment). 
nhật điển - H #ú (Thiên) Cái chỗ 
trong quï-đạo của hành-tỉnh gần thái- 
dương hơn hết. 

quang — 3, Lồi cảm ơn hay mến đức, ý 
nói nương tưa được cái ánh sáng của 
người. 

sinh đại — + {X (Địachất) Một thời 
đại địachất, chia ra: Thuỷ-tân kỷ, 
Tiệm-tân-kỷ, Thứ-tân-kỷ, Phục-tân-kỷ 
(ère Cénozoïque ou tertialre). 

ginh giới — 1E Ÿ#ˆ (Địachất) Tức là 
Cận-sinh-đại. 


Cận thân 


sự nam — I1 5 28 (Phật) Con trai thờ 
Phật. 

sự nữ - "1# (Phật) Con gái thờ Phật. 
sứ  tÐ!Ọ (Sử) Lạch sử Cận-đại (nstoire 
moderne). 

#§. Người thân thuộc gần 
(proche parent). 

thên - EL Kê bây tôi hầu gần vua — 
Đây tớ hầu gần cũng gọi là cận-thần. 
thế — †# Đời gần đây - Nch. Cận-đại - 
Lịch sử Tây-đương gọi Cận-thế là từ 
cuộc Đại«ách mệnh Pháp đến cuộc Âu- 
châu đại-chiến (Temins moderne). 

thị — ri: Gân chợ. 

thị nhãn — 1 IR Ố) Mắt không thể 
thấy vật ở xa được (myope) — Hạng 
người trí-thức quá ngắn hẹp cũng gọi là 
cận-thú-nhãn. 

tiếp - 2# Giáp gần nhau (prosmleuité). 
tình - l§ Tĩnh hình gần đây - Hợp với 
tình-1ý. 

trạng - 1Ä Trạng huống gần đây — 
Nch. Cận-huống (situation actuelle). 

ưu ~ TŠ Cái lo ở trước mắt. 


CẤN Một quẻ trong bát-quái. 


phương - 7 Phương đông-bắc. 


CẨN # Cẩn thận, không giám sơ suất — 


Cung kính. 

{8& Chỉ có - Nhưng chẳng qua. 

‡#ˆ Cây cẩn = Cây đâm bụt đibiens). 
chính §# ỊE Cẩn thận đoanchính 
(soigneux et. dro1t). 

độ _- f# Giữ gìn pháp-độ. 

bhải — Ệ# Kính cẩn bày lời — Lời 
thường dùng trong thư tín. 

hính — Giữ gìn kính trọng 
(respectueux). 

mật — Gần thận bí-mật (seeret). 
phong — ‡‡ Phong lại (phong thơ) cho 
cần thận (cacheter). 


Cẩn sức - Eq Cẩn thận trau đổi, khen 
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người tính nết. tốt. 

tốc uô ta; — BỊ #t # Cẩn thận thì 
không lo về sau. 

thiền — T# Cẩn thận, thẩm thận = Kỹ 
càng xem xét. 

thận — {# Không sơ suất cẩu thả 
(prudent, minutieux). 

thủ -- sự Giữ gìn cần-thận (observer). 
tín - {B_ Cẩn-thận và tin thực. 

tín uiện - {5 E# Một quan-sảnh trong 
cung vua xem về việc chỉ tiêu và những 
việc kín trong cung (économat roya]). 
trọng - E§ Không giám khinh suất 
(prudent). 

túc — g§ Cẩn thận nghiêm-búc = Kính 
nghiêm. 


CẤP. & Mau gấp - Khẩn thiết - Khốn 


khó. 

‡§ Cho — Thiếu thốn, thêm cho đây 
đủ. 

z# Múc lên, như nói: Múc nước lên. 


{ Bực, lớp. 

ảnh xL 82 Ngày giỏ đi mau. 

báo — #§ÿ Báo cáo việc gấp (avis đun 
danger urgent). 

bất hạ trạch - TS HR F§ Lúc vội vàng 
không kịp kén lựa. 

biển — l#f Biến cố phi thường. 

cấp 38 ï# Ý cần thiết. 

cấp như luật lệnh # 4 ñ £# ^ Gấp 
gáp như luật-lệnh, tức là câu đời Hán 
hay dùng ở sau những tờ công văn — 
Những lời chú của đạo-gia và pháp-sư 
cũng thường hay dùng câu ấy. 


Cấp công hảo nghĩa - 2` t†: # Nóng về 


việc công, ham làm việc nghĩa. 

cự— 3# Vội vàng. 

cứu pháp — #4 #2 Phương nhấp cửn 
chữa tai hại không ngờ (soins urgents). 
cứu-phương — ‡⁄ 7 Phương thuốc trị 
bệnh gấp (recettke urgente). 


CÁP 


däả ‡$à fí Cho nghỉ (donner cong) 
dân ¡ 51 Dác lên. 

dẫn nhân tài - 3! N3 Kéo đắc người 
có tài lên. 

dưỡng lê % Cung cấp nuôi nấng 
(foniy, pouYvor à la subeistanee). 
hoãn 3L #§ Gấp gấp và thong thả, 
chóng và khoan. 

phác - #4 Nóng tính và nghiêm khắc 
(Impétuewx ef sévère). 


bích — Nóng nảy kích-liệt 
(turbulen). 

- khoản ‡â # Khoản tiển cấp cho 
(alloeation). 


~ kinh phong f4 § IẮ (V) Bệnh kinh 
phong nặng lắm (convuleion aiguẻ). 

- hương là f§{. Cung cấp lương thực 
cho. 

- ha. # 3W Dòng nước chấy mau 
(courant rap1de). 

~_ ha đồng thoái — 3Ñ 5 ¡8 Chây gấp, 
Imã mau - Ngb. Người có cách cao- 
thượng. 

~ nạn - Ÿƒ£ Lúc hoạn nạn hoảng hết 
(urgenee, évềnement argenÐ), ` 

= nhiệm ‡# t£ (Giáo) Cách giáo-dục mỗi 
lớp do một thầy đảm -nhiệm riêng, như 
ở trường tiểu học gọi là cấp nhiệm. 

Cấp nhiệt 3 šA Ô) Thình lnh phát 
nóng. 

~ phách - jä (Âm) Nhịp phách mau 
gấp, nhịp nhặt (mesure serróe). 

- phát là š# Phát tiền lương hoặc giấy 
má cho (accorđer, đé]ivrer octroyer). 

- phí - ƒ† Cấp tiền phí đụng cho 
(allouer une inmdemnité). 

- xố ‡# # (Toán) Những số theo quan- 
bệ nhất định mà bày theo thứ bực 
(progression). 

~ “thâm ngạnh đoán ÿR ỨE ŸR 7g Nước 
giếng sâu, giây đài ngắn, chê người tài 


ít mà gánh vác việc to. 

- chiết # Øï Cần kíp, khẩn thiết 
(urgent, pressant). 

-_ thời bảo phật cước — RỸ †l ÿš BỊ Khi 
gấp mới ôm chân Phật. Ngb. Việc đã 
gấp mới cầu người cứu. 

- ziếu— ÿ£ Tiến thủrất mau. 

~_ tiến đẳng - ⁄£ (Chính) Chính đẳng 
chủ-trương cải-cách ít nhiều, tương đối 
với đảng Bảo-thủ (parti radical). 

- iến - xõ-hội  chủ-nghĩa-đẳng 
# + # 8 (Chính) Chính- 
đẳng theo một thứ chủ-nghĩa đứng 
giữa chủ-nghĩa Xãhội và chủ-nghia 
của đẳng cấptiến (part radical- 
socialste). 

~ tính -{£ Tính nóng nấy (mpétueux) - 
Nói về chứng bệnh đến vất gấp 
(caractère aigu). 

~_ ;ốc — ÿ§ Mau chóng (urgert, vivemer, 
promptemen)). 

- rrí_ # Tví khôn ứng phó ở giữa lúc 
thẳng thốt (espr1L primesautier). 

Cấp trúc phiên ty— +1 3 lất 'Tiếng sáo 

(trúc) gấp, tiếng đàn (tỳ) nhiều = Âm 

nhạc phức tạp. 

túc ‡ê I8 Đầy du. 

- nứ — Rÿ Cấp cho. 

- uựụ % 1# Việc gấp (afaire urgent©). 

CẬP #8 Đạt đến — Kịp bằng — Với, và. 

=_ % Cái níp sách, cái kẹp sách. 

~ cách  tg Hợp tưcách, hợp trình-đệ 
(avoir les qnalités niócessaires). 

~ đệ - #6 Thi hạch trúng tuyển -- Đỗ 
tiến-sĩ nhất giáp. 

=_ giai— Bế Khách vào tới thềm. 

~_ kê — #£ Đến kỳ cài trâm (kê là trâm) = 
Tục nước Tàu ngày xưa con gái đến lỗ 
tuổi là cài trâm, tức gần thời lấy chồng. 

~ piên - JE Thấp không bằng người, vừa 
đến vai. 


1 


CẬT CÂU 


hỳ - BR Đến kỳ (arriver au terrmne). 
môn — Ƒ° Thụ-nghiệp ở cửa thầy = Học 
trò. 

qua — I{_ Quân lính địithú, đến kỳ 
được thay về gọi là cập qua. 

tịch - g Khách vào tới chỗ ngồi. 


CẬT š§ Hỏi vặn - Trách - Nói chướng — 


Khuất khúc. 

# Cẩn-thận -- Vững bển. 

đã ơi trực šä J\ Eš ( Nói chướng mà 
cho là trực, đống trực mà không phải 
trực. 

gian - #t Ta kẻ cướp, tra người gian. 





Cật khuất — f5 Sâu kín khó biết, văn khó 


hiểu, người nói khó nghe (embrouillé, 
compÌiqué, obscur). 

nạn — ## Hỏi những nghĩa khó trả lời, 
tức là lối giảng kinh ở đời Hán. 

tội — 3E TYa hỏi tội nhân. 

trách - #L Bỏẻ bai trách móc người 
Nch. Cật-vấn. 

triu — §R§. Sáng mai. 

uấn -:RÑ. Hải vặn, ý muốn cho người 
khó trả lời (questionner, Interroger). 


CÂU B Con ngựa hai tuổi, đương sức 


mạnh mẽ. 
‡ Bắt lại - Bó buộc - Hạn chế - Cố 


_ chấp. 


#g Cái móc - Cái đao quắm — Cái 
khâu dao, khâu gươm — Cái lưỡi câu — 
Tìm xét.. 

{Ä_ Đều - Cặp kẻ — In nhau. 

#J_ Cong - Trừ bỏ đi - Móc lấy. 

‡#ˆ Cái rãnh nước - Cái hào. 

# Cái lồng đan bằng tre. 

ảnh E#j E⁄¿ Bóng con ngựa câu = Ngb. 
Ngày giờ đi mau lắm (le temps). 

chốp j†ỹh Nch. Câu nệ Gigot, 
obstiné). 

ch #fj †H Cải nhẫn (vòng quanh ngón 
tay) (bague). 
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Câu cự 


CÂU 


cổ ?J f#' (Toán) Tên hình tam-dác có 
trực-dác (triangle rectangle) bên ngắn 
của trực-dác là cân (base) bên dài là cổ 
(perpendiculaire), bên đối với trực-dác 
là huyền (hypoténuse). 

cờ i3 !E Cống rãnh cho nước chảy. 
#m ƒb. Móc moơi những việc kín, 
khiến người ta bất giác phải thổ lộ ra, 
tức là một phương-pháp xử kiện rất 
hay. 

dẫn 2 | Nch. Dẫn dụ - Dẫn dụ đàn 
bà con gái. 

dịh ‡Ð {% (Pháp) Cái hình phạt 
giam từ một ngày đến hai tháng 
(emprisonnement). 

đồng #9) #Ệ (Thực) Một thứ cây nhỏ, 
có vòi như cái móc, dùng làm thuốc trị 
bệnh kinh-phong. 
giam ‡R ££ Đắt 
đétenrr). 

hiệu #j #\ Dò xét lại. 

huyền — #4 Móc cái huyễn bí ra = Tìm 
xét đến chỗ tỉnh-vi. 

hê 7 š+ XéLtoán lại 

bết — ‡#{ Kết lại với nhau. 

khíh 8] fq Xch. Bạch<âu quá-khích. 
khư †l) kệ Giam chặt ở một góc, cười 
người học thức quả hẹp, cũng viết là 
# Re 

hiểm ?J fậ Xét nghiệm. 

*y #J G3 Kiêng cử theo lối mê tín. 

lạc bộ {8 ft 8 Đoàn-thể lập ra làm 
nơi tiêu khiển chung, địch âm chữ club. 
lan 2J #§ Nhà thổ, nhà chứa đĩ 
(maison đe jole). 

lễ  #) @ Giữ vững lễ phép, không 
biết biến thông. 

lêm #8 9 Dao quắm để chặt cành 
cây hoặc móc những vật. mà tay không 
với đến - Cái liểm, cái hái gặt. lúa. 

liên — 3§ Dắc liền những người liên- 


giam (arrêter, 


đái với nhan. 


Câu lưu T3 83 (Pháp) Bắt giam tạm thời 


(axrestation). 

hưu sở - EỊ BỊ Chỗ tạm giam những 
người phạm-nhân chưa thành án 
(maison đarrêÐ). 

mí. # Bắt buộc. 

nệ - ïE Cố chấp không biết. biến-thông 
theo thời (bigot). 

nhĩ #J 88 Lưỡi câu và mỗi ăn để bắt 
cá - Lợi lộc của nhà cường-quyển câu 
người cũng như câu cá. 

nho ‡ÐJ ‡§ Nhà nho kiến thức cạn hẹp, 
hay câu nệ lối học xưa. 

phiếu - ® Cán phiếu làm bằng để đã 
bắt phạm-nhân (mandat đamener}. 
quan -~ f## Nch. Quản-thúc 
(contraindre). 

quang  § 3 ch. Câu-ảnh — Ngh. 
Thì giờ. 

quang quá khích — x 3 E@ Bóng mặt 
trời chạy qua cửa số = Thì giờ đi mau 
quá. 

thâm sách ổn $8 fE % R8 Móc sâu 
tìm kín - Người học vấn thâm thuý - 
Xứ đoán tình trạng người gian, không 
thể giấu kín được. 

thiệt kiếm thân - # 8| f4 Lưỡi như 
móc, môi như gươm — Nẹpb. Lời nói 
khéo léo mà hãm hại người. 

thúc ‡Ð 3 Bất buộc ~ ch. Quản 
thúc (contraindre, empêcher). 

tiêu 23 $6 Trừbỏ đi. 

trí — 8# ‡ Hào rãnh ở chung quanh 
thành. 

trường nan hệ BỊ 3 RẾ # Trường 
con ngựa câu khó dừng lại — Ngb. Tiếc 
khách mà không thể lưu được. 


Câu uăn #3 4 Văn pháp câu nệ — Câu 


nệ ở mặt chữ. 
uăn thất nghĩa - 2% # Câu nệ ỗ 
chỗ mặt chữ mà bồ mất nghĩa hay. 


CẦU 


CẦU zk Tìm - Xin - Mong mỗi — Tham 
lam — Trách cho phải làm. Vd. Cầu hồ 
tử 5® # #° 

~ ‡# Kết đôi- Thu góp. 

~ #k Hình tròn xoay — Khánh ngọc, ngọc 

- tốt. 

~ 3x Áobằngda. 

- @ Khối tròn để lăn mà chơi, quả ban, 
quả ba-lông. 

- án # f Cầu người ta làm ơn cho 
(đemander une faveur). 

- bị— f§ Mong cho được hoàn bị - Có ý 
trách người ta cho đủ. 

-_ công phản chuyết - T P€ il Cầu cho 
khéo trổ lại hoá ra vụng — Ngb. Người 
tính việc không đúng. 

~ cứu — #w Xin người ta cứu cho 
(Implorer du secours). 

~ danh — £ Câu cho được tiếng ä đời - 
Cân cho được phẩm vị (echercher les 
honneurs). 

~ điện #& [Bi (Toán) Bề mặt của khối 
tròn (surfaee de Ìa sphère). 

~_ điện kính — [Bi ÿ đý) Cái kính tròn 
như trái câu (miroir sphérique). 

- dưng 3 # Câu được chốn dung thân 
~ Cầu người lượng thứ cho — Cần người 
tô-chuốt cho mình. 

Cầu dụng— F Câu cho được chỗ dùng. 

~ đổo — †§ Câu với thần để xin việc gì. 

- giải - Eế Câu được thoát khỏi họa- 
hoạn - Cầu người tha nói buông mở 
cho, tức là cầu được đỗ hương-thí. 

~_ hàng T— W@ Quân bại trận xin hàng. 

~ hình #R Tý (Toán) Khối tròn (sphère). 

- hoà šR I Quân thua trận xin giảng 
hoà (đemander la paix) — Kiện sợ thua 
xin hoà. 

- hoàng - IR Chim phụng tìm chim 
hoàng — Ngb. Con trai tìm vợ. 

= hôn — #§ Nch. Cầu phối (demander en 


Cầu nguyện 


mariage). 

bhẩn - #£ˆ` Xim một cách khẩn thiết. 
hính EE {E (Toán) Đường kính đi qua 
cầu-tâm, lấy cầu-điện làm giớihạn 
(rayon đe la sphêre). 

bỳ :R †P Neh. Cầu đảo. 

hỳ 5 Tầm chỗ cao kỳ mà làm văn, 
không chịu viết câu văn bình thường 
gần đị œecherche) Nói đạo-lý hoặc 
làm việc, cố ý tìm cho khác hơn người. 
liêu - l8. Xin người ta trị bệnh cho. 

lộc đắc lang - # f# ÍÑ Tầm con hươu 
mà được con sói - Ngb. Mua đề tốt mắc 
phải đồ xấu. 

lợi — I Tìm kiếm lợi ích, tham lợi lộc 
(chercher des profits). 

mã  š#Ÿ Eÿ Áo cầu nhẹ và ngựa béo - 
Ngb. Phú quí. 

>È § Cầu xin với thần 
(prier). 

phật - 4b Cầu khấn cùng Phật, tìm 
cho thấy Phật Ng. PìLnđ. 

8u Tìm người để sánh đôi, để 
kết hôn (đemander en mar1age). 


phốt - 


quá ư cung — ‡6 ÿY { Sự yêu cầu 
nhiều hơn đổ cung cấp = Nhu-yếu 
nhiều mà ginh-sản có ít đa đemande 
đépasse Foffre). 

# % (Thực) Một thứ quả cây 
như quả cây thông. 

tài 3& B‡ Xincho phát tài. 

tâm. #k sa (Toán) Cái điểm chính giữa 
cầu-hình (centre đe la sphère). 

zR +» 7? Tức là hồi-tâm-lực 
(furee contripèede). 


# Tìm cái mới, bỏ tục hủ. 


quả 


tâm lực 


tân 
thành — gì Cầu cho nên việc = Giảng- 
hoà. 

thân - #§ Tùn cách làm thân thiết — 
Nch. Cầu hôn. 


thỉnh šã_ Xm nài việc gì (solhetter, 
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CẨU CẤU 


prier). 

thường Xiêm bằng da, hoặc là 
trên mặc áo cầu dưới vấn cái xiêm. 

tiên 3R (Tìm tiên, theo tiên = Đĩi tu 
tiên. 

tình - | Nch. Cầu ân. 

toàn trách bị — 4 Tế f§. Câu cho được 
toàn, trách cho được đủ, cố ý bắt buộc 
người khó làm xong (Œechercher la 
perfecUon). 

trường — {} tý Chỗ đá cầu (camp de 
foot-bal]). 

tq¿— 3R Wl Xim cùng Thần Phật cho 
có con trai để nối giòng về sau. 


Cầu uinh phản nhục - 5£ P¿ 5£ Muốn 


được vẻ vang, lại thành sĩ nhục. 


CẤU #§ Gặp thấy nhau — Dùng như chữ 


tš. 
## Kéo luôn đến. 
j5 Gặp. 


š§_ Chưởi mắng, làm nhục. 

#Œ Bụibậm. 

_ Gặp, mềm gặp cứng — Tốt. 

‡ÿ§ Xây dựng — Kết lại - Gây ra 
chuyện — Xong việc. 

E Mua hàng. 

# Tuổi già. 

bình - {8 ƒx Hai nước giao bình với 
nhau (se Íajre Ìa guerre). 

cầu ## sR TYeo giải thưởng để bất 
người phạm lội. 

hăm ‡§_ tä Dùng kế để hãm hại người. 
hấn - ##ˆ` Gây nên mối giận (provoqwor 
un confiit). 

## #0 Sấp đặt mưu hoà. Xch. 
Giảng-hoà (demander la pa1x). 

loạn — †§ §LU Để mưu làm loạn 
(conspirer). 

mãi —JR. ï Mua hàng hoá (achelter). 
mãi lực — Ä 7 (Kinh) Cái sức mua 
được hoávật nhiều hay ít (pouvoir 


hòa 


CẤU CẬU CÂU 


điachat). 
— nạn l§ $# Gây nên hoạn nạn. 
nhấu il E§ Không hiểu việc. 
_ oán †# {6 Gây nên thù oán (provoquer 
de la haïne). 
=_ phiến 


E§ Gây ra việc phiến động 
(suseiter à la révolte). 

- dợo — ịR Tạo tác, gây dựng 
(eonstruetion, strueture). 

Cấu tập f# # Đăng quảng cáo để cần 
tiền quyên trợ. 

— thành ‡§ tr Làm nên former). 

~ dính - ‡š TYai gái giao-hợp với nhan 
(fare des relation sexuelles). 

-_ nữ — f Sắp đặt ý-tứ trước khi hạ bút 
viết văn (arranger les idées) — Chú hợp 
tỉnh-thần lại (concentrer la pensóe). 

CẬU t3 Cái cối dã gạo (morter). 

- £# Anh hay em của mẹ mình (oncle 
maternel) - Cha chẳng mình (beau- 
père). 

= chữ E3 ï Cối và chày. 

~ cô §3 Ít Ông cậu và bà cô. Cha chẳng 
và mẹ chẳng (Œbeaux parents). 

~_ mẫu - B} Mợ = Vd của cận-phụ (tante). 

=_ phụ — % Câu = Anh hoặc em trai của 
mẹ (oncle materne)). 

— sanh —'# Cậu và chấu — Ông gia và 
rể (onele et neveu, beaupère et gendre). 

~- xỶ E1 É (Sinh) Răng hàm để nghiền 
đồ ăn (molatre). 

CẨU #3 Sơ sài không chắc chắn - Không 
cẩn thận — Nếu — Ví dầu — Thật thà. 

- ŒJ Con chó (chien). 

- ơn #4 Cấu thả du an (mener une 
vie précaire) - Bình an nhất thời (palx 
précaire) — Ăn xổi ở thì (vivre au jour le 
jowr). 

- diên - 1E Còn sống tạm, sống sót 
(reste de vie) — Bảo tổn cái sống tạm 
thời (conserver une vie précaire). 


€AU CÀU 


- đạo lý Kế trộm, hay chui kẽ 
ngạch như chó — Làm kẻ trộm bằng 
cách chó chui = Ngb. Cầu công danh 
bằng cách ti tiện. 

Cẩu đắc cẩu thất #Ø: 18 # & Không 
ngờ mà được, không ngờ mà mất ~ Cầẩu 
thả mà được, cấu thả mà mất (gagner 
et perdre đune facon imprévue). 

~ đổ # ƒE Người làm thịt chó để bán 
(charcutier de chien). 

— hơnh -{T Tính nết chó — Ngb. Người 
tiểu nhân (eyniqne). 

- hoạt Tj tá Sống tạm thời (cxistanee 
précarre). 

~_ hợp — & Tuy tiện mà phụ họa — Kiết 
giao bằng cách bất chính đáng ~ Đâm 
bên (fornieation). 

~ hùng ?J §E (Động) Gấu chó. 

~_ mã —Ƒ§ Ché ngựa = Tiếng chửi mắng. 

= mõ chỉ trưng — E Z f%L Lòng trung 
của giống chó ngựa = Chê người vì 
được ăn mà tận trung. 

-_ ngôn #j Lời nói khinh suất. (parole 
légère). 

~ thả — B Không hợp đạo nghĩa - Chỉ 
cốt nhất thời (peu convenable, non 
scrupnleux, Inmoral). 

=_ ziểu - % Cười bậy, không có mục-đích. 

=_ toàn Bảo toàn trong tạm thời. 

- ôn ~ T‡ Sinh-tổn bằng cách cẩu thả 
(existenee précaire) ~ Họa may mà tổn 
tạt 

- uĩ thảo s EE # (Thựo Thứ cây lá 
nhỏ, mọc từng bụi, họp từng chòm như 
đuôi chó. _ 

—_ rĩ tục điêu —16j ‡§ #5 Thiếu lông điêu 
(cắm trên mũ) lấy đuôi chó nối vào — 
Ngb. Quan tước quá lạm — Vật không 
xứng đáng — Người sau chấp vào làm 
hư giá trị người trước. 

CÔ. 1ƒ Con chết cha - Một mình - Phụ 
phàng — Quê hẹp - Lời nói khiêm của 


CÔ 


vương-hầu — Tên quan ngày xưa. Vd. 
= is 

‡j Mua, cũng viết là Bị s 

Có tội — Ngăn đón — Ý đại khái, 

Kj\ Bình đựng rượu đời xưa — Góc cạnh 
~ Thả tre. 

#§ Chỉm giá-ô. 

f&š Chị hay em của cha — Mẹ chồng — 
Người con gái chưa lấy chồng — Tạm, 
như ý nghĩa chữ thả 8. 

#t: Xương khô. 

di tử ] T3 7- Con tự xưng khi tang 
cha là cô-tử, khi tang mẹ là ai-tử, nếu 
cả cha mẹ đều chết rồi thì xưng là cô- 
al-tử (orphelin đe père et de mère). 
ân- R§ Phụơn. 

bạt ~ ‡ Cao hơn quần chúng, đứng 
một. mình. 

cao — ï Tính cách trái đời, khác với 
lưu tục. 

cộu chỉ lữ từ ME Z Anh em con cô 
với con cậu. 

chưởng nan mình TÑ 3# Rế "8 Bàn tay 
độc chiếc không thể vỗ nên tiếng — 
Ngb. Xướng mà không có kẻ họa thì 
không làm nên việc đời, 

danh điểu dự th 4 93 §#. Mua danh 
chuốếc tiếng = Mưu cầu danh-dự 
(rechercher đe la réputation). 


Cô điệu ]{ #8 Văn-chương tuyệt hay, 


không ai họa lại. 

độc - % Chỉ-có một mình (seul, isolé). 
đơn — S§ Một mình không có ai thân 
thích (tout seul). 

giới ~ ƒì- Có tính chất độc-lập. 

hạc xuất quần — §§ tHị ®S Người trỗi 
hơn hết trong bầy, như chim hạc cao 
hơn hết ở trong bẩy. ắ 

hàn — #8 Lễ }loi nghèo khổ (Isolé et 
pauvre). 


hồn — HS. Cái hồn cô-đơn, không có ai 
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cô 


đơm cúng (âme délaissée). 

“ hông thiên ngoại — I§ Z ÿL Chìm 
hổng độc chiếc ở ngoài trời — Ngb. 
Người ẩn sĩ cao bay xa tránh không 
mắc phải lưới đời. 

~_ lánh — 3 Cô đơn, một mình thui thủi 
(olitaire). 

=- /âø~— 17 Đứng một mình (1solé). 

- lớu § §§ Đống xương khô của người 
chết. 

~ lậu 1Ñ E# Kiến vănftỏi, 

“_ lậu quả uăn — ÑB 3X ñ Quê mùa ít 
kiến văn. , 

=- loan độc phượng 1] § W %5 R. Chỉm 
loan cô là gái chết chẳng, chim phượng 
lẻ là trai chết vợ. 

-_ lộ—f##8 Con chết cha mẹ từ nhỏ, không 
có kể nhờ (orphelin). 

~ lượng là Do lường — Phân lượng 
thuộc về việc mua bán. 

—_ miên 1T _RR Ngủ một mình, nói những 
. người quả phụ (sommeil solitaire). 

=- ngâm độc xướng - 09 1t Ngâm 
xướng một mình — Đề xướng một học 
thuyết gì hoặc lý-luận gì đặc-biệt hơn 
chúng. 

Cô nguyệt huyễn trung R fä rhì Mặt 
trăng lớn tròn đứng một mình, chung 
quanh không có sao nhỏ — Văn tài xuất, 
chúng. 

“ nhạn thất quần — ï§ + ?® Chân: 
nhạn bay lạc đàn — Ngb. Mất anh em 
hoặc bạn bè. 

~ _ nhị uiện — E, Eš Chỗ nhận chứa những 
con trẻ mổ côi để nuôi nấng 
(orphelinat). 

“ nương tủ ÈR Vợ hầu (coneubine) — 
Con gái chưa chồng (đemoiselle). 

~ phấn TÑ {§ Thấy việc đời tráo trở mà 
sinh lòng giận ghét một mình, tức là 
tư-tưởng yếm-thế. 

ˆ_ phong — JR, Làn gió đi một mình — 


CÔ 


Ngb. Người khí tiết độc-lập, trong đời 
ai cũng nghe tiếng. 
phòng độc tú - l& T8 ® Ngọn núi chon 
von một mình cao hơn mà đẹp hơn hết 
cả - Ngb. Người có tài khác thường, 
biệt lập một mình. 
phỏng — § Cái phòng nằm một mình 
(nói về người ở goá, hay người ở độc 
thân). 
phu th. Chồng của cô = Cậu - 
Dượng (onele). 
phụ II Œ Bên giả ơn không xứng với 
bên làm ơn, có ý thiệt thời, phụ phàng. 
quả —1. Con mồ côi và đàn bà goá ~ 
Cô là cô lậu, quả là ít đức = Vua nước 
chưhầu tự xưng là cô hoặc là quả- 
nhân (người ít đức) là cách nói khiêm. 
Sương lể Con mô côi, đàn bà goá 
(orphelin et veuve). 
thân chích ảnh - 8 t# Một mình 
một bóng — Ngb. Người thế cô. 
thân ~ E Người bẩy tôi không tìm 
được vua tốt, tự cho mình là cô-đơn. 
thân nghiệt tử — E5 §§ -7- Người tôi bị 
mất nước, người con bị cha ác = Nói 
những người làm thần tử mà gặp lấy 
buổi nước mất nhà tan. 

~_## Ít thế lực, không có ai giùm 
giúp (ïsoÌé, sans appu)). 
thôn - ‡j Làng xóm đứng một, mình 
giữa đồng (village solitaire). 
tịch — E# Chật hẹp quê mùa — Nch. 
Cô-lậu (borné). 
tịch — T§ Quanh hiu (Qsolé et 
silencieux). 
tiện — f##. Cô-lậu và hèn mọn. 
tiêu — Ệ Cây nêu cao — Đứng một 
mình —- Ngb. Phẩm hạnh thanh cao 
làm nêu được trong một đời. 
tiệu — l§ Phàm cái gì cao trổi đứng 
một. mình, thì gọi là cô-tiệu — Tính tình 
không theo mọi người. 


92 


Cô tức t2 B 


cô cô cố 


tình — E Thân con gái mất người nhờ 
cậy- 

trinh tự thủ — ® sĩ Gái mất chồng, 
hay người mất nước, giữ mình không 
chịu theo người khác. 

trung - ï. Kê trung-trực cương-chính 
không câu người ta hiểu đến (hoặc 
không có vây cánh bè đảng). 

trượng ft 3 Nch. Cô-phu. 

tử 1Ñ +- Con không cha - Con tự 
xưng khi cha chết mà mẹ còn (orphelin 
đe père). 

Bà gia với nàng dâu — Ngb. 
Nhù nhừ không quyết, người làm việc 
không quyết đoán, dối trá qua chuyện, 
nhà bà gia với nàng dâu, chỉ nể nả, đỡ 
đần trong một lúc. 

tửu ï¡ ÿS Bán rượu — Rượu đi mua 
về. 

uên đã hạc 1Ñ # #Ÿ f§. Mây đơn hạc 
nội — Ngb. Người trốn đời không ai tìm 
thấy. 


CỔ E Sức trông xa của chỉm ưng— Nhìn 


chú vào một chỗ — Sợ hãi. 

E§ Xch. Cô-cốc. 

cốc § 88 Chim sáo. 

đèm EE #t` (Phạn) Họ của Thíchca 
(Gautama) = Phật. 

nhiên — #& Cách kinh sợ. 


CỐ f£ Thuêngười làm 


Eã Quay đầu lại để nhìn. 

l#i  Vững bền — Bỉ lậu - Nhiều lần. Vd. 
Cố từ —- Vốn đã. 

Bệnh lâu ngày. 

#i. Giam cấm — Chẹt lấp, nghẹt ~ Thợ 
hàn hàn vá đề mâm nổi thủng v.v... 

tặc Việc - Có, nguyên-nhân - Cũ — 
Chết. Vd. Bệnh-cố — Cố ý làm — Vì vậy, 
cho nên. 

ảnh tự kỳ RR # G ## Ngô bóng mình 
mà lấy làm lạ, chỉ người đấc ý. 


CỐ 


ảnh tự tàm — #⁄ BỊ lÑi Ngó bóng mình 
mà lấy làm thẹn, chỉ người thất ý. 


Cố bất đắc — 7: ‡8. Không thể ngó tới nơi 


được. 

cập — # Đoái đến —- Thương đến nơi. 
chấp Išj ‡\ Giữ vững ý-kiến mình 
không chịu thay đổi - Nch. Câu nệ 
(obstiné}. 

chỉ: §R ‡§ Mắt nhịn một cái, tay chỉ 
một cái — Ngb. Việc đễ đàng. 

chỉ thị Nền cũ, Nch. Cổ-tích (ancien 
emplacement). 

chỉ — ‡f{L Giấy cũ = Sách vở cũ (vieux 
livres). : 

chỉ thành công IR †§ nề 7h Ngó một 
cái chỗ một cái mà xong việc. 

chỉ tíằẰŒ Người chủ cũ của mình 
(aneien patron). 

chủ - fE + Người xuất tiển thuê 
người làm việc (employeur). 

công — TT Người thợ làm thuê (ouvrier 
salar1é). 

cùng [Šj §3 Giữ vững lòng tốt trong 
lúc nghèo cùng — Nch. An-bần. 
cựu w@ # Đạn bè cũ 
Connaissane). 

định 3E Vững vàng, tổn-tại lâu dài 
(ñxe, stationnarre). 

định tư bản - TE ® 2E (ũnh) Tư bản 
có thể dùng lâu dài, như đất ruộng, 
nhà cửa, máy móc (capital ñxe) khác 
với lưu-động tư-bản (capital mobile). 

đô ‡# ấậẦ Kinh-đô cũ của một nước 
(anclenne capitale). 

hậu hoạn RB (4 f8 Đoúi nghĩ đến việc 
lo sau. ˆ 

hương #WWW§ Làng cũ của mình 
(village đorigine, terre natale). 

hữu — T Sẵn có, có sẵn (naturel 
original). 








(viele 


Cố hữu — # Bạn cũ (vieïl ami). 


cố 


hữu danh-từ —1E  iRI (Văn) Danh từ 
chỉ tên riêng, như: Huế, Hanoi (nom 
propre). : 

—#® Àocũ. 

ý — §#Œ dùng ý 
đ“ntentionnellement, de propos délibéré). 
kết [đi #4 (Lý) Kết chặt lại (solidiBer 
condenser}. : 

ky ã Œ Trông dòm kiêng né — Sơ 
người chỉ trích. 

lão iá{ #, Người già cả có đức cao — 
Người làm quan đời vua trước. 

lậu [ñ] Z Câu nệ quê mùa. 

ý q § Nch Cốhương. 

lự cố niệm RR [§ K§ 2 Ngó lại mà 
Ìo, ngó lại mà ngHĩ. 

lực  ?2 (Lý) Sức cứng của vật-thể 
(Œrigidité). 


làm việc 


Di-chúc 


của vua 


mạnh  i&U đầ 
(teatament royal). 


miện sơn hờ R #2 (II ‡P[ Ngó liếc núi 
sông — Ngb. Tiếc mến nước cũ, hoặc 
lấm lé muốn lấy nước người. 

miện tự hùng (hào — 9 Ð 
#£ (SE) Ngó liếc chung quanh mà tự 
đắc, tả người kiêu ngạo. 

nhân — tác Á Bạn cũ (vieTl am). 

nhập — ^_ (Pháp) Cố ý buộc thêm tội 
cho người nặng hơn luật đương-đắc. 
nhiên — #4 Vốn như 
(naturellement, éviđemment). 
phạm — š0. Cố ý phạm tội. 

phục RER fE. Xem đi xem lại - Cha mẹ 
thương con xem sóc ân cần. 


thế 


Cổ quận — tt Eñ._ Nch. Cố-hương. 


quốc - [| Xử sở đất nước mình. Nch. 
Cố-hương. 

sót— #$ Cố ý giết người. 

sơn — LLỊ Núi cũ = Làng cũ. 

sự ~ # Sự tích đời xưa — Nch. Điển cố. 
tá Tệ f8 Thuê mướn. 


cố cổ 


tệt #L #4 (V) Bệnh lâu ngày (maladie 
chronique). 

thác RR †L Phó thác cho. 

thân #£ 6 Lấy giây và khoá mà trói 
buộc tự-do của người ta. 

thể. [ẽ| ## (Lý) Vật thể có hình trạng 
nhất. định = Thể chắc (corps solide). 

thổ t +: Đất nước cũ, nơi mình sinh 
đề (ñeu đorigine, terre natLaÌe). 

thủ [R| =# Giữ vững (persister). 

thử thất bỉ WR JÝ % í§ Ngó phía nọ 
mất phía kia, việc khó lưỡng toàn, 
người khó lưỡng đắc. 

tích — †# Thương tiếc - Không nổ bỏ. 
tịch Ti #£ Bệnh nghiện nặng. 

trí & tù Bạn cũ 

trì  [Œl ‡? Giữ vững, nắm chặt. 

tuất RR “| Thương xót đến. 

túng #4  W£ (Pháp) Cố ý buông thả, 
hoặc dung túng. 

từ W@ Hết sức từ chối. 

uấn K§ fẦẦ Để cho người ta bàn hỏi — 
Người không có chức-thủ định riêng để 
bày tổ ý kiến (conseiller). 

uiên #w [E| Vườn cũ = Nhà cũ mình ở 
khi nhỏ. 





Cốuũ- # Chỗ mình ở ngày trước. 


xuất — tạ (Pháp) Cố ý làm cho giảm 
tội người nhẹ hơn luật. đương-đắc. 


cổ đ Đời xưa — Xưa, cũ. 


# Cái rớ đánh cá. 

$& Một chất kim thuộc (cobalt). 

#& Cái trống ¬ Đánh trống — Hùa reo 
~ Làm náo động. 

# Mù. 

§# Trái vế - Một phần trong cái gì. 

@& Người Miêu người Dao lấy trăm 
con sâu bỏ vào trong cái chén cho nó ăn 
thịt nhau, con nào còn sống lại gọi là 
cổ, lấy làm thuốc độc bỏ cho người, làm 
cho người mê-cuồng — Lừa đối. 


có 


Á nghiên: -cứu hội 1H ñn HỆ 7? Ÿ Một. 
đoàn-thể của người Âuchâu lập ra 
mục đích là nghiêncứu văn -hoá đời 
xưa của Á-châu (sociẽté asiatique). 

ấn học — EỊ ##_ Môn học nghiên cứu 


: các ấn-chương ngày xưa để giúp cho 


sử-học (eigillograplne). 

ba —1 Địa) Một nước dân-chủ, thuộc- 
quốc của nước Mỹ ở Thái bình-dương 
(Cuba). 

bản ¬ g_ Tấm ván xưa — Không hoạt 
bát. 

bồn §% # Đánh cái chậu = Trang-tử 
chết vợ, Huệ-tử đi điếu thấy Trang-tử 
đương duỗi chân vừa đánh cái chậu 
vừa hát — Chết vợ. 

# Đánh đàn cầm. 


cm ~ 


Cổ chiến trường rl E\ 18 Trường đánh 


giặc thuổ xưa còn dấu lại (aneien 
champ de bataille). 

chỉnh — šš% ŸE Trống và chiêng Œe 
tarntam et le gong). 

chung — $§ Trống và chuông — Nói 
chuyện vui vẻ hoà hiệp — Cũng có 
nghĩa là đánh chuông. 

chưởng — # Vỗ tay (battre les maïns, 
applaudir). 

điện — [HÍ Mặt trống — Chê. người 
không liêm-sÏ, trở như mặt trống, thây 
kệ cho người ta đánh. 

đại dị {Á Đời xưa (antiquitê). 

đại sử — {t( $ (Sử) Lịchsử đời xưa 
(histoire de Fantiquité). 

điển — #4 Điển-chương sách vỏ đời xưa 
(vieux livree). 

điển chủ nghĩa ~ Ea + ‡#§ (Văn) Một 
phái trong văn nghệ có cái xu-hướng 
bắt chước vänhọc Hy-lạp và La-mã 
xưa (classicisme, humanisme). 

điển học — #k. S8 (Văn) Môn học nghiên 
cứu các thư-tịch và học vấn đời xưa 
(humanités). 


có 


điển uăn học — Ea 3% #8 (Văn) Lối văn- 
học lấy Hy-lạp và La-mã làm mô-phạm 
để bắt chước (littềrature classique). 

đồ - (§ Những bức vẽ đời xưa 
(peintures anciennes). 

độ - #4 Bến đò ngày xưa. 

đông f# fR (Thương) Người có góp cổ: 
phần vào công ty (actionnaire). 

động - #š hhœ Khua động (faire de la 
propagande). 


Cổ động uột học z( 8) 1) #4 Môn học 


nghiêncứu các 
xưa (paléozoologie) 
đổng - Đồ xưa cũng gọi là cốt-ống. 
hành §š {1 Đánh trống mà đi tới. 
họa học dị f§ #8 Môn học nghiên cứu 
những đồ vẽ, (hội họa) đời xưa để hiển 
mỹthuật và văn hoá đời xưa 
(iconographie). 


động vật ngày 


"hoặc #ã T4 Khiến người ta tâm ý mê 


loạn. 
học dị S& Môn học khảo cổ (étude de 
Tantiquité). 
hy — H§ Xưa nay (t có = Ngb. Bảy mươi 
tuổi (nhân sinh thất thập cổ lai hy). 
huy chương học — { l SẼ Môn học 
nghiên cứu những huy<hương, những 
huy-hiệu của các giathống đời xưa 
(acience héraldique, science du blason). 
la — 2 Từ xưa đến nay (đepuis 
Yantiquité). 
lệ E6 Rh Khuyên người phấn khỉ lên 
(etimuler, encourager). 

Ÿ + Lễ nghỉ đời xưa (rites 
antiques). 
loa thành —~ #£ tt (Sử) Kinh-đô của 
An-dương-vương, biện còn dấu tích ở 
tỉnh Vĩnh-Yên Bắc-Kỳ. 
1ã - # Thô lỗ như người đời xưa ~ 
Nước Lã đời xưa thuộc tỉnh Sơn-đông 
nước Tàu ngày nay. 
lục — §& Sách chép chuyện xưa để lại. 


cổ 


mạc #& Rế (Sinhlý) Cái da mồng 
trong tai, gọi là bững tai, hoặc trái khế, 
thanh-lãng động vào thì nó rung lên 
như da trống (tympan). 


Cổ mạc uiêm — RR % (Ÿ) Bệnh đau cổ- 


Cổ phiếu 


mạc (ympanite). 


mộ. tị #l Cái mộ xưa. 

ngạn —3Š Câu tục ngữ đời xưa truyền 
lại. 

ngoạn — P4 Những đivật đời xưa để 
cho người ta đến xem vui mắt 
(curiosités anciennee). 

ngữ — šE Tiếng nói ngày xưa (langues 
anciennes) — Câu nói hay từ xưa 
truyền lại (adage). 

nhân — Á. Người đời xưa (homme đe 
Tantiquité). 

phác —  †F Cổ lỗ 
(đrudimentaire). 

phần J# {2 (Thương) Những phần 
trong tư-bản của công-ty do các cổ đông 
góp lại (action). 

phân — hữu-hạn công - fy  — 
@ #8 ? 2 5] (Thương) Công ty họp 
7 người trở lên, định trước tổng: số tìr- 
bản là mấy, chia ra mỗi cổ-phần bao 
nhiêu, cổ-đông chỉ phải tráchnhiệm ở 
trong số tiển đã hạn định mà thôi. 
(société par actions à responsablitế 
lmitée) cũng gọi là vô-danh công-ly 
(société anonyme). 

phân - lưỡng hợp công ly — 
{2 RÑ 2 BỊ (Thương) Những công- 
ty trong ấy ít ra là có một người trách- 
nhiệm vô-hạn, còn bao nhiêu thì chỉ 
chịu tráchnhiệm trong hạn cổ-phẩn 
của mình thôi, tức là có hai thứ cổ-đông 
tráchnhiệm khác nhau (soclétếé en 
commandite par actions). 

~ # (Thương) Cái phiếu cứ của 
cổ đông các côngty giữ lấy để làm 
chứng rằng mình có góp tiển vào tiển 
vốn công-ty (action). 


thật thà 


cổ 


phong t; Ï§ Tính cách người đời xưa — 
Tên một thiên trong kinh Thi — Một 
thể-cách trong phép làm thơ, không hạn 
dịnh ngũ-ngôn hay thất-ngôn, và cũng 
không hạn-định âm-luật. bằng trắc. 
phúc §& E§. Bụng to như trống — Võ 
bụng. 

phúc hàm bê - §§ Ä #8 Nói cảnh- 
tượng dân thái bình, KP: bụng ngậm 
cơm, ăn chơi không Ìo gì. 

quái di †# Kỳ quái không hợp thời 
nghỉ (origina), bizarre). 

quăng fl& f# Trái vế và cánh tay — 
Ngb. Người tôi thân cận tin dùng. 
quyên — †É Quyền lợi của người có cổ 
phần. 

sót dị #R Chữ Phạn sát-sắc là chùa 
Phật, vậy cổ sát là cảnh chùa xưa 
(pagode ancienne). 

sốc lệnh học — § % # Mônhọc 
chuyên giảithuyết những sắc-lệnh và 
giấy má viết theo lối chữ xưa 
{(paléographie). 

sinh đại — % {€ ĐịachấU Đời sau 
Thái-cổ đại chia làm: Hàn-vũ-kỷ, Áo- 
đào-kỷ, Chí-lưu-kỷ, Nê-bổn-kỷ, Thạch- 
thánkỷ và Nhị điệpký  (ềre 
paléozoique ow primaire). 

sinh giới - 1E, R (Địa-chất) Tức là Cổ- 
sinh-đại. 

sinh uật — #& ?2J Sinh vật trong đồi 
tháicổ, mai một ở trong các tầng đất. 


Cổ sinh uật học — 2E Đj S4 Môn học 


nghiêncứu động vật và thựcvật đổi 
xưa (paléontologie). 

sơ — #J Đời xưa, khi nhân loại mới có. 
sử — s> Lịchsử Cổcđại (Hisioire 
ancienne). 

tật ga #4 (Y) Bệnh tâm-chí mê-loạn. 
thí dị š% Thơ văn đời xưa. 

thiệt Eš Z Khua lưỡi - Nẹb. Tài ăn 
nói. 


cổ 


thiệt đòn thân — f4 1 f4 Khua lưỡi 
múa môi — Ngb. Người có tài ăn nói, 
hoặc người hay nói nhiều lời. 

thụ th li Cây to sống lâu năm. 

thực uột học — ïR UJ 4 Môn học 


ˆ nghiên cứu các loài thực-vật đời xưa 


(paléobotanique). 

tích— ä— Đồi xưa. 

tích — IỰ Di tích đời xưa (tuines 
aneiennes, vestiges anciens). 

tiên học — $š 58 Môn học nghiêncứu 
những tiển-tệ ngày xưa 
(numismatique). 

trướng §š B§ (Y) Một thứ bệnh, trong 
ruột phát-diếu, chứa hơi nhiều, đến nỗi 
bụng trướng lên to như trống 
(hydropisie). 

tự rh # Lối chữ đời xưa (ếcriture 
ancienne). 

tức Rỳ E4 (Thương) Tiển lời của mỗi 
cổ-phần được chia (dividende). 

tượng tí $ Thứ động-vật đời tháicổ 
hình đống con vơi, tuyệt-chủng đã lâu 
(mammoutfh). 

uống bừn lai - {ÈE 2 Zg Từ xưa đến 
nay — Đời xưa đã qua đời nay còn lại. 


Cổ uăn - 2L Văn-chương đời xưa — Tân- 


văn đời Đường, và vănchương cô- j-thể 
nước Tàu — Phép chữ đời xưa, văn làm 
1ối cũ (paléographie). 

nật — †J Cái vật cũ (objets antiquee). 
uật học — 12] #4 Môn học nghiên-cứu 
các vật đời xưa (archéologie). 

uũ Eử #§ Vừa đánh trống vừa múa — 
Ngb. Vui vẻ khuyên người ta làm 
(exrciter). 

bũ hào kiệt — #§ 3K ?£ Khua động được 
người hào-kiệt dậy lên - Ý nói người có 
tài làm thủ lãnh. 

uũ hô hào — # 0U #W. Nhà tuyên- 
truyền khéo dùng các phương pháp 
kích động được người, khiến người vui 


CỐC CÔI CỐI 


theo, tưởng như tay vỗ chân múa và 
miệng kêu to. 

xuý ¬ I\W Đánh trống và thối sáo — Lời 
lẽ hay hoặc văn-chương hay khiến cho 
người vui thích, gọi là cổ-xuý. 

xướng — "BỊ. Xướng lên đầu tiên. 


CỐC 4 Giêng nước ở giữa hai trái núi — 


Hang — LỄ sâu. 

Ñ§ Chim cổ<cốc. 

## Hạt cây như lúa, bấp, kê — Ăn 
lương - Lành tốt. 

Et Tên vụa ngày xưa nước Tàu. 

#§ Cái càm, cái xai để cùm xai chân 
người bị tù. 

ẩm 4 8u Uống nước trong khe — Ngb. 
ẩn. 

chúng #4 f6 Giống lúa. 

đạo # 5 (Sinh-lý) Lễ đít (anus). 


ốc khí— #4. Cái tính bổ-đưỡng của ngũ cốc. 


khí @ . Không khí trong chốn sơn 


cốc. 

loại #§ XR Loài thực-vật có hạt dùng 
để ăn, như: lúa, kê, bắp v.v... (céréales). 
nha ~ 3ƒ Cái mầm non của hạt lúa. 
phong 3 EỊ Gái gó làm cho vạn vật 
sinh lớn, tức là gió đông (vent de Teet). 


-uũ - §â R§ Mưa tốt — Tiết khí về 


khoảng 21 tháng 4 đương lịch. 


CÔI 1# Mộtthứngọc- Quí lạ. 
CỔỐI ® Tính toán sổ sách theo từng năm 


— Xch. Hội. 

#_ Cổ mọc rườm rà. 

f@ Một thứ cây dống như cây bá, tục 
gọi là viên-bá để đối với trắc-bá. 

kế # š† (Thương) Quản-lý những việc 
xuất nhập tiển của và hàng hoá 
(comptabilité). 

kế viên  š† BE (Thương Người 
chuyên-môn việc thanh toán hoặc tra 
xét sổ sách dinh-nghiệp của người khác 
(comptable). 
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CÔN CN 


- suốt TW #ị. Cây cổyườm rà. 

CÔN E Anh, Vd. Côn-đệ — Con cháu Vd. 
Côn-duệ —- Nhiều đông. Vd. Côn-trùng, 

-  f Xch. Côn-hoàng. 

- E Xch Cônôn. 


— IR Một thứ ngọc quí. 


- #§ Cái gậy — Đề vô lại 

- # Thứcáto 

- bổng †R ‡R Cái gậy để tập thể-thao 
(camne). 

Côn cương Bí I4. (Địa) Hòn núi sinh ra 
ngọc ở bên Tàu. 

“ duệ E Tấ Concháu. 

~ dược bằng đoờn ÈR Hi lề i§ Cá côn 
nhẩy, chim bằng bay — Nẹb. Người có 
tài gặp được cơ-hội. 

= đảo ##$ (Địa) Đảo Côn-lôn ở phía 
nam Namkỷ là nơi giam tù phạm 
(Poulo<ondore). 

- đệ E % Anh em— Nch. Huynh đệ 
(rères). 

¬_ đồ 1S _ f£ Hạng người vô lại. 

^ hoàng 1R l§ Rực rở. 

-_ lôn đảo B8 tL Eạ (Địa) Xch. Côn-đão. 

~ quang {R tt Đồ hưng dữ. Nch. Du- 
côn. 

= quyên — ## Côn là cái gậy bằng gỗ 
hoặc bằng sắt để đánh, quyền là đánh 
võ bằng tay. 

- tôn Eš JÁ Cháu sáu đời. 

¬ trùng - 3á (Động) Gọi chung loài 
trùng Gnsectes). 

~ trùng loại - š4 Xã (Động) Loài động- 
vật, chân có khớp, hình chia ba phân: 
đầu, ngực và bụng, có sáu đôi chân, 
hoặc hai hoặc một đôi cánh, hoặc 
không cánh (nsectes). 

CỖN 3 Áo lễ của vua. 

¬ Nước to chảy mạnh ~ Nấ. nước 
cho sôi — Lắn tròn. 

~_ ba nhất bút — RE — 3£ Khổng-từ làm 


CỐN CÔNG 


sách Xuân-thu khen người ta bằng một. 
chữ mà xem quí trọng hơn các họa cổn. 

=_ bào # #l Áo lễ của vua mặc. 

-_ cổn từ nguyên ÿ# ï# | Xã Văn từ dôi 
dào như nguồn suối cuồn cuộn chẩy ra. 

Cỗn miện -  #, Áo và mũ lễ của vua. 

CÔNG /+ Ông — Cha chồng — Tước chư- 
hầu thứ nhất ngày xưa — Việc chung — 
Không có tư tâm — Mợi người. 

- !A Xch. Ngôcông. 

= T Khéo lềo- Làm thợ. 

- 3T Thua- Rối loạn. 

~ 1 Thành hiệu - Việc khó nhọc - Sự 
nghiệp. 

- 1% Dùng bình mà đánh — Sửa trị Vd. 
Công ngọc — Chăm học. Vd. Công thư. 

~ an 2% # Sự an ninh của toàn thể xã- 
hội (sécurité publique). 

= an cục — # JR d-quan chủ việc giữ 
gìn an ninh của công-chúng, cũng gọi 
là cảnh-sát<cuec (bureau đe police). 

-_ báo - #§ Thứ báo-chỉ của Chánh-phủ 
lrungương hoặc địaphương phát- 


hành, cũng gọi là quan-báo (Journal. 


officie]). 

= bình TT ƒ Quânzï chuyên việc công- 
trình (soldat đu gềnie). 

= bùnh ~ ⁄\ S# Ngay thẳng không thiên 
lệch Guste). 

- bế ~ ig Tuyên bố mệnh-lệnh hoặc 
pháp-luật cho nhân-đân toàn-quốc biết 
(Publier) Tuyên-bố cho công chúng biết 
cái ý-kiến chánh-sách hoặc học-thuyết 
của một nhà. 

- bố Ủuứđ Cái dùng để dẫn đường khi 
đem linh-cữu đi chôn, đùng một miếng 
vải trắng treo trên cái cán tre. 

~_ bộ T &J (Chính) Bộ xem về việc công- 
tác của nhàmnước (Mimmistờre des 
travaux public8). 

Công bộc 2+ f8 Đầy tố của công chúng = 
Quan lại (serviteur public). 


CÔNG 


bội số — {# W6 (Toán) Cái số có thể 
chia hết cho nhiều số khác (coramun 
multiiple) 

cđn — Làm việc công. 

cân — Ƒ† Một ki-lô Qd1logramme) (Theo 
công-chế của vạn-quốc thừa nhận). 


ˆ_ chế — tị Chế-độ chung, ai nấy đều thừa 


nhận. 

chính — IE Ngay thẳng không tư vị — 
Nch. Vô tư. 

chính bộ T tất š5 (Chính) Bộ xem việc 
công tác trong nước (Ministères des 
travaux publiee). 

chúa 2 3z Con gái vua: Vì khi xuất-giá 
thì có công-hầu thay mặt vua để làm 
chúa bôn (chủ hôn) nên gọi là công- 
chúa (princesse). 

chuyển — §§ (Thiên) Các hành-tỉnh 
xoay quanh thái đương gọi là công- 
chuyển (mouvement de révolution). 
chúng — ZR Đông người, hết thây mọi 
người. 

chúng khoái lạc thuyết — # (R E: š9 
(triết) Cái thuyết chủtrương rằng 
mục-dích của đạo-đức là làm cho hết 
thẩy mọi người được sung sướng 
(hedonisme universaliste). 

chức — ft Cái chức làm việc công cộng, 
như quan-lại, nghị-viên.... 

chứng — 3# Lấy quyển công mà làm 
chứng (altestation). 

chững nhân — §#._ ÁN (Pháp) Người lấy 
quyển công lẽ công mà làm chứng 
(notaire). 


Công cô — t‡; Công là ông gìa, cô là bà gia 


= Cha mẹ vợ. 

cộng — ‡t Chung cả (public). 

cộng sự nghiệp — 3k TR 34 Sự nghiệp 
chuyên mưu lợiích cho công chúng 
(œuvre đutilité publiqne). 

cộng uệ-ainh 2\ ‡t fl 4 Phương pháp 
vộainh mưu sự mạnh khoẻ cho công 


CÔNG 


chúng (hygiène publique). 

~ cự T8 Đề đạc để làm việc. 

¬ cử /+ E# Do da-số nhân-dân công- 
đông tuyển-cử lên (élire). 

- danh D # Có công nghiệp và có 
đanh-dự (œuvre et renommée). 

=_ dân 2+ E (Chính) Những người có đủ 
quyển1ợi và nghĩa-vụ làm dân trong 
nước (cìtoyen). 

^_ dụng T7; RR Cái hiệu-quả của một vật 
gì cho mình dùng fonction). 

~_ dụng cục 23 RR fR_ Cd-quan chủ xem 
về sự nhu-yếu chung cả công chúng, 
như nhà máy điện, nhà máy nước 
(service đutlité pubhque). 

~_ dự -— ‡ê Thì giờ thong thả khi làm việc 
quan rồi. 

-~ đồng T 1# (Chính) Đảng lao-động 
(parti ouvrier). 

- đẹo 1% iE Đạo lý công bằng, không 
lệch về bên nào (ustice). 

- điển - EH Ruộng chung (L2ères 
communales) — Ruộng cấp cho quan ăn 
theo phép tỉnh-điền. 

-_ đoàn T [BI (Kinh) Đoàn-thể của thợ 
thuyền tổ chức để đối phó với chủ thuê 
(syndicaÐ). - 

“ đoàn chủ-nghĩa — +# (nh) 
Chủ-nghĩa chủ-trương rằng người lao- 
động phải tự mình đoàn-kết và phát- 
triển để đánh đổ chế độ tưbản 
(syndicalisme) thịnh hành ở Pháp. 

Công đoán nhân 2% lữi AÁ (Pháp) Người 
đứng giữa để phân giải cho hai người 
đương tranh nghị (arbitre). 

=_ độsố-[# # (Toán) Nch. Công-ước số. 

-_ đồng - [E| Cùng nhau (en commun, 
ensemble). : 

¬_ đức - †§ Đạo đức đối với xã-hội (vertu 
publique}. 

~ đức TJ f# Có công lao với người gọi 
công, có đức huệ với người gọi đức. 


CÔNG 


đường 23 *t Chỗ quan lại ngổi làm 
việc công — Nch. Công thự. 

giáo — ÿw Tôn-giáo được quốc-gia thừa 
nhận (réligion offcielle). 

giới T P# Gọi chung kẻ lao-động là 
công giới. 

hải ⁄š ï§ Chỗ biển cách bờ biển 6 
dậm Anh, không thuộc về hải-phận 
nước nào cả. 

hãm 1% Rữ Đánh phá được phòng địa 
của quân địch. 

hấu Z3 |R Tước Công và tước Hầu 
(duc et marquis) - Người có quan tước 
lớn ở trong TYiềểu-đình. 

hiệu 1) %h Kết quả của việc làm 
(efficacité). 

hội 4 # (Kinh) Đoànthể do công- 
nhân tổchức để mưu lợi ích chung 
(syndicat). 

hội ⁄\ Chỗ công chúng hội họp 
(réunion publique). 

huân Th § Công lao to lồn (grand 
exploIt). 


Công hữu 2š 7 Quyên sồ-hữu thuộc về 


đoàn-thể chung (public). 

hữu uột — TR 1 Sản vật chung mà 
quyền sở-hữu thuộc về cả công chúng 
(bien public). 

Éíkb - {&Ích lợi chung (utltế 
publique). 

ích cơ quan — j3 # RÑ Cơ-quan mưu 
lợi ích chung, như họchiệu, y-viện 
(organe đutilité publique). 

ý 1X Ý tứ của công chúng (volonté 
publique). 

khanh — [RỊ Chức Tam<ông và Cửu- 
khanh ngày xưa ở nước Tàu — Quan to. 
khai — B8 Cho công chúng dự vào, 
không phải bí-mật (séance publique). 
khải - ÿ{ Cái thơ không niêm — Cái 
thơ nhiều người ký (ettre ouverte). _ 
khoá TJ #4 (Giáo) Những công việc 


Công lập 


CÔNG 


khi vào học phải làm là công, những 
bài học trò phải học là khoá, gọi chung 
là công khoá (travall, lecon). 

khoản 2+ #4 Nhất thiết những khoản 
hạng thuộc về phần chung, là công- 
khoản. 

khoảnh — LẾ 100 công mẫu (hectare) 
(Theo côngchế của vạn-quốc định). 

khố - [. Kho bạc của nhà nước (trésor 
public). 

kích 1% §# Đánh — Phản đối, chỉ trích 
(attaquer). 

lao 1h Công khó nhọc (mérite). 

lặc sơn hè — §ÿ LU ñ[ Trông thấy núi 
sông mà nhớ công người ấy, in như 
khắc sâu vào đó. 

v37 Do nhà nước lập lên 
(public). 

lập học hiệu — š7 #Ä Eš Trường học do 
nhà mước thiết lập (école publique). 

lệ — tBỊ Cái pháp-tắc công chúng đều 
thừa nhận (règÏle commune). 

lý — E8 Đạo-lý rất công bằng, không 
chếch lệch thiên tư về mặt nào (e 
droit, la raison). 

lý ~ ES1000 côngxích Qdlomètre) 
(Theo công-chế của vạn-quốc định). 

lợi — fl| Lạ ích công cộng (uHlité 
publique). 

lợi chủ-nghĩa — †lJ 3 #3 (Triếu Học 
thuyết lấy công-nghiệp lợi ích chung 
làm chủ (utihtarisme), cũng gọi rằng 
phú-cường chủ-nghĩa, trái với đạo-đức 
chủ-nghĩa. 

luận — §@. Nghị luận của công chúng 
(opinion publique) — Sự bình luận công 
bằng. 

lực - †J (Chính) Sức mạnh của công: 
gia (force publique). 

mại — IẤ Do nhà nước bán — Nch. 
Phách mại (vente publique, vente aux 
enchères). 


100 


CÔNG 


mẫu — f 100 công-xích vuông (are) 
(Theo công-chế của vạn-quốc định). 
mình — ER Công bằng sáng suốt (uste 
et éclairé). 
mình chánh trực — BBR IE tế Công 
bằng và ngay thẳng, không thiên tà 
(éclairé et droit). 


Công môn — Ƒ` Của công, cửa quan ~ 


Công — nghiệp 


Nch. Công-thư (bureau offñciel). 

năng ÿÙ. 6š Sứo làm được là công, tài 
lan Sân là năng. : 
ngôn .c-kum thuyết +8 te ñ 
(Emh) Cái học-thuyết chủ-trương rằng 
tiển công của nhà tư-bản trả cho lao- 
động, nếu tính theo trong một thời- 
gian nhất định và một trường-sở nhất 
định, thì thường nhất định không thay 
đổi (théorie du fonds de salaire). 
ngôn thiết luật — $R #8 f8 (Kinh) Nhà 
kinh-tế học Anh là Rieardo dựng lên 
cái pháp-tấc rằng: tiển công của nhà 
tư-bản trả cho lao-động là ít ra cũng 
đúng với các sổ-phí ít nhất của kẻ lao- 
động cần để sống. Nhà xã-hội chủ- 
nghĩa nước Đức là Lassale gọi cái 
pháp-tắc ấy là: Công-ngân-thiết luật 
(a loi đairain) — Thiết luật nghĩa là cái 
luật nhất-định như sắt không thể trái 
được. 
nghệ — #5 Nghề chế-tạo và kiến-trúc 
cùng tất cả các nghề cần phải tay thợ 
làm (arts et métiers). 
nghệ học — #8 %8 Môn học nghiên cứu 
về cách làm việc trong công nghệ 
(technologie). 
nghĩa 7` ‡{` Nghữa-vụ chung đối với 
xã-hội (đevoir envers la soclété). 
nghiệp T) 3 Nch. Sự-nghiệp (exploit, 
oeuvre). 
nghiệp T 3% Sự nghiệp và công-nghệ 
(ndustr.e). 


cách — mệnh  - 


CÔNG 


*# % đ (Kinh) Cuối thế-kỷ 18 ở Âu- 
châu phát-minh nhiều thứ máy mớc, 
từ đó trong công-nghệ- giới phần nhiều 
lấy máy móc mà thay sức người, sức 
sinhsản thành ra mau chóng lạ 
thường, mà kinh-tế ở xã-hội nhân đó 
cũng đổi ra cách tổchức mới. Cuộc 
biến-động ấy gợi là công-nghiệp cách- 
mệnh (révolution industrielle). 

nghiệp chế độ — 3£ fh| f# Cái chế độ 
trên xã-hội hiện tại, tổchức lấy công- 
nghiệp làm gốc (régime industriel). 
Như ngày xưa xã-hội lấy nông-nghiệp 
làm gốc thì gọi là nông-nghiệp chế-độ. 
ngọc T% + Kinh Thi có câu “Tha sơn 
chi thạch khả đi công ngọc” nghĩa là: 
đá núi khác có thể dùng để mài ngọc 
núi này được, ý nói: nhờ lời nói của kẻ 
khác mà sửa lỗi của mình. 

nha 23 (Bï Nch. Công-thự. 

nhân TA Thợ thuyền (ouvrier). 
nhận 2% f8 AI nấy đều thừa nhận. 
nhiên ~ #4 Rõ ràng cho công chúng đều 
thấy (pubhquement). 

nhụ — R§ Số tiền chi tiêu về việc công. 
ruởởng — ?Ñ. Con gái nhà quan. 

phán - *| (Pháp) Phán quyết ở pháp- 
đình một cách công khai ugement 
pubhc). 

pháp — ‡# (Pháp) Pháp-luật qui-định 
những đều quan-hệ trực-tiếp với quốc- 
gia, như Hiếnpháp, Hành<chánh- 
pháp, Hình-pháp (droït publhic). 


Công pháp nhân — ‡x Á (Pháp) Phâp- 


nhân thuộc về công pháp, như: nước, 
tỉnh, huyện (personne đu droit public). 
phạt 1% {X, Đánh nhau. 

phẫn 2š {8 Làng tức giận chung của 
công thống (colère publique). 

phí - W#Phí dụng về việc công 
(dépense publiqune). 

phu 1+ Sức dùng để làm việc — Thời 
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CÔNG 


gian dùng để làm một việc. 

—_ quán 2% È# Quán-xá của nhà nước lập 
ra ở các tỉnh để các quan-lại đi qua mà 
trọ lại (résidence). 

—_ quïT— 1ƒ§ Chỗ để tiển công — Tiền của 
công (calsse publique). 

¬_ quyền ~ tÈ (Pháp) Quyển lợi của núớt 
dân được hưởng về công-pháp - Quyền 
lợi chung phần nhiều người đều được 
hưởng (droit civi)). 

“_ sởn - # Sản-nghiệp của nhà nước 
hoặc của doànthể công cộng (biens 
publics). 

= sơnh— I§ Nch. Công thự 

“ sinh số — # §‹ (Toán) Nch. Số có thể 
chia hết nhiều số khác được (diviseur 
comman). 

= sở~ flf{ Nch. Công-thự (bureau, office). 

¬ sứ T—- {#. (Chính) Quan-lại thay mặt 
Chính-phủ bản-quốc trú ở ngoại-quốc 
để làm những việc giao-thiệp của hai 
nước (Ambassadeur) chia ra ba bực: 
Đại-sứ, Côổng-sứ, Đại-biện công-sứ — Ta 
gọi người Đạibiểu của Chánh-phủ 
Pháp đặt ở các tỉnh Trung-kỳ và Bắc- 
kỳ là Công-sứ (Résident de FYance) là 
saL 

Công sứ quán - f†È §E Chỗ Công-sứ 
(ngoại-giao) ở để làm việc (Légation). 

“_ sứ toò - {. 6 Chỗ làm việc của Công- 
sứ các tỉnh Trungkỳ và Bấckỳ 
(Rásidence). 

~_ sự tài phán hội + XE 3⁄ YI $ (Pháp) 
Hội-đồng để xét những việc tranh-chấp 
trong khoảng thợ thuyền và chủ thuê 
(Consell de prudhommes). 

- dốc — ƒ£ Những công việc phải dùng 
đến thể-lực để làm (travail, opération). 

“ di 23 §W Sổ ghí những côngtrạng, 
những chuyện thuộc về việc quan. 

= #đm :)› Lồng công bình - Lòng chung 
của loài người (sentiment de justice). 


CÔNG 


~ đêm 1% ›ù Đánh đổ được lòng giặc — 
Lấy đức trí khiến người ta phải phục. 

~_ thành danh toại LJ Bề, #2 #4 Việc làm 
đã xong, tiếng khen đã thoả. 

- thành lược địa T% l Đ# Hb Đánh 
thành cướp đất. 

~_ £hdo— $† Đánh giặc, trị tội nó. 

~_ thăng 7ì 1 Một lít đitre) (Theo công 
chế của vạn-quốc định). 

-_ thần Th Eï Người quan-lại có công-lao 
lón. 

=- thế phòng ngự 74 33% bh #9 Trong lúc 
dụng bình, tuy là phòng ngự mà cũng 
thừa cơ để công kích. 

~_ thể 2š +: Đất công của nhà. 

- thủ đông mình 1% xY ER] #3 Nước 
(domaine public) — (Chính) Một nước 
với hai ba nước định ước riêng với nhau 
để phòng bị khi có chiến tranh với nước 
ngoài đổng-minh thì những nước ỗ 
trong đồng-minh phải hành-động nhất- 
trí (traité đalianee). 

Công thuỳ trúc bạch 1h % {1T lỗ Đời 
xưa người có công với nước chép vào sử 
(thẻ tre) gọi là trúc, ghi vào cở (cờ lụa) 
gợi là bạch. 

-_ £hự 7+ # Chỗ làm việc công — Cái nhà 
của quan-lại bâtiment, éđiñce public). 

- thức — z4 Pháp tắc nhất định có thể 





thông đụng được (formule). 
=_ thương T t8i Việc chế-tạo và việc buôn 
bán. 


- tích 7+ 1Ñ (Thương) Mỗi năm công-Èy 
tính lời để chia, chiểu theo chương 
trình để dành lại một món gọi là công- 
tích (đéserve légaÌe). 

~ tích ) #{ Những việc có công mình 
làm nên (œnvre, exploit). 

~ ;iên -T $% Tiển công thợ (salaire). 

“ #_ 2ä HJ (Thương) Đoàn-thể tổchức 
để kinh-dinh thực-nghiệp (société ou 
compagnie). 


CÔNG 


tế Z\ ši (Pháp) Quan kiểm sát đã xét 
án binh aở rối, bèn thay mặt quốc-gia 
để buộc tội trước toà-án, thế gọi là 
công-tố (prononcer le réquisitoire). 

tội rh 3E Làm đều có ích là công, làm 


._ đều hại là tội. 


tôn ⁄y 1£ Cháu nội ông hoàng-tử — 
Cháu trai nhà quí-phái. 

tôn nữ — Té #x Cháu gái ông hoàng tử 
~ Cháu gái nhà quí-phái. 

trới — {8 (Tài Khoản nợ của quốc-gia 
hoặc của đoàn-thể địa phương tự trị 


ˆ_ vay của dân (dette publique). 


Công trái phiếu — {ñ. Eế (Tài) Cái phiếu- 


cứ để làm chứng rằng mình có cho 
Chánh-phủ vay, bao nhiêu tiển (bon de 
dette publique). 

trạng 7) 1Ä Công-nghiệp và sự trạng. 
trình T †§_ Ñÿ-hạn và cách thức của 
việc công-tác. 

trình đội —19 %& Một phần trong quân 
đội để làm các công-tác về việc bính 
(corps de génie). 

trình sư — Í§ WẰW Người chù-trì các 
công-trình (ngénieur). 

trưng 2% fŒ. Công-chính và trung-trực 
~ Trung thành vì việc công việc nước, 
trái với tư-trung. 

trường T 1# (Kinh) Chỗ thợ thuyền 
làm việc (atelier, fabrique). 

tụng 2% ŸA (Pháp) Nch. Công tố. 
tuyển — 3# ch. Công cử 

tư — $ Công là chung, tư là riêng 
(public et privề). 

# TW (Einh) Tiền công của thợ 
thuyền (salaire). 

tư chế độ — 18 tt| 6 (Kinh) Chế độ 
tiền công, tức người lao-động làm thuê 
cho nhà tư-bản, tiển công bao nhiêu 
cũng phải làm, vì nếu không làm thì 
chết đói (salar1at). 

He nôlệ chếđộ —~ T8 ĐL fR TRÍ IE 


CÔNG CỔNG 


(Kinh) Cũng như chế độ nô-lệ ngày- 
xưa, chỉ khác là nô-lệ ngày xưa thì ẳ 
luôn với chủ, còn nô-lệ ngày nay (tức là 
thợ thuyền) thì ăn tiển công (esclavage 
gaÌarié). 

Công từ 2\ Ý- Ngày xưa gọi con các bực 
công-hẳn - Con nhà quí nhân ~ Tôn 
xưng con người khác. 

—_ nử công tôn — T- 2Š TẾ Con cháu nhà 
quí-tộc. 

- -hzớc - E8 Tước thứ nhất trong năm 
tước chư hầu (duc, prinee). 

- ước số_ E9 Wu (Toán) Số có thể chia hết 
nhiều số khác, như: số 3 có thể chia hết 
số 6, 9, 15 (facteur commun). 

-_ păn ~ W Văn thư của các quan-viên và 
quansảnh qua lại với nhau 
{doeuments officiels). 

~_ piên — [li Chỗ vườn hoa để công chúng 
du lãm Gardin publie). 

= uự — # Chức việc của nhà quan 
(service public). 

~ xích - R Thước tây (mètre) (Theo 
công-chế của vạn-quốc định). 

~ xưởng T §ặ Chỗ chếtạo phẩm-vật 
(fahrique). 

~ xưởng chế độ —  fil fE (Kinh) Trước 
kia sự sinh-gản đểu do thủ-công, sau 
khi đã phát-minh eø-giới thì có những 
công xưởng rất lớn, dùng toàn bằng 
máy móc, thủ côngnghiệp phải tiêu 
diệt, chế-độ mới ấy, gợi là công-xưởng 
chế-độ (régime des fabriques). 

CỔNG # Thuế - Biếu dâng - Tiến cử lên 
(tribuÒ). : 

- ‡ä Xch. Cống-hãn. 

-## Ngu đần - Cứng thẳng. 

-~ cử E #R Chọn người tài năng mà 
dâng cho triểu-đình dùng làm quan — 
Người được tiến cử, như các cống-siính, 
cử nhân — Một phép thì ở đời khoa-cử. 

Cổng hãn †ñ †8 (Lý) Cái cây cứng, dùng 


CUNG 


về lực-học làm cái vật giúp sức để đỡ 
cất một vật nặng lên đevier). 

hiến 1 I Tặng biếu (offr en 
hommage). 

Hề — # Đem cống cho rợ Hề (Đời xưa 
các vua Trung-quốc đánh thua các rợ ở 


. phía Bắc, như Hungnô, thường phải 


đem con gái gả cho vua họ để cầu hoà). 
mạy — J8 Giả ý thù phụng người. 

phẩm — íh Vật để cống-tiến, vật quí 
nhất (article de tribut) - Nch. Cống 
vật. 

phụng — 3# Hiến vật cho triều-đình. 
sg”¬ + Người ứng-thí tiến-sĩ. 

sinh — %# Người học trò giỏi do các 
tỉnh xét hạch lấy đậu, cấp lương ăn học 
để thi tiến-sĩ. 

tặng — Ÿ# Cống hiến và tặng biếu 
(offr). 

thành ~ 5# Đem việc tâm-phúc mà nói 
với người, tô lòng trung trực. 

trực W§ BE Cứng thẳng đần độn. 

uật f{.  Đem vật thổ-sản cống-tiến 
cho vua hoặc cho thượng-quốc. 


CỘNG # Chung cùng nhau. 


đồng — [R| Cùng chung với nhau. 
đẳng chỉ phối — [El % Rd Mọi người 
chung đự vào việc chỉ phối, ví như 
trong chế-độ cộng-sản tương-lai. 

đẳng quản-lý — [BỊ !# #4 Mọi người 
đều cùng được đự vào việc quản lý, ví 
như trong chế-độ cộng-sản tương-lai. 


Cộng đông sinh sản - [F| % #& Ai nấy 


đều cùng nhau làm việc và cùng nhau 
hưởng những vật mình sinh sản ra. 
đông tác dụng — [| f£ HE Nhiều cơ 
quan hợp nhau lại để cùng làm một 
việc (synergie). 

hoà — Tử) Sau khi Chu-lệvương 
chạy trốn ra đất Phệ (867 trước kỷ- 
nguyên) trong khoảng 14 năm đó, Chu- 
công và Triệu-công cùng nhau chủ trì 


CỘNG 


quốc chính (cộng-hoà hành<hính) nên 
trong sử Tàu gọi đời ấy là “Cộng-hoà) — 
Xch. Cộng-hoà chính-thể (République). 
hoà chính thể — # Tr ## (Chính) 
Chínhthể trong ấy chủ quyển của 
quốc-gia thuộc về toàn thể nhân-dân 
(régìme républicain). l 

hoà chủ nghĩa —¬ Eũ + #4 (Chính) 
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Chủ-nghĩa chủ-trượng chính-thể cộng-- - 


hoà (républicanisme). 


boò đảng - # # (Chính) Chính-đẳng ˆ 


chủ-trương chính; thể cộng-hoà (parti 
républicain). 


hoà xố-hội đẳng - _ãm ật # # (Chính) 


Một chính-đảng trong Nghị: -viện Pháp . 


(parti républicaim — sociabste).. 


hưởng ~ # Cùng hưởng lợiích với _ 


nhau (participation). 

hữu — ñ Nch. Công hữu. ˆ 

minh — f& (Lý) Danh-từ về thanh-học, 

phàm hai vật cùng mội số chấn-động 
như nhau, nến một cái phát-thanh thì 

cái kia cũng tự phát-thanh theo, thế 

gợi là cộng-minh (résonnance). 


Cộng phạm tội — ïU SE (Pháp) Hai người 


trở lên cùng phạm một. tội (co- inculpé). 
sản chủ-nghĩa — # +: (Kinh) Cái 
chủ-nghĩa muốn tiêu diệt quyển tư: 
hữu, đem tất cả cơ-quan sinh-sản sinh- 
sản-phẩm trên xã-hội làm của chung 
của tất cả mọi người, đặt cơ-quan 
thếng-kế và quản-lý chung; về chính- 
trị thì chủ-trương liên-hiệp tất cả giai- 
cấp lao-động để đánh đổ chế-độ tư-bản 
(communisme). 
sản đẳng — 7E 1K (Chính) Chính-đẳng 
_ chủ-trương cộng-sản chủnghña (pardi 
communiste). 
sản đẳng đồng mình — ï§ 1W. lR] 5ã 
(Sử) Đoànthể xã-hội chủnghĩa, năm 
1847 thành lập tại Luân-đôn ([ägue 
communiste). 


CỘNG CỐT 


-_ sản đẳng tuyên ngôn — EE W #Bài 
tuyênngôn khai hội của Cộng sản- 
đẳng đồngninh, do Mã-khắc-tư và Ân- 
cách-nHĩ thảo ra. Thuyết duy-vật sử- 
quan của Mã-khắc-tư xuất hiện trước 
nhất trong bài ấy (Le mamiesie 
cornmuanists). 

- sản -uôchínhphì  chủnnghĩa  — 
#.## JM ft + # (nh)  Chủ-nghña 
vô chánh-phủ, về phương-điện kinh-tế 
cũng chủ-trương như cộng sản chủ- 
nghĩa (anarchisme communiste). 

-. sự — J# Cùng nhau làm một việc 
(eollaborer). - 

~ ác — {Cùng làm việc với nhau 

_-_ (eollaborer) ~ Đồng thời nổi đậy. 

Cộng tổn ~ 17 Cùng tên tại, hoặc sinh- 
tôn với nhau. 

=- ổ— ll Cùng một ông tổ. 

cốT “8 Xương. 

~ 88 Chimlele. 

“ HH Chìm xuống nuớc. 

- cách 18 †š Bộ xương — Kiểu đáng con 
người (squelette, ossature, tailke). 

-_ chất - f (Sinh-lý) Cái chất làm thành 
xương (ossóTue). 

- đổng- T§ Nch. Cổ-đổng - Đồ xưa. 

= học — ## (Giả) Một phần trong khoa 
giải-phẫu-học, nghiên-cứu về xương. 

- yếu— SẼ Cốt tử, trọng yếu. 

= khôi - }K Lấy xương động-vật đốt ra 
thành tro (nor đanima)). 

=_ lập— 1 Gây ốm như bộ xương đứng. 

~ lưe— 1 Cái gân nét bút ~ Lời văn thơ 
già cứng — Người có phách-]ựe mạnh. 

— h¿¿ 3H fíí Dòng nước chẩy mạnh. 

= mọc TF fR (Sinh-]ý) Cái da mỏng sắc 
trắng bọc ngoài xương (périoste). 

“ mạc viêm — 8S # (Y) Bệnh sưng 
xương (périosiose). 

~_ một 1H 1# Chìm mất xuống nước. 


cốt 


= một tuỳ ba T3 R# ‡ Chìm nổi theo 
sóng, chê người hay chiều đời. 

~ ngạnh T#. Xương muông là cốt, 
đâu cá là ngạnh — Nẹb. Người cương 
cường thông chịu khuất và dụ đã. 

Cốt nhục — fj Xương thịt - Ngb. Chí thân 
như xương đính với thịt. 

- nhục từ sinh  #WL ®+ Chỉ còn 
xương mà lại làm cho sinh thịt, đã sấp 
chết mà làm cho sống lại - Ngb. Lời 
cảm ơn người có ơn to cứu mình. 

~ mhục tương tàn — ÑÄ TR 33 Xương 
thịt hại nhau - Anh em hại nhau 
(querelle entre frères). 

=_ pháp — Èk Cách viết nét xương ở trong 
chữ — Nch. Cốt cách, hoặc bút-lực. 

- quan tiết — WW Ññ (Sinhlý) Khóp 
xương (articuÌation). 

- thớn — M& Lấy xương thú-vật bỏ vào 
cái nổi kín mà nấu thành ra chất than 
(charbon anima]). 

= thực như sài ÌR hũ %8 Xưởng đứng 
như que củi, hình đung người gầy ốm. 

- dích thành sơn — TẾ BỲ \h Xương 
chất thành núi, hình đung việc chiến 
tranh thẳm-họa. 

~ riết sơn san — BỊ WW #W Người tu 
luyện phép tiên, chuyển vận toàn thân, 
khớp xương kêu có âm tiết. 

~ doái bổ — lẸ #8 (Thực) Cây tổ rồng 
(ougèÉe). 

ˆ khý_- Say đến xương — Say nhừ. 

~_ nọỷ — #E (Sinh-}ý) Chất mểm, sắc vàng 
đổ, ở giữa xương (noelle). 

- hìng như sơn — # Ă LỊ Xương 
chốm chổm như múi, hình đung người 
cao kỳ không tục. 

~ sử - + Cái dấu kín ở trong — Chủ- 
chốt ở trong một vấn-đề gì, hay yếu- 
điểm ở trong một ]ý-luận gọi là cốt-tử. 

Cốt tướng — †8 Cốt-cách và tướng-mạo 
của người - Phép tướng chỉ xem ở 


xương. 

tướng học — †d_ #8 Môn học biện xét 
hình-trạng bộ xương đầu người để 
quyết-định tính tình của người — Phép 
xem tướng người bằng xương, của 
VươngSung đời Hán gây dựng 
(crâniologie, phrénologie). 


CƠ 3 Nềnnhà - Gốc— Nguyên lai. 


®% Cáithúng 

#4 Cái điểm trước — Gần như. 

‡#. Máy móc - Nhịp, lúc — Trọng-yếu 
— Khéo léo. 

E@ Đói- Mất mùa - Cũng viết là B[\ 
# Da- Cũng viếtlà ñjL 

# Đá ở dưới nước- Đá ghềnh. 

## Xét — Lấy lời nói sâu-sắc mà khích 
nhau — Cật vấn nhau. 

#á Mỹ hiệu của đàn bà. Vd. Âu<d. 
Cũng đọc là ky. 

#‡ Sốlê, trái với số chẵn. 

# Cành cây đậu. 

# Thâm đen—- Xanh. 

œ  mj Tra xét. 

bài— TlE Nói xấu và ghen ghét. 

bản #4 Z2 Nền gốc — Nch. Căn-cứ 
(fndement capital). 

bản đơn R {ữ Cái đơn vị làm 
căncứ làm tiêu chuẩn (umtế 
fondamentale). 

bí TR f6 Cơyếu và bímật. 

biến —7  Tuỳ cơ ứng biến = Xch. Xáo- 
trá cơcảnh — Tìnhcảnh sự-cd biến 
chuyển. 


Cơ biện — W#. Cóxảo và giỗi nói. 


bình Z4 ít Lính riêng từng tỉnh 
của Nam-triểu chia ra thành cơ, đội. 
các 3 tỳ Khăn thâm. 

cận § 1U Địavị cơ-yếu thân-cận. 
cổn §& §& Mất mùa lúa là cơ, mất 
mùa rau là cẩn (famine, đisette). 

cầu % #X Cơ là thúng, cầu là Áo cầu 


CƠ 


— Con cháu hay nết nghiệp cha ông gọi 
là cơ cầu, tỷ như con nhà thợ làm cũng 
giỏi thì tuy không được khéo bằng cha, 
nhưng tất cũng suy được ý cha mà bắt 
chước cách làm cung, để uốn nắn 
thanh tre mà làm thành cái thúng; con 
nhà thợ hàn giỏi tuy không được khéo 
bằng cha nhưng tất cũng có thể mô 
phỏng được ý của cha, mà biết chắp vá 
loài đa để làm áo cầu, ý nói con cháu 
giòng không bao giờ không dống cha 
ông. 

chế luận † | ãã (Triết) Tức là cơ- 
giới-luận (mécanisme). 

củ # thị Nền nhà (ondation). 
chính E# tt Việc chính-trị cơ-yếu. 
cất Bí . Da và xương. 

cùng Ê& E§ Đói nghèo. 

đam § f6 Cơ là máy, dam là dây 
bao — Lý huyển nhiệm của tạo hoá như 
cái máy để khép mở được, cái dây để 
gói mở được. 

danh §# # Ham hư đanh như là đói 


am. 


Cơ dị u¡ thực -# Eã ® Người đói dễ cho 


ăn — Ngb. Đời loạn dễ làm nhân-chính. 
duyên — f#. tt Cd-hội và nhân-duyên. 
cây đậu nấu trấy đậu = Củi đậu nấu 
đậu — Ngb. Anh em một gốc sinh ra mà 
trở lại làm hại nhau. 

đề 3š [EI Cơ là nền, để là bức để họa — 
Cơ nghiệp bản-đổ, kể về việc cả nước, 
hoặc việc vương bá - Nền tảng kế: 
hoạch, kể về việc thông thường. 

đốc - †# Dịch âm chữ christ, ý nghĩa 
là cứu thế chúa, giáo để Thiên-chúa 
lấy tên ấy, để gọi Gia-tô (Le Chriet). 

đốc giáo - 18 #t (Tôn) Tôn-giáo do Gia- 
tô dựng lên, (christianisme) hiện nay 
chia ra Thiênchúa-giáo (catholicisme), 
Gia-tô-giáo (protestantisme) và Hy-lạp- 


cơ 


giáo (égÌise grecque). 

đố giáo xãhội chủ-nghữa — 
8 # tL 8 + # (Kinh) Một nhánh 
trong xã-hội chủ-nghĩa, chủ trương lấy 
tình thân của giáo.Cơ-đốc mà cải-lương 
xã-hội (eocialisme chrétien). 

đốc tân giáo — t3 #fr #t (Tôn) Một phái 
trong Cơ-đốc-giáo do các nhà cải-cách 
tôn-giáo thế-kỷ 15, 16 đựng lên, cũng 
gọi là phản-đối-giáo (protestantisme) 
hoặc Gia-tô-giáo. 

gió. F§ t# Máy móc đổ đạc — Nch. 
Không có tính thần tựchủ mà chỉ bị- 
động ở người (mécanisme, mécanique). 


Cơ giới cách mệnh — bk % #ù (Sử) Buổi 


thế-kỷ 18 ở Âu-châu phát-minh các thứ 
máy móc, như máy kéo sợi, máy quay 
tơ, từ đó các máy móc, đùng làm việc 
mau chóng hơn trước nhiều, trong sử 


gọi là cuộc cơgiới cách mệnh 
(révolution mécanique). 

giới chỉ tâm — bề Z. dù Lòng xão trá, 
như có máy móc ở trong. 

giới họa — tử ` BR Cách vẽ dùng họa-khí 
để vẽ (dessin mécanique). 


giới học — it. S8 Môn học nghiên cứu 
lựchọẹ ứngdụng về  cơgiới 
(mécanique). 

giới luận — †, lâ (Triết) Một thứ thế- 
giớ-quan cho rằng nhất thiết hiện- 
tượng ở trong vũ-trụ tất bắt đầu có một, 
hiện-tượng trước, tức là nguyên-nhân 
cho hiện-tượng sau, cái hiện-tượng sau 
đó chính là kết-quả của hiện-tượng 
trước, nhưng mà cái kết quả này, lại 
quay thành ra nguyên-nhân cho hiện- 
tượng sau nữa, nhân sinh ra quả, quả 
lại tạo ra nhân, nhân-quả tuần-hoàn 
mà biến hoá mãi mãi (mécanisme). 
giới uũ trụ quan - t # tí Rl đriếp 
Cái quan-niệm vũ-trụ theo cơ-giới luận 
(conception mécaniste de Ïunivers). 
hàn Ñ 3# Đói và rét (misère). 


Cơ hồ 


CƠ 


hàn giao bách — # 5£ 8 Vừa đối vừa 
rét = Khốn khổ quá chừng. 

hàn thiết thân BỊ % ) 8 Nch. Cơ 
hàn giao bách. 

hỏa — ›k Lửa đới — Đói xót ruột khó 
chịu. 

hoang — 7% Mất mùa đói kém. 

# 3“ Hầu như (presque, à peu 
près). 

hội # @Thời hội thích đáng để làm 
việc (cIrconstanee, chance, occasion). 
hội đẳng quân — t® #2 (Chính) 
Trong các điểu-ước bất-bình-đẳng của 
Trung-hoa ký với ngoại quốc có đều 
buộc rằng: như Trung-hoa đề-kết điều- 
kiện đặc-thù gì với một nước nào, thì 
các nước khác có đều có thể viện lệ để 
cùng chiếm quyển-lợi ấy (égalité de 
chances). 

hội nguyên nhân thuyết — @ [R [AI 
(Triếệ Họcthuyết chủ-trương rằng 
thân-thể và tâm hôn người ta, không 
có quan hệ gì với nhau, theo mắt chúng 
ta thấy, tựa hồ như hai cái có ảnh- 
hưởng với nhau, nhưng thực ra là hai 
cái hoạt-động riêng ở trong những cơ- 
hội thích-đáng đó thôi (occasionalisme). 
khát  B{ ÿ§ Đói ăn khát uống (faim et 
solÔ. 

khí T@ sỹ Cái khígiới do nhiều thứ 
máy làm thành (machine). 

khí họa — š§'RR .Nch. Cogiớihoa 
(dessin mécanique). 

khổ E1 1£ Vì đới mà bị khổ (misère, 
malheur) 

khốn — FR Vì đói mà bị khốn (misère). 
kim - 3t & (nh) Tiển vốn để kinh- 
định sự nghiệp (fonds).. 

hình (cảnh) t§ W Cơ-quyễn mà lại 
linh-cảnh. 

liểm - #: #X Lượm của nhân-đân kể từ 
một thúng = Lấy tiển của nhân-đân 
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cơ 


một cách hà khắc. 


Cơma ï# W Nói xấu và chưởi mắng. 


mẫn 18 lí Cơ trí lanh lợi —Nch. Lảnh 
mẫn. 

mật — i4. Việc cd-yếu bí-mật (secret). 
mật uiện — f6 f4 Cơ-quan cốt-yếu của 
Chánh-phủ Nam-triểu do các quan 
Thượng-thư lục-bộ tổ<hức, đặt từ năm 
1834. Ngày nay Cơ-mật-viện do quan 


* Khâm-sứ Trung-kỳ làm chủ-tịch. 


mưu — RE Sách hoạch, mưu chước 
khéo léo (artiũce). 

năng — §E Cái năng lực của máy — 
Công đụng (fonction) — Cơ-trí và tài- 
năng. 

nghi— Tĩ Sự-cd và thờinghi. 

nghiệp ~ š& Co-đồ sự-nghiệp. 

ngũ  #3{ñ Cơ là 10 người lính một, 
ngũ là 5 người lính một — Ngb. Việc có 
thứ tự. 

nhĩ-đặc xã-hội ohủ-nghĩa 
3# Bi ftì 8 + # (nh) Một thứ 
chế-độ xã-hội chủ-trương đem những 
sinh-sắn (tức thợ thuyền) tổ-chức thành 
đồng-nghiệp tổ-hợp để làm cơ sở cho 
kinh-tế (socialisme corporationiste). 
nhục RỊV [#j Da và thịt. 

phu — TW Thịt da ~ Phu là thịt dính 
với da, cơ là thịt đính xương. 

phúng Eủ. ŸR Chê người bằng cách nói 
bóng, hoặc dung cách thí dụ (msinuer). 
quan f8 IW Vì tổ chức một đoàn thể 
mà muốn cho tiếnhành được thuận 
phải có một trường-sở đặc biệt hoặc bí 
mật hoặc công khai gọi là cơ-quan ~ 
Máy khép mở gọi là cơ, then chốt cửa 
dùng vào việc khép mở gọi là quan, cái 
chủ-chốt. ở trong toàn-bộ, gọi là cơ quan 
(organe). 


Cơ quan bác — RR i{ Cái súng đạt bác, 


cách dùng cũng tựa như cơ-quan sang. 
quan báo - NM $§# (Chính) Tờ báo để 


CƠ 


làm cơ-quan tuyên-truyền chủ-nghia 
cho một. người, hoặc một đảng. 

— quan sang ¬ RÑ #@ Cái súng toàn dùng 
máy móc = Súng cối xay (mitrailleuse). 

“_ quyền— †# Điết tuỳ<ơ mà ứng-biến. 

“ sèm jẾ#ệ í§ Dèm La xoi móc. 

- xsế 3 #‹ (Toán) Số gốc từ 1 đến 9 
(nombres cardinaux). 

—_ sở - lệ Cái nền để dựng nhà là cơ, hòn 
tảng để trồng cột gọi là sở — Nch. Cơ 
bản (@base, fondement). 

~ sự lR & Những việc làm ra cơ giới — 
Lấy cơ xảo mà làm việc. 

= tâm — :)v Dùng tâm-trí nghĩ ra cơ sự - 
Dùng cái tâm mình vào đường cd-xảo. 

— thể R$# Nch. Thân thể (corps). 

- Hếu 5# % Chê cười (ridieulier, se 
moquer). 

- trí ft Khéo léo khôn ngoan 
(sagesse, habileté). 

¬ miệu $% 1L Cái triệu thấy trước khi 
việc xẩy ra (augures). 

—_ trục — ‡f#t ty Cái dùng mà hoạt-động 
được là cơ (then máy) cái nhờ mà lăn 
chạy được là trục (bánh xe) - Ngb. Chỗ 
trọng-yếu ở trong chính-trị hay cái chủ- 
chết ở trong mọi việc. 

Cơ trữ — ‡# Khung đệt vải —- Ngb. Sự cấu- 
tạo của văn-chương cũng gọi là cơ-trữ. 

—_ trữ nhất gia - †# — 5% Thể văn riêng 
của một nhà. 

ˆ trưng #$ Triệu thấy trước 
(augures). 

— trương 3# 7E Hai bên mở ra như cái 
thúng — Sao Cơ sao Trương, hai vị sao 
ở nhị thập bát tú. 

~ ân TT ¡8 Nch. Vận mệnh, Thời vận 
(destinée). 

= ụ - #§ Việc chính-trị cơyếu — Việc 
quan-hệ về cơ khí. 

“_ xo —ID Cd-tâm và xáo-tứ (dextérité, 
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adresse). 
xu Bí E8 Vì cái đối lùa đuổi mà làm. 
xe K#ậ f§ Nch. Cơ trục. 


CÙ bjJ Nhọc nhằn siêng năng. 


§ Con chim sáo. 

‡# Cây cành cong xuống. 

‡# Xích, Cù cát. 

#8 Con đường đi suốt bốn mặt. 

#3 Cái đồ đánh cá. 

ấm ‡# [4 Bóng mm của cây cù, lời 
người vợ hầu xưng với người vợ chính. 
cát ‡# §§ Lên xộn— Rộn rịp (tiếng xe). 
cù chung nhật 9b) Sj {X H Siêng nhọc 
suốt ngày, hình dung người lao-động. 
đạo fEj ìB Neh. Cù lộ. 

ido ÿ) 3š Siêng năng khó nhọc. 

ao cúc dục —- 5š # E Siêng năng khó 
nhọc để nuôi nấng con cái. 

lô  JÉỊ #ã Con đường thông được cả 
bốn mặt (ieu de passage, vole de 
communiecation). 


Cù lực điền gian tì 7 H R8. Người 


siêng cày ruộng. 

mộc {# 7 Cây to cành cong xuống, 
để dây bìm dây sắn bò lên - Ngb. Vợ cả 
ăn ở tử-tế cho vợ lẽ được nhờ. 

thư 8) # Người siêng học. 


CÚ 4 Ở trong một chương hay một. tiết 


chia nhiều câu gọi là cú (phrase) — Xch. 
Câu. 

cách — †& (Văn) Phép tắc đặt câu. 

đậu — E§ (Văn) Cú là câu; theo văn-lý 
chưa thành câu nhưng theo từ-pháp 
phải đọc ngớt tiếng, thì gợi là đậu. Học 
làm văn cần phải biết cách cú đậu. 
đoạn - l#i (Văn) Phép chia câu trong 
văn-pháp, thường có câu dài với câu 
ngắn, gặp khi câu quá dài có thể chia 
ra làm ba câu ngắn, thì đến chữ cuối 
cùng ba câu gọi là đoạn, nghĩa là một 
câu dài đến đó mới đút. 


CỤ CỦ 
- pháp - ‡X (Văn) Phép chấm câu 
(ponetuation). 
CỤ Đây đủ - Hoàn toàn - Đồ đạc - 
'Tài năng. 


~  RR Gió đủ cả bốn mặt - Bão lớn ở giữa 


biển. 

¬ I# Kinh hãi kính sợ - Hạch doa 
người ta. 

- bị B8 Sẵn sàng đủ cả (trệt, 
préparer). 

= bị hoa — Í§ TE (Thực) Hoa có đủ bộ- 
phận (eur complète). 

~ chấn '#  Sg hãi rung động. 

j§ Tất thảy trông vào một 




















¬_ chiêm 


người làm tiêu-biểu cho dân, dân tất 
thây trông vào đó. 

Cụ hữu - BE Tất thấy có cả (être au 
complet). 


-_ khánh - ƒ§ Cha mẹ còn sống cả. 

~_ liêu - [# Nch. Cụ viên, song cố ý tự- 
khiêm hoặc tự trách. 

~ ngực ~ Ê{ Toàn văn của việc kiện tụng. 

!Ế íG Sợ hãi. 

—_ phong BB§ JEL Gió cuốn - Bão (cyclone). 

~ thể B §# Đại thể đủ cả (complet) — 
Thực tại, trái với trừu-tượng (concret). 

—_ rúc— tử Đây đủ (compleÐ. 

¬_ uăn — % Lẫ-văn hư ứng cho có chuyện. 

~_ iên— B_Nch. Bị viên. 

CỦ #j Kết hợp lại - Xem xét — Trách 
hạch — Sửa đặt lại. 

= iäl Mạnh mẽ. 

¬ ‡B Cái đồ để vẽ hình vuông (équerre) — 
Phép tắc (rẻgle). 

¬ bộ E 3# Bước theo khuôn phép. 

~ cát #J # Dây sắn bò ra vấn vít với 
nhau — Ngh. Vì ảnh hưởng ở cái này 
mà đây dưa đến cái nọ, cũng có ý như 
man điên. 8# ? : 

=_ chính - ]E: Nguyên chưa đúng nay sửa 
lại cho đúng (rectiñer). 


~ phợ 


CỦ CÚC 


—_ củ uữ phu ${ #{ #, Mạnh mẽ bạo 
đạn - Người quan võ có tài năng dõng 
cam. 
diễn #| {5 Sửa đều lầm trách đểu lỗi, 
tức là chức-trách của vị đại-thần và 

. của thầy học. 
đèn — 38 Xét hạch đều tội lỗi của những 
người có trách-nhiệm hay quan lại. 
hớc ~ #%h Nch. Củ đàn (mettre en 
accusation an fonetionnaire appeler à 
rendre compte). : 

Cỏ hợp — Ê Tụ họp lại (associer). 

=-_ hết ~ {tt Kết liền với nhau. 

—_ mộuT— Ÿ# Sửa lại đều sai lầm. 

¬_ phấn — #2 Củ-hợp được đám tán loạn 

lại — Bối rối bùi nhùi. 

“ sốt - # Xem xét giữ gìn trật-tự 

(examiner). 

^_ sát uiên — # B Người xem xét gìữ gìn 

trật-tự của quần chúng. 

tán thu ly — Bức ỨC R#É Nhóm được đám 

tần loạn, thu được đám chia la — Ngb. 

Người có tài bát-loạn. 

tắc #E RỊ| Phép tắc (règie). 

tập ‡# #_Nch. Củ hợp. 

-_ nến — [Xét tội mà cật-vấn. 

xích ‡B R Cái thước nách của thợ 

mộc dùng để đo góc ruộng (ềquerre). 

CÚC % Bốc lấy trong tay. 

~_ gà Tra hỏi người phạm tội. 

- Cùng kiệt - Nuôi nấng — Cong, cúi 

— Cảnh cáo. 

~ _ Đưa hai bàn tay mà lấy - Hết lấy, 

bốc lấy — Đớp lấy —- Nửa thăng. 

- ÿ Trái cầu để đá. 

~ #4 Một thứ hoa nở về mùa thu. 

~ cưng #q §5 Cúi mình làm lễ. 

^ cung lận fa@y — §5 # f££ Hết sức 

mình, hết cách khó nhọc (gốc lời ông 
Khổng minh tự-trần (se đévouer corpe 
et âme). 


CÚC CỤC 


đục - ï Bồng bế nuôi nấng (nourrir, 
ếÌever ses enfants), 

hoa - 3 1L Hoa cây cúc (camommnle, 
chrysanthème). 


Cúc hung - ## | Tất thấy là xấu, hay 


cùng cwe đều xấu, hình dung tai trời vạ 
nước. 

ngạo hàn sương 1 [U 2 Tá Hoa cây 
cúc kiêu ngạo ở giữa sương lạnh, trời 


- đông hoa tàn mà một mình cúc tốt. — 


Ngb. Người cao-sĩ ở đời loạn-]y. 

nguyệt - H Tháng tám âm-lịch, là 
tháng hoa cúc nở. 

tấn  ER ïR_ XéL hỏi người phạm tội. 
thủ #RỊ ® Do hai tay mà hứng, 

thừa — 7k Do hai tay mà nhận lấy. 

Hí lan phương #3 #5 Ni # Ví người 
quân tử, như hoa cúc tốt, hoa lan thơm. 
tử # +- Con nít nhỏ dại. 


CỤC Chỗ làm việc Cái hiện tượng - 


Bộ-phận — Sồng bạc — Bàn cờ — Khí- 
lượng của người ~ Áy náy khó chịu, có 
ý không tự-do, chật hẹp — Cong rút lại. 
#g Co cong lại. 

biển TS #§ Cục-lượng chật hẹp. 

bộ_— # Bộ-phận trong toàn-thể. 

bộ 7B 3? Đi bước không thư sướng. 
chế Bị ®J Các cuộc sở của nhà nước 
thiết lập để làm việc công. 

điện — [BH Tình hình làm việc — Hiện 
trạng việc đời, cũng gọi là thời-cục 
(situation). 

hữu chuyển cơ -  #R #. Cuộc thua 
có cơ chuyển lại được ~ Ngb. Việc đời có 
thể xoay chuyển lại được. 

lượng — 8 Dạ chứa = Phẩm cách khí 
lượng của người. 


Cục ngoại — ?‡ lo) ngoài cuộc, không dự 


nghe việc (neutre}. 


ngoại bàng quang 9k  ff. Người 
đứng dòm ở bên ngoài cuộc. 


+10 


CỰNG 


— ngoại nhân — 9L Á Người ở ngoài cuộc 
không tương can đến. 

—_ nội— TR. Người trong cuộc. 

— nội nhân — [1 Á Người có trách nhậm 
ở trong đám đó. 

~ sở— Bị Chỗ làm việc quan, chỗ làm 
việc công-chúng. 

“- ¿thế - #t Tình thế ở trong cuộc Ấy 
(situation). ` 

“ ch E ÉW Co quấp không duỗi ra 
được, cách quấn bách. 

—_ ưnhất ngung R ÿ* —[ Nằm ở một, 
góc, gữ chặt lấy một cách. 

¬_ xúc — {l Nhỏ nhen ~ Không an thích, 
như có cái gì bó buộc. 

CUNG # Nhà lớn —- Một tiếng trong ngũ 
âm — Hình ác độc ở đời xưa, thiến đái 
của người phạm tội. 

~ ft. Bày bố - Vâng chịn ~ Tự nhận — 
Gấp cho. 

=_ BE Nch. ‡§ ° 

¬ ñ3 Thân thể - Chính mình đảm 
đương. 

~ #$ Kínhcẩn. 

~ Cái cùng để bắn — Tên số ở trong 
phép đo đất, dùng để đo ruộng. 

^_ báo %  { Chức quan thiếu-bảo, hoặc 
thái-bảo. - 

¬ canh $3 BỊ Ngày xưa khi đầu năm 
vua tự ra cày ở tịch điển gọi là cung- 
canh. 

-_ cốm T13 Cấm lệnh ở cửa cung ~ Chỗ 
vua ở cấm người ra vào (palals royal). 

Cung cẩn ‡t ï§ Cung kính cẩn thận. 

~ cấp {Œ ‡â (Kinh) Theo cái sở nhu của 
người mà cấp ra cho đủ dùng (fournit 
ravitailler). 

~_ cẩu — 3R Cung cấp và nhu cầu (of#e 
et đemande). 

“cầu pháp tắc ~ 3Ñ #3: BI| (Kmh) Một 
pháp tắc của kinh-tế-học, theo pháp Ấy 


CƯNG 


thì nếu hoá vật cung cấp (đem bán) mà 
nhiều hơn hoá-vật nhu-cầu (cần mua) 
thì vật giá hạ xuống, nếu hoá vật cung 
cấp ít hơn hoá vật nhu-cầu thì vật giá 
cao lên, vì thế nên vật-giá lên xuống ả 
chung quanh một. cái tiêu chuẩn nhất 
định đơi đe Voffire et đe la đemande). 

~ cêu 3 3 Xch. Cơcầu. 

~ chiêu {#t ‡ä Làm tờ cung khai để tự 
nhận lấy tội mình (reconnaitre sR 
culpabilité). 

~_ chúa - + Con gái nhà vua chưa hạ 
giá, gọi là cungchúa, tức là bà công 
chúa còn ở trong cung. 

- chức {1 fậ Nhận chức vụ. 

- duy ‡£ † Kính nhớ. 

~ dụng (# FỊ Cấp cho việc dùng, vừa đủ 
dùng. 

=_ dưỡng - # Cung cấp phụng dưỡng 
(novrrir) — Tiến lễ Phật thánh cũng gọi 
là cung đưỡng. 

~ điện @ R3 Chỗ vua ở(palais royal). 

- đình - EE Chỗ nhà của vua ở (palais 
royal). 

- đốn. {ti Biếu đâng khoản đãi. 

Cung giáo- 3 #LL Qui luật trong cung. 

ˆ hạ ƒ#X £ Kính mừng. 

- hènh B5 {j Chính mình ra tay làm 
(en personne). 

~_ hành thiên phạt - §Š {ï  Rồ Cung 
kính làm luật phạt của trời, nói việc 
vua Thang cách-mệnh đánh vua Kiệt. 

- h¿‡t 8 Chúc mừng (congratulation). 

- hiến {E tt Trình lên cho kẻ trên — 
Hiến lên cho thần phật (consacrer, 
of#, dédier). 

- hònh ;3 T2 (Pháp) Thứ hình-phạt độc 
ác ngày xưa, thiến đái của người phạm 
tội. 

- hùnh r3 Tý (Toán) Hình vòng cùng 
(segment). 
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CUNG 


học 7ã 3# Nhà học đặt ở trong cung 
để đạy con cháu nhà vua. 

khai {: BE Khai báo trước toà ấn 
(đéclarer, déposer). 

khiêm 3š Cung kính khiêm 


_ nhượng (respectueux et modeste). 


hiếm F3 8 Cái cùng và cái gượm — Đầ 
của người võ-sĩ đùng (armes). 


kiển ‡& F# Nch. Cung-kính 
(respectueux). 


bính — tự Kính trọng (respectueux). 
môn uạnÌý f9 8 S Chốn ngoài 
cửa cung mà hình như xa muôn dặm, 
lời trách người làm vua hôn ám, không 
biết nghĩ xa. 

ngí — HỆ Nch. Cùng nữ (le 
đhonneur). 

ngữ thể nữ — lẩ Ã2 Gọi chung 
những người con gái hầu hạ trong cung 
vua (ñlle đhonneur). 


Cung nguyệt Z3 R_ Mặt trăng hình như 


vòng cung. 

nhân TZ Á_ Nch. Cung nữ. 

nhên '#š Ñ Chức vua phong cho vợ 
các quan tứphẩm = Tử phẩm mạng 
phụ. 

nhượng - ñ Kính nhường, người có 
lễ phép. Nch. Cung-khiêm. 

nã 3 #3 Cung và nỗ, đùng để bắn, 
cung dài nỗ ngắn, cung bắn độ xa, nỗ 
bắn độ gần. 

nữ 3 1# Con gái hầu trong cung vua 
(BIle đhonneur). 

phí — #Ä Vd vua từ vị thứ hai sắp 
xuống  (habitantes du - harem, 
odalisque). 

phú — fj Vương cung và quan-sảnh 
(palais et éđiỗce). 

phụng {H ' Dâng hiến vâng nhận — 
Chức quan thuộc về viện Hàn -lâm hàm 
chánh cửu- -phẩm (9-1). 


quyết T3 #3 Gụng là nhà, quyết là 


CNG 


cửa, gọi chung là nhà cửa của vua. 

sự {Œ 3 Người tòng-sự ở công sảnh 
(employê). 

tang 83 #& Ngày xưa, vợ vua tự mình 





ra hái đâu để khuyên nghề nuôi tầm 


cho dân, gọi là cung-Lang. 

tặng (4 364 Người trước híu-tặng cho 
người sau, hoặc về vật-chất, hoặc về 
tỉnh-thần. 

1h tt Chỉ đất đai ở trong thành 


thành 


vua Ở. 
thần {¡ ï§ Tế thần. 
thất 2š 5L Nhà cửa (palÌals). 
thỉnh ‡hš§ Kính cẩn mà xi 
(solliciter fSS0E070898EPIENDE 

Cùng thuật - ƒ£ 3W Bày tô ở trước pháp- 
đình (exposer). 
thừa †š 7k Kính vâng. 
thương, đác, chuy, Uuũ 
3# (ở & í 14(Âm) Năm thứ- 


tiếng trong âm -nhạc. 

tiến {4 Rấ. Cúng hiến cho thần phật 
hoặc người chết (offrir). 

vượng — 1Ã (Pháp) Giấy bày tỏ tình- 
trạng của người bị cáo ở Pháp-đình 
(đépoaition). 

trần lý do — f@ #8 th Bày tổ lý-do 
(exposé đe mot1f). 

tụng lương y ‡š 8ã R ## Kính khen 
thầy thuếc hay. 

tz 1# šñj Một thể cách làm từ, theo 
như thể cách làm thi-từ, thường đùng ở 
trong cung cấm. 

tường — IÑ. Nhà to lớn là cung, vách 
luỹ che chung quanh nhà là tường, vì 
có câu “thí chỉ cung tường” của Từử-cống 
hình-dùng đạo-đức Khổng-tử, ví như 
nhà thiệt to mà tường ở tứ bể lại cao 
đến vài trăm thước, người đứng ngoài 
của không thể trông thấy được, nên hai 
chữ "cung-tường" người ta đùng để nói 
văn-miếu, nhà-học. 


112 


CÙNG 


tướng —- ‡ä (Sử) Chức quan đời xưa ¿ 
các vua nước Pháp cũng như Tể-tướng 
(Mare du Palais) - Liêu-thuộc của 
Thái-tử. 

uyên — #B_ Vườn trong cung. 

ứng {* ƒ§ Nch. Cung cấp (offrr). 
uộật — 1 Vật cúng hiến cho thần 
{sacr1fice). 

xưng — f§ Cung khai và xưng ra người 
hiên can với mình. 


CÙNG % Cuối hết - Nghiên-cứu, tìm tồi 


~ Kiệt hết, khốn khổ. 

# Con dế. 

fI Tên đất ở tỉnh Tứ xuyên — Nhọc 
mệt. 

#ö Một thứ trúc, người già dùng làm 
gây để chống. 

bác %3 3L Chỗ đất ở cực-bắc (extrême 
nord). 


cánh - 1# TÌm tời đến chỗ cùng tột, rất 
Ta tế. 


cố — #3 Hang thẳm, chỗ xa cách hiu 
quạnh. 
cốt— '§ Nch Cùng tướng. 


cử - Ổ nơi cùng tịch, ở vào cảnh 
cùng khốn. 

cư nham huyệt - [8 1# 7N Núp ở trong 
núi trong hang, nói người ở ẩn. 

cực — § Cuối cùng ({extrêmitế) — 
Nghèo khổ lắm (très pauvre). 

cứu — Z# Tìm xét đến cùng (examiner à 
fond). 

đânT— š Người nghèo khể (pauvre). 
đạt — š& Lấp và thông —- Cùng khốn 
với phát đạt — Nghèo với sang (échec et 
succès). 

đồ — ‡@ Đường cùng — Cảnh-ngộ cùng- 
quẫn (mpasse). 

đồ tráng sĩ - šậ t |: Kễ tráng-sĩ tột 
đường. Ngũtử-Tư khi ăn xin ở chợ 
Ngô, người ta cho là cùng-đề tráng-sĩ, 


CỪNG 


cũng ý như chữ mạt-lộ anh-hùng. 

khổ - # Bản cùng khổ sở (pauvre, 
mmsérable). 

khốn — ïÑ Nch. Cùng quẫn (misère, 
đétresse}. 

bhẩu mạc truy - f4  ¡ä Giặc thua 
đã đến lúc cùng đường thì chớ nên đuổi 
theo, là ý sợ nó quay lại đánh liều. 


Cùng kiệt — 1 Hết sạch không còn chút 


gì (épuisé). 

lạp— W§ Cuối năm. 

lý - ## Tìm tồi nguyên-]ý của sự-vật 
(chercher le principe des choses). 

nhân —- Á_ Người cùng ~ Dân nghèo 
đói (pauvre). 

niên luỹ thế - fŒ #8 f1 Năm năm đời 
đời, không bao giờ hết. 

quân - #ï Bản cùng túng rối (misère, 
đétresse). 

qui — #. Con ma làm cho người ta phải 
cùng khốn. 

sâu — + Khốn cùng mà buồn lo. 

tắc biến — RI| ## Đến lúc cùng thì phải 
làm đều không thường = Đến lúc cùng 
thì phải biến đổi. 

lốc độc thiện kỳ - thân  — 
RỊ 3 # #: & Khi thế cùng thì chỉ lo 
hay lấy một mình mình, không thể lo 
đến người khác được. 

đán — ÿ§ Hết sạch — Cuối cùng 
(extrêmit). 

thông ~ 3 Lúc cùng với lúc thông. 
Nch.Cùng đạt (échec et succès). 

tịch — IỆ Xa xôi quanh quê ~ Chỗ hìu 
quạnh (éloigné). 

tuyển — fA. Suối cùng = Âm-phủ. 

tướng — ‡B Tướng-mạo bần tiện. Nch. 
Cùng cốt. 

uô sở xuất — ## P th Cùng khốn tột 
đường, không có ngả nào ra khỏi. Ngb. 
'Túng rối quá chừng. 
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CÚNG CỦNG CUỘC CUỒNG 


CÚNG Ét Xch. Cung. {# 
CỦNG ‡#‡t Chấp tay làm lễ ~ Chầu, hầu, 


xoay chung quanh. 

Bị Xch. Công bích. 

»# Bềnchặt 

bả EĐt ‡m Vừa hai tay ôm. 

bắc — 3k Châu về sao Bắc-đấu = Bốn 
phương đều quay chấu về phương Bắc 
(châu vna). 

bích št ý Thứ ngọc vua cầm khi tế 
giời. 

cế 3 Iš| Vững bền (solide, consolidor), 
cực ‡Ịt #§ Châu về sao bắc-cực — Nch. 
Củng bắc. : 

thần — [ä Các bầy sao đều xoay hướng 
về ngôi bắc-thân = Nch. Củng -bắc. 

thủ — # Chắp tay (oindre les mains). 


CUỘC Xch. Cục. 
CUỒNG #£ Điên khùng - Chí khí to, thế 


lực to. 

ẩm — #r Uống rượu không hạn lượng, 
cũng gọi là túng-ẩm ## 8x . 

bạo - # Điên khùng hung bạo 
(violent). 

ca ~ W4 Hát bướng, hình dung người 
bất-đắc-chí. 

được - Sẽ Thuốc làm cho người ta 
cuỗng = Rượu. . 
đãng - ïŠ Cuông bằng cách phóng 
đãng mprudent). 

điên - 88 (Y) Một thứ bệnh thần-kinh. 

đông — 1í Túa trai trẻ cuồng bạo - 

Hạng người thiếu niên vô lễ. 

khí— $ Ý khí quá mạnh. 

lan — Ÿ§ Sóng đữ (houle, lame) ~ Nạb. 
Cuộc thế suy đổi. 


Cuông ngôn - Z L1 nói cao kỳ, mà 


không đúng với việc đời, hay không 
đúng với đạo-lý (arrogant). 

phong — IR Trận gió đữ tớn (tempête). 

phu — % Có hai nghĩa, một hạng người 


CUỐNG CƯ 


không trí-thức nhưng cũng đôi khi nói 
được đều hay; một hạng người cuồng 
bạo, làm những việc vô đạo-lý. 
¡ - ## Điên cuồng mà đống sỉ ngây. 

— -1; Người chí khí to hăng và bạo 
nói (homame arrogant) — Người hăng 
hái tiến thủ. 

#£ Điên khùng 
(tumu]tueu*). 

hz - _ Say rượu đến nỗi mất chân 
tính - Mượn cách say rượu để ngạo đồi, 
như Lau-lnh Nguyễn-Tịch, cũng gọi là 
cuồng-tuý. 

uống — % Phóng đãng 
(extravagant). 


táo — táo bạo 


sai lầm 


CUỐNG #ï Nói láo. 


- 


CƯ ÿ Ở - Chứa trữ - Ngồi 


đản Sữ_ Lời nói láo (mensonge). 
hoặc - T# Nói láo để phỉnh gạt đời 
(mensonge tromperie). 

thế uu nhân — †ửẾ 9# N Lừa gạt, lừa 
đối, nói những bọn xướng ra tôn-giáo 
giả để lừa người. 

~ Giữ lấy — 
Chắc hắn. 

an tư nguy — #2  f£ Đương lúc yên 
ổn phải nghĩ đến lúc nguy cấp để lo dự 
phòng. 

chính — 1E Ở đường chính, theo 
thường đạo mà làm. 

đân - E5, Nhân-dân hiện ở trong địa- 
SHá] (habitants). 

- Ø Ô theo đạolý bình thường — 
xa quân-tử thuận theo lý để chờ 
mạnh trời. 
đệ — ‡š Nhà ở của quan sang. 


Cư đình chủ nhân - % ® Á Ông chủ 


nuôi mình trong lúc lữ-thứ. 

gia— 3® Ỏ nhà. 

gian — TRỊ (Pháp) Ỏ giữa khoảng hai 
bên, tý như hai người Giáp Ất kiện 
nhau, mình đứng giữa hai bên nguyên 
bị mà điểu đình — Người ở giữa hai 
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cƯ 


người tương đối để giớithiệu về việc 
đính lập khế-ước. 
hoá - tl. Chứa sẵn của tốt — Xch. Kỳ 
hóa khả cư - Nhà buôn chứa sẵn hàng 
hoá. 
hỳ — ## Chứa sẵn của lạ — Xch. Kỳ 
hoá khả cư. 
ha — fỊ Ö lại (séjourner)- 
ai địa — f[ th Những chốn mà người 
ngoại quốc đến trú ngụ, tức là tô: giới 
(concession). 
nhân do nghĩa - {— dh ## Ö lấy nhân, 
đi theo nghĩa. 
nhiệm — {£ Đương đảm phụ một chức 
nhiệm gì ở chỗ làm việc quan. 
nhiên - #4 Nch. An nhiên. 
quan — Tỉ Đương làm quan (être en 
TH: 

— + Người không ra khỏi nhà — 


' Người học theo đạo Phật — Người ở ẩn 


(etré qui reRise 
publiques). 
tang — #$ Đang có tang (être en đeuT). 


les  fonetilons 


Cư tâm — ;ù Để tâm vào (attention). 


thủ —~Ƒ Chữ "cư" đối với chữ "hành” 
và chữ "xuất" — Người có trách nhiệm 
phải ở mà giữ gọi là cư thủ. Ví như vua 
có việc phải đi phương xa kén chọn một 
vị đại thần thay mặt vua ở lại giữ 
nước. 
thường — 1# Theo lệ thường. 
tích — Tã. Nhà buôn chứa sẵn hàng 
hoá (stocker). 
trạch_— %E Nhàö (habitation). 
trính— g_ Giữ nghĩa chính. 
trá_— {& Ö (Œhabiter). 
trung — tH Ở giữa — Ỏ lấy đạo trung. 

~ Đương có tang. 
oô cầu an — ## 3Ñ #¿ An là có ý sung 
sướng — Người quân tử ở vừa được là 
thôi, không cần sung sướng. 


CỪ CỨ CỰ 


xứ _— ï. Chỗ ở (résidence). 
xử-I#. Ăn ở lúc ngày thường. 


CỪ ¡£ Chỗ nước chứa lại - Lớn - Xưng 


Cừ suý 


người khác là cừ — Lãi hỏi, ai? Cái gì? — 
Xch. Xa-cừ. 

Kỹ Góp tiển uống rượu - Góp tiền 
nhau để làm việc gì. 

# Một thứ cây cỏ - Sợ hãi - Cách tự- 
đắc. 

bối ï§ #` Bọn họ. 

cấu — ï# Rãnh nước chẩy. 

cừ š# ï# Cách tự đắc. 

cừ hạ ố ! § B Lễ đãi khách 
rất hậu — Hạ ốc cũng nghĩa là nhà ở 
rộng lớn. 

khôi — ft Người đầu bầy — Thủ lãnh. 
nhiên S# 1£ Cách kinh sợ. 

i 8ù Thủ lãnh trộm cướp — 
Quan đại-tướng. 

trưởng — E: Neh. Cừ khôi. 


CỨ ÿ§ Bằng dựa vào— Chiếm giữ. 


‡ÿ£_ Xch. Kiếcứ—Nch. ÿ 

# Cái cưa —- Cưa dứt ra. 

ÿ£ Ngôi xốm. 

hữu 1 1ã Chiếm làm của mình có — 
Nch. Chiếm hữu. 

lý - # Theo lẽ mà nói. 

nghĩa - 3š Giữ vững lấy nghĩa. 

nhdaằ # #3 Răng thú sắc như cưa 
(meisive). 

thuyết T8 šR Theo như người ta nói — 
Lời nói làm được bằng cứ. 

thực T8 Cứ theo việc thực. 

xỉ #Ê t8 Răng cái cưa - Răng sắc như 
cưa — Răng cưa ở chung quanh lá cây. 


CỰ E Tolớn. 


‡E Chống lại - Phản đối. 

$b To lớn. Nch. E - Sắt cứng. 

šũ Há. Nch. Khổi # - Chẳng ngờ. 
Nch. Ná Ä - Ví như. Nch. Cẩu Zj. 

ÿRồ  Cựa gà - Cách xa. 


cự 


1E Cải duốc. 

x. Gấp, mau - Run sợ. 

cản †B †f Chống ngăn lại 

chúc 1E 1 Bé đuốc với đèn sắp — Bó 
đuốc soi dõi. 

công Eï 1h Công nghiệp lớn (grande 
œuvre). 

công — 2% Xưng người làm quan lớn, 
hoặc người làm đầu bẩy trong một 
đám. - 

danh — 44 Danhgiả to (grande 
rxenommée). 

được ƒB Rễ Tinh-thần mừng quá mà' 
nhấy khuống — Vượt qua. 


Cự địch ‡E lU Chống lại quân địch 


(combaltxe). 

gian EL #{ Người điêu ác có tiếng. 
gián ‡b f§ Không nghe người ta 
khuyên can. 

giảo E #2 Người đại ác. 

hợm — § Tàu lớn (grand navire). 
khoản —~ #2. Món tiền to (grosse 
soname). 

lạp 1E Iế Cái đuốc bằng sắp (torche 
đe résme). 

lâm EäÃ #§ Cái vấy lớn = Con cá lớn 
(gros poisson). 

‡y độ ÿE RE FZ Cái trình-độ cách nhau 
xa hay gần (đistance). 

lại E #lj Lợi to (gros intérêts). 

nho — #. Người học-giả tài giỏi (grand 
lettrẻ). 

nông - ƒB# Nhà làm nhiều ruộng 
(grand agrarien). 

phách — 5# Ngón tay cái — Nạb. Người 
lỗi lạc có tài cán đanh-vọng (le pouee, 
cólébrité, sommitê). 

phí— #. Phú dụng lớn (grands frais). 
phú — 1 Nhà Èïàu to (gros richard), 
sương ‡E f3 (Thực) Tên riêng hoa phù 
dung. 








? 


CƯ 





thất E4 4 Nhà lớn - Nhà quyển quí, 
nhà có thế lực. 

thiết ‡Ð ÿ4 Sắt cứng. 

thương =: 8 Nhà buôn to (gros 
conmmervanÐ). 

tích _ 34 Công-nghiệp to lớn. Nch. Cự: 
công (œnvre méritolre). 

tuyệt †E f6 Không thừa-nhận, không 
hoan-nghinh (refuser, rejeter). 

tử EL # Nhà chuyên-môn đại-gia. 





CỬ #4 Cái mủng tròn để đựng vật. 


œt Cất lên - Nổi dậy - Đẩy lên - Đưa 
lên - Tiến dẫn — Biên chép — Khen ngợi 
~ Bay cao — Thị đỗ — Sinh đẻ — Tất cả. 
E Rau điếp đaitue). 

ai #8 #š Khi làm tang-lễ người hành- 
lã xướng "cử-ai” tức là khiến người 
tang-gia cất tiếng khóc để tỏ lòng 
thương. 

án tê mí— SE T£ I8 Xch. Tế mi. 

bình - Œ Nổi bình dậy (mettre une 
armée en campagne) 

bội - £- Nâng chén uống rượu — Bắt 
đâu mời khách. 

bút thành săn — 3E r, %Z Hễ cất bút là 
thành bài ngay, khen người văn-tài rất 
mau chóng. 

chỉ - lt. Cất ngón chân ra đ. 

chỉ - ;k Làm và thôi - Cách làm lụng 
đi đứng (attitude, geste). 

chủng —- ÿ& Dồi gót va di. 

đầu biến nhật — 58 4 HCất đầu 
trông thấy mặt trời ngay — Ngb. Gần 
vua hoặc gần kinh thành — Đi xa trông 
thấy nước mình. 

động — § Làm cái này cái khác, không 
ngồi yên = Đi đứng làm lụng (se 
tronvOtr). 

động gia - §U ® Người chuyên luyện 
tập thể-thao. 

gia — 3 Cả nhà (toule la famille). 
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CỬ 


hành — {1 Đem việc ra mà làm. 

hặc - #) Chỉ tên mà đàn hặc. 

kỳ đại cương — 3 A f Hãy nhắc cái 
giểng lưới lên (tức cái mắt lưới cũng 
trương ra). Hãy kể cái đều trọng-yếu. 


Cử mục - B Trương mắt nhìn. 














mục uô thân — H #X Tế Người tha 
hương ở một mình ngó tứ bể không 
thân-thích. 

nan_— 8% Đề con trai. 

nghĩa - 3X Vì nghĩa mà nổi dậy. 
nghiệp — 3% Công-nghiệp khoa-cử — 
Làm sự-nghiệp bằng khoa-cử. 

nghiệp uăn —- 3% 5 Văn-chương làm 
theo thể thức khoa-cử. 

nhạc — ## Đánh nhạc (Jouer đe la 
musique). 

nhân — A Người thì đậu trong khoa 
hương-thí (Iiceneié). 

nhất phần tam — E PC = Nâng một 
góc mà ba góc khác cũng nổi lên — Ngb. 
Nhân cái ấy mà biết cái khác — Trỏ cho 
một góc mà biết lấy cả ba góc để đáp lại 
— Dạy cho một đều mà suy được ba 
đều. 

nhất oũ — 7 Nâng nổi một cái lông — 
Ngb. Khinh việc đó quá nhẹ. 

nữ_— 1t Đề con gái. 

phái — š# Đem tuyên bố va, cáo phát 
tội kín của người. 

quốc — 8| Cả nước (tout le pays). 

sự - S§ Bắt đầu làm việc. Nch. Khởi 
sự. 

thế — {tt Cả thế giới (tont Punivers). 
thương ong thiên - l SỈ Cất chén 
rượu trông trời, nói người ngạo đời. 

tiến — š£ Đề cử nhân-tài lên. 

tọa — 42 Tất cả thầy những người ngôi 
chung quanh trong một 
(auditoire, assistance). 





đám 


Cửtộc— Cả họ (toute la familic). 


CỨC CỰC 


=_ fúc— ït Cất chân mà đi. 

— Híc khinh trọng — IB E§ 3 Cất chân về 
bên nào thì nặng về bên ấy, nói thế-lực 
một. người có quan-hệ với thời cục. 

~ R?— -- Đềcon— Con nhà cử-nghiệp. 

~ uạn quân — lŠ $3 Gánh nỗi việc nặng 

- Sức phụ trọng giỏi lắm. 

CỨC # Gấp kíp - Nhiều lần. 

“_ †£ Gai, Vd: Kinh cức. 

¬ T5 Giết. 

— bì động uật ĐR lx #j ?J (Động) Loài 
độngvật ngoài da có gai, ở biển 
(échimodermes). 

=_ địa cức thiên — tí EE XÃ Gai đất gai 
trời. Đời loạn lạc đi đâu chạm phải 
chông gai đó. 

=- knh nhân — Tf| Á Người có tang cha 
mẹ. 

— sở- !# Gaigóc. 

—- tâm ~ }› Làng như gai chàm — Ngh. 
Lòng người con không mẹ. 

~_ Hìng - ##. Đụi gai = Chỗ nhiều gai, chỗ 
nguy hiểm. 

¬_ ung cức phản äN {t ấ§ 1 Đì mau về 
mau. 

CỤC fùä Đòn nóc nhà - Rất, lắm - Cuối 
cùng — Hai đầu trái đất — Đi đây — Xấu 
nhất ¬ Ngôi vua — Vô cùng. 

—_ đại—~ 2 Rất lớn (maximum). 

-_ điểm — #l Điểm rất cao (maximun, le 
plus haut poïnt). 

Cực đỉnh - IB Chỗ cao nhất (sommet, 
faite). 

~=- đoan — l{. Đầu cùng — Ngb. Thái độ 
rất kịch liệt - Làm một chủ-nghĩa gì 
tất làm triệt để. Đi một đường lối nào 
tất đi cho đến kết mối (extrême, 
extrêmiste). 

- đoan chủ nghĩa — it > ‡#š (Chính) 
Chủ-nghĩa chủ-trương cải-cách triệt-để 
{extrêmisme). 


T1 


CỰC 


~_ đông - § (Địa) Ở cuối cùng phương 
đông = Viễn đông (Extrême ~ Orient). 
~_ hàn— #4 Lạnh lắm (roid intense). 
¬_ hạn —RE (Toán) Cái số mục có thể tới 
gần mãi mà không thể đạt đến được, 
nhưsế I 1 1 1 
2 Dan vn long” 


không khi nào tới cực-hạn là 1 được. 

"_ hạnh— {1 Phẩm hạnh rất cao. 

~_ hừnh— †TJ Tức là tử-hình. 

— hữu đẳng ~ 15 4 (Chính) Đảng đứng 
về phía cựchữu trong Nghixviện, là 
đảng cực đoan bảothủ (extrême 
đroïte). 

— khổ- # Khổ sở lắm. 

“_ quyên - f8| (Địa) Cái vòng tròn làm 
giới-hạn cho hai hàn-đái ở nam-bấắc- 
cực, cách nam-bắc-cực là 23 độ rưỡi 
(cercles polaires). 

“- kiệt— 0S Hất cả. 

“ ige— f4 Chốn rất vui vẻ. 

~ lạc thế giới — 5% †lt 7* (Phật Thấzgiới 
Phật ỏ, cũng gọi là cực-lạc-quốc (monde 
đes bienheureux, paradis). 

= h#c—7) Hết sức (de toutes ses forces). 

Cực mục — E| Hết sức mắt = Xem rất kỹ 
~ Thương thảm ở trước mắt. 

= nghiên tận thái — # ã R§ Hình dụng 
tình-thái của người con gái đẹp. 

=_ ngôn — Lời nói hết lòng. 

¬_ nhất thời chỉ tuyển — tẰ Z Ÿ5 Người 
tốt nhất ở trong đám lựa chọn ra. 

=_ phạt — ị Cái hình phạt nặng nhất 
(peine exirême). 

= phẩm ~ ñh Đẳng cấp rất cao (degré le 
plus haut). 

~_ qưang - 3ý, Tức là bắc-cực-hiểu (aurore 
boréale). 

¬_ tđ đẳng — í£ 3# (Chính) Chính-đảng 
đứng về phía cực-tả trong nghịxviện, 
tức là đảng xã-hội và đẳng cộng sản 


CƯỚC CƯƠNG 


(extrême gauche), 

thiên— ®_ Cao đến tận trời. 

liểu — ⁄)^ Rất nhỏ (minimum) 

tôn - ® VỊ rất cao tôn, phẩn-đối với 
chữ ty -- Cha mẹ. 

trí— #4 Việc rất cao — Tìm đến tận nơi 
~ Phong cảnh rất. thú vị. 

tuyển — ‡E  Iuÿa chọn rất kỹ. 

Uọng — Sĩ Nch. Cực mục - Trông lắm 
lắm, trông đến cuối cùng. 

xỏo cùng công -— 15 #8 T Mỹ-thuật 
hoặc văn-chương rất. hay — Công-nghệ 
rất. khéo. 


CƯỚC ÿtÿ Ống chân - Đi đường — Chú ở 


bên dưới bài. Cũng viết là 

căn bốt ổn - JR “5 f§ Chân đứng 
không vững — Ngb. Người làm việc 
không có cd-sở. 

chú — š† Chú ở dưới bài văn để thích 
nghĩa hoặc thuyết-minh những chữ 
những câu ở trên bài (note explicative). 


Cước khí tỊ % (Ý) Chứng bệnh hai chân 


sưng thùng, chia va khí-thũng và thuỷ- 
thũng (bénthén)). 

nhãn — RR (Sinh-lý) Mắt cá nơi chân 
(cheville). : 
phí— T#. Tiên phí tốn gởi đồ và đi đồ — 
Nch. Cưốc tiền (Prix du ret, ais de 
port, als de passage). 

thống (Y) Bệnh đau chân (podagre). 
tiển„ — ‡E Tiền cước gởi đổ đạc đi nơi 
khác (#als de port). 

tích — EJ} Dấu chân đi (trace de pieds). 
trước thực địa -- # Ñ 1 Bàn chân 
đính được đám đất thực chắc — Nạb. 
Người thực-hành mà có căn-để. 


CƯƠNG. jjj Sống núi 


ñỊ Cứng. 

#ẪŨj Cái giây lồn của cái lưới gọi là 
giểng lưới — Cái chủ não. 

[l Ngã xuống ~ Không động đậy được. 
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_— bất — thổ 


CƯƠNG 


¬ #ã Giây buộc ngựa, cũng viết là #8 s 

¬ ÿ§ Động vật chết cứng. 

~ ÿ§ Chỗgiớihạn đất đai. 

=  8j{. Gang (fome). 

' nhụ bất như 
ÑỊl 4 HỆ & 2 ýn Cứng cũng không 
nhả, mềm cũng không nuốt — Ngb. Ý 
nói trọng công-lý khinh cường-quyền. 

— cử mục trương fl #8 BH 7R Cái giêng 
lưới đã cất lên thì các mắt lưới cũng tất 
trương ra — Cái đại cương đã bày ra, 
cái tế-mục tự-nhiên cũng thấy rõ ràng 
— Cương việc ấy đã cất nổi thì mục việc 
ấy cũng làm xong. 

Cương cường ïñlll 34 Tính tình cứng cỏi 
vững vàng (obstiné, énergique). 

“ dõng -— ECúng cổi mạnh mẽ 
(énergique, valeureux). 

= duy — f tt Nguyên tắc để ràng buộc 
xã-hội và quốc-gia —- Xch. Tam-cương, 
tứ-duy (principe fondamental). 

~ đoán Rl| Ấj Cứng cát quả đoán. 

~ độ - Ƒš (Lý) Trình-độ cứng bền của 
vật chất (đureté). 

~_ giới §§ 7L Nch. Cương-vực (ontière). 

— yếu ## # Cái yếu-điểm của một sự- 
vật hoặc một bài văn (précls, 
sommaire, résumê). 

=_ khí— Rl #4 Khí khái mạnh mẽ. 

~ ký #f fd Trật-tự và quiluật của xã- 
hội quốc-gia (ordre đe Ìa sociét€). 

¬ kiện l) 8š Cứng cát mạnh mẽ. 

— lãnh fj 9R Giây to ở trong lưới là 
cương, cổ áo là lãnh - Ngb. Phần cốt 
yếu trong việc làm hay chủ-não trong 
vănchương (partie importante, itdéo 
gếnérale). 

¬ lập {R 3 Đứng thẳng không động. 

- ý ÿ H Vạch định cương giới (tracer 
les limites). 
liệt Rl( 5) Cứng cát dữ tợn — Hùng khí 


CƯƠNG 


với nhiệt-thành. 

mục Mũ E| Giểng lưới và mắt lưới — 
Phàm sự vật gì, phần lớn gọi là cương, 
phần nhỏ gọi là mục — Bản trích-lục 
những đẩu cương-yếu trong sách vở 
cũng gọi là "Cương mục”. 


Cương ngạnh Rl| BỆ Cũng cổi ngang 


ngạnh, không chịu khuất phục thoái 
nhượng (entêté, opiniâtre). 

nghị — §šL Có tính trung-thực là cương, 
có khí nhẫn-nại là nghị (opiniâtre, 
réso]u). 

ngọa |8 EN Ngã xuống không đậy 
được. 

ngọc thạch WW +: 1Ð (Khoáng) Một 
thứ ngọcthạch cứng nhất sau kim- 
cương (corridon). 

nhụ — fl| 3 Cứng và mềm (dur et 
mon). 

phong —~ [R Đạo gia gợi gió ở nơi cao là 
cương-phong. 

quyết ~ ÿä Cứng cỏi quyết đoán (đécidé, 
nergique). - 
tàm f8. T8 Con tầm mắc bệnh không 
nhả tơ được. 

tắc thể — nhụ tắc nhự 
lU BI tỳ 3 RỤ đũ Cứng thì nhả, 
mềm thì nuốt — Ngb. Ý nói cậy cường- 
quyền bỏ công-}ý. 

thể ÿE + Lãnh-thổ một nước - Đất ở 
miền cương-vực. 

thường fŨ ?ý Tam-cương và ngũ- 
thường. 

tính hiến pháp R †t § ⁄› (Pháp) 
Thứ hiến-pháp không thể theo thủ-tục 
lập-pháp thường mà tuỳ thời sửa đổi 
được (constitution rigide). 

toi - WỦ $Ñ Cương là cái giây buộc 
ngựa, toả là cái khoá mồm ngựa (rênes 
et mors) — Ngb. Cái bó buộc mình, cướp 
mất. tự-do. 

trực — Wll iấ. Cứng cổi ngay thẳng 
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CƯƠNG CƯỜNG 


(droit, inflexible). 


Cương trực trạng thái — IB HÄ Ệ§ Một 


trạng thái thôi miên, khi ấy thân-thể 
người bị thuật cứng thẳng như khúc gỗ 
(éthargie). 

trường šã t§ Nch. Cương-thổ, 

uữ - BlÍ #4 Mạnh tợn. 

uực ÿẤ li Chỗ hai nước giáp nhau. 


CƯỜNG 3 Mạnh ~ Nhiều hơn chút đỉnh, 


phần hơn. 

bao— #® Hung tặn mạnh mẽ. 

chí — ;È Ý chí cương-cường (volontá 
forte). 

chế — ñ§ Cái sức nhớ mạnh lắm, cũng 
viết là 3# 1b. (mémoire forte). 

đại — # Mạnh lồn (grand et fort). 

độ — ƒ§ Cái trìnhđộ mạnh lắm 
(ntensité). 

hạng ¬ IR Anh cứng cổ (entêté). 

ký — âu Cái sức nhớ mạnh lắm — Nch. 
Cường-chí. 

lân — Bị. Nước láng giểng mạnh hơn 
nước mình (voisin puissant). 

ngự — # Mạnh mẽ chế-phục được 
người... 

nhược — ÿ3 Mạnh và yếu (fort et 
fatble). 

phong— JR, Gió lớn (vent violent). 
phú — E Mạnh giầu (puissant et 
riche). 

quyên — † Lấy sức mạnh mà giữ-gìn 
thế-lực của mình gọi là cường-quyền đa 
foree, foree najeure). 

quốc — Nước mạnh (nations 
pulssantes, puissanees). 


Cường thuỷ — 7k (Hoá) Nước mạnh nước 


chua (acide). 

tráng — H† Mạnh bạo (robuste, 
Vigoureux). 

trực -Iä Mạnh mẽ ngay thẳng 
(énergique, rigide). 


CƯỜNG 


CƯỜNG 


3# Không chịu khuất. 
sức — Không tự-nhiên. 

it Cái khăn để công trẻ con ở san 
lưng. 

ểm. 3# #t Người không ưa uống rượn 
mà cố bắt phải uống (boire đe Íorce). 
bách - ‡B Ép người phải làm theo 
(contraindre, obliger). 

bách đâu phiếu — i8 ‡# 5? (Chính) 
Chế-độ tuyển-eï phàm công-dân đủ Lư- 
cách đều bắt buộc phải đi bỏ phiếu 
(suffrage obligatorre). 

bách giáo dục ‡B #t & Phán luật. 
qui-định hạn tuổi đi học, phàm nhân 
dân trong hạn ấy đều phải có chịu 
giáo-dục (instruction obligatoire). 
bách tuyển cử chế - 3 s¿ S# Ẵ| 
(Chính) Chế-độ bắt nhân-dân phàm đủ 
tưcách đều phải bổ phiếu tuyển-cử 
(suffrage obligatoire). 

bảo E3 H£. Cái khăn và cái tã của trẻ 
con, 

biện 36 ti‡ Đã khuất-lý rỗi mà cố gắng 
biện bác. 

chế — l| Lấy sức pháp-luật mà bó buộc 
ýchí và hànhvi của nhân-dân 
(coercition). 

chế chấp hành - §l| $h {1 (Pháp) Lấy 
uy-quyền của quốc-gia mà áp-chế người 
ta khiến phải thi-hành những đều ở toà 
án đã phần quyết (eanction). 


Găng 


Cưỡng dâm — ÿÊ Ý người không thuận 


theo mình mà lấy võ-lực cưỡng bất 
phải theo mình — Bắt ép người đàn bà 
con gái phải để cho mình làm đều đâm- 
dục (violer). 

gian — #Z Ý nhân-dân không vui cử 
mình, mà mình lấy võ lực với uy- 
quyển, cưỡng bức dân phải theo phe 
mình, phải cử mình lên ~ Nch. Cưởng 
đâm. 

hành — {3 Cường bách phải thi-hành 
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CƯU 


để làm gương (sanction, coertition) ~ Đi 
gắng. 

hiếp _— f Dùng uy-lực mà ép. 

hoá —{L, Bắt ép người ta phải hoá theo 
mình (assimiler par porce). 

mãi - EÄ. Mua ép người ta, Chánh- 
phủ khi cần về việc công ích bất ép 
nhân-dân phải đem đổ bất-động-sản 
bán lại cho Chánh-phủ (acheter par 


-ferce). 


miễn — #U Xch. Miễn cưỡng (à contre 
cœur, obligatore). 

nhỉ hậu khả — TRj {& nỊ Biết nó không 
vui lòng phải cưỡng ép nó mới xong. 
phụ 18 6 Lấy khăn lót trẻ con để 
cõng ở sau lưng. 

tá 3# {š Ép người ta phải cho mình 
vay tiền (emprunter par force). 

uí quân tử ¬ E3 18 Hạng người tiểu- 
nhân, nhưng cố gắng làm ra mặt quân- 
tử để lừa đời. 


CƯU !§ Chim tu hú— Họp lại. 
¬_ cấp loại — $8 Xã (Động) Loài bổ câu 


(les colombins). 


Cưu chuyết — i. Tính chìm cưu vụng về 


— Ngb. Lời tự khiêm nói mình vụng về. 
công — T. Chiêu tập người làm việc lại 
để làm. 

cư — Ƒ# Con chim cưu (tu hú) vụng về 
không làm được tổ, chỉ dành tổ con 
chỉm thước (chim khách) — Ngb. Người 
ở đậu nhà người ta, hoặc chiếm cứ đất 
người ta, gọi là cưucư thướcsào 
hà f R8 ấz. 

dân- E3 Họp dân lại. 

hình hộc diện - ï2 E8 [Hi Hình con cứu 
(mình gây bụng hóp) mặt con hộc (ná 
hóp mắt sâu) = Tình hình dân đói. 
hợp— Êï Tập họp lại. 

liễm — 9 Họp nhân-đân lại để thu 
thuế. 

phụ hoán tình — lã tR 88 Con cứu mắt 


CỪU CỨU 


đương lúc trời mưa, biết trời gần nắng, 
mừng mà kêu con cưu trống. 
tộp— % Tụ tập lại. 


CỪU ít Thù hần - Giận hờn - Người 


tương đối với mình. 
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bất cộng thiên — 1x 1t Z£ Người thù - 


rất to, như giết cha, cướp nước mình, 
mình thể với họ không chịu đội chung 
một trời. 

địch — fU Người thù hần với mình 
(ennemi, adversaIre). 

gia— 3% Người thù oán (enneml). 
hận  - 1R Oán giận  (heine, 
ressentiment). 

khíh - l# Hai bên oân giận nhau 
(hostilité). 


Cừu nhân — A_ Người cừu thù (ennem]). 


phương — ?#__Nch. Cừu-quốc (nation). 
quốế — Nước cừu địch (nation 
ennemie). 

sứớt — š$ Vì oán giận mà giết người 
(tuer par vengeance). 

thị - T. Xem nhau như cừu-địch (se 
regarder en enneml, haïr). 


CỨU #? Giúp đỡ - Vớt kéo ra khỏi chỗ 


tai nạn — Chạy chữa. 

Z Cuối cùng — Xét đoán — Tra hỏi — 
Ghét nhau — Khe động ở trong núi. 

# Đốt lá ngải để chữa bệnh - Xch. 
Chích và Chá. 

bên  # Giúp giùm kẻ nghèo khổ 
(secourir les pauvres). 

bệnh như cúu thuỷ hoả — 
ïš lu Xt 2k & Chữa bệnh phải gấp 


gáp như chữa lửa chữa nước. 

bình — Bính cứu-trợ cho người bị 
thua (armóe de renfort). 

cánồh Z4 # Cuối cùng kết quả 
(ultime, ñn). 


cánh mục đích — TH 3 Cái mục- 
đích cuốt cùng đe but ñnal). 


^ 


CŨU 


cấp pháp #L 8 š⁄ () Phương pháp 
dùng để cứu-trị lâm-thời những tai hại 
thình nh về thuỷ, hoả, đao, thương. 
cấp phương —- ® 7 (Y) Bài thuốc về 
môn chữa bệnh thốt gấp. 

chúa — +: Ông chúa cứu đời - Giáo-đỗ 
Cơ-đốc xưng Giatô là cứu-chúa 
(sauveur). 

hoá — ;k Cứu nạn lửa. 

hoả đội — k K& Đội quân chữa lửa 
(Œrigade de sapeurs pompiers). 


Cứu hộ— Z§ Cứu giúp đồ đân. 


khảo # # Nch. Cứusát. 

kỳ căn — T! †R Xét tận gốc. 

mệnh  ‡†% ấn Cứu cho sinh-mệnh sắp 
chết sống lại (sauver la vie). 

mệnh tính — đồ B_ Vì sao cứu được sinh 
mệnh. Nhà xã-hội-học, bảo xã-hội chủ- 
nghĩa là cứu-mệnh-tinh của loài người. 
nguy — ƒfE Cứu tế trong lúc nguy biến 
(sauver đun danger imminent). 

nhân độ thế — Ñ ÿ# †# Cứu người vớt 
đời. 

nhân tự cứu ¬ Á. #3 ‡X{ Cứu người ta 
tức là cứu cho mình. 

nịch đói - 83 f Cái đây hưng thắt vào 
mình để khỏi chết chìm (eeinture de 
sauvetage). 

phần chứng nạch — ## ‡k 33 Chữa kê bị 
cháy vớt kẻ bị chìm = Lòng thánh-nhân 
cứu người đời. 

sát  Zÿ # Tìm 
chercher, gnformer). 
sinh đỉnh # 2 §ú Thuyền nhỏ để 
sẵn hai bên tàu thuỷ, phòng khi tàu bị 
nạn (canot de sauvetage). 

sinh khuyên — ?E Cái vòng trong 
hồng có sẵn trên tàu để đự-bị khi người 
rớt xuống nước thì đeo cái khuyên ấy 
để cứu người cho khỏi chết chìm (bouée 
đe sauvetage). 

sinh thuyền — 1E Ñũ Cái thuyền chuyên 


xết  (genquérir, 


CỚƠU CỰU 


việ cứu kẻ đắm nước (barque de 
sauvetage). 

tơi — ƒ$ Cứu giúp kẻ bị tai nạn (sauver 
đune đétresse). 


Cứu tể - ‡f{. Cứn giúp (assistanee, aide, 


S€COUTS). 

thế — †Et Cứu tế người đời (sauver le 
monde). 

thế chúa — †H + Nch. Cứu chúa 
(sauvenr). 

thế quân - {tt ã Một phái trong Cơ- 
đốc-giáo, tổ-chức theo chế-độ quân-đội, 
lấy việc giáohoá dân<chúng, cứu-hệ 
người nghèo làm tôn chỉ (armée du 
salut). 

thời - ñÿ Cứu-tế cái tệ-tục của đời. 
tỉnh — E. VỊ sao cứu người = Người hay 
cứu giúp đân chúng (sauveur). - 

trị Z †& Xem xét (examiner). 

trợ  ?‹4 Bì Cứu giúp (aiđer, secourir). 
uấn 2š -fj Xét hỏi Juger une cause). 
uiện #44 †§ Giúp đã - Cứu vớt - Đem 
quân đến giúp đỡ (porter secours, 
donner du renfort). 





CỰU ® Cũ, xưa ~ Quen — Đối với tân. 


di - # Mối yêu cũ. 

án ~ 3 Án kiện cũ ~ Đề mục cũ. 

ân — f8 Ân cũ (ancienne faveur). 

ân nhân — IR Á Người có ơn với mình 
từ thuở xưa. 

bang — #j Nước xưa (vieux pay8). 

bị - BỆ. Cái bia cũ (vieille stèle). 

chế— | Chế-độ cũ (ancienne régime). 
chiến sĩ - B\ + Người đã từng có tòng 
chính (ancien combattant). 

chương - Pháp-điển cũ (aneclennes 


lois). 


Cựu đại lục — k ƒ# (Địa) Chỉ các châu 


Âu, Á, Phi, Úc (ancien continenf) đối 
với Tân-đại-lục là châu Mỹ. 
đô — #{ Đôthành cũ (aneienne 
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capitale). 

đức - {#. Ca đức của đời trước. 

giao — Z£ Bạn bè lâu năm (ancienne 
amitiê). 

giáo — #tt (Tôn) Cựu-phái trong Cơ- 


- đốc-giáo, tức là Thiênchúagiáo, trái 


với Tân-giáo là Phán-kháng-phái hoặc 
Gia-tô-giáo. 

giáa-phái xã-hội cẳi-lương chủ-nghĩa — 
#u tí ‡† @ ủ R + # (nh Một 
nhánh trong xãhội chủnghĩa, chủ 
trương lấy tỉnh-thần của tôn-giáo theo 
cựu-giáo để cải-lương xã-hội. 

hện — †R Mối giận lâu đời. 

hận tôn sâu chủng chủng lại — 
‡R #ï #4 fế t§ 3 Mối giận cũ, mối 
sầu mới giống giống đưa lại cho mình = 
Cảm khái việc đời hay việc mình. 

hiểm — t£ Mối hiểm khích cũ. 

hoan — T Đều vui ngày trước — Bạn 
tình-ái ngày xưa. 

học - ## Học vấn đời xưa (vieille 
culÌture). 

học sinh — % %£ Người học-sinh cũ tạt 
một trường học nào (ancien étuđiant). 
hủ tôn tiển — f§ ft KÝ Cũ thì nát, mới 
thì tươi, nói việc đời cần phải cải cách. 
huấn — Ñl\ Lời dậy của người trước — 
Lời thích-nghña của đời xưa. 

hữu — & Bạn cũ (vieil amì). 


Cựu bim-sơn — & tI (Địa) Một thành-thị 


lớn ở phía tây nước Mỹ, trên Thái- 
bình-đương (San-francisco). 

ião — #. Người già cả biết nhiều việc. 
i¿— f6 Lệ cũ (usage). 

lịch — Í8 Lịch cũ = Âm-lịch (aneien 
calendrier). 

mình — 58 Lãi thể ước cũ. 

nghị — šế Tình bạn cũ ngày xưa. Nch. 
Cựu-thức. 

nghĩa — ‡t Tình nghĩa cũ. 


CỤ! 


“~_ nghiệp - 3% Công nghiệp làm đã lâu. 

“_ nhân duyên -— |Xl ‡§ Cái nhân-duyên 
ngày xưa, hoặc ở kiếp trước. 

~_ nho — {§. Người nghiêncứửu cựu-học — 
Làng nho thuộc về tiển bối. 

^_ oán ~ #8 Oán hận lâu đời. 

~ pháp— 3; Pháp luật cũ (ancienne ]o). 





~_ quán-— T8 Cdơchỉ cù - Công việc cũ. 

“  sứo - # Khuôn mẫu cũ - Thể-thức 
văn-chương cũ. 

“ sẩu - #X Cái mối sẩu muộn cũ 
{tristesse anclenne). 

“ sự/— 3ã Việc cũ, 

=_ tân sinh lạc— #ĩ # ÿ5 Cái cũ rụng thì 
cái mới sinh. 

~ (thạch đại — 5 {X(Sử) Tức là cựu 
tìgclc ki khối đại: 

— thạch khí thời đợi — 5 ä§ E8 {X (Sử) 
Thời kỳ thứ nhất trong thời-đại thạch- 
khí (ère poléolithique). 

—_ thần — E5 Ông quan to ở trong Triểu 
đã lâu — Người tôi tiển-triểu lưu lại, ví 
như làm tôi ở đời Tự-đức đến đời 
Thành-thát còn làm quan (vieux 
serviteur de ÏEtat). 

Cựu thế_— †E Đài trước (ancien temps). 

— thế giới — †H + Tức là Cưu-đại lục 
(acien monde). 

“- thời - t# Thời trước (aucilen temps, 
autrefois). 

—_ thuyết - ï€ Đều nghịluận đời xưa — 
Học-thuyết. đời xưa lưu lại. 

— thức — 3 Cách thức cũ (anclen style). 

—_ thức — it Người quen biết cũ (vieille 
connalssance}. 

- tích - ER Dấu cũ (anelens vestiges 
rune). 

~_ độc — # Nhà làm quan lâu đời = Thế- 
gìa. 

—_ triểu — †j Nước thuỷ-triểu ngày trước 
—- Phong-triểu cũ. Trái với chữ tân- 
triểu. 
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truyện — {8 Cái mà đời xưa truyền lại 
(tradition). 

tục — f§ Phong-tục cũ (ancienmes 
coutumes). 

tác kinh — #9 £& (Tôn) Kinh-diễn của 
giáo Do-thái trước đời Gia-tô xuất sinh 
(ancien testament). 

oăn — ffl Đều nghe thấy thuở trước. 

uũ — ñÑ. Mưa cũ — Ngày qua - Tình 
bạn cũ. 


CỬU 1v Số chín, sau số 8 trên số 10. 


Z4 Lâu - Chờ đợi. 

# Thứ đá tết như ngọc. 

# Bệnh ~ Trong lòng đau đón. 

bản dương trường 1L 1E ‡É l8 Leo 
chíến lớp đèo quanh co như ruột dê — 
Ngb. Đường đời nguy-hiểm. 


Cửu bảo — TW Chín cái đồ quí, tức là Cửu- 


đỉnh. 

chân 74L I§ (Sử) Tên một quận ngày 
xưa của nước ta đương hồi Bắc-thuộc, 
từ Hanoi trở vào, Thừa-thiên trổ ra. 
châu — 1|| (Sử) Ngày xưa nước Tàu 
chìa làm 9 châu, gợi là cửn-châu. 
chuyển công thành — § Th pỳ Phóp tu 
luyện thần-tiên phải chín lần thì biến 
hoá mới thành tiên - Phép nấu thuốc 
tiên phải chín lần điểu luyện mới 
thành thuố, cũng nói rằng 
‡v #3 FI p — Ngb. Làm việc phải trải 
nhiều lần kinh-nghiệm mới đến thành 
công. 

chưng cửu sđi — 7§ 1\ W Chín lần nấu, 
chín lần phơi, như nấu củ cây địa- 
hoàng (thục-địa). 

chương toán pháp - Š ff t2 (Toán) 
Phép toán xưa của Tàu, cũng gọi là 
cửu-số: 1) Phương điển (đo ruộng), 2} 
Túc mễ (tính toán việc buôn bán), 3) 
Sai phân (phép hỗn hợp quí tiện), 4) 
Thiếu quảng (bìnhphương và lập- 
phương), 5) Thương công (tính toán về 
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công trình), 6) Quân thâu (vận phí xe 
thuyển), 7) Phương trình (phương 
trình thức), 8) Doanh bất túc (tỷ lệ), 9) 
Câu cổ (phép tam giác). - 

~_ cứu biểu - †ụ %& (Toán) Cũng gọi là 
thừa-pháp-biểu dùng để làm tính nhân — ~ 
(Lable de multiplication). 

~_ đỉnh - I Sử) Vua Hạ-Vũ đúc chín - 
cái vạc để hình tượng 9 châu trong 
nước, các đời sau truyền nhau làm đồ 
quốc-bảo = Cửn-bảo. 

ˆ hợn phùng cơn vũ 2 Si H R§ 
Nắng lâu gặp mưa ngọt - Ngb. Khổ lâu 
ngày gặp được sướng. - 

Cửu hiến ?ụ lỢ Chủ với khách thù tạc ° 
nhau nhiều lần — Lễ yến to lớn ở triều- 
đình xưa. 

- hồi trường — 3ñ ÿE Ruột chín chìu — 
Nch. Lo nghĩ quá chừng. 

¬ yêm Z ï# Ö lại lâu - Việc đình trệ đã 
lâu ngày. 

— khách hư qui — # f8 f8 Ö đất khách 
lâu ngày muốn trở về nhà. 

—_ khanh 1L fRl Chín chức quan to ở nước 
Tàu đời xưa, đưới chức Tam-công: 
Thiếusu, Thiếunphó, Thiếu bảo, 
Trủng-tể, Tư đồ, Tôn bá, Tươmã, Tư- 
khấu, Tư-không. 

- khốn danh trường 2 [R # 1# Khốn 
khổ nhiều lần trong trường công danh — = 
= Đi thi nhiều lần mà không đậu. 

= khổng ?ụ ïL Động) Thứ sò ở biển, vỏ 
có chín lỗ, làn món đồ ăn rất. quí. 

“ bỉnh -— £@#ƒ{Œhín đạo thường 
(th f§) dùng để trị thiên-hạ - Chín bộ 
sách: tức là Ngũ-kinh và Tứ-truyện. 

- lêệu- Iã Ống sáo có 9lỗ. 

~ !1— ï§ Chín lễ ngày xưa là: Quan, 
hôn, triểu, sính, tang, tế, tân, hương- 
ấm-tửu, quân-lữ. 

—_ long — Ñ§ Chín con rồng # (Địa) Con 
sông lớn nhất. trong xứ Ản-độchi-na, 
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phát nguyên từ Tây-Lạng chảy qua Ai- 
lao, Caoxnên và Nam-kỳ ra biển 
(Mákong). 

hư Ø7 Ở lại lâu (séjouner 
longuemen†). : 
hưu 7L Chín học-phái lớn đời Chiến- 
quốc. 

lưu tam giáo 1L ÿÑ — #w Cửu lưu và 
tam-giáo = Các hạng người trên xã-hội. 


Cửu ngũ chỉ tôn = 1 Z #8 Hào 9ã 


trong quẻ Càn sách Chu-dịch, tượng 
ông vua, sau nhân thế mà gọi vua là 
cửu-ngũ, cũng gọi là tôn<w cửu-ngũ. 
nguyên — 8 INch. Cửu tuyển. 

ngu nhị hổ — 4 — đt Chín con trâu 
hai con cọp — Ngb. Thế-lực rất mạnh. 
nhẫn — {J) Xch. Quật tỉnh cửu nhẫn. 
nhật —- H Tiết trùngcửu, mùng 9 
tháng 9 âm-Ìịch. 

như —~ ù Lời chúc-bừ, chữ trong kinh 
Thỉ: như sơn (đống núi), như phụ (dống 
gò), như cương (đống lèn), như lăng 
(đống gò nhỏ), như xuyên chi phương 
chí (đống sông chảy đi khắp nơi), như 
nguyệt chỉ hằng (sáng như mặt trăng), 
như nhật chỉ thăng (lên như mặt trời), 
như Nam-sơn chỉ thọ (thọ như núi 
Nam-Sœ), như tùng bá chỉ mậu (xanh 
như cây tùng cây bá). 

phẩm — ah Bực quan thứ chín, chia ra 
chánh và tòng. Chớnh: (Văn) Cung- 
phụng, Chánh-cửu-phẩm thơlại, Phủ- 
lại-mục, (Vð) Chánhcửuphẩm đội- 
trưởng, Phủ-lệmục, Chánh-cửu-phẩm 
bá bộ; Tòng (Văn) Đãi-chiếu, Tùng- 
cửa-phẩm thơ-lại, Huyện-lại-mục, (Võ) 
Tòngcửu-phẩm-đội-trưởng, Tòng<cửu- 
phẩm bá-hộ, Huyện-lệ-mục. 

qui — §8 (Toán) Phép tính chia, làm 
trong bàn châu toán, chỉ chia trong số 
chín mà thôi. 

thập cửu phong — -E 7u Núi Hồng- 
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lãnh thuộc tỉnh Nghệ-an có chín mươi 
chín hòn. 

Cửu thế chỉ thủ ~ 1t Z # Cừu dịch ]âu 
đời lắm. 

~_ thế đồng cư - 1t [E| FE Chín đời cùng ỏ 
chung một nhà, như nhà ông Trương- 
công-Nghệ đời Đường, nhà ông Trần- 
Cạnh đời Tống. 

=_ thiên — % Chín phương trời = Trung- 
ương, tứ-phương và tứ-ngung. 

—_ thiên huyểnnữ - 3< #4 Vì nữ-thân 
đồi thượngcổ nước Tàu, tương-truyền 
rằng khi Hoàng-đế đánh với Äi-vưu, 
Huyểnnữ đậy binh-pháp cho. Ngày 
nay còn truyền rằng những sách lục- 
nhâm, độngiáp là do Huyểnnữ 
truyền-thụ. 

-_ thiên trế— *Ƒ- ##. Chín nghìn tuổi. Lời 
nịnh hót kẻ quyền-thần (ý nói chỉ kém 
vua một bực, vua là vạn-tuế). 

~ riêu — ## Chín từng mây = Trên trời 
rất cao. 

~_ tỉnh - ® Trong phép độn lục-giáp có 
chín vì sao bày làm chín cung, gọi là 
cửu tịnh. 

~ độc — †£. Chín họ. Lấy người trong họ 
cha làm hạn thì gồm bà con trực-hệ do 
bắn-thân suy lên đến cao-tõ bốn đời, 
dưới suy đến huyển-tôn là bốn đời; bà 
con bàng-hệ thì từ bản-thân suy ngang 
ra đến anh em ba từng. Kiêm cả nội 
ngoại thì gồm ông ngoại, bà ngoại, con 
gì, cha vợ, mẹ vợ, con cô, con chị, em 
gái, chấu ngoại, cùng bản-thân mình. 

=_ trù —I§ Chín phương phấp để trị thiên 
hạ. Vua Võũ-Vương hỏi đạo nơi ông Cơ- 
tử, ông dịch thuật chín đạo-lý để trị 
thiên hạ gốc tự vua Hạ-Vũ truyền lại, 
gọi là cửu-trù. 

Cửu trùng 1ụ ã: Chín từng = Trời - Chỗ 
ở của vua (e clel, le rol). 

~ muyểên— I4 Chín suối = Âm phủ. 
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tư — fÐ Chín đều phải lo nghĩ. Sách 
luận-ngữ có câu: quân tử hữu cửn-tư 
8T RñWwfe 

tự cù lao — “Ƒ tụ #4 Chín chữ: sinh 
# (cha sinh), cúc 8 (mẹ để), phủ 
#£ (vỗ về), dục T8 (nuôi cho khôn), cố 
Rã (trông nom), phục Í§ (quấn quít), 
phủ f# (nâng nhấc), súc # (nuôi cho 
lớn), phúc E# (bổng bế), chỉ công khó 
nhọc của cha mẹ đối với con. 

tử — 7L Phần chết chiếm mất chín 
phần. 

tử nhất sinh — TL — #+ Chín phần 
chết một phần sống — Ngb. Cảnh ngộ 
rất nguy hiểm. 

uyên — ŸỊ Chín lần vực sâu - Chỗ biển 
rất sâu. 


CỬU # Tai hại - Tội lỗi - Đổ tội về. 


‡Z Cái quan tài có thây chết ở trong. 
£ Xch. Cậu. 

§ Xch. Cậu. 

do nhân tạo — #4 tị Á š8 Tội lỗi tự 
người làm ra. 

dư TÃ ##t Cái xe chở linhcữu đã chôn. 
lệ ‡£  Tộilỗi (faute) 

trách — 3 Trách đầu lỗi. 

trưng — f#Ụ Cái trưng nghiệm về 
thiên-tai. 

ương — Eh Tai họa. 

uô sở qui — #£ BỊ E# Không đổ lỗi cho 
ai được. 





q9 z£ Dùng chất nước mà xoa 
cùng ở ngoài mặt, như xoa đầu, 


xoa mở. 


CHẢ # Nướng Xch. Chích. 


khoái 8 ThịLnướng. , 


CHÀNG ‡š Đánh - Đâm vào. 


nẽ Một thứ cờ. 

biển ‡†§ l§ Đặt lời hư không để lừa 
người. 

chung kích cổ — $§ ## #9 Khua chuông 
đánh trống. 

đột — 7% Tận vào, đánh vào, xông vào 
(apper, se prẻeipiter sur). 

hiến — SL Thấy, gặp thình ]ình (trouver, 
rencontrer aceidentellement). 

phá - ff. Đập vở, đánh vũ (apper). 
phan lệ tR Thứ cồ của nhà Phật 


dùng ở các chùa. 


CHANH #3 Cây chanh (citronnier). 
CHANH jƑ, ƒ Xch. Chính. 
CHÂM ‡† Cái kim để may vá, cũng viết 


là ÿ#. 

 Răn 

| Rót rượu — Xch. Châm chước. 

bất nhập khổng ${ TS A 1L Mũi kim 
không vào lỗ - Ngb. Người không có 


tài, làm hồng mất. việc. 


Châm biêm - lý Kim và đá dùng để lể 


huyết và trị bệnh - Ngb. Răn đều lỗi, 
trị thói xấu, cũng viết là Ký. 

chiên — EÝ Cái nệm ngôi có kìm chích 
— Ngb. Ngồi không yên. 

chước BỊ Tf Rót chén rượu qua là 


châm, rót chén rượu lại là chước, cốt. cho 
hai bên đều bằng nhau — Làm việc phải 
thương lượng tính toán thêm đi bớt lại 
cho đúng (aoeommoder, se fare đes 
concósslons, délibére). 

— chước thời nghỉ — lf) tý B Liệu mà 
thêm bót, cho hợp thời. 

= c¿ $† #® (Y) Cách trị bệnh ngày xưa, 
hoặc dùng kim để lể, hoặc dùng ngải để 
đốt (cứu), ta gọi là phép lỂ, phép cứu 
(pipuer et cautériser). 

“= gián ƒ# đã Răn can (Criliquer et 
consoler}. 

¬ giớ $† frTùthạch thì hút kim 
(châm), hổ-phách thì hút hột cải (giới) 
— Ngb. Tính-tình hợp nhau, thanh-khí 
cảm nhau, ta thường nói: nghĩa cải 
duyên kim. 

¬_ khoa — # (V) Cách trị bệnh bằng phép 
lể (acnponcture). 

= jộ_— ÿ#& Cái đường đo kim la bàn chỉ 
cho tàu bè đi biển. 

Châm ngải — 24 (Y) Lấy kim để chích, lấy 
ngài để cứu - Phép trị bệnh theo y- 
thuật cũ. 

—_ ngôn J# S Lời nói để răn đời (consell, 
précepte) — Một thể văn trong Hán-học 
gọi là bài châm — Văn có vần, cũng gọi 
là châm-từ. 

—_ pháp - Ê† 3 (Y) Cách trị bệnh lấy kim 
chích vào chỗ bị bệnh (acuponecture). 

“ phong — ‡# Mũi kim (pomte de 
Taigullle). 

—_ phùng uô khích —- Kê it 1⁄§. Mũi kun 
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may quá khít không dòm thấy hở - 
Ngb. Người làm việc rất có tài, không 
ai dòm thấy múi manh. 

phương fẤL 77 Răn can (cniiquer). 
qui- T8 Răn dậy (criBquer). 

thời - #8 Răn đời, văn người đời. 
thuật - $L fiữ (Vì Cái thuật chích lể để 
trị bệnh (acuponcture). 

tỳ #4 ÍE Răn đểu lỗi đều xấu 
(critiquer). 

trầm thuỷ để $t Y 2k I& im chìm 
đưới đáy nước - Ngb. Việc không hy- 
vọng, hoặc nhân-vật mất tích, không 
tìm kiếm được. 

tục TF§ {@ RÑăn tục, răn đời. 

tuyến - 4& im và chỉ (nữ công) — Tay 
làm văn khéo như kim chỉ thêu thành 
hoa gấm. 


CHẤM †† Cái gối- Kê đầu vào. 


+ Chữ trợ-từ, dùng để hỏi, Vd. Chẩm 
dạng? #£. ‡#. nghĩa là thế nào? 


Chẩm cốt t†, 8 (Sinh-lý) Cái xương sau 


đầu (occipital). 

khối — 1§ Gối đầu bằng cục đất — Ngb. 
Ngày xưa có tang cha mẹ phải gối đầu 
bằng đất, chẩm-khối tức là có tang, 
hình tạ thư — {Œ f§ # Gối kinh, dựa 
sách -- Ngb. Say mê sách vở. 

“g — f§ Gối và dựa - Ngb. Liển tiếp 
nhau. 

tịch — t_ Gối và chiếu = Đề nằm ngủ. 


CHÂN i# Thực, không dả đối — Có thực, 


không phải hư ảo - Bản-chất. 

bị — ï% (Sinh-lý) Lớp đa ở trong biểu-bì 
(derrne). 

cảnh - tš Chỗ cảnh-giới có thực — Nẹb. 
Chỗ phật ở - Đạo lý đến chỗ thực tại. 
châu -- Pk Hạt châu thiệt (perle). 
chính — 1E Chắc chắn là, như nói: 
chân-chính là quân tử —- Ngay thực 
không gian tà (droit, 
véritable, authentique). 


honnête, 
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đả - f Thực và đối (véritable et 
faux). 

điện mục — [ BH Hình dáng, cảnh- 
tượng chân-thực (physionomie vrale, 
réahité). 


~_ dưng —#. Cải ảnh hình của một người 


chụp ra, hoặc vẽ ra (portrait). 

đế- 3ÿ Nghĩa tỉnh-tuý của nhà Phật. 
giá trị - (R (Ẽ Giá trị thực (valeur 
réelle). 


Chân-ý — 1 Ý-tử thành thực (sincér1tớ). 


không - 72 (Lý) Khoảng không, không 
có không-khí (vide) — (Phật) Thoát ly 
hết nhất thiết. cái có, như lục căn, lục 
trần, bát thức v.v... đều không ráo. 
không kế — 2 š† (Lý) Gái đề để thí- 
nghiệm chân không. 

khuẩn phới — lãi Ÿ£ (Thực) Một loài 
nấm (ordre đes eumycètes). 

bữm bất phạ hoả - $ ZS †B x Thực 
vàng không sợ lửa — Ngb. Thực anh- 
hùng không sợ ma-]uyện. 

bình — ÿ# (PhậÐ Bản kinh chính của 
nhà Phật. 

lạc - ## Cái vui bằng tính-thần, trái 
với cái vui bằng xác thịt (vrai bonheur). 
lạp - W# (Sử) Một nước đồi xưa ở về 
phía nam tỉnh Bìnhthuận, nguyên 
đầu chia làm hai bộ, phía giáp bể, gọi 
là Thuỷ-chân-lạp (tức là Nam-kỳ nước 
ta bây giờ), phía tiếp múi gọi là Laụe- 
châu-lạp (tức Cao-man bây giờ). 

tý — Eỹ Gái lẽ chân thực, có tự nhiên, 
không phải người ta đặt ra được 
{vérité). 

nghĩa - 3% Cái nghĩa-ý ngay thực. 
ngôn - Lầi nói của đạo-gia và phật- 
gia gốc ở lý huyển-diệu và lòng từbi 
mà ra. 

ngôn tôn — 1% (Phật Một phái 
trong Phật-giáo. 

nguy ~ Í8 Thực và đả. 


- 


CHÂN 


nhận — A. Người tù-hành đắc đạo đấu 
bực thần-tiên homme parfait) — Người 
đáng làm vua. 


Chân như - tt (Phật) Cái chân-lý thực- 


1 


thể thực-tính mà đời đời không thay 
đổi - Tính Phật bất sinh bất diệt — 
Cũng có thể xưng hiệu Phật là chân. 
như. 

phương -- 7 Rõ ràng vuông vắn ~ Một 
thể chữ ở trong phép viết Hán-văn, 
cũng gọi là hành-thư, nét chữ phân 
mình ngay ngắn. 

quên - 8 Thân-tiên, 

tâm — :Ìx Lòng thực (sincérjté). 

thảo, triện, lệ - tW #X #€ Bốn lối viết 
chữ Hán. 

thân —  Thân-thể của người tu đắc- 
đạo — Chính đích thân của người ấy. 
thực —- TẾ Xác thực không sai, chí 
thành không đổi (ane, simcère, 
honnête). 

tch — BỊ Dấu chữ viết chính của 
người ấy. 

tình — l8 Tínhtình chân-thực 
(sincérité) - Tình-hình chân-thực — 
Nch. Chân-trạng (situation véritable). 
tính — |‡ Tính-chất tự-nhiên của vật- 
loại hay nhân-loại (caractère nature). 
trạng — HA Tình trạng chân thực 
(aspect rée]). 

trị thù loại - WỊ t§ #ã (Động) Loài 
đện (arachnides). 

tu — {#_ Thiệt người tu-hành theo đạo. 
tướng - †8 Bản-tướng, bản-chất của 
người hay của vật, không còn đả dối — 
Tình trạng chân-thật của một việc gì, 
hay một người nào, cũng có ý như nói 
nội dụng {aspect réel, physionomie 
vrate). 


Chân tượng — % (Lý) Danh-từ quang học 


chỉ cái tượng cái bóng thực của vật 
(Image réelle) trái với hư-tượng (mmage 
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virtuelle). 
uị — E§ Vị ngon thiệt, không phải đồ 
pha — Đạo-lý thiệt hay. 


CHẤN ## Sét đánh - Rung động ~ Sợ- 


hãi — Một quê trong bát quái. 

f§Ð Rung động — Phấn phát lên — 
Chỉnh đến. 

áp  f# Đè ép làm cho sợ mà phải 
phục (contraindre) — Sấm đánh chết 
cũng nói chấn-áp. 

bút ‡R 3# Viết mau. 

chỉnh — %4 Chấn-hưng và chỉnh đốn 
(réformer). 

chúa chỉ uy RỆ 3: Z7 R Cái uy kinh- 
động đến vua = Thế lực kẻ quyền-thần. 
cổ thước kim — | t#. 4 Vang động đời 
xưa, loè đợi đời nay — Ngb. Công 
nghiệp to lớn. 

dự — 1 Sơ hãi lắm — Nch. Chấn-kinh 
(terreur, ayeur). 

đao ~ ‡#, ỦRy động (agitet). 

động ƒZ Eh (Lý) Danh-từ thanh-học, 
chỉ vật-chất rung động theo nguyên-lý 


nhất định (vibration). 

động #  Ej Vang động —- Làm cho 
lòng người lay động (agiter). 

hách — l§ Uy quyền lừng-lẫy 


(prestige, puissance). 

bhãi— E#, Sg hãi lắm (efrayé). 

hãn— ÿT_ Sq quá toát mồ hôi 

hưng li. EQ Đã đẩy cho đứng dậy 
(encouragement, agrandissement). 


Chấn y đàn quan — ƒ< 1§ Rỉ Rũ áo đập 


mũ — Ngb. Trau dôi tâm tính cho trong 
sạch. 

khỏi —- tt Nổi lên thịnh vượng 
(prospérer). 

kích E# Ấ# Uy sấm đánh ~ Quân lớn 
ra đánh. 

hình — W Sợ hãi (efrayé). 

lật— l§ 5g run (trembler de peur). 


CHÂN 


lệ ‡£. í§ Nhức nhối tỉnh thần. 


liệt TẰ #4 Động đất mà nứt vỏ mặt 
đất ra. 
loót ft | Cổ động cái mới, chải 


chuết cái mới (đévelopper, activer). 

lữ - Tức 'Thu xếp quân lính mà về. 
nhiếp TS. 1 Lấy uy mà làm cho người 
ta sợ phục. 

nộ — 3% Giận lắm (grande colère). 
phút 1S 5% Chấn-khởi phấn-phát lên 
({stimuler). 

phục fE Bú Sd mà phải phục. 
phương — 7? Tức là phương đông. 

tác #§ Íg Đểkhổi tỉnhthần cho 
phấn-phát. lên (stimuler). 

tao JŸ É§ Sợ hãi rung động. 

từ f§ - Con trai, con gái nhỏ. 

uũ 1# Chỉnh đốn việc vũ. 


CHẨN ÿ# Cứu giúp, cũng như chữ ÑŠ ° 


RE Cứu giúp - Giàu có. 

82 Đường bở ruộng - Giới hạn. 

‡2 Thăm xét, Vd. Chẩn mạch. 

#2 Văn cong đi. 

#2 Cái cây ngang sau xe — Cái trục 


đàn — Xoay chuyển — Trần trở — Một 
tên sao ở trong nhị-thập bát-tú. 


Chẩn £# Bệnh sưởi. 


cứu  Ñ #‹ Lấy tiển của cứu giúp kẻ 
bị tai hoang (secourir). 

điền — H Ruộng nghĩa do các đoàn-thể 
chung hay đoàn-thể riêng đặt ra để dự- 
bị việc chẩn-cứu. 

đoán š? Mĩ (V) Thầy thuốc xem chứng 
bệnh xong rổi cho giấy để kể bệnh 
trạng (điagnostiquer). 

đoán học - lũ 88 (Vì Môn học chuyên 
nghiên-cứu cách xét đoán bệnh-trạng 
và bệnh-nguyên (diagnostic). 

hoài §‡ f§. Trần trở xót thương. 
khái — 1#. Trần trở đau thương. 


khoản  #E. #t Khoản tiển để cửu tai 
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CHẨN CHẤP 


(fonds de secours). 

mạch 2 lƒt Bắt mạch người bệnh 

(tâter le pou]s). 

mộ #2 #{ Trần trở yêu mến. 

mộng #2 #⁄ Xem mộng, đoán mộng 
. (nterprêter les rêves). 

nhân chỉ cấp Ÿ2 ÀA Z. &. Đau thương 

việc cấp nạn của người. 

quyên ft ƒR Quyên tiển để chẩn-tế 

tai hoạn. 

sở š2 Eí Chỗ trị bệnh, chỗ bắt mạch. 

tơi f£. # Cửu giúp tai nạn (secourir 

]les sinistrés). 

tế— 4 Lấy tiền của cứu giúp kẻ bị tai 

hoang - NNch. Chẩn-cứu (soulager, 

secourir). 

tý ‡2 # Vặn cánh tay. 

thải RE. t3 Giúp và cho vay. 


Chẩn thí _ lí Ra ơn cứu giúp kẻ khốn 


nạn (secourir). 

thiệm — R§ Chẩn cấp người đói thiếu 
cho được đây đủ. 

trị #2 ìä Xét bệnh và trị bệnh 
(điagnostiquer et traiter une maladie). 
tuất #2 tt Trần trổ thương xót. 

ưu ~ SẼ Trần trở phiền muộn. 

oực 2 1 Giới hạn, bờ cối ruộng đất. 
(rontière, imite) — Phân biệt bỉ thử. 


CHẤP ¡ Cầm giữ, bất - Chẹt lấp — Bạn 


đổng chí - Làm thựchành — Giấy 
chứng. 

chiếm — (h Chiếm giữ lấy làm của 
mình (garder Imdument). 

chiếu — ÿÄ Cầm giấy của quan phát 
cho làm bằng chứng — Cái bằng chứng 
của quan phát cho, cũng gọi là chấpứ 
(certiñcat, permis). 

chính - T& Cầm giữ chính quyển 
(prendre, exercer le pouvorr). 

chuồng - 3É Có quyền được cầm giữ 
việc ấy, chấp như chấp-pháp, chưởng 


CHẤP 


như chưởng-ấn (diruger). 

cớ_- lệ Nch. Chấp chiếu. 

dịch - {& Người theo hầu hai bên để 
chịu sai khiến (serviteur). 

đạt ‡# (Pháp) Đem những việc của 
quan-sánh hoặc pháp-đình nghị-định 
mà báo (đạt cho công chúng biết 
(notiñer). 

đại lại -3# 1E (Pháp) Người thừa-phát 
xem việc chấp-đạt trong toà án. ch. 
Thừa-phát -lại (huisgier). 

đơn B8 Nhận đơn (accuelllir une 
demande une requête). 


ˆ Chấp hành — {5 (Pháp) Chịu lấy trách- 


nhiệm mà thihành những chương- 
trình kế-hoạch đã định ra (exécuter, 
appliquer). 

hành uyuiênhội — {j# R 8 
(Chính) Uỷ-viên hội có trách-nhiệm 
phải chấp-hành những điều mà đại-đa- 
` số đã nghị -quyết. (comité exécntif). 

hữu 
ý - £ Giữ ý kiến của mình (maintenir 
son opmlon). 

bình — $h {6 Cắp sách theo thầy thụ- 
nghiệp - Cầm giữ theo đạo thường. 
hình tòng quyền - f§ f€ WÊ Vẫn theo 
đạo thường, nhưng cũng có lúc quyền 
biến. 


+ (camarade, amì). 


lễ — #@ Tuân giữ lễ phép uivre les 
tiles). 
lưỡng dụng trung - Rä ER th Cầm cả 
hai múi mà lựa lọc cho vừa được trưng- 
bình, không cho chếch lệch về phía 
nào. 
mô -- j_ Xch. Chấp mê bất ngộ. 
mê bất ngộ — ‡K 2E t§_ Cố chấp lấy ý 
kiến mà mình đã lầm lỗi, đầu có thế 
nào cũng không tỉnh ngộ. 
;tˆ ch. Câu nệ. 

# Giữ cầm theo việc nghĩa — 
HỆ làm lãnh-tụ trong một đẳng-phái 


nẻ 


nghĩa 


CHẤP. CHẤT 


hay chủ-não trong một đoàn-thể cũng 
mượn được danh-từ ấy, tức là cầm giữ 
chủ¬nghĩa. 

nghiệp — 3£ Đảm nhiệm chức vụ — 
Ngh. Thụ giáo. 

ngưu nhĩ —  H Nắm tại bò - Lễ ăn 
thề ở đời Xuân-thu, giết bò lấy máu, 
người minh-chủ đứng trước mặt thân 
nắm tai bò để cho người cắt máu, các 
người dự vào đồng-minh đều hãng lấy 
máu ấy mà mút để làm tin, vậy nên gọi 
minh-chủ là chấp-ngưu-nhĩ. 


Chốp nhất — # Cố chấp không đối ý kiến. 


nhất thực dĩ ngự bách hư — 
#  L\ HH Cầm một đều thực 
để chống trăm đều đối. 

nhiệt đĩ trợc — #R -I :# Cầm đỗ nóng 
cần phải nhúng nước lạnh — Ngb. Gặp 
lúc nguy nạn cần có nhân-tài cứu-tế. 
pháp #3 Chấphành hình-pháp 
(exécuter une sentenee). 

quyên — HỆ Cẩm giữ quyển bính 
(đétenir le pouvoï). 

sự ~ #' Người giúp việc ở hai bên mình 
(auxiliaire) ~ Lời xưng hô đối với người 
có danh-vị, cũng như nghũa chữ các-hạ. 
tâm — +) Giữ vững lòng mình. 

thủ # Bất tay. 

trách — 1Ä. Cầm giữ trách-nhiệm — Vịn 
lấy một cớ gì mà trách người. 

trung — th Giữ đạo trung, không thái 
quá, không bất cập (tenr le juste 
milieu). 


CHẤT ï§ Vật-thể — Tính-chất - Gạn hỏi — 


Thật-thà phác-tố, trái với chữ văn 4 — 
Chỗ cốt yếu — Xch. Chì. 

#ấ. Cái lưôi búa. 

#£ Con đĩa. 

l& Ngựa cái - Ci ngựa trèo núi 
Định — Thường gọi những đều cát. hung 
họa phúc do trời định một cách âm- 
thầm là âm-chất. 


CHẤT CHÂU 


Chất chính 4E Hỏi lại để cho được 


đúng. 
-_ điểm — #£ (Hoá) Phẳn-tử của vật-chất 
(moléeule). 


—_ liệu - ‡| Nch. Nguyên-liệu nguyên- 
chất (matière premère). 

~_ lượng - ® (Lý) Cái phân-lượng của 
thựcchất trong vật-thể gọi là chất- 
lượng. Ví như một miếng gỗ và một 
miếng sắt to bằng nhau song trong 
miếng gỗ thực-chất ít hơn trong miếng 
sắt cho nên cái chất-lượng (masse) của 
hai miếng khác nhau. 

~_ mộc — 4 Mộc mạc không có văn sức 
(grossler, simple). 

=_ nghỉ - Sẽ Chất vấn những đều mình 
còn nghi (nterroger sur les points 
doutenx). 

“_ ngôn- E¡ Nói thực. 

¬_ nhược bãi thắng phong - 55 TY Ñ8 I8 
Bản chất hèn yếu không chống nổi gió, 
nói về đàn bà con gái yếu ớt. 

=_ phác - PÊ Phác thực mộc mạc (simplc). 

—- sảnh xố - 4È §#U (Toán) Nch. Tố-nhân 
số (facteur preinier). 

~_ số - #í Nch. Tố số (nombre premicr). 

~_ thành - œÿ Nhờ người phán-đoán phải 
trái để cho yên chuyện. 

—_ thực - TR Thực thà không loè loẹt dả 
đối (simple et sineère). 

=_ tố - 3% Phác-thực không có văn-sức 
{sImple, grossler). 

~ ẩn  Ƒ8# Hỏi lý-do để rõ phải trái — 
(Chính) Nghị viên hỏi chánh-phủ về 
một. vấn để chính-trị buộc chánh-phủ 
phải trả lời cho mình bạch (question, 
interpellation). 

CHÂU 1# Hột ngọc sinh ở trong mình 
con trai, hình tròn — Vật hình tròn như 
hội trai. 

“1: Bắc đỏ. 


=_l| Một khu vực trong nước, ngày xưa 
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CHÂU 


thì to, ngày nay kém một huyện. 

3J_ Gồn, bãi sông — Đại-lục. 

## Thuyền - Đĩa đựng chén xượu — 
Mang đeo lấy. 

it Som. 

E# Gốc cây ở trên đất - Số cây cốt. 
Xch. Chu. 

báo #š W Đồ quí báu như ngọc vàng 
(précleux). 

bình - § (Thực) Cái giây nhỏ dính 
phôichâu với thaibàn của thực-vật 
(funicule). 
cơ nân chỉ - ER gái ÿL Ngọc chân ngọc có 
dây giấy - Ngb. Văn chương hay lắm. 
đảo 1JI( @ Bãi cái. nổi giữa sông giữa 
biển. 

đốc 2 (Địa) Một tỉnh ở phía tây 
Nam+y. 

hiên — EỊ. Cái xe của người quyển quí 
ngày xưa, sơn sắc đỏ. 

hy - # (Nhân) Nhà đại-nho đời Tống, 
chú thích bộ Tứ-thư, làm sách rất 
nhiều, người đời gọi là Chu-hối-am. 
hoàn ƒ§ i8 Hạt châu trổ về — Đời 
Hạu-Hán đất. Hợp-phố thuộc về quận 
Giao-chỉ (nước ta) là đất có hạt châu 
nhiều, nhân quan-lại Tàu bắt. dân phải 
tìm hạt châu hà khắc quá, nên những 
người làm nghề lấy hạt châu tránh đi ở 
xứ khác cả, khi Mạnh thường làm 
Thái-thú, sửa bỏ lệ cũ, người lấy hạt 
châu lại trổ về Hợp phố, nên gọi là: 
Châu-hoàn Hợp-phố, (Tục ta truyền 
rằng hạt chân tự nhiên bổ đi chỗ khác 
rổi sau lại trở về, đó là theo thói đị- 
đoan mà nói)-Ngh. Của đã mất. mà 
được lại. 


Châu khổng — {L (Thực) Cái lỗ nhỗ của 


phôi-châu (mieropyle). 

lệ - ⁄§# Nước mất giọt như hạt châu. 
liêu R 7 Vướng với nhau như nhánh 
cây liền nhau — Npb. lấy tội một người 


CHÂU 


mà đây dưa lụy đến nhiền người. 

tiên bích hợp Đ Bà SẼ 3 Hạt châu 
liển thành chuỗi, ngọc bích hợp thành 
đôi - Ngb. Bạn tết tụ họp với nhau, 
hay là cặp trai gái tốt lành kết. hợp với 
nhau. 

tục  ‡£ 35 Nhân giết người này mà 
giết đến nhiều người khác. 

mỗu ~ fÿ Con trai (sò, hầu) có ngọc 
(huitre, perhière). 

mễ - 3 (Thực) Lúa bắp, lúa ngô 
(mais). 

môn 3 Ê5 Của nhà quyền quí thường 
sơn đỏ. 

mục 1| C Người trưởng quan một 
châu ngày xưa. 

ngọc Ek 3% Đồ quí báu đẹp đế (pierres 
précleuses). 

nhân ]|| A. Người cùng ở một châu. 
phê 4 1L Phê-bằng son = Vua phê 
-: Chỉ dụ của vua (roserit impér1a]), 


Châu quan 1| E Trưởng quan mội 


châu ngày nay, Lức là Tơi-cbâu. 

quận -- E7 Các châu và các quận trong 
mội. nước. 

eœ - 1# Uy (Khoáng) Thứ hoá-hợp-vật 
sắc đỏ (có hạt như hạt cát) thường 
dùng làm thuốc mầu (cinabre). 

tâm #$.|› (Thực) Phần giữa của phôi- 
châu (nucelle). 

thai - BB Con trai có hạt châu ở trong 
mình - Ngb. Có thai nghén. 

thành l|| tị Thành thị (ve). 

thổ i1 + Vạt cát bồi ở cửa sông (bane 
đe terrain alluvionnaire). 

3% # Tính theo bàn tính của 
Tàu, có những viên gỗ tròn đóng ở 
trong mội cái khuông gỗ. Trái với bút 
toán (caleul à Pabaque}. 

trần 3k § Đồi xưa bên Tàu có họ 
Châu và họ Trần đời đời kết hôn cùng 
nhau = Hai nhà kết hôn. 


toán 
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CHẤU CHẾ 

uý | 33 Quan cai-trị một châu, tức 
là Tri-châu. 

uđn An 2 %⁄ #4 (Nhân) Nhà danh sĩ 
nước ta đời Trần-Nhân-Tôn. 


CHẤU E‡ Cái cùi tay. 
CHẾ #| Phép định ra — Làm ra, đặt ra — 


Bó buộc — Chống lại, Vd. Để-chế, chế- 
ngự. 

#ý May áo - Làm ra. 

lã| Chó dại. 

biến §| !# Sửa sang thay đổi khiến 
cho thích hợp với thời biến. 

ch? — ¡Lk Cấm không cho làm — Ngăn 
không được lên — Nch. Cấm-chi. 


Chế cục #\ 3 Chỗ chế-tạo đồ quân khí. 


Nch. Binh công xưởng (arsena)). 

định - 8| 7E (Pháp) Định lập ra một 
điều gì (ordonner, đécreter). 

định pháp - Tế 1+ (Pháp) Pháp-luật do 
cd-quan lập pháp định ra, khác với tập- 
quán-pháp đi écrite). 


độ - í# Phép-tắc định lập rõ ràng 
(système). 

hạn -— Ƒ[RBó buộc ngắn ngừa 
(restriction). 


hạn tuyển-cử — ÿR§ 3š tR (Chính) Phép 
tuyển cử định tư-cách người tuyển-đân 
có hạn chế theo tài-sản, hoặc học-thức, 
hoặc giai-cấp, cứ phạm-vi đó mới được 
có quyền tuyển-cử (suffrage restreint). 
hiến — # Đặt ra hiến-pháp (constituer). 
hiến quyên - ï§. f# (Chính) Quyền đặt 
ra hiến-pháp (pouvoir constituant). 
khoa — | Khoa thi đặc biệt ở đời khoa- 
cử, do ý vua đặc định, như khoa Cát -sĩ, 
Hành -từ v.v... 

iê— @ Đặtra lễ nghỉ. 

ngự - U Ngăn ngừa, bắt phải theo 
(régenter). 

phục — BE Y phục theo hình-thức nhất- 
luật, như quần áo lính ở trong quân-đội 
v.v... (umforme). 


CHẾ CII 
~ sứ - “Do nhà vua sai khiến đặc biệt. 
—_ tác 51 fƑ Tạo làm ra (fabriquer). 
~_ (ài /§| #ý Sửa sang cắt xén, cho được 
vừa phải. 

—_ tạo ï{ ‡% Lấy các món tài-liệu mà làm 
đồ vật (fabriquer, manufaeturer). 

Chế tạo cục - ‡35 f3 Chỗ làm binh-khí, 
tức là chế-cục (arsena]). 

— thắng | #. Mưu lược sắp đặt làm 
cho thắng được người ta. 

—_ Hết ấ7 Hạn chế cho có chừng 
(limiter). 

CHI + Chống chõi - Chia rẽ ra - Con 
thứ - Tiêu dùng - Cầm giữ - Nhánh 

' sông — Một cái đấu trong 12 dấu gọi là 

địa-chi, phối hợp với 10 đấu thiên-can 
để ghỉ năm tháng ngày giờ. 

~ ?ÿ' Chân và tay. 

= ¿⁄‡ Cái cột nhỏ — Cành cây — Cái 

nguyên ở một vật-thể chia rẽ ra - Tán 

loạn. 


~__ƒ€ Một vị sao trong nhị-thập bát-tú. 


- jế Kính 

~_ Ir: Chén rượu. 

—_ fi Cây dành dành. 

— llặ Dầu mỡ - Béo tốt - Gắn trét - 


Cũng dọc là chỉ. 

—..Z⁄ Đi chưng, qua, ấy, làm. 

=_ # Một thứ cỏ thơm. 

-_ biện '% ý Tiêu tiển để làm việc (faire 
des đépenses). 

—- cấp - ýã Xuất tiển ra để cấp cho 
(allouer trne somme). 

-_ cốt ï#'£† (Sinh-lý) Xương-chân, xương 
tay (os des membres). 

- di 3% f$ Lấy chỗ thừa bù vào chỗ 
thiếu. 

—_ diệp ÈÈ # Ngành lá - Ngb. Con cháu 

Cái phụ thuộc. 
— dụng $% I_ Ðem tiền ra dùng làm 


việc (dếpenser). 


CHI 


Chỉ đầu điểu hữu †t 5ñ 6 7 Tiếng 
chỉm gọi bạn trên cành cây - Ngb. 
Người cầu tìm bạn - Cũng gọi là chỉ- 
đầu điểu-ngữ. 

— điểm 3% Những điểm nhánh đo 
tổng-cục một công-ty đặt ở các nơi 
(succursale). 

=_ độ sứ - [E ($ Tên một chức quan đời 
Đường, nước Tàu, eoi về việc tài-chính. 

=_ độ thê nhỉ - [S #% fä Nuôi cấp vợ con 
(entretenir sa femme et ses enfants). 

“_ giải ÿ# ## (Pháp) Cái hình-phạt ngày 
xưa cắt lìa chân tay ra (écarteler). 

“_ hồ giả giã Z # § th Bốn chữ dùng 

cuối câu trong Hán-văn, thường dùng 

để tổ ý học chữ Hán, như dùng ba chữ 

a, b,e để tỏ ý học chữ Pháp. 

kháng 3% ‡f Chống cự Œésister) 

— lan 3 RR Cô chỉ và cổ lan, thứ cổ 
thơm, hương nó hoà-hợp nhau — Ngb. 
Anh em bạn tốt. 

lan ngọc thụ - Nữ. +: t8} (Sử) Ông Tạ- 
yên ở đời Tấn, con em có tài rất nhiều 
thường có câu nói: tử-đệ như chỉ-lan 
ngọc-thụ — Con em tốt. 

—_ lâm lan cốc - ‡R Rl[ Z3 Cỏ chỉ ở rừng, 
cỏ lan ở hang —- Ngb. Cổ thơm không 
người biết đến, như người quân-tử 
không gặp thời. 

“ ly 3% fÝ Chia ha ra - Rời rạc chểnh 

mảng. 

lộ -— ÿƒ Đường nhánh 

secondalre). 

=- ha¿ — ÿ#. Nhánh sông tự sông cái chế 
ra (branche, affluent). 

Chỉ ma 3 ffi (Thực) Cây vừng (sésame). 

“ na 3% Hỗ (Địa) Tức nước Trung-Hoa 
(Chine). 

—_ nại hoa - #4 †?E (Thực) Thứ cây nhỏ, 
hoa nhỏ mà nhiều, dùng làm thứ thuốc 
sát trùng (santonine) 


(route 


—_ phái - ÿt Chia ra - Nhánh con, dòng 


@tl 


con, do nhánh cái dòng cái chữa VA. 
Nh. Chỉ lưu ®ranehe). 

phân 2? Chữa cải. va (divisct). 

#9 Chia ra 


nhiều nhánh, riêng và nhiều đồng — 


phâu phái biệt Sự 


Học thuyết xưa nay chìa ra nhiều môn 
phái gọi là chỉ-phần phái-biệt. 


phí - #? Tiển phí tổn về việc chỉ tiên 
ME e02 
phiếu - 1 (Thương) Mình có tiền gối 


tại nhà Ngân hàng, khi muốn trả cho 
người khác một món tiền, chỉ phải viết 
một cái phiế uc giao cho người Ấy, 
người ấy cẩm giấy Ấy đến Ngân-hàng 
mà nhận tiền. Giấy ấy gọi là chỉ-phiếu 
(chèqu©). 
phó mệnh lệnh - {Ì úu (Chính) Cái 
dơn của Chính phú dưa cho công- -khố 
để chị xuất tiền bạc (ordre de đépense). 
phốt - lU 
(distrbution, répartition) 
quản lý, cai trị. 
phụng Tế. & Kính vâng, kính rước. 

1 Nch. Chì điểm (succursaÌe, 


quán 1 


Cầm gìữ chia bày các việc 
Chỉ-huy, 





agonee). 
ơn -l¿J Núi nhánh. 


thất 7% :§ Nhà người hiển, ý nói vào 
nhà người hiển như có mùi thơm cổ chủ. 


Chỉ thê hữu thác *% †8 Bí í Được chỗ 


nướng tựa như con chỉm được đậu trên 
cành cây, 

thể ?§ 8$ Tay chân mình mẩy (les 
membros et le corps). 

$#° g lý Chân tay hoặc 
mình mấy bị trọng thương mà có một 
bộ phận thành ra vô-dụng (nvalide). 


thể tàn phế - 


thuy 1 4Jc Đồng — nước nhành 
(affluenD). 

thuộc — lữ Thân thuộc về các nhánh 
trong họ. 

thừa T& 7š Vâng thẹo. 

đi  *k tì Những nhánh nhỏ vÀ 


C 


những đối -- Nẹb. Việc lặt vặt ä chỗ 


ngoài không trọng yếu (détails 
soecondalrc). 
tiêu 5 ## Xuất tiển để tiêu dùng 


(đépenser). 


- #r?— Eš Chống trụ, giữ gìn (maintentr). 


tử - - Con thứ, trừ con đầu ra, còn 
tất thấy con đều gọi là chỉ tử (cnfants 
cadets). 

tử  IE. + (Thực) Hột cây dãnh dành, 
dùng làm thuốc (grain de gardén1a). 


CHÍ # Lấy tài vật hoặc người để làm tin. 


~ #t Đồ lễ để di thăm nhau. 

- #t Nch#- Rất Nch 4— Nch. # Nch. Ì 

- f# Chỉm cắt (ca]lao) - Dữ tợn. 

- + Đến-Rất- Tolón. 

- #c Dhẩn đường sau xe, trái với chữ 
hiên. MP 

Chí 5% Nch. šš - Xch. Thức 

“ Cái tN} muốn - Ÿ riêng 

- ‡g  Nốtruäi. 

- ÿ Gihủ lấy - Bài văn chép. Vd. Bi-chí 


_ Sách biên chép các sựvật. Vd. địa- 
chí. 


# Tìn thật. 
ác 3% TẾ. Iất ác (très méchant). 


ai š$£ 1 Bày tổ nỗi bthương. 
bất tại ôn bảo 2 ƒ rl B8 Chí 


không chăm ở nơi no ấm. Vương-Tăng 
khi đậu Tam-nguyên, bạn đến mừng 
nói rằng: “E một đời ăn mặc không thể 
nào hết”, ông cau mày mà nói vằng chí 
mình không phải ở chỗ no ấm, sau làm 
một vị danh- thần rất đạo-đức khí-tiết. 
cảm - #4 T8 Cảm-động rất sâu (trẻs 
ému). 

cốc vã ## [ương của quan gọi là cốc 
Chí cếc là chí chăm chỉ về đường lợi- lộc. 
công Z2 2Ì Iất công-bình (très juste). 
đẹo - ïš Cái đạo rất thiện (haute 
moralité). 


cH 
điệu cố Tã: Bày tô lòng thương Liếc. 
đức yớu dụo 3Ÿ TR £ Đức lún đạo 





mầu, cái đạo- đức to lớn mầu nhiệm 
(grande vertu, haute noralitể). 


giao 7£ Bạn bè rất thiết (amitté, 
1ntìme). 
hành - f7 Quyết chí làm cho nên — 


Quyết chí di cho đến. 


hạnh {) Chí khí và phẩm-hạnh. 


Chỉ hạnh Z íT7 Phẩm-hạnh rất cao- 


thượng (hautes qualités). 
h- ¿£ 5 Bảy tô điểu vui mừng. 

# Người tất hiển đức 
e). 
hiếu „lý # RấẤU có hiếu (grande piếtế 
ñliale). 


hạc 8 


bì 

hiển - 3 
tực 
Sử 


(grand sa 


Có chí ở nự học, quyết chí 
học cho nền. 

hướng — lễ] Cái phương hướng của ý- 
chí mình đã định (nelination, 
đdisposition đe Tâme). 

ý ## Ý rất đậm-đà. 

khí Œ@ & Mụe-dích mình đi là chí, 
nghị lực mình tới là khí (caractère, 
énergAe). 

bhố - fE ¡ Nhà cẩm đồ, cũng gọi là 
chí điểm, chí-ốc (mont de piété). 


khổ Z&# Rất khổ sở (très 
malheureu). 


khổ cực lạc — ?# iã ## Khổ đến cùng, 
sướng đến mựe. 

lễ # §§ LỄ chào nhau. 

lý 4: a[ Cải lẽ rất xác thực, chính- 
dáng (três juste). 

hà hý sổ tủ (Địachất) Thời kỳ 
thứ ba trong cổsinhđại (nériode 
slunienne). 

zt Câu nói cùng lẽ. 

nguyện ;È, §R. Hy-vọng — Tự ý mình 
muốn - Lòng mình cẩn thiết (espo, 
aspiratton). 


ngôn 


CH 


nguyện bình — BE ít Tại những nước 
theo chế-độ trưng-bình, người nào làm 
tính hết hạn mà muốn ở lính lại thì gọi 
1à chí-nguyện-binh (volontaire). 

nhân Z A. Người rất cao-thượng, 


_ người rất. mực đạo-đức. Nch. Thánh- 


nhân. 


Chí nhân — {“ Lòng nhân đến cựe-điểm. 


nhân uô ký — A #t C1 Bạc chínhân 
quên hết cả mình, xem người cũng như 
mình. 

nhật - H Ngày đông-chí và ngày hạ- 
chí (solstice). 

quyên Tá R# Quyền của người chủ nợ 
được giữ lấy tài-sân của người mắc nợ 
làm bảo-đảm (gage, nantissernent). 

sĩ 1Œ + Người có chíkhí cao xuất. 
hơn phường lưu-tục. 





tài 4@ 3 Người tất có tài (@rand 
talent). 
tâm — :\a Lòng rất thành khẩn (de touL 


cœur), 

thònh — # Lòng thành-thực đến cực- 
điểm (sincérité parfaite). 

thánh — 5E Đặc thành nhân cao thứ 
nhất = Tiếng tôn xưng Khổng-tủ đe 
`. 


tháo ‡$ Chí-hướng và tiết-tháo. 
thân Ki lể Người thân nhất ở trong 


thân-thuộc, như cha mẹ anh em. 

thiện - 34 Rất thiện, không còn đạo-Ìý 
gì tốt hơn (parfait). 

thiết - ) Thân thiết lắm - Cần thiết 
lắm. 

thư $E # Quyển sách biên chép 
những thổ-địa, lịch-sử, cổ-tích, nhân- 
vật, vật-sản, thắng-cảnh của một địa- _ 
phương, hoặc biên chép sự-tích hành- 
trạng của một. người v.v... 

tình — Z l§ Tình thực, bay tình sâu 
(sentiment. sincère). 

tình 3# i8 Tình ý rất thành khẩn. 


CHÍ CHỈ 


Chí tình - {} Tính tình Khẩn-đếc thành 


thực lắm. 

tôn  #š #t Rất tôn quí = Tiếng tôn 
xưng đế-vương ngày trước. 

n Tấ +Con tin (otage) để làm bảo- 
đảm. 

tử zz 7; Đến chết (jusquà la mort, 
Jusqw'au bout). 

tử bất biến — ÿỤ 75 #f Dâu đến chết 
cũng không biến tiết. 

tử my tha — 7L ÿ§ {b Thể đến chết 
không theo người khác, khen người 
trinh-nũ không đối lòng. 

œ— Jˆ Đến như, nói đến. 


CHỈ ÿL Nghĩa cũng như chữ cẩn (# chữ 


duy {Ế = Chỉ có. 

‡2 Cây bưởi đẳng. 

: Thôi, dừng lại - Đi đến — Vừa đúng 
chỗ —- Ngăn cấm. 

E Bồ nước. 

‡‡ Cái nên - Quê-quán. 

ñt Phúc 

#l: 
†Z_ Thứ cỏ dùng làm thuốc. 

E Vị ngọt —- Ý tứ - Mệnh lệnh của 
vua, 

‡§ Ngón tay — Ý hướng. Neh. tý Lấy 
ngón tay mà trổ — Xoay về — Trách. 

§§ Đến - Cái chỗ mình đạt tới. 

ÿã Mỡ - Dầu đàn bà xức tóc. Cũng đọc 
là Chi. 

% Giấy. 

‡E. Đá mài 

F1 Tám tấc gọi là chỉ. 
++ ấ (V) Nói thứ thuốc làm cho 
khỏi mửa. 

bộ - #? Dừng bước lại. 


Ngón chân. 


2 
q“ 


Chỉ cam TH ý Ngon ngọt. 


cảnh :L tế Chỗ cuối cùng, chỗ không 
thể lên quá được nữa. 

cao l 1# Chất. mỡ ở trong mình sinh- 
vật (graisse). 
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CHỈ 


chưởng liêu nhiên  Tä ?® tRẶ #3 Tvỗ 
giữa bàn tay, rạch ròi không sót — Ngb. 
Bàn tính một việc gì rất rành rõi. 

dân — 3| Chỉ bảo bày vẽ cho, chỉ đường 
mà đắc mình lên (montrer, expliquer, 
điriger, guider). 

điên ‡` Cái điều giấy (cerfvolant). 
đụ E iậ Lời dụ của vua (đécret 
1mpérial). 

đạo ‡š 3# Chỉ bảo bày vẽ — Nch. Chỉ 
dẫn (diriger, guider). 

điểm sơn hà — R6 LH ÿPÍ Trỏ điểm núi 
sông = Tâm-s một bực anh-hùng tiếc 
nước, thường mở địa-đổ nước mình mà 
trổ sông nầy núi nọ. 

định 
royale). 
địth †8 TE Chỉ cho một chốn hoặc 
một đường nhất định (ndiqner, 
đésigner). 

đông hoạch tây - Rã # ƒ5 Kế hoạch 
không ra phương hướng nào — Nói 
bông lông loạn xị. 

động trọng thái — IL #Ù 1Ã Rế Trạng- 
thái thôi-miên, khi ấy người bị thuật 
không hoạt động gì được nữa 
(éthargie). 

giáo †B #4 Bày vẽ cho (exphiquer, 
1nstruire, enseligner). 

giáp ~ E Móng tay (ongle des dolgts). 
giáp hoa — E31 †E (Thực) Cây móng tay 
(henné), tục xưa cứ ngày 5 tháng 5 âm 
lịch dùng lá cây ấy để nhuộm móng tay 
móng chân. 


3 Ý vua định ra (đécision 


= 
=Ì 


Chỉ giáp št E1 Móng chân (ongle des 


orteils). 

hoàn †ä§ ER Nhẫn đeo ngón tay (bagne). 
huy — lR§ Trỗ vấy — Sai khiến 
(commander). 

huy đao — J 7) Cái đao quan võ mang 
ở mình để chỉ-huy quân lính (sabre de 
eommandemern). 


; 


CHI 


huy sử - †#. ($ Chức quan võ xưa, hàm 
chánh-tam -phẩm (conmandant). 

huyết  :l-tín Cẩm huyết lại cho đừng 
chẩy (arrêter une hómorragie). 

huyết miên — lí #8 (Y) Thứ bông dùng 
về y-thnật để chỉ-huyết. 

hệ mạ khuyển †H #t§ & Chỉ gà 
mắng chó ~ Ngb. Chưởi bóng. 

bhái + 1% (V) Nói thứ thuốc làm cho 
hết ho. 

hhát - j8 Làm hết khát nước. 

mí Ÿú đã (Thực) Cây hể-ma, tức cây 
mè, cây vừng, hột dùng làm dâu 
(sésame). 

mình ‡8 BR Chỉ rõ ràng ra (ndiquer, 
signifler). 


mục - H 











Tay trỏ mất nhìn = Chú ý. 
nam — (šj Chỉ về hướng nam ~ Chỉ dẫn 
phương pháp khiến người biết mà làm 
theo (guide). 

nam châm — [8i $† Gái kim có từ-khí 
chỉ về phía nam, người ta nhờ nó mà 





nhắm phương-hướng (aiguille 
aimantée). 
Chỉ nghị 15 1ã Nghị luận và chỉ trích 


(porter un jugement, blâmer). 

ngư § £ (Động) Con mọt ở trong 
sách ăn giấy. 

như sơn tiến như phong 
+ #ñl li š£ kn 4 Chữ Binh-thư nói: 
Khi đứng thì như núi không ai xô được, 
khi tiến thì như gió không ai cản được 
= Người có cd-mru biết lựa thời thế. 
phẩn Ws tỳ Dâu (sáp) và phấn ~ Đồ 
trang điểm của đàn bà. 

phẩn khí — ‡9 # Cái khíchất dầu và 
phấn = Thái độ đàn bà con gái làm 
dáng. 

phúc mình tâm †8 É§ ER ‹Ù Chỉ bụng 
mình, tỏ rõ lòng mình = Bạn thân thiết 
nói với nhau. 


phúc öí hôn — WR f3 #§ Chỉ bụng (có 
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mang) mà đính-hôn — Tục xưa hai nhà 
thân nghĩa mà đều có mang, ước với 
nhau rằng: nếu một bên sinh con trai, 
một bên sinh con gái thì sẽ gả cho 
nhau làm vợ chồng. 

phương ll§ Eb (Sinh+3ý) Láp mồ ở dưới 
lớp da trong mình động-vật (graisse). 
qua IÈ %, Thôi việc can qua — Cũng 
một nghĩa để hình đung chữ Vũ #\ ~ 
ik* Ø # nghĩa là chữ Chỉ hợp với 
chữ Qua thành chữ Vũ. 

sế ‡E #t (Toán) Gái số ở mé vai bên 
hữu những nguyên-tự trong đại-số-học, 
như x?, x? (exposant) — Những số để 
bày tổ một tình-trạng gì ñndex), Vd. 
Vật-giá chỉ-số Gndex des prix) là những 
số để bày tổ tình-hình vậtgiá lên 
xuống. 

Cất chứa để ăn để dành 
đến mùa đông (approvisionner pour 
Thiver). 


súc l§ 


Chỉ sự ‡§ 5 (Văn) Một phép viết ở trong 


lục-thư của chữ Hán, dựa theo việc làm 
mà đặt ra chữ, tỷ như con +ˆ ở trong 
bụng người con gái #4 thì gọi là mẫu 
, cái cầy # đứng bên con trâu % thì 
gợi là canh #†. 

sử— {& Sai khiến. 

tệ #fŒt WỆ (Kinh) Các tiên giấy được 
lưu-hành thay cho tiển thật, mà được 
phép Chính-phủ chuẩn-hứa (momnale 
đe papker). 

thảo — Tặ (Thực) Cái cây người Ài-cập 
đời xưa dùng lá để làm giấy (papyrus). 
thị †§ ” Bày tổ rõ ràng (montrer, 
ndiquer). 

thiên hoạch địa — TRE tù Chỉ lên 
trời, vạch dưới đất, ý nói tức giận mà 
muốn phát tiết ra, nên nói năng hành- 
động lung tung. 

thống IÈ Tã (Y) Nói thứ-thuốc làm cho 
hết. đau (calmant). 

thú  Eĩ it Tôn-chỉ và ý-nghĩa — Lời 


CHỈ GIỚI 

nói có ý-chỉ và Lhú-v]. 

thượng đàm bình #LL ñ t; Bàn về 
binh-pháp trên mặt tờ giấy - Ngb. Nói 
chuyện bông lông không thành sự- 
thực. 

thượng không đàm L7 5Ã Lời văn 
trống không, không có thực-tại. 

tên số ;L 3 #w Số còn lại (nombre 
rostanl). 

trích †l ti Xoi móc những chỗ khuyết. 
điểm của người (eritiquer). 

Chỉ tức } ‡P Đình chỉ thôi nghỉ (cesse). 
săn #3 31 Ö gần nhau lắm, có thể 
nghe thấy được. 


uọng †§_ %8 Hy-vọng (espérer đéstxrer). 
xác ‡3 7 (Y) Vỏ bưởi dùng làm thuốc. 
xích f1 F‡ Tám tấc làm một chỉ, mười 
tấc làm một thước là xích - Giần gũi 
lắm gọi là chỉ-xích. 


xích sơn hè - F3 Lị ¡8 Cách nhau gang 
thước, mà ngó như cách nhau núi sông. 
CHÍCH # Chiếc - Một chiếc - Lẻ loi. 

š£ Tên một người giặc lớn đời Xuân- 

Lhu — Cũng có nghĩa là đò gà hay chân 

gà. 

ấ Nướng trên lửa — Cũng dọc là chá, 

như chá-khoái, hoặc đọc là cứu, như 
. châm-cứu. 

ảnh # %¿ Bóng chiếc - Một bóng, một 

mình (seul, soliLarre). 

bởi %4 3Ÿ Mặt trồi chiếu vào như 

niướng. 

để ƒÚÍ WE Một loài với anh Chích, là 

bọn vị -]gl. 

lập £ ïr Đứng một mình (êtreseul). 

nhật sái phong #% H Đã BÀ Nướng 

dưới mặt trời, phơi trước ngọn gió, ý nói 

tình trạng thống khổ của dân cày. 

thân tẸ- tỷ Nội mình (seubsolitaire). 
~_ thủ bình thiên - # SẼ Một tay đã 
trời, nói người đem thân gánh việc 
nước, trong khi nước mất. 
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CHIÊM / Bói xem —Xech.Chiếm. 
# Xót kín - Nhìn trộm. 
- ‡t Lấy tay mà cầm vật. 


# Cô săng, rơm. 

ñq Đá giặt áo. 

f#_ Xem xét công việc. 

#_ Ngấng mặt mà trồng. 

bấc ch Xem bói (prédictior). 

cứu chị TR Khi có đểu không quyết 
đoán được, đem viết vào nhiều miếng 
giấy cuốn lại mà bất thăm, thế gọi là 
chiếm-cửu (tirer au sort). 

hương ‡h Ế: UÂm hương đốt để cúng 
thần. : 
khối 75 #q, Ngày xưa người có tang lấy 
rơm làm chiếu gọi là chiêm, lấy đất 
làm gối gọi là khối = Có tang. 

#3 #t£ Ngấng lên trông mến. 
Nch. Ngưỡng-mộ (adorer, admirer). 


1 


^ 
mộ 


nghiệm t5 Eã Nhìn xem mà có chứng 
nghiệm — Đoán trước là chiêm, ứng sau 
là nghiệm (constater, expérimenter). 
ngưỡng W& 11 Ö đưới ngẩng trông lên 
trên — Ngẩng trông người trên. 

quái — dị ‡} Xem quê, xem bói 
(deviner, tirer au sorŸ). 


sự ƒ% S Chức quan ngày xưa xem các 
việc trong cung Thái-tử. 

tam lòng nhị cả = fE — Hỏi ở ba 
người mà theo ở hai người - Ngb. Mưu 
sự nên theo lời phần đa số. 

thành — tụ, (Sử) Một nước xưa ở suốt. 
dọc Trung-kỳ ngày nay, satt bị nước ta 
thôn-tính, nay chỉ còn sót ít làng ở tỉnh 
Bình-thuận mà thôi (Champa). 

Chiêm thứ 5 
tiêu cố hậu f4. Bí Rã (% Ngó trước 
trông sau - - Ngb. Cẩn thận. 

~_ tĩnh - # Xem sao = Hình dung tình 
trạng con nhà cày, thấy sao mọc thì về, 
thấy sao lặn thì đi. 


2t Có tang cha mẹ. 





CHẾM CHIẾN CHIẾN 

tính ch t£ Phương pháp xem sao để 
suy đoán việc cát hung của người 
(astrologle). 

oọng §$ %ƒ ch. Chiêm-ngưỡng. 


CHIẾM ¿#$ Giữ lấy làm của mình --Xch. 


Chiêm. 
f1! Cũng như chữ trên. 
công 0í từ - tà Độ {Ẻ Lấy của công 
làm của tư. l h 
cứ — 18 Chiếm giữ lấy làm của mình 
(sapproprev). 

f: Cướp mình 
@onyparer pyar Ta [oyece, aec ;appa'er). 

hữu 
hữu của mình (appopriaton). 

hữu quyển - ï tẾ (Pháp) Quyền của 
người được hữu - (droit 
đappropriation). 

#| Thi đậu đầu. 

lạm — Ñế 


(apcaparer). 


đoạt làm của 


?j (Pháp) Chiếm làm quyển sở- 


chiếm 


hhâi 


Lấy của người làm của mình 


lãnh - ÿ#§_ Chiếm đất nước khắc làm 
lãnh -địa của mình (conguérir). 

thượng phong - }. TA Chiếm được giố 
trên, hay đầu gió - Ngb. Được thắng 
lợi. được thế hơn Giagner Vavaninge). 


CHIẾN tý Một thứ cù Xeh. Chiên-đàn. 


j##. Khó di không bước tới được. 


Cải nệm bằng lông. 






j§ Hôi tanh (nùi riêng của loài đê, 
loài cửu). 

ï# Dê, mỡ đê. 

ấỹ Áo bằng da con chiên. 

đàn lh Sế (Thực) Một thứ cây gỗ 
thơm. 


cần ñf 


hạnh # íị Tĩnh hạnh con chiên — 
Nạp. “Thịt cơn chiên rơi đâu thì hàng 
“nghìn hàng vạn con kiến bu lại, cho 
nên người có tiếng nhân nghĩa mà 
chúng xem vào gợi là chiên: hạnh. 


“HIẾN ÿc Đánh nhau - Đua hơn thua 


CHIẾN 


cùng nhau — Sợ. 

bào — ‡g Cái áo của quân-nhân mặc đời 
xưa (cuirasse)}. 

báo -- # Báo cáo tin tức về việc chiến- 
tranh (rapport. de guerre). 

bắc - 3t, Đánh thua (đéfaite). 


bị - § Để sắm sẵn để đánh nhau 
(armemenl). 
bình gBmh đi đánh trần 
(combal Lant). 


chiến căng căng - lẦ\ 9ã 5ñ to hãi cẩn 
thận. 

công - 1) Công lao về chiến-(ranh (fan 
đ'arme). 

cụ — 8 Đồ dùng để chiến-tranh (engins 
đe querte). 

cục — RồCuộc thế việc chiến-tranh 
(situation đe la guerre). 

đã bất chiến - L1 2S #4 Đánh bằng 
cách không ra đánh = Lấy nưu-ed mà 
hơn được người không cần dùng sức 
đánh. 


Chiến dịch --{% Việc chiến-tranh (guerre, 


combat). 

đếu hạm - ŸÌ '‡# Một thú quân hạm 
lần. dùng để xung đột quân địch (unHé 
đo combat). 

đấu lực f1 J3 Sức ]iện lại của hai 
quân-đội ¿2ao-chiến (6orce đc coi»). 
đếu tuyến TA (PL £ã Nch. Chiến luyễn 
(ont). 

địa - ;ð Chỗ đất chiến Tranh (chap 
đe batate). 

hựm - Kã Tàn dùng để chiến tranh 
(navire de guovrc). 

hào - /§ Cái hào rãnh dào ở chiến 
trường để quân đội nấp mà bắn địch 
quâu (tranchóce). 

hậu - £¿ fŸau cuộc chiến-tranh (Aprèn 
la querrc). 

bỷ z2 Sách phi chép những việc tro 
khi chiến tranh (némoire đe guet7e). 


CHIẾN 


lạt - †§ Sq sệt (trembler de peur). 

lợi phẩm -- †J ñà Những phẩm-vật vì 
chiến thắng mà bắt được (trophée). 

#rợc - W% Mim lược, kế-hoạch về việc 
chiến tranh (stratég1e). 

pháp - ¿; Phép chiến-tranh — Nch. 
Chiến-thuật (Laclique). 

quốc # (4ử) Cuối đời Xuân-thm, 
trước đời Tần, nước Tàu có bẩy nước 
piạnh, gọi là Thất-hùng, đánh nhau từ 
nắm 403 đến năm 3921 trước kỷ- 
nguyên, đời ấy gọi là đời Chiến-quốc - 
Hiện ngày nay xưng các nước giao 
chiến trong cuộc chiến-tranh, cũng gọi 
là chiến-quốc. 


Chiến quốc thất hùng - 8| + 1 Bẩy 


nước mạnh trong đời Chiến-quốc: Tể, 
Sẻ, Yên, Triệu, Hàn, Nguy, Tần. 

sốc - Ét Bắc mặt có ý Ìo sợ (aúr efrayé). 
gỉ T— + Người đánh trận, quân-nhân 


(combattant). 


sử — s% Sách chép việc chiến-tranh 


(histore de la guerre). 

thời —- 3§ Buổi có chiến-tranh (n 

toimps de guerre). 

thời cấm chế phẩm — lệ f# f| 
- a Những vật-phẩm raà trong khi có 

chiến-tranh cấm không được buôn bán 

cho người ngoại-quốc, như quân-khí, 

trao, than đả v.v... 

thuật - [© Phương-pháp bày sắp sai 

khiến quânđội ở chiến-trường 

(Laetiqne). : 

thuyển -- ỆÀ Nch. Chiến-hạm (navire 

đe guerre). 

thư - #8 Bức thư gởi cho địch-quếc để 

khai chiến, cũng gọi là tuyên chiến- 

thư. hoặc tối-hậu-thư, hoặc ai-dích-mỹ- 

đến (uÌtimatinn). 

tích — ¿8 Công lao trong khi chiến đấu 

(oxploit gnerrler). 

tranh - 3% Nước này với nước nọ đánh 
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nhau, tranh nhau bằng võ-lực (guerrc, 
lutte). 

tranh hành uí — ® {T E3 Danh từ 
pháp-luật, đùng để nói việc chiến- 
tranh (actes de guerre). 

trên — li Phép sắp trận để đánh nhau 
— Trận-địa lúc đánh nhau (champ de 
bataille). 


Chiến trường - !§ Chỗ dương trường 


đánh nhau (chamn đe bataille). 

tuyển — {§ Chỗ giáp-giới của hai bên 
đánh nhau (igne de bataille, front). 

tử qui — ?Z, #43 Hồn ma ở chiến trường. 
hướng - lÑ Ông tướng đi đánh giặc 
(généra)). 

uôn -- #®Š Cái mây, cái khí chiến-tranh 
—Nch. Sát khí. 

Đự — cưo đẳng - hội — nghị 

‡š & #3 & i4 Hội-nghị tối cao để bàn 
bạc các việc thuộc về chiến-ranh và 
quân-sự (Conseil supếrieur de guerre). 

uụ hội đồng — š§ @ In Hội-đồng bàn 
định các việc thuộc về việc chiến-tranh 
(comité de gnerre). 


CHIẾT ÿí Bẻ gãy - Chịu khuất - Phán 


xử, Vd. Chiết ngục — Chết non, hay là 
chết tai ~ Chưa cưới vợ mà chết cũng 
nói chiết. 

#f. Tên sông ở tỉnh Chiết-giang. 

bán 1ƒ #2 Bẻ đi một nửa, chia đôi 
(điviser en deux). 

biến - !# (Thương) Bán món nọ để trả 
nợ về món kia = Bán xây. 

cụu — § (Thương) Công-ty mua máy 
móc khí cụ để dùng, tính trước rằng đồ 
ấy dùng được bao lâu, cử mỗi năm lấy 
tiển lời chiết khấu đi một phần trong 
nguyên-giá, đến khi đồ hư thì vừa trừ 
đủ tiển (dếpréciation, 
amortisserent du matériel). 


s”. 
VỐN 


Chiết cựu cơ kữm - 5  $ (Thương) 


Món tiền dành lại để trừ vào giá máy 


Chiết quăng trí y - 


CHI.L 


móc đổ đạc hư môn (fonds 
đ?amorfissement). 
tậ- Dễ gẫy - Chia rẽ ra œompre, 


né|par©r). 


đoạn 


duyệt - [8| ‡J buôn lỗ vốn. 
giang 2t šY (Địa) Một tỉnh ở miền 
Đông nam nước Tàu. 
họa - † 1È Bê nhánh hoa — Ngb. Làm 
cho người con gái thành thất trình 
(déflorer). 
hồi {r Chạy đến nửa đường lại quay 
về (tevenir en atYière). 

ôu - #£  Gẫy lưng - Bái lạy — Một thứ 
bát ngắng giữa lưng. 
phẩu - 1T Chiếu nguyên-số mà khấu 
di, trừ đi phần (escompte, 
réduction, remise, rabals). 
kháu-suốt {1 4 Số chiết khấu, cứ 
tính 100 phẩn thì chiết khấu mấy 
phần (taux đe Ïescompte, de la remise). 
liêu — EU Người xưa đưa khách đến 
bến đò hoặc cầu, thường bẻ nhánh liễu 
để tặng biệt - Ngb. Tống biệt nhau. 

mẹ - ï## Chiết là gẫy, ma là mài — Nẹb. 
Nhiều bệnh, nhiều tai, hoặc nhiều đền 
khốn nạn, nói tóm lại là nhiều cảnh 
khổ (afflietion, infortune). 

ngục — TẤ Phán xử hình ngục. 

quơang — 3 (Lý) Quang-tuyến đi qua 
hai thứ vật-thể mật-độ khác nhau thì 
bỏ lại mà theo hướng khác (umière 
réfractóe), 


một 


By nể Gây cánh 
tay mới biết làm thuốc = Đứt tay hay 


thuốc  Ngh. Gặp thất bại mới thêm trí 
khôn. 
quế - ‡š- Bê cây quế — Ngb. Đi thi đậu. 


xổ. "Theo trong thành-số mà trích 
ra mấy phần, như 7 phần 10 gọi là 
thất-chiết, 5 phần 10 gọi là ngũ-chiết. 

g7 TK -1; Chịu khuất thân- 
thể mình mà ty-hạ với kẻ hiển-sĩ. 


Hết hạ sĩ 


Si Khang 


toảá — hà Nch. Toả chiết (afliction, 
malheur). 

tổn - ‡ Giảm bớt (rédurre, đimtmuer) 
~ Làm tổn hại (préjudice, domnmage). 
trung - § Tóm góp cả thầy những 
học-thuyết lý luận, hay phương pháp 
của bấy nhiêu người mà chiết-đoán lấy 
một cách cho chính đắng, không trái 
với mục-đích cũng không chếch lệch về 
phía nào, gọi là chiết-trung. 

trung chế — #§L | Chế-độ không thiên 
về bền nào. 

trung học phái — ?R !# tí (Triết) Phái 
triết-học, theo các thứ lý- thuyết mà lựa 
chọn lấy đền thích đáng để mong theo 
đó mà tìm chân-}ý (éclectisme). 

tuyến — #£§ (Toán) Đường gẫy (ligne 
brisóe). 

tụng — šê Nch. Chiết ngục. 

tự —% Một cách bói chữ, cứ đếm theo 
nét chữ mà đoán cát hung (analyser les 
caractères). 


CHIÊU {8 Lấy tay vấy lại - Nhận tội 
Tvói buộc lại — Khiến cho tới về mình - 


'Tty gây việc cho mình. 


Chiêu H3 Sáng rõ - Bày rõ ra. 


an ‡R # Dỗ dành quân giặc hàng 
phục cho được yên. 

bài — lạ Chữ để hiệu ở cửa hàng để 
chiêu khách (affiche, avis, enseigne). 
binh - & Mộ thêm lính mới ecruter 
des soldats). 

chước 3 #3 Rực rõ (brilant, éclatant) 
chương — §2 Rõ ràng, rực rổ. 

cổ ‡B f@ Mời người góp cổ-phần để tổ 
chức công ty (émettre des actions). 


cung — {# Nhận tội (reconnaiirc sa 
culpabilité). 


cừu ~ {lụ Tự gây cừu-địch hoặc họa-hại 
cho mình (se faire des ennemis, causer 
son propre malbenr). 

dao - ‡& Vấy vời, ngoắt lại om sèm - 


CHIÊU CHIẾU 


Ngb. Llự trương thanh thể. 


đứi - {† Nch. Tiếp đãi (accuellir). 
đề - §ñ Yết để mục ra - Cái để mục 
yết ra. 


#ƒ #@ +}: Vời kẻ hiểntài 


thu kẻ đanh-si. 


hiển nợp sĩ 


hộ — FỆ Vấy gọi (appeler) - Thù ứng. 
hồn — 3ÿ Gọi hồn người chết về. 
khách - & Mời khách đến hàng mình 


(atiirer Ìeg cltents). 

%§ Chiêu mộ binh lính để 
luyện tận (resruter et former). 

ä EH Rõ 
miamfcstc). 


huyện — 


mình ràng  (évident, 


Chiêu mộ ¡1 ® Tìm bình hoặc thuê phu 


(recruter, raccoler). 

mục E3 ƒ# Trong thái-miếu nhà vua, 
những ngồi thờ bên tả là chiên, thờ bên 
hữu là mục. 

nạp f3 #4 Tìm kiếm và bao dung 
người các nơi đến. 

‡? Tự gây ra oán giận cho mình 
(sattiror de la haine). 

phú — jý£ Dỗ dành cho yên ổn - Dỗ 
đành khiến phải qui phục. 


⁄ 


oan 


quyên - lỆ Nch. Lộng quyển (abuser 
dụ pouvoir). 
Trường học cáo bạch để dụ 


hợc sinh đến. 


qứnh - ®E 





tai -- ÿ‡ "Tự gây ra vạ cho mình (causer 
Sa vo đétresse). 

-- R4 Làm cho được phát tài (attirer 
mm vã forLune). 
tập #£Với về nhóm lại (&éunir, 
convoquer). 
¿ô - fR Mời người thuê nhà. 
tuyết #‡ Rửa hồn, 
(réhabiiiter). 


L) 


Tưa Oan 


CHIẾU £ï Dậy bảo - Mệnh lệnh của vua. 


Văn-bằng. Vả. 
Söi sáng Thông cáo - Y 


sĩ Ánh sáng mặt lrồi 
Chấp-chiếu 
theo, 
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Chiếu cập phúc bồn 


CHIẾU 


án R 3% Cứ theo án mà định tội. 
ánh — EE Ảnh sáng phản chiếu lại 
(reftet, réfléter). 

ảnh — §⁄ Cách làm tuồng dùng sức 
điện, lấy điện-quang chiến hình ảnh 
ra. Neh. Hoat-động ảnh-hý (cinéma). 


biện — HỆ Theo như thế mà làm. 
biểu šB # Bài chiến và bài biểu 


Chiếu là thay lời của vua, biển là thay 
lời của thân đân, là hai thể văn ở đời 
khoa-cử, cũng gọi là tứ-lục. Chiếu (édit, 
ordonnanee royale) biểu (mémorial 
placet au trône). 
?3 1# ÿ§ Soi đến 
trong chỗ chậu úp — Ngb. Người trên 
thấu tình oan ức. 
ch š3E£Tò chiếu 
(ordonnance royale). 
chuẩn 83 !#ˆ Cho y theo lời đầ-nghi. 
cố - RR. Xem đến cho, đoái đến cho 
(protéger, soutenir). 
danh -- #, Theo tên trong số. 

điệu — WỆ Sáng rõ chói rọi (brtllant, 
écÌatant). 
dụ š3 ïậ Tò chiếu và lời dụ của vua 
(ordonrianee, rescrit). 
độ 83 f# (Lý) Trình độ của vật-thể 
nhận chịu ánh sáng nhiều hay ít 


của vua 


-(đepré de réflexion de la lunnière). 


hỏi đăng — ‡ !ð Gái đèn soi ngoài 
biển cho tàu thuyền đã đi lại ban đêm 
(phare). 
hội — (Chính) Những công-văn 
ngoại-giao của Chánh-phủ đưa đi đưa 
lại với côngsứ và lãnhsự các nước 
khác để bày tả việc gì (notiication). 
- Kã. Soi xét tới. 

— fạl| Y theo lệ cũ (đhabitnde, đlaprès 
Tusage). 
lệnh š1 4 Tò chiếu của vua, ý chỉ của 
vira (édiÙ. 
liệu ?3 #{ Trông nom giúp đỡ. 


CHIẾU CHIẾU CHINH 


luật - Í# Cũ theo pháp luật mà thì- 
hành (đaprès la lo). 

luật bết nghĩ - (E #ã Rể Theo luật mà 
định tội. 


Chiếu mình — MB Soi rõ (éclairer). 


CHIẾU 


quản - $' Chiếu liệu và quản -]ý. 

thu - 1# Cứ theo số mã thu vào. 

¿hư šB #3 Tờ chiếu của vua dùng để 
cáo-thị việc trọng đại cho quốc-dân 
(mandat royal). 

thường — lẬ %5 Theo 
(thnbitude). 

tội - 3E Cũ theo tội năng nhẹ mà thị- 
hành pháp-luật. 

tưởng — †3 Chụp bóng (photographier). 
ứng — SE. Trước sau hợp nhau, như bên 
sơi ra, bên đội lại. 

xa - l< Xch. Chiếu ánh @éfléter, 
réñéchir). 


xích 


lệ thường 


Ƒ! Cái thước nhắm mà đo; một. 
miếng gỗ chia ra độ-số, dùng để đo xem 
mặt đất thấp hay cao — Cái thước đặt 
trên súng, dùng để định cái tầm bắn xa 
hay gần. 

‡§ Nghĩa như chữ chiếu đã. 

 _ Áo nước. 


CHINH ƒ Đixa - Đánh nhau - Thu lấy 


Tiến lên. 
†È Sợ sệt. 
Cái chiêng, một thứ nhạc-khí bằng 






đồng. 

an ñc # Cái yên ngựa của kẻ đi trận, 
hoặc kẻ di xa. 

chiến — 8ì Xch. Chiến-tranh (muerre). 
cổ šÿ #$ Chiêng và trống - Ngb. Việc 
quần. 

hồng 1Œ 79 Con ngống trời bay Xa - 
Neh. Người đi đường xa. 

phảm - THỊ Chiếc thuyển (phầm là 


buổm) đi xa. 


Chỉnh phạt - {V- Đánh giặc (gnorroyer, 


CH"ÌNH  CIINI 


attaquer). 

phù — % Người đi xa, người dí đánh 
trận (soldat, hommne qui voyagc). 

phụ — tỆ Vợ người ch¡inh-phu (fomtne 
đun solđat). , 
phục — {§ Đánh nước khác bắt phải 
phục thuộc với nước mình (conquêt©). 
thảo — 5} Dùng bình đánh kẻ có lồi 
(attaqner, expédition punitive). 

thu — lý Thu góp thuế má (eollecte). 
thú — Fš ĐI phòng giữ miền biên-giới 
(garder la tontière). 

thuế - #3 Đánh thu thuế mã đevet 
une taxe). 


CHÍNH ïƑ Phải, đối với chữ phản F¿ 


Chính cung IS 


Thích đáng - Ngay thẳng - Sửa cho 
đúng - Sắp đặt lại - Chủ trì việc gì 
Đầu năm. 

ƒ4 Việc của nhà nước - Qui-tác để làm 
việc - Chủ-trì. 

bản thanh nguyên Ƒ 7Â ï5 1E tua 
gốc cho thẳng thì ngọn tất thẳng, làm 
nguồn cho trong thì đông nước tất 
trong. 

biến J[£. !# Việc biếncách lớn trong 
chính-trị (eonp đétat). 

búnh -- ï§ Nch. Chính quyền (pouvoir 
politique). 

cách ]Ƒ †@ Cách Lhức chính đáng 
(foerme Juste). 

chỉ - #% Chi trưởng trong họ Món chỉ 
xuất của nhà nước có pháp-luật định. 
Cục Jj# PBd Cụcthế về 
(situation politique). 


chính-trị 


Cung điện ở chính 
giữa — Vợ chính của vua (reime). 

cương ƒt tế Mốt mềng về chính-tri. 
dác TƑ f (Toán) Gái góc có 90 độ 
(angle droiÐ). 

danh 
gốc ở Không: -tử, ví như gọi là vua thì 


{z Một. nguyên-tắc về chính-tri, 


phải đúng đạo vua, gọi là quan thì phải 


CHÍNH 


đúng đạo quan; trái lại như làm hàn- 

lâm mà không biết chữ, làm thừa-phái 

mà không biết việc quan, là bất<hính- 
„ đanh. 

=_ diện - fq Mặt chính, mặt phải (face). 

~_ đại - &X Ngay thẳng lớn rộng, không 
phải ngắt nghéo nhỏ nhen. 

—_ đại quang mình - ® 3é BR Làm việc 
ngay thẳng rõ ràng, không chút. gì là 
âm-hiểm. 

- đàm Ƒt #⁄# Bàn bạc về chínhtrị 
(causerie politique). 

~ đóng | & Ổn-đáng không trái lẽ 
(iuste, légitime). 

-_ đáng phòng vệ -  §Đ ft. (Pháp) Có 
người xâm-hại đến của cải tính-mệnh 
của mình, hoặc của người khác, mình 
chống cự lại, thế là giữ gìn bằng cách 
chính-đáng (légitime défense). 

- đăng ƒU (Chính) Đoànthể của 
những người cùng một chính-kiến với 
nhau, tổ chức để làm việc chính-trị 
(parti politique). 

—_ đồng nội các ¬ # [N %3 (Chính) Nội- 
các do các đảng-viên của một chính 
đẳng có thế-lực hơn hết ở Nghị-viện tổ- 
chức ra (Cabinet de part). 

Chính đạo - ï# Phương pháp thihành 
chính-tr (norme politique). 

“dạo IƑ xš Đường ngay thẳng (đroit 
chemin) -: Dạo-lý ngay thẳng (princine 
Juste). 

-_ địch 4 it (Chính) Chính-đẳng khác, 
đối địch với chính-đẳng của mình — 
Cừu-địh nhau về đường chínhttrị 
(adversaire politique). 

~_ điện J' 38 (lý) Thứ điện-khí ở về tích- 
cực trong điện-trì, cũng gọi là dương- 
diện, tức điệnkhí về loài dương 
(ék:etrieité positive). 

- đổ z4 Đường chính - Ngày xưa làm 
guan đo khoamue xuất thân gọi là 
theo chính -đầ. 
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CHÍNH 


đồ r4 š§ Đường chính-trị. 

đồ sinh hoạt — ‡@ % ii Nghề làm ăn 
bằng đường chính-trị, như đám quan- 
trường nhũng lạm, đám nghị -viên gật, 
đám cách-mệnh dã dối v.v... (vivre de 
la politique). 

giác 1E 1W (Phật) Thấy rõ ràng chân- 
lý mà đến chỗ giác-ngộ. 

giao — Z (Toán) Hai đường giao nhau 
làm thành bến trực-dác Gntersectlon 
perpendiculaire). 

giáo ï#% #t: Chínhhị và giáohoá 
(politique et édueation). 

giới - ƒt Gọi chung cả những người 
làm việc chính-trị (monde politique). 
hiến - TE Hiến-pháp, pháp-luật = Qui- 
tắc một nước (sonstitution politiqne). 
hoá — {V Chính-trị với giáo hoá 
(politique et éducation). 

huống — lU Tìnhtrạng chính-trị 
(situation pohitique). 

hữu — ƒ Người cùng một ý kiến về 
chính trị (camarade, am1 politique). 


Chính hữu hội - ⁄Z @ (Chính) Mật 


chính-đẳảng trong Nghị-viện Nhật-bản 
theo chủ-nghĩa bảo-thủ. 

yếu - # Đều quan-yếu, đểu cương- 
lãnh của chính-tr. 

khách —- #t Người không làm quan-lại 
mà cũng dự làm việc chính-trị đhomme 
politique, conseiller politique). 

khí TƑ # Cái khí-chí mạnh mẽ lớn3ao 
của giời đất phú cho người, cũng gọi là 
hạo nhiên chỉ khí. 

kỷ — C1 Sửa mình lại cho chính. 

hỳ chính nhân - 1 1E A TYước phải 
chính mình, sau mới chính người. 

kiến IE R Ý kiến về chính-trị (opinion 
politique). 

lập T šr Đứng thẳng mình (ester 
đebout). 

lệnh Tức @ Mệnh-lệnh về việc hành- 


CHÍNH 


chỉnh (ordre, mandat). 

¬_ lý - IE ?# Lẽngay, lễ phải đraison). 

~ lộ  ?% Đường thẳng (droit chemin) — 
Ngb. Hành-vì chính-đáng. 

ˆ_ hiện — Cái nghị luận chính-đáng 
tdissertation judicieuse). 

- huộn r# šã Ngônluận về chính-w{ 
(diseussion politique). 

¬ lược — WR Nch. Chínhsách (une 
politique). 

~ nghĩa - # Đạo-lý chứnh-đáng - Nch. 
Công-đạo (Justice). 

—_ ngọ Ƒ # Giữa trưa (midi juste). 

—_ ngôn. 1È ä Lời nói ngay thẳng 
(parole droite). 

Chính nguyệt —E, Tháng giêng (premier 
mois đe Ïannée). 

—_ nhan - #§ Sắc mặt nghiêm trang. 

—_ nhân - Á Người chính-trực (honnête 
homrne}. 

- nhân - |) Nguyên nhân chủ-yếu 
(cause primeipale). 

~_ nhật - H Ngày mùng một (premier 
jour du tmois). 

— phạm ~10 Người thủ-phạm (prineipal 
coupable). 

=_ phản nhị diện - R[ — fñ Hai mặt 
phải và trái (face et revers, endroit. et 
envers, face et. pile). 

=_ pháp — ‡+ (Pháp) Tửhình (peine de 
mort) — Pháp-tắc chính-đáng. 

-_ pháp ¡+ Chính-trị và pháp-luật. 

—_ phí - # Phí dụng thuộc về việc hành 
chính (đépense administrative). 

~_ phó ]F BỊ Làm chủ trong một việc là 
chính, làm phụ trong một. việc là phó. 

- phong — RR Phongtục thuần-chính, 
trái với biến-phong. 

— phự - ®& Bảán-vị là chính, đối lại là 
phụ, Vd. Chính-điện, phụ-điện (posiHif 
e{ négatTƒ). 


z 


CHNH 


phú 4 l8 (Chính) 'Tống cơ-qnan của 
Quốcgia cẢm giữ quyển chính-tri 
(gouvernement). 

phương hình 1P 7 Tý (Toán) Hình 
vuông vức, bốn góc, bốn bên đều nhau 

- (carré). 

quá - ®_ (PhạU Cái kết quả tu-hành 
của người tu đắc-đạo. 

quyên Tí Rš Quyền xử-lý việc chính- 
trị (pouvoïr politique). 


Chính quyển phân nhiệm  — 


‡# 2 # (Chính) Quyển chính-trị chia 
cho nhiều người hoặc nhiều cd-quan 
đảm nhiệm, cũng như công-quyển 
phân-lập (séparation des pouvoirs). 
sách — §§_ Kế-hoạch thuộc về chính-trị 
(une politique). 

sản phẩm IE # #ú Những vật-phẩm 
xuất-sản chủ yếu. 

sắc - # Sắc mặt trịnh trọng —- (Tý) 
Năm sắc gốc là: xanh, vàng, đỏ, trắng, 
đen (couleurs fondamentales). 

sóc— §_ Mùng một tháng giêng. 

sế — tt (Toán) Số ở trên số không 
(nombres positifs) trái với phụ số 
(nombres négatif. 

sự j3 SL Việc chínhtrị (afares 
politiques). 

tờ [E #ñ Ngay thẳng và lệch vạy — 
Chính-đáng và không chính-đáng. 

tà giao công — #Š 5Š 7h Phe chính và 
phe tà đánh nhau. 

tâm — :Ù¿ Lòng chính-trực, trái với tà- 
tâm — Chữ sách Đại-học, tức là trau đối 
sửa trị cái tâm mình khiến cho đúng 
vào mực trung-chính. 

tâm tụ thân — :Ò {# # Chính lòng 
mình để sửa thân mình, là hai đều cốt- 
yếu trong sách Đại-học. 

tẩm — f§ˆ Cái nhà chính. 

thân - ® Chính mình lại cho ngay 
thẳng. 


CEÍNII 


— thát 5š Vợ chính, vợ dích (femme 
lép time). 

—_ /hê - 7® Nch. Chính-thất. 

— thể ÿ+ 39 (Chính) Cách thức tổchức 
của (QQuốcgia (régime, forme du 
#onyerneimenl). 

Chính thống 1L đi Dòng chính của nhà 
vua hoặc của một môn học đigne 
prneipale, orthodoxie). 

" lhống Mã-khácTư chủ nghĩa - 
#f Hy xà Eí T # (Kinh) Một phải 
học-thuyết Lự nhận mình là tiếp nối 
dược học-thuyết chân-thuần của Mã- 
khắc-Tủ (marxisme orthodoxe). 

= thông phái - #Ñ_ f£ (Tôn) Phái tôn-gáo 
tự nhận mình là tiếp nối được cái giáo- 
nghĩa của giáo-chủ (orthodoxe). 

— thống thần học phái - fW 8 #8 7R 
(Thần) Phái thần-học tự nhận mình là 
thừa chịu dược giáo-nghĩa chân-chính 
(deule Lhéologique orthodoxe). 

—- thưuát rx (ý Thủ-đoạn chính-trị. Nch. 
Chính-sách. 

—_ thuế IỊ: f3 Thuế chính ngạch (taxes 
primecipales) trái với phụgiathuế 
(Laxes soecondaTres). 

—_ thức - 3v Gach-thức chính-đáng — Hợp 
với thể-thức (officiel, formel). 

— ích #4 k8. Công lao của quanlại về 
việc hành-chính (œuwre adininistrative). 

—_ tỉnh - lễ Tìnhhình  chính-trị 
(situation pohitique). 

¬ #y lệ ‡E k; % (Toán) lai số-lượng 
thuận ứng với nhau, như hàng-hoá 
nhiều thì tiển mua cũng nhiều, hàng- 
hoá ít thì tiền mua cũng ít, thế gọi là 
chính-tỷ-lệ (proportion directe). 

¬_ tông #% ch. Chính-thống 
(orithodoxie). 

— đồng — s Người cai trị trong một tổng 
- Cai tổng (Chef de canlon). 


Chính trào íï #Ê Trào Tlưa chính trị 
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(courant. politique). 

trị —_ đi Gợi chung những việc sắp đặt 
và thi-hành để sửa trị một nuóc. 

trị cách mệnh - ¡ä 3% ứ Việc cách- 
mệnh về chính-trị, đánh đổ chính thể 
cũ để dựng lên chínhthể mới 
(révolntion politiqne). 

trị gia - ¡ä 35 Người chuyên làm việc 
chính-trị homme politiquc). 

trị hành động - ïB {1 Eh Sự làm việc 
về chính-trị (acHon politique). 

trị hiện tượng - ïä HỊị 5 Những sự 
tình hiện ra trong trường chính-trị 
(phénomène politique). 

trị hoạt động — {Ä iñ §) Sự hoạt động 
về chính-trị (activité politique). 

trị học — ¡ä #8 Một môn học chuyên 
nghiên-cứu về đường chính-tr† (selence 
politique). 

trị phạm - tà ÍU (Chính) Người bị tội 
vì mưu làm cách mệnh hoặc việc 
chính-trị khác (condammé politique). 

trị quyên thuật chủ nghĩa — 
¡8 l§ # 3+ # (Chính) Cái chính- 
sách ngoại-giao do Machiavel người 
nước Ý đời thếký 15 để xướng trong 
gách Le Primee (Quân-chủ-luận), chủ- 
trương dùng quyền-thuật để thao túng 
trong trường ngoại-giao, cho nước mình 
được cường thịnh (machiavélisme). 

trị tổ chức —‡ä fl_ ft Cách sắp đặt các 
cơ-quan trong chính-trị (organisatlon 
politique). 


Chính trị triết học — tả 1Z S§ Môn triết- 


học chuyên nghiên cứu về chính-trị 
(philosophie politique). 

frị tự do — ta BH tH Quyền tự-do về 
chính trị (iberté politique). 

truyền 1E “$ Học được nghĩa-]ý chân- 
chính của một học-phái (orthodoxie). 
trung —rhh': Chính ở giữa (centre). 

trực — [[. Ngay thẳng, trái với tà khúc 


CHÍNH  CHỈNH 

Chính-đại cđđơng-trực (droit, loya]). 
trường bạn thực 4 B8 ft Ăn bám ở 
(rong trường chính-từt, ý nói hạng 
quan-lại không tài không học mà ngồi 
ñn tổn lương. 


là tùng. 

uấn — % Nguyên văn của người làm ra 

một bộ sách, khác với cước chú, tục gọi 

là bài cấy ở trước bài hái. 

tự — (# Ngôi chính-đáng, địa-vị chủ- 

yếu. 

bống [À4 #Êˆ Cái lưới của nhà chính-trị 

thả ra, tức là pháp-luật. 

uụự — ƒ§ Các việc lớn quan-hệ về quốc- 

gia (affaires politiques). 

xã — tị Nch. Chính đẳng (parls, 

gronpes politlqnes). 

“_ xúc ]E lỆ Đích thực, đúng đắn không 
Sai (précision). 

CHỈNH # Nguyên thể hoàn toàn — Có 

thứ tự - Ngay ngắn, như nghĩa chữ 

chính IƑ—- Cân xứng như nghĩa chữ tề 

T. 

bị - Í_ Chỉnh đốn cho sẵn sàng. 

cớ - {B] Hoàn toàn một cải riêng. 

Chỉnh cư - ƒ8 Chiếm lấy mà ở - Giặc 

chiếm ở đất mình. 

dạ - T8 Suốt. đêm, vừa đúng một đêm 

(toute une nuIÈ). 





=_ dừng - Tš Sửa sang dung mạo cho gọn 
(nréparer tnne mìne). 

~ đốn T# đñ Sửa sang, sắp đặt cho chỉnh- 

tể (organiscr, réorganiser). 

lý - # Nch. Chỉnh đốn (organiser, 

rếégulariser). 

nghỉ — {& Sửa sang nghi vệ hay là 

nghi-dung. 

#f (Toán) Số trọn một. mình, khác 

với phân số (số lẻ) và tiểu-số (số nhỏ 

hơn I) Vd. 3, 10, 25 là chỉnh-số 

(nombre entler). 


số 
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sức - 8Ø _Nch: Chỉnh đốn. 

tê - †# Có trật-tự không lộn xộn tạp 

nhạp (réguller, uniforme). 

thiên — Trọn trong một ngày (un 

jour entier). 

—_ tíc - PB. Gọn gàng nghiêm trang. 

¬' uữ_— ï\_ Sửa sang việc vũ-bị. 

CHU RÄ] Vòng chung quanh hình tròn — 
Đến nơi đến chốn — Đời vua ngày xưa 
nước Tàu. 

“ Rữ. Xch. Chu-tnất. 

“_ ÿj Vòng quanh - Một tíinh-kỳ, 7 ngày 

(une semaine). 

Xch. Châu. 

báo ‡5l| #§ Tờ báo một tuần ra một lần 

~ Nch. Chu-san, cũng gọi là tuần-bão 

(hebdomadare). 

cấp FR £ã Cấp tiển cho để mmôi 

(pourvoir à son entretien). 

cốp — # Cứu người trong lúc nguy cấp 

(secourr quelquun đans le maiheur). 

Chu chí — #Z Đến nơi đến chốn — Nch. 

Chu đáo. 

chương — l Người làm việc không 

quyết. đoán, bàng hoàng nghỉ sợ (air 

1nquiet, indecis). 

công — ⁄š (Nhân) Người đời nhà Chu, 

con vua Văn-vương, tên Đán định chế- 

độ lễ nhạc, đặt ra nghỉ thức quan, hôn, 
tang, tế. 

địch — Ð) Tên bộ sách do Văn-vương, 

rổi đến Chucông, rổi đến Khổng tử 

làm thành, tức là sách triết-học xưa 
nhất của nước Tàu. 

dụ — 3#. Du-lịch khắp các nơi. 

đáo — #| Chỗ nào cũng ổn đáng cả - 

Chỗ nào cũng thấu đến cả (ne rien 

néghger). 

đôn-dy - ÿ% Eã (Nhân) Nhà đại-triết- 

học đời Tống là người dựng lên lý-học, 

đồi gọi là Chu-Liêm-khê, sinh năm 

1017, chết năm 1073. 


CHU 


giáp Eä Khấp một giáp, là khắp vòng 
60 năm. 

kỳ — #R (Lý) Phàm những vậi lúc lắc 
(oseiler) đều thöi-gian, cái thờigian 
cần để lúc lắc một cái, gọi là chu kỳ 
(durée de Fosefllation đun pendule). 
kính - 18 (Toán) Đường vòng tròn và 
đường thẳng ở giữa vòng tròn 
(eirconférence et. điamètre). 

ha: - 3. Chẩy vòng quanh — Chẩy 
khắp cả mọi nơi - Đi khắp cả bốn 
phương. 

mật — #: Chu đáo tế mật. 

nhỉ phục thí I8 I1 {§ tà Quay vòng, 
hết vòng lại trở lại chỗ múi đầu mà cứ 
quay như cũ. 

niên - # Nch. Chu tuế. 


Chu san — TỊ Tạp-chí cứ mỗi tìnhkỳ 


(tuân lẾ lần 
hebdomadarre). 

tận TEỊ #ÿ Chu đáo hết cả không sót 
chỗ nào - Quay vòng cho đến chỗ cực 
điểm. 

tất _ Đủ khắp cả, không thiếu chút 
gì. Xch. Chu đáo. 

tế H} ## Cứu giúp kế hoạn nạn 
(secourir, assister). 

chị -- i8 8 Nhìn khắp cả tả hữu tiển 
hậu. 

thị bính - TR 3% (Lý) Cải kính có thể 
xoay nhìn khắp cả bốn bên (périscope). 
thiên lRỊ Quanh vòng trời - Lịch- 
pháp chia vòng trời ra 360 độ, địa-cầu 
xoay khắp 360 độ ấy là một nắm. 

toàn i8 £ Vẹn khắp không có sót hở 
chỗ nào - Giúp đỡ người khổ. 

%I Mọi người đều phải biết — Tỏ 
dạt gởi cho mọi người đểu biết 
(circulaire). 

uấn lãi ?§ Đi đứng loanh quanh ra vẻ 
cúm núm giữ lễ-phép — Quanh quần ở 
chỗ thù ứng để mưu cầu việc Bì. 


ra  mỘI (revue 


trí 
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tuế — ñ§ Đây một năm, đầy tuổi. 

muốt lẽ] \ Cứu giúp kế hoạn nạn 
(secourTr). 

tuyến — 8 (Toán) Đường chung quanh 
hình tròn (eirconférence) 

tức ïJ & Tiền lợi-tức tính theo từng 
năm Gntérêts annuels). 


uí  R IEI (Toán) Vòng chung quanh 
một cái hình gì (périmètre, 
eirconférence). 


CHÚ ‡‡ Giải thích nghĩa bài văn. 
Chú jRị Mưa kịp thời. 


‡‡ Tim đèn - Đốt. 

‡+ Rót nước vào — Để ý vào — Ghi chép 
hoặc giải nghĩa, cũng như chữ ï*È 

gỳ Con mọt gỗ— Đề bị mọt cũng gọi là 
chủ. 

ÿ§. Xch. Chú-trương. 

jÿ@ Rèn, đúc. 

np. Nguyễn đểu họa cho người khác - 
Một lối văn trong sách phạn. Cũng viết 
là ññ,. 

âm š‡ 8 Ghi tiếng (noter lcs sons). 
cước — li) Xch. Cước-chú (commentaire, 
exphicatior). 

dẫn — 5| Chú cước để dẫn giải ý-nghữa 
của câu (nnoter  et 
expliquer). 

giải — Rứ Giải thích ý nghĩa (expliqner 
et commenter). 


nguyên-văn 


ý` ‡È # Chuyên tâm, để ý vào (faire 
attention). 

kím ‡§@ Đúc vàng, đúc kim-loại 
(fendre les métanx). 

mình ìt BR Chú giải 
(commenter clairemenb). 


rõ ràng 


mộ ÿ‡ #L Thành tâm mà ngưỡng-mộ. 
mực — E Để kỹ mắt vào mà nhìn (ñxer 
le regard sur). 

ngữ 9⁄0, i5 Lời của thấy tụ hoặc thầy 


phù-thuỷ đọc để đuổi quỉ và trị bệnh. 


Chú san 


CHÚ CHỦ 

nhập !šÄ Rót vào, lọt vào, chảy vào 
(verser dan). 

phẩm ï§ au Đồ đúc (objet fondu). 

š‡ Đăng ghi vào sổ sách nhà 
trước (enregistrer). 

sớ _ j Giải thích ý nghĩa, gọi là chú, 
mính lời chú gọi là sớ 
(commentaire et explicatlon). 


thuyết 


tâm ïÈ .a Chuyên tâm vào một việc gì. 
thị — th. Chú-mục (ñixer le regard). 
thíh — ;È ƒ# Giải thích ý-nghĩa cân 
văn (expliquer et commenter). 

trọng ;> t§ Cho là trọng yếu (attacher 
de Ïimportanee). 

trương 8 1E Dối trá. 

tượng Í% {& Đúc tượng (fondre une 


statue). 
tến št x⁄ Lời 


(commentare). 


văn  chú-giải 
xa :!È §' Lấy sức ép của không-khí 
làm cho nước bắn ra — (Y) Tiêm thuốc 
vào mình người bệnh (njection). 


CHỦ + Chủ nhân Vd. Chủ-bộc, tân-chủ 


- Người cốt yến trong việc gì. Vd: gia- 
chủ — 8ỏ-hữu-quyền thuộc về người ấy. 
Và: điển-chủ — Bải-xvị của người chết, 
Vd: thần-chủ ~ Căn bản, Vd: chủ-pháp 
- Tự mình, Vd: chủ-quan — Chủ 
trương, Vd: chủ-chiến, chủ-hoà — Thiên 
thân (chúa). Vd. Chúa-tể. 
bóc — { Thầy và tớ (maitre et 
ROY VIfetur). 
bút — 3š Người giữ xem việc biên-tập 
trong nhà báo (rédacteur en cheÐ). 
cáo - ƒR Bản văn nguyên thảo ra 
(origimnal, minute). 


Chủ chỉ — Eï Ÿ-nghĩa chủ yếu — Tôn chỉ 


(iđée đircectrice). 

#t Chủ-trương về chiến tranh 
(pbrécontser la guetre). 

chiến luận - ÿ\ äã (Chính) Cái thuyết 
chủ-rương lấy chiếntranh để giải- 


chiến 
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quyết. các vấn-đề rắc rối trong quốc-tế 
(chauvinisme). 

danh — # Một tên trọngyếu trong 
một việc-gì — Người chính phạm tội - 
Nch. Chính-đanh, hoặc chủ-phạm. 

đch -— #QMục đích chính (but 
prineipal). 

động — EÙ Hành động vì tự sức mình 
phát sinh ra, hay kế-hoạch tự mình 
làm chủ mưu, trái với bị động 
(promoteur). 

đức thuyết — f@ šA (Triết) Cái thuyết 
cho rằng đạo-đức là cái tối-cao vô 
thượng trong loài người mà vũ-trụ 
cũng vì đạo-đức mà có (moralisme). 
giáo — #W (Tôn) N,ười chủ trì về việc 
truyển-giáo trong các môn tôn-giáo 
(évêque). 

hình — Ị (Pháp) Cái hình-phạt chính, 
như tội chết, tội đổ, tội giam, tội phạt 
tiền (peines prineipales) — Những tội 
thu biên tàisản, bác tước công-quyền, 
đi theo với chủ-hình, thì gọi là phụ-gia- 
hình (peines secondaires). 

hoả thuyết — K š8 (Triết Một thứ 
học-thuyết ngày xưa chủ-trươngg rằng 
những đá đất trên mặt địa cầu đều do 
sức lửa mà kiết thành (plutonisme). 


Chủ hôn — ‡#§ Người có quyền chủ trì ở 


trong việc kết-hôn. 

ý- # Ý kiến cốt yếu, trái với bàng ý 
Qđée principale) - Ý kiến xác định 
(opinion). 

ý thuyết - Xã š4 (Triết Cái thuyết 
phản-đối với chủ-trí-thuyết, mà chủ- 
trương rằng bản-chất của sự kinh 
nghiệm của người ta là những hiện- 
tượng về ý-chí như: dục vọng, xung- 
động, cảm-động v.v... chứ không phải 


những  hiện-tượng về lý-trí 
(volontarisme). 
yếu — Z5 Cái trọng yếu nhất 


(prinecipal]). 
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~ khách — # Người chủ và ngườikhách. 

—_ bhảa — s Người chủ trì việc thì hạch 
học lrò (présidenL đune commisson 
đtexamen). 

~_ biển — xl Ÿ-kiến chính của mình. 

—- lý luôn — 3 §â (Triết Túc là chủTý- 
thuyết. 

— lý thuyết - RE š6 (Triết Cái thuyết 
chủ-irương rằng người ta có lý-tính 
tiên-thiên, nhờ cái lý-tính ấy mà người 
ta có được những trịthức và nghị-Ìực 
(rationalisme). 


— he --]ị Cá sức chủ yếu (foree 
pưmeipale). 

—_ he quản — }J 8 Miệt toán quân rất 
quan-hệ hơn thua ở trong các oán. 

— muàc Ý W Chủ bày mưu kế 
(instigateur). 

^_ não - ñj§ Cái chỗ cơ-quan kế-hoạch ở 
đó mà ra, lý như cái não làm chủ ở 
trong thân người. ch. Chủyếu 
(prmeipal). 

Chủ ngã - ‡t (Tiếp Lấy ích-lợi riêng 
mình làm chủ. 

—_ ngã chủ nghĩa — ‡k + 3 (Triết Tức 
là lợi kỷý-chủ-nghĩa, hoặc vịngã chủ- 
nghĩa (égotame). 

-¬ ngà bhoái lục thuyết - {\ °% # 1t 
(viết) Cái thuyết chỉ vụ cần khoái-lạc 
của mình, cũng như lợi-ký chủnghĩa 
(hédonisme, égoïste). 

~_ nghĩa - % Cái đạo nghĩa mình cho là 
chủ, mình chỉ theo cái Ấy, ngoài cái 
đạo-nghĩa ấy ra thì mình cho là khách 
cá - Phàm có một tư-tưởng hay một 
học-thuyết mà mình đã tín ngưỡng, và 
quyết định để thực-hành, tức là chủ- 
nghĩa (doctrine, phate-forme). 

~_ ngữ -- 1R (Văn) Chữ chủ yếu ở trong 
mỏi cầu văn sujet). 

~_ nhan tNgười làm chủ (hấte, 
miaatre). 


190 


CHỦ 


nhân ông - AÁ i3 Neh. Chunhâần 
(maitrc). 

nhật - LỊ Ngày tỉnhkỳ Theo giáo 
Cơ đốc tức là ngày của chúa 
(dnnaneche). 

phạm — 1U Người đứng đầu phạm tội 
(prineipal coupable). 

pháp -- ¿È (Pháp) Nói về phápuậl 
qui-định những mối quan-hệ quyển-lợi 
và nghĩa-vụ (lois prineIpales). 

phụ - t8 Người đàn bà làm chủ Lrong 
nhà (malitresse đe mmaison). 

quan — Bị Căn cũ vào ý-kiến mình mà 
quan-sát -- Cái quan-niệm của tự mình 
đã chủ định từ trước, trái với khách: 
quan (subjectif, subJectivité). 


Chủ quan chủ nghĩa - E§ 3#. (Trếu 


Thuyết. chủ-trương rằng sự nhận biết 
của người ta bị cái chủ quan của mình 
hạn chế, nên chỉ gọi là đúng đối với Cá- 
nhân, không thể là cải chân lý chung 
được. Về nghệ-thuật. thì chủ-quan chủ- 
nghĩa chỉ cốt miêu-tả những cái tính- 
tình cảm giác ở bể trong 
(subjectivisme). 

quan duy tâm luận - EÑ 0# 
(Triết) Thuyết chủ-trương rằng trước 
hết phải định cái nguyên lý của tỉnh: 
thần rồi do đó mà suy ra bản-thể của 
vũ-trụ (đéa]isme subject1Ì). 





quan mỹ học -  %$ S3 (Mỹ) Cái mỹ- 
học lấy sự khoáicẩm thuộc về chủ- 
quan làm mục dích (esthétique 
sub)ecH1Ô. 

quan phân phốt bình đẳng 

Rl # #a *# # (Kmh)Họcthuyết của 
một phái trong cộngsản chủnghĩa, 
chủ-trương rằng mọi người đểu có thể 
chiếu theo sở-nhu của mình mà dùng 
vật-sản Irong xã hội = Chia tài gìn cho 





bằng nhau heo sự cần dùng chủ quan 


(égzlité suJjective de répartition). 





quan quan niệm luận  §M EU rẽ 


CHỦ 


(PriểU Cái thuyết chủ-trương rằng tất 
cả các sự vật đều đo quan-miệm của 
mình mà có, ngoài chủ quan ra không 
thể được 
(concopLualisme subjecHÔ. 

ý?  (yiếp Gái 
tính-thân thuộc về VỆ trong của người, 
như linh-hồn, ý-thức (esprl, subJect3Ì). 


sự vật gì có tổn-tạ1 


quan tùnh thần — ER 


“hủ quan tự nhiên chủ nghĩa 
j8 tì # 3: #& (Giáo) Gái thuyết. chủ- 
trương rằng mục-đích giáo-đục là làm 
cho bản năng tự nhiên của loài người 
phát-đạt hoàn toàn. 
quản — ? Người đứng đầu quản-lý 
công việc. 
quyển — 1 Gái quyền mà mình được 
tự chủ - Quyển lợi tối cao của một nước 
(souverainet). 
quyên tại đân — ‡È #& R Nước dân- 
chủ, quyển chủ của nước thuộc về 





nhân-dân (souveraineté popularre). 

guý — BỊ Quan Tổng-tưiiệnh trong 
quân đội (commandant en cheÐ. 

sự - 4% Chủ quản công việc - Chức 
quan nhỏ trong bộ. 


tế ~ #š Người làm chủ ở trong việc tế 


tự. 

tệ — fỆ (Kinh) Thứ tiển chủ-yếu trong 
nước, như bạc đồng ở nước ta (monnale 
đétalon). 

tế — % Đứng đầu coi sóc công việc — 
Người có quyền lực thống trị hết. thảy 
(maitre snprême). 

thể - #8 Nch. Chủ nhân — Cái vật -thể 
làm chủ, trái với khách- thể (sujet). 

š:$ (Triết Một thứ 
học-thuyết ngày xưa chủ trương rằng 
tất cá đá đất đều ỏ đáy biển sinh ra 
(neptunisme). 


thuy thuyết - 2| 


tịch — I# Người chủ-trì trong một hội- 
nghị = Ngổi vị chính (Président đune 
asscemblée). 
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CHU CHUA CHUAN 


Chủ tình chủ nghĩa - l +z ® (triế) 
"Tức là chủ-tình thuyết. 

=_ tình thuyết - '§ (Triết) Cái thuyết. 
về tâm-lý-học, luânlý-học và mỹ-học, 
chú trọng về cảm tình (émotionalisme, 
ơn sentimentalisme ou affectualisme). 

ọa -- 42 Thường dùng như chữ chủ- 
tịch - Tiếng tôn xưng người lãnb-tụ 
Chánh-phủ (Présidenl). 

trí thuyết — %1 8 (Triết) Cũng gọi là 
nhận-thức-luận, lấy tác dụng của (r1: 
thức thể 
đntellectualisme). 


làm bản của vũ-lru 
- ¡ — ‡‡ Đứng đầu quản lý xem sóc 
công việc (diriger). 

trương — 5R Giữ vũng một thuyết. — 
Biểu thị chủ ý của mình. 


~ rừ _ šñ| (Văn) Tức là chủ-ngữ (sujet). 
— tướng — ‡# Ông thống tướng một đạo 


quân (commandant en cheÐ. 

uăn - % Văn tự trọng yếu nhất ở trong 
một. bài hay một án kiện gì — (Pháp) 
Đoạn thứ nhất trong lời phán- -quyết 
của pháp-đình viết cái kết quả của sự 
phán-quyết và điểu pháp luật làm căn 
cứ để phán quyết. 

CHÚA + Thiên-thần (dieu). 

nhật — H Tức là chủ-nhật. (chữ chủ 
chữ chúa là một) (đimanche). 

thượng ~_} Ông vua (rơi. 

CHUẨN ;# Định chắc - Chiếu theo - Cứ 
theo - Cho được. 

# Một loài chim, nhỏ hơn chím trng. 
Chuẩn. 1£ Phép tắc — Cái để do mặt bằng 
- Định chắc - Cái sống mũi, Vd. long- 
chuẩn. 

bị 3 (§ Dự bị sẵn sàng (préparer). 
Cũng viết là ï# fấã 

bị cơ kứn — T 3È ®% (Thương) Món 
tiển để dành dể chỉ tiêu lúc bất thường 
(funds đe prévoyanee). 

bị bùn — (§_ ® (Thương) Tiền để phòng 


CHUẨN CHÚC 


chi tiêu lâm thời - Số tiển thực nhà 
ngân-hàng phải có sẵn để bảo chứng 
cho các chỉ tệ đo ngân-hàng phát-hành 
(encalsse métallique). 

- đích — i# f2 Cái chuẩn và cái đích để 
làm chừng (règle, but). 

“ định -— 7 Nhất định, 
(décider, ñxer). 

“ hành 1£ T2 Thuận cho thihành 

(autoriser à faire). 

hứa !£ š† Nhận cho (autorlser). 


chắc chắn 


“ y_ + Cho y như lời xin (approuver). 
~ lệ— !5J Chuẩn tắc và định-lệ — Y theo 
lệ cũ. 


¬_ miễn - % Ưng tha cho. 

¬_ nhận - šZ Nhận cho (accepter). 

=_ phê— 1 Phê chữ nhận cho (prendre 
en considération). 

— tác - BI| Phép-tắc để làm chừng (règle, 
prìmcIpe). 

~ thằng ~ tđã Cái chuẩn và cái giây — 
Cái đổ để đo bằng và đề để đo đứng 
(étalon). 

-_ ¿nh — E Cái chấm ở đầu súng dùng 
để nhắm mà bắn cho trúng (cran de 
mre). 

Chuẩn trình — {8 Cái trình-thức, cái 
kiểu để theo đó làm chừng. 


~_ rác - l Chắc chắn không sai. 

CHÚC j Cầu đảo — Chúc mừng. Vd. 
Chúc thọ. 

- j## Cháo. 

- 1# ẢNch. ÿÿ. 


~_ lR§ Chuyên chú vào —Xch. Thuộc. 
để Gửi, phó thác - Dặn lại. 

- 1§ Đuốc. 

¬ chiếu l8 83 Soi tổ như đuốc. 

- diển l§ị tt Lễ mừng. 


- hạ 8 Chúc mừng (congratuler, 
félicIter). 

~_ hỗ - Iị Cầu phúc cho vua. 

~  y lá ƒ Chú ý vào. 
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CHÚC CHUẾ CHUY CHUY 


“_ khánh UL ER# Chúc mừng việc may. 

—_ mục JR EH Chú mắt mà nhìn. 

phó 8 f† Phó thác cho. 

—_ phác ïfq i8 Câu-phúc — Câu phúc cho 

kẻ khác. 

sử ỨR {# Khiến bảo làm việc gì, xui 

khiến. 

=_ tán 1 P Nch. Chúc tụng. 

- thác W +( Phó thác cho. 

=_ đhư— đi Tờ dichúc của người chết để 
lại (testament). 

- dụng tỉ 8ä Chúc mừng khen ngợi 
(conplimenter, glorifñer). 

~ kỳ — iẰj Lời chúc đọc khi cúng tế 
(prière) — Lời chúc mừng (comphiment). 

¬_ uọng Ï§  Khuynh-hướng và hy-vọng 
= Trông vào (espérer). 

CHUẾ 3% Người gỏirể— Đem vật đi cẩm 
lấy tiền — Lặt vặt — Thừa ra. 

Chuể bút — 3% Lời viết thêm ở dưới bức 
thơ (post-scriptum). 

“_ ngôn —  Lài nói thừa ra, nhiều lời 
mà cũng nói một ý (tautologie). 

~_ nhiễu — TỦ Lời nói phiển nhiễu thừa 

ra (prolixe, superflu). 

tế — H§ Người con trai ở gổi rể nơi nhà 

vợ. 

= ñ#— -Ý Đem on bán cho người ta để 

làm đầy tớ. 

uăn ~ % Câu văn thừa (pléonasme). 

CHUY £ Gọi chung loài chỉm đuôi ngắn. 

EB_ Đánh —Ném. 

CHUỶ ÿ£ Cái dùi nhọn. 

¬  # Cái dùi sất. 

~ ## Cái dùi để đánh. 


§B Lấy giây treo vật gì cho thòng 

xuống. 

- chỉ $f#£ ‡§ Lấy dài chỉ đất - Ngb. Sức 
quá nhỏ không thấm gì việc lớn. 

~ cổ_— fl‡ Lấy đùi đâm vế - Xch. Thích- 


ca. 


CIUY  CHUYÊN 


cởi † #8 (3nh-lý) Xương sống - ÌNch. 
ích-chny-cốt. (colonne vertébra}e). 
đăng 98 8 f£ Theo dây mà leo lên. 


- bê HỆ ïE Cái búi tốc 
- ngư -- #= Lấy về đánh bồ cho chết. để 
làm thịt. 


tâm thích cốt #£ +¿à 8 8 Dài vào 

ruột, đâm vào xương, ý nói việc gì hoặc 

lời nói gì nghe thấy rất thống thiết. 

xử nang trung - IR f§ tt Cái dùi ở 

trong đây — Ngb. Có tài trí thế nào 

cũng xuất.hiển, như mũi dùi trong đãy, 

thế nào cũng lôi mũi ra. 

CHUỶ 1 Cái thìa, cái muỗng múc canh. 

~  Rb Thìa khoá ~ Cái môi, cái vá múc 
canh. 

- 1# Mỗôchim-— Miệng người ~ Cái nhọn 
chỉa ra ngoài. 

CHUYÊN # Để một lòng về việc gì — 

Riêng về một mặt - Tự tiện. 

j@ Hòn gạch, cũng viết là §Ƒ, s 

z¡ ch. §: 

#ế Chú ý— Ìch. La. 

biện THỊ Đứ Làm việc giêng năng ~— 

Người chủ chuyên làm một việc trong 

công sở hoặc việc của ai giao cho. 

cần — # Siêng năng làm việc luôn 

(appliqué et travailleur). 

chế - | Lấy một ý mình mà độc đoán 

độc hành - Chính-thể do ông quân-chủ 

độc-tài (absolutieme). 

chế chính thể — !| x W# (Chính) 

Chính-thể theo cách chuyên-chế, ông- 

nguyên-thủ của nhà nước có quyền vô 

hạn (gouvernemenit absolutiste). 

chế quân chủ ~ § # 3 (Chính) Ông 

quânchủ có quyển chuyênchế 

(monarque absolu). ‡ 

chính - TA (Chính) Một người hoặc 

đảng chủ-trì chính-quyền 

(dietature). 


một 


chú - `†. Chuyên tâm chú ý vào. 
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CHUYÊN 


=_ dân - E Dân yên phận, tức là lương- 
dân. 

Chuyên gia - 2# Người chuyên-tinh về 

một nghề, hoặc một khoa đặc biệt 

(epécialiste). 

hoành — f§ Tự ý làm ngang. 

húc W# E8 (Nhân) VỊ hoàng-đế thứ hai 

trong hàng Ngũ-đế nước Tàu. 

khoa Bí EL Môn học chuyên nghiên- 

cứu về một khoa (spécialité). 

lãm — Ÿ# Một mình nắm giữ đại- 

quyển, tự ý mình mà làm. 

liệu— ‡‡` Chuyên tâm làm việc. 

lợi — #8 Một người hoặc một đoàn-thể 

được độc-chiếm lợi-ích (monopole). 

luật ~ E# Đạo pháp-luật qui định riêng 

về một vấn-đề gì (loi spéciale). 

mại — TẾ (Kinh) Không cho nhân-dân 

kinh-đình buôn bán, do chính-phú giữ 

độc-quyển kimh-dinh buôn bán lấy 

(monopole, rég1e). 

mới cục — TẾ. R (Kinh) Cục sở của nhà 

nước để xem giữ việc chuyên mại 

(régie). 

mại quyền -T§ 1 Cái quyền riêng chỉ 

một mình được quyền bán một thứ vật 

phẩm gì (monopole). 

môn — f3 Chuyên tỉnh về một môn 

hhọc-thuật (spécialiste). 

môn giáo-dục - f3 š#L Tí (Giáo) Giáo- 

dục cốt tạo thành những nhân-tài 

chuyên-môn (enseignement, spécialiste). 

môn học hiệu - f3 #8 †# (Giáo) Cái 

trường học cao-đẳng dưỡng thành 

những nhân-tài chuyên-môn (écoles 

techniques). 

Chuyên nghiệp — 3% Học chuyên một 

nghề (spécialiste). 

nhất —- ® Lòng chỉ theo một chiếu. 

quyên — †# Một mình cầm giữ quyền 

Tực (pouvorr absoÌu). 

sứ - (# (Chính) Bộ ngoạigiao của 


1 


QHUÊN CHUYỂN 


chính-phủ vì lâm thời có việc đặc-biệt 
phát sinh, phải phái lâm-thời đại biểu 
đi sang nước có quan-hệ để biện-lý việc 
ấy, cũng gọi là Đặc-phái-viên (envoy€ 
spéclal). 

tâm - 4 Để lòng hẳn về một việc (être 
tout eœur). 

thành — Sä Chuyên chú lòng mình vào 
việc gì (être tont coeur). 

thiện - TẾ Thiện tiện mà làm. 

tỉnh - tế Chuyên giỏi về một món (se 
gpếclaÌiser). 

trị — — ta Ích. Chuyên tu (se 
spéclaliser). 

tu — ‡# Chuyên tâm nghiên-cứa một 
môn gì (se spếcialiser). 


CHUYỂN #8 Động đậy - Lăn — Vận tải - 


Truyển đi - Đời đi chỗ khác. 

bại UỶ thắng - 8t E§ WŠ Đương thất 
bại mà xoay thành cuộc thắng lợi. 

biến — '§t Biến đổi đi. 

bổ — iặ Đổi quanlại chỗ này đi chỗ 
khác và bổ vào chỗ khuyết. 

chú - $‡ (Văn) Một cách đặt chữ trong 
tục-thư của Hán văn, nguyên chữ Hán 
nhiều chữ âm-đổng mà khác nghĩa, 
hoặc nghĩa đồng mà âm khác, nên 
thường lấy chữ này để làm chữ khác, 
như chữ khảo 'Š, chuyển nửa đưới 
thành chữ lão ế, chữ 1 tường chuyển 
ra chữ phiến Hï. 


Chuyển chúc — li Thay đổi cây đèn khác, 


hoặc là bó đuốc khác — Ngb. Việc đời 
biến đổi khó đò. 

di - Thay đổi vịtrí và phương 
hướng -- Nch. Biến cách. 

dịch - 5 NNch. Chuyển-đi. 

đạo - ìš Đường để vận-lương (chemin 
de vavitaillement). 

đạt - Truyền đạt thay cho người 
(transmettre). 

đệ-- /É Ảch. Chuyển-tống. 
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CHUYEN 


- địa liêu dưỡng — Hù TẾ (Ý) Có 
chứng bệnh phải đối chỗ ở đi nơi khác 
mà trị, gọi là chuyển-địa liêu dưỡng. 

_ động - šÙ Làm lay động (mouvorr, 
agiter). 

“giao - TẾ Chuyển tay giao lại cho 

người khác (transmettre). 

=_ hoá — {V, (Hoá) Một thứ tác-đụng hoá- 
học, như bỏ hy-lân-toan hoặc hy-diêm- 
toan vào đường mía (saccharose) rổi 
pbângiải, thì hoá ra giucose và 
lévnÌose (nversion). 

= họa ui phúc - TR lŠ fŠ Xoay đều họa 
lại làm đều phúc. 

- học— E# Học trồ nửa chừng ở trường 
này đổi vào trường khác gọi là chuyển- 
học. 

~ hồi — Iñ (PhậÐ Túc là luân-hồi, cũng 
gọi là chuyển-luân. 

~_ lơi - Z£ Từ đó mà lại (đérivor) - Xoay 
lại @etourner). 

- lệ khí- J8 #§ (Lý) Cái mấy để tăng 
giảm sức của điện ưa hoặc để đổi 
đường đi của điện-lưu (commutateur). 

Chuyển mại - R Đán lại cho người khác. 

~_ miện — W Đưa mắt nhìn liếc chung 
quanh. 

~_ nghĩa - §§ (Văn) Theo nghĩa nguyên 
mà dùng sang nghữa khác. 

~_ nhãn - fR Máy mắt — Nẹb. Thời gian 
rất. ngắn. 

- phàm uí thánh — N, 5 Đương 
người phàm-phu mà đổi thành người 
thánh-triết ~ Đưa đẩy người phàm lên 
đến bực thánh — Nẹb. Thình lình giác 
ngộ. 

~_ pháp luân - È5 R (Phạt) Phật. thuyết- 
pháp rất thần-điệu, chuyển kiếp cho 
chúng sinh, tượng như bánh xe tròn 
1ăn đâu cũng tới. 

~_ thống — l# Ông quan ở chỗ nây đổi đến 
chỗ khác mà lại được thăng hàm. 


CHUYET 


thụ thăng hình $1 TL Được thăng 
chức và đổi về làm quan ở kinh. 

£hủ — S Lật bàn tay — Ngb. Dễ dàng 
lắm. 

tống - š4 Đem chỗ này đưa chỗ khác 
(transporter). 

tr - S (Văn) Tức là tiếp tục từ 
(préposition). 

uận —‡#. Khí số thay đổi — 
hoá-vật (transporter). 

uận — š8 (Văn) Thơ trường-thiên, cứ 
cách mấy câu lại đối vần. 

uận công-ty — \§ + 5] (Thương) Công- 
ty chuyên việc vận tải hàng hoá cho 
người (compagrie de transport) như 
công-ty xe lửa, công-ty xe hơi. 


Chuyên chở 


CHUYẾT #4 Thiếu, không đủ. 


7h: Vụng, ngu. 

gã Đình lại, thôi. 

bạc ? T8 Tài vụng mà chí-hành bạc 
nhược. 

bút —- 3% Ngòi bút vụng = Khiêm xưng 
văn chương của mình. 

canh ý Đ† Nghỉ cày ruộng. 

công ?Ủ TL Thợ 
maladroIt). 

giả thiên chỉ đạo — Ti # i§ Chuyết 
là đạo của trời Chữ chuyết phản- đối 
với chữ xảo. Theo Lão-tử thì đạo trời 
chỉ tự-nhiên vi-vô, chứ không cần trí- 
xảo. 


- (ouvrier 





vụng 


hoạn - {E Vụng nghề làm quan = 
Người cao thượng ở trong quan-trường, 
không biết bôn cạnh. 

y - §W Thầy thuốc vụng (mauvals 
médecin). 

kính — Ti Xưng vợ là kinh-xoa hay là 
bố-kinh, đối với người mà nói vợ mình 
thường khiêm xưng là cbuyết-kinh. 

liệt - 3ÿ Vụng về (maladrolit). 

muội --ER. Vụng về không hiểu sự lý gì. 
tác - {E Cái làm vụng về - Nch. 


CHƯNG 


Chuyết-bút. 

=_ ;hê— # Vợ vụng —Nch. Chuyết-kính. 

- miêu Eí §R Nghỉ không ra triều = Vna 
mắc tang không ra triều được. 

CHŨNG ƒ# Cuối cùng - Hết — Chết 
“Tròn vẹn. 

- ‡# Cái chuông — Cái để do giờ. 

- ## Cái đồ đựng rượn - Cái đổ đong 
lường, 6 hộc 4 đấu - Tụ họp lại - Ủn 
đúc lại. 

Chưng ái $É 5# Tình yêu mến dúc lại = 
Rất yêu. 

- biế, ÿấ # Cái để đo giờ = Đồng hồ 
(chronomètre). 

= cánh ‡£ 1 Cuối cùng (à la ñn). 

- chế— f§ Hết tang. 

= chỉ — ¡ỳ Xong rổi không làm nữa 
(cesser). 

=_ cổ~ ý Suốt đời xưa ~ Thường thường. 

- cổ - ‡# #W Chuông và trống = Tiếng 
âm nhạc. 

- cục ## JR Tan cuộc - Kết quả (à la 
Ññn). 

=_ dạ— †& Suốt đêm (toute la nuiÐ). 

- điểm $§ Tù Già đồng hồ (heure). 

- điểm £X §b Chỗ cuốt cùng (point 
terminuis). 

-_ hiến— lật Tuần hiến lễ cuối cùng. 

- kết— {4 Chỗ cuối cùng = Kết-thúc đa 
ñn). 

~ khánh $4 @ Chuông với khánh. 

- kiếp {£‡h Suốt đời trọn kiếp 
(éternellement, pour ïéterritê). 

~ lâu ## HỆCái lâu treo 
(clocher). 

¬ mình đỉnh thực — '§ W ®% Đánh 
chuông gọi người về ăn và bày vạc ra 
mà ăn — Ngb. Nhà giàu sang. 

-_ mình lậu tận — 18 ïR ấš Chuông đã 
kêu, nước đồng-hồ đã hết — Ngb. Đêm 
đã sáng, hoặc đã về cảnh già. 


chuông 


CHUNG 


nam Hệp kúnh - |sị EB fá Mượn núi 
Chung-nam làm đường tắt - Sử Tàu 
chép đời Đường vua thiết cầu người ẩn- 
sĩ, có anh Hoàng-vũ-Cao dả chước vào 
núi Chung-nam ở ẩn, đút lót cho quan 
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CHÚNG CHỦNG 


thu nghe tiếng dàn của Bá-nha mà biết, 
chí Bá-nha tại cao-sơn (núi cao) hoặc 
tại lưu-thuỷ (đòng nước chảy). 


CHỨNG # Nhiều người, đông. 


phủ, huyện để tiến-cử mình, mượn núi l 


Chung-nam làm đường tắt mau để làm 
quan. 


Chung nhật ït H Suốt ngày (toute la 


3ournée). 

nhà thạch ‡ã TL 1 Những thạchnhũ 
lắm chởm trên nóc hang đá mọc xuống, 
đánh vào kêu hình như tiếng chuông 
(stalactite). 

niệm — ;@: Thương nhớ rất mực. 

niên ‡X # Suết năm (tonte année). 
qui - §3_ Kết cục (en đéñmtive). 

sinh — # Suốt đời (toute Ìa vie). 

ti — S# Trọn hết cả (la ñn). 

thanh q # Tiếng chuông (son đe la 
eloche}. 

thẩm £X (Pháp) Nói về quyển 
những toà-án được phán xử cuối cùng 
nhất định, người đương-sự không được 
kháng-cáo lên toà trên nữa Quger en 
đernier ressort). 

thân - 8 Suốt đời mình (toute sa vie). 
thân đại sự — B} & 5 Việc có quan-hệ 
nhất trong đời mình -- Ngb. Tức là việc 
con gái xuất. giá. 

thế— tt Suốt đời (toule sa vie). 

thiên — ® ch. Chung thân. 

thuy — ti. Chung là lúc cuối cùng, thuỷ 





là lúc bắt đầu (la ñn et le 
cominencement). 


Chung tình ‡§ lã Ái tình rất mật thiết, 


như hình đúc nên. 

trường ‡% 18 Kết cục (đénouemenl) — 
Khoa thi cuối cùng, về thời-đại khoa- 
cư. 

tứ ÿ§. 7 Đúc cái tốt lại. 


tử hỳy - †- HR (Nhân) Người đời Xuân- 


chí thành thành — ï tt 1. Nhiều 
người đoàn-kết một lòng thì cũng vững 
vàng như cái thành vậy. 

đân — Tất. cả nhân-dân (le peuple, 
la masse). 

khẩu đông từ — L1 lồ] §# Nhiều người 
mà cùng một lời (à unanimité). 





thuận — ñfâ Nghị luận của công-chúng 
{opinion publique). 

nghị uiện — ïã lí (Chính) Cũng gọi là 
Hạ-nghị-viện, nghị viện tất thấy do 
quốc dân tuyến<ử ra, khác với quí-tộc 


nghị viện, tham-nghjiviện — hoặc 
Thượngnghjiviện (Chambre  des 
đéputés). 


nhân —~ A Nhiều người, mọi người = 
Quần chúng. 

nộ nan phạm - fX §É 1U Cái khí giận 
tủa quân-chúng dữ lắm khó xúc phạm 
đến được. 

qua — #® Đông và ít. 

sinh — %# Nhất thiết vật ở trong trời 
đất, hễ có sinh-mệnh thì gọi là chúng- 
ginh (eréatnres). 

trợ nan xác — # S †E Đũa cả nắm thì 
khó bẻ — Ngb. Đông người góp sức thì 
thành mạnh. 


CHỦNG ‡# Hạt giống - Giống người — 


Gieo giống. 

#f Gót chân. 

bá T8 ‡§ˆ Gieo giống ra. 

biệt — ĐI Chúng loại không đống nhau. 
chí ƒ§ 3š Theo sau mà đến. 

đệu f6 18 (Y) Lấy giếng bệnh đậu trời 
trồng vào mình người ta để phòng bệnh 
(vaccination autivariolique). 

đức — {# Trồng mầm đức — Ngb. Làm 
đều có đức. 


CHỦNG CHƯ 


E¿ (Thực) Tức là Chứng-tử. 

lạc - ï£ Một dântộc còn đã-man ở 
nhóm lại trong một. địa-phương, cũng 
gọi là bộ-lạc (tribu). 


hạch — 


loại — #§ Loài giống (sorte, genre). 

qua đắc qua chúng đậu đắc đệu — 

I4 #8 In RẾ ð 8 Ø Trồng dưa được 

dưa, trồng đậu được đậu — Ngb. Có tạo- 

nhân như thế thì cũng có kết-quả như 
thế. 

sự tăng hoa ÿã Sấ Mê †CNhân theo 

việc mà phụ họa thêm nhiều. 

thực Ă§ iR§ Gieo giống. 

tiếp ï§ ?# Gót chân nối tiếp nhau ~ 

Kẻ sau nối gót người trước = Đông 

người. 

tộc f§ £ Giống người (races). 

- # ® đồ (Chính) 
Cuộc cách-mệnh do một chủng-tộc này 
khơi lên để đánh đổ chủng-tộc kia xưa 
nay vẫn đè nén mình (tévolution 
nationale). 

Chủng tộc chiến tranh — jK fW % Cuộc 

chiến-tranh vì chủng-bộc khác nhau 

mà gây ra (guerre nationalÌe). 

tử — 7 (Thực) Gái hạt để sinh giống 

(grain, germe). 

từ thực uột — Ý l§ 1 (Thực) Thứ 

thực-vật có hạt giống, có rễ, cành và lá 

(spermathophytes ou phanérogames). 

CHƯ §# Các, chỉ số nhiều - Ở cũng như 

chữư. j2 ° 

££ Giống cây khoai. 

đẳng số _šE %# #L (Toán) Một số mà ở 

trong dùng nhiều thứ đơn-vị, cũng gọi 

là phức-danh-số (nombre complexe). 
hêu - {£Những nhà quí tộc do 

Hoàng đế phân phong chơ để trị một 

miền đất, có năm bực: Công, hầu, bá, 

1ử, nam (seigneurs féodanx). 

mẫu —- f# Mẹ thứ - Thím hay bác gái. 

phụ T— 4 Chú hay bắc. 


tộc cách mệnh 
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CHỬ CHỨC 


quân - #8 Các ngài (messieurs). 
quân từ ~ #: - Các người quân-tử = 
Các ngài (messieur8). 
sinh - + Các trò. 
— Éñ Các thầy. 

,wử — Gọi chung các nhà học-giả 
TYung-quốc đời xưa có làm sách, như: 
Trangtử, Liệt-tử, Tuântử, Tôn-tử 
V.V.. 
tướng — !#. Các tướng. 
uị - {W Các ngài. 
CHỬ ‡ị Cái chây để dã. 
# Nấu - Cũng viết là # - 
Chử ‡# Bãisông. 
‡š Vải để gói quần áo. 
‡È Thứ cây làm giấy. 
cậu biết giao # C1 li Z Kiết bạn ở 
trong khoảng cối chày. Công-sa-mục 
đời Hậu-Hán đến học ở nhà Thái-học, 
không có gạo ăn, phải đã gạo thuê cho 
Ngô-hữu, Ngô-hữu hồi chuyện Sa-mục 
thấy Sa-mục là người giỏi, bèn kết làm 
anh em trong lúc đã gạo — Ngb, Bạn bè 
kết nhau không kể sang bèn. 
đồng tử ‡E§ 7 (Sử) Dã-sử chép 
chuyện xưa ở đời Hùng-Vương nước ta, 
có người công-chúa đi chơi đến bãi 
sông, nhân giời nắng xuống tắm, có 
đứa trẻ con đương đứng nép ở trong 
làm cây, vương-vử tắm xong lên bờ 
ngôi mát, thấy tên đồng-tử kia truồng 

mình ở dưới bóng cây, vương nữ nghĩ 
là thiên-duyên xui khiến, nhân đó kiết 
thành phu phụ. Người ta không biết 
đứa trẻ tên chỉ, gọi là "Chử-đồng-tử” 
nghĩa là "đứa trẻ ở bãi sông”. 
phạn 3 # Nấu cơm. 
CHỨC f# Việc về phần mình làm. 
#t Dệt vải. 
cẩm hồi uăn fậ #8 ïR % Làm ra bài 
văn đọc lộn quanh, thêu trên gấm -- 
Truyện nàng Tô-Huệ, vợ Vương- Thao, 


CHỨC 


chồng bị tội phải đi thú phương xa, còn 
vợ nhỏ tuổi, đệt bản hổi-văn đâng cho 
vua, vua trọng văn tài tha cho chẳng 
về. 

chế # #l| Nch. Quan-chế. 

công — TT Chứcviên và công-nhân 
(employé et ouvrier) -- Người làm thợ 
(ouvrier). 


Chức dịch — {4 Công việc trong chức- 


phận (fonction). 

khống 1§ ‡t Thêu dệt chuyện để đi 
kiện người. 

nghiệp lũ 3% Chức-vụ và sự-nghiệp 
(profession). 

nghiệp dẫn đạo ~ %5|3X Đày vẽ cho 
người ta biết đường mà chọn chức- 
nghiệp (orientation professionnelle). 
nghiệp đại nghị — % {X š5 (Chính) 
Chế-độ ở nước lập-hiến có định rằng 
các đoàn-thể chức-nghiệp có thể cử đại- 
biển nghiviên ở Quốc-hội 
(rếprésentation professionnelle). 

nghiệp giáo dục - 3% tt (Giáo) Giáo- 
dục cốt tạo-thành những nhân-tài về 
chức-nghiệp (éđucation professionnelÌe). 
nữ  f§ #x Người con gái dệt vải — Tên 
một vị sao. Truyện xưa nói rằng sao 
Chức-nữ là thiên-tônnữ gả cho sao 
Khiên-ngưu, mỗi năm đến hôm mùng 
bẩy tháng bẩy, Ngưu Nữ hội nhau, tục 
đồi nay có tiết. thất-tịch. 

phẩm IRfùầ Chứcvị và phẩm-tước 
(fonction et titre). 

phận — ?+Bản phận về chức-vụ (đevoir, 
charge). 

phụ f4 tã Người đàn bà đệt vải 
{tisserande). 

quản ft f#. Neh. Quản'ý. 

quyền —†#ˆ Cải quyển-lực trong chức-vị 
mình (antorité) - Chức-vị và quyền-thế 
(foncHion et autorité). 

sắc -  Nch. Chức-phẩm. 


làm 
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CHỨC CHƯNG CHỨNG 


Chức thành 4 my, Thêu dệt nền. 


thuyết  šR Thêu dệt ra mà nói. 

trách l# Ã  Chức-phận và trách- 
nhiệm (tesponsabilité). 

#?— #¿ Vì làm chức-vu mà chết (être 
victime đe son đevoir). 
tước — E8 Chức-vị 
(fonction et titre). 

Ubý — {W Chức-vụ và địa-vị (rang et 
fonction). 

uiên —- B Các người làm việc ở công- 
thự, ở học-hiệu hoặc ở các cơ-quan 
công-thương (employê). 

uụ — #§ Việc trong chứcphận mình 
phải làm -— Nch  Tráchnhiệm 
(fonction). 


và phẩm-tước 


CHƯNG # Nhiều - Khí lửa bốc lên. 


#4 Khí lửa bốc lên, Nch. &- Nấu 
cách thuỷ, hông, un, nung. 

‡k Cứu viện. 

chưng 3Š: 3š Cách nổi lên thịnh lắm. 
khé— 34 Nấu chất lỏng thành chất hơi, 
chất hơi ấy gợi là chưng-khí (vapeur). 
khí cơ quan — 4. # BR Máy hơi nước 
(machine à vapeur). 

hai — EW (Lý) Chưng cất, như cất rượn 
cất. nuớc hoa (distiller). 

nịch fk #2 Vót người chết đuối (sauver 
un noyề). 

phát 4 š Trên mặt chất lỏng hoá 
thành chất hơi bốc 
(évaporation). 

Øu?— #` Nắng chang chang. 

tuất  }R fL Cứu-viện và chu-tuất. 
uất 74 f#. Khí nóng uất phải bốc lên. 


mà lên 


CHỨNG. ## Nhận thực - Bằng cứ - Cũng 


dùng như chữ ÏÏïƒ. 

# Trạng thái của tật bệnh bày ra. 
bệnh Tĩ Tã Bệnh tật (maladie). 

cứ šã ÿ Cái thực-tích hay hiện- 
trạng có thể bằng cứ vào mà chứng 


CHỬNG CHƯỚC 


thực được (tềmoiguage, preuve). 

dẫn 8: Dẫn ra để làm chứng 
(attester). 

giám - Ÿ#i¡ Chứng mình sol xét. 

bhhoán — 3% (Kinh) Cái chững-thư thay 
cho tiền bạc (bon). 

hiến — B Thấy và làm chứng (être 
témo1n ocularre). 

lâm — qˆ. Chứng-minh đến cho. 

mảnh — BR Chứng soi sáng suốt 
(témoigner, prouver). 

nghiện — E@ Nghiệm xem có thực 
không (vér1fier). 

nhân — A. (Pháp) Người làm chứng 
(tếmoin). 

quả - 4 Người tu-đạo thấy rõ được 
đạo hay. 

f - {|£ Người làm chứng — Nch. 
Chứng-nhân (témoin). 

thư - # Tờ giấy có chữ để làm chứng- 
cứ (certificat, điplônne). 

thực — . Chứng-cứ xác thực như thế 
(certifier vrai, altester). 

tri— *n Chứng-kiến biết cho. 

uỡng trí lai — {È %II 7£ Chứng ở việc 
trước, biết được việc sau, nói về cách 
học khảo cứu. 


CHỬNG ## Xch Chưng ‡X 
CHƯỚC “J Xch. Thược. 


Ñ) Mời rượu - Rót rượu - Uống rượu 
~— Lường liệu cho ổn-đáng. 

#j_ Xch. Môi chước. 

‡4_ Rõ ràng - Lấy lửa đốt. 

i§t. Lấy dây buộc vào tên nõ để bắn — 
Xch. Kiểu. 

†ƒ_ Chém. : 

eđ— Iƒÿ ## Máy chém (guillotine). 
định REỦ TE Xem tình-hình mà quyết- 
định. : 

đoạt— 7# Xét định (đécider). 


biến J2 BỊ Xem thấy rõ. 
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CHƯƠNG 


lượng — BH) § Châm chước thương 
lượng — Ngb. Đo lường châm chước cho 
phải (déhbérer). 

#3 8R Rõ ràng sáng tỏ (clair, 
distinet). 


mình 


ngửi — 2C (V) Đốt ngải vào mình người 
bệnh. 

thước — PỆ Sáng rõ rực rö. 

từu REJ j4. Rótrưdu mời. 


CHƯƠNG & Bài văn - Văn thư của bầy 


tôi dâng lên vua, Vd. Tấn chương - 
Điểukiện trong phápluật - Cái 
dấuhiệu ~ Quần áo. 

ÿ# Tên một con sông phát-nguyên ở 
tỉnh Sơn-tây nước Tàu. 

š# (Động) Cũng như chữ 7. 

# (Động) Con mang, hơi dống con nai 
mà nhỏ (chevreu]). 

j§_ Một thứ cây, lá gỗ có mùi thơm. 


Chương §⁄ Sáng rõ, rực rö. 


tế Một thứ ngọc. 

cú T# ? Chương là một bộ phận ở 
trong bài văn, lớn hơn tiết, cú là một 
câu, do nhiều chữ kết thành (chapitre 
et phrase). 

cú pháp (Văn) Phép viết-văn, chia 
chương đặt câu (syntaxe). 

đài - # (Cổ Tên một con đường ở 
Trường-an (Kinh-đô Trung-quốc ngày 
xưa) Hàn-Hoành đời nhà Đường định 
hỏi một người kỹ-nữ họ Liễu ở đó làm 


vợ, Hàn đi làm quan xa, Liễu ở nhà bị 


tướng Phiên cướp mất — Ngb. Chỗ kỹ- 
nữ thường ở, 

mình š/ BR Rõ ràng. 

não }R fl§ (Hoá) Thứ hoá-hợp-vật 
hữu-<cơ, lấy cây rễ, cành, lá của cây 
chương, chưng lên lấy hơi, hoà với vôi 
thành một chất sắc trắng, dùng làm 
thuốc (camphre). 

não đu — ft ‡t (Hoá) Dầu chương-não 
(huïle camphrée). 


CHƯỚNG 


' não tỉnh —- Jấ_ ẽ Rượu có hoà chương 
não (alcool camphré). 

ngư - f4 (Động) Thứ động vật mình 
có nhiều chân giài, hình như con mực, 
ta gọi là con bạch tuộc hoặc mực ma 
(poulpe). 

phủ 1 Tên một thứ mũ của 
Khổng tử thường đội khi ở nước LÃ. 
phục - RE Nch. Lãphục (vêbement 
de cếrónomie). 

- phùng - §& Mũ chương phủ, áo phùng- 
địch là đồ nho-phục đời Khổng-từ. 

Chương tấu — # Tờ tâu lên vua 
(mémor1al). 

- chiên uân hán - X #8 ⁄ Sông 
vân hán tức là ngân-hà làm về sáng ở 
trên trời — Ngb. Thứ văn-hoá rất rực rỡ. 

- tình— Í# Cái trình thức chia ra từng 
điểu mà lân lượt làm việc 
(programme). 

CHƯỚNG ƒ§_ Chelấp- Bình phong. 

~ k§ Cái núi hình như bức bình phong. 

- ## X‹ch Chướng khí. 

- lễ Bức chướng, bằng vải thêu chữ 
hoặc phong-cảnh để đi mừng hoặc đi 
điếu. 

- cự TRE iE Cách tuyệt không thông 
nhau. 

- khí lấ # Cái khí thấp nhiệt ở rừng 
mổi có thể sinh bệnh cho người 
(miasme, exhalaieon). 


CHƯƠNG 


CHƯỚỜNG CTÍUUNG 


~ lệ~— 3§ (V) Bệnh sình ra ở những miền 
rừng núi nhiều khí độc, bệnh ở trong là 
chướng, bệnh ở ngoài là lệ. 

- mễu —Tÿ (V) Cái chướng khí kết lại, 
lúc mới có thì như hờn đạn, lớn thì to 
như cái bánh xe, người ta trúng phải 

Chướng ngợi W§. BÉ Nch.Trồngại 

- ngượ T§  TỀ (Y) Bệnh sốt rét vì 
lam chướng mà gình ra. 

- phiến ƒ# EÃ Cái quạt lông lớn để 
che khi rước vua hoặc rước thẦn. 

CHƯỞNG # Bàn tay - Lấy tay mà 
đánh - Chức mình giữ — Tát tai người. 

~- ấn - EKỊ Chức quan giữ ấn của vua 
(garde des sceaux). 

~ cháu - Ek Hồn ngọc trên tay - Ngb. 
Để quí báu, con gái yêu quí ~ Con hiếm 
hay con cưng, 

~ Jý- ## Nch Quảný. 

~ mộng- ##. Người đoán mộng. 

~ quản—'# _Nch. Quản1ý. 

~ thượng mình châu - L BỆ #& Nh 
Chưởng châu. 

~ trạng phức diệp - WÑ TW 3 (Thực) 
Cái lá cây do nhiều lá nhỏ hợp lại 
chung một cọng, hình như cái bàn tay 
(feuille palmée). 

“ uệ- ƒB Chức quan võ xưa, hàm Tòng 
nhị phẩm. 

- uiện hạc sĩ — Bt !# -+ Chức quar 
văn xưa, hàm Chánh-tam-phẩm 





A EŨ Vậy? Sao? 
œ #$§ Tiếng gọi cha. 

- Dư œ Cây dừa. 

—_ lộ tán lãnh EB Tã ñh šg§ (Địa) Đô thành 
của nước Ba-lét-tin (Palestine), tức là 
thánh-địa của Da-tô giáo (dérusalem). 

~ rô §t (Nhân) Người Do-thái, Cơ-đốc- 
giáo xưng ông là giáo-chủ, và gọi là Cơ- 
đốc (Íésus). 

- tôgiáo -- §£ šL Tức là Cơ-đốc-giáo. 

~ tôhội— #§& (Tôn) Một phái trong La- 
mã cm giáo, người Tây-bannha là 
Loyola đựng lên, hiện nay thế-lực mạnh 
lắm (ordre đes Jésu1tes). 

- nữ BỤ 7 (Thực) Trái dừa (noix đe coco). 

DÁ & Buộc ngựa vào xe - Cời ngựa — Xe 
của vua — Lời tôn xưng xe ngựa của 
người đến chơi nhà mình — Gác lên trên. 

= #mU Cấn để gác vật gì — Gác lên. 

- không ?ÐR 7z Gác lên ở trên không 
(suspendu). 

=_ kiểu - W@ Gác cầu, bắc cầu. 

¬ ngự ï§ §W Sai khiến quản-thúc — Nch. 
Chế ngự 

` ~ +: Người đi trước dắc xe cho vua. 

za sẽ Bắc cầu và đắp đường ~ 
Làm nhà. 

~ từ ouụ niết - š8| šE ‡ã Dựng chứng đặt 
đến để vụ oan cho người. 

DẠ % Ban đêm. 


Đá HẸP 


=_ đm - §# Uống rượu ban đêm. 
— bán — 'É& Nửa đêm (minult). 


Øt Bài hát ban đêm, thường nhiều 
người ngồi ở ngoài trời mà cùng nhau 
hát (sérénade). 


” c{Œ 


~ cđmn-_— E£ Cấm đi đêm. 

=_ dự_— ÿ#ˆ Đi chơi ban đêm. 

= đài — Lâu đài ban đêm — Mồ mả — 
Âm phủ. 

=_ đềm — Ÿ⁄4 Nói chuyện ban đêm. 

=  đề— ttW Khóc ban đêm. 

= điểu - 3 (Động) Thứ chim đi ăn ban 
đêm (oiseau nocturne). 

—_ gian — f]. Ban đêm (la nuit). 

=_ hành — {T Đì đêm. 

—_ học — E8 Trường học ban đêm (cours du 
SOIr). 

=_ khách — # Khách ban đềm — Ngb. Kẻ 
trộm. 

~_ Jai hương — 7K # (Thực) Ta gọi là cây 
lý-dạ hương thường trồng ở dàn cảnh, 
hoa nó cứ ban đêm thì thơm lắm. 

Dạ lậu - ïR Đời xưa người Tàu dùng cái 
bình đồng (đồng hổ) đựng nước, có lỗ 
nhỏ cho giọt nước xuống, trong bình có 
khắc độ số, cứ xem nước trong bình mà 
tính giờ, cho nên dạ lậu (giọt) tức là thì 
giờ ban đêm. 

^_ mình sa — BỊ] ÿb Phần con giới, vì giơi 
ăn muỗi nên phần có chất lân, ban đêm 
nhìn lóng lánh sáng, dùng làm thuốc 
trục thai đã chết trong bụng đàn bà 
chửa. 


¬ nghiêm ## Phòng giữ ban đêm 
nghiêm nhặt. 

= phân— ? bên đêm (minut). 

- phụng - 5% Lễ Lễ tế ban đêm — Cúng về 
ban đêm. 


= quang — 3£ Ban đêm cũng trông thấy 
Con đếm đốm (verluisan)). 


ĐÁ 
quang châu - vé ?§ Thứ ngọc báu, bạn 
đêm thấy sáng. 
sốc -- @ Cảnh sắc ban đêm. 
sầu ngấm -— #* IS Ngâm thở trong khi 
đêm buồn bã. 
tác - {E Làm việc ban đêm (travail de 
nuit). 
thị - ri Chỗ họp chợ ban đêm (foire 
nocturne). 
uũ - SN. Mưa ban đêm (pluie nocburne). 


DẢ f# Vay mượn - Không thực - Nghỉ — 


Ví như. 

:& Nấu đúc đổ kim thuộc — Trau đồi. 
cầu [Ñ 3# Hỗi vay ng. 

công ;& TL Thợ nấu đổng, nấu sắt 
(ouvrier méta]lurgiste). 


Dả công tế tư {R 2% Z fL Mượn việc 


công để làm việc tư. 

danh — £#, Mượn tiếng việc này để làm 
việc khác — Tên đả, không phải tên thiệt 
kg 24/8 

diệm ;Bä 6 Tvau dổi cho đẹp đề. 

điện T3. TH Mặt nạ (masque). 

du ;Bä X£ Đhchơi đi. 

dưng ÍR_ 7ä Cái dụng mạo không thiệt. 
dung ;ðö ï Trau đổi dung mạo = Làm 
đáng. 

dụng hồi dâm ¬ 3 ï§. # Làm dáng là 
dậy đều dâm dục cho người ta = Làm 
đáng chỉ tổ cho người ta trêu ghọo. 

định 13 7E Nch. Dả thiết. 

bê — ## Tóc đả, đàn bà dùng để chấp 
vào tóc thiệt mà búi, hoặc người không 
có tóc dùng đội trên đầu (perruque). 

kỳ — f Thời-gian nghỉ (vacance, congề). 
hữn học 1ï ® 3#. Môn học về nấu đúc 
kim -thuộc (métaTiurgie). 

mạo { 'E Bày đặt để không thiệt để 
lừa đối (simuler, contre faire). 

nhân dd nghĩa — {— ( 3# Làm ra cách 
người có nhân nghĩa mà kỳ-thực thì vô- 
nhân-nghĩa (fausse char1té). 
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-Đả sử_— 


DÀ DÃ 


nu: — ñ Ví 
(supposer). 
nhược — 3X Ví bằng, ví như (supposer). 
sơn — Ll Núi đã để trong bể cạn = Non 
bộ (montague artiñcielle). 

{#: Phỏng khiến, ví như (supposer). 
tá - {8ä (Văn) Một thứ lainguyên của 
chữ Hán do nguyên nghĩa của một chữ 
mà dẫn ra chữ khác, như chữ lệnh 4 
trong huyệnlệnh ý 2 (tên quan) 
nguyên xưa không có nghĩa ấy, sau vì 
quan huyện thường ra hiệu-lệnh 3ˆ 
nên gọi quan huyện là huyện lệnh - Vay - 
¬Mượn. 

thác - ‡ÿ Dả mượn tiếng, mượn có để 
làm việc gì (prétexter). 

thiết — š# (Luận) Dả đặt ra một thuyết, 
để dẫn mà thuyết-minh một sự-thực gì, 
cũng gợi là dả-định, đả-thuyết, ức- 
thuyết (hypotèse). 

thủ — # Mượn tay người khác để làm 
việc. ' 

thuyết — š_`Nch. Dã thiết. 

trang — %& Ăn mặc khác đi để làm ra 
người khác (travestir, đéguiser). 

tượng lê [ENch. Dã nh (ouvrler 
métallurgiste). 


như - Nch. Dã sử 


DÃ §ÿ Đông nội— Chốn đân-gian. 


cœ —- W4 Câu hát nhà quê (chanson 
pastorale). 

cầm — $ Thứ chỉm hoang không phải 
nuôi trong nhà (oiseaux.sauvages). 

chiến — R_ Đánh nhau ở khoảng đồng 
rộng. 

đao —3£ Câu hát nhà quê = Nch. Đã ca. 
đân - E$ Dân làm ruộng (paysan). 


Đã hạc - #§_ Con hạc ở nội — Ngb. Người 


ẩn-gĩ. 

hợp — &¡ Trai gái tư thông với nhau. 
yến - Hợp nhau ăn uống ở ngoài 
đồng (pique-nique). 

kê - ## (Động) Gà đồng (coq sauvage). 


~ 


DÃ  ĐÁC 


¬_ khách - # Người ở nơi sơn đã (paysan, 
montagmard). 

‡ Ông già nhà quê. 

= /áu - [ Quê mùa lấn thần (rustique). 

=_ h;c— $& Nch. Dã-sử đhiistore privéc). : 

— mã -- E) Ngựa hoang (cheval sauvage). 

“_ mã nô cương — ES it E5 Ngựa hoang 
không có đây cương — Ngb. Phóng túng 
không thể thu thập được. 


“lão 


¬ man - #† Chưa khaihóa (barbare, 
sauvage). 
“ ngạn — šŠ Câu tụcngữ ở nhà quê 


(proverbe rustique). 

“ nhân — Á Người chất phác — Người 
chưa khai-hóa — Loài tĩnh-tỉnh, lười-ươi. 

“_ phục — ÏR. Áo quần nhà quê (costume 
rustique). 

— sinh — # Động-vật và thực-vật sinh tự- 

— nhiênở ngoài đẳng. 

~_ s/— %Ð Sử của tư-gia (histolre pvriée). 

— đâm ~ ;):Lòng phóng túng không kiểm 
thúc được - Lòng tham muốn lớn 


(ambition). 
= rế_— ® Tiết thanh-minh đặt lễ tế ở mồ 
mả. 


Dã thặng- 5E Nch. Dã sử. 

~- thú — gữ Cái thú vị nhà quê (plaisir đes 
champs). 

¬ £hú - RW Thú vật ở đổng (animaux 
sauvages). 

“ dính — J$‡ Tính ưa ở nơi điển dã 
(caratàre sauvage). 

~ rư— 3% (Động) Lợn rừng (sanglier). 

—_ pị— Món đồ ăn ở nhà quê - Những 
đã-thú, dã-cÂm săn bắn được. 

¬ ~xử — J§ Ở giữa đồng nội, không có nhà 
của. 

DÁC # Sừng thú - Góc nhọn —- Cạnh 
tranh nhau — Một thứ trong ngũ-âm — 
Một phần mười của đồng bạc. 

— lf# Cáiru) nhà. 

- cán 8 th Khăn có góc của các người 
ẩn-sĩ hoặc hưu-quan thường đội. 
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DÁC DẠNG DANH 


=_ chưy — ## (Toán) Cái hình nhọn như 
cải dùi mà có gốc (pyramide). 

¬ đỉnh — T8 (Toán) Cái chốm nhọn của 
một. góc (somrmet đun angle). 

=_ độ - [š (Toán) Cái độ rộng hẹp của dác- 
hình (mesure đun angle). 


—- hình — Tế (Toán) Cái hình góc, do hai 


trực-tuyến giao nhau mà thành (angle). 


¬ kỹ — t Người xướng-kỹ có sắc có tài 


hơn cả. Xch. Dác-sắc. 

— lâu — E§ Cái lầu làm trên thành để 

canh phòng. 

“- mô - J§ (Sinh) Cái đa mồng che tròng 

con mắt, sắc trắng (cornée). 

= mô uiêm — R#. # (Y) Bệnh đau tròng con 

mắt, cái da trắng ở ngoài mắt sinh ra 
sắc trắng đục. 

Đác sắc — Người con hát hoặc con gái 
giang hồ có tiếng, đại khái là đầu dác lộ 
ra hơn các người khác. 

- thử 3§ Bánh nếp gói thành bốn góc, 
hình như trái ấu nên gọi là bánh ú (ấu). 

— trụ_— †È (Toán) Cái hình đứng như cây 

cột. mà có góc (pr1sme). 

- trục — 3# Đua chạy - Thì nhau hơn 

thua. 


DẠNG ‡# Cách thức - Tiếng kính xưng 
đối với người khác. 


- 4 Bệnh nhẹ. 

“_ ‡§ Lửa hừng — Che ngăn ở trước lửa. 

~ bản ‡# 74 Bản sách in để làm mẫu 
(spécimen). 

¬ #? — Cái mẫu, như mẫu hàng 
(échantillon). 

DANH £ Tên gọi của người hoặc của vật. 

~ bứt— !#ấ Nét bút có tiếng, nét bút giỏi 
= Chữ đẹp hoặc người viết đẹp. 


= ca T— lX Bài hát có tiếng - Người con 


hát có tiếng (célèbre chanteur). 

¬_ cầm — 5£ Người đánh đàn hay có tiếng 
(musieien célèbre). 

= công -- TL Người thợ có tiếng (arlisan 
renemmêề). 


Danh điện 


Danh lam - 


DANH] 194 


công cự khánh - +} ; 1 TRÍ Nhà các quan 
lồn trong TYiều (hants đignitaires). 
cương lợi loa #8 E1 #ã Cái đây danh, 
cái khóa lợi Ngb. Danh lợi hệ lụy 
người ta. 

tÉi Danh giá và thể điện. 

dự — W Tiếng tăm tốt (honneur)- Gó 
danh mà không có chức-vụ. Vd. Danh- 
dự hội-trưởng (honoralrc). 

dự hùnh - ##. 1| (Pháp) Hình pháp bóc 
lột danh dự, như lột huy-chương, bóc 
công quyền. 

dự chúc - Â WẾẪ Chúcvụ không ăn 
lương, có danh mà không có chức-vụ 
thực (honorarre). 

dự hộioiên - ##ˆ. ® E Người hội-viên 
trong một hội, chỉ có tiếng là ở trong hội 
chứ không làm việc cho hội như-hội viên 
thường. 

đô -— #t Chếốn đô-hội có tiếng (ville 
célèbre). 

đơn — 5# Mảnh giấy viết tên nhiều 
người (liste). 

gia - ® (Triết) Phái triết-học Trung- 
hoa đời xưa chủ-trương lấy chính-danh 
mà định nghĩa các sự-vật. 

giá - {R Danh-dự và giá-trị (honneur, 
bonorable). 

giáo - š\ Danh-phận với giáo-hóa — Lời 
dạy của thánh hiển. 

hiệu — 3§ Tên và biệu (nom). 

hoa - ?£ Cái hoa đẹp có tiếng — Người 
con gái đẹp có tiếng. 

họa - # Bản vẽ khéo có tiếng — Người 
thợ vẽ có tiếng (peintre cớlêbre). 

học - #4 Tức là luận-]ý-học (ogiane). 
y #t Thấy thuốc giỏi có tiếng 
(médeecin célèbre). 

bhí¿ - ÿ$ Những tước hiệu nghỉ chế để 
phân biệt trên dưới. 

£E Chữ Phạn già-lam là chùa 
Phật. Vậy danh-lạm là cảnh chùa có 


tiếng. 


DANH 


lam thắng cảnh - &: §# Ngôi chùa 
có tiếng, phong cảnh đẹp đẽ. 

tợi — #IJ Danh-dự và lợi-lộc (họonneurs et 
1ntérêts). 

lợi bên xu — Tl| #‡ # Chạy vạy để mưu 
cầu danh lợi. 

luộn ~ Ÿf. Cái nghị-luận có tiếng. 

lưu — 3 Để tiếng lại đời sau — Hạng 
người cao quí có Liếng. 

môn - Ƒ3 Nhà cao quí, có tiếng. 

mục — HÌNch. Danh xưng = Tên (nom). 
mực luận — R ãâ (Iriết) Cái học-thuyết 
đời Trung<ổ ở Âu-châu chủ-trương rằng 
chỉ có cá-thể là thực-tại, còn những cái 
phổ biến (généralités) chỉ là đanh mục 
mà thôi (nominalisme). 

nghĩa - # Chúc phận trong luân 
thường — Cái quan hệ của danh-xưng 
với nghĩa-Ìý. 

ngôn — Lời nói mìnhchính, mọi 
người đều phục — Lời nói có nghiệm 
(parole célèbre). 

nhân — Á. Người có tiếng ai cũng biết 
(homme cé]lèbre). 

nho — {# Người học-giả có tiếng (lettré 
célèbre). 

- # Danhngha và phận-sự 
(obligation). 

phó kỳ thực - BỊ ®% T8. Danh xứng với 
thực. 

quá hỳ thực — ¡8 1t R Không có thực 
tại mà có hư danh. 








phận 


Danh quán — R Tên họ và chỗ ở của người 


(nom et domnecile). 

qguí - | Có đanh-vọng và đáng quí 
trọng. 

sách — J} Quyển sổ ghi tên họ Giste 
nominative). 





sĩ — + Kế họcgiả có tiếng đettré 
cólèl›rc). 

số - §t_ (Toán) Cái số chỉ rõ tên vật như: 
1 người, 2 đồng bạc (nombros conerets). 
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= sư - HŨ Thây giỏi = Người đạo-sl, hoặc 
người y-sĩ, người giáo-sư có tiếng, 

—_ sơn _ L¡ Hồn núi có tiếng. 

=_ sơn sự nghiệp - Lí SãK 3% Ngày xưa làm 
sách không công-bố được (như bài tự-tự 
của sách Sử-ký) giấu ở chỗ đanh-sơn để 
mong đời sau biết đến, nên mọi sư: 
nghiệp trước-tác là danh-sơn sự-nghiệp. 

= ủi  # Người có tiếng là giỏi (célèbre, 
talent). 

- thanh - ## Tiếng tăm ai cũng biết 
(cólébr1té). 

~_ thắng - ï§ Nơi thắng-cảnh có tiếng (site 
réputé, célèbre). 

- thân  [ Ông quan có tiếng giỏi 
(mandarin renommé). 

~_ thiếp - tị Cái thiếp trên ấy có biên tên 
họ một người (carte le visite). 

~_ thứ— ;# Tên họ bày theo trước sau. 

—_ thực - Tï Tên gọi trống và cái có thực. 

- ích — TR Nch. Danh sách (Hiete 

- normimativeỳ. 

~_ Hết - ðñ Danh-dự và tiết-tháo. 

Danh trước - 3Ý Quyền sách có tiếng. 

- trường - 18_ Chỗ người ta tranh đành 
danh-dự — Trường khoacử. 

—_ tức - T8 Người học-giả có tiếng, 

- dữ — §#£ (Văn) Một tiếng đo nhiều chữ 
làm thành. Vd. Tiếng văn-minh là 
đanh-từ (terme). 

- œ— šR| (Văn) Chữ đại-biểu cho sự-vật, 
cũng gọi là danh-vật-tự (nom) — Một 
tiếng đo nhiều chữ làm thành (terme). 

~ sướng -— †Bä Ông tế-tướng có tiếng giỏi 

(ministre célèbre). 

tưởng ~ 18 Ông tướng-quân có tiếng giỏi 
(général célèbre). h 

- s4 - Í# Người con hát có tiếng (acteur 

célèbre). 


— mj - {# Danh hiệu và ngôi thứ = Quan- 
tước. 
—_ giên -- lỆ. Cải vườn đẹp có tiếng. 
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uọng - j Danh-dự và trọng vọng — 
Danh giá oai nghỉ khiến người tôn-kính 
(đréputation). 
xung —- T§ Tên gọi (appellation 
đésignation). 


DÁNH ñ, Z# Xch Minh. 
ĐẠO ‡£ Lay động. 


rẽ Xa 

‡t# Một thứ ngọc tốt - Quí báu — Sáng 
sủa rong sạch. 

z£ Câu hát không thành chương khúc 
Lãi nói bằng không đặt ra. 

‡#& Lo buồn mà không tổ cùng ai được. 
{£ Xch. Dao dịch. 


Dao %# Tên một dântộc ở miền núi 


thượng du Bắckỳ và nhiều tỉnh phía 
tây-nam nước Tàu. 

cẩm ‡# 5# Cây đàn có trang sức bằng 
ngọc. 

chế ‡& | Ổ nơi xa mà dángg— Lấy 
thế lực mà đá-ngự người cừn-địch ở xa. 
đao †£, †& Tâm thân không tự-chủ được. 
dao ‡# ‡§ Xa xôi (oin, à distanee). 
dao tương đối - š& fq #j Ö xa mà 
tương đối với nhau 

dịch {E (%4 Công việc khó nhọc đân 
phải làm cho nhà nước (corvée). 

đời t£ # Lâu đài bằng ngọc dao = Chỗ 
tiên ở. 

đều bãi dĩ ‡§ 58 IRỆ EE Lắc đầu ngoày 
đuôi = Làm bộ đắc ý. ' 

động — §l) Lang lay không vững (agiter). 
khán ;# Đúng xa mà xem. 

lưn | Eế CáI nôi tre để đưa ru con 
nít (berceau). 

lãnh ¡§ fũ Ở xa mà đâm nhiệm chức: 
vụ, chứ không đến tận nơi. 

lâm quỳnh thụ t§ Ÿ£ W§ B=-Ị Rùng 
ngọc-dao, cây ngọc-quỳnh — Ngb. Người 
có phong-Lư đẹp tốt khác tục. 

phủ — ti Chỗ người tiên ở. 
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¬ sờng T£ {E Cái nôi đưa ru để con nít 
nằm (berceau). 

— thao Tã 3í thứ có liên. 

— thân cổ thiệt lữ Sš §É dị Khua môi 
đánh lưới Ngb. Hay nói. 

— trì T& (Cái ao bằng ngọc dao ~ Chỗ 
bà tiên Tây-vương-mẫu ở. 

Đao ơi khất lân ‡£ lẻ %, 13 Con chó 
ngoày đuôi xin chủ đoái thương - Thái- 
độ người nịnh. 

~_ ong ;ấ# vị Đứng xa mà trông. 

DÂM ‡#£ Quá chừng. Vd: Dâm vũ — Không 
chính đáng, Vd: Dâm tự - Ham tửu sắc 
quá độ — Mê hoặc. 

-_ bằng - BỊ. Bạn bè không chính-đáng. 

=_ bội - /. Tà dâm trái đạo. 

=_ bên — # Trai gái tư-bôn, thông gian với 
nhau (adultère). 

“_ dệt — ¡& Nch. Dâm-đẳng (đếbauehe) 
Cũng viết là ‡# ‡X ‹ 

—_ dịch — ij§. Kéo dài không thôi. 

~_ dựục— ÑX Làng tà đâm. 

= dương hoắc - # ## (Thực) Một thứ cây 
sống lâu năm, lá như bàn tay, hoa nở 
tím và trắng, dùng làm thuếc (tzemble 
épIneux). 

~ đăng -— ÿ§ Hoang đâm phóng đãng 
(inconduite, débauche). 

=_ đợựo - # Ham mê tửu sắc là đâm, trộm 
cắp là đạo. 

—_ hành — {1 ầm đều tà đâm. 

¬_ hơnh - { Tính hạnh tà đâm (conduite 
hicencleuse). 

—- hành - TỊỊ Cái hình phạt lạm dụng quá 
đáng. 

~- học - #8 Cái học không chính-đáng. 

—_ huệ - Ất Cn huệ không chính-đáng. 

= jạc - #2 Khoái lạc quá độ. 

~_ J¿- ¡# Nước mắt đầm đĩa không đứt. 

=- loạn -- | Trải phép, loạn luân. 

— mỳ % Cái đẹp tà dâm (beantếé 
obscène). 
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Đâm nghiệp - # Cái nghề nghiệp xảo trá 


hèn mạt Nghề đi. 

ngược - r5 Tà dâm bạo ngược. 

nhạc — f#' Âm nhạc không chính đáng. 

ô - ÿö 'Tà đâm nhd nhuốc. 

phong — lấL Thói đâm ô. 

phóng _— 4 Nch. Dâm đãng. 

phụ — t Đàn bà dâm đãng (emme 
adultere). 

tâm — ;+ Lòng dâm dục (cœur viÌ). 

th; — Ậ. Xem nhìn cách không chính- 
đáng. ˆ 

thư— #3 Quyền sách nói chuyện tà đầm 
(Hvre pornographique). 

#ữŒ ~ Ñ# Lời nói phóng đãng (parole 
1ndécente). 

lý - Tñ Miếu thờ thần không chính- 
đáng. 

uũ — E§. Mưa dầm. 

uy— E Uy quyển không-chính-đáng. 
xẻo— f5 Tà đâm xảo trá. 


DẪN Người trong nước hoặc trong một 


địa-hạt. 

‡. Hết cả - Cũng đọc là dẫn. 

ẩn 3 l8 Việc khổ sở đan đớn ngầm 
kín trong dân gian. 

biểu — 3§, Cái nêu cho đân làm chừng — 
Người đạibiểu cho  nhândân 
(représentant đu peuple). 

cao dân chỉ ~ TẾ. EL ïä Dâu mỡ của đân 
~Ngb. Nguyên-khí và tài sản của dân. 
chính — Tắc Việc chính-trị của nhân đân 
- Việệ hànhchính về dđânsự 
(admimstration civile). 


Đân chú - + (Chính) Chủ quyền của quốc- 





ga thuộc về toànthể nhân đân 
(souveraineté du peupÌe). 

chủ chính thể — + pk 88 (Chínhà 
Chính-thể đem chủ-quyền của quốc-gia 
cho thuộc về toànthể nhân-đân 
(gouvernement đémocratiqne). 
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- ¡: #\ (Chính) Chính đẳng 
chủ-rương về chính thể đân-chủ (part 
đémoerate). 

chú quốc - + 88 (Chính) Nước dùng 
chính-thể đân-chủ (épublique). 

chúng - #8 Quần chúng nhân-dân. 
chúng chính trị - f® ửX ‡8# Chính-trị 
lấy toàn-thể nhân-đân làm gốc, cũng gợi 
là bình-đân chính-trị. 

chúng nghệ thuột - #4 SÃ f Cái nghệ- 
thuật lấy đdân-chúng làm chủ-yếu (artL 


chủ dũng 


populaire). 

chúng uận động - T4 T5 8 Cuộc vận 
động của dân-chúng để phản-đối hoặc 
đả đảo Chính-phủ. 

cư -- E Nhân-dân ở trong xứ, trong địa- 
hạt. 

dĩ thực u¡ thiên - LÍ Ñ £ Z4 Dân xem 
miếng ăn là trời, nghĩa là dân lấy việc 
ăn là việc chủ-yếu trong đời. 

diệt :E, St Tiêu diệt cả dấu tích. 

đảng - # Các chính-đẳng khuynh- 
hướng về quyền-lợi của nhân-dân. 

đoàn Ƒ$ 33] Đoàn-thể của nhân-dân các 
địa-phương tổ-chức để để phòng trộm 
cướp. 

đức — {@ Đức tính của nhân-dân. 


Dân gian — f8 Trong chỗ nhân dân. 


hiến - #. Nguời hiển trong đân-gian. 

ý - ## Ý kiến của nhân-dân (volontế du 
peupke) Nch. Dân-nguyện. 

ý cơ quan -  WÑ RR Cái cơ quan 
chung để tổ bày ý kiến của nhân-dân 
(organe de Ÿopinion populaire). 

khí - & Nguyênkhí và thế lực của 
nhân-dân. 

luật - (3 (Pháp) Nch. Dân-pháp. 

hà: - JJ Lao-lực (sức làm việc) và tài- 
lực (tiền của) của phân-dân. 

một ‡#. 3 Neh. Dân điệt. 

nghiệp E $% Việc kinh-dinh của nhân- 
dân. 
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nguyện - WẼ Lòng nguyện-vọng của dân 
(vœu, đésiderata du peuple). 

pháp #: Pháp-Inật quả-định những 
quan-hệ thông thường của nhân-dân đối 
với nhau (droit cvTÌ). 

quân - Xí Đoàn-thể nhân-dân. 

quyên — ‡# Quyền lợi của nhân-dân về 
chính-trị, như tự-do, bình-đẳng (droits 
du peuple). 

quyên chủ-nghĩa — TẾ 3 5 (Chính) 
Một bộ phận trong Tam-đân chủ-nghña 
của Tôn-Văn, chủ-trương toàndân 
chính-trị, khiến nhân-đân được có thực- 
quyền mà tham-dự chính-trị trong nước 
(démocratie). 

quốc — Bãi (Chính) Nước theo chính-thể 
dân-chủ (répub]ique). 


Dân sinh - % Sinh kế của nhân-dân đa 


vie du peuple). 

sinh chủ-nghĩa - # + 3% (Chính) Một 
bộ-phận trong Tam-dân chủ-nghĩa của 
Tôn/Văn, chủ-trương bìnhquân địa- 
quyền và tiết-chế tư-bản, cũng đống nhai 
quốc-gia xã-hội chủ-nghĩa (socia]isme). 
sinh quốc kế ~ # lã\ š† Việc làm ăn 
của dân, việc Ìo tính của nước = Những 
việc có ích lợi cho đân cho nước. 

gố — U Số người trong một nước hoặc 
một. địa bạt. 

sự — Sĩ Chính-sự, dân-chính — Việc dao- 
địch - Việc nông của đân — (Pháp) Việc 
thuộc về quyền-lợi riêng (affaire civile). 
sự pháp đình - BÊ 1: E€ (Pháp) Tòa án 
thẩm xét các việc thuộc về dân sự 
(tribunal civil). 

sự tời phán ~ tR #\ | (Pháp) Thẩm xét 
các việc dân-sự 0uridicbion civile). 

sự tố tụng pháp - # ñt Z2 í: (Pháp) 


-Phápduật qui-định những thủ-tục tố- 


tụng về đân-sự (code de la procédure 
civile). 

;ài - 8ý Tài sản của dân. 

tặc - E# Người hại dân. 
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—_ đâm -.J Ý chí của dân, lòng đân. 

= thanh — #$ Tiếng của dân - Lời bình: 
luận trong xế 

~ phiên +  Xch. Uân dĩ thực ví thiên = 
Đồ ăn. 

~ tích - ‡§. Nch. Quyển số ghỉ tên những 
người dân trong nước  Nch. Quốc tịch. 

~ nh - J8 Tình ý của nhân dân 
(sentiment populare) - Tình-trạng 
Irong đân-gian. 

Đân tộc - ÿK Chủng tộc của quốcdân 
(race, nation). 

~ tộc chủ nghĩa - ÿ§ + ‡š Cái chủ-nghĩa 
chủ-trương liên-hiệp các dân-tộc đồng 
chủng để tự cường, không chịu ngoại tộc 
dè ép - Một bộ phận trong Tam-dân- 
chủ-nghĩa của Tôn-Văn cốt chấn-khỉ 
dân-tộc Trung-quốc (nationalisme). 

-_ tộc nghị hội — tK ï⁄ @ (Chính) Nghị hội 
do một dân-tộc tổchức thành 
(parlement national). 

= tộc tnh thần - ÿE fã T8 Tình-thần cố 
kết của một. đân-tộc (esprit national). 

- rộc tính — }E tt Tính chất riêng của 
một. đân-tộc (caractère nationa]). 

-¬ dóc - thử - quyết — chủnghĩa _ 
‡ Hä # + % (Chính) Chủ-nghia 
chủ-trương cho các dân-tộc hèn nhỏ 
dược tự-quyết vận-mệnh của mình, các 
dân-tộc mạnh không được can thiệp đến 
(pineipe de la lbre đỉsposiion des 
peuples). 

~ trí khai thông — #l E8 3f§ Trí thức của 
nhân dân mở rộng (đéveloppement 
imtellectuel đu peuple). 

= #rị - ti Chính-trị đo nhân-dân chủ-trì 
(gouvernement đu neuple). 





— đực - {@ Phong tục tập quán của nhân- 
đân (mœurs populaires). 

~_ tuyển - 3£ Do nhân-đân lựa chọn ra 
(é\u par Ìe VeUp 1 

~ mốc luộn #5 š@ Cái luận-thuyết chủ- 
trương rằng buổi đầu mỗi người ở riêng 


DÂN DẦN DẬN DẪN 


nhau, không có gì là quốc-gia, xã-hội 
sau dần dân người ta định khế-ước với 
nhau, mọi người đểu chịu bổ một phần 
tự-do cá-nhân mà phục tùng ý chí công 
cộng — Tên một bản sách của nhà học- 
giả Pháp là Iatthoa chủ-trương luận 
dân-ước, sách ấy rất có ảnh-hưởng với 
cuộc cách-mệnh nước Pháp (le contrat 
soc1al). 


Dân uọng — $8 Nhân-dân ngưỡngvọng 


vào. 


DẦN 7 Vị thứ ba trong 12 chỉ — Cung 


kính — Cùng làm quan với nhau gọi là 
đồng-dần. 

nghị — šR Tình bạn bè đồng-liêu. 

nguyệt - F| Tháng giêng âm-lịch. 

tiễn — §š Tống biệt rất cung kính. 

uýT— Kính sd. 


DẬN lạ, Con cháu nối nghiệp cha ông. 
DẪN 5| Trương cung lên — Kéo đến, đem 


đến — 10 trượng gọi là một dẫn. 

|. Động) Con trùn. 

ìK, Nch. Dân. 

cảng 5| ÿY§ Cũng gọi là lãnh-cảng = 

Người thuộc đường thuỷ, chuyên việc 

dẫn tàu bè vào cửa biển. 

chứng — 3#. Đem chứng-cứ ra — Đem ra 

để làm chứng (citer comme témoignago, 

allégmer). 

dụ — š§ Đem đắc khuyên đỗ người fa 

làm cái mình muốn (suggérer, sédure). 
— 3. Đem đường vẽ lối (diriger). 


Dẫn điển — tấ. Đem đề vật mà trả đến lại. 


độ — ï# (Pháp) Nhường quyển sỏ-hữu 
về cổphẩn hoặc côngtrái cho người 
khác (transfert). 

hỏa môi — J⁄k tỆ: Cái mỗi để dẫn Tủa, để 
nhen cho lửa đỏ. 

hình — £# Đem lời văn trong kinh ra 
làm chứng cử. 

biến — 8, Giới thiện cho thấy nhau - 
Đem người đi yết kiến Gntroduelion 
présentation). 
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= lệ— ØI Viện lệ cũ ra. 

~ jô-— ÿãä_ Đem đường (guider). 

= khf- ‡# Do một phương-diện riêng mà 
đem đến (provoquer). 

¬_ hức — 7J (lý) Cái sức của vật-chất hút 
nhau (attraction). 

=_ ngôn — ® Lài tựa đầu sách (préface). 

~_ nhàn —BlJ Nuôi tuổi nhàn cho đài thêm 
ra. 

- nhập nhân tội - A À 5E Làm cho 
người ta mắc vào lội. 

-_ quyết - ‡# Tự giết mình (se suicider). 

-_ thân —Í{tt# Đem mà kéo dài ra, suy rộng 
xa (développer). 

-_ ¿hân — 8 Đem mình đến. 

~_ thoái - 3R Từ chức lui về (se retirer) — 
Lan bình về. 

~_ thủy nhập điền —7k Á, EH Đào rãnh cho 
nước vào ruộng (1rrigation). 

- riến — 3 Tiến cử người có tư-cách lên 
cho nhà nước dùng Gntroduction). 

DẬT ¡# Lâm lỗi - Ổ ẩn — Yên vui — Vượt 
ra ngoài tầm thường. 

Đật Bỏ sót —Nch.j# ° 

~ ‡x¿ Phóng đảng, Vd. Dânrdật - Nch. 
ñầ: 

“ $ Nước đây tràn ra ngoài. 

- biện X& E# Biện luận rất tài, lồi nói 
như nước chẩy. 

¬ cách ‡#£ RRNch. Dạt-phẩm 

¬_ c7— #. Ö yên, không lo lắng gì. 

-_ dân - R Người ẩn-dật. 

- dụ — ÿ# Chơi bời thong thả. 

- dự Xê f# Khen ngợi quá đáng. 

- hạ ¡#@ FT Nch. Nhàn hạ. 

~ hứng- Bq Cái hứng thú cao xa. 

~ jJae— #8 Thong thả vui vẻ. 

~_ mục Xâ Tàn mắt, xem không xiết. 

¬ phẩm ‡*# đù Phẩm cách cao siêu. 

- quản - fỆ Vượt lên trên quần chúng. 
Nch. Siêu-quần. 

~ sĩ— + Ngườiẩn. 


DẬU DẾ D 

~_ sự_— 8ã Nhũng việc lặt vặt mất mát khó 
thu vén lại. 

~_ zờ¡— + Tài năng hơn người. 

— thư_— # Sách đã thất lạc đã lâu ngày. 

= tưởng — 18 Tư tưởng vượt ra ngoài trần 

- thế — Áo tưởng. 

~ #z— ® Văn tự tán thất đi. 

- iệt Xã Bồ Tràn ra ngoài. 

DẬU # Vị thứ mười trong 12 chỉ. 

DẾ % Miệng - Ngôn luận. 

—_ trường tưm xích -  ~ R Miệng dài 
ba thước — Ngh. Chỉ nói chuyện bông 
lông. 

DI ‡# Sót mất - Thừa ra - Để lại cho 
người sau — Tặng biếu. 

~‡§ Dời đi— Đổi đi - Chuyển đi. 

Di #% Người Tàu xưa gọi những nước nhỏ 
ở bờ cối phương đông là đi — Vui vẻ — 
Làm thương bại — Giết. 

~ 33 Nước mũi, nước mất. 

- # Bithương. 

= j#. Di, chị em của vợ hoặc của mẹ. 

~ 3 Cách mỏi mệt - Nch Khi R# — Nch. 
Rã ° + 

~ #®@ Một thứ kẹo như kẹo mạch-nha — 
Đem đề ăn cho ăn. 

“ 1] Vuivẻ. 

Tặng biếu — Để lại cho đời sau. 

Đây — Thêm lên - Xa — Hết,xong. 

Gần. 

Một giống người trong đám Bách- 


= # Đạo thường - Chén rượu. 

ˆ E§ Hai bền má- Nuôi. 

= ái ;§ Ÿ Lòng nhân-ái để lại đồi sau. 

- biểu - # Người bẩy tôi khi gần chết 
viết thơ tâu lên vua để bày tỏ ý-kiến về 
việc nước. 

~_ cỏo—§ Trước-tác của người chết để lại. 

- châu — #k Hạt châu bổ sót — Ngb. 
Nhân-tài bỏ không dùng. 

—_ chí— ïE Chí nguyện của người đời trước 
để lại. 


Di 


DI 


chỉ - HỆ: Dấu nền cũ sót lại. 

Tò chiếu chỉ của vua chết. để 
lại (testamenit. royal). 

chúc - 8. Tài chúc đặn của kẻ chết để 
Lại (testament). 


chiếu — š 


( chuyển ⁄$ 6Ÿ T)o chỗ này đời đến chỗ 


khác (déplacer, changer). 

;# ilV Người chết để lại con ngộ — 
Con mồ côi của một nhà mắc nạn. 

cứ — RE _Nch. Di qui. 

cứ ‡$ /§ Điở nơi khác (đéménager). 
cứu tộc dJ‡ ?U 1TR Đời xưa đối với người 
mưu phản đạinghịch th hành pháp- 
luật rất năng, những thân thuộc từ cao- 
tổ đến huyển-tôn đều giết hết cả, tức là 
giết chín họ. 

dân f$ R3 Tem dân nơi trà.mật đến 
chỗ rộng đất ít người để sinh-nhai 
(émipration). 

dân di húc  Eš £ #3 Đời dân đến chỗ 
được mùa, đời lúa đến chỗ thua ăn. 

dịch — S, Di đổi. Nch. Dichuyển. 

điên %5 it Chậm chạp. 

đo ~ gì Do dự không quyết. 

dụ — tậi Trong lòng vui về. 

dường tính tình lä X #£ lã Nuôi 
nấng bồi bổ tính-tình cho yên vui sắng 
khoái. 

đà Tð §È (Phật) Nói tắt tiếng A-di-đà. 
địch 5 k Người Trung-quốc đời xưa 
gọi các dị-tộc đông-phương là di và bắc- 
phương là địch. 

độc ;# # Cái độc hại từ trước để lại. 
giáo_— ‡ù Nch. Di huấm. 

hạ 5% TS Di h chỗ người dã-man, mọi 
rợ ö, hạ là chỗ văn-hóa phát-đạt. 

hài . i8 ¿Hài cốt người chết (restes, 
đépoullles mortelles). 


cô 


ham ~ 16 Không mãn ý — Nch. Di hận 
(repret). ` 
hành - {3 Việc làm không kiểm điểm 


-_ kỹ mà còn sót. 
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hận -- †E Chết rồi còn để mối giận lại - 
Cái nguyện-vọng đến chết. mà chưa đạt. 
được. 
hình — 12 Cải thây để lại, người chết. 
xác để lại (đếpouilles mortelles). 

hoa tiếp mộc - 7E ‡# 7% Đổi cho hoa 
này thành hoa khác, tiếp cây nẩy với 
cây khác, đều là phép trồng cây rất khéo 
~ Ngb. Dùng thủ-đoạn giảo-hoạt. để làm 
việc, 

họa — 8 Đem họa hại da cho kẻ khác — 
Để họa hại về sau. 

huấn Bê šll Lời dạy của người chết để 
lại. 

hương ;8 #t Hương thừa sót lại (restc 
đe parfam). 

bế_- š† Nch. Di sách. 

lặc #8 #h (Phật Tên một ông Phật 
(Matreya). 

lậu i§ iRẬ. Quên sót (oœmettre). 

lệnh — 3 Cái mệnh-lệnh của ông tướng 
quân để lại khi gần chết. 

luân ## [ñ Di là đạo-thường, luân là 
nhân luân, điluân cũng nghĩa như 
luân-thường. 

ha 38 t4 Để lại đời sau. 

man 38. ‡§ Dáng dài ra. 

mãn— #@ Đây đủ. 

mặc š§ #4 Nét bút của người chết để 
lại. 
mẫu l§ Tỷ Chị em của mẹ mình, tức 


là đi. 


¡ mưu R& š# Cái phương pháp làm ăn 


của cha ông để lại. 

nghiệp -- 3% S-nghiệp hoặc sản-nghiệp 
của ông cha để lại. 

ngôn — S Lời nói của người chết đặn lại 
(dernières paroles). 

nhan lá ÊR§_ Sắc mặt vui vẻ. 

niều ;8 3 (V) Bệnh di đái dắt. 
phạm F& Tù Cái mô-phạm đồi trước để 
lại. 

pháp — ‡# Phép tắc đời trước để lại. 


Đi sỉ 


D 


phong l8 #† Đem quyển thi quyển 
hạch phong kín lại, không lộ tên họ, chỉ 
ghỉ ám-hiệu mà thôi. 
phong ¡i8 lã( Phong- khí hoặc phong- 
tục đời xưa truyền lại. 
phong dịch tục TẾ EẦ [§ ø Dời đối 
phong-tục cho khác xưa. 
phu tt ® Chồng của dì. 
phúctử ¡8# ER  Đúa con cha chết rồi 
mới đề (enfant. posthuume). 
phương ~ Z ĐỂ cái thỏm (tiếng thơm) 
lại đời sau. 
quan  Í§ Ta Dồi quan- -tài ra ngoài để 
đưa đi chôn. 
qui l8 ‡ Pháp-tắc, quicủ đời gưa để 
lại. 
sách — #§ Kế-hoạch sơ sót, Nch. Thất 
sách — Kế-hoạch của người trước để lại. 
sớn Bê # Sản nghiệp của người chết 
để lại (héritage, leg). 
sản thuế — # § (Kinh) Thuế đánh các 
đị-sản (impôt sur les héritages). 

‡# & Nch. Di-nhan. 
¡„§ RE Ơ) Ìa són. 
sơn É& \l\ (Cố) Đời núi - Tương truyền 
rằng ngày xưa có ông Ngu-công, 90 tuổi, 
có hai trái núi Thái-hành và Vương“, 
trổ ngại đường đi, ông định đào bằng 
quách, ai nấy đều cười, ông ta nói : “Ta 
chết thì có con ta, con ta rồi có cháu ta, 
rồi có chắt ta, cái núi vẫn có thế thì sao 
không dời nổi?” Ngb. Có chí thì việc gì 
cũng nên. 
#@ † Bỏ uống nhân- tài không 


sữC 


tài 
dùng. 
tam tộc 53 = JE Đời xưa người phạm 
tội bị giết ba họ, tức là bản thân mình, 
cha và con. 

tặng ï8. §8 Biếu tặng lễ vật cho nhau. 
z 3s #£ (Nhân) Bác và Thúc-Tề là 
hai người liêm-khiết đời xưa. 

r ¡8 W Cái tệ bệnh đời trước để lại. 
thanh 22 3# Tiếng nói hòa nhã. 
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thân ‡& E5 Người làm tôi ở triểu vua 
trước còn lại triều sau. 

thân l8 ïf@ Tĩnh dưỡng tỉnh thần. 
thất i8 2% Bỏ sót mất. 

thế_— tt. Bỏ dứt việc đời. 

thể — kì Thân thể của mình là di thể 
(thân thể của cha mẹ để lại) của cha mẹ. 
thiên #8 2% Đây trời 

thiên đại tộ 5 2® 5E Tội to lắm, tội 
to đây trời. 

thiên dịch nhật T19 8 BH Dồi Hồi, 
đời mặt trời = Ngb. Đạo-lộng chính- 
quyền. 

thư I§ # Sách vỗ mất mát di. 

thực 1% ïê Nhân-dân đi cư sang đất 
khác để làm ăn. 

tícù 3E ĐR Để đấu vết lại - Cái dấu 
vết còn lại (veetige). 

tiếu - % ĐỂ trò cười về sau. 

t nh - ‡§. (Vì Cái chứng bệnh của đàn 


ông tỉnh-dịch tự nhiên chẩy ra 
(spermatorrháée). 

tình 1 Biến đổi tínhình. 

tình ta 18 VuivẻT— Lạc quan. 

tình dưỡng tính —- {R 3® #$ Nch. Dì 
dưỡng tính-tình. 


tên i 1 Còn sót lại. 
trù — #§. Kế hoạch trước để lại. 

truyên — 1 (Sinh) Cha ông truyền lại 
những tính-chất về thân thể hoặc tình- 
thân cho con cháu (héridité). 
truyện tính — 1§- tt (Sinh) Đặc-tính của 
tổ tiên truyền xuống (háridité). 
trú ÿR (Œ Dồi chỗ ở (đéménager, 
dé]oger). 
trượng Í§ 3 Chồng của gì. 
tục 3# {& Phong tục đời xưa còn lại. 
tượng — (§& Ảnh hoặc tượng của người 
chết còn lại. 
ương — ðh ĐỂ họa hại về sau — TRì vạ 
đời trước để lại. 
păn — %. Văn tự khi chết còn để lại. 


ong — {ã Sót quên. 


DỊ 
xú ugạn niên - Ð # 7 ĐỂ tiếng xấu 
lại vạn năm. 

#- Khác - Quái lạ - Riêng, đặc-biệt. 
- Thừa ra - Khó nhọc. 

# Dễ dàng - Xch. Dịch. 
bang % #B Nước khác. Nch. Ngoại- 
quốc (étranger). 
bểm - 1g Cái bẩm chất tốt lạ. 
cảnh -— lặ Chỗ đất khác. Nch. Dị-địa 
(terre étrangère). 
chất - Tã Tínhchất lạ: (caractère 
spécia]). 
chí - ,„#, Có ý-chí khác thường, tư-tưởng 
trái với chúng — Nch. Dị-tâm. 
dạng — ## Khác thường — Cách kiểu 
khác (aspect.particulier). 
đạo -- ‡§_ Phép tắc khác - Nghị-luận 
khác nhau. 
đồng — 2# Người có tài năng đặc thù, ở 
vào một bực riêng. 
địa — Hb Nơi đất khách (erre 
étrangère). 
điển —- §b Chỗ khác nhau của sự-vật 
(pơint de đifếrence). 
đoan — ÿ§ Những đều tín-ngưỡng lạ- 
lùng — Dị giáo (superstition, hétérodoxe, 
hérés‡e). 
đồng ~ [E| Khác nhau và đống nhau = 
Không đống nhau. 
giản 5 R8 Dễ dàng (faeile). 
giáo #8 #4 (Tôn) Tôn-giáo không phải 
thứ mình tín-ngưỡng. 
giáo chủ nghĩa - #t + # (Tồn) Cái 
đanh-từ của Cơ-đốc giáo-phái dùng để 
gọi các tôn-giáo khác, chủ-trương về 
nhiệt-tình và nhục dục (pagarisme). 
hình - T/ Hình-trạng quái lạ (forme 
bizarre). 
hoa thụ tính - ÍE S% {§ (Thực) Thụ- 
tỉnh bởi hoa khác. Phấn cái của hoa A 
tiếp xúc với nhụy hoa B thì khiến cho 
phôichâu của nhụy hoa B dần dân 
thành-thục mà kết. quả (xénogame). 
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khách — ` Khách lạ (étranger). 

khẩu đồng ôm — L1 [R] 3 Khác miệng 
mà cùng một tiếng - Chủ trương đống 
nhau. 

loại — Xã. Khác loài — Người khác chủng 
tộc. 

lộ đông qui — 8 Ir] #4 Đi đường khác 
nhau mà cũng về một chỗ — Ngb. 
Phương-pháp khác nhau mà cùng một 
mục đích. 

mẫu đông phụ - tỷ [BE] 2+ Anh em cùng 
cha khác mẹ. 

năng — 8š Tài năng lạ lùng (habileté 
extraordinarre). : 
nghị š& Lới phản đối (contradiction). 
nhân — A Người lạ lùng (homme 
bizarre) — Người tiên. 

nhật —- H_ Ngày khác (un autre Jour). 
phụ đồng mẫu — 4+ [ã| R‡ Anh em cùng 
mẹ khác cha. 

phương - 2ð Miền khác. 

quốc — Nước khác (pays étranger). 
sự — SR Việc lạ thường — Chức vụ bất 
thường. 

tài ~ + Tài năng xuất chúng (talent 
extraordinaire). 

tâm — sa Có lòng khác — Nch. Nhị-tâm. 
thú — BW Ý vị không đống nhau — Ý thú 
khác lạ. 

thuyết — ES Lý thuyết quái lạ — Ý kiến 
không hợp. 


thường -— Khác thường 
(extraordinaire). 
tính — ‡#‡ Nam-tính và nữ tính khác 
nhau (sexe différent). 


tộc — l£ Người họ khác ~ Người chủng- 
tộc khác. : 

trạng — ! TVạng-thái quái lạ (aspect 
bizarre). 

trực Z, ïB Dễ dàng thẳng thớm. 

tục %4 {& Phong tục khác - Nch. Ác- 
tập. 
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^ cướng - †R Tướng mạo kỳ-dị 
(physionomie bizarre). 

- ăn - #MỊ Việc lạ chưa từng nghe 
(nouvelle extraordinaire). 


~ nớý — #J Vật quái lạ (objet bizarre) — 
Người chết. 

~ mị- ñ§ Vịngon]ạ thường. 

~ pự — lấ Địa vực xa lạ, quê người cảnh 
lạ (terre étrangère). 

DĨ LL Nhân vì - Dùng, lấy - Đem lại — 
Để mà — Cho đến. Vd. Dĩ chí. 

- I§§. Cây ý-đi, tức là cây bo bo. 

— E1 Thôi- Đã qua. 

- 1gÐ Đi xiên lài lài — Thế đất lài lài hơi 
đốc. 

- bạo dịch bạo LÌ # Ø # Trừ được 
một người ác rỗi, mà người sau đến cũng 
lại là người ác nữa. 

= châu đẹn hước — 9k TỆ 1 Lấy hạt châu 

` mà bắn chim sẻ, ý nói khinh trọng lộn 
ngược. 

¬_ chí- 7% Cho đến 0usqư)à). 

- cố— Vì thế cho nên (cest pourpuoi). 

~ công đại chẩn - TL {Á Nữ Lấy công việc 
làm mà thay cho sự chẩn cấp = Khi mất. 
mùa nhà nước thuê nhân-dân làm việc 
công ích để cứu đỡ dân nghèo. Ách. 
Hưng công đại chẩn. 

Di độc chế độc ~ #% fL 48 Lấy thuốc độc 
để trị thứ thuốc độc khác - Ngb. Lợi 
dụng người ác để đánh người ác. 

~ đức báo đức - f#. #§ f# Người ta đãi 
mình tốt, mình cũng đãi lại tốt. 

— hạ- T Trở xuống đưới — Ở sau này (en- 
dẹssous, ci-après). 

^ hậu — {£ Trở về sau. 

= huyết tẩy huyết — \ #t I_Ủ Lấy huyết 
mà rửa huyết — Ngb. Trả thù bằng cách 
tương đương (œil pour œil, den pour 
đent)- 

~_ mạo thủ nhân — Ÿ RA Theo dung 
mạo bể ngoài mà lựa chọn người = Tìn 
bể ngoài. 
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mục tống tình - H 33 †R Lấy mất đưa 
tình = Riêng thông với nhau. 

ngôn thủ nhân — SỐ TA, Nghe lời nói 
hay mà tưởng là người tốt, nghĩa là tin 
theo lời nói chứ không xét việc làm. 

nhất triuạnT— # *-§ Lấy một lẽ mà 
suy ra vạn Ìẽ. 

nhiên  # Đã thế rồi. 

noãn đầu thạch LÀ ÚW i4 #Œ: Lấy 
trứng ném đá = Ngb. Sức rất yếu mà 
chọi với sức rất mạnh. 

nông uí bản - f# f3 2 Lấy việc làm 
ruộng làm việc gốc. 

oán báo oán ~ ‡8 ## 18 Người ta đãi 
mình xấu, mình cũng đãi lại xấu. 

thái — 72 (Hóa) Khoa-học hiện-thời cho 
vằng trong vũ-trụ có thứ vật-chất. hư-vô 
vidiệu chứa đây cả trong khoảng 
không, gọi là đĩ-thái, dịch âm chữ éther. 


Dĩ thân dịch uật - 8 1% Ị Lấy thân 


mình làm nô-lệ cho vật (être esclave des 
chose8). 

thôn tác tắc - 8 {E RI Lấy thân mình 
làm quitắc mô-phạm cho người (se 
poser en mođèle). n 

thân tuân đạo - 8 #3 3B Đem thân 
mình liều chết theo đạo (se sacriier 
pour un princIpe). 

thôn tuẫn lợi - 8 #J TỊ Lấy thân 
mình liều chết với cái lợi vật chất (se 
sacriBer pour les intérêts). 

thượng — L Trở lên trên ~ Đã kể trên 
({en-dessus). 

tiên — Bũ 'TYỏ về trước. 

trực báo oán —[R È§ %4 LẤY đều ngay 
thẳng mà đối đãi kẻ cừu thù. 

uững E †È Đã qua(e passề). 


DỊCH 8 Đổi- Tên bộ sách triết-học rất 


xưa của Tàu -Xch. Dị. 

øỊ  Bóc ra - Lột xương và thịt riêng ra 
~ Gạn lấy cái tốt bồ cái xấu đi. 

g5 Lấy chân mà đá, 

{& Việc trong quân-lữ — Sai khiến làm 
việc. 


DỊC! I 1⁄4 


~ ¿## Bệnh truyển nhiễm truyền đi rất 
mau, như bệnh hoắc loạn, bệnh đậu 
trời. 

~ & Nhìn trệm - Cái ao lớn. Nch. 
Trạch. ;# › 

- š#  Đem thứ chữ nảy diễn sang thứ 
chữ khác — Giải thích nghĩa sách. 

“ “#_ Vuivẻ. 

Dịch š# Dùng ngựa trạm để đem công- 
văn. 

¬ i§c Kéo sợi tơ - Sắp đặt — Nối nhau 
không đứt - Suy cứu sự lý gọi là điễn- 
địch. 

~ ‡# Nước, chất lồng. 

¬ J£ Nàch. 

— # Giúp đãcho—Nch. f§ s 

~- # Xch. Dịch-dịch, dịch-kỳ. 

* đm 3š # Dịch theo âm chứ không 
theo nghĩa, như chữ Tennis địch là ten- 
nít (traduction phonétique). 

=_ bản - #® Bản sách địch, không phải 
nguyên tác đivre traduit). 

- dịch #E Z£ Lớn -Đẹp—Lolắng. 

— dạo F8 ïš Đường trạm di. Nch. Dịch 
lộ. 

~ địa Ø th Đổi địa vị (échanger les 
rôles). 

— điện šŠ IÄ Theo hiệu-mã của điện-báo 
mà dịch ra chữ. 

~ định §E S Nhà trạm (relai de posie). 

— đành q EZ Nhà ở bên cung điện vua 
= Trong cung cấm. 

“ hoá i§ {L (Hóa) Thể hơi hóa thành 
thể nước (liquéñer). 

¬ khí ft: & (VNch. Dịchxú. 

ˆ~ khí 1X & ( Khí xấu sinh ra bệnh 
truyền-nhiễm. 

~ hỳ  ‡l Đánh cờ bàn (eu d'échecs). 

__ hính 8 tế Kinh Dịch, là bộ sách triết- 
học tối cổ của Trung-quốc = Chu dịch. 

— dại Xã 1E Người xem giữ một chỗ địch- 
điểm = Đội trạm. 


DỊCH DIỆC 


lệ 1ƒ ;# (W) Gọi chung những bệnh 
truyền nhiễm lưu-hành trong một lúc 
(épidềmie). 


Địchiý ö 1 Triếtlý của kinh Dịch. 


lệ §# P4 Đường trạm = Đường quan. 
mã - EŠ_ Ngựa trạm (cheval de poste). 
nha TK. 2 (Thực) Cái mầm lá non mọc 
ở chỗ cành cây tiếp với thân cây 
(bourgeon axilaire). 

phệ 5Ø ït Lấy nghĩa kinh Dịch mà 
bói việc cát hung họa phúc. 

phu RE + Phu trạm (facteur). 

phu —14 % Người làm thuê cho người 
ta sai homme de peine). 

quyền — TẾ (Pháp) Quyền được sử đụng 
đất đai hoặc tiền của của người khác. 

số _ ð, t Cái thuật suy lẽ âm-dương 
theo kinh Dịch để bói. 

sử {$ {ế Sai khiến, 

thể 2 E8 (Lý) Thể lông điquide). 
thừu š$ 7# Người đội trạm Nch. Dịch 
lại. 

thực {4% 8 Cơm ăn cho người làm thuê 
(ration) 

trạm ÿŠ 15 Nhà trạm xem việc chuyển 
đệ thư tín và công-văn (poste). 

trấp 1  +† Chất nước (iquide). 
trung 5; rh (Kinh) Đời xưa khi chưa 
có tiền, vì lấy vật đổi vật bất tiện, người 
ta mới cùng nhau chọn một vật ai ai 
cũng cần dùng để làm môi-giới cho sự 
đổi — chác, gi là  địchtrunng 
(ntermédiaire méđium des échanges). 
tục di phong -{§ T6 IR Sửa đổi phong 
tục (transformer ]es mœeurs). 

tÈ nhỉ giáo — Tƒ TỦ #4 Đổi con cho 
nhau để mà dậy. Ngày xưa thường dùng 
cách ấy, vì mình đậy con mình thường 
không nghiêm bằng người khác dậy. 


Địchuật /% #j Sai khiến mọi vật như 


dùng trâu cầy dùng ngưa cối. 
xú #È. 5% (Y) Hôi nách. 


DIỆC zr Cũng, cũng theo. 
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=_ bộ điệc xu — #3 7TR f Cũng bước theo, 
cũng chạy theo = Học trò học theo từng 
đều của thầy. 

DIÊM §§ Muối 

- & Râu hai bên má. 

~  Ngõxóm. 

ˆ công #|£ + Ông nhiều râu. 

- cơ E# # (Hóa) Thứ bóahợpxvật hễ 
gặp toandoại thì hợp thành điêm-loại 
(base). 

- điển — f Ruộng làm muối (marais 
salant). 

“_ hốn— ‡† Mề hôi muối 

=_ khóa — ##. Thuế muối (gabelle). 

~_ loại — Xã (Hóa) Những hóa-hợp-vật do 
loài toan (acide) và loài kiểm (base) 
hóa-hợp nhau mà thành (sels). 

“ sính — 3c (Hóa) Túc là lưu hoàng 
(souữe). 

=_ thuế—- #8 Thuế muối (gabelle). 

= thương —- TR Người làm nghề bán 
muối, 

~ nh — ‡t Giếng nước mặn, dùng làm 
muối được. 

“_ toan - F#_ (Hóa) Loài toan do lục-hóa 
khinh (acide chlorhydrique) hòa trong 
nước mà thành (acide chÌorique). 

Diêm tổ B§ % (Hóa) Tức là lục khí 
(chlore). 

= trường — t8 Chỗ làm muối, 

- ¿ % #4 Râu ria. 

~ nuên Eã 4 Suối có nuốc mặn, vì có 
hàm chất muối (source salée). 

“ ương [Ñj[ ŒZ Vua âm-phủ (rơi đes 
enfers, PÌuton). 

DIỆM # Dung sắc đẹp đẽ, sáng sủa — 
Ưa mến - Cũng viết là. Âá ‹ 

“_ !#ä_ Cái sáng ở trên ngọn lửa, cũng viết 
là #&‹ 

- 4| Sắc sảo 

“ cœ W§ HỨƒỊ Bài ca ngôn tình (chant 
đamour). 

= điệm tä 1ã Nóng hừng. 

~ dương W£ Kê Trời mùa xuân đầm ấm 
đẹp đế (clel printanier). 


DIỄM DIÊN 

~¬ lệ—- I#Ậ Đẹp để (nói về nhan sắc và 
văn-chương) (beauté). 

= phi — ñủ Một vị trong các bực cung: 
phi. 

^_ sốc— t, Sắc đẹp (beauté). 

=_ ;hê~ # Vợ đẹp ®elle épouae). 

“ ¿ — ñ#ÿ. Thơ ngôn tình (poàme 
đamour). 

= tình tiểu thuyết — l8 2) E8 LẦ tiểu- 
thuyết miêu tả ái‹ình (toman 
đamour). 

¬ tuyệt — 6 Rất đẹp (beauté extrême). 

DIỄÊM W# Xch Diệm 

DIỄN ‡24 Chì @plomb). 

“ ‡ÿ⁄ Theo dòng nước chảy xuôi — Dọc 
theo bờ nước — Noi theo cũ. 

“ 4€ Loài điểu hâu. 

Điển 1Ð Dài — Mời nước. 

^_ j Nước dãi. 

- ##£ Chiếu bện bằng tre. 

- ấn #0 £l sách bằng chữ chì. 

“ ba thảo nguyên 33 ÿ ?j Ÿñ Theo 
sống mà tìm đến nguồn suối = Tìm tòi 
đến nguồn gốc. 

=_ cách — 1$ Diên là thủ-cựu, cách là cách- 
tân -— Tình hình cũ và mới 
(changements successifs). 

ˆ củi — tứ Theo cũ 
(changement). 

=“ điên 8Í 3 Lóng lánh trơn bóng. 

- hỏi 33 # Dọc bờ biển Œe long đe la 
côte). 

- khiên # Eä Vai như vai diểu hâu = 
Vai cao. 

“ kỳ ƒŒ EÑẪj Giài thêm kỳ hạn ra 
(prolonger Ìe đéla)). 

= hịc.— l#Ệ Thêm tuổi lên (prolonger les 
anmées). 

=_ man— †8 Nch. Man diễn. 

“_ mệnh — đấạ Làm cho sống thêm. Nch. 
Diên thọ (prolonger la vie). 

~_ ngp— #& Tiếp rước dung nạp. 

¬ ngạn 33 HỆ Dọc theo bờ sông bờ biển 
(le long du rivaoe` 


và sửa mới 
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- niên l2 % Thêm nằm thêm tuổi lên 
(prolonger les années). 

— phần ÿ4 t# (Hóa) Phấn chì (cếruse). 

~ phí ngư dược T3 TK Diểu thì 
bày, cá thì nhấy — Nẹb. Gái động tác tự 
nhiên. 

— dài thụ chức TÔ 3 #4 BW Theo lài mà 
trao việc làm. 

¬_ ¿ép - Bš Nơi theo lối cũ. 

—_ táp - 8 Noi theo tận quán xưa. 

¬ thỉnh lữ š8 Mời rước nviter). 

Diên thọ - #8 Làm cho sống lâu thêm 
(prolonger la vie). 

— tịch Tế z5 Tiệc rượu (festin). 

- tiếp lồ ‡# Mời rước tiếp đãi fnviter et 
aceudillir). 

~ triện  äL 5 Nước đãi của sâu bọ vầy 
nhây ra mặt. đất nhìn như chữ triện. 

¬ trường li ft Kéo giàira (prolonger). 

- tuyến ïÈÒ #8 Tường di theo. 

- nz  # ï Tiển phí tổn dọn tiệc rượu 
(ữais đe festin). 

DIẾN #ïi Xch.Miến. 

DIỆN j Mặt - Mặt ngoài - Bề mặt. 

¬ bằng - RR Xch. Diện hữu. 

= bách - S# Không có việc xoay mặt vào 
vách mà ngồi. Tương truyền rằng thầy 
tu Đạt-ma từng ngồi xoay mặt vào vách 
9 năm = Dụng công nhiều lắm. 

—_ dụ - #2 Dua nịnh trước mặt. 

— đàm --š# Đối mặt nhau mà nói chuyện. 

—_ giao - 5š Bạn bè giao du ngoài mặt. 

=_ hiến - §t. Dâng lên trước mặt. 

¬_ hội— #† Gặp nhau (se rencontrer). 

—_ hữu — 74 Bạn bè ngoài mặt. Nch. Diện 
giao. 

= mạo - §. Mặt mày (mìne, physionorrie). 

—_ mệnh — ii Đối mặt mà dạy vẽ. 

~_ mục - E_ Mặt và mắt = Tướng mạo - 
I1 diện mục; cồn mặt. mõi nào ? 

~_ gức - #8 Đồ trang sức bể ngoài của đàn 
bà. 

Điện thị bốt phì - f5 Tế 3E Trước mặt nói 


DIỄN 


phải, sau lưng nói trái = Phản phúc. 

tích — £_ Cái rộng của bể mặt (surface). 
tiển - Bí Trước mặt (đevan†). 

¿iếp - ‡# _ Gặp mặt để từ biệt nhau. 
tồng - ñỆ Theo ngoài mặt, chứ lòng 
không theo. 

tự - — $w Gặp mặt mà nói chuyện. Nch. 
tiện-đàm. 

tường — Wữ. Người không có học-thức 
chẳng biết thấy gì, cũng như ngoảnh 
rnät vào tường vậy. 


DIỄN 4 Dãăng rộng ra — Dăng dài ra — 


Chẩy dài - Bắt chước — Layện-tập. 

&¡ Đây tràn - Đất bằng — Dăng dài ra, 
đăng rộng ra. 

ca ` Ÿ: Theo việc trong sử truyện mà 
phô diễn ra lối thì ca. 

đật §ï và Đẩy tràn. 

địch  J[ Ÿ# (mãn) Do một nguyên-lý 
chung mà suy ra và đoán-định những 
sự-thực riêng (đéduction). 

doanh {1 8i Đầy đủ dư dụ. 

đài ‡# % Cái đài cao đứng trên ấy mà 
diễn giảng (chaire). 

đàn -— l§ Chỗ đứng để điễnthuyết 
trước công chúng (ribune). - 

đạt - 3£ Phát-đạt dần dần lên. 

giả -— # Người đứng điễn thuyết 
(orateur, conférencler). 

giải — R# Giải thích rõ ra (expliquer, 
©Xposer). 


Diễn giảng — f8 Thuyết-mình học-lý hoặc 


kỹ-thuật. 

kịch — tR Hát tuông, điễn tuồng. 

man - f1 ## Dài dằng không hết. 
nghĩa 4 #§ Theo việc trong sử mà 
diễn rộng ra thành tiểu-thuyết. 

đ ĐỊ 4 Đất cao mà tốt gọi là diễn, 
đất thấp mà tốt gọi là ốc. 

thuyết ÿ# š8 Diễn thuật ý-kiến của 
mình với công chúng (discour1r). 

tịh — ý Chỗ ngổi để điễngiảng 
(tribune, chaïre). 
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=_ Hiến j Theo thờiđại mà tiến-hóa 
phát đạt đần. Nch. Diễn-đạt. 

~ rừ. ft Lời điễn-thuyết. 

~_ oăn - # Bài điễn-thuyết (discours). 

- mũ — j# Luyện tập vũnghệ (farme des 
exercices). 

DIỆP # Lá cây - Cánh hoa — Quyển 
sách — Thời-đại. 

~ bính — IS (Thực) Cộng lá (pétiole). 

— lạc trí thu - ‡# ñ ŸX Thấy lá rụng thì 
biết mùa thu = Khí-hậu thay đổi có 
hiện-tượng nhất định. 

~ lực chất - ‡t (Thục) Cái chất làm 
cho lá cây cô có mầu xanh (chlorophyle). 

—_ mạch ~ BÉ Gân lã (nervure). 

=_ mậu căn thâm 7E ‡R ŸR Lá tốt, nhờ 
có rễ sâu. 

— nhục -[#J (Thực) Thịt lá, trong cái lá 
trừ gân lá ra còn thịt lá (parenchyme). 

DIỆT y# Dứt- Tiêu mất- Lút mất ~ Tắt 
mất. , 

~_ chủng - f§ Làm cho mất hẳn giống đi 
(exterminer Ìa race). 

Diệt độ- f (PhậÐ Chết. 

—_ khẩu — [1 3d người tiết lậu việc kín nên 
giết quách đi cho họ khỏi nói. 

~ liệt~ # Tan nát - Phá hoại (détruire). 

—_ môn — Ƒ8_Nch. Diệt tộc. 

~_ một — 4 Liút mất. Nch. Tiêu-diệt. 

= ngư lôi đình - f fR Wế (Quân) Một 
thứ quân-hạm để chống cự lại ngưôi 
(contre-torpllleur). 

- tộc- l£ Giết chết cả họ. 


- nuệt — KEMất — hết (đétruire 
extinction). 

~ ong -  Dút mất. Nch. 'Tiêu-diệt 
(perdition, extinctHon). 


DIÊU #2 Chột mắt - Nhỏ nhen — Tỉnh-vi. 

~ ## Nước chấy dài - Xa xôi — Nhỏ nhen. 

~_ §# Lò nung gạch, nung vôi, nung đồ sứ 
'- Chỗ đi ở. 

- ba 32 ÿ# Chột mất và què chân 
(borgne et boiteux). 


DIẾU DIỆU 


~ điêu ÿ # Rất nhỏ, rất xa. 

“_ mạn — 8 Nước rộng mênh-mông. 

=_ mang ~ ïÈ Xa rộng không nhìn rõ — 
Mập mờ khó biết khó tìn. ' 

~ nhiên #4 Nhỏ nhen. 

=' phong - [, Phong-khí suy đồi. 

= thị bơ lý- lẰ W4 fE Chột mắt mà phải 
nhìn cho rõ, què chân mà phải đi cho xa, 
không thể tránh được nguy hiểm. 

DIẾU #£ Lên men gọi là phátđiếu 
(fermenter). 

- # Sân kín - Góc nhà về phía đông- 
nam. 

Điếu †? Ngọn cây — Một phần 60 trong 
phút đồng-hồ. 

- mẫu ñ# B} Cái men, một loài nấm rất. 
nhỏ, làm cho ]ên men (evure). 

DIỆU # Tinh khéo — Tình đẹp. 

- # Ánh-sáng mặt trời - Chiếu sáng - 
Mặt trời mặt trăng và năm vì sao hoá, 
thuỷ, mộc, kim, thể gọi là thất-diệu. 

~ ## Sáng_-Loèloẹt. 

~ bút wy 3š Nét bút tỉnh khóo. 

= cảnh — Ek Cái cảnh rất có thú-vị. 

= cực ‡§ Nch. Diệu-tuyệt. 

-= diệu, WỆ Yế Sáng sủa. 

~ dụng í HỊ Công dụng rất hay, vận 
dụng rất khéo (eficacité merveilleuse). 

~_ được — ## Thuốc linhnghiệm (remède 
merveilleux). 

- ghế -— štKế hoạch hay (@oyen 
merveilleux). 

= kỹ— †š Nghề tính khóo. 

- lJý- 8 Đạoý tìnhvi mầu-nhiệm. 


- nh HỆ §# Mặt trời. 
- lược tứ Bã Nch. Diệu-kế. 
- ngữ šR8 Lời nói có thú-+vị. 


~ phách WỆ: t, Sao bác-đấu. 

° phẩm #Ù mà Vật-phẩm 
(objet merveilleux). 

—_ thủ — 3# Tay vẽ khéo — Thủ-đoạn khôn 
khéo. 

~_ thuyết— š Cái lý-thuyết huyển diệu. 


tỉnh-khéo 
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~_ toán — T Nch. Diệu-kế. 

=_ huyệt — {8 Hay lắm, khéo lắm (nói về 
văn chương) (excellent). 

Diệu tướng — †R Cái hình trạng khéo đẹp. 

^_ tưởng— ‡§. Cái tư-tưởng tỉnh-vi. 

^ mnữ dương ty W§ f 3 B Khoe 
khoang vñ-lực oai phong của mình, 

DINH # Chỗ quân lính ở — Binh chế cũ 
của Trung-quốc cứ B00 người là một 
đình — Lo toan — Làm — Xch, Doanh. 

~ cổu — 3À Dùng tâm-tư và lao lực để 
tìm kiếm. 

= cứu — ‡ Đặt phép để cứu-tế, 

=:. dưỡng — ® (Sinh-lý) Lấy những vật bổ 
dưỡng trong để ăn để nuôi thân-thể 
(nourrr, alimenter). 

- dưỡng tác dụng - W fE HR (Sinh-lý) 
Cái tác dụng của cdthể động-vật lấy 
vật chất ở ngoài để giúp cho sự sinh- 
hoạt của mình (nutrition). 

- điển - HChiêu-tập dudân cho đất 
hoang khiến khai phá thành ruộng mà 
làm ăn (colonisation). 

~_ điền sứ T— FR T. Ông quan xem về việc 

= liêu— fˆ. Trị bệnh. 

= iợi— #\ Kinh đình để lấy lợi (chercher 
le proñb). 

~ nghiệp — š§ Thực-nghiệp lấy sự Dinh- 
lợi làm mục-đích (entreprise) — Kinh- 
đdnh sảnnghiệp làm mục đích 
(entreprise). 

- nghiệp suất - #£ 5E (Kinh) Số tiền 
đỉnh-nghiệp (chiấfres daffaires). 

=_ nghiệp thuế — 3* ffì (Kinh) Tiền thuế 
của nhà buôn bán phải nộp (mpôt sur 
les chiếres daffaires). 

- quốc—REl Dựng nước. 

=_ sinh —- # Mưu sự sinh-hoạt (gagner la 
vịie). 

Dinh táng # #E Lo liệu sắp việc tang 
ma. 

“ /go— 3# Làm nhà cửa. 
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thự — 3# Nhà cửa làm chỗ làm việc 

(édiñces publica). 

“ trưởng — E Trưởng quan một dinh 
trong quân-đội Trung-hoa ngày xưa. 

=_ z— #, Đỗ mưu lợi riêng. 

DĨNH ÿ§ Ngọn lúa - Mũi nhọn của đồ 

. VẬI. 

“_ ngộ — †E Thông minh ngoan ngoãn. 

DO g Từ đó -— Bởi đó — Noi theo — 
Nguyên nhân. 

= $# Một chất kim thuộc (uranium). 

- 2y Xch.Dodự. 

~ 3® Dốngnhư—Còn -Ấy là. 

" do đH H Tự đấc. 

- dự 8 ï§ Trì nghỉ không quyết. 

=_ dự 7§ #§ Hồ nghi (suspecter, douter). 

= khở J§ BỊ Cũng cồn được. 

“ lưi HH ZR Tự đó mà đến (origine). 
Nch. Nguyên do — Hướng lai. 

“ thái 18 & Một chùng-tộc ngày xưa ở 
tây-bộ Á-châu, nay ở tản tác khắp nơi, 
Gia-tô là người giống ấy (duij). 

=- thái giáo — 7K # (Tôn) Tôn-giáo của 
người Do thái, giáo Cơ-đốc từ đó mà ra, 
kinh điển của họ là kinh cưu-ước 
(udaïsme). 

“ trung — Tã Cái thành ý xuất tự trong 
lòng. 

DOÃN Zc Tin — Bằng lòng cho — Ổn đáng. 

Đoäãn Ÿạ Người Hungnô xưa gọi là 
Nghiêm-doãn. 3# #t. 

= # Trưởngquan một nơi, Vd. Phủ. 
đoãn — Tân thực — Sửa trị. 

~ đương ƒt !Ế Nch. Chính đáng. 

ˆ  hứa_— š⁄ Nch. Doãn nặc. 

= ngp— f# Bằng lòng nhận (accepter). 

“ nặc ~ #t Bằng lòng cho (approuver, 
permettre). 

DOANH #§§ Tiền lời buôn bán ~ Gánh vác. 

“ # Biến. 

“ 4 Đâydu 

- 1# Cây cột thẳng ở trước nhà. 
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- châu 3 3 (Thân-thoại) Tên một. hòn 
núi trong ba hòn núi thần tiên ở trong 
Bột-hải. 

- dệt Xã Đầy tràn ra. 

- dư T§ fq Hơn với thua — Đánh bạc 
được với thua. 

- dư 2x Bê Số tiển lời dư ra = So sánh 
thu-nhập và chi-xuất thừa ra (surplue). 

- hoàn Gợi chung cả địa cầu. 

- hư ?& I§ Khi đẩy khi vơi — Ngb. Bất 
thường. 

= hư tiêu trưởng — [§ ìB E: Đây với lên 
xuống. 

= khuy— 6 Đây và thiếu. 

=_ khuyết — tt Đây và thiếu, thường dùng 
để nói mặt trăng khi đây khi khuyết. 

= lợi TR f| (nh) Lời dưra (proBt). 

= mãn- ÿ§ Đầy tràn. 

~ súc - #R Duốỗi ra và co vào. Äch. Thân 
súc. 

DONG Xch Dung. 

DÕNG Tên đất- Đường ngựa chạy. 

- ïl Nch iñ° 

- # Sứcmạnh-Quân lính. 

=> Nước phun lên— Vật giá cao vọt lên. 

- ÿE# Nhảy vọtlên. Cũng viết là P 

‡§l_ Cái thùng gỗ hình tròn. 

#š Con nhộng ở trong cái kén, sau 

sinh ra con bướm, đục thủng kén mà 

bay ra (chryealide). 

~ {§ Cái tượng gỗ, tục xưa dùng để chôn 
theo người chết. 

- cảm 4 Ey Mạnh mẽ can đảm (brave, 
courageu*). 

- dược Đã WW Nhấẩy nhót = Cách vui về 
— Vui vẻ mà làm việc. 

- đảm E5 I8 Gan dũng cảm. Nch. Dõng 
tâm (bravoure). 

“đạo y# Cơn đường ở giữa sân — Con 
đường xây cao cho vua đi khi xuất- 
hành. 

- bấn E5 ‡#. Mạnh mẽ hung hăng. 

= khí — $%, Khí khái mạnh mẽ (courage, 
valeur). 


DÕNG DỐC DỘNG DỤ 


=_ h¿e-7J Sức mạnh (courage, bravoure). 

~ hược -f& Sức mạnh và mưu-lược. 

~ mốnh tình tiến — ïÉ W§ š£ Mạnh mẽ 
tiến lên. 

= nhuệ— #3 Mạnh mẽ sắc sáo. 

ˆ quí Jã ®# Giá vật phẩm cao lên. 

= sĩ Z + Người có dõng cảm (homme 
brave). 

~ jớm — :Ù: Lòng mạnh mẽ đồng cảm 
(bravoure). 

~_ ziển — 3# Tiến lên mạnh mẽ. 

Dõng tướng — lŠ Ông tướng đõng vũ 
(général brave). 

= mũ — j@ Bạo và mạnh (Œrave et 
vigoureux). 

- xuất 3 Hị Nước dưới đất chẩy sôi ra 
ngoài (jaillir de terre). 

DỐC Xch Dác. 

DỘNG Xch. Đông. ‡Š ° 

DU ‡# Đichơi 

- š⁄# Bơi trên mặt nước — Bơi vơi không 
định — Đi chơi ra ngoài, dùng như chữ 
Ms 

“= # Thưa, Vd Gọi và thưa. 

= Hát. 

- # Chuyên chở - Đem vật đến cho 
người — Thưa — Cũng đọc là thâu. 

- ({§ Lấytrộm-— Cầu thả. 

= 1 Một thứngọc— Vẻ đẹp của ngọc. 

- ‡ Vượt qua. 

- ‡ Biến đổi - Tên một con sông nước 
Tàu. 

=_ # Đem đến — Khen ngợi — Cười cợt. 

= jlâ Vượt qua. 

= l Vuivẻ. 

~ # Kẽcủa- Xoi tường. 

= lý XaxôL 

= 4# Longhĩ- Xa Xôi. 

~ 9s Tu du Zã 9, ý nói chốc lát. 

- #4 Ninhnọt. 

= H# Chỗ thịt béo mà mềm — Đất béo 
tốt. 

~ 8d Mưu hoạch. 

E1 Thứ cây nhỏ cành có mùi thối. 
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- an TR 4 Chỉ tham cái an dậi nhất 
thời, không đoái đến lâu giài (yrécatre, 
provisotrc). 

Du cách ?Á [R Cách xa. 

- cách ;# ‡§ Vượt qua cách thường = 
Quá chừng. 

- cẩm loại it. #% Y8 (Đông) Loài chỉm 
lội dưới nước (oiseaux nageurs). 

—_ côn - ‡# Bọn côn-để dụ đãng (voyon). 

~ cứu #X 2 Lâu dài. 

- đân đẼ R Người không có chức- 
nghiệp. 

~ đột lã ‡& An vui. 

~ đi- ‡# Không định chủý. 

~_ diệm — BE. Yểu điệu đẹp mắt. 

~ đụ 1X #4 Xa xôi— Thong thả lửng lơ — 
Lông trông nhớ vời vọi. 

~ dư đi Thung dung tự đấc. 

- dự j# ft” Giao chơi vui thích. 

~ dương — ƒE Khen ngợi chỗ tốt của 
người ta. : 

-_ đàm -š£ _Nch. Du-thuyết. 

-_ đãng - ï Chơi bời hoang dãng. 

= đạo ÿ ( Trộm cướp. 

- hành - †j Hợp bẩy kết lũ đi trên 
đường phố (déñler). ï 

- hành mộ quyên - {T7 #: ‡§ Đi dọc 
đường xin người quyên tiển. 

~_ hiệp - ít. Người hay giao-du và có lòng 
hào-hiệp. 

- hý j lW Chơi vui (amusement). 

¬_ hý nhân gian — IR ` Á Ej _ Đời người là 
cuộc đu hý — Đời người như chớp mắt, 
tuỳ thời mà vui chơi. 

- hý trường - #( 13 Chỗ để cho công 
chúng vui chơi, như trường hái. 

Du hý uăn chương  § 3 S Văn chương 
khôi hài, khiến người mua vui. 

- hoài — Í# Lòng hoàicảm của kẻ du- 
khách. 

— học - S& Đi học ở nước ngoài. 

- hôn - ñ8 Chỉ mấy người phóng đãng ở 
ngoài, đống như cái hổn lang thang 


DU 


không về - Linh-hồn phiêu-đãng không 
định -- Người không thể sống lâu. 

hứng - E Cái hứng thú của sự chơi 
nhải. 

bhách it 7 Người đi du-lịch phương 


_ xa (voyageur). 


khí ÿ# $% Khí mây nổi ở trên mặt đất 
(vapeur flottante) — Hơi thở tàn (dernier 
soufle). 

khoái lÑ ‡& Vui sướng. 

hý 3ñ šG Sách ghi chép những đều 
trải qua trong cuộc du-lịch (relation đe 
voyage). 

ky li Bũä Ky bình đi tuân. 

lz— # Binh=ĩi đi tuần. 

lãm ÿ# TẾ. Chơi xem các nơi cảnh đẹp. 
lợp — #8 Đi nơi này nơi khác mà săn 
bắn -~ Người nay ở nơi này mai đi nơi 
khác để săn thú (chas-seur nomade). 
lịch - I£ Chu du các nơi (voyager). 

y ÿ R# Do bản-thể chia la ra mà chơi 
với ở ngoài. 

mị 4 t8. Dua nịnh. 

mộ — # Văn tự tán tụng người chết 
như bài minh khắc ở bia mộ. 


Du mục ï# #4 Dân-tộc làm nghề du mục, 


nay ở chỗ này mai ở chỗ khác (pasteur 
nomade). 

mục thời đợi — 14t TÁ (Sử) Thời-đại 
trong lịch-sủ đời xưa, người ta theo nghề 
du-mục (période nomade). 

ngoạn — Eổ Chơi nhới với một cảnh- 
vật gì. 

nhàn (@ F Thong thả tạm thời. 
nhân j A Người đi chơi. 

nhập đãi A Từ ngoạiquốc đem vào 
bảnquếc (vậtchất và tỉnh-thần) 
(Kinh) Hóa vật của ngoại-quốc chở vào 
bản-quốc. Nch. Nhập-khẩu Gmporter). 
nhập siêu quá — Ä_ fä ìã& (Kinh) Trải 
lại với đu-xuất siêu-quá. 

nhập thuế - A fẰ (Kmh) Thuế đánh 
các hóa-vật dunhập Gmpôt sur Ïss 
produits Importés). 


DU 
nhật ‡ẩ HL Qua một ngày rối. 
‡ 5ä Kẻ ăn cắp. 
mếu quan đi 33 # (Sinh-lý) Hai cái 
ống nhỏ thông hai trái thận với bàng- 


Mu 


quang để đem nước tiểu xuống 
(uretères). 
nọa  jŸ †§. Chơi bài nhác nhớn. 


noãn quản tài Ij ?# (Sình-lý) Một bộ 
phân trong sinh-thực-khí của giống cái 
(đàn bã} cốt đem noãn-tữ đi. 

nữ I 1# Người con gái đi ra đường 
hoặc đi du lịch. 

phiếểm — ‡Z Chơi nhẳn trên mặt nước 
đi chỗ này chỗ khác (aller à vau Yeau). 
phương tang #7 {R Thầy tụ đi vân- 
du bốn phương (bonze voyageur). 


Du quan - 8. Đi chơi để xem xét. 


- 


lñ Sắc mặt vui vẻ. 
##. + Kẻ đi kiếm ăn tử phương. 
sinh lậ + Sinh-hoạt cẩu-thả - Sống 
ngày nào hay ngày nấy. 
sơn jỹ LH Đi chơi núi. 
thứ - SE Tay không, không làm việc gì. 
thủ dụ thực - % ữ. & Không có nghề 
gì, ần chơi cả năm (vagabond). 
thủ hiểu nhàn - £ t£  Ham vui 
chơi mà không lầm việc. 
thuyết - š_ Lấy tài lỗ miệng đi nơi này 
nơi khác biện-thuyết mà làm động lòng 
người, hoặc vận động với kẻ cầm quyển. 
thực ¬ _ Ăn chơi không nghề nghiệp. 
thưởng - Du lãm để thưởng ngoạn. 
Nch. Du-ngoạn. 
tiên — {Il| Đi chơi cảnh tiên, thoát-ly nơi 
trần-tục. „ 
tỉnh - Tức là hành-tinh (planète). 
tình #? iã Tình thương yêu ngầm. 
ty 3ÿ 4 Sợi tơ bay phất phới trên 
không, ta thường gọi là tơ hồng (f] de la 
viorpe). 
trần - # Bụi bặm bay chơi vơi trên 
không - Vật rất nhẹ nhỏ. 


sốc 


#ữ 
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Du uiên 


DỤ DŨ DUA DUÂN DUẪN 


trình - [8 Người đi dò xét tình hình 
quân-địch (esplon). 

tưng — ít Tung tích của kẻ du-lịch. 
từ— §#. Lời nói không căn cứ. 

từ — #4 Ñ#‡ Lờồi nói dua nịnh. 

#? Xứ +- Người con đi xa cha mẹ — 
Khách đi xa (voyageur). 

4X ;šš Xa xôi. 

Định đlƒ ?k Chơi vơi trong nước (nager). 
xuân I#F Thưởng ngoạn phong cảnh 
mùa xuân. 

xuất l§ tị (Kinh) Chở hóa-vật bản- 
quốc ra ngoạiquốc. Nch. Xuất khẩu 
(exporter). 

xuất siêu quá — H+ ‡ä ‡8 (Kinh) Tổng- 
ngạch của phẩm-vật du-xuất nhiều hơn 
tổng ngạch của phẩm-vật du-nhập. 

xuất thuế — tạ ffỊ. (Kmh) Thuế đánh 
các hóa-vật xuất-khẩu (impôts sur les 
produits exportés). 


DỤ š# Dẫn dỗ-~ Lừa đối. 


lũ Lời kẻ trên bảo xuống kẻ đưới — 
Hiểu — Rõ ràng. 

lẩỹ Rõ ràng — Ví dụ. 

tã Giàn có đầy đủ — Khoan thai. 

ch jấi E3 Tờ dụ của vua ban xuống 
cho bầy tôi (đécret, éđšt). 

đân tà E, Làm cho dân đủ ăn đủ mặc. 
hoặc šŠ #4 Làm cho người ta lầm 
(tromper). 

quốc tậ Ij Làm cho nước đầy đủ tiền 
của 


DŨ ấ# Nhón nhác- Đồ vật thô xấu, 


l§. Của số - Mở mang. 

#u Hơn -— Càng thêm — Lành bệnh. 
dân # ` Mô mang dân trí. 

đân TL. PL Người nhác nhớn. 

liệt — 4 Nch. Ác-liệt. 

nọa ~ 1E Nhác nhón. 


DUA #34 Xch. Du š2 
ĐUÂN 7 Cật tre. 
DUÂN Z#ÿ Măng tre - Tre non - Cái cây 


ngang để treo chuông khánh. 


'+2DUẬT DỤC DƯỆ: b. 


ÄỆ Măng tre. 
DUẬT # Đẹp tốt. 
~ ¡ý Tuân theo - Thuật bày. 


“ ä Con cò. 
DỤC # Nuôi nấng - Đề con. 
“ ¡ Tắm. 





¬_ 8ÿ. Muốn — Ham -- Lòng muốn. 

— Cái lòng ham muốn. 

¬  Nch. 8 - 

¬ anh đường IS 9# # Cái nhà chăm 
nuôi con trẻ (crèche). 

=_ cức - šg Nuôi nấng chăm sóc con trẻ. 
Nch. Cúc-dục. 

—_ đức - {@ Nuôi đức-tính cho cao. 

—_ dường ¡Ä ?#ˆ Nhà tắm (bain, therme). 

“ giới 5X Pậ (Phật Lòng dục có 4 thứ: 
tình-đục, sắc-đục, thực đục, đâm-dục, 
gọi là dục-giới. 

~ hđi— ï§ Tình dục đấm người như biển. 

—_ hỏa - #4 Lòng dục vọng nóng nảy như 
lửa. 

“ huyết 13 tị Mình đây cả mán như 
tắm (baigné de sang). 

¬_ nhật - H Mặt trời mọc lên ngoài biển, 
quangcảnh dập đờn trên sóng nuốc 
hình như mặt trời tắm — Tắm cho mặt 
trời, ý nói lập được công-nghiệp vĩ-đại. 
Xch. Bổ-thiên dục-nhật. 

=_ nhỉ - S Tắm cho trẻ con. 

“ (đài |: ở Gây nuôi nhân-tài. 

"=_ thành g: Nuôi nên — Nch. Dưỡng 
thành. 

Dục tốc bất đạt Ñt ïE T5 š# Muốn cho 
mau chóng, lại không đến nơi. 

- Hỉ Bậ 7® Nuôi khí tốt mà sinh ra người 
giỏi. 

— uống #{ SE Cái hy-vọng trong lòng — 
(Kmh) Cái nguyện-vọng vì thấy thiếu 
thến mà sinh ra (besonn). 

DUỆ ï§ Con cháu xa đời - Đất ở phương 
xa. 





= +2 Tay áo. 
- £# Dẫn đem đến, kéo đến. 


‡$ Nch 8 - 

# Sâu sắc sáng suốt —- Thông suốt. - 
Chữ dùng để tán-dương ông vua. 

bạch B3 4 Làm văn không được chữ 
nào, chỉ nạp quyển trắng mà ra. 

đi Tạ: 5š Những dân mọi rợ ở nơi xa. 
tôn _— ÿ2 \Nch. Duệ trụ. 

triết. 1# †f Người thông-minh. 

trụ 8ï Con cháu xa đồi. 





DUY ## Dây ở bốn góc cái lưới —- Gái gì dài 


mà nhỏ đều gọi là đuy — Liên kết nhau — 
Nch. tế lẾ - 

‡£ Tưởng nhớ - Chỉ một mình - 
Nhưng mà. 

ph Dạ, tiếng thưa lại - Nch. lẾ › 

l#. Màn vây chung quanh. 

cương Ít ff Dây bốn góc và giểng 
lưới - Đều trọng-yếu. Nch. Cương-duy. 
đã nạp — th, #A (Địa) Kinh đô nước Áo- 
địa-lợi (Vienne). 

đanh luộn HỆ £ äê (Triếệ Tức là 
danh-muục-luận (nomina]isme). 

dụng chủ nghĩa - HỊ 3: #® (Triết) Túc 
là thực-dụng chủ-nghĩa (ntilitarisme). 








Duy độc— Øj Chỉ có một. Nch. Độc hữu. 


đường HỆ # Màn đăng ở trong nhà 
khi có việc tang. 

hệ #tt #2 Ràng buộc giữ gìn lấy. 

kỹ chủ nghĩa tữ @{ + # Chủ-nglũa 
vị mình hơn vị người = Tức là ích-kỷ 
chủ-nghña (égoisme). 

lý luận — 8 ñâ (Triết) Cái luận-thuyết. 
cho rằng loài người có lý-tính tiên-thiên, 
do cái lý tính ấy mà có được trí thức 
chính-xác (rationalisme). 

mệnh tu thính | ầồ FE TẾ Bảo gì 
nghe nấy. 

mỹ chủ nghĩa fE % + # (Mỹ) Mật 
phái nghệ-thuật cho rằng cái “đẹp” là 
trung-tâm của đời người (sthétisme), 
tức là chủ-trương thuyết ^nghệ-thuật. vị 
nghệ-thuật” (Tart. pour Yart). 
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~_ ngà độc lôn - 1Ý % # Chỉ có ta là tôn 
quí, tương iruyền rằng lời ấy của Phật 
“Phích«a nói - Thái độ duy kỷ, chỉ biết 
tôn trọng một mình mình. 

- ngà luận ẤX ñ xÊ (Triết) Về nhận-thức- 
luận và bản- thể-luận, thì cho rằng tất 

cả những sự-tượng bề ngoài đều là nội- 
dung của ý thức mình, chỉ có “ta” là 
thực-tại mà thôi, ngoài *ta" ra thì không 
có sự vật gì thành-lập được (solipsisme) 
- Về Iuân-ý-học thì chủ-trương lấy tự-áI 
tựldi làm nguyênlý của đạo-đức 
(égơisme). 

- nhất - 3 Chỉ có một độc-nhất vô-nhị 
(unique). 

Duy nhất giáo -# ?#% (Tôn) Tức là duy 
nhất-thần chủ-nghĩa. 

~ nhất luận - %3 š@ (riếu Cái thuyết 
cho rằng chỉ có vật-chất hoặc chỉ có 
tinh-thần là thực-tại, cũng gọi là nhất- 
nguyênluận ~ (Tôn) Cái thuyết chủ- 
trương phản đối thuyết Tam-nhất. của 
Cú-đốc-giáo mà cho vằng Thần là chỉ có 
mội.. 

- nhất thên chủ nghĩa - # # 3 # 
(Tôn) Một phái trong giáo Cơ-đốc phản- 
đối thuyết Tam-nhất, cũng gọi là duy- 
nhất-luận (unitarianisme). 

- ó¿ TẾ š& Màn trướng trong quân, chỗ 
bàn định quân<ở. 

- đêm chủnghĩa 1ù 3% 5 (Triết) 
Tức là đuy-tâm-luận (đéalisme). 

=_ tâm luận —.)› 38 (Triếu Cái thuyết cho 
rằng rút cục chỉ có tâm là thực tại, tết 
cả các hiện-tượng trong vũ-trụ đều phát- 
hiện ở tâm - Gấi chủ-trương cho rằng 
bản-thể của tự-nhiên là tính- thân, mà 
hiện-Lượng vật chất cũng chỉ là tác- 
dụng của tỉnhthần — (đéalisme, 
gpiritualisme). 

- rân $ #6 Đềểu gì cũng sửa lại mới 
(rófermer) — Hiện vua Nguyễn-triều từ 
nắm 1907 đến 1916. 


DUY DUYEN 


tha chú-nghĩa 0É †b E % đriết) Chủ- 
nghĩa vị người hơn mình = Ái-tha chủ- 
nghĩa (aÌtruisme). 

tha uong ky - ÑÙỦQ Xã Œ Vì người mà 
quên mình. 

thức tôn — ÿ§ 2 (Phật) Một phái trong 


. Đại-thừa phật-giáo, lưu -hành ở Trung- 


quốc và Nhật-bản, tại tại Ấn-độ gọi là Du- 
da (Yoga). 


Duy trì ft fÿ Giữ gìn (maintenr 


entretemr). 

trì trật tự - ‡‡ 14 f# Giữ gìn trật-tự 
cho được yên ổn (maintentr Ÿordre, Ìa 
sécuritê). 

tượng luận 0£ % ñầ (Triết) Tức là hiện 
tượng luận. 

uật luận — - ?Ị äâ (Tviết) Cái thuyết 
chủ-trương cho rằng rút cục chỉ có vật- 
chất là thực-tại mà thôi, tỉnh- thần chỉ là 
một thứ tácdụng . của vật-chất, 
(matérialieme). 

uột sử quan -— 1) ® (Kinh) Một thứ 
kiến-giải về cuộc tiến-hóa của xã hội, do 
Mã-khác-Tư thủ-xướng, theo thuyết. ấy 
thì chế-độ của xã-hội cùng tất cả những 
cái thuộc về tỉnh-thần là theo sự phát- 
đạt của vật chất, tức là của sinh-sản lực 
mà quyết định, như thời đại dùng cái xe 
quáy tơ thì có chế-độ phong-kiến, thời- 
đại dùng máy hơi nước thì có chế-độ tư- 
bản. Cũng gọi là kinhtế sửquan 
(matérialisme historique). 


DUYÊN ‡§ Nhân vì - Nơi theo — Liên lạc 


~ Viền áo. 
cố — & Cái nguyên nhân sinh ra việc 
(cause). 
đo - th Nch. Duyên-số (canee). 
hài ~ BE Nhân duyên hoà-hợp nhau 
(nói vợ chổng gặp nhau, hoặc vua tôi 
hội-ngộ). 

~_ #& Do lai của việc (origine). 
mộc cầu ngư — 7K ?K Trèo cây tìm 
cá — Ngb. Mệt mà không thành công. 


DUYẾN DUYÊT 


~_ pháp - ; Dùng theo phép cũ 
Nch. Nhân duyên. 

Duyên phận ˆ ? Cái phận mình có nhân- 

định trước (condition, lot 

prédestin). 


(PhậU) 


duyên 


“tọa 4z Vì liên lụy mà phải tội. 

DUYẾÊN j# Xch. Tuyến. 

DUYỆT fff Kem xét — Trải qua — Xch, 
Phiệt duyệt. 


— Hà 


— báo JRỊ +2 Xem báo đire les Jrnaue). 


Đẹp lòng. 


— bình tổ Kiểm điểm quân lính (revue 
dós tronpes). 

— chính ỊE Xem mà sửa lại cho đúng, 
nói về văn-chương (corriger). 


- ød - Người xem sách xem báo 
đecteur). 

— khẩu { L1 Ngon miệng. 

~ lạc - % Vụl vẻ. 

~ lam TEÌ Á # Xem sách xem báo. 


=_ lâm thất E4. 5š Nhà để đọc sách (salle 
đe lecturc). 
—_ lịch - I#. Trải việc (expérimenté). 
—_ mộ. Tí Vui lòng mà mến yêu. 
Đẹp mắt. 
li. Fị Trải một tháng. 


^ nưực TÌ 


= nguyệt 


~ nhỉ ! k Vui tai. 

—_ phục IE Vui lòng mà mến phục. 
—_ tâm - 2Ù Vúi lồng. 

- ;hế RẬ tt Từng trải việc đồi. 

- thư 8 Đẹc sách. 


~_ thực - . Kiểm-điểm tra xét cho thực. 
~ luế 
DUNG 
mạo. 
Nung chất kim thuộc chẩy ra — Cái 
khuôn để đúc đổ —- Cũng viết là T8 : 
Đúng 


# Trải qua một năm. 
2 Tiếp nhận — Bao bọc - Dáng 


th 
- Z 
dù 


® Vật chất tan vào trong nước. 

~_ ÿÿ Cây phù dung. 

~_ Cây đa (bamiar). 

- gt Khí lửa bốc lên - Sáng sùa - Chẩy 
ra thành nước Lưu thông, Vd: Kim 
dung. 
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Dung giải 


DUNG 
8. Dùng -- Công lao Tâm thường - 
Vụng về. 
l§ Bức thành nhỏ - Thành đắp bằng 
đất. 
J§_ Nhác nhón. 
š§ Cái chuông lớn. 
fRL Làm thuê. 
ẩn /  f# Người ta làm đều không tốt 
mình kiếm cách che đậy giùm, gọi là 
dung-ẩn. 
bành — #2 (Nhân) Dungthành với 
Bành-tổ là hai người sống lâu lắm = 
Người sống lâu. 
báo {§ ## Người làm thuê, phụ dịch 
với kẻ khác. 
chất 3 fấ Dáng điệu và tính-chất. 
chỉ— J};: Nghỉ dung và củ-chỉ. 
công Í{§Œ TL Thợ làm thuê (ouvrier 
salagé). 
dị # 58 Dễ dàng (facie). 
dịch  ïYã 4 (Lý) Thuốc tan vào nước 
mà thành chất lỏng. 
điểm (Lý) †ã §k ch. Dung độ. 
độ - Ƒ£ (Lý) Cái độ nóng của một thể 


rắn cần để chẩy thành thể lỏng (degré 


đe fusion). 

giải Yä #£ (Lý) Một vật-thể bổ vào 
trong một thể lông, mà mất hẳn hình 
tượng cũ đi, như muối tan vào nước, 
rượu hòa vào nước (đìssolution). 

‡‡  ## (Lý) Chất kim thuộc 
gặp lửa chẩy ra thể lỏng (fusion). 

giải điểm — R# #6 (Lý) ẢNch. Dung- 
điểm. 

giải độ šã R# fE (Lý) Cái hạn-độ của 
một chất lỏng có thể dung giải được một 
vật khác (degré đe đissolution). 

giải nhiệt ?ä ## #A (Lý) Sức nóng làm 
cho chất cứng chẩy ra thành chất. lỏng 
(chaleur de ftsion). 

# f Dung mạo và dứchạnh 
của đàn bà. 

hoa — 3š _Nch. Dung-nhan. 


hạnh 


DỰNG 


+ {L (Lý) Thể chặt hóa ra thể 


lỏng (fondre, fugion). 


hóa 


hợp 14 2 Điều hòa nhau. 
hứa - ¿+ Cho được (permettre). 


y lđ Thầy thuốc vụng (mauvais 
médecin). 

lạn — ll§ †#§. Nhắc nhón (paresseux). 
lượng 7š ‡# Cái sức chứa của vật-thế 
(ceapacilé, volume) - Độ-lượng bao-dung 
(toléranee). 

hai - Gƒ Cho ở lại, thu nạp. 

mạo - Ý§ Dáng điệu và sắc mặt (air et 
physionomie). 

môi ;8 f§ (Hóa) Chất lỏng có thể hòa 
tan chất khác được, như nước, rượu 
(dissolvant). 


~ nạp 8 #WÑ Bao dung chiêu nạp 
(recevorr, acecepter). 

~ nghỉ. -— 8 Dáng điệu bộ dạng 

._ (eontenance). 

Dung ngôn Fặ: Š Lời nói tầm thường. 

— nhơm Tà 33 (Khoáng) Những chất 


nham-thạch nóng chảy, ở hỏa-sơn phun 
lên, lâu ngày chắc lại thành đá (roche 
éruptive). 

nhan ~ 8 Nch. Dung mạo (am et 
physionomie). 

nhân — A Rộng lượng baodung kể 
khác. 

nhân IR§ Á Người tắm-thường, không 
trí-thức (personne médiocre). 

nhân ã jÐ Khoandung hay nhịn 
(tolếranece, patience). 

nọc - lƒ§ TB. Nhác nhón (paresseu`). 
quan ' #R. Dung mạo dáng điệu bể 
ngoài (ar, apparenee). 

quang — 3 Dung mạo sắng súa. 


sốc @ Dung mạo và nhan sắc 
(complexion). ' 


tác “8ã f£ Làm thuê. 
tời TRỊ + Người vụng về không có tài 
năng gì. 
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DƯNG DỰNG DỮNG DƯ 
thức @ R Dung mạo và tháiđộ 
(physionomte et attitude). 
thành chủ l EẨẪ Làm chủ chỗ 
Dung-thành = Chết về làm quan ở Âm- 
phủ. 
thân 8 ch. An-thân. 
thứ — 4 Khoan thử cho (tolérer, 
pardonner). 
tường Iế 1# Tầm thường. 
tích 7ã tR Cái sức chứa đựng của một 
vật (contenance, volume). 
tiền ( 3% Tiền công thợ (salaire). 
túc địa 7  Hb Chỗ để chân — Ngb. 
Chỗ rất nhố hẹp. 


Dung tư {§ ï# Tiền công thợ (salatre). 
DỤNG BE Đem dùng - Sai khiến. 


bỉnh— Dùng võ lực. 

công — 1 Dùng côngphu hết sức 
(sefforcer). 

cụ — 8. Đô dùng để làm việc (matériel, 
outillage). 

đồ — ‡‡ Phạm-vi ứng dụng — Phạm-vi 
chỉ xuất. tiền bạc. 

độ — ƒ£Chi dùng về công việc 
(dépense). 

hành xả tàng — {1 ‡ê § Dùng thì làm, 
bổ thì cất — Nch. Tuỳ thời nên làm thì 
tiến, không nên làm thì thoái. 

hiền — RỆ. Dùng người biển tài. 

ý - # Để tâm vào - Cái ý mình vốn 
định trong việc gì (attention). 

mệnh — ấy Nch. Phụng-mệnh. 

nhân — Á_ Dùng người. 

tâm — ›ù Để tâm làm việc. Nch. Dụng ý 
(attention, prếcaution). 

tình ~ l1. Nch. Dụng ý, cốý. 

tử ~— - Con quan có quyển lợi được tập- 
ấm để bổ làm quan. 

uũ — ñt. Dùng vũ-lực, nổi bình đi đánh 
(employer de la vielenee). 


DŨNG Xch. Dõng. 
DƯ 4 Ta, mình tựxưng. 


mu 


-#. Cấp cho —Nch. 4 
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~ ơi Cáixe- Thùngxe Cái kiện Chở 
di - Đất - Công chúng - Cũng viết là. 
Ea * 

= 8. Chữ dùng ở sau một câu hỏi. 

- §ệ Thừa ra - Thong thả. 

- ám Bê ä Tiếng đã thôi mà còn nghe. 

Dư ba — ÿW Cái sóng còn dư — Ngb. Việc 
chưa hết. 

~_ đật- ï Thừa tràn ra (surabondanee}. 

~_ dụ - ‡ Giàu có thừa thải. 

¬_ địa — ¡œø Chỗ đất thừa - Khoan dụng. 

~ đỉnh Bị T Phu kiệu. 

- đồ - [BHNch Địa đổ (carte 
géographiane). 

- hạ §gệ I Thì giờ thong thả đoisirs). 

=_ huệT R§. Ơn thừa (faveur). 

- huy — WỆ Bóng mặt trời xế chiều 
đumière crépusculalre). 





— hưởng - 3L Tiếng vang còn lại = Tiếng 
tăm để lại đời san. 

¬_ Jøi - #| Tiển lời của nhà buôn, cũng gọi 
là hồng-lợi đỏénéñces). 

~ hiện 3l §£ Ngôn-luận của công chúng 
(opinion publiqne). 

= nghị—- ï§ Nch. Dưluận. 

^_ nghiệp — 3& Cơ-nghiệp đời trước để lại. 

—_ nguyệt - E Tên riêng của tháng tư âm 
lịch. 

- niên Bề # Năm thừa —- Năm còn sống 
thừa. Nch. Văn niên ứeste đune vie 
1mutile). 

~- phúc- T8 Cái hạnh phúc thừa. 

° phương - % Cái đức tết lưu truyền đi 
mọi nơi = Thơm xa. 

—— quang - 3ý Cái ánh sắng khi mặt trời 
đã lặn mà còn sót. lại - Nch. Dư-vinh. 

— sửih - % Cái đời sống thừa Nch. Văn 
niên (resbe đune vie inutile). 

—_ sữnh uô bổ— 2E ## 18 Gống thừa không 
bổ ích cho đời. 

Dư số - #i Số thừa (surplus, excédenÐ). 

= guyển - lý Hơi thừa, lúc gần chết — 
Nch. Tần suyễn (dernier souffle). 


DƯ DỰ 


sự-. s& Việc không cần. 

thặng — ? Nhiều thừa ra (surplus). 
tùch  #\ -§ Tình ý của công chúng. 
trần kệ ## Dấu bụi (dấu vết) của người 
trước để lại, 

tụng tRi #$ã Lời ca tụng của công-chúng. 
pỉnh  Ê@ 5ã Cái quang-vinh đời trước 
để lại. 

xa dd. tổ Xe nhỏ. 

xú £ E# Mùi thối (đều xấu) đời trước 
để lại. 


DỰ ‡# Nch. #› 


j§. An vui — Trước khi việc xảy ra - 
Can thiệp vào. 

Tham dự vào -- Xch. Dũ. 

# Khen ngợi - Tiếng tốt. 

án #*§ 3% Bản dự thảo về pháp-luật, 
nghị-định, hoặc chương-trình, điểuệ 
v.v... (projet). 

bị — li. Sắp sẵn trước (préparer). 

bị bình — Í§ ƒc Các nước theo chế-độ 
trưng binh, phàm con trai đến tuổi 
thành đỉnh thì phải vào ngạch hiện-bị- 

binh, mãn-hạn rổi thì trở về nhà đổi 
sang ngạch dựbjbinh (armée de 
réserve) khi nào có việc nhà nước gọi thì 
phải ra làm bình lại. 

bị kơn - T ® (Kinh) "tiền để sẵn 
phòng khu có thiếu (fonds đe résorve). 

bị quân -- Í§ E Túc là dự-bi-binh 
(troupes de réserve). 


Dự cáo — £ Cáo cho biết trước (préav1s). 


cảa —- ƒqq Bản văn thảo sẵn trước 
(bromllon). 

chính - Jết: Tham-dự vào việc chính-trị. 
định — 1T Định trước (proJeter). 

đoán -- lft. Đoán trước (prévon). 

hiến — §, Được dự thấy - Ý-kiến định 
trước... 

liệu - #{ Liệu trước (prévoir). 

mm — Š# Kếhoạch định trước 
(prévision) 


DỰ DỮ DỰ 


—— ngôn --= Lồi nói đoán trước (prophétie). 

—_ ngôn gia đ{ý 4L Người đoán trước 
việc Lương-Ìai (prophète). 

—_ phòng ÿ§ Đề-nhòng 
(prévoyanece). 


trước 


—- thảo — tì Viết thảo ra trước (rédiger an . 


prolet). 

# (Pháp) Xét hỏi trước về án 
kiện hình-sự để quyết-định có đem xử 
hay không (mstruire un procès). 

=- thí— šÑ. Được dự cuộc thi. 

~ thính — lề Được vào nghịhội hoặc 
trường học để dự nghe nói chuyện hoặc 
giảng bài (audiLeur). 

¬ tiên — pc Trước - Sắp sẵn trước (à 
Vavance). 

=_ ioán - #ƒ{ Tính toán trước — Tính trước 
những món xuấtnhập về tài-chính 
(projet. de budJet). 

~ i— II Dự biết được - Biết trước. 

=_ i@c— #J Đính ước trước với nhau. 

Đự uăn — B8 Dự nghe được — Cũng viết là 

“ ọng  # Thanh vọng tốt. 

DỮ §{ Cùng với - Giao-hảo với nhau — 
Cho được - Cấp cho. 

= llữỦĨ Hòn đảo nhỏ (petite ie). 

“ đoạt tì Thưởng và phạt. 

ĐỤC 33 Cánh chim ~ Giùm giúp cho — 
ch. 32 © 

“_ 3W ` Kính trọng - Giúp đồ. 

~ 313 Ngày mai. 

- đái 3Ä §Ẫ Giúp đồ tôn phò nhà vua 
(appuyer, assIster). 

“ nhật 32 H1 Ngày mai (demam). 

¬ noãn T8. jï Chỉìm lấy cánh ấp trứng = 
Bảohộ chăm nuôi (couver avec des 
ailes). 

“ tứn lÄ{ Eï Giúp đở, phò tá nhà vua 
(appuyer). 


~_ thẩm - 





= thủ loại #4  [ :ãä (Động) Loài dộng- 
vật tay thành như hình cánh chỉm, như 
con đơi (chiroptère). 

DỰNG #Z Có chửa, có mang. 
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DƯỢC 


— châu — 7‡ Có chửa (être eneeinte). 
—_ dục— T3. Có chửa và sinh đẻ. 
#§ Đàn bà chửa (femme 





“ phụ — 
encoInte). 

DƯỢC #4 Thuấc để trị bệnh - Trị bệnh. 
Cũng viết là #ÿ - 

~ ÿj# Nhấy. 

¬ châu #3 1£ (Y) Thứ ngọc trai dùng 
làm thuốc. 

=_ dụng thực vật — R} Tế 1 ) Thú thực 


vật dùng làm thuốc (plantes 
pharmaceutiques). 
Được dược Wệ FỆ Lòng không định 


như nhẩy nhót luôn. 

¬ dược đục động ~ RỆ 8X #j Lòng phấn 
phát muốn động. 

¬_ hoàn #8 ‡\, (V) Viên thuốc @ilules). 

¬ hoành ~ (#j Cái cân để cân thuốc 
(balance đe pharmacle). 

ˆ_ học— #8 _ (VY) Môn học nghiên-cứu cách 
chế thuốc (seience pharmaceutique). 

= khoa - E| Những chúngloại của vị 
thuốc. 

— khổ lợi bệnh ~ #% †] fã. Thuốc đắng 
mà lợi cho bệnh — Ngb. Lời nói thẳng 
tuy nghe trái tai mà bổ ích. 

¬ mã ÿ & Phóng ngựa chạy. 


~ ngôn 5% 3 Lãi nói có ích, như thuốc 
trị bệnh. 

=_ phẩm — đủ Nch. Dược-vật 
(médicaments). 


— phẩm học — ứu 8 Tức là dược-vật-học. 

=_ phòng - Nhà bán thuốc (pharmaclc, 
droguerie). 

“_ phương - 7? Phương thuốc chữa bệnh 
(prescription). 

¬_ sư— lj Người chế thuốc (apothicaire). 

" đời — }} Tàiliệu để trị bệnh. Nch, 


Dược-phẩm, được-vật (produits 
pharmaceutiques). 
¬ tế sư Ty Bi Người chuyên việc bào- 


chế vị thuốc (pharmaeien). 
“_ thạch - †ï Thuốc để uống, đá để lể cho 


~- _ người bệnh. 


hàn 


lọc % Rã. Sữa dê (lait de chèvre). 

lịch [8 IE Lịch-pháp lấy thời-gìan địa- 
cầu xoay một vòng quanh thái-dương 
làm một năm, mỗi năm 36ỗ ngày 1⁄4 
(calendrier solarre). 

liễu +8 IÍ[ Một thứ cây, lá nhỏ mà 
xanh, thường dùng để ví với lông mày 
người con gái đẹp (sanle). 

liêu khoa — IÚ EL (Thực) Thực vật về 
loài đương-liễu (salicacée). 

ha ‡# ÿ§ Dòng nước triểu ở biển 
(courant. maritime). 

Mạc t§ # Dương Châu và Mặc-Địch 
là hai nhà triếthọc đời Chiến quốc, 
Dương chủ trương vịngã, Mặc chủ- 
trương kiêm-ái. 

mưi — § (Thực) Một thứ cây cao chừng 
bẩy thước, hoa vàng hoặc trắng, quả 
tròn ăn được (arbousier). 


Dương mai sang - ‡§ 1Š (Y) Bệnh tìm-la 


(syphilis). 

mỉ thổ khí ‡§. f8 nLỠ 3 Mỡ mặt mày, 
hả hơi thở ~ Ngb. Tỏ chút đắc ý để khỏi 
nỗi uất ức bất bình. 

mình K8 ER Mặt trời. 

mình học phái —- EBR SA ‡K Học phái 
Vương-thủ-nhân  (Vương-đương-Minh) 
đời Minh, đựng lên thuyết “tri hành hợp 
nhất”. 

ngôn {# #5 Lãi nói da, không thật. 
nguyệt 8S Fï Tháng mười âm-lịch. 
nhật— H Mặt trời. 

nuy - ï# (W) Chứng bệnh thuộc về 
thận suy, dương-vật không cử động được 
như thường (mpuissanece). 

ô— & Mặt trời. 

quan — RR (Cổ Tên một cửa ải nước 
Tàu, xưa ông Vương-Duy đưa bạn ra 
cửa ấy có câu thơ: Tây xuất Dương-quan 
vô cố-nhân, nghĩa là ra khôi cửa Dương- 
quan không có bạn cũ nữa. 

quan 3$ Chỗ đánh thuế ở các cửa 
biển thông thương với ngoại-quốc. 


sự bết cứ l§ 1R Z5 #8 (VY) Nch. Dương 
nuỹ. 

thanh - # Tiếng trong (son cristalin). 

thanh ‡ ## Danh-dự lừng lẫy — Nói to 
lên cho người ta nghe. 


Dương thanh liễu lục t3 fŠ UU §@ Cây 


dương thì xanh, cây liễu thì biếc = Cảnh 
cây có mùa xuân. 

thế. (8 †H Nch. Dương-gian (le monde). 
# ÿ # Dang cánh tay = Múa tay. 
toại E# Đệ Cái kính dùng để lấy lửa 
đonpe). 

trang 3$ 4 Quần áo cách tây. Nch, 
Tây trang (costume européen). 

trường 3% f§ Ruột đê = Đường ửi 
quanh co như ruột. dê. 

uy !# BÌ Xch. Diệu vũ dương ty. 

uật É8 #j Sinh-thực-khí của đàn ông 
(memtbre virll,verge). 

u¿ cung thuận — E 3š WEB Mặt ngoài 
làm ra cách cung thuận. 

dt ‡ÿ RE Ngoáy duôi. 

xz 3£ tị (Cổ) Xe đê kéo của vua Tấn- 
Võ-đế, ban đêm đi trong cung cho dê 
nến đi đâu thì đi, các cung-nhân lấy lá 
đâu cắm ở cửa ngoài và hòa nước muếi 
rắc giữa đất, dê thấy lá đâu và ngửi hơi 
muối thì thèm ăn bèn kéo xe vua đi vào 
cửa cung. 

zỉ — tă (Thực) Thứ cây nhỏ, thân cây 
mọc đưới đất, dùng làm thuốc. 

xuân 3 ?#` Ngày mùa xuân. 


DƯỠNG # Nuôi nấng - Sinh con 
- 4 Thứ khí-thể làm phần chủ-yếu trong 


không khí, nhờ nó mà sinhvật sống 
được (oxygène) cũng gọi là dưỡng-khí. 
ƒ#§fƒˆ Ngứa ngáy. 


Dưỡng bệnh ® Tñ Nuôi người có bệnh. 


bệnh đường — ïã ?## Nhà nuôi người 
đan, Nch. Bệnh-viện (hôpital 
sanatorium). 

cao — tị Giữ gìn khí tiết cao thượng. 
chí — £. Nuôi chí khí cho vững. 


DƯỠNG 


đục - T[. Nuôi nấng chăm nom (nourrir 
ðt élevey). 

{L, Œ1óa) Một vật. chịu đưỡng-khí 
mà biến hóa thành vật khác, như sắt 
chìu dưỡng-khí thì thành rỉ (rét) sắt 
(oxydation). 

hóa bối - {L, $8 (Hóa Thứ hóa-hợp vật 
đo chất bối chịu dưỡng-khí mà thành 
(oxyde de barrium). 

cái - {l, #§ (Hóa) Tức là vôi đá 
sống, đo chất cái bị đưỡng hóa (oxyde de 
calcium). 


hoá 


hóa 


hóa thén - {L (Hóa) Cũng gọi là 
nhất-dưỡnghóa thán, do một phẩn-tử 
dưỡng-khí và một. phẩn-tử thán-khí hóa 
thành (gas carbonique). 

hóa tễ — {L ®J (Hóa) Cái vật hàm có 
dưỡng-khí, có thể phóng dưỡng khí ấy 
ra để hóahợp với vật chất khác 
(oxydant). 

họa - i8. Nuôi thành mối họa-hại. 

hộ -— š§. Nuôi nấng chăm nom (nourrir 
et soigner). 

hổ di hoạn — ƒE ¡8 t§ Nuôi cọp để họa 
về sau`— Ngb. Tự mình nuôi cái họa về 
san, 

hổ thương sinh - ƒE {3 # Nuôi cọp 
thành hại đến sinh mệnh mình — Ngb. 
Có lòng tết với người mà trở lại hại cho 
mình. 


Dưỡng bhấu - fš Nuôi giặc - Ngb. Nuôi 


thành họa hoạn cho mình. 

bhí - § (Hóa) Một thứ nguyên-tố thể 
hơi chiếm một phần năm trong không- 
khí, sinh-vật nhờ nó mà thở (oxygène) — 
Cũng có nghĩa là nuôi lấy chánh-khí của 
trời phú cho. 

kỹ 1® †š Ngứa nghề, 

lão ®% #( Nuôi nấng người già. 

lão kìn - #2 ® Tiền cấp cho những 
người già yếu để nuôi tuổi già (pension 
đe vieillesse). : 

lão uiện - #, Chỗ nuôi người già 
không có ai nhờ cậy (asle des 
vietllards). 
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DƯỠNG DỨU 

Bg Cấp tiền thưởng riêng để 
nuôi cái lòng êm khiết của quan lại. 
mẫu - B} Mẹ nuôi (mère nounriciêre). 


lim. - 


mục - E Liộ vệ con mắt — Vưi mất, 

như — ĐH Vui tại. 

nữ— # Con gái nuôi (ñlle adoptive). 
phong - ‡# Nghề nuôi ong (apTcultrre). 
phụ — 4+ Cha nuôi (père nowrricièr). 
sinh — 4 Nuôi cho sống (nourrir, élever) 
- Cha mẹ nuôi mình và sinh ra mình. 
sinh luận — %+ iậ (Tôn) Lý-thuyết cứu- 
thế của Gia-tô (sotériologie). 


Dưỡng sinh táng tử — #£ 3š 7L Nuôi 


người sống, chôn người chết. 

tờm —38#_ Nghề nuôi tầm (séricicn]ture). 
tâm — ;)› Nuôi cái lưởng-tâm cho trong 
sạch. 

tế uiện — ÿ £ Chỗ nuôi những người 
bần cùng (asile). 

thành — gì, Nuôi cho nên, van đắp cho 
— Gây nên. 

thân — #8 Nuôi cha mẹ (solgner ses 
parents). 

thần — 8d Nuôi tâm-thần mình cho yên 
lặng, cho trong sạch. 

tính súc nhuệ — Xã  #ì Nuôi tính- 
thần, chứa nhuệ-khí = Bồi đưỡng tỉnh- 
tực để dự bị làm việc. 

tính — !# Hàm-đưỡng tâm-tính của 
mình (self culture). 

tố - 3 Hàm-dưỡng cái bản-tính của 
mình. 

tử T— ~~ Con nuôi (ñÌs adopilÐ. 

u¿ — E Nói phương thuốc bổ-dưỡng cho 
đạ đây. 

uọng — S8 Bồi-dưỡng danh vọng. 


DỨU §& Con lon, tức là một loài chồn, 


mình dài chừng ba, bốn tấc, chân ngắn, 
lông đổ hoặc vàng, mình đi vặn vọo, 
đêm hay vào nhà bắt gà, hễ người đuổi 
theo bắt thì nơi lỗ đất nó phát ra một 
thứ hơi thối lắm làm cho người không 
muốn đuổi theo, đó là cách thoát. thân 
của nó (belette). 





A  # Nhiều; - Hơn - Ngợi khen, Vd: 
di thử đa chỉ: | gl 2 ;⁄ nghĩa là 
lấy việc ấy mà ngợi khen. 
âm ngữ - 3 ïỗ Thú tiếng do nhiều 
Âm-hợp thành một tiếng, như tiếng 
Pháp, tiếng Anh đangue polysyllabique). 
cđm. - t Nhiều cảm tình, hay cẩm 
động (sentimental, sensible). 
cố— &W Nhiều hoạn nạn (en đanger, en 
pért). 
đác hùuh #3 T¿ (Toán) Hình có nhiều 
góc (polygone). 
đâm — ‡£ Nhiều đâm -dụe (sensuel). 
điện hành - li 1 (Toán) Hình có nhiều 
mặt (polyèdre). 
dục — 8X Nhiều lòng dục-vọng, nhiều 
nhục-dục (sensuel). 
đa ích thiện — % #4 Càng nhiều 
càng hay. 
đầu chính trị - ER TC šãä (Chính) 
Chính-trị do nhiền người cùng nhau 
cầm giữ chủ-quyền (polyarchie). 
đoan — j Nhiều mối lôi thôi 
(ngénieux, astueleux). 
hợng thức — IR 3z (Toán) Danh từ về 
đại-số-học, chỉ cái trình-thức do nhiều 
hạng kết thành (poÌynôme). 


Đa ïa - ##$ (Thực) Một thứ cây người Ấn- 


Độ ngày xưa dùng lá để viết kinh-điển. 
máng — TỪ Đa là nhiều, mang là rối = 
Nhiều việc làm rối cả lòng. 

nan đa tu — 8 % @ Càng nhiều con 
trai càng nhiền đều lo. Sách sử xưa chép 
rằng có người đem ba chữ đa # chúc 
cho vua Nghiêu, vua Nghiên không 


nhận mà trả lại ba câu: Đa nam.... Đa 
thọ... Đa phú... 

nạn - §#f_ Nhiều hoạn-nạn. 

nạn hưng bang — Ÿ#£ E4 7 Gặp nhiều 
hoạn nạn mà dựng lên nghiệp nước, 

nghị — Eš Hay ngờ vực (soupconneux). 
ngôn — S Hay nói, nhiều lời (bavard). 
ngôn đa quả — S #3 33 Nhiều lời thì 
càng nhiều lầm lỗi. 

nguyên luận — 7U ïâ (Triếu Học-thuyết 
cho rằng bản-thể của vũ-trụ là do nhiều 
cái thựckạa hợp lại mà thành 
(pluralisme), đối lập với nhất-nguyên- 
luận và nhị-nguyên- luận. 


Đa niên sinh thực ật— - 


# + f# ØJ (Thực) Thứ cây sống 
lân như cây tùng, cây bá (plantes 
perenniales). 

phu chế - 3% f§| (Xã) Chã-độ một vợ 
lấy nhiền chồng (polyandrie) hiện ở xứ 
Tây-tạng theo chế-độ ấy. 

phú đa oán —- § # f3 Càng giầu càng 
nhiều người oán giận. 

phương — 7ÿ Nhiễuẳ phương pháp 
(beaucoup de moyens). 

sẵu đa cẳm — ` $ f& Hay sâu bị, hay 
cảm-xúe (mélaneolique, sentimecntal). 
số—- ft Số nhiều (majoritê). 

số biểu quyết — u % Tllả (Chính) Sự 
biểu-quyết lấy đasố làm tiênchuẩn 
(votation ma]joritaire). 

sế phới — #t ft (Chính) Pháj-cách- 
mệnh nước Nga, chủtrương vô-sản 
chuyên-chính, hiện chủ-trì chính-trị ở 
nước Nga-xô-viết ngày nay (Bolcheviek 
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on maximalistes) trái với thiểu-sế phái 
(Mlenchevick), 

~ sự - #  Nhiền chuyện = Hay làm 
những việc không can đến mình - Ham 
sinh sự. : 

^ íạ- 3 Cảm tạ nhiều, rất cẩm tạ (très 
rocomnalssant). 

— dài tổn chí - B† †B z& Nhiều của quá 
thường đến nỗi hèn mất chí-khí. 

~ đâm - + Hay ngờ (soupeonneux, 
susJIcieux). 

—_ thân giáo - R# #4 (Tôn) Tôn-giáo sùng- 
bái nhiều thần, như Đạo-giáo, Phật-giáo 
(polythéisme, hénothéisme). 

—_ thần luận — Tê ïâ (Tôn) CÀI thuyết chủ- 
trương rằng trong vũ-trụ có nhiều thần 
người ta phải sùng bái (polythéisme). 

Đa thê chế - 3# ñïì (Xã) Chế-độ một 
chồng lấy nhiều vợ (polygamie). 

— thiểu — 2? Nhiều ít (peu on prou, 
quantité). 

— thọ đa nhục —- §§. #% £$ Càng sống lâu 
càng nhiều đầu nhục. ẫ 

— ihời — ñ# Nhiều lúc nhiều khi 
(souvent). 

“đình - l8. Người quá giàu về cảm-tình, 
mối tình gặp gì đâu cũng phát sinh 
(sensible, sentimental) — Tình không 
chuyên nhất (amoureux). 

=_ túc loại - 8# Xã (Động) Loài động-vật 
nhiều chân, như eon rết, con cuống 
chiếu (nyriapedes), 

- đượng - Ấ% (Hóa) Cái đặc-tính của 
những vật-thể có nhiều hình thức khác 
nhau mà không thay đổi tính-chất 
(polymorphisme). 

—_ uăn u¡ phú — % E3 T§ Không giàu bằng 
tiển của mà giàu bằng văn-học. 

ĐÁ #ầ. Đem dến - Dắc kéo — Thòng 
xuống. Cũng đọc là đạ, Cũng viết là ‡†E 

— ‡ÿ Cái lái thuyển 

— Bên núi -JHiểm trẻ. 

= ‡£|Nhánh nông - Mưa to Xch. Bàng-đà. 


ĐÀ ĐÁ 


Con lạc đà — Luing gù. 
Xch. Đà-điển. 
Xch. Đà-đà. 
E ch 8a-đà. 
đà {E {c Bộ vui vẻ tự đắc. 


xỊ 


Đà đao t 7] Miếng võ đánh hiểm: dả 


thua chạy cho người ta đuổi theo rồi 
quay đao lại chém — Ngb. Làm mẹo 
phỉnh người để ăn hơn. 

điể, SÈ 6 (Động) Thứ chim lớn ở sa- 
mạc, chạy mau trà không bay được 
(autruche), người thổ dân dùng để kéo 
xe hoặc chở đồ. 

giang ï0 {TL (Đĩa) Tên con sông ở Bắc- 
kợ, thuộc tỉnh Bắc-giang. 

khiếm it Thiếu nợ lâu không trả. 
lam: ÿE ?§ Tế (Phạn) Có đủ tất cả các 
thứ đức tốt. 

ưy li 3S Làm liên lụy đến người khác 
bị hoa. 

nẵng †Z ï# (Địa) Tức là cửa Hàng 


. Tourane). 


phong EÈ 8 Cái bướu ở trên lưng con 
lạc-đà (bosse). 


tử— + Người lưng gù (bossu). 


ĐÁ †J Lấy tay mà đánh - Lấy - Một tá 


(13 cá) cũng gọi là đã. 

úp hình uyên ương —NB f1 & Đánh 
con vịt thì sợ động đến con uyên-ương — 
Ngb. Bạc đãi người hèn, sợ mất lòng 
người tốt. 

chấn — š2 Thây thuốc lấy tay khẽ gõ 
vào ngực và ghé tai nghe để xét nội tạng 
của người bệnh (ausculter). 

đỏo -BJ_ Đánh đổ (mettre à bas, 
renverser). 

điểm — IE. Vào điểm (quán) ăn cơm. ` 
động — EÙ} Đụng chạm đến nơi; khiêu 
động đến nơi ~ Đề cập đến (toucher à) ~ 
Ngb. Làm văn nói chuyện có ý kích phát. 
được người. 


Đả kiếp — ‡} Đánh cướp tiền cửa (piller). 


L2/X„ T//M 


- lôi đài - ró 3 Đặt đài điễn-vũ để so 
sánh vũ-nghệ của hai bên. 

—_ phá - lý Đánh cho vỡ tan ra (battre, 
briser). 

~ thảo hình xà -  # tế Đánh cô làm 
cho rắn sợ — Ngb. Chưa có sức trừ được 
ác-nhân, thì chớ nên khinh động mà bị 
nó làm hại. 

= điêu — I8 Nch. Thú-tiêu (supprimer, 
annuler). 

~_ trượng-— †+ Đánh trận (guerroyer). 

— tựcơ—  I#ậ Máy đánh chữ (machine 
à écrire). 

ĐẠC /£ Đo lường tính toán - Xch. Độ. 

~ ## Bước chậm chậm. 

- #$ Cái mõ. 

~ điền f£ ằ Đoruộng. 

- điển pháp - H Phép đo ruộng 
(cadastre). 

— đức lương lực ~ {E 1# 79s về phần 
đức, lường về phần sức, so sánh hơn 
thua với người cẩn phải xem ở đức với 
lực. 

- lệnh ‡$ $2 Cái thanh la to, bằng đồng 
hoặc bằng sắt. 

ĐÀI Cái nhà làm cao có thể đứng trông 
xa được — Tiếng tôn-xưng người khác. 

- # Nâng cao lên - Hai người khiêng đề 
gì. Cũng viết là ‡§ s 

- ‡§ Cáibàn, cũng viết là ‡ê › 

~ +#z Thường dùng để thay cho chữ #. 
Xch. Thai. 

Đài # Khói đèn. 

- #3 Câyrêu. 

~ bị # tt Cái bia có rêu phủ (stèle 
recouvert. de naousse). 

- các 3 RÐ Cái nền cao và cái lầu cao = 
Tiếng gọi quan Thượng thư đời xưa — 
Nguời phú quí. 

- chỉ 3 #f Giấy làm bằng thứ rêu. 

~ cử .‡g %#t Tưởng lệ cất nhắc lên. 

- dinh # # Đền-đài và dinh-thự. 

— giai #3 f§ Cái thểm có rêu phủ. 


xoá MS An 


“ giám # SE Lời kính trọng thường 
dùng trong thư tín. Nch. Tôn-giám. 

~. z # & (Thực) Gọi chung loài rêu. 

=_ bhải 3 E# Lời kính trọng thường dùng 
trong thư-tín. Nch. Tôn-khải. 

- lãm— ' Nch. Đài giám. 

— loan 8 8 (Địa) Cái đảo ở phía đông- 
nam Trunghoa, thuộc Nhậtbản 
(Formose). 

^_ môn — Ƒ3 Cái cửa thành ở trên có làm 
gác để trông xa (mirador). 

- phái T3 YK (Thực) Một phái thực-vật 
ta gọi là loài rêu (mousses). 

¬_ phong ~ #‡ Wêu phủ kín (recouvert de 
mousse}. 

— quan X Ngày xưa gọi quan thượng 
thư là Đài-quan. 

¬ sắc # Sắc xanh của rêu (couleur đe 
la mousse). 

- ¡gø đt Emằj Đài là cái nền cao, tạ là cái 
nên mà có nhà. 

— tiển thực uật 13 f# †Ê 1J (Thực) Loài 
rêu rong (embranchement  des 
bryophytes). 

Đài trạm KẾ úä Nhà trạm để truyền đạt 
công-văn và áp giải tù tội. 

- uăn #3 ý Những dấu rêu thành vằn 
trên mặt đất hoặc mặt đá. 

ĐÁI # Cái đai áo — Đeo lấy. 

- Đội trên đầu - Tôn phụng. 

~ bạch WŒ E3 Đội sắc trắng = Đầu bạc. 

- bệnh hội hưu T8 fã IaÌ {k Mang bệnh 
về nghỉ. 

^ bổn uọng thiên Ằ 72 SH X Đội cái 
chậu mà trông trời thì không trông thấy 
được — Ngb. Trên đầu bị che úp, đểu oan 
ức không thể thấu được. 

^_ cao lý hậu — 3 FR IB Đội cái cao, đạp 
cái dây. Nch. Đái thiên lý địa —- Nạb. 
Cảm ơn trời đất. 

- hốt I Z2 Cái đai áo và cái hốt của các 
quan văn, tức là cái dấu biện-của ông 
quan lón. 
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— đệ sơn hà - 1Ã LI ïRỊ Đái là đai áo, lệ là 
đá mài - Ngh. Ví dầu sông nhỏ như đai, 
núi nhỏ như đá mài, mà ơn nước cũng 
không bao giờ mất. 

— nguyệt § H Đội trăng, ý nói đi lúc 
đêm khuya, hay là tả tỉnh-trạng dân 
cày khó nhọc, 

= tái f#Ÿ 1L Mang tật bệnh. 

—_ thiên lý địa 8 X § Hh Đội trồi đạp 
đất, nói địasvị mật con người ở trong 
khoảng trời đất. 

— nh - S8 Đội sao, nói cảnh người đì 
sớm về khuya. 

~ đội lập công - SE šr 7} Lập công để 
chuộc lội lỗi trước. 

ĐẠI + To lớn, trái với chữ tiểu zJ — Tự 
kiêu - Lời nói tôn xưng người. 

Đại 2C Thay đối - Thay thế — Đời. Vd. 
Thời-đại. 

~_ ( Tên riêng núi Thái-sơn. 

“ HỆ Đổi mỗi. 

¬f Mẫu đen dùng để vẽ lông mày. 

# Cái túi. 

- ác %4 ## Hung ác lắm. 

— ân bối tạ - ER TS #† Ân quá lớn không 
cần tạ - Ngh. Ơn to cốt phải quí, không 
cần phải cảm tạ làm gì. 

~ đn - f# Người ẩn sĩ rất cao thượng. 

— đu ẩn thành thị ~Í§ l# tw r5 Người ð 
giữa thành thị mà vẫn trốn tránh được 
đời, mới gọi là đại-Ấn. Ngày xưa có ông 
Nghiêm-quan-Bình, người có tài học 
không chịu làm quan, chỉ ngồi bói thuê 
ở chợ trong thành đô. 

~ bác (pháo) — TR Súng lồn, ta gọi là súng 
“thân<ông” dùng để bắn đạn to hoặc 
trái phá (canon, pièce d'artillerle). 

~_ bán — 34 Quá phần nửa (pour la plus 
grande partle). 

"¬ bản dính - + # Chỗ ông chủsúy ở 
khi hành-quân, tức là cơ-quan tối cao để 
phát hiện lệnh trong quân (quarlier 
général). 
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bào {\ IS Nấu bếp thay cho người 
khác — Ngb. Làm việc thay cho người. 
bdo— &_ Eï Ngôi hoàng đế rất tôn quí. 
bất liệt điên -  v| RR (Địa) Bản bộ 
nước Anh, gồm Anb<ách-lan 
(Angleterre) Tô-cách-lan (Escosse) và 
Uy-nhĩ-tư (Pays des Galles) = Grande 
Bretague. 

bị tâm — 3š ›Ùa (PhậU Cái lòng muốn 
trừ hết cả những đều khổ não của chúng 
sinh. 


Đại biện {X Mĩ Làm việc thay cho người 


Œaire à la plaee de...). 

biểu — 3 Người thay mặt cho người 
khác (représentant). 

bình 2 ƒt NGh. Đại quân (rande 
armée, Ìe gros đe Ïarmée). 

bội phát — #Ù) 4 Phát ra một cách bổng 
bột mạnh mẽ. 

bút {ít 3 Viết thay cho người khác 
(écrtre à la plaée de...). 

chỉ ®& BE chỉ chủ yếu (Iđéo 
principale). 

chiếu — {` Cuộc chiến tranh lớn. Vd: 
Âu-châu đại<chiến (grande guerre). 
chúng — Ÿ§ Đa số chúng nhân (la 
masse), 

Cổ uiệt —- EE kỳ Sử) Tên nước ta về đời 
cố — iất Sự biến to (grand malheur) ~ 
Tang cha mẹ (grand deuil) — Tội lớn 
(grand crime). 

công — ⁄+ Rất công bình (très juste). 
công — 7h Tang phục chín tháng ~ Công 
lao to lớn (grand mérite). 

công nghiệp — L 3Š Công nghiệp kỹ- 
nghệ to lớn (grande industrie). 

— R Hình thể cả toàn bộ (aspect 
gềnéral) - Một công việc lớn (grande 
œuvre), 
cương — Ÿ#[. Những đều trọng yếu, ví 
như cái đây lớn của lưới. 
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- đá - E Xe của vua - Xe của bể quí 
nhân - Tiếng tôn xưng người. 

~_ danh - £. Tiếng tăm lớn lao. 

Đại danh từ f8 lÃñ (Văn) Chữ dùng 
để thay cho danh-từ (pronom). 

— điện — lÊ¡ Thay mặt (représenter). 

-_ dịnh - # Chỗ đội quân lớn đồng, cũng 
như đại-bản-đỉnh (quartier généra)). 

- dụng + BỊ Cái nhiệm-vụ trọng yến 
(grande charge). 

=_ đựng {© R Dùng thay cho (remplacer). 

—_ dụng giáo uiên - H ft Ä Giáo viên 
tiểu-học không có văn-bằng sư-phạm chỉ 
dùng tạm thời (nstituteur temporaire). 

~ dụng học hiệu - HE #4 ƒ% Trường học 
riêng đùng tạm khi chưa có trường nhà 
nước. 

-_ dương + ‡š (Địa) Biển lớn — Ngũ-đại- 
dương là: Tháibình đương, Ẩn-độ- 
đương, Đại-tây-đương, Bắc-băng-đương, 
Nam-băng-đương (les cìng Océans). 

—_ đương châu — ï# 3 (Địa) Tức là Hải- 
dhiơng<hâu (océanie). 

= đa số - % 4V Số nhiều, hơn một nửa 
(majorité absolue). 

¬_ đao khoát phú - 7] fR| ?Ê Con dao lồn, 
cái tầu to - Ngb. Làm tại chỗ lớn, không 
kể đến cái tiểu tiết — Mô tả một người 
võ-nhân thô mãng. 

~_ đạo — ¡Bš. Đạo-]ý căn-bản — Đường lồn. 

“= đạt Ít ‡@ Bày tổ ý kiến thay cho 
ngươi. : 

— đăng khoa & 5 T4 Đi tủ đậu, trái 
với tiểu-đăng-khoa là cưới vợ. 

Đại đế. — f8 Trời. 

- để- fịk Nch. Đại khái. 

~ địa — Hồ Toàn cả thế-giới. 

=_ địa chủ — Hh 3 Người nhiều ruộng đất 
(grand propriétaire foneier). 

~_ điện - Rq Cái điện của vua ngự triểu 
(salle đaudience du roi). 

¬ điển - 4ã Lễ điển lớn (grande 
cérémorie). 
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đùnh — £_ Cái sân rộng — Triều-đình. 
đờnh quảng chúng — ƒE I§ # Chỗ 
nhiền người tụ họp. 

đóo — tị Đóa họa lớn = Một thứ cúc có 
hoa rất lớn. 

đ_— #f Đô-thị lớn (grande ville). 

độ — [E Độ lượng rộng rãi (génórosité). 
đội — Bà Toàn bộ của quân đội (grande 
armée). 

đồng — [5] Thế-giới lý-tưởng ngày sau, 
không có giới hạn đân-tộc, quốc-gia, 
giai-cấp nào rrữa. 

đồng tiểu đị — [E] 7|» % Phân lớn m 
nhau, mà phần nhỏ có khác chút đỉnh. 
động cơ — fE) ## Một cái máy có sức 
chuyển động lớn — Cái động lực rất 
mạnh (moteur puissant). 

động mạch — fl) lIK (Sinh-1ý) Cái huyết- 
quản lớn phân bố ra khắp đầu, tay, 
chân, bụng, đem những dưỡng-khí và 
tư liệu cấp cho các cơ-quan trong mình 
để nuôi thân-thể (artère aortke). 

đổm — 8 Cái mật lớn = Không có kinh 
sg gì (grand courage). 


Đại đúc — {6 Đức nhân-ái của trời đất — 


Tiếttháo trong sạch - Ơn huệ to — 


- Tiếng tôn-xưng bực cao-tăng. 


gia  % Nhà thế-tộc ~ Nhà học-giả trứ- 
đanh. 

gi {tt {W Giátr| của phẩm-vật 
(valeur). 

giác + ## Trong mộng tỉnh dậy - Sự 
giác-ngộ của Phật. 

gian — #†' Người gian giáo to, trái với 
tiểu gian. 

gian tự trung — ‡f { R6. Người gian lớn 
mà bề ngoài như hình trung-trực, hạng 
người ấy rất khó biết. 

hạ — (Sử) Một nước xưa ở Á châu do 
người Hung-nô đựng lên, từ năm 417 
đến năm 431 thì mất. 

họ - f#_ Nhà ở to lớn. 

hợi_— # Hại họa lồn (grand dégâ)). 


ˆ 


- 
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hải  š§- Điển rộng (mer). 
hàn - ® Tiết ngày 20 hoặc 21 tháng 1 


dương lịch, trời lạnh lắm. 

hán -- j# Người cao lớn (homme grand). 
hạn - # Nắng to (grande sécheresse). 
hiển - f#. Người hiển triết lớn, cao hơn 
bậc hiển-giả (grand sage). 

hiển chương - T75 #4 (Chính) Cái ước: 
chương của bình-dân và quí-tộc nước 
Anh định năm 1215 để bảochướng 
quyển-lợi về thân-thể và tàisản của 
nhân-dân, bắt vua phải thừa-nhận, tức 
là cơsở hiếnpháp của nước Anh (la 
grande charte). 


Đại hình — 1) (Phân) Hình phạt lớn ~ Tòa 


án đại-hình là tòa án xử những tội nặng 
(Cour crimineTle). 

hý - Việc vui mừng lớn (grande 
réjouissanee). 

hoàn E#X Lông mày và đầu tóc của 
con gái. 

hoang +% f: Năm mất mùa lớn - Đám 
đất hoang to ~ Đời thượng-cổ xa lắm. 
hoàng -#% (V) Một thứ cây rễ dùng 
làm thuốc (hubarbe). 

hoạt — ƒ§ Người đại gian ác. 

học - 5Ä Bực học cao hơn hết (bautes 
éLades, enseignement supérieur) - Một 
bộ sách trong Tứ-thư. 

học hiệu — 5A t§ Trường học về cấp 
nhất trong nước, thu nạp những học- 
ginh đã tốt nghiệp về trung-học và cao- 
đẳng, niên hạn ở nhà học theo mỗi nước 
khác nhau (faculté, université). 

học khu ~ S& f8 Ö các nước văn-minh, 
như nước Pháp, chia trong nước ra mấy 
khu, mỗi khu có một trường Đại-học 
chủ-trì việc giáo dục hành-chính trong 
cả khu (eireonseription universitare). 
học sĩ —-S#& +: Chức quan lớn trong 
triểu, như Hiệp-tá đại-học-si. 

hộ - E-: Nhà giàu sang, họ đồng người. 
hội nghị - ® ï4 Hộinghị có toàn thể 
hội-viên tới dự (assemblée générale). 
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hôn - b§_ Hôn lễ của vua. 
hồng phúc - i1: Rậ Phúc lớn lắm. 


Đại hồng thuỷ — ÿ 7K Nước Tụt to lắm 


(déluge). 
hưynh — Pũ, Anh cả (ròre amé) — Bạn 
bè tôn xưng với nhau. 


hưng — ER Nổi lên để thay cho cái khác. 
ý- # Ý tứ trọng yếu Gđéc générale, 
esquisse) — Nch. Đại-khái, đại lược, đại 
trí (en général) 

yên - †# Thuốc phiện (opium). 

yếu — 5 Nch. Đạikhái. 

khái — IE Khái quát cả toàn-thể — Tóm 
lược cả (en généra]). 

khái niệm — #f. ©(mận) Túc là Đại 
tiền-để (najeure). 

khánh —ƒ# LỄỀ mừng lớn (grande 
réjonssance). 

khí — $ Không khí bao vị khắp cả địa- 
cầu (atmosphère) — Khí-độ lớn lao. 

khí — §# Đề quí ~ Người có tài năng giỏi 
chắc làm được việc lớn. 

bhí uãn thành — 3# lữ gì. Người có đạt- 
tài thường lâu chậm mới thành tựu 
được. 

khoa — | Nch. Đại đăng khoa — Ta lại 
thường gợi đại-khoa là những người đậu 
khoa thì Hội thì Đình. 

bhôi - fR\ Người đậu Trạng-nguyên. 
bhối — 4 Trời đất. 

bhu — 1ã Khoảng trời đất. 

khứ - 3 Bộ đi mất tích, không trở về 
nữa (partir pour toujours). 

bình - f8 Đạo thường. 


Đại lao {XÃ # Làm việc thay cho người 


khác. 

lão + 3# Người già đức cao. 

I — @ Điển lễ to lớn (grande 
cérémonle). 

liệm — ÿXL Lấy vài bó thây người chết 
một lần thứ hai để bổ vào quan tài, gọ 
là đại hệm. 

liêu — ft. Quan to (grand maudarin). 
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lĩnh -- §§ Thống-Ình một quân-đội lớn. 

- lý (% RE Người thay người khác để xử 
lý các công việc (đélégué). 

- lýthạch + EB + Đá hoa ở phủ Đại lý 
tỉnh Vânnam nước Tàu dùng để làm 
bia, hoặc lát nhà v.v... 

— lýH¿khanh — E8 3ÿ ÍÉï Chức quan văn 
hàm chánh-tam-phẩm. 

-_ lý tự thiếu khanh - ï# tr l> IMJ Chức 
quan văn hàm chánh-tứ-phẩm. 

~_ lý uiện - E# Eữ (Pháp) Pháp-viện cao 
nhất ở nước Tàu về đời Thanh mạt và 
buổi đâu Dân-quốc, cũng gọi là Đại- 
thẩm-viện (Cour suprême). 

- jogi— Xã Nch. Đại khái, đại thể. 

=_ lực — Đất hiển (continent). 

- lũy — & Cái thành lũy lớn (grande 
muraille). 

~ hược—§. Tóm tắt sơ lược (en résumề). 

— hượng- #4 Khí-độ rộng (généroeitê). 

=_ mơ — fầUƠ (Thực) Cây đay, vỏ dùng để 
đệt vải thô 0ute). 

~ mœ phong — lfầƯ T§ (Y) Một thứ bệnh 

- _ phong, khắp mình nổi mụn, tóc và lông 
mày rụng cả. 

Đại mạc — ï§. 3a mạc lớn (grand désert). 

—_ mạch — #§ Một thứ lúa hạt lớn (orge). 

~ mỉ #%X f8 Lông mày có tô vẽ, tức là 
lông mày của con gái. 

~_ mình +% 81 Mặt trời. 

“ nạn — RẾ Cái hoạn nạn lớn (grand 
désastre). 

~ não —f§. (Sinh-lý) Một bộ phận trong 
não, hình tròn như trứng, ở trong sọ 
(cerveau). | 

=_ nấm— ‡ậ Được mùa (bonne rếcolte). 

~ nghị chế độ {\ š #l ƒ& (Chính) Tức 
là Đại-nghị chính-trị. 

¬_ nghị chính trị ¬ š& ïfL ìä (Chính) Chính 

thể do nhần-dân chọn đại-biểu để tham- 

dự chính-rị (eysième représentatlÐ 
khác với trực tiếp chính-trị 

(gouvernement đirect). 
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nghị sĩ - 8 + Người đại biểu cho nhân 
dân ở quốc-hội (député). 

ngiữa + #* Nghĩa to lớn như nghĩa đối 
với nước nhà, trái với tiểu-nghĩa. 

nghĩa điệt thôn — #%  ÿ #Ì Vì nghấa 
nuớc mà hy-sinh tình riêng gia-tộc. 
nghịch — ‡H' (Pháp) Theo pháp luật ở 
đời quânchủ, hễ những người chống 
vua phản vua, theo pháp-luật ở nước 
dân-chủ, hễ người bội-bạn dân-quốc, đều 
gọi là đại-nghịch (haute trahison). 
nghiệp - 3% Sự nghiệp lớn lao — Học 
nghiệp cao thâm — Cơ-nghiệp to lớn. 


Đại nghiệp chủ - #% + Người chủ có 


nhiều sản-nghiệp lớn. 

ngộ — †BE_ Giác ngộ triệt để. 

ngôn - S5 Nói khoe. 

ngôn bốt tàm - Z 7Š Ð Khen một 
người có tài lớn, ý nói dù họ có nói khoe 
cũng không thẹn gì. 

ngôn uô đương - XS #t tý Chê người 
lòe loẹt, ý nói họ chỉ nói láo mà không 
đúng gì. 

nguyên súy — 7L BÙ. Ông thủ lãnh xem 
cả lục-quân, thuỷ-quân trong nước, ở các 
nước phẩn nhiều do Quânchủ hoặc 
'Tổng-thống kiêm-nhiệm. 

nguyệt — | Tháng âm lịch có 30 ngày = 
Tháng đủ. 

nhân - A Tiếng kính xưng kẻ tôn- 
trưởng hoặc quínhân — Người hình 
dạng to lớn — Trái với tiểu-nhân. 

nhân oật — A, !fJ Người có danh vọng 
thế-lực. 

nhật-nhĩ-man chủ-nghĩa — [ Bi ® + 
‡# (Sử) Chủ-nghĩa của các nhà chính-trị 
Phễ-lỗĩ trong khoảng thế ký 18, 19 
muốn liên-hiệp cả dân-tộc cùng giống 
Nhật-nh-man thành một đoàn-thể 
chính-trị lớn để đè nén các dân-tộc khác 
(pangermanisme). 

nhật như lai - H #u Z (Phạn) Chữ 
Phạn là Mahaavairocana, tức là thần 
Thái dương. 
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nhiệm — (E Gánh lớn — Nhiệm vụ lớn 
(grande charge, grande responsabilité). 
nho - Í# Ngưồi nho-học cao nhất ở 
trong nho-giáo, cũng gọi là chân-nho 
(grand lettré). 


Đại nhục chỉ — L| Ƒc (Sử) Một nước xưa Ở 


Á-châu, buổi đầu đân tộc họ ở phía tây 
tỉnh Cam-túe, đến đời Hán bị Hung-nô 
đánh phải chạy về tây, sau dựng thành 
một. nước cường-thịnh rất chuộng Phật- 
giáo. 

nộ - #4 Giận dữ lắm (rage, grande 
colère). 

nông - f# (Kinh) Một thứ chính-sách 
nông nghiệp đem người ở chỗ đông 
người hẹp đất đến ở chỗ đất rộng ít 
người để khai-khẩn (colonisation). 

nương — Ì Tiếng gọi người vợ cả. 
nương kiếm thuật ~ JE 8l f Người con 
gái họ Công-tôn đời xưa giỏi nghề múa 
gươm, Vương hựu quân xem cộ múa 
gươm mà nghĩ ra phép viết chữ thảo, 
người ta mới có tiếng Đại-nương kiếm- 
thuật. 

phàm — ƑL_Nch. Đại khái. 

pháp -— ¡* (Phật) Phật-pháp Đại-thừa 
rất thâm-điệu — (Địa) Tiếng người nước 
ta tôn xưng nước Pháp lan tây (France). 
pháp uương — th Tiếng tôn xưng 
Phật Thích ca. 

phong - RUG16 lớn (grand  vent, 
typhon). 

phong - 1# (V) Tức Đại ma-phong. 

phu —- % Chức quan to đời xưa nước 
Tàu. 





phú - ã Giàu có lắm (grand richard). 
phúc T§ Phúc lớn (grand bonheur). 


Đại phương - 5 Không chật hẹp, không 


bó buộc — Người có tiếng lớn trong một, 
đời -- Qui mô rộng lớn. 

quan — fÐ Thấy được công cuộc ta lớn 
~ Khôn ngoan về chỗ to lớn. 

quan lễ phục — 1j 8 fR Đội mũ lớn 
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mặc áo lễ = Không hợp hình thức người 

=_ quân - TR Toán quân đông lắm, kể từ 
một, sư sắp lên (grande armée). 

~_ quân — $Ÿ9 Cái cân của tạo-hóa — TTạo- 
hoá, Trời. 

= qui — R# Đàn bà bị chồng để trổ về nhà 
cha mẹ luôn. 

=- gui mô— ‡R f# Khuôn phép lớn — Cục 
điện lớn. 

~ quyển - l# Quyển thống-trị cả nước 
(souveraimetê). 

=_ sĩ— -++ Người họcgiả đức hạnh hơn đời 
_- Người tuhành đắcđạo trong nhà 
Phật. Vd. Quan-âm đại-sĩ. 

= số học {C U S#&(Toán) Môn toán-học 
dùng chữ thay số để suy tìm cái quan-hệ 
của số (algèbre). 

— suất kK Z£ \Nch Đại khái. 


= suý - fù Người đứng đầu chỉhuy một 


đạo binh (grand généra]). 

~_ sư~ Bll Làm bậc thầy cao ở trong một. 
môn học —- Tiếng tôn xưng ông hoà- 
thượng. 

- sứ — { Công-sử trú ở ngoại quốc, cao 
hơn công-sứ thường một bực (minisire, 
ambassadeur). 

~ sự_— Hš Việc lớn — Tang cha mẹ — Việc 
tử sinh. 

~_ ¿á — †£ Chức quan võ trên chức Trung- 
tá cũng gọi là Thượng-tá (eolonel). 

Đại tạ (X ñ Thay cho nhan — Cái cũ đi 
cái mới lại, mới cũ thay nhau. Xch. Tâu 
trần đại tạ. 

“ tác + {E Tôn xưng cái trước Lắc của 
người khác (œuvre remarquable). 

~_ đè¡— + Tài lớn, tài giỏi (xand talenÐ. 

“ vang — 5$ Tang cha mẹ hay là tang 
vua, cũng gọi là đại-tuất.. 

— lạng kính — f#. 6 (PhậO Tất. cả các 
kinh Phật. 

~_ dạo — 33 Có công to - Khí hóa của trời 
đất. 
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- đây dương — ƑE ÿ£ (Địa) Biển lớn ở 
khoảng giữa ba châu Âu, Mỹ, Phi (océan 
atlantique). 

- tá - Bệnh tật nặng (grande 
maladle). 

— thanh tật hô — ñ# ƒc #Ệ Tiếng to kêu 
gấp — Tiếng kêu cầu cứu — Lên tiếng lớn 
cảnh tỉnh cho người. 

~_ thành — nữ Tóm góp hết mọi món nhỏ 
làm nên một. món lớn (systématlser). 

=_ thánh -- SE Đặc thánh-nhân hơn trong 
quản-thánh (grand saint). Tôn hiệu của 
Khổng-tử. 

- thao diễn - ‡# iM Cuộc thao-diễn quân 
đội to lớn (grande manctivre). 

¬_ thắng — l†§ Thắng trận lớn — Hơn hung, 
hơn nhiều lắm (grande victoire). 

~_ thấm uiện - % f. (Pháp) Pháp viện cao 
nhất (Haute co). 

— thân - Eš Ông quan lớn ở Triểu-đình 
(grand đignitarrc). 

Đại thần thông - §# iãi Cái linh-diện của 
Thần Phật, không hiểu được. 

~ thế- #5 Đình thế đại khái - Thế lực to 
- Sự thế. 

- ;thể_— E# Sự thể lớn, không phải từng 
chỉ tiết một. ch. Đại-khái. 

— thiên thế giớ — + 1L 7£ (Phật Hợp 
bốn đại châu và nhật nguyệt làm một 
thế giới gọi là đại-thiên thế giới - Nhất- 
thiên thế-giới gọi là tiểu-thiên thế-giới. 
Xấp 1000 lần gọi là Trung-thiên thế- 
giới. Xấp 1000 lần nữa gọi là Đại-thiên 
thế-giới. : , 

=_ thống — if{_ Ngôi vua. 

- thống lãnh — kí fB.Nch. Đạitổng- 
thống 

- thụ — FHị Cây lớn - Ngb. Người mình 
nhỡ cậy được. 

¬ thụ — †# Được vua trao cho công việc 
lớn. 

~_ thụ dụng - ‡# E3 Việc phải đảm đương 
lớn Ìao (grande charge). 
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thụ Hướng quân - li l§ 4 Sử Hán đời 
Quang-Vẽ có quan tướng-quân tên là 
Phùng-Dĩ, hễ đánh được trận về, chư 
tướng xúứm nhau tranh công, Phùng 
tránh ngôi đưới một gốc cây lớn, không 
thèm kể công mình, người đời quí trọng 
đức khiêm nhượng của Phùng, nên gọi 
là Đại-thụ tướng-quân. 

thủ bút — 3ˆ # Bộ sách lớn, bộ sách có 
tiếng Nch. Đại-trước-tác. 

tự? # Tiết ngày 23 hoặc 24 tháng 7 
dương lịch, trời nắng lắm. 

thử  %¡ Eã, (Động) Thứ động vật đống 
con chuột đuôi đài, loài cái có bao đa ở 
bung để nuôi con (kangourou). 


Đại thừa Z 3 (PhậU Cái gáo nghĩa sâu 


xa rộng xãi của Thích-<ca giảng cho các 
Bồ-tát, ví như cái xe lớn để chở hạng 
người cần khí lớn; ở trên Tiểu thừa. 
thừa binh — 3& £6 (PhạO Kinh điển nhà 
Phật chia ra làm đại tiểu hai giáo, Phậi 
đối với những người căn khí nhỏ, nói cho 
phép vừa thấp gọi là Tiểu-thừa, gặp có 
những người có căn-khí lớn, nói phép 
cao sâu gọi là Đại-thừa, nên kinh điển 
chia làm hai tạng, Thanh-văn-tạng gọi 
là Tiểu-thừa kinh, Bổ-tát tạng gọi Đạt: 
thừa-kinh. 

thương nghiệp - ïối % Việc buôn bản 
lớn (grand commerce négoce). 

tiên đề — Bí. Rã (Triế) Phần thứ nhất 
trong phép tam-đoạn-luận (majeure). 
tiện - [#. Đhỉa. 

tiết - gã Khí tiết lớn — Việc quan-hệ đến 
nhân-tâm thế-đạo hay quanhệ đến 
danh-đự giá-trị của một đời mình. 

tiểu đái — ;|x §§. Đời Hán có người chú 
là Đái-đức và người cháu là Đái-thánh 
đều đọn lại sách Lễ-ký, bộ của Đái đức 
đọn gọi là ĐạiĐái, bộ của Đái thánh 
đọn gọi là Tiểu-Đái. 

tiểu phương mạch — /J» 7 Jƒ. Thầy 
thuốc trị bệnh người lớn và trẻ con. 

tính tỉnh — ƒE 1#. ®ộng) Một thứ vượn 
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rất lớn, tính hung-ác, sản ở Phi-châu 
(gornlk). 

Đại tính mạch —- ñŸ BẤ (Sinhlý) Cái 
huyết-quản lớn đem huyết nhớp có 
thán-khí và phế-vật về trái tìm để lọc 
lại cho trong (veine cave). 

^_ toờnT— # Hoàn toàn không thiếu. 

=_ /ôn — f## Dòng họ lớn —- Ngb. Chính-phái 
lớn ở trong một môn-học hay một giáo- 
khoa. 

- lổng thống - f# tt (Chính) Thủ-lãnh 
hành-chính nước cộng-hòa (Président de 
la répub]ique). 

—_ rạch — % Trời đất. 

=_ rần {t f& Bày tổ ý kiến thay cho người 
khác. 

=- rí 2 # _Nch. Đại khái. 

— trí - T8 Cái trítuệ lớn lao (grand 
esprit). 

— trí nhược ngu - EJ ‡# #8 Người có trí 
khôn lớn thường làm như hình người 
ngu, chẳng phải như món tiểu-trì hay 
lòe. 

“=_ triệu - 4L Cách viết chữ Hán đặt ra từ 
đời Chu-tuyên-vương. 

¬ triết - í Nhà triết học rất cao sâu 
rộng lớn, cũng gọi là đạithánh (grand 
sage, grand philosophe). 

- ;riểu - ER. Vua ngự ra đại điện để các 
quan tâu bày việc quan-trọng (grande 
atdienece). 

=_ trước -  Nch Đại tác. 

— trường — Ï|§ (Sinhlý) Ruột già (gros 
intestins). : 

—_ trượng phu — % 3% Người trai trối hơn 
hết. món tầm thường. Sách Mạnh-tử nói: 
chẳng vì giàu sang mà say lòng, chẳng 
vì đới thấp mà đổi chí, chẳng vì uy võ 
mà lún mình, có thế mới gọi là trượng- 
phu. 

Đại tuần hoàn - {§ T8 (Sinh-}ý) Huyết đi 
khắp thân-thể, bắt đầu từ tả-tâm phòng 
(ventretle gauche) của trái tìm đi vào 
các bộ-phận cả toàn thể để phân cấp 
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dưỡng liệu rồi trở về hữu tâm-nhỉ 
(oreillette droite) thế gọi là đại-tuần- 
hoàn (grande circulation). Khí vận của 
tạo-hóa xây vòng lưu chuyển luôn luôn, 
cũng gọi là đại-tuần-hoàn. 


- tuyết - # Khí tiết ngày mừng 7 mùng 


8 tháng 12 dương-lịch. 

tự đồ — ñä| tk Ông quan xem việc giáo- 
đục đời Chu - Triều Minh Thanh là Hộ- 
bộ thượng-thư. 

#z giáo — E] #w (Tôn) Chức cao hơn hết 
trong Thiên-chúa-giáo, dưới chức Giáo- 
hoàng (cardina]). 

tư khấu — HỊ Ä# Chức quan xem việc 
hình ngục đời Chu. 

tứ không — H) Z2 Chức xem việc công 
tác đời Chu — Triểu Minh Thanh là 
Công bộ thượng-thư. 

tư lạp-phụ chủ-nghĩa — 
Kí ừ #4 + # (Sử) Chủ-nghĩa của các 
nhà chính trị Nga trong khoảng thế kỷ 
18, 19 muốn liên hiệp cả đân-tộc Tư-lạp- 
phu thành một đoàn-thể chính-trị lớn để 
áp bức các dân-tộc khác (pansÌavisme). 
tư mã - | Bš Chức quan xem việc bình 
đời Chu — Triều Minh Thanh là Bình bộ 


Thượng-thư. 
từ đại bị — iủq X 3E (PhậU Yêu mến 
người đời một cách phi thường. 


Đại tự _— *Pˆ. Chữ lớn — Lời hỏi tên chữ của 


người ta, trái với tiểu-đanh. 

tự {\ # Tức là đại-danh-từ. 

tự nhiên & E1 #4 Vũ-trụ. 

tự tại thiên - ä 1£ Z (Tôn) Vị thân 
Tạo-hóa của Ấn-độ — Chỗ ở trên tuyệt- 
đính của tam-thiên-giới. 

tường — Iš Ngày tất lành lớn: Lúc măn 
tang cha mẹ làm lễ để rước linh-bài vào 
nhà thờ. 

tướng — §. Chức quân quan cao nhất 
trong lục-quân hay hảiquân (grand 
gềnéraÌ ou amiral). 

tượng ~ [E Người thợ cả - Người thợ 
khéo. 


ĐẠI ĐẢI ĐÃI 


uý - † Chức quan võ trên chức Trung- 
uý, cũng gọi là Thượng-úy (capitaine). 

uý hội - É @ Những ủy hội lớn trong 
Nghịxviện đặt ra để chuyên xét về 
những vấnđể quantrong (zgrande 
commission). 

ước — #9 Gần gần, nói phỏng chừng — 
Nch. Đạikhái 
gềnéraÌ). 

việt - Bồ (Sử) Tên nước ta về đời nhà 
Lý. 

tương — + Tiếng tôn xưng ông vua hay 
người có tước-vương. 

xé - @ (Pháp) Tha hết cả cho mọi 
người tù tội. Ông thủ-]ãnh hành-chánh 
các nước lập-hiến, theo hiến-pháp được 
có cái đặc-quyển tuyên-cáo tha hết. cả 
hình-phạt cho các người tù tội trong 
nước (antnistle). 

xởo - 15 Khéo lắm. 

xảo nhược chuyết — 15 3 ]h. Vẫn khéo 
lắm mà làm như cách vụng. 


(probablement, en 


ĐẢI #& Nch. #- 


#t` Kịp - Theo bắt. 
bổ ‡# i8 Theo để bắt. 


ĐÃI £# Đợi -- Xử với người. 


‡& Tiếp rước đến. 

£ Không cẩn thận - Sơ suất. 

#&¿ Nguy —- Gần. Nghĩa như chữ “thứ 
cở'. 

chất {3 TR (Pháp) Đđi tòa án xét hồi. 
chiếu — šä Chức quan thuộc viện Hàn- 
lâm, hàm tòng Cửu-phẩm. 

chưng — $% Đợi lúc chết. 

công 18. T Bọn lao-động trong cuộc lao- 
tư xung-đột, ngoài thủ-đoạn bãicông 
còn có một phương-pháp là làm việc 
nhác nhón, hoặc hủy hoại công cụ để bắt 
bọn tư-bản phải nhượng-bộ (sabotage). 
hốt — 7? Nhác nhón khinh suất 
(nég]igenl). 

khách {3% 7Ø: Tiếp đãi khách khữa. 
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ĐAM ĐÀM 
mạn f (l# Nhác nhón ngạo mạn ~ 
Chán mối (négligent, indolent). 
ngộ £% š& Đối đãi với người (traiter). 
nguyệt lâu — E ‡§ Lâu đãi nguyệt là cái 
lâu đứng chơi để chờ mặt trăng lên. 
nhân — A, Đãi ngộ người ta. 
nạo f3. †E. Nhác nhón (néghigent). 
phế — § Nhác nhớn bỏ việc (paresseu). 
quyện — {8 Nhác môi ặndolent). 
thời {%3 14 Đại thời cơ thích-đáng 
(attendre Ïoccasion favorable) 





ĐAM {§ Gánh vác, thường dùng như chữ 


đảm. ‡R 

Eỳ Hay uống rượu —-Nch. i§ 'Cũng đọc 
là chẩm. 

EÈ Vui vẻ quá độ — Say sưa. 

#†, Xch. Đam đam. 

#B Thứ chỉm độc, tức là con công, lông 
nó ngâm rượu thì gọi là ÑŸ, uống phải 
chết. 

đơm RE Rử Yên lặng vui vẻ. 

đam f#, W#, Sập mắt nhìn xuống không 
chớp, ta thường nói nhìn đăm đăm. 

độc R# ## Độc lắm — Cái độc giết người 
được. 

lực — ##t Vui vẻ quá độ, 

ngộ — šR Sai lầm. 

tập  El fL Chuyên tâm học tập. 

Hầu T8 ñ. Rượu độc. Ngày xưa người 
ta lấy lông con công mà dâm rượu để 
làm rượu độc. 


ĐÀM #4 Nói chuyện với nhau - Ngôn- 


luận. 

„ Đồm, ở trong phối ho ra. 

# Tuyên bố ra. 

S# Nch.š#° 

Kế Mùi ngon lắm. 

i#. Cái đầm, chỗ nước rất sâu mà đứng 
nước —~ Sâu. 

# Mây dăng phủ trên trời - Xch. Cầ- 
đàm. 

#4. Một thứ bình dựng rượu. 


ĐÀM 





ân tứ phúc 5 | 18 § Ban ơn ra và 
cho việc phúc, như: đại-xá, khánh điển 
v.v... 

bính #š 8Ð Gái có thể làm tưiiệu để 
nói chuyện (sujet de conversation). 


Đảm đàm. T8 f8 Hình dụng cái vẻ sâu kín. 


Đàm thoại - 


đàm hữu dị RR RWỆ H "Mùi dạolý 
rất đậm đà thú vị. Ngb. Khen nhà lý- 
luận hoặc nhà diễn-thuyết hay. 

đạo š# xã: Nói chuyện (causer). 

hè dụng đị — lnị 3 f# Có đâu nói được 
dễ dàng như thế, ý nói trái lại là việc 
khó làm. 

hoà — #L Bàn với nhau cách hoà-giải. 

hổ biến sắc - ƒB !# {ú Nói chuyện cọp 
thì đối sắc mặt - Ngb. Trong lòng có đều 
lo sợ, nói đến mà tưởng như thấy trước 
mắt. 

huyền — #% Nói chuyện huyểnbí -— 
Giảng đạo Phật hoặc bàn triết-lý. 

khách — % Người giải nói chuyện 
(causeur). 

phán — || Nói chuyện cùng nhau để 
giải-quyết các việc (conférer, négocier). 
phú ï8 fí† Chã nhà quan sâu kín, 
suyễn  g (V) Bệnh vì đờm tắc khí 
quản mà khó thổ (asthme, affeetion 
asthmique). 

tâm ïX .|› Nói chuyện tổ bày tâm sự 
(ouvrir son cœur). 

tấu - RW. Cái ổ nói chuyện, tức là người 
nói chuyện nhiều. 

thiên — Sử đời Chiến-quốc chép rằng 
các đanh-gĩ nhóm ở xứ Tắc-hạ, có ngươi 
Trần-Diễn hay nói những việc ngoài đời, 
và thần-tiên thuật-số, thường dựa vào 
thiên-tượng thiên văn, người ta nói là 
đàm-thiên — Nói chuyện bông lông. 

gế. Nói chuyện (causer). 
thuyết - ¿Ð Nói bàn bạc 
(confárer). 

tiểu — 3% Nói chuyện và cười (causer eL 
rire). 


chuyện 
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ĐẠM  ĐẢM 

tiếu phong hầu — %5 | {E Không công 
lao gì lớn mà được phong hầu, tựa như 
chỉ mất công bằng cười nói. 

tiểu tự nhược — % E1 3X Cười nói tự- 
nhiên, gặp sự biến mà không kinh sợ. 
tịnh ~ ñX Nói chuyện và ngâm vịnh. 


ĐẠM #{ Một chất hơi = Đạm-khí (azote). 


#4 Lạt, trái với chữ nùng 8. 

ÿ§. Điền tĩnh. 

bạc 3X ï# Lạt lẽo mống mảnh = Ít tình 
dục lạc mùi đời. Có khi viết là ÿ# ;f : 
bạc dĩ mình chí — j8 JÌ EB 7E. Dùng 
cách đạm bạc cho tổ chí mình, lời 
Khổng-Minh dạy con. 

khí — 5, (Hóa) Một thứ chất hơi (chiếm 
4 phần ð trong không kh? không sắc 
không mùi, không cháy được, động-vật ở 
trong đạm-khí cả thì chết (azote). 

mọc — ilã Lạt lẽo lặng lẽ — Nch. Lãnh 
đạm. 

mạc uô ui — tá ft. Ƒƒ$ Đạo Lão-tử chủ 
trương người ta nên lạt ]ẽo lặng lẽ, đừng 
làm chi cả thì mới đạt được đạo. 

nhã — ft Nch. Thanh nhã. 

nhỉ bất yếm — [fj. T- IRR Ngó chừng lạt 
mà không bao giờ chán, nói đạo lý của 
người quân-tử. 


Đạm nhiên — ÉÄ Cách lãnh đạm không 


nồng hậu Gndiffếremmen‡). 


` sốc— !& Sắc lợt (couleur eÌaïre). 


thanh — i§ Bức tranh vẽ chỗ lợt chỗ 
đậm. 

thuỷ — zk Nước lạt, nước ngọt (can 
douee). 


ĐẢM ÿ# Vác trên vai, gánh - Nhận lấy 


trách nhiệm. 

jR Cái mật (ở bên lá gan) -- Mạnh dạn. 
Cũng viết là jB : 

‡H Phủi, đánh - Yết ra, nâng lên -: Tục 
dùng thay chữ. #* 

bảo ƒ§ ft Nguyện làm - Bảo chứng 
(garantir). 

cảm Ï§ 54 Không sợ hãi gì. 


ĐÂM z8 


địch - 1& ch. Đảm trấp (biÌe)- 

- dịch chất - ïK Tính chất đông cảm, 
ham tiến thủ (tempérameni. bileux). 

- đại - & Mật lớn lắm = Dõng cảm 
(conrageu). 

- đại như đẩu - £ k0 + Mật to bằng cái 
đấu -- Đời Hán, Khương Duy chín lần 
đánh Nguy, khi Thục mất nuốc, 
Khương-Duy không chịu hàng, quân 
giác mổ bụng Khương-Duy thấy mật to 
hơn trứng gà, người ta nói đâm-đại như 
đấu. 

~_ đại tâm tế—72 ;ù § Mật thì to tâm thì 
nhỏ, nghĩa là làm việc dõng cảm mà 
cẩn-thận từng chút, 

- đương J§ ã Một mình chịu trách- 
nhiệm (assumer tưne responsabilit£). 

-_ hè -- ƒj Lấy vai mà vắc ~ Tự chịu trách 
nhiệm. 

Đảm hư 8 f6 Mặt trống không — Nẹb. 
Người khiếp sợ- 

= khí % Khí khái bạo dạn. 

~_ khiếp - & Khiếp nhược không bạo dạn 
(couard}. 

—_ lạc - Ÿã Mật rơi mất — Ngh. Sơ hãi lắm 
(poltron, couard). 

= lực — 1 Chất sức thuộc về phần đảm, 
có người mạnh người yếu ~ Khí mạnh 
mẽ bạo đạn (courage). 

= Hược - Rãˆ Bạo dạn mà có mưu ]ược. 

- lượng — 8 Phân lượng thuộc về phần 
đảm, có người lớn có người nhỏ — Neh. 
Đảm-lực. 

—_ nơng - šš (Sinh-]ý) Cái mật, hình như 
cái túi bọc nước mật (bile). 

~ nhiệm ƒ% (£ Gánh vác trách-nhiệm 
(charge, prendre ane xesponsabilité). 

- phá f§# § Sơ quá đến nỗi vỡ mật. 

- phản - 3# (Hóa) Tức là lưu-toan-đồng 
(sulfate đe cuivre, ou vitrio bleu). 

- phụ ‡R £ Gánh vác một công việc gì — 
Việc mình gánh vác (prendre une 
responsabité, charge). : 


ĐAN ĐÀN 
- rẩu W8 /5 Mật nhỏ lắm = Không 
mạnh dạn (timide, couard, faible). 
~_ trấp — †† (Sinh-1ý) Thứ nước trong mật. 
tiết ra, sắc xanh, vị đắng, giúp cho đồ ăn 
tiêu-hóa (be). 
~ u:— #t Trong lòng phiền muộn có việc 
- lo không thể quên được. 
ĐAN ƒï† Sắc đỏ — Thuốc. 
- #8 Xch.Đen. 
- chiếu Ƒ+ šB Sắc mệnh của vua. 
Đan được — #š Thuếc thân, thuốc tiên. 
- đòi - # Chỗ thân tiên ở - Cũng có 
nghĩa gọi tâm mình 1à đan-đài. 
— định - £ Sân son, sân nhà vua. 
- độc - # (Ÿ) Cũng gọi là bệnh xích-du 
hoặc thiên-hỏa. 
=_ mọch — ZX (Địa) Một nước quân chủ ở 
Bắc-âu (Danemark). 
- phòng ƒ# Chỗ thần tiên ở. 
~_ quyết — §# Phép luyện đan của đạo-gia. 
~ sơ — KỹặNch Châu sa (cimabre, 
vermillon). 
~ ;ớm — 3) Lòng son, lòng trung ~ Nch. 
Xích-tâm. về 
- thanh - # Đan là đỏ, thánh là xanh = 
Nét vẽ khéo. 
~ thành — gầ Lòng thực — Nch. Xích-tâm. 
~_ ghẩm —†#, Nch. Đan-thành, đan Lâm. 
~ riêu - Tã Trên không. 
- tố thị phi— 3K E 3E Đỏ với trắng, phải 
với trái — Ngb. Ý-kiến trái nhau hoặc 


đạo-lý khác nhau. 
~ rrì - lỆ Cái thểm sơn đồ = Thểm cung 
vua. 


ĐÀN ?# Đánh đàn — Xét trách đều lỗi - 

Xch. Đàn-tính. 

z# Hết, Neh Tận. # ° 

wữ Cái đài làm bằng đất và gỗ để tế lễ 

hoặc làm hội hè. 

j# Tên cây, có thứ hoàng đàn, thí 

bạch-đàn. 

- áp 18 I§ Đèép, chế-phục éprimer). 

Đàn cầm 3# ## Gẩy cây đàn cầm (Jone 
la guitare). 


“ĐÀN ĐÁN 2 


~ điện tư hoành T8 Il ẤŒ fá Túng- 

hoành ở trên mắt đàn, ý nói người có tài 
. diễn-thuyết, tuỳ ý nói ngang nói đọc, 
không ai căn đi căn lại. 

— điểm - tì; CẢi đần và cái điểm = Chỗ 
hội họp nghiêm trang. 

- hặc 3§ %ÿ Chỉ trích tội lỗi của quan- 
lại (censutrer). 

- hương !§ E (Thực) Một thứ cây nhỏ, 
là hình trứng, gỗ nặng mà thơm, dùng 
làm hương liệu và thuốc (santal). 

— hương sơn - Š lÁ (Địa) Thủ-đô của 
quân-đảo Hạ-uy-di (Honolulu). 

—_ iêm - †k Chùa thờ Phật, do chữ đàn-na 
mà ra. 

~ ¡lực E8 7j Hết sức. 

~ hức sẽ 7 (ý) Sức đun căng của các 
vật có đàn-tính (éÌasticité). 

~ nø †Ế 8ñ (Phạn) Chữ Phạn là Da-na. 
Nch. Đàn-việt. 

¬ tâm SỆ ù Hết lòng. 

~_ phần - T4 Dùng hết tỉnh-thần. 

~ dính 93 l† đý) Vật-thể bị sức người áp 
bức phải biến đổi hình trạng hoặc thể- 
tích, khi hết áp-bức thì trổ lại như cũ 
(éÌasticité). 

¬ trường tẾ 8 Trong cái trường lớn đặt 
một cái đàn cao gọi là đàn-trường. 

~ zừ #3 ?J Những bài có vẫn, có thể đàn 
bát được. 

-, đứ %8 f8 Dùng hết ý tứ. 

= uĩ loại 73 tỆ Ÿã (Cân) Thứ sâu không 
cánh, sau đuôi có những cái hình như 
sợi tơ, những sợi ấy vung lên thì có tiếng 
kêu (chysanoures). l 

Đàn diệt TẾ từ (Phạn) Bố-thí - Người bố- 
thí. 

ĐÁN 8 Buổi sớm — Con trai giả ra vai 
đào gọi là đán. 





- hội BH # lội nguyên đấn (đềte du 
nonve]l an). 

~ khí - § Khí trời buổi sớm (vapeur du 
mìafin). 


ĐẠN  ĐÂN 


mình —5R_ Buổi mai là đán, đối với chữ 
tịch Z; buổi sáng là minh, đối với chữ 
ám ñẾ — Ngb. Lòng kính trọng. 

mộ — i8. Sớm và tối — Ngb. Thời gian rất 
ngắn. 

địch ~  Sớm và tối. Nch. Đán mộ. 
oọng — v8 Tức là Sóc vọng = Ngày mùng 
một và ngày rằm tháng âm-lịch. 


ĐẠN ÿ# Hòn đạn để bắn súng. 


giới - ft Chỗ đạn súng có thể bắn tới. 
hoàn — ‡\ Cái hòn tròn như viên đạn 
(une balle). 

hoàn chỉ địa — #\ 2. 1b, Đất vất hẹp chỉ 
bằng viên đạn. 

tử - +- Viên đạn trong súng bắn ra (me 
balle). 

sũ ~ R§. Mưa đạn, là chỗ chiến-trường 
(phuie de balles). 

xạ - B‡ Bắn đạn - Nẹb. Lấy lời nói mà 
chỉ trích. 


ĐẢN #® Tin. Vd. Đản kỳ nhiên hồ, nghĩa 


là: thiệt như thế không? 
ft. Nói to - Lừa dối — Sinh đẻ -- To lồn. 


Đản {B Một chắc — Chỉ cầu — Bất quá là. 


‡#H_ Ống tay áo — Kéo ống áo ra — Che 
chở cho người. 

# Trứng chìm. 

bạch chất 3 ïã Một thứ thành- 
phần chủ-yếu trong thân-thể của động- 
vật, ta gọi là chất lòng trắng trứng 
(albumine). 

chương Ñí  Hiếnchương của nhà 
nước. 

Lưu tru Lữ ‡B Ÿ| #k Œ Kéo tay áo 
bên tả tổ ý giúp họ Lam giết họ Lữ — 
Xch. Tả đán. 

man 30 š8 Hành động phóng túng, ăn 
nói bậy bạ. 

ngôn — Lời nói không thực — Nch. 
Đẫn từ (mensonge). 

nhật — El ch. Simh-nhật otr de la 
naissanece). 

sinh thánh nhân - ® TA Sinh được 
bực thánh-nhân, là lời tán Khổng-tử. 


ĐANG ĐÁNG 

— thân TH #3 Cổ trần. 

~ # ä ÑñỆẾ Lời nói 
{mensonge). 

ĐANG ‡§ Cái nổi có chân. 

= z#_ Ngọc đeoở tai— Hoa sức đẹp đề. 

- {£ Cái dường bằng gỗ. 

ĐÁNG ‡# Ngăn trở. Vd. Đáng dá — Giấc 
đồ. 

-_ đó - Khách đến nhà mà không tiếp. 

ĐẲNG # Làng xóm, Vả: hương-đẳng — 
Họ hàng thân thích — Phe phái riêng — 
Đoàn-thể của những người đổng-chí kết 
với nhau. 

Đảng 3X Lời nói thẳng. 

~ bộ # # Cơ quan của Chính-đảng, có 
trungương đảngbộ, tỉnh đảng bộ, 
hmyện-đảng-bộ v.v... 

=_ cđmn - ‡# Cấm cố những người lập phe 

đảng. 

~ chương -  Chương-trình của chính- 
đẳng (programme du part). 

- cố # #§ Nch Đảng cấm. 

¬. đdữ_— #ãä Người đồng đẳng (partisans). 

=_ đồng công dị — [ñ] 1K 8 Hùa theo với 
người đống mình mà công-kích kế khác 
mình — Ngb. Theo ý-kiến riêng mà bỏ 
nghĩa-lý chung. 

- hóa giáo dục - {L # 8 Sự giáo dục 
lấy tôn-chỉ và chủ-nghĩa của một đảng 
mà đậy người, sẽ khiến cho người cả 
nước hóa thành một. đảng. 

~ họz - ï8 Vì đảng phải liên lụy mà bị 
hoa. 

= khỏi — £L Thủ-lãnh một đẳng (chef đe 
part). 

- hiến - E Ý kiến thiên về đẳng phái 
(opinion đe partisan). 

¬ iổaœ- §# Bè đảng. 

— luận — š@ Cái nghị luận ở trong một, 
đẳng phái. 

=_ nghị — §. Lấy đdanh-nghia của đăng mà 
luận tội người trong đẳng. 

¬ nghị 34 ï& Cái nghị luận ngay thẳng. 


không thực 


ĐẢNG ơi 


ĐẢNG ĐĂNG 

¬ ngiĩa 3§ ‡# Chủ nghĩa của đẳng 
(doctrine du part). 

— ngôn j8 5 Lời nói thẳng, Neh. Tvực 
ngôn. 

Đảng ngục TL TÀ Cái án chính-phủ làm 
tội những chính đảng phản đối - Sử 
Tàu đời Hán Hiến-đế bắt đầu có đẳng 
ngục, đảng nhân như Khoách, Lý, 
Trần, Phạm bị giết hơn mấy nghìn 
người, đời Tống Huy-tôn lại có Lạc- 
đẳng, Thục-đdảng, hiển-nhân bị hại rất 
nhiều, vì thế trong sử mới có chữ đăng- 
ngục và đẳng-họa, đểu là việc tiểu nhân 
hãm hại quân-tử. 

=_ nhân — Á Người trong đảng — Người có 
lập đảng. 

~ phái — JK Phe dẳng vì ý-kiến khứ 
nhau mà chia ra (part). 

“_ sâm — ÿ§ (Thực) Thứ sâm sinh ở Đảng- 
quận nước Tàu, dùng làm thuốc. 

## -+- Người trung trực. 

“ tích 3 ‡# Danhịch của đảng nhân 
(contrôle du parti). 

—- tranh —% Đảng-phái tranh chấp nhau 
(Intte de partis). 

= f¿— #& Họp lại thành đẳng. 

~ rừ jš ïRj Nch. Đảng ngôn. 

“ niên ?# Bä Người có chân trong đảng 
(membre đun parti). 

“=_ pụ_— ‡# Công việc của đảng. 

“ ũ — T3 Người phụ họa về một. đẳng 
(adhérant). 

ĐĂNG ÿ# Rộng lớn — Lay động - Phón;; 
túng — Rửa gột. đi. 

~ 3 Rũ sạch ~Lúc lắc. 

¬_ #§_ Đồng lửa — Hâm lại cho nóng. 

~ # Dung sắc ra cách luông tuầng. 

“ châu 38 ft Đẩy thuyển trên khô - 
Chơi gái dưới thuyền. 

¬ đăng ïŠ 8 Yên vị - Rộng rãi — Bằng 
phẳng (vaste, comimun ordinaire). 

Đăng địch - 1 Rùa trừ đi. 

“ hộ # E Người mắc nợ nhà buôn mà 
không trả (débiteur insolvable). 


“. g 


DAO — ĐÀO 

khẩu ï§_ 1X Diệt trừ giặc giả. 
phụ # Nch. Đâm phụ (ềmme 
libertine). 

thải - {k_ Gột trừ cái nhớp nhúa đi. 
tích — TY Lự tân ra nhiều nơi. 

tích ly cư — HH #Ế fS Tan tành bỏ chỗ 
ở = Dân đời loạn. 

tử ~ 7 Người chơi bời không có chức- 
nghiệp (vagabond, ñls prodigue). 


ĐAO 7J Cái đao - Đồ binh-khí, đống cái 


gươm - Tên tiển đời xưa. Vd. Đao-tệ 
7J ®# - Thuyền nhê. 

bình - t Đồ bình khí = Chiến-tranh 
(guerre). 

hiếm — | Dao và gươm = Đồ quân khí 
(armee). 

phủ - # Dao và búa —~ Ngh. Nghề làm 
thịt trâu bò, nghề làm thợ mộc. 

phủ thủ — TỆ #£ Người giữ việc chém 
kẻ có tội (đbourreau). 

thương — {E Vì dao mà bị thương (blessé 
par tun coureau). 

trở — ‡B Dao và thớt — Ngb. Người toan 
làm thịt cá mình. 

trở tại tiền — 1B ƒE Rũ Dao thớt đã bày 
ra trước mắt — Ngb. Người đã sắp sẵn 
kế mưu làm hại mình — Người tội gần 
đến lúc lâm hình. ` 

xích - R Kéo và thước may — Ngb. Tài 
tiến thoái, người thầy thợ làm văn. 


ĐÀO ÿ Cây đào. 


Tyốn 

gỊt Nch. ÿk — Có vần đọc là khiêu. 

# Nước dậy sóng. 

f Làm để sành đổ đất - Đồ sành — 
Vui vẻ. 

‡§4 Lựa chọn —- Døơ tay lấy vật. 

(&J Đãi gạn mà lựa lấy cái tốt. 

8 Vặn giây, xe giây. 

bịnh §E ƒ; Bình trốn không chịu đi 
trận (đéserteur). * 

chú [#Ø ˆ Nung đúc ~ Ngb. Đào tạo 
nhân tài. 


l 


ĐÀO 


đả --}& Chế tạo đồ đất và đồ sắt = Nung 
đúc. 

danh jịt #2, Có danh-dự mà trốn không 
chịu hưởng (fuir les bonneurs). 

Duy Từ Hi Ế ‡4 (Nhân) Người tỉnh 
Thanh-hoá, là một vị khai-quốc công- 
thần của nhà Nguyễn, giúp được nhiều 
công to cho Sãi-Vương, như đắp luỹ 
Trường-dục ở Quảng-bình để ngăn quân 
dưỡng - # Nung đúc nuôi nấng 
(formet). 

giá št § Bỏ chồng mà đi lấy chồng 
khác. 

hoa  †E Hoa cây đào (feuxr du 
pêcher). 

hoa nguyên — {E 8 Tức là Đào-nguyên, 
người đời Tân tránh loạn vào chỗ ấy, 
Đào-Tiẩm có bài ký Đào-hoa-nguyên. 
hoá Ƒ[§ {L, Đem giáohóa nung đúc 
nigười. 

học šk #4 Trến học. 


Đào hồ #k 3L Cái cùng làm bằng gỗ đào. 


yêu — 72 Cây đào non — Trong kinh Thì 
có bài thơ nói con gái về nhà chồng gặp 
lúc.đào non mới nổ, nên đào-yêu nghĩa 
là con gái về nhà chồng. 

ký sinh — ` 2E Chầm cửi cây đào. 
hiểm — l@. Má như trái đào — Ngb. Con 
gái đẹp. 

lan 3X ïR Sóng nước 
houles). 

lý Jh # Cây đào và cây lý — Nẹp. 
Người có tài ví như cây đào cây lý, trồng 
thứ cây ấy mùa hạ được bóng im, mùa 
đông được ăn trái. 

lý tân âm — 2 #r @ Bóng im mới của 
đào lý — Ngb. Lớp nhân tài mới, cửa 
thây nhiều học trò giới. 

lôi 8 # Sóng nước ầm ầm như sấm. 
luyện Ij ##ˆ Nang đất và rèn sắt. 
mệnh 3k ấy Nch. đào sinh. 

nạn — §ft ` Tránh nạn (fuire le dangcr). 


lán (ames, 
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nặc —- f§._ Trốn tránh (se réfugier). 

ngữ — (E Lĩnh bố cơ ngũ của mình mà 
trốn (déserter). 

nguyên Đ ƒ (Cổ  Xeh. Đào hoa- 
nguyên - Chỗ tránh loạn để tiêu dao 
ngày tháng. 

nhân - {C Nhân quả đào (amande de 
nêche). 

nhân. f8. ^. Thợ làm đồ đất (potier). 


Đào nhiễm — ‡# Nung và nhuộm — Ngh. 


Cảm hóa. 

quân 3k Quân trốn không chịu đi 
trận (đéserteur)} — Quân thua trận chạy 
đi trốn (fuyard). 

sơ biến hm 1 ÿb 3Ä @ Đãi cát thấy 
vàng — Ngb. LÔ) trong đám lưu-tục kén 
chọn được nhân-tài - Ở trong đổ vô- 
dụng, bèn kiếm được đồ hữu-dụng. 

sinh 3k #% Trốn cho khỏi chết (fur la 
mơrt). 

tạo fãJ i3 Nặn đúc cho thành (former). 
tấu - HE ï£ Chạy trốn (ai). 

thai j8 ÿ& Đãi gạn những cái vô dụng 
mà bồ ra (séÌectiormer}. 

thế š; {H Trốn đời (fuir le monde) - Ổ 
ấn. 

thoát — RR Thoát trốn đi (escapade, 
évasion). 

tịch ƒ#. Trong buổi tiệc không chào mà 
trốn luira. 

tử - Đụ 3” Trái đào (pêche).. 

uất f # Nch. Ưu uất. 


ĐÁO #J Đến— Đến nơi đến chốn. 


đều - 58 Đến đầu cùng -- Ngb. Việc đến 
lúc kết thúc. 

đâu phương thị ngạn — ñR 7Ð E FE 
Đến cuối cùng mới là bờ —- Ngh. Người 
qua sông Phật, có ý nói tuhành cho 
được đến nơi, 

để- [š Đến cùng ( la ñn). 

xứ - # Không kể nơi nào — Những chỗ 
đã đi đến. 

xứ hữu phùng nghĩnh _ 
s= 4 ‡# 1l Eh tới đâu cũng cố người 


ĐẠO 


đón rước mình - Ngh. Người lắm bạn, 
bạn khắp cả thiên-hạ. 


ĐẠO ¡š Đường di -LZ, Vd. Đạo-lý — Gọi 


tắt là đạo-giáo — Nói ~ Đem đường. 
3 Đem đường — Mở lối. 


_ Lấy trộm của người - Lấy cái vật 


mình không đáng được lấy. 

‡8_ Lúa nếp hương. 

E8. Đạp xuống đất ~ Bước. 

ép #4 3X Án trộm cướp (affaire de vol). 
bất thập di ï5 7X ‡3 3# Của rơi ở 
ngoài đường không ai thèm lặt, nói cảnh 
tượng thái-bình. Ề 
cœ_ ƑẾì fZ Vừa dậm nhịp, vừa hát. 
căn 3š tR_ Căn-bản của đạo-đức, 
chân — I#. Chân-lý của đạo. 

cô — Ít Người đạosĩ đàn bà ©emme 
taoiste). 

đanh 4 #4 Làm việc dã đốt để chuốc 
lấy hưđanh, tức là bợn đả nhân dã 
nghĩa (voler de la réputation). 

dẫn ïlš 5| Phép dưỡngsinh của đạo 
Bia — Đem đường đi. 

diệc hữu đạo ⁄š 7R Ð ì§ Kẻ trộm 
(đạo) cũng có đạo lý = Làm đều đại ác 
cũng cần phải có phương-pháp. 

đạt ï8 ‡£ Nói mà bày tổ ý kiến gì với 
người khác. 

đức — f. Nguyên lý tự nhiên là đạo, 
được vào trong lòng người là đức — Cái 
lýpháp người ta nên noi theo (morale, 
ver tu). 

đức cẩm tình — †Ê R& f. Cái cảm-tình 
vì lòng đạo đức mà có (sentiment 
moral). _ 

đức giá trị - f8 {R (E Cái giá-trị thuộc 
về đạo-đức (valeur morale). 


Đạo đức hình - {8 f# Bộ sách của Lão- 


đam, làm kinh-điển cơ bản cho đạo-gia. 
đức nhị "nguyên, luận 

fR — 7# jê (triết Tức là tuyệt-di 
nhị-nguyên-luận. 


Tao lục 
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đực pháp tắc — {# ÿ: BI Cái qui tắc 
người ta phải theo để khổi trái với đạo- 
đức (loi morale). . 
đức tâm — ƒẼẰ- :\ Gài tâm-lý hợp với lẽ 
trọng về phẩn đạo-đức 
(sontiment moral). 


trời, chú 


gia — 4Í Người theo đạo-giáo (taoiste). 
giáo - #\ (Tôn) Tôn-giáo thờ nguyên- 
thủy thiên-tôn là Thhái-thượng lão-quân, 
do Trương-Đạo-lăng đời Đông-Hân đựng 
lên (tnaoisame), - 

hàm? 7T (V) Mồ hôi trộm. 

hạnh 13. {7 Có đạo-đức và hạnh-kiểm — 
Người tu trì theo đạo giáo. 

# + fầ Dây dẫn lửa, dây 
thuốc pháo - Ngh. Gái mối gây ra cuộc 
loạn - Cái mối dẫn ra tình-dục, 

học ¡š #8 Học vấn về tính-]lý của Tống- 
nho. 

hi p 3 4 Trộm và cướp (vol et 
pillage). 


họa tuyến 


hình 1# f# Kinh điển của đạo-giáo. 

ý - HẸ Cái nghĩa-lý dương nhiên, ai 
cùng công nhận (prineipe, doctrine). 

là F4 Đi dường. 

lộ đỉ mục — P8 Ù) H Người đi ngoài 
đường sợ hãi không giám nói với nhau, 
chí lấy mắt mà nhìn nhau và ra hiệu với 
nhau thôi, ý nói tình trạng chính-trị 
khủng-bố nhân-đân bị áp-chế đến đều. 
3$ Cái bùa vẽ của người đạo-sĩ. 
la: - ‡ÑỆ Tức là đạo sĩ. 

mạo — Ýf Dung mạo kẻ học-giả — Dung 
mạo người đẳng làm thầy. 

môn, - Ƒ3_ Cái cửa để vào nơi đạo-đức — 
Đạo-gáo. 4 

mước — šỆ Đem kế-hoạch mà thương 
lượng với kẻ đi đường, chỉ người không 
thể tự mình quyết. định được biện- 
phần gì. 

ngựn - E#. Cái chỗ cực-điểm của đạo. 
nghệ - $X Đạo đức với nghệ-thuật 
(morale et arf). 


ĐẠO 
nghĩa — 3 Nghĩialý về đạo đức 
(primeipe moral). 


ngôn 3 S Bài dẫn đầu trước quyển 
sách (ntroduetion). 

nhấn 1B ER Con mắt nhìn rõ đường 
chính. 

nhân — AÁ,. Người có đạo đức — Người có 
đạo thuật — Thầy tu - Người tiên 
(taoïste, magiclen). 

nhất nhì đĩ — % [Ẳ CÓ Đạo-lý phải chỉ 
một. lẽ mà thôi, một bên phải tất có một 
bên trải. 

nhược đại lộ nhiên - 3š + Ÿã #& Đạo 
lý phải m như đường cái lớn, ai cũng 
trông thấy được. 

pháp -— ¡+ Phép của đạo = Chính nghĩa. 
quang — 3% Ánh sáng rực rõ của đạo- 
đức, 


Đạo quyết — š4 Phép bí-mật của nhà đạo- 


sĩ (secret du magiecien). 

quốc - #4 BH Ăn trộm nước, tức là nhà 
đế-quốc, hoặc bọn gian-thần đánh cướp 
lấy nước. 

sĩ 3š + Người theo đạo-giáo ~ Thuật sĩ 
(taoïste, magiclen). 

sơn — || Chỗ người tu tiên — Chỗ tàng 
trữ sách vỏ nhiều. 

sự — . Thầy học, thầy dắt đường cho 
mình đi (maitre). 

tạ — i8} Bày tỏ lời cảm tạ (exprimer de la 
reconnaissanee). 

tặc ‡4 §# Trộm cướp giặc dã (pirates). 
tâm ‡š ;\› Lòng đạo đức — Lòng tin 
đạo, lòng thuộc về phần thiên-]ý trái với 
phần nhân tâm (foi). 

thể 3 8 ý) Những vậtthể hay 
truyển điện và truyển nhiệt được 
(conducteur). 

thị ‡ š# Dùng trộm cân thơ của kẻ 
khác (plagler des vers). 

thống B i#t Cái mối chính để truyền 
đạo. Tống-nho chủ trương thuyết đạo- 
thống, cho rằng đạo nho do Khổng-tử 
truyển cho Mạnh-tử, rồi do Mạnh-tử 


ĐẠO ĐẢO 2 


truyền xuống Y-Xuyên đời Tống mà 
thôi. 

thuật — (Ệ Đạo-đức và học-thuật — Cái 
phương thuật để vào được đạo. 

tình —{§. Nói về tình, tả về tình ~ Nhạc 
ca của kẻ đạo-ĩ - Đàn nhạc có ngụ ý 
khuyến giới — Chỗ trai đàn của hoà- 
thượng. 

trường —- ‡#L Chỗ giậy kinh và cúng bái 
của Phật giáo và đạo-giáo (temple) — 
Chỗ người ta tu đạo (monasiòre, 
couvent). 


Đạo tục — {§ Người đạo-sĩ và người trần- 


tục, hai bên khác nhau (écclésiastique 
et laïque). 

u‡— ` Mùi đạo — Ý vị đạo-đức. 

uiện — Ez Chỗ đạo nhân ở để tu đạo 
(monastère, cotvent). 

uũ ÿS  # Chân nhấy tay múa. 


ĐẢO #j Xô đổ, đánh trúc - Từ trên ngã 


xuống dưới — Không thuận, trái ngược. 
#_ Câu phúc với thân — Cầu khẩn với 
người. 

` Cái thành đấp bằng đất. 

tạ Cù lao, miếng đất nổi lên giữa biển 
@1e). 

‡§ Đâm, quết, đã. 

jR Nch f#§ - 

bế EỊ E3 Thương-điếm hoặc ngân- 
hàng bị phá-sản phải đóng cửa (failhite). 
các - R8 Đánh đổ Nộicác để tổchức 
lại (renverser le Cabinet). 

cáo # #& Chúc cáo với thần (prier, 
solliciter). 

dữ #& (Ế. Các đảo lớn nhỏ trong biển 
(les ïles). 

hành nghịch ta BỊ {f1 3M t Làm 
đều đảo điên trái ngược, bội-phản đạo-lý 
thường. 

huyện — Treo ngược đầu xuống — 
Ngb. Khổ sở đến cực-điểm. 

kỳ R Mũ Cúng tế cầu nguyện với 
thần. 

loạ„ f8 Xáo bay lộn nhào (mettre 
en dósordre). 


ĐÁP ĐẠP 


- phác R ï§ Câu thâncho phúc. 

“ qua tị %, Tvề giáo = Quân đội làm 
phản (trahison đe †Tarmée, 
fraternisation). 

“ quấố Một nước ở giữa biển 

._ (pays insulaire). 

- trí Bị IB Để ngược (mettre à Fenvers) 
— Xử trí cách điên-đảo. 

~_ trương- W§ Nch Đảobế. 

- í j# ïbTế lễ quỉ thần (prie, 
sollieiter). 

- uộn | š§ Vận khí trái ngược, 
không tết = Hổi đen rủi (nfortune, 
advers!lé). 

“ cũ  Ñj Câu đãáo cho trời mưa 
(demander đe la pÌule). 

ĐÁP  Trảlời lại= Báo đến lạL 

^ Z# Đương lấy việc —- Nghĩa như chữ 
hợp. Ø3 ° 

- ‡# Cái chăn nhố. 

ˆ ứn # #% Phương pháp giải đáp một 
vấn đề (réponse). 

“ bới— J#. Người ta bái mình mà mình 
bái trả lại. 

- bất đình thanh — 4 # #8 Trả lời 
không ngót tiếng. 

~ bết đối đề— TY #} Rị. Trả lồi không 
đúng với câu hỏi, ý chê người đốt. 

~ biện — #f Đáp lại để biện bạch 
(rép]iquer). 

=_ hký— š Thơ đáp lại đettre de réponse). 

- iễ— ï# Làm lễ đáp lại kẻ khác. 

= phúc — Trả lời lại cho người ta 
(répondre à une lettre). 

- số— ft Cái số làm toán tìm ra được 
(réponse đun problème). 

= ng — RỆ Bằng lòng cho (accepter, 
autoriser). 

^ uấn-— Ƒ8 Đáp lại câu hỏi wépondre) — 
Sách chép theo thể nói chuyện, cứ câu 
hổi và câu đáp xen nhau = Vấn đáp 
(đialogue). 

ĐẠP ĐW£& Chân đẫm xuống đất. 


ĐÁT 


— ;# Tên một con sông ở nước Tàu, phát- 
nguyên ở tỉnh Sơn-đông. 

~_ băng hí Bã ¿À lầW Cách chơi của người 
các xứ lạnh, mùa đông nước đóng thành 
giá, trai gái rủ nhau đi guốc ở trên giá 
để chơi, dưới guốc có làm bánh xe 
(patinage). 

— cơ — W4 Khi hát lấy chân đậm đất để 
đánh nhựp. Nch. Đạo ca. 

¬ đổi ƒ# it Chẩy đạp để đã gạo (pillon à 
pédale). 

— hoø - 7È Đi trên đám hoa = Chơi Công- 
viên. 

— nguyệt— R_ Đi chơi dưới bóng trăng. 

¬_ thanh ~ Ngày xuân ra đồng để chơi 
(đạp lên cổ xanh) - Tiết Thanh-minh đi 
dẫy mã. 

— huyết êm mơi - 9 3 tt Dẫm tuyết 
mà đi tìm hoa mai = Hứng vị của người 
làm thd. 

ĐÁT {1# Bị thẩm - Kinh ngạc — Thương 

— xốt. l 

` Xech. Đát+kỷ. 

~ $š Xch. Thát đái. 

¬. Ky 1B C (Nhân) Người vợ yêu của vua 
Trụ. 

— thương ‡8 t5 Cảm thương. 

ĐẠT ;§ Suốt qua — Thông thấu tới nơi — 
Thời vận hanh thông, trái với chữ cùng 

Thành tựu - Không bị trần tục bó 
buộc - Tiến cử lên -- Đến nơi. 

¬ đạo ‡# ¡šCon đường ai ai cũng thông 
hành — Đạo-lý người người đển theo 
được. 

Đạt giáo — tL Lài dạy dỗ rõ thấu. 

“_ ý- # Tô ý tứ của mình - Làm văn nói 
vừa đúng ý của đề. 

—_ lạ¿-— #ã. Cũng gọi là Hoạt phạt, tức là 
giáo-chủ của giáo Lạt-ma ở Tây-tạng. 

~- lý- ## Hiểu thấu đạo-lý. 

=' ngôn — S- Lài nói thông đạt. 

~_ nhần ¬ Á Người hiểu rõ sự lý ~ Người 
gặp buổi đắc thế. 
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ĐẮC 


_— nhĩ uăn - f8 ⁄ (Nhân) Nhà sinh-vật- 


học nước Ảnh, sáng lập ra tiếnhóa- 
luận, theo nguyên-lý tự-nhiên đào thải 
(Darwim, 1809-1882). 

—- quan— fŠ_ Quan lại hiển đạt. 


_—” quøn ¬ §ị Cái quanniệm không chịu 


ảnh-hưởng của hoàn-cảnh, nhìn thấu 
suốt cả — Siên thoát ở ngoài con mắt thế 
tục, cũng gọi là khoáng-quan. 

=- gĩ—- + Nch. Đạt nhân. 

" lắc kiêm thiện thiên hạ  — 
R 3£ # X  F Gặp thời thế thì làm 
cho thiên hạ tất thảy tốt lành, trái với: 
cùng tắc độc thiện kỳ thân. 

=_ thức - W8 Có kiến-thức sáng suốt. Nch. 
Đạt-trí. 

—_ iôn - ® Hạng người đáng tôn kính ở 
trong thiên hạ. 

~_ í— Trí thức thông suốt. 

ĐẶC ƒ#ˆ Được có- Thích hợp - Có thể. 

=_ bất thường thất - Tx {§ 4 Cái được 
không bù lại cái mất. 

—_ bộ tiến bộ — #* ‡£ # Được một bước là 
lên một bước = Không cho mình là đủ 
rồi, cứ cố lên mãi. 

Đổc chí — 76. Thỏa thích chí nguyện (être 
satisfaIt). 

—_ dân - E Được lòng dân, được nhân- 
dân qui phục (populaire). 

~_ dụng - E Được chỗ dùng. 

—- đóng — 14 Làm việc ổn đáng —- Làm 
việc gặp nhịp. 

=“- đạo — iš Tu được chính-đạo (posséđer 
pleimement la doetrine). 

~_ ý— ® Làm việc được như ý, có thể tự 
đấc lắm, cảnh ngộ được bằng lòng 
(satisfait). 

¬ ýuong hình - 1 Khi vui thích 
quên cả hình hài — Ngh. Gặp được bạn 
tâm giao, không kể gì đến hình-thức bể 
ngoài 

=_ kế— š† Kế hoạch như thế là được lắm, 
trái với chữ: thất sách. 
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~ hỳ sở - # Bí Được chỗ thích nghỉ — 
Cách xử trí cho cái gì, vừa đúng với địa- 
vị của nó. 

~- lợi - †J Được lợi-ích (proñtable). 

= lực — † Làm việc ra hết sức — Sức làm 
nổi được việc. 

— nghỉ — [Vừa đúng. Nch. Thích nghĩ, 
thích đáng (bienséanee, être conforme 
à...). 

—_ nhânT— _ Dùng người xứng đáng. 

~^_ nhân oọng — A S8 Được vừa lòng người 
trông mong với mình (populaire). 

—_ pháp —1Z, Thích hợp với phương pháp. 

Đắc quả — 8 (Phật) Tu-hành được chính 
quả. 

—_ quân - 8 Được vua tin dùng. 

~^_ sách - ñ§. Chính-sách kế-hoạch có hiệu- 
quả tốt. 

~_ sốc— #5 Thần sắc ra vẻ đắc ý. 

~_ số -- #t (Toán) Đáp số tìm được trong 
một. vấn-đề số-học (résultat). 

“sở Fí Xử trí được thích đáng. 

=_ tâm ứng thủ — .)› E Cái cơ xảo sẵn 
ở trong lòng, tay chỉ theo lòng mà làm — 
Ngb. Người khôn làm việc ít tốn công 
phu, người có tài làm văn không tốn bút. 
mực. 

-_ thắng — #. Được hơn (vaincre). 

~_ thấ? - #% Được và thua, thành-công và 
thất-bại (succès et échec). 

¬ thế — #h Gặp thờithế, lợi cho cách 
hành-động. | 

~ ¿hể- E8 Cù-động hợp với sự-thể. 

¬_ thốn tiên xích — ~Ƒ ‡£ ` Vừa được một 
tấc mà có chiểu tiến lên đến một thước — 
Ngb. Thời cơ thuận tiện, dụng lực ít mà 
thành công nhiền. ` 

— £hời— #‡ Nch. Hợp thời. 

¬_ thú thất nhân — §K 2® À Được con thú 
mà mất con người - Ngb. Được phần 
khính mất phần trọng - Được ít mà mất 
nhiều. 

—_ thủ Có chỗ nắm vào mà làm việc — 
Nch. Thuận thủ. 


ĐẮẤC ĐẶC 


thực —f§ Xét hỏi án kiện tìm được 
thực-tình. 

thường — (R Được như nguyện. 

tội - 58 Phạm tội - Làm đểu lỗi với 
người trên (être en faute ofenser). 


Đắc xích thủ xích — H zT Được thước 


nào lo giữ thước ấy — Ngb. Người chú 
trọng về việc bảo-thủ. 


ĐẶC ## Chỉ một mình ~ Riêng làm một 


việc ~ Vượt ra ngoài quần chúng - 
Riêng — Dùng như chữ chỉ H, đán {B, 
duy † — Con muông đi săn được đem 
về. 

ôn — j§. Ơn riêng (faveur exceptionnelle). 


biệt — BỊ Riêng khác (particulier, 


exceptlonne). 

biệt khu uực — PỊ| f# tá Miễn đất vạch 
định riêng để thi hành chính-trị riêng, 
hoặc phòng giữ riêng (zone spécia]). 

biệt phí — BỊ Et (Kinh) Phí-khoản dùng 
về việc đặc-biệt (rais exceptionnel). 

cách — lg Theo cách riêng 


'(exceptionnel). 


chất — T7 Tínhchất đặc biệt (nature 
exceptionnelle). 

dị — # Riêng lạc Nch. Đặc thù 
(particulier, exceptionne]). 

đãi ~ ‡# Được đãi ngộ một cách riêng. 
địa — Hh Chuyên làm ~ Ở đâu thình 
lình mà đến. Vd. Đặc-địa nhi lai. 

điểm — §¿ Chỗ đặc-biệt — Nch. Đặc sắc 
(point parliculier). 

giá — {R Giá hạ đặcbiệt để bán cho 
chạy hàng (prix exceptionnel). 

huệ — IXNch. Đặc ân. 

hưa — š‡ Cho quyển đặc-biệt (privilège 
exeeption) - Đối với cái gì mới phát 
minh về công-nghiệp, Chánh-phủ cho 
đặc quyển chuyên dụng gọi là đặc-hứa 
(concession). 


Đặc khỉ — ‡¿ Từ trong quần chúng vượi 


lên cao hơn cả (surgir de la massc). 
khoản — #X Khoản tiền dùng về việc 
riêng (crédit spéc1a]). 
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lập độc thành — 1 8Ö n Đứng riêng đi 
một mình - Ngb. Không lộn với bọn lưu- 
tục. 

mệnh — đ Nch. Đặc-nhiệm (conñer une 
charge spéciale). 

nhiệm — ({ Uý-nhiệm đặc-biệt (conler 
une mission). 

phái - J Phái đi làm một việc riêng 
(envoyer spécialement). 

quyền - ‡# Quyền lợi đặcbiệt 
(privilège, prérogative). 

sơi ~ # Sai phái đi làm một việc riêng 
(envoyer, spécialement). 

sản — § Sản-vật riêng của một địa- 
phương (produits locaux). 

sốc — Ưu điểm đặc biệt (spécialité 
traits caracléristiques). 

tài — ƒ Tài cán đặcbiệt (talent 
exceptionnel). : 

thắng — §# Chỗ phongcảnh đẹp đặc- 
biệt (site dune beauté exceptionnelle). 
thù — §£ TNch. Đặc-biệt (exceptionnel). 
tính ~ ‡t Tính chất riêng (caractère 
particulier, caractéristique). 

truyền ~ {§ Truyền hiệu lệnh riêng. 
trưng — ft Cái trưng tượng đặc-biệt. 
Nch. Đặc-điểm (caractère particulier). 


Đặc trường — E Cái sử-trường riêng, cái 


ưu-điểm (aptitude 
particulière). 

rứ— 88 Cho riêng. 

ước - {s Khế-ước riêng (contrat spécial) 
— Ước hẹn riêng. 

xá — ilt Đặc cách mà xá tội cho — Đối 
với phạm-nhân đã định tội, ông thủ- 
lãnh Hànhchánh (Tổngthống có 
quyển ân xá đặc biệt (grâce). 


đặc-biệt 


ĐĂNG 'Trèo lên cao — Ghi vào số sách 


~ Được mùa — Tiếng tôn kính dùng khỉ 
nhận lễ vật của người. 

t§_ Cái đèn, bó đuốc. 

báo # ## Chép tin tức lên mặt báo 
(neérer đdans un journal). 


ĐĂNG 


cao uiễn uọng — ¡ ìR  Trèo lên cao 
mà nhìn đi xa — Ngb. Người có kiến thức 
cao Xa, 

cực — i Vua lên ngôi (monter sur le 
trône avènement). 

đùi #4 Con hát ra hát (monter sur la 
scène) — Nhà chính-trị lên vũ-đài chính- 
trị - Đâm nhiệm chức-vụ — Nch. Đăng- 
trường. 

đài lỡ # Cái đài dựng ở các bờ bể, 
trên đài có đèn sơi bể (phare) Đèn dầu 
nhớt (lampe à huile). 

đèn — E£ ER Trèo lên diễn-đàn để nói 
(monter à la tribune). 

đàn bài tướng — tE ƒ£ 1Š Vua lền đàn 
để phong chức cho các tướng-suý. 

đệ — 3š Thi Hội hoặc thi Đình đậu gọi 
là đăng đệ. 


Đăng hà — ‡J Vua chết —- Nch. Băng hà 


(mort du roi). 

hiệu ‡B $%§ Lấy đèn làm hiệu (signaux 
lumineux). 

hoa —~ {È Hoa đèn. 

hoủ — ›k_ Đèn lửa = Công học tập. 

khoa 3# #| ĐI thì đậu (être reẹu à 
Yexamen être lauréat). 

hý - ãuBiên chép vào sổ (noter, 
enregistrer). 

lâm — ‡R Đì chơi trên núi. 

lục — $& Biên chép vào sổ (enregistrer). 
lực — E& Đem quân dưới tàu lên cạn 
(đébarquer les troupes). 

lung Kĩ #§ Lông đèn — Đèn lổng, đèn 
bóng (lanterne). 

mê — 3X Một thứ đánh đố của Tàu, lấy 
một câu văn câu thơ (câu thai) gián lên 
trên đèn cho mọi người đều thấy, ai 
đoán trúng thì được cuộc (rébue). 

phong tạo cực 8 ï5 f Trèo lên 
đến chóp núi —- Ngb. Người học thức tới 
nơi, sự nghiệp đến cực điểm - Đạt đến 
địa-v] rất. cao. 

quang — 3 Nch. Đăng-cực. 
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=_ sơn |.| Trèo núi. 

=_ sơn - t§ Lị Núi đèn = Đèn thắp chẳng 
chất. như núi. 

~ tâm  ‡# ;Ù Tïm đèn, bấc đèn (mèche). 

= tâm thảo .)¿ St (Thực) Thứ cây nhỏ, 
ruội dùng làm bấc đèn (ñloselle). 

~_ tháp -- ‡£ Cái tháp đèn xây ở gần hải- 
khẩu để chiếu đường cho tàu đi ban 
đêm. Nch. Đăng-đài (phare). 

Đăng thiên - $ % Lên trời — Ngb. Việc 
rất khó. 

~ uiên — 9 Lên cõi tiên - Nẹb. Chết. 

—_ triều — 8R_ Đi làm quan. 

^ trình - ÍW Lên đường (se mettre en 
route). 

~__ uị— Íf Lên ngôi (monter suy Ìe trône). 

ĐĂNG ÿ§ Cây mây, cây hèo (osier) — Cái 
vời của những cây leo (vrille). 

~ ##_ Nhấy vọt - Vượt lên cao. 

- ##@ (Sử) Tên một nước đồi Xuân-thu 
hiện nay là tỉnh Sơn-Đông. 

- ƒ# Sao chếp lại. 

- bài § l#Ệ Cái khiên bằng mây, dùng 
để đỡ gươm giáo (bouelier en osier). 

~ đõng W& ÿ8 Vàt-giá hết nhiên cao lên. 
Nch. Đằng quí (hausse đes prix). 

^ giáng — Ï# Lên xuống (monter et 
descendre). 

— giao khỉ phụng — È£ k6 I§ Con rồng 
bay, con phụng dậy ~ Ngb. Tài hoa xuất 
chúng. 

¬ hoàng E§ (Thực) Gái nhựa cây hải- 
đằng, dùng làm thuốc vẽ. 

- không f£ 7 Bay trên không @voler). 

- la ƒ# ## Dây sắn dây bìm, thứ cây leo 
ở các cây lớn — Ngb. Vợ lẽ. 

~ lục # ##L Sao chép lại (recopier). 

- quí Ñ@ # Vật-giá hốt nhiên cao lên 
(hansse đes pr1x). 

~ điệp— j£ Bay lên nhẹ nhàng. 


đoster). 


ĐẮNG ĐẶNG ĐĂNG 


~ ôn dá dũ -W@ Z í§ ïj Côi mây cối 
mưa = Đi trên không — Ngb. Người 
thành tiên, 

= ương các W# + TRỊ ®Địa) Chỗ danh 
thắng ở tỉnh Giang-tây - Vương-Bột đời 
Đường người có tài thân-đồng, 16 tuổi có 
bài tựa Đầng-vươngcác và nhiều thơ 
người đời kính-phục lắm. 


ĐẮNG ÿ8# Sấy chân thất thế. 
ĐẶNG 8ñ Tên nước ngày xưa bên Tàu ~ 


„ Tên họ người. 

ĐĂNG . # Thứ bực - Thứ tự - Bè phe — 
Bằng nhau. 

=_ bất khả liệp— TS nỊ BR Thứ bực không 
thể vượt qua — Ngb. Làm việc phải có 
thứ tự. 

= biên tam đác hình _ 
3 = # W/(Toán) Hình tam-dác ba 
bêrrbằng nhau (triangle équilatérale). 

~_ cấp — š Thứ bực, các hạng người trong 
xã -hội (rang, classe). 

¬_ cấp tuyển cử — {l 3S #8 (Chính) Cách 
tuyển-cử chia nhiều cấp, ví như theo 
tiền của nhiều ít chia ra nhiều cấp, 
(élection à phusieurs degrés). 

=_ dóc tam dác hùnh - #4 — f3 1 (Toán) 
Hình tam-đác ba góc bằng nhau 
(triangle équiangle). 

=_ diện hình — [B Tú (Toán) Hai hình bể 
mặt (diện tích) bằng nhau (ñgures 
épgales). : 

~_ đãi— f† Chờ đợi buổi lâu. 

- đệ—- 3š Thứ bực (degré). 

= lệt— Ø{|_ Nch. Đẳng-cấp. 

=_ nhân — ÀA_ Người đồng bối — Mọi người 
~ Cũng người như thế. 

Đẳng phân — 23 Phân lượng bằng nhau 
(quantités égales). 

~ sơi— 32 Đẳng-cấp sai khác nhau. 

- sơi cấp số — 3# f## #ú (Toán) Tức là 
toán-thuật cấp-số (progression 
arithmétiqne). 

=_ thế thức — #h 3Ÿ (Toán) Một danh-từ về 
đại-số-học (expressions symétrique). 
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= thứ_— 1⁄4 Thứ bực (ordre). 

~ thức - z4 (Toán) Hai số bằng nhau 
trong đại-số học, có dấu bằng nhau “=” 
lển lại cũng gọi là phương-thức 
(ágalité, équatlon). 

“ f#— 'Tý-lệ bằng nhau. 

m tỷ cấp số kL ## #4 (Toán) Tức là kỷ- 
hà-cấn-số (progression géométrique). 

~ tóc uận động -XE ï§ Eb (Lý) Cái vận- 

động của vật-thể không thay đổi tốc-độ 

(mouvement uniforme). 

uị — {ữ Ngôi thứ — Nch. Đẳng cấp 

(ordre, degrê). 

ĐÂU 1 Cái mũ — Tự đường sau vây bọc 
tới mặt nước, vây bắt, Vd. Đâu nã. 

- bổ- l Vây bất. 

- mâu - š# Cái mũ của ông tướng đội 
khi chiến tranh — (Phật) Lớp trời thứ tư, 
Phật Di lặc thuyết-pháp ở đó. 

~ nã_— #* Vây bắt. 

- suốt thiên — 5R % Đạo-gia gọi chỗ 
Thái-thượng lão quân ở. 

- ;iểu — lý) Vậy bọc để đánh trừ trộm 
cướp. 

ĐẦU š§ Phần trên hết của thân mình ~ 
Phần ở trên hết — Bực cao nhất — Đứng 
trước hết - Mỗi một! con súc-vật gọi là 
đầu. 

Đầu - ‡# Ném — Đưa — Ủy thác việc gì — 
Hợp nhau. 

- $$ Xch. Đầu tử. 

- báo ‡# $g Tặng biếu và đáp lại. 

~ bôn— Tý Chạy đến (se refngler). 

~ bút—- 3§ Ném bút - Bồ văn theo võ. 

=_ bút tòng quân - ®% f£ Bỏ văn theo 


Võ. 
~ cái 58 š (Sinh-lý) Phần chóp đầu 
(crâne). 


- cối cước dư- % #*£ #4 Trời là lọng, đất 
là xe - Đội trời đạp đất. 

- cơn ‡# *£ Bỏ cẩn câu. Nhắc tích ông 
Lữ-Vọng đi câu trước khi ra làm quan 
giúp vua Văn-vương — Đi ra làm quan. 


ĐẦU 


cảo - f8 Gởi bài cho nhà báo đăng. 

cân 58 tị Khăn chít đầu (tnrban). 

cơ ‡# i# Nhắm cơ-hội mà gieo vào — 
(Thương) Dự đoán rằng một việc giao- 
dịch nọ sẽ có lợi nhiều, nên đự ước raua 
bán một món to để mong lợi lớn, nhưng 
nếu dự liệu sai thì sẽ lễ to, cách nhà 
dinh-nghiệp trù tính như thế gợi là đầu 
cơ (spéculer) — Ngb. Nhà chính-trị bợm 
hựa nhịp ra tay thao túng. 

dác 5ã # Đầu và sừng — Ngb. Kê 
thiếu-niên có anh-khí. 

đà — BÈ (Phạn) Thây tu. 

đào báo lý ‡# Wh $§. 2® Trong bè bạn 
tặng đáp nhau, người nọ cho cái này, 
người kia trả lại cái khác. 

đệ — š Gởi thơ tín đi. 


Đầu độc — #4 Bỏ thuốc độc để hại người ta 


(enapoisonner). 

đẳng xi hác SR # #ä Đầu sói như 
đầu con nít, răng rụng thành hế sâu, 
hình đúng người già. 

đơn ‡ f§ Đệ đơn lên quan-sảnh để 
kiện hoặc xin việc (adresser tune 
đemanđe, une requête). 

gia 5ã # Người chứa bạc để lấy bổ 
(tenaneier đe tripot). 

hà - ‡# f] Œieo mình xuống sông mà 
chết (se noyer). 

hàng — Ứ& Chịu thua, qui thuận (se 
soumettre, capitulaHoo, redditlon). 

hiệu — #h Tự nguyện sẽ hết sức. 

hoang - #L Trến đì chỗ xa xuÔi. 

hồ — #§ Cách chơi của người Tàu, lấy 
những que nhỏ ném vào một cái bình, ai 
ném vào bình nhiền là được. 

hợp — 2 Tính tình hợp nhau = Tâm 
đầu ý hợp. 

khế_— 32 Tình ý hợp nhau. 

mệnh - đã Hy-sinh tính mệnh. 

mục ÿã EB Người lãnh đạo trong một. 
bầy, một làng (Jeader) — Sử nước ta thuở 
còn Nội thuộc, từ đời Đĩnh trở lên, người 


Đầu phiếu 


20U 7 ... 


lãnh-tụ ở nước ta, đối với nuớc Tàu cũng 
xưng là An-nam đầu-mục, hay là Giao- 
châu đầu-mục. 

não — ft Đầu và óc - Tầm tư - Người 
lãnh đạo. 

phát thượng chỉ — 5£ L ‡l Tóc đầu 
dựng ngược - Ngb. Khí giận của kẻ 
tráng sĩ. 

phì não mấn — lỊU iấ § Đầu béo óc 
dây - Ngb. Người thiếu-niên chí khí quá 
hăng, chẳng lượng tài sức mình mà toan 
làm việc lớn. 

% Bỏ phiếu để tuyến-cử, 
hoặc biểu-quyết (voter). 

phiếu quyền - ' †E_ (Chính) Quyền lợi 
của nhân-đân được bỏ phiếu để tuyển-cử 
Nghị -viên (droit de suftrage). 


phong 5ã Tá Bệnh đau đầu. 

phụ ‡8 ñi† Nch. Đầu-phục (se 
sonttnettre). 

phục — RRĐầu hàng, qui phục (se 


soumaettre). 

qua - &  Ném giáo — Nghỉ bình thôi 
đánh. 

qua giảng học - 33, š§ #8 Ö trong quân 
nhưng cũng đọc sách, hãy ném giáo 
xuống nghỉ là lấy sách học. 

quán — 8 Đi theo việc binh (senrôler). 
thai - @ Theo tục mê-tín nói, lĩnh hồn 
người chết sinh lại dương-thế gọi là đầu- 
thai, 

thành — 34 Thành tâm và đầu hàng, 
qul phục. 

thoa — ‡§ Đời Tấn, ngươi Tạ-Côn trêu 
ghọo người con gái láng diểng, người ấy 
giận ném cho cái thơi vào miệng gẫy 
mất hai răng — Ngb. Cự đâm. 

thống R8 T8 (V) Bệnh nhức đầu = Đầu 
phong. 

thử ky khí {4 K4 3š Ném chuột mà 
sơ vỡ đề — Ngb. Muến trừ cái hại do một 
người lại sợ thương phạm đến người 
mình kiêng né. 

tiên I8 ‡$ Tiền hồ chứa bạc (cagnotte). 


LÀU 


Đầu tiên — ‡# E§ Bỏ vé để tranh làm việc 


kiến-trúc hoặc việc mua bán hàng hóa 
của nhà nước đem đấu giá (soumettre 
pour une adJudication). 

túc — T8 Ngủ đậu. 

túc loại ER tt. Xã (Động) Loài nhuyến- 
thể chân mọc ở đầu (céphalopodes). 

#z  ‡# 1ã (Thương) Đem tiển tài để 
dùng về mục-đích sinh lợi (placer le 
capital, tnvestir). 

#z 58 ‡#. Mối manh gây ra việc (clej). 
tử 88 - Cái hột bằng xương hình lập- 
phương, sáu mặt ghi dấu từ 1 đến 6, 
dùng để đánh bạc, như đánh tào-cáo, 
tam-hường (dé à jouer). 

xạ điểm ‡6 Đị Rú (Lý) Cái điểm trong 
vật-thể khiến cho tia sáng bị phẩn-xạ 
(poimt đincidenece). 


ĐẤU Ƒl Đánh nhau ~ Phàm tranh nhau 


hơn thua đều gọi là đấu. Cũng viết là 
R. 

ẩu — ậ. Đánh bậy nhau (rixe). 

bút - 3% Chọi nhau bằng văn-chương 
(polémique violenie). 

chí — 7E, Đua chí với nhau — Lòng chiến 
đấu. 

chiến — lật Đánh nhau (utte). 

cụ — 8. Đồ binh khí (engins đe guerre). 
điệm — Rệ. So sánh sắc đẹp, thì nhau 
sắc đẹp (concouvs de beauté). 

giá — TR. So sánh xem sai trả giá cao thì 
bán cho người ấy, tức là phách-mãi 
(vent aux enchères). 


Đấu hẹm — ƒ Tàu chiến (navire de 


guerre). 

kê — #f Chọi gà — Gà chọi (coq de 
combat). 

khẩu ~ L1 Chườởi nhau (6injurier). 

phú — ® So nhau xem bên nào giầu 
hơn. 

trí bất đấu lực - f2 fJ 73 Chọi nhau 
bằng khôn, không chọi nhau bằng sức. 
trí đấu lực - #q F1 ?#J So sánh tâm-tư 
và thế-]ực. 
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~_ nõ - 7t Đánh võ cùng nhau để đấu sức 
(boxe). 

=_ xg— §† Bắn thi nhau (coneours de th). 

- xởo - 15 Đua khéo — Cuộc đấu xảo, là 
cuộc hội để so sánh các phẩm-vật về kỹ- 
nghệ xem cái nào khéo hơn (coneours). 

ĐẬU #Ø Tên một thứ đựng đồ tế — Tên đổ 
lường — Hột đậu, dùng làm đổ ăn, cũng 
viết là Tổ s 

Cổ họng. 

'Tạm dừng lại không tiến lên. 

Bệnh đậu trời, cũng gọi là bệnh 
thiên-hoa. 

- # Cái lỗ — Cái cửa nhỏ trong tường. 

- 3# Văn chưa hết câu, mà theo văn-lý 
phải đọc ngắt lại, gọi là đậu. 

¬ bình {B5 Dùng nghỉ bình lại không 
tiến lên. 

- canh 8S 3$ Canh nấu bằng đậu. 

=_ hủ — f§ Thứ đổ ăn dùng đậu nành xay 
và ngâm cho nát ra như tương để làm, 
ăn rất mắt. 

Đậu khấu - Tã Một thứ cây chia hai 
giếng, thảo-đậu khấu, và bạch-đậu- 
khấu. l 

- ha¿ BE šW Dầng đón lưuÌlại. 

- mưêu {T8 f (Y) Cái mủ bệnh đậu trời 
của con bò lấy chế ra mà trồng cho 
người để đề-phòng bệnh đậu trời (vaccm 
antivariolique). 

~_ nha Ø Mầm đậu xanh, tức là cuống 
giá, làm đồ ăn (germe đharicot). 

~ phẫu qua phân - 8l IR 2 + Chế trái 
đậu, bổ trái đưa = Quốc-gia chia lìa. 

^ sang TS TR (Y) Bệnh đậu trời hoặc gọi 
là thiên-hoa (variole). 

- đương % 3# Tương làm bằng đậu. 

ĐẦU ‡E Cái đấu để đong lưỡng — Sao bắc- 
đẩu — Sao nam-đẩu — Thình-lình - Đề 
đựng rượu. 

~ ‡| Xch. Đấu tẩn. 

^ EE Thình nh, dùng như chữ š‡ cũng 


viếtlà ` 


1 
Nứt kú tối 


ĐẦU ĐỂ 


chiết xà hành ‡E ‡r tb f1 Gẫy cong 
như sao bắc đẩu, đã cong như rắn. 
chuyển sâm hoành — #§ 2# Tả Sao 
bắc-đẩu chuyển lại, sao sâm xiên ngang 
= Trời gần sáng. 

cực — f§ Sao bắc-đấu (grand ourse). 
đớm — JB Mật to như cái đấu = Người 
rất dõng cảm. 

giác - ## Hết nhiên mà giác-ngộ. 

hộc— | Đề để đong, 10 đấu là 1 hộc. 
mễ chiết yếu - 3 ‡f7 f# Vì đấu gạo mà 
phải gấy lưng — Ngb. Vì chút bổng lộc 
mà phải chịu khuất. 


Đẩu nam nhất nhân - T§j # ^ Chính 


câu: bắc-đẩu đĩ nam, nhất nhân nhị đĩ, 
chữ khen Địch-Nhân-kiệt đời Đường, là 
người độc nhất vô nhị trong đời. 

Ngưu — 2E Sao Bắc-đầu và sao Khiên- 
ngưu. 

sơn —|l\ Bắc-đẩu và Tháisơn — Ngb. 
Người làm thầy làm nêu trong một đời. 
tấu  †} ltỀ Phến phát lên. 

thất :} 3 Cái nhà nhỏ như cái đấu. 
tuyệt {8 Xa xuôi hiểm trổ. 

từng — i#_ Cao vót lên. 

Hầu bách thiên — #5 8 f§ Uống một 
chén rượu làm được trăm thiên thơ - 
"Tài làm thơ lanh chóng, nói tài Lý-Bạch 
đời Đường. 

xuất - HỊ Đột nhiên mà ra. 

xứng — fRế Cái đấu để đong và cái cân 
để cân. 


ĐÊ {t Dưới thấp — Cúi xuống. 


ÿ£ Bò đất đấp để ngăn nước. Cũng viết 
là te 

ôm. {E 1 Tiếng thấp — Nhẹ lời (basse 
voi). 

cản ‡§ †† Cái đê để ngăn nước sông 
(digue). 

đâu {& 5B Cúi đầu xuống chịu khuất 
- Dụng công phu mà nghĩ — Thẹn 
thùng. 

đường ‡#, bã Bò đề (digue). 
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¬ hạ ÍE TT Thấp hèn humblke, bas). 
- hổi {K IaÌ Ngẫm nghĩ bổi hổi, không 
thể tự quyết. 
“ lạc - #Trụt 
(déchéance). 
Đề mạt— 7K Hèn mọn (bas, humble). 
=_ mê - 3k Đê là thấp, mê là mê, đê mê là 
mề mẩn — Cũng có ý man mác, bát ngát. 
= ngang — Tổ Thấp cao không định — 
Xuống lên. 
- nguyên — [§ Miền đất ở về chỗ thấp, 
trái với cao-nguuyên. 
¬_ phòng !§ §5 Bò đê để ngăn nước sông 
(digue). 
-_ thú Í€ # Hạ tay xuống. 
—_ thủ hạ tâm —- ã TT :ù Cúi đầu hạ lòng 
= Khuất phục. 
—_ riện -- E§ Đê mạt hạ tiện (humble, bas). 
¬ piểu — ‡#§ Nước triểu xuống (marée 
basse). 
ĐỂ ¡§ Nắm lấy - Dẫn lên. 
- W Lấy chân đá _—Nch. ÿð ° 
- R. Cái trán - Nêu lên - Bình luận — 
Xch. Đề-mụe. 
.= mỹ Kiêu khóc - Chim kêu. 
~ Bế Móng chân thú 
‡Ệ‡ %& Nghị án đề xuất (motion, 
proposition). 
~_ bạt ‡R Cử người có tài lên để người trên 
dùng. 
- bạt §ấ ƒ# Bài viết ở sau quyển sách 
(postface). 
- bích - 8# Viết chữ lên trên vách. 
—_ bình — ; Đem bình đi đánh. 
- bình RE %E Bình phẩm (appécier). 
~ cao 18 í Nâng cho cao lên (élever). 
—_ cao giá trị - t3 i8 [Ẽ Nâng cao giá-trị 
Tên (élever la valeu1}. 
- cộp-- # Nói đến (toucher à, parler de). 
Đềchâu f£ #k Giọt nước mắt (armes). 
- cương khiết lãnh ‡# #l # $E Nắm 
cái giây lớn của cái lưới, thì cả lưới 
trương ra, kéo cái cố áo thì cả áo nhấc 
lên - Ngb. Nắm lấy chỗ chủ-yếu. 


xuống thấp quá 


“ án 


ĐỀ 


~ đănghội—- {ä # Hội rước đèn. 

_ đốc — 3# Chức quan võ ngày xưa quản- 
hạt binh lính trong một tỉnh, ngày nay 
chỉ có hư-vị, hàm-chánh-nhị-phẩm. 

“=_ giao - 5š Kết giao bè bạn. 

- hàn — HJ (Pháp) Hội đổng đểhình: 
một thứ pháp-đình đặc biệt ở Bắc kỳ 
khi có đại biến thì lập ra để phán xử 
những án chính-trị, do các quan hành- 
chính chủ trì (c€ommission criminelle). 

“ hóa đơn — 6 Sä (Thương) Công-ty 
chuyển-vận thu những hàng hóa vận 
chuyển rồi giao lại cho chủ hàng một tờ 
giấy làm bằng chứng, người gởi hàng gởi 
tờ giấy ấy cho người thu hàng làm bằng 
để nhận hàng (connaissement). 

“= hôn-— É§ Kết hôn. 

- huếê ‡£ ‡§ Nắm tay nhau cùng đi - 
Giúp nhau làm việc. 

- yếu - # Trích đều trọng yếu ra - Bày 
tỏ yếu-điểm trong quyển sách. 

- kết— ‡ñ_ Đính lập khế-ước với nhau. 

= khiết ‡E # Nắm đắc lấy nhau. 

- khiêu, T ‡£ Đề chữ vào cột cầu. Tư- 
mã-Tương-như người đời Hán, khi trễ 
nhà đói, bổ làng ra đi tới cầu cuối làng, 
để chữ trên cầu rằng: làm trai không 
lập nên đại công danh không chịu qua 
cầu nảy nữa, sau làm quan được vua 
Võ-đế khiến đi sứ nước Thực, người làng 
lập bia ở chỗ cầu, gọi là Đề-kiều-hy. 

Đềlại ‡# %# Người thư ký ở huyện-sảnh. 

= lao - #E Người giữ việc quản-cố lao- 
ngục, xem xét tội tà (directeur de la 
prison). 

— huyện — 1. Nấu nung một chất không 
thuần-túy để gạn bổ những chất. hỗn tạp 
đi, mà chỉ lấy chất tỉnh. 

— m¿ ý FEH Cái lông mày vì khóc mà xơ 

__ ra = Hình dung người khóc. 

— mình ‡È 53 Kết mìinh-ước. 

“~ mục Rq H Cái đầu để (titre) — Ngb. 
Phẫm-đề — Tiêu-mục. 


ĐỀ ĐẾ 218 


- nghị l1 5% Đề xuất để xin thảoluận 
(présenter une motion, proposer). 

- phiếu - # (Pháp) Cái phiếu đòi người 
bị cáo đến quan-sảnh để hỏi cũng gọi là 
câu-phiếu (citation). 

- phòng ‡†E. ÿb Chú ý phòng bị (prévotr, 

prendre des précantione). 

quyên t ä8 Tiếng chím đỗ quyên 

kêu, ra cách bï thảm. 

tạo I# šB Nch. Cấu thành. 

~ thần - ậ Chú ý vào. 

- ;hỉ R§ š# Làm thơ mà viết lên vật gì. 

- thị ‡# #x (Giáo) Phép dạy người trước 
phải nêu cái cũ ra mà khươi múi cho cái 
mới, khiến nhân cái cũ mà suy ra cái 
mới, 

Đề tỉnh - ER Làm cho tỉnh ngộ lại 

(réveiller, exeiter, stimuler). 

tố — Bít Đề khởi việc tố-tụng Gntenter 

un procèS). 

từ _— §ã fĩỊ Bài văn viết trên đầu sách 

để nói rõ cái yếu-chỉ của quyển sách, 

hoặc là giới-thiệu bản sách ấy cho người 
ta đọc (préface). 

- ước l# t3 Đính-lập điểu ước (Eigner 
un contrat). 

~_ xuất - tị Nch. Đề-nghị (proposer). 

~ xướng — {3 Xướng lên và cổlệ cho 
người La theo (promouvoir). 

ĐỂ # Chất phi-kim thuộc (tellurium). 

- ## Thấm xét— Nch. Để. Eỹ s 

~# Vua - Trời gọi là Thượng-đế — Xưng 
vị thần chí tôn gọi là đế. 

~ #§ Thất lại không mởra. 

“ lẾ LÃ tế lớn ngày xưa — Tế mùa hạ. 

~ ## Cái cuống hoa, cuống quả — Cội gốc 
của sự vật gọi là cản-đế. Cũng viết là 
LI 

- chế # Ị Nghithức đế vương chế-độ 
quân-chủ (régime impếria]). 

~_ chế tự uị - §l E fÃ Tư mình xưng đế, 

tự mình thi.hành đế-chế. 

đô - §W, Nch. Đế-kinh. 
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giao § 2£ Nch. Kếtgiao. 
giới #8 7£ Có đều hơi không vừa ý. 


Đế hệ T8 ấ: Dòng đối của nhà vua 


hiệu — 98 Hiệu của vua (titre 1mpér1al). 
hướng — 1Š Làng của vua — Chỗ vua Ở. 
hinh — 1E Kinh vua ở (capitale). 

mính — BR (Sử) Cháu ba đời vua Thần- 
nông nước Tàu sinh ra Kinh-dương- 
vương. 

nghiệp - 3 Sự nghiệp của vua (œtvre 
1mpériale). 

quân - # Tên tôn xưng các vị thần, 
như: Quan-thánh đế-quân, Vắn-xương 
đế-quân. - 

quốc —- #| Nước có hoàng đế - Nước lớn 
kiêm tính được nhiều quốc-gia hoặc 
đân-tộc khác (empire). 

quốc chủ nghĩa — Bũ +: ?®Š Chủ-nghia 
thôntính hoặc xâm-ược các dân tộc 
tiểu-nhược cùng là khuếch trương lãnh- 
thổ và phạm«vì thếlực của mình 
(impérialisme). 

thế nhữ họ — Ít hũ Ế Đời Đế-Nghiêu 
Đế.Thuấn là một thế-giới rất rực rở vui 
vẻ, nên Thiệu-kbang-Tiết có câu nói 
rằng: đời Tam-hoàng ìn như mùa xuân, 
đời nhị-đế in như mùa hạ. 

thích - f# Một vị thần trong Phật-giáo, 
làm chủ chư-thiên. 

thiên đế thích — X ® TŠ Người ta 
thường gọi cái đền rất to ở Cao-mên thờ 
các thần trong Ấn-Độ giáo là đến Đế: 
thiên Đế-thích (Temples dAngkor). 

vóc fỆ #9 Nch. Kết ước.. 

uương ?? % Vua chúa. Đời vua thuở 
xưa, là Ngũ-đế và Tam-vương, nên nói 
tắt lại bằng Đế-vương. 


ĐỆ #4 Chấtkim thuộc (antimoine). 


tt Thứ cây, cũng gọi là đường đệ — 
Nch. %#° 

£ Thứ tự- Nhà ở —- Khoa-đệ. 

? Em, đối với chữ huynh ? s 

#& Em gái - Em dâu. 
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— Theo thử tự mà truyền di, hoặc thay 
lượt mà chuyển quanh — Đưa thư tín đi. 
đại É {C Theo thứ tự mà thay nhau. 

— giải —- fỆ GIẢI giao người phạm tội đi 
chỗ khác, hay là ở nơi khác giải về bản 
quán họ. 

— giảm - it Theo thuận bự mà giảm bớt 
đi (điminner progressivemenI†). 

¬ giáng - ƒ#£ Theo thứ tự mà hạ xuống 
(abaisser nrogressivemenIt). 


giao - 5S Đem giao lại cho người khác. 

- nhất cấp %3 % {R Bựục thứ nhất 
(premier degré). 

—_ nhất ha - # ïấ Bực thứ nhất, hạng 
thứ nhất (première cÌasse). 

~ nhất nghĩa - #§ ‡# Cái đều khẩn yếu 
trước hết trong sự-lý. 

=_ nhất quốc tế - #3 F# (Sử) Đoàn-thể 
laođộng chủ-trương cộngsản chủ- 
nghĩa, do Mã-khắc-Tư sáng lập năm 
1847 ở Luân-đôn, đương thời gợi là Quốc 
tế công nhân liên-hiệp-hội (associatlon 
imnternationale đes travailleurs) cũng gọt 
là Cựu quốc-tế (Prernoière internatbionale 
ou Ánelenne Internationale). 

Đệ nhất thủ - f5 # Người giỏi nghệ 
thuật. thứ nhất, không ai bì kịp. 

—_ nhị cấp - — Ý Bực thứ hai. 

=_ nhị quốc tế— —. § (Sử) Đoàn-thể 
lao động thành-lập năm 1889 ở Ba-lê 
sau khi Đệ-nhất-quốctế đã giảitán, 
chủ-trương xã hội chủ nghĩa ôn-hòa 
(Deuxième Internationale). 

- sốu huynh phì ?5 WR 7ù WEB Em gây 
anh béo — Ngb. Anh ăn mất phần em. 

ˆ tamcấp %# ~ ‡§ Bực thứ ba. 

“-_ tam đân quốc ¬ — ER (Sử) Chính- 
thể đân-quốc nước Pháp ngày nay, 
thành lập từ sau cuộc Ba-lê công xã 
năm 1871 (Troisième République). 

¬ tạm đế quốc chủ nghĩa  — 

- # đj tk # Một học-thuyết mới 
chủ-trương vằng: thế-giới nhục-thể là 
đệ-nhất đế-quốc, thế-giới linh-hồn là đệ- 
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nhị đế quốc, nhục-thể và linh-hồn họp 
lại thành cái đế-quốc thứ ba (théorie đu 
đ” empire). 

— tam quốc tế— = BỊ # (Sử Đoàn-thể 
lao-động cả thế-giới, thành lập năm 
1919 sau cuộc cách-mệnh Nga, chủ- 
trương thế giới cách-mệnh và cộng sản 
chủ-nghĩa, bản-bộ ở Moscou (TYoisième 
Internationale). 

“ (tặng ï# H8 Theo thứ tự mà thêm lên 
(augmenter progressivement). 

=_ thứ—3⁄# Thuận theo thứ tự (par degrê). 

~ tiến — 3£ Theo thuận tự mà tiến lên 
(avancer progressivement). 

Đệ tín — {5 Gởi thơ tín. 

=_ tổng - 32 Đưa thơ tín hay vật-kiện gỉ 
đi nơi khác cho người khác. 

~_ trạch ?ế % Nhà ở của các quan. 

“ trình # 5S Trình giấy tờ gì lên người 
trên, hoặc cơ-quan trên. 

¬ muyển — {R Theo thứ tự mà truyền 

_ xuống, 

- đứ #§ # Người trẻ tuổi - Học trò 
(discple). 

ˆ xé # 4 Nch. Đệtrạch. 


ĐỂ £ Rễgốc. 
= + Nchjˆ° 


~ §f. Chạm phải, đụng phải. 

- ‡ˆ Đến — Chống — Tương-đương, ngang 
nhau. Nch. §# s 

“ §£ Vu đều xấu cho người - Làm hủy 
nhục. 

“ JE Cái đáy của vật gì (base, Íond) - 
Bản thảo về văn-tự — Thôi, dừng. 

~ BÉ Chạm phải, dụng phải. 

- áp †£ RE (Pháp) Đem tài vật mà thế 
để vay tiên — Cái mà người chủ nợ giữ 
lấy để làm đảm bảo (hypothéquer, 
hypothèane) — Xiết đồ của người mắc nợ 
không trả được (saisir pour đette). 

-_ bản JE Z Bản thảo viết ra (manuscrit, 
minute). 

— biên — 8 (Toán) Cái đường phía dưới 
của một. mặt bằng (base). 


Để diện 
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chế  ‡£ #\ Dùng phương- pháp để 
chống lại kẻ áp-chế mình (boycottey). 

£ Ii(Toán) Gái mặt dưới của 
một. lập-thể (base). 

địch % tfU Cự lại quân- -địch (sopposer 
à)i — Đương nhau, ngang nhan 
(eontrebalancer). 

đương - Tế Hai bên phân- “lượng vừa 
ngang nhau h6 contrebalaneer). 

đương quyên -E# lÊ (Pháp) Quyển của 
người mắc nợ lấy bất động- sản của mình 
để \àm bảo-chướng cho sự trả nợ ngày 
sau (gage). 

kháng - ‡W Kháng cự (eopposer à 
vésister) - (Lý) Đức phản động — Cái 
tính chất của đạo-thể chống lại với điện- 
khí (résistance). 

mạo - # Chống cự xúc phạm — Nch. 
Để xúc, 

thường — {K Bồi thường lại. 

zội — 3E Theo tội nặng nhẹ mà định 
hình-phạt. 

tử 54. Giữ chủ ý mình đến chết không 
thôi. 

ẩn fế §# Thực tình bể trong — Nch. 
Nội dung. 

xúc 1 #8 Đụng chạm nhau. 


ĐỀ l# Kê kính yêu bực huynh-trưởng, gọi 


là đễ, cũng viết là ?Š ° 


ĐỊA ¡tt Trái đất ~ Một khu vực trên mặt 


đất - Vị trí - Nguyên chất. 

bèn — 8 Chỗ đất làm căn cứ — La-bàn. 
biến — 9# Đại-khái là những sự biến- 
hóa sinh va trên vô địa<ầu bởi địa-chấn, 
hoả sơn. 

bình diện — 1 TRÌ Ta ở giữa biển hoặc 
giữa đồng nhìn chung quanh thấy hình 
như ta đứng ở giữa một cái mặt bằng, 
cái mặt bằng đó gọi là địa-bình diện 
(surface horizontale). 


Địa bình tuyển — TP #@ Đường chân trời, 


đường ngang với chân trời (hợne 
horizontale). 
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bộ — ÿ§ Sổ sách biên chép về đất đai 
ruộng nương (registres du cadastre). 
câu —- #R Quả đất ta ở (gÌobe, terre). 
cầu nghỉ — ER #§ Cái quả tròn hình 
như địa-cầu, trên mặt vẽ những đất đai 


sông biển, cùng các đường kinh-tuyến 


và vituyến (globe terrestre) thường 
dùng ở các học-đường hoặc các nhà khảo 
cứu. 

cầu trung tâm thuyết 

#* tù 3# (Iriế) Học thuyết ngày 
xưa cho rằng trái đất là trung tâm-điểm 
của vũ-trụ (géotricisme). 

chấn — #§ Động đất (tremblement dc 
terre, séisme). 

chấn biểu — E 3® Cái mây để xem địa- 


chấn mạnh là chừng nào 
(séismographe). 

chấn học - T8 #8 Môn học nghiên cứu 
về các địa-chấn (séismologie). 


chất - Tã Tính chất của thể địa. Lấy 
thời-đại mà chia thì có: Thái<ổ, Cổ-sinh, 

Trung-sinh, Cận-sinh, lấy hình-thức mà 
chia thì có: động-vật, thực-vật, khoáng- 

vật. 

chất học - Iấ !## Môn học nghiên cứu 
về sự thành-lập, sự tổ-chức và tính-chất 
của địa-xáoc (géologie). 


Địa chỉ — 3 Mười hai chỉ, tức là Tý, sửu, 


dần, mão, thìn, ty, ngọ, mùi, thân, dậu, 
tuất, hợi phối hợp với 10 số ố thiên-can để 
tính năm tháng, ngày giờ (branches 
terrestres). 

chí — 1E. Sách biên chép đân-phong, 
sảnxvật, địathế các địa' -phương 
(monographle). 

chỉ — tị: Chỗ đất ở (adresse). 

chủ — + Người chủ có đất (propriétaire 
foncier). 

danh — #, Tên các miễn đất (nom de 
terre). 

điện — [Bi Mặt đất (surface đe la terre). 
đốc (đác) — #8 Mũi đất nhọn chìa ra 
biển (cap). 
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du thảo - lì # (Thực) Một thứ cây 
nhỏ, l dùng làm đổ giaxi 
(pimprenelle). 


dự — g3 Địa là đất, dư cũng là đất ~ fa 
thường gọi môn địa-lý-học là địa-dư-học 
(géographte). 

đái - B# (Địa) Nhà địa-1ý-học theo mặt 
địa cầu có miển nóng lạnh khác nhau 
mà chia ra năm giải, gọi là địa đái 
(zônes terrestres). l 

đạo —¿E Đường đi dưới đất (chemin 


souforrain). 
-_ đầu — S8 Chỗ địa-phương nào đó. 
- điểm — #b Chỗ đất ở - (pomt 


géographique, local). 

=_ đính - T Thuế đất ruộng và thuế nhân 
khẩu mpôt foncier et impôt personnel). 

~ để - [Ej Cái đổ vẽ những hình-thể trên 
mặt. địa-cầu (carte géographiqu©). 

Địa động- 8) Ảch. Địa chấn. 

- giới - # Chỗ giáp giới của hai địa 
phương (borne frontière, limite). 

~ hạ mruăn - Ð {# % Làm chức tu-văn ở 
dưới địa-phủ — Ngb. Người văn sĩ chết. 
sốm. 

- -hạt - #§ Phần đất (ocalitê). 

~ hiệp — lt (Địa) Chỗ eo đất (isthme). 

- hà — Tý Hình thế của mặt đất 
(topographie). 

-_ hoang —T&. Mất mùa ruộng (mauvaise 
moisson). 

- hoàng - % (Y) Thứ cây nhỏ, lá tròn, 
hoa vàng lọt, rễ dùng làm thuốc gọi là 
sinh địa, rễ ấy chưng cho chín gợi là 
thục-đìa. 

~ y~— #& Cái nệm trải đất — Một loài rêu 
mọc trên mặt đất (chen). 

- khế - #? Tò khế-cứ về việc mua bán 
ruộng đất (convention, bai). 

~ khí - & Khí hậu và tính chất của một 
miền (climat). 

~ khoán - # Giấy chứng-thư về quyển SỞ- 
hữu đất dai (titre de propriélé foncière). 
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- lý - S£ Tìnhhình ở trên mặt đất và 

chuxvi đất, sách xưa thường đối với 

thiên-văn, Thục đời sau; kêu nhà phong- 

thủy bằng địa-lý, chỉ là hiểu lâm. 

lý học - #t 58 Mônhọc nghiên-cứu các 

hiện-tượng tự-nhiên trên mặt đất, cùng 

những hiện tượng có quan-hệ đến nhân- 

sinh (géographie). 

Địa lôi - # (Quân) Tạc đạn chôn dưới đất 

tại đường quân dịch tất phải đi qua, khi 

quân địch đi qua chạm đến máy thì lạc 

đạn nổ (machine infernale, 

sơuterraine). 

lợi — #| Cái lợi ích về hình-thế chiếm 

được trên địa-]ý (avantage géographique) 

— Sức sinh-sân của trái đất. 

~_ mạch — Bữ Mạch nước ở trong đất — 
Nch. Thổ mạch (nappe souterraine). 

~ nghiệp — 3% Cái sản-nghiệp thuộc về 
phần thổ-địa (travail de la terre). 

~ ngục - §t (Tôn) Chỗ linh hồn người ác 

phải chịu hình phạt sau khi chết (enfer). 

Địa phủ có 136 tằng ngục, hễ người sinh 

tiền làm những đều ác thì linh-hồn khi 

chết phải vào chốn ấy. 

nhiệt — BA Cái sức nóng trong địa-tâm. 

~ ốc - ƒ Đất đại và nhà cửa (propriété 
fonclère). 

- ốc ngân hàng — ER ffRL f1 Côngty 

chuyên việc cầm nhà cửa đất đai 

(société de crédit foncier). 

phận — 2 Phần đất. 

phu — IN§ (Thực) Một thứ cây nhỏ, lá 

non dùng làm thuốc. 

phu tử — W + (Thực) Hột cây địa 

dùng làm thuốc. 

phỏ — . Tức là âm phủ (enfer). 

phương - 2ð Miễn đất - Khu vực 

(égion, locaNt). _ 

phương hành chính — 3 f x Việc 

hànhchínhh thuộc về địaphương 

(administration locale, régionale). 

Địa - phương phân quyền 
+ 23 1# (Chính) Chế độ chính-trị, các 


mìne 


phu 


ĐỊA 


cđ- -quan chínhtrị địaphương được 
quyền tự-chủ việc hành-chính trong địa- 
phương (đécentralisme administratÐ. 
phương thuế—- 7? fỲ Thuế má trưng để 
cung dụng về các việc địa-phương (taxes 
locales). 

phương tự trị - Ø5 B Ÿâ (Chính) Chế- 
độ do nhân-dân địa-phương tuyển-củ 
chức-viên để biện-lý các việc ở bằản-địa, 
có quyền được chẳng cần do Chính-phủ 
trung-ơng thiệp (antonomie 
régionale, autonomie munieipale). 

tạng ~ T8 (PhậU Tên một vị bồ-tát hiện 
thân ở trong khoảng người, trời và địa- 
ngục để cứu khổ cứu nạn cho chúng- 
sinh. 

tằng — i8 (Địachấu) Các tầng đất làm 
thành địa-xác, cứ theo những chủng-loại 
các thứ hóa-thạch (fossiles) mà cha thì 
có: Thái-cổ-đại, Cổ-sinh-đại, Trung-sinh- 
đại, Cận-sinh-đại, mỗi đại chia ra nhiều 
kỷ nữa (strates). 

h Trung-tâm-điểm của trái đất 
(centre đe la terre, noyatt terrestre). 

tôm hấp lực — :Ùb ỦR 7Ø Cái sức hấp- 
dẫn của địa-tâm, vì có cái sức bút ấy, 
nên khi trái đất lăn xoay mà nhất thiết 
các vật ở trên mặt đất không bao giờ đổ, 
lại những vật ở không-trung thường 
thường bị sức đất hút mà phải rơi xuống 
đất (attraction du centre de la terre). 
tâm ôn độ — :Ù ÌR f8 Cái độ nóng ỏ 
trong địa-tâm, càng vào sầu chừng nào 
thì càng thấy nóng thêm chừng ấy 
(température du centre de la terre). 


can 


tâm — 


Địa thế — ® Hình thế mặt đất 


(topographie, conñguration đe Ìa terre). 
thượng quyên — L ## (Pháp) Cái quyền 
lợi được hưởng những vật công tác, hoặc 
hoa-lợdi thực vật ở trên đất của người 
khác (usufữuit). 

tích — # Xương sống của đất, tức là 
núi. 


tô - f8 Thuế đất ruộng (enee, foncièrc). 
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ĐỊA ĐỊCH 

trục — thụ Địa) Cái đường dả-định đ 
ngang địa-tâm mà đến bắc-cực và nam- 
cực, hình như cái trục xuyên ngang trái 
đất từ đân nọ qua đầu kia (axe 
terrestre). 

trung hải — rh ÿ§ Địa) Gái biển ở 
khoảng giữa Âu-châu và Áchâu (Mer 
méditerrannée). 

từ học - IU. #8 (ý) Môn-học nghiên cứu 
về từ khí ở trong địa-cầu. Vì cái từ-kim 
khi nào cũng chỉ về hướng nam mà 
người ta đoán rằng địa-cầu là một khối 
Tớn có từ-khí (magnétisme terrestre). 
uăn học — % E8 Môn học nghiên cứu 
cách cấu-tạo của địa-cầu và cái quan+ -hệ 
của địa-cầu với thiên- thể (physiographie). 
uị ~ {W Địa là chốn, vị là ngôi = Cái 
cảnh ngộ mình ở, cái trình-độ mình vừa 
tới đâu, cái trách nhiệm hiện tại của 
mình là gì, đều gọi là địa -vị (condition, 
position). 

uọng - # Địa vị và danh-vọng. 

tực — lầ Miền đất (région, đistriet). 


Địa xác - ñ* (Địa-chất) Vô ngoài địa-cầu, 


do đất đá cấu thành, hình lôi lóm không 
bằng nên có phân biệt. nước và đất bằng 
(écorce terrestre). 


ĐÍCH #3 Chấc thực - Rõ ràng — Cái chỗ 


nhấm vào để bắn - Tìm ~ Trợ-ngữ- -từ 
dùng như chữ chỉ. Z. ° 


` #§#. Giây cương ngựa. 


ti Vợ chính — Con đầu lòng ~ Chính, 
lớn. 

‡; Chất phi-kim-thuộc (dyaprosium}. 
đóng É # Chắc chấn (exact). 

mẫu W§ ft} Mẹ chính (mère). 

nhiên EJ #8 Đích - xác, 
(exactement). 

phái  l ÿíK Nhánh trưởng trong một 
họ Œranche ainée). 

thân — ‡R Thân thích rất gân (proche 
parent). 

thê - 3# Vợ chính đemme légttme). 
thực EJ T§. Chắc chắn (exact). 


quả vậy 


ĐỊCH + 
tín - {(E Tin chắc chắn. 

ti 1£ Cháu trưởng. 

tôn thừa trọng - 1$ 74 4 Người cháu 
trưởng nối nghiệp to lớn của ông bà. 


tôn 


truyền — [# Truyển cho con trưởng ¬ 

Chính thống của một tôn-giáo hoặc một. 

học-thuật. 

t¿— Nữ] Nch. Đích tủ. 

tử — - Con chính, con trưởng, con đầu 

(Bls ainé). 

xác Elj ïiE. Chắc chắn (exac). 

ĐỊCH ƒ Cừu thù — Chống cự nhau — 
Cân bằng nhau. 

Địch Ống sáo, có 7 lỗ, thổi thì kêu. 

# Nch. 31 › 

#Z Rửa - Khí nắng - Chuồng nuôi súc- 

sinh. 

#& Loài chìm trĩ — Lông đuôi chím trĩ — 

Nch. # 

& Tiến lên - Mở đường. 

ấk Xưa người Tàu gọi những rợ dã-man 

ở phương bắc là địch. 


‡k Một loài cây lau cây sậy, mọc ở bờ 

nước. 

lÀX Xa_— Đi xa ra. 

bình  U Ếc Quân 

ennemie). 

cức — {hình địch với người thù 

{ennem}). 

đồng - # Phe đảng kình địch nhau 

(parti adverse, antagoniste). 

gián - [Ej Người trinh-thám của giặc 

(espion). . 

khái — l§ Cái tình-thần chống ngự lại 

với người mình giận. 

lâu — ER Cái lầu xây trên thành để 

nhìn xem có địch quân đến không 

(befron). 

quân — T§_ Nch. Địch-bính. 

-Bj Nước cừn địch (pays 
ennem)). 

¬_ quốc phú ~ BỊ fấ Giàu lắm, có thể địch 

lại với nhà nước. 


cừn- địch (armée 


—_ quốc 


ĐIỂM ĐIẾM 


thanh tä # Tiếng sáo. 

thị Tất Xem như cừu địch — Nch. 
Cừu-th] (regarder en ennem). 

thù — f. Nch. Địch-cừu. 

thủ — # Người có lực đối địch với mình 
(rival antagoniste, adversaire). 

ứng —ƒE Sức chống lại vừa tương- 
đương. 

ĐIỂM #1 Vị ngọt— Ngủ say. 

- +# Êm đểm không sợ hãi — Ngậm 
thỉnh. 

8ã. Câu lấy, dùng mưu mà lấy khéo. 

bơ {& # Âm đềm không có sóng gió. 
đột — ì& Êm đểm yên vui không bận 
vào việc đời. 

đạm — ‡⁄# lÊm đêm lạt lẽo - Ngh. Không 
say mùi đời. 

lan — 8: Sóng gió êm lặng. 

mạc - †# Tự nhiên không động lòng. 
ngôn một ngữ f1} ST šÃ Lời nói ngọt 
ngào -- Ngb. Phỉnh phờ rụnh hót. 

nhiên lá #Ä Điểm-mạc yên - lặng 
không nóng nảy -- Thờ ơ không lưu tâm. 
quố #R HẠ (Thực)Thứ quả hình thuẫn, 
vị ngọt, cũng gọi là hương qua. 

thụy — EÉ Ngủ ngon. 

fl nh lá B§Ÿ Yên lặng. 

ĐIẾM #2 Chìm xuống — Cái nệm bóng 
để ngôi hoặc dựa — Đưa tiển cho kẻ khác 
mượn trước để trả nợ hoặc mua gì 
(avanecer de Ïargent). 

JE_ Chỗ bán hàng hóa. 

1h Hòn ngọc có vết — Đều lầm lỗi — 
Điều sỉ-nhục. 

+ Tên một thứ bệnh, tức chứng ngược 
lâu ngày (paludisme chronique}. 


Điểm - ‡h Cùng như cái đàn !#., nhưng 
thấp nhỏ hơn đàn. 

- RiNguyhiểm. 

¬ khoản #%%+ #3 Tiền cho mượn trước 


(somme avancée). 
nhục 1h © Người ta chịu đều xấu hể, 
ví như hòn ngọc có vết. 


ĐIỂM 224 


= ó~ ¡3 Ví như hòn ngọc trong sạch mà 
bị bụi bậm dơ vào. 

- phố 15 $8 Nch. Điếm-tứ. 

~ ñứ¿- š‡ Nơi bán hàng hóa (boutique). 

ĐIỂM %¿ Cái chấm nhỏ - Cái chấm chia 
câu trong văn-pháp -: Một giờ đồng hề - 
Tra xét - Lấy ngón tay mà đếm — Ăn lót 
lòng. 

~ bịnh - Kim điểm bình đội 
(inspecter les troupes). 

~_ canh cổ - Tf. §š Trống khắc canh thuở 
xưa ở các thành phủ đinh đồn, để làm 
hiệu-lệnh cho người canh gác (tamtam 
do veille). 

fl_In ngón tay vào tờ giấy để làm 
bằng chứng (apposer des empreimtes 
digitales). 

~__ danh ~ #, Gọi tên để đếm (faire Yappe}). 

~_ đăng — ‡# Thắp đèn (allumer). 

—_ đầu - 78 Gật đầu. 

~ hẻm - äã Gật cổ — Chào người cách 
kiêu ngạo. 

~_ hóa ~ {( Phép nhà Phật, biến đối trạng 
thái cũ - Cẩm hóa. 

~ huyệt — 7X Người đánh quyển nhắm 
đánh vào chỗ hiểm — Thầy phong thủy 
chỉ chỗ đất tết có long mạch để cất. mã. 


“chỉ 


~_ khám - §@ Đếm xét lại. 
Điểm hiểm 1ã Ta xét. 


— bừn phạp thuật - & Z f Không có 
phép thuật của nhà thân tiên để điểm 
vào sắt cho hóa thành vàng - Ngb. Đã 
bần cùng mà không có kế hoạch gì làm 
ra của. : 

—_ hìm thành thiết - $& n t£.Chếm vào 
vàng mà trổ lại hóa ra sắt — Ngb. 
Nguyênvăn vẫn hay vì sửa lại mà 
thành đốt, nguyên chất vẫn tốt mà uốn 
đềo lại thành ra xấu. 

~_ nhãn — Ÿ8 Một người đời Lương nước 
Tàu vẽ 5 con rồng mà không điểm mắt, 
người ta cố nài cho y điểm mắt vào, tức 
thì cả năm con rồng phá bờ vách mà bay 


ĐIỂM ĐIỀN 


đi - Ngb. Làm văn nắm được chỗ trọng 
yếu. 

~_ nhiễm — i2 Thợ vẽ điểm xuyết cảnh vật 
= Tô vẽ. 

“ nhiễm sơn hà - ‡Ð LH ïf Tô vẽ núi 
- gông ¬ Ngb. Người có văn-chương hoặc 
sự-nghiệp làm vẻ vang cho đất nước. 

^_ đâm — ;Ì› Ăn lót lòng (petit đềjeuner). 

¬_ thạch thành bữa — 6 tX @ Chấm vào 
đá mà thành vàng = Ngb. Nguyên-văn 
vẫn dốt nhờ sửa lại hóa ra bài hay. 

—_ thiết thành kừn — f8 BỲ $ Chấm sắt 
mà thành vàng: Nch. Điểm thạch thành 
kim. 

¬_ Zoán -- #f Đếm và tính toán - Điểm lại 
xem những số mình tính còn sót gì 
không (pointer les comptes). 

— trưng — RÈ Tô điểm trang sức (đócorer, 
parer). 

Điển xuyết - E4 Tô vẽ cho đẹp đề thêm. 

ĐIÊN fïế Đỉnh đầu - Gốc — Chỗ cao nhất 
— Ngã nhào —- Chỉ chuyên một. việc ~ 
Đáng lo nghĩ. 

~ # Bệnh cuồng. 

~ §#. Chóp núi. 

- bới RR ìB Nghiêng trúc. 

~ bái tết ứ thị — ïR #2 & Dầu khí 
nghiêng trúc, nhưng trong lòng vẫn 
cũng cứ như thế = Lòng quân-tử không 
bao giờ trái đều nhân. 

— cuồng lR. ï£ Ngôn ngữ cử chỉ bậy bạ 
(délire aliéné). 

—_ đảo R§ | Xáo lộn ngược (en désordre), 

=_ điênT— RỆ. Chăm chăm dòm vào. 

~ giản W8 Ti (Y) Một thứ bệnh về tình- 
thần, phần nhiều vì đi-truyền, hoặc vì 
độc rượu mà thành, người bệnh tri giác 
suy vi sắc da xanh bạc đunatique). 

- liên §§ 3# Khốn khổ. 

—_ mẹt— 7K Tự thủy tới chung — Đầu đười 
một việc gÌ. 

_ mình § # Mê hoặc không biết gì. 

“ nhỉ bất phú NR ii * ‡k Dắc người 
đi đường, thấy người bổ ngã mà không 


ĐIỆN 


ĐIỂN c5 


đõ dậy = Chê người bỏ trách-nhiệm 
mình. 
phác bất phá — †* 7` ï§. Ném và đập 
mà không vỡ = Rất bền vững. 
phúc - ?§ Trúc để (đrenversé). 
trụy - # Trúc đổ (renversé). 
#& Ngã nhào envcrsé). 
8 Ruộng nương — Đi sẵn. 


Uiệt 


f† Làm ruộng - Đi săn. 

l. Bù vào cho đủ — Sắp lại cho đầy. 

ñữ Tên cái hể ở tỉnh Vân-Nam - Tỉnh 
Vân-nam gọi là Điển. 

bỏ FR 3 Bổ vào những chỗ khuyết 
điểm cho đủ (suppléer). 

chủ 31 # Người chủ có đất ruộng 
(propriétaire fonclet). 

đã - 3 Ngày trước đến tiếu mùa màng 
thì học trò được nghỉ ở nhà giúp việc 
nông, gọi là điển dả. 

đã - #Ÿ Nơi ruộng nương quê mùa 
{campagne, rustique}. 


dục hác 1l 8X ®¿ Lấp hố tham - Ngb. 


No bụng nhà giàu. 
địa BỊ th Đất 
rizlère8). 


ruộng (feires  et 
gi - 'E: Người cày ruộng (cultivateur). 
gian - fB] Nơi đồng ruộng (campagne). 
hỏi chí HS ï§ 1. Cái chí lấp biển, như 
chí chim Tĩnh-vệ = Chí khí lớn lao, kiên 
nhẫn, hoặc chí khí phục thù. 

hê HH ® Gà đồng = Con ếch (espèce 
đe grenouIlle). 

khách - # Người làm ruộng thuê = 
Điền hộ (fermier). 

khí — §§ Đồ làm ruộng (mstruments 
aralolres). 

tạp f1 f#. Đi săn (chasse). 

hz t1 #ý Ruộng nương và nhà tranh. 
nô “HỊ #4 Nông-nô đời Trung-cổ (serf). 














Điển phu 1E + Phu làm ruộng (onvrier 


agtricole). 


phú - f#. Thuế ruộng Gmpôt foncier). 


ĐIỂN ĐIẾN ĐIỆN 


sản — ƒ£ Những bất-động sản như 
ruộng đất (propriété foncière). 

sung tính !ã 7E | Cái tínhchất của 
những vật để điền vào chỗ thiếu cho đủ. 
tang [H #4 Việc làm ruộng và việc 


_ trồng dâu. 


tắc l§ #4 Lấp đây (combiler). 

th ƒ —~ Ruộng đất (riclèes et 
terres). 

thử — E_ Chuột đẳng (campagnol). 

tô - fH Thuế ruộng - Tiền thuê ruộng 
Gmpôt. foneier on rente fonciẻre). 

¿ở - ïB Vua Thần nông đời xưa nước 
Tàu, tương truyền rằng ông đạy cho đân 
làm ruộng trước hết. 

trạch — *E Ruộng và vườn, hay ruộng 
và nhà. 

từ 3E. J Theo thanh luật của từ điệu 
mà điền câu hoặc chữ vào. 

tự diện H ïEL Mặt vuông như hình 
chữ điển H. 
uiên — [§ Ruộng nương vườn tược 
@ardin). 

diên tu thể — [8| š3 #8 (Văn) Lất thơ 
chuyên miêu tả phong cảnh và nhân vật. 
chốn nhà quê (poésie pastorale). 

xá - & Rưộng nương nhà cửa - Nhà 
cửa ở thôn quê (ferme). 























Điển xúó ông - & 8 Người nhà quê 


(compagnard, fermier). 


ĐIỂẾN §ÿ Thứ bệnh ngoài da, có hai thứ: 


xích-điến và bạch-điến. 


ĐIỆN % Xch. Điện-khí - Sáng rõ. 


Øt Đường chỉ may áo, áo số đường chỉ 
gọi là thoát-điện — Đây đủ — Chính âm 
là sạn. 

E# Gái nhà cao lồn. 

ÿE_ Cái ao cái hồ nước cạn. 

# Vòng ngoài cách thành nhà vua 
500 dặm gọi là điện - ỞỔ phía ngoài 
thành quách gọi là giao, ở phía ngoài 
giao gọi là điện — Trị — Nghĩa như chữ 
điển 1. 
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ảnh T8 #¿ (Lý) Đùng ánh sáng điện để 
chiếu ảnh hoạt-động (cinématographe). 

áp biểu — IE # (Lý) Cái máy để đo sức 
vận-động của điện (voÌtmètre). 

ba - ÿ# (Lý) Điện khí phóng ra nó đi 
theo từng làn lớp như những làn sóng 
gọn khi ném cục đá xuống nuớc (onde 
électrique). 

báo — $§ (Lý) Dùng điện-khí để truyền 
tin tức đi xa (télégraphie). 

các R 3%] Ông tổ-tướng xưa gọi là 
điện các. ' 
chính fSã Ir Sự quản lý các việc về 
điện báo (administration đes postes et 
télégraphes). 

cực ‡§ (ý) Hai đầu điện (pôle 
électrique) âm-cực với dương-cực hoặc 
tiêu -cực với tích-cực, 

đăng - !# Đèn điện đampe électrique). 

độ thuật - 88 í€ (Hóa) Một thứ kỹ- 
thuật mới dùng điện để mạ đồ bạc, 
đồng, thau thành ra vàng, hoặc mạ đề 


đổng thành ra vàng, bạc, kền 
(galvanoplastie). 


Điện động cơ - 8l l§ (Lý) Cái máy 


phát sinh ra điện-khí 
éleetromotrice). 

động lực — 8 7 (Lý) Sức vận động 
của điện-khí (force électromotriee). 

giải — R# (Hóa) Dùng điện để phân giải 
các hóa-hợp vật, như cách mạ vàng mạ 
bạc là đừng phép điện-giải (électrolyse). 
hạ R# TT Tiếng tônxưng Tháitử và 
Hoàng-tử cùng các vương-hầu. 

hạch #& †¿ (Lý) Xch. Điện-tử. 

- #® (Lý) Môn-học nghiên-cứu về 
nguyên-lý của điệnkhí và các hiện- 
tượng do điện-khí sinh ra (6lectricité). 
hối -- Rế (Thương) Việc hối đoái dùng 
điện-báo báo tin (transfert 


(machine 


học 


mà 
té]égraphiqne). 
khí — §. (Lý) cái sức cảm-ứng trong vũ- 
trụ, chữ Pháp gọi là électricité, Tàu gọi 
là điện-khí, thực ra là cái sức vô-hình, 
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chưa hiểu thực chất nó là gì, chia ra 
dương-diện (électricité positive) và âm- . 
điện (électricité négative). 

-_ khí biểu — ® 3% (Lø) Cái biểu dùng để 
đo điện-vị của vật-thể xem khác nhau 
thế nào. 

=_ khí hành hình ÿ — § {T Rl †ậ Cái ghế 
dùng sức điện để giết người tội phạm bị 
từ hình (chaise électrique). 

~_ bhí hóa học ~ % {L #8 Môn-học dùng 
phép điệngiải để chế-tạo những vật- 
phẩm dùng về hóa-học và để luyện các 
thứ kim thuộc. 

Điện lãng — ÿ4 Neh. Điện ba (onde 
électrique). 

- liệu —ÿ§(V) Trị bệnh bằng điện 
(électrothérapeutique). 

= iy— §# (Hóa) Vạt chất nếu hòa vào chất 
dung-môi mà phân-ly (électropathie) thì 
một bộ phận của nó phân-Ìy ra thành 
nguyên-tử hoặc nguyêntử- đoàn, một 
bên thì có âm-điện gọi là âm-y-hồng Gon 
négati một bên có dương điện gọi là 
đương-y-hồng Gon positiÐ = đỉssociation 
é]ectrolytique. 

—_ iô— Ƒã Đường của điện-lưu đi (circuit). 

= lực - 7q (ý) Sức mạnh của điện khí 
(énergie électrique). 

~ lực biểu — # (Lý) Cái máy để đo điện- 
Tực (wattmètre). 

= hào — ÿR (Lý) Luổng điện (courant 
éÌectrique). 

= hài biểu — ÿ§ # (Lý) Cái biểu dùng 
để đo sức mạnh của điện-lưu 
(galvanomètre). 

- mã ~ W§ Những số hiệu riêng đùng để 
đánh điện-báo (code télégraphique). 

“ phiến —ER Quạt điện 
é]ectrique). 

“_ quang — 3£ Ánh sáng do điện phát ra 
(umière électrique). 

¬_ quang bản — 3% fø (Lý) Gái bản dùng 
để kiểm xét sức phát-quang của điện 
khí. 


(ventilateur 


—_ quang quản — 3% 1#. (Lý) Cái ống dùng 
để kiểm xét sức phát quang của điện- 
khí. 

Điện tào - lẾỆ (ý) Cũng như điệnttrì, 
nhiều cái nổi liên lại là điện-tào 
(batterie électrique). 

~_ thạch —- #Ø (Hóa) Một thứ hóa-hợp vật 
sắc trắng như vôi, tưới nước vào thì sinh 
một thứ hơi gọi là acétylène, dùng để 
thắp đèn (hydroearbure, tục gọi là đất 
thắp đèn). 

—_ thạch đăng - 4 tR Đèn đất đampe à 
acéty]êne). 

~ thí W š# Vua tự thân ra trước điện 
để khảo sát các ông tiến sĩ mới. 

- thiểm lôi oanh T8 D3 đã Ê§ Chớp lò 
sấm động - Ngb. Thanh thế lớn, hưởng 
ng mau. 

~ ;hoợại - š# Dùng điệnlưu để truyền 
tiếng nói đi xa (téléphone). 

= đi - it Œý) Một cái đổ lấy tác-dụng 

,hóahọc để làm sinh ra điện (pile 
électrique). 

~_ trở lực - E 7 (ý) Cái sức để kháng 
của một đạo-thể chống lại với điện-lực 
(résistanoe électrique). 

— trường - !§ (Lý) Cái khoảng không 
gian chịu tác-dụng của điện-lực (champ 
électrique). 

~_ huyến — §@ Giây bằng kim-thuộc dùng 
để truyền điện (ñ1 électrique). 

- ; — B# (ý) Từkhí đo điện sinh ra 
(électro-aimant). , 

— từ học - fú #8 (Lý) Môn học nghiên- 
cứu về điện-từ (lectromagnétique). 

- tử — T (Lý) Vật-chất phân-tích ra 
đến phân cực nhỏ gọi là điện-tử 
(eleetron) - Theo nhà khoa học thì 
hình nó tròn, có hai tính âm và dương, 
điện-tử về âm-điện gọi là điện-hạch — 
Điện-tử xoay xung quanh điện-hạch 
mà thành ra nguyên tử ở tràn khắp 
trong khoảng vũ-trụ. 

Điện dị — (ï (Lý) Cái địa-vị của điện khí 
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lấy giây đông nối hai đầu của điện-trì 
lại, địa-vị của dương-điện cao, địa-vị của 
âm-điện thấp, thì điện tất do đương-cực 
chảy về âm-cực, cũng như nước ở cao 
chảy xuống thấp để cho ngang nhau, 


_ nên cũng gọi là điệnbình (potendiel 


électrique). 

uũ E 5 Cung điện. 

xz #8 Sš Xe chạy bằng sức điện 
(ramway). 

xiết — 8U Sét đánh. 


ĐIỂN #4 Phép tắc - Giữ coi — Bán đở 





Câm đê. 

tủ. Chất phi-kim-thuộc (1ode). 

ø Hết - Giết. 

bộ gì ÿ§ Giữ sổ sách — Chức quan 
trong viện Hàn-lâm, hàm tòng bát- 
phẩm, nay đổi gọi là kiểm-bộ. 

chế — ft Điển chương và chế-độ. 
chương — Tấ: Các khuôn phép lễ chế từ 
vua trước đặt ra (rite). 

cố — #& Những chuyện chép- trong sách 
vở xưa (allusion). 

điệt #2 gì Diệt mất hết. 

đương g#h 3 Cảm đổ = Nhà cầm đổ 
(mont. de piétê). 

hình - XU Đạo thường —- Khuôn sẵn 
(exemple). 

hóa uật — {V, 1 (Hóa) Những hóa-hgp- 
vật do chất điển hợp với nguyên-chất 
khác mà hóa thành (odure). 


Điển lỄ #: E8 Xem giữ việc lễ — Nch. 


Điển-chương (rite). 

lễ ty — @ Ị Một quan-sảnh xem về 
các việc nghi-tiết điển-lễ của nhà nước 
(serviee du protocole). 

mợi — TR Bán mà có thể chuộc lại được, 
trái với đoạn mại. 

mô huấn cáo ~ š8 5l\ šŠ Tên các thứ 
sách đời xưa trong kinh Thư như: 
Nghiêu-điển, Vũ-mô, Y-huấn, Thang- 
cáo v.V... 

nghỉ — {# Điểnchương và nghĩ-thức 
(rite et cérềmonia]). 
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ngục — ` Người gìữ ngục. Nch. Ngục 
lạt. 

nhã — ft. Đứng đắn nhã nhặn. 

phạm — fũ Phép tắc làm khuôn cho mà 
theo (example, mođèle). 

pháp - ÿ+ Phép tắc (règle). 

tịch — f§ Sổ sách - Chức quan trong 
viện Hàn-lân hàm chánh-bát-phẩm, 
nay đổi tên gợi là kiểm -tịch. 

truy 32 E# Nch. Diệt-vong. 

tuy ## Khốn cùng. 

uật #4 Trị tiểnchương và văn-vật — 
(Thương) Vật đem đi cầm để vay tiển 
(gage, nantissemment). 


ĐIỆP ## Văn thư về việc quan, hiện nay 


gọi là trát — Cũng như chữ phổ. Ÿ# s 

§# Nói đối - Trình thám. 

tt. Con bươm bướm. 

J‡, Bức tường ngắn xây ở trên cái 
thành lớn. 

uủỹ Liên miệng. 


Điệp ƒ# ĐI bước nặng. 


#R Chồng chất với nhau. _ 

báo £ ‡ÿ Tờ giấy để báo việc quan 
trọng. 

chướng #@# Fặ Ngọn núi chồng chất với 
nhau. 

cú — f#J (Văn) Cách làm thơ hay họa 
thø, câu đầu bài lấp lại câu đuôi bài 
trước tiếp tục nhau thành ra hai bài — 
Người trước xướng một câu, người sau 
tiếp làm một câu, nhưng ý tứ phải cho 
liên quan cũng gọi là điệp-cú. 

hóa ## {V, Hóa ra bướm = Nằm mộng. 
hồn #!. Hồn bướm = Mộng. 

ky #3 Sä Hai người ky binh cặp nhau 
mà đi. 

mộng WỆ 3£ Trang-tử nằm mộng thấy 
mình hóa bướm = Ngủ mê thấy mộng. 
ngữ thể ƒk ï5 #8 (Văn) Cách làm văn, 
dùng hai chữ lấy một. Vd. Ngày ngày 
tháng tháng. 

phấn phong hoàng f$ W2 t§ 4 Phấn 
của bướm, sắp của ong — Ngb. Trinh 
tháo của người sử-nữ. 
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— sàng dá óc #* #‡ t3 f3 Dường nhiều 
lớp, nhà gác chồng, ý nói cái bệnh làm 
văn hay lắp đi lắp lại. 

~ tích RÈ fã Sách vỏ xưa. 

—_ rạng — ïÄ Giấy má về việc kiện cáo. 

- ôn #* tã Hai chữ càng một vần — Thi 
phú dùng theo vần cũ. 

ĐIỆT ‡4 Dân dà— Thay lượt - Xâm lấn. 

- _ÿk Vấp té— Sai lầm. 

“ {‡£ Tiếng gọi con anh em mình, tức là 
cháu gợi mình bằng chú bác. 

“ £ Nch. {£ nhưng thuộc về con gái. 

~ !# Đống dất cao, gò đất. 

“ ## Dây day buộc đầu và buộc lưng khi 
có tang. 

ˆ giá J# {§ Giảm giá xuống (balsse des 
prix). 

~ hưng š% EL Dân dà giấy lên. Nch. Điệt 
khởi. 

¬_ bhổi— ta Dân dà nổi đậy. 

“ phụ 1£ t Vụ của chấu = Cháu dâu. 

— trụy Jk # Ngã xuống (tomber, choir). 

— Hức t£ & Cháu dâu. Nch. Điệt-phụ. 

ĐIÊU 3 Háo rụng — Suy bại - Cũng viết 
là R# s 

= Z1 Giangiảo. 

¬ Rý Chạm khắc. Nch E§Ệ—Nch. #ã s 

~ RE Chạm khắc - Con diểu-hâu, cũng 
viết là § s 

^  § Thứ động-vật thuộc loài chuột, lông 
vàng hoặc đen, sản ở phương bắc, người 
ta săn lấy da để choàng cho ấm (marte). 

¬ ác Z] sa Nch. Gian ác. 

¬_ giảo— % Nch. Gian giáo. 

^_ khắc Rft #I| Việc chạm khấc (sculpter). 

- khắc sư - #I| El Người kỹ sư về nghề 
chạm khắc (graveur, senÌpteur). 

Điêu lạc 1 ÿ# Điêu tàn rụng rời, Nch. 
Điêu linh. 

^ lan ft fẬˆ Nhà ở làm quá hoa mỹ, hoặc 
là nhà hầu-gia quí-tộc có lan can chạm 
trổ. 

- lính IR # Héo rụng (étri fanné — 
Nẹb. Suy bại rời rã. 
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long tí phụng Rý EE # í§. Chạm rỗng 
thêu phụng - Ngb. Khen văn chương 
nhiều lời hoa điệm, cũng nói là điêu-long 
tú-hể. 

huyện — ậ. Chạm trổ nung đúc — Dạy dỗ 
để tạo-thành cho. 

ngoa 7} ñW Già miệng, phàm phu, hay 
hỗn-loạn được đền phải trái. 

nhĩ %3 EH Cái tai mũ bằng đuôi con 
điêu - Ngb. Người quan quí. 

tạ # #8 Héo rụng (umé, fiétr). 

tàn -- #8 Héo rụng tan tành (đécliné, en 
đéc]im). 

táng - 5§ Thẳn-khí con người tiêu một. 

tệ— fWU Hư hồng đi. 

thử #4 Kã (Động) Một thứ động-vật ở 
Tây-bá-lợi-á và Nhật-bản lông rất dài và 
rậm (marte 2zibeline). 

trá ~] šE Gian giáo dối trá (rueế, 
artifiicieux). 

xởo ~ 15 _Nch. Điêu trá (rusề). 
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vật nhỏ mà dài - Đường lối - Khoản, 
hạng. 

š# Hòa nhau - Chơi vọc - Đời dối chỗ 
này đi chỗ khác — Đưa dẫn — Cười nhạo ~ 
Tra xét. 

binh Ej ƒt Xếp đặt bình đội. 

canh — #$£ Nêm canh Nẹb. Làm tế- 
tướng. Vua Cao-tôn nhà Thương cử Phó- 
Duyệt lên làm tướng có nói rằng: ngươi 
với ta nhờ nhau nhiều lắm, ví như nêm 
canh cậy ngươi làm muối với mổ. 


Điều dưỡng - # Bổ dưỡng .thânthể 


(loniBer). 

đình — ƒ£œ Đài giải sự tranh chấp 
(eoncilier, arranger, comiprometire). 

-độ -- Eš Bày biện tiêm tất (arranger). 
hòa — # Sắp sửa đồ nhạc cho đúng 
(accorder) - Trừ bỏ mối tranh chấp — 
Chỉnh lý gọn gàng (concilier, harmoniser, 
tempérer). 

hòa chính đẳng — #ũ ïfC 34 Làm cho các 
chánh-đẳng trong nước thoả hợp với 
nhau (coneilier les part1s). 
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hoán — ER Trao đổi 
(áchanger). 

khiển — ï8 Điều độ và sai-khiến. 

khoản 1£ #y Chia từng điều từng khoản 
— Sự hạn định trong chương-trình, pháp- 
luật, hoặc minh-ước v.v... (artick). 

hiện — {t Những điểu-khoản phụ theo 
những sự hành-+vi pháp-luật, khiến về 
sau hiệu-lực của pháp-luật theo đó mà 
phát-sinh hay tiêu-diệt (condition) ~ Điều 
khoản trong khế-ước cũng gọi là điểu- 
kiện. 

bình E8 f# Làm cho nguyệt-kinh được 
điểu-hoà. 

kính chẳng tử— f4 f6 + (Y) Thử thuốc 
làm cho nguyệt-kinh điển-hòa và đễ có 
thai, 

lệ ‡£ | Những lệ chia ra từng điều 
từng khoản (règlement, statut). 


cho nhau 


Điều liệt — ÿỊ Chia từng điều mà bày ra 


(exposer par article). 

lý 1 5 Vệ-sinh khi bệnh đã khỏi. 

lý #4 #1 Mạch lạc tầng thứ (ordre). 
lọng E #£ Chơi nhổn vây vọc - Đánh 
hay thổi đồ nhạc-khí. 

qui {% fR Qui tắc chia ra từng điểu 
(èglemen). 

¿ễ E8 FRRị Điểu-hòa các vị thuốc với nhau 
~ Điểu-hòa cho cân. 

tỗ sư — BỊ BỊ Người chuyên-môn chế 
thuốc (pharmacien). 

tiết - Rặ. Điều hòa tiết-chế — Khiến sự vật 
được thích đáng khỏi mắc cái tội thái quá 
hay bất cập. 

trư — ##* Khảo-sát sựthực (enquèter, 
exaiminer). 

trần ‡& fEL Theo từng điểu mà bày tỏ 
các việc (exposer). 

trị 8 ïãä Chữa bệnh (trailer une 
maladie). 

ước {4 #9 Hai bên giao-ước cùng nhau, 
viết thành văn điểu, gọi là điểu-ước 
(traité). 

săn — % Văn tự chia ra từng điểu 
khoản. 


ĐIỂU 


` 


“ ơị 8 % Nêm đổ ăn cho vừa 
(assaisonner). 

ĐIẾU # Thương thảm - Thăm hỏi nhà có 
tang - Cầm lấy. 

¬ Ñä& Túclàchữ F3 s 

= #7 _ Câu cá - Mồi giử mà câu lấy. 

~ cổ chiến trường F8 Œ S\ t§ Thăm chỗ 
trận-địa chiến tranh thuở xưa, mà đan 
đón cho những người chết vì chiến sự. 

Điểu cổ hoài bùn - tị f§ %3 Cẩm việc 
quá-khứ, thương việc hiện-tại. 

~ danh #9 £ Giả làm nhânnghĩa để 
chuốc lấy danh dự. Nch. Cầu danh. 

¬ dân phạt tội E8  (À #E Nổi bình 
đánh kế có tội để cứu nhân-dân. 

— dự ÿ¿ #‡ Nch. Diếu danh. 

- đồ_— ƒ£ Người đi câu (pêcheur). 

¬ khách Hỳ 3 Khách đến hỏi thắm nhà 
có tang. 

~ biểu - ‡£ Cần treo có thể cất lên hạ 
xuống (pont-lev1s). 

- đợi #5 £J Câu lấy lợi = Nói nghề nhà 
buôn, Lâm-lý nhà tư-bản. 

—_ tang tö 5É Đi thắm nhà có người chết. 

¬ thuyền ÿ9 lê Thuyển câu (barque de 
pécheur}. 

ĐIỆU ÿj Qui luật của âm nhạc (rythme) 
- Đem chỗ này qua chỗ khác - Theo hộ- 
khâu mà thu thuế. 

= J# Thương xót. 

ĐIỀU t$ Loài chìm. 

=__ đạo - ¡3 Đường nhỏ hẹp chỉ vừa lọt con 
chm đi. 

— để hoa lạc - Iỹ Tế Ÿã Chữm kêu hoa 
rung - Ngb. Cảnh tượng người ở núi. 

- lý BỊ Số dặm đường, tính theo đường 
thẳng như đường chim bay (distance à 
vol d'oisean). 

_ ngữ uiên đề - š5 ƒR 0 Chim kêu vượn 
hót — Ngb. Cảnh-tượng đi đường rừng. 

— tớng - ŸE Tục riêng của người Hồ-luân 
bối nhĩ ở Mông-cổ, treo thây người chết 
lên cây cho chìm án. 
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ĐÌNH ĐÌNH 


Điểu tận cung tàng -— ä# r3 w Hết chím 
thì cất cung đi - Ngb. Thiên-hạ thái- 
bình thì không quí kế công-thần nữa. 

=- ;hú — BÑ Chm và muông (oiseaux et 
quadrupèdes). 

=- thú hành — BK {1 Gái hành-vi như loài 
chìm muông. 

ĐINH T Bực thứ tư trong thập can - Sế 
người. 

“7#. Cái nhọt - Cái đầu đanh. 

— §J Cái que nhọn bằng sắt để đóng đồ 
(clon). 

¬ _{T Một chắc, đi một chắc. 

- HỊ Xch. Đinh-ninh. 

=_ Bộ Lĩnh T šñ Ÿ8§ (Nhân) Người Hoa- 
lư-động (Ninh Bình), trong đời Thập- 
nhị-sứ-quân, đánh dẹp được các sứ-quân 
khác, năm 970 lên ngôi vua, hiệu là 
Định-tiên-hoàng. 

~_ điển -đ Người và ruộng = Thuế đầu 
người và thuế ruộng đất (mpôt 
persomnel et inpôt. foncier). 

“_ hương - TẾ (Thực) Thứ cây dùng làm 
hương-liệu hoặc làm thuốc (groflier, 
clou de girofle). 

“ nưm — E8 Con trai đã thành định 


(majeur) 
— niên — # Tuổi thành đỉnh (âge de 
maJor1té). 


~_ nình nTrý Khăng khăng. 

— phu } 2® Phu phen làm việc. 

" thuế - f@ Thuế đầu người Gmpôt 
persomnel). 

~ móng— IÈ Người trẻ mạnh. 

Đinh tự xích - “ Ƒ\ Cái thước hình chữ 
TT dùng để họa đồ (Té = T}) 

ĐÌNH # Cái nhà nhỏ, cái đình - Nhà 
trạm cho người đi đường nghỉ - Vừa 
đúng — Cân bằng. 

- í# Dừnglại— Thôi. 

‡‡ Nước đứng không chảy. 

- # Một thứ cây loài thảo. 

‡ Triển-đình. 


ĐÌNH 
lý Cáisân Chỗ lòa án. 
gi Con chuồn chuổn. 
án #% 3E Cái án đình lại chưa xét tội 
(procès en suspens). 
ẩm - #X Ăn uống không tiêu, thường 
hay ưa hơi lên miệng. 
¡ä Thuyển đậu 
(amarrer). 
bãi - RE. Đãi bỏ di (abolir, abroger). 
bản — ERK. Không xuất-bản nữa (cesser 
de paraitre). 
bộ - ‡## Đứng lại không bước tới 
(halte). 
chỉ — IE Thôi không tiếnhành nữa 
(cesser, suspendre). 
chỉ công quyền - IL 2š W#£ (Pháp) Cái 
phụ giahình đối với người phạm tội 
không cho hànhsử côngquyển nữa 
(suspension đes droits civiques). 
chiến — #{ Nghỉ không đánh nhau nữa 
(armistIce). 
TNch Bãi công (grève 


bạc - 


không di 


công -— 
ouvriêre). 
cứu — 7ý Không cứu xét cái án ấy nữa. 
đình ngọc lập # # %Œ W Một người 
ngọc đứng thửng thủng, ý khen người 
quân-tử cao thượng hoặc người thần- 
tiên xuất tực, hoặc người mỹ-nhân eó 
trinh tiết. 


Đình đối 1E #‡ Đáp lời vua hỏi ở Triểu- 


đình - Thi tiến sĩ đỗ Hội rồi vào thi 
Đình cũng gợi bằng đình-đối. 

đốn ‡£ lấ Việc không tiếnhành được 
(stagnant). 

hầu 4# j# Tước-vị thứ tám, sau tước 
hương-hầu. 

hoãn {# f# Đình chỉ hoãn lại sau 
(proroger, ralentir). 

hưến RỆ Ãl| Lời dạy bảo của cha mẹ. 
Khổng -tử thường đứng một mình, con là 
lá-ngư vừa đi qua sân, ngài mới dạy 
cho học lễ, vì thế nên lời cha mẹ đạy con 
gọi là đình-huấn. 
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ĐÌNH 


khủ trương la - uỊ 5K š§ Trước sân có 
thể đăng lưới. Xch. Môn-khả la tước. 
bhôi — 1# $‡ Người đậu đầu trong khoa 
Đình-thí = Trạng-nguyên. 

liệu ƒE ‡# Lệ đời xưa nhà Chu, khi 
đầu canh năm, vua sắp ra thị triểu, thì 
ở trước điện-đình, bày hai hàng đèn 
hoặc sáp, hoặc đuốc để dọi đường cho 
bách-quan vào triều. 

loan £# R† Dùng xe loan = Vua đi chơi 
dừng xe lại nghỉ. 


- ha EŸ Ở lại một nơi không tiến. 


ngọ Fš “r Mặt trời đứng giữa trưa. 
nguyên ‡£ 7U Người đậu đầu trong 
khoa Đình thí. Nch. Đình-khôi. 

phu Z#£ 2% Phu ở dịch-đình, phu trạm. 
thân i£ E: Các quan ở Triểu-đình. 





Đình thí — š8 Về thời đại khoa, kỳ thủ 


sử # 3# Cái đình, 


trước điện vua gọi là Đình-thí. 

thuỷ {#zkNước ứ không chẩy (eau 
stagnante). 

thực — Đỗ ăn không tiêu-hóa. Nch. 
Đình-ấm. 

trệ - ## Chậm trễ lại không tiếnhành 
được (stagnant). 

trú — (E Ở trọ lại. 

trung SE th Ỗ trong đình, ở nơi việc 
làng. 

trưởng ~ E Đời Hán cứ 10 đặm đất thì 
gợi là một đình, đặt người đình-trưởng 
để phòng giữ trộm cướp. 

tác ( 1ä Ngủ trọ lại. 

cái nhà nhỏ 
(pavillon). 

uána {1# # Đám mây dừng lại. Ông 
Đào-Tiểm có bài thơ đình-vân là ý tứ 
nhớ người bạn thân. 

uị # t@ Đình là sân, vi là màn = Trong 
vòng sân nhà, chỗ cha mẹ ở. 

u¿ thúc thủy W8 ‡¿ 7k Bát gao chén 
nước lo phụng dưỡng cha mẹ ở chốn 
đình-vi. Nói tâm sự nguồi con hiếu mà 
tình cảnh nghèo khó. 
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uiên — J8Ị Sân và vườn. 


ĐÍNH š¡ Dịnh - Sửa lại - Ước hẹn với 


nhau. 

8&j Say rượu. 

T§ Cái chốm đầu — Chỗ cao nhất — Đội 
trên đầu — Thay thế vào — Rất. 

ET Đem trái cây mà cúng tổ-tiên. 

#% Xch. Đỉnh. 

£ Hòn đá buộc vào neo thuyền để thả 
neo xuống nước cho nó đễ chìm. 


Đính t Nch. W ° 


- 


bái JR f## Qui lạy. 

cao — Rất cao (très élevề). 

chàng — 3š. Đụng nhau — Xung đột. 
chính šT ÏE Sửa lại cho đúng (eviser, 
rectiñer). 

dác T8 ƒã (Toán) Cái góc trên của hình 
tam-giác (angÌe de sommaet). 

đái - Rị Đội lên trên đầu — Ngb. Kính- 
trọng hoặc cảm-tạ lắm. 

định ãT 7E Địnhước với nhau, ước 
hẹn đã nhất định. 

giao — 5£ Wết làm bạn. 

hảo - k† Rất tốt. 

hòa — ẤII Nch. Giảng hòa (se conciHer). 
hôn — l§ Đính-ước kết-hôn cùng nhau, 
định hôn ước. 

lễ ]P. §§ Cúi đầu sát đất để làm lễ. 
nhơ — 5£ (Thực) Cái mầm non mọc trên 
ngọn cây (bourgeon termina). 

nhân lý nghĩa —- {- WW # Đội lấy 
nhân, đẫm lấy nghĩa — Ngb. Đạo-đức 
chân-chính của người quân-tử. 

nhật šJ H Định ngày. 

thế TẾ ## Mạo tên họ người khác để 
thay cho người ta (se substituer à). 

thiên lệp địa - 1t ta Đội trời đạp 
đất ~ Ngb. Độc lập khẳng khái. 

ước š] #9 Kết điểu-ước hoặc khế-ước 
(conolure un tra)té). 


ĐỊNH # Yên lặng —- Quyết định ~ Ước 


trước -- Việc xong rỗi - lai lại. 


ĐỊNH 


ảnh — § Khi đã hiển-ảnh (đévelopper) 
ở trên kính rồi thì bổ ảnh vào một thứ 
nước thuốc để ảnh không cảm quang 
nữa (ñxer). 

căn — †R (Thực) Thứ rễ cây mọc ở chỗ 
nhất định là ở dưới gốc cây (racine 
normale). 

chất - lã (Lọ) Thể chắc, cũng gọi là cố- 
thể (corps solide). 

chế — tt\ Chế-độ đã nhất-định từ trước. 
chuẩn - ## Qui-thức nhất-định. 
chương - £ Chương-trình nhất định. 
cục — E Sg-tình định rõ, sựtình định 
yên — Thời-cục yên rồi. 

đạo luận —ÌE ñầ Tức là định-mệnh- 
luận. 

định — W# Dựng quốc-đô, chiếm được 
nước (fonder une dynastle, un empire). 
đoạ: - ®# Quyết định rằng việc nên 
làm hay không nên làm (đécider). 

giá — {R Giá cách đã định (prix ñxe). 
hạn — [8 Trình độ, kỳ bạn nhất định 
(đ¿lai ñxé, terme). 

hóc — ý Tiến đặt cọc để mua đồ 
(arrhes). 

hân —- #§ Hai bên trai gái định ước việc 
hôn-nhân. 

kiến — R, Chủ ý nhất định. 

kỳ — # Thời kỳ nhất định (période 
ñxe). 

kỳ khoán - # ?3 (Thương) Cái phiếu- 
khoán có định-kỳ, hoặc một, tháng, một 
quí, một nắm. 


Định kỳ tên khoản —R# f£ ŸX (Thương 


Tiển gởi tại ngân hàng có kỳ hạn nhất 
định, chưa đến kỳ-hạn không được lất 
ra. 

lệ — | Qui-tắc hoặc tục-lệ không th 
biến đối được (statut, usage). 

liệu — ÿị Tính toán mà định kế-hoạch. 
¡ý - #8 Lẽ nhất định — (Toán) Cỉ 
mệnh-để về kỷ-hà-học đã có chứng-min 
rõ ràng (théorème). 
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~ luận — š£ Cái lý thuyết đã đến lẽ, 
không thể đem lý thuyết khác thay đổi 
vào -- Câu nói xác thực. 

- h¿o — 7) Phách-lực vững vàng, có sức 
chống chỏi với hoàn-cảnh. 

- lượng — 8 Phânlượng nhất định 
(qnantité ñxe). 

— hượng phân tích - 8 7? E (Hóa) Cái 
phương-pháp phân-giải các vật-hóa hợp 
để định phânlượng của mỗi vật-chất 
(analyse quantitative). 

-_ mệnh— đã Mệnh người do trời định. 

- mệnh luôn - g §§ Lý-thuyết chủ- 
trương rằng nhất thiết vật hữu-einh ở 
trong vũ-trụ là cát hay hung, họa hay 
phúc, thiện hay ác, tất thảy quyết định 
ở nơi mệnh trời. Vương-Sung ở đời 
Đông-Hán, có bản sách luận-hành, cực 
lực chủ-rương về thuyết ấy — Nch. 
Quyết định chủ-nghữa. 

“ ngạch — #§ Ngạch số nhất định 
(quantité). 

~ nghĩa — 3% Cái nghĩa nhất định 
(déñniion — Thuyếtminh ý-nghĩa 
thuộc về một sự-vật gì (đéBnïr). 

Định nha-— ‡E (Thực) Thứ đọt non của cây 
mọc ở chỗ nhất. định là ở nơi nách lá và 
ngọn cây (bourgeon normal). 

=_ phận — 7 Gái danh-phận hay là chức- 
phận của mọi người, đã theo năng-lực 
của mình, mà sắp đặt nhất định rồi 
không thể xáo lộn được. 

- phương - 77 Cái phương châm nhất, 
định, không đến nỗi xu-hướng lầm 
dường. ` 

~ phương châm — 7 $#† Cái kim chỉ 
hướng gió (girouette). 

~_ sẩn — j§ Cái tài sản đã có hạn chế rồi, 
không thể vượt ra ngoài phạm-vi đó — 
Nch. Hằng sản. 

= số huận — WU š Tức là Định-mệnh- 
luận. 

=_ gốiy lệ — §t E¿ “ (Toán) Gái tệ nhất 
định, các vật chất hóa-hợp với nhau theo 
tỷ lệ ấy (proposition constantke). 


ĐỊNH ĐỈNH 


suất — 3§ Cái số tỷ lệ nhất định của vật 
nọ so sánh với vật kia - Cái suất phân 
phối cho mợi người hay mọi việc là bao 
nhiêu. l 

tắc - BI Pháp tắc nhất-định oi). 

tâm — ›ÿ\ Neh. An-tâm. 

thần — T Nch. An-thần. 

thiền — Phép thiển-tôn ở trong Phật- 
giáo cần phải toạ-thiển nhập định, gợi là 
định-thiển —- Thu tỉnhthần của mình 
vào trong mà ngồi cho cực kỳ yên lặng. 
thức - §# Trí thức được thông suốt, 
biết chắc thị-phi, không bị mê loạn vì 
hoàn cảnh. 


Định thúc - z4 Cái phương thức nhất 


định (formule). 

tính phôn tíh — 1# 2 Mĩ (Hóa) 
Phương-pháp nghiêncứu cái tính-chất 
của các thành-phần hóa-hợp (analyse 
quahtative). 

tỉnh — 4 Sớm tối chực hầu cha mẹ — 
Xch. Hôn định thần-tỉnh. 

tội — ŠE Tòa án định hình-phạt để xử 
cho người phạm tội (prononcer une 
sentence). 

túc số — t# tt Cái số hội-viên có xuất 
tịch ở hội trường phải bạn định là được 
bao nhiêu người, hễ đủ được số ấy thì 
hội-trường được thảo-]uận và quyết-nghị 
(quorum). 

ước - #J Ước hẹn chắc chắn với nhau 
(promettre). 


ĐỈNH [ñ Cái vạc có ba chân, ngày xưa 


dùng để nấu — Ba mặt đối nhau cũng 
gọi là đỉnh — Vuông vắn — Thịnh vượng. 
# Một thoi vàng hoặc bạc — Cái bình 
đốt hương cũng viết là 3# s 

#{ Cái thuyền nhỏ. 

ft. Ngay thẳng, vượt lên trên. 

Ế Cành cây thẳng — Cái gậy. 

cách Ƒ 3 Nguyên nghĩa kinh Dịch là 
hai tên quê, Đỉnh là làm ra mới, Cách là 
đổi cái cũ, những việc cách-mệnh thuộc 


ĐỈĨNH  ĐOÁ z3 


về quốc-gia hay xã-hội, nhất thiết cái cũ 
đổi làm mới, đều gọi là đỉnh-cách. 

— chung — ý# Đỉnh là vạc, chung là 
chuông. Khi ăn thì bày vạc và đánh 
chuông để gọi khách = Nhà sang trọng. 

Đỉnh đặc E£ f# Người độc lập vững 
vàng. 

~_ đỉnh đại danh 1RỊ tị K # Tiếng tăm 
to lớn. 

—_ đề - [B| Cơ đồ to lớn - Ngb. Dư-đồ của 
một nước -- Cơ nghiệp của nhà vua. 

—_ giáp - Rl Ba tên đậu đầu bảng Đình-thí 
gọi là đỉnh-giáp. 

~_ lập - ở Ba chân cái vạc đứng đối nhau, 
tý như ba người hoặc ba nước bằng 
ngang nhau. 

~_ hức — 7 Sức nâng nổi vạc = Sức mạnh. 

—_ mình — §ð, Bài mình ngày xưa khắc nơi 





vạc. 

- nghiệp - # Cd-nghiệp to lớn — Cơ- 
nphiệp của nhà vua. 

~_ ngôn - Lời nói trọng-yếu. 

~ sĩ— + Người khoẻ mạnh. 

— sinh #£ 2 Thình lnh đêra. 

— dân ft tr Nch. Đình-cách. 

~ thân lý 8 Đem thân ra gánh lấy việc 
- Một mình thoát ra ngoài. 

~_ thân U EB Quan đại-thần trong triển. 

- thịnh — §§ Chính buổi đương cường 
thịnh. : 

— thực — ® Ăn bằng vạc = Cách ăn của 
nhà giàu sang. 

~_ trí ¬ lÿ Nch. Đính-túc. 

¬_ trợ - BỊ Sức giúp mạnh lắm - Một tay 
giúp cứng lắm. 

= tức - tt Vạc có ba chân —- Ngb. Ba nơi 
thế-lực ngang nhau. 

“_ uận— ## Vận nước. 

¬ xưất— £ tị Trối hơn hết. 

ĐÓA 2 Chùm hoa - Thòng xuống, xười 
ra - Rung dật, động đậy. 

—§# Náu mình di -- Lánh trốn. 

— lại B# 6 Nhác nhơn. 
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¬ íy— Ấn náu. 

¬ nân` 23 2E Tôn xưng thư từ của người 
ta, gọi là đoá-vân, nghĩa là đám mây 
năm sắc —- Tần tụng chiếu-chỉ của nhà 
vua, cũng gợi là đóa vân. 

ĐỌA #4 Hư hồng - Rót xuống. 

“ 1§ Nhác nhớn. Cũng đọc là nọa. 

~ đân †§ EL Người ăn mày, bọn du thủ 
vô nghiệp. 

— lạc É# ÿ§ TYuy lạc, sa vào một cải cảnh 
đê hèn khổ sở 
đéchéanee). 

=_ mỡẽ— Eš Ngã trên ngựa xuống. 

=_ thi — à (V) Dùng phương-pháp nhân- 
công để trục cái thai chưa thành 
(avortement). 

^_ hơi dược — 2 # (V) Thứ thuốc dùng 
để trục cái thai ra (médicament aborL1). 

—- thai tội — lẽ 5E (Pháp) Tội của người 
đàn bà và người thầy thuốc giúp cho 
người đàn bà ấy đọa-thai (féticide). 

- đính T8 (Lý) Cái tínhchất của vật- 
thể, hãy tĩnh thì tĩnh luôn, động thì 
động luôn (nếu không chịu sức ngoài) 
(nerHe). 

ĐOÀI # Quẻ sau cùng trong bát-quái — 
Phương tây. 

ĐOÁI #&: Đổi— Vui mừng. 

~_ hoán — ‡#£ Đối tiền giấy lấy tiền thực, 
hoặc đổi thứ tiển A lấy thứ tiến B 
(changer de Ìa monna1e). 

Đoái hoán khoán — ft §ĩ[ (Kinh) Thứ tiền 
giấy có thể giữ để đổi lấy bạc thật (billet 
remboursable). 

ĐOAN í# Ngay thẳng - Mở đầu - Mới đầu 
- Nguyên-nhân - Tên đổ đo vải, Vd: 10 
thước là trượng, gấp hai trượng gọi là 
đoan. 

~ chính — IƑ Ngay thẳng không cong 
lệch. Nch. Đoan phương (droit). 

=_ chỉnh — #§ Nch. Đoan trang. 

~ đương - E§ Ngày mùng năm tháng 
năm. Cũng gọi là Trùng-ngũ. Xưa cố 
trung-thân nước Sở là Khuất-nguyên, 


(đềgénération, 
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khi Sô-vương toan đì qua Tần, ông can 
vua hết sức vua không nghe, qua Tần bị 
chết ở Tần, ông tức giận việc nước, làm 
sách Ly-tao xong rồi trầm mình ở sông 
Mịch la. Nhân đó người nước Sở mỗi 
năm đến ngày mùng năm tháng năm có 
lễ đua thuyền, ý là để vớt thây Khuất- 
Nguyên, từ đó về sau thành ra tiết 
đoan-dương. 
~_ đích - #3 Quả-nhiên (exacÐ). 
=—_ mạt ~ 1E Đầu và cuối (commeneement 
et ln). 
=_ môn — Ƒ' Cửa chính Lrong cung thành 
(porte prineipale). 
=_ nghệ — [+ Manh mối của sự vật (cle0. 
—_ nghiêm - Rất Neh. Đoan trang. 
—- ngọT—  ®~ Xch. Đoan dương. 
¬_ ngôn —- 3 Lời nói chính trực. 
=_ ngũ —1†¡ Nch. Đoan-ngo. 
— nguyệt - H Tháng giêng. 
= phương - 7 TÍnh tình nghiêm chính 
ngay thẳng (correct, sérieu). 
~ thư — #@$ Thư nghĩa là viết, chữ chân 
phương ngay ngắn gọi là đoan thư — 
_ Thư nghĩa là sách, sắp sửa chỉnh đốn 
các thứ sách gọi là đoan-thư. 
Đoan trang — TÊ Giữ gìn qui củ nghiêm 
nhặt. (sérierx). 
— đính — tg§q Đoanchính và trinh-tiết 
(sérteux, loyal). 
=- #e- RR Cùng kính. 
~ sự - §& Mối manh (cleÐ - Đại-khái. 
ĐOÀN § Lấy tay mà viên cho tròn — 
Nhờ cạy vào ~ Nắm chặt lại. 
^_ ‡##' Sương mù nhiều. 
= [Ei Hình tròn - Hội họp lại 
~# Lo lắng nhọc mệt. 
= # Tên họ của người. 
.— ƒ# Đập sắt rèn — Rèn đúc. 
- doàn lj [§| Hình tròn tròn. 
- hếi - #qLiên lạc thành đoànthể 
(cohésIon). 
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kết nội các - #ä p Rl (Chính) Nội<ác 
do nhiều chính-đẳng hiệp sức nhau mà 
tổ-chức (cabinet đe coalition). 

loan — ## Đoàn là tròn, loan là vẫy = 
Sum vẫy đông đủ. 

huyện — $§ Nhân-dân tự liên kết, tự 
huấn luyện về quân-sự để phòng giữ 
địa-phương. 

huyện fftY BÉ Tui rèn un nấu — Ngb. 
Tập việc cần lao, nuôi sức nhẫn-nại gọi 
là đoàn luyện thân-thể; trau đổi học 
vấn, giầu đường kinh-nghiệm, gọi đoàn- 
luyện tỉnh-thần. 

nê uì phạm I§ ŸE E$ ä Vắt bùn làm 
khuôn đúc - Ngb. Cái vô dụng làm 
thành hữu dụng. 

sơ — ỳ}) Viên cát ~ Ngb. Không có sức cố 
kết nhau. 

sœ thành khối — ‡2 p El Viên cát nên 


hòn - Ngb. Kết hợp ở đời đã-man, thiệt 


là rất. khó, tỷ như bốc nạm cắt mà viên 
cho nên hòn, vì trình độ đân dã-man in 
như cát tan. 


Đoàn thạch ‡8 725 Hòn đá để mài đồ sắt 


(pierre à repasser). 

thể [E| ÿ§ Nhiều người kết hợp thành 
đoàn (colleetivité, groupe). 

thể khế túc — §8§ #2 {3 Thợ thuyền lấy 
danh nghĩa một đoàn thể, yêu cần với 
chủ thuê mà làm khế trốc chung, để cho 
tránh khỏi cái họa cố-hủ áp-bức, gọi là 
đoàn thể khế-ước (contrat collectIƒ). 

tọa ~ 42 Ngỗi vây tròn lại (se rềunir en 
cerele). 

trưởng — 4 Chức quân-quan thống-lĩnh 
một. đoàn trong quân-đội (colone). - 

tụ — RNhóm họp đẩy đủ @e 
rassenbler, se gYouper). 

giên — [Bị Tụ họp đầy đủ (réunion) ~ 
Hình tròn lắm (cerle'parfait). 

uiên tiết — [R ấõ Tức tiết Trung-thu, 
mặt trăng tròn trạnh đầy đủ. 


ĐOÁN #t Phán quyết — Quyết làm ngay — 


Có nghĩa như chữ cương fïÍ. 
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- ứn — 3% Pháp-đình phán-quyết các án 
kiện gợi là đoán án juger un procès) — 
(màn) Phần thứ ba trong phép tam- 
đoạnluận, hoặc gọi là kết-luận 
(conclusion). 

- chế - | Phánđoán và chế-định 
(đécider et régìmenter). 

- định — TẾ Quyết định có hay không 
(đécision). 

~ ngục — Y# Phán-quyết một cái án ặuger 
un proeés). 

Đoán sát - #8 Ö trong những nơi còn nghỉ 
ngờ mà phán xét ra được minh bạch. 
ĐOẠN ft Chặt đi - Dứt đi - Gẫy — Hở 

ngớt ra. 

~ £# Một đoạn, một bộ phận — Phương 
pháp làm việc. : 

= bị li tt Bia gấy (stêle cassế). 

- biên tàn giản — #§ š& W8 Sách vỗ hư 
nát — Ngb. Không lấy làm tin chứng 
được. 

= căn - }R Dứt từ gốc. 

- chương thủ nghĩa — 4 RX šŠ Cắt "My 
một. câu ở trong toàn-chương, chỉ cốt cho 
đúng với cái nghĩa của mình nói: tỷ như 
toàn cả chương nói về nghĩa-]ý này, mà 
mình chỉ dẫn lấy một hai câu vừa đúng 
vớt nghĩa lý nọ, còn lời văn cả chương 
thì cắt vất đL 

- cơ - ##@ Mẹ thấy Mạnhtử khi thấy 


'Mạnh còn bé, bỏ học về nhà, bà đương 


ngôi khung cưởi, thấy con về bèn cắt 
máy khung mà nói: con đi học không 
chuyên thì không làm nên người được, 

cũng như bộ máy bị đứt. đó. Thầy Mạnh 
cảm lời mẹ nên hết sức siêng học, vì thế 
có chữ Đoạn-cd. 

-_ đầu đài - 58 # Cái đài dùng để chém 
kẻ bị tử hình (échafaud). 

~_ đầu hướng quân — BB 18 Tễ Ông tướng 
thà mất đầu còn hơn hàng phục. 

~' giơi EW f# \Nch. Giai đoạn. 

~ hồng W KU Đàn bà không cố kinh 
nguyệt nữa. 
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huyện — §¿ Đàn đứt giây — Ngb. Vợ 
chết. 


Đoạn khí - % Tất hơi = Chết. 


lạc — ÿ§ Đoạn tiết và mạch lạc. 
ha¿ — ÿ§ Chém cắt đồng nước chảy. Có 


- hai nghĩa: quân lính quá chừng đông 


đương lúc qua sông chỉ vứt roi ngựa 
xuống, có thể rạch đòng sông làm hai 
ngả — Cuộc đời lai nhai không bao giờ 
đứt, tỷ như rút dao chém dồng nước, mà 
đòng nước vẫn chảy hoài. 

há cơ — ïf# Ế (Lý) Gái mây để cắt 
ngang điện-lưu không cho nó thông nữa 


Gnterrupteur électrique). 
mãi — TR Bán đứt đi không thể chuộc 
lại được (vente đéñnitive). 


mệnh — đa Chết. 

mệnh thang — đa šŠ Chén thuốc làm 
cho người chết - Ngb. Mưu ngắm chước 
độc, đưa người vào đường chết. 

tỉnh - {# Dút tình, tuyệt giao. 

tống — 3# Bỏ đút đi. 

trường - $ Đứt ruột= Thương thảm. 
trường bổ đoản — E Yề £ Cắt chỗ dài 
và cho chỗ ngắn — Ngb. Bót chỗ thừa bù 
chỗ thiếu. 

trường hoa — J§ 1E Ngành hoa đứt ruột 
~ Tình nhân gặp lúc ly biệt, đưa nhau 
cành hoa để kỷ-niệm. 

trường thanh — B8 f Tiếng đần sâu 
thảm khiến người nghe phải đứt ruột — 
Tiếng hát câu thơ có cách ai thắm quá 
chừng. 

tực — ##§ Đứt và nối ặnterrompre et 
relier). 

tuyệt — ‡# Đứt cả các mối liên lạc 
nterrompre). 


ĐOẢN # Ngắn - Đều lầm lỗi - Đểu 


khuyết-điểm — Chết non — Chê bai. 

ảnh thương tâm — 82 # :ù Thấy bóng 
mặt trời ngắn mà lấy làm đau lòng, 
than mình già cả. 

bất yêm trường — Z #§ + Cái dỗ nhỏ 
nên không che lấp được cát hay to — 
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Không nên lấy cái đở mà lấp cái hay của 
người ta. s 

~_ chí_- %š Đông chí, tức là ngày ngắn hơn 

tiết trong một năm. 

chí - ;& Cái chí-khí ngắn ngủi không 

cao xa. 

- chết — ‡Chết non (mourr 
prématurémen‡). 

~_ đưo - JJ] Con dao ngắn. 

~ bế - š} Kế hoạch không có hiệu quả. 

Nch. Thất sách (mauvais moyen). 

phí - 4 Chí khí buần bực (đépression 

morale). 

=_ kiếm — ÑJ Cái gươm ngắn. 

~ kiến —E Ý-kiến ngắn ngủi cạn hẹp ~ 
Tự-sát (suicide). 

~_ luật — †E (Văn) Lối thơ ngắn, gọi là thơ 
tứ-tuyệt. 

-_ h¿— #. Nghĩ ngắn, nghĩ cạn. 

¬ mệnh — đầ Mệnh ngắn = Chết sớm 

(mort prématurée). 

qui — #8 Kế hoạch không hay, Nch. 

Đoản-kế. 

chế — tt Đời ngắn = Chết non (mort 

prématurée). 

thiên - § Thì văn boặc tiểu thuyết 

ngắn. 

thủy trường sơn — 7K E LISông ngắn 

núi dài - Ngb. Mấy sông cũng lội mấy 

đèo cũng qua. 

Đoản trường - E: Ngắn và dài — Ác và 
thiện — Xấu và tốt — Hơn và kém. 

“ xứ _ p# Chỗ ngắn, chỗ vụng, chỗ đổ 
(dáfanÐ). 

ĐOẠT # Cướp lấy — Quyết định ~ Bỏ sót 
—Mất đi. 

~ chức— W@ Cách chức, lột chức. 

- đích - 8 Lấy con thứ thay con đích mà 
nối ngôi vua. 

~ hóa công ¬ {V T Lấy sức người đánh 
để được sức tự nhiên. 

~_ khí — § Bị uy kể khác làm cho khiếp s9. 


“mục - H Đẹp đẽ lắm. 


ĐÔ 


phách — , Mất vía. 

quyên — ‡É Cướp quyền. 

sóc cm hê — %8 ‡®§ tl§ Trần-Hưng-Đạo 
cướp cây giáo ở đồ Chương đương (đoạt 
sóc Chương-dương độ) và bắt giặc Hồ ở 


- cửa Hàm-tử (cảm Hồ Hàm-tử-quan). 


thiên cơ - 1 Lấy sức người mà cướp 
được cd-đam của tạo hóa. 

tiêu — tỆ Cướp được thẻ ~ Dựt được giải 
thưởng ~ Đi thị đậu. 

trận — Eš Quân tiênphong xông vào 
trận trước hết. 

u‡ — {ÿ Cướp ngôi vua. 


ĐÔ ## Một khu vực lớn hơn ấp — Chỗ 


chính-phủ trung-ương ở ~ Lời khen đẹp 
đẽ — Tóm cả. 

Bj Cái lâu canh xây ở trên thành. 

bỉ hữu chương šù Rũ Tí § Gần kinh 
thành là đô, xa ở ngoài là bỉ, tất thầy 
đều có chế-độ phápuật tử-tế — Ngb. Tài 
trị nước giỏi. 


Đô chỉ huy sứ - †E f8 {6 Chức quan võ 


xưa hàm tòng nhị-phẩm. 

đốc —- T# Chức quan võ thống suất 
quân-đội ngày xưa (généra] major). 

hộ — š§ Chức trưởng quan thống-trị 
các thuộc-quốc của Tàu về đời nhà Hán 
nhà Đường, như: Ân-nam đô-hộ. 

hội — Chỗ thành thị lớn, người và 
hàng hóa tụ họp (grand centre). 

ngự sử — fMl sb Chúc quan văn xưa 
hàm chánh nhị phẩm. 

phủ — j[# Chỗ đô-hội. 

sát uiện — #š E: Chỗ quan-thự ở kinh 
đô chuyên việc củ sát. 

thị —rg Chỗ tụ họp buôn bán (vile, cité). 
thị lãng truyền - È †4 4® Tất thấy đều 
là chuyện đồn vơ, không có sự thực, chỉ 
là lý-tưởng hão. 

thị phôn hoa — TH E Cânh-tượng 
đông đúc rực rỡ ở chốn đô thành. 

thống — #ft Ông quan tổng quản cả các 
đạo bình mã ngày xưa (généralissime). 


ĐỒ 2% 


thống chưởng — phủ sự — — 
f#[ # lÑ S# Chức quan võ xưa hàm 
chánh nhất-phẩm. 

tử - +- Người con trai đẹp. 

úy — Rị Chức quan võ xưa, thường đi 
theo vua (offieler đordonnance du roi, 
garde de camp). 


ĐỒ í£ Đi bộ - Học trò - Tay không — Bị 


Đồ - F8 Làm thịt súc vật — Giết chết. 


đi đày. 


bè Bùn — Nhớp - Bôi sắc màu lên trên 
vật khác — Xóa chữ cũ mà thay chữ mới 
vào — Lấp lỗ hỏ. l 

‡ Đường đi cũng viết là ;# 

ñệ Cải men để gây rượu (evure). 

# Một thứ rau đắng - Độc hại. 

[li Vẽ tượng - Mưu kế lo liệu — Bức địa 
đã. 

bác  t§ậ Người lấy việc làm thịt và 
đánh bạc làm nghề kiếm ăn. 

bình tt x Bình không mang khí giới 
đi tay không. 

bộ - # Đi mà không có xe ngựa ~ Nch. 
Đồ hành (aller à pied). 

đảng - 1#. Người đồng đẳng (partisan). 
đệ — 3; Kê trẻ tuổi theo thầy học nghề 
(diseiple). 

địa ‡# tù Sự-nghiệp hồng cả hình như 
chỉ còn lại một đám đất bùn mà thôi. 
giải || §Ệ Giải nghĩa bức đổ-hoạ. 
hành ƒ£ (T Đi bộ (aller à pied). 

hình — 1| (Pháp) Tội giam cấm và bắt 
làm khố-dịch, chia làm vô-kỳ để hình 
(travaux foreés à perpétuté) và hữu-kỳ 
đồ-hình (travaux forcés à temps). 

họa (El @ Đức vẽ. 

hộ F§ E Người lấy nghề làm thịt mà 
làm ăn (boucher). 

lao ƒE # Khó nhọc mà không hiệu 
quả gì (peine inutile) 

long FRt EE Làm thịt rồng = Nghề cao 
mà vô dụng — Giết được ông vua. tàn 
ngược. Sách xưa tỷ dụ vua là rồng. Hán- 





` 


ĐỒ 


Cao-tổ giết được vua Tần, người đời có 
tiếng “đồ long trục lộc”, là giết rồng đuổi 
hươn, ý nói giết được vua Tần và lấy 
được thiên-hạ Tần. 

Đồ lợi #j _ Mưu lợi, lo toan sự làm lợi. 

= lực 8 #t Tàn sát chém giết. 

^_ mạ uong bản [BÌ 7E 1S 1S Lo chỗ ngọn 
mà quên chỗ gốc ~ Ngb. Tính việc không 
biết đầu đuôi. 

—_ m¡ 4 8 (Thực) Một thứ cây nhỏ, cành 
lá có gai, đầu mùa hè nở hoa sắc trắng, 
họa nở sau các thứ hoa cây khác — Tên 
một thứ rượu cũng viết là Bñậ NẾ uống 
trong tiết hàn-thực. 

~ miêu ##. Lập mưu bí mật. 

~_ nam — [Ti Tính toan qua bể Nam. Sách 
Trang-tử có lời ngụ ngôn rằng: cá côn 
hóa ra làm chim bằng, một lần bay 
900.000 dặm, khỉ từ bể bắc bay tới bể 
nam, gọi là đồ-nam — Ngb. Chí vọng xa 
lón. 

- nghiệp Fš 3% Nghề làm thịt (boucherie). 

~ /£ — 3 Người làm nghề làm thịt 
@®oucher). ˆ 

= thần 3# g¿ Ö trong chốn đất bùn than 
lửa = Khốn khổ. 

=_ thén sinh linh Bê %4 8 Làm khốn khổ 
nhân-dân. 

=_ thành FE tt Làm thịt nhân dân cả một 
thành (massacrer toute une ville). 

=_ thiêu — ‡#£ˆ Đốt chết. 

¬ thủ {E # Tay không. 

ˆ thuyết x2 š4 Những lời nói của người 
đi đường — Ngb. Nghe hót, nói không lấy 
gì làm bằng cứ — Học không đúng thầy. 

— thư # Địa-đề và thư-tịch. 

Đồ thư quán — ` tí ơ-quan sưu-tập các 
thứ đồ-thư để cho công chúng tới xem 
(biblothèque). 

¬ tố lệ Ñ£ Tên một thứ rượu. 

=_ ¿ôn [Bl †Z Mưu việc sinh tổn. 

- tổn xã-ắc — {Œ †Ì f# Tính toán cách 
giữ lấy nước nhà. 


- 


ĐỐ ĐỘ 


uỹ  {R§ Sách xem thuật số. 


ĐỐ í# Ghen ghét. 


Con mọt -Xâm hại đến của cải. 
biên 5 f#. Sách vỗ bị mọt ăn hư cả. 
chính — \ Cái chínhgách làm hại 
nhân-dân. 

cà $E RBR Tên thứ chỉm, tính hay 
ghen, con trống chỉ theo một con mái 
thôi. : 

hiển tật năng - fX BE Ghen kẻ hiển, 
ghét người tài. 

ky - &, Ghen ghét. (jalousie). 

ngư 34 Œ& (Động) Thứ mọt nhỏ, có ba 
cái lông đuôi, hay ở trong quần áo và 
sách vở (mite). 

phụ kF V§ Người đàn bà hay ghen 
(femme jaÌouse}. 

quốc tặc dân 3# l# E“ Đối với nước 
là giếng mọt, đối với đân là tên giặc — 
Nch. Bọn tham-quan ô-lại. 

tệ - 4c Nch. Tệ-hại. 


ĐỘ # Cái đồ để do - Đo lường ~ Pháp 


luật - Độ lượng ~ Cứu giúp. 

# Đi qua sông - Cứu giúp. 

## Lấy chất. kim thuộc mạ lên vật khác, 
như mạ vàng, mạ bạc. 

chỉ Fš % Tính liệu việc chỉxuất tiền 


bạc. 


Độ đầu ÿ§ 5ã Bến đò (bac). 


khách — # Khách qua đò (passager) — 
Chở người qua sông. 

khẩu — L1 Bến đồ (bac). 

bhẩu ƑE L1 Nghề làm sinh nhai vừa 
nuôi lỗ miệng. 

him #8 4$ Ma vàng (dorure). 

hượng f#£ § Đo và lường - Bụng dạ 
người. 

lượng hoành —- f4 Đo lường và cân 
(mesure, capacité et poids). 

mê tân ÿ# ‡X ;# Qua được sông mê — 
Ngh. Rõ được phép Phật, tỉnh dược 
chân lý. 

ngân ÿ§ ‡R Mạ bạc (argenture). 
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ĐỔ ĐỒ 
ngoại ƒE ÿ} Ngoài ý mình nhớ nghĩ 
đến, ở ngoài bụng nghĩ. 
nhật T8 HH Sinh-hoạt qua ngày. 
phu 8 2 Người chở đò. 
sinh — # Giúp cho sống ở đời — Tế độ 
được chúng-sinh. 
số Ƒ# §W Phân số chia ra để do cho đễ 
(degré). 
thân — 8 Nương gởi cái thân. 
thân — #R. Giúp cho cha mẹ. 
thế — †t Cứu tế cho người đồi siêu- 
thoát được thế-gian. 
thoát ÿ§ Ed. Tế độ chúng-sinÌ, cho thoát 
nơi khổ-hải. 
thuyên — §0 Đò chỗ qua sông. 
trì — ‡‡ (Phật) Tế-độ và phù trì, giúp đỡ 
mà giữ gìn cho. 
uong —C Theo lễ nhà chùa, khi đưa 
chôn người chết, lấy một tấm vải trắng 
cho các nicô đội đăng trên đầu để cho 
linh-hồn người chết vượt qua sông mê 
bể khổ, như thế gọi là độ-vong = Đưa 
vong linh người chết. qua sông. 


ĐỔ $# Đánh bạc. 


É£ Thấy - Xem. 

E# Nch. Eẽ. 

tt. Bức tường — Ngăn cản. 

bác E# l§ Đánh bạc @eux đargent). 
đô— ƒ£ Bọn đánh bạc (oueurs). 

thi — š# Đánh cuộc nhau bằng thị. 
trường — 1 Sòng đánh bạc (tripot). 
8ñ — ÿ5. Đánh cuộc nhau bằng rượu. 
sận - B8 ch. Đổ thị. 


ĐỖ †: Một thứ cây có quả, cũng gọi là 


đường-lê, hoặc cam-đường — Cái gì sản ở 
bản-địa ~ Tên họ của người. 

È Bụng - Dạ dày. 

mục †t 1x (Nhân) Nhà thinhân có 
tiếng đời Đường nước Tàu. 

phách — tứ, Cái vía của Đỗ-quyên (chim 
quốc). 

phủ — Tầ (Nhân) Nhà thủ nhân oó tiếng 
đời Đường nước Tàu. 


ĐỐC 


quyên — RR (Động) Chim quốc, cũng gọi 
là tử-qui, hoặc đỗ-vũ. 

soạn — ‡#. Xưa có anh Đỗ-mặc làm thi 
thường không hợp luật, nên thi-văn mà 
không hợp cách thường gọi là đỗ-soạn — 
Đặt bẩy ra cũng gọi là đẫ-soạn. 

thống R+ T8 (Y) Bệnh đau bụng. 

trọng †t ím (Thực) Một thứ cây cao 
chừng 8, 4 thước, vỏ cây có tơ, dùng làm 
thuốc. 

tuyệt ‡t t§ Trắc trẻ - Bán ruộng đất 
đứt đi không chuộc lại được (vadie 
đéñmitive). 

uử - % Sách xưa chép rằng Đỗ-võ là 
một. ông vua nước Thục (Thục đế) gặp 
buổi thủy tai, ông nhường ngôi lại cho 
ông thừa tướng rểi lên núi ở ẩn, Đỗ-vũ 
chết, hồn hóa ra con chim tử-qui là chỉm 
quốc. 


ĐỐC ## Xem xét - Ngay thẳng — Trách — 


Ông đại-tướng. 

# Dây đặn - Rất, lắm. 

## Sống áo chính giữa lưng. 

biện ?# Đ‡ Chức quan xem sóc tất cả 
như: quân-sự, đốc-biện, thiết-lộ đốc biện 
(đirecteur généra]). 

bộ đường ~ Bữ 3t Dinh-thự của quan 
Tổng-đốc. 

chí § 1£. Cái chí đốc làm. 


công †# TL Xem sóc đốc suất cho thợ - 


thuyền làm việc (contremaitre). 

hành ® {3 Dốc làm cho nên. 

hạnh — {{ Tính nết trọng hậu. 

hậu — IỆ Thân thiết mặn mà. - 

học ‡§ ## Ông quan chủ trì việc học 
trong một tỉnh. . 

lý - E#_ Đốc suất và quản lý (diriger) — 
Ta thường gợi ông Thị-trưởng các thành 
thị lớn như Hanoi, Saigon là quan Đốc- 
lý đésident maire). + 

phú sứ ~ I# f£ Tên quan ở Nam-kỳ, 
cũng như Tổng đốc và Tuânphủ ở 
Trung, Bắc-kỳ (gouverneur). 
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ĐỐC ĐỘC 


quân — S Các trưởng-quan đốc-lý việc 
quân ở các tỉnh, trong buổi đầu Dân- 
quốc Trung-hoa. 

suất - 5E Giám đốc và suất lãnh, xem 
xét và sai khiến (prendre la đirection). 


Đốc tật # ƒX Bệnh rất nặng (maladie 


grave). 

thành — %RấẤL thành thực (très 
sincère). 

thủ — <Ƒ Gia cẩn-thận. 

tín ~ {§ Dốc một lòng mà tin (fervenr). 
tính — ‡+‡ ` Tính-cách trọng hậu. 

tác: ‡ E Xem xét và răn đe 
(téprouver). : 

xúc — 1 Xem xét và thúc dục. 


ĐỘC Z8 Tên giống muông, dống như vượn 


Độc 


mà hay ăn vượn — Một mình — Riêng — 
Giả mà không có con. 

3E Ác— Làm hại - Giận. 

S# Tham nhiều không thôi, khiến ta 
chán ghét. 

§Ñ. Đọc sách. 

#§Ƒ Con bò con — Có ý phiển tạp, nhằm 
nhí. 

Ñ. Văn thư — Thư trát (ettre). 

YW Cái rãnh nước. 

l§ Cái trấp — Cái quan tài. 

ác 3# Hiểm độc, ác hiểm. 

âm ngữ X3 # šB Thứ tiếng nói mỗi 
tiếng chỉ có một âm, như tiếng ta, tiếng 
Tàu, cũng gọi là đơn-âm-ngữ (langue 
monosyllabique). 

ẩm bình — x ‡f§ Thứ bình pha trà rất 
nhỏ chỉ đủ một người uống. 

bản ŸÑ 2 Bản sách của học-sinh học 
tập trong trường (manunel đe lecture). 
chất #& Iã Chất độc có thể làm hại 
người (matière toxique). 

chiếm #8 (h Một mình chiếm lấy -— 
(Pháp) Một người hoặc một doàn-thể 
được hưởng chuyên-lợi (monopole). 
chiếm thị trường -{E rổ lŠ 
(Thương) Cái thị-trường của một mình 
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mình chiếm, người khác hoặc nước khác 
không được can-thiệp vào (marché de 
tnonopole). 

¬ chúc šE Ằ Đọc tờ văn tế. 

- chức #§ f§ Làm không xứng chức-vụ. 

- chước Z3 E9 Uống rượu một mình. 

- chướng # fR# (Y) Hơi nước sinh ra ở 
chỗ núi sâu hoặc đất thấp, người cảm 
xúc lây thường hay mắc bệnh (miasme, 
exhalalson). 

~_ cước ƒ †E Một chân = Tên một vị thần 
các thầy pháp-sư hay thờ. 

—_ dác tê - #3 EB Con tê-ngu chỉ có một 
sừng ở trên đầu. 

- tuyến  lR Cái hạch sinh ra nọc độc 
của các thứ động-vật như rắn rít v.v... 
(glande à venin). 

= dược_— #8 Thuốc độc (poison). 

= định Ÿ J Chỉ có một mình (solê). 

~_ đoán — li Một người lấy ý riêng mình 
mà đoán định (dogmatique absolutiste). 

¬_ đoán luận —f[ §@ (TriếU Thứ triết-học 
không nghiêncứu sựvật tự nơi căn- 
bản, cứ theo ở nơi hiện-tượng và ý riêng 
của người mà nhận làm xác-thực, rồi lấy 
đó làm luận-cứ (dogmaatisme). 

- gi W & Người đọc sách đọc báo 
(đecteur). 

- giác ï§ W (Phật Không có thấy mà 
mình tự giác-ngộ. 

Độc bạc tại kê quần - E§ 1í  ïý§ Một 
- mình con hạc ở trong bầy gà — Ngb. Một 
người tốt ở trong đám người xấu. 

~ hại XS # Dùng thuốc độc mà làm hại 
người (empoisohner) — Dùng đều ác để 
hại người (nuire). 

= hành J8 {7 Đi một mình — Ý chí cao 
thượng không theo lưu tục. 

~_ học - 5Ä Học một mình, không cần thầy 
bạn (autodidacte). 

- kế 3# š} Mưu kế ác hại. 

- khí —- & Khí độc có thể sinh bệnh 
(miasme). 





ĐỌC 


hiến X8 Ñä Người ta không thấy tới 
nơi, mà một mình nhận ra được — ý. 
kiến riêng một mình. 

lực — f##ˆ Vui một mình. 

lập — ÿ Đứng một mình không nhờ cậy 


. ai — Không cần ai bảo-hộ mình (être 


indépendant). 

lập quốc — . BỊ Nước có năng lực tự- 
trị, nội-chính ngoại-giao đều không chịn 
nước khác can-thiệp (pays indépendant). 
mộc bất thành lâm — 7K 1X ñ †k Một 
cây không thành rừng — Ngb. Một mình 
không thể làm việc được. 

mộc châu — 7K f† Cái thuyền nhỏ chỉ 
làm bằng một cây gỗ (pirogue). 

ngôn ®# S Lời nói độc ác hại người. 
nha — #Ƒ Răng rắn độc, nanh con cọp. 
nhạc #8 ## Một mình đánh nhạc. 
nhãn long ¬ RE §E Rồng một mắt — Lý- 
khắc Dụng người đời Đường chỉ sáng 
một mắt mà có tài báchchiến bách- 
thắng, nguời ta gọi là độc-nhãn long. 


Độc nhất sô nhị - 3# #t gì Chỉ: một 


không có hai = Có một không hai — Ngb. 
Không còn ai bì kịp, không phương- 
pháp chi bằng. 

nhiệm chế - †£ fl| (Chính) Chế-độ do 
một người chuyên đoán. Nch. Độc-tài. 
pháp ?# #2 Độc luật án ở nghị-trường 
để thảo-luận — Phép tập đọc đậy ở nhà 
trường (lecture). 

phu Z8 2 Một tên phàm phu — Ông 
vua vô đạo. Nguyên “độc-phu-Tru” là 
chữ ở kinh Thư. 

quyền — fỆ Quyển riêng của một mình. 
Quyền độc-chiếm hoặc quyền chuyên-lợi 
(monopole). 

sáng ¬ ÊI Tự mình sáng tạo ra. 

sát #$ ## Giết bằng chất độc 
(empoisonnement). 

tài 13 #3 Nch Chuyên<hế. 

tài chính-trị — #Ä Tfx ì6 Tức là chính-thể 
chuyên-chế (autocratie, absolutisme). 


Độc ư 


~_ đại luận ~ ƒ ï? (Triết Tức là duy-ngã- 
luận. 

~_ đập - ?J Tập lấy một mình, không cần 
ai bày vẽ. 

— ấu — % Đánh nhạc một mình. Nch. 
Độc-nhạc. 

=_ thanh - ïŠ Trong sạch riêng một mình 
= Vượt ra ngoài lưu-tục. 

-_ thân —8 Đứng một mình — Không kết 
hôn (célibataire). 

=_ hần - it Nói về tôn-giáo chỉ thờ một vị 
thần. 

Độc thần giáo -- RE št Thứ tôn giáo chỉ 
thờ một vị thần = Tức là nhất-thần-giáo 
(monothéisme). 

^ ;híh # Ị Cái kim con ong dùng để 


chích vật khác (aiguillon). 
=_ thiện kỳ thân ~ #4 {Chỉ cầu cái tốt 
cái hay cho một thân mình. 


—_ thụ - lãi Cây đứng một mình. 

~_ thủ ®& # Cái thủ-đoạn độc ác (vilenie). 

=_ thư tam đóo š§ #8 — 5 Ba cách đọc 
sách, đọc bằng tâm, đọc bằng mắt, đọc 
bằng miệng, ba cái ấy đều dụng công 
đến cả. : 

^ nh }§ Chỉ một mình mình là tỉnh 
= Thoát ra ngoài lưn-tục. 

=_ tồn — # Chỉ mình là tôn quí mà thôi, tự 
tôn lấy mình mà ai nấy cũng cho là dưới 
mình. 

~_ frụ -- tỳ Cái cột đứng một mình. 

- trụ khỉnh thiên ~ tỳ #4 X Một cột đồ 
nổi trời - Ngb. Người anh-hùng hào-kiệt 
lấy một thân mà chống chõi thời-cục. 

- trùng 3 # Thứ trùng độc có thể hại 
người. 

~_ i38. ?$ Chỉ một mình mình là tốt. 

~_ nững độc lai - {È J8 2 Đi lại không có 
gì trở ngại, rất tự do, rất. siêu-thoát. 

- uất ##, 1? Những sách vở báo chí để 
con trẻ đọc. 

¬ ứt học #3 tị S#(V) Môn học nghiên- 
cứu tính-chất và tác dụng các chất có 


ĐÔI ĐỔI ĐỐI 


độc, cùng phươngpháp để giảicứu 
(toxicologie). 

uũ #§# 7 Dùng bình quá lạm, quá 
chừng sính võ-lực. 

xè %3 tệ Thứ rắn độc (vipère). 


ĐÔI H#£ Đống đất - Vật chất lên thành 


đống. 


ˆ ĐỔI §§ Để nát - Già suy. 


ba — ÿÿ Lần sóng đập nhào — Ngb. Việc 
suy bại. 

ba mợc uấn — ÿ# #§ lạ Sóng đổ nhào 
khó chống lại - Ngb. Nhân-tâm thấ-đạo 
đến lúc đã cùng, khó thể cứu lại. 

bại — R Đổ nát hư hồng (tomber en 
vétust€}. 

đường - IE` Đồ nát suy bại (vétnsté). 

hò — ff. Đổ nát (vétusté, désuétude). 
huân — ‡@ Đổ nát chìm đấm. 

mạn —¬ 18 Sơ suất không giữ lễ phép. 
nhiên túy ngọa — #4 RỆ EN Say quá nằm 
liểu ~ Ngb. Kế văn-nhân thất-chí. 

phế — E§ Hư bỗ (vétusté, đésuétude). 
phong - IE\ Phong-tục hủ bại (mœurs 
dépravés). : 

tệT— W£ Nch. Đổi bại. 

thân tệ thiệt — 5 W #4 Rách môi nát 
lưỡi ~ Ngb. Nói lắm cũng không ích gì. 
tổa — #* Hư hỏng (uïne). 

vận — 3ã. Vận-khí suy bại. 


ĐỐI # Đáp lại, ứng với - Thành đôi — 


Cân dịch nhau ~ Bằng ngang nhau — 
Hợp với — Xoay về. 

ảnh tự tàm — #ˆ 8 lữi Trông bóng mình 
lại thẹn cho mình. 

đm — # Đối nhau mà trống rượu. 

ca — f4 Người xướng kẻ họa mà hát. bà 
với nhau — Đứng đồm mặt nhau mà 
đồng thanh hát. 


Đối chất -ƒ§ (Pháp) Nhiều người đều 


phạm vào một án, khi dự-thẩm, bắt tên 
À cùng tên B và người làm chứng ra hổi 
một lân, để chứng cho án-tình được rõ 
ràng (confronter). 
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chiếu — 33 tìo sánh với nhau (comparcr, 
référcr). 

ciáếu biểu - 8à # Do nhiều sự thực 
phức tạp liệt thành một cái biển để so 
sánh Œablean đe comparaison, balance). 


chứng — š§ Đối điện để hỏi chứng - 


(confronter). 

chứng pháp - 1 ⁄2(V) Phương pháp trị 
bệnh cốt trừ cái chứng hiệntrang 
(allepathie). ì 
chứng phát dược - fE šš #£ Theo bệnh 
mà ra thuốc - Ngb. Theo đều sở đoán 
của người ta mà đậy bảo cho. 

chước — RfJ Hai người đối nhau mà rót 
rượu thù tạc với nhau. 

đác tuyến — £R (Toán) Cái đường nối 
hai góc của một bình-điện lại với nhau 
(diagonale). 

điện — [ñj Sáp mặt nhau, rất gần nhau 
(être face à face). 

điện đàm tâm — [BH š⁄ :Ù: Ngỗi đối điện 
mà tó bày tâm sự cùng nhau. 

















đối - {3 Đối phó và đãi ngộ (traiter). 
đàm — ä£. Đối nhau nói chuyện. 

đép như lưu — #3 tU ÿÑ Trả lời nhau 
như nước chẩy = Có tài biện-thuyết (floi 
đéloqnenece). 


Đổi đẳng - 3š Nch. Đông đẳng, bình- 


đăng. 

đẳng điều ước - % 1 #\ Điều tốc của 
hai nước, quyển-lợi và nghĩa vụ ngang 
nhau, trái với bất-bình-đẳng điển-ước. 
đâu -- gã Tức là cừu-địch (opposé). 

đề - Rñ_ Văn làm đúng với bài ra. 

đích 1 Tức là tương-đối. 

địch — iu Chống lại với quân địch (avoir 
affarre à). 

điểm — $‡ (Toán) Hai đầu trái nhau 
của cầu kính (autipode). 

đính đáe —TIB Eị (Toán) Hai đường giao 
với nhau, cắt thành 4 góc chung một 
chóp, cứ hai góc đối nhau (angles 
oppposés par le sonmmef). 
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" hoa huy lệ — 1È f§ ‡ï§ Đối với ngành 
hoa mà gạt nước mắt = Người đa sâu đa 
cảm. 

¬_ khm — Ÿl) Nch. Đối chất. 

~ khán - Xem hai bên mà so sánh với 
nhau (comparer). 

"_ kháng - Ÿ Phản đối nhau (résister). 

¬ lập song phong — s7 SE § Đứng đối 
nhau như hai hòn núi — Ngb. Tư-cách 
hai người đều cao cả. : 

“ lên -— Bế Câu đối (conplets 
antithétiques). 

— luỹ — #@ Hai quân đội đắp thành luỹy 
giữ nhau trong cuộc chiến-tranh. 

~_ h&¿ — 3# Tý) Nếu ta đem một thể hơi 
và thể nước mà để gần lửa, cái phần nào 
gặp nóng thì bốc lên, cái phần nào chưa 
gặp nóng thì chìm xuống, cứ theo thế 
mà tuần hoàn để truyền nóng đi cả toàn 
thể (convection). 

Đối nại - # Hai bên nguyên-cáo và bị-cáo 
đối nhau mà biện-bạch ở trước toà-án. 

— ngạn —¬ E Hai bờ đối nhau (bords 
obposós). 

¬_ ngấu - f Cặp đôi với nhau = Vợ chồng. 

¬ ngâu ~ {8 Cặp đôi với nhau — Văn- 
chương có những câu đối nhau 
đittáratrre antithétique). 

“ ngoại  ÿ|li với người ngoài, nước 
ngoài. 

¬_ ngưu đàn cầm — 4- IẬ #š Gấy đàn cho 
trâu nghe - Ngb. Nói nghĩa-lý sâu xa 
với người nøu. 

—_ nhân quyên — Á TẾ (Pháp) Quyền lợi 
đối với người riêng như quyển chủ nợ 
chỉ đối với người mắc nợ mà thôi. 

~ phó- {'† Ứng tiếp với sự-vật. 

=_ sữth diệp— # # (Thực) Lá cây mọc đối 
nhau trên một cọng (fenilles opposées). 

=_ số— §t (Toán) Phép toán lấy phép cộng, 
phép trừ mà thay cho phép nhân, phép 
chia, có hai thứ: 1) Thường-dụng đối-số, 
2) tự-nhiên đối-số (ogarithme). 

~ số biểu - tt # (Toán) Cái biển đem 
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chân-số (tức là sế thường) biến làm đối- 
số (table de logarithme). 

- số cấp số - fU ƒ#£ §ụ (Toán) Một thứ 
cấp số vô-cùng nhân tự-nhiên đối-số đặt 
mà ra (progression logarithmique). 

= thẩm - (Pháp) Người nguyên-cáo 
và người bị-cáo đổng-thời đến Pháp- 
đình để chịn thẩm-vấn Qugement 
eontracdictorre). 

Đối thế quyền - tt ff (Pháp) Cái quyền- 
lợi đối với cả mọi người, không nhất 
định người nào, như quyền thân-mệnh, 
quyền tài vật, các quyển ấy có thể đối- 
kháng với tất cả mợi người được. 

~_ thiên phát thệ - % š# #@ Đối với trời 
phát lời thể —- Ngb. Người có tâm-sự 
riêng. 

= thoại thể — 5ã E8 (Văn) Lồi văn làm 
theo cách nói chuyện = Vấn đáp 
(đialogue). 

= thú - ®# Người có năng-lực ngang nhau 
(rival). 

-¬ dịch phán quyết — [ #| ÿk (Pháp) 
Phán-quyết mà có người bịcáo' hiện 
diện ở toà-án Qugement contradictoire), 
trái với khuyếttịchđ phán-quyết 
@ngement par défant). 

= trạng — 1Ä Lồi cãi trong việc tố-tụng 

__ (dếfense). 

—_ rr— liỳ Đứng ngang đối với nhau. 

—_ trướng — IE Câu đối và bức trướng. 

¬_ tưng — ŠẠ Hai bên đương-sự đứng trước 
toà-án mà cãi nhau. 

— thượng — 8 Cái vật mục-đích của tư- 
tưởng hoặc hành-động của mình - Mục 
tiêu (objet). : 

~_ xứng —f§. Đem hai bên cân nặng nhẹ 
với nhau -— (Toán) Hai hình-thể điểm 
đối điểm, tuyến đối tuyến, điện đối điện 
(symétrie). 

— xứng hành ~ W§ Tý (Toán) Hai bình-thể 
đối xứng với nhau (ñgures symétriques). 

ĐỘI Hệ Đội quân - Kết thành bẩy, như 
1ữ-hành-đội, thám-hiểm-đội v.v... 


ĐỘI ĐÔN ĐỒN 


#{. Giận hờn — Cũng đọc là truy. 


Đội 2: Người hung ác. 


cêu Wậ ‡ Cách đá cầu chia nhau ra 


hai đội để tranh nhau (ồ©otball 


assoclatlon). 

chứ — + Nch. Đội-trưởng (chef đéquipe). 
ngũ - {l Quân-sĩ bày theo đội mà đi 
(troupe). 

ngũ chỉnhtê — {Ti # #£ Sắp độingũ 
hẳn hơi. 

trưởng — }$ Trưởng-quan trong một đội 
(chef de la compagmie). 


ĐÔN ÿt Dây đặn — Trau chuộng. 


tý Đất bằng mà có đất nổi lên thành 
đống. 

‡# Dây dặn. 

bản #t 2 Chăm việc cày cấy, là việc 
gốc của dân. 

đại — Z2 Đônhậu và khoanđại 
(honnête et généreux). 

đố — # Cẩnthận chăm chỉ 
(application). 

hậu — IỆ Cẩn-thạn dây đặn (sincèxe, 
homnête). 

hoá — {L Giáo-hóa sâu đây. 

học ~ #8 Ham việc học (studienx). 

huệ — TX. Ơn dây (grande faveur). 

huân — { Giữ gìn nhân-luân. 

mục — †#_ Tvọng-hậu và hoà-thuận. 

nhã — f£ Chất-phác mà có về tao-nhã. 
phác — ‡#. Đôn hậu mà chất phác. 

tang khuyến giá — šS& fRh f4 Chăm việc 
tơ tầm, khuyên việc cầy cấy. 

tự — [£. Cẩn thận theo thứ tự. 


ĐỒN tị, Họp lại — Trú binh lại - Tên cái 


đỉnh quan binh. 


Đền — E#. Lạn con, heo con. 


## Mông đất — Cái đáy cái trôn của để 
vật. 

đi t, Kậ Chỗ ái-quan có quân đóng giữ. 
bảo - # Chỗ có thú binh đóng giữ. 
chính — ly. Việc đôn-điền. 
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— điển — EH Lấy thú bình đi khaikhẩn 
đất hoang mà trồng trỉa. 

- khẩn ~ 58 Binhai đi khaikhẩn đất 
hoang ở biên-cảnh. 

—_ hưỹ tỉnh la — #& 8 Ÿ§ Nào đồn nào lũy 
bày rắc như sao, cảnh-tượng lúc chiến- 
tranh. 

¬ lương — Y8 Chữa cất lương-thảo cho 
bình mã đùng. 

—_ ngư X & Lợn và cá, là vật ngu xuẫn — 
Ngb. Người khó cảm-động. 

“ gĩ như lâm rE + tì ‡R Quân đóng 
đồn đông như rừng. 

~ thứ ~ Eỳ Thú bình đóng giữ 

— thủ — sự Đôn đóng bình để giữ địa- 
phương. 

= tích ~ †Ñ Chứa hàng hóa lại đợi giá cao 
mới bán (stocker). 

- ú - § Quân lính đóng đổn lại 
(statlonner, camper}. 

ĐÔN [ñ Cúi xuống — Dừng lại - Hốt 
nhiên — Sửa soạn, sắp đặt. 

¬ ñậ. Dịch âm chữ tomne, tức là 1000 ki-lô 
— Sức chứa của tàu thuyền thường tính 
theo đốn. 

- # Sốchẫn. 

ˆ Cái kho cái vựa để chứa lúa. 

- bút t§ 3# Khi đương viết đụng có việc 
gì phải ngừng bút lại. 

Đốn binh — f Binh đội dừng lại không 
tiến. 

~ khi~— ‡E Phát-sinh tức-khắc. 

~ ngộ — †R (Phật Tỉnh-ngộ lập tức, trái 
với chữ tiệm-tu — Nch. Đốn tiệm. , 

¬_ phế- l§. Hư bỏ. 

¬ thụ #@ t Bán sỉ (venteen groe). 

¬ thì †R t Gục đầu tận đất, chữ dùng 
trong biểu tấu, tỏ lễ tôn kính của thần- 
đân đối với vua. 

“ thuyên TẾ fệ Cái thuyển lớn chứa 
hàng-hóa đậu ở bến. 

- u {§ #3 Cúi đầu dưng thư, lời kính 
trọng đùng trong thư tín. 


`“ 


tiệm — ‡i (PhạU Hai phương-pháp của 
nhà Phật dạy người, một thứ thì thành- 
công tức khác là đốn, một thứ thì thành- 
công đần dần là tiệm. 

tiến - š£ Tiến lên thình lình. 

tổa — ‡# Đình đốn hư hồng. 

tức — ƒÐ Dậm chân tỏ ý tức giận — Dừng 
chân lại, 


ĐỘN ÿý, Cùn, không sắc — Việc không lợi. 


8, Nhấm mắt. 

xù Lộn xộn, không rõ ràng. 

ÿ#_ Lên trốn đi - Tránh đời. 

## Ẩnnáu - Lừa dối-Nch. ÿ§ 

bắc ‡#§ 4L Thua chạy. 

bính #l. = Bình khí không sắc sảo. 
đác — #a (Toán) Cái góc to hơn một 
trực-đác mà nhỏ hơn hai trực-dác (angle 


'obtu). 


danh nặc ảnh š§ £ Œ #2 Núp tên dấu 
bóng, tức là người vong mệnh. 


Độn giáp 1B E£ Một cách trong thuật số 


lấy lụcgiáp tuầnhhoàn mà suy định 
vận-số. 

hán 3 i& Người ngu. 

hình ÿ§ Tý Giấu hình-thể đi. 

sĩ dật dân 3ÿ§ + ‡§ 3 Người hiển- 
nhân trốn tục gọi là độn-sĩ, kẻ dân lành 
sót được ở đời loạn gọi là đật-dân. 


. tầng š§ ñg Cất giấu — Người trốn đồi. 


đâm 3# 4b Lòng chắn đời. 

sẩu Y8 £ Chạy trốn. 

tệ # ft Không tỉnh lanh, lò khờ, ngần 
ngơ. 

thế— †# Trốn đời ở ẩn (fuir le monde). 
thoái — šR Tránh lui đi (se retirer). 

thể — + Trến xuống đất, phép trốn 
tránh của nhà thuật-sĩ. 

ty— 3$ Trốn tránh (éviter). 

tích — } Trốn tránh, trốn dấu vết của 
mình ởi đuir). 

tích lâm tuyên — ĐR ‡R #t Trến dấu vết 
ở nơi rừng suối (fuir dans la forêt). 
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— từ -— tt Lời nói thối thác khi cùng lý hết 
lời (faux Ruiyant). 

ĐÔNG 1 Phương hướng đối với phương 
tây - Đi sang phía tây — Người chủ. 

~._.% Mùa cuối cùng trong một năm. 

“_ ƒ&£ Đau- Thương xót. 

“_ Á 3 #8 ŒĐịa) Miền đông châu Á (Asia 
orientale). 

- Ẩn độ - EỊ f£ (Địa) Xưa Kha-luân-bố 
theo phía tây để tìm đường sang Ẩn-độ, 
đến châu Mỹ, ông không biết là đất mới 
nên cho đó là Ẩn-độ rồi. Nhân thế người 
ta gọi Mỹ-châu là Tây-ấn-độ, mà nước 
Ấn-độ thực là Đông-ấn độ. 

Đông-Ấn-độ công-ty ~ EỊI f% 23 ñ] (Sử) 
Khoảng thế kỷ 1? các nước Bồ, Hà, 
Anh, Pháp đều đặt công-ty thương- 
nghiệp ở Ấn-độ, cốt để xâm-lược Ấn-độ, 
gọi là Đông Ẩn-độ công-ty (compagmie 
des Indes orlentale). 

~_ bán cầu — 3# E§ Nửa mặt địa-cầu về 
phía đông, gầm các châu Á, Âu, Phi và 
Đại đương-châu (hémisphère orienta]). 

—_ bôn tây tấu — #$ Tũ 7E Chạy phía đông, 
chạy phía tây = Đi lại không định. Chạy 
nơi này nơi khác để ]o công việc. 

- các điện đạihọcsĩi — P]Ị R§ K #4 + 
Xch. Tứ-điện. 

= chí 4® #: Ngày 20 hoặc 21 tháng 12 
đương-Ìịch, ngày ấy ở bắcbán-cầu đêm 
đài hơn hết (solstiee đhiver). 

—_ chí điểm — Z3 lì Cái điển thấp nhất 
trên Hoàng-đạo, ngày đông-chí thì thái 
đương chính ở vào chỗ ấy. 

¬ chí tuyến — 2E £# (Địa) Cái đường ở 
nam-bán<ầu ngày đông-chí thì mặt. trời 
chiếu thẳng vào đường ấy (tropique du 
capricorne). 

—- chính - S {[ Đánh giặc ở phía đông — 
Đi về đường phương đông. 

—_ cứng - 5 Cung diện của Thái-tử ở. 

“dương — }# (Địa) Đông bộ Á-châu - 
Nhật bản - Xứ Ấn-độệchina cũng 
thường gọi là Đông-đương. 


_ ĐÔNG 


Đông dương hổi lý ngânhàng — 
‡# f Hÿ $Ñ (1 Tức là cái ngân-hàng 
lớn nhất ở Đông-đương, có đặc quyển 
pháthành ngân-phiếu (Bangue de 
Tindochine). 


~= đợi lục — Ä ÿ& (Địa) Cõi đất liền ở phía 


đông, tức là Cựu-thếgiới (continent 
oriental). 

“ đẹo — ìš Nguyên nghĩa là đường phía 
đông, nhân đời Xuân-thu quân Tần đi 
qua nước Trịnh, vua Trịnh sợ quân Tần, 
tự xin với Tần cung cấp những đồ hành- 
]ý thiếu-thốn cho Tần, mà tự nhận mình 
là đông-đạo-chủ, từ đó về sau, mới gọi 
những người làm chủ mà cung cấn cho 
khách đi đường, hay nuôi được khách là 
đông-đạo. 

“ đô — #ñ (Sử) Tức thành Hamoơiï, khi 
Quí-]y xây thành Tây-giai gọi là Tây-đô 
thì Thăng-long gọi là Đông-đô. 

=- độ đồng - ÿ# # (Sử) Tên gọi những 
người chíĩï Việtnam đi du-hhọc tại 
Nhật-bản để mưu đuy-tân nước nhà. 

^_ giz - # Hàng xóm phía đông (volsin 
đe Test). 

=_ hải~ 1q Biển đông (Mer orientale). 

— hải dương trần — I8 ‡B E§ Biển đông 
bay bụi = Biển hóa làm cạn, thế-sự thay 
đối. 

“ học dóng — SE # (Sử) Đảng họcgiả 
'Triều-tiên, đầu thì chủ bài trừ Tây-giáo, 
năm 1894 giận chính-trị hủ-bại, nổi lên 
làm cách-mệnh, Trung-quốc và Nhật- 
bản tranh nhau can thiệp, bèn gây 
thành cuộc Trung-Nhật chiến-tranh. 

Đông hính —m (Địa) Thành Lạc-dương đời 
Hán ~ Kinh-đô Nhật-bản (Tokic). 

_ kứnh nghĩa thục —EN 3 ŸÀ Cái trường- 
học do những nhà chí-sĩ Bắc-kỳ lập ra 
buổi đầu thế kỷ 20 này để đề-xướng tân- 
học bị chánh-phủ nghiêm cấm, nhiều 
người bị giam bị đầy. 

—_ La mã đế quốc - ï§ Eš ?? 8l (Qủ) Năm 
395 vua Thédore chết, Đế-quốc la-mã 
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chia làm hai đông và tây, do hai Hoàng 
đế thống trị, bộ phận phía đông gọi là 
Đông-La-mã đế quốc. 

—_ lân tây trảo §{ gñ / Cái vấy bên 
đồng, cái móng bên tây — Ngb. Lánh tình 
không tể-chỉnh, vơ vét mỗi nơi một tý. 

— ly quân tử — BÉ #8 - Bục quân tử ở 
hàng rào bên đông = Đời Tấn ông Đào- 
tiểm rất yêu hoa cúc, trong vườn trồng 
toàn hoa cúc, có câu thơ rằng: thái cúc 
đông lyhạ ‡£ # Sš #E F, người đời vì 
thế mà gọi hoa cúc là đông-]y quân-tủ. 

~ miên %- R# (Sinh) Các loài sâu đến 
mùa đông thì nằm yên không động, như 
là chết. cứng, sang mùa xuân lại sống lại 
(hibernation). 

“ nam TR Hướng ở khoảng giữa 
tiướng đông và hướng nam (sud-est). 

- Pháp - + (Địa) Tên nước Pháp gọi xứ 
Ấn-độ chi-na, ý nói là nước Pháp phương 
đông (Franece đorient). 

Đông phiến hạ lô Bì E lR Quạt mùa 
đông lò mùa hạ, là đồ dùng trái mùa, đổ 
vô dụng. 

= phong 1E l§ Gió tự phương dông thổi 

l lại —- Gió mùa xuân. 

~_ phong dữ tiện - lR #- †ấ Gió đông cho 
cái phương-tiện. Chuyện đời Tam-quốc, 
Chu-Du với Gia-Cát-Liiợng muốn dùng 
chước hoả-công đết quân Tào-Tháo, mà 
khổ vì giữa lúc tháng mười không có gió 
đông, sau Gia-Cát-Lượng lập ra đàn 
cầu-phong, được gió đông luôn ba ngày, 
nhờ thế phá được quân Tào — Ngb. Gặp 
việc đúng cơ-hội — Được người giúp đỡ. 

¬ phong xuy mã nhĩ — IRÑ IX ES E Gió 
đông thổi qua tai ngựa — Ngb. Nghe lời 
nói như gió thoảng qua. 

=_ phù tây đảo - ‡k Ø5 Ị Đồ được phía 
đông thì phía tây lại đổ, ví như đỡ người 
say rượu đi đường. 

~_ phương giáo hội - 5 #4 (Tên) Tức là 
Hy-lạp giáo-hội (Eglise đOrient). 
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phương sóc —77 ÿR (Nhân) Nhà văn-học 
đời Hán nước Tàu, có tài khôi-hài hoạt- 
kê, thường nhân vào tài ấy mà phúng- 
gián đế-vương. 

qua — #- JÍ\ Cây bí (angourle). 

quan thành 3TR ÑR 2Ñ (Sử) Túc thành 
Hanoi, xưa là thành Thăng long, đến 
đời Trần đổi là thành Đông-quan. 

quân — 38 Thần thái-dương, thần mùa 
xuân. 

quì %8 % (Thực Thứ cây trồng làm 
cảnh mùa đông nở hoa trắng 
(abrutilon). 


Đông sàng thản phúc 3S Tã 1B E§ 


Nằm ngay bụng ở dường phía đông, đời 
Tân họ Tạ sai người sang nhà họ Vương 
để kén rể cho con gái mình là Tạ-đạo- 
uẩn, con em nhà họ Vương nhiều người 
tuấn tú, nghe được tin có người họ Tạ 
đến, các anh rủ nhau làm ra bộ nghiêm- 
cẩn tu-sức, duy có Vương-hựu-quân cứ 
nằm trốn bụng trên dường ở về đông mà 
ăn bánh, làm như cách không nghe đến. 
Người ta trở về, nói với Tạ-công, Tạ- 
công khen rằng: thằng ấy là thằng rể 
tốt lắm, vì đó mà người ta gọi chàng rể 
là đông-gàng. 

tam tỉnh —- — i8 (Địa) Ba tỉnh Gia- 
định, Biênhòa, Mỹtho ở phía đồng 
Nam-kỳ, nhường cho Pháp năm 1867 — 
Ba tỉnh phía đông bắc Trung-hoa, tức 
gọi là Mãn-châu. 

tây tứ chí — Ƒñ. tụ 2 Vốn là bốn phương 
đông, tây, nam, bắc, mà gọi tất hai 
phương đông, tây. Chữ thường dùng 
trong văn-khế bán nhà cửa ruộng đất. 
thiên 4 2 Trời mùa đông. 

thống ‡E ‡§ Đau đón (souffrances). 


tiêm 3R Wũ Dần dẫn lấn sang phía 


đông. 

tiết %- R. Tiết đông-chí (solsliee đhiver). 
trùng hạ thảo — šã S # Mùa đồng thì 
là trùng, mùa hạ thì là thảo — Cái xác 
chết con điên-điến là một thứ trùng ở 
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trong đất, mùa đông sinh ra những nấm 
nhỏ, đến mùa hạ nấm ấy lớn lên, dùng 
làm thuếc. 


ĐỒNG fữj Cùng nhau - Dống nhau. 


# Chất kim-thuộc, sắc đồ (cuivre). 

# Sác đỏ. 

# Con trẻ, người chưa thành niên — 
Bò dê không sừng - Núi không cây cổ 
cũng gọi là đồng. 

†# Một thứ cây, hoa như hoa cây bông, 
dùng đệt vải được. 

¡¿# Tên một con sông phát-nguyên ở 
tỉnh Tứ-xuyên. 

‡†8j Cây vông. 

®#£ Tiếng trống. 

fRí. Cái ống tre tròn. 

{§_ Đứa tiểu-đồng, bé con. 

ñ§ Tròng con mắt. 

4 Nch. [] s 

ác hương tế [3| RẾ †R ÿ Một bọn ác 
đống nhau, bênh vực nhau để làm nên 
việc ác. 

ác tương trợ — fS †H B7 Bọn hung ác 
giúp nhau làm đều ác. 

âm .- # Tiếng dống nhau (même son). 
âm tự - 3 + Hai chữ tiếng đọc đống 
nhau (homonymes). 

bào — ÑB Có nghĩa hẹp nghĩa rộng. Con 
chung một lòng cha một lòng mẹ đề ra 
là nghĩa hẹp. Theo nghĩa rộng, thì trời 
là cha lồn, đất là mẹ lớn, tất thảy loài 
người là con chung một bào-thai mà đẻ 
ra, nên có nói rằng: tứ hải đồng-bào, thế 
giới đồng-bào (rères semblables). 


Đồng bào đẳng trạch — f8 ïñ] ## Quân 


lính ở với nhau, mặc áo ngoài chung 
nhan, mặc áo lót cùng chung nhau, ý 
nói anh em thân thiết giúp đỡ nhau. 
bệnh tương lân — f3 †B Đệ Vì cũng 
khốn khổ như nhau mà thương xót giúp 
đố lần nhau. 

bối - #ÿ Một vai vế như nhau (par, 
épaÌl, parell). 
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cớn ~ ậ Cùng làm một việc như nhau. 
canh — ƒ§ Cùng một tuổi (même âge). 
căn tịnh đế — {R ý fš Cùng một gốc 
một cuống — Ngb. Người cùng một giòng 
họ, một học-phái hoặc một giáo-môn. 
cân thiết cốt ÿñ l3 EB f# Gân đông 
xương sắt - Ngb. Thể-phách người anh- 
hùng, hay người nghĩa-hiệp. 

chất thể [R| fí §# (Hóa) Vật-thể cùng 
một nguyênchất mà tính chất khác 
nhau, như: bút chì, kim-cương, than đá 
đều một nguyên-chất là thán-chất. 

châu — † Cùng một thuyển, lợi hại 
đống nhau. 

châu — J|| Cầng ở một xứ. 

châu cộng tế — †‡ ‡t # Cùng một 
thuyền thì giúp lẫn nhau — Ngb. Lại hại 
đống nhau. 

chí — ï Người có chíhướng tâm-sự 
như nhau. 

chỉ ~  Ý chí dống nhau. 

cư — E. Cùng ở một nhà (cobabiter). 

dao Ằ ## Câu hát của trẻ con 
(chanson enfantine). 


Đồng diện bất đồng tâm [B| ñ 2S [l ;Ò 


Mặt đống nhau mà lòng không đống 
nhau, nên xem người không xem ở mặt 
được. 

điệp trí nhuận 8# Í XI BÄ Tục xưa 
cho rằng năm thường thì cây ngô đồng 
mọc 12 lá một cành, năm có tháng 
nhuận thì mọc 13 lá một cành, nên coi 
số lá ngô-đồng mà biết năm nhuận hay 
không. 

đảng ƒE| ‡K Cùng trong một đảng — 
Chung nhau thờ một chủ-nphña hay tín- 
ngưỡng một học-thuyết, một. tôn-giáo. 
đẹo — 3B Cùng với nhau đi một đường 
lối (même chemin) - Cùng theo một 
chủ-nghĩa như nhau (même doctrine). 
đẳng — # Cùng một bực ngang nhau 
(égalité). 

đâu thiết ngạch $E SR 8t §§ Đầu bằng 
đồng, trán bằng sắt = Rất mạnh tợn. 
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=_ điệu — šñÝ-thú hành-vi in như nhau, tỷ 
như cùng một thứ âm-nhạc, bên này 
xướng lên bên kia chắc họa lại. 

- hà #4 RŸ Giáng khi mặt trời lặn đỗ 
như sắc đồng. 

“_ hàng [B]| {3 _Nch. Đồng¬nghiệp. 

=_ hành - {T Cùng đi với nhau. 

¬_ hoá — {È, Các giống người vì cùng ở với 
nhau một chỗ dần dần phong-tục thành 
đống nhau - (Tâm-lý) Quan-niệm cũ 
biển thành quan-niệm mới — (Sinh-lý) 
Động-vật tiêu hóa đề ăn để hóa thành 
thể-chất, thựcvật lấy vô-cơvật hóa 
thành hữucdvật để nuôi mình 
{assimllation). 

Đồng hoài — †f Anh em cùng một bọc mẹ 
sinh ra (rères). 

¬ học -_ S8 Cùng học một chỗ 
(condisciple). 

- hỗ Đ # Xch. Khắc lậu. 

“ hôn & £#t Người ngu lậu. 

~ huyệt [B] 7N Vợ chẳng chôn với nhau 
một huyệt. 

= hương — i8 Cùng ở một làng — Theo tục 
người Tàu người đồng một tỉnh cũng gọi 
là đồng hương vì chung nhau đi thi 
hương ở một tỉnh (même village). 

= hư ~ {k Cùng vui với nhau khi trong 
nước thái bình. 

- ý - #Ý kiến dống nhau (même 
opimion, à Punanimité). 

¬_ khánh - f# Hiệu một ông vua về triểu 
Nguyễn (1885-1889). 

- khí - § Ý-chí dống nhau, cùng nhau 
một. khí. Ề 

~ khí #l š§ Đồ bằng đổng (objet en 
cuivre). 

=_ bhí thời đợi - š§ tt {X(Sử) Một thời- 
đại trên lịch-sử sau thời-đại tân-thạch- 
khí, trước thời-đại thiết khí, hồi ấy đồ 
dùng của người ta đã làm bằng đồng 
(âge du culvre). 

=_ khí tương câu [EÌ  †B 7RXch. Đồng- 
thanh tương-ứng. 
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khoáng #8 l§ Thứ đá mổ có đông 
(mineral de cuivre). 

khổng fẾ ƒL Cái lỗ con ngươi trong 
mắt. 

lạc [8] Ÿ## Cùng vui với nhau. 

lai phối hưởng — 7£ fo W§ Tiếng đùng 
để khấn tổ-tiên khi cúng tế, mời tổ-tiên 
đều về hưởng lễ-vật. 


Đồng lãm — F' Cùng nhau xem xét. 


lz — J# Bạn làm quan với nhau một 
chỗ (collègue). 

loại — #§ Cùng một loài một giống 
(même race). 

lạc 8B it (Hóa) Chất xanh đồng, rỉ 
đồng, teng đồng: đông ở trong không-khí 
ướt hoặc có thán-khí thì sinh ra chất ấy 
(vert. de gr1a). 

mẫu [8| R‡ Anh em cùng một mẹ. 
mệnh — đầ Cùng sống cùng chết với 
nhau. 

minh — E§ Cùng kết mình-ước với nhau 
(alhanece, confédération). 

minh bãi công — 88 RE -T (Kinh) Công- 
nhân các xưởng kết thành đoàn-thể 
đồng thời rủ nhau bỏ không làm việc để 
thị uy (grève). 

mình giải cố— 88 R‡ FE. (Kinh) Các nhà 
tưbản, nhân thợthuyển yêu<cẩu 
quyền-lợi mà họ không cho, họ rủ nhau 
đông thời đóng cửa tất cả những xưởng 
máy nhà buôn lại để cho thợ thuyển 
không có chỗ làm. Đó là một cách thị-uy 
của họ (lockout). 

môn — Ƒ5 Cùng học một thầy. 

mông 3% % Trẻ dại không biết gì. 
mộng [l # Cùng thấy nhau trong 
một giếc mộng — Vợ chồng. 

mua — RE Người cùng nhau lập mưu để 
bành-động việc gì (complice). 


. nai— 5E Tên một tỉnh ở Nam-Ky. 


nam TR # Con trai nhỏ. 
nghĩa [ễ] #&@Ý nghĩa giống nhau 


(même sene). 
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ˆ nghĩa ngữ — ‡$š šE Hai tiếng ý-nghĩa 
đống nhau (synonyme). 

- nghiên - ï§ Cùng dùng một nghiên 
mực, tức là bạn học một trường. ch. 
Đồng-song (condisciple). 

Đồng nghiệp — # Cùng làm một chức 
nghiệp (confrre). 

— nghiệp tổ hợp — #5 4B Ê (Kinh) Cơ- 
quan của các nhà thủcông cùng một 
nghiệp đời Trung cổ tổ chức để bảo thủ 
quyển-lợi của họ (corporation). 

¬_ nghiệp tương cừu - 3 TB {iu Cùng làm 
một. nghề như nhau mà vì lợi hại xung 
đột nên hay ghen ghét. nhau. 

- ngữ đoán định - šB WM.  Bày tỏ một 
ý-tứ nhiều lần bằng chữ khác nhau, 
thành ra có nhiều chữ thừa (tautologie). 

- nha § W Răngcon trể. 

¬ nhân giáo hội [BỊ {— #t (Tôn) Một 
phái trong Cd-đốc-giáo, tôn chỉ là cốt thể 
theo lòng thiên-chúa, người ở trong giáo 
hội phải nhất-thị đồng nhân, nghĩa là 
thương yêu: nhau tất thảy nhất luật 
(égÌise universaliste). 

-_ nhất - 3$ Cùng như nhau cả (édentitế). 

~ nhất triết học - # †? %8 (Triếu. Gọi 
chung các phái triết học chủ-trương 
rằng tâm-ý với vật-chất, tỉnh-thần với 
tự nhiên, tư-tưởng với thực tại đều là 
một cả (philosophie de iđentité). 

=_ niên - # Cùng một tuổi với nhau — Bạn 
thi đậu với nhau một. khoa. 

=_ nữ # 1r Con gái nhỏ (pelite ñlke). 

~ phạm [B] 0 Cùng phạm một tội với 
nhau (co mculpế). 

- phát nhỉ xỉ T# %ý fl #§ Tóc rụng trơn 
mà răng mọc lại = Người già trẻ lại. 

Đồng phương [5] 7 Cùng ở một nơi - Ý- 
chí đống nhau. 

— quan đồng quách — 6 [B] fF Cùng chôn 
với nhau trong một cái quan, một cái 
quách = Vợ chồng. 

“quận — Eũ Người cùng châu-quận với 
nhau. 
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qui thù để — R#. #k 3 Nghãa-1ý đến lúc 
cuối cùng chỉ là một lẽ là đồổng-qui. 
Nhưng mà hành-vi xu-hướng của mỗi 
người thì không thể nhất-luật theo một 
đường với nhau là thà đổ = Đi về một 


chỗ mà theo đường lối khác nhau. 


sồng các mộng — #‡ ‡+ ## Cùng nằm 
một đường, mà tâm hồn mộng-tưởng 
khác nhau —- Ngb. Cũng ở một địa vị 
như nhau mà tâm-]ý khác nhau. 

sình cộng tôn — 2E #4 f£ Cùng sinh-tồn 
với nhau. : 
sinh đồng tử — % [B] 7U Cùng sống cùng 
chất với nhau. 

song - fị Cùng học với nhau ở một cửa 
sổ = Bạn cùng học một trường 
(camarade de classe). 

sơn $ñ LÌ¡ Núi có mồ đồng. 

sự [ñ] # Cùng làm một việc với nhau 
(collègue). 

tâm đới — A fW Giải đồng tâm = Trai 
gái yên nhau, bạn bè thân thiết cùng 
nhau. 

tâm đồng lực ~ ›ù [] 3 Chung lòng 
chung sức với nhau. 


Đồng thanh — f$ Cùng nhau nói lên một 


tiếng (unanimemen). 

thanh đẳng khí — '# IE| f4 Xch. Đồng 
thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. 
thanh tương ứng đồng khí tương cầu — 
®# ‡tH Fẽ I5 & #lñ >4 Những vật cùng 
một. thứ tiếng thì ứng nhau, :như một 
con gà gáy thì bẩy gà đểu gáy lại, những 
vật cùng một khí-loại thì tìm nhan, như 
đá từ thạch thì hút sắt, hổ phách thì hút 
hột cả1 

thôn — #Ñ Cùng một cha mẹ sinh ra — 
Làm thông gia (làm su) với nhau. 

thất — 3 Cùng ở một nhà = Vợ chồng. 
thất tháo qua - 1# X. Ở chung nhau 
một nhà, mà vác giáo đâm nhau — Nẹgb. 
Anh em làm hại nhau. 

thoại 1# ï& Chuyện chép cho trẻ con 
xem (contes pour erfants). 


"ĐỒNG - 21 


“. thời [E| #ÿ Cùng một buổi (en même 
temps, simultanément). 

~ dịch đồng sông — J# [B| #‡ Cùng một 
chiếu một giường = Vợ chồng. 

~ nh —- l8 Một mối cảm-tình m nhau, 
vui hay mừng, họa hay phúc, chung 
cộng với nhau (sympathie). 

—_ tính - ‡E 'TAnh-loại đống nhau, như con 
trai với con trai, con gái với con gái 
(même sexe). 

- tính luyến đi — {£ f# T# Con trai yêu 
con trai, con gái yêu con gái (amour 
homosexuel). 

~ ;ộc - ÿ£ Cùng một họ. Nch. Đồng-tôn 
(consangunnité). 

Đồng tộc hôn -ÿE #§ (Xã) Chế-độ hôn- 
nhân ngày xưa buộc trai gái trong một 
thị tộc phải lấy nhau chứ không được 
lấy người tộc khác (endogamie). 

~_ zôn - *% Cùng một tôn-tộc, một họ với 
nhau. 

~_ trần - E#§ Lộn lạo với bọn trần-bạc. 

~ miện ‡Rj 5: Cái dấu bằng đồng (cachet 
en cuvre). 

- rình T8  Coh gái chưa lấy chồng — 
Con gái chưa thất trình (vierge). 

-_ mế [8| R§ Nch. Đẳng niên (même âge). 

~_ £ờ~-R# Cùng một lời nói (à Tunanimit£). 

— tử quân T§ T- R Quân đội bằng trẻ 
con, trễ con từ 10 tuổi sắp lên do các bậc 
thầy học hay bậc đàn anh đem quân-sự 
giáo-dục mà huấnluyện cho nó, khiến 
cho nó thành cái sổ-hình của quân-đội, 
tập nhẫn-nại lao-khổ để dự-bị cho ngày 
sau ra gánh việc xã-hội &oy scou†). 

- nước đài #fl  E (Sử) Cái đài của 
Nguy-vũ-đế, tức là Tào-Tháo xây ở tỉnh 
Hà-Nam. 

- zrượng — (& Tượng đúc bằng đồng 
(statue en cuivre). - : 

- ti cộng lạc [BÌ # #4 #š Cùng nhau lo 
buồn, cùng nhau vui sướng. ˆ 

~ ăn ~ Văn-tự đống nhau, như nước 
Ta với nước Tàu, nước Anh với nước Mỹ. 


ĐỐNG/⁄⁄“ -: ĐỘNG 


“ uân - #8 Sắc: mậy lúc trời gần mưa, 
khắp trời mây in một sắc. 

~ uốn #4 # Mây đồ như sắc đông. 

ĐỐNG £§ Cái đòn nóc nhà - Cột cao nhất 
trong nhà. _ 

~ 3£ Chất nước đông lại— Lạnh lắm. 

^ long }R tã Cây cột vững vàng — Nẹb. 
Người có đại tài gánh nổi việc nước. 

~ lương — #g Đống là đòn nóc nhà, lương 
là rường nhà — Ngb. Người có tài có thể 
làm nổi việc lớn cho quốc-gia- 

~ nổi 5š  Rét và đói (nanition). 

=_ sang S— IR (Y) Da bị rét, sức sinh-hoạt ở 
chỗ ấy bị đình-chỉ lại mà sinh ra lở 
(engelure, plale produite par le oidi). 

~_ n— 7 Chết rét (mourir đe froid). 

ĐỘNG #j Hoạt-động - Chấn-động — Cảm- 
động. ` 

~ # Chữ Nhật-bản mới đặt, nghĩa là tự- 
động. X 

=1 Cái hang núi — Lễ hổng ~ Rõ tàng. 

~_ Ek Nhà của người rợ Miêu rợ Man ở. 

~ bình #h f£ Phátđộng binh-đội để ra 
trận. 

=_ oơ—‡## (Triết) Cái nguyên-nhân xui nên 
một việc động-tác gì - (ý) Cái máy 
phát-động (mobile). 

-_ cơ luận — E# 5â (Triết Cái thuyết chủ- 
trương rằng phêbình thiện ác thị phi 

ˆ phải xét theo cái động-cơ của sự hành-vi 

mà định (motivisme) đối lập với kết- 
quả-luận. 

~_ dao — ‡& Lay động - Không vững vàng 
(agiter). ˆ 

Động dung -— 7L Đổi sắc mặt (changer de 
physionomie). 

~ đạt 1 ‡£Rõràng thấu suốt. 

~_ đình ~ EE (Địa) Tên một cái hồ ở nước 
"Tàu thuộc tính Hồ-nam. 

“ hình fỤ BỊ Cái hình dùng đổ hình-cụ 
để làm cho phạm-nhần đau đớn khổ sở. 

= học — 84 (Lý) Môn học nghiên cứu về sự 
động tĩnh của vật-thể (dynamique). 
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~ học thuyết — SE lữ (Tviếp Cái thuyết 
cho rằng ngoài động-lực ra thì không có 
cái gì là thựcthể cả (hếorie 
dynamiqne). 

—_ khai trùng môn 8 E8 F1 Mỏ trổng 
cả mấy lần cửa Ngb. Tâm-sự quang- 
mình không sợ ai đòm thấy. Truyện 
Tống Tháitổ thường khiến người mở 
hết cả mấy lần cửa trong cung mà nói 
rằng: như thế nếu lòng ta có cong vạy 
tất nhiên ai cũng thấy cả. 

¬ khẩu xuân thường trú ~ L1 f 
Cảnh sắc xuân ở cửa động không bao giờ 
hết, tức là chỗ tiên-cảnh. 

- khí E) i#á Phát giận (se mettre en 
colère). ì 

- kính - W(V) Mắc bệnh kinh-phong 
(convulsion). 

- ý yên hà ïñl 1š 8 Khói rắng ở 
trong động = Thú người ở ẩn. 

- hực #7 (Lý) Cái sức chuyển-động của 
máy móc (force motrice). 

=_ mọch — lJft (Sinh-1ý) Những huyết quản 
đem máu sạch có tư-liệu và đưỡng-khí 
mà đi khắp thân thể (artàre). 

Động nghị - ï§ Lâm thời để xuất một 
nghị-để ở trong Nghị-hội, gọi là động- 
nghị (poser une motion). 

- như lôi, lãnh như uyên  — 
tn ?§ §# #1 k# Khi đã động thì như 
sấm không ai cản lại, khi đã lặng thì 
như vực, không ai dò ra = Cách khôn 
khéo của nhà bình. 

—= phách— § Dễ sợ. 

^ phòng 8 E Cái phòng sâu kín - Cái 
phòng của vợ chỗng mới cưới (chambre 
nuptiale). 

¬. phòng hoa chúc - Ƒ§ †E f§ Đuốc hoa 
trong động-phòng — Tân hôn. 

_¬ phủ - fÿ Chỗ hang động — Chỗ thần 
tiên ở. 

=: -sửn El Của cải dời đi được, như 'tiển 

.. của, quần áo (meubÌe). 






ĐỘNG 


~_ sát thu hào | # \ Xét rõ đến sợi 
tơ nhỏ bay trong không khí mùa thu ~ 
Ngb. Xét thấu đến sự tình rất nhỏ, tức 
là người mình-trí. 

= sinh hồ nh + ' §Ÿ Cái có động 

. đo trong lúc yên lặng mà sinh ra. 

- tác - {g Cùđộng để làm việc (agừ, 
action). 

~_ tôm — A\ Xúc chạm đến lòng (ému). 

~ thể — #8 (Lý) Cái vật-thể vì sức ngưng- 
tập (cohésion) của phần-tử không vững 
nên nó cứ đổi hình-thái luôn, như chất 
nước, chất. hơi (corps fluide). 

= thiên Tñ._Z Chỗ thần tiên ở. 

~ thiên phúc địa - % ï§ th Chỗ trời tiên 
đất phúc, tức là chỗ danh-sơn thắng- 
cảnh. 

Động thổ 8 +: Động đến đất = Bắt đầu 
việc thổ-công. 

= thủ_—- % Bất tay làm việc. 

—_ Ủug học - 7k #8 (ý) Môn-học nghiên- 
cứu cách đẫn nước hoặc đem nước chỗ 
nây đến chỗ khác (hydraulique). 

- -điên 3Í fl( Người tiên ở trong động. 

~ đính §Ð RỆ Lay chuyển hay yên lặng = 
Tin tức, sự tình. 

~ tỏa TÌỒÀ # Của động khóa kín. 

=_ triếp hình nhân — 8l ĐĨ W§ A Hỗ làm 
việc gì tức khắc khiến người ta kinh sợ, 
ý nói người anh-hùng. 

=_ trung qui củ - th ‡R. fE Hỗ làm việc gì 
đều là đúng với khuôn phép cả, ý nói 
người quân-tử. 

= zừ — #Rj| (Văn) Những chữ có tính-chất 
hoạt-động, dùng để thuyếtminh cái 
hành-động, tác-dụng hoặc cái tổn-tại 
của vật (verbe). 


__” tật — ‡;j Thứ sinh-vật có trí-giác, vận- 


động, sinh-dưỡng, sinh-thực, cơnăng 
(animaux). 

- uật giải phẫu học — 1) R äIS8 (Động) 
Môn học dùng phương pháp giảiphẫu 
để nghiên-cứu cách cấu-tạo nội bộ của 
đông-vật (anatomie animale). 
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~ uật hình thái học — #) ]Úý §& 58 (Động) 
Môn học nghiên cứu hình thái bề ngoài 
của động-vật (morphologle animale). 

—_ uật học — 1 $ Môn học nghiên cứu về 
động-vật (zoologie). 

~_ uột nham ~ 1 §§ (Khoáng) Thứ đá do 
xương các động-vật đời xưa kết thành 
(oche zoologiqane). 

Động uật phân loại - ĐỊ 2 Xã (Động) 
Môn học chủ về việc phân biệt chủng- 
loại của động-vật để đặt ra hệ-thống 
(cÌassilcation des animaux). 

— uật sinh lý học — J %£ E3 S% Động) 
Môn học khảo-sát sự tác-dụng của các 
khíquan trong mình động-vật để 
nghiên-cứu cái nguyên-]ý của sự sinh- 
hoạt (physøiologie animale). 

= uột từ khí— fI tý. & (Lý) Cái từ khí ở 
trong thân-thể động vật (magnétisme 
animal). 

^. uật uiện — #J E¿ Chỗ nuôi động-vật để 
cho các nhà học-gia khảo-sát và nghiên- 
cứu (jardin zoologiqne). 

“ miên — E4 Nhân chiến-tranh mà phải 
triệu-tập các quân-gi đã thoái ngũ gọi là 
động-viên (mobilisation) - Điều khiển 
quân đội đi trận. 

ĐỒNG ® Xem sóc - Đề xưa - Chỉnh đốn ` 
lại - Tên họ người. 

~ {8 Rối trong lòng. 

= ‡# Biaiquá. 

- chỉ dụng uy § Z FR gì Đốc suất 
người phải dùng đến uy. 

—_ dịch — †% Quản-]ý đốc suất công việc. 

~_ hổ bút - 14 3# Ngòi bút ông Đổng-hồ ~ 
Đời Tần, Triệu-Tuấn cầm quyền chính 
trong nước, vua bị giết bởi tay Triệu- 
Xuyên, Đổnghổ làm quan sử, chép 
thẳng rằng: Triệu-Tuấn giết vua mình, 
"Tuấn lấy làm xấu, xin Đổng-hề chữa lại, 
Đổng hồ nói rằng: Ông làm quan đầu 
triểu mà để người ta giết vua tất nhiên 
ông phải gánh lấy tội Đổnghỗ nhất 
định không chịu chữa, Tuấn cưỡng bức 
Hô, Hồ nói rằng; giết tôi thì được, chữa 


ĐỒNG ĐỐT ĐỘT 


bút tôi không được Khốổngtử khen 
rằng: Thiệt ông quan sử tết. Bài chính- 
khí-ca của Văn-thiên-tường cũng có câu 
rằng: “Vi Tấn Đổng-hề bút”. 


Đổng lý - Z8 Nch. Đốc+ý. 


nhưng — 33 Coi sóc việc quân ở ngoài, 
đem quân đi đánh, xưng quan đại-tướng 
thống-suý. 

sự — S§ Người đại biểu do các cổ-đông 
của công-ty cử ra để chủ-trì các việc 
trong công ty. 

thiên uương —- + (Sử) Tục truyền đời 
Hùng-vương nhân trong nước có giặc 
nhà Ân, có người ở làng Phù đổng cưỡi 
ngựa sắt cầm siêu sắt đánh tan được 
giặc rồi bay lên không mà biến mất, bây 
giờ có đền thờ, người ta gọi là Đổng- 
thiên- -vuơng. 


ĐỐT ÿt Khúc gỗ. 
ĐỘT # Hốt nhiên - Đụng đöyê© Xoi 


thủng — Ống khói ở bếp. 

tị Cao lỗi lên. 

biển Z3 ## (Sinh) Nch. Sậu biến 
(mutation). 

chướng xung lam — T ff lã( Xông khí 
chướng, phá mây rừng, tình cảnh người 
đi đường xa. 

ky - E§ Ky-binh để xung-đột với địch- 
quân (cavalerie đe choc). 

bính th #§ (Lý) Cái kính mặt lỗi lê. 


(miroir convexe). 


Đột lai đột khứ 73 7E Zš 32 Thình lình 


lại thình lình đi. 

ngộ _— †ã Thành lình giác ngộ. 

ngột — J[ Cao ngất một mình, có ý ngất 
ngưởng. 

ngột thích thiên — 7L #l| ® Cao ngất 
nghều đâm tuột trời. 

nhập đột xuất — ^ Z3 th Vào thình 
lình, ra thình lình. 

nhiên - #4 Thình lình (bđrusquement). 
quyết — Mĩ (Sử) Giống người ở phía bắc 
cÁc sa-mạc Á-châu, là giống người Thể. 
nhĩ-kỳ ngày nay (Turcs). 


ĐỚI ĐƠN “. 


trận xung thành — 8Œ ft Đâm 
thẳng vào trận, phá thẳng vào thành = 
Sức chiến-đấu mạnh. 

xuất kỳ nhân — tH #† A Vị anh-hùng ở 
nơi vi-tiện mà ra, như Mai-thúc-Loan, 
Nguyễn-Huệ. 


ĐỚI 7# Xch. Đái. 
ĐƠN #% Đơn chiếc, đối với chữ song ŠẼ 


và chữ phức #§— Một mình - Tờ giấy 
chép đều gì. 

Hệ Áo chiếc, không lót. 

ft Xech. Đan 

âm ngữ 3 ä šB Nch. Độcâm-ngữ 
(angue monosyllabique). 

bạc — Ÿ3 Áo mỏng — Thế-lực mồng yếu. 
bản uị — 7% {# (inh) Chế độ chỉ đùng 
một thứ hóa-tệ làm bản+xi (bạc hay 
vàng) (monométallisme) khác với chế-độ 
dùng cả hai thứ vàng và bạc làm bản-vị. 
cử- ## Lấy một việc mà cử riêng ra. 


Đơn danh số ~ #. t (Toán) Một số trong 


ấy chỉ có một đơn-vị (nombre simple). 
điệp — 3š (Thực) Lá cây cứ mỗi cọng 
một lá (feuille simpke), 

đao trực nhập - 7] IE ^ Chỉ cầm một 
con đao mà thẳng vào = Tiến vào rất 
mạnh mẽ. 

điều — HH Cái trạng-thái toàn nhiên 
một. cách chứ không có biến-hóa. 

điệu — #E Khúc điệu quá cao, chỉ một 
mình xướng lên mà không có ai họa lại — 
Ngb. Học-thuyết hay lý-luận gì mà chỉ 
tự một người xướng lên không ai phụ- 
hoạ. 

định — TT Người không có anh em (isolé 
solitaire). 

độc — 3 Một mình (isolé, solitaixe). 
độc chế — ƒ§ 8| Cơ-quan của Chánh- 
phủ chỉ lấy một người để độc-nhiệm một. 
chức-vụ ở đó (système simple). 

độc hành ri - #8 {T Fš Hành-«] do ý- 


'kiế một bên mà làm ra (acte 
3 : ' unilatéral). 


ĐƠN 


giản ~ fl Đơn sơ để dàng (simple, 
sinplice). 

hàn - 35 Cô-độc hàn-vi. 

hạng thức — IR z4 (Toán) Một danh-từ 
về đại-số-học (monôme). 

y¬# Áo một lớp, áo không lót. 

khâm cô chẩm — 1] #. Chăn đơn gối 
chiếc = Nằm một mình, ý nói con gái 
không chông hoặc con trai không vợ. 
khổng loại - {L #ñä (Động) Thứ động- 
vật có mỏ, như mỏ vịt, không răng, bụng 
có bao để nuôi con (monotrème). 


Đơn ky bình man ~ §ũ 'Ƒ t Chỉ có một 


mình một con ngựa mà đánh được giặc 
man. Sử nước ta, đời Trần có giặc Mán 
ở Đà-giang, Trịnh-giác mật làm phản, 
vua Trần sai Trần-Nhật-Duật đi đánh, 
đem quân đến sông Đà, gặp có sứ của 
giặc tới dinh, nói rằng: nếu chúa công 
chỉ một mình qua nói chuyện thì Mật 
bàng ngay. Nhật-Duật nghe liền ra đi, 
bộ-hạ cố cân lại, Duật nói rằng: không 
lo gì, nếu hắn đám làm hại ta, thì triểu- 
đình còn tướng khác. Khi tới dinh giặc, 
giặc vây tròn mấy vòng, giáo mác chìa 
mũi vào trong, Nhật-duật. thẳng vào tới 
nơi. Nguyên Nhật-duật vẫn thạo Liếng 
man, lại quen tục man, người man thấy 
thế vừa kinh vừa mừng, tức trong ngày 
đó Mạt đem cả gia-thuộc đầu hàng, theo 
Nhật-duật về kinh-thành. Vì thế có câu 
là: Đơn-ky bình-man. 

ký đâu phiếu — ïu ‡ 5 (Chính) 
Phương pháp đầu phiếu, mỗi phiếu chỉ 
ghủ tên một người (serutin simp]e). 

lợi pháp — #\ šš (Kinh) Phép cho vay 
cứ theo tiền vốn mà tính lời, chứ không 
chồng lời làm vốn ặntérêt simple). 

tuyến — tt Nch. Đơn-tư. 

môn — ƒ3_ Con chấu nhà cô-hàn. 
nguyên — 2C (Triếu Tức là đơn-tử. 
nguyên luận — 70 ññ (triết) Một thứ 
khuynh-hướng trong hình-nhi thượng- 
học, muốn lấy một cái thực thể đơn- 


Đơn ngữ — 
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nhất. để thuyết-minh các hiện tượng 
trong vũ-trụ (singularisime). 

šñ_Nch. Đơn-tự. 

nhất - # Chỉ có một cái (simple, 
singulier). 

nhất thân giáo — 3 I8 #4 (Tôn) Cái 
danh-từ do Max Mũller đặt ra, chỉ cái 
tôn-giáo đời nguyên-thuỷ, chỉ sùng-bái 
một thần một cách vô ý thức mà cũng 
không bài xích tôn giáo khác 
(Hémothéisme). 

pháp hóa chế— š: 1W | (Kinh) Chế độ 
chuyên lấy một thứ tiển-tệ làm tiển-tệ 
chính-thức chứ không dùng tiển-tệ bảo- 
trợ. 

phương — 7? Một mặt. 

sang thất mã — $â ƒL 5 Một súng với 
một. ngựa = Một mình cứ mạo-hiểm tiến 
tên, không cần ai giúp. 

sắc quang - @ 3 (Lý) Cái sáng chỉ có 
một sắc, không phân tích ra bảy sắc như 
ánh sáng mặt trời được (umière 
simp]e). 

số — § (Toán) Số lẻ (nombre impatr). 
sơ — đị Không phúc-tạp khó khăn gì 
(simple). 

tế bào — §m BE (Sinh) Thứ sinh-vật toàn- 
thể chỉ đo một tế-bào cấu thành (cellule 
sinp]e). 

tế bào động vật — HH WR §h ?J (Sinh) 
Thứ động-vật toàn-thể chỉ do một. tế-bào 
làm thành, cũng gọi là nguyên-sinh 
động-vật (protozoaires). l 

thân - 8 'Nch. Độc thân. 

thể -#88 (Hóa) Vậtthể do một thứ 
nguyên-chất mà thành, như đồng, sắt, 
chì (corps simpÌe). 


Đơn thể hùng nhuy — f8 fE đ (Thự©) 


Cái nhụy hoa do nhiều tơ họa 
(étamines) kết thành một bó (étamines 
monodelphee). - 

thuần — † Chỉ vào một chất không có 
cái gì lộn lạo vào (pur). 
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thuận cá thể — #l ÍB W Cái cá-thể 
không có cá-thể khác lộn lạo vào. 

tỷ lệ — k f6 (Toán) Cái tỷ-lệ mỗi suất 
chỉ có một số (proportion simpÌe). 

tính nham — ‡‡ 35 (Khoáng) Thứ đá chỉ 
do một thứ khoáng-vật cấu thành. 

tính sùnh thực — {+ 4# ‡ã (Thực) Nói về 
thứ cây cái không chịu hùng-tỉnh (đực) 
mà sinh-thực được (p]ante unisexuelle). 
ñ — FR Trong khoảng trai gái chỉ một 
người thương nhớ người kia, chứ không 
yêu lẫn nhau. 

tự — “#. Chữ một (mot). 

tử — T(RYiế) Theo họcthuyết 
Leibnitz, đơn-tử là những chất rất nhỏ 
không thể phân-tích được, làm nguyên 
bản của vũ trụ, mà là tinh-thần chứ 
không phải vậtchất như nguyên-tử 
(monade). 

tử chủ nghĩa — + 3 #4 (Triếu Cái 
chủ-nghĩa chủ-trương rằng đơntử là 
bản thể của vũ-trụ (monadisme). 

tử điệp khu — 3 3E íE (Thựo Thứ 
thực-vật hạt giống chỉ có một lá (classe 
des plantes monocotylédones). 

tử luận - -#- 58 (triếp Cái thuyết cho 
đơntử là bản thể của vũ-ừu 
(monadologie). 


Đơn oị — {È Cái tiêu chuẩn để tính vật-thể 


như cái thước là đơn-vị để đo chiều dài, 
cái lút là đơnxvị để đong chất nước 
(unité). 


ĐỨC {£ Đạo lý làm người - Đều thiện - 


Ơn huệ — Cũng tượng như chữ đắc, đạo- 
lý mà có tâm-đắc, gọi là đức — Có ý khoe 
công hay cậy ơn. Vd. đức sắc. 

âm - # Nhờ một lời nói mà ơn nhiều. 
cơo uọng trọng — tl S3 5 Đạo-đức cao, 
đanh vọng lớn. 

cêm — # Loài chìm có đức = Con gà, 
con phượng. 

chính — TW Chính-sự có ích cho đân 
(politique gềnéreuse). 


ĐỨC ĐƯƠNG 


— dục - 1 Việc giáo-đục cốt bổi dưỡng 
phần đức-tính cho người (ếducation 
tmorale). 

= dưng ¬ 7 Dung-mạo tô ra người có đạo- 
đức (physionomile vertueuse). 

- hạnh - {j Đạo đức và phẩm-hạnh 
(vertu). 

ˆ hoá - {V Lấy đạo đức cảm-hóa người 
(moraliser). 

¬_ hữu — 7ð Bạn bè lấy đạo-đức mà giao 
với nhau. 

=_ ý chí— T# 1& (Địa) Một nước dân chủ ở 
Âu-châu (Allemagne). 

=_ môn —ƒ3 Nhà có đức. 


“ phối — Êq Tiếng tônxưng vợ người 
khác. 

~ sốc — Làm ơn cho người mà tổ sắc 
khoe khoang trên mặt. 

= tháo - ‡‡ Đạo-nghĩa vững bến không 
đổi. 


- tính — 8 Tên sao cơ, sao thiên đức, ta 
gọi là đức-tinh — Người có đạo-đức. 

Đúc tính — ‡È Tính-tình cao thượng 
(vertu, qualité). 

- rạch — ## Ơn đức ((aveur). 

ĐƯƠNG # Gánh lấy việc - Địch lại - 
Gặp lúc — Định tội — Thích hợp —- Cầm 
đả để lấy tiển ~ Nên như thế - Vừa cân 
ngang - Chính giữa. 

— #8 - Đề bằng đổng để nấu ăn mà có 
chân, như cái vạc mà nhỏ. 

¬_ bưh 3# ƒ{ Làm bình lĩnh (être soldat). 

~_ chúng — #4 Đứng giữa công-chúng (en 
présenee du publie). 

~_ cực - E Người đương làm việc homme 
du pouvotr). 

"_ cực giả mê — R 5 3 Người có trách- 
nhiệm ở trong việc ấy thường nhân vì 
bối rối mà mê loạn. Trái với chữ: bàng- 
quan giả-liện, là người đứng bên nhìn 
vào thì rõ. 

~ đạo — ‡§ Đứng ở giữa đường — Cẩm 
chính-quyền (être en pouvotr). 


FS 
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đạo sời lang - ïB §‡ 1R Beo sói hiện 
đứng ở giữa đường ~ Ngb. Bọn quyển- 
gian vừa buổi đắc-thế. 

đắc — ‡§ Đáng được. 

địa — tù, Chính chỗ ấy. 

đồ — ‡$ Nch. Đương-đạo. 

đường đổi chất - # #† 1ã (Pháp) Đối 
chất ở giữa tòa án hoặc công-đường 
(confrontation). 

gia — 5K Quản lý việc nhà. 

him — 3 Hiện nay (présent). 

lộ - Ƒã_Nch. Đương đạo. 


Đương nhân bất - nhượng  — 
{£C 7ñ!  Gánh lấy việc nhân thì 
không nhường cho a1. 


nhiên ~ #Ä Lễ phải như thế, tất nhiên 
(naturellement, évidemment). 

niên — # Năm xưa (cetke année là). 
phố— t§ậ Nhà cẩm đồ (mont đe piétê). 
quan — T. Làm quan. 

quan nhỉ hành — T3 [fẪ fT Đáng với 
việc quan thì cứ làm — Ngb. Không sợ 
người thẳn-thế. ` 

qui — $8 (Y) Thứ cây nhỏ cao chừng 6, 7 
tấc, rễ dùng làm thuốc. 

quấc - B] Chủ-trì quốcchính (être en 
pouvoïr). 

sơ — #J Mới đầu (au commencemefit). 
sự - E Có quan-hệ ở trong việc ấy. 

sự nhân - 4 Á Người có quan-hệ trực- 
tiếp với việc ấy ntếéressé, part]). 

tôm — :Ìa Để tâm vào, cũng gần như 
chữ lưu-tâm. 

thất — sš Chủ-trì việc nhà. 

thế— †tt Đời nay (présent). 

thời — 8# Ngày xưa, ngày kia ~ Vừa 
buổi Ấy (ce temps là). 

triểu - §R Triều-đình hiện-tại (dynastie 
répmnante). 

trường -_ ‡3 Giữa côngchúng (en 
public) —- Giữa lúc làm (dans Ïaction). 
trường can phạm — 18 T íL (Pháp) Bị 
bất được chính khi đương phạm tội (en 
flagrant déht). 
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tuyển — 33 Người được trúng tuyển 
(élu). 


ĐƯỜNG # Nhà chính trong cung thất 


— Bà con cùng một ông tổ. 

3x Cây hải<iường - Cây cam-đường. 
ký Xch Đường lang. 

#_ Lớn—- Nói hoang-— Cái đường đi tự 
thẩm ra cửa ~ Một triểu vua nước Tàu. 
Y Chất ngọt, do nước ngọt của cây 
mía chế thành, 

t. Bò đê— Cái ao hình vuông. 

⁄ Cáiao. 

##{ Đổlỗãi 

bệ ?# E# Nhà và bệ —- Ngb. Phận-vị 
vua với tôi, ví như đường với bệ. Nguyên 
có câu nói của Giả-Nghị rằng: Thiên-tử 
ví như Đường, thần-hạ ví như Bộệ. 

đệ ° 3 E#. (Thực) Thứ cây đống cây 
bạch-dương, quả như quả mận. 

đường ? #4 Cái dáng to lớn, qui-mô 
rộng rãi, bộ dạng chững chạc. 

đường chính chính — *# IE IE Chữ 
Kinh-Thu: đường đường chỉ trận, chính 
chính chỉ kỳ, nghĩa là trận quân to lớn, 
thế quân chững chạc. Ngb. Chính-đại 
quang minh. 

đật I# Z3 Xúcphạm vôlối 

hoàng #4 S3 Rộng rãi rõràng-— Khí 
thế rộng rãi 

huynh đệ — ?ù, 35 Anh em cùng một ông 


nội, 
lang tf. KỆ (Tôn) Con bọ ngựa, con 
ngựa trời. 


Đường luật 


ĐƯỜNG 


E ?# Lối thơ ngũ-ngôn, 
thất-ngôn, phải làm theo luật-pháp bắt 
đầu từ đời nhà Đường, nên gọi là 
Đường-luật. 

Nghiêu — #3 Nch. Đường Ngụ. 

Ngu - Ðˆ Hai triểu vua đời Thượng- 
cổ Trung-quốc Đường-Nghiêu và Ngu- 
Thuấn. 

Ngu ấp tốn tam bôi tu — 
& # ñ = #£ # Công việc trao 
đối ngôi vua cho nhau như đời Đường 
đời Ngu, cũng chỉ là chủ-khách thù tạc 
với nhau ba chén rượu mà thôi — Ngb. 
Đạo-lý ở trong đời dầu việc to đến bao 
nhiên, mà nói về chân-lý thì cũng ìn 
như việc nhỏ, đó là câu thơ của Thiệu- 
khang-Tiết đời nhà Tống. 

nhân ~ À Người phương nam Trung- 
quốc gọi là Đường-nhân. 

niếu bệnh WR 33 ƒ5 (Ý) Bệnh đái ra 
đường. 

quan 1# 1E Các quan từ hàm Hồngô- 
tự-thiếu-khanh trở lên, đưới là thuộc- 


quan. 

thi l# f3 Tập thì của các danh- 
thúc bá ?# l ÍñHÙữB Anh em cùng 
một ông tổ với cha mình, 

thư IE Sách lchsửnhà Đường. 
thượng 2 _L Cha mẹ— Quan trên. 
tý đươngxa tE Tý tí $ Cánh tay 
bọ ngựa mà chống với xe (châu chấu đá 
xe) — Khí mạnh mà sức yếu. 

trấp f# †† Nước đường Girop). 
tương - HỆ Nước đường dùng để làm 
thuốc (sirop). 








?z Chết -Giết. 
Ế #z Bệnh có vấy cá ở tròng con mắt. 
- E8 Cái quạt lông của cơn hát 
thường cầm để che mặt — Che đậy 


A' % Một nhà — Người có học vấn 

đ chuyên mỗn - Tự xưng kế tôn 

trưởng trong nhà mình cũng dùng 
chữ gia. PA y 

_ ? Thêm vào, thêm lên. 

¬ Bị Một chất kim-thuộc (gallrum). 

- 3l Câycà. ` 

~ 7n Vấy ghẻ. 

Gia # Đẹp- Tốt. 

~ ‡# Tên họ người - Xch. Chư. 

=_ ân ÿ ƒ Làm ơn cho. 

- biến 5 % Việc bất thường xảy ra 
trong nhà. 

-_ bộc — {# Đây tớ trong nhà. 

~ bội ?Ịi f% Thêm lên gấp mấy phần. 

Gia cảnh 5% Tình-cảnh trong gia-đình. 

~ cốt lượng - ïE § # (Nhân) Người đồi 
Tam-quốc. Làm Thừa-tướng nhà Thục- 
Hán, tự là Khổng-minh (181-234). 

- cêm 5 # Chim nuôi trong nhà, như 
gà vịt (volailles, oiseaux đomestiques). 


—Nch. ## ‹ 
- = Tức con chím âu BỆ - Sắc xanh 
- đen. 


- ế f f Trờiâmiu. 
=_ muội j f& Không rõ ràng. 





cấp ÿI £ê Tiên cấp thêm cho — Phụ cấp 
(ndemnité). 

cấp — ## Quan-lại được thăng lên cấp 
trên (avancement). 

chính: 4 ti Qui-tắc trong nhà — Cách 
gửa trị trong nhà (ménage). 

chính học — J& S# Môn học nghiêncứu 
cách sửa trị trong nhà (économie 
domestique). 

chủ — 3 Ông chủ nhà (chef đe famille). 
công HỊ J) Thêm côngphu vào mà 
làm. 

cự 34 Đồ dùng trong nhà. 

đĩ ] }J Lại thêm (en outre). 

đụng Ù' Eị Dùng trong nhà. 

đẹo_— ‡š  Pháp-tắc ở trong nhà. 

đệ — 3; Tiếng xưng em mình đối với 
người khác. 

điệp — fE Nch. Gia-phổ. 

đỉnh - T Đây tố trai trong nhà 
(serviteur). 
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3 đình — l Chỗ gia-quyến đoàntụ với 
nhau (famille). ' 

- đình giáo dục — KE š% T Sự giáo dục 
của cha mẹ đối với con cái (éducatbion 
familiale). 

— định kinhdếhọc — Tế § ?8 3# Môn 
học nghiêncứu về kinh-tế trong một 
nhà (éeonomie domestiqne). 

Gia đình trạng huống — FE 1Ã ÚU Tình- 
hình trong nhà. 

- định # 1E (Địa) Một tỉnh ở phía đông 
bắc Nam-kỳ. 

~ đôn?bích 5% í£ Pd 8 Nhà chỉ trợ bốn 
vách — Ngb. Bần cùng. 

- đồng —¬ #§ Đứa trẻ con hầu hạ trong 
nhà. 

~_ giảm ? W8 Thêm lên và bớt xuống. 

— giảm lệ — 1 fiỊ (Pháp) Cái phương: 
pháp gia-tội nặng thêm, hoặc giảm bớt 
tội đi, lấy tội định trong hình-luật làm 
tiêu-chuẩn. 

ˆ giáo #% Ÿ# Lã phép trong gia-đình. 

-= giới — Sổ, Nch. Gia-huấn. 

~ hợi !Ị # Đem họa hại gia cho người. 

-# Tăng hàm cho 
(avancement.en grade). 
hào § Đồ ăn ngọn. 

- hệ %4 Thể hệ, giòng mối trong gia- 
tộc (généa]ogie). 

~_ hiến — T§ Quiluật trong nhà. 

~ hành ] Ụ Thihành hìnhphạt như 
đánh đập càm kẹp (supplicier). 

- học % #8. Môn học thuật gia-truyển. 

- hội Ế Yếnhội to lớn (grand 
banquet). : 

~ huến 3X ÿJ Lời dậy con em trong nhà 
về vấn-đề tu-thân (éđncation familiale). 

~_ huy — š# Đều kiêng tránh trong nhà —~ 
Tên cha mẹ tổ tiên, con cháu không 
được nói đến. 

~ huynh — Pý Tiếng xưng anh mình đối 
với người khác. 

~_ hương — 1f'Nhà và làng = Quê quần cũ 
(village đorigane). : 


*~ hàm quan 


GIÁ 


Gia kế — š† Sinh-kế trong nhà. 

¬ khánh - § Việc mừng trong nhà — 
Phúc nhà. 

=. khẩu - L¡ Miệng ăn trong nhà. 

- Iễ - RE Nghỉ lễ trong nhà Œite 
familiale) — Bộ sách chép các lễ quan, 
hôn, tang, tế. 

- lễ # ï§ Lễ đám cưới (noces, cérếrnome 
nuptiale). 

= lý ba đích Đi E3 ÿ4 69 (Nhân) Một vị 
trong ba vị hào-kiệt nước Ý-đại-lợi cùng 
với Mã-chí-Nê (Mazinn) và Gia phú-nhĩ 
(Cavour), sinh năm 1807, chết năm 
1882 (Garrbaldì). 

- long X f£(Nhân) Hiện vua Thế-tổ 
triểu Nguyễn, tên là Nguyễn-Ánh, hoặc 
Nguyễn-phúc-Ánh (1802 ~ 1820). 

- hy 3% # Cái mối hệlụy trong gìa- 
đình. 

~_ mẫu —¬ R} Tiếng xưng mẹ mình đối với 
kẻ khác. 

- miện ] #4 Đế-vương Âu-châu khi lên 
ngôi đến Giáo-đường làm lễ lấy mũ vua 
đội lên đầu, cũng có khi do Giáo-hoàng 
lấy mũ đội lên đầu cho vua. 

~_ miện lễ— 8. @ (Sử) LÃ đăng-quang của 
vua - Các nước Âu-châu khi vua lên 
ngôi có làm cái lễ để đặt mũ lên đầu, gọi 


là lễ giamiện, tức là đặt mũ 
„ (ouronnement). . 
- miếu #% § Nhà thờ họ (temple 


famnlial). 

~_ môn — F5 Nhà cửa = Gia tộc. 

- nữ đại 1 # + (Địa) Một nước thực- 
đânđịa của Anh ở Bắc Mỹ-châu 
(Canada). 

Gia nạp #š ïR Dùng lời nói mà khen. 

— ngẫu — ‡R Đôi lứa tốt đẹp xứng đáng 
(couple assork]). 

- nghiêm 5 §# Tiếng xưng cha mình 
đối với người khác. 

¬_ nghiệp — 3% Nch. Gia sản (patrimoine, 
proprtété). 
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- ngữ — §E Quyển sách chép việc riêng 
của Khổng-tử, người ta cho rằng Khổng- 
tử tự làm ra, nhưng không phải. 

~_ nhân — A Người cùng ở một nhà ~ Đây 
tớ (đomestiques). 

=_ nhập 1A Thêm vào. 
~ nô % tị Đây tố trong nhà (serviteure). 
~_ phạm — § Khuôn-phép trong nhà. 

- pháp — ⁄# Phép trị nhà — Học-thuật. 

của cha anh truyền cho. 

pháp Ù ⁄## (Toán) Phép toán cộng 
(addition). 

- phong 3 ï§ Thói nhà = Tạập-quán và 
giáo-dục trong gia-tộc. : 

- phổ- š# (Pháp) Quyển sách ghi thế-hệ 
trong họ và lịch-sử của tổ tiên. 

- phụ — % Tiếng xưng cha mình với 

người khác. 

quan ?ị Tổ Ngày xưa bên 'Tàu con trai 
đến 20 tuổi thì làm lễ đội mũ, gọi là gia 
quan. 
= quân # 8 Nch Gia-nghiêm. 

- quyến f## Những người thân thuộc 
trong một nhà (la famille, lee parentés). 
sản —£ Của cải trong nhà — Của tư- 
nhân (propriétê). 
~_ ginh — 2: Cách sinh-kế trong nhà — Đồ 

đạc thường dùng hằng ngày. 

Gia súc — t§ Súc vật trong nhà (animau 

domestiques). 

s/ — B§RVIiỆC trong nhà (afaire 

familiale). 

sử — % Lạch-sử trong gia-tộc — Nch. Gia- 
phổ. 
~ đài — BẢ Nch. Giasản (patrimoine, 
propriétê). 
ống j t8 Thêm lên (augmenter). 

”_ tâm ~ :¡Ù Để tâm thêm vào, chú-ý thêm 
vào mà làm việc. 

~ nôn šš ® Tiếng tôn xưng khách khứa 

= Khách tốt. 

tểu 5% t@ Tiếng xưng chị đâu mình đối 
với người khác. 
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;ế - # Cúng tế tổtiên (cếrémorie 
famiiale). 

thanh — §@ Cái danh-dự của tổ phụ để 
lạ, 

thặng — ïE Lách-sù của gia-tộc — ÁNch. 
Gia-phổ. 

thất — % Nhà cửa — Vợ chỗng (famille, 
époux). 

thế - I#ÈÉEtThếhệ trong gia tộc 
(généalogie). 

thiên hạ — TK Lấy thiên-hạ làm của 
riêng một nhà, tức như ông vua lấy nước 
làm của riêng nhà mình. 

thúc — ÿ\ Tiếng xưng chú mình với 
người khác. 

thuộc — I§ Người trong nhà (gens đe la 
maison). 

thư_ ® 'Thư tín của nhà gởi đến. 
thường — % Việc thường trong nhà — 
Tâm thường (commun, ordinaire). 


Gia tiền — , Tổ-tiên trong nhà (ancêtree): 


tiểu — 7l» Vợ con emrne et enfants). 

tín — {8 Thư nhà. Nch. Gia-thư. 

tổ — ñR Tiếng xưng ông mình đối với 
người khác. 

tộc— ]# Họ hàng Œamile). 

tộc chế độ — ïE ft\ f Cái chế-độ lấy gia- 
tộc làm đơnvị cho quốc-gia xã-hội 
(eyetème familia]). 

tộc hội nghị — li ® ï Hội nghị gồm các 
người lớn trong họ để bàn định những 
việc quanhệ về người vị-thành-niên 
trong họ (conseil de famille). 

tốc lực _ Đũ š# 7 Œý) Khi vật thể vận- 
động, cái sức khiến cho vật-thể mỗi phút 
vận-động mau thêm lên là bao-nhiêu, 
gọi là giatốclực (accélération du 
mouivement). 

tôn Z5 f# Nch. Gianghiêm. 

trạch — *E. Nhà ở (habitation). 

trọng JII f (Pháp) Hình pháp đối với 
kể táiphạm gia nặng thêm hình-phạt 
(aggravation de peine). 
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—_ trọng tình trạng — Ø I§ ïì (Pháp) Cái 

tình-trạng trong khi phạm tội có thể 

làm cho nặng tội lên (eirconstanees 
apgravantes). 

truyền 3 f. Do cha ông truyền lại cho. 

- mruyển học — f§ ®# Cái học-nghiệp đời 
nọ truyền cho đời kia ở trong nhà. 

-_ trưởng - E Người chủ trong nhà (chef 
đe famille, patriarche). 

Gia tuế #š ## Năm được mùa (année 
đlabondance). 

= h¿ 5 ï§ Nch. Gia-sản (patrimoime). 

#> ‡á{ Tiếng xưng mẹ mình đối với 

người khác. 

ước — #J Qui-luật trong nhà. 

uấn —~ f8. Tìn nhà. 

0u ÙJ Thêm vị vào 

(assaisonner). 

~_ uiên % [§ Nhà và vườn = Cố hương. 

“ uinh - §§ Sự vinh-diệu trong gia-tộc 
(homneur familia)). 

~ uự — ÿ§ Công việc trong nhà (affaires 

de famille). 

xú — #. Sự sỉ-nhục trong gia-tộc (honte 

familiale). 

GIÁ ÿ# Che lấp đi. 

- tụ Cái kẹp để kẹp tay người phạm mà 
tra hỏi - Cái kẹp để đập lúa gọi là liên 
già 3# Ÿ. 

~ fm Xech. Già lam. 

- hộ ‡⁄ ï§ Che đã cho. 

- lam {Hi § (Phạn) Chùa Phật. 

= jan 3E fW. Ngăn đón. 

~ nam hương 0H T8 E (Thực) Thứ gỗ 
thơm dùng làm hương, cũng gọi là kỳ- 
nam. 

GIÁ 8 Ấy,cái ấy. 

~ jt Cây mía. 

- {RE Giátrị của vật. 

- ## Con gái lấy chồng ~ Đem đểu ác 

trút cho người khác. 

#4 Trồng lúa. 

- cá ;ã (§ Cái ấy. 


để ăn 


- cách {R ‡#(Kmh) Giádrj của vật- 
phẩm, lấy số lượng của một vật khác mà 
biểu-thị, thường là giá-trị của vật-phẩm 
tính theo tiền bạc (pri©). 

Giá đường F Wề Đường làm bằng nước 
mía (sucre de canne). 

— họa f# TÑ Đem vạ gieo cho người ta. 

- khoản +8 š Việc ấy, Khoản ấy. 

- mẫu #§£ Rÿ Mẹ góa đã đi lấy chồng 
khác. 

=_ mục {B_.B Số mục của vật-giá (tar1j). 

~_ ngạch — f8 Giá nhất-định của hàng hóa 
(tar1f). 

- on ## #8 Đem cái oán của mình mà 
gieo cho người ta. 

- sốt l4 ER Cấy và gặt (culliver et 
moissonner). 

- sương RỆ f§ Đường trắng, cũng gọi là 
đường-sương. 

~ thú E§ 5s Gái lấy chồng, trai lấy vợ 
(mariage). 

^_ trang - #& Quần áo con gái đem theo về 
nhà chẳng (trousseau). 

~ mí {B ÍE Cái giá của vật phẩm, tốt hay 
xấu, quí hay tiện (valeur). 

- øz l# Íã Tiển của đem về nhà chồng 
(do). 

- tương RỆ #8 Mật mía (mélasse). 

~_ hữu — 5 Thứ rượu chế bằng mật mía. 

=_ uiên toàn tập —[Bl + #£ Sách chép văn, 
luận, tấu, số của ông Phạm phú- Thứ. 

GIẢ # Chỉ về người Vd. Hiển-giả, học- 
giả — Dùng để phân biệt các việc. Vd. 
Nhângiả nhân giã, nghữa giả nghì giã 
(Œ # A tr ## ñ tÙ) — Dùng ở sau 
một câu. 

Giả — g& Đất đỏ, đất son, tán nhỏ ra làm 
thuốc màu — Sắc đồ sẫm (ocre rouge). 

^ — Xch Giảnghị —Xch. Cổ. 
nghị TR ER (Nhân) Người học giả có 
tiếng đời Hán, từng làm quan Đại-trung 
đại phu (200-168 trước kỷ-nguyên). 

GIÃ. tụ, Ấy là - Cũng dùng như chữ diệc. 
đRs 


GÁC GIAI %2 


uiên — [j_ Tức là Dữ-giã-viên Eš {h [l], 
tên một cái vườn, ở Huế, trên sông 
Hươnggiang, gần Phường đúc là chỗ 
xtra vua ra hóng mát. 


GIÁC ## Tỉnh, biết - Cáo phát ra - Ngủ 


dậy. 

hải — †§ (Phật Biển giác ngộ = Phật- 
giáo. 

biếm — §l| (Phật) cái súc giác ngộ, sắc 
như giơm. 

lộ - ƒ§ (Phật) Đường giác-ngộ. 

ngạn —Eš (Phật) Cái bờ-giác-ngộ (đi qua 
bến mê đến bờ giác-ngộ) tức là cõi Phật. 
ngộ — BE Tĩnh biết (réveiller). 

quan — 8 Khíquan để cảm-giác 
(organes đes sens). 

thế — †E Làm cho người đời giác-ngộ 
(réveiller le monde). 

tính — {# Tính giác-ngộ. 

Uuương — + Tức là Phật (đã giácngộ 
hoàn toàn). 


GIAT + Khấp cả - Đều cả. 


‡## Một thứ cây có trồng trong Khổng- 
lâm, : 

f# Dực thểm — Cái thang — Đẳng cấp 
của các quan — Dần dần tiến lên. 


Giai {8l Cùng nhau. 


{£ Tốt đẹp. 

âm {£ # Tìn tức tốt đồonne nouvelle). 
cảnh ~ tš Chỗ có cảnh đẹp (beau site) — 
Chỗ thích tình (endroit propiee). 

cấp Ƒƒ# š§ Bực thểm - Ngb. Hạng 
người trong xã-hội (classe sociale). 

cấp chỉ phổi — ‡R % Bq Giai-cấp nọ 
thống trị giaicấp kia, như hiện nay xã 
hội tư:bản là do giai-cấp tư-bản thống: 
trị các giai-cấp khác (gouvernement đe 
clasee). 

cấp chiến tranh - {3 tt % (Kinh) Sự 
tranh đấu của các bực người trong xã- 
hội, như bình-đân tranh đấu với quí-tộc, 
lao-động tranh đấu với tư-bản — Theo 
thuyết. duy-vật sử quan, thì lịch-sử loài 


GIAI 


người là một lịchsử giaicấp chiến- 
tranh (lutte des classes). 

- cấp ý thức — ÿÈ  ï4t Cái ý-thức của 
giai cấp, khi giaicấp ấy đã hiếu biết 
được quyển lợi công cộng của mình 

. (consclenee de classe). 

~ cấp lược đoạt - {# lí f Giaicấp nọ 
cướp bóc giai-cấp bìa, như giaicấp tư- 
bản cướp bóc quyển lợi của gialcấp vô- 
sản. 

¬_ cấp tranh đấu -{R. %t Iñ. Nch. Giai-cấp 
chiến-tranh. 

=_ cấp tranh đấu thuyết — {W % Iñ i4 Học 
thuyết của Mã-khắc-Ltư chủ-trương rằng 
lịch-sử loài người là một cuộc lịch-sử 
giaicấp chiến-tranh (théorie de la lutte 
des classes). 

Giai cấp tự giác —{š 1 # Giai-cấp này 
hiểu rõ được quyền-lợi và nghĩa-vụ của 
mình để tranh đấu với giaicấp kia 
(consclence de classe). 

¬ chương {£ f Bài thơ hay (beau 
poèm©). 

— cú— fJ Câu thơ hay (beau vers). 

=_ đệtử— 3 T-Conem tốt. 

¬ đoạn ÿ# Iïi Thứ bực (degré) — Thời-kỳ 
(période). 

¬ hào {E 4# Đồ ăn ngon — Ngb. Gia hào 
(mets recherchés). 

~ ý—- # Ý tốt, ý hay (bomne iđéc). 

~_ khí—- % Khí-tượng tốt. 

¬ kỳ — E§ Ngày tốt, thường chỉ ngày kết 
hôn our de noces). 

¬ lão {# #. Vợ chồng ở với nhau hòa hảo 
cho đến khi chết. 

= lệ l# BE Con gái đẹp 0ohe ñlle). 

¬ ngâu ~ ‡§ Vợ chồng hoà-thuận. Nch. 
Gia-ngẫu (couple assort1). 

~ nhân — Á Con gái đẹp (belle personne). 

=_ nhân tời tử — Ñ ÄŸ + Người con gái có 
sắc đẹp và người con trai có tài giỏi. 

“ sĩ — + Người có phẩm-hạnh tốt 
(homme bien élevề). 


~ soạn - f#Ÿ Bữa tiệc ngon (repas copleux). 


- sử - q+Lịchsử tết đẹp, kể những : 


chuyện hay. 

ˆ ác — ÍE Thivăn hay, trước-tác. hay 
(œuvre remarquable). 

¬_ thành - tq Huyệt mộ tốt. 

Giai thê Rế ‡tš Bực thang (ếchelon) — 
Đường tiến lên. 

~_ thoại (&£ šŠ Việc hay người ta thường 
nói đến -- Cân chuyện hay, vui (belle 
anecdote). 

—_ thú - 8u Ý-vị hay. 

~_ thứ Ƒƒ ;2 Thểm bực, thứ tự (degré). 

=_ điển uạn lý - Rl  E Trước thẩm (gần) 
mà xem như là muôn dặm (xa lắm). 

~ tiết $% BB Ngày tốt, ngày vui vẻ Qour 
propice, Íềte). 

= uị - 8 Đồ ăn ngon (nets déléeleux). 

GIẢI 8ÿ Chia gỡ ra - Giảng cho rõ ra — 
Chia tách ra — Thoát khỏi. Làm cho mất 
đều oán khích của hai bên — Hiểu rõ — Ý 
thức. Vd. Kiến-giải - Đi tiếu-tiện hoặc 
đạidiện - Đồi Đường, học trò thì đậu 
Hương được tiếncủ lên gợi là giải- 
ngạch. 

-  Nhác nhớn. 

= ⁄# Xch. Giải-cấu. 

¬_ Nhà quản xá. 

- # Concua. 

- ách #E jG, Cứu gỡ tật bệnh tai nạn. 

- bôi 1® {r Cái chén làm bằng gộp cua 
(vỏ vua). 

~ cấu # í£ Tình cờ không hẹn mà gặp 
(fortuitement). 

- chức # l§ Cổi chức, cách 
(enlever les fanctions, đestituer). 


chức 


- cố - #W Lấy lời nói ngày nay mà giải- 
thích văn-tự ngày xưa (commenter les 
vieux écr1ts). 

-_đ¡ - §§ Mở mép = Cười mỉm (sourrre). 
Giải dịch - f$ Cổi việc, cách chức 
(rtévoqner, destittier). 

“ đãi ƒ£ & Nhón nhác 
(néghgent, paresseux). 


chậm rãi 
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đáp tự 2 Giải-quyết và đề-xuất cái đáp 
án về các vấn-đề học-thuật (éponse). 
đêu — 5B. `Nch. Giải-nguyên. 

độc tế — # | (V) Thứ thuốc dùng để 
tiêu-đdiệt hoặc hoà-hoãn các vật-độc 
trong mình (antidote). 

hoà — 1l Phân giải điều hòa sự tranh- 
tụng (concilier). 

hộ ®# Ƒ Người làm nghề bắt cua mà 
bán. 

 ữ 2 Cổi áo (se déshabiller). 

y thôi thực ~ 1% 1 Ñ Cổi áo cho mặc, 
đem cơm cho ăn. 

ý (K# Ý chí nhác nhớn chậm chạp. 
khát EÉ ¿§. Uống đỗ nước cho khỏi khát 
(se désaltérer). 

khuyến — Bh Giải hòa — Khuyên giải 
(concilier, exhorter). 

biết — ‡# Cổi mối tình kết buộc với 
nhau (dénouer). 

muộn ~ fj. Tìm thú vui cho đỡ buồn (se 
distraire). 

nạp — #Ñ Đem nộp cho quan. 

ngạch — #§. Số người trúng tuyển khoa 
hương-thí. 

nghĩa - #§ Giải-thích ý-nghia. 

nghiêm — R# Thủ-tiêu lệnh giới nghiêm. 
ngộ — (§ Hiểu rõ ràng. 

nguyên — TÔ Người đậu đầu khoa hương- 
thí (auréat au concours provincia]). 


Giải nhiệt — #A Làm cho bớt nóng. 


nhiệt tễ — #R Bị (V) Thứ thuốc làm cho 
người bệnh bớt nóng đi. 

oan — E, Cối mối oan ức. 

pháp — ‡+ Cách giải đáp một bài toán 
(solution). 

phân ~ #9 Gã rối. 

phẫu — BI (Sinh) Mổ xẻ thân-thể động- 
vật để xét vị-trí và cách cấu tạo của thịt 


- xương, tạng phủ (đisséquer). 


phẫu học — ] # (Smh) Môn học 
nghiên-cứu vị-rí và cấu-tạo của các 
quannăng trong thân thể sinh-vật 
(anatomie). 
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phiên - 18. Cối mối phiển muộn. 

phóng — l§ Mộ thả ra (émanciper, 
délivrer). 

quyết — tt Quyết định phương pháp để 
giải đáp một vấn để (résoudre une 
question). 

sự - Hiểu rõ việc (hien comprendre). 
tán - B& Lầa tan ra - Khiến không được 
đoàn tụ (dissoudre). 

thể— #8 Tan võ — Lầa tan — Lòng người 
chia lìa (se disperser). 

thích - f# Thích nghĩa cho rõ, thuyết 
minh lý-do (eommenter, exp]iquer). 
thoát — I# (Phật) Trừ bỏ cái ngu mê của 
thế-tục mà được giác-ngộ về cõi Phật. 
thuyết — š8Giâng giải chớ rõ ra 
(exphquer). 

thức — 8 Nch. Giải kiết — Cối mối ràng 
buộc với nhau. 

tích — ‡ft Nch. Phân tích (analyser). 


Giải tích kỷ hà học - t7 # fn[ %8 (Toán) 


Môn ký-hà-học dùng phép đại-số để làm 
toán (géométrie analytique). 

tích pháp - ‡ Một phương-pháp 
suy-lý, giả định rằng những sựhạng 
mình tìm đã thành-lập rỗi mà sau mới 
theo đó để nghiên-cứu, trái với tổng-hợp 
pháp (analyse) — Phép suy lý về số-học 
không dùng ký-hiệu. 

tổ - #{ Đút mối tổchức (œe 
đésorganiser) - Cổi ấn từ quan mà về 
nhà (se retirer đe la vie oficielle). 

tội hỏa - 3E ;k (Tôn) Theo giáo Cø-đốc 
những người ít tội khi chết phải trải qua 
một. chỗ lửa đốt để gỡ hết tội rổi mới 
được lên Thiênđường (feu du 
Purgatoire). 

trong - 9# Mỏ hành-trang ra (défaire 
ses bagages) — Nghỉ (se reposer). 

trí - ## Khi làm việc rỗi, mở cho trí não 
được khoan-khoái (se dé]asser) 

trừ - ft Trừ cho khỏi (eupprimer, 


abolir). 
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ước - #9 Trừ bỏ hiệu lực của khế-ước 
(abroger un contrat). 

uý ~ [BỊ Gõ cho ra khỏi vòng vây — Giúp 
người ta tránh khỏi hoạn nạn (sauver 
đun danger). 


GIAM §£ Nhà ngục. 


- 


&ị Bịt lại, phong lại bịt miệng lại — 
Thư tín cũng gọi là giam. 
'cấm §= 3# Giam vào ngục (emprisonner). 


Giơn cứu 2š Đất giữ lại để xét hổi 


(emprisonner préventivement). 

hãm — #ẽ Cầm lại, hãm lại một nơi 
(emprisonner). 

hậu ~ l8 Giam mà đợi chết — Theo luật 
cũ, người bị tử-hình chưa chém vội, còn 
để đợi Triểu-đình xét nghĩ lại, gọi là 
giam hậu. 

khẩu £@# 1 Bịt miệng không nói 

mặc - §# Không nói năng gì hết. 

ngục §§ TÄ Lao ngục để nhốt người 
phạm-tội (prison). 

thất — s§ Nhà ngục nhốt người có tội 
(prison). 


GIÁM E£ Xem xét - Hoạn quan. 


# Cái gương ~ Chiếu sơi - Xem để làm 
gương. 

EE Cũng như chữ # — Xem xét kỹ 
càng. 

biệt — | Xem xét biện biệt. 

chính — 1F Xem xét mà sửa lại cho 
đúng. 

cơ — ‡#tˆ. Xét biết được manh mối của sự- 
tình. 

định — Tế. Xem xét để quyết-định. 

định nhân ~ 7E A (Pháp) Người có học- 
thức kỹ-năng chuyên-môn do tòa án mời 
đến để giám-biệt những sự vật, rồi bằng 
chứng theo đó mà phán-đoán (expert). 
định ủy-oiên-hội ~ 7E # B._ ® Một hội- 
đồng cử ra để giám-định về vấn-để gì 
quan-trọng (comité đexpert). 

đốc Éz ‡# Xem xét và sai khiến — Chựtc 
quan xem giữ một việc gì, như: Hải- 
quân giám-đốc. 
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Giám giới 4 TW Lấy việc thành bại xưa 
nay mà làm ôn 

- hộ nhân §g W§ A (Pháp) Người có 
trách-nhiệm giám-đốc và bảo-hộ những 
người vị-thành-niên hoặc người bất-trị- 
sản (curateur). 

~_ khảo -# Trong thời đại khoa-cử, giám- 
khảo là người duyệt quyển thi lần thứ 
ba, trước khi quan Chánh Phó chủ-khảo 
chưa duyệt. 

= mục — (Tôn) Chức chủ-giáo trong 
giáo Cơ-đốc (Evêque). 

-_ quốc — đj Người xem xét việc nước. Ta 
thường gọi Tổng-thống nước Cộng-hòa 
là Giám quốc. 

= sá£— ## Xem xét và đàn hặc. 

- sở ngự sử — #3 fj # Chức quan văn 
xem việc liêm-phỏng đàn hặc, hàm 
chính-ngũ-phẩm (5-1). 

~ sinh — 4 Học sinh ở Quốc-tử-giám. 

- thị- fÄ Xem giữ_— Người xem giữ một 
công sở nào (surveillant). 

~_ thủ ¬ *# Xem và giữ. 

- thức # ft Điện biệt cái tốt cái xấu của 
sự vật. 

- nưđạo ý #ị W Kể giữ của công mà tự 
mình lại ăn trộm của công Ấy. 

GIẢM ÿ# Bótchoít đi. 

- IØ Lahét. 

= 4 Ăn 

- l4 Ăn- Đem lợi để nhử người. 

- đẳng gi # (Pháp) Giảm hình-phạt 
xuống từng bực. 

^_ giá — (§ Bót giá xuống (lai le prtờ. 

Nét bình — TJ) (Pháp) Bót hình-phạt nhẹ 
xuống (điminution de peine). 

- pháp - ‡E(foán) Phép tính trừ 
(soustraction). 

~_ thiểu — ⁄b Bót ít đi (điminuer). 

= thọ-#-Đót tuổi thọ đi (abréger la vìie). 

~_ thục — §ặ (Pháp) Giảm nhẹ tội xuống và 
cho đem tiển để chuộc. 

- ghuế — f§ Hạ bớt tiển thuế xuống 
(diminner une taxe, an impôt). 
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GIAN 


~ sội — 3ÿ Bót cho nhẹ tội đi (điminution 
de peine). 

~_ trái — {8 Tvã bót tiển ng đi (amortir une 
đette). 

= trới cơ bứn — [§ # & (Thương) Món 

. tin để dành để trả đân nợ Œồnds 
đ"amortissement des detbes). 

GIAN ¿‡† Phạm tội - Riêng ~ Dối trá — 
Đâm loạn. Cũng viết là #E ° 

- lã† Khó khăn -L©lắng. 

~ HỊ Khoảng giữa— Một căn nhà. 

- ác #† RE. Gian trá hung ác (malhonnête 
et méchant). 

- cờ — Ì£ Người gianhoạt đầu bẩy 
(malfaiteur). 

~_ đâm — ⁄#Gian-ác tà-dâm. 

- giảo — Wš Giantrá giảo-quyệt, không 
thực-thà (malhonnête). 


- hiểm -_ E@ Gian-ác âm-hiểm 
(malhomnête et astucieux). 
- hoại — — ï8 Giantrá giảo-quyệt 
(malhonnête et rusề). 
“ hùng — lệ Người quyểntrá trắm 
` khoanh. 


- lên — Người giantrá keo cú 
(malhonmnête et avare). 

Gian nơn R8 #Ế Khốn khổ khó khăn 
(péniblemenÒ). 

¬ nguy — f Khốn khể nguy-hiểm 
(danger). 

~ phí ‡#T 3 Những đếu gianhoạt cùng 
tất cả các đều hành-vi bất-chính. 

= phụ — 2% Người đàn ông thông gian với 
người đàn bà không phải vợ mình. 

- phụ — W§@Người đàn bà lấy trai 
(adultere) ' 

“ quyệt — — Ÿ§ Giantrá 
(malhonnête et rusề). 

- rõ - #6 Dả dối không chính đáng 
(pernicieux). 

- (ân ER # Khó 
(pénblement). 

- #ế #† # Người đi thám thính quân-eự 
bên địch (esplon). 


quỉ-quyệt 


khăn cay đắng 
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“ th ỉãm — Gian trá tham lam 
(malhonnête et.ambitieux). 

~ thâm R #E Văn-từ khó khăn sâu xa 
(style dificile et profond). 

¬ thân éT E5 Người bẩy tôi gian giáo 
muốn cướp ngôi vua (traitre). 

¬ ¡hông - i# Không phải vợ chồng mà 
làm tính-giao (adultère). 

— trd —šE Gian xảo dối trá (malhonnête). 

= trính ER g Giữ vững lòng trinh không 
chịu khuất. 

~ tuân -- th Lúc khókhăn vất vả 
(adversité). 

— xdo #? T5 Gian-phi xáo-quyệt 
(malhomnête et. artiieleux). 

GIÁN Rủ Cáchra. 

- ?# Khuyên can. 

Giản chức šÿ Ñ§ Chức quan ngự-sử để 
can vua. 

=_ doạn RJ l£ Dứt khúc ở giữa, không tiếp 
nối nhau (interrompre). 

“ hoặc - Eš Thỉnh thoảng hoặc có (de 
temps à antre). 

—_ khát nhiệt — )E #A (V) Bệnh sốt cứ theo 
thờikỳ nhất định mà phát sốt, như 
bệnh sốt ngã nước (ñèvre intermittente). 

— nghị i4. 1 Lời can lỗi vna. l 

— qươn — T3 Ông quan có chức-vụ can 
gián vua, như quan ngự-sử (censeur). 

- sốc fỊ @ Sắc lộn nhau - Tạp sắc 
(bigarré). 

- điếp - i# Hai bên quan-hệ với nhau, 
không phải trực-tiếp, có cái đứng giữa 
làm môi-giới (ndirectement). 

~_ (iếp mộu dịch - 4 8 5 (Kinh) Mua 
bán bằng cách gián-tiếp, có hai thứ: 
ủy thác mậu-dịch, và giới-thiệu mậu- 
dịch. Thứ trước chỉ là sự gởi hàng đi 
bán chỗ khác, hay mua bán thay cho 
người khác, thứ sau thì có người đứng 
giữa làm môi-giới để giao-thiệp với 
người bán và người mua. 


—_ tiếp thuế - †# f (Kinh) Tiển thuế có 
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người khác chịu thay, như thuế rượu do 
người nấu rượu nộp, nhưng kết quả 
thành người uống rượu phải chịu thuế 
ấy (mpôt indirects). ' 
tiếp tuyển cử — ‡# 3š #t (Chính) 
Phương-pháp lần trước cử ra người 
tuyển cử (đlecteur) rổi mới do người 
tuyểncủ ấy cử ra người dươngcử 
(élection indirecte). 


Gián diện ï# lữ Chỗ công-thự của các 


gián-quan. 
xuất Tl. tt Thỉnh thoảng có (de temps 
à aute). 


GIẢN 3% Giấy tò, thư tín—Nch. 8 s 


# Khe nước ở giữa hai cái núi. 

E#. Cái thẻ tre, ngày xưa chưa có giấy, 
dùng để biên chép — Chọn — Sơ lược — 
Trao chức quan. 

bạt — ‡R Chọn người giỏi mà dùng làm 
quan, 

biên — _ Sách vở xưa (vieux livres). 

đ;ị —- § Đơn sơ dễ dàng (simple et 
facile). 

độc 34 /ã Thư tín. ` 

đơn fã S8 Đơn sơ, sơ lược (simple). 
hốt — 2ÿ. Sơ suất (négliger). 

lậu — fR§ Sơlược và bỉ lậu (simple et 
ruatre). 

lợi tức - 4l} (Thương) Nch. Đơnợi- 
tức @ntérêts simples). 

huyện — ###ˆ Lựa chọn và luyện-tập. 

hược — H Sơ qua, không kỹ càng 
(simple, breÐ. 

mình - BR Dễ dàng và rõ ràng (simple 
et clair, succmt). 

nha — {Ếj Chỗ nha-môn ít việc, trái với 
chữ phiền nha. 

phác — ‡} Đơn giản chất phác (simple et 
rudimentaire). 

sách — 3š. Sách vỏ (livres). 

tả — Tš Viết tắt (abréviation). 

thụ — ‡# Trao quan chức cho người. 


Giản thuần — ft Đơn-giản thuần-phác. 


GIANG bai 


tiện ~ 1#. Dễ dàng và tiện lợi. 
ước —- #J Dễ đàng vấn tất (eimple et 
breÐ. 


GIANG [ Sônglón. 


RT Cái cửa ruột già để cho phân ra 
ngoài. 

‡T. Cái cầu nh — Cái cây treo cờ. 

‡[ Hai người cùng khiêng một vật. gọi 
là giang. 

biên ‡[ 3# Bồ sông (bord, berge). 
đình—- ® Nhà nhỏ ở bên sông. 

hà — ÿBJ Sông ngòi (cours đeau). 

hè nhật hạẹ - ïứỊỌ H TY Nước sông 
mỗi ngày mỗi xuống — Ngb. Càng ngày 
càng suy bại (đécadence progressive). 
hồ_— ÿÑ_ Tam-giang và Ngũ-hỗ là chỗ 
ẩn-dật — Không có chỗ định trú —- Hư 
phù không tin được. 

hồ phái - 3| ft Người đi bốn phương 
để kiếm ăn. 

khẩu —[1 Cửa sông (embouchure đun 
fleuve). 

khê— t4 Sông và khe. 

lang lài tận HỆ ‡† #4 (Cố) Giang- 
Yêm người Tần, thuở trẻ văn-chương 
xuất chúng, đến già văn-tứ chậm chạp, 
người ta nói rằng: Giang-Yêm hết tài 
Từ đó mới có câu: Lão-]ai tài-tận. 

lâu— ƒ§. Cái lầu làm bên sông. 

lương †L 3# Câu cống —Nch. Kiểu: 
lương. 

môn L F34 (Sinh Đầu dưới ruột 
già, tục gọi là tợ, hoặc củ môn (ectum). 


Giang môn ‡L f3 Của sông. Nch. Giang 


khẩu. | 
sơn — |l\ Sông núi— Đất nước. 

sơn cẩm tú — IÍI $§ § Núi sông đẹp 
đẽ như gấm vóc. 

tâm — ¡Ì Giữa lòng sông (ít đun 
fleuve). 

tâm bổ lậu - +) tã ‡ Ở giữa dòng 
sông mà vá chỗ thuyền hổng — Ngb. Cứu 


GIÁNG 


nạn quá chậm, không làm sao kịp được, 
ý cũng như nói: nước đến trôn mới nhảy. 
“ tán— ïÿX  Bồsông (rivage). 
ˆ_ thiên— Z Cảnh trời ở bên sông. 
GIẢNG [# Tự trên rớt xuống - Xuống 
dần dần. 


= #& Sácđổ. 


ˆ cấp # ý Trụt xuống bực dưới 
(rétrograder). 

“ cốpsố_— ýW ft (Toán) Cái cấp-số, số 
đầu lớn rổi nhỏ lần lân xuống 
(progression décroissanbe). 

= châu ‡# #* (Thực) Thứ quả tròn, vỏ 
đổ thâm, ăn ngon, tục gọi là măng-cụt. 

- chỉ #. Eí Vua ban chỉ-dụ xuống cho 
bây tôi. 

=_ cữu — #4 Trời làm tai họa cho dân. 

“ họa — ÏR Trời hoặc thần làm tai hại 
cho người, 

^_ hương —  (Thần-thoại) Tên nàng tiên 
mà Từ-thức gặp trong động Bích-đào ở 
tỉnh Thanh-Hóa. 

¬ lêm [# E§ Nói về thần tiên xuống 
chốn nhân-gian. 

“ phúc - ï# Tvời hoặc thần làm phúc 
cho người. 

Giáng sắc — it Vua bạn sắc-chỉ xuống 
cho các quan. : 

“ sinh —- # Thần tiên đầu thai sinh 
xuống chốn nhân-gian (mcarnation). 

“ tơm thế~ — tHỲ (Phật) Tên một vị 
thân có ba đầu tám tay. 

= thần — R# Thân đến hưởng đồ lễ-vật 
cúng tế — Thần giáng-zinh. 

“ thân học - Ðt # ` Một môn học mới, 
có thể làm cho linh-hồn người chết hiện 
lại, nhưng chưa được khoa-học thừa 
nhận (spiritisme). 

= thế — † Thần xuất-hiện tại thế-gian 
ứncarnation). 

= trật — T# Quanbi trụt xuống phẩm- 
trật dưới (đépradation). : 

= mmơ— RÈ, Trời làm nhúc cho dân. 
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GIẢNG ‡ÿ# Nói chuyện - Phângiải — 
Giải thích. 

— cổu - 3 Suy luận và nghiêncứu về 
học-thuật. 

~ cứu 


Zr Đuny cứn nguyên-lý hoặc lợi 

hại của một việc. ù 

— dự - ñÿ Giảng giải, dậy bảo. 

— đàn xã-hội chủ-nghĩa - 
là ãj # + # Một phái trong xã-hội 
chủ-nghia nước Đúc, pbẩn-đối kinh-tế- 
học chính-chống, phần nhiều do những 
nhà giáo-thụ đại-học đựng lên cho nên 
những kẻ phán-đối phái ấy mới đặt cho 
tên ấy (soeialisme đe chaire). 

~ đề— Rế Đề mục bài diễn-thuyết. 

=_- đường — # Phòng dậy học trong nhà 
trường ~ Chỗ giảng dậy về tôn-giáo. 

Giảng giải ~ #@. Độc bài và giải-nghĩa. 

¬_ hòa — Tl Hai bên bàn hòa thôi tranh 
chấp nhau — Đình chiến. 

— học - #4 Thầy trò cùng nhau nghiên- 
cứu học-vấn. 

= lý- EE Thảo luận phải trái: 

— mừnh - HR Giảng giải rõ ràng. 

^ nghĩa - 3$ Bày tổ ý nghĩa trong một 
bài văn. 

—_ sách — JJ] Giảng giải nghĩa lý trong sách. 

— ¿áp -— ï Cùng nhau nghiên-cứu học-vấn. 

~_ thuyết ~ š Nói để giái bày một vấn-để 
gì. 

— tịch — [&§ Ghế của giáo-sư ngồi giảng 
học (chaire). 

= uử # Tập luyện việc vũ-bị, 

GIAO % Qua lại với nhau — Phó cho — Kết 
hợp nhau ~ Trước sau tiếp nhau. 

=_ ⁄l Ngoài thành thị gọi là giao ~ Tế trời 
cũng gọi là giao. 

~ ‡¿ Ngày xưa gọi con giao là con vật 
đồng loại với rồng, thường làm cho giữa 
biển sinh phong ba. 

=_ #@ Cá nhám. 

- Jÿ Keo, chế bằng da và sừng trâu bò 
nấu cho thành nhựa - Gắn bó cùng 
nhan. 


GIAO 


“_ bái Zš ‡Ÿ Vợ chồng mới cưới làm lễ bái 
nhau. 

— bữu — 4 Hai bền quân địch đánh 
nhau (deux armées se rencontrent). 


~_ bôi -- £ậ: Lễ hợp cẩn của cặp vợ chồng. 
" cẩm -— R#W Cảm ứng lẫn nhau 
(sympathique). 


Giao cằm thần bình -—EtRĐ1Œ (Sinh) 
Những giây thân kinh từ xương sống 
chia ra các bộ-phận trong mình có giao- 
thông cảm-ứng với nhau (nerf grand 

__ sympathique ou le grand sympathique). 

“_ cấu — #š Âm và đương giao hợp nhau = 

làm tính giao với nhau 

(relations sexuelles). 

châu — ÿl| (Sử) Vua Võ-đế nhà Tây-Hán 

đặt đất Giaochâu gồm bẩy quận của 

nước Nam ta. : 

- chỉ — ÿÙ (Sử) Một bộlạc đời Hùng- 
vương về đời Hán thuộc về xứ Bắc-kỳ 
bây giờ. 

=_ chiến — R\ Đánh nhau. Nch. Giao-binh 

(guerre). 

cổ. #' [ä] Vững chắc như keo. 

đã #[.Eƒ Đông ruộng ở ngoài thành- 

dịch Z£ Ø Mua bán đổi chác (échange). 

=_ dự — ## Bạn bè qua lại chơi bời cùng 
nhau (relation amicales). 

= đại — {C Giaotiếp mà thay thế cho 

nhau (substituer). 

đèn Zö ĐH Đàn tế trời (esplanade des 

sacrtfices au Clel). 

= điểm 2% Wụ (Toán) Chỗ hai đường gặp 
nhau (point đntersection). 

^ hiểu — É† Đi lại với nhau một cách 
thân-thiện (relations amicalÌes). 

—_ hoà — #[ Giao-thiệp hoà-hảo với nhau. 

hoạn — {Cùng vui với nhau. 

- hoàn — jï Trả lại cho (etourner, 
rendre). 

Giao hoán — ‡#4 Đổi cho nhau (échanger). 

- hỗ -— 7ï Lẫn với nhau (mutualité, 


récIproelté). 


Trai gái 


GIAO 


hôn — l§ Hai nhà kết hôn, bên này gả 
con qua, bên kia gã cơn lại (alliance). 
hợp - Trai gái làm tính-giao với 
nhau (relations sexuelles, copulation). 
hữu —Z Bè bạn giao-du với nhau (amis, 
camarades). 

3 — †# Cái ghế tréo, trương ra xếp lại 
được. 

kết — £& Kết tình giao-hữu với nhau (se 
nouer đamit1é). 

long #2 É§ Xch. Giao. #§ s 

long đắc thủy - BE †§ 7k Con giao-long 
được ở nước - Ngb. Người gặp buổi đắc 
chí. : : 

long đắc uân uũ — BB 18 5 R§ Con 
giao-long gặp được mây mưa — Nạp. 
Người anh-hùng gặp thời cũng như chữ 
“giao-long đắc thủy”. 

ha: *ẽ tiq (Lý) Điện lưu một cái phản 
một. cái chính, cứ tuần-hoàn thay nhau 
(courants aÌternatifs). 

nạp — ' Nộp cho, nộp lại (payer). 
ngoại ñ## #L Chỗ nhà quê ở 
thành thị (subturbain). 


ngoài 


nguyên —IR§ Cánh đồng ở ngoài thành- 


thị (suburbain). 
phó  f† Đưa cho, 
(transmettre, dé]ivrer). 
phong ~ ## Tréo gươm giáo (phong là 
mũi nhọn) lại với nhau - Ngb. Đánh 
nhau. l 


chuyển cho 


Giao phối — RŒ Trai gái kết hôn (se 


marter). 

tất lÉÐ ## Keo sơn — Ngh. Tình gắn bồ 
với nhau. 

tế 5% lỆ Giao-thiệp với nhau (apports, 
relations). 

thế — ‡# Nch. Giao-dại (substituer). 
thế thần giáo - # RR #L (Tôn) Một 
đanhtừ mà nhà tôn-giáohọc Max 
Mũller đùng để gọi tôngiáo Phệ đà 
(Kathénothéisme). 

thiên Z2 Tế trồi (sacrifices au ciel). 
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GIAO GIÁO 

thiệp — ÿÈ Thương lượng để giải-quyết. 
những vấnđểề quanhệ với nhau 
(négociation). 

thiệp uiên — ÿb ä Người giữ việc giao- 
thiệp (officier diplomatique). 

thoa — ‡# Ngang dọc tréo nhau (e 
croiser). 

thông — 38 Qua lại và chuyển-vận — Gợi 
chưng những việc về thiết-lộ, bửu-chính, 
điện-báo, hàng hải (eonamurieations). 
thông bộ - 3ä šñ (Chính) Bộ quốc-vu 
xem về việc giao thông, như hỏa-xa, 
bưu-chính, điện-chính, hàng-hải 
(ministàre des communications). 

thời ~ ý Buổi mới cũ giao-tiếp nhau 
(période transitoire). 

thừa — 1< Cũ giao lại, mới tiếp lấy — 
Lúc năm cũ qua, năm mới đến. 

tiếp - ‡# Tiếp xúc với nhau (relations). 
tình — {8 Tình bạn bè giao tiếp với 
nhau (amitié). l 


Giao ước — #4 .Điều-ước kết giao với nhau 


(traité đalliance). 

d 4s Eế Tiếp đuôi nhau = Nói loài 
chim làm tính-giao với nhau. 

xã 7#§ R Tế trời và tế đất (sacrifices au 
Giel et à la Terre). 


GIÁO #t Dạy bảo - Mệnh-lệnh — Tôn-giáo. 


án — 3 Bài thầy giáo soạn trước để 
theo thuận-tự đó mà giảng đạy cho học 
trò (plan de lecon). 

chỉ - t# Đu yếuchỉ trong tôn-giáo 
(dogme religieux). 

chúc (chủ) 3— Người dựng lên một 
tôn giáo (e chef đune religion). 

dán — Eš Dạy hóa cho đân (éduquer le 
peuple). 

dục — #3 Dạy dỗ người ta khiến cho 
thoát ly cái trạng-thái tự nhiên của lạo- 
vật sinh ra (đucation). 

dục bệnh lý học - TR XS 1% S& Môn học 
nghiêncứua thânkinhhệ của những 
đứa trẻ dị thường cùng sự sinh-hoại 


GIÁO 


thần-kinh của nó và phương-pháp trị- 
liệu (pathologie péagogique). 

đục bộ - 8 ñõ (Chính) Một bộ ở chính- 
phủ trung-ương xem việc giáo-dục toàn 
quốc (Ministère de Téducation). 


dục gia — Eị 5 Người nghiên-cứu giáo-. 


dục-học - Người dạy học (pédagogue). 

dục hành chúnh — T§ f7 Sự sắp đặt 
và quản-đốc của Chính-phủ về việc giáo- 
dục (adintmstration đe [enseignement). 


Giao dục học —  ## Môn học nghiên- 


cứu các điểu quanhệ về giáo-dục 
(pédagogie). 

đục phí - T3 Tiên kinh-phí về việc 
giáo-dục (frais đéducation). 

chục qữnh # Kế Coø-quan giáo-dục 
hành-chính nhất (servvice de 
†lnstrueton publique). 

đục tâm lý học -- § :Ù\ 8A Môn học 
nghiên cứu các định-tắc của tỉnh-thần 
đó thể dùng về việc giáo-dục 
(psychologie péđagogique). 

dục triết học - T3 †ƒj %§ Môn triết học 
nghiên-cứu về các mối quan-hệ của giáo- 
dục đối với cuộc sinh-hoạt thực-tế 
(philosophie de Ïéducation). 

đục xã hội học - Bị  # ®# Môn-học 
đứng về phươngdiện xãhội-học để 
nghincứu phươngpháp  giáo-đục 
(sociologie pédagopiqne). 

đa thành oán - 3 n ¡5 (Tục ngữ) Dạy 
ná lắm chỉ tổ sinh oán với nó. 

đạo - 38 Dạy đỗ và chỉ vẽ (instruire). 
đồ - ƒE Người tin thờ tôn-giáo (adepte 
đune religion). 

đường — ®#£ Nhà thà của các tín-để thờ 
phụng giáo-chúa (église temple). 


cao 





giới — fR Gọi chung những người thuộc 
về giáo-dục (milieu pédagogique). 

hóa -— {E Lấy giảo-dục mà cảm hóa 
người — Giáo-dục và văn-hóa (éđucation 
et. eulture), 


Giáo hoàng - tJ Người chù-tẾ trong giáo- 


bội Co-dđốc (pape). 
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GIÁO 
học ¬ SA Người dạy học trò nstituteur, 
professeur). 
hội — š§ Dạy văn (éduqner). 
hội - @ Đoàn-thể tôn-giáo (éghise). 
hội giáo dục -  #L T8 Sự nghiệp giáo- 
dục của Giáo-hội“Cơ-đốc tổ-chức trong 
nước (éducation confessionnelle). 
huấn — šI( Dạy bảo (éđuquer). 
khoa — 5| Các món dạy ở trường học 
(le¿ons, matières denseignement). 
khoa thư — E| # Sách dùng để dạy học 
trò (manuel scolaire). 
lệnh —Mệnhilệnh của quan trên 
(instruetions). 
lý ~ EĐạo-]ý trong tôn-giáo (doctrane). 
tuyện — #§ Dạy bảo luyện tập quân lính 
(entrainer). 
môn — Ƒ% Nch. Giáo-hội (église). 
ngiĩa — 
(doctrine). 
phường — t5 Trường dạy con gái đàn ca 
xướng hát (conservatoire). 


# Nghĩalý của tôn-giáo 


qu¿ - ‡R Qui-điểu của tôn giáo Œites 
đủune religion). 

gẽ — + Người đi truyềểh giáo Cơ đốc 
(prêtre, missionnare). 

sính — ?E Những học sinh sư phạm ra 
thực-tập việc dạy học ở trường 'iểu-học 
(élève maïtre). 

s¿ —§ Thầy dạy học (professeu, 
mailre). 


Giáo tài — † Tài-liệu dùng để dạy học trò 


(matières đenseignement). 

tập — # Tiếng gọi chung các giáo-sư Ở 
Tiểu học-hiệu (nstituteur). 

thất - 3 Phòng học (sa]le đe elasse). 
thụ - #§ Dạy học — Giáo sư đạt-học- 
hiệu — Ông quan xem việc giáo-dục mội. 
phủ (professetr). 

thụ pháp - ft #3 Phương-pháp đạy học 
(méthode denseignement). 


uiên BỊ Người dạy học trong học hiệu 


.(professeur), 


GIÁO GIÁP 


bương — + Nch. Giáo-hoàng (pane). 


GIÁO #4 Lấy giây thắt lại - Thắt cổ cho 


chết. 

12 Gian hoạt lắm - Tốt đẹp. 

1 Nhai, nghiến - Ăn. 

&X \ch. #ê s 

}¿ Cạnh tranh nhau — So sánh với 
nhau - Hai số trừ với nhau, số còn lại là 
giảo (reste). 

n8 Nch. 1 s 

di tả Thắc cổ 
(strangulation). 

giam hậu — Bá {R (Pháp) Bị tội giáo mà 
chưa hànhhình, còn chờ Triểu-đình 
nghĩ lại (peine de strangulation avec 
BLIFSI8). 

hình ¬ TỊỊ| Tội chết, lấy giây mà thắt cổ 
cho chết (peine de strangulation). 

hoạt T6 Ý§ Nhiều mưu gian (astucieux). 


mà chết 


Giáo lục #4 §t Giết bằng cách thất cổ 


{tuer par strangnÌatiorù. 

nguy 1z Í§ Dối trá (malhomnête). 

như thiết xỉ tý 5Ƒ 1)  Nghiến răng = 
Giận quá. 

quyết í{ šE Tội giảo mà bị hành-hình 
ngay. 

quyệt 1 ï§ Gian-giảo 
(astueleux). 

tiệp — ÿ£ Láu lỉnh mau mắn. 
Uăn tướ tự t§ W fẬ 2 Nhai văn 
nhắp chữ - Ngb. Nói người đọc sách 
chấp nệ quá. 


xảo-trá 


GIÁP HỊ Vị thứ nhất trong thập-can — Áo 


của người chiến-sĩ mặc — Vỏ loài tràng — 
Bực thứ nhất, trên hết - Móng tay 
móng chân — Một khu-vực trong làng. 

Z: Ở hai bên mà giúp đỡ — Ở hai bên 
cạnh — Hai lớp, kép. 

3 Thứ quả về loài quả đậu (gousse). 

S#. Hai bên má —- Mép miệng. 

bảng FH t§ Đậu tiến sĩ. 

bính ~ c Áo giáp và đổ bình = Quân 
lính. 
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công 2 XÃ Hai bên quân địch xáp gần 
nhau mà đánh nhau. 
dác - £ä (Toán) Hai cái góc sát nhau, có 





một cạnh chung nhau (angles 
adjacents). 

đệ tĩ %3 Bực đậu cao trong kỳ thì — 
Nhà cửa của quí-tộc. 


y 34 Áo kép (vêtement doublé). 
khoa E1 | Khoa-mue rất cao trong lúc 
khảo-thí. 

mã — E Áo giáp sắt và ngựa — Ngựa 
bọc áo giáp sắt. 


Giáp quả % 5% Quả về loài quả đậu 


(gousse). 

sĩ f† + Quân lính có mặc áo giáp — 
Nch. Giáp-binh. 

thủ — ã Đời xưa mỗi làng chia ra từng 
giáp, người đứng đầu trong một giáp gọi 
là giáp-thủ. 

tý - 7 Ngày tháng kể theo thiên-can 
địa-chi = Tuổi tác. 

tộc — l# Thế gia, quí-tộc. 

trưởng — E Người lãnh-tụ trong một 
giáp (ngày xưa một giáp có 10 nhà). 
Nch. Giáp-thủ. 

xa  X§ 3g Hàm răng dưới, tục gọi là 
hàm xai (mâchotre infếrieure). 

xác loại E1 #@ Xã (Động) Loài động-vật 
có vỏ như tôm, cua (crustacées). 


GIỚI # Cảnh-địa - Hạn — Cách. 


fì: Ở giữa hai bên — Ngay thẳng không 
khuất — Võ loài trùng — Lớn. 

3t. Cây cáL 

Ÿf Xch Giới sang. 

lX Bảo cho biết ¬ Phòng bị — Răn đe — 
Câu thúc lấy mình. 

tt. Đồ binh khí —- Đồ đạc làm việc. 
äW Nch. TY Sai khiến - Răn dạy. 
Il. Đến - Một lần gọi là nhất-giới. 
bị fÈ lí Giữ gìn phòng bị 
(prévoir, prềcautlonner). 

chỉ thôi ƒf Z ]f£ˆ. (Nhân) Một nhà cao- 
sĩ nhà Tấn đời Xuân-thn. the¬ T£~ - + 


trước 


GIỚI 22 


công đi trốn. Khi Văn-công trở về làm 
vua không nhớ đến ông, ông bèn đi ở ẩn 
trong núi Sau Văn-công nghe được tin, 
mời ông, ông không ra, ông ôm cây mà 
chịu chết cháy. Tục cho rằng lễ Hàn- 
thực là lễ kỷ-niệm Giới-chi-thôi. 


Giới đàn TW Chỗ nhà sư (thẩy tu) 


truyền giới-luật cho đệ-tử. 

đao — 7] Con dao của nhà sư đeo. 

đặc 7ì †# Đứng một mình không nhờ 
vào a1. : 

đốu Đ Hặ Cầm khí-giới mà đánh nhau. 
điệp TW M§ Cái giấy bằng chứng của 
nhà sư đã thụ-giới. 

hạn 7Ñ Ñš Hạn-độ không vượt qua được 
(imites). 

hành 3% {1 (Phật) Hành vi theo qui- 
luật. n 

ý 7? # Trong lòng có đều không thích. 
yên 3È †# Răn đừng hút thuốc-phiện. 
loại 7ì XR (Động) Thứ độngvật thể 
mềm có vỏ, như loài sò, hến 
(mollusques). 

loại hạc — XR S# Môn học nghiên. cứu 
các động-vật về giới-loại (ostracologie). 
Giới luật TẲ, (& Phép tắc của nhà sư phải 
giữ. ` 


⁄ 


GIỚI 


nghiêm - Wậ Trong nước như có 

chỉnh chiến, hoặc sự-biến phi-thường 

khác, thì cả nước hoặc một địa- 

phương phải chịu thi-hành quân luật, 

như thế gọi là giới nghiêm (état đe 

siêge). 

sang Zï fề (Y) Bệnh ghẻ chốc (gaÌe). 

sứt TÈ. #3 Răn không được sát sinh. 

tâm — :Ù Lòng lo nghĩ đến sự nguy- 
Tm. 

thiệu 7ì f Đừng giữa mà tiếp bai 

bên, khiến hai bên được biết nhau 

(présenter, introduire). 

thuyết TA š Định nghĩa các danh-từ 

khoa-học (đéñnition) 

tin trùng Tï #š #4 (V) Con sâu ghẻ 

(acarie de Ìa gale). 

tuyến ?* [E Đường phân giới của hai 

miếng đất (ligne de démarcation). 

tử 7£ -7- Hột cải — Nẹb. Cái rất nhỏ. 

tửu 1? § Răn cấm không được uống 

xượu. 

ước #+ #9 Điêu-ước của hai nước tiếp 

cận cùng nhau hạn-định cương-giới mỗi 

bên, : 

Uực — it Tức là giớihạn (ữontières, 

limites). 





*# A Tf[ Quở trách - Giận - Tiếng cười 

gọi là ha ha ~ Thối hơi ra cho ấm. 

- gjJ  Nóitogắtgiận. 

'HÀ ÿ”J Sông. 

- faã[ Chữ dùng để hỏi Làm sao? — Thế 
nào? Đâu? 

~ sĩ Nhônhen - Khấc bạc. 

¬ ấ Cây sen — Vác trên vai - Đội - Chịu 
ơn huệ của người. 

- #{ Con tôm. 

l§. Sắc đỏ. 

— T# Cái vết của hòn ngọc — Đều lỗi. 

j Xa. 

“ #š‡ Ráng, tức là hơi mây có ánh mặt 
trời chiếu vào thành sắc đỏ. 

~ ` bá ‡J {ä Thần ở sông (génie đes eaux). 

- bình giải tướng Wl ft W8 Tôm là 
binh, cua là tướng = Một bầy quân lính 
ô hợp không có trật-tự tể-chỉnh. 

- cận 3| ‡t Xa và gần. 

- châu 3J ŸŸ\ Bãi sông (berge). 

~ chí jl 7E. Chí hướng xa rộng. 

- chíuh #ĩ J& Chínhsách phiểnnhiễu 
tàn-khốc (politique tyrannique). 

Hà cổ fn| #w Vì duyên cổ gì? (par quelle 
cause?). 

^ công ïJ T Những công-trình thuộc về 
sông, như đào sông, đắp đê, xây đập... 


- cử ¡ñj tỆ Chỗ có nước, như sông ngồi 


rãnh khe. 

¬ di HE 3 Dân tộc thố-trước ở phương 
bắc nước Nhật-bản đời xưa. 

“điện mục Í[nị [Ì BH Mặt mũi nào mà 
thấy? 

















diệp fï 3#. Lá cây sen (feuille de Ìotus). 
đãi 3j {3 Đối đãi cách khác bạc. 

đâ (Sử) Xưa truyền rằng đời 
vua Phục-hy, trong sông Hoàng-hà có 
con Ìong-mã xuất hiện, trên lưng nó có 
vẽ nét từ số 1 đến số 10, bố trí như một 
bức đồ, Phục-hy mới theo đó mà vạch ra 
bát quái. 

đông — 58 (Địa) Một tỉnh xứ Bắc kỳ — 
Một miền đất trong tỉnh Sơn-tây, ở phía 
đông sông Hoàng-hà. 

đông sư tử T— 5E Ÿ#ll + Con sư-tử ở đất 
Hà-đông — Ngb. Người đàn bà hay ghen 
chồng. Nguyên có câu của Tô-Đông-pha 
đời Tống làm riễu Trần-Quí-thường có 
vợ là Liễn-thị hay ghen chồng rằng: 
“Hốt văn Hà đông sưtử hống, trụ 
trượng lạc thủ tâm mang mang”, nghĩa 
là bỗng nghe sưtử Hà-đông thét, tay 


run gậy rót lòng sợ hãi. 

Hà hóán - ‡§ Tức là Ngân-hà — Ngb. Lời 
nói trống không. 
hệ — #4 Gọi chung cả toàn-thể các chi- 
lưu của một con sông. 


hiếp ?† ?# Hiếp chế một cách hà khắc 
(opprimer, faive violenece). 

hoa sinh nhật T7 TE # H Ngày họa 
sen nở, tức là ngày 24 tháng 6 âm lịch. 
hoang 33 ?% Miền man-di xa. 

hoang giỏi loạn E ít §L Tôm cua 
lộn xộn = Nạn binh hoả. 

y #Ä #% Cái áo sắc đồ hồng hồng như 
sắc ráng. 

y Ÿñ #® Áo bằng lá sen của người ẩn- 
đật. mặc. 
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=_ khác Sĩ %IJ Nghiêm nhặt và khắc-bạc. 

~ khí gi # Bỏ xa đi, đoạn-tuyệt không 
đi lại nữa. 

- khốc Đĩ Fế Nghiêm-khắc tàn-ngược 
(tyrannique}. 

=_ lạc lý số ;8] ‡3 RE W Bản sách bói toán 
số mệnh, tương truyển rằng của Trần- 
Đoàn làm ra, gốc theo Hà-đồ và Lạc- 
thư. : 

~ lại 3 5% Quan-lại hà-khác. 

ˆ_ lạm #' Quá nghiêm, không thích 
đáng -- Nghiêm khắc làm đều quá đáng 
(sévér1té exagérée). 

Hà lan 1 fi Địa) Một nước quân-chủ ở 
Bắc-Âu (Hollande). 

~ lệnh 5 4 Pháp lệnh tàn khốc. 

“ ha BH ‡ấW Dòng sông (coms đun 
fleuve). 

—_ mã - š (Động) Thứ động-vật ở miền 
nam Phi-châu, hình rất lồn, da rất dày, 
xăng như răng voi ở nước 
(hippopotarme). 

¬_ nhuận — 8 Ơn trạch thấm nhuần khắp 
nơi như nước sông chảy khắp nhiều nơi. 

- nội ìPJ Dg Địa) Thủphủ xứ Bắckỳ 
(Hanoơi). : 

- pháp #j ¡+ Phápluật hàkhắc (tois 
tyranniques). 

—_ phòng ïfJ Ki Công việc phòng hộ đường 
đê hai bên bờ sông để ngăn nước lụt. 

~ rớt 3 # Bệnh nặng (maÌadie grave). 

- ế. ‡ Nghiêm khắc và tế-toái. 

ˆ thanh tị ï§ Nước sông trong — Ngb. 
Cở hội có ít. 

— thanh hơi dán — ïŠ § # Sông trong 
biển lắng - Nẹb. Đời thái bình. 

~_ thành — 1# (Đa) Tên riêng tỉnh Hà-nội. 

- thủô T[ # & (Thực) Thứ cây có củ to 
dùng làm thuốc tiếng cho xanh tóc. 

¬ thường Í[mZ ® Chưa từng có. 

~ Hiên ‡[ 1l (Địa) Một tỉnh ở phía tây xứ 
Nam kỳ. 





— di di $š Tiển sen = Lá sen mới nổ. 
nhỏ như đồng Liền. 
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ñã nh iñ Eệ (Địa) Một tỉnh ä phía bắc 
Trung-kỳ. 

tỳ TRỊ ft Dấu vết - Ngb. Chỗ xấu của 
người hoặc của vật. 


Hà tục iũ. (à Phong tục phiển hà.. 


tưởng ï TE Tư tưởng cao xa. 

uân ïrị # Tức là ngân-hà. 

oận — ‡# . Chuyên chổ theo đường sông 
(transport fluvial). 

tực — Í#4 Chỗ một con sông chảy qua 
(bassin đìm fleuve). 


HẠ TE Ở dưới — Rơi xuống ~ Hàng phục — 


Nhún nhường. 

# Đem lễ vật mừng cho người ta — 
Chúc-tụng 

E§ Mùa thứ hai trong một năm — Một 
triều vua đời xưa nước Tàu. 

IÉ# Nhàô, 

fị. Thong thả. 

bút “E 3§ Đặt bút xuống để viết hoặc 
vẽ. l 

bút thao thao — 38 ỲBä ïä Viết văn 
không ngừng bút, ý nói văn-tự rất lanh 
lợi. 

cơm — ŸB (Y) Một thứ bệnh hoa-liễu, 
bệnh độc ăn lở cả sinh-thựckhí 
(chancre). 

cán —i#t Xch. Hạ-tuần. 

chi — ft Chân = Từ hông đến gót chân 
(membres infér1eurs). 

chí TẾ Z Tiết ngày 20 hoặc 21 tháng 
6 dương-lịch, hôm ấy ngày dài hơn hết 
(solstice dété). 

chí điển — Z %l (Thiên) Cái điểm cao 
nhất trên đường hoàng-đạo ở về phía 
bắc, ngày hạ chí mặt trời đứng vào điểm 
ấy. 

chí tuyển — Z KR (Địa) Cái đường ở 
bắcbán-cầu, ngày hạ-chí thì mặt trời 
chiếu thẳng vào đường ấy (ropique đu 
cancer). 

ch TT E Vua xuống chỉ dụ cho quần- 
thần hoặc nhân-dân (publier un édit, un 
ordre). 
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Hạ cổ- Rã Đoái đến kẻ đưới. 


II 


công Tã 1h Mừng công đã thành 
Mừng thắng trận (fềter la victotre). 
dư TE i#ˆ Miền đất gần cửa sông (basse 
rég1on). 
đẳng - # Bực dưới (degré inférieur). 
đệ — #š Thi hỏng = Không trúng tuyển 
Tiến-sĩ. 
đệ tứ kỷ — 3š í £ñ Thời-kỳ thứ nhất 
trong Tân-sinh-đại (période pléislocène). 
điển - =8 Cái lễ cúng Thần nông ngày 
đầu năm để bắt đầu làm công việc nhà 
nông. 

— {# Giá rẻ (bas prbÒ. 
giá —- t Công-chúa hạ mình xuống lấy 
con các quan gợi là hạ-g1á. 
giao - 5 Người tôn quí giao-du với 
người hàn+vi, người trên giao-du với 
người đưới. 

— #4 Tức là nhân-gian (la terre, lơi 
bas) đối với thiên đình. 
huyện — i# Ngày 22 hoặc 23 âm-lịch, 
hình mặt trăng như cái vòng cung 
(đernier quartier đe la lune). 
hộ — : Dân nghèo. 
hồi — [ä] Hồi sau = Lớp tuổng sau. 
ý thức — 8: Rụ Cái tác dụng tâm-]ý ở 
ngoài ý-thức, ta thường hay lộn với vô-ý- 
thức, nhưng bai cái khác nhau 
(gubconscience). 
xết— Hữ Nuết xuống. 
khí — $ Dần khí tức xuống — Nhịn 
thua. 
khô thảo TẾ †¿ # (Thực) Tức là cây bọ 
xít, cứ đến mùa hạ thì khô héo đi, dùng 
làm thuốc @Œrunelle). 


Hạ lạc ˆT f5 Sa rót xuống đưới. 


lại — # Quan nhỏ (mandarin 
subalterne). và bài 
Hêu — TẾ Quan nhỏ (employé 
subalterne). 


y- #l (V) Bệnh kiết ly (dysenterie). 
hà. — ÿ§ Chỗ gần cửa sông — Nẹb. 
Người phẩm hạnh đê hạ. 


HẠ 


= mã - ƒ§ Xuống ngựa (deseendre de 
cheval). 

~_ mạc — Bỏ màn xuống = Hết lớp hát 
(abaisser le rideau, entr acte). 

— nghị diện — š& % (Chính) Tức là Thứ: 
dân nghịxviện (Chambre des Députés, 
Chambre des Communes, ou Chambre 
des Représentant).. 

= ngọ — #- Buổi quá trưa, từ trưa đến 
chiều (après-midi). 

“ ngu _— Œ Kẻ ngu xuấn ở bực đưới. 

` ngục - W8 Bắt bổ vào ngục để giam 
(metrre en prison, enfermer). 

=_ nguyên — 7 Ngày rầm tháng 10 âm- 
lịch —Xch. Tam-nguyên. 

~ nhật—- E HH Ngày mùa hạ 0our đété). 

¬ phương- T7 Nch Hạagiới. 

¬_ guanr— 8 Quan nhỏ = Thuộc-viên. 

- quốê — lì Nước chư-hầu — Lời tự xưng 
của một nước nây đối với nước khác. 

= sĩ — -L Quan bực đưới (mandarm, 
officier subalterne). 

Hạ tằng cơ sở — JB 3 ÿê Cái nền móng ở 

từng đưới — (Kinh) Theo học- thuyết của 

Mã-khác-Tư thì cách tổ-chức kính- tế tức 
là "cái nền tảng từng đưới” của xã hội 
GnfŒrastructure) những ý-tưởng, pháp- 
luật, học-thuật, đểu là những cái xây 
đấp ở trên (superstrueture). 

= ;~ THỊ (Y) Thuốc xổ (purgatij. 

- thành — b§ Chiếm được thành trì của 
quân-địch (emporter les remparts đune 
vilk). 

= tháp — ‡§ Đặt đường tiếp khách. Xưa 
ông Trân-Phôn không tiếp khách, chỉ có 
ông Từ-Trĩ đến thì đặt một cái dưỡng để 
mời ngôi, Từ-Trĩ đã thì treo dường lên. 

= thôn - # Hạ mình xuống địavị hèn 
mọn. 

= ;hân — E5 Kê bây tôi tự xưng với vua là 
hạ-thần. 

> £hế_- 1# Chết— Nch. Hạ gió, 

=_ thiên § Z Trời mùa hạ (temps đét⁄é). 
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— thọ E 8# Sáu mươi tuổi gọi là hạ thọ 
(70 tuổi là trung-thọ, 80 tuổi là thượng- 
thọ). 

¬ /hổ—- +: Bỏ xuống đất. 

=_ th¿— ® Cất tay làm việc (exócuter). 

— thử  #: Nắng mùa hạ (chaleur đété). 

— đñẽt — B8 Xưa gọi là tiết Đoan-ngo, từ 
khi nước Tàu dùng đương-lịch mới đổi 
đùng tên hạ-tiết. 

¬_ rêu TE E (Sinh) Miệng trên của bàng- 
quang (hypogastre). 

— tinh — tỄ Chịu nhún nhường mà bày tỏ. 

Hạ tuần — BỊ Mỗi tháng từ ngày 21 đến 
ngày 30 là hạ tuần ~ Nch. Hạ-cán. 

— từ— Ñ‡ Chịu nhún nhường mà bày tổ 
kêu van. 

— ñ?- R8 Cho kề đưới = Lời nói khiêm khi 
nhận vật gì của người khác cho mình. 

=_ uấn - f]. Hải kẻ dưới, kẻ thua mình, về 
một sự lý gì mà mình không hiểu rõ. 

“ uỡ W§ Rã Mưa mùa hạ —- Ngb. Ơn đức 
của người lớn mà kẻ nhỏ được nhờ, ví 
như mưa mùa hạ. 

¬_ Vũ - đ;Ông vua đầu tiên nhà Hạ nước 
Tàu (lên ngôi năm 2205 trước ký- 
nguyên). 

HÁC #7 Chỗ nước tụ lại như ao hề - Rãnh 
nước ở chân núi. 

HẠC #§ Thứ chim, như con vạc mà lớn, 
bay rất mau. 

— ## Cao - Thường dùng để viết tất chữ 

~ {j.ễ Nước khô. 

- cm £§ 5š Xch. CẢm-hạc. 

“_ giá —  Cöi hạc — Ngb. Tung tích của 
người tiên. 

— hải El †§ Cái biển khô — (Địa) Tên một 
cái phá ở tỉnh Quảng-bình, mùa hạ nước 
xuống thì một phần nhiều khô thành 
ruộng. : 

— lập kê quần #8 šr Ất Con hạc đứng 
giữa bẩy gà — Ngb. Kế hào kiệt trong 
đám quần chúng. 

~_ ngữ. %8] f4 Tát cạn hồ ao để đánh cá. 
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~ phát #§ 5£ Tóc bạc như lông trên đầu 
con hạc. 

Hạc tất - ff. Cái mâu, là một thứ đồ quân- 
khí - (Y) Bệnh sưng đầu gối. 

~ thọ- # Sống lâu như tuổi hạc. 

—_ đoán #T Tuổi tác — Nch. Hạc thọ. 

~ oọng — % Vươn cổ mà trông như cổ hạc. 

HÁCH ## Hùng như lửa - Chói lợi - Giận 
dữ ~ Thịnh lớn. 

— dịch - #® Thịnh đẹp — Chói lợi oai 
danh. 

“_ hách — B#t Lừng lấy. 

~_ nhiên — #X Cách giận đữ ~ Cách làm 
cho người ta sợ. 

HẠCMH. ‡Z Cái hột của quả cây — Xét xem, 

= biện — ĐÈ Tra xét mà làm việc. 

~ chuẩn —Ÿ#£ Xét và bằng lòng cho. 

“định — 1£ Xét định. 

— hế— š† Khảo xét tính toán. 

“ Hử ên - Tiã(V) Bệnh dịch bạch 

_(eete). 

HAI # Con trẻ. 

~ #‡ Dây điöchân 

~ §# Hòa nhau- Diễu cợt. 

- #⁄ Xương ~- Xương khô — Gọi chung cả 
hình-thể con người. 

“= âm t/ lã  Z# (Văn) Thứ chữ theo 
tiếng mà đặt chữ (écriture phonétique). 

= cốt ¿#8 Xương của người chết đã lâu 
(le corps, les ossements). 

=_ đàm lá 34 Câu chuyện khôi hài (conte 
plaisanÐ). 

- đề #4 †8 Con trẻ đang phải bồng bế. 

Hài đồng— Con trẻ (bébé, bambin). 

= hước ñ# 3E Dõn cợọt khôi hài. 

=- kịch — IRỊ Bản kịch khôi hài (comédie, 
vaudeville). 

~_ nhị: T4 Eá, Con trẻ (enfant). 

=_ nhị cúc — fÿ, 3 (Thực) Một thứ cúc hoa 
thơm, thường pha làm nước để uống 
(matricarre). 

¬ thanh s. ®% (Văn) Thứ chữ thấy qua 
mặt chữ thì biết ngay tiếng đọc, như chữ 
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N 


hà J, một nửa ỳ là nghĩa, một nửa 
mJ làâm. 


HẠI # Trái với lợi - Hao tổn. 


nhân nhân hại — Á, Á Eš Hại người thì 
người hại lại (endre le mail pour le 
maÌ). 


quần — f§ Kẻ tiểu nhân làm hại quần, 


chúng (nuire à la société). 

sự— ER Việc ác (action méchante). 

tâm -— ¡jhị Cái lòng hại người 
(méchanceté). 


HÁI ÿ§ Biển ~ Vật tụ hợp lại cũng gọi là 


hải 

bách hợp loại ~ Bị 3 XẩŒĐộng) Một 
loài động-vật cức-bì (erinoides). 

bàn xa — ## Sš (Động) Một loài động- 
vật cức-bì như hải-tinh (astéroides). 
báo — #9 (Động) Loài hải-thú dài hơn 2 
thước, mình có lông hơi đen mà dầy, có 
vân như con báo (phoque). 

biểu — 3* Đất ä hải ngoại — Miền đất 
cực xa. 


` cẳng - ÿ& Của biển làm nơi thông 


thương (port). 


Hải cẩu - #J (Động) Một thứ hải-thú rất 


nhiều mỡ (chien de mer). 
chiến — Bì Chiến tranh trên biến 
(guerre marine). 
diệu ngư — l & Động) Cá đuối (cale). 
dấc ~ #8 (Địa) Mãi đất lôi ra biển (cap). 
đố thiên nhai —#S X ÿ§ Góc biển 
chân trời — Hải dốc là mũi đất lỗi ra 
biển, thiên nhai là miền chân trời. 
đương — E8 (Địa) Một tỉnh ở xứ Bắc-kỳ. 
dương châu — 3# ÿM (Địa) Một châu 
trong ngũ-đạichâu, cũng gọi là Đại- 
đương-châu (Océanie). 
đài ~ 33 (Thực) liêu biển, cũng gọi là 
hải-tảo (algues zoosporóes). 
đạo — 3B Đường đi biến (gue 
mar1time). 

— # Cái đảo ở giữa biển — Hòn cù 
lao (le). 


? 
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“ đăng — ‡E: Đèn chiếu biển (phare). 

=- để học — [š #8 Môn học nghiên cứu 
những tìnhhình, vậtsản ở biển 
(océanographne). 


~_ đểng— [& ft (Động) Thứ cá ở đưới đáy 


biển. 

— địa — tỳ, (Địa) Một đão-quốc theo chính- 
thể đân-chủ ở Thái-bình-đương (Haiti). 

¬ đồ— [§i Để-bản dùng về việc hàng-hải, 
chỉ rõ chỗ cạn sâu cùng trạng-thái mặt 
biển (carbe marine). 

— đềm loại — fR XR (Động) Một loài động- 
vật cức-bì ở biển (échinoides). 

Hải đường —- ?‡? (Thực) Một thứ cây to, lá 
hình như trứng, hoa đỏ không hương. 

“= hà - ïJ Biển và sông. 

=- hàm — ï& -Độ lượng rộng lớn như biển 
(généroeité sans bornes). 

ˆ hoa thạch — TẾ Một loài san-hô 
(espèce đe coral]). 

=_ hóa — W Hóa vật do trong biển sinh ra. 

~ - yến — it Động) Thứ chím yến ở biển) 
tổ nó dùng làm thứ đổ ăn rất quí 


(hrrondelle đe mer ou salangane). 
“ khách — #@ Người. vượt biển 
(navigateur). 


=_ khẩu — L1 Chỗ cửa sông" ra bể (estuaire, 
embouchure). 

= khoát thiên không — Rl. % z Biển rộng 
trời không, mênh mông không biết đâu 
mà tìm. 

=_ khô thạch lạn — ‡b Œ § Biển cạn đá 
mòn —~ Ngb. Lâu dài không hết — Việc 
không có bao giờ. 

~_ kim sơ — & Èb Cát biển. 

= ỳ— % (Động) Loài động-vật ở các sông 
hể Âuchâu và Bác Mỹ, da rất quí 
(castor). 

ˆ lý— 8 Đơn+vị dùng để đo đường biển 
(ieue marine). 

“_ loan — #8 Chỗ biển vòng vào trong đất 
(bale, golfe). 

= huận— ậ Tàu chạy biển (paquebot). 


HẠ HAI 


lục không quôn - EE 7 T Hải-quân, 
lục quân và không quân (armées de 
mer, đe terre et de Farr). 

hau — y4 Dòng nước triểu trong biển có 
phươnghướng nhất định (courants 
maritimes). 


Hải mã - E (Động) Thứ cá xương cứng, 


dài mấy tấc, xem nghiêng thì hình như 
con ngựa (hippocampe) — Một thứ hải 
thú mình to béo dài chừng 7 thước, răng 
nanh trên rất đài, cũng gọi là hải-tượng 
(morse). 

miên loại — †9 %ä (Động) Loài bọt biển, 
bông biển (poriferes). 

nam — B (Địa) Cái đảo nhỏ ở phía nam 
nước Tàu. 

ngoại — 9k ch. Ngoại-quốc. 

ngưu — + (Động) Loài hải-thú sinh ở 
tây-ngạn Phi<hâu và ở giữa biển Nam- 
Mỹ, dài chừng 5 thước, chân trước 
thành vây, chân sau không có. 

nha — EƑ (Địa) Kmh-đô nước Hà-lan, có 
pháp-đình (Tribunal 


Vạn-quốc 


“đarbitrage) đặt. ổ đồ La Haye). 


nhợc — i#ff Tứ-hải và ngũ-nhạc. 

nội quân tử — [N #2 Các người 
quần-tử trong nước = Tiếng dùng để tôn 
xưng những người trong nước. 

ốc thiêm trù —- E ÿ§ § Câu chúc thọ 
cho nhau — Ngày xưa có ba ông Ìão, gặp 
nhau hỏi thăm tuổi nhau, một ông nói: 
hãy biển hóa ra ruộng thì tôi bổ một cái 
thẻ, nay đã được trăm thể-rồi = Ý nói 
sống lâu lắm. 

phí - WEGiạc biển. Nch. Hảitặc 
(pirates de mer, corsaires). 


phòng — kb Việc phòng giữ ở cửa biển 


và dọc bờ biển (police maritime). 

phòng hạm — ÿb § Thứ chiến hạm 
dùng để phòng vệ các miển bờ biển 
(garde-côte). 


Hải quan - R§ (Kinh) Cơ quan đánh thuế 


các hàng hóa xuất cảng và nhập cảng 
(douanes maritlmes). 


HAI 
quân —T8ä. Quân-đội trên biển (marine). 
quân bộ - T§ §ñ (Chính) Một cơ-quan ở 
Chính-phủ 'rung-ương quản-]ý các việc 
hảiquân cả nước (ministAre đe la 
marine). ' 
quên căn cứ địa — f8 †R ÿ§ th Của 
biển có thiết bị về quân-sự để làm nơi 
căn-cứ cho hải-quân (base navale). 
quân lục chiến đội - TS EE §\ EX Một 
bộ-phận quân-sĩ trong hải-quân dùng để 
lên bộ mà đánh (nfanterie de marjne). 
quyên — †# Chủ quyền trên mặt biển. 
quốc ~ ll Nước ở gần biển — Quốc-địa 
mà chung quanh có nước bao bọc, như 
nước Anh nước Nhật (pays maritime, 
pays 1nsulaire). 
sêm — # (Động) Đĩa biển, làm thứ đỗ 
ăn rất quí. 
sâm loại — #3 X§ Loài đỉa biển 
(holothudroides). 
sâm uy - # RÈ (Địa) Một hải cảng ở 
phía đông-nam nước Tây-bá-lợi-á là chỗ 
căncứ địa của Nga ở Viễn đông 
(Wladiwostok). 
sư— Eï. Người thuộc đường đã biển. 
tảo — ÿ§ (Thực) Những thứ cây ở biển 
như mức, rau câu. 
tặc — RR Kê cướp biển (corsaire). 
tôn — Ÿã Bờ biển. - 
thác — #lÄ Đồ hải-vật nhiều thứ khác 
nhau. 


Hải thị — rb Thành thị ở ngoài biển = Cái - 
- khí trên mặt biển làm cho người đứng 


trong bồ nhìn thấy như có lâu đài thành 
quách ở ngoài biển. 

thị thân lêu — rb f% tê Xch. Hải thị và 
Thần-lâu — Ngb. Cảnh tượng biến ảo 
không thiệt. 

thú — Loài thú ở trong biển. 

thực ~ ® Những sản-vật ở biển ăn được. 
thương — f8 Buôn bán ở mặt biển 
(commerce maritime). 

thương bảo hiển — f8 ft Kê (Thừơng) 
Một. thứ bảo-hiểm chuyên về những đều 
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tổn-thất thình lình xảy ra trên mặt biển 
(assurance maritime). 

—¬ ứnh — E8 (Động) Thứ sinh-vật ở biển, 
như loài con sứa con nuốt (astérie ou 
étoile de mer). 

~_ triểu ôm —j§f Tiếng thầy tu đọc kinh, 
rầm rì như tiếng nước thuỷ-triều. 

— nh - {gĐường đi biển (Goute 
maritime). 

~_ frư — #ã (Động) Thứ hải-thú mình dài 
non một thước, lưng đen bụng trắng, tục 
gọi là cá nược (marsouin). 

— từng — ÿÄ (Thực) Một loài cây tùng (pin 
de Corée). 

- tượng - #8 (Động Tức là hải mã 
(morsge). 

“ ộn — 3# Vận tải theo đường biển 
(transport maritime). 

~_ uột— #2 Vật ở trong biển. 

^ ý — IỆ Động vật thực-vật trong biển 
dùng làm đồ ăn. 

Hải uương - + Người chiếm cứ tất cả 
quyền lợi trên mặt biển — Vị thần ở biển 
(Neptune). 

“ Dương tỉnh — + B (Thiên Một vị 
hànhtinh trong tháidươnghệ phát 
hiện năm 1545 (Neptune). 

HÃI B2 Con ngựa sợ gọi là hãi — Kinh sợ. 

~ đột— Z3 Vì sợ mà chạy trốn. 

¬ hấn— + Vì sq mà toát mồ hôi. 

=- nhiên ~ #X Kinh sợ (avec tayeur), 

—_ qưới~ {#L Kinh sợ lạ lùng. 

HAM. # Ngụ, si— Hại - Quả quyết, 

HÀM @ Ngậm ở trong - Khoan dung 
nhẫn nại. 

- #& Ngậm ở trong miệng — Cái khớp 
miệng ngựa — Bực quan — Tình không 
thể quên cũng gọi là hàm. 

“3# Đều hết thảy. 

= §§ậ Nch. Ấj{. 

~_ đi Phong thư— Cái bao, cái trắp. 

“_ jði Ao hề nhiều gọi là hàm — Dung nạp. 

~ &# Vị mặn. 


HÀM 


äã_ Cái cằm, cái cam hàm (menton). 

ˆ cấu 3 1E Ngậm bụi - Ngb. Nhẫn nại 
chịu nhục. 

=_ hận~ †R. Ngậm mối giận. 

" hoàn  #ï f3 Ngậm vòng. Dương-Bảo 
đời Hán, khi 9 tuổi bắt được con chìm sẻ 
bị thương, đem về nuôi cho khỏi rồi thả 
ra. Sau con chim sẻ ấy ngậm 4 cái vòng 
trắng đến đến ơn cho Bảo — Ngb. Báo 
ơn. 

Hàm hồ 3 BÚ Nói hoặc làm không rõ 
ràng (vague, équivoque). 

ˆ hỗn— ÿR, Nch. Hàm hồ. 

— huyết phún nhân - lÍ| f§._ Ñ Ngậm máu 
phun người — Ngb. Dèm chê. 

— khấp f ï Khóc đau đớn mà không ra 
tiếng. 
lặc — 8) Khớp miệng và giây cương của 
ngựa. 
-_ lnh — § Loài người. 
~“_ mai — †‡{ Cái khớp miệng ngựa để cho 
ngựa khỏi kêu ~ Ngày xưa khi hành 
quân, thường bắt quân lính mỗi người 
ngậm một cái tăm, khiến không thể nói 
năng gì được, để giữ cho nghiêm chỉnh 
yên lặng, tức là ngậm tăm, cũng gợi là 
hàm mai. 


¬ nghỉ 3E Mọi điểu đều nên cả — 


(Nhân) Hiệu vua triểu Nguyễn lên ngôi 
nắm 1884, sau vua phản đối Chính-phủ 
Bảo-hộ bị bắt và đày sang ở Algéne, 
hiện nay vẫn còn sống. 

“ oơn !§ï Yậ Ngậm đều oan ức = Cái oan 
ức mà không tổ bày ra được (supporter 
une imjustice). 

“sơ xg ảnh 3 3)» #} 2 Ngâm cát bắn 
bóng — Ngb. Hại người trong ngầm. 

=_ sinh - # Gọi chung loài vật có sinh- 
mệnh. 

- số l ## (Toán) Trong một phương- 
thức đại-số-học, nếu số A mà tuỳ theo số 
B để biến cải, thì số A gọi là hàm-số của 
số B, Vd. Trong X + 3= Y, thì Y là hàm 
số của X (fonction). 
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ˆ sức lãi # Có ý tứ mà không lộ ra. 

Hàm thạch f: # Ngậm đá - Xch. Tình- 
vệ hàm-thạch. 

~ thụ giáo dục ?X l# #UTR Dạy học 
bằng phongthư (enseignement par 
correspondanece). 

~ thuy #ấ 7k Nước mặn (eau saÌlóe). 

- ¡iếu ; % Ngậm cười cười nụ (sourire). 

- dếu hoa - % 7E Gái hoa mới hơi nở. 

~ ø; - #t Ngâm đều thẹn thùng = Trong 
lòng biết thẹn thùng. 

~ tu thảo - 3 ý (Thực) Cây hổ-ngươi, 
cây xấu-hổ, cũng gọi là nữ- trinh-thảo, 
cây nhỏ, lá như lá chu-me, hãy động đến 
là nó xếp lại (sensitive). 

IẠM % "Thuyền bình. 

= đội - ïÿ Mai chiếc quân-hạm trở lên 
biên thành một đội, gọi là hạm-đội 
(escadre). 

_ đội tứ lệnh - EW F] ®% Người Thống- 
{ãnh cả hạm-đội (chef đescadre). 

~ prưởớng - EZtQuan võ hải quân làm 
lãnh-tụ cả quân-hạm. 

HÁM 1W Ăn 

~_ & Chưa vừa ý - Giận ghét. 

- đanh TW ÿ, Rấtham danh-dự. 

- sự |§ 4 Việc đáng giận. 

HÃM fƒã Mất di - Mất vào trong đất — 
Thành bị phá - Hầm bẫy để sập — Lập 
kế khiến người ta sa mắc vào. 

—_ địch ~lt Xông vào phá trận quân-địch. 

- hại- Vụ hãm để hại người. 

=_ hiển — BE Đánh vào chỗ trung-kiên của 
quân-dịch. 

—_ hương — W Hãm vây quân-địch cho tiết 
lương thực (couper les viwes). 


Hăm nịch hệ tâm — # E ù 5a đấm cái 


lòng = Hư tâm thuật. 

- nh — [#‡ Đào hầm để sập đã thú — 
Ngb. Lập kế để hãm hại ngồi. 

~_ trên — kế Xông vào phá trận của quân 
địch. 

HẢN # Lạnh - Nghèo khổ ~ 8 hãi. 


HÀN 


- 3 Một loài chó -Xch. Ngạn. 

- §§ Lông chim — Bay cao — Giúp đổ — 
Cái bút — Văn từ. 

- §§ Tên nước ngày xưa ở Trung-quốc -~ 
'Tên nước Triểu-tiên — Tên họ người. 

~ - cốc # 43 Chỗ hang sâu mặt trời không 
chiếu đến được. 

- đũ # tù (Nhân) Người học- giả đời 
Đường, nghiêncứu lục kinh rấL tình, 
văn chương tự thành một phái, rất 
phản-dối Phật-giáo. 

- đới 3 T# (Địa) Những miền từ bắc-ôn- 
đới trở về bắc, và từ nam-ôn-đói trở về 
nam, ở đó lạnh lắm (zônes glac iales). 

- gia - 3 Nhà nghèo, nhà cực khể đời 
nói khiêm). 

~ hoa uôn tiết — †E 1 Bũ Cái tiết muộn 
của cái hoa lạnh mùa đông — Ngb. Tiết 
tháo của người lúc vãn niên. 

^_ hoẻ - J4 Cái ánh lửa không nóng, như 
lửa đốm đốm. 

=_ huyện - I§ Nch. Hànôn. 

-_ khổ.- #: Bắn hàn khổ sở. 

=_ khôi — }X Tro lạnh — Ngb. Nhân tâm 
lãnh-đạm. 

Hàn lâm tà †k Rừng bút= Chỗ văn-học. 

- lâm viện - TK kưÓ Trunghoa, đổi 
Đường đặt Hàn- lâm-viện để giữ việc 
khỉ-thảo các chiếu sắc hoặc biên- soạn 
trước-Lác những giấy má trong triểu; ở 
nước ta thì Hàn lâm-viện là quan- -hàm, 

chia ra: Dãi-chiếu, Cung phụng, Điển- 
bộ, Điển-tích, Biên-Ln, Tu-soạn, Trước- 
tác, Thị-giảng, Thị -độc, Thi-gt ảng học-sĩ, 
Bì )oỳ học-sI. 

- 3 ÿ§ Nước mắt lạnh — Nước mắt 
KÊM nhiều chan chứa. 

~_ hấu — Y Nước triểu từ bắc-cực và nam- 
cực chảy về ôn-đái có thể làm cho khí- 
hậu ở ôn-đái lạnh xuống. 

- mặc $à EA Ngọn bút thoi mực, để 
dùng của kế văn-nhân - Văn-chương 

_ (ittárature). 
~ môn % ƒ1 Nhà hàn vì (pauvre). 
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~_ nhân A Người xuất thân hàn-vi. 

^_ nhiệt #A (Y) Bệnh sốt rét (ñièvre). 

—_ nhiệt uãng lại - #A 1% 18 (Vì Bệnh sốt. 
rét có từng cơn nóng cơn rét (ñềvre 
intermittente). 

~ nho — f§ Nch. Hàn sĩ (pauvre lettr€). 

¬ nữ - Con gái nhà nghèo (ñlle de 
condition humble). 

—_ ôn - ;ä Lạnh và Ấm = Câu nói ứng thù 
khi khách gặp nhau để hỏi thăm nhau. 

— phong - JR Gió bắc lạnh lùng (vent 
toid). 

= guøa - HN Cũng gọi là tây-qua. 

Hàn quan — TE Quanchức thấp nhỏ 
(miandarin suballerne). 

—_ quang— 3 Ánh sáng lạnh lùng. 

¬ g7 .- + Người học trò nghèo (étudianL 

.__ pauvre). 

~ song - #5 Cửa sổ lạnh lùng. 

=_ sơn — |l\ Trái núi có tuyết lại... ~ Hiệu 
của một vị cao-tăng đời Đường ở ấn 
trong hang núi, tức là Văn-thù bồ-tát. 

— tâm — ;Ì- Sợ hãi, lạnh cả lòng. 

—_ thúy thạch - 7K £¡ Nước đá (glace). 

- Tiuyên ‡# š‡ (Nhân) Tức ông Nguyễn- 
Thuyên đời Trân Nhân tôn, làm quan 





đến Hình-bộ thượng thư, tương truyền _ 


rằng: hồi ấy có con cá sấu vào sông Phú- 
lương (tức là sông Nhị-hà) ông làm bài 
văn nôm để tế thì con cá ấy đi mất. Vua 
lấy việc ấy đống việc Hàn-Dũ nhà 
Đường bèn cho đổi họ là Hàn. Ông là 
người bày đầu lối thơ phú quốc-văn. 

- thử biểu 5# 8 3# (Lý) Cái ống để đo 
nóng lạnh (thermomètre). 

¬ - thực - & Tiết trước tiết thanh-minh hai 
ngày, cấm lửa, phải ăn nguội cả, để kỷ 
niệm Giới-chi-thôi chết. thiêu. 

- ới §# {E (Nhân) Công-hầu nhà Hán, 
lập dược nhiều công, sau bị bà Lữ-hậu 
giết. 

— Zính 3 }‡ Tính 


(tempérament froid). 


lãnh-đạm 


¬ tố. %3  Nghèo mà trong sạch: 


HÁN  HẠN 

= trên — RE Bản cùng. 

=_ trì g ‡ú Tức là mặc-trì = Nghiên mực. 

Hàn tuyển Z4 Suối nước lạnh (souxee 
#roide). 

=_ uy—, Bì, Cái uy lạnh lẽo dễ sợ. 


_= uyển #§@ 7b Nch. Hàn lâm. 


~ oí 3# ?ÿ Bản hàn vi tiện, nghèo hèn 
mà không có thế lực (pauvre, obscur). 

“ pữ kỳ íf íq (Địachất Thờikỳ thứ 
nhấu trong Cổ-sinhđại (période 
cambrienne). 

HÁN j# Tên một con sông nước Trung- 
hoa — Tên một triều vua nước Trung- 
hoa — Người Trung-hoa gợi là người Hán 
- Sông Ngân-hà cũng gọi là hán — Kẻ 
trượng-phu. 

“ học — ## Họcthuật của Trung-hoa 
(étnde chmolse). 

~_ nhân — Á Người Hán-tộc. 

=_ Øuz— 3# Sách sử đời Hán của Ban-Cố 
làm ra. 

=_ tộc - ÿ£ Dân-tộc to nhất ở Trung-quốc, 
phần nhiều ở 18 tỉnh trong bản-bộ. 

ˆ triểu tam biệt — SR = 8 Ba người 
công-thần khai quốc của nhà Hán là: 
"Trương-lương, Hàn-Tĩn, Tiên-Hà. - 

~ + — % Chữ Hán, chữ Tàu = Hán-văn 
(caractèros chino1s). 

~_ #— +- Người trai trẻ đống cắm. 

“~_ ušn - W Văn-tự Trung-quốc (itérature 
chinoise). 

HẠN # Nắng Trên cạn. 

“ #§ Dáng rộng lớn gọi là hạo hạn. 
ïš 8 ° 

“ § Chỉrõ~— Ngăn trở - Giói-hạn. 

Hạn bạt ® tú, Ông thần làm nắng. 

- chế JR #Ậ Cái giớihạn nhất-định 
không thể vượt qua (limites, bornes). 

= định —- 1 Định giớ-hạn hoặc kỳ-hạn 
(ñxer un đélai, une limite). 

-_ độ— [ý Nch. Hạn-chế. 

“ giới — ft Chỗ hai miển đất hoặc hai 
nước tiếp giáp nhan. 


HÃN HÀNG % 


- hỳ - #H Nhậtkỳ nhất định (délai 
terme). 

~_ số - L Số đã hạn định (nombre ñxé). 

¬ ¿ơi %3 14 Vì trời nắng hại mà mất mùa 
(sécheresse). 

~ đế— # Tế để cầu mưa. Nch. Đảo-vũ. 

~ ận fR 8 Định những vần trước, bắt 
kẻ làm bài thi hoặc bài phú phải theo 
các vẫn ấy. 

HÃN ;‡ Mồhôi - Đi ra không trở lại nữa. 

“ ‡1† Xch. Cần. 

- ##' Hung dữ - Mạnh tợn. 

~ ## Xch Cống hãn. 

~ # Ít 

~ jj Nhưchữ †‡T ~ Bảo vệ cho. 

- '## Đuối theo. Cũng viết là # › 

~ châu ‡+† Pk Mồ hồi giọt như hạt châu. 

— dịch - ÿ Nước mô hôi, do hăn-tuyến 
phần tiết ra (suetr). 

— hạ - TF Mô hôi chấy, khi trong lòng 
thẹn thùng thì toát mề hôi ra, cho nên 
khi có đều thẹn thùng thì nói là hãn hạ. 

— hữu T 1 Ítcó(rare). 

— mạn ‡† 3# Phóng lãng, không có gì bó 
buộc giữ gìn — Dáng nước to. 

Hãn ngạnh 1S §ã Cường ngạnh không 
chịu phục tòng a1. 

— ngài sung đống ‡Y 2: 6 BR Sách 
nhiều lắm chất đẩy trong nhà (sung 
đống) mà khi chở đi chỗ khác thì bò kéo 
xe phải tháo mồ hôi ra (hấn ngưu). 

ì¬ phụ {18 tâ Người vợ hung đữ. 

"quản ‡T ## (Sinh-lý) Những ống nhỏở . 
dưới da để mô-hôi thoát ra. 

“ gam ~ ‡2 Áo lót mổ-hôi (chemise). 

¬ tuyến — J§ (Sinh-†ý) Cái hạch ở dưới da, 
phân-tiết ra mổhổi  (glandes 
sudoripares). 

HÀNG: #{ Đi thuyền, vượt biển. 

~ #i Nch. #W e 

~' f1, Chỗ yết hầu (gosier). 

¬ l‡. Chịu phục tùng. 

— #7 Cái vò, cái chum bằng sành. 


HÀNG HẠNG HÀNH 


fi Bày từng dãy - Thứ tự — Chỗ bán 
hàng hóa. 

hát ÍấẨ f§ Vượt biển (traverser les 
mers, navigtter). 

hỏi gia - g #4 Người vượt biển 
(navigateur). 

hỏi học — Ứ§ f## Môn học nghiên-cứu về 
nghề vượt biển (seene de la 
navigation). 

hóa ƒT tã Hàng dọn và hóa-vật. 
hhông tí 2 Đi máy bay trên không 
(aviation). l 

không học ¬ 7 E3 Môn học nghiên-tũu 
về nghề hàngkhông (seence de 
Taviation). 

kỳ l‡ 1E Kéo cờ tổ ý đầu hàng. 


Hàng liệt {{ 5| Bày hệt có thứ tự. 


long phục hổ l& RE {R gạ Bắt rông 
phải hàng, bất cọp phải phục - Thích- 
gia và Đạo-gia tự xưng cái pháp-lực rất 
mạnh của mình - Tu-luyện thuốc linh- 
đơn để chấ-phục tình-dục của người. 

lộ #Ầ Fã Đường di biển (ñgne de 
navigation). 

ngũ f7 fíí Quân đội (troune). 

thân R‡ E5 Quân giặc đầu hàng về làm 
tôi nhà vua, 

tướng - JÑ# Ông tướng đầu hàng với 
quân địch. 

uận fff. ï Chuyên chở theo đường biển 
(ransporL maritime). 

uiện {7 l4 Cửa hàng chứa gái (bordel). 


HẠNG # Đường nhỏ trong làng. 


I§ Phía sau cái cổ — Các điểu-kiện 
trong sự-vật. 


HÀNH ƒÿ Người đi - Vật chuyển-động, 


việc đem dùng, cũng gọi là hành — Trải 
qua — Không đứng một chỗ. 

##. Thân cây. 

#j Xch. Hoành. f§? s 

biên {T ‡§ Đi tuần nơi biên-giới. 

bính — E Sai khiến quân-đội tiến thoái 
(commander les trounes), 


HÀNH Sử 


=_ canh — ER_ Nch. Hành-niên. 

=_ chỉ -- |} Nch. Cử chỉ (làm và thôi) — 
Phẩm hạnh của người. 

— chính — j4 (Chính) Thihành những 
chính-sách và pháp-lệnh của Chính-phủ 
(administrer). 

=_ chính cđ quan — [{ EW RR (Chính) Cơ 
quan giữ việc hànhchính (organe 
admmistratÐ. 

Hành chính khu uực — ƒ%XL § t# Những 
bộ-phận trong nước chìa ra để tiện 
việ hành-chính (circonscriptions 
administratives). 

—_ chính pháp — 4 # (Chính) Pháp-luật 
qui -định chức quyền của cd-quan hành- 
chính (drơit ađministratiÐ. 

¬ chính quyên — ít ‡# (Chính) Quyển 
chấp-hành chức-vụ của quốc-gia về việc 
hành chính (pouvoir exécunt1Ô. 

~ chúnh sắc lệnh — %4 #4 $ (Chính) Sắc- 
lệnh của Tổngthống thuộc về việc 
hành-chính (đécret đadmimistraf1on). 

=_ chính thủ lãnh - Tí tá §R Tức là Đại- 
Tổngthống của Chínhphủ cộng hòa 
(chef du pouvoir exécut1ƒ). 

~_ chính tố tụng — ỨC ĐE SA (Pháp) Kiện 
cáo về việc hành-chính của quan-lại. 

¬ cung - f3 Cung điện xây ở các tỉnh 
ngoài Kinh thành để phòng khi vua đi 
xuất tuần mà ở lại. 

“ .cước - 3 Đi bộ - Nhà sư đi ra thập- 
phương. 

— định - ®# Quân-dinh khi ra đánh giặc — 
Ca1-quản việc quân. 

^_ động— Eh Cù động để làm việc (agir). 

“_ gid- 3 Nhà sư đi xin ăn các nơi. 

¬_ giáo—- #4 Đi tuyên-truyền giác-nghĩa. 

ˆ họt - $# Trưởngquan đi thanhtrn 
trong hạt mình cai-trị @nspection 
administrative). 

Hành hình - 1| (Pháp) Chấp-hành hình 
phạt - Giết người bị tử-hình (exécuter 
1n Jugement). 

~ hưng — |4 Làm đều hung ác. 


HÀNH 
khách - # Khách đi xe, đi tàu 
(passager). 
khất ~ 2, Đi xin ăn, ăn mày (mendier) 
khiển - 8 Chức quan lớn đời Trần, 
như chức Thượng-thư đời nay — Theo 
tục mê-tín, vị thần xem việc của nhân- 
gian trong một năm, cũng gọi là thần 
hành-khiển. 
lang — [Ñ§ Cái nhà cầu đi thông nhà nầy 
với nhà khác (corridor, couloir). 
ý —- Z2 Đổ đạc của người đi xa đem 
theo (bagages). 
i?— ÿK. Đi đường xa (voyager). 
nhân — Á Người đi đường xa (voyageuy) 
— Đời Tự-Đức có đặt ty hành-nhân, có 
các quan thuộc-viên để làm thông-ngôn 
trong việc ngoạ1-glao. 
miên S— ?E Tuổi đã trải qua. 
quân — Tã Dùng bình, cai quản việc 
bình. 
quyết — ĐH Chém người bị tử hình 
(exécution đune neine capitale). 
sở— f#. Dùng. 
lại - + Chỗ vua trú lại khi vua đi 
xuất-tuân. 
tấu — {t£ Chức quan nhỏ không có 
chuyên-nhiệm, làm việc ở các bộ viện, 
như chức tạm-phái. 
thiện — 3® Làm đều lành. 


Hành tỉnh— 8S (Thiên) Những vì sao xoay 


quanh thái-dương hoặc các định-tỉnh 
khác (pÌanète). 

tỉnh — 34 Những tỉnh trong nước, tức là 
những khu-vực địa-phương. 

trang — 5# Đồ dùng của người đi đường 
(bagages). 

trạng —  TR Bài văn tự-thuật những 
việc làm lúc bình-sinh của người chết 
Œiographie). 

trình — 1S. Đường đi Gtinéralre). 

tung — Jít Dấu vết kẻ đi xa (traces đun 
Voyageur). 

uốn — 3% Làm văn (écrire, réđiger). 


HẠNH rò 


ân lưu thủy -- #8 f 7k Bài đàn hành- 

vân và bài đàn lưu thủy — Tính tình 

hoạt bát như mây bay nước chẩy — Văn 

chương trôi chấy lình động. 

£ Việc làm của người (action, 

condnite). 7 

dì qui ắc — F3 ‡§ RỊ Qui tắc làm 

khuôn-phép cho sự hành-vi của người ta 

(tẻgle đe conduite). 

¬_ pí triết học — E§ †ƒ #A (Tviếp Triết-học 
về việc làm (philosophie de Ïaetion) tức 
là thực-dụng chủ-nghĩa. 

HẠNH -‡ May mắn - Phúe —- Vua đi chơi 

Vna yêu. 


ĐỈ - 


#. Một thứ cây, lá đống lá mơ, ta gọi là 

cây mận. 

£{. Nết na = Đức hạnh. 

~ đèn ⁄š IR Chỗ nến cũ của Khổng tử 
giảng học, ở trước Khổng miếu, tại 
Khúc-phu, tỉnh Sơn-đông. 

Hạnh hiểm {T lâ Nết na giữ gìn - Hành- 
vì giữ theo mực thước. 

- lạc ƒ# Bã Một (hứ tương làm bằng 
hạnh-nhân với bột gạo. 

‡k Rừng cây hạnh. Ông Đồng- 

Phụng nước Tàu xưa trị bệnh cho người 

không lấy tiên, mỗi người chỉ trồng một 

cây hạnh để đến ơn, đần đần thành một. 

cái rừng hạnh. Vì thế thường dùng chữ 

Hạnh-lâm để kính xưng nhà ông thây 

thuốc. 


— ngộ 3% jã May mà gặp. 


lâm. 


nhân  # {C Cái nhân của trái mận 
(đống trái mơ) dùng làm thuốc (amande 
đabricot). 

=_ phúc 5%: RR Vận may phúc tốt = Mọi sự 
được như ý (bonheur). 

— phúc chủ nghĩa 8 †: š rếU 
Thuyết. cho hạnh-phúc là cái chí-thiện 
trong luân-lý, là cái ]ý-tưởng trong đạo- 
đức (enđémonisme). 

¬_ phùng 3% ‡# May mà gặp. Nch. Hạnh- 


ngộ. 


HÃNH HAO HÀO 

sinh - 4 Chơi bồi qua ngày, sống mà 

không biết lo. 

tai lạc họa — + % i8 Người có lòng đố 

ky, nghe kẻ khác bị tai họa thì vưi 

mừng. 

=_ thần — E5 Người tôi được vua yêu (sujet 

favor)). 

oậnT— š . Vận may mắn (heureux sort). 

HÃNH (& May mắn. 

‡£ Gian đữ gọi là hãnh hãnh. 

=_ tồn {# {£ May mà còn. 

HAO ‡£ Tốn kém - Từ tức. 

-_ 1# Tiếng loài thú gầm thét — Suyễn kêu 
trong cổ. 

Hao giảm ‡£ # Nch. Hao-tốn. 

- hống tế t(V) Chứng bệnh như 

suyễn, có đờm kêu sò sề. 

khí £E 3 Lãng-phí tiền của. 

phí ~ tt. Phí tổn hao mòn (dissiper, 

dépenser). 

suyễn lỹ fq (VY) Nch. Hao hống. 

tài ‡E R4 Hao tốn tiền của. 

tán — Bú[ Tốn kém tan mác đì. 

tận — 3# Tốn kém hết cả. 

thất - % Tốn kém mất đi. 

tổn — ‡8 Tốn kém (perdre, dissiper). 

HÀO # Số vạch của một quẻ trong kinh 

Dịch. 

3ñ Tên một con sông ở tỉnh Trực-lệ 

nước Tàu. 

#c Loài cá dùng làm đồ ăn gọi là hào — 

Đồ ăn về loài động-vật, như thịt, cá — 

Cũng viếtlà ÊẾ. 

3 Tạp nhạp. 

¬ §ÿ Tạp nhạp.Nch. # _—Nch. #3 s 

# Gái lông dài và nhọn — Cái bút — 

Nhỏ lắm — Cái dùng để cân: 10 ly là một 

hào — Một đác bạc cũng gọi là hào. 

# Tài trí lớn hơn người - Đứng đầu — 

Không keo lận chật hẹp — Kẻ mạnh thế 

hơn người. 

#& Cái rãnh đào để giữ thành. 

l§. Cái ao rãnh ở dưới thành. Nch. 3š s 





Hào hiệp - 


HÀO HẠO 


s# Kiêu to — Khóc — Xch. Hiệu. 


cẩu ‡§ ï§ Cái vãnh đào dưới đất để 
nấp người trong khi chiếntranh 
(tranchée). 


cường 5X 38 Mạnh-mẽ có thế-lực. 
gia - % Nhà có thế lực. 


cảm. 

hoa - f##. Hào phóng xa xỉ. 

hùng ~ IÉ Nch. Hào-kiệt. 

hứng - L Nch. Cao-hứng. 

hữu — 1Œ Người có thế-lực ở một nơi. 
khách - # Kê trộm giỏi. 

biệt — Ít. Người có tài-năng xuất chúng. 
ly thiên lý %$ f4 + BH Sai nhau một 
hào một ly mà thành khác đến nghìn 
đặm = Bai một chút mà khác nhau xa. 
loạn ï§. §L Lộn xộn tạp nhạp. 

i„y ‡# #& Hào là rãnh, luỹ là thành 
đắp bằng đất, những cái để phòng giữ 
quân địch (fossé, remparts). 

mại # 7E Cái rất nhỏ nhen, như cái 
bụi cái mảy. 

môn # F5 Nch. Hào-gia. 

mục — B Người tai mắt. có thế-lực trong 
làng. 

phóng — fU Người không bílận, không 
bị cái gì bó buộc (généreux et libéra]). 
phú ~ TR Giầu có và có thế-lực (puissant 
et riche). = 

quang # 3% Tia sáng chia ra bốn bên 
như lông tua ra. 

soạn 'š6 ff Đồ ăn ngon. 

tạp ïš ffE Tạp nhạp. 

tế 3% Bút và giấy. 

trúc di ty ŸE 11 Zã ‡{ Xch. Ai-ty hào 
trúc. 

trưởng #E f4 Nch. Hào-mục (notable). 
uô  #{ Không có chút gì. 





HẠO % Trời mùa hạ. 


## Võ sáng trắng. Vd. Thiên bạch hạo 
hạo là chiều trời sáng sủa. 
ÿ#. Lớn rộng ¬ Nhiều. 


Ít Người có nghĩa khí dõng - 


H 


HẢO HẠP HẠT 


l#; Sáng sủa, như lúc mặt trời mới mọc. 
#& Nguyên là chữ l&. 

cœ ⁄ Hát tiếng to — Bài hát trong 
nhạc phủ. 

hạo — ## Nước to mênh mông. 

khí - % Xch. Hạo-nhiên chí-khí. 

khí E #, Khíö trong bầu trời. 
khung _— Z2 TYời. 

hiếp — q ñ#wu Thời gian rất dài, từ ngày 
trời đất. tạo lập cho đến ngày phá-hoại 
tiêu điệt là một kiếp — Tai nạn vất lớn 
trong thế gian. 

mạn — 3# Nhiều lắm. 

nhiên chỉ khí - #4 Z ®& Khí khán 
chính-đại. 

phiên — #E Lán và nhiều. 

thiên S Z% Trời mùa hạ — Thượng-đế 
— Ngb. Ơn lớn của cha mẹ mênh mông 
vô cực như bầu trời. 


HẢO ‡ÿ Tết lành. 


âm — #Tm tức tốt lành (bonne 
nonvelle). l 

cầu — ‡# Đôi lứa tốt (hon couple). 

hán — ÿ§ Con trai, đàn ông đống-cảm. 
hạng — 1B Hạng tốt (đe premier ordre). 
hợp ~ & Hòa hảo, nói về vợ chồng (bon 
accord). 

nhân duyên - [J| & Nhân duyên tốt 
đẹp. 


Hảo sấu — #, Sắc đẹp (beauté). 


- 


sự — SE Việc tốt. 

u¿— #£ Đổ ăn ngon (mets exquls). 
uọng đốc — vã #8 (Địa) Mũi đất ở cuố 
phía nam Phichâu thuộc nước Ani 
(Cap de Bonne EBspérance). 

xứ ~ jš Chỗ tốt (bon endroit). 


HẠP & Nch. Hợp @ —8ao chẳng? 


ƒf Cái trấp, cái hộp. 
4 Cái hộp. 


HẠT §#£ Cái chốt của trục bánh xe - 


Quản-trị, cai quản. 
8 Sao? 


HẮC 286 

~ †#§. Áo vải của người nghèo mặc — Sắc 
vàng xắm. + 

~ z8 Tên bộ-lạc của người Phiên. 

= 3Ÿ. Con mọtở trong cây. 

- f#£ Mù một mắt - Mù. 

ˆ cảnh §š tế Chỗ đất bị quản-hạt. 

¬. mỡ fš. š Con ngựa một mắt. 

— táo phái 19 š§ f£ (Thực) Loài thuỷ- 

tảo (rong) sắc hoe hoe (pháophycées). 

thuyết f# š$ Câu nói vô lý. 

fử- -# Người mù. 

HẮC # Sắc đen - Tối tăm. 

mi — Hặ Đen tối không rõ ràng — Việc 

ác thường không dám công khai — 

Không thấy công lý (obscur, obscurité). 

ám chủ nghĩa — 8B + #4 Cái chủ-nghĩa 

về chính-trị cốt làm cho dân ngu muội 
tối tăm. Cũng gọi là ngu-dân chủ nghĩa 

(obscurantisme). 

đám thế giới — 8B {E: PR TP tối tăm 

không có công lý. 

Hắc ám thời đại - tặ ft {X Thời đại tối 
tắm = Chỉ đời Trung cổ ở Âu châu, 
trong thời ấy học-thuật tư-tưởng đều hủ 
bại cả (âge obscur). 

~_ bạch - E1Öen trắng — Ngb. Thị-phi — 
“Thiện ác. 

“bạch phân mính — EH 23 BR Rõ vàng 
đen trắng, không lộn xôn. 

“ bản —§[ Tấm ván sơn đen đùng để viết 
vẽ bằng viên phấn trắng (tableau noir). 

— cách nhị — ‡§ Fš (Nhân) Nhà đại-triết- 
học nước Đức phát-minh ra phép biện- 
chứng (dialeetique) để thay cho luận-]ý- 
học xưa (Hégel, 1770 - 1831). 

=_ chúng - f§ Giống da đen, như thổ-nhân 
Phichâu và Úc-châu Œace noïre). 

=_ đạo - 3š Quï đạo của mặt trăng cũng 
gọi là thanh-đạo. 

— đầu công - 8ã 2š Tuổi trẻ mà được làm 
quan to, phong chức tam-công, 

- đế 7ÿ Vị thần ở bắc-phương - Hiệu 
ông Mai-Thúc-loan, gọi là Mai-hắc-Đế. 


- 


HẮC HÀNG 


giang — ÿL (Địa) Một con sông ở Bắc-kỳ, 

hợp lưu với sông Nhĩ-hà (Rivière noire). 

~ hải — ‡§ (Địa) Cái biển ở khoảng giữa 

Thổ nhĩ-kỳ và Nga-la-tư (Mer noire). 

hoá — # Hàng hóa chở lậu thuế —- Hàng 

hóa ăn trộm (marchandises de 
contrebande, ou volées). 

“_ y— 3X Áo đen = Quân-phục ngày xưa — 
Lính thị vệ — Áo thầy tu — Thầy tu. 

Hỗc y đại thực - 2< & (Sù) Một nhánh 
trong dân-tộc Đại-thực (Á-lạp-bá) năm 
750 dựng đô ở Ba-cách-đạt (Bagdag), sử 
tây gọi là Tadjiks au pavillon noïr. 

= y đẳng % Z ® (Chính) Đảng Pha-xít 
nước Ý-đại-lợi lấy áo đen làm huy-hiệu 
của đảng (Facisme ou Chemises noires). 

—_ kỳ bún: - R (Sử) Quân “Cờ đen” của 

Lam-vinh-Phúc, từng giúp vua Tự-Đức 

để đánh lại quân Pháp và từng quấy 

nhiễu ở miểnthượng-du Bắckỳ (es 

Pavilons noirs). 

long giang — BB šT (Địa) Một tỉnh trong 

Đông-tam-tỉnh nước Trung-hoa 

(Heilongkiang) — Tên một.con sông ở 

tỉnh ấy (Amour). 

= mợc —‡# Trong màn tối — Ngb. Cái nội- 
dung không thể lộ cho người thấy được. 

= mễ— 2 Thuốc nha phiến — Cơm đen. 

“_ nô —- #V Người giống đen, làm nô-lệ cho 
người Âu-Mỹ (Nèàge). Từ khi có cuộc 
Nam-Bắc chiến-tranh nước Mỹ thì bọn 
hấcnô được tự-do, các nước Âu-châu 
hiện nay cũng cấm chỉ nuôi hắc-nô. 

= đển— $š Tiên hốiộ. 

“ kh? bệnh — ZE T§ (V) Một thứ bệnh 
truyền nhiễm rất mạnh, cũng gọi là thử 
dịch, hoặc bệnh địch hạch (peste). 

HÀNG J§ Thường — Giữ được lâu - Mặt 
trăng thượnghuyển hình như vòng 
xo: cũng gọi là hằng. 

kẻ — ‡# (Địa) Cái sông lớn ở phía bắc 
bài độ (Le Gange). 

Hàng hà se số - ïtJ ÿ› #w Số cát ð sông 

Hằng-hà — Ngb. Nhiều lắm không đếm 


HẦM 


xiết nnombrable, sans nombre). 

lệ— T7 Nch. Định lệ. 

ngữ — ở (Thân-thoại) chị Hằng: Tục 
truyền rằng nàng là vợ Hậu- Nghệ, khi 
Hậun-Nghệ xin được thuốc tiên của Tây- 
vương mẫu đem về, nàng ăn cấp trốn 
lên cung trăng làm rgột. người tiên. - 
sản — #£ Tức là bất-động-sản — Sản-vật 
thường có ở đó. 

âm — Lòng giữ được thường 
(constanee, persévórance). 

tính - E (Thiên) Cái ngôi sao làm 
trung-tâm cho một tỉnh-quân, hình như 
không thấy nó đổi vị-trí nên cũng gọi là 
định-tinh (étoile). 

št Hưởng chịu — Vui vẻ, ưa mến. ˆ 
hướng — # Giám nộp lòng thành và lễ 
vật để cúng tế, 

mộ — 3š Chuộng mến (afectionner). 


HÂN 1 Vui mừng. Nch. f# ° 


j#x⁄ Mừng. 

duyệt fïX 1 Vui mừng — Nch. Hân hỉ, 
hạnh — SE Vui về được may mắn. 

hân — ƒK Nch. Hân-nhiên. 
hoan — TẾT Vui về (Joyeu). 
hỉ - T Vui mừng đoyeu*). 
nhiên — $& Cách vui 
(oyeusement). „ 

phục — Rữ Vui về phục tình. 


vẻ hớn hở 


Hân thưởng — Ñ Vui lòng thường ngoạn. 
HÃN # Lấy máu súc-vật bôi vào đô — Lấy 


hương bôi lên mình — Hiểm khích. 
chung — §# Giết vật tế thần rồi lấy máu 
bôi vào chuông. : 
cổ— #š Giất vật tế thần rồi lấy máu bôi 
vào trống. 

dục — ì8 Lấy hương-liệu mà tắm gội. 
đoan - # Nguyên nhân việc tranh- 
chấp, hiểm khích. 

bhíh — W& Ý-kiến không dung hợp 
nhau. 


HẬN 1# Oán giận. 


*#ân ~ # Oán giãn rất sâu. 


HẤP HẦU 


nhân — ÀA, Người nhiều đều oán giận. 
nhập cốt tuỷ — À\ TR fã Mối giận to quá 
như vào thấu đến xương thấu đến tuỷ. 
sự - Sí Việc thất-vọng đáng giận. 


HẤP 1 Hút hơi vào - Hút vào. 


áz Họp nhau lại - Thu họp lại. 


Ỉ đân ñ# 5 Hút dẫn nhau, vật này hút 


đẫn vật khác, như từ- thạch hút sắt 
(attirer, attraction). 

lực — 73 Cái sức hấp-dẫn (force 
đ'attraction). 

phong ẩm lộ — IR X #8 Húi gió uống 
sương = Nói các vị thần-tiên không ăn 
uống gì cả. 

thấp tính - 3 tt (Ø) Tính chất. của 
vật-thể hút hơi nước (hygroscopie). 

thiết thạch — 8 25 Thứ đá hút sắt, tức 
là từ-thạch (aimanÐ). 


Hấp thư - l ý) Chất cứng hoặc lổng 


HẦU 


hút chất hơi vào (absorbe). 

thụ — St Hút vào, chịu ảnh-hưởng 
(aspirer, subir, Ïinfluence, 1mprégner). 
l& Một tước phong ngày xưa — 
Ông vua nhỏ ở dưới mệnh-lệnh ông 
thiên-tử. 

tt Họng thỏ. 

§£© Cơm khô. - 

f£ Con khỉ. 

ám !$ l Tiếng nói trong họng (voix 
gutturale). 

đầu — 5ã (Sinh-lý) Cái đầu ĐẠNG: thổ 
(arym. 

khoa - # (V) Một môn y-học chủ 
nghiên cứu và chẩn-trị các chứng bệnh 
yết-hầu. 

kính — 98 (Y) Một thứ kính riêng của 
thầy thuấc đàng để soi nhìn trong yết- 
hầu. : 
loại ## Xã ®ộng) Loài khỉ (singe). 
quốc í( E8 Nước chưhầu (pays 
vassal). 

sơ Ñ§  (V) Một thứ bệnh yết-hầu 
cũng gọi là bạch-hầu (đinthánt» 





HẬU se 


~ thống - Tlấ( Bệnh đau yết-hầu 
(esquaimanele). 

HẬU (& Hy-ong, chờ - Khí tiết — Tình 
trạng của sự vật. 

~!§ Cái thành nhỏ bằng đất - Đống đất 
đắp ở bên đường để ghi đặm đười.;;. 

¬ ƒ# Sau, trái với chữ tiển ít và chữ tiên 
%. 

= 1š Vua-— Vợ vua. 
íg_ Dày, trái với dời bạc 8. 

Hậu bị bình í$ lữ fE Binh dự bị về sau 
(armée de réserve). 

~_ bình - Ƒt Bmlhhrlính kếo đi sau - Nch. 
Hậu-dđội (arrière garde). 

- bổ - ## 3# Quan lại đợi khuyết để bổ 
văn (candidal), 

—_ bi {4 E† Chén rượu nống sau bữa ăn. 
bối — ## Lớp sau = Người hậu-tiến 
(postér1té). 


- chức 3: Vua nổi nghiệp — Ông vua 
cuối đời. 

— côn ~ Ƒú Con cháu (deseendants). 

— cưng  ® Cung các vợ vua ở sau — VỢ 
Vi, 

¬ diệp - & Đồicuối — Nch. Hậu thế 
(dernière pér1ođe). 

¬ duệ — Con chấu đời sau 
(:leseendants). 

= de — † Đời sau (postếritế). 

¬_ dai 1 {# Tiếp đãi một cách trọng-hậu 
(bien traiter, bien accueillir). 

—_ đạo - ›š Người có đạo-đức đày dặn, tức 
là người không khắc bạc. 

- để í& §ä (Luận) Tức tiểu-tiển-để, phần 
thứ hai trong phép tam-đoạn-luận 
(mineure). 

- đế ƑFä 8 Trời - Hoàng-thiên. 

- điểu {# E¿ Thứ chim theo tiếthậu mà 
đến, như chỉm yến, chim nhạn (oiseaux 

ˆ “atetrs). 

=_ ..nữ (& F#£ Nhà sau. 

- đội - Eâ Đội quân đi sau (arrière 
garde). 


=_ hoạn - E§ Cái lo về sau. 


HẬU 


=_ học ~ #8 Kẻ học-giả đời sau. 

Hậu hối — ‡ Việc đã qua mới phần nàn 
(regret, repentir). 

- ý IE & Ý tốt, ý tứ trọng hậu. 

~ khí - # Khí tốt (nói về đất đai tốt) 
(&rtilité). 


~_ khỉ {£ ta Nổi lên sau -Nch. Hậu-tiến. 


= hỳ — HH Quá ngày hẹn mới đến — Thời 
kỷ sau. 

_¬ hỳ ấn lượng chủ nghĩa — 
HH Fl & + # (Mỹ) Một chủ nghĩa 
mới về mỹ-học, không những là đem 
cái Ấn-tượng mà biểu-hiện ra thôi, lại 
cốt biểu-hiện cả tư-tưởng và tình-tự 
nữa (post 1mpressionisme), 

~ ky lê E Bmh-ky đi trinh-thám. 

=_ lai {& 4S Đến sau (futur, à ven). 

~_ lai cư tuượng - 3E R L Người sinh sau 
lại ở trên (hơn) người sinh trước. 

- /¿— %4 Nhà Lê sau đối với Tiền-Lê. 
Lâ-Lợi là người sáng-nghiệp. 

= Lý- # Nhà lýsau đối với Tiền Lý. Lý- 
công-Uẩn là người sáng nghiệp. 

- lộc fƒØi&Bổnglộệ nhiều (ros 
traitement). 

=_ l#w-— TỊỊ Lợi to (gros proft). 

¬_ mạo thâm tình — ŠÑ #š |§ Ngoài mặt 
thì thấy tốt mà trong lòng thì khó đò. 

~_ mỗu {& l} Tức là kế mẫu. 

—_ mệnh — íñi. Mệnh lệnh ra tiếp sau. 

“_ mân —Ƒ5_ Cửa sau — Lỗ đít (anus). 

— nghị [E §ã Tình bè bạn thân-mật. 

-_ nhan —'#R. Mặt dây, không biết xấu hổ. 

Hậu nhiệm {4 Œ£ Nối chức nhiệm của 
người khác (succéder). 

ˆ phác Jð †E(Thực) Một thứ cây cao 
chừng thước rưỡi, lá hình trứng, hoa sắc 
bơi vàng, vỏ và hoa dùng làm thuốc 
(magnolier). 

- phí ƒ= tq Vợ chính với vợ hầu của vua 
= Hoàng hậu với phi-tần. 

= phòng ( F§ Chỗ đây tớ ö— Gọi bu 
các người tỷ-thiếp trong nhà. n 

.# 


HÂU 289 

“ quân đô-hống — Si #l Quan đô- 
thống đốc suất đạo quân đi sau 
(maréchal d'arrière-garde). 

=  sửnh - 1£ Người sinh sau ~ Người trẻ 
tuổi (postérité, Jeunes gens). 

—_ sinh — [E # Làm cho sự sinh-hoạt được 
đầy đủ. 

- sự {% S§ Việc sau khi chết. 

i# §{ Quả đất dày (hậu) và chở 
(tát) được muôn vật. 

- thân {k8 Cái thân xuất-hiện về kiếp 
sau, theo thuyết luân-hồi. 

¬_ thấ? - S% Vợ sau. 

~ zhê - 3 Nch. Hậu thất. 

= thế — ft Đồi sau (génération Íuture, 
nostér1té). 

—_ thiên —- % Cái gì thuộc về sau khi đã 
sinh đẻ, gọi là hậu-thiên, ví như thể- 
chất người ta vì nuôi pấng mà mạnh 
hay yếu, tâm-]ý người ta vì tập-quán mà 
xấu hay tốt, đểu gợi là bậu-thiên, trái 
với tiên-thiên. 

thiên binh nghiệm - X #S Eậ Sự khh- 

nghiệm của người ta trong đời, trái với 

những tính-chất sẵn có tự tiên thiên 

(expếrience a postér1or1). 

Hậu thiên thuyết -  ïS (Triết Cái 
thuyết chủ-trương rằng phàm những 
tư-tưởng cùng sự-thực đều kinh quá sự 
kinh-nghiệm hậu-thiên mà mới thành- 





=_ tới 


lập được (apostériorisme). 

- thể ƒs + Thần đất. 

- (hư IE Thu hoạch được nhiều 
(recette ou récolte abondante). 


thuân (& Fl Cái mộc che ở sau — Cái 

sức giúp đường sau. : 

—_ tiến — ‡E Tiến lên sau — Nch. Hậu bối. 

~ riếp— †# Tiếp theo sau. 

— tình I8 I§ Tình ân-cần sâu dây. 

¬ mạch — #§ Ởn dày, ơn to (grand 
bienfaIt). 

=_ trần Í& R§ Cái bụi ởsau — Đi theo sau. 

~ˆ trọng IỆ 5ã Cử động cách đoan-trang. 


HỂ HỆ HY 


— tuyển ({# 3$ Người xin dự hạng trong 
cuộc tuyển-cử (candidat). 

- vận {#& i#. Vận-khí về sau (avenr). 

19 Vị ngon. 

“ cuiện {6 ‡Ê Quân cứu viện ở sau 

. (renfort). 

^_ ọng ÍỆ %3 Hy-vọng lớn (grand espoir). 

^ tương f5 + Vưa. 

“ xơ í€ HE Cái xe đi hầu sau xe vua ~ 
Chiếc xe phụ theo. 

HỀ + Tiếng trợ ngữ trong các bài ca từ, 
ta dịch là vậy. 

~_# Đầy tớ thường gọi là hể-nô — Tiếng 
dùng để hỏi, nghĩa là sao? 


¬x: 


~ £ Tên người. 

HỆ # Sới tở nhỏ. 

~ £# Buộclại—Xch. Quan-hệ — Ấy là. 

= ®#* Trới buộc — Treo lên -- Thuộc với 
nhau — Nch. f£ s 

¬ luy {£ Bé buộc - Ngb. Vợ con vì 
người có vợ con thường bị bó buộc. 

“ niệm 5š @ Thường thường nghĩ nhớ 
khuôn. 

- số 1£ §tỞ (Toán) Những chữ đặt đường 
trước các số vị-tri trong đạiố học 
(coefficlent). 

" thống 3A fÑ Thứ tự của sựvật có 
quan-hệ với nhau (système). 

= táa §# $3 Trói và khóa — Bó buộc. 

¬ tộc #2 X Thứ tự của các đời trong một. 
họ đối với nhau (généalogie). 

HY # Ít-Mong.Nch. ƒấ ° 

- §§ Sơsài—- Mông mảnh ~ Ít. 

¬ š# Tiếng vì sợ mà kêu lên — Nóng gọi là 
hi-h1. 


^ I# Tiếng than - Tiếng sợ. 

~^ #k ` Phúc- Đều tết lành. 

~ ## Vui chơi. 

- EP Sáng sủa ~ Khí hòa ấm. 

- #4 Tức là vua Phụchy. 

- 1# Súc-vật để tế thần — Sắc thuần tuý, 
không tạp, cũng gọi là hy. 


HV 2o 


- bá lai # {ä 5k (Sử) Một chủng tộc 
kiến-quốc tại Palestine năm 1320 trước 
kỷ-nguyên, năm 940 trước kỷ-nguyên 
chia làm hai nước Do-thái và Di-sắc-hệt 
(Hébreux). 

- cổ-  Hy-vọng được như người xưa. 

Hydi E8 1% Vui vẻ. 

- diêm toan #£ #§ E4 (Hóa) Thứ điêm- 
toan có hòa nước vào cho loãng (acide 
chlorhydrique dñuê). 

- hôn 3$ # Ít có - Lấy làm việc lạ 
(rare). 

~ hiển - W Hy-vọng theo kịp bực hiển- 
nhân. 

- Hoàng 3# #5 Phục-hy và Hoàng-đế. 

-_ Hoàng thượng nhân — ® L À Người 
đời Phục-hy và Hoàng-đế, tức người đời 
thái-ổ. 

- hữu ⁄% 8 Ítcó are). 

~_ kỳ— #? Ít thấy, lạ lùng (rare). 

- lạp Nữ (Địa) Một nước cộng-hòa ở nam- 
bộ Âu-châu, khai-hóa rất sớm, văn hóa 
Âu-châu gốc tại đó mà ra (Gròce). 

~ lạp chính giáo — N§ IE. it (Tôn) Túc là 
Giáo-hội Hy-lạp tự xưng là Chính-giáo 
(Eglise grecque orthodoxe). 

- lạp chủ nghĩa - N# + # Cái chủ- 
nghĩa của nhà họcgiả sùng thượng 
tinh-thần và khí-phách của thời-đại Hy- 
lạp toàn thịnh mà muốn khôi phục lại 
(hellénisme). 

—_ lạp giáo hội — J# #U @ (Tôn) Một phái 
trong Cơ-đốc-giáo, thế-kỷ 11 phân ly với 
La-mã giáo-hội mà tổ-chức riêng, thịnh 
hành ở Hy-lạp và Nga-latư (Eglise 
grecque). 

 lạp uấn hoá — §§ % {VVăn-hóa của 
nước Hy-lạp xưa (cultuxe greoque). 

- long 8 F# Nch. Long-thịnh. 

~ Nông #t £t Phục-hy và Thẳần-Nông. 

Hy sinh †§ % Súe-vật dùng để tế trời đất 
- Ngb. Bỏ cả tự-do quyển lợi và sinh- 
mệnh của mình mà làm một việc gì (se 
sacrifier). 


HẴ  H 

- thánh # 3 Hy- ng theo kịp bực 
thánh-nhân. 

^_ thế_ †H Cái ở thế-gian ít có (raretế). 

- thíh độ t§ ƒ£ F6 (Hóa) Cái hạn-độ có 
thể hòa nước vào một vật lỏng khác cho 
loãng ra (degré de đữution). 

- .tiếu W8 % Vui chơi cười cợt. 

¬ uọng 3š | Trông mong (esporr). 

HÝ ‡§ Biếu đổ ăn — Lúa gạo —- Súc vật 
sống. 

~ JRị Chơi bời - Cợt diểu — Trò chơi - 
Nch. Hý kịch. 

- # Vuimừng. 

- # Trét đồ ởngoài, như trét đất - Lấy. 

~ hước tị 38 Diễu cọt. 

-_ đài ~ § Chỗ diễn kịch (scène). 

~ khúc — dị Những khúc điệu hát để vui 
chơi (drame, opéra). 

- kịch — [BỊ Hát tuổng (représentation 
théâtrale). ˆ 

¬_ lọng— #% Trêu ct (plaisanter). 

—_ ngôn Lời chủ dỡn 
(plaisanterie). 

= pháp — ‡ Phép mathuật làm cho 
người xem (tour de passepass©). 

=_ n?— - Người diễn kịch (acteur). 

HỶ # Vui mừng — Việc tốt lành. 

~_ dung —7ã Dung mạo vui mừng oyeuse 
contenance). 

- đồng - ã§ Đứa bé con hầu hạ (petit 
serviteur). Ï 

Hộ khúc — th Khúc hát vui cười (comédje). 

—_ kịch — | Bản kịch khôi hài (comédie). 

^_ mỗ lạp nhã — R 1 Tt (Địa) Giấy núi 
cao nhất trong thế-giới, ở phía bắc Ấn- 
độ, tiếp giáp với Tây-tạng (Hymalaya). 

=_ nộ—#4 Mừng và giận (oie et colère). 

sắc — › Sắc mặt vui mừng (mie - 

joyeuse). : 
^ sự — HE Việc vui mừng, việc hôn-nhân 
(mariage). 

~ thước — È8 Con chỉm khách báo tin 

mừng. 


nói 
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=_ zín: - {5 Từn mừng (heureuse nouvelle). 

“ triệu ~ jÈ Cái điểm mừng (heureux 
présage). 

—_ trướng— §. Đức trướng đi mừng. 

¬ tuyết - # Trận tuyết rơi xuống hợp 
thời. 

=_ y— BỊ Mừng mà an dạ. 

= uữ —R§ Trận mưa hợp thời. 

“xuất uọng ngoại — Hị %l ÿL Cái việc 
mừng mà mình chưa từng hy-vọng đến 
— Mừng quá chừng. 

HỊCH ‡&€ Xch. Hịch-văn. 

“ uăn — % Văn bốcáo để hiểu-dụ quần 
chúng. 

HIỂM ## Nghỉ ngò. 

— †t Không vừa ý. 

' sếm i#@ IR Ghét chán. 

=_ khích —-R§ Không hòa nhau, không vừa 
ý nhau. 

“ky - Ø Không vừa lòng, hẳn thù ghen 
ghét (haine). 

- nghỉ — RE Ngờ vực. 

Hiểm nghỉ phạm - Kš 1ÿ. (Pháp) Người có 
hình-tích phạm tội mà không có chứng 
cứ thực tại (suspect). 

HIỂM l@ Thế dất khó đi - Sự tình không 
tốt — Tính tình tham độc. 

^ de — # Âm hiểm hung ác (homme 
dangereux). 

~_ đi- K§ Nơi quan-ải hiểm yếu. Ề 

^ địa - Hh Chỗ đất hiểm yến (endroit 
đangereu+x). 

= độc —- #Gian hiểm độc ác (homme 
dangereux). 

- yế, — E Chỗ đất hiểm trở trọng yếu 
(terrain dangereuy). 

“=_ ngữ-— šB Lời nói làm cho người ta s1 

-_ thâm — š§ Hiểm ác khó dò. 

= trở jR Cách trẻ khó thông. 

^_ tuấn — l@ Hình thế hiểm yếu, có núi 
cao. 

“^ tượng — # Cảnh tượng nguy hiểm 
(calamité, pérï]). 


HIÊÂN HIỂN 


¬_ uận ~ 8ä Vẫn thơ có họa. 

HIẾN ết Xe của quan đại-phu ngổi ngày 
xưa — Chỗ trước xe — Mái hiên của nhà — 
Dáng tự-đắc. 

“ kỳ — ll# Hiên-xviên (Hoàng-để) với Kỳ- 
bá là hai ông tổ của y-thuật nước Tàu. 

=_ my — lễ Dương cao lông mày — Ngb. 
Cách đắc-ý. 

“_ miện — 3, Xe cộ và áo mũ = Quan sang. 

“_ ngưng — #Ð: Thái độ tự đắc. 

~_ uiên~ ‡ã (Nhân) Vua Hoàng-đế. 


"HIỂN Người có đức hạnh tàinăng — 


Vui mừng — Tốt. 

~ dí Đệnh hột xoài. 

- đệ Ñ 3 Tiếng gọi em mình hoặc người 

' nhề tuổi hơn mình tỏ cách yêu mến. 

Hiển diệt — t£ Tiếng gọi cháu mình. 

¬ hậu — [EHIiIỀn lành trọng hậu 
(bienveillant, affable). 

~_ huynh — hị Kính xưng anh mình; hoặc 
anh em bạn. 

=_ mình — BR Cái tài đức sáng suốt. 

"mình thánh trí - 51 X8  Đực thánh 
hiền sáng suốt. khôn ngoan. 

“_ năng— §š Có đức-hạnh và tài-năng. 

-_ nhân — A, Người có đức. 

=_ nội trợ —  B Người vợ giỏi bonne 
femme). 

“ sanh ~- %8 Tiếng gọi người cháu gọi 
mình bằng cậu. 

^ sĩ — -k Người hiển tài (homme de 
talent). 

“ đủ — ‡ Có đứchạnh và tàinăng 
(vertueux et talentueux). 

-¬ lế- HỆ Tiếng gọi người rể mình. 

=_ thân —- Eï Người tôi trung với vua ' (bọn 
serviteur). 

= thê —- # Vợ giỏi - Tiếng gọi vợ mình 
(femme vertueuse). 

- thư - # Bực hiểnnăng được trúng- 
tuyển = Củ-nhân. 

^  ÿy— tỳ Tiếng gọi chị mình. 

=_ triết— Eï Bực đại-hiển có học-thức. 


HẾN HIỆN 


tức — t8 'Tiếng gọi người đâu mình. 


HIẾN # Phápuật. 


®&& Dâng phẩm vật cho người trên ~— 
Người hiển. Cũng viết là ##Ã. 

bình 1® £X Lính cảnh-sát trong quân- 
đội để tra xét những đều phạm tội hoặc 
bất-pháp trong quân-đội (gendarme). 


Hiến bộc 8Ä tê Xch. Bộc-hiến. 


chính I#t T6 (Chính) chính thể lập 
hiến đrégime constitutionne)). 

chương — SE Pháp-độ và điển chương — 
Giữ gìn theo pháp-luật. 

cống I# ä Dâng lễ vật (envoyer des 
prẻsents au Souvera1r). 

cương IR #8 Tiều-văn trong hiến-pháp 
(đispositions de Ìa constitution). 

điển — #a Quì-phạm thường trong điển- 
chương. 

kế I§ậ št Dâng kế hoạch, bày mưu. 
lệnh tị 4 Pháp lệnh của quốcgia 
(constitution). 

pháp — # (háp) Pháp-luật căn-bản 
của quốcgia, qui định quyểnhạn và 
nghĩa-vụ của Chính-phủ và nhân-dân, 
làm quimô cho phápuật thường 
(constitution). 

phù Il f£ GIẢI nạp tù binh về Triều, 
đem đến trước nhà Tôn-miếu để làm lễ 
mừng thắng trận (tục ngày xưa). 

rắc I§t RI| Nch. Pháp chế. 

thân Il 8 Hiến mình, hy-sinh tính: 
mệnh của mình. 

Hệp - ÿ£ Giải nạp tù bìnhh về triểu để 
báo-cáo thắng trận. 

xú — fữ_ Phô xấu bày vụng “ Bày ra cái 
hành-vi vụng về. 


HIỆN ? Tổ bày, rõ ràng — Có trước mắt — 


Ảnh sáng của ngọc. 
øœ. Một thứ cây rau. 


Hiện 98. Con hến (espère de mollusque}. 


diện FR fRi Có mặt ở đó ~ Bày mặt. 
đại — {Thời đại hiện nay (période 
contemporaine). 
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HIỆN 
đợi uăn mạnh — {4# 88 Văn mình đời 
hiện-đại (civilisation moderne). 
hành pháp — f7 Wk Phápluật biện 
đương thi-hành (ơi en vigueur). 


hình — J Đem nguyên-hình làm cho 
hiện lại — Tình trạng hiện-tại. 

'hóa - 1š (Thương Hànghóa có thể 
giao cho tức thì (marchandise 1ivrable). 
hữu — 8 Hiện có trước mắt (présent). 
khoản — 3X Tiên bạc hiện có (argent 
comptan†). 

tại ~ ƒc Lúc bây giồ, thời giờ trước mất 
(présent). 

thân thuyết pháp — i8 t5 Ông Phật 
thần thông rộng lớn hay hiện ra nhiều 
thân để giảng dạy cho người ~ Lấy mình 
làm thí-đụ để dạy răn kẻ khác. 
thế — + Đồi nay, đời 
(génération présente). 

thế — #ht Cái xu-thế trước mắt (situation 
présente). 

thế chủ nghĩa — †t  # Cái chủ nghĩa 
chỉ chú-trọng hiện-thế không kể đến 
tiền-thế và lai-thế (modernisme). 

thực — § C6 thực, có thể căn-cứ vào sự- 
tình hoặc trạng-thái có thực (rée). 


hiện-tại 


Hiện thực chủ nghĩa - W 3: ®% (viếÐ 


Cái học-thuyết lấy những việc và những 
trạngthái có thực để làm cơ bản 
(théorie de Tactualité). 

thực giới - § ft Cái khoảng thực-tại ở 
trước mắt. 

thực thuyết —- IR 5À (triết) Tức là hiện- 
thực chủ-nghña. 

trọng — 1R Tìnhtrạng có thực trước 
mắt (situation réelle). 

tượng — #4 (triết Cái trạng thái của 
vật mà người ta có thể cảm và biết được 
(phénomène). 

tượng luận — # ñR (Triết) Gái thuyết 
chủ-trương rằng ta chỉ nhận-thức được 
cái hiện-tượng hoặc cái nội-dung của 
ý-thức, chứ không nhận thức được 


HIẾN HIẾP 


bản-thân của vật-thể hoặc bản-thể 
(phénoménalisme). 


HIẾN §§ Rõ ràng - Có danh-vọng. 


dương — ‡§ Rực rõ vẻ vang ~ Xch. Hiển- 
thần và đương-đanh. 

đạt - ì# Làm quan dược lên bực cao 
quí (comblé đhonneur$). 

giả - §_ Người phú-quí. 

hách — 88. Rực rõ - Sáng chói. 

hiện — JR Hiện ra rõ ràng (se 
manifester au đehors). 

hoa thực uật — 7E lã 1) (Thực) Thứ 
thực-vật có đủ cả các bộ-phậm: rễ, thân, 
cành, lá, mà nở hoa kết quả được. 

khảo — #% Tiếng kính xưng ông cha đã 
qua đời. 

lính ~ š§# Linh thiêng hiển hiện ra. 

lộ đâu dác — #8 šR E¡ Ló đầu và sừng ra 
= Hiện xuất cái bản lãnh của mình. 


Hiển mình — 8B Mặt trời mọc — Sắng 1õ. 


nhiên — #4 Rõ ràng dễ thấy (clam, 
évident). 

sử - +; Tức là kẻ danh-sĩ. 

thánh - 5E Lãnh hồn được siêu thoát. 
lên bực thần thánh (dếiñcation, 
apothéose, sanetiication). 

tỷ — it Tiếng kính xưng bà mẹ mình đã 
qua đời. 

trước - 3 Rõ ràng (marufeste, clair). 
tượng dịch — (& (Hóa) Thứ nước 
thuếc để làm cho rõ tượng ra trên tấm 
gương ảnh mới chụp (révélateur). 

UẺ — Ø4 Làm cho rõ những cái thật nhỏ 
nhoi. 

uí kính - f4 t3 (Lý) Cái đồ dùng về 
quang-học, lấy 'thấu-quang-kính 
(lentile) phóng đại các vật, khiến vật- 
thể to ra để xem xét cho rõ ràng 
(lonpe, mieroscope). 

oỉnh — Sš Rực rõ về vang (llustre, 
glorieuz). 


HIẾP # Hai bên hông - Dùng uy-lực mà 


bức người. 
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HIỆP 


bách, -- igLấy thế thực ép 
(contraindre, forcer). 

chế — ft Cưỡng bức đè nền. 

đâm — xÉ Hiếp bách làm đều đâm dục 
(violer). 

tòng — {⁄ Cưỡng bức người khác phải 
theo mình. 


bức 


HIỆP # Hẹp, trái với rộng. 


té Cấp dưới nách — Dấu riêng cho 
mình. 
ft Người dống cảm, hay giúp đỡ kẻ 


yếu. 


Hiệp 12 Hòa nhau - Hợp nhau - Giúp đồ. 


#£ Lờn mặt - Khinh để — Chơi cợt. 
4_Nch. Hợp. 

‡@ Hòa hợp nhau. 

biện đại học sĩ lũ # 58 + Quan 
đại-thần trong Triểu, bực dưới tứ-điện, 
hàm tòng nhất, phẩm. 

chế ÿlt E| Nhân cái khuyết-điểm của 
kẻ khác mà ép người ta phải nghe mình 
(coerciter, Intimider). 

cừu — {l, Mang cái mục-đích báo cừu. 
điều 1#, š8 Hòa hiệp nhau (harmonie). 
định — Tế Cùng nhau quyết-định 
(đécider en accord avee). 

định thuế suất — 7E T 3g (Kinh) Suất 
quan thuế phải cùng thương lượng với 
nước khác mà định, chứ bản-quốếc kbông 
được tự-do. 

đoàn — [BỊ Họp thành đoàn thể. 

đồng — [E| Cùng nhau hòa hợp, cùng 
nhau làm việc gì. 

hời bhế ước — 8l #2 {9 (nh) Khế 
ước hoà-giải của người chủ nợ và người 
bị phá sản kết với nhau (eoneordat). 
hiểm TC § Vì có hiểm thù mà sinh ra 
việc khác. 

hoà l #0 Nch. Hòa hợp nhau (union, 
harmonie) - (Nhân) Hiệu một ông vua 
triểu Nguyễn (1883), làm vua được 4 
tháng. 


HIỆP 24 


- hội - # Đoàn thể của nhiều người kết 
hợp để theo mụcdích chung 
(assoeiation). 

- khách †R @ ch. Hiệpsĩ (spadasen). 

Hiệp khách ƒ? #4 Người thân-cận xuống 
xã, không giữ lễ phép. 

= kỹ— ÍW Chơi đi. 

- kích tb # Tiên hậu tả hữu biệp lại 
mà đánh. 

~ lộ tương phùng T ÿ8 3 š# Gặp nhau 
trên đường hẹp — Ngb. Hai người cừu 
địch gặp nhau. 

¬ lộng #4 ® Nhân thân-cận mà lờn mặt. 

~ lực Tủ 7 Hợp sức lại (réunrr ]es forces, 
coopérer). 

¬ nghị — š§ Từ hai người trở lên, cùng 
nhau thảo luận (se rềunir en cousell) — 
Cùng nhau thuận tình (consentement 
mutuel). 

¬ nghĩa 1⁄4 ‡ Nghĩa hẹp, trái với nghĩa 
rộng (sens propre). 

- nghĩa ÿ # Mang cái lòng trung: 
nghĩa. 

- nữ ÿtÐ #z Người con gái nghĩa-hiệp 
(hérơïne). 

~ sĩ - -_ Người nghĩa hiệp (spadassin). 

- tác l§ {E£ Góp sức cùng nhau làm việc 
(collaborer). 

- thế ‡lt # Cạy thế lấn người. 

- chương í§ E6 Hội-đồng để thương nghị 
cho ổn thoả. 

~ tình {4L |8 Cái ái tình hào-hiệp (amour 
chevaleresque}. 

- ;rấn l# $ Chức quan võ phòng giữ các 
địa phương đưới chức Tổng trấn. 

=_ ước - £9 (Pháp) Điều-ước của hai bên vì 
quan-hệ lợi hại mà đính-ước với nhau 
(traité đalliance). 

- ước quốc — #9 Ell (Sử) Các nước đính 
hiệp-ước với nhau. Trong cuộc Âuhiến 
Hiệp ước-quốc là các nước đứng về phe 
Anh và Pháp (Pays de YEntente). 

Hiệp uận ft 38 Vẫn hẹn, vần ít chữ trong 
cách họa thở. : 


HIỆT HIỂU HIỂU HIỂU 


HIỆT Cái đầu - Một trang giấy. 


#§ Bay lên. 

lệ Lấy vạt áo mà đựng cái gì để đem 
đã — Lọc ra, gạn ra, lựa mà chia ra. 

§t Thông tuệ — Đều ác — Có khi đọc là 
Hạt và Kiết. 

hàng £B ñ8 Bay lên bay xuống - Cặp 
kè nhau. 

trí §b #£ Thông minh. 

tuệ — 3# Thông minh. 


HIÊU  Ồn ào ~ Hón hở. 


cạnh — SÄ Ồn ào bôn tẩu để cầu danh- 
lợi. : 

hiệu — ## Tự đắc mà không cầu ai. 
nhiên— ŸÄ Ôn ào. 

trên - E8 Ôn ào lắm bụi, nói chỗ phần 
hoa. 

trương — 5E Ổn ào khoe khoang — Ngạo 


Tmmạm. 


HIỂU ‡# Rễ cây mà ở trong rỗng — Trống 


rỗng — Đói. 


HIẾU # Hết lòng thờ cha mẹ — Có tang 


cha mẹ. 

tý Ham thích —Xch. Hảo. 

biện #‡ F# Ưa biện luận. 

chủ # +3 Nch. Tang chủ. 

danh tý ÿ, Ham danh (vanitế, amour 
đe la gloïre). 

đạo 3# 3ä Đạo phụng đưỡng cha mẹ 
(piété fñliale). 


Hiểu động t† 8l Ưa hoạt-động, không 


muốn ngồi yên. 

giao — 5£ Ham giao du (sociable). 

hạnh ## {T Lòng kính yêu đối với cha 
mẹ (piété ñliale). 

học #7 ##` Ham học (studieux). 

hữu # 7# Kính yêu cha mẹ và nhường 
nhịn anh em (piétếé ñliale et amour 
fraternel). 

bình - #. Bộ sách chép lời Khổng tử 
nói với Tăng-tử về đạo hiếu. 

kính t4 Khéo tôn kính bực tôn-trưởng 
(révérer, bonoroy). 


HỖ) HIỆU Sử 


kỳ tƒ it Ham đều lạ (curieux). 

-¬ liêm # R#£ Người có họchạnh mà do 
các địa-phương tiếncử về triểu — Các 
ông Cử nhân đời Minh và đời Thanh 
nước Tàu gọi là Hiếu hêm. 

- lọng tƒ š: Thích chơi 

—_ nghĩa — ‡§ Ua làm việc nghĩa vụ. 

=_ nghĩu 3“ š§ Có biếu-hạnh và tiết-nghĩa. 

“ phục —- RRQuần áo tang cha mẹ 
(vêtement de deul]). 

- sắc fƒ Œ& Ham sắc đẹp (amoureux, 
voÌuptueux). 

— sinh — 4£ Ham sự sống = Không nổ sắt- 
sinh. 

- sự_— E§ Hay sinh việc. 

^_ ¿âm # 2 Lòng hiếu thảo (piété ñliale). 

- thắng tƒ @ Không chịu thua người 
(@rétentieu>). l 

“ thuận #% I§ Hiếu thảo và phục-tòng 
cha mẹ. 

Hiếu thượng tƒ lúj Lòng ham chuộng = 
Dục vọng (đésrr). 

— nh # lä Tình của con đối với cha mẹ 
(piét⁄ ñiliale). 

= trung — tạ Bổn-phận làm con đối với 
cha mẹ là hiếu, bổn-phận làm dân đối 
với nước là trung (piété et loyalisme). 

¬ trọng tình thâm — 8 lä #£ Hiếu thì 
nặng, tình thì sâu, hai bên cân nhắc đều 
không bỏ được (grande piété, afection 
profonde). 

= rừ — 34 Đức tốt của con đối với cha mẹ 
là hiếu, đức tốt của cha mẹ đối với con là 
từ. 

=_ Hn?— + Con biết kính yêu cha mẹ (bon 
1s) = Con đang có tang cha mẹ. 

HIỆU 8# Tên hiệu - Lệnh - Nhà bán 
hàng —Xch. Hào. 

=_ #t Bắt chước — Ra sức - Hiệu nghiêm. 

~ #x Kiểm xét— Khảo xét ~ Trường học — 
Một bộ phận trong quân dinh — Tên một. 
chức quân-quan. 

- 5ä Xch. Hạo. 

- #J Ra sức. 


HIỆU 


#&. Bắt chước. 

bác R J8 Qúng đạibác bắn để làm 
hiệu-lệnh. 

chính #t\ TL Sửa lại cho đúng (reviser, 
Corriger). 

dụng — F Hiệu-nghiệm và công-dụng — 


__ Ra sức làm việc. 


đăng %š ‡# Cái đèn dùng để ra hiệu 
(lanterne đe signal). 

đính T8 šT Kiểm xét lại ứevision). 
hữu -— Bạn học mộL trường 
(condisciple). 


Hiệu yT— E8 Người y-sinh của học-hiệu, col 


việc trị-bệnh và vệ-sinh trong trường. 

y %## Áo đấu của quân lính 
(uniforme). 

khám ‡š lu Đem hai bộ sách so sánh 
với nhau để đính-chính. 

kỳ ## #£ Cò hiệu để truyển đạt mệnh 
lệnh — Cái cờ để ra hiệu với nhau. 

lao #h # Ra sức khó nhọc để làm việc. 

lệnh 9š 4 Tiếng truyển hô để làm 
hiệu - Mệnh lệnh trong quân (ordre, 
signal, comamandements militaires). 

lý  †# Kì Kiểm xét sách vở và chỉnh-lý 
lại 

lực $h 7 Ra súc làm việc (efcrt, 
efficacité). 

năng — BE Năng-lực làm việc nhiều hay 
ít wendement) ~ Nch. Hiệu suất. 

nghiệm — Wê Cái thựcchứng thành 
công (efÕcacité). 

quả 3t %- Có kết-quả (résultat). 

quan †š TE Chức quân-quan chia ra 
Thượng hiệu, Trunghiệu và Thiếu- 
hiệu. 


qui — #R Quitấc trong học-hiệu 
(règlement de lécole). 


số 3# §ỢƠ Số ghi thứ tự (numéro). 

suất #\ Ẩ§ Sức làm việc được nhiều 
hay ít (tendement). 

tên — ## Bắt chước nhăn mày như 
nàng Tây-thỉ mà không dống = Bắt 
chước không Yiên. 


HIỆU HIỂ) HINH HÌNH + 

= triệu ŸR Ø4 Mượn một danh-nghia mà 
triệu tập quẩn-chúng để khiến họ cử- 
động cho nhất-trí (commander). 

Hiệu trưởng t£ Š Người chủ-trương 
chức-vụ trong một. học-hiệu = Ông đốc 
một. trường học (directenr de Técole). 

- xuyết - §& Xét lại rồi bổ-xuyết thêm. 

HIỂU 1# Trời sáng — Biết — Bảo cho biết. 

~ dụ §â Nch. Hiểu-thị. 

=_ phong— lR\( Gió buổi sắng. 

= sự_- Bí Hiểu rõ sự lý. 

~_ sướng - #8 Hiểu rõ thông suốt. 

= thị — T1 Cáo rõ cho công chúng biết 
(notiRer). 

~_ z— $# Hiểu-dụ mà dẫn nhiều tỷ-dụ cho 
Tõ ràng. 

HINH #& Hương bay ngất ra - Danh-dự 
truyển khắp mọi nơi. 

=_ đật— ;# Lương thơm lạ thường. 

-_ hương - ® Hương bay khắp nơi. 

=_ khí_- § Khí thơm. 

HÌNH 1 Cái bày ra ngoài - Dung mạo — 
Thế đất. 

~ 1J Pháp luật để trừng phạt kẻ có tội — 
Giết. 

-_ # Khuôn mẫu — Pháp-thức. 

- bộ 1 gñ Một bộ trong lục bộ xem về 
việc hình-phạt (ministàre de la justice). 

—_ bộ thượng thư -Rl lãi ® Quan Thượng: 
thư bộ hình (ministre đe la justice). 

- chất 1⁄2 f4 Nch. Hìnhthể. 

¬_ dạng - É Nch. Hình dung (maintien). 

~_ dung — / Hình dáng bể ngoài — Miêu 
tả ra. 

Hình dung tờ - i8 (Văn) Chữ đùng để 
hạn chế ý-nghĩa của danh-từ, cũng gọi 
là tịnh-từ (ađjectiÔ. 

~ hạ - r Những cái thuộc về hình-nhi- 
hạ = Vật hữu-hình, vật chất (concret, 
matlère). 

= hời— §# Thể-chất bể ngoài. 

= hình sắc sắc — ] É Œ Vạn vật nhiều 
hình nhiều sắc = Phẩm loại rất nhiều. 


- = HÌNMH 


học — !# (Toán) Kỷ-hà-học, trước người 
Tàu dịch là hình học (géométrie). 

luật TỊỊ £# (Pháp) Hình pháp, tức thứ 
pháp luật qui-định cách trừng phạt kẻ 
phạm tội (droit criminel). 


_ nhỉ hạ Tú ñ ® (Triếu Kinh Dịch nói: 


hình nhi hạ đã vị chi khí, nghĩa là: từ 
cái bình-chất trở xuống gọi là khí. 
Hình-nhi-hạ tức là những cái hữu-hì nh 
(coneret, matière). 

nhỉ thượng - ñ k- (Triết Kinh dịch 


-nói: Hình nhỉ thượng dã vị chỉ đạo, 


nghĩa là: từ cái hình-chất trở lên gọi là 
đạo. Hình-nhithượng túc là cái vô- 
hình, là tỉnh-thần, đạo-lý (abstrait, 
espr1). 

nhỉ thượng học - in L8 (Triế) Môn 
học nghiên cứu những cái vô-hình, như 
nguyên-]Èý và muục-đích của sựvật, của 
vũ-trụ, của nhân-einh (métaphysique). 
nhỉ thượng học nguyên tử luận — 
ñÚ Lk # ã Z ãa đriếệ Một phái 
nguyên tử-luận chủ về hình-nhi-thượng- 
học (atomisme métaphysique), khác với 
tự nhiên khoa-học nguyên-tử-luận. 


Hình phạt 1| §i (Pháp) Cách làm cho kẻ 


phạm tội bị ít nhiều đau đón khổ nhục 
(châtiment, pémitence). 

sự — HR (Pháp) Việc phạm vào ảnh 
pháp (affaire pénale). 

sự tời phán — SE fã #lJ (Pháp) Việc 
thẩm-phán các án-kiện thuộc về hình- 
luật Quridietion criminelle). 

sự lố tụng pháp — fR ft: 5Ã yk (Pháp) 
Pháp-luật qui-định những thủ-tục tố- 
tụng về hình-pháp (code đïnstruction 
criminelle). 

thái Tý #E Hình đáng bể ngoài. 

thái học - RE S8 Môn học nghiên cứu về 
cách cấn-tạo bề ngoài của khí quan các 
động-vật (morphologie). 

thanh — Rế Nch. Hài thanh. 

thắng — I8 Hình thể đẹp đề. 


L 
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thế — $ Tức là địa-thế (position, 
sitnatlon géographique). 

thể - §# Hình-dạng và thể-chất (port, 
gtature, extérieur, prestance). 

thức — x\ Bề ngoài (apparence, debors). 
thức chủ nghĩa — +  # (Triết 
Cái thuyết chỉ chú-trọng về hình-thức 
chủ-quản (formule), chứ không chú- 
trọng đến đốitượng khách-quan 
(objets) Có hình thức chủnnghĩa về 
nhận-thức-luận, về luận-lý-học, về 
mỹ-học (formalisme). 

thức luận — zŸ šề Tức là hình-thức 
chủ-nghña. 

thượng —- L Những cái thuộc về hình- 
nhi-thượng: cái vô-hình, tinh-thần. 


Hình tích -ÿRDấu vết việc làm (trace, 


vestige). 

trạng — Bể ngoài của vật-thể 
(apparenee, côté extérieux). 

tượng — # Hình đáng bể ngoài. 

uõng TịỊ #8 Lưới hình phạt — Nch. 
Pháp-võng. 

uụ - š§ _Nch. Hình sự Qustice). 


HOA ƒ£ Bộ phận trọng yếu của loài cây 


kết thành quả — Sắc tạp loạn — Ä đào 
hoặc đi - Bệnh đậu trời — Tiêu-phí. 

#\ Chống thuyền - Chèo thuyền. 

#4 Nước Trung-hoa — Đẹp tốt — Văn- 
SỨC. 

## Ôn ào. Cũng viết là 0 e 

bao †E_ tš (Thực) Cái đài hoa, sắc xanh, 
ở cuối cuống hoa (calice). 

biện — § (Thực) Cánh hoa (pétaÌe). 
biểu 3# 3 Cột trụ đá ở trước lăng mộ. 
chỉ †É ‡$ (Thực) Cành hoa (pédoncule). 
chúc — #8 Đèn hoa thấp trong động 
phòng - Nghỉ thức trong hôn lễ 
(cérémonie de mariage). 

điện — [R Mặt đẹp như hoa. 

đà ## {£ (Nhân) Người thấy thuốc 
danh tiếng đồi xưa nước Tàu, giỏi về 
phép mổ xẻ. 


HOA 


- điểu {E Eg Bức đồ họa, lấy hoa lá và 
loài chìm để điểm xuyết. 

¬ giáp —FHRSáu mươi năm khắp một 
vòng, từ giáp-tý đến quí-hợi - Tuổi đến 
sấu II. 

+ hông — #I(Thương) Số tiển của nhà 
đinh-nghiệp lấy một phần trong tiền lời 
để tưởnglệ người giúp việc — Giải 
thưởng để khuyên người giúp việc 
(gratiñcation). 

Hoa huyện — f£ Huyện-ly có trông hoa. 
Xưa Phan-Nhạc làm quan huyện Hà- 
dương, trồng cây đào đầy huyện, gợi là 
Đào-hoa-huyện. 

—_ khái — tì Đứng đầu các hoa. Tên riêng 
hoa mai, hoặc boa sen — Người con gái 
đẹp nhất trong kỹ-viện. 

-_ kiểm — lệ Má tươi như hoa. 

- kiểu 3£ {Œ Nguời Trung-hoa kiểu cư ở 
ngoại-quốc. 

- kiệu TẸ ‡ế Cái kiện có chưng hoa để cô 
đâu ngồi khi làm lễ thân nghỉnh. 

“_ kỳ quốc - ÿR§ BỊ (Địa) Nước Bấc-Mỹ hợp- 
chúng (vì quốc-kỳ nước Mỹ có 48 ngôi 
sao như 48 cái hoa) (Etats-Unis 
đAmérique). 

= lạc nguyệt mình — ÿã HS Hoa rụng 
trăng mờ. 

-_ liễu — Eíl Kỹ viện, nhà thổ. 

-_ liễu bệnh — UỊ ÿ8 (Y) Bệnh mắc vì tình- 
dục, như lậu, tim Ìa v.v... 

= lộ thủy — f#7 Một thứ nước thơm để 
trang-sức, do rượu với hương-liệu chế ra 
(eau aromatique). 

“ h¿ 3# [Ei (Sử) Kinh-đồ nhà Định và 
nhà Tiển-Lê, thuộc hạt Ninh-Bình. 

“ một 1£ # Thứ nước ngọt trong hoa 
(nectar). 

¬ mỹ 3# % Đẹp đế lòe loẹt Goli, beau). 

=_ ngợc †£ 3§ Anh em thân nhau như hoa 
với đài hoa. 

— nghiêm tôn # Rất 7X (PhậU Một phái 
trong Phật giáo. 

Hoa nghiệp †Z 3 Người làm nghề bán 


HOA 


hoa (fleuriste). 

ngôn — # Lời nói hoa hoè, phô trương 
phấn sức Œanfaronade) — ch. Xão 
ngôn. 

ngôn 3# EZ Lời nói hưkhông. 

nguyệt TH Hoa và trăng — Phong 
tình. 

nhữ — #LL Hoa mới sinh — Lá trà non. 
nhạy — & (Thực) Cái bộ phận ở giữa 
cái hoa, tiếng ta cũng gọi nhụy (pistil et 
étamines). 

niên - 2 Thiến niên, tuổi đương trẻ 
như hoa. 

nô — 1y. Đây tớ gái (servante). 

nương — t§ Gái nhà thổ (prostituée). 
phấn - #ÿ (Thực) Cái phấn ở nơi nhụy 
dực của hoa, nhụy cái tiếp xúc với phấn 
ấy thì hoa cái có thể kết quả (polen). 
quan — Tý Nhiều cánh hoa họp lại 
thành boa-quan (corolle) — Cái mũ có 
kết. hoa. 

thảo - tấ Hoa và cỗ. 

thị — tt: Chợ bán hoa. 

thiên tửu địa —  ÏB lụ Trồi hoa đất 
rượu = Chơi gắi và uống rượu. 

Thịnh đốn ## fW 1ã (Nhân) Ông Tổng- 
Iä-lệnh trong cuộc chiến tranh độc-lập 
nước Mỹ năm 1789 được cử làm Đại- 
tổng thống thứ nhất (Washington) — 
(Địa) Kinh-đô nước Mỹ. 

thịnh đốn hi nghị — tš tR ® i (Sử) 
Tháng 11 năm 1921 Chính-phủ Mỹ 
triệu-tập hội nghị liệt-quốc ở Hoa- 
thịnh-đốn để thảo-luận các vấn để hải- 
quân lục-quấn, cùng vấn-để Thái- 
bình-đương và Trung-quốc (conférence 
đe Washington). 





Hoa thương — [8j Người Tvung-hoa buôn 


- 


bắn ở các nước (commercant chino1s). 
tiên Tự SE Tò giấy có vẽ hoa, dùng để 
viết thơ viết thiếp - Tên một truyện 
nôm có trước truyện Kiểu, tác giả là 
Nguyễn-Thiện. 

tiêu — ÿ8_ Tiển phí dụng. 

tỉnh — {§ Phong tình, việc trai gái. 


HOA 


tỳ— ÿ# Nch. Hoa nô. 

tộc #£ £ Dân tộc Trung-hoa. 

t⁄ - 1#. Tên một nước đại-đồng ở trong 
mộng-tưởng của vua Hoàng đế. 

tử †È + Người ăn mày. 

tửu — ÿ5 Tiệc rượu ở nhà thổ. 

uiên — fi. Vườn hoa (Jardin, parterre de 
fleurs). 

oương — + Vua các loài họa, là hoa 
mẫu --đơn. : 





HOÀ #& Lúa còn cả vỏ gọi là hòa (paddy). 


#i Vừa phải - Không cạnh-tranh nhau 
— Tên riêng nước Nhật-Bản. 

#§. Điều hòa các vị cho vừa. 

bình #l\ *E Yên lặng không có xung đột 
(pan). 

dụ — š§ (Pháp) Dùng thủ-đoạn êm đềm 
mà dẫn-dụ, khiến cho người bị dụ tự- 
nguyện mà hy-sinh. 

giải — R£ Giải quyết theo cách hòa bình 
~ Giải quyết vấn để khó khăn để hai 
bên được hòa thuận (conciliation), 


Hòa giải phản quan — f# #| 8 (Pháp) 


Ông quan thẩm phán xét những án 
kiện lặt vặt ở tòa án sơ-cấp như những 


việc vi-cảnh (uge de paix). 
gian — ‡T Hai bên trai gái đồng ý 
thông-gian (adultre). 


hài — g Nch. Hòa thuận (harmonie). 
hảo T— #ƒ Nch. Hòa thuận. 

hoãn — ‡# Tên hai người đanh-y đời 
Tân - Làm cho hai bên êm mối tranh 
nhau (tempérer, modérer). 

hội - @ Hội-nghị triệu tập để bàn về 
việc hoà-ước (conférenee de paix). 

hợp — Ê Cùng nhau hòa thuận không 
cạnh-tranh xung đột (concorde). 

hú — a Khí hậu ấm áp. 

hưu bãi nại — BE # Hòa nhau không 
kiện nài nữa. 

khí — 3§, Cái không-khí êm đểm hòa 
thuận (atmosphère đharmonie) - Gái 
khí-khái đễ chịu (bonne disponsiilion 
đ'espr1t). : 


HOÀ HOÁ Ko 


=- mục - B# Nch. Hòa-thuận. 

~_ nghị - š4 Thương lượng giảng hòa với 
địch quốc (négocler la paix). 

=_ nhã - T# Hòa-thuận êm ái. 

“ nhan - Šä Dung mạo bình tĩnh êm 
đềm. 

=_ quang động trên — 3%, [| E§ Hòa ánh 
sáng, chung bụi bặm ~ Ngb. Kẻ có đại- 
tài mà không lộ ra, chỉ hòa hợp với trần 
tục mà thôi. 

Hòa sắc — f6 Hòa nhiều sắc lại với nhau 
để làm thành sắc khác (mélanger les 
couleurs) ~ Nch. Hòa nhan. 

=_ thân — ‡fj. Thân-ái hoà-mục — Hai nước 
giảng hoà, và hoàng-thất hai nước kết 
hôn với nhau. 

~_ thoả — #4 Hòa thuận thoả-hiệp, không 
trái nhau. 

- thuận — lEÊm đểm vừa ý nhau 
(coneorde, đ'accord). 

= thượng ~ lí Thầy tu, địch âm chữ Phạn 
repadhyaya ra, trước dịch là lực sinh. 
Hoà-thượng nghĩa là ông thầy đáng 
kính mến (bonze). 

~_ Hức - Yên lặng nghỉ ngơi — Nch. Hoà- 
hưu. 

=_ ước — ‡g Điều-ước của các nước kết. với 
nhau để giảng hòa (traité de paix). 

= nn — %' Chữ Nhật-bản (le japonna1s). 

~ u¿ -R Nêm đổ ăn (assaisonner les 
aÌiments). 

HÓA ({L Thay đổi một cách tự nhiên — 
Trời đất sinh thành vạn vật — Dạy dỗ, 
sửa đổi phong-tục. Vd. Giáo-hóa — Vật 
thay đổi hình thể hoặc tính chất — 
Chết. 

¬_ # Của cải— Đề hàng buôn bán -— Bán. 

— công 1E, T. Tục xưa cho trời đất là một 
ông thợ làm ra thế-giới vạn vật = Thợ 
tạo — Ông trời. : 

=- dân - RE Giáo-hóa cho nhân dân. 

—_ dục - T§ Muôn vật biến hóa và sinh- 
dục. 


HOÁ 


Hóa duyên — ‡§ Thầy tu đi quyên tiền, 


khiến kẻ hố thí kết duyên với Phật. 

độ - £ (Phật) Khiến chúng sinh cảm- 
hóa để vượt qua khỏi biển khổ. 

độc - # Làm cho tiêu mất chất độc — 
Nch. Tiêu độc. 

hạc — #8 Hóa ra con hạc = Chết. 

học - #8 Môn học nghiên cứu những 
hiện-tượng và pháp-tấc thuộc về tính- 
chất của vật-chất (chìmie). 

học biến hoá — #8 %4 {L (Hóa) Vạt-thể 
vì tác dụng hóa-học mà biến đổi tính 
chất (changement chimique). 

học phân ứng — #8 Jí ƒf# (Hóa) Phàm 
hai hoặc nhiều vật-chất hợp nhau mà 
biến hóa sinh ra vật khác, đều gọi là hóa 
học phẳn-ứng (réaction chimique). 

hóa học phương trình thức - 
#8 7 ïE zš (Hóa) Cái phươngtrình- 
thức dùng về hóahọc (óquation 
chimique). 

học tác dụng - #8 {E F (Hóa) Khi hai 
vật-chất khác tính nhau để chung với 
nhau, các nguyên-tử hợp lại với nhau 
mà sinh biến hóa (action chimique). 

học tuyến — SÄ £§ (Hóa) Những Lìa sáng 
mắt ta không thấy được mà có tác-dụng 
hóa-học rất mạnh (rayons chimiques, 
rayons atomiques). 

hợp ~ &y (Hóa) Đem hai hoặc nhiều vật- 
chất. hợp lại thành một vật<hất khác 
(synthèse chimique). 


Hóa hợp lực - 3 ? (Hóa) Tức là ái-lực 


(afinité). 

hợp uật — 3 #2J (Hóa) Xch. Hóa-hợp. 

lộ #t 8ã Nch. Hếi lộ. 

nghiệm {L tậ (Hóa) Đem vậtchất 
phân giải ra theo cách hóa-học để thí- 
nghiệm (expérience chỉmique). 

ngoại — ÿ‡ Chỗ ở ngoài phạm-vi văn- 
hóa — Chỗ không phục tùng giáo-hóa và 
chính-trị của Triểu-đình. 

nhủ ~ f, Con tạo = Tạo hóa. Nch. Hóa- 
công. 


HÒA HỌA nưỚG 


phẩm Œ ñh Để phẩm vật để bán 
(marchandise). 

phân {LÔ 23 (Hóa) Lấy một vật-chất 
đem chia thành hai hoặc nhiều chất 
khác nhau (analyse chimique). 

sản 1 ƒ£ Đề sinh sản ra để buôn 
bán (marchandIise). 

sốc - É, Cáo thứhóa-vật. 

sinh {U, 2 Biếnhóa và simh-sản — 
Sinh sản ~ (Phật) Có mà hóa ra không, 
không mà hóa ra có. 

tệ  ## (Kinh) Tiểntệ, dùng kìm 
thuộc mà đúc thành (monale). 

thạch {E 15 (Địachấp Những thị 
thể của động-vật xưa, chôn lâu dưới đất 
rồi hóa thành chất. đá (fossile). 

thạch học - 5ñ !#` Môn học nghiên- 
cứu những vật hóa thạch tìm được ở 
trong các tầng đất. Nch. Cổ-sinh vật-học 
(paléontologie). 

thân - #8 (Phật Bực Bồ-tát tạm thời 
biến hóa cái thân ảo-mộng của mình, gọi 
là hóa-thân. 


Hóa tục— {&. Sửa đổi phong tục. 
~ oột #4 #9 Những vật phẩm có thể 


xua bán (marchandise). 


HỌA i8 Tai vạ rủi ro, đối với chữ 


phúc. j8 L) 

Ñ Vẽ. 

ặn Đáp tiếng lại —- Hợp nhau - Ấch. 
Hoà. 

báo ã ‡#§ Tò báo lấy đồ họa làm chủ 
đournal 1Ìlustrê). 

bất đơn hành R T2 SÄ {7 Họa hại 
thường thường không chỉ một mối mà 
thôi. 

bính sungcơ E§ 8† Z2 RL” Bánh vẽ 
để nhìn cho đỡ đói — Ngb. Có hư danh 
mà không thực-ích. 

căn ÏR ‡lR ` Căn do của việc họa hại 
(cause đun malheur}. 

công 4 T Thợ vẽ 
dessinateur). 


(peimtre, 


TIOAA 


địc oi lao —- Hh 4% E Ngày xưa đời 
thịnh-trị đối với kẻ phạm tội chỉ vẽ một 
cái dấu hiệu ở mặt đất để hình dung cái 
lao ngục ri bảo kẻ phạm tội vào trong, 
cốt làm cho nhục, chứ không bó buộc 
mất tự-đo. 

đầ — Bức đề vẽ (carte). 

hại ïR # Tai vạ rủi ro (malheur, 
infortune). 

học. EÄ 4 Học nghề vẽ (peinture). 
hổ loại cẩu — PỀ X§ Vẽ cọp mà 
dống chó —- Ngb. Ham làm việc cho cao 
mà không thành việc gì. 

long điểm nhãn — ÿš # RlR Vẽ tổng 
cốt chấm con mắt — Ngb. Làm văn phải 
nắm chỗ cốt yếu. 


Họa mỉ - ï8Ñ Đàn bà vẽ lông mày - 


(Động) Một thứ chim nhỏ hót rất hay 
(rossignol). 

phú — f# Vẽ bùa — Phép thẳn-bí của 
nhà đạo-sĩ, pháp-sư dùng để khu trừ ma 
qui. 

phúc ïR Tậ. Rủi và may (malheur et 
phúc oô môn -ïäÄ 4 fT] Họa và phúc 
do mình tự gây ra, chứ không phải do 
ngoài mà đến. 

sĩ 4 + Người vẽ giổi(peintre). 
sư BŨ_ Người tỉnh nghề vẽ (peintre). 
thai ñRÑ_ Eã Nch Họa căn. 

thị Tú 3# Người ta làm một bài thơ, 
mình làm một bài thơ khác mà đáp lại. 
thủ ã #3 Thợ vẽ (peintre). 

thủ TR % Người đứng đầu gây họa. 
thuỷ — tt§. Cái mối đầu sinh ra họa. 
tòng khẩu sinh — (Ê. LÍ # Ăn uống 
nói năng đều có thể sinh ra họa được. 
tòng khẩu xuất - (È [1 Hị Lồi nói tù 
miệng ra mà sinh tai vạ. 

tượng Ä Íãẽ Tượng vẽ (portrail) — 
Vẽ tượng. 

tượng —  [£ Thợ vẽ (peimtre). 

ương R8 1í Việc họa hại taivạ. 


HỎA 31 


“ pận fHÍ E8 Theo nguyên vận trong 
bài thơ của người ta mà làm thơ đáp lại. 

“ uô đơn chí T8 ft: Ơ £ Tai và 
không đến một mình, thường cái vạ này 
rồi lại tiếp đến vạ khác. 

“ xờ thêm túc BẠ tÈV {Ã Œ Vẽ rắn 
thêm chân - Ngb. Đa sự. 

HỎA + Lửa - Đốt cháy — Gấp gáp — 
Phát giận. 

= {X  Nch. k-Xch. Hỏahoạn. 

~ bài k lf. Cái thể trên có cột cục 
than, ngày xưa bọn nha-dịch cầm để đi 
đòi việc quan cho mau. 

— bạn ƒK ff Bọn cùng di với nhau chừng 
mười người. Cũng viết là ⁄¿ f# s 

¬ cấm 2%  # Lnh cấm để phòng 
nạn lửa — Tiết hàn-thực. 

- cấp~ ®  Khẩn gấp lắm (très urgent). 

“ ch¿— +3 Chủ nhà bị cháy. 

~ công— 7% Dùng lửa mà đánh giặc. 

“ cưđạo gsĩ— [Z 3š +: Người đạosI có 
vợ con nhà cửa. 

“ dđiệm sơn — †ñ LI Tức là hỏa-sơn 
(volcan). 

— du — ‡# Dâu lửa, dùng để thấp đèn 
hoặc chạy máy (pétrole). 

= được - ## Thuốc súng, thuốc pháo 
(poudre). 

= đầu — §§_ Người nấu bếp (cuismier). 

= giáo — ( (Tôn) Một thứ tôn-giáo ở Cổ: 
ba-tư, thờ thần lửa, đời Đường truyền 
vào Trung-quốc gọi là Thiên-giáo. 

- hiểm — lê (Kinh) Tức là hoả-tai bảo- 
hiểm (assurance des incendies). 

= hành — T| (Pháp) Cái hình phạt ngày 
xưa, bắt người có tội bổ lên dàn củi mà 
đốt (peine du bũcher). 

“hóa —~ {U Lấy lửa đốt thây người chết 
ncinération). 

¬ luân — B§ Xe lửa — Tàn lửa — Bánh 
xe bằng lửa — Mặt trời. 

Hỏa ma— ft”: (Thực) Cây đay (chanvre), 
cũng gọi là đại-ma. ì 

¬ miên - {f (Hóa) Lấy bông bổ vào 
cường-tiêu-toan (acide azotique 


HỎA 


concentrế) và cường-lưu-toan (acide 
sulfurique concentré) để chế thành thứ 
thuốc súng, gọi là hổa-miên (fulmi- 
coton). 

pháo _— !Uý Súng lớn (canon). 

phiểu — #f Cái công văn khẩn gấp 
ngày xưa, truyền từng trạm mà đệ di. 
quang kiến diện — 3% [BH Thấy mặt 
dưới bóng đóm sáng. 

sò: — ## Que dđiêm, que kẹo 
(allumettes). 

sơn — |H| ịachất) Núi lửa — Vì cái 
sức nóng trong đất, những nham-thạch 
nóng chảy ở trong ruột địa-cầu phun lên 
mặt đất, mà thành ra núi lửa (volcan). 
fai— 4 Nạn lủa cháy (ncendie). 

tai bảo hiểm - #⁄ f#£ @ (Kinh) Sự 
bảo hiểm nhà cửa đồ đạc để phòng khi 
bị cháy (assuranoe des incendies). 

táng — #È Lấy lửa đốt thây người chết 
vổi lấy tro đem chôn (crémation). 

thạch — Œọạ Đá đánh lửa (pierre à feu, 
silex). 

thang - 18 Lấy lửa đốt rượu, gọi là hỏa 
thang. 

thành luận — P, ñ8 (Triết Nch. Chủ- 
hồa-thuyết. 

thành nham — F13 (Khoáng) Thứ 
đá thật cứng đo những chất nóng chấy 
trong ruột trái đất phá vở vỏ đất mà 
phun ra ngoài rồi ngưng kết lại thành 
(roches éruptives). 


Hỏa thuyển — # Tàu chạy bằng sức hơi 


nước (bateau à vapeur). 

thực— fẰ Ănnóng. 

thương thêm du —- EÐ § ¡tt Lùa 
cháy để dầu thêm. 

tiêu — Í§_ Cũng gọi là tiêu-toan-giáp, 
thường dùng để chế thuốc súng 
(salpèẻtre ou nitratede potasse). 

tiễn — ẨŸ. Cái tên trên đầu có thấm 
dầu, đốt lên rồi bấn. 

tính - 8 (Thiên) VỊ hành-tinh thứ tư 
xoay quanh thái-dương (Mazs). 


ở S16 4a nguoi }.aaesavv 


- nh — {# Tính nóng nấy như lửa 
(tempérament. ardent). 

~_ góc — y8 Rất mau (très urgent). 

- rạch — # Nhà lửa — Ngb. Thếgiới 
phiền não. 

~_ trạch tăng— % [8 Thây tu có vợ con. 

^ nhuyến — £& Cái đường ở chiến trường 
mà đạn súng bắn tới (igne de feu). 

- nữu — ÿ4 Rượu để đốt lửa (alcool à 
brñler). 

=_ oán - # Mây mùa hạ. 

~ xz — E§ Xe lửa chạy bằng hơi nước 
(chemn de fer). 

~_ xứ thủy xá - 4$ 7K # Tên hai giống rở 
mọi ở miển thượng du phía tây nam 
Trung-kỳ. 

HOẠCH # Nét chữ Chia vạch ra - Kế- 
sách. 

¬ 8| Lấy dao vạch chia ra - Nhất định. 

- ƒ& Được - Nhà nông thu được — tì săn 
được - Đầy tớ gái. 

- 1# Cái bẫy để sập thú rừng. 

Hoạch nhất | ?# Định nhất luật, xác 
định không đổi nữa. 

- sách # #§ Nch Kế-hoạch. 

HOÀI ‡# Nhớ trong lòng - Giấu kín -Ôm 
lấy - Mang - Yên lặng. 

- š⁄É Tên một con sông nước Tàu. 

~_ bảo ‡# †8 Ôm ở trong lòng — Tư tưởng 
~ Tài năng. 

- Nhớ thương cảm khái 
(sonvent). 

~_ cổ~ dị Nhớ việc đời xưa (se rappeler le 
passê). 

— cựu —ƒ§ Nhớ bạn hoặc việc cũ (se 
souvenir du pass). 

~_ dựng — 7# Đàn bà có chửa — Nch. Hoài- 
thai (conception). 


“ cđm 


=_ hận - {8 Mang đều giận. 

“ nam khúc — Tã dä Khúc hát của ông 
Hoàng-Quang người Thừa-thiên soạn ra 
ở đời Tây-sơn để tổ nỗi nhớ các chúa 
Nguyễn (Nam-triểu) đời trước. 


“ nam từ I£ f.œ # Bộ sách của Hoài- 
nam-vương đời Hán tên là aAtu-An soạn 
ra. : 

=_ nghỉ 18 EÉ Lòng không tin chắc (doute, 
soupcon). 

= nghỉ luộn — E# ïa (Triếu Cái học- 
thuyết cho rằng những đều mình biết 

. là không xác-thực cả, mà không thừa- 
nhận tất cẢ các thứ trí thức 
(scepticisme). 

— nghỉ triết học — Yš Eï #&(iếo Thứ 
triếthọc chủtrương hoàinghiuận 
(phylosophie du dout). 

¬_ nhị— RẦ, Có nhị tâm. 

¬_ niệm — â: Nhé tưởng (se souvenir). 

~ sơn —Ili (Y) Khoai mài, dùng làm 
thuốc, thường gọi là chánh-hoài, lại có 
tên là sơn-dược (dioscorée). 

Hoài thơi — lề Đàn bà cố mang 
(conception). 

- ¿bẩ- + Nhớ cố hương (nostalgie). 

“ uọng - % Nhớ nhung, trông đợi 
(penser à). 

- xuôn ~ 3# Con gái tưởng đến việc vợ 
chồng. 

HOẠI !# Hư hỏng - Nát- Không tốt. 

~ chứng — ïfE Chứng bệnh bạihoại khó 
chữa. 

~ huyết bệnh — lí\ f8 (V) Bệnh thân-thể 
suy-nhược, rất. đễ ra huyết. 

=_ hương tâm - R ;b Tâm-thuật hư. 

“_ mộc— 2% Cây mục nát, 

~_ nhân ~ Á Người ác. 

= thân — & Bỏ thân mình, hy-sinh tính- 
mệnh. 

HOAN 3# Nói cách vui vẻ - Ban bế mệnh 
lệnh ra mà lòng người vui mừng — Nói 
om lên. 

~ # Vulvẻ. 

- ‡# Vui vẻ. —- Nch. #t Lo lắng gọi là 
hoan-hoan. 

~ E§ Nch. #r Tên tỉnh Nghệ-an ngày xưa. 

~_ # Heo rừng, lợn lòi. Cũng viết là 3# 





HOAN HOÀN 2 


- châu SE HỊ (Sử) Tên một châu cũ của 
nước ta, tức là miền Nghệ-an Hà-tĩnh 
ngày nay, 

- j §L# Vui mừng (an comble đe la 
Jete). 

=_ lạc - ## Vụi mừng (ole). 

Hoan nghỉnh — 1l Nghình-tiếp cách vui 
thích lắm (réception cordiale). 

- thiên hỉ địa - 2 3 tb Trời vui đất 
mừng = Cách vui sướng lấm. 

— rống— ì* Đưa đi một cách thành-kbẩn. 

HOÀN # Đây đủ - Xong xã — Tốt — Giao 
phó cho. 

~ #⁄ Cây lác dùng dệt chiếu hoặc vật 
khác (ionc). 

+ 3, Cái viên tròn - Hòn đạn. 

~ 4ä Một thứcây. 

- 3ý Bối tóc lại. 

~ _ # Cảnh-địa lớn đều gợi là hoàn. 

- 18 Trỏvầ- Trả trở lại. 

- Tƒ#_ Cái vòng - Cái vòng ngọc — Vây 
quanh - Khắp cả. 

~ RWj Cái thành xây quanh chợ. Xch. Hội. 

- bị % f. Đầy đủ (compleÐ. 

~ bích - S# Giữ ngọc toàn vẹn ~ Hoàn 
hảo không thiếu -- Trả lại một vật gì cho 
người. 

- bội TR ( Vòng ngọc đeo trên mình ~ 
Đề trang sức của đàn bà (collier). 

- cảnh — lặ Cảnhgiới chung quanh 
(milieu, entourage, ambiance). 

=_ cảnh học - lặ ## (Sinh) Một môn simnh- 
vật-học chuyên nghiên-cứu cái quan-hệ 
của hoàn-cảnh đối với cd-quan của sinh- 
vật (mésologle). 

- cẩu - # Khắp trái đất, khắp thế-giới 
(le monde entier), 

—_ được 3\ 8# (Vì Thuốc viên (médicament. 
en piules). 

Hoàn giá  ‡3 {l Trả giá tiên lại để lấy 

một vật gì (payer le prix). 

_= hải PR @ Biển ở chung quanh. Người 

CV, xưa cho rằng đất là vuông, chung quanh 
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là biển cả, nên gọi trong nước là hoàn- 
bải — Nch. Hãi-nội. 

hảo % tý Xong xả đẹp đề (achevẻ, 
parfait). 

hôn — #§ Làm xong lễ kết hôn rỗi 


'(mariage accompli, consommé). 


hôn 8 ## Chết mà sống lại evenir à 
la vie). 

Ý 2 š† Kế hoạch hoàn-thiện (mesure 
parfaite). 
kết - ‡§ Kết-cục trọn vẹn (conelusion). 
biếm hồ ¡3 ãi W§ (Địa) Túc ta gọi là 
Hồ gươm, ở giữa thành phố Hanoi. 
Tương truyền rằng vua Lê-lợi khi mới 
khi binh bắt được một cái gươm thần, 
đến khi làm vua ra chơi hê ấy rớt gươm 
xuống nước, tìm mãi không được, nên 
đặt tên hồ ấy, ý nói trả gươm lại cho 
thần. 
ha Z8 ŸW Nước chảy vòng quanh. 
mỹ 2# % Đẹp đẽ hoàn toàn (perfection). 
mục 34 BLÃ pháp ngày xưa, cung 
kính không giám nhìn thẳng mắt. 
nguyên — J§ (Hóa) Khiến những vật 
hóahợp trở lại nguyênchất hoặc 
nguyên-vật (éduction) — Khôi-phục địa- 
vị cũ. 
nhân % A Người vẹn tiết — Người 
hưởng-phúc trọn đời. 
nhiễu F8 tật. Xoay vòng chung quanh. 


Hoàn nội Trong nước. 
t E 


phong 8 J4 Gió cuốn. Nch. Triển 
phong. 

phúc 7: R8 Trọn phúc, lời khen người 
chết. 

sinh 8 1+ Đã chết mà sống trở lại 
(evenir à la vie). 

tán. 3|, 8. Thuốc viên và thuốc bột. 

tế F§ FE§ Tỏi. 

thành % HỲ Công việc xong xuôi 
(achèvement đes travaux). 

thiện - #% Hoàn toàn thiện mỹ 
(perfection). 
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tiết - gñ Trước sau trọn tiết, 

tiết động uật FR Ññ #b ?⁄J (Động) Thứ 
động-vật mình có từng vòng, từng đốt 
(annelés). 

toàn 3 @ Đẩy đủ không thiếu gì 
(parfalt, entier, 1ntact). 

toàn biến thái — @ !E RE (Sinh) Loài 
trùng phân nhiều do trứng, hóa ra 
nhộng, rổi do nhộng hóa ra trùng, mỗi 
lần do hình-thái này hóa sang hình-thái 
khác, mọi là hoàntoàn biến-thái 
(métamorphose}. 

toàn hoa —-  ?£ (Thực) Thứ boa có đủ 
nhụy đực nhụy cái (leur complète). 

trái ¡ {§ Trả nợ (payer une đette). 
trùng loại I#£ @ X§ (Động) Loài bọ 
mình có từng đốt như vòng tròn 
(amnélides). 

tục ‡# {@ Thầy tu trở về thế tục (e 
đéữroquer). 

uũ # '%# Khắp trong thế-giới (universe). 


HOÁN †# Đổi cho nhau. 


Gọi, kêu. 

ï4 Tanra. 

ï# Trốn tránh. 

t# a Thay đổi (changement). 

cốt - # Người đạogiả tu-luyện phải 
uống kim-đơn để đổi cốt phầm ra cốt 
tiên. 

cốt đoạt thai — 8 3 Bã Thành tiên — 
"trong thì văn hay dùng ý tử của cổ- 
nhân mà không lắp lại từng câu từng 
chữ, gọi hoán-cốt đoạt-thai. 

cụu tòng tân — ER ft Ÿï Đổi cũ theo 
mới (moderniser). 

khổi swœ ‡Ø Gọi cho nổi dậy — Nch. 
Hoán tỉnh — Tên một thứ chim thường 
hót buổi mai khi trời chưa sáng. 

tán ;# EU Tam tác ra. 

thang bất hoán được tà iŠ TN ‡n Số 
Đổi thang mà không đổi thuốc ~ Nẹb. 
Bề ngoài thay đổi mà nội-dung vẫn còn 


2+ 
cat 
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tỉnh tựa RE Gọi cho tỉnh đậy — Ngb. 
Làm cho giác-ngộ. 


HOẠN £ Lo- Tai hại - Sinh bệnh. 


# Làm quan - Làm tôi tố ~ Chức thấ1- 
giám. 

#& Cho súc-vật ăn lúa - Thứ súc-vật ăn 
lúa — Đem lợi ích mà nhử người. 

‡# Lấy giây buộc thòng lọng. 

du 1š Ÿ£ Đì làm quan. 

đắc hoạn thất f8 f3 tã Quá tham lại 
lộc, lo được lại lo mất. 
đổ - f Đường 
(fonetionarisme). 


làm quan 


Hoạn hải - ï§ Người ta ví người làm 


quan như người vượt biển, gặp nhiều 
nỗi bất trắc, nên gọi quan-trường là 
hoạn-hải. 
hải ba đào —~ Ÿ§ ÿW ii Tvong quan- 
trường nhiều đều bất trắc, như sống gió 
ở giữa biển. 
huống — ;ä, Tình huống làm quan. 
khổ !§. 12 Tạt bệnh khốn khổ. 
nạn — šÉ Khốn khổ gian nan (misère, 
infortune đétresse). 
nạn chỉ giao — §É Z Z3 Bạn bè cùng ở 
một khổ cảnh với nhau. 
nhãn — 8 Mắt đau. 
nữ TẾ #x Con gái ở hầu hạ nhà quan, 
như thị-tỳ. 
quan — 7ã Quan thái-giám, chỉ người 
đàn ông không có sinh-thực khí, dùng 
để hầu hạ trong hậucung của vua 
(ennudqne). 
tỉnh — 8 Cái dục vọng làm quan. 

ý — W§ Cái mùi trong quan-trường — 
Nch. Hoạn-huống. 
Uô tài hà hoạn uô bị 


§ #t ‡ (J ƒ8 #§ íÚ Lo không có tài, 
lo gì không có chức. 


HOẢN # Tên tỉnh An-huy nước Tàu. 
HOÃN ƒ#£ Rộng cho - Cho chầm chậm 


không „ấp. 
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— bình chỉ hế— f Z št Cái kế chậm lại 
khoan đánh = Tạm mưu tránh họa để 
liệu phương-pháp khác. 

~_ b2 # Bước từ từ (marcher lentement). 

~ cấp - ;ã Thong thả và gấp gáp — Khi có 
việc cần. 

Hoàn hình — TỊ (Pháp) Cái án chưa thi- 
hành ngay = Án treo (sursis). 

~ hóa — # Đem giải-quyết việc xung đột 
bằng cách hoà-bình. 

— quyết - ;#' (Pháp) Cho người bị tử-hình 
được tạm khoan chưa xử quyết ngay. 

— trưng — ít Hoãn đánh thuế cho những 
địa-phương bị tai hoạn. 

~ +xtz — fj Người đứng giữa hai người 
xung đột nhau để giữ cho được hòa 
nhau. 

~ xung quốc - í§ï E] Nước trung lập đứng 
giữa hai nước mạnh đối địch nhau, hai 
bên cứ lắm le nhau mà nước kia ở giữa 
không bị bên nào chiếm (état tampon). 

HOANG # Huộng không khẩn - Lúa 
không chín — Bỏ khâng — Trống không. 

— ấm Lời nói trong mộng - Nói láo, nói 
bậy. Cũng viết là ? 

¬ 1 Xch Cao-hoang. 

— chính Tý ï4 Chính sách để cứu-tế năm 
mất mùa. 





ˆ dâm -— ‡# Ham đâm-dục quá độ 
(sabandonner aux đébauches). 

— đống - 8 Hoangdâm phóng đấng 
(dếbauches). 

= địa — Hà Đất bỏ hoang không khẩn 
(terre Iinculte). 

— điên - HH Ruộng không có người cẩy 
(tưière inculte). 

~ đến— ‡# Nch. Hoang-phế. 

~ đường - l Không có thực 
nvraisemblable). 

= hương — ñJ Hìu quanh không có dấu 
người ở (isolé). 

— nhàn — [fj Đất bố hoang không cày cấy 
(inenlte). 
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Hoang niên — Năm mất mùa (disette, 


famine). 

phế - E§ Bố hoang, bỏ hư (laisser en 
riche, en ruine), 

phí— T' Lãng phí tiền của (gaspilker). 
sơ — lí Đã lâu không có luyện tập. Vú. 
Bút nghiên hoang-cơ đã lâu ngày. 

thơi —BB Cái thai vì hoang-dâm mà có. 
thổ — + Đất hoang ở xa — Nch. Hoang- 
địa. 

thôn T— †j Xóm ít người ở. ` 

ou — $& Cổ rậm mọc đây (nculte). 


HOÀNG & Sắc vàng - Người già — Con 


trẻ. 

3% Cái lưỡi gà ở trong ống sáo, ống kèn, 
nhờ có cái ấy mà thối kêu. 

lễ. Xch. Iam-hoàng. 

 Lấn - Vua - Đẹp tốt - Kính xưng 
người đời trước, cũng gọi là hoàng. 

§. Tên chỉm. %ch. Phượng. 

#$ Sâu keo. 

!§ Sáng rõ, 

E8 Gái rãnh đào chung quanh thành, 
không có nước gọt là hoàng. 

‡#. Nghỉ thong thả. 

bé 3% †“ (Thực) Cây to, cao chừng 10 
thước, hoa vàng, quả đen, dùng làm 
thuốc (ptếroearpus flavus, herberis 
a8iat1ca). 

ban — Bị (Sinh-lý) Cái chấm nhỏ sắc 
vàng trên võng-mô trong lòng mắt, tức 
là cái cửa của thịthẩnkinh (point 
Jaune). 


Hoàng cầm — 3% (Thực) Thứ cây nhỏ, lá 


nhọn, rễ sắc vàng, dùng làm thuếc 
(sentellaire). 

chúng — f§. Giống da vàng, tóc đen, như 
người Trung-quốc, Nhật-bản, Việt-nam 
(race jaune). 

cúc 33 (Thực) Thứ cúc hoa vàng. 

cực S3 lãi Cái chuẩn tắc của vua lập ra, 
†rong nưo đẩu 2h vở 
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cương — BW_. Chính-sách của Hoàng-đế. 
dưng #% l (Thực) Thứ cây cao 
chừng 8 tấc, lá hình trứng, hoa nhỏ mà 
vàng (buis). 

đấn 1ñ (Y) Bệnh vàng da. 

đẹựo — 3š (Thiên) Cái vòng tròn gồm có 
12 cung (12 tinhquần) mặt trời xoay 
suốt vòng ấy (zodiaque). 

đẹo nhật - 3š HD Tục mê-tín cho ngày 
hoàng-đạo là ngày tốt. 

đạo quang - ìš 3, (Thiên) Thứ ánh 
sắng lạ làng hiện ở trên không, thấy khi 
mặt trời lặn và mặt trời mọc, tức là 
những chất lưu-tinh tản tác ở ngoài quï 
đạo địa-cầu, cũng gọi là thiên-nhãn-khai 
(lumière zodiacale). 

để ~ T8 (Nhân) Một ông thánh-quân 
đời thượng-cổ nước Tàu bày đâu nghề 
làm thuếc. 

đế £ã ï# Ông vua một đế-quốc Ở 
Trunghoa từ Tần-thuỷ-hoàng về sau 
dùng tiếng ấy để gọi vua. 

điểu # (Động) Chim hoàng oanh 
(đoriot). 

đồng - #lj|.Ệ (Khoáng) Đểnghiệp với 
kẽm thành chất hoàng-đồng (laiton). 


Hoàng đường — ? Chỗ công-đường của 


quan thái-thú (quan phủ). 

gia B— # Nch. Hoàngthất (famile 
royale). 

giáo % #‹ (Tôn) Một phái Phật- 
giáo ở Tây-tạng, mặc áo toàn sắc vàng, 
lãnh-tụ là Đạt-lại lạt-ma và Ban-thiển 
Lạt-ma. 

giáp -FR. Người đậu tiến-sĩ đệ nhị giáp 
trong khoa Đình-thí. 

hà — ‡f (Địa) Con sông lớn ở trung-bộ 
nước Tàu (fleuve jaune). 

hải - ï§ (Địa) Cái biển từ cửa sông 
Dươngtử lên đến Triểutiên (mer 


Jaune). 

hậu S Ƒ3 Vợ chính của vua 
(Impératrice, reine). 

hiệu — 3Ä Cái hiệu của vua đặt khi 


lên ngôi (nom de règne). 
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hoa 5 †È (Thực) Hoa cúc vàng, 
hoa cương — †E Eị (Địa) Cái gò ò chân 
núi Bạch-vân ngoài cửa hữu thành 
Quảng châu, 72 người liệt-sĩ cách-mệnh 
cuối đời Thanh bị hại chôn ở đó. 

họa — ïB_ Người tây-phương thường sợ 
rằng nếu dân-tộc đông-phương mạnh 
lên thì giống vàng sẽ là cái họa cho 
người tây-phương (péril Jjaune). 

hoặc †8_ R Sơ hãi nghủ hoặc. 

hôn — 3\ Ø- Lúc chạng vạng, trời gần 
tốt. 

yến — đt (Động) Con chim yến sắc vàng 
(serin ou canar1). 

khủo §  # Hoàng phụ đã chết rồi 
— Tôn xưng cha mình đã chết. 


Hoàng khẩu #% DI Trẻ con (bec Jaune) 


— Chim sẻ nhỏ. 

kim hắc thế lâm - % TÐ †H › Vàng 
(vàng bạc) làm cho đen lòng người đời. 
kim thời-đại - $  f#  {Y Thời đại rất 
thái-bình thịnh-trị trong lý-tưởng (âge 
đor). 

hkỳ ~ (Thực) Thứ cây bò trên mặt 
đất, rễ to, dùng làm thuốc, cũng viết là 
§ # Gophora tomentosa florescens 
astragalus). 

lạc— ## LÁ úa vàng rụng xuống. 

Lão - #4 Hoàng để và Lão-tử là tổ 
của nhà đạo-sĩ. 

lạp ~ t§ Sắp vàng, sáp ong. 

lân — ‡‡` (Hóa) Lấy tro xương động-vật 
hoặc đá lân-khôi chế thành, chất mềm, 
đưa ra ánh sáng thì thành sắc vàng, đễ 
phát hoả, phải giữ trong nước, ở trong 
tối thì hiện Ánh sáng xanh trắng, tính 
độc (phosphơe jaune). 

liên - XE: (Thực) Một thứ cây hoa 
trắng, hột vàng, vị đắng, dùng làm 
thuốc (chéliđoine rhicome de coptés). 
long — EE Con rổng vàng (dragon 
Jaune). : 

lương mộng - 3% # (Cố Lữ-sinh đời 
Đường đến quán trọ, nằm đợi nhà chủ 
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nấu kê (hoàng-lương) ngủ quên, thấy 
mộng lấy vợ, để con, sinh cháu, giàu 
sang vinh hoa, phút tỉnh đậy thấy mất 
cả — Ngb. Đời người ngắn như giấc 
mộng. 

“_ mơi — ‡§ (Thực) Cây mai hoa vàng 
(abricotier aux fleurs Jaunes). 

Hoàng mình — 8H Tiết trước tiết thanh- 
minh ung ngày. 





¬ ngọc — 1: Thứ ngọc thạch sắc vàng 
(topaze). 

“_ oanh — (Động) KốP chìm oanh sắc 
vàng (oriot). 

¬ phái 4 ft Hoàng-tộc cùng một tôn- 
phái với vua. Hoàng-phái triểu Nguyễn, 
mỗi bực đặt ra chữ riêng để phân biệt 
với Tôn-thất, có hai mươi chữ: Miên, 
Hường, Ưng, Bửu, Vĩnh, Bão, Quí, 
Định, Long, Tường, Hiển, Năng, Khâm, 
Kã, Thế, Tộ, Quốc, Bảo, Gia, Xương 
(famiTle royale). 

¬ phố — quân quan học hiệu 
#mWÑã H lí Trường học quân-sự 
lớn nhất nước Tàu ở trên sông Châu- 
giang, trong tỉnh Quảng-đông. 

¬_ phụ 3 4+ Người sinh ra vua, mà không - 
được phong làm Thái-thượng-hoàng, 
như vua Thành-thái đối với vua Duy- 
tân là Hoàng-phụ. 

— quỳ 4 5% (Thực) Thứ quỳ hoa vàng. 

— quyên ấu phụ — {B§ 1Ý) f Tức là hai 
chữ tuyệt diệu ÿ8 #2 viết kín. TYrong 
đời Hậu-Hân, khi Tào-tháo đi qua dưới 
bia Tào-nga, Dương-Tu thấy sau bia có 
để mấy chữ: Hoàng quyên ấu phụ, ngoại 
tôn tê cậu @ ƒÑ ý) l ý. ft. B). 
Dương bèn nói: hoàng quyên là sắc ty 
É: ‡# tức là chữ tuyệt £&, ấu phụ là 
thiếu nữ 2> #x, tức là chữ điệu #b, ngoại 
tôn là nữ tử #x 77, tức là chữ hảo Íƒ, tê 
cậu là thụ tân, S# *z, tức là chữ từ š$*, 
tám chữ ấy tức là “tuyệt-điệu hảo-từ” 
nghĩa là lời văn hay lắm. 

Hoàng thái hậu 8 2K F53 Mẹ đề hoặc 
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mẹ đích của vua (reine-mère). 

thái hử — 7 -#- Con trưởng hoặc con lập- 
tử của vua (prince héritier). 

thành — 7ä Thành bao chung quanh 
cung điện của vua (citadelle royale). 

thân — 1. Người thân thuộc với vua (les 
parents du rol). 

thất - s Họ hàng nhà vua (famille 
royale). 

thiên — 7 Tvời (ciel). 

thống ~ #Âff. Dòng đõi nhà vua. 

thục quỳ 3% 3} #% (Thực) Một thứ cây 
cao chừng hơn 1 thước, lá như hình bàn 
tay, hoa sắc vàng (hibicus manihot). 
thấy sang — ?|< iÑ (Y) Bệnh lỏ chẩy ra 
niước vàng. 

tỉnh — tã (Thực) Thứ cây thảo sống lâu, 
rễ hình như cái ống nhỏ, ăn được và 
dùng làm thuốc, dùng làm bột rất tốt. 
tộc 3 ƒE Họ hàng nhà vua (famille 
royale). 

tôn ~ TÁ Chấu của vua (petit-fls de 
Ÿempereur). 

triểu — 8Ä TYiễu vua đang hiện tại. 
trùng § (Côn) Con sâu keo. 

tuên # f4 Suối vàng = Âm-phủ 
(enKr). 

tử tạ +- Con vua (fñ]s du roi). 

uiệt — ø¿ Tên nước ta do nhà vua đặt ra 
ngày xưa, 

xà 34t #È Con rắn vàng (serpent jaune). 


HOẢNG 1# Gấp gáp — Sợ sệt. Xch. Hoảng 


hốt. 

tú Nch. †E s 

‡È Nch. 1# s 

Sáng. 

hốt I# 12 Trong lòng lộn xộn sợ hãi. 
hốt trạng thái — {3 1K §É (Tâm) Tvạng- 
thái trong khi thithuật thôi miên, 
người bị thuật khi mới bắt đầu trong 
tâm lộn xộn cả, không biết gì nữa. 

mơng — |È Vội vàng, gấp gáp. 

nhiên — # Nch. Cách hoàng hốt. 
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HOÀNH 1# Bề rộng - Cách trở —- Đặt 
ngang — Bên cạnh. 

~ (j Cái cân - Cân - Cây ngang ở cửa — 
Cái lan can trên lầu. 

- & Một thứ cây thảo, rễ dùng làm 
thuốc. 

~ # Lónrộng. 

¬ bạo f# Ngang tàng hung dữ. 

= biện # Eị Biện luận rộng rãi 

- bình fị S Công bình, giữcông-đạo. 

~ cách mạc ‡R§ Wũ §R (Sinh-lý) Lớp da 
mỏng nằm ngang khoảng giữa ngực và 
bụng (diaphragme). 

^_ chính — {f Đánh thuế quá nặng. 

¬_ chính — j#x Chính sự bạo-ngược. 

^_ diễn # f1ï Văn-từ phong-phú đẹp tốt. 

~ đạc f#[ F£ Cân nhấc và đo lường. 

- đại 7 X Rộng lồn. 

—_ đại - ‡§ Rộng rãi thông suốt. 

~ địch 1#. tỉ Ống sáo thổi ngang. 

- đồ Z {R Kế hoạch xa rộng. 

- hành !§ {4 Làm ngang, không theo 
chính-đạo (agir de travors). 

Hoành lệ Z RẾ To lớn đẹp đẽ. 

- liệt tế vI| Bày ngang ra. 

=_ bá; ÿ#. Nước chẩy không theo dòng. 

^ môn f# Ƒ3 Nhà người ở ẩn, dùng cây 
gỗ bắc ngang để làm cửa. 

— mục — †Í# H Con mắt nhìn ngang — 
Nẹb. Bộ giận dữ. 

“=_ nghịch — 3 Ngang trát. 

- nho 3# {§. Người học-vấn rộng. 

¬_ phong - Nch. Phong phú. 

=_ phóng — J## Chí-khí ngang tàng phóng 
dật. 

=_ sơn 1# \l\ (Địa) Tên dãy núi ở giữa tỉnh 
Quảng-bình và tỉnh Hà-tïnh, có cửa ải 
gọi là Hoành-sơn-quan. ` 

~_ ;ân —ÿÃ (Địa) Một hải-khẩu lớn ở Nhật- 
bản (Yokohams). 

ˆ thạch fj Œ¬ị Cái cân là hoành, trái cân 

là thạch. 

tráng 7 1 Quimô to lồn. 


HOẠNH HOÁT HOẠT 


= trung tứ ngoại —th!' Éb ÿ| Ÿ-tứ uẩn-súc 
ở trong mà lời văn hào phóng ra ngoài. 

- tuyến chỉ phiếu {§ §§ % 35 (Thương) 
Cái chi-phiếu trên có gạch hai đường đỏ, 
hạn chế rằng không phải do ngân-hàng 
nhận tiển thì không được chỉ-phó ra 
(chèqne barrề). 

" quyệt 7# #8 To lớn rất mực. 

“ HH? f§ Eè Nch. Chuyên-hoành. 

“ uữ 7 % Cung thất to lớn. 

HOẠNH ‡# Cậy thế-lực mà không hợp lý. 

~ họa - ï§8 Cái tai vạ bất trắc. 

= tài - H4 Của được bằng cách không 
chính đáng, như của đánh bạc hay ăn 
trộm được. 

Hoạnh tử — 7ÿ Cái chết không chính đáng. 

HOÁT #4 Mở mang - Buông thả — Sâu. 

=_ đãng— T# Tính không bó buộc. 

¬_ đợ¿ ~ š‡ Mỏ rộng thông suốt — Độ lượng 
rộng rãi, 

=_ nhiên - #* Thông suốt. 

~ nhiên đại ngộ — #4 + fENeh. Khoát 
nhiên đại ngộ. 

HOẠT ;#§ Sống - Có sinhcơ - Không 
đứng một chỗ. 

- ỳ# Không trệ lại — Trơn tru — Trôi nổi 
không thực —- Xch. Hoạt-kê. 

“ ƒ§ Gianxảo. 

= ấu ## ⁄)(V) Bài thuốc cho trẻ con 
uống để mau lớn. 

~ bớt —- ÿ# Hoạt-động lanh lợi — Nch. 
Thích-thắn. 

—_ chí - 3% Món tiển để chỉ tiêu lâm thời 
= Bất-thường chỉ. 

^_ cú— ØœJ Câu văn hoạt-bát. 

- đu ï§ 5R Người “trơn đầu” xoay 
chiều nào cũng được. 

~ động ìZ E Hành-động cách hoạt-bát — 
Sinh hoạt - Bôn tấu để vận động về 
rnue-đdích gì (activité, vitalité). 

ˆ động ảnh hí — #) W E\ (Lý) Dàng ảo- 
đăng để chiếu những ảnh có hoạt động — 
Chiếu bóng (cinéma). 


HOẠT 


— động lẻ chân - §Ù  I§ (Lý) Tức là 
hoạt-động ảnh -hí. 

~ hê ‡Ở§ T§ Cái tài biện bác có thể làm 
điên đảo thị phi - Khôi hài làm cho 


người ta cười (conte plaisant, 
plaisanter). 
Hoạt kế” ¡§ š†Cái phương kế để sinh 


hoạt (moyen de vivre). 

=_ khẩu — [1 Miệng lưỡi hoạt bát (facilité 
đélocution, débit facile). 

¬_ kịch — I§j Tấn kịch có hoạt-động, tức là 
việc có phát-hiện thực-tế. 

¬_ hỳ tôn khoản ~ Rfl 1£ #n (Thương) Một 
thứ tên khoản tuỳ ý người gởi tiền muốn 
gởi vào lấy ra khi nào cũng được. 

—_ lại ƒ§ Sš Quan lại giảo hoạt. 

hức ti 7) Sức sình-hoạt (vitalité). 

¬_ lực huận — 7 ï (Triết) Tức là sinh-cd 
chủ-nghĩa (vitalisme). 

¬_ ngữ — 3B Thứ tiếng hiện có người đùng 
(angues vivantes), trái với tửngữ là 
thứ tiếng dùng ngày xưa mà nay không 
dùng nữa. 

— Phật — f§ Phật sống = Biệt hiệu của 
ông thủ-lãnh giáo Lạtma ở Mông-cổ 
(Bonddha vivant). 

¬ tặc 1§ #4 Người gian giảo. 

¬ thạch 38 2 Thứ đá sắc trắng hoặc lục 
lợt, chất mềm, sờ trơn, dùng làm thuốc. 

—_ thủy ‡⁄?k Nước tự nguồn chẩy ra (eau 
vive). 

~ ổn — ï£ (Thương) Nh. Hoạt-kỳ tổn- 
khoản. 

~_ trạch ‡§ 4 Trơn bóng. 5 

= sự bẩn ~ “ 2k Bản in mỗi chữ riêng 
nhan, có thể sắp từng chữ lại với nhau 
để in. 

¬_ h?nhân ~ŸV A Người đần độn, sống mà 
như chết. 

=_ uăn— %4 Nch. Hoạt-ngữ. 

HOẮC TÈF Lan ra rất mau. 

Hoáắc ## Lá cây đạu — Một thứ rau tạp. 

— hương T8 f5 (Thực) Một thứ cây nhỏ, 
lá rất thơm, dùng làm thuốc (bétoine). 
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HOẶC HOẰNG HỌC 


i¿ — š§ Rau hoắc, rau lê, của người 
nghèo ăn — Ngb. Đồ ăn của người nghèo 
(nourriture pauvre). 

—_ bạn ? §( (Y) Bệnh địch tả (choléra). 

HOẶC sỳ Chữ tổ ý không định — Nch. 
 s 

¬_  Lừa đối — Nghi ngờ — Mê loạn. 

=_ chí X74 Lòng nghỉ ngờ. 

“chúng — 5 Dối chúng làm cho chúng 
lầm. 

¬ giả sì #i Ngờrằng, có lẽ rằng. 

— nhiên — #4 Có thế chăng — Còn ngở chưa 
chắc (douteux). 

^_ nhiên tính — #A ‡# (Triết) Cái tính có 
thể có mà cũng có thể không có 
(probabilité). 

— nịch Rầ 3 Mê lâm không trở lại. 

= thuật — { Phép thuật dối người. 

HOĂNG ö/ Rộng lớn — Đời Thanh vì húy 
niên viết là: ZE e 

=_ 3 Nước rộng mà sâu - Nước trong. 

= ưï 5/_ f# Rộng rãi to lớn (grandiose). 

HỌC ®& Bắt chước - Chịu thầy dạy cho 
đạo-lý, tập cho nghề nghiệp —- Nhà 
trường. 

^ án — 3š Thứ sách biên chép nguyên-lưu 
của một học-phái. 

“_ bộ— #§ Một bộ trong Lapc-bộ, xem việc 
giáo dục —- Giáo-đụcbộ (Mimistère de 
Téđucation). 

Học cấp - f# Thứ lớp của học-sinh trong 
nhà trường (degré đenseinement). 

“ chế - ÿ| Chếđộ về việc giáo dục 
(égime de ]Ïenseignemen). 

=_ chính — j Việc hành-chính về giáo-dục 
(administration de Ÿenseignementt). 

^_ chính nha — Il{ {BỊ Quan-sanh chủ-trì 
việc giáo dục cả xứ Đông-đương 
(Direction de FInstruction pub]ique). 

“chính tổng qui — f4 ##! ‡R Qui trình 

chung cả của việc học hành trong nước 

(code de Finstruction pub]ique). 

cửa — 7ÿ Thây đề. 
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= điền — tH Ruộng nương để cung phí. ~- 
khoản cho các trường học ở hương-thôn. 

~ đổ - ít Họe-sinh - Người tập việc ~ 
trong thương-điếm hay công xưởng 
{apprent)). 

=_ đồng - Học trò nhỏ. 

=_ đường - % Nch. Học hiệu (école). = 

¬_ giả — 3 Người nghiên-cứu học-vấn. 

^ giới — Yê Gọi chung các người nghiên 
cứu học-thuật hoặc làm việc trong nhà 
trường. 


HỌC HOÈ HÔ 


niên - # Kỳ hạn học tập trong một 
nắm của các học-hiện (année scolaire). 
phói — IfK Tóm các nhà họcgiả cùng 
nghiêncứu một họcthuyết mà lập 
thành một hệ-thống riêng, gọi là học- 
phái (école). 

phí_— ï# Tiên học trò phải nộp cho nhà 
trường để trả tiền học (étribution 
scolaire) - Tiền chi phí về việc học trong 
một địaphương (dếpenses pour 
Tenseignement). 


~ hởi - j§ Biển học - Phạm vi rộng rãi Học phiệt - BÃ Người cùng ở một trường 


của học-vấn. 

^_ hạnh - {1 Học-vấn và phẩm-hạnh. 

~_ hiệu — †£ Học là khiến cho người hiểu 
đạo lý và tập nghề-nghiệp, hiệu là 
dạy. Học hiệu là trường dạy học 
(école). . 

“ hiệu giáo-dục - ‡4 š\ f6 Sự giáo-dục  — 
ở các nhà trường, khác với sự giáo dục 
ở gia-đình (éducation seolaire). 

Học hiệu sinh hoạt — EÊ 1E ÿZ Cách ăn — ” 
ở của học sinh trong trường học. - 

=_ khoa — Ê| Các món học tập, như địa-dư, 
lịch-sử v.v... (matière đ'enseigement). 

—_ khóa - Ÿ§ Bài học ở nhà trường (lecon). = 

~_ khu — Ã Khu-vực hành-chính về việc 
giáo-dục. 

~_ kỳ - RÑ Niên-hạn học tập, như học kỳ 
cao-đẳng tiểu học là 4 năm (đuc ~ 
đétudes). 

= lý- ï8 Nguyên-lý và pháp tắc của học  ~ 


thuật. - 
—_ he — 3) Sức học = Trình-độ học-vấn của 

một. người (capacité). - 
~ ha — ÿ Nguyênlưa và hệ-thống của 

học-vấn. ˆ 


¬_ miếu — [šR Tức là Khống-miếu. 


học mà ra, lấy thếlực chung mà làm 
thành một đoàn thể. 

phong — JTậpquán và phong thái 
trong làng học-vấn. 

phủ — Jff. Chỗ nghiên-cứu học-vấn. 
quan — Chức quan dạy học. 

sĩ ~ + Người nghiên-cứu học-vấn — Cái 
đanh-‹vị của người tốtnghiệp trường 
Đại-học (Hcenciô). 

sảnh — # Tĩoc trò (élàve, étndiant). 

tập — ?4 Nghiên<cứu và tập luyện một 
thứ học-vấn (étudier). 

thuật — { Nch. Học-vấn (mstruction). 
thuyết - 34 Cái lý-thuyết của một nhà 
chủ-trương trong học-thuật (doctrine). 
thứ -— #4 Hocvấn và - tríthức 
(connaissances). 

#z - 8 Tiền phítổn đi học (ais đe 
scolarit⁄é). 

uất — R. Công phu học hành. 

uị — { Cái đanh-vị của chính-phủ cấp 
cho khi học-nghiệp đã xong (titre). 

uụ — ï# Những việc quan-hệ về đường 
giáo-dục. 

xé — # Nhà học (établissement 
đenseignement). 


~ ngạch - f#§ Số học-smh nhất định thu HOÈ ÿ§q Một thứ cây lớn, hoa vàng quả 


vào học-hiệu, không được thu hơn. 
— nghệ — 53 Gợi chung vănchương và 


giài mà bẹp, hột đòng làm thuốc, ta 
cũng gọi là cây hoè. 


nghệ-thuật. HÔ tý Thởhơi ra — Gọi to. 


—_ nghiệp — 3 Cái sỗ-đắc trong sự nghiên- 
cứu học-vấn. = 


Fš Nch. ý - 
danh 0U 2, (ŸAt tân (annelaw\ 


HÔ HỒ SH 


Hô đồ khác đồ - IR %I [Ei (Tôn) Tức là 


Đại-lạt-ma, Hoạt-phật. 

hào — 9# Kêu gọi - Cổ-động đề xướng 
một. việc gì. 

hếp — 0# Thổ ra và thở vào. 

hấp khí — 18 5š (Sinh-lý) Những khí- 
quan dùng để thở, như mãõi, hâu, khí- 
quản, phổi (appareil respiratoire). 

hấp số -— ñ§ Ất (Sinhlý) Số hơi thổ 
trong một phút (ếquene de la 
xespiration). 

hấp uận động — 1% š# fÐ (Sinh3ý) Lá 
phối vì thở mà phông lên xẹp xuống, sức 
vận-động của phổi gọi là hô-hấp vận- 
động (mouvement respiratoire). 

hoán — !4 Kêu gọi to lên cho người khác 
nghe (appeler). 

thân - §# Nhà đạo-sĩ hoặc nhà phong 
thủy gọi quỉ-thần để sai khiến. 

ứng — fE Người kêu kế đáp = Ý chí hợp 
nhau. 


HỒ # Cái bình đựng rượn. 


- 


#8 Miếng thịt ở đưới cằm — Vậy — Người 
Tàu xưa gọi các rợ mọi phía bắc là Hề. 
Xch. Hồ điệp. 

Đồ đựng có khảm ngọc. 

gã Như cái ao mà lớn. 
&8 Cây bàu. 
Xi 
nã 


& & 


Vật dùng để gián cho dính, lấy bột. 

Ýu thành — Xch. Hề-đồ — Mô-hồ. 
sf Sao? - Cũng dùng như chữ tư J$ ° 
šƒ[ Con chỗn, con cáo.. 
3ƒ Cái cung — Hình vòng cung. ' 
šJ Cây bàu. 
cẩm  #Z Cái đàn hình như đàn tỳ 
bà, cũng giống đàn nhị, dùng mã-vĩ 
trương lên cái cung tre để kéo. 


Hồ dả hểuy XÃ IS. Eề Rỳ Con cáo mượn 


uy con cọp ¬ Ngb. Mượn thế lực của 
chủ-nhân để áp bức người. 

đậu #j 3 (Thực) Một thứ đậu. 

điệp  #ũ tệ (Động) Con bươm bướm 
(papillon). 


HỒ 


- điệp hoa — ## †y (Thực) Hoa bươm 
bướm (mussaœurda). 

“ điệp mộng — W§ # Trang-Chu nằm 
mộng thấy mình hóa ra bươm bướm = 
Nằm mộng. 

- đề  ï Không rõ sựlý. 


.. hỏi chỉ sĩ TRỊ f§ Z + Người hào hiệp 


khí-khát. 

~_ hỏi khí— ÿ§ #4 Khí-khái hào+kiệt. 

~ hón thương ‡B ÿ§ @ (Nhân) Con Hồ- 
qui-Ly, làm vua từ năm 1401 đến năm 
1407. 

— khẩu ŸØ. L1 Ăn đỡ đối ~ Ăn chực — Sinh 
hoạt. 

- Jy 34 ƒ# (Động) Con hồ và con ly, đều 
là loài chôn. 

~_ loạn tl ÑL Lộn xộn không có trật tự. 

- j2 #l. § (Thực) Cây bầu quả rất to, có 
thứ dùng làm bầu rượu. 

~ mơ HH lý (Thực) Cây vừng, cây mè 
(sésame). 

— mai hồ cốt JÄ ‡# 3 #Ø Cáo chôn rổi 
cáo lại đào lên - Ngb. Nghi ngờ quá 
không thể làm việc gì được. 

— my—ƒ§ Dùng thủ-đoạn nhãn nhặn để 
lừa người. 

“=_ nghỉ — RỆ Tính con cáo hay nghĩ ~ Đa 
nghĩ. 

Hồ ngôn loạn ngữ #R 5 §L §R Nói bậy 
nói bạ. 

= quø ~Jf (Thực) Cây bí ngô. 

-— quần cẩu đẳng 5Ñ FR f4 Xã Bè bạn 
bất lương như bầy chỗn bầy chó. 

- quíLy E3 ?£ fế (Nhân) Nguyên tên 
là Lê-quí-Ly, làm tướng nhà Trần, sau 
cướp ngôi vua, xưng là Hề-quí-Ly, đặt 
quốc-hiệu là Đại-Ngu. 

=_ thị ïJ( #& Hề là cái cung, thỉ là cái tên — 
Ngày xưa bên nước Tàu hễ đẻ con trai 
thì treo trên cửa về phía tả một cái cung 
với một cái tên — Ngb. Hồ-thỉ là chí làm 
trai. 

- thuyết #l Mà Nói bạy bạ. 
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= tiêu — ‡ị (Thực) Ta thường gọi là hột 
tiêu, hạt nó dùng làm đồ gia vị và làm 
thuốc (poivrier). 

- ỉnh 3 f§ Tục mê-tín cho rằng con hồ 
(chồn) lâu năm hóa thành tỉnh qui. 

= H¿ loạn tưởng ER f§  f8äNghĩ ngợi 
bậy bạ những chuyện vô ích. 

-  kử thả bhấp ! ÿ#L %, ìù Cáo chết mà 
thỏ cũng khóc — Ngb. Thương xót người 
đồng loại. 

- Việt nhất gia t3 H # 5 Người Hồ 
người Việt ở một. nhà - Ngb. Lạ thành 
quen, xa thành gần. 

- xú 4L # (Y) Hôi nách. 

HỘ Ƒ£ Của - Nhà. 

- ÿ§§ Giúp đỡ— Che chở. 

ˆ bộ Ƒˆ,šÉW Một bộ trong Lục-bộ, xem 
việc tài-chính (Ministère đes ñnances). 

- chiếu š§ 83 Giấy vibằng để bảo-hộ cho 
kẻ lữ khách hoặc hàng hóa chuyên chở 
(laisser-passer, passe-port). 

Hộ chủ F* + Người chủ trong một nhà. 

-_ dõng š§ š Quân mãnh-đõng để hộ vệ. 

¬_ đê— J# Giữ gìn đường đê. 

- điều PP l& Nch. Hộ thuế. 

¬ đình fŒ Ngoài cửa và trong sân. 

- giá ‡# Người đi theo để hộ-vệ xe 
Vua. 

-_ khẩu E1 Số nhà và số người. 

- pháp  š# ‡4 Ủng-hộ cho pháp luật — 
Ủng-hộ cho pháp-giới nhà Phật. 

~__ phù ~†# Cái bùa để bảo-hộ (talisman). 

-_ quốc ¬ Rll Bảo-hộ cho quốc-gia. 

=_ quốc quân — RRl T§ Quân-đội bảo-hộ cho 
quốc-gia. 

¬_ sản — j£ Giữ gìn giúp đỡ cho người đẻ. 

~_ sinh - %4 ch. Hộ-sản. 

— tang — 3§ Người coi việc trong nhà có 
đám ma. 

- ¿ấ/— ÿB Nch Hộ giá. 

= thành nha — Đù {Eƒ Một chỗ quan-thự 
xem việc bình-mã để giữ gìn tuần phòng 
trong chốn đô-thành. 


HỘ HỔ 


=_ thân— 8 Phòng vệ cho mình. 

—_ thuế_— Ƒt fậ Thuế đánh theo nhà. 

= tịch — ‡# Quyển sổ của Chính-phủ biên 
chép số người, chức-nghiệp và tịch quán 
từng người. 

^ tồng E# { Người theo sau vua, khi 

ˆ vua xuất tuần (escorte du ro). 

Hộ tổng - ï9 Đì hộvệ để đưa người ra 
khôi địa hạt (escorter). 

~ tốt— Z£ Lánh đi theo để hộ-vệ. 

^ uệ — (8 Ö bên để giữ gìn (garder 
escorter). 

HỔ ƒẽ# Loài thú dữ, ta gọi là cọp, hàm. 

— 8l Hòn ngọc, hình như eon cọp — Xch. 
Hồ -phách. 

- bảng P Kỹ Khoa thì lấy được nhiều 
người hiển tài —- Bảng trúng tuyển tiến- 
gĩ. 

=_ bệ_- # Bước như cọp — Ủy võ. 

¬_ cốt— '§ Xương cọp. 

^_ cốt cao —'B8 T§ Thứ cao nấu bằng xưởng 
cọp. 

~ cứ — E# Cọp ngồi — Ngb. Địa thế hiểm 
yếu. 

= đâu — §R§ Đầu cọp — Ngb. Tướng-mạo 
tốt. 

~ giảo— tfE Cọp cắn, cọp ăn. 

“huyệt — 7X Hang cọp (repaire du tigre) — 
Ngb. Chễ nguy hiểm. 

~_ khẩu — L1 Miệng cọp — Ngb. Chỗ nguy 
hiểm. 

= jang — ÍR§ Cọp và chó sối — Ngb. Loài 
hung ác. 

¬ phách i#L Ra Qhoáng) Thứ khoáng vật 
sắc vàng, do nhựa cây tùng lâu ngày 
biến thành, mài nó thì sinh điện 
(ambre). 

= phách thập giới — Rjl t1 7© Hổ-phách 
hút hột cải. 

~ phù ƒ? †# Phù-hiện ấn-tín trong quân. 

= quyên — [ Chỗ nuôi cọp. 

=_ thị — R Nhìn như cọp nhìn - Ngb. Nhìn 
một cách tham tàn. 
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Hổ trành — {R§ Ma cọp. Tục truyền rằng 


người bị cọp ăn, hồn phụ theo cợp rồi 
giúp cọp làm hại người khác. 

trướng — § Trướng cớ vẽ hình con hổ, 
là nơi quan Nguyên-súy đóng — Quân- 
chính. 

trướng xu cơ — ÚE {§ E§ Việc cơ yếu bí 
mật trong quân ~ Tên bộ binh-thư của 
ông Đào-duy- Từ làm. 

tưởng — lÊt Ông tướng quân mạnh như 
cọp. 


HỖ Z Đấp đổi bên này cùng bên kia ~ 


Lẫn nhau. 

:E§_ Vì hạnh mà đông chắc lại. 

E#. Cái gàu để tát nước. 

E. Giải nghĩa một chữ, một câu. 

†k Nhờ cậy. 

l; Núi có cây có gọi là hỗ. 

8i. Phúc - Xch. Chúc hễ. 

E Đi theo ởsau gót - Ngang ngược. 

ï Tên một con sông ở nước Tàu ~ 
Thành Thượng-hải cũng gọi là Hỗ. 

bang TH ‡j Hai nước giao-thiệp vớt 
nhau gợi là hỗ-bang. 

cạnh — ##. Cạnh tranh lẫn nhau. 

giá l§ Xe ngựa đi theo sau vua gọi 
là hỗ-giá. 

huệ chủ nghĩa # TR 3: # (Chính) Cái 
chủ-nghĩa theo đó hai nước ký điều-ước 
cùng nhau đều được lợi ích ngang nhau 
(R4eiprocité). 

huệ điều ước - TR {£ #3 (Chính) Điều 
ước đính kết, lấy hỗ-huệ chủ-nghĩa làm 
căn cứ (traité réciproque). 


Hỗ thị — r: Nước này với nước khác thông 


thương với nhau. 

tòng E  Đh theo sau. 

trợ  ñh Giúp lẫn nhau. 

trợ luận — BH lê (Sinh) Cái thuyết 
chủ-trương rằng phàm sinh-vật cùng 
người ta đều giúp giùm nhau mà ginh- 
hoạt và phát triển (théorie de Faide 
mutuelle). 


HỘC HỒI 


“_ hương tiêu bỏng - †R Tế tặ Khen ngợi 
lẫn nhau. 

HỘC §$ Thứ chỉm đống như con nhạn, 
cũng gọi là thiênnga — Cái đích để 
nhắm mà bắn. 

~_ | Đề để đong lường, bằng 10 đấu. 


'= điện cưu hình ñ8 ïRÌ l§ W2 Xch. Cưu- 


hình hộc-diện. 

=_ đích — fJ Nch. Mục-dích. 

“_ lậáp— 1 Đứng vướn cổ mà trông như cổ 
con ngỗng trời. 

“ uọng—-  Vướn cổ mà trông. 

¬_ xí—- ầ Nch. Hộc vọng. 

HỒI ƒ Xoay lại, trở về - Quanh co — Mỗi 
lớp trong một bộ tiểu-thuyết. 

= g Đi ngược dòng nước - Dòng nước 
chảy. 

= JE Nch. [s] Cũng viết là H1 › 

¬ ƒE| Xch. Bồi hếi. 

~ Tí Xch Hồi hương. 

=. đm — [B] #4 Phúc thơ lại (đrépondre). 

¬_ bái — #š Bái lại để đáp lễ - Nch. Đáp 
bái, 

=_ báo — ‡# Trở về để báo tin wapporter) — 
Báo đáp hoặc trả thù lại (rendre le 
pareille). 

¬_ bình ~ ft Đem bình trở về. 

Hồi chuyển ~ EW. Xoay trổ lại (retouner). 

- cố - ERQuay dầu lại nhìn (e 
retourner). 

“ đân uụự dịch — EŠ 3% {4 Đương làm 
quan phải trở về làm dân để chịu sưu 
dịch. 

— đương — 8 (Y) Chỉ về phương thuốc cho 
người đau gần chết uống để mình nóng 
trổ lại. 

“ đáp — 4 Đáp lại lồi người ta hỏi 
(€épondre). 

=_ đầu — §§ Quay trở lại — Tỉnh ngộ lại. 

“- giz— 3% Trỏ về nhà. 

—_ giáo — #X{ (Tôn) Tôn-giáo do Mặc-hãn- 
mặc-đức dựng lên, rất thịnh hành ở 
Trung-Á, Tây-Á, Bắc-phi, Thổ-nhĩ-kkỳ và 
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miền tây bắc 'Trung-quốc 
(mahométisme, islamisme). 

—¬ hộ - šE Che chở, bình vực cho 
(défendre). 

- Hồi giáo - IBI #tTức là Hồổigiáo 
(islamisme). 

- huyết quản 3M fu\ $ (Sinhlý) Cũng 
gợi là tĩnh-mạch-quản (veines). 

¬ hương - Hũ Về làng. 

- hương Tã (Thực) Một thứ cây nhỏ, 
cao chừng 7, 8 tấc, lá nhỏ như tơ, hoa 
vàng, quả có hạt nhỏ dùng làm thuốc, có 
hai thứ đạihổi-hương và tiểu hổi: 
hương. 

- = hưu [R] {K Thôi làm quan về nghỉ (être 
en retraite). 

~_ khẩu — 1 (Thương) Khấu trở lại cho = 
Đi mời khách cho nhà hàng, nếu bán 
được hàng thì nhà hàng phải khấu trừ 
cho mình một món biển làm dụng-phí 
(remise). 

Hồi binh — 1 Ông quan ở tỉnh ngoài trỏ 
về lanh, 

~ jưn — Tế Cái lan-can cong queo khúc 
chiết. 

~ lang — I#ú Cái nhà cầu khúc chiết đi 
quanh. 

=_ joan— !#t Vua ngự giá về trong cung. 

~__ môn — E5 Tài vật của người con gái đem 
theo về nhà chồng (dot). 

¬_ phong ¡m lát Gió cuốn (vent 
tourbillonnant). 

~ qương In] % Ánh sáng phẩnxạ lại 
(lumière réflétée). 

“ quang bính —%, ‡# (Lý) Cái kính khiến 
quang-tuyến phản chiếu, cũng gọi là 
phản-quang-kính (miroir réfléteur). 

~_ sớ¿ - 34 Người mê-tín cho rằng linh hồn 
người chết đến một ngày nhất định lại 
trỏ về, gọi là hồi-sát. 

~_ têm ~ 4ò Làm đều lỗi rồi mà lòng sinh 
hối-quá (se repentir). 

=_ tâm hướng đạo — :Ù [BỊ 38 TY lòng theo 


đạo. 


HỔI HÔI 


thanh - ## (Lý) Thanh lãng gặp phải 
vật gì chướng ngại mà đội lại = Tiếng 
đội, tiếng vang (écho). 

thiên —- % Quay trời trở lại — Văn hồi 
lòng vua lại, gọi là hồi-thiên. 

thoại - Ÿã Đáp lại (tépondre). 

thú - t$. Xoay đầu lại, tổ ý lưu luyến — 
Nhớ lại việc cũ. 

tỉnh - Ñ§ Đương mê mà tỉnh lại 
(reprendre connalssance). 

#y— ## Tránh đi— Ví như một người bổ 
đi làm quan thủ-hiến ở một địa-phương, 
nếu có một người bà con đã làm thuộc- 
liêu ở chỗ đó thì người ấy phải tránh đổi 
đi chỗ khác, thế gọi là hổi-ty. 


Hồi trang— #& Đỗ đạc sấm sửa để về nhà. 


triểu — BH Quan ở tỉnh ngoài trở về 
triểu đình. 

trường 3M ÿ# (Sinh+†ý) Đoạn dưới của 
tiểu trường, tiếp với đại-trường (tléon). 
tục [B[ {8 Người đã đi tu trở lại thế-tục 
(se đéfroquey). 

tưởng — 48 Sực nhớ lại (se souvenir). 
uăn 3ñ % Thể văn đọc quanh co đi lại 
đều thành câu cả — Kiểu vẽ dùng những 
nét đằng dịt quanh co với nhau. 

uị [BI #k Vị ngọt ăn xong còn thấy lại 
(arrière-goôt). 

xuân — # Trở lại mùa xuân — Mạnh 
khoẻ lại như thường. 

xuân đơn - 3® T† (V) Thứ thuốc chữa 
bệnh trẻ con. 


HỔI ÿ§ Răn dậy. 


‡ÿg Tiếc đều lỗi trước. 

tt. Cuối tháng âm lịch — Tối tăm. 

#£ Nước chảy xoay vòng — Hai nơi gổi 
tiển bạc cho nhau cũng gọi là hối. 

#g Tiển của -— Lấy tiển đút lót cho 
người. 

cải — § ữ Hối hận mà sửa lỗi lại. 

đạo hối dâm FR i4 ï§ ⁄E Tiển của 
không giữ cẩn thận, con cái hoang phí 
trang sức, như vậy dễ khiến cho người 


. 
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ta sinh lòng ban đêm đến ăn trộm hoặc 
làm đều tà dâm. 

đoứi §ế %+ (Thương) Phương-pháp hai 
nơi gởi tiền cho nhau do người ở đất A 
đem tiển giao cho ngân-hàng ở đất. A, 
người nhận tiền ở đất B đến ngân-hàng 
đất B mà lấy tiền (change). 


Hối hận †8 18 Giận mình đã làm đều bậy 


(se rebentir). 

học - 1Ñ. Phần nàn việc tai họa tự mình 
gây ra (egretter un malheur dont on 
est Ïauteur). 

hoạch f£ | (Thương) Anh A toan gi 
tiền cho anh B, vừa có anh C phải gởi 
tiền cho anh A, anh A tức nói với anh C 
chuyển phó tiền cho anh B để anh A kết 
số cho tiện, như thế gọi là hối-hoạch. 

lộ BE Eã Lấy tiển đút cho kẻ có thế-lực 
để lo chạy việc gì (acheter une faveur). 
mình 0 BR Đêm và ngày. 

ngài {§ 3# Quyết lòng sửa lỗi mà tự 
tỉnh trong mình. 

ngộ - †E Tỉnh biết trước mình làm bậy 
mà muốn sửa mình. 

phí #Œ ï (Thương) Tiển phí tổn trả 
cho- ngân-hàng khi mình gởi tiền cho 
người khác. 

phiếu — SE (Thương) Khi mình gỏi tiền 
tại ngân-hàng cho người ở nơi khác, 
ngân-hàng giao cho mình một cái giấy 
làm chứng cứ gọi là hối-phiếu đettre de 
change). 

quá f§ ì§ Phần nàn đều lỗi của mình 
đã làm (se repentir). 

sóc f #8 Cuối tháng âm-lịch là hối, 
đầu tháng là sóc. 

tâm {ƒ Lòng muốn cải quá 
(repentir). 

tội - SE Hối hận tội lỗi của mình. 


Hối tuyển EB§ šÄE Cho người ăn tiền để cầu 


họ tuyển cử mình làm nghị-viên hoặc 
đại-biểu. 


HỘI Họp nhau - Cơ quan nhiều người 


họp để làm việc - Gặp — Ý tứ và sự lý 


HỘI 


hợp nhau - Bản lãnh và sự tình hợp 
nhau. tẽ 

¬ #8 Vẽ. 

~ I& Điếc từ khi mới sinh — Không biểu 
aự lý gì. 

“. ìÑ§ Nước lớn phá bờ đê — Da thịt lên 
I1nu. 

“_ [fK Của ỏphía ngoài cái chợ. 

- âm #[R (Sinhlý) Chỗ âmhộ và 
giang môn của người ta tiếp nhau 

=_ đm — #4 Họp nhan mà uống rượu. 

=_ bình ¬ E Họp bình lại. 

~ cụ ‡@ 3 Đồ dùng để vẽ Gnstrument de 
peImture). 

“ điện # TH Họp nhau để bàn bạc (se 
rencontrer). 

~_ điển — # Sách chép điển-chương pháp- 
luật của một triểu-đại. 

~_ đồng — [B] Hội họp với nhau (se réunir). 

~ họa ƒ#8 ®# Tô vẽ (dessiner, peindre). 

“ hợp Nhiều người họp nhau. 

= hữu — 74 Họp bạn bè (réunion đamis). 

=. ý—- (Văn) Một thứ nguyên-lai của chữ 
Hán, lấy hai chữ hợp lại mà thành một 
chữ có ý nghĩa mới, như chữ IE. với chữ 
+ hợp lại thành chữ vũ Z‡ — Ngầm nghĩ 
mà hiểu được một lẽ gì. 

Hội kiến — Bi, Gặp nhau (se rencontrer). 

=_ hệt TẾ #J Phá rách tan tành. 

=_ minh — 88 Phá bỏ lời miỉnh-ước. 

“_ mình 53 Nhóm họp mà thể ước với 
nhau. 

= nghị — 8# Họp lại để thương nghị 
(assemblée, meeting). 

~_ ngộ T— 3# ` Gặp nhau (se reneontrer). 

^_ ngộ— †§ Hiểu biết rõ. 

—_ nguyên — 7U Người đậu đầu khoa thí 
Hội. 

“ quán — ÿ§ Chỗ quán xá để cho một 
đoàn-thể hội họp lại (ocal đưne société). 

¬ tứn ‡§ B4 Vỏ tan — Quân thua chạy 
tần loạn (débandale, déroute). 
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tâm Ấ? ;L Trong lòng tự hiểu được đạo- 
g: 

tổu j# 7E Thua chạy trốn (đếroute). 
thẩm uiện ` # Ñ (Pháp) Toà-án họp 
để xử án hình-sự (Cours đ?assises). 

£h¿ ¬ ñ Kỹ thì do cử-nhân các tỉnh họp 
lại tại kinh-đô để thi. 

thực — Họp nhau mà ăn. 

thương — f%i Họp nhau để thương lượng 
(conférence). 

trường — 13 Chỗ tập họp mà bàn bạc 
(salle đe rềunion). 

trưởng —E Người lãnh-tụ trong một 
hội (président đ"une société). 

uiên — BỊ Người có chân trong hội-nghị 
hoặc hộixã (membre đune réunion 
đune société). 


Hội xã - Tl Côngty tổchức để đỉnh 


nghiệp (compagrde société). 


HÔN £- Buổi tối - Tối tăm. 


l§ Lấy vợ. 

f§_ Trong lòng mê loạn. 

điển § E3 Ruộng nương của con gái 
đem về nhà chồng. 

định thân tình £ TE E 4 Buổi hôm 
phải hầu cha mẹ cho định giấc ngủ, buổi 
mãi phải thăm cha mẹ xem có được yên 
không. 

hốc - # Ban đêm tối đen. 

yến #§ 3 Tiệc bày trong khi kết hôn 
để đãi khách (banquet đe noces). 

kỳ — HH Ngày định để làm lễ kết hôn 
Gour đe noces). 

lễ -  lÃ kết hôn (cứémonie de 
marlage). 

loạn Ý t§( Nch. Dâm loạn. 

mê - ‡K_ Mê muội bất tỉnh nhân sự. 

mê trầm trệ — 3k ÿÄ #8 Đau bệnh nặng 
mê man không biết gì hết cả. 

muội — ĐK Nch. Hôn-ngu. 

ngu — 4 Ngu tối, không hiểu sự lý gì 
(stupide). 

nhân #§ fR Hai nhà kết hôn — Tình 
thông gia (mariage, allianee). 





HÔN HỒN 


“quân £# 8 Ông vua dâm loạn. 

— (âm — ;Ì Lòng dâm loạn. 

—_ thiên đm địa — 2 BB Hỳ Tổi trồi mịt 
đất. = Mù mịt không hiện ra phương 
hướng nào. 


— thú ‡#§ Việc lấy vợ lấy chồng 


(marlage). 

Hôn thụy trạng thái ft 1À RE Một 
trạng-thái trong khi làm thuật thôi- 
miên, người bị thuật thân hình mềm 
lãm mà không biết chỉ cả (éthargie). 

~ thư t§ # Khế-ước kết hôn (contrat de 
marlage). 

— trầm £ ÿ Mê man không tỉnh. 

“ ướp #ế ÝJ Lời đínhước kết hôn 
(promesse de mariage) — Nch. Hôn-thư 
(contrat de mariage). 

HỒN ## Tinh thần hoặc linh tính của 
người — Ý thức và tư-tưởng của người. 

~_ Z# Nước đục - Tất cả - Hàm ở trong mà 
không lộ ra ~ Nch. Hỗn. ‡E › 

“ hạch #§ Eà Theo tục mê-tín là miếng 
lụa thất như hình người để cho lình hồn 
người chết phụ vào, sau đem chôn ở bên 
mộ. 

-_ bất phụ thể ~ 2% fi† §# Hồn không dính 
với xác — Ngb. Kinh sợ đến nỗi lòng 
không tự-chủ được, như là mất. hồn. 

- độn # tt Trong đục lộn xộn — Nch. 
Hỗn độn. 

— hàm — ï Ngậm ở trong mà không lộ ra 
ngoài 

¬ hào — ấ+ ch. Hỗn hào. 

— hôn ngọc ngạc — HR ï§ 3ö Chất phác 
thực thà, vô tri vô thức, thường nói về 
tình-trạng tự nhiên của người ta trong 
đời thái-cổ. 

“km phác ngọc — 4 SŠ +: Vàng chưa 
luyện ngọc chưa mài — Ngb. Chất. đẹp — 
Người chưa tập nhiễm nết hư. 

¬ kính phách lạc dt: t3 fã Sq hãi 
quá chừng, tuổng như hồn phách bay 
đi đân mất. 

Hồn nguyên T8 7L Cái khí tự-nhiên. 
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~ nhấtthể— # §# Túc là vũ-drụ. 

^_ nhiên — #R Như nhau cả, không biết 
khác nhau chỗ nào. 

- phách tuuyết 8ã Bạ Bà Tủúc là sinh-khí- 
thuyết. 

¬_ thân ï# 8 Toàn cả thân thể, 

= thiên — % (Thiên) Cái quan-mệm thiên- 
văn ngày xưa cho rằng hình trời như cái 
trứng, đất như lòng đỏ của trứng, trời 
bao bọc ở ngoài đất. 

—_ thiên nghỉ - Z {§ (Thiên) Cái đồ người 
Tàu dùng ngày xưa để đo xét sự vận- 
động của thiên-thể, đạikhái cũng như 
cái thiên-cầu nghĩ ngày nay. 

~ xơ Ẫữ H§ Cái xe để quần áo của người 
_chết ~ Ngb. Linh xa. 

HỒN # Lên xôn. 

- chiến ft Đánh nhào. 

=_- độn - ÿÿ, Hiện tượng thế-giới trước khi 
khai-tịch (chaog) — Lộn xộn, không biết. 
mỗi nào. 

~_ đồng — [E| Hỗn hợp thành một. 

¬_ hèo— ÿš Lộn xộn - Nch. Hỗn loạn. 

~_ hòa - II Nch. Hỗn hợp. 

— hợp —  Trộn lộn nhiều chất lại với 
nhau (méÌlanger). 

~_ huyết nhỉ — [ÍỊ Eả Con cái do cha mẹ 
khác giống nhau mà sinh ra (sang 
mêlé). 

“_ loạn — |, Lộn xộn rắc rối. 

=_ bkuân —ÿ Nch. Hỗn độn. 

¬_ mang — #£ Lộn xộn - Nch. Hỗn độn 
(chaos). l 

Hỗn nguyên ~ 7C Vũ-trụ — Nch. Hỗn độn. 

—_ nguyên đại — 7L {\ Thời đại trời đất 
mới khai-tịch (chaos). 

=_ nhập— A Trộn vào. 

¬ nhấ? - # Hợp làm một - Nch. Nhất 
thống. 

“ đọp — $f Tạp nhạp không thuần 
(hétéroclite, mixte). 

— thế ma uương — †H f§ + Kê đại ác làm 
rối đời. 


HỒNG 


trọc —  Đục lầm, không trong 
(trouble). 


HỒNG £T Đó lợt gọi là hồng. 


‡t Lớn. 
ÿ§ Con ngỗng trời - Cũng dùng như 


_ chữ ‡# s 


ỳ Nước chảy ngược — Cũng đọc là 
hàng. 

‡‡#‡ Sấy trên lửa cho khô. 

ân ‡t 8 Ơn lồn (grand bienfait). 

bác — ti. Học-vấn sâu rộng. 

bàng ÿ§ j§ (Sử) Họ làm vua cổ nhất 
của nước ta, từ năm 2877 đến năm 258 
trước Thiên-chúa kỷ-nguyên. 

bình  $I ƒ Quân đội của chính phủ 
Nga-xô-viết (armée rouge). 

cẩn — †# Cây cẩn đổ (hibucusrose de 
Chine). 

câu ÿ§ X# Chỗ phân giới nhà Hán và 
đất nhà Sở - Ngb. Chỗ phân giới hạn 
(Eontière). 

chí št sE: Chí khí lớn rộng. 

cÏuing — $6 Cái chuông lớn. 

cơ — ‡3‡ Sự nghiệp lớn — Sự nghiệp đê 
vương. 

danh — 4, Danh tiếng lớn. 


Hồng dị ‡T 3% Loài mợi rợ ở châu Mỹ 


thuộc giống da đỗ (Peaux-rouges). 

đào št E§ Thợ đúc lớn — Tạo hóa. 

diệp $L š Lá đồ - Đời Đường có một 
người cung-nữ để thơ vào một ngọn lá 
đồ rồi thả xuống dòng ngựcâu cho lá 
trôi đi. Vu-Hựu bắt được, đề thơ vào lẩ 
thả lại trên ngự câu, người cung-nữ 
lượm được. Sau nhân vua thả cung-nữ 
ra, hai người lấy nhau, đem lá đồ ra so, 
khi ấy mới biết rằng lá đỗ ấy chính là 
môi giới tự nhiên — Ngb. Mối lái. 

đồ y§ [B| Kế-hoạch lớn lao. 

động — ïf. Sâu rộng. 

đơn ‡[ Ƒ† Thuốc tiên. 

hè — BỊ (Địa) Con sông lớn nhất ả Bắc 
kỳ, cũng gợi là Nhĩ-hà (FTeuve-roiige). 


HỒNG 
hải - ⁄g (Địa) Cái biển nhỏ ở giữa Phi- 
châu và bán-đảo A-lạp-bá (Mer rouge). 
hiến ;t ? (Sử Đềnhiệu của Viên-thế- 
khái nghĩa là hiến pháp lớn lao. 
hoang - 18 #4 Đồi tháicổ trời đất còn 
lộn xộn (chaos). 
hộc - #8 Chim hồng và chìm bộc, tức 
con ngỗng trời và con ngan trời, là thứ 
chim bay cao lắm. 
hộc chí ~ š8 7£, Chí làm việc lồn lao như 
chăm hồng chím hộc bay cao. 
huyết cẩu $E ứn Ek (Sìnhlỹ9) Một 
thành-phần của huyết, hình tròn, sắc 
đổ, cũng gọi là hồnghuyếtluân 
(globnl]es rouges). 


Hồng ích ‡f¡ iä Lợi ích lớn (gros intórêts) 


y #§L & Áođẻ. 

+y chủ giáo — ƒ# 3: #t (Tôn) Chức chủ- 
giáo trong Cơ-đốc-giáo, dưới chức Giáo- 
hoàng (cardinal). : 
kỳ — WUCä đổ - Huy hiệu của đảng 
cộng-sản (đrapeau rouge). 

Lạc 18 34 (Sử) Hồng-bàng sinh ra Lạc- 
long-quân là vua rất xưa của nước ta, 
gọi chung Hêngbàng và Lạc-long là 
Hồng-lạc - Tổ tiên của người Việt-nam. 
lôu £T #. Lâu hồng = Chỗ con gái ở, 

lệ - ÿ# Nước mắt đỏ, vì có huyết chấy 
theo. Nch. Huyết-lệ. 

lĩnh — Bä (Địa) Một. đãy núi ổ,tỉnh Hà: 
tĩnh, tục gọi là Ngàn-Hống. 

ly — #i(Y) Một thứ bệnh ly, đi đại-tiện 
rất nhiều có cả huyết cả đờm 
(dysenterie). 

lô tự khanh 18 ÿR Sỹ Íj Chúc quan 
hàm chánh tứ-phẩm. 

lô tự thiếu khonh - Jề Sỹ 2Ð fEỊ Chức 
quan hàm chánh ngũ-phẩm. 

mai $L g Một thứ chè, sinh ở Ấn-độ, 
hoa nở vào tháng chạp một lúc với hoa 
mai, nên gọi là hồng-mai. 

mao ÿ§ %. Lông chim hồng = Cái nhẹ 
nhàng lắm. 
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HỒNG 


mông — ft Nguyên-khí tự nhiên. 
nghiệp — 3© Sự nghiệp lớn — Sự nghiệp 
đế-vương. Nch. Hồng<cơ. 

nguyên 3t 7U Buổi đầu thế-giới mới 
khai-tịch - Nch. Hỗn-nguyên. 

nhan š[ šR Má hồng— Con gái đẹp. 


Hồng nhan bạc phận -— Pã 3 23 Má 


hồng phận mỏng = Người con gái gặp 
cảnh-ngộ vất và khổ sở. 

nhan đa truân — Š8 #3 tt, Đàn bà con 
gái nhiều nỗi khốn khổ. 

nhạn ÿ8 HẾ Hồng là con ngỗng trời, 
nhạn là con vịt trời. 

nhạn di mình — IỆ z4 06, Chìm hồng và 
chim nhạn kêu thảm thiết - Ngb. Dân 
bị tai nạn kêu đói. 

nho — | Kẻ học-giả học rộng. 

phạm — Qui phạm của trời đất — Tên 
một thiên trong kinh Thư. 

phàn £L # (Khoáng) Thứ phèn đỏ. 

phi W8 7 Chỉm hổng bay — Ngb. 
Tránh đời ở ấn. 

phiên $I W Nch. Hồngdi (Peaux 
rouges). 

phú #4 ?§ Trời, vì trời là cái che trên 
đầu mình rất. lớn. 

phúc — l8. Phúc lớn. 

quân — ÿ#9 Cái khuôn lồn — Cuộc vận 
hành của vũ trụ — Tạo-hóa. 

quân #T šE Quân đỏ, tức con gái. 

sinh 3t + Người học trò học rộng. 

tảo phái §T 34 (Thực) Thứ tảo loại 
sắc đồ (hodophycées). 

thập tự hội —-} Z Cd-quan từ 
thiện chăm việc cứu hộ các quân-sĩ và 
nhân-dân bị thương hoặc chết trong 
khi chiến-tranh, lấy hình chữ thập đỏ 
(-È) làm huy hiệu (Société đe la Croix 
rouge). 

thiết khoáng — #8 ¡ã (Khoáng) Thứ 
khoáng-vật có sắt, mà sắc đồ (hématite). 


Hồng thấy ‡#‡ 2k Nước lụt lớn đồi thượng- 


cổ (déluge). 


HỐNG HỐT HỘT HỢI HỢP 


thủy mãnh thú —7K Íã RWÄ Nước lạt 
và thú đữ = Cái họa hại lớn. 
tích kỳ - Í§ Hñ (ĐịachấU Một thời 


kỳ trong tân-einh- đại. 
- gên #L E# Bụi hổng - Ngb. Thế giới 
phiển-hoa. 


- rriêu — 3ÿ. Vì thẹn thùng nên gò mấ 
sinh đồ — Nguyệt-kinh của đàn bà, cũng 
gọi là nguyệt-triểu. 

HỐNG tị, Tiếng thú kêu. 

- # Túclà thuỷngân (nercure). 

- I Đánhnhau- Tiếng người ôn ào. 

- tt Xch Hốngbiện. 

- biển HH KR Dụ người ta lại với mình. 

~ để lạp  W§ #É Œú“Ơ # Địa) Một 
nước dân-chủ ở Trung-Mỹ (Honduras). 

~ hách— 9% Dọa nạt. 

HỐT 4 Không để ý đến— 
— Số rất nhỏ trong phép cân. 

= 1z Xch.Hốthoảng. 

- hong t2 IỨý Nch. Hoảnghốt. 

- lược 2 Hỗ Không lưu tâm — Bỏ 
quên — Sơ suất. 

^ niên — #S Thình lnh, mình không 

liệu đến. 

thị — RR Xem khinh, không lưu tâm 

đến. 

HỘT 42 Tên người, tên cha đẻ Khổngtử 
là Thúc-lương-Hột — Tên một rợ xưa ỗ 
miền Ngoại-Mêng-cổ là Hêi-Hột Ii #2 . 

HỢI #4 Vị thứ12 trong địa chỉ. 

- l§ Một chất hơi hélium). 

HỢP 24 Họp nhau - Dống nhau - 
chiếu r nhau — Chữ tỏ ý tóm quát. 

- bích— EÈ Tối chiếu nhau. 

= biện— # Họp sức nhau mà làm việc 
(travailler en commurì. 

- cách — ‡È "Thích hợp tưcách (répondre 
aux conditions). 

~ cổn - Lễ thành hôn, hai vợ chẳng 
uống một chén rượu, tục gọi là giao- -bôi. 

- chúng - #& Họp nhiều người để cùng 
nhau mưu việc (rềunir). 


Thình lnh 


Đối 
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Hợp ý— 


HỢP 


chúng quốc - ?K (Chính) Nhiều 
quốc-gia kết hợp với nhau đứng ở dưới 
một chủ-quyển chung, như nước Mỹ 
(Etats-unis, Confédération đ 'Etats). 
chưởng — '#ˆ Chắp tay để lạy Phật. 

đ— f@ (Thương) Nhiều người góp tiền 
lạ để tổchức côngty thương mãi 
(réunir les capitaux). 
donh công ty - # 2 B1 (Thương) 
Công-ty do hai người hoặc nhiều người 
tổ-chức, tên của công-ty chỉ có thể lấy 
tên người góp tiển mà đặt thôi. Vd. 
Nguyễn-văn-Hợi Phan-văn-Viết công ty 
(société en nom collectiÔ. 
danh hội xố # ï (Thương Tức 
là Họợp-đanh côngty (soclélé en nom 
collectif). 
độc - # Khiến một người chết. vợ và 
một người chết chồng, cùng nhau kết- 
hôn. 
đồng — [E| Cái khế-ước của hai bên, mỗi 
bên đều giữ một bản để làm tin 
(contrat). 
hozn - # Hợp nhau để vui vậy -— 
(Thực) Thứ cây lá như lá hoè, đến đêm 
thì hợp lại cho nên cũng gọi là đạ-hợp, 
hoặc hợp-hôn, hoa đồ, nổ về mùa hạ. 

# Vừa ý (conten®. 

bim - 4 (Khoáng) Thứ kim-thuộc do 
hai thứ kim-thuộc khác hợp lại mà 
thành (alliage). 

bính - #$#_ Gương võ lại lành — Nạb. 
Vợ chồng ly-tán rồi lại hoà-hợp. 

lý chủ nghĩa -EB + # (Triếp Túc là 
chủ-1ý-thuyết œationalisme). 

tý xã hội chủ-nghĩa _ 
mm ® + # (Kinh) Một phái 
trong xã-hội chủ-nghĩa cho rằng Thần 
là thiện, thì người đối với người trong 
xã-hội cũng phải thiện, cho nên hạnh 
phúc của loài người là ở thần-ý mà ra 
(socialisme rationnel). 

lỗa — §E Nhiều người góp tiển lại để 
kinh-đinh việc công thương. 


HỢP Sử 

- lực —ƒJj Chưng sức lại - Nhiểu cơ- 
quan chung sức để làm một công dụng 
gì (synergle). 

~ hức — š Hai đồng sông hợp lại làm 
một (confluer). 

“_ mưu TS Cùng nhau lập mưu để làm 
việc gì (conspirer). 

“ ngh - 3 Thoả đáng, thích hợp 
(propre). 

- nghị chế — ï4 til (Pháp) Chế độ do 
nhiều người hiệp nhau nghị luận để 
chung làm một. chức-vụ. 

= nhất—- S‡ Họp lại làm một. 

- pháp — ÈÈ Thích đáng với Pháp-luật 
đéga)). 

Hợp phố châu hoàn - ïRầ Ø⁄ 35 (Cố) 
Xch. Châu-hoàn. 

- phù— T# Hai bên đống nhau như một. 

^_ quần -Ï# Họp thành đoàn-thể (umion). 

“~ sách myển cử — HỤ Ì# #8 (Chính) 
Một chế-độ tuyển-cử chia cả nước ra 
nhiều khu, mỗi khu cử nhiều nghị viện, 
người tuyển-đân cử luôn cả mấy người 
một lần, viết chung tên vào một mảnh 
giấy (scrutin đe liste). 

- đúc — {g Cùng làm việc với nhau 
(collaborer). 

~ ức chế - {E f§l (Kinh) Một thứ tổ- 
chức thực nghiệp, như tiêu phí hợp- 
tác, ginh-gản hợp-tác tín-dụng hợp-tác 
(coopération). 

~ tácxã —ÍƑ T4 (Kinh) Đoàn-thể tổchức 
theo hợp-tác-chế (société coopérative). 

~ ¿đu -3§ Hòa nhạc cùng nhau (chœur). 

- /ế_- # LÃ tế chung ở miếu thuỷ-tổ 
đem cả các ông bà về đó phối-hưởng. 

- “hiện hội —- ## W Một đoàn-thể lập ra 
cốt để làm phúc cho người bị nạn 
(soclété de bienfaisanee). 

- thời— fữ Phải thời 

—_ thức — z4, Thích hợp cách thức (répulier, 
convenabe). 

= tính - ‡£t Nước nẩy gồm nuốt nước 
khác (englober). 


HU HÚ HỦ HUÂN 
- mưung — ậ”: Theo chiểu dọc mà liên hợp 
nhau ~ Xch. Tung-hoành gia. 
- nzhộixa_- # ® TẾ (Thương Tứclà 
Lưởng-hợp công-ty. 
HU '"Ƒƒ Tiếng than-L2. 


."= ® Lớn. 


HÚ #4 Ấmáp-nhân từ. 

HỦ †Ø Mucnát-Già suy. 

- ÿW Nói lớn - Hòa với - Khắp cả = 
Mau mắn mà mạnh mẽ. 

~ # Muenát- Cũ kỹ. 

- bại TW Rw Hư nát bại hoại — Ngẹb. 
Người đần độn không phấn khởi nổi. 

“ hờnh _ WJ (Pháp) Cái hình phạt đời 
xưa đem cắt vật sinh-thực của người 
phạm đi. 

=_ hoá - {V Hóa ra hủ bại. 

= lợn— i§_ Muc nát. 

- lộu — W# Cũ kỹ chật hẹp, không hợp 
thời. 

~ mợi †5 š⁄ Tuổi già vô dụng, như gỗ 
mục. 

“ mộc phấn thể-7k TW. + Cây mục đất 
vụn — Ngb. Người không thể tác-thành 
được. 

- tục WWy {@ Phong tụchủbai. 

HUÂN # Thứ rau vị cay nông — Ăn thịt, 
ăn mặn, trái với chữ tố # và trai T5 . 

- 8 Lửa khói bốc lên- Lấy hương xông 
trên mình. Tục viết là #. 

~ &  Nch. Nhân-huân. 

- § Công lao. 

- #_ Hơithơm-— Cổ thơm, như cây huệ. 

“ ` Đồ nhạc dùng mà thổi, như Huân: 
trì. 

= ấm §j Fã Con chấu nhờ công nghiệt 
của cha ông. 

- chưng ã Khí bếc lên như hơi nước. 

Huân chương  # Cái huy chương 
của Chínhphủ ban cho, để tưởng] 
người có công (đécoration). 

= công — ỦỨï ÁNch. Huânnghiệp (servic 
méritoire). 


HUẤN 32 


= ca - Bị Người tôi thờ vua đã lâu ngày 
và có công-Ìao. 

¬ dụ bất đông khí TT 3ã 2 [El 8š Cô 
thơm cổ thối không đựng chung trong 
một cái đổ được — Ngb. Thiện với ác 
không hiệp nhau được. 

^ đào #  Un đúc - Ngb. Tác thành 
nhân tài. 

¬ mộc # ¡k Xông hơi thơm và tấm gội 
cho sạch sẽ trước khi làm việc gì để lòng 
cùng kính. 

~_ nghiệp 1 3š Công nghiệp to lớn. 

—_ phiết — R Gia-phiệt của kẻ công thần. 

¬ phong ® l§( Gió nam hòa mát, ích cho 
người và vật. 

¬ quan #8) 3 Quan hàm của người có 
công với vua, có hàm mà không có chức 
(fonetlonnaire honoratre). 

=_ quý—-#† Công-thần và quí-tộc. 

— tâm # dò Đây trong lòng, như nói: Lợi 
đục huân tâm. 

=_ thân §) E1 Người tôi có công với vua. 

=_ thiên 5 % Thế-lực lớn mạnh = Thế-lực 
đây trời. 

- tích §Ù) ‡Ã Công nghiệp lớn lao (œuvre 
mềritoire). 

~ rrì Ÿš j§ Hai cái đồ nhạc dùng để thổi 
— Ngb. Anh em hòa thuận với nhau. 

- tước fhUE3 Tước của vua phong cho 
người có công. 

HUẤN ÿl| Dạy bảo - Giải thích. 

¬_ chính - j# (Chính) Theo Tôn-Văn qui 
định trong cuộc cách-mệnh, sau thời-kỳ 
quân-chính thì phải có thời-kỳ huấn- 
chính (chính sách giáo huấn quốc dân) 
rồi mới đến thửi-kỳ hiến-chính). 

~ dụ_— š# Dạy vẽ và dân dụ. 

—_ dựục— 8 Nch. Giáo-dục. 

~_ đạo — 3E Dạy vẽ - Chức quan xem việc 
trong một huyện ngày trước. 

— giới - ñ# Dạy rắn. 

=_ hóa — {L, Nch. Giáo-hóa. 

~ hỗ - 4$ Chú giải nghĩa văn 

(conmmentatre). 


xưa 


HÚC HUẾ HUỆ HUY 


= lệnh — 4 Công-văn của quan trên gởi 
cho quan dưới để chỉ vẽ các việc 
(Instruetion). 

—_ luyện — fÿˆ Dạy dỗ tập tành. 

~_ mông— 5š Dạy dỗ trẻ con. 

HÚC #8 Ánh sáng khi mặt trời mới mọc. 

- Ø Khuyên gắng. 

“ JI§ Dáng buổn vì thất chí — Xch. 
Chuyên húc. 

^ nhật 1ä H Mặt trời mới mọc. 

HUẾ #È Một khu ruộng — Ruộng 50 mẫu 
gọi là hnể. 

= 3 Nắm tay dắc. 

~ #q Cái chậu to — Cái khí ở quanh mặt 
trời. 

HUỆ j# Lòng nhân ái - Cho ơn. 

- # Thứ cây hoa trắng, rất thơm, cũng 
gợi là bội-Ìan. 

-~ # Oángiận 

Huệ chất Tã Tính chất thơm tho trong 

_ sạch như hoa huệ. 

— chính 3ã Iĩ Nch. 
(politique bienfaisante). 

¬_ cố-— li Người khác đọái nghĩ đến mình, 
mình kính xưng là huệ<ố. 

~ lan WfẪ Hoa huệ và hoa lan — Ví với 
người có đức tất — Người con gái có đức 
tốt - Hai người hòa thuận với nhau 
cũng gọi là huệ lan, ý là hòa nhau như 
mùi thơm hoa lan và hoa huệ. 

- lâm 3X f§ Người khác đến nhà mình, 
mình kính xưng là huậệ-]âm. 

- phẩn T§ †8 Giận lắm. 

= phong T8 I§, Gió hòa mát (vent frals). 

“ tứm Tã ¡là Lòng trong sạch thơm tho 
như hoa huệ. 

- rạch TR SE Nch Ân trạch. 

HUY FỆ Ánh sáng mặt trời. 

= Bay mạnh lắm —- Nhiều sắc xen 
nhau. 

~_ ii. Lay động - Huơ vảy — Tan tác ra. 

¬ Cái dã móc áo đứng. 

- J Sáng~ Ánh sáng - Đốt. 


Nhân-chính 


THUY - TH/Y TiIUN 


¬ #Ệ Sáng. 

= ft Đẹp- Nhịp đàn - Bội-tinh. 

¬ nh fl§ tr Sáng chói lại — Vẻ vang. 

—_ âm ({ # Tiếng đàn ca — Tiếng tốt của 
người đàn bà có đức. 

^ chương — T# Cái giấu hiệu — Huân- 
chương hoặc bội-tinh đeo ở mình, của 
nhà nước cấp cho để thưởng (anédaille). 

~ cổ khoáng H§ $k: 9Ñ (Khoáng) Thứ hóa- 
hợp-vật gồm chất cổ, chất giáp và lưu- 
hoàng, kết. tính theo tâm mặt, sắc trắng 
và hơi đỏ. 

Huy diện khoảng - ià ÿã (Khoáng) Cũng 
gọi là phương-điện-khoáng. 

~ dương ER ÿ§ Lay động dơ lên ~ Nch. 
Phát triển. 

¬_ hãn thành uũ — ‡† Bì R§ Rấy mồ hôi 
mà thành mưa = Số người nhiều lắm. 

=_ hào~ ® Huơ bút viết chữ, viết văn. 

=_ hiệu i& %§ Hiệu cð — Danh hiệu tết đẹp. 

— hoàng W§ 16 Chói lợi đẹp đẽ. 

- hoắc ‡ # Tiêu tiển không nghỉ. 

~ jệ~ ÿ§ Vảy nước mắt. 

¬ phát ~ š# (Hóa) Chất lỏng ở trong ôn-độ 
thường mà đần đần biến thành chất hơi 
(volatilisatlor). 

- ¿hạch Lệ 75 (Khoáng) Một thứ đá thấu 
ánh sáng được, thường sắc đen, hoặc sắc 
trắng, có vân lục, thường gọi là ngọc. 

HÚY ‡$$§ Kiêng không nói đến — Tên của 
người đã chết. 

= ky - Œ Kiêng tránh. 

=_ nhật—H Ngày ky, ngày đỗ. 

HỦY ‡#. Gọi chung các loài thảo — Đông, 
nhiều. Ũ 

^_ 8> Phá hư- Hư hồng - Nói xấu. 

¬ #§ Đốt cho mất di. 

~ bứng 8# #5 Nói xấu người ta. 

—_ điệt — ÿf. Hư người mất tính, nói về lúc 
có tang, thương xót thái quá mà mất vệ- 
sinh. 

- hoại- BỊ Nech. Phá hoại. 

¬_ lệt— ?# Hư nát tan tành. 


THUYENN 


Hủy nhục— S$ Nói xấu và làm nhục. 

“đội - # Vì việc tang, đau đớn quá mà 
sinh bệnh. 

—_ thương — {. Làm hư hại. 

HUYÊN # Thứ cây lá nhỏ giài, hoa vàng, 
hoa và cành hoa phơi khô dùng làm đổ 

__ ăn gọi là kim-châm. 

“ šï¡ã Quên mất—Nch. H§ › 

“ Hễ Ấm áp. 

= & Nch lữ s 

= rã Tiếngnóiổn. 

— ‡# Cái khuôn gỗ hình như cái chân để 
đóng giầy. 

~ §#§. Dối dá_- Quên mất. 

~ đường T 2% Nhà huyên =Mẹ. 

“ hàn t % Nch. Huyên-lương. 

— hoa 1% ## Ônào. 

—_ hương fä 35 Ấm lạnh = Lời nói ứng thù, 
tức hỏi thăm nhau về việc ấm lạnh — 
Nch. Hàn-huyên. 

“ náo tã lRl Ồn ào. 

— thảo ã tạ Xch. Huyên ï# (miscanthus 
sinensIs). ` 

HUYỂN 3 Sắc tím đen — Nghĩa lý sâu 
kín — Thanh tĩnh. 

=_ # Giây đàn - Cái đàn. 

— 7#. Cái giây cung - Cái đàn. Cũng viết. 
là &:s 

=_ ##. Treo lên— Chơi vơi giữa chừng. 

##t 2K Cái án chưa kết, hoặc chưa 

giải-quyết xong. 


4Ö 
“ n 


_¬ c8 33 y Huyền là đàn, ca là hát =- 


Đàn và hát. 

= châu ÂŒ 2 Đeo bạt châu — Ngb. Con 
mất đẹp. 

Huyền chức — #. Quan lại làm lỗi bị treo 
chức (suspendre les fonctions). 

=_ điệu 3; t Sâu kín khéo léo. 

- 'đầu § S8 Treo đầu. Tôn-Kính người 
đời Hán chăm học lắm, ngồi đọc sách 
lấy giây treo đầu lên xà nhà để khỏi 
ngủ gục, vì vậy huyển-đầu là ý học 
hành khắc khổ lắm. 
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HUYEN 


đề - tị Móng đeo (nói con chó có một 
móng thừa). 

điểu 3; Œ (Động) Tức chim yến. 
đoán: -- l. Bằng không mà ức đoán. 
đớm #£ f@ Treo cái mật ở nhà, tổ ra ý 
phải khắc khổ cay đắng, để tự mình 
tưởng-lệ lấy mình. 

hè — ;B[ Nói năng không hết, như nước 
chấy — Tài nói nhiều. 

học %4 #4 Thứ học-thuật trái với khoa- 
học, như học-thuyết. Lão-tử, Trang-tủ, 
Đạo-giáo. 

hỗ ## 1 Ngày xưa bên Tàn, hễ để con 
trai thì treo cái cung ở trước cửa bên tả 
= Bïnh con trai. 

hư 3% r§ Bông lông không có thực. 


không #W 72 Treo giữa trống = Vô 
bằng. 


bhim — $ Số bạc huyển-thưởng. 

lương ~ RBẸ Tyeo cổ lên xà nhà — Nch. 
Huyền-đầu. 

mệnh - ứa Cái sinh-mệnh treo chơi vơi, 
khó bể bảo-toàn. 

mình phần ‡¡ ER tà (Khoáng) Một thứ 
hóa hợp-vật, dùng pbác-tiêu hoặc mang- 
tiêu chế thành sắc trắng, dùng làm 
thuốc tiên-nhiệt hoặc tiêu-thũng. 
Huyễn môn — Ƒ Cửa huyền = Tức là Đạo- 
giáo. 

nguyệt - E Tháng 9 âm lịch. 

nhai #Ê. EE Sườn núi cao đốc như treo 
đốc lên. 

nhai lặc mã —- Eš #)) E$ Đến chỗ núi đốc 
phải gò ngựa lại - Ngb. Đến lúc nguy- 
hiểm phải tỉnh ngộ lại. 

niệm — Ê- Lo nghĩ băn khoăn. 

nữ_ 3x Nch. Cửu-thiên huyền-nữ. 
phách - t3 (Khoáng) Thứ đá đen, ta 
thường gọi tắt là huyền (Jais). 

sâm. - #4 (Thực) Một thứ cỏ sống lâu 
năm, rễ dùng làm thuốc (sacrofalacées). 
tâm fế. Ù› Lòng cứ nơm nớp, không an. 
tháp — ‡ð Tveo cái dường — XẤch. Hạ 
thắp. 


HUYẾẤN HUYỆN HUYỄN 


thù — #k Khác nhau xa lắm. : 

thủ — tã Chém đầu treo lên để răn đân 
chúng. 

thưởng — 3 TYeo giải thưởng. 

tôn 3 ‡£ Châu bốn đời. 

trang tưm tạng — 3E — 7 (Nhân) Tên 
thầy tu họ Trần ở đời Đường nước Tàu, 
đi qua Thiên-trúc để cầu kinh Phật, khi 
trở về làm nhiều việc rất có ảnh hưởng 
cho sự truyểnbá Phật-giáo ở Trung- 
quốc. 

tuyên  §# 4 Suối nước trên núi chảy 
xuống. Cũng gọi là bộc-bố. 

tuyệt ~ ## Hoàn toàn xa cách nhau, 
khác nhau lắm. 

u¿ — 4X fU Sâu kín nhỏ nhặt. 

uiễn ## šR Ö xa xôi cách trở. 

uũ nham 3< 8 1ï (Khoáng) Thứ đá do 
hỏa-sơn phun ra, sắc đen mà cứng 
(basalt). 

xe  §ế tf. Treo xe lên — Ngb. Về hưu 
trí ~ Lúc hoàng hôn. 


HUYẾN #ãj Trang sức, màu mỡ. 
HUYỆN tý Khu vực ở trong một tỉnh mà 


chia ra. 

doãn - #3 Nch. Huyện-quan. 

hạt — đã Địa phận một huyện 
(arrondissement, distr1ct). 

hầu — { Tước vị thứ sáu, sau tước nam. 
quan ¬ E Quan tri-huyện. 

tá - {£ Lại-muục giúp việc cho quan tr- 
huyện. 

tri sự _— # § Huyện-trưởng ở nước Tàu 
gọi là huyện tri-sự. 

trưởng - E Ông quan hành-chính đứng 
đầu một huyện (souspréfet). 

úy — BỊ Chức quan xem việc cấm phòng 
trong một huyện. 


HUYỆN 1# Chói lợi — Kho khoang. 


R¿ Hoa mắt —- Lừa đối - Mê loạn — Nch. 
Ảo, ⁄J. 

#§_ Mắt nhấp nháy — Nháy mắt. 

tt Tư giói-thiệu lấy. 


HUYỄN HUYẾT Sỏ 


4J Chữ nây chính đọc là huyễn nhưng 
lâu nay đọc quen là ảo. Xeh. Áo. 


_ diệu J# lý Khoe khoang. 


hoặc Wồ T& Đánh lừa. 


Huyễn nưục lý E Choáng mắt. 


ngọc cầu thụ fj + 3R f§ Đem ngọc đi 
bán rao, 

ngọc mại thạch - % TW 1ï Rao ngọc 
mà bản đá — Ngb. Nói hay mà làm bậy. 
nhân R#. Á Người hay làm ảo-thuật. 
thuật — ( Thuậạt kỳ quái để lừa dối 
người. 

pựng — ## (Y) Bệnh chứng thường hay 
chóng mặt và mê mẩn từng chặp, do 
bệnh bần-huyết và bệnh thần-kinh suy 
nhược sinh ra (syncopne). 


HUYẾT Ii Mán, do quả tim chạy ra khắp 


các bộ-phận trong thân-thể của động- 
vật để nuôi thân-thể. 

bạch - Œ (V) Bệnh bạch đái (perte 
blaneche lencorrhée). 

bản — 74 Tiền của như huyết mạch. 
băng — BR (Y) Bệnh đàn bà kinh-nguyệt 
ra rất. nhiều (hémorrhagie). 

cầu -- ER (Sinh-lý) Một thứ thành-phần 
của huyết, có thứ đỏ thứ trắng, cùng gọi 
là huyết-luân (globules). 

chiến - { Chiến-tranh rất kịch-liệt 
(guerre sanglante). 

địch - ï{ (Sinh-]ý) Nước máu (sang). 
hãn — ÿT† Máu và mồ hôi (sang et sueur} 
— Ngb. Khó nhọc - Tiển bạc. 

hư — [§ (VY) Bệnh thiếu huyết — Nch. 
Bần huyết (anémie). 

khí¿— 3# Máu và hơi thỏ. 


Huyết bhuyT— Ej Nch. Huyết hư (anémuc). 


hy — E6 Tục xưa đặt những ngày nhất. 
định không được sát. sinh, gọi là huyết- 
izo ~ ## (Y) Ho lao, thổ huyết. 

lệ — ÿ# Huyết và nước mắt đều chảy = 
Nước mắt có lộn huyết — Ngb. Đau khổ 
tới cực điểm. 


HUYẾT 


—_ luân— §ạ (Sinh-lý) Nch. Huyết-cầu. 

=- lực - 7) Sức của máu — Ngb. Hết sức 
đến đổ máu mà làm việc. 

= lượng — Tổng lượng của huyết dịch 
trong mình. 


'“_ mạch — lƒ Mạch máu chạy -— Nch. 


Huyết. thống — Ngb. Tiền của. 

=_ nhục — f# Máu và thịt. 

=_ nhục hoành phi — Iñ l§ 7t. Mau thịt 
bay tan, hình dung cái thắm trạng của 
chiến-tranh. 

~_ phách — E4 Thứ hổ-phách đỏ sẫm. 

“quản — #' (Sinhlý) Ống máu chảy 
{valsseaux sanguins). 

¬_ sức — Sắc đô như huyết (couleur de 
sang). 

— ¿âm —:Ù: Lấy nhiệt-tâm mà đãi người. 

- /ế_— # Ngày xưa lấy huyết sống của 
súc vật để tế thần, gợi là huyết-tế. 

“thanh — ÿï§ (Sinh-lý) Do trong huyết 
dịch phân tích ra lấy một chất nước 
trong gợi là huyết-thanh, dùng để trị 
bệnh (sérum). 

=_ thanh trị liệu — YŠ tà Bề (Y) Cách trị 
bệnh, trước gây bịnh-khuẩn rồi lấy bệnh 
độc tiêm vào mình động vật, con động- 
vật phát nóng, trong mình nó sinh ra 
chất kháng độc. Đợi khi bệnh lành rồi 
lấy huyết của nó lọc ra chất huyết 
thanh, dùng tiêm vào mình pgười bệnh 
để trị bệnh (sérothếrapie cu 
sérumthérapie). 

Huyết thành — 3š Lòng thành = Nhiệt 
huyết, nhiệt tâm. 

=- thống - ‡f{ Dòng đối cùng một máu mủ. 

—_ thực — # Quỉ thần hưởng cúng tế (vì 
xưa lấy huyết để tế). 

=_ tính — đủ (Khoáng) Thủy tỉnh sắc đỏ. 

~- mủ — ‡£ Tính nóng nấy ham làm việc 
nghĩa-hiệp (enthousiasme). 

“_ độc —§ Người họ nội họ ngoại có quan- 
hệ huyết-thống với nhau, do một ông tổ- 
tiên sinh ra. 
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“ tộc hết hôn - t #4 t§ Gái chế-độ bắt 
con trai con gái trong huyết-tộc phải lấy 
nhau, không được lấy vợ lấy chồng ra 
ngoài huyết -tộc. 

— hương — 3# (Sinh-lý) Trong huyết lấy 


huyết-cầu ra thì còn một thứ nước hơi 


trong, gọi là huyết tương (plasma). 

HUYỆT 74 Lỗ - Hang trong đất —- Chỗ 
-hiểm trong thân thể - Chỗ chôn người 
chết. 

— cz~ 2 Ở trong bang trong lỗ. 

“cứ dã xử — Ƒ2 #ƒ gã Ở hang lỗ, ở đồng 
nội (nói người đời thượng cổ). 

=_ động — fl Hang động (grotte, galerie 
Souterraine). 

Huyệt biển - R Đứng trong lỗ mà thấy = 
Thấy không rộng. 

“ xử~ ƒ§ Ở trong lỗ. 

HỦYNH f Anh - Tiếng tên xưng người 
đồng bối với mình. 

=- đệ - #3 Anhem. 

“ ông - #3 Tiếng kính xưng người bạn 
hơn tuổi mình. 

= trưởng Người đànanh mình. 

HƯỲNH # Con đôm đốm. 

- # Xch Hoàng. 

- phách ## tR Ánh sáng đôm đốm. 

~ song — fj Cửa sổ có ánh sáng đôm đốm 
chiếu vào. 

- dính #3 f# (Thực)Xch Hoàng tỉnh. 

HUNG E4 Ác—Xấu - Không lợi. 

~ E# Sghải—Nch. kỊ 

=  ãjJ Xch. Hung nô. 

¬ lg Sghải. 

“ ‡iúJ Ngực - Hoài-bảo. 

~ ãấJ Lộn xộn ~ Nch. Loạn — Nhiều người 
nói Ổn ào, 

~ bạo |XJ # Hung ác đữ tợn. 

¬ cốt lí f8 (Sinhlý) Xương giữa ngực 
(sternum). 

=_ đểng lá ® Đề đẳng làm đều hung bạo. 

¬ đồ- ƒE Bọn hung ác. 
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~ gia lợi ñJ | 73 (Địa) Một nước dân- 
chủ ở khoảng giữa Âu-châu (Hongrie). 

“ hiểm lái E@ Hung ác và gian hiểm 
(crue]). 


~ hoài fR RẰ Cái mà mình hoàibão 
trong lòng. 

¬ hoành IXI RR Neh Hung ác ngang 
ngược. 


Hung khí - š Đồ dùng để giết người. 

- lễ— f@ LÃ tang (unérailles). 

—_ nhân— A_ ẽ tiểu nhân. 

~ niên — # Năm mất mùa (mauvaise 
année, farrne). 

~ nô #J #W (Sử) Một dân-tộc ở phía bắc 
Trung-hoa, đời Tần đời Hán chiếm lãnh 
miền Nội-Ngoại-Mông-cổ ngày nay (Les 
Hung). 

—Ð phạm — KI 3U Nch. 
(meurtrier). 

ˆ_ phục — jf Quân áo tang (vêtements de 
đeui}). 

- sự_ #W Việc tang — Việc bình. 

“ táng - #š Người chết chôn xuống lần 
đầu gọi là hung táng. Khi hết tang, nhờ 
thầy phong-thủy tìm được đất tốt chôn 
lại, gọi là cát-táng. 

= thần ¬ f@. Ông thần xấu, làm hại người. 

^_ thủ — “ Kẻ giết người (meurtrler). 

^ đến — {8 Tin túc báo việc không lành 
(mauvaise nouvelle). 

—_ tỉnh — Vì sao xấu, người mê-tín tin 
rằng nếu bị hung-tỉnh chiếu mệnh thì có 
tai vạ. 

=_ triệu ~ Jk Điểm xấu (mauvalis présage). 

“ trung giáp bình l8 th HP E Trong 
bụng có khí-giới và bình lính — Ngb. Tài 
trí hơn người. 

^_ ứo— f§ Chỗ trước ngực (thorax). 

HÙNG ƒ£ Loài chìm đực — Loài thú đực 
— Người có sức mạnh — Dõng cảm. 

^ ÉE Congấu. 

Hùng biện f£ #t Biện thuyết mạnh mẽ 
(éloquenee). 


Hung thủ 
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chưởng BE ?# Đàn tay gấu, là món đồ 
ăn quí. 

dũng ÿ£ E3 Mạnh mẽ can đảm (brave). 
đoán - ffi Quả cảm, quyết đoán (esprit 
de dđéclsion). 

đồ - Mưu lược lớn lao (ambition). 
đởm 8E ÿE Mật gấu, dùng làm thuốc. 
hào ĐÉ # Mạnh mẽ hào phóng. 

hậu — ï§_ To lớn dày dặn. 

hoàng - # (Khoáng) Thứ khoáng vật 
thiên nhiên, thuộc về chất lưu-hóa, sắc 
vàng, dùng làm thuốc màu. 

hổ — ƒÿl Con cọp mạnh — Ngb. Mạnh 
mẽ đữ tợn. 

hồn — YL. Mạnh mẽ trôi chảy thường 
dùng để nói về văn-chương (éloquent, se 
đit đun discours). 

hùng ~ l£ Uy-thế đữ tợn. 

biệt — ##. Anh-hùng hào-kiệt. 

mộng RE #4 Xch. Mộng-hùng. 

phi ÏlẾế ïChíkhí phát dương rất 
mạnh, trái với chữ thư-phục. 

phong — lR( Uy phong mạnh mẽ. 

quan — RÑ Cửa ải phòng bị vững vàng, 
quân địch không sao chiếm được. 

quốc - [8| Nước mạnh. 

tời đại lược —- † 2 f8 Tài năng lón lao, 
kế hoạch xa xôi. 

tâm — :Ù› Lòng mạnh mẽ, muốn làm 
việc to lớn (ambition). 

thắng — §# Địa-thế hiểm-yếu. 


Hùng thư dị châu - ÍÊ % P£ (Thực) Nói 


về thứ cây mà hoa đực hoa cái mọc ở 
khác cây. 

tráng ~ + Mạnh mẽ to lớn thường nói 
về địathế hoặc lâu-đài (mposant, 
grandlose). 

trấn — #§[ Địaphương trọng-yếu, có 
binh lực đủ để khống chế mọi nơi (place 
fortifiée). 

trưởng — E Người làm lớn ở một 
phương. 

tú — #% To lớn đẹp đẽ, thường dùng để 
nói về núi non (grandiose, magniñque). 
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uăn — % Văn-chương có khí-lực mạnh 
mẽ. 

uĩ— {#_ Mạnh mẽ to lớn (Imposant). 

sổ — ï Nch. Hùng dũng (martia). 
ương — Z% (Sử) Con Lạc-long quân, 


- vua nước Văn-lang, thuộc nhà Hồổng- 


bàng. 


HƯ [§ Không thực — Không có — Không 


vào đâu cả. 

báo — $ÿ Báo cáo không thực (faux 
rapporf). 

đanh — #, Cái tên trống — Có tiếng hay 


mà không có thựctài (fausse 
xenommée). 

dự — #ˆ Danh dự trống không — Nch. 
Hư danh (fausse renommée). 

đẳn —~ Nữ Lầi nói láo (parole: 
mensongère). 


hàm — fli. Mang phẩm hàm mà không 
có chức-vị (titre honoraire). 

hưo — ‡É Hao phí tiển của hoặc khí 
huyết. 


Hư hoài— †#W. Nch. Hư tâm. 


không — 75 TYống không (néant). 

ngôn — SÃ Lời nói sai (parole fausse). 
nguy — l§_ Dối trá (faux). 

nhược — 88 Yếu ớt (faïble). 

phiếm — ‡ñ, Trôi nổi không ăn thua vào 
đầu (flottant). 

phù — ⁄## Trống không, trôi nổi - Không 
thiết thực (fottant, léger). 

sinh — + Cái đời sống không làm được 
đều gì có ích. 

số — # Số mục không chỉ vật thực tại 
(nombre abstra1t). 

sự— S8 Việc vôích Gnutile). 

sức — BÏ Văn sức ở bể ngoài (fausse 
apparence). 

tâm — ;)› Không cố-chấp ý-kiến mình. 
tâm hạ khí — dù TY $4 Làm ra cách 
chiều lòng (humble, soumis). 

thanh — I#' Có tiếng mà không có thực. 
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=- thực -  Dối và thật - Có và không có 
(fawx cL vral). 

— trương thanh thế — 3§ ## Dà phô bày 
thanh danh và thếlực, mà kỳ thực 
không có gì hết. 

* ý — # (Văn) Tức là trợ ngữ — Trừ 
danh-từ và đại-danh-từ còn bao nhiêu là 
hư-tự cả (partien]e eopulative). 

“ ứng — f# Làm việc phu diễn cho qua 
chuyện mà không có thực-ích. 

“= ăn — # Văn-tự không quan-hệ gì — 
Nghi tiết hư không, không thiết-thực 
(formalisme, formalité). 

— uj - {f[ Cái ngôi choán không mà không 
làm việc gì cả (sónieure). 

Hưuìỉnh — #š Cái vinh dự trống không. 

— oỉnh tâm — 5Š \ Lòng ham chuộng hư 
danh (faux honnenrs). 

“_ uô — ## (Triết Cái chủ-trương của đạo- 
giáo cho có cũng như không, thực cũng 
như hư (néant). 

¬ uô chủ nghĩa [š #£ + # (Triết) 
Cái thuyết cho vũ-trụ đều là không 
ráo — (Chính) Một phái của vô-chính- 
phủ chủ-nghĩa thịnh-hành ở nước Nga 
trước cuộc cách-mệnh (nthilisme). 

ˆ mô đảng —$#{f (Chính) Đẳng vô- 
chính-phủ nước Nga, lấy phá hoại tất 
cả xã-hội hiện-tại làm tôn-chỉ (parti 
nihiliste). 

HỦỬ ## Bồnước. 

HỨA š£ Cho được - Hẹn. 

¬_ nguyện - ÍR Xim quỉ thần giáng phúc 
cho và hứa sẽ lễ tạ. 

~ phối — Re Trai gái đính hôn với nhau 
(promesse de mar1age). 

HỨC if Rãnh nước ở trong ruộng. 

HƯNG 8i Nổi lên - Phát ra - Thịnh 
vượng. 

¬ bình - fNổi bình lên (ever les 
troupes). 

¬ công đại chẩn —T {t W Khi mất 
nuùa, nhà nước bày công việc cho dân 
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làm để kiếm ăn, cách ấy là để thay cho 
việc chẩn cấp. 

¬ yên — ## (Địa) Một tỉnh xứ Bắc-kỳ. 

^ kh — tế Cảm động mà phấn chấn lên. 

Hưng loạn ~ §\, Nổi loạn lên (soulever une 

- _ rếvolte). 

= long— f#ˆ Thịnh vượng (prospérité). 

—_ lợi trừ tệ — Tl| Kâ R# Chấn-hưng những 
việc có lợi, trừ bổ những việc có hại. 

—_ nghiệp - 3 Chấn-hưng nghệ-nghiệp — 
Chấn-hưng sự-nghiệp. 

=_ nhưng _— 1 _Nch. Hưng binh. 

=_ phát— % \Nch. Phát đạt (đévelopper). 

—_ phấn — #f. Làm cho phấn phát nổi lên 
(exciter, stimuler). 

— phế— E§ Khi hưng-thịnh, khi phế-hoại, 
khi nổi lên, khi chìm xuống — Nch. 
Hưng suy (grandeur et. đécadenee). 

—_ quốc - li Dựng nước — Nch. Khai-quấc. 

—_ quốc khánh niệm - B] # â: Lễ kỷ-niệm 
ngày 2 tháng õ Âm-lịch, là ngày vua 
Gialong đánh lấy thành Phúxuân 
dựng lên triểu Nguyễn. 

¬ suy cẩm khái — # FÄ t§ Lòng cảm- 
khái đối với việc thịnh suy của đời. 

“= s— BJj Nch. Hưng-binh. 

=_ thịnh — lš Thịnh-vượng (prospérité). 

= Việt đóng — #Š # (Chính) Tên một 
đẳng cách-mệnh người Việt-nam lập ra 
năm 1925. 

~ ong — (C Nổi lên và mất đi — Nch. 
Hưngphế, thịnh suy (grandeur et 
dếcadence, succès et défaite). 

~ nượng— RE Thịnh-vượng (prospérité). 

HỨNG t1 Tính tình bị cảm mà phấn phát 
lên. 

=_ thú — li Cái thú-vị khiến người sinh 
cao hứng (ntérêt, pÌa1sir). 

~_ t”nh— l# Tính-tình có vẻ cao-hứng. 

_ u¿— 0 Nch. Hứng thú đẶntórêt plaisir). 

HƯỚC šš Nói chơi nói đùa. 

HƯƠNG # Thơm. 

= #ƒ Làng— Nhà quê. 
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~ g#i Hơi thơm của loài lúa. 

- án #6 % Bàn đốt hưởng thờ thần 
(table de culte). 

- ám ŸW # Tiếng nói mỗi làng mỗi khác 
(iđiome, pato1s). 

~_ đm .- #ï Một thứ lễ ở trong làng, lễ 
xong người trong làng bày ra ăn uống. 

=_ bản —7%& Người giữ công-qui trong làng 
(trésorier đu village). 

~_ bình — ƒ: Dân trong làng đoàn kết tập 
luyện để phòng giữ giặc cướp. 

- bàn ý B# Hương giang và Ngưhình, 
sông và núi có tiếng ở Huế. 

- bộ #0 ÿ# Người giữ số sách trong làng 
(archiviste đu village). 

- cảng # ÿ§ (Địa)Hòn đảo ở ngoài cửa 
sông Châu-giang tỉnh Quảng-đông, hiện 
là thuộc-địa của nước Anh (Hongkong). 

~_ canh - TÚ Luúa thơm, tức lủa de. 

- chính ‡f ïfU Các công việc trong làng 
(affaires communales). 

~ cống - § Cử nhân từ đời Gia-long về 
trước gọi là hương-cống. 

~_ du T ì#ñ Thứ đầu thơm, nhữ đầu quế, 
dâu bạc hà, đầu chương não (essence 
aromatique). 

Hương đẳng 18 Người cùng một làng. 

- đăng # l# Hương và đèn, đồ dùng để 
cúng tế. 

— giững — ïL (ha) Con sông chẩy ngang 
kinh-thành Huế. 

- hào t4 % Người hào-mục trong làng. 

~_ hầu ~ {& Tước vị thứ bẩy ngày xưa, sau 
tước huyện-hầu. 

~_ hiệu — †X Trường học trong làng (école 
communale). 

~_ hoa 1 1E Hương và hoa, đồ để cúng tế 
(enceus et fleurs). 

- hỏa — x Đết hương thờ Thần Phật 

hoặc thờ tổ tiên — Phần gia-tài dành l 

riêng về việc cúng tế tổ tiên. 

học iý S& Nhà học trong làng — ch. 

Hương-hiệu (école communale). 
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hộ - Số người trong làng. 

hội - Hội đồng hương-chính (conseil 
communal). 

khách #Ø 7 Người đi chùa, dâng 
hương cúng Phật. 

khuê — | Cái buồng thơm, nơi đàn bà 
con gắi ở. 

kiểm #§ lệ Người giữ việc tuần-phòng 
trong làng. 

lão - # Người già cả trong làng. 

lần — l Hàng xóm láng giềng. 

liệu Đề thơm (épices). 

iy - 1E (Động) Con chỗn hương (đenard 
musquÊ). 

lý #${ E8 Làng xóm mình ở ~ Tục gọi 
tắt Hương-bộ và Lý-trưởng là hương -Ìý. 


Hương lô £ tã Lò đốt hương (cncensorr). 


- 


mục 1 EHL Nch. Hương hào. 

nấm # T§ (Thực) Thứ nấm thơm, ta 
gọi là nấm hương (champignon 
comestible). 

nghị fú šã Tình bè bạn đồng-hương. 
nguyện — f§. Người cùng một phường 
lưu-tục như mọi người trong làng, mà 
làm ra bộ cao thượng đanh giá — Người 
đạo đức dã đối. 

nhu E f8 (Thực) Một thứ cây dùng 
làm thuốc. 

phấn — #9 lương và phấn, đổ con gái 
nhà thổ trang sức (parfum et pondre) — 
"Thứ phấn thơm (poudre de toilette). 
phong 14 lR( Phong-tục trong làng. 

phụ tử #®# ft “ (Thực) Thứ cổ có củ Èo, 
củ có lông đen nhỏ, tục gợi là cô cú, dùng 
làm thuốc (cyperns retundus). 

sư #ñ{ Bữ Thầy giáo dạy ở trường học 
trong làng ñngt1tuteur communal). 

thân - ‡§._ Người đồng hương. 

thân — #ậ. Rẻ thân-hào trong làng. 

thất #6 # Nhà hương — Chỗ thờ Phật. 
thí 9 $# Về thời đại khoa-cử, các tỉnh 
cứ 3 năm mổ một khoa thí để chọn Cử- 
nhân và Tú-tài gợi là Hương-thí. 


- 
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thôn giáo dục — †† # f Việc giáo-dục 
trẻ con trong làng. 


Hương thục — #h Trường học trong làng. 


tín — {5 Thơ ở quê nhà gởi đến — Nch. 
Gia thư. 

trưởng — E Tức là Lý-trưởng. 

tực — {4 Phong-tục trong làng. Nch. 
Hương-phong. 

ước — #93 Qui1uật trong làng. 

u¿ - ñR Đề ăn ở chốn quê-hương. 

uọng — Si Người có danh-vọng trong 
làng. 


HƯỚNG: [j Xoay về - Trông vào - Ngày 


trước ~ Gần đây. 

Êñ. Đem đồ ăn biếu người, gọi là hướng 
— Lương của quân lính. 

‡§ Nch. ấ8 s 

‡#. Xoay về. 

ÿg§ Xch. Hướng ngọ. 

bình chỉ nguyện lãl '# Z BS (Cố) Cái 
chínguyện của Hướngbình Ngươi 
Hướng-tử-Bình đời Hán, khi con cái đã 
lấy vợ lấy chồng cả rồi, bèn bỏ nhà đi 
chơi xa không về nữa, đời sau nhân thế 
gọi việc dựng vợ gà chồng cho con cái là 
Hướng bình chi nguyện. 

bội — 1# Trở mặt và xoay lưng ~ Phục- 
tùng và phân đối. 

cấp Ññ ‡â Cấp lương thực cho quân 
lính. 

đương Iñ] E§_Nch. Hướng-nhật. 

đạo ‡# ‡ä Người đem đường trong lúc 
hành quân. : 

địa tính IE| tb, kÈ (Thực) Cái tính chất 
của rễ cây mọc thẳng xuống đất 
(géotropisme). 

hỏi ‡Š| tt Lúc mặt trời lặn. 


Hướng khách Rñ 3 Biếu đỗ ăn cho người 


ta. 

iai [ñ 5E Từ trước đến nay. 

mình ‡E ER Lúc mặt trời mọc. 

mộ (sỊ 3 Khuynhhướng và ngưỡng- 


mỘ. 
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ngọ - #§ ^ Lúc giữa trưa. 

ngoại [R] #‡} Xoay Ya ngoài. 

nhật qui - H 3 (Thực) Thứ quì hoa nó 
cứ xoay theo bóng mặt trời (tournesol). 
nhật tính ~ H 1&(Thực) Cái tính-chất 


-_ của cành cây thường xoay theo chỗ ánh 


sáng mặt trời chiếu (héliotropisme). 

nội — j_ Xoay vào trong. 

thên — 8 Trời gần sáng. 

thiện - # Xoay về đều thiện. 

thượng — E Xoay về trước = Có 
khuynh-hướng muốn bước tới luôn. 
thượng tâm —_L :ù Cái lòng muốn 
ngày càng tiến lên. 

uống - {È Xoay về. Nch. Khuynh- 
hướng. 


HƯỚNG ## Dâng lên người trên - Nhận 


lấy - Được dùng. Vd. Hưởng-thụ, hưởng 
dụng. 

## Tiếng — Tiếng đội lại. 

#t Đem rượu mời khác. Nch. 2. 

dụng  l Được hưởng và đùng our 
de). 

lạc chủ nghĩa - #8 3> # (Triết Cái 
chủ-nghĩa chỉ cốt tìm cái hứng thú về 
xác thịt, cốt sinh hoạt trong cái không- 
khí khoáilạe đo người tạo ra 
(dilettantisme). 

lộc — ñ‡ Được bổng lộc. 


Hưởng phúc - f@`Được phúc Qoux du 


HƯU 


hạret} 

thanh ?## % Tiếng dội ra (écho). 

thọ #@ %% Sống lâu. 

thụ — 4‡ Hưởng chịu. 

tiễn #E  #[ Cái tên bắn ra có tiếng kêu. 
ứng — Đáp tiếng lại - Phụ họa. 

ƒk Thôi - Nghỉ — Bỏ đi — Vui. 

#£ Con thú hình như gấu — Xch. Tì 
hưu: 

ƒ£ Che chở ~ Điển tốt. 

§# Lấy sơn mà sơn vật. 

bổng 1X f& Tiền cấp cho quan lại đã về 
hưu (pension đe retraite). 
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B\( Tạm thời nghỉ đánh 
(armistice, cessation de confiit). 

chức — Ít Quan-lại bị tạm thời cổi chức 
(suspention đe fonetion). 

dưỡng — # Người bệnh nghỉ ngơi để 
điều đưỡng (repos). 

hạ — [Nghĩ ngơi (congẻ). 

bùn - $ Nch. Hưu bổng. 

nợi — # Người đi kiện xin thôi kiện 
{sarranger à Ïamiable). 


chiến 


nghiệp - $# Thôi công việc để nghỉ (se 
xeposer). 

nhàn — Tỳ Thong thả chơi nhởn (loisir). 
san — THỊ Báo-chí nghỉ không ra nữa — 
Nch. Đình bản. 

thích ~ g# Khi vui mừng và khi lo lắng. 
thích tương quan - g& †8 IRt. Vui buôn 
đều có nhau. 

thư - 3# Tờ giấy để vợ (acte de 
répudiation). 


Hưu trí — #t Quan-lại vì già phải nghỉ việc 


(en retralte). 
tức — E Nghỉ ngơi không làm việc, để 
hồi phục tình-thần (repos). 


HỰU W Lại lần nữa. 


3 Rộng rãi khoan thứ —Nch {§ s 
{†B_ Giúp - Giúp nhau. 


HỮU #% Bè bạn - Giúp đỡ. 


- 


®Ø Có, trái với chữ vô #t. 

+ Phía trái với phía tả, tức là phía tay 
mặt. : 

đi & ®%l Anh em thân yêu (amis). 

bang — #R. Những nước lấy tình hữu- 
nghị đãi nhau (nations amles). 

bị nô hoạn T l§ ##t f3 Có phòng bị thì 
không lo gì họa hoạn. 

chí cánh thành - jE  pề Có chí thì 
rốt. cục cũng làm nên việc. 

cơ hóa học ~ # {L %8 (Hóa) Môn học 
nghiêncứu thán-chất. và các vật hóa- 
hợp do thán<chất hóa thành (chimie 


organiqne). 
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cơ hóa hợp uật — f8 {L 3 ? (Hóa) 
Tức là thán-chất-hóa-hợp-vật (composés 
orgarriques au composéếs du carbone). 

cơ thể— f4 §# (Sinh) Những vật có cơ- 
năng sinh-hoạt (être organisề). 

cơ toan — 1# ñ (Hóa) Những chất toan 
do vật hữucơ hóa thành (acide 
orgamique). 

cơ uật — l# 1 (Hóa) Những hóa-hợp- 
vật có thán-chất, trừ ra thán-dưỡng-khí, 
thán-toan và mấy thứ điêm-loại (eorps 
orgaimigues). 


Hữu đanh dô thực — ÿ #£ f Có hư- 


danh, không có thực-dụng. 

duyên — #4 Có duyên với nhau. 

dụng — FHị Dùng ra có ích được. 

dụng uăn chương — H3 W 5 Văn 
chương có bổ ích. 

dực 2Œ #4 Cánh bên hữu của một đội 
quân (aile droite). 

đại loại Ð #3 Xã (Động) Loài động-vật 
đưới bụng có cái bao đa để nuôi con 
(marsupiaux). 

đồng 25 (Chính) Đảng thủ cựu, vì 
trong nghị-trường, đảng thủ cựu thường 
ngôi ghế phía hữu (parti đe droite). 

đã loại #ï Eã Ä8 (Động) Loài động vật 
có móng như con ngựa, con trân 
(ongnlés). 

giá chúng khoán — {R ñ5 ?3 (anh) 
Những chứng khoán thay cho giá trị mà 
có thể lưu hành, như công:trái-phiến, 
cổ-phiến (valeurs). 

bạn — [R Có hạn nhất định (imité). 
hạn công ty —fR 2v HỊ (Thương) Một 
thứ công-ty mà cổ-đông chỉ chịu trách 
nhiệm trong bạn cổ-phẩn của mình 
mà thôi (sociétế à responsabilité 
limitée). „ 

hạn trách nhiệm — [R T33 ft (Thương) 
Tráchnhiệm người ra dinh-nghiệp 
phải chịu, lấy tư-bản nhất định xuất 
ra làm hạn (responsabrlité limitée). 


HỮU s1 


hình — T2 Có hình-thể rõ ràng, có hình- 
thức rõ ràng (matérlel). 
học 6 #4 Nhà Thái học đời xưa. 


Hữu ý phạm Ð E ïU Người cố ý phạm 


ti. 

ý thức - Ki Do ý-thức suy nghĩ mà 
làm ra (consecient). 

hỳ đồ hình — EH §E IỊ (Pháp) Người 
phạm tội bị giam trong ngục phải làm 
laodịich trong thời kỳ nhất định 
(travaux forcés à temps). 

liệt 1Œ 5I Chức quan võ (vì khi bái yết 
vua, quan võ thường đứng về bên hữu, 
quan văn thì đứng bên tả). 

ngạn - E# Bà bên hữu (rive droite). 

nghị 7# i8, Tình bè bạn (amitié). 
nhân — Á_ Người bạn (ami). 

phái 3Œ ïfẪ Phải thủ-cựu, trái với tả- 
phái (droite). 

quân đô thống — T3 #qW ft, Chức quan 
võ thống-suất đạo quân bên hữu. 

sản giai cấp T8  f£ (Kinh) Giai- 
cấp gồm những người có của trong xã- 
hội (classe bourgeoise). 

sốc nô hương — Œ6 $## ế Có sắc mà 
không có hương — Ngb. Con gái đẹp mà 
không có duyên. 

sinh 74 # Bè bạn (ami, camarade). 
síinh 0ô dưỡng Ð ft. Có đề mà 
không nuôi được. 

số - f#UCó số mệnh định trước 
(prédestiné). 


HỮU 


=- làLuô mệnh — Ƒ #£ ti Có tài năng mà 
không có số phận tốt. 

= đồi gô hạnh — ‡ ft. 15 Có tài năng mà 
kbông có đức hạnh tốt. 

Hữu tâm — ;†› Có lòng tốt — Nch. Cốý. 


— thần giáo - RR #t (Tôn) Tức là hữu- 


thần-luận. 

=_ thên luận — RE! šñ (Tôn) Cái thuyết về 
tôn-giáo hoặc triết-học chủ-trương rằng 
trong vũ-trụ có thần sắp đặt và chi-phối 
vạn vật (déisme). 

~ thiện Jz #£ Kết bạn bè với người thiện. 

- tính sinh thực Rl \š 34 ñã (Sinh) Nói 
về loài động-vật có giống đực giống cái 
giao cấu với nhau mới sinh đẻ được, như 
loài để trứng, loài để con (génération 
sexuelle). l 

— trực kỳ #Œz il tị Mấy tỉnh Trung-kỳ 
ở phía nam Kinh-thành, từ Quảng- 
Nam trở vào, gọi là Hữu-trực-kỳ, đối 
với tả-trực-kỳ là mấy tỉnh về phía bắc 
Kinh-thành, từ Quảng-trị trở ra. 

- uấẩn loại 7E 1 #8 (Động) Loài sâu có 
vời để thở (phynchites). 

= nữ loại - EE #§ (Động) Loài độngvật 
lưỡng-thê có đuôi (ruodèle). 

¬_ uong— #8 Có thể trông mong được. 

= xạ tự nhiên hương — ý E #4 T5 Có xạ 
thì tỷ nhiên thơm — Ngb. Mình giỏi thì 
thiên hạ tự nhiên biết, không cần phải 
khoe khoang. 





CH 2 Thêm nhiều lên - Lợi ích - 
Càng thêm. 
dụng - ER Có ích cho việc dùng. 
điểu - E3» Thứ chim thường ăn sâu bọ ở 
ruộng, giúp ích cho nhà nông (olseaux 
utes). 
hữa — ƒ Bạn bè giúp đỡ mình được (ami 
uiile). 
khí . Giúp cho khí-lực người ta được 
mạnh hơn. 
ký - Œ Chỉ biết ích lợi mình (égoiste). 
bỷ chú nghĩa - Cý + # Tức là lợi-kỷ 
chủ nghĩa (égoïsme). 
iợ - #1 Có ích có Ìợi. 
mẫu thảo - F} 5L (Thực) Thứ cây cao 
chừng một. thước rưỡi, đàn bà đẻ thường 
uống, có thể tán ứ huyết (stachys 
arLémisia argifaume). 
quốc lợi dân — B3 £\ E Ích cho nước 
nhà, lợi cho nhân-dân. 
trí — tự Có bổích cho tríthức. 
trùng — 3š Thứ sâu có ích, như con ong, 
con tằm (nsectes u1Ìes). „ 

? Áo mặc để che thân thể. 
E: Dựa vào - Theo - Như cũ. 
(# Ấy, người ấy. Nch. Bỉ. #& s 
%$ Chữa bệnh - Thầy thuốc. 
lhặ Tiếng tham. 
£& Một chất kim thuộc (ridiam). 
án §§ % Bài thuốc giải chứng bệnh và 
phương thang của thầy thuốc. 
bát? ÿ§ Cái áo mặc và cái bát ăn của 
thầy tu. 
bái chân truyền - ÿ# IE 8 Thầy tà 
truyền-giới cho đệ tử. 


Qiiúp dùm 


bệnh bất y mệnh 1 1 § ấn Chữa 
được bệnh chứ không chữa được mệnh 
trời. 

chính — IE Chức quan trong Thái-y-viện. 
chu {8 jE| Y-Doãn và Chu-công là hai vị 
hiển-tướng của hai triểu Thương và Chu 
nước Tàu. 

chuẩn {1£ #& Bằng lòng cho như lời xin. 
Doãn {# # (Nhân) Một vị khai-quốc 
công-thần nhà Thương nước Tàu. 

dụng động uột học § H 8) ? S‡' Môn 
học nghiêncứu về bệnh nguyên của 
động-vật, những hìnhthái và sinh-lý 
của động-vật, cùng những phương-pháp 
khu-trừ tật bệnh. 


“ giá ÉX ÍE Theo như giá đã định. 
Y hy 1ñ Không rõ ràng, mượng tượng. 


hy fI t Lời khen ngợi. 

học WW ## Môn học nghiêncứu phép trị 
bệnh (médecine). 

hồng {f lớt (Hóa) Trong việc điện khí 
phân-giải, khi luồng điện đương thông, ở 
mỗi điện cực phát sinh những nguyên- 
tử-đoàn, sinh tại tíchcực thì gọi là 
dương-y-hồng, sinh tại tiêu cực thì gọi là 
âm-y-hồng (on). 

bhâm 1# KỆ Vạt áo trước. 

khoa §§ £| Môn học nghiên-cứu về 
thuốc thang và phép chữa bệnh 
(médecine). 

bhoo bác sĩ - Đ| t4 + Chức bác-sĩ về y- 
khoa (Docteur en médecine). 

kỳ lí Hñ Theo kỳ bạn đã định. 

lữ {ft 4 Y-Doãn và Lữ-Thượng là hai 
người công-Lhần khai-quốc triều Thương 
và triểu Chu nước Tàu. 
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— mi [K EE Chiều theo quyển thế, xu-mj. 

— nhân — {C Lấy đều nhân làm căn-cứ. 

“_ nhiên — #R Y như cũ. 

“ phó E§ Sl| Chức quan trong Thái-y-viện 
đứng dưới chức Y-chính. 

^ phục # fR. Quần áo - Đề để mặc. 

~ phương §# 7? Phương thuốc, phái thuốc 
của thầy thuốc kê cho người bệnh 
(ordonmnance). 

— quan ƒ% TL Áo mũ — Người phú quí, 
như quan lại. 

— quan cẩm thú — Rj #3 {Cầm thú mà 
mặc áo đội mũ. Tiếng dùng để mắng 
nhiếc. 

Vquốc #$ Ằd TYị nước, như trị bệnh. 

“_sĩ— +: Bácsĩ về y khoa. 

= sửnh ~ !£ Người tập nghề làm thuốc. 

^ thuật — (j Phép trị bệnh ngày xưa, 
chưa thành một khoa-học (art de la 
médecme). 

“ ;hứ {N 1X Theo thứ tự trước sau. 

¬ thực trú 1 !È Mặc, ăn, ở là ba cải 
cần của người. 

“thường - #£` Áo và quân. 

~_ trang - ## Áo quần và hành lý. 

“ uiện §§ ft Cái cơ quan chữa trị và 
chăm sóc cho người bệnh. Nch. Bệnh- 
viện (hôpita]). 

Ý  # Cái trong lòng suy nghĩ, tư tưởng — 
Ức lượng - Liệu. 

- # Xch Ý-chỉ. 

- ‡# Một chất kim-thuộc @therbium). 

“ #4 Mặc áo. 

= ## Mềm mỏng hiển lành. 

“ cẩm dạ hành - T #8 T {T Mặc áo 
gấm mà đi đêm, không ai biết cả. 

ˆ cẩm hoàn hương — #A ï8 #§ Mặc áo 
gấm về làng —- Được phú quí rồi mới về 
làng. 

“ chí # 1z. (Tâm) Cái tácdụng trong 
tâm-lý để nghĩ ngợi lựa chọn và quyết 
đoán (volonté). 

“chí h¿ do —;E. B th Sự tự do phát-động 


“ mũ tâm uiên — 


Ý 
của ý-chí — Cái ý-chí được tự-do phát 


động, không bị cái gì hạn chế (lbre 
arbitre). 


=_ chí tự do luận - ïÈ: Bị th šã (Triết) Cái 


thuyết nói rằng ý-chí của người ta có thể 
tự do phát-động, chứ không có gì hạn- 
chế được nó — Cũng gọi là Phi-quyết- 
định-luận (théone du libre arbitre). 
Ýchỉ~ EŒ' Chỗ tâm ý của mình định. 


“ chỉ # Mệnh lệnh của Hoàng-thái- 


hậu. 


“Ò d 8 ÿ7 (Thực) Cây bo bo. Một thứ cây 


nhỏ, hạt có thể nấu cơm cháo, đùng làm 
thuốc (sorgho). 


“ dịch:  ï# Dịch theo ý đạithể chứ 


không theo từng câu từng chữ 
(traduetion libre). 


“ đại lợi fl| (Địa) Một nước quân-chủ 


ở phía nam Âu-châu (Ttalie). 


“ đức t {@ Đạo đức tốt. 
~ hội # @ Tự mình hiểu lấy, không đợi 


người khác nói. 


“ hợp tâám đều — @ :ù ‡# Ý hợp nhau, 


lòng phục nhau — Bạn bè thân thiết. 


=_ hướng — [8 Cái khuynh-hướng của tâm- 


tư (ntention). 


“ khí- # Khí khái. 
“ hiến - BR _ Cái kiến giải trong ý mình 


(opinion). 


=- jiệu — | Tính liệu suy đoán (supposer). 


§ 1 ft Tâm-ý khó 
câu-thúc, như ngựa và vượn, chạy nhấy 
phóng túng. 


“ mễ #% 3% Hột cây bo bo, dùng làm 


thuốc hoặc làm đồ ăn. 


“ nghĩa  ‡t Nch. Ý tứ 
“ ngoại — Tế ÿk Không ngờ (imprévu, 


accidentel). 
Ÿ niệm - 8: (Tâm) Cái mình quan-niệm 
trong ý ~ Nch. Khái-niệm (concept). 


= phạm XS W6 Mô phạm tốt - Thái độ 


hiển lành. 


“tại ngôn ngoại TẾ {2 5 ÿL Còn có ý tử 


ŸỞ — VÊM 


ở ngoài lời nói, khiến người tự hiển. 

thú -- §. Ý tứ và chí-thú. 

thức — W (Tâm) Gợi chung cả tri-giác, 
tâm-ý, tình-ý (conselence). 

rí— E9 Ý thức với trí-tuệ. 

trung nhân — t† Á Người mà trong tâm- 
ý mình thường nhớ đến. 

tứ - TH Cải vì suy nghĩ mà được (pensée, 
tmtention). 

tr - ‡E Mối suy nghĩ của ý, lên miên 
như mối tơ. 

tưởng — fBR Cái mình tưởng nghĩ trong ý 
(tdée). 

bj - $ Lý thú, hứng thú (ntérêt). 

uọng #š 9# Thanh-vọng tết đẹp. 


Ÿ t! Dựa vào. 


“. 


$ï Tấm vải nhiều sắc —- Đẹp đẽ. 

fã. Tên cây ~ Cái ghế ngồi. 

điệm #ñ E6 Đẹp đề. 

ia --š. Luụa là. 

lợi f3 ‡§ Nhờ cậy vào người, không lo 
tự lập. 

lệ £ RE Tốt đẹp. 

hz {3# fRị Cha mẹ đựa cửa trông con về 
>x Yêu con. 

mũ tài - E§ †‡ Tài ngươi Viên-Hổ dựa 
bên ngựa mà viết được bài lộ-bế đài bảy 
Là giấy — Ngb. Tài viết văn lanh chóng. 
‡ji E£ Đẹp-đẽ xa-xỉ. 

môn ID f3 Cha mẹ dựa cửa trông con 
về. Nch. Y lư. 

môn mại tiếu — Ƒ3 T§ %4 Dựa của bán 
cười = Con gái làm nghề mại đâm. 

ngữ $3 šR Lài văn đẹp tốt. 

thế ! 3t Dựa thế lực kẻ quyển quí. 
trọng - R§ Dựa vào, nhờ vào —~ Một 
người phò tá giỏi. 

tứ ` tạ f8 Ý tưởng tốt đẹp — Văn tứ tốt 
đẹp. 

uọng !%%+ %3 Dựa cửa trông con. 


mỉ 


YÊM ¡#£ Ngâm lâu trong nước — Ở lâu - 


Sân suốt. 
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# Trùm cả - Thình lình — Lâu. 

i Thiến đái - Hoạn-quan. 

E§ UƯớp muối. 

bác ï§ f8 Học rộng. 

hoạn R Quan Tháigiám ở hầu 
trong cung vua. 

hữu # B[ Bao quát cã. 

yêm — #ấ. Hơi thổ thoi thóp — Suy yếu 
lắm. 

hứu ÿ@ #j Ở lâu lại— Để lâu. 

nguyệt - F| Ö lại một thắng. 

nhã — TÈ. Học-thức thâm thúy, văn-tự 
cao nhã. 

quán - Thông suốt các sách vở. 

thông — 1ã Thâm trầm thông suốt. 

thức - 5ã Học thức sâu rộng. 

trệ — #§ Bỏ trệ một nơi không cất. nhắc 
đi nơi khác = Nhân-tài bị chìm đắm một 
nơi, không xuất đầu được. 


Yêm trì_— ÿ#_ Chậm trễ. 


tuân — 6] Ở Tại đến một tuần. 
tuất — tI\ Tyrến nạn lâu ở xứ ngoài. 
táo — 1B Ngủ trọ lại một đêm. 
tử— tr Chết đuối. 


YẾM f. Ghét- Chán. 


- 


I§ No. 

cựu hỷ tôn BR Tï T5. Øï Ghét cũ ưa mới. 
khí— 3, Khí chán nản. 

nhân chủ nghĩa - Á 3> # (TYiết) Một 
phái yếm-thế chủ-nghĩa đối với người 
rất là hiểm ghét. (misanthrople). 

ố — §§ Ghét giận. 

quyện — ‡&# Chân và mỗi. 

thế — tt Chân đời, 

thế chủ nghĩa - {H 3 # (Triế) Một 
thứ chủ-nghĩa cho rằng thế-giới là tối-ác, 
tối-khổ, cho nên chán nản, tức là bị- 
quan chủ-nghña (pessimisme). 

níc I§ t No đủ. 

bong —- # Đây đủ-hy-vọng. 

ứ— Ê% Ăn no, ' 


YÊM ÿ§ Che đậy — Đóng lại - Nhân người 
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ta không phòng bị mà đánh. 

¬ 1t Xch.Áp. 

~ f# Trong mộng nằm thấy những đều sợ 
hãi. 

¬ kỳ Hứúc cổ F§ ER§ E3 #š Dấu cờ im trống 
= Không đám thanh trương ra ngoài. 

— my f tt Dùng tà thuật để thư cho 
người La chết. 

Yếm mục bổ tước ÿ§ E i§ & Địt mắt 
bắt chim = Tự đối mình. 

“ nhân nhĩ mục - Á BH BChe tai mắt 
người ta — Dốt người. 

— só£— š# Đánh úp. 

“ ¿áp - #§ Thình lình đánh quân giặc, 
hoặc chụp bắt thú-vật. 

=“- £y - #Bịt mũi lại, không ngửi được. 

YÊN l# Khói -Thuếc lá hoặc thuốc phiện. 
Cũng viết là fÑ : 

“ z# Mất đi— Tắc lại. 

=_ #: Tên một nước trong đời Chiến-quốc — 
Tên tỉnh Trực-lệ nước Tàu. 


“ + Xch. Án, 
“ # Ởđó--Há - Chữ dùng ở cuối câu. 
~ 0. Đẹp. 


= ffj Xch. Yên-chi. 

— ba 1š # Mây khói và sóng nước = 
Cảnh ẩn-dật.. 

“=_ cánh — #' Quang cảnh tốt đẹp. 

~ chỉ 1Ñ f§ (Thực) Cây loài thảo có hoa 
đỗ tím, trong hột nó có phấn trắng, đùng 
để làm phấn trang điểm. 

^ chướng {l5 fấ Khí độc ở miển rừng núi 
~ Nch. Lam chướng. 

= diệt ?## RfỆ Tiêu diệt mất. ` 

“ hà 1E EỆ Mây và khói = Chỗ sơn lâm 
tịch lậu, chỗ ở ẩn. 

— hò cố tật — fR ffH S Làng ưa ẩn-dật — 
Cái thói quen hút thuốc phiện. 

^ hà tịch — ñä ft Ham mê sơn thủy — 
Tiếng nhiếc người nghiện thuốc phiện. 
Nch. Yên hà cố tật. 

Yên hoa — ?ÿ Khói và hoa = Người kỹ-nữ — 
Nch. Phiển hoa. 


VẾN VỂN 


hỏa - k Khói và lửa — Ngb. Chỗ có 
người ổ. 

Kinh #t #t (Sử) Tên xưa tỉnh Bắc-kinh 
(Bắc-binh). 

thảo F§ ## Cây thuếc hút (tabac). 

thị mí hành - TR Ủã {1 Thái-độ người 
con gái mới về nhà chồng. 

thổ~— +: Thuốc phiện (opium). 

trần — E8 Khói và bụi — Cảnh sắc ở chỗ 
chiến trường. 

uân cung dưỡng — ® {#4 #4 Khói và mây 
nuôi nấng cho — Ngb. Lấy việc hội-họa 
mà dỉ-đưỡng tính-tình. 


YẾN ® Vui vẻ— An nghỉ - Tiệc rượu. 


##t. Con chỉm én - Yên lặng - Uống 
rượu. 

Z8 Tiệc rượu. 

an đam độc 13 #c RW. Ăn chơi thong 
thả là hại như tống rượu độc. 

ẩm — ÊR. Ăn tiệc uống rượu (banquet). 

cœ — W4 Ăn tiệc hát xướng (festin et 
concert). 

c— Rã Thong thả vô sự. 

hàm hổ đầu ~ 3ã Fề SR§ Hàm én đầu 
cọp = Tướng-mạo quí. 

hỷ # # Vui mừng ăn uống. 

hội — Họp nhau ăn uống, 

oanh 3ý § Chim yến và chim oanh là 
thứ chim hay có cặp đực cái = Ý nói vợ 
chẳng trai gái. 

sào — lá Tổ con chìm hải yến làm thứ đề 
ăn rất quí (nid đe salangane). 


Yến tẩm — ÿ# Chỗ nghỉ ngơi. 


tử— + (Động) Con chim én (hirondelle). 
tước an trì hông hộc chí — 
# #4 XI š8 #§ m[ Chim én chim sẻ 
sao biết được cái chí của chim hồng chim 
hộc — Ngb. Kẻ tiểu-nhân sao biết được 
chí-khí kẻ anh-hùng. 

tước xử đường — 1£ l§ 3# Chim én chìm 
sẻ ở trong nhà — Ngh. Ở yên không nghĩ 
đến tai họa. 


YÊN #K Ngã ngửa — Nghỉ làm ~ Khế- 2“ 


th. —=.= JøQ@ 


~ T Cái đập ngăn nước. 

— hỳ hức cổ ƒE fE E. 86 ch. Yểm-kỳ tức- 
cổ. 

“_ ngọa — BA Nằm ngửa — Ngã ngửa. 

^_ nguyệt - _ Mặt trăng nữa vành. 

¬_ phốc - †k} Ngã xuống. 

—_ qua — %; Nghỉ việc can qua. 


~ rức - @ Thôi nghỉ. 
¬ ức fí] Cúi xuống và ngửa lên. 


=_ uũ tu uấn — TÊÑ {# 3x Nghỉ việc bình, sửa 
sang việc văn-hóa. 

YVẾT tị Xch. Yết-hầu. 

“ ÿ§. Xin thấy - Hỏi thăm - Bẩm thưa. 

~ I8 Dơcao lên ~ Bày tổ ra - Mở bày ra. 

¬ §t liết. 

— 1# Con bò<cap. 

— bảng l ?# Treo bảng cho học trò biết 
tên họ những người thí đậu. 

Yết hẩu T7Ị W@ (Sinhlý) Chỗ mé trên 
cuống họng (gorge) — Ngb. Chỗ đất hiểm 
yếu. 

— hậu thì RL Í& #3 (Văn) Thể thơ tuyệt- 
cú khôi-hài, câu sau chót chỉ có một hai 
chữ. 

¬ biến 3 H Đến thăm người bực trên 
(audience). 

~ hiến gia tiên - B 5 #QVQg chỗng mới 
cưới làm lễ cáo với tổ tiên trong nhà, 

“ niêm T8 fh Nch. Yết-thị 
afficher). 

~ ;ốc IỊ 3E (Y) Bệnh thở không thông, 
như là tắc họng. 

— ;hị ‡. 7ï Đem việc mà không cáo cho 
quần chúng biết. (afficher, aviser). 

¬ nuyển š8 3# Quan-lại về bộ để chực bổ. 

¬ xá - #& Nhà khách của quan (sale 
đaudienee). 

YÊU #% Xin, cầu - Chận đón đường. 

= j£ Cái lưng, ở sau ngực và bụng. 

~ #ï Mời - Mong được. 

^ Z% Xch. Yêu yêu. 

= + Hắc con gái làm mê người ta gọi là 


(aviser, 


yêu - Quái gỏ. 


“ thỉnh 3% iŠ Xin  nài 


“ đo— #J Nch. Yêu-thuật. 
“ cầu Z8 3 Thỉnh cầu, xin (đemander). 


“ chùy ƒ# fế Xương sống (colonne 
vertébrale). 


^ công đồ thuông ‡ T) [E lã Mong dựng 


nên công-nghiệp để được thưởng khen. 


- đói fš T8 Dây thất lưng (ceinturre). 
“ đơa — 7] Một thứ bình-khí ngày xưa 


thường dùng —- Cái gươm chỉ huy của 
quân quan dùng đeo ở dây lưng. 

Yêu đào Z ÿt Cây đào non, mới nở hoa = 
Con gái đẹp. 


“= đọẹo #£ ¡BE Thuật yêu quỉ = Tà đạo 


(sorcellerie). 


^ hành #§ {1 Cầu cạnh luồn lỗi để mưu 


việc. 


ˆ yêu %Z Đẹp đẽ, dễ thương. 

“ kích %5 # Đón đánh giữa đường. 

“ khiếm Ï# §l| Nch. Yêu-đao. 

“ biêu mỹ lệ fX fậ % BE Mềm mại mà 


đẹp đẽ. 


“ lộc 3# & Câu bổng lộc. 
“ ma 1£ fỆ Ma qui yêu quái. 
“^ mình S# 53 Ép người thất thế phải 


đính minh-ước với mình. 


“ nghiệt X §# Tai vạ quái gỗ. 
= ngôn ~ # Lời nói không hợp lẽ thường 


= Tà thuyết. 


— qưới— }# Vật kỳ quái. 
= sách # 5£ Xin đồi cho được (réclamer). 
“ ¿è #£ Tš Không chính-đáng — Nch. Yêu 


quái. 
(demander 
réclamer). 


¬ thỉnh 3M ï§ Đón mời (nviter). 
= thống ï# T8. (Vì Bệnh đau lưng. 
=_ thuật 


Í£ (lũ Phápthuật kỳ quái 
(sorcellerie). 


= ¿hư - #8 Sách mà Chính phủ cho là 


quái-đản, cấm không cho lưu-truyển. 


“ tinh - ‡# Tình ma yêu quái. 
“ trảm TẾ Øt (Pháp) Cái hình-phạt ngày 


xưa đem người có tội chặt ngang lưng 
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ra làm hai khúc. 


Yêu 0ì - [Bj Chu vì cái lưng. 
YẾU # Trọng-đại - Thiết đáng. 


đi - Kả Chỗ quan-ải hiểm-trở trọng-yếu. 
chỉ -¬ tgÝngha trọngyếu Gdée 
prmeipale). 

chứng - š3 Người chứng tá trọng-yếu 
(prineipal témoïn}. 

cối - @ Tính sổ sách, tính từng tháng 
gợi là yếu, tính từng năm gọi là cối. 

đạo — 3B Con đường nhiều người phải đi 
qua -- Đạo-ý rất khẩn-yếu. 

địa — kụ Chỗ đất hiểm-yếu. 

điểm - 3E Chỗ trọngyếu (point 
Imporfant). 

đoan -- 72 Những mối trọng-yếu. Nch. 
Yếu-mục. 

hại — 3 Chỗ đất trọng-yếu, đối với mình 
là trọng yếu, đối với địch là có hại - Chỗ 
hiểm trong mình. 

khẩn - #R Trọng-yếu cần kíp mportant 
ef urgent). 

lãnh -- 38 Chỗ trọng-yếu trong một. việc 
-Nch. Đại-cương. 

lý - Eg Đạo-lý cốt-yếu. 

lược - #§Tóm tắt đều cần thiết 
(sommaire, rềsumề}. 

mục — Những khoản trọngyếu 
(articles Importants). 

nghĩa - #. Nghĩa-lý trọng-yếu. 


YÊU YÊU 


“ ngôn - Œ Lời nói trọng yếu (parole 
1mportante). 

“ nhân — AÁ Người trọng-yếu (personne 
1mportante). 

“phạm — E Người phạm tội trọng yếu 
(prineipal inculpé). 


- Yếu quyết—- š& Cái bí quyết trọng yếu. 


“ ;tắc— # Chỗ quan-ải hiểm-yếu. 

= tân — ‡‡ Chức-vị trọng-yếu trong quan- 
trường. 

~ ;ố— 3 Nguyên-chất cần để cấu thành 
vật-thể (élément). 

“ trấn — ‡§ Chỗ địa-phương trọng yếu. 
Nch. Yếu địa. 

— ước — #9Tóm tất đểu trọng-yếu 
(résumé). 


“ ăn - fjĐiểu tânvăn trọngyếu 
(nouvelle importante). 

“ uy - # Việc trọngyếu (affaire 
Jmportante). 

YÊU #% Chếtnon— Cũng viết là. fÉ 

“ #@ Sâuxa. 

“ # Sâu. 


“= chiết % ‡ Chết non (mort prématurée). 

“ điêu t3 Xa xôi - Sâu kín. 

“ điệu 7 #š Dáng người con gái đẹp đề 
địu dàng — Nch. U-nhàn. 

“- minh — ®% 'Tối tăm — Sự-lý sâu kín. 

“_ #— % 7ÿ Chết non (mort prématuróe). 

“_ tướng - †B_ Tướng người chết non. 





Ê §&ý Con gà, cũng viếtlà ‡§. 

‡#, 'Tên núi - Tên họ người. 
j# Khảo xét ~ Tính toán bàn bạc ~ Lưu 
lại - Xch. Khể. 
ä† Xch. Kế. 
#£ Cái trâm để gài bối tóc. 
ủL Bói — Bói tiên, phụ đổng tiên, 
thường gọi là phò kê ‡£ ¿is 
bỉ #t j# Da xô xáp như da gà — Ngb. 
Da người già. 
bì hạc phát — ÿ f§ 5£ Da như da gà, 
tóc như tóc hạc = Da nhăn tóc bạc. 


Kê cổ f§ dị Khảo xét học-thuật văn hóa 


đời xưa. 

cân $# §ÿ Gân gà — Ngb. Sức yếu đuối. 
cốt — #8 Xương gà —- Ngb. Gây ốm như 
gà. 

cước thái - lậ 2 (Thực) Thứ cây nhỏ, 
mọc bám ở đá dưới biển, chất mềm, 
đùng làm đồ ăn. 

cứu ƒf§. Z4 Khảo xét. 


Kệ đầu 8t 8B Đầu con gà. 


đều nhục — 8ä ï# Tên riêng cái nuốm 
vú của đàn bà, nhắn nheo như thịt 
đầu gà. 

gian — #† Con trai với con trai hoặc với 
con gái gian-đâm nhau nơi lỗ đít như gà, 
thói ấy rất lưu hành ở các nước văn 
mình (sodomie). 

hạch T§. ‡¿ Khảo xét. 

khai E} Bã Theo từng khoản mà kể ra 
(énumérer). 

khẩu ngưu hậu $&É [1 + †k Cổ-ngạn 
có câu: “Ninh vi kê khẩu, vô vi ngưu 
hậu” nghĩa là: Thà làm cái miệng gà 
chứ không làm cái đít trâu, ý nói: thà 


rằng ở trước kẻ nhỏ chứ không chịu ở 
sau kẻ lớn. 

lặc công danh — fJ 1h #, Kê@lặc là 
xương sườn gà, ăn không lấy gì làm 
ngon, nhưng bỏ đi lại tiếc. Phàm công- 
danh mà không có giá-trị gì, nhưng bỏ đi 
không dứt, đều gọi là kê-lặc công-danh. 
Chữ của Tào-Tháo ra lệnh khi đánh 
Hán-trung không được. 

liệt §† ZJ Bày ra từng khoản mà tính 
(énumérer). 

manh. ft T3 (V) Một thứ bệnh ở mắt, hễ 
ở dưới đèn và ánh sáng thì không nhìn 
thấy, ta gọi là quáng gà. 

mảnh khuyển phệ — 18 0 Gà gáy chó 
sủa = Cảnh tượng chốn hương thôn. 
nhãn — fR (V) Ngón chân vì đi giây hay 
guốc mà thành chai, hình cục tròn như 
mắt gà (cor). 

quan — ïó, Mào gà (crête decoq). 


Kê quan hoa - fí TL (Thực) Hoa cây 


mào-gà (amaranie). 

thuật hương — Z5 Ti (Thực) Tức là cây 
đinh-hương (giroflier). 

tra Tề #: Khảo xét tìm tòi. Nch. Kê-cứu. 
tử §#t Ý- Con gà - Trứng gà. 


KẾ §† Tính toán - Mưu hoạch — Sổ sách. 


##ú. Tiếp nối - Đến nối sau. 

# Cả chùm tóc. 

chí ft zc Tiếp nối lấy chí-nguyện của 
người trước. 

điện khí — T8 SE (Lý) Cái đề dùng về 
điện-học, trong máy điện báo và điện- 
thoại dùng nó để giúp sức điện cho 
mạnh (relais), 

hậu — {& Tiếp nối ở sau (faire suite). 
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^ hoạch š} § Mưu mẹo sắp đặt trước 
(man). 

=_ khí it. tz Tiếp mà nổi lên (continuer). 

“ mẫu — f} Vợ của cha mình cưới sau khi 
mẹ mình chết, mà mình phải gọi bằng 
mẹ. 

“_ nghiệp - % Nối lấy sự nghiệp của người 
trước (hériter, succéder). 

— nhiệm — {£ Tiếp gánh lấy chức-vụ của 
người trước (hériter dune charge). 

^_ phối - ñú Vợ kế, lấy sau khi vợ đích đã 
chết (seconde femme). 

~ phụ - % Chổng đời sau của mẹ mình, 
mà mình phải gọi bằng cha, tục ta gợi 
bằng dượng. 

^ quan E†TE Quan lại coi việc lính toán 
sổ sách, thuộc về bộ tàichánh 
(comptable). 

Kếquš ft. th Đi theo dấu xe trước — Ngb. 
Theo lối cũ. 

— (áp - §§ Nối chịu lấy tài sản hoặc danh- 
vị của cha ông (hériter). 

“ thất - % Nch. Kế phối. 

— thế— †ˆ Ý nói con trưởng tiếp nối đanh- 
vị của cha ông — Chỉ người con vua nối 
ngôi vua cha (héritler prềsomptiÐ. 

mè /hiệu ‡. Nch. Kế tục (continuer). 

~ thống - Íq{ Tiếp nối dòng dõi — Thừa 
tiếp lấy chính-truyền ở trong giáo-phái 
hay học-phái (hér1ter, continuer). 

— thừa — 7#. Vâng nối lấy tài-sản và sự- 
nghiệp của người trước (héritor). - 

Ƒ thừa pháp — 7£ ‡⁄z (Pháp) Phápuật, 
qui-dịnh về việc thừa-tự (loi đhéritage). 

“^ điếp - ‡# Tiếp nối lấy (continuer). 

“(oán ä† 1® Họp lại mà tính, như tính sổ 
sách (comptabilit£). 

“ đực § ff{ Tiếp nối theo (continuer). 

~ tực đm thị - #R E§ T5 (Tâm) Một phép 
thôi-miên dùng phép ám-thị để khiến 
người bị-thuật sau khi đã tỉnh rổi mà 
đến một lúc nhất-định còn bị ảnh-hưởng 
của sự ám-thị ấy (post-suggestion). 

“ tục phạm — {Ñ 1U (Pháp) Phạm tội từ 


KẾ KỆ KẾT 


lần thứ hai trở lên, gọi là kế tụe phạm 
(récidive). 
tự — RRl Nối dòng đối về sau (succéder). 


Kế tự - ƒ# Thứ tự tiếp nhau (ordre de 


succession). 

tử — -ƒ- Con không phải mình sinh ra 
mà mình nuôi làm con thừa-tự mình. 

0 — {# Nối ngôi vua (hériter đun 
trône). 


KỆ f8 Cái bia đá khấc chữ vào, tròn gọi là 


kệ, vuông gọi là b1. 

{§. Một thể văn ở trong kinh Phật, cứ 
mỗi thiên kinh thường có một bài kệ, là 
lời tán-tụng diễn dịch ý-tứ trong kinh ra 
—Xch. Kiệt. 

bi f8 Kệ là bia tròn, bi là bia vuông. 
{R #4. (Phật) — Xch. Kệ ở trên. 

ngữ — EB. Câu kệ ở trong kinh Phật. 


KẾT £# Thất buộc lại với nhan - Tụ họp 


lại - Hoa hóa thành quả, gọi là kết. quả. 
đn — 3K Định cách xử phạt người phạm 
tội (donner un arrêt). 

ân — R Làm đều ơn để lấy lòng người. 
bái — ƒE Kết nghĩa làm anh em với 
nhau, thường dùng khi con trai kết bạn 
với con gái. 

bạn — ( Kết làm bạn lứa với nhau (se 
lier đamitiê). 

băng - zk Kết thành nước đá (geler). 

cấu — ‡§ Xây đắp — Gây dựng — Sắp đặt 
văn chương (structure, construetion). 

cú — fJ Câu kết thúc cuối cùng ở sau bài 
(conelusion). 

cực — Ej Rốt cục, sau hết (résultat). 


Kết duyên — t# Kết làm nhân-duyên với 


nhau - Cái nhân-duyên sở đĩ làm cho 
hai bên kết-hợp với nhau. 

đẳng — ?# Họp nhau làm phe phái 
(former un part). 

đội — 3⁄4 Họp nhau thành đội (se 
Erouper). 

giao — “ Kết bè bạn với nhau (se lier 
đãmitié). 


KẾT 


hạch †2 (Y) Cái bệnh do một thứ vì- 
khuẩn ký-sinh ở trong thân thể, nó làm 
thành những cục Ếứng ở chỗ đau, nhất 
là ở phổi và khớp xương hay bị bệnh ấy, 
ta thường gọi là bệnh lao (tuberculose). 
hồu - lí Cái cục xương lỗi va ở trước cổ 
đần ông (pomme đAdam)). 

hôn - #§ Trai gái kết nhau làm vợ 
chồng (se marier). 

hợp - 4 Ràng buộc cho hợp lại với nhau 
(sunwr, galhier). 

khẩu - [1 Buộc miệng lại = Không mở 
miệng nói được. 

bhế - #J Lấy tình nghĩa kết nhau làm 
bạn bè (selier đ'amit1é). 

liên -- #. Thắt liền với nhau (lier). 

luận - ãã Đoạn cuối cùng trong bài 
luận-thuyết - (Luận) Nch. Đoán án 
(conelnsion). 

lực — 7Ð (Lý) Cái sức của vật chất làm 
cho các phẩn-tử tụ họp -lại với nhau 
(foree đe cohésion). 

nạp ~ £R Giao kết và thu nạp. 

nghĩa - ‡3%Vì tình nghĩa mà kết làm 
anh em. 


oứn -- 8 Qây nên đều oán giận. 


Kết quả - %. Cây cối do hoa sinh ra quả — 


Ngb. Phàm việc vì một. sự tình gì trước 
là tạo-nhân mà sinh ra một sự tình sau 
gọi là kết quả (résultat, effet). 

quá luận — 3 lê (Triết) Cái thuyết chỉ 
căn cứ vào cái kết. quả của sự vật mà xét. 
định cái tốt, cái xấu, cái đổ, cái hay của 
sự vật ấy, không xét. đến tạo-nhân là thế 
nào cả (consóquentIsme). 

tập - 73 Vì cái tập-quấn đã lâu ngày 
thắt buộc mình mà khó gỡ ra được. 

thác - #{ Giao-ước, gởi thác cái gì cho 
nhau (conBer). 

thỏo - tặ Thắt cô, kết cổ — (Cố) Đời 
Đông-Chu-liệt- quốc, NgụyHùng có 
người hân còn trẻ tuổi, khi gần chết ông 
đặn con là Ngụy-Khỏa phải đem nàng 
hầu ấy chân theo ông. Nhưng Ngụy- 
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Khỏa không chôn mà lại cho đi lấy 
chẳng khác. Sau Ngụy-Khỏa đi đánh 
giặc, tự nhiên thấy ngựa tướng giặc là 
Đỗ-Hồi chân vướng lấy cổ mà ngã ra, 
Ngụy-Khỏa đâm chết. được. Đêm Ngụy- 
Khỏa nằm thấy một ông già báo mộng 


ˆ rằng: “Đó là tôi cảm lòng ông không giết 


con lôi, nên tôi kết cả đằng chân ngựa 
của giặc khiến cho ngựa vấp ngã để đền 
ơn ông = Đển ơn. 

thảo hàm hoàn — $ĩ ffj E§ Kết có ngậm 
vành — Xch. Hàm-hoàn. 

thằng — tfl Ngày xưa chưa có văn-tự, lấy 
giây buộc nút lại để ghi nhớ. 

thằng thời đại — #§ Bữ {4 (Sử) Thời đại 
chưa có văn-tự. 


Kết thiệt — 75 Thắt lưỡi lại = Không nói. 


thúc ~ 7E Thất lại = Thu vén mọi việc. 
thức — ï4 Kết giao với nhau. 

tỉnh — gà (Hóa) Khoáng-vật vì cách cấun- 
tạo của các phẩn-tử mà kết thành 
những hình nhất-định có bốn mặt hoặc 
nhiều mặt rất đầu. Trước khi kết-tinh 
khoáng-vật còn là thể hơi hoặc thể nước, 
thì các phẩn-tử không có vị-trí nhất- 
định, khi kết-tinh thì có một cái sức nó 
hút những phẩn-tử lại với nhau, bày 
thành vị-trí nhất định (crystal). 

tình phiến nham hệ — đà H18 ấ: Địa- 
chất) Một thời đại thuộc về địatằng 
nguyên-thủy, thời ấy chưa có sinh-vật 
Tán (systèrne đe schiste cristallin). 

tình thể ~— dấ # (Khoáng Những 
khoáng-vật có tính-chất kết-tinh (corps 
cristallin). 

toán -- T3 Tính toán để thắt số lại = Gài 


sổ (fermer les comptes). 
trưởng — ! Thanhtoán sổ sách 
(iquider les comptes). 


trường — RE (Sinh-ý) Đoạn giữa của đại- 
trường ~ (Y) Theo y-học là tên một thứ 
bệnh, đại-trường người ta vì thực-vật 
không tiêu-hóa mà đến nỗi bị thắt lại, 
thường hay đau vắt trong bụng. 
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¬ xã 1 Nhân chủ-nghữa tư-tưởng dống 
nhau mà kết thành đoàn-thể (former un 
part1, une société). 

KÍCH # Đánh đập - Đánh nhau -- Bài 
xích. 

Kích | Đồ bình-khí ngày xưa. - 

¬ Z\ Chận dòng nước khiến cho nó nhảy 
lên - Mau gấp —- Cảm động — Ngôn luận 
quá thẳng. 

¬ bác # Eý Công kích, bài bác đều đổ của 
người khác (critiquer). 

— biến ;§t #†t Biến hóa gấp mạnh — Vì gấp 
gắáp mà xảy ra sự biến. 

¬ căm - & Nch. Kích-động. 

“ chiến — ft Đánh nhau kịch-hệt. Nch. 
Huyết-chiến. 

“_ đương — ‡8 Vì cảm-động mà phấn phát 
lên, như nước bị ngăn mà dâng lên 
(exciter). 

“động - ất: Kích thích làm cho cảm-động 
(saisissermnent, émotion, stimuler). 

— bhởi — £š Làm cho cảm-động để nổi lên 
(soulever). 

— kiếm #2 8I| Đánh bằng gươm (escrimer). 

“khuyến 4 Eh Kích-động để khuyên răn. 

“iễng — ÿ§£ Sóng mạnh lớn (flot 
Iinpétueux). 

='/ - Iy Kích-động để khuyên cho gắng 
sức lên (stimuler). 

= liệt — EI Hàng hái quá chừng (ardent, 
extrêmiste, radica]). 

“ hà¿ — Tf Dòng nước mạnh (courant 
1mpétueux). 

“ môn §t Ƒ1 Trước cửa có dựng cây kích 
= Nhà các vị tướng quân. 

^_ ngơng — Zñ Cảm-kích mà bùng dậy. ` 

“_ nộ — #4 Vì bị kích thích mà phát giận. 

¬_ phát — šš Khiến cho phấn phát lên. 

Kích phẫn - †B Nch. Kích-nộ. 

=_ thích — fR Bị cái ở ngoài xúc động đến 
ngũquan hoặc tỉnhthần (exeiter, 
stimuler). 

¬ /hích 8 ÿl| Lấy gươm đâm người — 


KỊCH KIÊM 
Đánh nhau. 
thiết ïất 9) Ngôn-luận kích-thiết, là lời 
lẽ rất đúng với sự-tình. 


thủ ÿš  Chìa một ngón tay để trỏ giữa 
mặt người, gọi là kích thủ. 

thưởng %E f4 Đánh nhịp để khen ngợi, 
như cách đánh chầu ở trường hát. 

tiến ‡#t 3E Tiến lên mạnh lắm (avancer 
avec Íorce). 

tiết — Bi Đánh nhịp, đánh chầu. 

trọc dương thanh — ?8 }8 ï§ Đối với 
điển ác thì ngăn lại mà trừ đi, đối với 
điều thiện thì giúp nó dậy lên, cũng như 
ngăn dòng nước đục lại, mà nâng dòng 
nước trong lên. 


KỊCH #j Rất mạnh - Tung hát. 


bản — 2% Bản văn-tự để điễn-kịch (pièce 
đe théâtre). 

được — #š Thứ thuốc tính mạnh lắm. 
đàm — $4 Nói chuyện dữ dội — Nói 
chuyện về hý-kịch. 

liệt — Z\ Rất đữ tợn (extrêmiste, violent). 
hiện — šâ Biệnluận rất kích-thiết 
{diseutker violenrment). 

tặc - R_ Kẻ cướp kẻ trộm bợm. 

trường — ‡§ Chỗ diễn kịch (théâtre). 


KIÊM ‡t Gồm cả. 


# Một thứ lụa tốt, đày sợi và mịn. 


Kiêm di — 3£ % Yêu cả mọi người. Nch. 


Bác-ái ~ (Iriết) Học-thuyết của Mặc- 
Địch đời Xuân-thu, chủ trương yêu mọi 
người như nhau, không phân biệt thân 
và sơ (amour universel). 

cấ— ER Chiếu cố đến cả mấy việc. 

lãnh — $§ Một mình quản-lãnh nhiều 
chức vụ (cumuler plusieurs fonctlons). 
nhiệm — {# Một mình đảm-nhiệm nhiều 
chức-vụ (cumuler pÌusieurs charges). 
nhược — 38 Gôm nuốt nước yếu. 

quản — 1#. Quân-lý cả nhiều việc. 

thôn — #£ Gôm nuốt. Nch. Kiêm-tính. 
tuư — 3® Quan hành-chính, ngoài chức- 
vụ riêng của mình còn làm luôn một 


KỀM KIỂM KIỆM 


chức-vu khác nữa, gọi là kiêm-thự. 

=_ tính — ‡t Nước này gồm nuốt nước khác 
- Nhà tưbản hoặc nhà địachủ dùng 
thế-lực kinh-tế mà gồm nuốt sản-nghiệp 
của người khác (accaparer). 

— ¡ - n Nhiều thứ rau trộn nhau để ăn. 

KIỂM ‡t Neh. #H và ?š 

~?#. Cái kêm — Hiếp giữ lấy. 

— ‡£_ Cái kểm bằng sắt - Kẹp. Cũng viết 
là ?8 

~ ‡#$ Khóa -Xch. Kiểm-ký. 

“ # Viết chữ để làm tin. 

“ gã (Hóa) Các thứ kim-thuộc rất để hóa- 
hợp với khinh-khí và dưỡng khí như: 
nội, giáp (métaux alcalins). 

Kiểm 8% Sắc đen — Tên tỉnh Quíchâu 
nước Tàu. 

^ chế ‡H | Lấy thế-lực mà ngăn giữ. 

“ danh #$ #- Ký tên. 

— khẩu #ä L1 Kầm miệng không cho người 
ta nói - Cấm không được nói năng gì. 

— ký #2 3nCái dấu gỗ của quan nhỏ 
dùng, đấu của quan lớn dùng gọi là ấn. 

— đính gệ Í£ (Hóa) Cũng gọi là kiểmcơ- 
tính, trái với toan-tính (alcaln). 

¬ z @ T7 Ký tên. 

KIẾM âJ Cát gươm. 

^ cưng —- Fj Cái gươm và cái cung = Đổ 
bình khí (Tépée et are). 

“hiệp — { Người giỏi kiếm-thuật, hay vì 
việc nghĩa mà trả thù dùm cho kế khác 
{spadassin). 

= khách - Người tình về kiếm-thuật 
(spadassin). 

= thuật — ƒŨ Phương pháp đánh gươm 
(escrìme). 

KIỆM ({@ Đè đặt, không hoang phí — 
Thiết. 

— bạc - ñ§ ÍLổi mỏng mảnh. 

~ cố năng từ — Ä#'§E ‡£ Chữ trong sách 
Lão-tử, nghĩa là hay cần kiệm mới hay 
yêu người. 

“ dụng - HDè dặt việc tiêu dùng 
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(modérer les pépenses). 

“_ phác ~ ‡# Kiệm là tần tiện, phác là chất 
phác = Không xa xỉ văn-hóa (économe et, 
sìmple). 

- tước ~ #J Nch. Kiệm-phác. 

KIỂM j@ Tra xét. 

= lậ Gò má. 

Kiến l@ Mi mất. 

“ dịch lê ‡ Khi có bệnh dịch lưu hành 

phải xem xét những khách ở xe hỏa 

hoặc ở tàu thủy xuống xem có bệnh 
không, gọi là kiểm dịch. 

duyệt — BÄ| Xem xét (examiner, censurer, 

recenser). 

“_ điểm — #È Chú ý đếm xét lại (examiner). 

= định — 7E Kiểm tra mà quyết-định. 

“hiệu — 8 Tra xét (éprouver, essayer). 

“_ khán — 3§ Khám xét (examiner). 

^ lám — ‡R Xem xét rừng núi để giữ gìn 
sự lợi-dụng lâm-sản. 

“ sớt — #š Tra xét ănspecter). 

“ sứ: hội đồng - #4 [5l (Thương) Hội- 
đồng để tra xét công việc trong công-ty 
thương-mãi (conseil de surveillanece). 

“ sát quan — #18 (Pháp) Ông quan tra 
xét những chứng-cứ của người bị-cáo về 
hình-sự và ra buộc tội ở trước tòa-án 
(procureur). 

“ thẻo —- 3${ Chức quan trong Hàn-lâm- 
viện, hàm tòng thất-phẩm (7-2). 

=_ thúc ~ 3£ Xem xét bó buộc (contraindre, 
surveiller). 

¬ #a~ 1# TYa xét (éprouver, essayer). 

KIÊN E3 Vững bển. 

= 1#. Keo lận, bon chen. 

“ bạch SX f1 Vững vàng và trong sạch = 
Chứ-tiết không đổi. 

chấp — $ Câm vững chủ-ý của mình, 
không biến đổi. 

Kiên chí —  Ý-chí vững vàng (volonté 
ferme). 

= cố~ [đj Bền vững (sohde, tenace, ferme). 

~ cương — WlỤ Vững bền cứng cát (ferme, 
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énergique). 

“ định - T1 Quyết định vững vàng 
(đécision énergique). 

= khổ - # Vũng lòng chịu khổ (fermeté 
đans Padversité). 

— ngưng — KẾ Vũng vàng chắc chắn — 
Nẹp. Lập chí nhất-định. 

=_ nhấn — 9U Vững lòng nhẫn nại (fermeté, 
persềvérance). 

— quyết — ¡tt Nhất-định vững vàng không 
đổi (opimiâtreté). 

“ íâm - 3; Vững lòng (opiniâtreté, 
fermeté). 

~ tĩnh — ‡# Một phương thuật trong khi 
tính-giao, giữ cho tỉnh-dịch đừng ra để 
hưởng khoái-lạc cho lâu. 

~_ zrì-— †# Giữ vững (tenir énergiquemen). 

^_ rí— # Vũng vàng và nhỏ nhặt. 

=_ rừnh - Vũng lòng trình khiết. 

“ xẻo— 7ÿ Bền chắc và khéo léo. 

RKIỀN ;g Vững bền - Kính trọng. 

“= ‡z Xch. Càn. 

" thành ƑE #% Cung kính thành khẩn. 

KIẾN 8 Trông thấy - Ý thức — Bị. 

“ ¡#_ Dựng lên. Phép làm âm-lịch, theo 
chuôi sao bắc-đấu mà dựng tháng. Đời 
nhà Hạ đặt lịch-pháp lấy tháng dân 
làm tháng giêng, gọi là tháng kiến- 
dần, tức khi ấy chuôi sao đấu chỉ về 
phương dần, đến tháng hai, chuôi sao 
đẩu chỉ về phương mão thì gọi là 
tháng kiến-mão... đến tháng chạp đuôi 
sao đấu chỉ về phương sửu thì gọi là 
tháng kiến-sửu. 

Kiến an i# # (Địa) Một tỉnh ở miễn 
trung-châu Bắc-kỳ. 

¬ chứng RL ï§ Người đứng bên thấy việc 
(témoin occulaire) - Thấy có công hiệu 
rõ ràng (constater Ïeffet). 

= công lập nghiệp 1È 7h 3X Dựng nên 
công to, gây nên nghiệp lớn. 

¬ cơ § ## Thấy được mối manh triệu 
trẫm của một việc trước khi việc ấy xẩy 
va. 
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^ cực ?# E§ Đế-vương lên ngôi. 

“ đần — Ø Trong lịch pháp nhà Hạ, lấy 
tháng dần làm tháng giêng nên gọi là 
kiến-dần. 

= địa ñ tụ Cái trình-độ mà kiến giải của 

_ người ta đến được, có xa gần cao thấp 
khác nhau (opimion, vue) — Đất. đai hiện 
có cũng gọi là kiến-dđịa. 

~ giỏi ~ R# Thấy mà hiểu - Cái sức biết, 

cũng gọi là thức-lực. 

hiệu — $J) Thấy có công-hiệu (efficace). 

“ lập ‡# Gây — dựng nên (fonder, 
édiñer). 

“ hượng 8š? Xét tình mà khoan thứ cho 
(excuser). 

= nghị Y8 Bi Để xuất một ý-kiến. 

“ phúc - fã Nch. (Sử) Hiệu một ông vua 

- triểu Nguyễn (1883-1884). 

~ quốc — Bi Bắt đầu dựng nước (fonder un 
état). 

“ sửu — 1+ Nhà Thương lấy tháng sửu 
làm tháng giêng nân gọi là kiến-sửu. 

Kiến tập ä #4 Thấy người ta làm mà học 

theo. 

thiết š§ 3S Sắp đặt gây dựng. 

“ thụ— !§ Dựng lên (édifer). 

= ;húy ¬ tà Dựng lên đầu tiên (fonder). 

- thức Ø1 Rt. Những đếu thấy và biết 
(connaissanee). 

“ tiếu — /J] Hay thấy đều nhỏ nhen mà 
không thấy đại thể - Kiến thức chật 
hẹp. 

¬ tý ji#Z Nhà Chu lấy tháng tý làm 

tháng điêng nên gọi là kiến -tý. 

trúc - 3š Xây đắp nhà cửa thành lũy 

(construire). 

=_ trúc học - SE #4 Môn học nghiên-cứu về 
việc kiến-trúc (architecture). 

= trúc sự —¬ 3š WÑ. Người chuyên môn về 
việc kiến-trúc (architecte). 

~“ uăn B, l Thấy và nghe = Kinh-nghiệm 
hay học-thức (expérlence, econnaissance). 

KIỆN §# Mạnh mẽ. 
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— {‡ Một cái vật, hoặc một việc, gọi là 
kiện. 

“ &# Cái khóa. 

= 9t Cái đồ chơi của trẻ con, lấy chân mà 
đá lên hoặc tay mà dồi lên, ta cũng gọi 
là cái kiện. 

“ công {t TT (Kimh) Cứ theo người thợ 
làm được mấy cái vật phẩm mà trả tiền 
công, làm được nhiều thì trả nhiều, làm 
được ít thì trả ít, như thế gọi là kiện- 
công (travall à la piẻee). 

Kiện khang f‡ IE Mạnh khỏe bình an 
(bien portant et. tranquie). 

— nhị - Sẽ Người mạnh mẽ. Nch. Tráng-sĩ. 

— toàn - ® Mạnh mẽ bình an. 

~_ hướng — Ÿ£ Ông tướng mạnh. Nch. Dõng 
tướng. 

“ u¿- E Làm cho tỳ vị được mạnh = Giúp 
cho sức tiêu hóa. 

KIỂN jã Cái kén. 

“ ®# Quê - Khó khăn —- Chậm chạp ~ 
Ngựa xấu - Ngất ngưỡng. 

^ sr® +: Người trung trực ngất ngưởng. 

“ #y Ti @ú Kéo tơ ở cái kén — Ngb. Vơ vét 
tiển của đân như là kéo tơ ở kén ra. 

- mrệ 2 {# Việc khó khăn không thuận 
lợi. 

KIẾP #ÿ Cướp lấy - Hiếp chế — Tai nạn - 
"Thời vận. 

~_ chế“ - f§| Dùng uy lực mà hiếp chế người. 

=- đạo - ï4 Cướp trộm. 

— hậu dư sinh - (& Eê 2 Cái sống sót của 
người sau khi đã trải qua tai nạn trong 
kiếp số. 

~ biếp - # Theo Phật-lý, kiếp người là 
thời-vận, nói toàn vận của vũ-trụ gọi là 
đại-kiếp, nói riêng về đời người gọi là 
tiểu-kiếp, mỗi đời người trải qua ba kiếp 
gọi là kiếp kiếp, cũng như nghĩa chữ 
tam-sinh 

= khôi - lx (Phật) Ngày cuối cùng của 
thế-giới, đất đai cùng vạn vật đều bị 
lửa cháy thành tro cả, cái tro ấy gọi là 
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kiếp-khôi. 


Kiến lược — ‡. Cướp bóc (voler đérober). 


số ~ §. (Phật) Cái số đã định trong kiếp 
đời, hễ người gặp phải thì không tránh 
được, như binh đao thủy hỏa, nên cũng 
gọi là kiếp số nan đào (sort, fatalité). 


KIẾT £§ Xch Kế. 


‡j Xch. Kiếtcứu. 

di. Nắm vạt áo kéo lên. 

+ Một chắc - Dư ra - Cái kích mà 
không có mũi nhọn — Xch. Kiết quyết. 

cứ ‡š 1E. Vừa tay vừa mồm cùng làm 
việc - Ngb. Cảnh huống quẫn bức. 

quyết -ƒ “Con quăng ở trong nước, lớn 
sinh ra muỗi đarve de motstique). 


KIỆT ¿§ Hết. 


j§. Cái cây nhỏ trồng xuống đất để làm 
dấu cho cái gì. 

{#. Mạnh tợn —- Mau chóng — Ấch. Kệ. 

# Hung bạo ~ Tên một vị bạo quân đời 
Hạ —Nch #3. ` 

## Tài trí trối hơn người. 

cấu # ‡§ Nch. Kiệt-tác (chef đœuvre). 
cú — #ŒJ_ Câu thơ hay có đặc-sắc. 

cùng 3 #3 tiết cả không còn chút gì 
(ópuisement). 

tực — ?) Hết sức (de toutes ses forces). 
năng - BE Hết năng lực mà làm việc 
(tout son possIble). 

quệ -— W Hết sức mỗi trệt đi 
{épuisement, sans Íorce). 


Kiệt sản — Hết cả của cải (đénuement). 


tác ft {E Những thứ trước-tác như thi- 
văn, mỹ thuật có đặc-sắc hơn người (chef 
đœuvre). 

trạch 8 ‡# Tát hô cho cạn. Ý nói tát hỗ 
cho cạn mà bắt cá, vẫn bắt được, nhưng 
năm sau không có cá nữa (kiệt trạch nhỉ 
ngư, khỏi bất hoạch đắc, nhỉ minh niên 
vô ngư). Ngb. Kẻ bạo-quan ô-lại dùng 
hết sức dân, lấy hết của dân. 

Trụ #% #} Hai vị bạo-quân cuối đời Hạ 
và đời Thương nước Tàu. Ngày sau 
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những người bạo-quân người ta đều gọi 
là Kiệt-Trụ. 
xưất ® tị Trổi nhất Irong quần-chúng. 


KIÊU §# Ngạo mạn — Không chịu phục- 


tùng. 

§& Mạnh tợn - Mau mắn. 

¿# Tưới nước vào cây — Khinh bạc. 

bạc ‡J£ ?8 Nch. Khinh bạc. 

bình E§ Œị( Bình sĩ không nghe mệnh- 
lệnh. 

hoành - 'j Kiêu ngạo làm ngang 
(orgueilleux, arrogant). 

kiển - TẾ Ngạo mạn ngất ngưởng 
(orgueilleux). 

ky §§ §ä Ky-bimh mạnh tợn. 

y ;¡# it Nch. Khinh bạc. 

ngạo EB [ Khoe-khoang ngạo mạn. 
quý - 3 Láo xấc tự-đại. 

xốc - @ Sắc mặt hiện ra láo xấc. 


trng - ft: Láo xấc và phóng túng. 


Kiêu tướng 5ã 15 Nch. Dõng tướng 


(général brave). 
+a BŠ 3š Kiêu ngạo và xa xỉ. 


KIỂU #&# Lông đài ở duôi chìm — Cất lên 


~ Thứ trổi nhất trong loài chim — Cái gài 
đầu của đàn bà. 

# Cây cao cành cong gợi là kiều — Cái 
mấu ở mãi xà-mâu - Cao —- Dã, không 
thực. 

‡§. Cái cầu - Tên một thứ cây. 

# Ở đậu. 

f§. Mềm mỏng đề thương — Con gái gọi 
là a-kiểu. 4ƒ # 

chí T§ ï. Ý-chí cao thượng. 

cœ/ ƒ§ E Ở đậu nước ngoài. 

đân — EL Dân ở đậu ở nước ngoài 
(réaidents). 

điệm tR WÈ Đẹp đề (beau, jolì). 

dưỡng — `. Nâng nìu chiều chuộng quá 
chừng. 

hều — t4 Tiếng nói dễ nghe. 

môn {§ F3 Cái cửa trên có vọng lâu 
(mirador}. 
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“= nhạc #§ 3X Ngọn núi cao. 

“ nhị Í§ tả Con gái yêu mến (ñlle bien 
aimée). 

=_ nhược - 88 Mềm mỏng yếu ớt. 

= nữ — #z Con gái yêu mến (ñlle bien 

__ nnmmée). 

= quân {§ 3 Nch. Khách-quân, khách- 
binh (soldats mercenaires). 

“ sữnh quán dưỡng ft %  ®# Được cha 
mẹ nâng nu từ khi nhỏ nên quen thân 
= Con cưng. 

¬ sở ÿj 13 Trổi nhất trong loài chim gọi 
là kiểu, trối nhất trong loài cây gọi là sở, 
vì thế những nhântài xuất chúng 
thường gọi là kiểu-sỏ. 

Kiểu thủ — tí. Ngắng đầu lên mà nhìn. 

= trang T6 tí Trang sức bằng cách thay 
lốt, như đàn ông đả đàn bà, đàn bà đả 
đàn ông. 

“ f¿ lếù 3# Dáng ngượng ngùng hổ thẹn 
của con gắi, 

“= đúc 8 tt Cất chân mà đi. 

“ H/ lÊ tý Kiểu là cây cao mà cành mọc 
ngấng lên, tử là cây thấp mà cành mọc 
rủ xuống, nên thường ví cha con là kiều 
tử. Công viết là #§ †# c 

KIỆU §# Cái để dùng để khiêng người đi. 

ïx phu ¬ 3% Phu khiêng kiệu (porteur). 

KIỂU £ Xch. Kiểu-hãnh — Xch. Nghiêu. 

“ #§ Uốến cong thành thẳng — Sửa cho 
đúng lại - Mạnh mẽ — Cất cao lên —~ Lừa 
đối — Dã tạo ra mà bắt người theo càn. 

= (8 Nch Kiểu-hãnh. 

“ @ Lấy dây vấn xung quanh ~ Chở vật. 
nộp cho nhà nước - Trả vật lại cho 
nguyên-chủ — Xch. Chước. 

“ chế 1§ #j Dả mượn mệnh lệnh của 
triểu-đình mà làm việc gì. 

“^_ chiếu — B5 Dã tạo chiếu-chỉ của vua. 

=_ chính — 1E Sửa đều lầm lỗi lại (rectiũer). 

“ hãnh {§ f# Họa may (hasard). 

= sức f§ 85 Da dối lòe loẹt bề ngoài. 

= nh —'8§ Cố ý làm trái nhân-tình. 
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Kiểu uống quá chính — ‡£ ¡8# 1Ƒ Uốn cái 
cong mà lại thành ra quá thẳng, ý nói 
sửa đổi đều sai lầm mà lại làm thái quá. 

KIM $ Hiện nay. 

“^ @ Vàng - Loài kim-thuộc - Một loài 
trong ngũ-hành — Một loài trong bát-âm 
- Tiền bạc - Tỷ dụ cái gì bền chắc cũng 
dùng chữ kim - Tên một nước xưa ở 
phía bắc Trung-quốc. 

— âu @ EÑ Cái bình vàng = Người ta 
thường ví nước nhà như một cái bình 
vàng. 

“ âu uô khuyết — BR, f£ f4 Cái bình vàng 
không sứt - Ngb. Đất đai của nước nhà 
được tròn vẹn. Đời Trần khi đã duối 
được giặc Mông-cổ, sử có câu thơ rằng: 
Xã tắc lưỡng hổi lao thạch-mã, sơn-hà 
vạn cổ điện kim-ân, nghĩa là: Xã tắc hai 
lần đã làm mệt đến cả ngựa đá, núi sông 
muôn đời định vững cái chậu vàng. 

“ bơ — ÿ# Ánh sáng mặt trăng, tựa như 
làn sóng vàng. 

^_ bản uị — # {. (Kinh) Chế-độ tiền tệ lấy 
tiền vàng làm vị chính, các thứ tiển 
khác đều chiếu theo giá tiển vàng mà 
định (étalon đìor). 

“ bảng — ‡§ Bảng vàng - Bảng để tên 
những người thì đậu tấn-sĩ ở trong thời- 
đại khoa-củ. 

= bội — ÍfR| Cái bài bằng vàng đeo ở mình = 
Ý nói nhà quyền quí. 

“_ cách - 3 Loài kim và loài da = Đề binh- 
khí và áo giáp của quân-nhân. 

“ cách chỉ thế- #x Z, †# Đời can qua, tức 
đời loạn lạc, hay đùng bình đao (période 
đe trouble). 

Kim châm — $† Cái kìm bằng vàng 
(aiguiTle đ or). 

“ châm thái — $† 2š (Thực) Lấy hoa cây 
hiên (huyên) phơi khô thành ra kim- 
châm-thái, làm để ăn. 

“chỉ ngọc diệp - †š + 3% Cành vàng lá 
ngọc ~ Ngb. Con cháu nhà vua hoặc nhà 
quí-tộc. 
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“ cổ ® + Đời nay và đời xưa (e présent, 
et le passé). 

^ công 4 TT Thợ thuyển làm những thứ 
kim-loại (ouvrier de métanx). 

“ cúc - 53 (Thực) Cây cúc hoa nhỏ mà 
vàng. 

“ cương - Rll Vật rất cứng bển — (Phật) 
Tên một vị thần trong Phật-giáo. 

= cương kính — Rll f6 (PhậÐ Tên một bộ 
kinh Phật. 

—_ cương thạch — Rl #5 (Khoáng) Ngọc kìm 
cương, cứng hơn hết, cả các vật-chất, ta 
gọi là hột xoàng hay hột hoàng chiếu 
(điamant). 

— cương toản ~ ÑÑI ÿ# (Khoáng) Thứ đã 
kim-cương dùng để cắt pha-lê (điamant). 

~_ điệp — #š Vàng dát mỏng thành từng lá 
(or en lamelle). 

“ diêu - W§ Ngày thứ sáu trong tình-kỳ 
(vendredi). 

^ dung - Bk (Phật) Trạng thái của kim- 
tiển lưu thông trên thị-trường nhiều hay 
ắt (situation ñnanclère). 

“= dung cơ quan — Rấ # RR Cơ-quan chủ 
xem việc xuất nhập lưu thông tiền bạc, 
như các ngân hàng (organes ñnaneiers). 

im điện - R#. Cung điện của nhà vua ở 
(palals royal). 

¬ điêzr— #3 Mũ quan võ ngày xưa, có sức 
vàng và có cặm cái đuôi con điêu ở trên. 

— đồng ngọc nữ — # % # Đông nam 
đồng nữ hầu các vị tiên. 

“ đơn — Ƒ† Thuốc của đạo-sĩ để tu luyện 
thành tiên. 

ˆ giáp — HR Áo giáp bằng sắt (cuirasse). 

^ hệu % {& Từ rày về sau (désormais). 

~^ hoàn $ Fã Vòng vàng, xuyến vàng 
(collier en or). 

^ hôn — É§ Tục Âu-châu làm lễ kỷ niệm 
50 năm sau khi kết-hôn (Hôn-nhân được 
một năm làm lễ ký-niệm gọi là chỉ hôn 
#f tế, 5 năm gọi là mộc hôn 7 #, 10 
năm gọi là tích-hôn ?5 #ñ, lỗ năm gọi 
là thủy-tỉnh hôn zk đã Éấ, 20 năm gọi 
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là từhôn §# ýế, 25 năm gọi là ngân- 
hôn ‡§ #É, 50 năm gọi là kim-hôn Ea 
§ấ, 60 năm gọi là kim-cương-thạch-hôn) 
+ RM 46 #8). 

^ khánh - ## Cái khánh bằng vàng của 
vua thưởng cho kẻ có công. 

= phí — §§ Đề dùng bằng kim-loại (objets 
en métal). ` 

= khoa ngọc luật - E\ + f§. Khoa vàng 
luật ngọc = Pháp luật của nhà nước chế- 
định không bao giờ thay đối. 

Kim khoáng - 3h (Khoáng) Khoáng-chất 
có loài kim-thuộc ở trong (minerals). 

¬ bkhố_— [& Kho chứa vàng bạc (trésor). 

— khuê — RE Chỗ đàn bà con gái nhà quí- 
tộc ở. 

— iai 2 Z£ Nay mai, rày mai - Hiện tại 
và tương-]ai, 

- len @ Rế Bè bạn tâm đầu ý hiệp = Bạn 
bè giao tình bền vững như vàng, khí-vị 
hiệp nhau như hoa lan. 

- hiên — ŸR (Cố) Xưa Đông-hôn-Hầu đúc 
hoa sen bằng vàng lát lên mặt đất bảo 
Phan-Phi bước lên mà đi, rỗi khen rằng: 
bước chân của nàng sinh ra bông sen 
vàng, vì thế sau người ta thường gọi gót 
chân người con gái đẹp là kim-liên. 

“mã - š Tên cái cửa ở cung Vị-vương đời 
Hán, các quan Hàn-lâm thường đứng 
chờ chực ở đó — Ngb. Danh giá làm 
quan. 

^ mũ ngọc đường — E + 3 Người có tài 
văn-học chuyên về việc cung phụng từ 
lệnh ở bên vua, xưa người làm quan mà 
được vào chân ấy thì lấy làm quí lắm. 

~ mẫu — B} Thứ vàng nhà đạo-gia dùng 
để luyện thuốc — Tên xưng người đàn bà 
thành tiên, như bà Tây-vương mẫu. 

^ môn — Ƒ1 Cửa vàng — Ngb. Nhà sang 
trọng. 

” ngân ¬ #R Vàng bạc (or ek argent). 

^ ngọc - E Đổ châu báu ~ Ngb. Người 
quí-trọng. 

Kim ngô 3 5 Tiếng mình tự xưng, tức 
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là cái “ta này”. 

ngôn" 5 Lời nói có ích, quí-trọng như 
vàng. 

ngư ~ ft (Động) Cá vàng (dorade). 
nhân — A, Tượng người bằng vàng, hoặc 
đồng hay sắt. 

nhân - ®% A. Ngưồi đời nay. 

nhật - H_ Ngày nay (au jourdhu). 

niên - # Năm nay (cette année-cì). 

ô @ 8 Con quạ vàng —Ngb. Mặt trời. 
đe— f8 Nhà vàng = Nhà cửa rất đẹp. 
phách — t§, Mặt trăng. 

phấn — X9 (Thực) Phấn vàng ở trong 
nhụy hoa (pollen). 

phang — JEL Gió mùa thu. 

quột - #§ (Thực) Thứ cây cao chừng 2 
thước, lá và trái đống cây quýt, nhưng 
nhỏ hơn, cũng gọi là kim-cam. 

quyết ~ RR Cung điện nhà vua (palals 
royal). 

sư — tb Những vàng vụn nhỏ như cát, 
lên ở trong cát các bờ sông (or en 
paillette) ~ Một thứ đá có vụn vàng lên 


- vào, dùng làm để trang sức. 


sinh 4 # Đời này — Kiếp này (vie 
présente) - (Phật) Theo Phật-học người 
có ba lần sinh, kiếp hiện-tại là kim-smh, 
kiếp quá-khứ là tiền-sinh, kiếp tương-lai 
là lai-sinh, tóm cả ba là tam-sinh. 


Rim thạch & 1ä Vàng và đá, cái gì kiên- 


cố thì ví như kim-thạch — Chuông và 
khánh — Đời xưa hay ghi công trạng kẻ 
có công hoặc chép việc gì vào vạc, 
chuông Œdm) và bị, kệ (thạch) kim- 
thạch tức là vật của người xưa ghi công 
trạng hoặc chép việc. Văn-tự ghi chép ở 
các đồ ấy gọi là kim-thạch văn-bự- 

thạch giao — 4Œ ZS Tình bèbạn rất 


“vững bền như vàng và đá. 


thạch nhân — 14 Á Người cứng cát như 
vàng đá, không sợ quyền uy. 

thang — 8 Kim thành, thang trì = 
Thành bằng sắt, ao nước nóng, tức là 
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thành trì vững chắc lắm, quân giặc 
không làm gì được. 

Thánh-thán — EE f#. Nhân) Người tài-tử 
cuối đời Minh, phê-bình các sách Thủy- 
hủ, Tây-sương  Tam-quốc.. vốn họ 
Trương tên Thể, sau đối họ Kim tên Vy, 
tự Thánh-thán, sinh năm 1596, chết 


- năm 1648, bị nhà Thanh giết. 


thân —- 8 Mình vàng — Tượng Phật. 
thất - %_ Nhà vàng. Nch. Kim“. 

thế $ 3t Nch. Kim-sinh — Thời đại 
hiện nay. 

thể — #8 Cái thể-thức thông-hành tại 
ngày nay (forme, styÌ]e moderne). 

thị lạc phi - # fẸ 3È Cái mà ngày nay 
cho là phải thì ngày trước cho là trái = 
Phải trái mỗi ngày mỗi khác, không có 
tiêu chuẩn nhất-định. 


Kim thoa $ £X Cái thoa bằng vàng. 


thời 2 E# Buổi bây giờ (temps présent. 
thuậc 4 N8 (Khoáng) Các vật khoáng 
sản thuộc kim-loại như: đồng, sắt, thiếc, 
gang, kẽm .v.v... (métau). 

thượng 2E Dân nước quân-chủ xưng 
ông vua hiện-tại là kim-thượng. 

tích - # Ngày nay và ngày xưa (le 
présent et le passé). 

tích chỉ cảm — 3š Z fR Nhớ lại ngày 


trước cùng ngày nay khác nhau, nhân . 


thế mà sinh cảm-khái. 

điển $ ‡š Tiên bạc dùng để mua chác 
hàng hóa (monna1e). 

tiền chủ nghĩa — $% 3 #£ Cái chủ- 

lấy sự kiếm tiển cho nhiều làm mục- 
đích. 

tiên uận động — $š i4 §h Lấy tiên bạc 
để đề mưu cho nên việc. 

tỉnh - BE (Thiên) Một vị hành-tỉnh ẳ 
giữa khoảng Thủy tỉnh và Địacầu 
(vénu8). 

trấp — †† (Hóa) Vàng hòa thành chất 
nước (or en đissolution). 

trúc — {1 (Thực) Một thứ cây trúc, đa 


-_ vàng, ta gợi là tre lá ngà. 


KINH 


“ tuyến — £& Giây bằng vàng kéo ra (1 
đơn). 

= sự tháp - 5 1“ Những tháp hình như 
hình chữ >, ở Ai-ập, tức là lăng mộ 
các đồi vua đời thượng-cổ, là một cái 
trong bảy cái kỳ-quan trên thế-giới 
(pyramides). 

“ oăn 4 # Văn chương theo thể thức đời 
nay, trái với lối cổvăn (littếrature 
moderne). 

Rim ăn  #@  Văn-tự khắc ở vạc và ở 
chuông ngày xưa. 

^ vấn kiểu — #3 #1 Bộ tiểu-thuyết bằng 
vận-văn có tiếng nhất trong sách quốc- 
văn, ác giả là Nguyễn-Du. 

“ uũ %3 R§ Trận mưa ngày nay — Ngb. 
Bạn bầu mới. Nguyên người ta xưng 
bạn cũ là cựu-vũ, nên cũng xưng bạn 
mới là kim-vũ. Đường-thi có câu: Cựu- 
vũ lai, kim-vũ bất lai, nghĩa là bạn cũ 
tới mà bạn mới không tới. 

KINH #& Đường sợi dọc, tức đường canh 
của tấm vải - Độ đọc trên địa đồ — 
"Thường — Sách — Sửa trị. 

=_ #r To lớn — Trải qua — Thủ-đô một nước. 

~ #j Một thứ cây gai - Tự xưng vợ mình 
là kinh-thê. 

“ Ngựa sợ hãi — Sợ hãi — Rối loạn - 
Bệnh kinh-phong của trẻ con. 

¬_ÿ§ Tên con sông ở tỉnh Thiểm-tây. 

“ bang {§ ‡B§ Trị nước. 

- bế | ấø Người đàn bà nhà bần tiện — 
Nch. Kinh-thoa bố-quần. 

= cung chỉ điểu § r3 Z & Con chìm sợ 
cung ~ Xch. Thương cung chỉ điểu. 


ˆ“ cức #fJ iBš Gai-gốc — Ngb. Chỗ khốn nạn. 


“cửu £§ Trải đã lâu (depuls 
longtemps). 

= đến — 5| Trải qua tay người quen thuộc 
mà đem tới nơi. 

“ dị # # Kinh hãi, lấy làm lạ lùng. 

= định tế # Tvà hoạch để làm việc. 

=_ Dương-oương — kh + (Sử) Vua thứ nhất 
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đời Hồng-bàng, tên là Lộc-tục, quốc-hiệu 
là Xích-qui. 

Kinh đảo #| Đk (Thực) Tên riêng cây anh- 
đào (amandter). 

“ điển {# #4 Sách ngày xưa — Gọi riêng 
tên kinh Phật là kinh-điển (anciens 
livres, canons). 

“ đô m #ñ Đô thành to lớn trong nước ~ 
Thủ-phủ một nước (capitale). 

¬ độ ## ƒE (Địa) Độ-số của một điểm trên 
kinh-tuyến, cách cái kinh-tuyến gốc là 
bao nhiêu. Các nước thế-giới hiện lấy 
chỗ thiên-văn-đài Grunwich nước Anh 
làm khởi-điểm để tính kinh-độ ở về phía 
tây chỗ ấy thì gọi là tây-kinh-độ, ở về 
phía đông chỗ ấy thì gọi là đông-kinh-độ 
(degré de longitude) 

“= động  #U Làm cho sợ hãi (peur, 
frayeur). 

“ gi {ý {R (Kinh) Cái giátrị của hàng- 
hóa gồm: tiển mua nguyên-liệu, tiền 
công thợ, cùng các sở-phí khác (prix đe 
xevient). 

" giải— ffệ Giải thích kimh-nghĩa. 

“ giáo — ÿ% (Phật) Lấy nghĩa trong kinh 
mà đạy cho tín-đồ. 

“ giới — ft. Phép tỉnh-điển đời xưa, chia 
ruộng vạch bờ, khiến cho giới-hạn cân 
nhan, gọi là kinh-giới. 

— giới #j 7t (Thực) Một thứ cây nhỏ, lá 
nhọn, hoa sắc lục, cành lá dùng làm 
thuốc. 

= hãi E2 Sự hãi (peur, ayeur). 

“ hoa Xã # Đôthành một nước. Nch. 
Kinh-sư, kinh-đô (capitale). 

“ hoàng 1 Hoàng hốt sợ bãi Nch. 
Kinh-hãi (ayeur). 

Kinh hoàng thất thố — tạ #%& †l Vì sợ 
hãi mà mất hết. trí khôn. 

“ học #§ #4 Học-thuật chuyên nghiên- 
cứu kinh-điển xưa. 

“ hoặc § 4 Nch. Kinh-nghi. 

~ hồn — ñ§ Sg hãi đến nỗi mất hồn. 

“_ huấn {8 šI\ Giảng dạy về kinh-điển xưa. 


KINH 


huyệt — 7N (V) Phép xem mạch trong y- 
học Tàu, mỗi kinh mạch có mỗi huyệt. 
biưng TẾ T\ Sơ hãi (ayeur, peur). 

kỳ ƒ## £q Kinh là kinh-+vĩ, kỷ là kỷ- 
cương — Kinh-dinh tính liệu công việc 
Tục gọi người đứng giữa giới-thiện người 
mua hàng với người bán hàng là kinh- 
ký-nhân (agent). 

lạc — #& (Y) Phép xem mạch của y học 
Tàu, chia các mạch trong thân thể làm 
12 kinh, các kinh ấy hiên lạc với nhau 
gọi là kinh-lạc. 

lan  ïR Sóng dữ tợn (honle). 

lịch #8$ # Tự mình đã thấy hoặc làm 
qua - Chức quan nhỏ các tỉnh, làm việc 
ty niết. 

lý — #4 Sửa sang sắp đặt — Người chủ- 
trì một thương điếm, người làm đại-lý 
cho nhà buôn (directeur, agent). 

luân — ‡§ Việc kéo tơ, lấy từng mối tơ 
mà chia ra gọi là kinh, so những sợi tơ 
một thứ mà họp lại gọi là luân — Nghb. 
Phàm sửa sang sắp đặt về chính-trị 
đều gọi là kinhluân (habileté 
administrative). 


Kinh luyện — ‡# Trải qua sự luyện tập — 


Nch. Lịch-duyệt. 

lược - E& Trù hoạch cả toàn-cuộc để trị 
thiên-hạ gọi là kinh-lược, tức là kinh- 
dính thiên-hạ, lược-hữu tứ hải — Chức 
quan ngày xưa xem việc binh việc dân 
trong một hạt lớn, như Bắckỳ kinh- 
lược. 

mạch — J (VY) Theo y-học Tàu, mạch 
chạy khắp trong thân thể gọi là kính- 
mạch. 

ngạc  ïE Sợ hãi lạ lùng (stupéfaction). 
nghỉ — EE Lòng thì sợ, ý thì ngồ 
(consternation). 


`nghĩa f8 # Ý-nghĩa trong kình điển — 


Một thể văn ở đời khoa-cử, cách làm có 
tám vế, cũng gọi là bát-cổ. 

nghiệm — §§ Tiểu mình đã nghiệm qua, 
đều mình từng nghe thấy (expérience). 


nghiệm luôn — Kê ã (Triết) Cái thuyết 
chủ-trương rằng tri-thức người ta đều do 
kinh-nghiệm mà có (empirisme). 

nghiệm thuyết — Kã šẠ Tức là kinh- 
nghiệm-luận. 

nghiệm triết học — K§ Eï #8 (Triết) Tức 
là thựcchứng triếthọc (philosophie 
pOosit1ve). 

nguyệt — F Nguyệt-tín của đàn bà, 
chính là nguyệt-kinh, ta thường gọi là 
kính-nguyệt (menstrues). 

niên — ? Trải nhiều năm. 

phí - # Tiền phí tốn, tiêu ra (dépenses). 
phong ® .lất. CV) Tên gợi chưng các bệnh 
thần-kinh của trẻ con (convulsion). 


Kinh phục — BE. Kinh-sg và cảm-phục. 


quá f§ ï Trải qua. 

quốc - 1| Sửa trị việc nước. 

quyên — H# Kinh là đạo dùng khi 
thường, quyền là đạo dùng khi biến. 

sời Tfj #£ Gai và củi - Ngb. Nhà người 
nghèo khổ. 

sư  ÉữỦKinhđô nước quânchủ 
(capttale). 

sử 4l BŨ. Ông thấy dạy kinh-nghăa. 
sử— % Kinh-điển và lịch-sử. 

tâm — ;L Để lòng vào = Chú ý. 

tôm động phách W§ : ÊU % Sợ đến 
lòng, động đến phách = Rất cảm động — 
Rất sợ hãi. 

tế. § ï4 Nguyên là chữ kinh-bang tế. 
thế, là sửa nước cứu đời, hoặc kinh-thế 
tế-dân, là trị đồi giúp dân. Sau người 
Nhật bản dùng về nghĩa mới để địch 
chữ économie của Tây. Ngày nay phàm 
cái gì có quan-hệ đến việc lợi-dụng hậu- 
sinh đều gọi là kinh-tế — Xch. Kinh-tế- 
học (écononmie). 

tế chiến tranh - ‡ ÿW S% Sự chiến- 
tranh vì kinh-tế mà phát-sinh (guerre 
ếconomique). 

tế chính sách — ‡#† T4 F§ Chính-sách của 
một nước về việc tổ-chức và khuyếch- 


trương kinh-tế (pohtique économique). 

¬ tế hiện tượng - ¡4 ïR % Những đều 
phátsnh ở trong trường kinh-tế 
(phénomêne économique). 

=_ !ế hoàn cảnh — t R§ tự Cái tình trạng 
kinh-tế ở xung quanh người ta, tức là 
tìnhtrang sinhhoạt của người tú 
(ambiance économique). 

Kinh tế học - # #8 Môn học nghiên<ứu 
về cách hoạt-động của người ta về mặt 
làm cho thỏa-mãn những điều nhu-yếu. 
Kinh-tế học chính-thống thường chia ra 
4 phươngdiện Sinhsản, lưu-thông, 
phân phối và tiêuphí (éeonomique 
politiqne). 

= tế quan hệ - #{ RR ( Mối quan hệ về 
kinh-tế, như mối quan hệ của người chủ 
xưởng với người thợ thuyền, của người 
lái buôn với người mua hàng v.v.. 
(rapports économiqnes). 

=_ lế sử quan —3#† s%Ð ER Lấy con mắt. kinh 
tế để quan-sát và thuyết-minh các su 
biếnthiên của xãhội loài người, lấy 
kinh-tế làm trọng tâm để thuyết minh 
lch sử (entreprétation économique đe 
Ihistoire) cũng như chữ đuyvật sử: 
quan. 

~ lẾ tuyệt giao — #f {8 5ẽ Một nước dứt 
hẳn sự giao-thông về kinhtế với nước 
khác, như không buôn bán với nhau, 
không cho nhau vay mượn, làm cách để- 
chế (rupture đe relations óconomiques). 

= tế xâm lược — ÿf {3 R4 Dùng thủ-đoạn 
kinh-tế để lấn lướt quyển-lợi của nước 
khác (mvasion économique}. 

~ thành  l§ Đô thành một nước 
(capitale). 

~ thế  {t 1t: Sửa trị việc đời -- Kể đọc cả 
thế-gới từ xưa tới nay - Ông Thiện: 
khang-tiết xưa có quyển sách Rinh- 
thế, chia ra 12 hội, mỗi hội có 12 vận, 
mỗi vận có 12 thế, kể từ khi loài người 
mới sinh cho đến khi loài người sẽ 
tiêu -diệt. 


KINH 


Kinh thiên động địa % X #U :1 Long 


trời lở đất. Nch. Qanh oanh liệt liệt. 
thiên uy địa {Œ X t§ tb Trên địacầu 
và trong thiên-không, đường đọc từ nam 
tới bắc gọi là kinh, đường ngang từ đông 
tới tây gọi là vỹ — Người có tài-khí tung- 
hoành, làm nên việc ngang trời đọc đất, 
gọi là kinh-thiên vỹ-địa. 

thoa bố quân ?l §X fi t8 Thoa bằng 
gai, quần bằng vải —- Ngb. Đàn bà ăn 
mặc sơ sài - Xch. Kinh-bố. 

thủ 4L # Chính trải qua tay mình làm. 
thuật — {g Học-thuật về kinh-điển. Nch. 
Kinh-học. 

thủy — 7k _Nch. Nguyệt kinh. 

thương — Fñi Kinh-dinh việc buôn bán. 
thường ~ # Bình thường, thông thường 
~ Gái phép nhất. định. 

thường phí — # (Kinh) Món tiêu 
thường (dépenses courantes). 

tịnh — E (Thiên) Tức là hằng tỉnh 
. 

— ï& Thây thuốc từng chữa nhiều thứ 
A9 Nhà học-giả nghiên cứu kinh- 
học, cũng gọi là kinh-trị. 
triệu — Z41J©Kinh-thành đời Hán nước 
Tàu gọi là Kinh-triệu, hiện nay ở huyện 
Trường-an tỉnh Thiểm-tây - Ở Bắc-kinh 
cũng có một. khu gọi là Kinh-triệu, tức là 
phủ Thuận-thiên ở 





Thanh. 

Kinh truyện {6 f§ Ngũ kinh và Tứ- 
truyện. 
tuyến — #§ (Thiên) Cái đường đả-thiết đi 


vòng quanh địa<ầu từ nam tới bắc, qua 
nam-cực và bắc-cực (méridien). 

tuyến nghì - #§ #R§ Cái đề đùng để đo 
kinh-độ (Iunette méridlernme). 

f# Nhà giảng kinh-học. 

uiện triết-học - E# 1Ÿ *#& (Triết) Triết 
học của các nhà họcgiả đời Trung cổ 
Âu-châu, lấy phươngthức triếthọc để 
thuyết-minh kinh-nghĩa của giáo Cơ-đốc 
(scholasticisme). 


Uiện. 
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triểu Minh, triểu ' 


: không — 


KÌNH KÍNH 


uy  ;§ ï§ Tên hai con sông nước Tàu, 
sông Kinh trong, sông Vy đục  Ngh. 
Trong và đục - Hay và đỏ. 

uỹ #Ế {# Xch. Kinhthiên vỹ-dịa 
Kinh-độ và vỹ-độ của địa-cầu và thiên- 
Dây dọc và đây ngang — Chỉnh- 
lý mọi việc có thứ-tự. 

uy nghỉ — {§ 4 (Toán) Cái đồ dùng để 
đo kinh-độ và vỹ-độ của vòng trời và đo 
mặt đất cao hay thấp (théodobte). 


KÌNH #2 Loài cá voi. 


## Cái chân đèn, cái giá đèn. 

# Du cao lên. 

ñW Cứng mạnh. 

địch #Ùh § Một thứ quân dịch rất 
mạnh. 

loại 87 XE (Động) Loài cá voi (cétacées). 


Kinh ngạc - f Cả voi là loài cá to và cá 


sâu là loài cá dữ. 

ngư - (Động) Cá vơi (oài có vú, vì ở 
nước nên gọi là cá = baletne). 

thôn — #t Cá kình nuốt - Ngb. Gồm 
nuốt. Nước lớn nuốt nước nhỏ, người 
mạnh nuốt người yếu. 


KÍNH # Tôn trọng — Cung kính, đối với 


trong nhà là cung, đốt với ngoài đường 
là kính — Thận trọng. 

$#. Cái gương để soi bóng. 

ái f### Tôn trọng và yên miến 
(respecter et aimer). 

bếm - § Bẩm cáo với người trên một 
cách rất tôn trọng. 

Tôn- -trọng và cẩn-thận (respeet). 
chúc - ï Chúc mừng một cách tôn trọng 
(complimenter respectueusemen). 

đài $# 3 Đài gương = Chỗ người con 
gãi chải đần đánh phần. 

giám -- #4 Xem gương, lấy việc khác làm 
gương (prendre exernp]e). 

hoa thủy nguyệt — †v 7k H Hoa trong 
gương, trăng dưới nước - Ngb. Cảnh 
mộng ảo -- Người làm văn hay nói cách 
bóng bảnh, dùng ý mà không dùng chữ, 


cẩn —{# 
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cũng gọi kính hoa thủy nguyệt. 

“ˆ ý Tu Ý tứ cung kính. 

“ kiển chủ nghĩa - # + 3 (Tôn) Một 
thứ vận động về tôn-giáo, phản đối 
thần-học của giáo thiên-chúa, bài-xích 
cái tệ quá trọng lý-tính, chuyên lấy cảm 
tình làm chủ và tôn-trọng cải lình- 
thiêng của tôn-giáo, khuyên tín-đồ phải 
sinh-hoạt theo quitắc của tôn-giáo 
(piétisme). 

Kính mộ -— #š Cung-kính 
(admiration respectueuse). 

“ ngưỡng — {[Í] Tôn trọng và trông mong 
lên (espoir respectueu). 

— nhỉ oiên chỉ - n š#£ Z Tôn-trong mà 
không giám thân-cận. Khổngtử nói 
rằng: đối với quỉ-thần thì ta nên kính 
mà xa ra. 





và áimộ 


— RỆ Tôn-trọng mà cảm-phục 
(admiratton ryespectuetise). 

“ í@ — Tạ ơn cách rất tôn-trọng 
(remercler respectueursement). 

= thân - | Tôn trọng cha mẹ (respecter 
ses parens). 

^ thừu — 7# Tôn trọng và vâng nhận lấy 
(aocepter, suivre respectueusement). 

“ trọng — 3 Cung kính tôn trọng 
(respecter). 

—_ tụng -- fB Chúc tụng cách tôn trọng. 

KY #? SốIlé - L2 loi. Cũng đọc là cơ. 

“ ## Chỗ vua dựng kinh-đô - Phía trong 
cửa cũng gọi là ky. 

¬ §§ Giây buộc đầu ngựa - Bó buộc. 
Nch. #§ ° 

“ §ä Ở đậu nơi đất khách - Nch. #8 › 

¬ bạn §§ #? Dây cương ngựa và dây buộc 
chân ngựa = Hó buộc. 

“¿ốc - šÙ Dây cương ngựa ~ Bó buộc. 

“ /Z §§ lK Khách đi đường xa. 

Ky my §§ E£ Buộc ngựa buộc bò - Trới 


buộc. 


~ phục 


#§ f4 Mối sâu-hoài của khách đi 
đường xa. 


= Z' 
sữu 


KỲ 


“ uết §# {£ Ky là dây buộc đầu ngựa, 
tiết là đây cương ngựa. 

KỲ E Chữ dùng để chỉ cái gì. 

= HH Thời hạn định trước - Trông mong. 

“ ÿR§. Cái cờ. 


.“ ## Xch. Bành-kỷ. 


“= 1E Con cờ để đánh chơi. 

§f Tên ngựa. _ 

I Tốt. Nch. Cát. 3¡, tường ?‡. 

Một thứ ngọc. 

La lùng. 

Một thứ ngọc. 

Xch. Ky-khu — 

Cầu phúc. 

Hr Thuở xưa đất. vuông 1090 đặm gọi là 
kỳ - Nước ta ngày nay chia làm ba kỳ: 
Trung-kỳ, Bắc-kỳ, Nam-kỳ. 

“ J. Đường trẽ - So le không đều. 

~ 1$ Tên núi - Nch. lš ›: 

“_# Tuổi già, G0 tnổi gọi là kỳ. 

= #E Vây cả. 

= §f. Tên thú, đực là kỳ, cái là lân. 

“ an lẽ 3# Cầu khấn cho được bình-an. 

“ ứn 3 3% Cái án lạ 
extraoxdinarre). 

= bính - EK Binh đi thừa lúc quân địch 
không phòng bị mà đánh úp, trải với 
chính-binh. 

— chiến ‡R V Đánh cờ Qouer aux échecs). 

= chính 3ÿ Ifr Chính sách lạ lùng. 

Kỳ công - Ứ› Công nghiệp lạ lùng trong 
đồi (œuvre extraordinaTre). 


I 
#uU $ 


lũng đọc là khi. 


I 
5 3Ä šl HỊ 


' 
te 
3% 


lùng (afare 


~ cú - ñ) Câu văn có đặc-sắc. 

— cùng - 8 Cảnh ngộ cùng khốn đến một. 
cách rất lạ. Hoắc-khứ bệnh người đời 
Hán, có tiếng là danh-tướng, nhưng mà 
đánh hay bị thua, người ta cho là kỳ 
cùng, nghĩa là không đáng cùng mà 
cùng. l 

“= cựu ? Kỳ là người già, cựu là người 
cũ, xưng người già lớp cũ gọi là kỳ-cựu 
(vieux). 

“ đị ấ $‹ Lạ lùng (extraordmaire). 


KỲ 353 


— diệu - É⁄ Lạ Ìùng khéo léo (habrleté 
extraordinaire). 

¬_ duyên - ‡&. Nhân duyên lạ lùng. 

“ dư # g£ Còn những cái khác, còn 
ngoài ra. 

~ đáo Tí ‡§ Câu khấn với thần để xin 
việc nọ việc kia, giáo Cơ-đốc rất chú- 
trọng về kỳ-đảo (prier). 

“ đặc # fữ Lạ lùng khác thiênhạ 
(extraordinaire, particulier). 

“ địch TRÍ #@ Tài hai người đánh cờ cân 
địch với nhau. 

— đông # § Đứa trẻ con thông minh lạ 
làng (enfant đune intelligence 
extraordinarre). 

“ đức # {@£ Người già có đức (vielllard 
vertueu*). 

“ gian - HR f Trong khoảng thì giờ có 
nhất định. 

“hạn - fR Thì giờ nhất định (terme). 

“ hào # % Những người già cả và những 
người có thế lực trong làng (notables). 

“ hành quái trọng #ĩ J2 l# 1Ñ Hình lạ 
trạng quái = Những cái trái với con mắt, 
thường người ta (aspect extraordinaire). 

` hy— 3š Lạ làng ít có (rare). 

“ hóa khả cư — 1X sỊ [8S Thừa lúc người 
ta chưa phát tích mà liên lạc trước, 
mong sau được nhờ cậy, gọi là kỳ-hóa 
khả cư, nghĩa là cái của quí có thể để 
dành đó được. 

“ hoàng l& #® (Nhân) Kỳbá và Hoàng- 
đế là hai ông thủy-tổ của y-học Trung- 
hoa. 

— hội X8 ® Họp hội có định kỳ trước 
(réunion ñxée). 

“ kế Z{ štKế hoạch lạ hàng (moyen 
extraordinaire). 

“ khôi Hã !§ Hai thứ ngọc quí - Lạ lùng 
và lớn lao, khác người thường. 

~ kư lã IỆ Đường khấp khểnh. Ngb. 
Khó khăn khốn khổ. 

“ lão # #2 Người già cả (vielllard). 


KỲ 


lân # EÉ Con thú có tính lành, hình 
đống con hươu mà lớn hơn, đuôi trâu vút 
ngựa, không ăn sinh-vật, người ta gọi là 
nhân-thú. 

mục #® EB Người già cả tai mắt trong 
làng. 

mưu #‡ÿ ##t. Mưu kế lạ lùng. 

nam hương — T8 (Thực) Một. thứ như 
trầm nhưng nhiều dầu hơn và quí hơn, 
Tàu gọi là hắc-trầm-hương. 

nưmn tử - 8 +#- Người con trai có tài lạ 
khác hơn bực tầm thường. 

ngải #: 1L Già cả = 60 tuổi là kỳ, 50 
tuổi là ngải. 





Kỳ nghiệm Z3 Kê Hiệu nghiệm lạ lùng 


(effet mervetlleux) 

ngộ — ‡§ Sự gặp gõ lạ lùng (reneontre 
extraordinarre). 

nhật HR EL Ngày đã hẹn trước Qour 
ñxe). 

nho 3% (§ Ông nhà nho nhiều tuổi 
(vieux lettrể). 

phiểu EH 53 (Chương) Trả tiển cho 
người, nhưng chưa giao tiển liển, chỉ 
đưa một cái phiếu viết rõ số tiền ước 
định đến ngày nào sẽ giao tiền (raite à 
échéance). 

phúc ïl R§ Câu đảo cho được phúc. 
phùng #?¡# Sự gặp gỡ lạ thường 
(rencontre extraordinalre). 

phùng địch thủ tR ¡$ l# ƒ: Đánh cũ 
gặp tay cao vừa đối địch với mình -- Ngb. 
'Tài-năng hai bên ngang nhau. 

quan đi R Hiện tượng lạ lùng 
(merveille). 

san Sf} ffll Sách báo xuất-bản có định 
kỹ (publieation pếriodjique). 

tà #{ † Tài lạ lùng (Œalent 
extraordinaire). 

thánh tR 5E Người đánh cò rất cao. 

thị #ÿï Đối đãi cách khác nhau, như 
đảng-phái khác, hay giai-cấp khác. 

thú — ữ Thú vị lạ lùng Gntérêt 
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thuật - (_ Phương-pháp lạ lùng. 
thử + 1⁄4 Xuống một bực nữa. 
thực —- fE Thực ra là - Thực tại. 


Kỳ trí {H L§: Nhiều người hoặc nhiều thứ 


bày ra khắp nơi, như con cờ ở trên bàn 
cồ. * 

†ä Người túcnho nhiều tuổi 
(vieux lettré). 
tuyệt Z† {E La lùng tột mực ˆ UNSDUEUDRI 
extraordinarre). 
tướng — †] Tướng mạo lạ 
(physiononie extraordinaire). 
ước RR £ Ước hẹn với nhau (promettre, 
faire an contrat). 
uăn ấr lf] Cái tin tức lạ lùng (nouvelle 
extraordinarre). 
uỹ — (ÿ Lạ lùng to lớn, không dống 
người thường. 
uọng RE # Trông mong (espórer). 
xuất I& ti Lên xôn không đều. 


làng 


KÝ ‡ữ Ghi nhớ - Ghi chép - Sách - Sách 


biên chép sự-vật - Một. thể-văn ngày 
xưa. 

3# Gởi — Phó thác cho — dit SE. 

ẾX. Đã qua - Xong tiệc, . ) 

Bặ, Ngựa thiên-lý ~ Nhân tài kiệt xuất. 
âm pháp ïu Tế #2 (Âm), JPhén dùng: dấu 
để ghi tiếng trong âm-nhạc (solfège). 

bạ - ÿ#- Ghi vào sổ (enregietrer). 

chủ - š‡ Ghi chép (noter, enregistrer). 
cứ ý ï# Ở đậu. Nch. Tạm trú. 

danh đầu phiếu šÈ # t¡ 5 Cách bỏ 
phiếu, phàm người bỏ phiếu phải biên 
tên họ mình lên tờ phiếu (scrutin 
nominal). 

giả - 3# Người viết bài ở trong tờ báo 
(Œédacteur đun journa]). 

hiệu — BE Cái đấu dùng để ghi (symbole, 
signe, marque). 


Xý hoài 3š †fR Gởi cái tâm tình của mình. 


lực §ú $#X Biên chép (ernregistrer) — 
Người biên chép sổ sách ở công-sở. 
lực ¬ 7 Sức ghì nhớ được lâu mãi không 


KÝ 


quên (mềmore). 

mệnh # ấù Ủy thác công việc cho -- Ủy 
thác sinh-mệnh của mình cho -- 
sống gởi. 

ngu — 5X lô) đậu (séjournor}. 
nhân ly hạ —^, R£ T“ Gởi mình vào dưới 
bờ rào của người ta = Ý lại vào người 
khác để Sa 

nhận št ŸZ Ký tên để nhận thực việc gì 
(certiier). 

niệm — 2 Nhớ ghi việc cũ (se souvenir). 
phụ # S\ Cha nuôi. Nch. Nghĩa-phụ 
(père nourrieier). 

sinh - 1£ Sống nhờ ở mình sinh-vật 
khác —- Người sống nhờ (parasite). 

sinh động uật — % §h ?J (Động) Thứ 
động vật sống nhờ ở mình động-vật 
khác, như con rận, con rệp (parasite). 
sinh mộc — 3 7K (Thực) Cây ký-sinh, 
chẳm cởi, mọc gởi ở thân cây khác. 

sinh phách E{ ?E §§ Ký nghĩa là đã, 
hết. Âm-lịch tính theo mặt trăng, lấy 
ngày mùng 1 là mặt. trăng mới ló sáng 
gọi là tai sinh-minh (mới sinh phần 
sắng ra), ngày 16 là ngày phần phách 
(phần tối) của mặt trăng mới sinh ra, 
là tai-sinh-phách, đến ngày 17 phần 
phách của mặt trăng đã sinh gọi là ký- 
sinh-phách... 


Cái đời 





Äở sinh thực dật #ÿ % IB§ 14 (Thực) Thứ 


thực-vật sống nhờ vào mình thứ thực- 
vật khác, như mộc-nhi, 
Pparasites). 

sinh trùng — +% ãã (Động) Thứ sâu ký 
sinh, như rận, rệp (anìimaux parasites). 
sự.. §U #4 Chép việc. 

táng T3 #£ Chết mà chôn nhờ ở nơi đất 
khách. 

thác — šE Ngoài lời nói còn có hàm ý 
nghĩa khác - Ủy cho, giao cho, ý lại vào 
(confer, sen rapporter à). 

thực - ® Ăn nhờ (parasite). 

tịch — š_ Người ở đậu mà xin vào đân 
tịch chỗ ở đậu. 


rêu (plantes 
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~ nh - [§ Gởi tâm-tình vào đó. 

= fính ù |#† (Tâm) Cái sức nhớ của óc 
(mémoïire). 

~ ioại phạm EE 3# 1D (Pháp) Người phạm 
tội đã làm thành việc rồi. 

~ truyện ñö {f Truyện chép trong lịch-sử. 

~ Húc _E# m Chân con thiên-lýmã - 
Ngb. Người có tài gánh vác trách- 
nhiệm lớn xa. 

~ tức 3® TR Ngủ trọ (prendre pension). 

— bức xó — T5 & Chỗ học trò hoặc người 
làm việc ở lại trong trường hoặc trong 
công-sở (nternat, pension). 

~ 3 f§ Việc đã qua mà còn ghi trong 
não (se souvenir}. 

— ức h¿c-- t§ 7 Sức nhớ việc cũ. 

~ uảng BE {Œ Đã qua - Nch Dixvãng 
(passé). : 

” uọng - # Vọng là ngày 15 tháng âm- 
lịch. Ngày sau ngày rằm gọi là ký vọng. 

KY BE Cöi ngựa - Cỡi trên hai bên -Lính 
ky mã - Ngựa đã buộc cương, đóng yên 
tồi. 

~ Œ Gien ghét - Sợ —- Cấm. 

ˆ bi% Bậ Ec Lính cỡi ngựa (cavahier). 

= đạn G18 Kiêng nể. 

“đô úy R§ #lL Bí Chức quan võ xưa, hàm 
tòng tứ-phẩm. 

= đội — Eậ Đội ky-binh (cavalerie). 

“ hểnan hạ — pạ ft T: Cồi trên mình cọp 
khó xuống — Ngb. Tình hình không thể 

.__ dừng lại được nữa. 

“ húy G ?§ Kiêng tránh. 

^ khốe— #I| Xung khắc nhau. 

~ mã Bì Eš Cối ngựa. 

“~ nhật tx H Ngày chết của người ấy; mà 
người sau lấy ngày ấy làm ngày kiêng 
gọi là ky-nhật Gour đanniversaire đe1a 
mort}. 

~ ø. E8 + Nch. Kybinh — Võ-sïi các nước 
Âu-châu đời Trung-cổ (chevaliers). 

“ (hê  G 3# Vợ hay ghen. Nch. Đố-phụ 
(emme jalouse). 


KỶ 


tốt Bã Z£ Nch. Ky-binh (cavaher). 
tường ¬ li Ci trên tường - Ngb. Đứng 
giữa hai phái. 

tướng - lễ Quan tướng ở trong đội ky- 
bình. 

xg — ƒ Cồi ngựa và bắn cung 
(áquitation et tir). 


KỶ E: Tự mình - Vị thứ sáu trong thiên 


can, 

Ấú Kéo tơ - Lễ phép — 12 năm là một kỷ 
~ 100 năm là một. thế-kỷ — Năm - Chép 
việc 


` Kỷ Cái bàn nhỏ. 


#ˆ Bao nhiêu? 

công ít DhGhỉ chép công lao 
(commémorer un acte méritoire). 

cương — ‡ Điểnchương pháp-độ của 
nhà nước. 

hà # in] Bao nhiêu? 

hà học - fỊ S8 (Toán) Môn toán-học 
nghiên-cứu về hình-trạng, vị-trí và sự 
lớn nhỏ của vật-thể (gáoméótrie). 

hà cấp số - f' ## #4 (Toán) Một. dãy 
những số khác nhau, cứ nhân số trên 
với một số nhất định chung thì thành 
số đưới (progression géométrique) như 
1,8,9, 27. 

hà công lý — fRỊ 2 EE (Toán) Cái công-lý 
tự nhiên không cần phải chứng thực, 
dùng ở trong kỷ-hàhọc (postulat 
gếométrique). 

hành K1 {1 Chép việc đi đường (elation 
de voyage). 

yếu - 3S Chép việc trọng yếu (noter les 
principaux faite). 

luật — {# Nch. Pháp-lệnh — Quiluật - 
Quân-pháp (oi, địscipline). 

lạc #0 #£ Biên chép (enregistrer). 
nguyên - 7 Cát tiêu chuẩn để tính 
năm. Tàu và Ta thường lấy năm mỗi 
ông vua lên ngôi làm ký-nguyên; các 
nước Tây-phương lấy năm Gia-tô giáng- 
sinh làm kỷnguyên (I"année đưng 
nouvelle ère). 


“ niệm — 


Kỷ thuật - 


KỶ KỲ KHA 


Ghi: nhớ không quên 
(souvenir, commémoration). 


Kỷ niệm đài — 2: Cái đài đựng lên để 


ghi nhớ việc to lớn hoặc người có công 
đức (monument de commémoration). 
miệm hội — Ê: ® Cuộc hội vui mừng lập 
ra để kỷ niệm việc trước (fềte de 
commémoration). 

tiệm nhật - ƒ BH. Ngày xẩy ra việc to 
lớn nên ghi nhớ lâu giài, như ngày 14 
juilellet là ngày kỷ-niệm cách-mệnh 
Pháp, ngày ler Mai là ngày ký-niệm 
của laođộng thế-giới @our de 
commémoratjon). 

sự - #4 Thứ văn ghi chép sự thực. Cũng 
gọi là ký-sự. 

thuật - tt. Biên chép mà thuật lại. 
truyện thể — 1 E# (Văn) Thể văn lịch- 
sử chú trọng về sự chép việc riêng của 
cá nhân hoặc việc riêng của một đoàn- 
thể. 

KỸ ‡# Nghệ-thuật - Tài năng. 

- k# ĐI, con gái mại đâm — Á đào, đào 
hát. 

{ Tàinăng. Vd. Kỹ-năng, kỹxảo, kỹ- 
lưỡng. 

lưỡng {6 ( Nch. Kỹ-năng - Ta thường 
dùng theo nghña cẩn thận là sai. 

năng †% 6E Năng lực khéo léo — Kỹ nghệ 
và năng lực. 

nghệ — § Tài năng về các khoa (arts et 
mét1ers). 

nữ tš #4 Con gái làm nghề bán phấn 
buôn son — Ẳ đào, con hát (actrice, 
prostituée). 

sư 1% EB Người chuyên môn về một kỹ- 
thuật gì, như công-trình-sư (Ingén1eur). 
øữ Tàinăng chuyên-môn 
(technique). 


^ uiện tý Et Chỗ kỹ-nữ ở (maison de 


tolérance). 


“ xảo ‡£ r5 Khéo léo, nhiều tàinăng mà 


khéo nghĩ (artiste habile). 


KHA #' Anh. 
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Làm môi giới 
cho người. 

tị Nch. Khẩm kha. Cũng viết là #J . 

#]j Trục xe - Tên thầy Mạnhtử là 
Mạnh-Kha. 

Bñ[ Cái thuyền lớn. 

bha ñ† S† Em gọi anh là kha-kha (ère 
ainé). 

lão hội - # # (Sử) Đăng bí mật ở 
Trung-quốc, lập lên hổi vua Càn-long 
nhà Thanh. 

luôn bố — (@ To: (Nhân) Người Ÿ-đại-ợi, 
năm 1492 vượt Đại-tây-dương, lần lượt 
tìm thấy quần đảo Tây-Ấn-độ và Nam- 
Mỹ-châu (Clristophe Colomb, 1461- 
1ã06). 

tư đạt lô da Sl[ ¡ÿ ?Z 0 (Địa) Một nước 
dân<hủ ở Trung-Mỹ (Costa -ltica). 


KHẢ nị Có thể - Tốt — Xeh. Khả-hãn. 


- 


đi — %# Dễ thương (aimable). 

đã — J Có thể - Còn tốt (possible). 
dụng tính - ‡§ tt (Lý) Tính của một 
vật-thể có thể tan ra trong nước hoặc 
trong chất. lồng (solubité). 


Khả hạ- ` Đáng mừng. 


hãn -— ;T(Sừử) Xưng-hiện của quốc 
vương Mông-cổ hoặc Đột-quyết. ngày xưa 
(Khan). 

bhán — 38 Xem được, đễ xem (passable). 
khẩu — 1IĐề ăn vừa miệng bọn à 
manger). 

lân - f£ Đáng thương (pitoyable). 

lân trùng - %% #& Người khổ số đáng 
thương - Người tưcách đê hèn, không 
thể kính trọng được. 

huân tỷ á — Í[ 3L 58 Địa) Một nước 
đân-chủ ở Nam-Mỹ (Colombie). 

năng - §E Cái sức có thể làm được 
(capacité). 

nghỉ — kế Đáng ngồ vực, không tin được 
(đouteux). 

nguyên - [R Có thể nguyên-lương tha 
thứ cho (excusable). 
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= nhôn - A Người khá - Có những cảnh 
thú gì thích hợp với người cùng gọi là 
khả nhân — Vd. Giang-sơn tối khả nhân 
+ LI 9 À- 

= nhỉ - f3 Con trai giỏi — Cái gì thích 
cũng gọi là khả-nhi. 

“ nhiên tính - #2 1+ (Lý) Tính dã Hãy: 
(nflammabilit4). 

—_ố - f Đáng ghét (đétestable). 

— phủ - Zï Phải hay chăng —- Cho được và 
không cho được — Bằng lòng và không — 
bằng lòng (oui et non, affirmation et 
négation). 

= phục — RR Đáng kính-phục.. 

Khả quan — §#. Xem được, dễ xem: \ch. 
khả-khán. 

“quyết — ¡tt Quyết. định rằng được. Nch. 
Thông quá (voter pour). 

~ ích - {8 Nên tiếc nhưng tiếc thế 
(regrettable). 

= tiểu — % Dễ cười, đáng cười (rieible). 

~ oọng — #1 Có thể trông mong được (on 
peut espérer). 

KHÁC {& Kính trọng. 

KHÁCH Z Đối với chủ - Người ở nơi 
khác đến - Gọi chung người ta cũng 
dùng chữ khách. Vd. Chính khách, hiệp- 
khách. ˆ 

“_ bình — ƒ Bình lính ở xứ khác đem đến 
đóng ở xứ này (soldat étranger). 

“ địa — Hỳ Đất khách, đất lạ (terre 
étrangère) 

~ điểm — LE Nhà chứa khách qua đường. 
Nch. Khách sạn (hôtel). 

—_ đường — ?# Nhà tiếp khách (salon). 

“^ khí — & Thái độ khiêm nhượng, đối với 
nhau như khách (politesse, ©©rmalité) ~- 
Hành động theo huyếtkhí, trái với 
nghĩa-Ìý. 

“_ ngự - #8 Nch. Khách sạn (hôte)). 

— ngữ — ïB (Luận) Lời tổ tất cả những 
kháiniệm trong mệnh-để, ví như “loài 
người là động-vật” thì chữ “động-vật” là 
khách-ngữ - (Văn) Chữ mục-dích của 


KHÁCH KHAI 


động-từ (complémen) - Chữ dùng ở 
ngoài chủ-để để phụ vào với chủ-để, 
cũng gọi là khách-ngữ. 

quan — Rấ (Triết) Căn cứ vào sự vật ở 
ngoài mình mà quan-sát, trái với chủ- 
quan (objectiÐ. 


Khách quan chủ-nghĩa — f8 + # (Văn) 





Cái thái-độ của nhà nghệ-thuật. chỉ cốt 
miêu tả những sựvật thựctại ở bể 
ngoài (objectlvisme). . 

quan thế giới — ER 1E ?t (Iriếu Thế-giới 
hữu-hình ở ngoài (monde objeeHÐ, trái 
với chủ-quan thế-giới là chị về tâm-linh 
ở trong. 

quán - šš Quân cho khách trọ = Lữ 
quán. _ 


— sạn - +$ Nhà chứa khách trọ (hôtel). 


thể - .ÉE Phàm những cái gì không phải 
chủ-thể của mình, mà mình nhận nó 
làm vật mục-đích, đều gọi là khách-thê 
(objet). 


= thương — f3 Người đi ra xứ ngoài buôn 


bán (commercant étranger). 
tịch - ỆR§ Ở ngụ xứ khác (Immigré). 


~“ trần — RE Cái cảnh phong-trần của 


người làm khách ở ngoài. 

tử — Ụ Chết ở đất người. 

xướng - t8 Người xướng-kỹ di chỗ này 
chỗ khác. 


KHAI ÿ§ä8 Mỏ cửa — Mỏ suốt ra — Mỏ đầu - 


Mở mang -— Trừ bỏ đi — Bày ra. 

án —- R Làm ơn cho.: 

ấn - Eũ Theo lệ cũ, các quan-thự gâr 
ngày Tết thì phong ãn lại, nghỉ các công 
việc, đến ra năm mới chọn ngày tốt đi 
mở ấn ra làm việc lại gọi là khai-ấn. 
cạnh — † Mộ dân đến chỗ đất. hoang đi 
khai khẩn và lập ra làng ra ấp. 


Khai chỉ - 3% Đem tiền mà chỉ tiêu ri 


(payer une dépense). 

chiến - Mỏ cuộc đánh nhai 
(commencer la guerre). 

cơ — # Dựng lên cơ-nghiệp (fonder un‹ 
œuivre). 
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điễn — ÿ§ Bắt đầu diễn kịch (ouverture, 
}evée du rideau). 

đạo — yE Mỏ lối dắc đường cho (ouvrrr le 
chemin). 

đạo tác thành - l5 ÍE Mỏ lối dắc 
đường, khiến cho người ta nên được đạo- 
đức hoặc sự-nghiệp. 

định — # Tòa án bắt đầu mở cuộc 
thẩm-phán (ouverture đune session de 
tribuna)). 

đoøn — Ÿq Mô mối đầu (comnmencemenÙ). 
giảng — 18 Bắt đâu diễn giảng ~ Bắt đầu 
dạy học (ouverture de lécole). 

hấn — 3 Bắt đầu gây mối đánh nhau 
(créer un corflit). 

hoa — {È Nỗ hoa (ñeurr). 

hóa — 4È, Một dân tộc, đương ở thời kỳ 
dã-man mà mở mang biến-hóa lần lần 
để tiến lên cõi văn-minh, gọi là khai-hóa 
(eiviliser, đdévelopper). 

hoài sướng ớm - f§ t3 8# Mỡ lòng ra 
mà uống rượu, tức là bạn tâm phúc ngồi 
uống rượu nói chuyện với nhau. 

học — ## Học hiệu bắt đầu vào học 


(œuverture đe Lécole). 

Khai huyệt — 7X Đào lỗ để chôn người chết. 
khẩn — 5RMö mang đất hoang 
(déữicher). 


khẩu — [Mô miệng nói cười (ouvrir la 
bouche). 

khoáng — / Đào mỏ {expÌoiter une 
mine). 

kính — ‡§ Bắt đâu tụng kinh Phật để 
làm lễ. 


lập phương ~ 75 (Toán) Làm toán để. 


tìm ra cái lập phương-căn (extraire le 
racine cubique). 

lộ tiên phong — ÿã ?%. $& Người đi trước 
đem đường (éclaireur). 

mạc - ## Mỏ màn - Trường hát khai 
điễn (evée du ridezu) - Thương điểm 
khsi-trương (ouverture đune boutique} 
~ Ngb. Bắt đầu mở mối làm việc. 


KHAI 


mình — ER Hết tối thấy sáng. 

môn kiến sơn — Ƒ3 B LU Mới mở cửa đã 
thấy núi, ý nói người làm văn hoặc diễn 
thuyết, mới mấy câu đầu đã thấy rõ 
được ý-nghĩa của cả toàn để. 


. nghiệp - 3# Dụng lên cd-nghiệp. 


nguyên — 7 Mỗ kỷ-nguyên = Dựng nước 
(ồonder une dynastie) - Tên niên-hiệu 
một đời vua nhà Đường là Huyền-tôn. 
nguyên tiết lậu — Ÿñ Bñ #Mỏ nguồn 
nước mà cho chảy ra đè đè - Ngb. Mỗ 
nguồn sinh lợi mà giảm ít phí-đụng đi, 
tức là cách lý-tần. 

nhan - §§. Mỏ mặt = Cười vui (mìne 
florissante). 

nhãn — ñR Mở mắt - Ngb. Mở mang 
kiến thức (ouvrir les yeu). 


Khai niên — ?£ Ngày đầu năm. Nch. Khai- 


tuế (Jour de Ïan). 

phá - f# Tìm thấy cái mà xưa nay vẫn 
giấu kín (đéeouvrir ce qui eet caché). 
phát - 5% Mö mang - Dạy dỗ. 

phát giáo thụ - š# #1 †# (Giáo) Cách 
giáo dục thấy giáo chỉ đứng địavị chỉ 
bảo, học-sinh phải tự tìm lấy mà học. 
phiếu - Z Mỏ những phiếu bỏ trong 
cuộc hội-nghị hoặc trong cuộc tuyển cử 
(dépouiller le scrutin). 

phóng — l Buông thả ra - Công-khai - 
Thông thương cùng các nước khác 
(ouvr#r, émanciper). 

phục — {8 Trở lại chức quan cũ. ch. 
Khôi-phục (réintégrer un fonctionnaire 
dans ses aneiennes fonctions). 

phương pháp — 7 32 (Toán) Phép đo 
phương số (số vuông) mà tìm phương- 
căn (extraction de Ìa racine carrée). 
quang - 3%, Khi làm xong tượng Phật 
rồi, chọn ngày tốt bắt đầu làm lễ, gợi là 
kha1-quang. 

quang điểm nhấn — 3É Ra RR Khi làm 
xong pho tượng Phật chọn ngày làm lễ 
để điểm con mắt. 

quật — _ Đào ở dưới đất lên (exhumer). 
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“ quốc - l Gây dựng nên một quốc-gia 
(fondcr un état). 

~ sáng - BI, Bắt đầu mở dựng lên (fonder). 

— sơn - | Mở núi - Ngb. Mở đường cho 
kế khác theo. 

Khai tâm — :Ìa Mở mang trí-tuệ cho người 
- Lấy chân tâm mà đãi người - Thầy 
đạy trẻ con khi mới vỡ lòng. 

— tâm biến thành - }- 8 # Bày tô gan 
ruột cho người thấy. 

— thác - ŸR Mỗ mang đất đai cho rộng ra 
(extension de territoire). 

= ;hái — 3 Theo nghĩa trong kinh Dịch, 
vận Bĩ vừa hết, vận Thái vừa đến, tức là 
lúc đại hanh-thông, người làm việc gì 
cũng có thể thuận-tiện. 

=_ thị — r. Của hàng bắt đầu buôn bán. 

= ;hích — # (Pháp) Tha người bị giam 
(bérer). 

= thiên tịch địa — % R8 rh Mỏ trời dựng 
đất = Nói khi mới có trời đất (création 
du monde). 

“_ thiết — 36 Mỏ đặt ra, dựng lên (établir). 

¬ thông — lẽ Mồ mang thông suốt 


(ouvrrr). 
= thông thời đại - 388 (X Thời đại trí- 
thức người ta đã mở mang. 


= thả— tấ Mỏ đầu (commencer). 

~ íích — f8 Trời đất mới mở. Nch. Khai 
thiên tịch địa - Mới mở hoặc mới thấy 
(créer, dếcouvr1r). 

= tê, —- ÿ8 Đem tiền ra mà tiêu. Nch. 
Khai chỉ (đépenser). 

= rrừ— t& Bộ tên ở trong sổra (exclure). 

^ trương — 3E Mã của hàng (gouvrir en 
parlant dune boutique). 

“ trường - 38 Bắt đâu diễn kịch - Bất 
đầu mở nhà trường đạy học hoặc các - 
công-trường thương-trường. 

Khai trưng ~ fBL Bắt đầu thu thuế. 

“ mế — ƒg Ngày đầu năm, tức ngày 
nguyên-đán 0our de Ïan). 

“ nân kiến nhật ~ 2# 8ä, H Mỏ mây thấy 


KHÁI 


mặt trời - Ngb. Thay đổi cảnh tượng tối 
tắm, mà hiện ra cảnh-tượng sáng sủa. 

u¿ — 8 Làm cho ngon miệng ăn nhiều - 
Dùng thứ thuốc khiến cho dạ dày nở 
nang nhẹ nhàng, cho người ta ăn ngon. 
xuân — Bất đầu mùa xuân 
(commencement, du printemps). 


KHÁI n# Ho - Đọc là bài, thì nghĩa như 


chữ ƒ#. 

'§ Giận. 

!{ Giận Thương xót. 

HE Cái ống gạt để gạt lúa gạo Lời nói 
bao quát — Đại lược - Khí cục. 

tt. Tưới nước — Rửa ráy. 

hận 1B †R Thẻ than tức giận. 

huyết 10 1hl (Y) Ho ra huyết. 

huống IE ïrq Tình-trạng đại lược (aspeet 
généra]). 

yếu - #§ Đều yếu-ướ: đại khái (grande 
liøne). 

luận - äâ Lời luận khái-quát cả các ý: 
nghĩa trọng-yếu trong một quyến sách 
hay về một lý-thuyết (généralité). 

lược - 8ã Nch. Đại thể (en généra]). 
niệm - #: (Triếu Đem các thứ quan- 
niệm mà tóm lấy các chỗ đống nhau làm 
thành một cái quan-niệm chung; như 
đem những cái quanniệm về “chó, 
ngựa, đê” tóm cả lại làm cái quan-mệm 
“thú” (concept). 


Khái niệm luận ~£: šâ (Triếu Cái thuyết 


cho rằng những cái khái-niệm như: sắc, 
tiếng, sáng, là có sẵn ở trong tâm-tư 
người ta cả (conceptualisme). 

nộ TJ§ #4 Nch. Kháiphẫn. 

phẫn llf 1E. Tức giận. 

quan E Quan-sát đại khái - Hình- 
trạng đại-khái (aspect généraÌ). 

quát - Tóm quát cả đại thể 
(gánéra]iser). 

thấu 0 t (Y) Khái là ho không có 
đờm, thấu là ho có đờm. 

thuyết li š8 Thuyết-mìinh cái đại-khái. 


KHẢI 


toán — Tý Tính toán đại-khái. 
tức WW{ @ Thổ than. 


KHẢI §t Mö-- Thuật bày - Thư trát. 


#' Hát mừng thắng trận - Đánh nhạc 
— Tốt - Hòa hảo. 

{‡# Vui mừng - Hát mừng thắng trận. 
Nch. đ1. 

Fÿ Chỗ đất cao ráo. 

#$ Áo giáp mặc khi đánh trận. 

krÈ, 


_.. 


#*  Lau chùi. 

bế EZ 5ñ Mỏ và đóng -- Lập xuân, lập hạ 
gọi là khải, lập thu, lập đông gọi là bế. 
báo -$B_ Xin với quan trên đều gì. 

ca Ä\ 5 Hát mừng thắng trận. Cũng 
viết là {š #⁄ (chant đe victoire) 


—~ 


Khải cáo ## ý Nch. Khải-sg, cáo bạch 


(notice annonce). 

định - 2E (Nhân) Hiệu một ông vna 
triểu Nguyễn từ năm 1916 đến năm 
1925. 

giả — # Lời mở đầu trong thở trát, 
thường thường đặt đưới chữ “kính” chữ 
“cần” để tổ ý kính-trọng. 

hành — {ƒ Mỗö đường đi (ouvrr le 
chemin) — Lên đường. 

hoàn | ÿ8 Thắng trận trở về (retour 
triomphale). 

hoàn ca - ¡8 Wx Bài hát khi thắng trận 
trẻ về. Nch. Khải~a. 

hoàn môn — 8 P1 Ngày xưa ở Tây 
phương, khi chiến thắng trở về thường 
xây cái của lồn để ghi công-nghiệp gọi là 
khải-hoàn-môn (are de triomphe). 

mũ £s Eš Ngựa bọc áo giáp (cheval 
culrassé}. 

máính E BR Mỏ ra cho sáng — Tên một 
ngôi sao đối với sao trường-canh, gọi là 
sao mai (étoile du matin). 

mông - ®%' Mô mang cái tối tăm, cái ngu 
tối ~ Ngb. Dạy học trò từ lúc bắt. đầu còn 
ngu đốt (éclairer, Instruire). 

mông thời đại — 3 f# ƒ\ Thời đại trí- 
thức người ta mới mở mang. 
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KHẢI KHAM KHÁM KHẢM 


mông triết học - Sỉ †f S4 “Khải mông” 
là quét sạch những mê-tín tối tắm 
truyền lại khiến cho tư-tưởng được tự- 
do. Cái họcphong chỉphối cả tư- 
tưởng-giới các nước Anh, Pháp, Đức 
hồi thế-kỷ 18 gọi là khải-mông triết- 


Thọc (đmaneipation intelleetuelle). Đời 


ấy cũng gọi khải: mông thởi-đại. 


Khải nhạc % % Nhạc đánh để mừng 


thắng trận. 

phát EZ ï# Mỏ mang trí-thức (rustruire). 
phong #„ J4 Gió nam hòa ấm, 

sự £% 3í Bày tỏ các việc (annonce). 
thể_— +, Mỏ mang đất đai. 

trí - Mở mang tríthức (ouvir 
Tespr1\). 

triển Eƒ, Tí£ Nch. Khải-hoàn. 

triển môn - lftP8 Neh. Khải-hoàn môn. 


KHAM 1# Chịu được - Hình núi kỳ-quái 


- 


- Chỗ đất lồi lên. 

tỶ Đề bằng đất như chum, vò - Đồ 
bằng đất để nấu đúc kìm-loại. 

Eỳ Giết - Đánh hơn. 


KHÁM #ÿ Khảo xét. 


hiệu — †Z Xem xét so sánh xem có sai 
lầm không (examiner oí comparer, 
confữonter). 

nghiệm - §§ Tra xét nghiệm xem thế 
nào (enquêter). 

phá — t# Xét tìm được cái gì kín chưa 
từng thấy (đécouvrrr). 

sớt — # TYa xét (enquêter, examiner). 
tai— Ÿ§ 'Tva xét chỗ bị tại nạn. 

thẩm — #§ Xem xét và thẩm định 
(examiner et Juger). 

thương — Œ® Xem xét chỗ thương tích 
(exaruiner une bÌessure). 


KHẢM ‡x Một qu trong bát quái - Lặn 


vào trong — Xuyên sâu vào trong. 


Khẩm t# Hãm vào ở trong - Dáng núi 


sâu. 
khả — HỊ Trắc trẻ gập gành, làm không 
thuận-lợi. 
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KHAN # Cũng đọc là khán. 

KHÁN § Xem - Giữ gìn - Đãi-ngộ. 

= bệnh jãä Xem xét người bệnh 
(examiner un malade). 

“ họa 7? Xem hoa, 

“= hộ — š# Chăm nom (surveller, veiler 
SUY). 

“ hộ phụ - 3# t6. Người đàn bà chăm 
nom người bệnh (nñirmière). 

—_ phá — §# Thấy rõ biết thấu (déeouvrrr). 

~ thủ - “# Xem giữ @urveiller). 

= trọng - E8 Xem là trọng yếu (prendre en 
considération). 

KHẢN (ï{ Xch. Khản-khản. 

=_ khẩn — {lí Ngay thẳng cứng côi. 

KHANG ƑE An vui - Con đường có thể 
thông đi bốn năm ngả được. 

= K§ Cám, tức lốp vỏ mỏng ở ngoài bột 
gạo. 

^_ ä† Vỏ lúa, trấu. 

= cát #f đi Bình an tốt lành. 

= đức — {E. (Nhân) Nhà đại-triết-hợc nước 
Đức (Emmannel Kant, 1724-1804). 

“ hy _— EE (Nhân) Vua Thánhtổ nhà 
Thanh nước Tàn, làm vua từ năm 1662 
đến 1722 sai người biên bộ Tự-điển, gọi 
là Khang-hy tự điển. 

= biện — ÿ# Thân thể mạnh mẽ (bonne 
santề). 

Khang niên -f£ Năm được mùa, năm 
được nhiều lợi (année đabondance). 

^ ninh— t# Bình an (trangquilitê). 

= phú ~ T Bình an giàu có (tranquilitế et 
richesse). 

= thái — #§ Bình an tốt lành (tranqutité 
et bonheur). 

~ thị ‡§ rĩ Chỗ các đân nghèo ở (quartier 
đes pauvres). 

RKHÁNG ÿ Dùng sức vai mà đồ các vật — 
Cao — Chống cự — Cất dấu dì. 

~ cáo - £ (Pháp) Tòa dưới kết án không 
cHiu, chống án lên tòa trên (opposition). 

= cự_— †B. Chống cự lại (résister). 


KHẢNG KHANH KHÁNH 
luện - ñ@ Lấy ngônluận chống lại 
(réfuter) - Lời nói ngay thẳng. 
nghị — 5 Bày tổ ý kiến phán dối 
(refuter, protester). 
nhan — §§_ Sắc mặt tỏ ý chống lại không 


. chịu khuất. 


nhan uì nhân sư - ÈR Eã N BB Lên mặt 
đường hoàng làm thầy người. 

sở - Bị. Đưa sớ lên cho vua để biện bạch 
đều phải chăng. 

thuế - tạ Cự tuyệt không nạp thuế. 

tết - gi Giữ tiết không chịu khuất. 
trần tẩy tục - E ‡# (a4 Chống với trần 
tục, rửa sạch tục lụy, lời khen người có 
cao tiết. 

trực — jã Tính tình cương trực không 
chịu khuất (obstiné et droit). 


KHẢNG f# Xch. Khẳng-khái. 


f(. Ngay thẳng - Kết. đồi cùng nhau gọi 
là khẳnglệ. (1 ft ›: 

†q Khô ráo - Nướng - lửa đốt đưới 
dường để nằm cho ấm - Nch. Kháng. 
bul ° 

8£ Cảm thương - Phẫn-kích bất. bình. 
khái {li ! Có ý khí hăng hái, lại có 
cách hào-hiệp - Dùng tiền không keo 
lận. 


KHANH ƒl Tên chức quan xưa. 


1# Chỗ hang sâu Hãm giết người ta 


- Nch. Lo 
:Ñ, Nch. lý. 


nho 7jụ li Chôn học trò. Tân-thủy- 
Hoàng giận học trò hay hủy-báng mình 
bèn chôn sống hơn 400 người ở thành 
Hàm-dương. 

sát — #‡ Chôn sống (enterrer vivant). 

sĩ jEšl + Người cầm chínhquyển ỏ 
Tyiểu (dignitaire đe la Cour). 

tướng -- fR Quan đại-thần giữ chức lớn 
trong Triều. 


KHÁNH ƒ Mừng - Chúc thọ - Thưởng 


— Phúc. 
# Đồ nhạc-khí làm bằng ngọc hoặc đá, 


Khánh hạ - 


KHÁNH KHAO KHÁO KHẢO 


ta cũng gọi là khánh. 

# Trong rỗng không, không cồn gì cả — 

Hết sạch. 

E ñï Chúc 

(compliments). 

điển — #h LÃ mừng (fềte, réjouissances). 
ấu — FE Mừng đều vui và hỏi thăm đều 

buồn — Việc ứng thù trong thân thích 

bầu bạn. 


chúc mừng việc vui 


#&Mùng việc vui 
(réjoulssances). 

hòa - #0 (Địa) Một tỉnh ở phía nam 
Trung-kỳ. 

hội - # Hội ăn mừng (fềte). 

kiệt #3 1g Hết sạch (épuisement). 

& Hết sạch — Nch. Khánh kiệt 
épu1sement). 

thành F§ mì Mừng công việc đã xong 
(nauguration). 

thọ — ## Mừng sống lâu (fềte de 
longévit£). 

thưởng — MÃ: Mừng thành công và 
thưởng kể có công (récompenser les 
mềrites). 

trúc nan tu: ## 11 §# f Dùng hết thẻ 
tre cũng không viết hết — Ngb. Tội trạng 
rất. nhiều. 

uân R # Mây năm sắc, ý nói đời thái- 
bình thì hay hiện ra mây năm sắc. Cũng 
gọi là cảnh-vân. 


tụn 


KHAO ÿ?§ Lấy trâu, đê thưởng cho quân 


tính — Thưởng công lao. 

Bï. Chỗ đuôi xương sống. 

bình 18 ƒ Cấp để ăn cho quân lính để 
thưởng công. 

lao ~ # Làm tiệc để thưởng công kẻ khó 
nhọc. 

quân — 1§ Nch. Khao-binh. 

sư — Eñ Nch. Khao-binh. 

thưởng — TR. Làm tiệc để thưởng công. 


KHẢO # Nương dựa vào. 


thiên — Nhờ trồi. 


KHẢO # Già thọ - Xưng cha mình đã 
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KHẢO KHÁP RHÁT 


chết là khảo -- Tra xét —- Thí-nghiệm. 
‡x Tra xét, thí nghiệm. Nch 3#. 
‡g_ Đánh - Cướp. 


Khảo chứng #£ i5 Tra xét chứng cứ. 


KHÁP 


KHÁT ¿ Muốn uống nước -- 


chứng học —- š 24 Một học-phái nghiên: 
cứu về cái thực hay giả của kinh truyện 
đời xưa. 

cổ học — dị 38 Môn-học cứ theo đi tích 
cổ-vật mà nghiên-cứu sự-vật văn-hóa 
đời xưa (ếétude de Tantiquité, 
archéologie). 

cứ —- † Những chứng cớ để nghiên-cứu 
cổ-tích - Tìm xét. ra chứng-cứ. 

cứu - 7ÿ Tra xét tìm tòi (rechercher, 
étudier). 

đính — š] Tra xét và sửa lại (reviser). 
hạch — l# Xét xem sức học của học gình 
là thế nào (examiner). 

hiệu — ‡ä Xem xét và so sánh (examIner 
et.comparer). 

bhóa - 38 Tra xét công việc của quan-lại 
nspecter). 

lự ~ j8. Xét nghĩ, nghiên-cứu (penser et 
rechercher). 

nghiệm - Eậ Xét xem để chứng nghiệm 
(examiner pour vértñer). 

quan —'E Ông quan của Triểu-đình phái 
đi khảo-thí học-sinh (examinateur). 

sớt - # Xem xét cẩn-thận (examiner). 
thí - š_ Nhà nước xét học-sinh để kén 
nhân tài - Học hiệu thi hạch kén lựa 
học-sinh (examen). 

thí quyền — š# l# (Chính) Một quyền 
trong ngũ quyển hiếnpháp của Tôn- 
văn. 

‡&@ Đứng đấn vừa xứng — Tiếng 
chim kêu gọi là kháp kháp - Cũng dọc 
là Cáp. 

Trong lòng 
ao nước. 

đị ui ẩm - Ø5 E§ ÊN Người khát dễ cho 
uống — Ngb. Đời loạn đễ làm nhân- 
chính. 


KHẮC 


mộ - ‡X Ước ao và yêu mến (admirer). 
ngường — tí Ước ao và trông mong lên 


(admirer et espérer). 

thụy hán -- BE š§ Người mất ngủ lâu 
ngày - Ngb. Người tỉnh thần mệt mỏi 
như là muốn ngủ lắm. 

thưởng — lấ Trong lòng ước ao mong 
được thưởng công (avide de louanges). 
túy ma — BỆ RỆ Ma khát rượu, tiếng 
cười người nghiện rượu mà không tiển 
mua. 

tưởng —- †§_ U6e-ao và nhớ nghĩ. 

uọng - SẼ“ Ưốc-ao và trông mong. 


KHẮC #j Chạm khắc - Thời giờ ~ In sâu 


vào ~ Nghiêm gấp lắm. 

# Có thể - Được hơn. 

& Nch. 3 - Chống với nhau. Vd. Ngũ 
hành tương khắc - Nghiêm gấp. Nch. 
Ÿ#Jl » 

bạc #%| ï Nghiêm khắc lạt lêo - Ác 
nghiệt. 

châu cầu kiếm - FỊ ⁄R 8l Chạm vào 
thuyển làm dấu để tìm gươm. Xưa có 
người nước Việt đi thuyền đánh rơi cái 
gươm xuống nước, anh ta không giám 
xuống nước, chỉ khắc vào thuyển để 
đánh dấu chỗ rơi gươm, rồi về phà gọi 
người đi tìm. Song chỉ thấy cái dấu ở 
trên thuyền chứ gươm rơi nơi nào thì 
không biết, vì thế nên chê người tính 
việc đại đột mới gọi là khắc châu cầu 


kiếm. 


Khắc cốt 3| †# Chạm vào xương, ý nói 


„cảm ơn hoặc oán giận ghi đến xương. 


cốt mình tâm - TŸ #š ;)à Ghi xương tạc 
đạ - Ngb. Cảm nhớ không bao giờ quên. 
điệt tịc tình 5ã RÝ fà l§ Đề nén cho 
dứt hết các mối tình về thế-tục. 

hoạch #l| | Chạm từng nét dao, vạch 
từng nét. bút — Ngb. Làm cái gì thực kỹ 
càng, làm văn-chương rất. dụng công. 
khổ - # Công phu hết. sức — Nhẫn-nại 
{endurance, persévérance). 

kỳ — EH Thời-kỳ ước hẹn rất nghiêm. 
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KHẮC KHẲNG KHÂM 


hỷ # E) Chế được dụctình của mình 
(vaincre ses passlon8). 

kỷ chủ nghĩa ~ 2 3> # (Triế) Một 
phái triết-học đời Hy-lạp xưa, lấy luân- 
lý và tôn giáo làm trung tâm mà chủ- 
trương khắc-chế tình-đục (stoicisme). 

kỷ phục lễ - CL {5 8 Đè nén lòng riêng, 
khiến cho hồi phục được lẽ trời. 

kỷ triết học —- EL fĩ #8 (Triết) Triết- 
học chủ-trương cấm chế tình-dụe 
(philosophie de ácole stoïque). 

lậu #4 8 Cái đồ ngày xưa dùng để ghi 
thì giồ, lấy một cái bình đựng nước có lỗ 
nhỏ cho nước giọt dần dẫn, xem chừng 
nước thì biết thì giờ. Khắc là có khắc 
từng độ, lậu là giọt nước rỉ ra. 


Khác lỗ bào đặc bùn 1 #® (b !S $% 


(Nhân) Nhà cách-mệnh Nga, chủ-trương 
vô-chínhpphủ chủnghĩa rất kịchliệt 
(Kropotkine, 1842 — 1921). 

phục — {§ Đánh giặc được mà khôi-phục 
lại cd-nghiệp cũ của mình. 

luân uy nhĩ — {§ Rầ Eẩ (Nhân) Nhà 
cách-mệnh nước Anh hồi thế kỷ 17, làm 
thủ-lãnh đảng độc-lập, 1653 làm Quốc- 
dân tổng đốc (Cromwell, 1599-1658). 


KHĂNG # Cho được. 


định — 1£ Thừa nhận, nhận là có — 
Quyết định như thế (afBrmer). 

định mệnh để — 3E đã ‡Ê (Luận) Cái 
mệnh-đề thuận nhận là có, như: “Tôi đọc 
sách” đó là một mệnh để khẳng định, 
nhận rằng tôi có đọc sách (proposition 
afirmative). 


KHÂM #?' Kính - Lời đùng để tôn xưng 


bậc trên mình, sóng từ đời Tần trở 
xuống chỉ dùng để tôn xưng ồng vua mà 
thôi. 

4 Cái chăn — Cái vải bọc thây ngiột 
chết, ở ngoài Áo liệm. 

BE Cổ áo — Bụng gia của người — Cũng 
viết là +3. 

ảnh uô tàm $$ Tý #£ RE Tiên nho đời 
Tống có câu: “Độc hành bất quí ảnh, độc 
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tầm bất quí khâm”, nghĩa là đi một 
mình không thẹn với bóng, ngủ một 
mình không thẹn với chăn, ý nói đầu khi 
một mình cũng không sinh bụng nghĩ 
xằng, không làm việc gì xấu. 

~ bội ‡⁄x [im Kính-phục. 

Khâm chẩm & †T Chăn và gối, dùng để 
nói vợ chồng. 

¬ chương tt Cái huy-chương đeo trên 
áo. 

“ định #X Tế Doông vua qui-định. 

~ độ †# RE Hoài-bảo và độ-lượng. 

¬ hầu —- bị+ Tức là yết hầu — Ngb. Chỗ đất 
yếu hiểm. 

— hoời - †# Bụng giạ - Những đều chứa 
sẵn trong lòng. 

“ yếu, — ## Chỗ địaphương yếu-hiểm 
(point stratégique important). 

— khâm ‡#X #2 Kính cần chăm chỉ. 

^ khúc t# dh Nch. Tâm-khúc. 

“ liệm + ƒ§ Vải bọc thây người chết, ở 
trong gọi là liệm, ở ngoài gọi là khâm. 

" mệnh #x đầ Mệnh lệnh của vua — Nch. 
Khâm sai. 

=_ ngưỡng — (l| Kính trọng trông lên. 

“ nhiệm ®% †t Chăn và áo. 

~ phục 3X ÏR Tôn-trọng kính-phục. 

— phụng — #& Kính vâng mệnh người trên. 

ˆ sơi đại thần — 3# 2 Eï Ông quan do 
vua đặc phái ra ngoài để giao-thiệp với 
ngoại-quốc về việc gì, cũng gọi là khâm- 
sai đạ1-sứ (ambassadeur). 

“ sừng - # Tôn trọng. 

“sứ — %§ Ông quan của vua phái đi giao- 
thiệp với ngoại-quốc (ambassadeur) — Ta 
thường gọi quan Thủ-hiến đại-biểu cho 
Chánh-phủ bảo-hộ ở Trung-kỳ là Khâm- 
sứ đại-thần, tên đặt không đúng nhưng 
lâu ngày dùng quen (Rásident 
supér1euIr). 

Khâm tai — 3$ Kính vậy thay! Là mệnh 
vua ban xuống kẻ thần hạ phải vâng. 

"thiên giám —  #{ Cd-quan xem thiên- 


KHẨN KHẤP KHẤT 


văn và lịch-pháp. Nguyên có chữ kinh 
Thư "Khâm nhược thiên thì” nghĩa là 
kính thuận thời hậu của trời, thuộc về 
chức quan xem lịch. 

“ thử — JÝ, Chữ dùng vào câu sau hết 
trong chiếu chỉ của vua ban, nghĩa là 
kính vâng lấy lời. Nch. Khâm tai. 

—_ thừa ¬ 7& Kính vâng mệnh kẻ trên. 

=- Đưượng — lBị Tôn kính sùng trọng. 

“ tỉnh tR lã Nch. Tâm-tình. 

= tứ — tị Vạt áo trước với tay áo — Ngb. 
Tình bè bạn thân thiết. 

KHẨN §§ Lòng thành — Thỉnh cầu. 

= '#. Cày ruộng. 

^ ## Gấp- Buộcchặt—Nch. Củ #l. 

= cớp 5š 4 Nghiêm trọng gấp gắáp. 

“ cầu R #£ Thành tâm mà xin. 

“_ chí~ ZŠ- Thành tâm làm rất. chu đáo. 

- điển ẤREH Khai thác đất ruộng 
(déRicher}. 

= hoang —- TMỗ mang đất hoang thành 
ruộng (đéữicher). 

¬ yếu 5š # Khẩn-cấp và trọng yếu, tức là 
quan-hệ lắm (urgent et important). 

“phòng — [ÿ Đề phòng riết (eurveillance 
étroite). 

Rhẩn thiết R4 0) Gắn bó thân thiết. 

= thỉnh — ‡§. Hết lòng mà xin. 

“ ích BE BE. Mở mang đất đai để trồng 
trọt (đéÊricher). 

KHẤP ‡ÿ Khóc, chỉ có nước mắt mà 
không ra tiếng. 

“biết — 9 Khóc lóc mà từ biệt. 

“ cáo - &: Khóc lóc mà cáo cho biết = Cáo 
tang (faire-part. de đécès). 

“ đỏo— †§ Khóc lóc mà cầu xin. 

“_ gián — 3 Khóc lóc mà can ngăn. 

“ huyết - l\ Khóc ngầm, thấy máu ở 
trong mắt ra. 

KHẤT Z Xin - Người ăn xin. 

~ cái— Ăn mày (mendier). 

“ hưu —{K Quan lại tự xin nghỉ không 
làm việc nữa. 


KHẤU KHẨU 
lân tệ Xin người thương đến 
(demander la mi). 
mệnh - đầ Xm tha giết cho — Xin cứu 
tính mệnh cho (demander la vie sauve, 
demander secours). 
mình #8Xmn hòa với địchquân 
(demander la patx). 
thai - 8 Xin vay (demander 
emprunter). 
thân — & Từ quan về ở ẩn (demander la 
retraite). 
thực — Xin ăn (demander à manger). 
từ ~ Ñ‡ Lời xm, cái đơn xin việc gì — Xin 
cho từ-chức. 


ằ 


KHẨU Pƒ Hải - Đập - Cúi đầu. 


‡1 Gò ngựa — Rút bớt một phần trong 
toàn số — Cái đồ để móc kết lại - Đánh. 


Khấu f4 Trộm cướp — Kề cừu-địch — Cây 


đậu-khấu. 

bẩm. II 1g Đập đầu xuống đất mà bẩm 
lên người trên (dre humblement). 

đều - 5B Đập đầu xuống đất, là một thứ 
kính-lễ ngày xưa. 

bưu TH Bị Cầm giữ lại, không có tiến 
hành (retenrr). 

mã nhỉ gián — fŠ ïĩÌ ## Giầng ngựa mà 
can. Xưa Võ-vương đánh vua Trụ, tám 
trăm Chư-Hầu theo Võ-vương đi, duy 
Bá-di, Thúc-tể là con vua nước Cô-trúc, 
không chịu theo Chu, đón trước ngựa 
Võ-vương dằng đây cương lại mà can. 
thừ TW SE Cừu-dịch. 

thủ HỊ ‡£ Nch. Khấu-đầu. 

trừ ‡I lã Trừ bớt tiền đi (soustraire). 


KHẨU [1 Miệng, mềm — Chỗ cửa chính để 


va vào ~ Một người — Một cái, như nói 
cái dao, cái gươm: nhất khẩu đao v.v... 


' _@m — ã Tiếng nói (voix). 


¬; — §f Bia miệng. 

¿ên — lật: Giải biện-luận (éloquenee). 
cấp — 4® Tài miệng nói mau Œ&éplique 
factle). 
chiếm — l Nói ra là thành văn. 
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chuyế? — ‡, Vụng nói. 

cưng — {E (Pháp) Khai tội bằng miệng ở 
tòa-án (đéposition orale). 

dác - #8 Bên mép — Chợi nhau bằng sức 
miệng lưỡi. 

đác xuân phong — fl  JE Lời nói tán 
dương, ý nói là lời nói địu dàng vul vẻ, 
khiến cho người ta vui nghe, tuổng như 
có ngọn gió xuân ở trong miệng thổi ra. 


Khẩu đầu _— 5ã Đầu miệng — Mặt ngoài. 


đâu giao — Sã Z£ Cách làm bạn bè bằng 
đầu lỗ miệng mà không có chút gì là 
thành ý. 

đâu thiên - 5ä #.Tín-đồ của nhà Phật 
mà không phải chân-tu, chỉ lắp được 
mấy câu kinh kệ ở đầu miệng, người ta 
gọi là khẩu-đầu-thiển (thiển nghĩa là tu 
hành trong sạch yên lặng) -- Câu nói 
chủnghĩa cao thượng mà chỉ là nói 
suông, đến lúc thực-hành thì trái hẳn — 
Những câu nói ở đầu miệng. 

hiệu — B§ Câu nói xướng lên để làm 
hiệu khi quần chúng tập hội (mot 
đordre, mot de ralliement). 

huệ — T8. Ơn huệ bằng cách nói suông. 
huyết u‡ can — ll| 2K §# Uống huyết để 
ăn thể mà huyết trong miệng chưa khô 
= Thể thốt chưa lâu. 

khí - $ Hơi trong miệng thở ra, hoặc 
ngôn-luận văn-từ riêng của mỗi người, 
đều gọi là khẩu-khí. 

bhiếu —- §£LÃ miệng. Khiếu người ta 
thuệc về miệng. Nguyên trên mặt. người 
ta có bảy khiếu, do ngũ-tạng mà thông 
ra. Xch. Thất-khiếu. 

kỹ — ‡k Cái tài miệng nhái được các thứ 
tiếng — Dùng tài nghề bằng miệng, như 
hát hay, khóc giỏi v.v... 


Khẩu lệnh — 4 (Quân) Trong khi giới 


nghiêm, bộ tư-lệnh mỗi ngày phát ra 
một vài chữ để làm ám-hiệu cho quân 
nh, phòng khi địch-nhân lộn vào (mot 
de passe). 


lương — Ÿ§ Lương thực chia cho từng 
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người (ration). 

“ một phúc biếm — ?E§ EE 8J Miệng ngọt 
mà lòng có gươm — Ngb. Âm-hiểm. 

^ ngạn - E# Cửa biển, cửa sông -- Chỗ 
thông thương với ngoại-quốc (por†). 

=_ nghiệp ~ % (Phật) Tội-nghiệp về lời nói, 
như nói bai lời, nói ác, nói bậy, nói láo 
(péché par la parole). 

— nhĩ chỉ học - H Z #3 Cách học-vấn chỉ 
nghe vào lỗ tai vừa phun ra lỗ miệng, 
không một tí gì là tâm-đắc. 

~ phân điển — ?3 HE Ruộng công ở các 
làng theo số nhân-khẩu mà chia cho 
nhân-dân cày cấy. 

“ phú ~ EÑ Thuế đánh theo nhân-khẩu 
mpôt personne]). 

~- phật tầm xà — ' :|à tý Miệng thì giọng 
từ-bi như Phật, mà lòng thì mưu hiểm 
độc như rắn. 

“_ quá— š8 Lm lỗi trong lời nói. 

“ quyết — 3 Truyển dạy đều bí-mật cho 
người bằng miệng. 

“= đời— } Tài nói giỏi (éloquence, don đẹ 
la parole). 

— tâm như nhất — + tì # Miệng và lòng 
như một = Lòng thành thật. 

= /hí— š#. Thì học trò bằng cách vấn đáp 
(examen oraÌ). 

= th; tâm phi — Š ;Ù 3E Ngoài miệng thì 
phải, trong lòng thì trái, miệng một cách 
lồng một. cách = Không thành thực. 

Khẩu thiệt - ti Việc tranh biện miệng 
lưỡi — Cãi cọ nhau (dispute). 

= ;¿hụ— tỷ ÁNch. Khẩu-truyển. 

=_ truyền ~ f§ Truyền dạy cho nhau bằng 
miệng (enseigner verbalement). 

KHÊ ÿ£ Khe nước ởchân núi. 

“ #4 Chỗ chân người đi - Đi đẫm lên. 

=“ hữu 4# # Người bạn ởchốn núi non. 

“ khách - Khách ở trong khe núi = 
Tên riêng hoa sen. 

KHẾ % Xch. Khếước - Hợp đồng với 
nhau - Ý-chí hợp nhau - Xch. Tiết và 
khiết. 
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hợp — ê Tỉnh-thần ý-chí rất ưa nhau, 
In hệt như nhau. 

hưynh đệ — tt, 39 Khác bọ mà kết làm 
anh em. Nch. Nghĩa huynh-đệ (#ères 
đ4lection). 

hữu - 7? Bạn tốt (bon ami). 

khoán — #‡ Khế là văn-khế, khoán là 
khoán-ước = Cải chứng cỡ để bó buộc lẫn 
nhau (acte). 

nghị — Ÿ8 Làm bạn với nhau từ đời cha 
đến đời con. Nch. Thếnghị (vieille 
amIt1é). 

ước ¬ #9 (Pháp) Điều-kiện của hai người 
trở lên đồng ý kết hợp với nhau để cùng 
nhau tuân giữ mà làm việc gì (contral). 
ăn — % Tờ chứng cứ thuộc về những 
việc mua bán v.v... (acte). 


KHỂ ƒ# Cúi đầu sát đất —Xch. Kê. 


thủ — t§ Cúi đầu sát đất, tổ ý tôn-kính. 


KHI ## Dối lừa - Tự đối lòng. 


li§ Xch Kỳ. 

lăng - HN l& Khinh dế (mépriser, 
offenser). 

mẹn -- †8§ Lừa dối khinh để (mépriser, 
offenser). 

nhân ~ A_ Lừa đối người. 

phụ — ft Làm nhục người — Lừa gạt 
người (offensaer, tromper). 

quân — #L Lừa đối vua, vô lễ với vua 
(lèse-majesté). 

tâm — ;)› Tự dối lòng mình. 

trí - š£ Dối trá, không thành thực 
(mensonger). 

xiểm — 8B Dối trá nịnh hót (romper et 
Đatter). 


KHÍ & Cái hơi thở — Cái vô-hình không - 


thấy, mà cảm ứng nhau được - Tiết- 
hậu. 

?3, Hơi nước sôi. 

# Bồi - Ném di. 

## Đồ dùng - Tài năng ~ Độ-lượng. 
Cũng viết là EE. 

áp # (ý) Áp-lực của không khí 


(pression atmosphérique). 
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“áp biểu - REX (Lý) Cái đã để đo áp-lực 
của không-khí, do đó mà biết được thì- 
tiết (baromètre), tức là phong-vũ-biển. 

¬ cách .- ‡& Phẩm-cách của người. 

— cỡn - ER (Thực) Cái rễ cây lộ lên trên 
không để bấp khôngkhí (Œracine 
aét1enne). 

“ cầu - ER Nch. Khinhkhícần (ballon 
dirigeable, aéostat). 

= chối - § Cái khuynh-hướng của cảm 
tình con người (tempérament) như đa- 
huyết-chất, đảm-trấp-chất, thân kinh- 
chất, niêm địch~-hất. 

Khí cốt - 8 Cái tiết tháa của người ta 
đồi. 

“ cơ ‡{ # Cái máy dùng lửa nấu cho 

nước sôi lên hơi, dùng sức hơi nước để 

chuyển-động cơ-giới (machine à vapeur). 
cự ÿ§ R Đề dùng để làm việc (outil, 
1nstrument). 

=_ cục - Ej Tài-trí và khí-lượng của người. 

¬ đạo § ;B (Sinh-lý) Đường của không- 
khí đi vào phổi (voie respiratoire). 

“ địch 15 Bä Cái còi ở phía trên khí cơ, 
phóng hơi lên thì nó kêu (sfflet 
đalarme). 

= đoản $ fä Ngắn hơi - Ngb. Thất-vọng. 

— độ šš F£ Nch. Khílượng. 

“ giáp %5 LH Bồ áo giáp = Đánh thua chạy 
trốn. 

“" giới # lủ Đề dùng (matériel, 
instrument) — Đồ bỉnh-khí (arme). 

“ hộu # lR Trong một năm theo thời- 
tiết mà chia ra từng khoảng, cứ 15 ngày 
là một khí, 5 ngày là một hậu ~ Tình- 
trạng của không-khí (climat). 

“_ hậu học -Í& #8# Môn học nghiền-cứu các 
hiện-tượng của khí-hậu và nguyên-do 
của các hiện-tượng ấy (climatologie). 

— hậu hiệu pháp - { W# 3k €) Phép 
nhờ khí-hậu mà trị-bệnh như khí hậu 
chỗ cao có thể trị bệnh phế-lao 
(eclimatotérapie). 

~_ hóa — {( (Hóa) Chất lông gặp nóng hóa 
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thành chất hơi (évaporer) — Theo Phật- 
học và Dịch-học hai khí cảm-ứng nhau 
mà biến thành ra mọi thức, như dương 
hóa ra âm, âm hóa ra đương. 


Khí huyết — tí\ Khí là hơi, là cái chất. vô- 


hình trong thân-thể, huyết là máu trong 
thân-thể (es humeurs et le sang). 

hết — {§ Buồn bã bức tức (chagrin). 

khái — E Một thứ tỉnh-thần của người 
ta chất chứa ở trong mà có thể phát-hiện 
ra bể ngoài. 

lực 4 7 Sức mạnh của hơi nước (force 
đe la vapeur). 

lực 3 7 Sức mạnh (force physiqne). 
lượng - # Khí-cục độ-lượng của người: 
cái sức dung-nạp của lòng người ta, có 
kẻ nhỏ hay lớn, có kẻ rộng hay hẹp 
(capacité). 

oœ 14 #3 Œ) Cái nổi nấu nước cho lên 
hơi trong máy hơi nước (chaudière). 

phụ % t8 Đàn bà bị chống để (femme 
rồpudiée). 

quan SŠ E (Sinhlý) Những bộ phận 
trong mình loài động-vật hoặc thực-vật, 
mãi bộ có mỗi công việc riêng về sự sinh 
hoạt (organes). 

quản % Í!# (Snhlý) Họng thỏ, ống 
cuống phổi cho không-khí đi vào phổi 
(trachée-artère). 

quản chỉ — f##' FÈ (Sinh-ý) Họng thở đến 
phổi thì chia ra hai nhánh gọi là khí- 
quản-chỉ (bronches). 

sơng — $â Thứ súng dùng áp-lực của 
không-khí để bắn (fusil à air comprimé). 


Khí sắc — Œ Tình-thần và khí-khái của 


người (complexion). 

số— ữ. Nch. Vận-mệnh (destinée). 

sử {# Dùng thần-khí mà khiến người ta 
làm việc, chứ không nói rõ ra. 

sử — ÿ#§ f# Lường tài mà dùng, cũng 
như dùng các đổ vật, tùy lớn nhỏ mà 
khác nhau. 

tà qui chánh SE 3E R8 IE Bồ đường xiên 
mà theo đường thẳng. 


KHÍ 


— dhê — Vợ bị chông để (femme 
répndiée), 

^ thế- †H: Bỏ dời = Chết. 

¬ thế ‡ %% Khílực với quyển-thế (foree 
of puissanee). 

= thể- 3#. (Y) Thể hơi (corps gazeuy). 

= th; # rh (Pháp) Lmật ngày xưa nước 
hàn, dem người có tội ra giết giữa chợ để 
rắn người khác. 

— thủy ;5S 7k Nước có hàm những chất 
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hơi ở trong, khi động đây thì hơi bốc lên ˆ 


(cau gazense). 

— thuyền 5# Thứ thuyền dùng sức hơi 
nước làm nguyên-động-lực (bateau à 
vapeur). 

~ tiết % 5ñ Chíkhí và tiết-tháo - Khác 
với chữ tiết-khí là thời-tiết và khí-hận. 

“ trọng #§ Ằ Tài khí của người ta. 

— tuyệt 3š {8 Bỏ dứt hẳn đi (abandonner). 
#4 ® $% Những hiện-tượng smhra 

« không-khí, như gió, mưa, nóng, 
ạra.. (phếnomène atmosphérique 
météore) - Cái khí-khái cử-động của 
người, cũng gọi là khí-tượng 
(apparence). 

Khí tượng đài - %5 Cái đài làm rất cao 
để xem xét mưa gió nóng lạnh và địa- 
chấn (observatoire météorologique). 

“tượng học —- 8 S8 Môn học nghiên-cứu 
các khí-tượng trong không khí 
(météorologie). 

= tượng uạn thần - Ấ 8 X Quang cảnh 
ở lrong một đám thiên-không hay là các 
thức đẹp đẽ ở trong một vòng danh- 
thắng. 

“ uận - B8 Cái ý-tứ của văn-chương hoặc 
để vẽ đồ chạm — Phong-vận của một 
người có tài làm văn thơ, cũng gọi là khí- 
vận. 

— uận - { Khísố và vận-hội trời đất lưu- 
hành. 

“ uớ: # 1 Vật bố không dùng được 
(objet abandonné déchet). 

~ xứ 1'{ Hí. Xe hơi (automobile à essence). 


H 


KHI 


KHỈ £# Dấy lên - Đứng dạy - Dạy - Mở 


đầu - Dựng lên — Ra — Cao — Cũng đọc 
là khởi. 

t# Há, chữ dùng để hồi, tổ ý còn ngờ 
(nghị vấn từ). 

- bình t[ ƒx Nổi binh để đánh giặc. 
công ~ 1% Nổi binh mà đánh (attaquer). 
công — T Bắt đầu làm công việc 
(commeneer le traval]). 
cú — fJ Câu đầu bài văn. 
cư — [R Ăn uống thức ngủ (diférents 
nctes đe la vie). 
đầu —- 58 Mö đầu (commencer). 
đâu nơn — S8 #ft Làm việc gì hễ khi bắt 
đầu ra làm thì cũng khó. 


Khi điểm - #ÿ Chỗ bắt đầu (point de 


đépart). ị 

động — ÿjj Khi cư và động-tác (agrr). 
hấn —- #W Bắt đầu đánh nhau. 

hữu t{ 3 Há rằng có? 

biến @ R Cái mà ý-kiến do đó mà phát 
sinh, tức là cái mối đầu hết mà mình 
chú ý. 

lập — 37 Đứng dậy (se mettre debout). 
loạn — f§( Nổi lên làm loạn (fomenter 
une révoÌte). 

nghĩa — # Vì nghĩa mà khởi bình 
(soulever une révo]te). 

nguyên — Ÿ§ Nguồn nước bắt đầu - Mở 
đầu (source, comrnencement, origine). 
phục — {R Lẽ tuần-hoàn ở trong việc 
đời, hễ một phía đã khỉ tất có một. phía 
đã phục (khi là dậy, phục là nấp) tỷ 
như việc phúc đương dậy mà cơ họa đã 
nấp đó rồi, quân-tử đương khỉ mà tiểu- 
nhân đã phục đó rồi. 

sơ ~ #J Mỏ đầu (commencement). 

sự - Bí Bắt đầu sinh ra một việc — Nch. 
Khỉ nghĩa (commencer ưn travall, lever 
des troupes). 

thảo — #4 Thảo ra một bài văn lần đầu 
{élaborer). 

thủy — là BắC đầu - (origine, 


KHÍ KHÍCH KHIỀM KHIẾM s3øg 


commencement). 

= ố~ ft (Pháp) Đầu tiên sinh ra việc kiện 
(poursuivre). 

~ ;ố nhân - £ A Tức là người nguyên- 
cáo (pétitionnaire, plaignant). 

“=_ tố quan - ñft 1ä (Pháp) Người đứng địa- 
vị thay mặt xã-hội để buộc tội (để khỉ 

. công tố) ở tòa án (accusateur public). 

Khi tổ quyền - ãl: †# (Pháp) Quyền đề-khỉ 
công-tố, thường thuộc về quan kiểm-sát. 

~_ trình - {# Lần đường (en route). 

— trọng cơ_— # E§ Cái máy để cất nhắc cái 
đồ nặng (grue). 

= từ hoàn sinh — 5E Ÿ8 %# ÁNch. Cải tử 
hoàn sinh. 

—_ xướng —fE Xướng lên trước hết (prendre 
Ïinitiative, promotettr). 

KHÍCH ;# Xch. Kích. 

^ Ø Kẽ tường - Chỗ hở — Lúc rảnh - Oán 
giận. 

^_ câu — EiJ Thì giờ chạy mau như bóng câu 
chạy qua kẽ hở. 

=_ khổng ¬ 7L, Lỗ hở (fente). 

KHIÊM š# Kính - Nhún nhường. 

¬ cung - ‡4 Nhún mình xuống thấp mà 
kính-cẩn, nói đức-tính người nhu-thuận. 

“_ nhượng — ï Nhún nhường (déférent et 
modeste). 

“ tuyận — MB Cung kính thuận hòa 
(déférent et soum1s). 

~ đốn — 1# Kính nhường (défếrent, 
1modeste). 

“ Hỳ — §Ê Lời nói nhún nhường (parole 
modeste) 

= xưng — ƒ§ Tự mình hạ mình xuống và 
xưng với người khác (se nommer 
humblemen9). 

KHIẾM # Thiếu - Mắc nợ. 

“ cứ - ÿ§ Cái chứng cứ thiếu nợ (acte 
đemprunt). 

=_ điện — Tñị Thiếu mặt (absent). 

Khiếm hảo ~ tý Không tốt. 

¬ khoáng chức oụ — I, fâ 1$ Bỏ trễ nải 
không làm chức-vvụ (abandonmer ses 


KHIỂM KHIÊN KHIỂN 


fonetions). 

khuyế? — tk Thiếu thốn (manquer). 
nhã — TỆ Không được lịch-sự. 

trái - {§. Thiếu nợ (dette). 


KHIỂM ## Ăn chưa vừa - Mất mùa - 
- Phàm cái gì chưa đẩy đủ vừa ý đều gọi 


là khiểm. Vd. Bảo-khiểm. 
R# Giận ~ Không vừa ý. 


KHIÊN l§ Vai - Vác trên vai. 


 Dắc, kéo. 

# Đi đứng không tự-do — Bó buộc —- Rút 
lấy — Kéo đi. 

#& Giây để kéo thuyền. 

chế 5E R Ép buộc (contraindre). 
chương [BE #4: Huy chương đeo trên vai 
(épaulettes). 

dân #%# 5| Buộc kéo đi (entrainer). 

kỳ trắm tướng ® ‡K #ï 18 Dụt được cò 
giặc, chém được tướng giặc. 

liên 3£ ï§ Buộc liềễn với nhau = Tội 
người này lụy đến người khác. 

nguà — 2ˆ Dắc trâu — Tên vì sao, đối với 
chức-nữ. 


KHIỂN ;# Sai khiến - Lùa đuổi - Làm 


cho khuây. Vd. Tiêu-khiển. 

#8. Trách tội — Hỏi tội. 

$8 Xch. Khiển-quyển. 

hình :8# Tl Tức là hình sung-quân. Xch. 
Khiển-thú. 


Khiển quyển # t4 Không nö rời nhau, 


đậm đà khắn vó với nhau. 

muộn 3# R8 Đuổi sầu muộn đi. 

sơi— 3£ Sai khiến. 

tán — Ek Khiến cho phải giải-tán. 

thú — F Ngày xưa người có tội, nếu là 
lính thì bị đuổi ra nơi biên-giới để phòng 
giữ biên-giới gọi là khiển-thú. 

tình — lặ Khuây khỏa cái tình uất ức 
(se đistraire). 

trách Bê Trách quổ đếu lỗi 
(réprimander). 

xa ‡#8 Hš Cái xe chở đô lễ vật trong khi 
đám ma. 


r 


KHIẾP KHIẾT KHIÊU: 


KHIẾP 1# Nhát gan. 

~_ nhụ - †#Ề. Nhút nhát (lâche). 

ˆ“_ nhược - Ø8 Hèn nhát (lâche). 

“- mọơ — †l Nhút nhát, nhác nhón (lâche 
eft. paresseux). 

^_ phụ — % Người hèn nhát (lâche). 

KHIẾT 32 Xch. Khiết khoát - Chạm khắc. 

“ ÿ# Trong sạch - Sửa trị. 

“ # Nhấc lên. 

¬ # Gặm bằng răng. 

¬ bạch ‡# 6 Trong sạch trắng trẻo. 

~- đựm - }Ä Trong sạch và đạm bạc. 

“ khoát 32 fjẦ. Khó nhọc vất vả ~- Người ở 
tốt với mình mà lầu ngày xa cách. 

~ ký # C Giữ lấy mình cho trong sạch — 
Ngb. Không nhúng tay vào việc đời. 

“= tiêm — Rế Nch. Thanh-liêm. 

Khiết thành — 3š Trong sạch và thành 
thực. 

~ tịnh - ‡$ Sạch sẽ. 

“ xỉioạ: 3ã gã Xã (Động) Loài động vật 
gặm bằng răng, như con chuột, con thổ 
V.v (rongettrs). 

KHIÊU ÿ Khiêng vật gì — Lựa chọn — 
Khêu chọc. 

“ HỊ Nhảy. Xch Đào. 

“ bát ‡lk t#t Dùng mưu kế, bằng lời nói 
hay việc làm để khêu chọc mối hiểm 
khích cho hai bên. 

— chiến — ff# Ghẹo quân địch ra đánh _ 
Gây cho người ta ra đánh (provoquer Ï 
ennem). 

= động — #U Khêu động, Việc nọ đắc động 
đến việc kia. 

= hấn — W Khơi mối giận - Nch. Khiêu 
bát — Khiêu chiến. 

“ nguyệt - R Tục người Miêu cứ đến 

- tháng trọng-thu thì trai gái chưa chẳng 
ra múa nhảy đưới bóng trăng để nhân 

.-.. đó mà chọn cặp, thế gọi là khiêu-nguyệt. 

— nộ ~— #4 Khêu mối giận - Nch. Khiêu- 


⁄ 


hấn. 





r- tuyển ~ ‡# Laya chọn. 
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KHIẾU KHINH 


“ uữ \ ## Nhảy múa theo điệu nhạc 
(danse). 

“ xuất - th Cách viết chương viết biểu 
ngày xưa, viết trổi lên trên đầu hàng gọi 
là khiêu-xuất. 

RHIẾU ImỊ Kêu - Kiện. 

“ ấ Lỗ hổng. Như tai mắt, miệng mũi 
gọi là thất-khiếu ~ Lễ hang gọi là địa- 
khiếu. 

“ nại II #š Kêu nài xin hòa không kiện 
nữa. 

“ ozn— Zš liêu oan, 

KHINH & Nhẹ, trái với chữ trọng Z8 — 
Hàn — Nhỏ — Dễ dàng — Xch. Khinh-khí. 

“^_& Tức là khinh-khi. 

“ bạc É§ j§ Nhẹ nhàng mồng mảnh = 
Không trầm-trọng, không cẩn thận 
(fữivole). 

=_ bạc thiểu niên — ï# 2> % Kê thiếu niên 
không cẩn thận trầm-trọng. 

“= b‡ — Rí Xem là khinh rẻ. Nch. Khinh 
thị, bỉ bạc (mépriser ). 

= bộ~ ‡? Đi nhẹ bước. 

“ bộ bính - # EZ (Quân) Bộ bnmh vận- 
động rất lanh chóng nhẹ nhàng 
(chasseurs à pied). 

=_ châu — f† Thuyền nhẹ, thuyền nhỏ. 

“_ cử— # Làm việc không ngần nghĩ, xem 
làm khinh dị quá (agir légèrement). 

“ cử uống động — t8 % #l) Cử chỉ khinh 
suất hành-động bậy bạ = Làm không 
cần thận (agir à la lègére). 

“ dị - 8Ð Hồ hững xem là dễ dàng 
(facile). 

~ dưỡng hóu giáp #4 % {L. #ft (Hóa) Thú 
hóa-hợp vật do khinh-khí, dường-khí với 
chất giáp hóa thành (hydroxyde de 
potassium). 

dưỡng hóa uột - #4 {L,#) (Hóa) Thứ vật 
chất do khinh-khí với đường-khí hóa- 
hợp với một nguyên-tố khác mà thành 
(€hydroxide). 

“ hình #6 TỊ (Pháp) Hình phạt nhẹ, trái 
với trọng-hình (peine légère). 
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= hột - £ Sơ lược bố quả (négÌiger). 

Khinh khán - l§ Xem khinh-để, làm việc 
không chú ý. 

~ khí  f§ã (Hóa) Một chất hơi không sắc, 
không mùi, không vị, nhẹ nhất trong 
vạn vật (hvdrogène). ? 

= bhí cầu - # EÈ Trái cầu cho khính-khí 
vào lrong, khiến cầu-thể nhẹ hơn không 
khí, vì thế mà trái cầu bay lên được 
(ballon à hydrogène). 

= by -Sj Ky bình cử động lanh chóng 
nhẹ nhàng (cavalerie légère). 

“ lợi #l Xem tiền của như không 

(méprtser ]es Intérêts) 

mợơn - 28 Khinh bỉ ngạo mạn = Không 

tôn kính (mépr1ser). 

=“_ miệt— § Xem khinh để (mépriscr). 

“_ ph¿ - §P Khinh-cầu và phì-mẫ = Áo nhẹ 
với ngựa béo - Ngb. Người phú quí. 

“phong - ISL Gió nhỏ (vent léger). 





^ phù # Nhẹ nhàng mà nổi ở trên - 
Ngh. Không chắc chắn, không cẩn-thận 
(#ivole, léger). 

= sữnh - # Xem sống là nhẹ = Không sợ 





chết. (mếpriser la mort). 

— suất — 3š Không cẩn thận (nópligenl, 
légev ). 

— tòi háo nghĩa - BỊ tý #{ Khinh của 
cải, ham việc nghĩa. Cũng nói là khinh 
tài trượng nghĩa = Người hào-hiệp. 

^ thạch Đá bọt (pierre ponece). 

— thân — f‡ Xem thần của mình là nhẹ = 
Tự sắt (ne pas tenir à sa vie). 

Khinh thị — t8 Xem là khinh, là nhẹ, là 
không có giá trị gì (méprLser). 

—- tiên - ` Nhẹ nhàng tiện lợi. 

~“ tiện  RỆ Nhẹ nhàng hèn hạ = Không có 
giá-trị (sans vaÌleur). 

= ;ôi— 3 (Pháp) Tội nhẹ (đélit). 

“tượng - 8ä Nhẹ và nặng = Không giá-trị 
và có giá-trị. 

— nở 74 Xem cái chết rất nhẹ (mépriser 
la mort). 


KHOA 


= tư hồng mao - ÿ} tỆ§ 4: Nhẹ hơn cái 


lông chim hồng — Rất nhẹ nhàng — Sử 
ký chép: Tử boặc khinh wr hổng mao, 
hoặc trọng ư Thái-sơn nghĩa là: cũng thì 
một cái chết cả, nhưng có cái nhẹ hơn 
lông hồng, có cái nặng hơn núi Thái-sơn, 
người ta nên kén chọn cách chết. 


“ xơ ~ rỆ Xe di trận ngày xưa. 
“xơ đô úy — t§ ft † Chức quan võ hàm 


tòng nhị phẩm (2-2). 


KHOA #‡ Lớp bực, phẩm-loại. Vd. Văn- 


khoa, luật-khoa — Định tội, Vd. Khoa-tội 
~ Cách-thức chia ra để kén nhân-tài, Vd. 
Đăng-khoa — Học-thuật có hệ-thống gọi 
là khoa học — Gốc cây cổ, ở trong rỗng — 
Một gốc thảo mộc cũng gọi là khoa — Để 
đầu trần gọi là khoa-đầu — Cách động- 
tác ở trong tuồng hát gọi là khoa, trái 
với nói năng gọi là bạch. 

+ Nói khoe - Tự đại -- Lớn. 

{ Nch. #: 

3# Nói khoe khoang — To lớn. 

# Chỗ động vật ở, hang lỗ gọi là khoa, 
tổ trên cây gọi là sào. 


Khoa cử | tê Chế-độ lựa chọn nhân-tài 





ngày xưa. 

danh — #2 Danh-thứ những người thì 
đậu —- Công-danh của người thì đậu. 

đầu tiên túc #| 5B ‡t tủ Đầu trần chân 
không — Ngb. Hạng người phóng khoảng 
không trau dồi. 

đệ ‡\ 3š Thứ bực người thi đận. 

điều — Í# Các điều kiện ở trong hình- 
luật để xử phạt. người có tội. 

giáp -— tR Thị đậu hạng giáp-bảng, ví 
như thi hội đậu Tiến sĩ, thi hương đậu 
Cử-nhân. 

học — #Ä Cái học-thuật có hệ-thống, có tổ 
chức (trái với huyền-học) như: tự-nhiên- 
học, hóa-học, vật-lý-học, xã-hộihọc 
(selences). 

học nghiên cứu viện — ®SR tỊ 7 Có- 
quan chuyên việc nghiên-cứu về khoa- 
học (nstitnt scientifque). 
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“ học ugạn năng - #B ƒ# EE Cái sức của 
khoa-học có thể làm được những đều rất 
to lớn, như là câ¡-tạo cả thế-giới. 

“ học xã-hột chủ-nghĩœ ~ 
# tì 8 + # G2) Thứ xã-hội chủ- 
nghĩa lấy phương-pháp khoa-học mà 
thuyết-minh tình-hình kinh-tế của xã- 
hội, do Mã-khắctư và Ân-cách-nhĩ 
xướng lên (socialisme selentiñqne) đối 
lập với không-tưởng xã-hội chủ-nghĩa. 

—- mục ~ H Những mục ở trong các khoa 
học-thuật — Đời trước thường kể những 
đanh-mục thuộc về khoa-cử, gọi là khoa- 
mục. 

Khoa phối — Et Theo số đầu người hoặc 
đất ruộng để chia thuế phụ-gia cho 
nhân-dân chịu (répartition đu centième 
additonne). 

^ ;zán š5 T3 Khen ngợi (éloges). 

¬ ;hí EL šÄ Hạch học trò để chọn người 
đi thi hương. 

~ trương š5 5E Khoe khoang phôbày. 

^ rmrường | l8 Trường thì (camp đes 
lettrés). 

— Hưởng 35 19 Khen ngợi và khuyến miễn. 

KHÓA 3# Thi hạch - Việc làm - Một thứ 
thuế. 

“ ‡§ Cái khế, đổ mặc ởhạ-bộ. 

“ l# Phân thânthể ở khoảng giữa hai 
trái vế. 

~ ÿ£ Gởi lên trên — Vượt qua — Nch. j#. 

— bản 3 4 Sách giáokhoa (manuel 
classique). 

ˆ hạ vương tôn †š TẾ + #á Một vị 
vương-tôn mà lòn dưới khố. Xưa Hàn- 
vương-tôn, tức là Hàn-Tín, có tài lớn, 
người ta vẫn khen là tráng-sĩ. Khi đi 
qua chợ Hoài-âm có tên bán thịt cùng 
là tay trắng-sĩ, muốn làm nhục vương- 
tôn bảo rằng: Mây có gan chết thì mày 
đâm tao, nếu mầy không đám chết thì 
mày phải lòn đưới khế tao. Vương-tôn 
thắn-nhiên lòn qua dưới khế tên bán 
thịt, người cả chợ đều cười vương-tôn 
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là thằng nhát. Ngày sau Vương-tôn 
làm đại-tướng, dẹp được Tần, đánh 
được Sở, làm vua nước Sở, gọi tên bán 
thịt tới cho làm trung-úy, mà bảo nó 
vằng: Lúc mầy nhục tao, tao vẫn giết 
được mầy, nhưng thế thì tao chết với 
mầy, không giá-trị gì, nên tao nhẫn 
nhục mà làm nên sự nghiệp này. 


Khóa hạc ÿš§ f§Còi hạc = Thành tiên — 


Chất. 

mã ~ § Cũi ngựa. 

nghiệp 5 3 Đài học trong trường 
(lecons). 

thân thoát hiển †8E 8 lR lạ Cối 
truỗng ra mà thoát khỏi nguy hiểm. 
Trần-Bình là một người mưu-thần ở 
đời Hán. Khi Bình trốn nhà Sở về nhà 
Hán, đi qua sông lớn, người chủ đò 
thấy Bình, nghỉ nhiều tiền, có ý làm 
hại, Bình biết ý, cối hết cả áo quần, ở 
truổng mà: xuống thuyền, nắm lấy 
chèo, chèo đùm cho thuyển chủ. Nó 
biết Bình không có gì, mới không bắt. 
Bình thoát hiểm về được Hán, người 
ta khen Bình có cấp-trí. 

trình 3$ fZ Trình tự các môn dạy 
trong trường học (programme 
đenseignement). 

uïn — x Bài học (lecon). 

việt ƑÊ§ tŸ Vượt lên trên (dépasser). 


KHOÁCH ÿ# Xch. Khuếch. 
KHOÁI 1# Vui vẻ — Sắc sảo — Mau chóng. 


j8 Thịt cắtra từng miếng nhỏ. 

?#@ Rãnh nước chảy. 

cđm Í R§ Cái cảm-tình vui vẻ. 

chá R # Chính nghĩa là miếng thịt, 
miếng chả — Ngb. Đồ ăn ngon. 

chỉ 1% 7 Thích ý. 


Khoái đao — 7] Con dao rất vác (conteau 


tranchant). 

hogtT— †£ Nch. Khoái-lạc (plaish). 
#ý- 5 Thích ý. 

khẩu — [1 Sướng miệng. 


KHOAN KHOÁN 


lạc - # Vui về (plaisir). 

lạc chủ nghĩa - 1£ + 3 Túc là khoái- 
lạc-thuyết (hédonisme, épicur1sme). 

lạc thuyết - ## š9 (Triết) Cái thuyết 
chủ-trương rằng mục-dđích của đời 
người là tìm sự vui vẻ sung sướng 
(éptcnrisme). 

mã truy phong —  ;8 ïR Con ngựa 
khỏe chạy theo kịp gió — Ngh. Người có 
tài lanh lợi. 

nam tử — #8 +#- Người con trai rất xứng 
đáng = Khen người anh-hùng. 

tâm — + Nch. Khoái ý. 

tổu — 7E Chạy mau (cour rapidement). 
thích — i8. Vui sướng thỏa thích. 

thoại — š# Oâu nói hay (bọn moÙ). 


KHOAN %# Rộng rãi dung được nhiều - 


Độ-lượng rộng. 

ái — # Rộng lòng thương yêu 
(gềnéreux). 

dung —- #8 Rộng lòng bao dung 
(généreux). 

đại - + Làng rộng rãi (gónéreux). 

hậu - IỆ. Lòng rộng rãi, có đức dày. 

hòa - [ Tính rộng rãi đầm thấm 
(gónéreux et doux). 

hoàng — 5L Khílượng rộng rãi 
(générosité). 


Khoan lạc ~ !# Tính rộng rãi vui vẻ. 


mãnh tương tế — f§ ‡R 4£ Khoan là 
tính nhu, mãnh là tính cương. Hễ làm 
việc lớn, như thống-trị người, thì phải 
dùng cả hai mặt hòa-bình và kịch-liệt, 
tức lấy cách khoan mà giúp đổ cho cách 
mãnh, lấy cách mãnh mà giúp đỡ cho 
cách khoan. 

miễn — ớ: Rộng tha cho người có tội lỗi 
(pardonner) — Giảm nhẹ phần đóng góp 
cho người. 

nhã — TẾ 'Tính rộng rãi ôn-hòa. 

nhân — [C Lòng rộng rãi nhân-từ 
(généreuy). 

tắc đắc chúng — BỊ 8# ## Người có đức 
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khoan-nhân thì được nhiều người theo. 

= thư— §# Thư thả. 

^ ¿hứ - #g Rộng rãi hay dung thứ 
(pardonner). 

= mz— ‡ý Rộng rãi hiển lành. 

“ xá — #@ Rộng xá tội cho. Nch — Khoan 
miễn (pardonner). 

KHOÁN #4 Bằng cứ. 

= khế- #2 Nch. Khoán-thư. 

“ phiếu - #? Cái phiếu để làm bằng cứ 
(acte). 

“ thư - #® Cái giấy ước hẹn với nhau 
(contrat). 

KHOẢN (Thành thực — Lim lại -- Tiển 
kinh-phí — Cái tiêu để của bức trướng 
hoặc bức họa — Từng điểu từng mục ~ 
Cũng viết là XÄ . 

= đối - £$ Tiếp đãi người - Lưu khách 
lại. 

~ đông ~ 2: (Thực) Một thứ cây nhỏ, lá 
tròn mà lớn, hoa vàng, đọt non ăn được, 
và dùng làm thuốc. 

Khoản hạng mục — TR H Trong một bản 
pháp qui, khoản là chia ra từng việc lớn, 
hạng là chia ra từng việc vừa vừa, mục 
là chia ra từng việc nhỏ (tre, chapitre, 
nrticle). 

— hoài - †§. Nch. Thành-tâm (sincère). 

¬ yêu — 5 Tình ý thân thiết - Công việc 
cần cấp. 

~_ khoản — #4 Đi một cách thong thả. 

khúc — gh Cái nguồn cơn nông nỗi ở 

trong lòng — Nỗi lòng khắn vó. 

=_ hai — #J Khoản đãi khách khứa mà lưu 
lại. 

“ ngữ — šB Nói chuyện bày tổ nông nỗi 
trong lòng. 

= phụ — [í{ Thành-tâm mà qui-phục. 

^ phục — ÑR. Người có tội thành-tâm nhận 
tội. 

“ tân — Tã Cầm khách lại. 

= tiếp - ##‡ Tiếp đãi ân cần. Nch. Khoản- 
đãi. 
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KHOÁNG tế Rộng không - Thiếu trống. 

= @#' Phàm nguyên-liệu ở trong đất phải 
đào lên mà lấy đều gọi là khoáng. 

= # Tức là khoáng sản. Thường viết là 
ÿg. 

- chất 3# Tấ (Hóa) Nch. Khoáng-vật. 

= chức t§ Iết Bỏ trễ nải chức-vụ (négger 
ses foncHons). 

- dã - #ÿ Đồng không mông quạnh. 

= đột - ‡& Thong thả không làm việc gì 
đ@oistr). 

^ diễn— ft Rộng vãi mênh mông. 

¬ đại - ft Nch. Khoáng-thế. 

— đăng - ïE Rộng rãi niêênh mông — Ngb. 
Người bụng đạ rộng lớn, tư-tưởng phóng 

túng. 

“^ đại— ‡# Bụng dạ rộng rãi. 

=_ địa — tụ, Chỗ đất rộng rãi — Chỗ đất còn 
bỏ không (terrain vague). 

độ f# Độlượng rộngrãi (génềrosité). 

“ bhoái - + Thư thả, thỏa thích. 

- bhu 9%§ 8 Khu vực ở đó Chính-phủ 
cho phép tìm hoặc lấy khoáng-vật 
(périmètre minier). 

^_ mạch — lft 'Thớ mạch của các chất ở mô. 

“ nguyên fỆ IE Nch. Khoáng dã. 

= nhật - H Bỏ không ngày giỏ. 

— nhật trí cứu - BH 1# 2 Bỏ không thì giờ 
để lâu không làm xong việc. 

^ phế— I§ Bỏ không (abandonmer). 

=_ phóng — ÿt Lỗi lạc, không có gì bó buộc. 

“ quan - f Người làm quan mà bỏ trễ 
việc quan. 

- sửn t§ # Các sản-vật do đưới đất đào 
lên (minerals). 

= thạch - Œ Đá có lộn chất kim-thuộc 
(minerals). 

= ;hế. tế tH Cả đời không có. 

— thế chỉ độ - { Z f8 Gái độ-Tlượng 
khắp trong đời không ai có. 

Khoáng thổ du dân - + li. E: Đất bỏ 
hoang mà dân không có nghề nghiệp, 


BEHUORhNH RTHAL 


nói nhân-dân những nước nông công 
suy đồi. 

toan #Ấ RE (Hóa) Loài toan do những 
khoáng-vật hóa thành, cũng gọi là vô- 
cơtoan (acde minéral ou acide 
1norganique). 

huyển — Suối nước có khoáng chất ở 
trong (source minéraÌe). 

uật — #J (Hóa) Gọi chung các vật-chất 
vô-cd, như đồng, sắt, chì, cát, đá — 
Những phẩn-tử làm thành đá đất, chia 
làm hai thứ: kim-thuộc với phi-kim- 
thuộc (minéraux). 

uật học — 1 Sã Môn học nghiên-cứu về 
khoáng-vật (minéralog1e). 

uiễn H§ ;K Rộng rãi xa mù. 

xứ — pš Chỗ rộng rãi - Chỗ trống không. 


RKHOẢNH tñ Một trăm mẫu ruộng là một 


khoảnh — Thời gian rất ngắn. 
bhắc - % Chếc lát = Thời gian rất 
ngắn. 


KHOÁT E8 Rộng, trái với hẹp — Xa lạ — 


Lòe loẹt, bảnh bao — Không thiết với sự 
thực, Vd. Vu-khoát. 

ƒ& Bề ngang - Xch. Quảng. 

bộ R8 # Bước đài nước bước, có ý là 
người kiêu. 

bộ cơo thị - # ïãi Rậ Nước bước rộng, 
mắt đồm cao, hình đụng một người đắc 
ý mà kiêu. 

đạt - ‡# Thông đạt, không có gì bố 
buộc. 

lược — R& ch. Sơ-lược. 

mậu J§ #% Mặt đất, bề đông tây hoặc 
rộng gọi là khoát, bể nam bắc hoặc dài 
gọi là mậu. 


Khoát nhiên đại ngộ - #4 & f8 Tình 


rõ thông suất = Chữ dùng để chỉ khi 
Thích-ca ngồi xếp bàng dưới cây BŠ-đề 
để trầm-tưởng, rồi tự-nhiên thấy mình 
thấu rõ lẽ đạo, bèn đứng đậy để đi 
truyền giáo. Neh. Hoát nhiên đại-ngộ. 
sơ — ft Rộng rãi sưa sốt. 
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KHÔ ‡¿j Khô héo — Khô ráo. 


cốt - 8' Nắm xương khô. 

mộc - 7% Cây khô. 

mộc tử khôi — 4 ?L 1X Cây khô tro 
nguội - Ngb. Tâm tư th đạm, không 
chút cảm-tình. 

quân - 3 Kiệt khô cùng quẫn. 

sấu — J§ Tiểu tụy gầy gò (maigre). 

sấu đẹm bạch — #8 14 É3 Ốm gầy không 
có sắc huyết. 

thụ sinh hoa — T8Ị 4 TE Cây khô mà nở 
hoa - Khi rất thành-tâm có thể cảm 
động muôn vật, làm cho cây khô mà 
cũng sinh ra hoa được — Ngh. Sau khi đã 
tuyệt-vọng mà lại sinh hy-vọng. 


KHỔ ƒ& Kho, nơi chứa đồ binh-khí - Nơi 


chứa vật-phẩm — Nơi chứa tiển bạc. 

§ Tức là chữ khóa ƒ#, tục gọi là khố. 
khoán F§ % (Tài) Cái phiếu nợ có công- 
khế đảm bảo (bon đe trésor). 

tàng — ï#[ Chỗ kho chứa giữ tiển bạc 
(trésor). 

thương - @ Khố là chỗ chứa tiển, 
thương là chỗ chứa lúa (trésor et 
grenier). 


KHỔ # Đắng - Khó chịu nổi - Hoạn nạn 


~ Rất. 

cổm — Tậ. Cái cảm-giác về sự khổ sở. 
chủ — + Người bị hại (simstré). 

công - + Công việc khó nhọc (peine, 
travail pénble). 

dịch — †#W ch. Khổcông (travall 
pénible, corvée). 

hải — I Biển khổ — Theo lý-thuyết nhà 
Phật thì hết thấy chúng sinh đều chìm 
đắm vào trong cảnh khổ, như bị chìm 
đắm vào trong biển vậy. 

hạnh ~ {1 Nhà tôn-giáo tu-hành khổ 
khắc. 

hận — †R Cay đắng hồn giận. 

hình - TỊỊ Cải hình phạt rất khổ sở 
(supnlice). 

hình — 1 Hình-dung tiểu-tụy. 


KHỔ 


=_ học - #4 Chịu khổ sở mà học tập. 

^“ học sinh - #8 + Những người nghèo 

khổ, vừa phải làm việc lao động, vừa 

học. 3 

“ huống — Trạng huống khổ sổ 
(malheur). 

“ kế — ä† Cái kế-hoạch phải chịu đau đớn 
khổ sở mới làm thành được. 

— lạc — ## Khổ sẻ và vui sướng (douletr et 
plaisir). 

“ /¿—- ÿ§ Nước mắt đau đớn. 

“ lý—- # Nch. Khổ tâm. 

“- lực ~ }) Lấy nghề bán sức mình mà làm 
ăn, chịu nhiều nỗi đau ề) tức là hạng 
lao-động hạ cấp. 

“ mệnh - đầ Vận-mệnh giannan khốn- 
khổ (mauvaise fortune). 

Khổ não — |. Khổ sở phiền não (douleur). 

¬ nghiệp — 3% (Phật) Cái nghiệp-duyên 
phiển não. 

^ ngôn S— 5 Lời nói trái tai. 

= nhan— B8 Sắc mặt không vui. 

“_ nhục bế - IRJ š† (Cố) Trong truyện Tam- 
quốc, tướng nhà Ngô là Chu-Du, khí 
đánh với quân Tào, muốn dùng hỏa- 
công đốt dinh Tào, vì không có nội-ứng 
nên Hoàng-Cái bèn xin với Chu-Du bắt 
Cái ra trước cửa quân mà đánh rất đau, 
đến nỗi không đậy được, phải gánh về 
nhà. Sau đó chư-tướng đến thăm thì 
thấy Cái chưởi mắng Chu-Du tàn tệ. 
Sau Cái lên đi xin hàng với Tào, Tào tin 
lắm. Cái vì đó mà làm nội-ứng được. 
Đến trận đánh Xích-bích, người đốt định 
Tào chính là Hoàng-Cái. Quân Tào chết 
sạch, Cái cũng chết ở trong lửa. Cái kế 
chịu đòn của Hoàng-Cái, người ta gọi là 
khổ-nhục-kế. 

=_ qua — JÍ\ (Thực) Mướp đắng. 

~ sơi - % Sai khiến làm việc khó nhọc ~ 
(Pháp) Người phạm tội phải đi làm việc 
khó nhọc để chuộc tội (travaux forcés). 

“ sớm —- # (Thực) Thứ cây nhỏ, lá hình 
lông chỉm, hoa vàng, rễ dùng làm thuốc. 


KHỔ KHỐC: KHÔI 


~ sở- #$ Đau đớn. 

^_ tâm —:Ÿ+ Cái nông nỗi trong lòng không 
thể nói ra. 

= tần ~ # Vị đắng và vị cay ~ Khổ sở gian 
truân. 

~ tôn cam lai — # 1Ý 2K Hết đắng đến 
ngọt -- Hết khổ đến sướng. 

¬ thái - 3Š (Thực) Một thứ cây rau, lá 
hình răng cưa, vị đắng, lá non dùng ăn 
sống (laiteron). 

Khổ thân — Làm khổ sở thân mình. 

— sĩ -— Rủ Mưa quá nhiều — Tình cảnh 
đau khổ vì mưa, ví như nói: hành-nhân 
khổ-vũ, là người đi đường khổ sở vì mưa. 

KHỐC # Khóc to tiếng. 

“ ##@ Ngược bạo -- Rất. 

= hại Bœ #® Tần bạo, làm hại nhiều. 

= lại~ 3E Quan-lại tàn ngược. 

^ lam -— ‡ Hình phạt hà khắc quá chừng. 

“ hệi — ÿ Tàn khốc quá chừng. 

~ ngược - rš Tàn khốc hà ngược. 

= pháp — ⁄ Pháp luật hà khắc. 

¬ qui kinh thân 9% Ø1 § § Làm cho quỉ 
phải khóc, thần phải sợ, tức là sự -nghiệp 
lạ lùng, hay là văn-chương thống- thiết. 

= thêm Bà t& Khổ số thám thương. 

KHÔI 7# Quí báu lạ lùng. 

- §{ Đứng đầu — Cao lớn - Tên sao ở 


trong quần-tinh Bắc-đầu. 
= † Tro— Sắc xám. 
” #x Tolớn. 
= z4 Đùa cợt - Nhạo báng. 
“ {# Tên người. 
— búu: §L 8 Đại quyển của triểu-đình. 
- dị 7£ # Lạlùng. 


¬ diệt †X Wä Tiêu-diệt di như tro, 

^ giáp ! HRNgười thi đậu đầu. Nch. 
Khoa-giáp — Khôi-thủ. 

— hài Kế k Tờ nà Lý set AI 

~ hùng &. t# Cao lớn mạnh mẽ. Nch. 
Khôi kiệt. 

Khôi khôi †X †k Lông lộng tràm về cả. 

~ kiệt #L f. Cao lớn mạnh mẽ. 
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hỳ 1§ Eị To lớn mạnh mẽ. 

ngạn E§ E3 Khí khái mạnh mẽ. 

ngạn #1 ‡ Cao lớn mạnh mẽ. 

ngô — †5 Cao lớn đẹp đề. 

nguyên — 72 Người thì hội đậu đầu — 
ch. Khôi-giáp. 

nho 1 ƒ£ Người có học-vấn giỏi. 

phục X4 {8 Mất rối lại được. 

sốc †K Œ: Sắc tro (couleur cendrée). 

sĩ # -k Nch. Khôinho. 

tâm  }X :Ù Lồng như tro tàn = Thất 
vọng (désespoir). 

thủ # 14 Đứng đầu — Thi đậu đầu. 
tỉnh — ® Ngôi sao thứ nhất trong quần- 
tỉnh Bắc-đầu. 

tráng — 1È Nch. Khôi-hùng. 

trần #ŒE I# Tro và bụi. 

uz $ll (# Mạnh mẽ to lớn. 


KHÔN #‡ Một quê trong bát quái. — 


Đất — Đàn bà. 

dự — #8 Tức là quả đất, vì đất chở được 
vạn-vật, ví như cái xe lồn. 

đgo — 3ä Đạo đàn bà. 

đức - f§ Đức-hạnh của đàn bà - Đức- 
hạnh của hoàng-hậu. 

linh - §# Thần đất. 

phạm — ff§. Khuôn phép của đàn bà. 


KHỐN Bl Cùng khổ- Mệt mỏi. 


ách — J5, Cùng khốn tai ách. 
bách — 3ä Cùng khốn không biết thoát 
ra lối nào. 


Khốn cùng — R5 Nghèo lắm — Khổ sở quá 


không biết. làm sao thoát được. 

đấu — [E Hết sức phản-kháng, không 
chịu hàng. 

đốn — {§. Khốn cùng quẫn bách. 

biệt — §, Khốn cùng hết cả (embarras, 
đếnuement). 

khổ ~ #z Khốn cùng khổ sở (malheur). 
nạn — ## Khó khăn lúng túng 
(difficulté). 

quân — ?# Khốn cùng quân bách. 

thú do đấu — Rt T8 lEI Thú là giống hèn 
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mà đến khi khốn bách còn hết sức để 
chống lại, huống chỉ là loài người. 

KHÔN [ Của buồng ~ Giới hạn trong cửa 
~ Chễ đàn bà con gái ở. 

“ J§._ Lấy giây mà buộc, 

“ I8 Thành thực. 

“ đức TRị f4 Nch. Khổn-hạnh. 

“= hạnh - {{ Đức hạnh trong chỗ khuê- 
khốn = Đức hạnh của đàn bà. 

“ ký - 3 Trách nhiệm của người làm 
thống-tướng đi đánh giặc. Nguyên xưa 
khi đại-tướng đem bình đi đánh giặc, 
vua có lời chúc thác rằng: từ cửa thành 
trở vào, quyển tại mình ta, từ cửa thành 
trổ ra, quyền tại tướng quân, nghĩa là 
phàm việc ở biêncảnh đểu giao toàn 
quyển cho quan tướng. 

= phạm — §ế Quiphạm trong chỗ khuê 
khổn = Đức hạnh của đàn bà. 

Khẩn tắc — §l| Nch. Khẩn phạm. 

KHÔNG z Trống không —- Hư không — 
Không có chứng thực - Thong thả — 
Nghềo đói. 

ˆ (4 Trời. 

=_ do 2 Ý⁄Jj Không có thực G]llusoire). 

= cốc túc êm — 3 ï  Trốn vào trong 
hang không mà nghe tiếng chân người 
đi thì vui mừng (theo lời Trang-tử) — 
Ngb. Sự tình gì hay lồi lẽ gì, vẫn tưởng 
không thể nào nghe thấy được mà thình 
lình được nghe thấy thì gọi là “không cốc 
túc âm”. 

~ đàm — #4 Nói chuyện bông lông. Nch. 
Không ngôn (propos en Ïair). 

- động - ÿ8 Rộng rãi mà trống không 
(creux). 

“gian — [Bì Khoảng không — (Triết) Theo 
triết-học thì không gian là cái quan- 
niệm về bốn phương, trên đưới, ngắn 
đài, xa gần, trái với thời-gian (espace). 

^ giới - ÿt Khoảng không, tức là trong 
bầu trời (espace). 

“ hạ - tfq Thời giờ rảnh, lúc ngồi không 
(inoceupề). 
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ˆ hư_— rš Không có gì hết (néant). 

“ bhí ~ §, Lớp khí bao bọc khắp quanh 
mặt đất. (atmosphère). 

“ khoát — R8 Rộng rãi trống không 
(spacieux). 


.“ mạc _— ïã Nch. Không động. 


—_ mình — BR Ánh mặt trời chiếu trên mặt. 
nước. 

— môn — Ƒ3 (Phật) Phật-giáo có hai học- 
thuyết, thuộc về phái thực-tại và hữu-vi 
gọi là thực-môn, thuộc về phái nhất- 
thiết daikhông và vô-v: gọi là không- 
môn. 

Không ngôn —- # Lài nói trống không. 

=_ nhàn ¬ T] Thong thả (noccupẻ). 

“ phúc — l§:.Ề. Bụng không, chưa ăn gì (à 
]eun). 

^- quân — f§ (Quân) Quân đội trên không 
= Tức là đội máy bay (aviation, armée 
de Pair). š 

ˆ quyên— #3 Nắm tay không. 

= đâm thái — () 2X (Thực) Rau muống, 
trong ruột rỗng. 

= thoại — 5ã Nch. Không ngôn. 

=_ thủ — #£ Tay không (mains vides). 

“ điền — Bi Trước chưa từng có (sans 
précédent). 

= tiên khoáng hậu ~ Bi f[ (&Tvước chưa 
từng có, sau cũng không có được = Độc 
nhất vô nhị. 

= tiền tuyệt hậu — RÍ #8 {& ch. Không 
tiên khoáng hậu. 

“trung — th Trong khoảng không (đans 
Tespace). 

^ trung chiến tranh — th Bì St Chiến 
tranh bằng máy bay ở trên trời (guerre). 

=_ trung lâu các — th ‡§ RÄj Lâu gác ở trên 
không — Ngb. Ảo-tưởng. 

=_ tức thị sắc — R # Œ, Lý-thuyết của nhà 
Phật, nói rằng: hết thảy muôn cái có ở 
trong vũ-trụ đều là gốc ở không mà phát 
sinh ra. 

~ pưổng — TRE Tư-tưởng ở chỗ hư không 
(utople). 
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Không tưởng xã hội chủ nghĩa - 


f£ ‡Ì $ + # X3) Gọi chung cúc 
học-thuyết xă-hội chủ-nghĩa trước Mã- 
khác-tư, chủ-trương dựng thành một 
cái xã-hội trong lý-tưởng, chứ không 
căn cứ vào tình trạng thực-tại của xã- 
hội (socialisme utopique). 

uăn — % Thứ vănchương không có Sự 
thực (littérature creuse). 

ương — -E Tiếng tồn xưng đức Thích- 
canhư-]ai. 


KHỐNG ‡ÿ Kiện cáo - Chân đè - Xch. 


Khống huyền. 

†# Thực thà. 

cáo ‡# #& (Pháp) Không phục lời phán 
quyết của tòa án thứ nhất mà kiện lên 
tòa án thứ nhì, gọi là khống cáo. Xch. 
Thượng-tế (appe}). 

chế - 8ÿ CẢm quyển chế phục 
(contrôler). 

huyên — ?# Trương cùng thiệt năng 
giây. 

yết — Nắm giữ lấy chỗ hiểm yếu. 

ngự ~ (MI Đánh ngựa bắt theo kbuôn 
phép - Ngb. Trị người bắt. phải theo 
pháp-dđộ. 

tố - š£ Nch. Khống cáo (appe). 


KHỐNG 7(,Lỗ hồng - Thông suốt - Rất. 


đgo — šš Đạo. Khốngtử - Đường đi 
thông (passage). 

giáo — št Giáo-lý của Không tử, tức là 
Nho giáo (confncianisme). 

Lão - # Khống-tử với Lão- tủ, hai vị tổ- 
sư của hai giáo-phái. 


Khổng lâm -— †k Một khu đất ở huyện 


Khúc-phụ, thuộc tỉnh Sơn-đông nước 
Tàu, ở trong đó có miếu thờ và lăng mộ 
của Khểổng-tử, lại đủ cả đi tích của đồ-đệ 
Khổng-tử, chu-vi có 1Ô dặm đất, thành 


một cái rừng lớn, người ta gọi là Khổng-' 


lâm. 

Mạnh - mã Khổng-tử và Mạnh-tử. 
Mặc - # Khổng-tử và Mặc-tử. 

miếu - 88 Miếu thờ Khổng-tử (temple 
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de Confucius). 

“^ Minh — BE (Nhân) Tức là Gia-Cát- 
lượng, là vị nhân-tài đệ nhất ở đời Tam- 
quốc. Khi còn đi cày ä Nam-dương người 
ta đã gọi là Ngọa-long tiên sinh. 

^ môn ~ Ƒ3 Học trò Khống-tử. 

^ phương — 7 Lỗ vuông, tức là trử tiền 
đồng đời bây giờ. Mì thế-tục quá ham 
tiển, quí trọng nó như anh xtuột nên 
thường gọi là khẩng-phương-huynh. 

— ;hánh — 5P Khổng-tử, người ta tôn kính 

làm bậc thánh-nhân. 

~ £/— -” (Nhân) Người nhà Chu, nước LÃ, 
tên là Khưn, tự là Trọng-ny, là ông tổ 
của Nho-giáo, từng làm quan nước Lễ, 
bất. đắc chí bèn đi chu-du cắc nước, sau 
trở về nước Lỗ soạn lại kinh Thị, kimh 
Thư, định kinh Lễ, kinh Nhạc, phê-bình 
kinh Dịch, làm kinh Xuân-Thu, học trò 
có hơn 3000 người (551-479 trước ký- 
nguyên). 

KHỞI j6 hay #.Xch. Khỉ. 

KHU lế Chia riêng ra — Một địa-phương — 
Nhỏ. 

Khu 88 Thân thể, xác thịt. Cũng đọc là 
xu. 

= E§ Đuối - Đánh ngựa - Bức bách. 

~ ‡# Cầm nhấc lên - Với lấy. 

“ biệt ã 9Í Chia riêngra (distinguer). 

= biệt tự - 9) # (Văn) Tức là tình-đdung- 
tự = Ghữ dùng để phân-biệt tính-chất. 
trạng-thái của các chữ khác (adjectif). 

~ cán cốt §§ #† 8 (Sinh-lý) Xương mình, 
những cái xương thuộc về bộ phận 
trọng-yếu ở trong thân thể người (os du 
tronc). 

“ dịch RB {% Sal khiến làm việc (pousser 
au travat)). 

“ hoạch yš #| Chia vạch ra (séparer). 

~ khiển XE š8 Sai khiến (commander). 

= sách — #š Đánh ngựa cho đi mau ~ 
Ngb. Sai khiến làm việc (commanđer, 
pousser). 

~ suất — 5g Sai khiến. ÌNch. Đốc suất 
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(commander). 

^ sử— (& Sai khiến (commandđer). 

= ¿à - 7E Tục mê tín làm lễ làm phép để 
đuổi ma tà đi (exorciser) = Xua đuổi 
những đứa gian tà, bài trừ những thứ tà 
thuyết. 

“_ rrì- EU Chạy mau (courir rapidement). 

=- trục — 3# Đuối lùa (expulser, chasser). 

^“ trục hạm - ‡# Ÿ (Quân) Biỉnh-hạm để 
đuổi theo ngư-lôi-đỉnh của quân địch, 
hình cũng đống như ngư-lôi-đỉnh mà lớn 
hơn (destroyer). 

~ trục phi cơ_— ‡# ?L E# (Quân) Máy bay 
để đuổi theo máy bay quân địch 
(eseadrille de chasse). 

Khu trùng tệ- #4 BỊ (VY) Thuốc để đuổi 
ký-sinhtrùng trong ruột ra 
(vermifuge). 

^ trừ_— k$ Đuổi bỏ đi (chasser). 

— ouũ ã % Bồ cõi của đất nước. Nch. 
Cương thể (territoire đun pays). 

~ mực — it Những đất đai đã có hạn-giới 
nhất định đ&églon, circonscription). 

— xác §§ §# Hình thể, xác thịt, đối với 
tỉnh thần (eorps). 

KHUẨN f8 Cây nấm.” 

“ búih - †R3 (Thực) Cọng cây nấm (tige 
đun champignon). 

“lợi — X§(Thực) Loài nấm 
(champignone). 

¬ táo thực uột - xẽ t8 ! (Thực) Thực- 
vật về loài nấm loài rong (thallophytes). 

=_ tán — fầ (Thực) Phần trên cây nấm, xoè 
ra nhự cái dù (chapeau đun 
champignon). 

KHUẤT ÿä Co lại - Cúi xuống, trái với 
chữ thân Ít s 

“ chí — 1Œ Phải đề nén ýchí xuống 
(contraindre sa volonté). 

“ chỉ—†‡ä_ Lấy ngón tay mà đếm. 

= chiết - Efr Cong co uốn bé (réf&acter). 

“ chiết suất — ‡f 5E (ý) Quang-tuyến 
đương trong vật-thể A mà tiến vào vật- 
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thể B thì gãy đi mà đối ngay phương- 
hướng, so sánh hai cái phương-hướng 
với nhau, số khác nhau gọi là khuất- 
chiết-guất (indice đe réfraction). 


“ giá — f§ Tiếng dùng để tôn xưng người 


ta khi người ta chịu hạ mình mà đến với 
mình, hoặc thăm hỏi mình. 


Khuất khúc - dị Cong co (tortueux). 


nguyên — Ƒ§ (Nhân) Nhà đạichísĩ và 
đại-văn-hào ở đời Chiến-quốc, làm tôi 
nước Sở, thấy nước suy, vua ám, mà 
mình lại không được dùng, lấy làm đau 
đời ghét tục, bèn làm sách ly-tao để bày 
tổ chí-khí. Sau tự trầm ở sông Mịch-la 
mà chết. Người Tàu cúng lễ mùng 5 
tháng 5 âm-lịch là để điếu Khuất- 
nguyên. 

nhân — A, Người chịu oan uống. 

nhục — # Chịu oan uống sĩ nhục. 

phục — B. Chịu khuất. theo người. Nch. 
Phục-tòng. 

phục — {& \Nch. Phủ phục. 

tất— Bế Quì gối xuống (sagenoniller). 
thân — 8 Cúi mình xuống (se courber). 
thân — {ˆ Khuất là co lại, thân là duỗi 
ra (se recourber et s'allonger). 

tiết ~ Bì Quì lạy chưi lồn, chịu đề nén 
cái tiết-tháo của mình. 

tùng — Í£ Nch. Khuất phục. 


KHÚC #ị Cong — Không ngay thẳng — 


Chỗ gãy cong — Vụn vặt — Một bài hát — 
Nch. Khuất. 

cao họa quả — lì Tì Bài đàn cao quá 
ít người họa lại được — Ngb. Có tài mà 
trong đời không ai biết, văn-chương hay 
mà không có người đọc. 


Khúc triết — ‡ñí Cong co không thẳng — 


Lời biện thuyết rất kỹ càng, nhiều manh 
mối — Nch. Khuất-chiết. 


^ chưng tấu nhã — {2£ 3E Tt Bài hát đến 


cuối cùng lại hay hơn ~ Ngb. Kết cục tốt. 
hạ — TE Bài nhạc đỗ, trái với khúc cao. 
học — 8# Cái học cong vạy không chính 
đáng. 
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“ kính - {ẬO Con đường nhỏ cong có 
(sentler tortueux). 

 phổ- š#. Cái phổ biên các bài nhạc. 

“đoàn — Phải uÿ-khúc để cầu được yên 
việc. 

^_ trực -ïš Cong và thẳng - Phải và trái. 

— tuyển — #8 (Toán) Đường cong (igue 
courbe). 
“" tuyển hình — £§ T/ (Toán) Cái hình 
xung quanh đo khúc-tuyến vây thành. 
KHUẼ #: Hòn ngọc trên tròn dưới vuông, 
hoặc trên nhọn đưới vuông. 

“ Bị Cửa nhỏ — Chỗ con gái ở. 

= šJ Cất. 

“ #4 Tên một vị sao trong nhị-thập bát- 
tú, 

“ ý lầara. 

“ ới 4 # Lời tôn xưng con gái nhà 
người sang trọng. 

¬ bích + 8£ Thứ đồ lễ bằng ngọc - Vua 
chư-hầu đời xưa cầm trong khi triều-hội 
hoặc tế-lÃ. 

— biểu — 3 Cái đổ ngày xưa dùng để đo 
bóng mặt trời — Ngh. Tiêu-chuẩn. 

Khuê các R] j Cửa nhỏ ở trong cung — 
Chỗ con gái ở. 

“ chương # TR Hai thứ ngọc rất quí. 

= dác - EÊ¡ Góc nhọn. 

—“ hợp BÉ @ Lầa ra và hợp lại. 

“ khổn fj fR| Chỗ con gái ở trong nhà. 

— môn — ƑJ Cửa nhà trong - Chỗ con gái 
d. 

=_ nghỉ — [& Nghĩ-dung của người đàn bà. 

=_ nội - [Ä Trong cửa buồng, ở nhà trong. 

~ nữ— # Con gái chưa xuất giá, đương ở 
trong nhà. 

“ phạm — § Khuôn khổ ở trong khuê- 
khổn = Đức hạnh của đàn bà. 

^_ phòng - E Buồng trong, là nơi con gái ở. 

¬ kh — ?§ Con gái đàn bà có tài học và đức 
hạnh -- Người trối hơn trong đám nữ- 
lưu. 

KHUỂ ÿ‡ Xch. Khuể bộ. 


KHUẾCH KHUY KHUYÊN 


~“ #4 Oán giận. 

“ bộ EE # Người di đường mới bước tới 
ba bước gọi là khuể, bước tới sáu bước 
gọi là bộ - Ngb. Thì giờ rất ngắn. 

¬ phẫn {8 Oán giận lắm. 

” oọng ¬ Vừa giận, vừa trông, tức gặp 
việc thất ý mà còn chưa hết hy vọng. 

KHUẾCH ÿ# Mỏ rộng ra - Cũng đọc là 
khoách. 

“đại - & Mỏ lón ra — Nch. Bành-trướng 
(agrandr, se répandre). 

“_ sưng — 76 Mã rộng ra. Neh. Suy-quảng. 

^_ đán — B#y 'Tan rộng ra — (Lý) Hai thứ khí 
thể hỗn hợp với nhau mà tan ra (se 
répandre). 

Khuếch trương — 1E Phóng -cho lớn ra 
(agrandir). 

KHUY #5 Thiếu— Tốn kém - Thiệt hại. 

- # Nhìn trộm. 

“ Rj Neh #- 

¬ bốn #5 Z4 Thiệt hại vào vốn. 

¬ chiết— ‡fị Tốn kém, bao đi (perte). 

= du S‡ #? Dòm trộm rình ngầm, có lòng 
tham của người mà chưa dám hiến 
nhiên đòm ngó. 

ˆ bao #s ‡£ Tốn kém hao mòn (perte). 

= khuyết — ïk Hao thiếu đì (perte). 

“ kiến S 8 Nhìn lét trộm ~ Thầm thấy, 
dồm bằng tỉnh-thần chứ không lấy con 
mắt. 

“ tâm 5 ` Phụ lòng — Cái lòng mưu hại 
người La. 

“ thám #Ä ỨE Đúng núp mà rình xem — 
Dã cách vô tình mà dòm lén. 

^ thiên kính — 2% ‡§ Kính viễn vọng 
(t4lescope astronomique) của nhà thiên- 
văn đùng để xem xét thiên-thể. 

= tốn 5 ‡8 Hao mòn tốn kém (perte). 

“ mắc %3 8| Xem xét đo lường. 

= #— {8| Nhìn lén việc người ta làm để 
thừa gian lên vào. 

KHUYÊN [# Vòng tròn. Xch. Quyển. 

^ so —-# Cái vòng và cái ống — Ngb. Cái 


KHUYẾN KHUYỂN 


khuôn cái vòng sẵn. Phạm-vi. 


KHUYẾN ##? Khuyên lơn — Khuyên 


người nên gắng sức. 

công - T Khuyến khích công nghiệp 
khiến cho ngày càng phát triển 
(encouragement à Jndustrie). 

công trường -  t#$ Cd-quan bày phô 
các vật phẩm để khuyến khích công- 
nghiệp. 

dụ -- š£ Khuyên nhủ nên làm đều phải 
(encouragcr, conseiller). 

giới — ft Khuyên văn (donner des 
consells). - 

hòa - †[L Khuyên hai bên hòa nhau, 
dùng tranh chấp nữa (conselller la 
paiX). 

học hội - #8 @ Đoàn thể đặt ra lấy 
việc khuyến khích việc học làm mục 


đích (société đencouragement 
à étude). 
hốt - ï§# Khuyên răn (donner des 
consel]s). 


khích - ;#tU Khuyến miễn và kích-thích 
(encourager et. stImunÌey). 

lệ - u Khuyến miễn và tưởng-lệ 
(encourager). 

nghiệp ngân hàng — 5% 3ƒ (nh) 
Ngân-hàng đặt ra mục-đích là cho 
người ta vay tiển để cải-lương và làm 
phát-đạt sự-nghiệp nông công. 

nông — ` Khuyên mở mang nghề làm 
nông. 

quyên — ‡†B§ Khuyền người xuất tiển 
làm việc nghĩa. 

tín — T§ Khuyên mà giúp cho 
(encourager et aider). 

thiện - # Khuyên làm việc thiện. 


thù — BỊ Nch. Thù Lạc. 


Khuyến tưởng —- 3# Nch. Khuyến-lệ. 


tu — 1 Mồi uống rượu (nviter à 
boire). 


KHUYÊN + Con ché. 


mã — ft Chó ngựa — Lời tự-khiêm của 
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KHUYẾT KHUYNH 


bày tôi đối với vua hoặc tớ đối với chủ. 

^ nho học phái - Ệ %4 tc (Triết) Phái 
triết-học ở Hy-lạp, sáng lập từ thế-kỷ 
thứ 4 thứ ö trước kỷý-nguyên, họ cho 
rằng người ta chỉ cốt giữ đức, ấy là 
thiện, hạnh-phúc tuyệt nhiên khêng 
nhờ đến các vật ở ngoài mình mà có, 
cho nên họ không thiết đến sinh-hoạt 
xã-hội không thiết đến giàn sang. Phái 
ấy tức là mở mối cho phái khắc-kỷ 
chủ-nghĩa. Bọn phẳn-đối vì ghét mà 
đặt cái tên là khuyến nho học-phái 
(école eyniqne). 

KHUYẾT + Sứt thiếu đi - Lâm lỗi. 

“ ÿR Xch. Quyết. 

“= điểm Rh #6 Chỗ thiếu, không dây dủ 
(vice, défaut, tache). 

“ hém — l# Còn thiếu thốn, chưa được 
bằng lòng (đésappointement). 

ˆ“ phạp - # Thiếu thốn (manquer). 

= ích — l§. Không ra mặt tại hội-nghị, 
hoặc tại pháp-đình (absenee, đéfaut). 

“ ch phán quyết — ý *| tt (Pháp) 
Người bị cáo đã có giấy tòa án đòi mà 
đến ngày tòa án xử lại không có mặt ở 
đó, nhưng tòa án cũng cứ xử vắng mặt 
Qugement par coutumace}. 

“ oọng —- % Không vừa lòng trông 
mong. 

KHUYNH ft Nghiêng - Để - Bội phụ: 

“ bội — f. Đây lòng bội phục. 

“ cới —- 3S Nghiêng lọng, nghiêng dù để 
chào hỏi nhau. 

“=_ đăng - ïš Khuynh gia đãng sản. 

= đảo - 8| Nghiêng ngã (renverser). 

= động - #8) Khiến lòng người khuynh- 
hướng và cảm-động. 

ˆ“ gia - #  Nghiêng nhà = Phá hết cửa 
nhà (ruiner). 

“ gia đăng sản -3#X 1# Ø Nghiêng nhà 
tan của (ruiner). 

“_ hữm — jã_ Hăm hại người ta. 

“hướng — [BỊ Xu hướng về, xoay theo (se 
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pencher vers). 

¬ joát - $\( Muốn hại nhau để thủ lợi về 
mình. 

= nhì - Hí Nghiêng tai mà nghe. 

“ phúc — ñ§ Nghiêng để (renverser, 
đétruire). 

— tôm — sa Trong lòng bội XI CR 

~ thành khuynh quốc - 1 RR Con 
gái đẹp làm cho ông vua say mê đến 
nỗi thành phải nghiêng, nước phải đổ. 
Lý-Hiên-Niên ở đời Hán có câu hát: 
nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu 
khuynh nhân quốc, nghĩa là một cái 
cười làm nghiêng thành, hai cái cười 
làm nghiêng nước. 

= thánh - 6. Nghiêng tai mà nghe. 

¬ trắc - 'EJ Nghiêng đố. 

KHUNG # Cao lớn như vòng trời — 
Phàm vật gì cao rộng đều gọi là khung 
— Sâu. 

^ đô — #. Theo đạo-giáo gọi khung-đô là 
chỗ ở của Ngọc-hoàng thượng -đế. 

Khung linh - # Thân-lĩnh ð trên trời. 

— thương —-  Trồi xanh (ñrmament). 

KHỦNG ƒ# Sợ hãi. 

“~ bố— lũ 3g hãi (terreur). 

= bố thời đại — W§ E§ {È Buổi chính-trị 
và xã-hội phát sinh cuộc biến-cố to, 
sinh-mệnh tài-sản của nhân-đân hãm 
vào nơi ngny-hiểm, thiên hạ đều lấy 
làm sợ hãi (2a terreur). 

~ cụ — !#_ Sg hãi (frayeur). 

“ hoảng - 1$ Sd hãi rối rít, 

¬ hoảng — 1# Tình trạng nguy-cấp sợ 
hãi. Vd. Kinh-tế khủng-hoẳng (crise). 
“ khiếp - 1z ch. Khủng cụ. 

RHUÔNG £ Cứu chữa - Giúp đỡ. 

“ +£ Khiấp sợ. 

¬ E£  Mí mắt. 

“ # Cái đồtre. 

- biể., JZ § Uốn sửa lại khiến cho 
ngay thẳng - Chữa lại cho hoàn-toàn 
(re tiRer). 





KHƯ KHỨ KHỬ KHƯỚC 


phù — ‡†k Giúp dùm - Nâng đố 
(assister). 

phủ — §§ Nch. Khuông phù. 

phục — {8 Cái đã nghiêng mà đỡ lại 
gọi là khuông, cái đã mất mà được lại 


- gọi là phục (vedresser eL reconquérir). 


phục dư đồ - {§ #L [§ Sau lúc đã 
mất nước mà đựng được nước nhà trổ 
lại (reconquérir le terrjtoire). 

tế — ÿ§. Nâng đõ giàm giúp. Neh. Cứu- 
tế (assister, aider). 


Khuông thời - #5 Nch. Cứu thời. 
KHƯ ‡## Vạt áo -- Cất ống tay áo lên. 


Uy Xch. Khư-xuy. 

t§ Gò đất - Đất bố hoang — Cái chg. 
lạc #ÿ ï4t Làng xóm (hamean). 

lý — §_Nch. Khư lạc. 

mộ _- # Chỗ tha ma (cimetière). 

xuy 1 I Phàm thổi hơi trong miệng 
ra, thổi nhẹ hơi ấm ra là khư, thổi 
mạnh hơi lạnh ra là xuy. 


KHỨ #3: Đã qua —- Bỏ qua - Xa cách 


nhau — Xch. Khử. 

hôi - [n] Đi và về (aller et retour). 

lai - 3K. Đi và lại (aller et venir). 
niên - # Năm ngoái (Ìannée passée). 
quan — Tổ Từ quan mà về (renoncer à 
ses fonctlons). 

sự — đã Việc đã qua (chose passée). 

tà — ƒ§ Bỏ đường vay (quitter le 
mauvais chemin). 

thế — # Thiến đái của con trai 
(castrer). 

thế— {# Bỏ đời = Chết (mourir). 


KHỦ # Dấu cất- Bỏ đi. 
KHƯỚC ÿ§ Duễng đuổi - Lui - Bèn, 


như nghĩa chữ nãi 72 . 

bộ _- # Lui bước (reculer). 

lập— Đúng Ìui ra sau. 

súc — #R Co rút lại (so retirer, se 
raccoucir). 

tểu — 7E Chạy lui. 


KHUƠNG 


từ - ## Lời nói để từ chối không nhận 
(parole évagIve). 


KHƯƠNG Cây gừng. 


% Tên họ người. 

#8 # (Thực) 
(cureuma). 

quế - ‡‡ Gừng và quế, đều là chất cay 
lâu, khô rổi cũng còn cay — Ngb. Tính 
người kiên-cường đến chết cũng không 
đổi. 

quế lão thời tôn - ‡E: # f# # Đã là 
giống gừng và quế, càng già thì càng 
cay. 

từnha 3% T7- (Nhân) Tức Lữ-Vọng, 
là vị thánh-tướng đời nhà Chu. 


hoàng Cây — nghệ 
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KHƯU KHỨU 


KHƯU £ Gò đất cao - Tên húy của 
Khểổng-tủ. 


Khưu - fặ_Nch. E + 


khư E k§ Gò đống (monticule, tertre). 


“ lăng -# Gò đống, cũng viết là ñf RŠ 


(monticule, colline). 
mộnT— #  Mồ mã (tombes). 


= mộ sinh di - #4 + #4Đi qua chỗ mổ 


mả thường tự nhiên mà sinh lòng 
thương thảm, ý nói cái lương tâm của 
người ta thường phát hiện ở nơi cảm- 
xúc. 


KHỨU I8 Dùng mũi để ngửi. 
“ giác — #§ Cái cảm-giác để phân biệt 


cái mùi thơm thối (sens de †odorat). 





A_ š#£ Lưới đánh chim — Vải lưới — 
Dăng bày ra - Một thứ lụa sưa, ta gợi 
là là. 

##ˆ. Cái đỏ tre, miệng tròn, đáy vuông. 

# Đi tuần xét - Dáng núi loanh 

quanh. 

## Một thứ cây rêu —-Xch. La-bặc. 

§f Cái phèng la bằng đẳng, đánh kêu 

để làm hiệu: 


La bặc ŸÊ 3ã (80 (Thực) Loài cải, có củ 


ăn được, có thứ củ đồ gọi là hồng-la-bặc 
(carrotle). 

bái 3£ ?# Đứng quanh mà lạy. 

bàn - §$ Cái đổ đùng để chỉ phương- 
hướng, tức là kìm chỉ-nam (boussole). 
bình ## E: Lính đi tuần (patrouilleur). 
bế  §# #t? Dăng bày ra khắp nơi 
(élendre, étaler). 


La chúc — f8 Thêu đệt nên lời để hăm hại 


người vô tội (entrainer, précipiter). 

hán — ‡# (Phật) Nói tắt chữ A-la-hán là 
ty khưu tu-hành đắc đạo, địa-vị ở dưới 
Bồ. Lát (arhat). 

hán bơ — ‡S †3 (Thực) Một thứ cây to, 
cao chừng hơn mười thước, lá như tấm 
vậy, quả như trái cầu. 

hán tùng - ¡4 t2 (Thực) Một thứ cây to, 
cao chừng non 3 thước, lá nhỏ mà giài, 
quả như quả đậu mà to. 

hồu Ìa — {3 W§ (Phật Con trai của 
'TThích-ca, sau cũng xuất-gia, làm mội 
người trong thập-đại đệ-tĩ của Thích-ca 
(Ruhala). 

ky # §ä Ky-binh di tuần (patronilleur 


à cheva]). 
“ hình f§ t4 Nch. La-bàn. 


> lan phụ nhân — RÑỆ 2 A (Nhân) Một 
nhà nữ kiệt nước Pháp đời Cách-mệnh, 
bị đẳng kịchliệt giết (Mme Roland, 
1754-1798). 

“ liệt ƒ# mỊỊ Dăng bày ra (étaler). 

^ mã — fE (Sử) Tên nước ngày xưa, gốc ở 
Ý-đại-lợi, đầu là vương-quốc, sau thành 
nước cộng-hòa, sau nữa thành nước đế- 
quốc, đến khi suy chia ra hai đế-quốc 
đông và tây: Tây-đế-quốc lại chia ra 
thành các nước: Pháp, Đức, Đông-đế- 
quốc bị người Thổ-nhĩkỳ đánh diệt — 
(Địa) Thủ-đô nước Ý-đại-lợi (Rome). 

^_ mỡ cựu giáo — § Fã #4 (Tôn) Một phái 
trong Cơ-đốc-giáo, lấy La-mã làm nơi 
căn-bản (EgÌise romaine). 

La mã để quốc ~ RE ïö BỊ (Sử) Đế-quấc 
do vua Octave sáng lập, bản đổ phía 
đông đến Tiểu-Á tấ-á, phía tây đến Bẩ- 
đào-nha, phía nam đến bắc-ngạn Phi- 
châu, phía bắc đến Anh-cát-lợi. Sau chia 
ra Tây-đế-quốc, mất năm 476, và Đông- 
đếquốc mất năm 1453 (Empữre 
rxomain). 

ˆ mũ giáo hội — E ‡#t (Tôn) Tức là 
Giáohội thuộc về Lamã cựu giáo 
(Eglise romaine). h 

^ mũ nỉ đó — F§ F6 58 (Địa) Một nước 
quân-chủ ở Trung-Âu (Roumanie). 
mẽ pháp - Bš + (Pháp) Pháp luật. của 
La-mã xưa, tức là pháp-luật tối cổ của 
Âu-châu, bắt đầu từ 12 đồng-biểu-pháp 
(oi des 12 tables) của La-mã (năm 4ã0 
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trước kỷ-nguyên) Về san lục tục 
khuếch-trương thêm lên (Drơït romain). 
mã số tự - BS #r +. Chữ số La-mã có 7 
số: I= 1,V=õ, X = 10,L= 50, D = ã00, 
M = 1000, đem hợp mấy số ấy với nhau 
mà dùng thì bày tổ được đủ mọi số 
(chiữres romaims). 

mã tự mẫu - E, 7Ƒ 1 Chữ cái của La- 
mã ngày xưa, hiện nay các nước Âu- 
châu đều thông-dụng (alphabet romain). 
sớt — Ÿl| (Phạn) Chính là La-sát-bà, là 
một. thứ quỉ ăn thịt người, tục ta gọi là 
bà “La-sát”. 

zập # {E Tức là luận-]ý-học (logiqne). 
uống Ÿ# f Lưới đánh chỉm và lưới 
đánh thú (ñlet de chasse) - Ngb. Cái 
dùng để hãm hại người ta. 


LẠC ;& Tên con sông ở Trung-hoa. 


#&# Một loài thú đống con ly. 

? Cây rụng lá - Suy bại - Rơi xuống — 
Bỏ đi ~ Lọt ra - Chỗ người ta tụ hội, V4. 
Thôn lạc - Hàng rào. 

+8 Đốt lửa cho nóng - Quay. 

#4 Cuốn đây ở xung quanh — Buộc lại — 
Dây buộc ngựa - Đây thần-kinh và 
mạch máu trong mình người cũng gọi là 
lạc. 

#3 Xch. Lạc-đà. 

# Vui mừng. 

bạc ‡#‡B Người thất-nghiệp đi nơi này 
nơi khác, không chỗ nhờ cậy. 

bàng — 5 Rơi ra bên. 

búi — 3§ Hạ bút để viết - Làm văn. 
cảnh #4 ‡g. Cảnh ngộ vui vẻ. 

chiếu ÿ& E8 Ánh mặt trời chiếu khi gần 
lặn (ammière crépnscnlaire). 

cú f Câu đâu hoặc câu kết trong bài 
cổ-thì. 

cực bị sinh $ li 3E ⁄£ Quá vui sinh 
buồn = Tai vạ thường hay vì sướng quá- 
độ mà sinh ra. 

dịch Ýã £Ÿ Qua lại không dứt. Nch. 


Lạc-tục. 
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~ diệp thụ 73 f li (Thực) Chỉ những 
thứ cây đến mùa đông thì lá rụng hết 
(arbre à fedilles eaduques). 

— diện tùng — #® 2 (Thực) Thứ tùng đến 
mùa đông thì rụng lá (mélèz£). 


“ dương ‡ä EŠ Œịa) Tên một huyện ẳ 


tỉnh Hà-nam nước Tàu — Kinh đô nước 
Tàu về đời Hán. 

Lạc dương chỉ qui - [5 ‡f (Cố Xưa 
người thành Lạc-đương là Tả Tư, làm 
bài phú Tam-đô rất hay, người ta dành 
nhau chép lấy, giấy ở Lạc-đương bỗng 
cao giá lên - Ngb. Văn-chương cao quí. 

= đè §§ EÈ (Động) Loài thú tính hiển, sức 
mạnh, dùng để đi trên sa-mạc, trên lưng 
lại có một hoặc hai cái bướu (chameau). 

“ đắc ‡# {8 Không ngờ mà được. 

^ đệ— §ã Làm bài sai mất đề-mục. 

“ đệ - # Thi hồng (ếchouer à un 
Concours). : 

“ địa— Hÿ, Rót xuống đất = Mới đẻ. 

= địa thuế_— 1! fR (Kh) Thứ thuế các 
hóa-vật phải trả ở nơi tiêu-thụ. 

~ đởm — J§ Kinh sợ lắm, như rơi mất 
mật. 

— hậu — {& Rót lại sau người ta (être eo 
arrière). 

—_ hoa — 4È. Hoa rụng (fleur fannée). 

=_ hoa lưu thủy — TE 1Ä 7k Hoa rụng nước 
trôi - Ngb. Cảnh tượng suy bại tiêu 
điều. 

“ họa %* ïR Thấy người khác gặp tai vạ 
mà mình lấy làm vui vẻ. 

“ huy ‡š H§ Bóng mặt trời khi gần lặn. 
Nch. Lạc-chiếu Qumière crếpusculaire). 

- ý #4 & Vừa ý, lòng vuI. 

= khoản ÿã šx Người viết chữ hoặc vẽ 
tranh đề tên họ năm tháng ở trên bức 
trướng hoặc bức tranh, gọi là lạc-khoản. 

“ kính ;ã H (Địa) Thành Lạc dương 
(kinh đô nước Tàu ngày xưa). 

Lạc lạc ÿ# ï#Tính tình độclập khác 
thường — Quang-minh chính -đại. 
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= lạc đại phương ¬ T3 72K Nch. Lãi lỗi 
lạc lạc. 

“ long quán ƒÃ ŠE 8 (Sử) Con Kimh- 
dương-vương, làm vua đời Hồng-bàng, 
tục truyển lấy bà Âu<ơ đẻ được 100 
trứng nở ra trăm con trai. 

~ iợ “% #l Khoái lạc và lợi ích (plaisirs 
ef Inférêts). 

ˆ mợc ïš iấ Nch. Tịch-mịch. 

— mạch - lƒ: Nhà phong-thủy gọi long- 
mạch từ trên cao chạy xuống dưới là Ìạc- 
mạch. 

— mịch -  Nch. Tịch-mịch. 

= nạn — §fÊˆ Gặp tai nạn. 

— nghiệp ⁄# # Vuli lòng làm việc. 

ˆ= ngủ z3 {H Đinh lính thoái ngũ, bổ đội 
ngũ trở về nhà. 

R_ Mặt trăng lặn. 

~ ¡hạn trầm ngư - Ï§ ÙÌ Nói sắc đẹp 
làm cho chim nhạn thấy sợ mà phải sa 
xuống đất, con cá trông thấy sợ mà phải 
chìm xuống nước. 

= nhát— H Mặt trời lặn. 

— phách - l§ Nch. Lạc-bạc — Sợ hãi quá 
mất vía. 

— quan '$ Eƒ Xem thế giới và đời người 
là vui sướng - Đổi với cái mình xem xét 
cho là vui là tốt. (optimiste). 

— quan chủ nghĩa - ER 3 3š (Triết) Cái 
quan-niệm đối với thế-giới và đời người 
cho rằng vui nhiều khổ ít, hoặc là cái 
quan-niệm có xu-hướng về vui và thiện 
(optimisme). 


=_ ngniyệt 


Lạc quần - S Thương đông loại - Thích 
ö với đồng-loại (sociabilité). 

=_ quốc ~ 8l (Phật Chỗ an vui, tức là thế- 
giới cực-lạc (paradis). 

“ sinh hoa jã †E + (Thực) Đậu phụng, 
đậu lạc (arachide). 

“ sự !# 1 Việc vul sướng. 

— thai ïZ f& Uống thuốc làm cho hư thai, 
cho sấy thai (avorter). 

= thònh - pt Việc kiến trúc mới xong. 
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= thảo - sã Rơi xuống có = Con trể mới 
sinh. Nch. Lạc-địa. 

“ thiên SE Yên vui đạo trời. 

= thiên chủ nghĩa - X + #% (Triếu Nch. 
Laạc-quan chủ-nghĩa (optimisme). 


v5 thiên trí mệnh — ® II ẩ Yên vui đạo 


trời mà biết phận mình. 

“ thổ — + Chỗ an vui — Neh. Lạc quốc 
(paradis). 

=_ thú — T8 Cái thú vui vẻ (plaisir). 

~ ích ‡4 Tš Tước bỏ danh-tịch đi đayer 
le nom du registre). 

“ triều — ‡# Nước triểu xuống (marée 
descendante). 

=_ trước — 3ï Nch. Trước lạc = Có chỗ qui- 
túc, có chỗ gởi vào. 

“ fục #8 ‡§ Tiếp nối không dứt. Nch. Lạc- 
địch (se continuer). 

“_ tuyển {ã 3# Không được trúng-cử (nêtre 
pas éÌu). 

Tuiêên — S#Nch. Lạcquốc (paradis, 
Champs Elysés). 

LẶC fÐ Xương sườn. 

- ‡ Giây buộc ngựa — Bó buộc —- Chạm 
vào đá. 

Lặc cốt Ej 8 (Sinhlý) Xương sườn 
(côtes). 

“ lệnh #Ù 4 Cưỡng bức, Vd, Lệnh ít lặc 
nhiều. 

= mọc FJ R8 (Sinh-lý) Cái da mồng bọc ở 
lớp trong xương sườn để che bộ phối. 

š#) ‡B§ Bắt ép người ta phải 
quyên tiển. 

LAI Z: Đến, lại - Vẩy lại - Về sau. 

= #£ Một thứ có - Ruộng bỏ hoang. 

= í$ Tức là chữ lai Z£ cổ-tự —Xch. Lại. 

= ÿz£ Tên một con sông nước Tàu. 

— co 7E fR Cái văn-cáo của người ta gởi 
đến báo-quán để đăng báo (manuscrit). 

“ châu 2 !Ị (Địa) Một tỉnh ở miền 
thượng-du Bắc-kỳ. 

“ đo 7š t Neh. Lainguyên, 

“ duyên — {& (Phật) Nhân-đuyên về đời 
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san. 

đa duy á — % #€ #5 (Địa) Một nước nhỏ 
ở miển đồng-bắc Ân-châu, trên bờ biển 
Baltique ŒLettorie). 

đồng — [BE] Hội họp lại (se réunir). 

hồi - [lì Đi rỗi về (aller et retour). 

y # ? Áo của ông Lão-lai = Nói về 
việc phụng đưỡng cha mẹ. 

ý 23 # Muc-dích của người đến yết- 
kiến mình. 


lịch - #Ế Cái chỗ tự đó mà đến và con 
đường trải qua Nch Nguyên do 
(origine). 


nguyên -¬ JỆ Cái chỗ tự đó mà đến 
(origine, souree). 


Lai nhân - [T] Địa) Tên một. con sông lớn 


ở Âu-châu (Le Rhản). 

nhật — HỆ Ngày mai (demain). 

niên — T Năm sau (année prochaine). 
sinh - # Đồi sau (vie future). 

thế- -#F Neh. Lai-sinh. 

thư - # Cái thư mới nhận được. 

uống - 2‡ Qua và lại (va et vien). 

ff. Yên ủy. 

ïE_ Làm việc quan — Chức phụ-thuộc 
†rong nha-môn. 

tứ Nhờ cậy vào - Lợi ích 
dữ. Cái thác nhỏ. l 
8#. Con rái cá - Con tấy 


Chất. 


##_ Tiếng giữa trời, như tiếng gió. 

l&ã£ Nhác nhón. : 

#ữ Nch. #& Cũng đọc là lạn, hoặc lãn. 
`. Bệnh phung, hủi. 

ấn 11: 1# Chịu khuất ở chức quan nhỏ. 
bộ - ñữ (Chính) Một bộ của Chính-phủ 
Nam-triểu, giữ việc nhiệm miễn và 
thuyên chuyển, thăng giáng các quan- 
lại Nam-triển. 
học _ #8 %# Trốn 
bumissonnière). 

#$ Việc hôn-nhân đã định ước mà 
đứt đi, chối đi. 

mục % E Chức đứng đầu nha-thuộc ở 


học (fare lécole 


hôn 
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các phủ huyện. 

những — 7( Thói những nhiễu của kể 
làm việc quan đối với dần. 

nọua flä †ä Nhác nhón (paresseux). 


Lạiông Eậ 3 ẤXch. Lãn ông. 


_ tính l8 JE Tính nhác nhón (paresseux). 


trái #8 {R Chối ng (my une detle). 

trị 3% t& Việc quan lại xử trị trong các 
địa-phương. 

tử ‡l + Phường vô-lại. 


LAM ÿ§£ Cây chàm - Mân chàm, mầu 


xanh sẵẫm — Chỗ chùa Phật. 

ft Xch Lam-lũ. 

Bị. Khí ở núi bốc lên. 

# Tham ăn. 

œnh §E 1š (Nhân) Con gái ông Phạm- 
hữu-Kỉnh đời chúa Nguyễn, hay thơ, có 
tập “Chiếncổ-đường” của nàng còn 
truyền. 

bào - Ð Áo bào mùi lam của các ông 
Cử-nhân mặc. 

bảo thạch - fã b (Khoáng) Thứ ngọc 
mùi xanh, cũng gợi là thanh-ngọc 
(saphin). 

bì thư -. ;V #Ÿ (Chính) Quyển sách của 
Chính-phủ nước Anh ghi chép những 
công-văn để báo cáo cho Nghị-viện, vì 
bìa sách màu lam nên gọi là Lam-bi-thư 
(Livre bleu). Nước Mỹ cũng có sách ấy, 
song chỉ ghi tên họ và chỗ ở của quan lại 
thôi. 

chướng li fã Khí độc trên núi, thường 
làm cho người sinh bệnh. 

cúc # 3% (Thực) Thứ cúc hoa mùi lam 
(callistaphns chinensis). 

điền — EH (Địa) Tên cái múi ở tỉnh Thiểm- 
tây nước Tàu, vì sinh nhiều ngọc nên 
cũng gọt là Ngọc-sơn. 

điền sinh ngọc —LH 4: T: Núi Lam-điển 
sinh ra ngọc — Ngb. Cha hiển sinh con 


hiển. 


Lam giang ~ T[ (Địa) Con sông lón ở tỉnh 


Nghệ-an, tục gọi là sông Cả. 
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Hồng '- j8 (Địa) Lam-giang và Hồng: 
lĩnh là sông và núi có tiếng ở hạt Nghệ- 
Tĩnh. 

khí - & Hơi thấp ở trong núi bốc lên. 
hiểu £ fế Tên cái cầu bắc qua sông 
Lam ở tuyên Lam-điển, tỉnh Thiểm-tây, 
ngày xưa nàng Vân-Anh gặp chàng Bùi- 
Hàng cho chàng một. bài thơ, ý bảo đến 
Lam-kiểu thì sẽ gặp tiên, sau 2 người 
gặp nhau ở đó rồi kết. làm vợ chồng. 

kiêu ngọc ch? - f§ % TY (Thân) Bùi- 
Hàng đã thuốc ở Lam-kiểu bằng chày 
ngọc, sau gặp nàng Vân-Anh ä đó. 

lĩ †§, KỆ Quần áo rách rưới. Cũng viết 
là & #8: 

lục táo phái & {§ ïễ (Thực) Loài 
rong màu xanh lục (ordres des 
cyanophycées). 

sơn -- LII (Địa) Cái núi ở Thanh-hóa, là 
chỗ phát-tích của Lê-Lới. 

sơn thực lục — LU TE #4 Sách chép 
chuyện của vua Lê-Lợi đánh quân Tàu. 


LẠM # Nước tràn ra — Quá độ. 


bổ phù thu — WR # Bắt dân đóng góp 
quá lệ để hào-lý chia nhau mà ăn. 

cử -. ## Không kể người hay giỏ mà cứ 
dùng bậy - Tiến cử không được người 
xứng đáng. 

dụng - FẦ Dùng quá chừng (abuser). 
phái - š Phát ra quá chừng. 


Lạm quyển - TẾ Dùng quyển-thế quá 


chừng (abuser du pouvorr). 

¿ - ##. Giết người vô tội. 
zế- $ Không đáng tế mà tế. 
thủ - Bi. Không nên lấy mà lấy. 
ou — 3E (Cố) Vua Tuyên-vương nước Tẩ 
dùng ba trăm người thổi sáo (vu), ông 
Đông-Quách không biết thổi mà cũng 
xen vào đó để ăn lương bổng, người ta 
gọi là lạm vu — Ngb. Không có tài mà có 
chức vị. 
uụ — ÿK Người vô tài mà giữ chức vụ cao. 


LÃM $# Xem ~ Nhìn xung quanh. 
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^ ## Nắm cả— Chiêu khách mua hàng. 

= W# Xch.Cảm lắm. 

~ #§ Giây neo thuyền. 

- cổ % 4 Thăm xem cổ tích. 

~ quyên f# i£ Thu góp cả các quyển vào 

. tay mình. 

- thắng "HE f# Thăm xem thắng cảnh. 

~ thúy TR #4 Thu góp cả sắc xanh — 
Lãm-thúy-hiên là cái hiên ngồi đó xem 
ra nha thu góp được cả sắc xanh của cây 
cô. 

LAN ƒ NGh. #ế Cánh cửa — Cách trở — 
Muộn. Nch. Văn f£ . 

^ RB Một thứ có hoa rất thơm. 

— l Cây mộc-lan— Chuỗng nuôi súc vật. 

“= lj Cánh cửa. 

~ 3# Nói dối. 

“ # Sóngto. 

“ cai TR fZ Hải rau lan bên đường mà 
lòng cứ quyến luyến hai thân = Con 
nuôi cha mẹ. 

Lan can Tế ẬP Cái chấn song bằng gỗ 
làm ở trước nhà, cũng gọi là câu lan. 
Cũng viết là Wj + (balcon). 

= châu — RỊ Cái thuyển bằng gỗ cây mộc- 
lan. 

= chất li 1ã Tính chất thơm sạch như hoa 
lan — Ngh. Chất người hiển, hoặc người 
con gái đẹp. 

~ đào 1§ i# ÁNch. Ba đào. 

- đình §#Ñ # (Địa) Tên đất thuộc tỉnh 
Chiết-giang. Trên sông Lan-chử có cái 
đình gợi là Lan-đình, xưa ông Vương-HI- 
Chỉ và mấy người bạn ngâm thơ ở đó, 
khi ông làm bài tự Lan-đình, ông viết 
chữ rất tốt, đời sau truyền là thiếp Lan- 
đình. 

“_ giao - %4 Bạn bè rất tốt, tình đầm thấm 
như hương hoa lan. 

^_ hoa — {E (Thực) Hoa cây lan. 

=_ huệ — 8. Hoa lan và hoa huệ. Xch. Huệ- 
lan. 

^ khách - & Bạn tốt. 
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khế - #2 Nch. Lan-giao. 

khoa # (Thực) Loài cây lan (orchidée). 
lan T8 i8. Nước mắt ròng ròng. 

mộng — R†Œ. # Xch. Mộng lan = Điểm 
xinh eoøn. 

ngọc — 1c Tiết tháo của người con gái 
tốt, thơm như lan, bền như ngọc. 

ngôn — S Lời nói của bạn đồng-tâm. 

nhã — 3š Chỗ thầy tu ở rất yên lặng. 
nhai tiền — [H $& Tiền nộp cheo cho 
làng khi nhà trai đến rước dâu ở nhà 
gái. Vì có tục đăng giây đón đường nên 
gọi là lan-nhai. 


Lan phiên ï§. #1 Nói năng, hoặc làm văn 


mà lời lẽ rất phong phú, như sóng nước 

dậy lên. 

thạch Bĩ Oỗ Lan thì thơm, đá thì cứng 
~ Ngb. Tiết tháo cao thượng. 

thang - j3 Nước nóng có hương lan, 

dùng để Lắm gội cho thơm. 

thảo - Sĩ 

chinensis). 

tình - 'Š Tâm tình thơm sạch như hoa 

lan. 

lỗi ngọc chiết — fẸ + ‡r Lan tàn, Thưọc 

gãy = Ý nói người hiển chết, ví như hoa 

lan tàn và ngọc gãy. 

xe - ý Vật thơm tho, như lan với xạ, 

gọi chung những thứ vật thơm của đàn 

bà dùng mà trang-sức. 


(Thực) Cây lan (enpatorium 


LAN 1l Nóng quá - Bị bỏng (phỏng) — 


Mục nát —- Sáng sủa. 
##. Đạp xéo lên. 


dụ đợc ĐZ T7 nơi này nơi khác, không 


nhất-định — Nch. Mạn-du. 

hủ - [8 ÁNch. Hủạn. 

kha — ?J (Thần) Đời Tấn có người tên là 
Vương-Chất, vào núi đốn củi, đứng xem 
hai ông tiên đánh cờ, xem hết một ván 
mà cái rìu cầm ở tay đã mục. 

mạn — š§ Ánh sáng tổa ra — Mê man 
phiển loạn - Tiêu tan mất ~ Ngủ mê. 
LẦN ## Nhác nhớn. Xch. Lại. 
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ông ~ #3 (Nhân) Ông Lâ-hữu-Huân là 
người làm thuốc có tiếng đời Lê, hiệu là 
Hảãi-thượng Lãn-ông, có soạn bộ sách 
thuốc gọi là sách Hải-thượng. 


LANG Loài cổ sinh nơi đất thấp, cho 


trâu ngựa ăn được. 

tạ. Một thứ ngọc-thạch. 

E Xch Lương. 

ÉR_ Con trai, đàn ông — Tên quan. 

1R - Xch. Lang dậu. 

3§ Loài chó sót. 

##ÿ. Xch. Lang hoàn. 

9#. Con chân-chấu. 

£R  Xcb. Lang-thang. 

F_ Xch. Lang-hoàn. 

EẾ. Cái chái nhà. 

ff. Cây cau. 

8. Cây tre non. 

bá Bữ {3 Vợ gọi chẳng là lang-bá. 

bại kỳ hồ 1R Đì #4 tR Con lang đạp cái 
bọc da ở trước cổ nó, lúng túng không đi 
được - Người mình lại thường dùng mấy 
chữ ấy theo nghĩa trái hẳn là: đi nơi này 
nơi khác, không định chỗ nào. 

bối — ƒR Con lang chân sau ngắn, con 
bối chân san giài. Con lang không có con 
bối thì không đứng được, con bối không 
có con lang thì không đi được, cho nên 
lang bối lại có nghĩa là: phải nhờ nhau 
mà không thể Ba nhau được - Lại có 
nghĩa là điên-đảo khốn-đốn. 

cố — RR Con lang tính nhát, đi đường 
thường hay ngoái cổ nhìn lại - Ngb. 
Khiến-sợ. 

cứ — ÿE§. Con lang ngồi — Ngb. Chiếm giữ 
một. miền đất. 

đệu TRÍ 33 (Thực) Thứ cô làm hại lúa. 


Lang đang T§ t§ Khóa sắt để buộc trới 


người có tội — Cái chuông rung thì kêu — 
Tiếng leng keng. 

hoàn ‡R FÄ Tục xưa gọi chỗ tàng-thư ở 
cung Thượng đế là lang-hoàn. Cũng viết 
là I . 
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“ y1¿ E† Thầy thuốc giỏi, tức là lướng-y. 

— miếu lất § Triểu-đình. 

¬ quên BỊ #8 Tiếng tôn xưng con em 
người khác - Tiếng vợ dùng để gọi 
chồng. 

— tâm cẩu phế ÝRÑ .Là ƒBJ ffNLòng con lang, 
phối con chó - Không có lương tâm. 

“tham — 8 Tham lam như chó sói. 

¬ thong PR f@ ĐH cách gấp gấp. Ta 
thường nói lang thang là đi vơ vẩn chỗ 
này chỗ khác, không có mục đích gì. 

~ (rung Btrh Chức ty-trưởng ở các Bộ- 
viện. 

“ tử dã tâm R T- #Ÿ Ù\ Lòng tham lam 
như lòng chó sói. 

LẠNG ï? Xch. latợng., 

= sơn —L1 (Địa) Một tỉnh ả Bắc-kỳ giáp 
giới Trung-hoa. 

LÃNG ;£ Sóng nước - Phóng túng không 
có gì bó buộc. 

^ fl Trống rộng - Cao - Sáng. 

— ÉH_ Sáng — Trong — Tiếng đọc cao. 

— bạc ÿ8 ¡ñ (Sử) Tức là hể Trúc-bạch hay 
Tây-hồ ở Hanoi, là chỗ Trưng-Trắc và 
Mã-Viện đánh nhau nhiền trận. 

Không định mưu-kế trước mà 
cứ đánh liều. 

Lãng chức — fW Không hết trách-nhiệm 
mà lạm giữ chức-vị. 

= dư — S# Đi chơi chỗ nảy chỗ khác 
(vagabonder). 


— chiến 


— đăng -ï3 Phóng lãng và du-đăng, 
không nghềnghiệp không chỗ ở 


(vagabondage). 

~_ độc 8R š# học to tiếng (lire đe vive voix). 

= động j8 #h (Lý) Cái phẩn-tử của thể- 
chất phát-quang rung động mà truyền 
đến chất ê-te, sinh ra gợn sóng, nhờ gợn 
sóng ấy mà xúe-động vào mắt, khiến cho 
người ta thấy được ánh sáng, sự rung 
động ấy gọi là lăng-động (vibration). 

= jống RÑ fWj Cao lớn — Trống không. 

“ mợn 8 38 Phóng túng không bó buộc. 
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— mạn chủ ngiĩa - ì8 3 # (Văn) Một 
thứ khuynh-hướng trong văn-nghộ giới 
Âu châu về thế-kỷ 19, trái với cổ-điển 
chủ-nghĩa. Lăng mạn chủ-nghĩa tức là 
chủ-quan chủnghĩa, tự do chủnnghĩa 
cũng có thể gọi là cái chủ-nghĩa cảm- 
tình vô câu-thúc, cứ tự-do miêu tả cái 

- tình-hình và cảm-giác của người, chứ 
không chịu bó buộc theo qui-thức phép- 
tắc gì cả (omantisme). 

“= nhôn — A Người đì chỗ này chỗ khác 
không định, nay đó mai đây — Người 
Nhật bản gọi những người võ-sĩ ở thời- 
đại Phongkiến bị các phiên-thần tước 
bổ phiên-tịch mà đuổi đi, hay vì phạm 
tội mà trốn đi, là lãng-nhân, hoặc lãng- 
gĩ. 

Lãng phí - ï Hao phí vô ích (đissiper). 

“ sĩ — + Người có tính lãng mạn. ch. 
Lãng-nhân. 

= tích — Bƒt. Dấu vết chân đi không định. 

= truyền — 18. Khinh-suất mà tuyên bố ra. 

“ tử — -TjTNgười duđấng vô nghiệp 
(prodigue, vagabond). 

~ tử — ƒy Đi phiêu lưa mà chết ở đất 
người 

“ uyển BÑ # Chỗ người tiên ở. 

“ uịnh EB šk Ngâm vịnh cao tiếng. 

LÁNH ÿ Riêngra-— Một lần khác. 

“= nhãn tương khan — HR †R 7 Đãi nhau 
một cách riêng khác với cách đối đãi 
người thường. 

— nhật- H Một ngày khác. 

LẠNH 4 Xch. Lệnh. 

LÃNH $8 Cái cổ Cổ áo ~ Một cái áo — 
Thếng suất cả — Nhận lấy - Hiểu rõ - 
Cũng đọc là Lãnh. 

“ g§ Đỉnh núi mà có đường đi được gọi là 
lãnh. 

“^_ ⁄4 Lạnh lẽo - Thanh nhàn. 

— bình ÿñ ft Chức quan võ, hàm chánh 
tam phẩm (3-1, xem bình lính ở các 
tỉnh. 
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— cảng — ÿg Người thuộc đường thủy, 
chuyên việc dẫn các tàu bè đi vào hải- 
khẩu (pilote). 

— can”: - KỆ Thuê lấy ruộng của người mà 
cây rỗi trả tiền thuê. 

“chương — # C£I trang sức ở trên cổ áo 
các quan võ để phân biệt chức cao chức 
thấp. 

— đạm ;9 ïX Lạnh lùng lạt lẽo = Không 
sốt sắng thân-mật (indifférent). 

Lãnh địa ?ñ lhNch Lãnh thổ 
(possesslon). 

“giới — Rệ Nch. Lãnh-ngộ. 

“giáo ~ #t Chịu lời dạy của người khác = 
Vâng lời. 

¬_ hỏi — § Chỗ biển cách bờ 6 hả¡-ý trở lại 
thì thuộc về chủ-quyển của bản-quốc, 
như lãnh-thể gọi là lãnh-hải. 

^_ họng ¡Ê Đường hẹp nhỏ vắng lặng. 

“ hành ƒ§ í7 Lãnh việc mà làm để kiếm 
lợi, tục thường gọi là thầu-khoán. 

“ hóa giao ngân ?ä tí % 3{ (Thương) 
Cách gởi hàng hóa cho người mua lấy 
hàng thì phải giao tiển cho bưu-cục để 
chuyển về trả cho người bán 
(contreremboursement). 

^ hội - & Nch. Lãnh ngộ. 

— huyết động uật â líI U †J (Động) Thứ 
động vật ôn-độ trong mình thấp hơn ôn- 
độ ở ngoài, thường gọi là động-vật máu 
lạnh (animaux à sang &oid). 

“_ ý jð # Vâng theo ý người khác (obéir). 

“ khí : & Khí lạnh lùng. 

¬ khốc— R# Nch. Hà khắc. 

— iợc— {§ Lặng lẽ, vắng vẻ. 

“ kược ‡B Wg Hiểu rõ ý tứ (comprendre). 

ˆ“ mệnh — ấn Vâng theo mệnh-lệnh của 
người trên (obéïr). 

~ nam Eä Ti (Địa) Phía nam miền Ngũ- 
lãnh nước Tàu. Người ta thường gọi là 
miển Quảng đông Quảng-tây là Lãnh- 
nam. 


Lãnh nạp tä #A Vâng nhận cái của 
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người ta cho (accepter). 

^- ngộ — |5 Hiểu rõ (comprendre). 

^ ngữ xâm nhân (Ạ šŠ {8 ^_ Đãi nhau 
cách lãnh đạm. 

— nhãn — HR§ Dùng con mắt lãnh đạm mà 
xem. 


“= nhận 09B #2 Vâng nhận lấy. Nch. Lãnh 


Tạp. 

“ noãn tự trí tà @ BH ‡ũ Lạnh ấm tự 
biết = Không đợi phải nói mà lòng đã tự 
biết rồi. 

= quan - Tï Chức quan thong thả, nói 
riêng về giáo chức ngày xưa. 

“ sự ƒ đ (Chính) Người quan lại do 
nước nhà phái ra nước ngoài để bảo-hộ 
cho các thương-dân kiểu-ew ở nước ngoài 
(consul). 

~ sự tài phán quyên — 3š #2 #I| t8 (Pháp) 
Những nhân-dân Âu-Mỹ kiểu<cư ở các 
nước Đông-phương, không chịu pháp- 
luật của nước ấy chi phối, mà chỉ do các 
lãnh-sự của nước mình chiếu theo pháp- 
luật bản-quốc mà phân xử các việc tranh 
tụng Quridiction consnlaire). 

^ tâm tâ ;Ùị Lòng lạnh = Không có cao 
hứng — Tiêu-cực. 

~ thổ $B + Thổ-địa của nhà nước thống- 
trị (territoire). 

— thể khuếch trương chủ nghĩa — 
+ 3d #&Cái chủnghia chủ- 
trương đi xâm-lược nước khác để mở 
mang lãnh thổ của nước mình 
(expansionisme). 


= thụ — %' Xch. Lãnh-nạp. 
= tịch ‡§ ft Lạnh lùng vắng vẻ, không có 


đấu người. 

= điển — Tên bắn thình lình. — Gió bậc 
lạnh buốt như tên bắn vào mình - Việc 
âm-mưu hại người. 

Lãnh tiết — ấn Tiết hàn-thực. 

= tiểu — % Dọng cười có vẻ nhạo báng. 

= trưa $B fUXimm đất của nhà nước mà 
khai-khẩn rỗi nộp thuế. 
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— ñ - ‡h CỔ áo và tay áo. Khi cối áo tất 
trước cầm cổ áo và tay áo — Ngh. Người 
có tài xuất chúng làm thủ-lãnh cho 
nhân -chúng. 

—_ uực — hủ. Nch. Lãnh-thể. 

LAO # Chuồng nuôi súc vật — Súc vật 
giết để tế lễ - Vững bển — Buồn bực — 
Nhà ngục. 

— 72 Nhọc lòng nhọc sức - Khó nhọc ~ 
Công khó nhọc. Xch. Lao. 

— ÿ Mò ở trong nước. 

z Một thứ bệnh kết hạch ở phổi, ở ruột 
hoặc ở khớp xương. 

~ # Một thứ rượu. 

“ cán 9 §£ Có công khó và làm được 


bề 


Ỷ 


VIQC. M 

— công — Người làm việc khó nhọc bằng 
thể-lực (travaillevr). 

— đân - R Sai khiến nhân-dâế làm việc 
khé nhọc. 

— dịch — /4 Việc phải ra sức mạnh mà 
làm — Việc làm khó nhọc. 

^ động - §l (Kinh) Người làm thuê cho 
nhà tư-bản, dùng thể-]ựe mà làm việc 
(ouvrier). 

¬ động bảo hiểm -- fn f£ E& (Kinh) Cái 
chế-độ do Chính-phủ, chủ thuê, thợ 
thuyền, cả ba bên, hoặc hai bên, hoặc 
một bên, góp tiển để cữu-tế kế lao- 
động khi bệnh tật hoặc thất-nghiệp 
(assurances sociales). 

Lao động bảo hộ - 8) ft ?§ (Kinh) Sự 
bảo-hộ cho kẻ lao-động để bớt. nỗi án bức 
của chủ thuê (protection du traval]). 

~ động dự bị quân — Ify ï§ 1W 3 (Kinh) 
Mã-khắc-tư gọi những người lao-động 
thất. nghiệp là toán-quân lao-động dự bị 
(armmée đe réserve ouvrière). 

“ động đoàn thể— §l #§ (Kmh) Đoàn- 
thể của lao-động tổ chức để bính vực 
quyểnlợi đối với tưbản (syndicat 
ouvrier). 

= động giá trị - §Ù |8 (E (Kinh) Cái giá- 
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trị của công việc làm đáng giá bao nhiêu 
— Nhà kinh-tế-học cho tiển câng thợ là 
giá-trị của lao-động (valeur du trava1}). 
động giai cấp - #) Eã ý (Kinh) Giai- 
cấp gồm những người lao động, trái với 
giai-cấp tư-bản (classe onvrière). 

động khế ước — §n #1 #3 (Kinh) Cái khế- 
ước của chủ thuê đính kết với kể lao- 
động (contrat. đe trava]]). 

động kỷ niệm nhật — f) {3 Ấ: HH Cái 
ngày mà lao-động toàn thế-giới đầu nghỉ 
việc để ghi nhớ, tức là ngày mùng một, 
tháng năm dương lịch (1 er Man, là 
ngày lao động thành Chicago nước Mỹ 
biểu-tình lần thứ nhất (1886) để yêu cầu 
luật làm việc 8 giờ (loi de huit heures). 
động lập pháp — )  ⁄Œ (Pháp) Việc 
đặt ra phápduật để qui-định cách tổ- 
chức đoàn-thể lao-động và các điểu-kiện 
làm việc, cùng sự bảo-hộ cho thợ thuyền 
(égislation ouvrière). 


Lao động lực —§l 73 Sức làm việc (force 


đe travan]). 

động quân — # Si (Chính) Quân đội do 
kẻ lao-động tố chức để đánh đổ giai<ấp 
tw-bản — (Kinh) Nhà kinhtế học gọi 
chung các thợ-thuyền là lao-động quân 
(armóée ouvrlère). 

động thế giới — §Ù) tt P# Gọi chung cả 
các người lao-động là lao-động thế-giới 
(đe monde du traval]). 

động tổ hợp - 8 f1 Ø3 (Kinh) Đoàn 
thể của kẻ lao-động họp lại mà tổ-chức 
thành để binh-vực quyển-lợi chung. 
Nch. Công-hội Lao-động đoàn-thể 
(trade-union, syndicat). 

động uấn đề - # FẦ Rñ (Kính) Vấn-đề 
quanhệ về việc làm của thợ thuyển 
({question ouvrière). 

động uận động - §) ïã #h (Kinh) Cuộc 
vận-động của thợ-thuyển để mưu lợi-ích 
và binh-vực quyển+ợi đối với chủ thuê 
(mouvenment otuvrier). 

động xã hội — §Ù †t # Tức là lao-động 
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thế-giới (e monde du travai]). 

“ hạch ƒ K¿ (W) Cái kết-hạch về bệnh 
lao (tubereculose). 

“hộ 1E E: Nhà ngục (prison). 

“ khổ # #: Khó nhọc vất vả (pénible et 
malheureux). 

“ký ?ZE šũ Nhớ chắc không khi nào quên. 

— lưng — §Rä Cái chuông và cái lồng để 
nhốt súc vật - Dùng thủ-đoạn khôn 
khéo hay là quyển-lực mà kiểm chế 
người. 

Lao lực #§ 7 Dùng sức mạnh để làm việc 
(travai) physique). 

=_ hức toàn thu quyền — 7) + lặt N8 (Kinh) 
Cái quyền của nhà lao-động được hưởng 
hết cả những lợi-ích do sức mình làm ra, 
như ở trong chế-độ thủ-công ngày xưa. 

= ngục 3F Ä_ Chỗ giam tù phạm (prison). 

— nông 55 E Laodđộng và nông-dân 
(ouvrier et paysan). 

¬ nông chínhphủ — f3 I fỆ (Chính) 
Chính phủ nước Nga do lao động và 
nông-đân tổ-chức (Gouvernemet ouvrier 
et paysan). 

“ sẩu 2E É% Nch. Ưu-sầu. 

“ sữnh 5 2% Đời người khó nhọc khổ sở. 

“ ¿ưzo 2E š§ Uất ức bất bình. 

^ tâm 53 I^ Nhọc lòng = Dùng tâm tư để 
làm việc (travail mntellectuel). 

“ tâm khổ tứ — lùi #2 Nhọc lòng khổ 
trí. 

ˆ tâm thầu tứ — :Ù 16 8 Nch. Lao-tâm 
khổ tứ. 

— thuy 7E fE Ngủ say. 

~ thương # f#(V) Bệnh ho lào 
(tuberculose). 

¬ ¿ích 4 #Œ. Cái công khó nhọc. 

~_ zớn — {8 Nhọc mệt hư mòn người đi. 

“ ;ốí +E Ấ£ Lính giữ ngục (geôlier). 

" trới t Eš (Y) Bệnh ho lao (tuberculoee). 

“_ tùng ~ šš (Y) Con sâu ho lao (bactlle de 
Koch). 

Lao tư # ?Ä Lao-động và tư-bản. 


LẠO  LÃO 


tư hợp tác — Ä Ê ÍE (Xã) Lao-động và 
tư-bản hợp-tác với nhau để khỏi mối 
xung đột, đại-khái cho kẻ lao-động được 
cha tiền lờ với nhà tưbản 
(collaboration entre le trava1l et capitaÌ). 
tự huê thủ -  †§ %# (Xã) Lao-động và 
tư-bản đất tay nhau mà đi. Nch. Lao-tư 
hợp-tác. 

tư xung đội - T3 {li 7% (Xã) Sự xung-đột 
của lao-động với tư-bản (conflit entre le 
travall et le capita]). 

tử 7E #tL Chết ở trong ngục (mort en 
prison). 


LẠO. # Lấy lời mà an ủy. 


# Nch ÿ#o 

ï## Mưa to— Nước lụt ~ Xch. Lào. 
đân # E An ủy nhân-dân. 

đân ÿ?# E‡ Dân bị lụt nondés). 
quân #* f[. An ủy quân-lính. 
sử — lí Nch. Lạo-quân. 


LÃO # Tuổi già - Lâu năm — Bển cứng. 


z## Xch. Lão-đảo và Lão-thảo. 

ấu #. ý Người già và người trẻ (vieux 
et Jeune). 

đu — § Bà già (vieille femme). 

bờ —- #4 Bà già = Vợ (emme). 

bạng sinh châu - t‡ “È #4 Con trai già 
sinh ra ngọc — Ngb. Tuổi già mà sinh 
con quí. 

bảo - Ÿ‡§ Con đi già —- Mụ trùm đi 
(tenaneière de bordel). 

bệnh — ï Bệnh già (maladie de 
vieillesse). 

bộc — ƒ£Người đẩy tớ già (vieux 
serviteur). 


lão công - ⁄\ Người già. Nch. Lão-ông 


(vieillard). 

ởơ — #§ Tiếng tôn xưng ông quan hay 
người sang trọng mà nhiều tuổi. 

đại — + Già cả (vieux). 

đại quốc - + BỊ Nước ngày xưa thịnh 
mà ngày nay suy. 

đẹo - šš Nhà đạo-sĩ tự xưng. 
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~ đỏo — ï§ EỊ Vất vả, hay gặp cảnh ngộ 
gian nan. 

- Đễ. £ tt Nhân) Ông Đỗ-Phủ là nhà 
thì- Siân trú danh đời Đường. Vì đời ấy 
có hai nhà thi-nhân có tiếng mà đều họ 
Đô, nên người đời gọi Đã-Phủ là Lão-Đỗ 
và Đồ-Mục là Tiểu-Đễ. 

~ đương ích trúng - ð ñầ H†‡ Già mà chí 
khí lại càng mạnh. 

“ gia— Ä® Ông già tự xưng là lão ga. 

^ gian cự hoạt- ft Eí # Người gian hoạt 
1ão-luyện ghê gớm lắm. 

~ học cứu - ## 1% Thấy đồ già. 

— hủ - l§ Già mà vô dụng (đécrépitude, 
đéclin). 

— hữu — 7 Bạn thân đã lâu ngày (vieil 
am). 

~ khí — i4 Cái khí lão luyện — Khí-khải 
bất phàm, cũng gợi là 1ão-khí. 

¬ biện - f#@ Già mà mạnh mẽ. 

~_ Lai từ — 5£ - (Nhân) Người nước Sở đời 
Xuân-thu, ở với cha mẹ rất hiếu, tuổi đã 
già mà thường mặc áo sắc lốm đốm để 
múa nhảy như trẻ con cho cha mẹ vưi. 

Lão lại - # Người làm việc quan lâu 
nắm. 

- luyện - £ Luyện tập kỹ càng — Nhiều 
lịch-duyệt (expérimentề). 

= mã thức đồ — Eš ŸR i@ Ngựa gà thuộc 
đường — Ngb. Người tỉnh một nghề. 

“ mợi— ‡j#§ Già yếu. 

—^ mạo_— 8E Già mà mắt lòa. 

# Già cả. 

“ mẫu - R} Mẹ gà (viellle mère). 

~ muïi - $#Ð Mưu kế già dặn — Nghĩ ngợi 
chu đáo. 


“mạo 


“ nạp — tÑ Thầy tu già tự xưng. 

¬ ngưài để độc — ?P ÍR ‡$# Trâu già liếm 
nghé con — Ngb. Cha mẹ hay thương 
com. 

= nhân - À Người già. 

— nhiêu — gš Hạng dân già ngoài 6O tuổi 
được khổi thuế và khổi việc quan 
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Là 


(exemptés). 

nhược — g8 Già yếu. 

nô— #ủ Đây tớ già (vieux serviLeur). 
nông — #. Người làm ruộng đã lâu ngày 
(vieux cultivateuy). 

ông — #3 Ông già (viellard). 

phố — [#| Người trồng cây làm vườn lâu 
ngày (vieux jardinier). 

phụ — 5 Người già tự xưng. 

phụ - 4 Người già cả, mình tôn kính 
như cha. 

sào -- 4 Tổ cũ = Chỗ đất. mình chiếm giữ 
đã lâu. 

sấu —jŠ. Già yếu ốm o (vieux et maigre). 
suy — #š Già cả và sức yếu (đócrépitude). 


Lão sư — 0 Tiếng tôn-kính thầy học (vieux 


maitre). 

tàn - §& Người già yếu tần tật (vieux ek 
inñrme). 

thành — g3 Người già cả mà có lịch: 
duyệt nhiều (expérimenté). 

thảo - T#. Viết chữ không phân mình -- 
Làm sơ sài lấy rỗi. Cũng viết là. /## # s 
thảo tắc trách - fĩ #4 TS Làm lấy rồi 
cho xong phần việc. 

thân — # Người già tự xưng với kể hậu- 
bối - Người đàn bà già cũng Lự xưng là 
1ão-thân. 

thên — Eã Người tôi giúp vua đã lâu 
ngày (vieux serviteur du roÌ). 

thiếu - ;J> Già và trẻ (vieux et jeune). 
thiếu niên — 2> fE Người ít tuổi mà có 
thái độ già cả. 

thủ — # Tay lão-luyện. 

thực — TR Thực thà chắc chắn (simple et 
simecère). 

thương- T. Người gà đầu bạc. 

tiên sinh — % 2 Tiếng tôn xưng bực 
tiển-bối và bực tôn-trưởng. 

Trang — i# Lão-tử và 'Trang-tử. 

trượng — 7 Tiếng tôn-xưng người già. 
zúc — {8 Người tu bành nhiều công ~ 
Người học-giả có căn-để 


LẠP LẠT LẶC 395 


“^ nử - 7 (Nhân) Nhà đạitriếthọc đời 
Chu, họ Lý tên Nhĩ, là thủy-tổ của đạo- 
gia, cùng gọi là Lão-Đam. 

LẠP ‡ứ Hột gạo - Hột nhỏ. 

^ Nón lá. Cũng đọc là lịp. 

¬ †y Bẻ gãy - Dắc đi. 

Lạp lR. Cuối năm — Tuổi thây tu. Muối cá. 

“ ÿ# Xch. Liệp. 

^ li Sáp -Sáp ong. 

— ƒ# Săn thú. 

“ châu Bế f‡ Giọt sắp ở đền sắp rơi 
xuống. 

— chúc — Tãj Đền sáp (bongie). 

¬ đào uyển ‡ú WÐ 76 (Địa) Một nước 
dânchủ mới dựng ở bờ biển Baltique 
(Lithuanie). 

— định — TT (Sử) Một đân-tộc Âu-châu, 
đầu thì ở Ý-đại-lợi, nay tràn khắp tây- 
nambộ Âu<hâu cùng Nam-Bắc-Mỹ- 
châu (Latins). 

¬ hộ f§ Ƒ Người đi săn (chasseur). 

=_ khuyến — 2# Chó săn (chien de chasse). 

ˆ /ệ¿ t ¡£ Nch. Lạp-châu. 

~ nguyệt f{.FE Tháng chạp (dernier mois 
đe Yannée lunaire). 

=_ nhật — H Ngày mùng 8 tháng chạp. 

“ uỹ— RE Cuối năm (ñn đe Pannée). 

LẠT #ƒ Xch. Lạt-ma. 

“ #4 Cay lắm — Làm việc mạnh bạo. 

= gj Bệnh chốc lở ở đầu, làm rụng tóc. 

~ ma T8ƒ ff (Tôn) Thầy ta ở Mông-<ổ và 
'Tây-tạng (Lama). 

— ma giáo — l§ ‡t (Tôn) Một phái Phật- 
giáo, từ Ấn độ truyền vào Tây-tạng lúc 
đời Đường sau truyền đến Mông-cổ, 
Mãn-châu, giáochủ là Đạt-lại Lạt-ma 
và Ban-thiển Lạt-ma kiêm làm cả lãnh 
tụ chínhtrị ở Tây-tạng và Môngcổ 
(lamaïsame). 

“ ;hủ F§ %# Người làm việc mạnh bạo. 

DẶC #? Dây buộc đầu ngựa — Bó buộc — 
Chạm khắc vào đá. 

= lệnh — 2 Cưỡng bức. Vd. Lệnh ít lặc 


LÀNG 


nhiều. 
“quyên ~‡B. Bắt ép người ta quyên tiền. 
LẶNG & Cái gò lớn - Mô mả vua chúa — 
Xâm phạm. Nch. ‡#. 
“ _;# Lấn lướt, xâm phạm — Xúc phạm. 


- “ # Trải qua—Nch. l&. 


“ ‡# Cạnh góc ~ Ủy của thần linh cũng 
gợi là lăng. 

^ # Cây ấu mọc ở nước, củ có cạnh nhọn. 

“ l§ Xch. Lăng-tằng. 

= # Tên kinh Phật. 

“ ba ‡š ÿ Chơi cợt với sống nước — Ngb. 
Dáng điệu người đàn bà đi địu dàng như 
cái thuyền đởn lên dồn xuống trên mặt. 
nước. 

= bơ tiên tử — ÿ# {lÌ\ Ÿ- Tên riêng để gọi 
hoa thủy-tiên (narcisse). 

“ bạo f‡ $ Xúc phạm và ngược đãi. 

= bức - ‡ä Khinh-khi và bức-hiếp người 
ta. 

~ chùy thể ‡R #£ #8 (Toán) Cái hình-thể 
như cái đùi nhọn, mà có nhiều cạnh 
(pyramide). 

“ dà †# fu (Phật) Tên một bệ kinh Phật, 
thuộc về Đại-thừa. 

“ dá t3 Muốn ép kẻ khác mà đi lướt 
lên trên. 

“ dác 3% # Góc trải ấu - Trái ấu. 

" đóác ‡§ 4 Góc cạnh —- Người tính khí 
không thuần, ít kẻ ưa thích. 

bãng dị 75 Càng ngày càng suy bại, 
như cái gò càng ngày càng lở bằng đi. 

“ hộ - Người coi giữ mô mả đế vương, 
nay thường gọi là hộ-lăng. fä f€ s 

“ loạn ‡ÿ§ §( Lấn lướt mà làm rối loạn 
thứ tự. 

“ma — W8 Khinh để chưởi mắng (mépriser 
et Insulber). 

“ mạn — J8Khinh để ngạo 
(orgueilleux). 

=_ miệt — #§ Khinh để và xem không ra gì. 

~ miếu [W l§Ậ Lăng mộ và 
(tombeaux et. temples royaux). 


mạn 


tôn-miếu 
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“ mộ - # Mồ mả vua chúa (tombeau 
royal). 

“ nghiêm 3 Rấ (Phật) Tên một bộ kinh 
Phật, thuộc về Đại-thừa. 

~ ngược 1% rẽ Khinh dể và tàn ác 
(mépr1ser et maltraiker ). 

“ nhục —  Khinh dể và làm nhục 
(mépriser et. offenser). 

— phạm - 10 Xâm phạm đến. 

" đống l§ 8# Dáng núi cao. 

¬ tẩm ;8 ! Lăng-viên. 

— frì ¡# 8 (Pháp) Thứ hình-phạt. ngày 
xưa rất. tàn-khốc, đem người phạm ra, 
trước cắt. tay chân, rồi xẻo thịt đần dần, 
làm cho chết. 

— ơrụ thể ‡§ FE # (Toán) Cái hình-thể 
như cây cột mà có cạnh (prisme). 

—“ uân ịš # Cao đến tận mây - Ngb. 
Vượt ra ngoài thế-tục. 

= ân chí - # 1E. Cái chí muốn vượt ra 
ngoài thế-tục. 

= viên # [fl. Mồổ mả vua chúa (tombeau 
royal). 

Tăng uiệt ¡& ‡ Lấn lướt. 

LÂM ‡§£ Rừng - Chỗ ẩ-vật nhóm họp rất 
nhiều, Vd. Nho-lâm. 

- #⁄{ Một thứ ngọc. 

— j#. Rảy nước lên trên — Bệnh lậu. 

= /ấ. Bệnh lậu. 

“ BE Ở trên xem xuống - Chính đương 
lúc - Đến. 

—“ #ƒ{ ` Mưa dầm. Nch. #£ 

^ˆ ấp ‡#È Œ (Sử) Một nước xưa ở phía nam 
nước ta, sau đổi làm Chiêm-thành rồi bị 
nước ta thôn-tính. 

“ ba jt  (Sinhlý) Chất lông ở trong 
mình động-vật cao-đẳng, hình như nước, 
vị mặn, tuần-hoàn ở trong lâm-ba-quản 
đymphe) 

“ ba quản — 3 '# (Sinhlý) Những ống 
nhỏ, cũng như huyết-quản, phân-bế 
khắp thân thể, trong ấy có nước lâm-ba 
di, tức là cái cơ-khí để giúp cho huyết đi 
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(canal lymphatique). 

ba duyến — [Ð f§ (Sinh-lý) Những hạch 
nhỏ ở trong lâm-ba-quản, phân tiết ra 
nước lâm-ba (glandes lymphatiques). 
biệt ER 9| Lúc gần ly biệt nhau 
(moment đ'adien). 

bên -— Lúc đàn bà sinh để 
(accouchement). 

chiếu — f8. Người trên chiếu-cố xuống. 
chung - {4 Đến lúc cuối cùng = Chết. 
hạ †k F Ở nhà quê, ở chốn sơn-lâm. 
hạ phong — TY. EỊ\ Cái phong vị ở chốn 
sơn-lâm — Cái phong-thái thanh cao của 
người ẩn-ĩ hay cái phong-thái trong 
sạch của người đàn bà nhà quê. 





Lâm hòa tịnh — fI\ E§ (Nhân) Người Ẩn-sĩ 


đời Tống tên là Bô, thơ hay, viết chữ tốt, 
vẽ khéo, lấy mai làm vợ, lấy hạc làm 
con. 

học — ## Môn học nghiên-cứu về cách 
bổi-dưỡng, bảohộ và quản-lý những 
rừng rú (syÌviculture). 

khát quật tỉnh E§ ‡R ÿl ‡† Đến lúc 
khát nước mới đào giếng — Ngb. Không 
dự bị trước. 

khẳng tk 18 (Nhân) Vị Tổng-thống thứ 
16 nước Mỹ, chủ-trương giải-phóng hắc- 
nô (Abrahim Lăncoln). 

lâm ‡# i# Mưa xuống — Chảy giọt 
xuống. 

lập ‡}k ï Nhiều lắm, như cây trong 
rừng. 

lậu 3X đá (Ÿ) Bệnh lậu, ống đái sưng 
lên, có mủ theo nước đái mà ra 
(blénorrhagie). 

lịch — ŸY# Nch. Lâm-]âm. 

iy - †§ Thấm dần - Nước chảy giọt 
xuống - Thấm thía (nói về văn-chương 
để làm cảm-động). 

mống ‡k 3£ Chỗ rừng rú cổ rậm. 

mình Eã 4 Nch Lâm chung. 

nạn — Ý Gặp hoạn nạn (être en 
danger). : 
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“nguyệt E. Gần đến ngày sinh đẻ. 

~ nhục — f# Liác sinh đề (acconchement). 

^ niên - 1£ Ngày gần chết. 

= sự - 4 Gặp việc. 

Lâm sự hoạt bát — %5 ï5 ÿ§ Khi gặp việc 
lanh lẹ lắm. 

^_ tang — #§ Đến chỗ nhà có tang. 

— zẩu ‡k E4 Rừngrú — Chỗ ở ẩn. 

— thâm lý bạc E§ Zš fR ï@ Nguy-hiểm 
lắm nên phải cẩn-thận, ví như khí đến 
chỗ vực sâu và lúc đạp lên giá mỏng, 

^_ thời - fặ Nch. Tạm-thời (provisoire). 

— thời chính phủ — #8 ít fƒ Chính-phủ 
lập ra trong tạm-thời (gouvernement 
provisorre). 

“ thời hội nghị — t# É ïX Hội nghị triệu- 
tập ngoài định-kỳ Nch. Bất-thường hội- 
nghị (assemblée extraordinaire). 

= trận — RE. Lúc ra chiến trường. 

=_ triểu — §R Vua va ngự triểu. 

“ tuyển ‡£ 4 Rừng và khe = Chỗ ở ẩn. 

¬ tuyên khoáng đã ~  I§. Bĩ Chỗ rừng 
khe và chỗ đồng không. 

= săn †R 3 Đương lúc làm văn. 

=_ nến bất húy — % 7 š# Đẹc văn hay viết 
văn thì không kiêng tên húy. 

^ uũ #‡ F§ Mưa dầm. 

LẬM ÿ§ Khóc đám ma. 

LẮM. f Kho chứa lúa của nhà nước. 

= ÿ§ Lạnh. 

ˆ ‡#* Sg- Kính sợ. 

“ lẫm I§ #WW Lạnh run - Ngb: Đáng sợ 
hãi lắm. 

“ lật { lạ Sgrun. 

~ hệt đE | Lạnh ngắt — Trangnghiêm 
lắm. 

¬ sinh Ẹ Họcsinh có nhà nước cấp 
lương (élève boursier). 

Lẫm thu I. \ Khí-hậu tháng thu-quí rất 
lạnh. 

~ thực § 8 Lương thực của quan cấp 
cho. 
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=_ Híc— 58 Gạo trong kho nhà nước. 

LÂN Eệ Ở gần —- Hàng xóm — Năm nhà ỏ 
gần nhau gợi là một lân. 

“ ## Mật chất phi-kim-thuộc — Cũng viết 
là k$ 

“ š Xch. Liên. 


~“ BÄ Vậy cá. 


= ÉW Xch. Kydân. 

“ bàng  # Nch Lân-cận. 

— biên — 3#Ö gần một bên (voisin). 

¬ cận— 38 Ö gần kể (voisin). 

ˆ chất 1ƒ 1 (Hóa) Một thứ nguyên-chất 
phí-kim-thuộc, tự mình có thể phát 
quang nên để trong tối thì thấy sáng 
(phosphore). 

^ chỉ #4 RE Ngón chân con kỳ-lân — Con 
cháu nhà vua — Tôn-thất. 


“= c/ Rš ƑE Ở bên hàng xóm (voisinage). 


=_ dác — #8 (Toán) Hai góc do 3 đưỡng gặp 
tại một điểm ở trên bình-điện mà làm 
thành (angles adjaccents). 

“ đác BÄ ¡ ừng con kỳ lân — Ngb. Cái 
{t thấy lắm. 


— dóc phượng chủy - #4 l. ®i Sừng lần, 


mỏ phượng — Ngb. Vật hiếm có. 


“ địch BÀ ú Nước cừu-địch ở láng diểng 


(Vvoisin ennemi). 


“ giáp ‡# ER Váy cả và mai rùa. 


= giới — 7† Loài có vậy (cá) và loài có vỏ 
(cua). 


Lân hóa khinh 1# {L & (Hóa) Thứ hóa- 


hợp-vật đo khinh-khí và chất lân hóa 
thành (hydrogène phosphorée). 


~ hông ## ÿ§ Lân là cá (vảy cá), hồng là 


ngỗng trời, hai loài ấy người xưa cho là 
đưa tin tức — Ngb. Thư-tín — Nch. Ngư 
nhạn. 


“ kính BữỊ #6 Khổng tử viết kinh Xuân- 


thu, đến chuyện “bắt được con kỳ lân 
ngoài đồng” thì dừng bút, nên người ta 
gọi kinh Xuân-thu là Lân-kinh. 


“ lý RỊầ E Người trong làng trong xóm 


(villageols). 
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— mao 38 6 Vảy và lông = Thợ vẽ gọi 
chung cả trùng, ngư, điểu, thú là lân 
mao. 

— mục Hộ E& Gần rrủi hòa hảo. 

= phụng Bá t, Con lân và con phượng - 
Nẹb. Vật ít có - Người phi thường. 

“ quốc ï# j Nước láng điểng (pays 
volsin). 

~ sế loại #3 Wj ‡ế Động) Loài sâu mà 
cánh có phấn như vảy cá đépidoptèros). 

— thương — 3 Vết thương khắp mình như 
vảy cá = Nhiều vết thương lắm. 

— # 1% L, Ở lân cận nhau (voisinage). 

— toan 13 #4 (Hóa) Thứ toan-loại do chất. 
lân hóa thành (acide phosphorique). 

=_ toan cái — £ 35 (Hóa) Thứ hóa-hợp-vậL 
đo lân-toan với chất cái hóa thành 
(phospbate đe calcinm). 

¬ trdo #§ FT Cái vảy và cái móng — Ngb. 
Nhỏ hẹp, vụn vặt. 

Lân trùng - #8 Loài có vày, như cá, rắn, 
xủa v.V... 

“ uiện ft †# Láng giểng giúp nhau. 

~_ xé - # Nhà hàng xóm (malson voisine). 

LẬN # Hà tiện - Tiếc - Giận. 

— sốc # - Hà tiện hẹp hồi (avare 

_pareimonieux). : 

LẦN #t Chọn. 

“ trạch — †# Lựa chọn (choisr). 

“_ huyển — 3š La chọn (cholsir). 

LẬP. Đứng thẳng - Đặt - Dâng lên — 
Đặt làm vua — Tức thì. 

~ # Chung lợn. 

~ chí 7. Lập định ý-chí của mình. 

= chùy chỉ địa - ## Z Hỳ, Chỗ đất để cắm 
đùi - “Vô-lập chày chỉ địa” nghĩa là 
không có mảnh đất nhỏ để cắm lọt cái 
dùi, tức là nghèo cùng lắm. 

~_ công — ÿh Dựng nên công-nghiệp (édiñer 
uane œuvre). 

— đanh — ÿ. Làm nên danh tiếng (établir 
une réputation). 

“= d; — # Không theo ý kiến của kẻ khác, 


LẬP 


làm cho ra lạ lùng. 

“ dã - # Khỏi 
1mmédiatement). 

= đông — - Ngày mới bắt đầu mùa đông, 
tức ngày 7 hoặc 8 tháng 11 dương lịch 
(commencement de Ïhiver). 

^ đức - †#. Làm nên việc đức, như dựng 
nên pháp-độ mới, hoặc cứu vớt chúng 
sinh. 

“hạ — 8 Ngày mới bắt đầu mùa hạ, tức 
ngày 6 hoặc 7!#' dương-lịch 
(commecement, de lété). 

Lập hiến — ï§ (Chính) Nói về chính-thể 

tiêu-chuẩn 


đau ngay (guérir 


có  hiến-pháp làm 
(constituLionnel). 

¬ hiến chính thể — T?® ï# fÐ (Chính) 
Chính-thể có hiến-pháp để định quyển- 
hạn của Chínhphủ và nhân-dân 
(Gouvernemernt. consl Hiuf1onnel). 

~ hội & Tổchức ra một doàn-thể 
(fonder une société). 

~ ý - # Đính chủ+ của mình (prendre 
une résoÌution). 

“ kế— #tẬ{. Nuôi con nuôi để nối giòng cho 
mình (adopter un ñs). 

~ kế~ §† Bày ra kế-hoạch để làm việc gì 
(étabhr un plan). 

“_ khốc — %I| Tức thì (namédiatement). 

=_ khỏi — ‡ũ Đứng dậy (se lever). 

“ iệ¿ ~- ÿBJBày ra cái lệ (établir un 
antécédent, établr un règlement). 

~ huận ~ § Nch. Lập-ngôn. 

^ mua¿ — SỆ Sắp đặt mưu kế (établr un 
plan). 

= nghiêm — ##, Làm ra thái-độ nghiêm- 
chỉnh (se faire sérieux). 

“ nghiệp — 3 Dựng lên sảnnghiệp 
(établir un patrimoine). 

^_ ngôn — ZSï Có ngôn-luận và trứ-thuật để 
truyền đến đời sau. Nch. Lập-luận. 

“ pháp - #3: (Chính) Định ra pháp- lật 
hoặc điền-lệ (égiférer). 
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= pháp cơ quan — ‡E † RÑ (Chính) Cơ- 
quan của các nước đân-chủ chuyên giữ 
việ chế định ra pháp-luật (organe 
lée;slat1Ð. 

“ pháp quyển - ;È ‡# (Chính) Một thứ 


trong mấy thử quyển của quốcgia, 
quyển ấy gi việc lập định ra pháp-luật 
(pourvoir lég1slaHÐ. 

Lập phương - 7ÿ (Toán) Cái hình thể có ba 
bể: dài, cao, rộng, bằng nhau (cube) — 
Nhân ba bầ dài, cao, tộng với nhau 
(é]ever au cube). 

— qui quyền — ‡R§ †# (Chính) Quyền lập 
ra qui-trình, hoặc nghị-định ở dưới 
quyền lập-pháp. Ở các nước đân-chủ, 
quyền lập-qui thuộc về Tổng-thống và 
các quan hànhchính thủhiến 
(pouvorr réglementaire). 

— quyết — ¿tt (Pháp) Xử tội chết lập tức, 
không đợi phúc thẩm (exéeution 
I4mmédiate). 

“- quốc — [8| Dựng nước (fonder un état). 

= tâm —›Ÿx Tình ý làm việc gì (se đécJder). 

“thân - & Làm người ở đời. 

¬ thất - t Dựng nhà cửa = Cưới vợ (se 
marler). 

~ thệ — 3# Định lồi thể với nhau (prêter 
serxment). 

“ thu — #U Ngày mới bắt đầu mùa thu, 
tức ngày 9 hoặc 10 tháng 8 dương-lịch 
(commencement de Ïautomne). 

= trên — ‡&. Bày ra trận-thế. 

— trường — 18 Cái chỗ mình đứng — Địa-vị, 
hoặc thá1-độ. 

~ n¿ — Rj Nuôi con nuôi để nổi giòng 
mình. 

—- tức --RỊ Nch. Lập-khắc (inmmédiatement). 

“ ước - #J Ký kết điểu-ước với nhau 
(contracter). 

Lập xuân - # Ngày mới bắt đầu mùa 
xuân, tức ngày 4 hoặc 5 thắng 2 dương- 
lịch (eomtnencement du printemps). 

LẬT Z§ Cây lật, quả lớn mà có gai, nhân 


LÃU LẬU 


ăn được. Nch. {§ s 

#$  Runsợ. 

lật {§ 1# Cách sợ hãi. 

liệt - | Rét run. 

thụ SẼ Eil (Thực) Cây lật (châtaigrier). 
tử — -- (Thực) Quả lật (châtaigme). 


LÂU § Một vị sao trong nhị thập bát tú. 


fR§. Nhà lầu. 

‡§. Gò đất thấp. 

HÐ Dắcdi 

" Xch. Lâu-la. 

##. Đầu người chết. 

bằng fR HỆ Cái rạp có lầu, làm để trần- 
thiết khi có hội bè gì. 

các — f] Lầu và gác (palais). 

đài - 3 Hẹp dài và cong co gọi là lâu, 
cao mà vuông gọi là đài = Nhà sang 
trọng (pala1s). 

lœ 18 tậ Bộ hạ của đảng cướp. 

nguyệt tR Fj Mặt trăng đứng trên lầu 
nhìn thấy. 

thuyên — fỒ. Cái thuyền có làm lầu ở 
trên. 


LẬU j8. Nước rỉ ra ngoài — Tiết lộ việc kín 


- Bệnh về sinh-thựe-khí. 
Ñ Hẹp nhỏ - Quê vụng — Cạn hẹp. 
‡$#ˆ Chạm khác. Cũng đọc là lu. 


Lậu băng #Š ÿk Chạm vào nước giá, tức 


là việc vô dụng. 

băng u¡ giám - ÿk SẼ Chạm giá dể 
làm gương — Ngb. Vô-dụng. 

chất [E f Tư-chất xấu. 

chế— ft) Chế-độ trần hủ. 

cổ ï§ Et Tiếng trống báo thời khắc ban 
đêm. 

hạng IS ‡# Đường nhỏ hẹp vắng vẻ 
(sentier reculề). 

hồ fá #§ Cái bình đựng nước, cho nước 
giọt ra dân để xem chừng mà tính giờ 
khắc. Nch. Đồng hề (elepsydre). 

khắc — 3| Cái thì khắc tính theo đồng- 
hồ nước. 
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“ kiến § R Kiến thức cạn hẹp. 

“_ nguyệt tài uôn $§ E} #⁄ ##£ Chạm trăng 
cắt mây - Ngb. Tài khéo. 

¬ nho 1ñ [§ Người học-thức cạn hẹp. 

= thất ~ 5š Nhà cửa hẹp hòi. 

= thất f # Lạt ra mất, sót mất (omettre, 
pgarer) 

“_ thoát - ` Quên sót mất đi (omettre). 

— thức PE it TYí-thức cạn hẹp. 

~ rrần xuy ảnh ‡£ 6 0x #2 Chạm vào bụi 
và thổi vào bóng - Ngb. Nhọc công vô 
ích. 

“= tục RẾ {§ Phong-tục bỉ lậu. 

“ sống TR 8 Lọt qua lưới - Ngb. Kẻ 
phạm tội trến thoát, hay vì cậy thế lực 
mà khỏi tội. 

LÊ 5% Sắc đen - Dân chúng - Tên họ 
người. 

¬ 52 Cái cày — Đi cày — Sắc đen. 

~ #J Thứ cây quả có nhiều nước, ta cũng 
goi là cây lê. 

Lê $š Một thứ cây lá hình trứng mà sắc 
đố, lá non ăn được. 

= chúng T2 # Nch. Dân-chúng (amasse). 

— dân - S Dân đen đầu. Nch. Dân chúng. 

“ đại hònh — 2% {T1(Nhân) Tức là Lê- 
Hoàn, làm Thập-đạo-tướng quân nhà 
Đỉnh, sau cướp ngôi xưng Lê-Đại-Hành, 
đựng lên nhà Töần-Lê (980-1008). 

— hiến — [R† Người hiển-tài trong khoảng 
dân-chúng. : 

- hoắc bất thái 58 T§ 7x 1£ Không hái 
rau lê rau boắc = Không giám vào núi. 

¬ lợi ®% | (Nhân) Người Lam-Sơn tỉnh 
Thanh-Hóa năm 1418 khởi bình đánh 
quân nhà Minh, chiến sự 10 năm, khôi 
phục được độc-lập của nước nhà, lên làm 
vua, lấy hiệu là Lê-Thái-Tổ. Lên ngôi 
năm, 1428 chết năm 1483. 

“_ mình — ER Nủa tối nửa sáng = Lúc trời 
mới mở sáng. 

= mông #J E§ (Thực) Cũng gọi là nĩnh 
mông (Limon). 


LÊ LỆ 


nguyên #2 7È Lê là dân chúng, nguyên 
là thiện, Đời xưa gọi người là thiện- 
nhân, nên gọi nhân-chúng là lê-nguyên. 
ngu ZZ 2E Con trâu đen. 

thứ £# ÿ# Dân-chúng. 

uăn-Hia —  {£ (Nhân) Người đanh-sĩ 
đời Trần, thi đậu Bảng-nhãn, soạn bộ 
Đại-việt-sử 30 quyển, chép từ nhà Triệu 
đến cuối nhà Hận-Lý, nước ta có sử bắt 
đầu từ đó. 

Diên #4 (Cổ) Ngày xưa vua Đường- 
Minh-Hoàng chọn hơn 100 người thanh- 
niên để đạy hát xướng trong Lê-viên, vì 
thế người ta thường gọi nơi hí-viện là lê- 
viên. 


Lê oiên tử đệ - [8l Z- 3% Con hát. 
LỆ j# Nước mắt. Cũng đọc là hụy. 


Cong vạy — Đến — Thôi — Định — Trái 
ngược ~ Tàn bạo — Tội. 

EẾ Lứa đôi ~ Đẹp tốt — Xa xỉ — Phụ vào 
— Buộc lại. 

đ§. Lúa đôi. 

# Thứ cỏ cứng, dùng làm bàn chải 
được. 

#@ Phụ thuộc — Đây tớ —- Một thể viết 
chữ Hắn. 

Ị_ So sánh — Phép đã thành từ trước. 
ƒ§. Mài - Dữ tợn —- Nghiêm khắc ~ Ác — 
Bệnh dịch. 

ñR Đá mài. 

#, Gắng sức. Vốn viết là Jế › 

# Dịch khí — Bệnh ma phong. 

án 16| 3E Cái lệ đã thành và cái án cũ 
đã định. 

bịnh §§# ft Lĩnh lệ, hầu trong nhà các 
quan như đầy-tớ. 

binh J§. - Mài đồ bính khí cho sắc. 
cấm — 1#'` Cấm nghiêm lắm (nterdiction 
sốvÈre). 

chất E§  . Chất đẹp, nói về đàn bà con 
gái. 

châu 3# #£ Nước mắt rơi xuống như 
hạt châu. 


ˆ chí #ý *‡ (Thực) Cây vải. 

— chí [§, ;£. Phấn khỏi ý chí lên. 

¬ chứng f6| šð Lấy việc đã thành mà làm 
chứng-cứ cho việc khác. 

Lệ đân I§. ` Ngược bạo với nhân-dân. 

— đực - §. Gắng sức mà làm giúp. 

“ hà ‡#£ ml Nước mắt chảy như giòng 
gông - Ngh. Thương tâm lắm. 

^ hại E # Dữ tọn. 

- khí 4® ® (VNGh. Dịch-khí. 

— ngoại Tf| #} Ở ngoài lệ thường, ở ngoài 
nguyên-tắc chung (exceptionnel). 

—_ ngôn - Lời nói bày tổ những đều đại- 
khái trong quyển sách. 

“ nhân ẾÊ Á Người đẹp - Mỹ nhân. 

~^ nhân §§ AÁ Người bị khổ - Người tà tội 
phải làm lao-dịch. 

= phong f5| t† Nhà nước theo định-lệ mà 
cấp phẩm tước cho cha mẹ, ông bà, cùng 
vợ người làm quan khi mấy người ấy còn 
sống. 

= sắc ƒ§ Œ Sắc mặt nghiêm — Sắc mặt 
giận. 

= ưỡng T6 R8 Nhà nước theo định-lệ mà 
cấp phẩm-tước cho cha mẹ, ông bà, cùng 
vợ người làm quan, khi mấy người ấy đã 
chết. 

^ thanh T§ # To tiếng mắng người. 

— thụ {6| ## Nhà nước theo định lệ mà 
cấp phẩm-tước cho quan lại. 

^ thuậc ## IR Phụ-thuộc với người khác 
(đáépendant). 

= ;hư - # Một thể viết chữ Hán, tương- 
truyền rằng của Trình-Mạc đời Tần, 
phạm tội bị giam, khi ở trong ngục đặt 
ra, nên gọi là lệ-thư. 

Lệ tỉnh I †š Phấn khổi tinh-thần lên. 

— tử ñ5 (Thực) Quả vải. 

LỄ Cách bày tô kính-ý — Đề vật để bày 
tỏ kính-ý ~ Tên sách xưa nước Tàu, gồm 
ba bộ: Lễ-ký, Chu-lễ, Nghĩ -ễ. 

~ bái - 1ý Tế thần (cuÌte). 

~ bái đường - fE #t (Tôn) Nhà thờ, chỗ 
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LỄ pháp ~— 


LỄ  LỆNH 


nhà tôn-giáo làm lễ và truyền-giáo. 

= bộ — #ñ (Thần) Một bộ trong lục-bộ của 
Nam-triểu chủ việc cúng-tế (Ministère 
đes Rites). 

— bộ thượng thư Bố mị 3# Quan 

_ thượng-thư đứng đầu Lễ bộ (Mimstre ' 
~ des Rites). 
chế - 8| Phép-tắc các lễ-nghi (rites). 

— dường — 3# Chỗ cúng tế (maison de 
culte, temple). 

^ giáo— #4 Lễ-tục và giáo-hóa. 

= ý~ Lấy lễ mạo mà tỏ lòng tôn-kính. 

“ bình — #§ Sách Lễký - Kính trọng 
quyển kinh Phật. 

¬ ký — ñ0 Gợi chung ba bộ sách. Nghi-lễ, 
Chu-lễ và Lễ-ký của Tàu. 

^_ mọo —$% LÃ phép bể ngoài để tổ bày tôn 
kính (courtoisie, manière afable). 

“ ngh — {% Nghithức về việc lễ 

- (cérémonie) - Lễ-pháp. 

^ nhạc — t# Lã-nghi và âm nhạc (rite eL 
musique) — Sách Lễ-kinh và sách Nhạc- 
kinh. 

“ nhượng - J8 Lấy lễ mà nhường nhịn 
nhau (courtois, modeste). 

#@ LÃnghi và pháp-độ 
(politesse). 

— phục — fJ§ Đồ quần áo mặc khi điển-lệ gì 
(vêtement đe cérémonie). 

¬ sinh — 4 Người giúp các việc lễ trong 
khi cúng tế. 

=_ ¿ôm ~ ; Thành-tâm mà dâng lễ-vật. 

“ dết -— RñLãnghỉ có chừng mực 
(foermalité). 

= tực — (@ Lễ-nghi và phong-tục. 

“_ păn — %- Lễ-chế và nghi-văn. 

“ uật —- ! Lãnghi và vănvật — Vật- 
phẩm để cúng tế, hoặc để tặng người 
(ofrande, présent). 

LỆNH 4 Bố cáo ra - Thời tiết - Quan 
huyện — Tết đẹp — Lời kính xưng đối với 
người khác — Xch. Linh. 

=_ đi — 38 Tôn xưng con gái của người khác 


LỆNH 


(mademoiselle votre ñlle). 

chỉ - # Mệnh-lệnh của Hoàng-thái-hậu. 
chính - [E Tôn xưng vợ chính của người 
khác. 

chung — {% Già mà chết gọi là lệnh- 
chung, tức là sự chết tốt. Nch. Thiện- 
chung. 

danh — #, Tiếng tốt. 

đoïn - ® Tôn xưng quan huyện, gọi là 
lệnh-doãn. 

đệ - 35 Tôn xưng em người khác. 

điệt — #£ Tôn xưng cháu trai người 
khác. 

điệt nữ — E #r Tôn xưng châu gái người 
khác. 


Lệnh đức - {Đức hạnh tốt. 


đường - ## Nch. Lệnh-mẫu. 

khổn — fij Tôn xưng vợ người khác. 

lang — Bl_ Tôn xưng con trai người khác. 
mẫu - f#‡ Tôn xưng mẹ người khác. 

- #§È Tôn xưng em gái người khác. 
nghiêm — Rất Tôn xung cha người khác. 
nhạc — iñ Tôn xưng ông gia người khác. 
nhạc mẫu — fĩũ R} Tôn xưng bà gia 
người khác. 


Ai 
muội 


sốc — @ Nhan sắc đẹp làm cho người 
HAY. 

thúc — 7U Tôn xưng chú người khác. 

tiên — Sĩ Cái cồ giữa có đề chữ lệnh 4 
và trên có cắm cái tên để làm hiệu-lệnh 
sai phái về việc quan. 

tiết - §ñj Nch. Giai-tiết. 

tôn — ƒ# Tôn xưng cháu người khác. 

từ 34 Nch. Lệnh-mẫu. 


- #/-- ff| Tôn xưng con trai người khác. 
LY 


BÍE lần ra — Hai người cùng sánh với 
nhau — Tên một quẻ trong bát-quái, 
#_ Nước thấm vào đất - Mỏng mảnh. 
#§i. Cái khăn trùm mặt của con gái khi 
về nhà chồng. 
#£ Bờ rào đan bằng tre. 
1 Nch. Lưu-ly 3ÿ 33. 
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LY LV 


Ly # Đàn bà góa chồng. 


f#. Sửa trị - Phúc - Số nhỏ, 10 hào là 
một ly — Xch. Ly-kim — Cũng viết là 
Re 

Loài trâu sản ở Tây-tạng. 

Laài trâu sắc đen. 

Mắc vào, gặp phải — Sự lo lắng. 

'Tên nước, tức nước Cao-]y. 

Ngựa sắc đen toàn. 

Con chồn. 

bất tuấi uỹ 3% 7ï 1(| £§ (Cố Sách Tả- 
truyện có câu: "Ly bất tuất. kỳ vỹ, nhi ưu 
Tôn-Chn chỉ vẫn, vì tương cập yên” 
nghĩa là: Đàn bà góa quên lo dệt vải mà 
1o nhà Tôn-Chu suy mất, tai họa lây đến 
mình. Vì thế "ly bất tuất vỹ” nghĩa là: 
quên mình mà Ìo việc nước. 

bạn ÑE ?R Làn ra mà làm phản 
(déserter). 

biệt — BỊ Lầa cách nhau, kể ở người đi 
(se séparer). 

bôi— Rƒ-: Chén rượu uống khi ly-biệt. 

ca — Í Bài hát tự-tình khi ly-biệt, xưa 
có câu ca rằng: Lý câu tại lộ, bộc phu 
chỉnh giá, nghĩa là: ngựa ly-câu ở ngoài 
đường, đầy tớ đương sửa soạn xe. 

cách § #: Sùa đối lại. 

châu BỆ. É‡ Lồn ngọc con ly-long ngậm 
— Ngb. Chỗ trọng yếu trong văn-tự. 
Trang-Tử nói: Thiên kim chỉ chân, tất 
tại cửu-trùng chỉ uyên, nhi-ly-long hàm 
hạ: Ngọc châu quí giá, tất ở dưới hàm 
con ly-long trong chín từng vực thẳm. 


Bã Rã äR đi ï A# 


ly chính fã 1E Sùa sang lại cho đúng. 


chức BE f£. Bồ chức vụ của mình đi. 
cục — RÄ Nch. [y-chức. 

cưng —  Hành-cung của vua là chỗ vua 
ở lại khi đi ra ngoài Kinh-đô. 

định Tã 7E Sửa sang định lại. 

gi RẾ Ấ Bỏ nhà đi xa (quitter sa 
maison). 

gián — TB] Đứng giữa để khêu chọc cho 
hai bên thành bất hòa nhau. 
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hôn - 05 Vợ chồng bỏ nhau (divorce). 
hồn bệnh - #8 T5 (Y) Ngày xưa hễ hồn 
người bệnh lìa xu-xác mà đi nơi khác, 
gọi là ly-hồn-hệnh. Ngày nay người bệnh 
trong khi ngủ mê mà đứng đậy đi vở 
vẫn, cũng gọi là ly-hồn-bệnh. 

hợp — Ê; Chia ra và họp lại (sóparation 
et. rềunion). 

hương -- #8 Lìa làng mà đi nơi khác. 
khai -- B8|. LÀa xa ra (séparer). 

hhâm — 8 Lìa áo = Ly-biệt nhau. 

kỳ - S† Lạ lùng khác thường, không đò 
đoán được (extraordiname). 

kỳ tuyệt thú - #3 tŒ tú Cái thú-vị rất 
mực lạ lùng khác thường. 

hơn f #$ (Tài Thứ thuế phải nộp khi 
chở hàng hóa đi qua các tỉnh. Thuế ấy 
thự-hành ở Trungquốc (douanes 
Trtếrieures). 

hình phản dạo - £Ê lý šÄ Lìa xa lề 
thường, trái ngược đạo chính. 


Lyiạc Eế ï4 Bồ rào (elôture, haie). 


long Hà BE Con vồng đen. 

nhị 8É 8L Có hai lòng, muốn lìa bỏ. 
phản — lý Lìa bố và phân đối lại kế 
trước mình vẫn theo (déserter). 

phụ f# t§ Đàn bà góa (veuve). 

quần Bt TS Bồ bây, ra đứng một mình. 
quân tác cư - ®# 3% 3 Bỏ bè bạn đi ở 
riêng một. mình. 

quyên J8 ?B_Nch. Ly kim. 

sẩu ## f4 Nỗi nhớ thương vì ly-biệt 
nhau. 

tán — ff. Lầa tan ra (se disperser). 

tao — RÄ. Tên sách của Khuất-Nguyên 
đồi Chiến-quốc làm ra, tức là bài vận- 
văn trường-thiên xưa nhất của Tàu. 

tâm — ›x Gái lòng không tin phục. 

tâm lực - d7) (ý) Khi vật-thể xoay 
tròn, có cái sức làm cho vật thể đi xa chỗ 
trung-tâm ra, sức ấy gọi là ly-tâm-lực 
(force centrifuge). : 

tiết E# gñ Tiết-tháo của người đàn bà góa. 
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LÝ 


— tứ BẾ !5 Lòng nhớ nhau khi ly-biệt. 
LÝ ï# Chỗỏ Một dặm đường - Một làng. 
= đ Trong, ötrong. Cùng viết là ‡ll s 

^ # Sửa trị- Lễ. 

“= ƒf#_ Quê mùa. 

— #8 Cá gáy. 

“ # Cây mận - Đề đi đường. 

lý F8 Cái dây đi ở chân — Đạp xéo lên — 
Làm việc — Bống lộc. 

¬ j#@ Đi quanh. 

ˆ bạc Ƒ§ i#. Đi trên giá mỏng — Nch. lý 
băng. 

~ băng — øk Th trên giá — Ngb. Phải nên 
cẩn-thận. 

“ cơ {1 T7 Câu hát quê mùa. 

— công uấn  /% f§ (Nhân) Người làm 
quan đời Tiểnê, sau được tôn làm 
Hoàng-đế, hiệu là Lý-Tháitổ (1010- 
1028). 

— c/ ä ƒ# Đấtỏ— Bỏ quan về ở làng. 

= dịch - 24 Công việc trong làng — Người 
xem sóc công việc trong làng. 

= do: Rÿ 3h Cái lẽ bởi đó mà sinh ra việc 
gì aison, cause). 

= đói Ƒ§ 8 Đạp đất và đội trời - Ở trong 
khoảng trời đất. 

“ Đỗ Z ‡† (Nhân) Lý-Bạch và Đễ-Phủ, 
là hai nhà thi-hào đời Đường nước Tàu. 

“ giải HỆ R£ Suy lường sự lý mà giải dịch 
ra. 

= hạ bất chỉnh quan #® TR TT ## ƒ Dưới 
cây mận không nên sửa mũ, sợ người ta 
ngờ mình ăn cắp trái mận mà đấu vào 
mũ - Ngb. Nên tránh điều hiểm nghỉ. 

“ hải # {§ (Địa) Tên một cái hề lớn ở 
giáp châu Âu và chân Á (Mer 
Casplenne). ' 

~ hào EÐ  Lý-dịch và hào-mục lrong 

làng. 

— háa 1 {( Chính-trị với giáo-hóa — Vật- 
lý với hóa học. 

=_ học — #4 Họe-thuật của các học-giả đời 
Tống, cốt giải thích kính truyện -: 


z 
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Ngày nay tự nhiên khoa-học cũng gọi 
là lý học. 


Lý bội — @ Hiểu rõ vàng ~ Suy nghĩ ~ Chú ý. 


y E«& Áo mặc trong, áo lót mồ hôi 
(chemise). 

khoa  #£ E| Túc là tự nhiên khoa-học 
(sclences naturelles). 

khuất — [đi Sút lý thua người. 

lịch f§ ## Chức vụ và những việc mình 
đã trải qua trong bình sinh. 

huận RẺ šñ Cái nghị-lhận căn cứ vào }ý- 
tưởng (théorie). : 
nơm đế 7E T8 T8 (Nhân) Tức là Lý-Bôn, 
năm 541 nổi lên đánh đuổi Tháithú 
Tiêu-tư, xưng là Lý-Nam-đế tức là thủy- 
tổ nhà Tiển-Lý (644-548). 

ngôn ƒ# Z Lài nói quê mùa. 

ngư #6 (Động) Con cá gây (carpe). 
nhĩ E1 TH Tai người phàm tục quê mùa 
— Người không tri-âm. 

pháp E§ # (Triếu Phép tắc và điều-lý 
~ Đúng với lẽ mà hợp với phép, tức là rất. 
công-bình. 

phát - ®£ Chải tóc, sửa tóc (coiffer). 
quốc — 3j Trị nước. 

sản — #£ TYịlý của cải. 

số - # Lý-học và số-học — Xch. Nho, y, 
lý, số. 

sự - Sã Quản-Ìý các việc. 

tài — B4 Lo việc tài chính. 

tể t3 3 Tức là lý-trưởng. 

thú E8 Eụ Sự lý có thú+i. 





Lý thuyết - š8 Bàn bạc các sự-lý — Nch. 


Lý-luận. 

Thường Kiệt 3# ?# f# (Nhân) Người 
danh-tiếng đời Hạu-Lý đánh nhà Tống 
nhiều trận kịch liệt. 

tính I§ †£t (Triếp Cái sức suy-nghi đối 
với cái sức cảm-giác — Cái trí-thức của 
người ta vốn có (raison). 

tính thuyết — {1 3# Tức là chủ-lý-thuyết 
(rationalisme). 

trí~ Eụ (Triếu Sức suy nghĩ đối với sức 


Lý LỊCH 


cảm -giác — Xch. Lý-tính (raison). 

= trưởng E3 E Người đứng đầu coi việc 
hành chính trong một làng (maire du 
village). 

= ;z— tý Cây tửở làng = Quê hương. 


= đưởng T8 TRE Suy nghĩ theo sựlý mà 


thành cái tư-tưởng hư-không, thế gợi là 
lý-tưởng (déal), trái với sự-thực. 

~ tưởng chủ nghĩa — fR. + # (Triếu Cái 
chủ-nghĩa đặt một cái mục-dích rất cao, 
rồi nhắm đó mà hết sức làm cho đến để 
đạt cái ý nghãa đời người Gđéalisme). 

“ tưởng quốc - #Ð_ BlCái nước, cái chính- 
thể mình mơ tưởng trong não (utop1e). 

= ưng — ƒE Lễ nên như thế Guste, 
convenable). 

LY †| Xch Lại. 

“^ #j Xch. Mạt ly. 

= #j Bệnh kiết - Xch. Bạch-ly và Xích3y. 
Cũng đọc là Lợi. 

“ ¡¡ Đến- Cũng viết là #ữ ° 

Ly chính ‡W EL Nch Tựu chức. 

= mình — 5Ä Hai bên đều đến một chỗ để 
lập minh-ước với nhau. 

“ quan — TR. Quan lại đi nhận chức. 

LỊCH ƒ Trải qua - Rõ ràng - Nch. fŠ ‹ 

~ ## Xch. Loa-lịch. 

¬ I#. Phép tính năm tháng ngày giờ. 

~ ÿ# Nước giọt xuống - Giọt rượu uống 
gần hết. 

= j£ Chuống ngựa. 

- # Sấm sét. 

= ÿ# Đá vụn, sối. 

~= ## Một thứ cây đống cây lật. 

“ bản I# 2% Quyến lịch (calendrier). 

~ chính — ]E Ông quan ngày xưa giữ việc 
làm lịch. 

= duyệt R# E8 Trải qua nhiều việc nhiều 
chỗ (expérimenté). ` 

= đại — {% Trải các đời (es périodes, les 
générations). 

— đại đế uương —- {X T + Đế-vương các 
đời trước. 
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đâu T# 58 Đầu năm (commencement 
de Fannée). 

hiếp RE HỊ Trải nhiều kiếp, nhiều đời. 
lạc — ÿã& Thanh<cao, không đống phàm 
tục ~ Cách bày xếp so le. 

lãm — ## Xem khắp cả. 

loạn -- f#\ Lộn xộn không có thứ tự. 
luyện - Í£, Lịch duyệt và lão luyện 
(expérienee). 


Lịch pháp ÏB & Phương pháp suy tính 


thiên-tượng để định năm, tháng, ngày, 
giỏ. 

số — §Ơ Vận số của trời an-bài cho nhà 
Vua. 

sự ## SH Do ở chữ am- -lịch-sự‹cố, luyện- 
lịch sự-tình, canh-lịch sự biến mà ra = 
Trải việc đòi, việc gì cũng biết — Nay ta 
thường dùng theo nghĩa sắc đẹp, hoặc 
gìao-thiệp khôn khéo. 

sử — # Biên chép những sự biến-thiên 
diên-cách trải qua các đời — Biên chép 
những việc lớn của quốcgia xã-hội 
(histoire). 

sử duy uật luận — $% tẾ !2Jj Wầ Tức là 
duy-vật sử quan — (matérialisme 
historìque). 

sử học - ?Ð' ## Môn học chuyên tự-thuật 
những việc thuộc về cuộc sinh-hoạt quá 
khứ của loài người (histoire). 

sử phương phóp —- % 7? # Phương- 
pháp theo lịchsử mà nghiêncứu các 
khoa-học (méthode historgne). 

sử triết học — $%Ð 3 !8 Cái triết-lý ỏ 
trong lịch-sử (philosophie de Thistoire). 
thất T# # Nhà làm lịch. 

thiệp I# ## Trải qua — ch. Kinh"lịch. 
thư TẾ #8 Sách lịch, biên chép những 
năm, tháng, ngày, giờ (calendrier, 
almanach). 

trích ŸE ï§ Giọt nước rớt xuống (goutte). 
triêu FE 8R Trải các triểu vua trước (es 
dynasties succeesive). 

triêu hiển chương SR § S Bộ sách của 


LỊCH LIÊM 


ông Phan-huy-Chú đời Nguyễn làm ra. 

Lịch trình — Í Con đường trải qua 
(chemin parcourn). 

¬ tượng TẾ % Sách chép ngày tháng, và 
đồ dùng để xem thiên-văn. 

~ uỹ—- Œ Cuối năm (ñn đannée). 

LIÊM ƒ§ Cái cờ hiệu của quán rượu ngày 
xưa. 

“ ƒ£ Bên cạnh -— Trong sạch — Ngay 
thẳng — Không tham của người — GIÁ rẻ. 

“, Búc mành mành bằng tre. 

= g Cái màn treo trước cửa. 

~ ÿÿ£ Cái khe — Tên sông. 

= ý Cái hểm — Cái dao quấm. 

“ # Cái trấp gương của đàn bà con gái 
dùng. 

“ bình HỆ +# Thanhliêm và công-bình 
(intêgre et }uste). l 

= bổng — †#Tiển giacấp để khuyên 
thưởng các quan thanh-hêm — Liêm là 
tiên đưỡng-liêm, bổng là lương bồng 
thường. 

^_ cán — §‡ Thanh-liêm và cần-cần Ñniègre 
et act1Ð. 

“_ chính — jÄy Chính-trị thanh-liêm. 

= giá — {§ Giá vừa phải không đắt (prix 
modéré). 

= khê § @ (Địa) Một con sông ở tỉnh 
Hà-nam nước Tàu. 

= khê tiên sinh - # #%⁄ + (Nhân) ông 
Chu-Đôn.Dy là nhà học-giả có tiếng đời 
Bắc-Tống, ở miền sông Liêm-khê nên gọi 
là Liêm-khê tiên-sinh. 

- khiết J# #8 Người trong sạch, không 
tham danh tham lợi. 

Liêm lại - %# Quanlại thanh-liêm 
(fonctionnaire intègre). 

“_ ngoan lập nọa — lãi ÿ ‡8 Khéo cảm hóa 
nên khiến cho kẻ ngoan ngu mà thành 
ra liêm, khiến cho kẻ nhác nhón mà lo 
lập chí. 

^ phông — ñŠ Tên các quan án-sát-sứ các 
tỉnh nước Tàu ngày xưa — Ngày nay ta 


LIÊM LIÊM LIEN 


gọi sở liêm-phống tức là sở công-an 

(service de la sũreté). 

® Tra xét. 

“_s¿— Bì. Liêm khiết, biết. đều sỉ-nhục. 

— sĩ- †: Người liêm khiết. 

“rực - t§ Thanh-liêm và chính-trực. 

— huyền nhượng thủy -  gÑ 7k Suối liêm 
sông nhường, ý nói vì khí non sông tốt 
đẹp nên chung đúc thành người lương 
thiện. 

LIỆM ñ& Mặc quần áo mới cho người chết. 
gọi là tiểu-Hệm, lấy vải bọc mình người 
chết lần cnối cùng để bỏ vào quan gọi là 


“= sới + 


đại-Tiệm. 

LIÊM §: Thu lại, góp lại - Kết tụ lại — 
Giảm bớt xuống. 

¬ đi Thứ cây nhố mọc bò, rễ dùng làm 
thuốc. 

“ dung #Y ä Nghiêm-chỉnh hình-dung 
để bày tỏ lòng kính, 

~ hãn - ‡Ƒ (V) Nói về phương thuốc chữa 
bệnh hay đổ mồ hôi. 

—_ nhấm ~ †¿ Thu vén chéo áo để tổ ý kính 
cẩn — Đàn bà khi ngỗi lạy vén áo lại cho 
gọn, gọi là liễm nhẫm. 


= tài-- B‡ 'Thu góp tiển của. 
Liêm thủ — # Rút tay lại không giám 
phóng tứ. 


¬ ¡ích - ¿# Thu lượm vết xấu lại, không 
giám làm nửa. 

¬ tiên — $§ Góp tiển — Tiền góp. 

= tức — ý Lau chân lại, không giám bước 
tới. 

LIÊN ;# Tiếp hợp nhau - Liền với nhau - 
Một bộ-phận trong quân đội, ba bài 
thành một liên. 

= ÿ# Dơn sóng - Chảy nước mắt. 

“ ï# Cây sen. 

^ §&# Loài chì chưa luyện tĩnh — Cái giây 
chuyền bằng kim loại. 

— g¿ Nối liển nhau — Hợp nhau. Nch. 
8 › 

“ 2% Thương hại - Thương tiếc. 


406 


ái 1$ Thương tiếc (aimer, avoiwr 
p1é). 

bang Bệ ?ñ (Chính) Nước lớn do nhiều 
nước nhỏ liên-hiệp lại mà thành, như 
nước Đức, nước Thuysï (ídératlon 
điátats, fédéral, fédérati). 

bích - 8# Hai cái đẹp liền gần nhau. 

bộ š# # Bước chân của người con gái 
đẹp -- Xch. Kim liên. 

can 38 TT Đị can án với người khác 
(Impliqué dans tne affarre). 

châu — #k (Văn) Một thể văn bắt đầu từ 
Dương-Hùng, cốt lấy văn-nghĩa cả bài 
xâu liền với nhau như những hạt châu — 
(Lmận) Phép tam-đoạn-luận cũng gọi là 
hiên-châu. 

chỉ — tỳ Liên cành nhau - Ngb. Anh 
em. 

cú Tiệ &J Thể thở do mỗi người làm mỗi 
câu hiệp lại mà thành —- Nch. Liên- 
ngâm. 





Liên cương x ff Nhiều lưới buộc liển - 


riểng lại với nhau — Ngb. Tiếp nối không 
dút. 

danh đầu phiếu lft % ‡2 Sĩ (Chính) 
Chế-độ tuyển-cử, bỏ một. phiếu cử luôn 
nhiều người, cũng gọi là hợp-sách tuyển- 
cử (scrutin de liste). 

đời ‡# 3 Nch. Liên-tòa. 

đái yã ## Buộc lriển lại với nhau. 

đái quan hệ — f8 RR (£ Có quan hệ ràng 
buộc lợi hại với nhau, không thể rời 
nhau được (solidarité, mnterdépendanee). 
đoàn - [B| Đoàn-thể do nhiều đoàn-thể 
nhỏ họp lại mà thành (intergroupe). 

đố lý #| Hai câu thơ, hoặc hai câu 
phú đối nhau, thường viết để treo đán 
nơi cột nơi vách để trang sức trong nhà, 
hay dùng để tặng hảo kẻ khác. 

đông )§ fj Ống dẫn thủy đặt tiếp với 
nhat cho nước chảy. 


=- hợp - Êï Cùng nhau (ensemble). 


hợp fệ #: Llọp liển lại với nhau (alher, 


tan). 


LIÊN 


hợp hội - 3 @ Đoàn-thể lớn, do nhiều 
cd-quan tínhchất đống nhau mà họp 
chung lại. 

hợp nội các - 3 [Ñ "3 (Chính) Nội-các 
do đảng-viên nhiều đẳng họp nhau lại 
để tổ-chức (cabinet de coal]ition). 

hoa Ÿ 1È Hoa sen (Ñeur de lotus). 

šl Liên nhau như giây 
chuyển, cũng là một thể vận-văn, chia 
nhiều bài, cứ câu đầu bài dưới, lập lại 
câu chót bài trên (anneaux joints, 
chaimons). 


hoàn 


Liên hoàn bế - f# š†} Kế hoạch liên tiếp 


nhau, kế-hoạch này lại sinh ra kế-hoạch 
khác. 

hoành — t§ Một thứ chính-sách ngoại- 
giao đời Chiếnquốc, chủ-trương liên- 
hiệp lục quốc để tôn nhà Tân — Xch. 
Tung-hoành. 

hương tích ngọc I# ® T8 % Thương 
hương tiếc ngọc = Ham chuộng mỹ-sắc. 
bết 3E {4 Kết liển lại với nhau (unw). 
khâm — ‡# Liễn áo nhau = Anh em bạn 
cọc chèo (hai người chồng của hai chị em 
gái). 

khiển - 3# Đi lại khó khăn không tiến 
lên được - Ăn nói không tiện lợi. 

kiểu — 8 (Thực) Một thứ cây, quả dùng 
làm thuốc. 

kính Sã f6 (Phật Kinh Pháp-hoa nhà 
Phật. 

lạc ¡E #§ Hai bên hợp hiển với nhau 
(sunir, g'allier). 

lý - I# Hai cây liển cành nhau - Vợ 
chồng yêu nhau. 

huy - % Người này làm lụy đến người 
khác (mpliguer, compromettre). 

miền — #8 Dắc đíu nhau, kéo dài không 
đút. 

mình lệ 58 Hai nước hoặc nhiễu nước 
đề kết minh-ước với nhau (allianee). 
ngâm _ tệ Nch. Liên-cú. 

ngẫu 4 #§ Củ cây sen. 


4Q7 
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nhân  TBỆ f4 Hai nhà có con cái kết-hôn 
cùng nhau (aÌliance par marlage). 


Tiên nhật ¡8# H Nhiều ngày liền nhan 


(plus eurs jours de suite). 

nhục ;§ f3 Thịt của hạt sen. 

nỗ 3Ð #3 Cái nỏ có thể bắn nhiều phát 
tiếp nhau. 

phát — št Phátsinh ra nhiều lần tiếp 
nhau. 

phòng ï# B Gương sen. 

quân Bế Tã Quân-đội các nước hợp với 
nhau thành một (armée aÌliéc). 

zòi ‡£ ‡ Thương người có tài mà không 
gặp vận tốt. 

thanh šB # Những tiếng liễn tiếp 
nhau. 

thành bích - 1t 5# Thứ ngọc quí đáng 
giá đem đổi được nhiều thành thị, nhiều 
đất đai. 

thắng — f# Được nhiều trận liển tiếp 
nhau (victoires succcssivee). 

thiên — R§ Thiên này liền thiên khác = 
Đài dòng văn-tự- 

thả — % Liễn tay nhau = Hô ứng kết 
hợp với nhau. 

tích {$ †# Thương tiếc (avoir pilế, 
regretter). 

tịch hội nghị Bí IS ® ïR (Chính) Nhiều 
đoàn-thể riêng mở hội-nghị chung để 
cùng nhau thảoluận về vấn để gì 
(nterassemblée). 

tiếp xầ ‡4 Tiếp liễn với nhau (ajuster, 
rabouter). 

từnh ÿ## J# Thương tình cảnh khổ-sở của 
người khác. 

tòa Ÿ# fš Tòa sen— Chỗ thờ Phật. 


Liên tọa 3 1° (Pháp) Đị liên lụy mà chịu 


tội với người khác. 

tôa -ÿ§. Nối liền như khóa lại với nhau. 
trưởng — #3 (Quân) Người đứng đầu một 
liên trong quân-đội, ở dưới đinh-trưởng. 
i¿ 3X 5á Tua hoa sen. 

tuất 1# tí Thương xót. 
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^ Hc x3 § Nối liển nhau. 

~ rử šï£ # Hột sen (graim de lotus). 

“ tưởng I8 fEÐ (Tâm) Do cái ý mới mà 
tưởng đến cái ý cũ (association de 
pensée). 

LIÊN 3# Xe người kéo - Xe vua ngồi. 

^ g§ Cái đổ có sức ngọc, dùng để đựng lúa 
thờ ở trong tôn miếu. 

“ ý Xch. Liên. 

= lộ # f3 Dường vua di khi vua ra ngoài. 

~ phụ — + Phu kéo xe chở đề. 

LIỆP g£ Đạp lên ~ Vượt qua — Cũng đọc 
là lạp. 

~^ đăng - # Vượt qua thứ tự mà thăng 
quan. b 

^ đồng — ## Vượt quá bực = Không theo 
thứ tự thường. 

= thiệp— ỳỳ Nch. Thiệp-liệp. 

“ fích— [£ Nch. Liệp-đẳng. 

LIỆT ÿJ Sắp bày - Bày dăng ra - Những 
cái. 

- 3) Ráchra— Chẻra. 

= #I Nước trong. 

= ZỤ Lửa nóng — Bạo tợn — Ngay thẳng — 
Công nghiệp. 

= ø| Khílạnh. 

~“ 4 Xấu- Yếu. 

liệt tứ Đường đê nhỏ — Giới hạn - Nước 
chảy trên đỉnh núi - Bằng nhau. Nch. 
Đẳng. #§ › 

^ bạch #U E3 Tiếng trong như tiếng xé 
lụa. 

“ bài 5| ÿE Bày ra (étaler). 

- bại 33 Bị Kém thua. 

“ cường Đl #4 Các nước mạnh (les 
Pnissances). 

“danh — #, Viết tên nhiễu người vào một 
tờ giấy hay quyển sổ. 

“ điệm ZU đã Ngọn lửa nóng lắm (f6eu 
ardent). 

“ họng 4 18 Hạng kém xấu. 

“ hấu 5l| íÃ Nch. Chưhầu. 
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= hóa 3; tý Hàng hóa xấu (marchandises 
đe mavaise qualité). 

“ hóa 5U 3K Lửa nóng lắm (feu ardent). 

~ bê Zš† Kêra từng khoản. 

=_ iẫm — # Nch. Lãm'liệt. 

~_ hệt — ðJ_ Lạnh buốt. 

= liệt oanh oanh #\ 7U §ã §á Nch. Oanh- 
oanh liệt-liệt. 

= nhật— H Mặt trời rất nóng. 

“ nhược 2 58 Yếu hèn. 

“ nữ ZI # Người đàn bà kiên trình 
không chịu khuất-tiết. 

^ nữ truyện BỊ #c ft Quyển sách chép 
chuyện những người đàn bà xưa nước 
Tàu, tác-giả là Lưu-Hướng đời Hán. 

“ phong #U RR Gió mạnh (vent violen)). 

= quốc ÿ|| 8 Các nước. 

“ sĩ Z1 + Người chísi trượng nghĩa 
(héros). 

= thánh — Rt Các vua đời trước của triểu 
vua đương trị-vì. 

Liệt tháo — # Tiết-tháo rất kiên-trinh. 

~ ích 3; tã Vết xấu trong khi làm việc 
quan. 

“ ch 7Ị f@£Có mặt ở hộinghị (être 
présent). 

= z Z\ 18 Các tổ-tiên có công-nghiệp. 

^ truyện P\ fR Quyển sách thuật sự tích 
các danh-nhân ngày trước. 

“ œy— {W Các ngài (messieurs). 

LIÊU ‡§ Xa ~ Tên một triều vua nước Tàn 
ở về phía Bắc. 

“ { Quan- Bạn bè. 

t#. Trêu ghẹo - Nắm lấy bằng tay. 

“ f§ Con chim sâu —Xch. Tiêu-liêu. 

BỊ Cẩu thả - Ý lại. 

3 Của sổ nhỏ - Cùng làm quan với 

nhau. 

= # Trống không. 

#ÿ. Bạc — Cái còng bằng đất sắt để còng 

người có tội. 

“ § Khỏi bệnh. 
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“ bằng {# RR Bạn bè cùng làm việc quan 
với nhau. 

= đông thí IE #4 Z4 (Cố Ngày xưa ở 
xứ Liêu-đông có sinh một con lợn đầu 
trắng, người chủ lấy làm lạ, đem dâng 
cho vua. Song đi đến xứ Hà-đông thì 
thấy con lợn nào cũng đầu trắng cả — 
Ngb. Ít thấy thì cho là lạ. 

“ hữu {Ế 7 Bạn đồng liêu, đổng-quan, 
cùng làm việc quan với nhau (collègue). 

^ khoái ï# Rf| Xa xuôi rộng rãi 

Liêu khoát # fä. Vắng về vộng rãi. 

— lạc ;E ï4 Xa xuôi trống rộng. 

“ loạn TE &\| Rối rít lộn xộn. 

— thả SỨ B Cẩu-thả - Tạm thời. 

= ;hiên BỊ % Trời không lộng — Cái cảnh- 
địa hư không. 

= thuộc {( I§ Thuộc quan, thuộc viên, 
đối với thượng quan (fonctionnatre 
subalterne). 

= ích ï# Tỉ Xa xuôi vắng vẻ. 

~ trơi BÍJ ƒ£ Tên bộ sách của Bồ-Tùng- 
Linh, chép những chuyện yêu quái có lý- 
thú. 

¬ uiễn ÿ§ ÿ# Xa xuôi (éloigné, loimtain). 

LIỆU ‡# Đốt cháy - Bó đuốc - Đọc là liêu 
cũng nghĩa ấy. 

^ ƒ§ Rõràng. 

= ‡E} Tính toán đo lường — Tài vật - Lúa 
cho súc-vật ăn. 

¬ ÿ# Làm lành bịnh - Làm cho bớt cho 
yên. 

“ cơ J§ ‡&# Làm cho bớt đói. 

= đốế- #ñ Trị bệnh ghen. 

~ lăng LH ER Đáng rõ. 

ˆ ý ‡Ị  Loliệu chỉnh1ý. 

= lực —- Jj Lường sức mình (estimer sa 
foree). 

“_ lượng — *# Trù liệu tính lường. 

“_ mộc — 2 Gỗ dùng để làm nhà, đóng đổ 
(bois de eonstruction). 

¬ nguyên Y§ Fã Như lửa cháy đồng cháy 
núi, thế khó chữa lắm — Ngb. Họa hoạn 


LIỆU LIỄU 


khó yên. 

^ nhiên lR #4 Rõ ràng (clairemenÐ). 

~ phát ‡# §£ Đốt tóc - Ngb. Rất dễ đàng. 

Liệu sầu hoa ƒ# % †E Tức là hoa cây 
huyên (hoa kim-châm) tục nói rằng ăn 

_ hoa ấy thì bót được lòng lo sâu. 

“ nởng #Ị 8Ð Suy nghĩ tính toán 
(réfléchr, Juger). 

“ uọng đài R Z1 Cái đài cao để trông 


xa, 

LIÊU Ƒ Hiểu rõ -Xong việc. 

= f[_. Một thứ cây cành nhỏ dài tua xuống, 
lá hẹp mà dài, hoa sắc tía sẫm, quả chín 
thì có những lông bay ra như tuyết — 
Tên một vị sao. 

“ £# Buộc quanh. 

3# Thứ cỏ sống một năm, thường mọc ở 

bờ nước, lá cay mà thơm. Cũng đọc là 

Lạc. Xch. Lục-nga. 

ÿH Cái nơm để đánh cá, cá vào được mà 

xa không được. 

^ đm hoa mình IÚỊ Eề TE 8R Liầu tối hoa 

sáng = Xuân sắc ở chốn hương-thôn. 

bỏ — 3 Cây liễu và cây bổ, hai thứ cây 

yếu ớt, thường ví với đàn bà con gái 

(saule et Jone). 

“ chỉ — ‡# Cành cây liễu (Èranche de 

sanle). 

dinh — # (Cố) Châu-A-Phu đời Hán 

đóng quân ở Tế-liễu, cho nên đời sau gọi 

đỉnh quân đóng là Liễu-đinh. Chỉnh- 

phụ-ngâm có câu: Quân trước đã gần 

ngoài dinh liễu. 

điều — f§ Cành cây liễu (branche de 

saule). 

“_ hoa — †E Hoa cây liễu (eur đe saule). 

yêu — fE Cái lưng nhỏ của người gái 

đẹp. 

Liễu bết TT ‡& Xong việc — Kết cục — Chết 
(ñn, mourTr). 

“ my HE f8 Lông mày lá liễu. 

“= nhiên TT #4 Rõ ràng (clarr, évident). 

“ nhứ EÍ) #§ Cái lông nhỏ mềm trên trái 
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liễn (chaton de saule). 

¬ sự T St Xong việc (terminer une 
affare). 

~^ tới - {§ Trả xong nợ. - 

LINH ‡§ Con tích-lính, tức chỉm chơi choi, 
hình như chim én, ở bờ nước. 

¬ độ Tuổi. 

^ ‡# Thiêng liêng - Thần - Hồn người 
chết - Ứng nghiệm — Tĩnh lanh không 
dần độn. Cũng viết là. Z + 

~ 4 Sai khiến - Xch. Lệnh. 

“ :a Tiếng rất trong — Trong lặng - Nch. {Í: 


1 
đã 


Cây có héo rụng — Số lẻ. 

¬_ (ái Người diễn tuổng - Một mình. 

~ Thứ cây dùng làm thuấc, như phục- 
linh, tru-lnh. 

^ #ïJ Lông chìm. 

— Øi Ngồi lợp ngửa - Cái bình bằng đất 

nung. 

$3» Cái chuông bằng đổng hoặc bằng 

sắt. 

“ lãi Xeh Linh-ngự. 

“ 1 Xch. Linh lung. 

“= †ệ Thương - Xch. Lĩnh lợi. 

~ l2 Nghe - Nghe theo. 

^ bdo # T3 Đồ quí báu thiêng liêng. 

— bí ‡ÿ Thiêng liêng kín đáo. 

Linh các £3 RJ Chỗ quan đại-tướng ở. 

~ chỉ ## Z (Thực) Cây có chỉ, người xưa 
cho là một thứ cây thiêng, hay dùng nó 
để bói cát hung. 

¬ chỉ Tụ Phúc trời cho. 

= cữu - RX Cái quan đựng thây người chết 
(cercuel]). 

- dị — % Thiêng liêng quái lạ — Nch. 
Thần quái. 

~_ diệu — ý Thiêng liêng màu nhiệm, biến 
hóa không lường được — Nch. Thần quái. 

“ dược - # Thuốc linh nghiệm lắm 
(temède trés eficace). 

- đài - # Tâm-linh của người — Nch. 
Lĩnh-phủ. 


LANH: 


điêu ® 8 Cây cối héo rụng. 

định {Ạ 1T Cô đơn ~ Một mình cô độc 
không có ai nhờ cậy. Cũng viết là 
STJ° 

động Tã Th Chuyển động mau chóng 
dễ dàng lắm. 

đơn — — Thuế tiên (éleeør 
đimmortalité). 

hoq‡ T— ti Nch. Linh-động. 

hôn -- 8 Tĩnh thần hoặc tâm ý - (Tôn) 
Nhà tôn giáo gọi lnh-hồn là cái thần- 
lãnh cai-trị thể-xác của người (âme). 

hẳn bất diệt thuyết — %š TY Wg ã 
(Wiế) Cái thuyết chủtrương rằng 
người chất rồi mà linh-hồn vẫn còn sống 
(immortalité đe âme). 

hồn thuyết — 8ã š9 (Triết) Tức là sinh- 
khí-thuyết, hoặc tính-linh-thuyết, hoặc 
hồn-phách-thuyết. 

khí — §, Cái khí thiêng liêng. 


Linh hình —- % Linh-lợi mà tỉnh-mẫn. 


lạc ®# šã Cổ khô héo là lĩnh, cây khô 
lárụng là lạc. Ngb. Việc suy bại. 

lăng hương — ý 2 (Thực) Một thứ cây 
thơm, tức là cây bội-lan. 

loạn — §|, Lên xôn. 

lợi: # TIỊ Mau mắn - Thông mình hoạt. 
bát. Cũng viết là {8 fäl fê 1 habile, 
intelligent). 

mẫn — B#U Nch. Linh-lợi. 

nghiệm — Eê Ứng nghiệm với lời đoán 
trước (efficace). 

ngự [8| [BI Chỗ tù ngục (prison). 

nha lợi xỉ {à ĐF fM| E4 Miệng lười sắc 
sảo, hoạt bát (beau parleur). 

nhân — A Người con hát (acbeu, 
chanteur). 

phong }? l8 Gió mát (vent rais). 

phủ # f Địa phù âm-phủ. 

quan {§ fÃ Chức quan ngày xưa xem 
việc hát xướng trong cung. 

sàng ## k Cái dường thờ người chết — 
Nch. Lình-tọa. 


LINH LỊNH LỊP LOA 
— sửng - 1ý Sáng suốt thông minh. 
- sổ %# #u(Toán Số lẻ (nombre 


&ractHionnalre). 

= /èn - §§_ Cây cối khô héo. 

8ú Rồi tan va khắp nơi. 

= ;hẻo 4 Sĩ Thứ có thuộc loài có chỉ — 

"Thứ thuốc bất tử ngày xưa. 

thụ 3$ Bán lẻ (vente au détal]). 

= túi:h - B Vặt vãnh. 

tính -  |t Tính thiêng liêng — Tính 

linh-mẫn. 

Linh tọa - WE Cái bàn đặt trước linh-cữu 
để cúng người chết. 

“ ;oái 3# E# Vụn vặt không chỉnh-tể. 

tộ 3ã I£ Neh. Linh chỉ. 

trí - tị Tình thần sáng suốt, không mê 

muội. 

— #ú - # Thiêng liêng tốt đẹp, nói về tính 
chất của người, khác với loài vật. 

—_ tuệ -3# Linh lợi sáng suốt (mntelligent). 

~ ¿ - -. Đần thờ thần (tempke). 

— ng - fE Nch. Linh-nghiệm. 

~ nội - šị Cái vật thiêng liêng có thể chỉ 
điểm tết. xấu (ob]et sacrề). 


“ tín 


uị — {# Cái bài viết tên họ cùng quan 

tước của người chết để thờ — Nch. Bài-vị. 

“ uũ 5% Ñ§ Mưasa. 

xơ 3$ Sï Cái xe chổ quan tài người chết 

đi chôn. : 

— xảo — 15 Khéo léo (habile, ingénieux). 

LINH 2 \Nch. Lệnh. 

LỊP # Nch. Lạp. 

LOA %# Con ốc — Thoi mực — Xoáy ở đầu 
ngón tay ~ Tóc xoắn. 

^ f Xch. Loa-lịch. 

^ §ÿ Loài thú, do ngựa với lừa giao hợp 
mà ginh ra (mule). 

= #¡ Cái sọt dựng đất. 

- bói #§ BH Vỏ ốc (coquillage). 

= gế-— 5¿ Tóc quăn xoắn trôn ốc (cheveux 

ondulés). 


= lịch f# 1 (V) Bệnh lên hạch ở cổ hoặc ở 
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tay, ta gọi là tràng nhạc (seroinle). 

thành @ tí (Sử) Cũng gọi là Cổ-loa- 
thành, kinh đô của An-dương-vương, 
thuộc tỉnh Vĩnh-yênngày nay. 


Loa triển — lí. Xoây trôn ốc (spirale). 


xác — ## Vỏ ốc (coquillage). 


LỎA ÿ# Xương mắt cá ở hai bên cổ chân. 


- 


‡## Trần mình ra. 

§§ Một hột tròn. 

$5 Nhiều. 

z Bọc lại - Cái vật có bao ở ngoài — 
Bao rộng. 

i#_ Trái của cây loài thảo (trái cây mộc 
gọi là quả, trái cây thảo gọi là lổa). 

kế $# š+ Chung vốn với nhau để buôn 
bán làm ăn. 

lạp #ñ ‡ Hột nhỏ. 

ngọu #Ệ RA Cổi truồng mà nằm. 

thân - 8 Nch. Lôathể — Ngh. Minh 
trân thân trụi, không có tiền bạc. 

thể— 8# Cổi truồng (nuditế). 

thể họa — f# đã (Nghệ) Vẽ hình cối 
truông, để biểu-thị cái đẹp tự nhiên. 

thì TE Ƒ' Những thây người chết đời 
xưa ở Ai-cập, lấy hương-liệu mà tầm 
rồi bó lại, để đến ngày nay vẫn còn 
(momie). 

trình 1 †# Cối truỗng (être nu). 

túc bất tiên § 4 7 Bi Đó chân không 
giảm đi tới ~ Đàn bà Tàu xưa có tục bó 
chân cho nhỏ, gọi là lồa-túc. 

từ thực vội 1E -Ý Tế 1 (Thực) Một loài 
trong chỉ chủng-tử thực-vật, hạt giống ở 
quả lộ ra ngoài (gymnosperme). 


LOẠI 38 Loài, giống nòi - Đống nhau - 


Đại khái. 
hóa — {L, (Tâm) Dung hợp cái quan-niệm 
mới với cái quan-niệm cũ. 





mục — B_ Theo loại mà chia ra từng mục 
— Từng loại từng mục. 

suy — HỆ Xét tìm ra những cái cùng một 
loài với nhau. 

thư — #$ Rộ sách theo môn loại mà 


LOẠN LOẠN 412 


xếp đặt, phần nhiều là chép điển-cố để 
tiện tra khảo. 

~ ¿tư —¬ Ÿ Đồng loại mà nhóm họp với 
nhau. 

LOAN 1# Thứ chim, một loài với chím 
phượng - Gái chuông. Ề 

^ #† Dáng núi đi cong queo liên tiếp 
nhau, 

— 1# Cẩm nõ - Cong queo. 

4# Nước chảy vòng — Chỗ nước biến 

vòng vào trong đất. 

~ *#' Chuông đeo ở cổ ngựa. 

= ‡#f' Tên một thứ cây. 

¬ dd 1® E& Xecủa vua di. 

~ dư - : Kiệu của vna di. 

“ giao “ẾP E4 Keo loan, dùng để nối giây 
đàn. 

“ hợc — £§ Chim loan và chưn hạc, ngày 
xưa cho rằng các vị tiên hay cối thứ 
chím ấy. 

— hồi # ¡1 Dòng nước uến khúc chảy 
vòng. 

“ kỳ 1 1 Cò của vua ngày xưa, có thêu 
hình chim loan. 

^_ nghỉ — l§ Cái màn có thêu chìm loan. 

¬ phiêu phụng bạc - #È IR ¡ä Chim 
loan chim phụng bay tan Lác. Thường 
dùng chữ ấy để gọi vợ chồng lìa nhau 
Chữ viết tốt như chìm loan chim 
phụng bay. 

Loan phông - ÿ Cái buồng có màn trướng 
thêu hình chim loan = Phòng vợ chồng 
nằm. 

= phụng J8 Chứn loan và chỉm phượng, 
thường dùng để ví dụ vợ chồng đẹp lứa, 
hoặc người anh-tuấn. 

“phụng hòa mình - R #[I 8 Chìm loan 
chim phượng hót cùng nhau — Ngb. Vợ 
chồng hòa-hiệp. 

— tường phượng chữ - Y] ï, # Chữ viết 
tốt như loan liệng phượng bay. 

— xơ ïf£ Xe có chuông rung - Xe của vua, 

LOẠN ã| Lộn xộn, không có trật tự — 
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Cũng viết là ñỊ, › 

“ đâm - ‡ Dâm-dục bậy bạ với nhau, 
không phân biệt. tông-tộc (ncesfe). 

“ dân — | Những người làm loạn 
(rebellos). 

= đó — †; Đánh bậy (frappecr à tort e{ à 
travers). 

¬ đáng - # Bọn làm loạn để phản kháng 
chính-phủ (émeutiers). 

=_ đạo — ‡ä Nói bậy bạ - Xướng là-thuyết 
để làm sai chính-đạo. 

= kính - & Nguyệt-kinh không đều. 

~ lực -y# Nch. Loạn ly. 

= jJy— Bff Gặp lúc bình hỏa phải chạy trốn 
la tan. 

— luân - {â Tính-giao trái với luân-lý 
(neeste). 

= ra; - 3Ñ Dòng nước chảy bậy bạ, không 
theo đường cũ. 

Loạn mệnh — ä Lời đi chúc của người lúc 
gần chết, khi thần trí đã rối loạn. 

= mục — B Ngốn ngang rối mắt không 
nhìn rõ cái gì ra cái gà. 

“ngân — Nó bậy bạ (propos 
1ncohérents). 

^_ phát — §¿ Tóc rối (cheveux embrouillés). 

—- quân — # Ông vua dâm-loạn. 

ˆ quản — f§_è Quân thua trận, chạy lộn xộn 
(armées đébandées). 

“- quần - 3] #  Đoàn-thể không có trật-tụ 
= Nói về những bày người đời xưa chưa 
có pháp-]uật chi phối (horde). 

“ sớt — ## Giết bậy bạ, chẳng kể người 
nào. 

¬ thảo - #: Cô rậm — Chữ viết thảo khé 
đọc. 

~_ thân — Eï Kẻ bẩy tôi làm loạn (ebelles). 

“ thần tặc tử — Bí ff[. + Người tôi phí 
hại nước, người con phá hạt nhà. 

— thế — 1 Đời rối loạn (pếriode dk 
troubles). 

~ thuyết - šq Nói bậy bạ - Nch. Loạn 


ngôn. 


LOÁT 


Loát 
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thư - #? Sách bày tổ những tư-tưởng 
phiến loạn (livre subversij). 

tực — {4 Làm rối loạn phong-tục. 

xạ - §* Bắn bạy bạ, không kế phương 
hướng nào. 

| Cao sạch đi ~ Chải đi. 

ặi Dùng hai ống tròn lăn ép nhau để 
cần một vật gì, như cán bông gọi là loát 
- Dùng thế lực mà khuynh đảo nhau. 

‡§ Luượm lặt - Vuốt. 

E Nhồ lên. 

hoa khí §L †E š§ Cái đỗ dùng để cán 


bông. 
hổ tu 1š t #4 Vuốt râu cọp ~ Ngb. 
Mạo hiểm. 


miêu trợ trưởng ï§ tà Hh E Thón gốc 
lúa lên cho thấy lúa mau lớn — Ngb. 
Làm việc vô ích mà lại có hại. 

phí #| W# Tiển phítổn vận động để 
mưu chiếm địa-vị của người khác. 

xi Fịị # Chùi răng (brosser les đenis). 


LỌC ƒ Cho nước đi qua một vài lớp vải 


LONG 


mồng, hay chất gì thấm nước để lựa cặn 
nhóp lại. 


§E Con rồng — Vua — Mạch núi 
(theo nhà phong-thủy) - Cũng viết là. 
+. 


f& 'Tốt thịnh ~- Dây dặn. 

E£ Vòng cao, ở giữa cao và bốn bề vòng 
xuống. 

ái f# # Rất thân ái. 

ân — E Ơn lớn (grande favett). 

bàn §# t#§ Rông uốn khúc nằm — Nạb. 
Người anhhùng hay người hiểntài ở 
ẩn, chưa ra mặt. 

bàn hổ cứ - kế dề 8 Rông nằm hổ ngồi 
= Chỗ đất. hiểm-yếu. 

bào — ‡Ð Cái áo bào thêu rồng, của vua 
mặc (tuniqne royale). 

biên - #§ (Địa) Ngày xưa gọi thành Hà- 
nội là Long-biên. 

bội tính - {iÑ 8 Cái buy-chương của 
Nam-triểu ban cấp cho kẻ có công (ordre 
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Long câu - EỊ Con ngựa đẹp — 


LONG 


impérial du dragon đAnnam). 

Ngb. Người 
trẻ tuổi mà nhiều trí tuệ. 

châu ~ Tỳ Cái thuyển trang sức như 
hình con rồng, dùng để bơi đua khi có 
hội hè gì - Thuyền của vua đi. Cũng gọi 
là long-thuyển. 

chuẩn [# #£ Mũi cao. 

chủng 8E f§ Nồi giống rồng = Con 
chắn nhà vua. 

cổn - 3X Áo rồng của vua mặc (tnnique 
royale). 

cung — 78 Tục mê-tín cho rằng dưới 
nước có Long-thần, chỗ Long-thần ở gọi 
1à long-cung. 

đá — 8 Xe của vua. 

diên hương — ÿ ?§ Một thứ hương-liện 
đảo như chất sáp, tức là một chất sinh ở 
trong nội tạng con cá VOI, dùng làm 
thuốc, người xưa thấy nó thường, nổi lên 
trên mặt nước, không hiểu là chất gì, gọi 
nó là long-diên, tức nước miếng rồng 
(ambre gris). 

dương — 8 (Nhân) Người tôi nhà Ngụy 
đời Chiến-quốc, được vua yêu riêng, tên 
là Long-Dương-Quân. Ngày nay dùng 
tên ấy để gợi những người con trai có sắc 
đẹp. 

đầu — 8ä Đầu rồng ~ Trạng-nguyên. 
đâu xè uỹ — 5B từ E6 Đầu rồng đuôi rắn 
— Ngb. Việc khi đầu thì hưng-thịnh mà 
sau thì suy bại. 

đình — EE Sân nhà vua — Tướng mạo g kỷ: 
đị. 


Long đông — lš ` Mùa đông rất. lạnh 


(hiver froid). 

đớm ÿE. #8 (Thực) Thứ có sống lâu năm, 
rễ dùng làm thuốc kiện-vị (gentiane). 

hà — # (Động) Thứ tôm lớn ta gọi là 
tôm rồng (homard). 

hàn ƒ# # Lạnh lắm (oid intense). 
hành hổ bộ §E {1 ẽ # Rồng di cọp 
bước = Tướng người làm vưa. 
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hoa hội - 7E ®@ Ngày mùng 8 tháng 4 
âm-lịch, các chùa mở hội làm chay, lấy 
nước ngũ-vị tắm cho trượng Phật, gọi là 
long-hoa-hội, tức là ngày dục phật, 

hố - Rồng và cọp —- Nhà đạo sĩ gọi 
nước và lửa là long-hổ - Thầy địa-lý gọi 
hai gò đá ở hai bên tả hữu cái mộ là long 
hổ. 

hổ bằng - dt ‡§ (Cố Ông Lục-Tuyên- 
Công làm chủ-khảo trường thì khoa ấy, 
có những ông Hàn-Đũ, Âu-Dương, 
Thiểm thì đậu, đến là những tay anh 
kiệt, nên gọi là long-hổ-bảng. 

huyệt - 4 "Thầy địa-lý gọi long-huyệt là 
chỗ khí mạch của múi non ngưng kết lại, 
có BI thời mộ tốt lắm. 

E. Ngày cấm hỏa — Xch. Hàn- thực. 
mũ th ng cao trên 8 thước, người Tàu 
gọi là long mã Con rồng hình đống 
ngựa. Xch. Hà-đồ. 
mạch — fỊE Thầy địalý gợi khí thế của 
núi nen là long-mạch. 
môn - (Cố) Cửa rồng, là chỗ nước chảy 
rất mạnh, con cá nào lội lên qua được thì 
hóa ra rồng - Kẻ sĩ gặp được người hiển- 
tài thừa tiếp, lấy làm vinh-hạnh như lên 
cửa xồng — Người đi thi đậu cũng gọi là 
lên cửa rồng. 


Long não - fấ (Thực) Thử cây cao chừng 


2, 3 thước, cành lá có nhựa thơm, đùng 
để chế chất băng-phiến (camphrier). 

não du - l§ ÿl Thứ đầu nấu bằng lá 
cây long não (hue camphrée). 

ngâm — I$ Câi sáo để thối (flàte). 

ngự thượng tân — EV L f4 Cối rỗng về 
chầu trời = Vua chết. 

nha - # (Thực) Quả vải = Lệchi. 

nhan — #š Mặt rỗng = Dung mạo của 
vua. 

nhan ƒ# šR Mặt vua. 

nhãn EE RE. (Thực) Quả nhãn ongane). 
phí - TỆ Ông vua lên ngôi, ví như rồng 
bay lên trời. 


_—= 


“phụ tiên mẫu — ⁄¿ {l\ T} Cha rồng mẹ 
tiên - (Cố) Tục truyền rằng vua Lạc- 
long nước ta ngày xưa là con rồng, lấy 
bà Âu-Cø là con tiên, bà đẻ được trăm 
cái trứng nổ ra trăm người con trai, là tổ 
tiên của nòi giống nước ta. 

“ phụng — j8, Rồng và phượng, thường 

_ dùng để ví người hiển tài, hay người 
tướng mạo đẹp tốt. 

^- quỳ — % (Thực) Một thứ cây lá như hình 

trứng, mùa hạ nở hoa trắng mà nhỏ, 

quả tròn, sắc đen mà có độc (morclle). 
sàng - J‡ Dường chạm rồng, của vua 
nằm. 

Long thử ƒ£ # Nắng đữ lắm (chaleur 
ardente). 

“ /x- & Mũi cao. 

“ tiềm BE fẾˆ Rồng dấu mình - Ngb. Vua 

chưa lên ngôi — Người hiển tài chưa ra 

đồi. ` Ề 

—_ đôn — ƒ§ Măng tre (pousse đe bambou). 

— trảo đâu mâu — F[\ 9U % (Cối) Cái mũ 
bằng móng rồng. Vua Triệu-Việt- 
Vương. nước ta xưa được cấi móng 
rồng, chế làm một cái mũ để đội khira 
chiến-trận. 

— „r— #8 (Thực) Một thứ cổ sống lâu năm, 
dùng làm thuốc. 

“= tu thái — 3á 2 (Thực) Mặt thứ rong ở 
biển, lá đài sắc trắng, đùng làm đề ăn. 

=_ tương hổ bộ - É§ ƒE 1 Rồng đi cọp bước 
= Tướng người uy-vũ. 

“= ân — %8 Rồng và mây — Ngb. Cơ hội 
may mắn. 

= nận ,f# ï# Vận khí tốt. 

“ uương RE + Ngày xưa gọi Long-vương 
là vị thần làm mưa. 

“ xa— S Xe vua đi. 

ˆ xơ -— Eÿ Rêng và rắn - Nhân tài phì 
thường — Cách chữ viết thảo — Việc bình 
đao. 

LÔ fl§ Thuật bày ra — Truyền đạt. 

“ ƒä Sắc đen - Danh từ dùng trong cuộc 
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đánh bạc "vụ lô”, hễ đổ được toàn sắc 
đen gọi là lô. 

„# Cây lau. 

lệ Lò lửa. 

ïã Xch. Lô-giang. 

l§ Cái chấp trên đầu cột, hình vuông 
như cái xà để đội cái rường nhà - Loài 
cây cao chừng 5, 6 thước, lá kép như 
hình lông chim, hoa vàng lục, trái tròn 
lép. 


Lô t#§ Mũi thuyền. 


l# Vải gai. 

gặ Xch. Lậcô. 

bố fã z7 Tiền tệ của nước Nga (ouble). 
đả ÿ§ :& Chỗ lò nung đúc, loài kim 
thuộc. 

duẫn Tế 1ï Măng cây lau, dùng làm đổ 
ăn. 

điền ~ EE: Ruộng cát có nhiều cây lau. 
giang ïR ¡L (la) Tên một con sông 
nhánh của sông Nhị-hà. 

hỗa l§ ;k Lửa trong ]ò. 

hội i& # (Thực) Một thứ cây ở nhiệt- 
đới, lá to mà có gai, trong chứa nhiều 
chất nước (a]oès). 

y— # Thứ áo mặc ấm trong độn hoa 
lau - (Cố Người mẹ ghẻ Mẫn-Tử-Khiên 
may áo lạnh cho con mình độn bằng 
băng, mà may áo cho ông Khiên thì độn 
bằng hoa lau. 

y 8 _ (Nhân) Biển-Thước là vị danh-y 
nước Tàu đời xưa, người ở đất Lô, nên 
gọi là Lô-y. 

hệt J8 74 Đày ra. 

nhứ IR #E kíoa cây au. 

quản — *# Cái sáo làm bằng ống lau 
(flate de roseau). 

sâm bảo J§ #š f#(Địa) Một đại-công- 
quếc ở khoảng giữa các nước Đức, Pháp, 
Bỉ. 

thoa IR l#È(Nhân) Nhà họcgiả nước 
Pháp, làm nhiều sách rất có ảnh-hưởng 
trong tưtưởng giới Âu-châu, nhất là 


LÔ LỘ 


sách Dân-ướe-luận (J. J. Rouaseau 1712- 
1778). 

Lô tỷ — LÍ; Tiền-tệ nước Ấn-độ (ronpie). 

= tình “E8 I§ Bày tổý-kiến của mình. 

— truyền -- 4 TYuyền cáo ra — Xướng danh 

_ các ông tiếneĩ thi đậu, trong thời đại 
khoa-cử. 

LỘ ÿä Đường đi - Phương-điện - Địa-vị 
Lớn, thường đùng để nói chỗ vua ở - 
Một khun-vực hành-chính, như tỉnh, đạo. 

¬ ## Giọt cổi, giọt móc, tức là hơi nước 
ban đêm gặp lạnh mà kết thành hạt nhỏ 
- Bày ra ngoài - Thứ nước thơm dùng 
làm đề uống. 

“ đã Xe lồn. 

“ ' Con cò, con vạc. 

“ bằng #4 # Bên đường. 

~ bất thập di — 2® là š8 Của rơi ngoài 
đường mà không ai lặt = Thời đại thái 
bình. 

= biấu Ÿ4 # Bày tổ ra ngoài. 

“ bế —f{§ Công-văn để hở, không niêm 
phong — Bài hịch-văn truyền bế trong 
lúc chiến-tranh — Bức thư báo cáo việc 
thắng-trận. 

= cẩm — 3 Tên riêng để gọi chỉm hạc, vì 
hạc đi ăn khi còn sương. 

= châu — 1# Hạt cởi lóng lánh như trân- 
châu. 

= chính ÿƒ§ iu (Chính) Việc hành-chính 
về đường sá, xem việc đắp xây, sửa sang 
và giữ gìn đường sá (servico đe voierie). 

Lộ cốt #š 8 Người chết phơi xưởng ỏ 
ngoài đồng ~ Rừng cây rụng lá, trợ cọng 

— địch (dj) ÿ§ 8 (Nhân) Tên người ở Âu- 
châu hay đùng (Louis). Vua Lô- địch 
thứ 14 nước Pháp, về thế-kỷ 14, là ông 
vua rất chuyên-chế, người ta thường 
sánh với Tân-thủy-Hoàng nước Tầu. 

— diện T8 ïñ Ra mặt để làm việc. 

¬ điệp— 3 LÁ ướt giọt cởi. 

= dinh - # Quân-đội đóng ở ngoài trởi. 

~ đều - S8 Mạch mỏ, hoặc lớp mổ nằm lộ 
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xa mặt đất. 

điểm — #k Giọt cởi (goutte đe rosóc). 
điện - # Móc và chớp, thường ví đời 
người thấm thoắt đi mau như móc (mau 
tan) và chớp (thoáng qua). 

để ÿ5 š& Đường sá (route, chemin). 

đề dao uiỗn - ‡@ ;§ ‡ïã Đường sá xa xôi. 
đức - {# (Nhân) Người lãnh-tụ cuộc tôn- 
giáo cảcách ở nước Đức (Marin 
Luther, 1483-1546). 

khí 7X 4 Hơi sương. 

" đính S4 £# Đường đi tắt (chemin đe 
traverse). 

miên 3$ fR Ngủ ngoài trời (đormir à la 
belle étoile). 

ngọa - BA Nằm trần ngoài trời. 

nhãn — 88. Mắt lỗi ra. 

nhân ## A Người đi đường — Người 
không quan-thiết gì đến việc ấy. 

phí - ï# Tiền phí tổn đi đường (rais de 
voyage). 

Lộ tẩm - f# Nhà chínhtẩm — Nhà ngủ 
của va. 

tế - ®$ Khi rước nh-cữu người chết đi 
chôn, bà con đặt bàn ở bên đường mà tế, 
gọi là lộ-tế. 

thất - % Nhà khách ổ, nhà trọ. 

thấu điện - ¡Š fã Một xã thông tín 
điệnbáo ở nước -ẢAnh, chuyên việc 
truyền-đạt. tân-văn "cho các báo-guán, 
sáng lập ở Luân-đôn năm 1865. Lộ thấu 
là tên người đặt ra ed-quan ấy (Agenee 
télégraphique Reuter). 

thiên #$ % Đày ra ngoài trời (à ciel 
ouvert). 

thiên học hiệu - SE 4 (Giáo) Trường 
học làm trần ngoài trời để cho trẻ con 
được thở không-khí trong sạch (école en 
plkem alr). 

tình — 1# Tiết lộ tình hình ra ngoài. 
trình #3 †£ Đường mình theo mà đã 
(itinératre). 

tác ŸR t Ngủ ngoài trời (đormir à la 


belle étoile). 

“ xa— 3š Xe trần không có mui. 

= xuất — tà Đày ra. 

LỖ # Chậm chạp ngu độn ~ Tên một nước 
ngày xưa ở Tàu. 

^ /& Bắt sống được - Quân địch bị bắt — 

- Tôi mọi. 

~ ÿ# Bất. Nch. /8. 

~ ‡# Mái chèo — Cái khiên lớn dùng để hộ 
thân trong khi chiến-tranh. 

~ ga Đất nước mặn — Muối ở trong đất. 

¬ ‡ Nước mặn. 

= bơn #t §Ÿ (Nhân) Tổ-sư nghề thợ mộc, 
người nước Lỗ đời xưa ở Tàu, cũng gọi là 
Công-Du. 

Lỗ bích -— 8# Vách nhà cũ của Khổng -tử, 
đời Cảnh đế nhà Hán, Lỗ-Cung-vương 
tìm trong ấy được cổ-văn kinh truyện. 

¬ bộ gä ï@ Những đồ binh-khí cắm vào 
giá để trần-thiết ở cung vua, phủ quan, 
hay các đền chùa. 

~ độn # tu Chậm chạp ngu đần. 

= hoạch [8 1# Bắt sống được quân địch. 

= luận #3 §ậ Tức là sách Luận-ngữ. Sau 
khi nhà Tân đốt sách. Lỗ-Cung-vương 
phá nhà cũ của Khống-tử tìm được nên 
gọi là Lễ-luận. Còn có Tếluận là sách 
Luận-ngữ do người nước Tể truyển — 
Bản chính gọi là Cổ-luận. 

“ lược l§ ‡g. Cướp bóc. 

^ mãng ƒ# #š Thô kịch khó chịu. 

^ măng gã # Làm việc sơ sài để lấy rồi. 

~ ngư hợi thí #ậ fh % 2£ Chữ viết sai 
lâm, như chữ lỗ # lầm qua chữ ngư $%, 
chữ hợi 3% lầm qua chữ thỉ 2 s 

LỘC f§, Con hươu, con nai. 

= ÿÿ Chân núi 

= ## Xch. Lộc ô. 

“ 1& Phúc - Bổng. 

~ ÿ# Thứ ngọc-thạch màu lục — Con lăn để 
lăn đất ruộng cho bằng — Nhiều việc khó 
nhọc. 

¬ j# Xch. Lọc. 


LỘC LÔI 


bổng ï# ƒ£ Nch. Bổng'lộc. 
cầu TẾ ‡$ Cái áo bằng da hươu. 
da - 3ÿ (Địa) Xứ Đồng nai ở Nam-kỳ. 


Lộc dác -- E¡ Đừng nai (bois de cerj. 


dác giao — f3 E# Thứ keo nấu bằng 
sừng (gạc) hươu, dùng làm thuốc 
(ougment à boïs đe cerj). 

dác thái —- #3“ ?š (Thực) Một thứ cây 
xong, nấu làm hồ, đàng để gội đầu. 

đề thảo -- #§ Tế (Thực) Một thứ cây nhỏ, 
lá hình như móng chân hươu. 

lô 8$ ÿ§ Cái ròng rọc, hình như cái 
bảnh xe, để giây vào đó kéo cho đế 
(poulie). 

mễ 18 : Gạo lương của các quan ngày 
xua. 

mính yến # %8 8 Tiệc đãi các quan 
chấm trường và các cử-nhân tân-khoa. 
nhung - # Sừng hươu còn non, dùng 
làm thuốc (eưne bơis de cerÔ. 

thực ñ& & Bống lộc của quan lại. 

trọng - f§. Bống lộc nhiều = Quan to. 

tử thùy thủ £ TL ## 3 Con bươu chết 
về tay ai? - Ngb. Ai dành được nước mà 
làm vua. 

tước ï& E3 Bống-lộc và tước-v]. 

oị — {ữ. Bổng-lộc và chức-vị. 


LÔI # Sấm. 


##. Chất quang — Xch. Lôi-đính. 

ii Dã, nghiền - Xô đẩy - Đánh trống. 

# Verượu. : 

bên #  #š Mau chóng như sấm chạy. 
chấn -- E§. Sấm động. 

chất ‡## ã (Hóa) Một thứ kim-thuộc, 
chất chắc, cũng gợi là quangchất 
(radinm). 


Lôi cổ F§ tt Đánh trống (battre le 


tamtam). 

cổ #§ §‡ Cái trống 8 mặt, ngày xưa 
dùng để đánh khi tế trời. 

công — 2 (Thần) Thân sấm, cũng gọi là 
thiên lôi - (Nhân) Tên người làm quan 
đời vua Iioàng đế nước Tàu, có giúp 
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LỖI LỘI LỘNG 

Hoàng-đế về việc y-học, nay còn để lại 
sách "Lôi-công bàohế”. 

định — Rf Sấm sét —- Giận đữ -— Ủy- 
thanh dữ tợn. 

đính #4 £ (Hóa) Dịch âm chữ radium, 
tức là quang-chất. 

đồng #8 [| Tiếng sấm vang mạnh cho 
nên vạn-vật cũng đồng thời hưởng ứng -- 
Ngb. Câu nói của mình cũng đống như 
của người khác. 

động — § Rung động dữ đội như sấm. 
hoàn — 3 (Y) Thứ nấm mọc ở gốc tre, 
dùng làm thuấc . ` 

lệ phong hành - J§. RA {7 Việc làm tiến 
hành như sấm vang gió cuốn. 

sư¿— §_Nch. Lôi thần. 

thần - ï#` Thân sấm - ch. Lôi<ông. 

uũ - Ñj. Sấm và mưa —- Mưa dông. 

xœ — S§ Xe đì rầm rầm — Tiếng sấm 
xâm rầm như xe đi. 


LỖI # Đá lỏm chm. Cũng viết là f# 


ƒ§ Xch. Loa. 

Í§i Xch. Ổi lỗi. 

lạc #š šã Nhiều, có về tạp nhạp - Tâm 
địa trong sạch sáng sủa. 


Lỗi lạc hệ tài - fã # † Cái tài năng lạ 


làng hơn người (talent supérieur). 

iỗi— #ý Đá nhiều lổm chởm. 

lỗi lạc lạc — ## ?š fZQuang-minh 
chính-đại. 


LỘI # Cái cày bằng gỗ — Cán cày. 


# Hoa đương búp nụ. 
trừ 3k ‡8 Cán cày và lưỡi cày. 


LỘNG #: Ngắm nghía - Chơi nhỏn - Lờn 


— Chơi nhạc —- Đường hẹp. 

bút — 3š Múa men ngòi bút — Ngb. Ty 
ý điên đảo thị phi. 

chương — I8 Chơi ngọc chương, tức là 
sinh con trai. Kinh Thì có câu: Nãi sinh 
nam tử, tái lọng chi chương, nghĩa là: 
sình con trai thì cho chơi ngọc chương. 
dễ thành chôn — {8 m i5 Làm cho cái 
hư thành ra cái thực. 


LỘNG LỢI 


{¡ Lông quyển mà làm. 
- ý Chơi tấm ngói, tức là sinh eon 
gái. Kinh Thi có câu: Nãi sinh nữ tử, tái 
lòng; chỉ ngöa, nghĩa là: con gái thì cho 
chơi tấm ngói. 


hành 


"Ngọc 


ngoạn — tị Chơi và ngắm. 

'guyệt — H. Chơi nhỏn với mặt trăng, 
pháp - ÿ Múa men pháp-uật, tùy ý 
wmh tệ. 

- ## Nám lấy chính-quyển về 
mình, tùy ý tác-uy tác-phúc. 

thân — bí Người tôi rất thân yêu của 
vua, nhân thế mà được lồn, 

tiền — $š Mưu lợi kiếm tiền. 


quyền 


Lông tiêu — ï§ Thối sáo. 
~ xao thành chuyết ¬ 19 pì tị Ÿ muốn 


làm cho thật khéo mà rút cục lại thành 
ra vụng. 


LỢI £j Ích - Tiện — Sắc - Ích riêng của 


mình - Tiền lời. 

⁄{“ %Xch. Linh lợi. 
¡j Xeh. Ly. 

#¡ _Xch. ly, mạt-]y. 


bất cập hại EỊ TY T1 3ị Lợi ít mà hại 


nhiều. 
bệnh — f5 Nch. Lợi hại. 
bủh —¬ f Đnhkhí sắc sảo (armes 


tIranchantes). 
dựnh — ƒ; Lợi là lợi-ích, đanh là đanh- 
dự (mtérêts et honneurs). 
cụ  ñŠ Lấy tiển của mà dụ người. 
dục huậân tâm - ft R§ 2| Cái dục vọng 
về lợi nó un nấu trong lòng. 
dụng - HỊ Khí vật tiện cho việc dùng — 
Thừa cơ mà mưu lợi (exploiter). 
dự - i# Nch. Lợi đanh. 
hại - #{ Lại ích và tổn hại — Hung tợn, 
mạnh dữ. 
# Đầu tốt, đầu có lợi. 

LlÄn nói khôn ngoan, hoạt bát 
(ék›squenee). 
&?— äš Tatõi đao sẮc = Người anh tài. 
hy ¿¡ Chỉ biết mưu lợi ích cho mình 


ích 


bhẩu 


418 


LỢI TU TỦ 

(égoïste). 

kỷ chủ nghĩa — ( 3: #% (lriếệ Chủ 
nghĩa lấy lợi ích và hạnh-phúe của mình 
làm mue-dích (égoïsme). 


kợi kùn — @Tiển lời — Nch. lai tức 





(Intérêt). 

lực —- #4 Lợi-ích và khoái-lạc. 

lĩnh trí hôn - %3 ft & Cái lợi làm cho 
cái trí mù tối đi = Thấy lợi mất khôn. 
nguyên — lãi Cải nguồn lợi ích, cái 
nguồn sinh ra của cải (souree đc 
richesses). 

nhần — Á Làm lợi cho người — Nch. TLưi 
tha (altruiste). 

nhuận — TR (Kinh) Trong việc đinh. 
nghiệp, trừ sở-phí rồi còn lời bao nhiêu 
gọi là lợi-nhuận wofit). 

nhuệ- #3 Sắc nhọn (tranchan)). 

quyền — HỆ Quyền được hưởng thụ ích 
lợi — Lợi-ích và quyền- lợi. 

suất — 3E (Kinh) Số tiển lời mấy phân 
(tanx đe ÏintérêU). 

tha - ƒÙUỜMưu lợiích, hạnh phúc cho 
người khác (altruistc). 

tha chủ nghĩa — Eh -E: ® (Triết Chủ- 
nghĩa lấy lợi ích và hạnh-phúc của người 
khác làm mục đích (altruisme). 

tiện - ÍE Thuận tiện, không bị cái gì trở 
ngại (commode). 

trảo — JTÑ Móng chân nhọn. 

tñ?— -†- Tiển lời Gntérêts). 

tức - IẠ Tiển lời cho vay, hoặc tiển lời 
gối tại ngân-hàng Gntérêts). 


LŨ ‡# Xch. Lậu. 
LŨ I§# Nhiều lần. 


Í'. Co— Lưng cong — Xch. I;ũ-cú. 
‡# Cái gây Sợi td— Áo cũ. 
P£ Chiếc đép. 


La tủ Tên núi. 


ĐÈ Áorách. 

# Nghào hèn. 

chỉ: 28 ii Co ngón tay mà đếm. 

chiến lũ thắng R# §t lg l2 Càng dánh 
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càng được. 

cú TR ØJ Con vùa thiêng, xưa dùng để 
bói. 

giải #R ## Nch. Giải-thích. 

phái !@8 5 Thường thấy 
luôn. 

thuật ƒ# tt Thuật lại kỹ càng. 
thứ T8 ;« Nhiều lần (plusleurs fois). 
tiến - ;#£ Càng tiến lên mãi. 


phát-hiện 


LUẬN ; Tên núi — Xch. Côn luân. 


(@_ Loài - So sánh - Thứ-kự. 

š§@  Sợi tơ sắc xanh — Giây câu. 

lạ Lựa chọn. 

gã Bánh xe — Cái gì hình vòng tròn đều 
gọi là luân ~ Lớn — Lần lượt. 

l@ Giợn sóng trên mặt nước — Chìm 
đăm. 

f8 Vật còn nguyên, không suy sút chút. 
nào. 

âm ‡ f& Cái hơi sắc đỗ vàng ở quanh 
mặt trời, khi mặt trời lặn rồi thường có. 
ám Xà  Sắc-mệnh của vua. 

bại ⁄@ 4U Luân-lạc và thất-bại. 

ban #ã HỈ Thay đổi phau mà làm việc 
(à tour đe rôÌe). 

bột t& @ Nch. Luân âm = Sắc mệnh 
của vua. 

cân - T Khăn the xanh của Khổng: 
Minh thường đội. 


Luân chuyển #ã #§ Xoay chuyển như 


bánh xe (tourner). 

chủng — f# (Nông) Cách trồng cây, 
trong một khu đất mỗi năm trồng mỗi 
giống cây khác nhan, ví dụ năm thứ 


nhất, trồng cây rễ sâu, năm thứ hai 


trồng cây rễ không sâu, không cạn, năm 
thứ tư trồng rau, đến năm thứ năm lại 
trỏ lại từ đầu, làm như vậy để cho đất 
khỏi mất sức (assolement). 

điệt ì@ Wấ Chìm mất - Tiêu điệt. 

đạo tậ ¡B8 (Lý) Cái đường của điện-khí 
ưu-thông cũng gọi là điện-lộ (courant 
électrique). 
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đôn {§ #t Œịa) Kinhdô nước Anh 
(Londres). 

gian #ã 1T Nhiều người tiếp mà cưởng- 
dâm một người con gái (violer u„ne jenne 
ñlle à tour đe rôÌe). 


” hoàn - FR Xoay tròn như bánh xe — 


Nch. Tuần hoàn. _ 

hoán — l# Lân lượt thay đổi nhau 
(changer à tour de rôÏe). 

hôi — š8 Xoay vẫn không thôi -- (PhậU) 
Phật-giáo cho rằng người ia lần lượt 
sống chết trong khoảng lục-đạo, xay 
vòng như cái bánh xe không khi nào 
thôi (métempsychose). #g 

khí y4 # Chìm đắm mất đi. 

kỷ {R fú Luânlý và kỷ-cương làm 
người — Nch. Nhân-luân, nhân-đạo. 

lạc ®& Ý#. Chìm đấm rơi rót. 

lý (& 18 Những điểuý về đạo-đức của 
loài người (morale). 

lý học — E8 ## Môn học nghiên-cứu về 
hành-vi của cá-nhân ở trong đoàn thể, 
và định: những: qui- -tác cho những sự 
hành-vi ấy (morale). 


Luân lý quan niệm - ï8 f 4 (Triết) 


Cái quan-niệm của người ta về cái đạo- 
đức trong loài người đối với loài người 
(conception morale). 

lý triết học — TẺ #í # (Iyiết) Một bộ- 
phận trong khoa triếthọc, chuyên 
nghiên-cứu về Tluânlý (philosophie 
morale). 


"he t 3, Theo thứ tự mà thay nhan 


(à tour de rôÌe). 

một ïãä 3 Chìm mất đi - Suy lạc. 
phiên ft #t Thay đổi nhau, hết phiên 
người này đến phiên người khác (à tour 
de rôle). 

sinh điệp — # 3 (Thực) Thứ lá mỗi tiết 
sinh độ ba bốn lá mới, mọc khắp xung 
quanh cành cây (feuiles en rosettG8). 


sưng — Z6 Theo phiên mà thế cho nhau 
(se remplaeer à tour de rôÌe). 
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“ tời ‡ +. Chọn người có tài mà dùng. 

¬ iáng ‡ã Tạ Chìm mất — Nch. Táng thất. 

“ thế— # Suy vi dần dần. 

¬ thuyên tậ tô Thuyền có bánh xe quay 
dưới nước mà chạy — Tàu chạy bằng 
máy. 

“ thường (âm ?## Phép tắc chính-thường 
của loài người nên theo. 

— trục ÿ§ §h Trục bánh xe. 

“ oongì& ÚC Chìm mất, Nch. Luân-táng. 

— ương tạ + (Phật Tức là Thích-ca. 
Gọi là luân-vương vì Phật thuyết pháp 
người ta gợi là chuyển pháp-luận. 

LUẬN j&. Bàn bạc - Suy xét — Biện bác — 
Phê bình — Định tội — Một thể làm văn. 
'Cũng đọc là luân. 

=_ biện — f‡ Một lối văn, cũng gọi là luận- 
thuyết (đissertation). 

~ chiến ~ lật Chọi nhau bằng ngôn luận 
(polémique). 

= chính — Tfr Bàn bạc về chính-trị (parler 
politique). 

¬ chứng — šŠ (Luận) Phép suy-lý lấy sự- 
vật thực-tại làm chứng-cứ. 

—_ công — 1) Phân biệt công-lao lớn nhỏ để 
định thưởng. 

“ cứu -- 7ÿ Khảo xét. 

— đàm — 4 Bàn bạc và nói chuyện. 

^ đòn —- F§ Chỗ ngôn-luận (tribune). 

~ để - §ñ Cái để-nục để nghị-luận (sujet 
đne diecussion, đune đissertation). 

= điệu — BỊ Cái thái-độ bày tổ ra trong bài 
nghị-luận. 

= định — 1Œ Bàn bạc và quyết định. 

^ giả — # Người nghị luận, người phê- 
bình. 

^ giải— R Nghị-luận và giải-thích. 

^ }ý- F8 Suy xét (raisonner). 

“ lý học - # 8 Môn học nghiêncứu 
những phương-pháp để tư-tưởng, suy-lý 
và nhận-thức (logique) — Tàu dịch âm là 
la-tập. Cũng gọi là danh-học. Xch. La- 
tập, Danh-học. 
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hệt — 5I| Xét định về cái phải trái nên 
chăng của việc gì. 


Luận lượng - 8 Xem xét và đo lường đều 


phải đều trải. 

nghĩa — 3š Tìm xét ra ý-nghĩa một chữ 
“hoặc một câu. 

ngữ — šB_ Sách chép những ngôn hành - 
của Khổng-tử, có 20 thiên, cũng gọi là 
Lỗ-luận. 

thảo _— §†‡` Bàn bạc tìm xét. 

thuyết — f9 Vănchương nghị luận ~ 
Nch. Luận-biện. 

thứ — 1⁄x Bàn định về thứ bực. 

trứ - 3# Ngôn-luận và trứ- tác. 

ušn — % Lối văn-chương để nghị-luận. 


LUẬT #& Cái đổ ngày xưa đùng để thẩm 


xót thanh âm. Xch. Lữ - Pháp-luật. 

đệ ‡$ F#£ Nch. Pháp-độ. 

khoa — | (Pháp) Các điều khoản trong 
một bản luật-lệnh đes articles dune loi) 
— Khoa-học nghiên-cứu về pháp-luật. 
bhoa bác sĩ — | l8 -L Vị bác-sĩ về 
luật-học (docteur en droit). 

kỷ — 12 Tự mình bó buộc lấy mình. 

lệ — fl Luật là pháp-luật thường, lệ là 
nhân việc này mà so sánh với việc khác 
= Pháp-luật và lệ-án. 

lệnh — 4 Mệnh-lệnh của nhà nước qui 
định làm thành pháp-luật (loi). 

pháp — #2 \Nch. Pháp-luật (lo). 

sư — BŨ Người được nhà nước chuẩn- 
hứa có quyền biện-hộ ở pháp-đình, hoặc 
làm các việc thuộc về pháp-luật (avocat). 
thị — s3 Bài thơ có cách-luật nhất-định. 
tôn - ?E (Phật Một phái trong Phật- 
giáo, lấy sự giữ theo giớiluật làm chủ- 
nghĩa. 


Luật uựng — ®# Bản sách sưu-tập những 


pháp-luật mới có, để cho công chúng đễ 
tra cứu (bulletin des lois). 


LỤC zx Sáu, tên số ở dưới số bẩy, trên số 


năm. 
E£ Trên đất, trên cạn — Số sáu. 
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“ ‡j# Tên màu, do xanh với vàng hợp 
thành — Lục-khí. 

~‡#⁄ Viết sao lại - Biên chép — Ghi vào sổ. 

~ ‡š Sáchmệnh của trời ban cho nhà 
vua để trị thiên-hạ. 

~ 3 Xch. Lụenga. Cũng đọc là liễu. 

~ 3 Giết chết - Trách nhục - Hết. 

— j# Đá lăn để đạp lúa. 

“ í# Nch. ÿts 

¬ âm ‡& lậ Bóng cây rậm xanh biếc. 

^ bơ — ÿ Sóng nước xanh = Nước mùa 
thu. 

“ bào — ‡Ø Áo mẫu lục của người tiên 

mặc. 

cbổo thạch — TRỢ (Khoáng Thứ 

khoáng-vật màu lục, sáng như pha'lê, 
cũng gọi là hục-ngọc (émeraude). 

“ bát 7X 7\ (Văn) Lối vận-văn của ta, cứ 
một câu 6 chữ xen với một. câu 8 chữ. 

= bát gián thất - /\ RỊ + (Văn) Lối vận- 
văn của ta, cú hai câu lục-bát thì xen 
vào hai câu thất-ngôn. 

“ bình ## ÿ£ Ngọc tốt tên là kết-ục, 
gươm báu tên là thanhbình = Người 
hiển tài. 

Lục bộ 7x #ñ Sáu bộ trong TYiểu: bộ Lại, 
bộ Hình, bộ Lễ, bộ Binh, bộ Hộ, bộ Công. 

“ căn - ER (Phật) Nhà Phật gọi mắt, tai, 
mũi, lưởi, mình, ý là lục-căn. 

^ chỉ EChỉ dụ của vua, do một bộ 
viện nào sao chép lại mà cấp cho người 
được chỉ-dụ ấy. 

“ chiến đội ƒ# WW E& (Quân) Quân đội 
dùng quân-hạm chở đi để lên bờ mà 
chiến-đấu. l 

“ cốc 7X ## Sáu thứ hột: đạo là lúa nếp, 
lương là lúa tẻ, thúc là đậu, mạch là mì, 
thử là kê, tắc là bắp. 

— cực — ñx Nch. Lục hợp. 

“ đã {4 #‡ Cánh đồng không, một màu 
xanh ngắt. 

“ dã đường — #ƒ ?ƒ Tên nhà riêng của 
Bùi-Độ đời Đường = Nhà của quan đại- 
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thần trí-sĩ. 

= dác 7x 8 Sáu góc. 

“ đức hình - ƒã Tú (Toán) Cái hình có 6 
góc (hexagone). 

^_ dân #\ Áp bức nhân dân quá chừng. 





.“_ điệp t8 Lá xanh (feuille verte). 


= dục 7X Những tình-dục do lục-căn 
mà sinh ra. ' 

" dụng $# Hị Dùng người làm việc. 

“ đời {#& 2 (Thực) Rêu xanh (mousse 
verte). 

“ đạo 2x 35 (Phật Theo nhà Phật, người 
chết. sẽ theo việc làm bình-sinh mà chia 
ra sáu chỗ ở: Thiên-đạo, nhân-đạo, a-tu- 
la-đạo, quỉ-đạo, súc-sinh đạo, địa-ngục 
đạo. 

Lục đậu ‡& 5 (Thực) Đậu xanh (haricot 
vert). : 

“ địa Eš Hh Đất liển (eontinent. 

= địa thân tiên — Hh ïấ í\h Vị thần tiên ở 
trên đất. 

“ ga 7X Sáu phái họcthuật của 
Trung-quốc đời xưa là: Nho-gia, Mặc- 
gia, Danh-gia, Pháp-gia, Đạo-đức-gia, 
Âm-dương-gia 

¬ hà ##t Ti Lá sen sắc lục. 

“ hành ÿE {T Đi đường bộ. 

= hóa uật #& {U 3 (Hóa) Thứ hóa-hợp- 
vật do lụo-khí với một nguyên chất khác 
hóa thành (chlorure) Vd. Lục-hóa-nội 
(chlorure de sodium). 

“ hợp 7x & Trời, đất và đông, tây, nam, 
bắc, gọi là lục-hợp. 

" ysứgià tt # f #: Ông Sứ-giả mặc áo 
xanh. Tên riêng để gọi con két (con vẹt). 

“ khanh 7X ÍÊJ Sáu chức quan to đời Chư: 
Tháitể, Đạitưđổ, Đạitưbá, Đại-tư- 
mã, Đạitư khấu, Đại tư-không — Sáu 
quan Thượng-thư lục-bộ. : 

= khí — § Sáu khí là: Âm, đương, gió, 
mưa, tối, sáng. 

“ bhí ú 4® (Hóa) Một thứ nguyên-tố 
hóa-học về thể hơi, mùi rất mạnh, tiếng 
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Pháp gọi là Chiore. 








rš: Thứ súng đại-bác bắn 


khí pháo _ù 





hơi độc, đùng trong việc chiến-tranh. 
binh 7 f Sâu kinh: Thị, Thư, Dịch, 
Lễ. Nhạc. Xuân-thu. Hiện nay chỉ còn có 
năm kinh, kinh Nhạc không có nên 
thường: gọt là Ngũ-kinh. 


= jãug {ý Sáu góc -Nch. Lục-dác. 
Lục lâm {4 tk Đời Hạu-Hân kẻ trộm kế 


cướp ở núi Laục-lâm, nên người ta thường 
gọi bọn giác cướp là lục-lâm. 

IỄ ;x § Sáu thứ lễ là: Quan-lễ, hôn-lễ, 
tang-lễ. tế-lễ, hương-Ẩm-tửu-lễ, tương- 
kiến lễ Sáu lễ trong việc hôn-nhân là: 
Nạp Lhải, vấn-đdanh, nạp-cát, nạp-trưng, 
thỉnh kỳ, thân-nghính. 

lộ ;E Ƒã Đường đi trên cạn (vole 
terrewlre). 

lộ thông thương — ÿ8 Iã fã Việc buôn 
bán với ngoại-quốc theo đường bộ. : 
lực _ #\ 7? Gắng hết sức (sefforcer). 
ngu 7® ‡$š Bài thơ trong kinh Thí nói 
về công ơn cha mẹ và lòng con thương 
mến. 

nghệ 7x #š Sáu thứ tài nghề của nhà 
trường ngày xưa dạy tập là: Lễ, nhạc, xạ 
(bắn), ngự (đánh xe), thư (viết chữ), số 
(toán-pháp). 

ngọc ‡#t Œ Thử ngọcthạch màu lục 
(émeraude). 

nhâm đại độn 7X 2% ÿã Phép bói có 
64 khóa (quẻ). 

phàn {3 (Khoáng) Thứ khoáng-vật 
thiên-nhiên, sắc lục, có thứ dùng làm 
thuế nhuộm và thuốc phònghủ 
(couperose verte). 

pháp zx #2 Sáu thứ phápduật: Hiến- 
pháp, Hình-pháp, Dân-pháp, Thương- 
pháp, Hình-sự tố-tụng-pháp, Dân-sự tố- 
tụng-pháp. 

phẩm - mũ Đực quan thứ sáu gồm có 
(Chánh) Văn: Trước-tác, Chủ-sự, TYi- 
phủ. Võ: Ngũ-iẳng-thịvệ, Cẩm y-hiệu- 
“úy, — Tỉnh binh‹chánh-đội-trưởng-suất- 
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đội, Trgợ-quốc-lang; (Tòng) Văn: Tu-soạn, 
Trihuyện, Trichâu, Thôngphán; Võ: 
Thân-cấm bình chánh-đội-trưởng, Ân- 
ky-úy. 


Lục phân nghỉ - 3 (Thiên) Cái đổ 
-_ dùng để đo thiên-độ, phần trọng yếu là 


một miếng vòng cung bằng I phần 6 
vòng tròn, nên gọi là lục-phânanghi. 
Cũng gọi là Lượng-thiên-xích. 

phủ — lữ (Sinh-lý) Theo y-học ta, cd- 
quan trọng-yếu trong mình gợi là lục 
phủ: vị, đổm, tam-tiêu, bàng-quang, đại- 
trường, tiển-trường. 

phương — 7j Nch. Lnc-hợp. 

quan - Tl Sáu chức quan to đặt ra đời 
Chu = Thiên-quan, Địa-quan, Xuân- 
quan, Hạ-quan, Thu-quan, Đông-quan, 
cũng như sáu Bộ đời nay: Lại, Hộ, Lễ, 
Bính, Hình, Công. 

quân EB S (Quân) Quân-dội để đánh 
trên bộ (armée đe terre). 

quân bộ — T8 fl (Chính) Mật bộ của 
Chánh-phủ trung-ương, giữ việc hành- 
chính quân-sự cả nước (Miristère de 
Tarmée). 

quốc 7x f8 Sáu nước ở phía đông nước 
Tàu đời Chiến-quốc là: Yên, Tyiệu, Hàn, 
Nguy, Tê, Sở. 

sơn hô # ï #ú Thứ san-hô màu lục 
(coral vert). 

sản §E j§ Sảnvật sinh trên đất 
(produits terrestres). 

sức 7 Ti Sáu vật nuôi ở nhà: ngựa, bò, 
đê, gà, chó, lợn. 

sự $#% SE Chức quan nhỏ giữ việc biên 
chép giấy má ở các công-sở (sécrétaire). 
sức — Bñ Giấy công-văn nói về một chỉ- 
dụ gì cho nhân-dân biết, và có chép cả 
lời chỉ dụ mà đính theo sau. 


Lục táo phái ‡& #3 tK (Thực) Thứ táo- 


loại màu lụe, sinh ở trong biển miển 
hàn-đái (ordre đes chÏorophycées). 


= đắc 7x (Phật) Sáu thứ làm hại cho 


sự tu-hành là: sắc, thanh, hương, vị, 
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xúc, pháp. Bởi vậy người tu-đạo mắt 
không xem sắc, tai không nghe thấy, 
mũi không ngửi thơm, miệng không 
nếm mùi, thân-thể xa kẻ gian-ác, lòng 
không tưởng đến điều bậy. 

thao — $Õi Sách bình-thư xưa của Tàu, 
tương truyển rằng của Thái-Công- 
Vọng làm, gồm có: văn-thao, vũ-thao, 
long-thao, hổ-thao, báo-thao, khuyến- 
thao, 

thân — #8. Sáu bực bà con gần: Cha, mẹ, 
anh, em, vợ, con. 

thập giáp tý - -- E8 +- Lấy thiên-can và 
địa-chỉ hợp lại với nhau cho đủ mọi cách, 
bắt đâu từ giáp-tý, đến quíhợi thì hết, 
cộng được 60 cái thì vừa một vòng, nên 
gọi là lục-thập giáp-tý. 

thê động uột l£ Eš 8ì #j (Động) Thứ 
động-vật. sinh trưởng trên cạn (animaux 
terregtres). 

thủy 4 7k (Hóa) Lục-khí hòa trong 
nước, gọi là lục-thủy. 

thư 7X # Sáu cách đặt chữ Hán là: 
chỉsự, tượng hình, hình-thanh, hộiý, 
chuyển-chú, đả-tá. 

tình - l§ Sâu thứ tìnhcảm của người 
là: mừng, giận, thương, vui, yêu, ghét. 
tỉnh - 4 (Sử) Sáu tỉnh trong Nam-kỳ 
ngày trước là: Gia-định, Biên-hòa, Mỹ- 
tho, Vĩnh-long, Châu-đốc, Hà-tiên. 


Lục trầm ƒE 3X TYên cạn mà chìm — Nạb. 


Người hiển ở ẩn — Đời loạn lạc, nhân- 
dân bị vạ chẳng kém cái nạn hồng-thủy 
ngày xưa. 

trần 7x I# (Phật) Nhà Phật gọi tai, mắt, 
mũi, lưỡi, mình, ý là lục-trần, vì nó dễ 
nhiễm xấu cho chân-tính. 

trùnh [E †ÿ Đường đi trên cạn. 

trụ Š\ #§ Giết tiệt hết cả (exterminer). 
tực ƒš ‡§ Tiếp nhau không dút. 

tự ~: Sáu chức quan do vua Lê- 
Thánh-Tôn đặt là: Đạilý-tụ, Thái- 
thường-tự, Quang-lộc-tự, Thái-bộc-tự, 
Hãng-1ô-tự, Thượng-bảo-tự. Quan mỗi 
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tự thì có: Tự-khanh, Tự-thiếu-khanh, 
Tự-thừa. 

“ oán {§ # Mây xanh - Ngb. Tóc người 
con gái đẹp, rậm và xanh. 

~ ơ¿ 7X U& Sáu mùi là: Đắng, chua, ngọt, 
cay, mặn, lại — Tên một. phương thuốc 
gồm các vị: thụe-địa hoài-sơn, trạch-tả, 
nhục-thù. 

— rịT— {# Báu hào trong kinh Dịch, dùng 
để tượng sáu cái: âm, dương, cương, 
nhu, nhân, nghĩa: âm-dương là thiên- 
đạo, cương nhu là địa-đạo, nhân-nghĩa 
là nhân-đạo - Vua tôi cha con, vợ 
chồng, cũng gợi là lục-vị. 

LUY # Buộc- Bò leo. 

=_ £g Cái giây dùng để trói người phạm tội. 

“ j§ Xch. Loa. 

“ ¿#' Tên họ người — Xeh. Lay-tổ. 

= # Bòko-— Đồ đựng đất. 

“ điết ££ #8 Cái giây xích trói buộc người 
tù ~ Lao ngục. 

Luy tổ f£. Tñ (Nhân) Vợ vua Hoàng-đế. 

LỤY # Bé buộc - Dính đấp tới - Thiếu nợ 
—Xch. Lũy. 

“= z4 Nch Lệ. ⁄#. 

“ cập % Z Liên lụy đến .= khác 
(impliquê). 

= khí— Không giám thổ hơi. 

^ toø ~ t2 Kẻ khác phạm tội mà mình bị 
liên lụy theo. 

= rụy— #& Nch. Đà1lụy. 

“ tức — EỊ Không dám lên hơi tiếng. 

LŨY S Thêm lên, xấp thêm nhiều lần. 

“ #® Thành đất cao. 

“ & Thứ cây bò leo. 

= # Loài cây mây bò leo trên cây khác. 

“ chiến % Wì Chiến tranh nhiều lần 
(batailles réquentes). 

“ điệp_-3£ Nch. Lãy-thế. 

— đợi — {X Trải nhiền đời (plusietrs 
génératlons successives). 

" độc liên thiên — N§ ï§ fEã Văn tự dài 
dằng. 


LŨY LUYÊN LUYẾN 
khỉ- đệ Nổi lên nhiều lần. 
nhật - H1 Nhiều ngày (plusieurs Jours 
đe suite}. 

miên — fE Trải nhiều năm (plusieurs 
années đe gute). 

noãn chỉ nguy - DJ]l_Z f# Nguy hiểm 
như đặt một chẳng trững. 

phạm - YU Người phạm tội bị phán 
quyết rỗi, lại còn phạm tội nhiều lần 
nữa. 


súc — ý Chứa chất lại nhiều 
(accumuler). 


Lấy thế— {HE Trải nhiều đời. Nch. Lũy-đại. 


- 


thời — f# Trải qua thời giỏ lâu. 

tích - t. Chữa chất nhiều từng. 

tiếu pháp - 1£ 3: Phép tính, hễ số 
lượng càng nhiều thì tỷ-lệ càng lớn, ví 
như phép lũy-tiến-thuế định rằng: có lợi 
tức 100$00 trở lên thì phải nộp thuế 2 
phần trăm, có lợi tức 500$00 trở lên thì 
phải nộp thuế 3 phần trăm, có lợi tức 
1000800 trở lên thì phải nệp thuế 4 
phần trăm (méthode progressive). 

tiến thuế — ïš ‡ủ (Tà Xech. Lây-tiến- 
pháp ampôt. progressiÍ). 


LUYÊN ## Buộc liền với nhau — Co quấp 


lại - Bệnh tay chân co quắp lại. 
uyển — li (Y) Bệnh tay chân co quắp. 


LUYẾN !#‡ Thương mến không bỏ ra được. 


St Để sinh đồi, 

đi lật SÝ Tình yêu nhau của trai gái 
(amowr). : 

chẩm —- ‡† Mến gối - Ngủ đậy rồi mà 
nằm gắng, không muốn dậy, tuổng như 
mến cái gối không nở rời. 

chúa — + Mến chủ, không nở bỏ đi 
(Rdèle). - 

khách —  Mến khách. 

khuyết - E8 Mến chỗ cung khuyết = 
Miến vua. 





mộ_— #' Mến chuộng. 
nhân - Người mình yêu mến 


(personne aimée). 
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= ch — †# Mến tiếc. 

“nh #† -ƒ- Con sinh đôi —umeaux). 
LUYỆN ‡## Nấu tơ trong nước tro để phiếu 
trắng - Tập — Lịch-duyệt — Chọn lựa. 

“ # Nấu chất kim thuộc — Sắc sảo. 


.“ 1# Nấu chất kim-thuộc để gạn bổ những 


tạp chất ra. 

= #§. Cây thầu đâu. 

— bình §§ 1t Luyện tập bình lính — Bình 
có huấn luyện. 

— chỉ — †E Thầy ta lấy lửa đốt. ngón tay, 

tức là một phép khổ-hạnh. 

cú — fJ Câu văn mài đũa — Trau dổi 

từng cân văn. 

= dược - 3: Nch. Luyện đơn. 

=_ đan (đơn) — lùng phép tiên mà chế 
thành thứ thuốc trường-sinh. 

= đạt #ÿ šš Có lịch-duyệt và hiển rõ việc 
đồi = Thục-luyện thông-đạt. 

“ hùnh ## l2 Phép đưỡng-hình của đạo- 
gia. 


~ khí — #, Đạo-gia luyện cách hô hấp để 


cầu trường-sinh. 

=_ kứm ~ 4 Nấu chất kim-thuộc cho kỹ để 
gạn lại cho tinh. 

“ bím thuật — $% (lũ Phương-thuật của 
các nhà bí-mật-học đồi xưa, cốt tìm ra 
thứ điểm-kim-thạch để làm cho các kìm- 
thuộc hóa thành vàng (alchimie). Chính 
bởi thuật-luyện-kim mà đời san có khoa 
hóa-học. 


“ nhật ‡§ H Chọn ngày. 


= nhữ 1# #L Sữa bò đã chế luyện kỹ càng 
(đaït condensé). 


“ sư §§ HE Nhà đạo sĩ có đạo-hạnh rất 


cao, tức là ông thầy đạo đã tu luyện 
nhiều. 

Luyện tập — ` Tập tành cho tình. 

“ tập hạm - 73 f Cái quânhạm để 
riêng cho những họcsinh hải quân 
luyện-tập (vaisseau ócole). 

“ tập sinh — TL. + Học-sinh trường sư- 
phạm đến tập cách giáo-thụ ở trường 
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tiểu học - Họcsinh trường thương- 
thuyền luyện tập nghề hàng-hải. 

ˆ thạch bổ thiên #§ 7 *#§ Z Rèn đã vá 
trời Có sách nói ngày xưa trời có chỗ 
thiếu lùng, bà Nữ-Oa rèn đá năm sắc để 
vá trời - Có sách nói đá năm sắc tức là 
vàng năm sắc. 

— t¿— Ƒ Làm văn chú ý lựa chọn từng 
chữ. 

LUYẾN ## Miếng thịt. 

LUNG ÿš Cái lồng tre - Lẳng chỉm — 
Tóm góp cả. 

ˆ §§ Điếc. „ 

~ F Xch. Mônglung. 

= #W. Cái cối xay - Xay. 

— {8ÿ Cửa số chuồng thú. 

“ HỆ Tiếng ngọc kêu — Nch. Linh lung 
là Bẽ. 

“= j#. Nước chảy gấp. 

“ ấm Ñš 13 Điếc và câm (sourd muet). 

~ bạn  §E ft Lông để nhốt và dây để 
buộc — Ngb. Giam cầm, bó buộc. 

“ cầm - #; Nch. Lung-điểu. ° 

= điểu - Con chím ở trong lồng — Ngb. 
Người bị bó buộc giam cầm. 

Lung khang §§ f§ Cái trấu lúa hay là vỏ 
đậu khi đã xay ra. 

“ lạc šš #ã'Lông nhốt chim và giây buộc 
ngựa — Ngb. Đùng quyển thuật để chế- 
ngự người. 

“ lợi — fl| Bao quát gồm nuốt. hết mối lợi 
về mình. 

= Mi - †ãá Tóm góp cả. 

= #E lR Điếc lác — Ngb. Không hiểu 
II 

~ thâu sâm truật §š 1 # 7R Thâu cất 
hai vị thuốc sâm và trưật — Ngb. Thâu 
nhân-tài để dùng. 

^ thuyểên #š 8A Thuyển đi lanh chóng. 

LŨNG ## Nấm đất cao ở giữa ruộng — 
Cái má. 

“ @ Tên đất, tức tỉnh Cam-túc —- Nch. 
SB‹ 
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“= Ẹ Cặm thuyển bên bờ —- Gây đàn. 

ˆ“ đoạn ŠE Kí Đặt mình ở nơi hơn mà 
cướp lấn lợi ích của người khác 
(accaparer). 

“ đoạn thị trường - lãi ra t8 Nhà buôn 
nắm giữ tất cả quyển lợi trong thị- 
trường về một mình (aceaparer le 
marchề). 

¬ mẫu lệ 8w Ruộng đất. 

= thụ— Tãj Cây mọc trên ruộng cao. 

LƯ ÿ Phần trước bụng - Bày tổ ra 
Truyền lại. Cũng đọc là lô. 

“ Kế Con lừa. 

“ / Đỉnh đầu. 

“ ÿ# Một thứ cây lá hình như lông chìm, 
trái tròn mà lép. 

ˆ ƒj§ Nhàở. 

“ ffl` Cửa cổng vào làng. 

Lư [ä Xch. Lô. 

¬ #§ Xch. Lô. 

“ lŸ Xch. Lê. 

= diêm [E| R. Cửa cổng làng — Ngb. Dân- 
gian. 

“hạng ¬ #ï Làng xóm. 

¬ iý_— El Làng, 

— mánh khuyển phệ lẽ 16 2Ä 0Ä Lừa kêu 
chó sủa = Văn chương dở. 

ˆ mộ ƒ§ E: Nhà làm nơi mô mả. 

“ sơn — |[| (Địa) Trái múi thuộc tỉnh 
Giang-tây nước Trung-hoa. 

“sơn chân điện mục — LÌI I8 [HH B Tô- 
Đông-pha có thơ rằng: “Hoành khan 
thành lnh trấc thành phong, viễn cận 
cao đê các bất đông. Bất thức Lư-sơn 
chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử 
sơn trung”. Nghĩa là: Nhìn ngang thì 
thành núi dãy, nhìn bên thì thành núi 
trái, không biết được điện mục thực 
của Lư-sơn, chỉ vì mình ta đứng ở 
trong núi ấy. Nay dùng mấy chữ ấy để 
ví dụ những việc mà mình không dễ 
thấy rõ chân-tướng của nó. 

LỰ ƒ§ Lo-Ngò- Tính liệu. 
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~ jỆ Lọc cho sạch. 


chỉ ÿ# {Giấy dùng để lọc (papier 
ñltre). ' 


LỮ ý Trong quân-đội, cứ ö00 người là 


một lữ -- Hai đoàn bộ-binh là một lữ — 


ˆ -Quán khách trọ. 


- 


E£. Cái đô ngày xưa dùng để thẩm xét 
thanh âm, cái đương gọi là luật, cái âm 
gọi là lữ - Tên họ người. 

(E_ Bạn bè. 


t9 Cái theri gỗ ở trên rèm nhà. 


Lữ 7# Xương cột. củn bộ xương sống. 


quê BƑ ;š: Quán khách, nhà khách- 
sạn (hôteij. 

hành — {1 Đira xa nhà (voyager). 

hành khoán — {ý # Tức là giấy hộ- 
chiếu (passe-port). 

hành tuyến - {1 É§ Đường mình đi theo 
trong khi 1ữ-hành Gtinéraire). 

hoài — ‡§ Mối cảm-hoài của khách đh 
đường. 

khách — 3. Ñê qua đường (voyageur). 
lực #§ 1 Sức mạnh. Nch. Khí-lực. 
mộng  ïJK # Chiêm bao trong lúc xa 
nhà — Giấc mộng phù sinh, vì người ta 
thường ví đời người như một. giấc mộng 
và một khúc đường ải. 

phân — À Người khách đi đường 
(voyageur). 

quán — Ÿñ ch. Lữ-điếểm (hôtel). 

thuận — II Một hảikhẩu ở phía bắc 
Trung-hoa (Port-Arthur). 

thứ — „⁄« Chỗ nhà trọ (hôte)). 

thực - & Nhà cho khách đi đường trọ 
(auberge). 

tiến lữ thoái - IE ŸK ¡8 Không có chủ- 
kiến, chỉ theo hùa người mà tới Ìui. 
trưởng - E Chức quan võ, thống-đình 2 
đoàn quân, đưới chức sư-trưởng, trên 
chức đoàn-trưởng. 

xơ. # Nch Lữ-điểm. 


LỰC j Sức mạnh - Sức làm việc Hết 


SỨC. 
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= bổn thuyết — 2K 8 (Triế) Cái thuyết 
cho rằng phàm những hiện-tượng trong 
vũ-trụ mà phát sinh ra đều là một cái 
thế-lực biểu-hiện ra (đynamisme). 

Lực bất tòng tâm — 2 f#È :ù Tuy lòng 
hăng hái, mà sức đã già yếu = Sức suy 

_ hẻn. 

“ canh-— §† Ra sức cày ruộng. 

¬ chiến— T8 Ra sức đánh giặc. 

= dịch - {8 Dùng sức người để làm việc 
nặng — Nch. Khổ-công. 

= đấu - '!ÿ! Nch. Lực chiến. 

“ điển—- H Chăm việc làm ruộng. 

“ hành — {¡ Ra sức làm việc - Ra sức 
thực-hành những điều sổ-học của mình. 

~_ học — #4 Ra sức mà học — (Lý) Môn-học 
nghiên cứu về động-tĩnh, và sự vận- 
động chậm hay mau của vật-thể 
(đynamique). Nch. Động-học. 

= lượng - TR Cái trình-độ của sức mạnh 
hay yếu — Sức mạnh (force). 

“ miễn - #b Ra sức mà gắng làm. 

= sách — 2# Hết sức tìm kiếm. 

“sỹ ~ +- Người có khí-lực mạnh mẽ, cũng 
gọi là lực-nhân. 

= ¿ôi - ƒ#x Đang bệnh mà gắng dậy làm 
việc. 

¬ tranh — + Ra sức đành cho được - Ra 
sức biện-bác cho hơn. 

LƯỢC l& Mưu kế — Trí — Qua loa — Yếu 
ớt — Lấy — Cướp. 

- gã Cướp lấy. 

¬ dụ Hạ ÿ§ (Pháp) Dùng sức mạnh hoặc 
dùng mưu gian mà đem đàn bà con gái 
của người ta đi (apt); không dùng 
cường-lực, chỉ dùng cách dịu dàng mà dỗ 
thì gọi là hòa-dụ (đétournement). 

Lược địa ~ lớ, Khám xét nơi cảnh-giới ~ 
Chiếm cứ đất của quân-dịch. 

= đoạt - # Cướp bóc. 

— khảo _— # Khảo xét qua loa. 

“ mại lạ § Cướp đàn bà con nít của 
người ta đem về bán lấy tiền. 
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— (hao Bã #à Tam-lược và lục-thao 
Bìinh-pháp ngày xưa. 

— uấn - ƒ# Hỏi qua loa. 

LƯƠNG ;ÿ Mát - Mỏng - Phơi ở chỗ 
thông gió -- Đồ uống mát. 

~ Z7 Cầu - Rường nhà - Chỗ nối cao lên - 
trong vật thể — Một nước đời Chiến-quốc 
— Tên một triều vua nước Tàu. 

¬ Ƒ# Rường nhà. 

¬ # Lúa nếp, một loài trong ngũ-cốc. 

“ f§ Lúa gạo để ăn ~ Thuế ruộng cũng 
gọi là lương. 

¬ 3 Tốt- Lành - Khéo - Giỏi. 

“ bào R Pä Người nấn ăn giỏi (bọn 
ctiisinler). ' 

^ bằng — BR Bạn tốt (bọn camarade). 

= bội — 3 Người tôi hiển, phò tá vua. 

“ chính — Chính sự tốt (bonne 
politique). 

“ cổ - NMNgườ đi buôn giỏi (hơn 
cormumercanll). 

^ công ~ T Người thợ giỏi (bon ouvrier). 

=_ cung — 5 Người thợ làm cung giỏi. 

Lương cửu - A Một hãồi lâu (an long 
moment). 

= dạ ~ 14 Đêm tốt - Đêm khuya. 

— đân — E Nhân dân an phận làm ăn, 
không hay làm loạn. 

^_ duyên ~ ‡# Nhân-duyên tốt lành. 

“= được — ## Thuốc hay (bon remède). 

— dược khổ khẩu — #ð ?% 1 Thuốc hay 
đắng miệng ~ Ngb. Lời nói có ích thường 
trải tai, 

“ đài †§ # Cơ-quan phân phát. lương- 
thực trong quân-đội. 

^ đạo — ;B Đường vận tải lương thực cho 
quân-đội. 

¬ đạo thể Ø 3 f8 Œ#ý) Vật thể dễ dẫn 
điện và dẫn nhiệt (bọn condueteur). 

¬ điển †§ E3 Ruộng công cấp cho những 
người đi lính để làm lương. 

= đống - #2 F§ Lương là cái rường nhà, 
đống là cái đôn nóc. Người có tài năng 
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giúp việc cho quốc-gia thường gọi là 
lương-đống. 

đức gã 1 Cái đức mổng mảnh = Đức 
bạc. 

gia R 3 Nhà thanh bạch lương-thiện. 
hảo — #7 Tốt lành (bon). 

huyết động uật X4 II Ếh 2) Nch. Lãnh 
huyết. động vật — Ngb. Người không có 
nhiệt tâm. 

hướng †§ 8ñ Lương thực của quân đội 
(vivree). 

hữu 3í 7R Bạn mát, tên riêng để gọi cái 
quạt. 

hữu l 7 Nch Lương bằng. 

y— §# Thầy thuốc giỏi bọn médecin). 


Lương bể — §† Kế-hoạch tốt (plan 


: ingénieux). 
ky — E§ Người cđi ngựa giỏi (bon 
cavalier). 
kìm mỹ ngọc — ® 3% + Vàng tốt ngọc 
đẹp —- Ngb. Văn-chương hay. 
lại— 3 Quan lại tốt. 
mẫu — Tỷ Mẹ tốt (bonne mère). 
mộc RỆ 7K Cái rường nhà — Ngb. Người 
hiển-triết. 
môi 3 # Người làm mối giỏi. 
năng — BE Cái tài năng người ta không 
học mà có (instinct). 
ngọc - 3š Thứ ngọc tốt. 
nguyệt — | Tháng tốt, tức là tháng 10 
âm-lịch. 
nhân — A Người lành. Vợ thường gọi 
chồng là lương-nhân. 
nhật - 1 Ngày tốt. 
nhục š [#J Vật ăn cao-lương mỹ-v]. 
nông Ek §& Người làm ruộng giỏi (bọn 
culuvateur). 
& ~ ‡X Ruộng đất tốt (fertile, féeond). 
pháp — ⁄ Phương-pháp tốt (bon moyen). 
phiến 4 Bì Cái quạt mát. 
phong — lE\ Gió mát, gìó lạnh, tức là gió 
tây-nam, hoặc gió bắc. 
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phương R 7ð Phương thuốc hay — 
Phương-pháp tốt. 

quận — #8 Ông vua tốt (bon roì). 

gĩ — -k Người học trò siêng năng (bon 
lettré). 

sử - %> Nhà viết sửgiổi 

tâm — .Ù¿ Cái thiện-tâm của người ta 
sẵn có (conscienee). 


Lương thảo Ý§ Ef Luơng cho người ăn, cỗ 


N 


cho ngựa ăn (vivres et fourrages). 

thần % Eï Người tôi trung thành (sujet 
loyal). 

thê — 3® Vợ tốt (bonne femme). 

thì mỹ cảnh — 8$ % #f Khí trời trong 
sáng, quang-cảnh tốt đẹp = Ngày lành 
cảnh tốt. ` 
thiện ~ # Tốt lành, không xấu, không 
làm việc ác. 

thuyể„, ƒR fê Thuyển chổ lương thực 
(bateau de vivres). 

thực - Lúa gạo để ăn, thường gọi là 
lương-thực. 

thượng quân tử PE L 2® -(Cố) Trần- 
Thực đời xưa thấy kẻ trộm vào nhà 
mình đương nằm rình trên rường, bèn 
làm lở mà đánh thức con cháu dậy bảo 
vằng: Người ta phải tự gắng mới được, 
người ác vị tất đã là vốn có tính ác, chỉ vì 
lười biếng mà đến thế thôi, anh quân-tử 
ở trên rường kia chính là thế đó. Tên kẻ 
trộm nghe sợ khiếp, liển nhảy xuống cúi 
lạy mà chịu tội. 

r¡í - * Gái trí-thức người ta vốn biết, 
không cần phải suy nghĩ và học tập mới 
biết. 

trù ¬  Mưu mô hay. 

tướng — ‡H Ông Thừa-tướng giỏi (bon 
ministre). 

tướng — lữ Ông tướng-quân giỏi (bon 
gềnéra]). 

tử— ? Con cái tết lành. 

từ— ?E_ Nch. Thiện-chung, thiện-tử. 

oũ — R§_ Mưa lành, mưa hợp thời, 
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LƯỢNG Rl Đong lường - Đo lường — Sức 


chứa được. 

lậc Phơi ngoài trời cho khô. 

8m Tìm — Hơi tin được - Xét tình cho — 
Thứ cho. 

Z3 Sáng — Thanh cao — Tin được. 

tt Tiếng trong trẻo rõ ràng. 

Rq Một phần 16 của một cân ~ Mười 
tiền Tàu cũng gọi là lượng. Cũng viết là 
RR mã. 

bói 8 fí: Cái ống pha-lê có khắc phân- 
độ, dùng để đo lường chất lỏng. 

đóc qui — #84 ‡§_ (Toán) Cái đồ dùng để 
do xem mỗi góc được mấy độ 
(rapporteur). 

địa — tp, Đo đất cho biết đường xa gần. 
độ T— ƒ# Đo lường (mesurer, estimer). 
#ý~ # Lường theo ý người mà làm. 

he — 73 Xét lường sức của mình 
(estimer sa force). 

nhập u¿ xuất — ^. ƒ tị Lườồng số tiền 
thu nhập để liệu chỉ xuất cho vừa. 

nhật kính — H 3š (Thiên) Cái kính 
dùng để đo đường trực-kính của mặt 
trờồ và các hànhtinh khác 
(hélicomètre). 

nhũ biểu — $( 3š Cái đồ dùng để xét 
xem sữa lông hay đặc, có pha nhiều hay 
ít (actomètre). 

phế khí — li #§ (Sinh-1ý) Cái để dùng để 
xét xem sức thổ của phối mạnh hay yến 
(spromètre). 

quang Z% 32 Sáng sùa (brillant). 


Lượng quyết #§ 32 Châm chước để phán 


quyết. 

sớt 7 # Soi xét kỹ càng. 

thiên xích §# % ƑH (Thiên) Cái đỗ để 
đo thiên-độ, cũng gọi là lục-phân-nghi. 
thứ ?WR f4 Xét mà dung thứ cho 
(parđonner). 

tiết T4 8ñ Tiết tháo thanh cao. 

tình È⁄ lR. Xét tình-thế, tình-trạng, mà 
thứ cho. : 
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¬ oú biểu 8 ï8S # (Lý) Cái đồ để đo xem 
ở một miền nào, trong một. thời kỳ nhất 
định mưa được bao nhiêu (pluviomètre). 

LƯỜNG ƒñ Hai - Nch. Lượng. 

¬_ Ø8 Tình khéo. Xch. Kỹ lưỡng - Một cặp. 

“ #§ Cái xe: Vd. Xa nhất lưỡng, là xe một 
cái. 

“ cực R§ ‡W Nam cực và bắc-cực, trên 
địa-câu - Dươngcựe và Âm<cực trong 
điện -học (les deux pôles). 

= cực lưu — R§ ÿR. Xch. Hải lưu. 

~ điện - [Bi Hai mặt, tức là phân phúc — 
Hai phương-diện. 

^ điện nhị thiệt — f — 4 Hai mặt và hai 
lưỡi, nói kể hay dèm chê, trước mặt 
người này thì dèm chê người nọ, trước 
mặt. người nọ thì dèm chê người này. 

^ đoan — i§ Hai đầu - Thái quá và bất 
cập. : 

“ hổ tương đấu — f8 IEI Hai con cọp 
đánh nhau = Hai nước mạnh đánh 
nhau. 

~- hợp công ty — Øi 2\ R] (Thương) Công-ty 
có hai hạng cổ-đông họp vốn lại với nhau 
mà tốchức thành, một hạng có trách- 
nhiệm vô-hạn, một hạng có trách-nhiệm 
hữu-hạn (sociébé en commandite). 

Lưỡng ý — f8. Nch. Nhị tâm - Tâm ý không 
quyết. 

~ khả - sỊ Hai bên đều được cả, không 
quyết phải hay trái có hay không 
(perplexe). 

“ long triều nguyệt — RE # F Hai con 
rồng châu mặt trăng, tức là một kiểu vẽ 
của thợ vẽ để trang sức các đình chùa. 

~ lự —J§ Lo nghĩ hai đường không quyết 
đường nào (perplexe). 

“nghị ¬ [§ Trời và đất — (Dịch) Dịch hữu 
thái-cực, thị sinh lưỡng nghỉ, nghĩa là: 
Dịch có thái-cực, thái cực sinh ra lưỡng 
nghĩ. 

~ quảng — ƒ§ (Địa) Hai tỉnh Quảng 
(Quảng-đông và Quảng-tây hoặc Quảng- 
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nam, và Quảng-ngã)). 

“ tháo — 33 (Pháp) Người nguyên-cáo và 
người bịcáo trong việc kiện, gọi là 
lưỡng-tháo. 

— thê động nột — W# EU ) (Động) Loài 
động-vật khi nhỏ thì ở nước, khi lớn thì ở 
cạn, như ếch, nhái (amphibies). 

—_ ;hê loại — l# X8 (Động) Tức là lưỡng-thê 
động-vật. 

~ thể hùng nhụy — R8 lt 44 (Thực) Cái 
nhụy đực trong đó các tở hoa hợp lại 
thành hai chùm (étamines điadelphes). 

“ thuộc — JÑ Thuộc về hai bên. 

tính hoa — È † (Thực) Thứ hoa có cả 

nhụy đực và nhụy cái (eur complète). 

TLưỡng toàn — 4 Trọn vẹn cả hai mặt. 

~_ tương hoán cải — †R EA 0 Hai bên trao 
đổi lẫn nhau. 

^ uiện chế — lẽ | (Chính) Chế-độ đặt hai 
viện: “Thượngnghiviện và Hạ-nghị- 
viện, làm cơ-quan lập-pháp. 

^_ Việt — § Hai tỉnh Việt-đông và Việt-tây 
tức là Quảng-đông và Quảng-tây. 

LƯU ÿ{ Chất phikim-thuộc, sắc vàng, 
mùi hôi, ta thường gọi là điêm-sinh. 

“ š Dừng lại —Xch. Đậu-lưu. 

“ ft Nước chảy - Chuyển-động — Dòng 
nước - Một phái riêng - Chuyển đi — 
Chây thẳng đi — Đất ở nơi biên-giới. 

^ # Dừnglại - Để lại ~ Cầm lại. 

- #| Giết - Tên họ người. 

= ðĩ Một thứ ngọc. 

= B# Tên ngựa. 

“  Xch Lựu. 

“ E@ Nch. đ# 

= 1# Vàng tốt. 

~ áp biểu ÿ{ RE 33 (Lý) Cái để dùng về 
lực-học, dùng để đo xem một chất lỏng 
khi bị các thứ áp-lực đè ép thì sức rút lại 
là bao nhiêu (piésomètre). 

“ ba — ÿ Mắt người con gái đẹp liếc đi 
liếc lại nhìn trong trẻo như sóng nước 
chảy. 
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^ bạc — ; Nch. Phiêu bạc. 
~- biêt— BỊ Chia đồng ra — Nch. Phái biệt. 
ˆ biệt SJ 9| Khi lâm biệt để lại vật kỹ- 


miệm. 
Lưu bố ÿ ft Truyền bày ra cho mọi 
người biết. 


¬ bộ tý 3# Dừng bước lại (sarrêter). 

“ bói ‡⁄4 i#. Người cùng một lưu-phẩm. 

— cái - 4 Người đi nơi này nơi khác để 
xm ăn. 

“ cấp #W Học sinh hết năm học mà 
không lên được lớp trên, phải ở lại lớp cũ 
(redoubler une elasse). 

“ cẩu PB ## (Địa) Quản-đảo ở phía nam 
Nhật-bản, thuộc Nhật-bản thống-trị. 

“ chất ÿ⁄4 (Lý) Gợi chung các chất 
nước và chất. hơi - Nch. Lưu-thể (corps 
fuide). 

“ chiếu, Sj #3 Phàm văn thư viết nhiều 
bản gởi đi nơi khác, còn một bản giữ lại 
gọi là lưa-chiếu. 

“ chuyển ÿR #§ Truyền bố ra — Dồi đổi di 
— Chuyển đi cho đủ vòng — Nch. Luân- 
lưu. 

“ danh 3 £ Để tiếng về sau (laisser un 
nom). 

“ đân ` Hạng dân nay đây mai đó, 
không có chuyên nghiệp (vagabonds). 

=_ dung — [ Người đi ra ngoài xa nhà mà 
làm thuê. 

~ dưỡng Sĩ # (Pháp) Theo hình-phấáp cũ 
nước Tàu, người phạm tử-tội được xá- 
miễn, cùng người bị đồ-hình, nếu có cha 
mẹ cô-đơn, thì được hưởng đặe-lệ ở nhà 
để nuôi cha mẹ. 

“ đăng l{ ÿ# Chơi bời không chăm làm 
việc (vagabonder). 

“ đề 9 R8 Đi du-lăm nơi thắng cảnh, 
đến đâu thì để vịnh để lại đó gọi là lưu- 
để. 

Lưu điện { TỶ Mau chóng như điện 

__ chạy. 
tv= độc ~ R§ Làm hại đến kẻ khác — Để hại 
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cho đời sau. 

đồ— 1E Người bị tội đi đày (condamné à 
Texi]). 

động — §t: Động-đậy trôi chảy — Chuyển- 
động lưu-thông. 

động chất — §h T8 (Lý) Cái chất dễ động 
đậy lắm, như nước, khí (corps fluide). 
động hoạt chất - 5l i4 í Nhà thôi- 
miên-học cho rằng ở trong mình người 
ta có cái chất. sinh-hoạt rất dễ lưu động 
(ñuide vital). 

động tài sản — 8l ñỶ # (Thương) Tức 
là lưu-động tư-bản. 

động tư bản — #) 13 2E (Thương) Tư- 
bản dùng về việc chi tiêu mua bán luôn, 
không đống với cố-định tư-bản đùng để 


'xây xưởng đặt máy (capital mobile). 


hành ~ { Thông đụng khắp nơi — Nch. 
Thông hành. 

hành bệnh — f4 (| Bệnh truyền 
nhiễm thịnh hành ở một thời, tức là thời 
dịch (épiđémle). 

hành tính cằm mọo — ‡† ft R8 !8 (Vì 
Một thứ bệnh hay phát về mùa đông, 
khỉ mới phát thì nóng rất đữ và nhức 
đầu, chân tay mệt mổi (influenza) 

hóa uột tí {È f9 (Hóa) Thứ hóa-hợp- 
vật do chất lưu với một. nguyên-chất. 
khác hóa thành (sulñte). 


Lưu hoàng - #4 (Khoáng) Một chất phi- 


kim-thuộc, sắc vàng, mùi mạnh, ta 
thường gọi là điêm-sinh (sonffre). 

hoạt  ÿñW. ï Lưu-động hoạt-bát — Nch. 
Luựn-lợi, 

học sinh j #8 4 Học sình ở học tại 
ngoại-quốc. 

huyết ï tí Chây máu — Nch. Thẩm sắt. 
ý  # Để ý vào — Nch. Chú ý (faire 
attention). 

khách — ;& Cắm khách ö lại (retenir un 
hôte). 


=: khấu - tít ñš Kẻ cướp nay đây mai đó, 


ẩn hiện không định. 


Lưu luyến 
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khổ lữ. ?* (V) Một vị thuốc, chính là 
chữ lưu-toan khổ-thể gọi tắt, cũng gọi là 
tả điêm hoặc xá-lợidiêm, dùng làm 
thuốc xổ (sulfate de magnésium). 

hèm thước thạch tí 3 ## hà Vàng đá 
đều phải chảy ra = Trời đại hạn. 

lạc — ‡4 Đi chỗ này chỗ khác, có vẻ thất. 
ý (evrer, vagabonder). 

lãm -- #. Nhìn phiếm nơi này nơi khác. 
lãng — ‡3 Phiêu lạc không định. 

lệ - ÿ£ Chảy nước mắt (verser des 
]armes). 

iy ¬ §# Vì cùng khổ mà phiêu lạc xa 
nhà. 

ty 3 lã Một thứ ngọc. 

liên ÿ# XE Ở ngoài vui về mà quên về 
nhà. 

liên §j 3ã Quyến luyến không nở dứt 
đi. 
lợi. £| Lưu-động và lình-lợi. 

# ‡#‡ Khắn vó không nỡ đứt 
đ. 


bì ¬ 
mục 1U 











H Mắt liếc đi liếc lại. 
ngôn — Sĩ Lời nói không căn cứ vào đâu 
(parole en Yanr). 








ngụ # Ở đậu nơi xa, ngụ ở ngoài. 
nhậm - {£ Quan-Ìai mãn hạn mà được 
ở lại làm việc nữa. 

nhân ý. Ñ Người lưu-vong. 

niên ~ # Năm tháng đi mau như nước 
chảy. 

phái — ;Ế Dòng này nhánh nọ — Nch. 
Chi phái. 

phẩm — m Lưu là lưu biệt, phẩm là 
phẩm-giá, địavị và phẩm-cách của 
người ta ở trong xã-hội. 

phong — lÑ Phonghóa đồi trước lưu 
truyền lại. 

phóng - JíĐầày người có tội đi xa 
(envoyer en ex1). 

#ữ Đày người bị tội đề đi nơi xa 
(đóporler, envoyer en ex1]). 


phối - 





phương bách thế — 7? 














† Để tiếng 
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Lưu táng 1l ƒ CấU đấu tiền 
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thơm lại cho trăm đời sau. 

quan — Tỷ Chúc quan do chính-phủ 
trung-ương nhậm dụng, không đống với 
thể-quan. 

quang — 3 Quang-âm (thì giờ) đi như 
nước chảy. 

sa — ỳ}b Cát chảy, không ở chỗ nhất 
định. Ngày xưa gọi sa-mạc là lưu-sa 
(désert, sable mouvant). 

sản ~ j& Đề non, chưa đến kỳ đã đẻ 
(avorter). 

tán ~ BÀ Chây tan ra khắp nơi. 

của 
(thésaurlser). 

tặc ÿÑ{ R@ ch. Lưua-khấu. 

tâm tấ .ù Để lòng vào ~ Nch. Chú ý 
(faire attention slappliquer). 

tệ ÿä #£ Cái tệ-hại lưu truyền đi rộng 
— Cái tệ hại của người trước lưu truyền 
lại, 

thanh bhí Bj # šš (Lý) Thứ máy 
chia ra hai bộ, lưu-thanh và phát- 
thanh. Máy lưn-thanh thì nhờ thanh- 
lãng chấn-động mà làm cho cái kim 
khắc vào tấm sáp, máy phát-thanh thì 
dùng cái kim cho xoay theo đường 


khắc ấy để phát thanhiâm ra 
(phonographc}. 

thần — RỊNGh Lưu tâm (faire 
attention). 


thể. [38 (Lý) Gọi chung các chất nước 
và chất hơi (corps fluide). 

thông — yŠ. Chảy suốt nơi này nơi khác — 
Nch. Thông hành. 

thủ t3 xƑ Khi vua xuất tuần, củ quan 
đại-thân ở lại giñ kinh-đô gọi là lưu-thủ. 
thủy 7K Nước chấy — Mau chóng — 
Tên một bài đàn của ta. 

tỉnh - BE (Thiên) Tĩnh-cầu ở gần địa- 
cầu, bị sức hấp-dẫn mà rơi xuống, ta gọi 
là sao băng (étoile ñlante). 

toơn Tí. É§ (Hóa) Chất toan do lưu- 
hoàng hóa ra (acide sulÑurique). ' 
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— toan hóa hợp uột - R# {L S 1 (Hóa) 


Chất hóahợpvật do lưu-toan với 
nguyên-tố khác hóa thành (sulfate). 


Lưu tổn %j f£ Giữ gìn lấy (conserver) — 


Nch. Bảo tần. 

trí quyên — Ï8 ‡# (Pháp) Cái quyển lợi 
của người bán, nếu người mua chưa trả 
tiển hàng, thì có thể lưu hàng lại mà 
không giao. 

trú ~ Œ Ö đậu lại ~ Cầm ở lại. 

truyền 4 f8 Truyền đì khắp nơi như 
nước chảy. 

trữ ÿØj 8ÿ Cất dấu tiền của. Nch. Tàng 
trữ. 

tức — T4 Ngủ đậu lại. 

tục ÿ# {8 Tập-quán phong-tục tùy thời 
tùy địa mà khác nhau, tức là cái mà số 
nhiều người đời ưa chuộng. 

oanh — ##. Con đôm đốm bay. 
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— uong —- (- Người không nhà không cửa, 
chỉ nay đây mai đó (vagabond). 

=_ uực — E#. Miễn đất ở hai bên bờ của một 
con sông (bassin đune fleuve). 

~ xuất thuyết — Hị šf (Tôn) Cái thuyết cho 
rằng vũ-trụ là đo trong con mắt. của 
Thần chảy ra mà thành (théorile de 
Táémanation). 

LỰU ‡# Nước chảy xuống - Thoát ra — 
Nch # › 

^ z' Cục bướu vì huyết ứ mà sinh ra. 

“ #3 Cái máng (xố) dùng để hứng nước 
mưa ở mái nhà — Nch. 8 . 

“ ## Cơm nấu rất kỹ. 

“ Eã Cây thạch-lựu. 

“ hỏa tứ k Hoa cây thạch-lựu đỗ chối 
như lửa. 

“ nguyệt — H Tháng hoa lựu nở, tức là 
tháng 5 âm-lịch. 





A_ fấ Cây gai, vô có thể làm sợi để 

đệt vải. 
i.. Cây vừng (mè). 
đã. Da tê bại đi - Xch. Ma-phong. 
##. Mài ~ Đá mài - Thường gặp việc khó 
khăn. 
ã#. Một thứ cây thuộc về loài nấm. 
E# Xoa xát - Mài cọ nhau. 
# Quỉ-Mê mẩn. 
#*_ Nhỏ - Ngữ-trợ từ, dùng để hỏi. 
ng Ngữ-trợ-bừ, dùng để hồi. 
#§_ Mẹ- Đầy tớ đàn bà. 
tt Xch. Lạt ma. 
t@ Conếch. 
bố fầ. #l Vải gai (toile de chanvwre). 
chiết fE ‡{ Ma là mài, chiết là gẫy. Ma- 
chiết là gặp nỗi khó khăn, khiến người 
có khi lụt chí mòn lòng. 
chữ thành châm — ‡£ Bề ÿ{ Mài cái 
chày thành cái kìm — Ngb. Công việc rất 
khó mà ra sức thì cũng làm được. 
chướng TW R§ Thấy việc không rõ, như 
có ma qui che lấp. 
cô ffáq tá (Thân) Tên một vị nữ-viên. 


Ma du — ;ữ Dầu làm bằng hột cây gai 


(huile de chenevis). 

đạo f§ ìÄ Đạo ma-qui, tức là tà-đạo, 
thường làm hại đến chính-đạo. 

hoàng ft ® (Thực) Một thứ cây nhỏ, 
thân có từng đốt, dùng làm thuốc (prêle 
đes champs). 

hoàng phái — 35 Ÿ& (Thực) Một phái 
trong loài lỗa-tử thực-vật. 

hỗ IỊ§ | Nch. Mồ hề. 

lạc kha RE y§ Rt Địa) Một nước ở phía 


Ma qui 


bắc Phichâu, hiện là đất bảo-hộ của 
nước Pháp (Maroc). 

lệ /@ t§ Đá mài (plerreà repasser. 
huyện #8 Mài và rèn — Nghiên-cứn và 
luyện-tập. 

lực Rý 73 Cái năng-lực phi thường, có 
thể ngắm khiến người ta mê-tín (forcc 
secrète). 

mộc fầ 7 (VY) Trong mình người, vì 
huyết địch chạy không thông, nên có chỗ 
mất hẳn tri-giác, thế gợi là ma-mộc 
(engourdì). 

nghiên [EE BỊ Mài và nghiền — Nẹb. Tìm 
cứu kỹ càng. 

phong fñi Tã (V) Bệnh phung, hủi 
đèpre}. 

f# % Tục mê-tín gọi ma-qui là 
những loài tà quái hay hại người 
(đémon). : 

sát IE J# Hai vật cọ xát nhau (se 
Ññrotter). 

thuật BÉ iữ Thủ-đoạn thân bí để làm 
các việc lạ lùng. 

trác I## #K Mài và dùa - Ngb. Dụng 
công mà học hành. 

túy _lfầ E# Bị độc, hoặc uống thuốc mà 
say mê đi. 

táy tệ - §# TỊl (V) Thứ thuốc có thể giảm 
bớt cơnăng của não đi, để khiến cho 
người ta say mê. 

uẩn — fỆ t Bà đồng bà bóng dả-thác 
quỉthần để đoán việc họa phúc cát 
hung. 


— uương~ % Vua các ma qui. 
MẠ # Chưởi mắng. 
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MÃ Hị Con ngựa. 

äH; Đấn để ghị số. —ẢNGh. “ý, 

Nch. Mã-não. 

¬ sẽ Loài kiến lớn. 

¬ bằng tý HỆ Chuồng ngựa (écurie). 

— bính -- Ec lình cởi ngựa (cavalier). 

~ cách lý thi— 3 3X Ƒ' Da ngựa bọc lấy 
thân = Chết trận - (Cối Mã-xviện là 
danh-tướng đời Hạu-Hán, thường nói 
rằng: "Kẻ đạitrượngphu nên chết ở 
giữa trận, lấy da ngựa mà bọc thây”. 

— đáo thành công - 5| 0. 7 Thành công 
ức thì. 

—_ để hương — B§ 7# (Thục) Một thứ cây, lá 
hình như móng chân ngựa (plantane 
đeau). 

—_ để kữn - E # Khối vàng đúc như hình 
móng chân ngựa — (Thực) Một loài lệ- 
chị. 

Mã đội - %4 Đội quân cỡi ngựa (cavaleyie). 

“ giáp - FHÁo giáp của ngựa đi trận 
(eurasse đe cheval). 

~ hí Ešý §E Nch. Mã-vũ. 

— hệ trường — lŠ\ § Trường đua ngựa 
(heppodrome). 

~ hoàng 05 dã (Động) Con đỶa (sangsue). 

— yêr Bộ ÿZ Cái yên ngựa (selle). 

— khốc - s¡ Tiền-tệ của nước Đức (Mark). 

— khốc-Tư - Tế Kí (Nhân) Nhà đại học- 
giả và đại-cách-mệnh nước Đức, năm 
1847 phát biển tờ Cộng sản-đẳng 
tuyên-ngôn (mamifeste communiste) 
sau làm sách Tư-bản-luận. Sinh năm 
1818 chết năm 1883 - Học-thuyết 
trọng-yếu của ông là Duy-vật sử-qnan, 
Gìiai-cấp chiến-tranh, Thặng-dư giá-trị, 
làm căn-bản cho cuộc vận-động xã-hội 
cách-mệnh hiện-tại (Kar) Mark). 

“ khách: chủ nghĩa — t3 šW + ‡š§ (inhò 
Chủ-nghña về xã-hội và kinh-tế của Mã- 








khác-tư, hiện làm lý-luận căn-bản cho 
cuộc vận -động xã -hội cách-mệnh và thế- 
giới cách-mệnh (marxIsme). 


MA 


hỳ đốn — †t fR (Sử) Một vương-quốc 
ngày xưa ở phía bắc nước Hy-lạp, vua Á- 
hịch-sơn-đại sinh tại đó (Macédoiïne). 

la - 2 (Địa) Tên một bán-đão ở phía 
nam châu Á — Tên một quần-đảo ở nhía 
đông nam châu Á cũng gọi là Nam- 
dương quần-đảo Giống người đa nâu 


(Malais). 


Mã lặc - #b; Giây cương ngựa (bride, 


Yonnes). 

lộ - ÿ# Đường xe ngựa đi được (route 
carrossable). 

lộc — ữB. Không phân-biệt được ngựa với 
hươu, nói người ngu độn. 

thức - 7) (Lý) Cái tiêu-chuẩn để tính sức 
mạnh của máy phát-động, theo nước 
Pháp thì cái sức trong một giây đồng hỗ 
có thể nâng một ki-lô lên cao 7ð thước là 
một :mã-lực (chevaÏ vapeur, H. P), 

não 5 2 (Khoáng) Một thứ đá ngọc, 
sắc đồ, hoặc trắng, hoặc vàng (ambre). 
nghị t5 tX (Động) Một loài kiến lớn. 
nhĩ tát t¿ B [ # Eƒ (Nhân) Nhà 
kinh-tế-học nước Anh, làm sách Nhân- 
khẩu-luận, chủ-trương phải tìm phương- 
pháp để hạn-chế sự sinh-dục (Malthus). 
nhục — f#: Cái nệm lót. đưới yên nga. 
phong l§ t£ (Động) Ong bù vẽ, đút độc 
lắm (guêpe). 

phu Sỹ +% Phu giữ ngựa (palefrcnier). 
thuột - fỦ Phươngthuật cối ngựa 
(équifation). 

thương — LL Ngối trên mình ngựa = 
"Thường nói về việc binh, như nói: Mã 
thượng đắc thiên hạ, là do việc bình đao 
mà chiếm được thiên hạ - Lập tức (de 
suit©). 


Mã tiển — 8ñ (V) Tức là cũ chị, dùng làm 


thuốc (noix vomique). 

tiên — R Hoi ngựa (fouet, cravache). 
tiên thảo - SR Tí: (Thực) Một thứ cây 
nhỏ, hoa tía, lá và cây đùng làm thuốc 
(voerveine). 


MẠC 435 


“ tiếu — I# Lính cỡi ngựa hoặc đi chân, 
chuyên làm việc cảnh-giới, đò kiếm xem 
xét. : 

“ œ E Chữ số riêng của người Tàu 
dùng để biên sổ buôn bán. 

= Viện ý ï# (Nhân) Vị danh-tướng nhà 
Đông-Hán, đánh hơn Trưng-vương nước 
ta ở hồ Lãng-bạc, có đựng cột đồng để 
ghi công, nhưng hiện nay đã mất tích 
(sinh năm 14 trước kỷ-nguyên, chết năm 
49 sau kỷ-nguyên). 

= uï — E Đuôingựa. 

^_ uï tùng — RE, t (Thực) Tức là cây thông 
(sapm). 

“ sử — #%£ Nuôi ngựa, tập luyện cho nó đi 
đứng nhảy nhót. theo ý mình, gọi là mã- 
vũ - Trò xiếc tập cho ngựa nhảy múa 
(cirque, ménagerle). 

^ xe - §‡ Cỡi ngựa và bắn cung 
(équitation et tìr). 

“ x¿ hiện - đã R (Thực) Tức là cÂy rau 
sam. ' 

MẠC # Chẳng, không có - Đừng. 

ˆ ‡§_ Sồ mó- Xch. Mô. 

“ ¡j Bãi cát — Trong trẻo — Yên lặng — 
Không quan hệ với nhau. 

“= ƒ# Da móng bọc gân thịt. 

“ # Cáimàn. ˆ 

“= ' Xa_—Nch. Diên # — Khinh thị. 

Mạc bắc ï§ 1L Phía bắc miền sa-mạc 
Trung-hoa, tức là Ngoại-Mông-cổ. 

=_ bất quan tâm — 2X N§ .Ù Không để tâm 
đến chút nào. 

=_ bất tương quan — 2Š †B RR Không chiếu- 
cố đến nhau chút nào, 

— đăng Dung 5 3% f8 (Nhân) Người 
làm tướng đời Lâ-Chiêu-Tôn và Lê- 
Cung-Hoàng, năm 1527 cướp ngôi vua, 
xưng hiệu là Minh-Đức, đựng lên triều 
nhà Mạc. 

= đỉnh Chỉ -— l£ Z2 (Nhân) Người danh-sĩ 
đời Trần, thi đận trạng-nguyên, có đi sứ 
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Tàu, còn truyền bài phú "Ngọc-tỉnh- 
Liên 

hữu.  #z Người tham¬mưu bí-thư ở 
trong quân — Người thư-ký, bí-thư ở 
trong quan-sảnh. 

thiêu — ƒ#. Liêu-thuộc ở trong màn, tức là 
những người thư-ký của vị quan to. 

mạc jl fã Mây đen phủ kín — Tịch 
mịch. 

nam -— Tặi Phía nam miền sa-mạc Trung- 
hoa tức là Nội-Mông-cổ. 

nhiên — #ØX Mang nhiên, không biết gì — 
Không để lòng đến. 

phủ 4 lí† Bộ tư-lệnh trong quân-đội. 
phủ tướng quên — lí l§ 4 (Sử) Bọn 
tướng-quân cướp quyển Thiên-hoàng 
Nhật-bản trước thời-đại duy-tân 

thiên tịch địa — % [§ Hồ Màn trồi chiếu 
đất — Cao rộng. 

tưiKhoa # Rƒ El ŒÖịa) Thủ đô nước 
Nga, là nơi bản-bộ của Đệ-tam quốc-tế 
(Moscou). 





MẠCH Bí Đường huyết chạy trong thân- 


thể. Cũng viết là Bặ.. 

ÿ# Xch. Mạch-mộc. Cũng viết là 2®. 

Z# Liúa mì, có đại-mạch, và tiểu-mạch. 
lũ Đường nhỗ —- Đường bờ ruộng. 

§ñ_ Một rợ ở phía nam nước Tàu — Một 
loài thú. 

anh ` 3§ ÿ§ Tên viêng để gọi cây anh- 
đào. 

đâu E5 58 Bên đường. 

lạc lJjfÉ #ã (Gïnh-lý) Những mạch máu 
chạy thông liền với nhau trong thân thể 
— Hệ-thống về học-thuật. 

lực mạc ~ #8 BŠ (Sinh-lý) Cái da mồng ở 
trong mắt, có mạch máu chạy rất nhiều, 
cốt để đinh-đưỡng nhãn<cầu. 

mộc X 78 Mưa phun. 

môn đông Z2 Ƒ3 4 (Thực) Một thứ cây 
nhỏ, rễ dùng làm thuốc (camelina 
médica). 
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“nha — Mộng lúa mạch (germe đe b]ê). 

— nha đường — 1E WỆ (Hóa) Chất đường ở 
trong mộng lúa mạch, là một thứ hóa- 
hợp-vật hữu-cơ (maltose). 

“ quản lƒ # (Smnhlý) Những đường 
huyết ở chạy trong mình (canaux 
sanguins). 

“ síloại lữ 33 Xã Động) Thứ sâu cánh 
mồng, mà có chỉ đăng như mặt lưới 
(neuroptàres). 

= đức - @ Tình hình mạch chạy ở hai cổ 
tay (le poul). 

Mạch tửu 7 8 Rượu chế bằng đại-mạch 
(bière). 

MAI šš Một thứ ngọc tốt. 

= ‡2 Từng cái, từng chiếc — Cái thẻ — Một 
thân cây. 

= !§ Chôn - Cất giấu. 

^ g Cây mơ, có thứ hoa trắng, thứ hoa 
vàng. 

“ &# Mốc- Vốn là chữ mi #%. 

¬ 3#. Dụi bay mù khi gió to. 

- cốt 1# '§ Chôn xương = Chết. 

= cốt bất mai danh —- 8 T` E§ #4 Chôn 
xương không chôn tiếng = Người chết 
mà tiếng vẫn còn (thường dùng về nghĩa 
xấu). 

^ danh -- £ Chôn tên mình đi = Không 
cần người ta biết đến mình. 

= danh ẩn tích — ‡, l§ ;A Chôn tên giấu 
vết = Không cần người ta biết đến mình. 

= đầu — 38 Chôn đầu mà đọc sách, không 
hồi đến việc ngoài. 

“ độc tš & (V) Độc bệnh dương-mai, hoặc 
bệnh lậu. 

“ hắc Đế †4 # fế (Nhân) Tức là Mai- 
Thức-Loan người ở Hoan-châu nước ta 
ngày xưa, năm 722 nổi lên chống với 
quân nhà Đường, xưng là Hắc-đế, song 
thế yếu không giữ được lâu. 

“ hoa Tt 7€ (Thực) Hoa cây mai (feur de 
prunier). 

“ hương H8 T Chôn hương = Người con 
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gái đẹp từ trần. 

^ khôi 14 18 Một thứ ngọc tốt. 

= khôi hoa — ‡§ †E (Thực) Hoa hông, hoa 
quế đồ (rose rouge). 

“ một l8 ì# Chôn mất đi (faire 
disparaitre). 

Mai ngọc thụ — + Ti Chôn cây ngọc = 
Người hiền chết đáng tiếc. 

^ ngọc trầm châu — “E Ù[ #k Chôn ngọc 
và chìm hạt châu = Người con gái đẹp 
tạ-thế. 

— phục — {‡ Quân-đội núp sẵn để đánh úp 
(sennbusquer). 

“ quếốilộ l§ ‡E TR Nước sương hoa mai và 
hoa quế = Tên một thử rượu quí của 
Tàu. 

= tàng 18 t Chôn giấu đi (ensevehier). 

“ tíng - #É Chôn người chết (enterrer). 

= thê hạc h? l # t§ T-Lấy cây mai làm 
vợ, lấy chìm hạc làm con, nói chí thứ 
người ở ẩn, như Lâm-Bô đời Tống. 

“ trúc — 1 Cây mai và cây trúc, ví với 
người quân-tử, hoặc ví với vợ chồng hay 
bạn bè. 

“= H8 M4 Chôn người chết xuống đất 
(ensevelier). 

= u¿ — # Chôn cái buồn rầu xuống đất = 
Cái buổn rầu không thể khuây khoả 
được. 

MẠI # Bán. 

= # Một thứ động-vật về loài bọ-cạp. 

“ ‡ Đi xa - Già yếu —- Gắng sức ~ Quá, 
hơn. - 

= ác  f#. Đem việc ác mà dấn cho người 
khác. 

= án f1 Bán ơn = Làm ởn mà mong người 
tạ báo đến lại. 

^“ bức— | Đi bới để kiếm ăn. 

= cứ— ÿ# Cái giấy làm bằng-cứ cho sự bán 
hàng ra factnre, contrat de vente). 

Mại danh — #, Bán tiếng = Lấy danh-dự 
mà khoe khoang với người. 

=_ đâm — šÉ Con gái đem thân-thể cho con 
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trai chơi nhổn cho họ thỏa-mãn nhục- 
dục để kiếm tiền (se prostituer). 

“ dức ¡3 ƒ@ Đức hơn người. 

^ giao Tc 14 Bán giao-tình — Vì tư lợi của 
mình mà hy-sinh bè bạn. 

= hôn — É§ Gả con gái mà đời lễ cưới 
nhiền. 

“ hưuậân ;ã §l; Công-nghiệp hơn người. 

¬ hữu ã & Bán bè bạn để mưu lợi cho 
mình. Nch. Mại-giao. 

“ không mỗi không — 7 7= (Thương) 
Xch. Mãi không mại không. 

“ kiếm mãi ngưu — 8l E[ “Bán gươm 
mà mua trâu, ý nói bổ nghề trộm cướp 
mà theo nghề làm ruộng. 

— kiểm - l@ Bán má = Con gái làm đi để 
kiếm tiển (se prostitner). 

“ mãi - Bị Bán và mua (vendre eL 
acheter). 

ˆ nhấn — RR Con gái lấy mắt liếc cho 
người ta mê để kiếm tiền. 

“quan đục túc - BE 5; R3 Đán quan bán 
tước = Ăn hối-lộ mà cấp quan-tước cho 
người. 

^ quốc — BỊ Bán nước = Vì tư-lợi mà hy- 
sinh quốc-gia. 

=_ /hanh — 3$ Nch. Mại-danh. 

¬ thân - § Con gái bán mình cho người 
ta mà kiếm tiển (se prosttuer) — Bán 
mình làm tôi tớ cho người. 

— thiệt - # Lấy lời nói mà huyễn hoặc 
người la. 

Mại tiếu - T2 3 Con gái lấy tiếng cười 
làm cho người ta mê mà kiếm tiển (se 
prostitner). : 

“ ¡ng ¡3ä ?ÿ Tiến lên rất nạnh. 

“ tấn !# 3% Đem văn-tự bán lấy tiền. 

=_ xuân — # Đem cái xuân của imnình bán 
cho người chơi = Con gái làm. đi (re 
prostituer). 

MÃI # Mua. 

~ biện — Đ} (Thương) Người quản-lý mua 


Ñ .... sắm hàng-hóa -- Các nhà buôn ngoại- 


MÃI 


quốc ở nước ta thường lấy người ta, hoặc 
người Hoa-kiểu làm người môigiới để 
giao-thiệp với khách bản-xứ và khách 
Hoa-kiểu, người làm môi-giới đó gọi là 
mãi-bản — Người quản-]ý việc chổ hàng 
chớ khách ở tàu thủy (compradore). 

chủ — +3 Người mua hàng (acheteur). 
cốt - #8 (Cố) Chiến-quốc sách chép 
rằng: Có ông vua muốn đem nghìn 
vàng mua con ngựa tuấn là thiên-Ìý 
mã. Có người xin vua cho đi mua, tìm 
đến nơi có ngựa thì ngựa vừa chết. 
Anh ta liền lấy 5 trăm vàng mua lấy 
bộ xương đem về. Vua nổi giận, anh ta 
nói rằng: ngựa chết còn mua năm 
trăm, huống là ngựa sống. Thiên hạ 
thấy thế tất bảo rằng vua biết chuộng 
ngựa, thì ai lại không đem ngựa đến 
mà bán. Quả nhiên trong năm ấy, 
người ta đem đến 3 con thiên-lýÿ-mã 
mà bán cho vua - Ngb. Có lòng khẩn 
thiết cầu người hiển thì trước phải bày 


._ tỏ thành tâm cho người ta biết. 


danh - #: Mua danh-dự — Cầu đanh-dự 
bằng phương-pháp không chính-đáng. 


Mãi không mãi không — 7š B £ 


(Thương) Mua bán, vến không có hóa- 
vật thực tại, chỉ có cái danh là mua bán, 
cốt để đánh đố nhau xem thị giá của 
vật-phẩm lên hay xuống, cũng như đánh 
bạc = Bán không mua không. 

lên — Ä§ Lựa chọn láng giểng rất cẩn- 
thận. 

lộ tiền — Ƒ8 #š Bọn kẻ cướp gọi tiển ăn 
cướp của khách qua đường là tiền mã¡-lộ 
- Tục gọi những tiện giấy rắc giữa 
đường khi có đám ma là mãi-lộ-tiển. 

mại — Mua bán = Giao dịch 
{commerce). 

mại tình giao — Sĩ |+ T6 Sự trai gái giao 
hợp mà có tính-chất mua bán = Chơi đi 
(nrostitution). 

nô -- Ù\ Bán người nô-lệ = Chế độ ngày 
xưa ở Âu-chân xem người nô-lệ như cái 
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đồ dùng, nên có thể đem bán cho người 
này người khác (traite des eselaves). 

— quan -- 3 Đem tiển nộp cho chánh-phủ 
để mua quan-chức (acheter des titres). 

— sơn — li Mua núi = Lui về ở ẩn. 

^ ;ếu - % Mua cười = Chơi đi. 

“ níy— 8#. Mua rượu mà uống. 

“ nước - ấ† Nộp tiển cho chínhphủ để 
mua tước phẩm. 

“ xuân - # Mua rượu. 

MAN 8% Dung sắc nhũn nhặn, xinh đẹp — 
Đài. 

ˆ ¿8 Nước to - Dài — Đầy tràn — Xch. 
Mạn. 

= #3 Cành cây bò lan ra. 

= i# Người Tàu xưa gọi người phương 
nam chưa khai-hóa là man. 

Man ïl§ Lừa dối - Nhìn không rõ — Thẹn. 

^ ¿8 Lừa dối - Chậm rãi. 

¬ dân # 5| Bò lan ra như cây cỏ. Xch. 
Man diên &# 7£. 

= d¡ # 3 Ngày xưa Tàu gọi các rợ miển 
nam ]à man, các rợ miễn đông là đi. 

— diễn 3 1£ Liên miên không đứt. 

ˆ diện # tứ Bò lan ra như cây cỏ. 

— điển — fT Lan rộng ra. 

“ hoành #2 tị Không biết đạo-lý gì, làm 
ngang như người rợ mọi. 

~ /¿ @  Nhũn nhặn xinh đẹp. 

¬ man ® #% Mênh mông rộng rãi — Lâu 
đài. 

~ mơn 8 ® Cây cổ tốt tươi - Việc khó 
xét. cho kỹ. 

“ man 38 38 Nhìn không rõ chỉ cả. 

= mị_— EỆ Tiếng dễ nghe. 

~ muội TW b& Che đậy, da đối. 

— sinh # 1% Bò lan mà nấy nởra. 

^_ tháo - Sí Thứ cây cổ bò lan ra mặt đất. 
hay trên đàn. 

¬ ;hiên ¡8 Phủ khấp trời. 

= thuyết # iQ Lời nói tạp nhạp không 
thiết vào việc gì. 





MÁN _ MẠN 

“ tộc - i#†t JX Dân-tộc chưa khaihóa ở 
miền nam nước Tàu. 

“ trú. 14 ĩz Dã dối đánh lừa. 

~ từ 3% Ñ# Lầi đẹp. 

MÁN &@ Tiếng hòa nhạc lộn xộn — Xch. 
Mạn. 

MẠN 1# Mảnh vải treo trước cửa để che 
gió, hoặc để ngăn chia hai phòng, ta gọi 
là cái màn. 

“ #8 Cái gì không có văn-sắc gọi là mạn. 

Mạn 18 Những cái vẽ vời trên tường trên 
vách. 

ˆ ;# Nước tràn ra —- Không bị bé buộc - 
Uổng, vô ích. 

~ 3# Kiên ngạo — Phóng túng —- Khoan 
chậm. 

= bình '8 RƑ Lời phê-bình không có suy- 
nghĩ. 

— dụ — 3£. Chơi dạo chỗ nây chỗ khác. 

= đãi l8  Tvễ nải nhác nhón ndolent, 
paresseux). 

“ hãn /8 ‡T Rộng rãi. 

~ kính phong |8 ®% lf((V) Một thứ bệnh 
kinh-phong của trẻ con phát smh dần 
dần không gấp (convulsion chronique). 

~ lãng 3 ÿ Mạn là nước chảy lan ra, 
lãng là sóng đánh tràn = Không có gì 
kiềm chế ràng buộc. 

=- mạn — 38 Dài rộng, không có giới-hạn. 

Nói phiếm. 

= ngữ - šB Nói phiếm —- Câu nói không 
suy-nghi. 

= dùng {8 fW Cất tiển của không cẩn 
thận. 

¬ thế ~ 1t Khinh đời = Lấy thái-độ ngạo- 
mạn mà đãi người. 

=- tính — | Tĩnh chậm chạp. 

—_ tính bệnh — ‡# Ti (V) Bệnh đến dần dân 
mà lâu ngày khó chữa (maladle 
chronique). 

“ uô kỷ luật 3⁄8 ft ft Lan man lộn 
xộn, không có trật tự gì cả. 

= uự {8 f Ngạo-mạn khinh khi người ta. 


1 


“ ngôi — 
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MÃN ÿ#@ Đây -- Tự cho là đủ - Tên một 
chủng-tộc ở phía bắc Trung-hoa. 

Man #. Xch. Muộn. 

~ dd ÿ8§ fñ Tự mãn tự đại - Ngạo mạn — 
Kỳ hạn xin nghĩ đã đủ. 

— châu — !|| Địa) Bộ-phận phía đông-bắc 
Trung-quốc, chia làm 3 tỉnh, nên cũng 
gọi là Đông-tam-tỉnh (Mandchourie). 

= điên .- t£ Ngôi đẩy trên tiệc rượu. 

= điện xuân phong - [l & I4 Đây mặt 
gió xuân mát mẻ — Khí hòa mát — Khí 
đầm thắm. 

— đình hồng — Ký £T (Thực) Một thứ cây 
về loài tường-vi (rose trémière ou alcée 
trose). 

“ đường cát khánh - 1# tí ER Phúc tốt 
đầy nhà, lời nói dùng để chúc nhau. 

~_ ý -- # Hoàn toàn như ý muốn (satisfait). 

“= by — Ej Hết kỳ hạn (expration đu 
terme). 

= môn — f1 Đây cửa, như nói tân-khách 
mãn-môn, là khách khứa đây cửa. 

— mục - BH Đây mắt = Cảnh-vật nhìn 
không xiết. 

= nguyện -- ÿR§ Đây đủ như ý mình muốn 
(satisfaction). 

^_ nguyệt - R Đủ một tháng, đây tháng ~ 
Mặt trăng tròn (pleine lune). 

“_ niên hạn - # ER Trọn đủ hạn mấy năm 
đó, như cái điều-ước gì hạn bao nhiêu 
năm là hết, hoặc cái án giam người ta 
chừng ấy năm là tha, lúc hết. hạn đó gọi 
là mãn-miên-hạn (expiration đun terme). 

Mãn phúc - ï§ Hạnh phúc đẩy đủ 
(bonheur complet). 

— phục - fl§ Hết tang (ñn du đuel]). 

“quán - §. Đây xâu = Đến một hạn độ 
rất cao. 

= ;đi— i§(. Chở đầy xe, hay đây thuyền. 

“ Thanh — y§ Tiểu Thanh nước Tàu, do 
người Măn-châu dựng lên. 

= thân — 8 Đây cả mình. 

= thất— %_ Đây nhà. 





MANG MẠNG MÃNG 


thiên — % Đầy trồi. 

tọa ¬ Jš Nói chung tất cả mọi người 
ngồi đó (assistance). 

tộ -— J£ Dântộc ở Mãnchâu (es 
Mandchous). 

tức — f{ Đây đủ (complet) 

tử — +- Đứa con rốt, con út (enfam 
pumê). ` 


MANG ÿ Tức là mang-tiêu. 


#E Thứ cây có gai, dùng để bện giày — 
Cái đọt nhọn của cây cổ ¬ Đòng đồng 
của cây lúa - Lớn. Nch. ‡È › 

#‡ Mãi nhọn. 

†¿ Việc nhiều không rảnh — Trong lòng 
bận rộn. 

# Nước lai láng. 

# Con chó xù — Tạp-nhạp — Xch. 
Mông. 

2 Dày-— Lớn - Tạp nhạp. 

bách {L i8 Việc nhiều bận rộn. 

chúng 2 fl Giống lúa có đòng đòng 
rỗi sinh ra hột, nên gọi là mang-chủng — 
Tên tiết. hậu, vào lúc lúa trổ đồng đòng, 
chừng khoảng mùng 6, mùng 7 tháng 
sáu dương-lịch. 


Mangcw !Ú šy§ Vội vàng. 


đác # # Cái góc nhọn (angle pointu). 
dương ŸÈ ‡# Mênh mông lai láng. 
mang — {Œ Xa xuôi — Mỗi mệt. 

mong — Œ Œ( Xa xuôi - Mỗi mệt ~ 
Không biết gì — Nhiều lắm. 

mang TỪ †È Việc nhiều bận rộn. 


"muội jÈ Không rõ ràng. 


nhiên — #4 Không biết gì cả. 
thích tại bối †> #l £ T Có gai châm 
sau lưng = Sơ hãi không an. 

tiêu T8 (Hóa) Tức là chất lân-toan-nội 
(sulfate đe sođium). 

uô đâu tự ‡ÈE #ft 5ä §. Mê man không 


LƠ 


biết manh mối chỗ nào. 


MẠNG @âï Xch. Mệnh. 
MĂNG šš Cỏ rậm -- Tĩnh thô suất. 
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ˆ ## Conrắn lớn. Con trăn. 

- bào š 4 Nch. Măng-phục. 

= măng 33 #X Cô rậm lắm, 

¬ phu - +% Người lỗ-mãng. 

= phục ý fR: Cái áo của quan to mặc, có 
thêu rồng bốn móng. 

¬ thương #3 ã Cảnh sắc rộng rãi mênh 
mông ở ngoài đồng. 

“ xè É§ tÈ Conrắn lớn - Con trăn. 

MANH g Mắt không có con ngươi — Tối 
tăm. 

“ Hi. Cây mới mọc - Bắt đầu. 

= Œ Dân. 

^ ø học hiệu G t5 SE ƒZ Trường dạy học 
người mù và người câm (école des 
aveugles et des muets). 

“ ban — Đf (Sinhlý) Cái chấm trên 
võng-mạc trong tròng con mắt, nếu 
quang-tuyến chiếu vào đó, thì không 
thấy được. 

Manh động F5 ŸÙ Bắt đầu phát-động. 

- /£ ( # Nhân-dân. 

“ nha ñ8 # Mới mọc mộng — Mới có mối 
manh (germer). 

“ niêm — @ Mối nghĩ mới phát ra 
(premlères pensées). 

“_ ginh ~ # Nhiều như cổ mới đâm mầm. 

— tâm — :\à Mối nghĩ trong lòng mới phát 
ra. 

~ âm T .\ Không rỗ ràng sựlý. 

“ tòng — ft Nhắm mắt mà theo — Theo 
mù (suivre à Ïavenglette). 

^ triệu EB ;k Cái điểm cho biết trước khi 
xây ra việc gì. 

“ trường lã fE (Sinhtý) Đoạn trên ruột 
già, tiếp với ruột. non (cœcum). 

MẠNH # Dài - Bắt đầu — Gắng sức - 
Tên họ người. 

¬ ‡ÿ Một nguyên-chất hóa-học về kim- 
thuộc (manganẻse). 

“ ứp Xeh. Mệnh. 

~ đông x # Tháng thứ nhất mùa đông, 
tức ]à thắng mười âm-Ìịch. 
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“ đức H¿ cưa — ƒ8 HỨ N§ (Nhân) Nhà 


chính-trị học nước Pháp, trứtác rất 
nhiều, có tiếng nhất là bộ: Vạn-pháp 
tỉnh-]ý (Lesprit des lois) rất có ảnh 
hưởng với chính-thể lập-hiến các nước 


_ Âu~hâu (Montesqueu, 1689-1755). 


hạ — BS Tháng thứ nhất mùa hạ, tức là 
tháng tư âm-lịch. 


~ Kha — §ị (Nhân) Người đạihiển đời 


Chiến-quốc làm sách Mạnh-tử 7 thiên, 
người ta xưng là á-thánh, sau Khổng-tử 
(372-289 trước ký-nguyên). 


Mạnh mẫu - R} Mẹ ông Mạnh-Kha có 


tiếng là hiển-mẫu. 

nguyệt - Tháng giêng, tháng tư, 
tháng bẩy, tháng mười là tháng đầu 
trong một mùa. 

tu: — ÿ\ Tháng thứ nhất mùa thu, tức 
là tháng bảy âm-lịch. 

trọng quí — {th # Thứ tự anh em, con 
cả, con thứ, con út — Thứ tự tháng thứ 
nhứt, thứ nhì, thứ ba trong một mùa. 

tử — #- Tên bộ sách của Mạnh-Kha làm, 
gầm 7 thiên. 

xuân — 1# Tháng thứ nhất mùa xuân, 
tức là tháng giêng âm-lịch. 


MÃNH 7# Dữ tợn —- Nghiêm và riết - 


Thình hình. 

cẩm loại - # Xã (Động) Loài chỉm đữ 
tợn, hay ăn thịt (rapaces). 

chính — Iq Chínhsách bạo ngược 
(politique dracorienne). 

đõng - 53 Dữ tợn mạnh mẽ (brutal, 
courageux). 

hỏa — + Thế Tửa đữ đội (feu ardeni). 
hổ~ gề_ Con cọp đữ (tigre Íéroce). 

liệt — ZI Mạnh mẽ dữ tợn (courageux, 
ardent). 

lực - 7# Sức mạnh (force). 

nhân — A Người dữ tợn (homme 
violent). 

quyết — 33 Quyếtdoán mạnh mẽ 
(đéeision ferme). 
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~ sĩ- + Nch. Dõng-sĩ. 

Manh sư— $ll' Con sư-từ đữ tợn. 

= thú — X. Thú dữ (bête féroce). 

=_ ;iến~ ‡£ Tiến bộ mau chóng đữ tợn. 

=_ tính — †+ Tính mãnh-liệt. 

“ nh - E# Tỉhngộ thìnhlnh (e 
révelller brusquemenit). 

^ tướng — Ông tướng mãnh đõng 
(généra] courageux). 

MAO # Lông độngvật — Có - Chữ hào 
# thường viết là #% ‹ 

=_ÿg Một thứ cờ. 

^_ # Cổ có thể lợp nhà được. 

“ am # RE Cái am lợp bằng tranh 
(temple en chaume). 

“ bệnh #%# iX Cái xoáy ngựa có hại cho 
chủ, theo tục mê-tín — Tật-bệnh của 
người và của gia-súc — Cái chỗ hư hại 
trong việc gì, cũng gọi là mao-bệnh 
(đéfaut, maladie). 

= bú — ®% Bút lông (pinceau). 

^_ chùy — ÿ§ Cái dùi bằng lông = Bút lông 
(pinceau). 

“ cử _— ## Nói đến chuyện nhỏ nhoi, như 
là cử từng cái lông ra mà đếm. 

= cứ tế cố— f# f\ tw Nói đến những việc 
nhỏ nhoi như từng cái lông, mà những 
việc trọng-yếu thì lại không nói đến. 

“ điểm # l# Quán lợp bằng có bằng 
tranh (chaumière). 

= khổng %: {LLÃ chân lông (pores). 

“ j/ # í# Nhà tranh (chaumière). 

“ ốc— ER Nhà tranh (chaumière). 

~_ phát £, 5 Lông và tóc (poll et.cheveux). 

= quản — ?# Cái ống lông chỉm. 

Mao sài # #§ Rơm cỏ phơi khô dùng để 
đốt lửa. 

¬ ñ quản ®% ffl ! (Sinhlý) Những 
mạch máu nhỏ như sợi tóc, tán-bố khắp 
trong cơ-thể (vaisseaux capillaires). 

¬ thất bì đơn — 2 [§ WỊ Lông rụng chỉ 
còn một mình đa — Ngb. Mất cái che đỡ ở 
ngoài. 
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th; — 3# Tức là kinh Thì — Sách xưa nói 
rằng: Mao-công truyền kinh Thi, nên gọi 
là Mao-du. Nhưng Maocông cũng 
không rõ là ai. Có sách nói là Mao- 
'Trành người nước Lỗ đời nhà Hán. 

bật — 1 Loài thú có lông (ammaux à 
poils). 

sử — 74Loài thú và loài chim 
(mammifềres et. oiseaux). 

xá 3£ # Nhà tranh (chaumière). 


MẠO Che - Đụng chạm đến — Dã thác. 


Ghen ghét. 

Cái mũ. 

Đáng mặt — Hình-tượng. 

Mất lòa. 

Người già 80, 90 tuổi. 

bài 8 Ï#@ (Thương) Dã mạo bàihiệu 
của nhà buôn khác. 

cáo — #4? Bày đặt ra mà tố-cáo người ta 
(accuser à faux). 

danh đính thế — 42 IR 8# Dùng tên 
người khác mà làm việc thế cho họ và 
hưởng quyền lợi của họ (prendre un 
faux nom et se faire passer pour...). 

hiểm — lề Xông pha sự nguy-hiểm 
(témérité). 

hiểm gia —- l@ % Người làm những việc 
nguy-hiểm mà không sợ. 


ð8 đã Sĩ? h l8 


Mạo hợp tâm ly $Ñ 3 l\ RẾ Ngoài mặt 


thì hợp mà trong lòng thì ha nhau = 
Không có thành-ý với nhau. 

hợp thân ly — @ Rật BÉ Nch. Mạo hợp 
tâm-ly. 

lợm 3  Dãâ mạo mà làm đều quá lạm. 
muội — . Không hỏi sự lý mà làm càn 
(aveuglement) Nch. Lỗ-mãng. 

ngôn —- S Bày đặt ra mà nói láo. 

nhận — 3 Da làm người khác mà nhận 
lấy vật của người khác (econnaire 
faussement eomme sien). 

phạm — šu Làm đều vô-]ễ xúc-phạm đến 
người khác (ofenser, outrager). 

phong uũ — [Ñ, K. Xông pha mưa gió. 
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~ sưng ~ 76 Dã làm người khác mà thay 
vào chỗ người ấy. Nch. Mạo-danh đính- 
thế (se faire passer pour). 

¬ thất - #& Xúc-phạm, làm đều thất-lễ. 
Nch. Lã-măãng (offenser). 

— thất qui - 2® #3 Người lỗ măng. 

~_ tịch --šš Dã mạo tịch-quán ở địa-phương 
khác (faux état-civn). 

— tính -- E; Dã mạo họ người khác làm họ 
mình. 

“= tướng 5 †d Theo ngoài mặt mà xem 
ngướt. 

= ưi cung hính — E$ ‡X it. Làm cách cung 
kính ngoài mặt. 

“ xưng EìÌ T§ Không phải thế mà xưng là 
thế. 

MÃO ƒp: Vị thứ tư trong 12 địa-chi. 

“= £j Tên một vị sao trong nhị thập bát. 

“tí: 

=5 Một loài rau (plantane đeau). 

— chung 0D $Ä Chuông chùa đánh buổi 
mai. 

“_ nguyệt - | Tháng hai âm-lịch. 

= ;h¿ — B8 Giờ mão, từ 5 giữ đến 7 giở 
sáng. 

“ đñ¿ — ‡S Sáng mai giờ mão uống rượu 
gọi là mão tửu. 

MẠT + Ngọn cây —- Không phải việc gốc — 
Cuối cùng — Không có —- Hèn mọn. 

~ 3# Xch Mạt-. 

“= Ít Lúa cho ngựa ăn. 

= f‡ Chùi quét đi - Xóa đi - Che đậy. 

¬~ ?k Bọt sùi lên trên mặt nước. 

“ điệp 7% # Nch. Mạt thế (in đune 
dynastie, dune période). 

= đợi— {X Nch. Mạt thế. 

^ hợng — IR Hạng rốt, hạng cuối cùng 
(dernière catógorie). 

“ hạnh — {j Việc nhỏ mọn — Nch. Tiểu- 
tiết. 

=_ học - #4 Học-vấn không ra gì, lời nói tự- 
khiêm. 


MẠT 


học phụ thự — 88 R§ 5t Học ở nơi ngọn, 
chịu ở ngoài đa, là cái học-vấn thiển-bạc, 
không có căn bản. 

kỹ — †+ Kỹ-thuật không có thực ích. 

ÿ 3E Sỉ (Thực) Cây lài 0asmin). 

liêu 7K [f# Quan lại bực thấp 
(fonctionnaTre subalterne). 


ạt lộT— #ã Cùng đường — Thời kỳ gần hết 


—Nch. Hạ sách. 

lợi 7E fl Ngày xưa gọi nghiệp công 
thương là mạt lợi = Lợi nhỏ, lợi hèn 
mọn. 

ha¿ — ÿ# Lưu tục đời gần đây - Hạng 
người hèn mạt. Nch. Hạ-lưu. 

mệnh — ầ Lãi đặn lại khi gần chết 
(derniàre recommaandation). 

nghệ — #f. Cái nghề chỉ chăm ở nơi 
ngọn, trái với cái nghề chăm ở nơi gốc là 
nghề nông. Xeh. Mạt-lợi. 

nghị — š4 Ý kiến hèn mọn. 

nghiệp — 3£ Nch. Mạt-nghệ. 

nhật — H (Tôn) Ngày cuối cùng của thế- 
giới (ñn -du monde, jour du derrier 
Tupemerntt). 

niên ~ ?£ Năm về già. Nch. Văn niên 
(dermères années de la vìe). 

quan — T Quan chức thấp nhỏ 
(mandarm subaÌterne). 

quý— Z% Thời đại suy vong. 

tiêu thần kính - †83 i6 (Sinhý) 
Những giây thần-kinh rất nhỏ, phân bố 
ra khắp thân-thể. 

sét ƒ£ #§ Quét sạch. 

sót — #4 Dùng lời nói khắc bạc mà chỉ 
trích người khác để che đậy hết cả giá- 
trị và tư-cách của người ta đi. 

tác 2K {E Nghề công thương ngày xưa, 
gọi là mạt-tác, trái với nghề nông là bản- 
nghiệp. Xch. Mạt-nghệ. 

thớo— šä Nch. Mạt-thế. 

đột — ÿ§ Tạt-bệnh ở tứ chỉ. 

thế — {HE Cái thời đại gần suy vong 


(dernière âge). 
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Mặt tịch ;# Chỗ ngôi cuối cùng (dernière 
place). 

~ tọa — 1¿ Nch. Mạt-tịch. 

= fôn — Tý. Con cháu xa đồi. 

“tực — {@ Phong-tục hèn mạt. 

“ u¡— [W Nch. Mạt-tịch. 

MẶC & Mực-Sác đen. 

= S1 Không hơi tiếng - Lặng lẽ. 

~ {§ Cái giây. 

¬ bởo 5 1ƒ Sách vở quí báu. 

" cáo #{ tũ Cái văn cáo mình làm trầm 
trong lòng, chưa viết ra g1ấy. 

¬ chỉ  Eí Tò chỉ-dụ của vua tự lấy mực 
bút viết lấy. 

=_ diệu — tt Văn-từ đẹp đẽ sâu xa. 

“ địch — #2 (Nhân) Nhà đạihọcgiả đời 
Chiến-quốc, chủ-trương thuyết kiêm-ái 
và hòa-bình. 

^ gia — 3# Học phái của Mặc-Địch dựng 
lên, lấy kiêm-ái làm chủ. 

“ hùnh — THỊ (Pháp) Cái hình phạt ngày 
xưa, thích chữ vào mặt rồi lấy mực bôi 
vào để mọi người đều biết. đó là kẻ phạm 
tội. Ề 

— hứa #Ä št Bàng lòng cho mà không nói 
rõ ra. 

~ khách §R #? Kã văn-nhân (ittérateuy). 

“ lại — SE Quan lại tham-ô. 

“= mặc E* E‡ Tịch-mịích lặng lẽ — Thái-độ 
bất đắc ý. 

— ngư 6 (Động) Con cá mực, con mực 
(seiche). 

“ ;¿¿  #{ f Nhớ mà viết trầm ra. 

- tây khơ §8 V5 BỊ (Địa) Một nước dân- 
chủ ở Trung-Mỹ (Mexique). 

“ thô — s‡ Đời Chiến-quốc Mặc-Địch giỏi 
giữ thành lắm, cho nên ngày sau phàm 
người cố gìữ vững ý-kiến mình, người ta 
nói là mặc-thủ. 

Mặc thủ cố chỉ — “Ƒ i#( # Giữ khư khư 
lấy sách vỏ cũ, nghĩa lý cũ, không chịu 
theo thời mà biến đổi. 

^_ tích ¬ 1 Dấu chữ của mình viết. 





MÂN MẤN MÃN 


“ ¡ồn 8 {£ Tinh-thần ha thân-thể mà ra 
ngoài. 

= sử # - Bộ sách của Mặc-Địch làm. 

MÂN ## Con muỗi. 

ˆ Eý Một thứ ngọc. Nch. f£. 


-“ 1R Thứ đá dống ngọc. 


“ II. Tên núi, 

= lJ Miền tỉnh Phúc-kiến xưa gọi là Mân. 

~ §$ Người ta thường gọi trời là mân- 
thiên. # Z% s 

“ iôi # $ Tiếng muỗi kêu vo vo như 
sấm. 

“ hư¿— ?j Sức nhỏ yếu như sức muỗi. 

“ phụ —& Sức nhỏ (nhữ muỗi) mà gánh 
vác việc nặng. 

“ thị — rg Cứ buổi chiểu thì muỗi tụ lại 
mà kêu vo vo, hình như là nó họp chợ. 
“mù — HRCái màn che muỗi 

(moustiquarre). 

“ Việt Bj # (Sử) Miền tỉnh Phúc-kiến 
ngày nay, đời Chu gọi là đất Thất-Mân, 
sau người nước Việt đến ở đó nên gọi 
Mân-Việt. Cũng viết là. ƒj ## 5 

MÃN # Tóc mai ở hai bên tai. Cũng đọc 
là Bấn. 

Mấn cước — Ji) Tóc mai hai bên tua nhọn 
xuống. 

MÃN Rã Lo sợ— Tên họ người. Nch. 1 › 

= | Lo sợ - Thương xót. Cũng viết là 
LẠ 

“ tí. Mau mắn - Thông minh. 

~  Lo—- Thương xót. 

“= hung | II Tang cha mẹ. 


ˆ ngô li f4 Mau mắn sáng sủa. 


= nhuệ — #} Lanh lẹ sắc sáo. 

= thế 1Ñ 1H Lo đời, thương đời. 

“ diệp ý HỆ Siêng năng lanh lẹ (acti, 
diligent, vigilant). 

“ iốc— y§ Mau chóng. 

“ trắc 1 IR| Thương xót. Nch. Ai-lân. 

~ trí. ẰWL #3 Lanh trí (primesautier). 

“ khuố? TR tì Thương xót. 
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“= tuệ - BV #1 Lanh lẹ thông mình. 

“ HKhiên 58 † (Nhân Học trò 
Khổng-tử, tính rất hiến, người ta thường 
chép chuyện ông để làm gương hiếu. 

MẬT: #: Dày, nhặt - Gần, khít — Kín đáo. 

~ # Một thứ nước đặc mà ngọt của con 
ong ruồi làm ra — Vị ngọt. 

“ â# Yên lặng - Cấn thận. Cũng đọc là 
bật. 

^ Z Tên họ người. 

ˆ bao #; tạ Hồ phiếu bảo-cử một cách kín 
đáo (scrutin secret). 

“ cớo~ ‡# Cáo-tố riêng kín. 

^ ch¿— t? Nch. Mật dụ. 

“ dụ - ậ Mệnh-lệnh bí-mật của vua ban 
ra. 

Mật đàm — š4 Nói chuyện bí-mật. 
độ - # (Lý) Cái độ-số nhiều hay ít của 
phần-tử cấu-thành vật-thể, như mật-độ 
của nước là 1, của vàng là 19, 20 
(densité). 

~ hương # ® (Thực) Một thứ cây sản ở 

nước Ba-tư, quả sắc đen, vị ngọt chua, 

ăn được, nhân có độc, gốc rất to, chặt 
xuống để 4, 5 năm không mục nát, dùng 
làm hương-liệu. 

hữu Bạn bè thân mật (ami 

intime). 

bế— š† Kế sách bí-mật (plansecret). 

ˆ lạp 1#; tã Sáp ong mật (cire). 

— mã T5 #ï Chữ số kín dùng để truyền 
điện-tín riêng (chiffres code secret). 

—- mau — ñ#: Mưu kế bí mật (plan secret). 

“ nguyệt 1H Theo tục Âuchâu thì 
khoảng 30 ngày sau lúc kết hôn gọi là 
tháng mật (une de mie]). 

¬ nguyệt lữ hành - E 1K {1 Theo tục Âu- 

. châu, sau khi kết-hôn một tháng, vợ 
chồng đem nhau đi chơi xa, gợi là mật- 
nguyệt lữ-hành (voyage de lune de 
miel). 

— ngữ - Sã_ Lời nói kín (confidence). 

“ phiếu SE Phiếu Bbảocủ bímật 


.“ trí 


MẬT MẪU 
(@ulletin secret). 

“ phong #í bã (Động) Con ong mật (ong 
ruổi) (abeille). 

“= phụ # +.Nch. Gian phụ. 

^_ suấ? - 35 Nch. Mạt-độ (densit). 

“ -sự— 3š Việc kín (affaire secrète). 

“ đhám — Ÿ§ Người thám-tử đi đồ xét 
tình-hình một cách bí-mật. (espion). 

Mật thân - #RẬ Thânthích rất gần 
(proches parents). 

=- Đưết - ) Gần sát nhau, không có kẽ hổ 
—Nch. Thân-mật. 

=- thông - 38 Trai gái thẳm-kín thông tình 

với nhau. 

thư —# Thư-trát 

confidentelle). 

“_ tiếp - f# Kết liền với nhau rất gẦn gũi. 

^~ tông — 2 (Phật) Một phái trong Phật- 
giáo, cũng gọi là Chân-ngôn-tông. 

“ trấp ' +† Nước mật (miel). 

1# \ Nhỏ nhặt khít khao. 

“ từữu 1 4 Rượu ngọt. 

“ ước 9 Điều-ước bí-mật của hai nước 
kết riêng Šới nhau, không cho nhân-đân 
cùng các nước khác biết đến (traité 
secret). 

— uõng — fE Cái lưới rất dày, không gì lọt 
ra được. 

MÂU # Cuớp lấy - Trâu kêu. 

“= 4£ Ngang nhau, bằng nhau. 

“ f£ Tròng con mắt. 

= + Một thứ binh khí có cán đài mũi 
nhọn. 

“#4 Thứ sâu ở trong đất, hay cắn rễ cây. 

“ ã Nch. ## ‹ 

“ # Xch. Đâu mâu. 

= #£ Tức là loài đại-mạch (orge). 

“ #@ _  Trù mậu #]j##., nghĩa như chữ 
'Triển-miên — Xch. Mậu. 

= lợi #£ †| Cướp lấy lợi ích của người 
khác. 

Mâu tặc T{ #4 Mâu và tặc đều là thứ 


bímật  (đettre 
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trùng làm hại cây lúa, thứ ăn rễ gọi là 
mâu, thứ ăn cọng gọi là tặc -- Ngb. 
Người tiểu-nhân làm hại. 

— thuận 3# lế Trái nhau như cái khiên 
với cái giáo (contradiction). 

— thuân luật — 2* ‡# (mận) Một phép 
của luận-]ý-học, theo phép ấy thì một 
vật. này là có, thì không có thể đông-thời 
lạ là không được (lồi de la 
contradiction). 

MẬU r# Vị thứ 5 trong 10 thiên-can. 

¬ 7$ Cây có mọc tốt - Đẹp. 

= j# Nch. 7 e 

“ # Bềgiài _— Bể nam bắc. 

— £t Gắng sức - Tốt thịnh — Nch. # s 

“ 1 Mắt mù - Rối loạn - Không có trí- 
thức — Xch. Mù. 

~ # Mua. 

= ‡Ÿ Nói bậy— Sai lầm. 

¬ # Sai lầm -Xch. Mâu. 

“ công mộu thưởng ft Th Ết 1 Công lớn 

thì thưởng to. 

địch #4 8 (Kinh) Mua bán (échanges). 

“ dịch phong — Ð lẪ Ngọn gió thổi tự 
đông-chí-tuyến và hạ-chí-tuyến về xích- 
đạo để làm cho khí lạnh và khí nóng 
điều-hòa với nhau (vents a]1zés). 

=_ địch sai suất - 8 #% Z§ (Einh) Danh-từ 

kinh-tế-học, chỉ cái số tiển hàng-hóa 

xuất khẩu và số tiển hàng-hóa nhập- 
khẩu sai nhau là bao nhiêu (balance 
commerclale). 

điển !#t #q Điển-lễ thịnh lớn (grande 

fềte). 

“ hợnh 7$ {7ï Đức-hạnh tốt. 

Mậu huận — §! Công-nghiệp to lồn. 

“ biến š# H Thấy lầm ~- Ý kiến sai lâm 
(erreur). - 

ˆ lâm 7š ‡k Rừng xanh tốt. 

— lực 1# 7) Gắng sức (sefforcer). 

= nghiệp 7È 3% Sự-nghiệp thịnh lớn. 

— ngộ ƒE 4 Sai lầm (erreur). 


“ngôn - Šä Lãi nói sai lầm 
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niên 7š ?# Tuổi trẻ. Nch. Thanh-riên. 
tời - Ƒ Tài giỏi - Ngày xưa gọi các vị 
tú-tài là mậu-tài. 

thảo ~ + Cô tốt. 

thác  ?3 †E Sai lầm (erreur). 

thưởng #Œt lãÃ Thưởng to. 

tích — ‡B. Công-nghiệp lồn lao. 


MẪU tỳ Mẹ - Vật gốc - Tiển vốn. 


‡† Giống đực của cầm thú, thường 
thường đùng riêng về loài thú. 

#§_ Thấy học đàn bà. 

R# Đo ruộng, cứ 60 trượng vuông gọi là 
1 mâu. 

âm ; Những chữ cái để phát âm, 
như những chữ A. E. L O. U, trong 
Phán-văn (voyelles). 

cúc — g_ Người mẹ nuôi nấng con cái. 
đgưo - 3ã Đạo làm mẹ (maternité). 

đệ T— ?5 Eìm cùng một mẹ với mình. 

đơn †+ Ƒ† (Thực) Một thứ cây trồng lấy 
hoa, sắc đỏ, trắng, vàng, tía, người (a 
cho là vua trong các loài hoa (pivoine). 
giáo f} # Sự giáo-dục của mẹ đối với 
con cái (éducatlon maternelle). 


Mẫu hậu —~ [3 Mẹ vua — Hoàng-thái-hận 


@eine-mère). 

hiệu — ‡§ Trường nuôi và đạy con trẻ 
(école maternelÌe). 

hưynh:— Anh cùng một mẹ với mình. 
*¿— 3# Gà mẹ (poule). 

nan nhật — š£ LH Ngày sinh mình ra, là 
ngày rất khó nhọc cho mẹ mình. 

nghỉ — {§ Đức hạnh của người làm mẹ. 
pháp ~ ‡# (Pháp) Pháp-luật người ta 
xem làm mô phạm, như La-mã-pháp 
làm mô-phạm cho pháp-luật các nuớc 
Âu-châu. 

quốc — Nước mẹ để = Bản-quốc 
(patrie). 

quyên xã hội — ‡# ‡L @ (Xã) Xã-hội đời 
xưa, trong ấy người mẹ có quyển lớn mà 
người cha không có quyển (société 
matriarcale). 
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— số- #( (Toán) Số cái, là số ở dưới trong 
phân-số (dềnominateur). Số ở trên gọi là 
tử-số (numérateur). 

— ¿à/ - H† Tiền vốn (eapital). 

— iến {† 7L Đực và cái, trống và mái 
(mâã]e et femelle). 

BỊ $š Nch. Mẫu-tài. 

~ tính - Ú†E Họ của mẹ. 

=_ đánh — | Gọi chung cả tính-chất, chức- 
vụ, quyểnlợi của người 
(matermté). 


“ tiển 


làm mẹ 


~ tính quan — {È El Cái quanniệm về 
mẫu-tính (eoneeption đe la maternité). 

~- tuyến — E§ (Toán) Nếu một đường trong 
khi vận-động mà làm thành một hình- 
thể gì thì cái đường ấy gọi là mẫu-tuyến 
của hình-thể ấy (génératrice). 

Mẫu tử -- - Mẹ và con — Vốn và lồi. 

MẼ ;X Mô hề không rõ ~ Lầm — Không 
tỉnh. 

“ EX Mắt không thể mở được — Bụi vào 
mặt. 

“ §X Lời nói kín, để cho người ta đoán ra 
nghĩa = Câu đố. 

= 1 Con nai, to hơn con hươu. 

~ ám 3X E8 Nch. Mê-muội. 

~ điện §X ïE Đề-mục của cầu đố. 

¬ để—IR& Lời đáp của một câu đố (sohation 
đun rébus). 

~ đồ ‡k ¡§ Nch Mêlộ. 

~ họa §* #® Cái hình vẽ để đố (devinette). 

“ hoặc ‡& ñ§ Tâm-thần mê-loạn sai lầm 
(trouble đlespr1t). 

“ hồn thang — § ‡# Thứ thuốc làm cho 
người ta mê mất bản-tính di. 

¬ hồn trận - ï§ E§ Cái trận-kế làm cho 
người ta mê hồn đi. 

“ jâu - †§. Cái lâu-đài sâu tối khức chiết, 
khiến người ta vào đó thì không tìm 
được lối ra (labyrinthe). 

“ y- B# Nch. Mô-hẩ. 

ˆ iô~ ÿ& Con đường lầm lạc. 

=“ mơn— 8 Mô-hề không rõ. 
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— mộng - 7# Giấc ngủ say mê. 

“ muội - bk Sai lẫm mờ tối. 

^ ngữ šX šB Câu đố rébus). 

—~ nhung tl E  Sừng non của con nai. 

= (ân # ¿# Bến mê, chỗ làm cho người 

. ta sai lầm -— (Phật) Cái chướng ngại ở 

trần-thế. 

Mê thất —- % LẦm lỗi. 

=- tán — {5 Không biện ra thị phí, mà nhắm 
mắt tin mù (superstition, illusion). 

=_ tưởng luận — †8 ⁄A (Triết) Có nhiều thứ: 
chủ-trương rằng vũ-trụ là không thiệt 
thì gọi là họclý mê-tưởngluận 
đllusionisme thếorique), chủ trương 
rằng tất cả các giá-trị đều là ngoại quan, 
đời người không có cái gì giá-trị chân- 
thực, thì gợi là thực-tiễn mê-tưởng-luận 
(lusionisme pratique), chủ-trương rằng 
cái chuẩn-tắc đạo-đức chỉ là người ta đả 
thiết để đoán định, thì gọi là luân-lý mê- 
tưởng-luận (ltusionisme éthique). 

^ ouân — #fTrigiác mê mẩn, như bị ở 
trong đám mây mù. 

= uõng — 8 Cát lưới mê = Cái làm cho 
người ta lầm lạc. 

MẾ Bk Chiêm bao sợ hãi. 

MÊ_ >3 Hột gạo. 

ˆ ñX Bui vào mất. 

= châu tân quế 3 Ø kè Gạo đắt như 
ngọc, củi đắt như quế = Vật giá cao quí. 

= chúc — ÿE Cháo gạo. 

= điêm — EẾ. Gạo và muối = Việc lặt vặt tế 
toái. 

=“ khang — EỆ. Cám gạo (son de r12). 

ˆ lương — ‡R Gạo cho quảnlính ăn 
(vivres). 

= phấn -— #2 Bột gạo (farine đe ri2). 

“ hc—- 5š Gạo và lúa (rưz ct paddy). 

MỆNH #ÿ Sai khiến - Sự sống của người 
~ Gái do trời định, không phải sức người 
miễn cưỡng được — Gọi bảo. ˆ 

Mệnh án —- 5X Cái ân nhân-mệnh (cas de 
mẹurtre). 
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cầu = Cần bản của mệnh sống của 
Người lịi. 

chưng  šÝ Chết. 

eng - Sỉ Nhà tính-mệnh gọi vận-mệnh 
người là mệnh-eung - Nhà tướng-thuật. 
gọi khoảng giữa hai vai là mệnh-cung. 


danh — 7- Đặt tên (nonmnct). 





để — 1ö (lận) lời nói biển thị cái hết: 
quả của sự phán-đoán, do ba thứ: chủ-từ 
(snjel) tân†ừ (attribul) và liên-hệ-từử 
(verbe) mà thành. Vd. “Người là mệt thứ 
động-vật” (proposion) - Ra để-mục cho 
người làm văn (proposer an sujef). 

đồ - š#@ Vận-số (sort, đeslinée). 

+ — # Chủ ý định sai khiến như thế 
nào - Chỉ bày ý-Lứ. 

lệnh -  Giáo-lệnh của quan trên đối 
với quan đưới - Giáo lệnh của Chính- 
phủ đối với nhân-dân (ordre). ` 

mạch - RZ Sinh-mệnh và huyết-mạch, 
tức là sinh-mệnh và tiền của. 

môn ¬ '" (VY) Nhà y-học Tàn gọi chỗ 
khoảng giữa hai trái thận là mệnh-môn 
~ Nhà thuật số gợi chỗ hai bên mặt, nơi 
gần lễ tai là mệnh-môn. 

một - ¡3 Chết (mourrr). 

phân 7 (Toán) Phép toán đùng phân- 
số để tính _Xeh. Phân-số (raction). 
phận — 1} Cái phận mệnh có dịnh hạn 
(destinée). 


Mệnh phụ - ti Đàn bà vì chồng làm quan 


mà có tướe-phong. 


^ phụ phong hiệu t3 ‡} $š Theo chế. 


độ đời Thanh và chế-độ Triểu-đình 
nước ta ngày này Chì các mệnh-phụ là: 
Nhất-phẩm, nhị phẩm gọi là phu 
nhân, tam-phẩm gọi là thụec-nhân, tứ- 
phẩm gọi là eung-nhân, ngũ-phẩm gọi 
là nghi-nhân, lụcphẩm gọi là an- 
nhân, thất phẩm gọi là nhũ-nhân, 
không phân biệt chánh lòng văn võ, 


— phục - 12 Quần áo myyười có quan tước 


mới được — mặc (vẽlement de 
mandarn). 
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thế” — ' Người có tiếng trong đồi. 


“ ận Khí-số của người, không phải 
người định được, do trời khiến sao thành 
thế — Nch. Mệnh-ầ (destinée). 

MY. #& Xch. MÀ 

~ Ƒ. Lông mày - lên cạnh Mé dầu 
sách. 

Chía - Tổn hại. 


Cháo Nhỏ vụn tan nát. 











= #£ Buộc -- Kết liền với nhau. 

#. Hư nát -- Sắc đen. 

~“ ‡3 Cây gỗ ngang trên cửa. Xeh. Môn- 
my. 

“ t§ Núi Ngamy H l là núi ở tỉnh 
Tử-xuyên. 

~ glủ Bonuớc. 

“^ R# Xech. Đềmmi. 

= đốc #( 4ÿ Tức là mai-độc. 

— khuẩn — [Bi (Sinh) Một thứ thực-vật hạ: 
đẳng, gặp thấp-khí thì mọc mầm, khi 
mới sinh thì như sợi tơ trắng, cũng gọi la 
vikhuẩn thường gây bệnh cho người 
(baeille). 

My lại nhãn khử lỗ 7E Ñ z; LáWy mất 
mày mà 1ö ý kín cùng nhau. 

~ lộc ?B Tfr Con nai và con hươu Nb. 

Quê mùa. 


mục đấ |) Lông mày và mắt = Gần 
nhau. 

— nguyệt —Ƒ]| Mại trăng nón, như hình cái 

lông mày. 

ngữ - šũ Lấy lông mày nhích lên nhích 

xuống mà tỏ ý cùng nhau. 





— phí š #? Tiêu phí quá độ (đếpensox 
exngéróes). 

quân E Tí Bỏ buộc quân đội, khiển họ 
không được Lự-do. 

— tán TŒ Bí Tân tác ra khắp nši. 

~ (ệ— i#t 9% Hư hồng suy vĩ. 

„ Alầy thanh 
mất đẹp = MXIẶI mãy đẹp đẽ có về họng 


thanh mục tí | zš LÍ 





mình. 


“ thọ dị : 





Người già lông mà nước i2” 
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nên gọi tuổi già là my-thọ. 

“_ điệp — E# Lông mày và lông nheo, ở gần 
nhau = Việc gấp bức đến nơi. 

“ qtoết ~ ® Lông mày bạc như tuyết - 
Hình đung người già. 

MY_ đã Yêu mến ~ Nịnh hót -~ Lấy nhan 
sắc và lời nói làm cho người ta mê — Dễ 
thương. 

“ #£ Ngã nằm ra - Ngã theo, ùa theo — 
Đẹp - Xa-xi - Chậm-chạp — Suy-tệ — 
Không. 

~ 3£ Ngủ say. 

= #š Ma quï - Mê loạn. 

My châu #‡ (Nhân) Con gái vua An- 
dương-vương. 

“ dân chủ nghĩa - !' + #š Chủ-nghĩa 
của nhà chính-trị cốt a-dua theo dục- 
vọng của dân-chúng để đạt mục-đích 
của mình, thường dùng về nghĩa xấu 
(démagogie). 

“ dược - #§ Thứ thuốc dùng để giúp sức 
đâm-đục cho người ta. 

“đạo — lš Cái hànhvi nịnh-hót 
(flatterie). 

= khách — # Tên riêng để gọi hoa tường- 
vị. 

— khả - R# (Nhân) Vợ ông Sạ-Đẩu, vua 
Chiêm-thành. 

= lệ E£ BE Nch Xahoa. 

“mon — ® Sắc đẹp. 

~ nhân f§ A Lấy nhan-sắc ngôn-ngữ mà 
làm cho người ta vui thích. 

= nương — IR (Sử) Con gái các vua Hùng- 
Vương gọi là My-nương. 

“ (tệ PE f4 Suy vì. 

“ thất my gia - 5 É 5 Không có nhà 
cửa gì cả. 

¬ t? #ä -7- Người mà mình yêu-thương. 

MỸ # Đẹp ~ Đẹp bể ngoài - Khen ngợi ~ 
Tên nước - Tên một châu trong thế-giới. 

~ cảm — Ƒ# Cái cảmgiác về đẹp tốt 
(sentiment esthétique). 

^ chất - T§ Tính-chất đẹp tốt. 
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— châu — 3l (Địa) Tức là châu Á-mỹdợi 
gia (Amérique). 

“ chính - J#W Chínhtrị tốt (bonne 
politique). 

^_ điệm — ## Nhan-sắc đẹp tốt (beautề). 


._ Mỹ dục — T8 Cách giáo-dục cốt gây nên cái 


tình thẩm-mỹ cho học-sinh, như dạy thi- 
ca âm-nhạc hộihọa (éducation 
esthétique). 

“ đàm — 3 Câu chuyện có hứng thú 
(causerie agréable). 

= đức - (§ Đức tốt (vertu). 

~ hiệu — 3% Tôn xưng tên hiệu người 
khác. 

=_ học — !4 Môn học nghiên-cứu những cái 
mình cho là đẹp để thuyết-minh cái 
nguyên-lý và tác-dụng của cái đẹp ấy 
(esthétique). 

“ ý- # Ý vui- Ý tốt. 

ˆ_ hữn-— @ Tiền tệ nước Mỹ (dollar). 

~ lậ— § Đẹp để (beau). 

“lợi hiên hợp chủng quốc — 
HỊ š 4  Bấ (Địa) Nước hợp-chúng 
, châu Mỹ, tức là nước Hoa-+kỳ (Etats- 
Unis đAmérique). 

“ mạo — #W Mặt mày tốt đẹp (belle 
physionomie). 


."" mốn-— ‡§ Tốt đẹp đây đủ. 


=_ mue— H Con mắt đẹp (beaux yeuy). 

“= nghệ — §. Những nghề chuộng về khéo 
đẹp (beaux-arts). 

—“ nhân — A Người con gái đẹp (belle 
persomne). 

“ nữ— Con gái đẹp (ohe file). 

—“ qươn — Bề ngoài đẹp đế (belle 
apparence). 

— quốc — [8 Nước Hoa-kỳ (Etats-urnds). 

“ sĩ— + Kẻsi có tài đức. 

— tác — {£ Cuộc tạo tác khéo đẹp (belle 
œuvre). 

Mỹ tài— + Tài năng giỏi (excellent talent). 

^ thuật ~ (lữ Cái nghệ-thuật cốt để biểu- 
hiện cái mỹ-tình của người, như thi-ca, 


MÍCH MỊCH MIỄN 
âm-nhạc, đổ-họa, điệu khắc (beaux- 
arts). 
thuật giáo dục — í #t Rl Sự giáo-dục 
cố dạy về mỹ-thuật (ếéđucation „ 
artistique). 


từ — lẾ (Tâm-lý) Cái tình-cảm do sự 
phánđoán đẹp xấu mà sinh ra 
(sentiment du beau). 

#ú - #$ Dáng điệu đẹp tốt (bỏeauté). 

tục — {4 Phong-tục tốt ỏonnes mœurs). 
tzu — 5L Rượu ngon (bon vin). 

uy — ' Vị ăn ngon (exquis, succulent). 


MÍCH @ Xch. Mịch. 
MỊCH # Tìm kiếm - Cũng viết 7. 


® Yên lặng - Không hơi tiếng gì. 

. Khăn dậy đồ ăn. 

# Si tơ nhỏ — Chữ ty #$ thường viết 
tắt là #4. 

BH Xch. Mịch-la - Xch. Cốt. 

cú _?® f Người làm thơ tìm ý tứ để đặt 
ra câu thd. 

cử - # Bên tấu thỉnh thác để cho người 
ta cử mình lên. 

ia ¡H ## (Địa) Tên con sông ở tỉnh Hồ- 
nam nước Tàu, ngày xưa Khuất-Nguyên 
tự-trầm ở đó. 

mịch: # 4 Vắng vẻ yên lặng. 

phông 7# §b Tìm kiếm và hỏi thăm. 
thiên tịch địa 3K % #ã Hh Trời im đất 
vắng = Rất vắng vẻ yên lặng (không nên 
lộn với mạc thiên tịch địa). 

thực Ø8. ® Tìm kiếm đỗ ăn (chercher de 
la nourriture}. 


MIỄN fE Ngủ - Côn-trùng khi nó thay da 


nằm im không động, cũng gọi là miên. 
Ƒ§ Cây bông, quả chín thì có xơ dùng 
kéo sơi. 

8# Nch. #§- Dài. Xch. Triển miên. 
#RR. Xơ bông (ouate de coton). 

bạc ‡§ ï# Mông mảnh. 

bố ‡§ #ã Vải dệt 
(cotonnade). 

điên 8 1£ Dài đằng ra. 


bằng sợi bông 
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du trạng thái RR Xê HÀ RE Trạng thái 
trong thôi-miên-thuật, người bị-thuật 
nhắm mắt mà đi chỗ này chỗ khác 
(sonambulisme). 

dương f 3% Con cừu, lông hó dùng 
làm sợi để đệt vải (mouton). 

hư — 7 Tài lực mỏng mảnh yếu ớt. 
man J§ ##' Tiếng chim kêu lấu lo. 
miễn #8 § Dài đằng không đứt. 
nhứ — 3E Xơ bông đã bật tơi ra (ouate). 
sòng fR l£ Dường ngủ. 


“ uiên £§ z4 Xa xuôi lâu đài. 
MIẾN ;15 Nước chảy đẩy - Tên sông ở 


nước Tàu. 

RữỦ Nhìn xem. 

#£ Bột mì - Lấy bột mì chế thành sợi 
nhỏ để ăn. Cũng viết là #8 s 

#ĩ Xa xuôi — Dáng nghĩ ngợi — Xch. 
Miến-điện. 


Miến ï Mê uống rượu. 


bao #Z l1 Bánh mì của người Tây ăn 
bao thụ — £1 lãi (Thực) Một thứ cây lớn 
sinh ở châu Á, châu Mỹ có quả to, vị 
đng bánh mộ, người thể sân ái nhiền 
lắm (arbre đe païn). 

#fẪ ® (Địa) Một nước thuộc-địa 
của nước Anh, ở giữa Đông-dương và 
Ấn-độ (Birmanie). 

hoài — †§ Nch. Miến-tưởng. 

sờng T5} Cái bàn làm bánh mì. 
thực — ® 'Thứ đồ ăn bằng bột mì. 

tưởng fflÍ †E Suy nghĩ xa xuôi. 


điện 


MIỆN & Mũ lễ ngày xưa. 


#3 Liếc mắt - Nhìn. 

hai 5 Đf Cái mũ lễ ngày xưa, trên 
bằng, sau có giải thòng xuống. 

phục — ÏÌ§. Mũ lễ và áo lễ ngày xưa. 


MIỄN % Cổi đi — Truất bỏ - Tha cho khỏi. 


‡ầ Cúi xuống —Nch. #ð s 
#h Gng sức ~ Khuyên người gắng sức. 
tự. Đề con. 
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— chức %, N8 Bãi chức quan đi — Tự mình 
xin từ chức mà người trên bằng lòng, 
cũng gọi là miễnchức (destitution, 
đémission). 

= cưỡng {b 34 Gắng gượng (contrainte). 

^ dao % †£ Người dân được khỏi phải đi 
làm đao-dịch cho nhà nước, gọi là miễn- 
đao (exempté des prestations). 

Miễn dịch — ï (Y) Tiêm thuốc để phòng 
cho khối bệnh địch (prophylaxie). 

^ dịch — {$ Được trừ khỏi phải làm lao- 
dịch cho nhà nước — Nch. Miễn-đao. 

^ dịch pháp -— {% z2 Phép tàichính của 
Vương-An-Thạch đời Tống, cho các dân- 
dinh phải sưu-dịch được nộp tiển để 
nhà-nước lấy tiền thuê người khác làm. 

= dịch tính — ï# tt (V) Người đã có tiêm 
thuốc dự phòng, hoặc có bệnh ấy mà 
khỏi rồi, thì có cái tính đặc-biệt không bị 
bệnh ấy truyền-nhiễm nữa mmumité). 

^ định - T Được trừ thuế định, tức khỏi 
phải nộp thuế hộ-khẩu. 

“ hành Âụ{iGắng sức mà làm 
(sefforcer). 

- hứa % §p Cho được - (Pháp) Phàm 
người đân đủ tưcách, muốn làm một 
việc gì xm với quamlại cho mình đặc 
cách khỏi phải theo thủtục thông 
thường, quan-lại nhận cho, gọi là miễn 
hứa. Ví như học-sinh muốn xin vào học 
thì phải hạch, nhưng đương giữa học- 
niên mà xin vào học, nếu quả là người có 
tưcách khá, thì quan trên miễn hạch 
tà cho vào học (exemption, đispense). 

— khuyến #b #ụ Khuyên người ta gắng 
sức (encourager, stimuler). 

ˆ lệ — Iu Khuyên người ta gắng lên 
(encourager). 

- lễ đi R8 Khỏi phải làm lễ. 

~ nghị - š§ (Pháp) Tòa án bỏ một cái án 
ấy không phán nghĩ xét hỏi nữa. 

Miễn phí — t Khôi phải nộp phí tổn, như 
học-sinh được đặc-cách không nộp học- 
phí (exonérer). 
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phí giáodục — TW EU T8 Sự giáo dục 
không bắt học trò phải nộp học-phí 
(enseignement. gratuit). 

phu tiền - , ‡È Tiền nộp cho nhà-nước 
để khỏi phải đi làm phu dịch. Ở nước ta 
thì gọi là tiền công-ích. 

quan — _ Cách chức của quan-lại 
(destitutlon). 

quan — Rủ Cất mũ — Tỏ ý tạ tội (số 
đécouvrr). 

sơi - 3 Khỏổi phải chịu sưu dịch — Một 
hạng trong nhân dinh được hưởng 
quyền-lợi ấy, vị thứ ở sau hạng chức-sắc. 
tang — 5§ Hết tang cha mẹ, trừ bổ tang 
phục. 

thân — Đàn bà có mang mà đẻ rồi 
(accoucher). 

thuế ~ f. Khỏi phải nộp thuế. 

thuế khẩu ngạn — f L1 FR Cửa biển 
thực hành chính-sách tự-do mậu-dịch, 
không đánh thuế nhập khẩu (pørt 
france). : 

tô - fR Khổi phải nộp thuế —- Nch. Miễn 
thuế (đispenser đe †impôt). 

tố — § (Pháp) Khi quan kiểm-sát đã 
buộc tội rổồi nếu quan tòa xét rằng 
không đủ chứng có thì có thể tuyên-cáo 
không truy-tố nữa. 

tội —- 3E Không luận tội nữa. 

tội khoán - 3E #3 (Tôn) Cái giấy của 
Giáo-hoàng La-mã ngày xưa cấp cho tín- 
đê để xá hết cả tội lỗi, các tín-đổ, muốn 
được xá tội thì phải nộp tiển. Hồi thế-kỹỷ 
16 giấy ấy phát ra lạm quá, Lộ-đức 
(Luther) phản đối, đó là một nguyên- 
nhân của cuộc Tôn-giáo cách-mệnh 
ndulgence). 


Miễn trách — # Tha trách cho đời dùng 


để xin kẻ khác tha trách cho mình) 
(pardonner). 

trừ - tà (Pháp) Tiêu-đdiệt những nghĩa 
vụ trên pháp-luật. 


— trường — TU Không thu thuế. 
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MIẾT ®# Liếc mắt qua. 

MIỆT # Không - Nhỏ - Bỏ đi - Khinh 
khi. 

¬ ⁄# Bít tất. 

~ # Vỏ cây tre — Một thứ tre. 

=  bhíi— # #% Khinh bỏ (abandonner). 

“ thị. Kg. Xem khinh để (mépriser). 

 z— Không có tiển của. 

MIÊU ã{ Lúa chưa có hoa ~ Mới sinh — 
Tên một rợ ở Trung-quốc. 

= gã Cái neo sắt để móc thuyển khi đậu 
bến. 

~ #ý. Conmèo- Cũng viết là ##. 

~ ‡#. Theo kiểu mà vẽ. 

^_ duệ 1ð T§ Con cháu đời sau (đesceendanfs). 


“ họa r3 


# Theo kiểu mà vẽ ra. 

“ ly 1% Œ (Động) Loài mèo đồng (chat 
saIIvage). 

— mọt 34 3 Con chấu (descendants). 

“ mô }# # Theo kiểu mà viết, mà vẽ. 

^ nhõn thạch 5 R Tổ (Khoáng) Ngọc 
mắt. mèo. 

^ nhí bất tí đã fi ® Có sinh trưởng, 
mà không nổ hoa — Ngb. Người tài chất 
đẹp tốt mà chết. non, chưa làm gì có ích 
được. 

Miêu tả - fã Lấy nét vẽ hoặc câu văn để 
biển hiện cái chân-tướng của sự-vật ra 
(décrire). 

¬ thử đồng miên % Rq [E] RR Mào và 
chuột ngủ chung với nhau — Ngb. Người 
trên người dưới cùng nhau mưu làm việc 
gian. 

^ óc Tñ W£ Một dân-tộc ở miển Hỗ nam, 
Quíchâu, Quảng-tây, Vân nam, “Tứ- 
xuyên nước Tàu. 

=_ nz— £& Nch. Miêu duệ (đescendants). 

MIẾU Ø§ Nhà thờ tổ tiên - Nhà thờ thần 
- Cung điện của vua - Công viết là dị 

“ chúc — f§ Người coi hương đèn trong 
thần miếu. 

“ đường — # Tôn-miếu nhà vua - Triểu- 
đình. 
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hiệu — 8 Cái hiệu truy-tôn cho ông vua 
khi chết rồi, để đem thờ tại Thái-miếu 
(nom posthume). 

húy — š§ Tên húy của vua. 

biến — E3. Nàng đâu mới đến yết-kiến tổ- 
tiên nhà chồng, gọi là miếu kiến. 

mô - ÿš§_ Kế-hoạch của Triểều-đình. 
mưu - š. Nch. Miếu-mô. 

toán - #X. Mưu-l]ược của vua. 

uũ — 3% Cung điện của vua - Chỗ vua 
ra thị triểu (salle đaudience du roï) — 
Chễ đến chùa thờ thần phật. 

BR Sáng sủa — TYrong sáng — Trí 
tuệ — Nói về đương-thế, phản đối với chữ 
u J— Thuộc về thần minh — Ban ngày 
~ Buổi sáng — Tên một triều vua 'Trung- 
quốc. 


Minh 5ä Thể hẹn với nhau. 


# Tối tăm — Sâu kín. 

ÿã Mưa nhỏ - Biển. 

d8, Chỉm kêu — Kêu. 

$ÿ Ghi vào, khắc vào —- Ghi nhớ không 
quên — Một thể văn ngày xưa. 

# Một thứ cố lạ đời xưa. 

#[. Tối - Đêm. 

fE._ễ Nhắm mắt - Ngủ. 

#§ Con sâu keo. 

bạch. BR Rõ ràng (clairement). 

báo # ‡§ Báo ứng cách kín ngầm, 
trong khoảng u-minh. 

biện B7] ## Phân biệt rõ ràng (đistinguer 
clairement). 

cảm #9 RẰ Cảm khích lâu giài, như 
khắc vào lòng. 

cẩm loại l8 #® #ñ (Động) Loài chim 
hay hót (passereaux). 

cẩm nhỉ rị — *š Tĩũ.ỳã (Cố) Tử-Tiện xưa 
làm quan ấptể ở ấp Thiển-phủ, chỉ 
đánh đàn mà trong ấp được trị bình = 
Lấy đạo mà hóa đân, không cân làm gì 
mà dân vẫn được trị. 

châu ER ?⁄£ Hồn ngọc sáng - Ngb. Nhân 
vật đáng quí. 
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= châu đm đâu - #‡ Hã †# Hòn ngọc sáng 
mà ném vào nơi tối - Ngb. Người có tài 
cao mà làm việc hạ tiện — Người tốt mà 
lộn vào ác-đảng. 


¬ chính — TL Quang-minh. chính-đại = 


Sáng sủa ngay thẳng. 


Minh chủ 53 + Người đứng đầu trong 


cuộc đồng-minh, trong cuộc ăn thể. 
chứng ER š3 Chứng cứ rõ ràng (preuve 
éc]atante). 

cổ nhỉ công 18 #š Ti 1& Nói rõ tội của 


người ra mà trừng trị. 
công BB ¿š Tiếng đời xưa dùng để tôn 
xưng người có danh-vị. 


đạo — š§_ Hiểu rõ đạo lý. 

đạt - ‡# Sáng sủa thông suốt. 

đoán - WPhán đoán rõ ràng 
(perspicacitê). 

đức — {#' Đạo đức rất cao-thượng (haute 
moralité). 

giải — R#ÿ Giải-thích rõ ràng (expliquer 
clairement). 

giám — # Cái gương sáng = Người kiến 
thức rất. cao. 

hà — ;[ Tức là thiên-hà, ngân-hà (voix 
lactée). 

hiển — B§_ Rõ ràng (clair). 

hình — Si (Pháp) Một thứ đanh-dự-hình 
ngày xưa, đem người phạm tội lột hết áo 
mũ, viết tội-trạng vào lưng để cho công 
chúng đều thấy. 

hoàng 1# #§ Loài sâu keo, làm hại lúa. 
hội T @ Hiểu ngầm (comprendre en 
soiis enLendre). 

hôn — tế Người con trai hoặc người con 
gái vì thương nhau mà liểu chết thay 
người thương, tục xưa thường làm lễ để 
người còn sống đả kết hôn với người chết. 
ấy, để báo đáp lại, thế gọi là minh-hôn. 
huynh đệ 5B mì 35 TYai gái kết nhau 
làm anh em. 


Minh hương EBR #W Những người Trung- 


quốc giữ lòng trung với nhà Minh, khi 
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nhà Thanh cướp ngôi bèn chạy sang 
nước Ta, lập thành làng gọi là Minh- 
hương. 

hữu 58 7 Bè bạn cùng nhau thể làm 
anh em. 

y B] # Áo vải của người tu-hành mặc 
khi trai giới. 

khắc $Ð %I Ghỉ nhớ rất sâu như là 
chạm vào (sculpter). 

khí 7 3§ Những đồ giấy người ta đốt 
cho người chất (objets en papier). 

binh BỊ £@ Hiểu rõ kinh.nghĩa ~ Đời 
Thanh gọi các cống-sinh, là mình kính, 
vì buổi ấy lấy kinh-nghĩa mà thĩ học trò. 
kính - $8 Cái gương sáng - Nch. Minh- 
giảm. 

lãng - ;.| Sáng sửa — Nghe rõ ràng. 
liêu — TẾ Rõ ràng (clatrement). 

linh 8 tạ (Động Một thứ sân sắc 
xanh, lớn lên hóa bướm — Con kẻ khác 
mà nuôi làm con của mình cũng gọi là 
minh-linh. 

lương BR E3 Vua hiển mình, tôi trung 
lương. z 

mẫn — Ất Sáng suốt lanh lợi. 

mệnh — (Nhân) Hiệu một ông vua 
triểu Nguyễn, từ năm 1820 đến năm 
1841. 

mình TZZ ® Tối tăm — Mồ mờ. 





mình fE E5 Vắng vẻ yên lặng. 

mình chỉ trung S # Z rHHTyong 
khoảng tối tăm u-ám. 

mông — #š Mô hỗ không rõ. 

mục BH E 











Mắt sáng, nhìn rõ mọi việc. 








Minh muội # E£ Mồ tối không rõ. 


nghĩa BR # Rã ràng đạo nghĩa. 
nguyệt — ƑF| Mặt trăng súng (lune 
claire). 

nhật - H Ngày mai (đemaim). 

nhật hoàng hoa — H # †E Hoa cúc 
ngày mai = Cái việc đã quá thì. 

niên — f£_ Sang năm (Ïannée prochaine). 
oan 1# Bày tổ đền oan-khuất của 
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mình - Nch. Khiếu-oan. 

“ oan BH %4 Bày cho rõ ràng đều oan- 
khuất của mình. 

— phản - t@ (Khoáng) Thứ phèn trong, 
ánh sáng thấu qua được, tục gọi là phèn 
chua (a]un). 

¬ pháp - & Người học-giả hiểu rõ pháp- 
luật - Phép tắc rõ ràng. 

— phận - 73 Chứcphận đương nhiên của 
mình. 

“ phú ® lí. Âm phủ (enÊer), 

— phụng 196 i8 Chim phượng hót - Ngb. 
Văn-từ thanh-nhã. 

^ quả BR # Tình sắng mà quả-quyết. 

^ quản t§ # Hai cái ống nhỏ ở đưới khí- 
quản của loài chim, nhờ đó mà chim kêu 
được. 

¬ quang 8B +¿ Sáng sửa (rillant, 
éclatant). 

~ quên BŨ Ông vua công-minh. 


“ sứ: — #8 Xét rõ vàng (examiner 
clairement). 


^ sơn thệ hải 33 Lị l[ §. Hẹn với núi, 
thể với biển = Thể thốt không giám sai 
lời. 

“ ¿ám #2 4 Chạm vào lồng = Cảm kích 
sâu lắm, không thể quên được. 

Minh tâm kiến tính 5H ù R, 18 Thấy rõ 
bằn-nguyên của tâm-tính mình. 

“ thần — RẬ Ngày xưa gợi mặt trời mặt 
trăng và núi sông là mình-thần. 

—_ thị — 4ï Chỉ bảo rõ ràng, trái với ám-thị. 

~ chị cự ly _ i8 ŸE BÉ (Lý) Cái khoảng xa 
từ con mắt mình đến chỗ cái vật cuối 
cùng mà mình nhìn thấy rõ được, gọi là 
mình-thịicư-Ìy (đistance đe la vision 
đistnete). 

— thời- 3ÿ Đời thất bình. 

— thủ 88 tị Nch. Minhchủ. 

“= thuyết 8B š§ Nói rõ ràng (parler 
clairement). 

^ thương ám kiểm — {8 8Š" 6l Trong tối 
ngoài sáng, chỗ nào cũng có giáo có 
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gươm cả, tức là chỗ nào cũng bị công- 
kích cả. 

tỉnh — E Ngôi sao sắng, tức là kim-tinh 
(Vềénus) — Tay lãnh-tụ trong nghệ-thuật 
giới, như điện-ảnh minh-tinh (étoile du 
cinéma). 

tình $& tk: Miếng lụa dài có viết tên họ 
và chức-hàm của người chết, thường gọi 
là triệu ấy. Cũng viết là BỊ Đ# s 

tít phiến BB {5 ï Cái phiến-ảnh, một 
mặt có hình-ảnh, một mặt trắng để viết 
tin tức, cứ để trần mà chuyển gởi đi cho 
người khác (carte postale). 

tranh ám đấu — %# Eặ Ƒ] Ngoài sáng 
trong tối, chỗ nào cũng tranh đấu nhau. 
trị thiên-hoàng — ïa (Nhân) Ông 
vua thứ nhất của Nhật-bản trong cuộc 
duy-tân, ở ngôi từ 1867 đến 1912. 


Minh triết - ĐT Người hiển-trí. 


triết bảo thân — #ĩï [# # Cá trí-thức, đủ 
tự-vệ lấy sinh-mệnh của mình. 

trứ_— Rõ rệt (clair, éclatant). 

tuệT— 3# Thông-minh trí-tuệ. 

tưởng TE. †R Nghĩ ngầm. 

u - # Sáng và tối — Dương-gian và âm- 
phủ. 

ước EBR #3 Thệ-ước hoặc điển-ước đồng- 
minh (convention, traIté). 

uăn ER % Cái văn-tự rõ ràng, có thể y- 
cứ vào đó được. 

xương — Eị ]õ ràng. 


MỈNH #: Lá chè non, cũng đọc là dánh. 


R# Xch. Mính-dinh. 

định B2 RT Uống rượu say nhừ. 

phố # tề Phố bán chè (boutique de 
thé). 

tứ — ÉỆ Điểm bán chè (bontique đe thê). 
uiên — [§[ Vườn trồng chè. 


MÔ ‡#. Mưu chước - Không. Nch ẤT. 


+ Bất chước. 

g& Xch. Mô-mẫu. 

‡#. Cách-thức - Bất chước. 
‡§ Bắt chước — Xch. Mạc. 
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¬ lễ Xch. Mô-bái - Xch. Mạc. 

“ bái BŠ ïT Chấp tay quì lạy. 

— biểu rí ¿Ý Nh. Mô-phạm. 

^ dựng K# Hình dạng, 
(mamiòre, style). 

¬ hữn mặc đức ï8 ?š §R ƒ8 (Nhân) Người 
sáng-lập ra Hổigiáo, sinh ở thành 
Mecqne nước A-lạpbá (Mahomet ã71- 
632). 

Mô hình †š T2 Cái mẫu bắt chước theo 
vật thực-tại mà làm thành. Công viết là 
‡# 1t (modèle). 

¬ hồ-~ Bị. Hồ đồ không rõ ràng. 

= lăng — {š Sồ cạnh — Đứng giữa không 
quyết bên nào - Không quyết-đoán về 
một đường nào. Cũng viết là †#' ‡Š s 

t# f} (Nhân) Người đàn bà rất 
xấu đời xưa, là vợ thứ tư của vua 
Hoàng-đế. 

= nghĩ !8 ## Bắt chước ñmiter). 

“ phạm — #6 Cái khuôn để làm đổ 
(modèle, moule). 

~ phông - {8 Bắt chước. Cũng viết là 
rt. Ít ` 

— phông thuyết - {5 š§ (Triết) Cái quan- 
niệm về xã-hội-học, ngôn-ngữ-học, lấy sự 
bắt chước làm trung-tâm. Về xã-hội-học 
thì chủ-trương rằng, người ta ở đồi, 
những quan-niệm, tưtưởng, đều chịu 
ảnh-hưởng lẫn của nhau, nghĩa là đều 
bắt. chước lẫn nhau mà thành (théorie 
đe Ïimjtation). 

ˆ /d !#§ Vẽ vời ra, hình dung ra 
(peindre). 

šE {5 Không có lòng tin. 

MỘ. # Nhónghĩ - Mến chuộng. 

“ s Mềmả. 

^ # Câu tìm khắp nơi - Vời tới. 

“_Ø Buổi chiều - Gần hết. 

— bí # 1# Bìa ở mề, có khắc chữ để ghi 
công đức sự-nghiệp của người chết 
(pierre tumnlatre). 

Mộ binh # #: Chiêu tập bình tình: 


— mẫu 


~ tín 


dáng điệu 
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nguyện, rỗi trả tiền thuê cho họ, khác 
với chế- độ trưng bình (enroler des 
volontaires) Người lính ứng-mộ 
(volontaires). 

“ cánh 8 § Cảnh chiểu - Cảnh già 
(vielllesse). 

“ chí # š£ Cái bia ghi những công đức 

sự nghiệp của người chết để truyền đời 

sau (stèle tumulare). 

cổ thần chung  šÈ  ‡# Đuối chiều 

đánh trống, buổi mai đánh chuông — 

Ngb. Dùng lồi nói mạnh mẽ mà làm cho 

người giác-tỉnh. 

danh  # Ham danhdự — Mến 

chuộng tiếng tốt của người khác. 

~ dịch — {‡ Chiêu tập người đến làm việc 
lao-dịíh cho nhànwớc (recruter des 
coolies). 

“ duyên — ‡# (PhậU Thây tu đi xin tiền 
của người ta, khiến người ta kết duyên 
lành với Phật. 

~ duyên bhoán ~ ‡§ # Tò giấy của thầy 

tu đi mộ-hóa. 

đạo 3Ÿ ïä Mến chuộng đạo lý nhà Phật. 

“ địa 3 Hụ Chỗ đất có nhiều mê mả 
(cimetière). 


^ đức #: f& Mốn đức tốt của người khác. 


hiệu - #  Mến chuộng mà bắt chước. 
hóa T# {L Thây tu đi xin bố thí, 

hoài #% f#. Lòng cảm-hoài lúc chiểu 
hôm = Chiểu đến mà sinh lòng nhớ 
tưởng đểu gì, sự gì (nostalgie du 
crépuscule). 

bệ ## [8 Tấm đá dựng ở mộ (đầu vuông 
gợi là kệ, đầu tròn gọi là bị) (pierre 
tumulaire). 


Mộ khí #t#. Cái khí buổi chiều - Tình- 


thân suy thoái, không thể phấn phát 
được. 

“ nghĩ #t{ #4 Ham mến việc nghĩa. 

— niên 1# # Năm già (vieillesse). 

— quyên 3 ‡B Xin tiền của thiên-hạ để 
làm việc nghĩa (demander des 
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SOoIscripftions). 

# .› Lòng mến chuộng người 
khác (admiration). 

“ ;hế 8 {HE Đời cuối - Nch. Mạt-thế. 

= thế # 3h Xu phụ với người có thế lực. 

= ớt 3 ññ Tiết cuối năm, tháng chạp — 
Tên riêng để gọi tiết trùng-đương. 

= trới #: [B Nhà nước muốn vay tiển của 
nhân-dân trong nước hay nước khác, mà 
tuyên bố ra để người ta cho vay, thế gọi 
là mộ trái (émettre un emprunt). 

~ tế. #8 f. Cuối năm (ñn đe Ïannée). 

“ xuân — l® Cuối mùa xuân (ñndu 
printemps). 

MÔ. ÿ: Chữ đại-lanh-từ, không chỉ rõ cái 
gì. 

— danh — # Cái tên ấy = Cái tên đã kể 
rồi, bây giờ không cần nói rõ, chỉ nói thế 
là biết. 

MỘC + Cây có cành lá gọi là mộc — Một 
vị hành-tinh - Chất-phác - Không có 
cảm -giác, đần ra như cây gỗ. 

~“ ¿k Gộội đầu - Nghỉ ngơi. 

“ ?£ Xch. Mạch-mộc. 

“ ín + R Gội ơn = Chịu ơn của người 
trên. 

Mộc bản 72 f§ Tấm ván - Tấm gỗ khắc 
chữ để in sách. 

“_ bản thủy nguyên - 74 7 ï§ Cây có gốc, 
nước có nguồn = Cùng một nguồn gốc 
118 Fa. 

^_ cẩn — {# (Thực) Một thứ cây cẩn, ta gọi 
là cây châm bụt (hiblcus rose de Chỉne). 

“ chủ — 3> Nch. Thần chủ (tablette des 
ancêtres). 


= im 


L Thợ làm gỗ (charpentser). 





công -- - 
~_ công — 2% Tên riêng để gọi cây tùng. 

= điệu — HỆ Ngày thử năm trong tuần lễ 

đGeudì). 

¬ đựe + t4 Tắm gội (se baiïgner, se laver). 
“ đạc 7K # Cái chuông đồng có quả lắc 
bằng gỗ, ngày xưa dùng để đánh hiệu 
vào-học. Vì thể người ta thường gợi thầy 
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học là mộc đạc. 

“ đếu — Bñ Người ngu xuẩn, đần như 
khúc gỗ. 

= hãn ‡ +Œ Mồ hôi đầm đìa như tắm.. 

— hương 72 # (Thực) Một thứ cây leo, lá 
như Jông chim, có răng cưa nhỏ, hoa nhỏ 
sắc trắng, rất thơm (aristoloche). 

~ lan — (Thực) Một thứ cây có hoa 
thơm (magnolta). 

“ /4 rk f3 Gội sương — Đi đường ban đêm 
vất vả. 

“ mẫu 2K 1ÿ Tên riêng để gọi cây mai. 

“_ miên — †f. Cây bông gạo (kapokier). 

Mộc ngẫu — {& Tượng gỗ (statue en bois). 

ˆ_ngư— fã Cái mõ gỗ hình con cá của thầy 
tu đánh khi tụng kinh = Con cá đêm 
ngày không nhắm mắt, làm mö hình con 
cá để tổ rằng tu hành đêm ngày quên 
ngủ. 

= ngư hàu mế — “ ÿï{ ã Thứ xe vận- 
lương của Gia-Cát-Luượng đời Thục-Hán 
chế ra. 

¬ nhân thạch tâm -- ÑÁ 4Œ là Người gỗ 
lòng đá = Người vô tình. 

=_ nhĩ — H (Thực) Một thứ nấm sinh trên 
gỗ mục, ta gọi là nấm Lai mèo. 

— nô — ứy Tên riêng để gọi cây cam, hoặc 
cây quít. 

~ nội - ñR Chất phác chậm chạp, ăn nói 
vụng về. 

= qua thụ — TR li (Thực) Một thứ cây có 
quả dùng làm rượu (cognassier). 

= rặc ~ R# (Thực) Thứ cây nhỏ, ruột rỗng, 
ngoài vỏ xô xáp, dùng để đánh đề gỗ, đồ 
xương, đề sừng cho trơn. 

= tặc phái — B£ 1£ (Thực) Một thứ thực- 
vật về quyết-loại (équisétacées). 

^ tẩy † ï Tắm gội rửa ráy. 

#ê 7K _E (Thực) Thứ cây nhỏ, hoa nhỏ, 

sắc trắng, hoặc vàng, thường làm cảnh, 

gọi là quế hoa, hương rất thơm, ta gọi 

tắt là cây mộc. 

Thạnh ;k (Nhân) Một. viên võ-tướng 
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đời Minh cùng với Liễu-Thăng có đánh 
quân Trần và quân Hồ nước ta nhiều 
trận. 

Mộc thạch 7 25 Gỗ và đá = Vật không có 
tri-giác. 

— thớn - Than gỗ (chavbon de bois). 

= thiệt — # Lưỡi gỗ — Ngb. Im lặng không 
hay nói. 

“ tỉnh — 8 Một vị hành-tình trong Thái- 
dương-hệ Qupiter). 

^_ tỉnh —-## Thứ rượu nấu gỗ mà cất thành 
(esprit de bois). 

^ oứ ‡k Hj Dầm mưa mà bôn tấu. 

= uũ trất phong — ñã ffã [R Gội mưa chải 
gió — Tình hình rất vất và khó nhọc. 

“ uương — + (Thực) Tên riêng để gọi cây 
thị. 

MÔI 3% Than đá, thành từng ở đưới đất. 

~ ##$. Người làm mối trong việc hôn-nhân 
~ Cái đứng giữa khiến cho hai bên tiếp 
nhau. - 

= Z Cây rêu. 

“ bờ tế %4 Mụ mối entremetteuse). 

= chốt — Tã (Lý) Tức là môi-giới-thể. 

^_ chuc — #9 Người làm mỗi trong việc hôn- 
nhân (ntermédiaire, entremetteur). 

“ dự # ‡t Dầu mỏ, đầu hỗa (pétrole). 

“điền - HỊ Chỗ sản nhiều than đá (mine 
đe houifles). 

^ gửới tỆ 7ì Người hoặc vật đứng giữa để 
làm cho hai bên tiếp hợp nhau 
(intermédiaire). 

“ giới thể — 7t E8 (Lý) Vat-thể ð giữa để 
truyển-đạt bên này sang bên kia, như 
không khí và nước là để truyển-đạt 
thanh-âm. 

= khí t# & Hơi than đá, dùng để thắp 
đến và đết lửa (gaz điéclairage). 

~_ khí cơ — f§ f Máy dùng hơi than đá để 
chạy (machine à ga2). 

= khí đăng — & ‡E Đèn thắp bằng hơi 
than đá (lampe à ga2). 

— khoáng - fÑ Mỗ than đá (mìne de 
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homille). 


“ nghiệt Đ #E Cái kế-hoạch âm hiểm để 


đần dân hãm hại người ta vào tội. 


= nhân — Ñ_ Người làm mối trong việc hôn 


nhân (entremetteur). 


=- sơn 1# LH Núi có than đá (mine de 


houille). 


MỘI ‡š Vấy nhớp. Cũng viết là 6. 
MỖI # Thường thường — Từng cái - Tuy 


> 
rằng. 


= Á_ Mỗi một người (chacun). 

“_ nhật - H Mỗi một ngày (chaque jour). 

“= sự— T§ Mỗi một việc (chaque affarre). 
MÔN ƒ3 Cửa để ra vào - Gia-tộc - Đề- 


đảng. 

{3 Cả bọn, cả món. 

Ƒ1. Sở mó - Giữ lấy — Bóp chẹt lại — Đậy 
lên. 

ốm Ƒ3 fä Phúc Ấm của tổ tiên để lại. 
bời — J# Cái bài biên số nhà mà đóng 
trước cửa hàng (écriteau de porte). 

bao — $l Đến cửa người quyển quí, 
muốn vào phải đem tiển đút lót cho 
người giữ cửa, thế gọi là môn bao 
(pourbore du concierge). 


Môn cấm — ‡# Cái cấm lệnh không cho 


vào cửa cung. 

đệ - 32 Học trò. Nch. Môn-đồ. 

đệ — Eš_Nch. Gia-thế. 

địa — 1h Nch. Gia-thế, 

đình nhược thị — FE #ï tị Của và sân 
dống như chợ = Nói cảnh khách đến nhà 
náo nhiệt, 

đồ— fiE Học trò. 

đương hộ đối -  Ƒ #4 Của nhà hai 
bên thông hôn xứng đáng với nhau. 

hợ — TẾ Đệ tử nuôi trong nhà — Kể 
thuộc-hạ. 

hỏoc #3 ¿< Dập lửa cho tất đi (étouffer 
le feu). 

hộ Ƒ' Ƒ Cửa hai cánh gọi là môn, tức 
cửa ngoài, cửa một cánh gợi là hộ, tức 
cửa trong — Nhà cửa thường gọi là môn- 
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hộ - Chỗ đất hiểm yếu của một nước 
cũng gọi là môn-hộ - Gây dựng bằng 
đảng riêng của mình gọi là lập môn-hộ. 

“ hộ khai phóng ~ ' BÄ TU Chính sách 
đối ngoại, chủ trương mở toang cửa nước 
mình mà giao thiệp với ngoại quốc 
(politique de la porte ouverte). 

“ hhủ la tước - BỊ šÊ #& (Cði Chuyện 
một người danh-thần ngày xưa, thanh- 
liêm và nghiêm-trọng, không tiếp khách 
ở nhà riêng, trước cửa vắng vẻ, có thể 
đăng lưới mà đánh chim sẻ được. 

^ id chủ nghĩa — š§ + #(ŒÙ) Chính 
sách quốc-tế của Tổng-thống Monroẻ 
(Môn-la) nước Mỹ, tuyên bố ngày 2 
tháng 12 năm 1893, nói rằng nước Mỹ 
không can thiệp đến chính-trị Âu-châu, 
thì các nước Âu-chân cũng không được 
can-thiệp đến chính-trị của Mỹ-châu 
(doetrine de Monro&). 

Môn lại — 3: Chức quan nhỏ giữ cửa ở 
quan-sảnh, hay pháp-đình. 

- iệ— ‡$ Người giữ của - Nch. Môn tốt 
(portier). 

~“_ mạch - RE: Cái mạch máu đo các mạch 
nhỏ ở nội-tạng trong bụng họp lại mà đi 
vào gan. 

^ my -— †‡§ Môn my là cái cây gỗ ngang ở 
trên cửa, ngày xưa dùng để biểu-chương 
gia-thế của một nhà, cho nên môn-my 
cũng có nghĩa là gia-thế. 

—_ nghiệp —- 3% Chức-nghiệp của tổ tiên đời 
trước truyền lại - Nch. Gia-nghiệp. 

— ngoại — 9L Ở ngoài cửa (hors de la 
porte). 

“ nha— Răng cửa (neisives). 

= nhân — Á, Học trò (đisciple) — Người giữ 
cửa (portier). 

= phái — ft Họcphái do một cửa thây 
truyền xuống (école). 

=_ pháp -- 2 ch. Gia-pháp. 

^_ phiệi — 3 Nch. Phiệt-duyệt. 

— phong — lR, Gia-phong. 
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— dính — #£ Học trò — Người thì trúng cử 
đối với người chủ-khảo xưng là môn- 
sinh. 

“ đâm TT Ù Rể tay lên lòng = Tự hỏi, 
nghĩ thầm. 

= thần Ƒ3 1# Thần giữ cửa. 

¬ tiên — Bí. Ở trước cửa (devant la porte). 

“= ¿ớƒ— 5š Người giữ cửa (portier). 

Môn tường — lã Của nhà thầy học. 

~ uọng — S8 Cái thanh-vọng của thế-gia. 

“0ô tạp tân — #f{Í #E đã Trước cửa không 
có khách tạp nhạp = Giao du cẩn thận, 
lựa người mà chơi. 

^ bô xœ mũ huyện — ÿf 3E Eý tšĩ Ngoài 
cửa không tiếng xe nga ồn ào. 

~ xỉ- gã Răng cửa đneisives). 

MÔNG # Tối tăm — Trẻ thơ — Vâng chịu 
— Liều không sợ — Đội, lời nói khiêm — 
Tên đất — Cũng viết là. S: 

Mưa phưn. 

Xch. Mông lung. 

Mắt không có đồng-tử. 

Xch. Mông lung. 

Xch. Mông thạch. 

Một thứ cây, dống cây hoè, hoa 
vàng. 

“ #⁄ Xch. Mông nhung-— Xch. Mang. 

¬ # Xch. Mông mông. 

“ cổ  r (Địa) Một phần lãnh-thổ của 
'Trung-hoa ở về phía bắc, chia làm Nội- 
Mông<cổ và Ngoại-Môngcổ — Tên dân- 
tộc ở đất Mông-cổ. 

“dưỡng - Nuôi nấng trẻ con = Tức là 
nhi-đồng giáo-dục (éducation enfantine). 

“ dưỡng viện - #4 E# Chỗ nuôi trẻ con — 


' 
sỹ li 5 Sẽ m ý 


Nch Ấutrviện (erèhe, jardin 
đenfance). 
“ học — ## Việc giáodục trẻ con 


(enseignement enfantin). 

=_ khí— % Không khí bao bọc ở ngoài địa- 
cầu (atmosphère). 

Mông lung — E§ Che lấp cả. 

^ lưng E§ tật Liúc mặt trời chưa mọc, trời 
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còn Lối. 

lung ###ˆ ff Lúc mặt trời gần lặn. 

mạc /$ ïã Mưa phun tối mù. 

mông - 4` Mưa đâm đâm. 

mông #t 33 Không rõ ràng, 

mông 3% 5S Mà tối - Phiển-thịnh. 
muội — # Mô-hỗ không rõ ràng — Ngu- 
muội. 

ngột nhí - 7U fš (Sử) Tên một đế-quốc 
của người Mông-cổ dựng tại Ấn-độ từ 
năm 1526 đến năm 1857 bị nước Anh 
đánh mất. (Empire Mogol). 

nhung l¿ ? Hình dung cái áo lông đã 
cũ rách. 

phục — RE. Quần áo sắc tạp. 

tế 5 Bị người che đậy lừa dối. 

thạch Ứ§ Œ (Khoảng) Một thứ khoáng- 
vật, có sắc xanh sắc trắng, thứ sắc xanh 
dùng làm thuốc. 

trần 5 £ Chịu nỗi phong trần — Vua 
mất ngôi phải lưu vong ở ngoại-quốc. 
trĩ— {É Nch. Ấu-trĩ. 


MỘNG - # Những cái mà người ta 


thường cảm-giác trong khi ngủ — Xch. 
Mông. Cũng viết là. 3# › 

do bào ảnh — ÝJ ;Ð #2 Cảnh trong 
mộng không thiệt, như cái bọt, như cái 
bóng. 

cảnh - $ Cái cảnh trong khi thấy mộng 
(paysage đe rêve). 

di - ;§(WV) Bệnh di-tinh, trong khi ngủ 
vì thấy mộng mà tinh-dịch chảy ra. 


Mộng du - ÿ⁄ Nằm mơ thấy đi chơi ~ Đì 


chơi bằng tỉnh-thần (voyager en rêve, 
par Ÿespr1t). 

điệp - 9# (Cố) Trang-tử nằm mộng thấy 
mình hóa ra con bươm bướm. Nay 
thường gọi ngủ mà thấy mộng là mộng- 
điệp. 

hồn - Z8 Trong lòng có đều nghĩ ngợi 
vấn vơ, cho nên tinh-thần như vào trong 
cảnh mộng. 

hùng — §§_ Nằm mộng thấy con gấu = 
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Điềm sinh con trai. 

= yểm (yếp) - §j 'Yong mộng thấy những 
đều kính hãi (cauchemar). 

“ biến — SỈ Thấy trong mộng (vor en 
songe). 

“ jưn - f# Vợ hầu Trịnh.văn Công nằm 

mộng thấy cây lan mà sinh ra Mục- 

Công — Ngày nay đần bà có chửa, nói là 

mộng-Ìan. 

ký - El Làng mộng Trong giấc mộng 

(en rêve). 

my - . Ngủ mà thấy mộng. 

= thoại - É# Nói mê trong mộng Nói hồ 
đề. 

= tỉnh - †# (V) D-tỉnh trong mộng Nch. 
Mộng-di. 

— triệu - ;Jk Cải điểm thấy trước trong 
mộng = Kẻ mê-tín cho rằng mộng là quï- 
thần bảo cho mình biết những việc sẽ 
xây ra. 

“trung dụ - thị ÿ Nch. Mộng-du. 

=_ trung mộng - rH # Trong mộng mà lại 
thấy mộng, tức là cảnh tượng không 
thực chúi. nào. 

Mộng tưởng - !1R Mỏ màng tưởng nhớ 
(rêvcries). 

— xở — tÈ Nầm mộng thấy con rắn = Điểm 
sinh con gắi. 

MỘT ;# Chìm mất - Chết - Hết Không 
có — Lấy hết - Dấu kín. 

= ý Chết. 

— ẩm .‡? §2 Ham uống rượu quá đến nỗi 
thường ngày như chìm đấm trong rượu. 

~ đâu não — 5R Bí Không có đầu não, 
không có trí-khôn. 

= địa - j Chôn người chết xuống đất 
(enterrer). 

—_ hướng tâm - 3 : Không có chút lương- 
tâm nào = Vong ân phụ nghĩa. 

= nhập - Á_ Neh. Một thu. 

—_ mịch —- 33. Chết chìm dưới nước (noyề). 

“ /¿hế. + Suốt đời (toute la vie). 

— thụ — 1J{ Những vật cấm, hoặc của cải 
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tủa kế có tội, do nhà nước thụ lấy để 
sung<ông (conBsquer). 
thú — #g Không có hứng thú gì. 
tự bị — “# T8 Cái bia không chữ — Ngh. 
Người không biết một chữ nào (1leltrê). 
)__ Mắt không nhìn thấy gì - Xch. 
Mậu. 
ỤC E Mắt - Nhìn chú vào — Gọi - Gọi 
tên _ Điều kiện — Chỗ cốt yếu. 
‡¿ Nuôi súc vật — Ngoài đồng - Tên 
quan ngày xưa. 
## Hòa thuận — Tìn cậy - Thân thiết. 
# Hòa - Kính - Các tôn-miếu, ở phía 
tả gọi là chiêu, ở phía hữu gọi là mục. 
lục - f# Nch. ‡ s ` 
bơ EL W Mắt long lanh như sống. 
bất khuy uiên — T® #Ñ Đổng-Trọng- 
Thư đời Hán dạy học trò, suốt ba năm 
không khi nào ngó ra cảnh vườn, ý nói 
rất hữu tâm vào việc học, không rảnh 
mà để tâm đến chỗ khác. 
cốm — * Lấy mắt để tổ ý cấm không 
cho nói. 
dân 34L. Ngày xưa các quan cai-trị 
nhân-đân gọi là mục-dân, ví dân cũng 
như súc-vật, mà quan như người chăn. 
địa — kỳ, Chỗ nuôi súc-vật (pâturage). 
đích: BH 8 Cái đích mình nhắm vào mà 
bắn (cible) - Chỗ mình chủ-ý đi tới (but). 
đích chủ nghĩa — 8 + # (Triết) Tức là 
Mục-đích-luận. 
đích địa — E3 kh Chỗ chủ-ý mình muốn 
đạt đến (bu}). 
đích hình chủ nghĩa — E9 Hl + # 
` (Pháp) Cái thuyết chủ-trương rằng kẻ 
phạm tội là làm trái với chính nghĩa, 
hình-phạt tức là cái báo-ứng đương- 
nhiên. 
đích luận — E 3â (TriếU Học-thuyết cho 
rằng phàm sự-vật. trong vũ-trụ mà tồn- 
tại và biến-hóa, đều xu theo một cái đích 
đã định trước (téoÌogisame ou finalisme) 
~ Một họcthuyết về luân-lý-học cho 
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MỤC 


rằng lương tâm là lấy theo những sự-vật 
ở ngoài làm tiêu chuẩn để mà phân-biệt 
đều thiện đều ác. 


= đích uật — (1 1 Cái vật ở ngoài mình, 


mà mình lấy nó làm mục-đích, như đất 
ruộng của địa-chủ, nhà cửa của chủ cho 
thuê nhà (obxet). 


Mục địch †k 8ã Cái còi của trẻ chăn trâu 


bò. 

đồng - Đứa trẻ chăn giữ súc-vật 
(pâtre). 

hợ BH ˆT Trước mắt. 

hạ uô nhân — T Á Dưới mắt không 
có người, ý khinh người không cơi ai ra 
gì. 

hữu 3 ZZ Hòa thuận với bạn bè. 

kích EH # Tự mình thấy, mắt trông 
thấy rõ ràng (voïir de see propFre8 yeuy). 
B Chính mắt. nhìn thấy (voïr de 
se propYs ÿ@uX). 

lán 1# #8 Hòa hảo với láng-giểng, với 
lân quốc. 

BH#@& Bản chép riêng những 
chương-tiết ở trong quyển sách (tables 
đes matières). 

thực -- 7 Đức con mắt nhìn được (vision). 
mục ƒBŠ f8 Sâu xa ~ Cung kính — Đẹp 
tốt. 

ngữ H š8 Lấy mắt mà tỏ ý. 

phu H2 Người giữ súc-vật. (pâtre, 
berger). 

quang E % Đúc mắt nhìn rõ - Nch. 
Kiến-thức. 

sư # Bi (Tôn) Người đi truyền giáo của 
giáo Cø-đốc (pasteur). 

thính 8 ## Thấy cách người ta cử- li 
hoặc cười mà biết được ý họ muốn nồi. 
thú 1w SE Chức quan coi việc các châu 
quận ngày xưa. 


hiến. 


tục 


tiền E Bíi Trước mắt (đevant les yeu}. 


Mục tiếu — ÿ# Cái nêu đặt trước mắt mà 


nhìn để làm chừng. 
điếu - %E Con mắt nhìn có về cười. 
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~ ;ống — 4 Lấy mắt nhìn đưa theo người 
đi. 

^ tổng thủ huy — ìã # TR Mất đưa tay 
vây = Ý nói làm việc kỹ càng, chỗ nào 
cũng nhìn ngó và sờ mó đến. 

— trung uô nhân — tH #{ Á Trong con 
mắt không thấy người nào — Nch. Mục- 
hạ vô-nhân. 

= trường 1⁄8 Chỗ cho súc vật ăn có 
(pâturage). 

— pịnh tiêu ca — ŸÀ Ÿ§ WX Những câu hát 
của kế chăn trâu và câu hát của người 
kiếm củi (chant bueoliqne et pastora]). 

MÙI #& Vị thứ 8 trong 12 địa-chỉ, cũng 
đọc là vị. 

MUỘI 9% Tổi - Không hiểu việc - Mắt 
mỡ. 

“ 1 Mắt mồ. 

^ ‡+ Tên đất ở nước Tàu ngày xưa, 

“ #£ Emgái. 

= cốc Đ @ Hang tối = Người xưa tưởng 
mặt trời lặn xuống sau núi, nên gọi nơi 
mặt trời lặn xuống là muội-cốc. 

“ đán — B Lúc trồi gần sáng mà chưa 
sáng. 

~ mạc k §— Minh mông bát ngất. 

~ muội — kk Tối tăm — Sâu kín - Thuần 
hậu. 

= sởng - # Nch. Muội đán. 

“tâm — Jà Lương tâm mờ tối = Không có 
lương tâm. 

- /ế í$ !§ Nch Muội trượng. 

= trượng— 3% Chỗng của em = Dượng. 














MUỘI MUỘN MƯU 

Muội từ tš 7L Mạo muậi và phạm tử tội 
đời nói khiêm đối với người tôn quj). 

MUỘN [3 Trong lòng không vui. 

“ #@ Buổn bã. Nch. Mãn. 

~ hứng F8 EL Cái cảm giác buổn rầu 
(tristesse, mélancolie). 

“ mặc— ## Buốn bả yên lặng. 

= muộn - f3 Buôn rầu. 

MƯU ## Lo liệu sắp đặt trước khi làm 
việc — Kế hoạch — Lo làm. 

= chủ - + Người bày ra kế-hoạch. 

= hại - # Sắp đặt cách kín-đáo để hại 
người (chercher à nuire). 

~ kế - š† Kế hoạch để làm việc. 

“ mô — š8# Kế-hoạch để làm việc - Bàn 
tính kế-hoạch. 

=_ phản ~ ƒX Sắp đặt kín đáo để làm phản 
nhà nước (complot contre Ïétat). 

“ sớt - ## Cố ý giết người (meurtre 
prémédité). 

= s— +} Người nhiều trí lắm mưu, sắp 
đặt kếhoạch, để thihành (hable 
consenlier). 

= sính— % Làm ăn (gagner sa vie). 

~ sự— § Sắp đặt công việc. 

~ sự dại nhên thành sự tại thiên — 
#Œ AW Œ ZX Người mê tín 
thường nói rằng: người ta xếp đặt công 
việc mà thành hay không thành là tại 
trời homme propose, Dieu điapose). 

^ thực— f# Nch. Mưu-einh. 

= giết — 4 Kế-hoạch bị tiết lậu ra ngoài. 

= rrí(- #£! Mưu-mô và trítuệ. 
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(Biểu này gôm tất cả những chữ một ở trong quyển Thượng, cộng 
9644 chữ. Chú âm chỉ theo trong phạm u¡ quyển Thượng, nghĩa là từA 
đến M, uậy cũng có chữ còn âm khác mà không chú, là bởi các âm ấy 
thuộc uê phạm-ui quyển Hạ). 


























_ai #3 bể K đi 4ˆ bán 
x% M hung t_ thỏa _ 
Z #} câu % hào chiếm 
T 4t, hóa Ä%  khuyển | fíjl . mão 
Œ * biện khứ 
TT đính B Fnñ cùng 8 NÉT + nh 
?ụạ cửu rh ƑJÐ ách ft khưu mm cổ 
T liễu T+ 8 cập W bình 4 cú 
/Ñ_ bất E % hữu {chủ ø lánh 
jL kỷ -_ fyêu + _- Dị khấu 
7 đao Ẩ lMS *# hồ J1 cm 
ZJ điêu ‡L khổng 4 di IỊ đỉnh 
3 lự „## coãn 4 đồng HỊ khả 
k,  chủy ft đồn {` đại 4 đài 
k bốc Ä ba lạnh 4 hữu 
x hựu ảo 2 (iênh # dựng 
# Viện linh #ÿ do 
3 NÉT 3 điếu })\" dĩ Bi. khao 
5| dẫn f% huynh E cư 
RF hạ E£ hộ [gd - hổi #3 bố 
4+ cá % chỉ 4 đông 3Ƒ bình 
Y a 3ÿ đẩu /u„ đột $4) ấu 
3ị - hoàn Ƒ' cân { ao #‡ biển 
„ %4 cửu %4 mộc 7Œ công B/j,  hoằng 
#, khất #_ khiếm l gia “mâu 
‡U “giả JÈ chỉ 4l bao ‡A bát 
4} chước #$  mao dt, bắc ‡T đã 
H đản ? khảo » huống 4 cáo 
7E mạt chỉ 3 hanh 8 lữ 
%®_ bản À6 hức {i bả lỹ ách 
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bổn 
chánh 
chính 
để 
dân 
băng 
huyền 
cam 
dụng 
điển 
do 
giáp 
bạch 
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hỏa 
hung 
ách 


kỹ 
biện 
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rÍ 


liệt 
liệt 
hung 
khuông 
hủy 
ấn 
hu 
các 
hiệp 
hợp 
cát 
điếu 
đồng 
danh 
hậu 
lại 
hướng 
khuê 
địa 
đa 

d 
khoa 
gian 
hảo 
hiếu 
chước 
an 
yên 
châu 
mang 
giang 
khấu 
cản 
hãn 
cuồng 
địch 
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khúc 
duê 
hữu 
châu 
đóa 
hủ 
can 
T „ư 
giang 
khôi 
mâu 
hàn 
bách 
mịch 
dương 
lão 
khảo 
lội 
lạc 
cơ 
chí 
cậu 
tt 


vÄ 3w 3# đƑ ME EE 


~t 


châu 
cấn 


B m3 j HäBX%+®teát 3m3 Đề š F 


huyết 
hàng 
ƒT7 hành 
hạnh 
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f# dương 
f‡ giai 
ft  khản 
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bạn 
linh 
già 
điển 
đản 
bố 
đê 
chiêm 
hà 
đà 
dư 
dật 
khắc 
đoài 
đoá 
miễn 
binh 
dả 
lãnh 
biệt 
kiếp 


lợi 
cù 
hạp 
khước 
lận 
Đĩ 
phủ 
hàm 
hàng 
hấp 
hống 
khiếu 
linh 
cố 
khôn 
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II) 





§ 4 3 lãi Eì 3V đ 


đốn 
khốn 
kỳ 
khảm 
khanh 
giáp 
đố 

kỹ 
yêu 
diệu 
bột 
hiếu 
hoàn 
hoành 


mang 


le 
CuỘC 


kỳ 
chi 
hy 
diên 
đình 
lông 
đê 
hình 
dịch 
đồng 
ky 
chí 
khoái 
hân 
kháng 
giới 
chỉ 
hỗ 
đát 
di 
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là 


bã 
đầu 
đầu 
kháng 
chiết 
du 

cả 
công 
hạn 


cánh 
can 
lý 
hạnh 


# 


đồ 
giang 
bộ 
mỗi 
cầu 
hông 
cốt 
mịch 
cấp 
hỗ 
khí 
độn 
mộc 
một 
miến 
chỉ 
cứu 
chước 
lao 
doãn 
chử 
duế 
bản 


chẩm 
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điệt 
lai 


hựu 
mâu 


l#h 
cúng 


lượng 
lưỡng 


9 *~* 
-'C CÔ << 


điển 
tiệt 
hàm 
đáo 
khuê 
chế 
loát 
khắc 
khoán 
hiệu 
cật 
cúc 
hiệp 
chú 
chu 
ha 
hô 
mạnh 
Mi 
bào 
hòa 
cữu 
đình 
! lượng 
bầu 


lử 
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kham 
điếm 
kha 
dạ 
yêm 
cơ 
ky 
kỳ 
đát 
muội 
cô 
mạnh 
cồ 
mất 
đăng 
định 
cư 
khuất 
giới 
cương 
đai 
hỗ 
mnân 


liêm 
hạnh 
để 
bao 
điếm 
canh 
huyền 
bỉ 
chính 
hốt 
chỉnh 
khế 
khiết 
bôn 
khương 
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cđ‡ dẻ 3h ĐỊ X3 


‡£ 


ï 3 %# 


Jứ 


†h 


sf sĩ XE 


‡h 


đ nÿ mã ph 3 3| 3 @ 3 


linh 
khiếp 
hoảng 
hoặc 


hỗ 


đài 
bảo 
để 
mạt 
áp 
đảm 
lạp 
kiểm 
cự 
bạt 
đà 
câu 
chuyết 
biên 
chiêu 
mân 
côn 
hạo 
hiệu 
minh 


đ 
dịch 
bằng 
diễu 
hàng 
bôi 
đông 
điềm 
khuông 
kháp 
biển 
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#Q lâm âm manh Œ hệ l§ cấu ‡† bái 
ý mai 4 bỉnh ÍỆ tạ Ấ& gian ƑR  duê 
}& chỉ # khung {l  dõng J;c di j&  kiết 
l# hân Zz không {4® W #£ điệt chưng 
l#W kỳ #HJ củ ‡#§_ miễn j@ cơ “ (ÁN 
7# một §@ cổ {£# bảo - j# hài ‡ÈÒ củng 
# độc l# chỉ ấầ du # khách ‡š khảo 
Ú manh l kiên # hiệp Z# nhựu j4 chỉ 
% mạt † khẳng 8q mạo #_ hoạn ‡jÿ án 
«muội # dục ‡#  mội bình ‡ khiêu 
j bái # hào 3lj_ khắc l Rạ\ # cổ 
ỳ đà 88 du #3) bột l động chánh 
mj hà Z chỉ dõng # hạng # lạnh 
ÿ chiếu ‡t giới 5 bác, „để ft ảnh 
ìj cô # cảm #b — miễn fƒ£E hưu #_ muội 
ỳ- diên tE ba #øJ bổ đạc f4 chiêu 
#  dật- ‡E£_ hoa IPHe k ® 5ä mão 
ÿä bạc 1 mang j . kiến 8 hạt 
1Œ chỉ Bl§. W ‡J hồi ‡k khô 
ỳj, hoằng # cần J§ hậu Z? dịch EE bình 
ì linh # hố #{. bạn ‡? đãi ta đài 
ỳ bào §|  loát R8 chỉ {gj hổi q chỉ 
ỉ ba Mf cận lE - giảo & Mật ‡§ hiểu 
‡j  khấp f§  khưu lý khái {£ hậu #B_ dá 
ầ cu @ kim mø= hàm & đãi h đốt 
- dân ƑƒÄ môn HÑ vết 4# chẩm j sià 
& le Kh điểm 3 ai 4 cấp tg đà 
f( khang HỆ a tt hống †{ hằng lï bính 
chá Ƒƒg đà tê cáp Đ‡ hoảng | ‡qH bá 
% le #t đãi Flj hình ‡@j hung ‡  mỗ 
RE bà ‡$  chuy ‡# cai # khôi ‡†#j cam 
R bản tl§ cấu {K hận HẤ cữu 
#} mục 9NÉT ‡#£C điệt †& khác 5# giản 
Xfổ hiệp # khuê Tñ diện RE dường 
šgJ cấu # giai #t lạp # cách l@ ai 
#j liễu hoàng #j hà # am #ÐÒ mai 
ð¿ - điển 4 bổn bào ñã hiệt lý liệt 
“: đãi # doanh #j— cẩu #c hương # hạ 
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đoàn HỮU, độn j d #& hề 
: Lt EM} miện l#c cứ 10 NÉT Đp đệ 
ïqJ hổi Bi  miến ?# khổ # miễn 
‡# dương Kỳ diêu „w chim { câu #3  cụng 
øl tiệt l đam 3 anh 8E bài #|k. hại 
ỳZ hồng J8 my j# mậu #& bổng yến 
ì lạc E£ mạc ?u gia fi lưỡng # gia 
fj động khan 3# mao ÍÑ cá 4 dung 
ÿ di < | khán #Ù  mão l# bội đảo 
ỳz hào # căng # mạt flẦˆ môn fEC khố 
ðñZ lưu Ẫ kỳ ‡? diễn BJ đảo ƒE đỉnh 
Ht hồng j4 chỉ 4 biểu ƒ£ hãnh {$ đồ 
f hức #| khoa yêu # hậu Z8 khủng 
ÿj châu Z đột hủ la ft ÿŸ % dạng 
ï hoạt ?#_ can - ã] đính ‡ÿšŸ` không #  khuế 
ỳ hiệp # ký .. {kê { tuân f_ ân 
jj chiếu | §[ hổng di b 3£ kiêm ‡k cung 
lÿ  huyễn &# CÔ hột jj củ % minh l§ khốn 
†E cự [ hàng 4g d J# chuẩn †& duyệt 
Øg bào # mỹ ăn ca j điêu ‡$ để 
# đài #. giả ‡§. đãi # lăng 1# hãn 
JR bính 3 cấu ìH - dịch #8 đống l§ hối 
1‡ chú chuyên | š bách jJ - dịch †t bội 
tị để lŠ da ⁄  điệt ÑÍ cương ‡{§_ khôi 
#%  giảo „ bối Zj, giao #j bác ##. khiết 
# linh bội ñ] đính #J  diểm _ (chấn 
ft đại j#fẪŨ—. bào K#@ lậu Ù kinh l le“ 
th điểm #j hồ Ki mạch lf kha lý đỉnh 
‡ÿ_ mân lá. đận hàng 5 khốc # hiệp 
ff chước 4 linh lễ giáng lỦỶỹ - hao #ƒ _ khốn 
#® giới # đài ÿR_ bạn H8 bổ †‡‡ ` kát 
#Y đới đi miêu # cai 3# lê #E chuẩn 
‡x# dịch #8 l# nhuyễn ï#c mang #4 hạc 
‡§  hãn W{ yên #£— củ ý hổi &§ mã 
l bổ ZJ liệt 8 chỉ #_ cai #8 cốt 
5+ hiệu k#t C hồng lh - chiêm #© đáp 8 cao 
#} liệu t8 lạc lf  biêm ŸljỦ kinh ƑƒJj đấu 
5š bàng #& chưng tù — bí #® hoang mã cách 
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mao 
lữ 
hoảng 
hướng 
án 

lật 
khö 
hiệu 
châu 
hạch 


cách 
kiệt 
đào 
bách 
án 
đồng 
hoàn 
cát 
ân 
khí 
dưỡng 
chiết 


hạo 
lãng 
dục 
hả 
mội 
kinh 
dõng 
giảm 


hàm 
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khuyên 
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đặc 
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hiệp 
lang 
bối 
bội 
châu 
củng 
ban 
linh 
lưu 
chẩn 
bì 
cam 
điểm 
chẩn 
đông 
gia 
hiển 


lRE 
bịnh 


chứng 


Ích 
hạp 
áng 
hòa 
muội 
chân 
miên 
bưu 
điêu 
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đắc 
bồi 
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lại 
du 





ự nụ St sẽ #4 W aj Sị tỷ 3t # ŠI 


# # % ñ & ‡ 


d§ B 


b] 


n 
m 


HỆ ft E ẤM @6 MÔ 8 š Độ 


466 


chỉ 
chúc 
b 
mạt 


yểu . 
cập 
duẫn 
chỉ 
cấp 
khuyết 
cổ 
cao 
mạo 
kỳ 
canh 
đam 
cảnh 
yên 
khóa 
hung 


ế Rẻ 
chỉ 


mạch 
hiếp 
hàng 


la 

bát 
dánh 

at 
hạo 
lãng 
dõng 
dác 
lương 
đình 


mai 


Fộ 
CỐC 
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kiển 
mân 
bang 
dẫn 
công 
khảm 
duê 
nhu 
công 
huấn 
ký 


Kt 
khởi 
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báo 
cống 
khỉ 
khởi 
cung 
hiên 
mê 
đào 


lang 
chước 
định 
châm 
bê 
đấu 
chích 


hoài 
lai 
hỗn 
yêm 
yên 
khiên 
chế 
tmãnh 








14 NÉT 
can 
§z càn 
kiền 
£ yến 
4# dá 
kẻ 
t§ lã 
fấ giai 
# đình 
#£ kiện 
{ầ du 
Œ1 đâu 
% miện 
jR hoàng 
#)ý lặc 
§} động 
Ø8 húc 
R khám 
#U bào 
Rt chủy 
biển 
RE khu 
flj[__ khanh 
tự duy 
É#  khải 
4 giảm 
m đề 
#4? cù 
Xử - lạp 
# t 
lũy 
#¿ chẩn 
#Uụ chuyết 
‡ý  huyển 
#4 chung 
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cơ #8 hoạn ]gE chí t§ — hiên ‡‡† bạn 
đường l§ nhãnh cánh ##€ cẩu #Jj  dực 
kiên l điệu = jEe ‡R lang 1 dực 
đôi J‡ khống ÿE chiên # lý #ý tinh 
lâu ‡‡ đôn ‡&£  điểu ØẸ lưu BẠ linh 
bà ÿ hốt ‡Ð lữ ïR bình BÍ liêu 
hôn lế hôn #J lê, ãñH— điểm J cước 
lam † duy ‡§  hãn R@ lược jÐR đậu 
ắ § hỗ ‡#Ð giới W  huể HH kha 
ký ‡È bổng ẩt dục œ d jƒj hà 
dần †? môn §X khoản ‡ dương ấk địch 
mật ‡ cứ Z. nhào 4 bạp 3€ đồ 
khấu ‡§ luân @k cầu ÏE  khuông ly 
chuyên | #j đào & khinh lÍ£ mâu l # 
lãng tỳ bài „ diễn : mế # môi 
kỳ l dịch ÿ dịch BK l# Z# hành 
tụ ÿq lược ‡q hàm B8 huyến 7#: hoàn 
côn }# khống ïq hạc # chúng 3X giáp 
luân ‡§_ yểm ÿ# lương i© châu # hiện 
băng q cúc # đính l di 4 lang 
đái ‡#t - qiáo ỳÿ hào #3. diếu 3# mạc 
bà UỦ mẫn ÿ* lâm # cánh 8# hô 
duy jx# cứu ïg đào 4C chương | # hư 
am Bg bại : lệ ‡_ địch lỳt - chú 
khang Ê&| hộc G là lạp 4 đản 
Remi BE ký ⁄% đạm # R #jC huyễến 
dung 8 hối # lăng #ñ cùng j§ cà 
cường &# man ì§ luân g9 kích mã á 
{ cưỡng tl khoảnh | lấ hậu -#  chưởng | ?X đạm 
đại #ƒ\ cơ #® bảo ]š  miếu ÿ# hoán 
bào §[ đính j#Ệ để } để BỨ  diên 
đản Ạ đểu ## kham ‡RÐ ấp li. chử 
mâu ggm lỗ lỆ vển ‡ÿ dương j8 giảm 
cổn ƒ lộc ÿÿj báo lã hoán ‡‡ du 
khư #£ mạch 8E  hý jỆ toát ỳ# đỉnh 
bị ÑỆE ma lạ đổ ác IẸ cử 
tịch 8E hồ j£  khải 8 đô 
mích 12 NÉT ÿ£ môi ‡ vết ÿ#§_ cảng 
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khảm 


bành 
biến 
bị 
muộn 
hoặc 
ác 
huệ 
đọa 
là 
hoàng 
du 
bức 
hạ 
bôn 
bạt 
điệt 
đà 
chích 
cự 


chẩn 


kha 
cô 
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huy 


đôn 
ban 
cảnh 
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khát 
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hoạch 
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cảm 
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khá 
lật 
khiểm 
hoảng 
dao 
kham 


đảo 
chuy 
đường 
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mang 3# cùng ‡3 địch W2! động jậ€ ban 
lưu JÈ chất ï#. hoán # mộ ‡‡ chà 
hy ‡†§ khóa ‡j&@ - dật #Đ —- cần By xinh 
lang ‡ä kiết #6 đô IR  khứu | châm 
đồng #⁄ liệt RữB_Ð _ cam I§_ ma fl huyện 
duẫn #§ dàm ã§ lượng JB  khải l hạ 
bút H8 chiêm | #W ba lệ đồ MỆ huy 
đẳng #Ị cô ðụ - độn it. đường ữ ánh 
khuông | #£ để #? kiểm lE điển Eặ ám 
đồng ñj - ha #Š cái j§ áo cối 
cân #2 chẩn Ệ] khai #. ma 8 lo 
kê jã chú gian l cấu MẸ da 
đáp chứng Mi JMHR #§# giá l dương 
chúc š hỗ EẦẪ mẫn lỆ  liêm lẾ mậu 
kết jfẨ: để # dương lEỆ lang jấ_ luyện 
le äE cự R đề #$ cán †J# tầng 
giảo ä8 di ƒ£ long lR_ nạ lÑC du 
lạc 7 chiếu #8 đội B8 liêm lJR my 
huyến ##. bình 8 hoàng JỆ lang ‡£  huyên 
cấp ấZ điêu l giai ‡g dao ‡Ñ kiệt 
điệt lƒ biếm ##£_ hùng ®  dũ l§[  nuy 
giáng Z mãi lệ cố ƒRt mẫn lí chữ 
hấp óc. mậu #9) đích Ấ ý j§ cực 
dịch Rãâ di I1§ — hạng §#_ khoa #j  a 
du 8A du Re“ #&£ hoạn ‡ bí 
giai XZ - dao 5 dữ ấ - hưu $##£ các 
doanh X§ — hoạt BE đỉnh lạc #j - do 
du Íˆ hiến T huyện 5 lua #£ cự 
hầm lặ§ hà # lạc ắĩ{ mạch ‡HẪ bào 
yết Xã hổ 3£  diệp Hỹ hối ‡qi bạch 
cức lậ du # cát cổ ‡ậ điên 
điện đang #j bổ R h Đ bát 
hủy + (đáng #c đồng ƒ§ căn $9 câu 
kiện đương đã ba W_ khóa if chỉnh 
đường #£c đàm äB8 hỗ ÿE  khuể l§ cách 
hối ÿ#£ lâm #j_ dược 8B lộ lậ ải 
tựu jặc ma #2 đỉnh #_ cáp l# khích 
chuẩn j cố li huản BE đào # lình 
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lương 
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khoách 
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mạn 
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kiên 
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khẳng 
khiên 
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để 


bào 
hiệu 
dõng 
động 
hiện 
đình 
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khôi 
hử 
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mãn 
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ầu 
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tiên 
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khiêu 
đóa 


giáo 
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hoàng 
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hương 
dánh 
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bích 
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lộc 
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chủng 
du 
kiệt 
đoan 
cá 
bạc 
cơ 
. kiểm 


lục 








#3 điên 
#8 lôi 
j bạc 
lý húc 
Jãñ dự 
?ã ban 
l đốn 
ÑY ẩm 
hệ cưu 
I — đỉnh 
j$ cổ 
14 NÉT 
Íấ kiểu 
fl#. bộc 
†§ liêu 
4# kiểu 
{§ đồng 
ÿf căng 
#đ{ hoạch 
4 minh 
4® dung 
fÿ ly 
j cá 
Ủ la 
3® mật 
} kỳ 
tRỆ - lỏa 
t# cưỡng 
#§E. lỏa 
ý chế 
#š đốc 
ñÿ chí 
jj{ cuống 
jäf đản 
j dụ 
ấM - giới 
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mộ 

mông 
tem 
lỏa 
liêm 
đoạt 
ầu 
luy 


đích 
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liêu 
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chướng 
lũ 
mạn 
khốc 
đồng 
mính 
hợi 
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mân 
chướng 
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lãnh 
R lễnh 
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bác 
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J§ khu 
‡J đoàn 
mạc 
lk 
ñR kỳ 
RẾ  mính 
lệ lang 
C bảng 
lưu 
tẦu 
1% cảo 
j cảo 
l{ cấu 
‡  hòe 
}j cống 
X2Y khiểm 
j#. ca 
8L, huân 
8. dục 
⁄ hỗ 
ỳ8 lỗ 
## mặc 
j#C đôn 
l# đọa 
l8 hy 
f§ kiểu 
#c khoan 
3 liêu 
JR W 
ljỆ chàng 
§§ miếu 
J_ khoát 
đàn 
“ le 
# ảnh 
ÿồ đức 
# mộ 
lề tM 
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ð% đạp 
ï§ chương 
lE hùng 
# huân 
18 khao 
ý# chương 
‡ dao 
ÿ§ mã 
BC lang 
côi 
& RẾ 
Iƒ lưu 
lj lạt 
„ {giam 
Ấc Ir# 
j& đổ 
R#  khuê 
sz CAO 
Z duê 
mậu 
sim 
mù 
cận 
B Rẻ 
##. lạc 
# lương 
‡§ lâu 
‡ÿ‡ cù 
l§ chương 
‡l 7 mô 
l£ dạng 
§grE âu 
# w 
#R khiết 
lÑ.- giản 
lạo 
b hề 
l£ đằng 
‡#c đàm 
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cơ Eê 
duy ñ} 
đào E3 
cương Phủ 
luân Ein3 
Ỷ đã 
điện F<a 
miên KR 
khẩn FR 
địch Kñ 
hủ Lộ) 
bàng ' #4 
lữ bo 
cách Mi 
cao X⁄## 
đài yx 
mông BB 
bổ tš 
chưng #£ 
cao ## 
lỗi =3 
bàn ®i 
cach #3 
lM #F 
đạo # 
giá # 
kê f8 
khể bội 
cốc ‡#§ 
cùng đã 
diều ly 
dũ # 
chm | tệ 
hồ ø 
miên k2) 
đê t8 
duyên tã 
biên #8 


cáo 
hố 
hào 
mạo 
chẩn 
hách 
hãn 
cục 
tang 
dõng 
khinh 
lạt 
dao 


đề 
khiển 
bì 
diếu 
đồ 
miệt 
man 
Dbặc 
đế 
giả 
ẩm 
ma 
hạt 
hoàng 
bức 
mẫu 
hà 
hỗ 
điệp 
biển 
bao 
hạt 
chữ 
khóa 
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% hưu j khánh ÿ#|—| hội # qiam : du 
$\ khôi #$⁄ dục y# đồng #£ hoãn St { dua 
jHÿ hồn MẸ lân ii bành diễn .„ {điểu 
# diệu ƒ§ mẫn ‡ÿ_. kiêu # lu ⁄ lệ, 
ẾƑ ma 3#) lục # lạo. #£ luyện ä& đàm 
15 NÉT E ma j_ chủ # mạ .. {lang 
I§._ giá ÿ§© bát Mặ dũ ÊB liễu = lệ 
cảnh #3 chí #Ế ly RE bãi .„ ƒ luân 
{£ kiêm # ` mô R W ⁄§ kiế vở Tra 
{£ˆ đam f#§ƒ lao g#  liễn lŸ[._ huy RRj chu 
{# kiểu lŠ_. chang f§_ chương mạc RE bồi 
#. lắm ‡ftc liêu 8# ky Bề la J canh 
ẨỊ kịch ]§@ bá l# lụ ƒ# giao # hiển 
#| lưu # đích #§c bàn 3 loa #ã mại 
@| kiếm CỔ ấu fỆ hạt # bồng s ln 
J§ lê 8# mộ X mê 4t. liên “`. (chí 
l# hoa bạo Ñ#  mính Rh #t đạp 
š » SN An, 
8  chuy bộc f£ mã lục j đãng 
6 hy # khái c bàng _ đãng MỆ lang 
 hám &gO hướng | Í#Ế giả độc RU dung 
jA cúc § câu | áo 5 biểu J§ mã 
BR l6a # dá ‡$ dịch âu ÿZ minh 
jR cứ BE đà Jÿ# lắm loa 3ÿ. huỳnh 
E8 dịch §b cô R} chiến f. tiỗi - tạp 
Ếg lưỡng 1# dệm ]§ lôi luy & hoành 
#l§[ huy & mị ỳt lỗ #. liêu j§ khổ 
EẶ chuyết | # lễ † đáng ## chướng | fšŠ đáp 
HỆ liến ‡§ ` đam }§ - cầm lh #8 đổ 
ý: bối #f miến }R đảm # lư PB du 
#ệ luân #t: lò lề cứ f;tO ế ï§f huyện 
WÉ£ già #@ chỉnh lN@ man jÈ} điệp 
ÿ§ độn 146 NÉT IfÉ lịch #_ ma š;[_ huyên 
BE  đặng #tOoO đàm 'Ì ĐẬ chuyên | 3ÿ để 
ÑýC lân § huân jJ#@ ## khánh j# hài 
Eã yêm IÉ‡ cấm lệ hiểu ‡£ khang #J - gián 
jÄẬ. bối j khí l#UO cảm # mục š#.  húy 
‡#c bội HỆ y ‡§ kiểu #Z.- dĩnh 3 chư 
‡? cáo lặ đốn }& đồng #§§  khuy p lê 
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Mất mấ D§ WW S8 Xã ấ# EE bí lá Kí W5 8H SỸ J8 NH S EE Sh KẾ Ấ @F 3M gĐ Mái Xã H Bã BÍ HỆ 


16 NÉT ĐẾN 17 NÉT 


đệ 
đỉnh 
mang 
khổn 
lãng 


= 


hài 


a 
c= 


biện 
biện 
duật 


e, 


liêu 
bằng 


e 
—= 


cương 


= 
bì 


##` khẩn 
lẤ đàn 
#§ bế 
#ŠÉ_ học 
# hoàn. 
3 đạo 
£ liêm 
E§ giải 
j& lẫm 
##C bị 
W bằng 
#⁄ - đội 
jýc hý 
J ham 
#® hiến 
†#C nhám 
l#  đổng 
# kế 
Ậ: hống 
? linh 
R¿ đà 
§& cù 
j§ cô 
j§ áp 
mặc 
RE kiểm 
§E long 
17 NÉT 
/j& li 
ÑUÈ lê 
!§  nuân 
#4 hác 
áp 
° „8 
l đảo 
lật hào 





W3  ã % ÑŒ ãP XS ME 


E "Ỳ % ẤN  Ñ IS NH SẼ MÃ HỆ ZÝ Ệ B 3 MÃ ấẾ 3t 
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chanh 


hoành 
hoạnh 
lịch 
đàn 


khoái 
đạm 
kích 
khích 
liên 
đặng 
liệu 
lân 
yên 
yến 
đảo 
hoạch 
liễm 
đàn 
hịch 
đang 
cối 
kình 
kiểm 
cương 
liệm 
chiên 
mông 
hào 
đào 
lạm 
bộc 
dinh 
doanh 
hủy 
chúc 








b 
c 
3 


*%® & 8 H 3 št % ZZ À9 đã AE 4M 3 


# #Wðq Bì W AE AR 
H 


ly 
luy 
khiên 
mán 
lẻ 
#& lũ 
ƒ# mi 
mâu 
#& { 
mục 
khánh 
#c hy 
BS ế 
mắm 
liên 
jj . chiên 
E đâm 
Ñ8 khoái 
# đổn 











Bi 


t, 


am 
mưu 
yết 
dự 
miêu 
đổ 
lại 
hà 


khu 
du 
dõng 
đạc 
chủng 
đề 
loa 
ma 


lũ 


đẳng 
hoang 
mê 
bật 
mật 
hước 
báng 
khiêm 
giảng 
dao 
hoát 


kiển 
đạo 
khê 
dư 
hạt 
cự 
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. diễm B§ anh JỆ - hoạch Lữn kiểm ị mại 
j@ hiểm ƒ§ lũ lặ đang _ tr #f giải 
BÉ điêu §£. lãnh ##. hoàn " liậm 3‡ hoàn 
#  hoắc tjJj dữ ÿj_ liệu #t cử ‡ÿ#_ chiên 
jJf{ lâm 3 bang j. lao . #R gian $}).- miều 
B§_ đầu #  mịch »» đãng 3 lội ÿÿ  luyên 
#ã - giáp d di ## ' miết l§ bạc ÿý độ 
#i nhàm # huy ÿ£ liệu ®& cối #&£ đoàn 
#8§ cảnh # cần BỆ đồng #t hương j## mâu 
#§ đổi XE khẩn #§ kiêu 8# ý ÿ# kiến 
Ê8 bô †#*#  mậu l# cơ W# _. khương | i# châm 
Ê£ dư 8Ð ný jij| lần  - khuy ‡Š chung 
§Z hãi Xã kích lệ hoàng ñ& mâu , là 
lẾ† biển #“ kỉnh 1l ly tữ đường bó bộ 
Eặ lạc §£ đài f£ long % đồng ‡& hội 
ÿ§# hài Jˆ€ mông #R cận R#  dứu #2 hệ 
jÑB ảm l mỏng BRR[_Ầ. mô ƒã kiến 
fẪ[© Kkhoát ‡ đài 3. mậu 49 NÉT #§_ cương 
ƒẪMj lan # dư ẫ âu {R§ hoạn 
jj đồ ỳ*R tự §#f cẩn ý. nướng chước 
& chất ÿ_|ệÐ độc #& man l§ đàm “ ly 
8 ấn „‡ bộc #' chí BỸ - hoại # dịch 
8Ð J§  huân #4 chuế ẾR lũng §§ la 
Bƒ bà Í#_ lạp §Ế lộc lại ## chiên 
ðg cúc BỆ bích # cù 8g Mã # canh 
ÿ# hàn lý lệ ## chuyển | FR lư JẾ, lạp 
g§ loả #điến „x@@ dủi #§ lại #j lê 
RR cụ WẬC chiếm » mạc lE hoài #  luỹ 
đt giao # cổ lao #E_ lũng j£ đằng 
ÿ§ nồng l@ kiếm BẸ y lỆ bộc ## dược 
mê BE cổ lgO w I# khoáng | # giải 
* l lỗ #ÿ§_ dung ‡§£C lỗ # mại 
#Ê mâu j§@ lễ ÿ#j khải ‡Ẹ độc lý yết 
$ - đại # khiếu #$§ cách l lịch ‡R áo 
#h - điểm §RẨ giản ÿf lưu ï lô ## khám 
fẾ diệu #4 hoàng B§ khuyết ý han jg hoa 
18 NÉT § lương SE kê # doanh jš#§ hy 
# chức ẤN 7 mạch #ế lịch šƒ chứng 








JẶ ý 3l R§ g 


3ã t Xã 


R§ AMETXESINWXMESIXE NO SE W XÃ ŠỦŒHHấẾ 


19 NÉT ĐẾN 23 NÉT 


giảo 
tuỹ 
đi: 








XỈŒC R SN NPNG R Hế HS ữ RE ĂH XS g ñã ẤN @ Xã Ai đt BÍ # lR Ì lộ HE XM 3M n šế @ M & 3ì 


liễu 
kiều 
dực 
chức 
hội 


khiển 


diệu 


b 


lung 
hạm 
chư 
hoẮc 
hoành 


Tụ 


ma 


Đr 3i SP G MỊ HP BỊ BS BI MP Đ SP DE TẾ 3í SE BE Bí l5 ă E 


jš ẨÃ Si SN Hồ šE Sẽ SẼ lế nạ Bồ ẦM 4 8E 
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cúc 

đề 
chuyên 
dương 





hoan 
lịch 
lại 
bác 











BIỂU TRA 

# lung j##C cơ 
# lại j=ẽC ChÍ 
lR bộc hì đàm 
Rặ độc #Kỹ đắng 
!R độc #Š kiệu 
MẸ biện ‡# biên 
#§ cương BÉ đàm 
Eể mông lề cử 
jf_ mông ÿ# liền 
‡Š đảo j đích 
#§ kiểm # lục 
#_ liếm §#_ lại 
3Š khiển Ÿñ lung 
Ñ# hộ WỀ lô 
3 chú ÿ§ ky 
# dự ÄE lung 
## dược lf lô 
đ† biện ý lãm 
ĐC tiêm đậu 
## đạc 18 J6 

đang lạp 
s lên G tệ 
#lf lôi jŠ. chú 
#§. ý # giám 
Ñ. hoàn BE giám 
# bá ẩÑ mai 
. hạo #c cương 
K§Ậ cố #Ÿ hưởng 
B# cơ- 3 hưởng 
jE loa RẾ kiêu 
lB_ khu ÿƒfC kiêu 
# lâu dục 
ƒ§ ma % tết 
#R_ kỳ _H 
#ẩ . hạc KỆ âu 
B§ cốt #4 chí 
BE cảm 'Ÿ chương 
Ÿ#đÑ.Ô khiết ŸÄE_ cùng 
R# giáo 

23 NÉT 
22 NÉT 
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% # tuy = luyến # điệp 
*% J# lôi ‡f{ loan #, luyên 
E2 ì cừ K£ điên t#{ loan 
LÍ lan ‡##_ loan #£C lũy 
L1 #tC liễm # ý Bb lJ„“ 
P23 l#  lạp - Ñ#UÔ hoan diễm 
#* # miệt W mi HỆ anh 
L4 lệ kiểm ÿ§  huề 
cu Eã  diêm Ê# hướng 29 NÉT 
# mi l§ lư 
25 NÉT ME % 
Kế cổ 
HỆ 
I§ 30 NÉT 
⁄§ 
LÝ W loan 
LÌ 
SÌ 
khoáng #k 
hiển „mỊ 
yếm để 
kinh ”1 
dịch l§ 
hoán tš 
lân 
liêu 





duật 


(HẾT QUYỂN THƯỢNG) 


CẢICHÁNH 











Trang Cột Hàng 


2 1 2 hóa hộp-vật .  XỈ" SỬa hóa-hợp vật 

3 1 23 | Đánh bạy người ta l Đảnh đập hoặc mưu giết cha mẹ 
3 2 41 ách-tắc ách-tái 

Š 2 42 Sân kín Sâu kín 

6 1 3 assassiner assassinat 
























7 1 38 | Sau chữ calme xin thêm | - Tỉnh Nghậ-an và tỉnh Hà-tỉnh 
8 1 39 Bản-hộ xin sửa Bản-bộ 
2 3 |#£ # ' 3 lữ 

18 2 22 |~yêm " ~ yếm 

1 2 23 | vevang về vang 

21 1 12 mân-ri : mâu-ni 

21 2 8 phìi-điểm b phi-điểm 

24 2 1816 | -ố ~ốkÿ * ~ ác, ~ ác-kỷ 

25 2 36 và tội ° vào tội 

2B 2 12 |lôp k lớp 

31 2 8 | Nước Pháp § Nước Tàu 

37 1 - , -MN 

38 2 1U17|-®. -ún š -ñS.-ñAm 
40 2 21 - kỳ ïmjJ ˆ -hà+y— tị R 
46 2 42 | Sauchữ BỆNH xinthám | chữ ƒ#Š 

48 1 23 | Bì da là ngoài xin sửa | Bì là da ngoài 

50 2 22 |—# sm -_- # 

S1 2 13 ~ khiên * ~ kiên 

$8 z †?1 — phần . - phiên 

5758 1,2 40,4 | xin đem mấy chữ- IR ăn.,-nhữŒloại ti ÝL X§ xuống nơi chữ Bổ 

61 2 2 Bởồi thực ng hộ xin sửa Vun xới 

T77 1 1819, |chữ 3 M chữ 3£ 

21,25 

89 1 11 | -ñ8u " -iiệu 

92 1 40 - tiêu , ¬ tiếu 

EU 2 41 |- 8 : - # HÈ 
101 2 41 |- lắm 2ù " - lầm - :Ùa 
104 1 29 | sinh-sản sinh-sản . sinh-sản và sinh-sản 
105 2 20 Số lễ... v Xch. Quản-cơ. 
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39 - cẩn xin sửa 


2 - cận 
107 2 24 | những sinh-sản , những người sinh-sản 
+10 2 19 Đày tỏ Bày dăng ra 
114 † 20 Lừa gạt, lừa dối k Dối đời, lửa người. 
120 2 39 Tập họp v Nhóm họp 
121 1 30 | xin bỏ cả mấy chữ. Xch. Chích và Chá 
122 2 26 tân tiển xin sửa tân tiên 
126 2 8 -cửu k — chích 
134 2 25 | -%, xin bỏ cẢ hàng ấy 
136 1 11 my tha - my tha 

29 — ñE, xín bổ cả hàng ấy 
144 ‡ 41 Đường chính Đường ngay 
182 1 33 Sau chữ, 3ÿ xinthêm | Đọc là dục, thì nghĩa là mua, hay 
là sinh-đề 

189 1 22 Chứng-cứ xin sửa Chứng nhận 
158 2 2 Đo lường châm chước b Đo lường san sẻ 
163 L 16 tình tình k tỉnh-tinh 
163 2 13,15 | -mớ - — mạc 
175 1 39 ~__ SẮc sảo, xin đem cả hàng ấy xuống nơi chữ DIỂM, ở trên chữ DIÊM 
177 + 42 —ba xin sửa — phả 

2 7 — ba lý , — phả ly 
178 1 21 |chơ s đến chỗ 
178 — 2 31 | Nghiêm-doän " Hiểm-doãn 
181 2 5,9,30 | Mấy chữ: * 8e 
182 1 11 | Sauhàng 10 xinthêm | DUẾ †# Cái nêm gỗ. Duế tạc 

#§ ~ Xch. Phương duế viên tạc 

186 1 2 |- %# ' xinsửa `Ì - # R@ 
195 1 7y j8 . _%*# 
196 2 40 - # k - J 
198 2 22 |- BÙ : ~ ÑŸ 
204 2 9 Chữ ƒ§ - k „8 
205 2 36 -! W - 33 
217 1 30 | ĐẼ §# Š ĐỂ 
223 1 34 chống ngự k chống cự 
225 1 13 Bỏ vào ` Bù vào 
232 1 2425 |- #ƒ, -“lU h - JB #, -ŠT #n 
234 2 1 lẨnnáu “ VÌ nhắc mà tránh đi 
238 2 4 Đoạn-tiết và mạch-lạc * Trong bài văn, nơi hết một ÿý-tứ, 


chẩm câu mà chuyển sang đoạn 
khác gợi là đoạn-lạc, 





236 
241 
256 
256 
259 
288 


278 
282 


285 
286 


286 


287 
288 
289 
291 


29 
295 
296 
297 
302 
319 
321 
321 


326 
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MB => ¬¬_MN 


MB N  ¬ ¬ N  ¬ ÐĐÐ — .N —= ` 


43 
38 


30 


24 


36, 37 
38 


yêm lrường xin sửa 
Tự mình + 

¬ B . 

— f###., xin bỏ cả hàng ấy 

gia cho ⁄ 
Sau chữ: chồng xin thêm 
Thần-lâu xin sửa 
Sau hàng 35 xin thêm 
- cấu xin sửa 








yểm trường 
Tự mệt mình 


- 8 


trút cho 

, hai người trao chén mời nhau 
uống rượu 

Thần lâu 

HANH # Thông suốt, không c6 
gì chướng ngại. Hanh củ f#ˆ - 
Con đường giao thông với nhiều 
nơi. anh đồ ‡š. ~ Con đường 
bằng phẳng. Hanh tháng 3l - 
Vận hội tốt, làm việc gì cũng dễ 
dàng. 


- câu 


— %8, xin đem xuống nơi chữ Kiết, và thêm chữ. Kiế-ma Ÿñj ý (Phạn) 
Thầy tu khi thụ-giới hoặc khi sám-hối, thể làm cái gì, mà sau cứ làm theo lời 


thể, thế gọi là Kiết-ma. 
Sau hàng 37 xin thêm 


HẦU #& xin sửa 
HẬU í# : 
Sau chữ. nhỏ xin thêm 
- 8#, xin bỏ cả hàng ấy. 
Dương cao lông mày xin sửa 
— trước ` 
Sau chữ: filiale xin thêm 
là khí, ... là đạo... xin sửa 
- ñl 8 
_ #ễ 
— biện 
—... xin bỏ cả hàng ấy 

ấn...., xin bỏ cả hàng ấy 


Sau hàng 7 xin thêm 





HẶC 3ÿ Hỏi tội. Cũng đọc là 
hạch 

HẦU {8 

HẬU Í& 

~ Ràng buộc cùng nhau 


Trợn mày 

-tứ 

- Hiếu với cha mẹ, tình với vợ con. 
là khí-vật... là đạo-lý,.... 

- Xi ñã 

_ 

~ biển 


HUỐNG 2 Nước lạnh - Thí dụ 
— Thêm ích — Hình trạng - Phương 
chỉ. Cũng viết là j?j. Huống-hồ — 
# Phương-chi là. 


333 


334 
336 


341 


341 
344 


356 
362 
369 


376 
380 
385 


386 
397 
389 


407 
413 
427 
428 
437 
439 


449 
459 


-~ .¬— .¬ ¬ 


MðÐbMN h 


_— ¬ — MN 


-_ — j7 MỞ h ¬ ¬ — h N xa AC N 


9, 15 


1 


14 
19 


24 
21 


10 


l x 


—mi 

Ý chỉ 

Ÿ-mi 

Sau hàng 11 


- KAI 


- #5 

-Ññ - ì# 

Xch. Kế 

~ ñh 

- f# 1L 

-_ # 

Mấy chữ KHIÊN Ƒš§ 
KIÊN 

#8 

bằng ngọc — vua 

Sau chữ. lý-học 

Sau chữ: con ly 





_# 
3#, xin bỏ cả hàng ấy 


Mãi không mãi không 


Sau chữ. tạp nhạp, 
§ # 

- # 

Sau hàng 7 


— my 
Ý-d 

Ÿ-my 

xinthêm | YẾP. /§ Trong mộng thấy những 
chuyện ghê gớm sợ hải 

xinsửa |~— ## @| 

-_ 5 

-## ãñ - t8 

Xch. Kết 

- #ã 

¬ fR kE 

¬ #1 


.., ¬ Chương - R ...xin đam lên chỗ chữ 


xinsửa |}X IE 
* bằng ngọc các vua... 

xin thêm | Người Tàu dịch âm chữ logique ra 
* Cũng đọc là mạch, nghĩa như 

chữ šñ 

xnsửa | ~ #8 
« = “g I 


-_M8 
về việc lễ 
vạt áo 
—fu 
LỌC ‡# 


-_ 8# 

Mãi không mại không 
Xin thâm | — Cũng đọc là bàng 
xin sửa 8#. 


xinthôm | MỤ jš Người đàn bà già - 
Nch. Mẫu 


HÁN-VIỆT TỪ ĐIỂN 
(/z) 





A 8B Thời gian ngắn — Nhiều. 
f. Dời động đi nơi khác. 
“ ma B7 EE (Phạn Tức 
(namah), 
— sơn Lủ (Địa) Tên núi ở Thanh-hóa, tục 
gọi là núi Nưa. 
= y — BÝ (Địa) Một nước quân-chủ đ Bắc- 
Âu (Norvège). 
NÁ B7 Sao? Nào? -Ấy? 
NÁ #£ Dắc đến - Bắt kẻ có tội — 
1% / 
= phá-luôn — tš (@ (Nhân) Một vị hoàng- 
đế nước Pháp, năm 1794 làm tướng, 
xâm-lược Ý-đại-lợi, phá Áo-địa-lợi, chiếm 
Ai<ập, uy vọng ngày càng lớn, đến năm 


là nam-vô 


Nch. Nô. 


1799 về nước tổchức chánh-phủ mới;+” 


năm 1804 xưng đế, sau đánh thua nuốc 
Anh, bị đẩy ra đảo Thánh-Hê-ken (S* 
Hélène). Sinh năm 1769, chết 1821 
(Napoléon). 

^ˆ phá-iluân pháp điển — 1W lậ #2 #Et 
(Pháp) Bộ pháp-điển năm 18038 do vua 
Nã-phá-luân sai người biên soạn, gồềm 
2281 điều, tức là cd-sở của pháp-luật 
nước Pháp ngày nay (Code Napoléon). 

NẠI #: Xch. Nạt-hà. 

Nại ‡Z Lấy tay ấn mạnh xuống. 

“ ñý Chịu nhịn. 

— . Cái vạc rất to. 


— cửu l8 Z4 Nữn chịu lâu đài được. Nch. 
Nhẫn-nại. 
“ đóng — 4 (Thực) Một thứ cây leo, rễ 


bám vào các cây khác, mùa hạ nở hoa 
trắng, lã xanh luôn. 

= hà 2š “Z[ Làm sao được? (que faire)? 

“ hỏa chỉ: flỊ & šÄ Thứ giấy lửa không 
cháy được, hoặc lấy giấy thường ngâm 


Nãi 


vào nước thuốc, hoặc lấy xơ thạch-nhung 
(amiante) với xơ giấy thường mà chế 
(papier ininflammable). 

=_ nhiệm — {£ Chịu nổi được gánh, cố gượng 
gánh lấy. 

“ phin — TR 
(patienter). 

= ¿ôm — ;Ì\ Lòng chịu nhịn (patience). 

= dính — }È Tính chịu nhịn (đisposition 
patiente). 


Chịu được phiển rối 


“NÃI 7z Chữ dùng để chuyển ý này sang ý 


khác, nghĩa là: té ra, hóa ra - Chữ dùng 

để nối chữ này với chữ khác, nghĩa là: 

mới, mới nên — Nãi cũng nghĩa là mày, 

vd. nãi phụ 75 Ấ* e 

# Tiếng gọi chung đàn bà ~— Sữa. 

NAM Ti Phương hướng đối với phương bắc. 
= Tổ Nói luôn không dứt gọi là nam nam ~ 
Tiếng chim yến kêu gọi là m-nam Iÿ Ty. 

“ # Cơn trai - Đàn ông - Tước phong thứ 
năm trong chư-hầu, sau tước 'Tử. 

“= ơi [@ ñ Tên một bài nhạc của ta, theo 
đọng sầu thảm bi ai. 

“ âm— 1# Âm-nhạc của phương Nam. 

“_ bán cầu ~ 3# ER (Địa) Phần nửa địa-cầu 
từ xích. đạo trở về nam (hémisphère 
austral). . 

= bắc cực — 3È ‡lt (Địa) Hai đầu cực-nam, 
cực-bắc của địa câu (pôle nord et pôle 
sud). 

¬ bắc phân kỳ —- 4L ?* l. Nam bắc chia 
đường = Kẻ ngược người xuôi. 

^ bắc tôn — 3L # (PhậO Thiển-tôn trong 
Phật-giáo, từ Ngũ-tổ về sau chia ra hai 
phái: Nam-tôn đo Lục-tổ sáng-lập, Bắc- 
tôn do Thần-tú sáng-Ìập. 

= bắc triểu — 1k 88 (Sử) Triều phương nam 
và triểu phương bắc. Sau đời Đông-Tấn, 


NAM 


~_ bắc triểu — 1L §ñj (Sử) Triểu phương nam 
và triều phương bắc. Sau đời Đông-Tấn, 
Trung-quốc chia ra Nam-triểu và Bắc- 
triều - Cuối đời Lê, Việt-nam chia ra 
Nam-triểu (Lê) và Bắc-triểu (Mạc) — 
Trong hồi Trịnh Nguyễn phân tranh, về 
phần họ Trịnh từ Hoành-sơn về bắc gọi 
là Bắctriểu, về phần họ Nguyễn từ 
Hoành-sơn về nam gọi là Nam-triểu. 

“ bằng dương ~ 1k ‡# (Địa) Đại dương ở 
gần Nam-cực, vì lạnh quá nên cả năm 
nướ đóng thành bảng (Océan 
antarctique). 

Nam bình — 1ˆ Tên một bài nhạc của ta, 
theo giọng chậm rải buồn rầu. 

“ bộ - 5 Phần về phía nam (partie 
mér1dionale). 

~ chám -— #†Kim chỉnam (aiguille 
almantée, boussole). 

“ chiếu, — 8ä (Sử) Một nước ngày xưa ở 
phía tây-bắc quận Giao-chỉ, tức là phía 
tây tỉnh Vân-nam. 

~_ cực — ft (Địa) Bộ-phận ở cùng phía nam 
của địa-cầu (pôle sud) — Tên một vị sao ở 
miền nam-cực (Croix du sud). 

^_- cực quyền -†r [8 (Địa) Xch. Cực-quyền. 

—_ điện — [Ej Ngày xưa ngôi của vua ngồi trở 
mặt về nam, cho nên nam-diện tức là 
ngôi vua. 

~ dương quần đảo — #£ E‡ 8 (Địa) Quần- 
đảo ở phía nam Á-châu, ở phía bắc Ức- 
châu (Malaisie). 

— dương Ngọa-long — ER BA §š (Nhân) Con 
rổng nằm ở núi Nam-dương. Gia-cát- 
Lượng đời Tam-quốc, khi ẩn ở núi Nam- 
dương, người ta gợi là Ngọa-long. 

“ đại lực - + EE (Địa) Đạilục ở miễn 
nam, gần nam-cực (continent. austra]). 

= đấu — ‡E (Thiên) Tức là Nam-cựe là vì 
sao ở về miễn nam (Croix du sud). 

“ định — TE (Địa) Một tỉnh ở xứ Bắc kỳ. 

^ đồ bắc triệt - ‡ậ 1L t# Đường phía nam 
mà đấu xe quay về phía bắc — Ngb. 
Người làm việc sai phương hướng. 
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“ giao — #%[ Đồi xưa lễ tế trời đắp nền ở 


phía nam kinh-thành để lễ, gọi là lễ 
Nam-giao. 


Nam hải - ï§ (Địa) Biển ở phương nam — 


Tên một quận ngày xưa ở tỉnh Quảng- 
đông ngày nay. 

hệ #® 3 Nổi dồng theo đàn ông, tức là 
theo dòng ông, cha, con, cháu. 

hoa kính [3 # {6 Tức là sách Trang-tử. 
huậân — §_ Gió nam hòa-ấm — Bài ca của 
vua Ngu-Thuấn xưa làm để hát gió nam. 
kha — ‡nJj Cành cây phía nam — (Cố) Ông 
Lý-Công-Tá đời Đường làm bài Nam- 
kha-ký, thuật lại cảnh của ông nằm 
mộng thấy được lấy con gái vua nước 
Hòc-an, được làm chức Nam-kha thái- 
thú. Đến khi tỉnh dậy, tìm ở đưới gốc cây 
hòe thấy có lỗ kiến, ông cho đó là quận 
Nam-kha, tức là lỗ kiến ở đưới cành phía 
nam cây hòe. Người sau nhân thế gọi 
giấc mộng là Nam-kha. 

kỳ — tr (Địa) Một bộ-phận trong xứ Ấn- 
độ-chỉ-na ở phía nam (Cochinchine). 


° bỳ lục tỉnh — 7X 4® (Sử) Trước khi 


thuộc về Pháp, xứ Nam kỳ chỉ có sáu 
tỉnh: Gia-định, Biên-hòa, Mỹ-tho, Vĩnh- 
long, Châu-đốc, Hà-tiên, gọi là Nam-kỳ 
lục tỉnh. 

Mỹ - % (Địa) Nambộ châu Mỹ 
(Améềrique du sud). 

ÄMỹ cộng hòa quốc - % 1# Tu j @địa) 
Các nước cộnghòa ở Nam-Mỹ (I«s 
Républiques de PAmérique du sud). 
ngoại nữ nội #3 ?‡ #z ẲỊ Theo đạo-đức 
xưa người ta cho rằng: đàn ông chủ việc 
ở ngoài, đàn bà chủ việc trong nhà. 

nhân — À_ Người đàn ông (homme). 


Nam nhân #5 AÁ Người phương nam — 


Người nước Việt-nam. 

nữ #3 + Con trai và con gái, đàn ông 
và đàn bà. 

nự hữu biệt f2 THỊ BỊ Theo đạo đức xưa 
người ta cho rằng: phận-vị đàn ông, đàn 
bà có khác nhau. 


NAM 


nữ thụ thụ bất thân 
# l# #  #ã Theo đạo đức xưa thì 
đàn ông, đàn bà đưa nhau cái gì và nhận 
cái gì của nhau, không được lấy tay mà 
trao cbo nhau. 

Phi liên bang tà 3E ft #B (Địa) Đất 
thực-dân của người Anh ở phía nam 
châu Phi, theo chínhthể liênbang 
(Fédération Sud-Aficaine). 

phong — Gió tự phương Nam thổi tới 
- Tên bài ca của vua Thuấn làm. Nch. 
Nam-huân. 

phụ lão ấu Ø tä E, 2) Đàn ông, đàn 
bà, người già, người trẻ. 

quý nữ tiện - TÑ. 1 Eÿ Theo đạo-đức xưa, 
đàn ông là tôn-quý, mà đàn bà là ty-tiện. 
sắc — Œ Đàn ông mà có sắc đẹp, cũng 
làm cho người ta say mê như đàn bà. 
sinh - 4% Học-sinh con trai (étudiant). 
song Tì lã Của số trông về hướng Nam. 
sử — s: Lịch-sử các nước phương Nam ~ 
Lịchsử nước Việtnam ~ Lách-sử các 
triểu phương Nam về đời Nam-Bắc triểu 
nước Tàu. 

thanh nữ tú S8 ïÿRE # 7® Nói những 
người con trai con gái đẹp để và có tài 
hoa. 


Nam tính — {tt Có tínhchất con trai. 


Nguyên chữ tính ‡‡ của Tàu nghĩa 
khác, người Nhật-bản lấy chữ tính để 
dịch chữ sexe của Tây, nên sexe 
masculin dịch là nam-tính, đối với sewe 
fềminin là nữ-tính. 

tính bản uị thuyết — t#£ 7 [% it (TriếU) 
Cái thuyết chủtrương rằng trong sự 
sỉnh-hoạt của người thì nam-tính có địa- 
vị chủ-yếu mà nữ-tính chỉ là phụ-thuộc 
mà thôi, chỉ dùng để nói về xã-hội và loài 
người (théor1e anthrocentrique). 

tôn nữ ty - f## #x #ạ Nch. Nam quý nữ 
tiện. l 

trang — 5$ Quần áo của đàn ông — Đàn 
bà mà trang sức ra cách đàn ông. 
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triêu T8 #8 Triều-đình phương Nam, đối 
với Bắc-triểu — Triểu-đình Việt-nam đối 
với Chính-phủ Bảo-hộ. 

trung — th (Sù) Xưa người mình gọi 
chung các tỉnh Nam-kỳ là Nam-trung. 


` tư lạp phu — ẨW 1ử 2 (Địa) Một nước 


quânchủ ở bán-đão 
(Yougoslavie). 

tử _# #- Con trai, đàn ông (homme). 
tước — fŠ Tước phong của chư-hầu đứng 
hàng thứ năm, sau tước Tử. 

vw T £# (Địa) ViLđộ của địacầu ở về 
phía Nam xích-đạo (atitude suđ). 

việt — #ầ (8) (Địa) Tên nước của Triệu- 
Đà lập ra trong nước Âulạc ở miển 
Quảng đông, Quảng tây ngày nay — 
Trong sử Tàu, các nước nhỏ ở về phía 
nam Hàng-châu ngày xưa cũng gọi là 
Nam-việt. 


Ban-căng 


Nam vô — #£ (Phạn) Chữ trong kính Phật 


nghĩa là chấp tay cúi đầu, hoặc cung 
kính thỉnh nguyện hoặc xin theo tín 
nghĩa (namah). 

uô A-di-đà-phật — § Fị 34 E 1t hậO 
A-di-đà là hiệu Phật, nghĩa là sống lâu 
không biết chừng nào @ô lượng thọ). 
Kính lễ thỉnh nguyện vị Phật ấy thì nói: 
Nam-vô A-di-đà-phật. 


NAN ## Khó—Xch. Nạn. 
= giải — fWỆ. Khó cổi gồ ra — Khó giải thích 


—Ngb. Ý nghĩa sâu xa. 

hượnh nan đệ — 1Ẻ ## 3 Anh em đều 
giỏi, thực là trong đời hiếm có. Đời nhà 
Hán một nhà hai anh em đểu có tài 
danh, người đời khen rằng: Nguyên- 
Phương nan vì huynh, Quí-Phương nan 
vị đệ, nghĩa là có em như Quí-Phương 
thì Nguyên-Phương khó làm anh, có anh 
như Nguyên-Phương thì Quí-Phương 
cũng khó làm em. 

khan — §. Khó chịu nổi (dificfle à 
supporter). 


= sản ƒ£ Đàn bà khó đề. 


NẠN NANG NÂNG NAO NÁO 


¬ sốc - #, Sác mặt tổ dáng miễn cưỡng. 

= trưng chỉ nan — tH Z §É ŸÝ nói khó đến 
rất. mực. 

NẠN §£ Tai vạ nguy hiểm — Hỏi đều khó 
khăn. 

“ cội — #4 Lấy những đền khó giải quyết 
mà cật hỏi người ta. 

^_ dân - R Dân bị tai nạn. 

^ đệ - R§ Vấn-để khó giải-quyết (question 
difficie). 

“ khốn- [Ị Nch. Khốn nạn. 

Nạn quan — lÑ Việc gay go, ví như cái cửa 
quan hiểm yếu khó đì qua nổi. 

¬ w/- % Chữkhó giải nghĩa. 

“ uấn— f_ Hỏi đều khó khăn. 

NANG # Cái túi cái bao. 

NẴNG # Ngày trước, phản đổi với chữ 
kim 23 là nay. 

NAO ï# Một loài vượn. 

= ‡£ Cái chiêng nhỏ - Neh. Náo ‡#. 

NẢO li Lộn xộn — Ồn ào. 

“ ‡#  Nch. Nhiễu. ‡§ o 

^ ‡§ Cong queo, oan khuất -Yến ớt - Làm 
cho tan tác. 

“ ¡# Bùn lấy. 

~ ®£ Từ vai đến khuỷu chân của heo, bò 
gọi là náo — Xch. Nhu. 

“ chung Wl i#. Đồng-hỗ có chuông, đến 
giờ nhất định thì chuông đánh ổn lên, 
dùng để đánh thức khi buổi sáng (réveil). 

¬ động— #) Rộn-ràng, ôn-ào (trouble). 

“ý hiến —  E Tranh-luận nhau vì ý-kiến 
không hợp. 

= kịch — tR Việc náo động xây ra. 

“ nhiệt — #A Rộnràng, ổn-ào (trouble, 
tuniulte). l 

^ phòng - Ƒ§ Cái tục bên Tàu, đêm hôm 
tân-hôn, các thân bằng ngỗi quanh trong 
động-phòng để chơi đùa náo-động cho 
vui, gọi là náo-phòng. 

¬ sự -- 3š Gây ra việc mà tranh cãi nhau. 

— trung thủ tĩnh — tH XƑ §§ Ở trong lúc 
náo nhiệt mà giữ cách êm-đểm. 


NÃO 
NÃO fấ. Cái óc ở trong đầu, chất mềm, sắc 
trắng xám, chia làm đại-não, trung-não 
và tiểu-não, là trung-tâm của thần-kinh- 
hệ. 
“ lấ Tvong lòng tức giận buồn bực. 


. “ bần huyết fá #8 tín (Y) Bệnh sinh ra vì 


huyết dịch trong não không đủ (anémie 
cềrébrale). 

“ cới cốt - 3 t8 (Sinhlý) Xương chm 
đầu (os cranien). 

“ côn — ffj (Sinhlý) Óc và gân ~ Nch. 
Não-thân-kinh. 

¬ chối - f# (Sinhlý) Cái chất tổchức 
thành não (substance cérébrale). 

“ chúng lãi ?R Làm phiển não lòng người 
ta. 

“ hải f@ f§ Biển óc - Ngh. Trong óc thu 
trữ được trí-thức học-vấn rất nhiều. 

=_ kiểu — †§ (Sinh-}ý) Cái chất nối liền đại- 
não với tiểu-não (corps calleux). 

¬ jêu ~— #{ (Y) Bệnh hay chẩy thứ nước 
đặc ở mi ra. 

“= lực - 3) Sức tư-tưởng của não (force 
cérébrale). 

“ mạc ~ J# (Sinh-]ý) Cái da mồng bọc ở 
ngoài não (méninge). 

¬ mọc uiêm — BR. # (Y) Bệnh đau não- 
mạc, sinh chứng nhức đầu (meniagite). 

“ nhân fq` Á Làm phiển não lòng người 
ta. Nch. Não chúng. 

= phì fl§ flU Óc béo — Ngb. Trí-khôn nhiều, 
tư-tưởng lớn. 

^= sưng huyết —- 3E In (V) Chứng bịnh ở 
não, huyết dịch đi ngược lên đầy cả não 
(pléthore cérếbrale). 

“ thân-bính — #. tũ (Sinh-]9) Những đây 
thầnkinh do tại não và tủy mà ra 
(nerfS). 

Não thất - % (Sinh-lý) Những khoảng 
trong đại-não, chia ra năm phòng, tức 
là cơ-quan chủ-yếu của tư-tưởng, ký- 
ức, phándđoán v.v... (localsations 
cérébrales). 


NẠP NÁT NẶC 


= nảy — §# (Sinh-lý) Gọi chung óc ở trong 

đầu và đường tủy ở trong xương sống 

(cerveau et moelle épiniére). 

xác — §# (Sinhlý) Vỏ đựng não (cavité 

craniemne). 

= xuất huyết — th If () Tức là bệnh 
trúng-phong, những huyết-quản trong 
não vỡ ra thình-hnh, người mê đi, hoặc 
mê rồi lại tỉnh (hémorragie cérébrale). 

NẠP #& Thu vào— Nhận - Dâng nộp. 

~ #ầ Vá lại - Áo thầy tu — Thấy tu tự 

khiêm xưng là nạp. 

cát #4 1Œ Trong hôn- lễ cũ, trước lễ nạp- 

thái thì nhà trai vào nhà thờ để lễ, hễ 

được triệu tốt thì cáo cho nhà gái biết, 

gọt là nạp<át. 

bất phụ xuất —- 7X \ tị Tiền của thu 

vào không bù lại số chỉ ra. 

giao % Kết làm bèbạn (se lier 

đamitie). 

hối — Ăn hối-lộ (concussionner). 

khoản — Y# Dâng lời thể cho kế đánh 

được mình, khoản là lời thể để xin đầu 

hàng (se soumettre). 

tệ — fRtt Trong hôn-lễ, nộp lễ vật cho nhà 

gái, trước lễ thân-nghình, gọi là nạp tệ. 

thuế — f8. Nộp tiền thuế (payer ÏimpôÐ). 

trưng — f4 Nch. Nạp-tệ. 

zz †R T- Thấy tu tự khiêm xưng mình 

là nạp-tử. 

NÁT ‡š Vật nhuộm đen, nhuộm chàm. 

Cũng đọc là niết. 

bàn — 8 (Phật) Thoát hết phiền não mà 

vào chỗ bất sinh bất diệt (nirvana), cũng 

nghĩa như tịch-diệt. 

điện — [8i Thích chữ vào mặt rối lấy 

chàm thoa vào. 

tự — 7E. Lấy chàm thoa vào chữ đã thích 

vào da. 

NẶC ƒ£ Dấu không cho người biết. 

~ E# Bằng lòng cho — Tiếng tổ ý bằng lòng, 
tức là tiếng ừ. 

~ Ø Nch. tế 

" tế Thân-thiết - Gần-gũi. 
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NĂNG ‡‡ (ñ 


NÃNG NẤM NẤM NẤT NẬT NÊ 


danh E #4 Dấu tên (anonyme). 

danh đầu phiếu - £ 1# 5 Bỏ phiếu để 
tuyển-cử mà trên phiếu không viết tên 
người bỏ (scrutin secret). 


danh thơ - £ #® Thơ không ký lên 
người gỗi = Thơ rơi ( ettre annonyme). 


- hộ — ƑE Dân lậu, không vào hộ-tịch (non 


Imnscrit). 

phục ~ {# Phục nấp ngầm để đánh úp. 
#) Tài cán Sức làm việc - 
Có thể làm được - Gánh nổi việc. 

lực — 31 (Lý) Cái sức tích-trữ ở trong của 
người hoặc của vật. (énergie). 

nhân — A Người tài nghề. Nch. Tài- 
nhân. 

suất -- 5E Hiệu-]ực của việc làm nhiều 
hay ít (rendemen)). 


NẤM # Cây nấm (champignon). 
NẤM #2. Lúa chín - Năm — Hiểu thuộc cả 


—Tích tụ lân ngày. 
?' Ba chục. 


NẤT # Áo lót mình của đàn bà. 


NẬT 
NE 


Nch. Nặc. ##.. 

Xch. Nệ. 

8 Đất bùn — Phàm vật gì đã nát ra thì 
gọi là nê -Bôi lên trên vật gì - Xch. Nệ. 
bền kỷ ~ #› fa (Đìa-chất) Thời-kỳ thứ 
tư — trong cổ-sinh-đại (pértode 
đềvonienne). 

đồ hiên miện — ##t É† 5 Xem những thứ 
hiên (xe của quan sang), miện (mù của 
quan to) như đất bàn — Ngb. Khinh bạc 
cái phú-quí, không kể vào đâu. 

khôi nhơn — }X 1# (Địa-chấU Thứ đất do 
đá với với đất sét hợp thành (marne). 
bơm — @ Cái chất thường gọi là kim- 
nhũ, dùng để bôi lên vật, hoặc rắc lên 
chữ hay bức họa. 

lê— #4 (Phạn) Địa-ngục (ninaya). 

ngưu — 2ˆ Con trâu nặn bằng dất, tục 
xưa làm để tế xuân. 

người nhập hải — “P Ä ï# Trâu đất 
xuống biển, tất. phải chìm mất —- Ngb. Đi 
mất không trở lại nữa. 


NỆ M NỊCH 


sơ — ‡2 Bùn và cát — Ngb. Cái hèn mọn 
không đủ tiếc — Chìm đắm ở dưới. 
thản — Đệ (Khoáng) Một thứ than xấu 
đào dưới đất, chất nhẹ, đốt nhiều khói 
(tourbe). 
th¿— Tã Gục đầu sát đất, 
trể — @  Bùn cặn = Những vật nhớp 
nhúa (déchet, résidu). 
trung bảo kiếm — th W @| Thanh gươm 
quí ở trong bùn - Ngb. Người tài cao ở 
trong đám hèn mọn. 
tuy S— R#. Say nhừ như cục bùn. 
NỆ fz Thôi-Ngăn trở. 
_“ Câu thúc, bó buộc. 
_— cổ dị Câu chấp theo xưa, không biết cải 
biến. 
NI ý Đàn bà đi tu. 
lý Tiếng gọi đẩy tớ gái. 
!Ứ - Sắc thẹn thuồng. 
IẸ Ninam Vỹ Hệ là tiếng nhỏ mà hay 
nói — Tiếng chim yến. 
cô TẺ ## Bà vãi, đàn bà đi tu. 
gialạpqua - JỊ ]j TÃ (Địa) Một nước 
đân-chủ ở Trung-Mỹ (Nicaragua). 
đu phật đại — % ft + Người tu càng 
nhiều thì Phật càng lớn = Tín ngưỡng 
càng đông thì thành tựu càng lớn. 
?a — §§ (Địa) Con sông lớn ở phía bắc Phí- 
châu, chấy qua Ai<cập (Le Ni). 
sơn — 1ÌỊ (Địa) Tên núi ở nước Lễ là chỗ 
Khổng-tử sinh, nên hiệu của Khổng-tử 
cũng gợi là Ni-sơn. 
thể ~ 2 (Nhân) Nhà triết-học nước Đức, 
sinh năm 1844, chết. 1900, chủ-trương 
chủ-nghĩa phá-hoại, và dựng lên thuyết 
siêu-nhân (Nietzsche). 
NỊCH 3 Chìm đắm xuống nước — Say mê 
quá. Xch. Niếu. 
ái —- ® Vì thương yêu quá mà mê hoặc. 
ân— 4 Vì làm ơn mà đến nỗi hỏng. 
chức — ft. Làm hồng đổ chức trách của 
mình. 
nhân — Say mê với người mà hỏng 


việc. 
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NIỀM NIÊM 


= £z— 7L Chết đuối (noyé). 

NIÊM §t Dính vào - Cái gì dính đẻo như 

keo đều gọi là niêm. 

‡h Lấy ngón tay mà lấy vật, tức là nắm 

lấy. 

bản nham §h {lí #2 (Khoáng) Thứ đá 

đo đất sét cứng lại mà thành, ta gợi là đá 

đen (ardoise ). 

địch chất — ï§ Tí Tính chất người lãnh 

đạm, gọi địch-chất 

đymphatisme}. 

địch tuyến — ï f4 (Sinh-†ý) Cái bạch 

phân tiết thứ nước đinh-đính, gọi là lâm- 

ba (glande lymphatique). 

du - ÿị (Khoáng) Thứ dâu đặc, do 

thạch-du chưng đến 200 độ thì được, 

chất nặng mà dính, lạnh thì đặc lại 

thành chất cứng (hulle lourde). 

khuẩn phái — ti I£ (Thực) Một thứ nấm 

(ordre des myxo-mycètes). 

luật — f8 Phép làm vận-văn, như thể 

phú hay các thể văn có đối ngẫu, ví như 

trong thể thất-ngôn, chữ thứ hai của 

câu đầu là bằng, thì chữ thứ hai của câu 

thứ hai cùng bằng, đến chữ thứ hai của 

câu thứ ba phải trắc, rồi chữ thứ hai 

của câu thứ tư cũng trắc đến chữ thứ 

hai của câu thứ năm lại bằng, bằng và 

trắc cứ dính nhau hư thế gọi là niêm 

(dính). Cái luật bằng trắc đính nhau 

như vậy gợi là niêm-luật. 

he — 7 Tế) Cái sức làm cho hai vật- 

thể đính lại với nhau (cohésion). 

phong — ‡} Phong lại bằng keo, bằng hồ 

cho kín. 

Niêm thổ ~ +- (Địa-chất) Thứ đất sét có lộn 
với cát (terre gÌaise). 

= thủ thành xuân ‡h % nề § Người có 
tài làm văn, hễ cầm đến bút. là thành 
câu hay rồi. , 

NIỆM fậ Hai chục. Cũng đọc là trấp. 

“ £@: Nhớnghĩ- Đọc ngầm ngầm. 

“ ‡# Lấy ngón tay mà vê (vo) cuốn lại, 


là niêm 


NIÊN 


cháu @ f§ (Phật) Cái chuỗi hạt của 
thầy tu cÂm khi niệm Phật, cũng gợi là 
Phật-châu. 

cự - # Nghĩ nhớ đến bạn bè cũ (se 
souvenir des ainis). 


— đổ, -— jẽ Mối tư-tưởng trong não 
(pensée). 

= kính — f4 Thầy tu đọc kinh (éciter les 
prières). 

“ lự_— 8 Nghĩ lo(méditer). 


mệm -_ @ Nghĩ nhớ đến luôn. 

niệm bất uong — $: 2Š t: Nghĩ nhớ luôn 
không quên. 

Phật — {9 Đọc lầm nhầm hiệu Phật như 
đọc: nam-vô A-đi-đà-phật. 

thư— #$ Đọc sách (le). 

NIÊN # Năm - Tuổi - Mùa gặt của nhà 
nông. 


ấu — ƒ) Tuổi trẻ Geune âge). 

bá ~ {z1 Thời-đại khoa-sử, mình gọi người 
đồng niên với cha mình là niên-bá. 

biểu - # Cái biểu ghỉ những việc lớn 
hàng năm. 

cơnh — EE Năm, ngày, tháng và giờ đẻ 
của người. 

cấp - # Mỗi lớp chia theo từng năm 
trong học-hiệu (année). 

Niên độ_—- [& Nch. Niên-hạn. 

= đại học — {#4 Môn học nghiên-cứu về 
những thời-đại và những năm trong lịch- 
sử (chronologie). 

điệt - ‡#£ Tiếng của mình tự xưng với kẻ 
đổng-niên với cha mình, xem mình như 
bậc cháu. 

giám — ÿZ Cái bản ghi chép những việc 
trong một năm để tiện tra xét 
(annuaire). 

hạn - 1R Hạn tuổi của người ta để làm 
việc gì, quá hạn ấy hoặc chưa đến hạn ấy 
thì không đủ tư-cách (imite đâge). 

hiệu — %⁄§ Cái hiệu của ông vua, người ta 
theo đó mà tính năm, kể từ khi ông vua 
lên ngôi, ví như nói: Bảo-đại ngũ-niên. 
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NIẾN NIỂN NIỆP NIẾT 


hoa— 3% Thì giờ (le temps). 
huynh - tỷ Tiếng tôn xưng người cùng 
đậu một khoa với mình. 
bữm — $ Tiển của nhà nước cấp mỗi 
năm cho người có công (pnension). 
. h¬ í{ Số năm - Tuổi tác (âge). 
lịch - ƒ# Quyển lịch ghì năm, tháng, 
ngày, giờ (calendrler). 
linh — ậ Tuổi tác (âge). 
lực —- 7J Tuổi Lác và sức lực của người 
(âge et Íorce). 
mạo — #£ Tuổi tác và trạng-mạo. 
nghị — ï# Tình giao-hữu của bạn đồng- 
niên. 
phẩ_— š# Theo từng năm mà biên chép 
những việc trong đời một người, gọi là 
niên-phổ ~ Đời khoa-cũ biên chép những 
họ tên của người thi đậu, cũng gọi là 
hương-niên-phổ hay hội-niên-phể. 
Niên quan — RR Tục cho lúc cuối năm 
phải trả nợ là việc rất khó làm xong, 
chẳng khác chỉ là đi qua cửa quan, nên 
gọi lúc ấy là nên-quan. 
quang tự tiến — 3% {JU 8ã Thì giồ chạy 
mau như tên bắn. 
thành — nề. Số thu-hoạch trong một năm 
của nhà nông (produut dune récolte). 
thỉ ~ % Năm tháng đi như tên bắn. 
thủ — tĩ Đầu năm (commencement de 
Vannée). 
“ ơưĩ— E_ Cuối năm (ñn đe Pannée). 
ˆ zxi— gã Tuổi tác (âge). 
NIẾN ƒ4 Lấy tay cầm, vuốt. Vd. Niến tu 
ÿA 3% là vuết râu. Cũng đọc là nhiến. 
NIẾN ƒậq. Xch. Nghiên. 
NIỆP ‡£ Nch. Niết ‡# - Xch. Niệm. 
NIẾT ÿš Xch. Nát. 
“ ‡‡ Lấy ngón tay mà viên hay cuốn — 
Cùng nhau thông đồng mà bày đặt ra. 
¬ § Phápuật. 
¬ f!' Ngny-hiểm —Nch. B ‹ 
“ # Cấn bằng răng. 


NIẾU NIỆU NIỂU NINH 


~ sứ t { Chức quan xem về hình-luật, 
tức là quan án sát. 

~ sử #2 '‹$ Sai khiến người ta bằng cách 
ám-thị. 

= ¿ợo — š& Việc không có mà bày đặt ra 
việc. : 

“tượng — {& Nặn thành tượng. 

“ mm] Tức là ty ánsát. 

^ xưng l4 f§ Người ta không có tội mà 
vu cho người ta. 

NIẾU 3 Tiểu tiện, đi đái. Xch. Nịch. 

Niếu khí — ÿ§ Cái bình đùng để đi tiểu- 
tiện (bidet). 

NIỆU ƒš Tiểu tiện, đi đái. 

— bạch — { (Y) Thứ bệnh đi đái ra nước 
đái trắng đục như nước gạo, cũng gọi là 
bạch-niệu (albuminerie). 

“^ đạo - ‡š (Sinhlý) Đường để cho nước 
tiểu ra (urètre). 

“ quản - ® (Sình-lý) Ống thông nước 
tiểu từ trái thận đến bàng-quang 
(uretères). 

= đoan — Ê# (Hóa) Một. thứ toan-loại ở trong 
nước tiểu người và vật (acide urique). 

¬ ¿ố —3š (Hóa) Chất ở trong nước tiểu 
(urée). 

NIỂÊU ÿ§ Gió lay hiu hắt - Mềm-mại địu- 
đàng như sợi tơ — Hình dung người con 
gái dịu-dàng. 

“ niểu - li Gió lay hm hắt — Tiếng hát 
hay địu-đàng, có âm-vận không đứt. 

NINH # Yên lặng — Thè là - Sao? - Thăm 
xem có bình yên không. 

¬ †§ Cầm mà xoắn mà vò. 

“ lý Tên cây. 

“ t1 Xch. Đinh¬aainh. 

“ 7#. Con chó lớn - Trạng-mạo hung ác. 

“ bình T§ 3° (Địa) Một tỉnh ở Bắckỳ, 
giáp với Trung-kỳ. 

^ dân- E Yên lòng dân. 

“ giz — #5 Về thăm nhà xem có bình yên 
không. 

“ khang - ñR Mạnh khỏe bình an. 
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“= kiệm uột xa - l& ØJ 3# Thà là tằn-tiện, 
chớ không nên xa-xi. 

= lạc— % Tâm địa an vui. 

Ninh lăng - Eầ. LÃ tang của vua chúa. 

* mông f{Œ ltãấ (Thực Cây chanh 

_ (eitronnler). 

“ nhân phụ ngã uô ngã phụ nhân - 
ÄA  # ÂRl # & A Thẻ là cho người 
ta phụ mình chớ mình không phụ người 
= Lòng trung-hận của kẻ quân-tử. 

= thói— 4 Bình an. 

“thân — #fd. Làm cho cha mẹ yên lòng. 

“ bí kê khẩu ô uì ngưu hậu — 
# # LIfR § + & Xch. Kêkhẩn. 

¬ thần— #8. Nch. An tâm. 

“ nh-— §§ Yên lặng. 

“ Ric— R§ Yên lặng. 

“_ tuế—ƒ#. Năm thái-bình (année paisible). 


NỊNH {£ Nịnh hót làm cho người ta vui 
lòng. 


= nhân— _Á Người tài nịnh hót. 

=_ thần — EE Người bây tôi tài nịnh hót vua. 

NOA *# Con cái— Vợ con. 

= trí— fŒ, Con nất nhỏ. 

NỌA !§ Nhác. Cũng đọc là đọa. 

“ # Yếuớt. 

^ Hi Liúa nếp. Thường viết là ‡# †Ế s 

“ dữ {ãä ñấ Nhác nhón (paresseux). 

= độn— ÿ Yếu ót, chậm chạp fndolent). 

“ nhược —- 88 Yếu ớt, nhác nhớn (mon et 

_ mdolen®. 

“ phụ - #_ Người đàn ông không có khí 
tiết. 

= dính — ‡k Xech. Đọatính. 

NOÃN ƒÿ Cái trứng ~ Hòn đái - Chỉm ấp 
trứng cho nở ra con, cũng gọi là noãn. 

“Hệ Ấm — Làm cho ấm lên — Cũng viết là 
1g. 

f§ Nch &. : 

bạch jl 5 Lòng trắng trứng (albumine). 

bào — Jfũ Cái tế bào sinh ra noãn-châu. 

châu — #£ (Sinh-}ý) Tức là noãn-tử, cái 

trứng ở trong buồng trứng (ovaires) của 





NÔ 


đàn bà (giống cái) hợp với tỉnh-trùng của 
đàn ông mà thành thai (ovule). 

dục— TỶ Ấp-trứng và nuôi con. 

hình — Tý Hình giống cái trứng 
(oviforme). 

hòa - W§ #IƠ Ấm-ápêm-đểm. 

lô - t Lò để sưởi mùa đông (cheminée). 
hai — ÿ§ (Địa) Dòng nước nóng từ xích- 
đạo chảy về lưỡng-cực, cũng gọi là xích- 
đạo lưu (eourant  chaud, 
équator1a]). 

nhãn —R Con mắt nồng-nàn = Cách tiếp 
đãi ân cần, trái với lănh-nhãn là con mắt 
ngó lạnh-lùng. 

sèo tjñ lãä (Smh-lý) Một bộ phận trong 
sinh-thực-khí của đàn bà (giống cái) gọi 
là buồng trứng, trong ấy có những trứng 
gợi là noãn-châu (ovaires). 

sinh — # (Động) Chỉ loài động vật đẻ 
trứng (ovipare). ˆ 

thuy @ % Sắc núi mùa xuân ấm ấp 
xanh tốt. 


tử I8 #- Nch.Noãn-châu. 


courant 


NÔ ứt( Đây tớ - Ngày xưa con cái kẻ có lội 


phải vào làm đây tớ cho nhà quan gọi là 
nô. 

# Nch Noa #3 - Chỗ kho cất chứa 
tiển bạc. : 

% Nch.Nã.#o 

# Con ngựa xấu —- Người tài năng hèn 
kém. 

bộc 0w ƒ£ Đẩy tá, đứa ở (servite, 
đomestique). 
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bối - 5# Tiếng chưởi người, cho là đổ nô- - 


bộc. : 

chúng - ft Nồi giống làm nô-lệ, lồi mắng 
dân vong-quốc. 

lệ - ## Kẻ làm đẩy tớ, thânthể của 
mình thuộc về chủ-nhân, chủ-nhân có 
quyển sinh sát mình được (eselave). 

lệ chế độ - ‡## ti: fE Chế-độ ngày xưa 
thịnh hành ở Hy-lạp, La-mã, nhân-dân 
có hạng tự-do và hạng nô-lệ làm đây tố 
cho đân trí do, nô-lệ thì mất. hắn nhân- 


NÔ NỘ 


cách nhân-quyển, người ta chỉ xem là 
một thứ vật thôi (esclavagisme). 

lệ đạo đức — ‡£ ïñi (E Đạo đúc của kẻ 
nô-lệ, hoặc đạo đức khiến người ta phải 
nô-]ệ. 

lệ sinh nhai - ‡# + ƒ£ Sinh nhai bằng 
cách nô-lệ - Ngb. Người không tự-lập mà ` 





- sống gởi vào người khác. 


nhan tỳ tất - 3R tt Rš Mặt đây tớ, gối 
con hầu = Tiếng chưởi người. : 
thai trì viễn lộ #$ §ã EU šR Eã Loài 
ngựa xấu mà đi đường xa — Ngb. Người 
bất-tài mà gánh việc lớn. 


Nôity tị 02 Ngày xưa những con gái vì 


cha mẹ có tội mà phải vào làm đẩy tớ 
nhà quan, gọi là nô-tỳ. 


Nỗ # Cái nõ, bắn bằng tên. 


3 Gắng sức. 

hức #2 7j Gng sức, ra sức mà làm việc 
(gefforeer). 

mục - _ TYợn mắt lên tổ sắc giận. 

thủ #4 % Người bắn nõ (archer). 

trương kiến bạt - 7E 8l 3 Dương nõ 
lên, rúL gươm ra = Khí thế dữ tợn - Hai 
bên sắp sửa đánh nhau. 





NỘ #% Khí giận - Phấn phát lên. 


đào —- ⁄§ Sóng nước dữ tợn (fot 
timmpótueux). : 
đảo giang hà — BỊ ïT ?El Cơn giận lên 
thì núi sông cũng phải đổ - Ngh. Khí 
phách của người anh-hùng. 

ý- # Cáiý giận. 

khí— #, Khí giận (colère).. 

khí xung thiên - % ÍU Z Cái khí giận 
dữ tợn lắm. 

bích - #â Giận nà đánh một cách dữ tợn. 
lãng — ‡P, Nch. Nộ dào. 

mạo — $#. Sắc mặt giận (mine de colère). 
ngôn — # Lời nói giận đữ (parole dc 
colère). 

cứn - #0 Giận và oán, 

phát xung quan — Số ` nỗ “Tóc giận 
dứng ngược đổ mất mũ - Ngb. Khí 
phách của người liệt-sĩ. 


NỘI 


sốc - & Nch. Nộ-mạo. 
triểu — #ÿ_ Nước triểu lên dữ tợn. 


Nộ ui lôi đình — ƒ$ # Tf Khi giận thì làm 


nên sấm sét — Ngb. Ủy của trời - Hình- 
pháp của vua. 


NỘI % Bề trong— Đàn ông gọi vợ là nội. 


bì — ƒ# (Sinh-lý) Da có ba lớp, lớp ngoài 
là biểu bì, rồi đến lớp chân bì, lớp trong 
là nội-bì, tiếp với gân thịt (derme). 

bô - 8ñ. Bề trong (partie intérietre). 

bộ đào thái — BŨ #9 ‡K (Sinh) Sự đào- 
thải trong khoảng các tế-bào trong nội- 
bộ của sinh-vật (ntrasélection). 

các — J#] (Chính) Cơ-quan hành-chính 
chủ-yếu của nước dân-trị, do Tổng- 
trưởng các Bộ tổ-chức thành — Một cơ- 
quan ở trong Nam-triểu, đặt từ năm 
1829 (Cabinet). 

cóc tổng lý — R] £#t ï# (Chính) Chức 
Tổng-lý đứng đầu tòa Nộicác, cũng gọt 
là Thủ-tướng (Préeident du cabinet). 
cảnh ¬ tặ. Cảnh ở bề trong, ở trong lòng. 
chính - IJ{ Chínhtrị trong nước 
(politique intérieure). 

chính bộ — ft đñ (Chính) Bộ quốc vụ 
xem về việc chính-trị trong nước, cũng 
gi là Nộivubộ (Mimstềre de 
Tntérieur). 

chuyển côn — #8 E# (Sinh-lý) Cái gân 
khiến cho các cø-quan vận-động trở vào 
trong mình (muscle addueteur). 

chức ¬ ft. Quan ở kinh-đô. 

cố — ã. Xem xét vào trong, không quên 
lãng việc ở trong - Chiến cố đến việc 
trong nhà. 

công — šT Trong nội-bộ tranh nhau. 


Nội đác ~ f3 (Toán) Một đường thẳng cắt 


hai đường thắng khác làm thành tám 
góc ở xung quanh hai chỗ giao-điểm, bốn 
góc ở bề trong hai đường thẳng ấy gọi là 
nội-dác (angÌes Internes). 

dụng - f Thực-tế ở bể trong - Phân 
lượng dung trữ ở bề trong. 
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NỘI 


~ đao— 7] Cái gươm để chém người có tội 
ở trong quân-đội. 

ˆ địa — Hỳ Đất trong nước, trái với biên- 
địa, là đất ở nơi biên-giới. 

= điển — #ụ Tín-đồ của Phật-giáo gọi kinh 
luận của Phật là nội-điển. 

~“ đình— ƒ Cungởtrong. 

¬ đổi dác - #† #ã (Toán) Hai cái góc 
phương-hướng trái nhau ở trong mấy nội 


dác (angles internes opposés). 
~ gian — f† Người ở trong đoànthể mà 
làm phản gián cho giặc. 


^ giáo — # Dạy con gái — Dạy người ở 
trong cung cấm. 

“hàm — ị (Luận) Cái tính-chất bao hàm 
ở trong một danh-từ. 

= hạnh — {T Đức hạnh của đàn bà trong 
chốn khuê-môn. 

“ hóa —  Hóavật của bảnxứ 
(marchandises locales), trái với ngoại- 
hóa là hóa-vật của ngoại-quốc. 

ˆ_ hoạn — 4. Mối nguy-hiểm ở trong nước. 

=“ hưynh đệ — ft 3 Anh và em của vợ 
mình. 

ˆ khoa — | Thuật chữa các bệnh thuộc về 
nội-tạng. 

“loạn — Ñ( Rối loạn ở bề trong, ở trong 
nước (troubles intérieurs). 

Nội ngôn bất xuất -S 2X Hị Theo đạo- 
đức xưa, những lời nói của đàn bà, con 
gái ở chốn buồng the không cho nghe 
ra ngoài. Trái lại là ngoại-ngôn bất 
nhập. 

“nhân — A Người trong nhà, tức là vợ. 

=“ nšĩ - HE (Sínhlý) Bộcphận ở trong tai 
(oreilÌe interne). 

= nhiệt — #⁄ Bệnh nhiệt táo trong lòng. 

¬ phụ — fi† Nước ngoài qui-phụ theo nước 
mình. 

¬ phú _— J‡ Kho tàng trong cung vua. 

“ phục ngoại đồ - RR ?}- š& (Y) Cách thây 
thuốc trị bệnh, trong mình thì cho uống 
thuếc, ngoài da thì phết thuốc. 


NỘI 


quan — Tl Quan lại trong cùng — Hoạn- 
quan - Quan đàn bà ở trong cung. Cũng 
gọi là nội-thần. 

quan — Ÿ Tức là chủ-quan (subjectlÐ. 
quốc công trái — ZR /\ {R Tức là nội-trái 
(dette pub]ique). 

tợi triểi-học - #Œ # #4 (Triế) Cái 
triết-học chủ-trương rằng thực-tại là có 
trong ý-thức người ta (philosophie 
iImmanente). 

tạng - R# (Sinh-lý) Các cd-quan ở trong 
bụng loài đệng-vật (viscères). 

¿ốc — RỊ| Một thiên trong LÃ-ký nói về 
phép tắc của người đàn bà phải theo để 
sửa trị việc nhà và đối đãi với người. 

tâm — ;J› Tức là tâm-tư. 

tầm — EỆ Nhà ngủ (chambre à councher). 
thân — #3 Thân thích ở trong họ nội 
mình. 


Nội thị - T8. Người hầu hạ trong cung vua. 


thuộc — I8 Nước khác phụ-thuộc với nước 
mình. Nch. Nội-phụ. 

thương _ X (V) Theo y-học cũ, nội-thương 
là bệnh về tính-tình, tình-đục. 

tịch đỉnh ¬ §§ TT Người đân có tân trong 
sổ đính (inserit). 

tỉnh - 4 Tự xét trong lòng mình 
(ntrospection). 

trái ~ {R (Tà) Món nợ của chính-phủ vay 
của nhân-dân trong nước (emprunt 
national). , 

trị — ÿ& Chính-trị trong nước (politique 
intérieure) — Gia-chínhhọc (économie 
đomestique). 

trĩ - £ (V) Bệnh đau trong giang-môn. 
trợ — BÚ Người giúp việc trong nhà, tức 
là vợ. 

tuệ — $# Thông minh trong lòng. 

tử— #+_ Vợ mình đépouse). 

tướng — #Ä_ Quan tướng thống suất việc 
trong nhà, tức là vợ épou&e). 

u — 3š Mối )o lắng ở trong. 

ứng — HỆ Ở bể trong thông mưu để 
hưởng-ứng với kế ở ngoài. 
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NỔI NỘN NÔNG 


— uiên nhỉ ngoại phương - IR| T[ ?È 
Trí khôn ở trong thì viên hoạt tròn trịa, 
mà nết làm ở ngoài thì vuông vấn ngay 
thẳng. 

= uự — š§ Việc trong nước - Việc lrong 
cung vua. 

ˆ „ụ bộ~ ## šñ Tức là Nộichính-bộ. 

NỔI gậ Đói- Nội bộ không đủ. 

~ khí ~ Sẽ Chết đói - Hạng người chí khí 
hèn hạ, cũng như chữ tự-khí. 

NỘN ## Non, chưa chín - Mới gây nên. 

= chỉ - ‡# (Thực) Cành cây non (branche 
jeune}. 

“ nha — 3 (Thự) Mầm non Geune 
bourgeon). 

= nhụy— ý Nhụy hoa mới nở. 

“ nhược— 88 Non nót, yếu đuối. 

NÔNG ƒ# Người làm ruộng. 

“ công — 1L Người làm ruộng và người 
làm thợ. 

“ c„ - § Đồ làm ruộng (nstruments 
araloires). 

¬ dân hiệp hội —- E3 tẰ  Đoànthể do 
nông-đân tổ-chức ra để mưu cải-lương về 
nông-nghiệp, cùng bảohộ lgiích cho 
nông-đân (syndicat agricole). 

=_ đân uận động - E 8 Cuộc vận-động 
của riông-đân, có nhiều khuynh hướng 
khác nhau, song đại khái là phẳn-đối sụ 
ápbúc của địachủ (mouvement 
agraire). 

“ gia~ #4 Nhà làm ruộng (agriculteur). 

=_ học — #8 Môn học nghiên-cứu về sự cải- 
lương và phátđạt nghề nông 
(agronomie). 

= hội - ® Đoàn-thể tổ-chức để cải-lương 
và phát đạt nghề nông (chambre 
đagriculture). 

= bhíh — [ Lúc xong mùa màng nhà 
nông được thong-thả. 

=_ khoa — f8} Môn học nghiên<ứu về nông- 
nghiệp, gồm có nông học, nông nghệ, 
hóa học, lâm -học, thú-y-học (agronomie). 

=_ lâm —‡k Nông-nghiệp và lâm-nghiệp. 


NÔNG 


Nóng nghệ - $X Nghề làm ruộng, làm 
vườn, cùng nghề khaikhẩn rừng núi 
(agrieulture). 

= nghiệp - 3£ Việc cày cấy trồng-trọt và 
nuôi gúc-vật (agriculture). 

- nghiệp bộ - 3% 8 (Chính) Một bộ ở 
chính-phủ trungương xem về nông- 
nghiệp (Ministère de Ïagriculture€). 

" nghiệp độnguô-học - % ỦQ UJ 
£8 (Nông) Môn học nghiên-cứu về việc 
cải-lương, việc phiển-thực cùng phương- 
pháp bảo-hộ những cầm-thú nuôi trong 
nhà (zoologie agricole). 

% {L. #4 (Nông) Môn 
hóa-học dùng về nghề làm ruộng (chimie 
agricole). 

=_ nghiệp ngân-hàng ~ % #R f1 (Binh) Cơ- 
quan ngân-hàng lập ra để cho nông-dân 
vay tiền mà làm ruộng (banque agricole). 

“ nguyệt - H Tháng làm việc nông, ta 
thường gọi là ngày mùa. 

“ nô —- ứý Nô-lệ của nhà nông nuôi — 
Những nông-đân đời Trung-cổ làm ruộng 
của địa-chủ, không được tự ý bổ nghiệp 
mà đi chỗ khác (ser. 

^ nô chế độ - tt | Fš (Sử) Cái chế độ 
thịnh hành trong đời phong-kiến, nhân- 
dân nhà quê đều phải làm ruộng cho bọn 
địa-chủ quí-tộc như là nô-lệ (servage). 

—_ nô giải phóng — tụ RỆ lí Sự buông thả 
cho nông-nô được tự-do (émanecipation 
des serfÍs). 

= phố— [| Nghề làm ruộng làm vườn. 

“ phu— #% Người làm ruộng (paysan). 

Nông sản oật ~ 7 f7 Những vật sản về 
nghề nông (produits agricoles). 

— sự thí nghiệm trường — #3 ñÀ Bộ t3 
Tường thínghiệm cốt nghiêncứu 
những phương-pháp cải-lương nghề nông 
(station eexpérimentation agricole). 

{£ Việc cày cấy (culture). 

“ /ang — #$ Nghề làm ruộng và nghề nuôi 
tầm (agriculture et sérieienlturc). 


= nghiệp hóa-học - 


= lác— 
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NỘT NUY NỤY NUNG NÙỪNG 


= thời - H# Mùa làm ruộng (salson 
agricole). ˆ 

NỘT š# Nói năng chậm chạp. 

“_ nhĩ tốn - Fũ #4 (Nhân) Vị Tổng-tư-lệnh 
thủy-quân nước Anh, đối địch với Nã- 
phá-luân nhiều lần (1778-1805). 

“ "nho — {8 Học trò đốt. 

= thiệt— f{ Nói nắng khó khăn. 

“ ư ngôn, mẫn ử hành - ÿ S lWU ñ 1ï 
Người cẩn-thận ở lời nói như hình người 
vụng nói, mà làm việc rất siêng năng. 

NUY 1£ Gân thịt yếu ót không cử động 
được. 

NỤY 3£ Người làn thấp. Cũng đọc là oải. 

“ í§ Xch. Nụy-nô. Cũng đọc là oải. 

“ nhân khán trường J# A613 Anh lùn 
xem hát, đứng sau không thấy gì, nghe 
người ta khen hay mình cũng khen, 
người ta chê đổ mình cũng chê - Ngb. 
Hạng người không trí-thức, cứ theo dùa 
mà phụ-họa. 

“ nô - (Địa) Giống người hiện ở Bắc 
hải đảo nước Nhậtbản. Người Tàu 
thường gọi chung người Nhậtbản là 
Nuy-nô (Ainos). 

NUNG ƒ§ Mủ sinh ra ở nơi gân thịt thối 
nát (pus). 

NÙNG ¡# Đậm, trái với chữ đạm là lạt 
4. Thường viết là RÑ~„ Tên núi ở Bắc-kỳ. 

= (§ Tên một rợ, ở miền thượng du Bắc- 
kỳ — Tục gọita #3 là nùng. 

“ E# Rượu mạnh, rượu nồng. 

“ #@ Câycốirậmrạp. 

“ đạm ÿ# 1⁄4 Nùng là mặn mà, đạm là lạt 
lếo. 

= độ_— f (Ưý) Cái trình-độ của một chất 
gì tan ở trong một chất lổng khác (degré 
de concentration). 

= hộệu — [E Mặn mà dày đặn, trái với đạm 
bạc. 

= hậu toan — Tÿ Rứ (Hóa) Thứ lưu-toan 
đặc, không có lẫn với chất nước (acido 
sulfunique concentré). 


NỨ NỮỬ 


=- Nhị - tí Núi Nùng-sơn và sông Nhị-hà 
ở Bắc-kỳ = Phong cảnh Hà-thành. 

~- sơn — {|| Trái núi nhỏ ở tỉnh Hà-nội. 

— uị hủ trường nùng sắc bại đức 
l 9£ f§ ở ¡8 Œ fV ƒ& Mùi quá 
ngon thì hư ruột, sắc quá đẹp thì hại 
đức. 

NỨ #« Gả chồng cho con gái. 

NỬ #4 Con gái - Một vị sao trong Nhị- 
thập-bát tú. 

~ anh hùng —- # f£ VỊ anh hùng đàn bà. 
Xch. Cân quắc anh hùng. 

— bác-sĩ — l§ + Người đàn bà được học-vị 
bác-gĩ (dootoresse). 

Nữ bảo đơn - f †† (Y) Thứ thuốc bổ khí- 
huyết cho đàn bà để sinh đẻ được nhiều. 

“ bíthư-— $ #‡ Người con gái làm bí-thư 
(femme secrétaire). 

¬ bộtrưởng — ñ§ï EÃ Người con gái làm 
Quốcvụ bộ-trưởng, như bà Kolontai 
nước Nga (emme ministre), 

ˆ cách-mong — - ấn Người đàn bà con gái 
làm cách-mạng (femme révolutionnaire). 

^ chủ nhân~— + Â Người đàn bà làm chủ 
trong nhà (maitresse de malson). 

~ chúa — 3 Vua đàn bà, như bà Trưng- 
trắc nước ta — Hoàng-hậu (reine). 

~ công —- T Đàn bà con gái làm thợ 
(ouvrière) - Công nghệ của đàn bà con 
gái (travaux féminins). 

“ công-tở — 2\ -#- Xưng con gái các nhà 
quan hoặc nhà vương hầu là nữ-công-tử. 

“dung — 7ä Dáng điệu của người con gái 
~ Một điều trong tứ đức của con gái ngày 
xưa. : 

~ đạo-sĩ— ‡# + Người đạo-si đàn bà. 

ˆ giới - Pq Gọi chung đàn bà (es femmes, 
le monde féminin, le beaa sexe). 

¬ giới — i#, Tên quyển sách đạy đàn bà về 
phần đức-hạnh. 

“ hài— §E Giây đàn bà con gái di 

= hải khấu — ïg 14 Đàn bà làm giặc cướp 
biển. 

^ hỏitặc— tf l§ Nch. Nữhảikhấu. 
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NỮ 


hạnh — { Đức-hạnh của đàn bà (vertus 
de la femme). 


` Nữ họa-— tị Họa hại do đàn bà gây nên. 


học đường — S %4 Trường học dạy con 
gái (école des Jeunes ñilles). 

học sinh — %8 4, Học trò con gái 
(étudiante). 

hộ — F4 Nhà không có chủ đàn ông, lấy 
tên đàn bà đăng vào sổ hộ. 

sinh -. E§ + Đàn bà làm thầy thuốc 
(emme médeem)). 

khán hộ - Ø ?§ Đàn bà làm khán-hộ 
để trông nom người bệnh (infirmiẻre). 
lang — BE Con gái có tài học như con trai 
~ Gọi chung là các cô thiếu-nữ. 

lnh — {§ Nch. Nữ-ưu (actrice). 

húu — ÿ§ Gọi chưng đàn bà (les fenmes, 
le monde féminin). 

nề — Sä, Người đàn bà con gái (femme, 
3eune ñïlle). 

oø th; — lRỊ ƑX (Nhân) Em gái vua Phục- 
Hy đời thượng cổ nước Tàu, tục truyền 
rằng bà ấy thường rèn đá ngũ sắc để vá 
quyên — HỆ Quyển-lợi của đàn bà trên 
chính-trị và xã-hội (droit de la femme). 

sĩ ~ + Người con gái có học thức (&mme 
lettrée). 

sư — f Thầy học đàn bà (maitresse, 
institutriee). 

sở — Xưa đời nhà Chu đặt những 
người đàn bà có văn-học làm quan sử ở 
trong cung, chuyên việc biên chép việc ở 
nội-cung gọi là nữ-sử — Người ta thường 
gọi người đàn bà có học-thức là nữ-sử, có 
ý tôn-trọng. 


Wữ sức — Ñf Đỗ trang sức của đàn bà (les 


atours đe la femme). 

tài l— Ƒ -#- Người tài-tử đàn bà. 

tắc — HI Phép-tắc dạy đàn bà con gái. 
tăng— ÍR Bà vãL Nch. Ni-cô (bonzesse). 
thần — i#. Vị thần đàn bà (déesse). 

tính = †£ Có đủ tính chất đàn bà. Xch. 
Nam-tính (sexe féminin, genre féminin). 


NỮ 


— nh bản uị luộn — ‡‡ 7R {ở ñâ (Sinh) 
Cái thuyết chủ-trương rằng trong sinh-]ý 
của các vật hữu-cơ thì địa-vị của nữ-tính 
trọng yếu hơn địav‡ của nam-tính 
(théorie gynécocentrique). 

= trính - #3 Trình tiết của đàn bà — (Thực) 
Thứ cây nhỏ, cao chừng non một thước, 
lá như hình trứng mà dày, thường trồng 
trong vườn làm hàng rào. 

= trình-thứm — E Fễ Người đàn bà làm 
trinh-thám (esplonne). 

= trung Nghiêu Thuấn - th # #‡ Người 
đàn bà làm vua mà có tài đức như vua 
Nghiêu vua Thuấn. Đời Tống khen bà 
Hoàng-thái-hậu đồi vua Triết-tôn là nữ- 
trung Nghiêu Thuấn. 

“ trượng phu — #4 Kẻ hào-kiệt trong 
đàn bà. 

=#u sĩ — {# + Người đàn bà tu hành theo 
'Thiên-chúa-giáo (religleusey. 

“ tứdài - 5 † Túctài đàn bà Đời nhà 
Minh những đàn bà biết chữ được cử làm 
tú-tàI. 

= ñ? - # Đàn bà con gái @eune ñlle, 
fenane). 

Nữ tử tham chính dận động -— 
+ 3W 3 8) Cuộc vận-động của đàn 
bà con gái các nước Âu Mỹ để yêu-cầu 
cho được quyển tham-dự chính-‹trị 
(mouvement des sufragettes). 

“ tướng — lỗ Vị tướng quân đàn bà 
{femme guerrière). 


NƯƠNG NỨU NỰU NỮU 


= u„¿— {` Người đào hát (actrice). 

“ oư — A§ Người thầy bói đàn bà 
(devinesse). 

= pương— + Vua đàn bà (reine). 

NƯƠNG ‡#. Tiếng gọi người con gái — 

_ 'Tiếng gọi mẹ. 

“ nương - Í§. Tiếng dùng để xưng hô bà 
Hoàng-hậu. 

^“ h? - -- Đàn bà con gái (femme, jeune 
file). 

“ tử quân —- +- f. Quân đội do đàn bà con 
gái tổ-chức. 

NỨU ï# Quen, quen quá mà không để ý 
đến nữa. ¡ 

=- # Tạp nhạp lộn lạo. 

NỰU £## Xch. Nữu. 

NỬU #t Thất nút lại - Nút giây thất lại 
-Gốc. 

“ EJ_ Lấy tay mà lăn chuyển. 

“ EJ Tên một thứ cây — Cái xiểng tay để 
xiểng kẻ có tội. 

“ j1 Cái nút giây - Cái nút để gài áo. 

“ kết ft ‡4 Thắt nút mà kết lại với nhau. 
Nch. Nữu-ước. 

= fáylan— ƒ1 f (Địa) Tức là Tây-tây-lan 
(Nouvelle Zélande). 

“ ước — #9 Thất nút mà kết lại - (Địa) 
Một. đô-thành lớn ở phía đông nước Mỹ, 
trên Đại-tây-dương (New-York). 





4) A ft Chốc lát - Tên một nước ở 
Âu~hâu. 

~ lất Cao — Núi cao. 

“ R§ Con ngông. 

“ 1 Nch. Ngâm. lỆ › 

= #q. Đẹp tốt - Con gái. 

= Ti Một loài sâu, tựa như con tầm, nhiều 
giống lắm — Loài kiến. 

Nga khẩu song §§ L1 T8 (V) Bệnh trẻ con 
đương bú, có từng hạt trắng trắng trong 
da mồm, ta gọi là đẹn. 

“ khoảnh |R§WỨẨ Một chốc lát (court 
momentt). 

= Ja-h#— 8 Kí (Địa) Một nước lớn ở phía 
đông châu Âu và phía đông bắc châu Á, 
hiện theo chính-thể xã-hội Hên-bang xô- 
viết. (Russie). 

Nga my l8 /B Râu con ngài (một thứ sâu 
hình như con bướm mà to hơn, râu nó 
nhỏ và đài như tơ) — Ngb. Lông mày con 
gái đẹp như râu con ngài. 

^ my nguyệt - ïR E Mặt trăng non hình 
như râu con ngài (croissant. đe lune). 

=_ /ặc — #4 Quân giặc đông nhiều như kiến. 

^ thuật — flỹ Con kiến nhỏ học đấp đất 
dẫn dần, lâu thành khéo - Ngb. Người 
ta học tập dần mà sau thành-tựu được. 

“ iửz— Z#Ý Con kiến non. 

NGÃ ‡t Ta, tiếng tự xưng ~Ý riêng. 

— ‡? Rất đói. 

¬ bói {t #Z Chúng ta. 

~ hổ tướng quân #3 ft, lữ 5 Ông tướng 
tham bạo đữ tợn như con cọp đói. 





^ kiến #\ E. Ý-kiến thuộc về riêng mình, 
đối với ý kiến của người. 

— lang quân EfÑ 18 ® Quân-đội dõng mãnh 
lạ thường, tựa như đàn chó sói đói. 

“ qu— Ø4 Qui đói. 

~ sinh #% %4 Cái đồi của mình — Cái 
hành-vi của mình. 

“ fào— T§ Bọn chúng ta (nous). 

¬ tì chủ nghĩ. — XI + # (Triế) Học- 
thuyết của nhà triếthọc nước Đức 
Driesch chủ-trương rằng phàm những 
trí-thức của người ta đều chỉ lấy cái sức 
biết của mình làm giới-hạn (solipsisme). 

“ z? E8 7ZZ Chết đói (mourir đe faim). 

NGẠC 3 Kinh-hãi. 

Kimh-hãi. 

Cá sấu. 

Những lá xanh nhỏ ở chân hoa. 

Lời nói ngay thẳng. 

" ##. Mũi nhọn của con dao. 

= _E Tên nước ở đời nhà Ân nước Tàu. 

“ mộng Bš ## Cái mộng xấu, cái mộng bất 
tường (canchemar). 

^ ngạc — BE Nghiêm-chính, cung-kính. 

“ ngọc hồn hôn - E§ ï ï# Nch. Hồn hồn 
ngạc ngạc. 

ˆ ngư RE # (Động) Cá sấu (crocodile). 

“ ngư loại - f Xã (Động) Loài cá sấu 
(crocodiles). 

^ nhiên BÉ #3 Ngớ ngấc lấy làm lạ (avec 
stupéfaction). 

“ phiến #§ Ƒr (Thực) Lá xanh nhỏ ở chân 
hoa (sépales). 

“ th; {†$ Nhìn một cách sợ hãi. 
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NGẠCH #§ Cái trán, ở trên lông mày và 
dưới chân tóc — Số nhất định, như binh 
ngạch, thuế ngạch — Biển treo trước cửa. 

NGAI # Si-đần — Không hoạt bát. 

= #‡ Si-đần — Như đáng thất chí. 

“ bản 1% f§. In như một tấm ván — Tính 
chất đần dại. 

= bát % Ngu vụng. 

= rử BỊ Z Người đẩn dại. 

NGẠI Ø Ngăn trở Cũngviếtlà f# 

=_ nhãn —8R. Nhìn không sướng con mắt. 

NGẤT - 37 Một thứ cây, lá dùng để chữa 
bệnh, ta gọi là cây ngải-cứu — Đẹp tốt — 
Năm mươi tuổi gọi là ngải — Trẻ tuổi mà 
có vẻ khôi kỳ, cũng gọi là ngài, 

= xỊJ Cấtcô—Hết, thôi. 

~“ cứu 1 #& Nch Ngảichước. 

^ chước — #3 (Y) Đặt bạt ngải vào mình 
người bệnh mà đốt để chữa bệnh. 

“ hàu cơ XJZE Máy cất lúa 
(moissonneuse). 

“ hổ 2 Con cọp làm bằng cây ngải 
trong tiết đoan-dương, thuộc năm dần. 

= ião— 3 Người già 50 tuổi trở lên. 

= thảo cơ XI| T[ ÿ§ Máy cắt cổ (sarcleuse). 

“ táng 1! Tuổi trẻ mà mạnh mẽ 
(leune et vigoureux). 

NGẠN Ƒ# Bờ sông cao đốc — Cao đốc — Đầu 
trần không vấn khăn đội mũ gì. 

^ # Người nho nhã. 

“ ## Lời nói ngày xưa tương truyền lại — 
Lời tục-ngữ. 

“ ngột j# 7L Ý chỉ cao ngạo, khinh thị 
tất cả mọi sự mọi người. 

“ ngữ š# §E Lỗi nói đời xưa truyển lại 
(dicton, adage). 

^ oản— + Ngạn-ngữ nói rằng, 

NGANG #3 Cất cao lên - Không chịu thua 
ai — Giá cao. 

“ nhiên— #4 Tự phụ làm cao. 

— tùng trượngphu — TẾ ® Người 
trượng-phu nghênh-ngang ngất-ngưởng. 

" thủ_— tí Cất đầu cao lên. 


NGẠNH NGAO NGÁO NGẠO 


NGẠNH # Cành cây — Ngăn trở - Đại- 
khái. 

“ f£. Cứng- Mạnh. 

~ ## Xương trên đầu con cá - Ăn hóc 
xương cá. 

“ co { 1# (Y) Thứ cao của thầy thuốc 
dùng dán lên trên miệng vít thương cho 
nó cứng lại để không khí và nhớp nhúa 
khỏi vào. 

= cốt loại - ƒ# XE (Động) Loài sâu, hơi 
đống bọ cạp (psendoscorpinidés). 

= độ — [E£ (Lý) Cái độ cứng của vật-chất 
(degré de duretê). 

“ hóa — tX (Kinh) Tiển đúc, trái với tiển 
giấy (monnaie métallique). 

ˆ hóa ÿ§ {VL Trở ngại cho sự tiếnhóa 
(entraver Ÿévolution). 

= khái — lĐ} Nch. Đạilược, đại khái, đại- 
xuất. 

“ sĩ #ế -L Người tôi hay nói lời trung- 
trực, thường trái tai vua —~ Cũng gọi là 
Tngạnh-thần. 

“ thủy t# 7k Nước tựnhiên có những 
chất thạch-khôi hoặc thạchcao tan ở 
trong (eau pierreuse). 

“ trở {1£ ƒä Trởngại- Chướng ngạt. 

“ trực ff TJE Người tính thẳng, không 
chịu luồn lỏi chiều nịnh. 

“ oử_— l. Mưa dá (grêle). 

NGAO 3⁄4 Rong chơi. 

“ ‡{ Chơi nhới, 

“Ồ #4 Rang cho khô đi — Có ý như tàn nhẫn. 

=Ắ #+ Một loài của— Càng cua. 

= 3# Con trạnh, tức là một loài rùa lớn ở 
biển. Cũng viếtlà #§ e 

= dư 3# Ÿ# ĐI dạo chơi (se promener). 

= hí—- tặc Đi dạo chơi cho vui. 

NGÁO # Mạnh-mẽ— Ngạo mạn. 

NGẠO #4 Kiêu căng - Lồn dể. 

“ fq Nch# 

“ ‡z Nhiều tiếng ổn-ào. 

- cốc ‡4 8# Tínhchất cao-ngao - Người 
có khí-cốt không chịu chiều đồi. 


NGÂM NGÂN 


cốt lăng tằng - 8 lẽ Í Khí-cốt cứng-cỏi 
cao-ngạo, lỗm-chởm như núi nhiều đá. 
hhí hoành sương — % f§ Tã Cái chí-khí 
cao-ngao, không sờn với sương mùa thu. 
mạn — l§' Kiêu căng tự đại (orgueilleux). 
ngạn — E# Tĩnh tình cao ngạo, trái với 
người thường. 

tục u¿ thời — {@ 3# 8 Khinh người tục, 
trái với đời, người có khí-tiết. riêng. 

uật— #Ị Cạy tài mà khinh người, 


NGÂM ¡‡ Đọc tiếng dài. 


bá — {lñ Người ĩnh-tụ ở trong trường làm 
thơ. 

đàn — B§ Người nh-tụ trong thi-xã, chủ 
trì các đàn-điếm. 

nga — 0W Đọc thở đọc ca để một mình 
tiêu khiển. 

nguyệt ¬ E Đối mặt trăng mà ngâm thơ. 
phong lộng nguyệt - 4 #t H_ Xưa hai 
thầy Trình học với thầy Chu-Liêm-khê, 
quá say mùi đạo, đến khi về làng, người 
làng hỏi anh sở đấc những cái gì thầy 
Trình trả lời rằng: ta được gặp thấy 
Liêm-khê như ngâm phong lộng nguyệt 
nhì qui I2 J # R ïñi R8. Đời sau nhà 
làm thơ thường hay vẽ vời trăng gió mới 
cặp bốn chữ ấy để miêu-tả thú làm thơ. 


Ngâm suất — ‡‡ Tiếng con đế déo-đắt như 


đọng người ngâm thở. 

thiển — Mặ_ Tiếng con ve-ve đáo-dất như 
dọng người ngâm thơ. 

thơ — 3> Đẹc thơ, đọc ca, tiếng dài ra gọi 
là ngâm. 

trường uô địch — l8 ft fqW Người danh 
tiếng đổi nhất trong đám làm thơ. 

xẽ - ïẲ Đoàn-thể của các thinhân kết 
với nhau để làm thơ. Nch. Thi-xã. 


NGÂN #R§ Bạc -— Tiển bạc. 


4ã Chó dành nhau —- Tiếng chó sủa là 
ngân-ngân. 

Bi Lại, nếu, tức là cái phần thịt giữ lấy 
chân răng — Cãi nhau gợi là ngân-ngân - 
Cười hé răng ra. 
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Ngân-hàng — 


NGÂN 


BR Cắn—Nch. Bứ 

E_ Ngu dại, không biết gì. 

bản uị  $R 2 {ù (Kinh) Chế-độ tiền-tệ 
lấy bạc làm tiển-chính (étalon argent). 
châu — T§ Chất thuốc mẫn sắc đỏ, lấy 
lưu-hoàng và thủy-ngân chế thành. 

chỉ— Ít Bạc giấy (papier-monnaie). 
điện thiết tâm — [Z1] R iùi Mặt bạc lòng 
sắt, tức ngoài mặt đả làm quân-tử, mà 
trong lòng thực là tiển-nhân. 

đỉnh - #£ Một đỉnh bạc, là miếng bạc 
đúc như hình viên gạch (lingot d'argent). 
hà — ‡tJ Tức là thiên-hà (vole lactée). 
hán — ‡# Tức là ngân-hà (voie lactée). 

fT (Kinh) Cd-quan lập ra 
để làm những việc cho vay hoặc đổi chác 
tiển bạc trong việc buôn bán, để giúp cho 
việc buôn bán dễ phát đạt. Ta thường gọi 
là nhà băng (Banque). 

hàng đoàn — {1 8l (Kinh) Đoàn-thể do 
nhiều nhà ngân-hàng hợp thành để làm 
chứng cho một nước nào vay tiển của 
ngoại-quốc (consortium de banques). 
hạnh — #§ (Thực) Một thứ cây hoa trắng, 
quả sinh nhiều, nhân ăn được (ginkgo). 
hoa — TE Chỉ những đèn treo trên cây — 
Chỉ tuyết bám trên cây. 

hôn — tẾ  LÃ kỷ-niệm 25 năm sau khi 
kết-hôn ở Âu-châu (mariage đ'argent). 
khoáng ~ Jầ (Khoáng) Mỏ bạc -Thứ 
khoáng-thạch có bạc (minerai đargent). 
khố— ` I£_ Kho chứa bạc (trésor). 

ngư — #¡ (Động) Một thứ cá nhỏ, mình 
trắng toát (lecosoma argentea). 

nhấn — RR Con mắt chỉ thấy lòng trắng 
cả, tựa như bịt bạc = Mắt người mù. 
phách băng t¿ — t§ ¡k 3⁄4 Thể-phách 
như bạc mà tư-thái như giá, tức trong 
giá trắng ngần, người đẹp mà có trinh- 
tiết. 

quï — #§ Hòm đựng bạc (caisse). 

sách — ÿ# (Tài) Số tính toán các món chỉ 
và món thu cửa Chánh-phủ (budgeÐ. 


NGÃN NGẬN NGẬP NGẬT NGẪU 449 


—- thiểm — tỆ Mặt giáng đa lune). 

~ thỏ— G%, Mặt giăng (la lune). 

Ngân tiên - ‡$š Đồng tiên bằng bạc của 
vua cấp cho những kẻ có công để thưởng 
công (sapéque đargent). 

~ thêu — E8 (Hóa) Tức là tiên-toan-ngân. 


NGẤN yš Vết sẹo — Dấu vết 
— lích  ĐỊ Dấu vết của cái gì để lại 
(traces). 


— tích bất hình — Đ. 3‹ 1ý Không lộ đấu 
vết. cho người ta thấy được, tức làm việc 
bí mật. - ' 

NGẬN fd' Tiếng chó gần nhau - Tàn nhẫn 

Rất, lắm. 

NGẬP % Núi cao. 

— ngập - 
hiểm. 

NGẬT đ Cao vót - Trơ trọi một mình. 

=. Tế: Ăn. 

Đến Cuối cùng. 

~ láp ll¿ 3z Đứng một mình không động. 

NGẤU 8 Tình‹ờ, thìnhlình - Số chẵn, 
đôi lứa -- Tượng bằng gỗ hoặc bằng đất - 
Bọn. 

“ fSL Hai người cùng cày ruộng với nhau — 
Số chẵn. 

“ ủ. Rễ cây sen, củ sen. 

¬_ duyên {8# ‡£ Nhân-duyên tình cờ không 
tiởng có mà có. 

= đốc thiên hạnh — {8 % 3E Tình cờ gặp 
được cái may trời cho. 

= đoạn ty liên §§ tí í$ 3H Ngó sen đã 
gãy mà tơ còn đính — Ngb. Người chia la 
mà lòng còn vướng vít, nói về tình bạn 
hữu hay trai gái. 

Ngấẫu hôn {8 #§  Chế-độ hôn-nhân, cứ 
một. người đàn ông thì lấy một người đàn 
bà, không phải đa-thê mà cũng không 
phải đa-phu. 

“ ngộ — 3ã Tình cờ gặp nhau (rencontre 
fortnite). 

—_ ngữ — §E Hai người nói chuyện riêng cùng 
nhau. 


Cao vót — Hình trạng nguy 


. 


NGẪU NGHỆ NGHỆ 


Ð ngữ. la thư giác. khí thị — 
šB ñ? đ# ã 4 mm (Pháp) Phápuật 
đồi Tân-Thủy-hoàng, hễ hai người ngồi 
cùng nhau nói chuyện sách vở là đem ra 
xử tử, bỏ thây giữa chợ. 

=“ nhân luận — [| šâ (Triết) Cái 
thuyết chủ-trương tờ vật-chất và bơi 
thần không ảnh-hưởng gì với nhau, chỉ 
ngẫn-nhiên mà hoạt-động đều với nhau 
trong cơ-hội thích-đáng thôi 
(occasionalisme). Thuyết ấy đối lập với 
tương-chế-thuyết (nteractionisme). 

ˆ nhĩ— Rj. Nch. Ngẫu-nhiên. 

~ nhiên - #3 Thình-lình không liệu trước 


được — Tình cờ.  (Wrtuitement, au 
hasard). 

— nhiên đắc chỉ - #8 {8 Z Tình cờ mà 
được. 


“nhiên luận - # ä@ (Triế) Cái thuyết 
chủ-trương rằng các sự-thực chỉ là phát- 
sinh tình cờ, chứ không có quan-hệ 
nhân-quả gì cả (aecidentalisme). 

— nhiên thất chỉ — #4 #® Z Tình cồ mà 
mất. 

— phát - š$ Thình-lình phát sinh. 

# t2 Bột lấy ỏ củ sen ra. 

~ số {§ #4 (Toán) Những số chẵn: 2, 4, 6, 
8, 10 ombres palrs). 

“ (th; - : Nhìn đối nhau. 

Ngẫu tượng- {& Tượng thần bằng đất, gỗ 
hoặc đổng, vàng, của người mê-tín 
(idole). 

NGHỀ í#q Connít 

“ Tš Cái ráng, mây sắc đỏ. 

“ #š Con sư-tử gọi là thoan-nghê. 

“ ậc Con cá kình, loài cái gọi là nghê — 
Một thứ động-vật lưỡng thê, hình như 
con thằn-lằn. 

“ thường TỆ #t Cái xiêm sắc ráng. 

= thường uũ y khúc ~ 3E 11 7c dh Tên một 
bài hát của tiên hát trong cung nguyệt. 

NGHỆ X. Sửa trị - Người hiển tài. 

“ ?#Z Tên người. 


“phấn -— 


— Mối đầu của việc. 


NGHỆ NGHI 
## Tài năng - Gieo hạt giống — Chừng 
mực — Chỗ cùng đáy. 

#\ Nch. §§ -Nch. Thế. 3* › 

gỹ. Nhìn lếc, nhìn ngang. 

äã Đến-Lại. 

JR Vạt áo. 

aøn % #3 (Địa) Một tỉnh ở phía bắc xứ 
Trung-kỳ. 

lôm SE +k Chỗ cất chứa đồ thư ~ Rừng 
văn nghệ, cũng như chữ nho-lâm - Đời 
xưa dạy đân bằng Lapc-nghệ: lễ, nhạc, xạ, 
ngự, thư, số, những nhà trường dạy các 
món ấy gọi là nghệ-lâm — Đời sau gọi 
những chỗ văn-nhân tụ tập là nghệ-lâm. 
mục — #2 Trồng trọt và chăn nuôi 
(agriculture et élevage). 

năng — §E Nghậ-thuật và kỹ-năng. 
nghiệp - 38 Cái nghề mình nhờ vào đó 
xà mưu-sinh (profession). 

nhân — A, Người có đạo-đức và kỹ-nghệ. 


Nghệ thuật ~ 1f§ Mỹ-thuật và kỹ-nghệ như 


âm-nhạc và hội-họa (art). 

thuật cưng — fÙ # Xch. 'Tượng-nha-tháp 
(tour đ1voire). 

thuật gia - í. # Nhà chuyên-môn về 
nghệ thuật (artiste). 

uến — % Nghậ-thuật và văn-chương (art 
et littềrature). 


NGHI # Thích đáng - Nên. 


$L Mặt ngoài - Khuôn mẫu — Vật tặng 
biếu ˆ 

%É Ngờ vực — Dống như — Quái lạ. 

g# Tên núi ở Trung-hoa. 

án Rš 3% Án ngờ: Cái án chân tướng 
không rõ. Cũng gọi là nghỉ ngục. 

báng — š# Bị người hoài nghi và hủy 
báng. 

biểu 3 #4 Khuôn phép. 

binh, š ƒ{ Bình đả để lừa quân địch. 
chế 2 f| Lã-nghi và chế-độ. 

dụng — 7ã Dung mạo bể ngoài. 

điểm KẾ §l Cái chỗ còn ngồ (poim 
douteuy). 
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NGHĨ 


đoan S— lg Mối ngă. 

đoàn — [8| Một cục ngờ, việc chưa võ ràng. 
gia #3 3® Đàn bà về nhà chồng ăn ở tử- 
tế. 

hoặc šš 3% Ngờ vực, không tin (doute). 
buynh nghỉ đệ 5 !ù 3% Anh đúng 
đạo làm anh, em đúng đạo làm em, thì 
hai bên hòa hợp. 

khí {# 3š Những khí<cu có phép tắc để 
vận dụng, như nghi-khí về thiên-văn- 
học, sinh-vật-học 
appareT]). 


về (netrumeni. 


Nghi ky  Sš Ki Ngờ vực (suspecter). 


hiểm lặŠ lề Lấy lỗ-nghì mà kiểm thúc 
tự mình. 

h¿ BÉ j8 Lo nghĩ ngờ ngại. 

môn {R§ Ƒ Cửa chính lần thứ hai trong 
quan-thự. 

nam 1ã #' Đàn bà đẻ nhiều con trai. 
nam hoa — 8# 1E (Thực) Tức là cây 
huyện, sách thuốc xưa nói đàn bà có thai 
đeo hoa cây ấy vào mình, thì thành được 
thai con trai. 

nan BÉ §Ê Nghì ngờ không đoán định 
được (douteu*). 

nghĩa - #⁄ Nói về chữ gì mà ý-nghĩa 
chưa chắc, hay việc gì mà đạo-lý chưa 
quyết-định. 

ngục — KÄ (Pháp) Cái tụng-án chứng-cứ 
không rõ, không thể phán-quyết được — 
Nch. Nghi-án. 

nhân Tï A_ Chức phong cho vợ các quan 
ngũ-phẩm, tức là ngũ-phẩm mệnh-phụ. 
nhân nghỉ dân — ÀA f5 E Làm việc 
xứng hợp được lòng người, thỏa thích 
được lòng dân (chữ kinh Thị, thiên Đại- 
nhạ). 

nhân uột dụng, dụng nhân uật nghỉ 
#4 A2 H HA 7 %š Hễ đã ngờ 
người ấy thì chớ nên dùng, mà hễ đã 
dùng người ấy thì chớ nên ngờ. 

nhị ¬ RỆ_ Hoài-nghỉ mà sinh nhị-tâm. 
phạm š §ữ Khuôn mẫu. 


NGH NGHỊ 


= phục — (ˆ Những đồ đạc và hình thức 
trân thiết ở nơi triểu-đình, hoặc quan- 
thự, hoặc đem theo khi vua đi ra ngoài. 

Nghỉ phục - BR Độ áo lễ (vôtement de 
cérémorie). 

“quan — RÄ. Nch. Ủy-nghi. 

“ qui nghỉ thân X§ f8 tý RỊỢO E là 
quỉ, e là thần chăng, khen người làm 
việc lanh chóng khéo léo, tưởng không 
phải sức người làm được. 

= /âm — ;Ù+ Làng ngờ (doute). 

^_ tâm sinh ám qui — ¡| 2 S8 #4 Vì chứa 
sẵn lòng hoài nghỉ, thường lấy không 
làm có, tỷ như người đi đêm hay sợ ma. 

ˆ^ ;hái 8 §  Nch. Nghi-dung. 

~ ;hức— z3 Cách thức làm lễ. 

= ;uii— B7 Nch. Nghi-thức. 

“ trạng— ïR.ˆ Nch. Nghidung. 

“ tên tiêu tán  # †8. BA Đám mây 
ngờ tan sạch, tức đã rõ ràng thị phi. 

“ oốn_— ffl Vì ngờ mà hỏi. l 

^ ẩn đại danh từ f4 # E4 (Văn) 
Những đại-danh-từ có ý nghĩa nghi-vấn 
như: Ai? Gì? (pronom Imterrogat10. 

“ uệ ‡# (f. Nghỉ phục và thị vệ đi hầu 
vua và quan. 

“ oọng Eš $$ Vẫn nghỉ ngại mà còn trông 
mong. 

NGHỊ ¡§ Bàn bạc để quyết định - Mưu- 


Quả quyết. 

5ä Việc nên làm — Tình giao kết với 
nhau. 

“ dán jW 3% Cái việc bàn bạc trong hội- 
nghị (sujet de délibération). 

“ dãng #4 3  Dõng cảm và quyết đoán 
(brave et énergique). 

Nghị đề 4 E8 Cái để-mục của một nghị- 
án (sujet đune délbération). 

“ điệtc HE t£ Cái thành đất xung quanh 
hang kiến (fourmilière). 


kế 
“^ # Conkiến—- Cặnrượu- 
Lộ 


am 
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NGHỊ 


định š& TE Bàn bạc và quyết-định 
(đécider) - Công văn của quan Thủ- 
hiến hành-chính qui-định về một việc 
gì (arrêt€). 

động tX #l Nhiều người lúc nhúc như 
kiến fourmifler). 

hòa š§ Ti Hai bên tạm nghỉ việc đánh 
để bàn việc hòa-bình (négocier la paix). 
hội - # Chỗ họp nhau để bàn-bạc 
Nch. Nghị-viện (assemblée, congrès). 
hợp tX 23 Đông đúc như kiến 
(fourmiller). 

huyệt— 7N Lỗ kiến (fourmiller). 

khấu — 4ä Kê cướp hèn nhỏ như kiến. 
hiện l5 šâ Ban-bac chora phải trái. 
lực $3 7?) Cái sức bến vững để tiến 
lên (énergie). 

mộ t‡š # Lòng ham mến như kiến 
say mỗi. 

nhỉ bất luận R Tú 7X ïâ Chỉ bàn- 
bạc mà không bình-luận phải chăng. 

nhì hậu hành — Tj í£ ƒfT Bàn tính 
xong rồi mới làm. 

phụ t4 lí}. Người ta phụ họa theo 
đông như kiến. 

quyết ï4 2 Nghị hội quyết-định việc 
gì (đécider, voter). 

sự_— EX Bàn việc (délbérer). 

sự án - 4L % Cái bản kê những việc 
đem ra tháoluận ở nghị-hội - Nch. 
Nghị-sự nhật-trình (ordre du jour). 


Nghị sự nhật trình — S§ 1 T8 Nch. 


Nghị -sự-án. 

tập Hš& !#£Họp đông như kiến 
(fourmiller). 

thị— TR Xem khinh như con kiến. 

thuật — (lũ Phương-pháp của kiến làm 
tổ — Ngb. Việc học chăm-chỉ của người 
ngu. 

toan — @. (Hóa) Thứ nước chua ở trong 
mình con kiến lửa, thường thường lấy 
thảo-toan chế thành, đụng vào thì bỏng 
(aeide formique). 


NGHĨ 


trận ñR E§ Dùng cách bànbạc mà 
quyết-định hơn thua, cũng như một trận 
đánh vậy. 

trung +%X 1 Lòng trung-trực của người 
bây tôi đối với vua cũng như lòng trung 
của kiến dối với chúa nó. 

trường ïã t§ Chỗ bàn việc (eu de 
đálibération, salle đe séance}. 

trưởng - Người chủ-trì một nghị-hội 
(président dhme assemblée). 

#u ‡X 7% TYêm cướp đông-đúc như kiến. 
uiên šš  EÌ Những người họp thành nghị- 
hội —- Những người có chân trong Quốc- 
hội (membre dune assemblée, đéputé). 
uiện. — fZ (Chính) Cơ-quan lập-pháp của 
nước lập-hiến (Parlement). 

uiện pháp - lf. £ (Pháp) Thứ pháp-luật 
qui-đính những thủ-tực mở hội, đóng hội, 
và cách bàn bạc của nghị‹viện (lois 
orgamques dự Parlement). 


NGHĨ #š Đấn đo - Sẽ làm — So sánh — 


Bắt chước. 

cáo - ‡§_ Bản nghị-án mới thảo ra. 

cổ - t&; Học theo đạo đời xưa — Bắt chước 
theo cổ-nhân. 

cổ chủ nghĩa — dị 3; # (Văn) Một phái 
trong văn-nghệ Âu-châu, chuyên bắt 
chước theo đời Hy-lạp La-mã — Cũng gọi 
là Ngụycổ điển chủnghủa (pseudo- 
classiclsme). 

kinh — #Ệ. Bắt chước văn-chương của 
sách kinh (ngũ-kinh) xưa. 

huận — ñ Cân nhắc bàn bạc. 

mạch xÉ loại — lƒ. %3 #%ã (Động) Một loài 
côn lrùng có hai đôi cánh mông như 
chuồn chuẩn (colóoptèros). 

nhân thuyết —A šR_ Tức là Thần-nhân 
đồng-hình-thuyết. 

thái - 2 (Động) Hình-thể loài côn-trùng 
bất chước theo hình dáng vật khác ở 
xung quanh (như theo hình lá hoặc hoa) 
để phòng nạn, thế gọi là nghĩthái 
(mimél isme). 
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NGHĨA 


= thanh khi nguyên thuyết — 88 tạ HD šW 
Cái thuyết chủ-trương rằng tiếng nói của 
người ta, khi đầu tiên là đo bắt chước 
những tiếng tự nhiên mà nói ra (théorie 
onomatopétique). 

NGHĨA & Việc theo đường lối phải - Đạo 
chính - Việc nên làm — Hào hiệp — 

__ Tương đối với chữ lợi #IJ — Xch. Ý;nghĩa. 

ˆ bình T— f4 Binhsĩ vì việc nghĩa mà nổi 
lên (volontaire). 

¬ bóc - (# Người đẩy tớ có nghĩa với chủ 
(serviteur fidèle). 

~ cử— E# Làm việc vì nghĩa. 

= đông — # Có lòng trung-nghĩa và có khí 
đống<ảm. 

Nghĩa dõng binh — E Œ (Quân) Toán 
quân vì nghĩadõng mà nổi lên 
(volontaires). 

“ dõng đội — E§ l# (Quân) Đội quân do 
nhân-dân tự tổchức lấy để làm việc 
nghĩa-đõng (foupe đe volontaires). 

— đông ham đội - 5W E# (Quân) Những 
tầu bè khi bình-thời thì làm tàu buôn, 
khi có việc chiến-tranh thì đổi làm tuần- 
dương-hạm. 

= đệ — # Mình gọi người nhỏ tuổi hơn 
mình mà cha mẹ mình nuôi làm con nuôi 
là nghĩa-đệ — Người kết-nghĩa với mình 
làm em mình, cũng gọi là nghĩa-đệ. 

> địa — Hb Đám đất người ta vì nghĩa mà 
quyên trợ để làm chỗ đất chôn người 
(cimetière). 

^ điền — E Ruộng nương để lấy hoa lợi 
mà giúp cho người nghèo khổ. 

¬ hiện — f4 Người có nghĩa-tâm và hiệp- 
khí hay làm việc liểu mình cứu người. 

¬ hòa đoàn - (Sử) Một hội bí-mật 
đời Thanh, năm 1899 khởi nghĩa ở 
Thiêntân, để xướng chủnghĩa phò 
Thanh diệt Dương, Tháihậu Từ-Hi rất 
tán thành vì đó gây nên cuộc Bát-quốc 
liên-quân. Kết quả Ttung-hoa phải ký 
điểu-ước năm T901 (les Boxers). 





NGHĨA 


học - 8# Nch. Nghĩa-thục. 

hữu — 2 Bạn bè thân thiết có thể hi-sinh 
cho nhau. ' 

khí — §L Khí khái làm việc nghĩa = Thấy 
việc bất bình thì ra tay can-thiệp, hoặc 
thấy người khốn nạn thì ra tay cứu giúp, 
thế gọi là nghĩa-khí (đévouement). 


Nghĩa hỳ — ÿ§_ Cò của quân khởi-nghia. 


ý — E§ Chính-nghĩa và công'lý. 

mẫu — Tỷ. Mẹ nuôi (mère nourricière). 
nhân — Á_ Nch. Nghĩasĩ. 

nộ - #4 Nch Nghĩa-phẫn. 

phẫn — †R Tức giận vì việc nghĩa (noble 
colère). 

phụ — % Cha nuôi (pèxe nourricier). 
phương — 7j Phương hướng đi theo lối 
nghĩa. Sách Tả-truyện nói: Giáo tử đi 
nghĩa phương, là dạy con cái phải chỉ vẽ 
cho nó đi theo đường nghĩa. 

quyên — ‡B Quyên tiển để làm việc 
nghĩa. 

sĩ - -L Người có nghĩa-khí, hay hi-sinh 
vì nước hoặc vì nhân-loại. 

sĩ miểu - -E lậ Đền thờ những người 
nghĩa-st. 

sư Bll' Quân-sĩ vì việc nghĩa mà nổi lên 
— Nch. Nghĩa bình. 

thắng giả cường - §8 #' 3E Nghĩa-lý hơn 
thì tất nhiên mạnh. 

thục ~ ŸÀ TYường học riêng không thu 
học-phí, cốt vì việc nghĩa mà dựng lên 
(école gratuite). 

thương — & Kho lúa để dự-bị năm mất 
mùa mà cứu giúp cho người đói. 

trang -- Ê Ruộng nương để lấy hoa lợi 
mà giúp đỡ người bần cùng. 

tử— ~†- Con nuôi (enfant ađopti0. 

uô phản cố ~ #£ IS RR Theo đạo-lý thì 
không thể thụt lùi được, mà phải cứ tiến 
lên mãi. 





Nghĩa uụ - T8 Cái bốn-phận của mình 


theo nghĩalý tất phải làm trọn vẹn - 
(Pháp) Trách nhiệm trên. pháp-luật 
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_NGHỊCH 


Nghịch nhĩ chỉ đàm — Ð Z 


NGHỊCH 


(devoir, obligation). 

uụ giáo dục — l5 #\ T§ (Giáo) Chế độ 
giáo-dục buộc con trẻ đủ bẩy tuổi thì 
phải đi học trong hạn mấy năm 
(nstruction oblgatoire). 

3 Trái ngược lại — Bội phản -- 
Liệu trước - Tiếp rước. 

bạn ~ 3. Phẩn-nghịch, phẩn-bạn. 

biện —- ii Câu biện-thuyết trái lẽ 
(argtmment absurde). 

- lš Cảnh-ngộ 
(circonstance contrariante). 
chứng — TE Chứng bệnh khó chữa. 

đảng — 34 (Chính) Đảng phẳn-đốt chính- 
phủ (parti de Ïopposition). 

đức giả uong — [§ #8 (U Trái với đạo-đức 
thì tất-nhiên mất. 

hành — {T Đñ ngược lại (marcher en sens 
inverse). 


cảnh trái ngược 


#~ # Trải ý, nói cái gì làm cho người ta 
trái ý (contrariant). 

kế~ š+ Mưu kế phẳn-nghịch. 

— F§ Trái với đạo-lý. 
liệu Ị Liệu 
conjecturer). 

luân — {(â Trái ngược nhân-luân, như 
con cháu giết cha ông. 

lJ#— †K Nhà trọ, quán khách. 

ray — ÿ. Dồng nước chảy trở lại — 'Triền- 
lưu tư-tưởng trái ngược nhau (contre- 
courant). 

mệnh —_ đà Trái mệnh lệnh (désobéir). 
ngã giả thù - 1 3 (l. Ngưồi trái với ta, 
tất là người thà của ta, nói về kẻ cường- 
quyển. 


trước (prédrre, 


ñ#i Lời nói 
trái lỗ tai, tức là lời nói thẳng. ch. Trực- 
ngôn. 

phong ~ IÑ Ngọn gió thổi trái lại chiểu 
mình đi. 

phong sử phàm — lã\ {Ẽ tị Trái ngược 
gió mà kéo buồm - Ngb. Làm việc trái 
thời thế, tất không nên. 


NGHIÊM 


“ số - Số mục không thuận, thứ tự 
không thuận. 

“ đặc — t Người bội phản - Người ngỗ 
nghịch. 

= thiên giả bại - X 4L R Trái với lẽ trời 
tất. nhiên thua. 

~ thủy hành châu — 7K {1 fL ĐI thuyền 
giữa dòng nước ngược - Ngb. Người có 
tài phi thường. 

“ thuyết— š Nch. Nghịch biện. 

^ má — šƑ Việc chưa đến mà ngờ trước 
rằng người ta dối mình. 

=_ triều - 3ƒ Trái ngược với đòng nuớc triểu 
— Trái ngược với triểu-lưu hiện-thời. 

“nở — T- Đứa con không hiếu-thuận (B1s 
mmgrat). 

NGHIÊM ƒ& Có uy-thế đáng sợ — Riết ráo 
- Khẩn gấp - Người ta gọi cha là 
nghiêm-phụ, nghiêm-quân. 

= cách — ‡# Thiệt riết, theo cái tiêu chuẩn 
nhất định, không đồi ra chút nào 
(rigoureux). 

“ cảnh - Tuần phòng cẩn mật 
(surveillanee étroite). 

^_ cấm — *# Cấm rất nghiêm nhặt (đéfense 
rigoureuse).. 

“cẩn — § Trang-nghiêm kính-cẩn. 

=_ chúch — 1E Tính hạnh riết ráo mà ngay 
thẳng. 

Nghiêm chỉnh — W Nghiêm-trang và 
chỉnh-tể. 

“ cổ—- ã§% Trống đánh tiếng gấp. 

~ đường *# Cha (père). 

“_ hàn — % Lạnh lắm (#roid intense). 

“_ hơn ~ R Hạn-độ riết ráo lắm, không sai 
được (imite stricte). 

“= huấn — BI) Lời dạy của cha, cũng gọi là 
nghiêm-mệnh, nghiêm-chỉ. 

“ khắc — #%| Nghiêm mật và hà khắc — 
Tần-nhẫn - Riết-ráo và gắt-gao. 

—_ khiết — ‡## Tình sạch lắm. 

~ khốc— R— Độc dữ. 

“lãnh — !2 Lạnh-lẽo lắm — Bất cận nhân 
tình (très indiférent). 


NGHIÊM 


lệ J§. Nch. Nghiêm-khác. 

lệ ~ Bế Nghiêm-chỉnh và đẹp-đẽ. 

luật — {` Lúc nguy biến, như khi chiến 
tranh đặt luật riêng nghiêm-khấc hơn 
lúc thường, giao quyền quan văn cho 
quan võ. Nch. Quân-luật (loi martiale). 
mật — f## Nghiêm-trọng và cẩn-mật. 
mệnh — đa Mệnh-lệnh nghiêm-mật — Lời 
dạy của cha. 

mảnh —EBR Nghiêm-chính mà công-mnh. 
nghị — §#_ Nghiêm-trang và có nghị-lực. 
pháp — ‡+ Pháp luật nghiêm khắc (oi 
sévère). 

phụ T— 4+ Cha (père). 

quan — l§. Cửa quan hiểm-yếu. 

quân— 7 Nch. Nghiêm-phụ. 

sử — Bi Ông thầy nghiêm-khắc (maitre 
sếvère). ' 

sương - #3 Sương lạnh quá. 


Nghiêm sương khốc tuyết - ‡ä Bồ 


Sương tuyết quá lạnh lẽo. 

thân — ‡§. Nch. Nghiêm-phụ. 

thủ trung lập - *†tH Khi các nước 
khác chiến tranh, nước mình đứng 
ngoài, giữ vững không can-thiệp đến = 
Giữ riết thái độ trung-lập (observer la 
neutralité stricte). 

trang— #E Ăn mặc chỉnh tẩ. 

trang — ïE Nch. Nghiêm-chính. 

trọng - §. Khẩn<cấp và quan-hệ lắm. 

tức — §. Nghiêm-chính và cung-kính. 
túc chủ nghĩa — RE > #§ (Triếu Một phái 
về luân-lý-học, lấy sự khắc-kỷ chế-dục 
làm chủ — Cái thuyết chủ-trương lấy lý- 
tính mà đề nén cảm-tình, hoặc tắt đứt 
cảm-tình thì đạo-đức của người ta mới 
thành-lập được ứ1gorisme). 

từ ~— #tt Nghiêm là đức tính của cha, từ 
là đức tính của mẹ. 

tường — "Tường cao (mur élevề). 

ư phủ việt - ÿq ?Ê tt: Đáng sợ hơn phủ 
việt — Ngb. Người có ny-vọng đáng sợ — 
Lời văn-án nghiêm khốc. 


3HIỆM NGHIÊM NGHIÊN NGHIÊN NGHIỆP 505 


NGHIỆM §£ Việc làm chứng được - Có 
công hiệu - Việc đã chứng thực rổi ~ 
Xem xét. 

NGHIÊM (#ậ Hình ím như - Có dáng 
nghiêm. 

^ cách— †‡# Hình đáng uy-nghiêm. 

^ nhiên —- #& Ra cách nghiêm trang — In 
như vậy. 

“ nhược tư — 3ï fE Dáng nghiêm trang 
như còn nghĩ việc gì. 

NGHIÊN ÿ{ Nghiên nhỏ ra - Tìm cứu 
đến cùng. 

= j1 Đẹp tốt. 

^ #. Nghiền vật cho nhỏ ra — Cái đổ dùng 
để nghiền ~ Cũng đọc là niển. 

“ cầu J3 Xét tìm họcvấn. 

~_ cổ khảo bừn — đị 3 2 Tìm việc xưa, xét 
việc nay, nói về nhà học-vấn và nhà sử- 
học. 

~ cùng — E8 Xét tìm cho đến cùng. 

“cứu — Z Tìm tòi nguyên-]ý cho cùng. 

~ lự duyệt tâm — [8 19 :ù Càng nghiền 
nghĩ càng vui trong lòng. 

= thạch thành sơ — 1Œ BE ñb Nghiền đá 
thành cát — Ngb. Có công làm việc không 
mỗi. 

= tỉnh đèn tứ — ‡§ J8 f8 Nghiền cho đến 
tỉnh thần, dùng cho hết ý-tứ, nói về việc 
học-vấn, hoặc dụng công làm cho đến nợi 
một việc øì. 

NGHIÊN TR. Cái nghiên mực. 

~ I§ Tên núi ở nước Tàu. 

^ d[ Nch. §§ 

¬ § Hi Ruộng bằng nghiên - Kẻ văñ-sĩ 
nhờ nghiên bút để sinh-nhai, cũng như 
kẻ nông-phu nhờ ruộng nương. 

= hữu — # Bạn đồng học (condisciple, 
camarade đe cÌasse). 

= tráp IỊ [8 Cái tráp đựng nghiên mực. 

~ mì— th Chỗ chứa nước trong nghiên 
mực. 

NGHIỆP % Công việc làm - Nghề làm ăn 
~ Ý kinh sợ - Của sẵn — Đã trót — (Phật) 
Duyên kiếp sẵn từ trước. 





NGHIỆP NGHIỆT NGHIÊU 


~ báo — ## (Phật) Quả báo của các điểu ác- 
nghiệp, nghĩa là kiếp trước làm điểu ác 
thì kiếp sau chịu quả báo xấu. 

Nghiệp chủ - 3 Chùnhân một sản 
nghiệp (chef đentreprise). 

- chướng — F# (Phật) Đời trước phạm 
những nghiệp ác cho nên đời nay thành 
ra tội chướng. 

 đš— Œ,Trót đã làm rồi, đã dở như vậy. 

“ duyên — ‡§ (PhậU Nguyênnhân kiếp 
trước, làm thành kết quả kiếp nay. 

= hỏi — 1g (PhậÐ Những nguyên-nhân các 
điểu tội Ác to rộng như biển. 

“ hỏa — (Phật) Vì ngọn lửa tình-dục 
bồng lên, đến nốt gây ra tội-nghiệp. 

=_ kinh — f6 Đã trải qua. 

~_ lực — 7 Cái năng lực làm việc — (Phật) 
Sức báo ứng của việc mình làm. 

“ nhân — [AI Nguyênnhân những điểu 
quả báo thiện ác. 

^ tính cần - lẽ ÿ2 §h Nghề-nghiệp có 
giêng năng thì mới tình được. 

“= uựụ— #3 Việc chức nghiệp. 

NGHIỆT ## Con thứ — Yêu nghiệt - Cái 
mầm làm ác, nguyên-nhân làm ác. 

~ ## Gốc cây đã chặt rối - Mầm non mọc ở 
bên thân cây. 

~ chướng X# f§ Nch Nghiệp-chướng. 

= đồng — # Đâng phẩn-nghịch (ebelles). 

¬ phụ — ‡# Người đàn bà ác (femme 
móchante). 

“ thiếp— # \Nch. TY-thiếp. 

= tử “# Con của một nhà đã tổï-tàn gần 
hết mà còn sót lại một người, cũng như 
con mồ-côi. 

NGHIÊU # Một ông vua Trung-quốc đồi 
xưa. 

“ l. Cao— Núi cao. 

“ j Đásỏi. 

= tt Cất chân lên. 

~ £ Tiểu nghiêu {Œ# š là giống người 

lùn, tên riêng của một rợ ở miền tây-nam 

Trung-hoa. 

bhê f4 # Ngắt-nghéo quanh<o nói về 


NGHINH 


lối đường khó đi - 
co lúng-túng. 

¬ khí lit k§ Đường đi khấp-khểnh. 

=_ ngột — lJ[_ Cao vớt. 

= thiên thuấn nhật - Z #‡ H Trời đời 
Nghiêu, ngày đời Thuấn, tức là đời thái- 
bình. 

— Thuấn -— ## Đường Nghiêu và Ngu- 
Thuấn là hai ông vua thánh-triết. đời xưa 
nước Tàu. 

NGHINH ÿ Tiếp rước, đỡ đón. 

— a— ƒfj. Đón lấy ý của người ta mà a dua 
theo. 

~ cơ lợi đạo - #†š8 Được cơhội thì 
thuận tiện cho việc tiến-hành. 

“ dấn- 5` Tiếp dẫn đến. 

= đều -¬ 58 Đứng đón đầu mà địch lại. 
ÁNch. Đương-đầu. 

— địch — [tr Đón trước mặt giặc mà đánh. 

¬ hội —- ® Hội rước tượng thần, cũng gọi là 
nghĩnh-thần (procession). 

^_ hôn - #§_ Một thứ trong hôn-lễ, tức là lễ 
rước dâu. 

“hợp — 3 Đón trước cho hợp với ý người. 

=_ lai tổng cống - ZK 3* †È Đón người lại, 
đưa người qua. 

“ niên — f£ Đón tiếp năm mới. 

Nghĩỉnh phong - E( Hứng gió cho mắt. 

= sư tiếp hiểu — Bì ## 7 Đón thây tiếp bạn. 

= (ân -— ? Đón khách. 

= lân tống cựu - #tr i⁄â E Đến bài mới 
đến, đưa cái cũ đi. 

“ thán— # LÃ rước đâu. 

¬_ thân — 8 Buổi rạng đông, trời mới sáng. 

= thú~ %3 Rước dâu về nhà chồng. 

= tiếp— ##. Đón rước tiếp đãi 

^ tổng — t3 Đón và đưa. 

“ triểu — tặ] Đón triểu-lưu của thế-giới — 
Đón nước thủy-triều. Xưa Ngñ-Tủử-Tư bị 
Ngô-vương giết gieo thây xuống sông 
Tiển-đường. Bây giờ hễ đến ngày 17 
tháng 9 người ta thấy sóng thủy-triểu ở 
sông ấy lên thật mạnh, bèn cho đó là mối 


Ngb. Việc làm quanh- 


NGO NGOA NGỌA 


giận của Ngù-Tủ-Tư nổi lên, người ta rủ 
nhau đi xem rất đông, tục gọi là lễ 
Nghĩnh-triểu. 

= tuế—- Ø#L Nch. Nghnh-niên. 

“xuân - & Theo tục cũ, đầu năm làm lễ 
để rước mùa xuân — Tên một thứ hoa — 
Một thứ cây đầu mùa xuân đã nở hoa 
vàng. 

“ xuân tiếp phúc — ® ‡# § Đón mùa 
xuân để tiếp lấy hạnh phúc, là câu người 
ta thường nói khi đầu năm. 

NGỌ “+ Vị thứ bảy trong mười hai địa- 

chỉ — Giữa trưa ~ Giao chéo với nhau. 

^ bác - ƒ#' Hiệu súng nổ đúng giữa trưa — 
Cũng đọc là ngọ-pháo. 

“ dạ— 1% Nủa đêm (minui. 

^ hậu — ƒ& Lúc từ một giờ trưa trở đi 
(après-mid)). 

Ngọ môn — Ƒ°) Cửa chính của cung vua. 

=_ nguyệt— | Tháng năm âm-lịch. 

= nhật —- H Ngày mùng năm tháng năm 
âm-lịch. 

=_ dư — t§ Giờ ngọ, từ 11 giờ đến 1 giờ trưa. 

“= thiên — 2 Trời chính trưa (mid). 

“ điển ~  Liác trước 12 giờ trưa. 

= g đề môn —5Ƒ Rã f1 Đề chữ ngọ ở trước 
cửa. Đời xưa có người đến thăm bạn, bạn 
tránh không dám ra tiếp, người ấy để 
một chữ ngọ + ở trước cửa mà ởi, ý là 
chữ ngưu mà không ló đầu, cho người ấy 
là con trâu không đám ló đầu ra, vì chữ 
ngọ ˆF là chữ ngưu 4° mà không ló đầu. 

NGOA. #, Biến động— Nch. Hóa 4. 

^ 3 Lầm - Lừa đối để lấy tiền. 

“ ñ8 Nch. ïf 

“ [fl_ Con chỉm để làm mổi mà bẫy chim 
khác. ' 

“ §, Giây có ống cao. 

= bút š 4 Chữ viết sai nét. 

^ ngôn ~ 3 Lời nói bày đặt ra — Lời nói 
đèm. 

= thư— 3$ Sách dả dối, 

NGỌA ÿJ Nằm trên giường — Vật đặt nằm 


ngang. 


NGỌA  NGÓÒA 


~ bất thành mộng 7X tt 5F Nằm ngũ 
không yên giấc, nói người hay lo nghĩ. 

~ bệnh — T3 Vì bệnh mà không dậy được. 

— du - lữ Không đi va mà có thể dùng 
tướng-tượng để ngoạn thưởng sơn thủy, 
hoặc xem đổ họa, hoặc xem đu-ký của kẻ 
khác. 

Ngọa giáp chẩm qua TH tE V Nằm 
trên áo giáp, kê trên binh khí, ý nót ông 
Liướng hăng đánh giặc. 

~ khán  § Nằm mà xem. 


= 


^ hiến - 8, Nằm mà tiếp khách. 





“Jong -- ÉE Con rồng nằm - Biệt hiệu của 
Gia-Cát-Lượng đời Tam-quốc nước Tàu - 
Dào-duy-Từ nước Fa, vì làm bài phú 
Ngọa-long được nổi tiếng, nên người ta 
cũng gọi là Ngọa-long. 

“ nội — [N Buổng ngủ (chambre à 
coucher). 

— tên thường đổm — #ĩ E § Nằm trên củi 
(nằm gai) và nếm mật đắng — Ngh. Khắc 
khổ để tr lệ. 

— ri — ï Nằm mà trị = Không khó nhọc 
mà trị-lý được. 

= miêu — §f (Nhân) Tức là Lê-Long-Đĩnh 
con Lê-Đại-Hành, làm vua từ năm 1005 
đến 1009, tính tàn-ác mắc bệnh nên phải 
nằm để thị triển, vì vậy tục gọi là Ngọa- 


triều. 
— uân bạn — #Ÿ (È Người nằm trong mây 
= Người ẩn-sĩ. 


NGÕA T[ Viên ngói, viên gạch — Đề làm 
bằng đất nung. 

^ mái thổ băng - #Ê + Eä Dống như ngói 
tan đất lỗ - Ngh. Lòng người tan nát, 
cuộc đời hư hồng. 

¬_ hợp — 4 Hợp nhau không có thứ tự, lên- 
xộn như ngói sắp đổ. Có ý đễ tan. 

~ phí - ÿ§ Đồ làm bằng đất. 

— Hội - #Ÿ Võ ra như ngói - Nech. Ngõa 
gát, 

— quan - Ÿ8 Cái tiến sành để chôn xương 
người khi bốc mả. 
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NGÕA NGOẠI 


toàn - 4 Hồn ngói nguyên = Tuy bảo 
toàn sinh-mệnh mà không làm được điểu 
gì ích lợi, đối với chữ ngọe-toái. 


Ngõa tùng - ‡^ (Thực) Một thứ cây nhỏ, lá 


nhọn mà rậm, nhìn xa như cây tùng, 
mọc ở trên mái nhà ngói hay là trên đá. 


NGOẠI _?|ˆ Ở ngoài - Mặt ngoài. 


bà -— #3 Bà ngoại (grand” mère 
maternelle). 

bang — ‡Ũ Neh. Ngoạiquốc (pays 
étranger). 

biểu — 4$ Mặt ngoài (apparence). 

cảm — # (Tâm) Vì cảnh-tượng bề ngoài 
mà cảm-động — (Y) Những bệnh vì phong 
hàn thử thấp sinh va. 

cộu - KỶ Cha vợ (beau père). 

chính — 1E Đi chỉnh-phạt ở ngoại-quốc 
(expédition lointaine). 

'eô — t2 Mẹ vợ (belle mère). 

cường trung can — ÿB rH Éÿ Ngoài tủy 
hung mạnh trong thì khô-kiệt - Ngb. Có 
mặt ngoài mà không có thực tế ở trong. 
giác — ã (Toán) Cái góc ngoài của hình 
tam giác (angÌe extérieure). 

duyên — ## Vì vật chất ở ngoài mà dẫn 
lòng tình dục ở bể trong. 

đương —- W£ Những nơi biển ở xa nước 
mình, đều gọi chung là ngoại-đương. 

đạo —-‡E Người tín đổ của một tôn giáo, 
gọi tôn giáo khác là ngoại đạo. 

đồ - [EL Đồ mưu xâm lấn nước ngoài. 
đồ_— š&_ Bôi ở mặt ngoài. 

gia - # Nhà ông bà ngoại (famile 
maternelle) 

giao — ZZ Việc giao tế và giao thiệp nước 
này với nước khác (diplomatie). 

giao bộ - % ññ. Bộ quốc-vụ xem về việc 
ngoại-glao (Mimistèe  des  Afares 
étrangèros). 


Ngoại giao đoàn - 3š l§| (Chính) Đoàn- 


thể những người Đại-sứ Công-sứ, Lãnh- 
sự của các nước khác, đều trú tại nước 
mình (corps diplomatiqne). 


NGOẠI 


^ giao quan — X BE Gọi chung các Đại sứ, 
Công-sứ cùng các thuộc-quan của các vị 
ấy. 

= giáo_— ‡{ Nch. Ngoại-đạo. 

“ giới — fậ Cảnhgiới bể ngoài, tất cả 
những cái ở bề ngoài (milieu extérleur). 

— hạng -- 1§ (Toán) Hai số thứ nhất và thứ 
tư trong phương-thức tỷ-lệ es extrêmes 
đune proportion). 

“hóa - . Hóavật của ngoạiquốc 

(marchandise étrangère). 

hoạn ¬ R Việc tai hoạn vì giặc ngoại- 

quốc, đối với chữ nội¬u. 

^_ huynh đệ — tì, 3š Anh em con cô con cậu, 
con dì - Anh em cùng mẹ khác cha. 

~ hương ~ #Ầ Làng bền ngoại (village 
maternel). 

“ khấu -ï Giác ở nước ngoài đến. 

— khoa — #} (VY) Y-học thuộc về những tật 
bệnh bề ngoài. 

=_ biểu — [§ Người ngoại-quốc ở đậu trong 
nước mình - Người nước mình mà đậu ở 
nước ngoài, cũng gọi là ngoại-kiều 

=_- mạo — §{ Hình trạng ngoài mặt (aspect 
extér1eur). 

— ngôn bất nhập — 5 7° ^ Theo đạo-đức 
xưa, nam nữ phân biệt, lời nói ở ngoài 
không được lọt vào chốn buồng the. 

~_ nhân — Á Người ngoài, người nước ngoài 
(étranger). 

^ nhĩ — H (Sinhlý) Cái cơ-quan để nghe, 
bộ phận ở ngoài gọi là ngoại-nhĩ (oreille 
exierne). 

Ngoại nhiệm — {1£ ĐI gánh chức quan ở 
các địa-phương, không phải ở kinh-đô. 
“ông — #q Ông ngoại (grand-père 

maternel). 

—¬ phiên — §š Các vua chư-hầu cỏ đất phong 
đốt với Triểu-đình gọi là ngoại-phiên ~ 
Thuộc-địa. 

ˆ phụ — tạ Các chốn thương-phụ ở ngoài 

, nước mình. 
._— quan — ấ_ Quan địa-phương. 





NGOẠI 


quan — #§ Hình-tượng bề ngoài (aspect 
extérleur}. 

quốc — |. Nước ngoài (pays étranger). 
quốc hồi đoái - §] 3X £+ (ũnh) Việc hối- 
đoái trong khoảng nước nọ nước kia. Lấy 


- tin giao cho ngân-hàng đổi lấy hối- 


phiếu (chèqne) rồi do mình hoặc người 
khác đến ngoại-quốc vào chi-điếm của 
ngân-hàng ấy mà đối hối-phiếu lấy tiền 
lại (change International). 

quốc mộu dịch - fRl #4 8 (Thương) Việc 
đổi chác mua bán trong khoảng quốc-tế 
(commmerce International). 

sử ~ SH Các sách sử chép chuyện vụn vặt 
~— Tiểu-thuyết. 

tà — E. Những điều ở ngoài có thể làm 
hại đến tâm thần mình — (Y) Những khí 
độc ở ngoài có thể cảm-nhiễm vào mình 
mà sinh bệnh. 

tâm T— :Ùv Nch. Di-tâm. 

thân —3ÄL Họ ngoại — Nch. Ngoại-thích. 
thân — Eã Đời xưa quan viên nước này tự 
xưng với vua nước khác là ngoại-thần. 


Ngoại thận - '# (Sinh-lý) Cái khíquan 


sinh ra tỉnh-dịch của người và của động- 
vật, cũng gọi là cao-hoàn, tức là hòn dái 
(testictles). 

thị — ƒ Nhà cha mẹ vợ mình (belle 
famille). 

thích — g8 Họ ngoại (famille maternelle). 
thiết hành — ỦJ Tý (Toán) Một cái hình 
trực-tuyến ở ngoài một cái hình trực- 
tuyến khác, những cạnh của hình trước 
cắt sát nhau với cạnh hình sau (ñgure 
circonsecrite). 

thuộc — lR Nch. Ngoại-thân. 

tch định — f§ TT Người dân không có 
tên trong hộ-tịch. 

tình — |§_ Đàn bà có chồng mà còn có 
tình riêng với người khác (adultère). 
tổ—R Ông ngoại (grand-père maternel). 
zổ mẫu - ƒR f} Nch. Ngoại-bà (grand 


mère maternelle). 


NGOAN 


" ¿đôn -- Tế Cháu ngoại (petits enfants 
maternels). 

" #ới —{R_ Món nợ của chính-phủ vay của 
nước khác (dette extérleure). 

" triển thân bình — T i8 fš (Sinh-lý) Cái 
dây thân-kinh làm cho nhãn<cầu vận- 
động (nerf abducteur). 

ˆ truyện — [ Những sự-tích của cánhân 
không chép vào sách sử (histoire privóe). 

" oiện — ‡§ Binh ở ngoài đến cứu viện 
{renfort extérieur). 


” Dự 


- 3# Việc ngoạiglao (affaires 
©xtérleures). 

~ pự - Í# Cái nhục tự ngoài đến = Quân 
địch ở ngoài lấn đến nước mình. 

£ ch: Ngoạkgia (famille 
maternelle). 

NGOAN ï§ Không biết mà làm càn —~ Chơi 
đùa — Tham-lam — Cứng cổ. 

ˆ b¿ — [ÿ Đứa trẻ con ngu-độn không dạy 
bảo được. 

“ bí— RñÐ Ngu độn quê kịch. 

chất - § Chất ngu. 

cố- [§| Cứng cổ hay chấp-nệ. 

đân — FS Dân không thuận theo mệnh 

quan, gọi là ngoan-dân. 

độn —  § Ngu-tối chậm-chạp. 

đồng S— 1ã Đứa trẻ con ngoan-bì. 

hán — §ˆ Đứa cứng cổ (entêtê). 

hãn - ‡ậ Cứng cổ và hung lớn. 

bhưu — 8E Tự khiêm-xưng cái thân mình 

ngu độn nên nói ngoan-khu. 

muội - #§_ Ngu-tố. 

ngư — #4 Ngu-gi GdioÐ). 

phu ~ + Người tham-lam. 

phụ ~ t8. Người vợ cứng cổ. 

thạch điểm đầu — {1ï §h S8 Đá ngu mà 

cũng gật đầu = Tương truyền rằng: đời 

xưa có Trúc-đạo-sinh vào núi Hổ-khưu, 

họp những hòn đá lại để giảng kinh 

Phái, phần nhiều hòn đá cảm-động mà 

gật đầu. Ý nói sức cảm-hóa rất mạnh mà 

người ngu mê mấy cũng đạy được. 

tiểu — ##t. (Y) Bệnh hắc-lào (dartre). 


" xế 
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xuẩn — @ Nch. Ngu-xuẩn. 


NGOẠN ÿ( Vui đùa —- Ưa ham - Ngẫm 


ngợi xét tìm. 

## Tập quen—Nch. Đt s 

ti ‡l# Nhìn xem cảnh đẹp. 

cụ - 3 Đề chơi của trẻ con (ouet). 

lộng — ‡£_ Chơi đồn (samuser). 

pháp - + Khinh lồn pháp luật. 

sơn thủy - | 7K. Đạo chơi những núi 
sông danh thắng. 


Ngoạn thế— tứ Chơi đời = Xem việc đời 


như trò chơi. 

thị — 3# Lấy thì-văn làm thú-vuli. 
thưởng — 1Ñ Đi chơi để nhìn xem cảnh 
đẹp. 

ăn — % Lấy văn-tự làm thú vui. 

uộật — #2) Đề chơi Gouet). 

Uột táng chí — !J 1§ 7E. Say mê vật- 
chất quá mà hư hỏng mất chí-khí mình. 


NGỌC + Thứ đá quí. 


ôm — 1 Câu nói quí trọng — Xưa gọi 
chiếu-chỉ của vua là ngọc-âm. Cũng gọi 
là ngọc-chỉ, ngọc-dụ. 

bé -— †ñ (Thực) Một thứ cây nhỏ, cao 
chừng hai ba tấc, lâu năm không héo, 
cũng gọi là vạn-niên-tùng, hoặc là thiên- 
niên-bá. 

bàn ~ Ñ§ Cái bàn bằng ngọc = Mặt 
trăng. 

bản— Rˆ. Sách vở quí báu đời xưa. 

bất trúc bất thành — khí 

74 Øf TY nề 8š Ngọc không đũa không 
thành được đổ quí — Ngb. Người không 
học tập không thành-tựu được. 

bôi — ‡T‹ Chén bằng ngọc (coupe đe jade). 
bội — {fR. Cói bài bằng ngọc đeo ở mình 
(plaque de pierre précleuse). 

chẩm —~ ‡l, Cái xương đường sau ót. 

chỉ ~ ÿ Gót ngọc = Cách mói tôn quí 
người khác. 

chỉ~ t§ Tò chiếu-chỉ của vua. 

chiếu — f8 Tôn xưng bức ảnh của người 
khác. 


Ngọc chủng lam-điển — f§ 


NGỌC 


Chiếu-chỉ nhà vua. 

# HH Hòn 
ngọc đúc giống ở chỗ lam-điển — Ngb. 
Nhà phúc-đức sinh được con cái tết. 

cốt —'E Cốt cách bằng ngọc = Cao-khiết. 
dịch quỳnh tương ~ ïš W§ #E Rượu quí, 
ví như nước ngọc tương quỳnh (quỳnh là 
một. thứ ngọc). 

điện — fmj Mặt đẹp như ngọc = Mặt con 
gái đẹp. 


chiếu — šñ 


đun — tỹ Búp măng bằng ngọc = Ngón 
tay người con gái đẹp. 

dung — # Dung mạo đẹp đẽ như ngọc 
(belle physionomie). 

đời - # Chỗ thần-tiên ở. 

đái — f# Cái đai trang sức bằng ngọc của 
người quyển-quí đời xưa đeo (ceinture 
merustée de pierres préeletIses). 

đẩu — +} Cái đấu ngọc — Chén ngọc 
({coupe de jade). 

đế — ?# Nch. Ngọc-hoàng (empereur du 
clel). 

đường - # Ngày xưa gọi Hàn-lâm-viện 
là ngọc-đường ~ Nhà của các vị phi-tần ở 
— Gọi chung nhà phú quí là ngọc-đường. 
hành l4 (Sinhlý) Sinh-thựekhí của 
đàn ông, cũng gọi là âm-hành (verge). 
hoàn ~ f§ Cái vòng bằng ngọc = Mặt 
trăng. 

hoàng ¬ El Đạo-giáo xưng thần trời là 
ngọc-hoàng. 

khánh - 4 Cái khánh bằng ngọc. 

lưn — RMj (Thực) Thứ cây mùa xuân nở 
hoa trắng thơm lắm (magnolia). 

lạp— ‡: Hột gạo (graìn de riz2). 

lộ — 5š Sương mùa thu trong sạch như 
ngọc. 


Ngọc luân -— tãi Bánh xe ngọc = Mặt trăng. 


..*® 


miện - ®$ Mũ của vua trang-sức bằng 
ngọc. 

nhan — šR Dung nhan đẹp đề sáng sủa 
nhĩ ngọc. 
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NGỌC 


nhân — Á_ Người thợ mài ngọc — Người 

con gái đẹp — Người có đạo-đức mà người 

ta đều quí trọng. 

nữ — 1 Tiếng tôn xưng con gái người 

khác — Tiên-nữ — Con gái đẹp. 

sơn — 1| Tên cái chùa ở hồ Hoàn-kiếm 

trong thành-phố Hà nội. 

thạch — 4H Ngọc và đã = Cái quí và cái 

tiện —- Thứ đá quí (jade). 

thành — p Giúp giùm cho người ta 

thành công. 

thể — E8 Tiếng tôn xưng thân-thể người 

khác. 

thiềm —†§ Ngày xưa cho rằng trong mặt 

trăng có con thiểm-thừnên gọi ngọc- 

thiểm là mặt trăng. 

^_ thỏ — #%, Người ta truyền rằng trên mặt 
trăng có con thổ ngọc, vì thế gọi ngọc-thỏ 
là mặt trăng. 

= thụ — ‡§]. Cây đẹp đẽ như ngọc - Con em 

tốt. giỏi - Rể được ông gia tốt, cũng gọi là 

ngọc-thụ. 

thủ — % Tay trắng đẹp như ngọc. 

tựa — Đồ ăn quí, đời xưa tôn xưng 

riêng đồ ăn của ông vua. 

t_- B8 Ấn của vua (seeau impéória]). 

tiêu — TR Ống sáo bằng ngọc. 

tođi — PK. Ngọc tuy nát mà vẫn còn chất 

quí — Ngbh. Tuy chết mà còn có danh-dự, 

đối với chữ ngõa-toàn. 

trên - 8Š Cái chén bằng ngọc (coupe de 

Jade) — Tên một cảnh chùa ở Thừa-thiên, 

trên bờ sông Hương-giang. 

Ngọc trâm — f8 Cái trâm bằng ngọc — Tên - 
một thứ hoa (primevère đe Chine). 

= trụ — fÈ Cột bằng ngọc — Tiếng để hình- 
dung nhà cửa đẹp đế ~ Ngón tay giữa. 

=_ trúc — TT Một thứ măng rất quí, làm đồ 
ăn cho thẳn-tiên. 

“ qoết - #⁄ Trong nhữ ngọc, ĐỒNG: như 

tuyết. àv  -J 

uẩn thạch trung — #7 dì Cục ngọc 

dấusở trong đá - Ngb. Người tài-ñăng 

đấu nép ở trong quần-chúng. : 


NGÔ 


oũ - *†' Cái cung điện trang sức bằng 
ngọc. 


NGÔ ¿ Ta, tiếng tự xưng. 


‡š_ Cây ngô-đồng — Đẹp đề to lớn. 
Tên nước ngày xưa ở Trung hoa 
thuộc về địa-phận tỉnh Giang-tô đời nay, 
nên người ta thường gọi tỉnh ấy là tỉnh 
Ngô — Tên họ người. 

#— Xch. Ngô-ông. 

bối # 3# Bọn chúng ta - Nch. Ngô-sài, 
ngô-tào, ngô-nhân (nous). 

công s8 #4 (Động) Con rết. (seolopendre). 
công loại — #A Xã (Động) Loài động-vật 
nhiều chân như con rết (seolopendridés). 
đâu suy 18 5É 1# R Đất Dự chương 
(nay là đất Giang-tây) phần đất ở về 
miển thượng-du nước Ngô và hạ-du nước 
Sở - Ngb. Đầu một nơi, đuôi một nẻo, 
đầu nói chuyện này, đuôi nói chuyện 
khác, đầu đuôi không đính nhau. 


Ngô đồng {5 fl (Thực) Cây ngô-đổng — 


Cây võng. 

huynh 5 ? Tiếng tôn xưng người bầu 
bạn của mình (mon cher am}). 

ngưu suyễn nguyệt #3 4 tt BỊ Đất nước 
Ngô nóng lắm, ban đêm trâu bò thấy 
mặt trăng tưởng là mặt trời, sợ quá mà 
la rống lên - Ngb. Sơ hãi quá chừng. 
nhân #5 A Đọn chúng ta (noue). 

ông tức nhược ông - ® BỊ 3 #3 Cha ta 
tức cha mày. Xưa Hán Lưu-Bang với 
Hạng-Vũ chia đôi đất Tàu mà làm vua, 
Bang xưng là Hán-vương, Vũ xưng là 
Tây-8ở-vương. Vũ bắt cha Lưu-Bang là 
Tháicông rổi cho người nói với Hán- 
vương bảo hàng với Vũ, nến không hàng 
thì mổ xẻ Thái-công. Hán-vương trả lời 
với Sỏ-sứ rằng: ta với Vũ đã từng ước 
làm anh em, cha ta tức là cha mày (chỉ 
Vũ) mày muốn mổ cha mày thì tùy ý. 
Câu nói đó là một câu liểu của kẻ anh- 


.. hùng, Vũ thấy Hán-vương quá liều, sau 


chịu giảng hòa và tha Thái-công về. 


NGỘ 


~ Quyên 3 †# (Nhân) Người Ái-chân 
nước ta, đánh quân nhà Nam-Hán một, 
trận rất vẻ vang ở sông Bạch-đẳng, rửa 
được cái nhục nô-lệ hơn nghìn nắm cho 
nước ta, và dựng nền độc lập, xưng hiệu 
-là Ngô-vương (989-944). 

“ sửi— #3 ƒf#. Bọn chúng ta (nous). 

^ /ào— TR. Bọn-chúng ta (nous). 

“ uiệt 18 tù Nước Ngô và nước Việt ở đời 
Ngũ-đại. 

NGỘ ;# Gặp nhau — Hợp nhau — Đãi nhau. 

 t Thức, không ngủ. 

Ngộ fE Tỉnh biết ra được — Hiểu rõ - Mỏ 
trí khôn. 

^ˆ 3 Lầm - Ngờ. 

= #8. Đối diện nhau - Gặp nhau. 

= t8 Nch ÿ#: 

= biến ‡§ š# Gặp phải việc biến. 

=_ cảnh - t# Những cảnh người ta gặp phải 
ở đời. 

“ cố- Gặp bạn bè cũ. 

“ điện f5 TẾ Gặp mặt nhau. 

= duyên ‡# f§ Nhân duyên gặp nhau. 

“ điểm šR §b Cái chỗ sai lầm (erreur). 

“ giải— B£ Nhận lầm ý-nghĩa. 

“ hiểm 3§ K§@ Gặp việc nguy hiểm 
(rencontrer un đanger). 

“= hóa uí chân ŸR§ {L t5 Nguyên nhân 
lâm mà thành ra thật, ý nói ngẫu-nhiên 
mà được. 

^ hoặc RỲ Nghỉ lắm — Lừa đối. 

“ hội—- @ Hiểu lầm. 

~ hợp š3 3 Gặp gõ nhau mà tương đắc 
với nhau. 

“ mộậu š§ 3 Sai lầm (erreur). 

= my Tš 1# Khithứckhi ngủ ~ Dầu thức 
đầu ngủ không bao giờ quên, gọi là: ngộ- 
my bất vong. 

= ngã lương bằng ì§ ‡X 5 RR Gặp được 
bạn tốt. của ta = Mừng gặp bạn. 

“ ngôn f5 5 Nói mê trong mộng, trong 
lúc nửa thức nửa ngủ — Ngủ vừa tỉnh mà 
TÔI. 


NGỖ 


nhận ‡8 #9 Nhận lầm, hiểu sai. 

sót - ## (Pháp) Vô ý mà giết người 
(homioide par imprudenee). 

sự - ER Việc sai lầm (erreur). 

tít: †E †‡ (Tâm) Tâm-lình của người, 


NGÔN 
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nhờ đó mà hiểu biết được, đối với ký-tính 


(ntelligenee). 
NGÔ + Trái - Cãi chống nhau - Cũng 
viết là 8. 
nghịch — 3 Làm ngang trái mà không 
thuận với đạo-lý. 
nhĩ— E TYái tai. 
thân 4 #l Bất hiếu với cha mẹ. 
NGÔN § Lời nói - Một chữ hoặc một câu 
văn -- Ngôn cũng nghĩa là cao lớn. 
cận chỉ uiễn — Jï t3 i§ Lời nói thì gần, 
mà ý-chỉ sâu xa. 
chí— z& Bày tổ cải ý-chí của mình. 
dục trường phí — Ế. BE 7 Tiếng nói như 
có cánh bay xa lắm — Ngb. Lời nói nên 
cẩn thận. 
đàm lâm tẩu — ‡#4 †R U Vùng đám nói 
chuyện, như trường diễn-thuyết — Người 
giỏi nói chuyện. 
động — hy Nói năng và cử động (parler 
ef. agir). 
hành —_ { Lời nói và việc làm (parole et 
acte). 
hành lục — {T #3 Quyển sách ghi chép 
những lời nói hay và việc làm tốt. của 
một hoặc nhiều người (biographie). 
hành tương cố — {ï ‡8 RR Nói được thì 
làm được. 
ý— # Ÿ tứ trong lời nói. 
luận — Š§ Văn-tự để bày tổ ý-kiến của 
mình ~ Nghị-luận. 
luận gia — š§ 5 Người chuyên về việc 
làm văn nghị luận, như người chủ-bút 
báo-quán. 
luận tựdo — ŸÂ E1 th Quyền tựcdo phát 
biểu ý-kiến bằng lời nói (iberté de la 
parole). 
Ngôn ngữ - ï5 Tự mình nói gọi là ngôn, 

đáp lại kẻ khác gọi là ngữ —- Nói nắng 


NGỘT NGU 


(parler, langage). 

ngữ bất đông - šB 7S [E] Tiếng nói 

không dống nhau, không thể nói chuyện 

cùng nhau. 

ngữ học - §8 S8 Môn học nghiên<cứu về 

bản-chất, khỉ-nguyên, điệu cách và ý- 

nghĩa của ngôn-ngữ (philologne). 

ngữ khỉ nguyên — š§ kö Ÿƒ Cái nguôn 
suối lúc đầu của tiếng nói vì lý-do và 
nguyên nhân gì mà thành tiếng nói 

(origine de la parole). 

ngữ thôi-miên pháp - šB f§ IE ‡⁄#£ Phép 
làm thuật thôi-miên lấy lời nói mà chỉ- 
thị người bị thuật. 

quó kỳ thực — 8 ?: f# Nói nhiều quá sự 

thực. 

tuyển ~ #4 Nói luôn luôn không đứt như 

nước suối chảy. 

từ — |  LZ1 nói và văn-chương. 

uốn ~ % Nch. Ngôn-từ. 

u¿ tâm thanh — f§ \ #£ Lời nói là cái 

tiếng của tâm = Lời nói là bày tỏ ý-tứ 

trong lòng. 

u¿ thiên hạ pháp — _Y ‡#z Một tiếng 

nói của bực thánh-nhân mà làm khuôn- 

mẫu cho thiên hạ. 

NGỘT' 7 Cao mà ở trên bằng. 

lW Ngũ ngột ?í ỨU là tên núi ở Tứ: 

xuyên. 

lập 7U 1 Đứng thẳng. 

ngột - 7Ù Làm việc khó nhọc. 

nhân — Ñ Người đứng một chân. 

NGU #& Không thông-minh ~ Lừa đối — 
Lãi tự khiêm xưng. 

“= ƒ#§. Vui sướng. 

Ngưu ƒ§ Liệu tính ~ Lo lắng — An vui ~- Tên 
triểu vua xưa nước Tàu — Tên nước. 

“ bớt @& % Ngu dốtvụng về. 

“công đi sơn — 2À f$ LL Ông Ngu (thiên- 
hạ thấy ông ta có chí đời núi, nên cho 
ông ta là ngu) đời núi. Xch. Di-sơn. 

— dân ~ E2 Nhân-đân đốt nát - Làm cho 
trí-thức của nhân-dân thành bế-tắc. 


NGU 





= dân chủ nghĩa — P 3 #š Cái chủnnghĩa 
của nhà cường quyển cố làm cho dân 
thành ngu đốt nhu-nhược để thống-trị 
cho đễ (obseurantisme). 

“ đệ - % Mình tự khiêm xưng với người 
đồng -bối là ngu-đệ. 

= độn - 8 Không thông minh không lanh 
lợi. 

= hiếu — 3# Lòng hiếu theo cách cố-chấp 
quá chừng, tựa như là ngu. 

^ hưynh — ïú Tiếng mình tự khiêm xưng 
với em mình. 

ˆ ý—- ch Ngukiến. 

~_ kiến - §_ Khiêm xưng ý-kiến của mình. 

~ lạc § # Vui thú @laish). 

“ lậu ƒ#Œ tE Ngu-đốt quê-mùa. 

^ lộng— 3£ Nhỏn cọt đánh lừa người ta. 

“ jễ- #&Ngungốcvụngvề. - 

^ muội —- EK Ngu tối. 

“ ngai— ® Nch Ngu-độn. 

_—“.ngoän — Nã Người vô trí-thức, vì ngu mà 
sinh ra ngoan. 

= nhân — Á Người ngu — Chức quan xưa 
xem việc đi sắn. 

= nhược- 38 Ngusi yếu-ót. 

“ phu ngu phụ ~ ?2 f4 ft. Người ta gọi 
hạng người bình dân đốt nát là ngu-phu 
ngu-phụ. 

Ngu tế 7E ®$ Một kỳ tế trong lễ tang. 

¬ ;hân É8 #l. Làm cho cha mẹ vui lòng 
(farre pÌaisir aux parents). 

~ Thuấn ƒ®§ #t (Nhân) Ông vua đời xưa 
nước Tàu, do vua Đường Nghiêu 
truyển ngôi cho (2255-2208 trước kỷ- 
nguyên). 

“ rung t8 tr Vì tấm lòng trung-trực mà 
thành bại không kể, nguy-hiểm không 
từ, gọi là ngu-trung, ý là trung quá mà 
tựa hồ như ngu. 

— rực — i8 Nói lời ngay thẳng mà không 
hiểu rõ sự'lý. 

`“ yên IR ##_ Ngày xưa gọi chỗ mặt trời 
lặn là ngu-uyên. 
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NGỤ NGŨ 


uống 4£ Ngusisailầm. 
xuẩn — TE Nch. Ngu-độn. 


NGỤ #4 Gởi thác vào— Ở đậu. 


bình ư nông — ƒt ÿA R§& Gởi bình ở nhà 
nông = Ngày xưa nước Tàu, trong một 
năm bốn mùa thì ba mùa nhân-dân làm 
ruộng, còn một mùa phải tập vũ-thuật, 
khi có chiến-tranh thì lấy đân làm bình, 
khi bìnhthường thì theo nghề làm 
ruộng. 

cư~ ƒ#4 Ởngu,ởtrọ. 

đẹo ư uăn - ïä ÿ$ # Gởi đạolý ở nơi 
văn-chương. 

đờnh — St Nhà quán trọ. 

hoài — 1W. Gởi thác ý tứ của mình vào. 

ý - # Cái ý-tứ ký-thác ở trong lời nói, 
hoặc trong câu văn. 

mộc — 7K Cây ký-sinh (plante parasite). 
ngôn ~ S Lãi nói ngoài nghĩa đen còn 
ngụ ý-nghĩa sâu xa nữa, như nói chuyện 
về động-vật mà có ngụ-ý về loài người 
(fable). 


Ngụ thực — & Mưu sinh ở đất ngoài. 


tình — l#._ Gởi tính-tình ở trong câu thơ 
câu văn. 
túc — Tã_ Ngủ đậu, ngủ trọ. 


NGŨ #¡ Sốnăm, sau sốbốn. 


{i. Trong bmh-pháp cứ năm người một 
gọi là một ngũ — Bày ngay nhau đi thành 
hàng năm gọi là ngũ. 

âm 1i # (Âm) Năm thanh-âm chính: 
cung, thương, dốc, chủy, vũ (les cing sons 
prmecipaux). 

bá — #8 (Sữ) Năm nước Chư-hầu mạnh 
trong đời Xuân-thu là: Tể-Hoàn-công, 
Tống-Tươngcông, Tấn-Văn-công, Tần- 
Mục-công, Sỏ-Trang-công. 

cốc — # Năm thứ hạt để ăn là: đạo, 
lương, thúc, mạch, tắc (les cinq céréales). 
cúng — { Năm thứ để lễ để cúng Phật: 
đổ hương là hương nước, hoa man là 
bông tràng, thiên-hương là hương đốt, 
phạn-thực là cơm, đăng-minh là đèn. 


NGŨ 


đa - hịi (Thực) Thứ cây tự sinh ở trên 
núi, cao chừng hơn hai thước, có gai, lá 
như hình bàn tay, vỏ cây hơi thơm, có 
thể dùng để dầm rượu (aralie). 

dư bì — TỤ ý (Thực) Vỏ cây ngũ-da, 
dùng để đầm rượu. 

đực — ấX (Phật) Năm thứ lòng đục của 
người là: sắc-dục, thanh-dục, hương-dục, 
vị-dục, xúc- dục. 

cưỡng hóa thân - & {(. t0È (Hóa) Chất. 
hóa-hợp-vật. do š phẩn-tử dưỡng-khí với 
2 phẩntử chất thân mà hóa thành 
(bontoxyde đarsenie). 


Ngã đại - “V (G) Năm dời Tống, Tề, 


Lương, Trần, Tùy, nước "Tàn xưa gọi là 
Tiền Ngũ-đại, năm đời Hậu-Lương, Hận- 
Đường, Hạu-Tấn, Hậu-Hắn, Hậu-Chụ, 
gọi là Hậu Ngũ-đại Năm đồi: Đường, 
Nẹn, Hạ, Thương, Chu, công gọi là Ngũ- 
đại. 

đợi châu - ÁÄ ữ1L (Địa) Năm chân lớn ð 
trong thế-giới là: Á, Âu, Mỹ, Phi, Úc (les 
cinq parties du monide). 

đại dương - 1E (Địa) Năm cái biển 
lớn trên địa-cần là: Thái-bình-đương, 
Ấn-Độ-dương, Đại-Lây dương, Nam- 
băng-dương, Bắc-băng dương (les cỉng 
ocónn8). 


đạo - ¡5 (Phậ) Năm con đường của 


- người ta phải luân hổi ở trong là: trồi, 


người, địa-ngục, súc-sinh, ngạ-quÏ. 

đẳng thị uộ — #$ (%3 f8 Chức quan võ 
hấu ở trong cung vua, hàm Chánh tứ- 
phẩm. : 
đế ;? Năm đồi vna ngày kưa nước 
"Tàu là: Thái hiệu, Hoàng-đế, Thân-nông, 
Thiếu hiệu, Chuyên húc, hay là Phục- 
hy, Thẩnnông Hoàng đế, Đường- 
Nghiên, Ngn-Thuấn. 

đới - #y (Địa) Mặt địa cầu chia ra nắm 
giải ở chính giữa gọi là nhiệt-đói, rỗi 
đến nam-ôn-đới, bắc-ôn đới, rỗi ra nam- 
cực, và bắc-cực, thì gợi là nam-hàn-đói, 
bắc-hàn đới (les cĩng zones de Ìa terre). 
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NGŨ 


giới ~ t (Phật) Năm đểu răn của Phật- 
giáo: đừng sát-sinh, đừng trộm-cấp, 
đừng tà-đâm, đừng nói bậy, đừng uống 
rượu. 

hành — ƒ Năm chất: kim, mộc, thủy, 
hồa, thổ. 


Ngũ hình — 11 (Pháp) Năm hình-phạt: tội 


chết, tội đồ có hạn, tội đồ không hạn, tội 
giám, tội phạt. tiền. 

hồ — #Ƒ Năm rợ IIỗ ở bờ cõt nước Tàu 
xưa (không phải Ngũ-tộc ngày nay). 

hồ ~ 
quế::. 
hổ - g# Năm người danh-tướng. Đời 
Tam-quốc, năm người đanh-tướng của 
ThụcHán là: Quan-Vũ, Trương-Phị, 
Triệu-Vân, Hoàng-Trung, Mã-Siêu, gọi 
là ngũ-hổ tướng-quân. 

khổ - # (PhậU Năm cái khổ trong đời 
người ta là: sinh, lão, tử, bệnh, ly-biệt. 
km - @ Năm thứ trong loài kim-thuộc 
là: vàng, bạc, đồng, sắt, chì đes cina 
métanx). 

bình - f@ Năm thứ sách trọngyếu ổ 
trong nho-giáo là: Kinh-Dịch, kinh Thị, 
kinh Thư, kinh Lễ và kinh Xuân“Thùu. 
hình tảo địa - ‡š [ã th Năm kinh quét 
đất, ý nói đạo-lý của thánh-hiển ngày 
xưa tan mất cả. 

lâm -- #§ (V) Năm thứ bệnh lâm-lậu là: 
khí-lậu, lao-lậu, âm-lậu, lãnh-lậu, thạch- 
lậu. 

liễm tử — j& (Thực) Quả cây khế 
(carambole). 


# Năm cái hồ có tiếng ở TYung- 


luân — (@@ Năm bực quan-hệ của người 
đồi là: vua tôi, cha con, vợ chồng, anh 
em, bầu bạn. 

hau hóa đệ — Đữ {V. šš (Hóa) Chất hóa- 
họp-vật, do 5 phẩntử chất đệ với 2 
phẩntử chất lưu hóa thành 
(peutasulfite đantimoïne). 


mà 


Ngũ nhạc - lÄL (Địa) Năm trải núi cao 


làm tiêu-biểu cho năm phương ở Trung- 
quốc, tức là: Hành-sơn nam-nhạc, Họa- 


NGỮ 


sơn tây-nhạc, Trung-sơn trung-nhạc, 
Thái-sơn đông-nhạc, Hằng-sơn bắc-nhạc 
~ Phép xem tướng mặt người cũng có 
ngũ nhạc: ty (mũi) là trung-nhạc, 
lưỡng-quyển (hai gò má) là hai nhạc, 
cùng thiên-đình (trán) và địa-các (cằm) 
là hai nhạc. 

^_ nhấn — R (Phật) Năm thứ mắt là: nhục- 
nhãn, thiên-nhãn, tuệ-nhãn, pháp-nhãn, 
phật-nhãn. 

— nội - 4K Tức là: ngũ-tạng. 

— phẩm - ¿ù Bục quan thứ năm trong 
quan-hàm nuớc ta là: (Chánh) Văn: 
Hôồng-Ìô tự-thiếun-khanh, Giám-sát ngự- 
sử, Thị độc, Viênngoại Lang-trung, 
Ngự-y, Đếc-học, Phó-quản-đạo; Võ: Tam- 
đẳng thị-vệ, Thân-cấm-binh chánh-đội, 
Phòng-thủ-úy -- (Tòng) Văn: Phó-ngựy, 
Triphủ; Võ: Tình-binh chánh-đội, Tứ- 
đẳng thị vệ, Thâncấm-binh chánh đội- 
trưởng suất-đội, Phi-ky-úy. 

“ phúc TRã Năm thứ hạnh-phúc: phú, quí, 
thọ, khang, ninh. 

= phục- HỆ: Năm bực tang-phục. 

“phương - 7 Năm phương, tức là trung- 
ương cùng đông, tây, nam, bắc. 

— phượng tế phí — RE ft Đời Đường thì 
Tiến-sĩ, có một khoa nọ, bằng tiến-ï từ 
thứ nhất đến thứ năm đểu là người văi 
tài trổi hơn cả nước, người đời tán-tụng 
cho là 5 còn chim phụng cùng bay với 
nhau. 

Ngũ quan - B Năm bộ-phận trong thân- 
thể người ta, mỗi bộ phận chủ mỗi việc: 
mắt chủ việc đòm, tai chủ việc nghe, mũi 
chủ việc ngửi, lưỡi chủ việc nếm, tay và 
chân chủ việc sờ mó (les cinq sens). 

~ quan trầm tướng - BÑ ffí 6 Qua năm 
cửa quan, chỗ nào cũng chém được 
tướng địch cả. Chuyện Quan-Vũ khi bỏ 
Tào ra đi. 

^ quân — TẾ Năm đạo-quân là: trung-quân, 
tin quân, hậu-quân, tấ-quân, hữu- 
quân. 


515 


NGŨ 


quý — # (Sử) Năm đời cuối là: Hậu- 
laơng, Hậu-Đường, Hậu-Tấn, Hậu-Hán, 
Hậu-Chu. 

quyền hiến pháp — tÊ TX ¿+ (Chính) Thứ 
hiến-pháp của Tôn-Văn đặt ra gồm có 5 


_ quyển: Hành-bính, Lập-pháp, Tư-pháp, 


Khảo-thí, Giám-sắt (constitutlon à cinq 
pouvoirs). 

gốc — @ Năm mầu là: xanh, vàng, đó, 
trắng, đen (les cinq conleurs). 

tạng — lế (Y) Theo y-học Tàu, ngũ-tạng, 
là 5 bộ-phận ở trong mình người, tức là: 
tâm, can, tỳ, phế, thận. 

thanh — ‡ Tức là ngũ-âm. 

thập chu niên — †ầ ‡5i 7£ Chẵẳn B0 năm 
~— Lễ kỷ-niệm ð0 năm (cinguantaine). 

thể đầu địa — #8 †%2 Hù Người mình khi 
cúng thì hai tay hai gối cùng dâu đều sắt 
đất, gọi là ngũ thể đầu địa - Ngb. Thái- 
độ rất cung-kính. 

thường — #£ Năm đức thường của người 
ta là: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. 


Ngũ tỉnh - 5 (Thiên) Năm vị hành-tính 


là: kim, mộc, thủy, hỏa, thể. 

tộc - £ Năm dân-tộc lớn ở Trung-quốc 
là: Hán, Mãn, Mông, Hổi, Tạng. 

tuần — BỊ Năm mươi tuổi gọi là ngù- 
tuần. 

tuyệt — {É Thơ tuyệt-cú theo thể ngũ- 
ngôn gọi là ngũ-tuyệt (theo thể thất- 
ngôn gọi là thất-tuyệt). 

tứ uận-động — Vũ šấ 8l Cuộc vận-động 
mùng 4 tháng 5. Năm 1917 vì vấn-để 
Sơndđông, Trung quốc giaothiệp với 
Nhật-bản, cả nước giận việc ngoại giao 
thất bại nên tháng 5 ngày mùng 4 nhân- 
dân nổi đậy làm cuộc đại vận-động để 
thị-uy, đó là 'cuộc dân-chúng vận-động 
lần thứ nhất của Trung-quốc. 

tước — E3 Năm tước phong là: Công, 
Hầu, Bá, Tử, Nam. 

oân —- # Mây ngũ-sắc, đời xưa cho là 
điềm tốt. 


NGỤC  NGUY 


~ uý - IÐ Năm mùi là: ngọt, chua, đắng, 
cay, mặn. 

^ uý h? — I + (Thực) Một thứ cây, hoa 
vàng lợt hoặc trắng, quả tròn dùng làm 
thuốc. 

NGỤC ï Nhà lao — Cái án của pháp-đình 
xử. 

“ án — 3% (Pháp) Những giấy má về việc 
tài-phán (đossier đun ugement). 

“ lgi— 3 Người giữ nhà ngục (geôler). 

^ lao — 2E Nhà ngục để giam kể có tội 
(prison). 

Ngục pháp — 33: Phép giam cấm người có 
tội. 

^- thất — 3 Nhà giam, nhà ngục (prison). 

= ối— Z2 Lính giữ ngục (geôlier). 

^ tung — EA Việc kiện cáo (procès). 

“= uô đề thanh — ft Ẳÿ # Trong nhà ngục 
không nghe tiếng người khóc, ý nói hình- 
pháp rất công-bình. 

= bô bai phạm — #£ BS 5D Trong nhà ngục 
không có người phạm ở, nói đời chính-trị 
rất tốt. 

NGUY ƒf# Không an - Cao — Tên sao. 

~ #8 Cột buổm của thuyền. 

" 8g Cao mà lỗm-chởm. 

^ X§ Cao lớn. 

“ bệnh fừ íã Bệnh nguy-hiểm- (maladie 
đangereuse). 

^_ biến ~ # Việc biến-động nguy-hiểm. 

— bức mi tiệp — š§ IB B§ Việc nguy đã đến 
tận trước mí mắt, 

“ cấp — # Nguyhiểm 
(extrêmement dangereux). 

^ cơ— i# Cải mối sinh ra nguy-nan. 

“ địa mã lạp — Hb !f, ‡z (Địa) Một nước 
đân-chủ ở Trung-Mỹ (Guatémala). 

^ hành -— {1 Việc làm mà không ai dám 
làm. 

“ hạnh — {{ Cái phẩm-hạnh cao-khiết, 
không theo lưu-tục. 

“ hiểm - l@ Có thể làm hại được 
(dangereuy). 


và cấp-bức 


NGUY NGỤY 


“ kịch — IJ Nguyhiểm mà cấpbức ~ 
Nguy đã tới nơi Nch. Nguy-<cấp 
(extrêâmement. dangereux). 

Nguy lâu Rq ft Lâu cao lắm. 

“ lúy #$ Thành đất đấp cao. 

“ nan ƒfữ ## Nguy hiểm khókhăn 
(dangereux et difficile). 

“ ngà — X§ Kứ Cao vòi-vọl. 

“ ngôn S Lới nói cao-kỳ. 

“ ngôn ƒữ ä Lời nói mà không ai đám 
HƠI. 

“ nguy #X XS Cao vòi-vọi. 

“ nhai — Bế Sườn núi cao dốc (pente 
abrupte). 

— như lũy noãn ƒữ tn #* Đl Nguy-hiểm 
như trứng chẳng lên với nhau — Ngb. Tất 
nhiên phải bể đổ = Nguy hiểm lắm. 

= tôm — ›}\ Trong lòng sợ hãi. 

“ thân —- 8 Không tránh họa-hoạn, đặt 
mình vào chỗ nguy-hiểm. 

NGỤY #8 Dố-Dả Giặc. 

= ## Tên một triểu vua xưa nước Tàu ở đời 
Tam-quốc — Tên nước xưa. 

“ bản f 2® Nch Ngụy-thư. 

— bất yếm chân - ZR f§ Ä Cái đả dối 
không bao giờ che lấp được cái thật. 

“^ chứng lội — ŸE 5E (Pháp) Cái tội làm 
chứng láo để hại người bị cáo (faux 
tếmoignage). 

“ cổ điển chủ nghĩa — tị E34 + 
(Văn) Một thứ cổ điển chủ-nghĩa mà 
quá câunệ bắt chước cổnhân 


(pseudoclassicisme). 

“_ danh —- 2, Cái danh tiếng không có thực- 
sự mà mình lạm hưởng. 

“_ hình bại lộ — R2 f‹ Tš Hình tướng đả dối, 
rết cùng tất phải lồi ra. 


“ học - ## Phê bình họcvấn của người 
khác mà cho là không chân thực thì gợi 
là ngụy -học. 

Ngụy ngôn - 5ä Lời nối đối (parole 
mensongère). 


NGUYÊN 


quân-tử - Ø #- Người lừa đối để mua 
danh, người quân-tử dả-dối là tức chân- 
tiển-nhân. 

tạo — ‡8ã_ Bày đặt ra để dối người. 

thuật chung cùng — f {4 E8. Mưu-mẹo 
dã dối, rồi cũng đến lúc cùng đường. 
thuyết — š Những đọng nói đống phải 
mà thực trái (sophisme). 

thư — ## ` Sách nói sai lầm để đối đời — 
Những bản sách người đời sau niết-tạo 
ra mà pha trộn vào trong sách chính 
kinh, người ta khó biện được chân hay 
đả —- Ở đời chuyênchế thường bắt tội 
những người làm sách nói thời-chính, 
cũng gọi các sách ấy là ngụy-thư. 

dị  {W Cái ngôi không phải của mình 
mà mình lạm chiếm. 

oũ-đế f T8 (Nhân) Tức là Tào-Tháo. 


NGUYÊN 7¿ Đầu - Bắt đầu — Lớn - Đông 


bạc — Một triểu vua Trung-quốc. 

ƒ Đồng bằng - Vốn - Mồ mã - Tha tội 
cho, 

3ã. Nguồn nước. 

#R_ Con dải, con trạnh. 

ác 7ý E Tội thật to đứng đầu trong 
đám ác. 

án J§ 3% Cái đề-án đầu tiên. 

bản — 7 Cội gốc của sự vật (origine) — 
'Tiển vốn cho vay (capital). 

bị — ## (Pháp) Bên nguyên-cáo và bên 
bị-áo (poursuivant et. accusé). 


Nguyên cáo - 6 (Pháp) Người đứng kiện 


(poursuivant, partie civiÌe). 

cổo — § Bản văn nguyên thảo ra 
(brouilion, original). 

chất ~ fấ (Hóa) Cũng gọi là nguyên-tố, 
tức là cái vật chất thuần túy không thể 
phân tích ra được (élémenÒ. 

chất ký hiệu - Tấ 3ũ 9 (Hóa) Một thú 
dấu riêng để ghi những nguyên-tố về 
hóa-học (symbole chimique). 

chủ -- 3: Chủ cũ (propriétaire primiHÔ. 
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NGUYÊN 


“ cố- #WqW Cái cớ đầu tiên sinh ra việc gì 
(cause, raison). 

“ cổđợi ƒcC t3 {X (Địa chất) Một thời đại 
địachất rất xưa, sau tháicổ- đại (ère 
protérozoïque). 

“ cổký— + £q Tức là Nguyên<ổ-đạL 

^ công — Dh Công lao lớn - Nch. Nguyên- 
huân. 

ˆ cựu ER EZ Y như tình hình cũ (comme 
avanÙ. 

“ dạ 7ö 74 Đêm rằm tháng giêng — Nch. 
Nguyên -tiêu. 

“ do Ÿ§ th Cái nguên tự đó mà ra — Nch. 
Duyên-do, đuyên-cố (cause). 

“ đán 7¿ BH Ngày đầu năm — Nch. 
Nguyên-nhật. 

— động lực Jã Eb 33 (Lý) Cái sức chủ- 
động làm cho các vật khác vận-động, 
tương đối với sức phẩn-động (mobile, 
force motrice). 

=_ đơn — R8 Cái đơn kiện của người 
cáo (requête). 

“ giá — {R (Thương) Giá nguyên khi mua 
(valeur primitive). 

Nguyên hình chất - 7 f (Sinh) Cá vật- 
chất có năng-lực sinh-hoạt ở trong các tế- 
bào mà cấu-thành hình-thể của động và 
thực-vật (protoplasma). 

“ huôn 7t Wh Công lao lớn — Nch. 
Nguyên-công. : 

^ khí~ 4  Tình-khí của người ta thuộc về 
phần tiên-thiên. 

^ khí - 3$ Phàm phép đo lường có tiêu- 
chuẩn, nhất- định cái đổ để làm tiêu- 
chuẩn ấy gọi là nguyên-khí (étalon, 
prototype). 

“ lai [§ Z£ Chỗ do đó mà lại - Nch. Bản- 
lai (point de đéparÐ). 

“ ião 7( #, Người nhiều tuổi cao ngôi. 

= lão viện - #, Ez (Chính) Thượng nghị- 
viện trong Quốchội nước Nhật, nước 
Anh, cũng gọi là Nguyênlãoviện 
(Chambre đes Pairs, des Lords). 


NGUYÊN 


lý JZ  Chânlý từ túc nguyên-thủy 
(xrimeipe). 
liệu - T3} (Công) Những tài-liệu trước 
khi chưa chế-tạo ra phẩm-vật (matlères 
prennières). 


- hượng -- š#. lượng xét tình người mà tha 


Nguyên nhân 


thứ cho (excuser, pardonner). 

he¿ 2E TL Nghôn nước và dòng nfớc = 
Gốc ngọn. 

l£ ?R Tiền vốn cho vay (capital). 
nguyên bản bản HR TẾ 2 #% Nguyên 
cho đến nguyên, bản cho đến bản, 


nggâm. 


nghĩa là tìm cho thật đến nguồn gốc. 
nguyệt 7ù F| Tháng giêng. 

ƒ Ixị Cái có đo đó sinh ra 
một cái kết quả gì — Nch. Duyêncố 
(cause). - 

nhân — Á. Người trong đồi tháicổ, rất 
gần với động-vật (homme prmiUÔ. 

nhân liệu pháp — [R\ ?ã # (Vì Pháp lầm 
nguyên-nhân của tật-bệnh để trị. 

nhật 7U H Ngày mùng 1 tháng giêng 
âm-]ích — Neh. Nguyên-đán. 

nhiệm [R {E Ông quan cäiïnhiệm nơi 
khác gọi chỗ mình đã làm quan lúc trước 
là nguyên-nhiệm. 

niên _ 7C # Năm đầu của một ông vua 
dựng nước - Năm ông vua mới lên ngôi 
(première annéœdu règne đun ro). 

phú luận T5 z i#@ (Kinh) Tên bộ sách 
kinh-tế học của Adam Smith nước Anh 
làm ra, bàn về cách làm cho nước giàu, 
sách ấy rất có ảnh hưởng với kinh-tế-học 
(La richesse des natlons). 


z^ 


sắc Tý u Ba sắc chính: đổ, vàng, 
xanh, có thể hòa lẫn nhau để làm ra 
tất khác 
fondamentales). 

sinh động oật - fE ŸÙ tt (Sinh) Thứ 
động-vật rất. thấp, lấy một tế-bào mà 
cấu thành — Loài động-vật hình thể đơn 
giản và nhỏ hơn hết, phải có kính hiển- 


cẢ các sắc (couleurs 


vi mới nhìn thấy (protozoairos). 
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NGUYÊN 


= súy — lù Người cảm đâu các tướng SĨ, 


cũng như tổng-tư-lệnh (gánéralissime). 
tốc [Z BỊ Phép tắc chung của nhiều 
hiện-tượng ~ Cái quitắc xưa đã có sẵn, 
mà nhiều người thích dụng đo, 
principe). 


Nguyên tể 7L 3£ (Chính) Tức là 'Thủ-tướng 


(premier ministre). 

thú — tí (Chính) Người đứng đầu trong 

nước, như ông vua, Tổng-thống (Chef 
"étaU. 

thủy JE bà Đầu hết, buổi đầu tiên 

(commencemen). 

thủy gửới — t6 TẾ (Địachất) Gái tầng 

đưới nhất của địa-xác, tức thuộc thời-kỳ 

tốoổ của Mcheử địacầu (groupe 

arehéen). 

thảy tôn giáo - là % #U (Tôn) Tôn-giảo 

của loài người trong đời thái-cổ (religion 

primitive). 

thủy trạng thái — tà 1Ã f Tình-trạng 

thế giới trong buổi thái-cổ (état primitil). 

tịch — 8 TẢch quán nguyên của mình. 

điêu 7C TL. Đêm rằm tháng riêng. 

tính Jã ‡ O4 tínhchất vốn có 

(caractère primitiÔ. 

tố 74 3 (Hóa) Thứ vật-chất không thể 

chia ra được nữa, như vàng, bạc (corps 

simples, éléments). 

tố phái - 3 Y& (Nghệ) Một. phái mỹ- 

thuật mới, họ chỉ thừa nhận cái hình- 

thái căn bẩn sựvật thôi 

(élémentalisme). 

tội J 3F (Tôn) Theo giáo Co-đốc vì 

thủy-tổ của người là A-đam (Ađam) và 

E.vờ (ve) vì ăn quả táo cấm mà phạm 

tội, Thượng-đế bèn bắt người ta đời đời 

phải làm lụng lấy cái mà ăn, cái tội của 


› 
cua 


thủy-tổ của loài người ấy gợi là nguyên: 
tội (chute originelle). 

SE ä@ (Tên) Cái thuyết chủ- 
trương rằng người ta không thể nào 


tội luận — 


tránh khỏi tội ác, người ta vốn là tội 


NGUYÊN NGUYÊN 


nhân vì thủy-tổ của người ta là tội-nhân 
(théorie de la chute origmelle). 

Nguyên trạng ~ ïÄ Trạng thái cũ (aspect 
primitii. 

“ tuyên X§ 4 Nguồn suối- Cõi gốc. 

“=_ tuyển uạn hộc - 4 § EỊ Nước suối chảy 
ra không biết bao nhiêu mà kể ~ Ngb. 
Đạo lý to lớn tràn-trề — Văn-chương đổi- 
đào. 

^_ t# 7¿ '# (Toán) Những chữ cái dùng để 
thay số ở trong đạisố-học, như những 
chữ a, b, c dùng để thay số đã biết, 
những chữ, x, y, z dùng để thay số chưa 
biết. 

= dử Jã 3- (Hóa) Cái phần của vật-chất 
rất nhỏ rất tình, vật-chất chia ra đến đó 
là cùng (atome). 

“ Hử giá — + Í§ (Hóa) Cái địnhsố của 
nguyên tử này kết-hợp với nguyêntử 
khác (valence). 

= tử luận — -- ñậ (Triếp Cái thuyết chủ- 
trương rằng bảnthể của vũtrụ là 
nguyên-tử (atomisme). 

— tử lượng — T- 8 (Hóa) Cái trọng lượng 
của các nguyên-chất hóa-hợp với nhau 
(poids atomique). 

— ủy ÿ# # Nguồn gốc, ngành-ngọn của sự 
tình — Nch. Thủy mạt. 

“ uăn. [R W Bài văn vốn của người ấy viết 
ra (texte original). 
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NGUYÊN  NGUYỆT 


“ nọng —- 9% Mong ước — Nch. Ý hướng, 
dục-vọng (désxr, vœu). 

NGUYÊN Z Tên họ người. 

= bính-Khiêm — 5 ? (Nhân) Người danh- 
gĩ đời Lê-mạt, thi đậu Trạng-nguyên, tục 
gọi là Trạng Trình. 

^ Du — { (Nhân) Người làng Tiên điển 
tỉnh Nghệ-an, làm Tham-tri triểu Gia- 
long, tác giả sách Kim-Vân-Kiểu. 

= HuệT— j§ (Nhân) Em Nguyễn-Nhạc, là 
Thái-tổ triểu Tây-sơn, giúp anh đánh 
nhiều trận, sau lại ra Bắchà đánh họ 
Trịnh, đuổi quân Thanh, xưng hiệu là 
Quang-trung (1788-1792). 


_m Kim ~ (Nhân) Triệu-tổ nhà Nguyễn, 


NGUYÊN Bã Những điều mong-mỏi trong. 


lòng. 

= / Người thực thà trung hậu. 

“ dữilựcuL Eã #4 Jj ‡§ Chí mong với sức 
mình trái nhau, nghĩa là sức thì yếu mà 
mong quá to - Nch. Lực bất tòng tâm. 

^_ đại tài u—72 Ýƒ i8 Chí mong thì lớn mà 
tài lực thì quá nhỏ. Chê người không biết 
lượng tài mà mong làm sự-nghiệp lớn. 

Nguyện hải — ï§ Ý-nguyện lồn lao như 
biển. 

“ ý-  Ý muốn vœu). 

“_ h#&— 7 (Phật) Cái sức của chí-nguyện. 


nguyên làm quan nhà Lê. Khi Mạc cướp 
ngôi Lê, Kim trốn sang Ailao để mưu 
khôiphục cho Lê. Về sau rể Kim là 
Trịnh-Kiểm và con là Nguyễn-Hoàng 
gây cuộc Nguyễn Trịnh tranh nhau. 

=_ Nhạc — tš (Nhân) Người tỉnh Bình-định, 
cùng em là Nguyễn-Huệ dấy binh ở xã 
Tâysơn để chống nhau với chúa 
Nguyễn. 

= phúc Ánh — i§ #£ (Nhân) Vua tổ trung- 
hưng của nhà Nguyễn, nhờ sức Pháp- 
quân mà đánh được quân Tây-sơn, thống 
nhất được cả nam bắc, năm 1802 lên 
ngôi xưng hiệu là Gia-long. 

Nguyễn Thuyên - ‡£ (Nhân) Người làm 
quan đời Trần, bất đầu dùng chữ nôm 
làm thơ phú, có tiếng làm văn như Hàn- 
Dũ nước Tàu, nên vua đổi họ ông gợi là 
Hàn-Thuyên. 

= Tri — f§ (Nhân) Quan Tham-mưu của 
Bình-định-vương là Lê-Li. 

“ rí.Phương - #II 7 (Nhân) Người danh- 
tướng đời Tự-đức, đánh với quân Pháp 
nhiều trận. 

= triểu — SR Triểu vua nhà Nguyễn, bắt 
đầu từ Gia-long đến nay (dynastie des 
Nguyễn). 

NGUYỆT Ƒj Mặt trăng — Một tháng. 

— ảnh— E2 Bóng trăng. 


NGUYỆT 


- bạch—f1 Một thứ sắc nhuộm xanh lợt. 

bạch phong thanh — E3 TRÀ i8 Trăng sáng 
gió trong — Cảnh đẹp tốt. 

= bán — 3 Nửa tháng (đemi-moie). 

~ bo - ÿ§# Thứ báo-chỉ mỗi tháng ra một 
kỳ — Nech. Nguyệt-san (revue mensuelle). 

= biểu — # Cái bản ghi chép những việc 
lớn trong một tháng. 

— bổng — f# Tiên lương mỗi tháng 
(traitement mensuel). 

“ cát - ‡ Ngày mùng một của mỗi tháng. 

~ cầm — ®š Cái đàn nguyệt, hình tròn như 
mặt trăng. 

= cấp — ‡ã Tiên Chánh-phủ cấp cho từng 
tháng (allocation mensuelle). 

~ cầu - Đ& (Thiên) Một vị hành-tỉnh xoay 
quanh địacầu, ta gọi là mặt trăng đa 
lune). 

Nguyệt chương tỉnh cú ~ #£ BE ñ) Lời 
khen văn-chương hay đẹp, ý nói chương 
đẹp như trăng, câu đẹp như aao. 

~ cung — T3 Cung trăng, cung của Hằng- 
Nga ở trên mặt trăng, cũng gợi là Thiểm- 
cung, Quảng-hàn<ung. 

= điện - TT Mặt tròn đẹp như mặt trăng. 

= diệu — f#ˆ Ngày thứ hai trong tuần lễ 
(undi). 

~_ đều — 58 Đầu tháng (commencement du 
mol8). 

~ điện - R# Túc là Nguyệt-cung. 

= hạ lão nhân ~ E ': A (Thần) Ông lão ở 
dưới mặt trăng, tục truyển là vị thân 
xem việc hôn-nhân, thường gọi tất là 
Nguyệt-]ão. 

= hoa — 1E Trăng và hoa, cái cảnh trai gái 
gặp nhau để tự-tình. 

= kiết—~ ‡& Tính sổ sách mỗi tháng. 

=_ kinh — #8. (Sinh-lý) Cái hiện-tượng trong 
sự phát-đục của đàn-bà con gái, ước từ 
18, 14 tuổi thì mỗi tháng huyết trong tử- 
cung do âm-môn chẩy ra một lần, đến 
chừng 50 tuổi thì hết. Vì tháng nào cũng 
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có, nên gọi là nguyệt-kinh 
(menstruation). 

kỳ _— Ậ Nch. Nguyệt-kinh. 

ky — E. Tục mê tín cho rằng mỗi tháng 
âm-lịch có 3 ngày kiêng, làm việc nên 
tránh, là mùng năm, mười bốn, hăm ba. 


đạc - # Mặt trăng lặn (coucher de la 


lune). 

lão — 3# Xch. Nguyệt-hạ lão-nhân. 

luôn — #§ Mặt trăng tròn như bánh xe, 
nên gọi mặt trăng là nguyệt-luân. 


Nguyệt lương — f§ Lương ăn mỗi tháng 


(solde mensuelle). 

lượng — Z4 Ánh sáng mặt trăng (umière 
lunaire). 

Nga — iậ (Thân-thoạ) Người tiên ở 
trong mặt trăng. 

nhĩ -— EH Cái khí sáng ở hai bên mặt 
trăng, hình như hai cái tai mũ. 

phách ~ tl_, Cái chỗ tối ở trong mặt trăng 
~ Đạo-gia nói nhật là dương, tức là hồn, 
nguyệt là âm, tức là phách, nên nói 
nguyệt-phách. 

phủ — [# Túc là nguyệt-cung. 
quang - Ánh sáng mặt trăng 
(umière lunaire). 

quế — ‡‡ (Thực) Một thứ cây lá giài mà 
đày, hoa vàng hoặc trắng, quả hình như 
cái trứng, lá và quả đùng làm hương: 
liệu. 

quí - # (Thực) Một. thứ cây cùng bài 
với tường-vi, cành có gai, cử mỗi tháng 
nổ hoa một lần (rose cannelle). 

san — THỊ Thứ tạp-chí ra hàng tháng 
(revue mensuelle). 

sự 3 Nch. Nguyệt-kinh. 

tên S— š§ Cuối tháng (ñm du moi). 

thỏ — # Con thổ ở trong mặt trắng = 
Mặt trăng. 

thực — Ê& (Thiên) Khi mặt trời, địacầu 
và mặt trăng đứng theo một đường 
thẳng, bóng địacầu che lấp mặt trắng, 
người ta thấy mặt trắng lấp dần dân hết 


NGUYỆT NGƯNG NGƯ 


cả, rổi lại lồi dân ra, thì gọi là nguyệt- 
thực (éclipse de lune). 

" đích - Đêm rằm tháng tám (nuit de 
mi-automne). 

= ín— {5 Nch. Nguyệt-kinh. 

Nguyệt trung quế - rh ‡È Tục mê tín cho 

rằng cái bóng đen ở mặt trăng là bóng 

cây quế, có người tên là Ngô-Cương, cầm 
búa chặt cây quế hoặc có thằng cuội ngồi 

ä gốc cây quế. 

trung Thường Nga — th tí IW Tiền ở 

trong trăng. Tương truyền vợ Hậu-Nghệ 

tên là Thường-Nga ăn trộm được thuốc 
tiên rổi bay vào trong mặt trăng. Vì thế 
người làm thơ mới gọi mặt trăng là Tố. 

Nga, Hằng-Nga. 

tức — Tiền lãi nợ trong mỗi tháng 

(ntérêts mensuels). 

vĩ — E# Cuối tháng (ñn du mois). 

bọng — 8 Ngày rằm trong một tháng. 

ưựng — ft Cái khí sáng xung quanh mặt 

trăng, ta gọi là quẳng hay tán. 

NGUNG F8 Bên góc. 

ˆ_ phản - lí Vật có bốn góc đống nhau, chỉ 
một góc thì góc kia có thể biết được, 
không cần phải nói nữa — Ngb. Lấy một 
việc mà suy ra nhiều việc khác. 

NGƯ & Concá. 

“ Đánh cá. 

can du Ế\ R th (Y) Thứ dầu gan cá thu 

dùng làm thuốc bổ phế (huile de foie de 

morue). 

chất long uăn - 18 ÑE £w Cái về thì rồng 

mà chất thì cá — Ngb. Có hình-thức đẹp 

mà không thực-tế tốt. 

điêm — S8 Cá và muối, sản-vật của các 

miền ở đọc biển. 

Ngư dụ phụ trung — ï# ïÄ th Cá bơi 
trong nổi — Nẹb. Sống tạm thời, chưa 
biết chết lúc nào. 

¬ giao — Ï# Thúc cao do bong-bóng cá chế 
thành (colle de poisson}. 

“ hộ ‡@ E Người làm nghề đánh cá 
(pêcheur). 





521 


NGƯ 


lân q # Vảy cá — Ngb. Nhiều lắm, như 
là vây cá. 

iogi— Xã (Động) Loài cá (poissons). 

lô — # Xch. Thủyôi, vì hình-trạng 
đống con cá nên gợi là ngư-lôi. 

lôi đình — 5S § Xch. Thủy-lôi-đỉnh. 

lôi khu trục hạm — f5 §6 3# ffá (Quân) 
Cái tầu đi rất mau, có đặt súng tốc-xạ, 
súng cø-quan để đuổi phá ngưlôi-đỉnh 
của quân địch (đestroyer). 

lôi mẫu hợm - 9% ` ‡ (Quân) Vì ngư- 
lôi-đỉnh không thể chở nặng được, nên có 
thứ tàu chuyên việc chở binh-+khí, than 
và lương để tiếp-tế cho ngư-lôi-đỉnh, tàu 
ấy gọi là ngư-lôi-mẫu-hạm. 

mục hỗn châu — E Ÿ# #§ Mắt cá lộn với 
hạt trai — Ngb. Dâ thực để lộn nhau, vì 
mắt cá cũng hình như hạt trai. 

nhạn — IƒỆ Con cá con nhạn là vật đưa 
tin, nên ngư nhạn có nghĩa là thư tín. 
nhân đắc lợi @ A f8 #lỊ Nguyên 
chuyện ngụ ngôn nói con trai con cò 
tranh giữ nhau, người đi câu bất được 
cả hai con, thành ra hai con hại cả, mà 
chỉ người đi câu có lợi — Ngb. Hai người 
tranh nhau để kẻ đứng ngoài được lợi. 
Ngư nhục & # Làm thịt cá — Mặc cho 
người cắt xẻ. 

ông § # Người đánh cá (pêcheur). 
phu —- ® Người đánh cá (pêcheur). 

phụ — 4 Ông già đánh cá (vieux 
pêcheur), 

phúc tàng thư f3 W Tế 3® (Cố) Đời 
xưa có người chồng đi xa, vợ nhớ chẳng 
mà không thể gửi thơ được, bèn viết 
thơ bồ vào miệng cá gáy cho nó nuốt đi. 
Con cá ấy sau bị mắc câu, người chồng 
mua được, bèn được thơ vợ mình viết, 
vì thế mà có điển Ngư-thư. 

quán — f§ Xâu cá = Tiếp nối nhau mà 
tiến hành. 

sốc - 3# #4 Thả mổi câu con gái, như 
người câu cá, ý nói người ham nữ-sắc. 





NGỰ 


thuế tì Tữ Tiền thuế đánh cá (mpôt 

suư ]a pêche). 

thủy - 2k Cá với nước là vật thích nghĩ 

với nhau — Vua tôi tương đắc nhau, vợ 

chồng hòa hợp nhau, cũng gọi là ngư 

thủy. 

tiêu canh mục T3 †E Et !UC Người 

đánh cá, người hái củi, người đi cày, 

người chăn thú, là bốn cái cảnh của thợ 

vẽ thường vẽ (pêcheur, bũcheron, 

laboureur, pasteur). 

nz # TƑ- Con cá (jeune poisson). 

ứng — J§ Thứ chỉm hay bắt cá 

(cormoran). 

ương — th: Cá con mới nở. 

NGỰ ðjJ Đánh xe, đánh ngựa - Thống trị 
- Đối với vua thường xưng là ngự — ch. 
8m: 

~_##. Chống lại, - Ngăn lại— Địch lại. 

Ngự. SVL Nch. fi s Đánh ngựa ~ Kiểm chế 

kẻ dưới. 

bút [HỊ S£ Chữ của vua viết (écriture 

impériale). 

chế - # Của vua làm ra — Thị văn của 

vua làm ra. 


cực — #. Vua lên ngôi (intromisation}. 
danh — £#, Tên của vua. : 
đạo ~- BE Đường đắp để vua đi chơi. 
đệ-- 32 Em của vua (ềre roya)). 
giá - Xe kiệu vua đi. 
hàn ! ® Che lạnh (garantir contre le 
&oid). 
y fl Chức quan xem việc thuốc 
trong cung vua. 
khí — ## $ Ngănngừa được tà-khí của 
mình. 
lãm Œ 5 Vua xem. 
lâm ~ ‡k Nch. Ngự-uyển. 
lâm pháo thủ — † {6 5 Lính pháo-thủ 
của vua nước Pháp đời xưa 
: (mousqnetarres). 
phê - ÿ\ Lồi của vua phê chủ — ch. 
Châu -phê. 
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phong — IR Người tiên cối gió mà đi, tức 

là bay. 

phòng—- läš Phòng của vua Ổ. 

phòng (bĐP Ngăn ngừa (đéfendre, 

prendre des précautions). 

sử (8 % Chức quan chủ việc cangián 

vua đừng làm điền bậy. 

thế_. ‡# Thống-trị thiên-hạ. 

thư - #3 Chữ của vua viết — Nch. Ngự- 

bút. 

diên — Bí. Ở bên cạnh vua. 

tiền hội nghị — fŨ # í& Hội-nghi họp ở 

trong cung vua (Conseil 1mpér1a]). 

Ngự tọa_— Fẽ Chỗ ngôi của vua (trône). 

= t#ữu_— 3. Rượu của vua uống. 

— uyển — Í{#J #ö Vườn ở trong cung vua 

(ardin royal). 

#9 {g Chống cự giặc ngoài — Đấi 

phó với người khinh nhục mình. 

uữ - fll 5£ Vua lên ngôi để trị thiên-hạ, 

gọi là ngự-vũ. 

xa — đại. Xe của vua đi (char impếrial). 

NGỮ ## Nói ~ Xch. Ngônngữ — Lãi nói — 

Lời thành ngữ — Tiếng chim hoặc trùng 

kêu — Nói với người. 

#š Trắc trở - Chống chổi - Răng mọc cái 

ra cái vào không đền. 

bệnh šB T Chỗ tỳ-vít trong câu văn, 

hoặc trong câu nói. 

giản nhỉ uăn — fỗ Ti % Câu nói vắn tắt 

mà có văn-chương. 

ngôn— ch. Ngônngữ (parole) 

nguyên học — Ÿñ SA Môn học nghiên cứu 

nguyên-lai, cách cấu-tạo, sự phát đạt và 

sự biến-hóa của tiếng nói. 

NGỰC E# Đứa con nít đến hổi mới biết - 
Đọc nghỉ thì là tên núi. 

NGƯNG ‡‡ Đông cứng lại — Gắn chặt - 
Nhóm vào một chỗ — Thành tựu —- Nhất 

= cố - lãi (Lý) Thể nước kết thành thể cứng 

(se solidifũer). 


nụ 


NGƯNG NGƯỢC 


- bếi - ÿ3 (Lý) Chất lỏng kết lại thành 
chất cứng (se solidiier). 

- khôi thạch - ‡4 + (ĐịachấO Thứ đá đo 
các tro ở miệng hỏa-sơn phun ra lâu 
ngày kết lại mà thành. 

Ngưng mệnh — ầ Thống nhất được mệnh 
lệnh vào một chỗ. 

~ sức khí - #§ #§ (Lý) Cái đỗ dùng sức 
mạnh để làm cho thể hơi hóa thành thể 
nước (condensaieur). 

~ tập chủ ý - £ + Ø Nhóm họp cả cái 
chủý của mình vào một chỗ 
(concentration de la pensée). 

~ đập lực — ‡E 1) Nch. Ngưng tự lực. 

~ thân - ïR, Nhóm họp tỉnh-thân lại, chú 
cả tỉình-thân vào một nơi (concentrer la 
pensée su). 

= thần định rí— 8 XE 8 Chú cả thần trí 
của mình vào đó. 

=_ rhị ~ i§ Chú mắt trông vào một chỗ (ñxer 
1e regard). 

— thị thôi-miên pháp - ï8 (Ế EE 3: Phép 
thôimiên dùng sức ngưng thị để làm 
thuật. 

= rrệ — #@ Đình dốn lại, không lưu thông 
đi được (ñgé). 

= nr— W# Kết lại với nhau (condeneser). 

¬ #ụ khí - RE 3š (Lý) Cái đô dùng để làm 
cho đung-lượng của điện-khí thêm lên 
(condensateur). 

~ /ụ lực - XE 73 (Lý) Cái sức làm cho hai 
phần của vật-chất, hễ cùng một chất và 
cùng ở một chỗ thì kết-hợp lại với nhau, 
không thể rời nhau được nữa. Cũng gọi 
là kiết-hực. Sức ấy mạnh thì thành chất 
cứng, sức ấy yếu thì thành chất lông 
(cohéslon). 

— uống — Í##l Cái lưới vững chặt, tức là 
hình-pháp nghiêm trọng. 

NGƯỢC rš Độc-ác— Tai hại. 

^ Bệnh sốt rét. 

¬ bạo 3# Hung ác tàn khốc. 

Ngược chính - tX Chính sách ngược bạo 
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(politique tyranique). 
chúa — >3 Vua tàn bạo như Kiệt, Trụ 


- (tyran). 


đãi — {4 Đãi cách tàn-tệ, trái lẽ công- 
bằng (maltraiter). 


-lại — SE Quan-lại tàn bạo (fonctionnatre 


cruel). 

mẫu T8 tử (V) Bệnh sốt rét lâu ngày 
trong bụng sinh ra hòn báng, hòn ấy gọi 
là ngược-mẫu. 

môi mân — tệ tứ (Động) Con muỗi đem 
độc sốt rét đút vào da người nào thì 
truyền-nhiễm cho người ấy, (anophèle). 
phong t JR Gió trái mùa, như mùa 
*uân mà gió bắc, mùa đông mà gió nam, 
thường hay làm người ta sinh bệnh. 

tật - ƒX Bệnh tật dữ tọn nguy hiểm 
(maladie dangereuee). 


NGƯỠNG q. Nâng cao lền — Ngắng mặt 


lên —- Kính mến. 

cao đạo cảnh - ïẽi Kã ft Trông núi cao, 
đi đường rộng - Ngb. Hâm mộ người 
đạo-đức cao, học-vấn rộng, ví như cái núi 
cao ai cũng trông, cái đường rộng ai cũng 
đi. 

cấp— ‡â Nhờ người cung cấp cho. 

chí— # Kính mến đến cực-điểm. 

dược — #8 Trông vào thuốc = Uống thuếc 
độc để tử-tận. (eempoisonner). 

độc— ®§ Nch. Ngưỡng dược. 

lại — #8 Ÿ lại vào (gappuyer su). 

mộ — #Ð Trông mến (admirer). 
nhân ty tác - N 8. Trông vào hơi thỏ 
của người = Ÿ lại nơi người. 


Ngưỡng phan - # Ở dưới mà với lên trên 


— Ngb. Len lổi với người quyền-thế. 


= phủ — {ft Ngửa mặt lên và cúi mặt 


xuống. 

sự phủ dục - Sl [B 8 Trông lên thì thờ 
(thờ cha mẹ) cúi xuống thì nuôi (nuôi vợ 
con). 


¬ thênh — gà Hứững đồ lấy việc của người 


ta đã làm nên sẵn rồi. 


NGƯU 


thị — IẰ Ngủa trông lên (regarder en 
hauÐ). 

thực — # Nhờ người cho ăn. 

ong — đi Kẻ dưới ngửa trông lên người 
trên. 


NGƯU # Con bồ (ta nhận lầm chữ là 


con trâu. Chính con trâu là Thủy ngưu 
z #) 

đểm tứ hà — #W. ÿ* ïI on bò uống nước ở 
sông Hoànghà — Ngb. Đây đủ thỏa 
thích, mà không thấm vào đâu. 

cách - # Da bò. 

dác quải thư -ƒ4 # ®3 (Cố) Xưa Lý- 
Mật đời Đường nhà nghèo mà chăm 
học, vừa chăn trâu vừa đọc sách, thường 
treo sách ở đầu sừng trâu. 

đác tiên-sính - #® ƒ # Đời khoa-cù 
thì đậu đầu củ-nhân gọi là giải-nguyên 
mà chữ giải #ý thì một bên chữ đác #, 
một bên chữ ngưu “Ÿ, nên gợi giải- 
nguyên là ngưu-đác tiên-sinh. 

đøo — 7] Con đao cắt tiết bò. Luận-ngữ 
có câu: Cát kê yên dụng ngưu-đao, 
nghĩa là: cắt cổ gà cần gì dùng dao cắt 
tiết bò — Ngb. Tài lớn mà dùng việc 
nhỏ. 

Ngưu đâu mã điện - 9 & TR Đầu trâu 
mặt ngựa, là quÏ-sứ ở âm ty. 


NGƯU 


đậu — {8 (Y) Chất nước đặc trong mụt 
đậu của con bồ, lấy để chích vào thịt 
người ta để để phòng bệnh đậu trời. 

đểu — +} Hai vị sao trong nhị thập bát 
tú 

đỉnh phanh kê — lft 75: St Vạc bò mà nấu 
gà — Ngb. Tài lớn mà dùng nhỏ. 

hậu - {& Xch. Kê-khẩu. 

hoàng —- Í (Y) Tên vị thuếc, lấy chất 
vàng ở trong mật con bò mà chế ra. 

lạc - lã (Y) Cái chất đặc lấy trong sữa 
bò ra, chữ Pháp gọi là beurre. 

lang - PR (Cố Chàng Khiên-ngưu tức là 
chàng Ngâu, tục truyền rằng cứ đêm 
thất tịch thì Chứcnữ (bà Ngâu) và 
Ngưu-lang (ông Ngâu) gặp nhau. 

mao— 3%; Nhiều như lông bồ. 

nhân mã nhân — Á, f§ A Người mà làm 
việc trâu ngựa = Người nô-]ệ. 

nhĩ — T3 Tai bò - Xch. Chấp-ngưu-nHñ. 
nhã — $L Sữa bò (ait de vache). 

nữ — c Hai vị sao Khiên-ngưu và Chức- 
nữ. 

qui xà thần - f4 #2 § Quì đầu trâu, 
thần hình rấn — Nẹb. Câu chuyện 
hoang-đường. 

tất - §& (V) Một thứ cây, rễ dùng làm 
thuốc. 

xơ — t§ Xe dùng bò mà kéo (charretie à 
bœufs). 


Nha y 





11; # Răng hàm — Ngà voi — Cái 
bài bằng xương để làm hiệu- 
lệnh — Người đứng giới-thiệu việc mua 
bán. 

7z Mầm non của cây - Mối đầu của sự: 
vật. 

Íï Chỗ quan-thự — Nghỉ-phục. 

#§ Chim quạ-— Sắc đen. 

bài ĐƑ # Bài bằng ngà, của quan 
Nam-triều thường đeo (plaque đ'ivoire). 


bảo ~ f# (Thương) Tiếp nhận vật-phẩm ˆ 


của người khác để bán thế cho họ, gợi là 
nha-bảo (consignataire). 

cam — J8. (V) Bệnh cam ở răng (cam là 
bệnh về huyết dịch). 

dịch - f {4 Người sai-dịch ở nha-môn 
(planton). 

định — # Bản-dinh của quan đại-tướng ở 
(quartier gềnéral). 

hàng 5Ƒ {7 (Thương) Cơ-quan giới-thiệu 
về việc mua bán, muốn làm việc ấy, 
người chủ phải đến quan-sảnh lãnh cái 
giấy làm bằng, gọi là nha-thiếp. 

hoèn T8 MỸ Nha là sắc đen, hoàn là mái 
tóc. Đây tớ gái ngày xưa để mái tóc đen 
nên gọi là nha-hoàn. 

z: Eế (Y) Thầy thuốc chuyên-trị 
bệnh răng (dentiste). 

bê 8 %é Bối tóc đen của đàn bà. 

kỳ 1“ TK Lá cồ cán bịt ngà, là cờ hiệu 
của quan đại-tướng ngày xưa. 

lại (Bí 3š Thuộc-lại ở nha-môn (employé 
dang un bureau du gouvernement). 

môn — Ƒ1 Cửa quan - Nch. Quan-thự 
(bureau du gouvernement). 


phấn !Ƒ E3 Phấn dùng đánh răng cho 
sạch (poudre dentifrice). 

phiến chiến tranh W8 H- W4 St (Sù) 
Năm 1840 người Anh chở nha-phiến 
vào Trung-hoa bán. Tổng-đốc Lưỡng- 
Quảng là Lâm-Tắc-Từ đánh người 
Anh, quân Trunghoa bị thua, nên 
Trunghoa phải cắt Hương-cảng cho 
Anh và mở năm hải-khẩu cho thông- 
thương, cùng là bổi thường quân-phí 
(guerre đopium). 

phong 1 ŸR (Ý) Bệnh bởi răng nhớp ì¡:à 
sinh ra, tức là bệnh sâu răng (carie des 
dents). 


“ phù _— f3 Cái thẻ bằng ngà. 


sào sinh phụng 1TR Xí % ïÑ, Tể quạ mà 
sinh chim phượng — Ngb. Nhà bản tiện 
mà sinh được con giỏi. 


Nha sinh pháp + # (Thực Phép 


sình-thực của các động-vật hạ-đẳng, trên 
mình con độngvật đầu tiên sinh ra 


ˆ những cái mầm nhỏ, đến khi thành-thục 


thì rớt ra mà thành động-vật mới. 

thiếp HƑ th (Thương) Cái giấy của nha- 
hàng giữ lấy làm bằng. 

thoái {8l 8 Ngôi làm việc quan ở nha- 
môn xong rổi lui về. 

thống # T (V) Bệnh đau răng. ch. 
Nha-phong. 

thuế — f4. (Thương) Ngạch thuế mà nha- 
hàng phải nộp (patentes). 

tiên fÉị BÚ Trước nha-môn-— Việc quan. 
tnh T8 f§ (Y) Cái chất tỉnh lấy trong 
nha-phiến ra, dùng để làm thuốc chỉ- 
thống (morphine). 

tướng {Bï tế Chức võ-tướng bực dưới. 


NHẠ 


NH NHÀ 


A š¡J Ngờlạ—-Nch.‡3 s 
‡‡` Đón rước nhau. 
#. Xây ra_— Thêm chuyện. 


NHÃ ## Tao-nhã, trái với thô-tục - Chính 


— Sách Nhĩ-nhã ~ Đọc là nha theo nghĩa 
như chữ Ÿ#§ s 


bộ — 1# Bước đi, khoan-thai, ra về phong- 


nhã. 

chí— T& Chí-hướng cao-nhã. 

chỉ — t3 Ý-chí cao-nhã. 

chính — IƑE Chính đáng, không tà dâm 
(correct, sérleux). 

đụ — Ä# Đi chơi cách phong-nhã. 


Nhã điển - £a+ (Sử) Đô-thành lớn nhất 


'ngôn — 


trong nước Cổ-Hy-lạp, văn-hóa rất phát 
đạt (Athène). 

giám — Ÿ{ Lời kính trọng xin người xem 
thơ, hoặc xem văn của mình soạn ra. 
giáo — # Lời dạy caonhã — Lời nói 
khiêm khi viết thơ cho người khác, ý nói 
xm họ đạy bảo cho mình. 

hý — #W. Cách chơi tao-nhã. 

hiệu — ## Tôn xưng tên của người khác, 
gọi là nhã hiệu. 

hoài — † Cái hoài bảo phong-nhã. 

hối — B§Nch. Nhã-giáo. 

hội— @Nch. Nhã-tập. 

#ý— # Tôn xưng ý-chỉ của người khác, 
gọi là nhã-ý. 

khách - # Khách tao-nhã — Tên riêng 
để gợi hoa Thủy-tiên. 

khiết — j Caonhã và thanhkhiết 
(distingué et honnête). 

lượng — 3 Độ lượng có về tao-nhã thung- 
dung.. : 

ngoạn — E4 Cách chơi caonhã của kế 
văn-nhân. 

Lời nói chính-đáng — Tôn 
xưng lời nói của người khác gọi là nhã- 
ngôn. 

nhạc — #E Âm-nhạc 


( chính đáng 
(musique distinguée). 
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NHÃ NHẠC 
nhân — Á. Người thanh-cao không tục, 
người phong-nhã (homme distinguê). 
g£— -+†: Nch. Nhã-nhân. 
tập — Các người văn-nhã họp với 
nhau — Tập văn-chương của nhà phong- 
nhã — Nch. Nhã-hội. 
tấu — # Âm-nhạc chính đáng. 


Nhã thú — Eú. Phong thú tao nhã (charme 


điatingué}. 

Trịnh ~ BfV. Nhã-nhạc là tiếng nhạc chính 
đáng, với Trịnh-thanh là tiếng nhạc tà- 
đâm. 

trọng — Sĩ Cao-nhã và trọng-hậu. 

tục — {8 Thanh-nhã và thô-tục (distingué 
et ruste). 

tục cộng thưởng — {§ ‡k Ñ Người nhã 
cũng như người tục, đều thưởng thức cả 
= Người người đều hiệp ý. 

uận — #8 Thái độ phongnhã - Tiếng 
nhạc chính-đáng. : 

Đọng — S3 Thanh-cao mà có danh-vọng. 


NHẠC # Thanh-âm có tiết điệu dễ nghe, 


như hát, đàn, trống, kèn v.v... — Xch. 
Lạc. 

# Núi cao lớn—Nch. 3#{ — Cha mẹ vợ. 
l. Trái núi cao nhất trong một dãy núi. 
âm. #3 Cái thanh-âm nghe thích tai 
(musique). 

ca — T# (Âm) Nhạc (đàn, sáo, trống, kèn 
v.v...) và hát (musgique et chant). 

chính — ]E Chức quan xem về âm-nhạc 
trong cung vua. 

điển — tt (Âm) Sách nói về cách xếp đặt, 
cách tổ-chức và tính-chất của nhạc-phổ. 
khí— ER§ (Âm) Đề để chơi âm-nhạc, như 
đàn, sáo (nstruments đe musique). 

khúc — th Đài nhạc (morceau đe 
musique). 

lập 54 t7 Đứng thẳng không động đậy, 
như trái núi. 


Nhạc luật #4 £# Nhịp điệu của âm-nhạc 


(lois musicales). 
mẫu, ff; f} Mẹ vợ (belle mère). 


NHAI ˆ NHAM 


miếu ?#t l. Miếu thờ vị thần Ngũ-nhạc 
— Miếu thờ thân núi. 

nhân ft. Á (Âm) Người lấy âm-nhạc 
làm nghề riêng (musicien professionne]). 
phổ— $# (Âm) Điệu luật của âm nhạc. 
phụ 1ã 22 Cha vợ (beau père). 

phủ 1ˆ ft Thị làm theo thể cách những 
khúc nhạc ở trong nội-phủ, tức là trong 
cung vua. 

quan — Tẩ. Quan nhạc-chính. 

sư — BïỤ Chức quan giữ việc nhạc — 
Nhạc-chính. 

trĩ uyên đình lÄ{ kỹ ffl SE Nghiêm như 
núi đứng, thẩm như vực sâu — Nẹb. 
Người có đức-hạnh và độ-lượng. 

— trượng {fl 3 Cha vợ (beau père). 
NHAI E Bênbòờ—Nch. và 23 

“ # Sườnnúi, 

ÿ Bồnước— Chỗ cuối cùng. 

š Con đường thông đi nhiều ngả. 

cốc H£ @ Hầm sâu ở chân núi dốc 
(ravi). 


đàm hạng nghị - £ 3% 1Š Ấ% Tiếng nói 

phô ở thành phố cùng lời bàn bạc ở nơi 

xóm ngõ nhà quê. 

đẹo — 3B. Đường cái to (route). 

hạn _ ÿ# WR Giới hạn ở hai bên bờ — Chỗ 

giới hạn cuối cùng. 

ngạn l$# E4 Sườn núi cao — 

tình cô-tịch, khó với tới nơi. 

ngọn £ E# Bên bờ sông (berge, rivage). 

Nhai tắc tuyệt tục E# BI) É8 f8 Tính-tnh 
quá cao, thì tuyệt với trần-tục. 

- ¿Z ÿ£ ặ Bên bờ —Nch. Nhai-ngạn. 

= tứ đi £È Nhà bán hàng ở dọc phố. 

NHAM # Đá núi cao dốc — Hiểm trở — 

Hang đá. 

+x‡ Nch #-Đá đất. 

đủ Nch # 

&  Nch /§ - Hình dung núi đá cao — 

Hiểm trở. 

#t. Bệnhỏ trong tạng phủ. 


Ngb. Tính 
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NHAN NHÀN 


ấp IE# E Chỗ huyện-thành hiểm trỏ. 
cư— FR Ỏ trong rừng núi. 
đã - E‡_ Núi và nội = Chỗ người ẩn-sĩ ở 
động — ïj Hang sâu trong núi (rotte, 
caverne). 
' hiểm — K§ Hiểm trở gay go. 
huyệt — 7X Hang núi (grotter, k8} - 
thạch. 3#! 25 (Khoáng) Những đất, cát, đá 
cấu-thành vỏ địacầu, đểu gọi là ThaNh 
thạch (oches). 
thạch học - Œ ## (Khoáng) Môn học 
nghiêncứu về tínhchất và các mối 
quan hệ của những đất, đá cấu-thành 
. địa-xác. 
tuyên X§ 4 Núi và suối — Nch. Lâm- 
tuyển. 
tường — 1# Tường cao (haute muraille). 
NHAN ƒ# Dáng mặt — Góc trán - Thuốc 
màu của thợ nhuộm — Chữ để trên mặt 
sách hay mặt biển. 
Nhan điện — [E Mặt — Danh-dự — Nch. 
Thể-dđiện. 
điện cốt — ÏEi# (Sinhlý) Những cái 
xương ở bộ mặt (os de la face). 
diện thân kinh — Tổ # fZ{L (Sinh1g) 
Những dây vận-động thần-kinh phân bố 
ở khắp trên mặt và sau đầu. 
hậu — [E. Mặt dày — Ngb. Không biết xấu 
hể. 
liệu — | Thuốc màu dùng để nhuộm 
hoặc vẽ (couleure). 
như ố đan — È0\ ‡X P† Mặt đỏ như bôi 
sơn đỏ vào. 
sốc— 6 So mặt. (mine) — Sắc màu của 
các phẩm -vật (couleurs). 
Tăng - # (Nhân) Nhan-Hồi và Tăng- 
Sâm là hai người học-trò giỏi của Khổng- 
tử. 
NHÀN ƒfj Thong thả. 
“ F§ñ_ Cánh cửa - Đề phòng. 
~ bộ Jl # Đi thong thả (se promener, 
marcher lentement). 


tc 


NHÀN NHẠN 
cư uí bất thiện - FẰ f8 Z5 #4 Ö thong thả 
thì hay làm điều không lành. 
du — ÿW# Thong thả đi chơi (errer, 
flânter). 
đàm #§@ Câu chuyện suông 
Konssenien familière, vaine parole). 
# Thung dung ở một mình. 
s# Nhà ngôi mát. 
~ IE Thong thả không có việc gì 
(đoisr). 
khoáng — I§ Thong thả rảnh rang 
(noccupé). 
lãm — '#. Xem trong lúc thong thả. 


Nhàn nhã~ TẾ Thung dung vui thú. 


nhân — A Người không có tương-can đến 
việc ấy (personne non intéressée). 

phóng — Jfr Thung dụng không có việc gì 
làm. 

phúc — T8 Cái phúc được thong-thả. 
quan — f5 Làm quan mà chức-vụ thong 
thả (sinéeure). 

sự — T§ Việc không tương can đến. 
sướng — $8 Nch. Nhàn-thích. 

tò B8 3ñ Ngăn ngừa cái bụng tà của 
mình — Đề phòng người tà ác. 

tán BÑ  E# Thong thả đoistr). 

thích — š§ Thanh-nhàn vui thú. 

thoại - š& Nói chuyện rông (vaine 
parole). 

thú - # Cái thú-vị thanh-nhàn. 

tọa — 2# Ngôi thong thả, không làm việc 
gì. 

trung nhật nguyệt trường — th H RE 
Ngày tháng vẫn đi mau, nhưng trong lúc 
thong thả thì thấy ngày tháng quá đàL 
tử - f8 Tình tứ phóng-khoáng, không 
câu-nệ. 


NHẠN f# Con ngỗng trời. Cũng viết là 


FR › 

đường —- ## Nhà thà Phật — Nch. Phật- 
đường. 

hòng — {1 Bày liệt chỉnh tổ như chim 
nhạn sắp hàng mà bay — Ngb. Đông anh 


em. 
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NHẠN NHÃN 


^ hộ - E_ Người ở ngụ không định chỗ, 


như con ngỗng trời bay đổi chỗ ở. 


Nhạn lai bồng - Z£ £ (Thực) Một thứ 


cây, cũng gọi là lão-thiếu niên, lá dống 
mào gà, ở nách lá sinh nhiều hoa nhỏ 
(amarante đu Gange). 

tín —- {§ Thư trát tin tức. Trong Hán- 
sử chép rằng đời Chiêu-đế, Tô-Vũ bị 
dam ở Hung-nô 19 năm, muốn thông 
tin cho vua Hán, viết thư vào lụa, buộc 
vào chìm nhạn, nhạn bay về tới 
Thượng-lâm, vua bắt được thơ, vì thế 
người ta mới nói là nhạn đưa thơ. 

trên — tệ. Chim nhạn sắp hàng mà bay, 
như quân lính sắp hàng trận. 

túc - lt Chìm nhạn dùng chân để đưa 
thư tín = Người mang thơ chỗ này đi chỗ 
khác (facteur). 

tự — Ø# Thứ tự của chỉm nhạn bay — 
Ngb. Anh em. 

tq¿— “% Chim nhạn bay trên không, lớn 
trước, nhỏ sau, sắp hàng như hình chữ 
— vàchữ Á e 


NHÃN i8 Mắt — Lỗ hổng - Chỗ trọng yếu. 


“ chuyết — 


= ba — ÿ Con mất long lanh như sóng 


nước. 

bạch —- (Sinh +9 Cái da mỏng ở mặt 
ngoài nhãn<ẩu, sắc trắng, không thấu 
ánh sáng được, cũng gọi là củng-mạc (le 
blanc de Yœn]). 

cẩu - ER (Sinh-lý) Lòng con mắt chia 
ra năm lớp da mỏng: củng mặc, đác- 
mạc, hồng-thái-mạc, mạch-lạc-mạc và 
võng-mạc, cùng ba thể thấu sáng là: 
tìnhchâu, tình.châu tổa và tiền- 
phòng-thủy; ở dưới có nhãn-kiểm, ở 
bên có động-nhãn-cân, ở sau có thị -giác 
thần-kinh (globe de Fœï)). 


Nhãn cầu cận - FR (Sinh-]ý) Cái gân ở 


trong mắt làm cho lòng mắt vận-động 
được, cũng gọi là động- -nhãn-cầu. 

ÿ Con mắt vụng, không lình- 
lợi. 


NHÂN NHĂNG NHÂM 


được - ##. (Y) Thuốc chữa bệnh đau mất 

(collyre). 

- giới — 7 Phạm vi của sức con mắt nhìn 
thấu (champ đe la vision). 

= hoa — ƒE. Mắt đổ quàng, cũng gọi là hoa 
mắt. 

“ hoa nhĩ nhiệt — †EL BH #4 Mắt để quàng, 
tai phát nóng = Trạng thái khi say rượu. 

= học ~ #& Tự mắt mình nhìn thấy mà học. 

^_ khoa — #\ (Y) Môn y-học chuyên trị bệnh 
con mắt (ophtalmologie). 

~ hiểm - §@ Mi mắt (paupière) — Nch. 
Nhãn -liêm. 

“ kính— §§ Cái kính đeo mắt (lunettes). 

= liêm — RỆ Cũng gọi là hổng-tháimạc, là 
lớp da mỏng có sắc ở trên lòng con mắt 
(ris) — Nch. Nhãn-kiểm. 

“= lực - Sức trông của con mắt ~ Cái 
năng-lực biện biệt phải trái tốt xấu. 

— mình thủ khoái -88 %® 14 Mắt sáng tay 
lanh — Ngb. Có tài biện-sự, đủ cả thức và 
lực. 

— mục — B Tức là chỗ chủ-yếu, như con 
mắt ở trong cái mặt (poïnt importanÙ. 

~ ngứ - šÄ Lấy mắt mà tỏ ý. 

= phúc - ` R§ Con mắt được thấy việc hay 
người đẹp là cái hạnh-phúc của nó. 

Nhãn quang — 3. Cái sức sáng của con 
mắt — Nch. Nhãn-ực. 

~ tiển— Bũ Trước mắt.— Việc hiện Lại. 

= trung định — th ấT Cái đỉnh trong con 
mắt — Nch. Nhãn trung thích. 

~_ trung thích — tịL §l| Gái gai trong con mắt. 
~ Ngb. Cái gì chướng ngại mà mình 
muốn trừ quách di. 

= tuyến — É§ Cái tỉa sáng của con mắt. 
Ngb. Người đem đường để bắt đạo tặc, 
cũng gọi là tuyến-nhân. 

“ xuyên - # Nhìn chăm vào, hình như tia 
mắt có thể xơi qua vật ấy được. 

NHĂNG #§ Conruôi 

NHÂM #Z Vị thứ chín trong mười thiên- 

can — Dối — Lớn. 


~ # Đàn bà có thai Cũng viết là #8 

“ nhân % Á Người khéo nói láo, tức là 
tiểu-nhân. 

NHẬM £ Xch. Nhiệm. 

^ ‡f Xch. Nhẫm. 

= '£4 Nghĩ, nhớ. 

= Diên {£ H£ (Nhân) Người đời Hán, làm 
Tháithú quận Cửu chân nước ta ngày 
xưa, vào khoảng đầu kỷ-nguyên, có lòng 
khai-hóa cho dân. 

NHẤM # Thợ làm thuê - Thuê mướn 
người. 

= ;hư— #3 Người viết thuê. 

NHẪM †£ Vạt áo - Cái nệm để nằm. 

NHÂN A, Loài người, loài động vật cao 
nhất — Người khác, đối với mình. 

Nhân {C Hột giống - Lòng thương người 
~ Thân-yêu. 

~ ?# Mất đi— Tấc lại. 

= Em Bởivì - Theo đó- Theo cũ. 

- #ø Khí trong trời đất. Cũng viết là ñãấ 
—Xch. Yên. 

~ #W Nhà người rể — Cha vợ là hôn, cha 
chẳng là nhân ~ Nhà trai nhà gái gọi 
nhau là nhân — Bà con bên ngoại. 

“= # Xch. Nhân-huân. 

= ð§ Gọi chung nệm và chiếu. 

đi  {- T# Làng thương yêu — Nch. Tà 

thiện. 

= bản thuyết A 7E š8 (Triếu Cái thuyết 
kế người làm gốc trong vũ-trụ cũng gọi 
là nhânoại trung-tâm-thuyết. 

- cách — #& Phẩm cách,của người - Cái 
tính-cách riêng của một người — Cái tư- 
cách tự chủ độc-lập của người ta ở trên 
pháp-luật (personnalité). 

“ cách hóa - R4{V Hóa thành ra nhân- 
cách, như đem một vật vô-tri mà làm 
như nó cũng có nhân<cách như người 
(personnification). 

cách phát triển — †§ š# ER Làm cho 
nhân-cách của người ta mở mang phát. 
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đạt, tức là công-dụng của giáo-dục 
(đéveloppement đe la personnalité). 
cách thần — †R R& (Tôn) Vị thân có tính- 
chất, tư cách như người ví như các thần 
của người mình thờ. 

cảnh — I§_ Cảnh-địa của loài người — 
Chỗ loài người ở. 

cẩm ~ #@ Người và cầm thú (homme et 
bête). 


Nhân cầm — #š Xch. Nhân vong cầm tại — 


Thấy vật mà nhớ đến người, cảm thương 
mình không có người tri-âm. 

chí nghĩa lận {- # #% # Làm điểu 
nhân-nghĩa đến cực-điểm. 

chính — I4 Chính-trị tốt lành (politique 
gềnéreuse). 

chúng thống tuên A #3 §# Nhiều 
người sức mạnh, thì xoay nổi được mệnh 
chúng — ‡§ Giống người, đại để chia 
làm: giống vàng, giống trắng, giống đen, 
giống đỏ (les races humaines). 

chủng củi lương học —- f§ t\ E3 %8 
Cũng gọi là ưu-sinh-học, môn học cốt 
nghiên-cứu phương-pháp để làm cho 
giống người tốt hơn lên (eugénique). 
chúng học — f§ #4 Môn học nghiên cứu 
tính chất. và hệ-thống của loài người trên 
mặt đất (etnologle). 

chứng — šð (Pháp) Cái chứngcứ do 
những người làm chứng nói ra. 

công — TL Những công-việc, nghệ- 
nghiệp, kỹ-thuật -đo ở trí khôn và sức 
người làm ra (artifieiel), đối với tự 
nhiên. 

công hô hấp — T 0 02 (VY) Sự hô-hấp 
dùng sức người giúp cho, tức là một cách 
cấp cứu người bị ngạt hơi (respiration 
artificlelle). 

cùng chí đoản -- §3 Eƒ t3 Người ta 
thường vì khốn cùng mà kém mất. trí 
khôn. 





Nhân dân— E` Người dân (le peuple). 
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“ dân đại biểu ~ Eš {X # Những người 
do nhân-dân cử lên để thay cho đân mà 
tham dự chínhtrị trong nước 
(représentant đu peuple). 

> điện đào hoa — TH k †E Nguyên câu 
thơ: “Nhân điện bất tri hà xứ khứ; đào 
hoa y cựu tiếu đông phong”, nghĩa là: 
mặt người chẳng biết đi đâu vắng, chỉ 
thấy bông đào cười gió đông — Ngb. 
Trông thấy cảnh ngày nay mà nhớ đến 
ngày xưa. 

= điện uí tôm — [1 BÄ ;Ù Mặt người lòng 
thú —Ngb. Người tàn ác. 

“ do [E] Hị Cái nguyên-nhân bởi đó mà 
sinh ra việc — Nch. Duyên-cố. 

=“ đãng {- 5 Làng nhân-ái và dõngcảm 

(bonté et courage). 

đục A 8X Lòng ham muốn của người 

khác (đésir humain). 

“ dục thống thiên lý Uong  — 
3X §#Ÿ. X # L- Lòng dục của người 
hơn lên, thì đạo lý của trời phải mất = 
Tình dục thường dánh đổ nghĩa-]ý. 

— đục uô nhai — ÑX fft Ÿš Lòng ham muốn 
của người không có bờ bến (ambition 
1]limitée). 

“ duyên HN ‡4 Duyên phận vợ chồng lấy 
nhau. 

“ duyên [3] ‡§ Đằng tạ vào, y cứ vào — 
Cø-hội — (Phật) Theo nhà Phật thì nhân 
cái này mà sinh ra cái kia, ví như nhân 
có hạt giống mà sinh ra quả, gợi là 
nhân; vật này theo vật kia mà thành; ví 
như cái bình theo đất. sét mà thành, gọi 
là duyên. 

Nhân đa bhẩu tạp — # DI ÿE Nhiều 
người thì rầm tiếng nói. 





~ đẹo — ;š_ Đường lối của loài người phải 
trải qua — Cái đạolý phải tôn trọng 
quyền-lợi của loài người, như không được 
xâm-phạm đến sinh-mệnh, thân-thể, tự- 
do - Sự tính-giao của trai gái. 

“ đạo chủ nghĩa — ‡§ 3: # (Triết Chủ 
nghĩa lấy sự mưu lợi ích cho nhân-loại 
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: và thương-yêu nhân-loại làm tôn-chỶ 
(humanisme). 

¬ đạo giáo —ÿ8 ‡\ (Tòn) Thứ tôn-giáo mới 
của nhà triếểkhọc Pháp là Auguste 
Comte đựng lên, lấy ái-tình và trật-tự để 
mưu tiến bộ cho loài người (religion de 
Thumanité). 

~ đệ {7 lš Thầy gọi trò, người lớn gọi bạn 
nhỏ là nhân-đệ. 

— địa bất nghỉ À tù TY Tã Nhân<cách và 
địavị không xứng nhau — Tính chất 
người với thủy thể không thích hợp. 

— định— } Nch. Nhân-+khẩu. 

~ định thắng thiên — E ÿ# Z Lòng người 
đã nhất định thì có thể hơn được sức trời. 

“ giả {:8 Người có lòng nhân (homme 
généreux). 

“ gian À Chỗ người ở — Cõi đời, thế- 
gian (monde). 

“gian địa ngục — lBỊ ‡b Xf Cảnh địa-ngục 
ở chốn nhân-gian — Ngb. Cảnh khổ sổ 
của người đến cực điểm. 

Nhân hỏi - 8 Biển người, tức là công 
chúng — Thơ cổ có câu: Nhân -hải thùy trí 
ngã diệc âu, nghĩa là: đem thân mình 
đặt vào trong biển người, thì có ai biết 
mình chỉ là một con âu ở trong, biển thôi. 

¬ hào - % Kẻ hào kiệt trong đám người. 

~ hậu {C t Lòng nhân-từ trung-hậu. 

¬ hòa — #ũ Được lòng người. Xch. Thiên- 
thời và Địa-lợi. 

~ hoàn Á #® Tức là thế giới. 

“ hoang — 7% Say mê vì sắc người mà đến 
nỗi dâm hoang phóng đãng. 

^ hoàng — 5: (Sử) Vua đời thái-cổ — Một 
hiệu vua đời Tam-hoàng, sau Thiên- 
hoàng và Đìa-hoàng. 

“ huệ Í- R4 Thương người, làm ơn cho 
người. 

— huynh — ft Tiếng tôn xưng để gọi anh 
em bạn. 

~ yên "1 Chỗ có người ở -- Khối nhà 
người ỏ. 
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yết phế thực G1 t8. I§ Vì nghẹn mà 
bỏ ăn - Ngb. Vì một bộ-phận sai- -lầm 
mà bỏ cả công việc toàn-cục. 

yêu A ‡X Giống yêu quái ở trong loài 
người. 


_bhẩu - Số người trong một nước, hoặc 


một địa-phương (population). 

khẩu học — LI E8 Môn học nghiên cứu về 
cách thêm lên và bớt xuống của nhân- 
khẩu (đémographie). 


Nhân khẩu luận - D1 ñã (Kjmh) Học- 


thuyết của nhà kinh-tế-học Mã-nhĩ-tát: 
tư, chủ-trương rằng số người tăng gia 
mau hơn số đồ ăn, vậy nên cần phải liệu 
phương pháp mà hạn chế sự sinh-dục lại 
(théorie đe la population). 

khẩu phiền thực - L1 #š §§ Số người 
ginh đẻ ra đông đúc (muliiphcation de la 
population). 

khẩu thống bế học — L1 fẰ št ®8 Môn 
học chuyên thống' -kế xem nhân-khẩu 
trong một. xã-hội nào thêm lên hay giảm 
xuống (statistique de la population). 

bhẩu thuế — L1 f8 Thuế đầu người 
(mpôt personnel, capitation). 

kiệt địa linh — 2 th Tã Chỗ nào có 
người anh-kiệt thì chỗ ấy càng thêm 
thịnh linh — Xứ đất nào thiêng-Hêng mới 
có người anh-kiệt. 

lão tâm bất lão — # :ù 3 3 Người già 
chứ lòng không già — Ngh Lông người 
khi nào cũng không đối — Nch. Lão 
đương ích tráng. 

loại — Xã Loài người (espèce humaine, 
humamité). 

loại bản uị thuyết — kò 2 [# # (triếp 
Thuyết cũ thì cho rằng loài người là 
trung-tâm- điểm của vũ-trụ, cũng như 
nhân- loại trung-tâm- thuyết; thuyết mới 
thì cho rằng năng-lực của loài người có 
thể khiến vũ-trụ phải phụ thuộc theo 
loài người (théorie anthropoeentr)que). 
loại học - Xä ?#_ Môn học nghiên-cứu sự 
cấu-tạo của loài người (anthropologie). 
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Nhân loại khỉ nguyên — XE #6 l5 (Xã) 
Nguồn gốc của loài người. Học-thuyết về 
nhân-loại khỉ “nguyên có bốn thứ: 1) Một 
thuyết thì cho rằng từ đời xưa vô cùng 
người ta vốn đã có mà lưu truyền lại; 2) 
Một thuyết thì nói người ta là ngẫu 
nhiên mà sinh ra; 3) Một thuyết thì nói 
người ta là đo Thần tạo ra; 4) Thuyết thứ 
tư là thuyết tiến-hóa, trong ấy lại chia ra 
nhiều nhánh (origine de Phomme). 

= loại thống nhất ~ Xã tí — Cuộc thống- 
nhất của tất cả loài người trong thế -giới. 

“ loại trung tâm thuyết — Xã tù bai 
Nch. Nhân-loại bản-vị-thuyết. 

~ luôn — {§@ Luân-thường thứ bực của 
người. 

“ mẽ — Eý Người và ngựa - Thường gọi 
quân-đội là nhân-mã (armése). 

= mãn — ÿ§ Người quá đẩy, không đủ đất 
ở (surpopulation). k 

“ mệnh - ấy Sinh mệnh của người (Vie 
humaine). 

^_ mình [RỊ 88 (Phật) Phép luận-lý của nhà 
Phật, nhân cái này mà suy ra cho võ cái 
kia tức là nhân thử minh bỉ. 

“ một ‡# 3 Chìm mất đi (dispa raftre). 

= nghĩơ {- #4 Nhân là thương nigười 
(charité) nghĩa là làm điểu mình phải 
làm (justice). 

“ ngôn Á# Lời bìnhluận của người ta 
(opimion publique). 

“ ngôn khả úy - 5S nỊ 8 Lời bình luận 
của người cũng nên lấy làm sợ. 

Nhân nhân {CA Người có đạo-dức 
(homme généreux). 

= nhân quên-hử— Á 8 #- Hạng người tốt. 
ở trong loài người. 

~ nhân thònh sự [Rl A pề St Nhờ người 
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mà nên việc ~ Không phải sức mình làm. 


ra. 

= phẩm A, : Tính nết và giá-trị của người 
(personnalitê). 

“ phong {—ˆ I4 Thói tục nhân-hậu — Thái- 
độ nhân-hậu. 
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phù ư sự A #W\ SE Việc thì ít mà 
người mưu kiếm việc thì nhiều, như ý 
mật ít ruồi nhiều. 

phù ư thực Ñ 1£ Ÿ* Người nhiều mà 
đồ ăn ít, 

quả ì & Cái nhân thuở trước sinh ra 
cái quả báo ngày nay — Cái nguyên-nhân 


_ ấy sinh ra cái kết-quả kia — Cái quan-hệ 


nguyên-nhân và kết-quả (cause eb effet). 
quả luật — 5§ # Cái phép-tắc định rằng 
trong hiện-tượng tự-nhiên hễ có nguyên: 
nhân như thế thì nhất định có kết quả 
như thế (loi đe la causalitề). 

quả quan hệ — EE. Ñ {6 Cái mối dằng dịt 
của nguyên-nhân và kết-quả với nhau 
(rapport đe cause à cffet). 

quả quan-niệm - #8 l &@Cái quan- 
niệm của người ta, biết cái hiện-tượng ấy 
là kết-quả thì hiện-tượng kia là nguyên- 
nhân (conception de la canawbitế), 

quả tất nhiên tính — 2 2 # l# triết) 
Cái quan-hệ tất nhiên của nhân và quả 
(nócesgité de.]a causalité). 


Nhân quả thuyết - % 3 (Triế) Cái 


thuyết chủ-trương rằng phàm một sự- 
vật mà tổn-tại là cái kết-quả của một 
cái nguyênnhân tương đương 
(causationalisme). 

quân AE Đầy người = Gọi chung cả 
hoài người (human¿t4). 

quyên — ‡# Tất thảy quyềnợi của người 
(droits đe Thomme). 

quyên tuyên ngôn - M E E (Sử) Bắr 
tuyên-ngôn của Chế-hiến-hội-nghị trong 
cuộc Cách-mạanh nước Pháp phát ra để 
định cái cơ-sở cho quyển-lợi chính- trị của 
người công-dân Pháp (Déclaration đe 
đroits đe Thomme). 

sâm — # (Thực) Một thứ cây nhỏ, ho: 
nhỏ sắc trắng, rễ dùng làm thuốc bổ rấ 
quí (enseng). 

sâm phấn —- # #3 (Y) Nhân-sâm tán rị 
thành phấn, để làm thuốc. 

sinh — 2E Đồi người (vie humaine). 
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sinh giới - 1E fầ (Địa-chất) Cũng gọi là 
Đệ-tứ-kỳ, ở thời kỳ ấy loài người mới 
sinh trên mặt đất  (groupe 
antropologique). 

sinh nghệ thuật chủ nghĩa — 
% ## (l 3È # Cái thuyết chủ-trương 
cho nghệ thuật là phải lấy nhân-sinh 
làm mục đích (art pour la vie). 

sinh như bý — 1+ t0 $ Đời người như 
gởi, là chỗ tạm thời, chứ không phải là 
thực-tại vĩnh-viễn. 

sinh quan — 4 § Cái quan-niệm của 
người ta đối với đời người - Cái cách 
người ta xem đời người ra thế nào 
(conception đe la vie). 


Nhân sinh triêu lộ - + t§ FR Đời người 


như giọt sương buổi mai, có mặt trời thì 
khô liền — Ngb. Đời người mau chóng 
quá. 

số—- f7 Số người, gồm cả trai gái già trẻ. 
sơn nhân hải — \ÌL A Ÿ§ Núi người, biển 
người = Chỗ đông người, công chúng 

sự - E§ Công việc của người. 

tời — ở Tài năng của mọi người — 
Những người có tài năng. 

tại bính trung — ỨE $R th Người ð trong 
gương — Ngb. Kiếp người ta hư ảo, chốc 
có chốc không, in như bóng ở trong 
gương. 

tạo băng — ïlã # Nước đá làm bằng máy 
(glace artiñeielle). 

tạo phẩm — 3ã íà Những phẩm-vật 
người ta làm ra, không phải vật-sản tự- 
nhiên (produits artificiels). 

tạo ¿y — š5 tứ Thứ tơ dùng phương-pháp 
hhóa-học mà làm ra (soie artiticielle). 

tâm bất cổ ~ dù 4 tị Đời nay phong-khí 
càng ngày càng hủ-bại, lòng người trắc- 
trở, không có được cái vẻ thuần-hậu như 
xưa. 

tâm hoàng hoàng — .Ù› †8 f4 Làng người 
lôn-xộn không yên. 

tập ]*l §§ Chiếu theo lệ cũ routine). 
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NHÀN 


- thanh N #& Tiếng người (voix 
humaine). 

“ thân HẠ #{L Bà con bên ngoại, 

¬ thân tiểu thiên địa N\ Ø8 ;|Ð2 1b 
Thân-thể của người là trời đất nhỏ — 

- Ngb. Người với trời đất có quan-hệ mật 
thiết. 

Nhân thế~ ttt Đời người (vie humaine). 

= thế lợi đạo TR tứ fl| 3 Xem tình-thế 
của công việc mà dẫn đạo cho đến thành 
công, 

¬ thể A §# Thânthể của người (corps 
humaïn). 

= thể giải phẫu học — f8 ## BỊ %8 (Giải) 
Môn học nghiên-cứu về cách cấu-tạo của 
các khíquan trong mình người 
(anatomie humaine, somatotomie). 

— thể tổ chức học - 8 ffl f4 #8 Môn học 
nghiên cứu cách tổ-chức của các cơ-quan 
trong mình người. 

= thọ {— # Người có đạo-đức mà nhiều 
tuổi. 

= thọ bảo hiểm A 35 f£. f@ (Kimh) Nch. 
Sinh-mệnh bảo-hiểm (assurance de ]a 
vie). : 

= tích — BỊ Dấu vết người đi qua (traces 
humaines). 

“ tiện [AI {E Nhân có nhịp tiện mà làm. 

= tình —A 18 Tình đục của người — Tình 
riêng đối với nhau. 

= tỉnh thế thái - {8 †H fE Lòng người và 
thói đời. 

= tính — 4 Tính-chất của người (caractère 
humann). 

= rạch — †§ Theo nơi ý người kén chọn, 
tức là nhân-vi tuyển-trạch. 

= trầm #8 ÙX_ Chìm mất đi. 

= trung  À th Chỗ lóm ở giữa môi trên 
của mặt người. 

= trung bạch - th H (Y) Thứ thuốc lấy 
nước tiểu người ta để lặng lại mà lấy cái 
cặn, dùng làm thuốc giáng-hỏa. 

Nhân trung hoàng - rh % (Y) Thứ thuốc 


NHÂN 


chế theo cách sau này: lấy một cái ống 
tre, bổ vào đó một cành cam-thảo, bịt hai 
đầu lại rổi bổ ngâm vào thùng phân 
người, cách ít thắng lấy cành cam- -thảo 
ra dùng để trị bệnh nóng, chất ấy gợi là 
nhân-trung-hoàng. 

trung lân phụng — th t8 lR Người hiếm 
có ở trong loài người như con lân con 
phượng ở trong loài thú. 

trung long — th §š Người ẩn-sĩ, người ta 
từng nghe tên mà không thấy được mặt, 
tỷ như con rồng ở trong loài người. 

tấn [R Í§ Noi theo cũ — Nch. Thiên- 
điền. 

tự 0í chiến — ĐI E Ÿ Mỗi người đền 
dùng chiến-thuật của mình mà đánh — 
Người người đều ra sức cả. 

tự uí đấu — E f5 § Ai nấy đều vì Đán 
mà tranh đấu nhau. 

uôn _‡ #8 Cái nguyên-khí của trời đất 
_ Khí trời đất điều hòa nhau. Cũng viết 
là ã ã 

ứng BI ƒ# Nhân cơ hội mà ứng-phó — 
Nch. Tùy cơ ¡ứng -biến. 

uãng phong uí Á 13 ERÑ ñX Người đã 
qua đời thì tăm hơi cũng lặng ngắt — 
Ngb. Ảnh hưởng người ấy cũng theo 
người mà mất lần. 

uăn — . Văn-hóa của loài người. 


Nhân uăn chủ nghĩa _—% + ‡# Mộtthứ 


chủ-trương của học-giả Âu-châu hồi thế- 
kỷ 15, là hồi Văn-nghị phục- -hưng, bài 
xích cái không-tưởng của Cơ- đốc-giáo, 
mà lấy nhânloại làm đốitượng để 
nghiên-cứu. Họ chủ-trương nghiên-cứu 
tư- tưởng và văn-nghệ của Hy-lạp xưa 
(humanisme). 

uăn địa lý — 4L kh ## Cũng gọi là chính- 
trị địalý, nghiên cứu chức-nghiệp của 
nhân-dân, trình-độ khai-hóa, cùng tôn- 
giáo, chính- thể, sản-vật, công nghiệp, 
thương-nghiệp (géographie politique). 

păn học — X % Học-thuật về nhân-văn 
chủ-nghĩa (humanisme). 


Nhân uọng - 


uột — !J Chỉ chung loài người — Chỉ 
chung những người ở trong một. thơi-đại, 
cũng như chữ nhân-tài — Người và vật. 
uật chí — !j šš Bộ sách biên chép về 
nhân-tài trong một đời, một xứ. 
uột phú thứ — !J f IR Đất. giàu người 
đông. 

—# Do sức người làm — Nch. Nhân- 
công (artificie)). 
ui đào thảo -- E Ÿ8 ïk (Sinh) Sự lừa lọc 
do sức người, tức dùng sức người để làm 
cho giống vật này phát đạt mà giống 
khác tiêu đi (séleetion artiñcielle). 
u¿ ngôn khinh - E§ 5 #ŠS Địa-vị người 
hèn thấp thì tiếng nói không ai quí 
trọng. 
uị tuyển trạch — fS 3$ f# (Sinh) Nch. 
Nhân-vi đào-thải. 
uong chính tức — (C TắV Người mất thì 
chính-sách cũng suy mất — Nch. Nhân- 
vãng phong-vì. 
Được người ta ngưỡng 
vọng, tức là bực người có đanh vọng ỗ 
trong mọi người. 


— ương {C + Tiếng tôn xưng Phật 
Thích-ca. 

NHẬN ÿ7 Biết hiểu - Bằng lòng, ừ — Tiếp 
đỡ lấy. 
chân — 18. Nhận cho kỹ càng, không cẩu- 
thả. 


chứng — š8 Nhận ra được chứng cứ. 
điện— TH Nhận ra mặt người ấy. 

bhả — Bị Bằng lòng cho được (accepter, 
approuver). 

tặc ui từ — RÄ fR '” (Phật) Nhận giặc 
làm con - Lời nhà Phật nói nhận điều 
mê võng làm điều chân-giác. 

thức — Xem nhìn được rõ ràng. 

thức luận — W ãã (Triếu Một bộ- phận 
trong triếthọc, nghiêncứu cấi khi- 
nguyên, bảnchất và phạm-vi của sự 
nhận-thức (théorie de la cogrition, ow 
épistémologle). 


thức lực — SR 73 (Triết) Cái sức nhận biết 
của người ta. 

- thực — Tf Nhận cho là thực, chứ không 
phải đã (certifier exacÙ). 

- đôi ~ BE Thú rằng mình đã phạm tội Ấy 
Án ÀC sa faute). 

NHÂN # Nhịn ~ Nõ - Lòng không nỡ — 
Há lẽ nổ 3 lòng được rư. 

: SI Lấy cây để ngang vào bánh xe, khiến 
xe không chạy được. 

-_£J) Một nhẫn bằng 8 thước đời nhà Chu. 

Nhẫn 7) Mũi nhọn của dao - Cái gai. 

šJj Khó - Khó nói ra lời. 

¿J Xâu chỉ vào kim ~ Vá áo rách — Cảm- 

phục. 

khí thôn thanh 18 & # I Nín hơi nuốt 

tiếng = Chịu nhịn không nói ra. 

nợi — fiq Nhịn nín, trong lồng tuy không 

yên nhưng chịu 

(patience). 

nhục — # Gắng chịu điểu sỉnhục 

(patience). 

nhục phụ trọng - S‡ Ð 5 Người hay 

nhịn được nhục thì mới có thể gánh vác 

việc nặng được. 

tâm — :Ù› Lòng Làn-nhẫn, trái với từ tâm 

(dureté đe cœur). 

thế— ÿ§ Nin nước mắt = Ngậm khóc. 

thống - § Chịu đau đón, không tổ ra 

khó chịu (enduranee). 

tính — ‡# (Sinhlỹý) Cái tínhegiao, khi 

tỉnh-dịch của người đàn ông gần ra thì 

rút sinh-thực-khí ra ngoài âm-môn của 

đàn-bà để người đàn-bà khối thụ tỉnh, đó 

là một cách tránh cho khỏi có thai. 

NHẬP A, Vào - Tiên thu vào - Một cái 

trong tứ-thanh của chữ Hán. 

bất phu xuất — X WUHị Số 

không đủ bù số chỉ ra. 

cách — ‡& Đúng cách thức (conforme). 

oẳng -## (Thương) Hàng hóa ngoại- 

quốc vào cửa biển nước mình để đem bán 

—Nch. Nhập-khẩu. 


cũng gắng mà 


Số tiền vào 
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NHẬP 


Nhập chủ xuất nô - + th 9L Nguyên 
chữ Đường-thư là: Nhập giả chủ chí, 
xuất giả nô chỉ, nghĩa là cái gì thuận 
hợp với mình thì mình phụng sự là chủ, 
cái gì trái với ý mình thì mình khinh 
tiện là nô — Ngb. Không theo chân+lý, 
chỉ theo tư-tình. 

cổng — Nước nhỏ đem vật thổ sản đến 
biếu cho vua nước lớn, gọi là nhập cống. 
cốt - '8 Vào đến xương = Nói về cái độc 
bệnh đã ăn sâu vào cốt tủy — Cảm kích 
thấm thía vào thật sâu. 

già chủ chỉ xuất giá nô chỉ 
# + Z Mị # ft Z Nhập-chủ xuất-nô. 
diệt — tế (Phật) Nhà Phật khi vào nát- 
bàn (chết) gọi là nhập-diệt. 

diệu — # Vào chỗ thẩn-diệu, nói việc đã 
học đến chỗ thâm-thúy lắm (pénétrer 
jusqu'anx arcanes đune science, đưn 
art). 

đựo — ìš Theo đạo Phật, hoặc đạo Nho, 
đạo Lão, mà thấu triệt đến nơi. 

định— 1 (PhậÙ Thây tu ngồi im để 
tưởng-niệm. 

gia tùy tực — 5% B8 {@ Vào nhà ai thì 
phải theo thói tục trong nhà ấy. 

giang tùy khúc — šT BR dị Vào sông thì 
phải theo khúc sông mà đi - Ngb. Đến 
chỗ nào phải theo phong-tục chỗ nấy. 

học — E# Vào học (entrer à Tácole). 

khẩu — 3š Người nước ngoài lấn vào cướp 
nước mình. 

bhẩu thuế — L1 #8 (Thương) Thuế đánh 
các hàng hóa nhập khẩu (taxe 
đimportation). 

Nhập lý - EE Hợp lễ (raisonnable). 

liệm — ÿ& Đem thây chết bó lại và bỏ vào 


quan. 


lỏa -- #£ Vào bọn, như: nhập lỗỏa kẻ cướp, 
nhập lỏa du<ôn. 

môn — Ƒ3_ Đi học — Mới học. 

ngũ — ÍE Vào quân-tịch (entrer dans 
Tarmée). 


NHẤT 


nguyệt - E Con gái đến kỳ có nguyệt- 
kinh (pubertê). 

nhĩ trước tâm — H 1® 4b Điều gì đã nghe 
vào tai thì ghi nhớ ngay vào lòng. 

quan — Ñ. Quân địch đem bình vào cửa 
quan để lấn đất nước mình. 

siêu — Èä Số tiền vào, nhiều hơn số tiền 
ra (excédent des recettes) — (Thương) 
Sế du-nhập nhiều hơn số du-xuất 
(excédent des importations). 

tâm - ÿx Ghi vào lòng. 

thanh — 8£ Âm chữ Hán có bốn đấu: 
bình, thượng, khứ, nhập, tiếng nhập là 
một đấu. 

thất - s Học-vấn đã đến chỗ sâu kín, 
gọi là nhập-thất. 

thế — {# Vào trong cuộc đồi, nghĩa là 
người làm công việc với xã-hội, trái với 
xuất-thế là những người đi tu đi ẩn, 
không gánh vác việc đời. 

thếcục— 1# Eì Vào trong cuộc đời. 

tịch — #§ Dân nước À xin vào quốc-tịch 
nước B ~ Dân một địn-phương xin vào 


đân-tịch địa-phương khác 
(naturalisation). 
tình nhập lý - (§ A # _ Hợp với tình, 
hợp với lý. 

NHẤT —. Một - In như nhau - Tóm quát 


cả, 
# Chuyên nhất— Nch. -> 

ẩm. nhất trác — tÄ — I Một lần được 
uống, một lần được ăn ~ Nẹb. Việc rất 
nhỏ cũng có phân lượng. 

bơn — §# Phổthông cả, chung cả (en 
général). 

ban pháp-tắc — §$ 3> BIl (Pháp) Phép tắc 
chung (ơi générale). 

bơn tính — ## 18+ Tính-chất chung của 
các sử-vật (généra]it£). 

bào bách noãn — 8 B (Sử) Một bọc 
trăm trứng — Xch. Bách noãn. 

có — [Bl Một người — Một cái — Một, my. 
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ehu — ÿ Một khoảng 7 ngày (une 
semaine) — Đẩy một năm, đẩy một 
tháng, hay đẩy một kỷ, cũng dùng chữ 
nhất-chu, Vd. Nhất-chu-niên. 
chư niên— X8 # Vừa trọn một nắm. 
cử lưỡng tiện —- E## RR fÉ_ Làm một. việc 
mà được hai cái lợi ích, làm ít mà thành 
công nhiều. 
danh tuyển cử — £, 3# S8 (Chính) Phép 
tuyển-cử mỗi phiếu tuyển-cử chỉ ghì tên 
một người mà thôi (ecrutin uninominal). 
đi quán ch: — D| Ñ Z. Chỉ gốc ở một lý, 
mà thông suốt cả muôn việc, tỷ như một 
giây chuỗi mà xâu hết vô số tiền. 
điêm cơ tính toan — EB 3t |# ñ£ (Hóa) 
Những toanchất mà trong ấy có một 
nguyên tử kimh-khí có thể thay với 
nguyên chất-kim-thuộc để hóa thành 
chất điêm (acide monobasique). 


Nhất diện — ti Một mặt, một phương-diện. 


diệp trì thu — 5Š XI Thấy một cái lá 
rụng mà biết mùa thu đã tới. Cổ-thi có 
câu: “Ngô-đồng nhất diệp lạc, thiên hạ 
cộng tri thu”, nghĩa là: cây ngô-đồng 
mới rụng một lá mà thiên hạ đều biết là 
mùa thu. 

dưỡng hóa điên - $\ {V #ä (Hóa) Thứ 
hóa-hợp-vật đo một phần tử chì, với một 
phẩn-tử đưỡng khí hóa thành (monoxyde 
de plomb). 

dưỡng hóa thán — % {L (Hóa) Một 
thứ hơi do một phẩn-tử chất thán và 
dưỡng khí hóa thành (monoxyde đe 
carbone). 

đán - B Một ngày — 
kia mà. 

đao lưỡng đoạn — 7] R t§ Chém một lát 
đao và đứt làm hai đoạn — Ngb. Đông 
mãnh, quả quyết. 

đẳng thân — 3# #l (Pháp) Thân-thuộc 
chia làm ö bực: cha mẹ với con cái, gọi là 
nhất-đẳng-thân. 


Ví như một. ngày 


= đẳng thị uệ — 3£ (% {ã Chức quan võ hầu 


trong cung vua, hàm chánh-tam -phẩm. 


NHẤT 
định — 1E Định chắc chắn, không thay 
đổi (ñixe, détermmné, certain). 
động nhất cÈ - E) — # Mỗi một việc 
làm (chaque acte). 
đương bách — ‡# Một người địch nổi 
trăm người. 
đương thập - !# -†- Một người địch nổi 
mười người. 
hồ bách nặc — tƒ EH šã Gọi một tiếng 
thì một trăm tiếng đạ —- Hình dung người 
quyền quí. 


Nhất ý -  Nch. Chuyên tâm. 


khái — R. Nhất thiết, tất cả (en totalité). 

khắc thiên bưm - #| #'@ Một khắc 
đáng giá nghìn vàng = Nói thì giờ quí 
lắm. 

khẩu —- [1 Nhiều người cùng một tiếng 
(ananimement). 

khí — #§ Nguyên-khí ở trong vũ-trụ, từ 
vô-thủy đến vô-chung - Một khí huyết 
chung với nhau, như cha với con — Luôn 
một mạch, không gián-đoạn. 

ký— Một mình mình. 

hiến - R, Thấy qua một lượt. 

lếm — '# Nhìn qua một lượt (un coup 
đœï)). 

lãm biểu - W 3% Cái biểu tóm tắt cả lại, 
để nhìn một lượt mà hiểu được hết 
(tablenu synoptique). 

lưo uĩnh dật - #' ?x š§ Khó nhọc một 
lần để được thong thả mãi mãi. 

luyển ~ N‡ Một miếng thịt = Ăn một 
miếng thịt, thì biết vị cả nổi, nhất tuyển 
tri toàn đỉnh. 

hau¿ — ÿf Cùng một hạng. 

nam oiết hữu thập nữ uiết uô — 
# HE #++ #E #Tucxưakhinh 
gái trọng trai, để 10 đứa con gái cũng 
cho là không, mà đẻ một đứa con trai 
thì cho là có. l 
nghệ tình nhất thân uữnh — 
#§ H§ — E3 #§ Tỉnh một nghề thì đủ 
sung sướng thân mình. 


sa/ 


”= ngôn — = 


“ ngôn dĩ oL trí - 5S 


Nhất 


NHẤT 


Một lời nói — Chỉ nói một lời, 
chứ không hai lời. 

# J!ø # Chỉ nghe 
một lời nói là biết rằng người khôn. 


Nhất ngôn hý xuất tử mũ nan truy — 
-# E{ Hị EI & # ¡8g Một lời đã nóira 


thì xe bốn ngựa đuổi cũng không theo 
kịp — Ngb. Đã nói ra thì không hối lại 
được nữa. 

ngôn trúng vạn ngôn dụng — 
tt #B E Một lời nói mà đã đúng, 
thì sau muôn lời đều được người ta nghe 
dùng theo. 

nguyên luộn — 7Ù ã (Triết) Cái thuyết 
cho rằng bản-thể của vũ-trụ là duy-nhất, 
tức là một chứ không phải hai — Hoặc lấy 
một cái nguyên-lý đơn nhất mà suy ra 
các cái khác, cũng gọi là nhất-nguyên- 
luận (monisme). 

nguyên phương trình thức  - 
+% 6 z (Toán) Cái phương trình- 
thức về đại-số-học, chỉ có một số không 
biết, ví như: X + 3 = 9. (équation à une 
inconnue). 

nhân — Á_ Một người. 

nhất — — Từ đầu đến đuôi (tous). 
nhật chỉ kế tại ư dần 
H Z # 4 Cái kế hoạch làm trong 
cả ngày phải định ngay lúc buổi mai, 
tức là giờ dần — Ngb. Công việc của đời 
người phải tính sẵn từ khi còn trẻ tuổi. 
nhật tam thu - H = { Một ngày xem 
đài bằng ba mùa thu. 

nhật thiênhý - H T BL Một ngày đi 
nghìn dặm = Tiến bộ rất mau. 

như — t\ Thuần nhất, không tạp nhạp. 
niên chỉ bế tại ứ xuân — ŸfE zZ šŸY 
#Œ 2 #@ Cái kếhoạch làm trong cả 
năm phải định ngay từ lúc đầu năm, là 
lúc mùa xuân - Ngb. Như chữ Nhất- 
nhật chi-kế. 


niên sinh thực uật — 
# % từ 1 (Thực Thứ cây chỉ sống 


trong một năm (plantes annuelles). 


NHẤT 


phẩm — ín Hàm quan bực thứ nhất, 
gồm có: (Chánh) Văn: Tứ-điện, Võ: Ngũ- 
quân Đô-thống-phủ, Đô-thống chưởng- 
phủ-sự (Tòng) Văn: Hiệp-biện đại-học- 
sĩ, Võ: Đô-thống. 

phiếu bằng tâm lại ngọc hồ — 
H % ù ứŒ +% # Chữ Đường 
thí: Một tấm lòng trong sạch in như giá ở 
trong bình ngọc. 

phu đa thê chếđộ  %X ®% % ñ 
Xch. Đa-thê chế-độ (poÌygamie). 

phu nhất thê chế độ — 2® — 3% ñ| FEš 
Chế-độ một vợ một chồng (monogamie). 
quán — Một quan tiển —- Một giây 
chuỗi mà xâu rất nhiều tiền — Trước sau 
lấy một lẽ mà suốt cả mọi việc. 

quấc tơm quân — = # Mội nước 
mà ba ông vua, tức là Quốc-chính do 
nhiều người chủ-trì, chính quyển không 
thống-nhất. 

sinh — + Một đời = Từ khi để đến khi 
chết (une vie). 

tôm — 4> Nch. Chuyên-tâm — Đồng-tâm. 
tê— T£. Đầu nhau (nsemble). 

lễ hoạt động - ƒf †5 Êl Vạn-động đều 
đặn một loạt với nhau như trong cái 
máy, các bánh xe cùng chạy đều một 
loạt. 

thành bất biến - p 1X # Hìnhchất 
đã thành thì không thể biến đổi nữa, tức 
là chỉ đứng một chỗ, chứ khống tiến bộ. 


Nhất thân - 8 Một mình mình (seul) — 


Cả mình (tout le corps). 

thân đồ thị đảm - § #W Ð: WB Cả mình 
đểu là mật cả = Can đảm đến cực điểm 
(Lồi Tào-Tháo khen Triện-Tứ-Long). 
thân giáo — ñ@. # (Tôn) Tôn-giáo thờ 
một thân, như giáo Cø-đốc, giáo Hồi-hỗi 
(monothéisme). 

thân luận - K#ậ šâ Nch. Nhất-thân-giáo 
(monothéisme). 

thê đa phu chế độ #  ®% X BE 


Xch. Đa-phu chế-độ (polyandrte). 


NHẤT 
= thế - ‡ˆ. Một thế-giới - Cả một đời - Cả 
thế-gian. 
= thể_— # Nch. Nhất luật. 
— thị đẳng nhân - f8 IR Í— Lông từ-ôi 
bình-đẳng, xem ai cũng như ai. 


- thiết — Ú) Tất cả, hết thây — Tính người 


hay chấp nhất, cũng nói nhất-thiết. 

“= ;hiết trí— Ú} El (PhậÐ Một thứ trí-thức 
sáng suốt của Phật. 

= thống — #. Cả nước do một chính-phủ 
thống-trị (unité politique). 

= thống sơn hà — ##  LU ï Nhất thống 
cả núi sông, nghĩa là tóm cả đất đai 
trong nước vào đưới quyển một chính- 
phủ (umifer le pays). 

= ¿thời — H8 ÁNch. Tạm-thời (provisoire, 
temporaire). 

^ thuấun — Mặc Nháy mắt một cái — Ngb. 
Thời gian rất ngắn (clin đœi]). 

~ thuyế— 9 Một]ý-thuyết. 

= thứ phương trình thức 1K 5 f1 
(Toán) Cái phương-trình-thức về đại-số- 
bọc ở bực thứ nhất, như X + 3 = 9 
(équation du premier degré). 

Nhất ty phù cầu đỉnh -— ‡ ‡k 7V ñH 
(Cố) Chuyện Nghiêm-Quang đời Hán, là 
người tiết-khí caothượng hơn cả trong 
một đời, nhờ ảnh-hưởng của ông mà duy 
trì được nhân-tâm thế-đạo, làm cho cơ- 
nghiệp nhà Hán thêm được 200 năm. 
Người đời khen là nhờ một sợi tơ mà đỡ 
được chín cái vạc (vì Nghiêm-Quang hay 
đi câu, sợi tơ là ví cái đây cân). 

= töếu- 2 Cười một cái (¡nrire). 

¬ tiểu thiên kim ~3E  T- $ Cải cười của 
người con gái đẹp đáng giá nghìn vàng. 

=_ tiểu khuynh thành, tái tiểu khuynh quốc 
- #% f4 WW, 8 % %Xch. 
Khuynh-thành khuynh-quếc. 

= trần bất nhiễm — E#. 2 %⁄ Một cái 
bụi cũng không muốn — Ngb. Rất thanh- 
cao tính-khiết. 

~ œéí— 3 Toàn-thể đống nhau. 


NHẤT NHẬT 


triêu nhất tịch — 58 — 2 Buổi hôm buổi 
mai — Thời kỳ rất ngắn. 

trực - Iễ Thẳng đuột (đirectement). 
trường xuân mộng — l3  # Một 
trường mộng xuân, ý nói đời người sướng 
khổ thịnh suy, đều là mộng-ảo cả. 

tự nhất châu — ZP — #§ Mỗi chữ như một 
hạt. ngọc, nói tiếng hát tròn trạnh liên 
nhau. : 

tự thiên bửn — 7P TT ® Một chữ đẳng 
giá nghìn vàng, ý nói văn-chương thiệt 
hay, thiệt đáng quí. 

zức - Một hơi thở = Thời gian rất 
ngắn. 


Nhất tướng công thành ouạn cốt bhô — 


1# 7 p 8 R8 lá Một ông tướng làm 
nên công mà vạn bộ xương phải khô, có 
ý đau đớn vì cái họa chiến tranh. 

uị — 9 Một thứ ý-vị - Ý-hí chuyên 
nhất. 

viện chế — {| (Chính) Chế-độ đại- 
nghị, chỉ có một. Nghị-viện làm Quốc-hội 
(parlement à une chambre). 

NHẬT E] Mặt trời - Một ngày (ngày và 
đêm) — Ban ngày - Tên một nước ở phía 
đông Trung-hoa. 

‡l. Một thứ chất hơi phikim-thưộc 
(helhium). 

bản — 7 (Địa) Một đảo-quốc ở phía đông 
Á-châu, theo chínhthể quânchủ lập- 
hiến (Japon). 

báo ~ ÿ§ Tờ báo ra hằng ngày (Journa)). 
biểu — 3§ Ở mé ngoài mặt trời, tức là xa 
lắm — Nghi-đung của ông vua. 

can - — Tức là thiêncan. 

cấp — ‡ã Tiền công trả từng ngày 
(salaire Journaler). 

chỉ - % Tiên chỉ ra trong mỗi ngày 
(đépense journalière). 

chí — 7£ Ngày đông chí và ngày hạ chí 
(solstiees). 

dạ - ƒ% Ngày và đêm Qour et nuit). 
diệu — BỆ Ngày thứ nhất trong một tuần, 
giáo Gia-1ô gọi là chúa-nhật (dìmanche). 
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= dụng — Hà Những đổ dùng hằng ngày, 
việc làm hằng ngày — Các khoản chỉ tiêu 
hằng ngày (đépense journalière). 

Nhật dụng thường đàm -— Eì f§ 5Ã Tên 
quyển sách nói chuyện về việc thường 

._ dùng hằng ngày. 

“: đạo — 3B. (Thiên) Cái đường ở phía bắc 
và phía nam xích-đạo, đường cách xích- 
đạo về bắc 24 độ là nhật-đạo hạ-chí, 
hoặc là hạ-chí-tuyến, đường cách xích- 
đạo 24 độ về nam là nhật-đạo đông-chí, 
hoặc đông-chí-tuyến. Cứ ngày hạ-chí và 
ngày đông-chí thì mặt trời chiếu thẳng 
vào đường ấy (tropique8). 

^ gian thác nhỉ sở — [B] †t f3 FEi Một cơ- 
quan để cho những người đàn-bà lao- 
động ban ngày gởi con vào đó cho được 
rảnh mà đi làm việc. 

“hóa — f4 Hàng hóa của người Nhật. chở 
vào nước mình mà bán (marchandises 
]aponalses). 

= kế— š† Tính số sách từng ngày — Sinh- 
kế hằng ngày - Mưu việc trong một 
ngày. 

“ khóa - Ÿ§ Đài học từng ngày (leeon 
journalière). 

~ khê — 3: Cái đồ ngày xưa dùng để đo 
bóng mặt trời và tính thì giờ. 

=_ kỳ — Hf Ngày giồ hạn-định (date, temps). 

“ ký —3ữ Chép từng ngày — Sổ chép món 
chú xuất hằng ngày ourna)). 

= lợi — # Tiền lời tính theo từng ngày 
(ntérêts journaliers). 

=- luân — §§ Mặt trời tròn như bánh xe, nên 
gọi là nhật-luân. 

= lực #4 _Nch. Nhậtký. 

=_ mộ đồ uiễn — ## ‡2 š# Trời tối mà đường 
còn xa — Ngh. Thì giờ đã hết mà công 
việc còn lâu dài lắm. 

Nhật Nga chiến tranh - [# §ì 5t (Sử) 
Cuộc chiến-tranh của Nhật bản và 
Nga-]a-tư năm 1904-1905, vì hai nước 
dành nhau quyểmlợi ở Động-tam-tỉnh 


NHẬT 


mà gây nên, kết quả Nhật-bản được 

(Guerre Russo~Japonalse). 

nguyệt —- E Mặt trời và mặt trăng (le 

soleï] et la hane) — Ngày và tháng. 

nguyệt như thoa - E_ t E£ Ngày tháng 

đi mau như thoi đưa. 

_ nguyệt thôi nhân — H 1£ A Ngày tháng 

đẩy dục người. 

' nhập — Ä_ Mặt trời lặn (coucher du 

soleil). 

' nhập nhà chỉ — Á Tú IE Mặt trời Tần thì 

thôi làm việc. 

" nhật H Từng 

(quotidiennement). 

` nữ — ER Cái hơi đồ ở hai bên mặt trời, 

hình như cái tai mũ. 

nhĩ-man - B_ ® (Địa) Một đân-tộc ở 

Ân-châu trong thời-đại La-mã chiếm 

một phần lớn ở Âu-châu, hiện các nước 

Đức, Anh, Mỹ đều là hậu-duệ của đân- 

tộc ấy — Thường gọi dân-tộc nước Đức là 

Nhật-nhĩ-man (Germains). 

nhĩ-man đế quốc - 5S ® (Địa) 

Cũng gọi là Đức-ý-chí liên-bang, do 

nước Phổ-lỗ-si đứng đầu (Fédération 

germanique). 

nột ngốa — [ (Địa) Kinh-đồ nước 

Thụy-f, là nơi bản-bộ của Quốc-tế liên- 

minh (Genôve). 

nội ngõa điêu ước — D3 T¿ É§ # (Sử) 

Điều -ước của các nước đính-kết ở Nhật- 

nội-ngõa vào năm 1864, thừa nhận rằng 

phàm các bệnh-viện trong chiến-địa, các 

người bệnh, người bị thương, người 

khiêng chở, cùng các y-sinh, các khán- 

hộ, các giáo-sĩ, đều được đãi như người 

không candự gì đến chiến-tranh 

(convention đe Genève). 

Nhật quang - % Ánh sáng mặt trời 

(umière solaire). : 

~ guỳ`=# (Thực) Tức là cây hướng-nhật- 
quỳ (tournesol). ï 





ngày một 


= sai — 3# Cái độ sai nhau của ngày dài 


ngày ngắn. 
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soi nguyệt dị - 3 E # Mỗi ngày mỗi 
sai, mỗi tháng mỗi khác — Ngb. Việc 
người thường có biến hóa. 

tân S— 3ï Càng ngày càng mới. 

tên nguyệt dị - #? R_# Mỗi ngày mỗi 
mới, mỗi tháng mỗi khác ~ Nch. Nguyệt- 
sai nguyệt-đỊ. 

thực — §ú (Thiên) Khi trái đất, mặt trăng 
và mặt trời đứng theo một đường thẳng, 
mà mặt trăng đứng giữa, thì người ta ở 
trái đất thấy mặt trời bị mặt trăng che 
mất, thế gọi là nhật-thực (éclpse du 
solel). 

tích nguyệt lăy — †R H % Ngày đồn 
tháng chứa. 

tỉnh — 43 Ngày ngày xét nghĩ việc mình 
làm. 


` trình — ƒ§ Đường đi trong một. ngày. 


trung — th Ngày xuân-phân (équinoxe du 
printemps) — Giữa trưa (midi). 

tụng — 38 Quyển kinh thường ngày 
tụng đến — Quyển sách thường ngày đọc 
đến (bréviaire, livre de chevet). 

oực — Bì Chỗ mặt trời mọc — Miền cực- 
đông. 

uựng — T*. Khí sáng thành cái quẳng ở 
xung quanh mặt trời. 

xuất — Hị Mặt trời mọc (ever du solel). 
xuất nhỉ tác — t 0 {f£ Mặt trời mọc thì 
làm — Làm việc rất sớm. 


NHI ïj Mà- Lời nói chuyển lại ý khác — 


Lời nói chuyển đi. 

3. Con trẻ - Mày. 

bối thành công — 3# tì 1h Lũ trẻ con 
làm nên việc, là câu nói khinh người — 
Nguyễn-Tịch xưa xem sách Hán-Sở mà 
than rằng: Thời không có anh-hùng, 
khiến bầy trẻ con làm nên. 

đ TP Mà thôi (ngữ trợ tù). 
đông Eä Con trẻ (enfant). 
đồng công cộng — giáo-dục 
# 2) HỞ # 8 (Giáo) Việc giáo-dục 
chung của trẻ con, đo xã-hội đảm- 
nhiệm. 


NH 


hý — IR Trò chơi của trẻ con Úeu 
đenfant). 

bhoa - #4 (Vì Khoa trị bệnh trẻ con 
(maladie des enfants). 

bhứừn T % Hiện nay. 

nữ - §ä #4 Con gái0eune le). 

nữ tạo anh hùng — ƒ4 ÿš #4 #É Vì thủ- 
đoạn một người con gái mà tạo nên sự- 
nghiệp anh-hùng. 

nữ thường tình —  Tễ J# Cái tính tình 
chưng của đàn-bà con gái. 

nữ tình trường, anh hùng khí đoản — 
íứl1§ R #4 4 ã Tình nhi-nữ 
chiếm phần hơn, làm cho chí -khí anh- 
hùng phải kém sút. 

nữ trái - { {R. Những tiền phí-tổn cho 
con gái về việc giáo-đưỡng hên-giá, cha 
mẹ không tránh được, cũng như món 
nợ vậy. 

tử— - Con trẻ (enfanÐ. 


NHỊ — Sốhai,sau số một. 


ã( _Nch. —-Lòng không chuyên-nhất — 
Khác — Nghỉ ngờ - Làm bồi phó. 


Nhị chỉ: — # Hai ngày hạ-chí và đông- 


chí. 

điện luận — [RÌ ñâ (Triết Thuyết chủ- 
trương rằng tỉnh-thần và vật-chất là 
hai phương diện của một vật. 

điện thuyết — tñ Tức là Nhị-điện- 
luận. 

dưỡng hóa uột - § {L Ø3 (Hóa) Thứ 
hóa-hợp-vật đo hai nguyên-tử dưỡng- 
khí với một nguyên-tố khác hóa thành 
(bioxyde). 

đẳng - biển - tạm dác hình 
# i8 = 8 1 (Toán) Hình tam-giác có 
hai cạnh bằng nhan (triangle 1socèle). 
đẳng phân tuyến - 5$ 7 §R (Toán) Cái 
đường chia một góc ra làm hai phần 
bằng nhau (bissectriee đìun angle). 
đẳng thân - #% # Bà con về bực thứ 
hai — Ông bà với con chấu, anh em với 


chị em đối với nhau. 
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đẳng thị uệ — ®#£ fŠ ii Chức quan võ 
hậu trong cung vua, hàm chánh tứ- 
phẩm. 

điệp kỷ — 
sâu 


#& # (Địa-chấ Thời-kỳ thứ 
trong  cổ-sinh-đại (période 
pernienne). 

hạng - I1R Hạng nhì (đeuxième classe). 
huyền — #*. Đàn hai gây (bieorde). 

khí— Hai khí: khí âm và khí dương. 
hœu hóa uật — TR {VỊ (Hóa) Thứ hóa- 
hợp-vật do hai nguyên-tử Iưu-hoàng 
với một nguyên-tế khác hóa thành 
(bisulfure). 

nghỉ — #§ Tvời với đất, âm với đương. 
Cũng gọi là lưỡng-nghi. 


Nhị nguyên luận ~ 7U ‡ (Triết) Học 


thuyết cho rằng hiện-tượng của vũ-trụ là 
do hai thứ bảnthể làm thành — Hoặc 
theo cái nguyên-để mà suy điễn ra cái 
khác cũng gọi là nhị nguyên-luận 
(đualisme). 


nguyên — phương trình thức  - 
7 7 ø 3ä (Toán) Cái phương-trình- 


thức về đại-số-học, có hai số không biết 
(équation à 2 inconnues) như: X* Ÿ Z 
15. 

phẩm — mù Hàm quan bực thứ hai gồm 
có: (Chánh) Văn: Thượng-thư, Tổng đốc, 
Đôngựsử, Võ: Thốngchế, Đốc, 
(Tòng) Văn: Tham-tri, Tuần-phủ, Phó- 
đô-ngsử, Võ: Chưởng-vệ, Khinh-xa đô- 
úy, Đô-chỉ-huy-sứ, Phó-để đốc. 

phân — ? Chia làm hai —- Hai ngày 


xuân-phân và thu-phân. 
sắc — ŒG, Hai sắc, hai màu (deux 


cou]eurs). 

tôm RỂ ù Không đồng tâm, không 
trung-thành (déloya]). 

thập bát tú — + J\ T8 Hai mươi tám 
vị sao trong thiên-văn cũ của Tàu. 

thập tứ hiếu ~ -† UH '% Quyển sách nói 
chuyện 24 người có hiếu ngày xưa, dùng 
để dạy trẻ con. 


NH_ NHÍ NHIỆM 


thập tứ khí— -†- 0U Hai mươi bốn tiết 
khí trong một năm. 

thập tứ tiết = |: EM #1 Neh. Nhị-thập-tú- 
khí. 

thể sử bút — #8 sb 3% Hai thể-văn chép 


542 


sử, một là cách biên-niên, một là cách _ 


kỷý-truyện. 

thứ phương trình thức - ⁄X 7Ð fE >\ 
(Toán) Cái phương-trình-thức về đại-số- 
học, trong ấy thứ bực cao nhất của số 
chưa biết là bực thứ hai (équation du 
second degré). 


Nhị thừa — 3E (Phật Kinh Đại-thừa và 


kinh Tiểu-thừa của Phật-giáo. 

uiện chế — EZ. #I| (Phật) Chế-độ dùng hai 
Nghị-viện để tổ-chức Quốc-hội, Thượng 
và Hạ-nghi-viện, hoặc Quí-tộc-viện và 
Chúng-nghị-viện — Nch. Luưỡng-viện- 
chế. 


NHĨ H Bông đeo tai - Cặm vào — Cái 


vòng hơi sắc đồ, ở xung quanh mặt trời. 
ìH Sông Nhĩ-hà. 

#E_ Tai— Nghe - Mà thôi ~ Ấy là. 

f8j._ Mày - Tiếng xưng với người khác — 
Như thế ~- Thôi. 

?E_ Hai đầu cái cung - Nghỉ, thôi. 

É§ Bánh làm bằng bột — Đồ ăn - Ăn - 
Mỗi nhử. 

ÿ Gần. 

châu TH  Hột châu đeo ở tai. 

cổ - #‡ (Sinh-lý) Cái đa mỏng trong tai, 
nhờ nó mà nghe được (tympan). 

hà - ÿR iI (Địa) Con sông lớn ở Bắc-kỳ, 
phát nguyên từ Tây-tạng. 

mục TỊ E Tai mắt người đanh vọng — 
Người đi thám thính cho kẻ khác. 

mục quan — E1 Tên riêng để gọi quan 
Ngự -sử. 

Nùng ïR ÿ# Núi Nùng sông Nhĩ là nơi 
danh-thắng ở Hà nội. 

tào Bị Tế Bọn các anh (vous). 


NHIỆM (£ Gánh vác - Thành-thực - Chức 


vụT— Dùng — Mặc kệ. Cũng đọc là nhậm. 


NHỆM NHIỄM 


= cứu — #4 Chịu lỗi - Chịu trách-nhiệm. 

— dụng — H Giao phó chức-việc cho (eonfller 
1une charge). 

Nhiệm hiển oật nhị - 8 7) L Đã dùng 
người hiển chớ để lòng nghỉ ngờ. 

“ hiệp — l#t Tự nhận lấy việc ức kẻ mạnh 
và giúp kẻ yếu. 

“ ý— # Mặc ý &elon son gré). 

= kỳ - EH Trong lúc gánh vác chức-việc. 

“ lao nhiệm oứn — 39 ỆC 7£ Gánh khô 
nhọc, chịu trách oán = Thực lòng làm 
việc, không từ khó nhọc, không tránh 
cán giận. 














mệnh - ấq Cát mệnh-lệnh của quan 

Nguyên-thủ giao chức-vụ cho quan-lại. 

miễn — % Dùng với bỏ. 

“ sự- Gánh lấy công việc. 

“ sở— {# Dùng người, khiến làm. 

“= HệnT— {Œ. Mặc cho Lự-do. 

^ tính - 13 Thy ý. 

“ trọng - SÃ Gánh vác việc nặng. 

“trọng trí uiễn -  #X\ šÿ§ Gánh nặng mà 
đi đến đường xa —- Ngb. Làm việc to lón, 
gánh cả việc thiên hạ. 

“ Híng— §ật. Phóng túng để mặc kệ. 

— ên— š# Mặc theo vận-mệnh. 

“ nụ — Ÿ$ Chứcvụ của mình gánh vác 
(fonetion, tâche). 

NHIÊM + Nhuếm- Lây đến. 

= EỊ Tên họ người. 

“= Con trăn. 

^ bệnh t 73 (Y) Lây phải độc mà sinh 
bệnh. 

Nhiễm chỉ - ‡§ (Cối Chấm ngôn tay, 

mong nếm mùi thừa. Tử-công người 

nước Trịnh, khi vào Triều thấy ngón tay 
chỉ máy, bèn nói với các quan khác 
rằng: thường hễ ngón tay này máy thì 
sao cũng được ăn đồ ngon. Vừa gặp vua 

Trịnh-Linh-công làm trạnh mời các 

quan ăn, nhưng không cho Tử-công ăn, 

Tử<ông giận lắm, bèn nhúng tay vào 

vạc rồi mút mà đi ra. 3au vì việc ấy mà 








NHÉN NHIẾP 


Từ-công giết vua - Nhân đó người ta gọi 
nhiễm-chỉ là cái mình không được dự 
mà cũng muốn dự chút đỉnh. 

-_ dịch ~ ÿ# (Y) Bị bệnh dịch của người lây 
cho. 

= hóc — {L Thấm-nhuộm phong-hóa. 

“ rập — 78 Tậpquán vào sâu, như là 
nhuộm. 

“ ;hảo — Tấ Cây có dùng để nhuộm 
(plantes teintoriales). 

NHIÊN # Đốt- Có ý cho được - Những 
mà - Ấy - Như vậy — Song le. 

- #‡t Đốt.Nch.#.. 

~ hậu #3 í& Rồi sau mới. 

^ liệu — #Ị Đô dùng để đốt, như củi, than 
(combustible). 

“ ngạp— #W Cho rằng phải mà theo. 

~ nặc— ## Ừ phải— Nhận lời mà ừ cho. 

“_ nhỉ — ïii Song le, nhưng mà (néanmoins). 

- thiêu HẠ 1# Cháy (rúler). 

NHIẾP #4 Ghé tai nói nhỏ. Cũng viết là 
lễ › 

~ ÿ# Đem đến- Nuôi- Thay thế. 

“ j Nhấy — Rón bước theo sau. 

Nhiếp ảnh ‡ÿ## £ Chụp 
(photographier). 

= chính — %4 Người thay vua để hành- 
chính (régent). 

¬ Chính Rinh-Kha 3ã TL RỊ #l (Nhân) 
Hai người hiệp-khách đời Chiến-quốc, 
Nhiếp-Chính đâm Hàn- Tường, Kinh- 
Kha đâm Tần-Thủy-hoàng. Người ta 
thường gọi chung hai người là Nhiếp 
E¡nh. 

= chúa 3# 3> Quan đại thần thay vua để 
làm việc (régent). 

“ đẫn-- 5| Đem dẫn đến. 

“ hành - {{ Làm thay (faire à la place 
đe...). 

= hồn — Ø8 Gọi vong hồn người chết về 


(mvorquer Ïâme). 


bóng 


= lý~ #£ Kiêm mà quản-lý việc khác nữa. 
= iưe— 7 (Lế) Cái sức của các vật (rong 
vũ-trụ hấp đẫn nhau (force đattraction). 


NHỆT ˆ 


` phán - — XJ Quan trong Triều kiêm chức 
khác ngoài chức thường của mình. 

= sinh — “ Chăm giữ sức khỏe. 

^ triện — 3 Cái ấn của quan thường gọi là 
triện. Nhiếp-triện là tạm thay ông quan 
chính-thức để làm việc quan. 

= o‡— ({† Thay ngôi vua. 

NHIỆT #+ Nóng- Lòng nóng nấy. 

= bệnh ~ Ti (Ý) Bệnh sốt (fièvre). 

= cuông ~ ƒE Nóng nẩy quá như là phát 
cuồng. 

~ đái — ## (Địa) Giải đất ở về hai bên nam 
bắc xích đạo, vì đất ở đó chính đối với 
mặt trời nên nhiệt-độ rất cao (zone 
torride). 

Nhiệt độ - [& Trình-độ của sức nóng. ch. 
Ôn độ (đegré de chaleur). 

= độ biểu - J£ ® (Lý) Tức là hàn-thử- biểu 
(thermomètre). 

= động học— E ®§ (Lý) Môn học nghiên- 
cứu sức vậnđộng của nhiệt-lực 
(thermodynamique). 

“ hò — 35[ (Địa) Tên một tỉnh ở phía bắc 
nước Tàu. 

= hóa học ~ {L #8 (Hóa) Môn học nghiên- 
cứu sự biến-hóa của nhiệt- -lực khi các 
vật-chất hóa-hợp với 
(thermochimie). 

học — # (ý) Một khoa trong môn vật- 
lý-học nghiên cứa về tính-chất và công- 
dụng của sức nóng (pyronomique, 
thermotique). 

~ huyết — II Máu nông ~ Huyết nóng quá 
ôn-độ của không-khí ~ Nch. Nhiệt tâm = 
Lòng nóng nẩy (enthousiasme, zèÌc, 
ferveur). 

=_ liệt — ZI Nóng nấy hăng hái. 

= iưe— } Sức nóng (chaleur). 

~ lượng ~ 4 (Lý) Số-lượng của sức nóng 
thêm lên nhiều bay ít, lấy 1 gramme 
(công-phân, nước giá lên một độ làm 
đơn vị (calorje). 


nhau 
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~ lượng biểu - S5 #& (Lý) Cái đổ dùng 
để đo nhiệtlượng của vật- chất 
(calorimètre). 

“ núo- Ổn ào (animé, tumultueux). 

“ quan — 8 Ông quan có quyền-thế. 

^ #@m — Lòng nóng nấy sốt sắng 
(enthousiasme, ZêÌe). 

^ thành - š# ÁNch. Nhiệt tâm. 

= thẩm - †W X_ÁNch. Nhiệt-tâm. 

- ;hế_ #h Người có quyển-lực. 

= ;hiên— Z Trời mùa nóng. 

thủ — # Ho tay vào lửa cho ấm — Nẹb. 

Gần gũi với người quyển-thế. 

Nhiệt tính — ‡#£ Tính nông nấy. 

= trung phú quí - tị Tã 8# Vì muốn phú- 
quí mà nóng sốt ở trong lòng, nói người 
tham giàu sang. 

= trường — k§ ch. Nhiệt tâm. 

¬ noên ~ # Suối nước nóng (souroce 
thermale). 

NHIÊU §# Nhiều - Giầu đầy — 
cho. 

= ¿& Cách kiểu mị - Mềm mại yếu ớt — 
Làm rối loạn. Nch.Nhiễu ‡#. 

“ cấp lR - Giầu có. 

~ dịch —- {% Người đến tuổi già được tha 
làm việc nung gọi là nhiêu-dịch,, cũng 
như lão-nhiêu. 

- ấ— ‡X Đất đai béo tốt. 

“ phú_- # Giàu có. 

= xi- Í# Nch. Xa+i 

NHIÊU ‡§ Rối loạn— Lấn cướp. 

^ £t Vấn quanh - Xoay quanh. 

— ¿# Vậy xung quanh. 

“ đoạt ‡§ # Cướp bóc. 

= loạn— Ñ( Rối loạn. 

= nhật t#t H Xoay vòng quanh mặt trời 
(tourner nutotz đu soÌell). 

~ phường X§ I§ Nch. Nhiễuloạn. 

NHO i# Nguyên nghĩa chữ nho to lớn 
lắm, một bên chữ nhãn A là người, một 
bên chữ nhu $§ là cần, nghĩa là các 


Tha thứ 


NHO NHỦ 


người trong đời cần phải có. Sách Pháp- 

ngôn có câu: “Thông thiên địa nhân viết 

nho”, nghĩa là người rõ cả thiên-văn, 

địa-lý, nhân-sự mới gọi là nho — Ngày 

nay chữ nho nghĩa là người học-gia có 
_ đủ trí- thức. 

Nho danh chích hạnh — # # {7 Tên thì 
nhà nho, mà tính nết thì thằng Chích 
(Chích là một. tên đạo-tặc lớn đời xưa). 

“ đạo — š8 Đạolý của nhohọc tức là 
Khổng-đạo — Nho-giáo và Đạo-giáo, nn 
gọi là nho đạo. 


= ~ 3 Người về phái nho-học. 
_ nh -#: Kẻ học theo Khổng, Mạnh, theo 
nho-giáo (lettré confucianiste). 


“ giáo — #w Giáo-nghĩa của Khổng Mạnh 
(confueianisme). 

^ hạnh — {7 Phẩm-hạnh nhà nho. 

“ huyền - 3 Nho là nhohọc, huyền là 
đạo-học. Nch. Nho đạo. 

= jêm — ‡k Rừng nho, nghĩa là trong một. 
đám rặt những người họchành văn- 
chương giỏi đe monde lettré, le monde 
ttéraire). 

= Mặc —- 8 Theo Khổng tử là nho, theo 
Mặc-Địch là Mặc. 

^ môn— ƒf Nch. Nho-gia. 

~ nhã — T£ Vănnhã ônhòa như người 
nho-giả. 

= phong — jÑ, Cái phong-thái của nhà nho. 

= sinh— 2 Người nho-học đettrể). 

~ thuật — (ũ Đạo-thuật của nhà nho. 

= ¿ôn— #@ Bực lãnh-tụ trong nho-học. 

“^ hướng — lŠ Ông tướng-quân mà có vẻ 
nhà nho. 

NHU Cây hương nhu. 

= #. Cẩn dùng - Cần thiết —- Nhu nhơ 
không quyết. 

~ 7# Ướt át, đầm thấm. 

“ ‡# Áo ngắn. 

Nhu $: Mềm yếu — Thuận theo — Phục 
theo. 

~ ‡# Thuận theo - Uốn cong khúc gỗ lạt. 


NHỦ 


8£ Dăm xéo lên. 
+‡ Non mềm, địu đàng — Xch. Náo. 
cầu f ®%# Cần dùng mà tìm kiếm. 
#: #£ m đểm đẹp đề. 
dụng 5 H Cần dùng (besoin). 
đạo ®% ï5 Đạolý nhu-thuận — Nch. 
Nhu-thuận. 
- hàn — §q Bút lông mềm. 
hào ï#  Thấm mực vào ngòi bút 
lông. Cũng gọi là nhu-hàn. ðä ° 
hình động uật - TÚ §h 1 Động) Loài 
bọ mình mềm (vers). 


“ hòơ— HH Mềm mỏng êm đềm. 

= yếu ÑB 5£ Những điều cần-thiết (esion). 

~ phoảnS— &t Món tiển cÂn dùng. 

= lạc WỆ W Dày xéo (fouler). 

— năng chếcương % §E f®l f8U Đạo nhu- 
thuận mà hay chế được giống cương- 
cường. 

~ nhấn - 39 Mềm mỏng hay nín nhịn. 

~ nhiểm ï# Xe Dâm thấm thói quen mà 
hóa theo. 

~_ nhuyến # tMềm do (mou et. soyeu). 

= nhuyễn thể thao - #x 3$ # Cách vận- 
động thân-thể, không cần khí-eu, cốt cho 
các khớp xương mềm đếo (exercice đe 
soupless©). 

=_ nhược — 83 Thể chất yếu ớt (mou, faible). 

¬ nọa — Í§ Yếu Ót nhác nhớn (mou et 
pavressetrx). 

Như phí Tế Tiên phítổn cần để làm 
việc gì (rais). 

= thuận ®% ll§ Tĩnh tình mềm mỏng êm 
đầm. 

= thuật — íũ Thứ quyền-thuật thịnh hành 
ở Nhật bản, luyện tập thêm thể người 
cho mm mại. 

- Jính hiến pháp - 1% ?® t5 (Pháp) Thứ 
hiến-pháp có thể tùy-thời dùng thủ-tục 
lạppháp thường mà sửa đổi 
(eonstitution souple). 

“ trệ lãi ữã Nch. Trì hoãn. 


NHỦ 


NHŨ $(L Vú-— Sữa— Cho bú— Con thú mới 


sinh. 

ƒ§ Trẻ con — Thuộc về — Thuận theo 
chồng, không giám tự chuyên - Xch. 
Nhũ-nhân. 

ổu $6 Mụ vú cho con bế bú 
(nourrice). 

cơm - †lL (Thực) Một thứ quít. 

đanh — #, Tên đặt khi mới đề. 

dung — ƒ# Mụ vú sữa thuê cho con trẻ 
bú (nourrice mercenaire). 

đâu - 5§ Nuốm vú. 

đường — W8 (Hóa) Chất đường ở trong 
sữa (lactose). 

hương — TẾ (V) Một thứ nhựa cây dùng 
làm thuốc. 

lạc —E Thứ đổ ăn do sữa bò sữa đê điều 
luyện thành, chữ Pháp gọi là crême. 

mễu - E Mụ vú - Nch. Nhũ ấu 
(nouwrrice). 

mí — WẾ Nch. Nhũ lạc - Cái nước do đổ 
ăn tiêu hóa thành, dùng để đinh-dưỡng 
thân-thể (chile). 

ngựa ~ Con nghề sữa. 


Nhũ nham - Tế (Y) Cái bệnh nơi vú, phần 


nhiều vì nguyệt kinh không thông mà 
sinh ra, đàn bà từ 40 đến õ5 tuổi thường 
mắc (carcénome đes mnammel]es). 

nhân T§ A Chức phong cho vợ quan 
đại-phu ngày xưa, và vợ các quan hàm 
thất-phẩm ngày nay. Cũng gợi là thất- 
phẩm mệnh-phụ. 

phòng ŸL Vú, bầu vú (mammelles). 
tệ — Tụị (Y) Thứ thuốc chê thành như 
nước sữà. 

thạch— 1Œ Xch. Thạch-nhũ. 

toan — ñ# (Hóa) Thủ nước chua do chất. 
sữa hóa ra (acide lackique). 

trấp ~ †‡ Nước sữa (lai). 

tuyến — # (Smh+ý) Cái hạch ở nhũ- 
phòng, phân tiết ra sữa (glandes 
lactofres). 

uấnS— !R Mụ vú (nourrice). 


NHUẬN NHỤC 


ung — ## (V) Bệnh ung ở vú. 

x - Răng non của con trẻ mới mọc 
lần đÄu (dents de lait). 

xú -  Mồ hôi sữa, tiếng khinh người 
còn trẻ tuối, cho rằng miệng còn hôi sữa. 
NHUẬN fã Có thừa lẻ ra. 

#. Đầm thắm — Nhuần nhã - Trau đồi. 
bút TS # Tvả tiền cho người làm dàm 
văn cho mình (rétribuer). 


hoạt -- 3# Ướt đầm mà trơn láng, nói về 
viết hay vẽ. 

? Phần lợi thêm. 
nguyệt _ f8 H Theo âm-lịch, dồn số ngày 
lễ trong 5 năm lại thành 2 tháng dư, gọi 
là tháng nhuận. 
Nhuận nhật - H Ngày nhuận — Theo 
dương-ịch, dồn số lẻ 4 năm lại thành 
một ngày dư, gia vào tháng 2 gọi là ngày 
nhuận. 
niên - ?£ Năm có tháng nhuận. 
đc nhuận thân Tủ EB J 8 Nhà nhiều 
của thì trau dổi nhà, người đức tốt thì 
trau đổi thân (chữ Đại-học). 
phế Bổ cho phối được mạnh. 
sốc — Thêm vẻ vang màn mỡ vào — 
Nhà làm văn theo ý trong nguyên cáo 
mà trang điểm thêm bớt vào. 
sức - §Wũ Nch. Nhuận -sắc. 
trạch ~ ‡# Thấm nhuần - Làm ơn ~ 
Nch. Nhuận sắc. 
trường - 8 () Bổ ruột cho mạnh để tiêu 
hóa cho dễ (laxatiÐ. 
NHỤC J#j Thịt - Xác thịt - Thịt động-vật 
để ăn. 
## Xấu hổ — Chịu khuất - Ý nói khiêm 
không giám đương việc ấy. 
/#@# Nóng mà ẩm — Nồng-hậu. 
tý Cái nệm trải trên ghế, trên dưỡng. 
E#. Có chết mà mọc đọt non lại - Cái 
chiếu. 
dục I* §X Cái lòng muốn thuộc về xác 
thịt -- Nch. Tình-dục (désrs charnels, 


voluptê). 


ích - 
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NHỤC NHUẾ NHUỆ 


~ đậu khấu - #3 #W (Thực) Thứ cây lá 
tròn, hoa vàng lợt, quả thơm, dùng làm 
hươngliện và thuốc, cũng gọi nhục quả 
(muscadher). 

hình — Ti) (Pháp) Cái hình-phạt làm cho 
người ta đau đớn đến xác thịt (peine 
corporelle). 

Nhục lâm — ‡k, Rừng thịt — Xch. Tửu-trì 

nhục-lâm. 


mạc !* f§ Lấy đểu sỉnhục để mắng 
người. 
“ nhãn 7 ER (Pbật) Con mắt thịt, khác 


với phật-nhãn, pháp-nhãn, thiên-nhãn. 

phố_- #§. Hàng bán thịt (boucherie). 

quả — (Thực) Tức là quả nhục-đậu- 

khấu. 

quế — ‡# (Thực) Tức cây quế, lá tròn, hoa 

vàng lợt, da có nhăn, khí vị cay lắm, 

dùng làm thuốc, cũng gọi là mẫu-quế 

(cannelle). 

thể — # Thânthể của người (corps 

mortel). 

thống — T Đau vào thịt —- Ngb. Không 

nỡ cắt bỏ đi. 

thung dụng — ÿ£ ï& (Y) Một thứ cây ký- 

sinh, thân mềm như thịt, dùng làm 

thuốc bổ. 

thực thú ~  RR. (Động) Loài thú ăn thịt 

(carnivores). 

thực thực-uật — Êt tã 1) (Thực) Loài cây 

ăn thịt - Xch. Thực-trùng thực-vật. 

uũ huyết phí — ## Ii\ 7Ý Thịt người múa, 

máu người bay — Ngh. Cảnh thê thẩm ở 

chiến-trường. 

NHUẾ ã Tên một. nước ngày xưa — Bờ 
nước, bờ sông ~ Cải đây buộc cửa. 

“= 1|. Chỗ dòng sông đi quanh co. 

NHUỆ ÿ Sắc sảo - Nhọn - Tĩnh. 

= bất khả đương — T‹ fJ Tý Ÿ nói về sức 
mạnh hay chí-khí sắc sảo, mà người ta 
không đương lại được. 

Nhuệ bình — Binh lính sắc sảo mạnh 


mẽ. 


NHỤY NHUYÊN NHUYẾN 


— chí— 7: Cái chí kiên-quyết, như mũi đao 
nhọn sắc, đâm vào là thủng. 

= dác - 8 (Toán) Cái góc nhọn không đầy 
90 độ (angle aigu). 


~ ý - £ _Nch. Nhuệ-chí. 
=- &hí -- $ Khí sắc sảo quả quyết (ardeur). 


“mẫn — ft Sắc sào lanh le. 

— phong - ƒ# Cái mũi nhọn (pointe aiguẻ). 

~ si— 1: Neh. Nhuệ binh. 

= iốf—- 55 Nch. Nhuệ binh. 

NHỤY #£ Cái bộ phận trong hoa dùng để 
cho cây truyển giống. Cũng viết là #£. 

NHUYÊN f# Một thứ đá quí, đống ngọc. 

NHUYÊN # Mềm. 

— Í£ Nch. #r 

~ Loài trùng động đậy nhoi nhúc. 

^ cao ý # Thứ cao dẻo như mỡ dùng để 
xon cho mềm da, hoặc dùng để tiêu độc 
và phòng hủ. 





“ cốm — ‡# Xem xét hoặc bó buộc người ta, 
mà không ra mặt. 

=_ cối -- § Xương sụn (cartilages). 

¬ cốt bất thắng phong — TỶ TY R@ IEH 
Xương mềm không trụ nổi gió - Ngb. 
Con gái yết ớL như ngành cây liễu. 

“cối loại - 43 fñ. (Động) Một loài cá, mình 
có xương mềm, như cá đuối. 

Nhuyễn cốt tiếp hợp - !' i# & (Sinh-Ø) 
Hai đốt xương tiếp nhau, ở khoảng giữa 
có xương mềm nối lại, như các đốt xương 
sống. 

“ hóa - {L, Cái thái-độ cường ngạnh mà 
dần dần hóa ra mềm. 

— hồng trần -- ‡T fš Chỗ phiển-hoa đô-hội. 

~ mỹ~— ®% Mềm mỏng đễ thương. 

— ngọc— + Ngọc mểm = Tên riêng để gọi 
đậu hủ. 

— nhược - 55 Mềm yếu (faible). 

—- phong - lãÃ GIó nhỏ (verit faible). 

=- thanh — ft Thanh âm dịn đàng đễ nghe. 

— thể độnguột - f8 ft) (Động) Loài 
động vật mình mềm, không có khớp 
(mollusques). 


NHUNG NHỮNG 


= thục— #À Rất mềm. 

= thủy — 7k (Hóa) Nước không có chất 
khoáng-vật tan ở trong. 

NHUNG # To-lớn,— Binh-khí - Xe binh 
— Bỉnh lính - Chiến-tranh —- Ngày xưa 
người Tàu gọi các giếng người chưa 

_ khai-hóa ở phương tây là Nhung — Mày, 
như chữ nhữ ;# s 

“ ## Thứ vải mặc ấm, nỉ, đạ. 

¬ #‡ Vật mềm địu - Tán loạn ra - Sừng 
hươu còn non, gọi là lộc-nhung. 

~ ấÉ. Lông nhỏ của loài chim, loài thú, rất 
mềm địu. 

“ công †X 1ÿ Công to. 

= cơ ~ f Việc cơyếu trong quân. Nch. 
Quân cơ (secret. nilitaire). 

“ hàng— {T Quân đội. 

ˆ y— # Áo mặc đi trận - Nch. Nhung- 
phục (vêtement. đe mmerre). 

— hhí— 3š Nch. Binh khí (armes). 

Nhung phục — BR_Nch. Quân phục nhung- 
y. 

= thủ — Í Người bắt đầu gây ra việc chiến 
sự, tức là người khai-hấn. 

= trang — 3 Nch. Quân-trang, vũ-trang, 
quân-phục. 

~_ trướng — Màn treo ở dinh quan tướng. 

“ xz— 8ï Xe dùng về việc binh. 

NHỮNG: 7[ Rối rang ~ Lận xộn ~ Gian dối 
— Thừa ra — Lôi thôi. 

= bánh — E; Binh-sĩ nhiều mà vô-dụng. 

^ giả san chỉ — 3#{ †Ị Z Chữ thừa ra thì 
gọt đi, nói về cách làm văn. 

= nhiễu — Đš Quấy rối sinh việc làm hại 
người. 

“ phí— Phí tổn nhiều mà vô-ích. 

— quan— Tỉ Quan lại nhiều mà vô dụng. 

~* fạp— Ÿ#Íft Lận xôn tạp nhạp. 

“ tác thải chỉ — BI ỳk Z_ BÃ thừa ra thì 
phải bố đi, nói cách dùng quan hay dùng 
bình. 

— trường -- [ý Dài đằng không được gọn, 
chê người làm văn đốt, hoặc nói chuyện 
vụng. 


NHƯ 


NHƯ #ïi Cùng — Dống -- Ví như — Bằng, 
cân -- Đi, qua. 

= đao p4 thạch - 7] EÈ: h Dống con đao 
chém vào đá — Ngb. Đã nói ra thì quyết. 
làm. 

“ đaưo phá thủy - 7] t# 7k Dống con đao 
chém vào nước — Ngb. Đã nói thì phải 
nghe, không chối cãi được. 

“ chí nợi hà - Z #S frl Làm sao được? 
Làm thế nào đây? 

Như cổ sắt cầm -— #š ï # Dống như 
đánh đàn sắt và đàn cầm, ý nói vợ chồng 
hòa hợp. 

¬ giao tự tấi E8 {J ÿ# Gắn chặt đống 
nhựa, đính chặt đống sơn — Ngb. Thân 
mật lắm. 

“ hà_— Íír[ Làm sao? 

= ý~ # Vừa ý, thỏa nguyện — Tên một cái 
đổ quí bằng ngọc và vàng, làm theo 
hình-có chỉ hoặc hình mây, xưa đàn bà 
dùng gài tóc. 

~ kứn — 3 Hiện nay (à Iheure actnelle). 

~ lai — 3x (Phật) Kim-cươngkinh nói 
rằng: Phật vốn không đo đâu lại, (vô sở 
tòng lai) mà cũng không đi đâu, (điệc vô 
sở khứ), nên gọi là như-lai. Lại theo 
sách Đạo-viện-tập thì nghĩa chữ như- 
lai: vốn biết gọi là như, hiện biết gọi là 
tai. Chữ Ân-độ là Tathagata). 

¬ ngọc — +  Tyong sạch quí báu, in như 
ngọc — Ngb. Nhân-phẩm rất cao. 

^_ nguyện — §R Được như lòng trông mong. 

=“ pháp bào chế - ‡2 TÐ f (Y) Cứ theo 
phép mà bào-chế — Ngb. Cứ theo thế mà 
làm. 


“ phú nhân - #% A Vợ thứ hai, đối với 


phu-nhân. 

“ quả— f# Nếu có như thế thực. 

= thạch đều thủy -1 1 18 7K Dống đá ném 
xuống nước ~ Ngb. Nói gì cũng phải 
nghe, không thể chối cãi. 

— thị tại huyện - # {E 5 Đống mũi tên 
ở trên giây cung — Ngb. Việc đã tới nơi 
thế nào cũng phát. 


_" bối 


NHỰ NHƯNG NHƯỢNG 


NHỰ ÿñ Rễ cây liển nhau — Ăn — Thối ươn, 
nhỉ cá ơn — Loài rau. 

“ z Chỗ đất ẩm thấp. 

" khí T & Nuốt hơi = Giận ngầm. 

= khổ— 3% Ăn phải vị đắng. 

— mơo ẩm huyết — 3% #X tì Ăn lông và 
uống huyết chim muông — Ăn sống uống 
tươi. Đồi xưa người ta chưa biết dùng 
lửa, nên ăn uống như vậy. 

“ tố- 3 Ăn chay. 

NHƯNG ƒ/; Như cũ - Đời cháu xa lắm gợi 
là nhưng. 

— #y, Phúc—Nch. {7. 

“ cụ 9 š Chiếu theo cũ. 

“ niiên— §X Nch. Y nhiên. 

NHƯỢC 3# Thuận theo ~ Mày — Ví bằng. 

“ j#l Tên người —- Tên nước ngày xưa ở 
miền Tây-vực. 

“ #j Yếu ót - Không đủ — Cũng có nghĩa 
như chữ cập # . Vád. Tổ nhược tôn, bay 
nhưchữ SỀ s 

- #§ Một thứ cây, tức là cây hương bổ 
non. 

“ 3š. Một thứ trúc, lá to, có thể dùng làm 
nón 

“ bại 3 RV Vì yếu mà thua. 

# #{\ Chúng mày (vous). 

^ cơnT— ^~ Bao nhiêu (combien). 

= điển 55 §t Chỗ thiếu - Chỗ yếu ót. 

“ khí_— & Khíkháiyếu ớt. 

= lhiệt— 4ÿ Yếu và xấu. 

— nhục cường thực — TR 3 Ê Thịt của 
người yếu, là đồ ăn của người mạnh. 

Nhược quan - ïủ Lệ đời xưa người đến 
20 tuổi gọi là tuổi nhược, mới cho đội 
mũ, nên gọi 20 tuổi trở lên là nhược- 
quan. 


^ ¿ào 3ý #J Chúng mày -- Nch. Nhược-bối. 


— duy 38 7 Œịa) Tên sông ở về phía 


cực-tây nước Tàn, theo sách Sơn-hải- 
kinh thì tính nước, sông ấy rất yếu, 
không đỡ nổi hột cải. 


NHƯƠNG NHƯỢNG 


NHƯƠNG f§ Cướp - Xua đuối — Trừ đẹp 


NHƯỢNG 


Nhượng hiển 


—Nch. Nhưỡng. 

l§ Tế thần để trừ tai họa. 

dì - l§ 5 Đuổi các rợ mọi — Theo sử 
Nhạtbản, đời Mặcphủ chủ-trương 
thuyết nhương-di là đuổi người ngoại- 
quốc không cho họ vào ở nước mình. 

đoạt -- E§ Cướp lấy. 

giải R# tý Cầu thần cho khỏi tai nạn. 
tai— ‡ Câu đảo cho khối tai họa. 

thiện FR # Lấy chỗ tốt của người khác 
mà mạo làm cái tốt của mình. 

tý - $# Văng cánh tay mà đứng dậy. 

## Nhường cho nhau ~ Nhún 
nhường — Trách nhau. 

bộ — 3 Chịu bước lui, để nhường phần 
hơn cho người (céder le pas). 

địa — lh, Chỗ đất đã nhường cho nước 
khác (concession). 

độ — †§ (Pháp) Đem của cải của mình 
mà cho người khác (cession). 

nhượng năng -— 
# ÿ§ 6E Nhường ngôi mình cho kẻ 
hiển năng, như vua Nghiêu nhường cho 
vua Thuấn, vua Thuấn nhường cho vua 
Vũ. 

thụ — S# (Pháp) Chịu người ta nhường 
của cải cho. 


549 


NHƯỠNG NHỰT 

u‡ — {W Vua nhường ngôi cho người khác 
(abdiquer). 

uương — TL Ông vua đem ngôi nhường 
cho người khác. 


NHƯỠNG 1# Đất mềm - Đất người La ở. 


l£. Quấy rối— Xch Nhương. 

E# Gây rượu — Rượu — Ủn nấu lâu ngày 
làm thành. Vả. Uẩn-nhưỡng. 

học - ER ïR Gây nên mối họa. 

mật - f# Ong gây mật (produire du 
miel). 

mẫu khuẩn - t3 #ã (Thực) Thứ thực-vật, 
rất nhỏ, nhờ nó mà gây rượu, ta gọi là 
men (ferment). 

nhưỡng § H§ Dâng rốiloạn. 

nung khuẩn EÑ WE đã (Thực) Thứ thực- 
vật rất nhỏ gây ra mủ ở các nơi có mụt có 
nhọt. 

thành đại cố — gì, + i&t Gây thành việc 
to = Nguyên chuyện vẫn nhỏ mà vì 
không biết ngăn ngừa sớm, nên lâu ngày 
thành ra việc to. 

tửu — 5 Gây rượu. 

xuốt họa thai — thị 18 lê Gây ra cái thai 
họa, ý nói nuôi ngầm cái mẫm họa trong 
khoảng vô-hình. 


NHỰT HH Xch. Nhật. 





A ã Nước chảy cuộn. 
$#. Gái nổi. 

## Con ốc-sên. 
#@ Bà Nữsa. 
# Hang lỗ—- Chỗ thấp — Nhà ở. 
% Chỗ sâu hẳm. 
#È Con chẫu-chuộc (cũng có nơi gọi là 
con chàng hương) về loài ếch nhái. 
t$ Con gái đẹp — Tục gọi con trẻ nhỏ là 
oa-oa. 
n‡ - Mửa - Tiếng nhạc địu dàng. 
bòn ‡& §& Nch Oatuyển. 
chủ + Người oatrữ. 
dác #§ ƒ#ồ Sừng con sên — Ngb. Vật 
nhỏ mọn. 
dác công danh ~ f8 ÿ) ÿ, Công danh nhỗ 
mọn, không đủ quí. 
dẫn - | (Động) Con sên và con trùn. 
đào T3 šk Chứa kể phạm tội di trốn 
(receler un coupable en fuite). 
gia— #% \ch. Oachủ (receleur). 
haàng M@ SỈ (Nhân) Tức là bà Nữsoa. 
la $8 li Cái nổi nấu nước cho lên hơi để 
chuyển-động máy hơi nước (chaudière). 





Oalu %8 ƒ§ Nch. Oa-xá. 


ngư — 4° (Động) Con ốc sên (limacon). 
thị #E rp Buổi chiều những chãu-chuộc, 
ếch nhái họp lại để kêu ổn lên như chợ. 
tuyên (iển) 3ã i£ Nước chảy vận 
thành xoáy (tourbillonner). 

trữ T8 f Giấu giếm kẻ trộm hoặc tang: 
vật (receler). 

xá MÀ $% Cái nhà nhỏ, như vỏ con ốc 
sên (cabane, hutte). 


OAI gÿ Xch. Uy. 


OÁI ⁄£ Làn thấp—Nch. Nụy. 


nhân khán trường — A T6 19 Người làn 
xem hội. 
ấ— FEl Nhà thấp. 


OAN % Bì khuất về việc bất bình. Vd. 


Oan-uổng - Thù-oán. Vd. Oan-gla. 

‡ Xch. Oan-ương. 

cẩm ?ZZ # Con chăm bị oan-uống, tức là 
chim Tình-vệ — Xch. Tỉnh-vệ. 

củu -— ƒuGiận ghét và thà hẳn 
(animosité). 

gia — 3® Người thù hẳn (ennemi) — Nhà 
bị oan-trái lâu đời. 

hành — TỊ Hình phạt quá đáng, tội nhẹ 
mà hình phạt quá nặng. 


Oan hồn — #§ Hồn người chết oan, bị khuất 


mà chết. 

khí_- § Khí oan ức. 

khổ_ # Oan-ức khổ sổ. 

khốc— RE Nch. Oan-khổ. 

khuất — f8. Bị khuất-nhục một cách rất 
bất bằng. 

khúc — dh Nch. Oan-khuất. 

lữ {5 Bạn lứa như chim oan và chữn 
vương = Cặp vợ chồng. 

nghiệp Tả 3% Oan-trái và ác-nghiệp. 
nghiệt RỆ Nch. Oan-nghiệt. 

phẫn — †E_ Vì oan-khuất mà bất bình. 
phục —  {Ä Bị hãm vào tội oan mà phải 
chịu. : 

tếố- tt: Kêu oan (rier justice). 

tội— E_ Võ cố mà chịu tội. 

trái — {§_ (PhậU Theo thuyết luân-hổi 
của nhà Phật, vì kiếp trước làm đểu oan, 
nên kiếp này phải chịu đày đọa, cũng 
như là trả nợ. 


OÁN 


= uống - †£ Bị khuất mà không biện bạch 

ra được. 

ức ~ ‡1 Bị đè nén một cách rất bất bình. 

ương f8 # (Động) Một thứ chim, con 

đực là oan, con cái là ương, ở từng cặp, 

không khi nào rời nhan — Ngb. Vợ 

chồng thương nhau - Tục truyền rằng 

oan ương là một thứ ốc nhỏ, một con là 

oan, một. con là ương bỏ hai con vào 

một cái đĩa có nước chanh chua, thì nó 

tìm nhau mà đi lại với nhau. 

OÁN #g Giận hờn — Thù hần. 

“ bóng -- 3# Giận ghét 
(calomnier). 

Qán cờu - {1h Người cừu thù (ennem)). 

độc - # Giận ghét đến cực-điểm. 

gia— 3% Người thù hần (ennem)). 

hận — †R_ Hồn giận (animosité). 

khí Cái khí hờn 

(ressentiment). 

khích — l§_ Giận hàn hiểm khích. 

khổ_— T# Giận ghét đau đón. 

ngẫu — {# Cặp vợ chồng không hòa- 

thuận nhau (couple mal assort]). 

ngôn — S Lời nói hờn giận (parole de 

ressentiment). 

nhập cối tẩy - Ä ® §ã Giận hờn lắm, 

tưởng như mổi giận hờn ăn sâu đến 

xương đến tủy. 

nữ — #r Con gái không chồng giận duyên 

tủi phận. 

#œ — I# Oán là giận, ta là than = Giận 

hờn than thở. 

tăng — †#_ Giận ghét (ha#). 

thứn — I& Nch. Qán ta. 

thiên uưu nhân — ®%X ? Á Giận trời 

trách người, ý nói kể không yên phận 

mình. 

thù -- ## Giận ghét thù hần (ennemi). 

tùnh l8 Cái tnhtứ hồn giận 

(ressentiment). 

bọng — Ø' Vì không mãn ý mà hờn giận. 


mà nói xấu 


giận 
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OANH OÁNH OÁT ƠNG 


“ uzu— #, _Nch. Oán thiên vứu-nhân. 

ˆ xơø:— 8 Giận hờn và nghi-ngờ (ha et 
đouter). 

OANH ⁄&%$ Một thứ chỉm, ta cùng gọi là 


.“ § Tiếng một đoàn xe chạy ầm ẩm — Đốt 


thuốc súng cho nổ. 
Oanh Z2 Một thứ ngọc thạch tốt — Trong 
sáng, nói về ngọc-thạch — Lòng người 
trong sạch ~ Cũng đọc là oánh. 
##  Xch Huỳnh. 
cœ_ #8 %t Tiếng chim oanh hót vui tai. 
hou¿ — TÈ Chim oanh và hoa = Cảnh vật 
tốt đẹp mùa quí-xuân. 
hoa hải — TÈ ÿ@ Chỗ phiển hoa giầu 
thịnh. 
hoàng — 3% Tiếng chỉm oanh hót địu 
đàng như tiếng ống sáo. 
yến — 3Ä Chim oanh và chim én, tức là 
cảnh vật mùa xuân - Ngh. Người ta 
cũng thường ví cảnh-vật mùa xuân với 
hoa liễu, mà hoa liễu lại cũng dùng để 
ví người kỹ-nữ, cho nên oanh-yến, cũng 
thường dùng để ví người kỹ-nữ. 
liệt #§ ZIL Xch. Oanh-oanh lệt-liệt. 
Oanh oanh— #§ Tiếng ầm âm. 
oanh: liệt liệt — 8š EIL Z Cái công-nghiệp 
hiển hách lừng lẫy, hoặc khí-thế mạnh 
tợn gớm ghê, ai cũng phải sợ — Khí-khái 
anh-hùng. 
trầm — + Dùng đạibác bấn tàu giặc 
cho chìm đi. 
túy— B# Say nhừ. 
OÁNH #2 Xch Oanh. 
OÁT # Nchị‡zc., 
= ‡ Mòtìm. 
“ gệ Chuyến xoay đi - Cũng có âm đọc là 
quản, nghãa là chủ lãnh lấy cả. 
ONG t Tiếng trùng kêu như ruôi, muỗi 
gọi là ong ong. 
= tệ Một thứong lưng eo, tức là con tò vò. 





^ ; 
® Chim qua - Chím sắc đen — Chim 
sáo. 


ô 


S 


¿z Nước đục - Nhớp nhúa — Nhiếm vào 
- Chỗ đất thấp ẩm — Cũng viết là ï7- 

t@ Xch. Ô-hô. 
‡5 Cái bay của thợ nề dùng để trát vách 
tô tường. Cũng viết là. ‡Z s 
bể E; t§ Người ta thường truyền rằng 
con qua là vật có hiếu, nó hay trún để 
ăn cho mẹ nó khi mẹ nó già — Ngb. Con 
biếu phụng đưỡng cha mẹ già, gọi là ô- 
bổ. 
cân — ri Cái khăn sắc đen. 

cấu š2 #§ Nhóp nhúa bụi bậm. 

cốt bê Eš # Ất (Động) Thứ gà xương 
đen, thịt đen, lông trắng, ta gọi là gà r1 
châu — J| (Sử) Tên một miền đất của 
Chiêm thành xưa. Đời Trần, Chiêm- 
thành cắt cho nước ta hai xứ Ô-châu và 
Lý-châu, là miền thuộc tỉnh Thừa thiên 
ngày nay. 

châu ác-địa — JÌ| Rã HD Ngày xưa, khi 
Chiêm-thành đã nhường đất Ô-châu lại 
cho nước ta, các đời vua thường đi-đân 
đến đó để mổ-mang đất. đai, người ta đồn 
rằng đất đó là xứ ma thiêng nước độc 
nên gợi là Ô-châu ác-địa. 


danh ‡T £Ø Tiếng xấu (mauvaise 
réputation). 

đâu 6 58 (Thực) Một thứ cây có độc, 
dùng làm thuốc (aconit). 


độệu — (Thực) Đậu đen (haricot. noi). 
điểm 3T S6 Cái điểm nhốp = Chỗ tỳ 
vết xấu. 


hô nế, 0ÿ Lời than (hélas). 

hợp E& @ Neh.Ô-tập. 

hương — 7? Tên riêng để gọi thuốc 
phiện. 

hữu — 4 Không có chỉ hết. 

hữu Hên sình - 8 fC # Người không có, 
dả-thác. 

+y— 3 'Tên riêng để gọi con chỉm én. 
yên thành mã ~ +# mœ EChữô 8 và 
chữ yên #, mà nhận thành chữ mã B, 
ý nói xem xét phân biệt không kỹ. 


Ô biêu - £ (Thân) Cái cầu do con qua 


bắc. Tục truyền rằng ngày mống 7 
tháng 7 là tiết thất-tịch, Chức-nữ qua 
sông Ngân-hà để gặp Ngưu-lang, có bầy 
qua đội cầu. Người ta cũng gọi là thước- 
kiều, là cầu do chim khách bắc, nhưng 
tục vẫn truyền là chim qua, chứ không 
phải chìm khách. 

lại ‡ÿ 3 Quanlại thamô. 

lạp E 36 (Địa) Giấy núi ở khoảng giữa 
nước Nga và đất Tây-bá-lợi-á (Ourals). 
lạp khế—- ‡š # (Địa) Một nước đân-chủ 
ở Nam-Mỹ (Uruguay). 

long trờ —- Ñš # Một thứ chè tàu, sản ở 
miền Mân-việt, lấy lá chè non phơi khô 
cho vàng, sấy lửa cho nóng, bồ vào cái 
nội để lửa nhỏ nhỏ cho lá teo lại, rồi lấy 
vải bịt lại cho nó hơi lên mốc thành sắc 
đỏ. 

luân —- 8 Mặt trời. 

Mã-Nhi — E5 f4, (Nhân) Một người đại- 
tướng xứ Mông<ổ, từng đánh với Trần- 
hưng-Đạo. 


Ô ố Ốc 


mơi — ]§ Quả mơ phơi khô, dùng làm 
thuốc. 
mộc — 7 (Thực) Tức là cây mun, gỗ sắc 
đen, dùng làm đồ đạc rất quí (é€bénier). 
nê }+† YE Bùn nhóp. 
như Ešy W§ Con quạ đen. 
nhiễm ‡† ï#t' Lây nhuốm cái nhớp nhúa 
- Đem việc xấu xa mà lây cho người 
khác. 
nhục— !# Xu-h, 
tạp  ## Như bẩy quạ, tạp loạn không 
có ký-luật. 
ặc—  ŒĐộng) Con mực (seiche). 
Ô tập — #£ Họp nhau như bẩy quạ, họp đó 
tan đó. Nch. Ô-hợp. 
thác bang — †E Ÿũ Nước lý-tưởng. Tên 
quyển sách của Thomas-More làm để 
miêu-tả một nước hoàn-mỹ trong mộng- 
tưởng (Utopie) - Ngb. Mộng-tưởng. 
thả — %, Ác vàng và thỏ ngọc tức là mặt 
trời và mặt trăng. 
thước — #§ (Động) Ô là con qua, thước là 
con chim khách. 
trọc —~ 5 ï§ Nhóớp đục, không trong sạch 
(ealetés, impuretés). 
tục — {@§ Phongtục xấu xa (mœurs 
œrapuleuses). 
uế — §##_ Nhớp nhúa (sale, malpropre). 
RE Ghét— Chán —Xch. Ác. 
ky—  Ghét ghen. 
ỐC ä Nhà-Riểm xe. 
“ #4 Tưới ruộng - Ruộng nương béo tốt — 
Mỏ đường. 
‡# Xch. Ác. 
#£ Thấm. 
KỆ Xch. Ốc-xúc. 
dã ‡X #ý Nch Ốcđiển. 
diễn — f1 Miễn đất ruộng béo tốt (région 
- tre). 
điền — E Ruộng béo tốt (rizière fertile). 
huệ Y8 TR Cn dày nhuẩm thấm. 
lệu E5 ï Nhà dột. 


„1! ©@x 1 
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ỐC ÔI ỔI ÔN 


— mg ‡X % Đất đai béo tốt (fertile). 

~_ nhiêu — B§ Đất đai béo tốt — Nch. Ốc-mỹ 
(ertile). 

“ ô BE Tức là câu ái ốc cập ôÔ 
'# E # E — Nghĩa là vì thương nóc 

- nhà mà thương đến con quạ = Tình 
thương lây. 

Ốc thể ‡Z£ + Đất đai béo tốt (terre fertile). 

thuế ƒ f@ Thuế nóc nhà. 

tỷy~ kÈ, Nhà ởgần nhau. 

# 0 Vị nồng nàn. 

“ xúc WŒ ếỔƠ Nghiến hai hàm răng lại - 
Nhỏ nhen chật hẹp — Không sạch sẽ, tục 
gọi là ốc-xúc. 

ÔI # Khúc sông hoặc khúc núi - Khoảng 
giữa hai trái vế - Góc. 

“ ‡l Cái then cửa. 

^ @ Thân cận. 

^ 1# Vùi vào lửa để nướng - Tro nóng. 

=_ cương — # Qừng nướng, dùng làm thuốc. 

ỔI í&, Xch.Ổiỗi. 

“ ”§ Quêmùa. 

= lỗi {# (8 Người bằng gỗ - Bubê 
(poupée). Cũng đọc là khổi-lỗi. 

ÔN ‡ÿ§ Ấm — Làm cho ấm — Nhắc lại, xem 

lại, việc đã qua — Khí sắc hòa nhã — Tính 

hiển lành — Bệnh sốt. 

ï§. Bệnh dịch — Bệnh truyền-nhiễm của 

súc-vật.. 

bảo † B8 Ấm và no. 

cố tri tôn — lấc #Ị #t: Xem cái cũ mà biết 

cái mới. 

cung — ‡§t Ôn hòa và cung kính. 

dịh TR #t (V) Nói chung các bệnh 

truyền-nhiễm nguy cấp (épiđém1e). 

đái Y8 E# ŒĐịa) Giải đất ở giữa nhiệt- 

đái và hàn-đái, có nam-ôn-đái và bắc-õn- 

đái (zone tempéré). 

độ — Eý (Lý) Tvình- độ lạnh hay nóng 

(température). 

Ôn độ biểu - [# # (Lộ Tức là hàn thủ- 
biểu, dùng để đo ôn-độ (thermomètre). 


UỆ 


ÔN 


“ hậu - lệ Hòa bình và khoan-đại (calme 
el gềnéreu). 

- #? Không nóng nẩy cấp táo 
(modérẻ). 

— hú — tạ Khí hậu hòa-ấm (cmat tiềde). 


~ hòa 


^ huyết động vật -~ tí 8) #j động) Thú - 


động-vật huyết trong mình khi nào cũng 
có ôn-độ nhất-định, không theo khí-hậu 
ở ngoài (animaux à sang chaud). 

— khóa — Ÿ# Học lại bài cũ (reviser les 
aneiennes lecons). 

— lệ— Bế. Ôn-hòa đẹp-đẽ. 

“ iý-— #8 Nch.Ôn-tập. 

— nhã - TỊ Ôn-hòa và tao-nhã. 

^_ nhan — §§. Nhan-sắc vui-vẻ hòa-nhã. 

“ như — 3% Ôn-hòa và nhu-thuận = Êm- 
đềm. 

=_ như hương — Š: 1Ñ Làng tình-ái ôm-đểm, 
nói về mỹ-nhân. 

^ như hầu - ?U Í# (Nhân) Tácgiả bài 
Cungoán ngâm-khúc, chưa rõ tên thực 
là gì. 

^_ phi — ÍjÐ Mặc đổ ấm và ăn đồ béo — Nạb. 
Nhà giàu sang. 

=_ phong — [§, Gió ấm (vent tiède). 

~ sốc— @ Nch.Ôn-nhan. 

= zêm — # Xem lại việc cũ và tìm kiếm 
đều mới. 

~ rập - 1 Học lại cái đã học trước (roviser). 

Ôn sảnh - j7 Túc là đông ôn hạ sảnh, 
nghĩa là mùa đông thì ấp lạnh, mùa hạ 
thì quạt nồng. 

^ thân TT Vị thần làm ra bệnh dịch — 
Ngb. Người hung ắc. 

¬ thôn 1 {§_ Ôn-hòa và cẩn-thận. 

= thất — % Cái nhà làm bằng pha1ê, ở 
trong có những ống dựng hơi nóng, dùng 
để giữgìn những thứ cây không chịu 
lạnh được (serre). 


ỔN ÔNG ỐNG 


“ thuận — Iẽ Nch. Hàa-thuận. 

— thủy - zJk: Nước ấm (eau tiềde). 

= đên- Í£ Lôi han ân-cần. 

= tuyển — tt: Suối nước ấm, vì nóng ở trong 
đất, hoặc vì nước có hàm thứ khoáng- 
chất gì mà nóng, tắm hoặc uống có thể 
trừ bệnh (source thermale). 

“= zửư— f§t Lầi nói ôn-hòa. 

— uyển - đồi Ôn-hòa và nhu-thuận. 

“ uốn—- Ôn-hòa và văn-nhã. 

ỔN f& Yên- Định. 

“ bà - Bà mụ đỡ 
({aceoncheuse). 

“ cố_— [#, Vững-vàng chắc-chắn (stable et 
solide). 

"= đứng — 
(séeuritề). 

= độ -[# (Lý) Cái trình-độ đứng vững hay 


người để 


#4 Vững-vàng đứng-dấn 


không đứng vững của vậtchất 
(stabilité). 
“ bhiện- ƒ#_. Vững vàng mạnh-mẽ. 


“luyện — Ổn-thỏa và có kinh-nghiệm. 

Ổn thỏa - 2 Vững vàng đứng đắn. 

= trọng - fR_ An-Ổn và trọng hậu - Cẩn: 
thận. 

ÔNG #@ Tiếng tôn xưng người già - Cha 
cũng gọi là ông — Chông gọi cha vợ, vọ 
gọi cha chồng là ông — Lông cổ của loài 
chìm. 

“ cô_— t+ Nch. Công<cô. 

Ông Trọng -ít (Nhân) Tức là Lý-Ông: 
Trọng, người Giao-chỉ, mình cao j 
trượng 3 thước, làm quan Hiệu-úy đỡ 
Tần, đánh hơn giặc Hung-nô. Khi ôn; 
đã qua đời, vua Thủy-hoàng khiến đú: 
tượng đồng để kỷ-niệm ở thành Hàm 

. dương. 
ỐNG ‡§ Hơi nước bốc lên làm mây. 





A ft Địa-thế không bằng phẳng. 

Ð® # Chỗ đất nghiêng-dốc. 

¬ #ä Không cân, thiên-lệch —Xch. Phả. 

“= tý Xch. Pha'y. 

~ ly ? 3# Một chất do nhân-công chế ra, 
ánh sáng thấu qua được, dùng để làm 
chai, bình, gương, kính. 

~ thiên tà bhúc B8 (§ SẼ th Lệch mếch 
vạy cong, hình dung cái không ngay 
thẳng. 

PHÁẢ ÿ# Võ ra — Bổ ra - Đánh được quân 
địch — Lộ ra —- Hao phí. 

¬ ứn —% Bày lộ được tình-hình bí-mật của 
người phạm tội ra. 

Phá cách — ‡& Bỏ không theo cách-thức cũ 
(violer Ïusage). 

^ diệt— li Đánh võ cho mất đi. 

~ để — Rl Trong bài luận-văn, cân mở đầu 
gợi là cầu phá-để, cũng gọi là câu vỡ đầu 
(entrée en matière). 

“_ điện — f§ Số đường chỉ nơi áo — Sổ múi, 
la tan - Đường sứt chỉ, đường rách. 

=_ đổm -—- Ï Võ mật = Rất sợ hãi. 

^ gia — %5 Tan nát nhà cửa. 

“ giới — #ầ Bỏ không giữ giới-ước - Thầy 
tu không giữ giớiluật (violer les rẻgles 
religieuses). 

= hoợi - Kỹ. Làm cho hư hồng đi (đétruire). 

Phá hoại chủ nghĩa - E§ + # Cái chủ- 
nghĩa muốn phá tan hết cả những chế- 
độ, phonghóa, đạo đức, luânlý cũ 
(théorie de la tabÌe rase). 

= hủy - #§ Làm hư hồng đi - Nch. Phá- 
hoại (đétrure, rumer). 


= không - 79 Ö trên trời rớt xuống, như 
phá-tan khoảng không mà xuống. 

“ hình cức — R| #§ Dẹp tan gai góc, tức là 
đẹp loạn. 

=_ kính trùng uiên — $§ S1 [B| Gương vỡ lại 
lành — Ngh. Vợ chồng chia rẽ mỗi người 
mỗi nơi mà gặp nhau lại — Nch. Đoàn 
viên. 

=_ lãng — 3 Thuyền đi rất mau, như rẽ tan 
sóng mà đi. 

= iệ~ f8 Bố không theo lệ cũ. 

“^ hệt — 5 Rách ra, nứt ra — Tan tác chia 
la (craquer, đéchirer, se dềsorganiser). 

“ môn Ƒ1J (Tôn) Người tu-hành bỏ không 
theo môn-phái nữa. 

“ phẫu trầm chu — 18 Ùï f† (Sử) Khi 
Hạng-Vũ cứu đất Cự- lộc, khi qua sôn;' 
đem hết quân lên bờ rồi, thì phá thuyề: 
cho chìm và đập nổi cho vỡ đi, để quân 
không còn mong trở về được nữa. Làm 
như vậy để quân lính liều chết mà đánh 
— Ngb. Lòng quả-quyết. 

“ qưø — J{ Vì chữ qua J{ có thể chia ra 
làm hai chữ bát /\, nên con gái vừa tuổi 
mười sáu (hai tám) gọi là tuổi phá-qua. 

“= sởn — ƒ (Thương) Nhà buôn mắc nợ 
nhiều, không trả nổi, xin quan-sảnh cho 
phép đem hết cả tư-bản tài-gản còn lại 
chia trả cho các chủ nợ, thế gọi là phá- 
sản — Võ-nợ (faillite). 

Phá tặc— #4 Đánh tan quân giặc. 

=_ thân - ® Con gái đã trải qua tính-giao — 
Nch. Phá-trình. 

“ thiên hoang —- % ï?£t. (Cố) Đồi Đường 
các cử-nhân đất Kinh-châu không năm 





PHA PHẢ PHÁC 


nào có người đậu hội, người ta gọi là 
thiên-hoang. Sau có người thi đậu lần 
thứ nhất, người ta gọi là phá-thiên- 
hoang. Ngày nay phàm việc gì trước 
chưa từng có mà làm được lần dầu, 
cũng gọi là phá-thiên-hoang. 
tiên không - 75 Làm việc mà trước 
chưa ai làm được. 
thương phong — § RA (V) Một thứ bệnh 
kinh-phong rất nguy, vikhuẩn do chỗ 
vết thương truyền vào mình, trẻ con hay 
mắc (tétanos). 
tán -~ BW Võ tan ra ~ Tan-tác ra nhiều nơi 
(éparpiller). 
toái —- EÈ Võ tan thành mảnh nhỏ 
(briser). 
trộn — [# Đánh võ trậnthế của quân 
địch. 
trinh — g Làm mất trinh của người con 
gái (déflorer). 
trúc — 1 Chế tre — Nẹb. Việc dễ dàng 
như chẻ tre. 
PHẠ {ft %2. 
PHẢ #§ Sơlược, hơi hơi - Rất. 
~ # Chân què, xấp xiểng. 
“ z# Xch. Phổ. 
PHÁC †} Xch. Hạu-phác—Nch. f# s 
= T# Hòn ngọc còn nằm ở giữa mảnh đá. 
j# Chất-phác — Đẽo gỗ cho thành hình- 
chất — Phàm đồ làm chưa thành, mới có 
hình-chất sơ, gọi là phác -- Tên một thứ 
cây. 
Phác chất — T5 Thực thà, mộc mạc, không 
có văn sức. 
chuyết — it Thực thà, vụng-về. 
đã - #7 Thực-thà, quê mùa (ustique). 
độn — , Đô cùn không sắc-sảo — Thực 
thà, chậm chạp. 
họa — § Mới vẽ sơ ra, còn vụng về 
(€baucher un dessin). 
“học — S# Cái học-vấn không lấy danh-dự 
lợi-ích làm mục-đích. 
` lểu — R# Thực thà và quê mùa (simp]e et 
rustre). 
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PHÁCH PHÁI 


mã — F§ Con ngựa chưa tập luyện. 

ngọc hẳn kửm — + Ÿ_ 4 Ngọc chưa dũa, 

vàng chưa luyện — Ngb. Người còn-chất- 

phác, chưa có giáo-dục huấn-luyện. 

zắc — Z# Quê mùa chưa khai thông. 

thuần — ÿ# Thực thà, mộc mạc. 

thực — # Chất-phác và thành thực 

(simple et sincère). 

tiêu — †} E8 (Hóa) Thứ khoángchất có 

thể đùng làm thuếc tiên-hóa. 

tế †t# 3% Nch. Chất phác (simple). 

trọng — Tñ Thực thà, dày đặn. - 

trung — †, Chất phác và trung tín — 

Ñch. Phác-thực. 

trực - jä Thực thà, ngay thẳng (sincère 

et loya). 

PHÁCH §# Chia mởra — Ngón tay cái 

“ gi Xch. Hổ phách. 

“ ‡úá Võ tay - Nhịp đàn, nhịp hát. 

= t. Xu xác — Tỉnh-thần tiêu-diệt còn lại 
hình-chất gọi là phách — Phần tối trong 
mặt trăng cũng gọi là phách. 

Phách 53 Phá vôra~ Bổ ra. 

ám 3l 3% Vỗ bàn, tức là phát giận. 

bên - †§ Hai miếng ván để đánh theo 

nhịp đàn. 

chưởng — T#. Vỗ tay (applaudir). 

hoạch, SẼ # Xử phân chỉa vạch ra. 

lạc hôn kính đ ïš 7š 4 So hãi quá, 

phách bay hồn khiếp. 

iực — 2 Tức là nghị-lực (énergie). 

mỗi ‡ñ W (Thương) Đem hóa-vật định 

ngày giờ bán cho công chúng, hễ ai trả 

giá cao thì bán, tức là bán đấu giá (vente 

nux enchères). 

môn đã Ƒ (Sinh-1ý) Tức là giang-môn. 

tán cửu tiêu — WU }L TR Phách tan lên 

chín từng mây, tức tỉnh-thần tán lạc đi. 

thủ 3ñ 3z Võ tay (applaudmr, battre les 

mains). - 

PHÁI ÿ£ Dòng nước chia ra — Cái gì chỉz 

xa từng nhánh từng đòng gọi là phái - 

Chúa ra. 


PHÀM PHAM 
biệt -. 5| Chia ra nhiều dòng. 
khiển - i8. Sai khiến làm việc gì. 
giên -- _ Người chánh-phủ hoặc đoàn- 
thể nào khiến đi làm việc gì (chargế 
đaffaires) 
HÀM j4, Tầm-thường - Trắn-bục — Hễ — 
Chữ để tổ ý tóm quát = Đại-khái. 
- J, Buổm thuyền. 
E#§ Ngựa chạy mau, ngựa phi — Neh. 
lỤ° 
cách J\ #8 Cốt-cách trần-tục. 
cận — ‡f. Tài-trí tầm-thường. 
Phàm: cốt — 18 Chất tục, trái với tiên-cốt. 
= đán — E¿ Người tầm thường, dung-tục 
(vulgaire). 
lệ - fm| Bài ở đầu sách, bày tổ đại-chỉ, 
nội-dung cùng thể-ệ biên soạn quyển 
sách. 
nhãn — §_ Mắt tục = Kiến giải cạn hẹp. 
nhân - Á Người tầm-thường (homme 
commun). 
phu — ® Người tâm-thường — Nch. 
Phàm-nhân. 
phụ nhục nhãn - % f3 fR Người tầm- 
thường mắt thịt, không nhìn thấu những 
đều kín nhiệm. 
tài — +Ÿ Người tài năng tầm-thường. 
tực — {@ Tâm-thường — Trân-tục, khác 
với tiên. 
PHẠM šð, Lấn đến - Người có tội. 
ÿð Con ong - Tên họ người — ch. #6 s 
** Xch. Phạn. 
#ø Khuôn - Phép tắc. 
ÿg_ Khuôn bằng tre. 
cếm 10 š Xúc phạm đến lệnh cấm 
(violer une 1nterdiction). 
dạ 4 Xúc phạm đến lệnh cấm đi đêm. 
dán # S Người dân có thể làm mô- 


phạm cho các người khác. 
- đồ šípB ÿE Kế phạm tội (criminel, 
coupable). 


húy - š# Xúc phạm đến tên kiêng của 
bực tôn-trưởng, tức là không tránh tên 
húy. 
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- ý - J# (Pháp Cốý mà phạm tội 
(préméditation). 
Phạm-Ngũ-Lão ïö Tí # (Nhân) Người 
danh.tướng đời nhà Trân, từng đi đánh 
giặc với Trần-Hưng-Đạo. 
nhân šU /Ñ Người phạm tội (coupsble, 
criminel). 
pháp - + Làm đều mà phápuật đã 
cấm (violer la loi). 
Phú Thứ ‡ö  Pš (Nhân) Người tỉnh 
Quảng-nam, đậu Tiến-sĩ đời Minhb-mệnh, 
đời Tự-đức làm quan đến Tổng-đốc và 
Thươngchánh đạithẩn, từng đi sứ ả 
nước Pháp, khi trở về, để-xướng nhiều 
việc cải-cách, nhưng không được vua và 
Triều-đình tán-thành. 
qui 6 § Phạm là khuôn, qui là đường 
để noi theo mà đi. 
Tăng ïõB t8 (Nhân) Người mưu-sĩ của 
Hạng:Vũ, giúp HạngVũ dựng nên 
nghiệp bá. 
tất šu. f8. Xúc phạm đến con đường cấm 
khi vua xuất hành. 
thượng — Xúc phạm đến người trên. 
¿ội —- SE Làm đều tội lỗi (commettre un 
crime). 
tội học - 3E #8 Môn học nghiên-cứn về 
các nguyên nhân, ảnh-hưởng của sự 
phạm-tội và phương-phấp để cứu tế 
(criminologie). 
tội tâm lý học — 3E + ‡ #8 Môn hụ. 
nghiên-cứu về phương-điện tâm-lý của 
người phạm-tội (psychologie criminelle). 
tội triết học - 3E fí ®#8 (Triết) Một khoa 
triết-học chuyên nghiên-cứu về sự phạm- 
tội (philosophie du crim©). 
tội xã hội học - 3E Íl Ÿ #8 Œãä) Môn học 
nghiêncứu về các nguyên-nhân xã-hội 
của sự phạm tội (sociologie criminelle). 
Phạm trà #6 NR (TYiế) Cái hình thúc 
người ta phải cần trong khi nhận biết, 
ngoại-vật để làm thành khái-niệm, tức là 
cái hìnhthức căn-bản để suy nghĩ 
(catégor1e). 





PHAN PHAN PHÁN 


“ u¡ — [# Chính nghĩa là khuôn-mẫu và 
xung quanh (mô-phạm và chu-vì). 
Người ta thường dùng theo nghĩa là 
trong vòng giới-hạn (Hmites). 

PHAN ;§ Nước vò gạo - Tên họ người. 

“ l# Cờ _—Nch. Phiên šƒ] o 

= 1 Kéo lại - Leo trèo - Vịn theo. 

= cầm loại # # *R§ (Động) Loài chìm leo 
cây (grimpeurs). 

“duyên hành - t§ f£ (Thực) Nói về thứ 
thân cây phải leo vào cái cọc hay vào 
thân cây khác mới lớn lên được (tige 
grimpante). 

“ định-Phùng l§ t ‡§ (Nhân) Người 
tỉnh Hà-tĩnh, thi đậu đình-nguyên, làm 
quan đến chức Ngự-sử, vì tính khẳng- 
khái mà bị triệt về, sau nổi binh đánh 
quân Pháp (1893-1895). Ông không 
những là một nhà văn-học mà lại rất có 
tài thao-lược.. 

“_ huy-Chú — f§ + (Nhân) Một vị danh-sĩ 
về đời triểu Nguyễn, làm sách Lịch-triểu 
hiến-chương. 

— long phụ phượng 3% §š HỊ ÍR. Ví theo 
mình rồng, nép vào cánh phượng, ý nói 
theo thờ ông vua hiển-minh mà lập được 
công-nghiệp lớn. 

=_ luyến — tật Đối với ông quan khứ-chức, 
còn vin theo xe, tỏ ý lưu luyến — Ngb. 
Không nô bỏ di. 

¬ ha: T— B7 Vim theo xe níu giữ lại — Xch. 
Phan-luyến. 

Phan phan lÄ t§ Dáng lá rùng phấp phới. 

“ quế # ‡‡ Vi cành quế — Ngb. Thi-đậu, 

¬ Thanh-Giản 8 ï§ fli (Nhân) Vị danh: 
thần đời Tự-Đức, làm Kinhlược xứ 
Nam-+y, từng đi sứ sang Pháp. Khi Tây- 
tam tỉnh Nam-kỳ mất, ông uống thuốc 
độc mà chết. 

=- thiết — 0) (Địa) Tỉnh-ly tỉnh Bình-thuận. 


“ fí: tế (5ä Lấy cờ để làm tin truyền- 
lệnh. 
“= oiên #2 †$ Vín leo - Xu-phụu với người 


quyền thế. 


PHAN 


^ uiên ngọa triệt — E8 EÀ tftỞỢ Vĩn lấy tay 
xe, nằm ngang bánh xe, để cho xe 
không đi được, ý nói hết sức lưu lại, 
không để cho đi. 

— xí lế tí Một thứ cờ ngày xưa dùng. 

PHẢN # Phèn. 

= #£  Lng chim ~- Hàng rào — Lộn xộn. 

=- thạch * + (Khoáng) Phèn chua (alun). 


¬ hổ ~ + (Khoáng) Đất sét (argile). 
PHÁN #| Chia ha ra - Dứt đi —- Quyết 
định. 


“= ‡# Tan tác - Nhà quốc-học ở nước chư- 
hầu đời xưa — Nch. Bạn R# s 

= ý. Bán hàng. 

^ chính #l 1F Xét định đều phải đều trái. 

= cung - ‡⁄>ã Trường quốc-học của nước 
chư-hầu đời xưa. 

Phán duệ  Ÿ| tt Chia vạt áo — Ngb, Ly 
biệt nhau. 

“ đoán- li Xét định. 

“ lệ — f5 (Pháp) Cái lệ theo những việc 
tan đã phánxử trước mà định 
đurisprudence). 

=_ lệ phép — ÿI| # (Pháp) Thứ pháp-luật do 
các phán-lệ mà thành Gurisprudence). 

=_ ngữ — ñB (Pháp) Lời của quan tòa phán- 
đoán (sentence đu tribunal). 


.“ quyết - 3k (Pháp) Mệnh-lệnh của quan 


tòa quyết-định phân-xử (arrêt). 

^ quyếilệ— tt fỊ Neh. Phánệ. 

= sự_— đấ Suy xét sự tình — Ta thường gọi 
người thuộc-viên ở các công-sở là phán- 
sự. 

= đuáy ‡# 7k Nước ở trong phán<ung. 

PHẠN 8ý Cơm-— Ăn cơm. 

= %š Cái hànhxvi thanh-tịnh- Phật. 

“ chúng %E ?§ (Phạt Thây tu (bonze). 

= cưng — 3 (Phật) Chùa Phật (pagode 
bouddhique). ý 

" điểm ỆW JE_ Quán cơm (auberge). 

= điển #%X #ụ (Phật Kinh Phật. 

“ hèm § tị Khi liệm người chết, bỏ gạo 
vào miệng gọi là phạn-hàm. 


PHAN PHẢN 


hành T£ Œ Tu-hành theo Phật-pháp. 
học — #4 (Phật) Tức là Phật-học (étundes 
bouddhiques). 

khánh §5 # Cái khánh đánh để làm 
hiện lúc ăn cơm. 

lai khai khẩu - 7K BH 1 Cơm đến thì 
mở miệng = Người nhác nhớn, không 
chịu làm việc, chỉ ngôi chờ cơm đến là mở 
miệng ăn. 





Phạn ngữ #šR Tiếng Ấn-độ (sanscrit 


- 


pal). 

sót  # š4llW Chùa Phật - (pagode 
bouddhique). 

tăng EW Í#@ Để dành cơm chay mà bố- 
thí cho thầy tu ăn xi. 


thiên #4 % (Phật Tức là Đạiphạn 
thiên-vương, là vị thần cao nhất trong 
giáo Bà-la-môn. Phật giáo nhận Phạn- 
thiên là thần theo hầu của Phật - Thế- 
giới của Phật ở. 

thiên uương — Z +: (Phật) Tức là thần 
Phạn-thiên. 

tự — *£ Chữ đời xưa của Ấn-độ (sanscrit, 


. pal). 


băn - % Nch. Phạn-tự. 
ưử — % Chùa Phật (pagode bouddhique). 
Uương - + \Nch. Phạn-thiên. 


PHẢN ƒ£ Trái - Trả lại — Trở về ~ Xoay 


Phản cách-mệnh — 


lại — Bề trái — Tự xét — Xch. Phiên. 
‡£ Về - Trở về. 

ER ch. 1. l 
lí, Dốc núi - Cũng đọc là Bản. 
ánh Ƒý Et Ánh sáng chiếu trở lại 
(relet). 

bạn — #& Tráo trở = Làm phản (trahir). 
bích - 8# Trả ngọc bích lại —- Người ta 
cho mình cái gì mà mình trả lại, gọi là 
phẳn-bích, 

bổ ‡z, tậ Báo đáp cha mẹ, như con qua 
nhỏ mớm môi cho quạ già. 

bội ƒ i Làm trái ngược lại, phẩn-đối 
lại (rahrr, trahison). 

đa Phản-đối lại phe 
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cách-mệnh (contre révolutionnaire). 

cảnh — Đt: Cảnh vật khi có ánh mặt trời 
lặn phản chiếu. 

chiếu ; 3Ä Khi mặt trời lặn, ánh sáng 
phản-xạ lại thành ánh sáng hơn trước. 


-chính š[[E Quay trở lại đường thẳng 


(retourner au drơit chemin). 

chứng - 38 Cái chứng-cứ có thể làm tiêu- 
diệt cái chửngcứ khác đi (contrc- 
témoignage). 

chưởng — ?# Lật bàn tay — Nch. Phản 
thủ. 

cế~ E§ Quay đầu lại xem. 

cưng — {` (Pháp) Người phạm tội đã thú 
tội rồi lại cung khai trái đi. 

điện — [B| Mặt trái (envers, revere). 

đạo đức gia — ìB {B 5L Người phản-đổi 


` đạo-đức (mmoralhste). 


đối - š#‡ Bày tỏ ý-kiến hoặc thái-độ trái 
lại (eopposer à). 

động — 8l Hành-động, hoặc vận-động 
trái lại (réaction). 

động lực — fU\ 71 (Tý) Cái sức hành-động 
trái lại với nguyên động lực (pouvoir 
réacb)0. 

gián — f] Dùng mưu kế làm cho quân 
địch sinh nội-công để thừa thế mà chiếm 
phần hơn. 

hoàn thuế 1Œ ‡§ fâ (Thương) Vật-sản 
đã nhập-cẳng lại đem xuất-cảng thì được 
trả lại một phần hoặc toàn-thể tiền thuế 
đã thu trước, thế gọi là phẩn-hoàn-thuế. 
hồi — 3B Trở về (retourner). 


Phản hồn hương - ZE # (Cố) Tương 


truyền rằng đời vua Hán-Vũ-đế, nước 
Đại-nhục-chỉ có cống một thứ hương 
phản-hồn, đốt lên thì khỏi được bệnh, 
chết chưa qua ba ngày, lấy hương ấy 
mà xông thì sống lại ngay. 

huông ƑZ HỆ Tiếng đội lại (écho) — Nch. 
Phản động. 

khái — ‡§_ Lòng bất bình muốn phản: 
đổi lại. 


? 


PHAN 


“ khống - ‡f{ Chống cự lại (résistanee, 
opposition). 

^ kính — f§ Tvái với lẽ thường. 

~_ lão hoàn đồng - % 8. Làm cho người 
già có thể trẻ lại được — Cũng nói cải lão 
hoàn-đồng (rajeunrr). 

“ loạn - | Gây rối loạn để đ nc 
Chánh-phủ (rebellion). 

=_ !ô E4 Đường trở về (chemin đe retour). 

— mệnh — íấq Làm song việc do người trên 
sai khiến mình, trở về mà trình báo lại, 
thế gọi là phản mệnh. 

^ mực — B Trái mất nhau = Vợ chồng 
không hòa nhau. 

= nghịch — ‡#. Làm phân chính-phủ hoặc 
ông quân-chủ (haute trahision). 

— nhãn — ÑR Không muốn trông thấy 
nhau, mà nhìn đi chỗ khác. 

¬ phúc — J8 Dối-rá, tráo-trở không tin 
cậy được — Lại có nghĩa là xem xét cẩn- 
thận. 

“ phục — BE Người lớn để tang cho người 
nhà. 

¬ quang — 3, Chiếu ánh sáng trở lại 
(réfléchir de la lumière). 

Phản quang thể - %, §# (Lý) Vạt-thể tự 
mình không sáng, phải nhận ánh sáng 
củ: vật khác mới sáng được, như: mặt 
trăng mặt kính, mặt nước (corps 
réfléteur). 

~ táng 1Z #£ Người chết ở đất ngoài đem 
về chôn ở quê quán. 

“ tặc Jí R# Kẻ làm loạn phản đối chính- 
phủ (rebelle). 

^ tâm — :ÿ Lòng phẳn-đối. 

“ thủ - ® Trở tay - Ngh. Dễ đàng như 
trở bàn tay. 

“ lệ—}( f8[ (Toán) Cái tỷ-lệ của hai số- 
lượng phẳn-ứng với nhau, ví như có một 
việc nọ, thuê người làm, thuê ít người 
thì phải làm nhiều thì giờ, thuê nhiều 
người thì làm ít giờ, số người và thì giờ 
so gánh nhau thĩ thành cái phẳn-tỷ-lệ 
(proportion inverse). 


PHẪẨN PHANH PHAO 


tình yÃ 1 Xét lại ở bể trong mình 
(réflexion, rétrospeetion). 

tọa ƑJZ 4# (Pháp) Mình vu-cáo để người 
ta bị khép vào tội gì thì mình trở lại bị 
khép vào tội ấy. 

tố— 3£ (Pháp) Người bịcáo kiện lại, 
trở lại làm nguyên-cáo. 

trắc — | Nch. Phẩn-phúc - Lập tâm 
làm phần - Nằm trần trọc không yên — 
Cũng viết là ƒ£ JX + 

triểu — ‡# Nước triều gặp cái gì chướng 
ngại phải chảy trổ lại ~ Triều-lưu trái 
ngược là (contre couran†). 

ứng — f§ (Hóa) Cái hiện-tượng biến hóa 
vì tác-đdụng hóa-học mà sinh ra @éaction) 
— Làm nội-ứng cho quân giặc. 

uu — š§ Vụ trổ lại. Người phạm tội bị kẻ 
khác cáo phát, lại vu trổ lại cho người ấy 
là đồng-mưu của mình, thế gọi là phẳẩn- 
vu. 


Phản xe - B{ (Lý) Vật-thể tiếp chịu tia 


sáng, lại chiếu tia sáng ấy cho vật khác 
(œefléter). 


PHANH # Nấu chochín. 


bào — ƒä Nấu nướng đổ ăn (préparer les 
aliments). 

cát #\ Giết gióc cắt xẻ ra. 

diệt g8 Giết trừ đi. 

điều — 3 Nấu đổ ăn và nêm đổ màu 
(préparer et assaisonner les alimenits). 
nhậm — #[. Cách nấu đồ ăn. 

tiên— Rị. Pha trà (préparer du thê). 


PHAO # Ném bỏ đi. 


EỆ Tức là bàng-quang, thường gọi là 
bong bóng đái. 

bàn ‡hh ## (Thương) Trong phép buôn 
bán, người mua và người bán định trước 
giá-cách hàng hóa là bao nhiêu, hẹn đến 
kỹ nào thì giao-hàng, dù trong khoảng 
ấy thị-giá có lên xuống cũng không kể. 
đâu lộ điện — 5B T3 [EH Ngày xưa, nói 
người đàn bà không ở trong nhà, mà ra 
ngoài để thấy người lạ, gọi là phao-đầu 
!-diện. 


PHAO PHÁO PHÁP 


^ bhí— #% Đổ đi (renoncer à). 

— ngôn — S Bày lời ra, không mà nói làm 
có (Không phải danh-từ sẵn trong Hán- 
văn). 

— qua khí giáp - 3x 3 FEB Ném bình khí 
và bỏ áo giáp, tức đánh thua phải chạy. 

— uột tuyến — 10J §§ Cái đường cong mà khi 
ta ném một vật-thể thấy nó đi theo mà 
rơi xuống đất — (Toán) Một thứ đường 
cong dùng trong kỷ-hà-học (parabole). 

Phao uu ~ ÿR Bảy điều ra mà đổ tội không 
cho người (Không phải danh-từ sẵn 
trong Hán-văn). 

— xơ— ÿ Cái máy để ném đá, ngày xưa 
dùng để đánh trận. 

PHÁO ¡ø Nch Bác Ift. - Cũng viết là 
?Ð ° 

= bảo - {# (Quân) Cái thành có đặt súng 
đại-bác để giữ quân địch (bastion) 
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“ bình Lính pháothủ @oldat 


đartillerie, artilleur). 

- đãi- ã ÁNch. Bác đài Œbastion). 

“ đội — Eậ (Quân) Một đội pháobinh 
(batterie đartilerie). 

^ hiệu T— 9# Bắn súng để ra hiệu. 

=_ thủ — xÿ Giữ hỏa pháo — Bình lính coi về 
việc bắn hỏa pháo. 

“_ thuyền — Bũ (Quân) Thuyền chiến có chở 
súng đại-bác (cannonier). 

PHÁP ‡ Phép nhất định - LỄ giáo ~ 
Hình phạt - Bấtchước — Đạolý nhà 
Phật — Tên nước ở Âu-châu. 

— bảo - 3 (PhậU Một cái trong tam-bảo 
của nhà Phật. 


“ cảnh — # Cảnh-sát về tư pháp (poliee 


jmảieiaire). : 

= cấm — ‡# Điều mà pháp-luật cấm không 
cho làm. 

~ chàng - Cái cð của nhà Phật dùng. 

- chế — #| Phápluật và chế độ 
(égislation). 

~ chỉ- t4 Mệnh-lệnh của thân phật. 

“ cung-  L Chính diện của vua ngữ. 


PHÁP 


Pháp danh — £, Tên hiệu của nhà thiền 


đặt cho đồ-đệ, hoặc cho người quy-y. 
duyên — {& (PhậU Kết đuyên cùng Phật 
—Quy-y Phật-giáo. 

đàn — H§ Cái đàn của thầy tu thuyết- 


- pháp. 


đạo - ï3 (Phật) Phật-giáo — Bắt chước 
theo đạo-lý của thánh hiển đời trước. 
đồng — ‡# (Phật Cái đèn phá mê của 
Phật-giáo. 

điển — #t Đem bao nhiêu pháp-luật đơn- 
hành họp lại thành một bộ phápuật 
chung gọi là pháp-điển (code). 

điề, — 1£ (Pháp) Những diểu khoản 
trong một đạo luật (article de lo). 

đình - #£ (Pháp) Tòa án (tribunal). 
định — Do pháp-luật quy-định (égal). 
định lao dịch — Tế Ø3 {% Việc lao-dịch 
mà kể tù-phạm phải làm. 

định tư tức — TẾ Yš R Tiển lời hoặc tiền 
thuê, do pháp-luật qui-định. 

đô— tE Thây tu (religieu>). 

độ - ƒš Cái để đo lường dùng để làm 
tiêu chuẩn — Trình-thức (règlement). 
gia_— 5% Một họcphái ngày xưa ở nước 
Tàu, chuyên nghiên-cứu về pháp-luật và 
hình-phạt - Người chuyên tỉnh về một 
thứ học-vấn cũng thường gọi là pháp-g1a. 
giới — 7ù (Phật) Bản-tính của chúng- 
sinh. 

hỏi — li Phật-pháp to rộng như biển. 


Pháp hệ - # Hệthống của pháp-luật 


(système đe loi). 

hiến — 38 \Nch. Pháp-điển (code, canon). 
hiệu — %š Nch. Pháp-danh. 

hoa hình — 3E {§ (Phật) Tên một bộ kinh 
Phật. 

hoa tự điển - T& # tt Bộ tự điển dịch 
chữ Pháp ra chữ Hân (dictionnaire 
franco-chinois). 

hóa — {V, (Phật) Giáo-hóa của nhà Phật. 
hóa — f (Tài) Tiển-tệ của nhà nước đúc 
ra (monnale légaÌe). 


PHÁP 


= học — #% Môn học chuyên nghiêncứu về 
pháp-luật (étude du droit). 

“ hội - @ Việc đình đám trai tiếu của 
thầy tu. 

- y— ƒ€ Áo của thầy tu mặc = Áo cà sa. 

¬ y-học — E§ #8 (Y) Môn-học đùng các thứ 
học-thức về y-học và dược-học để giám- 
định những kẻ bị thương, bị độc, cùng 
đoán-định xem người ta đã thực chết hay 
còn sống (médecine légiste). 

~ ý— # Tinh-thần của pháp-luật — Tên bộ 
sách của Mạnh-đức-tưcưu làm, cũng 
dịch là Vạn-pháp tỉnhlý (Esprit des 
lois). 

“ khoa — #1 Một môn học trong Đại-học- 
hiệu, thường bao quát cả chính-trị-học 
và kinh-tế-học ở trong (droit). 

“ khí - $š (Phật) Cái căn-tính của người 
tu hành — Đề nhạc của thầy tu đùng để 
cúng Phật. 

“ lgi- ` Nch. Ngụcại (geôlier). 

— lan tây — E5 (Địa) Một nước đdân-chủ 
ở phía tây Âu<bâu, tức là nước bảo-hộ 
của ta (Erance). 

Pháp lang — R( Tiềntệ của nước Pháp 
(#anc). 

— lệ - Ø6 (Pháp) Những phàm-lệ về pháp- 
luật, tức là những nguyên-tắc đại khái 
mà các thứ pháp-lệnh đều thích đụng 
được cả. 

=_ lệnh — 4 Pháp-luật và mệnh-lệnh (oi et 
décret, hoán 

“ lý - # Nguyênlý của phápluật 
(principe du droit). 

“lý học — EỆ 1# (Pháp) Môn-học cốt phát 
xiển những nguyênlý của phápuật 
urisprudence). 

= loz — #§ Cái tùvà (làm bằng ốc) của 
thầy tu hoặc của lính tuần dùng để thối 
làm hiệu (trompe). 

— luôn - #a (Pháp) Phép Phật thường gọi 
là phápduân (bánh xe) — Phật thuyết 
pháp thường gọi là lăn bánh xe giáo- 
pháp (chuyển pháp-luân). 
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thuật — # Những qui-tắc của Chính-phủ, 
hoặc Quốc-hội định ra để làm qui-tắc 
hành-vi cho quốc-dân hoặc những qui- 
tắc theo tập-quán của nhân-dân mà định 
ra (lo). 

luật giải quyết — (# Rữ ï4 (Pháp) Giải- 
quyết, hoặc phân-xử một mối tranh chấp 
gì, bằng pháp-luật. 

luật hành oi ~ (3 {17 3 (Pháp) Những 
việc làm có quan-hệ với pháp-luật (action 
juridique). 

luật học — {E 5# Môn học nghiên-cứu về 
hiện-tượng và nguyênlý của pháp-luật 
(étude du droit). 

lực — 3 (Phật) Năng-lực của pháp-luật. 
môn —_Ƒ9 (Phật) Cửa Phật. 


Pháp ngôn T— S Lờồi nói theo lễ-phép. 


nhân — A (Pháp) Một cái chủ- thể có 
quyển-lợi nghĩa-vụ như cá-nhân, song đo 
pháp-luật đặt ra chứ không phải tự- 
nhiên mà có, ví như công-ty buôn bán là 
pháp-nhân (pnersonne juridique). 

phục — f§. \Nch. Chế-phục. 

quan — ä Quan tư-pháp, quan tòa án 
Guạe). 

qui — ‡R Phápluật và quitắc (ơi et 
rèẻglements). 

quốc ngân hàng — Blj $R {1 Nhà ngân- 
hàng trung ương của nước Pháp, có 
quyển phát-hành bạc giấy (Banque de 
Eranee). 

số — I§t (Toán) Cái số chủ-động trong bốn 
phép tính: cộng, trừ, nhân, chia; ví như 
trong tính trừ cái số để trừ là pháp-số, 
cái số bị trừ là thực-số. 

sư— Bữ Thầy tu hay đạo-sĩ. 

sự— 3W. Việc cúng bái của thầy tu. 

tạng — Tế. Kinh-điển của Phật. 

tốc — BI Phép nhất định theo đó mà làm 
tiên-chuẩn (oi, règÌe). 

thân — Ø (Phật) Bản-tính của Phật gọi 
là pháp-thân. 

thí - le (Phật) Lấy Phật pháp mà bố: 
thí cho người. 


PHÁP 


= chuột — fiũ Phương-pháp trị nước — Học- 
thuật của pháp-gia ~ Phép nhâm, đện, 
toán, số. 

~ ;húy - 7 (Phật) Phép Phật dùng để rửa 
lòng người - Nước của thuật-sĩ dùng để 
chữa bệnh. 

= thức — + Thể thức do pháp luật qui- 
định (formule). 

Pháp tịch - fS§ Quyến sách biên chép 
những pháp-lệnh (code). 

- dính — †‡  Bảntính của pháp luật — 
Bản-tính của phép Phật. 

— tọz — f§: Chỗ vua ngổi nghe việc chính 
(trône). 

= rị— ¡o Cách chính-trị lấy pháp-luật mà 
trị nước, trái với nhân-trị. 

=- trị quốc — ÿ8 BR Những nước cận-đại, lấy 
pháp luật mà trị dân chứ không theo 
cách chuyên-<chế như xưa. 

^ mình — ‡#. Cái trình thức có thể làm 
khuôn phép cho người ta theo. 

^ trường — 1# Chỗ chém người phạm tội 
(ieu dexécution). 

— tướng - fR Hình-tướng do pháp luật qui 

¡nh - (Phật Một phái trong Phật-giáo, 
cũng gọi là Từ-ân-tông. 

- oăn — % Văn-tự hay vănchương của 
nước Pháp (littárature ranoaise). 

^_ oán —# (Phật) Phép Phật như mây, che 
bọc hết cả mọi người mọi vật. 

~ uj- 0 (Phật Ý-vị của phép Phật. 

“ uiện — f£. Cd-quan xót xử những việc tố- 
tụng về đân-sự, hìnhsự = Tòa án 
(tribunal). 

- Việt tự điển — ðlÈ% #2 Bộ tự điển dịch 
chữ Pháp ra chữ Việt. 

¬ -Việt đề huê - f8 ‡Ê S% Cái chủ- “trương 
của mấy nhà chính-trị nước ta nói rằng 
trên cõi đất Việt-nam, hai đân-tộc Pháp 
và Nam phải nên đắt tay nhau mà hiệp- 
tác (collaboration franco-annamite). 

-—_ uống —§ Lưới pháp-luật không ai lọt ra 
ngoài được. 

Pháp oũ - 3 Phép Phật tràm khắp mọi 


PHẠP  PHÁT 


người như mưa nhuần thấm muôn vật. 

^ uương - + Tức là Phật. 

PHẠP # Thiến - Nghèo túng - Nhọc mệt. 

^ nguyệt — Fl Tên riêng để gọi tháng tư 
âm-lịch, vì tháng ấy là lúa mùa đêng đã 
hết. 

PHÁT # Bắn tên ra — Nổi đậy — Dựng lên 
—Mổ ra — Bói ra — Sáng. 

~ £ Tóc— Một phần mười của ly. 

“= âm š# ã Phátra tiếng (prononeer). 

“ bệnh - Ø Bắt đầu sinh bệnh 
(commencement đune maladie). 

= biểu - # Tuyên bố, bày tổ ra (publier). 

= bình — ƒ; Cũ bình ra để đánh đaïre 
avancer une armée). 

- bế - #SNch  Phátbiểu (publier, 
notifier). 

“ cấp~ ‡â Cấp tiền của cho (allouer). 

~ chẩn — ÿ£ Đem tiển gạo chẩn-cấp cho 
người khổ. 

~ cuồng — ƒ£ Vì bệnh thẩn-kinh mà sinh 
điên cuồng (être en đélire). 

^ đẫn — 3| Đem quan-tài người chết. đi 
chôn. 

= diếu — ñ# Lên men (fermenter). 

^_ dục — T8 Lớn lên, nói về loài động-vật (se 
đévelopper). 

=_ đương — ‡§ Làm cho rõ rệt ra — Gắng sức 
— Khí khái mạnh tợn. 

~ đạt - ì# Tiến bộ, mở mang (đéveloppcr, 
prospérer). 

Phát điện — TŠ. Sinh sức điện ra 
(électrisation). 

= điện cơ - fš f# (Lý) Cái máy dùng sức 
cảm-ứng của từ-thạch để sinh ra sức 
điện rất mạnh (machine é]ectrique, 
dynam0). 

= đoøn— Ủ§ Mô mối (commenecer). 

~ đoỉn tâm trường 5é E 4) E Tóc ngắn 
mà lòng giài = Tuổi già mà trí-thức sâu 
xa. 

= động 5# ấu Bắt đầu một sự vận-động gì 
(commencer un mouvetent). ì 
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= động cơ - št †& Cái máy phát ra nguyên- 
động-lực để chuyển động các máy khác. 

= giác — # Đem chuyện kín của người ta 
mà bày lộ ra cho kẻ khác biết (dénoncer). 

“ gian trích phục — f lÑ {Ñ Xét bày chỗ 
gian-trá ra, rút kéo điểu bí-mật ra, tức là 
khám phá được những tội-trạng kín đáo 
của kẻ khác. 

— hãn tệ— +† RỊ (V) Thứ thuốc uống cho 
thoát mề hôi ra. 

= hành - {{ Phát đi (expédier) — Bán ra 
(vendre). 

= hiệu thị lệnh — BÄ lũ ® Tức là tuyên-bố 
hiện-lệnh ra. 

- hảa — %š Lửa dạy = Bắt đầu cháy 
(prendre feu). 

¬ hoàn— 8 Trả tiền lại. 

~_ hếi — [8l Cho đem trở về (retourner). 

“ hôn - # Mê đi = Bất tỉnh nhân sự 
(s'évanouir). 

= huy - em cái ýtứ ngầm kín trong 
tâm-lý mà phát biểu ra cho rộng — Bàn 
nghĩa-]ý của một học-thuyết cho rộng ra. 

Phát huyết quản -IIU# (Sinhlý) Cái 
mạch máu đem máu ở trái tim ra các cơ- 
quan trong thân-thể (artère). 

^ khách - Đán ra. Nch. Phát-thụ. 

~ khỉ— tử Dựng lên một việc gì - Đề-nghị 
ra trước hết (promouvorr). 

= khiếp— }‡ Sinh sợ hãL 

= kiến - E, Tìm thấy cái từ trước chưa ai 
thấy (déconvrir). 

~ lãnh — cà Nổi cón lạnh về bệnh sốt rét 
(avoir la ñèvre). 

~ lộ-. #§Lài hổra ngoài. 

= hai — ÿR (Pháp) Đày người bị tội đi nơi xa 
(đéporter). 

= mại—- Tã Đembánra (vendre). 

^ mình —BBR Lấy tình thần tríthức của 
mình mà tìm được cái nghĩa-lý hay là 
dựng nên cái sự-vật gì mà từ trước chưa 
ai từng biết Gnventer). 

“ nạn— #ít Bắt đầu khỉ-sự. 


PHÁT 
nghị -š£ Đề khởi ra một ý-kiến để bàn 
luận (proposer). 
ngôn —  Bày tổ ý-kiến bằng lời nói 
(parler). 
ngôn quyên - Z †# Cái quyền-lợi được 
bày tổ ý-kiến bằng lời nói (droit de la 
parole). 
nguyên — Ÿ§i Chỗ nguôn sông (souree). 
nguyện — PB - Phát lời thề — Phát lời 
nguyện-ước. 
nha - ? Lên mầm (cây mùa xuân). 
nộ — #% Nổi giận với kế khác ($emporter). 
phẫn — TẾ Nổi giận đối với bản thân 
(eemporter) — Ra sức (ardeur zèÌe). 


Phát phiếu — T (Thưởng) Cái giấy kê 


hàng và giá bán cho khách mua 
(facture). 

phóng — J# Thả va (Hbérer). 

phối - Eữ (Pháp) Đày kể phạm tội đi 
xa (exller). 

phu SÉIR Tóc và da. 

quang thể 5⁄8 (L4) Gái vật-thể có 
thể tự phát ánh sắng ra (corps 
lumineu#). 

quật — lữ Đào dưới đất lên (exhumer). 
sơn— TJ Inra để công-bế. l 

sẩu — #% Sinh ra buồn rầu (être 
mélaneoliqgne}. 

ginh — # Sinh ra (produire). 

tài — B4 Nên giàu có. 

tán — U(WQ Làm cho cái nóng trong 
mình người bệnh phải tán ra ngoài. 

tang — #§ Tức là cáo-phó, cáo tang (farre 
part de decès). 

thanh khí — 8# #§ (Sinh-1ý) Cái máy sinl 
ra tiếng, như cái thanh-đái (corde vocale 
ở trong họng người, hay là cái cánh cor 
rẾ, con ve-ve. 

thôn — 3 Xch. Phát-tình-kỳ (pubert). 
thê S£ 3š Người vợ vốn lấy từ đầu-tiên. 
thệ š% 1# Phát ra lời thể (prononcer uU 
serment). 

thụ — fS Bánra (vendrc}. 


PHÁT PHẠT 


thủy — ta Bắt đầu (eommeneer). 
thượng chỉ §¿ L {†§ Tóc đựng ngược lên 
= Ý giận lắm. 

- tích ÿ*£ š: Bắc đầu lập được công danh, 
đựng nên eø-nghiệp, gợi là phát tích. 


Phát tiết — ïH Bày lộ va — Phóng ra ngoài. 





Cũng viết là # ¡# › 

tình bỳ — l #§ Cái thời-kỳ mà con trai 
con gái bắt. đầu thấy tình-dục phát-động, 
phỏng từ 13 đến 16 tuổi — Nch. Phát 
thân (puberté). 

trích — ]Ri Phát-giác các tội trạng kín đáo 
của kẻ khác - Giải thích cái ý-ngbĩa khó 
hiểu. 

triển— P_ Mô mang ra (développer). 

tức — 8 (Thương) Công-ty chia tiền lời 
cho cổ-đông (répartir les dividendđes). 
tường - ‡ Thấy điểm tốt. Ngày xưa gọi 
chỗ đế-vương hoặc chỗ thánh-nhân sinh- 
trưởng là phát-tường-địa. 

y — RẦ. Ra oai — Làm giận (semporter). 
uấn — [lj Phát ra câu hỏi (questionner). 
xiển — [| Làm cho rõ rệt thêm ra. Nch. 
Phát-huy (mettre en valenr). 


PHẠT ít Đánh - Đánh giặc - Công lao — 


Tự khoe công mình - Đồ bình-khí, tức là 
cái khiên -- Xch. Bộ-phạt. 

Si Trừng trị kẻ phạm tội - Xuất tiển 
chuộc tội, cũng gọi là phạt. 

cổ{t. #9 Đánh trống (battre le tambour). 
bứm — #j # (Pháp) Tiển người bị phạt 





phải nộp cho tòa án (amende). 

bàn hình - $ TỊ (Pháp) Tội phạt tiển 
(peine đamende). 

mộc { 7K Chặt cây. 

tác Sĩ {E (Pháp) Bắt người phạm tội đi 
làm khổ-sai. 

tốc — BI (Pháp) Cái pháp-lệnh qui-định 
sư lrùng-phạt kẻ có tội. 


Phạt thiện {% # Tự mình khen cái tốt 


của mình. 


— tính chỉ phủ — 1# + ?ê Sắc con gái đẹp 


làm đãng tâm-chí của người, ví như cắt 
búa làm hại đến tính-mệnh người ta. 
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PHẨM PHÂN 


- tước Bị KỆ Khi đánh đố, người bị thua 
phải phạt uống rượu, gọi là bị phạt- 
tước. 

PHẬM # Nhiều cái, thứ này thứ khác. vd. 
Phẩm vật — Bực quan, Vd. Phẩm-hàm — 
Một cái vật — Tư-cách - Cân nhắc khen 
chê, vd. Phẩm-bình. 

= bùnh — šE Phân biệt trên đưới mà bàn 
bạc khen chê (critiquer). 

“= cách — † Tư-ccách của người cao hay 
thấp (qualité). 

“ cấp - ‡#W Thứ bực của quan lại (depré, 
grade đun fonctlonnatre). 

=. chất — lí Tính-chất riêng của vật-phẩm 
(qualité). 

=_ chức — ÍR§ Phẩm-hạnh và chức-vụ (grade 
et fonetion). 

^ để— Rñ Bình-phẩm nhân-vật, 

“ đệ_- # Phêbình tốt xấu và định thứ 
bực cao thấp ~ Nch. Phẩm-bình. 

—_ đích — Ê⁄J Thuộc về phẩm (qualitati). 

“ hàm — ÿ# Thứ bực trong quan hàm 
(grade). 

¬_ hạnh — {7 Tính nết (qualité, conduite). 

= joại — #E Loài này loài khác (classes, 
espèces). 

= iu — ÿT Nch. Phẩm cấp. 

^ mẹo - $ Tàinăng cao hay thấp về 
tướng-mạo đẹp hay xấu. 

Phẩm phục - RE Áo mặc của quan-lại theo 
phẩm-trật cao thấp mà định. 

= quan — 8 Quanại tỲ cửu-phẩm trở lên. 

¬ riết — Rñ Giaicấp và bạnchế — Phẩm- 
hạnh và tiết-tháo. 

“ tnh - {©(Tam) Tính nết (qualité, 
đisposition). 

“ trột— Tk Nch. Phẩm cấp (grade). 

= uội — !j Các vật thứ này thứ nọ (obJets 
đivers). l 

“ p¡T— {W Phẩm-hạnh và địa-vị (qualité el 
dignité). 

PHÂN 2% Chia ra— Chia riêng ra - Một 
phần - Một số nhỏ trong số lớn — Phàm 
đơn-vị để đo lường, một phần mười của 


LẺ, 
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đơn-vị gọi là một phân - Xch. Phần, 
Phận. 
^ # Hơi sương mù - Xch. Phân phân. 
#2 Nhiều - Lộn-xộn. 
^ #3 Cây cổ thơm tho — Đồ ăn thơm cũng 
gợi là phân — Nch. #? s 
âm ?3 tê Thì giờ trong một phân = Thì 
giò rất ngắn. 


“ biện — Đệ Chia riêng ra mà xét rõ 
(distingner, điscrtminaton). 


biệt — RI| Chia riêng nhau ra (séparer, 

điffárenee). 

bế- †g Chia bày ra mọi nơi. 

bổ — ‡§ Chia tiền thuế, hoặc tiển phụ- 

đảm gì khác ra mỗi người chịu mỗi phần 

cho đủ số định trước. 

^ cách — Jế Chia cách nhau, không thông 
với nhau (sếparê). 

“ cam cộng khổ - HÐ ‡4 # Chia ngọt với 
nhau, chịu đắng cùng nhau = Chung 
nhau sướng khổ. 

Phân cát — 8| Chia cắt đất đai (morceler, 

đémembrer). 


cấp — $ê Chia cấp của cải cho mọi người 

(allouer). 

chức - Rất Chia chức-vụ cho mọi người 

(distribuer les charges). 

— công — T. Chia việc = Mỗi người làm mỗi 
việc (diviser le travai). 

= công chế độ - T §| ƒ£ (Kinh) Chế-độ 
trong côngnghiệp chia việc cho mỗi 
bạng thợ làm một nghề riêng (division 
đu travall). 

“ cục — Rì (Thương) Chi điểm đo tổng-cục 
đặt ra ở các địa-phương (succursale). 

= cư— 8 Anh em chia ra ở riêng. 

cương hoạch giới - ÿ§ #| 7* Chia vạch 

cương giới của hai nước (tracer les 

lìmites). 

đuệT— th Chia vạt áo — Ngb. Biệt ly. 

“ đảm ~ÿ#_. Chia cho mỗi người phải gánh 
vác một công việc — Chia cho mỗi người 

.„, phải chịu một phần đóng góp. 
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đựo - l§_ Chia đường ra mà đi (nói về 
việc binh). 

định — 7E Định riêng từng việc. 

đã -— ‡‡ Chia đường, tức là biệt nhau, 
mỗi người đi một ngả. 

gia - 5 Anh em chia gia-sản (partager 
le partrimoine). 

giải — f#ữ (Pháp) Hòa giải — (Hóa) ch. 
Phân-tích, hóa-phân. 

giới - ft Chỗ giữa hai miển đất chia 
nhau (imite, borne). 

hiến — Ji Bên tả bên hữu có hai người 
chia nhau đâng rượu tế thần để giúp cho 
người chính-tế. 


Phân hoa #9 #£ Phiển-hoa náo-nhiệt. 


hông hãi lục - fL #2 {& Hình dung hoa 
đề lá xanh gió bay phấp phới. 

khai 2 BR Chia ra (séparer, diviser). 
khảa — # Một chức khảo-quan ở trường 
hương-thí, giữ việc chia bài cho các quan 
sơ-khảo, phúc-khảo, giám-khảo và chủ- 
khảo chấm. 

bhâm — JẾ Chia vạt áo — Ngb. Biệt-ly. 
khoa đại hạc — #\ 2+ #8 Tại trường Đại- 


“học thường chia nhiều ban, mỗi ban 


chuyên-trị một khoa văn-học, luật-học, y- 
học, thương-học v.v... nên gọi là phân- 
khoa-đại-học (facultéa). 

kỳ — J& Chia đường, rẽ mỗi người mỗi 
ngả — Khác nhau. 

lập công quyền ~ 1r 2+ †# (Chính) Chủ- 
quyển của quốc-gia chia cho nhiều cơ- 
quan độc-lập cầm giữ, các cơ-quan ấy 
không phải phụ thuộc với nhau 
(séparation đes pouvoirs). 

y- # Chia la nhau ra. 

ly pháp - ff ‡: (Toán) Tức là phép tính 
bách-phân (tant pour cent). 

liệt — ấ\ Chia xé ra. Nói về nhân-quần 
là không có đoàn-kết với nhau, nói về 
đất nước là không được toàn vẹn mà bị 
xé ra nhiều mãnh (déchirer, 
đdémembrer). 
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loại — Xã Chia ra từng loại, từng giống 
(clasgifer). 

lợi - #l| (Kinh) Không sinh-sản mà chỉ 
ngồi ăn. 


Phân luận -— ñRâ (Kinh) Cái luận-thuyết 


trong kính-tế-học thuộc về phương-pháp 
phân-phối của cải (théone de la 
xépartition). 

lau — W8 Chia ra nhiều dòng nước. 

lượng —- ## Cái lượng nặng hay nhẹ, 
nhiều hay ít (quantité). 

(Toán) Số cái trong phân số, 
cũng gọi là mẫu-số (đénominateur đùne 
action). 

miễn — ##. Đàn bà để con (accoucher). 
mình — 8B Rõ ràng, có gốc, có ngọn (clarr, 
évidenÐ). 

ngạch - #§_ Số chia cho mỗi người phải 
chịu góp (cote part). 

nghiệp— 3 Nch. Phân-công. 

nhiệm — {t Chia trách-nhiệm cho mọi 
người. 

nhiêu #9 ÿ§ Rối loạn. 

phái - 23 tC Chia ra làm nhiều nhánh 
(ramifer) — Chia khiến mỗi người đi mỗi 
nơi (đéléguer, détacher). 

pháp — #£ (Toán) Phép tính chia 
(division). 

phái - 5# Chia phát ra cho nhiều người 
— Chia bổ quan-lại đi các tỉnh. 

phân ? 7# Dáng tuyết rơi. 

phí #3 ÿ# Nhiều mà lộn xộn. 

phí 7 3E Hoa có thơm đẹp. 

phiên 73 Chia phiên nhau mà làm 
(à tour de rôÌe). 

phó — {† Chia việc mà giao phó cho 
(attribuer une charge à...). 

phong — ‡} Vua chia đất mà phong cho 
Chư-hầu. 


mẫu — TŸ 


Phân phối — E0 Chia ra cho đều (répartir). 


phối chế độ — Eo f f# (Kmh) Cách chia 
tài-sản cho các hạng người trong xã-hội 
(système de répartition). 
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phổi pháp tắc - Bề #: BI (Kinh) Pháp- 
tắc về sự chia tài-sẵn ở trong xã-hội (loi 
de la répartition). 

phương 27 Thơm tho. 

quong kính 2) %, 9% L) Cái kính đùng 


ˆ để phântích tia sáng của những thể 


phát-quang ra nhiều tia sáng có màu 
(spectroscope). 

quyên — I# (Chính) Đem quyền-lực chia 
cho các cơ-quan hành-chính địa-phương, 
trái với tậpquyển (décentralisation 
administrative). 

sản — jE Chia của cải của ông cha để lại 
(partager Ihéritage). 

—_ 8w (Toán) Những số không đủ một. 
đơn-vị, cũng gọi là mạnh-phân, vd. 1⁄3 
9/3 (nombres actionnalires). 
tán — Chia tán ra nhiều nơi 
(séparpiler). 
tôm — :à Lòng chia ra nhiều việc, không 
nhất-định vào chỗ nào. 
thể— E8 Thể cái chia thành hai thể con. 
thụ xứ — E g (Thương) Chỗ do Tổng-cục 
đặt ở các nơi để bán lẻ hàng hóa 
(euecursale). 
thủ — ## Chia tay nhau = Từ biệt nhau. 
thủy giới — 7k #t Gia) Túc là phân-thủy- 
tuyến. 
thủy lãnh - 7 šR (Địa) Cái núi làm 

phân-thủy-tuyến cho hai ngả sông. 


Phân thủy tuyến - 7k £@ (Địa) Cái đường 


chia cách hai ngả sông chảy trái hướng 
nhau, thường là một giải núi ở giữa hai 
ngã sông (ligne de partage des eaux). 

thư — # (Pháp) Cái chứng-thư chia gia- 
sản, 

tích — †ft: (Hóa) Chia lìa ra — Xét tìm các 
nguyên-chất. trong các hóa-hợp-vật và so- 
sánh trọng-lượng của các nguyên-chất ấy 
(analyse). 

tíh hóa-học — Đf {V, + (Hóa) Môn học 
nghiên-cứu phương-pháp phân-tích các 
hóa-hợp-vật (chimie analytiqne). 


để đánh mặt và vẽ lông mày — Ngb. Mỹ- 
nhãn. 

bất cố thân XS 2Ý E§ E Phấn-đấu mà 
chẳng quản đến tính-mệnh của mình. 
chấn — 8 _Nch. Phấn phát. 

chí - „E. Phấn-phát chí-khí để tiến-thủ 


(enthousiasme). 


Phấn cốt toái thân †9 8 t4 8 Nghiễn 


xương nát mình, ý nói liểu sinh mệnh 
mà làm việc nghĩa. 

đại - §§ Phấn để đánh mặt, mực để vẽ 
mày. 

đấu T§ Ƒ1 Hết sức tranh nhau hơn thua 
(utter avec acharnement). 

hương #9 # Phấn và hương là đổ 
trang sức của đàn bà (poudre cŸ 
parfum). 

khởi TẾ tc Nổi dây cách mạnh-mẽ. 
bích - #' Đánh rất đữ tợn. 
kích x4 Phấn khởi 
(véhémence). 

tực — 3) Rân sức (sefforccr). 
mặc ‡$ #& Thứ phấn trắng và mực xanh 
của đàn bà dùng để trang-sức mặt mày. 
nhiên 'Ø #` Cách mạnh-mẽ quả quyết 
(ardemment, mpétueusement). 

nộ —#4 Nổi giận lắm. 

phát — 3# Ra sức tiến lên (stimuler, 
geforcer). 

sức — #Ð R5 Trang-sức bề ngoài. 

vức thái bình -- BỊ 2K f Nói nhà chính- 
trị bể ngoài thì trang-điểm cho ra cảnh- 
tượng thái bình, mà bề trong thì che 
đậy trăm bể tật khổ của nhân-đân. 

®# ;W Ra sức mau chóng. 

thể # C ` Đất bụi - Ngb. Cái không ra 
gì, cái đáng khinh đáng ghét. 

#9 # Nghiền nhỗ ra như phấn 
(réduire en poudre}. 

từ -- Tế. 8ý Nói to (parler à haute voix). 


và kíchlệ 


tấn 


toái 


PHẬN 23 Chức vị của người. 


duyên - $&_ Phận là cái phần trời định 
cho mỗi người, duyên là nhân-đuyên đời 


%9 


PHẪN PHẤT 


trước thành kết-quả đời san (sort, 
destinée). 

hạn — ậ Quyển bạn thuộc về phận-vị 
của mình (attributions). 

mệnh — đạ§ Phận là cái phần trời định cho 
mỗi người, mệnh là cái phần trời phú cho 
mỗi người. 

ngoại - #k Ö va ngoài bản-phận của 
mình (en dehors de ses atfributlons). 
số — 8W Phận là phận-mệnh, số là số- 
kiếp (destinée). 

sự - E4 Việc về phẩn mình phải làm 
(attributions, đevorr). 


PHÂN 1£ Giận lắm ~ Phấn phái. 


z Giận lắm không kể đến gì nữa. 
‡ Xch. Phần. 


khái {Ế # Giận tức. 

khí — § Cái khí giận bốc lên 
(exaspération). 

bích — # Vì lòng nghĩa-phẫn khêu chọc. 
ngôn #ì SĨ Lời nói giận hờn. 

nộ t8 #4 Giận hòn (olèrc). 


oán 73 1P Tức giận. 

zâm {Ñ +) Lòng giận (exaspératlon). 
tật— ‡XÃ` Giận ghét (haứr). 

thán— ## Giận mà thở than. 

thế— †#L Giận việc đời bất-bình. 

thế tật tục — †Í #5 {8 Giận đời ghét Lục. 





PHẤT # Cái đồ dàng để che đầu gối - 


Nch. ## s 

ÿb. Chẳng, không được. 

#p Cái giây lớn — Cái giây để buộc quan- 
tài, 

#W Cái giây tơ buộc ấn. 

ỳ. Xch. Phưởng-phất. 

#&. Dáng hờn giận. 

K#. Một thứ lễ-phục bằng gấm thêu ngày 
xưa - Cái đổ bằng da dùng để che dầu 
gối. 

Phi, quét — Trái lại - Rung động — 
Đánh - Đọc là bật thì nghĩa là giúp 
gàm. 


PHẬT 


3# Vật dùng để gài đầu — tX cái gỉ mà 
che dấu mình đi - Phúc — Tắc lại — Xch. 
Phất-phất - Thường viết là #y 2 

miện WỊ. % Một thứ mũ lỗ ngày xưa. 
nghịch ti Trái ngược lại. 


¬ phất  # 3ÿ Dáng cường thịnh. 
= tức HỆ 7C Quếi phủi bụi bặm 
(épousseter). 


trần — EE. Phi bụi - Cái đồ làm bằng 

mã-vĩ để phỏi bụi. 

PHẬT & Ông tổ của Thíchgiáo, tức là 

Thích-ca-mâu-n: — Người tu thành đạo — 

Độc là bật thì nghĩa là giúp giùm. 

cảnh - l§ Cảnh-giới của phật, chỗ Phật 

ỏ. 

— diệt — #§ Phật vào NáLbàn — Người 
thường thì gọi là chết, Phật thì gọi là 
nát-bàn, hoặc tịch-diệt. 

^ đà — {z (Phật) Chữ Phạn nghĩa là người 
giác-ngộ đã tu-hành thấu đạo. 

Phátdàải - 3# Chỗ thờ Phật. (pagode 
bouddhique). 

=_ đường kc 
bouddhique). 

— gia — 3% Người theo đạo PhậL — Nch. 
Phật-môn. 
giới --Tấ, Giới luật của nhà Phật. (règles 
religieuses đu bouddhisme). 
hỏi — T8. Phật-pháp to rộng như biển. 
khẩu xè tâm — [L] #È :Ù› Người âm-hiểm 
mà đả bộ từ-thiện, miệng thì nói từ-bi 
như Phật, mà lòng thì độc-ác như rắn. 
— hính — ‡§. Kinh điển của nhà Phật 
(canons boudđhiques). 
Lão #£ Phật-giáo 
(bouddhisme et (aoisme). 
— môn P9 Cửa Phật — Nch. Phật-gia. 
môn đệ? — P3 3 7ˆ Những người tin 
theo Phật-giáo (adeptes du bondđhisme). 
~- nhật - EH Phật-giáo sáng tổ xa rộng như 
mặt. trời chiếu khắp mọi nơi, nên gọi là 
phật -nhật. 

pháp - j7, Phép-tắc của nhà Phật --Nch. 

Phật-giáo. 


Chùa 


Phật (pagode 


và - Lão-giáo 
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”= pháp tăng— ¿+ Í# Xch. Tam-bảo. 

— quả — 5 Cải hiệu quả tu-hành thành 
Phật. 

~ quốc —ERj Chỗ Phật ở -- Neh. Phật-cảnh. 

“ sứt # Chùa Phật  (pagode 
boudđhiqae). 

— snhnhật — 2E E]Tức ngày mùng 8 
tháng 4 âm-lịch, là ngày Thích-ca giáng- 
sanh. 


tâm — 1x (Phật) Lòng giác-ngộ. 

Phật tâm tông - | Z5 (PhạU Một phái 
trong Phật-giáo, tức là Thiển-tông. 

thệ thành — # IW (Sù) Thành của vna 
Chiêm-thành xây ngày xưa, hiện nay 
còn ditích ở làng Nguyệt biểu, tỉnh 
Thừa-thiên. 

thổ— + Nch. Phật-quốc. 

thự — lãi (PhậU Cây bả-để (boddhj), 

thủ cam — TP. FẾ (Thực) Thứ cây như 
cây cam, quả to có từng ngón nhà ngón 


tay. 

— rổ. ïR Thíchea mâun-ni, là Thủy-tổ của 
Phật-giáo. 

~ tôn -- 2š Tôn-chỉ của Phật-giáo (prineipe 


du bonddhisme). 

tử — ƒ Người tin theo đạo Phật 

(bouddhiste). 

PHẨU ‡ƒ Nắm tay - Nắm tay mà bốc vật 
gì. 

= EÌ CẢI lưới săn thú. 

^ E# Nhóm lại. 

~ iộp - %# Nhóm họp lại. 

PHẨU #& Cái vò bằng đất, bụng to miệng 

nhỏ. 

äJ Xét đoán - Bổ đôi ra - Mổ xẻ. 

# Nổi nấu đồ ăn - Xch. Phủ. 

W8 Cái bình, cái hữ bằng đất. 

đoán ð| Bố Nch. Phán-đoán. 

tâm - .ù Mổ lòng va — Ngb. Ở với nhau 

rất thành-thực. 

tích - If{- Nch. Giải-quyết. 

— trưng ngư - 3$ tÌ Ết Con cả trong nổi — 
Ngb. Sống không còn bao lâu nữa. 


PHÊ PHẾ 


PHÊ ÿ Lấy tay mà đánh - Bày tỏ cho 
biết - Phàm phán-quyết phải trái mà 
bày tổ cho người ta biết, đều gọi là phê 
— Phàm quan trên đối với điều thỉnh- 
cầu của quan dưới, hay là quan-thự đối 
với điểu thỉnh-cầu của nhân-đân, mà 
cho được hay là bác đi, đều gọi là phê — 
Bán-sỉ. 

“ ƒtỞ Thứ khoáng vật có độc, cũng gọi là 
tín-thạch, hoặc là chất thân. it › 

— bái tự ĐA # Theo tám chữ về giờ, 
ngày, tháng, năm người ta sinh (mỗi cái 
là hai chữ, như giáp-thìn, ất-ty v.v...) mà 
suy việc cát hung trong đời người. 

^ bùnh — 3ƒ Bìnhluận đều phải trái tốt 
xấu (critiquer). 

“ bình chủ nghĩa - EƑ + % (Triết) Cái 
thái-độ của nhà triết-học (bắt đầu từ 
Khang-đức) đối với tất cả truyện-thuyết, 
ngôn-luận, tư-tưởng, đều lấy cái nguyên- 
lý lập-thuyết của mình mà phán-đoán, 
phê-bình, và điễn-dịch, để cấu thành ra 
một học-thuyết riêng (criticisme). 

— chuẩn - ïÉ Quan-thự đối với điều thỉnh- 
cầu của nhân-dân hoặc của hạ-thuộc mà 
cho được gọi là phê-chuẩn — Vua hoặc 
Tổng-thống, hoặc Nghị-viên thừa nhận 
điều-ước mà người đại-biểu ngoại-giao đã 
đính-kết với nước khác (ratifñer). 

= đáp — Quan trên đáp-phúc lại tờ bẩm 
của quan dưới. 

= điểm ¬ Eb Chấm bài mà cho điểm-số 
{corriger et noter tn đevoir). 

Phê mệnh — fùì Theo mệnh-]lý mà quyết 
định việc cát-hung. 

“ phán - X| Phán-định, bình-phẩm, xét 
đoán. 

“ phát — š§# Bánsil hàng hóa (vente en 
ĐrG8). 

“_ phóT— {† Phê vào đơn từ mà trao cho. 

¬ sương lƯ f3 Một thứ thuốc độc, tức là 
tín-thạch. 

PHẾ # Bỏ - Đình lại - Vật không dùng 
nữa. 
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PHẾ 


Bí Nch ñ trongchữ ÿ ÑE. 

f§ Cũng đọc là Phi. Xch. Phất. 

lỳ Lá phổi 

bãi l#ỹ RE Bỏ đi (abolir). 

cơn th R‡ Phối và gan, tức là chân-tâm. 
chỉ § IEBồ đi - (Pháp) Pháp-luật đã 
tuyên bố rồi, lại bổ đi (abroger). 

ciử — $f Giấy loại = Giấy má vô dụng — 
Khế-khoán không có hiệu-lực nữa. 

chỉ — tị: Cái nên nhà hư còn lại (vestiges, 
ruines). 

chức — f§ Bỏ trễ chức-vụ (négliges ses 
fonctions). 

cế~ 8l Suốt đời bị cấm không được làm 
gì trong xã-hội. 

để — f# Vua bị bức phải thoáixj (roi 
destitué). 

động mạch lÑï Ñj) ÏlX (Sinh-]ý). Cái mạch 
đem huyết trong ở phổi về tìm (artère 
pulmonatre). 

hoài — †ff. Phối và lòng — Nch. Phế can. 
hoạt lượng —ï, 18 (Sinh-1ý) Cái sức của 
phổi, đựng được không-khí nhiều hay ít. 


Phế hưng !§ E4 Bỏ di và nổi lên — Nch. 


Suy-thịnh. 

kết hạch liñ ‡# #4 (V) Bệnh ho lao kết 
hạch, do thứ vikhuẩn kết-hạch ăn ở 
trong phổi mà sinh ra (tuberculose 
pulmonaire). 

ao — # (Y) Tức là bệnh phế-kết-hạch, La 
gọi là bệnh ho lao (tuberculose 
puÌlmonaire). 

lộệp f§ r  Phế là bỏ đi, lập là dựng lên 
= Nói người quyển-thần tự mình bỏ vua 
này dựng vua khác. 

mạc Jíä BR (Sinh-lý) Lớp da móng bọc ở 
ngoài phối. 

nghiệp lạ 3% Nghỉ công-việc không kinh- 
dinh nữa. 

ngư loại Ji E+ Xã Động) Loài cá có phẩi. 
nhân Iỹ Á, Người bị tàn-phế Gnvalide). 

tạng lí E@ (Sinh-†ý) Lá phổi (poumons). 


PHẾ PHÊ 


tật l ƒx Có tật không thể làm việc 
được nvalide, Inñrme). 

thạch IẰ + Ngày xưa ở ngoài cung vua 
đặt một hòn đá hình như cái phổi, phàm 
nhân-dân ai có đều oan uống thì đánh 
vào đá ấy để kêu oan. - 
thoái l§ 33 Bãi truất chức quan đi 
(destituer). 

tĩnh mạch B§ §# lÍK (Sinh-lý) Cái mạch 
đem huyết nhớp ở tìm đến phối (veine 
pulmonatre). 

tuân hoàn - {R_ E§ (Sinh+ý) Sự tuần- 
hoàn, đem huyết. đục ở tâm-thất bên tả 
vào phối để tiếp với dưỡng khí mà 
thành huyết trong, rễi trở lại trái tim. 
Cũng gọi là tiểu-tuần-hoàn (cireulation 
pulmonarre, ou petite cirenlation). 


Phếtuyệt E§ {4 Bồ đút hẳn (abandonner). 


tứ — [Bổ di không dùng nữa 
{délaisser). 

truất — # Nch. Phế-thoát. 

trừ — Bậ Bỏ đi. Nch. Thủ tiêu (abolir). 
trướng Bũ RR (Y) Bệnh sưng phối, hay 
ho. Người diễn-thuyết hay mắc bệnh ấy 
(pneumonie). 

vật E# 12) Vật vô dụng (đéchets). 

tật lợi dụng — 11 fl HỊ (Công) Cách ở 
trong công-nghệ làm cho những phế-vật, 
biến thành vật có thể dùng được. 

diêm li (Y) Bệnh đan màng phổi 
(pleurés]e). 


PHỆ ø* Chó sủa. 


# Con lợn, con heo. 

#£. Lấy có thì mà bói. 

Wỹ Cắn bằng răng — Kịp đến. 

đè t0 ÿE (Phạn) Kinh-diển rất cổ của 
Ấn-độ (Véda). 

hành phệ thanh — Tú IX # Nguyên câu: 
Nhất khuyển phệ hình, đa khuyển phệ 
thanh, nghĩa là một con chó thấy có hình 
mới sủa, mà nhiều chó chỉ nghe tiếng đã 
sửa - Ngb. Người đời thường hay tin lời 
nói không. 
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nhật - H Ö trong chốn thâm-sơn ít th 
mặt trời, mỗi khi thấy mặt trời thời cẻ 
đua nhau mà sủa — Nẹb. Ít thấy nên lạ. 
tê hè cập 1ợ EŠ Ín] 1 Cắn rún làm s 
đến nơi được — Ngb. Ăn năn thì sự đã rí 
tuyết nÐ Chó thấy tuyết mà sủ 
nghĩa cũng giống như phệ-nhật. 

3 Chữ dùng để nói khi mưa ho 
tuyết xuống. 

3E Trái, không phải — Đầu lỗi — Nói xí 
người — Một châu trong ngũ-đại-châu. 
7ƒ. Chim bay - Tự đâu mà đến - Tý ‹ 
cái cao, cái mau thường nói là phi. 

BÈ Cánh cửa. 

3E Hương bay ngào ngạt -- Xch. Phi. 

ñt Vợ vua — Vợ chính của Thái-tử. 

‡#. Mỏra - Tanra. : 
báo #š ‡ÿ Chạy mau để báo<áo vi 
gấp. 

châu - 3E ÿyN (Địa) Một châu trong ng 
đại-châu, ở phía nam Âu-châu, Lức là. 
phi-lợi-gia (Afique). 

chiến — §\ Phản đối việc chiến-trar 
(contre la guerre). 

chính thống phái — ]E ft ft (Tôn) Ph 
phản đối chính-thống-phảái trong gi 
Cơ-đốc (hétérodoxe). 
công — 1% Phản đối 
Nch. Phi-chiến. 

cơ ?t` i§ Máy bay, tàu bay (aéroplane) 
danh số 3È %. tƠ (Toán) Số không cỉ 
võ vật gì (nombre abstrait). 

đương 4 Bộ. Bay vượt lên cao. 

đương bại hỗ - ‡B Bì Ã Bay vượt lé 
cao, và nhảy qua đăng, tức là vượt lé 
trên pháp-luật.. 

đưo — 7} Nch. Phi-kiếm. 

điểu — £, Chìm bay. 

định mệnh luận 3E 1E ấp šf@ (Triế 
Thuyết phản-đối thuyết định-mện| 
cũng như phi-quyết-định-luậ 
(indéterminisme). 


việc chiến-tran 


Phi đính 7Ý ft Một thứ máy bay, có bị 


Phí lễ 


PHI 


đựng khí để lên cao, lại có máy chân vịt 
và bánh lái (ba]lon dirigeable, aéronef), 
hành - {7 Đi trên không, đi tần bay = 
Nch. Hàng-không. 

hành cơ ~ (1 @ Nch. Phi<ơ (aéroplane). 
hành gia - {T #4 Người di phi-cơ hoặc 
phi-đỉnh (aviatcur, aéronaute). 

hành-khí — ƒT #@ Đồ dùng để bay trên 
không, có hai thứ là phi-cơ và phi-đỉnh. 
họa - ïR Vạ gió tai bay. 

hoang |š #4 Khai khẩn đất hoang 
(déñ+cher). 

húy đẸ 9y Nói xấu, đèm chê (đifamer) 
ý- # Ý mình không liệu đến được. 

kết tình thể— ÿ§ dì: §8 (Hóa) Chất không 
có hìnhthể qui-định như các thể kết- 
tỉnh (corps amorphe). 

hiếm T§ @[| Truyệnthuyết nói rằng 
kiếm-thuật xưa có cái gươm thần có thể 
bay để giết người ở xa mấy mươi đặm — 
Ném gươm mà giết người —- Nch. Phi- 
đao. 

hiểu — T#§. Cầu treo (pont suspendu). 
bùm thuộc nguyên chất 3E $ I§ [R 
(Hóa) Những nguyên-chất không có tính- 
chất. như kim-thuộc (métalloïde). 

lãm ‡ý Mỏ mà xem. 

lâu  Ï4 f# Cái để ngày xưa dùng để 
đánh thành giặc - Những lâu-đài thấy 
trên mặt biển — Nch. Thẩn-khí-lâu. 

4E ## Trái lễ phép Gmpoli). 

ly - TY BÉ Cành lá rả rời. 

lý 3E f Trái với lẽ phải Grrationnel). 
loại - XE Đồ trộm cướp, không phải loài 
người. 

lộ lý Sš Mở bày ra = Phát-biểu hoặc 
tuyên-bế các sự tình gì (proclamer). 

luân ÍÈ fq (ý) Cái bánh xe lớn đặt 
trong máy hơi nước để kéo cho các bánh 
xe khác chạy (volant). 

luậttân 3E ƒ2 L (Địa) Một đảo-quốc ở 
phía đông châu Á, biện là thuộc-địa của 
nước Mỹ (Philippmes). 
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mệnh — #ầ Cái chết không phải bởi 
mệnh-số, như chết. đuối, chết cháy — 
(Triết) Học-thuyết phần đối thuyết định- 
mệnh. 

nạn — 3£ Trách hỏi đều khó. 

nga phó hỏa — T KẾ kh ;/k ` Con bươm- 
bướm bay vào lửa — Ngb. Tự tìm đến chỗ 
chết. 

ngã 3E 33 (Triết) Cái không phải ta, tức 
là vật ở ngoài (non moi). 

nghị - š§ Bàn-bạc trái lại. Nch. Phản- 
đối (refuter). 

nghĩa — 3% Trái với đạo-nghĩa. 

ngư. TR ai (Động) Thứ cá có thể bay lên 
trên mặt nước được, ta gọi là cá chuồn. 
ngữ 3E šñ Lời nói trống, không có căn- 
cứ. 

nhân ~ A Không phải, người, vật quái lạ, 
quïi-thần — Bọn trộm cướp. Nch. Phi loại. 
nhân loại — A_ Xã Không phải loài người 
—Nch. Phi nhân. 

nhỉ T4 TH Cái tai có thể nghe những 
tiếng rất xa. 

phàm ‡jEJ\( Không phải tâm thường 
(extraordinarre). 

pháp — # Trải với phép thường — Trái 
với pháp-luật. (illéga]). 

phát 3 # Đâu tóc bù xù (cheveux 
ébouriffés). 


° phận 3E ?> Không phải ở trong phận-sự 


của mình. 

phong TỔ l8, Đì mau như gió bay. 

phù — 1# Bùa giấy của thầy cúng vẽ tủ: 
đốt cho bay đi. 

quân quốc chủ nghĩa 3E + 
Cái chủ-nghĩa phẩn-đối chính-sách lấy 


vũlựe làm tỉnhthần lập-quốc 
(antimilitarisme). 
quyển †š 4® Mỏ sách vôra. 


quyết định luận JE ‡+ 1z 8â (Triếu Cái 
thuyết phản đối thuyết quyết-định 
Gndéterminisme). 

sa tấu thạch — ?§ 3b 7E Ø5 Cát bay đá 
chạy = Trận gió lớn - Việc rối loạn. 


lam uị nhất thể luận 4E — {ỉ — fÐ 3â 
(Tôn) Thuyết. phản-đối với thuyết tam- 
thất của giáo Cơ-đốc, cho rằng: chỉ có 
một. vị thần duy-nhất thôi, chứ không 
phải một thần mà có ba ngôi. 

tâm — .Ù+ Lòng muốn làm điều ác. 

tâm ‡ñ sò Phơi lòng ra — Ngb. Lấy lòng 
thành mà đãi nhau. Dụng tâm đến cực- 
điểm. 

tân {C ‡ã Vợ hầu của vua. 

tấu 3t ä£ Bay và chạy = Loài cầm và 


loài thú. 


Phi thạch — Ø Dùng cái mây ném đá để 


bắn quân-địch gọi là phi-thạch. 

thánh 3E 5E Phá hư đạo-lý của thánh- 
nhân. 

thân 34 8 Cất mình bay lại, ý nói chạy 
đến hoặc nhấy đến rất mau. 

thê — ‡# Gái thang quân-đội đem theo để 
dựa vào thành quân giặc mà cướp thành. 

thể - *® Cái tên bắn đi như bay. 

thuyền — EQ Nch. Phi-đình. 

thư - #3 Thơ rơi, thơ nặc-đanh (lettre 
anonyme). 

thử — RÑ (Động) Loài thú hình như con 
chuột. mà bay được, tức là con dơi. 

thường - #§ Không thấy thường 
(anormal). 

thường thượng cáo — i# _L f5: (Pháp) Khi 
tòa án xử cái án hình-sự rồi, nếu trong 
cách phân-xử có đều gì trái phép thì quan 
Tổng-kiểm-tra có thể cáo lên tòa-án trên 
(appel minina). 

tiêu bất hành - šš 4c £T Không có tiền 
thì không làm, nói ông quan tham 


những. 


tiếu — 3£ Chê cười. 

t?  ủd +- Vợ hầu của vua. 

tử tiểu - T- 3% Vợ vua Đường Minh- 
hoàng là Dương-Qmí-phi hay ăn quả vải, 
mỗi năm tỉnh Quảng-đông phải đem vải 
về tiến. Đỗ-Mục cá câu thơ rằng: Nhất ky 
hồng trần Phi-tử-tiếu, vô nhân tri thị lệ- 
chí lai, nghĩa là: thấy con ngựa chạy 
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cuốn bụi hổng lên mà nàng Quí-phi cười, 
thế mà chẳng ai biết rằng đó là lệ-chỉ đã 
đến. Sau nhân thế người ta gọi quả vải 
(lệ-chi) là Phi-tử tiếu. 

Phi tướng - TY {6 Ông tướng cõi máy bay 
(aviateur). 

Ð tuyển — 4 Cái suối từ chỗ cao chảy 
xuống. 

= ưng tẩu cẩu — Ï§ 7E 1l Chìm ưng và chó 
là thứ súc-vật người ta nuôi để đi săn ~ 

__ Ngb. Bọn tôi tớ hèn-hạ. 

“ oọng 3E tš Đều trông mong ra ngoài 
phận-sự mình. 

PHÌ j0 Béo- Đây đủ — Phân bỏ ruộng. 
“ Bt  Bắp chân- Tránh đi. 

~ cơm JŨ tí Báo và ngọt = Đồ ăn ngon. 

= địa— kh Đất đai béo tốt (terre fertile). 

= điển —  Ruộng béo tốt (rizière fertile). 

“ liệ— | Phân bỏ ruộng (engrais). 

ˆ mã hhính cừu - 5 6 3 Xch. Khinh- 
phì. 

“nhiêu — BE Xch. Phì-ốc 

~* ncơ BẸ lẻ 3š (Sử) Tên nước ngày xưa 
ở Tiểu-á-tấ-á, văn hóa rất thịnh, nhân- 
dân khéo nghệ-thuật, giỏi buôn bán 
(Phénicie). 

“ nồng EU R# “Thịt béo và rượu ngon. 

“ ấế~ #4 Đất đai béo tốt (fertile). 

= sấu — j#. Béo và gầy —Nch. Phì-tích. 

~ tạo - # Vật béo dùng để giặt rửa, như 
là xà-phòng. 

~ tích— fR_ Béo và gây (gras et maigre). 

— tiên— #£ Béo tốt đẹp đã. 

^ tráng~ 1L Béo và mạnh. 

PHÍ Dùng nhiều tiển của ~ Tiêu dùng - 
Dùng quá chừng — Hao tốn. 

~ dụng - H3 Tiêu dùng (đépenses). 

“hức — 3) Hao tốn tỉnh-lực (đépenser ses 
forces). 

~ nhật — E1 Uống phí ngày giờ (gaspiller le 
termps). 

= tâm — :)› Dụng tâm mà làm việc. 

= thần - Rậ: Hao-phí tình-thần. 
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=_ đổn ~ ‡8L Tiêu dùng tốn kém (đépenses, 
tran). 

PHỊ 3 Nước sôi - Chất lỏng gặp nóng và 
sôi lên — Nước suối rỉ ra mặt. đất. 

~ 7 Dáng nhỏ nhỏ. 

“  Rôm, tức là những mụn nhề trên da 
vì nóng mà sinh ra. 

= ÿẸ Giày làm bằng cổ. 

= điểm 1b §È (Lý) Cái ôn-độ làm cho nước, 
hoặc chất lỏng khác sôi lên (point 
đbullition}). 

~- thang ¬ ‡8S ` Nước sôi (eau bouillante), 

~- thúy -- 2k Nước sôi (eau bouillante). 

“ tuyển - 4. Suối nước dưới đất chảy sôi 
lên (source Jallissante). 

PHỈ §‡ Nói xấu. 

“ EE Kêcướp—NGh Phi 3E s 

= 3E Mồng mảnh. 

= #4 Cách văn nhã. 

“ 3š. Xch. Phi-túy. 

= ft Miệng muốn nói mà chưa thể nói. 

“ jHj Cất chân, là một thứ hình-phạt đời 
xưa thường dùng. 

— bạc 3E ï# Mông mảnh, không đày đặn. 

— báng 5 3 Dèm chê (calomnier). 

Phi để. 4E (fE Bọn người làm việc không 
chính-đáng — Kẻ trộm cướp. 

ˆ giii— ft. Không nhác nhón. 

“ logi— Xã Nch. Phỉ-đề. 

= ngôn ïJÈ 5 Lồi nói dèm (calomnmie). 

= nhân BE A Người làm điều bất chính. 

^ phỉ SE 4E Cách văn-nhã. 

— phong 3E £† Xch. Phong-phỉ. 

“= hy 3š 5 (Động) Loài chím có lông đẹp, 
như chim trả. 

PHIỂM ;Z Trôi nổ linh-đỉnh - Không 
thiết. thực - Không chuyên một việc — 
Nh. ở1 và ?B + 

= ¿j\L Nch. ¿‡t= 

ˆ ¡¿E Nch ¡‹ 

“ đi ;Ñ, % Lòng yêu chung cả mọi người — 
Nch. Bác-ái. 

^ bac — ¡4 Rộng lứín mênh mông. 
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~_ du —3# Đi chơi chỗ nầy chỗ khác, không 
định chỗ nào. 

~ đỉnh — §# Cái thuyển lnh định trên 
mặt nước không định chỗ nào. 

— ý buận -  ãâ (Triết) Học thuyết chủ- 
trương rằng bản-thể của vũ-trụ là ÿ-chí 
(panthélisme). 

“ khối luận — £1 šâ Túc là phiếm-sinh- 
luận. 

^ iem — #t Nước dâng lên lớn, trần ra 
ngoài bờ. 

“ lãm-— f#` Xem xét đại-khái. 

= ÿý luận — fE äã (Triế) Họec-thuyết chủ- 
trương rằng bản-thể của vñ-tzụ là lý-tính 
(panlogisme). 

~ huận — ñ8 Bàn phiếm, bàn chung không 
chỉ riêng việc gì — Bàn trống không. 

Phiếm phiểm — ‡\ Chơi vơi không định 
nơi nào, 

= quan— 8. Xem xét đại-khái. 

~“ sinh thuyết — + ít (Sinh) Thuyết di- 
truyền của Đạt-nhĩ-văn chủ-trương tằng 
trong các tế-bào của sinh-vật phóng ra 
một thứ tiểu-phôi rất nhỏ, cái ấy tuy 
phân-bố ra các bộ trong thân-thể, nhưng 
kết-quả thì họp lại đ tế-bào sinh-thực để 
ảnh-hưởng đến cái sinh-vật đề ra đời sau 
(théorle đe la pangenèse). 

“thần giáo - ï§. #¿ (Tôn) Học-thuyết chủ- 
trương rằng ở trong thế-giới chỗ nào 
cũng là thần cả, thần với vñ-trụ là một, 
cũng gọi là Vạnhữu thẩngiáo 
(panthéisme). 

“_ xưng — f6 Gọi chung cả, không chỉ riêng 
ra. 

PHIÊN ƒ Trở trái lại. Xch. Phiên-thiết, 
Phiên-án. Xch. Phản. 

^ #& Lần, lượt - Người Tàu xưa gọi người 
ngoại-quốe, hoặc các rợ dã-man ở bốn 
phương là phiên. 

“ Ø] Lạt trởlại. 

“ j# Bò rào - Che, giữ gìn cho — Rào xung 
quanh — Xch. Phiên-trấn, Phiên 1y. 

“=_ l# Cò bỏ rũ xuống (drapeaun en berne). 


PHIÊN 


 % Xch ðl %° 

#J % (Pháp) Bồ cái tội-án đã định 
mà xét lại (reviser un procès). 

ấn - EI In lại những sách vở đồ họa của 
kẻ khác đã có bản-quyền (reproduction). 
chuyển — #§. Xoay lật trở lại (retourner). 


ớn 


đím 


Phiên cưng -{Œ (Pháp) Người phạm- 


nhân đã nhận tội rồi, lại chối không 
nhận nữa mà khai trái lạt. 

# E Đân-tộc đã-man. 

dịch #W EE Dịch chữ nước này sang chữ 
nước khác (tradurre). 

đòi ##` # Tôn xưng quan Bố-chính, gọi 
là Phiên-đài. 

hầu — {& Các chư-hầu ở xung quanh để 
che chẻ giữ gìn cho nhà vua. 

hiểm BE le Đổi sắc mặt ~ Ngb. Phát 
ly ï# ế Bờ rào ở xung quanh nhà 
(clôture). 





dân 


mục — Á Chức quan giữ các nơi phiên- 
phong. 

phong — ‡‡ Đất của nhà vua phong cho 
chư-hầu để giữ gìn các miền đất xa. 

phụ - lHíẬ.— Nch. Phiên-thuộc. 

phúc §l f§ Tráo trả, không thành-thực 
-_ Nch. Phản-phúc. 

phương f8 ð Nước chưhầu ở xung 
quanh. ° 

quốc - BÑ. Nước chư-hầu ở xung quanh — 
Nch. Thuộc-quốc, Chư-hầu, Phiên-phụ. 
sứ - “RE Quan Bốchánh ở các tỉnh. 

thân - Bï Chư hầu. 

thiết Tá \ Đem hai tiếng nói lái lại với 
nhau, thành một. tiếng khác. Vd. Ha với 
cam thành ham. 

thuộc Ÿ# IR Nước chư-hầu — Nước bảo- 
hộ hoặc thuộc-địa của một nước lớn. 

thứ 3# 3X Theo thứ tự mà thay lượt cho 
nhau. 

y ï# HñỊ Ty Bốchánh các tỉnh. 


Phiên trấn - ## Quan cai-trị các địa- 


` 


phương ngày xưa, thường thường kiêm 
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cả dân-sự, quân-sự, quyền-thế rất lớn. 
uân phúc uữ BỊ #5 ?§ ñj Trỏ mây lật 
mưa ~ Ngb. Nhân-tình hay tráo trổ. 


PHIỂN ⁄§ Tạp nhạp lôi thôi - Việc nhiều 


không chịu nổi - Nhọc mệt - Nhờ người 
ta làm việc gì, gợi là phiển — Buồn rầu. 

3%“ Nhiều. 

H§ Chỗ mổ mả. 

dâm †§ ÿ£ Tiếng nhạc lộn xộn tục tần. 
diễn #£ %4† Này nở lan ra nhiền — ch. 
Phiển-thực. 

giản T Rã Phức-tạp và đơn-giản. 

hoa % 3#. Chốn xa-xỉ náo-nhiệt. 

khí IlR ®% 
(chagrin). 
hịch 5£ t§Ị Rác rối lôi thôi. 

lao  TB§ 5š Nhờ người chịu nhọc làm 
dùm cho, tức là câu nói sáo để nhờ người 
ta giúp việc. k 

lợi tức %4 fl A ch. Phức lợi tức 
(ntérêts composés). 

mậu —7ÿ_ Cây cô rậm tốt — Nch. Hưng- 
vượng. 

muộn — f§ 8  Buên rầu (tristesse). 
nan - ## Rắc rối khó khăn. 

não 18 lệ Buôn rầu. 

nha 5% {Bj Chỗ nha-môn nhiều việc. 


Lòng buổn không vui 


nhiễu — ‡E Lôi thôi lộn xộn -- Làm rầy. 
pháp - j3 Phápluật tỏatoái, phiển- 
phức. 

phí_- Phí-tến vô ích. 

phúc - †š Rắc rối lộn xộn. 


Phiền sương_— #Ä_ Sương sa nhiều. 


tạp 53 TL Lôn xôn. 

tế— #[œ Lộn xộn vụn vặt. 

thịnh ~ 8 Rậm rạp tốt tươi — Đông đúc 
thịnh-vượng — Nch. Phiển vinh. 

Øuức — RR_ Nẵy nở ra nhiều. 

tiên — ## Rậm rạp tốt đẹp. 

tỏa 2B f# Nch. Phiểntế. 

tôa triết học — ïB # #8 (Triết) Thứ triết- 
học thịnh-hành ở Ân-châu đời Tyung«ổ, 
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tiết — ìÙ (Sinh-lý) Chất nước trong thân- 
thể chảy ra ngoài (secrétion). 

tranh — st Chiến-tranh rối-loạn (conflit). 
trần — Bl. Chia ra từng điểu từng khoản, 
theo tầng thứ mà tổ bày (exposer). 

tử - + (Toán) Số 
(numérateur). 

. — T# Chia buổn với người bị nạn 
(condoléances). 

gân #9 £ Nhiều người mà lộn-xộn, bối- 
rối. 

xử 2+ Rš Phân giải và xử biện một mối 
tranh-chấp. 


con trong phân-sốế 


PHẦN ÿ* Đốtcháy -Xch. Phấn. 


13 Tên sông ở tỉnh Sơn-tây nước Tàu. 

tà Một loài cây bưởi. 

2 Một góc ở trong toàn-thể — Xch. Phân, 
Phận. 

##. Mộ đắp cao — Bờ nước ~ Lớn. 

®. Cây nhiều trái, gọi là phần. 


Phần Cũng như chữ khí $ ° . 


chu 3# fy (Cố Xưa Trân-Huệ- Công 
đánh nước Tấn đem quân qua sông rồi 
đốt. thuyền để không thể trở về được nữa 
— Ngb. Liều chết mà đánh. 

điệt - y4 Đốt phá tan mất đu. 

du X9 l§ Cây phần và cây đu, hay trồng 
ở thôn quê, nên người ta thường gọi chỗ 
thôn quê là phần-du. 

hoàng Tê Ngày xưa làm quan khi 
được ơn vua phong tặng cho cha mẹ, 
dùng tờ giấy vàng sao sắc-chỉ của vua lại 
để chúc cáo với tiên-nhân rồi đốt đi, thế 
gọi là phần-hoàng. 

hương —  Đốt hương mà lễ thần phật. 
khí~ # Đốt bỏ đi. 

biếp — ‡h Đốt phá cướp bóc. 

lơn 2 §§ Öia) Một nước cộng-hòa mới 
ở phía bắc Âu-hâu, trên bờ biển 
Baltique (Fmlande). 

lược T§ ji. ẢNch. Phẩn-kiếp. 

mộ l§ Mô mả (tombeau). 

như 5* hú ch. Hỏa-tai. 
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^ nịch - ÿ3 Bị nạn chấy và bị nạn rước — 


Cảnh-tình tiểutụy khốn-khổ của nhân- 
dân. 

thư khanh nho — #$ tí f§ (Sử Đốt sách 
chôn học-trò. Tần-Thủy-Hoàng thấy 
học-trò đương-thời thường mến chế-độ 
xưa mà bất-bình với chế-độ hiện-tại, 
bèn thu hết sách vở của đân-gian đốt đi, 
sau gọi những nhà văn-học thuật-sĩ các 
nơi về để cầu thuốc tiên, nhưng không 
được, nên Thủy-Hoàng giận, bèn chôn 
sống hơn bốn trăm người nho-sĩ ở 
thành Hàm-dương. 


= ø„— {& Đốt hương để tu đạo. 
Phần tử 23 7- (Lý) Cái phần rất nhỏ của 


vật-chất có thể chia đến mà không mất. 
tính-chất của nguyên-vật (molécule) — 
Cái cáthể cấu thành một vật-thể 
(élément). 

tử lực —- T7 ?3 (ý) Cái sức hấp-dẫn của 
phân-tử này đối với phẩn-tử khác (force 
moléculaire). 

tử lượng — TÝ 1# (Hóa) Cũng trong một 
nhiệt-độ, một áp-lực, cũng một thể-tích, 
mà đem so sánh sức nặng của một vật- 
chất với sức nặng của khinh-khí thì biết 
phần-tử lượng, ví như một thể-tích hơi 
nước so với một thể-tích khinh-khí bằng 
chừng ấy, thì thấy nặng hơn 9 lần, vì 
phẩn-tửlượng của khinh-khí là 2, cho 
nên phẩn-tử-lượng của hơi nước là 3 x 9 
= 18 (poids moléculaire). 


PHẤN Yệ Vật nghiền ra rất nhỏ gọi là 


phấn - Thứ thuốc màu sắc trắng. 

3£ Nch. j§ —Xch Phần. 

3 Chim xù lông ra — Ra sức mạnh-mẽ _ 
Rung động — Rán sức làm việc. 

{§ Ngã xuống - Hư hồng — Nch. Động. 
§h s 

+ Cút động-vật - Phân bổ ruộng — Chùi 
quét. 

bạch đại lục #2 B  fấ Phấn trắng 
mực xanh, là thứ đàn bà con gái dùng 





PHIÊN 


dán 3% Xch. 8Jj %° 
ứn §} 4 (Pháp) Bỏ cái tộ-án đã định 


- mà xét lại (reviser un procès). 


_ ấn -- E In lại những sách vở đồ họa của 


kẻ khác đã có bản-quyền (reproduction). 


- chuyển — Ê§ Xoay lật trở lại (retouxner). 
Phiên cưng -{t (Pháp) Người phạm- 


nhân đã nhận tội rồi, lại chối không 
nhận nữa mà khai trái lại. 

dân # Eš Dân-tộc dã man. 

dịch §#Ị Í# Dịch chữ nước này sang chữ 
nước khác (traduire). 

đời 3# 3 Tôn xưng quan Bố-<hính, gọi 
là Phiên-đài. 

hêu — ‡# Các chư-hẳu ở xung quanh để 
che chở giữ gìn cho nhà vua. 

piểm  8@ Đối sắc mặt - Ngb. Phát 
giận. 

ly #§ §§ Bồ rào ở xung quanh nhà 
(clôtue). 

mực — 1& Chức quan giữ các nơi phiên- 
phong. 

phong — ‡† Đất của nhà vua phong cho 
chư-hầu để giữ gìn các miền đất xa. 

phụ - fí#_ \Nch. Phiên-thuộc. 

phúc Rlj Tế Tráo trả, không thành-thực 
—Nch. Phản-phúc. 

phương ïf 2 Nước chưhẳầu ở xung 
quanh. 
quốc — Nước chư-hầu ở xung quanh — 
Nch. Thuộc-quốc, Chư-hầu, Phiên-phụ. 
sứ— {& Quan Bố chánh ở các tỉnh. 

thân - E5 Chư-hẳu. 

tết ƒí ) Đem hai tiếng nói lái lại với 
nhau, thành một tiếng khác. Vd. Ha với 
cam thành ham. 

thuộc ï# Ï§ Nước chư-hầu — Nước bảo- 
hộ hoặc thuộc-địa của một nước lớn. 

thứ ## 7x Theo thứ tự mà thay lượt cho 
nhau. 

¿y # ñ] Ty Bốchánh các tỉnh. 


« 


Phiên trấn - ## Quan caitrị các địa- 
._phương ngày xưa, thường thường kiêm 
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PHIỀN 
cả đần-sự, quân-sự, quyền-thế rất lớn. 


uân phúc uũ § 5 TẾ R§ Trở mây lật 
mưa — Ngb. Nhân-tình hay tráo trở. 


PHIỂN /§ Tạp nhạp lôi thối - Việc nhiều 


không chịu nổi - Nhọc mệt — Nhờ người 
ta làm việc gì, gọi là phiển - Buồn rầu. 

% Nhiều. 

t§ Chế mề mả. 

dâm. †l. x£ Tiếng nhạc lộn xộn tục tần. 
diễn 5# t1 Này nỏ lan ra nhiều — ch. 
Phiển-thực. 

giản TH fÐ Phúc-tạp và đơn-giẫn. 

hoa 4 ## Chốn xa-xÏ náo nhiệt. 

khí Hã #4 Lòng buổn không vui 
(chagrin). 

kịch 5 BỊ Rắc rối lôi thôi. 

iao TR %š Nhờ người chịu nhọc làm 
dùm cho, tức là câu nói sáo để nhờ người 
ta gIÚp vIỆc. ù 

lợi tức E f| E Nch. Phúc lợi tức 
(intérêts composés). 

mậu — j§ Cây cô rậm tốt — Nch. Hưng- 
vượng. 

muộn— JR R Buền rầu (tristesee). 
nanT— # Rấc rối khó khăn. 

não 1T #á Buốn rầu. 

nha 5E (Bị Chỗ nha-môn nhiều việc. 
nhiễu — ‡§ Lôi thôi lộn xộn ~ Làm rẫy. 
pháp — %2 Pháp luật tổa-toái, phiển- 
phức. 

phí- Eï Phí-tốn vô ích. 

phúc — ‡l. Rắc rối lộn xôn. 


Phiên sương-— Tả Sương sa nhiều. 


tạp %3 f#É Lận xôn. 

zế— § Lộn xộn vụn vặt. 

thịnh — Rš Rậm rạp tốt tươi — Đông đúc 
thịnh-vượng — Neh. Phiển vinh. 

thực — ñã_ Nấy nồra nhiều. 

tiên— ## Rậm rạp tốt đẹp. 

tỏa T8 E8 Nch. Phiểntế. 

tảo triết học - I8 #† Z8 (Triết) Thứ triết- 
học thịnh-hành ở Âu-châu đời Trung«ổ, 


' 


PHIẾN 


cố chứng-minh chân-lý của giáo Cơ-đốc 
để bảo-hộ cho giáo-nghĩa, nghị luận rất 
là lộn xn vụn vặt (philosophie 
scholastique). 

toái — ÿ£. Nch. Phiểnế. 

%# ÿ ÁNch. Phiểntức. 

tức —  Nây nổ ra nhiều — ch. Phiển- 
thực. 

tưởng S— R8 Tư-tưởng phiển-tạp. 

oăn f§ % Văn-chương phiển phức, quá 
đài. 

oinh 5# Rậm rạp tốt tươi. 

xương —- Eã Nch. Phiển-thịnh. 


PHIẾN ' Một tấm mồng gọi là phiến ~ 


Phiến hoặc ~ 


Một mảnh, một nữa. 

Cánh cửa — Cái quạt — Quạt cho mắt 
~—Nch. #§ Cũng viết là lỗ ° 

‡§_ Uửa bừng - Xui dục. 

biển — #8 Xui dục sinh ra biếnoạn. 
Nch. Phiến-loạn. 

chỉ _ Ƒ- #Œ. Một trương giấy nhỏ. 

điện —ïR Một nửa mặt — Riêng một bên 
(umilatéral). 

dụ B ï§ Nch. Phiến-hoặc. 

động ~ EU Xui dục làm bạo-động. 

hình — #2 Hình như cái quạt (en forme 
đéventet). 

## Lừa dối xui dục người ta 
làm một việc gì. 

loạn — §\L Xui đục làm loạn (provoquer 
une révolte). 

ma nham kỳ H Eq 3®# tò (ịa-chất) 
Thờikỳ thứ nhất trong Thái<cổ-đại 
(période du gneiss). 

mại — 1% Rất nhỏ nhoi. 


ngôn — S Lời nói chỉ một câu hoặc nửa 
câu. 
ngôn chích tự — E f§ “F Nửa câu, một 
chữ. 


ngôn chiết ngục — Sĩ 3 TẩÑ Nữa lời nói 
mà đoán định được việc kiện — Ngb. 
Chưa nói hết câu mà người ta đã tín- 
phục. 


PHỆT PHIÊU 


phương — 7 Riêng một bên — Nch. Phiến 
điện. : 
thiện - # Cái hay cấi tết chút đỉnh. 
thời — # - Một lát = Thời-gian rất ngắn. 
trường - Ã Cái hay cái giỏi chút đỉnh. 

_ | INch. Phiến-ngôn. 
uền trí lục — % ã f$% Quyển sách 
tríchlục từng bài ngắn trong vắn- 
chương của các nhà văn-sĩ (morceaux 
cholsi8). 
oụ khế-uớc — 15 %3 #3 (Pháp) Cái khế- 
ước chỉ buộc riêng một bên (acte 
unilatéral). 


PHIỆT ƒ€ Cái bè nứa, bè tre. 


#j _Xch. Phiệt-duyệt. 

& Caày đất lên. 

duyệt Rd BRẦ Ngày xưa, viết công trạng 
của người công- -thần treo ở cửa, ở phía tả 
gọi là phiệt, ở phía hữu gọi là duyệt - 
Ngb. Thế-gia đại-tộc. 


PHIÊU #  Xech. Phiêu-nhiên. 


# Gió cuốn - Gió thổi. 

‡# Trôi nổi lênh đênh — Nch. đã. 
;# Một thứ binh-+khí, hình như cái mâu. 
3| Cái chuông lð, không to không nhỏ - 
Xch. Phiếu. ' 
#§ Bong-bóng cá. 
E§ Lấy tay ngoắt vảy — Ấch. Phiếu. 
bạc - E# ¡ñ Trôi dạt không định — Nay 
đây mai đó, không định ở chỗ nào. 
dao- ‡& Gió thối lung lay. 
đật— 3# Siêu thoát ra ngoài trần-tục. 
điêu — f#› Tiếng trong mà đài, gọi là 
phiêu-diêu. 
dương - ‡8 Bị gió thối cất lên. 
đãng - ï8 Bị sóng gó trôi giạt. 
lục— š# Nch. Phiêu-nh. 
linh - 5% Lá cây bị gió ]ay rụng — Ngb. 
Thân-thế không may, bị nhiều nỗi vất 
và. 

— ÿ# Bị gió đập sóng đổi — Ngb. 
Không tự-chủ được - Nay đây mai đó. 
ngụ —  Ở trọ nơi đất khách. 


PHÊU PHIẾU PHÒ 


“ nhiên #4 Cách cử động nhẹ nhàng 
lanh le. 

= nhiên xuất trần - ‡#X tH RẾ Thoát ra 
ngoài trần-tục một cách nhẹ nhàng. 

“ phiếm - ‡Z Đi thuyền, lênh-đênh trên 
mặt nước. 

- phiêu — R8 Củ-động khinh-xuất, không 
cẩn-thận — Dáng bay cao. 

“ phong — Gió cuốn - (vent 
tourbillonnant). 

Phiêu phù - # Trôi giạt theo gió sóng. 

“ đán— BW Bay tan tácra. 

PHIẾU #% Cái tiêu-để - Chứng-khoán - 
X%Xch. Phiêu. 

“ ÿ GiặLrủa. 

“ i Đánh- Rụng xuống. 

“ E# Ngựa sắc vàng trắng. 

- # Khinhbạc— Đi chơi gái 

= Z#| Ăn cướp - Gấp gáp — Nhẹ nhàng — 
Xch. Phiêu. 

“ bạch ‡# 1 Giặt vải rồi phơi cho trắng 
ra (blanchir). Ta thường nói phiếu lụa 
cho trắng. 

“ bạch phấn — Œ #2 Thứ phấn đo vôi và 
tục-khí chế thành, dùng để làm cho vải 
trắng ra (chlorure de chaux). 

= chỉ 55 #{ Tức là chỉ-tệ = Bạc giấy. 

¬ cứ_— ‡# Cái giấy cầm để làm chứng cứ 
(acte). 

^ mơi †E § Quả mai chín rụng — Ngb. 
'Thời kỳ con gái xuất giá đã muộn. 

^ mẫu ƒ T (Cố) Bà lão giặt vải Khi 
Hàn-Tín còn hàn-vi phải đi câu, một 
hôm đói bụng, gặp bà lão giặt vải cho ăn 
một bát cơm, sau TÝn làm 'Tế-tướng, đem 
nghìn lượng vàng để tạ ơn. 

— qui 5 ấfí Cái hộp bổ phiếu trong khi 
tuyển-cử (urne). 

PHÒ ‡+ Xch. Phù. 

^ Ki Ngựa kéo xe đi hầu vua — Nch. Phụ. 

— mã Bý E5 Người lấy con gái vua, chẳng 
công-chúa. 

Phò mã đô úy — EB #š Ø† Chức quan võ 
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xưa, hàm tòng tam phẩm, xem các xe đi 
hầu vua khi vua ra ngoài. 


PHÓ {8# Giúp giàm — Phụ với - Thây đạy. 


{‡ Cấp cho — Trao cho. 
š}. Cáo tang. 


-EJ Bực thứ - Giúp đỡ - Xứng với - Đồ 


trang sức trên đầu. 

&hk Đi đến —Nch. äk s 

ấm {} EỊI Giao bản sách cho nhà in để 
1m. 

bản BỊ| % Bản sao lại các văn kiện thư 
tín, trái với chính-bản (dupHcata). 

bảng — # Ngoài những người thi đình 
đậu chính-bảng, như tiến-si, hoàng-giáp, 
những người được lấy thêm gọi là phó- 
bảng. 

cáo šk # Báo việc tang và bày tô tình- 
hình người chết cho kẻ khác biết. 

cận {§ 1£ Nch. Phụ cận. 

chỉ lau thầy {‡ 2, ï§ 7k Cho nước chảy 
XUÔI. 

chỉ nhất tiếu —- Z — 3# Cấp cho một 
tiếng cười - Ngb. Không cần để ý đến. 
chiến kh lỆ Nch. Phó địch. 

chư bính đỉnh {† §ã  TĐốt cháy. 
Xch. Bính-đinh. 

đề đế: EI| ‡§ ‡# Chức quan võ xưa, hàm 
tòng-nhị-phẩm. 

địch £t it. Ra đánh giặc. 

đông/sử BỊ #R fl s2 Chức quan văn, 
hàm tồng nhị-phẩm. 

hội # @ Đến dự hội (aler à une 
réunion). 


Phó-hội.trưởng BI  EZ Người đại biểu 


cho hội-trưởng (vice-présidenf). 
lãnh-binh — #Bx Chức quan võ, hàm 
tòng-tam-phẩm, xem bình lính ở các 
tỉnh. 

lý - E3 Người giúp việc cho lý-trưởng 
(ađjoiïnt du malre). 

mẫu — R} Vú nuôi (nourrice). 

nạn £È R£ Lăn lộn trong vòng hoạn nạn 
để cứu nước. 


PHÔ PHỌC PHONG 


nghiệp BỊ 3 Nghềmnghiệp phụ thuộc, 


làm thêm ở ngoài chủ-nghiệp. 


' ngự y — fH #ể Chức quan văn ở đưới chức 


Ngự-y, hàm tòng-ngũ-phẩm. 


- nhiệm #h {£ Đến nhận chức nhiệm mà 


làm việc quan - Nch. Đáo nhiệm. 

quản cơ BỊ f 3ƒ Chức quan võ, hàm 
tồng-tứ-phẩm, ở dưới chức quản<cd. 

sản phẩm — ïE íù (Công) Những vật- 
phẩm phụ thuộc theo với vật-phẩm chủ- 
sản mà sinh ra (sousproduits). 

sứ — (& Chức quan ở dưới chức Đại-sứ, 
hoặc Công-sứ. 

thác †† št Giao gởi cho (conBer). 
thang đạo hỏa &h #8 fã X Đì trong 
nước nóng, đạp trên lửa bừng — Ngb. 
Không tránh nguy-hiểm. 

thủ BỊ # Người giúp việc (aide). 

thự — # (Chính) Quan Tổng thống đã ký 
tên ở các pháp-luật và mệnh-lệnh rồi, lại 
phải có một viên Bộ-trưởng ký tên theo 
vào, thế gọi là phó-thự (contre-signer). 
tịch &k ƒ& Đi dựyến. 


Phó-Tổng-thống 8l f@ tú (Chính) Người 


thay mặt cho quan Tổng-thống một nước 
Cộng hòa (Vice Đrésident de la 
R<publique). 

zờ — Ji (Văn) Chữ dùng để bạnchế 
những thứ chữ khác với danh-từ và đại- 
danh-từ, cũng gọi là trạng-từ (adverbe). 
tướng — ## Chức quan võ ở dưới chức 
tướng-quân. 

tượng — Ấx Gái hiện-tượng theo cái hiện- 
tượng chính mà sinh ra (épiphénomène). 


PHỌC 8 Xch Phược. . 
PHONG 3 Dáng sắc đẹp tốt. 


fấ( Gió - Phong-tục — Thói ~ Lời ca-dao. 
7X Bệnh phong, bệnh điên cuông. 

l§\ Cây bàng. 

‡>‡ Vua đem đất đai và tước lộc cho bầy 
tôi, gợi là phong — Cương giới — Giàu có — 
Đóng kín lại. Vd. niêm-phong. 

‡{ Một thứ rau. 
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 Chôm núi. 

> Nch. t © 

t# Con ong. 

‡## Ngọn lửa để ra hiệu cho nhau. 
‡#$  Mũinhọn. 


4w Đây — Thịnh - Được mùa. 


òa TH ỷY Gió sóng — Ngh. Việc bất 
thường mà người ta gặp phải. 

bá_— {l Thần làm gió. 

bái †} ## Vua phong tước quan cho. 

bệ  iẪl EE Nch. Phong thần. 


Phong bình lãng tịnh FÀ *Ÿ 3# Gió đã 


yên, sóng đã lặng — Ngb. Thời cuộc đã 
trở lại bình-an. 

cách — †# Phong -thái và cách-diệu. 

can S— #@ Để gió thổi cho khô. 

cảng #‡ÿ# (Quân) Lấy bình lực mà 
phongtổa hảicảng của nước địch 
(bloquer un porÙ). 

cảnh l4 4 Cảnh tượng tự nhiên ở trước 
mắt. Cũng gọi là cảnh-vật. 

câm —%# Thứ đồ nhạc của Tây hình như 
cái tủ, trong có nhiều ống sáo (orgue de 
barbarie). 

chúc — J§ Đèn đuốc ở trước gió — Nch. 
Phong-đăng. 

cốt — “8 Tiết-tháo của người. 

đao — $& Lời ca-dao trong dân-gian, xem 
đó có thể biết được phong-tục tốt xấu của 
một dân-tộc ở trong lịch-sử- 

doanh !8 ï§ Có tiên lúa nhiều - Năm 
được mùa (abondanee). 

dụ —@ Giàu có thừa thải (abondance). 
đăng— # Được mùa (abondance). 

đăng ï& l# Đèn ra gió - Ngb. Cái sinh- 
mệnh không vững như ngọn đèn trước 
gió. 

điên TR Wậ (Y) Bệnh cuồng. 

điều uũ thuận. JR\ 3 R8 lR Gió hòa mưa 
thuận — Năm được mùa — Đời thái-bình. 
điệu — E8 Cách-điệu của lời nói và câu 
văn. 

đệ - Ƒ£ Dung-mạo và thái-độ. 
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giáo - #u Phong-tục và giáo-hóa. 
hành - {j7 Lưuhành rất mau như gió 
thối. 


Phong hành thảo yến - {3 Tế fE Gió thổi 


thì cổ đều rạt ra cả, ý nói người có đức đã 
cảm-hóa đân chúng. 

hiển — T?#§ Phong-hóa và pháp-độ. 

hóa — {, Phong tục và giáo-hóa. 

hóa suy đổi - {L 3 #ã_ Phong tục giáo- 
hóa hư hỏng (décadenee des mceurs). 

hỏa t§ zx Ngọn lửa của nhà bình làm 
hiệu cho nhau (signal đe feu). 

hội JẢ @ Nch. Phong vận. 

hông — #[ Cái quầng đồ ở xung quanh 
mặt trăng, người ta cho nó là cái triệu có 
gió to. 

y tức thực 3 # £ Ấm mặc no ăn = 
Giàn có. 

yêu #& ƒ# Lung nhỏ như lưng ong. 

khí IỊ 4, Hơi gió - Phong-thổ và khí- 
hậu — Nch. Phong-tục, Phong-độ. 

khỏi 9 í@ Nổi lên từng bẩy như ong. 
biến  ‡† ï£ (Sừ) Chế-độ phong-tước và 
kiến-địa: nhà vua phong tước cho chư- 
hấn và cắt đất cho mà quản-lãnh, đại- 
khái chia làm năm bực là: Công, Hầu, 
Bá, Tủ, Nam. Ở Âu-châu, về đời Trung- 
cổ, ở Trung-hoa về đời Tần, chế độ ấy 
thịnh-hành lắm (féodalité). 

lan Jñ\ TẾ (Thực) Loài cây nhỏ, ký-ginh ở 
các thân cây trong rừng, lá như lá lan, 
hoa trắng (orchidées). 

lạp t§ t§_ Sáp ong (cne đabeille). 

lôi [L #§ Gió và sấm — Ngb. Ra oai đữ 
tớn. 

lợi ## #I Binh-khí nhọn sắc. 


Phong lực biểu TR 71 # Cái đồ dùng để 


đo tốc-độ của gió. 

lương — šš_ Gió mát mẻ. 

ha: — ÿ# Cái đức tốt như ngọn gió chỗ 
này bay đến chỗ khác, như đồng nước nơi 
nọ chây đến nơi kia. Cũng như chữ Lưu- 
phong đư-vận — Dáng dấp và thái độ 


PHONG 


cũng gợi là phong-lưu — Phẩm-cách của 
người — Cái tỉnh-thần riêng — Ngày nay 
thưởng gọi người hay chơi bời đ thỏa là 
phong-lưu. 

“ móng Ÿ# 2 Cái mũi đao nhọn (poimte 
acéróe). 

^ mạo JấL #í Phong-thái và dung-mạo. 

“ một tš 4 Mật ong (ml). 

“ mộ ‡ị # Đấp đất lên mổ. 

“ mộc [#4  Nch. Phong thụ. 

— môi hoa — FẸ 7È (Thực) Thứ hoa nhờ sức 
gió mà truyền phấn hoa đực cho hoa cái 
để kết quả. 

~ môi điệp sứ t# tý tệ {E Ong bướm làm 
mối lái cho hoa - Ngb. Kê đem đường 
cho trai gái gặp nhau (marquereau). 

“ nấm # {2 Nch. Phong-đăng. 

= nghỉ J4 #6 Nch Phong-thái. 

“ nghị t## t§ Ong và kiến, người ta 
thường đùng để ví lòng trung-quân. 

“ nguyệt TR. H Gió và trăng = Thú tiêu- 
khiển. 

~ nhã — ÿÉ Trong kinh Thi có thiên Quốc- 
phong, thiên Đại-nhã và thiên Tiểu-nhã, 
họp lại gọi là phong-nhã. Sau nhân đó 
người ta gọi những việc văn<chương là 
phong-nhã. 

Phong nhân — A_ Tức là thi-nhân. 

“ nhân uiện RA, Ez Nhà nuôi người điên 
(asile đahénés). 

“ nhuệ ‡§ #3 Nhọn và sắc (efilé et 
tranchant). 

^ niên ` Năm được mùa, được nhiều 
lại (année đabondance). 

¬ phi #ị3E Rau phong và rau phỉ. Kinh 
Thi có câu: “Thái phong thái phí, vô đi 
hạ thể” ý nói đừng nên thấy cái rễ rau 
phong rau phỉ không tốt mà bỏ luôn cả 
cọng nó đi. Phàm việc gì mà có một phần 
khả thủ được, đểu gọi là phong-phỉ — 
Rau phong rau phỉ là thứ rau nhà nghèo 
ăn, nên người ta thường ví người hèn-hạ 
là phong-phỉ. Xch. Phi-phong. 


Phong thái 
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phú #É Giàu có, đầy đủ, đổi đào 
(riche, fécond). 

quang _ï 3 Cảnh-tượng, phong-cảnh — 
Vinh-điệu - Phẩm-cách. 

quân ‡j‡ #8 Vua chư-hầu chịu thiên-tử 
phong-tước. 

sơ lấ\( #? (Y) Bệnh lên sưởi (rougeôle). 
sốc ~ @ Khí trời - Nhan-sắc của người. 
suy ! #4 Nch. Thịnh suy. 

sương I #ã Gió và sương — Năm tháng 
đổi thay — Trải gian-nan khó nhọc. 

tà --#É (Y) Những khí thấp nhiệt ở ngoài 
nhiễm vào người làm sinh bệnh. 

tao — §§ Thiên Quốc-phong trong kinh 
Thi và bài Ly-tao của Khuất-Nguyên — 
Ngb. Văn nhã đẹp đề. 

tặng #† f8 Vì con chán làm quan to, mà 
cha ông được vua phong quan-tước cho. 
. # Dáng dấp hình dung 
của người hiền. 

thái + 2 Dáng dấp đẹp tốt. 

thanh Jấ( ## Tìn-tức — Nch. Phong-hóa. 
thanh hạc lệ - ## £§ 1 Tiếng gió 
thổi, tiếng hạc kêu. Khi mình có điều 
nghỉ trong lòng thì nghe tiếng gì cũng 
sợ, ví như khi đánh thua trận, nghe gió 
thổi hạc kêu mà chết là quân giặc đuổi 
theo. 

tháo Jñ( ‡# Nch. Tiết-tháo. 

thân — ï. Phong-thái và thần-sắc. 


thần 14 & Chỗ vua ở, có trồng cây bàng. 


= Triểu-đình (đời Hán trong cung điện 
trồng nhiều cây bàng). 

thấp — ‡§ (V) Vì cảm phải phong-hàn và 
thấp-khí mà sinh bệnh đau khớp xương 
(rhumatisme). 

thê ấm tử ‡† #3 R T7 Vợ được phong 
tước, con được tập ấm. Chê người chỉ lo 
về việc phú-quí trong gia đình mà 
không nghĩ gì đến việc nhân-quần xã- 
hội. 

thể IH + Phong-tục và thốnghi của 
một địa-phương - Khíhậu một nơi 
(climat). 
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thụ - liị Cây gió lay — Ngb. Cha mẹ già 
suy, muốn phụng dưỡng mà không kịp. 
%ch. Thụ dục tịnh. 

thú — Ru Ý-vị thanh nhã (charme, grâce). 
thây — 2k Nghề xem đất tốt xấu để cất 


- mộ. Tục gọi người xem đất để cất mộ là 


phong-thủy-sư. 
thượng — ú Cái phong-tục thông-hành ở 
trong xã-hội. 


Phong tiết — §ñ Phong-thái và khítiết. 


Ngb. Phong-tháo. 

tín — {3 Thời-kỳ và phương hướng của 
gió. 

tín khí — {4 8# (L6) Cái đỗ dùng để chỉ 


hướng gió (anémoscope). 

tín tử — {3 7 (Thực) Thứ cây đống cây 
huệ (hyacimthe). 

tình — i8 Ýxi. 


tỏa ‡‡ #R Phong là bọc lại, tỏa là khóa 
lại = Bao kín không cho lọt ra ngoài. 
tranh , 3š Con diều giấy (cerfvolant). 
trần ~ f8 Gió và bụi ~ Ngb. Gió thổi bụi 
bay — Đi dường hay bị gió bụi, nên 
thường gọi phong-trần là nỗi khó nhọc đi 
đường - Cảnh tượng loạn lạc - Tình- 
cảnh gian khổ, nay đây mai đó. 

trì điện xiết — §h f8 §u Gió chạy chớp 
đăng — Ngb. Mau lắm. 

triểu — ‡# Gió và nước triểu - Ngb. 
Phàm việc gì làm ổn ào lay động một 
thời, như gió thối, như nước dâng, gọi là 
phong-triểu. 

trữ t† R7 Cất kín đi. 

wz %# T§ Họp lại nhiều như ong. 

tác W8 ft Giàu có đẩy đủ. 

tực J4 Í@ Thói quen trên xã-hội 
(coutumes). 

hz— 33 Dáng đấp xinh đẹp. Cũng viết 
là È#° 

tước ‡š‡ 8$ Vua ban quan tước cho. 

uăn lã\ Rñ. Nch Truyển-văn. 

uân — ## Gió và mây, vd. Chỗ đất cao xa 
~ Biến hóa không thường — Gặp thời, ví 
như rồng được mây, cọp được gió. 


PHONG PHÒNG 


Phong uận — #8 Tức là lưu-phong dư-vận — 


Xch. Phong lưu - Dáng dấp xinh đẹp 
cũng gọi là phong-vận. 

uận — š#_ Phong là gió thổi nơi này đến 
nơi khác, vận là vũ-trụ xoay vần. Phong- 
vận tức là thời thế xoay vần. 

uột — #j Nch. Phong cảnh. 

U‡— Ý.vị sâu xa. 

uữ biểu — RS 3E (Lý) Cái đô dùng để xem 
khí trời và tình hình mưa gió. Cũng gọi 
là khí-áp-kế (baromètre). 

uương ‡j + Thiên tử phong cho vua 
nước chưhầu gọi là phong vương 
(nvestiture). 

bương %3 + Con ong chúa (reine des 
abeilles). 

xơ TR 8 Cái máy quạt lúa của nhà 
nông. ˆ 


xan lộ túc - #% TE 1ã Ăn gió nằm sương 


= Nỗi đi đường giankhổ. › 
xuất #‡& tì Lận xộn như ong trong tổ 
bay ra. 


PHÒNG Ƒ§ Gian nhà — Một chỉ trong họ 


— Từng ngăn, từng phần — Tên một. vị 
sao trong nhị thập bát tú. 

£§ Bờ đề- Giữ gìn. 

b — Xch. Phường. 

bị Eĩ it Ngừa hờ trước (prévor) 

chỉ — L Ngăn giữ lại, không chơ tiến lên 
(arrêter, cesser). 

chỉ thụ nhậm — + 5 EE Ngăn giữ 
không cho có thai (anticonceptionnel). 
chỉ ƑFÐ + Chủ nhà cho thuê, 
(propriétaire đune maison). 


Phòng dịch j ƒ$ Ngừa trước để tránh 


ôn-dịch (prophylaxie des épiđémies). 

hại trị an tJ #5 ïä % ÁNch. Phường hại 
trị an. 

hỏa bế Eh ›k #g Thứ vải vào lửa không 
cháy (tissu ininlammabke). 

hủ tệ — E§ El Thứ thuốc giết chết vi- 
khuẩn để giữ cho vật khỏi nát thốt. 

ý như thành — ® bú t§. Giữ lòng dục 
riêng của mình như giữ một cái thành. 
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khẩu — L1 Giữ miệng — Áp chế đư-luận. 
ngự —f#?ˆ. Ngăn ngừa và chống cự 
(défendre). 

ngự lực — #8 }j Sức ngăn ngừa và 
chốngcw của quân đội hoặc quân-hạm 
(force de đéfense). 


"ngự quyền — 3 iẾ (Pháp) Quyển của 


người ta có thể dùng vô luận sức gì, để 
chống-cự lại, khi gặp người xâm-hại đến 
tài-sản tính-mệnh của mình (droit de 
đéfense). 

nhàn — RR Ngăn ngừa — Nch. Phòng bị. 
ấ ƒ#E Nhà cửa làm để ở hoặc cho 
thuê. 

sự — TR Việc trong buồng, tức tính-giao 
của trai gái, vợ chồng. 

thành E bấ Giữ-gìn thành-trì hoặc giữ- 
gìn việc trị-an trong thành-phố (garder 
une ville). 

thủ — “ƒ Giữ-gìn (garder). 

thủ úy — 5£ Rị Chức quan võ xưa, hàm 
chánh-ngũ-phẩm. 

thủy chỉ — 7k §€ Thứ giấy vào nước 
không thấm, dùng để bọc đồ đạc cho khỏi 
ẩm. 


Phòng tiên Ƒ§ $3 Tiên thuê nhà trọ 


(đoyer). 

trung thuột — th { Thuật giao-cấu ở 
trong buồng, tức là việc tính giao của 
trai gái, 

uệ quyên ÿÚ f8 TẾ (Pháp) Cái quyềnợi 
của mình dùng để giữgìn thân mình, 
khi mình bị xâm-hại một cách không 
chính-đáng (droit de défense). 

xú tệ — §. fủ (Y) Thứ thuốc giữ cho khỏi 
mùi thối. 


PHÓNG  Buông thả ra - Đặt lên ~ Mở 


ra — Đuổi bỏ đi - Đến — Phát ra — Xch. 
“is 

đ. Bất chước. Cũng đọc là phỏng. 

3ÿ Xch. Phóng. 

ca  #r Phát lớn tiếng hát lên. 

chẩn — fEF Đem tiên của mà cho người 
cùng khổ. 
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đẹ - †&§ Cho đi lại ban đêm. "Trái với chữ 
cấm-dạ. 


-_ đương — l£ Thả thuyền ra biển (ancer 


un navire). 


' đợi ®& Làm cho to ra (agrandir). 

` đảm — ff§ To gan, không sợ. 

- đản — #. Phóng túng hay nói tầm bạy. 

` đăng — ï§ Không giữ qui-tắc hoặc lễ-tiết 


(ibre, débauché). 

đạt - ‡# Không chịu bó buộc, chỉ theo ý 
mình. 

đề đưo - f8 7] Thả bỏ cái đao hàng thịt 
— Ngb. Đối ác làm thiện. 

hạ — TK Ném xuống dưới - Thả xuống 
eter en bas). 

hiệu ft #4 Bắt chước Gmiter). 


Phóng hỏa lí ¿4 Thả lủa cho chấy 


(brôler, incendier). 

hoài — tế Mặc ý — Nch. Phóng tâm. 

học — #& Bãi học, họctrò về (ñn de 
classe). 

bhí— 3# Bộ đi (abandonner). 

khoáng — ff§_Nch. Phóng đạt. 

lãng — ÿ& \Nch. Phóng-đãng. 

lãnh tiễn - \§ #ï Thả tên bắn chùng ~ 
Ngh. Thầm mưu hại người. 

ngôn — Lời nói càn không có qui-tác. 
nhân — Á_ Người phóng-đạt ở nơi sơn đã 
= Người ở ẩn. 

nhiệm ~ {E ĐỂ mặc tự nhiên, không có 
gì can-thiệp đến (laisser faire, laisser 
aller). 

nhiệm tự nhiên — (E E4 #4 Phó mặc cho 
tự nhiên. 

pháo — ï Bắn súng ra (bombarder). 
sinh — % Bắt được cm thú đem thả 
sống ra. Cách nhà Phật hay làm để lấy 
phúc. 

tài hóa thu nhân tâm — Wị fX CÁ sù 
Bỏ tiền của ra để mua lấy lòng người. 
tôm — :Ùa Không lo nghĩ, cứ an-dật. tự- 
nhiên — Cái lòng phóng đãng, khó chú- 
trọng về một. việc gì. 


PHONG PHONG FHiO 


thí— J#. Địt, đánh rắm (péker). 


thch —- {#Buông thả ra (Hhếrer, 
émanciper). 


thủ — 3% Thả tay = Không kiêng nể gì. 
trái {R_ Cho vay nợ (prêter). 
trục - #2: Đuổi ra ngoài (chasser, bannir). 


Phóng túng - tít Buông thả không bó buộc 


~ Tính lung lăng. 
tứ — E‡ Buông thả cho tự-do ~ Tính-tình 
phóng đãng không gìữ lễ phép 


(mpuđent, libertin). 

uiên šB EB. Xch. Phỏng-viên. 

xạ tính _#U 8† 1£ (Lý) Các chất điện-lôi 
có tính bắn tia sáng ra, có bốn thứ: 1) có 
thể thấu qua tấm kim-thuộc, 2) có thể 
khiến kính ảnh ăn sáng ở trong phòng 
tối, 3) có thể phát sinh lân-quang ở các 
vật tiếp gần, 4) đi qua một. khí-thể nào có 
thể làm cho đẫn điện (radiance). 


PHỎNG šÿ Mưu — Tự mình hồi thăm — 


Tìm - Dò xét. 

{z Bắt chước - Cũng viết là [ft hay ##— 
Xch. Phưởng. 

f Bắt chước. 

biện {2 3# Chiếu theo kiểu mà làm việc. 
cầu šÿ 5& Hỏi thăm mà tìm (demander 
et chercher). 

chất — Tấ. Nch. Phỏng vấn (demander). 
chiếu {ÿ 08 Chiếu theo kiểu mà làm 
(faire đaprès modèle). 

cổ— + Bắt chước đồi xưa. 

cổ šJ dq Tìm tòi cổ-tích. 

hữu — 74 Hồi thăm tìm bạn. 

nã_— #@ Dò thăm mà bắt. 

sét - # Hỏi thăm và xem xết (examimer), 
sự— T#. Hỏi thăm việc hằng ngày. 

sử {q (# Ví khiến Nch. Dả-sử. 

tạo {J š8 Theo kiểu mà làm Gmitation). 
uốn 5 [BỊ Hỏi thăm. 


Phông uiên — 8 Người của báo-quần phái 


đi các nơi để đò thăm tìn tức reporter). 


PHÔ ‡? Bàyra- Xch. Phố. 


trần - W§ Đày ra. 


PHỐ PHỔ 


x trương — 1K Bày ra để trang hoàng bề 
ngoài. 

~_ trương dương lệ —1E 33 ïấ Hết sức trau 
đổi khen ngợi. 

PHỔ ## Chỗ bán hàng - Chiếu nằm — 
Nhà trạm. 

“= ậ§ Nch ðổ s 

“ [8i Vườn hoặc chỗ trồng cây —N gười làm 
vườn — Trường sở — Cũng đọc là bể. 

“  Bồnước. 

= bỏo $ í# (Thương) Cái chứng-thư của 
người mở cửa hàng buôn-bán, do quan- 
sảnh phát cho. 

“ đệ- ï# Do nhà trạm truyền đạt đi. 

PHỔ # Rộng- Khấp. 

=_ §‡ Quyển sách hoặc sổ biên chép có thứ- 
tự — Cái biểu-biên bài ca bài nhạc. 

- ÿ⁄# Lớn- Khấp chung cả—Nch. # s 

= bác 3t l§ Rộng khắp. 

~ biến— {§ Khắp cả. 

= biếu dân-chủ chủ-nghĩa — {@ E + 3 
& (Chính Thứ dânchủ chủ-nghia 
chung cho tất cả mọi người (đémocratie 
générale), cũng như đại-đông chủ: 

Phổ biến luận - {§. §ã Thường thường 
phổ-biến-luận là cái nghị luận không 
trọng đặc biệt mà trọng phổ- thông, 
không trọng cá-thể mà trọng toàn- thể ~ 
(Triết Về triết-học thì phổ-biếnluận 
chủ-trương rằng cái thực-tại chân-chính 
là cái thực-tại vĩnhviễn phổ-biến 
(universalisme). 

“ cộp— 4 Thông hành khắp cả. 

= cập giáo dục — 1 #L 8 (Giáo) Giáo-dục 
sơ-đẳng mà toàn-thể quốc-dân đều được 
hưởng chịu (instruction, élémentaire). 

=_ độ— [£ (Phật) Tế-độ khắp cả mọi người. 

= độ chúng sinh — FE # # (Phật) Tế độ 
cho khắp cả chúng-einh. 

“ hệ ## 4 Hệ thống của các đời trong 
một. n= ¡(24a@xIogl). 

= lố-sĩ # + (Địa) Một nước trong 
lHênbang Đức-ýchí nhân khẩu 
38.120.173 người (1925) (Prusse). 
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PHỔ PHỐC PHÔI 


“Pháp chiến tranh - ở: ÿW %t (Sử) Năm 
1870 Phổ-lỗ-gi với Pháp-lan-tây đánh 
nhau, quân Phổ tiến vây thành Ba-lê. 
Kết quả thành cuộc hòa-ước năm 1871, 
Pháp phải cắt hai đất Alsace Lorraine 
cho Phổ (guerre prusso-franeaise). 

‡; Khắp cả. 

= thí— ]j6 Làm ơn cho khắp mọi người. 

~ thiên ;8 % Khắp trời - Khắp thiên-hạ. 

“ thông 3 3ð Thông thường, chung cho 
phần đông, trái với chuyên-môn, và đặc- 
biệt (général). 

Phổ-thông giáo-dục 3ã. #U 8 Tríthức 
kỹ-năng phàm người ta ai cũng có, gọi 
là phổ-thông giáo dục 
générale). 

= thông sắc lệnh — Xã #h 4 (Chính) Sắc- 
lệnh của Tổngthống quidịnh về việc 
chung (décret général), trái với cá-nhân 
sắc-lệnh. 

~ thông tuyển cử -šã. ï#  !R (Chính) Chế- 
độ tuyển-cử không kể tài-sản, học-thức 
hoặc điểu- kiện khác, phàm nhân-dân 
thành niên đểu nhấtluận có quyển 
tuyển-cử cả (suffrage universel). 

PHỐC ÿ# Cái da mỏng ô chân vịt chân 

ngỗng. 

4t Ngã xuống. 

‡‡ Đánh khẽ. Nch. ‡# - Cái gậy vuông. 

Bk Nch. ‡k-— Đánh — Cái gậy - Phủi 

quét — Cái đồ dùng để đập phủi. 

lạc ‡# f4 Đánh rơi xuống tan tác. 

= phạt — 8ñ (Pháp) Hình phạt đánh rơi 
(peine du bâton). 

PHÔI E£ Đàn bà có mang được một tháng 
— Cái đề mới làm phác ra, chưa thành — 
Cái mầm cây mới trong hạt mọc ra. 

^ t£_ Cái đồ đất chưa nung. 

“ Rữ. Rượu, chưa lọc, còn dục. 

= bèn f£t §# (Sinh) Cái điểm trắng ở trong 
lòng đồ trứng, khi trứng bị ấp thì điểm 
ấy lớn đân mà thành con chim con 
(germe). 


^_ phiếm — 


(éducation 


PHỐ PHỒN PHÙ 


châu — #§ (Thực) Cái hạt nhỏ ở trong tử- 
phòng của cái hoa chưa thành quả 
(ovules). 


đựng — ZÈ ó thai. 


Phối thai — fB Phôi là chúa được một 


tháng, thai là chửa được ba tháng 
(embryon, fetus) — Nẹb. Cái mầm mới 
sinh ra. 


PHỐI R£ Sánh đôi - Đày người có tội đi 


nợi xa. 

cách — ‡& Cái cách-thức theo tội nặng 
nhẹ mà phát phối đi xa hoặc gần. 

đương - 34 Cha ra cho tương-đương. 
hợp - Ê Họp với nhau. 

hung — SE Nói về các vong-linh con cháu 
cùng hưởng lễ-vật với thủy-tổ trong ngày 
hợp-tế. 

ngẫu — {E Vợ chẳng sánh đôi (mariage). 
quân — T8 Người phạm tội bị đày ra nơi 
biên-cảnh để sung-quân. 

sắc — , Xen lộn nhiều sắc lại với nhau 
(marier les couleuys). 


PHỒN # Cổ tất - Nhiều — Nch. Phiên 


# i# — Cũng đọc là phiền. 

tý Tên đết ở nước Tàu. 

diễ„n # (tị Nch. Phiển-diễn. 
hoa — š& \Nch. Phiển-hoa. 
mậu — T& Nch Phiển-mậu. 
thịnh — Kặ Nch. Phiển-thịnh. 
thứ — RE Đông đúc. 

thực — RR Nch Phiển thực. 
tức— 3 Nch. Phiểntức. 
xương — E, \ch. Phiển-xương. 


PHU #$+ Cáiriu. 


#* Vạt áo trước. 
#X' Sống chân ~ Ngồi xếp bằng. 


Phu Ví Sống chân ~ Bọc con của cái hoa, 


trong có hột để sinh-thực. Nch. †Íƒ s 

‡‡ Bọc con của cái hoa, trong có hột để 
sinh-thực — Kết gỗ thành bè. 

#£ Cái lớp da mồng ở trong ruột cây sẬy, 
tước ra đùng làm lưỡi gà của ống sáo 
được — \ch. „e 


585 


PHU 


+% Người đàn ông đã thành-nhân gọi là 
phu. 

RR Lóp đa dính với thịt gọi là phu — Thịt 
heo, thịt lợn - Đẹp — Lớn. 

t( Bày dăng ra - Đủ - Đường đL 
 Tĩn được - Chim ấp trứng. 

#£ Chim ấp trứng —- Con sâu hoặc con cá 
trong trứng nở ra cũng gọi là phu. 

bế Et #õ Dăng bày ra = Banhành 
mệnh-lệnh ra khắp nơi. 

cáo - ‡§_Nch. Bốcáo. 

công ïR§ 7h Công to. 

dịch % {4 Người làm công cho người ta 
để kiếm ăn (coolie). 

diễn “r Qj Bày dăng va — Ứng thà qua 
loa bề ngoài. 

du — . Vui vẻ — Dư dụ. 

giáo — #4 Tuyên bố giáohóa ra cho 
nhân-dân. 

hóa — {L, Nch. Phu-giáo. 

hóa WÊ {L, Trong trứng nở ra, nói chung 
loài sâu và loài cá. 

nhân 2 A Ngày xưa gọi vợ các vua 
chưhầu là phu-nhân ~ Hiệu vua phong 
cho vợ các quan nhất-phẩm, tức là nhất- 
phẩm mệnh-phụ — Ngày nay gọi đàn-bà 
có chồng là phu-nhân. 


Phụ nhũ # $L Chìm ấp trứng (couver). 


phụ 2% t8 Chồng và vợ (épou). 

quân —- #8 Vụ gọi chồng là phu-quân. 
quí phụ uính — Ñ f8 XS Chồng làm 
quan sang thì vợ được vinh-hiển. 

sướng ?tU% Văn-nghĩa lưu-hoạt, gợi là 
phu-sướng. 

tấu — 3E Tô bày ra. 

t + !R Vợ gọi chông là phu-tế. 

thiển NR 3% Phu là mồng, ở ngoài da, 
thiển là cạn. Phàm cái gì cạn gần, chỉ có 
ở trên mặt, gọi là phu-thiển. 

thiết tụ #% Bày dăngra. 

trị — ‡ä_ Thihành chính-trị ra cho nhân- 
điên : 

tử 2 -# Tiếng tôn-xưng của học-trò gọi 
thây. 
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= xướng phụ tùy —!E t#. §R Chông xướng 
vợ theo, tức là vợ chồng hòa hảo. 
PHÙ ' @ Bắt được - Người bị bắt trong khi 


= dưỡng - f Giúp đổ và nuôi nấng. 
= động ‡⁄ #) Nch. Lưu động. 
Phù-đổng-thiên-oương ‡k TK #% + (Cổ 


` 
R. 


Phù bác-đải 


chiến tranh. 

⁄# Nổi trên mặt nước — Quá độ —- Hư- 
không. 

‡‡ Cái thể tre để làm tin - Hợp nhau ~ 
Cái bùa của nhà thuật-&ĩ. 

‡Ò Giúp đỡ - Hai cây mọc chung đều 
nhau. 

{ Cây phù-dung — Tục gọi cây trầu là 
phù. 

3: Một thứ cây loài thảo. Xch. Phù-di. 
Một thứ cây loài thảo. 

##£ Xch. Phù-du. 

# 1í 8 (Quân) Tên riêng 
để gọi hải-phòng-hạm, tức là cái bác-đài 
nổi trên mặt nước. 

bạc — 3# Phù là nổi, bạc là mỏng = Không 
gâu đày, không chắc chắn. Thường nói về 
hạng người nông + -nổi. 

bào — ‡# Bọt. nước (écume). 

biểu — 3£ Cái đỗ để đo các chất nước hòa 
lên nhau, xem thứ nào nặng nhẹ bao 
nhiêu. 

bình — jˆ Cây bèo, 

chí †# #2 Lá bùa và câu chú = 
của đạo-gia dùng để đuổi ma quï. 
danh Yệ # Tiếng trống không ~ Nch. 
Hư danh. 

dân - Người không có chức-nghiệp 
(gen 

đi. ? Ñj (Thực) Tức là cây mã-đề, hột 
nó gọi là xa-tiển, dùng làm thuốc. 

dụ ÿ# ý Đi chơi chỗ này chỗ khác. 

du ## tý (Động) Một thứ trùng nhỏ, 
đâu như đâu chuồn-chuổn mà nhỏ, hay 
bay ở gần nước, tối thì hay bay ở quanh 
bóng đèn, mau chết. lắm. 

dụng % ® (Thực) Thứ cây cao chừng 
thước rưỡi, lá to hoa đỏ, trắng, vàng. 

dự ‡# #Nch. Phù-danh. 

đực ‡k ï Giúp đỡ — Ách. Khuông-phò, 
phù-trợ. 


Bí-quyết 


Tục truyền đời Hùng-vương thứ sáu, 
nước ta có giặc Ân đến đánh, có một 
người trẻ tuổi ở làng Phù- đồng (nay 
thuộc tỉnh Bắc-ninh) đánh được giặc, rồi 
biến mất, người sau lập đển th, gọi là 
Phù-đổng-thiên-vương, tức là Đức 
Thánh Gióng. 

gia phiếm trạch # 5 b2 % Nhà cửa 
trôi nổi trên mặt nước = Ở thuyền, hoặc 
ở nhà bè. 

hiệu — §. Nông-nổi mà hay khoe khoang. 
hiệu 14 #E Dấu hiệu để ghi việc hoặc vật 
gì (signe, symbole). 

hou ÿ$ #& Màu mở bể ngoài mà ở trong 
không thực (vaniteux, pompeux). 

hợp 1 Đúng với nhau. Ngày xưa có 
tục lấy cái thẻ tre viết chữ lên trên rồi 
chẻ đôi ra, mỗi người cầm mỗi mảnh, sau 
đem hợp lại cho đúng để làm tin. 

huê †k Eš Giúp đỡ đìu đấc — Neh. Đề- 
huể. 

kê — jh, Đồ khúc gỗ để phụ đồng tiên: 
lấy một cái mâm, ‹ dựng, cát hoặc gạo, rồi 
dùng một khúc gỗ có cắm cái que nhọn, 

ấy hai người cắm, để cầu thần tiên ứng 
vào mà đo que nhọn viết chữ lên mâm. 

biêu XE ÿ§ Cầu nổi, cầu phao, dùng một 
tấm ván, hoặc dùng thuyền kết lại mà 
làm thành (pont fottant). 

lgm — 34 Quá số thường — Nch. Quá độ 
(excessif, exagéré). 


Phù lãng nhân - ` Â Người nay đây 


mai đó, không có chỗ qui-búc nhất-định. 

lỗ t£ ï& Quân bất được của bên giặc 
trong khi chiến-tranh (prisonnier đe 
gnerTe). 

lợi ÿ£ RỊ Gái lợi không chắc chấn. 

lục †# ?ă. Cáibùa của đạo-sĩ làm phép. 
h¿ ‡$ Eñ (Thực) Cây trầu không. Tục 
viếtlà % 4 


PHÙ 


nang ‡$ š§ Cái đổ dùng, hễ buộc vào 
mình người thì xuống nước không chìm, 
cứ nổi ở trên mặt. nước (flotteur bouée). 
nghị 14 Cái nghị luận không chắc 
chắn, không đủ tin được. 

nghĩa ‡k # Giúp việc nghĩa, tức là 
trượng-nghĩa — Người có nghĩa-khí. 

ngôn  ‡‡ 5 Lời nói trôi nổi không có 
cắn-cứ. 

nguy ‡* f& Giúp người trong lúc nguy- 
cấp. 

pháp 13 #3 Phép thuật của nhà đạo-sĩ, 
dùng để sai khiến quỉ-thần. 

phí # ft Phí dụng quá số thường 
(đépense exagérée). 

phiếm — ¡Z Trôi nối = Đì thuyền chỗ này 
chỗ nọ — Không chắc chắn, không thiết 
thực. 

quyết ƒ# šR Cái phép mầu của nhà đạo- 
sĩ, dùng để sai khiến quỉ-thần. 

sa È# ‡ÿ Bãi cát nổi lên ở cửa sông hoặc 
ở lòng sông (bane de sable, alluvions). 
sinh - % Cái đồi người sống gửi trong 
chếc lát (vie éphómêre). 

tá ‡†‡ !£ Giúp đố (aider). 


Phù táo ;‡ W Nông nổi và nóng nảy 


không biết nhẫn -nại. 

thạch — 2Ø Đá bọt (pierre ponce). 

thế — 1# Đồi người thay đối không định 
—Nch. Phù-sinh. 

thực ‡t †ñ. Giúp đỡ, vun trồng, cho có 
thể độc-lập được. 

tỷ j3 BẾ Thẻ và ấn của vua. 

tiêu Y‡ Eế: Cái phao thả nổi ở những nơi 
nước cạn, hoặc dưới có đá, để cho người 
đi tàu chú-ý mà tránh (bouée). 

trầm ~ ŸŸ Nổi và chìm = Tùy thời mà lên 
xuống — Ném đổ ăn xuống nước mà tế 
hà bá. 

trẻ ‡* †# Giúp đồ giữgìn (protéger). 
trợ Bi Giúp đỡ (aider). 

ft? ‡#‡ §í Lời nói trôi nổi không chắc- 
chắn. 

từu ‡+ 4ã Trầu và rượu. 
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PHÚ 
ứng T2 RE Ÿ nói mệnh trời và việc người 
ứng hợp với nhau. 
‡# x Nch. Hưxvăn. 
uân - ## Đảm mây nổi dễ tan — Ngb. 
Phú quí được đó mất. đó. 


Đến 


- pỉnh — 3ã Nch. Hư-vinh. 


tơng ‡E x Ngày xưa gợi phù-tang là 
một. thứ cây thần sản ở nơi mặt. trời mọc 
- 'Tên nước ngày xưa, ở đó có nhiền cây 
phù tang — Ngày nay gọi nước Nhật-bản 
là nước: Phù-tang. 


PHÚ # Giần có. 


#. Cheỏ trên - Xch. Phúc. 

#, Tiển thuế ~ Gấp cho - Phô bày ra - 
Một lối văn vần của Tàu và Ta. 

bẩm %8 Tý Cái tưnăng sinh ra đã sẵn 
có (đon innề). 


Phú cống — E Tiền của của nước chư-hầu 


= quí 


mỗi năm phải nộp cho nước mạnh 
(tribut). 

# !# Cái tướng người giàu có. 
cường — ? Giàu và mạnh (riehe et 
puissant). 


cốt 


địch EÄ 2% Thuế má và đao-địch (mpôt 
e{ corvóe)}. 

đữ_— 2 'Tvời cấp cho. 

hào #  $E Người giàu có và có thế-lực. 
hậu — IE. Giầu có nhiều (très riche). 

hộ F2 Nhà giàu (richard). 

hữu —- T3. Giàu có (riche). 

yên - #2 (Địa) Một tỉnh ở phía nam 
rung-kỳ. n 

lệ — BỂ_ Giàu có và đẹp đẽ (riche et beau). 
nguyên — W§ Nguôn gốc, hoặc nguyên- 
động lực sinh ra của cải (souree do 
richesse). 

phận. ff, 2+ Năng lực trời cấp cho. 
phẩu T8 §{ Đem bài văn hay quyển 
sách mà đậy hũ tương - Ngh. Văn- 
chương không giá-trị. 

#® # Giàu sang. 

quí hoa — 3 †E Tên riêng để gọi hoa 
mẫu-đơn. 


HHIÚ PHỤ 


quí nhất mộng - #f -~ # Giàu sang ở 

đời chỉ là một giấc mộng. 

quốc-ddo — 3] (Địa) Một hòn dão ổ 

phía tây Nam-kỳ, trong vịnh Xiêm-la. 

xử sơn = {- 1.1 Œịa) Cái núi cao nhất của 

nước Nhật bản. 

?# Che và chỏ = Tvời che đất chổ 
Npb. Ởn bảo-đưỡng. 

Phú thọ 

(richesse et. longévité). 

thuế” BÑ. f@ Các thứ thuế mà nhân-dân 

phi nộp cho chánh-phủ Gmpôts). 


tái 





đầu có và sống lầu 


thứ đã If{ Giầu có và đông đúc (riche et 
populeux). 

thương - rã Người lái buôn giầu (riche 
commercant). 

tính f1 Bản-tính tự nhiên (naLure). 


túc + Giàu có đây đủ (riche). 


— Hnế — #§# Năm được mùa (année 
đ abondanee). 


xuân - ! (Sử) Tiên riêng của tỉnh-thành 
Thuận-hóa bây giờ, vì thành đóng ở làng 
Phú-xuân. 

PHỤ s Gò dất - Lún -- Nhiều. 

⁄› -‹Cha Xech. Phủ. 

ÄJj Xương mép -- Miếng gỗ ở hai bên má 


xe - Giúp đã. 

É° Vác trên lưng — Làm trải ngược — Cây 
vào - Thua - Thẹn thùng - Thiếu nợ. 
Xeh. Phò. 

lí}: Nhờ đựa vào - Gởi cho - Thêm vào. 


g: 


Đem: lễ vật để điểu nhà có tang. 

Bến tàu đậu. 

## Đàn bà -Vợ. 

EÙ Nch. lí† -- Một thứ ngọc thạch. 

f lễ rước thẩn-chủ vào miếu Thủy-tổ, 
làm khi hết tang ba năm = Dỗ hết tang - 
L2 hợp-táng. 


l§ 


~ bật đi 32 Giúp đỏ, nói về tôi giúp vua. 

ân & í1 Bội ơn. 

Phụ bạc - 
Hội bịạc. 





¿# Phụ-ân và bạc-tình — Nch. 


~ bới 7 Thua (déhäilc). 
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PHIỤ 

“ cán lí} 3 Tiếp gần (toutL près, 
avoisinant). 

~ cấp - #ä Món tiển cấp thêm ra ngoài 
tiển nguyệt-bổng “ndemnit6). 

^ cáp fòng sư €4 1Ÿ ?£ Bi Mang tráp sách 
theo thầy đi học. 

~ chớnh - §ã tr Quan đại thần giúp ấu- 
chúa để trông nom việc nước (régent). 

“ chấp +\ $4 lề bạn của cha mình. 

=“ chức tị RỂ Công việc của đàn bà làm. 

~ công — TT. Công việc đàn-bà — Nch. Nữ- 
công (Lravail fếminin). 

~ dụng fÍÍ [ Phụ thuộc với một nước 
khác. 

“ đực gỊị ĐS Giúp đỡ (assister). 

=“ đái 3 #W Vác trên lưng và đội trên đầu 
= Mang trách-nhiệm nặng nể. 

—- đảm -- lf† Vác trên lưng và gánh trên vai 
= Mang trách-nhiệm. 

“ đợo tì ÿ§ Quitắc người đànbà phải 
giữ. 

— đạo ## 3# Thầy học dạy vua khi còn 
nhỏ. 

= đều lẻ ãử Nơi bến sông, bến biển, tàu 


thuyền buôn bán đến đậu đông (port de 
CoInerce). 

đổi phạm lÍ† ẨW šU (Pháp) Người đã 
phạm tội, trong khí thẩm-phán lại thấy 
phạm tội khác nữa. 

đức 4 {3 Trái với đạo-đức — Nch. Phụ- 
ân. 

Phụ đức tĩ tạ Đức tốt của đàn-bà (vertu 
féminine). 

gia hùu lí 1 TfỊ (Pháp) Gái hình-phạt 
phụ thuộc với chủ-hình, như tước-doạt 
công-quyền, phạt-kim, một-thu, đều là 
phụ-gia-hình (peirics accessoires). 

gia thuế - Tụ {2 (Kinh) Thuế đặcbiệt. 
trưng thêm ra ngoài các thứ thuế chính- 
ngạch (mpôts additionne3s). 


~ giáo  ‡t Tức là trợgiáo (nstituleur 
auxillaire), 
“hờ  ñ Mang việc nặng Kế thừa 


đấc 2 SA 
sự-nghiệp cna tô-tiên. 


PIIỤ 


hóa lä† {V Nch. Qui-hóa, qni-thuận. 
họa — TL Họa theo — Nch. Tán-thành. 
học #4 Việc giáo-dục của đàn-bà con 
gái đồi xưa, chia làm bến thứ: nữ-đức, 
nữ ngôn, nữ-dung, nữ-công. 


?ỹ 


huynh 5L Cha anh = Tiếng gọi chung 
các người lớn trong nhà. 

bhí É: $§ Nổi cơn giận (colère). 

bhoa ti S1 (Y) Môn y-học nghiên-cứu 
cách điểu-trị những tật-bệnh của đàn bà 
(maladies đes fenimes). 

lao %1 Người già (vietlard). 

lục — J{† 3# Văn-tự chép thêm vào sau 
quyển sách (appendice). 


lực Œ J} Cạậy sức khỏe của mình. 
mẫu - s\ tỷ: Cha và mẹ (parents). 


mẫu quan — tỷ Quan địa-phương, 
đân xem như là cha mẹ. 


Phụ nghĩa €5 Tái với tình-nghữa, 


nhân nan hóa tũi Á SE {V Đàn bà khó 
giáo-hóa lắm, ý nói đàn bà ngu độn hơn 
đần ông, nên khó đạy, đó là theo đạo đức 
ngày xưa. 

nữ chic- nghiện oận-động 
1 lf 32 j# ếU Cuộc vận-động yêu- 
cần cho đàn bà cũng có chức-nghiệp 
bình-đẳng với đàn ông. 


nữ giữi phóng — ú EỆ ⁄ Sự buông 
thả cho đàn bà con gái được tự-do 
(éđmancipation đe la fename). 

nữ cộn-động -  ï§ $§; Cuộc vận-động 
cốt đánh đổ cải tình-trạng bất-bình-đẳng 
trong khoảng nam nữ, để nâng cao địa-vị 
và năng-lực của phụ nữ lên. (mouvement 
féministe). 

tá ®j 1£ Giúp đố (assister). 

zắc  fí# BI Qui-Lắc phụ thêm vào qui-tắc 


chính (articles acccssoires, addendum). 
tâm €á ;Ù Lông phụ bạc Quên ơn. 


tân - #8 Vắc củi 
Làm việc hèn hạ. 


Làm việc khó nhọc — 


thuộc li} TR: Deo thêm vào, không phải 
phần chính. 
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PHỤ PHỦ 


tình E¡ ;ð Quên tình-nghĩa. 
trách - T. Mang một trách-nhiệm gì. 
trái - {R Thiếu nợ (être đéhiteur). 
trdi tử hoàn %\ [§ T7 #* Câu tụcnyữ 
nghĩa là: nợ của cha thì con phải trả. 
trọng chí uiên 3% #2 ¡3 Vác nặng mà 
phải đi xa - Ngh. Nói người đương nổi 
trách-nhiệm rất. nặng nề. 


Phụ trợ #§ 8h Giúp đã (assistcr). 


tùng Ílí† f Nch. Phụ-thuộc. 

tứ - -#+ (Thực) Một thứ cây cao chừng; 
một thước, hoa đồ biếc hoặc lrắng, quả 
đen và nhỏ, củ dùng làm thuốc. 

tử %7: Cha và con (père et fils). 
tướng 5 †H Quan Tể-tướng giúp vua. 
tướng t#R tẦ Người đàn bà giúp dỗ 
chẳng cơi sóc những việc trong nhà, cũng 
gọi ]à nội-tướng. 

ước £Œ\ {1 Nch. Bội-ướóc. 


PHỦ fÿ Chỗ chứa sách vở tiển của - Nha- 


Phủ chất 


môn - Nhà to - Một khu-vực trong tỉnh, 
to hơn huyện. 

(. Cúi xuống. 

+ Đàn ông Ông già. 

3š Tiếng sang trọng dùng để xưng người 
đàn ông, như Khổng-tử gọi là Ni-phủ 
Tên, hỏi tên người khác, xưng là đài-phu 
#& 4# -— Gọi cha là phủ, như hối chà 
người khác gọi là tôn-phủ — Vừa mới 
Đông nhiều — Lớn. 

đt. Xch. Lục phủ. 

Z¡ Chẳng, không, trái với chữ nhận 
‡ÿ? và khẳng ‡#. Xch. Bì. 

#£_ Cái rìu để chặt cây — Đồ bình khí. 

tị Võ về An ủy - Thoa bóp - Cầm lấy: 
— Cũng đọc là vũ. 

an ƑE 2 Khuyên dụ cho yên ổn (inviter 
à Ta paix). 

® Ir Câi 
phạt nặng, 


cân rầu và cái búa = Hình: 


#§. Phú là cái tìu, chất là cái 


thới bằng sắt, đặt đầu người bị tử-hình 
lên đó Tửnhình (peine 


đê chém 


{ 


PHỦ 


capHalc), 

chính - ít Lấy rìu mà sửa lại cho đúng 
-_ l1 nói khiêm khi mượn người sửa văn 
của mình. 

chưởng J # Vễ Lay tô ý vui về hoặc 
lioan-nghênh. 

cc - #4 Võ về chăm nom con cái. 

đen ¬ li Khuyên đụ nhân-dân cho yên 
ôn. 

doän jT 31 Quan thủ-hiến một tỉnh có 
kinh đô đóng ở đó, như Thừa-thiên Phủ- 
doän. 

cụ JÍ£ Ÿ An ủy khuyến đụ nhân-dân. 
cuờng - 3# Vỗ về nuôi nấng con cái. 

đï Tế Qui-định trái lại — Không 
nhận như thế (nen). 

dịnh mệnh đề - ; ấn RR (luận) Cái 
mệnh-để tổ ý không có như thế, trải với 
khẳng-định mệnh để — (broposition 
négafive). 


cùnh 


đường lí†  Dinh-thự của quan trí phú 
Quan fri-phủ. 

hụ thôt miền pháp TE ~ {# Ek #2 Phép 

tối miền dùng tay vuốt vào mình người 

bị thuật để làm thuật. 

khối” fỆ 8È Nơi tàng trữ của cải øäša nhà 

tước. 

kiểm ]#t Ất Võ Lay vào gươm để chực rút 

4. 






nưỡng {2 TL Cúi xuống và ngấng lên. 


nhận cất sộ Không thừa nhận như thế 


{niet). 


Phú niệm tị #: Thương xuống kẻ dưới = 


Thường đùng để nói xin người trên nghĩ 
xuống đến mình. 

ft 1h Võ về để an-ủy hoặc dể 
chơi nhỏn. 
lS 
Jfosferner). 


nhách 


phục lay sụp xuống đất co 
quyết  ¡ ¡ˆ Biểu quyết phẩn đối lại 
(xoter conlFe}. 

thủ thiếp nhĩ (q TÃ lhš EL Cái đầu khép 
tu Ngb. Thái-độ của người hèn hạ. 
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PHÚC 


thừa t† 7: Chức quan ở dưới chức Phủ- 
đoãn. 


“ đồn ƒẾ ƒ7- An-ủy và hổi thăm. 

— trấn ¬ $#_ Phù-dụ và giữ-gìn những nơi 
mà nhân-dân chưa được yên-tịnh. 

—- tiá†— lữ] An-ủy và cứn-tế nhân-dân. 

— y— #‡ Võ về khuyên lơn. Neh. An-ủy. 

“= iệt ?£ ŸÄ Phủ là cái rìu, việt là cái búa 
lớn dùng để trị người có tội = Hình phạt. 
nặng. 

PHÚC 3 Việc tốt lành, như giầu sang, 
thọ - Việc may ~- Thịt hay rượu đã tế 
thần rồi. 

= 78 Lật lại, úp lại - Nghiêng đổ — Trả lời 
— Xét kỹ -Xch. Phú. 

~ JE Bụng - Bọc dấu ở trong Khúc nội 
trong lòng. 

“ ám T8 f Trả lời thở — Cái thở trả lời 
(réponse). 

“ ám l§ #4 Tìm tức tết - (Tôn) Giáo-đồ 


Cơ-đốc gọi sách tân-ước là Phúc-âm 
(Evangile). 

ấm — f n trạch của tổ-tiên để lại cho 
con châu nhờ. 


Phúc bạc — i§. Phúc mông -- Nch. Vô-phúc. 


bất trùng lai ¬ 2Š Tf. 2l Nch. Phúc vô 
song chí. 

cao J#. 1ã Văn-cáo đã sắp sẵn lrong não 
rối, chỉ còn viết ra thôi. 

cân 8n (Sinh-lý) Cái gân ở bụng 
(mnsele abdominale). 

chí tâm lính 18 T8 .b fẤ Khi gặp vận 
may thì tâm-tit thành ra linh-mẫn hơn 
thường. 

đóp T§ Z4 Trả lồi lại éponse). 

#& “ ¡LH ?b Phúc nhiều 
như cắt sông, tức là nhiền phúe lắm. 


đồng hà sa 


địa ;t: Chỗthẳndtiênổ Chỗ ởan-vui. 
điền E (PhậU Người tuhành kính 


Phật. gọi là kính-dđiền, báo ơn vua và cha 
gọi là ân-điển, thương kẻ nghèo khổ gọi 
là bi-điển. Gọi chung cả ba cái ấy là 
phúc-điền. 


PHÚC 


điác — £#' Phúc là hạnh phúc, đức là mỹ- 
đức (bonhctr et vertn). 

hạch f l¿ Thị hương có kỳ thi cuối 
cùng gợi là phúc-hạch, xét lại cả những 
người trúng-cách trong ba kỳ thị trước, 
Xem ngườt nào đáng lấy đậu. 

hậu T8 fZ Phúc-đức dày-đặn. 

T8 Im] Đáp thở trả lại (répondre). 
khđo — # Một hạng quan trong trường 
hương-thí, chấm lại những bài thi đã do 
các quan sø-khảo chấm rồi. 

khí ï. t Nch. Phúc trạch, 


hồi 


Phúc lộc — {# Phúc là đều tốt lành, lộc là 


của cải 'Ta thường gọi nhiều con là 
phúc, làm quan là lộc. 

li — tJ  Hạnh-phúc và lợi-ích (bonhetœ 
e( inLórêts). 

f§ Rã (Sinh-lý) Cái da mỏng bọc 
xung-quanh bụng để giữ các nội-tạng cho 
khỏi sai vị-trí (péritoine). 

mực uiêm  Rế. # (Y) Bệnh đau bụng rất 
đữ (péritonite). 

mệnh 78 íì Trình báo lại một việc gì đã 
làm theo mệnh-lệnh người trên. 

nhân Rậ ^A Người có phúc. 

phận - ?+ Phúc là hạnh-phúe, phận là 
phận-mệnh. Phúc-phận là cái phận- 
mệnh được hưởng nhiền phúc. 

?§ š Eš (Pháp) Tòa-án xét 
lại những án-kiện do tòa-án trùng-trị 
khống~áo lên (cour đappe}). 

thần Tã ï8 Vị thần thường làm phúc 
cho người (bon génie). 


mạc 


ˆ .^ 
thấm viện 


thọ — Vận tốt và sống lân. Ta thường 
gọt nhiều con là phúc, sống lâu là thọ. 

thọ cao - 3 # 'lên riêng để gọi thuốc 
phiện. 

thống fE 1ã (Y) Bệnh đau bụng. 

thủy nan thí j8 2< §Ê tý Nước để khó 
hốt. lại - Ngb. Làm việc sai lầm, hối-hận 
không dược nữa. 

ti — {5S Đáp thở. 
(répondre à une ÌetLtre). 


Nch. Phúc-âm 
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PHÚC  PHIỤC 


tính TẰ Hà VỊ sao tốt 
chúng sinh - Vận may. 


Người euu te 


Phúc trạch - ;š Cn trồi cho nhiều phúc 


PHỤC {š Trövể Đáp lại 


Phục chính 


(faveur divine). 

trưởng IJE lR (Y) Bệnh trong bụng táh 
nước mà trướng lên. 

tuệ #2 Phúc-đức và trí tuệ. 

Hu ÍE tì. Bụng chữa nhiều chữ, ví như 
cái rương sách. 

tướng RR l5 Ông tướng vì may mà dược 
trận. 

tướng - E] Cái tướng-mạo của người được 
hưởng nhiều hạnh-phúc.. 

UÔ song chí f8 Êý 
thường hay có luôn. 





$š Vận may khône 


xoang I]§ lf: (Sinh-lý) Bụng, ở trong cóỉ 
tỳ, vị, gan, ruột (cavité abdommmnale). 

Lzai lần nữi:. 
HỆ Quần áo Đề tang - Theo Làm việ 
- Ăn, uống. 

{E_ Che đậy - Ấn nấp 
Nch. BE - 

{k  Xch. Phục-]inh. 


tt? 


Củi xuốn,: 
Chu tội 
“án ® Cúi đần xuống bàn, nói người 


chăm học, chăm viết lắm. 


Đứi — 3ƒ Cúi mình xuống đất mà lạy (= 
prosterner). 
biện — T7 Tự nhận rằng mình lầm bài. 


viết giấy để cam chịu tội. 
bính — 1ÿ Núp bình để đánh úp. 


bích {8 I? Ngôi vua đã mất mà lấy 
được. 


jàI 
chế - HỆ ï| Chế-độ tang-phục chia lànr 
trắm-thôi, tư-thôi, đạicông, tiểu công 
(ư-ma, lấy thân sơ mà khác nhau. 

{f§ rz Tvả chính-quyển lai 
cho nhà vua. 


chức lế Được khôiphục chức-vụ cụ 
(@ữ© rémtégré đdans ses aneiennes 
foneHons). 


cổ - tị Trở lại đời xưa -- Khôi-phục chẻ 
độ xưa. 


dịch R. 7% Làm việc khó nhọc. 


PHÚC 


duw j3 TẾ Cúi xuống đất mà nhố nghĩ, 
tiếng kẻ dưới dùng để tô ý tôn-kính kẻ 
trên. 

đưng HE !|| Quần áo và đổ dùng 
(vôtemenfs et obJets). 

được ## Uống thuốc (prendre des 
méđicaments). 





cóc Uống thuốc độc (cmpoisonner). 
ly { (Nhân) Ông vua nước Tâu đời 





thượng cổ, dạy dân đánh cá, nuôi súc, 
vạch ra bát quái và sáng-lập ra văn-khế. 
hình — 1| Có tội mà chịu hình-phạt. 
hoạt { iẪ Đã chết mà sống lại 
{róstrecHion). 

hoạt tiết — ¡1 §ï (ôn) Ngày lễ phục-sinh 
của Gia Lô (Pâquos). 
hồn - 38 Chiêu hồn mà gợi cho tỉnh lại 
(évoquer, rappeler Ïâme). 

hưng — BỊ Sau khi đã suy mà thịnh trở 
lạt (renaissanee). 

bu 1 $® Phép tu-dưỡng của đạo-gia. 
hỳ f2 nÍ†: Cúi mình xuống mà cầu xin. 
khăm — ÿl[ Tấy gươm mà tự-tÙ. 

#zo - l 5Ÿ Chịu khó làm việc. 

lạp ({X BẾấẬƒ Ngày phục-nhật mùa hạ, và 
ngày lạp-nhật mùa đồng. 


Phục linh 1š #3 (Thực) Một thứ cây loài 


ăn hóa, sinh ở trong rừng thông, thành 
từng khối, vỏ đen, ruột hai đó, đùng làm 
thuốc. 

long phụng số {R šE IR. Et (Nhân) Phục- 
lòng là con rồng nằm, phụngsổ là con 
phượng non = Người đời Tam-quốc gọi 
Gia-Cát-lưượng là Phục-long và HBàng- 
Thống là Phụng». 

mông — ‡#: Người ẩn núp trong bụi rậm 
+ Kể trộm kẻ cướp. 

prệnh {8 ấï Vâng mệnh làm việc xong 
rồi, trở về báo-cáo lại. 

nghĩa li #5 Phục theo chính nghĩa. 
ngưgyên - Đ 7U Khôi-phục nguyên-khí lại. 
nguyên —— “+ Bệnh đã khỏi hắn mà trở lại 
nrạnh như Lrước. 
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PHỤC 


“ ngự ÄR fMl Quần áo và xe ngựa. 

~ nhật {XÃ H Ba mươi ngày tháng hạ-quí 
gọi là phục-nhật, chia ra: sơ-phụe, trung- 
phục và hạ-phục. 

^ niệm - 6; Nch. Phục duy. 

— pháp — ¡3# Có tội mà chịu hình-phạt 
Nch. Phục-hình. 

~ pháp BBR ‡ Cách uống thuốc. 

— quyên {BE l# (Pháp) Người bị đình-chỉ 
công-quyền, được khôi-phục quyền-lợi trỏ 
lại. 





“ quốc - [8 Khôi-phục quyển độc lập của 
nước mình lại. 

¬ sốc RE #, Nhan-sắc của quần áo. 

“ snh {ä $& Đã chế mà sống ku 
(résurreeUon). 

Phục sự E f5 Chịu làm việc khó nhọc. 

— sức - Bị Quần áo mặc và đồ trang sức 

_ (vêtements et parures). 

# tang — 5§' Mặc đỗ tang (porter le đdeni]). 

= tên ky {§ #ï tũ (Đia-chất) Thòi-kỳ thủ 
năm trong cận-sinhđại (périodc 
p]iocène). 

^ Uuuện HE # Phục theo đều lành. 

¬ thổ { — Chôn xuống đất (enterer). 

“ thủ {8 Trả thù lại - Neh. Báo cùu 
(vengcance). 

“thư {R§ ll§ Gà ấp trứng (noule eouveusc). 

¬ thức BR 3 Cách-thức của quần ảo mặc. 

= ưực -- f3 Mặc và ăn - Phép đưỡng-sinh 
của Đạo-gia. 

~ đòngT— 2E Thuận theo (soumisslon). 

— đôi - 3E Nhận tội của mình (reeonnaitrc 
sa faute). 

“ trật — †k Phẩm-cấp về chế-phục của 
quan-lại. 

— ñ⁄ {X R Nch Phục duy. 

— Ha [R78 Để rượu cho người ta uếng 
say để mưu hại. 

— uớt— 1 Quần áo và đồ đạc. 

= uụ — f# Làm chức việc của mình phải 
làm. 


ĐIÚN  DHIỪỮNG PHÚNG 


PHÚN ñ Thối hơi rà 


ra. 


Phúmn trong miệng; 


d1 Thối vật gì ở trong miệng ra — Ở đưới 

đất phun lên. 

hóa khẩu T24 11 đa) Cái miệng núi 
Tửa, do đó phun lửa ra (cratere). 

Phim môn — [1 (Sinh-lý) Chỗ của của dạ 
đày tiếp với chống họng. 

f4 Đương ăn mà cười phưn ra 

Nẹgb. Cười bậy. 

ýt Cái suối nước phụm ngược 
gọi là 

f1 'TẾSIOT, ĐOYSCY). 


phạn -- 
cám 
tuyển 
lên, 


cũng philuyển (souree 


= Phun ra. 

PHÙNG ;# Gặp Hước lấy - To lớn. 
# _ Tên họ người -- Xch. Bằng. 

Nlay áo -- VÁ áo. 


Nữ! E1 





công  #š T. Thợ may (aflleur). 

địch 1# li Thứ áo của nhà nho đời xưa 
mặc. 

h 1#, (Nhân) Người 
đanh-sr đời Lê, tục gọi là Trạng Bùng, 


Tầm quan về đời Anh-tôn và Thế-tôn. 


la 


bhắc-Khoan F) 





1II Đón rước -- Tiếp đãi. 
nhân thuyết hạng - A ¿8 T1 Đi đầu 
cũng nói khoe việc tốt của người khác. 


nghĩnh 





quân — #3 Đón tiếp ý-chỉ của người trên 

mà dua nịnh. 

xuyết lÊ % May và vá (coudre el 
Yaccommoder). 

PHÚNG # Đại trầm 


3 Mướợn lời bóng 
Ẫ À sa ) kẻ 
bấy để cảm hóa người. 


~ lý Lễ vật đi điểu người chết. 
— đi, E8 r2 Đem lễvậL đến hỏi thăm 


nhà có tang. 


_. #ư? su Ẫ N Z.. z P4 
^ gián ÑÓ 3 Dùng lồi nói bóng để can 
người. 
— khuyến ft Dùng lồi nói bóng để 


khuyên người. 

Phúng thứ - Rj Dùng Tồi nói ngoắt nghéo 
để chọc ghẹo người. 

— thứ họa ~ J 88 Những bức họa-đồ có ý 
phúng-thứ (carieature). 


593 


PHỤNG PHỨC 


~- tịnh — šÀ Thấy cảnh-vật mà ngâm vịnh. 
PHỤNG #%& Vâng chịu - Hiến đâng — tlầu 
hạ — Suy tôn lên. 
Ø5 Xch. Phượng. 


án 2E 4 Đem linh-cữu của vua hay của 





hoàng-hậu mà an táng gọi là phụng-an. 
chỉ - E7 Vâng lệnh của vua. 
chức — RỂ Vâng 
chức-vụ mình. 


theo mệnh trên mà làm 


công — 2ì Chuyên lấy việc công làm 
trọng. 

dưỡng  ® Chăm nuôi người bề trên. 
giáo — # Theo thây mà học — Nch. "Phụ: 
giáo. 

hành — {T Vâng lệnh mà thi-bành. 

hiến - lRï Dâng lễ-vật lên kế trên. 

lệnh — 2y Vâng lệnh của kẻ trên. 

mệnh - ấn Vâng mệnh của kẻ trên. 

gứ —Í{f. Vâng mệnh mà đi ra ngoại-quốc: 
để ]o công-cán. 

sự_— TL. Chăm nom cha mẹ. 

® 7£ ïã Câu mở đầu 
trong tờ chiếu-thư của vna thường dùng 
(vua nhà Thanh hay dùng) Các chiếu 
th ở nước ta đối dùng: Thừa-thiên 
hưng-vận. 

thừa — 1. A dua theo người. 

Phụng tiên — ƒC Thờ tổ-tiên - 
các tổ-tiên ở trong cung vua. 


thiên thừa uận - 


Tên đền thờ 


tổng — }# Đem vậtphẩm biếu người 

khác. 

trát - †L Nhân-đân vâng theo rất của 
quan. 

PHỨC jø Áo lót - Nhiều lớp. 

~ f£_ Nlài hương thơm — Thơm. 

{E Chỉ theo ý mình mà làm, chứ không 

theo lời ai cã. 

bản - tí 7K Nch. Dhó-bản (duplieata). 

bản uị chế—  [#- iị Ghế-độ đồng-thời 

đụng hai thứ đơn vị — (Kinh) Chế-độ 

đồng-thời dùng hai thứ Liển vàng và 


bạc làm bản-Vvị (systême bimétalliste). 


PHỨC 


bích — S# Tường hai lớp, ở giữa có thể 

giấn người (mam đouble). 

— danh số {4 # (Toán) Gái số đồng thời 
đừng nhiều thứ đơn-vị, vd. 1 giờ 15 nhút 
39 giây (nombres complexes). 

~ điệp - ứ (Thực) Cái lá do nhiều lá nhỏ 
dính chung một cọng, như lá me, lá 
phương, lá hổ-ngươi (feuilleg composées). 

— hợp quốc -- 3 T8] Mội nước mà chính-thể 
(ố-chức theo cách phức-tạp, không đơn 
thuần, như: songlập, quân-chủ-quốc, 
liên-hiệp-quốc, liên-bang-quốc. 

~“ ý— Ngoài lời nói còn hàm ý khác. 

~ lợi tức - † fR (Kinh) Lãi chồng, tức 
cách cho vay cứ mỗi năm chồng tiền lãi 
làm tiển vến để sinh lãi nữa (intérêts 
conmposés). 

Thức nhãn - ÑR động) Thứ mắt của động- 
vật do nhiều mắt nhỏ mà họp thành, 
như mắt chuỗn chuẳn (yeux cotmnosés). 

¬ phức ã 15 Hương khí đậm đà. 

~ qua ft #L (Thực) Thứ quả do nhiều tử- 
phòng kết thành, như quả dâu, quả 
thông (fruifs composés). 

— quyết quyền - 3E 1E (Chính) Quyền của 
nhân -đân được phủ-quyết pháp-luật của 
Nghị-viện đã chế ra (droit de veto). 

~ só - #\t (Toán) Nch. Phức-tố-số. 

~ ia chỉ:  $ÿ #4 Cũng gọi là thán-chỉ, thứ 
giấy dùng để lót đưới tờ giấy mình viết 
cho giấu chữ ăn xuống tờ giấy thứ ba, 
viết một. lần mà được hai hoặc nhiều bản 
(papier carbone). 

— /¿ bhí - f3 #§ Cái đồ dùng để in một. 
bán giấy viết ra hai hoặc nhiều bản 
(duplieateur, multiplicateur). 

“ /qp - TẾ Nhiều thứ lộn xộn (complcxe, 
comp]iqué). 

— dôbào độngật — rỊL IE 5ï fJ (Động) 
Thứ động-vật do nhiều tế-bàa nhóm lại 
mà thành (métazoare). 

~ thành nham  #? (Khoáng) Thứ 

khoáng-vật đo nhiền thứ đá cấn-thành. 
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PHƯỚC PHƯỢC PHƯƠNG 


~ thức - ; Hình-thức phứctạp - (Toá 
Cái thức trong đại-số-học, có hai hại 
trổ lên (polynômes). 

~ qyiệ  E; f5 (Toán) Cái tý-lệ có bốn suí 
mà mỗi suất ấy có nhiều số (proporti 
compposóe). 

— tính †# Họ kép như Tư-mä, Y-đải 
đều là họ kép. 

Phức tố số- 3 #U (Toán) Những số có tÌ 
chia cho một số khác được như: 6, 9,- 
v.v... muwltiple). 

— tuyên — ÿš ` (Chính) Tuyển-củ lần thữh 
do những người đương tuyển lần tÍ 
nhất. tuyển-cử lại lần nữa (vote indireet 

PHƯỚC ¡§ Xch. Phúc. 

PHƯỢC ‡# Lấy giây mà buộc. 

PHƯƠNG: 7ÿ Vuông vấn -- Hướng — Phé 
thuật — Nghề-nghiệp — Phương thuốc 
Trái ngược -: Mới vừa. 

= # Thơm - ÐĐức-hạnh, danh-dự tốt. 

~ E7 lớp mở ở dưới lớp da động-vật. 

^ bao Z5 E) Cái bao thơm, tức là nh 
hoa. 

— duế uiên tạc 7 † 9 [RE # Lấy cái n 
vuông mà đóng vào cái lỗ tròn, ý nói v 
trái nhan không dung nhau được. 

“ cách — ‡4 Cải tiên chuẩn vuông vi 
đứng đắn. : 
“căn — ‡R (Toán) Cái số gốc của số vuô 

(racine carréc). 

“chấm — $† Cái kim chỉ hướng nam — € 
xu-hướng của ý-chí. 

¬ chỉ 7ý *È Cành hoa thơm. 

= chiếu - Ea Chiếu thư của vua. 

— danh — #4 Danh thơm = Danh tiếng t 


truyền đi xa. 





= điện 7ÿ lí[ Mặt vuông -- Phương-hướt 
bộ-phận (point. de vue). 

“dược - # Vị thuốc dùng để trị bệnh. 

— hbu: - T Hình vuông (carrê). 

Phương hướng - 3 Đường lốất đi về chỉ 
nào (direcLion). 


~ iý-- EL Dặm vuông (Heue carrée). 


PHƯƠNG 


— đội 3 ZỤ Công-danh tốt đẹp. 

= iược 7 R§ Phương pháp và mwưu-lược 
dùng làm việc — Vũ-công — Chính-sách. 

— mệnh — ấy Trái mệnh-lệnh. 

“ ngoại— #Ÿ Ở ngoài xã-hội thường = Nói 
người đạo-sĩ bay thiển-sư. 

~ ngôn - S Tiếng thổ-âm của địa phương 
đđiome, đialeete). 

“ nội~— [Ñ Ở trong cảnh-địa một nước. 

¬ pháp - ⁄2 Phép tác để làm việc gì 
(méthode). 

" pháp luộnT—?* ï@ Tên bộ sách của nhà 
triết-học nước Pháp, là Địch-cáp-nhì 
làm ra (Discours sur la méthode). 

“ phí Zj 3E Cổ hoa thơm đẹp. 

— quế - tÈ Cây quế thơm — Ngb. Người 
con hiển. 

“^ sách 7 3£ Phươnglược và chính-sách 
(p]an). 

^ sĩ — + Người nghiên-cứu học thân-tiên 
và các phương-thuật trừ tà trục qui. 

~ ;ế— q| Phương thuốc để trị bệnh. 

~ thảo 32 Sĩ Cổ thơm — Ngb. Đức tốt của 
người quân-tử. 

= thời — tự Mùa xuân hoa có thơm tho. 

~ thốn 77 ¬† Tấc vuông (décimètre carré). 
Tấc lòng. 

~ thuật — (Iữ Phép-thuật của thần tiên. 

Phương thức — 3z Phương pháp và cách- 
thức. 

— ;iện — Í# Lời nhà Phật, tùy phương 
nhân-tiện, là theo phương-hướng và 
nhân việc tiện lợi mà làm - Ngày nay 
phàm việc có ích cho người đền gọi là 
phương-tiện — Cái phương- -pháp để đạt 
đến mục-dích, cũng gọi là phương- -tiện 
(moyen). 

~ trấn - ## Chức quan trấn-thủ một địa- 
phương. 

“ trùnh thức - Í§$ zÄ (Toán) Nói về một. 
thức trong đại-số-học, có hai vế bằng 
nhau (équation algébrique), hoặc cái 
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PHƯỜNG PHƯỢNG 


thức bày tổ về sự biến-hóa trong hóa- 
học (équation chimique). 

trượng — 3< (Tôn) Người chủ-trì trong 
chùa, theo tích ở Tây-vực xưa có người 
cư-ï là Duy-ma ở trong cái nhà đá 
vuông, mỗi bể ngang dọc chỉ có một 
trượng. 

tí 33 Z# Thơm mà đẹp. 

tục 7 {8 Phong-tục trong địa-phương. 
tướng — †H Những tượng thân, hoặc 
người vẽ mặt dữ tợn, đặt ở trước nghỉ-xa 
khi đưa đám tang. 

uội — 9J: Sân-vật ở dịa-phương (produits 
locaux). 

u‡— {W Vị-trí của bốn phương. 

u¿ 2# 1 Mùi thơm. 

xéb 7 R Thước vuông (mètre carrê). 


PHƯỜNG ‡ Một làng nhỏ — Một khu ở 


trong thành — Nơi, chỗ — Nch. Bÿ s 


Phường tý Làm hại - Trở ngại. Cũng đọc 


là phòng. Thứ cá ở nước ngọt, đầu nhỏ, 
bụng to, mình lép. 

hại + #% Làm trở ngại hư hỏng việc 
người ta. 

hại trị an — 3í ‡8 Z Làm trở ngại hư 
hỏng đến cuộc trị-an. 

ngại— f#. Nch. Trỏ ngại. 

thị tỹ rg Phố phường ở nơi thị tứ 


PHƯỢNG. I. Xch. Phượng hoàng. 


cái — #‡ Cái lọng của vua có thêu hình 
chìm phượng. 

cu — 3 Chỉm phượng đi tìm chìm 
hoàng, tức là con trai đi tìm con gấi. 
chiếu — šB Tờ chiếu của vua có vẽ hình 
chìm phượng. 

cử — #8 Kê sứ thần vâng mệnh ra ngoài, 
như chím phượng bay đi xa. 

đêu hài - 5ä ‡E Xch. Phượng kiểu. 
điểuc bất chí — Eš 7S S  CGhím phượng 
không đến chỗ ấy, tức là chỗ đạo-dức 
suy-đổi. 

đức — ƒA Đạo-đức của thánh hiển. 

giá_- ? Xe vua di. 


PHƯỢNG 


— hoàng — I8 Thú chìm người Tàu và ta 
cho rằng chỉ đời thái-bình mới có nó, eon 
trống ]à phượng, con mái là hoàng. 

— hoàng tiêu — IẾ\ fE Tục gọi cái ống sáo 
tre, chỗ miệng thổi có mắt, là phượng- 
hoàng-tiêu. 

— hoàng trì — lR\ 1 Ao hỗ ở trong cung vua. 

Phượng hoàng uu phì - TÃ TT ƒ# Chim 
phượng chỉm hoàng bay với nhau — Ngb. 
Vọ chồng hòa-hợp. 

“ kỳ — j# Cö có thêu hình chỉm phượng, 
tức là nghĩ-trượng của vua. 

- kiểu — ig Thứ giây thêu đầu phượng của 
đàn bà xưa đùng — Đồ gài đầu của đàn 
bà con gái dùng. 

—_ iiễn — #Š Cái xe của vua hoặc của tiên đi. 

“ mưo lân dác - % Ed ® Lông con 
phượng, sừng con lân, tức là vật rất hiếm 
có — Ngb. Con cháu hiển-tài của nhà quí- 
tộc. 

“ mình triêu dương —- IS 5R W8 Chím 
phượng kêu ở phía mặt trời mọc = Cái 
điểm lành khó được — Người hiển-tài 
đem văn-chương ngôn-luận để hô-hào. 

~ sổ - §É Chim phượng còn non — Người 
hiển-tài. 
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PHƯỢNG PHƯỞNG PHỰU 


tiên — {II (Thực) Một thứ cây nhỏ, mùa 
bạ nở hoa đổ hoa trắng. 
uï thảo — ÿ, % (Thực) Thứ cây nhỏ, mọc 
ở chân núi và những chỗ ẩm-thấp, lá 
hình như đuôi phượng. 





Phượng uï trúc ~ lễ TÌ (Thực) Một loài 


trúc, ngọn nó hình như đuôi chỉm 
phượng. 

0 tùng — FE F2 (Thực) Thứ cây ta gọi là 
cây phượng, hoa rất đỏ, lá hình như đuôi 
phượng. 

uũ - ## Chim phượng múa. 

xa — 3š Xe của vua đi — Xe của tiên đi. 


PHƯỞNG {ÿ Nch. ƒÿ - Bắt chước. 


†b__ Xch. Phưởng-phất. 

Kéo tơ, kéo sợi — Vải dệt bằng tơ, 
Nch. ƒÿ Phưởngphất cũng viết 
K: 

phất {b {§ Hơi hơi đống. Cũng viết là 
f3 ° 

sơ £#ñH #2 Kéo sợi, kéo tơ (ñler). 

tỉ — $§ Kéo tơ ở trong kén ra (đévider). 
tích cơ — ĐÑ E& Cái máy để kéo sợi bông 
(machine à ftler). 

trừu —# Thứ vải đệt bằng tở (pongée). 
xa— S§ Xe kéo tơ (đévidoir). 


PHỰU {§ Lại một lần nữa - Xch. Phục. 





AI Cây dưa. 

@ơ1 +% Binhkhí đời xưa - Chiến- 

tranh. 

^ tỊ Con ðc. 

Qua tì Róc thịt cho dơ xương ra — Hình- 
phạt lăng-trì ngày xưa. Cũng đọc là quả. 

^ 3# Xech. Quá. 

¬ t8 Đánh trống. 

“ bích %, §# (Địa) Tên một vùng sa-mạc 
ở Mông-<ổ (Désert đe Gobi). 

“ cới TL 8 (Thực) Cây dưa và cây sắn, là 
thứ cây leo bò, cho nên trong khoảng thế- 
giao thân-thích có tình liên-lạc nhau gọi 
là qua-cát. 

— điển lý hạ - HH 3 TT Ö ruộng đưa, dưới 
cây mận. Cổ thì có câu: Qua điển bất nạp 
lý, lý hạ bất chỉnh quan: *JA EE 4* ## FE, 
+ F4 # ñ¿' nghĩa là: Đi qua ruộng 
đưa đừng cúi xuống sửa giày, sợ người ta 
nghĩ ăn cắp dưa, đi dưới cây mận đừng 
sửa mũ, sợ người ta nghỉ ăn cắp mận — 
Ngb. Tránh điểu hiểm nghĩ. 

— man - @# Dây dưa — Ngb. Việc này dẫn 
xa việc khác. 

= phân - ?3 Bổ dưa — Chia xế đất dai, hoặc 
để phong cho chư-hầu, hoặc vì cường- 





quốc chiếm-cứ (diviser, partager).‹ 

— phân đệu giải— 7 Ø f# Quả dưa nút, 
hạt đậu nổ -: Ngb. Chia xẻ đất. đai, hoặc 
là chia phau của cải (partager). 

= phẩu - ä| Nch. Qua-phân (partagcr). 

^ cơ — 8# (Địa) Một nước ở trong Nam- 
dương quân-đão, cũng gọi là Tráo-oa, 
hiện thuộc Hà-lan (Java). 

Qua thục để lạc -- ŸR ?§ 5 Dưa chín thì 


cuống rụng — Ngh. Làm việc không ra 
sức, chỉ chờ thì giờ đưa đến. 

QUÁ. j8 Vượt lên trên — Đã qua — Trải qua 
— Lỗi, sai lầm. Cũng viết là 3† › 

“_ bán số— 3 §# Số trên một nửa (majorité 
absolue). 

= bất yếm công — ^ ‡§ UỦ Người đã có 
công thì không nên vì điều lỗi của người 
mà che lấp công đi = Phê bình người 
phải công-bình — Công nhiều mà lỗi ít. 

= bội— [# Hơn xấp đôi. 

= cố-— &# Đã qua đời, đã chết (đécéđé). 

= dự - fl Khen quá lời, không được thực 
(éloge exagéré). 

=_ dưỡng hóa điên — Ÿ#\ {U #ä (Hóa) Cũng 
gọi là nhị-hóa-diên, là thứ hóa-hợp-vật 
đo một nguyên-tử đơn-chất với hai 
nguyêntủ dưỡng khí hóa thành 
(peroxyde de pÌomb). 

=_ đáng — #‡ Vượt qua số Tượng thích đáng 
- Quá nhiều, không vừa phải (exagéré, 
excessIÔ. 

“ độ - Quá dáng, không vừa chừng 
(excéder). 

= độ - ï# lến đò để qua sông ~ Chỗ tiếp 
hai cái trước sau kể nhau — Chỗ mới cũ 
giao tiếp (bae, transition). 

= độ thời đợi — I§ lŸ {X Phàm sự-vật tự 
cái địa-vi, trạng-thái này mà chuyển 
sang địa-vị, trạng-thái khác, lúc còn 
đương chuyển dịch đó gọi là quá-độ, 
cũng như tự bờ bên này qua sang bỏ 
bên kia. Như lúc hai thứ văn-minh mới 
cũ giao nhau, thứ cũ gần mất, thứ mới 
chưa gây thành, gợi là quá-độ thời-đại 
(époque de transition). 


QUÁ 


—- giang -- ÿI Qua sông (passcr tun flenve). 

^ hạn ~1& Vượt qua giới-hạn (đépasser les 
lIimitos). 

—_ hoại — ¡§ Qua sự sống = Làm ăn để sống 
(gagner sa v1e). 

~_ hộ E1 (Pháp) Bán hoặc nhượng lại những 
bấi -động-sản, hoặc những chứng-khoán, 
gọi là quá-hộ (ransfếrer le tire de 
propriétể). 

- hế - Ất. Nch. Quá phòng (adopter un 
hér1t1er). 

=_ hế— š+ Kế-hoạch sai lầm (plan erroné). 

^_ khách — T#&` Khách qua đường (passant). 

= khắc — %[ Nghiêm khắc quá chừng (très 
sévère). 

“ khứ_- 3 Đã qua (pass). 

“= bỳ — HỦ Vượt qua nhậtkỳy đã định 
(dépasser la datc). 

— bích — @ Kíchliệt quá chừng (très 
violent, extrémiste). 

¬ kích phái - lút jC Người theo tôn-chỉ 
cfe-đoan, chủ-trương đánh đổ chế độ 


hiệntại như đẳng cộngsản (parti 


extrémiste). 

= kiểu chiết kiêu — {§ 1 tñ Qua cầu rồi 
bẻ cầu - Ngb. Không nghĩ đến tình cũ. 

— lên toan — t R# (Hóa) Thứ toan-loại lấy 
lân-toan nấu nóng đến trên 200 độ thì 
kết thành từng khối trắng (acidc 
pyrophosphorique). 

Quá lự - t8. Lo nghĩ quá chừng. 

=_ hượng — 1# Vượt qua cái phân-lượng vừa 
phải (excéđer). 

— môn bất nhập — f3 4Á. ĐI qua cửa 
nhà mình mà không vào — (Cố) Xưa vua 
Hạ-Vũ cần gấp việc trị nước cứu dân, 
thường ba lần qua cửa mà không vào 
thăm nhà, nên người sau khen người vì 
nước mà bỏ việc nhà, thường nói: quá 
môn bất nhập - Người không thân-thiết 
với nhan, không hay đến thăm nhan, 
cũng thường trách nhau bằng câu ấy. 

~ mục bất oong - E 1x f6 Đọc sách chỉ 
qua một lượt mà nhớ lâu. 





QUÁ. QUÁ 


nệ — IJE Câu nệ quá chừng. 

phạm — 10 Người đã từng phạm tội — 
Người vì lầm lỗi mà phạm tội, cũng gọi 
là quá-thất-phạm. 

phận — Vượt qua bằn-phận của mình. 
phòng - f8 Tự mình không có con, 
nuôi con người khác làm con mình 
(adoption) — Làm con của chú bác, 
hoặc người khác. 

quan — BÑ. Đi qua cửa ải. 

sơn pháo — || $ Súng dùng để đánh 
trận giữa núi. 

tắc uật đạn cải — RỊ| 2) Ti#. 14 Hã có điểu 
lỗi thì chớ sợ sửa đổi lại. 

thặng — Tầ| Hơn lên quá số (excédent). 
thất — 2 Lm lỗi (faute, erreur) — (Pháp) 
Vốn không lòng ác mà ngẫu-nhiên vì vô- 
ý mà phạm tội. 

thế— 1H Qua đời = Chết (mourir). 

thủ ~ %: Qua tay, trao lay cho người 
khác. 


Quá trình - fS Đường đì qua — Con đường 


của một sựvật gì đã trải qua (chemin 
parcour). 

tưởng — #4 Khen ngợi quá chừng. 

¿— ÿS Quá chừng (trop, exeessIÐ. 

oãng - 4 Đã qua đời (mort). 

uấnS— [|] Hỏi han sự-tình. 

xưng — i#@ Khen ngợi quá chừng — Nch. 
Quá-tưởng. 


QUÁ # Trái cây — Kết cục của việc - 


Mạnh mẽ quyết đoán — Ăn no — Thực-tại. 
®& Trái cây. 

# Ít— Lời tự khiêm là ít đức — Đàn bà 
góa. 

bˆ Xch. Quả lỏa. 

báo 3S $g (Phật) Báo-ứng là kết-quả 
của cái nhân ở kiếp trước đã tạo ra, như 
kiếp trước làm điều thiện thì kiếp này 
gặp điển thiện báo lại, kiếp trước làm 
điều ác thì kiếp này gặp điểu ác báo lại. 
bất địch chúng T#  RU fR Ít người 
không chống lại đông người. 


QUÁ 


= cảm. 51 #4 Có lòng quyết-đoán, đám làm 
việc (audacieux, entreprenant). 

" cư #4 [S Ö góa (viduité). 

=_ dục — #X Giảm bớt lòng tham muốn. 

“= đầu chúch trị — SB I% šä (Chính) Đời 
xưa, ông quân<chủ thường tự xưng là 
quảnhân, nên chínhthể quân-chủ 
chuyên-chế thường gọi là quả-đầu chính- 
trị ~ Sau những chính-thể do một số ít 
người chuyên-chế, cũng gọi là quả-đầu 
chính-trị (oligarchie). 

ky đoán — lối Ít quyết-đoán. 
đoán %3 Wi Lòng quyết-đoán (esprit de 
đécision). 

“ hợp 1 ê Ít hợp với ý người khác — Ít 
giao kiết với người. 

¬ hiến thiểu uốn — R ⁄Ð RRỊ. Ít nghe ít 

= Người ít học-thức. 

= hiếp nhân duyên 3 ‡J [4] ‡# Quả-kiếp 
là cái kiếp bởi quảbáo đời trước mà 
thành, nhân-duyên là bởi cái này, mà 
sinh hoặc thành ra cái kia. 

¬ hiêm thiểu sỉ ?. R£ ⁄› Bù Ít lòng xấu hổ 
= Không biết xấu hổ. 

- lảu t§ R§ (Động) Con tò-vò. 

= nghị 3 $§t Có tính quyết-đoán và nghị- 
lực ésoÌu, énergique). 

¬ ngôn 3X S Ítnói (tacitrne). 

“ nhân — A, Đàn bà góa - Người ít đức — 
Ông vua tự khiêm xưng là quả-nhân. 

^ nhiên #4 Thực vậy (certainement). 

“ nữ # # Con gái không chồng 
(célibatatre). 

“ phẩm ## m Đô trái cây (es #ulits). 

“ phụ 1# l8. Đàn bà già mà không lấy 
chồng (vieille đemoiselle) — Đàn bà chết 
chồng (veuve). 

“ phúc 3% ƒR Nobụng. 

= nử lộ — T- E§ Nước đường ướp đổ trái, 
như các thứ nước grenadine, eitronade. 

= quyế? — ‡X Tính hay quyết hẳn, không 
đo dự @ésolu). 

“ thức # ? Trí thứcítỏi, cạn hẹp. 


QUÁCH QUAI QUÁI 


Quả thực $ T Trái cây (ruiÐ — Kết quả 
(résultat). 

= toan — ñ# (Hóa) Chất chua ở trong trái 
cây, có thể dùng vào y-được và công-nghệ 
(acide tartrique). 


-“_ niên —[§| Vườn trồng cây có quả (verger). 


QUÁCH #f Lớp thành ngoài — Phần ngoài 
của vật gì — Tên họ người. 

“ ‡Bj. Xch Quắc. 

“ # Cái bọc ở ngoài quan tài gọi là quách. 
Cũng viết là ‡# - 

“ Phác | Hš (Nhân) Người văn-học đời 
Tây-Tấn, giỏi từphú, song vì nghề 
thuật-số bói toán làm giảm mất tiếng về 
văn-học. 

“ TỬANghỉ — - (§ (Nhân) Người đanh- 
tướng đời Đường, sinh năm 697, chết 
năm 781. 

QUAI # Trái, hai bên không hợp nhau — 
Có ý cd-biến, vd. Quai-xảo. 

“ nhai — EỆ Người tínhtình cao-khiết 
không hợp được với thờitục. Trương- 
Vĩnh đời Tống thường có câu tự-thán 
rằng: quai tắc vi thế, nhai tắc tuyệt-tục 
3E BỊ ì# tt Ký RỊ ƒ8 f4 (quai thì trái 
với đời, nhai thì đứt với tục) nên đặt hiệu 
là Quai-nhai. 

“ xỏo— 75 Cơ-biến khéo léo. 

QUÁI ‡# Lạ lùng ~ Yêu quái - Nghỉ sợ — 
Nói xấu. 

= ‡Ì Quẻ, thứ chữ của Phục-Hy đặt ra có 8 
giấu, gọi là bát quái. 

“ K‡ Áo mặc ngoài — Áo choàng. 

Quái đạng ‡š tý Hình đạng quái lạ 
(aspect étrange). * 

~“ đ; — #% Quái gở lạ lùng (ếtrange, 
étonnant). 

¬ đản— ÄU Việc kỳ quái không thực. 

“ kiệt — ‡ Người tài trí lạ lùng homme 
extraordinarre). 

“ ngôn — S Lời nói quái lạ (parole 
étrange). 

= phệ $| 7£ Nch. Bốc-phệ. 


QUÁI QUẦY QUAN 


— thạch {£ Hòn đá hình trạng lạ lùng. 
=- thoại ñ& Lời nói kỳ quái (propos 
sutrnaturel). 

- 3E Cái điểm quái lạ. 

^ uất — #2j Vật lạ ít thấy — Người lạ đời 
(monstre). 

— ø¿— tk Đồ ăn lạ lùng. 

QUÁI ft Tveo lên — Đeo ở mình - Ghi 
chép - Chính đọc là quái. 

^ ‡†‡ Nch. E‡ Chính đọc là quái. 

“ 7 Nch - ‡£ Irở ngại - Chính đọc là 
quái. 

¬ #t Trởngại. Cũng đọc là quái. 

“ dác ‡ 8 (Gõ) Lý-Mật người đời tường, 
nhà nghèo mà chăm học, thường đi chăn 
trân cho người, treo sách ở sừng trâu để 
đọc = Tiếng khen người khổ-họe. 


^ triệu 


“danh — £# Mang cái hư danh mà không 
có thực chức. 

— hiệu tín — Ÿš (5 Cái thơ giao cho nhà 
bưu<ue biên số hiệu để gởi cho chắc 
chắn. 

~ hiểm — ÑlJ Treo gươm lên không dùng 
nữa. 


Quải ngại TẾ Bã Ÿ nghỉ ngồ mà sinh ra. 


quan ngại. Nhà Phật cho rằng những 
võng-tướng của người ta đều là giống 
quải-ngại, làm bùng bịt mất chân-tính. 

— nhất lậu uạn l1 3% {R 8 Đeo lấy một cái 
mà bỏ sót đến muôn cái = Làm việc được 
ít mà mất nhiều, trúng ít mà sai nhiều. 

“- quan — Rử Treo mũ lên — Ngb. Người làm 
quan từ chức về quê. 

QUẢY ‡8 Lừa dối - Dùng thuật không 
chính đáng để dụ cho người ta mua hàng 

: Cái gậy. 

“ E3 Gậy của người già. 

— ứ †8 +- Người lừa đối đi dụ cho người 
ta mua hàng — Bắt con nít. của người ta 
đem đi bắn. 

QUAN ƒ£ï Người làm việc cho nhà nước — 
Thuộc về công -- Những cơ-thể làm một. 
việc riêng trong mình động-vật - Làm 


QUAN 


chủ trong một đám, hay một việc. 

ò #1 Chú ý xem - Gảnh tượng xem thấy — 
Ý thức - Xch. Quán. 

“ RR. Đóng cửa - Lấy then ngang mà chận 
cửa -- Cửa ải —- Máy móc, vd. Cơ quan ~ 
Sư-vật dính dấp liên thuộc với nhau — 
Các bộ-phận trong thân-thể cũng gọi là 
quan — Tên họ người. Cũng viết là E. 

= E: Cá lớn — Người không lấy vợ. 

“ di Bũ [3 Chỗ đất hiểm trở ở nơi biên- 
giới của hai nước (poste #ontière). 

“ ám El. 8 (Phật) Tức là Quan-thế-âm. 

Quan âm thảo ~ # Sĩ (Thực) Một thứ cây 
sinh ở chỗ rậm, hơa sắc đồ sẫm. 

“" ấn #8 HE Ấn-hương của chính-phủ 
(sceau officiel). 

= bứo — #ý Công-báo của chánh-phủ phát 
hành (journal oficic]). 

“ biệnT— 8#. Do nhàước làm. 

“ bảnh — PBinhlính của 


(soldats du Gouvernement). 


chính-phủ 


“ bổng ~ {£ Tiển lương của quanại 
(traitement đes fonctionnatros). 

“ cảm ER l# Quan-niệm và cảm-tình. 

¬ chế 1# 8# Những phép tắc qui-định cách 
tốchức và quyểnhạn của quan-sảnh, 
cùng vị-trí và quyển-hạn của quan-lại. 

“ chiêm ER @ Xem nhìn — Hình-tượng lộ 
Ta ngoài. 

“ chỉnh RW {U Tiển thuế phải nộp, khi 
hàng hóa ra vào cửa ải-quan, hoặc cửa 
biển (droits đes douanes). 

¬ chức Œ NW Chức vụ của quan (offiee 
mandarmnÌ). 

“ dạng — ‡# Dáng điệu ông quan (ar, 
manlères magistrales). 

=_ diêm — E8 Muối của chính-phủ bán (sel 
đeTEtat). 

^ đới Ñ f#. Mũ và đai = Phục-sức của kẻ 
văn-nhân ngày xưa. 

= đạợo 13 1š Đường quan, do nhà nước xây 
đắp và giữ gìn (grande roufe). 

~ đẳng T # Nch Quansgial. 


QUAN 


“ để R & Người la thường gợi Quan-Vũ 
đời Tam-quếe là Quan đế. 

— địa R3 th Đất của nhà nước (đomaine 
de YEtat). 

Quan điển — E Ruộng của nhà nước 
(rizièrcs đe EtaÐ. 

~ đính E§ t} Dòm chín cải vạc của nhà 
vna = Ngắm nghé ngôi vua. 

- giá Tí Í§ VạtLgiá do chínhaphủ định 
(prìx offielel). 

¬ giai — ƒ# Đẳng-cấp của quan-ai (es 
đeprés du fonetionnarisme). 

— giới - Pậ Nch. Quan trường (madarinal, 
foncionnarisme). 

“ hè RR ïJ Cửa ải và sông -- Chén quan- 
hà là chén rượu tiễn người đi xa, phải 
qua cửa ải và sông. 

^ hải E ïg Xem biển - Nhãn-giới rộng xa 
~ Mạnh-tử có câu: "Quan w hải giả, nan 
vi thuỷ" nghĩa là: xem đến Khốông-tử thì 
biết rằng nói đạo-lý to lớn là khó lắm, 
cũng như xem đến biển thì biết rằng làm 
hết phận-lượng nước là khó lắm. 

“ hàm E f. Phẩmhàm của quan-lại 
(titre officiel). 

“ hấn T§ # Xem rình chỗ hở của người ta 
để mưu làn vào. 

“ hệ §. {ý Dính dấp với = Mối đẳng địt 
việc này với việc khác (concerner, 
rapport). 

~ hình sát sắc fW T/ f4 f4 Xem hình 
trạng, xét nhan sắc. 

= hoài RR |E Nch. Quan-tâm. 

~ hướng Tï 7ú Cảnh-huống làm quan. 

— khóa - tt Thuế má của nhà nước thu 
đmpôt de YEtat). 

“ kỷ - £ữ Cái quitắc mà kể quan-lại phải 
giữ (diseiphine des fonetionnaires). 

Quan bỹ -— t# Đi chính-thức, đi phải nộp 
thuế cho nhà nước (ñlles publiques). 

— biện BH 8 Cái chốt cửa (elef, loqueÐ) — 
Ngb. Chỗ trọng-yếu nhất trong cø-quan 
(pivot). 


QUAN 


lạc lý % Những người làm việc công 
(fonetionnaTre). 

lang — Bš_ Con trai nhà vua đời Hàng- 
vương gọi là quan-lang — Hiện con quan 
châu các rợ Mường, Mán cũng gợi là 
quan-lang. 

lập — #% Do nhà nước lập ra (fondé par 
TRtat). 

lễ ãö I§ Đời xưa ở Trung-hoa con trai 
bai mươi tuổi thì làm lễ đội mũ, gọi là 
quan-]ẽ. 

iý— Ƒ§ Mã và giày - Ngb. Người trên kẻ 
đưới đều có định phận. 

liên RR Bí Nch. Quan-hệ. 

liêu 1È (E Nch. Quan-ại (fonetlonmaires). 
liêu chính-trị — [Ệ TC Cái chính-trị 
lấy quan-lại làm trọng, quan-lại có đủ 
cường-quyền mà ápbức nhân-dân 
(bureanecratisme}. 

tiêu phái — {[E. ÿK Những người làm quan 
đứng riêng ra một. phái, gọi là quan liêu- 
phái. 

lộc — ñ& Nch. Quan-bồổng. 

mợi — (Thương) Được nhà nước cho 
phép mới bán được, hoặc là đo nhà nước 
bán, như rượu, thuốc phiện, gọi là quan- 
mại (rég)e). 

mỹ E8 % Xem những màu vẻ đẹp - Xem 
những các thức mỹ-thuật. 


Quan năng TE fñš (Snh-}ý9) Cái bản-năng 


của khí-quan, như tai để nghe, mắt để 
thấy, miệng để nói (fonetion). 

ngợi RR Sế ÁNch. Trở ngại. 

ngoại — #k Miền đất ở ngoài cửa ải (hors 
des frontières). 

như 1E {j Nch. Quansảnh (bureau 
officiel). 

niệm f8. 2: (Tâm) Phàm những ý-thức 
đo sự nhận-trì mà có, như cảm-giác, 
tưởng-niệm, tưởng-tượng, khái-niệm, 
đều gọi là quan-niệm - Phàm ý-thức do 
ngoại-giới cảm-thụ mà có cũng gọi là 
quan-niệm, trái với tưởng niệm - Cái 


QUAN 


ãn-tượng đã qua mà hiện lại trong trí 
người ta cũng gọi là quan-niệm. 

- ¿+ §& (Triết) Cái thuyết cho 
rằng sự nhận-thức của người ta đều là 
dả-tượng, hoặc hiện tượng của sự-vật, 
chứ không phải là chân-tượng - Cái 
thuyết nói rằng thực-tại tức là biến- 
tượng của người, la biển-tượng ra tức 
không có thực-Lại nữa (đéalisme). 

RÑ £ Miển đất ở trong cửa ải (en 
đecà des ñrontlières). 

pháp 3  ‡#+ Pháp-thức của nhàước đặt 
ra, cũng là pháp-lnật. 

pháp nô thân - 3; ff #R Pháp luật của 
nhà nước không có thân-thiết với ai cả, 
đối với người nào cũng giữ một mực 
công-bình. 

phẩm — mù Phẩm-hàm giai-cấp của các 
quan (rang, titre des mandarins). 

phiệt—  Dòng-đồi nhà quan. 


mệm luận 


n 
nội 


Quan phong E. BE\ Xem chiều gió = Xem 


cd-hội - Xem chỗ hay đở của phong-tục. 
phòng RÑ E# Giữ gìn chỗ quan-ả. 

phục fE f§[._. Quầnááo của quan mặc 
(costumes đe mandarms). 

tt: # ïÑ 3# Người góa vợ, 
người góa chồng, người mề côi, người 
không có con (veuf, veuve, orpheÌm etL 
sans hér1t1er). 

lí E7 Quan là cái hòm ở trong, 
quách là cái hòm ở ngoài, đùng để chôn 
người chết. 





quả cô độc 





quách 


quang ER zế Xem xéL văn-hóa của một 
nước. 

quân  ® Quân lính của nhà nước 
luyện tập (armé de }Etat). 

quy - #§. Những qutắc của chính-phủ 
định ra để đối với quan-lại. 

quyên — 1Ÿ Quyển lực của quanlại 
(autorité des mandarins). 

sả: - #3 Sảnnghiệp của quốcgia 
(entreprise de ÌEta. 

sảnh —.§ Cd-quan xử-lý các việc của 
nhà-nước (bnreau oficsel, office). 


632 


QUAN 


sót R #X Xem xét (observcr). 

sốc — @ Xem nhan-sắc của người ta. 

sơn RR LI Cửa ải và núi non = Nơi xa 
xuâi. 

sự #® Sã Việc quan, việc của nhà-nước 
(affatres officielles). 

tài fE ‡‡ Hòm để chôn người chết 
{cercuen]). 

tái l[. # Quan là cửa ải, tái là thành 
lũy ở chỗ cương-giới (passe #rontière). 


Quan tào Ð W Tất cả quanlại gọi là 


quan-tào (mandarinaf). 

tâm BÑ ;Lx ĐỂ lòng đến (gintéresser à). 
thâm ER †E 3 (Phật) Tên mệt vị Bồ- 
tát hay cứu-khổ cho chúng-sinh. 

thiệp — Rl Z ch. Quan-hệ. 

thiết T— ÿ) Quan-hệ mật-thiết. 

T#Ð ñ# Tiếng nói ở nước Tàu, 
thường dùng trong quan-trường (langue 


thoại 


mandarine). 

thông Bã 38 Đem lễ-vật. mà đút lót cho 
quan. Cũng gọi là quan-tiết ~ Ở trong 
nước này mà bí-mật tư-thông với nước 
khác. 

thuế — T8. (Tài) Thuế đánh các hàng hóa 
tiếnkhẩu và xuấtkhẩu (droit de 
đouanes). 

thuộc BS ïR_Nch. Quan-viên. 

thứ — ;Z Thứ-tự trong quan cấp (rang 
đes mandarins). 

thự — # Chỗ làm việc quan — Nch. 
Quan-sảnh (bureau, ofice). 

thưởng  El H . Quan sắt và thưởng 
ngoạn. 

th fỉï§ Số sách 
(registres ofñciels). 

tiết BR gã (Sinhlý) Khóớp 
(articulation). 

tiết bất đơo - 8B 4S #8 Đem lễ-vật cầu 
cạnh ở cửa quan, gọi là quan-tiết. Bao- 
long-Hề là người hiển-thần đời Tống, rất 
thanh-liêm, không bao giờ có lễ-vật vào 


của nhà-nước 


xương 


cửa, nên người ta thường khen rằng: 
quan-tiết bất đáo. 


QUAN QUÁN 


~ điết oiêm — Bồ & (V) Bệnh sưng khớp 
xương (arthrite). 

Quan trật E f4 Phẩm-cấp của quanại 

(rang đes mandarins). 

trình —‡S Kỳ hạn của quan-lại phải theo 

trong đó mà đi nhận chức. 

trường — 8 Chỉ chung cả các người làm 

quan — Nch. Quan-giới (mandarinat). 

tuyển — 3Š Do quan lựa chọn mà đặt cho 
người nào làm thì làm, đối với dân- 
tuyển, là tự dân lựa chọn với nhau. 

tz- 3 Tw-cách của quan-lại. 

tước - RẬTướcvị của quamlại (titre 

offioiel). 

tướng ER †H Xem tướng mạo bể ngoài 

(physiognomoniste). 

tượng — % Xem xét tiện-tượng trên trời 

= Xem  thiên-văn. 

tượng đài — % #8 Cái dài xây cao để xem 

thiên-văn (observatoire). 

uiên 3 8 Người làm việc quan 

(fonctionnaire, employé de Etat). 

uọng ER. 9i Xem xét lợi hại rồi mới định 

— Còn hoài nghĩ dụ dự. 

Vũ BH 14 (Nhân) Người danh-tướng nhà 

Thục-Hán, giúp Lưu-Bị làm nên đại- 

nghiệp. Người có đủ tín, nghĩa, trung, 

dũng, đời sau thờ chung với Nhạc-Phi ở 

Vũ-miếu. 

xíh TE `. Cái thước do nhà nước qui 

định (pied officiel). 

QUÁN Một xâu - Một quan tiển — Xâu 
suốt qua - Đủ hạn ~ - Chỗ quê nhà của 
mình — Chỉnh lý lại. 

^ {8 Từng quen. 

~ Bí. Nhà của đạo-sĩ ở— Xch. Quan. 

Quán % Xâu liến với nhau — Làm cách 

không chính đáng để cho mau thành 

công - Thân thích gọi là thân-quán. 

## ` Cao hơncả— Đội mũ. 

gj Nhà khách trọ - Nhà ở ~ Chỗ dạy 

học-irò — Tên quan-thự ngày xưa. 

kè Nch.ÊẾ ° 


‡#_ Cho nước vào ~ Tưới nước. 
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¬ ##. Cái vò để đựng đồ - Cái thùng múc 
nước. 

lệ Con sếu, dống con cò mà lớn hơn. 

i‡ Sôi sùng sục mà sinh bọt, như nước 
suối dưới đất phun lên. 

‡  Trến tránh. 

{§_ Ông quan nhỏ coi xe ngứa của vua - 
Đây tớ trong cửa hàng. 

†§ Nch. {§ -Ném. 

if_ Cái thùng để múc nước. 

các šẽ_ RR Ngày xưa gọi tòa Hàn-lâm là 
quán-các - Sử-quán và Nộicác ta thuở 
xưa, gọi tóm là quán-các. 

châu EÄ #k Những hạt châu xâu thành 
chuỗi — Ngb. Thanh-âm địu dàng dễ 
nghe. 

cốc § ## Nhờ nghề dạy hộp! mà nhà 
chủ nuôi cho ăn. 

chỉ — 1t Chỗ quê nhà mình ở (origine). 
cung  SB {* Ông quan tòa thông đồng 
với kẻ phạm tội mà thay đổi lời cung để 
hãm-hại người khác. 

dịch: §B E# Nhà trạm Œelais). ` 
đoanh f8 Z Đây một chuỗi — Ngb. Tội 
ác nhiều lắm. 

Quán đài TRÍ Cái đài làm trên thành 
để trông ra xa. 

đạo fẬ. ïE Hiểu suốt đạo ý. 

điền j§ H3 Tưới ruộng (arroser un 
champ). 

đính — JB (Tôn) Khi mới vào thụ-giới 
trong Phật-giáo, thầy tu lấy nước trong 
đội lên đỉnh đầu của người thụ-giới, làm 
thế gợi là quán-đính (baptême). 

đông EE[E] Thông đổng cùng nhau 
(sentendre). 

giả Rú 5 Lệ đời xưa người thành-nhân 
đã làm lễ đội mũ gọi là quán-giả. 

hành {8 f Vì tập quen mà làm. 

hoaœ ï# 1È Tưới nước chohoa. - 

khái — it Đem nước vào ruộng (rrigner). 
mộc — 7K (Thực) Thứ cây mọc rậm, cành 
nhỏ mà sát đất, như cây tường-vi. h 


QUÁN QUẦN 


ngư Ä. & Theo thứ-tự mà tiếp nối nhau 
như xâu cá. 

sanh §Š TFE Ông gia làm nhà cho rể ở 
gởi rể, gọi là quản-sanh. 

quân. 3 1. Ông tướng-quân đời xưa gọi 
là quán-quân - Người đứng giải nhất 
trong một. cuộc thi thể-dục (champion). 
quần — g# Đứng đầu cả quần chúng. 

tẩy 7# tt Rưới nước mà rửa - Rửa ráy. 
tệp |ä Z2 Thói quen — Quen làm 
(hahitude). 

tệ #Ð ?> Thông đồng với nhau để làm 
đều tệ. 

thế %j tt Đứng đầu ở trên cả một đời 
(đépasser lc gièc]e). 


Quán thông :E 1ñ Thông đồng với nhau. 


tính {R 1£ Thói quen (habittude) — (Lý) 
Nch. Dọa-tính (mertie). 

triệt R [lL Suốt hếtccả. 

trường 1# I§ (Y) Rửa ruột (lavement). 
trường Tũ 18 Lọc giỏi nhất ở trong một 
trường - Thi đỗ đần trường. 

tuyệt - {# Cao vượt lên trên hết cả mọi 
người. 

từ — jñj (Văn) Những chữ dùng trùm ở 
trên để hạn-chế ý-nghĩa các đanh-tỲ như 
chữ “cái” chữ “những” (article). 

mực j# i8 Latu vực của con sông (hassin 
đun fleuve). 

xé ÊÊ & Nhà khách trọ (anberge, 
restaurant). 

xuyên  # Suốt hết. Vd, Quán xuyên 
kinh truyện, là thông suốt sách kinh 
sách truyện. 


QUẢN ki Ống sáo — Ống tròn - Xem sóc 





sửa trị -- Bó buộc - Cải cán bút — Cũng 
viết là. #Z › 

§E_Bề trong của đạ dày. 

#Z Nch RE 

‡šỹ Miếng sất ở đầu trục bánh xe. 


1 
.- §È Chủ-lãnh việc ấy - Xch. Oát. 
.cœ 3X Người đứng trông nom bọn con 


hái. 


QUẦN QUANG 


cố— §. Sắp đặt, xem sốc. 

cơ - #j‡ Chức quan võ, đứng trên suất- 
đội, hàm chánh-tứ-phẩm. 

đạo — ïñ. Trưởng-quan một đạo. 

đế - 3‡ Xem sóc sai khiến = Quản-]ý 
và đốc suất. 


Quản-gia — $© Người tôi tổ trông nom các 


việc trong nhà (ntendant, majordome). 
giáo - #tt Người lớn chăm nom và đạy đỗ 
con-trẻ, gợi là quản-giáo — Quản-]ý và 
giáo-dục. ' 

hạt — §#. Hạt là cái chốt trục của bánh 
xe, tức là cái máy trọng-yếu. Quản-hạt 
dùng về nghĩa bóng là sự quản-]ý thiết- 
yếu (administration). 

huyền — f7 Quản là ống sáo, huyển là 
dây đàn = Gọi chung các nhạc-khí 
(nstrument de musique). 

bkhố- l§ Người coi giữ kho tàng. 

bhuy ly trắc - RB # iRJ Lấy ống nhìn 
trời, lấy gàu đong biển — Ngb. Kiến-thức 
nhỏ hẹp. 

hiến - H Thấy è trong ống, lời nói tự- 
khiêm rằng kiến-thức mình nhẳ hẹp. 

lý - ER Sắp đặt chăm nom công-việc — 
(Giáo) Giạy bảo và trông nom cho học- 
sinh (diriger) 

quân — 1ï Xem sóc việc quân. 

san hỗ — H 8 (Động) Thứ san-hô ở biển 
miển nhiệt-đới, nó phân tiết ra chất 
thạch-khôi làm thành những ống nhỏ. 

sự — Rš Sắp đặt công việc — Người chăm ' 
nom việc nhà (ntendant). 

thành tử — I -ƒ- Tên riêng để gọi ngồi 
bút lông dùng để viết. 

thống — if_Nch. Quản-hạt. 

thúc — 7E Giữ gìn bó-buộc (contrôler). 
trr— ïà Quản'lý (administrer). 


Quản-Trọng (4 (Nhân) Nhà chính-trị đời 


Xuân-thu, giúp Tề-Hoàn-công làm nên 
bá-nghiệp. 
tở— 2 Bộ sách của Quản-“lrọng làm ra. 


QUANG + Ánh sáng - Rõ ràng — Trơn 


QUANG 


bóng — Vẻ vang — Hết sạch. 

‡ Cách quảquyết cứng cỏi Quang 
quang 3È }V là tiếng khen người võ- 
phu có nghị-lực. 

= lý Xch. Bàng-quang. 
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~ âm 3V, Kê Ảnh sáng và bóng tối - Ngày . 


giò (hết sáng rồi tối, hết tối rồi sáng). 

“_ cảnh - Ánh sáng và cảnh-vật (aspect, 
vue, circonstance). 

= chát - (Tý) Tức là chất lôi œadium). 

~ chiếu - E8 Người trên chiếncố đến 
mình, mình cho thế là quang-vinh, nên 
nói tôn là quang-chiếu. 

“ cố — §R-Nch. Quang-chiếu — Lời nhà 
buôn dùng để mời khách đến mua hàng. 

—_ điệm — Rã Sáng sủa đẹp đề (splendide). 

T diệu — CO Sáng sủa rực rỡ 
(resplendissant). 

“= đại— ®& Sáng rộng. 

— đều tử — 55 +- Tục thường gọi thầy tu, 
vì thầy tu cạo trọc đầu trơn láng. 

“ độ - ƒ# (Lý) Cái sức phát-quang mạnh 
hay yếu của vật sáng. 

— độ biểu —[E 3 (Lý) Cái biểu để so sánh 
quang-độ mạnh hay yếu. 

Quang hành sai- {T # (Thiên) Vì địa- 
cầu vận-động rất mau, mắt ta nhìn ánh 
sáng với các thiên-tượng có sai nhau, cái 
sairbiệ ấy gọi là quang-hành-sai 
(aberration đe la lumiòre}. 

—_ hoa - šš Nch. Quang thái - Quang vinh. 

^_ hoạt - 38 Sáng bóng trơn tru. 

—_ học - #4 (Lý) Môn học nghiên-cứửu về tia 
sáng (optique). 

“ huy -— #§ Ánh sáng chói rọi (brillant, 
splendide). 

— lông - ìš (Lô) Các phẩn-tử của thể 
phát. quang rung động, truyền ra chất 
ê-to (éther) trong không-khí mà thành 
va làn sóng (vibration đe la lumière). 

=“ lâm — ER Người trên đến hỏi thăm 
mình, mình cho là quang-vinh, nên nói 
tôn là quang-lâm. Neh. Quang-cố. 


QUANG 


lậc đại phu — ï# XÃ 2X Chức quan hàm 
chánh-nhất-phẩm ở hai triểu Minh và 
Thanh nước Tàu. 

lộc tý — í& 3# Chỗ quan-thự ngày xưa, 
xem việc ăn uống của vua. 

lộc tự khanh —¬ f& SŸ ÍE Chức quan 
trong Quanglộctự hàm tòng-tam- 
phẩm. 

lộc-tự thiếu hhanh - p& 3£ /2 11 Chức quan 
trong Quang-lộc-tự hàm tòng-tứ phẩm. 
mơng =2 Tĩa sáng rìa ra bốn phía. 
mình —RR_ Sáng rõ (hrillant, clanr). 

mình chính đại — BR ]E 2 Rõ ràng ngay 
thẳng, trái với ám-mmuội tà-gian. 


Quang minh lỗi lạc - 8R ## tä Tâm-địa 


trong sạch sáng sủa, không có ám-muội. 
nghi— L Dung-nghi sáng rỡ. 

nguyên — Ÿ§_ Cái nguôn phát ra tỉa sáng 
(source lumineuse). 

phục — {§ Khôi-phục nghiệp cũ lại 
(restauration) — Hiệu một ông vua đời 
Triệu nước ta, là Triệu-Quang-Phục. 

thái — '2 Ánh sáng ngũ sắc xen nhau rất 
rực rỡ (splendide). 

tiền thùy hậu — ðũ ất {§£ Vẻ vang được 
sự nghiệp người xưa, dành để phúc-ấm 
cho đời sau. Cũng nói là: Quang tiển dụ ( 
#ä ) hậu. 

trạch - Cái nước bóng lắng ở ngoài 
vật, vì ánh sáng phản chiến ra mà thành 
(étincelant). 

Trung — rtH (Nhân) Hiện vua Nguyễn- 
Huệ đời Tây-sơn. 

huến — Íƒ§£ (ý) Tìa sáng (rayon 
lumineux). 

tuyến phân tích — #R 23 tí (Lý) Dùng 
cái kính tam-lăng mà chia tách ánh sáng 
ra bảy sắc gọi là quang-tuyến phân-tích 
(analyse spectrale). 

uịnh - #  Rực rã về vang (honneur, 
gÌotre). 

Võ - Z‡ (Nhân) Một vị anh-hùng đời 
Hán, trung-hưng được Hán-nghiệp, sử 


QUÁNG  QUẢNG 


thường nói cặp với Hán-Cao-tổ là Cao- 
Quang. 
QUẢNG ÿý Cái cày ngang ở trong khung 
cửi — Cây ngang làm bực trong cái thang 
— Một thứ cây ¬ Cũng đọc là quang. 
QUẢNG J# Rộng rãi - Tên tỉnh. 
bùnh — * (Địa) Một tỉnh ở Trung-kỳ. 
cáo — #? Dùng văn-tự hoặc đổ-họa để cáo 
cho công chúng biết, nhà buôn bán 
thường dùng (róclaine, publeité). 
đã — ## Đồng rộng (plaine étendue). 
điển — ti Dăng rộng ra (étendu). 
đại - & Rộng lớn (vaste, étendu). 
đông, Quảngtây -` # I§ P5 (Địa) Hai 
tỉnh ở phía đôngnam nước Tàu, tiếp 
giáp với biênsgiới nước ta, thường gọi 
chung là Lưỡng-Quảng. 
đức — f§. Ơn đức rộng rãi. 
giao - Z Giao-du với nhiều người 
(telation étendues). 
hàm cung — 3% 7 (Thần) Cung-điện trên 
mặt. trăng. 
hiệp — ® Rộng và hẹp (étendu et étroit). 
yên — % (Địa) Một tỉnh ở xứ Bắc-kỳ, xưa 
gọi là Quảng-ninh. 
ích — Rộng thêm ích-lgi. 
khoát— lì Rộng rãi (vaste). 
mạc — i. Rộng rãi mênh mông (vaste). 
nam — ï§i (Địa) Một tỉnh ở xứ Trung-kỳ. 
nghĩa — ‡£ Nghĩa rộng (sens étendu) ~ 
(Địa) Một tỉnh ở Trung-kỳ. 
phiếm — ‡# Rộng xa trôi nổi. 
Quảng thắng — f@ Mỏ rộng thêm ra. Ta 
thường gọi ruộng mở rộng thêm và nộp 
thêm thuế, là quảng-thắng-điển — Người 
ta thường gọi những người đầu tiên 
phát-nạn khởi-nghĩa là Quảng-Thắng vì 
Điển-Quảng và Trần-Thắng là hai người 
đầu tiên khởi binh chống nhà Tần. 
tọa — 4 Chỗ đông người ngồi đăng ra. 
trị - %1 Tri-thức rộng rãi — Mở rộng trí 
khôn cho người —- Khiến cho mọi người 
đều biết. 
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QUÁC QUẮC QUĂNG 


~ trr— ‡& (Địa) Một tỉnh ở xứ Trung-kỳ. 

= uyên — Ÿl Rộng và sâu (vaste et profond). 

QUÁT ï# Nói lận xộn ổn ào — Quát quát 

là không biết gì. 

J§. Bao rộng cả — Mũi tên - Đến. 

‡# Một thứ cây. 

ãJ Đẽo đi cho bằng. 

‡4. (Nhân) Tên người Cao-Bá-Quát là 

người văn-sĩ rất có tiếng ở nước ta. 

cấu #i| ƒ Gãi đất bụi ở trên mình đi 

(gratter la crasse). 

cấu ma quang — tE ft. 3%: Tvau đồi đức 

tính cho trong sạch, cũng như tắm rửa 

thân thể cho sạch sẽ. 

hiệu 5 9# (Toán) Cái đấu hiệu trong 

toán-học để họp nhiều số lại một chỗ 

(aocolade). 

bhứ bì mao †š 3t RE ® Vặt lông lột da. 

mục tương đối — B †R  Mài mắt mà 

tiếp đãi nhau = Đãi nhau bằng biệt- 

nhãn. 

Quát-ngôn †f4{ S3 Nói rút lại cho bao bọc, 

tức là nói đại-khái. 

thiệt  ãl| # Cái đồ dùng để nạo lưỡi cho 

sạch. 

thu 4 1W Thu tóm lấy cả. 

oát - ‡§. Thu tóm lấy cả. 

“ rước ñ| MỊỤ Bóc lột. 

QUẮC Nhìn một cách mau chóng — 

Xch. Quắc-thước. 

J#f. Ngoác lấy - Đánh cắp. 

PB Nhún gối để tô dấu kính-trọng — 

Nhấy. 

†R. Cách kính trọng. : : 

lñ. Khăn trùm đầu của đàn bà — Xch. 

Cân-quấc. 

JRJ. Đánh — Tát tai. Cũng đọc là quách. 

bổ PW ÿ§ Dùng ngón chân mà ngoắc lấy 

(saisir). 

thưác TẾ tế. Già mà có về lanh lẹ mạnh 

mẽ (vieux et. bravo). 

QUĂNG ## Cánh tay, từ bàn tay đến cổ 
tay. 


QUẦN 


#, Chén bằng sừng —- Quăng quăng là 
mạnh tợn. 


QUẦN f# Con thú về loài hươu nai - Cả 


bầy — Tvói buộc. 

# Vua - Làm chủ - Người đồng-bối gọi 
nhan là quân — Vợ gọi chồng — Thiếp gọi 
thê. 

#® Đội bình — Việc bình — Đóng quân lại 
~ Tội đi đày cũng gọt là quân. 

$3 Ba mươi cân là một quân — Cái bàn 
xoay để bắt đề sành ~ Nch. #2 s 

fz Đều nhau — Cùng nhau. 

#? Cây tre. Cũng đọc là duân. 


Quân bị T3 i§ Sắp sẵn về việc bình 


(armement). 

bình 13 Ngang nhau, bằng nhau 
(égalité, équilibre). 

cảng TẾ ï& Cửa biển dùng về việc binh 
(port mi]itaire). 

cảnh - W Cảnhsát trong quân đội 
(gendarme). 

chế — f§l| Chế-độ về việc quân (statut 
militare). 

chính — ï Việc hành-chính về quân-sự 
(admimistration milhitatre}. 

chủ #8 +3 Ông vua— Có vua làm chủ 
đe roi, le monarque}. 

chủ chuyên chế - + #Ÿ #| (Chính) Chế- 
độ một nước, quyển trong nước do một 
ông vua lấy quyển-lực một mình mà thi- 
hành, muốn làm gì thì làm (monarchie 
absolue). 

chủ đẳng -- + (Chính) Chánh-đẳng 
bênhvực cho nhà vua (parti 
tmonarchique). 

chủ lập hiến quốc 3+ từ #®#. BỊ (Chính) 
Nước có vua mà có hiến-pháp, định rõ 
quyền-lợi của vua và của nhân-dân 
(pays à monarchie constitutiơnnelle). 
cổ f3 # Cái trống dùng trong quân-đội 
để chỉnhtể cách đi đứng (tambour 
militarre). 

công — 7h) Công-nghiệp về việc quân — 
Nch  Vũ-công (exploit militare, 
đistinetions militalres). 





; 


QUAN 


“công bội tính — Ú) {[Ậ E Cái huy-chương 
hình ngôi sao, của nhà nước thưởng cho 
người có công về việc quân (médaillc 
militaire). 


^ cơ — ‡# Điều cơyếu trong việc hành- 


quân (secret militaire) - Cơ quan làm 
việc binh. 

Quân dân cộng chủ 5# E #4 3 Chính- 
thể định quyền vua và quyền đân ngang 
nhau, hai bên đều có quyển cả, tức là 
chính-thể quân-chủ lập-hiến. 

“ dịch 3 {% Việc chiến-tranh (guerre). 

— dinh - # Chỗ quânđội đóng đồn 
(camp). 

“ dung -  Khítượng và kỷý-luật của 
quân-đội trong lúc hành-quân. 

= dụng - H Do trong quân-đội dùng. 

“ đào $3 8g Nặn đúc nên nhân-tài. 

“ đạo đï š3 Đạo làm vua. 

— đẳng t3 # Đềểu nhan, bằng nhau 
(égalité). : 

“ đội 3 É# (Quân) Đoàn-thể binh-lĩnh để 
dùng trong việc chiến-tranh - Quân-đội 
Pháp tổ-chức, trên hết có quân-đoàn 
(corps đ'armée), đến sư-đoàn (đivision) 
lữ-đoàn (Œrigade), liên-đội (régiment), 
đội (bataillon), và đội-ngũ (compagnle). 
Quân đội Trung-hoa có: Quân, Sư, 
Đoàn, Dinh, Liên, Bài, Bằng. 

= giới - ti Khígiới dùng trong quân-đội 
(armes). 

^ hạm — EE (Quân) Tàu chiến, có: chiến- 
đấu-hạm (cuirassé đềescadre), tuần- 
dương-hạm (croiseut), hải-phòng-hạm 
(garde-côte), thông-báo-hạm (aviso), 
khu-trụchạm (destroyer), luyện-tập- 
hạm (vaisseau-école), vận-tống-hạm 
(transport), ngư-lôi-đỉnh (torpilleur), 
tiểm-thủy-đỉnh (sous-marin). 

Quân hợm đặc quyền -— ‡ tt 1Ù 
(Quân) Quyền-lợi đặc biệt của quân- 
hạm trong quốc-tế-pháp: 1/không chịu 
chánh-phủ ngoại quốc can-thiệp, 20 
không chịu chánh-phủ ngoại-quốc tra 
xét, 3 không có nghĩa-vụ nạp thuế cho 


QUẦN 


ngoạ1-quốc, 4'/ ngoại-quốc phải đãi-ngộ 
có lễ-phép và tôn-kính. 

=_ hịch — K#. Tờ bốcáo cho quân-lính để sửa 
soạn việc đánh giặc. 

^ hiến ¬  Nch. Quân-pháp. 

“ hiệu — ‡š Chức quan võ nhỏ (sous- 
offieler). 

~ hiệu — %# Cái kèn dùng làm hiệu trong 
khi quân-đội thao-diễn. 

~ hỏa - & Những hỏakhí dùng trong 
chiến-sự, như súng đạn (munitions). 

— hoành ƒ} #ÿ Quân là trái cân, hoành là 
cái cân = Lượng xét. nhân tài. 

= hội uô lệnh T§ In] ##£ 4 Khi quân-đội ở 
chiến trận về, hoặc quân thua rồi mà 
chạy về, gọi là quân hải, lúc bấy giờ hiệu- 
lệnh không thống nhứt, kỹ-luật. tắn mắn, 
tùy tiện ai làm gì thì làm, nên nói rằng: 
quân-hồi vô lệnh = Những đám người hội 
hợp gần tan, sinh ra xôn rộn. 

“ hướng —¬ 8 Lương thực trong quân 
(vivres). 

“ y - W#@ Thầy thuốc trong quân đội 
(médeem militatre). 

~“ bê _— Ñft' Gà chọi, gà đá (coq de combat). 

= khí — 3š Nch. Vũ-khí (armes, engins de 
guerre). 

Quân bhu — Eñ (Quân) Những khu-vực 
chia ra để thi hành việc hành-chính về 
quân-sự (crconsription mi]itaire). 

^ kỳ _ÿ£ Cò hiệu trong quân (drapean). 

“ kỳ -  Kÿluật trong quân đội 
(discipline militaire). 

- JZ - §@ Những lễ-tiết dùng trong quân 
(cérétnnomial militaire). 

= lệnh —- 4 Pháp-lệnh trong quân (ordres 
militaires). 

— lệnh trọng — 2 Ä Cái chứng-thư rất. 
nghiêm ở trong quân, nếu lệnh ấy thì xử 
theo quân-luật ngay. 

“ luật - Ệ Liúc trong nước có việc đại 
nguy-hiểm phải dùng phép quân mà 
trùng-trị kẻ làm loạn (oi martiale). 


QUAN 


lược — W— Mưudlược trong việc chiến 
tranh (pÌan de guerre). 

môn — Ƒj Của định quan tướng-quân — 
Biệt hiệu để gọi chức quan đề-đốc của 
“Tàu. 


- mui — . Mưu-mô về việc quân. 


nhạc — 1 Đỗ nhạc dùng trong quân-đội 
(musique militaire). 

nhân — Á Những người ở trong quân- 
đội, từ tướng cho đến bình (militaires). 
nhu — f Đồ cần dùng trong quân-đội 
(armes et munitions). 

pháp — ‡ Pháp-luạt để thi hành trong 
quân-đội (lois militaires). 

pháp hội nghị — ⁄: t4 ïW4 Cd-quan để 
thhành phápluật trong quân đội 
(consell de guerre). 


Quân pháp tài phán sở - ‡# 3t Ÿ| Fh 


Tức là quân-pháp hộinghị để xét xử 
những tội trạng của quân lính (tribunal 
militatre). 

phân — 1⁄2) 7> Chị cho đều (partatager en 
parties-ógales). 

phí TS Eí Tiêuphí về việc bình 
(dépenses militaires). 

phiệ - R8 Bạn vũ-nhân chiếm thế lực 
lâu ngày mà tự thành một phái (le parti 
militatre). 

phang - $$ Tiên-phong của quân đội — 
Khí hăng mạnh của quân-đội. 

phù — †# Cái đấu hiệu để làm tìn ở trong 
quân-đội. 

phú 12 fR Chia thuế ruộng nhất luật 
đều nhau. 

phú — Tã Chia của cải cho mọi người đều 
nhau. 

phủ TS f Chỗ quan tướng làm việc — 
Chỗ chứa cất quân-kkhí. 

phục ~ RE. Quần áo của quân lính mặc 
(umforme militaire). 

quan - 8 Quan võ, quản-]lãnh quân-đội 
(oficlers). 

quốc -- SJ Việc bình và việc nước. 


QUÂN 


quốc chủ nghĩa — BỊ + #4 Chủ-nghĩa 
lấy việc quânbị làm tỉnh-thần lập quốc 
(militarisme). 

quốc dân giáo dục -- BỊ] Ã #t E Sự giáo- 
dục làm cho nhân-dân toàn-quốc bất 
thần có thể đương bình được cả 
(éduecation amilitaire). 

sảu ‡g #£ Chia của cho đển nhau 
(partage égal des biens). 

s## ® -}k Binh lĩnh (soldats). 





Quân sĩ thản định 8 + 1Ð T (Địa) 


Kinh-đâ nước 
(Constantinople). 
sở ?#§ F7 Nch. Quân-dinh (camp). 

s — BJj_ Ngày xưa trong đội quân dùng 
người bày định mưu-kế, gọi là quân-sư 
(conseiller militatre). 

sư phụ #8 H \ Vua, thầy, cha là ba 
bực người ta phải tôn-kính bằng nhau 
theo luân-]ý xưa. 

sự ?§ 3š Việc bình (affaires militaires). 
sự cố uấn ~ 3í Rã f Người mưu-sĩ dùng 
để hỏi han về việc binh. Nch. Quân-sư 
(conse1]ler militatre). 

sự giáo dục - #š #L Tạ Việc dạy đỗ luyện 
tập về quân-sự (éducation miilitaire). 

tá — {£ Chức quan, cũng ngang hàng với 
quan võ, giúp việc cho quan võ mà không 
phải đi chiến-tranh, như thấy thuốc và 
người xem về quân-nhu. 

thân  BÍVua và tôi (le roi et les 
sujets). 

thế ‡zz %% Thế-lực đểu ngang nhau 
(équiibre des forces). 

thư T§ #® Văn thơ dùng trong việc quân. 
thực - & Khí-giới và lương-thực trong 
quân (armes et vivree). 

tri— †#‡ Bình trủ nước, cũng có khi đem 
gánh nước. 

tịch ~. Tậ Danh-sách trong quân-đội. 
trang — 3$ Quần áo của quân lính mặc. 
Nch. Quân-phục. 

trưởng - Jš Chức quan trên ở trong 
quân -đội. 


Thổ-nhĩ-kỳ 


QUẦN 


Quân tư—  Nch. Quân-nhu. 


tử # + Người tài đức xuất chúng - 
Người phẩm-hạnh ngay thẳng - Người 
có nhân cách hoàn toàn, theo Khổng- 
giáo. 

tử hoa — ~fˆ- †È Hoa sen, ở bùn mà không 
nhuốm mùi bùn, người ta thường ví với 
người quân-tử ở trong đám tục mà không 
theo thói tục. 

ước f #3 Uóc-thúc trong quân-đội. Nch. 
Quân-kỷ (diseiphne mihtarre). 

pương # + Quân là vua chư-hẳu, 
vương là vua nước lớn. Gọi chung quân- 
vương tức là ôngg vua (le rol). 


QUẦN ‡# Cái quần để che phần dưới 


thân-thể 

##. Một bầy — Cùng một bọn — Nhóm lại 
đông. 

anh E‡ #4 Nhiều người có tàicán nhóm 
họp lại với nhau. 

anh biệt - Z4 ## Nhiều người anh-kiệt 
nhóm họp nhau. 

chúng — # Mọi người ở trong xã-hội (la 
masse, la foule). 

chúng tâm-lý — 3R 0 EB Cái tâm-lý đặc 
biệt của cả bầy người trong khi tụ hợp lại 
(psychologie des foules). 

chúng uận-động - 5% ïã. E Nhân-dân 
nổi lên cùng nhau hành-động để đạt 
một mục-dích -chung (mouvement 
populalre). 

cư — Ƒš Ổ tụ-họp nhau thành bây (vivre 
en groupe). 

cứ chung nhật, ngôn bất cập nghĩa — 
Z # HẰ z“# # Iìnhhình 
bọn tiểu-nhân xúm nhau tối ngày, chỉ 
nói những chuyện tâm bậy. 


một. 


Quần đảo - 8 (Địa) Nhiều đảo họp lại 


một chỗ (archipel). 

đoàn — [8| Đoàn-thể họp theo từng bầy. 
hầu ~ Í& Các chư-hầu (les vassaux). 

hóa — {V Người một bầy đồng-hóa với 
một bẩy khác - Hóa đám thiểu-số nhân 
thành ra đại đa-số. 


+ 


QUAN 


= học — ## Môn học nghiêncứu về quần- 


chúng, về xãhội tức là xã-hộihọc 
(sociologie). 

hồ — 1 Bây chỗn, bẩy cáo = Bảy tiểu- 
nhân. 

hồ bất như độc hổ- !Ñ 2 tu 33 7Ø Cáo 
bẩy không bằng cọp một = Bây yếu lớn 
thua đám mạnh ít. 

hôn — #8 Khi loài người còn đã-man, tất 
cả trai trong một huyết-tộc, lấy chung 
con gái của một huyết-tộc khác, thế gọi 
là huyếttộc quẩnhôn (mariage par 
groupes). 

hùng — Hé Những người hùng-cường cắt 
giữ phần đất các nơi. 

lập — # Đúng với nhiều người — Lập 
thành được một bầy. 

ie— #§ Dân chúng (đe peuple). 

nghị — #4 Nghị luận của nhiều người, 
cũng như dư-luận (opinion publique). 
ngôn —- S Lầi nói của nhiều người. 
phônT— 23 Bầẩy nào chia ra bẩy nấy. 

phí — TR Bây chim bay với nhau. 


Quần phong — k& Một dãy núi (groupe de 


montagnes). 

phương — 7 Gọi chung các thứ hoa. 
sinh — #£ Gợi chung các sinh-vật — Loài 
người. 


_ #am tự ngũ — = ?& Tt Năm ba người tụ 
họp lại với nhau = Nhóm họp đông 


người. 

tâm — +› Lòng của côngchúng, Nch. 
Quân-tình (entiment populaire). 

tập —- # Nhóm họp đông người (se 
rếunir, se grouper). 


thần - E Bây tôi, đối với vua ~ Các 
quan trong triểu (le corps des 
mandarins). 


tiểu — ;J]x Bẩy con trẻ, vô trị thức — Bọn 
tiểu-nhân. 

tình —{§. Tình-ý của nhiều người — Nch. 
Dân-ý (volonté popnlaire). 

tính — ‡#. Cái tính-chất khiến người ta ở 
chung với bẩy, chứ không ở riêng một 
mình được {sociabilité). 
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QUẬN QUẦN 


tự — #§ Đông người nhóm họp lại một 
chỗ .. 


xoa ‡§ TW Đồ trang sức của đàn bà = 
Đàn bà. 

QUẬN §ÿ Một khu vực chính-trị - Ngày 
xưa gọi phủ là quận. 
‡§ Lặt lấy. 


Quận công — 


chính viện Rù TC EZ (Chính) Theo 
chính-trị tổ-chức nước Pháp, là cơ quan 
cốvấn để giúp việc cho quận trưởng 
(conseil de préfecture). 

chúa — 3 Con gải các ông tước vương 
trong tôn-thất ngày xưa gọi là quận- 
chúa. 

¿š Tước-vị nhà vua phong 
cho các thân-thần và công-thần, bày 
vào hàng tước công nhưng ở dưới quốc- 
công. 

hạt hội nghị ~ ER Œ i (Chính) Hội- 
nghị đo nhân-đân trong một quận cử 
đại-biểu ra mà tổ-chức để bàn bạc thảo 
luận về các vấn-để chung trong một 
quận (conseil généra]). 

huyện chế độ — fấ | EE Chế-độ bắt 
đầu dùng từ nhà Tần, bỏ chư-hầu, đem 
toàn-quốc chia làm quận và huyện, đo 
chính-phủ trung-ương quản-hạt. 

mã Eš Chồng của quận-chúa. 

phò mã— R# š Tức là quận-mã. 

trưởng — E Người trưởng-quan trong 
một quận (préfet). 

tướng — {9 Người trưởng-quan bò một. 
quận ngày xưa. 


QUẦN # Khốn đốn 


#£_ Một thứ cây rong mọc dưới nước. 
bách % IB Nghèo cùng túng rối 
(extrème misère). 

bộ— 3ˆ Đi gấp, đi khó khăn. 

bức - 3§._Neh. Quẫn bách. 

cấp — 4x Đi gấp, đường đi khó nhọc — 
Cùng khốn gấp gáp (être aux abois). 
cùng — #8 Túng rối, không biết làm thế 
nào. 


QUẬT QUÊ QUẾ 


QUẬT ÿ Đào lên—Nch. ấ và Iữ.. 

~ l§ Nổi dậy trổi hơn cả. 

 # Hang lỗ- Hang thú ở. 

“ {l_ Cường ngạnh - Xch. Quật-cường. 
Quật tấ Cây quít. 

cường ÍE ? Cường ngạnh không chịu 
phục tòng. 

‡§ ÉL (Y) Vỏ quít, dùng để làm 


hông 
thuốc. 
- huyệt TRÏ 7X Hang lỗ (galerie, terrier). 
khởi IM £@ Nổi dậy trổi hơn cả - Đột- 
nhiên đứng đậy. 
kỳ — #† Lạ lùng mà trổi hơn cả. 
lạc E§ ‡& (U Tép quả quít, dùng làm 
thuốc. 
tàng #l TL Đào mơi lên (mettire à 
đécouvert). 
thất TRì S5 Nhà làm dưới lỗ. 
thể nhì cử ~ + TfŨ E4. Đào hang lỗ đưới 
đất. mà ở, nói cách sinh-hoạt của người 
đời tháicổ, chưa biết làm nhà. 
tỉnh i§ ‡† (Cối Ông Tô-Tiên-công ngày 
xưa, chỉ lấy vỏ quít và nước giếng để trị 
bệnh, nên người ta thường gọi thầy 
thuếc giỏi là quật-tỉnh. 
tỉnh cửu nhẫn ÿ§. ‡† ?U {D0 Đào giếng 
được chín tâm. Ý nói đào giếng được 
chín tầm rồi nhưng chưa đến mạch 
nước thì cũng chưa là thành công được. 
trùng ngộ Di Tế - t§ ‡§ %5 TỔ Kẻ 
trộm đào mã, mong được vàng bạc, mà 
rủi lại đụng phải mả ông Bá-Di và ông 
Thúc-Tể - Ngb. Làm việc mất công vô 
ích. 
tz 1§ T- (Thực) Quả quít (mandarine). 
QUÊ #£ Áo giài của đàn bà mặc. 
QUẾ ‡& . Một thứ cây về có vị cay thơm, 
dùng làm thuốc. 
chỉ — ‡# Cành cây quế (branche de 
camnelier). 
cung — # (Cố) Tương truyền rằng trên 
cung trăng có cây quế, nên gọi mặt trăng 
là quế-cung. 
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QUỆ QUI 
= đố - 3# (Động) Con mọt cây quế, sắc tía, 
mùi thơm lắm, dùng làm đồ ăn quí. 
hoa — 1ÿ Hoa cây quế = Mặt trăng đẹp. 
lâm — ‡k (Sử) Tỉnh-thành tỉnh Quảng- 
tây về đời Thanh — Trước cuộc Bắc- 
thuộc, người Tàu gọi nước ta là Quế- 
lâm, vì đất nước ta sản-xuất nhiều quế, 
cũng như sản-xuất nhiều voi nên họ gọi 
là Tượng-quận. 
luân T— Mặt trăng. 
nguyệt— H Tháng tám âm-lịch. 
phách — tt Ánh sáng mặt trăng. 

QUỆ ƒ# Động - Mau mắn - Cách kinh 
hãi — Đi vấp — Sẩy chưn — Què ~ Xch. 
Quyết. 

QUI ÿ$§ Về - Trỏ về — Thú tội - Bị chẳng 

để — Gồm nhóm vào. 

‡R Cái đổ để vẽ hình tròn — Phép tắc — 

Mưu-kế - Khuyên can. 

#§{ Con rùa — Loài rùa. 

8g. ï_Nch. Bã ° 

bản § †§ Gộp rùa — Cái xương bụng 

con rùa, dùng để nấu cao. 

bối - H Gộp rùa và vỏ sò, ngày xưa 

dùng làm tiển-tệ. 

bối phong - fš l4 (Y) Một thứ bệnh, 

người có bệnh hư đi mất một phần xương 

sống. 

Qui canh 8 ‡† Từ quan về nhà quê. 

Cũng nói là quiđiển (retourner à la 

1z1ère). 

chôn — IE Trỏ lại chỗ gốc của mình — 

(Phật) Chết. 

chính - 1E Trở lại đường thẳng = Cải tà 

qui chính (revenir au bien). 

chính — Ji Trả chính-quyền lại cho nhà 

vua. 

chính ‡§ ]E Sửa cho đứng đắn lại 

Khuyên người làm điều tốt. 

công #8 J) Đổ công cho người ấy 

Nhận cho công-nghiệp ấy làm nên là nhờ 

có người ấy. 

cốt - 48 Đem xác người chết về quê để 

chôn (retour des restes). 


QUI 


¬ củ 1 !E Cái để dùng để làm hình tròn 
là qui, cái đổ dùng để làm hình vuông là 
củ (ecompas et équerre). 

“củ chuẩn thằng — KE È# E Qui củ (xem 
trên) chuẩn là cái thước đo mặt bằng, 
thằng là cái dây đo cho thẳng. Qui-củ 
chuẩn-thằng tức là cái để làm chừng = 
Pháp-độ. 

— cứu 8 #4 Đổiỗi về người ấy. 

- đầu §ầồầ SB Cái nuếốm đầu sinh-thực-khí 
của con trai (glande). 

“ điển tã H Trở về ruộng, không làm 
quan nữa. Nch. Qui<anh (retourner à la 
Y1ztère). 

= định ‡R 1E Định trước phép tắc để làm 
khuôn thước cho mà theo (ñxer). 

“ gián — #R Lấy điểu chính-đấng mà 
khuyên can. 

“= học § t§ Con rùa và con hạc là loài 
sống lâu lắm — Ngb. Sống lâu. 

Qui hòng - #R [§ Quân giặc đầu hàng về 
với chính-phủ. 

= hành củ bộ ‡R {fï 1B #2 Đì đứng theo 
qui-củ, nghĩa là việc gì cũng noi theo 
phép tắc. Nguyên câu: Hành trúng qui, 
bộ trúng củ, nói tắt là qui-hành củ-bộ. 

“ hóa #8 {L Nước này thần-phục với nước 
khác - Đổi sang đân-tịch nước khác, gọi 
là qui-hóa với nước ấy. 

“ hoạch ‡R§ 7 Trù tính. 

=_ hoàn Rầ ï8 Trỏ về (se retour ner vers). 

“ hồi— [5] Trổ về (se retourner ver). 

^ hung §§ E Cái chỗ xương gỗ lên ở trên 
ngực, hình như ngực con rùa. 

^ hưu  §ã {k VỀ nghỉ — Nch. Trí-sĩ (être 
mis à la retraite). 

~ y Â#®ƒt Tìm theo tôn-giáo. 

“ khứilai Eä 2 Z Đi về chứ! - Về thật 
— Ông Đào-Tiểm, tên tự là Uyên-Minh, 
làm quan ở đời Tấn, khi bỏ quan về có 
bài hát “Qui khứ lai” để tả cảnh thôi 
quan về nhà. 
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QUI 


kỳ — BỊ Khách ở phương xa hẹn ngày giờ 
về nhà, gọi là qui-kỳ — Con gái đến ngày 
về nhà chẳng, cũng gọi là qui-kỳ. 

lão ~ #, Già yếu về quê, không làm quan 
nữa. 


- liệt §§ #4! Trời rét tay nứt ra, trông như 


đa rùa. 
lệ ÿẩ £ã Lối đường trở về - Người đi ra 
ngó trở lại. 


Qui lình #6 Rộ Tuổi vùa = Trường thọ. 


loại— ŠR_ Loài rùa (tortue). 

luật ‡R £#£. Qui tắc và phápuật. 
mệnh Bñ đạ Nch. Qui-thuận. 

mô ‡R. t§ Qui là thước, mô là khuôn = 
Khuôn phép và mẫu mực — Kế-hoạch 
đại-khái. 

nạp pháp BÄ #Ằ ¿+ (Luận) Phương- 
pháp suy luận cứ sự-thực riêng mà suy 
cứu ra nguyên-tắc chung (induction) 
trái với phép điễn-dịch (đéduection). Vd. 
Mình thấy nhiều loài kim-thuộc có tính 
truyền nóng, nhân thế mình bảo rằng 
tất cả loài kim-thuộc đểu có tính truyền 
nóng, như thế là qui-nạp. 

nghỉ 3 (§ Phép tắc. 

ngục ÿữ T8 Để tội cho người ấy. 

nhân — {— (Địa) Tĩnh-ly tỉnh Bình-định. 
ninh — 3š Con gái đi lấy chỗng, trở về hỏi 
thăm cha mẹ. 

phạm †R Eặ Qui là thước, phạm là 
khuôn Qui phạm là cách-thức làm 
chừng để noi theo. 

pháp 0§ ‡#2 Qui-y theo phép Phật — Xch. 
Tam-qtn. 

Phật — fl§ Qui-y theo Phật — Xch. Tam- 
qui. | ì 

phệ fầ #Z Bói bằng gộp rùa là qui, bói 
bằng cổ thỉ là phệ. 

phụ W. Fiị Theo về mà xin phục thuộc 
với (đếépendre de, se soumettre à, 
8annexer à). 

phục — B._ Nch. Qui thuận. 

quan — TŒ ` Của cải của tư nhân bị thu 
làm của nhà nước (confisquer). 


QUI 


Qui thành — 3Ä Đem lòng thực của mình 


khuynh-hướng vào chỗ nào. 

tầng — W8 Tên một pho sách ở đời triểu 
Ân nước Tàu, cùng với sách Liên-sơn và 
Chu-dịch gọi là ba bộ Dịch — Người ta 
chết cũng gọi là quì-tàng. 

táng — #£ Đem xác người chết về quê mà 
chôn — Nch. Qui<ốt. 

tắc 18 RIỊ Chương-trình và phạm-vi để 
làm việc (règle, lo). 

tăng É& [8 Quiy theo thầy chùa -- Xch. 
Tam-qui. 

tây ÿ8# Eấ (Phậ Về phương tây = Chết. 
tâm — :Ù: Lòng nhớ nhà muốn về — Trong 
lòng vui mừng theo về người nào. 

thiên - 2% Về trời = Chết. 

thú — tĩ Kẻ phạm tội tự mình ra nhận 
tội (se rendre). 

thủ $ # Trời rét tay nứt ra như da rùa. 
thuận WR WẼ Thuận theo về chỗ ấy — 
Đầu hàng (se soumettre à). 

tịch — 3x (Phật) Thầy tu chết. 

điên — {II Về chỗ tiên ở = Chết. 

tội ~ šE Đổ tội cho người ấy — Nch. Qui- 
cữu. 

trình ‡§ 8E Nch. Qui-tắc. 

irù hạc toán #3 3 tẾ #4 Chúc người 
sống lâu, bỏ thể mà tính tuổi gọi là trù, 
đem bàn tính mà tính tuổi gọi là toán, ý 
nói tuổi cân ngang với qui và hạc. 

tư Bã tã (Toán) Phép tính chia làm ở 
trong bàn toán. 

tụ ~ XE. Nhóm họp về một nơi. 


Qui túc — {5 Chỗ thu thúc lại — Ý kiết-thúc 


ở trong bài văn — Nch. Kết-cục. 

tức _# & Rùa là một giống tài rứn hơi, 
nên người ngủ không thấy thở, nói là qui 
tức. 

ước ÈR #9 Qui-tắc của các phẩn-tử trong 
đoàn-thể ước định với nhau. 

o¡ 8 từ. Trô về chỗ của mình (retourner 
à sa place). 


QUÌ # Loài rau, người xưa thường ăn. 


QU QƯU 


 ‡£_ Đường thiệt lớn, đi thông quốt. được 
tám chín ngả. 

~ 8 Tên sông ở Tàu - Tên họ người. 

= s& Tên người - Tên một loài thú ở múi, 
chỉ đi bằng một chân. Sách Trang-Tử có 

. câu: Quì ñên xà ## ÿ$ tữ 

= tá Con đường có thể đi về tám chín ngả, 
nguyên là chữ šš - Theo thần-thoại thuở 
xưa, qui có chín đầu gợi là quì. 

= châu #£ J|| (Địa) Tên một phủ ở tỉnh 
Nghệ-an, giáp với Thanh-hóa. 

^ hoắc %'##. (Thực) Cây quì, cây hoắc, hai 
cây đểu xoay theo mặt trời — Nạp. 
Trung-thành với người trên. 

“ hướng — [AJ Nch. Quì khuynh. 

= khuynh — tÑ Xoay theo mặt trời như cái 
hoa quì — Lòng khuynh hướng về chỗ ấy. 

~ long #8 §š (Nhân) Hai người danh-thần 
đời Ngu-Thuấn, Quì coi việc nhạc, Long 
coi việc lễ. Đời sau nói hiển-thân thường 
nhắc đến Quì, Long. 

Quì phiến # T8 Quạt bằng lá cây bổ-qui. 

QUÍ # Sang trọng - Giá cao — Xem làm 
trọng — Lời tôn trọng người khác. 

= % Vị thứ 10 trong 12 thiên-can. 

¬ # Nhỏ, bực thứ - Cuối —- Ba tháng một 
gọi là quí. 

“ 1 Thẹn. 

“ canh 1 Eš Lời sang trọng dùng để hỏi 
tuổi của người khác (votre âge?). 

^ cớn - §ệ Lời tôn xưng việc của người 
khác làm. 

“_ chức — f# Tôn xưng ông quan, gọi là quí- 
chức. 

= đệ— 3# Lời tôn xưng em của người khác. 

¬ địa — tỳ, Lời tôn xưng làng người khác ở 
(votre village). 

“ đông Z5 4 Tháng cuối mùa đồng, tức 
tháng chạp. 

= đức #8 f@ Người quí hiển mà có đạo- 
đức —- Quí trọng vì đạo-đức, không quí 
trọng vì danh tước. 

“ giá_— {BR Giá trị cao (prix é]evé). 


QƯ 


~ hạ % Ñ Tháng cuối mùa hạ, tức tháng 


sầu âm-lịch. 

hãn †§. ¡T7 Vì thẹn mà toát mổ-hôi. 
hiển  BR Người làm quan to sang 
trọng. 

hóa — tí Hóa-vật quí-giá (marchandise 
de prix). 

huynh — tì Lài tôn xưng anh của người 
khác. 

hữu — 7 Lời tôn xưng bạn của người 
khác. 

Qui hương — fẨ Lời tôn xưng làng của 
người khác ở (votre village). 

khách — #® Người khách sang trọng. 
kim-thuộc - $ [R (Khoảng) Loài kim- 
thuộc quí giá, như vàng, bạc, bạch-kìm 
(métaux précieux). 





môn ~ Ƒ3 Nhà sang trọng. 

ngụ — 8š Lời tôn xưng chỗ ở của người 
khác (votre đemeure). 

nguyệt — ® Fj Các tháng quíxuân, quí- 
hạ, quí-thu, quí-đông, là các tháng cuối 
cùng của mỗi mùa. 

nhân TA Người tôn-quí. 

nhân đa uong — Á 3 1ã Người tôn-qui, 
hay quên, nghĩa là không thiết đến 
những việc nhỏ. 

nữ ® +#r Con gái út (BIle cadette). 
mương EŸ t£ Lời tôn xưng một người con 
BÁI. l 

phi— 0 Một hạng vợ vua. 

phú — lff Lời tôn xưng nhà của quan, 
hay nhà người khác ở. 

quan — TRÄ` Quan sang. 

quán — BỊ Lời tôn xưng quê quán của 
người khác. 

quốc - [8| Lời tôn xưng nước của người 
khác (votre pays). 

sơn 3# TIỊ Thứ báo xuất-bản ba tháng 
một. kỳ (revue trimestrielle). 

sĩ El {Í Người làm quan to. 

tâm. †§ :Ù› Lòng thẹn (hung (honte), 

tân † tã Một hạng vợ vua. 
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Qui thích 


QU_ QƯỈ 


thế #' †Œ Đồi cuối (dernière période) — 
Đời suy mạt, cũng gọi là thúc-quí. 

E#. Ngoat-thích của vua. 

thu % † Tháng cuối mùa thu, tức là 
tháng 9 âm-lịch. 

tiện Đì RE Sang và hèn. 

















- tính — #‡ Lời tôn xưng họ của người khác. 


tộc — f£ Gia-tộc sang trọng, là họ nhà 
vua nhà quan (aristocratie). 

tộc chính-trt — JX f ¡ä (Chính) Thứ 
chính-trị chủ-quyền của quốe-gia do một 
bọn quftộc thiểusố cẩm giữ (Œégime 
arlstocratique). 

tộc uiện — jK EZ (Chính) Thượng nghị- 
viện của các nước theo chế-độ lưỡng-viện, 
thường thường là do bọn quí-tộc cùng 
bọn tưbản nộp thuế nhiều tổchức 
thành, như Thượng-nghj-viện nước Anh, 
nước Nhật, nên gọi là Quí-tộc-viện 
(chambre des Lords, đes Pairs). 

trọng — L Cao-quí và tôn-trọng. 

tử— -#- Con quí, làm nên công nghiệp. 
dật— # Đồ quí báu (objet prócieux). 
xuân 3% # Tháng cuối mùa xuân, tức 
tháng 3 âm-lịch. 


QUI ƒ Quì gối. 


# Một thứ cây loài thảo ~ Sọt đựng cỏ. 
bái ÿ#Š Í#£LÐQuì lạy (glagenouiller et se 
prosterner). 

iuyT— # Quì mà chịu lụy với người ta. 
f¿— i3| QQuì mà tạ ơn hoặc tạ tội. 


QUỈ Ø8 Ma qui - Người âm hiểm — Tên 


một vị sao trong nhị thập bát tú. 

§&._ Chồng chất nhiều lớp — Nch. #8 e 

b Trách — Dối trá - Lạ lùng ~ Trái 
ngược — Hư hồng ~ Sai lầm bậy bạ. 

ám tặ Gian đối tối tăm — Tựe ta có 
tiếng quỉ ám là ma phụ vào, nhưng đó là 
tiếng nôm. 

bí— §ù, Kín đáo không đễ hiển được. 

biện — ft. Biện luận một cách kỳ-quái. 
biện học-phái -  *8 tƒ£ (TriếU Một học- 
phái ở Hy-lạp khuynh-hướng về thuyết 


Qưi 


hoài nghi, họ cho rằng tri-thức của 
người ta là theo kinh-nghiệm riêng của 
mỗi người mà mỗi khác, chứ không có 
cái chân-]ý thiên-cổ bất biến được. Phái 
'Tô-cách-lạp- để nổi lên phản-đối phái ấy. 
Vì lòng ghen ghét nên gán cho họ cái 
tên là quỉ-biện (sophisme) —- Học-phái ở 
nước Tàu về cuối đời Xuân-thu, sang đời 
Chiến-quốc, như bọn Công-Tôn-Long, 
Huệ-Thi, chủ-trương nhiều điều lạ lùng, 
sau bị Mạnh-tử và Tuân-tử công-kích 
riết, mà người ta mục cho cái tên là quỉ- 
biện-học-phái. 

“ cốc hử f3 Ø3 - (Nhân) Một nhà hùng- 
biện đời Chiến-quốc, làm thầy cho Tô- 
Tân, Trương-Nghi, ta thường nhận lầm 
là tiên-sư của thầy bới. 

“ công ¬ TL Công nghệ tình xảo, như có 
quỉ-thần giúp sức cho. 

^_ đạo — ìš (Phật) Đạo thuộc về quỉ-thần — 
ÁNch. Tà-thuật. 

Qui đạo lö 3š Nhà bình không theo 
đường lối chính mà dùng tỉnh đường lối 
quỉ-quyệt, cho nên người ta cho phép 
dụng binh là quỉ-đạo. 

—_ đặc — fÿ Lạ làng — Nch. Kỳ dị (étrange). 

“= kế + Kế-hoạch gian dối quỉ-quyệt. 

- khốc T4 58 Qui khóc - Nẹb. Ghê gồm 
lấm. 

= khốc thân kinh — 58 Kt f§C Truyện phì 
thường ghê gớm, làm cho đến quỉ phải 
khóc, thân phải sợ. 

“ quái — {1# Quái lạ như quỉthẩần 
(fantastique). 

"“ quyệt 3ö ïR Gian trá — Tài biến hóa 
trăm đường. 

“ sứ 5 {f Quân lính ở cung Diêm-vương. 

^ sử thân sơi ~ [E RỊ  Quỉ thần sai 
khiến = Không tự chủ được. 

= tạc thần ngoan — §. Eì 1| Công-trình 
kiến-trúc rất to lớn, mà lại xảo-diệu, 
như là có quỉ thần đục chạm giúp cho. 
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Lộ 


QUI QƯ 


thần — ï# Người ta cho rằng người chết 
còn cái hồn, hồn ở đương-gian là thần, 
hồn ở âm-phủ là quỉ (esprit). 

thần sùng bái - ï # fš Sự tin thờ qui 
thần (culte des esprits). 

thâu thân uận — R§ †šS ïấ Chuyên chỗ 
một. cách rất. mau chóng, như là có quỉ 
thần giúp cho — Việc làm bí-mật mắt 
người không nhìn ra được. 


Qui thị — rịï Chợ họp ban đêm không có 


đèn —- Người mê-tín gọi chỗ ma quỉ họp 
chợ để mua bán. 

thoại:— š# Lồi nói hoang đường. 

thủ ~ % Tay lạnh lắm, như tay ma - 
Tay trộm cấp lanh lẹ lắm, người không 
thể thấy được. 

thuật — {lg Thuật phép làm thể lừa dối 
người ta. 

tùy iE. Bã Theo càn, không xét phải trái. 
tử %3 +- Con quỉ = Tiếng dùng để chửi 
người 

xuất điện nhập — th 5 ^ Ra vào quá 
mau, không có dấu vết. 








QUÏ # Bóng mặt trời. 


r Gian - Mưu phần - Trộm cắp ở trong 
nhà là gian, ở ngoài vào là quĩ. 

#ð Dấu xe đi — Pháp-thức để nơi theo — 
Tuân-theo. 

# Neh. j§ › 

‡§. Cái tủ để cất tiển bạc và đồ đạc. 

ÊÑ Đưa tặng đồ vật. Cũng viết là §&. 

ÿš Xét đo— Việc — Ngày xưa gọi chức tế- 
tướng là thủ-quĩ. 

f#í Cái hộp, cái tráp — Cái hộp bổ phiếu 
tuyển -củ. 

đạo ÿ#\ šä Đường sắt cho xe lửa theo 
mà đi all) - (Thiên) Đường của hành- 
tính đi theo ở quanh mặt trời — Tuân 
theo pháp-độ. 

độ— Ƒ£ Neh. Pháp-độ. 

khắc 3 %\| Thời giờ (e temps). 

mô tị l§ Nch. Pháp-thức. 

tốc—- RIl Nch.Pháp độ ' 


QUYÊN QUYỀN 


QUYỀN 8 Dòng nước nhỏ — Chọn - Trong 
sạch. 

¬ z8 Bỏ đi - Giúp tiển cho người — Tiền 
thuế. 

“ IB_ Lo— Im lặng không lên tiếng. Cũng 
gọi là Quyến. 

“ ä8 Chim quốc, cũng gợi là tử-qui. 

¬ l§ Đẹp tốt. Vd. Thiển-quyên — Xch. 
Quyên quyên. 

^ đủ Một thứ sân - Sạch sẽ - Trừ bỏ đi. 

“ cát ;B tị Trai giới tắm rửa, và chọn 
ngày tốt lành mà làm việc gì. 

“ công danh ‡B ÿh # Nộp tiền cho nhà 
nước để mua lấy công-danh (acheter des 
titres). 

“ giảm. #88 #. Miễn trừ cho và giảm nhẹ 
đi. 

^ bhu {8 8g Bồ xác mình = Bổ mình Hều 
chết (se sacrifier). 

— hữn — $ Bỏ tiền bạc không thèm ngó 
đến nữa. 

~ lệ — 4| Cái lệ lấy tiển nộp cho nhà nước 
để mua quan-chức. 

=_ mệnh — úy Bỏ sinh-mệnh ~ Bỏ mình liều 
chết (se sacrifier). 

— miễn - 88 % Miễn trừ thuế má và đao 
dịch cho (faire remise des impôts et des 
prestation). 

= ngôn - ? ŸR Bỏ tiển ra cho nhà nước 
hoặc để giúp vào việc từ-thiện (sourcrire 
de Fargent). 

“- quan — Nộp tiển cho nhà nước để mua 
quan-chức. 





^ quyên }B ïR Dòng nước nhỏ. 

“ quyên lR t§_ Dáng đẹp xinh. 

— sính ‡B £ Nch. Quyên-mệnh. 

“ /¿ô ÿã8 fl Miễn trừ tô thuế cho (faire 
remise đes 1Impôts). 

Quyền trần 1B E#£ Bỏ trằn-thế = Chết. 

^_ trợ—BRJ Lấy tiển mà giúp cho kẻ khác. 

— oong— 1s Bỏ mà quên hẳn đã. 

QUYỀN †#§ Quả cân - Dạo dùng khi biến 
~ Tạm thay - Quyển lợi - Hai bên gò má. 
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QUYỀN 


‡# Uốn gỗ mỏng để làm thành cái châu. 
‡# Xch. Quyền quyền. 

#& Xch. Quyền-cục. 

#® Nắm tay - Nhỏ như nắm tay — 
Thuật đánh võ bằng tay. 

#£. Hai gò má. 

Cái cũi nhốt súc vật — Nch. Khuyên. 
bất thất kính TẾ 7 # f© Làm việc 
quyển-biến mà không mất. đạo-lý thường 
= Nói về thủ-đoạn của người thánh-nhân 
làm việc. 

biến — ##. Theo việc xây ra bất thường 
mà ứng-biến. 

bính fR Quyển-thế nắm trong tay, cũng 
như nắm cái cán của vật mà vận-dụng 
(pouvoir). 

bổng # †# Đánh tay và đánh gậy = Vũ- 
thuật. 

cấm ## Cầm nhốt vào trong cũi = 
Ngăn cấm. 

chế ‡†# #J Lấy quyển-lực mà chế "tài. 

cốt — 8 Xương gồ má. 

cục ÿ# f. Co quắp không duỗi ra được. 
dịch giao gia $3 Đƒ Z6 ĐỊ Tay tát chân 
đá cùng một lúc = Nói người quyềển-thế 
ngược-đãi kẻ hèn yếu. 


Quyền dõng — #5 Giỏi nghề đánh quyển và 


có sức mạnh. 

hạn TẾ fR Giới-hạn của quyền ợi, hoặc 
quyền-lực. 

hoành — {§ Cậy quyểnlực mà làm 
ngang. Cũng đọc là quyền-hoạnh. 

yếu ~ ## Địa-vị trọng-yếu mà có quyển- 
lực. 

lãm fl t Cũi sắt để nhốt súc vật (cage). 
lao — *E Cũi để nhết súc vật (cage). 

lợi 1# | (Pháp) Cái sức của mỗi người 
có thể khiến người khác thừa nhận 
những hành-vi hợn-pháp của mình là 
chính-đáng (droit) —- Quyền-thế và lợi- 
lộc. 

lực - 7 Cái sức có thể cưỡng-chế khiến 
người ta phải phục tòng mình (pouvotr). 


QUỀN QUYẾN 


- lực thuyết — 3] Bè (Triết) Một phái luân- 


lý-học nói rằng: qui-định của đạo-đức là 
gốc ở mệnh-lệnh của kẻ có quyền-lực. 
lược — R4 Nch. Quyển-mưu. 


- môn ~ #8 Nhà kẻ quyển-thân - Chỗ có 


quyền-thế. 


' mưu — ## Mưukế để đối phó trong 


những lúc phithường - Mưu-kế gian- 
quyệt, 

nghỉ - 1ï Xem tình-hình mà xử-trí cho 
thích-đáng trong một thời. 

nhàn EÑ Cấm ngăn và đề phòng. 
nhiên hậu - trí  khính trọng 
‡# Z4 (6 ml #4 Có bắc cân mà cân 
thì sau mới biết được nặng nhẹ = Làm 
việc đời phải biết cân nhắc. 


Quyền nhiếp - †K. Thay cho người khác để 


làm việc trong tạm-thời. 

phí # ÉŒE (Sử) Một hội bímật đồi 
Thanh, luyện tập quyển-thuật rất. tỉnh, 
tức là Nghĩa-hòa-đoàn (les boxers). 

quí ‡# T# Kẻ quí-nhân mà có quyển-thế. 
quyên ‡8 †8 Lòng thành-khẩn lắm. 
quyệt ‡# ï§ Thủ-đoạn gian-trá. 

sâm #@ # (Y) Một thứ cây sâm, rễ sắc 
xanh đen, cuốn lại như nắm tay, dùng 
làm thuốc. 

s/ — Ệ Người tình về quyển-thuật 
(boxeur). 

sử i# {& Lấy quyền-thuật mà sai khiến 
người. 

thế — ## Quyền-bính về thế-lực (pouvoir 
et pulssance). 

thời — 8ÿ Tạm thời (provisoIre). 

thuật — fiÙ_ Thủ-đoạn để làm những việc 
không theo lối thường. 

thuật f0 Thuật đánh võ bằng tay 
(boxe). 

uy TẾ Sì Quyển lực vàuy-thế. 


QUYẾN 78 Gấp gáp - Chật hẹp. 


#ã Luụa. 

# Nhớ nghĩ - Yêu mến — Thân thuộc. 
ï# Nhấy mau — Lượng hẹp mà tính nóng 
gấp. Nch. i8 s 
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QUỆN QUYỂN QUYẾT 


cố # #ÉR Yêu mến nhớ nghĩ đến luôn. 
luyến — t#. Nhớ nghĩ yêu mến, không nở 
TỚI ra. 

niệm — ;$. Nhớ nghĩ đến luôn. 

thuộc — I§ Người thân-thuộc - Nch. Gia- 
quyến. 


Quyến tế {8 3# La trắng (soic blanche). 
QUYỆN (&@ Mỏi chán. 


du — š£ Chơi chán - Làm quan phương 
xa nhớ về. 

nọa — }§_ Mỗi chóng và nhác nhớn. 

phi điểu — 7Š 6 Người chán làm quan 
muốn về nhà, ví như con chìm bay môi 
muốn về tổ. Trong bài “Qui-khứ-lai” của 
Đào-Tiểm có câu: “Điểu-quyện phi nhi trí 
hoàn”. 


QUYỂN # Cuốn sách - Một phần trong 


cuốn sách — Bài làm trong khì thì hạch — 
Nch ‡§s 

‡# Cuốn lại. 

nhì hoài chỉ: 13 TT f§ Z. Cuốn lại mà 


- đấu đi= Không chịu ra làm quan. 


phát — #2 Cuốn tác lại cho gọn, cho khéo. 
nang nhỉ khứ †§ 4 In 3: Cuốn gói mà 
đi = Khách bổ nhà hàng ~ Đây tổ bổ nhà 
chủ. 

tâm thái — :là Z (Thực) Cây cải bắp, lá 
nó cuốn lại thành một cục tròn (chou). 
thiệt — 1ã Cuốn lưối lại = Không nói. 

thể trùng lai — + § 3£ Cuốn đất mà 
trở lại - Ngb. Thu xếp tất cả giang-sơn 
làm một chuyến nữa để khôi-phục lại. 
trục  h Sách vở ngày xưa thường 
cuốn lại thành từng trục mà cất, nên 
sách vở gọi là quyển-trụe. 


Quyển thư tại ngã - f† f£ #4 Cuốn mỗ 





tùy ý mình = Làm hay là không làm, tùy 
mình tự-do — Xuất xử tự-do. 
xích - R. Thước cuốn (mètre à ruban). 


QUYẾT ‡# Mở thông dòng sông - Phán 


xét — Bờ đê vỡ lỏ - Giết tù - Xét định - 
Lấy răng cắn đứt. Cũng viết là. ;2. 


^ tỳ Rút màlấyra—Nch. ?*. 


QUYẾ 


— ‡+-Lybiệt - Phép thuật. 

~ R8 Cái lầu canh ở cửa cung - Lầm lỗi - 
Cũng đọc là Khuyết. 

^ Ø Nch Kỳ # - Gục đầu xuống đất - 
Hơi ngột sinh ra choáng váng — Tứ chỉ 
lạnh ngắt. 

= j#. Một loài thực-vật Ẩn-hoa. 

= Ƒ§. Đào lên. 

¬ f Ta thường đọc là quệ — Xeh. Quậ. 

“ ÿ¿ Ngựa đi— Ngựa chạy mau. 

“ j X‹ch.Kiết-quyết.-ƒ + - 

“ ft Nấc cụt. 

¬ án jÿ 5% Định cách hình-phạt kẻ phạm 

-_ tội (prononeer un arrêt). 

= chí — ;E, Định chấc ý-chí không đổi 

-__ (nrrêter sa volonté). 

¬ chiến — f{. Chắc phải đánh nhau - Hai 
bên quân-đội quyết. hơn thua với nhau 
(guerre, đécisive). 

— đao — 7) Con đao rất sắc, chém một lát là 
đứt. 

~ đấu - |ÿ|Ô Đánh nhau cho kỳ hơn thua — 
Ngày xưa ở Âu-châu, bọn quí-tộc nếu 
không vừa ý nhau, thì hai người ước- 
định với nhau đánh nhau quyết-tử 
(duel). 

Quyết định -- 1£ Nhất định ý-chí không đổi 
(đéctđer). 

^- định chủ nghĩa - TE + # (Triết Gái 
chủ nghĩa cho rằng ý-chí của người ta 
không thể tự-do lựa chọn, chỉ là bởi các 
lý-do trong tâm-lý hay các lý-do khác 
qui-định (đéterminisme). 

~_ đoán —l#; Khi gặp việc có chủ-ý để phán- 
đoán (résolution). 

“ hạ R8 T Ở dưới cung quyết nhà vua — 
Đối với vua mà tự xưng mình, có ý ty hạ. 

“ ý  ‡t Nhất định tâm-chí của mình 
(đécide) — Tâmchí đã quyếtđịnh 
(intention arrêtée). 





yếu, š#ˆ # Điều bí-mật quan-trọng. 
= khú_T z Đixa cách hẳn ra. 
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QUYỆT QUYNH QUỲNH 


.lệt }+ # Chìa xẻ hẳn ra - Thật ra 


mặt xung đột. 

loại thực uật Bã Xã tä j (Thực) Thứ 
thực-vật ẩn-hoa mà có thể mọc cao được 
(tériclophytes). 

mục ‡ B Móc con mắt, là một thứ hình- 
luật đã-man đời chuyên-chế. 

nghỉ 3% Kế Giảiquyết điểu nghĩ-hoặc 
(đissiper un doute). 

nghị — ï§ Biểu-quyết về một cái nghị-án 
(dócider). 

ngục — EÄ Đoán định tụng-án (rendre un 
arrêt). 

nhiên — #4 Nhất định như thế 
(déterminé, absolument). 

tâm — 3R :Ùe Lòng kiên-quyết không dụ 
dự (décision, fermeté). 





Quyết thắng — Ÿ$  Mưu-kế khi đánh giặc, 


chắc trước nhất định là đánh hơn, gọi là 
quyết thắng. 

thư hùng — IỆ ft Quyết trống mái, quyết 
được thua với nhau. 

đoán — #ï Tính chắc chắn số thu-nhập và 
chi-xuất — Thực-số thu chi. 

tuyển — 3# Kết quả cuộc tuyển-cử, nếu 
số người trúng-cử quá nhiều, lại do 
trong số ấy tuyển-cử lại lấy vừa đủ số, 
thế gợi là quyết-tuyển. 

tuyệt — {£ Cắt đứt hẳn đi — Bạn hữu 
tuyệtgio — Vợ chổng ly-hôn 
(nterrnption absolue). 

t?— 7L Liều chết. 


QUYỆT š§ Dối trá - Trái với đạo chính ~ 


Cong queo, không ngay thẳng, gọi là Vu 
quyệt ẤT ñÃ. 


QUYNH § Miếng gỗ để đóng của ở mé 


ngoài. 


= 1 Ngoài đồng. 


môn ä FẦẦ Đóng cửa. 


QUỲNH 1# Thứ ngọc đỏ — Đẹp tốt. 


bôi - ft Chén bằng ngọc quỳnh. 
chí ngọb-difpS— ft %5 ® Con cháu nhà 
vua. 


QUYNH QUYNH QUỐC 
đao ¬ Tế. Một thứ ngọc quí - Lễ-vật thù 
đáp với nhau — Thi-văn tặng nhau. 
điên — ÿ£ Bữa tiệc lắm đồ ăn quí, 
hoa - †È Một thử ngọc tốt. 
lâm — †}k (Địa) Cái vườn ở trong phủ 
Khai-phong nước Tàu, ngày xưa vua nhà 
Tống thường đãi tiệc cho các Tiến-sĩ mới 
đậu tại đó. 


Quỳnh lâm yến -¬ †k Œ Bữa yến của vua 


HUỲNH 


đãi các Tiến-sĩ tân khoa. 

lâu ngọc uũ - RR. + %: (Thần) Cung điện 

ở trong mặt trăng. 

tư— 3š Cái phong-thái đẹp tốt. 

tương - 3 Rượu ngon — Rượn cô đào đãi 

quan viên. 

J: Xa lắm -- Khác riêng. 

§_ Dò xét. 

! Xa Sâu rộng. 

tị Sáng. 

EN. Dáng con ngựa mạnh mẽ. 

đị 38L & Khác nhau lắm (très different). 

không — Z2 Khoảng trời mênh mông rộng 
rÃI. 

nhiên bết đồng ~ # 2x [BỊ Khác nhau 
hắn không đống chút nào. 

thù — Ø§ Khác lắm. 

uiễn — 3# Xa xôi lắm (três loin). 


QUỐC BỊ Một nước, có thổ-địa nhân -đân, 


Quốc cậu - 3 Anh 


chủ-quyển, gọi là quốc - Xưa thường 
viết sơ là BÏ, ngày nay người Tàu viết 
sơ là [E]. 

ôm — ä Tiếng nói của tàn: -quốc - Nch. 
Quốc-ngữ. 

bản ~ 3® Căn-bản của cả nước. 

bdo— W Của quí của quốc-gia. 

bùnh ~ ; Quân-đội của một nước. 

bính — li Chính-quyền của một nước. 
bô- # Vận-số của quốc-gia. 

ca — %5 Bài ca-nhạc của nhà nước chế- 
định để hát hoặc đánh nhạc, trong 
những cuộc quốc-điển (chant national). 
hay em của vợ vua, 


= duệ — fä Dòng đõi của nhà vua 


QUỐC 


vua gọi bằng cậu (beau-rère đu roi). 

chủ — + Ông vua một nước (le rơi). 

cố~ tú Việc biến xây ra ở trong nước. 
công — 2+ Một tước phong ở trên Quận- 
công. 


đân — Eš Nhândân của một nước 


- (ettoyen). 


đân chínhphủ — E3 1% lí Chính-phủ 
trung-ương của nước TYrung-hoa, do đẳng; 
Quốcdân chủ-trì (Gouvernement du 
Kouoming-tang). 

dân đồng - E3 # (Chính) Đăng cách 
mệnh Trung-hoa, do Tôn-Văn dựng lên, 
hiện chủ-trì chính-phủ trưng-ương, trong 
chia ra nhiều chỉ phái, ý kiến vẫn xun:: 
đột nhau (parti nationaliste). 

dân đại hội —- R XÃ Khi trong 
khoảng ngoại-giao có xảy ra việc gì bấi 
bình, hoặc chính-phủ có thi-hành việc 
gì trái với lợiích của quốc-đân, quốc: 
dân nhóm đại-hội, lấy ý kiến của dại- 
đa-số để biểu-thị những điển yêu-«äu. 
thế gọi là quốc-đân đại-hội (Congrès 
national). 

dân giáodục - R3 ‡U T8 Sự giáo-dục cốt 
đạy cho người trong nước có tư-cách làm 
quốc-đân (éđucation nationale). 

đân binh-tếchủ-nghĩa -R ft t3: 
(Einh) Cái chủ-nghĩa chủ-trương đãng 
chế-độ kinh-tế để bảo-hộ cho công-nghệ 
thương mãi nước nhà 
nationale). 











(économie 


Quốc dân ngoại giao - E #} ¿ Khi 


trong việc ngoại giao có xây ra việc bất 
bình, quốc-dân tự đứng lên để vận-động 
phán-đối mà không cần đến cơ-quan 
ngoại-giao của chính-phủ. 

Theo 
nghĩa ngày nay thì dân-tộc một. nước tức 
là quốc-đuệ của nước ấy. 

chy — f4E: Kỹ-cương của quốc-gia. 

dụng - HỊ Tiên kinh-phí của nhà nước 
(đềbenses đe Ïlö1at). 





QUỐC 


điển - tị Điển chương chế-độ của một 
nước (code, lois đun payg) — Sử sách 
chép. việc cổ của một. nước. Cuộc lễ lớn 
của nhà-nước. 

định — 1E. Do quốc-gia chế-định (officie)). 
đô -- 8 Kinh-đô của một. nước (capitale). 
đố  # Con mọt làm hại mước nhà, tức 
là người gian n‡nh phản quốc. 

độ ; !# Sự chi-độ của nhà nước — Nch. 
Qhuốc-dụng (đépenses de Ïtat). 

gia — 3 Một cái tế-chức có đủ ba yếu-tố: 
thổ-địa, nhân-dân và chủquyển, ta 
thường gọi là một nước (un Eitat). 

gia chủ nghĩa - 5%}; # Cái chủ-nghĩa 
bình vực lợi-ích của nước nhà, thường có 
tính-chất bài ngoại (nallonalisme) — Gái 
chủ-nghĩa chủ-trương lấy quốc-gia làm 
bản-vị tối-cao, nhân-dân phải vì quốc- 
gia mà hy-sinh.. 

gia chủ quyên - % + †8 Quyền-lgi cao 
nhất của nhà nước (souveraineté de 
PEtat). | 

Quốc gia chuyên mại - % §ƒ (Kinh) 
Chế độ định những thứ hóa-vật như 
thuốc phiện, muối, chỉ do nhà nước được 
bán, người riêng không có quyền kinh- 
dnh gọi là quốc-gia chuyênmại 
(monopele đ'Etat). 

gía đa cố - 5 #% tt Nước nhà ]ắm việc 
biến xây ra. 

'gia hóa - 3 {L (Kinh) Những sản- 
nghiệp to lớn, nhĩ máy nước, máy điện, 
trước đo người riêng quản-lý, nay đem về 
cho nhà nước quản+ý, thế gọi là quốc- 
gia hóa (nationalisation, étatisation). 

gia học - #% ## Môn học nghiên-cứu về 

- quốc-gia, tức là một bộ-phận của xã-hội- 
học. 

'øga lương đống — 3Ý EB ER Lương là 
'rường nhà, đống là đòn nóc. Quốc-gia 
lương-đống là ông quan giữ việc trọng- 
yến của quốc -g1a. 





gia  uụạn Hồng chú nghĩa  — 
8 ñ: Ìï & Cái chủ nghĩa cho rằng 
quốc-gia là có quyền-năng tuyệt-đối. 
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QUỐC 

^ giao - Zš Sự giao-tế nước này với nước 
khác (relations internationales). 

=_ giáo — #t Tôn-giáo do nhà nước qui định 
làm tôn-giáo chung cả nước (religion 
nationale). - 

— hiến — 1®. Hiến-pháp (constitution). 

“= hiệu — 3£ Tên nước như Việt-nam, 
Trung-hoa. 

“ hoa -- ‡È Thứ hoa người trong nước đều 
yêu mà nhận là đại biểu cho quốc-tính, 
như hoa mai của nước Tàu, hoa anh-đào 
của nước Nhật, hoa sen của nước ta 
(ñeur nationale). 

Quốc hoa — 3E Tình-hoa của một nước. 

“hóa - tí Hóa-vật của bản-quốc sản-sinh 
hoặc chế-tạo (produits nationaux). 

= học — #4 Học-thuật riêng của một nước. 

“ hội - @ (Chính) Nghị-hội do quốc-dân 
bầu người đạibiển lên mà tổ-chức 
thành, có quyển lập-pháp và quyền 
giám đếc chánhphủ  (assemblée 
natlonale). 

“ hồn — 8 Tỉnhthẩn đặc-biệt của một 
quốc-dân (âme nationale). 

“ huy — {§UƠ Nch. Quốckỳ. 

= húy — š# Tên của vua, ngày trước người 
trong nước nói hoặc viết đều phải kiêng. 

“hương — 1 Nch. Quốc-hoa - Thường nói 
người con gái đẹp là quốc sắc thiên 
hương, nhà làm thơ nói tắt là quốc 
hương. 

“ hữu — 1ð Của quốcgia, do quốcgia 
quản- lý (nationalisé). 

" hữu tàLsản chếđộ — Tí E} šE ñlJ l§ 
(Kmh) Chế-độ chủ-trương rằng bao 
nhiêu tàisản trong nước đều thuộc về 
của nhà nước (nationalisatlon đes 
Tichesses). 

“ kế— š†} Kinh-tế của nhà nước - Chính- 
sách của nhà nước. 

— khánh nhật— g#. H Ngày lễ kỷ-niệm vui 
mừng của quốc-gia, như lễ Cộng-hòa kỷ- 
niệm của nước Pháp, lễ Song-thập-tiết 
của nước Trung-hoa (fềte nationale). 


QUỐC 


~ bhí — ö§ Người có tài giổi, đủ dùng về 
việc nước. : 

— khố — [š Kho của nhà nước (trésor de 
PHIat). 

Quốc khố khoán IR #(Tà) Những 
phiếu công-trái của nhà nước phát hành 
ra, do quốckhế bảo-đảm (bon dụ 
trésor). 

— hỳ — ñ§ Cái cờ hiệu của một rước, như 
cờ nước Pháp là cờ Tam-sắc, cờ Trung- 
hoa là cờ Thanh-thiên bạch-nhật. Nước 
ta không phải nước độc-lập nên không 
có quốc-kỳ (drapeau national). 

~ lập học hiệu — 37 #4 †š Trường học của 
chínhphủ Trung ương lập ra và do 
chính-phủ giữ-gìn (école publique). 

=“ mạch - BÀ Gọi chung cả họcthuật, 
chính-tri, kinh-tế là những cái một nước 
nhờ đó mà sống, cũng như người ta nhờ 
có huyết mạch mà sống — Người ta 
thưởng cho vận-mệnh của nước là quốc- 
mạch, nhưng không đúng. 

— môuT— Tỷ Mẹ vua (reine-mère). 

— mệnh — ấn Chính-lệnh của chính-phủ. 

^ nạn - Š Sự ta-nan chung cả nước 
(calamité natlonale). 

— ngoợi mộu dịch — 2} #ï 5; (Kinh) Nch. 
Quốc-tế mậu-dịch. 

¬ ngữ -— šã Tiếng nói chung cả nước 
(tangue nationale). 

^ nhạc - ##. Âm-nhạc để dùng trong khi 
có cuộc quốc-điển (musique nationale). 

~ nội mộu dịch — [1 #ỉ 5 (Kinh) Việc 
buôn bán ở trong nước (cormamerce 
1n(ér1eur). 

“ pháp — ‡# (Pháp) Pháp-luật riêng của 
một. nước. 

¬ phí - Tiền chì phí của nhà nước 
(đépenses de ]Etat). 

Quốc phong — [R, Phong-tục của một nước 
(coutinnes đu payg) —- Tên một thiên 
trong kinh Thị. 
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QUỐC 


phòng ¬ Jb Việc phòng-nhàn của quốc- 
gia đối với ngoạidịch (défense 
natlonale). 

phú -- Của cải của một nước (richesses 
nationales). 

phụ ~ 4 Người mà cả nước đều tôn kính 
cảnh ngưỡng — Người cả nước xem như 
cha, như Hoa-Thịnh-Đốn ở Mỹ, Tôn-Văn 
ở Tàu v.v... 

quang — 3 Cái vẻ vang của một nước 
(honneur national). 

quyền — HỆ Chủ-quyền và thống-trị- 
quyển của quốcgia (souveraineté de 
YEtat). 

sản — £ (Kinh) Sảnxvật của bản-quốc 
(production nationale). 

sốc - & Người con gái đẹp nhất trong 
nước, vì người con gái đẹp có tiếng cười 
nghiêng được nước (khuynh-quốc) nên 
gọi là quốc-sắc. 

sốc thiên hương ~ Œ 2 2 Người con gái 
đẹp lắm — Tên riêng để gọi hoa mẫu-đơn. 
sử ¬ Rù Đều sỉ-nhục chung cả nước, đại 
khái nói việc nước ngoài làm nhục (honte 
nationale). 

sẽ— :Ek Người học-giả cả nước biết tiếng. 
sử — ÑÑ_. Người làm thầy cả một nước — 
Ngày xưa gọi Tế-tửu Quốctửgiám là 
Quốc-sư — Người làm thầy dạy vua là 
'Thái-sư, cũng gọi là Quốc-sư. 

sứ — {#. Người vâng mệnh của nhà nước 
đi sứ ở ngoại-quốc (ambassadeur). 


Quốc sự - t§ Việc quan-hệ về quốc-gia 


(affaires de I'Etat). 

sự phạm — S3 ƒU Những người làm 
chính-trị cáchmệnh thất-bai mà bị 
chính-phủ bắt được, xử là người phạm- 
tội (condamné politique). 

sử — tLịchsử một nước (histore 
nationale). 

sử quán — # §B§ Chỗ quansảnh ngày 
trước chuyên việc tu soạn quốc-gử 
(bureau đes historiographes). 


QUỐC 


^_ tang — 5 Tang vua — Cái tang chung cả 
nước, như tang Tổng-thống, hay một vị 
dđanh-nhân mà cả nước đểu tôn sùng 
(deut] national). 

¬ ổng — #š Người có công lớn với nước, 
khi chết, được nhà nước chôn cất, gọi là 
quốc-táng (funérailles nationale). 

¬ ốc — ## Người làm hại cho nước nhà 
(traitre au pay8). 

— iố - EỆ Sự giao-tế, sự giao-thiệp của 
nước này với nước khác (relations 
inLernationales). 

¬ tế bưu chính liên hiệp - ES BẰ TL f bồ 
Cuộc liên-hiệp của các nước về việc bưu- 
chính (Union postale internationale). 


— đế ca ~ Ƒ£ W\ Bài hát của Độ-tam quốc-tế 


hát những khi tuhội hoặc biển-tình 
(chant de Là sung Qêy0S5" 

— tế chủ-nghĩa - 3 + ®% Chủ-nghĩa chủ- 
trương liên-lạc các nước với nhau để mưu 
hòabìnhh và hạnh phúc chung 
@nternationalisme). 

Quốc tể công pháp - F§ /3 4 (Pháp) 
Những quiluật cùng quan-lệ mà các 
nước văn-minh thừa nhận làm căn-cứ 
cho sự đãi-ngộ nước nọ đối với nước kia 
(đroit internaional public). 

— tế địa-oj — E8 3h [ữ Cái địa-vị của nước 
mình trong đoàn-thể các nước. 

= tế hòa-bình — f# fũ *f Cuộc hòa bình 
trong khoảng các nước đối với nhau (paix 
internationale). 

~ tế hợp nghị - EE & 5 (Chính) Sự liên- 
hiệp của các nước đối với nhau, chép 
thành điểu-ước (entente internationale). 

“ tế liên mình - ÿÿ ý 33 (Chính) Cơ- 
quan do Tổng-thống Hoa-kỳ là Uy-nhĩ- 
tốn để xướng ở Hòa-bình hội nghị Ba- 
lê, thành-lập năm 1919 do nhiều nước 
tổ chức, tựu trung cơ-quan trọng" -yếu 

_ nhất là Chấphành ủy-viên, do đại- 
. biểu bốn nước lớn Anh, Pháp, Nhật, ý 
tổ chức (société đes Nations). 
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QUỐC 


tế mậu dịch — # 4 5; (Einh) “Việc buôn 
bán của nước nọ với nước kia (commerce 
1nternational). 

tế pháp - ƒ# : (Pháp) Gợi chung cả 
quếc-tế tư-pháp và quốc- -tế công-pháp 
(droit International). 


- tế phân nghiệp — E§ 2 % (Kinh) Trong 


khoảng quốc-tế, mỗi nước chuyên một 
công-nghệ trọng-yếu khác nhau, tức là 
sự phân-nghiệp trong khoảng quốc-tế 
(đivision internationale du travall). 


Quốc tế phụ nữ hòa-bình tự-do hội - 


ƒx tĩ # fU ff Eí HH  Coơ-quan của 
phụ-nữ các nước tố-chức thành, mục- 
đích là mưu cuộc hòa-bình và bình vực 
quyển tự do cho loài người (ligue 
internationale đes femmes pour Ìa palx 
et la Hberté}. 

tế tư pháp —‡# #k 2 (Pháp) Pháp-luật 
qui-định những mối quan-hệ của tư- 


_ nhân nước nọ đối với tư-nhân nước kia 
“(droit international privề). 
.sệ — ## Thứ tiển-tệ đo quốc-gia qui-định 


mà lưu-hành trong toàn-quốc (monnale 
nationale). 

thân - ĩ# Vị thần toàn-quốc đầu thờ 
(dieu nationa]). 

thế_— #R Thế-lực của quốc-gia. 

thể ~ §8 Theo chủ-quyển thuộc về đâu 
mà phânbiệt ra quốc-thể, như chủ- 
quyển thuộc về một người thì gợi là 
quân-chủ quốc-thể, như chủ-quyền thuộc 
về nhân-dân thì gọi là đân-chủ quốc-thể 
(forme de gouvernement) — Thể-thếng 
của một nước (renommée đun paye) 

thị - ƒ# Kế-hoạch lớn của nhà nước — 
Cái mà cả nước đều cho là phải. 

thích — EÑ. Họ của vợ vua và mẹ vua. 

thù -_ E#. Mối cừu-thù của quốc-gia. 

thủ — 3° Người tài nghề hơn hết cả trong 
nước. 

thuật — ƒØ Vũ-thuật của nước nhà - 
Phương pháp để trị nước, mà có thủ- 
đoạn riêng gọi là quốc-thuật. 


QUỐC 


Quốc thuế - tà (Vài) Thuế của Chính-phủ 


Trung ương thụ @evenus de Etat). 

tỷ — 8# Cái ấn của vua hoặc của Tổng- 
thống (secau đe ƑEtat). 

tịch - § Tịch-quán của mình thuộc về 
nước nào, gọi là quốc-tịch (nationahité). 
tính - {E Cái đặc-chất của một nước, 
gồm cả ngôn-ngữ, văn-thơ, họe-thuật 
phong-hóa của một nước, khác với nước 
ngoài. 

tính — È‡ Họ của vua. 

tộc — £. Đoàn-thể lớn, do các gia-tộc 
liên-hiệp lại mà thành. 

trái - {BE (Tài Ng của chính-phủ vay, 
vay của nước ngoài gọi là ngoại-trái, vay 
của nhân-dân trong nước gọi là nội-trái 
(dettes publiques). 

trụ - tỳ Cái cội của quốcgia = Ông 
quan to nhất trong triểu — Nch. Quốc-gia 
lương-đống. 

Hịy — ‡# Cái hay riêng về tính-thần hoặc 
vật-chất của một nước. 

túy chủ nghĩa -#. + # Cái chủ-nghĩa 
của những người tbủ-cựu giữ gìn những 
phong-tục hủ-bại mà họ cho là quốc-túy 
(traditionalisme). 

tử - T- Con châu các bực công-khanh và 
các bực đại-thần. 

tử giám - + §‡ Ngày xưa Quốc-tửgiám 
là trường Đại-học của Triểu-đình lập ở 
Kinh-đô để tạo thành các nhân-tài ra 
làm quan. Ngày nay là một trường để 
tạo-thành các thuộc-lại hạ-cấp. 

tử Tế-iửu — ÿ- $ S4 Viên hiệu-trưởng 
trường Quôc-Lử-piám. 


QUỐC 


Quốc từ Tư-nghiệp - #- B) % Quan đầu 
ban giáo-thụ, ở dưới quan Tế-tửu, tức là 
phó-hiệu-trưởng trường Quốc-tử-giám. 

¬ uy— R Uy-thế của nước. 

“ ốn -— %⁄Văntự của bản-quốc 
(đittếrature nationale). 

^_ oận — ‡# Cảnh-ngộ hoặc vận-số của một 
nước (desHmée nationale). 

“=_ oụ — š8 Gọi chung các việc của quốc-gia 
(affaires de I'ELat). 

=- rụ hội nghị — 5 Ð ï§ Chính) Hộinghị 
do các Bộ-trưởng cùng Tổng-thống tổ- 
chức thành, do Tổng-thống làm chủ-tịch 
(Coneeil du Gouvernerment}. 

=_ pụ khanh —ŸŠ l8] (Chính) Chức trưởng- 
quan các bộ quốc-vụ, ở nước theo Nội- 
các-chế thì gọi là Quốc-vụ tổng-trưởng ở 
nước theo Tổng-thống-chế thì gọi là 
Quốc-vu-khanh (Ministre, Secrétalre 
đ'Etat). 

Quốc uụ thứ-trưởng - 1§ 2X E (Chính) 
Chức quan giúp việc cho Quốc-vụ tổng- 
trưởng (Sous-eecrétaire đ`Etat). 

~ oụ tổng lý — T§ i@ !# (Chính) Tức là 
Nội-các tổng-lý (Président du Cabinet). 

=_ nụ tổng-trưởng — š§ { (Chính) Chức 
quan đứng đầu trong một bộ Quốc-vụ, 
tức là quan Thượng-thư (Ministre). 

^_ nụ uiên - ÿ§ ä (Chính) Bộ-trưởng ở các 
bộ của chính-phủ Trung-ương các nước 
lập-hiến, tức là các quan Thượng-thư 
(membres du Cabinet). 

“ uụ uiện —- #š ft (Chính) Tòa Nộicác, 
gồm Quốc-vụ tổnglý và các Quốc-vu- 
viên mà tổ-chức thành (Cabinet). 

“ Dpường—- + Ông vua một nước (le roï). 





A # Lụa mỏng. 
› Hột cát - Đá vụn ở đưới nước. 

“ ; Một thứ bệnh hoắc loạn. 

¬ # Hột cát - Đá sỏi nhỏ. 

“ E# Sai lầm — Xch. Sa-đà. 

Sa ‡ Đường cát. 

^ % Cánhám. 

= Đi lại nhỏn nhơ— Dáng múa. 

“ # Xch Cà»sa 

— bản l‡ 3X EJ (Phạn) Chữ thường đùng 
ở cuối câu thần-chú (Svaha). 

Sa bà thể giới — 4 1t. ft (Phạn) Nơi thế- 
giới mà các loài chúng-sinh có thể nhịn 
chịu được các nỗi phiểnnão khổ sẻ, 
thường gọi tóm cẢ tam-thiên và đại- 
thiên thế-giới. 

^ bế ÿ ít Giấy nhám dùng để đánh đổ 
cho láng (papler émer)). 

— chứng #W fE (V) Bệnh hoắcloạn 
(choléra). 

= dục Tb †ä Tấm trong cát. Thứ chỉm đà- 
điểu thường tấm trong cát. 

“ dè ÿ f Vấp ngã — Vì hờ hững mà bỏ 
mất thời giờ. 

~ để hoàng hìm 3b JE #‹ $ Hột vàng ở 
dưới đáy cát — Ngb. Người tốt trộn vào 
trong đám xấu, người anh-hùng ở trong 
lưu-tục. 

“ đường ‡} ƒ# Đường cát (sucre en 
poudre). 

“ kứm ỳ» 4 Hột vàng nhỏ lộn với cát 
sông (pailletes đ or). 

= lậu — ï§ Cái đồ dùng để đo thì giò, làm 
cũng theo cách đồng-hồ giọt nước, song 
vì ở miền bắc mùa đông nước đóng 


thành giá, nên phải lấy cát dùng thay 
nước (sablier) — Đồ lọc nước (ñltre). 

lịch Tb E# Sạn sỏi hòn nhỏ gọi là sa 
(sạn), hòn lớn gọi là lịch (sỏ!). 

mạc ỳ}) ÿR Chỗ ít mưa đất bị gió bay 
hết, chỉ còn lại cát, cây cổ không sống 
được (désert). 

mộc — 7K (Thực) Thứ cây một loài với 
cây thông, thường trồng ở bãi cát, để giữ 
cho cát khỏi bay (sapin). 


Sa môn — Ƒ? Thây chùa (bonze). 


nang — šX Bao cát dùng để lấp dòng 
nước lại cho quân lính đi qua sông. 

nang ÿb 3K Cái dạ dầy loài chim, sức 
tiêu hóa rất mạnh, tuy nuốt phải sạn 
cũng có thể mài nghiền ra, vì thế gọi là 
sa-nang (Jabot). 

ngư ïJ 6 (Động) Cá nhám, một loài cá 
đề non, da xu xi như cắt. 

nhãn Eb §R (V) Bệnh đau mắt trong mí 
có hạt nhỏ (trachome). 

nhân — {— (Thực) Tức là hạt trái cây 
samật, dùng làm thuốc (gram de 
cardamone). 

niêm thể thành sơn ‡2» §h + RẰ IH 
Nhiều cát gấn vào đất, lâu ngày thành 
núi — Npgh. Nhiều đoànthể nhỏ kết 
thành đoàn-thể lớn. ˆ 

sâm — # (Thực) Một thứ cây, lá hình 
trứng, rễ như nhânsâm, dùng làm 
thuốc. 

thải — ÿK Đãi cát — Ngb. Bỏ những cái 
thô mà gạn lấy cái tình — Người bị cách- 
chức trừ-tịch cũng gọi là bị sa-thải. 
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“ thổể— + Đất lộn với cát (terre sableuse). 
“= trên— IE§. Cát bụi (poussière). 

~ trù £› IÑ Cái màn bằng vải sưa để che 
muỗi (moustiquaire). 

- mùng b #4 (Động) Giống sâu rất nhỏ 
ở dưới nước. ễ 

“ trường — t8 Khoảng đất rộng rãi nhiều 
cát — Chiến-trường. 

“tuyển — 4 Cái suối nước ở trong cát. 

Sa xưởng †Ð ft Xưởng đệt lụa (filature). 

SÁ 1š Tiếng la giện—Xch. Sất-sá. 

= ‡#_ Khoekhoang - Lời nói kinh-di. 

SẠ “E Thoắt - Không nhất-định. 

SÁCH ?# Thể tre— Kế-hoạch — Roi ngựa 
~ Đánh cho ngựa đi - Một lối văn xưa. 

“ Z Tìm tòi Xch. Tác. 

= Tƒ. Quyển sách— Hiệu lệnh của vua. 

“ ‡? Chia xéra- Hư hồng. 

= tệ Nứt nêra — Đàn bà sinh đề khó. 

= ẩn 5# E# Tìm tòi những chỗ kín đáo. 

— ẩn hành quái - W {17 t# Tìm kiếm 
những chỗ kín sâu, làm những việc quái 
lạ, nói hạng người cầu-kỳ. 

~ đẫn — 5| Đem nội-dung trong sách biên 
thành mục để dễ kiểm-tra. 

“ kè tất bại P8 ⁄ CỔ Liệu trước 
cho việc ấy tất phải thua — Xem cơ biết. 
trước = Xem việc mà biết trước kết-cục 


sẽ hỏng. 
= j¿— lu Nch Sách miễn. 


- luồn -š@ Bài văn sách và bài văn luận 
ra cho học trò làm trong thời-đại khoa- 
cử, 

^ lược_- B& Nch.Mưutế. 

“ miễn — §§ụ Đánh ngựa cho nó gắng đi — 
Khuyên người ta gắng lên. 

“ nhiễu 5# #£ Sinh sự mà làm phiển 
nhiễu dân. 

Sách phủ T ` Chỗ chứa sách của vua 
ngày xưa. 

= sách thu phong mình #5 7 ÍX lÄ "§ 
Tiếng gió thu kêu lá rụng tách tách = 
Cảnh mùa thu. 


SAI SÃI 

“ sĩ— -++ Người có kế hoạch — Đời khoa- 
cử, vua khảothí học trò ở các tỉnh cử 
lên, gợi là sách-sĩ. l 

= thí — SÄ Dùng lối văn-sách mà thi học 
trò. 

= z ft '# Một phép bối chữ, ta thường 
gọi lầm là chiết tự. . 

“ ứng ?§ ï§ Toán quân hậu Bác g: tiếp 
ứng toán quân trước. 

“ ấn —  Vấn-đề ra cho người ứng-thí 
trong đời khoa-cử. 

SAIL # Sai lắm-— Không đều nhau, so le — 
Sai khiến — Cũng đọc là si. 

“ đp— † (Pháp) Người chủ nợ được tòa- 
án cho phép, có quyển cấm chỉ người 
vay. nợ xử-phân tài-sản của nó, gọi là 
sal-áp. 

= biệt— | Không đống nhau (diffếrence). 

— biệt tính — ĐỊ tt: Cái tínhchất khác 
nhau. 

“ dị_- # Khác nhau (diférent). 

= địch —Í{4. Làm phu phụcdịch ở trong 
các sở quan (satellite). 

~ đẳng — ## Chia ra đẳng cấp khác T 

= điển — §ö Chỗ khác nhau (point đe 
diffếrenee). 

= khiễn — ï8ä Sai khiến (commander). 

“^ nha — {8 Lánhlệ và thuộc-lại ở các phủ 
huyện (satellite). 

Sai nhân — A_ Người làm phu-dịch trong 
sở quan —~ Nch. Sai-dịch. 

= phái — f& Khiến người đi một nơi nào để 
làm việc quan (envoyer pour affaires 
officielles). 

= suốt -5§_ Cái số so le nhan của một số 
hơn và một số kém (đifférence). 

“ thác— ‡§ Lâm lộn. 

SÀI 3# Củi để đết lửa. 

“ š‡ Loài chó sói. 

="ƒÿ# _ Cùng bọn, cùng lớp - Bằng nhau. 

^ côn #È E§ (Địa) Thủ đô xứ Nam-kỳ 
(Saigon). 

~ bình — fH Cái cửa làm bằng cành bằng 
gai ở nhà-quê. 


SÁI 
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lang 3Ã 14 Laài chó sói, là loài thú tham- 
tàn, 

lang đương đạo — 3.  ï8 Bọn tham-tàn 
cầm quyển, ví như loài chó sói đứng giữa 
đường, 

môn c$: ]U| Cửa làm bằng củi — Cửa nhà 
nghèo hèn. 

thanh phong mục $‡ Rệ ts E Tiếng 
như tiếng sói, mắt như mắt ong = Người 
có tướng tàn-nhẫn. 

đủ Raáy nước - Không bó buộc. Cũng 
viết là ;#t. 

i# Phi nắng. Cũng viết là lữi - 

if§_Nch. i# - Rửa - Đáng kinh sợ. 

#{ Bót rút lại - Xch. Sát. 

lục 1 ïZ Dáng phóng-khoáng không bị 
bó buộc. 





lộ - ¡# Đau lòng mà chảy nước mắt. 


Sái nhiên ‡f⁄- # Dáng sg-hãi. 


tao jủ Fồ Lấy nước rưới trên đất rồi 
mới quét —- Việc đàn bà. 
thoái - IS Không bị bó buộc. 


SÁI § Xch. Trãi. 


SAM †2 Áo đơn. 
~ †⁄ Tên một thứ cây. 
SẢM. ¿§ Nói dèm. 


j. Mũi gươm - Thứ đổ-dùng để đào đất 
lấy rễ cây. 

Eš_ Lộn xôn không chỉnh-tể — Nói nhằm. 
l#. Dắc kéo nhau — Lộn lạo với nhau. 
băng ?§ 38 Dèm chê (calomnier). 

da ‡& T{ Trên đồ giả vào (falsiñer). 
gián #8 F Đèm chê để ]y-gián. 


hàm — bãi Đèm chẽ để hãm hại người ta. 
huy 93 Dèm chê nói xấu người ta 
(đifamer). 

khấu [1 Cái miệng hay nói đèm chê. 
ngôn - *Š LN nói đèm chê (calomnie). 
phù  {§ †z Giúp đã. 

xiếm #13 Dèêm chê và nịnh hót. 

tạ ÉR TẾ Trộn lộn với nhau. 

tá 1$. 1S Tiềm chê ghen ghét. 


SÁM SẢM SAN SÀN SÁN SẠN 

- đ# Bày đặt lời nói để đèm chê 
(calomnier). 

SÁM l#t Tự hối đều lỗi của mình - Kinh 
thầy tu đọc. 

¬ hết - l Biết tội của mình mà muốn sửa 
đổi đemord, confession). 

Sám lễ - :§ (Tân) Làm lễ chay để sám hối, 
cầu thần phật giáng phúc cho. 


BH - 


~ (đội — šE Biết tội của mình mà sắm-hối 
(confesser sa faufe). 


SẢM † Cầm nắm — Xch. Tiêm. 

SẠAN fjf Dọn bớt đi cho gọn - Neh. T]Ịj : 
— ñH Xch. San-hô. 

= Ø1} Đáng con gái di. 

“ TỊ  Dọn bớt di - in sách. 


= hònh TỊ {T7 In thành sách để phát hành 
(pnblior en brochure). 

“ hô HỆ BỊ (Động) Một thứ sinhvvật ở 
biển, hình như đá, đo những thứ tiểu- 
trùng kết thành (eorai]). 

~ nhuận ff|| T8 Đuyệt lại các bài văn hoặc 
bộ sách, bót những chỗ thừa, sửa những 
chỗ sai cho hay hơn. 

= san lai tri F} ñỊ Z2 7 Tiáng đi chậm 
chạp = Dáng đi của người con gái đẹp. 

“ san tiên cốt TỊ l (| ft Tướng mạo 
người thân tiên, ở khớp xương thường có 
tiếng rồng rảnh như tiếng ngọc. 

— thập TH[ tà. Bỗ cái thừa, tấy cái cần. 

= Thí định Thư_— šŸ# 7E # Việc làm sách 
của Khổng-tủ, dọn lại bộ kinh Thi, định 
thành bộ kinh Thư, cũng nói san-dinh 
lục-kinh. 





SÀN !Z Yếu đuối -Hèn mọn. 
~ i#  Alắng - Xch. Sạn. 

“ 77 Dáng nước chảy. 

SÁN ãl Chê cười. 

= ¿1 Cái đó để đơm cá. 


¬ gi: Bệnh sưng hòn dải. 


= /ốu ¡h 7Z Chê cười. 
SẠN jÿ Hày tổ -Xch Sàn. 


= 1š Nhà kho chứa hàng hóa - Nhà chứ 
khách. 


_.». 
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công Íƒ 1ÿ Bày tô công việc mình làm. 
đạo tš ;š Đường làm trong núi, lấy 
cây gỗ gác qua gác lại mà đi. 

đơn - 33 Cái giấy chứng của kho hàng 
cấp cho kẻ gởi hàng vào kho. 

phòng — %8 Chỗ chứa cất hàng hóa 
(magasin) - Nhà khách quân (hôtel). 


SAN #& Sinh đề - Của cải sinh ra. 


#| Nch. ‡# —Nch. 3#J 

&J Cắt cỏ. 

Đ#. Cắt - Dồ bằng gắt dùng để cắt cỏ. 

bà @ # Bà mụ, bà đở (accoucheuee, 
sage-femme), 

dục - Bị. Sinh đẻ và nuôi nấng (enfanter 
et.élever). 

hậu — {4 Sau khi sinh đẻ -~ (Y) Những 
chứng bệnh của đàn bà có san khi sinh 
đẻ rồi, đều là chứng sản-hậu. 

khoa ~ E} (Y) Phần y-học chuyên-trị về 
việc sinh đề. 

mẫu — f}_ Nch. Sản phụ. 

môn — Ƒ5_ Âm-hộ của người đàn bà. 
ngạch - #ñ Số-lượng vật-phẩm sinh sản 
ra (production). 


Sản nghiệp — % Nch. Tài-sản — Gọi chung 


những việc sinh-sản ra vật-phẩm. 

nghiệp bảo-hộ chế độ — *® f% ï§ ïB| FE 
(Kinh) Chế-độ dùng chính-sách bảo-hộ 
mậu-dịch để bảo-hộ cho công nghiệp 
nước nhà. 

nghiệp cách-mệnh - # 3% đa Túc là 
Côngnghiệp cáchmệnh (révolution 
1nduetrielle). 

nghiệp quốc-hữu - 3E t Đem sản- 
nghiệp cua cánhân kinh-dinh mà làm 
của chung của nhà nước (étatisation). 
phẩm — dù Vật-phẩm làm ra (produit). 
phụ - tR Đàn bà đề (femme en couche). 
thực - l§_ Sinh để (enfanter). 

tiên - Bí Trước khi sinh đề. 

trừ #| ÿà Bừa đi, bố đi. 

vật đế #2 Vật-phẩm làm ra (produits). 
xuất - HỆ Sinh sản ra, tạo-thành ra 
(produrre, engendrer). 


SANG SÀNG SÁNG 


SANG jãä Một loài ung-thư — Tên chung 
các bệnh ở ngoài đa. 

~“ ?â Súng - Cũng đọc là thương. Nch. 
la: 

— ‡# Tranh nhau mà lấy —- Cướp lấy — 
Xch. Thương. 


“ ãl| Vết thương — Xch. Sáng. 


— cự thống thâm Bl! $E f§. #š Vết thương 
nặng thì đau đớn nhiều (thường dùng 
để nói đau lòng trong lúc mất cha mẹ) — 
Làm việc gì bị thất bạt quá to, thì lòng 
oán hối càng nặng lắm. 

Sang di ‡§ˆ. Vì vết thương dao mà đứt 
đa — Giấn đau của nhân-đân sau lúc 
chiến-tranh. 

“ đầu đao ?â 55 7) Cái đao nhọn cắm ở 
đầu súng @baïonnette). 

“ địa ‡§ ‡b Lấn cướp đất của kẻ khác. 

“_ đoạt - @ Cuớp lấy (voler, piller). 

¬ giới 1TR 1ï (VY) Ghẻ lố (gale). 

= lâm đạn 0uũ ? †R để Ñj Hừng súng 
mưa dạn — Chiến-trường - Tình-hình 
chiến-tranh. 

“ nhương i14 lế Rối loạn. 

SÀNG Ä‡. Đường nằm, cũng viết là Jj: - 

= đầu bún tận —-58 #: # Đầu dưỡng nằm 
tiền hết. Nguyên câu: Sàng đầu kim tận, 
tráng-sĩ vô nhan, nghĩa là: trong tay 
không đồng tiền, thì anh-hùng cũng khó 
mở mặt - Ngb. Người đến lúc cùng-đồ. 

^ nhục — t#. Dường với nệm — Cái nệm lót 
đường (sommier). 

¬ điển bồ bạc - ñũ §J! RJ Đồ xóm róm ở 
trước dường ngồi — Ngb. Tình-hình đứa 
.tiểu-nhân khất lân với người quyền-quí. 

SÁNG §&|| Bắt đầu — Dựng lên — Xch. Sang. 

= chế- ft Bắt đầu đặt dựng lên. 

=_ chế quyền — fiL †# (Pháp) Quyền đề-xuất 
luật-án (droït d?mittative). 

“ cơ- # Bắt đầu gây va sự-nghiệp. 

= cứ — #4 Việc trước kia chưa từng có nà 
bây giờ bắt đầu làm. 

Sáng hóa luận — {LÔ š#' Tôn bộ sách của 
-nhà triếthọe Pháp Bácáchsâm 
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(Bergson), chủ-trương rằng vũ-rụ là 
tiến-hóa dẫn dần, mà trong sự tiến-hóa 
lại có sáng-Lạo nữa (Evolution créatrice). 

^ ýtgo ngôn -  ïŠ # Tự mình sáng tạo 
ra ÿ-nghĩa và văn-từ. 

= khổi— tế Bắt đầu dựng lên (créer). 

kiến — 8, Mới thấy xuất-hiện lần đầu ~ 

Mới bắt đầu phát mình. 

lập— šr Dựng lên đồonder). 

lập hội nghị - tr ® Tt Hội-nghị lần 

thứ nhất của một công-ty, sau hội-nghị 

ấy là tuyên-bố công-ty thành-lập 

(assemblée constitntive). 

nghiệp - 3% Dựng nên sự-nghiệp. 

^_ nghiệp thuy thống 5% # #. Dựng nên 

s-nghiệp truyền cho đời sau. 

quốc tổ — Bì ïR Người đầu tiên dựng nên 

nước, tức như Hùng-vương nước ta. 

Do không mà làm ra có, gọi là 

sắng-tạo (créer, Imventer). 





tạo - šŠ 


— (ao bản năng - ïã 4 §E Câi bản-năng 
của sinh-vật gây đựng ra những cái để 
làm cho cuộc sinh-hoạt. càng ngày càng 
tiến lên nstinet créateur). 

tạo nhất thần luận - ïã — Mù ãâ 
(Thần) Cái thuyết cho rằng tạo-hóa có 
bản-thể của mình ngoài cái bản- thể ấy 
lạ sángtạo ra một thế-giới 
2 tứ tin créationniste). 


= tạo thuyết - 3ä i4 Túc là Tạo-thành- 
thuyết. 

Sáng tạo tiếnhóa luận — ïŠ ïŠ {t. šâ 
Tức là Sáng-hóa-luận. 


thế ký — 1E ?ö (Tôn) Quyền sách đầu 

trong bộ Cựu-ước-kinh của Cơ- đốc giáo, 

chép việc thiên-địa khai- tịch và thủy-tổ 

của loài người (Genèse). 

thiết - 3# Bắt đầu dựng đặt lên (fonder, 

établir). 

SÁNG 3x Sáng - Trong sáng — Anh-hào 
~— Sai lầm — Trời ] mờ sắng. 

~ khải - lẽ Sáng sủa, cao rÁo — 

không-khí tốt, quang-cảnh đẹp. 


Chỗ ở có 


= kphí~ §_ Không-khí trong mắt. 


SANH SAO SẢNH 


bhoái — {k Thung-dung khoáihoạt — 

“Tiện lợi. 

lợi — # Nch. Sảngkhoái 
ngôn - S_ Lời nói quấy. 

~ nhiên ‡R Dáng thất:ý. 

nhược nhật tính - #ï H #8 Rõ ràng như 

mặt trời và sao ~ Thái độ quang mình 

của quân-tử. 

pháp — ‡ Không giữ phép. 

ác ¬ #93 Sai lời hẹn. 

SANH 4,†£ Xch. 5inh. 

SẢNH ƒ Nhà công đường - Nhà lớn để 
tiếp khách. Cũng đọc là Thỉnh. 

“ §§ Sắc xanh đen— Màu hoa tím. 

= # Lâm lỗi, tai hại - Giảm bớt ~ Bệnh 
đan mắt — Giữa trời không thình lình có 
gió sấm, cũng gọi là sảnh. 

~ {§ Chàng rể—- Mượn người làm thay. 

“ ;š Lạnh - Mát - Làm cho mát. 

Sảnh đình Rặ Z ÁNch. Sảnh-đường. 

^ đường — # Chỗ làm việc quan trong 

quan-thự ®hureau officie)). 

sự_— S& Chỗ làm việc quan. 

ti #4 $4 Tai bay vạ gió — Họa ở trong 

ra là sảnh, họa ở ngoài đến là tai. 

SAO ‡P Viết lại- Cướp lấy - Lấy thìa mà 
múc. 

¬ j› Rang trên lửa - Tranh đành. 

#› Cướp lấy — Viết lại — Bạc giấy. 

= 1› Tiếng người ổn ào. 

ÿq Cái bao đựng dao hay gươm hoặc 

đựng rơi của nhà quan dùng. Cũng đọc 

là tiêu. 

bản ‡b 7£ Bản viết sao bằng tay (pièce 

manuecrite). 

bạo — Lấy vũ-lực hiếp người — Nch. 

Sao-lược. 

chế ÿb #U (Y) Cách bào-chế thuốc bắc, 

sao là rang thuốc cho vàng hoặc cháy, 

chế là lấy vị thuốc này hòa với vị khác 

cho đổi nguyên-tính của thuốc đi - Dùng 
thủ-đoạn ác-độc khiến cho người ta mất. 
bản-năng cũng gọi là sao-chế. 
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~ øa ‡ỳ % Một-thu giasân (saisir, 
confñisquer). 

- lược ~ ÿ§. Cướp bóc của cải — Nch. Sao 
bạo. 

“ náo 1y \§| Cãi cọ nhau, đối chợi nhau. 

~ phiếu ÿb #5: Đạc giấy, do ngân-hàng 
phát hành @illet de banaue). 

~ ;ở ‡} # Theo một bản văn mà viết lại 
một bản khác (recopier). l 

Sao tẩm 1 8 (Vì) Cách bào-chế thuốc 
bắc, rang thuếc lên mà có tẩm rượu, 
hoặc tẩm thứ nước khác. 

“ tập ‡; $§ Nhóm họp tài-liệu lại để biên 
chép thành sách. 

= ;ớp — §§ Quân-đội theo đường quanh mà 
thình hình đến đánh úp - Chép theo văn 
của người khác mà nhận làm văn của 
mình. 

SÀO & Tổ chỉm - Tự xưng chỗ ở của 
mình, có ý khiêm-tốn, cũng nói là sào — 
Chỗ ở của giặc cướp. 

= cứ —Í=: Làm tổ mà ở — Làm sàn ở trên 
cây mà ở. 

“Do - th (Nhân) Tức là Sào, Hứa. 

— huyệt - 74 Chỗ hang tổ của bọn giặc 
cướp ẩn nấp (repaire des brigands). 

~ Hứa _ #t (Nhân) Đời Đường-Nghiêu, 
có bai người cao-sĩ là Sào-Phủ và Hứa- 
Đo, tương truyển rằng vua Nghiêu 
muốn nhường „ ! cho mà hai người 
đều không chịu. Cũng gọi là Sào, Do. 

“ nam-_— T3 Xch. Việt-điểu sào-nam<h. 

= Phú - 44 (Nhân) Người caosi đời 
Đường-Nghiêu, thường hay ở trên cây 
nên gọi là Sào-Phủ. 

“xu— SÃ Tên một thứ xe bính ở ở đời 
Xuân-thu, vì ở trên xe có lâu bằng m 
như nhà ở, nên gợi là sào-xa. 

SÁO # Cái bao để bọc hoặc đựng vật gì. 
Va. Thủ-sáo, bút-sáo - Phàm cái gì có 
khuôn khổ đựng trữ được đồ, đều gọi 
tóm là sáo. Vd. Khuyên sáo - Vật gì 
thành cặp thành bộ, cũng gọi là sáo. 


SÁO SẢO SÁT 


Sáo bôi — ‡‹ Những cái chén lớn nhỏ bỏ 


vào với nhau thành một bộ. 

ngữ — ñB Lời nói xưa nay người ta 
thường nói = Lời dùng đã quen (cliché). 
tập tha nhân — W§ fÙ.ÀA Học lắp của 
người ta mà làm In như người ta. 


SẢO @ Chút ít ~ Sơ qua — Lương bổng — 


Việc nhỏ. 

am thể uụ — šE † §3 Vừa hơi thạo việc 
đời, nói người tài bực trung, hoặc người 
mới ra đời. 

khả — Bị Hơi có thể được —- Cũng kha 
khá được. 

gảo — f#j Hơi hơi, chút đỉnh. 

thông — I8. Hơi thông chút đỉnh. 

thức tự - Rậ #. Biết chữ sơ sơ. 

tri— ÂI Hơi biết qua loa. 


SÁT #$ Giết- Chết —Xch. Sái. 


šI Chùa Phật. 

# Xem xét - Thấy rõ. 

#g Chà,ép. 

c Hung thân — Thu gồi lại Rất. 

cáp nhĩ tê (Địa) Một tỉnh-thành 
ở Mãn<hâu. 

chiếu — F8 Xét và chiếu theo mà làm. 
cũu — #6 Xét cái lỗi của người khác. 

địch trí quả ## lấU #4 5£ Giết cho hết 
giặc để tổ rõ cho hết: cái can-đảm của 
mình. 


hạch # E¿ Xem xét kỹ càng (examiner). 


Sát kbhản — 8 Xem xét kỹ càng 


(examiner). 

khảo - # Xem xét kỹ cà 
(examiner). 

khí 3$ #® Khí âm iu - Khí sầu thảm - 
Cái khí đánh giết — Cái khí chiến-tranh. 
khuỗn tệ — Hổ Tíl (VÔ Thuốc giết ví 
khuẫn - Thuốc tiêu-độc (antiseptiqne). 
biến thu hào ## Rä f4 #Nch. Đỗn; 
sát thu hào. 

lục #§ %4 Giết gióc (massacrer). 

lược — ‡§ Giết người cướp của (tuer e 
pitler). 
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nghị ? ï§ (Pháp) Xét theo tình-tiết 
nặng nhẹ mà định cách xử-phán người 
có tội. 


' nghiệm - kê Xem xét kỹ càng và nghiệm 


có đúng không. 


“ 8M 


ngôn quan sốc — j1 Xem xét lời 
nói và sắc mặt của người có thể suy ra 
tâm-ý của người được = Dò lòng người. 
nhân thủ tài #4 A TC Bƒ Giết người 
lấy của. 

nhân uô biểm - Ñ # #\ Giết người 
không thấy gươm, mà thấy người chết = 
Người âm" -hiểm, dùng mưu độc làm hại 
người mà người không biết — Thuốc nha- 
phiến bắt người ta nghiện đến nỗi phải 
chết, cũng gọi là: sát nhân vô kiếm. 

nội - [N_ Cấm dứt thị- -dục của mình. 
phại — (k Đánh giết. 

phí khổ tâm %X TẾ: 5Ù Rất hao-phí 
tâm-tư. 


Sát phong cảnh EẤ '#$ Đương lúc rất 


cao-hứng, thình lình xảy ra VIỆC buổn, 
làm mất cả thú+vị, gọi là sát-phong- 
cảnh. 

phông  ñb Dò xét hỏi thăm kỹ càng. 
phu f% % Vợ giết chồng ~ Kẻ làm việc 
giết người. 

sắc f# Xem xết sắc mặt — Xem xét. 
hình sắc của các thứ vật. 

sinh XE 2 Giết sinh-vật (tuer). 

thân - E Làm hại sinh-mệnh của mình 
(se sacrifer). 

thân thành nhôn — #3 BE. Í— Hy-sinh 
tính-mệnh của mình để làm nên việc 
nhân. 

thử tễ ~ §ã #L (V) Thuốc giết chuột. 
thương — (§- Giết người và đánh người bị 
thương. 

nh t8 Nhà thuật-số gợi những vị 
thần hung ác làm họa hại cho người, là 


_ sắt-tinh. Cũng gọi là hung- -tình. 


trùng tễ ‡{ #A fị\ Õ) Thuốc giết ví- 
trùng (antiseptique}. 


AC 


~ nấu # f8 Xéthỏi. 
— uiện - fZ Tức là Đô-sát-viện. 
SẮC & Màu mỡ - Dung mạo — Sắc con 
gái đẹp — Phong cảnh. 
- #y Chiếu chỉ của vua -- Cũng viết. là 
" gg¿ 
#4- Keo lận — Nch. Ẵã s 


ã Gặt lúa. 
„ 
b 


' I1 
 c 


Không trơn tru. 

; bac đào dđị nịch nhân 
& 1 # /# Øj A Sắc con gái ví 
như vực sâu, vẫn không thấy sóng nổi 
mà người thường chết đuối vì nó. Đối với 
câu: Vũ vô kiểm tổa năng lưu khách. 
ñj #£ ?Hã §E 8 Ã° 

- chỉ ‡ \ Mệnh lệnh của vua. 

= chiếu — ñä Nch. Sắc chỉ (ordonnanee, 
rescrÈ royal). 

“ đục Œ §X Tình dục về đường trai gấi 
(dósirs charnels). 

= dưỡng - # Giữ mặt mày cho vui vẻ mà 
nuôi cha mẹ. 

=_ giác — WỆ Cái cảm-giác vì ánh -sáng kích- 
thích mà sinh ra (sensation Tumineuse). 

= giới — ft (PhậU Một thứ trong tam-giới, 
ở trên dục-giới. 

~_ hoang — ý Hoang-dâm theo nữ sắc. 

= lệ nội nhậm ~ I§ [N fE Hình đáng bể 

ngoài tuy trang nghiêm mà trong lòng 
mềm nhũn = Tâm-thuật của kể tiển- 
nhân. 

— lệnh „4k (Chính) Mệnhilệnh của 
'Tổng-thống các nước đân-chủ (đécret). 

= luật - 2 (Chính) Mệnh-lệnh của Tổng- 
thống mà cũng có hiện-lực như phấp- 
luật của Nghị-viện (décret -lol). 

— mạnh { B. (Ý) Đệnh ở con mắt, mắt. có 
bệnh ấy chỉ có thể thấy sắc trắng và den, 
còn các sắc khác không thấy được. 

= mê_— jk Mê say theo nữ sắc. 

— mệnh - tức đồ Sác-chỉ của vua ban cho 
quan từ lục- phẩm trở xuống (ordre 
nnpérial). 
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— nan É #f Con giữ hiếu với cha mẹ, mà 
khó nhất là giữ nhan-sắc cho thường 
thấy vui vẻ. 

Sắc phong # š† Vua lấy chiếusắc mà 
phong tước (nommé par ordre impérial). 

~ phu f. + Phu gặtlúa (moissounneur). 

¬“ phục— & lR Quần áo màu. 

~ sắc không không - Œ 7E 7 (PhậU Sắc 
mà không, không mà sắc. Nguyên câu: 
Sắc tức thị không, không tức thị sắc. 

= thái - #2 Màu mdrực rở. 

= thân - 8 (PhậU Cái thân-thể thuộc về 
sắc-tướng. 

— (hư #4 # Tờ dụcáo của vua truyền 
xuống cho các tỉnh (ordre impér1a]). 

“ tiếu Œ % Dung mạo vui vẻ (mine 
florissante). 

^ tình cung - 1Š J£ (VY) Một thứ bệnh 
thẳn-kinh, vì tình-dục cuồng nhiệt, 
không thể tự-chế mà sinh ra. 

= ;ố-- 3 (Hóa) Nguyên-tố của sắc màu. 

— trang - 3# Chỉ có dáng trang nghiêm ở 
bể ngoài. 

“ trần - ƒ# (Phật) Một thứ ở trong lục- 
trần. 

= trí— Tạ Cái trí-năng biểu lộ ra bể ngoài. 

“ tứ #4 R8 Do chiếu-eắc của vua ban cho 
(donné par ordre Impérial). 

~ tức thị không Œ EU f# 7E (PhậO Các 
hình-chất (sắc) trong đời đều là những 
cái hư-không cả. 

— rướng - †B (Phật Những cái có hình- 

_ trạng thấy được, đều gọi là sắc-tướng. 

SẲN # Dáng đông nhiều - Dáng dài - 
Xch. Tân. 

- š‡ Dáng đông người nhóm họp cùng 
nhau gọi là sần sẵn. 

= +? Dáng đông nhiều. 

SẮT # Conrận. Công viết là 4 s 

~_ # Thứ đàn ngày xưa — Nhiều ~ Nghiêm- 
nhặt. - Tươi sạch. 

^ cầm T2 52 Tên hai thứ đàn của Tàu, 
tiếng hòa với nhau - Ngb. Vợ chẳng hòa 
hợp. 


SÂM SÂM 


~ số:- 3# Tiếng gió thối, có vẻ thê-thảm. 

“ súc— ÿ§ Cách rụt rè sợ hãi. 

SÂM. #¿ Không đều - Một thứ cây rễ dùng 
làm thuếc - Tên sao ổ trong nhị thập bát 
tú, đối với sao thương — Xch. Tham. 

“ # Cây rậm - Tối trăm —- Nghiêm chỉnh. 

^ # Nước thấm giọt xuống. 

^ hoành đểu chuyển #4 tR -}- 88 Sao sầm 
ngang giữa trời, sao đấu đã xoay chuôi = 
Cảnh-tượng đêm khuya. 

= la uợn tượng — Ÿ§ Fễ #4 Những hiện- 
tượng trong vũ-tru rất nhiều, la liệt ở 
trước mắt chúng ta. 

“ jâm #{ †k Rùng cây (krêÐ. 

~ lâm học — ‡k SA Môn học nghiên-cứu về 
nguồn lợi của rừng núi và cách trồng 
trọt giữ gìn cây cối. 

~ lâm pháp — †k ¿+2 (Pháp) Phápuật về 
việc kinh-đinh và quản]ý rừng núi 
(droït forestier). 

= liệt quân tiên #2 9| #  '\Ú Ngôi ngàn 
ngát rành là bầy tiên - Nựh. Bọn phong- 
lưu ngồi trong một nhà. 

Sâm linh thượng phẩm —%.L sẽ Nhân- 
sâm và phục-lỉnh là vị thuốc bố tốt. nhứt 
ở trong loài thuốc của Tàu — Ngb. Người 
có đạo-đức học-vấn làm ích cho đời. 

“= nghiêm #X f# Im lặng nghiêm trang. 

^ sơí # # Dài ngắn không đểu nhau. 
Cũng đọc là sâm-si. 

“ thương — F6 Hai ngôi sao, thường sao 
này mọc thì sao kia lặn, sao kia mọc thì 
sao này lặn, không bao giờ mọc gặp 
nhau, vì vậy người ta mà không gặp 

nhau được, thường gọi là sâm-Lhương. 

SÂM % Núi nhỏ mà cao. 

" iãnh- šÄ Núi cao. 

= lâu — § Nhà lầu ở trên núi - Chóp núi 
cao. 

=_ sơn — | (Địa) Tên một trái núi ở tỉnh 
Thanh-hóa. Tên cái cửa biển ở gần núi 
Sâm-sơn, khí-hậu rất tốt, người Tây lấy 
đó làm nơi nghỉ mát. 

— tịch - TL In Tặng không hơi tiếng gì. 
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“ uấ?— Bý Chỗ núi sâu rừng rậm. 

SẤM #4 Lời sấm, doán việc tương-lai. 

“_ fW Thình lình vào — Là đầu ra. 

“ bộ ð 2 Phép thuật đoán được việc vị- 
laL 

“ họa lẦ ï§. Vô-cốmà sinh vạ. 

“ ký 5# šữ Sách chép lời sấm. 

“ ngôn — Eï Lời nói đoán việc tương-lai 
(oracle, prophétie). 

“ sự [Kj # Vô-cố mà sinh việc - Đi kiếm 
ăn ở các nơi. 

Sấm tịch — f§ Vào tiệc rượu khi đương ăn 
uống nửa chừng. 

“ truyền ##. {8 Lồi sấm truyền nói như 
thế. 

“ uỹ -‡§ Sách sấm và sách vỹ, để xem 
nghiệm những việc tiên-tri. Xch. Vi-sấm. 

SÂN 1 Giận. 

= cấu — š§ Vì giận mà mắng chưởi. 

= nghệ— fú Vì giận mà lườm nguýt. 

SẤN l§ Cái quan-tài — Tên một thứ cây. 

“ #. Áo lót da - Ý ở trong mà khiến cho 
tỏ rõ ra ngoài — Cùng với cái khác làm 
phần phụ-thuộc ở ngoài cho cái ấy, vd. 
Bởi sấn Ƒ# f# — Cho cái gì để giúp 
người ta gọi là bang-sấn ®f ấ.. Bố-thí 
cho thầy tu gọi là trai sấn #ƒ #Ÿ. 

¬ Tí. Mim cười—Xch. Thần. 

= nợp !' ‡A Khi biếu đồ lễ, xin người ta 
nhận cho, nót là sấn-nạp, ý là xin vui 
lòng nhận cho. Cũng nói rằng: sấn-thâu. 

SẤT % Hétmắng. 

~ sớ — zỹ Tiếng la hét giận dữ. 

SẦU #* Buổn rầu. 

“ âm-— ?# Tiếng buổn rầu. 

“ bị — 3E Buổn rấầu thẩm thương 
(mélanecolie). 

“ cẩm —- RR Mối cảm-tình buổn rầu 
(mélancolie, chagrin). 

“_ hải — 1q Mối giận mênh mông như biển. 

Sầu hận— †R Buôn và giận. 

“ họa #ä Bức vẽ miêu-tả tình cảnh buổn 
rầu. 

= hoời— 1J Làng buẩn rầu. 


SẤU 


= khổ- # Buốn rầu khổ sỏ. 

=“ lâm — T‡ Trận mưa buổn bã (pluile 
EiistỒ: 

= lộ — #§ Giọt nước buổn bã = Nói giọt 
nước mắt người khóc. 

“ l¿— ‡§# Nước mắt buồn. 


”— mi — jä Lông mày buổn, tức là đung 


nhan buồn bã (mine triste). 

^ mộng - ## Giấc mộng vì buổn rầu mà 
thành. 

=- muộn — RÑ Buồn rầu uất ức (chagrin). 

^ não — 1|. Nch. Sầu-muộn. 

“=_ nhan — š§ Nhan sắc buồn bã — Nch. Sâu 
mi (aïr triste). 

“ oán — ƒÿ§ Đuển rầu mà oán giận 
(tristesse et ressent1iment). 

“ ¿ân ~ s# Buên bã cay đẳng. 

¬ thảm -— 18 Buồn bã thảm thương. 

= thành — ÿ# Thành sầu = Cái cảnh địa 
sầu khổ - Đêm ngày ở trong cảnh sâu, 
in như giam vào trong thành sầu. 

= thê— ]# Buồn rầu. 

= thị — š3 Bài thơ kể nỗi buổn rầu (poésie 
mềlancolique). 

= ;hiên— ® TYời âm lu buên bã 

=_ ty uợn lũ - ‡Ý f8 Mối tơ sầu muôn sợi 
— Ngb. Lòng buồn không bao giờ ngót. 

= ¿ố- ý Kêu sầu. 

=_ trường ~ J§ Lòng sầu muộn (tristesse). 

“ nZ— Il Mối nghĩ buồn rầu. 

Sầu tự_— £ã Mối sầu (tristesse, chagrin). 

^ ân — 3# Làn mây buồn rầu. 

SẤU #8 Gây ốm-— Xấu, nói về chất đất. 

= cối nư¿ mai - 8 i § Xương gây như 
cây mai — Đáng người thanh cao. 

= dung khả cúc -fä sị ‡§. Hình dụng gây 
gò vừa một nắm. 

~_ ngũ phì nhân — #3 ` Chịu mình gầy 
để cho người béo - Ngb. Người có lòng 
công-đức. 

^ nhược— gã Gây yếu (maigre et faible). 

= tiểu — ;J]x Gây gò nhỏ nhen (maigre et 
petlt). 


SẬU SÊNH SI 


SẬU Ngựa chạy mau — Mau chóng — 


Thình lình. 

biển — $# Biến-hóa thình lình. 

biến thuyết — S# š8 (Sinh) Một thuyết 
biến-hóa chủ-trương rằng cuộc tiến- 
hóa của sinh-vật có lúc biến-hóa thình- 
lình, khác hẳn hình-thể tính-chất của 
tổ-tiên, cũng gọi là đột-biến-thuyết 
(tháorie des mutations). 

z Đến thình lnh (arriver 
brusquement). 

đắc giả dị thất - !8 5 % Cái thình 
nh mà được, tất-nhiên dễ mất = Việc 
đời không nên vội mừng. 

nhiên — #3 Thình lình @brusquement). 
tiến sậu thoái — š£ E# 3R Thình lình mà 
lên, cũng thình lình mà lùi = Cách hành 
bình bất trắc. 


chí — 


Sâu uũ _— Rä. Mưa thình lĩnh. 


uũ bất chung nhật -Ñj 1S tX H Mưa 
trận thình lình thường không trót một 
ngày = Việc gì thình lình được, tất 
không lâu đài. Đối với câu: Cuồng 
phong bất chung triêu, nghĩa là: cơn gió 
mạnh không trót một buổi mai. 


SÊNH # Một thứ nhạc-khí đời xưa, hình 


như cái kèn. 

ca— lt Tiếng kèn và tiếng hát. 

hoàng — 8 Cái lưỡi gà trong cái kèn. 
khánh đẳng âm — ## [5| f4 Cái kèn cái 
khánh cùng một tiếng — Ngb. Tĩnh tình 
hợp nhau. 

quản — fE? Cái ống của cái kèn. 


SI #š Ngu vụng - Bệnh phong điên - Mê 


mẩn. 

#ị Nch. §W s 

‡: Xch. Sai. 

# % Ngu đần GdioÒ. 

ngoan — ñÑ. Ngu đần và ngoan cố. 

nhân -- Á,_ Người đân độn (sot, niaïs). 
nhân thuyết mộng — Á š8 3£ Người đần 
nói mộng - Ngb. Sai lầm, không hợp sự 
lý chút nào. 


ngơi 
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sĩ sỈ SĨ 


nhí bất úy hể- Đä T  Fề Đữứa bé 
con ngu ngẩn không biết sợ cọp = Người 
đại hay làm liều. 

tiếu - SE Ciẩồi ngất đì. 
tỉnh — ÍiãTình quá 
(passiomné). 

tưởng — 18 Tư tưởng một cách vô lý = 
Cái không đáng nghĩ mà cứ nghĩ hoài. 


thương yêu 


SÍ di Cánh chim và cánh loài côn-trùng. 


#® Nch. Đản {H - Bấtsí 2: # nghĩa 
là: không những. 


SỈ Hì. Xấu hổ. 


- 


cách — Tậ. Biết xấu-hổ mà sửa đối nết hư 
lại. 

mẹ — f8 Chưổi mắng nhuốc nha 
(mnsulter). 

nhục - E# Xấu hồ (đéshonneur, honte). 
tôm — +): Lòng biết xấu hổ (sentiment đe 
honte). 

tiếu — Z Cười chê làm nhục (ridiculiser). 


SĨ -+; Học trò - Người nghiên-cứu học vấn 


+ 


— Con trai —- Tên quan xưa — Bình lính. 
tk Làm quan — Công việc làm, cũng như 
chữsự  ## s 

{ Đại. 

#3 Bồ sông — Nước kể tận đất. 

đân + E, Người dân có đi học. 

đề tL ‡§ Ách Hoạndổ, 
(mandartnat). 


quan-giới 


hoạn ~ tš Người làm quan (mandarin). 
bhả lục bất khả nhục + 0] 5\ 2Ý n] S§ 
Đã làm người học-giả chỉ có thể giết 
được, chứ không thể làm nhục được, nói 
người có khí -tiết. 

khí— &, Khí khái của kể học-giả - Khí 
khái của binh-sĩ. 

lâm — #k Nói chung những người đọc 
sách (le monde des lettrés). 

nhân — AÁ_ Người có đi học (ettrê). 


Sĩ-Nhiễp - 2Ø! (Nhân) Người đời Đông- 


Hán, làm Tháithú quận Giaochi từ 
năm 187 san kỷ-nguyên, có lòng khai- 
hóa cho dân, nên được nhân-dân tôn gọi 
là Sï-vương. 
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=_ nữ— #z Con trai với con gái - Người mà 
không học-thức, không khác gì con gái, 
ngày xưa người ta chê là sĩ-nữ. 

^ phi uị bắn 1È 4E E§ Vì muốn hành- 


đạo mà ra làm quan, chứ không phải vì 


nhà nghèo mà ra làm. 

= phu +- 3% Chính nghĩa là người đàn 
ông — Dùng nghĩa rộng là những người 
có học-thức trong một nước. 

“ quan— Tï Nch. Quân-quan (oficler). 

“ quân tử— 8 + Nhân-vật thượng lưu. 

“ đu?— Ƒ# Sĩ và thứ, tốm gọi cả nhân- 
đân một nước. 

- đến {tC #£ Ra làm quan. 

= tiết {L Bữ Tiết tháo của người đi học. 

= ;ới— Z£ Quân lính (soldats). 

“ tử— + Người đi thi trong đời khoa-cử. 

SIỂM 3 Ninh bót. 

= kiêu — E§ Nịnh hót với người trên, xấc 
láo với người đưới Cũng nói là siểm 
thượng kiêu hạ. 

= my— 8 Nịnh hót ffagorner). 

“ nịnh — {£ Nch Siểm my (fagorner, 
flatber). 

“ töởểz— 3% Cười một cách nịnh hót. 

“ trá— šF Ninh hót và gian xảo. 

SIÊU #8 Nhẩy lên ~ Cao vượt lên — Vượt 
qua. 

“ bạ¿— ‡j{ Vượt lên cao (đépasser). 

“ cách— ‡# Vượtra ngoài cách thường. 

“ cự đầu thạch - ƑE 1# 5 Nhấy vọt và 
ném đá = Dáng quân lính hăng hái lắm. 

=_ dội — 3# Vượt ra ngoài dung-tục, không 
chịu theo thường. 

^ đao — J] Nguyên tên là thanh-long-đao 
của Quan-Công, võ-nghệ ta học nghề 
đao ấy cho là hay nhất, nên gọi là siêu- 
đao. 

“ đẳng — $ Vượt qua dẳngcấp tâm 
thường (super, extra). 

“ độ— [E Cao hơn trình-độ thường - Lên 
quá độ thường, ví như hàn-thử-biểu lên 
quá gọi là siêu-độ — Nhà Phật làm lễ để 
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cầu cho linh-hồn người chết vượt qua 
biển mê, gọi là lễ siêu-độ. 

“ hình — T¿ Vượt lền trên hình tượng — 
Nch. Hình-nhi-thượng. 

“ hữu cơ thể- B5L f3 Theo thuyết 
xã-hội hữu<cơ-thể thì xã-hội là một cái 
hữu<ơ-thể vượt lên trên các sinh-vật 
hữu-cơ-thể (super organisme). 

= jogi- Xã Vượt lên trên đồổng-loại, 

— luân — (ñ Cao hơn cả. Nch. Siêu loại. 

= nhân — Á (Triết Hạng người có tư-cách 
cao vuợt lên trên người thường ở thế- 
giới hiện-tại, theo học-thuyết của Ni- 
thể (surhomme). 

“= nhân loại- Ñ XÑ Cao hơn, giỏi hơn cả 
loài người (surhumain). 

Siêu nhiên — #3 Vượt lên trên cả — Không 
có gì bó buộc được. 

= nhiên nội các - #ÄÃ [N_ F] (Chính) Một 
Nội-các đứng ngoài chính-đẳng, mà các 
chính-đảng không can-thiệp đến được. 

= phàm — J\,_Nch. Siêu loại. 

“ phàm nhập thánh - ND ÄÁ 5E Vượt 
qua thườngnhân mà vào tới thánh- 
nhân = Công phu học-vấn tới nơi. 

“ quá — 3Ñ Vượt qua ngạch thường 
(excéder). 

— quần bạt tuyT— T ‡ 3X Tài giỏi vượt 
lên trên người thường. 

= quân tuyệt luôn — {2 [§ Người vượt 
lên trên đồng-loại mà đứng một mình 
một. cối. 

“_ quốc gia chủ nghĩa — 4x #ŒGái 
chủ-nghĩa không phân biệt giới hạn 
quốc-gia, tương tự với thế-giối chủ- 
nghĩa (nternationalisme). 

“ quốc giới — ?R Vượt lên trên giới- 
hạn quốc-gia. 

= sính tịnh độ 1t #8 S Theo lý nhà 
Phật, hễ bản thân tu hành rửa sạch 
trần chướng, thì được siêu-thoát trần- 
thế mà vào tịnh-thể, lại còn điệt độ 
được chúng sinh. 
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— thăng — 1} Không theo thứ tự thường 
mà thăng quan (être promu hore de 
tour}. 

=_ ;hiên — 3 Không theo thứ tự thường mà 
thăng quan — Nch. Siêu thăng. 

= thoát— f†` Thoát ra ngoài trần-tục. 

= thường ~ T. Vượt ra ngoài cách thường. 

Siêu tích ~ 3ÿR Thoát ra ngoài đấu trần-tục 
—Nch. Tuyệt-tích. 

^_ tác — sä Vượt cao lên trên mọi người. 

^_ tuc T— {8 Vượt va ngoài thế-tục. 

= tuyệt - £§. Nch Siêu trác. 

=_ tuyệt duy tâm luận — ‡8 0E ` ŸR (Triết) 
Thuyết. duy-tâm cho rằng không có khu 
biệt vật với tâm, khách-quan với chủ- 
quan, chỉ có một cái tuyệt-đối. 

“tư nhiên — E| #3 Vượt ra ngoài tự-nhiên 
(surnaturel). 

“ tự nhiên chủ nghĩz —- H #4 3: # 
(Triết Cái thuyết chủ-trương rằng 
ngoài những sự-vật tự-nhiên còn có cái 

ở trên tự nhiên, trên cảm-giắc nữa 
(supernaturalisme). 

^_ tự nhiên nhân cách -  #Ä A ‡§ Cái 
nhâncách (ngườ) ở trên tự-nhiên 
(personnalité surnaturelle). 

“ uiệt — R8 Vượt qua lên trên thường 
(supềrieur, transcendant). 

“ piệt thân luận— E3 Ð. šâ (Thân) Cái 
thuyết cho rằng thần là ở trên thế-giới, 
không can-thiệp đến việc thế-giới, mà 
thế-giới chỉ hoạt-động theo cái luật tự- 
nhiên đo thần sáng-tạo ra. Cũng như tự 
nhiên thẳmluận. l 

SINH + Sống - Đẻ ra - Loài sinh-vật — 
Bống còn — Nuôi sống - Tươi sống, 
không chín — Cồn xanh chưa chín ~ Học 
trò — Tên các vai trong tuồng hát. 

“ #‡ Súc vật làm thịt để tế thần. - 

Sinh  ## Gợi con của em mình bằng sinh 
~ Ông gia gọi rể bằng sinh. 

“_ bành 2E šP Đời người của mình trải qua. 

“= cầm - †# Bắt sống (capturer). 
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“ cơ — f8 Thịt đã hủ nát rổi mà lại ra đa 
thịt mới. 

^¬ cơ_— 1# Cơ-hội để sinh hoạt ~ Cái cơ-thể 
trong mình loài sinh-vật. 

¬ cơ chủ nghĩa ~ ‡§ 3 3X (Sinh) Học- 
thuyết chủ-trương rằng trong thân-thể 
của các vật hữu-cơthể có một cái sức 
đặc-thù hoạt-động ở trong (vitalisme).. 

“_ đân— E5 Nch. Nhân-dân đe peuple). 

“ diện — Hj Nch. Cảnh-giới - Cái đường 
lối mình đi riêng, không đống người 
thường. 

= diệt— ậ. Nẩy ra và tắt đi — Nch. Sinh- 
tử. 

“ dục —T§ Đề ra và nuôi lớn — Nch. Sinh- 
tụ. 

= dục hạn chế — T8 fE Rl Hạn chế việc 
sinh để cho có chừng, đó là học-thuyết. 
của Mã-nhĩ-tát-tư. 

=“ địa — th (VY) Tức là củ cây địa-hoàng, 
dùng làm thuốc — Chỗ đất an toàn đến 
đó không ngại gì. Trái với tử-địa — Chỗ 
đất chưa khẩn. 

= đồ - ft Học trò —- Từ đời Gia-long về 
trước, gọi các ông Tú-tài là sinh-đồ. 

“ động— #l) Hoạt-bát, inh-động. 

“ hóœ — #{ Tàiliệu chưa chế-tạo thành 
phẩm -vật (produit brut). 

Sinh hóa— {( Nẫy nỗ và biến hóa. 

“ hoạt — ÿS Sống ~.Nch. Sinhkế, sinh- 
nhai 


“_ hoạt lực —§ 71 Cái sức nhờ đó mà sinh- 
' vật sống được (force vitaÌe). 

—_ hoạt trình độ — Y5 †# IE Phí dụng thuộc 
về sự sống nhiều hay ít (coôt de la vie, 
niveau đe Ïexistenece). 

= ý~ # Nghề làm ăn. 

“ hế - #† Phương pháp để mưu sống 
(moyen đexistenee). 

= khách - # Khách lạ, mình chưa quen 
bao giờ. 

= bhí— $, Sức sinh-hoạt của vạn vật — Có 
ý như hoạt bát — Phát giận, người ta 
cũng thường nói sinh-khí. 
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~ khí thuyết — ‡$ 34 (Triết) Học-thuyết 
lấy lĩnh-hồn hoặc sinh-khí (anima), làm 
nguyên nhân hoặc nguyên tắc của 
sinh-miệnh (animisme). 

— khoáng T— I§ Cái mộ làm khi còn sống — 
Ich. Sinh-phần. 

= hhương —- 3X Gừng sống. 

— ký tử qui — 1Ÿ 7L E8 Sống là gởi tạm, 
chết là về chốn cñ của mình. 

— iy— 8 Còn sống mà phải ha nhau. 

ˆ lý học - § #8 Môn học nghiên-cứu các 
hiện-tượng về gự sinh- hoạt của sinh-vật 
(physiologie). 

— lý pháp tắc — 8 ÿ2 Rl| (Sinh) Phép tắc về 
sinh-lý-học (loi phystologique). 

= iinh Nch. Sinh-mệnh, sinh-dân. 

Sinh lòng hoạt hổ-— §E ï#Z. Fẽ Con rông 
con hổ thật đương sống - Ngh. Tình- 
hình hoạt-động hnhdợi — Hạng người 
rất hoạt-bát. 

“= /ô— ƒ3 Con đường sống, trái với tử-lộ. 

= /g— flJ Làm ra của cải. 

^ mệnh — ấn Sự sống của mình — Nch. Thọ 
mệnh (la vie). 

“ mệnh bdo hiểm — #8 f# f@ Công-ty 
bảo-hiểm định sẵn niên-hạn của người 
sống và số tiền bảo-hiểm bao nhiêu, 
nếu người nộp phí bảo-hiểm, chưa đến 
niên-hạn dự-định mà chết, thì công-ty 
phải bồi lại tiển bảo ấy cho gia thuộc 
người ấy. Nếu đầy mên-hạn dự-định thì 
công-ty phải trả lại tiền lời của số bảo- 
phí cho bảo chủ. Cũng gọi là nhân-thọ 
bảo-hiểm (assuranee sur la vie). 

~ mệnh hình — ứn TlỊ (Pháp) Tức là tủ- 
hình (peine de mort). 

= mĩnh - HR Tù đầu tháng âm-lịch đến 
yằm, mặt trăng ngày càng sáng dần 
thêm, gọi là sinh-minh. 

^_ nghiệp — 3 Chức nghiệp để nuôi sống — 
Công việc chưỉa luyện thục. 

=“ nhai - #E Cái xửcảnh của đời người — 
Sựnghiệp để mưu sống (đa vie, 
Fexistence). 
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= nhân — Á. Người sống — Người chưa 
quen thuộc. 

^ nhật— H1 Ngày đề (date de naissance). 

~ nhục — [8 Thịt sống (viande crue). 

ˆ_ phách — t, Từ mười sáu đến cuối tháng 
âm-lịch, mặt trăng càng ngày càng bớt 
sáng dần đì, gợi là sinh-phách. 

Sinh phần S— t. Cái mộ làm khi còn sống. 

“ phiên - # Người rợ mọi chưa quen 
thuộc lễ-nhép ở xứ hạ-bạn. 

~ sản — j (Kinh) Phàm dùng nhân-công 
để làm cho nẩy nở thêm tài vật ra, đều 
gợi là sinh sản (produetion) —- Đẻ cơn — 
Đần bà sinh đẻ, 

~ sản cơquan — jE E# RR (Kinh) Những 
cơ-quan, như nhà cửa, máy móc, dùng 
về việc sinh-sản phẩm-vật. (organe de 
production). 

“ sản điều biện -E Í£ˆ {ft (inh) Những 
điểu-kiện mà người ta theo đó để sinh 
sân ra phẩm-vật (conditiions de 
produetion). 

ˆ sản yếu tố— 7E %3 (Kinh) Những cái 
chủ-yếu người ta cần để mà sinh sản 
phẩm-vật, tức là tự nhiên, laolựe, tư- 
bản (es primcipaux đlếments de la 
proditction). 

=_ sản lực — # 71 (Kinh) Sức sinh sản của 
máy móc, hoặc của đất đai endement). 

=_ sản lượng - ƒš § Số phẩm-vật sinh-sản 
ra nhiều hay ít. 

= sửn năng lực -  Eš 7) Sức mạnh để 
sinhsản ra phẩm-vật (forees đe 
production). 

“ sản phí— 7E Tậ† Phí-tẩn về việc sinh-sản 
(coât de produetion). 

— sản phương pháp — ƒE ? ÿ (Kinh) 
Cách-thức dùng để sinh-sản ra phẩm- 
vật (mode đe production)... 

Sinh sản quá độ T— # ‡R  Fý (Eình) Sinh 
sản nhiều quá mà tiêu thụ không kịp 

+z(surnroduetion). 
= sản quóú thăng — 
sản quá-độ. 


Ếl 2 ®§Í Nch. Sinh- 
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“ vữn tập trung -  # th (Kinh) Vì tự- 
đo cạnh-tranh, mà các cd-quan sinh-sản 
nhỏ bị tiêu -điệt, sự-nghiệp sinh sản đến 
vào số ít cơ-quan lớn (centralisation de 
la produetion). 

¬_ sửn thủ đoạn -  #- f% (Kinh) Phương- 
pháp dừng để sinh-sản phẩm-vật 
(moyen de produection). 

“ sản tổ-chức — #£ ‡R ậ (Kinh) Sự tổ- 
chức những cơ-quan để sinh-sản phẩm- 
vật (organisation đe la produetion). 

~ sớ¿ — #ÿ Có quyền cÂm cái sống cái chết 
của người ta (droit de vie et de mort). 

= sốc— @, Thái-sắc có hơi tốt đẹp thêm. 

^ sinh ~ % Bình nởra mãi. 

sùuh bất tức - 1t 7X BE. Sinh nở ra mãi 

không thôi. 

— sinh hóa hỏa - % {L {V, Sinh nổ và 

biến-hóa mãi mãi không cùng. 

súc †È ‡ Súc vật nuôi trong nhà 

(éta1]). 

“ sự % # Bàyra việc. 

tài — Bđ Làm nẩy nở ra của cải (produire 

des richesse8). 

^ thành - p$ Sinh để và làm nên cho 

(enfanter et éÌever). 

thiết — # Sắt chưa luyện-kỹ. 

thời - t4 Buổi người ấy đương còn sống 

(en vie). 

Sinh thú — l Cái thú-vị của sự sống ở đồi. 

“thủ - # Cái tay còn vụng về chưa thạo. 

= thuận tử an — | ?E 3# Sống thuận với 
đạolý thì chết cũng yên linh hồn = 
Người quân-tử. 

^ thực - Rã Nấy nở nhiều ra (procréer). 

— thực dục — RR f# Cái dục vọng về sự 
sinh đề truyền giếng về sau natinct de 
la procréation). 

~ thực khí - FR W2 (Sinh) Cơ-quan của 
độngthựcvật dùng để sinh-thực 
(organes génitaux). 

= thực-khí sùng- bái — fề 2š  ?£ (Tôn) 
Một thứ mê-tín của người đời xưa sùng- 
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bái sinh-thực-khí của người ta như là 
các vị thần (prianisme). 

thực tác dụng — Đã [F EỊ (Sinh) Việc 
sinh con đẻ cái của động-vật và thực-vật, 
để truyền giống về sau (génération). 


- thực tế bào — Rã # El (Sinh) Cái tế-bào 


đùng về việc sinh-thực (cellule du 
germe). 

£y— ‡# Tơ sống (soie grège). 

tiên — Bí Nói chuyện người chết khi còn 
sống, gọi là sinh tiển (pendant. sa vie). 
tính — + Tính chất do trời sình. 

tôn — †# Sống còn (existence). 

tôn cạnh tranh — 1 #4 SẼ (Sinh) Cái 
nguyên-tắc theo đó, phàm sinh-vật đều 
cạnh-tranh nhau để sinh-tổn, mạnh 
sống, yếu chết (lutte pour Ïexistence, 
concurrence vitale). 


Sinh tổn quyền —- ƒ£ f Cái quyền-ợi của 


mọi người được có đủ đồ ăn đổ mặc để 
sống còn ở đời (đroit à la vie). 

tri— #\ Không học mà biết. 

trưởng — I% Sinh dễ và lớn lên. 

„ — XE Nhân-dân sinh nở và nhóm họp). 
từ - T8 Đền thờ người đương sống mà 
có sự-nghiệp lồn. 

từ— ?r Sống và chết (Vivre et mourir). 
từ bất kỳ — E 2x ñ Cái sống cái chết 
người ta không thể hẹn trước được. 

tử cốt nhục — 7L TẾ fRI Nguyên câu: như 
sinh tử nhân, như nhục bạch cốt, nghĩa 
là: làm cho người chết mà sống lại, làm 
cho xương mà nẩy thịt ra = Lời cảm ơn 
người làm phúc cho mình. 

tử giá thú — ƒE l@ 5s Sự sống chết và 
sự lấy vợ lấy chồng (état civi]). 

tức — tl Sinh ra và tắt đi — Nẩy nở nhiều 
ra — Cho vay để sinh lời. 

ứ nghĩa từ ư nghĩa — ÿà ƒ bì #% 
Sống bằng đạonghia chết bằng đạo- 
nghĩa = Người quân-tử. 

oật — 1 Những vật có thể sinh-hoạt 
được (êtres vivants). , 
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“ uật củi lương thuyết — f2 tt 3 šR 
Cũng như Nhân-chủng cải-lương-thuyết, 
nhưng suy rộng ra đến hết cả sinh-vật 
(engénique). 

Sinh uật giới - ÐJ Z# Gọi chung cả loài có 
sống có chết (les êtres vivants). 

= uật học - f2J 8# Môn học nghiên<cứu về 
các hiện-tượng sinh-hoạt của sinh-vật, 
cùng là cách cấu-tạo, cách phát-đạt và 
hệ-thống xa gần của các loài siính-vật 
(bìologke). 

” uật nhơm ¬ !#J 3+ (Khoáng) Thứ đá do 
xương loài sinh-vật đời xưa kết thành. 

~ oật phân hóa — f9J 7} {L, (Sinh) Sinh- 
vật biến hóa và chia ra loài giống. 

= bí anh tử uí lnh -ƒ§ % 7L ƒ f4 Khi 
sống làm người anh-hùng, khi chết làm 
vị thần thánh = Người vĩnhân trong 
đời. 

~_ uiên — R Học-sinh cao-đẳng — Ngày xưa 
bên Tàu gọi Tú-tài là sinh-viên. 

“= uinh hPai~ 8Š PL 1X Khi sống có đanh- 
dự, khi chết người ta thương tiếc = 
Người có công đức với dời. 

“uô ga. cử tử ô địa táng 
ft 3X ƒS 7L ## Hb ## Sống không có 
nhà ở, chết không có đất chôn, ý nói 
người lưu-Ìy cùng khổ lắm. 

“ zÍ— ti Con nít mọc răng. 

“ xỉ nhật phiển - tĩ H #£ Nhânkhẩu 
sinh thêm mỗi ngày mỗi đông. 

SÍNH ¡;E Múa men mặc ý - Khoái ý. 

“ 8# Dâng lễvật mà cầu nhân-tài - Hồi 
thăm — Đem lễ-vật đi hỏi vợ. 

Sính ‡3 Áo đơn —Xch. Trình. 

= Ngựa chạy mau — Chạy mau — Mở 
rộng ra. 

~ ác šg §# Cây thế mà làm ác. 

~ biện — ffỆ Biện luận đài đồng. 

ˆ bộ # # Bước mau. 

=_ chí~ 1Œ Phát dương ý<hí lên. 

“ chí š ng Nch, Khoái chí. 

cường — ÿ§ Múa men uy-thế. 

“ dụng Ð. ER Lấy lẫ-vật mời người ta đến 
rnà dùng. 


SÍNH SOA SỎA SOÁN 


= hiển — WW Mời người hiểntài đến mà 
dùng. 

“ hung 3 tú Mặc ý làm đữ. 

“ ý- # Mặcý-— Vừa ý. 

“ khẩu — [1 Biện luận dài dòng — Nch. 
Sính biện 

— ký đằng long §8 E§ f§ E6 Rong ngựa 

ký, băng cánh rồng = Người có tài gặp 

nhịp làm việc đời. 

kim — ER @ Tiển cưới của nhà trai nộp 

cho nhà gái (cadeau de noces). 

- lễ—- ï§ Lẫxật của nhà trai đi cho nhà 
gái để xin cưới vợ (cadeau de noces) — 
Lã-xvật để hỏi thăm nhau — Lễ-vật đi 
rước thầy. 

“ mệnh ~ 

mariage). 

mục 8 EB Mô mắt nhìn xa. 

“ năng — §E Khoe khoang tài năng của 
mình. : 

“ nguyện 3# EB Đạt đến điều mình mong 
ước. 

“¿âm — :Ù› Vừa ý —- Mặc ý. 

“ thê WR 3# Vợ chưa cưới. Nch. Vị-hôn- 
thê (ñancée). 

Sinh thế ‡3 3% Cạy thế múa men. 

“ thu, RR 3 Dâng để vật mời người ta 
đến mà dùng về một việc gì. 

“ tíc E3 #Œ Ra sức chạy cho mau. 

“ uấn 8 Ƒfj._Lấy lễ-vật hỏi thăm nhau., 

^ uọng Iề Hết sức mắt mà nhìn xa. 

SOA # Áo tơi. 

“ ynhược lạp— {XỔ % % Áo tơi nón lá = 
Đồ con nhà nông mang trong khi mưa 
gió. 

SỎA ƒ# Người ngu đốt không hiểu sự lý gì. 

SOÁN -# Cuướp lấy. 

¬ #4 Xch. Soán-từ Cũng đọc là thoán. 

~ % Xch. Thoán. 

“ j§ Xch Thoán. 

“ nghịch 1 šñ Người tôi chống lại với 
vua mà lấn ngôi gọi là soán-nghịch 
(usurpateur). 


.^® 


ấề Tờ hôn-ước (contrai de 
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_z # R# Phần ở trong kinh Dịch để 
thuyết-minh ý-nghña trong các quê gọi là 
soán-từ., 

- uj § {Ù Cướp ngôi (usurpet). 

SOẠN 4 Biên tập. Cũng đọc là toắn. 

- KP. Trứ thuật - Công việc làm — Chí thú 
sắp sẵn. 

- 8# Cô bàn. 

- cổ tài bưm 3Ñ dì #4 2 Góp lặt việc 
xưa, cắt xén việc nay, tức là công việc 

“ định ‡# Z Làm thành bài văn, hay pho 
sách. 


Soạn giả — # Người làm văn, viết sách - 


(auteur, écrivain). 

^ kịch — | Người làm ra bản tuổng lớp 
hát (composer une pièce de théâtre). 

~ lục — ## Lựa chọn góp nhặt mà biên 
chép. 

= ¿ập— # Chọn lựa góp nhặt. 

= thuật— § 3 Nch. Trứ-thuật, trứ-tác. 

= mr— ‡# Xch Toảntu. 

SÓC ÿ§ Bất đầu —~ Ngày mùng một tháng 
âm-lịch - Phương bấc nước Tàu. 

= #8 Cái giáo dàL 

= gñ Bôitrét—Nch. Đề. # + 

- bắc X8 4L Miễn đất ö ngoài quantái 
phía bắc nước Tàu. 

= biên — 3# Biên giới phía bắc nước Tàu. 

- cảnh — 3g Miễn đất ở phương bắc nước 
“Tàu. 

= hối — I Ngày đầu tháng và ngày cuối 
tháng âm-lịch.. . 

~ khí— # Nch. Tiết-khí. 

“ mạc — Xã Samạc ở phương bắc nước 
“Tàu. 

~ nhật— H Ngày mùng một. 

“_ phong — [E, Gió bắc (vent septentrional). 

= phương— 7 Phương bắc (septentrion). 

= uọng— t8 Ngày mùng một và ngày rằm 
tháng âm -ịch. 

SONG $# Hai cái- Số đôi 

^ song X Nch. 5° 


SONG 


Øi Của sổ. Cũngviếtlà ?Z. 
# Cây hành — Sắc xanh. 


Song  Neh. #— Xch. Song song. 


ẩm %$ ý Hai người uống nước vớt 
nhau. 

bạch HH Màu lam rất ]ợt - Củ hành. 
bào $E f Nch Song-thai. 

diệp cơ - it Máy bay có hai cánh 
@®iplan). 

đao— 7} Nch. Song-kiếm. 

đăng — # Hai anh em thi đậu chung 
một bằng. 

đường — 3 Thung đường và huyên- 
đường = Cha và mẹ. 

hònh — {1 Cặp nhau đi ngang với nhau 
— Bày lớp cân ngang nhau. 

hồn — #8 Mộ chôn chung hai vợ chồng : 
gọi là mộ song-hỗn, cũng gọi là hợp- 
táng. 

kiếm — 8| Bộ gươm một cặp in nhau. 
Cũng gợi là Thư-hùng-kiếm. 

lập quên chủ quốc —  Zi 3 
(Chính) Một nước chia làm hai bang, 
mỗi bang có một ông vua, như nước Áo- 
địa-lợi Hung-gia-ợi trước cuộc Âu-chiến. 
mã T— FE§ Hai ngựa. 

nhãn kính — fR #4 Kính hai mắt, dùng 
để trông xa (tumeTles). 

phi — T Hai con chim trống mái đều bay 
ngang nhau — Ngb. Vợ chồng hòa hợp. 
phương — 7 Hai phương điện, hai bên. 
sinh — 4 Để sinh đôi Qumeaux). 

song— SẼ Hai cái ngang nhau. 

song Jší Tí. Khí thông suốt, trái với uất- 
uất. 





Song thai SÉ 8B Để cình đôi — Nch. Song- 


sinh (umeaux). 

thânT— $j Cha mẹ—Nch. Song-đường. 
thập tết - -}- Eũ Lễ mùng 10 thắng 10 
dương-ịch, kỷ-niệm Trung-hoa cách- 
mệnh, dựng nên Đân-quốc. 

thất lục bát - +; 7X /\ Tức là thất-thất 
lục-bát. : 


640 


SÔ SỐ 


“= thêT— # Chim trống mái đậu cặp nhau 
không rời — Vợ chồng, hoặc trai gái ở với 
nhau. 

“ thúy #4 Z2 Sắc xanh biếc. 

“ diễn lê xuyên SE # Tf # Người bắn 
giỏi, một lần phát trúng cả hai mũi tên — 
Ncb. Nhứt cử lưỡng-đắc. 

“_ ?oờn — Hai mặt đều tròn vẹn cả. 

= tử diệp khoa — TT f EỊ (Thực) Thứ 
thựcvật hột hai lá (plantes 
đieotylédones). 

= sí loại — t1 Xã (Động) Loài sâu có hai 
cánh (diptères). 

SỐ ? Cắt cổ — Cổ khô — Cổ cho thú ăn — 
Loài thú ăn cổ. 

~ E8 Người kyeĩ — Người canh gác xe 
ngựa. 

“ củo ÿÿ TR Có và rơm. 

¬_ cẩu —# Chó kết bằng rơm cỏ để tế thần 
— Ngb. Cái đổ khi cần thì dàng, khi 
không cần thì bỏ vất. 

= lương — †§ Cô cho ngựa ăn và lương cho 
lính ăn (fourrages et vivres). 

— mục — #4 Thả cho súc vật ăn cổ (faire 
pattre). 

Số nghị — š§4 Nghị-luận quê mùa lồi tự. 
khiêm. 

^ ngôn — S Ngônluận quê mùa, lời tự: 
khiêm. 

“ (òng EW #£ Khi người quí-nhân đi ra, có 
lính ky-mã ởi trước theo sau, gọi là sô- 
tòng. 

-uị # RDạ 
(abomasunm). 

SỔ §# Chim con — Non nót. Cũng viết là 
l§ ° 

=_ bừnh —1 Cái hình mới tựa ra (đbauche). 

“= yến — #& Qhim yến mới ra ràng — Ngb. 
Con hát nhỏ mới tập hát. 

“ canh — 4 Chìm oanh mới ra ràng — 
Ngb. Con gái bé mới học nói thỏ thả. 

= phụng — IR. Chim phượng mới ra ràng ~ 
Ngb. Con nhà danhgiá, ví cha là 
phượng già, thì ví con là phượng non. 


có 


dày loài nhai 


lại 


số sỐ SƠ 


~ ườg — ƒ§ Chim ưng mới biết bay — Nạb. 
Con nhà cửa tướng mới ra trận lần đầu. 

SỐ - #t Số mục —- Mệnh-vận định trước ~ 
Xch. Sổ. 

“ hiệu — #š Cái dấu ghỉ bằng chữ số 

-_ (numếro). 

“ học — ## (Toán) Môn toán học, dùng 
chân-số để luận về tính-chất và quan-hệ 
của số (arithmétique). 

— mã —§ Dấu hiệu riêng dùng để tính 
(chưữes). 

=_ mục - B Những đấu dùng để ghỉ số như 
là 1, 2, 8 (chiữres, nombres). 

Số phận — 23 Vận-số và phận-mệnh của 
người ta do trời định trước (destinée). 

“ thuật — {Ñ. Phương pháp thuộc về số- 
học ~ Nhà thuật-sĩ xem tính-mệnh mà 
đoán việc họa phúc sinh tử cho người 
cũng gọi là số-thuật.. 

= tự hệ số - # 35k W4 (Toán) Cái hệsố 
bằng chữ số (coefficlent naméra]). 

“ n phương trình thức — *# ?Ö ÍE 3 
(Toán) Cái phương-trình-thức về đại-số- 
học mà trong ấy lấy số thực để làm hệ-aố 
(coefficient) của số chưa biết (équation 
numềrique). 

SỐ Tính toán — Kể tội lỗi - Nhiều lần. 

= châu — #g Tràng hạt của thầy tu lần 
đếm mà niệm Phật. 

= kiến bất tiển — Bị 25 ## Thấy luôn thì 
không quí nữa. 

SƠ ÿj Bất đầu. 

" # Nch. #fe 

ð§. Sưa — Xa, không thân gần — Ít. Xch. 

9ó. 

= j. Rau để ăn - Đề ăn thô bạc. 

“ fqV Chải tóc— Lược sưa. 

“ bạc Kĩ ï§ Sưa và mỏng. 

“ bết gián thân B§ 2 fRl #4 Người xa 
không thể ly-gián được người gần = Vì 
cách nhau xa mà khó mở miệng — Tìn 
dùng người, phải trước ở kể gần. 

“ bé. tít Eã Lược sưa và lược dày. 

“ bộ †) # Bước đầu, 
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~ cảo #] f§, Bản văn, bản sách nguyên 
của người ấy viết ra (original). 

Sơ cấp — ‡#, Bước đầu = Trình-độ rất thấp 
(premier degrê). 

“ cấp thẩm phán sảnh — f# TS *|. đ§ 
(Pháp) Tòa-án thấp nhất để xử lần thứ 
nhất các án kiện (tribunal de première 
instance). 

^ cấp tiểu học — ## /]› #8 (Giáo) Bực học 
cốt bồi dưỡng trí-thức và kỹ-năng cơ- -bản 
cho quốc-dân để thích ứng với sự sinh- 
hoạt xã-hội, niên hạn là 6 năm, 4 năm 
đầu gọi là sơ-cấp tiểu-học (enseignement 
primaire élémentaire). 

~ chí— 1. Chí hướng của mình vốn có khi 
đầu. 

= chính — ƒ Ông vua mới lâm-chính lần 
đầu. 

~ dã Đặ ## Thô lỗ quê mùa. 

“ dân TJJ E, Dân đời thượng cổ (hommes 
pimitife). 

= đẳng— #4 Bục đầu tiên, bực đưới hết. 

= độ— [E Lúc sơ-sinh. 

“ đông ~ %4 Tháng mạnh đông = Tháng 
mười. 

^. giai — f#. Bực đầu — Bước đầu. 

“ hạ— # Tháng mạnh hạ = Tháng tư 

= hình thời đại - T/ R# {\ (Sử Thời đại 
nguyên thủy (âge primiHj. . 

“ học - !# Bắt đầu đi học — Học thức ồn 
mồng lắm. 

^ học yếu lược — S# š lạ Những điều tónh 
tắt cốt yếu trong bực gìáo-dục sƠ-Cấp. 

= hết Bặ 22 Chếnh mảng không cần thận, 

“ huyện ĐỊ 1# Nch. Thượng huyền. 

Sơ y — # Nch. Sœphục. 

“ý -E Ý tứ vốn có từ lúc đầu - ch. 
Bản ý. 

“ ý ## £ Sơeuấtkhông để ý đến. 

ˆ khai 1Ø) EB Mới mở đầu. 

“ khảo - # Một thứ quan chấm thi ngày 
xưa trong trường hương-thí, trước hạng 
phúc-khảo. 


SƠ 


khoá: Tứ, RR. Viễn vông sưa hỏ - Không 
thân thiết. 
lạn — BR Trổng troảng nhác nhớn = Cóý 
chán đời. 
lậu - #4 Hỏ lọt ra, không nhật kín. - 

~ E# Sưa hỏ, qua loa. 
nguyệt 1) H Mặt trăng non (nouvelle 
lune). 
nhật — H Mặt trời mới mọc (soleil 
levant). 
phút phù-dung — Ÿ% ® # Hoa phù- 
dung mới nở - Ngb. Ví bài thơ có vẻ 
thanh-tân. 
phòng - Bị b Đề phòng sơ - sài 
(surveillance néghgée). 
phục ĐI RR Quần áo vốn mặc khi chưa 
ra làm quan — Ngb. Chí thú lúc đầu của 
mình. 
quỏ ï# 5+ Rau và trái cây (đégumes et 
fruits). 
sinh — ÿỊ # Khi mới smhra. 
song  Íã fấi Của số trống không. 
suất - 3§ Cẩm thả, không cẩn thận 
(nég]igent). 
tâm. #J) ìx Nh. Bản tâm. 
thảo - tặ Bài văn thảo ra trước, bài văn 
thảo ra lúc đầu @rouillon). 
thẩm 38 (Pháp) Xét xử cái án kiện lần 
thứ nhất (jugement en premiềre 
instanece). 


Sơ thân Tí E4 Người xa với người gần — 


Tránh xa với lại gần. 

thô — R§ Nch. Thô1ỗ. 

thu ĐJ ƒx Tháng mạnh thu = Tháng 
bảy. 

th 3 Lần đầu (première fois). 

- Ông tổ trước hết. Nch. Thủy-tổ- 
N Nhà Phật gọi Đạt-ma là Sơ tổ, 
sau có nhị-tổ, tam- tổ, cho đến thất-tô. 
tuần — &J Từ mùng một. cho đến mùng 
mười trong tháng, gọi là sơ-tuần - 
Người thọ được 60 tuổi, gọi là hạc-tuần, 
cũng gọi là sơ-tuần. 
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— tuyển — Ệ Tuyếncử lần thứ nhất 
(élecHion du premier depgré). 

“ z Z# f Ăn rau, ăn chay. 

" oiên Ø{š# Tránh cho xa - Không thân 
thiết. 

~ xuân ) ®# Tháng mạnh-xuân = Tháng 
giêng. 

SỞ ñ Tó điển-trần dâng cho vua — Chú 
thích aơ-lược. Xch. Sơ. 

— tấu -- #L Lời của các quan bày tỏ với vua, 
gọi là sớ-tấu. 

~ z— 8] Lời nói ở trong sổ-tấu. 

^ ăn — % Lãi văn viết s. 

SỞ Z7 Chốn - Xứ sở - Đại danh-từ thay 
cho người hay việc gì. 

= ‡# Một thứ cây gai ~ Đau khổ — Rõ ràng 
— Tên nước xưa ở Trung-hoa. 

“8#. Hòn đá tảng, kê cột - Nền nhà gọi là 
cơ, đá cột gọi là sở. 

— cảm F ft Điều mình bị cảm-xúc. 

— cổu — 3Ñ Cái mình tìm kiếm. 

Sở chí - 3% Cái chỗ đã đi đến hoặc đã học 
đếm. 

“ cuổng #š ïZ (Nhân) Tiếp-Dư là người 
ty-thế nước Sở đời Xuân-thu, vì Khống- 
tử muốn nói chuyện với anh ta, nhưng 
anh ta hát rổi đi qua không chịu nói 
chuyện, tự xưng là anh cuồng ở nước Sở, 
niên gọi là Sỏ-cuông. 

¬ dĩ Fl LJ Vì thế— Lý-do (cause, raison). 

~ đốc - {# Những món lợi thu được 
(revenu) — Những đều biết. được trong sự 
nghiên -cứu và kinh-nghiệm. 

= đốc thuế— †8: f3 (Kinh) Thứ thuế đánh 
theo những món thunhập của nhân- 
dân, như: tiển lương, tiển lời, tiển thuê 
đất (impôts suy lé revenus). 

~ hành — ƒT_ Cái việc mình làm (acte). 

~ hoài — †W Cái mình tưởng nhớ trong 
lòng (ce que on pense). 

— hướng uô địch — [SỊ #f fữỢ ĐH tới đâu 
cũng chiến thắng được người, không ai 
chống nổi. 
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— hữu — 3 Những cái mình có (ce que Ïon 
possede). 

ˆ hữu quyển - Œ TẾ (Pháp) Quyển lợi 
được tự-do xử-trí tài-vật của mình trong 
phạm-vi pháp-luật (droit đe propriété). 

ˆ khanh # f Tên một người trong 
truyện Kim-Vân-Kiểu, hay đi gạt đàn bà 
con gái = Người bợm điểm. 

— kỳ HẮM Điển mình mong mỏi 
(espérance), 

“_ biến — 8 Cái điều mình thấy, mình biết. 

Sở nguyện — fR Cái mà mình ước mình 
muốn (vœu, đéósir). 

~ nhân thất cung, Sởnhân đắc-chỉ — 
# A %& 5 #4 A Z Cung của người 
nước Sở mất cũng lại người nước Sở 
được = Của người trong nước, đầu có ai 
được, cùng là mình được mà thôi. 

— quốc uong uiên, họa điên lâm mộc — 
 E#* ẤÑ f ‡k #4 Nước Sở vì mất 
con vượn mà tai họa lây đến cây trên 
rừng phải bị đốt - Ngb. Tội một người 
làm mà một. người chịu vạ lây. 

~- đài tấn dụng — HỊ E HQ Nhân-tài nước 
Sở mà nước Tấn dùng = Tài của nước 
mình mà để cho người khác dụng — 
Nhân tài không nệ theo quốc-giới 

^ ¿ai H ít Chễ hiệnở— Nch. Địa-điểm. 

ˆ /ưo fŠ §ã Bài ly-tao là của Khuất- 
Nguyên người nước Sở làm, nên người ta 
gọi là Sả-tao. 

“ thân E4 #§ Người thân cận của mình. 

“ thị - ‡# Cái mình nhờ cậy vào. 

~ trường — Eš Cái mình chuyên giỏi. 

^ mì 3# |N Tiếng thông xưng những người 
bị th mà có danh tiếng. Đời Xuân-thu có 
Chung-Nghi người nước Sở bị tù ở nước 
Tấn, anh ta ngồi trong ngục, nhưng cứ 
đội mũ theo cách nam-phương, vua Tấn 
kính trọng nên tha cho về. 

“ ước Jf #9 Điểu mình ước nguyện (đésir, 
vœu). 


SƠN Lị Núi - Phần mộ. 
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“ bết tại cao hữu tiên tắc danh 
li 2 # f8 ®# (ÚL RỤ # Núichẳng 
cần cho cao lắm, nhưng có thần tiên ở 
đó, thì là núi hữu đanh — Ngb. Đất nước 
chẳng kỳ to, nhà chẳng kỳ đẹp, cốt có 
người chủ tốt mới là nước nhà có tiếng. 
Đối với câu: Thủy bất tại thâm, hữu 
long tác nh zk 2 # #Z #® ñš RỊ # 
, nghĩa là: Nước chẳng cần cho sâu, 
nhưng có rổng ở thì nước có thiêng. 
Nghĩa cũng đống như câu trên. 

= cao thủy trường - T8; zk E: Núi bao giờ 
cũng thấy cao, sông bao giờ cũng thấy 
dài - Ngb. Không biến đổi được, không 
tiêu diệt được. 

= căn - ‡R. Nhà tướng thuật gọi chỗ gốc 
mũi, ở giữa hai con mắt là sơn-căn. 

^ chúng— # Bọn thầy tu. 

“ cốc— @ Chỗ đất thấp ở giữa hai cái núi 
(vallée) 

=_ công ~ 7 Con khỉ (le singe). 

¬ cùng thủy tận — #3 7K #& Nơi tột núi, 
hết nước, tức là chỗ không có đường đi 
tới nữa. 

^ cư_— # Người ở ẩn trong núi 

— cước - JEỊ Chânnúi (au pied de la 
montagne). 

¬ đã — #ƒ Chốn rừng núi đồng ruộng — 
Quê mùa. 

“ đân -  Ngườ ở miển núi 
(montagnard). 

^ được — #§ (Vì Tên vị thuốc, thường gọi 
là chánh-hoài, tức là khoai mài của ta. 

= đương- 3% (Động) Dê ở núi. 

Sơn đẩu — :L Thái-sơn và Bắc-đẩu — Ngb. 
Người được thiên-hạ cảnh ngưỡng. 

=_ động— ïä Hang núi (caverne, grotte). 

“ hà — ‡5[ Núi lớn với sông to (monts et 
fleuves). 

¬ hải quan — ï§ R (Địa) Một của ải rất 
trọng yếu ở nước Tàu, ở giữa Vạnlý 
trường thành, ngoài Bắcbình, trong 
Mãnhâu. 
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hào hải uị — #5 ï⁄ %§ Những đỗ ăn ngon 
trên núi, như hùngchưởng, da tây, và 
dưới biển, như bào-ngư, cửu-khổng. 

hệ — 3& Dãy núi — Nhiều núi chạy theo 
một phương-hướng. 


: kê — Â# Con gà rừng, tục gọi là gà lôi. 


khả - bạt chí bất khả  — 
BỊ ‡R 7E 2S nj ‡Ÿ Núicó thể đổ, mà 
chí mình không có thể đời được, nói 
người chí-sT. 

lăng — . Phẩn-mộ của đế-vương — ch. 
Cao-nguyên. 

lâm — ‡k. Núi rừng ~ Chỗ kẻ ẩn-sĩ ở. 

lệ hà đái — R§ †BÏ f#. Núi mòn còn như 
hòn đá, sông cạn còn như cái đai = Việc 
lâu dài, đầu núi sông đối mà lòng không 
đổi. 

lnh —- §R Chóp núi (sommet de la 
montagne). 

lộ - E§ Chân núi (au pied de la 
montagne). 

mạch — lJf. Những mạch núi chạy theo 
một. hướng. 

man — BẠ Dân dã-man ở trên núi, tức là 
người Mường người Mọi. 


Sơn mình hải thệ — 58 ïq # Chỉ non mà 


thể, chỉ biển mà hẹn — Tình trai gái kết 
vợ chồng với nhau — Bạn tâm-sự tước với 
nhau làm việc lâu dài. 

mình tuìy my — BR 7k 8 Núi sáng sông 
tốt = Phong cảnh đẹp đẽ. 

môn - f1 Cảnh chùa ở trong núi 
(pagode). 

nhạc — 3# Cái núi cao nhứt ở trong dãy 
núi gọi là nhạc. 

nhạc đẳng — jấật }K (Sử) Tức là đảng 
kịch-hệt trong Quốcước hộinghị hổi 
cách-mệnh Pháp, trong hội-nghị đẳng ấy 
ngồi những ghế cao hơn hết, nên gợi tên 
như thế (La Montagne). 

nhân — A, NgườẺŠ trên miền rừng núi — 
'Tên riêng để gợi người ẩn-si. 

quân — 3# Nch. Sơn-thần — Con cọp. 

tây ~ Pä (Địa) Một tỉnh ở xứ Bắc-kỳ. 
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= thanh thủy tú - ï§ 7k Z® Phong cảnh 
tốt. đẹp. 

= thần - IÐ Ông thân ở núi (génie de la 
montagne). 

^ tháy — 7K Núi và nước = Phong cảnh 
thiên nhiên. 

“ thây họa — 7k 8Ä Bức họa vẽ những 
cảnh-tượng núi sông. 

= thủy hữu tình — 7k 18 18 Núi sông đẹp 
tốt, tưởng như có tình với người. 

= thủy trí âm ¬ 7k *I 5 Ông Bá-Nha 
đánh đàn, có khúc cao-sơn, khúc lưu- 
thủy, Chung-Kỳ nghe tiếng đàn ấy mà 
biết chí Bá-Nha, gọi rằng sơn-thủy trí- 
âm. 

Sơn tra tử — 1  (Y) Tức là trái mùa 
quân, dùng làm thuốc. 

= rò — #% (Thực) Một thứ cây, hoa sắc 
trắng, hoặc đỏ, rất đẹp (camélias). 

= trang — †E Biệt-thự ở trong núi —- Chỗ 
chôn cất. người chết. (cimetière) 

=_ rên — 12 Những thứ quí sinh ở trên núi, 
làm đồ ăn ngon — Nch. Sơn-hào. 

“ uiên - [# Lăng mộ của đế-vương 
(tombeaux royaux). 


^_ xuyên — J\| Núi sông — Thổ-địa của một 
nước. 
SUẤT # Tuân theo - Hồ hững — Quản 


lãnh —- Cái chuẩn-tắc nhất định — Nch. 
BỊ + 

— tặ Xch Tất-suất. 

“ £  Bỏ,vứt xuống đất. 

¬ Éì Thống suất - Tuân theo — Xch. Súy. 

“ chức Z§ Hật Làm hết chức-vụ 

“ˆ đội— ## Chức quan võ coi một đội lính. 

“ giáo ÉÌ #t Tuân theo lời dạy của kẻ 
trên. 

^ i7 3E f£ Eem quân-đội ra chiến-trường. 

“ lược - Rệ Sơ sài qua loa. 

= nhĩ nhí đối — Bị tị #} Vừa mới nghe 
hỏi mà khinh-suất thưa lại ngay. 

“pháp - ‡Z. Giữ theo phép. 

^ sz BU BŨ Thống-suất quân-đội. 
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~ tiên— #p Trước hết. 

“ tính — †# Cũ theo tính tựnhiên mà 
không uốn nắn sửa đổi - Quản-lĩnh được 
tính mình, khiến cho nguyên-tính phải 
theo ý<hí của mình. 

SÚC # Thú nuôi trong nhà — Nuôi — 
Thuận theo — Chứa. 

“ # Chứa, cất. 

“ #ä_ Thẳng- Ngắn— Co rút lại. 

= cốc; Để dành lúa (gapprovisionner 
en paddy). 

“ chủ # + Chủ nuôi súc vật (éleveurs). 

ˆ chủng đãi lu  ðí fÊ t? f& Trữ hột 
giống cho sẵn để chờ mùa tới — Ngb. Cứ 
hàm-dưỡng lấy tài-năng mà đợi cơ-hội. 

“= dưỡng 1Œ ® Chăn nuôi súc vật (éÌever 
đes animaux). 

= đều súc não f# ER ftB Rfế Co rút cổ lại, 
ra cách sợ sệt. 

“ địa — kh Phép tiên rút đường xa lại 
thành ra gần. 

“ điện tr # f3 tu (Lý) Cái đồ trữ sức 
điện-khí, khi sức điện hết thì có thể đem 
điện ấy ra dùng được (accumulateur). 

“ hộn— †R Chứa điểu giận. 

= » tiết thực ~ 1< RẦ._È Chứa quần áo và 
đồ ăn = Tiết-kiệm. 

= lự tiêm mưu — ƒ§ ïổ š# Nghĩ sẵn tính 
ngắm — Kính dinh việc kín. 

= lực 147) Nuôi sẵn sức để chờ làm việc. 

=_ mễ— 2 Để đành gạo — Nch. Súc cốc. 

“ miêu phòng thử — #[t Ji KR Nuôi mèo 
cho sẵn phòng bị lúc chuột tới — Ngb. 
Chứa trữ bính bị chờ khi giặc đến. 

^ mục — #{ Nuôi cầm thú (élever des 
animau»). 

Súe mục thời đại — 1% 8# ft (Sử) Thời- 
đại ngày xưa, các dân-tộc bán khai nhờ 
việc nuôi thú để sinh-hoạt (pếériode 
pastorale). 

“ nơng #§ š§ Rút túilại- Ngh. Dần dân 
nghèo đi. 

“ ngải Tá 7 Lá ngải phơi khô để đành 
mà trị bệnh. 
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= nhuệ — # Nuôi nhuệ khí, 

“= oán - Z6 Chứa mối oán giận. 

~ sởn 4 # Những sản-vật được ở trong 
nghề súc-mục. 

“ sẩn học — 7£ #8 Môn học nghiên<cứu về 
việc chăm nuôi súc-vật. (élevage). 

— sinh — # Con của loài cẢm thú = Tiếng 
mắng nhiếc. 

“ thủ - l3 # Co tay lại - Ngb. Không can 
thiệp đến - Không biết làm cách nào 
được. 

“_ tích # 1 Chứa chất lại (emmagasiner). 

= ;ự — ÿ# Chứa nhóm lại 

 pật # #2) Những con vật nuôi trong 
nhà, như trâu, bò, lợn, gà (bétail). 

SUY # Yếu đuối - Xuống dần — Xch. Thôi. 

~ 1 Lấy hai tay mà đẩy — Chọn - Tìm 
múi — Cũng đọc là thôi. 

— âncôpuật ‡£ 4 5 1 Suy tấm lòng ở 
với người mà thương đến loài vật = 
Người có đức-nhân. ; 

= bơ trợ lan — ÿV Bh fR Đây theo sóng và 
giúp cho thế sóng bốc lên - Ngb. Không 
phân giải xong lại làm thêm mỗi tranh- 
chấp. 

Suy bại 3 Môn kém lần cho đến hồng. 

“ bộ #£ # Nhà lịch-học tính năm tháng 
ngày giờ —- Nhà thiên-văn dùng toán- 
thuật và nghikhí để đo các thiên- 
tượng. 

“ cầu - ZR Theo cái đã biết mà tìm ra cái 
chưa biết. 

~ cử_- #%# Cất nhắc lên. 

= ciA; - 2ý Tìm xét, 

^ di # Theo thời thế mà thay đổi đần. 

“ d¿- 3 3 Mòn lở dần đi. 

— diễn pháp H #4 % (Luận) Phép suy- 
lý, nhân lẽ chung mà suy ra các lẽ riêng 
(déduction, méthode, déductive). 

= đảo — | Đánh đổ (renverser). 

= đoán — ft Suy tưởng mà đoán định. 

- đổi # f#. Hưhỏng đổnát. 

“ đốn - 8u Nch. Suy đổi. 
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“ giỏi ‡# ữ Suy là đem đồ ăn của mình 
mà cho kẻ khác ăn, giải là đem áo của 
mình cho kẻ khác mặc = Làm ơn cho 
người ta. 

“ hử_— †5 Già yếu. 

“ lọc #4 # Rơi trụt xuống —Nch. Thoái- 
bộ, thất bại — Cây cổ mùa thu mùa đông 
cành lá úa rụng. 

= ião_— #; Già cả, tính-thần yếu ớt. 

“ lý 1# 8B (Luận) Do sự-thực mình biết 
mà suy-cầu những sự thực mình chưa 
biết, 

= buôn — ấâ Do một vấn-để mà giải-nghña 
ra (disserter). 

“_ nguyên — [l Tìm cho đến nguyên-nhân 
của mọi việc. 

Suy nguyên luận - ƑR šâ (Y) Môn y-học 
chuyên xét tìm nguyênnhân của tật 
bệnh (étiologie). 

“ nhược 8 Hèn yếu, nói về thân-thể, 
hoặc quốc-gia. 

^ niên— f£ Tuổi già (sénilité). 

“ ông— #3 Lời người già tự xưng. 

^ phận #£ 2 Yên giữ phận mình. 

= quảng ¬ [§_ Suy cho rộng ra. 

= quân độc bộ_- 8 #j # Nhường cho ông 
bước một mình = Lời nói với người mà 
mình phải chịu thua. 

^ sơn bợi thây # LL BC 7k Đất đai nước 
nhà đến lúc tan-hoang. 

“ tâm tríphúc †Œ ¡\ I8 fä Đãi người rất 
thành. 

“ ;ệ 3 # Đời suy hủ, pháp luật sinh tệ. 

“ thác 1È šLt Cử người lên mà chúc thác 
công việc cho, 

“ thế # †t Đồi suy-bai. 

= ;hể— §8 'Thân-thể đã đến lúc hèn yếu. 

= thịnh T— Rš Suy-bại và thịnh-vượng. 

= thođi— 38 Già cả nên sụt lùi. 

“ tiểu tri đại 36 ¿hé #U Dò xét từ 
chuyện nhỏ, mà biết đến chuyện lồn. 

= toán — 1š Nhà thiên-văn xưa, bắt đầu 
từ năm giáp-tí thử nhất đời thượng-cổ, 
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mà tính cho đến khi cuối cùng lịch, 
thành ra phép làm lịch, gọi là guy-toán — 
Phép số-học của Tàu cứ bỏ con tính mà 
tính hết các số, hoặc đánh con tính ở 
trong bàn tính, cũng gọi là suy-toán. - 
Mới tôn — f## Tâng bốc lên. 
tổn -# 18 Sút kém đi. 
— trọng it. Z5 Vì kính trọng mà tâng bốc 
lên. 


“ hưởng— ‡B_ Nghĩ xét ngẫm ngợi 

= ¿y- ï# Chối việc không làm. 

= ấn —- Ƒf Nghĩ xét hỏi han. 

— uận  iấ Vậnhội đã đến lúc suy, trái 
với thịnh-hội. 

^ u:i— f# Hư hồng mòn mỏi. 

SÚY §t Người đứng đầu cẩm quân — Xch. 
Suất. 

“ kỳ — }§ Cà hiệu của quan nguyên-súy. 

^ lệnh - 4 Hiệu-lệnh của quan nguyên- 
súy. 

“ phú - [Chỗ quan nguyêneúy ở 
(quartier généra]). 

SỦY ÿ# Đo lường. 

^ bảnT— 2 Lường xét cho đến cội gốc. 

SUYỂN # Nước chảy mau. 

“= jai — ÿfÑ. Nước chảy mạnh. 

~ thâm — ÿ§_ Nước chảy mau mà sâu. 

= thủy— 7k Nước chấy mạnh. 

SUYÊN H# Hơi thở mạnh - Hen suyễn. 

“ yết - Iữ| Thở khò khò — Nghẹn giữa 
họng — Nói không ra lời - Khóc không ra 
tiếng. 

“ tức — § Thở mạnh - (Y) Bệnh hen, bệnh 
suyễn. 

SUNG £ Đây - Thế vào. 

^ bị- 1. Đây đủ (complet). 

Sung chức — ft. Điền vào chức-nghiệp gì 
còn thiếu. 

— công — 7+ Thu của tư mà làm của công 
(conñsquer). 

“ cơ- ñ# Chất vào ruột cho đđ đói. 

ˆ dật- Xã Đây tràn ra ngoài, 

“ dự_— ‡& Đây dủ thừa thải. 


SÙNG 


“ điển— tấ Bỏ vào chỗ thiếu cho đủ. 

= hồ thiên địa — S# % Hh Đây lấp giữa 
trời đất = Nói về chính-khí của đạo- 
nghĩa. 

huyết — tí _(V) Huyết dịch tích lại một 
nơi không lưu thông được. 


“khuyết ~ + Bù vào chỗ thiếu. 


mãn — ÿ§ Đây đủ (complet). 

nhai điển hạng — fl 1E 33 Dây đường 

lấp ngõ = Nói những hạng người vô 

dụng, hoặc những cảnh-tượng choán 
giữa trước mắt. 

phân — 2> Đây đủ hết phân lượng. 

quân —- T8 Ngày xưa những kẻ phạm-tội 

bị đày đi các nơi biên-viễn để làm lính 

thú, gọi là sung-quân (bannir). 

“= số— t Bù cái khác vào cho đủ số — Gọi 
là cho đủ số, có ý là không ích gì. 

“ ;ốc — # Đây lấp cả mọi nơi &emplir, 
obsgtruer). 

= thiệm — f§.:. Đây đủ — Nch. Sung-túc. 

= trường - lJ§ Để ăn cho khổi đói — Người 
có tâm -huyết ở trong ruột. đầy luôn. 

= Hức — ý Đây đủ (abondant). 

SÙNG £ Cao — Kính trọng - Hết - Nâng 
đỡ lên cho cao — Tên một nước chư-hầu 
đời xưa ở Tàu. 

“ bái — f£ Kính trọng bội phục — Tôn 
chuộng, kính lạy (vénérer, adorer). 

“bản truất mại 2K #W_ 2K Quí trọng việc 
cày ruộng, rẻ rúng việc buôn bán. 

= bi Uỹ tượng — tt {8 (& Dựng bìa cao, đúc 
tượng lớn = Kỷ-niệm người có công-đức. 

^_ bịnh — ƒt Chuộng việc chiến-tranh. 

— đức báo công — {8 ‡l dì Quí trọng 
người có đức, đền trả người có công, nói 
về dn điển của nhà nước, hoặc lệ thường 
của xã -hội. 

“ hư danh thủ - tho họa 
lš # HLÍñW H Quí trọng tiếng hư 
không, mà mắc lấy họa thực = Mua 
chuộc cái tiếng to lớn mà mang lấy tổn 
hại ˆ 

=_ kính — tV Tôn trọng. 
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lâu — l§ Cái lầu cao. 

lâu kiệt các - ‡R f& Rd-Lầu cao gác lớn 
= Chỗ quyền-quí ở. 

lệ — E# Cao lớn mà đẹp đẽ (grandiose). 
nhai - RE. Gồ núi cao. 

phụng — 5 Quí trọng và kính thờ. 

sơn — [L Núi cao (montagne élevée). 
thượng — lí Quí chuộng. 

tín —{8_ Quí trọng đều tín nghĩa — Quí 
trọng và tín ngưỡng. 

trọng— !§ ch. Tôn-trọng. 

ăn - % Quí trọng văn-hóa. 


SỦNG §E Yêu mến - Ơn - Vinh hạnh — 


Nữ sắc. 

bạt — ‡ÿ| Vì thương yêu mà đề bạt người 
đưới lên. 

bộc — ƒ& Tên đây tớ được chủ yêu. 

cơ - ## Người vợ hầu của mình yêu 
(favorite). 

hạnh — 3E Người được kẻ trên yêu mến. 
ngộ —38 Đãi-ngộ ra cách yêu mến riêng. 
nữ — Pj, Đứa con cưng. 

nhục bất kinh — !§ 7X ế Thương mình 
hay ghét mình cũng không để vào lòng = 
Thái-độ người quân-tử. 

œ— Ơn vua ban cho. 


SƯ đã Thầy đạy học — Nhiều — Bất chước 


- Người có quyển sai sử được người 
khác, đối với chữ bộc f#— Người đấu 
tiên phát mình ra một việc, như tổ-sư — 
Người hay thạo về một việc, như công- 
sư, kỹ-sư — Một bộ-phận trong quân-1ữ, 
hai lữ làm mộtsư. ˆ ' 

#. Con sư-tử, là loài thú rất dữ. 

lÑỹ. Một loài ốc, loài nghêu. 

cô Ej #ä Bà vãi bonzesee). 

cổ— di Bắt chước đời xưa. 

đệ - 35 Thấy và trò (maitre et đisciple). 
đồ ~ Í£ Thây và trò. 

hành — 3 Khuôn mẫu của ông thầy. 
hữu — 7# Thây và bạn ~ Bạn bè cùng 
dùi mài học tập với nhau, vừa làm bạn 
vừa làm thầy lẫn cho nhau. 


- miên 


SƯ SỪ 


Sư lữ — ïR Theo số binh đời xưa, 2.500 


người là một sư, 500 người là một. 1a. Đời 
nay thường 10.000 người là sư, nửa sư là 
18, nhưng mỗi nước mỗi khác, không có 
nhất-luật. 

#ñ K Nch Sưthụy. 

phạm Bi §ế Khuôn phép của thây dạy. 
phạm học hiệu — f6 #4 E£ Trường học 
cốt gây thành những giáo-viên trong ban 
tiểu -học (école normale). 

phó — {§ Thấy học của vua, hoặc của 
tháitử —- Các quan Thái-sư, Tháiphó 
đời xưa trong bực Tam-công. 

phụ — '* Tiếng tôn xưng của kẻ đi học 
nghề đối với thầy dạy nghề. 

sinh — & Thây và trò. 

sự - đ§ Lễ đối với bực sư-trưởng — Đối 
đãi với người ấy như đối đãi với thầy 
mình. ' 

thân tượng #ñ 6} #t Cái tượng in mình 
con sử-bử (sphinx). 

thụ Hũ 1# Tự tay thấy trao cho = Nhà 
học chuyên-môn. 

thuy Ălñ f6 Con sư-từ đương ngủ — Ngb. 
Nước lớn mà dân ngu. 

truyện ti f§ Lồi thây truyền dạy cho. 
trưởng - E Thây học ~ Quan võ thống 
suất. một. sư. 

tử  #ñ # (Động) Con sư-tử là loài thú 
rất đữ, người ta thường gợi nó là vua ở 
trong giống thú, nên cũng gọi là thú- 
vương. 


Sư tử hống — “- 1Ị\ Tiếng đữ tận của người 


vợ ghen — Xch. Hà-đông. 


SỪ §# Xch Trừ. 
~ # 
~ #lỹ Cái bừa của nhà nông - Bừa đất -Trừ 


Bừa cỏ. 


bỏ đi 


- ác uụ tên Rh KỆ Ấš ấ@ Bừa giống xấu 


phải bừa cho hất — Ngb. Trừ giống tiểu- 
nhân phải trừ cho đứt nọc. b 


~ đệu tôn lương — 3š {2 & Bừa hết cỏ dể 


bảo-hộ lấy lúa má — Ngb. Bỏ người ác nuôi 
người thiện. 
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SỨ (# Người vâng mệnh trên đi làm một 
việc gì — Tên quan ngoại-giao sai ra trú 
ở nước ngoài - Vâng mệnh của chủ- 
nhân mà ứng phó với người ngoài - Tên 
xưng ở trong vị thuốc, theo y-học Tàu có 
quân, thân, tá, sứ, những vị thuốc để 
làm truyển-tống điều-độ cho phương 
thuếc gọi là sứ. 

^ bộ— ññ Cả đám đi sứ, có chánh-sứ, phó- 
sứ và tùngviên, tóm gợi là sứ bộ 
(ambassade). 

“ đoàn - [§l Đoàn-thể các công-sử ngoại- 
quốc (corps diplomatique). 

“ đồ~ {£ (Tôn) Giáo-đồ Co-đốc gọi các đệ- 
tử của Gia-tô là sứ-đề. 

“ giả — 3š Chức quan đi sứ ở nước ngoài 
{ambassadeur}. 

^ mệnh — ấn Cái mệnh-lệnh của vua hoặc 
của trời sai việc gì (mission). 

^ quán — §E Chỗ quan Côngsứ trú 
(ambassade, légation). 

Sử quân — # Tiếng tôn xưng ngày xưa 
dùng đối với kể vâng sứ-mệnh đi qua 
nước ngoài. 

“ ;ài~ + Tài của người sứ-thần. 

=_ thần — E:_Nch. Sứ-giả (ambassadeur). 

“ tết —- R§ Cái hiệu riêng của kế sứgiả 
cầm để làm tin (ettres de créance). 

“= tỉnh — f Cây cà của nước mình mà sứ- 
thần mang đi theo. 

= trừnh —Í#. Chương-trình của người đị-sứ 
— Hành-trình của kẻ sứ-giả. 

SỰ #§ Việc người ta làm, hoặc các nghề- 
nghiệp, đều gọi là sự - Chức việc — Làm 
việc — Thờ phụng — Việc tai-biến. 

~^ biến — ### Việc phì thường, không ngờ 
mà sinh ra. 

= chứ — + Người bị hại trong án hình-sự 
— Người chủ-nhân của việc ấy, người bị 
sai sử, gọi người ấy là sự-chủ. 

“ cố~ j Cái có sình ra việc biến. 

“ cơ—- l#ậ Cd-hội của mọi việc. 

^ do- gạ Nguyên-do của việc ấy. 

^_ duyên — ‡§. Duyên-do của việc ấy. 
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hạng — LRÄ Các việc này nọ (affaires 
điverses). 
hiện — ƒ† Một việc gì, gọi là sự kiện 
(affaire). 


lý — 88 Mỗi việc nào có đạo-lý và lý-do 


việc ấy, gọt là sự-lý — Cái việc làm và cái 
nghĩa-]ý trong việc ấy. 

loại - XR Các việc này nọ khác nhau 
(affaires diverses). 


Sự lược — Rã Tư-thuật đại-lược trong việc 


ấy. 

nghỉ — 1š Nch. Sự tình. 

nghiệp — 3% Việc của người làm mà có 
ích cho xã-hội hoặc cá-nhân (œuvre). 
nghiệp niên độ - 3%  [E Trong việc 
kinh-doanh thực-nghiệp, vì muốn tiện 
việc kế-toán nên không theo năm tháng 
thường mà lại định một hạn 12 tháng 
khác làm một năm để tính toán số-sách 
(exercice). 

quá cảnh thiên — 34 lí 34 Việc đã 
thành ra quá-khúứ, thì địa-vị cũng theo 
việc mà thay đổi - Việc đã qua rồi thì 
tình-hình cũng thay đổi. Cũng nói là: Sự 
quá tình thiên. 

quân — #3 Tôi thờ vua = Nghĩa-vụ của 
tôi đối với vua (servir le roi). 

quyền — †Ế Chức-quyền được làm việc 
ăy. 

súc — # Thờ phụng cha mẹ và nuôi 
nấng vợ con — Nch. Ngưỡng sự phủ súc. 
thế— 3% Xu-thế của việc ấy. 

thể— §8# \Nch. Sự-tình — Ta thường đùng 
theo nghĩa thể-điện, như nói: phải giữ 
sự thể. 

thực — TR§ Việc có thực — Thực-tích của 
việc ấy, hay là hiện-trạng của việc ấy 
(choses réelles, réalité). 

tích — št:. Những việc làm bình-sinh của 
một người, hay những việc quá-khứ của 
một thời-đại. 

tỉnh — l# Tình-trạng biến-hóa của các 
việc — Nch. 3ự-kiện. 
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Sự tử như sự sinh — 7ÿ tí t§ £ Thờ 
người chết cñng như thờ người sống (chữ 
ở trong sách Trung-dung). 

“ uậ¿ — 1 Việc và vật (choses et êtres). 

“_uựT— ## Những việc phải làm (affairea). 

= uụsở-— š#š Pí Chỗ làm việc công (office). 

SỬ tt Sách chép việc đã qua — Tên quan 
coi việc quốc-sL 

“ f£ Sai khiến — Giá phỏng. 

^ B. Ngựa chạy mau — Chạy mau. 

“ bô # ðf§ Bộ phận về sách sử. Toàn sách 
Hán-văn chia làm bốn bộ: kinh, sử, tử, 
tập. 

= bút— 3 Cứ theo việc thực mà biên chép 
hết cả, không sót chút. gì, gọi là sử bút — 
Văn chép sử. 

“ cực — J Cd-quan của nhà nước đặt ra 
để soạn sử. 

“= dân d thời †t E. LI f# Nhà nước sai 
sử dân, tất phải có thời tiết cho đứng, tỷ 
như mùa cày cấy thì chớ sai sử họ, mà có 
sai sử cũng phải hạn-chế thời giờ = Nói 
về chính-trị tốt. 

~ dịch — (% Sai làm việc. 

" gia 9t 5 Nhà viết sử Qàistorien). 

“_ hoàng — E4. (Nhân) Người Tổsư đâu hết 
đặt ra pháp vẽ, người đời Hoàng-đế. 

“ học — 4 Môn học nghiêncứu lịchsử 
(hietoire). 

“ ký — §ÿ Sách sử của Trung-quốc, chép 
từ đời Hoàng-đế cho đến đời Hán-Vũ-đế, 
tác-giả là Tư-Mã- Thiên. 

Sử hịch — | Bản hát tuồng chuyên diễn 
những tấn tuổng ở trong lịch-sử — Một 
thể văn, như Tam-quốc diễn-nghĩa, 

__ Đông-chu diễn-nghĩa. ' 

= lĩnh — 4 Sai khiến (commander). 

— liệu — | Tàiliệu để nghiên-cứu lịchsử 
(documents historiques). 

_“_ huận — 8à Văn-chương nghị-luận các việc 
ở trong lịch-sử. 

= lược — Rã Chép việc giản-lược trong lịch- 
sử. 


®, 
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“ môn phụ sơn {š kt 8 Lị Khiến con 
muối đi đội núi — Ngb. Người hèn hạ mà 
bảo làm việc lớn, quyết phải thất bại. 

^ quan % TÄ Ông quan chép sử, phàm 
nhất cử nhất động của vua đều phải 
biên chép (historiographe). 

“_ quón — Ñ8 Chỗ tàng-trữ những thư-tịch 
thuộc về sử-học (bureau des archives 
historiques). 

=- quân tử— 8 + (Thực) Một thứ cây hoa 
vàng xanh, nhân hơi ngọt, dùng làm 
thuốc. 

~ ài— # Người có tài làm sử. 

^ iài— ‡j‡ Tài-liệu để chép sử. 

^ thăng — % Sách chép lịchsử (livre 
đhhistoire). 

^ thần — Eï Ông quan xem việc chép sử 
(historiographe). 

= thần dđilẾ {E E lJ 8 Vua sai sử tôi 
phải lấy đạo-]ý phải. 

- ;hể sở ïR# Thế-tài của sách sử Sử ngày 
trước thường chia ra hai thể: biên-niên 
và kỷ-sự- 

“ thực — . Những sự-thực, những việc 
xây ra trong lịch-sử (faits hỉstoriques). 

Sử tích — Đ#. Sự-tích cũ ở trong lịchsử. 

SỨC §f Đề trang-điểm ở bể ngoài - Dả 
thác. 

= #; Nghiêm-chỉnh - Sai khiến — Một lối 
công-văn, do quan trên truyển lệnh 
xuống cho quan đưới. 

^ chỉnh qq $4 Gửa soạn cho gọn gàng. 

“ cung — 85 Trau sửa lấy trong mình — 
Nch. Tu-thân. 

= khí š# Trau dổi những cái đồ dùng 
cho có vẻ đẹp, như sơn, cẨn v.v... 

“ /¿  S I§ Răn khuyên gắng lên. 

“ lệnh — 4% Mệnh lệnh của quan trên 
(ñnstruction). 

“ mạo Wũ š# Trau chuốt dung dáng mà 

- không có bụng thật. 

= ngôn - Lời nói tô điểm hoa hòe mà 

không thực. 
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= ngụy — f8 Trau chuốt bể ngoài ra cách 


đả đốt 

“= phi~ 3È Tô-điểm ở ngoài để che cái sai 
lầm của mình. 

“= trong — #& Sắm sửa hành trang. 

^ #ữ~— R| Lời nói đả-thác để che lỗi. 

SƯƠNG #3 Hơi nước trên mặt đất, gặp 
lạnh kết lại thành hạt nhỏ gọi là sương — 
Một năm gọi là nhất sương — Thứ thuốc 
sắc trắng đo thể nước đóng thành thể 
đặc Nch. f#s 

= 1 Đàn bà góa. 

^ ‡E Thùng xe — Cái rương để đựng để. 

Sương giáng TÄ Ÿ# Tên tiết-hậu vào ngày 
23, 24 tháng mười đương-lịch. 

= khuê H§ B3 Cái buồng của người đàn bà 
góa ở. 

= thiệt đã 7J Nghiêm tợn như sương. 

^ mấn-— ## Tóc trắng như sương. 

^_ nguyệt — F Tháng bẩy nhiều sương; nên 
gọi là sương nguyệt. 

“_ nhẫn — 3Ä] Mũi đao mũi gươm rất sắc và 
có vẻ sáng. 

“ phòng t E5 Buông của người đàn bà 
góa Ở. 

~_ phụ — 8 Đàn bà góa (veuve). 

“ thê- 3% Đàn bà góa (veuve). 

“ tín #3 {š Tên riêng để gọi chìm nhạn. 

“ ưy - R Uy-nghiêm đdữ-tợn, như sương 
mùn thu lạnh. 

SƯỚNG ‡# Thông suốt - Đây đủ. 

— hoài— † Trong lòng thỏa thích. 

“_ khoái ~ 1 Vừa lòng thích ý. 

“_ iợ¡ — #l Thông suốt trôi chảy. 

¬ toại~ 3# Cây có tốt tươi 

“ uất—~ ïgị Dáng tốt tươi sầm uất. 

~ ư tứ chỉ - ÿê 0 3z Có đức tốt ð bể 
trong, mà đây nở ra ở chân tay. 

SƯỞNG tì Dáng thất ý không vui 

^ hoởng— 1. Như dáng quên lửng đi. 

SƯU ‡$ Tìm tòi. 

“ ä Dấu kín. 


650 
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i#d._ Nước dầm với bột - Nước tiểu-tiện. 


Sưu 7§_ Nhóm góp — Lệ đời xưa vua ra đi 


sẵn về mùa xuân gọi là sưu, tức là xuân- 
sưu. 

bể TẾ tì Loại cái xấu ra mà đem cái 
tốt điển vào = Cách luyện-binh và chọn 
binh-khí. 

cầu ‡# 3K Tìm kiếm (echercher). , 
địch 1. £# Góp nhóm lại mà tìm tồi cho 
đến nơi = Công phu làm sách, sử, 
truyện. 

không ‡§ Z2 Chữ thường dùng trong. 
công-văn, nghña là: tra soát hết mọi nơi ở 
trong thành, chấc không kẻ gian ngụy 
lộn vào nữa, lúc bấy giò khỉ trống canh 
đóng cửa thành. Cũng nói là thu-không. 
hiểm — K@ Tra xét. 

lz — §# Tìm kiếm và bày ra. 

nã — £# Tìm và bắt (rechercher et 
arrêter). 

ngữ Rš. šB Lời nói dấu kín không lộ ý ra. 
nhuận 7§ ïL. Đem vănchương sửa bỏ 
và nhuận sắc lại. 


Sưu sách ‡$ 7£ Tìm tòi. 


tầm - ® Tìm kiếm (rechercher). 

tập ~ fE_ Tìm kiếm để nhóm góp lại. 

tập 7% ‡R§ Nhóm góp lại mà biên ra. 
thập — ‡ã Bỗ cái xấu, mà lượm lấy cái 
tốt trong văn-chương. 

thuế ‡§c fR Tiền của nhân-dân nộp cho 
nhà nước, theo từng đầu người mà 
đánh gọi là công-sưu, ngoài ra các thứ 
khác đều gọi là thuế. 

tiết — Bñ Bỏ bót đi. 

tỉnh - % Bỏ lược ở1. 

tra ~ 7#. Tìm tồi xem xét. 

trừ_— lê. Tìm cho ra mà bỏ đi. 

trừ ® f Tum lặt mà chứa trữ lại. 

từ _ã fđJ Nch Sưungữ. 


SỬU # Vị thứ nhì trong 12 địa-chi. 


thời —- f# Già sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ 
đêm. 





Œữ #E_ Ít, một chút — Xch. Tá. 
1 Tiếng than. 

— Hé Xoa tay. Xch. Tha. 

Ta hồ tứ z# Tiếng than (hélas). 

^ ngã ái thaz— ‡X 2% {th Than thân mình, 
thương kẻ khác. 

“^ ođn — #6 Than thở oán giận. 

Ta phân - †§ Kêu than giận bởn. 

= thán — tt Kêu than (soupirer gómr). 

TÀ 1ÿ Không ngay thẳng, cong vạy ~ Tục 
thường gọi những việc quái lạ là tà — 
“Thầy thuốc gợi những khí phong, hàn, 
thử, thấp là tà. 

“ ÿ¿  Nao xiên không đứng thẳng. 

^ ám Tổ Tiếng tà dâm — Âm nhạc tà 
đâm (musiqne obscène). 

~ chỉ- E ÝY-hướng không chính-đắng. 

“ chiếu #¡ 88 Nch. Tà đương. 

=_ đác - s3 (Toán) Gợi chung các nhuệ-dắc 
và độn-dác (angles obliques). 

^ đác chùy —- 4 #£ (Toán) Cái hình-thể 
nhọn như cái đùi, có nhiều góc mà đứng 
xiên (pyramide oblique). 

~_ đác trụ — #3 †È (Toán) Cái hình-thể như 
cây cột, có gốc mà đứng xiên (prisme 
obliqme). 

^ đám 3ÿ ‡# Gian-tà và dâm-đãng. Nch. 
Gian-dâm, phản-đối với chính-dâm. Vợ 
chồng giaohợp là chính-dâm, không 
phải vợ chồng mà giao-hợp là tà-dâm. 

" dương $| W§ Mặt trời xế chiều (oleil 
đéchnant). 

— dạo Tổ l8 Đường lối không chính — 
Tôn-giáo thuộc về ngoại-đạo không phải 
thứ tôn-giáo của mình tín-ngưỡng. 


“ giáo — ‡w (Tôn) Tôn-giáo khác với tôn- 
giáo của mình theo (paganisme). 

— hưy ?l| tệ Đóng xế, bóng mặt trời buổi 
chiều — Nch. Tà-đương. 

Tàý Jñ # Ý-tứ không chính-đáng. 

^ kế - š} Mưu-kế gian-trá không chính- 
đáng. 

~ khán #| 5 Nhìn xiên (rếgarder de 
travere). 

ˆ khí 2 4 Khí không chính, thuộc về đồ 
ma quỉ — Không-khí xấu, có thể làm sinh 
bệnh. 

=_ khúc — 8h Xiên vạy cong quẹo (tortueu*). 

= lộ - ÿ§ Đường lối không thẳng — Nch. 
Tà đạo. 

= mađ ¬ f§. Yêu quái. 

=_ my ~ Ú8 Gian-tà mà hay dua-njnh. 

“= muác - XS Mưu-kế không chính-đáng — 
Nch. Tà kế. 

“ngụy — 18 Tà-gian hư-nguy, không ngay 

ˆ thẳng, không thực thà. _ 

— nguyệt Tủ H Mặt trăng xế. 

> nhãn — RR- Mắt 1é (ouche). . 

“_ ninh —§ {£ Tà-gian mà hay nịnh hót. 

~ phương hành §t 5 T/ (Toán) Tức là 
thoa-hình = Hình thoi đosange). 

= quyệt — ïR Không ngay thẳng, hay lừa 
đối. 

~ ;è— ®. Xiên xiên, không thẳng. 

= tam dác hình - = #8 Tý (Toán) Hình 
tam-dác có ba góc không cân nhau 
(triangle scalène). 

ˆ thân ⁄§ E: Người tôi gian-trá. 

= thân - # Vị thần không chính-đẳng 
(faux dieu, démon). 


TÀ TẢ 

— thuật — ffữ Cái pháp-thuật không chính- 
đáng (magie). 

Tà thuyết — ?§ Cái học-thuyết 1ý-luận 
không chính-đáng (fausse doctrine). 

— niên chùy EL [Rl †É (Toán) Gái hình-thể 
đống như chóp nón mà đứng xiên (cône 
oblique). 

“ uiên trụ —[BỊ tỳ (Toán) Cái hình-thể tròn 
như cây cột mà đứng xiên (cylmdre 
oblique). 

TÁ (# Vay mượn— Dả sử. 

“ #œ NGch. ƒ£ --Xch. Tả 

~ {£  Ở bên mà giúp đỡ cho. 

“ ý Ngữ-trợ-từ - Tiếng hát khi lôi kéo 
việc nặng. Cũng đọc là ta. 

“ chứng 1 š# . Chúngcứ chắc chấn 
(téềmoignage). 

“ cứ [#. #§ Cái giấy bằng-cứ vay nợ (acte 
đemprunt). 

“ dịch {£ {% Người giúp việc. 


¬ điền {B8 HH Người thuê ruộng của kẻ 


khác mà cày (fermier). 

^ đoan — ÿ Mượa cớ để làm việc gì 
(prendre prétexte). 

“_ hạng - 1ã (Thương) Nch. Tá-phương. 

—_ khoản - ÊÄ Tiền vay (emprunt). 

“ lý Ít Y# Giúp đỡ - Làm việc quan ở 
đưới chức chính-khanh —- Một. chức quan 
ở Lục-bộ. 

“_ nghiệm — Eậ Người làm chứng (témoin). 

^ nợu †# & Nhà ở thuê (maison louée). 

“_ phương — 7ÿ (Thương) Sổ sách buôn bán 
thường chia ra bai mặt, mặt biên các 
món người ta cồn mắc chịu mình gọi là 
tá phương (actiÐ. 

Tá quang — ¿ý Mượn ánh sáng của kể 
khác = Y lại. 

“ quốc bhanh {E f§] Một hàm quan 
thuộc về hoàng-phái. 

“^ /đ {# # Viết dùm — Mượn sách của 
người mà viết. 

“. thải —- ` Mượn và cho vay (emprunter 

- et prêter). 


852 


TẠ 


trị {£ ta Giúp chức quan chính, hoặc 
ngôi chính khác, mà làm công việc 
(diriger en seconở). 

trọng {3 # Dựa hơi tiếng và thế-lực của 
người để cho mình được thêm giá-trị. 


- túc ¬ 1. Ngủ nhờ. 


uấn — Rñ. Hỏi thăm — Đặt lời mà hỏi. 


TẠ ‡# Chiếu bằng cổ - Lót đã phía dưới ~ 


Tạ khẩu tế 


Dựa vào ~ Trông cậy vào — Mượn — 
Khoan-dung — Khuyên lơn an ủy. 

ðj Từ đi — Bái nhận cấi người ta cho — 
Hoa lá héo rụng — Cảm ơn. 

lái Trên cái dài mà làm nhà thì gọi là tạ. 
án i8} E Cảm cái ơn của kẻ khác làm 
cho mình, mà có lời bày tổ ra. 

bệnh — T1 Nhân có bệnh mà cáo-thoái. 
biệt — | Xin từ biệt (prendre congé). 
đoan ‡§ Ti Mượn cớ—NNch. Tá-đoan. 
hiểu | 3# Có tang cha mẹ mà tạ dn kẻ 
đến điếu. 

khách — # Khách tới thăm mình mà 
mượn cớ không ra đón tiếp. 

LI Mượn có gì mà nói — Nch. 





Thác-từ. 

bhẩu thoái thác - [L1 3R ‡È Mượn có gì 
để từ chối. 

lễ E† ï# Làm lễ để tạ ơn thẳn-thánh — 
Đem lễ-vật. để đáp lại người ta. 

quá - 8 Xim lỗi (confesser sa faute). 
quan — f8 Bê chức quan xin về nhà 
(donner sa démsslon). 

sự #ã§ %š Mượn cớ một việc mà làm việc 
khác. 

thế EỊ †† Từ tạ với đồi mà đi = Chết 
(adien à la vie). 

thủ R Dựa vào tay người. 

tình #l †E Câm tạ thịnh-tình của người 
khác. 

tội — 3E Nhận tội của mình mà xin đung 
thứ (reconnaitre sa faute). 

triều — ÿ Ông quan tạ ơn triểu-đình mà 
xin về hưu. 

tuyệt — €8, Trừ đi, dứt hẳn các mối quan- 
hệ với người ấy. 
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= ;ử - l§t Cảm-tạ và từ biệt — Lời mình 
đáp tạ. 

ˆ ;¿ừ ## HH Lời mình mượn để làm cớ 
(prétexte, excuse). 

TẢ + Đối với phía hữu - Ngôi thứ ở bên 
hay ở trước, cùng gợi là tả — Phía đông 
cũng thường gọi là tả — Không tiện, trái 

- Không chính-đáng — Giáng xuống. 

- tý Viết bằng bút — Bày tô ra. 

- ¿ Nước đổ chảy xuống - Bệnh đi ỉa 
Nà 

Tả-ao +; 3 (Nhân) Một nhà học phong- 
ĐẾt NÊN ta thuở xưa, người làng Tả- 
ao, huyện Nghi xuân tỉnh Hà-tĩnh, tục 
thường gọi là thầy Tảá-ao. 

~ cận— ¡ƒ Gần gũi với mình ở về phía tả. 

“ chân # tB 
portra1t). 

- cố hữu miễn bàng nhược uô nhân 
+ fR Ðqœ Mì % l  A Ngó bên tả, 
liếc bên hữu, như hình bên mình không 
có người nào = Ý khinh người. 

= cố hữu thị - RR †Ầ£ 8 Ngó bên tả nhìn 
bên hữu = Hình đung cái ý tự- đắc, hay 
là rình ngó. 

~ điêm 3 § (V) Thứ thuốc muối uống 
để thông đại -tiện (sulfate de soude). 

~ dược - # (V) Thuốc để thông đạitiện 
(purgatlÐ. 

~ đản 7£ 1q (Cố Chu-Bột đời Hán toan 
giết. họ Lừ để khôi-phục họ Lưu, nhưng 
sơ lòng nón không theo, bèn ra lịnh 
cho quân rằng: ai về phe họ Lưu thì kéo 
tay áo bên tả lên (tả-đân). Lúc đó trong 
quân tất thảy đều tả- đản, vì thế giết 
được họ Lữ mà khôi- phục được nhà 
Hán. Đồi sau mới dùng hai chữ “tà- 
đản” làm nghĩa bênh vực. 

= đảng - # (Chính) Đảng cấp-kích, đảng 
cực đoan ở treng Nghị -trường thường 
ngồi về phía tả, nên gọi là tả đẳng 
(parHf de gauche). 

= đạo - ;ä Đường lối không chính. 


Vẽ tượng người (dessmer le 


” 
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Tả hữu — 7E Bên tay trái là tả, bên tay 
phải là hữu — Người hầu hạ hai bên — 
Giúp đö. 

= Hữu dực - ÐE # Vế bên tả và vế bên 
_hữu trong quân-đội, boặc cánh tả và 
cánh bên hữu của một tòa nhà (are 
gauche et aile droit€). 

— hữu phùng nguyên - %5 ïŠ 7# Làm việc 

thuận tay, xoay phía nào cũng như ý - 

Cầu cái gì được cái nấy. 

hữu trực kỳ - 5 Iỗ 1 Theo lịch-sử địa- 

lý của nước ta, khi đầu Nguyễn-triểu 

chia Trung kỳ làm nhịtrực, từ kinh- 
thành Huế ra bắc làm tả-trực-kỳ, trở vào 
nam làm hữu-trựec-kỳ. 

ý 7 E Mỹ) Phép vẽ chỉ mô-tả cải đại: 

ý (dessiner à grands traits). 

bhuynh ? f8. Khuynh-hướng về tả-phái 

(pencher à gauche). 

^ Lương-Ngọc - 8 %® (Nhân) Một người 
nữ-danh-tướng nước Tàu ở đời Minh, con 
gái cầm quân đánh giặc, vua Minh 
phong làm Thượng-tướng-quân. 

^ ngạn - F8 Bờbên tả ứive gauche). 

nhậm — tt Gài khuy áo bên tả (ngày xưa 

người Tàu gọi y-phục người đi-địch là tả- 

nhậm). 

— phái - ÿ (Chính) Phái cấp-tiến cực 
đoan, trong Nghị -trường hễ nghị-viên 
về một đẳng thì ngồi với nhau một chỗ, 
phái cấp-tiến ngồi bên tả, phái ôn-hòa 
ngôi ở trung-ương, phái bảo-thủ ngồi 
bên hữu (cartel de gauche). 

Tả phóng f3 [# Kiểu chữ cho trẻ con đồ 
mạc lại để tập viết (modèle đc đécriture). 

= sinh - 4 (Mỹ) Phép vẽ các sinh-vật 

(đessiner đes animaux vivants). 

thân - RE Miêu-tả cái thân-khí ra. 

thực — T8 Miêu-tả những sự- tích có thực. 

¬ thực chủ nghĩa - TR 3® # (Văn) Một 
phái văn-nghệ chủ-trương miêu-(ả các 
sự-thực, đối lập với lý- tưởng chủ-nghia 
về mỹ-(huật và lãng-mạn chủ-rghĩa về 
văn-học (réalisme). 


TÁC Nuôi 


— thực phái - Tế TẾ (Văn) Phái văn-học lấy 
sự ghi chép thực tế làm chủ (réalisme). 

— đỉnh  'ð Văn-tự viết ra để bày tỏ tâm- 
tình. 

— truyện — f Hộ sách của Tả-Khưu-Minh 
đời phà Chu làm va, là một thứ văn chép 
sử rất. có giả-tr) trong hán-học. 

^ tử hữu tưởng — f8 {£ï XE Nghĩ đi nghĩ 
lại. 

— xung hữu đột - f 6L Z4 Đánh bên tả 
đánh bên hữu = Đối phó nhiều bên. 

TÁC (E Làm ra ~ Tạo ra— Đương ngồi mà 
đứng dậy — Bay lên 

—_ä? Cái giây lớn - Buộc chặt -- Phép tắc — 
lảa tan -- Hết. - Tiên điều tịch-mịch gọi 
là tác nhiên — Xch. Sách 

= ác 4 5# Làm việc ác - Trêu chọc. 

^_ chiến — \ Đánh nhau (se battre). 

Tác cổ-- dị Chết (mourir). 

= dụng - Bị Cái động-tác có ảnh hưởng 
đến vật khác (aetion, afet) - Thực-hành 
một việc gì có qui-mô kế-hoạch. 

“giả _— 1# Người làm ra bài văn, pho sách, 
hoặc công-nghiệp gì (auteur). 

= hợi—~ Tý Làm hại (nuire). 

họa - ï8. Làm vạ, gây ra tai vạ. 

— hợp - (4 Làm cho hợp lại (ý nói trời làm 
cho nên vợ nên chẳng). 

— khách — # La nhà mà đi xa (voyager). 

= hiển tự phược — f§ Đi #8 Con tầm làm 
xong ố kén lại bó chặt lấy mình vào 
trong — Ngb. Tự mình sinh việc mà làm 
khổ mình. 

“ joạn - j§, Làm loạn = Phánkháng 

chánh-phủ (exeiter đes troubles). 

nóứo - fJ Làm náo-động. 

= nghiệt - KỆ Tạo, ra đều tội-nghiệp. 

— phản — Bê Làm phản chính-phủ (exeiter 
une révolte). 

¬ pháp tự uệ — ï⁄ BH ŸŠ Người lập ra 
pháp Tnật lại tự mình phạm vào pháp- 
Iuật mà mắc tội — (Cố) Thương-Ưởng đời 
Tàu đặt ra luật cấm đân không cho 


TÁC TẠC 


người lạ vào trú, đến lúc Ưởng bị tội đi 
đày, vào nhà dân, dân không cho trú, 
phải đi suốt cả đêm ngày, anh ta than 
rằng: Tác pháp tự tệ, nghĩa là: làm ra 
pháp-luật để hại lấy mình. 


— phẩm — ứb Sách hoặc đồ họa làm ra 


(œuvre). 

Tác phúc tác uy -- Tỗ Í£. gữ Làm nên việc 
phúc cho người, làm được uy-hình cho 
người, nói vua chuyên chế thuở xưa. 

“ phường — Đ Chỗ thợ thuyển họp nhau 
để làm việc (atelier). 

= quới - #É Làm những việc trái đời — 
Làm những việc lạ lùng. 

^ sốc ~ Biến sắc mặt. 

= zệ— ##£ Làm việc để họa hại về sau. 

=_ thành — p, Làm nên cho người. 

“ thánh — 5E Người học giỏi mà làm đến 
bực thánh. 

“ băn— X% Làm văn. 

~ uội — ) Những phẩm-vật của nhà nông 
làm nên. 

TẠC Xấu hổ. 

“ #E Ngày hôm qua. 

~ ‡£ Một thứ cây —Xch. Trách. 

“_ f: Khách mời lại chủ — Báo đáp lại. 

“ #g Pháo nổ, súng nổ. 

= 8& Đục gỗ - Đục qua vật gì — Mỏ cho 
thông — Không cân hợp với nghĩaý, 
cũng gọi là tạc. 

~ dược ‡#£ #š Thứ thuốc súng rất mạnh 
dùng làm tạe-đạn. 

= đợn— 3ể Trái phá (6ombe). 

“ huyệt @ 74 Đào lỗ (reuserun trou). 

= khơi — E8 Đào lên và mở ra, như đào 
diếng, mở đường. 

“ nhật tE H Ngày qua — Phàm thì giò đã 
qưa đều gọi là tạc. 

^_ phi kim thị— 3È 2 8 Xưa kia lầm, ngày 
nay phải, ý ăn năn việc đĩ văng làm sai 
Khác nghĩa với câu: Kim thị tạc phì. 

Tạc triệu - #j Buổi sáng hôm qua (hie 
mattn). 


Ẫ 


TẠI TÀI 

= tượng Xý (& Đo gỗ làm thành pho 
tượng (sculpter tne statue). 

“ oữn BE ñ Chiểu hôm qua (hier sOlr). 

“ xuyên #3 JI| Đào sông. 

TẠI #$ Lời than khen - Chữ để sau câu 
hỏi — Mới bắt đầu. 

¬ ý Họa hại to lớn. 

= “# Hai bên má. 

— I8 Tóc rậm bù xù. 

= ách %‡ fg, Tai vạ khốn đốn (maTheur). 

¬ biến — 3# Họa hại và biến cố (misère 
malheur). 

~ biến bốt kỳ— !# 7 BH Việc họa hại đến 
thình nh (malheur Imprévu). 

~_ đân - E Dân bị tai nạn (sinistrós). 

“= dị- # Tai vạ lạ làng. 

“= do nhân tạo - th Á ï& Việc tai họa 
nhất thiết vì người làm ra, không đổ cho 
trời được. 

= hại — #í 'Tai vạ và tổn bại (malheur). 

^ họa — ÏR Tai ương, họa hại (malheur). 

^ hoœng — ï⁄ Mắc nạn và mất mùa 
(malheur et disette). 

~ khu - I§ Những địaphương bị tainạn 
(ieu đe sinistre). 

= nạn S— š#£ Nói chung những họa hại về 
thủy, hổa, đạo, tặc (maTheur). 

~ ginh mình 9 4 SR Ngày mùng 3 mỗi 
tháng âm-lịch, mặt trăng mới ló sáng, 
gọi là tai-einh-minh. 

Tai sinh phách — 3% f8 Ngày 16 mỗi 
tháng âm-lịch, mặt trăng mới bắt đầu 
sinh bóng tối, gọi là tai-sinh-phách. 

— thân ý: ï# Vị thần làm nên tai họa — 
Ngb. Vua quan độc ác. 

= tường điệp biến — tỆ :3 RÄ Việc dữ với 
việc lành hay tiếp tục t5 sinh va. 

“ ương - 7 Cái họa hại lớn (đésastre). 

TÀI #$ Cắt áo — Giảm bót - Quyết đoán — 
Thể chế - Ðo lường -Nch. ƒ§ ° 

^ # Trồng cây. 

~ + Có thể làm việc được, vd. Tài năng — 
Nch. ‡‡ và Í§° 
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H‡ Của cải. 

#§ Mới vừa. 

‡‡_ Gỗ để làm để — Tài-liệu - Tàinăng, 
bất bhả ÿ ÿ 23 nỊ f Người có tài 
không nên cậy tài mà kiêu-ngạo. 

bất thắng đức - 2® l8 fŠ 
thường thua người có đức. 
bình 3ä, Œ Giảm bớt quân lính vô-dụng 
(iecencier les troơupes). 


Người có tài 


bồi TL +3 Trồng-trỉa và vun xối (p]antct 

etbutter) Dạy nuôi thành nhân-tài. 

+ §‡ Nch. Tàtnăng lu S208 

#t BỊ Xeh. Chế-tài. 

chính B} 4 Sự quản ý về việc chì thu 
tiền bạc của quốc-gia, hoặc của đoàn-thể 
công hay tư (nanees). 


cán 


chế 


Tài chính bộ - f ÈB (Chính) Mật bộ của 


chính-phủ trung-ương quản-lý việc lài- 
chính cả nước như: quốc khố, thuế-vụ, 
công-trái, tiểntệ, trữ kim, ngân-hàng 
v.v... (Ministere des ñnances). 

chính gia — j4 35 Người chuyên về môn 
học tàichính — Người chuyên làm việc 
lý-tài (ñnancier). 

chính học — lấi 34 Môn học nghiên-cứu 
nguyên-lý và chínhsách về việc lài- 
chính (ecience ñnancière). 

chíu thống kế học — % tữ š† 5ð Môn 
học thống kế chuyên nghiên-cứu về tài- 
chính (statistique finanetèrc). 

chủ ~ + Nhà tư-bản, nhà giầu ứichard, 
capitaliste). 

danh + #2 Vì có tài học mà có danh-dư. 
dữ mệnh tranh — Đã đữ °† Tài măng 
người ta thường hay chống với số mệnh. 
địa — Hb Tài năng và địa-vị của người. 


điệu — š Tài-năng và khí-độ. 
đức — {@# Tài giỏi và đức tốt (Lalent et 


vertu). 
giả phân chỉ tâm BỊ 6 À Z'Ù 
của là lòng ruột của người ta. 


'Tiển 


giả thân chỉ tại - 1l tì Z 14 Tiển của 
thường làm tai hại đến mình - (Cổ 


: TÀI 


Thạch-Sùng người đời Tấn của giàu địch 
quốc, bị giặc Hồ bắt khảo của mà phải 
chết đói, người ta mới nói rằng: tài giả 
thân chỉ tai. 

“ giảm #ì f4 Giảm bót đi (diminuer, 
réduire). 

Tài giao ‡ Z6 Bạn bè lấy lợi mà chơi với 
nhau. 

— hoa -† #& Tài-năng bày lộ ra ngoài. 

= hóc R‡ tý Của cải (richesses) — Tiển của 
và hóa vật (richesses et marchandises). 

= khí . #4 Tàinăng và khí-phách. 

~_ phí ~ ## Có tài-năng và khícục làm việc 
đời. ˆ_ 

“ khí †‡ E$ Gỗ để kiếntrúc — Người có 
Lài-năng khí-cục làm việc đời. 

^ kỹ — {% Tài nghệ hơn người. 

— liệu — EỊ Nguyênliệu để làm việc 
(matériaux). 

= !ợi §‡ #| Tiên của và lợi lộc. 

ˆ hœ + 7 Sức giỏi của tài mình. 

^_ hược — R§ Tài năng và mưu-lược. 

=_ mẹo — Ý. Tàinăng và dung-mạo. 

~ mê R{ šk Chỉ mê tiển, không tưởng đến 
sự-]ý và đạo-đức. 

— mộc ‡j 4 Gỗ dùng để kiến-trúc (bois de 
conetruetion). 

“ năng  8EHọecvấn và 
(capacité). 

^_ nghệ — §E Tài-trí và kỹ-nghệ. 

“ nguyên BỊ ft Cái nguồn sinh ra tiển 
của (source đe richess©s). 

“ nhân ‡ Á. Nch. Tàitử 

#k Ÿ| Tòa án xét hổi và phán 
quyết (uger). 

~ phiệt tý f Bọn nhà giàu trải mấy đời, 
nắm thế-lực kím-tiển mà thành một 
giaicấp riêng rất mạnh (ehque des 
capitalistes). 

= phú — Của cải (richesses). 

— phùng 3# XE CẮt và may quần áo 
(tailler et coudre). 

Tài sản R‡ f Của cải và sản-nghiệp 
(richesses). 


năng-lực 


¬ phán 
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sản hình — j§ Rl (Pháp) Cái hình-phạt 
bất buộc người phạm tội phải mất của, 
như phạt tiền, tịch-ký v.v... 

sửn mục lực —- ÿE H §& (Thương) Cái 
mục+lục biên chép kỹ càng các tài sản 
của công-ty hoặc thương-điếm chiếu theo 
thời-giá (Inventaire). 

sốc † u Người con gái có tài giỏi và 
sắc đẹp ~ Trai có tài gái có sắc, vừa cân 
xứng nhau, cũng gọi là tài-sắc. 

sẽ - + Người có tài cán (homme de 
talenÐ). 

thải 3ã yK Cát đi và đãi đi. 

thân RHj qŒF: Thần giữ của ~ Ngb. Nhà 
giàu chỉ chăm giữ của. 

tình Ƒ l8 Người có tài hay đa tình — 
Nch. Tài-trí. 

trí - §§ Tàinăng và trítuệ (savoir, 
sagesse©). 

triệt ## jấU Triệt bố cơquan hiện có 
(supprimer, abroger). 

ti 3 #Š Có tài giỏi (talentueux). 

tuấn — {#@. Có tài giỏi (talentueux). 

tớ — Fl Làm văn có tài-khí nhiều, gọi là 
tài-tứ. 

tử _— - Người có tài (homme đe talent). 
uọng— ‡§ Tài-trí và danh-vọng. 

uữ — ïÄ, Có tài-hược và vũ-đũng; 

xử #3 Rt Đấn đo đểxừtrí. 


TÁI £# Hailần- Thêm vào nữa. 


Tái 


# Chỗ biên giới có phòng giữ — Xch. 
Tác. 

#t Chở xe - Chịu người ta giao cho — 
Mới bắt đầu — Đặt — Việc — Xch. Tải. 

bản 8l. In sách một lần na (nouvelle 
édition). 

bút — Z& Viết lại — Viết thêm ở sau bức 
thơ (post-seriptum). 

cử - ## Tuyểncử lại một lần nữa 
(réélire). 

giá — t. Đàn bà chết chồng đi lấy chồng 
khác (se remarier). 

hoàn - š8 Trở về lại (retourner). 


Tái phạm 


TẠI 


hồi — [ã] Trở về lại (xetourner) — Lần thứ 
hai (deuxièrmne fois). 

khởi — ‡œ Nổi đây lại lần nữa. 

ký #t š0 Tự-thuật việc đã qua Œelater). 
li S 3K Trỏ lại lần nữa (revenir). 

lộ &i f& Đây đường. 

ngoại 3 #L Ö mé ngoài biên-giới (bors 
des frontières). 

ông thất mã - Øï % E5 (Cố) Xưa có một 
ông ở nơi biên-tái mất con ngựa, người 





ta phần-nàn cho ông, ông nói: chưa chắc 
là không phải phúc đâu! Được ít thắng 
con ngựa tự trở về, người ta mừng cho 
ông, ông nói: chưa chắc là không phải 
họa dân! Không bao lâu con ông ta ngã 
ngựa mà gãy chân, người ta đến thắm 
ông, ông nói: chưa chắc là không phải 
phúc đâu! Về sau nước ông bị giặc Hồ 
lấn, đỉnh tráng trong nước đều phải đi 
đánh giặc, người làng ông bị giặc giết 
hết, con ông vì quê chân, không phải 
đương binh, nên được an toàn - Vì thế 
mà người ta dùng mấy chữ ấy để nói ý 
rằng họa phúc khó biết. trước được. 

# šB Phạm tội lần thứ hai 
(rócidive). 

sinh — # Sống lại @ésurrection) — Đời 
người thứ hai. 

tưm — = Hai lần, ba lần = Nhiều lần 
(maintes fois). Cũng đọc là tái-tạm. 

tgo — 34 Dựng cơnghiệp lần thứ hai — 
Lời cảm ơn người ta cứu mình được khỏi 
chết — Nch. Tái-sinh. 

thẩm - ## (Pháp) Sau khi tồa án phẩn- 
quyết án-kiện hình-sự rồi, nếu xét có chỗ 
sai lầm to thì do tòa án thượng cấp 
khiến quan Kiểm-sát đề xuất việc thẩm- 
phán lần thứ hai (re vision). 

thế - 1#. Đời người thứ hai —~ Nch. Tái- 
sinh. 

thí — ÿ#, Thị lần nữa - Thí-nghiệm lần 
thứ hai. 

tịch §Ầ . T§ Sách vỏ. 

tiếu #Œ 2% Đàn bà tái-giá (se remarier). 
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tiếu — Z Bài hát của Lý-Diên-Niên 
rằng: Nhứt tiếu khuynh nhân thành, tải 
tiếu khuynh nhân quốc — Xch. Khuynh- 
thành khuynh-quốc. 

tùng huynh đệ — 1£ ?ì, #5 Anh em cùng 
một tằng-tổ. 


TẠI £# Ở ~ Còn — Xét nghiệm. 


chức - I#t Đương ở chức quan (Être en 
fonction). 

đỏ - fR. Đương ở trong kỳ nghỉ (être en 
congô). 

dã _ #Ÿ Ở nhà quê, không làm quan. 
định — ?# Quân lính hiện đương ở trong 
trại, chưa thoái-ngũ, gọi là tại-dình. 


Tại đào ~ xk Người phạm tội đương lúc 


TẢI 


trến-tránh (être en Ñute). 

gia xuất gia — th # Người không ở 
chùa đi tu, mà vẫn tụng kinh niệm phật 
như thầy tu, thì gọi rằng: tại gia xuất 
giá. 

ý - # Để ý vào - Nch. Lưu tâm (faire 
attention). 

ngoại hậu cứu — #k Í# % (Pháp) Ở 
ngoài chờ xét. Người bị can-án hình-sự, 
nếu có cái gì làm đảm-bảo thì được ở 
ngoài chờ tòa-án xét, chứ không bị giam 
(être en Hberté provisoire). 

tâm — h Nch. Tại-ý. 

thất - 5š Con gái chưa lấy chồng. 

triều ngôn triều - 83 S #ä Người ö chỗ 
công thì nói việc công, không được nói 
việc tư. 

dị — { Đương giữ chứcvị — Đương ở 
chức quan (être en fonctlon). 

&t Chở đề bằng xe thuyền hoặc lừa 
nga. 

# ` Chẻ đề vật. 

lương #\ ‡§ Chở lương-thực đi nơi này 
nơi khác (transporter des vivres). 

trọng — l§ Chở đồ nặng — Ngb. Người có 
tài làm được việc lớn. 


TAM =# Số ba, sau số hai. Cũng viết là 


4 — Xch. Tạm. 


TAM 


- bách chu niên — 3 j8 ®% Cái lỗ trọn 
ba trăn nắm của một sự-nghiệp gì 
(Lricentenaire}. 

Tam bản — † ý Chiếc thuyền nhỏ, chỉ có ba 
tấm ván ghép lại mà làm thành 


(sampan). 
“ bành — #2 (Thần) Ba vị thần là Bành- 


sư, Bành-kiển, Bành-chất, ở trong mình 
người ta, hay xui người ta làm điểu bậy, 
đến ngày canh-thân thì lên trời tâu tội 
của người cho người mau chết để khỏi 
phải canh giữ. 

“=_ bdo — W (Phật) Ba thứ quí báu tức là 
Phật (ông Phật), Pháp (phép Phật) và 
tăng (Thầy tu) - Theo Mạnh-tử thì 
tam-bảo là ba cái quí của kẻ chư-hầu, 
là: thể-địa, nhân-đân, chính-sự. 

=_ bất hà ~ TY †5 Ba cái không khi nào mất 
nát là: lập-đức, lập-ngôn, lập-công. 

~ cá nguyệt — {l| F Ba tháng (trois mois, 
trimestre). 

“ có — jƒ{. Ba chức quan đời xưa ở dưới 
bực Tam-công là: Thiếu-sư, Thiếu-phó, 
Thiếu-bảo. 

“ cố thảo bhz - RR T2 [§ (Cố) Trong thời 
Tam-quốc nước Tàu, Lưu-Bị ba lần đến 
nhà tranh của Giacát-Lượng mới được 
gặp ông. 

= công — Z1 Ba chức quan lớn nhất của 
nước Tàu ngày xưa là: Tháisư, Thái- 
phó, Thái-bảo, ở trên Tam-cô. 

— cực - {8 Ba vật trọng yếu trong vũ-trụ 
là: Trời, đất, người. 

— cương - #f Ba mối: Vua tôi, cha con, vợ 
chồng. 

= dác— q4 Ba góc (trois ang]es). 

¬ dác đồng mình - #8 [ä| #8 (Sử) Tức là: 
'Tam-quốc đổng-minh. 

Tam đác hình — L T/ (Toán) Hình ba góc 
(triangle). 

= dác luyến đi - 3 tật TẾ Hai người trai 
cùng thương một. người gái, hoặc hai 
người gái đều thương một người trai. 
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Tam đầu chính-trì 


TAM 


dác pháp —  ‡ (Toán) Môn toán-học 
chuyên nghiêncứu về hình tam-đác 
(trigonométrie). 

dục - ŸÄX (Phật) Ba thứ lòng ham muốn: 
ăn uống, ngủ, dâm-dục. 

dưỡng hóa uật — % {L 1J (Hóa) Thứ 
hóa-hợp-vật đo một phẩn-tử nguyên- 
chất hợp với 3 phẩn-tử đưỡng khí mà 
thành (trioxyde). 

đa — # Ba cái nhiều: Đa phúc là nhiều 
phúc, đa lộc là nhiều bổng lộc, đa thọ là 
nhiều tuổi - Hoặc là đa nam, đa phúe, 
đa thọ. 

đại — {\ Ba đời là: Cha, ông, cố ~ (Sử) 
Ba đời vua ngày xưa nước Tàu là: Hạ, 
Thương, Chu. 

đợi phát mình — 2k 3š BH (Sử) Ba cái 
của người Âu-châu đời Trungcổ phát- 
mình được là: thuốc súng, máy in và kim 
chỉ-nam (trois grandes inventions). 

đỏo —- 8 (Thần) Ba hòn đảo của tiên ở 
trong Bộthải là: Bồnglai, Phương- 
trượng và Doanh-châu - (Địa) Một trái 
núi ở Bắc-kỳ. 

đạt đức — š& ƒRẦˆ. Ba thứ đức tốt nhất là: 
nhân, trí, dũng. 

đẳng thiuệ — # {2 tị Chức quan võ 
hấu trong cung vưa, hàm chánh-ngũ- 
phẩm. 

— B ft š2 (Chính) 
Chính-trị do ba người làm thủ-]ãnh như 
ở La-mã ngày xưa (TYiumwirat). 

điểm hội - #}k (Sử) Một hội bí-mật ở 
Trung-hoa, do Hồng-Tú-Toàn dựng lên 
để dánh Mãn-Thanh. 

điệp ky — #. ft (Địa-chất) Thời-đại thứ 


nhất trong Cổ-sinhđại (période 
triasique). 
đoạn luận — E1 ãã (Luận) Một phương- 


pháp luận-lý-học, chia trình tự suy-lý 
ra ba đoạn: tiển-để (majeure), hậu-để 


-(mineure), đoán án (conclusion). 


đồ — ‡2 (Phạt) Ba đường ác-nghiệp 
trong Phật-giáo: địa-nguc, ngạ-quỉ (qui 
đót) và súc-sinh (thú vật). 
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“ giáo - #t Ba thứ giáolý là: Nho-giáo, 
Phật-giáo, Lão-giáo. 

“ giáp — E1 Thời-đại khoa<ử, trong khoa 
Đình-thí, chia những người đậu làm ba 
bực, gọi là tam-giáp: Trạng nguyên, 
Bảng-nhãn, Thám-hoa, là đệ-nhất-giáp, 
Hoàng giáp là đệ-nhị-giáp, Tiến-sï là đệ- 
tam-giáp. 

— giới ~ ff (Phật) Ba cõi là: dục-giới, sắc- 
giới, vô-sắc-giới. 

^ hoàng - 4 (Sử) Ba đời vua ngày xưa 
nước Tàn là: Thiên hoàng, Địa-hoàng, 
Nhân-hoàng. 

= hôn thất phách — Z8 +; 4 Ba hỗn bảy 
vía, tức là hồn và phách của người ta. 

~ hợp hội - (Sử) Một đẳng bí-mật ở 
Trung-hoa, nhóm lên từ triểu Thanh, 
hiện nay truyền bố rất rộng. 

Tam hợp thể~ 3 + Ba chất vôi, cát và 
nước, hòa với nhau để xây đắp, gọi là 
tam-họp-thổ (mortier). 

“ huyển — {# (Âm) Cái đàn ba giây 
(tricorde). 

“hữu - # Xch. Tuế-hàn tam-hữu. 

= hựu — 3 Phép xử án ở đời Chu, có ba 
hạng được hưởng ơn tha bổng, xét thực 
tình hạng người ấy, quả người không 
biết gì (bất thức), hay là người lầm lỗi 
(quá ngộ) hay là người quên sót (di 
vong), ba hạng người ấy dầu có tội 
nhưng được ơn tha. 

“_ khôi — EL Ba bực đầu trong các hạng cập- 
cách ở Đình-thí là: Trạng-nguyên, Bảng- 
nhãn, Thám -hoa. 

“ kiệt — Bt (Sử) Ba người hào kiệt, như 
Hán-triểu tamkiệt là: Trương-Lương, 
Hàn-Tín, Tiêu-Hà. Ý-đại-lợi tam-kiệt là: 
Mã-chi-nê, Gia-]ý-ba-đích, Gia-phú-nhĩ. 

= lăng kính - tR ‡# (Lý) Cái kính có ba 
cạnh (prisme). 

= lăng thảo — § 3# (Thưc) Một thứ cây 
dùng làm thuốc (cyperus). 

= huận tồn — §@ 7: (PhậÐ Một phái trong 
Phật-giáo. 
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= lục hóa uật — ## {V #2 (Hóa) Hóa-hợp- 


vật đo một phẩn-tử nguyên-chất. hợp 
với ba phẩntử lụckhí mà thành 
(trichlorure). 

lược — R§ Tên bộ binh-thư ngày xưa của 
Tàu, của Thái<ông làm ra — Xch. Liạc- 
thao tam-lược. 

hơu hóa uật - f# {V, f2) (Hóa) Hóa-hợp- 
vật do một phẩn-tử nguyên-chất hợp với 
ba phẩntử lưuchất mà thành 
(trisulfure). 


Tam miên tam bhi— RRBễ —= #d Công việc 


nuôi tầm, tầm ba lần ngủ (tam miền), 
ba lần ăn lên (tam kh) trải qua thời- 
gian ấy rồi là tầm chín. 

mộc thành sâm — 7K Bồ #4 Một cây 
không nên được rừng chứ ba cây tốt thì 
đã nên được rừng. Vì thế ba chữ mộc ZK 
họp lại thì thành ra chữ sâm ‡š . 

nghỉ — § Gọi chung ba vị: Trời, đất, 
người. 

ngu — [R Theo lễ tang của ta, ba tuần tế 
sau khi tống táng rồi, gọi là tam-ngu. 
nguyên — 7L Ba vị: Trời, đất, người - 
Rằm tháng diêng, tháng bảy, tháng 
mười, cũng gọi là tam-nguyên — Người 
thì đậu Giảtnguyên, Hộinguyên và 
Đình-nguyên cũng gọi là tam-nguyên. 
nhân đông hành tất hữu ngã sư — 
À Rl f t f#% fñ Lời của Khổng-tử ba 
người đi đường với nhau, hai người nữa 
với mình là ba người, có một người lành 
là vẽ cho ta làm điểu lành, một người 
chẳng lành là vẽ cho ta bỏ điều xấu, thế 
là hai người đó, đều là thầy của ta. 

nhân thành chúng — Á. pề, #4 Ba người 
họp lại là thành một đoàn-thể rồi. Vì thế 
ba chữ nhân A họp lại ở dưới chữ tứ P 
thì thành chữ chúng Z&. 

nhất - # (Tôn) Tức là Tam-vị nhất thể 
(Trinité). 

nhất trí — 3 #u (Văn) Cái phép soạn hý- 
kịch ngày xưa của La-mã định rằng 
phàm chuyện trong kịchbản phải là 
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chuyện ở một. địa-phương (umité đe lieu), 
một thời-gian (unité de temps) và một 
sự-tình (unité đaction) (đrègles des trois 
unjtés). 

~ nông — E8 Phớp thu thuế ruộng, chia 
đân cày ra làm ba hạng: thượng nông, 
trung-nông, hạ-nông, xem sức cày được 

~ nhiều ít mà định thuế. 

¬ phẩm — mà (Chính) Bực quan thứ ba 
gồm có: (Chánh) Văn: Chưởng-viện-học- 
sĩ, Thị-lang, Đại lý tự khanh, Thái- 
thường tự khanh, Bố-chính-sứ, Phú- 
doãn; Võ: Nhất đẳng thị-vệ, Chỉ-huy- 
sứ, Thân-cấm-binh-vệ-úy, Lãnh-bình — 
(Tòng) Văn: Quang-lộc tự-khanh, Thái- 
học tự-khanh; Võ: Tinh binh vệ-úy, 
Thân-cấm-binh-phó-vệ-úy, Phó-lãnh- 
bình, Phò-mã đô-úy. 

“ phân — #% .Chia ra làm ba phẩn 
(partager en trois). 

= phân đình rúc — ?3 Ụ ïÐ Đất đai chia 
ra làm của ba người hùng-cường độc-lập, 
như ba cái chân vạc đứng đối nhau. 

— quan — BỊ Ba chỗ ải-quan - Ba lối để 
vào: bên tả, bên hữu và ở giữa, 

“_ quang ~ 3, Ba cái sáng nhất trong trời 
đất. là: mặt trời, mặt trắng và sao. 

“quân - Ÿ_ Trung-quân, Tả-quân, Hữu- 
quân — Toàn-thể quân-đội gợi là tam- 
quân — Ngày xưa mỗi quân là 12.500 
người, ba lần số ấy gọi là tam-quân. 

“ qui —~ É§ (Phật) Ba chỗ qui-y là: qui-y 
Phật, qui-y Pháp, qui-y Tăng. 

Tam quyên phân lập— †Ế 7 x7 (Chính) 
Nguyên-tắc lập-hiến của các nước văn- 
minh là chia ba quyền hành-chính, lập- 
pháp, tưpháp, đứng riêng nhau 
(séparation des trois pouvoirs). 

= quốc -- R] (Sử) Cuối đời Hán nước Tàu 
chia làm ba nước: Ngụy, Thục, Ngô, gọi 
là đời Tam-quốc. 

— sao thất bản - †b % 4 Ba lần sao lại 
thì đã mất hẳn gốc: nghĩa là văn-chương 
trải qua lâu đời, chép đi chép lại thành 
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sai hẳn nguyên-văn. Cũng có người nói 
là Tam thao thất bản Z ZE % %&, hay 
là tam sao thất bản = ‡} + ®%. 


ˆ sính — ‡ Ba thứ hy-sinh để cúng quỉ- 


thần: bò, heo, đê. 


“ gính ~ # (Phật) Trong Phật giáo nói 


người ta có ba kiếp sống: Kiếp trước, 
kiếp này, kiếp sau. 


= tại — f$ Đa thứ tại họa: hỏa-tai, phong- 


tai, thủy-tai, 


~ ;ài— 3 Ba ngôi: Trời, đất, người. 
“ ¿ợng — T& (Phật) Ba bộ kinh của Phật- 


giáo: Kinh-tạng, Luật-tạng, Luận-tạng. 


“ thai— G6 Nch. Tam<ông. 
= thái - §E (Lý) Ba trạng-thái của vật-thể: 


trạng-thái cứng, trạng-thái lổng, trạng- 
thái hơi (les trois états des corps). 


= thăng - lƒE(Phật) Thặng là cỗ xe. Nhà 


Phật chia ra ba thặng: Bồ-tát-thặng, 
Tíchchi-thặng và Thanh-văn-thặng, là 
ba cách dẫn người đi tu cho đắc đạo. 


Cũng gọi là: Thượng thặng, trung- 
thặng, hạ-thặng. 

Tam thân - 8l Ba bực thân-thích: cha 
con, vợ chồng, anh em. 


= thập lục kế — - 7X š† Tục-ngữ có câu: 


tam thập lục kế, tấn ví thượng sách, 
nghĩa là: Ba mươi sán chước, chỉ có 
chước chạy trốn là hơn = Nói người đến 
lúc cùng-đô. 


= thất ¬ +; (Thực) Một thứ cây nhỏ, rễ và 


lá dùng làm thuốc. 


“ thế — tt Ba đời: Ông, cha, con — (Phật) 


Theo Phật-diển thì: quá khứ, hiện-tại, 
vị-lai là tam-thế. 
“ thể- 2 Ba sắc. 


“ thiên - 38 Ba lần dời chỗ ở - (Cố) Khi 


Mạnh-tử còn nhỏ, mẹ ông đổi chỗ ở ba 
lần, trước ở bên bãi tha-ma, sau đến ở 
bên chợ, sau đến ở bên trường học, bà 
cho rằng, chỗ sau ấy là chỗ eó ảnh-hưởng 
tốt cho trẻ con, mới ở luôn đây. 


^ thiêu thếgiđi — + 1t ft (PhậU Nhà 


Phật gọi thếgiới ta hiện ở bảy giờ là 
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tam-thiên thế-giới. Họp một nghìn nước 
lại là tam-thiên thế-giới: nhân 1000 lần 
tiểu-thiên thế-giới thành trung-thiên 
thế-giới, nhân 1000 lần trung-thiên 
thế-giới là đại-thiên thế-giới, nhân ba 
lượt một nghìn lần nên gọi là tam-thiên 
thế-giới. 

=_ thính — ÿỆ Phép xử kiện ở đời Chu, phán 
xử ăn gì đều trải qua ba lần thẩm: sơ- 
thẩm, tái-thẩm, chung-thẩm, gọi là tam- 
thính. 

^ thốn thiệt — x} mã Ba tấc lưỡi. 

Tam tiêu — fE (V) Theo y-học cũ, miệng 
trên đạ-dày là thượng-tiêu, khoảng giữa 
đạ-đdầy là trung-tiêu, miệng trên bàng- 
quang là hạ-tiêu, ba bộ-phận ấy gọi là 
tam-tiêu. 

“ nh — #3 (Cố) Tăng-Sâm ngày thường 
xét trong mình có ba điều, một là: mưu 
việc cho người có bất trung không? Hai 
là: giao với bầu bạn có bất tín không? Ba 
là: truyền cho học trò, tự mình có bất- 
tập không? Thường thường xét ba việc 
ấy ở trong mình, nên có câu: Tam-tỉnh 
ngô-thân. Nhưng đời sau thì mượn chữ 
tam-tỉnh mà học là xét ba lần. 

^ tòng — 1 Cũ đạo-đức xưa, con gái ở nhà 
thì theo cha, lấy chồng thì theo chẳng, 
chồng chết thì theo con, thế gọi là tam 
tòng. 

=_ tóc — j£ Họ cha, họ mẹ, họ vợ, gọt là tam- 
tộc. 

“ #¿z— f4 Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần. 

= tự kính — ?£ f§ Quyển sách chữ Hán, 
mỗi câu ba chữ, xưa dùng để đạy trẻ con, 
đo Vương-ứng-Lâm đời Tống làm ra. 

^- h¿ ngục —“P TÄ Tần-Cối đời Tống vu oan 
giết hại Nhạc-Phi. Hàn-thế'Trung hồi 
anh ta rằng: Nhạc-Phi thực có tội hay 
không? Anh ta đáp rằng: “Mạc tu hữu” 
nghĩa là không cần phẩi có... Người đời 
nhân ba chữ ấy gọi là: Tam-tự-nguc. 

Tain 0ô tư - ## ‡Í Ba đều không riêng: 
trời không che riêng ai, đất không chở 
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riêng ai, mặt trời mặt trăng không soi 
riêng ai. (Thiên vô tư phú, địa vô tư tái, 
nhật. nguyệt vô tư chiếu). 

ương — + (Sử) Ba đời vua ngày xưa 
nước Tàu: Hạ-Vũ, Thương-Thang, Văn- 


- Vương và Võ-Vương. 


xá ~ it Phép xử án ở đời Chu, những 
hạng người chính-phủ phải tha tội cho: 
hạng trẻ là nhất xá, hạng già là tái-xá, 
hạng ngu-si là tam-xá. 


TÀM l#ý Thẹn. Cũng viếtlà T7. 


## Con tằm. 

chủng T8 t§ Trứng tầm để gây giống 
(grains de ver-à-sole). 

chứ - ft Nuôi tầm và dệt tơ 
(sériciculture et tissage). 

công — ˆT. Việc nuôi tầm (élevage des 
Vers-à-soIe). 

đức f8 fã Tự thẹn rằng mình không có 
đức, lời nói tự khiêm. 

hãn — T Thẹn thùng mà toát mồ hôi ra. 
hận — {8 Thẹn thùng và hối hận. 

hùu TR Tị| Xch. Tàm thất. 

miên — RR Khi tầm thay da thì nó không 
động đậy gì cả, hình như là ngủ. 

ngữ — W#. Con bướm tằm (bombyx). 
nghiệp — 33 Nghề nuôi tầm 
(sériciculture). 

nữ— #t Con gắi nuôi tầm. 


gui !l[ tú. Then thùng. 


Tèm sư 1ã ti Người rành nghề nuôi tầm. 


sự E§ Việc nuôi tầm. 

tạc lết †E Theẹn thùng. 

tang Tã 4 Nuôi tầm và trồng dâu. 
tâm — :ù Ruột con tầm — Ngb. Nhà chí- 
sĩ hay nhà văn-học có bao nhiêu gan 
ruột nhả hết cho đời đến chết mới thôi, 
như con tằm đến chết hãy còn vương tơ. 
Đường thi có câu: Xuân tàm chí tử 
thượng trừu ty & 3Ä ® 7L Mí †h ft ° 
thần — ƒff. Tiên-sư dạy việc nuôi tằm, 
nhà nuôi tầm, thờ làm thần. 
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Tạm 
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thất — s§ Phòng nuôi tầm — (Pháp) Luật 
đời vua chuyên-chế, hạng người phạm- 
tội phải chịu hình cất dái thì đem 
xuống tàm-thất. mà xử hình, cốt để cho 
gió khỏi lọt vào, bởi nhà nuôi tầm là chỗ 
rất kín gió, vì thế gọi tàm-hình. 

thực — @ Tầm ăn lá đâu —- Chính-sách 
thực-đân của nhà đế-quốc chiếm cướp 
đất người, thường lần lần từ nhỏ đến 
lớn, từ ngoài vào trong, in như tằm ăn 
lá, gọi là tàm-thực. 

tr: 8 # Theẹn thùng xấu hổ. 

xé TR @ Phòng nuôi tằm (magnanerie). 
# Đð thời, chốc lát, trái với chữ 
% e 


cửu. 


.# Cái đục để chạm khắc - Chạm khắc. 


Tái tạm. 

ảnh Wỹ #2 Bóng thoáng qua chỉ chốc 
lát, ý nói thời-gian rất ngắn. 

bất khả cửu - 7S nỊ 2A. Chỉ đđ thời mà 
thôi, không lâu dài được. 

biệt - 9j Ly-biệt tạm thời, trái lại là 
vĩnh biệt (séparation provisoire). 

cœ - ƒ8—Ố đỡ thời (habiter 
provisoirement). 

dụng - HDùng đỡ thời Giybikt 
provisoirement). 

đình — {# Dừng lại một chốc (earrêter 
pour un momen‡). 

hành - Í{{ Thihành đồ 
(provisoirement un vigueur). 
khách — £@ Khách đến trong chốc lát. 
lãnh ~ §E_ Nhận-lãnh đồ thời. 

hau — ÊB_Nch. Tạm-đình. 

ngộT— 3# Gặp nhau trong chốc lát. 

nhân — Ñ_ Người dùng đỡ thời. 

sinh — 4 Người ở đời so với vũ-trụ, chỉ 
là chếc lát, nên nói là tạm-sinh. 

thê — ‡# Chim mất ố, tìm chỗ đậu đỡ 
thời - Ngb. Người ở tha hương. 

thời — t# Không lâu, trong chốc lát, 
không nhất-định (provisoire). 


=_ Day đi day lại nhiều lần - Vd. 


thời 
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tô — 4B Thuê mướn trong thời gian ngắn 


(louer pour une courte durée). 
— {# Trọ lại đö thời. 
#z  = ft Nghĩ đinghi lại nhiều lân. 


TÀN + Nch. ÿ# —Xch. Tiên. 


58 Làm tổn hại — Ác xấu lắm — Thiếu — 


ˆ Còn dư lại. 


bạo #8 # Hung ác = Tàn ngược hung- 
bạo (eruel). 
— & Cái bia đã hư đổ mà còn sót lại. 

bệnh - 1l. Bệnh tàn-phế. 
biên - Ất. Sách cũ rách nát, còn sót lại 
(vieux papliers). 
bình — ƒ{ ch. Tàn bộ. 

~ ## Quân-sĩ thua trận chết và trốn 
mà còn sốt lại (đébris đune armée). 
bôi ~ - Nch. Tàn tôn. 
ca bãi ũ — T#⁄ SE #£L Tiệc hầt múa sắp 
tan — Ngb. Cuộc vui lúc cuối cùng. 
canh - ` Lúc đêm đã gần sáng. 
canh lãnh phạn — 3 9 Ê Canh thừa 
cơm nguội, đổ nhà chủ cho đây-tớ ăn — 
Ngb. Ơn người mà không đáng quí hóa. 
chiếu — FRÄ. Mặt trời gần lặn — Nch. Tàn- 
nhật. 
chính — j# Chính-trị tôi tàn. 
diệt— 8 Phá cho mất đi (đétruite). 
đư— #@ Còn thừa sót lại đeste). 
đương — 8 _Nch. Tàn-nhật. 
đăng - ‡# Ngọn đèn gần tắt đampe qui 
géteint). 
đông — % Cuối mùa đông — Cuối năm 


: (ñn de Tanmée). 


hạ_— § Cuối mùa hạ. 
hợi — Làm hư hại (détruire, nuire). 
hao - ‡£ Hư hại hao tổn. 


Tòn hoa — 1E Hoa héo (eur fannée). 


hoại — ##_ Hư hồng @uiné). 

hoành — †R _Nch. Tàn-bạo. 

hông — #I Hoa gần héo, gần rụng mà 
chưa rụng (fleur fannée). 

huy — KỆ. Nch. Tàn chiếu. 

hủy— #3 Phá nát (đétruiro). 
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khách - 1£ Khách khứa sót lại sau. 

bhốc - B# Độc ác. 

khuyết - $R Đút nát sứt mẻ. 

- # ch. Tàn sát. 

nguyệt — H_ Mặt trăng khi gần sáng — 
Mặt trăng gần đêm ba mươi cũng gợi là 


lục 


tàn-nguyệt. 

ngược — fE. Độc ác. 

nhẫn — 3 Không có cảm-tình với người 
đáng thương. 

nhật -H Mặt trời khi gần lặn (soleïl 
đéclnant). 

niên - # Năm đã gần lhiết — Tuổi già 
yết. 

phá — 1 Phá hư (détruire). 

phế-— f#§ Nch. Tàn tật (estrophié). 
phong thăng nguyệt — [E, Tt\ E| Trăng gió 
lúc cuối cùng — Ngb. Quangcảnh tết sắp 
sửa hết. 

sứ: - ## Giết hại (massaerer). 

ginh ~ #& Đồi sống sau hết = Tuổi già 
yếu. 

sơn thống thủy — LÚI ®U 7k Núi sông 
thừa thải — Ngb. Cảnh-tượng mất nước. 
suyễn — lũ Chút hơi thở còn sót = Gần 
chết. râle). 

tặc — R# Nech. Tàn bạo. 


Tàn tật - ƒ< (V) Chị: thể khí-quan không 


hoàn-toàn, hoặc không cử- động làm việc 
được (estrophié, muti]ê). 

thu — Cuối mùa thu. 

tôn - tệ Rượu thừa trong chén (1©). 
trận — [§. Trận đánh sắp sửa tan. 

trích - . Giọt nước còn dư lại. 

tức — 8, Hơi thở tàn ~ Ngb. Sống thừa. 
tử — 5Í Rượu thừa (1e). 

uũ — Ñ§ Mưa đã gần ngớt mà còn một 
vài gọt. 

xuân ~ 3# Cuối mùa xuân ~ Con gái khi 
đã cao tuổi. 


TÁN §w Làa tan — Tan nhỏ ra - Thuấc bột. 


— Khúc hát .— Một thể văn thơ. 


ˆ bố 


TÁN 


'# Giúp đỡ~ Khen ngợi - Một thể văn. 
Ø8 Một thể văn trong kinh Phật, ca 
tụng đức Phật. 

ÿ§ Khen ngợi. 

bại EU B Quân thua chạy tan. 

~ ! Phân tấn ra nhiều nơi 
(répandre). 

canh — St Dân cày ở miền núi, mỗi người 
khai-khẩn mỗi chỗ, gợi là tán-canh. 
dương ~ TỶ ‡j Khen ngợi đouer, faire 
des éÌoges). 

đông — lễ] Tán-thành và biểu đồng tình 
với (aider, être du même avIB). 

đểm w ÉB Tan mật = Sợ quá (avoir 
peur). 


Tán hoan T?R ft Vui mà khen. 


học lí ## Buổi học tan về. 
hội - @ Hội-nghị giải-tần (séance levée). 
hứa # šr Tô ý tán-đồng (être du même 
avi). 

Z- §B Người giúp lễ trong khi yến-hội. 
iý_— ##. Giúp dùm làm việc (aider). 
loạn  & §L Tan tác lộn xôn. 
mạn — 8 Rồi rạc không thu vén 
(éparpiT4). 
mạ 2 % Khenngdi đouer). 
nhiệt E4 #Á Tan hơi nóng ra ngoài. 
phi - Ÿt- Người ä đời loạn ly như bầy 
chim bay tan tác. 
sơ — › Cát rời, không có tổ chức — Nẹb. 
Không có đoàn-kết. 
tận — #8 Tan hết cả. 
thành T# mỳ Nch. Tán-hứa. 
thị #U rE. Buổi họp chợ đã tan. 

- J# Đểrácrải ra (éparpiller). 

triệu — BỊ. Các quan tan buổi châu ra về. 
trợ 3 Đ) Tán-thành mà giúp-đỡ. 
tụ uô thường EU XŠ ?K “# Tan và nhóm 
không nhất định — Ngb. Người đời 
không ở luôn với nhau được. 
hng TÑ #R Khen ngợi (louer). 
uán E4 #E Đám mây tan tác. 
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TẢN ÿý Không kiểm thúc — Thong thả - 
Một thể văn ~ Xch. Tán. 

= 4 Cái dù, cái lọng. 

“= bộ RúU # Đi rong. Nch. Nhàn-du (se 
promener). l 

Tản chức — ft Chức quan thong thả, 
không có việc (sénicure). 

= ơ — #2 Ở tản tác ra nhiều nơi. 

= địa ~ Hÿ Chỗ thong thả yên lặng — Chỗ 
không trọng-yếu. 

“hành — £ï Một thể thi-ca không hạn vần 
và niêm luật. 

¬ khách — 2# Ăn cơm của chủ mà không 
việc làm, in như người khách. 

^_ liêu - ÿ Nch. Tản quan. 

=_ mã — Eš Ngựa nuôi bỏ rông, không dùng 
đến. 

“ nhân — Á Người thong thả không làm 
việc đời. Lạc-Qui-Mông đời Đường, có tài 
thivăn, học rộng, đỗ tiến-øĩ mà không 
làm quan, chỉ chơi rong ở sơn thủy, tự 
xưng mình là giang-hồ tản-nhân. 

— quan — T§ Quan có hàm mà không có 
thực-chức (fonctionnaire honoratre). 

“ oăn— Văn xuôi không có vẫn (prose). 

= niên & [[ (Địa) Núi cao nhất ở Bắckỳ, 
tục gọi là núi Ba-vì, thuộc tỉnh Sơn-tây. 

TANG gã Tốt— Đầy tớT— Tang-vật — Xch. 

"Tàng, Tạng. 

#& Cây dâu. 

3§. LÃ đám maT—Xch. Táng. 

- Mặ Cổhọng. 

Bị Đô quan ăn hối lộ —- Của ăn trộm — 

Cũng viết là. RỆ + 

bạch bì #4 [HH Hí (V) Vô trắng rễ cây - 

đâu, dùng làm thuốc. 

Tang bộc — ï& Trong ruộng dâu và trên bãi 
sông Bộc — Xch. Bộc thượng tang gian. 

= bông — ý Tang-hồ bổng-thỉ: cung bằng 
gỗ dâu, tên bằng cổ bổng — (Cố) Ngày 
xưa tục nước Tàu hễ đề con trai thì 
dùng cung tên đả bằng tang và bổng 
bắn sáu phát lên trời xuống đất và ra 
bấn phương, tổ ý người con trai sẽ có 





TANG TANG 


công việc ở thiên-địa tứ-phương. Vì thế 
người ta dùng chữ: tang-bồng hồ-thỉ mà 
tỏ chí-khí của nam-nhi. 

chế 3g f| 'Túc là tang lễ. 

du 3$ tạ (Cố) Sách Tàu xưa truyền 
rằng ở góc biển Tây có cây tang-du, mặt 
trời đến đó thì lặn, nên người ta nói 
cảnh tượng người già gần chết, thì nói 
rằng: tang-du vãn-ảnh. 

điền thương hải - [E # ï⁄ Ruộng dâu 
hóa ra biển xanh = Cuộc đời biến thiên. 
gia 32 3 Nhà có người chết. 

gian bộc thượng šE [ll ïE L Xch. Bộc- 
thượng tang-gian. 

hải - ÿ§ Ruộng dâu hóa ra biển - Việc 
đời biến thiên. 

hồ bông thỉ — JJ\ Ÿ 2% Xech. Tang-bỗng. 
ký ainh — # #(Thựe) Chầm gởi cây 
đâu, đùng làm thuốc. 

lễ #§ ïE Lãdtiết dùng khi có người chết 
(funérailles). 

phục - R8. Quân áo tang (vêtements de 
đeui)). 

thương #4 8 Nch. Tang điển thương- 
hải. 


Tang tích RE š# Cái dấu vết chứng rằng 


người ấy đã ăn trộm hay ăn hối-lộ. 

trai #§ Tƒ Đám ma và đám chay. 

trạng WŒ ÄR Cái làm chứng về sự tham- 
tang của quan-lại. 

trung #& th Õ trong ruộng dâu. Tên một 
bài thơ ở trong kinh Thi cười chê con trai 
con gái hẹn nhau làm việc dâm-bôn. 
trung chỉ lạc —- th Z. ##. Cái vui ở trong 
ruộng dâu = Trai gái cấu-hợp. 

tử ~ -+(ÝV) Trái cây đâu, dùng làm thuốc 
(môũre). 

tử - †# Cây đâu và cây thị ~ Kinh Thị có 
câu: “Duy tang đữ tủ, tất cung kính chỉ” 
ý nói cây tang, cây tử là của cha mẹ 
trồng, mình nhớ đến nó thì sinh lòng 
cung kính. Sau vì thế mà nói tang-tử là 
nơi quê nhà. 


TÀNG # Dấu Chứa trữ ch. Tang. 


TÀNG TÁNG 


{, Dấu - Chứa trữ. 

“ bế ï E]l Dấn kín (cacher). 

= chuyết - j Dấu cái vụng đi - Văn thơ 
chưa hay, nên không làm ra, tức là dấu 

; đốt. 

^_ dụng ~ ER Dấu cái điệu-dụng của mình, 
vẫn mình làm mà không cho người ngoài 
biết. mình làm. 

“ hành — Tý Dấu hình - Phép nhà đạo-sĩ 
có thể làm cho người không thấy hình- 
thể của mình. 

= khí đãi thời - 4 {3 8# Người quân-tử 
đấu tài năng của mình đợi khi hành- 
động được thì mới làm. 

Tùng khổ — f§ Chỗ kho chứa cất tiền của 
(trésor). 

= lục — 7x Ÿ nói con rùa có sáu cái nó đấu 
đi, là đầu, đuôi và bốn chân. 

“ nặc— f Dấu kín (cacher). 

.—_ phả — [f†' Kho chứa đồ của nhà nước. 

= thân — Dấu kín mình mà không lòe 
loẹt với đời. 

¬ thưưuiệnT— 33 ÿ# Nơi để sách, tức là đồ- 
thư-quán (bibliothèque). 

~ trữ-—  Chứa cất (cacher). 

TÁNG #§ Mất. 

~_ ## Chôn — Chôn người chết. 

§# Ốt dột - Dơ bẩn - Kháng táng ÿ ## 

là ngốc ngác - Kháng táng ft ## là dơ 

bẩn. 

ˆ chí 3 xE 
lòng. 

= đởm — IÑ§ Bể mất mật = Sợ quá. 

- gia cẩu — 5 ty Con chó mất chủ nhà, 
không có nhà ở - Ngb. Người đi làm 
khách quanh năm không có chỗ ở nhất 
định. 

— bhí ~ #. Mất hết khí phách - Khiếp sợ 
quá. 

~ ngọc mai hương #⁄ + E8 Tế Chôn ngọc 
vùi hương = Mồ mả người con gái đẹp. 

= tôm 3§ :ù: Mất hết lương-tâm. 

= tâm bệnh cuồng T— 1 j8 ïE Người mất 

lương-tâm, như phát bệnh điên. 


Nch. Thất-chí Không thỏa 


665 


TẠNG TẢNG TẠO 


TẠNG ï&4 Nch. ## -Xch. Tang. 


Chỗ cất chữa vật-phẩm — Tỉnh Tây-tạng 
—Nch. F# - 


Tạng ÿẽ Các khí-quan trong ngực và trong 


bụng. 

bình T ££ Tức là Đại-tạng-kinh. 

phủ  l# lữ. Ngũ-tạng và lục-phủ trong 
thân-thể (viscères, entrailles). 

tộc ÿWã l,Ô Dân tộc Tây-tạng (race 
tibétainc). 


TẢNG #ế Phần đầu ở khoảng trên lồng 


mày và dưới tóc, tức là trán. 


TẠO ##. Kéo tơ trong kén ra. 


†§ Gãi—Nch. §§ —Xch. Trảo. 

EỆ Quấy rối - Buồn rầu - Một thể văn 
xưa. 

‡# Thình lnh mà gặp — Đi tuần. 

X#_ Hèm rượu — Việc hổng mất rồi. 

đầu  fl. 5ä Lấy tay quào tóc - Ngb. Có 
điều lo nghĩ. 

động E5 8E Quấy rối không yên lặng. 
khách — { ÌNch. Tao-nhân. 

khang FT EE Tao là hèm rượu, khang là 
cám gạo, là thứ đổ ăn xấu - Ngb. Vợ 
mình lấy từ khi bẩn tiện, đần đến khi 
phú quí không nỡ bỏ nhau. Sách Hắn- 
thư có câu: Tao khang chỉ thê bất hạ 
đường. 

loạn §ä §\ Rối loạn. 

ngộ ï# 3 Tình cờ gặp gở — Duyên gặp 
nhau. 

nhã KẾ ## Lối thơ như nhị nhã, (Đại- 
nhã và Tiểu-nhã), lối phú như ly-tao, là 
văn rất thanh cao, nên khen người có 
văn-tài nói là tao-nhã. 


Tøœo nhân - A Khuất-Nguyên người nước 


Số làm bài Ly-tao, nước Tàu có thể văn 
Tao gốc từ đó, đời sau nhân đó gọi người 
hay văn là tao-nhân. 

nhân mặc khách - Á 58 Người tao- 
nhã, người văn-hương. 

niiên - #&_ Rối loạn. 

nhiêu - ƑR_ Rối loạn. 

phùng T8 ;# Nch. Tao ngộ. 
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_ phể Eế §8§ Thể văn theo lối bài phú Ly- 
tao của Khuất-Nguyên. 

' xzøœ  fẾ Bí Cái xe quay Lơ. 

lÀO #W Bảy, bọn ~ Quan-thư chia chức- 
vụ ra nhiều bộ-phận, mỗi bộ-phận gọi là 
tào — Tên nước đời Xuân-thu — Tên họ 
người. 

- TẾ. Nhiều tiếng Ổn ào. 

- HW Cái mắng, cái chậu cho súc- -vật ăn — 
Cái miếng đá hoặc miếng gỗ gắn ở phía 
trên cái đàn tỳ-bà để đỡ giây đàn — Hai 
bên cao mà ở giữa trũng xuống. 

= Côn 1 fý (Nhân) Một nhà quân-phiệt 
nước Tàu, từng làm Đại- tổng-thống 
Trunghoa đânquốc bị Phùng ngọc- 
Tường và Ngô-bội-Phu đánh đổ. 

¬ Tháo - ‡#‡ˆ (Nhân) Người quyển-thần, 
đời Hán-mạt. nước Tàu, làm Thừa-tướng 
đời vua Hiến-đế, cùng với Lưu-Bị, Tôn- 
Quyền chia làm Tam-quốc. 5au con là 
'Tao-Phi cướp ngôi vua, Tào-Tháo được 
truy tôn làm Vũ-đế. 

“ iy- ñ] Các bộ-phận lớn nhỏ trong quan- 
gảnh chia ra để làm việc. 

~ uụ — ## Những việc chia cho các ty tào 
trong quan-sảnh làm. 

TẢO ÿ?# Chả theo đường thủy 
tương-thực theo đường thủy. 

“ #& Bếp nấu än. 

= †# Khô mà dòn. 

~ g8 Rối loạn - Nóng nấy hếp tốp. 

= # Những cây rong sinh ở dưới nước — 
Màu vẻ. Cũng đọc là tảo. 

= bạo ƒ†t # Nóng nẩy hung dữ. 

“ cấp - % Nóng nấy gấp gáp. 

= cuồng — 15 Nóng nẩy như là điên khùng. 


- Việc chở 


= đột #8 74 Ống khói trên bếp (cheminée). 


= hà T8 ‡J Con sông của nhà vua đào để 
vận-tãi lương thực. 

“ hờn % #ậ Lời văn đẹp đẽ. 

= loại - Xã Thực) Thứ thực-vật đo đơn-tế- 
bào, hoặc phức-tế bào cấu thành, lớn 
nhỏ bất nhất, không có cành lá phân 
biệt (aÌgues). 
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TẠO 


ngọc — 7 Ngọc ngũ sắc. 

nhã — TE Nch. Văn-nhã. 

nộ ## #4 Nóng nẩy mà giận đữ. 

quan ïl Ông quan xem việc vận-tải 
lương-thực. 

quân #8 # Thần bếp (gếnie de la 
cưisine). 

suốt ệ #§ Nóng nẩy sơ hỏ. 

sức %8 Sửa sang trau đổi - Trau 
chuết lời văn. 

thuyên T8 $Ð Thuyền chờ lương thực. 
oộn — ï#. Chuyên chở theo đường nước. 
uương š§ + Than bếp. 

Chế làm vật-phẩm — Bất đầu — 
Bày đặt ra — Dựng ra lần đầu - Xây đấp 
—Xch. Tháo. 


Tạo E? Người đây tớ— Người hèn hạ — Sắc 


đen — Cũng viết là # s 

báng š4 15 Đặt ra lời để phỉ báng người. 
đác E£ #34 (Thực) Nch. Tạo-giáp. 

doo ngôn ¡3ä § S Bày ra lồi nói hư 
không (répandre de faux bruits). 

đao sinh sự — ?§ 4 TR Cố ý bày đặt ra 
để sinh việc. 

đozn — ÿ§ Cái mối gây nên — Nch. Khi 
nguyên. 

giáp £ #: (Thực) Quả chầm kết. 

hóa 3Ä {L Sáng tạo và hóa sinh = Trời, 
tự-nhiên (créateur). 

ý — 1 Bắt đầu sinh ra cái ýkiến gì. 

ý phạm - ïð 56 (Pháp) Người bắt đầu 
chủ-mưn, xui người khác phạm tội, chứ 
không phải người thực-hành tội ấy. 

lập — xr Gây đựng lên (créer, construire). 
mệnh — ấg Làm ra số mệnh của người, 
tức là có thể làm họa làm phúc cho 
người 

nghiệt — SẼ Gây ra điều Ác-nghiệt. 

ngôn T— 
ngôn sinh sự — 
sinh-sự. 

ngục - FÄ (Pháp) Hình pháp mới bày 


đặt ra. 


Bày đặt lời ra mà nói vu. 
5 # Sš Nch. Tạo-dao 
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^ nhân — [8 Gây ra nguyên nhân — Cái 
nguyên-nhân gây nên kết-quả (cause). 

“_ phản — Jý Gây nên việc phẩn-đối chính- 
phủ (se révolter). 

Tạo thành — p§ Làm nên — Gây dựng ra 
(créer). 

~ thành thuyết — pề 34 (Tôn) Cái thuyết 
cho rằng linh-hồn của người ta là đã có 

từ trước khỉ có thếgiới 
(créationisme). 

— thiên lộp địa - X # th Gây ra trời 
dựng nên đất = Gây dựng nên vũ-trụ 
(création du monde). 

= thủy — k§ Môi gây ra (créer). 

“ thuyển - #Ầ Đóng thuyển, đống tàu 
(construire un navire). 

= nội — #J Dựng ra vạn vật — Trời, tạo-hóa 
(créateur). 

¬ uội đố kỳ toàn — ?j Rf : # Tạo-vật 
ghen cái gì toàn vẹn = Ý nói trời không 
muốn cho người được mười phần vẹn 
mười, sao cũng phải có cái tốt cái xấu. 

= uật đố ky — ĐỊ F§. & Tạo-vật hay ghen 
ghét người, ý nói những người có tài mà 
bất-đắc-chí. Cũng nói là tạo-vật đố-tài. 

TẢO # Con bọ chét - Nch £# —- Nch. 
Trảo. TÁ s 

“ :# Sớm-5ốm maL 

- xz Rửa ráy. 

“ ‡ Quét. 

“ ## Xch Táo. 

~_ 3 Cây táo, lá hình trứng, hoa vàng, quả 
hình thuẫn, vị chua. 

¬ diệt ƒ§ Wÿ Quét sạch — Làm tiêu diệt 
hết. Ï 

¬ đạt E3 š£ Thành đạt sớm. 

~ địa f8 Hh Quét đất — Tiêu tan hết sạch 
— Trụy lạc. : . 

¬ đóc— #ý Quét sạch cái độc đi ~ Tên một 
thứ thuếc trừ độc. 7 

Tảo-đường ‡#ˆ % Nhà tắm (salle đe bai, 
thermes). 

ˆ hôn f$ U§ Lấy vợ lấy chồng sớm quá. 


g 
san 


TẢO TÁP 


“ khai tảo lạc - ER 3 ‡ Hoa nở gồm tất 
rụng sớm — Ngb. Người ta không nên 
phát đạt sớm. 

= khi — @ Dậy sớm (se lever de grand 

_ matin). 

^ liệu cấp thử~ #Ị ®% lt, Đã tính trước có 
nỗi này rối, lời phàn nàn. 

—_ mử tòi tử 8 J8 + # Ngưồi tàitử thuộc 
về phe gái, vì con gái hay cạo lông mày. 

“_ mộ — 1#, Tế mề (nhổ cỏ cho sạch trên mồ 
mã). 

“ nhân TR§ { Nhân quả táo (amande de 
jupube). 

“ phạn !? §f. Buổi cơm sáng (déjeuner). 

“ sảu ‡§ f¿ Quét sạch mối sầu đi - Nch. 
Tiêu-sầu. 

- tần 4 fấ. Rau tảo với rau tấn là thứ 
rau làm đồ tế. Kinh Thi có câu: Thái tần 
thái tảo, là việc chuyên trách của người 
chủ-phụ. 

“ thònh E pỳ Thành-tựu sớm. 

= thân dục đức ‡⁄# Ø% ïä fØ Tắm mình và 
gội đức, nói về đức hạnh của nhà nho. 

=_ thần + 8 Buổi sáng sớm (grand matin). 

= thế — tt Chết non (mort prématurée). 

= thụy— f@ Ngủ sớm. 

“ tị kưmn nhật hà tất đương sơ — 
£l 2 H im # ĐI Việc biết sớm 

-_ như rày thì có xưa kia làm gì? 

'ảo triều — j8 Nước thủy triểu buổi mai. 

“ trừ thiên hạ FÉ tậ Z ˆT Quét hết loạn- 
tặc ở trong một đời — Trừ sạch những 
đấu ô-trọc ở trong một đời. 

“ đuệ— #š Chối để quét (balai). 

“ tuệ “2 $# Nhỏ tuổi mà thông mình sớm 
(intelligenee précoce). 

“ uấn — Rữ Sớm và chiều - Nay mai — 
Không lâu. 

TÁP ƒfí Vòng quanh — Quanh một vòng. 
Cũng viết là. fñ s 

= 1 Mút, hếm. 

~ ÿ& Tiếng gió. 

“ đạp Ÿ§ # Dâng đông đúc thịnh lón. 
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“ nhiên ~ #\ Tiếng gió thốL 

TẠP -E Cửa quan - Chỗ thu quan-thuế, 
thuế thương-chính. 

 #t`. Tạp nhạp, lộn xộn — Nhiều thứ khác 
nhan. Cũng viết là ‡# ° 

- bình TẾ BE Phêbình lạt vặt việc này 
việc khác trên tờ báo. 

= chất — Ñ. Chất tạp nhạp, không thuần 
nhất. 

“ chí — #£ Một vật xuất-bản có định-kỳ, 
như chu-san, bán-nguyệt-san, nguyệt- 
san, quí-san, niên-san v.v... (revue). 

= chủng — f§ Nòi giống hỗn hợp (bâtard) 
= Tiếng mắng người. 

= dịch —{% Việc lặt vặt (affaires diverses). 

¬ đẹp- # Lệânxộn. 

“hóc - # Hàng hóa 
(marchandises diversee). 

Tạp học — %8 Cái học-vấn tạp nhạp không 
thuần-chính. 

“_ hôn — #§ Kết-hôn lộn bậy cùng nhau. 

“ ký — ?0 Biên chép tạp nhạp, không có 
hộ-thống. 

“= kỹ—~‡š Các nghề chơi đùa — Các tài nghề 
lặt vặt. 

- bịch — t8 TTuổnghátvặt. 

= loạn«+ f, Lộn xộn không chỉnh tổ 
(confos, pêlo-mêle). 

“ hài — YŸ Các quan phụ thuộc — Ngày 
xưa gọi nghề công thương hay những 
thấy bói, thây thuốc là tạp-lưu. 

“ niện - Â& Tưtưởng tạp nhạp, không 
thuận nhất. 

“= sự_— TẾ Việc vặt (affaires diversee). 

— sử — tt Bử chép từng việc lặt-vặt, hoặc 
việc riêng của tư-gia, trái với chính-sử, 
chuyên chép về một triều một đời. 

“ thuế - ƒfÊ Thuế má lặt vặt (taxes 
diverges). 

~ đugyết— Eậ - Học-thuyết của các nhà. 

“ trở~ 4ñ Cái bàn bày những đổ ăn vặt — 
Mục sách chép những chuyện lặt-vặt. 

“ dựng — EA Việc kiện lặt vặt (affaires 
diverses). 


lặt 


vặt 


TÁT TẮC TẶC TĂNG 


“ oựT— 3# Việc lặt vặt (affaires điverses). 

= xứ— ft Chỗ người tứ xứ đến ỏ. 

TÁT i# HE PERAS, Buông thả ra. 

“ # Xch Bồ Bồ tát - Khấp cả. Nch. Phổ. 
# Vd Táttế. 

- bát ầ. Mặc ý làm ổn. 

Tót bố — {li Bày tản tác ra. 

= đã — Eƒ Reo la nhắt nhẩy, không biết 
qui<ủ gì. 

~ kiểu — t§ Con gái và con trẻ cậy yêu mà 
làm loang toàng. 

= phiến — R3 Phâảy quạt. 

“ thủ_— #® Thả tay. 


_" tế fế Zï† Cứu tế khấp mọi người mọi 


vật. Nch. Phổ-tế. 

TẮC Bị Phép tắc — Bất chước — Thì. 

- 3E Lấp lại, không thông—Xch Tái. 

#. Hột kê - Nền tế Thẳn-nông. 

“ chức 3# lậ Làmchoquaviệc. _ 

“ cực tốt thông— R2 3Ä Lấp lâu ngày 
rổi phải suốt — Ngb. Vận đời và việc 
người, cùng mãi thì phải đến đạt. 

“ độ RỊ HE Phéptắc. 

= lệ— ?| Lệ luật nhứt định. 

“ thiện—- Z% Lấy trời làm phép tắc — Cân 
bằng như trời — Niên-hiệu đời Vũ-hậu 
nhà Đường nước Tàu. 

“ trách 3š W. Làm qua chuyện cho xong 
trách nhiệm — Nch. Tắc-chức. 

“ H? f§ -+- Hột kê, là một loài trong ngũ 
cốc. 

TẶC ï# Trộm cướp — Hại - Người làm 
loạn, 

“ hạgi— 3® Làm tai hại. 

“= khấu — ïã Nch. Tặc-phỉ. 

“= nghĩz— 3% Làm hại đến chính-nghĩa. 

= ph¿— BE Kẻ cướp @rigands). 

Tặc sào — f# Hang ổ của trộm cướp 
(repaire des briganda). 

=_ h?— - Đứa con làm tai hại đến cha mẹ. 

TĂNG # NGh. ‡# — Tên họ người. 

- l$ Thêm lên 

“ {‡@ Ghét. 


TĂNG ca 


{#. Thây tu. 

ái  †# T# Ghét và yêu (ha et aimer). 
bình !# ƒc Thâm quân lính lên. 

bổ — i§ Thêm vào để bù chỗ thiếu 
(ajouter). 

cơo hế trường — ti ẤlW E: Đạo-đức học- 
vấn ngày càng cao lớn thêm lên. 

da +8 ÿ (Phạn) Bọn thầy tu, dịch âm 
chữ shangha. , 

du trợ hỏa Hà ‡ Eh ;k Thêm dầu giúp 
cho lửa —- Ngb. Giúp sức cho người làm 
ác. 

đồ !8 { Thầy tu (bonze). 

đố †Ð kƑ  Ghét và ghen (haine et 
3aÌousle}. 

gịu !8 Tị[ Thêm lên (augmenter). 

— {R Thêm giá lên (majorer le pr1x). 
giảm — ïậ Thêm lên và bớt xuống 
(augmenter et diminuer). 
ích — 4S Thêm lên — Thêm ích-lợi lên. 
ky {8# & ÁNGch. Tăng-đố. 

i? (# (l. Gọi chung người đi tu (clergẻ). 
mí — ƑE Thầy tu và bà vãi (bonze et 
bonzesse). 


cán {@ ?8 Ghét và giận (ha¿ne). 


Tảng phòng (8 Phòng của thây tuỏ. 


phường — th Nhà của tăngai Ủ ` 


(bonzerie). l , 
sám  # (Nhân) Học-trò của Khổng- 
tử, là một vị-đ.trong thập triết, làm ra 
sách Đại-học.. 

tật. {@ tt Nch. Tăng-đố. 

thuế Hẻ Kỳ Đánh thuế cao lên 
(augmenter les impôts). 

thực — B§ Vun trồng thêm — Binh con đề 
cái nhiều ra. 

tịch {8 f8. Danh sách các tăng mi. 

tiến HR ÿ£ Thêm lên và bước tới 
(progresser). 

tẩn - ‡8_ ch. Gia giảm. 

trột — Ệk Làm quan được lên phẩm cấp 
trên (monter de grade). 

tục {# (@ Người đi tu với người ở nhà 
(religieux et laïque). 


TẦNG TẮNG TẶNG 


“ øiện — š Chỗ thây tu ở (bonzerie, 
couvernt). 

^ xứ ~ & Nhà thây tu— Nhà người ẩn sĩ, 
_ không đi tu mà im như ©u. 


“TẰNG 9 Từng trải qua ~ Bèn — Cháu bốn 


đời, đưới tôn ~ Ông cố bốn đời — Xch. 
Tăng. 

“ ƒ§. Lớp, bực, từng — Nhiều lớp. 

“ đài Tế # Cái đài cao nhiều lớp chồng 
nhau. 

¬ điệp - I#. Nhiều từng nhiều lớp chồng 
chất nhau. 

“ huyện - ® 3% Chắt thì gọi là tằng-tôn, 
con của chất thì gọi là huyển-tôn. 

— hinh — ‡# Đã từng trải qua (đéjà). 

Tầng lan TẾ ï§ Sóng dồn lớp này đến lớp 
khác. 

“= Jáu— ‡ Lâu nhiều từng. 

- lây ® Chứa chất nhiều lớp. 

= tầng điệp điệp - lầ # ## Tùng từng lóp 
lóp. 

~ thổ thành sơn — + p Llị Đất nhiều lớp 
thành ra hòn núi. Ngb. Chất nhiều lóp 
thấp thì thành cao lên lần. : 

“ ;iêu — TỊ Chỗ rất cao ở trên không. 

~ '# ® E Người đẻ ra ông nội (biaaieul 

' paternel). 

“ t mẫu - TRf} Vợ của tầng! 
(isafeule). " 

^ ;ổphụ - fd 2¿ Nch Tầng tổ. 

“ on j8 #f Nhiều lớp máy chồng nhau. 

^ xuất bất cùng — tH 2X š§ Nẵy va luôn, 
hết lớp này đến lớp khác.  ˆ 

TẮNG #8 Gay go. 

= đắng —ÿ# Cảnh ngộ khốn nạn — Bước đi 
khấp khếu. 

TẶNG ñ@ Đem phẩm-vật biếu cho người — 
Phong chức cho người đã chết. 

“ biệt— Pj Nch. Tống biệt. 

“ danh - £, Dem danh-dự tốt mà cấp cho 
(conférer les honneurs). 

= hẻo — ‡‡ Hiến tấm lòng giao-hảo cho 
người khác - Biếu của tốt cho người 
khác (ofữr). 


TÂY ' Hới 


“ "ngôn — Lấy lời nói chính-đáng mà 
khuyến miễn người. 

— phong - ‡} Phong chức cho người chết. 
gọi là tặng, phong chức chơ người sống 
gợi là phong (conférer des titres). 

Tặng phúc - ïä Dem phúc-đức ban tặng 
cho, nói về ơn Phật ơn Thần. 

“= thi— §$ LẤy văn thơ mà tặng đáp nhau. 

TÂY ÿj Phương hướng về phía mặt trời 
lặn, trái với phương đông. 

^ bái — {8 #l| 15 (Địa) Khoảng đất 
gồm cả bắc-bộ châu Á, hiện thuộc về 
nước Nga (Sibérle). 

^ ban-nha — Eÿ ĐƑ (Địa) Một nước ở Tây- 
Âu, mới thành nước Cộng-hòa từ năm 
1931 (Espagne). 

“ cống— ã (Địa) Tức là tỉnh Saigon. 

“cung — 1š Chỗ các bà vợ vua ở — Vợ vua. 

~_ cực  E§ Miễn rất xa ở phương-tây. 

 m du bý - Ÿg šZ Bộ tiểuthuyết chép 
chuyện thây Huyển-trang đời Đường đi 
qua Ấn-độ để. cầu kinh. 

c đương — ‡ Các nước Âu Mỹ (Occiden0. 
_“ đương sâm — ÿÉ # (Thực) Thứ nhân- 
, sâm sinhở Mỹ-châu (gensen amérieain). 

ˆ đô— # (Sử) Thành của Hồ-quý-Ly xây 
ở Thanh hóa để làm kinh-đô, tục gọi là 
thành Tây-giai. 

— học - #4 Họoothuật của phương tây 
(ét tudes occidentales). 

= kỉnh — x (Địa) Một đô-thành lớn của 
Nhật-bản trước kia đóng kinh-đô ở đó, 
đến đời Đứcxuyên đồi đô qua Đông- 
kinh. 

— lai phẩm — 2 ứù Những hóa-vật ở Tây- 
đương đưa qua Đông-lương. 

Tây nguyên -— 7¿ Kỷ-nguyên của phương 
Tây, lấy năm Thiênchúa giáng sinh 
làm năm đâu (re occidentale, ère 
chrétienne). ` 
ninh — 3ấ (Địa) Một tỉnh xứ Nam-kỳ. 
phương — 2ÿ Phương tây — (Phật). Nch. 
Tây-thiên. 


TÂY TẨY 


phương tịnh thể— 7 RỆ. + (PhậO Thế- 
giới cực lạc của Phật giáo, cũng gọi là 
Tây-thiên. 

qua — J{ (Thực) Tức là đưa hấu, trái nó 
vỏ xanh thịt đỏ (pastèque). 

sơn — L|I (Sử) Tức là triểu vua Quang- 
Trung (1788-1802). Tục gọi Tây-sơn là 
ba anh em: Nguyễn-văn-Nhạc, Nguyễn- 
văn-Huệ, Nguyễn-văn-Lữ, quê ở làng 
Tây-sơn tỉnh Bình-định, nổi binh đánh 
Lê, Trịnh và Nguyễn. Vua Quang- 
Trung tức là Nguyễn-văn-Huệ. 

sương ký — I8 šš Bản tiểu thuyết rất 
hay của Tàu, tác-giá là Vương-Thực-Phủ 
đời Nguyên. 

tạng — #5 (Địa) Một dân-tộc ngày xưa 
riêng làm một nước ở phía tây Trung- 
quế, hiện nay thuộc lãnhthổ gủa 
Trung-quốc (Thibet). 

thị — ]§ (Nhân) Người con gái rất đẹp ở 
nước Việt đời Xuân-thu, lấy vua nước 


. Ngô. 

thiên — % (Phật) Nhà Phật gọi Tây 
thiên là thế-giới cực lạc. 

thùy — R# Miền biên giới về phía tây 
(ontières occidentales). 


thức — z3 Cách-thức của phương Tây 
(style occidental). 
tịch —' R§ Người đứng địa-vị khách. 


Tây triết — #ï Triết-học ở phương Tây (les 


philosophes de Ïoccident). 

trúc —#+ (Sử) Ngày xưa người Tàu gọi 
Ẩn-độ là Tây-trúc 

từ— (Nhân) Tức là Tây- thị. ' 
oực — l# (Địa) Các nước chư hầu của 
'Tàu ngày xưa, ở phía tây Á-châu. 

uương mẫu — + Tỷ (Thân) Một vị tiên- 
nữ trong thần-thoại Tàu. 


TẨY ÿš Rửa cho hết nhóp - Hết sạch - 


Xch. Tiền. 
bình — § Rửa bình khí = Nghỉ việc bình. 
địch — šj§. Rùa ráy (aver). 


“ giáp— E3 Rửa áo giáp = Nghỉ việc bình. 


TẨY . TÂM B71. 


;ễ - ï# (Tôn) Theo nghỉ-thức trong giáo 
Cơ đốc, khi người mới theo giáo thì làm 
lễ rửa tội gọi là tẩy-lã (bỗaptême). 

= nhĩ - H Rửa tai cho sạch, có ý không 
muốn nghe đến việc đời. Ngày xưa vua 
Nghiêu mời Hứa-Do ra làm vua, Do 
không chịu mà đến bên sông để rửa tai. 

“ nhĩ cùng thính - HS ‡‹ fệ Rùa tai mà 
nghe mội. cách cung kính, ý kính trọng 
lời nói của kẻ khác. 

^_oan - 3 Rửa sạch mối oan uống. 

= /âm cách diện —.Ù› ® [8 Rửa làng đổi 
mặt — Ngb. Cải quá tự tân. 

— thành — b Rửa sạch thành = Giết hết 
người trong thành. 

“ trường — ÿ§ (V) Phép chữa bệnh cho 
uống thuốc tả để rửa sạch đại-trường, 
cũng gọi là tấy-vị. 

Tẩy trần — E#£ Người ở xa mới đến, mình 
đặt tiệc tiếp rước để rửa bụi đi đường. 

“ nuyết - # Rửa sạch đi — Rửa điều oan 
uống. 

= uế - #š Nửa cái nhớp đi. 

“ oi— ký Xch. Tẩy-trường. 

TÂM. ¡ÿ Trái tìm — Ngày xưa tưởng lầm 
rằng trái tim là chỗ nghĩ ngợi lo lắng, 
nên phàm cái gì thuộc về nghĩ ngợi lo 
lắng đều gọi là tâm. 

^ ¿ Một thứ cổ, cùng gọi là đăng tâm- 
thảo, ta gọi là cây bấc. 

^ âm  :)› 8 (Sinh-ý) Tiếng quả tìm đánh. 

=_ ba ~ÿ⁄ÿ Ý nghĩa tiếp nối nhau không dứt, 
như các làn sóng tiếp nhau. 

“ bất tại - 2 #Œ Lòng không để vào 
chuyện ấy - Nch. Tâm đăng. 

~_ bệnh — ÿ§ Trong lòng buồn rầu đến nỗi 
thành bệnh. 

— bị - 3ÿ (Thực) Cái lá cây biến hình mà 
thành nhụy đực. 

= bình ~ RỆ Cái cân ở trong lòng — Làng 
công-bình. 

= can — RƑ Tìm và gan — Người rất thân- 

ái như tìm và gan — Can-đởm, chí-khí. 
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“ cạnh — §# Dành hơn với người bằng 
nhân-tâm. 

¿~ cảnh 18. Cái cảnh-tượng vui khổ trong 
lòng. , 

“cao khí ngạo — f8 #4 Lòng tự cao, khí 
kiêu-ngạo. 

“.chí— ;E  Tâm-tư và ý-chí (la volonté). 

Tâm chiến — lR\ Hai cái khuynh hướng 
trong tâm-]ý xung-đột nhau (lutte de ]a 
conscience) — Trong lòng vì có Ìo sợ, mà 
lay động. 

~ chứng - š8 (Phạt) Cái ấnchứng của 
lòng đối với Phật — (Pháp) Vì không có 
chứngcứ chính xác, quan tòa chỉ bằng 
vào những chứng-cứ thấy được, mà theo 
lương-tâm phán đoán thêm. 

“ cơ- ‡# Dùng trí khôn trong tâm mình, 
vận-động biến hóa như bộ máy thiêng 
(ngéniosité). 

= dục tiểu, đểm dục đợi - 8X / W8 ÑN 
Tâm-trí thì thường cẩn thận, mà can- 
đảm thì muốn cho to, tức là nhỏ đạ mà 
to gan. 

= đảm — Ï§ Từm và mật — Gan góc — Chí- 
khí. 

= đống — 1 Lòng đã chạy rông mất rồi, 
không để vào chuyện ấy. 

~ đốc — 8 Biết được chắc chắn ở trong 
lòng. 

= đăng —‡#_ (Phật Trong lòng sáng suốt 
như có đèn so. 

= đầu ý hợp - ‡# 8. Lòng vừa nhau, ý 
hiệp nhau.: 

= địa — hb Nộtbộ bản-tâm của mình, là 
nền tảng của tư-cách người ta. 

~-_ điều — f£ Lệ-luật ở trong tâm mình. 

“ động — # Tâmlý bị cảm xúc mà đổi 
thay độ thường. 

“ giải — RỆ Hiểu trong lòng — (Tâm) Một 
phương-pháp mới của tâm-lý học, tức là 
phép tỉnhthần phân-tích (analyse 
psychologique). 

“ giøo— 5 Giao-tình rất thân-mật. 
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Tâm giới - ĐA Phân bên, phần thuộc về 
tỉnh thần. 

^ hoa — Tÿ Trong lòng thư thái vui về như 
hoa nở. 

~ hỏa ~ » Tính nóng nảy trong lòng 
thường như có lửa bùng lên. 

=_ hồn.— -#§ Tâm-tư và linh-hồn. 

= huyết — [fỊ Huyết ở trong trái tìm = Lòng 
sốt. sắn ân cần. 

^_ hung — [@ Kế hoạch định trong lòng. 

¬ hư — [R Lòng không thỏa thích - Lòng 
dung nạp được lời người nói. 

= hứa — §r Miệng chưa nói mà lòng đã 
nhận rồi. 

=_ hương — T§ (Phật) Trong lòng thành-tín, 
cũng như đết hương cúng Phật vậy. 

~ #ý— # Tâm-tư và ý-tứ (dée). 

^ kế — §† Kế-hoạch rất tình mật — Khéo 
dùng trí khôn mưu mẹo. 

¬_ khẩm — 1⁄4 Cái lỗ ở trong quả tìm = Chỗ 
sâu kín trong lòng. l 

“ khối - }X Làng như tro lạnh — Ngb. 
Không có sinh thú hy vọng gì. 

“ khúc — dị Những nông nỗi nguồn cơn 
trong lòng - Nch. Tâm-tư. 

~ hiên — E# Ý chí bến vũng mà nhất định 
(volonté ferme). l 

¬ kánh - $§. Làng sáng suốt như gương. 

= lãnh - $§ Trong lòng hiểu biết - Khi 
người ta cho lễ vật, mình không nhận, 
nói rằng tâm lãnh (tuy không nhận 
nhưng lòng đã lãnh rồi). 

= lính — f Cái trí tuệ tự có trong lòng 
người (ntelligence). 

Tâm lý — Ế Trong lòng (dans Ìe cœur). 

“ lý— E# Nguyênlý và bản-thể của lòng 
người —- Cái ]ý-trí tác-dụng của người ta. 

~ tý chủ nghĩa - § + # (Triết) Cái chủ- 
nghĩa xem trọng hiện tượng tâm-]ý và 
xem trọng sự khảo-sát của tâm-lý-học 
(psychologisme). 

¬ lý học - #4 Môn học nghiêncứu về 
các biện-tượng trong nhân tâm, như 
cảm-giác, tình-ý, dục-vọng (psychologie). 
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" lý miêu td — 1§ † š (Tâm) Miêu-tả 
những hình-trạng và công-dụng của 
tâm-thần. 

“ lý phân tích — E§ 2 lí (Tâm) Phân- 
tíh các hiện-tượng tâm-]ý (analyse 
psychologique). 


“ lý sinh lý học — FB#£E!8 (Tâm) Môn 


tâm-lý-học chuyên nghiêncứu những 
hiện-tượng về sinh-lý để tìm ra cái mối 
quan-hệ của sinh-Tý với tâm-lý. 

= lý sự thực — #8 t§ f (Tâm) Những sự- 
thực thuộc về tâm-thần, như suy-tưởng, 
ký-ức, dục-vọng, ý-chí (falts 
psychologiques). 

= lý trị liệu — ÉẸ ìô ## 0 Cách trị bệnh 
dùng sức ám-thị của thôi-miên-học mà 
làm cho người khỏi bệnh (traitement 
psychologique). 

^ h¿e— 2 Cái năng-lực của tâm-tư, của ý- 
chí (force de la pensée, de la volonté). 

“ hức điều hòa thuyết - 7 i fu š8 
(Tâm) Cái thuyết chủ-trương rằng 
những quanniệm về trí thức có tác- 
dụng điều hòa, mà ở chỗ điều-hòa ấy lại 
có ngụ cái đẹp ở trong (théorle de 
Tharmornie đee facn]tés mentales). 

Tâm mãn ý túc — ï fẰ  đ Vừa-lòng thỏa 
ý (satisfaction). 

=_ minh — 53 Lấy tâm phúc mà thể nguyền 
với nhau. 

“ năng — #§ (Sinh-lý) Cái túi bọc ở ngoài 
trái tím. 

“năng uiêm — #š 2X (Y) Bệnh ở mặt ngoài 
trái tìm. 

~ não— f Tìm và óc = Lòng và trí. 

=_ nhấn — fR Tâm-lý sáng suốt xem xét rõ 
các sự vật, như có con mắt ở trong lòng. 

=_ nhĩ —  (Sinh-lý) Hai phòng mé trên của 
quả tím (oreillettes).. 

=_ như đao cát — ùn 7) ®#| Lòng như dao cắt 
= Rất thương tâm. 

“ pháp — x2 (Phật) Phật-pháp truyền ở 
ngoài kinh-điển — Cái phương-pháp tâm- 
đắc của thầy trò truyền cho nhau. 


` phiên ý loạn — fE  #\ Tâm ý rối rít 
không định. : 

“ phòng — § (Sinh+ý) Gọi chung tâm-nhĩ 
và tâm-thất. 

“ phúc —R Tìm với bụng = Nội tình ~ Chỗ 
căn cứ trọng yếu — Người thân mật. 

— phục — l§ Lấy đạo đức mà làm cho 
người ta phục, trái với dùng uy-quyền 
vô-lực mà bất người phục là lực-phục 
(soumision). 

~ quân -#: Trái tìm là chủ cả trong thân 
thể, nên gọi là tâm-quân. 

^ sự — Eấ Những việc nghĩ ngợi trong lòng 
— Cái mối ẩn-hận không thể nói ra với 
người. 

“ /à¡— # Phân đoán ở trong lòng. 

Tâm tang - 5š Cái tang ở trong lòng 
không cần mặc đổ tang ~ Tang thầy học. 

= ;ạng— l# (Sinh+ý) Quả tìm đe cœur). 

“ dụng bệnh - lấ ï§ ÔÖ Các bệnh phát 
trong trái tìm. 

“ tâm tưởng ến — + †H E Hai bên tuy 
chưa nói ra mà trong lòng đã hiểu nhau 
vỗi. 

= tật - # (V) Bệnh tỉnh-thần (maladies 
mentales). 

“_ thần— ï#@ Nch. Tâm-tư (âme, pensóc). 

= thân bất định — #2 5E Lòng không tự 
chủ được, nghã ngợi bậy bạ lộn xộn. 

^ thất - 1# (Sinh1ý) Hai phòng mé dưới 
của quả tim (ventricules). 

= thống — ‡§. Đau lòng (peine, affiction). 

= thụ - % Nch. Tâm-truyền. 

^ thuật — fữÐ Nch. Tâm-địa. 

~_ tỉnh — !8 Tâm-địa và tính-tình. 

= tính ~ ‡È Nch. Tâmtình (caractre, 
disposition). 

^_ tính tương thông —l: †B 3ã (Tâm) Một 
trạng-thái trong thôi-miên-thuật, có thể 
khiến những tư-tưởng, quan-niệm, 
cảm-tình của người này truyền qua 
người khác (transmission de la pensée). 

“(oan — R#t Trong lòng chua xót. 
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~_ oán — 1# 'Tính ngầm (caleul menia]). 

= trị— # Biết rõ trong lòng của nhau. 

^ triệu — X Tw-tưởng ở trong lòng, hốt 
lên, hốt xuống như nước triểu. 

Tâm truyền — 18 Thây-trò truyền-thụ đạo- 

. thống học-thuyết cho nhau. 

“ trường — §8 Tìm và ruột - Neh. Tâm- 
khúc, tâm-địa. 

= úy — RỆ Lòng say mê vào đó — Rất mực 
khuynh phúc, kính ngưỡng. 

^ n¿— f8 Những điều nghĩ ngợi trong lòng 
Gđée, pensée). 

^ az— £§ Mối nghĩ ngợi. Nch. Tâm-tư. 

^ n?— 7t, Lòng chết - Tuyệt vọng — Người 
không biết xấu hổ. 

— tưởng — ‡ÊR Tưởng tượng trong lòng 
(Imaginer). 

TẨM # Tìm kiếm - Tám thước Gách) là 
một tâm -Trăn trở — Tiếp đến — Ôn lại. 

= ‡# Bờ sông - Tên sông ở tỉnh Giang-tây 
nước Tàu. 

“ báo #3 ‡ũ Tìm cách trả thù. 

^ bdo— 3% Tìm của quí. 

= căn uốn đế—- ‡R F 38 Tìm đến gốc hỏi 
tận rễ. 

= cầu — 3 Tìm kiếm (demander). 

“ chương tríh cú - % f8 #J Tìm từ 
chương, lặt từ câu, một cách học của nhà 
nho thuở xưa, không nghiên-cứu tỉnh-ý 
của sách thánh hiển mà chỉ moi móc từ 
chương từ câu. 

= cứu — Z4 Tìm xét đến cùng. 

= dương tỳ bà phụ 8 f3 E #§ Nhà - 
văn-hào đời Đường là Bạchcư-Dị đêm 
đậu thuyền ở sông Tâm, nghe người đàn 
bà đánh đàn T9-bà, làm bài tỳ-bà-hành 
là một thể thơ rất hay. 

~ đoản lộ #®$ 1 Fã Tìm đường ngắn = Tự 
gắt. (se suicider). 

Tâm hoa uấn liễu - †È f8 † Tìm hoa 
hỏi liễu = Chơi gái. 

“ long tróc hổ— RE it Tìm rồng bắt 
cọp. Tục mê-tín ngày xưa, thầy phong- 
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thủy tìm mạch đất để cất mộ, bảo sơn là 
long, thủy là hể, tả là long, hữu là hể, gọi 
là tầm long tróc hổ. 

“=_ nã #@ Tìm mà bắt. 

~_ phỏng —§b Tìm mà hỏi thăm (senquérir 
đe). 

~_ phương — 7 Tìm mùi thơm = Tìm người 
tình-nhân -— Đi thăm chỗ phongcảnh 
đẹp. : 

= tuân — 3| Thất lạc cha mẹ mà đi tìm — 
Cha mẹ tìm con. 

= thường ~ #4 Tâm thước là tầm, hai thước 
là thường = Chỗ đất nhỏ — Việc bình 
thường — Người thông thường. 

“_ h¿— 3 Trăn trở nghĩ ngợi (réféchr). 

— — 4 Tìm kiếm cảnh u-tịch — Tìm xét 
cái học-Ìý sâu kín. 

“ xuân — 78 TÌm cảnh mùa xuân = Tìm 
con gái đẹp. 

TẤM ¡ì: Tên sông ở tỉnh Sơn-tây - Ngâm 
đầm trong nước. 

TẨM )# Ngâm nước - Dần dân. 

— ï#£. Ngủ_— Phòng ngủ — Nghỉ. 

“ ‡# Dân dần. 

“^ bì thực nhục YE ý gị Nău láng &n 
thịt = Căm giết người thù. 

¬ bổ ‡8 t8 Thấm dâm bởi bổ cho thân- 
thể mạnh mẽ (tonifñier, fortiñer). 

" chim chẩm khởi fE 1S EÈ 
Chiêm-khối. 

Tẩm dâm 3 ‡# Thấm dân dân vào 
QGmbiber). 

^ y !# 7# Áo mặc để ngủ (chemise đe 
nuI‡). 

^ kứm dục thiết - Y3 #t. Nằm trên đã 
bình, đội bằng nước sắt = Tình trạng 
nhà quân lính. 

^ˆ /ễ 8 t8 (Tôn)Nch. Tẩy lễ. 

“ lễ giáo phái -†8 #4 3 (Tôn) Một phái 
trong giáo Cơø-đốc, do đệ-tử của nhà tôn- 
giáo cäi-cách Zwinghi lập lên năm 1523 

ở Thuy-sĩ (baptiste) người ta thường lấy 
tên "tấm-lễ  phẩn-dốigiáo” 


§ Xch. 


cái 
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(anabaptiste ou batabaptiste) mà nhạo 
báng bọn họ. 

miếu E#. l§ậ Cung miếu nhà vua. 

môn — Ƒ3_ Của nhà trong. 

nhập ‡3 A Thấm vào (mbiber). 


- nhiễm — ì2 Dẫn đân thấm vào - Dần 


dẫn cảm hóa. 

nhuận — 8 Thấm nhuần dân dần. 
nhuận chỉ trấm — Ÿ8 2 H8 Cách tiểu- 
nhân đàm người ta, mỗi lần thích chọc 
mỗi tý, lần lần ngấm vào, khiến cho 
người phải nghe gọi là tấm nhuận chỉ 
trấm. 

sở ï# Eí Nch. Tẩm-thất (chambre à 
coucher). 

thất — 5. Chỗ ngủ (dortoi). 

thực bất uong —fX# 2 %4 Khi ăn khi ngủ 
cũng không quên = Người có chí trả thù. 
thực thí thư 1t š3 #‡ Ăn nằm ở nơi 
sách vở = Người siêng học. 

tiệm 3 RE Thấm dân (peu à peu). 


TÂN #ï Mới-Bắt đầu. 


# Khách -Lễ đãi khách. 


Tân — z# Vị thứ bảy trong 10 thiên-can ~— 


Cay — Khổ sở ~ Buồn râu. 

#‡ Cây tếtân, dùng làm thuốc — Xch. 
Sần. 

#ÿ Chất kẽm (zảnc). 

fÃ Xch. Tân-lang. 

# Bè sông — Nch. & ° 

š§ Nch. ÿ— Bờ sông — Gần sông — 
Phàm việc gần bức đến đều gọi là tân. 

+ Bến đò — Trơn nhuần — Nước miếng. 
##. Củi — Tiền bổng của quan. 

## Quan đàn bà đời xưa. 

anh r #c Hoa lâ mới sinh. 

bằng 1ã HỆ Khách và bạn. 

bất áp chủ - 2X RB + Khách không lẽ 
đè nén chủ nhà. 

bết gián cựu — 2x RẦ f§ Bạn bè mới, 
không lẽ ganh với bạn bè cũ. ' 

bổng  #ĩ f£ Tiền bổng của quan — Tiền 
trả cho người làm công (traitement). 


: 


f 


T 


THUYGS. 
ả 


“ dương— 
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“ cần z § Chịu cay đắng cực khổ mà 
làm việc. 

= chế #í # Mới chế tạo ra (nouvellement 
fabriquê). 

= chí như qui TÃ Z 1 _ Chủ được lòng 
khách, khách đến nhà mà ïn như về nhà 
của mình. 

¬ chính #7 IE Tháng giêng năm mới 
(premier moïs de Ïannée lunarre). 


~_ chính — ï Chính-trị thích dụng với thời- 


đại mới. 


¬ chủ + Kháchvới chủ 


~ cựu Ýï # Mới và cũ (nouveau et 
aneien). 

Tân dân — E Dân mới, người dân đã bỏ cũ 
theo mới. 

E§ Đầu mùa xuân. 

^ đợi lục - % Rê (Địa) Đại-lục mới khai- 
tịch từ thế-kỷ 15, tức là châu Mỹ, đối với 
châu Âu châu Á là cựu-đại Tục (Ñouveau 
continent). 





= đẳng — 3. Đảng-phái những người theo 


về cách mới, trái với cựu- đẳng — Một 
đảng-phái mới lập thành. 


~_ đứo sê— #| Eị Một quan-sảnh đặt ở các 


hảicảng để xét giấy hộchiếu của 
những người ngoại-quốc mới tới (service 
dmmigration). 


= đảo - x (Địa) Gọi chung mấy hòn đảo 


của nước Pháp chiếm được ở Thái-bình- 
dương (Nouvelles Hébrides). 


“ đồu, ‡#£ 55 Bến đò (bao). 


= độ. # Dến đò (bac). 
“ đức tân tâm Ùy fR #T ›ù Đức mới ở nơi 
lòng mới. 


“ giáo — # (Tôn) Cũng gọi là Gia-tô-giáo, 


hoặc Phẩn-đốigiáo (Protestantisme), 
trái với Cựu-giáo, hoặc Thiên-chúa-giáo. 


“ hy - Vui mừng năm mới (bonne 
amnée). 

“hoan — Đám vui vẻ mới — Gặp tình- 

._ nhân mới hay là vợ mới. 


= học - %4 Học-thuật mới. 
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TÂN 


hôn — #§ Nói người con trai và người cơn 
gái mới thành hôn (nouveaux mariés). 
hợi cách mệnh s£ % 5: fũ (Sử) Cuộc 
cách-mệnh nước Trung-hoa năm 1911, 
đánh để Mãn-Thanh dựng lên Dân-quốc. 


hưng quốc #r #L BẦ Nước mới dựng 
(nouveaux états). 


Tân hữu ? 7 Khách và bạn. 


lân ngự tR (Vợ thiếp 


yếu ÿ. T Chỗ đất hiểm yếu —- Quan lại 


ở vị trí trọng yếu cũng gọi là tân-yếu. 
khách # &@ Khách khứa (hôtes, 
visiteurs). 

khoa ff{ E| Nói những người mới thì 
đậu. 

khổ #£ #?Cay đắng = 
(malheur, affiction). 

khúc #f{ dh Khúc ca, khúc đàn mới 
(nouveau morceau de musique). 

bịch — tI| Vỏ kịch mới soạn. 

bìn §# @ Tiền lương (traitement). 
lang #fT Bl Người mới cưới vợ (nouveau 
mar1é). 

lang Xã tý (Thực) Cây cau (aréquler). 
lãng mạn chủ nghĩa #ï ï5 &$ + P.2 
(Văn) Một phái văn-học mới, chủ- 
trương Ba bỏ thế-giới vật-chất mà tiêu- 
đao trong cảnh mộng-tưởng, tức phản- 
đối văn-minh vật-chất hiện thời (néo- 
romantisme). 

lập — # Mới dựng lên (nouvellement 
établi). 

lÊ # lạ LÃ nghỉ đãi khách. 

lý tông chủ nghĩa #rốS T18 + ® 
(Triế) Một thứ lý-tưởng -chủ-nphĩa 
phán đối với hiện-thực chủnghĩa đời 


Gian-nan 


- thế-kỷ 19, muốn trở lại cái căn-bản của 


sinh-mệnh loài người (néo-idéalšsme). 
lịch ƒ# Lịch mới, tức là đương-Ìịch 
(nouveau calendrjer, calendrier solaire). 
luột {# Pháp luật mới đặt (nouvelle loi). 
nguyệt— | Trăng non (nouvelle lune). 
của vua 
(concubine du roi). 


TÂN ĐIE 


“ nhôn ÿ‡ỊỢ A Vợ chổng mới cưới 
(nouveaux mariés) — Người con gái mới 
lấy chồng (nouvelle mar1óe). 

“ nhân uăn chủngha - Á % + # 
(Văn) Phái nhân-văn chủ-nghĩa bắt đầu 
nổi lên ở Ý-đạilợi để phản đối lại tự- 
nhiên chủnghĩa và duy-lý chủ-nghia 
(néo-humarisme). 

^ nhân uột - Á #) Những người theo về 
lối mới. 

¬ nhuận ‡# f8 L_ Nhuần thấm. 

“ niên #ị #£ Năm mới (nouvel an). 

“ nương — ÈR Người con gái mới lấy chồng 
(nouvelle mariée). 

^ pháp — ‡ Phép tắc, phương-pháp mới 
(procéđé nouveau). 

" phát mình — šŸ$ BR Sự phát-minh mới 
(nouvelle invention). 

= phụ_— tR Nch Tân-nương. 

“ phụ ĐÃ tố Quan đàn bà ~ Đàn bà có 
đức-hạnh. 

“ quán Z4 R Chỗ quán-xá tiếp khách. 

“ quân #r  Quân-đội mới biên (nouvelle 
armée). 

“ quế #í ‡‡ Củi mà đắt như quế - Nẹb. 
Vật giá cao quá — Xch. Mễ-châu tân-quế. 


“ quốc tân dân #i 8 #tổ RE Dân với ~” 


nước đều thay ra mới cả. 

“sinh giới - _ #t (Địa chất) Một thời-đại 
trong địachất-học, đời ấy động-vật và 
thực-vật cũng đống như ngày nay, chia 
làm Thượng đệtứkỳ và Hạ-đệtứkỳ 
(ère caïnozoïque ou quaternaire). 

Tân sinh thuyết - 3% R (Sinh) Cái 
thuyết chủ-trương rằng thân-thể của 
sinh-vật không phải buổi đầu đã có sẵn 
như thế này, mà buổi đầu nó còn rất 
đơn-giản, rôi dân dần lớn lên mà 
thành phức-tạp hoàn-toàn (épigenèse). 

“_ soợn — †# ` Văn mới làm xong. 

" sở # s Cay đắng khổ sở. 

" tựo #ĩ šã Mới làm ra (nouvellement 
créé). 


TÂN 


“ /0y-lan — P8 ƒ. (Địa) Thuộcquốc của 
nước Anh ở Thái-bình-dương (Nouvelle- 
Z4lande). 

~_ thạch đại — 1 {€ (Sử) Một thời-kỳ trong 
lch-sử loài người khi ấy dùng đồ đá đã 

__ hơi tỉnh xảo (âge néolithique). 

“ thanh - ##Cái tiếng mới = Khúc đàn 
hoặc bài thơ mới. 

= thếgiới — †E 7# (Địa) Nch. Tân-đại lục. 

= ;hể~ §# Thể-tài mới (nouvelle forme). 

~ thời trang — f# tt Đỗ ăn mặc trang sức 
theo lối mới (nouvelle mode). 

“ thủy Đ 2k Củi và nước, tức việc nấu 
cơm — Bổng-lộc của quan-lại cũng gọi là 
tân thủy. 

“ thức #? z Cách thức mới (nouvelie 
forme). 

“tiến — 3 Người mới tiến lên — Nch. Tân- 
nhân-vật — Hậu-sinh. 

“ điên — §€ Mới mẻ tươi tắn (nouveau et 
frais). 

“ man s£ R#t Cay chua — Khổ sở. 

“ rên đạitg #t Kã {( 8 Cái cũ mất đi, 
cái mới sinh ra = Mới cũ tiếp nhau. 

Tân trọng thương chủ nghĩa — 
# Em + #Œnh) Một chínhsách 
kinh-tế của các nước Âu-châu dùng về 
cuối thếkỷ 19, chủ-trương rằng nhà 
nước phải can thiệp đến sự hoạt-động 
kinh-tế của quốc-dân để khỏi thất bại 
trong cuộc cạnh-tranh với ngoại-uốc 
(sysbème néo-mereantile). 

¬ tày #Ñ Eä Cung nữ 

“= £#ữ #4 fdldẰẦB(Văn) Tức là khách-từ 
(compl]ément). 

“ ước : #9 (Tôn) Kinhđiển trọng yếu 
của giáo Cơ-đốc, do môn-đổ của Cơ-đốc 
biên chép thành (nouveau †estament). 

“ uăn — ƒ Tư tức G06 IE36463146 
nouvelles). 

= ăn chỉ— R] §t Tờ báo đăng tin tức mới 
lạ §ouưnal). 

= ăn hóa — X{V, Văn hóa mới (nouvelle 
culture). 


TẤN TẤN 
" ø¡ TR {Ư Chỗ ngôi của khách. 
“® XưÔn #í tt Đầu mùa xuân 


(commencement du printemp8). 

TẨN 3 Tên nước ngày xưa — Một triểu 
vua ở nước Trung-boa — Tỉnh Thiểm-tây 
cũng gọi là Tần. 

~ #ẽ Nhiều lần~ Bờ nước- Nch. ðã s 

“= Hã Cây táo tây. 

^ gã Một thứ cây ẩn-hoa sinh ở nước, tức 
là cây bèo lớn. 

“ # Xch Tân. 

~ 3⁄## Nhăn mày. 

~ bì ÿã [ý (Thực) Thứ cây lón, cao chừng 
2, 3 thước, cành sắc xanh, hoa lục lợt, vỏ 
dùng làm thuốc. 

“~ hỏa š# Jk Việc Tần:Thủy-Hoàng đốt 
sách vở ngày xưa. Người ta thường nói 
lửa nhà Tần. 

Tần binh - tä Cái kính của vua Tần = Cái 
kính có thể so thấu được ruột gan tìm 
phổi — Ông quan tòa thanh mình. 

~ phì Việt sốu — ÑE #Ỳ f. Người Tân béo, 
người Việt gây — Ngb. Hai bên không có 

-_ quan-hệ với nhau — Người dưng. 

= phiển #ã fR Nhiều ~ Thường hay quấy 
quả. 

- táo 5 š£ Xch Tảotẩn. 

~- Tến 3# Hai nước đời Xuân-thu ở 
Tàu, nhà vua bai nước ấy kết hôn cùng 
nhau đồi đời - Hai họ kết hôn cùng 
nhau. 

= Thủy-Hoàng - tà 8 (Nhân) Ông vua 
nhà Tân, đánh để sáu nước đời Chiến- 
quốc mà thống nhất Trung-hoa, bỏ chế- 
độ phongkiến, xây Vạný trường- 
thành, làm ông tổ chuyên-chế ở Đông- 
phương (1709-1766). 

=_ Việt — Đủ Hai nước đời Xuân-thu, cách 
nhau xa lắm — Xa xuôi không có quan- 
hệ gì đến nhau. 

TẤN ý Lua sắc đổ. 

= ‡# Cặm vào - Lay động. 

= # Tiến lên— Tên nước ngày xưa. 


Đí( 


TẠN 1Ê2MSX 

l4 Lỗ thép của con nít ở trên đầu, cũng 
gợi là mỏ ác. 

šR Hỏi — Tìn tức — Tra tội — Cáo cho biết, 
—Mưu. 

xR_Mau chóng. 

⁄£ Xch. Tiến. 


+3 Rẩy nước - Nước lớn - Trú bình để 


phòng giữ giặc giã. 
ÿg Đuổïra - Bỏ đi -NGh. f8 ° 
{. Đãingộ-Nch. ÿ# 


Tốổn địa 3N Hù, Chỗ đóng bình để phòng 


giặc giã (poste militare). 

đoán šR Ếi (Pháp) Quan tòa xét ấn rồi 
hạ lồi phán quyết. 

khảo — ‡E (Pháp) Tra khảo kẻ phạm tội 
để bắt phải cung khai đnterrogatoire). 
kiểm - tệ Xét hỏi và tìm ra chứng cứ. 
lái - #§ Tiếng sấm thình lình. 

ha¿  ïRX 3 Dồng nước chảy mau. 

tảo ‡R ‡# ÁNch Sáitáo. 

tột T14 Øs Mau chóng (rapidement). 
thành ‡R Đà Giữ gìn một thành thị — 
'Thành-thị có binh trú để phòng ngự giặc 
giã. 

thân I£ #@ Người cầm hốt mà xóa tay 
áo đỗ - Quan viên hoặc người thượng- 
1ưu. Cũng viết là. ‡# ## 

tếp Œ ‡£ Nch. Giao-tiếp. 

tiệp XRA ƒW# Mau chóng (rapidemen0). 
tốc — Xã: Mau chóng (rapidemenÙ). 

uấn šR. FÑẬ. Lấy khẩu<ung kẻ bị<áo — 
Gởi lời thăm hỏi. 


TẬN #& Không-Hết- Tất thấy. 


ifR.'Tro tàn — Cái còn dư lại. 

# Tất cả - Đến cùng cực. 

#& Tiển của đưa cho người lên đường. 
bổn phận ## 7 2 Làm cho hết chức- 
phận của mình. 

chức — If. Làm hết chức-vụ. 

địch nhỉ hoàn — #& Ti s§ Đánh hết 
giặc mới chịu về, nói người đõng-tướng. 
hiếu — # Hết lòng hiếu với cha mẹ 
(plein de piété ñiale). 


Tận lực — 71 Hết sức để làm việc (de toutes 
ses Íorces). 

=_ lượng — Hết phần dung-nạp — Không 
còn chỗ thừa — Hết sức (complètement, 
đe son mieux). 

^_ mệnh — fn Hy-sinh tính-mệnh (sacrifer 
sa VI©). 

^ nghĩa uụ — #X ið Làm hết việc mình 
phải làm (accomplir son devoir). 

“ ngôn— S Hết lời. 

nhân tỉnh — À,_ lặ Chiếu theo tình-lý mà 
làm — Ta thường dùng ra nghĩa: làm 
thẳng tay, không kể gì đến nhân-tình. 

^_ nhật - BH Suốt ngày (toute la journée). 
“ số~-  Vận-số đã hết = Chết (mourir). 
= sở năng, thả sở nhu — FT R6 RV ĐT 
Xch. Các tận sở năng, các thủ sở nhu. 
= tâm —¬ :ùi Hết lòng thành (de tout son 
CŒUT). 

^ thất nhỉ hành — %8 Tĩũ £3 Dọn hết cả nhà 
ra đi = Người trốn giặc — Người bồ nước. 

^_ thiện lận mỹ —# # % Cực kỳ tốt, cực 
kỳ đẹp. 

“ £h, lí Thu hết cả (recevoir 
entièremenit). 

^ riết ~ §ñ Chịu chết vì khí tiết, tức là sát 
thân thành nhân. 

“ n— {ä Rất tin cậy (très conBant). 

= íừnh — 1g Hết tình = Bày hết tâm-tình 
với người khác. 

^ rung — t4 Hết lòng trung với nước — 
Đem hết lòng thật của mình đối đãi với 
người. 

“ ty — E£ Hết lòng hết sức. 

Tộn tụy sự quốc — Zš %5 Hết lòng thờ 
nước. 

— ;ừ— Øij Hết lời, nói hết lời. 

TẤN #L Con thú đống cái. 

= kê ty thần - §t 5] 3 Gà mái báo tín 
sáng mai = Ngày xưa dùng chữ ấy để nói 
việc người ta cho là trái thường, như: 
Hậu-Phi can-dự việc chính trong nước, 
vợ tranh quyền chồng. 


TẬN TẤN 678 


TẬP 


mã — E Con ngựa cái, có sức đi đường 
xa, mà có đức nhu-thuận. 

“ mẫu - ‡† Mái và trống, cái và đực 
(femelle et mâle). l 

^“_ nguà — 24 Trâu cái - Sức mạnh mà có 

- tính nhu-thuận. 

TẬP. #8 Kéo gaira thành sợi - May — Tiếp 
nối — Tìm bắt. 

“ #ä Hòa mục— Thu nhóm lại. 

= # Bảy chỉm đậu trên cây — Tụ họp lại — 
Thành — Thơ-văn biên thành sách. 

= #? Học mà đem thực hành gọi là tập — 
Thấy quen - Thói quen - Chim mới ra 
ràng mà học bay. 

= §E Quần áo nhiều lớp — Một bộ quần áo 
gọi là nhất tập — Di truyền xuống đời 
sau — Y theo cách xưa - Đánh úp. 

“ ấm š§ [§ Con cháu nối theo quan-chức 
của cha mà được hàm ấm-sinh. 

" bình 23 c Luyện tập việc binh - Những 
quân lính mới đem ra luyện tập. 
ˆ chứ ‡ä i3 Thu góp văn cũ lại mà chứ 
thích. l 
Tập cổ công ty  f dí 2\ R] (Thương) 
Công-ty thương-mãi do nhiều người góp 
cổ phần mà tổ-chức thành. Cũng gọi là 
Cổ-phần công-ty (société par actions). 

= cú ~— fJ Góp những câu văn hay của cổ- 
nhân lại để làm thành một bài thơ mới. 
Vả. Tập Kiểu. 

= đữ tính thành ?3 Bí 1 pề, Nhân tập- 
quán mà thành ra tính chất. 

= đại thành !E 2 gì Nhóm góp hết các 
thứ tiếng, bất đâu từ tiếng kim cho đến 
cuối cùng là tiếng ngọc, đủ cả điều lý 
thủy-chung, mà thành một chương nhạc 
lớn, gọi là tập-đại-thành — Thu góp các 
chủ-trương khác nhau mà làm thành 
một thứ học-thuyết hoàn-toàn. 

“ đoại XỆ Nhân lúc người ta không 
phòng bị mà đánh cướp. 

“_ hậu — {& Đánh thình lình ở phía sau. 

“ hội kết xã £ ® ýq §L Tổchức các 
đoàn-thể (association). 


Tập lục 


TẬP xế 
hợp dơnh-từ — @ #£ iR (Văn) Cái danh- 
từ biểuthị ý-nghĩa về đoàn-thể (nom 
collecti), Vd. Xã-hội, quân-đội. 

hợp lao động— 2 3# §l Cùng làm việc 
chung với nhau ở một nơi (travail 
collect1Ð. 

hư §§ F§ Đánh vào chỗ người ta không 
phòng bị. 

khi _ E8 ® Tất cả những cái mà xã-hội 
cảm-hóa thấm-nhiễm cho người, gợi là 
tập-khí. 

kh 5š 3E Dánh úp (embuseade). 
hiến #4 ñ Thấy quen. 

# # Thu góp lại mà sao lục. 
huyện #2 #&£Nung đúc tư cách cho quen. 
nế $‡E ®&@ Tìm bắt người có tội 
(echercher). 

nhiễm # it Nhuốm quen. 

phong §R ‡‡ Con cháu kế-thừa tước 
phong của cha ông — Nch. Tập-tước. 
quán T2 †R Theo thói quen mà thành 
ra vững chắc. 

quán nhược tự nhiên - f 8 H #A 
Thói quen đần dần thành như tự-nhiên 
(Thabitude est une seconde nature). 
quán pháp —- †R ‡# (Pháp) Pháp-luật do 
phong tục tậpquán mà thành đơi 
coutumière). 

quyên chế độ EE tế t| Fš (Chính) Chế- 
độ đem quyển-lực nhóm họp vào một chỗ 
(centra]isme). 

sẵn chủ nghĩa - ƒ +3  #t (Kinh) Một 
chủ-nghĩa về kinh-tế, chủ-trương đem 
cd-quan sinh-sản làm cộng-hữu, cồn cơ- 
quan tiêu-phí vẫn cứ để làm của riêng 
từng cá-nhân (collectivisme). 

sát #§ % Nhè lúc người ta không phòng 
bị mà giết (assassiner). 

trung !# ch Họp toàn-lực lại một nơi ở 
trung-tâm-điểm (centraliser). 

tục #2 {4 Tậpquán và phong tục 
(habitudes et coutumes). 


TẤT 


^ h¿ quảng ích - f8 [§ ïâ Thu góp tư- 


tưởng của nhiều người lại, có thể tìm 
được nhiều điều ích-lợi cho mình. 


Tập tước X§ E3 Con cháu kế-thừa tước 


phong của cha ông (hériter une digrité). 


TẤT z#. Hẳn như vậy - Định. 
= # Hết—Xong-— Đều - Thơ tín tay mình 


viết gọi là thủ-tất —~ Tên một ngôi sao ở 
trong nhị thập bát tú. 

## Dọn đẹp đường sá cho thanh tịnh để 
vua ra đi, 

#x Biết - Rõ - Hết - Đều. 

` Đầu gối. 

j‡ Cây sơn, người ta lấy nhựa dùng 
làm sơn. 

kỆ Xch. Tất-suất. 

#` Một loài tre có gai. 

& Nch #- 

cánh Sš # Cuối cùng — Nch. Cứu-cánh. 

chí :J: 2 Sự thế rồi hẳn phải đến thế = 
Lời đoán trước. 

công B3 TT Thợ sơn (aqueur). 

dưỡng tao bởi lš ï§ †4 ý Ngứa ở đầu 
gối mà gãi ở lưng — Ngb. Việc một đường 
làm một ngả. 

định 7£ Nch. Nhất-định. 

hạ  £ TEF Dưới gối = LAI tôn kính của 
cơn xưng với cha mẹ. 

hành ~ {f1 Dùng hai gối mà đi, tức là bò. 

hắc ¡# ! Đen như sơn. 

họa - & Bức để họa vẽ bằng sơn 
(peinture à Phuile). 

xếu ;ừ # Hẳn phải cần, không thể 
thiếu được (nécessaire). 

lộ f§ ÿ§ Đường của vua di khi xuất- 
hành. 


Tất lộ lam lũ TÐ tã : f@ Xe bằng tre, 


áo bằng tơi = Nói người bắt làm việc 
gìan-nan khổ-sở. 


= hực 1# 7 Hết sức (de toutes ses forces). 
“ mệnh — đạ Vận mệnh đã hết = Chết 


(mourrr). 
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= môn khuê đệu lã ƒ" + W Của ngoài 
bằng tre, cửa trong bằng đất - Nhà 
bình-dân ty-tiện. 

¬ nghiệp !f# 3 Học hết công khóa trong 
một. học-cấp, cũng gợi là tốt-nghiệp (ñn 
đétudes). 


“ nhiên từ, #ÄLê phải như thế 
(nécessairement). 

“ nhiên luận — #Ä 5â (Triết) Túc là quyết- 
định luật (đéterminisme). 


“ nhiên quanhệ - #4 § {& Cái mối 
quan-hệ không thể thiếu được Œapports 
nécessaires). 

“ niên # # Hết năm (ñn đanmée). 

^ sinh - + Suốt đồL 

^ số š§ § Hết cả số, không còn sót gì nữa. 

^ quất £ ## (Côn) Conrế, con điên điển 
(courtilière). 

= tâm 3 :ù Hết lòng. 

= trên 1# E4 Thuật bày hết cả. 

~ #z :”27§ Nhất định phải cần. 

= khoa — {# EỊ Môn học ở nhà trường 
ai cũng đều phải học cả. 

TẬT # Thân-thể không khỏe gọi là tật — 
Lo khổ — Ghét. giận — Mau gấp — Lanh 
chóng. 

“  Ghen ghét. 

ˆ #  Ghét người ác. 

Tật ác như thù - RŠ #n ÿä Ghét điều ác 
như cừu thù. 

=_ bệnh — §. Đau ốm (maladie). 

= địch — #w Tạt bệnh và dịch lệ (maladie, 
épiđémie). 

- đế lt t. Ghen ghét Galousie). 

“ hành #{T Đi gấp mau. 

^_ hô — tlf Kêu gấp — Thình lình kêu to lên. 

= khổT— # Nỗi đau đớn của nhân dân. 

= phong— J,Gió mạnh. 

= phong trí bính thảo, loạn thế thức thuần 
thân — BẦ £q E #r RL tt ấ #U BE 
Gặp trận gió mạnh mới biết gức cỏ nào 
là cứng cỏi, gặp đời loạn mới biết người 
nào là ngay thẳng. 

=_ ;ẩu — 3E Chạy mau (courir rapidement). 


TẤU TẤU 

= thống — Tš Vì tạtbệnh mà đau đốn — 
"Tình hình đau đón. 

= tốc— ÿy#. Mau chóng (rapidemenÐ). 

TẤU # Tiến lên - Bảy tôi tâu lên vua — 

_ Đánh nhạc — Công việc tiến hành cũng 
gọi là tấu. 

~ ;# Nhóm họp lại Cũng viết là »§. 

“ §&& Nhóm họp lạ —Nch. #Š s 

“ cắm #%*£ Đánh đàn cẩm. 

^ công— Tj Làm thành-công. 

“ hiệu — #4 \Nch. Thành-hiệu. 

^ khỏải — BỊ Chiến thắng mà hát bài ca 
khải-hoàn. 

~ nghị — 3% Tâu bày cùng vua và bàn giải 
điều phải trái. 

“ nhạc - ## Đánh nhạc ouer de la 
musique). 

Tấu sở -— ïq Tờ tấu và tờ số đưa lên cho 
vua (placet au trône). 

= thính — š Tâu vua để xin điều gì. 

“= tĩnh — 18 Đưa tình thật đâng lên. 

“ oăn— §Ä Tâu lên cho bề trên nghe. 

“ oăn— ®% Bài văn tấu. 

TẨU # Ao trầm lớn —- Chỗ vật tụ hợp 
nhiều. 

“ & Chạy - Trốn - Động — Người đẩy tớ 
gọi là hạ-tẩu. 'E ZÈ s 

= § Người già. 

= #@ Chị dâu. 

— biến thiên nhai 7£ ï§ % T8 Chạy khắp 
chưn trời — Ngb. Người đi phương xa. 

^ bú:— 3# Viết mau lắm. 

= cẩm loại — ft Xã (Động) Loài chìm hay 
chạy, như đà-điểu (coureurs). 

= cẩu — šl Chó săn — Người không cố đến 
chính-nghña, chỉ chuyên bôn-tẩu cho kẻ 
có quyền. : 

" gianghỗ — ‡TWW Người đi bốn phương 
kiếm ăn (aventurier) — Người ẩn«cư ở 
khoảng giang-hê. 

“ iợi— TlJ Chạy vạy để mưu lợi. 

“ mã — E6 Ngựa chạy = Mau lắm (en 
hâte). 


TU TÊ 


~ mã khán hoa — § T8 TE Chạy ngựa mà 
xem hoa — Ngb. Nhìn qua loa không xem 
xét kỹ được. 

“ mã nha cam — R§ 3 f8 (V) Bệnh đau 
răng rất. nguy hiểm. 

lẩu nhưỡng đồng dao Sĩ H§ 5 ?Š 
Ông già đánh bầu đất, con trẻ hát. về = 
Truyện đời vua Nghiêu, cảnh tượng dân 
thái-bình. 

- rớn ?£ §W Chạy tán tác mỗi người một 
nơi (se disperser). 

= đập — fE Chỗ đất bốn phương đua nhau 
mà tới. : 

^ thoát— RE. Chạy thoát đi (géchapper). 

= thú ~ RW Con thú có bốn chưn để chạy 
(quadripèdee). 

=_ tốt - Z£ Người bôn-tẩu để làm việc cho kẻ 
sai sử mình — Lính-]ệ hay lính hầu cũng 
gọi là tẩu-tốt.. 

= trạch Tí ï# Chỗ đất thấp có nước và có 


cổ. 

TÊ E Xch. Tê-ngưu — Binh khí bền chắc 
gọi là tê. 

~ HH Đề tê ÿ£ i là bảo cho người phải 
cẩn thận — Xch. 'T1. 

~ ø. Đẩy tớ hầu - Lính tuần sai - Phu 
giữ ngựa. Cũng viết là JÑ s 


“ g# Câm mà cho người - Tiếng than — 


Nch Tư. 3# ° 

- ƒ# Lỗrún. 

~ ft Bày ra — Xô đẩy — Nặn — Cũng đọc là 
tệ. 

~ j§ Bước lên. 

 # Xch. Tê-thấp. 

“ b Ð # Da con têngưu (peau de 
rhinocéro8). 

- bộc š8 {# Nch Têtốt. 

— bộc giai tưởng tướng — í ?# 5 T8 
Đườngsử chép rằng: khi Lý-Thế-Dân 
chưa làm vua, có thuật-ï là Viêm- 
Thiên-Cương nghe Thế-Dân tài, đáng 
làm vua, toan đến xem tướng, vừa đến 
tới cửa ngoài liển trở ra, nói với người ta 
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rằng: xem bọn đây tớ thấy là tướng văn 
tướng võ cả. 

dác FE #2 Sừng con tê-ngưu, dùng làm 
đồ và làm thuốc. 


_ giáp — Hì Lấy da tê-ngưu làm chiến-giáp. 


hè BE. 7 Lấp sông lạL 

lợi Ƒ# # Bền mà sắc, nói về bính khí. 
nãi ‡#{ 9y Vắt gĩa bò. 

ngu PE 2£ (Động) Con têngưu, mình 
nhỏ hơn vơi một chút, da dây, sừng mọc 
ở mũi ở rừng, tục gọi là tây ngu 
(rhinocéros). 

nhãn ÿ§ §R Nhây mắt. 

quang chiếu gi WỆ 3É f8 14 Người ta 
tương truyền rằng: sừng têngưu lâu 
năm thành ngọc, có thể soi sáng ban 
đêm được. 

thấp Tâ 8 (Ä) Một thứ bệnh thân-kinh, 
chân tay nặng nề mỗi mệt mà mất cả 
sức cảm-giác. 

tốt tq Z£ Lính hâu — Đẩy tớ. 


TẾ ##. Gọn gàng - Cùng nhau — Tên nước 


ngày xưa — Một triểu vua xưa ở Trung- 
hoa. 

chỉnh —  Gọn gàng ngay ngắn. 

cư 8. Õ chung nhau (vivre ensemble). 
gia — 3 Xếp đặt việc gia-đình cho cân 
tày gọn gàng. 

bhu — §§ Cùng chạy với nhau — Tài lực 
ngang nhau. 

hiên — E Ngang vai với nhau = Bạn lứa 
cân ngang nhau. 


Tề mỉ — ƒB (Cố) Lương-Hồng đời Hán, đối 


với vợ là Mạnh-Quang rất là khách khí, 
mỗi bữa cơm, vợ phải bưng mâm ngang 
mày để tổ ý cung-kính. Vì thế người ta 
dùng hai chữ tể-mi để tổ ý vợ khéo thờ 
chông. 

nghiêm — RẾ. Gọn gàng đứng đắn. 

niên — ?£ Bằng tuổi nhau (de même 
âge). 

phí — ƒ4 Cùng bay với nhau (voler 
ensermble). 


TẾ 


“_ ¿âm — :Ì Cùng một lòng (đaccord). 

“ lập —- #£Cùng nhau họp lại ếunir 
ensemble). 

= thiên đại thánh -  ZX RE (Cố Tôn- 
Ngộ-Không, nhân-vật trong bộ sách Tây- 
du-ký, có thần-thông phật-lực, sai khiến 
được hết thây ma qui, nên người ta gọi 
là: tể-thiên đại-thánh. 

“_ rang — ï£  Chỉnh-tê và nghiêm-trang. 

^ gic— R§ Chỉnh-tể và nghiêm-túc. 

- Tuyên bệnh — ñ ÿX (Cổ) Vua Tuyên: 
vương nước Tế đời Chiến-quốc, thường 
nói với Mạnh-tử rằng: quả-nhân có bệnh 
ham mê sắc đẹp. Vì thế người ta nói 
ham mê sắc đẹp là Tề-tuyên-bệnh. 

“ gai — BỲ Đều đến đủ cả (être venu au 
complet). 

= x‡— đã Ngang tuổi nhau (de même âge). 

TẾ £: Cúng thần phật hoặc tổ tiên. 

~ 6ñ Nhỏvụn, trái với chữ thô YH. 

Tế †#{ Tên sông ở tỉnh Hà-nam nước Tàu — 
Đưa đò qua sông — Bến đồ — Việc xong ~ 
Ích lợi - Chẩn-cứu. 

“  Chelấp đL 

“ E# Hội, họp lại - Giao thiệp - Bên bờ — 
Đứng ở giữa — Thích đáng với thời. 

“ !Ệ Conrế. Cũng viết là #8. 

~^ bào 4 §l. (Sinhlý) Cái chất cấu-thành 
thân-thể của sinh-vật, hình rất nhỏ, có 
kính hiển-vi mới nhìn thấy (eellule) ở 
trong có 3 phần là: nguyên-hình<chất, 
trong nguyên-hìnhchất có hột (noyau), 
trong nữa lại có nhân (amande). 

~ bào dịch — ÿl 34 (Sinh-16) Chất nước ở 
trong tế-bào (eau cellulaire). 

“ bào hạch — ŸR ÿ (Sinh-lý) Cải hạt ở 
trong tế-bào (noyan). 

~ bảo mạc — 8 I# (Sình-1ý) Cái da bọc ở 
ngoài tế-bào (enveloppe). 

- bên W.qOứuvớt kế 
(secourrr les mdigents). 

“ co # # Khi trong nước có việc lớn, 
vua khiến các quan đặt lễ để cáo với 


xa... “B8. J..-ư: (29x SỐ vể 


nghèo khổ 
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cấp 7 # Cứu vớt người trong lúc hoạn- 
nạn. 

chỉ # 3+ Người làm chủ trong việc 
cúng tế (directeur de sacrifce). 

cố #ữỤ #ú Có nhỏ vụn = Việc nhỏ. 
côngT— TT Việc nhỏ nhặt tỉnh khéo. 
dung  f Che lấp dụng mạo di. 

đàn # BW Cái đàn đắp ở giữa trời để tế. 


Tế điển - tr Ruộng đặt riêng để lấy lúa 


mà tế lễ. 

độ 4 ý (PhậU Lấy phật-pháp mà cứu- 
tế để đem chúng-sinh ra khỏi biển khổ. 
hiệp — li Giúp đã nhau. 

hộ L 3§ Che chở giùm giúp. 

hội ER # Cuộc họp nhau vui vẻ trong 
hôn-lễ ~ Gặp nhau. 

yếm Tx E§ Che đậy lại. 

khốn ÿ BỊ Cứu-tế kể cùng khốn. 
bhuẩn f fẤt (Sinh) Cũng gọi là vieinh- 
vật, là thứ sinh-vật rất nhỏ, phải dùng 
kính hiển-vi mới thấy (microbe). 

bhuẩn học — fU . # (Sinh) Môn học 
nghiên cứu tính-chất của các giống tế- 
khuẫn để để phòng và điều trị các bệnh 
truyền-nhiễm (microbologie). 

lễ # @ Cúng tế. 

mục &4ẦH Điểu mục rõ ràng cặn kế 
(đétai)). 

nặc fầq E Che dấu di. 

ngộ F§ 3 Gặp gö— Cơhội. 

nhân #4 A Người nhỏ mọn — Người bé 
nhỏ — Người gian tà. 

nhật Tất H Che bóng mặt trời đi - Lấp 
bịt tia sáng = Hình dung cái gì rất to 
lán. 

nhật # H_ Ngày có lễ tế (our fériê). 
nhuyễn “HH #E Đỗ quân áo có thể đem 
theo mình được. 

nịch ÿf‡ š§3 Cứu người chết đuối (sauver 
un noyê). 

phẩm # tố Phẩm-vật để cúng tế 
(ofrandes). 


Tế phục — RR Đổ mặc để cúng tế 


(vétements đe cuÌie). 


TẾ  TỆ 683 
quan — #j. Mũ đội khi cúng tế. 

sz~ Thầy cúng (sacrilicateur). 

sự ï# S Xong việc. 

tác šl fE Người trinh-thám trong quân 
(cspion). 

rắc I§tổỔÕ # Che lấp = Không thông mính. 
ắc #f\ RIl Qui-tắc tường tế cặn kế (đétaï] 
đun règlement). 

tâm -- :Ù+ Nghĩ ngợi kỹ càng (attentiÐ. 
;ân — 3# (Thực) Một thứ cây dùng làm 
thuốc. 

tệ #4 E Sủa đổi các tệ bệnh. 

thế— †E- Cứu đời (sauver le monde). 
thiên ‡$š 2% LÃ tế trời, tức là lễ Nam- 
giao. 

tiên bàn địa EỆ Hệ Hb Tiếp tận 
trời, vòng cùng đất = Nói về đạo-lý của 
tạo-hóa và thịnh-đức của thánh-nhân. 
thuật ft fŨỮ Thuật nhỏ nhen. 

thuyết ~ š8 Nói kỹ càng. 

ty #% 5] Nch. Tếsư. 

toát fl E£ Nhỏ nhen vụn vặt. 

trí~ f# Nhỏ nhặt (petit, đélicat). 

h# % ïE Cúng tế, lễ bái (sacriBces). 
tửu — ÿ§ Ngày xưa trong khi yến hội 
phải đo người tôn-trưởng lấy rượu để tế 
đất rồi mới ăn uống, cho nên gọi tế-tửu 
là kẻ tuổi cao chức trọng - Ông quan 
giữ việc giáo-hồa và nghi-lễ cũng gọi là 
tế-tửu, như Tế-tửu Quốc-tử-giám. 


Tể uăn - 4 Bài văn đọc khi cúng tế 


(prière). 
pi¿— #Ị f Nhỏ nhen (menu, ñn). 
xởửo ~ F5 Nhỏ nhen khéo léo. 


TỆ tứ Hư - Mỗi — Khiêm xưng cái gì 


thuộc của mình gọi là tệ. 

#£ Hư - Đều xấu. 

##+ Ngày xưa lấy lụa để làm đỗ tặng biếu 
nhan, gọi là tệ — Tiển bạc thông dụng 
cũng gọi là tệ. 

% Chết. 

j#. Xch Tê. 

#® Tạnh mưa - Hết giận. 


TỆ 


B| Trộn nhiều vật lại mà thành. Vd. 
Điều-tệ, được-lệ. Cũng đọc là tễ. 

tt Ngựa hét — Tiếng vỡ. Cũng đọc là tê. 
bạc #x 7# Đối đãi không tốt, không 
trọng hậu. 

bệnh — † Chỗ hư hỏng. 

cái khí duy ( 3š % HỆ Cây lọng rách, 
cái màn hư, đồ đáng bỏ đi mà người đời 
xưa không bổ, dành trữ đến khi chó 
ngựa chết thì dụng mà chôn nó = Đề vô 
dụng, nhưng làm ơn cho súc-vật được. 
chế #2 | (Kinh) Chế-độ của nhà nước 
qui-định về tiển bạc (système 
monétarre). 

chính # ly Chính-rị xấu (politique 
abusive). 

cư cố miện 1E  E Vạt áo rách, 
mũ miện cũ. Nguyên câu: Đường Ngu 
cố miện, Thù Tứ tệ cư 
Fš í§ 3#. H f %. là mũ cũ 
đời Đường Ngụu, áo rách nơi sông Thù 
sông Tứ (chễ Khổng-tử dạy học) — Ngb. 
Hình-thức đã hủ bại của đời xưa, không 
nên nhắc lại nữa. 

đoan #£ #4 Mối sinh ra điều tệ. 

huynh WU t Khiêm xưng anh mình với 
người khác. 

+y tàn lạp — # É8 1L Áo rách nón tôi = 
Tĩnh hình của người lao-động - Giáng 
người nghèo đi đường xa, chống chỏi với 
mưa gió. 

lạm #£ Điêu xấu và điểu quá đáng 
(abus). 

nhân ft Á Lời mình nói tự khiêm, ý nói 
mình ít đức. 

phòng - Khiêm xưng vợ mình với 
người khác. 

quyến — ‡# Khiêm xưng gia-dình mình 
với người khác. 

quốc — [| Khiêm xưng nước mình với 
người khác. 

tập #* #2 Thói quen làm điều tội ác. 
trừ lợi hưng — Kà flÌ El Xch. Trừ tệ 
hưng lợi. 
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¬ trửu thiên kưm ÂWf# © @ Một cái 
chối cùn mà xem quí như nghìn vàng — 
Ngb. Không biết của mình xấu. 

“ tực — #£{@ Phong tục xấu (mœurs 
đếpravós). 

“ xớ_— fW $ Khiêm xưng nhà mình ở với 
người khác. 

“ xứ — Bì Khiêm xưng chỗ mình ở với 
người khác. 

TẾ % Chủ-— Sửa trị - Quan - Làm thịt 
súc vật. 

~ # Một giống cỏ vị ngọt. 

Tểcdt # 8| Chia cắt đất đai. 

“ chế— ft Quản-lý và chi-phốt. 

^ chức — N8. Chức nhiệm của Tổtướng — 
Chức nhiệm quan TYi-huyện. 

~ nhục— ƒ Cất thịt. 

“ sớ¿— #\ Làm thị thú. 

= sỉnh— E Làm thịt gúc vật. 

^ sinh trường — ft Š Chỗ làm thịt súc 
vật (nbattoiy). 

~ thế — {# Sửa trị việc đời ~ Chỉ phối thế- 
giới. 

" tUuên-hg như — thị nhục _ 
% T ứn # ñ4 (CðØ Trần-Bìinhở đời 
Hán, khi còn bàn-vi, làng tế thì Bình 
phải làm thịt, chia suất thịt rất cân, 
phụ lão khen ngợi Bình nói rằng: Than 


” 


ôi, nếu Bình này được làm tể-thiên-hạ ˆ 


(sửa trị thiên-hạ) thì cũng khéo như 
chia thịt đó. Sau Bình làm đến Tể. 
tướng. 

“ tướng — {R Người giúp việc vua mà tẩ- 
chế cả nước = Thừa-tướng. 

= nội — #2 Tếchế cả vạn-vật, tức là tạo- 
vật. 

TẾ Wị Xch.Tộ. 

TÍCH # Ngày xưa, đối với chữ kim — 

Ban đêm, một đêm gọi là nhất-tích # s 

†# Tiếc nhớ - Tiếc không nỡ bỏ. 

‡# Đấu chân — Dấu cũ. 

t. Dấu chân — Đấu vết. 

ĐEN Nch Ø- 


£ 


TỊCH 


“ #§. Chứa lại, dồn lại - Lâu ngày — 
Trong số-học, nhân hai số trở lên với 
nhau, số thành gọi là tích. 

Tích ‡§ Kéo gai hoặc bông thành sợi — 
Công lao. 

“ # Công to. 

“_# Xương sống — Cái sống nổi lên ở giữa. 

“ ## Gây ốm - Đất không tốt — Tổn hại. 

“ # Một thứchim —Xch. Tíchlinh. 

^ †# Cát ở chỗ nước cạn ~ 3a-mạc. 

“ tị Bẻgõ. 

“ đi Nước vò gạo - Tên sông ở tỉnh Hà- 
nam, 

“ tứ Xch. Tích-dịch. 

“ # Thiếc - Cho. 

“ác †Ñ 3# Chất chứa nhiều đều bất-thiện. 

“ âm T8 là Tiếc thì giờ. 

“ băng —- ÿk Nước ở Bấc-băng-đương, vì 
lạnh quá đóng lại thành giá, lâu không 
tan, gọi là tích-băng. 

“ chùy cốt - T? †£ E§ (Sinh-lý) Những 
đốt xương sống của động-vật cả thảy có 
24 cái (vertèbres).. 

— chùy động oột -ƒÉ Ej ?2) (Động) Loài 
động-vật có xương sống (vertébrés). 

= cốc phòng cở — ‡Ñ # b  Chứa lúa 
để phòng khi đói — Dự bị đồ cần dùng. 


- “ cực — § Phàm làm gì mà vụ tiến-thủ 


thì gọi là tích-cực, trái lại thì gọi là tiêu- 
cực - Điện-khí và từ-khí chính và phần, 
cũng gọi là tích-cực và tiêu-cực. 

= cực luận - ‡ầƠ šâ (Triết) Tức là thực- 
chứng-luận (positivisme). 

= cực triết học -fE E7 #8 (Triết Tức là 
thực-nghiệm triết-học (positivisme). 

Tích dịch loại - ũ 18 ## (Động) Loài 
thần lần (sauriens). 

“ đức —‡Ñ †& Chất chứa nhiều việc công- 
đức. 

“ học — ÿ§ 54 Nghiên-cứu học-vấn. 

^ huyết -ƒR tín (Y) Huyết ứ lại một nơi 
(congestion). 

~ yphàng hàn —{‹ 5 ® Chứa áo phòng 
khi rét. 
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?œo - #§ Làm việc khó nhọc quá chừng. 
lĩnh — #8 3 (Động) Chim chìa vôi, 
mình bằng chim én, mà đi thì đuôi lắc 
bên nầy bên kia. 

lương  — 1 W# Cái xương sống trong 
thân-thể, ví như cái rường nhà — ch. 
Tích-trụ. 

lau thònh hỏi — Tl ï{ ng W Chữa 
nhiều dòng nước thành được biển ~ 
Chứa bao nhiêu cái nhỏ thành ra lớn. 
mặc như bìm — TÄ 8 tì $ Tiếc mực 
như vàng = Không hạ bút. viết một cách 
khinh-suất. 

nhật IE EỊ Ngày trước Gadis, autrefols). 
niên 7£ Năm trước. 

miên lũy nguyệt Tã % 5š H Chứa năm 
dồn tháng = Trải lâu ngày. 

nữ tá quang {8 #z {E. 3%, Người con gái 
đệt sợi, nhà nghèo không tiển mua dầu, 
phải khoét phên nhà mình, để mượn 
bóng đèn nhà láng giềng mà dệt sợi đêm 
~ Ngb. Tình cảnh cân khổ của con nhà 
nghèo. 

oán TÑ 18 Chứa oán. 


Tích phân học — 23 #8 (Toán) Một khoa 


cao-đẳng toán-học, biết cái vi-phân của 
một hàm-số, rồi theo đó mà tìm ra hàm- 
số ấy, tức là phép vi-phân hoàn-nguyên 
(calcul intégral). 

Quang # 3⁄4 (Nhân) Người đời Hán, 
làm Thái-thú quận Giao-chỉ nước ta vào 
khoảng đầu kỷ-nguyên, có lòng khai-hóa 
cho dân, nên được dân yêu chuộng. 

súc ‡Ñ # Dễn chứa lại (accumuler). 
tòi bất như tích phúc - B 2X 0 †Ñ §ã 
Chứa nhiều tiển của không bằng chứa 
nhiều phúc đức = Lời khuyên người làm 
giàu phải có nhân. 

tập - #4 Tập mãi thành quen ~ Thói 
quen đã lâu ngày. 

tệ #£ˆ. Chứa chất nhiều điều tệ hại. 
thạch # Œ (Khoáng) Cũng gọi là 
dưỡng-hóa-tích, thứ khoáng-vật sáng 
như đá kim-cương (cassitérite). 


TÍCH TỊCH 


“ thị hưn phi - tí ƒÈE 3 3E Ngày xưa là 
phải, mà ngày nay là trái, đối với kim 
thị tích phi 2 # 3#. 

= thiện —fÑ 3% Làm được nhiều điều lành. 

ˆ thổ thành sơn — + RÈ LỊ Chất đất 

ˆ thành núi = Chứa nhiều cái nhỏ thành 
cái lớn. : : 

= tiểu dĩ cao đợi — /J¬ J}) f8 2 Chất chứa 
cái nhỏ mà thành ra cao lớn. 

^ˆ trụ 3# tỳ Xương-sống (colonie . 
vertébrale). 

Tích trữ — {§ Rị Chứachất để dành 
(accumuler). 

“ tẩy — # §Ñ (Sinhlý) Chất trắng mà 
mềm ở trong xương sống, là một bộ-phận 
ở trong thần-kinh-hệ. 

“ tuyết — {R§ # Tuyết chứa lâu ngày mà 
không tan. 

^_ tuyết thảo — #5 Tä (Thực) Tức là cây rau 
má. 

“ tửu — Eí jBä Rưdu cũ. 

“ uí — fñ MU Chất chứa nhiều cái lờ mờ, 
lâu ngày thành ra rõ rệt. 

“ ơ¿ Đị fW Phân biệt sự-lý từ một máy 
một tý, cho đến thiệt nhỏ không thấy 
được, nghĩa là phân-tích cho đến cực vi. 

“ pũ trầm chêu ƒÑ 11 ÙV 1# Chất nhiều 
lông cũng đấm được thuyền = Nhiều cái 
yếu cũng thành ra mạnh. 

TỊCH ƒ# Dựa vào - Cái chiếu ~ Chỗ ngồi. 

“^ £ Sốsách - Sổ biên hộkhẩu — Quê 
quản. 

“ 3#. Lộn xộn rối rít ~ Đạp xéo lên — Xch. 
Tạ. 

= it Không thông-đạt, bằng phẳng - Lối 
eo hẹp. 

“ ER_ Mở cửa -Mỏrộng thêm - Trừ bỏ đi. 

“ đã Không có tiếng người - Yên lặng — 
Chết. 

= 4 Buổi chiều - Ban đêm. 

= ÿ Nước triểu buổi tối. 

“ B‡ Hình-pháp — Trừ bổ đi - Mở mang ra 
—Nch. {t‡~Xch. Bích, Ty, Tỷ. 


TỊCH 686 


Tịch Tấ Hòn báng ở trong bụng - Mê 
nghiện cái gì cũng gọi là tịch. 

“ ác R‡ # Xua đuổi những việc chẳng 
lành - Tên riêng để gọi xa-hương. 


¬ bất hạ noãn ƒ? T H t@ Ngôi không 
nóng chiếu, tỷ dụ nhiều việc quá, không 


ngồi lâu một chỗ được. 

“ biên  El #ã Biên chép vào sổ sách — 
ch. Tịch-ký. 

“ bộ— ?# Số sách. 

¬ chiếu 3 Nch. Tịch đương. 

“ cóc  E# #z Người thiển-sư, hoặc đạo-sĩ 
bỏ không ăn cơm để tu-hành. 

^ cương — ÿấ. Mô mang cương-giới, là việc 
của ông vua, nền ngày xưa gọi ông vua 
là tịch cương. 

“ điệt TT. WÑ (PhậU Tiêu diệt hết thầy tư- 
tưởng, và nói phô. Cũng có nghĩa như 
nát-bàn. 

— dương Z2 § Mặt trời gần lặn (soleil 
đéc]inant). ì 

“ Đèm- ‡š 3'(Nhân) Người nước Tấn đời 
Xuân-thu, khi vào nhà Chu, Chu-vương 
hỏi lịch-sử nước Tấn không đáp lại được, 
người ta chê là người vong-tổ. 

“_ Đàm uong-tổ — 4 C. RB Anh Tịch-Đàm 
quên mất lịch-eử của tổ-tiên —. Người 
quên mất tổ mình. : 

“ địa [£ th Ngôi xuống đất, 

¬ điên ‡§ mH Ruộng của vua tự mình ra 
cày. 

“ họu Bƒ Tránh tai vạ (éviter un 
malheur). 

Tịch hoang f 7% Khẩn vuộng hoang. 

~ học {ft 34. Hạc-thuyết thiên lệch. 

¬ khẩn RR 58 Nch. Khai-khẩn. 

ˆ ký ## šp Biên chép vào sổ sách — 
Tịch-ký gia-sản nghĩa là: Ghi gia-sẵn 
của' kẻ có tội vào số sách để sung-công. 

“ lậu ## Hễ Chỗ hẹp hồi, phong-khí 
không khai thông —- Hạng người không 
học-vấn trí-thức. 

_—= hêu 7ã # Nch.Tịchmịch. 


TỊCH TIÊM 


= h¿ j3 Lặng nghĩ. 

“ mịch — 3# Không có tiếng tăm — Yên- 
lặng. 

“ một ‡š ;# Biên thu gia-tài để sung công 
(saisir, conñsquer). 

“ ngôn B‡ 5 Vì ngôn-ngữ không hợp mà 
tránh đi chỗ khác. 

“ nhiên 4 #4 Không tiếng, không hơi, 
không động. 

^ nho lật 1#. Hạng nhà nho hủ-lậu, kiến- 
văn hẹp hồi. 

~ nhứt uũ trụ Ñ — # Mỏ riêng một 
thế-giới mới —- Dựng lên một, học-thuyết. 
độc-lập mới, một chủ-nghĩa mới, hay một 
sự nghiệp lạ. 

= phong lý hậu j#§ W F8 FE Ngôi ö chỗ 
nhiều, đẫm trên chỗ đẩy, tỷ-dụ được 
hưởng di-sản của cha ông nhiều lắm — 
Cũng có nghĩa là địa-vị tốt, cơ-nghiệp 
sẵn. 

“ quén ?§ ! Chỗ mình vốn ở xưa nay. 

“ fñnh lt B# Chỗ hẹp hòi vắng vẻ. 

ˆ ñnh chủ nghĩa Tã §# 3+ # (Tôn) Cái 
chủ-nghĩa cho rằng người ta đều có cái 
sức ở ngoài, gọi là vận-mệnh, nó câu- 
thúc, nên ta đều phải theo thiên-mệnh 
mà ăn ở (quiétisme). 

Tịch trân đãi sinh. l§ 12 f3 8 Đồ trân- 
quí bày ở trên bàn, chờ người ta đến hỏi 
mua — Ngb. Người có đạo-đức không cần 
gì ai, chờ có người đến rước mình. 

TIÊM ‡£ Cái thể tre — Cái thể của thầy 
bói dùng = Thẻ xăm. : 


“ Giết sạch hết. 


“ #_ Nhỏ, mịn-— Keo, bẩn - Hèn hạ. 

“ # Dáng tay con gái nhỏ xinh — Xch. 
Sảm. h 

^ 8W Chẩy vào — Thấm vào — Xch. Tiểm, 
Tiệm. 

~ 24) Cái vật nhỏ mà nhọn đầu gọi là tiềm 
~ Bắc sảo — Đẹp tốt — Chỗ nghỉ để ăn 
cơm trong khi đi đường. 

“ chỉ ti f3 Ngón tay nhỏ mềm. 
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^_ dưy — ‡t Si nhỏ như gợi tơ. 

= duy chất - f£ 5 (Sinh) Cái thành-phần 
chủ-yếu của thực-vật, phàm tế-bào-mạc 
của thực-vật đều là chất. ấy (ñbre). 

ˆ khắc 23 #%I| Nch. Khắc bạc. 

“ nhân #Ệ£. A Người tính chất nhu nhược. 

“ nhiễm lữ it Thấm thía đầm đìa - 
điều tốt hoặc điều xấu. 

“ nhược ## Š3 Nhôyếu. 

~ ;hỉ 1 š3 Khi người ta cúng thần để 
cầu phúc, thường rút thẻ xin xăm, mỗi 
cái thẻ có sẵn một bài thơ chiếu theo đó, 
bài thơ ấy gọi là bài xăm, tức.Ìà tiêm- 
thị. 


^ ơỉ 


Lây 


jất f4 Rất nhỏ. 

TIỀỂM ##t Chìm trong nước - Thẩm dấu - 
Öần. 

“ # Nch. j# - Tên sông ởtỉnh Hồ bắc. 

Tiêmẩn Tũ f§ Ở ấn không ra mặt. 

— chí — zE. Để chí ngắm vào mà nghiên- 
cứu cái gì. 

“= cư/— l ẩn {vivre cachề). 

~ đức - { Cái đức tốt mà người ta không 
biết. 


“ hành - {Œ Đi chùng lén (aller 
furtivemenÐ). l 

— long ¬ §E. Con rồng nằm dấu — Người có 
đức tốt mà chưa làm việc đời. 

“ lôi T— Sấm còn ở đưới đất — Người ta 


thường gợi địa-lôi là tiểm-Tôi. 

=_ lực — 3) Cái sức ngầm không tổ ra ngoài 
(foree latente). 

“ nặc— ƒE Dấu điểm (cacher). 

— ngư đỉnh — £ §{ Tức là tiểm-thủy-đỉnh 
(sous-marin). . 

“= nhập — Ä_Lấn vào chùng lén (entrer 
furtivement). 

— phục — { Mai phục chùng lén = Nấp 
(sembusquer furtivement). 

“sinh — # Sinh-hoạt một cách kín. 

= tùng — #8 Dấu kín ở trong không lộ ra 

: (caché à Ïiniérieur). 
= tâm —)a Để ý ngầm vào một việc. 


TIẾM TIỆM TIÊN 


= thâm — #E Rín sâu (cachề et profond). ` 

= ;hế - #h Thếlực kín ngầm ở trong 
(nfluenee non apparente). : 

= thủy đỉnh — 7k ế (Quân) Một thứ quân- 
hạm lặn đưới nước, dùng để phóng ngư- 

_ lôi vào tàu quân địch (sơus-marin). 

~ thức — W8 (Tâm) Cái ý-thứcngầm ở 
trong (vie Inconsciente). 

“ #zr— Í|# Tu-hành kín-đáo. 

Tiêm tung - #š Dấu kín tung tích = Người 
trốn lén hoặc người ở Ấn. 

TIỂM ƒ&£ Mạo làm dả gọi tà tiếm - Bai 
suyễn — Kẻ dưới lấn kẻ trên. 

= ## Đá đối không tin thực Nch. f8#— 
Xch. Trấm. 

“ chức {E§ I#ậ Không phải chức phận 
mình mà làm càn. 

“ danh phận - #4 Ø3 Saisuyễn danh- 
xưng và phận-v]. 

^ hiệu - ## Không phải hiệu mình đáng 
xưng mà xưng. 

ˆ ngôn - Không phải phận mình mà 
đáng nói mà nói. 

^ quyên — I# Bây tôi lấn quyền của vua. 

= uị — {ý Lấn ngôi của vua. 

= uiệt - #Ÿ Vượt qua quyền-hạn của mình. 

TIỆM # Dân dân. 

= đến — {l Xch. Đốn-tiệm. 

“_ nhập giai cảnh — Ä  {E # Dần dân đến 
chỗ tốt. l 

“ dân kỷ — tí tö (Địachất) Thời kỳ thứ 
hai trong Cận-sinh-đại (pénode éocène). 

“tiệm — lất Dân dân (progreseivement). 

“ tiến — 3E Đước tới dân dân (avancor 
progressivement).  ˆ 

TIÊN (8 Nch {lụ -Xch. Tiên-tiên. 

“ ‡# Cái roi— Đánh roi. 

“ #& Ngày qua rồi - Trước - Mới —- `Xưmg 
người đã chết cũng gọi là tiên. 

Tiền — íhịầ Người ta thường gọi tiên là 
những người trường-sinh bất lão trong 
thắn-thoại - Một phần trăm của đồng 
bạc, tục gọi là một xu. 
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#£ Cá sống — Thịt tươi — Sạch sẽ, mới 
mẻ - Tốt đẹp - Vị ngon ~ Xch. Tiển. 

Ñi. Rán đổ ăn —Xch. Tiễn. 

l Nch. 3% 

8 Tờ giấy có vẽ hoa để viết thơ, hoặc 
để để vịnh — Một thể văn. 

3š Cạn hẹp, nhỏ mọn — Xch. Tàn. 

ban {\lị Đ† Người thanh cao, như các vị 
tiên. 

bố 2c l‡ Nch. Tiển bối. 

bút (\lị 3# Làm văn mau chóng mà hay. 
cảnh — }§ Chỗ tiên ở - Chỗ u-tịnh. 

cẩm — # Chim hạc. 

chỉ % hị- Cd-nghiệp của tiển-nhân. 
chỉ— TW. Phúc-trạch của tiểnnhân. 
chiếm ~ dị Có quyển chiếm lấy của ấy 
trước mọi người. 

chiếm giả đắc chỉ - dị 3ã f8 Z (Pháp) 
Ai là người chiếm trước, thì kẻ ấy được... 
chúa — + Ông vua đời trước. 

chủng {l §@ Nồi giống tiên — Người 
nước ta thường tự xưng là tiên-:hủng. 

cốt — 1# Cốt-cách không đống người tầm 
thường. 

dân ?¿ BE) Người ngày xưa. 

dẫn — 5| Người dắc đường. 


Tiên diệm £ W@. Đẹp tốt (beau). 


'dụ 


điệu — tú Đẹp tốt (beau). 

lì Y# Chơi cảnh tiên = Chết. 

đỏ _ # †J Đánh bằng roi - Đốc trách 
bắt phải làm. 

đạo # 3 Đi trước đưa đường. 

đại ÿ#£ Nch Tiểnbối 

đế~- ##. Vua đời trước, đã chết. l 

đồng {i\ ## Đồng tử hấu các vị thần- 
tiên. 

đơnố + jƒjThuế tiên  (lexir, 
đïmmortalité) — Thuốc linh-hiệu lắm. 
đức % {& Công đức của tiểnnhân — 
Bực tiển-bối có đức-hạnh. 

gkíc - ` Người tỉnh thức trước ở trong 
đám mề mộng. 
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“ giới (|\ ŸRNch Tiên cảnh. 
“ hào diêu nhỉ hậu tiếu ƒ W 9 TT fXc 


#% Trước tuy có dận dữ kêu réo, mà sau 
vui cười với nhau. 


¬ hiển— §. Người hiển ở đời trước. 


-_ hoa tỲ †È Hoa tươi (eur fraiche). 

— hung hậu hỷ %E DỊ {í ME Trước có 
chuyện buồn, sau mới có chuyện vui. 

¬ y # # Áo đẹp và mới. 

“ khảo #% 3 Xưng cha mình đã chết là 

tiên-khảo (feu père). 


ˆ khiết RÈ ï Sạch sẽ. 
“ bhu c5 E§ Đi trước đem đường — Nch. 


Tiên phong. 


=_ hiến ¬ 8 Thấy trước, biết trước (prévorr, 


pronostic). 


“ lệ— | Sự lệ trước (antécédent). 


Tiên lễ hậu binh - ïR (4 Cách âm- 
mưu của nhà bình muốn đánh giặc 
trước làm lễ mạo với họ để cho họ sinh 
kiêu, sau mới dùng đến chiến-trận. 

lệt — 5U Người có côngnghiệp ở đời 

trước. 

“ long (l\ị 8E Tiên và rồng — (Sử) Tục 
truyền rằng: người nước ta là con cháu 
Lạc-Long-Quân (dòng dõi của vua rồng) 
và Âu-cơ (đòng dõi của thần tiên) nên 
gọi là mòi giống tiên-long. 


~ lộ #% #ã Lối đường ở trước mắt mình, 


mình phải nhắm đó mà đi - Ngb. Nhiều 
lịch-đnyệt có thể đạy bảo cho người 
khác. 

= lôi hậu uũ — f§ {X Rã Trước nghe tiếng 
sấm mà sau thấy mưa = Trước có thanh- 
thế sau mới có sự-thực. 

ˆ mao láo loại 6 % #4 Xã (Thực) Một 
phái trong táo-loại (Tagellates). 

“ mẫu #% fÈ Xưng mẹ mình đã chết là 
tiên-mẫu (feu ma mère). 

=_ mẫu {\Ì\ fÿ (Thân-thoại) Tàu gọi bà Tây- 
Vương-Mẫu và Cửu-Thiên Huyền-nữ là 
tiên-mẫu — Tục ta gọi là Liễn-Hạnh là 
tiên-mẫu hoặc thánh-mẫu. 
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“ mỹ ký % Đẹptốt. 

“_ mình — % t8 Tiếng gáy trước nhứt trong 
bầy gà — Ngb. Xướng-khỉ đầu, hay phát- 
minh trước hết. 

^_ nghiêm — Rế Nch. Tiên-khảo. 

“ nhạc (lì #8 Âm nhạc rất hay. 

ˆ nhân ƒc Á Người đời trước mình - Cha 
ông mình hay tổ tiên mình (ancêtre). 

Tiên nhập ui chủ — Ä_ § 3 Có lời nói lọt 
vào tai rồi, mình đã tin lời nói ấy, thế là 
lời nói ấy chiếm một phần chủ ở trong 
mình, đầu có lời gì hay nữa cũng không 
nghe. 

“ nho — {§ Kẻ học-giả đời trước. 

— nông — #& Người đặt ra cách cày-cấy 
trước nhất. 

“ nữ (lì # Người tiên đàn bà — Con gái 
đẹp (fée, belle personne). 

“ phát # 3# Bắt đầu làm trước kẻ khác. 

~_ phát chế nhân — 5# fi_^ Tự mình phất- 
động trước khiến cho người không kịp 
phòng, mà chế-phục được người. 

^ phong — ‡# Toán quân xông trận mặt 
trước trong khi chiến-tranh. 

^ phong đạo cốt (II EÁ xã f#. Phong-thái 
người tiên, cốt-cách người đạo = Phẩm- 
cách cao thượng. 

“ phụ # 2è Nch. Tiên-khảo. 

“ phử {Ị\ ƒẬ Chỗ tiên ở (sếjour des 
inmortels). . 

=_ phương — 7ÿ Bài thuốc của tiên cho — Bài 
thuếc có thần-hiệu. 

” quan 2 Ông quan làm việc lớp trước. 

^ quân — #8 Vua đồi trước — Nch. Tiên- 
khảo. 

= quyết uấn-đê - ft f8 Rã Vấn-đề phải 
giải quyết trước các vấn-để khác 
(question préalab]e). 

¬ sách W# ?§ Đánh ngựa — Thúc dục cho 
gắng lên. 

Tiên sinh # % Thây học ~ Tiếng tôn 
xưng kể huynh-trưởng, hoặc người dáng 
kính —- Ở Trung-hoa ngày nay thường 
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thường gợi nhau bằng tiên-inh, con gái 
đàn bà cũng gọi là nữ-tiên-sinh. 

sư — ÿg Người bất đầu dựng lên một 
thuyết gì, hoặc một nghề gì - Học trò 
xưng thây đã chết rồi - Nhà nho xưng 
Khổng-tử. 

tài (lì + Tài trí phi thường. 
thanh hậu thực ƒc W@ {k W Trước có 
hư-thanh, rổi sau sẽ có thực-sự = Cách 
âm-mưu của nhà binh đánh tiếng một 
đường, làm thật một đường. 

thánh — EE Thánh-nhân đời xưa, đối với 
hậu-thánh —- Nhà nho tôn xưng Khống- 
tử là tiên-thánh. 

thế — {HE Đời trước — Nch. Tiên-nhân. 
thệ {\\ ši Chơi cảnh tiên = Chết. 

thiên #c % Cái thể-chất bẩm-sinh vốn 
có, như nói: tiên-thiên bất-túc, là 
nguyên-khí của người ấy sinh ra vốn 
yếu (à priori, innê). 

thiên lý tính I1 !# (Triết) Cái lý- 
tính của người ta có từ khi mới sinh, 
không phải do giáo-dục tập-quán mà có 
(raison a prior)). 

thiêu luộn —  §â (Triết) Cái thuyết 
chủ-trương rằng nhất thiết tính-chất, và 
cơ-năng về tình-thần và nhục-thể đều có 
cái yếu-tố sẵn trời phú cho (apriorisme). 
thiên thuyết — 2% Hà (Triết Tức là tiên- 
thiên-luận. 


Tiên thủ đặc quyền — XìL f† †§ (Pháp) 


Người chủ nợ đối với tài sản của kẻ có 
nợ, có quyển lấy trước các chủ nợ khác 
(droit de prior1té). 

thực É #t Ăn thịt tươi. 

địch {j]\ $§ Vào số tiên, nói người chết. 
tiên {E (E Tình-thần rất khoái-hoạt. 
tiên c W§ Ngọn roi ngựa ở trước —- Ngb. 
Người làm được công danh trước mảnh, 
ví như người đi thì đỗ trước mình. 

tiến — 3£ Người đi trước hơn mình — 
Nch. Tiển-bối. 

tiến quốc - ‡£ BỊ Nước văn-hóa phát đạt 
sớm hơn nước khác. 
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“ ttúch kỳ hậu trúch nhân — 
#8 CÍ¡ & # A Trước hãy trách giữa 
mình, rồi sau mới trách người. 

= trạch — š§ Đúc-trạch của tổ-tiên. 

=_ri~ XI Biết trước tương-lai (prévoir). 

“trí tiên giác — X\ #% #$ Biết trước và 
tỉnh thức trước các người thường. 

= rriết — tí. Hiển triết ở đời trước. 

“ trường mạc cập Ÿ & 3 % Ngựa 

` chạy mau quá, mà sông quá rộng, có roi 
giài cũng không đến bụng ngựa được = 
'Thế-lực không đến, cách nhau xa không 
làm gì chống nổi. 

“ tục (Ul{f@Thẩn-tiên và trầntục khác 
nhau. 

“ t %c # Nch Tiên-mẫu. 

Tiên tự — tà Việc tiên-nhân làm chưa xong 
mà để lại đời mình. 

“ khử (II Ý- Người tiên (fe) — Con gái đẹp. 

~ từ hộu lợc # TY t4 #6 Trước lo sau 
mới vui = Việc lo mình gánh trước, việc 
sướng mình chịu về sau, Phạm-văn- 
Chính xưa có câu nói: Sï tiên thiên-hạ 
chỉ ưu nhi ưu, hậu thiên-hạ chỉ lạc nhi 


lạc. 


~ ơi chủ hậu vi khách - 3 +2 f 8 &Ai 
trước là chủ, ai sau là khách = L2 thường 


trong việc binh và việc ngoạ1-g1ao. 

— uụ - š Việc phải làm trước, việc gấp 
nhất. . 

— nương—- + Vua đồi trước. 

TIỀN 3í Trước ~ Mặt trước — Tiến lên. 

— ‡š Đồng tiên - Tiểntệ - Một phần 
mười của lượng. 

“ bối Bí 1# Người về lớp trước mình. 

~ diệp ~ # LÁ số trước —- Nửa trước, 
phần trước, đời trước. 

— đuyên— #8. Duyên-phận tiển-định. 

“ đẹo— š Con đường ở trước mặt. 

= đạo — 3T trước đem đường — Mở đầu. 

¬ đầu cốt -— BB(Sinhlý) Cái xương ở 
trước trần (os rontal). 

= đề. — §l (Aận) Vế thứ nhất trong phép 
tam-đoạn- luận (majeure). 
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= định - TE Định trước. 

= định thuyết - 7 š{ Tức là quyết-định- 
thuyết. 

Tiển đồ— ‡ Con đường tương lai (averir). 

= độ Lưu-lang - EE 3l BR (Cố) Chàng Lưu 

độ trước. Lưu-Thần gặp tiênnữ ở 

Thiên-thai, sau bỏ núi về, tiên-nữ nhắc 

nhớ, Đường-thi mới có câu: Tiển độ 

Lưun-lang kim hữu lai, là ngụ ý trông 

mong tìnhnhân cũ nay có lại nữa 

chăng? 

đột — Z4 Xung đột tới trước (foncer sur). 

“ giám — SE Nch Tiển kính. 

" hậu — {& Trước và sau (avant, arrière). 
hậu bất nhất — {& 2S — Trước sau không 
dống nhau. 

“ hoang $š 7% Mất mùa tiển, đân-gian 
khốn nạn vì không tiển (Crise 
monétare). ' 

= hô hậu ủng Bí tỆ {& WẸ Trước mặt có 
người hô hoán, sau lưng cố người ủng 
hộ. Lệ đời xưa vua và các quan thủ- 
hiến địa-phương khi đi ra, trước mặt có 
lính hô để người ta tránh, sau có lính 
thị-vệ. 

=_ hồ — tR (Thực) Tức là cây chỉ-thiên, dùng 
làm thuốc. 

“= khu — § ĐI trước đem đường — Nch. 

Tiền đạo. 

kính — 88 Gương trước — Ngb. Việc đã 

kinh-nghiệm của người xưa, người sau 

nên trông làm gương. 

L2 — % (Sử) Nhà Lê đời trước, do Lâ- 

Đại-Hành đựng lên (980-1009), đối với 

Hậu-Lâ là do Lê-LJ! đựng. 

“ jệ— | Cái lộ chứng từ trước đã có. 

Tyển Lý — # Nhà Lý đời trước, do Lý-Bôn 
dựng lèn (644-602) đối với Hạu-lý là do 
Lý-Công-Uẩn đựng. 

= liệt — ÿU Người có công nghiệp ở đời 
trước — Nch. Tiền-hiển. 

“ hz— [8 Điều lo trước. 

^ nghiệp $% 3 Nghề buôn bán bằng cách 
đổi tiển hoặc chứa tiền đặt ng. 
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ngu — f§ Chê người chăm giữ của mà 
không biết dùng, cũng gọi là thủ-tiển-]ỗ 
xƑ ‡S f8. 
nhân BA, Người đồi trước. 
nhân —[X] Nguyên-nhân trước - Nhân- 
đuyên kiếp trước. 
nhân hậu quả — [R| {& 3© Nguyên-nhân 
đời trước, kết-quả về sau — (Phật) 
Nguyên-nhân trước, quả-báo sau. 
cơn — 3% (Phật) Cái oannpghiệp kiếp 
trước. 
phong — ‡$ \Nch. Tiên phong. 
phòng thủy - FỆ 7k (Sinh-tý) Chất nước 
ở trong nhãn-cầu (humeur vitrée). 
phu — + Chẳng trước. 
ginh - % (Phật) Kiếp trước (vie passée). 
sinh nghiệp chướng — 2E 3£ R§(PhậU Cái 
ác-nghiệp và oan-chướng tự kiếp trước để 
lại, kiếp này mình phải chịu báo-ứng. 
, sơn #§ LÍ Hòn núi tiển = Nhà đại-tư- 
bản. 
sử BÚ 9Ð Lịchsử đoạn trước, đối với 
hận-sử — Trước khi có sử (préhistoire). 
Tiền sử thời đại - 3: #3 †š (Sử) Thồi-đại 
chưa có lịch-sủ, loài người còn thảo muội 
ngu mông (période préhistorique). 
tài ‡E Rdj Tiền bạc của cải (richesses, 
biens). 
tệ — W Tiền bạc (monnale). 
thành thuyết gù m i8 (Triếệ Học- 
thuyết phản-đối với tân-sinh-thuyết, cho 
rằng thân-thể của sinh-vật buổi đầu đã 
có hoàn-toàn rồi, chứ không phải đầu thì 
đơn-giản mà sau mới thành phức-tạp 
(théorle de la préformation). 
thánh — RE Bục thánh-nhân đời trước. 
thân —- 6 ch. Tiển-sinh. 
thân. ‡E I§ Thế bực rất lớn của đồng tiền. 
'Tấn-sử có bài tiển-thân-uận có câu: phàm 
kim chỉ nhân, duy tiền nhỉ đi, nghĩa là: 
Người đời này chỉ tiền mà thôi. 
thế — B tt Đời trước - Kiếp trước. 
thế oan gio — {H 35 5 Người cừu thù của 
mình đã lâu đời lắm. 


” uăn 
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“ tịch — ‡š fft Cái bệnh nghiện tiển = 


Cười người tham, sẻn. 


“ diệu BÍ Ú Quân lính canh phòng ở 


đường trước quân-dinh (avantposte). 


“ trẻm hậu tấu - B† {& 3% Chém rồi sau 


mới tâu cho vua biết = Kẻ quyền thần. 


` =_ trần — E§ (Phật) Cái cảnh bụi bậm trước 


mắt - Dấu bụi cũ = Chuyện cũ đã qua 
rồi, dầu nhắc lại cũng không còn gì. 


Tiển trí từ — R ïRl (Văn) Chữ dùng đặt ở 


trước các danh-từ, hoặc các chữ đồng- 
tính với danh-từ để bày tổ cái quan-hệ 
của những chữ ấy với sự-vật khác trong 
một câu (préposition). 

triết -  Hiển-triết đời xưa. 

triệt - tt Giấu xe cũ — Ngb. Việc người 
xưa ta nên xem làm gương thành bại. 


“_ trừnh —‡S Con đường trước mặt = Tương 


lai (avenir). 
trình uạn lý —-†§ ã SE Đường trước còn 
xa =-Tương lai còn rộng. 


“ trình uiễn đại — ý ï§ +& Nch. Tiền- 


trình vạn-lý. 
‡È Các chữ khắc ở trên đồng 
tiền = Số tiền. 


^ oận Bí ï. Nhà thuật-số chia đời người 


ra làm ba phần, vận-số khi còn trẻ gợi 
là tiển-vận, khi đã hơi nhiều tuổi gọi là 
trung-vận, khi già gọi là hậu-vận. 


“ uương— + Vua đồi trước. 
“xơ ~ sg Xe trước đã bổ, xe sau đừng nên 


bổ theo = Kinh-nghiệm của người trước. 


TIẾN ‡£ Bước tới - Dâng cho người — Dẫn 


lên. 


“ Ƒ§ Chiếu bằng cổ - Hiến đâng — Nch. ‡£ 


{8s 


“ bợt Tý t Củ nhân-tài lên cho kẻ trên 


đùng. 


“ bộ ;# # Bước lên trước (progrès). 
= bộ đảng — 3# 3 (Chính) Chánh-đẳng 


chủ-trì các việc cải-cách tiến-bộ (parti 
progressiste). 

Tiển bức — 3B Tới trước mà ép vào tận nơi 
~ Tới trước mà bức hiếp người. 
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công - ft Bước tới trước mà đánh. 

cống —- # Thuộcquốc dâng vật phẩm 
thể-sản cho thượng-quốc, gọi là tiến-cống 
(offrr le tribut). 

cử § t# Đề cử người có tưcách lên cho 
người trên dùng. 

dẫn 3£ 5] Dắt tới trước 

dụng  H Đưa người có tài lên cho 
người trên dùng. 

hành ‡⁄£ {7 Đi tối trước (avaneer) — 
Làm việc tới trước. 

hiển § ## Tiến-cử người hiển-tài. 
hiến — l# Dâng lễ vật cho vua, hoặc cho 
thần. 

hóa 3£ { (Sinh) Thể-chất và công-dụng 
của vạn vật theo thiênnhiên đào-thải 
mà thay đổi tiến lên mãi (évolution). 

hóa luận — {L, 3ã (Sinh) Cái học-thuyết 
nói rõ con đường tiếnhhóa và nguyên- 
nhân tiến-hóa của vạn-vật, do Đạt-nhĩ- 
văn sáng lập (évolutionnisme). 

học — #4 Bắt đầu vào nhà học — Học thức 
có tiến-bộ. 

hương - S Đi đến chùa xa để đốt hương 
dâng cho Phật. 

ích - 2Ä Tng tiến những điều có ích — 
Tiến lên mà lại ích thêm. 

khẩu — L1 Chỏ hàng hóa vào cửa biển ~ 
Nch. Nhập-cảng (mportation). 

khẩu thuế —[ f$ (Tài Thuế nhập- 
cảng (taxe, đimportation). 


Tiên kích - # "Tới trước mà đánh. 


biến — R, Nch. Yết-kiến. 

như phong chỉ như sởn — 
in 4L ứ #n Uulị Tới như gió, không 
cản lại, đừng như núi, không xô đổ = 
Cách đụng-binh rất hay. 

quan — TR. Lên chức quan bực trên. 

quân - TẾ Đem quân tới trước. 

sĩ —-+; Người thì hội mà trúng-cử- 

sĩ luận săn —-+ §â % INch. Bác-sĩ luận- 
văn (thèse đe doctorat). 

tân TẾ #í Dâng cúng phẩm-vật đầu 
mùa cho tổ tiên. 


TIỆN 


thân — #8 Nch Thângĩ - Nch. Tấn- 
thân. 

thân cầu sửng —- 8 3E Ÿã Con gắt đem 
thân mình dâng cho người, cầu người 


thương yêu = Chê người thất tiết mà 


bôn cạnh. 

thoái duy cốc 3£ ‡R #£ 3 Tới trước thấy 
nguy hiểm, lui lại cũng thấy nguy hiểm. 
thoái lưỡng nan —- ‡R ?Ø šÉ Tói cũng 
khó lui cũng khó. 

thốn thoái xích — x† 3Ä Tới được một 
tấc mà lui mất cả thước = Được ít mất 
nhiều, thoái-hbộ. 

thủ — lv Hết sức bước tới. 

trình - {S. Đường đi tới. 

tước - R8 Thăng lên tước phong bực trên 
- Dâng rượu tế thần. 

tửừu Bồ Ÿ Dâng rượu tế thần. 

xuất ‡£ th Món thu vào và món chỉ ra 
—Nch. Xuất nhập (ecettes et dépenaes). 


TIỆN 4# Thuận thích - Bớt việc đi - Ấy. 


là—Ïa và đái. 

#ỹ Thấp hèn —- Xem khinh - Lời tự 
khiêm. 

bất lăng quí f# 2 f# 4 Người ty tiện 
chẳng bao giờ giám phạm người tôn quí. 
bí {# §b (W) Đạitiện không thông 
(constipation). 

chước - E9 Tiệc rượu tầm thường, lời 
khiêm xưng dùng trong thiếp mời (repas 
sìmple). 

cốt đêu lý #ˆ 5R Người hèn hạ. 

đạo {§ 3 Vừa thuận đường mà đi, chứ 
nguyên-ý không phải đi đường ấy. 

độc - # (Y) Một thứ bệnh hoa liễu 
(bubon). 

đương — #‡ Tức khắc phải làm. 

huyết — [lI Đì đại-tiện ra huyết. 

yiốt - # 5£ Một thứ quân lính không 
mặc đồ binh-trang, không cho người ta 
biết là lính, đàng làm quân-sự trinh- 
thám trong khi chiến-tranh. 

bhu KR Sẽ Khiêm xưng thân thê của 
mình là hèn mọn. 
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“ ký — ‡š Nghề nghiệp hèn mọn, lời nói 
khiêm (humble métier). 

~ kim ngọc, quí ngũ cốc - $ + T 1í Í* 
Khinh rẻ giống vàng ngọc, quí báu 
giống ngũ cốc = Trọng việc ăn cho dân. 

=_ lân — R# Hàng xóm nghèo hèn — Khiêm 
xưng láng điểng của mình. 

~ lợi {6 #l Tiện-nghí thuận lợi không có 
gì trở ngại. 

Tiện mục quí nhĩ J§ H § E Rê chỗ mắt 
thấy, quí chỗ tai nghe = Chê những 
hạng người vụ danh không vụ thực, 
hoặc học-vấn không cần thực-tế. 

^ nghỉ. {Z T3 Thích đáng vừa phải 
(commode). 

“ nghỉ thi hành — 1 8ñ {4 Không cần 
mệnh-lệnh bực trên, cứ tùy tiện mà thi 
hành việc quan. 

“ nghiệp §§ 3% Nghề nghiệp hèn mọn 
(humhle métier). 

“_ nho — {#§ˆ. Phường thầy đồ hủ lậu. 

“ nội - #j Khiêm xưng vợ mình (ma 
femme). 

“=_ nữ— #x Khiêm xưng con gái mình. 

~ phục {E flỆ. Quần áo mặc thường trong 
nhà. ï 

“ thất R8 Khiêm xưng vợ mình (ma 
femme)}. 

¬ tị {E E Ấylà. 

“ duếp {E 3# Vợ hầu tự khiêm xưng với 
chồng. Ï 

“ tiệp {Œ ĐÈ Thuận lợi, mau mắn. 

^ tọa — £¿ Ngôi xuống tùy tiện (6asseoir 
sans cárémonie). 

“_ trang — #3 Đồ hành-trang đơn sơ. 

TIÊN ÿ¿ Chân để truồng, không đi giây. 

^ # Chổi để chùi đồ nổi niêu - Cái mác, 
một thứ binh-khí. 

¬ ‡x Rủa chân — Sạch —Xch. Tẩy. 

Đt: Một thứ kim-loại, ta gợi là thép. 

“ #% Mến yêu — Thừa ra. 

&É Ít có— Hết— Xch. Tiên. 

“ ã§# Một loài rêu rong. 
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^ # Bệnh ghẻ lỏ. 

Tiển bì ##. lš (Thực) Một thứ vô cây dùng 
làm thuốc. 

“ dư  # ft Số chitiêu trong ngân-sấch 
mà còn đư ra gọi là tiển-dư. 


- hy É f§ Ít có (rare). 


“ mộ % #4 Ham mến. 

= phái ## tt (Thực) Thứ thực-vật không 
hoa, dống loài rêu (ordre des 
hépatiques). 

^ Húc ÿt l Rửa chân — Chân không đi 
giấy. 

TIEN §# Đưa chân người lên đường —- Tiệc 
đãi khách — Trái cây đầm đường, ta gọi 
là mứt. 

~_## Đạp chân lên - Chân bước đến - Bày 
ra hàng lối — Noi theo - Thực hành. 

“= ‡# Cái cuốc nhỏ—Xch. Tiển. 

¬ ñf Trái cây dâm đường: Nch. §#- Xch. 
“Tiên. 

¬ 8 Cạn Vd. §g 3 [ñj Ƒ ÄJ Năng bạc 
nhỉ tài tiễn: sức ít mà tài nhỏ. 

¬ 8ƒ Cái kéo - Cắt — Cắt cho đều. 

~ l8 Nch. ØJ. 

“ Ă. Cái tên để bắn cung —Que tre nhỏ. 

= đ Cắt đi. 

¬ băng §# 7k Đi trên giá = Nguy-hiểm 
lắm. 

“ biệt fš BỊ Đưa chân người lên đường. 

“ cực ÿ% ‡§. Vua lên ngôi. 

“ diệt ý Ø{ Trừ dứt dị 

“ đao Sỹ 7] Cái kéo (ciseaux). 

“đoạn — li Cắt đứt (couper). 

— bành #8 {17 Bày rượu để đưa chân 
người lên đường = Đưa chân. 

Tiễn khách — # Đưa chân khách lên 
đường. 

^ kính #3 {6 Chận đường tắt, tức kẻ cướp 
chận đường để cướp bóc khách lữ-hành. 

= lịch ƒ§$ # Chỗ nào cũng bước chân qua 
—Nch. Lịch-duyệt. 

— ngôn -  Thực-hành những điều đã nói 


ra. 
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phát — W 8 Cát tóc (couper les 
cheveux). 

phong #%ï 4. Gió độc hay hại người. 
tài # ‡3 Cắt áo (talller les habits). 
tảo HH f§ Cắt đi và quét sạch = Làm 
cho tiêu diệt hết. đi (exterminer). 
thảo trừ căn Ñ{ t# Eậ ‡R Cắt có phải 
trừ cả gốc — Ngh. Trừ người ác thì phải 
trừ cho dứt nọc. 

thể # + Đạp đất. 

thể thực mao — +- 8 2 Đạp trên đất và 
ăn cây có ở đất mọc ra. 

thư Sĩ. #† Cái thư buộc vào tên để bắn 
đi. 

trừ §% Ea Bỏ dứt hẳn đi (traneher). 
ước ÿ# #9 Thực-hành những lời ước hẹn. 
xuân Êš #& Cuối mùa xuân, đặt tiệc 
rượu để đưa xuân đi, 





TIẾP ÿ Kết lại - Nối lại - Hội nhau ~ 


Liên với nhau. 

‡R Mái chèo thuyền. 
# Nch. f8 s 

‡#¿ Chấp cây (greffe). 


Tiếp ƒä Chức quan đàn bà ở trong cung. 


#8 Nch ‡E. 

cận ‡# f1 Kê gần nhau. 

chiến — lỆ\ 'Tới đánh — Nch. Giao-chiến. 
chủng — g8 Gót chân nối nhau, ý nói 
nhiều người hên tiếp nhau. 

cốt — 8# (V) Phép chữa bệnh gẫy xương 
(rebouter). 

cứu — #& Quân sau đến cứu quân trước. 
đá — #8 Nghinhtiếp xe ngựa người 
quyền quí. 

dẫn — 5| Dắc đường — Đón tiếp người 
mà đắc lên. 

đãi - ‡# Đón rước và khoản đãi. 

đâu ngữ - 5B §ñ (Văn) Cái chữ tiếp ở 
trên một chữ khác, để làm thành chữ 
mới (préñxe). 

giáp — 1£ Liên kể nhau (proximité). 

giới — Ti Chỗ hai đất giáp giới nhau 
đimites). 
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hạch — E¿ (V) Phép thủ-thuật lấy hòn 
đái của động-vật, hoặc của người mà tiếp 
sang cho người khác (greffe VoronofÐ). 
khách — Đón rước khách khứa — Kỹ- 
nữ ứng thù khách khứa (recevoir les 
_ hôtes). 

“ kiến— R Đón rước người đến với mình. 


=_ liên — 3# Liên nhau không dứt (continu). 
“ mộc pháp — 7K 1 (Thực) Chấp cây = 


Lấy gốc một cây nọ chẻ tách ra, lại cắt 
một cành cây khác có mầm cắm vào đó, 
để sinh ra giống cây mới (greffe). 

Tiếp nhân - Đón rước người ta 
(accuelllir). 


=_ nhị liên tam ~ —. 3= Liên tiếp nhau 


không đứt (continu). 


= nhiệm — {£ Nhận chức-nhiệm mà làm 


(entrer en charge). 
nhưỡng — lÑ Chỗ đất hai nước tiếp giáp 
nhau (ữontière). 


= sinh — + Đồ đẻ. 


tế— { Cứu giúp cho. 


= thu — 1{ Thu nhận lấy (recevoir). 
=_ thụ — SỈ Nhận lấy (accepter). 


thủ — # Nối theo người trước mà làm 
Si 


= tục từ - ‡§ ïRj (Văn) Chữ dùng để liên 


lạc những 
(eonjonction). 
ứng — #É Đón lấy mà đáp lại = Cứu giúp 
cho người bị khó khăn. 


chữ hoặc những câu 


“= ột— 1j Giao-thiệp với người. 
“ ungữ— Fẽ §B (Văn) Chữ dùng tiếp sau 


một chữ khác để làm thành chữ mới 
(suffixe). 


“_ xúc —- f§. Đụng chạm đến (contact). 
TIỆP ÿE Đánh được - Xong việc - Mau 


chóng. 


“ # Lông mí mắt. 


= báo ÿE šÿ Tin tức báo thắng trận. 


“ bộ tranh tiên — 1# # #c Bước lanh 


đành được trước người ta = Người có tài 
và có chí tiến-thủ. 
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“ cấp - # Miệng lười mau mắn - Hay 
nịnh. 

¬ khẳc-h¿lạpiphu — Tế Ñ[ Tï % (Địa) 
Một nước đânchủ ở Trung-Âu 
(Tchécoslovaqule). 

Tiệp bính ~ {4 Đường thẳng mà gần = 
Đường tắt (chemin đe traverse). 

= ;thư_— #3 Thơ báo tin thắng trận. 

^ tức tiên đắc — ƒ # {8 Mau chân thì 
được trước —- Ngb. Thủ-đoạn lanh lợi thì 
được hơn. 

TIẾT §ỹÿ Đốt tre - Mắtcây - Khớp xương 
— Một mối trong sự vật. Danh-khí và 
giá-trị của người - Kiểm chế - Giảm 
bớt — Cái thể của quan ngày xưa cầm 
để làm tin. Vd. Phù-tiết — Thời -tiết - Lễ 
tết gì — Cái đê để đánh nhịp trong âm- 
nhạc - Điệu nhạc - Cao lớn. 

“ #2 Cây trụ ở hai bên cửa. 

~ ‡? Tên một vị danhthẩn đời vua 
Thuấn - Xch. Khế, Khiết. 

“ # Quần áo xoàng mặc ở nhà — Nhớp 
nhúa — Nhác nhớn — Khinh lờn. 

^ ‡# Lộrangoài Nch. ‡š - Tạp nhạp. 

“ 3#, Nước do lỗ nhỏ chảy ra ngoài, rỉ ra. 

“ ;¿ Nướcrira ~Lậra. 

~ #§ Giây cương ngựa — Giây trói người. 

= ủý Một thứ cây thảo — Tên nước đời 
Tam-đại. 

“ J#§ Nhỏ vụn - Vụn vặt - Khinh để — 
Nhẹ nhàng. 

“ cấp ñ #4 Lớp bực - Tầng thứ 

~ chế- #IJ' Chỉ huy - Hạn chế ~ Bó buộc ở 
trong lễ phép, khiến cho khối thái quá. 

“dục - Tiết -chế sự sinh đề (restriction 
đe la procréation). 

— dục — ấy Tiết-chế tình-dục (restreindre 
les désirs). 

Tiết dụng — E3 Dè dặt, dùng có tiết độ. 

— đạp ‡# # Nói nhiều tạp nhạp không 
có thứ tự gì cả — Làm việc không trật-tự. 

¬ độ ÿñ f# Chùừng mực, dè dặt có chừng 
có mực (tempérance n›odération). 
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“độ sứ-— [E {£ Chức quan đời xưa ở nước 
Tàu, cầm binh-quyển trong cả nước. 

“ độc #E ï§ Khinh lồn. 

“ giảm Eñ #4 Giảm bót đi đédure). 


_— hạnh - {1 Tiết-nghĩa và hạnh-kiểm. 


“=y #& Áo xoàng mặc trong nhà. 

= yaúc thực B7 # #ã f® Bót mặc bớt ăn. 

— khói ¬ 1. Chí-tiết và khí-khái. 

^_ khí— %, Thời-tiết và khí-hậu (climaÐ. 

— khí S5 š§£ Đề để đi ỉa đi đái (vase de 
nuưit, biđet). 

= kiệm Bi tạ Dè dặt, không xa xỉ lãng phí. 

= !áu — ï# f8 Hỏ lộ sự-cơ (đivulguer). 

=  — ii (V) Bệnh tả và bệnh ly. 

“ lộ — Z3 Nch. Tiết-lậu. 

=_ hau — By, Cho chảy dè đè — Ngb. Giảm 
bót khoản kinh-phí trong việc tài-chính. 

=- mục —H Mối rường của sự-vật — Mục-lục 
của quyển-sách. 

= nghĩa — # Làng ngay thẳng trong sạch 
của người. 

Tiết niếu bhí ìÈ FR #* (Sinh-lý) Những 
khí-quan để đẫn nước tiểu ra ngoài, như 
trái thận, bóng đái v.v... 

“ nữ §ñ 1# Người con gái có trinh-tết. 

=_ phách - ‡ñ Nch. Tiết-tấu. 

= phu - ® _Nch. Tiết-si. 

“ phụ ~ tR. Người đàn bà chồng chết mà 
giữ tiết không lấy chẳng khác. 

— ¿ở tt 4 (V) Bệnh di ỉïa chảy (diarrhée). 

— ấu Bặ 3% Điệu nhịp của âm-nhạc. 

~_ tháo — ‡#tˆ Giữ gìn trình tiết. 

“ thần #§ E5 Người tôi khinh lờn vua. 

~ thực 8ñ #® Giảm bót để ăn. 

“= túc động vật - R #j 1 (Động) Thứ 
động-vật không xương, thân-thể hợp 
nhiều đết mà thành, hai bên bụng có 
chân từng đôi, đực cái đống nhau, như 
chưổn chuồn, châu chấn (arthropodes). 

¬ n¿— [Ƒÿ Thứ-tự của thời tiết - Nhị thập 
tứ khí là tiết, bốn mùa là tự. 

— ước — ÿ9 Dè đặt việc tiêu dùng. 
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TIỆT # Lấy dao mà chặt đứt — Đứt 


tHUE ~ Chia ra — Thôi, nghỉ. 

~ #J Cái vật của công đã định giải 
giao đi chỗ khác, nhưng lại để lại không 
nhiên — #4 Đạo-}ý chính đẳng, không di 
dịch được. 
phá -1 Chặt cho hồng đi. s- 
quyết —- 4 Chặt đứt hẳn quan-hệ và 
tình-nghĩa với người khác. 
Tiệt thiết trảm định — #& Ø ðØI Chặt sắt 
chém đỉnh — Ngb. Lời nói rất nghiêm- 
nghị chính-đáng: Tục ngữ có câu: như 
dao chém đá, như rạ chém sắt. 
chủ — t Lấy cho đến một trình-độ nhất. 
định mới thôi. 
trường bổ đoản - E ti 1 Cắt chỗ dư 
vá vào chỗ thiếu. 
TIÊU ÿ# Mất đi - Tan tác ra — Hóa ra 
thành nước. 
g Đêm - Nhỏ. 
tụy Miệng méo, miệng xiên — Xch. Tiệu. 
#‡ Mây xanh — Trên trời. 
š3 Xch. Tiêu-dao. 
, Đết cho khô đi - Bị bỏng lửa — Xch. 
'Tam-tiêu — Nch. Tiểu. Ấ se 
®# Cây gai chưa ngâm nước — Cây 
chuối. 
{# Xem xét rõ ràng gọi là tiêu-tiêu — 
Xch. Tiêu nghiều. 
ï@ Thứ khoángvật, sốc trắng sáng, 
dùng chế thuốc súng. 
#§ Cáiốngsáo —_ 
‡§ Ngọn cây — 
người thấy. 
# Thứ cây về loài ngải ~ Tịch mịch — 
Nch. Túc. #§ s 
It Thứ cây quả tròn, vị cay, đùng làm 
đồ gia-vì. 
#& Xech Tiêu liêu. 
Bỏng lửa — Bó đuốc -Nch. ® ° 
‡@ Nấu kim-thuộc cho chảy ra - Bán 
hàng hóa — Trừ bỏ đi. 


Cái nêu — Nêu ra cho mọi 
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‡3 Tên một vị sao trong quần-tỉnh bắc- 
đẩu — Trói buộc. 


Tiêu bản T§ 7K Cái kiểu mẫu của vật gì 


~ Tiêu là sau mới có, bản là vốn có, như 
nói: cấp tắc trị tiêu, hoãn tắc trị bản, 


ˆ nghĩa là: gấp thì chữa bệnh tại tiêu, lâu 


thì phải trị đến bản. 

bảng — # Nêu lên cho người thấy là 
tiêu, yết ra cho người xem là bảng — 
Ngb. Biểu-dương tán-tụng phe mình. 


= biểu — 3% Cái nêu và cái mốc để cho 


người trông nhìn vào. 


= bế. T {6 Vải dệt bằng sợi gai. 
= cẩm Tị #4 Mặc áo gấm đi đêm — Nch. 


Ý cẩm dạ hành. 


~ cấp f4 Trong lòng nôn nức. 


chính f§ {E Người đi việc bình trong 
lúc đêm -— Khách đi đường gấp việc, phải 
đi suốt đêm. 

chuẩn FỆ # Cái nêu và cái thước để 
làm chừng mực. 

chuẩn thời — X& 8# Hỗ mặt tröi đi qua 
tí ngọ-tuyến chỗ nào tức là chính trưa ở 
chỗ ấy. Vì các nơi kinh-đô ở vào chỗ khác 
nhau, nên lúc chính-ngọ của mỗi nơi 
cũng khác nhau. Ngày nay muốn giao- 
thông tiện lợi, người ta lấy thời khắc một 
nơi nào để làm tiêu chuẩn cho cả khu 
vực, vì thế nên gọi là tiêu-chuẩn-thời. 

cốt #3 J8 Tiêu diệt xương người ta đi. 
Cổ-ngũ có câu: Tích hủy tiêu cốt, nghĩa 
là: chứa điều hủy báng, đến nối tiêu diệt 
được xương người, ý nói: L2i dèm chê 
làm một thứ thuốc rất độc. 


"cử lạ Cất cao lên, như cái nêu. 


cực ÿ$ tE Xch. Tích-cực. 


Tiêu danh ÿ§ 2,Nều tên lên — làc tổ 


đơo 38 ‡# Thong thả đi đây đi đó, 
không bị bó buộc. 

đao học phái - ‡&@ #4 ‡£ Tức là học- 
phái của Á-1ý-sĩ-đa-đức (Aristote) đời 
Hy-lạp, vì ông vừa tiêu- dao ở đưới bóng 
cây trong vườn, vừa giảng điễn học-lý 
(péripatétisme). 


TIÊU 897 


dao pháp ngoại — i§ ÿ* 9k Nhỏn nhd ở 
ngoài vòng phápluật = Kẻ phạm tội 
tránh khỏi hình-phạt. 

đao tự tại — ‡# 5 ƒc Nhỏn nhớ không 
cần gì. 

điệp # # Lá chuốL 

diệt ÿ8 W Trừ mất hẳn đi (đétrmire 
complètement). 

dụng - HỊ Dùng tiền của (đépenser). 
đầu lạn ngạch ‡ BR HN Tã Sém đầu 
dập trán —- Ngb. Deo thân vào giữa đám 
hoạn nạn. 

đê ‡# Rñ Cái để nêu lên — Nch. Đề mục. 
đích — É#) Cái nêu và cái đích = Mục- 
đích. 

điểm ft §ö Tất cả quang-tuyến nhóm 
họp lại một chỗ gọi là tiêu-điểm — (Lý) 
'Tia sáng đi qua cái kính mặt cong, hoặc 
thấu qua kính, hoặc phán-xạ lại thì bị 
gẫy ra mà nhóm lại một điểm gọi là 
tiêu-điểm (foyer). 

điển T3 f8 Đì săn đêm. 
điều TẾÍq@ Im lặng 
(abandomnề). 

độc ï8 f4 Trừ độc đi = Giết chết ví- 
khuẫn để dự-phòng bệnh truyền-nhiễm 
(antiseptique). 





buổn bã 


Tiêu giá TR {E Nêu rõ cái giá-trị lên. 


giảm 8 #. Bót đi (điminuer). 

Hà ï trị (Nhân) Một vị mưu-thần của 
vua Hán-Cao-tổ. 

hành 1 {1 Đi ban đêm. 

hao #8 ## Hao mòn dân dân. 

hóa ~ Bán hàng hóa ra (écouler ler 
les marchandiaes). 

hóa — {L,Làm cho chất đặc hóa ra lỏng, 
có hóa ra không — (Sinh-]ý) Trường-vị 
đem đổ ăn hóa thành dưỡng-liệu 
(digérer). 

hóa dịch — {L ï§ (Sinh-1ý) Chất nước ỏ 
trong thân-thể, dùng để tiêu-hóa đồ ăn. 
hôn $3 z4 Khiến lòng người mê hoặc. 
hủy ÿ8 ## Môn môi hư nát đi. 
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=_ bhiển — ÿ8 Giải muộn khuây sầu. 

bừm thước thạch #8 @& #8 25 Tan được 
sắt, cháy được đá — Nẹgb. Trời dại hạn, 
gức lửa mạnh. 


_= liêu fQ Ÿ8 Chim chiển-chiện làm tổ rất 


khéo, cũng gọi là chim xão-phụ. 75 #8 o 

“ liêu sào lâm bết quá nhất chỉ — 
# ñ Wd Ti — ‡š Chim chiển-chiện 
ở trong rừng xanh chỉ ở một nhánh cây 
là đủ — Ngb. Người ở trong trời đất là 
nhỏ rất mực - Phần hưởng-thụ tự- 
nhiên rất dễ đầy đủ. 

~ loại 15 X8 Loài kể trộm, chỉ đi đêm. 

lộ #9 #& Phạm-vi tiêu-thụ của hóa-vật 

(đébouché). 

“ lự # 8 Lobuônlắm. 

Tiêu ma ‡ fq Mòn mỗi đi. 


¬ nghiêu (E f#£ Người lùn. 


¬ ngữ TR šR Lời nói trọng yếu, dùng để 
tuyên truyền. 

“= nhân T3 A Người làm việc về ban đêm 

= Rễ trộm — Kẻ tiểu-nhân. 

nhưỡng T# tÑ Trời và đất = Hình dung 

những cái xa cách nhau thì nói: tiêu- 

nhưỡng huyền tuyệt. 


- phí ‡l ## Dùng của cải sản-vật hết đi, 


trái với sinh-sản (consommer). 


= phí hợp-tácxã - W Ê {E †L (nh) 


Đoàn-thể đo những kẻ tiêu-phí kết hợp 
lại với nhau, mua vật-phẩm về rồi 
chiếu giá bình thường mà bán lại cho 
người trong đoàn-thể, được lời thì đem 
chia đểu cho mọi người (coopérative de 
consommation). 

phí thuế — R T8 (Kinh) Thuế đánh các 
vật-phẩm tiêu-phí (taxe đe 
eonsommation). 

phí uật - ˆ 1) (Kinh) Những phẩm-vật 
hễ dùng rồi thì mất hiệu-lực (articles de 
consommation). 


^ phòng tt. E5 Ngày xưa các phòng của 
vợ vua ở thường lấy hể-tiêu quét lên 
tường để cho nóng, gọi là tiêu-phòng. 
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phòng đội 8 E5 bê Túc là cứa-hổa đội 

(brigade des pompiers). 

~ phủ § TẾ Cái rìu cứng và sắc. 

“ quản f§ 1# Ống sáo (lôte). 

= qui Tòèo tùy ï§ ‡tR Eïí §ã Phép tắc của 
Tiêu-Hà qui định ra trước mà Tào-Tham 
tuân theo sau = Người hậu-nhiệm theo 
nền nếp của người tiển-nhiệm. 

Tiêu si 8 # Khí-tiết thanh cao, không 
dính với trần tục. 

sốc ~ Œ (Lý) Nói về thứ kính có thể cho 
ánh sáng thấu qua mà không bị chia bảy 
sắc như tam-giác-kính (achromatique). 

= sẩu — f2 Khuây khỏa mối sâu. 

= sốuT— ii Thể mạo gầy gò. 

— sơ TẤ§ Đ§ Cảnh sắc sơ sài mà có về 
thanh-nhã. 

= tơi 8 4L Trừ bỏ họa hoạn di. 

— tán— BÁU Tan tác mất đi. 

“ tán f3 Bí Sưa sót tan tác. 

^ ¿zo— §Ế§ Nch. Tiêu-điều. 

~ Tào — TW (Nhân) Tiêu-Hà và Tào-Tham 
là hai bực danh thần đời Hán. 

~ đêm sò Sốt ruột như lửa đốt. 

tâm ?§ 4 Ruột cây chuối. Cây chuối bị 

cắt ngang, nhưng gốc nó đương còn, thì 

ruột nó ở trong cứ trồi lên — Ngb. Lòng 

ác của người ta khó trừ cho dứt nọc. 

thạch t§ 2Ø (Hóa) Cũng gọi là hỏa-tiêu 

(salpêtre). 

~ thất 8 2 Mất đi dân dân. 

~ thị TR 7: Bêu đâu để thị chúng = 
Ngày xưa đem kẻ phạm tội chếm đầu 
rồi nêu lên để răn chúng gọi là tiêu-thị. 

= thiêu §§ 8ö Tên nhạc của đời vua Ngu- 
Thuấn, tiêu là một thứ nhạc-khí, thiểu 
nghĩa là sáng láng về vang. 

“ tụ 39 fgHóavật bán được chạy 

(écouler lee marchandises). 

thực — tù Đô sắt bị rét ăn ~ Ngb. Tiển 

của không đem sinh lợi, ngồi ăn không 

mà hết. 

Tiêu thước !Ệ #8 Xch. Tiêu kim thước 

thach. 
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toan l8 Ế£ (Hóa) Thứ toanthủy do 
chất tiêu hóa ra (acide nitrique). 

toan đông — R# #ñ (Hóa) Thứ hóa-hợp- 
vật đo tiên-toan với chất đồng hóa thành 
(nitrate de cuivre). 

toan hóa hợp uột - E§ {t3 9 (Hóa) 
Thứ hóa-hợp-vật do tiêu-toan và một số 
nguyên-tế khác hóa thành (nitrate). 
trình § £ Khuôn mẫu cho người ta 
theo. 

trung T th: Nửa đêm (mimult). 

trừ 8 Eậ Trừ bổ đi (abolir). 

trường f§ t§ Chỗ tiêuthụ hóa-vật 
(đébouché, marché). 

trưởng 3 E Mòn đi và lớn lên = Thịnh 
suy — Xch. Doanh-hư tiêu-trưởng. 

tư f§ f Lo khổ như cháy cả tâm tư. 
tức ‡#§ 3 Tìn tức ~ Mòn dần là tiêu, 
nở ra là tức = Thời vận tuần hoàn. 


TIỂU ## Hình tượng chim rũ lông — Lâu 


cao — Xch. Tiệu. 

‡£ Củi - Hái củL 

‡ Xch. Tiểu-tụy. 

#Œ Dòm lén. 

 Gaành đá ở giữa sông — Cù-lao nhỏ ở 
giữa biển, thuyển bè phải tránh. 

lêu XE ‡§ 'Nch. Tiểu môn. 

hự É 7# Longhũ khốn khổ. 

môn BÉ ƑS Gác canh ở trên thành — 
Nch. Tiều-lâu. 


Tiểu nữ ‡ #œ Con gái đốn củi 


(bôcheronne). 

phụ - 2% Người đốn củi (bũcheron). 

phủ — #Ê Cái rìu của người đốn củi 
(hâche du bñcheron). 

tểu -— S8 Ông già đến củi (vieux 
bôcheron). 

tô — #§ Hái củi và hái cổ. 

tựy #@ ‡@ Khô héo - Khốn khổ. 

tử ‡£ +- Nch. Tiểuphu. 

xưởng — IB, Bài hát của người đốn củi. 


TIỂU #% Cười 


- 


lá. Dếng-— Cái tượng của một người. 
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` f§. Đẹp 

- #8 Bao đựng dao. 

 l§ Dáng núi cao ]ởm chởm — Gấp bức — 
Nghiêm riết. 

" BÉ Đàn bà tái giá — Thầy tu lập đàn để 
kỳ- đảo cũng gọi là tiếu. 

- ## Uống rượu cạn chén. 

= bọc kq 7 Nch. Khắc bạc. 

“. bơi — 1 Dáng núi cao chót vớt lên — 
Thường dùng để nói nét chữ viết mạnh 
mẽ. 

- bích — 8# Dáng núi cao dốc như bức 
vách. 

“ diện hể # HH Mặt ngoài thì cười vui 
mà trong lòng thì nghiêm-khắc. 

~ đèm — 34 Vui cười nói chuyện (rire et 
causer). 

~ lâm — ÿR Tên bộ sách chép rành những 
chuyện cười. 

“ mạ— Chê cười mắng nhiếc. 

Tiếu ngạo - tí Tươi cười hón hổ ra cách 
tự đắc. 

“ nhan — #8 Mặt tươi cười (mine 
épanoule). : 

= thanh - @ Tiếng cười @ie). 

= tròo —- IB§ Cười nhạo (railler). 

= trung đao ~ 'h 7) Con dao trong tiếng 
cười = Bể ngoài ônhòa mà trong ân+- 
hiểm. 

~ trực #8 ïã Nghiêm riết. ` 

- tượng 5 fR Bức vẽ hoặc pho tượng của 
một. người (portraiÐ). 

TIỆU 1# Chỗ đặt binh để phòng ngự trộm 
cướp giặc giã — Xch. Tiêu. 

- ta Buôn bã. 

~ #y Xch Tiệu trách. 

~ # Xch. Tiếu nhượng. 

“ nhượng  ïR Chê cười người ta. 

~ trách s> ý Chê trách người. 

TTỂU ;j}› Nhẻ, đối với chữ đại  ~ Nhỏ 
mọn — Nhẹ nhàng 

¬ ‡# Loài tre nhỏ. 

— Á-tố-á /J» 38 f6 15 (Địa) Mộtbộ phận 
của nước Á-châu Thổ-nhĩ-kỳ (Turquie 
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d?Asie), bắc giáp Hắc-hải, tây giáp Địa- 
trung-hải, đông giáp Áe-mê-ni, và Mê- 

“_ do-pô-ta-mi (Asie mineure). : 

= bá oương — {ä + (Sử) Xưa Hạng-Vũ tự 
lập mình làm Tây-sở bá-vương, người 
đời sau khen những người khí phách 
anh-hùng xấp xỉ với Hạng-Vũ thì nói 
rằng: tiểu-bá-vương. 

~ bản kính dinh - 2 K6 8 Buôn bán vốn 
nhỏ. 

Tiểu bào tử— ÿB -7- (Thực) Những cái hạt 

giống nhỏ của thứ thực-vật hạ-đẳng, hễ 

vơi xuống đất thì có thể sinh ra thứ 

thực-vật mới (microspore). 

biệt —ÿ| Biệt ly tạm thời (séparation 

temporaire). 

cẳng — ÿ& Của biển nhỏ (petit port). 

= canh tác — ÿt {£ Việc cày ruộng nhỏ 

nhỏ. 

chú — §š Lời chú thích ở dưới trang 

sách để giải-thích ý-nghña trong chính- 

văn (note). 

~ chước — R Tiệc rượu nhỏ. 

cô — #4 Em gái của chông. 

công — TL Người làm công khó nhọc 

(petit ouvrier, manœuvre). 

- công nghiệp — TL #4 Công nghiệp nhỏ 
(petite industrie). 

~ dạng — 34 Sự đau yếu thường (légère 

disposition). 

danh — 2 Tên đặt từ khi bé nhỏ — Tên 

chữ đặt riêng, trái với đại-tự — Danh-dự 

nhỏ mọn. 

=_ dân —- Dân nhỏ, dân thường (e men" 

peuple). 

dẫn — 5| Lời tựa ngắn ở trên đầu sách 

(préface). 

- đạo — ì§ Nghề nghiệp nhỏ, như nghề 

thây bói, thầy tướng — Việc nhỏ mọn. 

đăng khoa — # ElL Người mình hay nói 

thị đậu là đại-đăng-khoa, lấy vợ là tiển- 

đăng-khoa. 

= đề đại tổ — Eñ +& ít Vấn-để nhỏ mà 
làm thành ra to = Hay sinh ra chuyện — 
Làm văn lạc để. 
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Tiểu đệ — 3 Mình tự khiêm xưng với 
người lớn tuổi hơn, hoặc với người bạn 
lứa cùng mình. 

“địa chủ — hù, + Người địa chủ có ít đất 
ruộng (petit propriétaire foncler). 

= đồng — Tặ Đứa trẻ con hầu hạ (petit 
serviteur}. 

ˆ gia đình - 5X fE Cái gia-đình chỉ gồm 
một vợ một chồng (petite famille). 

“giỏi — 8# Nch. Tiểu-tiện. 

~ giang sơn — ¡[ LU Cd-nghiệp riêng của 
mình, tục thường gọi là tiểu-giang-sơn — 
Một xứ độc-lập không thành ra nước ra 
tỉnh, cũng gọi là tiểu-giang-sơn. 

^_ hàn — 3 Tên tiết-hậu vào ngày 6 hoặc 7? 
tháng 1 dương-lịch. 

^ hào biệt — X l# Người nhỏ mà sừng sối 
hơn cả ở trong đám. 

ˆ hoàn - l§ Con đày tó gái nhỏ (petite 
servantte). 

^ học — ## Nch. Sơhọc (enseignement 
élềmentarre). 

“ học-hiệu — %8 ý Trường sơ-học (école 
éÌ]ềémentaire). 

= hộ_— ƑE Nhà nghèo (famille pauvre). 

= huyệt phá đề ~ 7N tt. Một cái lỗ nhỏ 
làm vỡ được đường đê — Ngb. Lâm lỗi 
nhỏ thành ra họa hại to. 

“ ýkiển-  R Ý kiến nhỏ mợn. 

^ khong — R Đời quânchủ phong-kiến, 
cố quốcgiới, chủnggiối, nhưng mà 
chính-giáo thanh mính, quân dân tương 
đắc, vừa thái-bình thường thường, gọi là 
tiểu khang, trái với đời đại-đồng. 

Tiểu khê - t Cái khe nước nhỏ (petit 
rulsseau). 

“ khí - $ Khí tượng nhỏ hẹp (mesquin 
sordide). 

= khích trâm chu - f# †X f† Lỗ hồ nhỗ có 
thể làm chìm thuyền ~ Ngb. Việc gì cũng 
nên cẩn trọng. 

^ ký—- Œ_Nch. Cá-nhân. 

“ kÿ— †& Nghề nhố mọn. 
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¬ kiều — f. Người con gái đẹp còn nhỏ 
tuổi (petite file). 

“= kứnh— {$ Đường nhỏ (petit sentier). 

“_ lang— BR Chị dâu gọi em trai của chồng. 


— lâu la - f@1t8 Đầy tớ của bọn hào kiệt 


lụe-lâm gọi là tiểu-lâu-]a. 

“= liệm — Hệ Xch. Liệm. 

“ mạch - #§ (Thực) Một thứ lúa mì 
(#oment). 

=_ não — Rú (Sinh lý) Một bộ-phận của não, 
tiếp liền với tủy (cervelle). 

“ngã — #\ (Triết) Tự kỷ, trái với đại ngã 
(le moi). 

“ nguyệt — H Tháng thiếu (mois à 29 


-Jours). 


— nhân ~ A Người bé nhỏ —- Người tâm- 


thường ~ Người bất-tiếu, trái với quân- 
tử, đại nhân, 

= nhị — E1 Con trẻ — Khiêm xưng con của 
mình. 

= nhị hoa — f3, E{ (Y) Môn thuốc trị các 
chứng bệnh của trẻ con (maladie des 
enfants). 

“ phòng—- E§ Nch. Tiểu-phụ. 

Tiểu phôi - Z£ (Sinh) Theo học-thuyết 
phiếm-khởi của Đạt-nhĩ-văn thì các tế- 
bào của sinh-vật phóng tán những cái 
tiểu-phôi rất nhỏ, cái tiểu-phôi ấy phân 
bố ra khấp thân mình, nhưng kết quả 
thì nhóm họp lại tại tế-bào sinh-thực, 
cũng gọi là vi-nha (gemmule). 

=_ phụ — #8 Vợ hầu (concubine). 

^ qui — #4 Con quỉ nhỏ hèn = Lời mắng 
nhiếc. 

“ sản — # Đàn bà có mang chưa đủ 7 
tháng mà đề = Đề non (avortement). 

“- gi — # Người hậu-học — Người học trò 
tự khiêm xưng mình là tiểu-sinh. 

“_ sinh ý — # T# Nghề buôn bán nhỏ (petit 
commerce). 

^ số~ # (Toán) Số lẻ không đây 1. 

= sự ER Việc nhỏ. 

“ sử— sử Nch. Tiến-truyện. 
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“ tài tử - ‡ +- Người tuổi trẻ mà có tài 
vần -học. 

“ im — dù Cẩnthận, chú ý (fare 
attention). 

= tâm đại đểm — ù 2k BR Bụng nghĩ tỷ 
mỉ, mà can đảm lớn lao. 

= thanh — #3 Thị tỳ — (Thực) Một thứ cây 
dùng lá để làm thuốc. 

“ thành — pề Thành công nhỏ (petit 
résu]tat). : 

= thế giới — {ft ft Thế giới nho nhỏ riêng 
của mình — Nch. Tiểu-giang-sơn. 

Tiểu thiên địa - th Thân người ta, 
âm-dương khí huyết cũng thịnh suy hư 
thực như trời đất, nên người ta thường 
có câu: nhân thân tiểu-thiên-địa. 

“_ thiếp — # Người vợ hấu tự khiêm xưng 
với chẳng. 

=_ thuyết - šR Sách chép những chuyện vặt. 
(roman, hiatoriette). 

^ /uư — #Ð Người con gái ít tuổi 
(demoiselle). 

" thử # Tên tiết-hậu vào ngày 7 hoặc 8 
tháng 7 dương lịch. 

= thừa — ft (Phật Cái giáo nghĩa của 
Phật-giáo đối với người tục, thấp nhất ở 
trong tam-thừa. Cũng đọc là tiểu-thặng. 

“_ thực — f Ăn lót bụng (petit déjeuner). 

= điện - {6_ Đi tiểu, đi đái (uriner). 

= ziếi— 8ặ Việc nhỏ mọn. ' 

=_ tính - 8 Vợ hầu (concubine). 

¬ ;zể— #8 Cái tổchức nhỏ — Cơ-quan nhỏ 
nhứt của đảng cộng-sản (cellule). 

~ rrí — #3 Tríthức tâm thường (esprit 
médiocre). 

^ rriện — 3t Lối chữ triện xuất-hiện tự đời 
"Tần. 

“ triệu đình — §ä JÉ Qui-mô to lớn, cũng 
tựa như một triểu-đình — Chính-phủ của 
nước nhỏ bị khuất-phục ở dưới quyền của 
nước khác — Vua đời xưa bị giặc đuổi, 
trốn vào một khóe đất làm triểu-đình 
riêng. 
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truyện — ( Bài chép lược qua sự-tích của 
một người (biographie). 


Tiểu trường ~ l8 (Simh†ý) Ruột non 


(ntestin grêÌe). 

tuệ — 3§  Khôn khéo vặt. 

huyết - # Tên tiết-hậu về ngày 22, hoặc 
23 tháng 12 dương-lịch. 

tư — Ƒ# Bài tựa ngắn (préface). 

tự —* Tên tục đặt từ khi nhỏ — Tên chữ 
đặt riêng — Nch. Tiểu-danh. 

tường - ïÊ_ Ngày ky lần đầu của người 
chết (sau khi chết một năm). 

uận - W: Nhà tinh-mệnh gọi vận-số 
trong một năm là tiểu-vận. 

uũ trụ — 3ˆ  (TriếU Cái đơn-tử của học- 
thuyết (Leibuitz), cũng đủ tính-chất như 
toàn-thể của vũ-trụ (microcosmos). 

xá - $ Khiêm xưng nhà của mình ở. 
xởo— I5 Khôn khéo vặt. 

xuân — T# Tháng 10 âm-lịch. 
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Nhọc mệt - Nhận bậy cái của người 
khác làm của mình. 

§| Nch. #ÿ s 

phì Iÿ BE Giết trừ giặc cướp. 

phủ sứ — ÿK { Chức quan ngày xưa, có 
trách-nhiệm vừa dẹp giặc, vừa phủ-ủy 
nhân-dân. 

sá¿ - #3 Giết trừ giặc giã. 

tập — X§ Chép lời văn của người khác 
mà nhận làm của mình. 

trừ — tậ Đánh dẹp mà trừ đi. 


TÍN (8 Tín thực — Tin, không ngờ — Bao 


thơ — Tân tức. 


Tin cẩm — Chim nhạn, thường mùa thu 


qua phương nam, mùa xuân trở về bắc, 
vãng lai có kỳ-hạn nhứt-định, nên người 
ta gọi là tín-cầm. 

chỉ — §t Tờ giấy có thể làm tin được 
(papier timbré). 

chủ — 3 Người tín-ngưỡng lễ bái qui 
thần (croyant). 


~ dụng - ER Thực thà, tin dùng (crédit, 


créance). 
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^ dụng chứng khoán - Rì S8 8 (Kinh) 
Cái giấy làm chứng-cứ cho việc chỉ phó 
tiền bạc của hai bên, bằng vào đó mà 
tíndụng nhau, như hối-phiếu, kỳ- 
phiếu, chi-phiếu (effets de commeree). 

= dụng tá khoản — H t# XX (Kinh) Khoản 
nợ không cần có vật hoặc người đảm- 
bảo, chỉ căn-cứ vào tín-đụng mà thôi. 

“ điểu - {£ Những quiluật về sự tín- 
ngưỡng. 

= điấ, - By Nch. Tíncầm.- 

~ đô — tt Người tin theo tôn-giáo (adepte, 
croyant). 

" giả quốc chỉ bảo - 34 lÑ Z. W Thành- 
tín là của quí ở trong nước. 

“- giáo —šÿ( Tìn theo tôn-giáo (croire à une 
religion). 

“_ giáo tự do ~ E\t É1 th Quyền tự-do muốn 
tin tôn-giáo nào cũng được (lberté de 
croyance). 

= hiện— '§ Tìn cậy người hiển. 

“ hiệu — W# Dấu hiệu để làm tin với nhau, 
không cần phải nói ra, như hiệu cờ, hiệu 
đèn (signe conventionnel). 

Tin khẩu bhai hà - 1 E8 ?f Tùy tiện 
mở miệng nói rông, không kiêng nể gì. 

“ mệnh — đa Tìn theo vận-mệnh (croire à 
la destinée). 

= nghĩa — 3£ Người đủ đức tín và đức 
nghĩa. 

^ ngưỡng - lí Lòng ngưỡng-mộ mê-tín 
đối với một tôn-giáo hoặc một chủ- 
nghĩa (fol, croyance). 

^ ngưỡng triết học -fí\ tí % (Triếu Một 
phái triết-học nước Đức chủ-trương đè 
át trí-thức xuống mà phát đương cảm- 

`_ tình (tín ngưỡng) lên (ñiđéisme). 

“_ nhiệm — {£ Tìn dùng (avoir conBanee). 

= nữ — #4 Người con gái tin theo tôn-giáo 
(croyante). 

“ phiếu — # (Thương) Cái phiếu để làm 
tin — Nch. Tín dụng chứng-khoán. 

“phong - JEL Thứ gió mỗi năm nhất-định 
vào khoảng nào thời có, ta gọi là gió mùa 
(moussons). 
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phong - ‡ị† Bì thở (enveloppe de lettre). 
phục — R§_ Tín-nhiệm và bội-phục (avoir 
confliance). 

phụng — #& ch. Tín-ngưỡng (croyance, 
culte). 

sai — 3 Người phu đi phát thư từ của 
sở bưu-chính (facteur). 

sĩ — -+_ Người đàn ông tin Phật-giáo, 
hoặc Đạo-giáo (croyant). 

sử — sÐ Lịch-sử chép sự-thực, có chứng- 
cứ rõ ràng, không phải nghi-sử. 


Tin thạch — 7 (Khoáng) Thứ khoáng-chất 


dùng làm thuốc, ta thường gọi là thạch- 
tín (areeric). 

thâm — Z§ Đô lễvật của nước nhồ đem 
cống-hiến cho nước lớn. 

thiên ông - Z fi (Động) Thứ chim ở 
biển, mình to, bay mạnh, nó không 
kiếm ăn, chỉ chờ cá đến thì bắt, nên gọi 
là tín-thiên-ông (ông tin trời - albatros) 
— Nhà thi-gia thường dùng ba chữ ấy để 
gọi hạng người tín-nhiệm tự-nhiên. 
thủy - ‹ Nguyệt-kính của đàn bà có 
định kỳ nên gọi là tín-thủy. 

thực — TW Tìn thật chắc chấn. 

triêu — ‡#ậ. Nước thủy-triểu lên xuống 
buổi hôm buổi mai có thời giờ nhất-định, 
nên gọi là tín-triểu. 

tức — E§, \Nch. Tiêu-tức (nouvelle). 

uột — #J Cái vật để làm tin. 


TINH ‡3‡ Gồm hợp — Nch. Tính. #† 


§ú Trong sáng — Thủy-tính — Xch. Kiết- 
tỉnh. 

šE Tên loài thú —- Xch. Tỉnh-tinh — Sắc 
đỏ. 

# Sao— Thiên-thể - Tỉnh-kỳ. 

J# Thịt sống — Cá ươn. 

##_ Dã gạo cho trắng ~ Vật-phẩm chỉ lấy 
cái thuần-túy mà bỏ hết tạp-chất đi, gọi 
là tĩnh - Nhỏ nhen khéo léo - Chuyên 
nhất — Tâm-thân — Qui-thân. 

Ƒ§ Xch, Tỉnh - 

tp Cái cờ có cấm lông ở đầu ngù. 
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Tỉnh anh — š 34 Cái phần thuần:túy đẹp 
tốt = Cái tốt nhất, quí nhất trong một 
vật. 

“ bình — ƒy Quân-lính tỉnh nhuệ. 

= bình chánh đội - ít IE ÉÄ Chúc quan 
võ hàm tòng-ngũ phẩm. 

“ bình chánh đội trưởng — ít IE RR 
Chức quan võ hàm chánh thất-phẩm. 

“ bình chánh đội trưởng suất đội — 
%E# E #4 Et Chức quan võ hàm 
chánh lục-phẩm. 

= binh đội trưởng — ít E& Chức quan 
võ hàm tòng thất-phẩm. 

= bình phó uệ úy - BI ii Bị Chức quản 
võ hàm chánh tứ-phẩm. 

“ bính uệ úy — & f§ RỊ Chức quan võ 
hàm tòng tam-phẩm. 

“ bôn E # Ban đêm mà chạy mau. 

~ cần ##§ §) Chuyên tâm hết sức để làm 
việc. 

“ˆ cầu E 5# (Thiên) Ngôi sao hình tròn 
như trái cầu (étoile). 

= chất nham dủ 8 # (hhoáng) Thứ đá 
kết-tinh (roches crista]lines). 

¬ chỉ †§ tí Ý tứtinhdế. 

“ dạ 8 5 Ban đêm. 

— di đẩu chuyển — $ +} f Sao đời, bắc- 
đẩu xoay hướng ~ Trời đã gần sáng. 

“ dịch †#‡#4  (Sinh-lý) Cái nước do ngoại- 
thận (hòn đái sinh ra, hàm có tỉnh- 
trùng ở trong (sperme). 

Tỉnh điệu — tỳ Nch. Tìnhxảo (adroit, 
habile). 

“^ đoàn E [l (Thiên) Vô số sao nhỏ, họp 
lại thành một vạt hình như đám mây 
trắng, gọi là tinh-đoàn. 

“ gia — 3 Người chuyên việc chiêm tình 
(astrologue). 

“_ giá - ý Ti xe chạy ban đêm. 

^_ hè — †8j (Thiên) Tức là ngân-hà, thiên-hà 
(la voie lactée). 

“ hảo #§ tý Tỉnh-xão và đẹp tốt. 

“ hệ đủ š: (Hóa) Khoáng-vật theo định- 
tắc mà kết thành tinh-điện theo một 
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hệ-thống gọi là tính-hệ. Đại-khái có 
chỉnh-tể tinh-hệ (système cubique ou 
leométrique), chính-phương tỉnh-hệ 
(syskème dimétrique ou quatratique), 
lục-phương tỉnh-hệ (systàme 


' hexagonal), tà-phương tỉnh-hệ (systòme 


trimétrique ou rhombique), nhất-tà 
tinh-hệ (système monochimique), tam- 
tệ tỉnh-hệ (systàme trichỉimique). 
hou ‡§ 5E Cái chỗ thuẩn-túy đẹp tốt 
nhất của vật (essenoce). 
học E8 #4 Tức là chiêm-tỉnh-học 
(astrologie). 

— 3ð Sao đã trở lại nguyên-vị = Đã 
qua một năm. 
hông nhiệt IE T #2 (V) Một thứbệnh 
truyền-nhiễm rất nguy-hiểm, người 
bệnh phát nóng rất cao, ít ngày sau ở 
chễ cổ và ngực đều sinh nốt đỏ (ñèvre 
scarlate). 
khí ‡§ & Khí tính sạch, khác với khí 
thô trọc là thô khí ‡B #, — Căn bản của 
trời đất vạn vật. 
khiết — ÿ§. Tvong sạch, không có cái gì 
lộn xộn vào (propre). 


Tỉnh kỳ B8 13 Thời kỳ 7 ngày một 


(semaine). 
hỳ nhật ~ #§ H Ngày cuối cùng trong 
mỗi tỉnh-kỳ (đimanche). 


kiêm ‡†? 3£ Gôm hợp cả vào một. 

iz S  Bàyra rất dày như sao ở trên 
la kỳ bố - R# t 1? Bày như ngôi sao, 
đăng như con cờ = Số người đông —- Đồ 
đạc nhiều. 

lý f§ ?# Cái nghĩa-lỷ thuần-túy (esprit). 
bình — E#. QuÏ thân (eaprits). 

linh thuyết - R@ 1 (Triết) 'Tức là sinh- 
khí-thuyết. 

tực — 7JJ Cái tình thần và lực lượng làm 
việc (verve, énergie). 

lương — E 'Tình sạch và tốt lành. 


”_ mẫn — lật Rành rối và mau mắn. 
“một - #: Rành rõi và khít khao. 
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^ mệnh E3 đì Nhà thuậtsố lấy năm 
tháng ngày giờ của người ta sinh đề, để 
đoán vận-mệnh, nên gọi là tỉnh-mệnh. 

“ mình †ặ 5B Rành rõi, sáng sủa. 

= nang — 3š (Sinh-]ý) Một bộ phận trong 
sinh-thực khí của đàn ông, tục gọi là bị 
dái (bourse). 

^ nghĩa - ‡Xšt Cóúi nghĩalý thuẩn-túy 
(esprit). 

=_ nghiên ~ I} Nghiên-cứu kỹ càng (étuđier 
à fond). 

“ nhuệ — #† Bmmhzï luyện tập rất tỉnh- 
thông sắc sảo. 

Tỉnh nhứt — ?® Đạo-Tý phải cần cho đến 
tỉnh, tâm-chí phải cần cho chuyên-nhứt. 

~ phát chứng ‡† 3% ï£ Hai chứng bệnh 
phát ra cùng một lúc, 

“ phương #8 7? Phương thuốc rất rành 
rối tốt. lành. 

“ qưái~ ‡# Nch. Quỉquải. 

“ sào — § (Sinhlý) Một bộ phận trong 
sinh-thực-khí của giống đực cũng gọi là 
cao-hoàn, tục gọi là hòn dái (besticules). 

^ sát E #t, Thiêntỉnh và địasát. 

“ sương — TR Sao một năm đi quanh trời 
một vòng (người xưa tưởng như thế), 
sương mỗi năm mỗi có, vậy một tỉnh một 
sương là một năm. 

= ¿Z Y§ § Rành rõi nhỏ nhặt = Cẩn thận 
(subtil, ñn, appliqué). 

= #ếbào — &l R (Sinhý) Cái tế-bào sinh- 
thực của giống đực, có thể thành ra tỉnh- 
tử. 

^ thành — R§, Nch. Chân-thành (semcère). 

= thành sô chí, kừn thạch năng khai — 
8 Øí Z ® #5 BE BÄ Lòng tỉnh-thành 
đến nơi, đầu đá vàng cũng có thể nứt 
v3. 

= thần S ƒS Tỉnh là sao, thần là ngôi thứ 
của vì sao — Gọi chung các sao là tình 
thần. 

“= thần f§ K Linh-hồn. Gọi chung những 
cái thuộc về vô-hình, trái với vật-chất là 
hữm -hình (esprit, spirituel). 
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= thân bệnh — Eh T§ (V) Các bệnh do tỉnh- 


thần không mạnh mà sinh ra, cũng gọi 
là phong-giản (maladie mentale). 

Tỉnh thần bệnh học _— 8 Ø #8 (VY) Môn 
học nghiên cứu về bệnh-]ý và phương- 
pháp trị-liệu của các bệnh tĩnh-thần. 


^ thân liệu pháp - Tạ Đ§ 3: (Y) Phép 


chữa bệnh bằng tinh-thần, cũng theo 
một. nguyên-tắc với tâm-]ý liệu-pháp. 


= thần luận — Rữt fậ (Triết) Một nghĩa là 


duy-tâm-luận, một nghĩa thì nhận rằng 
tỉnh-thân là cái thực-thể độc-lập, mà 
cũng thừa nhận vật-chất là cái thực-thể 
độc-lập như tỉnh-thần (spiritualisme). 


= thân sáng tạo thuyết — ï 8l| š# š§ Tức 


là tạo-thành-thuyết. hoặc linh-hồn-sáng- 
tạo-thuyết. 


= thần sinh hoạt — RE 2# ï5⁄ Cuộc sình- 


hoạt của tỉnh-thần, gồm những tư- 
tưởng quanniệm cảm-tình (vie 
1ntellectuelle). 


“ thân sự nghiệp — R 3t Công việc 


phải dùng đến tinhthần (travail 
imtellectuel) —- Những sự-nghiệp chuyên 
ở trên tỉnh-thần (œuvre spirituelle). 


“ thô biểu lý — {HH 3 #t Tình túy ở bể 


trong, tức là ròng, thô chất ở bề ngoài, 
tức là vỏ, nói góp lại là: tinh-thô, biểu-}ý. 


=_ thôn 3t #t Gồm nuốt — Nch. Kiêm tỉnh. 
“ thông fl llä Chuyên rành rõi thông 


thạo về một thứ học-vấn (spécialiste). 


= thuần ~ ft Tỉnh ròng, không có cái gì 


khác lộn xôn vào. 


“ thuột ä ft Cái thuật xem sao mà đoán 


cát hung. 
Tỉnh thứ — 1X VỊ thứ của các sao. 


= thực — §ủ (Thiên) Tìnhcầu bị nguyệt- 


cầu che lấp, gọi là tinh-thực. 


“ tỉnh 1E ƒÉ (Động) Một loài hầu, cao 


chừng hơn một, thước, sắc đổ hung 
hưng, hình như người, tay dài đến đất, 
chân sau ngắn lắm. 

“ tỉnh bạch phát 8 FR 3 # Tóc người 
già trắng toát gọi là tỉnh tình. 
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“ nh chỉ hãu khả dĩ liệu nguyên — 
# Z & BỊ LJ }# Jấ Tỉnh tỉnh là lửa 
như đốm đốm. Một tý lửa rất nhỏ như 
đôm đốm, mà có thể đốt được rừng — 
Ngb. Tạo nhân rất nhỏ mà kết quả rất 
to, nên làm việc phải cận-thận lúc đầu. 

= ;oán — T§ Phép toán thiênvăn (calcul 
astronomique). 

= frí( t§ ft Nch. Tình mật. 

- trùng — #a (Sinh-lý) Một thứ sinh-vật 
rất nhỏ, hình như con quăng quăng, ở 
trong tinh-dịch của giống đực. Tỉnh- 
trùng hợp với noãn-tử mà thành con 
(spermatozoide). 

“ rí S 1ä Các vị sao và nhị thập bát tú. 

^ núy #§ ‡# CẢI tỉnh ròng nhất ở trong 
một vật — Neh. Thuần-túy. 

“ zử— -- (Sinh-lý) Nch. Tĩnh trùng. 

“_ tường — ñ# lành rõi rõ ràng. 

— tượng 5S Ất (Thiên) Những hiện-tượng 
mồ sáng, hiện ra, tất. đi của các sao. 

Tỉnh ân — ## (Thiên) Trước khi địa cầu 
thành hình, chỉ có chất gọi là vũ-trụ- 
trần, tan tác ở thiên-không, cái vũ-trụ- 
trần ấy nhóm kết lại mà thành một thứ 
mây sắng, gọi là tình-vân (nébuleuse). 

“^ uân thuyết - ®% šR (Thiên) Một thứ ức- 
thuyết cho rằng thái-đương nguyên là 
một khối tỉnh-vân, sau dần dần biến 
thành thái-dươnghệ (thếorie de la 
nébuÌeuse). 

~ uẩn - ƒR (Thiên) Khi lưu-tinh đi gần 
đến địa-cầu, cái nào mà sức phi-hành 
nhỏ hơn hấp-lực của trái đất, thì bị địa- 
tâm hút mà rót xuống gần địa-cầu, tục 
gọi Ìà sao sa. 

~ uệ 8# f8 (Cố) Con chìm nhỏ ở bờ biển. 
Tương truyền rằng: Con gái vua Viêm- 
đế ngày xưa vượt biển chết chìm, hóa ra 
chim tỉnh-vệ, nay cứ ngậm đá ở núi Tây 
về lấp biển Đông cho hả giận = Người 
có thâm hận, căm trả thù. 

~ uệ hàm thạch - {8 TRỊ 2 Chim tỉnh-vệ 
ngậm đá — Xch. Tình-vệ. 
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=_ ui— f Rành rõi và nhỏ nhặt — Tỉnh-túy 
và vi-diệu (menu, đéÌicat, nñnitésima]). 

“  xớ - # Nhà học, nhà chùa. 

^ xởo— 10 Rành rõi và khéo léo. 

TÌNH †#§ Những mối trong lòng vì cảm- 
xúc mà phát-động ra ngoài, như mừng, 
giận v.v... — Thực-tại - Tình riêng — 
Thú vị — Lòng yêu nhau. 

¬ E# Con ngươi mất. 

= Hi Trời quang tạnh. 

“ di 18  Cám-tình và ân-ái (amour). 

Tình cảm — f#. Mối tình trong lòng vì xúc- 
động mà phát ra. 

“ câu # ER (Sinhlý) Tròng con mất — 

“_Nch. Nhãn-cầu (globe de Yeœil). 

“ dục |§ #4 Mối ham muốn ở trong lòng 
người (désir). 

=_ duyên — ‡# Cái đuyên may của hai người 
trai gái gặp nhau. 

ˆ đầu — B8 Mối tình. 

= đâu ý hợp —‡# f# 3 Tình-ý tưởng đắc 
cùng nhau. 

=_ điển — HỊ Cái chỗ mà cảm-tình phát sinh 
ra, đúc hột giống á1-tình ở đó = Cái lòng 
nuôi sẵn ã-tình. 

“ điều — 1£ Tình chia ra làm nhiều mối, 
như các nhánh cây, nên gọi là tình-điều. 

“ gizo— Z% Lấy tình mà giao kết với nhau 
(relation amiecale). 

“ hải— ÿ§ Cái biến chứa tình. 

=_ hình — #2 Hình-thế thực-tại (situation). 

^ hoài — f Mối tình ở trong lòng. 

“ ý - # Tính -tình và ý-chí. 

= không B8 Z3 Trời quang, không có mây 
(clel serein). 

“ lang lế RB Người con gái gọi người con 
trai mình yêu là tình-lang (bien aimé, 
amant). 

“= lý — #§ Nhân-tình và thiên-lý — Câm- 
tình và lý-tính (sentiment et raison). 

= iy— S% Vì tnh-ái làm hệ-lụy. 

^ nghị - #8 Tính bè bạn đối với nhau 
(amitié). 


É 
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~ nghĩa —- 3š Cảm-tình với ân-nghĩa. 

~_ nguyện — ER Tự lòng mình muốn (désirer 
vivemenit). 

Tình nhân — A Hai người trai gái yêu 
nhau gọi là tình-nhân (amanis). 

=_ nướng — #R_ Người con trai gọi người con 
gái mình yêu là tình-nương (bien aimée, 
amante). 

=“ quân - #\ Nch. Tình-lang. 

^ ;ệ — #2 Mối tệ cố-ý làm ra. 

^ thái — fE Nch. Tình-hình. 

“tháo — ‡#ˆ (Tâm) Cái cảm-tình rất phức- 
tạp do ở sự tác-dụng tỉnh-thần mà ra. 

= thâm nghĩa trọng — Ÿš #X f8 Tình sâu 
nghĩa nặng. 

^ ¿hế— #t Tình-hình và xu-thế (situation, 
circonstanee). 

¬ thiên E8 Z Trời quang không có mây 
(ciel serein). 

~ thiên {R8 2 Cái cảnh ái-tình rộng rãi. 

= thoại — šấ Câu nói xuất ư chân-tâm 
(propos sincère). 

—_ thú — B8. Nch. Ý-vị (charme, agrément). 
=“_ /uz —- #‡ Bức thư bày tổ ái-tình đettre 
đamoun). l Ề 

— thứ_— ft Lấy tình mà khoan thứ cho. 

“ /hưc - íÑ Tìnhhình thựctại — Tội- 
trạng xác-thực. 

“ đết — Bị Những mối lặt vặt ủy khúc 
trong sự-tình (đéta1]). 

^ tính — ‡ Nch. Tính-ũnh (sentiments 
naturels). : 

= iố -— 3 Bản tâm của mình. 

“_ trạng— IÄ Cái Ấn ö trong là tình, cái bày 
ra ngoài là trạng. 

^_ trường — ‡8 Tvong vòng ái-tình. 

Tình trường chỉ đoản — E Ét Tình 
giài giấy ngắn = Viết tả ra không hết 
thâm-tình. 

— h¿— £& Mối tình. 

= tự chủ nghĩa — ‡ã + ‡# Tức là chủ- 
tình-thuyết. 

“ăn — % Tư-tưởng và văn-chương. 
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^ uõng— {8 Cái lưới tình-đục khó thoát 
ra cho khỏi. 

TÍNH 1# Cái nguyên-lý sở đĩ sinh ra người 
- Cái bảnnguyên về tínhthần của 
người —- Bản-chất của người — Bản-chất 

.. của người hoặc của vật. 

= ÿt Nch. Tỉnh 3 - Cùng sánh với nhau 
— Đua tranh chống cự nhau. 

^ ## Họ. Nước ta mỗi người có mỗi họ 
như: Lê, Nguyễn, Phạm. 

= ác †‡ R Tính người ta sinh ra vốn ác, 
đó là cái lý-thuyết của một phái triết-học 
như Tuân-tử chủ-trương. 

~ bệnh — 73 (Y) Bệnh ở sinh-thực-khí, 
cũng gọi là bệnh hoa-liễu (maladies 
vénériennes). 

~ cách - †# Cái hình-thức nhất-định của 
nhân-tính (caractère). 

= căn — †R Cái căn-nguyên của tâm-địa 
người ta. 

“= chất -  Nch Bảntính (caractère, 
qualitô). 

“ danh È #4 Họ và tên. 

“ dục ‡E #4 Phần tình-dục ở trong tính 
người — Nhục-dục ở trong khoảng trai 
gái (désirs sexuels). 

Tính dục chủ nghĩa - #\ + # (Triếu 
Một phái trong cảm-giác-luận cho rằng 
mục đích đời người là làm cho nhục-thể 
được khoáilạc và tình-dục được thỏa- 
thích (sensualhisme). 

ˆ giao — 5š Tvai gái giao cấu cùng nhau 
(relations sexuelles). - - 

^ giáo-dục - #t Tã. Sự giáo-dục cốt dạy cho 
người ta biết những tri-thức quan-hệ về 
tính, như về việc trai gái giao-hợp, sinh 
đề v.v... (éduecation sexuelle). 

=_ hạnh — f7 Tính-tình và hạnh-kiểm. 

= #hý— % Tính-tình và khí-khái. 

“ }ý-học — ï§ % (Tviết) Cái triết học của 
nho-giáo nói về'tỉnh-lý, do các nhà Tống- 
nho là Chu-Liêm-Khê, Trương-Hoành- 
Cừ, Trình-Y-Xuyên chủ-trương, cũng gọi 
là tính-học, hoặc đạo-học. 
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linh — §§ Cái bãn-tính thiêng-liêng của 
người. 

mệnh — fầ. Sự sống của người (la vie). 
pháp — ÿ: Pháp-luật gốc ở lý-tính của 
người La mà thành. 

thể— E# Bản-thể của nhân-tính. 

thị ## ƒ§ Họ- Nước Tàu đời Tam-đại, 
đàn ông xưng là thị, đàn bà xưng là tính 
~ ÖỞ nước ta đàn bà thường xưng là thị. 
thiện ft # Tính người ta sinh ra vốn 
thiện, đó là lý-thnyết của một phái triết- 
học như Mạnh-Tưử chủ-trương. 

tình — {8 Tính-chất của người ta sinh ra 
đã có (disposition naturelle). 


Tính trí thức - £q 34 Những điều trì- 


thức về cách vệ-sinh trong việc sinh- 
thực của trai gấi (connaissances 
sexuolles). 

tương cận  lộp tương uiễn — 
tlÒ ›Z E KH ‡š Nguyên đầu tính người, 
ai với ai cũng gần nhau, vì học-tập và 
tập-quán khác nhau, mà tính cũng sinh 
ra khác nhau xa. 


TỊNH §§ Đối với chữ động —- Ím lặng ~ 


Yên ổn. 

đk,_ Cùng ngang nhau — Nch. Tính f† — 
Cũng viết là. ÿ7 

7# Tri an - Mưu-kế — Nch. §š e 

‡$ Trong sạch không có gớn — Gạn cho 
trong — Người vẽ mặt làm hể trong 
tuổng hát. 

biên H§ 3# Dẹp yên miền biên-giới. 
bình — fc Nghỉ việc chiến tranh. 

chỉ B§ l Yên lặng nghỉ ngơi 
(tranquille). 

dạ — E Đêm vắng. 

dĩ chế động ~ L1 fl 8 Dùng cách êm 
đềm mà chế ngự được những món bạo- 
động = Làm việc có thủ-đoạn. 

dưỡng — #tÐ Nghỉ ngơi mà tu-đưỡng — 
Nhà đạo học chủ trương cách tịnh-tọa 
dưỡng-tâm, gọi là tịnh-đưỡng. 

đế hoa ‡í 3ä †€ Hai hoa chung một 
cành. 


TỊNH 


= điện B# T8 (Lý) Một cái biến-tượng của 
điện-khí khi đứng im, như lấy da mèo 
mà xát vào một cây pha-lê thì sinh thứ 
điện đứng im, không hoàn-lưu được 
(électricité statique). 

Tịnh giá tô (E Thực-giá của vật-phẩm. 

“ giá tê khu tý ï TR §Rã Đêều ngồi chung 
xe và chạy với nhau = Học-nghiệp địa-vị 
ngang nhan, hay là đồng thời tiến lên 
với nhau. 

¬ giới Yẽ Tấ (PhậU Pháp-giới thanh tịnh 
của nhà Phật. 

= giới ~ ÿt (Phật) Nch. Tịnh-thổ. 

= hành bản uị chế 3E {1 7E {W fl (Einh) 
Chế độ đồng thời dùng hai thứ tiển-tệ 
(bạc và vàng) làm bản-vị. 

“ hành bất bội ~ { T5 †#. Hai đường đều 
lên, mà không trái nhau — Học-thuyết. 
và đạo lý tuy khuôn phép khác nhau, 
mà mục-đích không khác nhau. 

“hành tuyến — {1 #§ (Toán) Hai đường đi 
đều nhau, khi nào cũng cách nhau 
chừng ấy (parallèles). 

“ hòa Eš 1l Yên lặng êm đềm. 

“ hữu #8 7 Người bạn ưa trong sạch, tức 
là hoa sen — Thầy tu trong Tính-tông, 
gọi nhau bằng tịnh hữu. 

= khí B$ % Định tình-thần cho yên lặng. 

“ kiên 3ÿ JR§ Kể vai với nhau. 

“ lập— šr Đều đứng ngang nhau. 

“ loạn lã §L Dẹp yên việc loạn. 

“ iự  Bậ p Yên lặng mà longhĩ. 

“_ mạch ~ lf; (Sinh-1ý) Những huyết quản 
đem máu nhớp về tim để đợi lọc cho 
trong (veine). 

“ mịch —- 3L Nch. Tịch-mịch. 

^ phòng— ƒ# Cái buồng yên lặng của 

thây tu ở. 

quan — ER Im lặng và xem xót. 

Tịnh quốc ï§ | Sửa trị việc nước. 

" ¿âm #§ ;)- Định tâm-thần cho yên lặng. 

“ tâm xả \› Rủa sạch hết những tư- 
tưởng trần-Uac ở trong \òng, 
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= thân nhân ~ #$ A Người đàn ông đã cất 
đứt sinh-thực-khí (homme castré). 

“ thế 3ÿ †ứ Cùng ở một thời-đại với nhau 
(contemporains). 

= thổ x# + (Phật Thế giới cực lạc, chỗ 
các vị bằ-tát ở. 

= thổ tông — +, # (Phạt) Một phái trong 
Phật-giáo. 

“ thủ — % Rửa tay. 

= thủy #§ zk Nước lặng (eau calme). 

“ ích— T3. ch. Tịch-mịch. 

= tiến 3Ý š£ Đu ngang nhau mà tiến lên. 

= oa E# 2£ Định tâm mà ngôi yên không 
cử-động. 

“ rơi — X§ Buồng thiển vắng vẻ của thầy 
tu. 

— trai Y8 RẾ TYaigiới thanh-tịnh. 

“ trúxá— {È $& Chùa thờ Phật. 

“ uyên § Ÿqj Yên lặng mà sâu kín không 
đồ được. 

~ uiện  ÿ# Eí Nhà chùa tỉnh sạch. 

“ oực — bẻ) Nhà chùa tỉnh sạch 

“ xó § 4 Nhà chùa vắng vẻ. 

TĨNH ‡‡ Diếng đào để lấy nước - Ngày 
xưa gọi một đặm vuông là một tỉnh. 

“ 4. Xétkỹ — Hỏi thăm có bình-an không 
— Giác ngộ — Bớt đi - Một khu-vực trong 
nước. 

= í#@ Hết say — Ngủ dậy - Hiểu biết rõ. 

Tỉnh # Hầm đào để sập ácthú. Cũng 
viết là ‡ s 

“ tt Yên lặng - Hiểu rõ — Yên lặng mà 
hiểu rõ. 

¬ bộ 4% Bñ. Bộphận trong một tỉnh — 
Đảngbộ trong một tỉnh (section 
provinciale dun part3). 

= đảng bộ — ‡K 1? Nch. Tỉnh bộ. 

“ điển ‡E E (Kinh) Chế-độ dùng ngày 
xưa ở nước Tàu, lấy một đặm vuông đất. 
ruộng chia ra 9 khu như hình chữ tỉnh 
3È, khu ở giữa là công-điền, do tám nhà 
hợp-đồng mà cày cấy cho nhà nước để 
thay sự nộp thuế, còn 8 khu khác thì 
chia ra cho tám nhà cày riêng. 


TỈNH TĨNH TY 


“ đường 43 2# Quan-sảnh coi việc trong 
cả tỉnh (bureau du gouvernement 
provincia}). : 

^ giác F§ 'W Không say mê nữa, mà hiểu 
biết rõ ràng. 

“ giảm 4 Bế, Bót đi (điminuer, réduire). 

^ lập hạc hiệu — ý %8 tš Học-hiệu của 
hàng tỉnh lập ra (école provineiale). 

=_#—‡ï Nơi trung-tâm-điểm của một tỉnh 
(chef-lieu đe provinee). 

= nghị hội - ï§ Nghị hội trong một 
tỉnh, do các phủ huyện bầu đại-biểu mà 
tổ-chức thành (conseil provincial). 

^= ngộ RE †E Trong lòng hốt-nhiên rõ ràng, 
như trong giấc chiêm bao thột tỉnh dậy 
(se réveiller). 

“ngự ‡‡ £§ Kiến-thức hẹp hòi, như con cá 
ở trong diếng. - 

“ oa— t‡È Kiến-thức hẹp hòi, như con ếch 
ở trong điếng. 

Tỉnh qui — §§. Kiến-thức hẹp hời, như con 
rùa ở trong điếng. 

=_ thảy — 7k Nước giếng. 

“trung thị tính — rịt Bị. 8 Ö trong diếng 
mà trông sao = Kiến-thức hẹp hồi. 

— trưởng %# 4L Trưởng quan trong mộ: 
tỉnh. 
= tuyên đẳng tử ‡† ft Tế - Thân điếng. 

TĨNH #§ Xch. Tịnh. 

= x# Xch Tình. 

TY zj Xch Tư. 

=  Thấp- Hèn - Lời tự khiêm. 

“ J§ Thấp— Ngắn. 

= #š Si tơ— Phàm sợi nhỏ như tơ đều gọi 
là ty — Loài đàn - Một phần mười của 

_ hào, 

“ ƒ Xch Tư. 

“ HỊ Xch Tê. 

- bí BÉ Nhân cách hèn hạ (vì 
vulgaire). 

^ chức — Rậ Chức mọn, lời của quan nhỏ 
dùng để tự xưng với quan trên. 

“ đẳng tý †ñ Sợi tơ và gỗ ngô-đồng tức là 
cái đàn. 
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hào - Cái đùng để cân đồ rất nhỏ — 
Nhỏ nhen. 

khuất # [R Hèn hạ cúi lồn (servie). 
lậu — §ế§ Người bèn mọn ở chỗ cô-lậu 
(bas, vulgaire). 

biệt - 23 Hèn hạ (bas, servile). 

mạt — 7K Hèn mọn (abject). 

nghiệp ft 3 Công-nghiệp kéo td dệt 


lụa. 


Ty nhân 5# NNgười hèn hạ (humble 


personne). 

quán - 8ä Quan nhỏ (mandarin 
subalterne). 

thấp — ‡ Chỗ thấp ẩm. 

tiện — ft. Hèn mọn (bas, abject). 

tiểu — ;]x Nhỏ nhẹn (petit, humble). 

trúc #& T¡ Tiếng tơ và tiếng tre = Đàn 
và sáo. 

trưởng TỊ E Trưởng quan trong các ty 
ở Quốc-vubộ. 

u¿ #8 ftƠ Hèn hạ nhỏ nhẹn (bas, ahject). 


TỶ ?@ Đây tớ gái. 


# Xch. T-tạng. 
tt, Giúp đổ — Tiếp bền nhau. 
E Nch. RE s 


‡#ˆ Vá thêm — Ích - Giúp ích — Giúp đỡ 
— Nhỏ. 

‡# Nch. 3# —Xch. Ty-tướng. 

y. Bệnh — Những chỗ sai lầm — Vết xấu. 
$# Xch. Ty-hưu. 

#£ Xch.Tbà. 

bờ š fã Thứ đàn bến giây. 

bổ 4 § Đắp vá vào chỗ thiếu - Nch. 
Bế-trợ. 

cam # ft (Y) Bệnh sưng lá lách. 

hải 3# ï§ Biển nhỏ ở xung quanh biến 
lớn, như tục gọi cái phá. 

hưu $8 # Loài thú đữ — Ngb. Người 
đõng-sĩ. 

ý BỊ {4 Nhờ cậy vào. 

bhí ft  Nch. Kháchkhí, một phần 
xấu ở trong tình người. 

nữ #q 1x Đây tớ gái. 
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T»ố ft :† (5) Trong đời khoa<cử quyển 
thi mà bị đấu mực nhem gọi là tỷ-ố. 

~ dạng _I# WẾ (Sinh-lý) Lá lách œate). 

= tích {š BỊ} Cái dấu vết xấu. 

“ trợ 3# BÚ Giúp đố. 

- nướng ñẾ# jẾ Chúc phódướng ở dưới 
chức đại-tướng. 

“ ưị ƒ# E Lá lách và đạ đây (rate et 
estomac). 

^ ương 3# + Túc là phó-vương, ở dưới 
quốc-vương. 

TÝ + Vị thứ nhất trong 12 địa-chi. 

^ T Che đg, dựa cậy. 

~ §# Cánh tay, từ vai đến cổ tay. 

= 7E Cheđö—Nch.Ấm. f§s 

= Ƒ' Cấp cho. 

= ấm tr là Che bóng. 

“ hoàn #š E8 Vòng đeo cổ tay (bracelet). 

“ hộ ƑE š§ Ơn che chở. 

=_ hườc — E§ Dựa bóng tốt— Nhờ phúc ấm. 

“ ngọ tuyến #- 2 £R (Địa) Cái kinh-tuyến 
đi qua một chỗ nào, suốt từ nam-cực đến 
bắc-cực (méridien). 

— phược fŸ ‡8 Đô võ-trang ngày xưa, buộc 
vào hai cánh tay để phòng giữ binh-khí 
của quân-đdịch. 

TY # Mũi-Bắt đầu. 

” Vị thứ sáu trong 12 địa-chỉ. 

“ BÈ Nch.ÿ# —Xch. Tịch, Bích, Tỷ. 

“ 3ý Tránh di. : 

= lữ Theo sách Nhĩ-Nhã thì ty là núi trọc 
— Theo kinh Thi thì ty lại là núi có cây 
co. 

Ty tú Làm hưhồng- Khác với chữ đi 1Ð 
là cái cầu. 

- chuẩn triều thiên E# ## E4 X Sống 
mũi ngửa lên trời = Chê người kiêu láo, 
tục có tiếng hểnh mũi. 

~ dịch ## {1# Phòng bệnh dịch (éviter une 
ápidém1e). 

= địa ñ# th Thấy địaphương hỗn loạn 
mà phải tránh xa. 

" hiêm #†t Bí Xch. Ty-hiểm-nghĩ. 


TY TỶ 


“ hiểm nghỉ — tí SE Tránh những việc 
mà sinh ra mối hiểm-nghi_ 

“ họa — ïRÑ Tránh tai vạ (ur un đanger). 

¬ húy— ä§ Kiêng tránh - Kiêng tên húy. 

“ khổng bốt thông E§ {L 2 ïl Lỗ mũi 
lếp tịt = Chê người không biết. mùi. 

=_ loạn š# l§L Tránh loạn (fñur les troubles). 

= lôi châm š# f5 #† (Lý) Ta gọi là kim 
thu1ôi, dùng cắm ở trên lâu đài cao để 
nó dẫn điện-khí trên không xuống đất 
cho tránh khỏi sét đánh (paratonnerre). 

“ nạn — R## Tránh hoạn nạn (fur le 
danger). 

—_ nghĩa nhược nhiệt - $5 35 ŸA Tránh việc 
nghĩa như sợ lửa nóng. 

“^ ngôn 8$ Vì lời nói không hợp BnỢP 
mà tìm lánh đi nơi khác. 

“ nguyên #4 Ÿã Nước mũi. 

“ nhân šX# A Thấy người ác mà phải 
tránh xa. 

— nhiệm — #ft Làm cách để khỏi thụ thai 
(procéđóé anticonceptionnel). 

Ty quan § f (Sinh-lý) Mũi đe ne2). 

“ sốc f# 6 Thấy nhan sắc không tốt mà 
phải lánh đi. 

¬ thế šš 1U Tránh đời, đi ở ẩn (u?r le 
monde). 

~ thử - # Mùa hạ tìm chỗ mát để tránh 
nắng. 

“ thực kích hư — W tt Tránh chỗ có 
thực-lực mà đánh vào chỗ không thực- 
lực = Âm-mưu của nhà dụng bình. 

“ ;ổ #8 Tñ Ông tổ đầu tiên sinh ra người. 
Đời sau đùng chữ ấy để nói những người 
đầu tiên sáng-tạo ra một việc gì, như 
văn-học ty-tổ, bình-pháp ty-tổ v.v... 

“ trạch Xš 3% Không ở trong nhà. 

“ trái đài — {R 3# Chỗ trốn nợ. 

“ trên — E8 Trốn nơi trần tục = Người ở 
ẩn, hay người chết. 

TỶ (& Khiến - Theo. 

“ J# Nhà thấp — Xch. Ty. 

“ kừ, So sánh — Gần gũi - Cùng ngang 
nhau — Sánh với. 
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BỆ Nch S# ‹ 

$f Thí dụ — Hiểu rõ. 

0” Một giống thú, tức là loài têngưu 
cái, chỉ có một, sừng. 


_#ụp Chị gái cũng là nữ-huynh. 


‡t- Mẹ mình đã chết, gọi là ty. 

. Cái ấn - Từ đời Tần, chỉ ấn của vua 
mới gọi là tỷ. 

dụ Sẽ ft Cái việc dã đặt ra để ví với 
việc khác mà thuyết-minh cho rõ 
(exemple). 

giáo tý tặ So-sánh cái này với cái khác 
(comparer). 


Tỷ giảo pháp-học phải —‡ # #2 ff£ 


Một phái trong phápuật-học, chủ- 
trương đem những hiện-tượng pháp- 
luật các địa-phương, và các nước mà so 
sánh đối chiếu với nhau để tìm ra 
nguyênlý của phápluật (école 
comparative). 
giảo xã-hội-học_— E9 T† %8 (Xã) Môn 
xã-hội-học nghiên-cứu những chế-độ, 
phong-tục của các thứ xã-hội riêng mà 
so sánh với nhau (sociologie 
comparative). 
hiệu — †% So sánh với nhau @tioacxek 
khuu — ft. (Phật) Thầy tu đi hành khất 
(bonze mendiant). 
khưu ny - “ FẺ (PhậÐ Bà vãi = Ni cô 
(bonzesse). 
biên — J§ Kề vai nhau = Bạn lứa. 

~— @# Hàng xóm gần nhau (voisin). 
lệ — føj_ Cái lệ dùng để so sánh — (Toán) 
Cái quan-hệ của hai số, như 4/6 so sánh 
với hai số khác 6/4 là 4/6 G9 (proportion) 
lệ đại-nghị — fl {C_ 8 (Chính) Một thứ 
chế-độ đại nghị có nhiều chủ-trương 
khác nhau, nhưng đại-khái là số nghị- 
viên của một chính-đảng được cử vào 
nghị-hội nhiều hay ít là tùy theo số 
phiếu sở đắc của mỗi đẳng được trong 
khi tuyển-cử. 
loại — Xã So sánh loài giống với nhau 
(comparer). 
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= lợi-thi — #IJ Eặ (Địa) Một nước quân- 
chủ lập-hiến ở phía Bắc Pháp-lan-tây 
(Belgique). 

Tỷ mỹ - 3% So sánh cái đẹp với nhau — 
Người này sánh đọ với người kia. 

“ muội tụ tt Chị em (sœurg). 

^ muội hoa — fE †E Hoa ä trong một 
nhành, có hoa nở trước hoa nở sau — Chị 
em đều đẹp. 

“ như '# tú Ví dụ (par exemple). 

~ phương kí 3 So sánh - Thí-dụ. 

“ gĩmạch—-L Z#X (Nhân) Nhà đại-chính- 
trị nước Đức, làm Thủ-tướng đế-quốc 
Đức-ýchí, đời gọi là thiết-huyết tổ- 
tướng (1815-1898). 

“_ trọng — f§ (Lý) Cái sức nặng của vật-thể 
trong không-khí, so sánh với sức nặng 
của nước cất (eau distilláe) 4 độ nóng, 
gọi là tỷ-trọng (densitê). 

= uỡ - # So sánh vũ-thuật với nhau. 

TÒA /# Xch Tọa. 

TỌA 4 Ngôi - Nghỉ — Nhân vì - Mắc vào 
tội - Giữ - Đối-tụng thay cho người — 
Quì xuống — Không đưng mà được. 

^ ƒ£ Chỗ ngồi ~ Cái dá để gác đổ —- Cũng 
đọc là tòa. 

= bất thùy đường 42 2S Sĩ ## Không ngôi 
chếch mếch ở cạnh thểm nhà cao, sợ lở 
chân mà bổ = Người cao quí cẩn thận 
giữ mình. f 

= bất trùng tịch — 2X 4 r Ngôi không lót 
nệm = Người phú quí mà hay tiết-kiệm. 

“ cốt EE #(Sinhlý) Xương đít, dùng để 
ngồi. 

— dĩ đãi đán %4 LÍ f 5 (Cố) Ông Chu- 
công ngày xưa đêm nghĩ việc chính-trị, 
không nỡ ngủ, ngồi chờ cho trời sắng. 

Tọa dĩ đãi tệ -— LÍ f4 %& Ngồi im chờ 
chết đến = Giặc đến không ïo đánh, hay 
đau nặng không kiếm thuốc. 

= đăng — ‡# Cái đèn để bằng ở trên bàn 
(đampe). 

“ hạ— W (Phật) Đến mùa hạ thì ngồi im, 
tức là một phép tu-hành của nhà sư, 
cũng soi là kết-ha. 


t 


TỌA TỎA 


hưởng bỳ thành — # 1+ rề Ngôi đó mà 
hưởng cái thành công của kẻ khác — Con 
nhà có cd-nghiệp sẵn, chỉ ngồi không mà 
hưởng của. 

hhốn — EỊ Ngôi trong khoảng khốn khổ, 


. không biết làm phương-pháp gì được. 


nha — [Bï Quan lại ra công-đường để làm 
việc, 

nhục — i§£_ Đàn bà lâm sẵn — Nch. Lâm 
bồn (accouchement). 

pháp — ‡` Phạm vào pháp-luật. 

quan thành bại — 8 ñề. RC Ngôi mà xem 
thành bại = Chỉ làm bàng-quan, chứ 
không can-thiệp vào việc gì. 

th — Ằ. Không nhúng tay vào, chỉ ngồi 
xem = Bàng-quan. 

thiên — R#. (Phật) Ngồi im mà để lòng ở 
chỗ an-lạc tự-tại. 

thực — f@ Không làm mà chỉ ngồi ăn. 
thực sơn băng — fề LỊ E§ Ngôi ăn không 
làm việc gì, thì đến múi tiền cũng phải lỏ. 
thương —~ R§ Ngôi một nơi mà buôn bán. 
tình quan thiên - ‡‡ RR. % Ngôi trong 
diếng mà xem trời = Nhãn-quang rất 
nhỏ = Không học-thức. 


Tọa tội — 3E Phạm tội mà chịu hình-phạt 


= Bắt kẻ phạm tội chịu phạt. 
trấn — $§ Ngôi yên để trấn định tỉnh- 
thần. 


tư khỉ hành — R t@ f1 Ngôi nghĩ được 
việc gì gấp, dậy mà làm ngay, thường 
nói về nhà chính-trị cần-mẫn. 

uị — {ử Chỗ ngôi (giège). 

xuân phong — 7# l8, Học trò say mùi đạo 
của thầy dạy, êm mát như ngồi ở giữa 
gió xuân. 


TỎA ## Bẻ gấy — Thất bại nhỏ - Khuất 


nhục. 

#I Chặt đứt ra — Bóc đi cho trơn. 

#&& Cái ni lớn. 

§i. Cái khóa cửa — Đóng kín lại. 

ZÑ Nhỏ vụn — Liển nhau — Xâu ngọc 
thành một xâu. 

chỉ ÿk ;Œ Bị thất bại mà ngã lòng. 


TOÁI  TOẠI 2 


“ chiết — ‡r Gãy đứt = Sự tình trắc trổ 
không được thuận lợi. 

- cốt #4 ## (Sinh) Xương khóa ở hai 
bên má. Cũng gợi là tỳ-bà-cốt. 

“ nhục ‡# $ Bị khuất-nhục. 

“ sự F# S Việc nhỏ nhen vụn vặt (afaire 
insigmiũante). 

— thược #8 ‡§ Ống khóa và chìa khóa cửa 
= Chức trọng-yếu, chỗ quan-hệ. 

^ tỏa FR TqẬ_èNhỏ vụn. 

= tođi— f# Nhỏ nhen vụn vặt — Việc quá 
phển mà không có giám gì 
(nsigmifiant). 

TOÁI ƒ£ Vỡ_— Vạn vặt - Nói nhiều. 

= tế — # Vụn vặt (menu). 

“ pự — #4 Việc lặt vặt (menue afaire). 

TOẠI ;#‡ Thỏa lòng - Việc đã thành công 
— Làm nốt — Bèn — Địa-phương ở ngoài 
thành-thị cũng gọi là toại. 

“ k£ Cái đồ bằng gỗ để dùi lửa — Ngày 
xưa thú-binh đốt củi cho khói lên để ra 
hiệu, gọi là toại — Bó đuốc — Cái gương 
lấy lửa ở mặt trời gọi là kim-toại — 
Cũng viết là. # 

“ #&# Quần áo của bà con bạn bẻ tặng cho 
người chết, khi hệm xong rồi thì trải lên 
trên thây. 

“_ chí 3⁄2 ;Œ. Thỏa chí (satisfait). 

= ý—  Nch. Toại chí. 

= lộô— Ƒ& Con đường đi thông cả mọi nơi. 

= nhân tÈ A (Nhân) Đời xưa dân chưa 
biết dùng lửa, sử Tàu truyền rằng có ông 
Toạinhân bắt đầu đạy dân, cọ hai 
miếng gỗ lại với nhau mà lấy lửa. 

“ sơ ‡# #J Từ quan về nhà, được vừa sơ-ý 
của mình. 

¬ sự — §§ Nhân làm một việc mà làm nốt. 
việc khác luôn là toại-sự. 

= sự bất gián - ER 7® i Việc trót làm 
xong rổi không còn can được nữa = Việc 
nên cẩn-thận ở lúc chưa làm. 

“ /đm — :Ù: Thỏa lòng (satisfa1t). 

= thạch — E# 5a ĐÁ đánh lửa (pierre à fen). 


TOAN TOÁN 


TOAN &# Vị chua, một loài trong ngũ-vị — 


Đau đón, buồn rầu - Nghèo khổ. 

căn ~ ‡§. (Hóa) Cũng gọi là toan-cơ, tức 
là cái nguyên-tử ở trong những hóa- 
hợp-vật toan-loại kết-hợp với dưỡng-khí 
(radica] acide). 

cơ — ® (Hóa) Nch. Toan-căn. 

dịch — § Nước chua (acide). 

hàn — # Nghèo cùng quá. 

hoài — † Chua cay trong lòng. 

loại — #8 (Hóa) Các thứ cường-thủy trong 
hóa-học đều gọi là toan-loại (acide). 
ngạnh — ER. Trong lòng đau khổ uất ức. 
sở — ##% Buổn rầu đau đón. 

tâm — :Ù:› Nch. Toan-hoài (affligẻ, peiné). 
tân— 3£ Chua cay khể sở. 


TOÀN + Trọn vẹn — Giữ cho vẹn - Tóm 


quát cả. 

HR Lặt nhóm lại. 

#§ Xoi đục — Người khéo bươi móc — Cứu 
xét nghĩa-lý gọi là nghiên-toàn #†?##— 
Xch. Toản. 

báo + #9J Cả hình con báo — Nguyên 
chữ: nhứt ban khả khuy toàn báo — 
3ï nỊ § + 9 nghĩa là: xem một đám 
thì có thể đò được toàn-bộ đa con báo = 
Xem người xem văn, không cần xem 
hết. 

bị ~ {§ Đây đủ cả (eomplet). 

bích — B# Hòn ngọc bích tròn vẹn cả ba 
mặt ~ Ngb, Bài văn, quyển sách hay 
suốt từ đầu đến đuôi. 


Toản bộ — 8ũ Tất cả - Nch. Toàn-thể 


(entter). 

cầu — %R Cả thế-giới (e monde entier). 
chân — {8 Báo-toàn thiên chân — Tên 
riêng để gọi người đạo-sĩ. 

chỉ đi biên ÿE Z lá 5X Đục vào nó 
càng thấy bền. Trong sách Luận-ngữ 
thầy Nhan tán tụng đạo Khổng-tử có 
nói câu Ấy. 

cố chỉ — #4 ‡f Dùi giấy cũ = Chê người 
đọc sách xưa mà không hiểu ngÌña gì. 


TOÀN 


“ dân chính trị 2 % r ìã Quyền 

chính-trị giao cho nhân-dân toàn-quốc 

- Lấy toàn-quốc nhân-dân để chỉnh-lý 

việc nước. 

đẳng hình — 3 Tý. (Toán) Hai cái hình 

hoàn toàn đống nhau (ñgures 

identiques). 

đức — tt Đạo-đức toàn-mỹ. 

“_ gia ~ 3 Cả nhà (toute la fami]le). 

giao T— 2£ Giao-tình trọn vẹn. 

“_ hảo — # Tốt hoàn toàn (parfait). 

hỏa $E ;k Người xưa dùi gỗ để lấy lửa. 

hương ~ 4 8 Cả làng (tout le village). 

khu — §E. Lo bảo toàn lấy thân-thể, 

=- lực — ‡ LÁ xanh một đám, không có sắc 

gì lộn vào. 

lực — 7 Hết cả năng-lực của mình. 

“ mãn-— ÿ§ Đây đủ (complet). 

“ mỹ - 3% Đẹp tốt hoàn toàn (beauté 
parfaite). 

=_ năng — BÉ Có năng-lực hoàn-toàn (tơute 
pulssanee). 

Toàn ngưỡng ff ff[l Tìm xét đạo-lý để tô 
lòng tín-ngưỡng. 

“ nhân 4 A Người có chỉithể đủ cả — 

Người có tư-cách hoàn-toàn — Bảo toàn 

cho nhân-dân. 

phi — 3E Chê hết cả. 

phúc - R8 Hạnh-phúc hoàn-toàn — Bảo- 

toàn hạnh-phúc sẵn có. 

quên — Tấ Toànthể quân đội (armóe 

entire) — Bảo toàn quân-đội. 

quyên — †8 Quyền lực hoàn-toàn (plen 

pouvoir) — (Chính) Người có quyển-lực 

hoàn-toàn thay mặt Chánh-phủ để 

thương-lượng việc nigog1-giao 

(plénipotentiaire) — Ta thường gọi ông 

quan cao nhất thay mặt Chánh-phủ 

Pháp ở Đông dương là Toàn-quyển 

(Gouverneur général). 

quốc — [R| Cả nước (toute la nation), 

“ quốc hội nghị — EH 8 ï§ Hộinghị do 
đại-biểu các nước tổ-chức thành (congrès 
national). 
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sinh — # Bão-toàn lấy sinh-mệnh. 

tài —- Nhân tài hoàn-toàn (homme 
parfa1). 

tập ~ !1§ Cá bộ sách. 

tập †# Thu lặt nhóm góp. 

thạch ?8§ 1Ð (Khoáng) Thứ đá rất cứng, 
dùng để cất pha-lê (diamant) — Nch. 
Kim -cương-toàn. 

thạch thả hỏa — 1 RV 7k Đùi đá lấy lùa, 
thống + fÑ# Được, hơn hoàn-toàn 
(victoire complète). 

thân— 3 Cả mình —Nch. Toàn-khu. 


Toàn thế giới bị áp bức dân tộc liên hiệp 


hội—†# #4 14 !6 35 B X Eý la Một 
đoàn-thể do đại-biểu các đân-tộc bị áp- 
bức như Ấn-độ, Triểu-tiên, Philuật- 
tân, Việt-nam, Nam-dương-quân-đảo 
v.v... tổ chức ở Quảng-châu vào khoảng 
năm 1924 để mưu đổ đân-tộc giải- 
phóng. 

thể — 8 Nói đại khái toàn bộ - Cả 
thân-thể. 

thể tuyển cử — E# š3£ #4 (Chính) Tức là 
Tổng-tuyển-cử (élections générales). 
thị - # Khen hết cả. 

thiên — #§. Cả một bài. 

thiên nhập địa ÿ8 X ^ tù Dùi trời, 
hình dung cái nhà cao; vào đất, hình 
dung cái nhà thấp. 

thiện 4 #4 'Tốt hoàn-toàn (parfait). 
thịnh — l Rất thịnhvượng (très 
prospère). 

thủy toàn chung — là ® fX Trước sau 
đều tốt cả. 

thực — fh (Thiên) Ánh sáng mặt trời 
hoặc mặt trăng hoàn-toàn bị che lấp 
(éclipse complète). 

tính — 1% Bảo-toàn lấy thiên tính. 

trí ~ #. Có trí-tuệ hoàn-toàn. 

uô tâm can — ft là Bƒ Không có chút 
ruột gan nào = Lương tâm chết mất hết. 


TOÁN # Số mục của vật — Tính đếm — 


Tvù tính. Cũng viết là Z#. 
##. Cây tôi. 


TOÁN 


Toán bàn %# #4 Cái bàn bằng gỗ, có 
những viên gỗ tròn dùng để tính 
(abaque). 

^ đều šš 53 Hột ánh tổi (une gousse 
đal)). 

- đề # Rñ (Toán) Vấn-để 
(prob]ème de mathématique). 


toán-học 


học — #& Môn học nghiên-cứu về số-lý, 

chia làm: số-học, đại-số, ký-hà, tam- 

giác, phân-tích, kỷ-hà, 

(mathématiques). 

— kế - št Tính đếm — Định mưu hoạch 
(caleuler, projeter). 

— mệnh — đã Nhà thuật-số suy tính vận- 
mệnh của người (dire la 
aventure). 

“ pháp - ¿+ Phép làm tính (arithmétique). 

¬ phát T§ % Người tuổi trẻ mà tóc bạc 
như rễ tôi. 

= thủ #4 3° Người làm việc tính toán sổ 
sách (comptable). 

^ thuật - (l Môn học lấy số thực mà 
tính, cũng gọi là số-học (arithmétique). 

= thuật cấp số— ii # (Toán) Cái cấp- 

số trong ấy số sau cứ do số trước thêm 

lên một số nhất định, như: 1, 3, 6, 9, 12, 

15 v.v... (progression arithmébique). 


vi-phân 


bonne 


= thức - 3 (Toán) Cái thức dùng chữ số 


và phù-hiệu mà kết thành như: ð x 2 = 
10 (équation mathématique). 

TOẢN ÿ# Cái dùi, cái khoan — Xch. Toàn. 

= T# Tên ngọc khuê đời xưa đùng làm đổ 
tế ở trong miếu. 

Toản § Nhóm họp lại — Biên tập. ng 
đọc ]à soạn. 

“ rập 3# $4 Biên chép nhóm lặt. 

= ?zr— {@ Biên soạn và sửa sang lại. 

TOÁT ‡§ Tên đổ đong, một phần mười 
của thăng là toát - Hình dung cái rất ít 
rất nhỏ — Lấy ngón tay mà câm — Lượm 
lấy —- Nhóm lại. 

¬ hợp~ & Nhóm họp lại (réunhr). 

= yếu — Chọn lấy những chỗ yếu-điểm 
(résuumer). 
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TÒNG 


“_ sa ~ ÿ Bốc cát - Ngb. Làm việc vô-v]. 

TÒNG # Theo - Tự đó — Nghe theo — 
Người theo sau — Phụ với - Sau bà con 
chí-thân một bực — Cũng đọc là Tùng — 
Xch. Thung, Tụng. 

“ ác như băng — RE t\ Bá Theo việc ác 
- như là rớt xuống = Theo việc ác rất đễ. 

“ bá— Í{l Bác họ. 

“ cộu— #8 Anh họ của mẹ. 

^_ chỉnh — fE Theo việc chỉnh-chiến. 

= chính — Ra làm quan. 

~ cổ~ ?; Theo thói xưa. 

~ giá thuế - {R. ffâ (Kinh) Quan-thuế lấy 
giá hàng làm tiêu chuẩn mà đánh (taxe 
ad valorem). 

= học— !# Theo học. 

^ hưynh đệ — 7ù 3% Anh em họ, cùng một 
ông nội. 

= !øi — #§ Từ trước đến nay — Nch. Hướng 
lai. 

=_ lương - E Con gái nhà thổ đi lấy chồng. 

Tòng lượng thuế - R§ ft. (Kinh) Quan 
thuế đánh theo trọng-lượng của hàng 
hóa (taxe établie sur la quantité). 

“ hứ¿ — ÿ_ Theo dòng — Nch. Tùy ba trục 
lưu - Ngb. Tự mình không có sức tự 
chủ, và không có định-thức = Người 
không có khí-tiết.. 

“_ mẫu — †8 Gì (chị hoặc em của mẹ). 

“ nhất nhỉ chung — 3# Iñi #⁄ Theo đạo 
đức xưa, đàn bà lấy chồng một lần là 
thôi (theo một người là thô?). 

“ nhưng — 7 Nch. Tòng quân (aller au 
tront). 

^- phạm — šũ (Pháp) Người liên-can với kẻ 
thủ-phạm (complice). 

=_ pháp — #2 (Pháp) Pháp-luật phụ thuộc, 
tức là hình-sự tố-tụng-pháp, dân-sự tố- 
tụng-pháp, trái với Hình-pháp, Dân- 
pháp là chủ-pháp. 

^ phong — fTheo gió = Theo hùa với 
người. 


TÒNG TÔ r5 


phong nhà mỹ — lR ƒmn E£ Theo gió mà 
ngả xuống như cây cỏ — Nẹb. Không có 
sức tự-lập. : 

phu - 2 Theo chồng ~ Xch. Tam-tòng. 
phụ — %¿ Bác hoặc chú. 


- quân — T8 Đì lính (sengager comime 


soldat). 


- sự — #§ Làm việc gì — Gánh vác một việc 


Eì- 

¿Z— % Người bỗitế. 

thiện như đồng — TS tn # Theo điểu 
thiện như ở thấp trèo lên cao = Theo 
điều thiện thấy ra khó. 


Tòng thúc ~ #l Chú họ. 


thử — Jt, Từ đó (đe la dèø 1ors). 

điển — Bí Tự trước đến nay (auparavanÐ). 
tỉnh cứu nhân — 3t ÁN Nhảy xuống 
điếng mà cứu người — Ngb. Ngu mà 
không phải là nhân. 

tọa — ## Theo người khác mà phạm tội — 


- Nch. Tòng phạm (complice). 


tôn — §£§ Cháu của anh hay của em mình. 
trung — ftDo trong đó - Đứng làm 
trung gian. 

tử— Cháu gợi mình bằng chú bác. 

uô — #§ Không bao giờ có. 


TÔ ii Thuế - Thuế ruộng — Cho thuê — 


Thuê mướn của người. 

ÿ!, Chết mà sống lại. Nch. đã s 

${ Lượm lấy - Chết mà sống lại — Nch. 
đt + 

#{c Cây từ tô — Chết mà sống lại — 
Đương khốn mà được thư bớt — Cất cổ — 
Xch. Tô-tô. 

cáchilan ## fš RR. Địa) Bắc bộ của đáo 
Bất-liệt-điên, năm 1707 gồm họp vào với 
Anh-cách-]an (Eèosse). 

cách-lạp-để.-  ‡# (Nhân) Nhà đại- 
triết-học nước Hy-lạp xưa, người ta cho 
là ông tổ triết-học của Tây-phương (470- 
399 trước kỷ-nguyên). 

đao fBR {& Nộp thuế và làm đao-dịch cho 
nhà nước ñmpôt. et. corvée). 


TÔ 


Tô-diasr #§ #g + (Địa) Cái vận-hà ở giữa 


Á châu và Phi-châu, thông Hồng-hải với 
Địatrunghải, khai tạc năm 1809 
(Sue2). 

duy ai — fƒE t§ Túc là Ủy-viên-hội xô-viết 
nước Nga (Soviet). 

đã ~ ‡T (Hóa) Một thứ hóa-hợp-vật dùng 
để đặt và làm xà-phòng (eoude). 

đan — †‡ Dịch âm chữ sultan, là vua 
của các nước hổi-giáo — (Địa) Một xứ ở 
trung-bộ Phi-châu (Souđan). 

địa fR Hb Nch Tô-tá-địa. 

gia phụ tử Ơ XÃ 4¿ # (Sử) Trong sử 
Tống, nhà họ Tô cha là Tô-Lão-Toàn, 
con trai là Tô-Thức, Tô-Triệt, con gái là 
Ta-Tiểu-Muội, đều có tài văn-học, nổi 
tiếng ở trong đồi, gọi là Tam-Tô. Đời 
sau khen những nhà toàn-gia đều tốt, 
thường nói: Tô-gia phụ-tử. 

giỏi fE ƒL Chỗ đất các nước Đông- 
phương nhường cho người Tây-phương 
đến kiểu-cư để buôn bán (concession). 
Hiến Thành §£ 7 Đồ (Nhân) Người 
danhthần đời Lý, được phong Lước 
Vương. 

hộ TB ƑE Người thuê ruộng, bay khách 
thuê nhà. 

hợp hương KŒ Ê T (Thực) Một thứ cây 
to, lá như bàn tay, hoa nhỏ, có nhựa rất 
thơm, dùng làm thuốc (iquidambar). 
bim Tl_ @ Tiên thuê nhà, hoặc thuê đất 


-_ ruộng (loger). 


Ngu #& fW Địa) Nước Nga-la-tư, theo 
chế-độ xô-viết. (Russie soviếtjque). 


Tô tá địa Tl [& kẹ Chỗ đất cho ngoại: 


quốc thuê trong một kỳ-hạn, để mặc 
Chánh-phủ ngoạiquốc quản-lý, như 
các đất Quảng-châu-loan và Đại-liên ỗ 
Trung-quốc (territoire à bai). 

thuế — f@ Tiền thuế của dân nộp cho nhà 
nước (mpôt). 

Thức _ #£ §#(Nhân) Một nhà Thi nhân 
đời Tống, từng làm quan đến Binh bộ 
"Thượng-thư, biệt hiệu là Tô-Đông;-pha. 
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^_ Trương — 18 Tôö-Tần và Trương-Nghi đời 
Chiến-quếc, có tài du-thuyết. 

^_ Vũ mục đê - 8, 4 #4 (Sử) Người trung- 
thần đời Hán-Vù-đế là Tô-Vũ, đi sứ 
Hung¬xô bị họ giữ lại và bắt nuôi đê ở 


trên biển trong 19 năm mà không chịu ` 


khuất-tiết, cũng gọi là: Tô-Tủ-Khanh. 

TỔ Ø Chết. 

“-íH Trúỏ. 

TỐ #8 Đi ngược dòng sông — Tướng lại 
việc trước. 

“= 3 Nch. X8 - 

“ i. Cáo, kêu, như kêu oan — Nói đèm. 

= 0#. Cái diểu của loài chun 0abot). 

Š # La trắng —- Sắc trắng —- Nguyên-chất 
gọi là nguyên-tố - Không - Hiện tại — 
Vốn trước. 

¬ 1# Lấy đất mà nặn thành đồ. 

“ {# Tình thực. 

£ 8 Nch. šš : 

^ f Làm, như chữ v1 F§ s 

“= cáo ñff # Thưa kiện ở pháp-đình (porter 
plainte, poutsuivre). 

Tố chất 3% f Sắc trắng —Nch. Bản-chất. 

=_chí—;È, Chí-nguyện xưa nay của mình. 

~ giác ïR #§ Cáo phát việc bímật của 
người khác cho quan sảnh biết 
(dánoncer). l 

ˆ giao 3š % Bè bạn vốn giao-du đã lâu. 

“_y ~% Áo trắng — Dân thường cũng gọi 
là tố — Nch. Bố-y. 

“ ý- £ Nch. Bảný. 

2£. Nch. 

(originairement}. 


= lai ~ Nguyên-lai 

“môn — Ƒ5_ Nhà nghèo (famille pauvre). 

ngư — ffq Tức là Hằng-nga. 

“nguyên Rf. Ÿ§ Tìm lên đến nguồn suối 
(remonter à la sottrce). 


“= nguyện 3% §R Chí-nguyện xưa nay của 
mình. 
“ nhân #t `. Á Làm một con người. 


“ nhất -  Thuần-phác không có chất 
khác tạp lộn vào. 


— dựng BA (Pháp) Việc 


TỐ 


¬_ nho 3š {4L Nhà nho bần hàn thanh bạch. 

ˆ nữ ~— #t Vị nữ-thần đời xưa, có kẻ nói là 
tỉnh về âm-nhạc, có kể nói là tỉnh về 
thuật tính-giao. 

^ cơn Eft ?ã Bày tổ nỗi oan uống = Kêu 
an. 

^“ phong % $# Nhà giàu sẵn, như bá-hộ 
đời nay. 

“_ phong — [Ñ, Gia-phong vẫn trong sạch. 

“ phục — RE Đỗ quần áo trắng = Tang- 
phục. 

Tố số - §# (Toán) Số không thể chia với số 
khác được, như 3, 5, 7 (nombres 
premiers). 

ˆ ¿go #8 ‡š  Nặn thànhra. 

= tợo thuột — ï8 flÐ Thuật nặn đất hoặc 
chất khác cho thành hình người, hoặc 
vật (modelage). 

~ (âm 3% 3Ÿ Tâm-địa trong sạch. 

—¬ thất - % Nhà người bình thường 


(famille pauvre). 


~_ thức ~ ï#' Bạn bè quen biết đã lâu. 
= thực — Vật ăn thường — Ăn đề chay — 


Chỉ ngồi không mà ăn. 


“_>— ‡$ Tơ trắng (soie blanehe). 
~ tính - |& Tính tự-nhiên của người vốn 


có (disposition naturelle). 


— trọng Đ W§ Lá đơn của người đi kiện 


trình với quan sảnh hoặc pháp-đình 
(requête). 


= zrí 3 *u Vốn biết như thế — Quen biết 


sẵn = Bạn cũ — Nch. Tố-thức. 
thưa kiện 
(procès). 


~ tụng đại-ljýnhân — ïÄ {X EE A (háp) 


Người thay mặt cho kể đương sự tố-tụng 
__ về việc dân-sự (avoné). 

^ hàng đương sự nhân - ŸW 3 ÂN 
(Pháp) Người nguyên-cáo hoặc người bị- 
cáo trong việc tố-tụng (partie). 

“ tụng pháp — ŠA ÿ> (Pháp) Phápluật 
qui-định những thủ-tục về cách tố-tụng 
(code đe procédure). 


TỘ TỔ T17 


~ tượng X3 [& Tượng nặn bằng đất 

Tố oị 3% († Y như bản-phận nghĩa-vụ 
mình hiện-tại mà làm — Ở một chức-vị 
mà không làm xứng. 

= oọng— v8 Hy-vọng vốn có xưa. 

“ ouương - + Có đức làm vua nay mà 
không có ngôi vua. Người ta thường gọi 
Khổng-tử là tố-vương, 

^ xơn —- #4 Ngôi không mà ăn - Nch. Tố: 
thuc. 

TỘ ‡Ƒ Phúc - Tuổi - Vận may của quốc- 
1- 

= đán — lá Con chấu. 

— mệnh - ấn Phúc của trời cho. 

TÔ ïủ Ông, tức là cha của cha ~ Tiên-tổ, 
thủy-tổ đều gọi là tổ - Người xướng đầu 
ra một học-thuyết hoặc một tôn-giáo — 
Tin theo đạo của tiển nhân — Lễ tế thần 
đường sá. 

~ £1 Giây tơ - Nối liên lại. 

¬ chức {B f4 Kết hợp lại - Cấu-thành. 

¬ chức học - ‡ #4 (Giải) Môn giải-phẫu- 
học, chuyên nghiên-cứu về cách tổ-chức 
của xương, thịt, da (histologie). 

“ đạo ñ8 ¡5 Khi sắp đi ra đặt lễ tế thần 
đường xá, gọi là tổ-đạo. 

^ hợp {8 3 Đoàn-thể kết họp lại, như: 
Thương-nghiệp tổ-hợp, Lao-động tổ-hợp 
(union). 

¬ khảo l8 # Ông và cha ~ Gọi chung: 
tiên nhân — Gọi ông mình đã chết, đối 
với tổ tỷ là bà mình. 

^_ mẫu — B} Bà nội (grand mère). 

1ổ miếu — Miếu thà tổtiên (temple 
familial). 

“nghiệp - # Công-nghiệp của tổ-tiên — 
Sảnnghiệp của tổtiên để lại 
(patrimơine). 

“_ pháp - ÿs Phép tắc của tổ-tiên đặt ra. 

—_ phụ — 5è Ông nội (grand-père). 

=- quốc — BỊ Nước của tổ-tiên mình (patrie). 

— sản — j§ Sản nghiệp của tổ-tiên để lại 
(patrimoine, héritago). 





TỐC TỘC 

^ sự — BB_ Người sáng-]ập ra một. tôn-phái 
(fondateur dune secte religieuse). 

=- thuật — šịt Bắt chước theo người trước. 

= tích - ‡ä Người nhập-tịch nước khác 
gọi là nguyên-tịch mình là tổ-tịch 
(nationalité d°orgine). 

“ điên — ?c Ông cha đời trước. 

“ tuyên — f§ Tổtiên truyển lại cho 
(transmis dans la famille). 

~ trưởng {R E Người đứng đầu một tiểu- 
tổ của một đẳng bí-mật (chef de cellule). 

TỐC š§ Mau chóng ~ Vời lại, mời đến - 
Dấu chân con hươu. 

= ÿ# Tên sông ở tỉnh Sơn-tây. 

“ đoán 1# lfi Phán-đoán mau chóng. 

“ độ - f£(ý) Cái trình-độ của vật-thể 
vận-động mau hay chậm (vitesse). 

~ độ biểu - fš ®& (Lý) Cái đỗ dùng để do 


máy móc chạy mau hay chậm 
(tachymètre). : 

" hành — {Đi mau (marcher 
rapidement). 


Tốc hành hỏa xa - {T7 ¿&x 3£ Xe lửa đi 
mau (express). 

“ ký — šũ Cách viết mau, dùng phù-hiệu 
đơn giản để ghi chép theo miệng người 
khác nói (sténographie). 

=_ hức — 7J Nch. Tốc-độ (vitesse). 

“ suốt - 5§ Nch. Tốc-độ (vitesse). 


_* thành — ƒ$ Thành công mau (réussir 


vite). 

— ư tí bưu - ƑÀ TẾ ú Lanh chóng hơn 
ngựa chạy trạm, nói về công-hiệu của 
phép chính-trị nhân-đức. 

TỘC # Họ, thân thuộc — Loài. 

= biểu - %& Người đạibiểu cho cả một họ 
(repréósentant đe la famille). 

=_ cư — Ƒ# Cả họ cùng ở với nhau một nhà. 

" đệ - 3 Em họ (cousin). 

= đoàn — Đoàn-thể gồm một gia-tộc 
(famie). 

~ huynh — Pù, Anh họ. 

— mẫu T— TỶ Gì họ hai từng. 
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“ phổ -— šR Nch. Giaaphổ (registre 
gềnéalogique de la famille). 

=_ phụ — %\ Chú bác họ hai từng. 

~ sát - ‡‡ Giết cả họ — Nch. Tộc-tru. 

= tổng — #É Người cùng một họ hợp táng ở 
một chỗ. 

“= ?rụ ~ š£ (Pháp) Ngày xưa, từ đời Tần- 
Thủy-Hoàng, hễ người phạm tội nặng 
thì bị giết cả họ cha, họ mẹ, họ vợ, gọi là 
tộc-tru. 

= trưởng - E: Người nhiều tuổi nhất trong 
họ (le pÌus âgé du clan). 

Tộc trưởng chế: độ - & #J  @ã) Chế- 
độ ngày xưa, trong tộc-đoàn thì người 
tộc-trưởng có quyển cao nhất (régime 
patriarcal). 

“ uọng— % Kẻ có danh-vọng trong họ. 

TỔI ‡ Phá diệt đi - Bê gãy. 

“ E£ Caolớn. 

¬ chiết ‡# ĐT Bẻ gãy. 

“hãm — fặ Gãy nát hư hỏng. 

— hủy— 8# Gãy hư —Nch. Hủy-hoại. 

“ nhục - # Phá nát và làm nhục. 

“ tòn— ƒ# Nch. Phá-hoại. 

- rồi # Hình núi cao lớn. 

TỐI § Rất - Trên đỉnh - Nhóm họp — 
Hơn hết — Rất kém nói là điện R#, rất 
hơn nói là tối. 

“ # Nhỏ mọn. 

“ cao pháp diện # E (Pháp) Ôơ- 
quan thẩm-phán cao nhất (cour 
suprâme). 

~ co quyên lực —ï8 ‡# 7 Chủ-quyền của 
quốc-gia (souveraineté suprême). 

“ caosố- 8 #tƠ Số cao nhất (maximum). 

^ cổ~ tị Rất xưa (très ancien). 

~_ hảo ~ tÿ Rất tốt (très bon). 

= hậu thẩm phón — {&$ 3# *| (Pháp) Cuộc 
thẩm-phán cuối cùng. Nch. Chung-thẩm 
(ugement en đernier reesort). 

= hậu thông điệp -(€ 3ä WẰ. CẢI thơ cuối 
cùng gởi hẹn trong thời-hạn nhất-định 
phải đáp, nếu không thì sẽ quyết-liệt 
(ultimatum). 


TỐI TỘI 


Tối hậu thư - (k # ch. Tối-hậu thông- 
điệp. 

“ huệ điêu kiện — §K ‡£ †#t(Chính) Hai 
nước ký điểu-ước với nhau mà hẹn với 
nhau rằng: nếu một nước ngoài được 
hưởng quyển-lợi gì mới ở trong nước ấy 
thì nước có giao-ước đó tự-nhiên cũng 
đồng-thời được hưởng quyền-lợi ấy chứ 
không cần phải ký điểu-ước mới nữa 
(traitement de la nation la plus 
favorisóée). 


^ huệ quốc - X f8 (Chính) Những nước 


ước-định điều-kiện tối-huệ với nhau. 


=_ mực —E Sau quyền sách, tóm quát cả ý- 


tứ trong sách làm thành cái mục-lục, gọi 
là tối-mục. 
“ tán — #t: Rất mới (très récent). 


=_ thiểu số—/j2 ft Số nhỏ nhất (minimum). 
= thiểu xuất lực — 2b th 3) Dùng sức ít 


nhất (le moindre effort). 


- thượng pháp đình — L ‡: EE (Pháp) 


Pháp-đình cao nhất (tribunal suprême). 


TỘI ÿ§E Phạm vào phápluật - Lỗi - 


Những việc oan-chướng, trái với phúc — 
Những việc thất-bại trái với công. 


= ác — R§ Điều ác làm ra mà phải trọng tội 


(crime). 


“ éớn— 3% Việc phạm tội. 
= bất dung tử — 2® f 7V Tội to quá, dù 


giết cũng chưa xứng. 


~ bất yếm công - 2š f§ 7 Tội che lấp 


được công = Tội nhỏ công lớn, nên vì 
công mà tha tội. 


Tội bất khả nguyên — TY n] ƒR Tội không 


có thể nguyên lượng được. 


“ chướng — #8 (PhạU Tội-ác và nghiệp- 


chướng. 


= cứu - #4 Tội lỗi. 
“ danh —- #,Tên người phạm tội — Nch. 


'Tội-nhân (coupable). 


“ khôi — % Người đứng đầu phạm tội 


(prineipal coupable). 


~ kỷ chiếu -  šä Tờ chiếu của vua đưa 


ra để tự trách lỗi của mình. 
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lệ - #& Ngày xưa giathuộc của người 

có tội đều phải vào làm nô-lệ cho nhà 

quan, gọi là tội-lệ. 

“= /ệ—Ƒg§ Nch Tội-quá. 

= nghiệp — 3% (Phật) Tội-ác và nghiệp- 
chướng. 

“ nhân —- A Người phạm tội - Bắt tội 
người. 

“ nhân — Nguyênnhân phạm lội 
(cause đun crìme). 

“_ quá — j8 Tội lỗi - Khiêm xưng đều lầm 
lỗi của mình. 

“sảnh — †# Tội lỗi vì lúc đen rủi mà sinh 
ra. 

=_ tinh — 1#. Tình hình khốn khổ. 

^_ trạng — 7Ñ (Pháp) Tình-trạng phạm-tội. 

TÔN # Tổ cao nhất là Tổ, tổ thứ hai là 
tôn — Nhà thờ tổ-tôn — Giòng họ — Một 
giáo-phái hay học-phái — Nguyên đọc là 
tông. 

= #3 Quí trọng— Kính trọng — Kính xưng 
bực trưởng-thượng của người khác. 

“ H# Chén uống rượu. 

Tôn f8 Ngôi xổm. 

“_ # Cháu gợi bằng ông — Những giống để 
thêm ra, như măng cây tre, gọi là tôn. 

“ chỉ % tw Những nhánh nhỏ trong một 
họ đes branches d°une famiille). 

= chỉ— t4 Ý-chỉ chính xác — Cái chỗ nhấm 
làm mục đích của công việc làm Qdée 
maitresse, but). 

“ chủ — +3 Người được công chúng đểu 
quingưỡng — Chủ-nghĩa gốc, hay là chủ- 
chỉ đầu tiên. 

= chức —l§. Chức quan của đời này truyền 
cho đời khác. 

“ chước tậ EU Rót rượu mời nhau. 

“ công ?# /A Tôn xưng cha người khác 
(votre père). 

“ cực — ‡§ Rất cao, không còn gì ở trên 
được = Chí cao vô thượng (suprême). 

= dginhân — + A Kính xưng cha người 
khác gọi là tôn-đại-nhân. 

= đạo — 3ä Kính trọng một đạo-lý. 


TÔN 


“ đề  {E Nch. Tín-đổ của một tôn-giáo. 


~ đồ — [RB| Đổ-phổ của tôn-tộc, để xem hệ- 


thống xa gần (arbre généa]ogiqne). 
=_ đức — {§ Ơn đức của tiên-nhân. 


~ đức lạc đạo f‡ fB # ÿš Kính trọng 


người có đức, và vui say mùi đạo-lý. 


¬ đường — 3 Tôn xưng cha mẹ người 
khác. 


“ đường 2# ##@ Nhà thờ tổtiên (temple 


familial). 

Tôn giáo — #w Một thứ tổchức lấy thần- 
đạo làm trung-tâm mà lập nên giới-ước 
để khiến người ta tín-ngưỡng (religion). 


^ giáo cách mệnh — #4 fầù (Sù) Hồi thế- 


kỷ 15, 16 các nước Âu-châu có cuộc vận- 
động cải cách Thiên-chúa-giáo, kết quả 
thành một phái Cơ-đốc tângiáo (la 
xéforme). 


“giáo cải cách — št t3 Túc là Tôn-giáo 


cách-mệnh. 

= giáo cảm tình ~ #4 F& l§ Cái cảm-tình 
đối với Thần, thuộc về tôn-giáo 
(sentiment religieux). 

“ giáo đoòờn thể~ # #§ Các hội đảng 
thuộc về tôn-giáo, như Cơ đốc thanh- 
niên-hội, Phật-học nghiên-cứu-hội v.v... 
gọi chung là tôn-giáo đoàn-thể. 

“ giáo chính trị — #C TW 5 (Chính) Cái 
chính-trị lấy tôn-giáo làm cơ-sở. 

“giáo sinh hoạt — #\ 2E †ã Cuộc smh-hoạt 
của người ta thuộc về tôn-giáo, như việc 
cúng, tế, cầu, khấn (vie rehgieuse). 

“ giáo triết học — §\ #í #8 Thư triết-học 
lấy tôn-giáo làm trung-tâm (philosophie 
reÌigleuse). 

“ hồu f#® {Z Kính xưng cha người khác. 

“ hiệu - 3 Xưng hiệu của vua (tittre đe 
Tempereur). 

^ hưynh — từ Tôn trọng người đáng bực 
anh mình — Tôn xưng anh của người 
khác, 

=- kúnh — ft Tôn trọng và cung kính. 

“ lão #4 #, Người tôn-trưởng trong họ. 


TÔN tưU 


Tôn lắng —# Phần mộ của vua (tombeau 
royal). 

~ mệnh #3 đa Tôn xưng lồi của người 
khác nói với mình bảo làm việc gì, gọi là 
tôn-mệnh. 

“ miếu 3x l§ Chỗ thờ tổtiên nhà vua 
(temples). 

— môn — Ƒ8 Gia-tộc - Các môn-phái trong 
tôn-giáo (les sectes religieuses). 

“ nghiêm f# f# Dung-mạo tôn-trọng và 
có về uy-nghiêm. 

= Ngô ƒấã 18 Tôn-Vũ với Ngô-Khỉ là hai 
nhà bình giỏi ở đời Chiến-quốc, đều có 
sách binh-thư truyền lại. 

^ ngưỡng f# { Công chúng đều ngưỡng 
vọng. 

^ nhân 3N Người trong họ —- Người tôn- 

._ thất. 

— nhân phủ — A f8 Một quan-thự đặt ra 
để xen. các việc riêng thuộc về hoàng- 

— nữ- 1#; Con gái tôn-thất. 

¬ ông ‡3 ii Kính xưng người khác, gọi là 
tôn-ông. 

^ ông Tế #ã Chấu vàông.. 

~ phái ? K Những nhánh ở trong họ — 
Những môn-phái ở trong tôn-giáo hoặc 
học-thuật. 

¬ pháp — ‡#: Cái chế-độ phân biệt hệ đích 
và hệ thứ. 

“ phư-nhân ® + Á Kính xưng vợ người 
khác. 

~_ phủ — l} Tôn xưng nhà người khác ở. 

~ phục — J# Tôn-trọng và kính-phục. 

— quân — 3# Tôn trọng quân-quyển — ch. 
'Tôn-hầu. 

Tôn sùng — ## Tôn-trọng và gùng-bái. 

^_ s— E0 Người được thiên-hạ tôn-ngưởng. 

~ thân ~— 8. Thân thuộc cùng một ông tổ. 

~ thất - 4 Họ nhà vua - Nhà Nguyễn 
nước ta chia ra Hoàng-phái là thân 
thuộc cùng một đòng với vua, còn tôn- 
thất là các dòng khác. Trong tôn-thất 


TON TON 


lại chia ra nhiều hệ, mỗi hệ theo mỗi 
ông tổ khác nhau. 

= thống 1 ft Dòng dõi một họ, hoặc 
một học-phái, hoặc một giáo-môn. 

^ thượng 1# _L Kính trọng người bực trên, 
hay bực trưởng-quan. 


— — #§ Cao và thấp - Quí và tiện. 


¬ tính : 1£ Nch. Tôn-thất, 

~ zổ f Ï8 Tôn xưng tổ-tiên người khác. 

“ tộc 2l Người cùng một họ. 

“ trọng % f Tônkính và quí-trọng 
(respecter, vénérer). 


'= trúc 1$ TT Măng tre mới sinh. 


“ trưởng tW E. Người nhiều tuổi đáng tôn 
kính. 

= từ 3: 1 Nhà thờ họ (temple famiHal). 

“_ tử— + Con trưởng của vợ dích. 

^ˆ #? Tế + Cháu và con — Bộ bình-thư 
của Tôn-Vũ đời Chu soạn. 

“ Văn jý % (Nhân) Người thủ-lãnh 
cuộc cách-mệnh Trung-hoa, lập ra tam- 
dân chủ-nghĩa, và ngũ-quyển hiến- 
pháp, tự là Dạt-tiên, hiệu là Trung-sơn 
(1866-1925). 


. Tôn xã 1 ïL Tôn-miếu và xã-tắc. 


TỔN †£ Còn, trái với chữ vong Lˆ — Hiện 
ở đó — Hiện có ~ Xét ~ Dền cất lại - Gởi 
cất —' Thăm hỏi. 

¬ đn— 3% Đăng án tại quan-sảnh. 

“ cđo - ®% Người chết rồi mà văn-chương 
còn đi-cao lại. 

~ căn — †R Biên ghi vào số, một nửa xé 
phát ra, một nửa để lại lưu-chiếu, gọi là 
tn-căn (souche). 

= cô— 1ƒ Người ta chết cha, mình đến hỏi 
thăm gọi là tổn-cô — Khí vua cha vừa . 
chết mà thái-tử còn đương trẻ thơ, lấy 
sức nước lớn mà phù-trì bão-trợ cho 
triều-đình nước ấy, gọi là tổn-cô. 

= dưỡng - # Luyện tập nuôi nấng - Ấch. 
'Tổn tâm dưỡng tính. 

~ hóa - f Đô hóa-vật ở các cửa hàng, 
chưa tiêu-thụ được hết. 
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= khoản - XX (Thương) Tiền gởi tại ngân- 
hàng để lấy lời (đépôt en banque). 

= lực— # Biên chép để nhớ. 

“_ niệm — £ Nhớ nghĩ đến (se souvenir). 

¬_ đại - # Hiện còn ở đó (exister). 

“ iêm dưỡng tính - :ù  †Giũ lấy 
lương-tâm, nuôi lấy thiên-tính. 

^_ ¿ệt khổ ~ E T Trưởng-quân đi các địa- 
phương hỏi thăm những việc đau đón 
khổ sở của nhân-dân. 

= thân — 8 Gởi thân mình vào đó mà nhờ 
cậy. 

Tổn thần -- Rậ Tức là tần-dưỡng tình-thần. 

= tôn — {1 Giữ chặt khư khư. 

= ra — í Giữ cái bằng-chứng lại để tra- 
khảo về sau. 

= tuất — Jíy Hỏi thăm và an ủy. 

~ ủy— Rt. Hỏi thăm và an ủy. 

= ấn —[H Sai người đến hổi thăm người 
khác. 

^ oong - - Còn và mất. 

TỔN j£ Nch. #: 

= # Tránh trốn - Từ đi — Nhượng — Kính 
thuận ~ Thua kém. 

^ # Tên một quẻ trong bát quái ~ Nch. 
XÃ ~ 

~ hoang ï# T¿ Trốn đến nơi hoang dã. 

“ ngôn Tý 5 Lời nói phô êm ái có tầng 
thứ - Lời nói thuận với đạo-lý. 

“ nguyện 1É f8 Nch. Khiêm nhượng. 

¬ phương % ? Phương đông-nam. 


- : ## #i Khiêm nhượng mà từ tạ. 
=_ uị — {# Vua nhường ngôi chơ người khác 
BƠ 


TỔN ‡§ Hao mất — 'Thua thiệt — Thương 
hại - Trái với chữ ích. 2ä ° 

~ j# Gấp chạy mau - Dè đặt có ý hà-tiện 
~ Bị tỏa-chiết. 

~ chỉ hựu tổn ‡§ Z X. †R Đãbôt]ạibót 
nữa, cách ở đời phải khiêm-tốn. 

“ đoanh ích hư— #2 3 t# Bót phân quá 
thừa, thêm phần còn thiếu. 


^ hại - 7 Hao tổn hư hại. 
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Tổn hại bảo hiểm — # f£ @ (Kinh) Việc 
bảo3 hiểm cho các sự tổn-hại bất thường 
(assurance đes accidents). | 

= hữu — 74 Bè bạn có hại, trái với ích-hữu. 

= ích - 4$ Tên hai quê ở trong kinh Dịch 
~ Bót phần người dưới thêm cho phần 
người trên, gọi là tổn, bớt phần người 
trên giúp cho phần người dưới gọi rằng 
ích. 

= ích biểu T— jä 33 (Thương) Cái biểu đối- 
chiếu bên lời bên lỗ của nhà đinh- 
nghiệp khi cuối năm (état đes prolts et 
HIỆP 

- ~ , Thua kém — Nch. Giảm-sắc. 

- ve TH bổ bất cập — 38 § 2% Bót 
cái đã thái quá mà bù vào cái bất cập. 

^ ;hất — 7 Phí tổn hao mất (đommage). 

~ thọ — #5 Kém bớt tuổi thọ đi (abróger la 
ve). 

= uất ‡# Bï Dè dặt đường tiêu phí. 

TÔNG # Nguyên chữ này trước Nguyễn: 
triểu vẫn đọc là tông, sau vì kiêng tên 
húy đời vua Minh-mạng, mới đọc là tôn 
—Xch. Tôn. 

“ †z Một thứ cây, đống cây kè. Cũng viết. 
là ®. 

TỔNG #% Tên nước ở đời TẾT thu — 
triểu vua nước Tàu. 

¬ ‡ Vận chuyển - Đi theo - Tặng biếu. 

Tổng bền ‡& f8 Đưa đuổi cái nghèo đói 
: đi — Người đời Đường có bài văn gọi là 
Tống-bần-văn. 

=. biệt — P| Đưa người lên đường 

= chưng — ‡§ Đưa đám ma - Lễ an-tắng 
người chết —- Người canh chực ở bên 

"người chết. 

= cùng — #8 Duổi cái cùng khốn đi. 

= cựu nghĩnh tên - Tỗ XI #‹ Đưa cũ 
rước mới = Ứng thời. 

= địch — 1 Người mê-tín làm lễ đuổi thần 
ôn-dịch đi nơi khác. 

= đạt — 3E Đưa lễ vật cho thấu tới nơi, 
hoặc do brài-chính, hoặc do người của 
mình đưa đến. 


Một, 


TỐNG 


giam — §š Đem người phạm tội giam vào 
ngục (ncarcórer). 
Giang 2 ‡ïT (Nhân) Người anh-hùng 
thứ nhất ở trong truyện Thủy-hủ. 
học - S# Học-thuyết của các danh-nho 
đời Tống. 
hương — T§ Tên riêng để gọi quả lệ-chỉ 
= Quả vải. 
Rhánh-Linh - RR Rệ (Nhân) Người đàn 
bà có tiếng ở nước Tàu đời nay, vợ Tôn- 
Trung-Sơn. 
khứ tha phương 13 
nơi khác. 
lao - Tiêu-khiển ngày già. 
lễ - @ Lấy lễvật đưa cho người - Đưa 
lễ cưới đến nhà con gái. 
mệnh — đã "Tự mình tìm chỗ chết. 
nghĩnh — 3 Một phía thì đưa, một phía 
thì đón (reconduire et accuerlÌir). 

lống ngục — W4 Nch. Tống giam 
Gncarcérer). : 

' nho 5E {§ Các học giả đời Tổng đề- 
xướng lý-học. 

ôn 3# IR§ Nch Tống-dịch. 

` quy — #4 Người mê-tín, khi trong nhà có 
người mắc bệnh, dùng rượu và đồ ăn để 
tống ma quỉ đL. 

` sơn xuyên ZR LI JI| (Cố Trịnh-8ỏ- 
Đam là người chí-sĩ đời Tống, khi Tống 
mất nước, không chịu theo giặc, chung 
thân không vợ con, khi chết có câu 
tuyệt-mệnh rằng: bất trí kim nhật 
nguyệt, đăn mộng Tống sơn-xuyên 
4 tì 4 HH (EB##L JIl.Nghĩa 
là: Không biết ngày tháng đời nay, 
chiêm-bao núi sông nhà Tống. 

“ đáng ⁄$ Đưa người chết đi chôn 
{assister à un enterrement). 

- thểrz 7E f4 Lối chữ đời Tống là lối 
chữ in sách, Tàu thường dùng. 

~ tiên ‡@ $š Đưa tiền cho người để che 
bít chuyện riêng —- Đem đề nguy hiểm 
đến mà dọa nạt người để lấy tiển. 


9 #3 lh 7 Đuổi đi 


+ 


TÔNG 


trùng — 8ã Người mê-tín thấy lúa bị sâu 
keo ăn, làm lễ để đưa thần hoàng-trùng 
(sâu keo) đi cho khỏi hại. 
tử -— rLChôn cất 
(enterremen). 

tửu — 4 Đưa rượu cho người. 

uống nghĩnh lai — (È II Z& Đưa cái đã 
qua, rước cái đi tới — Đưa người đi, đón 
người lại. 


người chết 


TỔNG £& Tụ họp lại - Thủ-lãnh — Bối tóc 


~ Bó lúa — Tất cả. Cũng viết là ‡# e 
##t Si tơ trộn trạo nhau — Tóm góp — 
Nch. ##- 
biện ‡@ # Nch. Tổngý. 
bình — ƒ¿ Chức quan võ xem cả một sư- 
đoàn. 

~ # Đảng-bộ coi việc của toàn-đảng. 
chí - Z_ Hai chữ này làm văn thường 
đặt ở sau các tiết mục chương cú, để nói 
tôm rút lại. 


` chưởng-lý — 3 E (Pháp) Tức là quan 


kiểm sát tại tòa án đại tình (Procureur 
général)... 

công kích — £h § Trận đánh khắp cả 
mặt trận (attaque généraÌe). 

cộng — š€ Tính cả toàn-số lại (tota)). 

cơ quan — Ít. B Cơ quan chung đứng 
đầu các cơ-quan dưới (organe central). 


'cục — Bì Cq-quan chính của một công-ty 


(siềge centraÌ). 

cương — # Rường chính của cái lưới — 
Môi chủ-yếu của sự-vật. 

dác — li Con trai con gái đến tuổi đã bối 
đầu, gợi là tổng-đác. 

đêu phiếu — ‡# ES (Chính) ỞỔ những 
nước theo chủ-nghĩa đân-quyển trực- 
tiếp, khi Nghị -hội thông quá một phấp- 
án rồi, lại phải đem cho toàn-thể công- 
đân biểu-quyết lại, gọi là Tổng-đâầu- 
phiếu (référendum). 


Tổng đoàn thể - I8 W8 Một đoàn-thể lớn 


tóm góp các đoàn-thể nhỏ mà lập thành. 
đốc - †# Ông quan hành-chính đứng 
đầu một tỉnh (gouverneur đe province). 
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¬ hội -  Hội-đồng toànthể (assemblée 
générale). 

= hợp ‡£ {4 Nhóm hợp nhiều cái lại một 
(réunrr, synLhèse). 

bế tft št Tính toán gộp cả lại (total). 

“hi - # Tóm chặt lại ở san 
(rócapitulation). 

— hinh lý - {§ Ệ Người đứng đầu quản-lý 
một công-ty, hoặc gọi là Tổng-quản ý. 

= J/ếm — f# Nắm cả quyển ở trong tay. 

— lãnh sự-—$Š_ SZ Chức quan của Chánh- 
phủ phải đi ngoại-quốc để bảo-hộ kiểu- 
đân, trú ở thành-thị thường, thì gọi là 
Lãnh-sự, trú ở thủ-đô thì gọi là Tổng- 
lãnh-sự (Consul généra]). 





jý - HE Người chủdrì cả mọi việc - 

Người thủ-lãnh một cơ-quan — Chức 

Thủ tướng ở các nước lập-hiến. 

~ lý f Chánh-tổng và lý-trưởng. 

=_ luận — š§ Latận chung về toàn-bộ. 

“mục — | Mue-lục cả quyển sách (table 
đun liwe). 

— ngạch - #E Ngạch-số của toàn-thể. 

^_ nhưng — 1$ Người chủ-trì việc quân. 

— phí - Phí tổn chung cả (rals 
gónéra1ux). 

Tổng quản — f# Người quản-]ý cả toàn thể 
(directeur gónéral). 

¬ quát f# †š Tất cả - Tính suốt cả — Nch. 
"Tổng hợp. 

— quí Ý# dd Rốt lại đều đi về một nơi. 

“gui 1 Qui-trình chung cả toàn-thể. 

¬ số- # Nch. Toàn-sế (total. 

ˆ sư B1 Người dạy học trong trường học 
hàng tổng Gnstituteur cantona]). 

— zài — 39 Người đứng đầu tài-chế mọi việc 
— Đứng đầu một chính-phủ. 

“ (ắc — BỊ Quitắc về cả toàn-thể 
(règÌements généranx). 

— tập - $# Biên chép thị văn của nhiều 

người lại thành một tập (recuell 

général). 


TỔNG TỐT TU 


thanh tro - ï§ . Chức thanh-tra ở trên 
các quan thanh-tra khác (inspecteur 
général). 

thống — #t (Chính) Thủ-lãnh hành- 
chính của nước Cộng-hòa (Président de 
la république). 

thống chế — tW '§\ (Chính) Chế-độ cho 
Tổng-thống được quyền hành-chính độc- 
lập, không phải chịu trách-nhiệm đối với 
Nghị-viện, như chế độ hành-chính của 
nước Mỹ. Trái lại là Nội-các-chế. 

thuyết — šA Thuyết-minh tóm cả. 

thư ký - #{ 6© Người thư ký đứng trên 
các viên thưký khác (secrétaire 
général). 

tích t@ tổ Tổnghợp và phântích 
(synthère et analyse). 

trạng sư - ##. 18 EiB (Pháp) Tức là quan 
kiểm-sát ở tòa-án hội-thẩm (avocat 
gónéral). 


Tổng-trưởng — E (Chính) Trưởng-quan 


các bộ ở Chánhphủ trung-ương 
(mimiatre). 

tuyển cử - 3£ #8 (Chính) Cuộc tuyển-cử 
do quốc-dân đầu phiếu để lựa. chọn cả 
toàn-thể Nghị-viện (élections 
généraÌeg). 

tư lệnh — ñ] ®% (Quân) Trưởng-quan to 
nhất: trong quân-đội (gánéra]issime). 


TỐT †#ˆ Nắm bằng tay - Lấy tay nắm nơi 


cổ - Hai bên đụng chạm nhau. 


= Đẩy tớ - Binh lính - Cuối cùng - 


Chết -- Xch. Thốt. 

nghiệp 3© 3 Họenghiệp vừa đây đi 
(ñn đétudes). 

ngũ — {Quân đội ngày xưa, cứ 5 ngườ 
là một ngũ, 100 người là một tết. 


TU t§ Bónem - Vật khô—Nch. Íế ° 


Z Nên - Cần dùng — Thờigian rấ 
ngắn gọi là tu du. 

{# Sửa trị - Dài - Bó nem — Đồ tế. 

š Râu. 

# Đồ ăn ngon - Xấu hổ. 


w 
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^ ô# Đồ ăn ngon - 
trên. 

— bình mối mã l$ Etc BÍ E Luyện-lập 
bình lính và mua ngựa để đự-bị chiến 
tranh (se préparer à la guerre). 

¬ bổ: tị. Sửa sang chỗ hư hồng (réparer). 

— chính — IƑ Sữa bại cho đúng — Nch. Cải- 
chính (reviser). 

— chính phái — IE II Phải chủ-trương sửa 
đổi bọc-thuyết. cũ cho hợp với hiện-tình 
(révislonisme). 

Tu du 78 98 Chốc lát - Nch. Khoảnh-khắc. 

~ đưng |# ã Sửa dung-mạo lại cho chỉnh 
(se faire ne physionomie). 

“ dưỡng - ®% Dùng công phu để nghiên- 
cứu học thuật — Đạo-gia tu-luyện cho 
được trường-sinh công gọi là tn-đưỡng. 

~_ đạo — ìš Theo đạo-nho, thì trong lẽ tự- 
nhiên có cái thái-quá có cái bất-cập, 
nên phải chỉnh-lý sửa sang bằng sức 
người, bớt. chỗ thái -quá, bù chỗ bất-cập, 
chính là tiết-chế tự-nhiên. Như thế gọi 
là tu-đạo — Phật-gia, đạo-gia và các tôn- 
giáo khác, ai tu-hành theo đạo cũng gọi 
là tu-đạo. 

— đạo-sĩ — ‡§ + Người tu-hành theo đạo 
(teligleux). 

~ đính — ã] Sửa sang lại cho đúng 
(rectier, reviser). 

“hành ~ {TĂn ở làm lụng theo giới luật 
của tôn-giáo (mener une vie religieuae). 

— hoa % 1È Dung mạo người con gái đẹp 
làm cho hoa phải thẹn thùng. 

~_ hoa bế nguyệt - †L | E Xch. Bế-nguyệt 
tu-hoa. 

" -học f# #8 Nghiên-cứu 
(étudier). 

¬~ hhiếp # lš Thẹn thùng nhút nhát = 
Thái-độ người con gái. 

— ỉa {š ## (Phạn) Tức là A-tn-la (asura), 
là một giới trong lục-giới của Phật-giáo. 

~ lý- T# Sừa sang chỗ hư hồng (réparer). 


Dâng hiến lên người 


học-thuật 


~ hoện — #§ Phép đạo-gia tu-đưởng và 
luyện-khí, 


~ nghiệp 


“ ứỳ 


TU 


Tu mì ! f8 Râu mày, thường ví vào đàn 
ông. 


=“ mình % RR Thẹn với ánh sáng, tức là 


một thứ bệnh con mắt, do thần-kinh suy 
nhược sinh ra, thấy ánh sáng thì sợ. 

Í# 3 Nghiêncứn học-thuật, 
hoặc nghệ-nghiệp. 


= nghiệp chúng thư - 3 š5 # Cái văn- 


bằng làm chứng rằng người ấy đã tốt- 
nghệp về môn học gì (œrtiicat 
đétudes). 


=> nhân tích đức - {— †§ ï# Hết sức làm 


việc nhân, lâu ngày chứa trữ việc công- 
đức. 

“ nhiễm như kích #á RE t §\ Râu ria 
nhọn như cây giáo = Chê hạng người 
chỉ có hình-thức con trai, mà không có 
khí-khái. 


“ nhục % EÝ Nch. Tu-si. 
= ố-~ ‡j Ghét đều xấu của người khác — 


Thấy việc xấu mà biết ghét - Nghe tiếng 
xấu mà biết thẹn. 


— sỈ— lì. Xấu hổ thẹn thùng (honte). 
ˆ sĩ {# + Người tủ hành (religienx) — 


Người quân-tử ăn ở theo đạo. 


^ soạn — f# Chức quan trong viện Hàn- 


lâm, hàm tòng-lục-phẩm (6-9). 


^~ sức — §? Sửa sang trau đổi (orner). 
=- fạo — š# Tu là sửa sang, tạo là làm ra. 
=_ trị bùu: — ƒF ;& 3£ Tức là ta-thân, tể- 


gia, trị-quốc, bình-thiên-hạ. 


ˆ~ thân — 8 Sửa mình theo đạo-đức (se 


perfectionner). 
Tu thư cục — #‡ Bị Sở làm sách, chỗ soạn 
sách vỡ, 
nhiền tận chỉ: tâm thường 
3 F tỨA & H #3 3% Râu ria vuốt 
sạch nhưng chỉ tầm thường = Cười 
người học đốt, ngâm không ra câu thơ. 


= tiên ‡# 1l Tu-hành theo tiên-đạo. 


— tỉnh — Xem xét đạo đức mình có đều 
chú khuyết hám không. 
=_ trúc — 3 Sửa sang xây đắp. 
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- từ - ất Gửa sang văn-từ cho hay — Trau 
đồi lời ứng đối. 

* đừ học - §† #R (Văn) Môn-học nghiên- 
cứu để phép tắc để tran dổi từ cú cho 
hay (hétorique). 

" xưng ngũ bá # f@ ñ f8 Thấy nói 
việc ngũ bá mà 1ấy làm thẹn, vì việc đời 
Ngũ bá chỉ trọng công- -lợi, wa chiến- 
tranh nên, nhà đạo-đức không muốn 
nói đến. 

TÙ [RỊ Giam cấm - Người có tội. 

“ ¡1Ñ Trôi nổi trên mặt nước. 

^ @ Người đầu bẩy - Cuối cùng ~ Rượu 
lâu năm. 

~ š;& Lên tận nơi — Hết thầy — Bền vững - 
Nhóm-bọp — Cứng cỏi. 

~ đô [N í& Cả tụi người phạm tội bị giam 
(les prisonniers). 

— lãnh 3 98 Nch. Thủ-lãnh. 

“ phạm [N ïU Người phạm tội bị giam 
cấm (prisonniers). 

~ thất - # Nhà lao giam người phạm 
(prison). 

— thủ tang diện — Tả 3S lH Đầu tên 
phạm, mặt người có tang = Dung mạo 
không trang sức. 

Tủ trưởng t3 & Người đứng đầu một bộ- 
lạc dân đã-man (chef de tribu). 

“ oịnh ÑN ï# Bơi nổi trên mặt nước. 

- xz [N 3# Xe giải tù phạm (volttre 
pémtencière). 

TÚ # Lúc nở hoa - Hoa cây có cũng gọi 
là tú — Đẹp tốt. 

— T1. Gọi chung các sao là tú, vd. Nhị thập 
bát. tú — Xch. Túc. 

~ {@ Thêu — Vẽ tô đủ cả năm sắc. Cũng 
viết là ?#$ 

- #% Nch. #+ 

= ‡ Loài kim thuộc bị rỉ ăn ở ngoài. Cũng 
viết là. #Š ° 

~ các {& 3 Lâu thêu - Chỗ eon gái ả. 

~ cầu - #4 Quả cầu bằng gấm thêu. 

~_ khẩu - 1: Miệng thêu = Câu thơ hay. 


TÚ TỰ 


khẩu cấm tâm — L1 ## sùà Miệng thêu 
lòng gấm = Khen người có văn bài. 

mạch — [ñ. Mùa xuân, ngoài đồng cổ hoa 
rực rõ, gọi là tú-mạch. 

mậu 5 T% Tốt tươi đẹp đẽ, vd. Thiên- 
tài tú-mậu. 

nhỉ bất thực -- Tñ 2 fR Có bông mà 
không có trái — Ngh. Người có hưvăn 
mà không có thực-dụng, học mà không 
đến thành tài. 

sốc khổ xơn - Œ mỊ # Sắc tốt đẹp 
thay được cơm ăn — Ngb. Say con gái đẹp 
mà quên ắn. 

sĩ — -+; Người học trò tuấn-tú. 


Tú tài - + Người thì hương dậu hạng cuối 


(bachelier). 


xuất ~ !¿J 1)ẹp tốt và xuất chúng. 


TỤ Z# Nhóm họp lại - Chứa cất — Làng 


xóm. 

‡& Ống tay áo — Dấu đồ vào ống tay áo 
cũng gợi là tụ. 

chúng ZR #§ Nhóm nhiều người lại 
(sassembler en multitude). 

điện khí — T8 ?#š Cái đồ chứa nhiều điện- 
khí lại (condensateur). 

hội — @ Nhóm họp lại (e'assembler). 
hợp— #3? Nch. Tyhội. 

nhân nh 1J Dấu binh khí vào tay áo. 
tán 5X BW Nhóm lại và tan ra. 

tập — # Nhóm họp nhau lại một chỗ (se 
réunir). 

hủ 3 S Thủ tay trong tay Áo, ý nói 
không can-thiệp đến việc ấy. 

thủ bàng quan ~ 7! Thu tay trong 
tay áo mà đứng đòm một bên, ý nói ngưở 
cục-ngoại. 

tình hội thân  tR fÑ 2 Nhóm gói 
tỉnh-thân lại, tức là chuyên-tâm vào mộ 
việc. 

trung thiện chiếu ‡h th 3# šä (Cê 
Tống-Thái -Tổ cướp ngôi vua Hậu -Chu 
nhưng muốn được bài chiếu nhường ngề 
mà chưa kịp làm, Đào- Cốc liền kéo 
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tờ chiếu trong ống tay áo ra, trình lên 
với Thái-Tổ, nên gọi là tụ trung thiện 
chiếu. Sau dùng bốn chữ ấy để chỉ 
phàm việc làm đã sắp sẵn cả. 


Tụ tụng % š2 Nhiều người cối nhan 


không thể định phải trái được. 
TUÂN i8 Theo — Theo sự-lý và pháp-lệnh 
mà làm. 
#J Mưu kế- Hỏi han. 
†g Tim thật. 


# Xaxuôi-Nch. [8 s 

biện ‡8 ##t Chiếu theo phương-pháp mà 
làm (agir conformémert à). 

chương - Sĩ Chiến theo chươngtrình 
mà làm (suivre le programme). 

đạo nhỉ hành —šB Tfũ {7 Theo đường lấi 
phải mà đi. 

giáo — #t Theo lời dạy (obér aux 
enseipnements). 

hành — {3 Theo pháp-luật hoặc mệnh- 
lệnh mà làm (agr conformément à). 

lật {8 ## Kiêng sợ — Nch. Kínhcẩn. 
lậnh ‡# 4 Vâng theo mệnh-lệnh (obóir 
à des ordres). 

mệnh - đ§ Vâng theo mệnh-lệnh (obéir à 
des ordres). 

nghĩa - # Theo chínhnghĩa mà làm 
(se conformer à la justice). 

phụng — %Š (conformément aux ordres 
de...) 

sát EB 7š Xéthỏi 

thủ š8 + Giữ theo (observer, garder). 
tuân thị †g Dáng thực thà lắm — Kính sợ. 


TUẦN #j Mười ngày gọi là một tuần — 


Chúc thọ cứ 10 năm gợi một tuần - Đây 


đặn. 
#lI Sợi dây tròn. 


Tuân 34 Qua lại để xem xét. 


El\ Con ngựa lành gọi là tuân ~ Thuận 
theo — Tết - Dân dần - Dạy dỗ. 

f Thuận theo - Giữ theo thói quen — 
Theo thứtự mà xoay vẫn gọi là tuần- 
hoàn. 


TUẦN 
bình X6 ƒ£ Bình lính đi tuần 
(patrouilleur). 
cảnh — § Người đi tuần để giữ gìn an- 
toàn trong địa-phương (police). 


đương hạm — YÉ lí (Quân) Một thú 


ˆ chiến-hạm chuyên đi tuần trên mặt biển 


(croiseur). 

dưỡng EỊ\ #. Nuôi nấng và dạy dễ. 

giai {R f§ Lên thểm theo từng bực —~ 
Lên thang theo từng bực — Theo tư-cách 
mà thăng quan. 

hành 3€ f1 Đi nơi này nơi khác để 
xem xét tình-hình, giữ gìn trật-tự. 

hoàn  T# Theo thứ tự mà xoay vẫn 
(circuler). 

hoàn bhí - #§ š§ (Sinh-1ý) Những khí- 
quan làm cho huyết chảy khắp trong 
thân thể, như trái-tim, huyết-quản 
(organes đe la cirenlation). 

hôi — 38) Nch. Tuần-hoàn (cireuler). 
biểm 34 R§ Viện chức trong làng, giữ 
việc tuần phòng kiểm sát. 

¡a — $# Nch. Tuần-tiệu. 

la đội - X# bã Đội quân đã tuần để bảo- 
hộ các địa phương (brigade de 
patrouilleurs). 

lại {8 $ Quan-lại tuân-lương. 

lệ - fØl| Y theo lệ cũ (routinier). 


Tuần lộc El\ #E (Động) Thứ hươu người 


Bấc-Âu dùng để kéo xe, chạy rất mau, 
sừng chỉa nhánh ra như bàn tay (enne). 
hương —- ä Lương-thiện. 

hương f8 8 Quan-lại giữ theo pháp luật 
mà thi-hành chính-trị tốt. 

nhật BỊ) El Mười ngày — Tuần và nhật 
= Thời-gian chưa nhút-định. 

phòng 3& [B Đi lại để giữ gìn (survelller, 
faire la ronde). 

phủ — ‡£ Quan hànhchính đứng đầu 
một tỉnh nhề. 

phục Bl\ RÉ Neh. Thuận phục theo. 


sát 3⁄4 #Ø Qua lại để xem xét 
(surveiller). 
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“ đập - #BE Đi tuần mà bắt bớ (fare la 
ronde). 

“ /h - 8 Qua lại để xem xét (faire la 
ronde). 

= thú — Yï Vua đi tuần hành các nơi để 
xem xét việc chính-trị Cũng viết là 
16 “fs 

= điệu — H§ Lĩnh đi tuần (patrouilleur). 

— tuân thiên dụ f§ {Í§ # 3ñ Theo thuận- 
tự mà dạy đỗ dần dần. 

“ tế BJ fW Vừa đầy năm. 

¬ dự nhỉ tiến Í§ FF ñn š£ Theo thứtự 
mà lên. 

TUẤN E# Ngựa hay, cũng gọi là kỳ-ký — 
Chóng gấp. 

= Ø Tài trí hơn người - Người trổi hơn 
trong nghìn người gọi là tuấn. 

“ {6 Nch. ®. 

Tuấn ‡$ Nch. f%. 

^ lệ. Cao— Lớn - Dốc - Gấp. 

“ # Nch z#© 

“ Kí Tên chức quan đời xưa, xena việc cày 
cho đân. 

“ ÿ# Đào sông ngòi cho thông — Sâu. 

— biện ‡# T Nói năng như nước chảy — 
Nch. Hùng-biện. 

“ cực lý § Rất cao (très élevé) 

“ dáật 14 ‡4 Nhân tài cao-siêu. 

“ đức {& Đức lớn. 

= huệ T— TRE. Ơn to. 

¬ khắc kệ %I Nghiêm khắc lắm. 

~ khí { #§ Người có tài-năng đặc biệt. 

= kiệt — Đế Người tuấntú hàokiệt 
(personne đe đistinction). 

“ lệ lf#. Nghiêm-khắc lắm. 

~ lợi # fFl| Nước chảy không có gì ngăn 
lại được. 

“ hiện {8 §â Luận-điệu sâu xa khó hiểu. 

=“ mại — 3§ Tài trí cao vượt lên trên mọi 
người. 

“ nhấ — # Tuấntú và phong nhã 
(élégant). : 

" pháp l€ #3: Phápluật nghiêm-khác đơi 
cávòyeS. 
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phát § š§ Phát đạt mau chóng. 

sĩ 1# + Kẻ sĩ có tài dức. 

thôm Yš 4 Đâu kín. 

nh š@ ‡t Đào giếng. 

tri. Y§ #Í Tví thức thâm thúy. 

tú {& # Tài trí hơn người (supérieur). 
tước l§ E3 Tước-vì cao. 


TUẬN ƒ8 Đi tuần - Đánh mõ rao cho 


người biết — Nch. ðJ o 

ty Chôn người sống theo người chết — 
Liều chết vì một việc gì. 

chức — lấy Vì chức-phận mình mà chịu 
chết. 

danh — %, Liêu chết vì danh (vì danh- 
đự, hoặc vì hư-đanh). 

đạo — ‡ä Vì đạo mà liều chết. 

giáo — #⁄ Vì tôn-giáo mà liểu chết. 

iợi — †l| Liễu mình vì lợi lộc. 

nạn — ## Vì cứu nạn cho nước nhà mà 
liểu chết. 

tài ~ B‡ Vì tiền của mà liều chết. 

táng -Ÿ#š Đem người sống chôn theo 
người chết, là một tục của dân-tộc dã- 
man. 

thân —- 8 Vì mưu sự mà hy-sinh tính 
mệnh. 

tiết— Vì tiết-nghĩa mà liểu mình. 


TUẤN # Xch Tuận. 
TUẤT Ƒä Vị thứ mười một trong 12 địa- 


chỉ. - 

lf\ Chẩn-cứu người nghèo khổ — Thương 
xót — Lo nghĩ đến. 

bên 1Í\ ã Cứu giúp kể nghèo (secourir 
les pauvres). 

bệnh — Tñä Thương xót người tật bệnh. 
cô — T Chăm nom con trẻ mề côi. 
dưỡng ~- ## Cứu giúp nuôi nấng kẻ 
nghèo khổ. 

lão — # Cứu giúp người già. 


Tuất ly — TZ Nch. Tuất quả. 


quả ~ XE. Cứu giúp đàn bà góa. 


TÚC œ Chân — Đủ, không thiếu —- Có thể 


được — Học trò. 
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8 Hột lúa. 

Z§. Cung kính ~ Cúi đầu bái xuống cũng 
gọi là túc. 

ƒ#, Sớm - Ngày xưa -- Có sẵn — Trữ sẵn. 
Tá Trú lại — lau lại - Giữ yên — Đêm — 

Vốn có trước - Nch. 7Ä ~ Xch. Tú. 

căn 13 1RÑ Cây cối khô héo, còn vễ ở 
đưới đất, đến mùa xuân năm sau, đâm 
chẩn mọc lại, gọi là túc-căn — (Phật) Vì 

có căn-đduyên sẵn từ kiếp xưa mà kiếp 

nay mới hay tu -hành gọi là túc-căn. 
® tăng như túc-duyên. 

cầu  ER Quả balông bằng đa dùng để 
đá chơi (foot-bal)). 

chí [A4 x6 Chí hướng vốn có sẵn đã lâu. 

chỉnh # $ Nghiêm-trang chỉnh-tể. 

chướng ¡3A §ế (PhậU Nghiệp chướng về 
kiếp trước. 

cốt ft 8 Xương chân (oœs de pieds). 

dinh T8 #@ Chỗ quân đội đóng 
(campement). 

duyên ~ ‡& (Phật) Nch. 'Túc-căn. 

dụng E#Œ F| Đủ dùng. 

đức ƑA f Người có dạo-đức sẵn — Tuổi 
cao mà đức tốt. 

hạ 1# TE Tiếng kính xưng người bạn 
mình gởi thơ. 

học Tạ. #4 Người học-vấn có căn- -để. 


Túc khi JRA t# Dậy sôm (se lever tô). 


khiên —- fj Tội lỗi ö kiếp trước. 

ba, T8 t$@ Dừng ở lạt 

mệnh luận — & ïâ Một thuyết định- 
mệnh rất thô -thiển, cho rằng phàm mọi 
việc ở đời đểu do thân định trước cả 
(fatahsme). 
nặc — šE Lời ừ hẹn với người mà để cách 
vài ba hôm mới nồi ra. 

nhân - E] Nhân-duyên về kiếp trước — 
Nch. Túc-duyên. 

nhiên E§ #4 Dáng cung kính lắm. 

nho J2 Kẻ học-giả lão-thành yêm- 
bác. l 

oán T8 #6 Mối oán giận lâu đời (haïne 
hér1ditaire). 
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¬ sét f§ #2 Tàn sát một cách-rất nghiêm 
khốc. 

= số í£ EU Đủ số (au complet). 

- ¿ật JA ƒx Bệnh cũ lâu ngày (maladie 
chronique). 

s thế cơn gia 1ä †H ® 5: Người cừu- -thù 
lâu đời (ennemis hér1ditaires). 

~ tích ElL ÿ Dấu chân đi - Nch. Hành- 
tung (traces des pieds, piste). 

¬ tịch 78 ZØ Một đêm = Thờrgian ngắn 
ngủi, 

~ (nh §§ š# Nghiêm-trang im lặng 
Gmposant et silencieux). 

= mái [m {8 No kiếp trước. 

~ tí đa mai 8 # #  Đù trí biến, 
nhiều mưu mẹo. 

^ trình RR SL Kính cẩn mà trình bày, 

ước J4 #9 Lời ước hẹn cũ. 

Túc uũ 1ä f8. Mưa đêm. 

= xứ - # Nhà cho học trò ngủ trọ lại ở 
trong trường (dortor, pensgionnat). 

TỤC (& Thói quen — Thê tục — Tvrần-thế, 
đối với tiên, đối với tôn-giáo. 

~ #& Nốilại— Tiếp nối 

= bệnh bốt khả y {4 fR 2 ñỊ Eế Mắc lấy 
bệnh tục, không thể chữa lành: xưa có 
câu danh-ngôn: “Phàm bệnh giai khả y, 
duy tục bệnh bất khả y', nghĩa là: người 
đã mắc lấy bệnh tục, như: tham danh 
trục lợi xử quyển phụ thế v.v... thì 
không có thuốc gì trị nổi. 

- biên §Ñ {§ Bộ sách nối theo một bộ 
trước. 

~ chí— r6 Nối theo ý chí của người trước. 

- chí — š£ Làm tiếp với bản sách của 
người trước chưa làm xong. 

- cốt {4 # Người hủ-tục (pbersonne 
vulgaire). 

= danh ~ £, Tên tục thường gọi — Tên thầy 
tu khi chưa xuất-gia. 

“= dưo_— šŠ$ Câu ca-đao thông-tục. 

¬ duyên — £& Mối quan-hệ của mình với 
trần-thế. 
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TỤC 
đoản đoạn trường R fđ WũẪ E Muốn 
chắp vá chỗ ngắn, phải cất xén chỗ dài. 
hôn - É§ Lấy vợ lấy chống lại (e 
xemar3er). 
huyện ~ t¿ Nối dây đàn lại — Ngb. Vợ 
chết lấy vợ khác. 
khí {ä 3# Khí-tượng thô-tục, thô bỉ - 
Người thô bi. 


Tục lại Kẻ quan-lại bất-học vô-thuật. 


lụyT- # Mối lụy ở đồi. 
mệnh thang £§ đồ ‡§ Chén thuốc uống 
để nối thêm mệnh sống ~ Ơn phúc cho 
người ta khỏi chết. 
ngạn {& ñ8 Nch. Tụe-ngữ. 

Z ¬ 5B Câu nói lưu-hành trong thế- 
tục (proverbe). 
nhãn ~ RR. Con toắt người phàm tục (œïÏ 
vulgaire). 
nho — Í§ Người nho-học tâm-thường 
thiển-lậu. 
niệm — 3 Những mối nghĩ ngợi về thế- 
tục. 
sự — SE Việc thế-tục (afaires ordinaires). 
thú #§ #3 Vợ chết lấy vợ khác (se 
remarier). 
thượng (ä MỊ Cái mà người đồi ưa 
chuộng. 
tình — {§ Mối tình dính với thế tục - 
Mãi tình không cao-nhã. : 
trần — § Bụi tục = Chỗ thế-tục. 
truyền — †§ Theo: thế-tục truyền bảo lại 
({tradition commune). 
tử ~ -7- Người tâm-thường thiển-lậu. 
nội — 1 Vật tầm thường không có thú 
vị gì (objet commun). 
xưng _— f§Ậ._ Người đời thường gọi. 


TUẾ # Năm, tuổi - Tên một ngôi sao. 


cổng - #3. Ngày xưa các thuộc-quốc mỗi 
năm sai sứ đi tiếncống nước chủ-quốc, 
gọi là tuế-cống (tribut annuel). 


Tuế hàn tam hữu - % ~ '7# Ba thứ cây: 


tùng, trúc, mai là cây mùa đông chịu 
lạnh, nên gọi là tuế-hàn tam-hữu. 


TUẾ TUỆ 


hàn tùng bá — 3# †Ä †ñ Trong đời loạn 
mà vẫn giữ trọn tiết, như cây tùng cây 
bá mùa đông. 

kế — ä† Tính toán số thu-nhập và chỉ- 
xuất trong một năm. 

nguyệt H Năm và tháng (le temps). 
nhập — A_ Số thu-nhập trong một năm 
(recettes annuelles). 

phí — # Phí-dụng trong một nắm 
(đépenses de Fannée). 

thành — p§ Sự thu-hoạch của nhà nông 
trong một nắm (récolÌte đune armée). 

thí — šÑ Kỳ thi học-sinnh mỗi năm một 
lần (concours annuel). 

trừ~ kậ Nch. Trừ tịch. 

xuất — tạ Số chỉ xuất trong mỗi năm 
(dếpenses annuelles). 


TUỆ #‡ Cái chối - Sao chổi. 


#†. Trí tuệ T— Tĩnh mẫn. 

‡# Bông lúa, như hòa tuệ ZK ƒÿ#- Bông 
các thứ cây, như kinh-giới-tuệ. 

căn 3# †R (Phật Căn-tính của trí-tuệ. 
cầm — &ÿ Tên riêng để gọi chỉm anh-vũ, 
vì nó hay nhái được tiếng người, hiểu 
tính người, nên gọi là chìm khôn. 

cấp — # Thồng minh mà có tài miệng 
lưỡi. 

đồng — Tặ Đứa trẻ con thông minh. 


Tuệ giác — W Phật) Cái trítuệ của Phật 


có thể tự-giác và giác-ngộ cho người. 
biếm — §l| (Phật) Cái gươm bằng trí-tuệ 
có thể chém đứt mọi thứ trân-duyên. 

tực — (Phật) Cái sức trí-tuệ đủ chứng- 
minh được pháp-tính của Phật. 

mục — 8 (PhậU Mắt của Phật có thể 
nhìn thấu quá-khứ và vị-lai. 

nha — #Ƒ LÀI nói hay của người đời xưa 
hoặc của người khác. 

nhấn — RR (PhậU) Con mắt sáng suốt có 
thể thấy tất cả thực-tượng trong đời. 

‡êm — ¡)› Tâm trí thông mình — (Phật) 
“Trong lòng sáng suốt. 

tỉnh #$ E (Thiên) Sao chối (comète). 
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^ /ính *£ | (Phật) Tính sáng suốt của 
Phật — Tính thông mình của người 
Gntelligence). 

TUY §É Chuyển-hiết-từ, đỡ lời nói trên 
mà bẻ lại, ta thường nói: tuy là, tuy 
nhiên. 

^ £@ Cái giây để vịn lấy mà bước lên xe - 
Yên ổn — Trụt lùi — Lá cờ. 

ˆ # Một thứ rau thơm, tức là rau mùi. 

“ an #2 # YênỔn. 

“định - T Nch. An-dinh. 

“hòa — TI Nch. Tuy-an. 

^ nhiên %6 #4 Nhưng mà. 

“ phước ‡% tá Yên ổn và sung-sướng. 

“ /ốc §É BỊ Lời tiếp trên mà có ý cãi lại, 
như nói rằng: tuy là. 

TÙY ÿ§ Theo - Thuận theo - Mặc lòng — 
Ngón chân. 

¬ ÿ& Tên một triểu vua ở nước Tàu. 

— bơ trục lưu šR ÿš 3Z ï§ Theo sóng, 
đuổi dòng = Không có phươngchâm 
nhất định, chỉ chực theo hùa. 

“_ bổi— 3# Bọn đi theo sau (escorte). 

“bút -— 3% Tùy thời mà biên chép. 

ˆ chứng lập phương — ‡E r ?ð Thây 
thuốc hay, cứ theo chứng bệnh người 
mà khai phương thuốc, chứng khác 
nhau thì phương khác nhau = "Thầy học 
khéo dạy học trò. 

= cơởứng biến - f§ IE !# t Xem sự tình mà 
đối phó. 

“ dá - Theo hẳn sau xe của vua 
(escorter }e roi). 

^ duyên - ‡& (Phật Thuận theo cø-duyên 
mà không miễn cưỡng. 

¬ địa — Hh Bất câu nơi nào — Theo địa-thế 
hoặc địa-vị mà làm việc (suivant Ìcs 
lieux, les eonditions). 

= đới — Ÿ# Đeo theo mình. 

= hành — {T Đi theo (suivre). 

“ họa — TH Phụ họa theo. 

ý - # M§seý, bất câu (à votre gré). 


ý khế ước - E #2 £J (Pháp) Khế-ước 
không có qui-định đặc biệt, có thể tùy ý- 
chí của hai bên đương-sự mà để kết. 

nghỉ — Tð Theo việc tiện lợi mà dùng. 


"Tùy nghỉ châm chước — 8 R8 Theo 


việc tiện lợi mà san sẻ làm cho ổn-đáng. 
phong chuyển phàm — JÑ $§ Lï, Theo 
gió mà xoay buồm — Ngb. Người biết lựa 
oơ-hội mà làm việc đời. 

tâm — :Ì› Nch. Tùy-ý. 

thân — Những đề thường để sẵn ở bên 
mình - Những đổ đem theo khi đi 
đường. 

thế - 8#» Theo thời thế (suivant leg 
€lyconstances). 

thị T— {$ Theo sau để hầu (escorter). 
thời — 8# Bất câu lúc nào — Làm việc 
phải theo hoàn-cảnh và thời-thế ở lúc ấy. 
thủ — %# Thuận tay — Tùy tiện mà làm 
— Lập-tức. 

tiện ¬ {# Nch. Tùy-ý. 

tòng — 1#£ Đi theo (suivre). 

fục — {8 Theo thế-tục — Theo phong-tục 
của chỗ mình ở. 

uin — B Quan viên đi theo một vị 
trưởng-quan (attaché, suivant). 

xứ — J§ Bất câu chỗ nào. 


TÚY E‡ Say rượu — Say mê — Lòng say 


đắm vào. 

#‡ Chỉ có một chất. không lộn cái gì vào. 
bạch ## 3 Trắng toát một mầu (blane 
1manaculé). 

bút §# 3% Nch. Túy-mặc. 

cơ — f4 Hát trong lúc say. 

cuồng — 1£ Say rượu mà phát ra cuỗng. 


Túy hương — #§ Cái cảnh giới trong khi 


say rượu. 

bhách - Người hay uống rượu. 

lình ‡## # Thuần-túy và linh-diệu. 
mặc Eš #4 Chữ viết trong khi say. 

mỹ ## 3 Tỉnh ròng và tốt. 

mộng K£ ##Z Say mê trong cuộc chiêm 
bao — Xch. Túy-einh mâng-tử. 
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^ ngôm - tệ Ngâm thơ trong khi say — 
Thú uống rượu và ngâm thơ, Bạch-Cư- 
Dị đời Đường thường tự xưng là Túy- 
ngâm-ông. 

^_ ngọa — BÁ Say mà nằm ngủ. 

ˆ ngôn T— 5 Lới nói trong khi say rượu. 

¬ nguyệt — E Ngôi đối trăng mà uống 
rượu cho say. 

“ ông- #3 Ông say rượu (un ivrogne). 

“mông chỉ ý bất tại tửu — 
® Z E7  ïñ Ý của ông say không 
tại ở rượu = Người khôn làm việc này, 
nhưng chủ ý tại việc khác. 

~ sinh mộng tử — 2E 3#. 7U Sống ở trong 
cuộc say, chết ở trong đám chiêm-bao, 
nói một người hoàntoàn không tư- 
tưởng, xác thịt sống mà tỉnh-thần chết. 

=_ tôm —.Ì› Chuyên tâm vào một việc, như 
là say mê vào đó. 

^ thánh — 5> Người mượn rượu làm thú 
khiển-hứng, mình sai sử được rượu, mà 
rượu không sai sử được mình. Lưu-Lãnh 
đời Tấn có bài tửu-đức-tụng, người đời 
gọi ông là Túy-thánh. 

Túy thú — ú Cái thú-vị của sự say rượu. 

=_ tữu — 8 Rượu nặng, uống thì say. 

“ tu bảo đức — #5 É8 f Tuy say ở rượu 
nhưng mà no ở ơn đức = Lời cảm ơn 
người đãi mình. 

TỤY t# Khốn khổ. 

= # Bệnh- Nhọc mệt. 

= 3# Nhóm họp lại - Quần-chúng. 

= @ Xech.Toại 

~ §@ Đường ngầm ở dưới đất. 

= # Chữ của Nhật-bản mới đặt để gọi cái 
lá lách ở đưới dạ dày (pancréas). 

— bạc + 3 Suy yếu. 

~ dịch BỆ šW (Sinhlý) Thứ nước do tụy- 
tạng phân tiết ra, giúp cho đồ ăn tiêu- 
hóa. 

~ đạo §ê šE Đường hầm đi dưới đất hoặc 
đi qua núi (galerie, tunne]). 

“ hoán 5š XR Tên hai quê ở trong kinh 
Dịch, nhóm lại là tụy, tan ra là hoán. 
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Nói cuộc đời tuần-hoàn thường dùng hai 
chữ ấy. 

“ tạng ƒ£ Wấ (Sinh+ý) Lá 
(pancréas). 

¬ tiện 1£ ## Suy nhược hèn mọn. 

TỦY $§§ Một chất lỗng ở trong xương, ta 
cũng gọi là tủy — Cái phần tình-hoa của 
sự vật. 

TUYÊN # Bày tổ ra cho mọi người biết — 
Khơi cho thông — Hết — Đọc to lên. 

“ bố —# Bày tổ ra cho mọi người biết 
(proclamer, publier). 

Tuyên cáo ~ tt: Nch. Tuyên-bố. 

~ chỉ - g Bày tổ dụ chỉ của vua xuống cho 
nhân dân biết (proclaner un đécret 
1mpéria)). 

= chiến -— BW Hai nước tuyênbố khai- 
chiến với nhau (đéclarer la guerre). 

^ chiếu - šä Nch. Tuyên-chỉ. 

“ dương — ‡8 Bày tổ ra và cất dơ lên = 
Khen ngợi. 

^ đạo— šE Khơi đường cho nước chảy. 

= độc— ÿ# Đọc to cho nhiều người nghe. 

“giáo — # Truyền bá tôn-giáo hoặc giáo- 
nghĩa. 

“ giáo sư — # ấÿ Người đi tuyên-giáo 
{missionnaire). 

“ hóa — {L Đem đức hóa mà rải ra cho 
mọi người. 

“ lzo - #š Ra sức làm việc - Tuyên-bố 
những công việc cho người. 

^_ Hưc— 7 Hết sức làm việc cho người. 

“ mộ— 3 Tỏ lời ra để chiêu-mộ người. 

^ ngôn — # Nói rõ với công chúng — Văn- 
tự để phátbiểu ý-kiến chính-trị của 
mình (proclamation). 

“ngôn thư - E #8 Tờ văn-thư của chánh- 
phủ, hoặc chính-đảng, hoặc đoàn-thể gì, 
bày tổ chính-sách và ý-kiến của mình 
cho mọi người biết (proclamation). 

= phán — Y| (Pháp) Tòa án tuyênbố lời 
phán-quyết. (prononcer une sentence). 

“ phó— { Phát giao cho. 


lách 
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Tuyên thánh - 5 Nhà nho tôn xưng 
Khổng-tử là tuyên-thánh. 

~ thệ — 1 Thể giữ theo ước-thúc — Đọc lời 
thể (prêter serment). 

^ thị — ZXNch Tuyênhố (proclamer, 
publier). 

= thống — fï (Nhân) Hiệu vua cuối cùng 
đời Man-Thanh nước Tàu, tên là Phổ- 
Nghĩ. 

~^ siết — Ÿ# Sự tình bị tiết lậu (divulgué). 

— triệu - { Bày tô ý-chí va để gọi người 
lại. 

¬ truyền — f§ Lấy lời nói và văn-tự mà 
truyền ra một đạo-lý hoặc chủ-nghĩa gì 
cho rộng (propagande). 

“ truyện bộ ~ 1# 8l Cơ-quan để tuyên 
truyền chủ-nghĩa của đảng (section de 
propagande). ' 

¬ xá- Tuyên-bố việc đại-xá. 

TUYỂN $ Xch Toàn. 

~ # Suối nước, mạch nước — Tiển tệ — 
Ngày xưa Chu-TháiCông mới chế ra 
tiển-tệ gợi là Tuyển — Tên cây gươm báu 
ngày xưa gọi là long-tuyển. Ñ§ #4 s 

“ ÿ£ Nguyên âm là tuyển, thường đọc là 
triển. 

^ đài f4 4 Nơi suối vàng (hoàng: -tuyển) 
= Âm-phủ. 

= đồ — ‡‡ Đường ở suối vàng= Âm-phủ. 

~ hạ — TK Dưới suối vàng = Âm-phủ. 

— biệt nh khô — i8 ‡ˆ †ạ Nước mạch hết 
thì điếng khô = Ngb. Căn bản hết, thì sự- 
nghiệp hỏng = Tiền hết thì người chết. 

Tuyển lâm — ‡k Suối và rừng. 

=_ mạch — llt Mạch nước đi ngầm dưới đất. 

“_ nguyên — Ÿ§ Cái nguôn của cuối nước — 
Ngb. Căn bản của đạo-lý. 

“ thạch — 1ï Suối và đá — Nch. Sơn thủy. 

~ ¿¿— # Nch. Tiển-tệ (monnale). 

TUYẾN #$ Cái giây, hoặc bằng tở, bằng 
gai, bằng bông — Sợi chỉ — Cái đường chỉ 
có bể giài mà không bề rộng, dùng trong 
kỷ-hà -học. : 

“ #& Nch #. 
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“ lý Chữ của Nhậtbản mới đặt để gọi 
những chỗ ở trong thân-thể người có thể 
phân tiết chất nước, ta gọi là hạch, chữ 
Pháp gọi là glande. Cũng đọc là duyến. 

^ lộ f4 #4 Con đường nhỏ hẹp. 

^ nhân - A, Người trình-thám đi theo để 
đò xét từng bước (ñlateur). 

= phân —~ 2 (Toán) Một đoạn của đường 
trực-tuyến (agment đune droite). 

^ sách — # Tìm kiếm đường lối của sự 
tình gì. 

TUYỂN ‡# Lựa chọn - Lựa chọn văn- 
chương của cổ-nhân mà biên thành một. 
tập. 

“ bỉnh — ƒ Chọn bình lĩnh Œecruter les 
soldats). 

^ cử — #(Chính) Chọn lựa mà bầu lên — 
Bỏ phiếu để lựa người mà mình tin là 
xứng đáng để làm một chức-vụ công- 
cộng (élection). 

= cử giám đốc — S8 ft fX (Chính) Khi các 
địaphương có cuộc tuyểncử, thường 
thường lấy quan-lại địa-phương để xem 
xét cho trong việc tuyển-cử khổi sinh ra 
sự gian-lận, gọi là tuyển-cử giám-đốc. 

Tuyển cử khu —- f8 t8 (Chính) Khi có cuộc 
tuyển-cử, vì muốn tiện việc bỏ phiếu, 
nên chia toàn-hạt ra nhiều khu-vực, gọi 
là tuyểneclkhu (crconscription 
électorale). 

¬ cử nhân - !#. N Người đi bỏ phiếu để 
tuyển-cử (électeur). 

" cử pháp — #8 ‡#+ (Pháp) Pháp-luật để 
định cách tuyển-cử (oi électorale). 

“ cử quyền — #8 ‡# (Chính) Quyển của 
nhân-dân được tuyểncử người ra làm 
đại biểu cho mình (droit đélection). 

= cử tố tụng — #8 ft #2 (Chính) Trong 
khi tuyển-cử, nếu có xây ra việc vi-pháp 
hay gian-phi, thì người tuyển-cử hoặc . 
người bị tuyển có thể trong kỳ-hạn 
nhất định đến pháp-đình mà kiện cáo. 

= đôn — & Người đân có quyển tuyển-cử 
(électeur). 
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= đức - {E_ Lựa chọn người có đức. 

~ hiển — # Lựa chọn người hiền-tài. 

=_ nhân — Á, Người hậu-tuyển (andidat). 

“= sĩ- -|- Kẻ học-giả tu-tú. 

^ thống — § Chọn đi chơi những địa- 
phương danh-thắng. 

= ;hị — {# Thịnữ chọn vào hầu trong 
cung vua. 

~ ;hủ — 3# Những người lỗi lạc đã lựa 
chọn ra. 

Tuyển trạch— TẾ Laj‡a chọn 

- trường — t8 Chỗ nhứt-định làm nơi bỏ 
phiếu tuyểncử — Trong đời khoa-củ, 
trường thì gọi là tuyển-trường. 

¬ trường — E Liga chọn lấy cái tốt hơn. 

TUYẾT # Hơi nước trên không, gặp trời 
lạnh kết đông lại mà rơi xuống - Rửa 
trừ đi - Rây nước. 

= án huynh song - 5% lä f (Cố) Tôn- 
Khang đời Tấn nhà Schào, đêm ngồi 
đọc sách ở bàn, phải mượn ánh sáng 
của tuyết chiếu vào, Trác-Dân đời 
Nam-Tống cũng nhà nghèo, đêm phải 
ngồi ở cửa sổ để nhờ ánh sáng đôm đốm 
lòe vào mà học. 

~_ bạch - {1 Trắng như tuyết. 

^_ cừu — {ụ Rửa sạch cừu thù (se venger). 

~ cơ— Rñ, Da trắng như tuyết. 

= địch— § Rửa sạch đi đaver propremenit). 

“_ hện — †R. Rửa hết cả mối hồn giận trong 
lòng (se venger). 

“= hóa — TE Tuyết rơi xuống, nếu dùng 
kính hiển-vi mà xem thì thấy nó kết 
thành những tỉnh-thể hình lục-đác, các 
tỉnh-thể ấy gọi là tuyết-hoa (cristaux de 
ne1ge). 

~_ lộ ~ R# Con cò trắng như tuyết. 

^ nê hồng trảo — ŸE X8 T\ Móng chân 
chim hồng in vào giữa vũng tuyết, chìm 
hồng bay vôi mà dấu chân hãy còn — 
Ngb. Người ở khách tha phương tình cờ 
tưn đấu tích lại. 

Tuyết oan — ŸÑ Rùa sạch nỗi oan uống 
(obtenir satisfaction). 
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~ Bù Rửa hết điều si-nhục. 
sơn — LÌI @®ịa) Tên riêng núi Himalaya 
ở phía Bắc Ấn-độ. 
thế— ÿ§ Rơi nước mất. 
tuyển — ÿˆ. Các núi xứ lạnh, từ một cao- 


- độ nhất-định trở lên, cả năm khi nào 


cũng có tuyết phủ, cái đường tuyết phủ 
đó là tuyết-tuyến. 


TUYỆT {& Cất đứt - Có một không hai — 


Một chút cũng không có — Không có con 
cháu, Vd. Tuyệt-tự. 


.bản — E§ Sách vỏ không xuất bản nữa. 


bất tương can — 7Á ‡R TT Việc hai bên 

không dính líu gì nhau cả. 

bích — 8# Tường thành cao đốc — Sườn 
núi cao đốc. : 

bút — 3# Văn bút ở lúc cuối cùn, 
Khổng-tử làm sách Xuân-thu đến bài 
Tây-thú hoạch-lân thời không viết nữa, 
gọi là “tuyệt-bút ư hoạch lân” — Bức vẽ 
khéo tột nhực, hay là văn chương hay 
tột. mực, cũng gọi là tuyệt bút. 

cảnh — tt Phong-cảnh rất đẹp. 

cú — §J (Cố) Bài thơ 4 câu, mỗi câu 5 
chữ hoặc 7 chữ. 

cư — ‡§ (Cố) Ôn-Kiêu đời Tấn, nghe 

Vương-Đôn nổi giặc, bèn khí quân- 
nghĩa, mẹ kéo áo lại, anh ta bèn bứt 
đứt vạt áo mà đi, vì thế người ta dùng 
chữ tuyệt-cư để nói người vì nước mà 
quên nhà. 


Tuyệt diệt - tê Mất hết không lăn dấu vết. 


điệu — #) Tốt quá (admirable). 

diệu hảo từ — #b tý §# Xch. Hoàng- 
quyên ấu-phụ. 

duyên thể — t# E@ (Lý) Vật-thể khôr 
truyền điện được (non conducteui 
đélectricité). 

gi - ft Đời rất xa — Trên đời không ai 
bì kịp. 
đẳng - 3% Nch. Tuyệt-luân. 

¡a — Hhằ Gặp giặc ở chỗ đất rất nguy- 
hiểm — Địa-phương rất hiểm trở, nếu 
vào đó không thể sống được — Nch. Tử- 
địa. 
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“_ đích — ñ Không còn gì hơn nữa — Không 
còn gì so sánh được — Nch. Tuyệt-đối. 

~ điệu ~ #8 Khúc hát, nhịp đàn, hoặc thi- 
văn rất hay. 

= đính — TR Chóp núi —- Cao rất mực —- Hơn 
hết cả thảy. 

“= đổi - #{ Phàm hai cái đối nhau mà có 
quan-hệ so sánh thì gọi là tương-đối, nếu 
chỉ một cái không có quan-hệ so sánh thì 
gọi là tuyệt-đối (absolu). 

_= đổi cảnh — #† tế Cái cảnh-địa không so 
gánh với cái gì được = Cái cảnh thuộc về 
thần (absolu). 

=_ đối chân lý - #ỉ Cái chân-]ý không 
có cái gì bài bác đánh đổ được (vếrité 
absolue). 

= đối không gian - #4 7 RR (Triết) Triết- 
học của Newton cho rằng không-gian là 
tự có, là độc-lập (espace absolu). 

Tuyệt đối quyền — #‡ ‡# (Pháp) Quyền lợi 
có thể đem đối kháng với mọi người, mọi 
sự, như quyển thân-mệnh, không phải 
như quyển nợ, chỉ có thể đối-kháng với 
người mắc nợ mà thôi (droit absolu). 

= đối thời gian — #‡ tạ FR (Triếu Tviết-học 
của Newton cho rằng thời-gian là tự có, 
là độclập (temps absolu) ~ Tiến-hóa- 
luận lại chủ-trương rằng thời-gian chỉ là 
một thứ quan-niệm mà thôi. 

“ giơoT— %£ Dút đường giao-thiệp —- Không 
làm bạn với nhau nữa (rompre les 
relations). 

“ hải~ ï Vượt qua biển mà đến. 

“ hđẻo_— t7 Rất tốt (très bon). 

“ hộu — {& Dứt đường về sau = VỀ sau 
không có nữa. 

"hiểm - §@HiỂm trở lấm (trés 

đangereux). 

=_ học — #8 Cái học-thuật đã thất truyền. 

“ huyện - ‡# Dũi giây đàn không đàn 
nữa, bỏ đàn vì không có người tri-âm — 
(Cố, Chung-Kỳ chết, Bá-Nha tuyệt- 
huyển. 

^ hứng — Bị Mất hết hứng thú. 

“= khếp — ;Ú Khóc lóc đan khổ. 


TUYỆT 


“ khí — & Bỏ hết 
complètement). 

=_ hiên — (â Vượt lên trên loài thường. 

=_ lương — {§. Lương thực hết ráo — Không 
cấp lương-thực cho. 

= há¿ — ÿ§ Lội ngang dòng nước để qua 
Sông. 

“_ mặc — 8 Nch. Tuyệt-bút. 

Tuyệt mệnh — ấp Chết (mourit). 

“ mệnh từ —- y fl) Li văn viết khi gần - 
chết. 

“ mực — H Chỗ sức mắt, không nhìn thấu 
được nữa — Ở trong mắt, đòm không còn 
gì hơn thế. 

— nghệ — §š Cái kỹ-nghệ trọn đời không 
từng có. 

=_ nhiên — $4 Một cách tuyệt-đối. 

=_ nhiên bất đồng — #4 2` [BE] Hai bên khác 
hẳn nhau. 

“_ quần — f# Vượt lên trên quầnchúng. 

=_ quốc — j Nước ở xa lắm — Nước bị người 
ta tuyệt diệt như nước Chiêm-Thành — 
Lấy võ-lực mà làm tuyệt nước người. 

“ sốc - Œ Sắc đẹp trên đời không ai sánh 
kịp. 

=_ rời - Ƒ Tài năng không al bì kịp. 

“ £đi— 38 Nơi biên-tái rất xa. 

~ thế ~- { Nch. Tuyệt-đại. 

= thủy cùng sơn — 7K E8 lỊ Người đến 
mạt-lộ, không còn hy-vọng gì nữa. 

“thực - f Không ăn uống. 

= tích — ⁄F Dứt hẳn đường qua lại — Việc 
rất lạ lùng ~ Những chỗ dấu chân không 
tới nơi. 

~_ trần —- 8 Bên tấu quá chừng mau, đến 
nễi bụi bay không kịp thấy được. 

~ trường bổ đoản - E t§ £8 Cắt chỗ thừa, 
vá chỗ thiếu. 

“- tực ¬ {§ Vượt lên trên thế-tục — Thoát-]y 
thế sự. 

“ #ø— l§j Không có kẻ nối dòng về sau, 
không có con trai (sans héritiers). 

Tuyệt uấn — ffẦ. Không thông tiêu-tức, 
không hỏi thăm gì được. 


cả (abandonner 
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uọng - % Mất hết hy-vọng (désespoir). 

uô âm tín — #‡ ?t {5 Không có tìn tức gì 
hết. 

uô cẩn hữu — ## {§ 1B Ít có lắm (très 
rare). 

bô tung tích — ff{ HỆ Ej: Không có thấy 
tang-tích gì hết (sans traces). 

tực — tt Chỗ đất cực xa (pays éÌoigné). 
xướng — II. Văn-chương rất hay. 


TUNG ?š Trái nứi ở giữa trong đám Ngũ- 


nhạc, tức là hòn Trung-nhạc ở nước Tàu. 
Núi cao mà lớn. 

Nch. ## - 

Đường thẳng đọc, trái với chữ hoành 
— Xch. Túng. 

Dấu chân —Nch. ##t © 

Nch. #W © 

Lông bờm ngựa. Cũng viết là ý s 
Nh. 7s 

hoành ft. †§ Dọc và ngang — Thủ đoạn 
nigoại-giao. 

hoành gia — ‡§ % Người chính-khách 
hùng biện. Đời Chiến-quốc là Tô-Tần 
chủ-tướng chính-sách hợp-tung, khiến 6 
nước hợp lại để cự nhà Tân, Trương- 
Nghì lại chủ-trương chínhsách liên- 
hoành, liên-hiệp 6 nước để thờ nhà Tần. 
Về sau chính-sách liên-hoành đấc thắng. 


@ X šW šR gẽ sả #§ Kỳ ðl 


Tung hoành học - fR #8 Túc là ngoại- 


giao-học. 

hoành tuyến — fR £§ (Toán) Cái đường 
ngang và đường dọc dùng làm căn-cứ để 
định vị-trí của một điểm trên mặt bằng, 
hay trong không gian (coordonnées). 

hô  ÿ# tý Kêu to lên để chúc tụng đã- 
vương (acclamer). 

quán ft EÄ. Suốt thẳng. 

tích JTƒt # Dấu vết chân đi (trace des 
pieds). 


TÙNG {# Xch. Tòng, 
“= ‡¿ Cây thông lá xanh luôn, nhựa và gỗ 


dùng rất nhiều. 


TÙNG 


## Tóc rối - Xốp, không chắc —- Buông 
lỗng không thắt buộc. 

#4 Tên sông d tỉnh Giang-tô. 

Ấ Tụ họp - Bụi cây. 

bá hậu điêu l^ †ả ít BW Cây tùng cây 
bá không rụng lá - Ngb. Người quân-tử 
không biến-tiết.. 

bá khoa — †ú E} (Thực) Loài cây tùng 
cây bách, lá nhỏ như kim, hoa đơn, quả 
như trái cầu. 

chỉ. Nhựa cây thông (résine đe pin). 
cúc X§ Eh Chỗ gai rạm = Chỗ giam 
người tù tội. 

đàm — 3⁄4 Tùngsan nói về những 
chuyện lặt vặt. 

đào ‡R J§ Rừng thông, khi có gió thì 
tiếng kêu ào ào, tựa như tiếng sóng. 
hoàng — ® Hoa cây thông. 

hương — Ø Nhựa cây thông (résine de 
pừ). 


Tùng hương du — Ø ti Dâu do nhựa 


thông chế ra (essenee de térébenthine). 
khoái E4 1#: Buông lỏng khỏe khoắn. 
khuẩn EA fã (Thực) Thứ nấm mọc ở 
đưới gốc cây thông, vị thơm, ăn ngon. 
lâm — ‡R Rừng thông. 

lôm #X§ ‡£ˆ Rừng cây rậm rạp = Chỗ các 
thầy tu ở. 

mãng — #š Cô rậm. 

phong thủy nguyệt tủ lÁ zk R Gió 
thổi ngọn thông, trăng soi mặt nước — 
Ngb. Trong trẻo sáng sủa. 

quân — #5 Tùng là cây thông ruột chắc, 
quần là cây tre mắt thẳng — Ngb. Người 
khí tiết vững vàng ngay thẳng. 

sơn # TỊỊ Những sách vở chiếu theo 
một cái hệ-thống gì, rồi cứ kế-tục in ra 
thành nhiều tập (colleetion de livres). 
sang — $R Xúm nhiều súng lại mà bắn 
ra. 

















sinh — # Cây cối mọc rậm rạp. 
tạp— ##‡t Nhiều mà tạp nhạp. 
thảo — T# Cỏ nhiều loài. 
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~ thí — #& Xúm nhiều mũi tên mà bắn 
vào = Nói người đứng chịu công-chúng 
chê-trách. 

= thúy - 5S Rất nhiều lá xanh. 

“ thư_— 3# Nch. Tùng-san. 

~ dính ## {ỳ (Lý) Cái đặc-tính của vật- 
chất có từng lỗ nhỏ để dung vật-chất 
khác, tức gọi là xếp (spongieux). 

- uất  W Có cây sẩm uất. 

TỨNG £## Buông thả ra — Phỏng khiến — 
Phát mũi tên bắn ra - Buông lỏng 
không bó buộc. 

~_ đục — 8t Buông thả tình-dục, không tiết- 
chế, 

~^ đảm — #4 Nói truyện cách tự-do. 

= địch ~ [fU Thả giặc ra. 

=_ hỏa —k Phóng lửa mà đốt (ncendier). 

— hổ qui sơn — ƒ?. E8 LU Thả cọp về rừng — 
Ngb. Bắt được giặc mà thả ra, là nguy- 
hiểm lắm. 

= lãm — '#. Xem ngắm tự-do. 

“ ngôn - S Lầi nói phóng túng — Nói cách 
tự-do. 

~ nhiên — #4 Phống-kiến như thế (quand 
même)}. 

= quan — R8. Xem xét tự đo — Nch. Túng- 
lãm. 

^ sử — (£ Nch Túng nhiên. 

=_ t”nh — 1ã Tùy-ý, không bó buộc. 

“ íứa — [N Thả tà ra (Hbếer les 
prisonniers). 

TỤNG ## Người di theo — Xch. Tòng, 
tùng, thung, tung. 

~ #2 Kiệncáo—~ Trách. 

“ jñä Khen ngợi - Chúc mừng. 

“ 3. Đẹc to— Nói. 

= đình #A ƒE Chỗ xét việc kiện cáo 
(tribunal). 


“ giá {4 #: Người đi theo với mình, cũng _ 


gọi là tụng-nhân. 

= bình l§ Xế Đọc sách kinh Thánh kinh 
Phật đời xưa. 

~ mỹ ñl % Khen ngợi cái tốt của người 
La. 


TỤNG TỦNG TƯ 


Tụng ngôn BS S Đứng trước mọi người 
nói lên rõ ràng. 

= nhân ƒÊ A Nch. Tụng giả. 

= nhân EW A Người xui kể khác đi kiện 

_ nhau. 

¬ niệm 33 2: Tụng kinh và niệm Phật. 

“ phí ÿA W Phí-tổn của tòa án bất người 
thua kiện phải trả (đépens). 

^ thanh f8 ## Tiếng ca tụng công-đức. 

- thì š§ šš Đọc sách kình Thi — Đọc câu 
thơ. 

=_ từ ?ñ R‡ Lời khen ngợi người ta. 

TỦNG # Kinh động — Cao thẳng lên. 

¬_ ấp — 18 Chắp tay đơ lên cao, tổ ý kính lễ. 

^ bợạ?~ ‡ Cao tuột lên. 

= trực ~ I Cao vót thẳng lên. 

TƯ § Lời nói ở đầu câu — Nghĩ ~ Lo — Nhớ 
~ Lời nói ở cuối câu. 

= 4# Trách nhau — Xch. Tai. 

^ #( Riêng, trái với chữ công 2+-— Riêng 
- Kến - Gian tà. 

^ ?ñ Tên sông ở nước Tàu - Thôi, nghỉ — 
Hư hồng —Nch. Tự. 

“ ñ] Quản-]Èý —- Quan-thự - Cũng đọc là 
ty. 

“_‡W. Cái ấy — Ấy là — Sẻ đôi. 

“ #4 Sinhđể-—Xch. Tư:tư. 

“ jÿ Nay -— Ấy — Cái chiếu - Năm, mùa 
cũng gọi là tư. 

= 3ý Sinh lớn - Ích - Nhuân thấm - Chất 
nước. 

= + Dáng vẻ — Tính trời sinh. 

Tư 1 Đều ~ Cùng nhau - Giúp đỡ - Chờ 
đợi — Chức quan nhỏ ở trong dân. 

~# Tiển của — Thiên tính — Địa-vị - Nhờ 
cậy. k 

“ Z Mưu kế - Tiếng kêu than —- Một thứ 
công-văn — Hỏi thăm. 

= ð# Đề dùng làm ruộng. . 

“ #ø Hỏi thăm-— Mưu kế -Nch. Z# e 

“ ⁄ã Xôi 

= 12 Siêng—Xch. Tưtư. 

~ ái £L 5# Thương yêu về tình riêng. 
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^ án — § Ơn riêng. 

“ấn — EỤ Ấn-chương riêng của mình 
dùng về việc riêng (sceau privé). 

= ba-đạt ý E3 j# (Sử) Một thànhthị 
lớn ở Cổ-Hy-lạp (Sparte). 

“ bại ;B f4 Hưhỏng. 

^ bản 2 Tàisản dùng để kinh-dinh 
thực-nghiệp mà lấy lời (capita)). 

— bản chế độ - 7 #J F£ (Kinh) Chế-độ 
sản-nghiệp lấy sự mưu lợi làm mục-dích, 
chế-tạo ra hàng hóa là cốt mưu-lợi chứ 
không cốt cungcấp cho sự cần dùng 
(régime capitalisie). 

= bản chủ nghĩa ~ 7R 3 3t (Kinh) Chù- 
nghĩa dùng tưbản để kinh-đinh thực- 
nghiệp, lợi dụng sức Ìao-động của kẻ 
khác mà sinh lợi (capitalisme). 

¬ bản chủ nghĩa đảo hoại thuyết ~ 
+% + # BỊ l§ ñ@ Kinh) Học thuyết 
của Mã-Khắc-Tư nói rằng chế-độ tư-: 
bản ngày nay thế nào cũng đến phá- 
hoại mà có chế-độ xã-hội chủ-nghĩa 
thay vào. 

Tư bẵẳn gia — 44 3® Người có tiền của mà 
dùng vào các sựnghiệp đỉnh-lợi 
(capitaliste). 

“ bản luận - 74 ?â Bộ sách danh-trứ 
của Mã-Khắc-Tư, nghiên-cứu về chế-độ 
tư-bản, tức là quyển thánh-kinh của xã- 
hội chủ-nghĩa hiện-thời (le capital). 

¬ bán lãy tích - 2® 5 fÑ (Kinh) Tư-bản 
của nhà sản-nghiệp vì có tiền lời nhiều 
mà cứ chổng chất lên mãi 
(accumulation du capita)}. 

= bản tập trung - 4 %# dì (Kinh) Vì các 
nhà sản-nghiệp cạnh-tranh nhau, 
những nhà nhô vốn tiêu diệt đi, rốt 
cùng tư bản trong xã-hội nhóm lại 
trong tay một số ít nhà đại-tư-bản 
(centralisation du capital). 

¬ bấm — IgTinhchất vốn trời sinh của 
người (đons naturels). 

“ biện F3 #£ Suy nghĩ và biện xét. 

= biện triếhọc — #W Ƒf E8 (Triếp Một 
phải triết-học cuối thế-kỷ 19, rất thịnh- 
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hành ở Đức, chủ-trương lấy những khái- 
niệm trong sự tư-khảo theo phương- 
pháp biện-chứng để thuyết-minh thế- 
giới (philosophie spéculative). 

bôn #$l #‡ Con gái trốn theo con trai. 
cách i3 #4 Thân-phận người ta ở trên 
xã-hội — Tài-khí và trình-độ của người 
vừa đúng theo một việc gì, cũng gọi là 
tưcách. 

cảm f8 f& Nhớ tới mà cảm động. 

cấp 13 {ê Cấp tiền giúp cho (allouer). 


Tư chất — 1ã Tính-chất của người vốn có 


(qualités naturelles). 

cơ ÿlt ‡t Khí-cu và cơ-bản để làm ăn ~ 
Sắm sẵn đề để chờ thời. 

điêm $k §# Muối lậu (se de 
eontrebande). 

đục — #Ñ Tình dục riêng. 

duy f8 #ft Suy nghĩ — Nch. Tưởng-niệm. 
dung 3# ?š Dáng vẻ và mặt mũi người 
con gái. 


"dưỡng 3X, Nuôi bổ cho thânthể. 


dưỡng suất -— # SE (Sinh-lý) Theo 
chủng-loại, tuổi tác và tình-hình lao- 
động của mỗi người mà so sánh cái 
phẩm-lượng đổ ăn của người ta cần 
dùng để tu-dưỡng thân-thể gọi là tư- 
đưỡng-suất. 

đọc ] ‡# Chức quan Đốchọc, quan 
Giáo-thụ đời xưa, giữ việc dạy dân, 
tượng như người đánh mỗ kèm canh để 
thức tỉnh người ngủ. Vì thế người ta gọi 
thây học là tư-đạc. 

đếu ‡l ## Tranh đấu nhau về việc 
riêng. 

điển #$S H Ruộng của người riêng 
(rizière privée). : 

đề HịỊ f& Chức quan ngày xưa ở nước 
Tàu, chủ việc lễgiáo, tức là Lễ bộ 
Thượng-thư đời nay. 

đức ‡l f8 Đạo-đức quan-hệ về cá-nhân 
(vertu privée). 

gia f 3 Nhó nhà (nostalgie). 

hiểm ‡L tt Hiểm-khích thà oán riêng. 
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Tư hình — Tlị Không theo qui định của 
pháp-luật, tự mình dùng quyền-thế mà 
hình-phạt người khác. 

“ hòa - fi Phàm những ấn nhân mạng 
mà người đươngsự thương lượng hòa 


giải với nhau, không phải do tòa-án xử-- 


đoán, thế gợi là tư-hòa. 

“ hoại ÿñ #§ Hư hồng. 

= hôn $Í ‡§ Vợ chồng lấy nhau theo cách 
riêng, không do quan-sảnh làm chứng 
(mariage pr1về). 

= hữu tài sẵn — 1 4 ƒ£ Của cải thuộc về 
người riêng (proprióté privée). 

~^ ý —  Ý kiến riêng của mình (opinon 
persomnelle). 

¬ xế - 38 Yết kiến người trên để thỉnh 
thác về việc riêng. 

= ích— â Ích lợi riêng ñntérêts privés). 

= khảo T§ #Nch.Tưsách. 

“ khấu B] Xš Chức quan ngày xưa ở nước 
Tàu, chủ việc hình-phạt, tức là Hình-bộ 
'Thượng-thư đời nay. 

“ không — 2# Chức quan ngày xưa ở nước 
Tàu, chủ việc thổ-địa và đân-sự, tức là 
Công-bộ Thượng-thư đời nay. 

“ khuông T§ E Khuông-chính lẫn cho 
nhau. 

“ ký #L Riêng mình Gndividue)). 

“ biến - PRdÝ-kin viêng của mình 
(opinion persomnelle). 

= iạpphu #f[ ‡j 2 Một dân-tộc ở bắc bộ 
Âu-châu, chia làm 3 bộ: Nga-la-tư, Ba- 
lan và Ba-nhĩ-cán (slaves). 

Tư lập học hiệu ‡ š7 %# t£ Trường học 
riêng, nhưng cũng y theo họcchế của 
nhà nước qui-định Gnatitution privée). 

= /ễ— f8 Cúng tế ở nhà riêng — Lễ phép 
đặt riêng trong gia-đình. 

“ lệnh  H]2 (Quân) Trưởng-quan trong 
quân-đội (généra)). 

=_ lệnh bộ — 2: #W (Quân) Cơ-quan gồm các 
trưởng-quan xem việc trong quân-đội. 

~ lịch 13 I#£ Tư«‹ách và lịch-duyệt. 

¬_ /iệu — E[ Tài liệu để làm việc (matériel). 
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lợi 1, #I Lợi ích riêng (ntérêts privée). 
hưy — $% Mối bệ-lụy trong gia-đình. 

iự f8 p8 Suy nghĩ và lo lắng. 

tực - 7 Sức nghĩ - Trình-độ suy nghĩ. 
lương 1 †§ Tiền của và lương thực. 
lượng f8 Nghĩ ngợi tính lường. 

mã 1] E§ Chức quan ngày xưa ở nước 
Tàn, chủ việc binhlữ, tức là Binh-bộ 
Thượng-thư đời nay. 

man l#  Nấy nở dây đưa. 

manh — 8R Mẫm mống của cây cối. 
mệnh T8 đầù Đợi mệnh-lệnh. 

mộ f8 3 Nhắc nhó yêu mến. 

nghị — W4 Tưởng-tượng và nghị luận. 


Tưnghiệp F] 3% Chức quan thứ hai trong 


trường Quốc-tử-giám. 

ngữ 1k šE Lời nói riêng không cho kể 
khác nghe được ~ Lời nói rất nhỏ. 

nhân — ,ÁÑ Người riêng, đối với quốc-gia 
(partieulier) — Nch. Cánhân đối với 
đoàn thể (ndividu). 

nhuận #4 f8. Nhuần thấm đậm đà. 
pháp #À ‡#% (Pháp) Phápuật qui-định 
những mối quan-hệ của tư-nhân đối với 
nhau, như dân-pháp, thương-pháp (droit 
privềì. 

pháp B] #4 Pháp-đình y theo pháp-luật 
mà xét định các việc ở trong phạm-vi 
pháp-luật, thế gọi là tư-pháp. 

pháp bảo trợ ~ ‡š fR Bb (Pháp) Theo 
chế-độ tư-pháp ở các nước văn-minh, 
những nhà nghèo mà có việc đến pháp- 
đình thì khổi phải trả tiển phí-tổn, việc 
gì cũng có sở tư pháp giúp không cho 
(aseistance Judielaire). 

pháp bộ - %2 Bũ (Chính) Một bộ ở 
Chánh-phủ trung-ương, xem việc hành- 
chính thuộc về tư-pháp (Mimistère de la 
justice). 

pháp cảnh sát - + f5 (Pháp) Một cd- 
quan giúp cho cơ-quan tư-pháp để xét 
tìm chứng-cứ và bắt người tộiphạm 
{police jndiciaire). 
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“ pháp quyển — #, ‡# (Chính) Một thứ 
quyển lớn ở trong các nước lập-hiến, 
đứng ngang với quyền Lập-pháp, quyền 
Hành-chính. Quyển Tư-pháp chủ việc 
thẩm-phán (pouvoir judiciaire). 

Tự phẩm i8 œùụ Tưcách và phẩm-hạnh. 

“ phòng ‡⁄ BE Nhà riêng. 

“ phòng šÄ šðÿ Hỏi ý-kiến - Nch. Cố-vấn. 

“ quyền ‡L TẾ Quyển-lợi riêng của cá- 
nhân. 

= sách f8 #£ Nghĩ ngợi tìm kiếm. 

“ sỉn ¿ # Của cải thuộc về cánhân 
(propriété privée). 

“ sản ƒ# #& Tiền bạc và sản-nghiệp 
(biens). 

¬ sắc 3# @ Dáng vẻ và nhan sắc của đàn 
bà. 

“ sinh 3ý 2+ Sinh ra nhiều — Nch. Phiển- 
thực. 

“ sinh từ ‡£l 4 -Ý Con để hoang (enfant 
naturel). 

“soạn — ƒ#$ Sách của người riêng soạn ra. 

“ sự— Việc riêng (affaire privée). 

—_ tâm — :)› Lòng lợi kỷ (égoisme). 

¬ tântốc HỆ ÿ#ï 5E (Nhân) Nhà họcgiả 
nước Anh, tỉnh về xã-hội-học và sinh- 
vật-học (Spencer 1820-1908). 

“ thành RỊ th Người canh cửa thành. 

¬ thái š# RE Dáng về và tháiđộ. 

= thân § #3 Nhó cha mẹ. 

= thất, ‡L s4 Nhà riêng (maison privée). 

“ thông — Yã TYai gái thông gian cùng 
nhau. 

= thù — ## Thù oán về việc riêng (haine 
privée). - 

= thục — f§. Trường học riêng, không theo 
họcchế của nhà nước qui-định (école 
privée). 

Tựthực 3 Wã Nấy nở nhiều ra. 

“ thược R] lê Người giữ chìa khóa cửa 
buông, hay cửa kho. 

~ tỉnh T†Í 18 Tình riêng. 
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tố — 3t (Pháp) Đi kiện về việc riêng, để 
yêu-cầu bôi thường hoặc lấy lại tang-vật. 
trạch: - + Nhà ở của người riêng 
(maison privée). 

trạch ‡B ‡#. Chỗ đất ẩm thấp. 

trung ?Ä XE Đồ trang sức của con gái 
khi ra lấy chông. 

tròo I§ #W Sóng tư-tưởng, luồng tư- 
tưởng (courant de peneées, d1dées). 

triện †Í 3 Cải triện riêng của mình, 
không phải của nhà nước cấp cho. 

trợ ® H Giúp đã tiền bạc cho. 

trợ hội uiên — B) ® , Những hội-viên 
trong một hội, chỉ giúp tiển chứ không 
làm công việc thường trong hội (membre 
donnateur). 

tưởng 3š EZ Sinhvật lớn lên (se 
đévelopper). 

tuân EÃ E8 Hỏi thăm ý-kiến (consulter 
Tavis). 

z 1X 14 Đau đáu lo lắng. 

tư X%# 3# Mau mắn (diligent). 

tự E. fš Mối nghĩ trong lòng. 

tức 3ý & _Nch. Tư sinh. 

tưởng — 1E (Tâm) Cái hiện-tượng về ý- 
thức, đo kinh-nghiệm và tư-lự mà phát- 
sinh ra (pensée). 

tưởng gia - ‡E_ #4 Người hay tư-tưởng — 
Nhà chuyên-môn và khảocứu về tư- 
tưởng (penseur). 


Tư tưởng giới — fR_ P* Gọi chung cả những 


người trí thức, hay người tư-tưởng ở 
trong xã-hội —- Những tư-tưởng lưu-hành 
trong xã-hội. 

tưởng lục - #R #§ Bộ sách của nhà triết- 
học Pháp là PascaÌ làm, ghi chép những 
điểu mình tư-tưởng ra (pensées de 
Pascal). 

căn 3 W Văn-thư thường dùng trong 
việc quan. 

băn Rƒj # Lễ-nhạc, chế-độ — Đạo-thống 
của thánh-nhân xưa truyền lại. 

băn tảo địa - % fậ Hh Đạo thánh hiển 
ngày xưa quét sạch, không còn gì hết. 
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- uấn phòng 8 [f Ji(Chính) Hội đồng 
đặt ở Bắckỳ và Trungkỳ, để cho 
Chánh-phủ hỏi thăm ý-kiến (chambre 
consultative) nay đã đặt viện Nhân-dân 
đại biểu để thay cho phòng Tư-vấn. 

“ tị ý 1% Vị ngon (goàt délictieux). 

#/, E£ Vì tình riêng. 

“ oọng T # Tưecách và danh-vọng. 

“ uọng 8 4 Nhótrông. 

= uụ ñ] # Chức quan giữ về việc nhận 
và phát các văn-cảo ở bộ-viện. 

¬ xướng #L É8 Đi lậu (prostituée privée). 

TỪ 4£ Đồsứ 

“ @ Thủng thẳng - Một châu trong cửu- 
châu ở nước Tàu ngày xưa. 

Từ ‡4 Người trên thương yêu người đưới — 
Tình thương chung — Xưng mẹ là từ. 

“ ÿ Xch Tư-thạch. 

~ # Một loài cổ. 

~ iãj Lời văn — Một thể văn Tàu — Loài 
chữ cũng gợi là từ. 

~ &# Lời văn, lời nói - Nói - Nhường — 
Gáo. 

^ Rậ Miến thờ thần - Nhà thờ tổ-tiên — 
Cúng-tế. 

“ ới ý # Lòng thương yêu (amour, 
tendresse). 

^ án tông —-  # (Phật) Một phái trong 
Phật-giáo, cũng gọi là phán-tướng-tông. 

“ bz f # (Lý) Từkhí tán ra không- 
trung, cũng tựa như điện-khí, đống hình 
sóng nước (ondes magnétiques). 

~ bị ? 3E Hiển lành thương xót (pitié, 
miséricorde). 

= biệt f§Ệ 5I| Cáo từ để đi (prendre congề). 

= biể,— 3 Bề ngoài của lời văn. 

^ châm ý #† (ý) Kim chỉ-nam (aiguille 
aimantée). 

= chỉ Ñ#‡ la Ý-chỉlời nói. 

= chức - f@ Xin thôi chứcvụ (ésigner 
ưne fonction). 

^ chương — š§ Các thứ mỹ-văn, như thị, 
phú, từ, khúc đittếrature). 


“Lý 


740 


Từ đường 
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cá — 43 Câu văn. 

cực tú E§ (Lý) Hai đầu của miếng từ- 
thạch (pôle magnétique). 

đả §# ( Từ biệt mà đi (prendre congề). 


_ điển — #4 Độ sách để kiếm-tra những 


từ-ngữ (dietionnaire đes termes et 
expresslons). 

ñj 2# Nhà thờ tổ-tiên ~ Nhà 
thờ họ (temple familial). 

hàn §È tậ Nch. Từ chương. 

hàng #4 tị (Phật) Phật lấy đức từ-bi 
mà đem chúng-sinh cho qua biển khổ, ví 
như dùng thuyền mà đưa người, nên gọi 
là từ-hàng. 

hành @ {1 Từ biệt để đi (prendre 
congé). 

hoa šñj i# Văn-chương tốt đẹp (belles 
lettres). 

hối ‡4 šl Nch. Từ-huấn. 
huấn — BỊ Lời dạy 
(enseignement. maternel). 

ý šñJ £# Ý-tứ trong lồi văn. 
khí—~ ® Cái tỉnh-thân của văn-chương. 
khí #4 $9 Đề sứ (objeten porcelaine). 
khí tú (Lý) Cái đặctính của từ- 
thạch, thực ra thì cũng như điện, không 
phải chất khí (magnétisme). 

lâm i8] ‡k Rừng văn — Chỗ văn-chương. 
luật — {# Cách-luật của thi-từ dùng các 
thể vận-văn khác (prosodie). 

lực Rú 79 (Lý) Cái sức của từ thạch, hễ 
gặp thứ khác thì hút nhau, gặp thứ đống 
thì xa nhau (force magnétique). 

mẫu ?4 †ÿ Mẹ lành (mère tendre). 

mẫu {& ft (Nhân) Đời Tam-quốc, Từ- 
Thứ trước theo Lưu-Bị, Tào-Tháo bất 
lấy mẹ, Từ phải bỏ Lưu-Bị về với Tào, 
bà mẹ Từ tức quá, vác nghiên đánh vào 
mặt Tháo, Tháo không chết, bà bèn lấy 


của mẹ 


. gươm tự-tử. 


Từ mệnh 34 fï: Mệnh-lệnh của mẹ. 


nghĩa BỊ ## Ý-nghĩa của văn-chương. 
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“ nguyên — Ÿ§ Tên bộ từ-điển của Tàu, 
dùng để kiểm-tra những từngữ trong 
Hán-văn - Làm nguồn nước trong bể 
văn, dùng không bao giờ hết. 

“_ nhân T— A Người văn-học đettrê). 

“ nhượng RÑý # Từ đi không nhận 
(refuser). 

“ ô phản bổ ‡£ E3 ƑZ n§ Qua hiển trún 
môi lại — Quạ là giống chim có hiếu, khi 
mẹ già thì con kiếm mổi trún cho mẹ 
ăn, nên người ta khen con hiếu, thường 
nói từ-ô phản-bể. 

~ phong ff| ‡§ Lài văn sắc sảo như châm 
vào. 

“_ phú — fấ. Một thứ vận-văn có đối-ngẫu. 

“ phụ ‡4 4+ Cha lành (père tendre). 

= quan §‡ š Cáo quan mà về (résigner 
tune charge). 

“ sĩ— -+ Văn-sĩ (ettré). 

^_ tạ _— 3#! Cáo từ mà cẩm tạ (prendre cong 
en remerclant). 

“đâm 34 J¬ Lòng hiển lành (tendresse). 

— thạch f2 (Khoáng) Một thứ khoáng- 
chất có đặc tính hút sắt và xoay về 
hướng nam-bắc (aimant). 

“ thân lý ‡R Cha mẹ biển lành thương 
con (parents tendres). 

=_ thiện - # Lòng nhân-từ, ham việc thiện 
(sympathie, compassion). 

~ thiện sự nghiệp -— #t § 3% Việc đem 
lòng từ-ái mà cứu giúp những người bất 
hạnh (œuvre de bienfaisanece). 

Từ thiết từ tt (Lý) Miếng sắt có từ-khí 
(fer aimanté). 

~ ;hể # + Đất trắng để làm đổ sứ 
(€kaolhin). 

“ thú Tđ| tấr Ý-thú của văn-chương. 

^ Thức fâ z\ (Nhân) Truyện kỳ-mạn-lục 
có chép người họ Từ vào động mà gặp 
tiên, bây giờ tỉnh Thanhhóa có Từ- 
Thức-động. 

“ tính t tt (ý) ái tínhchất của từ- 
thạch hút sắt. 
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tốn §# 34 Khiêm nhường không giám 
nhận. 

tốn 3£ 5$ Hiển lành nhu thuận. 
trường fW 18 (Lý) Khoảng không-gian ở 
xung quanh miếng từ-thạch, mà từ-lực 
đi đến được (cChamp magnétique). 

từ f2 {tê Khoan thai không vội vàng 
đentement). 

uân pháp uũ 3$ ® #+ ïj (hậU Mây 
từbi, mưa pháp-bảo, cứu được khổ sở 
cho chúng-sinh, 

uận Zã| #8 Vẻ phong-nhã của lời văn. 


TỨ Số bốn, sau số năm. 


#⁄\J Tên sông. 

EN Xe bốn ngựa. 

8. Ý-+ứ. 

## Buông thả —- Chỗ bày vật-phẩm để 
bán — Nhà hàng rượu - Hết ~ Nch. J{ s 
8Ệ_ Người trên cho người dưới. 

¡ Phóng túng. 

{Dò xét. 

Sĩ Cái rương đan bằng tre. 

bàng J4 3 Bốn bên: trước sau tả hữu. 


Tứ bảo — #§ Bốn cái quí báu của nhà văn 


là: giấy, bút, mực, nghiên mực. 

bất cập thiệt EM 2 8 7 Xe bốn ngựa 
theo cũng không kịp lưỡi — Ngb. Lời nói 
đã ra lỗ miệng, không thể thu lại được 
nữa. 

bất tử 2: ZE Người trong đời có bốn 
hạng người không thể nào chết được: 
thần, tiên, phật, thánh-nhân — Có đạo- 
đức lớn, có sự-nghiệp lớn, có văn-chương 
truyền được lâu dài, có công ơn ở người 
đời, cũng là tứ-bất-tử. 

biên — 3# Bốn bên (les quatre côtés). 
biên hình — ÿ# T/(Toán) Hình có bốn 
bên (quadrilatère). 

bình — E‡ Bức tranh treo ở bốn bên nhà 
— Chỗ biên-giới yến-địa ở bốn phía nước. 
ch; — Ñ# Hai tay và hai chân (les quatre 
membres). 

chí cốt — f#% *8' (Sinh-lý) Xương chân và 
xương tay (os des mermbres). 
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chỉ — hị Bốn bên giápgiới của một 
miếng đất (les quatre limites). 

chiến chỉ địa — W\ Z. Hb Chỗ mà bốn 
phương chiến-tranh đều phải đi qua đó — 
Chỗ đất mà mình chiếm được trước, có 
thể đánh được cả bốn mặt. 

chúng - #t (PhậU Bốn hạng người: tỷ- 
khưu, tỷ-khưu-ni, ưu-bà-tấc (ưu-bà-a) 
và ưu-bà-di. 

cố uô thân - Rễ ft #8 Nhìn lại bốn bên 
chẳng ai là thân thuộc cả = Cô-độc. 


Tứ cực — ‡§. Nơi cực xa ð tữ phương. 


dác đồng minh — £R [] 85 Trong trường 
quốctế, hễ bốn nước kiết mình-ước 
chung với nhau, gọi là tứ-dác đồng-minh 
(quadruple alliance). 

đân —- Œ Bến hạng người: sĩ, nông, công, 
thương. 

di —- # Người Tàu xưa gọi các dân-tộc ở 
xung quanh: Đông-di, Tây-nhung, Nam- 
man, Bắc-địch là tứ-di. 

dịch - Ø; Bốn thứ dịch: đạo Dịch của trời 
đất, kinh Dịch của Phục-Hy, kinh Dịch 
của Văn Vương và kinh Dịch của 
Khổng-tủ. 

điện hình — T8. T/ (Toán) Hình đứng có 
bốn mặt (tétraèdre). 

diệ, để — kj §B (Phật Bến lẽ mẫu 
nhiệm của Phật giáo là: sinh, khổ, điệt 
(tắt hết tình-đục) và đạo (chính-đạo). 

dục 2 f& Buông thả tình-dục, không có 
gì câu-thúc. 

duy ƒq §ế Bốn thứ đạo-đức xưa để duy- 
trì lòng người là: lễ, nghĩa, êm, gỉ. 

đại - {\ Bốn triểu vua xưa ở nước Tàu: 
Ngu, Hạ, Ân, Chu. 

đại cảnh — {4t (Âm) Tên một bài nhạc 
của ta. 

đại đẳng đường ~ {X [E] 3£ Trong một 
nhà: cha, con, cháu, chất, đông thời ở với 
nhau. 

đại on — {\ 76 (Âm) Tên một bài nhạc 
của ta. 


TỨ 


đợi kỳ thư— + #t ti Bốn bộ tiểu thuyết 
của nước Tàu: Thủy-hử, Tam-quốc, Tây- 
du, Hồng-lâu-mộng — Tả-truyện, Ly tao, 
'Trang-tử Nam-hoa-kinh và Tư-mã-thiên 
Sử ký, cũng gọi là tứ-đại kỳ-thư. 


Tứ đại nguyên tổ luận - +® JE 3% ñÊ 


(Triết) Thuyết của học-giả Hy-lạp ngày 
xưa chủ-trương rằng vũ-trụ là do bốn 
thứ nguyên-bố mà cấu-thành, tức là: đất, 
nước, gió, lửa. 

đẳng thân — ## i§. Thân thuộc đời thứ 
tư, ngang hàng với cao-tổ. 

đẳng thị uệ — Š (% i” Chức quan võ 
hấu trong cung vua, hàm tòngngũ- 
phẩm. 

điên E8 EH Ruộng đất của vua ban- 
thưởng cho. 

điện 9 §# Bốn chức quan to nhất trong 
triểu-đình Huế, hàm chánh nhất-phẩm 
là Cảnchánhđiện đạihọcsi, Văn- 
minh-điện đại-học-eI, Võ-hiển-điện đại- 
học-sĩ, Đông-các-điện đại-học-sĩ. 

đức — ƒ§ Nch. Tứ hạnh — Hiếu, đễ, 
trung, tín — Công, dung, ngôn, hạnh tức 
tà tứ-đức thuộc về con gái. 

hỏi - #@ Người xưa cho rằng: bốn mặt 
xung quanh đất là biển cả, cho nên nói 
cả nước, cả thiên-hạ thường nói là tứ- 
hài giai hưạnh đệ — ï§ 1 7ú 36 Trong 
bốn biển đểu anh em cả = Tất cả loài 
người là đồng-bào. 

hỏi uì gia — TR 3 Bốn biển là nhà = 
Phiên-lưu không định - Chấ-độ quân- 
chủ xưa, cho cả nước là một nhà vua, 
nên cũng nói là: tứ hải vi gia — Nch. Gia- 
thiênhạ. 

hạnh — {3 _\Nch. Tứ-đức. 

hiệu R8 %§ Cấp đanh-hiệu cho. 


Tứ hoàn — 3ä Quan lại bị đày đi làm việc 


ở nơi biên-viễn, sau được ơn vua xá cho 
trở về, gọi là tứ hoàn. 

ý 7% 1 Buông thả cho tâm-ý không có 
gì kiểm-thúc (icencieux). 
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yến 88 ® Vua ban yến cho bầy tôi. 

khí VU # Khí hậu bốn mùa. 

khoa - # Họctrò Khổng tử, những 
người cao-đệ chia làm bốn khoa: khoa 
đức-hạnh thì có Nhan-Uyên, Mẫn-Tử- 
Khiên, Nhiêm-Bá-Ngưu, TYrọng-Cung; 
khoa chính-sự thì có Nhiệm-Hữu, Quí- 
Lộ; khoa văn-học thì có Tử-Du, Tử-Hạ, 
khoa ngôn-ngữ thì có Tế-Ngã, Tử-Cống. 
khố - [E Nơi chứa sách ở nước Tàu — 
Xch. Tứ sử. 

khổ — # (Phật Bốn cái cảnh khổ của 
đời người là: sinh, lão, bệnh, tử. 

lên — 4 Bốn bên láng diểng. 

lập — #7 Bến tiết trong một năm: lập- 
xuân, lập-hạ, lập-thu, lập-đông. 

tinh — # Bốn thứ vật thiêng: long, lân, 
qui, phụng. 

lục uốn - 7X % (Văn) Thể văn thù- 
phụng của nước Tàu ở đời khoa-cử: như, 
chiếu, biểu, hạ v.v... thường dùng câu 
bốn chữ và sáu chữ đối nhau và chen 
nhau, có niêm-lệ nhất định. 

lực  £‡ 7 Hết sức. 

hược— †g. Cướp bóc tự do. 

mã nan truy §N E6 šÉ ‡ä Xe bốn ngựa 
cũng không theo kịp được = Nguyên câu: 
“nhứt ngôn ký xuất, tử mã nan truy” 
nghĩa là: Lời nói ra khỏi miệng không 
thể thu lại được. 

mỹ # Bốn việc khoái ý là: thắng- 
cảnh, lương-thì, thưởng-tâm, lạc-sự. 

mục E# B tiết sức mắt mà nhìn xa. 
ngôn thi pq 5 š3 (Văn) Bài thị mỗi câu 
có bốn chữ. 

ngung — E8 Bốn góc (les quatze coins). 
phẩm — qù (Chánh) Bực quan thứ tư, 
gầm có: Chánh (Văn): Hồng-lô tự-khanh, 
Đại-lý-tự-thiếu-khanh, Thái-thường-tư- 
thiếu khanh, Tế-tửu, Langtrung, Án- 
sát-sứ; (Vö) Quản-cd, Nhị-đẳng thị-vệ, 
Tínhbinh phó+vệ-úy, Thànhthủ-úy — 
Tòng (Văn): Quang-lộc-tự-thiếu-khanh, 


TỪ 


'Thái-bộc-tự-thiếu-khanh, Thị-giẳng học- 
sĩ, Tư-nghiệp, Quản-đạo, (Võ) Phó-quản- 
cơ, Ky-đô-úy. 

phân ngũ liệt - 73 1í 5U Chia xẻ thành 
nhiều mảnh. 

phổi - ft Bến người được thờ chung 
(được phối hưởng) với Khổng-tử ở trong 
Khổng miếu là: Nhan-Uyên, Tử-Tư, 
Tăng-Sâm, Mạnh-Kha. 

phương - 7 Đến phương: đông, tây, 
nam, bắc (les quatre points cardinaux). 
quí - # Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, 
tức là tứ-thời —- Tháng ba, tháng sáu, 
tháng chín, tháng chạp là bốn tháng quí. 
sinh — # (Phật) Bốn thứ chúng-sinh là: 
thai-sinh (để con), noãn-sinh (đẻ trứng), 
thấp-sinh (khí ẩm thấp sinh ra), hóa- 
sinh (nhân biến-hóa mà sinh ra). 


Tứ tái —- 3 Nơi biên-tái ở bốn phương — 


Bến phương ở trong nước có phòng giữ 
cả. 

tớn — RE Tản tác ra bốn phương (se 
disperser aux quatre poimts). 

táng — #E Bốn cách táng người chết: 
thủy-táng là ném thây xuống sông, hỏa- 
táng là đốt thây thành tro, thổ-táng là 
chôn thây dưới đất, điểu-táng là phơi 
thây cho chìm ăn. 

tế f8 # Khi quan đạithần chết, vua 
phái người đến tế, gọi là tứ-tế. 

thanh pq Bốn cái dấu trong Hán-văn: 
bình, thượng, khứ, nhập (es quatre 
aoccents). 

thể — #8 Bốn cách viết chữ Hán là: khoa- 
đầu -văn, triện, lệ, thảo — Nch. Tứ-chỉ. 
thiên —- 2 (Phật) Nch. Tứ-phương. 

thọ E3 8# Ngày lễ sinh-nhật của quan 
đại-thân, vua đem cho vật-phẩm, gọi là 
tứ-thọ. 

thông bát đạt )# /\ ‡š Chỗ giao- 
thông tiện lợi, đi suốt đến được nhiều 
nơi. 

thời — 8# Bốn mùa (les quatre saisons). 
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~ thuột -- ( Bấn thứ học-thuật đời xưa: 
Thi, thư, lễ, nhạc. 

= thư — # Bốn bộ sách truyện: Đại-học, 
Trung-dung, Luận-ngữ, Mạnh-tử. 

= (hư Bồ # Sách vỏ của vua cho — Vua 
viết chữ ban cho. 

^ ;ết VH Bÿ Nch. Tứ-thời. 

^ tỉnh 45 l§ Nch. Tứ dục. 

“ưấn D1 #§ Núi cao che giữ ở bến 
phương trong nước. 

Tử trụ - + Bốn chức quan to cẦm giữ việc 
triểu-chính, như bến cây cột cái trong 
nhà, tức là tứ-điện. 


“ huẩn — 8J Bốn chục tuổi gọi là tứtuần ˆ 


(quaranta1ne). 

= túc mai hoa — f § Tế Con chó có chấm 
lốm đốm như hoa mai ở bốn chân. 

“ Híng 4 Ñ Phóng túng không có gì bó 
buộc (dissipề). 

“= tước R5 Rì Vua cấp tước-vị cho. 

~ rướng [ä †B (Phật) Bốn thứ sắc tướng 
trong đời là: ly đĩa), hợp (họp), vi (trái), 
thuận (ôi). 

¬ hương — %& Bốn thứ khí-tượng: thái- 
đương, thiếu-đương, thá¡-âm, thiếu-âm — 
Nhật, nguyệt, tỉnh, thần, cũng gọi-là tứ- 
tượng. 

“ tờ Ê$ Bì Ra oai—- Làm ngang. 

“ ưng — RẾ Ứng thù rộng rãi. 

¬ øị [M [Bị Chu-vi bốn mặt. 

“ u¡_— {W Mặt trời, mặt trăng, sao, biển là 
tứ-v]. 

^ oô hy dạn EÈ ft G3 Tùy ý làm càn, 
không kiêng nể gì cả. 

“ x-— f& Khắp mọi nơi (partout). 

TỰ Ei Mình - Tự thân mình — Từ đó — Bởi 
vì. 3 

^ + Chữ - Tên chữ của người — Con gái 
đã hứa giá ~ Nuôi. 

“ /# Tường vách hai bên sảnh-đường — VỊ 
thứ — Trường học ngày xưa — Một thể 
làm văn - Bài tựa đầu sách. 

~_#& Mối tơ — Mối manh trong việc — Thừa 
ra. 





TỰ 


Tự  (¿¡ Uống, không phải thật thế — In như 


~ Nấi. 

‡Ƒ Bỏ cái, ngựa cái. 

ñE Tế ~ Năm. 

‡B. Chỗ đất Ẩm thấp —Xch. Tư. 

R. Nối theo - Con cháu. 

® ch. § —-Xch. Thực. 

É_ Đem đổ ăn cho ăn — Nuôi chim 
muôồng. 

#⁄xa Thứ bực —- Mối cương-yến — Thuật 
bày ra — Bày ra — Trao chức cho. 

Nhà quan — Chỗ thầy tu ở— Chùa. 

#j_ Họ vua Hạ-Vũ -- Con dâu đầu ~ Vợ 
anh em gọi nhau là tự 

éi BỊ 5# Tự yêu mình — Quí-trọng lấy 
mình - Tiếc mình (amourpropre). 

ở: f§ Tự treo cổ mà chết (se pendre). 
an — 3# Yên phận mình. 

bợo tự khí - & t3 5% Tự mình làm hư 
mình, tự mình bỏ mình (sabanđdonner). 
biện — # Tự mình biện-hộ cho mình (se 
đéfendre soi-même). 

cải — tụ Sửa đối lỗi mình (se corriger). 
cm ~ ƒ Tự mình tình-nguyện như thế 
(de son propre gré). 

cơ — í Tự cho mình là cao quí 
(orguetlleux). 

cấp — ‡â Mình cung cấp cho mình, 
không phải nhờ đến ai (se pourvoir soi- 
même). 

cấp bất hạ — {â 2S !ặ Tự cung-cấp cho 
mình mà không rồi, còn mong cung-cấp 
cho ai nữa. 


Tự chế — ft Tự hạn-chế lấy mình (e 


hìmiter). 

chỉ #% †§ä Ý-chỉ trong văn-tự 

chủ ä +; Tự mình làm chủ cho mình, 
không bị ai bó buộc sai khiến (être son 
maitre). 

chủ quốc —- >3 EỊ Nước có quyền tự chủ. 

chuyên — § Tự mình muốn làm gì thì 
làm, không ai sai khiến được (nen faire 
qưà sa tête). 


TỰ 745 


“ cổdilai— dị ĐỊ 3X Từ xưa đến nay. 

“ công WW. £b Khen ngợi kẻ có công. 

~ cứ # 3# Tờ giấy làm bằngcứ - Nch. 
Chứng-thư (engagement écrit). 

“ cường 3 3 Tự mình hết sức gắng tới. 


“ dạng Z ‡È Hình dạng chữ viết Ï 


(écrtame). 

“ do 8 Bị Chỉ theo ý mình, không chịu ai 
bó buộc (liberté). 

¬ đo cảng — th ## Của biển mở rộng cho 
tàu bè các nước thông thương, không 
đánh thuế nhập-khẩu (port libre). 

= do cạnh tranh - ch §Ä % Các cá nhân 
hoặc đoàn-thể cứ trong phạm-vi pháp- 
luật mà đua tranh dành hơn với nhau 
(ibre concurrence). 

— do chức nghiệp - ch R4 S Các chức- 
nghiệp của mình được tự do kén chọn 
lấy mà làm, không phải bị ai hạnchế 
(professions libérales). 

“_ đo cư trú -— th fS {E Muốn ả đâu thì ở 
(iberté de séJour). 

Tự do hình - gh TỊ (Pháp) Gái hình-phạt 
làm cho người mất tựự-do. 

“ doý chí - th # 7š Suy nghĩ, quyết đoán 
đều do ý-chí tự mình (Hbre arbitre). 

“ đo khế ước — gh 3ÿ #9 Khế-ước do hai 
bên tùy ý đính kết với nhau, không bên 
nào ép nài bên nào được (contrat libre). 

—_ do khinh khí cầu —th #ế % E& Cái phi- 
thuyền có thể tự ý người sai khiến được 
(ballon dirigeable). 

“ đo ly hôn luận -E BÉ #6 l Cái thuyết 
chủ-trương rằng vợ chồng nếu không 
vừa ý nhau thì được bố nhau tự do, 
pháp-luật không can-thiệp được. 

—_ do luyến ái — th f# Trai gái cứ tự-do 
thương yêu nhau, cha mẹ và người khác 
không can-thiệp được (amour libre). 

— do lữ hành ~ th TK †T Muốn đi đầu thì 
đi điberté). 

“ do mậu địch - th 8i 5 (Kinh) Chế-độ 
buôn bán, cho hóa-vật của ngoại-quốc 
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được nhập khẩu tự-do, không đánh 
quan-thuế để hạn-chế (libre-échange). 

do nghệ thuật — r §š ft Những nghệ- 
thuật cần phải có trí tuệ nhiều mới làm 
được, như nghề chạm, ngày xưa các 
nghề ấy chỉ những dân tự-do làm được, 
nên gọi là tựcdo nghệ thuật (arts 
lbéraux). 

do quyền - rị †È (Chính) Quyền lợi của 
nhân dân trong phạm-v: phápuật 
không chịu người khác can-thiệp được 
(droit đe liberté). 


Tự do thị phủ - th rh f3 (Chính) Các 


thành-thị Ý-đạilợi, sau cuộc 'Thập-tự- 
quân, vì theo việc buôn bán đều trở nên 
giàu có, và dần đẩn thoát-ly quyển-lực 
của quân-chủ để tự làm thành chính-trị 
cộng-hòa, như các thành Vermse, Gêne, 
gử gọi là tự-do thị-phủ (cités libres). 
dụng — H Chỉ cậy tài-lực mình mà làm 
việc -- Cố-chấp ý-kiến của mình. 

đại - ` Tự cho mình là lớn = Kiêu 
ngạo, (prétentleux, orgueilleux). 

đầu la uõng — ‡# ŸÊ ff Tự đem mình 
sụp vào trong lưới pháp-luật — Tự làm 
điều phạm-pháp mà mắc lấy lưới pháp- 
luật. 

điển + ga Bộ sách dùng để tra chữ, kỹ 
hơn tr-vựng (dictionnaixe). 

động EỊ §)Ù Tự mình động-tác, không 
theo ai, không chịu ảnh-hưởng ở ngoài 
xui khiến. Trái lại là bị-động. 

động luận — ÑÙ) Eã (Tâm) Cái học-thuyết 
cho rằng các động-vật sở đi động-tác là 
do sức cøgiới khiến nó tự động 
(autonomisme). 

động ngư lôi — 0 £ã ' (Quân) Thứ 
ngưiôi có mấy để tự vận động lấy 
(torpile automobile). 

động thuyết — BỊ ï4 Cái thuyết chủ- 
trương rằng phàm sự hành-động của 
người ta đều là tự-động, chứ không phải 
là do ý-chí xui khiến (antonomisme). 
động xa — 8Ù tE Xe có máy tự chạy được 
(automobilke). 


_ giải 
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ý giúc — 3 (Tam) Mình tự tỉnh-ngộ ô 
trong mình — Mình tự xét được những 
điều hay giở của mình. 
giải - #£ Tự tay mình mở lấy giây trói 
của mình - Đã thất-lý mà còn miễn- 
cưỡng mà nói — Tự mình tìm cách mà cởi 
lột cái bó buộc của mình. 

di 2E Rý Giảinghia trong chữ ra 

(expliquer les mot8). 


: hệ - #: Hệ-thống của văn-tự, như La- 


mã  tưựhệ, 
đ'iácriture). 
hiểu E4 t7 Tự yêu mình — Mình tự trau 
chuết lấy mình. 

hiệu - %Ù 'TTự mình hết sức làm việc. 
hoa thụ tỉnh — 1E % Tã (Thực) Tức là 
cách thụtỉnh của thứ hoa trong có cả 
nhụy đực nhụy cái. 

hóa — {V, Tự giáo-hóa lấy mình (e 
perfectionner). 

hoạch % #4 Các nét trong chữ (es 
traits đune lettre). 

học - S8 Môn học nghiên-cứu cách cấu- 
thành của văn-tự. 

hồ {JJ 5# Dống đống như thế (à peu près 
senblable). 

ý É #Ý riêng của mình ~ Trong ý 
mình nghĩ ra. 

khi — E# Mình đối lồng mình. 

khí - # Tự bỏ mình, tự làm hư cho 
mình. l 
khiêm — š Nhún mình (shumilier). 
khoa - š§ Tự khoe khoang cho mình (se 
vanter). 

khoan — T, Tự nói rộng cho mình - Tự 
an-ủy lấy mình. : 


Hán-tựhệ — (système 


Tự hý biểu - $0 & Gái biểu tự nó có máy 


ghỉ chép được, không phải dùng sức 
người (enregistreur). 

ký hàn thử biểu — 3U 7 #8: 2® (£) Cái 
hàn-thừbiểu có máy tự ghỉ lấy độ-số 
nóng lạnh lên xuống (thermomètre 
cnreơistreur. 
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kýj— 1 Tự mình (soi-même). 

kỷ ám thị — ñữ 7K (Tâm) Phương- 
pháp của thôi-miên-học dùng ý<hí mà 
tự ám-thị lấy mình (ám-thị nghĩa là chỉ 
thị bằng một cách vô hình (auto- 
suggestion). 

kỷ thôimiên ~ A f# fR Thuật thôi- 
miện tự mình thì thuật cho mình. 

kỷ thực hiện — D, #18 (Triếu Tự làm 
phát-đạt những tính-năng của mình đã 
có cho đến trình độ hoàn-toàn (self- 
expression). 

kiêu — ‡§ Kiêu ngạo (orguerlleux). 

lập - . Minh vun trồng lấy mình mà 
đứng lên được, không cây dựa vào a1 
@nđépendant, autonome). 

liệu — | Tự mình tính toan ]o liệu. 

lợi — #I| Chỉ chăm lợi cho một mình. 
lợi-á  #L f| 5E Œie) Một nước ở miễn 
'Tây-Á, hiện là đất ủy-nhiệm của nước 
Pháp (Syrie). : 

lợi chủ nghĩa #| 4: # (triết Tức là 
lợi kỷ chủ-nghĩa (égoïsme). 

luận #8 iâ ÁNch. Tự-ngôn. 

luật 3 fE (Triếu Không có cái quyển- 
uy hoặc phép-tắc gì ở ngoài bó buộc, mà 
tự mình hạn-chế lấy mình —~ Tự bó buộc 
lấy mình. 


Tự lực - 1: Chỉ nhờ sức của mình mà 


thành việc — Hết sức. 

hượng — EX Mình tự lường xót tư-cách 
của mình. 

mãn — 4 Tự mình cho là đây đủ - Kiêu 
ngạo (van, suffiisanÐ). 

mẫu % ÿ Những chữ cái dùng để làm 
thành các âm (alphabet). 

mê — 3k Cách đố chữ: Lấy chữ viết một 
cách kín đáo khó hiểu để đố người ta 
đoán ra (charade). 

minh chưng 3 9 ‡§ Cái đồng-hồ có 
chuông đánh (horloge à sonnerie). 

môi — it Tự làm mối cho mình = Con 
gái tự chọn lấy chồng, tự giớithiệu với 
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con trai - Người cầu công-danh, tự giới- 
thiệu mình với quan trên. 

“ngã — {t (Triết Cái “tự mình” về tỉnh- 
thần đe moi). 

¬ ngã tác cổ— #3 ỨE tị Tự giữa mình tức 
là cổnhân, không cần phải mô-phỏng 
người xưa. 

¬ ngã thực hiện — 1X R 5ó (Triết) Nch. 
Tự-kỷ thực-hiện. 

^ ngã thực hiện thuyết — 
È #® 74 ¿# (Quân) Gái học- thuyết về 
luân-lý chủ-trương rằng: đạo-đức tối 
cao của người ta là ` phải đem những tư- 
chất của mình vốn có mà biểu hiện 
hoàn-toàn ra (théorie de la self- 
véalisation). 

— nghĩa 7£ # Ý-nghĩa của chữ (sens dưn 
mot) - Chữ với nghĩa. 

^ nghiệp {l 36 Sự-nghiệp theo mối cũ. 

Tự ngôn — #£ Lồi nói rút tóm, đặt ở đầu bài 
hay đầu sách, như phát-đoan-từ. 

= nhãn “£ IR Những chữ rất tinhluyện 
trong văn-từ - Chữ chủ- yếu trong cân 
văn — Những chữ chiếu hẳn vào đầu 
mục, phát huy được ý-nghĩa của bài 
văn. 

^ nhiệm Bị {ft Mình tự tín lấy sức mình 
~ Mình tự đảm đang lấy — Không hỏi ai, 
không cậy a1 

^ nhiên — Ø3 Tạo-hóa - Vũ-trụ —- Không 
phải sức người làm - Không miễn cưỡng 
được. 

— nhiên chủ-nghĩa - ?A 3 #4 (Văn) Về 
văn-tự thì chuyên miêu-tả cái chân- 
tướng tự-nhiên, chứ không theo lối hư- 
sức — (Triết) Về triết-học thì lấy phép 
nghiên-cứu của tự-nhiên khoa-học mà 
nghiên-cứu tỉnh-thần khoa-học 
(naturalisme). 

— nhiên đào thải — ÿÄ f4 ï& (Sinh) Cái 
học-thuyết của Đạt-Nhĩ-Văn chủ- 
trương rằng hễ sinh-vật thích-hợp với 
hoàn-cảnh thì sống, không tbích-hợp 
thì chết, hình như tr-nhiên đãi lọc lấy 
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thứ nào tốt, còn thứ nào xấu thì bỏ ở' 
(séleetion naturelle). 

nhiên giáo — #4 #L (Tôn) Thứ tôn-giáo 
chỉ sùng bái tựnhiên (religion 


l naturelle). 


nhiên giới — #R Tk Nói chung các loài 
động-vật, thực-vật và khoáng-vật, sinh 
thành tự-nhiên ở trong vũ-trụ — Giữ. 
khoảng khônggian và thờigian, hết 
thấy ở trong phạm-vì tự nhiên. 


Tự nhiên hiện tượng — #Ñ ‡§ 4 Những 


trạng-thái phát-hiện ở trong tự nhiên: 
giới (phénomènes naturels). 

nhiên bhoa học ~ #Ä EL S& Những khoa- 
học chuyên nghiên cứu về tự nhiên gió) 
(sclences naturelles). 

nhiên bình tếT— #4 Kế ĐH (Kinh) Cuộc 
kinh-tế trong ấy cách sinh-sản và phân- 
phối làm theo cách tự nhiên, như trong 
đời nguyên- thủy, không như tưbản 
kinh-tế, là kinh-tế đo người ta sắp đặt 
ïyfjie naturelle). 

nhiên liệu pháp - #5 f8 ÿ5 (Y) Cách trị 
bệnh không dùng thuốc, chỉ nhờ khí- 
hậu, không-khí, thể-thao v.v... mà trị — 
Cách tu-dưỡng của đạo-gia, chỉ nhờ 
tìnhthân điển dưỡng mà hết được 
bệnh. 

nhiên luật — #4 @ Những qui-tắc chi 
phối cho các hiện-tượng tự nhiên đơi 
naturelle). 

nhiên lực — # 7) Cái sức tự-nhiên trong 
động-vật, thực vật và khoáng-vật-giói, 
như sức gió, sức nước (force naturelle). 
nhiên mỹ — #4 3% (Mỹ) Cái vẻ đẹp tự- 
nhiên (beauté naturelle). 

nhiên nhỉ nhiên — #8 Tì #R Cử tự nhiên 
như thế (naturellement, va đe so). 

nhiên pháp —#š_ yš (Triết) Phép tắc chỉ 
phối cho các hiện-tượng trong tự nhiên- 
giới (lois naturelles) — Nch. Tự-nhiên- 
luật — (Pháp) Cái pháp-luật phát ginh 
tự lòng đạo-]ý của loài người, không đợi 
chủ-quyền cưỡng-chế (droit nature)). 
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Tự nhiên pháp tắc - #2 ‡ BỊ Nch. Tự- 
nhiên-luật. 

“ nhiên quyên lợi — ?#R tế fl| Quyền lợi 
của người ta vốn có ở lúc đầu tự nhiên, 
như: tai có quyển nghe, mắt có quyền 
xem v.v... (droits naturels). 

“ nhiên sinh hoạt — ƒ#Ä ?E ‡ Cách sinh- 
hoạt. theo tư-nhiên, như sinh-hoạt của 
câm-thú và của loài người nguyên-thủy. 

¬ nhiên sùng bái — #š 1Ÿ (Tôn) Thứ 
tôn-giáo sùng-bải những hiện-tượng tư- 
nhiên, hoặc vật tự-nhiên, như cầu đảo 
mặt trăng, mặt trời (culte đe la nature). 

— nhiên tài sản ¬ #X BE} £ (Kinh) Của cải 
không cần công người làm, mà tự-nhiên 
sinh ra, như lâm-sản, khoáng-sắn 
(richesses naturelles). 

“nhiên thần luận — #% ÍRÐ 3ã Cái thuyết 
cũng nhận có thần như hữu-thần-luận, 
song hữu-thẳn-luận thì cho rằng thế- 
giới là do thần chi-phối, mà tự nhiên 
thân-luận thì cho rằng khi trời đất đã 
có rêi thì thế-giới chỉ theo cái tự-nhiên 
pháp-luật của thần phú cho, chứ thần 
không can-thiệp đến nữa (đéisme).. 

“nhiên trạng thái — #À 1X RE Tình-trạng 
tư nhiên, khác với tình-trạng xã-hội 
(état đe nature). 

“_ nhiên triết học - #4 Øf' 8# (Triết) Triết- 
học lấy bản-thể của tự nhiên làm đối- 
tượng để nghiên<ứu (philosophie 
naturelle). 

“^ nổi — &@ Tự mình lý không thẳng, nên 
khí không mạnh, mà sinh ra nhát sợ. 

Tự phản — ƒí Mình quay lại trách lấy 
mình — Tự mình xét điều phải trái của 
mình. 

ˆ phát— š# Do tự sức mình phát sỉnh ra. 

= phấn — § Mình tự phát-khởi tình-thần 
của mình cho hăng hái lên. 

“ phong — ‡j Tự bó buộc mình vào một 

` khóc - Tự vun đắp lấy mình —- Chiếm 
được đất đai của người mà mình tự 
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phong lấy mình, như Hàn-Tín đánh 
được Tề, tự phong làm Vương. 
phụ —  Cạy mình làm lấy được mà có 
ý khinh người. 
phụng — 5E Mình phụng-đdưỡng lấy mình 
— Tự mình sinh-hoạt, không ăn nhờ vào 
gi. 
phược —Í{#.` Tự trói buộc lấy mình — Con 
tầm làm kén mà bó buộc mình vào 
trong kén, gọi là tác-kiển tự-phược ~— 
Minh sinh ra việc để thắt buộc lấy 
mình - Biết mình không chạy thoát 
khỏi mà tự trói lấy mình để thú tội. 
quan 3? Eq Chỗ thầy tu ở là tự, chỗ đạo- 
sĩ ở là quan 
quang thể tị 3€ #8 (Lý) Những vật-thể 
tự nó cố sức phát quang (corps 
lumineuy). 
quân Rl] #8 Vua kế-vị (roi successeur), 
quyết E1 ì1: Tự mình giải-quyết lấy vấn- 
để của mình. 
sửn RẬ #@ Hưởng thụ tàisản của người 
chết để lại — Tài-sản của người chết để 
lại cho mình (hérTtage). 
sát E š# Tự giết mình (se suicider). 


Tự sinh thực uật— + tã #2 Những cây 


cỏ sinh tự-nhiên trên núi và ngoài đồng 
(plantes naturelles). 

sự $X{ S§ (Văn) Lối văn cốt bày tổ sự 
thực, cũng gọi là văn truyện-ký (genre 
narrat1Ô. 

tác nghiệt E1 {E Sẽ Tự mình làm nghiệt 
cho mình. 

tác tự thụ - {E BH # Minh làm mình 
chịn (n'avoir que ce qưon mér1te). 

tgi— ƒE_ Tùy ý - Ra vẻ thỏa thích. 

tân — Su sửa lỗi mình lại (se corriger). 
tận — ấš Nch. Tự-sát (sesuicider). - 
tập — #2 Tự mình học-tập lấy, không 
cần có thầy (autodidacte). 

thành nhất gia — g — 5X Tự mình sắng- 
lập ra một. phái, như nhà làm văn, lập 
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riêng một thể văn, nhà học-giả lập riêng 
một học-thuyết, v.v... 

“ ;hế % 85 Bút thế của chữ. 

^ thể - §8 Cách viết chữ, như: cách đại- 
triện, cách tiểu-triện, cách anglalse, cách 
bâtarche, cách ronde, cách gothiqne. 

— ;hị qï # Tự cho mình là phải. 

“thị nhỉ phí (DJ 8 TfñẦ 3E Như hành phải 
mà thực là trái. 

¬ thiên ïÐ % LÃ tế trời = Lễ Nam-giao. 

~ thoái El ÿR Tự mình thổi lui không 
giám tiến lên (se retirer). 

= thú - tị Người phạm tội trước khi phát- 
giác, tự đem mình đến pháp-đình mà 
chịu tội (se constituer prisonnier). 

Tự thủ — Rx Tất cả những cái kết quả tốt 
hay xấu, tiếng tăm lành hay dữ, vì mình 
làm ra mà được vào mình, không trách 
được ai, thế gọi là tự-thủ. 

“ thủ bỳ họa — ẤY 3L ïR Tự mình gây ra 
vạ thì mình chịu lấy. 

“ thuột ã Wt Thuật bày ra (narrer, 
relater). 

“ ủy BH tà Từ đầu (depus le 
commencement). 

~ thư — T§. Chữ mà tự mình viết ra 
{autographe). 

= thực kỳ lực -  ‡L 2) Tự mình làm mà 
ăn, không ăn của ai cho. 

¬ tích * t Dấu chữviết (éeriture).. 

“ điện Ị [E Tự mình thấy tiện thì làm (à 
son bon plais).  _ 

“tín — {3 Tự tỉn lấy mình (conñance en 
SOÌ). ' 

" tình #u l§ (Văn) Lối văn-chương chủ 
miêu-tả tình-ý (gerre Ìyrique). 

“ tỉnh E4 Tự xét trong mình phải trái 
bay dở thế nào Gntrospection). 

“ zôn— #®# Nch. Tự-trọng Tự-phụ- 

=_ trầm — ÿ⁄, Tự dầm mình xuống nước mà 
chết (se noyer). : 

= rí— *ũ Tự biết lấy mình (se connaitre). 

~ ơi — ‡ÿ Tự gìữ mình cho vững (se 
pmaitriser). 
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=_ trệ— ‡ñ Tự mình trau dồi lấy mình, hạn- 
chế lấy mình (se gouverner soi-même). 

Tự trị đoàn-thể — xà IBI f8(Chính) Những 
đoàn-thể được chính-phủ thuận cho tự 
mình biện-]ý công việc của mình, như 
các cơ-quan địa-phương tự-trị. 


= trị hành chính — 8 {1 6 (Chính) Các 


đoàn-thể địa-phương tự làm lấy việc 
hành-chính của mình. 

= trị quốc — ÿ8 BỊ. Một nước có chủ-quyền, 
không phải nhờ nước khác bảo-hộ (pays 
inđềpendant autonomne). 

“trọng — %8 Tự tôn-trọng nhân<ách của 
mình (se respecter}. 

^ trợ - ÿ Lấy tài năng chí khí của mình 
mà giúp đỡ cho mình. 

~- trợ giả thiên trợ — BJ 2 ® Bù Nguyên 
câu tục-ngữ Tây dịch ra, nghĩa là: mình 
giúp lấy mình thì trời sẽ giúp cho 
(aidetoi, le clel taidera). 

^ r — Í# Tự mình tu-dưỡng thân mình — 
TT mình nghiên-cứu học-vấn, không cầu 
có thầy (autodidacte). 

^ #ác— ƒÐ Nch. Tự mãn (suffisant). 

= /ục: R| f§ Con cháu nối đồng ông cha. 

^ noyệt E| #8 Tự mình tuyệt điệt mình đi. 

^_ từng — #2 Tự trách mình. 


= t — #j Chỉ nghĩ đến lợi ích riêng mình 


(égoiste). 

“' t— ‡3 Từ nay (đésormals). 

“ R¿ — Bài tựa quyển sách tự mình 
người tác-giả làm lấy. 

“ ñ# — Zÿ Tự mình giết chết mình (se 
suicider). ` 

Tự tử ffl - Con trưởng nối dòng ông cha 
(héritier prếsompti0. 

“ tương mâu thuẫn E †H 3 Fã Đem cái 
mân của mình, mà đâm vào cái thuẫn 
của mình, tức là tự trái với mình — Trước 
sau trái nhau (ee contrarier soi-même). 

= uốn —Øj| Tự cất cổ mà chết (se couper la 
gorge). 

“ oệ — f# (Pháp) Tự phòng-vệ lấy mình — 
Khi bị người ta xâm hại, mà pháp-luật 
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chưa kịp bảo-hộ, thì mình có thể dùng 
võ-lực mà giữ mình (self đépense). 

‡ỹ ƒ# Chỗ các thầy tu tu hành 
(couvent, abbaye). 

oiện chế độ -— Eš #J Ƒ£ (Sử) Chế-độ đời 
Trungcổ ở Âu-châu lập ra những tự- 
viện để cho người ta vào tu-hành. 

ưựng TT !## Bộ sách chép nhiều chữ 
nghĩa theo thứ-bự nhất-định để tiện tra 
cứu (lexique). 

xé sỹ $ Ngày xưa gọi nhà quan ở là 
tự-xá. 

xí ft # Theo tuổi nhiều ít mà định vị- 
thứ. 

xuất cơtrữ 3 th ft †Z Tự mình làm ra 
then máy — Làm văn-tự mà xuất ý mới, 
hay tự lập ra thể-thức mới. 

xưng — 1. Mình tự kêu hiệu của mình — 
Tự mình khen điểu tốt của mình. 


uiện 


TỬ - Con cái — Con trai — Tước phong thứ 


tư, trên tước Nam. 
Chết - Không hoạt-động. 
Sắc đồ tía. 


2ây thị - Chỗ quê mình sinh đẻ. 


z 


+ Mf ái 


3 


Tử {# Gánh vác lấy -Xch. Tử-tế. 


biệt 7L 9| Vì chết mà cách nhau. 

ché— ;&£, Gái lòng quyết chết. 

chiến — . Đánh nhau cho đến chết — 
Đánh nhan rất kịch-liệt (combattre à 
mort). 

chức -- & Chức-vụ của con cái là chăm 
hầu chamẹ. - 

chứng 7E ïŒ Bệnh nguy-hiểm đến chết 
(maladie mortelle), 

cơ ¬ Ñ{ Nhân bị bệnh phong mà da thịt 
mất sức cảm-giác đH, gọi là tử-cd. 

cung -Ƒ (Sinh-lý) Bộ-phận chủ-yếu 
trong sinh-thực-khí của đàn bà, đứa con 
sinh ở trong ấy (matrice ou wÌtérus). 

điệp — ®š (Thực) Lá non trong hột giống 
mọc ra. 


đảng - 7ï # Đồng-dẳng đến chết mà 


ˆ.... không đổi chí. 


¬ khôi khô mộc — 
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^ đựạo — ‡Ä Con đường chết, con đường đi 
vào đó thì tất chất — Phương-pháp dùng 
để được chết. 

= đạo -- ïñ Đạo làm con. 


“ đệ—- 3# Conem. 


“ địa 7L Hỳ Chỗ đất chết ~ Chỗ rất nguy- 
hiểm. 

“ đoạt chu #2 Tặ 3k Sắc tía át mất sắc đỗ 
—Nạb. Tà át được chính. 

“ hình 7L Wl (Pháp) Tội chết (peine de 
mort). 

— hữu — #4 Người bạn có thể chết vì mình 
— Giao-tình đến chết không thay. 


—_ hữu dư cô - 3 Bè 5š Dâu chất mà còn có 


tội dự = Nói người tội ác nhất ở trong xã- 
hội. 

Từ khế— %3 Cái khế-ưóc nhất-định, không 
khi nào lay chuyển được (contrat 
1rrévocable). 

}x tã 2# Nch. Khô mộc 

tử khôi. 


= khôi phục nhiên — {8 #4 Tro nguội 


mà nhen trở lại — Ngb. Thết-bại rỗi mà 
gây đựng lại - Nước mất mà phục-hưng 
lại, 


¬ biên {Ÿ IE Nch. Trách-nhiệm. 
¬ him +: $ Tiển lồi Gntếrêts). 
“ ý †# & Tử là cây thị, lý là làng, tử lý 


là chỗ quê-hương có trông cây thị = Cố- 
hương. 


“ lộ ZC Eã Con đường chết — Nch. Tử-đạo. 
= mẫu + Tỷ Con và mẹ — Tiền lời và tiền 


vốn (ntérêts et capita]). 


“ nạn 7ÿ §ế Vì quốc-gia có hoạn-nạn mà 


chất. 

=“ nang 7 #4 (Thực) Nch. Bào-tử-nang. 

“ nghĩa PL šš Vì nghĩa mà chết. 

= ngữ — 3B Tiếng nói ngày xưa, hiện nay 
chỉ còn trên sách vở chứ không nói nữa 
(langues mortes). 

“nhị phục tô In {l 8š Chết rồi mà se 
hại = Ngh. Nước mất rồi mà khôi-phục 
lạt. 
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nữ - #x Con trai và con gái (garoons 
et ñlles). 
phách Z5 ` Phách là phần tối trong 
mặt trăng. Khi đầu tháng, cái phần tối 
bót đần đi gọi là tử-phách, từ rằm trở đi 
cái phần tối lại thêm dân lên gọi là 
sinh-phách. 
phân †£ †3 Tủ là cây thị, phần là cây 
phần = Tử phần là nơi cố-hương, cũng 
gọi là phẩn-hương tửý. 

ở qui -- ‡8 Tên riêng để gọi chỉm đỗ- 
quyên. 
quốc 7ö I8 Chết vì việc nước. 
sĩ - + Người chết trận - Người cảm-tử. 
ainh cốt nhục — 2® [4 Xch. Cốt-nhục 
tử-sinh. 
sinh hữu mệnh - + T8 đầ Chết. hay 
sống là có mệnh trời định trước. 





- ginh bính cụ — + §g ¡8 Chết sống sợ 


hãi, là những cảnhngộ phì thường mà 
người ta đễ nao núng. 

số #- #4 (Toán) Số lẻ ở trong phân-số 
(numérateur). 

gử - % Sách tử và sách sử. Toàn-thư 
trong Tứ-khố của Tàu chia làm bốn bộ 
lớn: Kinh, (như Thị, Thư, Dịch v.v...) Tử 
(như Lão-tử, Tuân-tử, v.v... Sử (như Sử- 
ký, Hán-sử), Tập (như các tập văn của 
bách-gia). 

tâm 5ã, +0; Lòng quyết chết mà đánh — 
Nch. Tử-chí. 

tâm tháp địa — J› t8 tù Chết mất lòng, 
xệp xuống đất, nói người hết mất. hy- 
vọng. 

tế { Eš Tỉnhmật kỹ càng. 

thai TC B Cái thai mới sinh ra đã chết 
(mort-né). 

thi — ƒ8 Thây người chết (cadavre). 

thủ — S£ Giữ gìn cho đến chết (tenir 
jasquà la mort). 

thủy tính 3% 7K dã (Khoáng) Thứ thủy- 
tinh sắc đó. 

thương 7Ẽ I§ Bị thương đến chết (blessé 
à mort). 
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tiết — BE. Vì tiết-liệt mà chết. 


Tử tô 3% #š (Thực Một thứ cây nhỏ, dùng 


1á để làm gia-vị và thuốc. 

tội 7ñ 3E Tội to lắm — Tội chết. (peine de 
mort). 

tôn -# #& Con và chấu. 

tôn thoái hành luật — #Á šR f1 f# 
(Sinh]ý) Cái luật ditruyểền của nhà 
sinhlýhọc Galton chủ-trương vằng 
thân thể của con cháu của các sinh-vật 
nhỏ hơn thân-thể của cha ông (oi de la 
régression ñiaÌe). 

trận 7V lễ Chết ở chỗ chiến trường 
(mourir au ont). 

trung — f4 Vì lòng trung mà chết. 
trung câu sinh - th 5& ® Bị hãm vào 
cái cảnh chết mà tìm cho ra đường sống. 
t¿ # Rj Con cái nổi đồng về sau 
(postiritê). 

tức — E4 Con cái (enfant, progéniture). 
tước — RŠ Đực thứ tư trong nắm tước 
chư-hầu, dưới tước Bá. 

ư phi mệnh 7E YÀ 3k đồ VÀ tai họa bất 
kỳ mà chết. 

oö¡ 3£ T7 (Thực) Một thứ cây có hoa sắc 
hổng, cũng gọi là bách-nhật-hồng. 

ví —_ f# Một thuật xem số theo tục mê- 
tín ~ Một vị sao theo thiên-văn của Tàu. 
uong" ØE Chết mất (mourir). 

uô địa túng — Ÿ# 3h # Chết không có 
đất mà chôn. 


TỨC BE Ấy là— Tự đó - Gần - Tới. 
Tức £ Thôi, nghỉ - Hơi thở ~ Tiển lồi - 


Con ~ An-ủy. 

‡£ Tắt lửa ~ Tiêu -diệt hết. 

k& Con dâu. 

ảnh &. #2 Ö yên một chỗ. Sách Trang- 
Tử nói: Người còn đi thì bóng còn chạy 
theo, ngồi lại một chỗ thì bóng nghỉ, 
nên ngỗi một chỗ gọi là tức-ảnh = yên 
không làm gì. 

bính — ƒ Nghỉ việc bình không đánh 
nữa — Nch. Đình chiến. 
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. cảnh BỊ # Nói về phong-cảnh ở trước 
mắt. 

° cát — # Bỏ tang-phục đi mà mặc quân 
áo thường (quitter le deui]). 

°_ chứnh — Tfz Lên giữ chức-quyển về chính- 

trị. 

diệt J§ ì Lửa tất ~ Nch. Tiên-diệt 

(disparaitre). 


" giao R 5X Nghỉ việc giaothiệp với 
người đời. 
¬ giao tuyệt du - XÃ f Nghỉ giao-du, 
tạ bè bạn. 
“ hơoT— §£ Lặng ngắt âm tín. 
= khắc BI #ïj Ngay, lập-tức 
(immédiatement). 
= khoản ƑE XÃ Tiền lời của món tổn khoản 
.Gntérêt đun đépôt). 
¬ mã luận đạo - Eý iâ Yä Nghỉ việc chiến- 
tranh, giảng việc hòa bình. 
= phiếu — 8 (Kinh) Trên cái phiếu công- 
trái, hoặc:phiếu cổ-phẩn,'có phụ theo 
, những miếng giấy nhỏ, cứ chia kỳ mà 
cắt đi để làm bằng-cứ mà lãnh tiền lời, 
gọi là tức-phiếu (coupon). 
suất — SE (Kinh) Số tiền lời so sánh với 
số tiển vốn (taux de lintérêt).... ,.. „ 
Tức sự B[l § Nói về sựvật ở trước mất. 
= sự ninh nhân _@ 8t 4t Thôi 'nghỉ 
việc chiến-tranh cho nhân-dân được yên. 
¬ thế ¬ †W Chết (mourir). 
= thời BỊl ## Ngay lúc ấy - Nch. Lập-tức. 
~_ tịch — 2 Chính đêm ấy — Vừa buổi hôm. 
= tịch — J@ Vào chỗ ngồi+~ Vào ghế khách 
~ Vào ghế ngôi ở Nghị-trường. 
= nến , $3 Tiên lồi (Gntérêts). 
“ rốc BỊ Xy Mau gấp lắm (en toute hâte). 
“ trái 8 [R Xuất tiển lời nợ ra mà cho 
vay để lấy lời nữa. 
= rụng — ŸÀ Thôi nghỉ việc kiện - Thôi 
không tranh nhau, cũng gọi là tức tranh. 
u¿ _ R {ữ Liên ngôi vua. 
TƯỚC 4& Chim sẻ. 
“ Eš Chén uống rượu - Xch. Tước-vị. 


TƯỚC TƯƠNG 


“ 8 Nhai bằng răng. 

= M| Bóc lột - Cướp bóc — Con đao trổ. 

“ bình %& E3 (Cố) Đạu-<công là cha Đậu- 
hậu, biết Đạu-hậu có tướng cực quí, 
muốn kén cho được rể quí-nhân, mới 
vẽ con tước ở nơi bình-phong, hễ khách 
con trai tới nhà thì mời ra bấn con 
tước, mà nguyền thầm rằng: hễ ai bắn 
nhằm mất con tước, thì gả Đậu-hậu 
cho. Sau Lý-Uyên bấn được nhằm, gả 
Đậu-hậu cho Uyên, tức là vua Cao-tổ 
đời Đường. 

Tước chính BỊ TE Đem thi-văn nhờ người 
sửa lại cho. 

“ dược #& ÿ# Mừng khuống nhảy nhót 
như con chim sẻ = Cách đắc-ý. 

“ đoạt. | f4 Cướp bóc (dévaliser). 

“ ia & Lưới đánh chỉm sẻ. 

“ lộc E fí& Tướcvị và bổng-lậc (rang et 
honoraires). 

^ phát Xi #£ Cạo đầu đi tu. 

“ quyên — ]Ế Lột mất quyểmlợi đi 
(đéchéance đes droits). 

= sĩ Ø -L Người quí-tộc ở Âu-châu được 
phong tước thấp hơn hết, ở đưới tước Tủ 
và tước Nam (Lord). 

- thiệt 4® Tên một thứ trà Tàu non, lá 

ˆ_ hình như lưỡi chim sẻ. 

= thổ R‡ +- Đất dai của người được phong 
tước (ñej). 

~ thử chỉ tranh # FÄ Z #t Việc kiện 
nhau. Kinh Thi có câu: Tước đác thử 
nha, nghĩa là: con tước không sừng mà 
nói có sừng, con chuột không ngà mà 
nói có ngà, vì khúc trực không rõ mới 
sinh ra kiện. 

~ dịch BỊ 8 Trừ bô tên họ ở trong số đi, 
như quan bị cách, học trò bị đuổi. 

“ rrật EẬ fk Nch. Tước vị. 

“ u¿~— {W. Tước phong của quí-tộc là: Công, 
Hầu, Bá, Tử, Nam. 

TƯƠNG ‡R Đối lẫn nhau — Cùng nhau — 
Xch. Tướng. 
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Tương l1 Chưa làm mà muốn làm — Vả 
lại - Nuôi - Đem đến ~ Xch. Tướng. 

= 3# Loài nước để uống. 

- ## Thứ nước làm bằng đậu và gạo, 
dùng để nêm đồ ăn — Đồ ăn nát ra như 
bùn. 

^ 3. Tên sông ở tỉnh Hồ-Nam. 

= *## Mái chẻo để chèo thuyển. 

^ §# Ngựa chạy mau mà cất cổ lên. 

— ¿#  Vá vào chỗ thiếu — Tiếp vá vào xung 
quanh — Gắn vào — Một thứ binh-khí. 

¬ ÿg§ Chái nhà - Một khu vực nhỏ ~ 
“Thường đọc là sương. 

“ ?E Thùng xe — Kho chứa gạo — Cái 
xương — Nch. ïf + 

~ 4#. Thứ lụa sắc vàng lợt. 

~ #t# Tiếng nhạc thuộc về loài kim. 

- ##' Một loài sâu đống ve ve. 

= ## Lên tột cao - Trừ bỏ —- Làm xong — 
Giúp đỡ — Tên một ngôi sao ~ Ngựa hay 
kéo xe. 

“ ái ‡H% Thân yêu nhau (amour 
mutuel). : 

= biệt — fỊ Đì xa cách nhau (se séparer). 

~ cách — R Xa cách nhau (séparé) 

“ can — % Xâm phạm nhau - Can-hệ đến 
việc ấy. 

= cố- f§ậ Hai người quay nhìn lại nhan. 

=_ điên — 1Ô Tiếp nối nhau. 

~ du *%# ti Muối đậu cho nát ra rồi lấy 
nước để nêm đề ăn, Tàu gọi là x? dâu, ta 
thường gọi là tưởng. 

= đả †R ‡† Đánh nhau (se batrre). 

= đãi - {# Đãi ngộ nhau. 

Tương đắc - {3 Họp ý nhau (être 
đaccord). 

- đối - #{ Đối lập nhau, mà có quan-hệ 
với nhau. 

=_ đối thuyết - #†.šq (Triếu Một học-thuyết 
về nhậnthứcluận, chủ-trương rằng 
nhận-thức của người ta đền là tương-đối 
chứ không phải tuyệt-đối (celativisme). 

= đồng-— [Z| Dống nhau. 
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đương — 
(convenable) 
đương hành uí — lŠ {T fÃ Hành-vì vừa 
đúng với pháp-luật. 

giao - 3£ Giao-du cùng nhau — Giao-kết. 
với nhau. 

hành uị toại — ết {1 ® 3£ (Pháp) Nói 
về cái tội đương toan làm mà chưa xong. 
hảo ‡Rl ## Thân yêu cùng nhau (ami, 
connaissanee). 

hỗ —ñ Hai bên trao đổi lẫn nhau 
(réciproquemnent). 


#@ Vừa đúng với nhau 


hướng — [5 Hai bên xoay lại với nhau 
(vìs-à-vis, opposé). 

3 - †R Ÿ lại vào nhau (appuyer Ïlm sur 
Tautre). 

kế— fật. Nối nhau (se succéder). 

kế tựu kế 18 † # š† Âm-mưu của 
nhà binh, nhân mưu-kế của giặc, mà 
làm thành được mưu-kế của mình, ví 
như trinh-thám giặc đến mình, mình 
lợi-dụng để khiến cho họ truyền những 
tin tức đả của mình. 

khắc 18 7ä Xung đột nhau, không hợp 
với nhau. 

biến — R, Thấy nhau, gặp nhau (se votr, 
se rencontrer). 

lai I@ Z5 Sẽ tới (avenir). 


Tương Hên †8 3E Liễn với nhau (unn). 


loại - Xã Dống nhau (ressemblant). 

nha $§ 1 Trồng răng = Đặt răng đả 
vào hàm rằng. 

nhu thậm ân †B Tế 1Ã R* Chủ dợi nhau 
rất ân cân = Nói tình bạn hữu hoặc thầy 
trò. 

Như — tu (Nhân) Người đời Hán-Vũ-để, 
có tài làm phú rất hay. 

phản — E{ Trái nhau (contraire). 

phối — Re. Thích hợp với nhau. 

phù ~ TZ Phù-hợp với nhau. 

phụ tưởng mẫu l§ Á\ T8 †ỷ Nuôi cha 
nuôi mẹ. 


phùng 18 š# Gặp nhau (se rencontrer). 


Tương tiếp — 


TƯƠNG TƯỜNG 4 
quan —  Quan-hệ với nhau (rapports 
mutaels). 
sinh tương khắc — # †B ýã Xch. Bình 
khắc. 
tặc — l# Tàn hại lẫn nhau (eenuire 
mutuellemenf). 
têm —- ® TẦm nhau. 
zế— 3 Cứu-tế lẫn nhau. 
tế hội —- ï#  Đoàn- thể của những 
người đồng- )vỆ với nhau tổ-chức để 
cứu giúp lẫn nhau (société đe secours 
mutuel). 
thân - #8 Thân thuộc với nhau. 
thân tưởng ái — #l {8 # Thân thuộc 
nhau, thương yêu nhau. 
thị nhỉ tiếu — 8. 11 % Trông nhau mà 
cười = Thích nhau lắm mà không nói ra. 
thiện — 3# ch. Tương hảo. 
thương — Tãi Hai bên thương-lượng cùng 
nhau (déhbérer). 
#z Tiếp nối cho nhau —~ Chủ 
khách tiếp đãi nhau. 
tín tưởng nghỉ l§ {5 T8 sỹ Nửa tin nửa 
r¡í #8 £ Biết nhau = Bè bạn tốt. 
trí đã tâm — #4 LJ +ù Biết nhau cốt. Ở 
tỉnh-thần. 
trì bất hạ — ‡# 7* TY Giữ nhau không 
bên nào chịu nhường. 
trợ- BỤ Giúp đỡ nhau (eentraider). 
truyền — f8. Đời nọ truyền cho đời kia. 
quất — lí Cứu giúp lẫn nhau (secours 
mutuel). 

—f: Nhớ nhau. 
rz— i8 Giúp đố lẫn nhau (eentraider). 
tự — Í) Dống nhau (ressemblani, 
analogue). 
tự hành -{Ù TẾ (Toán) Những hình đống 
nhau (ñgures semblables). 
tường tương tặc — l% B #4 Cùng giết 
nhau, cùng hại nhau. 
xứng - T8 Xứng đổi với nhau. 


TƯỜNG #j Chìm bay liệng. 
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#£ 'Tốt lành - Phúc — Xch. Đại-tường và 
tiểu-tường. 
š# Hiểu rõ - Văn thơ của kẻ dưới cáo 
lên kẻ trên. 


_I—# Giết hại. 


# Xch.Tườngvi. 

‡## Cột buổm. 

t& Bức tường xây bằng gạch ở quanh 
nhà. 


gGrt 


TẾ 


3 ñB Hiểu rõ. 


Tường Sinh „& E# Vách ở xung quanh nhà 


(mur). 

điện — [E1 Xch. Diện-tường. 

y— # Rêu xanh mọc trên tường. 

lấn TY § Con lân, là vật hay đem điểm 
tốt. 

lục 3# Biên chép rõ ràng. 

lũy sâm nghiêm j§ #& TR E& Tường cao 
cửa kín — Hình dung bộ dạng nhà quan. 
lược  # E& Tường là rõ ràng cặn kẽ, 
lược là sơ sài qua loa. 

nhì hệu tập #1 ‡¿ t£ Liệng xung: 
quanh mà sau mới đậu ~ Ngb. Trước lúc 
làm việc phải lựa thời. 

sớt ## #£ Xem xét kỹ càng (exaiminer 
minutieusement). 

tặc 1š Bớ, Giết hại 

lận ý #4 Rõràng thấu đáo. 

;ố — ft Rõ ràng cặn kế (minutieusement). 
thuật — š#t Thuật bày rõ ràng (exposer 
clairemen‡). 

thuy lÉ #ú Điểm tốt (heureux présage). 
thuyết ?Z 58 Giải thuyết ra cho rõ ràng 
cặn kẽ. 

án ï# ## Đám mây có ý-nghĩa tốt lành. 
u¿ 3# ÿ# (Thực) Thứ cây nhỏ, cành có 
gai, cao chừng 1 thước, hoa đồ, vàng, 
trắng ta gọi là hoa hồng. 

oi khoo — ## E4 (Thực) Loài cây hồng. 

u¡ lộ — ft #äNước hoa hồng (cau dk 
TOS©). 

3Ý tg Rõ ràng chắc chắn. 
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TƯỞNG ‡ä Xem ~ Giúp cho - Trạng-mạo 
~ Lựa chọn — Quan tể-tướng (văn). 

= i§ Tướng súy (võ). 

“ biển lẾ. ‡t Tên gọi chung các quan võ. 

= chủng - f@ Nòi giống nhà làm tướng. 

“ công f4 2+ Nch. Tể-tướng. 

~^ hiệu l8 t2 Tiếng gọi chung các quân- 
quan (officlers). 

“ lãnh - ÿ§_Nch. Tướng-quân. 

—_ hược — ft Phương-pháp dùng bình. 

“ mạo †‡ä §W Nch. Dung mạo, dung sắc 
(physionomte). 

=_ môn - F5 Nhà quan tướng văn. 

“ môn  Ƒf Nhà quan tướng võ. 

“ phủ †ä ff Nhà quan Tế-tướng. 

“ quân J§ E Quan tướng cẩm bình 
(généra]). 

“ quốc †H 8Ị Nch. Tểtướng (premier 
ministre). 

“ số -  Tướng-thuật là xem dụng-mạo 
thânthể của người ta mà đoán họa 
phúc, số-thuật là xem năm tháng ngày 
giờ sinh đẻ mà đoán cát-hung. 

= súy #ð BỤ Tướng với súy, súy thì thống- 
lĩnh hết cả toán-quân trong nước, tướng 
thì ở dưới một bực - Nguyên-súy và 
Đại-tướng — Gọi chung các quan võ lớn 
là tướng-sủy. 

= ¿á— (# Tưởng và tá = Đại-tướng, trung- 
tướng, thiếu-tướng, Đại-tá, trung-tá, 
thiếu-tá —- Gọi chung các quan võ bực 
cao là tướng-tá. 

Tướng thuật †B f Thuật xem tướng-mạo 
của người ta để dự đoán hạnh-phúc 
: (physiogonomte). 

" tướng kiêm tràng - ÑÑ 3£ 5 Đủ cả tài 
quan văn quan võ, như Trần-Hưng-Đạo- 
Vương và Phạm-Đình-Trọng nước ta. 

TƯỢNG ®% Con voi - Hình trạng — Phép 
tắc. 

“ {& Dống - Tượng gỗ, tượng đất, v.v... 

“ # Tên một thứ cây có trái hình nhà trái 
vải 
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If. Người thợ - Khéo léo. 

bỉnh #t ƒšc Bình đánh bằng voi. 

dịch — 3# Người thông-dịch tiếng ngoại- 
quốc. 

giáo Tất #4 Phật-giáo lấy hình-tượng để 
đạy người, nên gọi là tượng-giáo. 

hình tự # ý 7# (Văn) Một cách chữ 
viết ở trong lục-thư của Hán-văn, dựa 
theo hình các sự-vật. mà viết thành chữ, 
như xem hình con ngựa mà viết chữ mã 
&, bến nét chấm tượng 4 chân ngựa; 
xem con cá mà viết chữ ngư ‹, 4 chấm 
ở dưới tượng cái đuôi cá v.v... 

hốt — Z2 Cái hốt bằng ngà. 

ngoại — ?} Vượt ra ngoài phép thường — 
'Tinh-thần ý-tứ ở ngoài hình-tượng. 

nha tháp - 1 !# (Văn) Nhiều nhà văn- 
chương hay nghệ-thuật có khi quên hẳn 
cảnh-tượng thực tại mà đặt mình vào 
một khoảng trời đất riêng, chỉ biết nghệ- 
thuật (art) là trọng, cái cảnh riêng ấy 
người ta thường gọi là cái tháp ngà 
(tượng-nha-tháp) tiếng Pháp gọi là Tour 
đivoire. Cũng gọi là nghệ-thuật-cung 
(Palals de Yart). 


Tượng quản — f1. Cán viết bằng ngà. 


quận — BỊ (Sử) Trong buổi Nội-thuộc 
triều Tấn nước Tàu, người Tàu gọi nước 
ta là Tượng-quận, vì nước ta sản xuất 
nhiều vơi. 

tâm Ƒ£  ;ù› Lòng suy nghĩ của người thợ. 
thanh {4 #£ Lấy miệng nhái các thứ 
tiếng. 

thì [í # Tay thầy thợ - Nhà văn- 
chương hay nhà mỹ-thuật.. 

trưng #tfft Cái vật hữu-hình dùng để 
ví vào cái gì vô-bình cho người ta dễ 
cảm-xúc, đễ ghi nhớ (symbole). 

trưng chủ nghĩa - f4 3 #5 (Nghệ) Cát 
chủ-nghĩa chủ-trương lấy những ký- 
hiệu (signe) những tượng- trưng 
(symbole) cụ-thể, để chỉ những cái ý 
nghĩa sâu xa, không thể nói ra được, 


TƯỞNG TỰU 
như lấy cái hoa hẳng làm đại-biểu cho 
áI-tình (symbolisme). 

TƯỞNG #§ Nghĩ ngợi - Nhớ. 

= ä# Khen ngợi - Khuyến-miễn — Thưởng- 
công. 

¬ ï§@ Tên họ người, như Tưởng-Giói-Thạch 
— Tên nước nhỏ đời Xuân-thu. 

— bất chí thử 1B T2 3 Jlt Nghĩ không 
đến nỗi thế. 

—_ bất chỉ thử — TY IL JỆ, E không chỉ ngần 
ấy thôi = Ý hoài-nghi, lời đoán chừng. 

= chương 3%# 4 Huy-chương nhà hước cấp 
cho kể có công để khen ngợi khuyến 
khích (médaille de mér1te). 

Tưởng bhuyến - # Khen ngợi khuyến 
miễn. 

“ hiến kỳ nhân ÍR R 8#: AÁ_ Người không 
ở đó, nhưng xem ở văn-chương hoặc là 
di-tích thì tưởng tượng như là thấy được 
người ấy. 

= lệ 3# RE Thưởng và khuyên. 

=_ phẩm — tù Vật phẩm để tưởng-thưởng. 

“_ thiện — #‡ Khuyên cho người ta làm việc 
thiện. 

“ trạng - 1 Cái chứng thư để khuyến- 
tưởng (satisfecit). 

^ thượng 78 Do tư-tưởng mà hình-dung 
ra cái gì không có ở trước mất 
(Imaginer). 

“_ bong — S3 Tưởng nhớ trông mong — Nch. 
Ngương mộ. 

TỰU ?#‡ Thành việc - Tới - Từ đó — Đi 
theo — Phỏng khiến. 

ˆ chẩm — ‡} Đi nẰm. 

“=_ chức — l§ Bất đầu tới gánh vác chức-v. 

= đề~ RE§ Cú vấn-để đó mà bàn. 

— địa chính pháp — th. TE #⁄ Theo luật cũ, 
người phạm phải tử-tội thì lập tức đem 
đến chỗ phạm tội đó để thi tử-hình. 

“ giáo — #4 Đi cầu học với người ở xa. 

=_ học - #8 Đến nhà trường. 


+ 


*“ hội - Đến một chỗ để họp nhau lại. 
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ly — f# Đến chỗ làm quan mà nhận chức- 
vụ. 
nghĩa — 3š Cam chết vì đại-nghĩa. 


Tu nhân luận nhân - ÀÁ ñầ Á Cú theo 


giữa người ấy mà bàn người ấy, chớ bàn 
phiếm đến người khác. 
sự_— S§ Nch. Tựu chức. 
sự luận sự - 5 i. S§ Cũ ở trong việc 
ấy mà bàn việc ấy, không bàn phiếm ra 
ở ngoài việc khác. 
sử_— ({#_ Giá phỏng như còn phải... 

thời — f#‡ Thừa cơ-hội mà làm việc. 
trung - thị Cứ trong ấy, vd: xã-hội chủ- 
nghĩa chủ-trương đem tàisản làm của 
chung, tựu trung còn chia ra nhiều phái. 
từ địa — PE. th, Đâm đầu vào chỗ chết = 
Chê người ngu. 

uị ~ {W. Ai về chỗ nấy. 


TỬU ÿ§ Ruợu. 


bảo — f# Người làm nghề bán rượu — 
Người hầu sai trong quán rượu. 

cấm ~ # Lệnh cấm rượu. 

châm — ft. Lời văn răn uống rượu. 
chiến — tỳ Thị nhau mà trống rượu. 
cuồng — 3# Người cuông ở trong làng 
rượu. 

đẳng — # Đbàn-thể họp nhau mà uống 
rượu. 

điểm — IE: Quán bán rượu (cabaret). 
đề_— ‡ Bọn thích uống rượu (ivrognes). 
đức tụng — fE #R Lưu-Linh đồi Tấn là 
một người ở trong đám thất-hiển, mượn 
xượn mà trốn đời, làm bài-phú Tửu-đức- 
tụng, để tán tụng công đức của làng 
Tượu. 


Tưu gia — 5% Nhà bán rượu (débit d?alcool, 


cabaret). 


“giới — 1T& Răn đừng uống rượu. 


huấn — 8l| Lài khuyên người đừng uống 
rượu. 


= hữu 7 Bạn hay uống rượu. 


khách — # Người thích uống rượu. 


3 


“ lệnh - Một cách chơi phong-nhã, ví 
như ra một bài thơ, hễ ai làm chậm thì 
phạt uống rượu. 

“ lòng — §E Người uống rượu nhiều (như 
rồng hút nước). 

“ jô — ÿ§ Lò nấu rượu. 

=_ lực — }) Sức uống rượu. 

=_ hương —- 8 Sức uống rượu nhiều hay ít. 

“ mư_— f§ Nch. Tửu-qui. 

“nang phạn đại - Bš ấn ý Đấy rượu túi 
cơm = Người chỉ biết ăn uống, không 
làm được việc gì. 

= nhân duyên — ## Có nhân-duyên với 
rượu. 

^ nhập ngôn xuất — A5 thị Uống rượu 
vào thì hay nói ra. 

= nhục bằng hữu - [1 RR 7 Bạn bè chỉ 
vui chơi cùng nhau, chứ không thể cùng 
nhau chịu hoạn-nạn. „ 

=_ phường— }Jj Hàng bán rượu (cabaret). 

“ quớ ~ 3§ Nch. Tửu-thất. 

“quán ~ Êữ Quán bán rượu (cabaret). 

c“ qui — % Người nghiện rượu bay say 
Gvrogne). 

Tửửu sắc — Œ, Rượu và nữ-sắc. 

= sốc tài khí~ Œ B4 ‡& Lời danh ngôn đời 
xưa, cho bến cái ấy là 4 cái nghiệt- 
chướng lớn: 1) rượu, 2) nữ-sắc, 3) tham 
của, 4) trang-sức.. 
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thánh — 58 Người uống rượu nhiều (ông 
thánh rượu). 

thân -- T8 Nch. Tửu-thánh. 

thất —- % Điều lẫm lỗi vì say rượu. 

thực địa ngục - ®& 1b ŸÑ Chỉ mài miệt 
ở chuyện ăn uống, mà sau mới thấy khổ 
SỐ. 

tịch - f# Tiệc rượu (banquet). 

tiên — {lu Ông tiên hay uống rượu — 
Người xưa gọi Lý-Bạch là tửu-tiên. 

tỉnh — § Chất tỉnh ở trong rượu (esprit 
de vin, alcool). 

tính biểu — Y# 3E (ý) Cái biểu dùng để 
đo xem trong một chất lỗổng nọ cố bao ˆ 
nhiêu tửu-tỉnh thuần túy (alcoomètre). 
tính chuổn — fR W£ Cái ống thăng bằng 
dùng để đo xem mặt đất có bằng phẳng 
không, ở trong ống thăng bằng dùng 
rượu để làm chừng (niveau à alcool). 

tfọø — 4# Nch. Tửu-tích. 

trái — [Ñ. Nợ tiền rượu. Thuở xưa có câu: 
Tửu trái tầm thường hành xứ hữu, 
nghĩa là: tiền nợ rượu đi đến đâu cũng 
có. 

trể— ?# Hèm rượu. 

trì nhục lâm — ‡\Ù 2] ‡§ Ao rượu rừng 
thịt = Dâm loạn vô độ. 

#z —  Mượn người làm văn mà đãi tiền 
uống rượu, gọi là tửu-tư. 





ữ A {fU Nó, người ấy, chỉ ngôi 

thứ ba —- Khác. 

~ ñ Nch. f. mà chỉ đàn bà. 

= ‡ Nch. fUđ mà chỉ về vật. 

“ lý  Mài đũa sừng hoặc xương — Nghiên 
cứu kỹ càng. 

“ #£_ Hai tay xoa nhau - Cũng đọc là Ta. 

= chí {tk sẽ: Có chí khác. Nch. Nhị-tâm. 

= hương — 1# Đất khách quê người (terre 
étrangòre). 

— hương dị uực - #§ S% bã Đất khách quê 
người (terre étrangère). 

^ lực — 7 Bức người khác. 

= nhân — Ñ_ Người khác (autru). 

^ nhật -H Ngày sau (pÌus tard). 

= phương câu thực - J 3#®⁄ 8 Đi phương 
khác để kiếm ăn. 

~ sơn -{h. L Z #5: 5] DÀ Z:KjmhThi 
có câu: “Tha sơn chỉ thạch, khả dĩ công 
ngọc” nghĩa là: Đá núi kia có thể mài 
ngọc được, ý nói người khác có thể sửa 
lỗi cho mình. 

Tha sơn chỉ trợ - 1l Z. 8 Nhờ lời nói 
người khác mà sửa đổi lắm lỗi của 
mình. 

= thiết T£ UJ Nói tắt câu: như thiết như 
tha ởn Ø) #ñ f#., ý là sửa trị đổi mài, 
như hình đã cắt rồi mà lại dũa. 

THÁC # Gái túi không đầy, cái bao ruột 
tượng — Cái bễ thợ rèn. 

¬ ƒ Bẹ tre-- Vỏ của cái măng tre. 

~ ƒ§ Cây đã lột mất vỏ. 

= ÿ£ Miếng gỗ để đánh canh ban đêm. 

“ ‡L Lấy tay vén cất lên ~ Cải mâm đố 
vật. gì. 


Đí: Người phóng đãng, không có kiểm 
thúc. 

š£ Gởi - Nhờ người làm cho việc Ấy. 
‡#. Đá mài dao - Sai lầm — Đối lẫn với 
nhau — Xch. Thố. 

‡l Lấy tay nâng vật —- Mở rang ra — 
Lấy tay đẩy vật — Để yên. 

ái #l 3 Ái tình dùng sai = Lời nói 
khiêm đối với người thương mình. 


Thác bát ‡t ŸK Do bát xm ăn. 


bệnh: š( T§. Mươn cớ có bệnh để tránh 
việc làm (prétexter la maladie). 

biên ‡B 38 Mỏ mang đất ở biên-giới. 
chỉ không ngôn št Z. 7S 8 Gỗi vào 
lời nói không = Làm văn-tự sách vở. 
cô $£ i14 Chết để con mổ côi lại, ủy 
thác cho người khác chăm nom cho. 
cô ký mệnh — 1 5Ÿ đã Gỗi đứa con mễ 
côi, và trao cho cái mệnh-lệnh về sau. 
danh — #, Mượn tên đả để làm việc gì. 
đao ‡# 7) Con đao để gọt các thứ 
xương, ngà, đồng, sắt. 

địa Ÿl Hỳ Mở rộng lãnhthổ ra 
(expansion de territoire}. 

giao šE % Kết làm bè bạn. 

ý — 3# Gi ý-tứ của mình vào đó. 
khẩn ‡ñ #8 Võ đất mà trồng trọt 
(đéfricher). 

ký šL ## Xch. Thác-cô ký-mệnh. 

lạc ## Ÿã Sâm si không đều. 

lạc ‡l ïã Phóng đãng không có kiểm- 
chế. 

lạt tz ‡L ÿR Nữ (Kinh) Cơ-quan do 
nhiều công-ty liên-hiệp lại mà tổ-chức 
thành, để nắm lấy chuyên-lợi (trust). 


Thúc ngôn 
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liệt ÿä vI| Bày ra sâm sĩ không đều. 
mệnh †L ấãầ Đem sinh-mệnh nhờ cậy 
vào người ta. 

ngạc ‡ä 15 Thảng thốt - Ngơ ngẩn. 
ặC Đặt điền mà nói. 
nhận ‡3 ï2 Nhận lầm. 

nhĩữ‹trthái  ‡\( B HỆ #k (Nhân) Nhà 
đạivăn-hào và đại-tư-tưởng nước Nga, 
sinh năm 1828, chết năm 1910 (Tolstoï). 
phó šL {† Gỏi việc cho, ủy thác cho. 
phụ -l(† ` Nhờ cậy vào. 

phúng — 34 Mượn lời văn mà gởi ý 
khuyên can người, hay chê cười người, 
như văn ngụ-ngôn. 

quá ÿB ¡§ Bồ mất cơ-hội. 

quốc 3É Trao cả quyển nước nhờ 
người khác trông nom. 

tâm ~ +) Gởi tâm-phúc với bạn tri-kỷ. 
thê ký tử - 3 33 + Gỗi vợ con cho 
người khác = Nói về bạn tâm-giao. 
thực - f Ăn nhờ. 

thực f ñã Khai-tich đất hoang để 
thực-dân. 

tý ?# #f Lấy kim thích chữ vào cánh 
tay rồi lấy thuốc mầu bôi vào. 

tỉnh †L l§ Gỏi tình ý vào = Thú chơi. 
tức - It. Gởi chân = Ở nhờ đất người. 
táy — B#. Mượn say = Dả làm say. 


THẠCH # Đá- Một loài trong bát âm. 


l;. Lớn -Nch. 4 se 

anh 4Œ 3# (Khoáng) Gọi chung những 
thứ thủy- tình mã-não là thạch-anh 
(quartz). 


Thạch ấn — (Cách in bằng đá 


(Hthographie). 

bản —R Tấm đá — Tấm đá viết chữ vào 
để làm bản in (table de pierre). 

bản - § Bảng bằng đá để viết 
(ardoise). 

bị — # Bia làm bằng đá (tèle de 
pierre). 

bích — E# Núi đá dựng lên từng tấm in 
như tấm vách. 
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bút — #% Bút bằng đá dùng để viết 
bảng đá (crayon pour ardoise). 

cao — TŸ (Khoáng) Một thứ khoáng-vật 
có thể dùng làm phân bón cây, gặp lửa 
nóng thì mất chất nước kết-tinh đi mà 
thành phấn trắng (gypse) có thể dùng 
để nặn tượng được (plâtre). 

cổu — š#J Con chó bằng đá — Chó là cốt 
giữ nhà và đi săn. Thạch-cẩu thì chỉ có 
hình chó mà thôi. Vậy nên có hình 
người mà vô-dụng thường gọi là thạch- 
cẩu. 

công — TT Người thợ mài ngọc. 

điêm — E8 Muối sinh tự-nhiên trong 
đất (sel gemme). 

đu ~ l Khoáng) Dầu đá, dầu mỏ, dầu 
lửa — Nch. Môi-dn (pétrole). 

đụ chí— th l (Hóa) Vật hữu-cơ hóa- 
hợp, chất nhớt, do trong thạch-du 
chưng đến 330 độ mà lấy ra, hay dùng 
về y-được (vascline). 

đều — 5B Hòn đá (pierre). 

điền — fH Ruộng đá, không cày cấy 
được — Ngb. Vật vô-dụng. 

đình — £ Cái nhà nhỏ bằng đá. 

giao — ` Giao tình vững bền như đá. 


Thạch hoa thái — TE 2 (Thực) Thứ rong 


thuệc về loài hải-tảo, có thể chế ra đồ 
än, ta gọi là rau cầu. 

hoạch ~ #§ Kế hoạch vững bền như đá. 
hoàng — #⁄ (Khoáng) Một thứ khoáng- 
vật sắc vàng (sulfure jaune đ'arsenie). 
hộc — | (Thực) Một thứ cây nhỏ mọc 
trên đá, rễ dùng làm thuốc. 

hữu — 2 Bạn bè thân thiết, tình nghĩa 
vững bền như đá. 

y - # (Thực) Một thứ rong mọc trùm 
trên đá (mousse). 

khắc — #I| Bia đá có khắc chữ. 

khí thời đại - §§ 8f †X (Sử) Đời xưa 
người ta chưa biết dùng đồng và sắt, 
chỉ lấy đá để làm đề dùng. Buổi ấy gọi 
là thạch-khí-thời-đại (âge de la pierre). 


THẠCH 760 


“ khôi— 1X Vôi đá. 

“ khôi nham — }K #8 (Khoáng) Thứ đá do 
những vỏ hầu hến và loài san-hô chẳng 
chất lại trong biển lâu ngày mà thành, 
có thể dùng để nấu vôi (pierre calcaire). 

— lạp - ‡f (Hóa) Vật hữu-cơ hóa-hợp do 
trong thạch-du chưng lên mà lấy ra, 
sắc trắng, chất mềm như sắp, người ta 
dùng làm đèn nến (paraffine). 

“lục — ‡# (Khoáng) Một thứ khoáng-vật 
sắc lục (malachite, carbonate de 
cuivre). 

^ 1u — †## (Thực) Một thứ cây, mùa hạ nở 
hoa đỏ, quả tròn, có nhiều hột 
(grenadier). 

= lưu châu — #. £ (Khoáng) Thứ ngọc- 
thạch màu đồ (rubis). 

Thạch môi - { Than đá (houllle). 

“ não du — lấp. § (Khoáng) Thứ đầu mới 
lấy dưới đất lên, cũng gọi là nguyên-du 
(pétrole brut). 

¬ nhân — A Tượng đá — Ngb. Người ngu 
ngốc, không biết gì cả. 

“_ nhĩ - B Tai đá = Người vô tình — (Thực) 
Một loài rêu mọc trùm trên mặt. đất. 

=_ nhũ — $3 Nước rỉ trong hang đá, những 
chất vôi tan trong nước kết lại trên mặt 
đá gọi là thạchnhñ (stalactite, 

#;talagamite). 

= nhung — tÄ (Khoáng) Một thứ khoáng- 
vật hình như tơ, chất mềm, sắc trắng, 
hoặc xám, đệt thành vải đốt không 
cháy được. Cũng gọi là hỏa-quán-bế 
(amiante). 

“ nữ — #r Đàn bà không sinh để gì cả 
(femme stéri]e). 

= phá thiên kinh - N % § Đã võ trồi sợ 
— Náo động dữ tợn. 

“ phát - 5£ (Thực) Một thứ rêu mọc bầm 
trên đá ở trong nước. , 

— quan — f8 Quan tài làm bằng đá = Xa 
xỉ quá vô ích. 

“ Sùng — # (Nhân) Một người nhà giầu 
đời Tấn nước Tàu, thường lấy sáp làm 
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củi, lấy mỡ chùi nổi. Tục truyền rằng 
ông ta bị nạn chết, hóa ra con thần- 
lần, tiếc của quá nên cứ chép miệng 
luôn. 

thán — j#. Than đá (houI]le). 

thán kỷ — ` fq (Địa-chất) Thời-kỳ thứ 
năm trong Cổ-sinhđại (période 
carbomifère). 


Thạch thán toan - £ E¿ (Hóa) Thú 


hóa-hợp-vật lấy ở trong than đá ra, sắc 
trắng, hòa vào nước dùng làm thuốc 
tiêu-độc (phéno]). 

thanh — 5 (Khoáng) Một thứ khoáng- 
vật sắc xanh, dùng làm thuốc vẽ 
(pierre đazur). 

thònh — tt, Thành xây toàn bằng đá. 
thất — % Nhà đá = Nhà để sách đời 
xưa — Nhà người ở ẩn trong núi. 

tín — TÄ (Khoáng) Tức là tín-thạch 
(arsenic). 

trụ — #È Cột bằng đá (colonne en 
plerre). 

tượng — [£ Thẻ làm đá (tailleur de 
pierre). 

tượng — (§—t Tượng tạc bằng đá (statne 
de pierre). 

ušn —  Văn-tự khắc nơi bia đá. 


THAI #4 Chữ dùng để tôn xưng người 


khác — Xch. Tam-thai — Xch. Đài. 

Ra Đàn bà có mang 3 tháng gọi là thai 
— Có mạng. 

bèn lộ 8# (Sinh-lý) Cái nhau ở trong 
tử-cung của đàn bà (placenta). 

bào — ŸR Cái bao bọc cái thai. 

cầm — # Con hạc, vì ngày xưa người ta 
tưởng lầm rằng hạc là thứ chìm thai- 
sinh. 

dựng — 7# Đàn bà có mang. 

độc - #£ (V) Cái độc bệnh con cái chịu 
đitruyền của cha mẹ (syphilis 
congéntta). 


Thai giáo — #t Sự giáo-dục cho con cấi từ 


khi có mang = Khi có mang, phàm tư- 
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tưởng, ngôn-ngữ, hành-động của người 
mẹ đều có ảnh-hưởng đến tính-cách đứa 
con, nên người mẹ phải giữ gìn cẩn- 
thận. 

y-- # Nch. Thai-bàn. 

nhỉ — S3, Đứa con đương ở trong bụng 
mẹ (fœtus). 

sinh — + (Sinh) Sinh-sản bằng bào 
thai, khác với đẻ trứng (vivipare). 


THÁI + Đến chỗ tuyệt cao - Rất — Tiếng 


tôn xưng người già cả. 

# Lán-— Nch. & - Thông thuận —- Xa 
xỉ — An vui. 

# Lượm lặt lấy vật gì - Chọn lấy — 
Mầu mỡ đẹp tốt — Xeh. Thái-địn — Xch. 
Thể. 

Trích lấy ~ Chọn lấy — Nch. 2 s 
Rau. 

Tơ lụa có sắc. 

Tình trạng bề ngoài. 

Tên nước ngày xưa - Tên họ người. 
Thói quen. 

ám 74 Kê Mặt trăng (la lune). 

ấp Z4 Phần đất của mỗi nhà quí- 
tộc đời phong-kiến được vua cấp riêng 
cho (ñeÐ. 

ấết 2+4 Z Phép toán số của Triệu- 
Nghiêu-Phu đời Tống đặt ra, để tính các 
việc trong trời đất mà đoán việc tương- 
lai, 

bạch - 3 Tên sao, tức là Kim-tinh 
(vénus). 

bán — ** Hơn phần nửa. 


» sà  Ã M Xã 





Thái bảo — lệ Chức quan đời xưa trong 


hàng Tam-công. 

bằng t# W§ Cái rạp có kết lụa để trần 
thiết. : 
bình & *# Rất bình yên (paix protonde) 
— Đời rất thịnh-trị. 

bình đương — $ ‡# (Địa) Một cái trong 
ngũ-đại dương, ở khoảng giữa Mỹ- 
châu, Á-châu và Ủc-châu (Océan 
Paciñque). 
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=_ bình thiên quốc —*ƑP BỊ (Sử) Khoảng 
vua Đạo-quang và vua Hàm-phong 
nhà Thanh nước Tàu, Hêng-Tú-Toàn 
và Dương-Tú-Thanh nổi loạn, đóng đô 
ở Nam-kinh, đặt tên nước là Thá1-bình 
thiên-quốc, chiếm cứ được hơn 10 tỉnh 
miền nam (từ 1851 đến 1864), sau bị 
Tăng-Quốc-Phiên và Lý-Hồng-Chương 
dánh diệt. 

“ bộc — (#4 Một chức quan đời xưa. 

~ bộc tự khanh — {š ‡ÿ Í#I Chức quan 
văn hàm tồng tam-phẩm (3-9). 

= bộc tự thiếu bhanh -(% 3 2> IE) Chức 
quan văn hàm tòng tứ-phẩm (4-2). 

^ chân — I5 Tức là nguyên-chất. 

“ châu ‡Â Ÿ#k Lặn xuống nước mà lấy 
bạt châu (pêche de perle). 

“ cổ2 + Đồi xưa lắm (haute antiquitẻ). 

^ cổ đợi — tị {4 (Địa-chất) Thời-đại địa- 
chất rất xưa, đất và biển chưa phân, 
chưa có sinh-vật (groupe azoïque on 
archéen). 

" cổ giới - tt ÿ#t (Địa-chất) Tức là Thái- 
cổ-đại. 

Thới công — 2+ Thường gọi cha là thái- 
công — Ngày xưa xưng tổ-phụ là thái- 
công - Cũng thường gọi tầng-tổ là thái- 
công. 

= cực — E. Khi trời đất chưa chia, gọi là 
thá1-cực (premier principe). 

¬ dụng ‡§ HẠ Lựa lấy để đem ra thực- 
hành. 

“dũng giả tất - thái — khiếp 
kỗ #  X tt Người quá chừng 
hăng mạnh, tất có lúc quá chừng nhút 
nhát. 

“ dược tệ 3# Hái cây làm thuốc. 

“ dương 7K f§_Mặt trời (soleil). 

= đương hệ— ER #5: (Thiên) Cái hệ-thống 
gềm thái-dương và tám vị đại-hành- 
tỉnh xoay quanh thái-dương, trong ấy 
có cả các vệ-tĩnh (système solaire). 

~ đương kính - fE t8 (Lý) Cái kính đen, 
hoặc mầu xanh, mâu vàng, dùng để 
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xem mặt trời cho khỏi chói (héÌioscope). 

“ dương trung - tôm - huyết  — 
8# thà #9 (Thiên) Học-thuyết xưa 
cho rằng thái-dương là trung-tâm của 
vũ-trụ, các hành-tỉnh đều xoay vòng 
quanh thá1-đương cả (hé]icentricisme). 

= đổu — :E- Thái-sơn và Bắc-đẩu — Ngb. 
Người đạo-đức học-vấn hơn trong một 
đời. 

“ địa 24 ;b Đất phong của quan đại-phu 
ngày xưa. 

“ độ §E f Trạng mạo và cử-chỉ của 
người (tenue, manières). 

" giám + Sẽ Chức quan hầu hạ ở nội- 
cung nhà vua (etnuque). 

Thái hành — {T (Địa) Một hòn núi có 
tiếng ở nước Tàu, giấp giới hai tỉnh 
Thái-nguyên và Thiểm -tây. 

~ hộu — fS Mẹ vua (reine-mère). 

“ hoa 1$ †È Hái rau —- Cưởng-gian đàn 
bà con gái. 

= hòa điện Z4 #0 R& Cái điện vua thường 
lập đại-triểu ở đó. 

“ họa ÿ{ 8á Bức họa bằng thuốc màu 
(peinture en cottleurs). 

“ hư 7+ [§ Nch. Thái-không - Cảnh giới 
hư không. 

¬ y - §§ Chức quan xem về việc thuốc ở 
trong cung vua, hàm chánh tứ-phẩm. 

= y ngu thân #§£ f6 tì (Cố Chuyện 
ông Lão-Lai đã đến tuổi già mà mặc áo 
ngũ sắc ra múa để cho cha mẹ vui. 

¬ yuiện 7$ Ez Một quan-thự đặt trong 
cung vua để xem việc thuốc thang. 

= không — z Khoảng hư-không rất lớn = 
Trời. 

“ lao — 2E Một thứ lễ ngày xưa, tế rất 
thịnh. 

“iêm gi c. tất thái tham  — 
4 + Ñ Người liêm quá chừng, 
tất trong lòng có cái tham thực to. 

“ miếu —- R§ Tổ-miếu nhà vua (temple 
1mpérial). 
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“ nguyên — [§ (Địa) Một tỉnh ở miền 
thượng-du Bấc-kỳ — Tỉnh-phủ của tỉnh 
Sơn-tây nước Tàu. 

“ nhất - š — Cái nguyên-khí khi trời 
đất chưa chia — Vị thiên-thần tối cao. 


. “ phó + f{§ Chức quan ngày xưa trong 


hàng Tam-công. 

Thái phông ER ŠB Lượm lật và hỏi 
thăm. 

~ qua 2Š I (Thực) Trái dưa dùng để ăn 
như rau, tức là dưa gang. 

“ quơo-nh 2 ®%, Bí (Nhân) Nhà thi-sï 
đại-danh nước Ấn-độ ngày nay, chủ- 
trương đem văn-hóa đông-phương với 
văn-hóa tây-phương liên-hiệp điều-hòa 
với nhau (Tagore). 

“_ quớ 3 Quá chừng (excessi0. 

“ quột quyên †£ ft. ff Quyên-lợi của 
nhà nước cho nhân-dân được đào mổ 
để lấy khoáng-vật (droit 
đexploitation). 

“ sắc Z#  Ngũ-thái và ngũ-sắc = Màu 
m8 đẹp đẽ. 

“ sắc Z2 & Sắc xanh như rau, đáng 
nhịn ăn lâu ngày. 

ˆ sơ +%& ÿØj Lúc đầu tiên hết cả = Đời 
thượngcổ (au commeneement de 
toutes choses). 

“ sơn # th (Địa) Một trái núi trong 
Ngũ-nhạc ở tỉnh Sơn-đông nước Tàu. 

¬ sơn úp noãn -— |L JR ñ[ Lấy cái rất 
nặng (núi Thái-sơn) mà đè lên cái rất 
yếu (cái trứng) thì thế nào cũng nguy. 

“ sơn bắc đẩu —Il\ 3L, >}- Thái-sơn là trái 
núi mà người xưa cho là cao nhất, Bắc- 
đẩu là vì sao mà người xưa cho là to 
nhất, nên người có học-thuật cao-siêu, 
thiên-hạ đều cảnh-ngưồng, thường ví 
với Thái-sơn và Bắc-đẩu - Xch. Thái- 
đấu. 

“ sơn hông mao — (|| #§ # Thái-sơn là 
tỷ-dụ cái nặng, hồng-mao là tỷ-dụ cái 
nhẹ. Sách xưa có câu: “Tử hoặc trọng ưử 
Thái-sơn, khinh ư hồng mao” nghĩa là: 
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cũng một cái chết, nhưng đáng chết 
mới chết, thì nặng hơn Thái-sơn, không 
ra gì mà chết, thì chết nhẹ hơn lông 
chim hồng. 

Thái sơn lương mộc —LÚ| Ä 2® Thâi-sơn 
là núi lớn, lương-mộc là cây cao. Khổng- 
tử khi gần chết, có lời than rằng: Thái- 
sơn kỳ đổi hổ, Lương-mộc kỹ hoại hồ, 
nghĩa là: Núi lớn đổ mất sao? Cây cao 
nát mất sao? Vì vậy người ta thường gọi 
bực đạo-đức làm thầy trong một đởi là 
thái-sơn lương-mộc. 

¬ sư +4 Bi Chức quan đời xưa trong hàng 
Tam-công. 

~ ;ây # Z8 (Địa) Gọi chung các nước Âu- 
Mỹ là Thái-tây (Occident). 

“ độp †ậ. # Lựa chọn nhóm họp tài-liệu 
để làm việc. 

“ thanh + lí Khoảng xanh rất lón, tức 

„ ]à trời (azur). 

“ thời § 8$ Thời đại may mắn, hanh 
thông. 

^ ¿hú 2 SƑ Chức quan xưa ở nước Tàu, 
cai-trị một quận. 

ˆ thuyên #£ tũ Cái thuyên có chưng kết 
lụa là. : 

¬ thương + 7? Nch. Thái thanh. 

^ thường tự — TW Một quan-thự ngày 
xưa, xem về lễ-nghi trong tôn-miếu. 

^ thường tự khanh — TE r fE Chức quan 
văn hàm chánh tam-phẩm (3-1). 

^ thường tự thiếu khanh - 2$ 5 2} fRI 
Chức quan văn hàm tòng tam-phẩm 
-2). 

Thái thượng - L- Cao nhất - Vua. 

~ thượng hoàng -  l§ Cha của vua mà 
không làm vua gọi là Thái thượng- 
hoàng. : 

= thượng lão quân — ˆ #  # Đạo-gia tôn 
xưng Lão-tử là Thái-thượng lão-quân. 

^ tiên sinh — # % Thây học của cha 
mình hoặc của thầy mình — Ông thầy 
đã già tuổi. 

= ;ổ .. ïR Ông vua khai-quốc (fbndateur 
đe la dynastie). 


T 
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trạch: ‡}£ f3 Lựa chọn. 

tử + #- Con trưởng của vua (prinee 
hér1tšer). 

úy — Ed Tên quan ngày xưa nước Tàu, 
giữ việc vũ trong cả nước, đứng ngang 
với hàng Tam-công. 


HÁI ÿ+ Gạn bỏ cái vô-ích đi —- Thái- 


quá. 

#. Cho vay tiển - Đi vay tiển cũng gợi 
là thải — Dung tha cho khỏi. 

chủ ` + Người chủ ng (crếéancier). 
giảm — ÿ@ Bỏ bót đi. 

hôi ‡ [al Cách trừ cho về. Quan-lai 
hay quân lính bị cách. 

ngược — [#. Bạo ngược quá chừng. 
phương f# 7# (Thương) Xch. Tá- 
phương - Thải-phương là bên biên 
những món mình mắc nợ người ta 
(passiÐ. 

sơ ÿ&  ỳ Đãi cát - Gạn bỏ những vật 
vô dụng ra. 


Thải tá đối chiếu biểu — 


{# #i E8 # (Thương) Cái bảng chia 
đôi, một bên viết các món mình mắc 
nợ, một bên viết các món người ta nợ 
mình để đối chiếu với nhau. 


THAM # Chen dự vào - Đàn hặc ~ 


Bầm cáo với người trên — Xch. Sâm. 

#® Ham tiền - Ham muốn - Nch. 
Thám. ‡§ ° 

# Nch. #. 

bái # ## Đi chào kê trên — Lễ Thần 
lễ Phật. 

bứn — 3# Hai bên chen nhau một phần 
nửa, như nửa đen nửa trắng. 

biện - #‡ Chen dự vào để làm việc với 
người khác — Ta thường gọi những 
người tá-sự các công-sở là tham --biện. 
chiến — fl\ Chen dự vào việc chiến- 
tranh (participer à la guerre). 

chính quyền — TặC Tế (Chính) Quyền 
được chen dự vào việc chính-trị trong 
nước. 
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chính uiện — I4 Eš (Chính) Cơ-quan cố- 
vấn của Tổng-thống các nước Dân-chủ, 
đồng thời cũng làm pháp-đình cao nhất 
về việc hành-chính (Conseil đ'Etat). 
chước — 9 Xem xét và san sẻ cho đều. 
đục Ñ Ñ\W Lòng tham lam vô-độ 
(ambition). 

dự #3 ƒB Chen dự vào. 

dữ_— Ea Được dự nghe việc ấy. 

đồ & [Ei Đồ mưu rất tham lam = Dục 
vọng nhiều. 


Tham gia #23 1 Chen dự vào dó. 


hặc - $J_ Đàn hặc quan lại (censurer 
un fonetionnaire). 

kê - § Nch. Tham-khảo. 

khảo - ®% Khảo cứu và so sánh 
(colationner). 

hiểm ~ lâ Nch. Tham-khảo. 

biến ~ BỊ Đi thăm người trên (visiter 
un supérleur). 

lại &_ 3% Quan-lại ăn hối lộ (mandarin 
concussionnarre). 

lam — ‡# Ham tiền là tham; ham ăn là 
lam. 

mặc — #Ä Quan-lại ăn lót. 

mưu #$ šŸ (Quân) Các quan viên tham 
dự vào kế-hoạch trong quân-sự, lục- 
quân và hải-quân đều có. 

mưái bộ — š# 8Ú (Quân) Cơ-quan gồm 
các quan tham-mưu (Etat major). 

nghị — š§  Chen đự vào việc nghị-luận. 
nghị uiện — 4 tr Tức là Thượng-nghị- 
viện, hoặc Nguyên-lão-viện (Sénat). 

ó¿  # ¡† Tham lam nhớp nhúa. 

phu tuận tài - % PS B{ Đứa tham 
thường hay chết theo của. 

quan — T Quan-lại tham-ô (mandarin 
concussionnaire). 

quyết #% 3+ Chen dự vào việc phán- 
quyết. : 

gính  #  Ham sống = 8g chết. 

ainh úy tử— % 1S 7L Ham sống sợ chết. 
sự #3 Sí Chen dự vào việc ấy. 
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Tham tứ — {£ Chen dự vào mà giúp đỡ — 
Ta thường gọi những người thuộc-viên 
các công-sở là tham-biện, hoặc tham- 
tá. 

“ đời  B Ham của cải. 

# - Tham-ô tàn-bạo 
(concussionnaïre et bruta]). 

“ tán # 18 Chen đự vào để bàn bạc 

mưu-hoạch. 

“ tang Ø tú Thu tiền của không phải 
của mình đáng thu - Hối-lộ. 

= thiên # XÃ Cao ngất trời — Ngang 
hàng với trời. 

= thiên chỉ công Ä X Z Ö Ham rước 
lấy công của trời = Chuyện không phải 
mình làm được mà nhận lấy làm công 
mình. : 

“ thiên địa, tán hóa đục 
# X th ff. {L T8 Chen với trời đất, 
giúp công cho tạo-hóa = Nói về bực 
thánh-nhân. 

= thiền — 8 Nghiên cứu Phật-học. 

= tiểu thất đại 8/522” Ham lợi nhỏ 
mất lợi to. 

“ứríị # *uU Chức quan dưới chức 
'Thượng-thư, hàm tòng nhị-phẩm. 

THÁM †£ Dò xét - Thăm dò ~ Đi tìm ở 
phương xa. 

^ bản tâm nguyên -&4_#' f Thăm cho 
đến tận gốc, tìm cho đến tận nguồn. 

^ hỏi đăng - ï§ ‡ặ Cái đèn trên quân- 
hạm, ban đêm chiếu để nhìn thăm các 
nơi. 

“ˆ hiểm — @ Mạo-hiểm đi thăm xét 
phương xa (exploration lointaïne). 


tàn 


- Thám hiểm đội -l§ k& Một đoàn người 


dự vào việc thám-hiểm ở phương xa 
(groupe đexploration). 

“ hoa — †ÿ Người đậu bực thứ ba trong 
khoa Đình-thí. 

“ khoáng — l§. Đi tìm mỏ (prospection). 

^~ khuy — 8 Dò xem sự tình bí mật của 
người (esplonner). 
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ky — §ú Ky bình làm việc trình-thám 
(éclaireur à cheval). 

hiểm - #q Thăm đồ xem xét — ch. 
Thám-hiểm. 

ly đắc châu — S8 {8 #k Tìm con ly-long 
mà được ngọc châu — Ngb. Văn-chương 
nắm được chỗ yếu-điểm. 

nang thủ oật ~ šK CÔ Ø) Thò tay vào 
túi lấy vật ra = Việc làm rất dễ. 

phỏng ~ äB Thăm đồ (avor ưne 
entrevue avec...). 

sách - 5 Thăm dò tìm kiếm 
(rechercher). 

thân - $§_ Hỏi thăm người thân-hữu. 
thính — #& Dò xét để nghe tin tức (aller 
aux éeoutes). 

thủ hoài trung — ® 1. thị Thò tay móc 
đến trong bụng = Dò hết tâm-sự. 

tín - {8 Thăm dò tin tức (demander des 
nonwvelles). : 

tử - + Người trinh thám (espion). 
xuân — l# Ra đồng xem cảnh-vật mùa 
xuân. 


THẢM !# Thương xót - Đau đón ~ Độc 


ác. 


‡§ Đau đón. 


Thảm  Xch. Thảm-thắc. 


£$ Cái nệm bằng lông - Cũng viết là 
R ° 

đạm ‡# 1⁄4 Gây gò khô héo. 

đạm kính dính - 8 f6 3 Dùng hết 
tâm-tư mà suy nghĩ. 

độc - Độc ác lắm. 

họa — TÑ Tai vạ ghê gồm. 

bhốc - B8 Hà khắc tàn-nhẫn. 

kịch — 8Í Diễn ra tuông ghê gớm — Việc 
xẩy ra làm cho người ta thương xót đau 
đớn — Nch. Bi-kịch. 

nỡo — li Thương xót buồn rầu. 

ngược — rÈ Ngược đãi quá chừng. 
ngục — TY Cái án lớn giết chết nhiều 
nigvời. 

sứ: - š# Giết hại rất thảm-khốc 
(massacrer). 
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¬ sầu - #* Thương xót buồn rầu. 

ˆ thắc  ;: ,ÿ Dáng sợ hãi, 

“ ;hê °9$ f#_ Đau đón thương xót. 

~ thiết — 9 Đau xót như cắt ruột. 

= thương — !§ Nch. Thâm-thê. 

^ trạng — JR. Tình-trạng đau đón. 

^ trắc — 1B Thương xót. 

“ nô thiên nhật - ft. £ H Cựckỳ bị: 
thắm. 

THAN #ý Bày rải ra - Bày hàng mà bán 
~ Chia tống-số ra nhiều phần cho đều 
nhau. 

“ ft Bãi cát khi nước xuống lồi ra - 
Ghềnh nước có nhiều đá lởm chởm. 

“ 8í. Bệnh tê-bại. 

THÁN !# Thởra- Thở than. 

= #ry Khen ngợi - Thở than —Nch. lễ ‹ 

~ j Than, do gỗ đốt ra—Nch. l# - 

= ÿ# Một thứ nguyên-chất phí-kim-thuộc 
(carbone). 

“ chất J¿ Tã (Hóa) Thứ nguyên-chất về 
hóa-học, nay gọi là thán X, trước gọi 
là thán-chất (carbone). 

= đưỡng khí - ã 8 (Hóa) Thứ hóa-hợp- 
vật gồm đưỡng-khí và thán-khí mà 
thành (gaz carbonique). 

“ điển — HỊ Chỗ đất có những tầng than 
đá. 

~_ hóa ~ {V, Những vật-phẩm có hàm chất 
thần phân-hóa ra mà thành thán-chất 
gọi là thán-hóa (carbonisation). 


= hóa khinh — {L . (Hóa) Thán-chất 


hóa-hợp với khinhkhí mà thành 
(hydrocarbure). 

^_ hóa uật —Í{V, f (Hóa) Vật-chất do chất 
thán với chất khác hóa thành 
(carbure). 

= họa - ÊÄ Cách vẽ bằng than (dessin au 
fusain). 

= bhí— ï§. Nch. Thán-dưỡng-khí. 

“ tầng —- Rä Những than dá trong đất, 
lộn với đất cát thành ra tằng lớp 
(couche đe houille). 
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tích 4 lẽ Than tiếc (soupirer avec 

regret). 

= ;iển — # Khen ngợi (admirer, louer). 

“ tĩnh #<  t§ (Hóa) Chất thán thuần-túy, 
như các giây than trong đèn điện 
(carbone pur). 

Thủán toan — E# (Hóa) Thứ toan-thủy đo 
thán-chất hóa ra (acide earbonique). 

~ toan cái — Ñ£_ #5 (Hóa) Thứ hóa-hợp-vật 
do thán-toan với chất cái hóa thành 
(carbonate de calelum). 

= ¿oan giáp — ñ$ #4 (Hóa) Thứ hóa-hợp- 
vật do thán-toan với chất giáp hóa 
thành (carbonate de potassium), 

“;ố-~ 3% (Hóa) Tức là thán-chất (carbone). 

= ;ừ # ERị (Văn) Lời dùng để biểu-lộ các 
thứ cảm-tình như: vui, giận, thương, sợ 
(interjection). 

“ ức — B Thở than —- Khen ngợi 
(admirer). 

THÂN ‡3 Rộng rãi bằng phẳng— Vưi vẻ. 

=_ bạch —  Tâm-địa trong sạch rõ ràng = 
Không có ttr-tâm. 

“ đồ — ‡‡ Đường bằng phẳng (chemin 
unì). 

= nhiên — #X Xem như thường. 

“ sướt - 5% Thực thà, không chuộng 
phiển-văn. 

THANG #3 Nước nóng - Tên người — 
Đáng nước lớn chảy mạnh. 

= bàn ũ ky — §8  J\ Cái bàn của vua 
Thành-Thang có chạm mấy chữ nhật- 
tân, H #ï, cái kỷ của vua Võ-Vương, có 
chạm bài châm-kính, tức là hai cái đồ 
xưa rất có giá-trị, nên người đời sau 
thường ghi nhớ. 

— dược - ## Phàm thuốc phần nhiều nấu 
với nước mà uống, nên người ta gọi 
chung các thứ thuốc là thang-được = 
Thuếc thang. 

Thung hỏa - + Nước nóng và lửa hừng 
— Bị thương đến chết. 

“mộc — †k Tắm gội. 
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THẢNG THANH 

ˆ thang giang hứn — 8 ïL 4 Nước 
sông Giang (Trường-giang) và sông 
Hán mênh mông tràn trể. 

“^ tuyển - #§ Suối nước nóng (source 
thermale). ' 

“-Vũ - ƒ#W Vua Thành-Thang nhà 
Thương và vua Vũ-Vương nhà Chu. 

“ Vũ cách-mệnh — ƒ #% đã Thành- 
Thang đánh vua Kiệt để dựng nhà 
"Thương, Vù-Vương đánh vua Trụ để 
dựng nhà Chu. Chữ kinh Dịch “Thang 
Vũ cách mệnh, thuận hề thiên nhỉ ứng 
hồ nhân”. Việc đánh đổ một chính-phủ 
cũ, thay đổi một triểu-đình, bắt đầu từ 
hai người ấy. Chữ cách-mệnh ở đông- 
phương xuất hiện cũng từ đó. 

THẢNG íð Ví đầu. 

“  Nch. íq -— Lạ lùng —- Giá phống — 
Thích tháng. 

“ ‡& Cướp lấy - Xch. Sang, Thương. 

“ dương (9 f£ Bồi hổi - Chơi bời thanh 
thả. 

“ hoặc - #. Hoặc giả cũng có. 

= lai {§ Z£ Vô ý mà tới, vô ý mà được. 

= lai chỉ uật —Z£ Z- 1 Cái của không 
phải mình đáng được mà được. 

ˆ lược †8§ ïƒ Cướp bóc. 

“ nhiên (R #3 Hoặc giả như vậy — Phỏng 
khiến ra thế. 

= nhược 3T Phỏng khiến như thế. 

Thảng sử {8 {fŒ Nếu quả như thế. 

= thông — [§ Trong lòng không định. 

THANH # Sắc xanh. 

“ # Rau. 

“_‡§ Nước trong — Sửa soạn cho gọn gàng 
— Trong sạch ~ Ít, không nhiều — Xong 
việc — Tên một triểu vua nước Tàu. 

“ # Tiếng - Tiếng nói — Âm-nhạc — 
Danh tiếng - Tuyên cáo ra. Cũng viết 
là #8 ›: 

“ tŠ  Xch. Thanh-đình. 

^ âm học #2 5 %3 Môn học nghiên-cứu 
về thanh-âm của người (phonétique). 
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bạch ÿ# Œ Trong sạch - Nch. Thuần 
khiết - Không phải ty-tiện, như nói: 
thân-gia thanh-bạch. 

bạch nhãn ¡3 Œ R (Cỡ Nguyễn-Tịch 
người đời Tấn nước Tàu, là một người 
cao khiết mà ngạo đời “hay làm mắt 
xanh trắng” đụng khách cao thượng tới 
thì tiếp đãi bằng tròng mắt xanh, dụng 
khách hủ-tục tới thì tiếp đãi bằng tròng 
mắt trắng. Vì thế đời sau nói trọng 
người thì nói # fR, nói ngạo người thì 
nói #4 fñR. 

bạt ¡§ ‡R Thanh-cao mà vượt lên trên 
trần-tục. 

bần -  Nghèo mà thanh bạch. 

bì # l% (Thực) Tức là thanh-quật-bì = 
Vỏ quả quít xanh. 

bí ‡E EU Thanh-tịnh và bí-mật. 

biên hoàng quyển f f# 7 f6 Vỏxanh 
quyển vàng = Tài-liệu của người đi học. 


Thanh bình ‡§ %£ Trong sạch yên lặng. 


bình thế giới 1? 1 Pt Đời thái-bình. 
ca - %⁄ Hát mà không dùng đồ nhạc. 
cảnh - §: Phong cảnh thanh u. 

cœo - i8 Thanh-nhã và cao-khiết, nói 
người không chịu khuất-tiết. 

chỉ — ¡k Củ-chỉ và nghi-đdụng cao-nhã. 
chước — EJ Uống rượu suông. 

công — 2 Thanh-liêm và công-bình. 
cuỗng — 1£ Không phải cuông mà đống 
cuồng. 

dạ —- 7E Đêm vắng vẻ. 

dã ~## Khi chiến tranh, đem hết nhân- 
dân ở hương-thôn vào trong thành, 
khiến cho quân địch không cướp bóc gì 
được, gọi là thanh-đã. 

danh #4 Tiếng tăm (renomanée). 
dung — f, Tiếng nói và mặt mày. 
dương T§ Đã (Thực) Tức là cây thủy- 
dương. 

đương ï# ‡## Mày mặt sáng sủa nở 
nang. 
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= đời bạch thạch 8 5B ®Ð Rêu xanh 


đá trắng = Cảnh tượng núi non của 
người ở Ẩn. 


- đái  f# (Sinhlý) Cái khí-quan ở 


trên đầu cổ họng, hình như hai cái 
giây, dùng để phát ra thanh-âm 
(cordes vocales). 


¬ đàm. š§ š# Nói những lýluận trống 


không, mà không có sự-thực. 


Thanh đạm — ‡⁄4 Thanh-tịnh và điểm- 


đạm. 

đạo - š§_ Dọn đường cho sạch. 

đạo #›šä (Thiên) Quï-đạo của mặt 
trắng. 

đăng — ‡# Đền xanh = Đèn để đọc sách. 
điệu #£_ #8 (Âm) Điệu nhịp của thanh- 
âm (rythme). 

điể, t Eg (Cố Chim xanh. Ngày 7 
tháng 7 thoạt có con chim xanh đến 
trước điện vua Hán-Vũ-đế, Đông- 
Phương-Sóc thấy thế nói rằng: Tây- 
Vương mẫu gần tới. Tức thì Tây- 
Vương-Mẫu tới, có ba con chỉm xanh 
theo hầu. Vì thế sau gọi sứ-giả hoặc 
người làm mối là chim xanh. 

định ï§ fE (Sử) Triểu đình Mãn- 
Thanh ở Trung-hoa. 

đình t§ #t (Động) Con chuồn chuỗn 
(libellule). 

đồng # ‡ñ (Thực) Cây ngô-đồng lá 
xanh. ỗ 

đồng — T# Nch. Tiên-đổng (vì trẻ con 
hấu các vị thẳn-tiên thường mặc áo 
xanh). 

đồng — #8 (Khoáng) Đồng xanh = Hợp- 
kim đo đồng với thiếc hợp nhau mà 
thành (bronze). 

đồng thời đợi - #4 ñữ {4 (Sử) Một thời- 
đại về trước khi có sử, sau thời-đại cổ- 
thạchkhí, khí ấy mới phát-minh 
phương-pháp nấu đồng, lại thấy đồng 
mềm lắm khó dùng, nên người ta thêm 
chất thiếc vào cho cứng (âge du 
bronze). 
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“ đơn j§ S# (Thương) Cái đơn giao hàng 
(facture). 

Thanh giá #t (B Tiếng tắm và giá-trị 
(renommése et valeur). 

giản ¡8# f8 Ngày xưa lấy thể tre (vỗ 
xanh) để biên sách, nên gợi sách vở là 
thanh-giản. 

giáo đồ - #4 E (Tôn) Một phái tôn-giáo 
Cơ-đốc, nổi lên ở nước Anh năm 15ã8 
(puritanistes). 

hiển — BŠ_ Quan-lại thanh-cao hiển-đạt. 
z i#ˆ Danh tiếng về vang. 

hóa ¡8# {L (Địa) Tỉnh cuối cùng ở phía 
bắc Trung-kỳ - Cái đức-hóa thanh-cao. 
hoàng bất tiếp #{ #4 1x i4 Lúa cũ đã 


hoa 


hết mà lúa mới chưa chín = Kinh-tế, 


khuẫn-bức. 

học # # (Lý) Môn học nghiên-cứu các 
hiện-tượng và các định-lý thuộc về 
thanh-âm (acoustique}. 

hứng ï§ BI Hứng-thú thanh-cao, trái 
với trọc-hứng. 


hương - TẾ Trong trẻo thơm tho - Thơm: 


thoảng mà không nồng. 
y  # # Đây tớ gái. Ngày xưa đây tớ 
gái ở nước Tàu thường mặc áo xanh. 


bhách ¡#. 7# Tên riêng để gọi hoa miai 


Người chỉ ăn nhờ vào kẻ khác. 
bhâm # tt Ngày xưa học trò trường 
công ở Tàn mặc áo sắc xanh, nên gợi 
học trò là thanh-khâm.. 
khí #3 f4. Xch. Đồng thanh tương ứng, 
đồng khí tương cần. 
khiết ¡8 ' Trong sạch (pur). 
khổ - #⁄ Nghèo hèn không có gì - Vì 
giữ lấy tiết trong sạch mà chịu khổ. 
Thanh không 72 Khoảng không mẫu 
xanh = Trời (azur). 
kỹ #% #@ Người đào hát (chanteuse). 
biên {8 B1 Thanh-cao, không chịu 
khuất tiết. 
lãng # ‡ä (Lý) Nch. Âm-ba (ondes 
sonores}. 
lâu Z{ {R Lầu xanh = Chỗ đi ở Œbordel). 
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lý {8# # Sửa sang lại cho gọn gàng 
sạch sẽ. 

lý nhân — #8 A^ (Thương) Tức là thanh- 
toán-nhân (liquidateur). 

hiêm — £. Trong sạch không ham lợi = 
Làm quan không ăn tiền (ntègre). 
liêu ~ {# Bạn làm quan thanh-khiết 
với nhau. 

liêu, — 5X Sáng sùa rộng rãi = Cảnh- 
tượng ở giữa trời không 

lọng # §š Rồng xanh = Ngày xưa xem 
làm điểm tốt - Tên một. vị sao: đông 
Thanh-Ìong, tây Bạch-hổ, nam Chu- 
tước, bắc Huyền-vũ. 

luật # {3# Lối làm thì-ca, theo miệng 
đọc thành ra âm, thì nói là thanh, đặt 
ra có phép luật, thì nói là luật. 

lương -ï8. 3 Trong sáng mát mẻ 
(clair et ra18). 

lương tệ TRỊ_ (Y) Thuốc giải nhiệt 
(antipyrine). 

lưu — ÿ, Dòng nước trong — Bực danh- 
sĩ. Yến 
## ‡§ Quả mơ xanh. 

manh — 3 (Sinh-lý) Một chứng bệnh 


mai 


hs 4 F “ + 
-về con mắt, trong các sắc của vật 


không thể phân biệt được sắc xanh. 


Thạnh mẫn. 1E. Bí Sáng sủa mau mắn. 


mỹ #. Xanh tươi đẹp tốt. 

miễu — tñ. Lúa còn non. 

miêu pháp - tĩ # (Sử) Phép tài-chính 
của Vương-An-Thạch đời Tống, định 
khi lúa còn xanh thì nhà nước cho dân 
vay tiển, khi lúa chín thì dân phải trả 
cả vốn cả lãi. 

mình 8 SR Một tiết ở trong nhị-thập- 
tứ-khí, thuộc về mùa xuân, tức mùng 5 
mùng 6 tháng ba âm lịch — Trong sạch 
sáng sủa — Thẳn-trí trong sáng. 

mình # 5R Nói rõ ràng ra. 

môn ‡8 Ƒ°_ Nhà thanh-bạch. 

nghị — 34 Nghị-luận của bực danh-sĩ. 
ngoạn — Đỗ chơi thanh-nhã. 

ngôn — 3 Nch. Thanh-đàm. 
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“ ngôn 3##Ð 5 Chú ý làm việc kia, mà giả 
đánh tiếng làm việc nọ - Chuyện chưa 
có mà đánh tiếng cho người La biết. 

“ nhã # # Thanh-tú và văn-nhã. 

nhan - #8 Dung mạo có vẻ đạo-dức. 

“ nhàn - } Thong thả không có công 
việc gì. 

~ nhãn 5 18 Mắt xanh - Trọng thị người 
ta. 

~ nhãn nan phùng —WR #£ ‡Š Mắt xanh 
khó gặp = Khó gặp bạn tri-âm. 

“ niên— Tf£ Người trẻ tuổi. 

“ niên hội - # 8 Đoàn-thể của những 

người thanh-niên nhân-sĩ tổ-chức ra. 

Thanh nữ # Vị thần làm ra sương, tức 
là thần mùa thu. 

= phàn - 3# Phèn xanh. 

“ phong ‡§ BÀ Gió mắt (vent frais). 

“quan — Quanlại thanh-liêm 
(mandarin intègre). 

^ quang — 3 Trong trẻo sáng sủa — Ngb. 
Người có đức vọng. 

= qui — ‡Ñ Qui luật của nhà tôn-giáo. 

guý— 3 Thanh khiết và cao quý. 

r sống ~ 3£ Tâm-địa sáng sủa thánh thơi. 

“ sắc ## GuÂm-nhạc và nữ- sắc — Thanh- 
âm và cảnh-sắc —- Nói năng với dáng 
điệu. 

= su 8ã 1# Thân thể gây ốm. 

= sĩ +- Người thanh bạch. 

- sở ## Việc làm xong xả cả - Sạch sẽ 
rõ ràng — Chỉnh tế. 

¬ˆ sơn TZ Utl\ị Núi xanh. 

^ sử. #› Sử xanh = Ngày xưa khắc chữ 
vào thể tre (vỏ tre xanh) để chép sử, 
nên gọi lịch-sử là thanh- sử, 

“ tao ‡$  E§ặ Kinh Thị có thơ Thanh-miêu 

là âm-điệu vất cao, Sở-từ có phú Ly-tao 

là lời lẽ rất hay, nên nói tất là thanh- 
tao — Lời văn cân thơ thường gọi là 
thanh-tao. 

tân — #t: Xanh tốt mới mẻ = Con gái còn' 

trẻ tuổi. 
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tất — ĐỆ Quét dọn đường cho vua đi. lộ) 
các nước Quân-chủ chuyên-chế trước 
khi vua đi ra phải quét đọn đường sá 
và cấm bung đi lại. 

thanh # 3 Sắc cổ xanh xanh. 


“ tháo ïlŠ i Chíkhí và hạnh -kiểm 


thanh bạch. 


Thanh thần ~ & Trời mới sáng (aurore). 


thế-- tt: Thời thế thanh bình. 

;hế.. #@ $E Thanh-danh và thế-lực. 
thiên - # % Trời xanh (ciel azur€). 
thiên bạch nhật 7®  H Giữa ban 
ngày mà ở giữa trời xanh = Không dấu 
điểm chi a1. 

thiên bạch nhật kỳ -Z B H ÿ. Cờ 
hiệu của Quốc-dân-đẳng nước Trung: 
hoa. 

thiên bạch nhật mốn địa hông ~— 
&=tHHữ KT $ Quốc-kỳ của 
Trunghoa dân- -quốc (Dân quốc lập 
năm 1911 lấy cờ ngũ sắc làm quốc-kỳ, 
từ lập chánh-phủ Nam- kinh mới đổi 
lại theo cờ Đảng). 

thông tl X8 Tư-chất thanh mình 
thông suốt. 

thời - 8$ Thời-đại thái-bình. 

thủy — 7k: Nước trong (eau claire). 
thường — {R. Đền trả xong xuôi = Trả 
nợ không còn vướng vít gì. 

thượng - + Nch. Cao- thượng. 

ty bạch tuyết Sï f« H ® # Người ta rất. 
mau già, mới thấy tốc xanh như tơ 
xanh, đã thấy tóc bạc như tuyết trắng. 
tích ÿ8§ fR Cái chính-tích thanh-liêm 
của ông quan. 

tiêu f TŠ Trời trong, không mây mù 
({clel serein). 

tịnh ïR ï8 Trong trẻo lặng lễ ~: 
Tâm-địa minh-bạch. 

tịnh - #_ Trong trẻo sạch sẽ (pur). 





Thanh toán - T3 (Thương) Tính toán 


tàisản cho xong xả, khi công-ty giải 
tán (iquider). 
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toán nhân — #  ^ (Thương) Khi công- 

ty giải tán, các cổ-đông nhóm lại để 

chọn, hoặc quan-sảnh chọn người để 

thanh-toán tài-sắn, chức-vụ có ba hạng: 

1) Làm cho xong những công việc hiện 

tại, 2) Đòi nợ và trả nợ, 3) Chia tài-sản 

còn dư (iquidateur). 

tra - 1#. Quan-lại do Chính-phủ sai đi 

xem xét ở nhân-dân, mà đấu hình 

không cho người biết, chỉ đi ngầm để 

xót tra cho được thực-tích quan-lại và 

tình-hình địa-phương, thế gọi là thanh- 

tra (nspection).' 

trai — TẬ: Đồ chay — Phòng thầy tu ỏ. 

trên - # Phủi hết bụi bặm. 

trưởng — E (Thương) Thanh-toán sổ 

sách. 

tú - ?®Š Trong sạch đẹp tốt. 

túc — BR Yên lặng nghiêm trang. 

tuyên — #4 Suối nước trong. 

tuyết - # Rửa sạch (rửa sạch điều sỉ- 

nhục). 

tửu — . Rượu tế. 

 T§ 4 Thanh-tịnh và u-nhã. 

uy #  R Thanh-danh và uy-thế. 

ứng khí cầu - RE % ;R Xch. Đồng 

thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. 

ăn — [R| Tiếng tăm người ta đều nghe 

= Danh dự (renonmée). 

uân T #t Đăm mây xanh — Người có 

đức vọng — Người cao thượng — Người 

ấn. 

Thanh uân chí — #† ;£, Ý-chí viễn-đại — 

Chí-nguyện cao-khiết. 

uọng ¡§ S3 Đanh-vọng trong sạch. 

uọng %3 Có tiếng tăm, được người 

ta ngưỡng-vọng. 

xuân Tđl Xuân xanh = Lúc thiếu- 

niên (eune âge). 

THÀNH pš, Xong - Nân việc - Dựng lên 
- Nhất định không thay đổi — Thành- 

phần. : 


“ tì Chỗ địa-phương người nhiều, thế 


hiểm, xung quanh có xây tường kín. 
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3 Thực - Thực thà. 

bại pÈ 8 Nên và hư = Thành-công và 
thất-bại. 

công —T7h_ Nên việc - Sự-nghiệp thành- 
tựu (arriver à un bon résultat). 

đơanh — #4 Được nên đanh-dy (se faire 
tuun nom). 

định — T Con trai đã đến tuổi tráng- 
đỉnh, hoặc 16, hoặc 18, 19, 20 tuổi, 
theo từng nước mà khác nhau 
(majeur). 

gia ~ 3% Lấy vợ lấy chồng (se marier). 
hạ yêu mình Đ& TY Z8 5R Quân giặc 
đến dưới thành mà yêu-cầu quân ở 
trong thành phải giảng-hòa. 

hẹ mình - TY ŠR Quân giặc lúc tới đưới 
thành, mà bất đắc-dĩ phải giảng-hòa. 
hào — #4 Rãnh nước đào xung quanh 
thành (fossé entourant le rempart). 
hiến lì f{ Pháp-luật đã nhất-định 
trước. 


Thành hiệu — #% Sự-vật thấy có công- 


hiệu (efficace). 

hoàng thên 1R I§ E#Œ: Ông thần làm 
chủ trong thành (dieu đe la ville). 

hội nề Lập nên một đoàn-thể 
(former une société). 

hôn — § Hai người trai gái lấy nhau 
(marier). 

ý~ ® Định ý tứ vững chắc. 

ý  # Tâm ý thành-thực. 

khí tt š§ Cái đỗ có thể làm nên việc 
được - Ngb. Nhân-tài hữu-dụng. 

hiến - R_ Ý-kiến cố-chấp, không thể 
lay động được. 

bhính #y f4 Thành-thực kính-cẩn. 
lập F Dựng nên— Thông-quá một 
nghị-án — Thành-công. 

lâu ?§_ {8 Cái lầu ở trên thành để nhìn 
cho xa (mirador). 

lệ ñÈ 1| Cái lệ đã thành trước rồi 
{règÌe établie). 

iễ-- R§ Làm lễ xong rồi. 
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may tị 1h Cái bờ xây đấp để phòng 
giữ quân-dịch (rempart). 

ˆ môn thất hỏa - Ƒ3 # »% (Sử) Trong 
Bắc-sử có câu: “Thành-môn thất-hỏa, 
ương cập trì ngư”. Nghĩa là: cửa thành 
bị cháy, mà cá dưới hồ cũng bị họa lây — 
Ngb. Vô cố mà bị họa lây. 

— nghị sỳ ï§ Điều đã nghị quyết rỗi 
(motion votée), 

— ngữ - šB Câu nói thường lưu hành trên 
xã-hội (dicton). 

“ nhân — Á Người đã đúng tuổi, đã 
thành-niên (personne maJeure). 

“= nhân — {C Vì chính-nghĩa mà hy-sinh 
tính-mệnh của mình, để làm nên việc 
nhân-đức. 

Thành nhân chỉ mỹ - ÀÁ Z #4 Làm 
nên cái đẹp tốt cho người khác — Giúp 
cho kẻ khác thành công. 

“ nhân thủ nghĩa - Á_HX šš Luận ngữ có 
câu: sát thân để làm nên điểu nhân, 
Mạnh-tử có câu: bỏ sống mà lấy nghĩa, 
nói người có chí tiết, không kể sống 
chết, chỉ cốt. giữ nhân-nghĩa. Nói gộp 
hai câu lại là thành-nhân thủ-nghĩa. 

— niên — #£ (Pháp) Tuổi mà pháp-luật 
nhận cho rằng thân-thể và tinh-thần 
đã có năng-lực hoàn toàn (majorité). 

= phần — 7+ Phẳn-tử làm thành một vật- 
thể (élément eomposant). 

“ Phột— (8# Học đạo Phật đã đắc-đạo. 

^ phú Ù& ý Thành-thị và các nha-thự 
gọi chung là thành-phủ — Những người 
phú-quf thường có sẵn giai-cấp ở trong 
tư-tưởng, gọi là thành-phủ, nếu người 
thoát được tư-tưởng ấy gọi là: hung vô 
thành phủ ƒ8 #£t 1# lữ. 

= phục t# BE Khi người chết đã liệm rồi, 
người thân thuộc phải mặc đổ tang gọi 
là thành-phục. 

“ quách — #4 5 Nch. Thành lũy. 

“ qui g ‡!§ Quitắc đã thành, đã lưu 
hành rồi èglement établi). 


THÀNH 


= sắc -  Tiển-tệ thường đúc bằng một 


chất quí-kim pha lộn với đồng, cái tỷ-lệ 
phân-lượng của chất quí-kim ở trong 
phân-lượng hợp-kim, gọi là thành-sắc 
(titre d°alltage). 


“ số — #t Cái số tính ra được — Nch. 


Chỉnh -số. 


Thành sự — S§ Nên việc - Việc đã xong 


rồi (terminer une affaire). 

tâm. 3# dy Lòng thành-thực ineéritế). 
Thái gề, 3£ (Nhân) Một hiệu vua triểu 
Nguyễn (1809-1907). 

Thang — ÿ8 (Nhân) Người khai thủy 
triểu Thương, đánh được vua Trụ rồi 
lên làm vua, sinh năm 1783, chết nắm 
1754 trước kỷ-nguyên. 

thân — #8. Kết hôn (se marier). 

thị 1 rn Địa-phương ở trong thành 
(vile, cité). 

thị quốc gia —rb_ lãi (Sử) Các thành- 
thị đời Hy-lạp và La-mã đều độc-lập, 
có đủ tính chất như quốc-gia, nên gọi 
là thành-thị quốc-gia (cité-état). 

thủ úy ~ *Ƒ Bị Nch. Thành-úy. 

thục pề #ã Quả cây đã chín —- Sự cơ 
sấp đặt đã tới nơi. 

thực # TÑ Chân-thành, không gian 
trá, không dä mạo (sincère, véritable). 
tích tr, 8ˆ Công-hiệu đã nên — Nch. 
Kết quả (résultat). 

tí” B8 {5 Thành-thực tin cẩn (bonne 
fol). 

toán pš # Bài toán mình đã toán sẵn 
— Điều mình đã tính liệu sẵn trong 
bụng. 

trì bR Mù Cái hễ đào xung quanh 
thành để giữ thành (fossé dune vile). 
tựu pì, W3 Xong việc (achever). 

úy W BỊ Quan giữ thành, cũng gọt là 
thành-thủ-úy. 


Thành uăn pháp t3 ÿ⁄* (Pháp) Pháp- 


luật có điểu-văn rõ ràng, do thủ-tục 
lập-pháp chính-thức mà lập ra đoi 
écrite). 
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THÁNH # Người hiển thấu mọi việc - 


Người học-thức và đạo-đức rất thâm- 
cao - Tôn xưng ông vua, cũng gọi là 
thánh. 

ch - tí Mệnh-lệnh của vua (édit royal). 
chúa — 3 Lầi tôn xưng ông vua 
(Ứempereur). 

cưng - 83 Thân-thể của vua. 

cưng uạn tuế - §5 # #š Lời chúc tụng 
thân-thể vua sống lâu. 

dụ - la Tò chiếudụ của vua 
(ordonnanece royale). 

đãn — Ä. Ngày sinh-nhật của thánh- 
nhân hoặc giáochủ (Natavité, 
anniversare de la naissance đun 
saInt). 

đạo - ‡B_ Đạo của thánh-nhân. 

địa - hh Địa-phương có vị giáo-chủ, 
hoặc vị đế-vương sinh ra và chết ở đó 
(terre sainte). 

đồng - 8 Đứa trẻ con rất thông mình = 
Thần đồng. 

đức — f4 Đạo-đức của bực thánh-nhân. 
giá - # Xe của vua đi (cearosse royale). 
giá — 1⁄3 Cái giá hình chữ thập +, 

khi Gia-bô mắc tội, bị đem đóng đỉnh 

vào giá ấy, ngày nay tín-đề Cơ-đốc đeo 

cái giá chữ thập, họ gọi là thánh-giá, 

để kỷ-niệm. 

giáo ~ ## Giáo -hóa của bực thánh-nhân. 


Thánh hiển — Eš Người đạo-đức rất cao 


(les sages). 

hoàng — E4 Tiếng tôn xưng ông vưa 
(empereur). 

khẩn hiển quan — [li T§. R8 Buông trong 
của ông thánh, cửa ngõ của ông hiển = 
Nói việc học đạo-lý của thánh-hiền. 
kùnh — # Sách của thánh-nhân làm ra 
(ivre saimt). 

lâm — ‡k Rừng thánh ~ Mộ Khổng-tử 
(tombeau de Confcinue). 

mẫu - B} Mẹ vua — Mẹ ông Gia-tô, tức 
là bà Marle - Nch. Tiên-mẫu. 


THÁNH THẠNH THAO 


^_ miếu — l§ Miếu thờ Khổng-tử (Temple 
de Confucins). 

"mô hiển phạm —‡§ TR #§ Khuôn mẫu 
của thánh hiển. 

“môn — Ƒf Cửa thánh = Chỗ đi vào đạo 
thánh. 


^ nhân — Á Người nhân-cách rất cao 


trong lý-tưởng (saint). 

~ quân —- # Ông vua có tàiđức (bơn 
empereur). 

“ thể— #8 Thân-thể của vua. 

“ thọ uô cương - 5š ft ÿã Nch. Thánh 
cung vạn tuế. 

“= thượng — + Lồi tôn xưng ông vua 
(empereur). 

= tích — g8 Cái đì-tích của thánh-nhân 
(reliques). 

= trạch — £# Ơn trạch của vua (faveur 
royale). 

“= triểu - §J Tôn xưng triều vua hiện tại. 

“tượng — (ậ Tượng của Thánh - Tượng 
Khổng-tử - Tượng Cơ-đếc. 

^ uực — !#‡ Bò cõi thánh = Học đến đạo- 
lý của thánh. 

Thánh xan — #® (Tôn) Lễ ăn bánh thánh 
(thịt của thánh) và uống rượu thánh 
(máu của thánh) để tô rằng ông Gia-tô 
đã hy-sinh cho loài người. 

THẠNH ÿ$ Nch. Thịnh. 

“ 8 Sáng —- Mặt trời sáng rõ — Nóng. 

THAO tñ Lòn lả - Lâu lắc - Nghỉ ngờ. 

“ Tên sông ở tỉnh Cam-túc — Gội rửa. 

“ ti Nước lớn mênh mông - Nhác — 
Nhóm lại. 

“ #i Cái ống đựng tên nõ - Phàm giấu 
kín ở trong không lộ ra ngoài điều gì là 
thao_- Binh pháp, ` 

“ j#_ Cầm nắm - Diễn vũ-thuật — Xch. 
“Tháo. 

= z4 Tiến-thủ — Tục thường lầm là chữ 
bản #® 

“ # Tham của - Tham ăn. 

“ bút Bậ 3 Bút lông đóng tháp lại 
không dùng ~ Gác bút không viết nữa. 
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diễn ‡# : Luyện-tập chiến-thuật (fatre 
des manœuvres). 

khoán - #‡ Giữ khế-ước để làm bằng — 
Làm việc mà chắc trước sẽ thành công. 
luyện -- Ệ. Luyện tập (se lexercer). 

lược Rộ Eã— Sách binh-thư đời xưa của 
Tàu ~ Xch. Lục-thao tam-lược = Kế 
hoạch về quân-sư. 

tâm }§ + Mệt nhọc tâm não. 

thao iÕ ii: Nước chây cuồn cuộn. - 


Thao thao biện luận - ï #t ñâ Biện- 


luận như nước chảy (éÌoquence)}. 

thiên — ®% Nước Tên ngập trời = To lớn 
lắm. 

thiên tội ác - 5E F§ Tội ác ngập trời 
= Dại-ác. 

thiết ‡#ˆ QJ Làm việc quá gắt gao, quá 


- nồng nảy, 


trí — l# Nắm giữ trong tay - Kiểm-thúc 
tính-nết,. 

trứng ~ tt Nấm lấy và thả ra = Khống- 
chế giá-ngự. 


THÁO 1# Cái chí của mình giữ vững - 


Khúc đàn -- Xch. Thao. 

‡## Buồn rầu không yên. 

‡# Thành-tựu - Lại, tối — Đến nơi — 
Thình lình —- Người hai phe, như bên 
nguyên, bên bị, gọi là lưỡng tháo - 
Thời-đại - Xch. Tạo. 

nghệ 2£ š8 Di đến nơi ~ Cái chỗ mình 
đã học tới nơi. 

thủ tệ Giữ gìn tiết-tháo trong 
sạch — Cái hành-vi trong sạch. 


THẢO # Cỏ - Thô-suất — Cái cảo mới 


viết sơ — Một thể viết chữ Hán rất khó 
đọc. 

§f. Đánh kẻ có tội — Trị — Tìm xét. 

am Sĩ f§ Cái am nhỏ lợp bằng cỏ. 
án ~ 3 Điểu-kiện mới thảo sơ ra mà 
chưa quyết-định (projet). 

bản —'# Bản nguyên-cảa (original, 
brouillon). 

cáo — fl Văn-chương mớ viết sơ ra, 
chưa viết tỉnh lại (brouillc +). 


? 


THAO 


Thảo chỉ — ‡t Giấy rất thô xấu (papler 
gTossler). 

“ cứu šj 2# Suy cầu chân-lý. 

^ dã # #ƒ Chốn đồng có quê mùa —~ 
Người ở nhà mà không ra làm quan — 
Quê mùa. 

= điểm — [E Nhà quán khách lợp bằng cỏ 
(chaunmière). 

^ điền — H Ruộng cỏ = Ruộng chưa cầy 
cấy (rizlère en friche). 

^ đường - #4 Nhà cô của kẻ Ẩn-sĩ ở. 

“ ymậc thực — ƒ© 7® Mặc bằng lá cỏ, 
ăn bằng trái cây. Đường-Thi có câu: 
“Thảo-y mộc-thực khinh vương-hầu? 
nói người cao-sĩ không dính mùi đời. 

^ khấu — Tá Giặc cô (bandits). 

~ ?ai — #£ Chỗ đất hoang cô rậm (thảo là 
có, lai là cổ). 

“ luộn 3† š§ Biệnluận và tìm xét kỹ 
càng (điseussion). 

“ thuật T[ f# Biên soạn ra pháp-luật 

(élaborer une lo). 

luyện #ƒ #§ Bàn bạc và tập tành. 

= / ~ 8. Nhà bằng cỏ = Nhà của kẻ ẩn- 
sĩ - Khổng-Minh đời nhà Hán, khi ở 
Nam-dương,; ông Lưu-Bị đến yết ba 
lần, sử có câu: Tam cố thảo lư. 

=_ mã — Ngựa ở hoang, chưa từng tập- 
luyện (cheval sauvage). 

“ mưo - #% Có và tranh, tức là chến nhà 
quê. 

= mộc — 7` Cô và cây (les plantes). 

“ mộc giai bính - 7 3ã Tấn-sử chép 
rằng: Bồ-Kiến bị thua với quân Tấn, 
ban đêm chạy hoài, lòng quân đã 
khiếp lại sợ Tấn đuổi theo, trông thấy 
cây có trên Công-sơn tưởng là quân 
Tấn, nên có điển: thảo mộc giai bỉnh — 
Ngb. Nhân nghì mà sinh sợ. 

Thảo muội ¬ 4 Rậm rạp mỡ tối = Tình 
hình thế-giới khi sơ khai. 

~ nguyên šj W§ Nghiên-cứu tìm tòi đến 
nguân gốc. 

“ ác t Fq§ Nhà lợp bằng cỏ (chaumière). 
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= phạt #{ (4 Đem bình đi đánh kể có 
lãi (expédition punitive). 

“ phục Tấ fỆ Đồ ăn mặc sơ sài. 

“ sáng - §I Bắt đầu mới viết ra, chưa kịp 
nhuận sắc lại. 

“ suất - ?# Sở lược (néghgé). 

~iếc ñ} Ñ 
ennemis). 

= tẩm TT 1# Lểu ngủ sơ sài - Ngủ trên 
cỏ = Ngủ ngoài đồng. 

“ thư — 3$ Chữ viết thảo (écriture 
courante). 

= trái 3% {8 Đồi nợ đréclamer les dettes). 

“ HT Chữ viết thảo (ếcriture 
courante). 

~ ước — #q Bản hiệp-ước hoặc khế-ước 
chưa ký chữ, mới có cảo-bản (projet de 
contrat đe tra1té). 

= xớ— #@ Nhà bằng cỏ (chaumière) 

THÁP. ‡‡ Vái tận đất - Tay đỡ lên, dời 
đi chỗ khác. 

“ £ä§ _Cắm vào - Trồng cây. 

^ ƒ# Cái lầu nhiều từng, cao và nhọn, 
thường xây ở các chùa. 

“ ‡§._ Lấy giấy và mực in phóng lấy chữ ở 
trên bia xưa. 

Tháp 13 Cái đường hẹp. 

= bứi lăng uân ‡§ 5 ïš # Cắm ngòi bút 

l cao vượt đến mây = Văn-khí hào-mại. 

^ châu giao nghị f8 ft X š8 Tình bè 
bạn nằm chung một đường, đi chung 
một thuyền, chuyện Khoách-Lý và Từ- 
Trần đời Hán. 

^ họa - #§ Những đồ họa đóng ghép vào 
quyền sách Gllustrations). 

= nhập ~ A, Cắm vào — Nch. Gia-nhập. 

= sý ~ # Chắp cánh mà bay ~ Mỡ bai 
cánh để bay. 

= thân - 8 Đem thân chen vào. 

^ thiên -  Cắm lên tột trời = Cao tột 
trời. 

= ;hủ — #® Chen tay vào — Gia-nhập. 

THÁT §§. Cái cửa. 


Đánh giặc (@attre les 
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THẮC THĂNG 


= g§ Đánh - Mau chóng. 

#. Con rái cá, con tấy. 

gế  Xch. Thát-đát, 

đát § #B Tên một bộ-lạc ở phía bắc 

nước Tàu, tức là người Mông<ổ 

(Tartares). 

THẮC ;‡ Sai lầm - Quá chừng. 

~ + Xch. Thảm-thắc. 

THĂNG #† Đồ để lường ngày xưa - Lên 
— Tiến lên. 

~ #8 Mặt trời lên - Tiến lên. 

“ f# Neh. fFs 

= # Có thể nổi được, xiết ~ Xch. Thắng. 

“ bình FL Đời tháibình. 

Thăng ca ƒL # (Động) Một thứ chím 
nhỏ ở đồng, nó cứ bay thẳng lên rỗi 
xuống, rồi lại bay thẳng lên, vừa bay 
lên vừa hót (alouette}. 

= oøo tất tự ty -ïli 2 EL # Lên đến chỗ 
cao, tất phải do chỗ thấp mà bước lên — 
Làm việc phải có thứ-tự. 

= đường nhập thất - #t Á_ 3š Học vấn 
lên đến bực cao minh là thăng-đường, 
đò đến chỗ sâu kín là nhập-thất. 

“ giáng — ï# Lên và xuống (monter et 
descendre). 

ˆ hè - ‡8 Vua chết. 

^ hoa ÿL # (Hóa) Cái tác-dụng của hóa- 
họp-vật, do chất đặc mà trực tiếp biến 
thành chất hơi, và do chất hơi mà trực- 
tiếp biến thành chất đặc, chứ không 
kinh quá chất lỏng (sublìmation). 

“ học TL # Vào nhà học - Từ lớp học 
dưới lên lớp trên = Lên lớp. 

“ khóa — ## Đất hoang-khẩn đã thành- 
thục, cứ chiếu theo ruộng thường mà 
nộp thuế, gọi là thăng khóa. 

“ long ÿL ƒ& (Sử) Tức thành Hanoï ngày 
nay, Lý-Công-Uẩn lên làm vua, dời 
kinh-đô ở Hoa-lư ra đó. 

“ nhiệm #. {L Có thể gánh vác nổi (à la 
hauteur de sa charge). 

“ quan tiến chức Tổ B5 3% fẤ Câu 
người ta chúc nhau khi đầu năm, 


THẰNG 


mong cho nhau được lên chức quan lớn 
hơn. 

¬ sổ ## # Có thể đếm xiết 

Thăng thiên f} % Lên trời = Chết. 

“ trầm — }X4 Lên xuống - Nch. Tiêu- 
trưởng. 

~ trật - X Quan bực đưới được lên bực 
trên (monter en grade). 

THẮNG tt Cái giây - Củ-chính. 

^ chính —]E Gỗ theo giây mực nẻ thì gỗ 
dược ngay, nên nói thằngchính — 
Người theo lời nói phải thì hay, cũng 
nói là thằng-chính. 

“ độ - ƒ# Người trèo núi, dùng giây kéo 
nhau để trèo qua đỉnh núi. 

— mặc - # Cái giây mực của thợ mộc 
dùng để làm chừng mà xẻ hay đẽo gỗ. 

“ xích - H Giây và thước dùng để đo. 

“ xu xích bộT . ` 3z Đi đững đều theo 
phép tắc, tức là hành-vì của nhà nho. 

THẮNG ƒ£ Lấy sức mà khuất người - 
Hơn ~ Cái đồ trang-sức trên đầu. 

“ bại — Bị Được và thua (victoire et 
đéfaite). 

¬ cảnh — iặ Chỗ đất đẹp tốt có tiếng — 
Nch. Thắng-địa (site remarquable). 

¬ cảnh -— Phong cảnh đẹp tốt (paysage 
remarquable). 

=_ địa — Hù Chỗ đất có phong-cảnh đẹp tốt. 

" đoạt - # Đánh được mà cướp lấy. 

^ˆ hội- @ Hội hè thịnh lồn (fête). 

“ lợi — #Ị Được hơn — Thànhcông 
{victoire, suecès). 

Thắng phụ — 6 Nch. Thắng-bại. 

“ quá — ‡ä Được hơn (đépasser). 

^ sở - E Nch. Thắng-địa. 

“ tích - 3# Cổ-tích có tiếng (vestiges 
remarquables). 

^ oán - #. Mưu-kế để ăn phần hơn. 

~ ;ố— ft. Được kiện (gagner un procès). 

“ trộn — t§ Đánh được giặc (vaincre). 

THẶNG # Binh-xa ngày xưa, buộc mỗi 
cái 4 con ngựa — Sách chép việc cũ — 
Xch. Thừa. 
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THẶNG THÂM 


“ | Dưra. 

“ dụng | HQ Số chỉ dùng quá hơn 
thường-độ — Ngoài số dùng hãy còn dư. 

“ dư_— ậ Thừa ra (surplue). 


= dưgiá trị— Bề {R [ (Kinh) Theo học- 


ˆ thuyết Mã-Khắc-Tư, người lao-động 
bán sức cho nhà tư-bản thường đến 10 
phân, nhưng nhà tư-bản báo thà lại 
(tiền công) chỉ được 4, 5 phần, còn dư 
nữa là cướp sức không của nhà lao- 
động. Nhà tư-bản vì thế mà được dật 
lợi nhiều. Cái lợi nhà tư-bản được đó 
gọi là thặng-dư giá-trị (pÌus-value). 

“ iợT— TÍ| Cái lợi thừa ra. 

^ nhân ~ A Người dư, nói hạng người 
không làm ích gì cho xã-hội. 

= phạn tàn canh — El ƒ§ # Cơm thừa 
canh cặn. 

“ số— Et Số thừa ra (surnombre). 

= thủy tàn sơn — 7K Š% tlI Núi sông may 
còn thừa sót lại - Những chỗ dấu chân 
nhà xâm-lược chưa đến nơi. 

Thặng uiên - B Chức quan thừa ra 
(fonctionnaire en surnombre). 

THÂM ÿ# Sâu, trái với chữ thiển. #8 ~ 
Bề sâu - Ở xa cách - Nồng nàn — Sâu 
kín — Lâu — Rất, lắm. 

= đi — TẾ Lòng yêu đằm thắm (amour 
profond). 

“ đáo —~ # Sâu kín (abstru) = Không phải 
cạn gần rõ rệt. Trái với chữ thiển--hiển. 

=_ bạc — 3§ Sâu và mỏng = Vực sâu và giá 
mỏng, tức là chỗ nguy-hiểm. 

“bích - E# Làm thành-lñy cho vững bền 
để gìữ gìn (renforeer les remparts). 

^_ canh — Canh khuya (nuït profonde). 

“ căn - †R Gốc sâu = Không thể lay 
chuyển được. 

^ căn cố đế - fR [li fä Gốc sâu cuống 
bền - Ngb. Thế-lực quá bền vững, 
không thể lay động được. 

= câu cao lũy - Ì§C mm fã Đào hào sâu, 
đắp thành cao, để phòng giữ đạo-tặc. 

“ chỉ— t4 Ý-kiến sâu xa. 


THÂM 776 


“ cố _— () Bệnh lâu ngày (maladie 
chronique) — Ác tập lâu ngày. 

~_ cơ — 1# Nói về tiểu-nhân thì ed mưu quá 
sâu — Nói về đại-nhân thì cơ-trí sâu xa. 

= cung - 8 Chỗ cung cấm nhà vua. 


“= cứu — # Tìm xét kỹ càng (ếtudier à - 


fond). 
Thâm dạ - T4 Đêm khuya (muit 
profonde). 


“diệu — tử Tình thâm thần-điệu 
(admirable, merveilleux). 

“duy - tfƒC Ngh kỹ (réñéchíữr 
profondément). 


ˆ giao - 72 Bạn bè thân mật (Irès intăme). 

— hạng — Eï Đường xóm nhà quê sâu 
vắng (sentier reculé). 

“ hận — {R Mối giận sâu lắm. 

“ hậu — lề Sâu và dày = Thâm trầm 
trọng hậu. 

“huyền - + Sâu kín. 

^ ý— # Ý-nghĩa sâu xa (sens profond). 

¬ kế~ št. Mưu kế sâu xa. 

~ khác - %I\ Thâm-hiểm khắc-bạc. 

= khuê - #4 Buếng sâu = Nơi con gái ở. 

~ lâm - † Rừng sâu, từng rậm (frêt. 
vierge). 

— lự  ( Longhi sâu xa. 

— muội - 0š Sâu tối, bùng bịt. 

“- midu uiễn lự - š# 7® r8 Tính sâu và lo 
xa = Kế hoạch chu đáo. 

“ ngôn - 5 Lầi nói sâu sắc. 

“nhập — Ä, Đi vào, hoặc ăn vào sâu lắm 
(entrer profondément). 

— nhiễm — l# Tập nhiếm quá sâu, khó 
thay đổi được. 

“niệm — 8 
profondément). 

“ ố- Rất ghét (hair profondément). 

sầu — &X Mối sâu sâu xa (chagrin 

profond). 

Thâm sơn càng cốc - |ÌI 3 Núi sâu 
hang cùng = Nơi cô-tịch. 

“ /q— 3 Cảm tạ rất sâu xa. 


Ngh sâu (méditer 
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^ tùng nhược hư - ï§. 3š Fš Dấu sâu che 
kín, ngoài xem vào hình như không có 
gì. Sách Lão-tử: "lương cổ thâm tàng 
nhược hư” ý nói người buôn giỏi dấu 
cách khôn của mình, không cho người 
ta học, để cách buôn khôn chỉ một 
mình được. 

“ ¿(âm — ;ù: Tâm-tư sâu kín. 

^ tháo — ÿä Đạt đến chỗ tình-vi. 

“= thiết - UJ Sâu xa và thiết thực. 

“ ¿hủ — Ằ# Mối cừu-thù sâu xa (haine 
profonde). 

= ¿bú — § Thú-vị sâu xa. 

= thúy — ¡# Nch. Tỉnh thâm. 

tín — {§ Tìn sâu, tin lắm (foi profonde, 

erorre fermement). 

= trầm — 4L Sâu xa lặng lẽ. 

^ h¿— JR Lo nghĩ sâu xa. 

= — ị Sâu tối, chỗ hiểm hóc —- Đạo-]ý 
quá huyền bí. 

= uyên bạc băng ~ ÿ Tã ?k Vực sâu giá 
mổng = Ở đời nên sợ hãi cẩn thận 
luôn. 

“ ăn — %4 Văn-ý sâu sắc. 

^ u¿— ?4 Sâu kín và tĩnh diệu (abstru). 

THẤM t†# Lòng chân-thành. 

“ `. Thành thực - Tin thực. 

“" thành ÍV šW Làng chân-thành 
(sincér1té). 

THẬM # Rất - Quá chừng. 

“ # Quả dâu. 

“ án +L 3 Rất khẩn-thiết, rất ân-cần. 

Thậm chí — % |ất nữa đến thế này, nói 
thêm lên một tầng. 

“ đại— +& Rất lớn (très grand). 

“ giải - ## Mười phần rõ vàng. 

= hảo - tƒ Rất tốt. 

^ ma_— Ƒ# Bao? Cái gì? (quoi?). 

“= uiên — ïq Rất xa. 

THẤM #š Biết rõ tình hình - Khảo xét 
kỹ càng — Xử đoán. 

= đ Thím, vợ chú hoặc vợ em chồng. 
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‡# Thứ nước đặc vắt hoặc vò vật gì ra — 
Nch. Trấp. ‡† ° 
án # % Tra xét và phân xử một cái 
án Quger un procès). 
âm — + Xét ra tiếng hay tiếng đỏ trong 
âm-nhạc. 
duyệt — BRl. Xem xét kỹ càng. 
định — 7 Tra xét và đoán định (uger). 
đoán ~ \8ï Tra xét và xử đoán. 
“ -  Đắn đo hơn thiệt (estimer). 

hế pháp -ñ† #4 (Pháp) Pháp-luật. qui- 
định quyền-hạn của Thấm-kế-viện, và 
những việc thuộc về phạm-vi của viện 
ấy. 
bế uiện — ấ† (Chính) €Cd-quan xem 
xét việc chỉ phó của Chánh-phủ và 
thẩm-định những điểu quyết-đoán của 
Chính-phủ (Cours des Comptes). 
iý - (Pháp) Quan tòa án nghiên-cứu 
và xử lý các án-kiện uger). 
mẫu #8 tử Thím (tante). 
mỹ 3 3 Xét biết cái đẹp cái xấu. 


Thẩm mỹ học - % #8 Môn học nghiên- 


cứu về tính-chất và pháp-tắc của cái 
đẹp cái xấu (esthétique). 

mỹ quan -%  Eị Cái quan- -niệm để xét 
biết cái đẹp cải xấu (sens esthétique). 
phán — #| (Pháp) Quan tòa thẩm-vấn 
và phán-quyết (uger). 

sứ: - Tra xét kỹ càng (examiner, 
enquêter). 

tấn - ÉR Tra xét người phạm tội 
(cxaminer, interroger). 

thận —1 Nch. Cẩn-thận (circonspeet). 
thị TẰ. Xem xéL kỹ càng (examiner). 
tra — # Tra xét xem có thích-đáng 
không. 

trạch — f# Xem xét lựa chọn. 

tuân — š8 Hỏi han tình-hình cho rõ 
ràng. 

uấn - fñ (Pháp) Quan tòa-án hỏi tra 
người nguyên-cáo và người bị cáo 
(insgtruire un procès). 


THÂN 


THÂN 8i Vị thứ 9 trong 12 địa-chi — 
Nặng — Thư-thái — Nch. Trùng. #Ã s 

— {4  Duỗi ra - Suy rộng ra. 

~ jg Cái giải to - Tấn-thân, gọi tất là 
thân. 

“ 8 Minh, thân thể — Thế-tích của vật. 

> #‡ Thương yêu - Gần gũi - Cha mẹ — 
Họ hàng. 

“ ti Xch. Thân ngâm. 

= g8 Một chất phi-kim-thuộc, tức là tín- 
thạch (arsenic). 

~- ái ÿÐ # Yêu mến mật thiết 
(tendresse). 

Thân bằng - RỊ Người thân-thuộc và 
bằng-hữu. 

= bất thất thân -  % 3 Đã là người 
thân của mình, chẳng bao giờ mất tình 
thân. Xưa Khổng-tử đến thăm tang 
Nguyên-Nhượng, Nguyên-Nhượng đã 
từng đắc tội với Khổng-tử, nhưng 
Khổng-tử khóc quá thương, học trò hỏi 
ngài, ngài đáp rằng: “thân giả bất thất 
kỳ vi thân giã, cố giả bất thất kỳ vi cố 
giã” nghĩa là đã người thân với cố, bao 
giờ cũng phải thương. 

— biện {tật # Bày tỏ lý-do để biện chính 
lại (tirer au clair). . 

¬ cạnh ÿ§. Đ Vua tự mình đi cày ở tích- 
điển, gọi là thân-canh. 

= cấm binh - # f4 Cấmbinh hộ-vệ 
riêng cho vua. 

“ cấm bính chánh đội — š ft E ER 
Chức quan võ hàm chánh ngũ-phẩm 
(6-1). ñ 

“ cấm bính chánh đội trưởng — 
?#£? ƒf£ ỊE ẾÄ E Chức quan võ hàm 
tông lục-phẩm (6-3). 

= cốm bình chánh đội trưởng suất đội — 
# í£ J lê & 5 & Chức quan võ 
hàm tòng ngũ-phẩm (õ-2). 

^ cấm bình đội - trưởng — — 
+ f I ## E Chức quan võ hàm 
chánh thất-phẩm (7-1). 
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“cổm bình phá uệ úy — 
3X í BI f EJ Chức quan võ hàm 
tòng tam phẩm (3-2). 

“ cấm binh uệ úy — †* ft i R† Chức 
quan võ hàm chánh tam-phẩm (8-1). 
Thân cận — 1ƒ Thân thiết gần gũi (trés 

proche, très Intime). 

— chó - % Tự mình đứng hơ ở gần lửa — 
Ngb. Chịu ảnh-hưởng trực-tiếp. 

“ chí — % Nhánh họ gần. 

=_ chính — {IE Vua tự đem binh ra trận, gợi 
là thân-chinh. 

^ cố- #w Nch. Thân-cựu. 

“cưng — {‡ Tự mình viết để tả thuật sự 
tình — (Pháp) Lời của người bị-cáo nhận 
tội ở trước pháp-đình. 

“ cứu th ‡\ Cứu kẻ bị oan-ức. 

= cựu 8l ?8 Bà con trong họ và bạn bè cũ 
(parenEs et amis). 

^ danh # # Thân-thế và danh-giá. 

“ đới Z4 t Thân-thiết và cảm-phục. 

^ gia - # Hai nhà có quan-hệ hôn-nhân 
với nhau (familles alliéeg). 

¬ gia $ 5% Chỗ mình xuất-thân. 

“ giá - |. Thân-phận và giá-trị. 

“ hào #tt` % Những người tấn-thân với 
hào-mục trong làng. 

“ hậu  (& Sau khí mình đã chết rồi. 

“ biển danh dương #4 Rễ £ t3 Cha mẹ 
được vẻ vang, tiếng tăm được lừng lẫy. 

“ hoán 1rR tứ Rên rỉ khóc lóc. 

“= hô ~ II Nch. Thân-hoán. 

=“ hữu # Thân-thích và bằng-hữu. 

= lâm kỳ cảnh - EB #L tš Tự thân mình 
tới đến chỗ đó. 

^ jy — #W Tự mình xử việc —- Tự mình ở 
ngôi ấy. 

Thân lý th EE Người bị oan ức, bày tổ 
lý-do để kêu oan. 

— lý kỳ địa f3 W ŒL lb Tự mình đã đi 
đến chỗ đó, hay đã trải qua. 

= lịch— f#. Tự mình đã trải qua. 
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lịnh tfẦ. 4 Mệnh-lệnh của quan tướng 
ở trong quân — Mệnh-lệnh của quan 
Tổng-thếng 

mạo thi thạch # !E. 4Ø Đem thân 
xông vào đám mũi tên hòn đạn = Mạo- 
hiểm. 

một ‡R # Thân-cận và mật-thiết. 
mẫu: Tỷ Mẹ đề ra mình (propre mère). 
mệnh sR ấạ Mệnh-lệnh ra đến đôi ba. 
lần (chữ thân cùng nghĩa như chữ 
trùng ft). 

mỉ † ƒ8 Trọn mày = Có ý tự đắc. 
minh th BH Thuyết-minh cách trịnh 
trọng. 

mục #_B.Nch. Thân-nhãn. 

ngâm IỆ 092 Tiếng đọc sách — Tiếng 
kêu rên đau đồn. 

nghính #ldú. XI Lễ rước dâu. 

nhãn — 88 Tự mắt mình thấy (voir de 
Ses propres yeu). 

nhĩ - Tự mình đã tầng tai nghe. 
oan ER Zã Đày tô nỗi oạn uống. 
phận 8 23 Địa-vị và giaicấp hoặc 
cảnh-ngộ của mình. 

phận quyên ~ 2} EẾ (Pháp) Cái quyển- 
lợi của người ấy do thân-phận của 
mình mà được hành-sử đối với người 
khác (pulssanee). 

phụ #8 4v Cha để ra mình. 

phụ trọng trách 3l S\ Em ï.L Đem 
thân mang lấy gánh nặng, nói người 
gánh việc đời. lể 


Thân quyền #8 †E (Pháp) Quyền cha 


mẹ đối với. con cái (puissance 
paternelle). 

quyến - #†` Bà con trong họ (parents). 
sĩ #R -+ Hạng người đàn ông thượng- 
lưu ở trong xã-hội. 

sinh Ÿ#R %3 Con của mình sinh ra, gọi 
mình bằng thân sinh (parents). 

sinh ư khuất {tt 4: ÿ4 FR Cái duỗi ra, 
sinh ở trong khi co lại. 

sơ ÃS§{. Bš Gần và xa, chỉ về quan-hệ 
của người ta đối với nhau. 
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^ suấ? - ⁄§ Tự mình ra suất-lĩnh lấy 
quần chúng. 

“ súc {t.ˆ §š Duỗi ra và co lại (allonger et 
raccourir). 

¬ sự ÿ Eï Việc tự mình làm lấy — 
hôn-nhân. 

“ rời 8 Thể-cách của con người 
(stature). 

“ zâm ~:b› Thân-thể và tâm-tư (le corps 
et lesprit). 

= ấn #Ñ ïR Tự mình ra tra hỏi người có 
tội. 

“ thân nhỉ nhân dân - 8 1ñ (E E 06 
thân với kê thân mình, mà sau mới 
nhân yêu được dân (chữ thân trên là 
động-từ, chữ thân dưới là danh-từ). 

“ thế 8 †# Đời người đã kinh-lch — 
Tình-cảnh một đồi người. 

~ ;hể — #8 Hình thể của thân mình 
(corps). 

ˆ thích § gì Họ nội và họ ngoại (es 
parents, les proches). 

= thiện - %‡ Thân với người thiện. 

Thần thiết - Ø) Thân cận và mật thiết. 

= thụ - ‡##. Tự tay mình trao cho. 

~ thụ - # Tự tay mình đỡ lấy. 

~ thuyết thị š8 Thuyết-minh ý-kiến của 
mình. 

“ thuộc # IW Người trong họ nội họ 
ngoại, có để chế cho nhau (lesa parents, 
les proches). . 

= thừa - 7& Nch. Thân-thụ. #3 # ¬ 

= thường -# Tự mình đã từng nếm qua. 

“= tín - {ä_ Người thần cận tin cậy được. 

=_ tỉnh — TẾ Tình thân yêu (amour). 

= ;ộc — }£ Người trong họ nội (parente). 

= rrị — Kũ Người thân-thích và người tri- 
g1ao. 

“ trương {1 38 TDuỗi dài ra (étendre). 

“ #z #l + Cha mẹ và con cái. 

= tử danh bất từ 8 ft #4 2 7L Thân 
thể chết được, tiếng thơm không bao 
giờ chết. 


Việc 


+ 
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^ uiuạn thi đích - 3 Ñ.  KqMình làm 
cái bia cho muôn mũi tên bắn vào — 
Ngb. Người gánh việc thiên hạ phải 
chịu hết lời oán trách ở trong thiên-hạ. 

“ uương #Ầ. + Người bà con gần gũi với 

. Vua (prince du sang). 

THÂN Ƒ Xch. Tinh-thần —- Xch. Thời 
và Thìn. 

“ 8 Buổi mai. 

“ f{c Có mang. 

“ #@c Mui,ở quanh miệng -— Thường viết, 
là # s 

Thần ƒ Nhà cửa - Cung vua. 

^ Et Thiên thần — Tỉnh thần — Tinh-khí 
- Việc biến-hóa bất trắc cũng gọi là 
thần. 

“ E Tôi, đối với vua. 

^ bí TE# í# Bí mật khó hiểu, thuộc về 
thần-linh (merveilleux). 

“ bíchủ nghĩa -fb +  # (Tôn) Một thứ 
khuynh hướng: của tỉnh thần, bỏ hết 
cả trílực và các hình-thức hiện-tại 
vượt qua cõi lý-tính mà đến. cái chỗ 
mình có thể tiếp xúc với tuyệt-dđối 
(mysticisme). 

— bí thuyết — tš # (Triết) Cái thuyết 
cho rằng chân-tướng của sự vật là ở 
ngoài sự nhận-thức tầm thường, người 
ta PB thể biết được (mysticisme). 

= chí — ïg Tỉnh-thần và ý-chí. 

g Vợ ~3 Bài vị của người chết (tablette 

_des mort8). 

^ chừy qui tạc — ft Z3 §6 Dùi của thân, 
đục của quỉ = Việc công nghệ rất. mới 
lạ. và rất mau chóng. 

“ chung mộ cổ:  # #2 Chuông 
buổi mai, trống buổi chiều = Cảnh-tỉnh 
người đời. 

= chương TẰl S4 Giấy má của vua viết ra. 

“ công — T Nghề thợ của quỉ thần. 
Những việc kiến trúc chế tạo, việc 
nặng lớn mà thành-tựu rất mau chóng, 
hình như không phải người làm nên, 
như là có quỉï-thần làm dàm cho. 
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“ công E T Bẩy tôi và trăm quan (sách 
xưa gọi bách-quan bằng bách-công). 
Thần dân —- E‡ Tôi với dân, đều ả đưới 
quyển vua —~ Thần là quan-lại, đân là 
bách-tính. ' 

“ điệu fậ 2» Biến hóa không chừng — 
Mầu nhiệm (merveilleux). 

“ đõng — 5 Sức mạnh lạ thường. 

= được — š8 Thuốc hay như thần (yemède 
très efficace). 

= đạo — ‡ä Đạo quỉ-thần ~ Một thứ văn- 
hóa rất thần-diệu. 

= đồng - f Con trẻ mà có khiếu thông 
mỉnh đặc biệt như thần. 

= đơn ~- Ƒ† Nch. Thẳn-dược. 

“ giám ~ Trải qua mắt vua xem. 

ˆ gian — ‡#† Thần minh với gian tà — 
Người đời loạn, xã-hội phức tạp, thần 
trộn với nhân, gian trộn với chân, nên 
nói thẳn-gian. 

^ giao — Z£ Tình thần giao tiếp với nhau 
— Bè bạn về tỉnh thần. 

^ giao cách cảm — ZŠ ÍỆ /& (Tôn) Một 
thứ tác-dụng tâm-lý khiển hai người ở 
xa mà tinh-thần cùng giao tiếp với 
nhau được, cùng cảm-động với nhau 
được (télépatbie). 

“ hạ Eï T Bẩy tôi đối với vua tự xưng là 
thẳn-hạ. 

“ hiệu E #4 Công hiệu như thần 
(merveilleux). 

~_ hóa — {È, Biến hóa như thần, không thể 
tưởng nghĩ được. 

= học — #8 (Tôn) Môn học nghiên-cứu các 
thần-thoại về tôn-giáo (théologie). 

ˆ hôn #£ Buổi mai và buổi hôm (le 
matin et le soir). 

“hôn định tỉnh — Tế 48 Xch. Hôn-định 
thần-tỉnh. 

Thần hồn ï 34 Tinh-thần và linh-hên 
(âme). 

= hưng dạ my 3 8l T%X W£ Mai dậy sớm, 
hôm ngủ khuya. 

“ y . # Thầy thuếc giỏi như thần. 
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khí — $® Sinh-khí (vigueur) — Tỉnh- 
thân (esprit). 

bhí — §§ Cái đồ của thánh thần để cho 
~ Cd-nghiệp nước nhà và ngôi của ông 
vua, gọi là thần-khí. 

kỳ — ‡#£ Trời là thiên-thân, đất là địa- 
kỳ, thần-kỳ tức là trời đất. 

hỳ -_— #Thândiệu lạ làng 
(merveilleux). 

kứnh KỊ m Kinh-đô (capitale). 

hình — £§ (Sìinh-lý) Cái cd-quan chuyên 
việc truyền-đạt những tri-giác và vận- 
động trong thân-thể người ta (nerfs). 
kính bệnh - f#§ fá (V) Chúng bệnh 
thuộc về não và thần-kinh (maladie 
nerveuse). 

bình chất — t§. TR (Tầm) Một thứ trong 
bốn thứ khí-chất của người, người có 
khí-chất ấy thường hay buên bực u 
uất, nên cũng gọi là ưu-uất-chất 
(tempórament. nerveux). 

kính hệ — {§ế št (Sinh-lý) Cơ-quan 


cthẳnkinh, thốngdtrị cả toàn-thể 


(systềme nerveux). 

kinh suy nhược — {§ #4 53 (Y) Chứng 
bệnh vì thần-kinh mệt mỏi, mà có lúc, 
bất thường lại hăng mạnh một. cách lạ. 
bính tế bào - #§ #1 ffU (Y) Cái tế-bào 
cấu-thành thần-kinh (cellule nerveuse, 
neurone). 


Thần kinh trung khu — {8 th E (Sinh- 


lý) Phần trung-tâm của thần-kinh-hệ= 
Não và tủy (centre nerveu*). 

liêu E5 ƒ#£ˆ. Quan-lại nước quân-chủ 
(đigmitaire d°un royaume). 

lính Eqầ #4 Thiên thần (espri) -— 
Thiêng liêng màu nhiệm. 

lực — 3J Tinh-thần và lực-lượng. 

lược — Rặ. Mưu-lược như thần. 

miếu — l§. Miếu thờ thần (temple). 
mình — BR Thẳn-điệu và tỉnh-minh — 
Larơng-trì của người ta cũng gọi là 
thân-minh — Nch. Thần-thánh. 

mưu — š#. Mưu-lược của vua. 
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- nhân đồng - hình - thuyết  — 
A E1 # š# (Tôn) Cái thuyết chủ-trương 
rằng những cái ở mé ngoài loài người, 
cũng đều có tính-tình và năng-lực như 
loài người cả (anthropomorplisme). 

“ nhuệ — # Lanh lợi và sắc sảo. 

~ nỗ -*# (Sử) Cái nó thần của Thục-Ân- 
dương-vương đời xưa. 

=_ Nông -# (Nhân) Ông vua đời Thượng- 
cổ nước Tàu, trước Nghiêu, “huấn, dạy 
dân làm ruộng, họp chợ và bày cách 
làm thuếc trị bệnh. 

= phẩm —¿ù Cái phẩm-vật đẹp đẽ và tỉnh 
xảo, như của thần làm ra. 

^ Phật — í§ Thân và Phật (Dieu et 
Bouddha). 

~ phụ - % (Tôn) Tín-đồ Thiên-chúa-giáo 
gọi người giáo-sĩ là thần-phụ (père). 

Thần phục E lữ Phục tòng theo ông 
vua, xem mình như bầy tôi. 

¬ phương ïÐ Z Phương thuốc thần-diệu. 

= quới - ‡# Thần và quái - Thông mình 
chính trực gọi là thần, quỉ quái lạ 
thường gọi là quái — ch. Thẳn-gian. 

= quyên thuyết ¬ ‡#§ ãt (Chính) Cái 
thuyết nói rằng quyền thống-trị của 
vua là chịu nơi Thiên- thần, nơi 
“Thượng-đế (théorie du droit divin). 

¬ quyến — # Lòng quyến niệm của ông 
vua. 

= quyết - 8 Nch. Cung-quyết. 

= sơ ~ 1 (Khoáng) Một thứ châu-sa, sản 
ở đất Thân-châu nước Tàu, ta dùng làm 
thuốc nhuộm và thuốc trừ tà. 

~ sang thiệt hiếm TẾ ‡8 f5 #MJ Mui như 
súng, lưỡi như gươm = Ngb. Ngôn-luận 
đữ tợn mạnh mẽ. 

~ sốc Tạ @ Tính thần và nhan-sắc. 

~- sự E HS Làm tôi tớ thờ người — 
Nch. Thần phục. 

- tángkhítz@ 3S # ìB Tỉnhthân 
mất, ý-khí đùi = Thất vọng. 

^ ;hái - 2# Tình-thần và thái-sắc. 
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~ thánh — 5E Bực cao mình không al 
sánh kịp. 

“ thánh bất khả xâm phạm ~ 
# 24 sj 7P Tôn nghiêm lắm, không 
ai xúc phạm đến được. 

“ thánh đồng mình — %8 [5| 3 (Sử) 
Minh-ước của ba nước Nga, Phổ, Áo, 
ký năm 1815 mục-dích là đàn-áp tự-do 
chủ-nghĩa để đuy-trì chế-độ cũ (Sainte 
AlHanee). 

Thân thánh La-mä đế-quốc — 5% Ÿễ 
§ Ø B8(ử Năm 800 vua 
Charlumagne được Giáo -hoàng La-mã 
gia-miện xưng là Hoàng- -đế của Thần- 
thánh La-mã, đến năm 870 thì đế-quốc 
phân liệt. Sau vua Đức là Althon cũng 
được Giáo-hoàng cho cái hiệu Ấy, đến 
đời Nã-Phá-Luân thì hiệu ấy bỏ. 

= thánh lao động - E #Z #) Theo xã-hội 
chủ-nghĩa muôn việc trong thiên-hạ 
đều phải có lao-động mới làm nên, cho 
nên quyền tự-do của lao-động không 
thể xâm-phạm được, chỉ đáng xem 
bằng thân thánh. 

= thiệt IE Z Mui và lưỡi ~ 
luận. 

= thoại Eh ï¿ Những truyện-thuyết ngày 
xưa kể chuyện hoang-đường thuộc về 
quỉ-thần (mythologie). 

= thoại thuyết - ñ& E2 (Tôn) Một phái 
thần-học cho rằng phân nhiều những 
truyện trong Thánh-kinh của Cd-đốc- 
giáo là thẩn-thoại, chứ không phải 
1ịch-sử (théorie mythique). 

“ thông — 38 (Phật) Cái tính sáng suốt 
thiên nhiên, thông đạt khấp cả, biến 
hóa vô-thường. 

“ thông quảng đại 3B. l§. 2® Thủ-đoạn 
và phương-pháp kỳ diệu, không thể 
lường nghĩ được. 

¬ thuật — lữ Pháp-thuật thẩn-bí khó 
hiểu. 

= thứ Eí Ef Quan-lại và nhân-dân nước 
quân-chủ. 


Ngb. Tranh- 
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^ ích §Ð EJ Sự tích thuộc về quỉ-thần. 

= điên — {j\ Thần và tiên = Trái với người. 

Thân tình — †§ Chân tình ở trong thế 
nào, thường có thần sắc hiện ra ngoài. 

= toán - TÄ. Kế hoạch thần diệu. 

~ ;c— 3# Mau chóng như thân. 

= zrí_ !£® Trí tuệ như thần. 

= mí học — 1 E8 (Tôn) Một thứ học- 
thuyết muốn khám-phá cái bí-mật của 
tự nhiên mà nhận biết được thần 
(théosophie). 

= £? El 7 Tôi đối với vua, và con đối với 
cha. : 

“ tượng T& (& Di-tượng của người chết. 

= nật — Tj Vật thiêng ~ Vật ít có — Rùa 
thiêng với cổ thì dùng để làm đồ bốc phệ 
xưa gọi là thần-vật. 

= u¿— {W Nch. Thần-chủ. 

^ uong xi hàn T§ CA ® Mui mất. thì 
răng lạnh = Hai bên nhờ cậy lẫn nhau. 

“vữ ậ #t Thôngminh và uyvũ — 
nghĩa là tuy có dụng binh mà không 
phải giết người. 

- xi T# #lW Mui yà rắng = Hai'bên lợi 
hại tương quan với nhau. 

THẤN %# Chết mới liệm mà chưa chôn — 
Cũng đọc là tẫn. 

ˆ xú_- # Nhà để quan-tài người chết. 

THẬN 1#Cẩn-thận - Không nền sơ suất. 

= # Trái cật (es roin). 

- ## Xch. Thần 

¬ chưng †§. ‡£ Cẩn-thận đối với việc 
người chết = Thận trọng tang- -lễ. 

Thận độc - 5 Cần-thận ở lúc một mình, 

tức là cẩn-thận ở chỗ tâm-thuật. 

hư T8 fỆ. (2O Bệnh trái cật yếu, tỉnh- 

khí suy nhược. 

ngôn 1Ñ  Cẩnthậngiữgìn lời nói. 

tạng Tý Iế (Sinh-}ý) Trái cật ereins). 

tắc bối bại TRỢ RỊ 2 ÑU Cẩn-thận 2 

thì chẳng hư hồng. 
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= trọng- f8 Cần-thận không cẩu-thả. 

¬ trường kết nạp T lộ ft Tà Giao 

ˆ kết với nhau bằng cật ruột = Bạn tâm 
phúc. 

“ uí 1W 4L Thậntrọng đến việc nhỏ 

THÂN #4 Phương chỉ - Nếu, chân rằng. 
Và. Tiếu bất chí thần, là cười mà không 
dơ nếu răng ra. 

- ti Cười mỉm - Xch. Sấn. 

= E Loài sò hàu lớn, vỏ nó dùng để mung 
vôi — Loài giao-long. 

- khí E#. # Trên mặt biển khi lặng 
sóng thường thấy như có tàu bè cung 
điện treo trên không. Ngày xưa người 
"Tàu cho cái ấy là hơi của loài hầu ngao 
bốc lên mà thành. Những cung điện 
thành-thị đó gọi là thẩn-thị, thẩn-lâu. 

= /4uT— #R Lầu đài do hơi con thần sinh 
ra —Nch. Thẩn-thị. 

= thị — tụ Xch. Thần khí, Cũng gọi là hải- 

THẤP ‡ÿ Am ướt - Cũng viết là. #l ° 

= bệnh— 1Ä (V) Bệnh phong thấp. 

Thấp địa — Hb Chỗ đất ẩm thấp (terrain 

humšiđe). 

độ - Fš (Lý) Cái độ-lượng của hơi nước 

_ ởtrong không khí (étathygrométrique). 

- độ biểu ƒ£ 3® (LØ) Cái đề đùng để đo 
thấp-độ (hygronomètre). 

= khí - # Hơi ẩm, hơi nước (vapeur 
deau). 

“ tính cước khí— 1 EJ $ () Mật thú 
bệnh thũng. Khi mới mắc bệnh thì 
chân phát thũng, dần dân đến cả mình, 
sắc da bạc, cũng gọi là chứng thủy- 
thũng. 

THẬP + Sốmười - Gấp mười lần. 

= {L _Nch. -} ~ Trong quân đội có mười 
người gọi là thập.— Xch. Thập-vật. 

“ ‡ Lặtlấy-Neh.+ ° 

~ ác + %8 (Phật) Mười tội ác trong 
Phật-giáo: Sát sinh, du đạo (trộm 
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cướp), tà dâm, võng ngữ (nói bậy), ý ỷ 
ngữ (trau chuốt lời nói), ác khẩu, lưỡng 
thiệt (hai lưỡi), tham dục, sân khuế 
(ghét giận), ngu si — (Pháp) Mười điều 
tội Ác theo pháp-luật Tàu ngày xưa: 
Mưu phản, mưu đại nghịch, mưu bạn, 
ác nghịch, bất đạo, đại bất đạo, bất 
hiếu, bất mục, bất nghĩa, nội loạn. 

¬ bát địa ngục — J\ kb, T. (PhậU Mười 
tầm từng địa ngục. 

^ bát ba-hán - /\ Sĩ i8 (Phật) Mười sáu 
vị đệ-tử của Phật, với hai vị Hàng-long 
và Phục-hổ nữa, là 18 người. 

Thập can —- + Mười vị thiên-can: Giáp, 
Ất, Bính, Đình, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, 
Nhâm, Quí, phối hợp với 12 địa-chi để 
làm thành những dấu hiệu mà Tàu và 
'Fa dùng để tính năm, tháng, ngày, giờ. 

“ chỉ — †_ Mười ngón tay. 

“= chỉ — RE Mười ngón chân. 

~ di ‡†ê 3W Lượm lặt những cái còn bỏ 
sót và chấp vá những cái còn thiếu. 

= đạo + ‡§. Mười điểu răn không được 
phạm vào thập ác - (Sử). Đình-Tiên- 
Hoàng khi lên làm vua chia quân-đội 
trong nước ra làm 10 đạo gọi là thập- 
đạo. 

— đạo tướng quân -3E ÄÑ Tế Chức quan 
thống suất quân-đội cả nước ở triểu 
Đỉnh. 

~_ điện — Rữ (Phật) Đền của mười vị mỉnh- 
vương ỏ. 

ˆ giz— 5 Mười học-phái của Trung-Quốc 

__— là Nho-gia, Đạo-gia, Âm-dương-gia, 
Pháp-gia, Danh-gia, Mặc-gia, Nông-gia, 
Tung-hoành-gia, Tạp-gia, Tiểu-thuyết- 
gia. 

^ giới — ## (Tôn) Mười điều giới-ước của 
giáo Do-thái, do Moise đặt ra (les dix 
commandements): 1) không được thờ 
thần khác, 2) không được làm ngẫu- 
tượng, 3) không được xưng bậy tên 
Thượng-đế, 4) phải giữ ngày nghỉ ngơi, 
5) kính cha mẹ, 6) đừng giết, 7) đừng 


ˆ 
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dâm, 8) đừng ăn trộm, 9) đừng nói đối, 
10) đừng tham của người — (Phật) 
Thập-giới của Phật-giáo là: 1) đừng sát 
sinh, 2) đừng ăn trộm, 3) đừng dâm, 4) 
đừng nói bậy, 5) đừng uống rượu, 6) 


: đừng đeo đồ hương hoa, 7) đừng múa 


bát hoặc xem múa nghe hát, 8) đừng 
nằm ngủ dường cao, 9) đừng ăn khi 
không phải bữa ăn, 10) đừng chứa bạc . 
vàng và của báu. 


Thập lục huyền - 7x {Đàn tranh 16 


giây (guitare à 16 cordes) 

mẫu - T# Mười hạng mẹ: Thân-mẫu, 
xuất- mẫu, giá mẫu, thứ mẫu, đích- 
mẩu, kế-mẫu, đưỡng-mẫu, nhũ-mẫn, 
chủ-mẫu. 

mục thập thử— + # Lúc ngỗi một 
mình, cũng phưởng phất như có 10 con 
mắt nhìn mình, 10 ngón tay chỉ mình, 
ý nói trorig khi chỉ có một mình mà 
cũng không được làm điều bậy. 

nghĩa — #§ Mười đức tốt theo sách Lậ- 
ký: phụ-từ, tử-hiếu, huynh lương, đệ 
để, phu nghĩa, phụ thính, trưởng huệ, 
ấu thuận, quân nhân, thần trung. 
nhân nha tuệ Tà Á_ tˆ f8 Lặt cái khôn 
ở đầu miệng người Nguyên có chữ: xỉ 
nha đư tuệ, nghĩa là cái khôn thừa ở 
đầu miệng người ta nói ra, mình lại 
thu lấy cái khôn ấy mà nói theo, ý cười 
học mót. 

nhị chỉ + — 3 Mười hai vị địa-chỉ: 
Tý, Sửu, Dân, Mão, Thìn, Ty, Ngọ, 
Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Xch. Thập- 
can. 

nhị cung - — T3 (Thiên) Cả đường 
hoàng-đạo chia ra 12 cung là: 1) Bạch- 
đương (le Bélier), 2) Kim-ngưu (e 
Taureau), 3) Âm-dương (les Gémeaux) 
4) Cự-giải đe Cancer), ð) Sư tử đe 
Lion), 6) Thất-nữ (la Vierge), 7) Thiên- 
xứng (la Balance, 8) Thiên-hạt đe 
Scorpion), 9) Thiên-mã (le Sagittaire), 


:-10) Ma-kiết (e Carpieorne), 11) Bảo- 


THẬP 78A 


bình (le Verseau), 12 Song-ngư (les 


Poissons) (Les douze signes du 
zodiaque). 
Thập nhị sử quân — — {& # (Sử) Cuối 


đời Ngô, các quần-hùng cát-cứ nước ta, 
chia làm 12 người thổ-hào độc-lập, thời 
ấy gọi là Thập-nhị sứ-quân. 

“ niên sinh tụ, thập niên giáo huấn — 
# # # + # # 7 Gử) Nước Việt 
xưa đánh thua nước Ngô, vua nước Việt 
muốn phục-thù, định nhóm họp dân 
trong 10 năm, lại đạy dỗ dân trong 10 
năm, dự bị trong 20 năm, tất-nhiên 
đánh được nước Ngô. 

“= niên thụ mộc — # i7 Nguyên chữ: 
“Thập niên chỉ kế, mạc như thụ mộc”, 
nghĩa là: tính toán làm lợi trong 10 
năm trở lên không cái gì hơn là trồng 
cây. 

— nữ uiết uô - 4c E1 §§ Tục ta xưa trọng 
con trai nên dù sinh 10 con gái mà 
không có con trai cũng xem như không. 

“_ phần - 2 Mười phần hoàn-hảo —- Hoàn 
toàn — Cực đoan. 

“_ phương — 7 (Phạt) Mười phương hướng 
là: Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông-nam, 
Tây-nam, Đông-bắc, Tây-bác, Thượng, 
Hạ. 

“ sang tùng xạ - tà #. §† Mười khẩu 
súng đồng thời bắn vào một chỗ. 

Thập tam hình = — § Túc là: kinh 
Dịch, kinh Thi, kinh Thư, kinh Lễ, kinh 
Xuân-thu, Chu-lễ, Nghỉi-lễ, Công-dương, 
Cốc-lương, Hiếu-kinh, Luận-ngữ, Nhĩ- 
nhã, Mạnh-tử. 

“ thành —- gt, Đã đến độ đây đủ — Việc đã 
chắc cả mười phần — Đánh tổ-tôm, hoặc 
tài-bàn, đã đủ phu đủ lưng, cũng gọi là 
thập-thành. 

= ¿hế— †#. Mười đồi. 

~ tiến pháp —3E  # (Toán) Phép đo lường 
cứ mười cái thì lên một vị, như mười 
phân thành một tấc, mười tấc thành 

:_ một thước (systèềme đécima]). 


THẬP THẤT 

^_ toàn — ® Trọn vẹn cả, không thiếu sót 
chút nào. ¿ 

~ toàn đợi bổ - + + tử (V) Thứ thuốc 

bôi bổ thân-thể đủ các phương-diện. 

tông — 3E (PhậU Mười tông-phái trong 

Phật-giáo: 1) Luật-tông, 2) Cụ-xá-tông, 

3) Thành-thực-tông, 4) Tam-luận-tông, 

5) Thiên-thaitông, 6) Hoa-nghiêm- 

tông, 7) Tướng-tông, 8) Thiển-tông, 9) 

Vật-tông, 10) Tịnh-thể-tông. 

= triết — tí Mười vị hiển-triết ở trong 

môn đổ Khổngtử là: Nhan-Uyên, 

Mãn-Tủ-Khiên, Nhiễm-Bá-Ngưu, 

TrọngCung TẾ-Ngã, Tủ-Cống, 

Nhiễm-Hữu, Quí-Lộ, Tử-Du, Tử-Hạ. 

triệt ‡â fL. Lượm lặt lấy. 

~ tựgiá +- # #§ (Tôn) Khi Gia-tô mắc 
tội bị đóng đình lên cái gông hình chữ 
thập +, sau giáo đổ Cơ-đốc dùng 
Thập-tự-giá làm đấu hiệu kỷ-niệm (La 
Croir). 

Thập tự quân ~ #ˆ Tã (Sù) Đời Trung-cổ 
vì thánh-địa của giáo Cơ-đốc là thành 
Jérusalem bị Hổi-giáo-đổ chiếm giữ, 
bọn giáo-để Cơ đốc ở Âu-châu cùng 
nhau tổ-chức bảy cuộc viễn-chỉnh (từ 
năm 1096 đến 1276) toan cướp thánh- 
địa lại, nhưng không được. Quân tồng- 
chinh mỗi người đều đeo giá thập-tự, 
nên gọi là thập-tựquân (les 
Croisades). 

“uật {† ĐJ Các vật-phẩm tạp nhạp 
Chường dùng. 

“ uũ — R§ Mười ngày một trận mưa = 
Khí-hậu điều-hòa. 

THẤT + Số bảy, sau số sáu. 

“ Ø Chữ để đếm tấm vải, tấm lụa — 
Đếm ngựa cũng dùng chữ ấy - Đơn 
chiếc. 

“_# Chữ dùng để đếm tấm vải, tấm lụa. 

$ Nhàở. 

“ % Mất - Thua - Sai lầm. 

“ # Số bảy - Sơn. 


THẤT 7BB5 


âm + 8 (Âm) Ngũ-âm thêm vào hai 
âm: phụe-cung với phản-chủy, thành 
thất-âm. 

bài — RE (Văn) Lối thơ trường-thiên mỗi 
câu 7 chữ, dùng nhiều vần, các câu đối 
với nhau cân chỉnh lắm, gọi là thất-bài. 
bại 2  Rt Hồng việc — Thua mất (échec, 
đéfaite}. 

bảo +; TẾ Bảy thứ quí-vật là: san-hô, 
hể-phách, xa-cừ, mã-não, kim-ngân, 
trân-châu, lưu-ly. 

bộ thành thi - 1#? gì, 13 (Cố) Vua Ngụy- 
Văn-đế sai em là Tào-Thực, hạn cho đi 
7 bước phải đặt xong một bài thơ, nến 
không thì giết chết, kết quả Tào-Thực 
làm được bài thơ rất hay - Văn-tứ mẫu- 
tiệp. 


Thất chân % !E. Sai mất vẻ thực (erreur). 


chí ~ x6 Nch. Thất-ý (désespórer). 
chính + j Nhật, nguyệt, với năm vị 
sao: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gọi là 
thất-chính. 

chủ % + (Pháp) Nhà chủ bị mất vật - 
Lạc mất chủ, như nói thất-kỳ sở-chủ. 
chức — RÑ Làm việc không xứng chức-vụ 
(nêtre pas à la hauteur de sa charge). 
cổ +; th (Văn) Thơ thất-ngôn làm theo 
cách cổ-phong, không hạn vần hạn 
luật, bắt đầu từ sách Sở-từ. 

cơ % ## Nch. Thất-thế. 

cứ — †# Mất chỗ căn-cứ, mất chỗ nhờ 
cậy (perdre la base d'appu)). 

cước - EỸỊậ, Đứng không vững chân 
(perdre pied). : 

điệu +; Ệ Năm vị thiên-thể: nhật, 
nguyệt, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ gợi là 
thất-điệu ~ Ngày chủ-nhật là nhật: 
điện, ngày thứ hai là nguyệt-diệu v.v., 
bảy ngày trong một tuần gọi là thất- 
điệu. 

đáng #% # Không ổn đáng. 

điên bát đảo + WR. 7Ý. EỊ Điện đảo lộn 
xôn. 

đức % (E Trái với đạo-đức. 


THẤT 


“ gia 4L 5L Nhà cửa —Nch. Gia-đình. 

“ giác ®% # Mất cảm-giác. 

“= hiếu - #' Không giữ đạo hiếu. 

Thất hòa — #[\ Không hòa hảo. 

“_ huyết — tí\ Mất huyết, như thổ-huyết, 

` tiện-huyết. 

“ hùng +; lệ Bây nước hùng cường ở 
đời Chiến-quốc. 

“ ý % # Trái với đắc-ý, có vẻ ngã lòng. 

 kế- š† Kế-hoạch thất-bại. 

“ khiếu +; ## Bảy cái lỗ trên mặt: hai 
mắt, hai tay, hai lỗ mũi và miệng. 

“ lạc +2 ÿ§ Bỏ sót mất đi. 

“ jễ- @ Không giữ lễ phép (manquer à 
la politesse). 

= lính bát lạc +2 3® 7V Ÿã Tan tác rơi 
rụng (lình là rơi, lạc là rụng). 

ˆ lộ #®& Eš Lạc đường - Trái thời = Anh 
hùng thất chí, người thất cước. 

“ iộc - & Mất lộc của trời cho = Chết. 

“ luật +; f# (Văn) Lối thơ 8 câu, mỗi 
câu 7 chữ, 4 câu giữa đối nhau, gọi là 
thất luật. 

“ bhuột 2 (# Làm thơ không đúng luật 
~ Hành quân không có kỷ-luật. 

= luyến — ft Mất người thương yêu. 

“ mã đơn sang Œ E S3 tạ Xch. Đơn 
sang thất mã. 

“ miên Z% fR Mất ngủ. 

“ miếu +; I§ Bảy miếu của nhà vua, 
mỗi một miếu thờ một vị tiên-vương, 
như: Thế-miếu, Thái-miếu v.v... 

" nghỉ 2% (& Sai mất lễ-tiết. 

= nghỉ — 1š Không thích-hợp. 

Thất nghĩa -— 3# Không làm theo điều 
nghĩa. 

^_ nghiệp - % Mất việc làm (chômage). 

^ ngôn — S Mất lời = Nói uống lời. 

ˆ ngôn thi +; 5 Rä (Văn) Lối thở mỗi 
câu 7 chữ, có những thứ thất-cổ, thất- 
tuyệt, thất-luật, thất -bài. 

“ nhân % ÀA Bồ mất người = Không 
biết dùng người. 


THẤT 786 


niêm — §h Làm thở không đúng niêm- 
luật. 

nữ 3 1t Con gái chưa lấy chẳng, còn 
giữ trinh (vierge). 

phách + Đã. Bảy vín: Nhà đạo-gia gọi 


linh-hồn của người là thất-phách-Xch ` 


Tam hên thất. phách. 

phẩm ~ f‹ Bực quan thứ bây, gêm có: 
(Chánh) Văn: Hàn-lâm-viện-biên-tu, 
Tư-vụ, Giáo-thụ, Kinh-lịch; Võ: Thân- 
cấm-binh đội-trưởng — (Tòng) Văn: 
Hàn-lâm-viện kiểm-thảo, Tri-châu; Võ: 
Tỉnh-bính đội-trưởng, Tông-thất-phẩm, 
Thiên-hộ, Dịch-thừa. 

phòng 2% Eh Đề phòng sơ hỏ. 

phu DU % Người nhỏ hèn. 

phu chỉ đỗng - ‡ ở. #3 Cái mạnh của 
kê thất phu = Cái mạnh huyết-khí 
không phải trí-dõng. 

phu thất phụ - ‡ C #8 Người bình- 
dân. 

sách: % % Kế hoạch không đúng. 
sát — # Kiểm xét không châu đáo 
(négÌiger dexaminer). 

sét +; 3t Tên một vị hung-thần. 


Thất sắc — fá, Bảy sắc do tam lăng-kính 


(prisme) phân-tích ánh sáng mặt trời 
mà ra (les sept conleurs du spectre 
solaire}. 

sốc % 3q hãi mà biến sắc đi. 

sĩ JL + Nch. Thất-phu. 

sở % HH Mất chỗ làm ăn - Mất chễ ở. 
sự — Sã Việc sai lầm (erreur). 

thanh — f#. Âm a không nói ra tiếng 
thanh +; '⁄§ (Âm) Nch. Thất-âm — Bảy 
thứ tiếng trong tây-nhạc: Do, rê, mị, fa, 
so, Ìa, si. 

thên 2 8 Đem thân mình dựa vào 
người, mà đụng phải người không đáng 
dựa, như con gái mất tiết với người 
không phải chồng mình. 

thận — I1§ Không cẩnthận (sans 
précaution). 


“, 


THẤT 


= thập nhị hiển + -- — 'R Bảy mươi 
hai người đệ-tử của Khổng-tử, thông 
hiểu lục-nghệ cả. 

= thất lục bát - + 7X 7/\ (Văn) Lối văn 
vần của ta, cứ hai câu thượng lục hạ 
bát lại xen vào giữa hai câu thất ngôn. 

= ¿hế &£ # Mất quyển-thế - Mất chỗ 
dựa vào (perdre Vappu)). 

“ thố - †E. Kinh sợ mà đến nỗi sai mất 
thường độ. 

~ thời ~ t# Sai mất thời giồ = Thời đáng 
làm mà không làm, thời chưa nên làm 
mà làm. 

=- thủ — Cầm không vững, 1ð hỏng tay 
— Vụng về — Nch. Thất. bại. 

Thất thủ — s% Không giữ được = Bồ cái 
của mình đáng giữ — Cơ-đề bị mất, đất 
nước bị giặc lấy — Khí tiết không vững 
vàng. , 

“ thứ [L H£ Bình dân. 

“ thứ 2 3X Mất chỗ trú nghỉ - Quân- 
đội đi lạc hàng ngũ. 

“thường - %2 Mất về thường. 

= tích — 3È: Mất đấu vết không biết đâu 
mà tìm. 

= tịch +; 2 Đêm mùng 7 tháng 7, tục 
truyền rằng đêm ấy Ngưu-lang (chàng 
Ngâu) và Chức-nữ nhờ con chim khách 
bắc cầu để qua sông Ngân-hà mà được 
gặp nhau. 

“ tiết 2% Rị Không giữ gìn tiết-tháo 
(perdre la chasteté). 

“= jiếu - ?%  Phì cười không nín được. 

^ tín - {8 Mất lòng tin (manquer à la. 
foi). 

“= nh +; # Sao bắc-đầu (Grand' Ourse). 

~ tỉnh — |§ Bây thứ tình-cảm của người: 
mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, 
muốn. 

^ rình % 1 Trái mất tình luyến-ái của 
mình. 

= ¿oán — ?{ Tính liệu không đúng. 

“ trính — Con gái mất trình tiết 
(nerdre Ìa virginit€). 


F4 


THẤT THÂU THẤU 
truyền — {8 Nói về học-thuật bay nghệ- 
nghiệp ngày xưa mất đi mà không 
truyền lại ngày nay. 

trung — ft Không giữ đạo trung. 

trước - #{ Đánh cö tướng đi sai nước. 
túc - #8 Hồng chân — Củ-động không 
cẩn-thận, 


Thất tuyệt + f8 (Văn) Lối thơ 4 câu, mỗi 


câu 7 chữ. 

tung 2 fí Không vò ra tung tích 
(perdre les traces). 

túng thất cm +; ft +: f& Bảy lầnthả 
ra, bảy lân bắt lại. Gia-Cát-Lượng đánh 
rợ Nam-man, bất được tù-trưởng là 
Mạnh-Hoạch 7 lần, mà lại tha ra 7 lần, 
sau Mạnh-Hoạch không giám nổi loạn 
mà phải hàng phục. 

từ #% §€ Lồi nói sai lầm. 

ước — #9 Trái mất lời đã hẹn trước 
(mangquer à la promesse). 

tị — {ữ Mất chức vị - Vua mất ngôi. 
oọng - ` Mất hy-vọng (perdre Ïespoir). 
xưết +; Hìị Ngày xưa đàn ông để vợ có 
# có (theo sách Nghĩ-lễ): 1) Không con, 
9) đâm nhác, 3) không thờ cha mẹ 
chồng, 4) hay nói, 5) trộm cắp, 6) ghen 
tuông, 7) có ác-Lật). 

xuất thất nhập #& th 2A Quan tòa 
án, xử người đáng tội mà không làm tội 


là thất-xuất, người không đáng tội mà . 


bắt chịu tội là thất-nhập. Cũng nói là: 
xuất nhân tội, nhập nhân tội. 


THÂU R§ Xch. Du. 


!t Xch. Thu. 


THẤU ‡§ Suốt qua— Tiết lộ ra —- Rất. 


#t. Súc miệng —- Rửa — Bị nước đập mà 
mòn đi. 
l Ho — Xch. Khái-thấu — Nch. šŸ s 


Thấu chỉ 33 3% (Thương) Số mục chỉ 


xuất nhiều hơn số mục thu-nhập. 

cốt # Suốt đến xương = Rất thâm- 
thiết. . 

độ - [£ (Lý) Cái trình-độ của khoáng- 
vật có thể cho ánh sáng suốt qua nhiều 
hay ít (transparenee). 
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lêu — #. Hỏ rót ra ngoài (divulguer). 
lộ_- # Lòi ra ngoài. 

mình kính — 8R 34 (Lý) Cái kính cho 
ánh-sáng suốt qua được, trái với hồi- 
quang-kính. 

mình thể — 5H #8 (Lý) Thứ vật-thể mà 
ánh sáng có thể suốt qua được, như 
pha-]ê (corps transparent). 

thấp — ‡ Có thể cho khí ẩm thấm qua 
được (perméable à Ihumidité). 

triệt — {8U Rõ ràng thông suốt. 


THÊ ;# Lạnh lẽo- Buồn bã tịch mịch — 


Cũng viết là @ s 

# Vợ chính - Xch. Thế. 

#£. Đường nằm — Đậu lại. 

‡# Bị thương 

lš. Cái thang. 

bằng ký 1# Thê là trèo thang, tức trèo 
núi, bằng là vượt qua nước, tức vượt 
biển. 

đỏng 3% Họ hàng bên nhà vợ. 
giai š tí Bực thang = Trình-tự tiến- 
bộ (degré). 

hoàng {8 †# Nch. Thê-thảm. 

lương ~ 3# Xót thương khổ sở. 

lương # 37 Lạnh lùng vắng về. 


Thê lưu cơ-quan l# 33 E f[. Co-quan 


để thu dưỡng những người đàn bà lưu- 
ly thất-sở. 

noua 3% *# Vd và con. 

phong @ l Gió lạnh (vent froid). 
phong khổ uũ t#` E\ # ï§ Gió thắm 
mưa sầu = Cảnh-huống khổ-sở. 

sơ — ïf. Bi-thảm tiên-sơ. 

sơn hàng hải EÈ LI #X ï§ Trèo non 
vượt biển, ý nói đường đi xa xuôi mệt 
nhọc — Nch. Thê-bằng. 

thêm §# ‡# Lạnh lùng sâu khể. 
thân 8 Đặt mình= Ỏ. 

thiếp #t % Vợ chính và vợ hầu (femme 
légitime et concubine). 

thiết ft 0) Bì thương thảm-thiết, 
thương - lê ch. Thê-thảm. 

thương §#t ïRÑ Lạnh lão lắm. 
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trúc tử phọc 3Š 1t Ý f8 VQ trới con 
buộc = Vợ con là cái lụy cho mình. 

ñ8?z— -~ Vợ và con = Tục gọi vợ mà thôi, 
cũng nói thê-tử. 

túc 8ä Đeuở. 


THẾ # Gả chồng cho con gái —Xch. Thê. 


†f. Đồi - Người ta thường cho 30 năm là 
một. đời. 

#2? Quyềển-lực — Khí-khái - Trạng-thái — 
Cơ-hội - Hòn dái cũng gọi là thế. 

##†. Bỏ đi - Thay cho. 

3% Khóc ra nước mất - Nước mắt - 
Nước mũi. 


Thể. #| Cắt tóc. 


#£ Cắt dãy cô hoang đi. 
bất lưỡng lập #® 1X TH W Hai cái 
chống nhau có cái thế không thể cùng 
nhau mà tên tại trên đời được. 
cế TH # Các điều biến<cố trong đời. 
cương ~ {` Cái mối ràng buộc của đời. 
điện ~ [BỊ Tình-hình trên thế-giới. 
đợi giao phiên - f{ 5S # (Sinh) Đời 
đời thay phiên nhau = Một cách di- 
truyền của sinh-vật, thân-thể của con 
không dống thân-thể của cha mà lại 
đống thân-thể của ông. 
đạo — 3B Đường lối trải qua ở trên đời — 
Chánh-trị của nhà nước và phong-tục 
của xã-hội. 
đồ ~ ‡@ Con đường trải qua ở trên đời = 
Đường đồi. 
gia #4 Nhà có quyển-thế. 
đa TP Nch Thếtộệc (anclenne 
famiile). 
gia tửtệT— 3# Ý- 35 Con em nhà thế-tộc. 
gian — fB] Khoảng người ở = Nhân-gian 
(e monde). 

giáng dụ hạ - f£ 4T Vận hội trong 
đời, càng xuống càng thấp = Lời than 
đời. 
giao #4 Xu-phu giao-du với kể có 
quyền-thế ~- Giao-kết với nhau bằng thế- 
lợi. 
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“ giao TH Z4 Giaotình đã trải đời này 
qua đời khác. 

^ giới - P*. Vũ-trụ —- Hoàn-cầu (e monde, 
Tunivers). 


Thế giới chủ nghĩa - ft. + # Chù- 


nghĩa lấy cuộc hòa-bình chung cả thế- 
giới làm mục-dích. Cũng gọi là đại-đồng 
chủ-nghĩa. 

“ giá đại đẳng - fÈ 24 [5] Cái tình- 
trạng thế-giới hòa-bình cả thế-giới ở 
chưng một cuộc, không có giới:hạn 
quốc-gia .đân- tộc nữa. 

= giới ngữ - ?*. ïB5 Thứ tiếng của người 
Ba-lan là Zemenhof đặt ra, mong 
thôngdụng trong khắp thế giới 
(Espéranto). 

— giới sáng tạo thuyết — ?t BỊ ïã š 
(Tôn) Cái thuyết chủ-trương rằng vũ- 
trụ là đo một vị thần siêu-việt, lấy ý-chí 
tựdo của mình mà sángtạo ra 
(créationniame). 

“ giới sử _— fR. ft! Lịchsử của thế giới 
(histoire universelle). 

` giới thị trường — ?R rï lý Thịtrường 
chung cả toànthể thế giới (marché 
mondial). 

“ hệ— ấ: Thống-hệ một họ (généalogie). 

“ hệ học - #4 Môn học nghiêncứu 
những hệ-thống dòng dõi của một họ 
(généalogie). 

= huynh — f1 Tiếng xưng con trai của 
thây học mình, hoặc con trai của người 
ngang hàng với cha mình — Con cháu 
của nhà thông-gia gọi nhau, người hơn 
tuổi mình gợi là thế-mynh, người kém 
tuổi mình gọi là thế-đệ. 

= y_— Nghề làm thuốc nhiều đời 
truyền cho nhau. 

-“ yếu #h* Có quyển-thế mà giữ chức 
trọng.yếu. 

ˆ khấp 4 ìứ Sụt sùi = Khóc chảy nước 
mắt và sổ nước mũi ra. 

Thế kỳ 1H fØ Phép chép năm, cứ 100 
năm gọi là thế-kỷ (siècle). 
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lệ #3  Chảy nước mắt, 

"lộ {ứˆ #4 Đường đồi - Nch. Thế-đồ. 

lộc ñ& Cái lộc đồi trước truyển lại = 

Nhiều đời làm quan. 

lợi #2 †IJ Quyển-thế và lgi-ích. 

" lụy 1#. # Mối hệ-ụy ở đời. 

“ jực #* } Nch. Quyển-lực (fồrce, 
1nñuenee). 

ˆ lực bảo tôn luột— 7) ( f? fE (Lý) Một. 
pháp-tắc của vật-lý-học, phàm các thứ 
thế-lực chỉ biến hóa chứ không tiêu- 
diệt được, như sức nóng biến thành sức 
mạnh (trong máy hơi nước), sức mạnh 
biến thành sức diện, sức điện biến 
thành sức nóng (trong máy điện) v.v... 
(loi de la conservation de Vénergie). 

= jực chủ nghĩa - ?} 3 #3 (Luân) Một 
thuyết về luân-1ý-học, lấy sự thực-hành 
làm chủ (énergisme). 

= lực phạm dị - HQ RẾ (Chính) Các 
nước đế-quốc chủ-nghĩa đối với lãnh- 
thể của các đân-tộc tiểu-nhược, xẻ lấy 
từng khu-vực để làm chỗ quyển-lực của 
mình được tung hoành không cho nước 
khác can dự đến, những khu-vực đặc: 
biệt ấy gọi là thế-lực phạm-vi (sphère 
đinfñuence). 

^ môn — Ƒf - Nch. Thế-gia. 

- nghiệp - 3 Chứcnghiệp đời trước 
truyền lại. 

“ ngoại thánh nhân — ?ÿ} % A Thần- 
tiên ở ngoài người đời = Người xuất-thế: 

Thế nho — {§ Người bọc giỏi biết nghinh 
hợp tình-thế hiện-thời. 

“ như phó trúc #4 tì ĐŠ TT 'Thế như chẻ 
tre = Binh-thế mạnh mẽ, đi đâu được 
đó. 

= niệm {tử & Lòng nghĩ nhớ đến thế-tục 
— Nch. Tục-niệm. 

“ phát š 5£ Cắt tóc (couper les cheveux). 

= phiệt 1 fB Con nhà dòng dống, tổ-tiên 

cha ông đời đời có công lao, hoặc đời 
trước có chức-tước mà đời sau được 
tha-tân. 
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phụ — 4+ Đối với người ngang vai với 
cha mình, mà lại có chỗ đặc-biệt quan- 
hệ, ví như đồng-học, đồng-niên, hay 
đồng-liêu với cha mình, thường gọi là 
thế-phụ. 

quên lực dịch #3 39 7 iU Thế bằng 
nhau, sức ngang nhau. 

sự †t HR Việc đồi. 

sự như kỳ —- K§ tú †R Việc đời m như 
cuộc cờ, hơn thua không nhất định. 
tập — §§ Tước-vị đời cha ông di-truyền 
lại cho con chấu. 

tất #% Thế ất phải như vậy 
(certainement). 

thái †H 6 Thói đời. 

thái nhân tỉnh — RB A !§ Thói đời và 
tình người. 

thái uiêm lương — ÑE # tt Tình thái 
người đời, chốc thấy nóng mà hơ, chốc 
thấy lạnh mà tránh. 

thân — EB Đời đời đều làm quan đại- 
thần. 

thế ~ †H Đời đời không khi nào dứ. (de 
génération en génération). 


Thể thống - t#{._Nch. Thế-hệ. 


thường — 3# Thói thường ở trong đời. 
thượng phong ba — L BÀ ÿ Gió sóng 
ở trên đời = Cuộc đời thường biến-loạn. 
tỉnh — 18 Tình đời — ÁNch. Thế-thái 
nhân-tình. 

tổ - R Tổ-tiên đời trước — Ông vua ở 
sau thái-tổ một bực. 

tộc — #£ Nhà làm quan nhiều đời. 

tôn — t# (Phật) Tiếng tôn xưng Phật 
Thích-ca. 

tục —f@. Phong-tục trong đời. 

tử - + Con đích của vua (prince 
héritier). 

tước - R§ Tước-vị đời trước truyền lại 
(đignité hériđitaire). 

uận — ïã Vận số trên đời thịnh hay suy 
(destinée). 


THỆ THỂ 
u¿ — BE Mùi đời — Cái mà trên đời nhiều 
người ưa chuộng. 

Đõng — f. Lưới đời = Pháp-luật của nhà 
nước định ra. 


THỆ # Thể - Hẹn. 


Xí Đi luôn không trở lại - Người chết 
cũng gọi là thệ. 

hải mình sơn 1# ït 58 L Chỉ biển 
mà thể, chỉ ruúi mà hẹn. 

ngôn —- S Lời thề (serment). 

nguyện — R Thề thốt mong mổi (vœu). 
sử — E7 Quân lính thể trong khi ra trận, 
gọt là thệ-sư. 

tâm thiên địa — l› X Hh Đem lòng 
mình thể cùng trời đất, quyết chí làm 
một việc gì. 


thế 3 †H Chết. 


Thệ thủy - 7k. Nước chảy đi. 


thủy niên hoa —7k { 3 Năm tháng đi 
không trở lại, ví như đòng nước chảy 
xuôi. 

tử bất nhận f§ 7L 7S ?5 Thể rằng dù 
chết. cũng không nhận việc ấy. 

ước - #J Thể hẹn với nhau. 


THỂ #& Xch. Thái. 


®#⁄ Năm sắc xen lộn nhau - Tia sáng 
rực rồ. 

## Mình người, thân-thể ~ Cách-thức — 
Nhất-luật cũng gọi là nhất-thể — Đối 
với chữ dụng, công:dụng làm ra ngoài 
gọi là đụng, nguyên-chất hàm ở trong 
gọi là thể —- Cũng viết là ‡* 

cách #8 kš Cáchcuc của thân-thể - 
Cách-thức. 

chất - §. Thân-thể - Tính-chất. 

chế ~ | Chế-độ, nghi-thức. 

chế -- # Cách-thức. 

điện — f1 Danh-dự (honneur). 

đục -  Vận-động thân-thể cho có sức 
khỏe (éducation physique). 

đại từ tình - X L *3š Hàm-súc rộng 
lớn, mà suy nghĩ tình-mật. 
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giải — R# (Pháp) Một thứ hình-phạt 
ngày xưa, đem chì-thể của kẻ phạm tội 
mà xé lìa ra. 

hành ~ {1 Tự mình thực-hành lấy. 

hệ T— #: _Nch. Hệ-thống (système). 
hừnh — TỊ (Pháp) Những hình-phạt về 
thân-thể, mà không kể tử-hình (peine 
corporelle). 


Thể yếu - % Thiết-thực và giản-yếu — 


Đại-thể với cương-yếu. 

lệ — f6 (Qạui-luật — Cách-thức. 

tực — 7 Sức mạnh của thân-thể (force 
physique). 

lượng — 58 Đặt mình vào địa-vị ấy mà 
lượng thứ cho người ta. 

mạo ~ ##. Hình-thể và tướng-mạo. 

nữ T2 #4 Con gái hầu hạ ở trong cung 
nhà vua (fñlle dhonneur). 

ôn $8 ï8 (Sinh-1ý) Ôn-độ thường trong 
thân-thể người ta (température du 
corps). 

ôn biểu ~ T8 #® Cái đồ dùng để do ôn- 
độ trong thân-thể (thermomètre 
méđical). 

phách — ft. Thế-cách và khí-phách — 
Thân-thể. 

phạm — § Nch. Nô-phạm. 

pháp - #2 Cách-thức — Y theo cách- 
thức đó mà làm. 

phiếu 32 ff Cái phiếu đánh số (billet 
de loterie). 

tài ÿ§$ 33 Hình-thức của bài văn, 
quyển sách. 

tất —- z Thế-lượng mà hiểu rõ cho 
những nông nỗi của người ta. 

tháo — ‡## Theo qui-tắc mà vận-động 
thân-thể (gymnastique). 

thống — ## Thể-thức và thống-hệ — 
Những việc gì có trật-tự nhất-định, có 
quan-hệ liên lạc với nhau. 

thức - 1Ñ Nch. Cách-thức (forme). 
tích — 18 Tĩa-vị của vật-thể choán ở 
trong không-glan (volume). 
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tín - {8 Lấy tin thực làm chủ. 


Thể tuất — f\ Đặt mình ở địa-vị ấy mà 


thương đau cho người ta. 


THỊ §#$ Thơ, văn vần - Kinh Thi. 


ũ6tƠ Đặt ra, làm ra, đem dùng — ch. 
Thí, Thỉ. 

§§ Một loài cổ. 

3# Một thứ cổ ngày xưa dùng để bói. 
Ƒ Tượng thần — Thây chết chưa chôn — 
Chủ trì - Người có chức-nhiệm mà 
không làm. 

Pè Thây người chết. 

bá §3 ín Nhà lãnh-tụ trong các thi-gia. 
cø— Thứ văn-tự có thể ngâm hát 
được. 

cách — †& Thể-cách của thơ. 

chính f6 Ex Thi-hành một chính-sách 
gì. 

cư dư khí ƒˆ ƒE$ É§ # Cái thây còn 
chút hơi thừa = Gần chết. 

đồng E3 fR Cái ống tre để đựng thơ — 
Cái bì đựng thơ để đưa thơ cho người 
khác. 

giải Ƒ' @ Thoát ra ngoài thây, nói 
người đạo-sĩ thành tiên. 

hành Tạ f1 Đem cái việc đã trù định 
sẵn mà làm ra cho có hiệu-quả. 

hào J3 TE Nhà thi-sĩ đại-danh (grand 
poète). 

hứng — RE Cái hứng-thú của thở (verve 
poétique). 

khách - # Người hay làm thơ (poète). 
kinh — #§ Một bộ trong ngũ-kinh, chép 
những ca-dao thivăn ngày xưa của 
Tàu (ivre des odes). 


Thị lâm — ‡k Rừng thơ = Bộ sách lồn góp 


nhặt những thơ xưa mà biên thành. 

lễ — I§ Sách Thi-kinh và sách LỄ-ký — 
Dòng dõi nho-gia. 

hiệu — #‡ Tài-liệu dùng để làm thơ. 

tợi ƑP fỊ Ngôi như xác chết để hưởng 
lợi. 

luật š3#  {$ Quiluật làm thơ (règle de 
versification). 
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^ ngữ - šE_ Lời nói trong bài thơ. 

“ nhân — AÁ_ Người hay thơ (poète). 

= nhân họa khách — \ EÑ # Người bay 
thơ và người thợ vẽ = Người tao-nhã. 
Cũng nói là thi-nhân mặc-khách. 

“ nô~- t† Bực thi nhân hạ-đẳng. 

^ phái — it Các phái biệt của thì-gia. 

“ phóp ƒ?í # Thìhành phápuật 
(applquer une loi). 

" sốm. š#  Rt Những câu thơ đoán trước 
được việc tương lai, như thơ của 
Nguyễn-Bỉnh-Khiêm nước ta. 

= sĩ— + Người làm thơ (poète). 

=_ thánh — #8 Ông thánh ở trong làng thơ 
— Người ta gọi Đỗ-Phủ đời Đường là 
thi-thánh. 

= thể Ƒˆ f8 Thây người chết (cadavre). 

“ thiên ` §? Cái cảnh trời ngâm vịnh 
nên thơ. 

“ ;hiết lí 33 Thí-hành và kiến-thiết. 

“ thoại §š šl Sách bình luận thivăn 
hoặc chép chuyện các thi-nhân. 

Thi thế ltE †8 Đem làm một việc gì. 

“ thú 3 lW Cái hứng-thú làm thơ. 

“ thuật † ti Thì-hành thuật-pháp. 

“ thư E3 # Kinh Thi và Kinh Thư - 
Thường cũng gọi chung sách vỏ là thi- 
thư. 

= tịch — ##‡ Bệnh nghiện làm thơ. 

=_ tiên — ÍIÌ| Ông tiên ở trong làng thơ. Đời 
Đường thường gọi Lý-Bạch là thi-tiên. 

- tổ Ƒˆ # b_Nch. Thị vị tố xan. 


'= mới 3Š {R Cái nợ làm thơ. Ở trong 


trường xướng họa thù đáp, mà cần 
phải có thơ, gọi là thi-trái — Bài thơ 
mình phải làm để thù tặng người khác 
mà chưa làm được, tức như còn mắc 
nợ, cũng gọi là thi-trái. 

“ trận — ÿ§ Trận đánh bằng thơ. Văn- 
nhân tài-tử hội nhan lại làm thơ để 
đua hơn kém. Cũng nói là thi-chiến. 

“ triển Yu R Phát-huy tài năng ra. 
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= trung hữu họa 3 ttÐỌÐ 5 đã Bài thơ tả 
cảnh rất tài, ngâm đến thơ mà tựa hổ 
như thấy bức vẽ. 

= £ứ_— f4. Tình-tứ của bài thơ. 

= sửu — ï5. Làm thơ và uống rượu. 

= săn - Văn vẫn và văn xuôi. 

^ nên — #8 Vẫn thơ (es rime®). 

— u¡— 0% Cái thú-vị của thơ. 

= uị ƒƑ {ữ Ngôi như xác chết không làm 
gì ca. 

~ ujtốxan - (ữ % T Ngồi như xác chết, 
không làm gì mà chỉ ăn không. 

“ xố ?Ÿ Đoàn-thể nhiều người thi-sĩ 
họp lại mà làm thơ với nhau. 

THÌ g# Xch. Thời. 

~ #§ Cây tiểu-hồổi-hương, thường gợi là 
thìlà # #. 

¬ i## Chỗ gà đậu. 

THÍ _ÿš Cấp cho - Làm ơn cho. 

- ƒ# Đánh địt, đánh rắm. 

= z Nếm - Thử xem - Thi hạch học trò 
— Tìm xét. 

- Người dưới giết người trên. 

= án 6 (8 Làm ơn cho (accorder,. une 
faveur). 

= ân bất uọng báo ~ f. s §ÿ Làm ơn 
cho người không mong người ta trả ớn 
lại. 

= chẩn — f£. Đem tiền của cứu giúp cho 
kê nghèo khổ (faire Paumône). 

= chủ — 3 Thấy tu gọi những người cho 
của (bế th là thí-chủ (đonnateur). 

= dược š4 #8 (Ý) Đem một thứ thuốc mà 
nếm, hoặc tìm xét xem trong ấy có chất 
độc không. 

~ hữm thạch — & 5L Hòn đã để thử vàng 
(pierre đe touche). 

= nghiệm — kậ Xét nghiệm về tình-hình 
thực tại của một sự-vật gì 
(expérimenter). 

~ nghiệm quản - Sẽ f (Hóa) Cái ống 
pha-lê dùng để thí-nghiệm về hóa-học 
(@pryouvette). 
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= quan — Tš Quan-lại dùng về chân thí- 
sai (gtagiaire) — Quan chấm thi 
(examinateur). 

“ quyển - f8 Quyển văn để thi. 

~ sơi — 3# Chứcviên chưa được vào 
chính-ngạch, còn dùng để thử xem có 
đủ tưcách không, gọi là thísai 
(stagiaire). 

Thí sinh — # Người học trò được đi thì 
(candidat à un coneours). 

= ải — +} Thử dùng người ấy xem có tài- 
năng không. 

- thân 6 8 Đỏ mình mà làm phúc cho 
người khác (se sacrifler). 

“ thường 4 ® Thủ nếm xem. 

“ Hnz— 8 Thử nghĩ xem. 

~ xẻ ft ‡â Cấp tiển của và làm ơn huệ 
cho người khác. 

THỊ ï% Chợ, chỗ người ta họp nhau để 
mua bán ~ Mua hàng. 

= (# Theo hầu — Người theo hầu. 

~ # Nhờ cậy, ý lại vào. 

“ i#ỹ. Cây bồng, cây cậy. 

~ £ Ấy là - Phải, đối với chữ phí 3E ~ 

_ Cái ấy ~ Như thế. 

^ g£g Nch. #-Xem xét. 

= ø Ham thích-— Tham. 

“ £ Xem - Xem đãi — So sánh — Nch. 
Z®R ® 

“ # Cho người ta xem — Bảo cho người 
ta biết. 

^ & Họ- Tên triểu-đại ngày xưa nưồc 
Tàu thường dùng chữ thị như: Hữu- 
sào-thị Toại-nhân-thị — Đàn bà thường 
gọi là thị. 

~ bình ti 'ÿ (Thương) Cái biểu dùng để 
qui-định vật-giá trong thị-trưởng 
(mercuriale). 

= cảm TR f% Sức cảm-giác của con mắt. 

~ chế tạ §( (Pháp) Pháp-chế riêng của 
thành-thị. 

= chính — x Việc hành-chính thuộc về 
một thành-thị (afalires municipales). 
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Thị chính -— ]E Chức quan để xử đoán 
việc kiện cáo trong chợ búa, hay ở 
thành phố. 

“ chúng  #* Yết ra mà bảo cho mọi 
người đều biết (aviser le public). 

“ dã ‡§ #f (Sinh-lý) Phạm-vi của sức 
trông của con mắt (champ visuel). 

= đức — ƒä (Lý) Cái góc do hai đường đi 
thẳng từ hai đâu của cái vật mình 
trông đến con mắt mà thành (angle 
visuel). 

“ dán rg E Dân ở trong thành-thị 
(citadins). 

= dịch pháp ~ Ð 4 (Sử) Phép tài-chính 
của Vương-An-Thạch đời Tống, đặt sở 
buôn bán ở kinh-đô, phàm hàng hóa gì 
nhân-dân bán không được thì nhà nước 
thu lấy mà bán, cũng là cho nhà buôn 
vay tiền. 

“ dục f# tt Ham muốn (convoiter) — 
Nch. Thị-hiếu. 

“ độ  ƒ§ Cái trình-độ của con mắt 
nhìn rõ hay không rõ. 

“ độc {ÿ šÑ Chức quan trong viện Hàn- 
lâm, hàm chánh-ngũ-phẩm (5-1). 

“ độc học-sr -ñÑ. 5# -+ Chức quan trong 
viện Hàn-lâm hàm chánh-tứ-phẩm (4- 
1). 

“ giá Th {Ñ (Kinh) Vậtgiá trong thị- 
trường (prix du marché). 

“ giác ER W (Sinh-lý) Cái cảm-giác sinh 
ra bởi mắt tiếp xúc với vật (sens de la 
vue). 

“ giác trường - W. 1# (Sinh-1ý) Nch. Thị 
đã (champ visuel). 

Thị giảng {6 ï Chức quan trong viện 
Hàn-lâm, hàm tòng-ngũ-phẩm (5-2). 

“ giảng học-sĩ — Ÿ#R. #8 + Chức quan 
trong viện Hàn-lâm hàm tòng-tứ-phẩm 
(42). 

_— giáo sinh — lấ. # Nch. Thị-sinh. 

“ hiếu t8. t7 Thói quen ham-mê một thứ 
gì, như nghiện thuốc, nghiện rượu 
(passlon). 
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huống rũ 7t (Thương) Tình-hình trong 
thị-trường, tình-hình trong thương- 
nghiệp. 

hùng T8 HỆ Cây sức mạnh mà làm 
tướng. 

ý 2 # Bày tô ý-tứ của mình ra khiến 
người ta làm theo. 

yến {# 1# Hầu hạ trong khi yến tiệc. 
khu rh ]R (Chính) Một khu-vực trong 
thành-thị (quartier). 

lang {3 BB Chức quan ở các bộ-viện, 
hàm chánh-tam-phẩm (3-1). 

lập - Đứng bên mà hầu. 

lập hạc-hiệu TH #7 S# tš Trường học 
đo thành-thị lập ra (école municipale). 
năng E8. 6É (Sinh-]ý) Cơ-năng chủ việc 
trông xem (la vue). 

nhị {# $ẻ Nch. Thị-nữ. 

nữ — #; Con gái hầu (servante). 

phi # 3E Phải và trái — Thiện và ắc — 
Cãi nhau. 

phủ — Ø Phải thế hay không? 

phủ rh fÄ Chính-phủ của thành-thị 
(administration munieipale). 

phụng {Œ # Đi bầu hai bên để đâng 
đã. 


Thị quan (Sinhlý) Cái quan- 


năng để trông xem (la vue). 

sảnh ï. ấ (Chính) Quan-sảnh xem 
việc trong thị-xã (mairie). 

sinh {3$ £& Người trẻ tuổi, tự xưng với 
người tiển-bối là thị-sinh, có ý là người 
hầu hạ. 

sự f § Trông nom công việc. 

sứ f# [£. Người thư-ký riêng cho kẻ 
quí-nhân. . 

tài ngạo uật ‡$ # f#U ?) Cây tài mà 
kiêu ngạo với người. 

thân {# EE Các quan theo hầu vua. 
thần kinh  KỊ t6 (Sinh-lý) Thần- 
kinh chuyên chủ về việc trông nhìn, 
phân-bố ra khắp võng-mạc trong con 
mắt (nerf optique). 
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^ thế †& #2 Cây thế-lực của mình, hoặc 
của người khác. 

— thưuiện {# 8 f# Một quan-sảnh cơ- 
yếu đặt trong cung điện để vua hỏi han 
ý-kiến, và bàn các việc như biểu, sách, 
chế, cáo, chương, tấu, sắc, mệnh v.v.. 
đặt lên từ đời vua Gia-Long. 

¬ tỳ — lq Đây tớ gái theo hầu người quí- 
nhân (suivante). 

“ ứïnh tạ ‡t Ngày xưa vì người ta thường 
tụ họp ở nơi gần diếng nước, nên những 
nơi ấy thành nơi trung-tâm-điểm của 
việc giao-dịch. Vì thế người ta gọi 
thành-thị là thị-tỉnh. 

“ đọa (‡ 1£ Ngôi hấu. 

— tòng — {E Người theo hầu hai bên. 

= trấn th #4 Chỗ người ở đông đúc (ville, 
citể). ị 

Thị triểu — §8 Chợ và triều = Thành-thị 
với triểu-đình —- Chỗ công chúng đông 
đúc. v 

= triệu E #8 Vua ngự ra chính-điện để 
cho quân-thân vào hầu. 

~ trường rh 18 (Kinh) Chỗ các thương- 
điểm nhóm họp để buôn bán (marchê). 

^ trưởng — E (Chính) Chức quan quản-lý 
các công việc trong thành-thị (maire, 
bourgmestre). 

“ tứ — Eè Các thương-điếm trong thành- 
thị. 

= tửnhưqui R 7L t0” WấXem chết như 
là về = Không sợ chết. 

“ tứu !R Ø Nghiện rượu. 

= uy ãt Rữ Bày tổ ny-lực của mình ra 
(intimider). 

= uy phóng pháo - Bồ, 4 W8 Bắn súng 
đại-bác vào để thị-uy cho người ta sợ. 

“ uệ {# i8 Người theo sau để bảo-vệ cho 
vua (garde royale). 

- xố rï ïì (Chính) Đoàn-thể chính-trị, 
thấp nhất ở các nước văn-minh, cố 
quyền tự-trị (commune, municipalité). 

“ xã hội nghị - ñÙ  ?% (Chính) Hội- 
nghị đo thị-dân cử lên để làm việc công 
trong thị-xã (conseil munieipa). 
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THỈ % Tên bắn - Thể ước - Bày ra ~ 
Thi thiết -Nch.  s 

“ ứà Xch. Thủy. 

“ ÿœ Phân, cứt. 

“^ Z4 Con heo, con lợn. 


.“ Đi xiên xiên — Sửa đổi — Bỏ đi. 


Thỉ 8, Mỡ dây cung ra — Đặt đó, bỏ đó. 

“ ngôn % E Lời thể. 

“ thạch — 4 Bắn tên và ném đá, là cách 
ngày xưa dùng để giữ thành và cự 
giặc. ' 

THÍCH 1 Cái gai. 

“ #{ Dùng mũi nhọn đâm vào — Mũi 
nhọn — Dùng lời nói kín đáo để trách bị 
người ~ Dò xét ngầm — Xch. Thứ. 

= # Trừ bỏ đi — Giảng cho rõ ràng — Bỏ 
đi — Tiệc tan. 

= y> Đi đến - Theo - Tiện - Vừa đúng 
với nhau - Ngay thẳng - Thình lình — 
Có âm đọc là đích, cũng như chữ ññủ ° 

“ g Bị ai — Lo lắng - Thân thuộc bên 
ngoại. 

= j§ Xch. Thích-thẳng. 

^ ii Nch.—Nch. Thúc. 

“ camâu-ni—f$ šJ #£ Tế (Nhân) Thủy- 
tổ của Phật-giáo, là con vua thành 
Già-tỷ-la ở phía bắc Ấn-độ, đã có vợ có 
con, năm 19 tuổi vào Tuyết-sdn để tu 
hành trong 6 năm, rổi dựng lên Phật- 
giáo, sinh năm 558 trước kỷ-nguyên 
(Sakyamoun)). 

= chí ï§ 7E Thỏa-thích chí-nguyện. 

- chỉ # tG (PhậU Ý-chỉ của Phật-giáo. 

= cổ | ñ# (Cổ) Đâm dùi vào vế. Tô-Tần 
đời Chiến-quốc khi ngồi học đêm, lấy 
cái dùi đặt dưới vế để nó đâm vào thịt 
cho khỏi ngủ gục = Khể-học. 


- = cốt ~ #- Đau giận đến xương — Rét đến 


xương. 

Thích dụng 3ã HỊ Thích-hợp VỚI SỰ 
dùng. 

= đáng -## Thích-hợp và ổn-đáng. 

“ đao #l 7) Con đao dùng để đâm 
(poignard). 
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~ giáo 8# EuNch. Phật-giáo (bouddhisme). 

- ý š§ E Vừaý. 

^ khách ?j # Người ám-sát kể khác để 
báo-cừu (meurtrier). 

“ khẩu š§ L1 Vừa miệng. 

¬ kích | 4 Như có cái gì đâm chọc vào 
cảm -giác, gọi là thích-kích — Nch. Kích- 
thích. 

—_ lạc -#§ (Y) Phép trị bệnh lấy kim chích 
vào mạch máu để lấy huyết ra 
(saignée). 

- Lão #3 #, Phật giáo và Đạo-giáo. 

“ lý g$ E Chỗ họ ngoại nhà vua ở. 

“ mạc câu uô š§ #®% {R ## Sách Luận- 
ngữ có câu: “Vô thích vô mạc”, thích là 
nhất-định lấy làm phải, mạc là nhất 
định lấy làm không phải. Thích cũng 
không, mạc cũng không, là chỉ thuận 
theo đạo-lý mà không pha lòng riêng 
vào. 

“ môn #8 ƑJ Nch. Phật-giáo. 

“ nghỉ ÿ§ 1ï Vừa đúng với tình-thế ấy. 

“ nghị Bữ 3f Tình bà con họ ngoại. 

“ nghĩa ƒ# #4 Giải nghĩa văn thư 
(expliquer). 

“ ngôn -Z Lời giải-thích (commentaire, 
explication). 

“ nhân š§ A Con gái xuất gió. 

“^ nhiên — #X Thình-lình —- Nch. Đương 
nhiên. : 

Thích nhiên f #4 Thành thơi, trong 
lòng không có chút gì vướng vít. 

ˆ pháp š§ # (Pháp) Hợp với pháp-luật 
(conforme à la loi). 

“ phóng f# WwA Buông thả ra (relâcher, 
1ibérer). 

=_ tạng — T8 (Phật) Đại-tạng-kinh của nhà 
Phật. 

= tháng T8 f§ Nhẹ nhàng thong thả, 
không có gì bó buộc cả. 

- thể y§ W8 Vừa đúng với thân-thể. 

thị f# [X Phật, tức là Thích-ca. 


THIÊM THIỂM THIỆM THIỂM 


thích ư tân Bà Eã WW + Trong lòng 
áy náy không yên. 

thống | T8 Đau như đâm 

thời šã #3 Thích hợp với thờithế — 
Hợp với thời-thượng. 

thuộc BỊ IN§ Nch. Thân-thuộc. 

tử #$ + Thầy tu Œbonze). 

tự | (Pháp) Hình-phạt ngày xưa, 
thích chữ vào mặt hoặc cánh tay người 
phạm tội để làm nhục. 

tượng f#$ (& Tượng Phật (statue de 
Bouddha). 

ứng šjÊ fE. La‡a đúng nhịp mà ứng phó. 


THIẾM # Thêm lên. 


#§ Nói mơ trong bệnh. Cũng dọc là 
chiêm. 

định ÿ#§ TT Thêm số định lên = Sinh 
con. 

ngữ Šã EE Nói mơ sảng trong lúc có 
bệnh. 

phụ ŸR M‡ Phụ thêm vào sau. 


THIỂM t Con cóc — Cái bóng đen ở mặt 


trăng. 


Thiêm 1# Mái nhà chìa ra trên thểm 


nhà. Cũng viết là 7Ế - 

cung tÙ Z3 Cung trăng đa lune). 
huy — IiỆ. Ánh sáng của mặt trăng. 
lưu †§ X8 Giọt nước trên mái nhà chảy 
xuống. 

phách #W ft, Mặt trăng. 

quang - 3% Ánh sáng mặt trăng. 

quế - ‡# Cây quế trên cung trăng = 
Mặt trăng. 

thỏ — % Mặt trăng. 

thừ — kậ (Động) Một thứ cóc rất to, sắc 
da hoe hoe, ta gọi là cóc tía — Mặt 
trăng cũng thường gọi là thiểm-thừ. 


THIỆM #& Xch. Thiểm. 


lÚE_ Cấp đủ — Tư giúp cho T— Giầu đủ. 
cốp R fâậ Cung cấp để ăn đổ mặc. 


THIỂM # Nhục, xấu hổ- Tiếng mình 


khiêm xưng. Cũng đọc là thiệm. - 
#£ Tên đất. 
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~* 8 _Né mình mà tránh ~ Thấy thoáng 
qua —- Chớp nhoáng. 

“ chức 5 ï§ Quan trên khiêm-xưng với 
quan dưới. 

= điện PÑ #§ Điện chớp - Chớp nhoáng — 
Mau lắm. 

“ iuy 5 Làm không hết chức trách, gọi 
là thiểm -lụy. 

¬ tây PX Hĩ (Địa) Một tỉnh ở phía bắc 
Trung-hoa. 

ˆ thược JÑ #E Nhấp nháy, ánh sáng 
không nhất-định — Nói việc gì với người 
mà nói cách úp mở, cũng gọi là thiểm 
thược. 

THIÊN + Số nghìn, mười lần trăm. 

“ Ếƒ. Đường bờ ruộng - Đường ở trong 
bãi tha ma. 

“ % Trời - Tự-nhiên - Ngày - Cái tất 
phải nhờ cậy vào. 

= 3X Dời đi nơi khác — Giáng chức quan 
— Thay đổi. 

“ í§. Một nửa - Lệch về một bên - Do ý 
ngoại mà ra. 

“ Một phần trong sách, do nhiều 
chương gồm lại gọi là thiên - Một bài 
thơ bay bài văn cũng gọi là thiên. 

= # Cây cổ mọc tốt, gọi là thiên thiên. 

“ šš§ Xch. Thu-thiên. 

ˆ“ ái ƒR # Yêu riêng. 

“an — 3 Yên riêng ở một nơi = Xưng-đế 
ở một phương, không có quyển-lực 
thống-trị cả nước, gọi là thiên-an. 

ˆ ân % Ơn của trời hoặc của vua — 
Mưa móc cũng gọi là thiên-ân ~ Hạnh- 
phúc tự-nhiên cũng gọi là thiên-ân. 

= bẩm — 1# Tính tự-nhiên sinh ra đã có 
như thế (ìnné). 

~ biến — #_ (Thiên) Những biến-tượng ở 
trên trời, như nhật-thực nguyệt-thực. 

= biến uạn hóa T- #8 E {V Nghìn vạn 
cách biến hóa = Biến hóa vô cùng. 

= bình uạn mã -c R§. E Nhiều bình mã 
lắm. 


* 
- 
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¬ bô  #% Thời vận ~ Vận-mệnh của 


nước. Kinh Thi có câu “Thiên-bộ đa 
gian-nan”, ý nói vận nước khi đương 
suy, tuồng như trời làm nên thế. 


Thiên cải ÿ#E 0X Thay đổi (changer). 
.“ can % : Mười đấu: Giáp, Ất, Bính, 





Định, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, 
Quí, hợp với 12 dấu địa-chi để tính 
năm, tháng, ngày, giờ (troncs célestes). 
cao địa hậu - 5¡ th FR Trời cao đất 
đày. 

câu nghỉ — ER (§ Cái nghi-khí làm để 
tổ bày những hình-trạng các thiên-thể, 
đem vẽ cả mặt trời, mặt trăng và các 
sao, trên mặt một cái cầu tròn (sphère 
céóleste). 

chân ~ i§. Bản-tính người ta vốn có. 
chân lạn mạn - IB TÑ, ‡# Tính-tình 
thực thà, không có trau đổi văn hoa. 
chúa — 3 (Tôn) VỊ thiên-thần cao nhất, 
trong giáo Cơ-đốc (Dieu). 

chúa giáo - + #% (Tôn) Một phái trong 
giáo Cdơ-đốc lấy Giáo-hoàng La-mã làm 
chủ (Catholicisme). 

chung uạn tứ + ?§ § §N Chức quan 
lớn tột phẩm, và công-hầu ở đồi phong- 
kiến, bổng lộc nhiều đến nghìn chung, 
hầu hạ đông đến muôn cỗ xe. 

chức % lậ Cái chức-vụ thiên-nhiên 
của loài người (missiơn naturelle). 

cổ + ti Nghìn xưa = Tiếng khen 
người chết để tiếng lại đời sau — Ai- 
điếu người chết thường nói thiên-cổ, tổ 
ý xa xuôi không thể thấy nhau được 
nữa. 

công ®% -L Thợ trời, rèn đúc nên vạn 
vật — Cái trời làm, tự-nhiên mà sinh 
ra. Phản đối với nhần-tạo (naturel). 


Thiên cơ — W#. Then máy của trời, người 


ta không đò xét được. 

cung — #3 Cung trời = Chỗ tiên ở 
(palais đu cjel). 

cư 38 Ƒs Dời chỗ ở (se déménager, se 
transférer). 
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= cương % fi Pháp-luật của trời đối với 
người — Pháp-luật của vua — Nch. Càn- 
cương. 

“ di ⁄# 1# Dòi diỏ chỗ khác. 

= điên — 1Œ. Dằng đai, không chịu đi tới. 

¬ diễn % ï8 (Sinh) Sự tiến-hóa tự nhiên 
của vạn vật (évolution de Punivers). 

= đàn — lẽ Đàn tế trời (esplanade des 
sacrifices au ciel). 

~ đẹo— 3B Đạo-Ìý tự-nhiên — Nch. Thiên- 
lý. ° 

= đế_ ## Trời ('empereur du ciel). 

= địa — 1h, Trời và đất (le ciel et la terre, 
Tunivers}. 

~ địa hội -lth. ® Một hội bí-mật ở Trung- 
hoa, có chỉ-hội ở Nam-kỳ rất. nhiều, nay 
đã tàn dần. 

= điều ÿE 3 Đối chức quan này qua chức 
quan khác (permutation des 
fonctlonnaires). 

= định % 1# Chỗ trời ở ~ Nhà tướng-số 
gọi chỗ chính giữa trán, ở trên lông 
mày và dưới tóc là thiên-đình, đối với 
địa-các là chỗ cam-hàm. 

~ định — 7E Trời đã định trước. 

= định thuyết - 1E. ïq Tức là Quyết-định- 
thuyết. 

= đỉnh ‡# t Đời cái vạc đị= Đời kinh-đô 
đi nơi khác (changer đe capitale). 

Thiên đô - #tq. Dời kinh-đô đi nơi khác 
(changer de capitale). 

¬ động thuyết % §b š4 Học-thuyết xưa 
chủ-trương rằng địa-cầu là trung-tâm 
của vũ-trụ, mà mặt trời mặt trăng cùng 
các tính-vân đều xoay quanh địa-cầu 
(système de Ptolémée). 

^ đường - ## (Tôn) Thế-giới cực-lạc trong 
giáo Cd-đốc (paradis). 

~ giới - f£. Nch. Thiên đường. 

“ hò — ï5[ Tức là ngân-hà (voie lactée). 

“ hợ — TF Dưới trời = Toàn thế-giới (le 
monde entier) - Sử Tàu ngày xưa gọi 
thiên-hạ là cả nước. 
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“ hệu — fä Tức là vua đe roi). 

“hành — RỊ Làm trái phép tắc tự-nhiên 
mà bị tai vạ, tức là hình-phạt của trời. 

^ hình uạn trạng T† Tý ã 1?R Nghìn 
hình muôn trạng = Thức này vẻ khác, 

- không nhất-trí. 

" boa % 7E (Y) Bệnh đậu trời (variole). 

¬ hóa 3$ {V Dời đổi, biến-hóa đi - (Phật) 
Chết. 

" hoàng Z% § Vị thiên-thần cao nhất — 
Người Nhật-bản gọi vua họ là Thiên- 
hoàng - (Sử) Một triểu vua đời xưa 
nước Tàu, cùng với triểu Địa-hoàng, 
Nhân-hoàng gọi là Tam-hoàng. 


= hộ hâu  Ƒ {& Một tước hầu ở đời 


Hán được ăn ruộng thay bổng và được 
phần người thuộchạ đến 1000 nóc 
nhà, thấp hơn vạn-hộ-hầu. 


“ hương quốc sắc ® f8 &, Hương 


trời sắc nước = Con gái rất đẹp. 
Thiên hướng Í§ I Khuynh-hướng về 
một bên. 


“ khách ÿ# # Người làm quan vì có tội 


mà bị trích-giáng gọi là thiên-khách. 


“ khải % E# (Tôn) Khi thình lình, trong 


một nhịp nào, hình như có thiên-thần 
hiển hiện mà bày tổ những điều mật 
nhiệm cho mình, như thế nhà tôn-giáo 
gọi là thiên-khải (révélation). 


“ khô Í1R§ †ạ Cây cỏ một phía tươi, một 


phía héo - Ơn huệ chỉ đến phương này 
còn phương kia thì không có — Tật bán 
thân bất toại. 


“ không % 7z Khoảng không trên trời 


(espace, le ñrmament). 


“ biến § E Ý-kiến thiên lệch- Ý-kiến 


ngoạn-cố, 


“ bưm %  Nghìn vàng = Lời tôn xưng 


con gái người khác. 

= bửm mãi tuấn cốt TR # '# Nghìn 
vàng mua bộ xương con ngựa tuấn — 
Xch. Mã¡-cốt. 


“ bkừn tiểu-thư — $ ;]x ÉÄ Cô con gất 


nhà sang. 
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“ kính Z% f§ Đạo thường của trời. 

^ kúnh địa nghĩa - § Hh # Đạo thường 
của trời, lẽ phải của đất, xưa nay không 
bao giờ thay đối được. 

“ la địa uống — WE tụ W8 Lưới trời, lưới 
đất = Trên đưới bốn bên đều bị bao-vi 
cả. 

“ lý kính + BE 3# Cái kính để nhìn xa 
Qumelles, longue-vue). 

“ jý lộ -  Ƒ& Đường muôn đặm = Con 
đường cái rất giài. 

Thiên lý mã —- 1L & Con ngựa chạy rất 
mau, mỗi ngày đi được nghìn dặm. 

= lý nhãn - E §R Con mắt có thể nhìn 
thấy sự vật ở rất xa — Có mưu xa — 
(Triết) Một thứ tác-dụng về tìinh-thần 
khiến người ta thấy được rất xa. 

“ lý nhân tâm ZX 8` ÀA :ù Lã trời với 
lòng người. 

“ lộc ~ f& Lộc của trời cho. 

ˆ lôi - # Thần làm sấm sét (dieu du 
tonnerre). 

~ lự tất hữu nhất đắc 
+ ® 2 # — f8 Người ngu tính 
nghĩ nghìn điều, tất có một điểu được. 

“ lương % R Bản-tính tốt của người 
(bontánaturelle). 

“ mẹợc— # Màn trời. 

^_ mạch Ệt §ñ Đường bờ ruộng, theo chiều 
nam-bắc gọi là thiên, theo chiều đông- 
tây gọi là mạch. 

— manh Í§ 8 Mù một mắt = Chột mắt 
(horgne). & 

“ mệnh % đà Vận-mệnh trời định — 
Mệnh lệnh của trời. 

“ mệnh quân chủ — ta # + Chế-độ 
quân-chủ cho rằng ngôi vua là của trời 
mệnh cho, vậy nên vua đối với nhần- 

. dân không có tráchnhiệm gì cả 
(monarchie du droit divin). 
“ môn đông — Ƒ9 ^ (Thực) Thứ cây La 
-gợi là tóc tiên, rễ dàng làm thuốc. 
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“ môn uạn hộ T- F3 8 E Nghìn vạn 


cửa ngõ = Nhà cửa rất nhiều - Nhân- 
khẩu trù mật. 


“ nam tỉnh % T8 8 (Thực) Một thứcây 


độc, rễ dùng làm thuốc. 


Thiên nhơi — ÿ§ Chân trời = Miền rất xa 


xuôi. 

nhai địa dác — ÿE Hỳ, fa Chân trồi góc 
đất — Miền rất xa xuôi. 

nhan ¬ ÈR Mặt của vua. 

nhấn — ÑR Con mắt nhìn thấu khắp 
nơi. 

nhãn thông — fR 3ã Phép thuật khiến 
người ta có thể thấy những vật rất xa. 
nhân — A Người tài học xuất chúng — 
Người đạo-đức rất. cao. 

nhiên — #3 Nch. Tự-nhiên. 

nhiên đào thải — #4 fd ïK (Sinh) Cái 
nguyên-tắc tiến hóa, phàm sinh-vật 
trong vũ-trụ cạnh-tranh cùng nhau, 
thứ nào thích với hoàn-cảnh thì sống 
còn, thứ nào không thích với hoàn- 
cảnh thì tiêu-diệt, kết-quả chỉ những 
thứ ưu tú là sinh-tôn được, tự hề như 
tự-nhiên chỉ đãi lọc lấy những thứ tốt 
cả (gélection naturelle) — Nch. Tự- 
nhiên đào-thải. 

nhiên sùng bái —- #X 3X 1E Sự sùng- 
bái các sự-vật tự nhiên (culte de la 
nature). 

nhưỡng — !§. Trời và đất. 

niên thuyết + #% š@ (Tôn) Một thứ 
tín-ngưỡng trong giáo Cơ-đốc, cho rằng 
Cứu-thế-chúa chỉ ở trên thế-giới có một. 
nghìn năm mà thôi (millénarisme). 

nộ ÿ# 74 Vì giận một người mà giận 
lây cả đến người khác. 

nữ tán hoa % # BW 1E (Phật) Tích 
Phậtbà nghe Phật Thích-ca giảng 
kinh, lấy hoa trời rắc xuống để tổ ý 
tán-thành và tưởng-lệ. 


Thiên phận - 2 Cái thiên-tư của trời 


phú cho. 
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= Phật danh kinh + 1 #i Kế Bản kinh 
chép tên nghìn Phật. Đường-sử chép 
rằng có người đi thi mãi không đậu, 
thấy cái sổ biên tên các ông tiến-sĩ, 
bưng ngay đội lên đầu mà nói rằng: đây 
là Thiên-Phật-danh-kinh. Ý tức cười 
cho người quá nhiệt-tâm công-danh. 

¬ phế Í{§ I§ Thiên+ị lấy cái này bỏ cái 
kia — Tật bán-thân bất-toạ1. 


^ phiên địa phúc % RỦ kh WẾ Tời lật - 


đất nghiêng — Ngb. Trật-tự rất rối loạn. 

“ phú — ƒ# Trời che. 

~ phú - R8. Trời phú cho tự-nhiên. 

— phú địa tái ~ƒ§ th. št Trời che đất chở. 

^_ phú luận — WÑ_ šâ (Triết) Tức là Tiên- 
thiên-luận. 

~ phú nhân quyên -fÑ A †# Quyển- 
lợi của người ta khi sinh ra đã có. 

- phủ — Iặ# Chỗ đất đai tốt, hình-thế 
hiểm trở mà sắn-vật giầu có, như là 
kho của trồi. 

~ phúc niên thuyết T R ft Tức 
1à Thiên-niên-thuyết. 

“ phương % 77 (Sử) Đất nước xa xuôi 
lắm — Người Tàu xưa gọi miền nước Á- 
lạp-bá là thiên-phương. 

¬. phương bách kế + 7ð Tổ #t Nghìn 
phương trăm kế = Xoay đủ phương-kế 
mà ứng phó. 

= phương dạ đàm % 7? TX 4 Bộ sách 
xưa của nước A-lạp-bá, các nước ngày 
nay phân nhiều đã phiên-dịch (contes 
đes mille et une nu1t#). 

Thiên quân “Ƒ. $8 Nghìn quân, mỗi quân 
là 80 cân = Hình dung cái nặng lắm, 
thường nói là thiên-quân. 

~ quốc (Tôn) Theo giáo Cơ-đốc, 
Thiênquếc là chỗ Thiênthần ở 
(royaume de Dieu). 

= sản — #£ Phẩm-vật tự nhiên trời sinh 
(produits naturels). 

“= sinh — 4+ Tự-nhiên sinh ra (naturel). 

= sơn uạn thủy + ỦI T§ 7R Nghìn nứa 
vạn sông = Đường xá xa xuôi cách 
nhiều sông nhiều núi. 
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ˆ sứ Z% {$ (Tôn) Theo giáo Coơ-đốc, 


thiên-sứ là người của Thiên-chúa sai 
khiến (ange) -— Sứgiả của vua 
(messager impérial). 


^ tác - {E Do tự-nhiên mà có, hình như 


trời làm ra. 

= tại — $ Tai vạ tự nhiên, như bão, lụt 
(cataelysme). 

“ ;ài - + Tài năng trời sinh. 

“ tải nhất ¿ + # — ft Nghìn nắm 
mới có một lúc — Cơ-hội ít có. 


¬ táng % ## Trời chôn = Người chết 


không ai chôn cất, để mối đùn lấp, 
hoặc chết bị đá bị đất lấp mất, gọi là 
thiên-táng. 


“ rào — T8 Nch. Thiên-đình. 
“ tgo— ‡# Tự-nhiên sinh ra. 
= tạo địa thiết— š8 Hù, 33 Những vật tự. 


nhiên mà thành gọi là thiên tạo địa 
thiết. 


= ;ắc — RỊ Pháp tắc tự-nhiên. 


= ¿âm — dạ Lòng trời = Mệnh trời. 

= ;âm ÍR§ :ù Lòng không công-bình, lòng 
thiên-vị. 

Thiên tân ®% ‡## (Địa) Một thành-thị 
lớn ở nước Tàu, gần Bấoc-kinh, ở đó có 
nhiều tô-giới của ngoại-quốc. 


~ thai - @ Chỗ tiên ở - Đào nguyên. 
= (hanh - 8 Sắc xanh da trời (bleu 


azur). 


“ thặng % E Chế độ nhà Chu, khi 


quếc-gìa có việc thì chư-hầu phải xuất 
nghìn cỗ binh-xa gọi là thiên-thặng. 
Nước thiên-thặng là nước có sức cung 
cấp được nghìn cỗ xe, lớn gấp mười 
- nước bách-thặng. 

= thần Z% T# Vị thần ở trên trời - Theo 
đạo-gia thì những vị thân linh-ứng hư 
không, gọi là thiên-thân, như Cửu- 
thiên-huyền-nữ, Thái-thượng-lão- 
quân; thần núi, thần sông gọi là địa- 
thần, người thường chết rỗi mà được 
người ta thờ, gọi là nhân-thần. 

~ thệ ÿ 3ï Đìchơi ð chỗ khác = Chết. 
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thể Z£ §@ Các tỉnh tú ở trên trời (corps 
céleste). 

thểTực học 8 7?) ®8 (Thiên) Môn lực- 
học quanhệ về các thiên-thể (astre- 
dynamique). 

thính {§ TE Chỉ nghe có một bên. 
thời %- Rữ Thời-vận của trời - Bốn mùa 
cũng gợi là thiên-thời. 

thu #4 Nghìn năm = Lời chúc thọ. 
thu oạn tuế— + Rš WÄ Lâu giài lắm. 
thủ thiên nhãn — #® 7Ð fR (Phật) Tên 
một vị thần có nghìn tay nghìn mắt — 
Ngb. Phật-pháp thần thông biến hóa, 
cất cái gì cũng nổi là thiên thủ, trông 
nơi nào cũng thấu là thiên-nhãn. 


Thiên thượng % L Trên trời. 


tỷ # ft Dồi di chỗ khác 

tịch ƒ§. I6 Địa phương hẹp hồi ở một 
góc. 

tiên % f\\ Tiên của trời. Tiên chia làm 
ba loài, tiên ở về thiên-giới là thiên- 
tiên, tiên ở những chỗ sơn-lâm là địa- 
tiên, cao-nhân ẩn-sï ở nhân gian gọi là 
nhân-tiên. 

tính — ‡‡ Tính-chất tự nhiên (caractère 
naturel). 

toán — # (Thiên) Phép đo các thiên-thể. 
tế_— 3 Tài chất tự-nhiên. 

trạch —S Theo lý-thuyết tự-nhiên đào- 
thải thì các sinh-vật trong vũ-trụ đua 
tranh nhau, rốt cục chỉ có giống ưu-tú 
là sống còn được, tuông như do trời lựa 
chọn lấy các giống ưu-ú ấy. 

trò — 3, Ao của trời, tức là sông, biển. 
trích ÿ8 8 Rút đổi đi chỗ khác = Giáng 
quan mà đổi đi chỗ khác. 

triểu % 9 Các nước phiên-thuộc xưa, 
đẩu gọi Triểu-đình Trungquốc là 
Thiên-triểu. 

trụ địa diệt -E& 1h ÿã Trời giết đất dứt 
= TYồi đất không dung được người Ấy. 
tru địc lực -#£ Hb, ®ã Nch. Thiên-tru 
địa-diệt. 
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trúc R= (Sử) Ngày xưa người Tàu gọi 
nước Ẩn-độ là Thiên-trúc. 


Thiên trụy Í§ # (Y) Bệnh sưng hòn 


đái, một hòn to một hòn nhỏ. 
trung Z th Giữa trời - Giữa trưa ~ 


- Nhà tướng-thuật gọi chỗ giữa trán là 


thiên-trung. 

trường địa cửu - E, b2 Trời đất lâu 
giài = Rất lâu giài. 

tuế + #8 Nghìn tuổi = Tiếng tôn xưng 
ông Tế-tướng, ý nói dưới vua một bực 
(vua là vạn-tuế) ~ (Thực) Một thứ cây 
thường trồng trong vườn cảnh. 

túng chỉ thánh t Z # Hạng 
người mà trời thả mở cho tự-do, không 
bị cái gì hạn chế, tức là hạng người tài- 
trí và đạo-đức rất cao. 

t#z— #§ Tình-chất sinh ra vốn có. 

tử— +- Con trời = Vua đời chuyên-chế 
thường gọi là thiên-tử. 

tượng — #‹ (Thiên) Những hiện-tượng 
đặc-biệt trên trời, người xưa lấy đó mà 
đoán cát hung. 

tượng học — #& 88 Môn-học nghiên-cứu 
các thiên-tượng (météoroÌog1e). 

uy — Bì Uy-nghiêm của vua — S8ấm sót 
cũng gọi thiên uy. 

uyên — Y§Ä4 Trời và vực Cách xa nhau 
lắm. 

ương — # ch. Thiên tai. 

uăn — 5% Ngày xưa cho mặt trời, mặt 
trăng cùng các ngôi sao là thuộc về 
thiên-văn. 

ăn học — 27 S# Môn học nghiên-cứu 
cách tổ-chức và sự vận-động của thiên- 
thể (astronomie). 

oận ~ ÿấ. Vận số của trời. 

o{T— {ữ Ngôi vua. 


Thiên uõng — ‡8 Lưới trời — Luật trời đối 


với người. 

uống khôi khôi, sơ nhỉ bất lậu — 
t# L ‡X ði Ứn ‡ Lưới trời lòng 
lọng đòm như hình sưa hở mà không 


THIỀN 801 


ai thoát ra ngoài được. Ÿ nói những 


người tội ác không tránh khỏi được lưới 


trời. 

bô tư phú, địa vê tứ tát — 
$Œt #L ẤM Họ Ấ#€ ?U WW Trờikhôngche 
riêng ai, đất không chở riêng ai = Trời 
đất công bình: 

uũ — % Cõi trời. 

uương tỉnh - %£ E (Thiên) Một vị 
hành-tinh trong 8 vị của Thái-dương-hệ 
(uranus). 


THIỂN Yên lặng - Đạo Phật lấy 


thanh tịnh làm gốc nên gọi là thiển-gia 
—Xch. Thiện. 

Hỹ Con ve ve — Tiếp nối. 

g8. Dáng tốt đẹp, đễ thương. 

# Xch. Thiển-vu —-Xch. Đơn, thiện. 
định RE # (Phật) Thấy tu ngồi yên, 
chú-tâm vào một chỗ mà ngẫm nghĩ 
đạo-Ìý mầu-nhiệm. 

đường — '#. Chùa thờ Phật (pagode). 
gia - 3# Thây tụ (bonze). 

học —*# (Phật) Nghiên-cứu Phật-học về 
phái Thiển-tông. 

lâm — ‡ Rừng thiển = Chùa. 

liên W 34 Kế-tục làm không dứt. 
môn R F3 Cửa nhà chùa, nhà Phật 
(pagode). 

ngâm W§ 02 Ve ve kêu. ' 

ngữ —RB. Tiếng ve ve kêu. 

phòng E#. § Chỗ thây tu ở (bonzerie). 


Thiên quan I§ Tủ Mũ điêu-thiển, trên 


có trang-sức bằng hình con ve ve, lại có 
cắm cái đuôi con điêu. 

quyên HỆ ÙB Dáng đẹp để dễ thương, 
nguyên nói chung về nhân và vật, song 
thường dùng để nói riêng về đàn bà con 
gái. Cùng viết là ## #H ° 

sœơ Wặ §b Thứ lụa mỏng như cánh ve 
ve. 

sư T# đÑ Thầy tu, thấy chùa (bonze). 
tôm — ; Người ở đời tục mà lòng yên 
lặng như nhà Phật. 
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thuế W§ t Ve ve lột xác — Ngb. Giải 
thoát. 

tông # # (PhậU Một phái trong 
Phật-giáo. 

trà — 3 Nước trà của nhà chùa. 

trai —- T§ Cái phòng thanh-tịnh của 
thầy tu ở trong chùa. 

trượng — †È Cái gậy của thầy tu. 

oận tứ tã Thanh-điệu của tiếng ve 
kêu. 

°?ụ T8 + Hiệu của vua rợ Hung-nô, 
xưa gọi là Thiển-vu. 


THIẾN {8 Dáng đẹp để đễ thương - Con 


trai đẹp — Xch. Sảnh. 


~ # Nhân việc thiện mà làm việc thiện 


theo — Giao-hảo — Xch. Thiện. 


~ trong {8 ft: Trang sức đẹp đẽ. 
THIỆN $š Con lươn. 

= # Tốtlành, trái với chữ ác fế — Giỏi. 
Thiện #.È Quét đất mà tế— Nhường ngôi 


vua cho người khác. 

‡Ñ Tự chuyên —- Giữ làm riêng của 
mình. 

# Ăn cơm - Đề ăn. 

#§ Tên huyện ngày xưa ở nước Tàu. 
Nch. Thiện-phụ — Tên họ người. 

tị Quét đất cho sạch để tế lễ. 

£# Chấp vá — Sửa trị lại — Sửa soạn 
sẵn — Viết lách. 


.mã Con trùn. 


ác 3£ Rế Tốt và xấu (bien et ma]). 
bất cầu danh —- 2S 3k # Làm việc lành 
mà không cầu cho người biết. 

bình ‡§4 Chuyên giữ lấy bình- 
quyền. 

bệnh ấu sâu # Tì 3 Hay đau 
yếu, nhiều buẩn rầu, thường nói con 
gái quá thời, hay văn-nhân thất chí. 
căn #‡ †R Cái căn-tính làm điều lành, 
rất vững chấc, nên gọi là căn. 

chiến giả phục thượng hình — 
#\ HE L #J Người chuyênhay về 
việc chiến-tranh thì điễn nên vô số 
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thảm-kịch, tội của hạng người ấy đáng 
chịu hình nặng nhất. 

ˆ chính — TÄ( Chính sách tốt (politique 
généreuse). 

= chưng — ‡# Cái chết lành, vì già yếu 
bệnh tật chứ không phải vì họa hại bất 
kỳ, trái với ác-chung (bonne mort). 

“ chủng học - f4 ®# (Sinh) 'Tức là ưu- 
sinh-học. 

Thiện công — T Ông thợ hay, thợ khéo, 
thợ giỏi. 

~ cử ~ # Việc làm từ thiện (œuvre de 
charité). 

^ du giả nịech—Ÿg 5 3 Giỏi bơi thì chết 
đuối = Giỏi nghề gì thì chết về nghề ấy. 

~ dụng - ER Dùng về việc tốt (bien 
employer). 

“ hành uô tích —{ #4 ĐỊ Người đi khéo 
không thấy đấu chân - Ngb. Người 
quân-tử làm việc phải không lòe loạt 
cho đời biết. 

“ hạnh - {1 Việc làm từ-thiện (bonne 
action). 

^ hộu — {& Mưu lo cho an toàn về sau = 
Xếp đặt cho thỏa đáng về đoạn sau. 

“ hậu hội nghị - {4 @ % Việc họa hoạn ở 
trước đã yên rổi, mà còn lo ngày sau có 
họa hoạn nữa, nên hội-hiệp các người ở 
trong cuộc lại mà bàn cách thiện-hậu, 
tức như năm 1918 Âu-châu đình-chiến, 
Đại-Tổng-thống Mỹ để xướng các nước 
tham-chiến hội họp nhau ở Paris để 
bàn tính về việc an-toàn ngày sau, đó 
là Thiện-hậu-hội-nghị. 

= hoài - i#' Lo nghĩ về việc lành — Người 
ta tình thường hay nhớ tưởng cũng gọi 
là thiện hoài. 

ˆ ý- #Ý tốt bonneintention). 

~ bế HẾ Ấủ Trao ngôi cho người hiển là 
thiện, con nối ngôi cha là kế. Đường, 
Ngu thiện; Hạ, Ân, Chu kế. Nói tắt lại 
thì nói thiện kế. 

— khuyến # Eh Khuyên việc lành (đonner 
đes bons consei]s). 
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Thiện lợi †8_ fl\ Chuyên lấy lợi ích về 


mình. 

lương # Người tốt lành, an-phận 
không làm điều gian-trá. 

mệnh ‡f đồ Tự mình định-đoán không 


. chịu ai sai khiến bó buộc. 


mỹ # % Tốt đẹp. 

môn — F5 Nhà trung-hậu lương-thiện. 
mua — š§. Giỏi suy nghĩ mưu kế - Mưu 
kế hay. 

nam tín nz— 8 {3 #xr Đàn ông và đàn 
bà tin Phật. 

nghệ - §% Giới nghề nghiệp. 

ngôn - 5 Lời nói lành. 

nhân — Á, Người lương-thiện (homme 
đe bien). 

nhân đắc ác quả — [Ã| {8# RZ ® Mật 
đạo-lý của nhà Phật nói rằng có một 
hạng người biện kiếp vẫn là tạo ra 
thiện-nhân, nhưng vì ác-nhân ở kiếp 
trước chưa hoàn kiếp cho xong, vậy 
nên kiếp hiện tại này còn phải chịu lấy 
ác-quả, mà phải chờ đến kiếp tương-lai 
mới hưởng thụ được thiện-quả, đó là 
tam-thế nhân-quả-uật. Trái lại thì ác- 
nhân cũng có khi được thiện-quả, cũng 
một lẽ như trên. 

nhân thiện quả — g # Rất Tạo ra cái 
nhân lành thì kiết được cái quả lành, 
trái lại là ác-nhân ác-quã. 

nhượng fEã BẦ Đem ngôi vua nhường 
cho người khác. 

nịnh công sàn #%{% TR. Hay nịnh 
hót khéo đèm chê, tức là hạng tiểu- 
nhân rất. mực. 

pháp — 32 Phương phấp tốt (hon 
moyen). 


Thiện phòng lR E Nhà bếp của vua 


- 


(cuisine impériale). 

quyên ƒW TẾ. Chuyên giữ quyền chính, 
cũng gọi là độc-tài. 

quốc — Nắm cả quốc-chính trong 
tay. 
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“ sắc tiếp nhân # Œ& ‡ ÁN Làm sắc 
mặt vui về để tiếp rước người. 

“ sĩ — + Người từ-thiện — Người văn-sĩ 
giỏi (homme đe bien, bon lettré). 

= soạn l  E# Tiệc ăn rất ngon (excellente 
culsine). 

“ (ácuy phúc TŠ {ÍE BÄ Tự mình làm 
uy làm phúc = Nắm cả quyền thưởng 
phạt ở trong tay. 

";ô #§ +‡ Tài giỏi. 

= ¿âm —~ :j¬ Lòng thiện (charité). 

“ hủ tẾ. Eí Thiện-tiện mà lấy đi. 

= thủ #t # Tay khéo (habile, adroit). 

" thủy giả tử ứ thủy ¬ 7K 35 #E lA 7K 
Giỏi lội nước thì chết bởi nước — Nch. 
Thiện du giả nịch. 

" thủy thiện chụng - tà % X Thủy 
chung đều trọn vẹn cả. 

= thư_— # Quyển sách khuyên người làm 
việc lành. 

= điện ƒ†Ñ {#@ Tự ý mình mà làm. 

^ trúc giả bất thương thủ 
#t Bí # 7: É# #-Thợ đếo gỗ khéo thì 
không bao giờ tay bị thương — Ngb. 
Người làm việc giỏi thì không hồng việc. 

“ triểu †R %7 Cẩm giữ việc triểu-chính. 

“ trực #{@ Phongtục tốt (bonnes 
mœurs). 

Thiện tư ]§ Tú Chỉ theo ý riêng của 
mình mà làm. 

“ p¡ Ậ {W Nhườỡng ngôi (abdiquer). 

= xợ # §† Người giỏi bắn (archer habile). 

THIÊN ÿ# Nước cạn — Không sâu kín — 
Mẫu lạt. 

“ bạc — 3§ Cạn và mống. 

“ cện ~ 3í Cạn gần —- Bình thường. 

“ học — E8 Họcvấn cạn hẹp (minee 
Savotr). 

“ biến— Rị Kiến-thức cạn hẹp. 

" lâu — f§ Thiển-cận và bï-lậu. 

— lộ — E#. Cạn mà hổ ra ngoài - Ý-tứ 
không sâu kín. 

= mưu — Kệ Mưu kế không sâu. 
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“ nhãn khuy thâm tâm — RR %8 
#E + Cặp mắt cạn dò lòng dạ sâu — 
Ngb. Người dại không biểu biết được 
người khôn. 

“ nhân nan dữ mưu đợi sự — 
A RỆ EU ÿ#. + Hš Người trí-thức còn 
cạn, không nên cùng họ tính việc lớn. 

“ tài — † Tài nhỏ. 

= thủy tải đại châu - 7k §# ®& ft Nước 
cạn chở thuyển lớn - Ngb. Tài thức 
nhỏ mà gánh việc to. 

= trị — Xi Biết sơ sài qua loa (connaitre 
superficiellement). 

= tr(~ #J Trí-thức cạn hẹp. 

= uăn — BẦ. Kiến-văn cạn hẹp. 

THIẾP §¿ Thêm vào cho đủ ~ Gián vào 
— Đặt yên cho thỏa thích — Đi ở với 
người ta mà lấy tiền. 

“ gì Tiếng giầy đi— Nẩy rót xuống. 

Thiếp # Vợ hầu —- Con gái thường 
khiêm-xưng là thiếp. 

= †§ Bằng lòng. 

^ tì Chữ ngày xưa viết trên tấm lụa, 
gợi là thiếp — In ráp lối chữ xưa, để 
khắc lên đá cũng gọi là thiếp - Thơ 
văn dùng trong đời khoa-cử — Danh- 
thiếp. — Phục theo — Định. 

“ Ƒ#‡ Xch. Thiếp điệp. 

^ cận R 3í Dính hiển với (adhérer). 

“ điện Ƒš # Dáng dua nhau mà cùng đi, 

“ hiện Rš (Thương) Lấy phiểu-cứ 
chưa đến kỳ, giảm khấu đi một ít tiển 
(tiền cáp) để đổi cho ngân-hàng mà lấy 
bạc mặt. 

“ họa — &ä Gián một bức vẽ vào vách. 

^ kứn - $ Thếp vàng ở ngoài (dorer). 

ˆ phục lh {Ä Thuận theo. 

“ tám 6L (ý Thỏa lòng. 

“ thân lh 8 Người hầu hạ ở hai bên 
mình — Đồ đem theo mình. 

— thủy — 7k (Thương) Tiển cáp khi đổi 
bạc, hoặc đổi phiếucứ mà lấy bạc 
(agio). 

= thư_— # Người ở với mình để viết lách 
(copiste). 
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tiển - ‡% Giúp tiền cho (aider de son 
argent). 

tình — 1 !§ Nch. Thiếp tâm. 

xuất Rị th Gián cái yết thị ra cho công 
chúng biết (afficher). 


THIỆP ‡ÿ Lội qua nước - Trải qua - Có 


quan liên với nhau. 


Thiệp băng lý sương - k I§ T5 Đi qua 


trên giá thì sợ sụp, đạp trên sương thì 
sợ lạnh — Ngb. Làm việc nên phải cẩn 
thận. L 
cẩm loại - & ŠR (Động) Một loài chìm 
chân cao, hay ở bờ nước, như con cò, 
con vạc, con sếu (óchassiers). 

hiểm — f@. Lặn lội chỗ nguy-hiểm. 
lịch — £_ Trải việc — Nch. Kinh-lịch. 
hiệp - i#. Xem đến nơi cả mà không sở 
đắc gì - Biết đủ cả mà không tỉnh 
thông về cái gì. 

sự -  Bày kể sự-tình ra. 

thế {†#: Trải việc đời — Quan-hệ với đời. 
tưởng — 1B. Vào trong vòng tưởng-tượng. 


THIẾT #$ Trộm - Riêng. 


#j Cắt — Khắc vào - Gấp gáp — Gần — 
Xch. Nhất-thiết. 

# Sát - Tỷ dụ sắc đen hoặc vật bển 
cứng cũng nói thiết. Cũng viết là # s 
š#. Đặt ra —- Bày ra - Dã bày ra. 

ứn ##. 3K Việc xác tạc chắc chắn như 
sắt. 


,ám J # Theo cách nói lái mà chú âm, 


như nói "bồ hếi” tức là bồi. 

b¿ # Da sắt — Người có chất cứng 
bền, trải bao nhiêu tân-khổ mà không 
mòn sờn, cùng gọi rằng thiết bì, ta 
thường nói xương đồng da sắt. 

bị š# it. Bày đặt sẵn sàng. 


Thiết bích ÿ§ SE Vách sắt - Ngb. Vững 


bển lắm. 

ÿ ;£ Tiếp đến sát gần. 

câu giả tru, thiết quốc giủ hầu 
f5 #9 # šk HH # í£ Câu ở sách 
Trang-Tử, nghĩa là: Người ăn cấp cái 


cận 
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móc thì bị phạt bằng tội chết, mà 
người ăn cắp cả nước thì được làm vua 
chư-hầu, ý nói đạo-đức ở đời không 
chân-thực. : 

cốt 1 3` Chạm sâu vào đến xương. 
cốt ‡š 3. Xương sắt = Sức trai cường 
tráng. 

cứ f3 †g Không phải của mình mà lạm 
chiếm lấy. 

danh mại tước — £, f8 Eầ Cắp công việc 
của Người chuốc làm tiếng mình, trộm 
tước-vị của nước mà bán cho người. 
điện #4 f Mặt nạ bằng sắt - Mặt sắt 
= Rất công bình. 

diện Ngự-sử — Hi fl 3: (Sử) Triệu- 
Biên đời Tống, làm quan Ngự-sử 
thường đàn hặc bọn quyền quí, những 
nhà thẩn-thế cũng phải kiêng sợ. 
Người đồi gọi là thiết-diện Ngự-sử. 
dụng 1) HỊ Cân dùng lắm. 

đáng — # Nch. Thích-đáng. 

đạo #⁄\ ìš Đường sắt, đường xe lửa đi 
(chemin de fer, ra1]). 

điển Đ §t (Toán) Chỗ hai đường 
chạm nhau (point de tangeance). 

gián — § Thẳng lời mà can ngăn — Lời 
can đến tận nơi. 

giáo #2 ‡⁄ Thi-hành việc giáo-hóa. 


Thiết giáp # tì Áo giáp-bằng sắt— Vỏ 


sắt bọc ở ngoài (cuirasse). 

giáp hạm - FR f (Quân) Thứ quân- 
hạm bọc sắt ở ngoài (cuirasser). 

huyết — lỨ\Ị Sất và máu — Binh khí là 
thiết, tiền bạc lương hướng là huyết, 
nên thiết-huyết tức là vĩ-lực. 

huyết chủ-nghĩa - I\ + ‡ Cái chủ- 
nghĩa chuyên ỷ vào vũ-lực mà quyết 
thắng ở trên đường ngoại-giao. 

huyết Tế:tướng - [\ 5E †8 Tức là Tỷ- 
SiMạch (Bismarck) làm Tể-tướng 
nước Đức, bình-sinh chỉ chủ-trương 
chính sách vũ-Ìực, thường nói: “Việc 
ngày nay chỉ là việc sắt đen và máu đỏ 


THIẾT 


mà thới” vì vậy người đời gọi là thiết- 
huyết Tể-tướng. 

y—#% Áo bằng sắt (cuirasse). 

yến. #⁄_ 4 Đặt tiệc mời khách (préparer 
un -.etin). 

yếu J # Thiết-thực và trọng-yếu 
kế š§ ã† Bày đặt kế hoạch. 

khí thời đại # š§ tử {4 (Sử) Một thời- 
đại trong lịch-sử loài người, sau thanh- 
đồng thời-đại buổi ấy người ta đã biết 
dùng đổ sắt (âge du fer). 

bhoán — ## (Sù) Lời khế-khoán hay 
khoán-ước dùng tấm sắt tạc chữ son 
vào, xưa nhà vua dùng để cấp cho 
công-thần gợi là đan-thư thiết-khoán. 
khoáng — ‡§ (Khoáng) Thứ khoáng- 
thạch có hàm chất sắt (minerals de fer). 


Thiết ky— Eã Quân ky cỡi ngựa bọc sắt — 


` 


Quân ky rất mạnh tợn. 

ky 9) EŒ Phải kiêng tránh. 

kỷ -CI Rất thân thiết ở với mình ~ Chỉ 
quan-hệ với mình mà thôi. 

lệp 4 W Dựng lên (établir). 

lộ #4 f4 Nch. Thiết-đạo (rails). 

mã t§ Ngựa sắt— Ngựa rất mạnh tợn. 
nghiễn ma xuyên - 1. §Ệ. 7# Mài mực 
quá lâu ngày mà nghiên sắt cũng phải 
thủng, nói người chăm học. 

nhân đạo nghĩa R { 4 š% Cấp tiếng 
nhân, trộm tiếng nghĩa, tức là nhân- 
nghĩa đã. 

pháp 4 # Đặt ra phương-pháp mà 
làm việc. 

phu 9J f8 Cắt vào da = Chính mình 
phải chịu. 

sử š# {£ Dã như, ví như, phỏng khiến. 
tha ) £ Cắt mài xương và sừng — 
Ngb. Bạn bè thương xác nhau về học- 
vấn. . 

tha trúc mơ -— f §Äš R# Thợ làm đỗ 
xương đồ sừng, trước dùng dao cắt, sau 
dùng đá đũa, gợi là thiết-tha trác-ma — 
Nẹb. Công học-vấn tỉnh-tế. 
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thạch tâm trường f#. : 0Ù l8 Tìm ruột 
sắt. đá = Tính tình cứng cổi mạnh mẽ — 
Chí khí kiên quyết không đổi được. 
thân ĐJ & Chính mình phải chịu. 
thân xử địa 39 8 g& th Thiết-tưởng 
đặt mình ở địa-vị ấy. 

thi — lg Bày đặt - Bố trí. 


Thiết thụ khai hoa 94 fl E5 T6 Cây 


sắt mà nở hoa — Ngb. Việc khó thành. 
thực 9) TRẤ Thiết với sự thực = Thực- 
tại. 

tiếu §§ 2% Cười vụng, cười thẩm. 
tỉnh hãm dân š# Ék Kẽ E3 Đặt bẫy 
sụp dân, nói pháp-luật đời chuyên-chế, 
không dạy dân mà sụp dân vào pháp- 
luật. 

trách 1) 3 Quổ trách nghiêm nhặt. 
trung —- tị Xác đáng. 

tuyến — #§ (Toán) Cái đường thẳng 
chạm với một đường cong (khúc 
tuyến), hoặc một mặt cong (khúc điện) 
ở một điểm mà không cắt ngang 
(tangente). 

tuyến ‡# RE Giây sắt (ñ1 đe fer). 

#z §§ !# Tưởng trộm, lời nói khiêm để 
nói ý mình nghĩ riêng. 

tưởng — TR. Nghĩ trộm, lời nói khiêm. 
uị —‡ữ. Trộm chức-vị = Tài năng không 
xứng với chức-vị. 

tiên. t]) (Toán) Hai mặt tròn chạm 
nhau mà không cắt nhau (sphères 
tangentes). 

uõng #x 8 Lưới sắt = Pháp-luật hà 
khắc ở đời chuyên chế. 

uõng thủ ngư š# f8 TXL £ Đặt lưới cho 
sẵn chờ cá vào mà bắt —- Ngb. Dự bị 
mưu chước để trục lợi. 

xÝ J tš Nghiến răng — Ngb. Giận lắm. 


THIỆT # Gái lưỡi, ở trong mêm dùng 


để nấm đồ ăn và phát âm. 
® Xch. Thực. 


Thiệt Eã Mất. 


canh 5 #†. Cày bằng lưỡi = Lấy việc 
dạy học mà sinh-hoạt. 
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~ chiến - ậ Đánh nhau bằng lưỡi — 
Tranh luận rất kịch liệt. 

= cốt -† (Sinh-]ý) Xương cuống lưỡi. 

“= kiếm thân sang - 8| f5 3 Gươm lưỡi, 
súng mui = Nói năng ghê gớm mạnh 
mẽ. 

~ thân-kinh - Rầ. 1ä (Sinh-1ý) Những giây 
thân-kinh chia bày trên mặt lưỡi. 

THIÊU ¡& Đết- Lửa cháy ngoài đồng. 

= điểm — Rấ (Lớ) Nch. Tiêu điểm — Chỗ 
cháy (foyer). 

“ hóa — {V Đốt đi để cho biếnhóa 
(consumé par le feu). 

= hủy — !@ Đốt phá cho mất (consumer 
par le feu, brôler pour đétruire). 

“ hương — 16 Đốt hương (brôler de 
Vencens). 

= táng - #£ Đốt thây người chết rểi lấy 
tro đem chôn - Nch. Hỗồa-táng 
(crémation). 

= thủy - 7k Nấu nước. 

= ¿tử? 7L, Đốt cho chết (Œbrôler viÍ). 

THIỀU gð Đẹp - Đồ nhạc của vua Thuấn. 

= ¡ä Xa 

“ dao ‡ä š§ Xa xuôi đom). 

“ hoa #5 5£ Khí trời đẹp tốt - Thì giờ 
buổi thanh-niên. 

“ quang — 3, Ánh sáng đẹp tốt = Ngày 
mùa xuân. 

~ thiêu {B {äÄ Cao vót — Xa xuôi. 

THIẾU 2; Trẻ tuổi. 

= bảo -— {Ệ. Chức quan ngày xưa, trong 
hàng Cửu-khanh. 

¬ hiệu — tš Chức quan võ cấp thứ sáu ở 
trong hải-lục-quân, ở đưới chức trung- 
hiệu, trên chức thượng-úy. 

~ hử~ št Chút đỉnh. 

“ lâm phái — ‡k K Một phái vũ-thuật ở 
nước Tàu, do thầy tu chùa Thiếu-lâm 
truyền lại. 

^ niên — ?£ Người trẻ tuổi. 

“ niên đảng — # 1 Đoàn-thể chính-trị 
do bọn thanh-niên tổ-chức (parti đes 
jeunes). 
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niên lão thành — f#£ #; nỳ Người trẻ 
tuổi mà có khí khái ông già. 

niên quốc — #£ E8. Nước mới dựng lên, 
có khí-tượng mạnh mẽ, như người 
đương thiếu-niên. 

nữ — # Người con gái còn nhỏ — Con 
gái sinh sau rốt. 

phó - í$ Chức quan ngày xưa, trong 
hàng cửu-khanh. 

phụ — #8 Đàn bà tuổi trổ, chưa lấy 
chông Geune ñille) - Đàn bà lấy chồng 
rồi mà còn trẻ tuổi Geune femme). 
quân — # Vua còn nhỏ tuổi (Jeune rol). 
sư — B Chức quan ngày xưa, trong 
hàng Cửu-khanh. 

tá — {£ Chức quan võ trong hải-lục- 
quân, cũng như thiếu -hiệu. 

thời - t@ Buổi còn trễ tuổi (jeunesse). 
tráng — tt Từ 90 tuổi đến 40 tuổi gọi 
là thiếu-tráng. 


Thiếu tướng — l#t Chức quan võ cấp thứ 


ba trong hảilục-quân, trên chức 
Thượng-hiệu. 

úy — l#. Chức quan võ cấp thứ chín, 
dưới chức Trung-úy. 


THIỆU £ø Nối tiếp, tuân theo. 


8# Thịnh lớn, như nói: Niên cao đức 
thiệu # ƒã f# Bũ - Tên ấp ở đời 
Xuân-thu — Tên họ người. 

8h? Tốt đẹp - Khuyên lơn. 

‡3 Gái quần cụt. 

thuật tl šk Tiếp nổi đồi trước để 
truyền bố một chính-sách gì. 

trị — ÿ& Tiếp nối đời trước mà trị-lý — 
(Nhân) Hiệu một ông vua triều 
Nguyễn nước ta (1841-1847). 

Ủng HỆ # (Nhân) Một vị đại-nho đời 
Tống, nghiêncứu dịchlý rất thâm, 
làm sách Hoàng-cực kinh-thế. Khi chết 
đặt tên tụng là Thiệu-Khang-Tiết. 


THIỂU 2 Ít 


đức — {6 Ík đức, tiếng nói khiêm. 
hừ — r. CHút đình — Nch. Thiếu hử (un 
tant sơit gen). 


THIỂU THÌN THÍNH 807 


khắc — #I[ Một lát, một chặp ngắn (un 
petit moment). 

bhê — #§ẽ@ Nghỉ ngơi được chút đỉnh. 
số- #4 Số ít (minorité). 

số phái — U ï£ (Sử) Phái chính-trị 
chiếm số ít (minimaliste) — Phái cách- 
mệnh nước Nga, trước cuộc cách-mạanh 
thành công, đối lập với phái đa-số 
(Menchevick). 


Thiểu sở kiến đa sở quải — 


mẽ R # Hí # Vì kiến-thức ít nên 
nghỉ quái thêm nhiều — Ngb. Người cũ 
nói chuyện học mới. 


THÌN Vị thứõ trong 12 địa-chí — Xch. 


Thần. 
thời — §#' Giờ thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ 
mai. 


THÍNH ## Nghe - Theo ~ Đoán-định. 


chẩn khí - ⁄2 8§ (Y) Cái ống bằng ngà 
hoặc xương, có hai ống cao-su để vào 
hai lỗ tai thây thuốc, dùng để nghe 
tiếng thở của phổi mà chẩn-đoán bệnh- 
tình. 

giả — # Người ngổi nghe ở tư bể 
(auđiteur). 

giác — W# Vì nghe mà biết, gọi là thính- 
giác (perception). 

huyện thanh trị. nhà ý — 
£ § tí ft Kế Nghe tiếng đánh đờn, mà 
biết được ý trong lòng người đánh đồn. 
Xưa Chung-Tử-Kỳ nghe Bá-Nha đánh 
đờn, nghe khúc Cao-sơn thì biết chí Bá- 
Nha ở Cao-sơn, nghe khúc Lưu-thủy thì 
biết chí Bá-Nha ở Lưu-thủy. Sau 
Chung-Tủ-Kỳỷ chết, Bá-Nha vứt đồn 
không đánh mà than rằng: từ đây 
thiên-hạ không kẻ tri-âm. 

năng — BE Cái năng-lực nghe được của 
hai tai. 

quan - f Cái có năng để nghe ('ouie). 

sự — § Nch. TVvj-sự. 

thân kinh — fẰ f6 (Sinh-lý) Một bộ-phận 
trong não-thần-kinh chủ về việc nghe. 
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Thính tiện — {E Để mặc họ tùy-tiện mà 
Tựa chọn, mà quyết-định. 

¬ tụng — XA Quan tòa nghe kiện để xử 
đoán. 

THỊNH g$ Thịnh vượng, trái với chữ 
suy — # Nhiều - Dài — Lớn - Rất — 
Lấy đô mà đựng. 

^ cử- f8 Cái cử-động lớn lao. 

^ danh — £ Tiếng tốt. 

^_ điển — tì Điển-lễ hoặc nghi-thức to lớn. 

^ đông — 2- Tháng lạnh nhất mùa đông. 

“ đức - {§. Đạo-đức rất cao. 

=_ Đường — [3 Lịch-sử văn-học đời Đường 
gần 300 năm, chia làm ba thời-kỳ: 
đoạn Cao-tổ, Thái-tôn là Sơ-Đường, 
đoạn Huyển-tôn là Thịnh-Đường, thơ 
Đường buổi đó rất hay, từ Hiến-tôn 
sắp xuống là Vãn-Đường, thơ Đường 
đến lúc đó là sút lắm. 

“ hạ — § Tháng nóng nhất trong mùa 
hạ. 

“ hội — #' Hội hè to lớn ~ Nch. Đại-hội. 

“ ý—- # Tình ý ân-cần (bienveillance). 

“ khí —- # Khí giận — Khí khái đương 
hăng. 

“ lợi - £| Thịnh vượng và có lợi ích 
(prospère). 

^ nhan — ŠB Nhan sắc tươi tốt. 

“nhiệt —#h. Nóng lắm (chaleuy ardente). 

“ niên — ?# Tuổi đương mạnh mẽ 
(adolescenee). 

“ nộ — #4 Giận lắm (grande colère). 

Thịnh sắc — É, Sắc đẹp (beauté). 

“ soạn — # . Bữa tiệc to (bonne chère). 

= tâm — ;Ì› Lòng tốt — Nch. Thịnh-ý. 

= ghế — {it Thời-đại thái-bình thịnh-trị 
(âge de paix). 

“ thời - R# Buổi thịnh-trị. 

=_ z?nh ~ {# Tình ý tốt — Nch. Thịnh-tâm. 

“ trị— ‡ã Thịnh-vượng và bình-an. 

= ný— {ử Tước-vị cao quí (haute dignité). 

^ pương - + Ông vua có đức tốt. 
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pượng — KỸ Thịnh lợi và phát đạt 
(prospère). 


THỈNH ‡#§ Xin người trên - Hỏi - Mời — 


Cầu nguyện - Yết kiến. 

an —#£ Thăm xem người có được mạnh 
không. 

bình - ƒ Ông tướng ở trận xin cấp 
viện-bính. 

cầu — 3R Xin nài (demander). 

giáo —  Xìn người ta đạy bảo cho, lời 
nói khiêm. 

hôn — Ú Xin cưới - Lễ rước dâu. 

ích — {$ Xin người ta dạy thêm cho. 
bê — gỊ, Bởi tiên. Tục mê-tín cầu tiên lên 
để hỏi chuyện cát hung. Xch. Phù-kê. 
kỳ — EW Một nghỉ-tiết trong hôn-lễ, xin 
định ngày làm lễ thân-nghịnh. 

khách — # Đặt tiệc mời khách. 

mệnh — ấq Xin cho được sống — Xin 
người trên ra mệnh-lệnh cho. 


Thỉnh nghiệp - #4 Hỏi han về việc học. 


nguyện — f Người dưới bày tổ nguyện- 
vọng của mình với người trên, để xin 
người trên làm cho thốổa-nguyện 
(émettre des vœux). _ 

nhèn — [Ññ Xin người trên cho mình 
được tiếp chuyện trong chốc lát. 

thác — šÊ_ Xin xỏ vì tình riêng. 

thiếp — h: Giấy mời, hoặc danh-thiếp 
mời (carte đ”nvitation). 

thọ - EÉ Dâng rượu mừng thọ. 

tội — SE Chịu tội mà xin khoan thứ cho. 
uăn — L Nch. Trưng-văn. 


THỌ # Sống lâu - Đem lễ-vật biếu cho 


người cũng gọi là thọ — Đem rượu chúc 
nhau. 

% Xch. Thụ. 

lị Xch. Thụ. 

bái E§ †f. Chén rượu chúc thọ. 
chung - ##@ Hết ngày thọ = 
(mourir). 

điên - †E Tiệc mừng thọ. 


Chết 
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đãn ~ 8# Ngày lễ sinh-nhật của người 
gi. Cũng gọi là thọ-thân # EE 
(anniversaire đe naissance). 

đường — ##' Nhà của người già ở — Tục 
ta gọi quan-tài sắm sẵn trước cho 
người già, gọi kiêng là thọ-đường. 
hình bất nhược thọ danh — 
lý 7T iš E# #@5ống lâu bằng xác 
thịt, không bằng sống lâu bằng tiếng 
thơm. 

huyệt — 7X Tức là sình-phần. 


Thọ y — 2< Áo mặc cho người chết. 


khí—- 3§ Quan-tài. 

hiễn — lệ Câu hiến chúc thọ. 

mộc — 7K. Quan-tài (cereuell). 

sơn phúc hãi —\ §@ ï§ Lãi chúc sống 
lâu như núi, nhiều phúc như biển. 
tầng — ï# \Ảch. Thọ-huyệt. 

tỷ nam sơn - tÈ, Tl[. Lụ Lời chúc cống 
lâu như trái núi ở phương nam = Sống 
lâu lắm. - 

uực — li Đời thái bình - Nch. Thọ- 
huyệt. 


THỎ $% Thứ động vật thuộc loài nhai 


lại, ta cũng gọi là thỏ. Cũng đọc là thế. 
dinh tam quột ~ # = f8 Con thỏ 
khôn quyệt, thường làm sẵn ba chỗ ở. 
(Quật là hang thỏ ở). Phùng-Hoan xưa 
nói với Mạnh-Thường Quân rằng: 
chúa-công phải dự bị ba đám thế-lực về 
ngày sau, cũng như giảo-thỏ phải “dinh 
tam quật”. 

phách — l§. Mặt trăng (tục truyền rằng 
trong mặt trăng có con thỏ ngọc). 
thoát — ft Số ra mà chạy mau như con 
thổ chạy trốn. 

tử cẩu phanh — 7L flJ 75 Nuôi chó cốt 
để bắt thỏ, hễ thỏ chết rổi thì chó bị 
làm thịt. Xưa Phạm-Lệ giúp cho Việt- 
Vương trả thù được nước Ngô, khôi 
phục được nước Việt, vừa thành công 
thì bỏ nước Việt mà đi nói với người ta 
rằng: nước giặc đã phá rồi, mưu-thần 
tất bị chết “Giáo thổ tử, tấu cẩu 
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phanh; cao điểu tận, lương cung tàng; 
địch-quốc phá, mưu thần vong”. 


Thỏ tử hồ bỉ — ZL 1Ä 5E Thỏ chết mà cáo 


thương — Ngb. Tình thương người đồng 
loại. 


THOA §ý Cái trâm của đàn bà gài đầu. 


tệ Cái thoi dệt vải. 

hoàn §X T# Thoa là cái trâm gài đầu, 
hoàn là vòng đeo tay = Đề nữ-trang. 
phi tuế nguyệt E ñt LH Năm tháng 
chạy mau như thoi đưa. 

tuân — 3 Qua lại để xem xét. 


THÓA !'t Nhổ khạc. 


dịch — ÿ§ Nước miếng (salive). 

địch tố— Yš 3£ (Sinh-1ý) Cái chất chua ở 
trong nước miếng để giúp cho đổ ăn 
tiêu -hóa (suc salivaire). 

diện — [Rñ. Nhổ vào mặt - Làm nhục. 
diện tự can - fH BH #2 Người ta nhổ 
vào mặt, mà cứ để cho nó tự khô đi = 
Rất mực nhân-từ. 

duyến — j§ (Sinh-1ý) Cái hạch ở hai bên 
má, phân tiết ra nước miếng (glandes 
salivaires). 

dự —- tệ Bọt miếng thừa = Lời nói cũ 
của người đời xưa, hoặc những cái mà 
người khác đã bỏ đi, mình còn ăn cắp 
lượm lặt lấy. 

hương — ® Thơm nước miếng: Lời tán 
tụng văn-chương hay là tiếng nói câu 
hát mà mình lấy làm quí trọng lắm, ý 
là đầu bọt nước miếng cũng còn thơm. 
khí - §§ Khinh bỉ tất thảy mà nhổ bổ 
đi, ý nói người ngạo đời, danh-lợi không 
kể gì. 


Thóa mạ - § Nhổ vào mặt mà chưởi 


mắng. 
ngọc phí châu - XE ŸR #§ Nhà ngọc, 
phun châu = Văn-từ ngôn-luận rất hay. 


THỎA #£ Anổn. 


#§ - Hình bầu dục. 


chí Z ;& Nch. Thích-chí. 


= đáng - 34 Vừa khéo, vừa đúng. 


THOÁI 


“ mãn — ÿ§ Vừa đầy đủ lòng mình trông 
đợi (satisfa1t). 

“ nguyện — PR Vừa lòng mình trông 
mong. 

“= thích — yã Vừa lòng thích ý. 

= thiếp — Rh: Đặt yên vừa đúng vào đó — 
Ổn đáng. 

“ oiên hinh I§ IB. T2 (Toán) Hình bầu- 
dục, hình thuẫn (ellipse). 

THOÁI ‡R Lui lại - Từ khước đi — 
Khiêm nhường. Cũng đọc là thối. 

~ bộ — ‡ˆ Bước lui không tiến lên được 
(reculer, regresser). 

= chức - H§ Quan-lại bị giáng cấp, trái 
với tiến-chức — Tùừ-chức mà về, cũng 
gọi là thoái-chức. 

“ đỹui tiến -LJ ƒ 3š Dã cách lui để mà 

tiến lên. 

hóa — {L (Sinh) Bản-năng cùng cách 

cấu-tạo của khí-quan, vì không dùng 

nữa mà mất đi, hoặc thoái-bộ, ví như 

cái vú của đàn ông, cái chân của cá vơi 

(biến thành vây) như thế gọi là thoái- 

hóa — Cái trí-thức và năng-lực nguyên 

có mà dẫn dân trụt lòi, kết quả đến 

tiêu-điệt đi, cũng gọi là thoái-hóa 

(dégénérescenece). 

Thoái hóa thuyết -— {L i4 (Sinh) Cái 

thuyết. chủ-trương rằng sinh-vật là có 

khuynh-hướng thoái-hóa (théorie de la 

đégénérescence), trái với Tiến-hóa- 

luận. 

hôn —#§ Thủ-tiêu, hôn-ước (rupture de 

fianeailles). ' 

“ khước — ‡ÈÌ Lui lại sau (reculer). 

=_ ngữ — (l Ö lính đã đủ hạn được về nhà 
(démobiiisé). 

= nhàn — Jfl Thoái chức về ở không. 

^ nhiệt — #R (YV) Nói về phương thuốc 

làm cho hết nóng đi (antipyrine). 

nhượng - 8 Lui nhường. 

= sĩ— -+ Người làm quan lui về ở ẩn. 

= tấu — & Lai chạy trốn. 
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=_ thác — $C Mượn cớ để mà lui, để từ chối 
(prétexter). 

= tịch — f_ Bỏ chỗ ngồi lui ra (se retirer). 

“ ¿ố— 3 Lui về nhà không ham lợi lộc gì 
nữa. 

^ triều - 88 Ö triểu-đình mà lui ra về. 

^_ triều — i§ Nước triều rút xuống (reflux). 

^ u¡ — {7 Từ ngôi cao mà lui xuống, như 
vua Nghiêu trao ngôi cho vua Thuấn. 

THOẠI š# Lời nói - Nói chuyện. 

“ bính š4 i Đề-mục của câu chuyện — 
Tàilệu để nói chuyện (sujet de 
conversation). 

^ thuyết ~ š_ Nói chuyện. 

THOAN ?£ Thôi, nghỉ —- Xong việc — Lui 
lại sau mà đứng. 

“ ‡#  Lui lại sau. 

“ ‡£ Chừa, sửa điều lỗi - Thôi, nghỉ. 

= cởi {#£ˆ dx Chừa lỗi mà muốn sửa tính 
lại. 

=_ dưng — 7ã Dáng mặt ra vẻ hối-hận. 

“ độn ‡# ÿ#. Nch. Thoan-tuần. 

^ ¿âm {£ :ù Lòng hối-hận, muốn chừa 
lỗi. Nch. Hối-tâm. 

“= tuần ‡# ⁄< Rút về, sợ hãi mà không 
giám tiến lên. 

THOÁN & Xch. Soán. 

“ #_ Chạy trốn - Nấp giấu — Sửa đổi lại 
~ Khí vị bay ngát ra ~ Xông thuốc cho 
người bệnh. Cũng đọc là soán. 

“ Ƒ§ Ném. 

“ bôn TÄ. # Chạy trốn (senfuir). 

“ chuyết HỆ 1S „Da người làm việc bậy. 

“ phục Tế {Ä Ấn nấp. 

= truất — h Đuổi bỏ người quan-lại có lỗi. 

THOÁT f$ Réóc thịt ở xương ra — Lột ra — 
Sổ ra — Qua loa — Sót mất. 

“ ‡{ Nch. R c 

~ cáo ff. f§# Văn-chương vừa thảo xong. 

= đẳng —/ Thoát-ly đẳng-phái của mình 
vốn thuộc trước (quitter un parkì). 

“đào — šk Chạy trốn (sévader). 

“giam — §* Vượt ngục đi trốn (s'évader). 


THOÁT THÔ 


Thoát giang — BT (Y) Bệnh lòi giang- 


môn ra ngoài (proÌapsus du rectum). 
hiểm — Eậ Khỏi bước nguy hiểm. 

y— # Cổi quách áo — Lầa bổ nhau. 
biên — E§. Vất gánh trên vai đi = Bồ vất 


:trách-nhiệm đi. 


lạc ~ ‡# ` Sót rơi mất (omettre). 

lậu - #4 Bỏ sót (omettre). 

miễn — % Tránh cho khỏi (éviter). 
nạn — § Khổi bước tai-nạn (échapper 
au đanger). 

ngộ — Ä8_ Bỏ sót và sai lầm (omission 
et erreur). 

nhiên — #\ Trừ bỗ đi - Không bận bịu 
gì nữa. 

sinh — # Theo thuyết luân-hồổi của 
nhà Phật, người chết sinh lại kiếp 
khác là thoát-sinh. 

tẩu - 3E Chạy trốn (senfuir). 

thai — Bê Bắt chước theo cách-thức của 
người khác, mà hóa thành ra hình- 
tượng mới. 

thân — 8} Thoát mình khỏi nạn. 

thô — $ Chạy mau như con thổ mới sổ. 
tội — šE Người phạm tội mà khỏi bị 
phạt. 

trên — [ Thoát ra khỏi ngoài vòng 
trân-thế = Đi tu. 

trừ - KạTrù bổ đi (enlever, se 
đếébarrasser de). 

tực — {8 Thoát ra ngoài thói tục. 
xác —- §# Lột vỏ ngoài đi, như con ve, 
con nhắn lột xác, gọi là thoát-xác (se 
muer). 


THÔ #ñ Sơ suất - Qua loa - Không tỉnh. 


IR.Nch. ÿ8- 
bạo ‡B # Cục cần - Lỗ mãng. 
bố—-#p Vải to (toile grosslère). 

chuyết — fH Vụng về (maladroit, 
grossler). 

lậu — Ø Vụng về, quê mùa (grossler, 
rustre) 

!õ— # Vụng về (grossier). 
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thiển — ÿ# Vụng về, cạn hẹp — Nch. Thô- 
lậu. 

thoại — §ũ Câu nói quê mùa (propos 
vulgaire). 

trà đạm phạn -? 4ø Trà xấu com 
lạt = Ăn uống sơ sài, không kén chọn đỗ 
ngon (nourriture eimple, frugale). 

fục — {@ Không văn nhã — Nch. Thô- 
lậu (comamun, vulgaire). 

xuẩn — 3 Không tỉnh xảo, vụng về 
(grossier, maladroit). 


THỐ ‡# Yên ổn — Đặt yên. Thường viết là 


‡# —- Thôi, nghỉ - Xch. Thác. 

‡# Bày đặt ra ~ Bỏ đó — Trù biện. 

E§ Giấm chua. 

% Xch. Thỏ. 

ý — Eã Nghĩa đen là: ý chua như 
giấm; nghĩa bóng là: lòng ghen của 
đàn-bà. 

toan — ## (Hóa) Thứ toan-thủy do rượu 
phát chua mà sinh ra (acide acétique). 
toan hóa-hgp-uột ¬ tt (L8 9 (Hóa) 
Vật hón-hợp do thố-toan với nguyên- 
chất khác hóa thành (acétate). 


Thổ trí † ƒ# Bỏ yên ð đó. Vô sở thố-trí 


# Bí f4 ï§ là không biết mó tay vào 
chỗ nào mà làm — Liệu-toan. 


THỔ + Đất cát— Đất ở— Bản-dịa. 


I† Mửa. 

@m + 1 Dọng nóiở trong địa-phương 
(accent du terroir). , 

băng ngõa giải - Ra TH #@ Đất rơi ngói 
võ = Tình-trạng hỗn-loạn. 

bố— ft Vải bản-quốc (toile nationale). 
chết —- T§ Tính-chất của đất đai 
(caractère du sol). 

công - TT Thợ làm đất, như đấp đường, 
đắp nên nhà (terrassier). 

cống — Bí Mỗi năm các địa-phương phải 
dâng vật-phẩm thổ-sản về cho vua, gọi 
là thổ-cống. 

dan — E Dân thổtrước vốn ở địa- 
phương ấy (aborigène). 


Thể địa 


THỔ 


điệu — RỆ Ngày thứ bảy trong tuần lễ 
(samedì). 

đâu thổ não - 5ã +- R@ Cù-động, ngôn- 
ngữ, chút chút đểu lộ ra cái vẻ nhà 
quê. 

địa — Hb, Nói chung mặt đất, và tất cả 
sông núi rừng ruộng trên đất (la terre). 
địa công hữu chế độ th 3 TH ñl Fš 
(Kinh) Cái chế-độ đem đất đai làm của 
chung công-chúng (communauté des 
terre8). 

quốc hữu luận — 
¡b EB # Öã (Kinh) Cái thuyết chủ- 
trương đem tất cả đất đai làm quyền 
sởhữu cÃ nước (héore de la 
nationalisation des terres). 

địa sinh-aằn-lực Hh #& # 7Ð (mh) 
Sức sinh-sản của đất đai (productivité 
đe la terre). 

đương qui — #8 (Thực) Một thứ cây 
nhỏ, rễ đàng làm thuốc. 

hào liệt thân - 3K 2 f Bọn nhà giàu 
và bọn có quyển-thế ở chốn nhà-quê, 
hay cậy thế mình mà ăn hiếp đân 
chúng. 


hóa -~ W Hóavật của bảnxứ 
(marchandises locale). 

huyết — tị lũ Mửa ra huyết — Ho nhổ 
xa huyết (cracher Ìe sang). 


khí— 3k Nhế ra mà bỏ đL 

khí + $% Hơi ở đết bốc lên - Khí hậu 
và phong-thổ — Khí-tượng nhà-quê. 
khí dương mỉ 1 # 1 ƒB Thỏ hơi 
mạnh và trớn mày lên, ra cách đấc-ý. 
khấu + XW Giặc cổ. 

lệ 1+ RE Nóirõ ra. 

mộc + 7 Đất và gỗ = Công việc kiến- 
trúc. 

nghỉ — f8 Tính-chất của đất ấy hợp với 
thứ cây hoặc vật ấy. 

nghỉ —  Đem đồ thổ-sản biếu người 
ta, gọi là thổ-nghi. 

ngọc phún châu H 4 fR #E Nhà 
ngọc phun châu = Văn-chương ngôn- 
luận rất hay. 
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¬ ngữ — §B Tiếng nói lưu-hành ở trong 
địa-phương (patois, 1điome, đialecte). 

Thổ ngưu mộc mã - %7 § Bò đất 
ngựa gỗ ~ Hình đả không chân-thực, 
người vô-dụng. 

= nhân — A, Người bản-thổ — Người các 
xứ Thổ, khác với người trung-châu. 

“_ nhĩ-kỳ - BH #t GWịa) Một nước ở khoảng 
giữa hai châu Âu, Á, trước là một đế- 
quốc lớn, nay là nước Cộng-hòa 


(Turqule). 
= pháp - ‡ Pháp-luật thông-dụng ở bản- 
xứ. 


“= phí — BE Giác cổ (briganđs locaux). 

^ phong — IRÄ. Phong-tục của bản-địa. 

“ phôn tt ®#ˆ. Một dân-tộc hiện nay ở đất 
Tây-tạng, Tân-cương. 

^ quan + 8 Ông quan người Thể-dân, 
cai-trị dân các xứ bobbbok Mọi, khác với 
lưu-quan. 

“ sởn —- ƒ Sản-vật ở bản-địa (produits 
locauy). 

= ¿¿ 1È ⁄§ (V) Bệnh vừa mửa vừa ỉa = 
Bệnh hoắc-loạn (choléra). 

“ ¿¿ - #ịi (V) Thuốc mửa (émétique, 
vomitIƒ). 

= thên + Rè Thân đất (génie local). 

= íy — E] Trưởng-quan thế-tập ở các rợ 
Mường, Mán ở miền thượng-du. 

“ tính — E (Thiên) Một vị hành-tỉnh 
trong Thái-dương-hệ (saturne). l 

“ ¿đính — {£ Tính-chất của đất đai. 

“ trước nhân - 3? A Người lâu đời vốn ở 
bản-địa (aborigène). 

¬ zừ - f#ầ Tù-trưởng ở các xứ thổ-dân. 

Thổ tục - {8 Phong-thổ và tập-tục. 

“ uật — fj Sản-vật sinh trong đất ấy 
(produits locaux). 

= uụ thôn uân tt TŠ Ø Z% Nhả mùra, 
nuốt mây vào = Bọn nghiện thuốc 
phiện tả cảnh phong-lưu của người 
nghiện. 


THỐC THÔI 


“ouũ + #3 Cõi đất của một nước 
(territoire). 

“ xuất thực tỉnh tt HH 1ã Bày tả 
tình-hình thực-tại ra. 

THỐC #§ Nhóm thành một đống, kết 
thành một lũ. 

~^ # Tóc sói - Rụng xuống. 

“ # Mũi tên bịt sắt. 

= đầu bệnh Zs 5R ÿš (V) Bệnh sói đầu 
(calvitie). 

ˆ sang — ƒR (Y) Bệnh sài ở đầu, chỗ đau 
rụng sói cả tóc. 

= sơn — 1Ì Núi trọc không có cây cối. 

“ ủng ƒ§ #& Kéo nhau từng đoàn từng 
lũ mà di. 

THÔI # Đồ tang-phục — Xch. Thôi-chất 

—Xch. Suy. 

‡£. Cột nhỏ ở trong nhà. 

‡#. Ở sau đẩy tới - Xch. Suy. 

@ Thúc dục. 

# Tên họ người — Xch. Tôi. 

^ g Một thứ cây thuộc loài thảo. 

“ chất #4 T18 (Hóa) Khí-thể do hai thứ 
thán-khí và đạm-khí mà hợp thành 
(cyanogèẻne). 

^ hoa dữ ƒ# 1E R§ Trận mưa dục cho 
hoa nở = Mưa xuân. 

“ mệnh phù - ấù †Ø Cái bùa thúc-dục 
cho người ta mau hết mệnh sống = 
Lệnh quan bắt ra xử-tử. 

Thôi miên hiện-tượng —ER 1. Ấ Hiện- 
tượng phát sinh trong khi làm thuật 
thôi-miên (phénomènes hypnotiques). 

¬ miên thuật — RR (Ữ Cái thuật dùng 
cách tập-chú ý-chí vào một chỗ, để 
khiến người khác ngủ di, rỗi mình tự- 
đo sai khiến (hypnotisme). 

“ miện trạng-thái — RR 1Ä §§ Những 
trạng-thái khác nhau của người bị 
thuật thôi-miên, hoặc ngủ đi, hoặc 
cứng người ra (états hypnotiques). 

= thi uũ —8# R8 Trận mưa dục hứng làm 
thở. 
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tiến cơ TẾ XE #£ Cái máy lắp vào sau 

cái xà-lan hoặc thuyền để đẩy xà-lan 

hoặc thuyển đi tới (propulseur). 

" oan (Hóa) Chất toan-loại do 
chất niếu (urée) nấu nóng mà hóa ra 
(aeide ariqne). 

“ ra {#' # Quan-sảnh đòi người bị-cáo 
để xét hỏi. 

- uän ‡t #è Vừa đẩy vừa kéo — Người 
sau đẩy, người trước kéo - Chung làm 
việc với nhau. 

THỐI ;š Xch. Thoái. 

= B#q Mông đít, ta thường gọi là bàn thối. 

THÔN ‡j Làng xóm - Quê mùa. 

“ # Nuốt vào - Đánh dứt một nước để 
gồm vào nước mình, cũng gọi là thôn. 

= chí đi một #£ ïE. L1 3# Nuốt chí mà 
chết = Tâm-sự chưa làm xong mà chết. 

Thôn điệt - I Chiếm đất nước người làm 
của mình. 

“ hộn — ‡R Nuốt giận - Thù giận mà 
không đám nói ra. 

“ học cứu †j ## E# Thây để nhà quê. 

^ khí- 4 Khí-tượng quê mùa. 

“ /ac — ÿ§ Làng xóm (village, hameau). 

“ lệ # # Nuốt nước mắt, không giám 
khóc. 

“ nho †‡ f£ Thấy đổ nhà quê. 

= nữ — # Con gái nhà quê. 

“ phụ — 2 Người nhà quê (paysan). 

= phu-tử— % *# Nch. Thôn nho. 

“ phụ —- @ Đàn bà nhà quê. 

= thanh # §# Nuốt tiếng = Giận ngầm 
không dám lên tiếng. 

= ¿thổ —tt† Nuốt và mửa — Ngb. Nói năng 
không trực tiệt, chỉ nói nửa chừng. 

~ thục †{ #x Trường học tư trong làng. 

“ tính #2 ft Gồm nuốt = Chiếm đất nước 
khác. 

“ trang ‡} {tt Nch. Thôn lạc. 

¬ oạn khoảnh ba #£ 8 tR # Nuốt muôn 

khoảnh sóng biển, bình đụng cá kình 

dữ — Ngh. Độ-lượng người to lớn. 
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= oôn thể oụ — ## nổ 3§ Nch. Thổvụ 


thôn-vân. 


“ xớ  ‡jị & Nhà nhỏ ở nhà quê. 

= xã _— t Làng xóm (village). 

THỐN † Tấc, một phần mười của thước. 
“ ?š§ Chéo áo— Áo lót trong của đàn bà — 


Hoa rụng — Đi thụt lùi. 


Thốn âm +† tậ Một tấc quang-âm = 


Thì giờ rất ngắn. 

bạch trùng — 1 #ã (Ö Con trùng ký- 
sinh ở trong ruột người, cũng gọi là 
bạch-thốn-trùng (ver solitaire, enia). 
địa — th, Tấc đất = Miếng đất nhỏ. 
hữu sô trường -7ã Bĩ E: Tuy chỉ một 
tấc, nhưng cũng có lúc hơn — Ngb. 
Không có người nào là bỏ di. Trái lại 
thì đầu một thước cũng có lúc kém: 
xích hữu sở đoản. { # ñ 5ñ s 
khích — E§ Hỏ một chút = Thong thả 
được một chút (loisir momentané). 
quản - !#? Tốc bút ~ Ngb. Nghề-nghiệp 
làm văn. - 

quz - # Nch. Thốn-âm. 

tâm — ¡ta Tấc lòng, chút lòng. 

thảo bất lưu — f# 7\ Ø¡ Tấc cô cũng 
không để lại — Giết sạch người, lấy 
sạch đất. ' 

thảo tâm — TX. ;ù› Tấc lòng nhê ví bằng 
tấc cổ ~ Lời con hiếu đối với cha mẹ. 
Đườngthi có thơ nhớ mẹ rằng: 
“Nguyện tương thốn thảo tâm, báo đáp 
tam xuân huy”, nghĩa là: mong đem 
tấm lòng như một tấc cỏ, mà báo đáp 
công ơn cha mẹ, ví như ánh sáng bz. 
tháng xuân. 

thảo xuân huy — lặ # t Xch. Thốn- 
thảo-tâm. l 

thiệt thủ công danh -& EX 1h 44 Tô- 
Tân và Trương-Nghị đời Chiến-quốc, 
chỉ dùng tài đu-thuyết, mà được phú- 
quí. 


Thốn thổ — + Tấc đất — Nch. Thốn-địa. 
= tybất quải - #tt 2 1t Một tấc tở cũng 


không vướng — Người trong sạch 
không lấy một tý gì của người. 
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= tiến — 3£ Tiến-bộ chút đỉnh. 

= trường - f Có sỏ-trường chút đỉnh. 

THỔN †‡ Suy nghĩ, tính lường. 

“ 'độ— ƒ# Nghĩ ngợi đấn đo. 

“= lượng - 3# Nch_ Thốn-độ. 

“= thuyết — 34 Tự nghĩ trong lòng, ví như 
tự nói với lòng mình (se đire). 

= tưởng — #R Suy nghĩ. 

THÔNG )# Đi suốt qua — Hai bên hòa- 
hợp nhau — Về vang, hiển-đạt - Truyền 
đạt đi - Chung cả.. 

¬ i Của thông khí 

“ # Cây hành Cũng đọc là Song. 

“ 7í Sắc cỏ xanh ngắt - Khí thông suốt 
gọi là thông thông — Nch. Ä#. cũng đọc 
là Song. 

~ E# Tainghe hiểu rõ ràng... 

¬ g8 Tên thứ ngựa sắc xanh. 

“ j Đần đần, ngơ ngơ. 

“ iãj_ Đau đớn—Nch. ƒ8Öj - 

= bảo 3š YW Thứ tiển-tệ dùng khắp trong 
nước (sapèque, monnaie). 

“ biến — # Hiểu rõ các lẽ biến-hóa. 

“ củng — ÿ& Của biển có tàu bè ngoại- 
quốc ra vào để thông-thương. 

“ cáo - #@ Bố-cáo cho công-chúng biết 
(annoneer, aviser le public). 

Thông căng 1Ä #2 Đau đồn thương xót. 

~ cù 3# ft Con đường đi suốt với nhiều 
nơi. 

“ dâm — š£ Nch. Thông-gian. 

= danh - 4 Báo tên họ của người ấy cho 
người khác biết, như báo tên của người 
muốn đến thăm chủ nhà (annoncer un 

. — visiteur). 

= dịch — f§# Dịch tiếng nước này ra tiếng 
nước khác (nterpréter traduire). 

“ dĩnh RÃ I5 Người sớm khôn, mau hiểu 
lẽ biết việc. 

“ dụng 3 F3 Dùng suốt đi cả, ai cũng 

dùng cả (d'usage ordinaire). 

đạt - 3x Biết suốt mọi việc. 
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THÔNG 


ˆ điện - %8 Điện đánh đi khắp cả cho 
mọi nơi, mọi người đều biết. 

~ điệp — }E Bức thư của Chánh-phủ nước 
nọ gởổi cho Chánh-phủ nước khác 
(notiication). 

ˆ đô đại ốp—#Ð_ ` Eà Chỗ đô-hội lớn, đi 
suốt đến khấp mọi nơi. 

“= đồng — [8] Đồng-ý với nhau, mà làm 
chung một việc. 

= đẳng nhất khí - [E] — #4 Cùng nhau 
một khí = Liên-lạc với nhau. 

“ gia — 3 Hai nhà giao-hôn cùng nhau, 
có con trai con gái lấy nhau (famille 
aliée). 


_” giám — ft Cáì gương để soi chung ~ 


Một pho sách sử Tư-Mã-Quang làm ra, 
tóm hết chuyện hơn hai nghìn năm, có 
thể làm gương suốt cho người xưa nay. 

Thông gian _ ÉT Người đàn ông và 
người đàn bà không phải vợ chồng mà 
gian-đâm cùng nhau. 

“ hònh ~ {4 Đi suốt - Cái mà xưa nay ai 
cũng làm (courant). : 

“ hành chứng - {f1 8#. Cái giấy cấp cho 
những người đi đường, được tùy-tiện 
mà đi nơi nọ nơi kia (laissez-passer). 

“hảo — tý Hai nước hòa hảo cùng nhau. 

“ hiển — Bã Thông-đạt và hiển-quí. 

= hiểu — t@ Hiểu suốt rõ ràng. 

“ hóa — 1W (Kinh) Thứ tiển-tệ thông 
dụng (monnaie courante). 

=_ buyên — 3% Hiểu suốt các lẽ huyển diệu 
~ Chuyên nghiên-cứu về đạo-học. 


_ “ khảo - # Những sách góp lặt biên 


chép đủ các việc xưa nay, tự-thuật rất 
có tằng thứ để tiện cho người ta tham- 
khảo. 

“= khoản — EÄ\ Bày tổ tâm-tình với quân 
địch = Hai nước đương đánh nhau mà 
bắt đầu muốn giảng-hòa — Nước này 
chịu hàng-phục theo nước kia, không 
giám kháng-cự nữa, cũng gọi là thông- 
khoản. 
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- khủng f8 TẾ. Nghỉ sợ. 
" kứm bác cổ ï§ 23 I8 + Rõ suốt cả việc 
_ đời nay, biết rộng khắp việc đời xưa. 

"= lại — # Người thuộc-viên ở các phủ- 
huyện. 

= i¿— Øị Qui-tắc chung (règle gónéraÌe). 

~ /Z--I8 Cái lễtiết thông hành khắp nơi. 

Thông lệnh —- Hiệu lệnh của quan 
trên gởi cho toànthể quan dưới 
(netruction, cireulaire). 

= lộ - #§ Con đường đi suốt đến mọi 
phương. l 

= huộn — Bê Cái nghị luận rất suốt. thấu 
_ Bàn bạc một cách đại khái. _ 

“ hực hợp tác - 71 { Chung sức làm 
việc với nhau (ø"unwr et, collaborer). 

^ hey — # Chảy suốt — Nch. Thông- 
hành (courant). - 

- mốn #R fấíU Thôngmính mẫn-tiệp. 

~ mình — - BR Thiên-tư sáng suốt 
(ntelhgent). 

~ mua 3ð 8È Cùng mưu với nhau để làm 
một. việc. : 

“ nghĩa — š% Gái nghĩa chung, nghĩa 
thường. 

= ngôn ~ S Người đứng giữa để làm môi- 
giới cho hai người ngôn ngữ khác nhau 
nói chuyện cùng nhau (nterprète).- 

“ nhân — ANgười học thức yêm-bác 
(homme très cultivé). 

= nho—ÍfR Người học-giả yêm -bác (parfait 
lettrẻ). 

= phán - | Một chức quan thuộc-liêu ở 
các tỉnh-đường. DA cài 

~ phân pháp — ? # (Toán) Phép toán 
làm cho các phân-số đều có mẫu-số 
bằng nhau (réduction đes fractions au 
même đềnominateur). 

= quá ~ 38 Trải qua — Đi qua lọt = Nghị- 
quyết một. nghị -án. l 

= quá thuế-38 f8 (Kinh) Tiền thuế đánh 
các hàng-hóa đi qua bản-xứ (transit). 
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Thông quyên đạt biến -f8 ìš 3® Hiểu 


thấu lẽ quyền biến trong đời — Nch. 
Thức-thời-vụ — Lánh-hoạt. 

quốc ¬ B Suốt cả nước (dans tout le 
pays). 

sáo — # Khuyên sáo thường dùng. 
sính — 8 Hainước phái sứ-giả đi giao- 
thiệp cùng nhau. 

sự — S4 Người địch tiếng ngoại-quốc — 
Người ở nhà quyển-quí xem việc báo 
tin và xin cho khách vào yết kiến — 
Việc hai nước giao tế vãng lai. 

sử — #x Sách sử thông quán cả cổ-kim 
~ Nhà sử-học thông suốt cả sử xưa 
nay. h 
tài - #ˆ Người hiểu suốt mọi việc và có 
tài năng. 

tắc — #8 Suốt qua và bịt lấp = Cảnh- 
ngộ thuận-tiện với gian-nan — ch. Bĩ- 
thái. 


- sấu xã — šR Ï Cơ-quan báo cáo tin 


tức, truyển phất tân-văn (organe 
đ3nformation). 

thiên đạt địa - X 3# Hb Suốt trời 
thấu đất.. 


thoại — Bế. Lời nói thông hành. 


thoát — f. Thông đạt không câu lệ là 
thông, siêu thoát mà không bó buộc là 
thoát = Không câu-chấp ở chỗ tiểu tiết. 
thuyết - Bậ Lời nói thông thạo — Nói 
với nhau. : 

tiư — #& Chuyển thư tín với nhau ~ 
Sách lịch cũ trong dân-gian thường 
dùng — Tên một bản sách đạo-học của 
Chu-Liêm-Khê đời Tống làm. 


Thông thương - F5 Nước này buôn bán 


với nước khác (commerce 
international). 


~ ;hường — ## Bình thường ~ Phổ thông 


(commun oydinaire). 


- thường phạm — T8 7U (Pháp) Người 


phạm tội theo về pháp-luật, phổ-thông 
(condamné de droit commun). 
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tín ~ {3 Gởi tin để báo cho biết — Gởi 
thơ từ cho nhau. 

tính — ‡£ Tính-chất chung của mọi 
người, mọi vật (caractère général]). 
trr— XI Bảo cho biết. (faire savotr). 

trí tôn bhoản — § T? #X (Thương) Một 
thứ tổn-khoản xuất nhập không có 
định-kỳ, người tôn-hộ muốn biết tình- 
hình phải báo trước mấy ngày cho 
ngân-hàng biết (Tổn-khoản là số bạc 
gởi vào nhà băng, tổn-hộ là chủ nhà có 
số bạc gởi). 

tực — {@ Những cái gì thuộc về đân- 
chúng phổ-thông, gọi là thông-bục. 
Thường dùng để phản-đối với giáo-hội 
(populaire, laïque). 

tục giáo dục - {ä ‡#t 83 (Giáo) Việc 
giáo dục đối với cả dân-chúng 
(cnseignement laïque). 

tục triết-học - là ‡?. 58 (Triếp Phái 
triết-học chủ yếu trong thời-đại triết- 
học khải-mông ở nước Đức, làm đại- 
biểu cho tính thần đương thời 
(philosophie populaire). 

tuệ RE $‡Ÿ Thông minh sáng suốt. 
sấn 38. ƒM Hỏi thăm nhau — Giao-tế. 
xưng — f§. Tên thường gọi. 


THỐNG ##. Quản-lý cả mọi việc - Hợp 


cả lại — Nối nhau không đứt — Mối tơ — 
Mối nối tiếp nhau. 

j§. Đau đớn trong mình - Bệnh tật — 
Thương tiếc — Hết sức, tận nơi. 

chế tt # Ông chủ-tướng thống-suất 
cả quân-đội. Một chức quan võ cũ. 
đèm thời sự j§ i4 l# Nói chuyện 
việc đời một cách đau đớn lắm. 

giám f£f. 4 Xem xét toàn-thể. 

hệ — % Cái quan-hệ của những sự-vật 
có mối liên-tiếp cùng nhau (système). 
kế - š† Đem những sự-vật cùng trong 
một phạm-vi họp lại một chỗ, dùng 
phép toán mà so sánh để tìm cái trạng- 
thái chung (statistique). 
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= kế biểu — š† 3 Do nhà thống-kế điểu- 
tra các tình-hình, chia ra từng loại mà 
lập thành một cái biểu so sánh, gọi là 
thống-kê-biểu (tableau statistique). 

“ bế học — ä† #4 Môn học dùng phép 
.toán để so sánh nhiều sự-vật với nhau, 
dể biết tìnhtrạng  toàn-thể 
(statistique). 

= khốc ƒ§ 5 Khóc một cách đau đón 
lắm. 

“ lãnh f f§ Chức quan võ ngày xưa, 
quản lãnh cả quân-đội (commandant 
en cheƒ). 

mạ Tš T8 Chưởi một cách đau đớn lắm. 

“ nhất fl. — tĨẹp cả các mối lại làm một 
(unifñer). 

Thống phong ï8 lấÄ (Y) Một thứ bệnh 
phong, câ tay chân cùng hai vai đều 
đau đón khó chịu. 

“ quản lí # Cai quản cả toàn thể.. 

“ suốt — H§ Đốc suất cả quân-đội 
(commandement généra]). 

~ sứ— {& (Chính) Quan hành-chính đứng 
đầu chánh-phủ bảo-hộ xứ Bắc-kỳ. 

“ tâm tật thủ T§ ù # tí Đau ruột 
nhức đầu = Đau đời ghét tục. 

= thiết - ÿJ Đau khổ lắm. 

= trách — #4 Đau lòng mà trách móc một 
cách đến nơi = Trách móc hết lời. 

“ trị t# i6 Hành sử chủquyển của 
quốc-gia mà cai quản cả toàn-thể 
nhân-dân (gouverner). 

“trị quyên - ‡& †Ế Quyền thống-trị cả 
quốc-gia (pouvoir đe gouvernement). 

= trị sắc-lệnh -‡ä §hậ 4 (Chính) Cái sắc- 
lệnh: của Tổng-thống nước đân-chủ, 
qui-định những việc thuộc về chung cả 
nước (décret gouvernemental). 

= tướng - 1ã Ông tướng-quân thống suất. 
cả quân-đội (généraÌ en che). 

THỐT # Gấp—Xch. Tốt. 

= ##'Gấp gấp. 

“ nhiên ƒ#£ˆ #3 Thình lình. 
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THỜI ## Mùa, bốn mùa trong một năm 
- Một giờ, tức 1 phần 12 trong một 
ngày — Thì giờ —- Thích hợp với thời 
nghỉ, cũng nói là thời - Thường thường 
cũng nói là thời thời — Cũng đọc là thì. 
Thời bất khả thất - 2 ñ[ 2 Cơ-hội đã 
đến không nên để nó chạy mất = Tuổi 
xanh không nền bỏ qua. 

bất tái lai - 2S #5 Z2 Thời giờ đã đi là 
không trở lại lần nữa. 

bệnh — ÿ3 Cái tệ-bệnh lưu-hành ở 
đương thời = Bệnh thời-khí (épidémie). 
biến — #. Sự biến đổi của thời-cục, hoặc 
thời-vận. 

biểu - # Cái đô, cái máy để tính thời 
giờ = Đồng hỗ (horloge, chronomètre). 
bình — EE Văn-chương bình-luận thời- 
sự. 

chỉ thời hành — Ik ##. {1 Buổi nên dừng 
lại thì đừng, buổi nên đi tới thì đi = Đạo 
quân-tử. 

chính — j# Cái chính-lệnh thi-hành ở 
đương thời. 

chứng - fE (V) Chứng bệnh lưu-hành 
trong một thời (épiđéme). 

cơ — it Cơ-hội vừa đúng ở buổi ấy — Cái 
máy xoay chuyển cuộc đời. 

cục — Cục diện của thờithế 
(situation des faits). 

dịch - #t (V) Bệnh truyền-nhiễm lưu- 
hành một thời (épidémie). 

dự — ## Những cái mà người đời khen 
ngợi. 

đại ~ ft Một khóảng thời-gian rất giài, 
gồm nhiều năm, vd. Thời-đại khoa-củ, 
thời-đại phong-kiến (période). 

Thời đại tư trào — {V f8. 8 Lần sóng tư- 
tưởng ở trong đương-thời (les courants 
đe la pensée de Ïépoque). 


= đại tư tưởng - {\ f8. TR Cái tư-tưởng 


mạnh mẽ có thể tiêu-biểu cho cái tỉnh- 
thần của một đời ấy. 

^ đèm - $ Văn-chương kể chuyện thời- 
sự — Cái mà người đời thường đàm- 
luận. 
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điểu — E Loài chìm đúng theo thời- 
hậu, như mùa xuân chim oanh, mùa 
thu chim yến — Nch. Tín cầm. 

giá — {§ Vạtgiá ö đương-thời (prix 
courant). 

giả sựchỉisư— #4 Z. 8ñ Thời thếlà 
thầy đạy cho ta làm việc. 

gian — fB] (Triết) Quá-khứ, hiện-tại và 
vị-lai, ba cái trạng-thái ấy lưu chuyển 
với nhau vô cùng, gọi là thời-gian (le 
temps). 

hậu — ‡#£ Thì giờ (le temps). 

hiền — Eš Người hiền-triết ở đương-thời, 
hiệu — #4 (Pháp) Cái thời gian nhất- 
định có quan-hệ đến sự được hay mất 
một thứ quyền-lợi gì (prescription). 
hóa — 1# Hàng hóa để cung cấp sự cần 
dùng hàng ngày. 

hội -  Vận-hội của một. thời. 

kế - št Cái đồ dùng để xem giờ — 
Người Nhật-bản gợi đồng-hồ là thời-kế. 
khắc — 3# Một ngày chia làm 324 giờ, 
mỗi giờ gọi là thời. Một giờ chia làm 60 
phút, cứ 15 phút gọi là khắc. Gọi 
chung là thời khắc. 


Thời khí — $4 Khí-bậu của mỗi mùa. 


bhí bệnh - %, 1ã. (V) Nch. Thời-dịch. 
kỳ — R Một khoảng thời-gian nhất- 
định (pér1iode). 

ky —&, Chuyện kiêng tránh ở đương- 
thời. 

lai — 3£ Đến buổi — Gặp cd-hội thuận- 
tiện. 

luận — Bê Nghị luận của người đời 
(opinion publique). 

lưu — ÿW. Hạng người có đanh-giá ở 
đương-thời - Hạng người vừa đúng 
mốt ở đương-thời. 

mệnh — đì Thời-tiết và mệnh-vận. 
mệnh bất tế — đà TY T#. Trách thời và 
mệnh của mình không cân địch được 
với người. : 
ngạn — šŠ_ Ngạn-ngữ ở đương thời. 
nghi— TR Cái mà tục đời ra chuộng: 
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nhân — Á Người ở hiện-thời (homme 
contemporain). 

nữ — 4 Con gái vừa đến tuổi gả chồng, 
như hai tám, hai chín gọi là thời-nữ. 
phong — IR Ngọn gió thổi đúng mùa, 
như gió nam ở mùa hạ, gió bắc ở mùa 
đông, gió đông ở mùa xuân v.v... 

sự —- 8 Việc xẩy ra gần đây — Việc ở 
hiện-tại (actualité). 

tân - § Vật-phẩm hoa quả đầu mùa. 
tập - Cái tập-tục của hiện-thời — 
Thường thường luyện-tập luôn. 


Thời thể - #2 Xu-thế của đương-thời — 


Đúng với buổi là thời, sẵn có thế-lực là 
thế, nói góp lại là thời-thế, được thời 
được thế mới làm nên sự-nghiệp to lớn. 
thế tạo anh hùng - 8+ šš #4 tfˆ. Được 
thời được thế mới gây nên anh-hùng. 
thời khắc khắc - 8 %I #l| Luôn luôn 
không lúc nào ngót hở. 

thúc — z\ Cách-thức thiết dụng ở đương 
thời (mode). 

thực ~ Đô ăn đặc-biệt của mỗi mùa. 
thượng — lNÍ Cái mà người đời ưa 
chuộng. 

ziế? — ãÿ Tiết-hậu của bốn mùa — Mưa 
gió theo thời mà điểu tiết. 

trang — šš 'TYang-súc đúng theo thời, 
hoặc theo mốt đương-thời. 

trân — #2 Vật-sẵn quí báu trong một 
mùa. 

trung — th Lựa theo thời mà làm cho 
đúng với trung-đạo. 

ăn — 2t Thể-văn lưn-hành ở hiện thời. 
oận —ï§ Mệnh-vận mỗi thời khác nhau. 
bự — #3 Việc ở đương thời (afaires 
actuelles) — Việc làm ruộng. 

uụ sách - ‡§ ?§ Tvong thời-đại khoa- 
cử, bài văn thi hỏi về thời-sự gọi là thời- 
vụ-sách. 

ũ ~ R8 Trận mưa hợp thời. 


THU ` t Bắt - Lấy vào — Kết thúc lại. 
K..... 
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Thu Ík Mùa thứ ba trong một năm ~— 


Mùa lúa chín — Năm ~ Mùa, 

lý Nch. Thu-thiên. 

Một thứ cây (catalpa). 

ẩm †X § Ngỗi uống rượu trong tiết 


- trung-thu. 


bø - ÿ Sóng mùa thu = Mắt con gái 
lấp lánh trong sáng như sóng mùa thu. 
bính tt 1œ Rút bình về không đánh 
nữa (retirer ses troupes). 

cảnh {k + Phong-cảnh mùa thu. 
ch: tt 3% Tiển bạc thu vào và chỉ ra 
(recettes et dénenses). 

chỉ đối chiếu biểu — 3% #† BR 33 
(Thương) Lấy trang giấy chia hai bên, 
một bên viết số thu, một bên viết số 
chỉ, làm thành cái biểu đối-chiếu hai 
bên (bilan). 

công — U Hết ngày, nghỉ không làm 
việc nữa. 

dạ 1€ Đềm mùa thu 
đ'automne). 

dung - 7# Cảnh sắc mùa thu. 
dung t7 Tiếp-thu và dung-nạp. 
đụng ¬ HỊ Lấy mà dùng. 

điều — Í£ Nhận tiền bạc mà viết giấy 
chứng-nhận cho người, giao cho người 
đưa tiền bạc nhận lấy làm cớ. Ta 
thường gọi là giấy biên-lai (récép1ssé). 
đơn — Sä \Ich. Thu điều. 

hải đường †\ ïg 1£ (Thực) Tức là thứ 
cây ta thường gọi tắt là hải-đường, hoa 
đổ mà không thơm. 

hiệu 1ý 3t Thu được hiệu-quả — Nch. 
'Thành công. 


(nuit 


Thu hoạch — #. Gặt hái được (récolter). 
= hồi — [đ] Lấy trỏ về — Lấy lại được — 


ch. Thủ-tiêu (retirer). 


“ hồi nguyên án ~[B] [§ 3£ Nch. Thu hôi 


thành-mệnh. 


“ hồi thành-mệnh —[B pề ếa Rút trổ lại 


cái mệnh-lệnh đã công bố-rồi (abroger). 
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“ không - #2 Ở kinh-thành hay tỉnh- 
thành, đến buổi gần tối, có quân-lính 
hộ-thành đi suốt khắp trong thành, hễ 
chắc không có người gian-tế lộn vào 
trong thì mới ra hiệu để đóng cửa 
thành, thế gọi là thu-không, ý là ở 
trong thành không có gì cả. Cũng nói là 
sưu-không. 

= hiếm — ## Nhận tiền thuế (percevoir les 
1mpôts). 

= lực — $& Nhận lấy để biên vào số, như 
thu-iÌục học-trò mới (admettre et 
Inscrire). 

“ ha¿ — Øj Nhận vào mà để đó (recevoir 
et mettre en réserve). 

“ một - ‡# Lấy tài-sản của tư-nhân đem 
làm của công (confiaguer). 

ˆ_ nạp — #ñ. Nhận lấy (accepter, recevoir). 

“ nguyệt †k FL Mặt trăng mùa thu. 

“ nhập 1! Á Nhận vào (recevoir). 

“ nhập phiếu - A_ 5 (Thương) Những 
phiếu-cứ về các món tiền nhà buôn 
nhận vào (effet à recevoir). 

“ phân ‡X 23 Tên tiết-hậu ở về ngày 23 
hoặc 24 tháng 9 dương-lịch, đêm ngày 
dài bằng nhau. 

Thu phân điển -— 2> fb Mặt trời theo 
hoàng-đạo từ nam đến bắc, đến giữa cái 
điểm mà hoàng-đạo với xích-đạo giao 
nhau, gọi là xuân-phân-điểm; mặt trời 
đi từ bắc đến nam mà qua điểm ấy thì 
gọi là thu-phân-điểm. Khi mặt trời đến 
điểm ấy thì ngày và đêm giài bằng 
nhau. 2 

“ phiến - Ä Quạt mùa thu (người ta 
không dùng nữa) — Đàn bà vì hết. sắc 
mà bị chồng để — Nghề làm trái mùa. 

“ phong — J{GiÓ mùa thu 
đautomne). 

= phong quá nhĩ - lÑ 38 Gió Chu qua 
lỗ tai = Không quan tâm đến, nghe lời 
nói không bỏ vào tai. 

= phóng 1W Nhận vào và thả ra — Nch. 
'Thu chỉ. 


(vent 
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“ qui #2 # (Thực) Thứ cây nhỏ, lá như 
bàn tay, cuối mùa hạ, đầu mùa thu thì 
nở hoa, cũng gọi là hoàng-thục-quì. 

“ sốc — , Cảnh-tượng mùa thu. 

¬ sĩ — - Người học-giả tuổi già mà bất 

- đấc chí. 

“sinh bà ! %# 3 Người 
(accoucheuse). 

“ súc — § Rút nhỏ lại (rétrécrr). 

— sương ‡X fŠ Sương mùa thu — Ngb. 
Nghiêm khắc lắm. 

^ tòng {` yš Lượm mà eất đi recueillir 
et mettre en réserve). 

“ tàng gia — ï#. 3# Người đi tìm tồi các 
vật xưa, như đề đạc, sách vỏ, vàng đá, 
để cất mà chơi (collectionneur). 

= ;ớm — ›ÿÙ\ Nhấm tâm-trí lại mà suy 
nghĩ (se recueillir). 

Thu tập — f Nhóm họp lại một nơi 
(amasser). 

“ thanh †k #4 Tiếng mùa Lhu = Tiếng 
nghiêm thảm buôn bã. 

= thành — pề Lúa chín ở mùa thu (la 
récolte đe ]automne). 

- thẩm — 3ÿ (Pháp) Theo chế-độ xưa, 
những người bị kết án tử-hình ở các 
tỉnh, cứ mỗi năm thì quan tỉnh báo về 
bộ, đến mừa thu thì bộ Hình xét lại để 
định đoạt, thế gọi là thu-thẩm. - 

= thập 1 ‡3 Lượm lặt lại cho gọn gàng. 

“ thiên HỆ Con ve mùa thu. Giống 
ve thường hay kêu ngâm ở mùa hạ, 
đến thu lạnh thì câm lặng không có 
tiếng, nên những người làm quan Ngự- 
sử mà không giám đàn-hạc, người ta 
chê là thu-thiển. 

= thúc 1 Ẩã Lượm gói lại dừng để cho 
tấn tác ra —- Giữ gìn không phóng- 
túng. 

= thuế — #Ñ. Chánh-phủ nhận tiền thuế 
của đân (peree voir les Impôts). 

= thủy X 7k Gon mắt lóng lánh trong 
trẻo, ví như đòng nước mùa thu. 

“ thiên XW ÿ§ Cái đu (balaneoire). 


đỡ để 
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“ điếp 1t ##. Thu vật và tiếp người. 

= đết 4 Bị Tiết trung-thu - Rầằm tháng 

tám (mi-automne). 

tình — J8. Tình-tứ của mùa thu có vẻ sầu 

thảm. 

^ ¿ 1% ƒH Địa chủ nhận tiền thuê ruộng 
của điển-hộ (xecueillir les rentes). 

Thu trùng 4 §A Con dế hay kêu về mùa 
thu = Tiếng buồn bã — Trái lại là xuân- 
điểu là tiếng vui. 

“ qý — FE Tình ý buổn rầu tịch-mịch ở 
mùa thu. 

THÙ 4 Một thứ binh-khí, đài một trượng 
hai thước, có mũi nhọn — Xch. Thù-thư. 

= # Con dện. 

“ {# Nhiều người — Cả bọn. 

= #4 Ngắn làn. 

= #‡ Tên số cân đời xưa, nửa lượng là một 
thù. 

- ##. Ứng đối - Cừu-địch — 8o sánh văn- 
tự để sửa lại. 

= fÑW Chủ rót rượu mời khách — Báo đền 
lại - Cũng viết là. Ñ# e 

~ ð Rất — Đặc biệt — Quá chừng — Quyết 
đoán — Dứt đoạn đi — Chết. 

“ #4 Xch Thù du. 

“án 4Ñ Ơn đặc biệt 
exceptionnelle). 

^ án RMỊ Báo ơn lại @endre un bienfa1t). 

~ báo - #§_ Báo đền lại (compenser). 

“ công ŸW£ T Công-lao đặc biệt (œuvre 
đe mérite). 

¬ du 1# #§ (Thực) Mộtthứ cây đống cây 
tiêu, dùng làm vị cay. Ngày xưa, tiết 
Trùng-đương người ta đi chơi núi, đeo 
hột thà-du để tránh tai nạn. 

“ đẳng {#. 1 Phe đảng (chque). 

= đáp R2 Báo đền lại (payer de retour). 

¬ đặc ð£ !# Nch. Đặc-thù (particulier). 

Thủ địch #Ẽ f‹ƠỔ Người cừu thù — Kế 
đối đầu (ennemi adversaire). 

= đồ đẳng qui Õ§ š§ [ñ #8 Nch. Đồng 
qui thù đồ. 


(faveur 
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hiệu — #44 Hiệu nghiệm đặc biệt (effet 
exceptionnel). 

họa | #1 Dùng văn thi mà thù đáp 
nhau. 

huôân ƒR f Công-lao đặc biệt. 


"khách TM Đến thăm trả người đã 


đến thăm mình (rendre une visite). 

kỹ k ‡x⁄ Kỹ-thuật đặcbiệt. 

bhim TW @ Môn tiền báo đền lại. 
in ký {4 # ft (ĐịachấU Thờikỳ 
thứ hai trong Trung-sinh-đại (période 
jurassique). 

lao TRE) Z# Báo đáp công khó nhọc 
(compenser pour services). 

bại {# Xã Bọn người một loài với 
nhau. 

năng #£ BE Tài năng đặcbiệt. 

nho {$k (§ Cái trụ ngắn ở trên rường 
nhà - Người thấp lùn. 

cán $# 8 Hàn thù oán giận. 

phẩm # íằ Phẩmoại đặcbiệt. 

tạ THỊ đ Đem tiền của hoặc phẩm- 
vật gì để đến trả công ơn người 
(rémunérer, fÍare un présent en 
retour). 

tợc — RE Chủ khuyên khách uống rượu 
là thù, khách mời lại là tạc — Nch. Thù 
ứng. 

thư '  # Một lối chữ triện đời xưa, 
người võ-sï dùng để viết lên trên cái thù 
(bmh-+hô. 

thường 5% 3# Khác với tầm-thường. 
tỳ ## #q Sợi tơ của con đện dăng để 
làm mạng. 


Thù tiếp TW ?#£ Nch. Thù-ứng. 


trên # 1⁄2 Lạ và quí (rare et précieux). 
tử — ZL Liều chết mà làm cho nên việc 
— Hình chém đầu. 

ứng TW f£ Tiếp đãi và qua lại với 
nhau, trong chỗ giao-tế — Nch. Ứng đối. 

dính, #š #š Vinh-dự đặc biệt. 

uống #£ #§ Mạng dện. 

xướng TẩÉ. !IE Dùng thỉtừ mà xướng 
họa với nhau. 
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THÚ #£ Tên quan ngày xưa. Vd. Thái- 
thú — Đức liêm-khiết — Xch. Thủ. 

#3 Đi săn về mùa đông - Đi tuần ở 
trong hạt. 

FKÈ Phái binh đi giữ biên-giới. 

#ãầ_ Chạy mau về một hướng nào — Ý-vị. 
Lấy vq. 

R{. Loài muông, tức là động-vật có vú, 
có bốn chân. 

E Tự nhận tội - Xch. Thủ. 

biên p3 3# Phái bình đi giữ ở miển 
biên-cảnh. 

binh — Bình đi giữ ở miền biên-cảnh 
(troupe đe garnison à la rontière). 

chỉ f[. E' Thú-vị, ý tứ. 

dục R#. 8y Nhục-dục in như thú-loại 
(désir charnel). 

dục chủ-nghĩa - Ñ\ 3 # Cái khuynh- 
hướng hoặc cái thái-độ không cần đến 
đạo-đức, nhân-nghĩa, chỉ cốt làm thỏa- 
mãn sắc-dục, thực-dục, thú -dực mà thôi 
(animalisme). 

Thú hạnh — {7 Tính hạnh hung-ác vô-si, 
trái với tính người. - 

hướng Eữ [q Nch. Xu-hướng. 

y RE ý (Y) Người y-sinh chuyên-trị các 
chứng bệnh của gia-súc (vétérinsire). 
lạp Xĩ ï§ Săn bắn (chasse). 

nhân Ƒk A. Nch. Thú bình (soldat de 
garnison). . 

nhận T§ E Người có tội ra chịu nhận 
tội mình (se constituier prisonnier). 
phục — ÏR. Thú nhận rằng mình có tội 
để chịu hình-phạt (avouer son crime). 
quyên RW W. Củi nhốt dã-thú để nuôi 
(cage de fauves). 

tâm — 4È Lòng hung ác như loài thú, 
không phải lòng người (bestialité). 

thê 53 #® Lấy vợ (se marier). 

thế ft #é Nch. Xu-thế. 

thoại — §ñ Câu chuyện có thú-v] (propos 
amusant, Intéreasant). 

tộc tí 3E Nhận tội mình (avouer sa 
faute). 


THỤ 


“ ;ốt rề Z£ Binh-sĩ giữ miền biên-cảnh 
{soldat de garnison). 

= tụ điểu tán RÄ Xš B EU Hợp tan không 
có định kỳ, như loài muông loài-chìm 
ùa nhau mà nhóm, ùa nhau mà tan. 


vệ ƑÈ {li Phòng vệ nơi biên-cảnh. 


“ u¿ Eữ 9E Màu mè hay lắm — Nch. 
Hứng-vị. 

THỤ # Bán hàng. 

ˆ Nhận lấy - Vâng chịu - Dung nạp. 

“ ‡g Dẻáorách, 

Thụ 1ð Trao cho — Dạy học. 

=_ g Cây cối — Trồng cây — Dựng đặt lên. 

“ Cái giây tua để đeo ngọc, đeo thể 
ngà, hoặc kim-tiển kim-khánh. 

- '## Đứng thẳng —- Nhỏ mọn — Con trẻ 
nhỏ. Cũngviết là ý ‹ 

“ âm ll[ lê Bóng cây um sùm (ombre 
đ”un arbre). 

“ án - Trồng mối ân — Làm cn cho 
người ta để lấy đường đi lại - Nch. Kết- 
hảo 

“ án 3# IS Chịu người khác làm ơn 
cho (reeevoir un bienfait). _ 

“ b¿ B⁄ p@ Dựng bia (ériger tune stèle). 

~ bệnh %‡ 1á Mắc bệnh (contracter une 
xmnaladie). 

= cảm — f8 Bị cảm-hóa — Bị cảm-ứng. 

“dục tịnh nhỉ phong bất chỉ 
li # Tú IÁ 1E Cây muốnlặng 
mà gió không đừng = Con cái nghĩ đến 
báo đáp cha mẹ, mà cha mẹ đã chết 
rồi. 

ˆ dụng % RỊ Hưởng chịu ở trong một 
đời là thụ, và tiêu dùng ở trong một đời 
là dụng — Thừa thụ lấy mà tác-dụng. 

“ độc - # Mắc phải thuốc độc (être 
empoisonnề). 

“ đức tị ƒ£# Trồng mối đức. 

“ đức oụ tư — ƒÐ ï§ ti Vụun trồng cây 
đức cốt cho nảy nở nhiều. 

“ giáo #%' #4 Chịu thầy dạy cho mà học 
(recevoar instructlion). 

“ giá E' 1Ñ Giá bán (prix de vente). 


THỤ 822 


hụ giới % TÑ Thây tu tiếp chịu giới- 
luật của Phật-giáo (devenir bonze). 

giới ‡# TR Thấy tu đạy giớiluật cho 
đệ-tử. 

hợi 5% # Chịu tổn-hại (subir un tort). 
hàn - 5 Cảm mạo phong-hàn — Nch. 
Thu phong (g#enrhumer). 

huân W8  RỤ Dựng lên được công- 
nghiệp lớn. 

khổ % # Chịu khổ sở (ubir de la 
misère). 

lãnh - Xậ_ Cầm lạnh (prendre froid). 
lập † ý Tự mình gây đựng lên sự- 
nghiệp. 

-lép 5% # Dựnglên(dresser, établir). 
lý 3# ## (Pháp) Tòa án tiếp nhận án- 
kiện để phân xử - Đảm nhiệm để xử-1ý. 

' độ — RR_ Ăn hối lộ (concussionner, se 

falre acheter). 
: luy— #® Chịu phiển lụy. 
' mại RR 5% Ngọn cây. 
` mệnh %S; đi Vâng lời - Chịu mệnh trời. 
- mộc JRị 7K Cây cối (arbres). 
" hạn 3S‡ ##£ Chịu khốnnạn cực-khổ. 


THỤ THỦ 


phong — J Cảm mạo phải gió 
(senrhumer). 

tang - #3 Để tang cho người chết - 
(porter le dett}). 

tẩy — ‡t (Tôn) Chịu tẩy-lễ của giáo Cơ- 
đốc (recevoir le baptême). 

thạch minh công Sẽ 1ï $6 dì Trông 
bia đá để chạm công đức người xưa. 

thai 3% fạ Đàn bà tiếp thụ tính-trùng 
của đàn ông mà có thai (être f6condée). 
thơi ‡# lê Giống đực truyền giống 
cho giống cái (féconder). 

thất - 5% Lấy vớ (prendre Íemme). 
thiện Ị. tt Gây dựng một nền thiện- 
chính. 

thiện %3 8. Chịu vua nhường ngôi cho. 
thụ †§C SỈ Cho và nhận (donner et 
recevotr). 

thương % § Bị thương-tích (recevoir 
une bÌessure). 

tnh S2 l# (Sinhlý) Noãn-tử của 
giống cái, chịu được tỉnh-trùng của 
giống đực mà sinh con, gợi là thụ-tỉnh. 


Thụ tội -3E Chịu đau đồn quá chừng — 


Ta thường đùng theo nghĩa chịu tội, 
nhận tội (subir une peine). 


" nghiệp — 3£ Đi học với người khác 


(recevoir Ÿinstruction). 

nghiệp j# Dạy học (professer, 
enseigner). 

nhôân RR}: A Gây dựng nhân-tài, 
nhân dĩ bính ‡#‡| Á LÍ TRä Đem cán 
gươm cán dao mà trao cho người — Ngb. 
Khiến người ta nắm được cán mà chế 
được mình. 


Thụ nhiệm 3% f£ Tiếp nhậnchứcvụ. 


nho 5% T§. Học trò còn non tuổi. 

oan 3# Z5 Mấc điều oan uổng (subir 
ne injustice). 

cán #}. 6 Trồng mối oán — Nch. Kết- 
cần. 

phạt # Ñ| Chịu tòa án phạt tiển (être 
is à Yamende). 

phong - ‡t} Chịu vua phong tước cho 
(recevoir Pinvestiture). 


“ nh %S# Ý Lũtrêcon. 

^ xuất †## `. Hị Bán hàng ra (vendre). 

THỦ t Đầu - Trước hết - Vưa - Bực 
trưởng thượng — Xch. Thú. 

~ sy 'Trông giữ— Đợi —Xch. Thú. 

“ lWẰ. Dơ tay mà lấy — Nhận lấy — Lựa 
chọn — Dùng. 

“ #_ Tay — Chuyên giỏi một nghề gì, 
cũng gọi là thủ — Cầm giữ. 

- ác tl Người đứng đầu mà phạm 
tội — Nch. Tội-khôi (prineipal coupable). 

“ ấn # E! Đấu ngón tay in trên giấy để 
làm chứng (empreintes digitales). 

= bếất thương êm RXL 4 f3 Rế Đáng 
lấy mà lấy, dầu lấy cũng không hại đức 
liêm. 

“ bnh % ƒ Bình trú giữ một chỗ 
nhất-định để xem xét cử động của 
quân-dịch (garnison). 


+, 
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^ bộ - ÿ# Người mữ số sách. 

^ bút % 5£ Chữ tự tay mình viết ra 
(autographe)- 

= cáo tĩ #& Người tố-cáo ra việc ấy trước 
hết (đénonciateur). 

- cần # t\ Khăn tay (mouchoir). 

- cấp T4 É8 Theo luật nhà Tân, hễ đánh 
giặc chém được một cái đâu người thì 
được thăng tước một cấp, vì thế người 
ta gọi đầu của giặc mà chém được là 
thủ-cấp. 

“ chân *‡ I§ Giữ gìn nguyên-khí. 

Thủ chếp # §\ Câm ở tay (tenir à la 
main). 

- chế % #J Để tang cha mẹ (porter le 
đeu1}). 

= chỉ # † Ngón tay (doigÐ. 

~ chiếu — š3 Tờ chiếu chính tay ông vua 
viết ra. 

~ chưởng - 1E Bàn tay (paume de la 
main). 

= công — TL Nghề làm bằng tay (travail 
manuel). : 

- công nghiệp thời đại — T 3% f# fÀ 
Thời-đại trước lúc chưa có cd-khí (máy 
móc), trăm việc chỉ cậy tay người làm 
lấy (artisanat). 

“ cựu *ÿ T Cố chấp theo cũ (routinier, 
traditionaliste). 

= đâm %# @ Làm cách thỏa mãn đâm- 
dục bằng tay (onarisme, maeturbation).. 

“ dịch # {3# Làm công việc quan mà 
dùng sức tay để làm. 

= dịch tí f2 Người làm đầu ở trong đám 
công-dịch. 

= đà —fE (Sử) Giai-cấp nông-dân ở nước 
Ấn-độ ngày xưa (Sudra). 

“ đoạn #% f# Cái ngón làm việc như ta 
thường nói mánh khóe. 

~ đô t3 šậ Kinh-đô một nước (capitale). 

“ hợ # TK Những người thuộc-hạ làm 
việc ở dưới tay mình. 

= hiểu :† # Giữ tròn đạo hiếu — Trong 
lúc có tang cha mẹ. 


+ 


THỦ 


hoài nhỉ đữ Rt fế m # Lấy ở trong 
bụng mà đem ra cho = Lòng thật ở với 
bạn. 


Thủ bhẳng lã 3 Gặt đầu tổ ý thừa- 


nhận. 

khẩu như bình SƑ [1 lũ Giữ miệng 
như miệng bình = Cẩn-thận lời nói. 
khoa 3 #\ Người đậu đầu trong khoa 
thi hương (premier lauréat). 

ký # ñũ Tự tay mình biên chép 
(antographe). 

ký Xf œGiữ gìn lấy mình (se 
contenr). 

khinh đạt quyền — #8 ìŠ †£ Tuy giữ 
đường chính (kinh) mà vẫn hiểu lẽ 
quyền biến, ý nói người không cố-chấp. 
lãnh 34 ÿä Đứng đầu làm lãnh-tụ một, 
bầy (eader, che). 

lễ + @ Giữ lễ phép (observer 1a 
politesse). 

mặc — #Ä Phép tu-luyện của đạo-ga, 
giữ gìn yên lặng mà đưỡng-khí. 

môn —†' Giữ cửa (garder la porte). 
mưu Tá ĐÈ: Người đứng đầu bày ra 
mưu-kế (nstigateur). 

nạn — §# Phát nạn trước hết. 

nghệ Nghề làm bằng tay (métier 
manuel). 

ngữ — š§ Lấy ngón tay làm dấu hiệu 
thay cho chữ, để dạy những người câm 
điếc, gọi là thủ-ngữ. 

phạm 1ñ ƒU Người đứng-đầu phạm tội 
(premier coupable}. 

pháp WX ÿ£ Lấy theo phép = Học theo 
(miter). 

pháp X7 + Giữ gìn theo pháp luật 
(observer Ìes lols). 

phận — 7 GI bổn-phận của mình 
(observer son. đevorr). 


Thủ phủ f8 Thành-thị chủ-yếu của 


một. địa-phương (chef-lien). 

quả =ÿ #. Đàn bà góa ở vậy không 
lấy chồng khác (garder la viduité). 
quỹ — f§ Người giữ công-quf (eaissier). 
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sơng % t& Súng nhỏ cầm trong tay 
(pistolet). 

sáng 14 BÚ Tự tay mình gây dựng lên. 
sơ “% #2 Tự tay mình sao-lục. 

sự tị #fí. Người đứng đầu làm việc — 
1Nch. Lãnh-tụ (chef. 

sức — Ñl Đồ trang sức trên đầu của đàn 
bà (ornement de tête). 

tời nô “+ RJ tW\ Đứa giữ của = Người 
giàu mà keo cú (avare). 

thành — g\, Giữ gìn sự-nghiệp đã thành. 
thành — Quân lính giữ gìn thành- 
quách (garder uưne ville). 

thân - #8 Giữ mình — Giữ gìn tiết tháo 
cho trong sạch. 

thế —- #9 Giữ thế — Nhà binh xem thế 
không đánh được, chăm giữ lấy trận- 
địa mình, gọi là thủ-thế. Trái lại là 
công-thế. 

thiếp % tt Cái thiếp tự tay mình viết. 


thống ti 18 (Y) Ban đầu (mai de tête, 


migraine). 

thuật % iÐữ (Y) Phép mổ xẻ về y-học 
ngoại-khoa (chirurgie). 

thư ~ # Tự tay mình viết ra — Thư tín 
tự tay mình viết. 

tích - ÿ Dấu viết hoặc dấu vẽ của 
chính tay mình. 

tiết 14 §W Đàn bà góa không tái-giá. 


Thủ tiêu XY ‡8 Bỏ trừ đi (abolir). 


tiểu — 3% Làm cho thiên-hạ cười cho. 
tín “ST {8 Giữ lòng tân. 

tòồng Tđ ( Người xướng đầu và người 
phụ theo. 

tríinh xÿ Người con gái, vị-hôn-phu 
đã chết, mà cứ thủ tiết không lấy chồng 
khác — Con gái ở vậy không lấy chồng 
(garder ]e vừữginité). 

trung — !Ð Giữ đạo trung với nước 
(garder la fiđélité). 

tức 3® m Tay và chân — Anh em. 

tục ¬ #8 Cái trình-tự và phương-pháp 
làm việc (procédure). 


THUẦN 


tuế 4 ## Đầu năm = Tháng giêng 
(commencement de ]'année). 

tuyển “Ƒ ššš Cách tuyển-cử dùng tay 
(đơ tay) mà bày tổ ý-tứ (vote à maiïng 
levées). 

tướng Tĩ †8 Ông Tể-tướng đứng đầu 
cả triểu -— Tổnglý tòa Nội-các 
(Président đu Cabinet). : 
uyển % J Sức cánh tay - Sức làm 
việc, hoặc thủ đoạn làm việc của 
người. 

tư ð[. Ej Đầu và đuôi (commencement 
et ñn). 

Lễ ngâm — FE, 12 (Văn) Lối thơ thất-luật 
cứ câu cuối cùng lắp lại eâu đầu. 

xở X ‡è Lấy và bỏ. 

xửo # T5 Ngón tay khéo léo (habileté). 
xướng #1 Xướng trước hết 
(promoteur). 


THUẦN £ữ Đầu đuôi một loạt - Rành 


một thứ, không tạp nhạp. 

Ấ{.: Một thứ rau, tục gợi là rau đút. 
Cũng viết là  ‹ 

E# Rượu ngọt - Cẩn thận - Thuần 
túy —Nch. ##ø 

#  Thiệt thà dày dặn — Thuần túy. 

ÿ#§_ Con chim cun cút (caille). 

bác phán nhiên ÿU Eý #[ ƒÄ Tĩnh 
ròng với tạp nhạp, khác nhau xa, ý nói 
phân biệt quân-tử và tiểu-nhân. 

bạch $#ù Œ{Ã Rành sắc trắng tỉnh 
(blanchetr immaculóe). 

canh lô khoái [ 3% Wầ lũ Canh rau 
đút và gồi cá mè. Ngày xưa Trương-Lý- 
công đời Tống đi làm quan ở xa, sực 
nhớ canh rau gỏi cá ở quê nhà, bèn 
phản nàn mà cáo quan về nhà = Phong 
vị của người ở ẩn — Phong vị ở quê nhà. 
chất tt Iã Chất ròng, không lẫn lộn 
chất khác vào. 

chính R§ 1E Chính-trực, không trộn 
lòng xão-trá vào. 

hậu — I§_ Thực thà dày dặn. 
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íh #ÙÖẰ 23 (inh) Lợi ích rồng, lợi ích 
hoàn-toàn. Trừ cả các sở phí đi rồi, còn 
bao nhiêu là thuần-ích (bénéfices nets). 

hệ loại #§ Ă% WX (Động) Loài gà 
(gallinac6es). 

khiếp ù 3L Hoàn toàn trong sạch 
(pur). 

kim ¬ 4 Vàng ròng, không có chất gì 
lộn vào (œr pur). 

Thuần lại — # Người quanlại thuần 
lương. 

bý — #8 Chỉ ròng về lý-tưởng, hoặc lý- 
tính chứ không đựa vào thựctại 
(sđénliste). 

lý chữu-trr-học - ERB ïỢ tê #42 Môn 
học nghiêncứu về những quan-niệm 
cắn-bản và các nguyên-tấc thuộc về 
nguyên-]ý của chính-trị (politique pure). 


lý chủ-nghĩa -EFE 3 # (Triếp Tức là ` 


duy-lý chủ-nghĩa (rationnalisme). 

lý luận — f#E ñã ([mận) Cái luận- 
thuyết không dựa vào tri-giác và kinh- 
nghiệm, toàn nhiên là dựa vào lý-tính 
tiên-thiên. 

lợi— Tl| (Kinh) Nch. Thuần-ích. 

hương — R. Thuần-hậu và lương-thiện. 
mỹ RR # Trong sạch đẹp tốt. 

nhất tù: — Chỉ ròng một chất, không 
có chất. khác lộn vào (pur). 

phác # †k Hoàn toàn chất-phấc, nói 
về người đời thái-cổ. 

phong — JR Phongtục thuẩnhậu 
(bonnes mœturra). : 

sắc #ù @@` Chỉ ròng một sắc (đune 
seule couleur). 

thành ẰW Rậ Hoàn toàn chân thực, 
không pha lộn một chút xảo trá vào. 
thực — #4 Đã rành rõi lại chín chắn, nói 
về công-phu học-vấn và kinh-nghiệm. 
tính — ‡E Tính tình thuần-hậu. 

túy Â#ữ. #f Tình ròng —- Hoàn toàn mà 
lại tốt đẹp. 

Thuần tửu ‡Ẹ #8 Rượu ngọt (iqueur). 
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THUẤN THUẬN 

uăn học - ⁄X #4 (Văn) Khoa văn-học 
chuyên về thi ca, tiểu-thuyết, cũng gọi 
là mỹ-văn-học (belles lettres). 


THUẤN ÿ‡ Tên riêng cây mộccận — 


Vua nhà Ngu nước Tàu. 

t.. Mắt nháy -- Thời gian rất mau. 
Chíh thiện lợi gian - ## 
Eñ # fl RE Thuấn là thánh-nhân, 
Chích là đạo tặc, nhưng chỉ khác nhau 
ở chỗ một bên vị thiện, một bên vị lợi. 
hoœ — †E Mặt người con gái đẹp như 
hoa cây thuấn. 

tức - tí E Nháy một cái và thở một 
cái = Thời-gian rất ngắn. 


THUẬN IÑ Theo - Nói theo ~ An vui — 


Phục theo —- Thuận lợi. 

đạo —¬ 3B Không trải với 
(conforme au principe). 

hóa — {V (Địa) Tên cũ của kinh thành 
Huế. 

khẩu — [1 Tùy miệng nói ra (dire ce qui 
vient à la bouche). 

lợi— §J_ Xuôi thẳng dễ dàng. 

h¿ — š Theo dòng nước — Ngb. Việc 
làm không đó gì ngăn trở — Hợp với 
triểu-lưu. 

mệnh — fi Thuận theo mệnh trời — 
Vâng mệnh lệnh. 

nghịch — 3L Xuôi và ngược — Theo lẽ 
và trái lẽ. 

phong— IR Theo chiều gió. 

phong trương phàm — JR, 7E l, Theo 
chiều gió mà kéo buồm lên — Ngh. Làm 
việc đúng cơ hội. 


đạo-lý 


Thuận tâm — ¡` Vừa lòng (conforme au 


thiên— Z Thuận theo đạo trời. 

thời — f#ˆ Đúng theo với thời-đại. 

thủ —- ®# Tùy tay mà làm (facile, 
commode). 

thủy hành châu — 7K {f1 f} Theo chiều 
nước mà di thuyển - Ngh. Việc làm 
thuận lợi. 

thứ- 3X Theo thứ-tự. 


ì 
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= tiện — {E. ch. Thuận lợi. 

^ #nh— l8 Bằng lòng. 

= tự_ J# Nch. Thứ-tự (ordre). 

“ ứng— Ƒ§ Thuận thiên ứng nhân = Theo 
lẽ trời, đúng ý người - Chìu theo mà đỡ 
lấy. 

“ứng thuyết — JỆ #3 (Sinh) Một thuyết 
về sinh-vật-học cho rằng sinh-vật là bởi 
thuận-ứng theo hoàn-cảnh mà tiến-hóa 
(théone đe Yadaptation). 

THUẦN ƒã Cái mộc để đỡ tên và đỡ giáo 
của quân địch. 

“ Hế. Lấy tay xát nhau — Bắt tay nhau. 

“ j§  Then ngang gài cửa ~ Káo rút lên — 
Nch lễ 

THUẬT ÿh Theo như cũ mà chép lại — 
Bày ra. 

~ ii Kỹ-nghệ — Phương-pháp làm ăn. 

= kế {  E† Phương-thuật và mưukế. 

“ mệnh št ấs Công bố mệnh-lệnh của 
vua ra (publier un éđi£). 

= ngữ {§. šñ Những danh-từ dùng riêng 
về các môn khoa-học hay triết-học hoặc 
đạo-thuật. 

Thuật nhỉ bất tác št Tfũ 2 {E Chỉ theo 
việc cũ mà chép lại chứ không sáng tạo 
cái gì mới. 

^ pháp ( + Phép xảo trá đi lừa người 
(stratagème). 

“= sĩ— -+ Người có thuật-phấp (magicien). 

“ số — Et{ Sách nghiêncứu những bát 
quái, ngũ-hành để suy về cát-hung họa- 
phúc của người. 

= ¿ác Wt {E Truyển-thuật với sáng-tác. 

^ thánh - #8 Tuân theo thánh nhân ~ 
'Tên hiệu của Tử-Tư, học trò Khổng-tử. 

“ thuyết— Bậ. Biên chép và giải rõ ra. 

“ trên—- §. Bày tô ra. 
tí {lữ #4 Phương thuật và trí xảo. 

#tr0G 3% Buộc— Một bó. 

“ ‡Ý Chú, tức là em cha —- Vợ gọi em 
chồng là thúc — Trẻ tuổi - Lượm lặt lấy. 

“ {& Mau chóng thình lình. 


THÚC THỤC 


3#. Một loài trong lục cốc. 

#. Bất đầu - Làm nên — Sửa soạn cho 
gọn — Nch. Thích. 

bá tý {ä Chú và bác (oneles). 

công— 2% Ông chú (onele). 

cung 7E É5 Tự quản-thúc lấy mình 
(se survelller, se conduire). 

đới —- TW Thắt đai áo lại = Chỉnh đốn 
nghi phục. 

giáp — F Bó áo giáp lại — Nghỉ việc 
chiến-tranh. 

hốt l& 4 Mau chóng lắm - Thình 
lnh. 


Thúc lai thúc khứ - 2£ {ã 2® Thình 


lình mà đến, thình lình mà ởi, cách vộ- 
tâm, tự nhiên. 

mạch bất phân T⁄ # 7x 233 Không 
phân biện được đậu ke mỳ — Cười 
người ngu dại. 

mẫu ‡† fR. Thím to Đố? 

phát Bế Bé tóc lại = Con trẻ chưa 
thành niên. 

phạc - #8. Bó buộc = Không được tự-do. 
phụ EU 4 Chú (onele). 

quí- ®%  Emrốt-— Đời suy loạn. 
thế_- {HE Đời suy loạn. 

thủ 3% # Bó tay = Không có cách gì 
làm được. 

trang — %š Buộc gói đổ hành trang = 
Dự bị di xa. 


THỤC #j Con sâu nhỏ sau hóa ra bướm 


~ Tên nước ngày xưa — Tỉnh Tứ-xuyên 
cũng gọi là Thục. 

W4 Hiển lành có lòng nhân. 

§h Ai, người nào? Vật gì? 

§Rt Cái nhà nhỏ ở bên cửa - Nhà học. 
#` Nấu chín. 

IÑ_ Chuộc về. 

An-dương-uương fjW.# + (Sử) 
Vua thứ nhất nhà Thục đánh được vua 
Hùng-vương, cướp nước Văn-lang (2ð7 
trước kỷ-nguyên), nay có đến thờ ở 
tỉnh Nghệ-an tức là đền Công, thuộc 
huyện Đông-thành. 
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“ đạo nan — ìB ## Đường Huyền-tên 
tránh giặc Lộc-sơn đời vào nước Thục, 
Lý-Thái-Bạch làm bài phú “Thục-đạo- 
nan”, than đường nước Thục khó đi, 
người đời thường truyền tụng — Ngb. 
Đường đời trắc trổ. 

Thục-để hôn — Tð #t Hồn vua nước 
Thục. Xưa vua Thục là Đỗ-Vũ, dâm với 
vợ Biết-Linh, rồi truyền ngôi cho Biết- 
Linh, sau bỏ đi mất. Người đời truyền 
rằng chim quốc-quốc là đỗ-quyên, chính 
là hến Thục-đế hóa ra, vì vậy chim đỗ- 
quyên cũng có tên là Đ)ỗ-Vũ. 

“ địa #** th (Y) Rã cây địa-hoàng đã 
đề chín, dùng làm thuếc. 

= điển — [E Ruộng đã cây cấy được. 

= điểu §j Eè Chim đỗ-quyên - Xch. Thục- 
đế hồn. 

“ đức 4 {& Đức tết lành (vertu.pure). 

“ hình g4 TỊ (Pháp) Cái chế-độ cho 
người phạm tội lấy tiền mà chuộc tội. 

“hóa { {L Giáo-hóa tốt lành. 

“ khách #h\ #& Khách quen đã lâu ngày, 
trái với sinh-khách là khách chưa gặp 
mặt bao giờ. 

“ khí t— & Khí ôn hòa - Mùa xuân. 

“ luyện #A #ậ Luyện rất chín, rất kỹ - 
Có nhiều kinh nghiệm. 

“ ngữ — šBR_ Chữ làm văn đã luyện chín ~ 
Câu nói đã quen mềm. 

^ nhược §h 33 Có gì bằng được? Không gì 
bằng. 

~ nữ 3# #r Người con gái dịu dàng mà 
lại trình chính. 

“ qu: Sj % (Thực) Một thứ cây cao non 
một thước, lá hơi đống hình trái tìm, 
hoa có thứ hồng, đỏ, trắng (rose 
trémiêôre). 

“ thanh 1 ‡ï§ Tốt lành trong trẻo. 

= thêm §2 #§ Không gì hơn — Có gì hơn 
được? 

Thục tính # †# Tính chất lương-thiện. 

“ đội TR SE (Tôn) Giáo Cø-đốc cho rằng 
ông Gia-tô hy-einh sinh-mệnh để chuộc 


THUẾ THỦY 


tội lỗi cho loài người (réđemption) — 
Lấy tiển hoặc công để chuộc tội. 


“ 1 4 Dung sắc xinh đẹp. 
THUẾ #t Món tiển nhân-dân phải nộp 


cho nhà nước để làm công-phí, như 
thuế ruộng, thuế nhà, thuế chợ v.v... — 
Cổi lột ra. 

#@$ Sâu lột vỏ, như ve ve, nhắn lột vỏ 
ngoài - Hồn đi bỏ xác lại cũng gọi là 
thuế. 

št, Lấy lồi nói khuyên người ta — Ấch. 
Thuyết. 

$7 Lau chùi — Lau tay ~ Xch. Thoát. 
dá nhỉ hành f8 TS Ti fj Vừa cối lột xe 
mà đã dậy đi - Ngb. Vội vàng đi không 
kịp nghỉ. 

đơn — S§ Cái giấy của quan-sanh giao 
lại cho người đã nộp thuế để làm bằng 
chứng (récépissé de taxes). 

hình qui chân t Tý lã f Lật hóa 
hình người mà trở về chân-lý, cũng 
như nghĩa nát-bàn trong kinh Phật. 
khế tậ #4 Cái khế-ưốc phải nộp thuế 
để ghi vào sổ của nhà nước (contrat 
enregistrề). 

khí nhân gian $§ #E A Wl Lệt bổ 
trần-gian đi = Người chết. 

ốc ‡ậ ER Thuê nhà (louer une 
maison). 

pháp — # Pháp-luật qui-định về việc 
nộp thuế (loi sur ]es taxes). 


Thuế suất - #8 (Kinh) Cái tiêu-chuẩn để 


thu thuế, ví như cứ hàng hóa bán giá 
100 phần thì lấy 10 phần hoặc õ phần 
thuế (le taux đune taxe) 

tắc — RỊ| Cái tiêu-chuẩn để định ngạch 
thuế (tariÐ. 

uụ-ty —š§ E] Chức quan chủ-quản việc 
thu thuế (commissaire aux impôts). 


THÙY #% Ở trên cúi xuống, hoặc tua 


xuống — Biên giới - Gần đến — Người 
trên đối với người đưới. 

l& Biên giới. 

§Ếẽ Sao? - Ai? - Cật vấn. 
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= $#‡c Trái cân— Xch. Chùy. 

“ ấm 3% FT Cây rủ bóng xuống - Nẹb. 
Phúc để lại cho đời sau. 

“ cơn điểu nguyệt - ® #) H Thòng cần 
cầu mà câu mặt. trăng, nói về người câu 
đêm. 

= điên — R Rỗ nước miếng = Thèm ăn. 

=_ dương — †ä (Thực) Loài cây dương cành 

lá mềm rủ xuống, tức là cây liễu (saule) 

đâu -— 5Ä Cúi đân xuống (baisser Ìa 
tête). 

— đầu táng khí - 5Ä #8  Cúi đầu chôn 
khí — Cái thần khí của người trong khi 
thất ý. 

= hậu quang tiên - {4 3%; tL Để phúc lại 
người sau, làm vẻ vang cho người trước. 

^ ycủng thủ — 7X ] £ Rũ áo chấp tay, ý 
nói ông vua ngồi yên một chỗ, mà thiên- 
hạ thái-bình. 

“ liệu šÉ | Ai tính đến thế? 

Thùy liễu % HE (Thực) Thứ cây liễu 
cành lá rủ xuống (saule). 

~ mộ-— ‡# Gần chiều — Lúc tuổi già. 

^“ nguy - fš Bịnh gần chết - Vận mệnh 
sắp cùng khốn tới nơi. 

= nhược bách công- 3 T Thùy là 
tên gọi một ông quan ở đời Ngu Thuấn. 
Vua Thuấn khiến ông ta xem xét trăm 
việc thợ (nhược nghĩa là thuận-trị. Đời 
san các nhà làm thợ thờ ông Thùy làm 
tiên-sư. 

= thành — bš Việc sắp sửa nên, 

~ thống — fí Nối nghiệp vua để truyền 
đến đời sau. 

= thủ xuất thị — £ tị ri Thòng tay mà 
ra khối chợ — Ngb. Ở trường học về mà 
không được chút học vấn gì, im như 
người vào chợ mà ra không. 

“ưỉ #EL XI Aibiết thế? 

“ nuến % f§ (Toán) Cái đường ở trên 
xuôi thẳng xuống, cùng với đường ngang 
làn thành hai cái trựcgiác 
(perpendiculaire). 

“= n?— ?L Bệnh gần chết. 


THÚY  THỤY 


THỦY #  Xanhbiếc --Chỉm trả. 


#£ Xch. Tuy. 

ÿ‡, Sâu kín. 

ba 3 Sóng nước sắc xanh biếc. 
các ;#  ffl Chỗ lâu-đài sâu kín - Cung 
vua. 

điện 5 # Ã Lá xanh. 

điện 7# RẰ Cung điện sâu kín - Chỗ 
vua ở. 

điển — #R Lầi kinh-điển sâu xa, nói về 


kinh Phật hoặc kinh Dịch „ 


Thủy điểu 5? E$ Con chìm trả lông 


xanh biếc (martin-pêcheur). 

không —- Trên khoảng không xanh biếc 
(azur}. 

hiểu — # Cái đỗ trang sức trên đầu của 


` người đàn-bà Tàu ngày xưa - Vai chủ- 


động trong truyện Kim-Vân-Kiểu. 

mật ¡#  t# Sâu kín và nhỏ nhặt. 
ngọc 33 3: Thứ ngọc xanh (jade bleu). 
uyên ¡# ộ #ñẬ` Vực sâu. 

uân thảo 3 % 1x (đhực) Một thứ 
cây như rêu lá như vấy cá, người ta 
trồng làm cảnh. 

uũ — T1 Tông chìm xanh biếc - Lông 
chim trả. . 


THỤY ï Tên chung các thứ ngọc khuê - 


Điểm tốt. 

Bế Ngủ 

ñä Tên đặt cho người khi đã chết, theo 
hành-vi lúc sinh-tiền mà đặt. 

điển HR #4 (Địa) Một nước quân-chủ 
lập-hiến ở Bắc-Âu (Suède). 

điển thểthao - thị RE ‡# Phương- 
pháp thể-thao theo cách người Thụy- 
điển đặt ra (gymnastique suéđoise). 
điểu - F} Con chím lành, tức là chim 
phượng-hoàng cũng gọi là thụy-cÂm. 
giác I£. 54 Ngủ tỉnh dậy (se réveiller) 
— Tiếng thổâm Tàu khi đương ngủ 
cũng gọi là thụy-giác. l 
hương — # Cái cảnh tượng trong khi 
ngủ. 

miễn — R._ Ngủ. 
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Thụy nhân TA Người quí hóa hiếm 


THỦY 


hơi trong đời, không mấy khi có - Người 
sống lâu đến trăm tuổi. 

sĩ — + (Địa) Một nước đân-chủ liên- 
bang ở Tây-Âu (Suisse). 

sư BẾ #f Sư-tử ngủ — Ngb. Một nước 
lán mà không chấn tác được, ví như con 
sư-tử đương ngủ. 

thảo f ?4 Thức cô hiếm có, người ta 
xem là điểm-tốt. 

tiên HỆ flÍ Vị tiên ngủ. Trấn-Đoàn 
người đời Tống, tu hành thành tiên, 
thường một giấc ngủ trăm ngày mới 
đậy, người đời gọi là thụy-tiên. 

tí: TW {8S Thứ ngọc các vua chư-hầu 
xưa cầm làm tin trong khi đi triểu. 

tnh fÉ Ngủ tỉnh đây (se réveiller). 
du T8 Mưa lành, ý nói ơn trời 
mưa phải thời. 

zk Nước — Tên sao. 

#& Bắt đầu ~ Mới —- Cũng đọc là Thỉ. 
ách 7k ƑG_ Chết đuổi (noyade). 

áp cơ_- IE † (3 Cái máy dùng sức 
nước để ép vật (presse hydraulique). 

bào — t3 Bọt nước (éeume). 

bằng chung cừu là BH i‡X UL lúc 
đầu làm bạn, lúc sau ra cừu thù, nói về 
bọn tiểu-nhân, làm bạn với nhau bằng 
thế lợi. 

bất tại thâm hữu long tốc linh — 
2+ ý Ứ# šR BIl ## Xeh. Sơn-bất tại-cao. 


Thủy bình ~ Ä Bình đánh trận ở trên mặt 


nước (soldat đe Ìa marine). l 

bình điện - 3P. BH Mặt nước bằng 
(niveau đeau). 

bình tuyến - 3 #4 Giây bằng ngang 
với mặt nước (ligne horizontale). 

cóc — [fl` Lầu gác làm bên cạnh nước. 
cảnh —  Cảnhsát trên mặt: nước 
(pohice fiuviale). 

cẩm loại - #® X8 (Động) Loài chim ở 
nước (oiseaux aquatiques). 

chiến - fq Chiến-tranh trên mặt nước 
(guerre marine). 


THỦY 


chuẩn khí - !#E  ?§ Cái để, có cái ống 
pha-lê trong đựng nước dùng để dò 
xem mặt đất có bằng không (niveau 
đeau). 

chung tà tX Trước và sau = Từ đầu 
đến cuối (đu commencement à la ñn). 
chung kỳ sự — (t 14 S§ Từ đầu đến 
cuối, tự mình làm lấy cả. 

chưng khí 7k 1% 4C Hơi nước nấu 
sôi (vapeur đean). 

công — TT Người làm công trong thuyền 
(matelot). 

cước — ` Tiền phí chở hàng hóa theo 
đường thủy (#êt) ~- Tiển mua vé tàu 
(#rais de passage). 

điệu - WỆ Ngày thứ tư trong tuần lễ 
(mercredì). 

đương toan — H3 Ê£ (Hóa) Thú toan- 
thủy do một chất lấy ở trong vỏ cây 
thủy dương mà hóa thành (aclde 
salicylique). 


Thủy đạo — šš Đường đi biển, hoặc di 


sông (vole đeau). 

đệu — T (V) Thứ bệnh đậu mùa, có 
những mụn đỏ nhỏ, quá hai ba ngày thì 
thành mụn nước, rổi tự lặn đi mà hết 
(variole). 

để liệu châm - [E # $t Đây biển mò 
kim — Ngb. Việc không có chút gì hì- 
vọng. 

điện — RỆ Cung-điện ở bờ nước. 

hành -— {7 Đi đường nước (par vole 
fluviale). 

hiểm — Kậ: Bảo-hiểm trên mặt nước cho 
hàng hóa. chở trên tàu (assurancc 
maritime). 

hỗa ~ ¡4 Nước và lửa — Ngh. Hai bên 
không dung nhau. 

hỏa đạo tặc — k ý ## Nạn nước, 
nạn lửa, nạn trộm, nạn cướp. 

hỏu Hương khắc — K †R ®#“ Nước và lửa 
khắc chế nhau, nước tắt được lửa, lửa 
lại khô được nước. 

hoạn— FB_ Hại mưa lụt. 
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— hữ truyện ~ #2 |. Bộ sách của Thi-Nại- 
Am triểu Tống làm, thuật chuyện bọn 
Tống-Giang vào núi làm giặc, vằn- 
chương rất hay mà được Kim-Thánh- 
'Thán phê-bình thành ra bộ tiểu-thuyết 
rất có giá-trị của Tàu. 

^ khách —- #. Người ò thuyền - Người đi 
chỗ này chỗ khác để mua bắn. 

“ iạo— ÿ# Nước lụt ñnondation). 

= lậu — #8 Xch. Khắc-lậu. 

— liếm — R# Nước trên múi chấy xuống 
nhìn xa như bức mành — Nch. Bộc-bố. 
Thủy lộ - # Đường đi trên mặt nước (vole 

đeau). 

= lôi -3§ (Quân) Một thứ chiến-cụ ngoài 
bọc sắt, trong có tạc-đạn, người ta thả 
xuống nước và dùng sức điện để phá 
chiến-hạm quân địch (torpille). 

“ lôi đình — T5 #£ (Quân) Cái tàu lớn 
dùng để phóng thủy-lôi (torpilleur). 

“ lợi — #llL_ Lợi ích về việc thuyền bè giao 
thông, hoặc đem nước vào ruộng nương 
(hydraulique). 

= lực — EE Dưới nước và trên bộ (eau et 
terre). 

= lượng — JR Phân-lượng của nước nhiều 
hay ít. 

¬ mạt f© 7K Từ đầu đến cuối - Tình- 
hình đã kinh qua. 

“ mặc 7K #8 (Mỹ) Cách vẽ bằng mực đen 
(mực hòa với nước) (aquareTle). 

“ mẫu —  T‡ (Động) Loài sứa, loài nuốt. 

“ môi hoa — EỆ †E (Thực) Những thực- 
vật ở trong nước, nhờ nước mà phấn 
nhụy đực tiếp với nhụy cắi. 

“ môn — Ƒ1 Cái cửa làm ở giữa cái đập 
đấp ngang sông, đóng mở có giờ nhất 
định để điều -tiết thế nước (écluse). 

“ nạn — §#_ Nch. Thủy-hoạn. 

= ngôn — $R (Khoáng) Thứ kìm-thuộc chất 
lồng mà trắng như bạc (mercure). 

“ngọc — +: Tên riêng để gọi thủy-tình. 

” nguyên — Ÿ§ Chỗ phát-nguyên của dòng 
sông (sœurce). 
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Thủy ngưu — 2° (Động) Con trâu (buffle). 


phicơ _— 7Ô f Máy bay cô thể đi trên 
mặt nước được (hydravion). 

phủ_— ft Chỗ thùy-thần ð. 

quân - TẾ Nch. Thủy binh. 

quốc — Bị Miền đất rất nhiền no hồ 
sông ngòi. 

sản — j§` Các vật sinh ở trong nước 
(produits đe Yeau). 

sản độnguột-học — ïE Ê) ?Ị S# Môn 
học nghiêncứu về các động-vật sinh 
trong nước (Zoologie aquatique). 

sinh thưcuột — ££ {8 ØJ Những loài 
cây mọc trong nước, như rêu, rong 
(plantes aquatiques). 

sư — fW Tức là hải-quân (soldats de la 
marine). 

t¿ - ÿ§() Bệnh đi tả ra nước 
(diarrhée). 

£a¿ — ` Hại về nước = Lụt Ñnondation). 
táng — ## Đem thây người chết ném 
xuống nước. 

táo - #_ (Thực) Rau rong. 

tân kỷ tã #t £ũ (Địa-chấO Thờikỳ thứ 
nhất trong cậnsinhđại (pếriode 
paléocène). 

zế — 7k EB Chễ giáp mặt nước — Dưới 
nước. 

thái — Zš (Thực) Loài rau sinh ở đưới 
nước, như loài rau cần. 

thám khí - EFỆ #4 Cái đô thả xuống 
biển để biết chỗ sâu chỗ cạn và diều-tra 
những vật ở trong biển. Làm cách đơn- 
giản thì lấy cái giây buộc một vật nặng 
ở đấu giây mà thòng xuống nước 
(sonde). 


Thủy thành nham — rÈ 1ï Những đá 


đất bị mưa gió làm vỡ nhỏ ra, chìm 
xuống đáy nước, lâu ngày cứng lại mà 
thành đá. 

thảo — T Chỗ đất có nước và cổ. 

thát— § Con vái cá (outre). 

thần — t Vị thân cai-quản các sông 
ngòi hồ biển. 
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thế - #5 Hình-thế nước chảy. 

_ thiên nhất sắc Z% — Œ Nước với trời 
một mẫu như nhau = Cảnh tượng trời 
lụt. 

- ;®hể — + Khíhậu các địa-phương 

(cimat). 

- thủ — # Phu làm trên thuyển, tàu 

(matelot). 

thũng — 8 (Y) Bệnh phù-thũng, nhận 

vào chỗ thũng thấy lún xuống (béribér1 

humide). 

thượng bảo-hiểm — L fê ff Bảo-hiểm 

về tai-nạn trên mặt nước. 

tiên — {li (Thực) Một thứ cây nhỏ có củ 

như cây hành, hoa vàng, người ta dùng 

để chơi về mùa xuân (narcisse). 

tỉnh ~ B (Thiên) Một vị trong 8 vị hành- 

tình của Thái-đương-hệ (mercure). 

tỉnh — #ú (Khoáng) Một thứ thạch-anh, 

. trong như pha-lê, ánh sáng thấu qua 

được, có thể dùng làm kính đeo mắt. 

‹Cũng viết là Z2 ‡§. (criata)). 

tỉnh thể — §ụ 8 (Sinh-1ý) Một bộ phận 

trong con mắt ở sau đáe-mạc, bình như 

cái đột-kính (crista]lin). 

tổ ủa TR Ông tổ đầu tiên có ghi chép 

trong tộc-phổ (premier ancêtre). 

Thủy tộc 7 1 Các động-vật sinh trong 

nước. 

trích thạch xuyên — 8 75 ## Nước giọt 

mà đá phải thủng — Ngb. Cái sức nhỏ 

mọn mà chứa chất lâu ngày cũng phát 
sinh ra hiệu-lực, mà tiêu điệt được trở- 
lực. : 

triệu — ‡# Nước triểu khi lên, khi xuống 

(maree). 

trình — ‡E. Đường đã biển đi sông (voie 

đeau). 

trung mai ảnh - th ‡4 Bóng cây mai 

ở trong nước = Cảnh mùa đông. 

trung tróc nguyệt — rh tff. H Chụp bắt 

mặt trăng trong nước — Ngb. Người 

tính điên, người say rượu, hoặc cách 
chơi trẻ con. 
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= trướng — Ñ£ (V) Thứ bệnh đau trái tim 
và trái thận, trong bụng chứa đây 
nước Cũng gọi là phúc-trướng 
(hydropisie). 

~ từng - FÄ (Thực) Một thứ rong mọc ỗ 
nước (eodion) — Một thứ cây tùng mọc 
trên bờ nước. 

^ tử~ 7L, Chết đuối (noyê). 

“ uận — š# Chỗ hàng hóa theo đường 
thủy (transport par voie đ'eau). 

= xœ— 18 Xe đạp nước vào ruộng (noria). 

THUYÊN #& Một thứ cỏ thơm. 

=_ ‡ Cái đình tre để chốt ngang (cheville 
đẹ bambou). 

^ #3 Giải-thuyết rõ ràng sự-lý - Lế phải 
của việc. 

^ #@ Cân nhắc đo lường - Kén chọn 
quan-lại. Cũng viết là #Ê. 

Thuyên ‡2 Nch. #t - Buộc ngựa, cũng 
gọi là thuyện. 

~ # Khỏi bệnh. 

= #% Cái đó để đơm cá. 

= ÿ2 Nép mình lại. 

= ## Bửa cây - Cbạm đẽo — Trích giáng 
quan-lại. 

“ bệnh j§ 5  Khỏi bệnh (guér)). 

~ cấp #3 f4 Giáng cấp quan-lại. 

~ chuyển ‡#§ #8 Bổ và đối quan chỗ này 
qua chỗ khác. 

“ chứng 8 Căn-cứ vào sự-thực mà 
giải-thuyết. 

“ ngôn — E Giảithuyết rất rõ ràng 
những nghiác -]ý ý-tứ của sự-vật. 

“ phạt #§@ Ñi Giải chức quan -lại để 
trừng-phạt. 

^ thải — ÿk Bỏ bót những quan-lại vô- 
dụng ởi. 

= thích š> T8 Giải-thuyết rõ ràng — Nch. 
Giải-thích. 

“ thứ_— 1x Sắp đặt trước sau. 

“ rruốt 9g #t Lột bố quantước đì 
(destituer). 

¬ tuyển {2 3 Chọn người có tư-cách để 
bể cho làm quan. 
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THUYỀN fê Cái vật dùng để đi và chở 


hóa-vật trên mặt nước. 

chủ — + Chủ tàu, chủ thuyền (batelier). 
cước — jEl Tiền mua vé đi tàu — Tiền trả 
công nhà đò. 

biên pháo lợi — E4 RA #j Tàu sắt súng 
đồng, là nghề giỏi riêng của người 
phương Tây. 

phụ — tẠ Chỗ tàu bè đậu = Bến tàu 
(port). 


Thuyền xưởng — §@ Chỗ công-xưởng đóng 


tàu (chantier). 


THUYẾT §$ Nói rõ ra - Ngôn luận — 


Xch. Thuế. 

bộ — È§ Các bộ sách tiển-thuyết. 

giá - {8 Nói giá hàng là bao nhiêu 
(đonner son pr1). 

giả — 3E Người viết bài luận-thuyết. 
hải — ý§ Nhà chứa sách tóm gốp hết 
luận-thuyết xưa nay. 

hàa — #fi Khuyên hai bên giảng-hòa với 
nhau (mettre đaccord). 

khách — Người vận-động cuộc đời chỉ 
nói bằng miệng lưỡi. 

binh — && Giảng-điễn kinh-nghĩa. 

lâm — ‡ÿ Rừng tiểu thuyết (collection 
des romans). 

lý - #§ Bày tô rõ ràng các lý-do. 

mánh — ER Nói rõ ràng ra (expliquer). 
pháp - ‡4 Phương-pháp ăn nói - Diễn- 
thuyết về đạo Phật. 

thân — 38. Bàn nói về việc hôn-nhân. 


- thoại — Ÿ§7. Nói năng (parler). 


tiếu — 3E Nói chơi, nói đùa (pÌaisanter). 
tình — t§ Xm người ta vì tình mà 
khoan thứ cho. t 

uyển — Øä Tên một bản sách của Lưu- 
Hướng người đồi Hán làm ra, trong 
sách ấy kể hết sự-tích xưa nay, ví như 
cái vườn trêng trăm thức hoa. 


THUNG # Xch. Thung-dung. 


#š Gái cối đã — Nch. Xung. ®i 
dung f€/ã Thư thái, thong thả ( 
†Talse). 
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mễ 3$ 3 Dã gạo. 

thạch uì lương - 5 8 f8 Dã đá làm 
gạo ăn = Lời vô-kê, việc vô-]ý. Cũng 
như chữ: Chử sa thành 
phạn # ⁄ pš ẩi nghĩa là: nấu cát 
thành cơm. 


THỦNG f§ Da thịt sưng phù lên. 


cổ bệnh — #% ïã (V) Tức là bệnh thủy- 
trướng, ta thường gọi là cố-trướng 
(hydropiele). 
đông — ‡E ưng và đau (nflammation 
et dou]eur). ˆ 


THUỘC ƒ#8 Đồng loại - Phụ về - Xch. 


Chúc. 

binh — ¿ Binh lính bộ-hạ: 

địa — Hh Một nước thuộc về quyển 
thống-trị của nước khác (colonie, 
possession). 

địu chủ nghĩa — kh + #4 (Pháp) Cái 
lý-thuyết chủ-trương về thuộc-địa- 
pháp (principe territor1a]). 

địa pháp — #b 3+; (Pháp) Thứ pháp- 
luật chủ-trương lấy lãnh-thổ làm tiêu- 
chuẩn, không kể nhân-dân nước nào, 
đã ở trong lãnh-thổ của nước khác thì 
đều bị pháp-luật của nước ấy chì-phất. 
hạ — TK Người ở dưới bộ-thuộc của 
mình - Nch. Thuộclại, thuộc viên 
(mandarin subalterne, employê). 

lại - #F Quan-lại bực dưới (mandarIn 
subalterne). 


Thuộc Hiêu — f§ Quan-lại phụ thuộc — 


Nch. Thuộc-lại (mandarin subalterne). 
nhân chủ-nghĩa — N + #4 (Pháp) Cái 
lý-thuyết chủ-trương về thuộc-nhân- 
pháp (principe des nationalités). 

nhân pháp — À 3: (Pháp) Thú pháp- 
luật chủ-trương lấy nhân-dân (quốc- 
tịch) làm tiêu-chuẩn, như nhân-dân 
một nước vô-luận là ở 1ãnh-thổ nước 
nào đều chỉ chịu pháp luật của bản- 
quốc mình chỉ-phối mà thôi. 

phụ — #8 Vọ hầu (concubine). 

quốc — Nước bị ở dưới chủ-quyền 
của nước khác (colonie). 
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= #âm — :Ì› Lòng qui-hướng vào. 

=_ zính —‡£ Tính chất riêng, đối với thông- 
tính (caractòre particulier). 

= piên - B_Nch. Thuộc-lại. 

THƯ # Sách vở - Biên chếp — Viết chữ 
~ Thư tín — Kinh Thư, cũng gọi là 
Thượng-thư. 

“ ## Duỗira— Chậm rải. 

= 08 Tiếng để gợi người con gái, vd. Tiểu- 
thư. 

“ šE. Loài khỉ - Rình lén —- Cũng đọc là 
Tró. 

~ ý Chim mái — Giống cái, đối với chữ 
hùng #£— Nhu nhược. 

“ 8 Xch. Thư-tước. 

~ ¿8 Khấn với quỉ thần gia họa cho người 
khác cho bõ ghét. Chính đọc là Trớ. 

“ gì Răng lộ xi. 

= ##£ Xch. Thư-cưu. Cũng viết là LR 

Thư 3B Cái mụt ngầm ở trong thịt. 

“ # Cây mè, cây vừng — Cổ mọc ở nước 
mà khô héo nổi lên trên mặt nước. 

“ ‡l§_ Dưa muối. 

~ bất tên ngôn # 7% #& E5 Câu thường 
viết sau bức thơ, ý nói viết ra không thể 
bày tỏ hết ý tứ được. 

= biên — #§ Loài sách vở. 

- công 8 23 (Nhân) Người nuôi khỉ 
ngày xưa. Xch. Triêu tam mộ tử — 
Người lấy mưu-trí mà lung-lạc kẻ khác. 

“ cục # R Chỗ in sách, chỗ bán sách 
(imprimerie, Mbrairie). 

= cưu W N8 (Động) Một thứ chim ở nước. 
Chim ấy hay ở từng cặp, đực cái không 
rời nhau, mà không có vẻ gì lẻ lơi, nên 
kinh Thi có câu: Quan quan thư-cưu, 
để ví dụ việc hôn-nhân của người quân- 
tử. 

= đâm #3 Yš Mê đấm vào sách vở, bục 
thường nói là dại chữ. 

= dung -— Í§ Người viết thuê (écrivain 
mercantile). 

“ dương ‡Ÿ t§ Có vẻ đắc ý. 

- điểm #3 [š Chỗ bán sách (ibrairie). 


đố ` 3#. Con mọt ăn sách — Ngb. Người 
nhớ nhiều sách mà không biết nghĩa. 
đông — T§ Đứa trẻ hầu hạ trong thư 
phòng. 

đồng -— fã Bì gổi thơ (enveloppe de 
lettres). 

hờèm — Bì gởi thơ (enveloppe) 

hiên — # Chỗ phòng đọc sách (salle 
đátude). 


Thư hoa lữ. 1È Hoa cái (fleur femelle). 


hoàng — #ï (Khoáng) Mật thứ khoáng- 
vật, cùng loài với hùng-hoàng. 

hùng — Đế Trống và mái - Được và 
thua — Cao và thấp. 

hùng đào thải — BÉ #8 ÿÄ (Sinh) Trong 
khoảng giống đực, giống cái của động- 
vật, hãy con nào mà có hình-trạng và 
dáng điệu đẹp tốt làm cho con tính 
khác ham muốn thì mới có thể truyền 
giống về sau mà phát-đạt được, con 
nào không thích-hợp với đị-tính thì 
phải tiêu-diệt dẫn, sự lựa chọn tự: 
nhiên ấy gọi là thư-hùng đào-thải 
(sélection sexuelle). 

hùng kiếm — lt 8| Cặp song kiếm 
người xưa dùng để đánh nhau. 

hương # # Nền nếp nhà nho = Con 
cháu nhà có học, kế thừa nghiệp cũ 
của cha ông. 

kế — §L Viết lách và tính toán (écrire et 
compter). 

khế - #J Văn-tự và khế-ước (acte, 
contrat). 

khố — [& Kho sách ~ Người học-vấn 
yêm-bác thông hiểu việc xưa nay, ai 
hỏi gì đều ứng đáp được cả. 

ký — š#. Người giữ việc viết lách văn- 
thư (sécrótaire, copiste). 

bích ÍBE §§ Thừa lúc người ta không 
dự bị mà đánh, 

hiểm #8 8l Đài xưa nói đến việc nai- 
nhi thường trọng có hai điều: nghề văn 
là bút mực (thư) nghề võ là gươm dao, 
(kiếm), nên con trai ra đồi tất phải học 
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thư học kiếm, nói tắt là "thư kiếm” — 
(Cổ) Hạng-Vũ học thư bất thành, bèn bỏ 
mà đi học kiếm, cũng bất thành, bèn nói 
rằng: "anh hùng học cho địch được vạn 
người, cái đê chỉ địch được một người ta 
chả thèm học”. 


Thư lại — # Người xem việc văn-thư ở 


nha-môn. 

lâm — †R Rừng sách = Chỗ chứa nhiều 
sách vở thì văn. 

mục —- B Mụclụe kê tên các sách 
(catalogue des ]ivres). 

nghiệp — 3% Sự nghiệp làm sách. 

nọa W T§ Nhu nhược như loài cái 
pháp # 1# Cách viết chữ 
(callégraphie). : 

phòng— 8 Buông đọc sách, buồng học 
(salle đétude). 

phố~— Vườn sách — Nch. Thư-lâm. 
phục $ƒ BÉ Thích-ý, khinh-khoái. 
phục ÍÉ { Nấp nép như loài mái. 
Đường-sử có câu: “Trượng-phu đương vị 
hùng-phíi, vô vi thư-phục” nghĩa là: kể 
trượng-phu nên làm con trống mà bay, 
chớ làm con mái mà nấp — Gà mái lúc 
ấp trứng, gọi là thư-phục. 

quán #3  f _Chỗin và bán sách vỏ. 
quyển ~ #‡ Quyển sách (livre). 

sỉ - ##._ Người mê sách vở (bibliomane). 
sinh — % Người học-trò — Người vu-nho 
không thông việc đời — Người làm việc 
biên viết ở quan-sảnh. 





Thưaong ~ Tềi Của số phòng học. 


sướng f lữ Nch. Khinh khoái. 
thanh HỆ ##. Tiếng thấp, tiếng nhỏ. 
thành # bửị Thành bằng sách = Người 
ham học, sách học để xung quanh mình 
như vây thành. 

thánh — 5E Người tài viết chữ. 

thủ — 3% Người viết lách (écrivam, 
copiste). 

tích - ¡#ˆ_ Dấu chữ viết. Nch. Bút-tích. 
tịch — §ý_ Nghiện sách (bibliomamie). 
tịch —- E§_ Sách vỏ (ivres). 
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tiên — {li Trương-Húc đời Đường có tài 
viết chữ, viết đủ mọi cách, lúc say rượu 
viết chữ lại càng tốt, người đời gọi là 
thư-tiền. 


tín - {5 Thơ tờ gởi cho nhau (lettres). 


.trá 1B #z Dùng cách dã đối lừa người, 


như cách Thư-công nuôi khỉ. 

trai 3Š TẠ Nch. Thư-phòng. 

trút — ‡L_Nch. Thư-tín. 

ti Êf Hk§ Thong thả không gấp 
đentement). 

truyện #$ {§ Thư-tịch và truyện-ký. 
tứ š1R fđÌl Rình lén. 

từ ff (& Thong thả không gấp. 

tứ 3# EE Hàng bán sách đibrairie). 
tước 1B  Nhai đổ ăn. 

uy  Í# RR Oai quyển mụ vợ = Cười 
người Sợ vợ. 

uyển #| ?§ ch. Thưnphố. 


Thư uăn tước nghĩa 1H % 1] 3 Nhai 


từng chữ nghiến từng nghĩa = Cân nệ ở 
mặt chữ, mà không thông suốt ý-Lứ. 

diện #3 f#£ Chỗ nghiên-cửu học-vấn. 
xã - RÌ Nch. Thư-điếm. 


THỪ ‡#‡ Xech Thiểm-thừ. 
THỨ ¿4 Bực— Bực dưới Xứ sở Nhà 


ngủ trọ — Một lần gọi là nhất thứ. 

ÿ£ Nhiều, đông - Gần - Con sinh về 
chỉ nhánh. 

#? Suy mình thế nào thì đãi người thế 
ấy, gọi là thứ — Rộng rãi. 

đj Giết — Lựa lấy — Chích kim vào, 
thường đọc là thích — Gai — Xương cá 
vụn — Viết tên và họ ở trên mảnh giấy — 
Trách mắng - Tra xét việc kiện —~ Xem 
xét — Xch. Thích. 

á lưu toan JX TR WẪ”C R# (Hóa) Toan- 
loại có ít dưỡng khí hơn á-lưu-toan 
(acide hyposulÂreux). 

á hứu toan vật - 1B Đ§ EÄ ØJ (Hóa) 
Vật hóa-hợp do thứ-á-lưu-tan với một 


nguyênchất khác hóa thành 
(hyposulñite). 
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chỉ ƒÿ| # Tục nước Tàu thường gọi 
danh-thiếp là danh-thứ %I, đưa 
danh-thiếp vào yết-kiến nói là đầu thứ 
‡t #\ . Mảnh giấy có viết tên họ mình, 
như đdanh-thiếp, gợi là thứ-chỉ. 

- shỉ— t Thăm dò ý-chỉ của người. 

- chính ặ ïấ Các việc chính-trị của nhà 
nước đối với đân. 

Thứ cơ _— # Ngõ hầu - Hy-vọng. 

“ dân —  Dângian — Bách-tính (le 
peuple). 

“ dân nghiruiện — E # z (Chính) 
Nghị-viện do những đại-biểu của bình- 
đân tổ-chức thành (Chambre des 
Commune‡). 

- đẳng ⁄X 3% Bực dưới, bực thứ hai. 

= đệ— Z5 Theo thứ tự (ordre, rang). 

- mẫu Ƒ£ f# Vợ hầu của cha mình. 

“ nhân - A_ Bình-dân (e peuple). 

^ nữ— # Con gái để sau (ñlle cadette). 

" phòng— 5 Vợ hầu (concubine}. 

= sử ÿ| % Chức quan ngày xưa ở nước 
Tàu, đặt để giám sát việc chính-trị một 
tỉnh bay một quận. Nước ta trong hỏi 
Bắc-thuộc, có Giao-châu thứ-sử. 

ˆ tôn kỷ ⁄X # tr fö (Địa-hất) Thời-kỳ thứ 
tư trong cận-sinh-dại (période 
miocène). 

~ thất [# '5 Vợ hấu (concubine). 

= trưởng ⁄X E6 Chức quan ở các bộ của 
Chánh-phủ trung-ương, kề ở dưới chức 
Tổng-trưởng (Sous Secrétaire đ'Etat). 

= tự — ƒÿ Thuận-tự trước sau (ordre, 
guite). 

tử — -- Con thứ hai (second ñ1s). 

~ tử [£ 7 on để sau (ls cadet). 

“ oột ?& !J Lấy lòng trung-thứ mà đãi 

_ người (clémence, indulgence}. 

“ u¡ %X{ữ Ngôi bực. 

Thứ uụ J§ fã Các việc vặt (affaires 
diverses). 

= nụ uiên — #Š R Người biện-lý các việc 
vặt. 
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THỰ # Bốttrí - Quan-nha — Đề chữ 
trên tờ giấy - Tạm lãnh một chức-vụ, 
chưa phải thực-thụ. 

= # Sáng rạng đông. 

= # Nhà ởnhà quê -Xch. Biệt-thự. 

- biện #% #t Nch. Thự1ý. 

~ đanh - #, Quan-lại ký tên vào chính- 
lệnh phát ra để nhận rõ trách-nhiệm 
mình (signature). 

“ húc #§ J§ Sáng mặt trời buổi mai. 

“ iý # Tạm lãnh một chức-vụ chưa 
phải thực-thụ. 

“ nhiệm — {£ Chức-nhiệm tạm lãnh 
(ofiee par intérim). 

— quang f§ 3%. Sáng buổi mai. 

THỦ jt Ấy, đối với chữ bỉ — Cái ấy — 
Như thế. 

- # Nắng. 

“^ # Lúa nếp, một loài trong ngũ-cốc. 

^ Con chuột. 

= bối - 3# Bây chuột — Bẩy tiểu-nhân ~ 
Bảy giặc cô. 

~ dả # f§ Nghỉ nắng, nghỉ hè. 

- dịch Kã 4 (V) Bệnh địch do con chuột. 
truyền-nhiễm = Hắc tử-bệnh (peste). 

~ độn Xã Chạy trốn như chuột. 

- khí # 1 Khí nắng (chaleur). 

- kỹ Nghề hay của chuột — Nẹb. 
Tài nghề của kẻ tiểu-nhân. 

Thử mục Ñ, H Mắt chuột — Ngb. Người 
nhát gan mà hay rình lén. 

= ngoại uô tha ÝV, #E # {, Ngoài ấy ra 
không có gì khác. 

= nha tước dác R ZƑ ® #ã Chuột vẫn 
không có nanh, nhưng vì nó xoi được 
vách, tế ra nó có nanh; chim sể vẫn 
không có sừng, nhưng vì nó khoét được 
nhà, té ra nó có sừng. Xch. Tước dác 
thử nha. 

= thiết cẩu đạo — §8 TM W Kẻ cấp nhổ 
như chuột, kẻ trộm hèn như chó = Kẻ 
trộm vườn, giặc cổ. 

~ chứ JÈ, ⁄ Lần ấy, lần này (cette fois). 

“ z KẬ f Lo nghĩ sợ hãi như chuột. 
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THỪA # Giúp đỡ. 

“ ;# Vâng - Chịu - Tiếp nối. 

“ #ÿ. Làm toán nhân - CØi xe — Xch. 
Thăng. 

~ ân 74 8 Chịu ơn (recevoir un bienfait). 

“ cơ 3 1 Nhân cơhội mà làm việc 
(profiter dune occasion). 

“ đức 14 {§ Chịu ơn đức của người. 

= gia — 5 Đảm đương coi sóc việc nhà. 

“ gián — fl_Nch. Thừa-hư. 

“ giáo — EU Nch. Thụ giáo (recevoir 
Pinstruetion). 

“ hành — {7 Theo lệnh trên mà làm. 

= hoan —§t. Thuận theo ý vui của cha mẹ 
= Lấy cách vui vẻ ở với cha mẹ. 

Thừa hư — [§ Nhân lúc người ta đương 
bất ý, không ngờ đến. 

~ hứng nhỉ lai - . tú 5E Nhân lúc cao 
hứng mà đến = Bạn hữu thăm nhau. 

= kế ~ ##t Người ta không có con, nuôi 
mình làm con nuôi, mình nối lấy 
nghiệp nhà cha nuôi, thế gọi là thừa- 
kế. 

= bế nhân — RA, (Pháp) Người tiếp thừa 
quyền-lợi và nghĩa-vụ của người khác 
(héritier). 

= lệnh - % Vâng lệnh trên (obéir à un 
ordre). 

=_ lương - ŸÑ Hồng mát (prendre le frais). 

^ mông — # Vâng đội - Lời cảm ơn người 
khác đã làm ơn cho mình. 

“= nhơn — #ã Thấy mặt = Tiếng tôn xưng 
đối với kẻ trên. 

“ nhờn — [Ă] Nhân lúc thong thả. 

“ nhân chỉ ngư — À Z. f6 Nhân lúc 
người ta đương nguy mà mình bắt chẹt. 

“nhận — #2 Bằng lòng nhận lấy 
(accepter, reeonnaitre). 

“ phái — ÿ£ Thuộc-lại ở các bộ-viện để 
làm những việc quan trên sai phái. 

~ phát lại - š# 3 (Pháp) Người thuộclại 
ỗ tòa án sơ-cấp, hay tòa án địa-phương, 
giữ việc phát-tống các văn-thư, chấp- 


THỪA THỨC 
hành điều phán-quyết. của tòa, hay là 
thu -một vật-sân v.v... huissier). 

“ phong — l# Hứững đồ lấy mệnh lệnh 
của người trên — Chịu theo văn-hóa. . 

Thừa phong phá lãng %k BÀ T8 †S Cối 

. gió phá sóng = Có chí-nguyện lớn lao. 

“ phụng 7& 3 Vâng mệnh mà làm theo. 

ˆ phương 5# 7? (Toán) Nhân hai số 
ngang nhau, như ö x 5 (ếlever au 
carrê). 

^ quang 74 3%⁄. Nhờ ánh sáng của ngài = 
Lời nói cảm ởn người khác đã giúp 
mình. 

^ sơi - ‡2 Vâng làm việc người trên sai 
phái. 

^ tập — BÉ Đời cha ông có tước-vị, đời con 
cháu được tập-ấm hay tập-phong, gọi 
là thừa-tập. 

“ thắng ft §$ Nhân thế được hơn. 

= thế — #9 Nch. Thừa-cd. 

= thống - tt. Nối lấy mối dòng xưa ~ Tiếp 
lấy chính-truyền — Nối ngôi vua. 

“ thời xu lợi R3 fli. fl Nhân cơ-hội mà 
mưu việc lợi-lộc. 

~ thụ Z& S# Vâng chịu (recevotr, hériter 
đe). 

=_ tiếp - ‡# Vâng nhận lấy cái của kẻ trên 
đưa lại. 

= trọng tôn —  T§ Cha mình và mình 
mà về đồng trưởng, nếu cha mình chết 
sớm, gặp khi tang ông bà, thì tuy mình 
là cháu mà cũng phải để tang 3 năm 
thế cho cha mình, thế gọi là thừa- 
trọng-tôn. 

ˆ ừ lS£ Eâ Nhân lên và chia ra = San 
sê cho đều — Đạo trời và việc người, 
hơn về phía này, tất kém về phía kìa. 
Cũng như câu: bỉ sắc tư phong. - 

^ z 7 RRj Nối sự nghiệp của cha ông 
(hériter). 

Thừa tướng 7E †ä Quan Tổ-tướng 
(premier ministre). 

THỨC §ÿ Nhận biết - Quen nhau — 
Kiến-giải — Xch. Chí. 
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z3 Phép - Kiểu mẫu — Kính lễ. 

#Ầ ` Lau chùi cho khỏi bụi. 

#8 Cái đòn dựa ở trước mặt xe. 

biệt T4 5| Nhận biết được phân-minh 
(distinguer). 

dạng 3š # Kiểu mẫu (modèle). 

đại 3ì ‡$ Người có kiến-thức và thông- 
đạt mọi điểu. 

định — T Biết chữ. 

đô lão mã - šš #, E§ Ngựa già quen 
đường — Ngb. Người lão-thành có kính- 
nghiệm. 

độ — ƒ& Kiến thức và độ lượng. Nch. 
'Thức-lượng. 

giả - 3i Người có kiến-thức học-vấn. 
hỏi — ÿ§ Cái biển trữ trí khôn = Tâm 
não người ta. 

lực kiêm ưu — JJ # {# Trí-thức với tài- 
lực đều giỏi. 

lượng —¬ ®# Trình-độ của trí-thức nhiều 
hay ít — Trí-thức và độ-lượng. 

thời tuấn-kiệt — Hữ 19 Đ& Hạng người 
tuấn-kiệt có thể hiểu rõ được thời-thế. 
thời uụ — ft # Không hiểu tình-hình 
đương-thế. ' 

ưực ~ it (Tâm) Cái phạm-vi có thể 
nhận biết được. 

THỰC ® Ăn—-Nch.#ủ — Bồng lộc. 

“ Đây đủ - Thật thà - Trái cây. 


~ Sự tích — Cũng viết là 3E e 


Thực fũ Trông cây — Bày đặt ra — Dựng 
lên. 
“ ? Sinh con nở cái - Nấy nổ ra — Binh 
lợi. 


“ &ú Xch. Nhật-thực và nguyệt-thực — 


Hao mòn. 

¬ bất bổ lao f#® 2: tà # Phần hưởng- 
thụ, không bù lại khó nhọc. 

“ bất yểm danh TW  1§`#: Sự thực 
mình làm không che đậy nổi tiếng 
người khen chê, cũng như câu: hữu 
danh vô thực. R 

“ cảm — RR (Triết) Cái cảm-bưởng thực-tế 
do vật-thể thực-tại mà sinh ra. 
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chất - Tá Bản-chất thực-tế. 

chứng luận —§# iA (Triết Phái triết- 
học chủ-trương rằng phải lấy sự-thực 
ta kinh-nghiệm được để làm cd-sở cho 
sự nghiên-cứu, họ bàixích lý-luận 
suông mà tôn-trọng thực nghiệm và 
quan-sát. Cũng gọi là thực-nghiệm- 
luận (positivisme). 

chứng triết-học - š# tí. 54 (Triết) Tức 
là Thực-chứng-luận. 

dân PB El Nhân-dân di cư ra nước 
ngoài để làm ăn (colon, émigrê). 

dân chính sách - E,  ?§. Chính-sách 
của các nước mạnh, cốt mở mang sự- 
nghiệp thực-dân, hoặc chiếm đất thực 
dân mới, hoặc khai thác đất thực-dân 
sẵn có (politique coloniale). 

dân chủ-nghĩa - E, + ‡3š Cái thuyết 
chủ-trương việc chiếm-cứ và mở mang 
thực-dân-địa. 


Thực dân địa - E th Những miền đất. 


của các đân-tộc hèn yếu, do các dân-tộc 
phú cường chiếmcứ và thống-trị 
(colonies). 

dục ® &t Dục-vọng về việc ăn. 
dụng TH Dùng về việc thực. 

dụng chủ-nghĩa - ER + #3 (Triếo Học- 
thuyết lấy hiệu-quả thực-bế mà định 
tiêu chuẩn của chân-lý, cũng gọi là 
thực-nghiệm chủ-nghĩa (pragmatique). 
địa lập túc — Hb ï Đứng chân vào 
chốn đất chắc chắn, ý nói người làm 
việc, không nên để đứng hỏng chân. 
đơn„ f T§ Muec-lục đồ ăn (menu). 
đức ll 18 Vun trỗng dn đức. 

giả danh tất qui chỉ 
#f[ :§ # 0 Éâ Z Người có sự-thực thì 
danh theo về vậy, không cần cầu đanh. 
hành — f{ Làm ra sự thực. 

hiện — ƒÑ. Làm cho thành ra sự thực 
(réaliser). 

hán ® # Đô ăn và hàng hóa. 

hoạch ngã tôm TÄ T# 14. Thực là 
xứng được tấm lòng hi vọng của mình 
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= Gặp người bạn tốt, hay gặp người làm 
một việc gì xứng với lòng mình. 

bọc — #& Học-vấn có thực-dụng, trái với 
hư-văn. 

hỳ — phúc hư — hỳ tâm _ 
+ Í IE E; 0è Bụng phải cho đây, để 
nuôi lấy xác thịt, lòng phải cho hư- 
minh để nuôi lấy tỉnh-thân, vì bụng 
trống thì chết đói, mà lòng đặc thì 
thành dốt dại. 


- lê— | Sự-lệ thực-tại. 
"hực Liệu  E| Tài liệu làm đổ ăn 


(aliment). 


- lợi BE. #| Làm cho mối lợi nẩy nở ra. 


lợi TẾ fỊ Cái lợi ích thực tại (utilité 
pratique). 
lục — $4 Bản sử biên chép những sự- 
tích thuộc về vua chúa. 
lực — JJ Sức ở trong đây đủ, trái với hư- 
thanh. 
lực ® 3 Hết sức làm việc để được ăn 
—Nch. Thự thực kỳ lực. 
mao tiễn thể_— 1 ƒ§' +- Nhồ những 
giống mọc trên mặt đất của nước mà 
ăn cho sống, gọi là thực-mao, chân điể 
trên mặt đất của nước, gọi là tiễn-thẩ= 
Ý nói nhất thiết người ở trong nước, 
đều nhờ ơn nước. 
nghiệm T§ tê Thínghiệm thực-tại. 
nghiệm-luận —Eê E8 (Triết) Cũng gọi là 
Thực-chứng-luận - Môn triết-học do 
Augusie Comte dựng lên, chủ-trương 
đem thống-nhất cả các điểu sở đắc của 
sự quan-sát và thực-nghiệm, để tìm ra 
” cái pháp-tắc của sự-vật (positivisme). 
nghiệm thất — t@ % Nhà bày các thứ 
nghỉ khí, cùng các vật-liệu đàng để 
nghiên-cứu khoa-học (aboratoire). 
nghiệp — 32 Gọi chung các nghề nông, 
nghề công, nghề thương, cùng nhất 
thiết những việc làm cho thực-lợi nảy 
nổ. 


= nghiệp gia - # 5 Người chuyên-làm 


thực-nghiệp.. 
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Thực nghiệp giới — % ?* Nói chung 
những người và những việc ở trong 
phạm-vi thực-nghiệp. 

= ngọc xuy quế 8 1: KX ‡È Ăn ngọc thối 
quế = Gạo đất như ngọc, củi đất như 
quế - Nch. Tân quế mễ châu. 

“ ngôn —-f# Ăn lời nói = Thất tín. 

= nhục loại - jỊ Xã (Động) Loài động-vật 
ăn thịt (carnivores). 

“ nhục tẩm bì — [? f# ä Thịt giặc làm 
đồ ăn, da giặc làm đồ nằm = Giết chết 
kể cừu -địch. 

= niệm luận — 2 E (Triết) Một thứ học- 
thuyết, trái với duy-danh-luận. Duy- 
danh-luận thì cho rằng thông-tính 
không phải là thực-tại, chỉ là cái danh- 
mục theo sau vật mà có, thực-niệm- 
luận thì cho rằng thông-tính là thực- 
tạ. Cũng gọi là Thực-tạiluận 
(réal]isme). 

- phẩm — “na Đồ ăn (aliments). 

“ phúc - i§ Phúc về chuyện ăn, nói 
người phú-quí. 

= quan TÑ Ông quan có chức-vụ thực, 
không phải hư-hàm. 

^ quản ® ! (Sinh-lý) Cái ống dùng về 
việc ăn, tức là cuống họng (œsophage). 

= quyên TŸ f# Quyền-lực thực-tế (ponvoir 
rée]). 

“ sản T§ ï£ Vun đấp nền sản nghiệp. 

“ sắc thiên tính  Œ& Z 1# Lời của 
Cáo-tử nói: Việc ăn uống và việc nam- 
nữ đều là một phần ở trong thiên-tính. 

Thực aự TÄ tí Việc có thực (fait rée]). 

“ rợi - ý (Triết) Nói về những cái hiện 
có thực ở bể ngoài, không phải thuộc 
về ]ý-luận, không-tưởng - Những thực- 
thể không thay đổi (réalité). 

¬ tơng — W8 Tang chứng rành rành. 

^ tâm — jà Lòng chân-thành (sincérité). 

“ iập — TE Luyện tập theo thựctế 
(exercice). 

= ¿ế~ [š Tình-hình thực-tại, không phải 
hư-danh (réahité). 
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tế chủ-nghĩa — R + #t (Triết) Tức là 
Thực-dụng chủ-nghĩa (pragmatisme). 
tếbinh-nghiệm EE \ Kậ Cái mà mình 
kinh-nghiệm được rõ ràng, tai nghe 
mắt thấy. 

thể —.. R8. Nội đụng hoặc bản-thể thường 
nói đối với hình-thức ở bể ngoài — 
(Triết) Cái tính-chất hoặc tác-đụng của 
sựvật tuyệt không biến-hóa, nếu 
không có cái tính-chất hoặc tác-dụng 
ấy, thì sự-vật không thành lập được, 
gọi là thực-thể (substanece). 

thể kính — E8 tế (Lý) Cái đề làm bằng 
hai miếng kính mặt lồi để hai tấm ảnh 
dống nhau ở trước kính ấy mà nhìn, thì 
những hình-tượng trên ảnh thấy lổi 
lóm như thực (stéroscope). 

thể luận — #8 3ê (Tiết Cũng gọi là 
bản-thể-luận, chủ-trương nghiên-cứu 
thựe-tại cho đến cái bản-tính cuối cùng 
(ontologie). 

tiễn — §_Nch. Thực-hành, thực-dụng. 


Thực tiễn triết học - W§ tí #8 (Triết 


Môn triết-học khảo-sát những điểu 
thiện, ác, đẹp, xấu, theo phương-điện 


thực-tiễn, như luân-lý-học, thẩm-mỹ- 


học (philosophie pratique). 

tình — T Tình hình thực-tại — Sự-tình 
có thật, không phải dã đối bày đặt ra. 
tính Tã tt Vun trông đức tính — Tính 
tự-lập. 

tô y thuế ® Tl 7% Tñ Ăn và mặc, chỉ 
nhờ vào tô-thuế đóng góp của dân ~ 
Nẹb. Vua quan ăn mặc là nhờ của dân. 
trùng logi— 8. X8. (Động) Loài động-vật 
ăn sâu bọ (ineectivoresa). 

tự T # (Văn) Tức là danh-từ, đối với 
hư-tự (nom). 

tướng — ‡RÄ_Nch. Chân-tướng. 

uột †ã ? Một thứ sinh-vật chỉ khác 
với động-vật là vì không có vận-động và 
tri-giác, như các thứ cầy cổ (végétaux). 
uật diêm loại -!) Hệ #{ (Hóa) Những 
thứ hóa-hợp-vật có đdiêm-tính ở trong 
các loài thực-vật (sels végétaux). 
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uột học —!2j #8 Môn học nghiên-cứu về 
sự cấu-tạo, sự phát-đạt, cách phân-loại 
của thực-vật (botanique). 

uật phân loại - #J 7+ Xã (Thực) Sự 
phân chia thực-vật trong thế-giới ra 
chủng-loại khác nhau để dễ nghiên- 
cứu. Nhà thực vật-học thường chia ra 
4 chỉ lớn là: 1) Khuẩn-táo thựe-vật, 2) 
Đài-tiển thực-vật, 3) Quyết-loại thực- 
vật, 4) Chủng-tử thực-vật. Mỗi chỉ lại 
chia ra: á-chí, phái, á-phái, khu, á-khu, 
bộ (classiñcatlon đes végétaux). 


Thực uột uiên — 1?) Cái vườn trồng 


nhiều thứ thực-vật để cho nhà học giả 
nghiên-cứu (jardin botanique}. 
xứng kỳ danh TRÄ fq E: 4£ Sự thực vừa 
đúng với đanh xưng, như tên là sĩ, vừa 
đúng với thực là sĩ, tên là nho, vừa 
đúng với thực là nho. 


THƯỚC #§ Con chim khách. 


#t Nhưng loài kim-thuộc cho chảy ra — 
Đẹp tốt — Xch. Quắc-thước. 

# Xch. Chước thướếc—-Nch ##. 

bo š§ #§ Tin chim khách báo cho = 
"Triệu tốt.. 

hiểu — ‡#. (Thằn-thoại) Câu của chim 
thước bắc. Tương truyền rằng đêm 
mùng 7 tháng 7 (thất tịch) có bầy chim 
khách (thường cũng truyền là con quạ) 
bắc cầu cho Chức-nữ qua sông Ngân 
để gặp Ngưu-lang. 

kửn chỉ khẩu E8 4: Z [1 Cái miệng làm 
cho vàng cũng phải chảy ra — Miệng 
người nói đdẻm. Nguyên có câu ngạn- 
ngữ Tàu: “Chúng khẩu thước kim” là 
việc vấn không có, nhưng vì nhiều 
miệng nói quá không thể chối được. 

ngữ f§ šã Lời nói của chỉm khách. 
Người mê-tín cho rằng chim khách 
thường kêu ở trước nhà để báo tin. 
sòo cu chiếm — lá NR {dt Tổ chỉm chèo 
bẻo, chim tu hú chiếm. Ta thường nói: 
tu hú sẵn tổ - Ngb. Chiếm cứ chỗ ở của 
người khác; cướp lấy thành-công của 
người khác. 
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Thước thạch lưu bùm b8 TH ÿíL $ Chây 
đá chảy vàng = Trời đại-hạn. 

“ uương E§ + (Nhân) Nhà danh-y nước 
Tàu ngày xưa, tên là Biển-Thước, người 
ta gọi tôn là Thước-vương. 

THƯỢC Z3 Nch. Thược-dược. 

~ #@ Ống sáo ba lỗ - Tên đổ đong lường 
ngày xưa. 

“ ‡§ Cái chìa khóa. 

ˆ #& Nch# -Nch #â - 

~^ ‡@ Chìm xuống nước - Nấu, như nấu 
chè, gọi là thược minh #ï. : 

= chủy §§ Et: Cái chìa khóa mở cửa (clef). 

~ dược ?3 Sẽ (Thực) Một thứ cây thảo, 
mùa hạ nổ hoa rất đẹp, có sắc hồng, 
trắng, hoặc tía, rễ có hai thứ trắng và 
đó, gọi là bạch-thược hoặc xích-thược, 
dùng làm thuốc. 

THƯƠNG ï8 Buôn bán - Bàn luận —- Một 
thứ trong ngũ-âm — Tên sao — Xch. 
Sâm Thương — Một triểu vua trong sử 
Tàu. 

= @ Tổn bại — Lo nghĩ. 

“ 7 Chết non. Chưa đến tuổi thành- 
nhân mà chết. 

“ # Kho chứa lúa. 

+& Buồn rấu. 

ỳ Lạnh -Nch. #® s 

# Sắc có — Sắc xanh sẫm — Tóc lốm 

đốm trắng đen -Nch. # s 

~ ‡# Đồ binh-khí - Cũng đọc là sang 

= ‡# Xông vào - Chống lại - Xch. Sang — 
'Thình-lình bay qua — Xch. Tháng. 

Thương {| Xch. Thương-dương. 

“ ÿ&@ Xch. Thương thương. 

“ #& Khoang thuyền - Buồng tàu. 

“ §§ Chén uống rượu — Rượu. 

“ cảm {§ Kã@ Mối tình cảm bì thương 
(chagym). 

“ củng [#£@(Thương) Cửa biển lấy 
thương-nghiệp làm chủ-yếu, cho tàu 
bè ngoại quốc đến buôn bán (port 
commerclal). 
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= cẩu bạch oân 8 1l G Z# Xch Bạch- 
vân thương-cẩu. 

^ châu ÿ8 ÿH( Bãi sông = Chỗ người ẩn- 
dật ở. 

“^ chiến 8 8W Cạnh-tranh về thương- 

-_ nghiệp (lutte commerclale). 

= chính — 4 Chính-sách về thương-mại 
(politique commerciale) - Việc hành- 
chính về thương-mại — Ta thường gọi 
sở Quan-thuế Tà sở Thương-chính. 

“ chước — R Bàn bạc san sẻ với nhau — 
Nch. Thương-lượng. 

“ cổ- §. Người buôn bán. Người buôn đi 
là hành-thương, người buôn ngồi là 
tọa-cổ (commercant). 





“cục — Jã Chỗ nhà buôn bán (maison de 
commeree). 

— cung chỉ điểu {BE 3 Z R Con chím bị 
cung bắn một lần, sau thấy cái gì cong 
cong hình như cái cung cũng sợ — Ngb. 
Người đã trải qua hoạn nạn, trong 
lòng khiếp sợ luôn. 

“ dân  E Dân đen đầu Œe peuple). 

“ dương {l ÉÉ Nch. Thẳng-dương. 
{fq # s 

= đầu # š§ Đây tớ trai, vì đời Hán nước 
Tàu, đây tớ thường chít khăn xanh. 

Thương điểm Ti !š (Thương) Nhà buôn 
bán (maison đe commerce). 

“ đoàn — Cø-quan của các thương- 
nhân tổchức để giữ gìn quyểndợi 
chung (Chambre de commerce). 

“ đội Ti ERNgười đi ra buôn bán ở nơi 
xa lánh, kết hợp thành đội-ngũ để đi 
(caravane). 

= đôn chu đỉnh — §h FR] U Ngọc đồi nhà 
Thương, vạc đời nhà Chu, ý nói của đời 
xưa đáng quí trọng 

“ giang ÿÄ ÿT Nước sông sắc xanh. 

“ giới TR ƒ# Nói chung cả các người 
kinh-dinh thương nghiệp (le monde 
commercial). 

“ hại {§ &  Hao tổn (endommager). 

“ hỏi ‡§ Y3 Nước biển sắc xanh. 
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hỏi di châu — § 3Ñ # Người lấy hạt 
châu bỏ sót hạt minh-châu trong biển - 
Ngb. Không biết dùng người tài năng 
để đến nỗi mai một — Người có tài mà 
không được dùng. 

hỏi hoành he — W@ †§ ÿW Nước biển 
chẩy ngang — Ngb. Việc đời biến-thiên. 
hài nhất túc —- § — E8 Một hột lúa ở 
giữa biển xanh = Con người so với vũ- 
trụ là rất nhỏ. Tô-Đông-Pha có câu thơ: 
“Điếu thương-hải chỉ nhất túc”. 

hải tang điển - #S 4 Biển xanh 
biến thành ruộng dâu ~ Ngb. Thế-sự 
thay đổi không chừng. 

hàn § # (Vì Một thứ bệnh nóng, do 
vi-trùng ở trong ruột sinh ra (typhoïde). 


Thương hàn nhập lý —  A 8 Ö) 


Bệnh thương-hàn đã lạm vào trong 
(typhoide). 

hiệu fÐ 5 Bài hiệu của nhà buôn 
(enseigne commerciale). 

Hiật #. tã (Nhân) Người đặt ra văn-tự 
của Tàu trước hết. 

hoàng - 4 Cách gếp gắp. 

hội f Ñ Đoàn-thể của các người trong 
thướng-giới liên-hiệp nhau mà tổ-chức 


thành (Chambre de commerc©). 
khánh  #&Khách đi buôn 
(commeroant). 


khoa {§ E| (Y) Môn thuốc chuyên 
chữa về những thương-tích vì ngã tế, 
đánh nhau, hoặc đâm chém. 

khố #@ ïg Kho tàng — Chỗ tàng trữ 
hóa-vật (magasin, entrepôt). 

khung — 8 Cái khung xanh = Trởi (la 
voôte azurée). 

lễm # § Kho chứa lúa và kho chứa 
gạo (grenier). 

luân bợi lý #§ {R #U 8l Tổnhại đến 
luân-thường, hư hồng cả đạo-lý. 

luật Tại f# (Pháp) Pháp-luật riêng về 
việc buôn bán (code de commerce). 

iữ — TK (Thương) Người đi chỗ này chỗ 
khác để buôn bán (voyageur de 
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lượng — #. Bàn tính đắn đo cùng nhau 
(délibérer). 

mãi — Tổ. Bán hàng gọi là thương, mua 
hàng gọi là mãi (commerce). 


Thương mang ïâ tt Mênh mông bất 


ngắt. 

nghị Ti 4 Bàn bạc cùng nhau. 
nghiệp ~ 3 Nghề buôn bán cùng các 
việc địnhlợi của người lái buôn 
(commerece). 

nghiệp chế độ -% f§Ì f# Chế-độ kinh- 
tế lấy nghề buôn bán làm trung tâm 
trong xã-hội (régìme comxmercial). 
nghiệp chính-sách — 3% # Zã Chính- 
sách thi-hành trong việc buôn bán = 
Chính-ách dùng thương-nghiệp mà 
cạnh-tranh với nước ngoài (politique 
ceommerciale). 

pháp — #‹ Nch. "Thương-luật. 

phẩm — ah Đồ phẩm-vật buôn bán = 
Hóa vật (marchandises). 

phẩm trần liệt quán — ứn # 7H 
# Chế bày phô những phẩm-vật về 
thương-mãi trong nước để người ta đến 
xem (musée commercial). 

phong 4 JÑ (Ý) Bệnh cảm gió phát ra 
nóng sốt, nhức đầu, số mũi (rhume). 
phụ ïŒ tạ Nơi của biển, hay thành 
phố lớn, mở mang cho ngoại-quốc 
thông-thương. 

sinh ƒ§£ %& Tổn hại đến sinh-mệnh. 
sinh # #£ Dân đen đầu—Nch. Bách- 
tính, nhân-dân (e peuple). 

số #8 #w (Toán) Lấy một số chia cho 
số khác, được bao nhiêu gọi là thương- 
số (quoLient). 

sự — Sí Việc thuộc về buôn bán 
(affaires commerelales). 


Thương sự tài phán -# #t | (Pháp) 


Xủ-phân các việc kiện về thương-sự 
(uridietion conanmerclale). 

tròn { Iš Hư hồng - Bị thương mà 
mắc tần lật. 
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= ¿ng Y8 šã Xch. Thương hải tang điển. 

= ¿âm {2b Đau lòng (eaffiger). 

= thảm — 1# Đau xót buôn bã. 

= thân — 8 Tổn-hại đến sức khỏe của 
thân-thể. 

“ thốt # 5° Vội vàng lụp chụp. 

“ thuyên {8 fÊ Tàu buôn (navire 
marchand). 

= thuyết — šf. Bàn bạc nói phô (délibérer). 

“ thự Í§ f Ăn không tiêu hóa 
(mdigestion). 

“ thương Pê ÿê Bộ dạng múa nhảy. 

~ thương Yề Y8 Lạnh lùng. 

= thương hướng lương -ÌR ï# ï“ Hình 
dung lúc mặt trời mới mọc. 

= ;ích f ì#. Dấu vết bị thương (blessure). 

“ tiêu [Rị E Cái dấu hiệu riêng của nhà 
chế tạo một phẩm-vật gì, đăng án tại 
quan-sảnh để phòng người khác khỏi giả 
mạo (marque đe commeree). 

= truật # rĩ. (Thực) Một thứ cây, thịt rễ 
sắc trắng, dùng làm thuốc. 

“ trường ïã 38 Trường buôn bán 
(marché). 

= ác — #J Điều-ước bai nước kết với nhau 
về việc buôn bán (traité đe commerce). 

“ uựụ -— š#š Việc buôn bán (afaires 
commerciales). 

Thương vụ tùyuiên - #E ER R (Chính) 
Người tùyviên tại Sứ quán, có trách 
nhiệm mở mang thương-nghiệp của bản- 
quốc ở nước ngoài, và điểutra trạng- 
huống thương-nghiệp ở nước ấy (agent 
commercial). 

- xác - #& Bàn bạc đấn đo để tìm ra lẽ 
phải. 

THƯỜNG ## Lâu — Bình thường ~ Không 

lạ. 

+# Nếm đồ ăn — Thử xem — Từng trải 

qua. 

= # Cái quần, cái xiêm. 

ý“ Đểnlại. 

- bị quôn ?# Ÿ Tí (Quân) Quândội 
thường có sẵn sàng, tức là quân tại ngũ 
(soldatsa en activitê). 
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bổng — f&£ Bống-lộc có ngạch nhất-định 
(traitement. ñxe). 

dụng — fQ Hằng ngày thường dùng 
(dđusage quotidieu). 

dụng đối-số — Hì # EU (Toán) Cái đốt- 


số lấy số 10 làm chừng đogrithme 


ordinaire). 

đàm — #4 Câu chuyện thường nghe 
luôn. 

đâm ngọo tân RE EA #7 Nếm mật 
đắng, nằm đống gai, nói về khổ-tâm lo 
trả thù. 

độ # [ý  Chừng mực thường. 


Qioàn {K. ï8 Đền trở lại œestituer). 


hội ?§_ # Hội nghị họp theo thường- 
lệ (assemblée ordinarre). 

khổ di cam #% Tš 38 H Nếm mùi 
đắng càng lấy làm ngọt = Vưi theo đạo- 
đức mà quên rằng mình nghèo khổ ~ 
Nch. Lạc đạo vong bần. 


Thường bùn {R§ & Tiền bốithường 


(ndemnitê). 

lệ Z§ flJ Cái lệ thường định (đrègÌe 
ordinarre). 

l2 — †R Lễtiết hoặc lễ phép bình- 
thường. 

mệnh {Ñ đi Đến lại sinh mệnh của 
người đã bị giết (donner vie pour vie). 
nguyện — W§ Đần được hy-vọng của 
mình, tức là đạt được hy-vọng. 

nhân - ## AÁ Người — bìnhthường 
(homme vulgaire). 

nhất luyến, trí toàn đỉnh — 
# — W %I #@ I Nếm một 
miếng thịt, biết mùi cả xanh — Ngb. 
Nghe một câu biết cả bài. 

nhật ?# H Ngày thường — Thường 
ngày vẫn có (constammenl). 

pháp — #: Pháp-luật nhất-định. 

phục — Ï# Quân áo mặc thường 
(vêtements ordinaires). 

quz — t\ Lối đường thường di = Phép 
thường. 

sản~ ïƒ# Nch Hằng sản. 
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số — #t (Toán) Cái số nhất-định như thế 
không thay đổi (nombre constant). 

sơn — tị (Thực) Một thứ cây có quả 
dùng làm thuốc. 

sự - S§ Việc thường có hằng ngày 
(affaire ordinaire). 

tân T†# ft Lấy phẩm-vật đầu mùa mà 
tế thần — Tiến phẩm-vật đầu mùa cho 
người trên. 

tân nhự khổ — z£ #ñn. # Nếm cay nuốt. 
đắng. 


Thường thái 1 2§ Thái-độ bình-thường. 


thời — Hỷị Luôn luôn (constamment). 
thủy tư nguyên #4 7K f8. W8 Uống nước 
nhớ đến nguồn = Con châu không quên 
tổ-tiên. 

thúc ? 54 Trí-thức phổ-thông. 

thức — z4 Cách-thức nhất-định. 
thường — #$ Tiếp nốt luôn không dứt. 
tỉnh — {E Tình thường của người ai 
cũng có. 

trách {§ ?fˆ. Làm hết trách-nhiệm của 
mình. 

trái — {§ Trả nợ (payer une dette). 
triêu ?# $ Buổi triểu thường của vua, 
khác với đại-triểu. 

trú - {+ Ở luôn = Ở một nơi lâu giài 
không đổi. 

trực ~ [ä_Nch. Thường-xuyên. 

uụ ủy-uiên -§ _# R. (Chính) Ủy-viên 
phải đảm-nhiệm chức-vụ thường-xuyên 
(coramission permanente. 

xuyên — J\| Tiến hành luôn, hoặc có 
luôn không đứt (en permanenee). 


THƯỢNG L Trên, đối với dưới - Bực 


trên — Lên cao — Tiến lên - Đến - Tiếng 
tôn xưng người trên. 

IMị Còn — Ngõ hầu — Chuộng — Lâu xa 
Chủ trì. 

bang -Ð †?6 Nước yếu tôn xưng nước 
mạnh, gọi là thượng-bang -— ch. 
Thượng-quốc. 





Thượng biểu —- #£ Dâng tấu sớ lên cho 


vua. 
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“ cớn— #@ Nch. Thượng tuần. 

~_ cáo— 23 (Pháp) Xch. Thượng tố. 

=_ cấp— f#. Bực trên (degré supérieur). 

=_ ch¿— ÿ#$ Hai tay (membres gupérieurs). 
“ chí lú 6 Đềcaoý-chí lên. 


`“ cổ t dị Đời xưa. Ở Âu-châu thì trước 


đời La-mã điệt vong, ở Trung-quốc thì 
trước đời Tần, nước ta thì trước đời 
Bắcthuộc, đểu gọi là thượng cổ 
(antiquité). 

=_ diện — jR Mặt trên (le deasus, surface). 

“= dụ - ‡# Miễn đất ở về đường rừng 
(haute région). 

= dụ — ïR Chỉ-dụ của vua. 

~ đăng - #‡ Bực trên 

ˆ đế-_ # (Tôn) Vị thần cao nhất trong 
tôn-giáo (dieu). 

~ đệtứky 8š 0 £ä (Địa chấU Thờikỳ 
thứ hai trong Tân-sinh-đại (période 
bolocène). 

= điền — HE Đám ruộng tốt thứ nhải 
khác với trung-điển, hạ-điển —- Tục k 
nhà nông khi bắt đầu ra làm ruộng, 
mỗi năm có lệ tế Thẳn-nông, tế xong 
mới rủ nhau ra cày ruộng, gọi là lễ 
Thượng-điền. 

= đức, thượng lực, thượng - miều 
H ## lí JJ Mú # Nhà lịch-sử Tàu 
cho rằng đời Thượng-cổ quí-trọng đạo- 
đức là "thượng đức”, đời Trung-cổ quí- 
trọng sức mạnh là "thượng lực”, đời 
Hiệnthế quítrọng quyển mưu, là 
"thượng mưu”. 

Thượng giới L ƒ* Trên trời. 

^ hợạ— 'F Trên và dưới (haut et bas). 

= hạ hệ thủ — TY L # Muốn đưa lên 
muốn dần xuống cũng tự trong tay 
mình = Nói về quan-lại muốn buộc lội 
cho người thế nào mặc ý. 

“= hởi — § (Địa) Thương-phụ to nhất ở 
nước Tàu (Shanghai). 

“ họng - ä Hạng nhất (première 
qualité). 

= hònh hạ hiệu -{T TY 3® Kẻ trên làm 
thì kẻ đưới bắt chước. 
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“ hiển lú Eẩ Quí trọng người hiển. 

“ hiệu L- †% Chức quan võ cấp thứ tư, 
trên chức Trung-hiệu, dưới chức Thiến- 
tướng. 

ˆ hành — TỊỊ (Pháp) Hình-phạt rất nặng 
(peine trẻs sévère). 

“ hòa hạ mục — TY tÊ Trên êm dưới 
thuận. 

^_ hoàng — 4 Cha của vua đời chuyên-chế, 
gọi là Thượng-hoàng. 

“_ học — #8 Đến nhà trường để học (aller à 
Vácole). 

“_ huyền —3# Ngày mùng 8, 9 âm-lịch, khi 
mặt trăng mọc hình như vòng cung. 
“hương -f#Š Dâng hương cho thần phật. 

~ yết - š§ Yết-kiến người trên. 

“ khách - ` Khách quí. 

= khống - †# (Pháp) Xch. Thượng-tế. 

= búnh — đã ĐI tới kinh-đô (se rendre à la 
cap1tale). 

^ lộ—ÿ§ Lên đường (se metfre en route). 
Thượng lục hạ bát— 7X TY /Ñ\ Văn) Lối 
văn vẫn riêng của nước ta, cứ một câu 
sầu chữ với một câu tám chữ xen nhau. 
hưu — ÿq Miền ở gần chỗ phát nguyên 
của con sông (amont) — Người thượng- 
đẳng trong xã-hội. 

= lưu xã-hội — ÿ¡ RỈ ýï7 Những người ở 

địa-vị cao trong xä-hội (éÌHe). 

mã - E, Lên ngựa (monter à cheval). 

“ mã bôi - Ằ% I Chén rượu tiễn đưa 
người khách khi lên ngựa ra đi. 

— miếu — ff. Lên chùa, lên đển để lễ phật 
lễ thân. 

=_ ngợn — RR Lên bờ (đébarquer). 

— nghị uiện — š§ f# (Chính) Ở các nước 
Nghị -viện tổ-chức theo bưỡng-viên-chế, 
ngoài Hạ-nghị-viện do quốc-dân trực 
tiến tuyển-cử lên, lại có viện cao hơn 
gọi là Thượng-nghị-viện do một số ít 
người đặc-quyền cử lên. Cũng có nước 
gọi là Nguyên-lão nghị-viện, hoặc Quí- 
tộc nghị-viện (Sénat, Chambre đes 
Patrs, des Lords). 
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ngọ — 7£ Buổi từ một giờ đêm đến 12 
giờ trưa (matin). 

nguyên — TC Rầm tháng diêng âm-lịch. 
Xch. Tam-nguyên. 


nhân — ẤÁ. Người thánh (Saint) - Tôn 


xưng các vị cao-tăng, cũng gọi là 
thượng-nhân. l 

nhiệm - {£ Đến chỗ làm quan - Nch. 
Tựu chức. 

phẩm — a Phẩm-vật tốt. (article đe 
première qualité). 


phẩn_— !R  LÃ thăm mã. 


Thượng phương — 5 Cõi trời - Cõi Phật 


— Nơi địa-thế cao. 

quan — T8 Quan trên (mandarin 
supérieur). 

quốc — 8l Nước bị bão-hộ gọi nước bảo- 
hộ là Thượng-quốc -- Nch. Thượng- 
bang. 


` sách — f7. Cái kế-hoạch hay thứ nhất. 


sớ — #. Quan-lại đâng lời sớ lên cho 
vua. 

tầng cấu tạo J8 †§ i3 (Kinh) Thuyết. 
duy-vật sử-quan của Mã-Khắc-Tư cho 
rằng những chế-độ của xã-hội, cùng 
những cái thuộc về tinh-thần đều là 
cái kiến-thiết ở trên nền tảng kinh-tế 
cả, nên gọi là những cái xây dựng ở 
từng trên (superstructure). 

tân — 1Ä Khách quí. 

tấu —- 3 Nch. Thượng-sớ. 

thanh —-£ Một cái đấu Lrong tứ-thanh 
của chữ Hán. 

thẩm - # (Pháp) Tòa án cao nhất ở 
trong nước — Tòa phúc-thẩm ở xứ Bắc- 
kỳ (Cour đappel, 4” chambre). 

thế— t# Đời thái-cổ (haute antiquit€). 
thiên — %_ Trên trời - Lên trời. 

thọ  Trăm tuổi. 

thổ hg tả - I† TP ï8 (V) Trên thì mửa, 
dưới thì ïa (choléra). 

thủ - #£ Người giỏi nhất. 

thủ cấp - Bí {LÔ Đánh được giặc đem 
đầu giặc lên trình với người trên. 
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Thượng thư q#ị #5 Chức quan làm Tổng- 
trưởng một bộ ở triểu-đình — Kinh Thư 
cũng gọi là sách Thượng-thưr. 

¬ thừa _L #& (Phật Ý nói phép Phật ở 
trên hết, như cỗ xe lớn chổ người đi 
trên cối Phật. 

“ thưởng — Ñ Phong thưởng cao nhất, 
cách đối đãi với người có công lớn nhất. 

“ /y - ñ] Quan ở cấp trên (mandarm 
supér1eur). 

- ;ố — ÿt (Pháp) Khi mình không chịu 
cách xử-phán của tòa án, lại kiện lên 
tòa án trên, gọi là thượng-tố, có ba 
cách: không phục lần thẩm-phán thứ 
nhất mà kiện lên gọi là khống-cáo, 
không phục lần thẩm-phán thứ hai mà 
kiện lên gọi là thượng-cáo, không chịu 
lời quyết-định của tòa án mà kiện lên 
gọi là kháng -cáo. 

= trí - fR Kẻ thánh-trí, trái với bực hạ- 
ngu. 

= triểu — ÿä Các quan đi vào triểu để 
chầu vua (aller à la Cour). 

“ triêu — §ậ Nước triểu lên (marée 
montante). 

“ trừnh — Í§ Lên đường (se mettre en 
rơoute). 

~ trường S— 8 Vào trường thi. 

= ẩn — &] Từ ngày mùng 1 đến ngày 
mùng 10 trong tháng, gọi là thượng- 
tuần (première décade du mois). 

- tước tú R‡ Quí trọng người có bước-v]. 

~ tướng L ‡§ Quan võ cấp thứ nhất 
(généralissime). 

= úy - Bị Quan võ cấp thứ bảy ở dưới 
Thiếu-hiệu, trên Trung-úy. 

Thượng uyển — ZB Vườn của nhà vua 
Gardin royal). 

“ oũ tú 7#, Chuộng việc võ, chú-trọng về 
vũ-lực (militariste). : 

“ uũchủ-nghĩa -ï + # Chủ-nghĩa lấy 
vũ-lực làm trọng. 
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~ x— #§. Quí trọng người nhiều tuổi. 

THƯỚNG L Ở trên (danh-từ và trạng- 
từ) thì đọc là chượng — Lên, tiến lên 
(động-từ) thì đọc là thưởng. Song tục la 
đọc là Thượng cả. 

THƯỞNG ## Khen ngợi - Trả công cho 
người có công. 

= bất khí thù TY 5 W Người thù với 
mình nhưng họ có công cũng cứ 
thưởng, ý nói công-bình. 

“ bất tiêm, hình bất lạm — 4 
#J "2 # Thưởng không sai lầm, 
hình không oan uống, ý nói thưởng 
đúng với công, phạt đúng với tội. 

^ cách — ‡# Giải thưởng (récompense). 

= cấp — ‡â Cấp tiền để thưởng công-lao 
(donner une récompense). 

Thưởng cập khô hài — 5 †¿ Ex Ơn 
thưởng đến đống xương khô, ý nói tặng 
phong cho người có công mà đã chết 
rồi. 

= điển — HH Cấp cho ruộng để thưởng 
công. 

“_ giám ~ #: Yêu mến trông nom đến nơi. 

= hoz— TÈ Xem ngắm hoa đẹp. 

“ bhứưnm — $ Tiên thưởng (gratiñcation 
pócuniatre). : 

“ lưo - # Thưởng công khó nhọc 
(récompenser le mérite). 

“ ngoạn - y Xem ngắm cái đẹp. 

“ nguyệt  F Chơi trăng. 

“ phạt — 5i Thưởng công và phạt tội 
(récompenser et punir). 

= tâm — ii Tâm ý vui về. 

= tất đáng công — 12 #4 Ơ) Cấp thưởng 
cho tất phải xứng với công. 

^_ thức ~ 3 Có yêu mến mới thiệt là biết. 

~ nô đi thiện - # ï§ #4 n thưởng 
không để sót người nào. 

^ xuân - # Chơi cảnh mùa xuân. 





ữ A # Khảo xét - Kiểm điểm — 


Nch. ‡# c 


Tra †§ Gỗ trôi trên mặt nước — Bè gỗ. 


‡# Cái bã khi đã ép nước ra rồi. 


Tra †‡ Chặt cây — Nch. ‡š s 


biện 15 ## Xét rõ tội-trạng để trừng trị. 
cứu — Z._Nch. Tra-khảo (étudier). 
khám — § Tra-cứu và khám-nghiệm. 
khảo — # Xem xét (examiner, étudier). 
mình — BB Xét rõ ràng (examiner à 
fond). 

nã - @ Xét lìm để bắt kế có tội 
(rechercher un coupable). 

sơo — ‡ÿ Xét gia-sản của người có tội, 
hoặc người quan-lại tham tàng để đem 
sung-công. - 

sdt - # Nch. Tra-khảo. 

thụ — 1ý Xét mà thu nhận (examiner et 
recevolr). 

tiệu — W8 Quân đi tuần trong lúc đánh 
giặc để tra xét người qua lại phòng có 
người thông với giặc. 

trể ‡# #4 Bã cặn (résidu). 

trể tịnh tận -ÿ# ‡# @ Bã cặn lặng sạch 
— Ngb. Lòng người trở nên tốt rồi. 

trể u‡ thanh - Y# 2K ?§ Bã cặn chưa 
sạch ¬ Ngb. Người còn lòng xấu. 

tự dạng  *” ‡# Xét đạng chữ = Quan 
xét dạng chữ của người bị cáo, xem có 
in như chữ trong các giấy má đã bắt 
được hay không. 

ấn - fđN'. Xét hỏi (nterroger). 


TRÀ Z# Cây chè —- Cây sơn trà. 


bôi — ‡t Chén uống nước chè (tasse à 
thê). 


Trà bồi — # Cái đề để sấy lá chè cho khô. 

= chất ~ !ấ Cái chất đắng ở trong chè 
(thé¡ne). 

“ cổ bình — ‡ #6 Sách đậy cách uống 
chè của Tàu, tác-giả là Lục-Vụ. 

~ c„ - HĐể dùng để pha nước chè 
(théière). 

" dự tửu hậu — ề Ÿ5 {&k Sau lúc uống 
chè, sau lúc uống rượu — Ngb. Nói bạn 
hữu ngồi nói chuyện suông. 

“ đỉnh — IW Cái lò nấu nước chè. 

= đồng - ã Đứa bé con hầu-chè. 

“ hoa — †E Hoa cây sơn-trà (camélia). 

= hoa nữsử—{E. #x sh Tên một bản tiểu- 
thuyết của người Pháp, nhan đề chữ 
Pháp là “La Đame aux caméllas). 

= hô_— 3? Bình đựng chè (théière). 

= hộ - Ƒ Nhà trồng chè. 

“ khóa — E#. Thuế chè (taxe sur le thé). 

= nghiệp - 3% Nghề buôn chè (commeree 
đe thé). 

¬ quán - #R_ Của hàng bán chè. 

= sơn — LlỊ (Địa) Cái núi ở cửa biển Đà- 
nẵng. 

= ¿h;ị— TP Chợ bán chè. 

= thuyên — f0 Cái khay để chén chè. 

“ trên — {li Tiên ở trong đám uống chè. 
Lâ-Đông ở đời Đường, có tài làm thơ, 
và nghiện chè, hễ hứng chè lên thì thơ 
càng hay, người ta gọi là trà-tiên, cũng 
gọi là trà-thánh. 

TRÁ šƑ Dả dối - Bày cách lừa phỉnh mà 
kiếm tiền. 

= fÿ Ép (presser). 

= #. Cái đồ dùng để ép (pressoir). 
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EẸ Đồ để ép rượu. 

bệnh %£ 3 Vẫn không bệnh mà đả 
xưng là bệnh (simuler la malad1e). 

cố - #« Bày ra cớ để dối người. 

cuồng - #£ Dã làm điên đại (simuler la 
folie). 

khi ~ EỢ Lừa đối (tromper). 

mưu — ?# Mưu-kế dả đối. 

ngụy — [§_ Gian dối (faux). 

quyệt  ñ§ Dả dối gian xảo. 

tùnh - WÑ Mưa lâu rồi tạm tạnh, tuồng 
như tạnh để đánh lừa. 

xẻo - T0 Khéo lừa dối người ta. 


TRẮC # Cao - Đứng thẳng — Cái bàn — 


Cũng viết là %, ‡8 s 

#K Mài ngọc - Trau dồi. 

Bí Đão cây. Cũng viết là f8. 

IK Chim ăn ~ Một miếng ăn gọi là 
nhất trác. IK 

‡£ˆ Đánh —- Hình thiến đái, cũng gọi là 
cung-hình — Người hoạn đái. 

3# Tên sông ngày xưa ở tỉnh Trực-lệ. 
bạt g ‡) Cao ngất lên — Ngb. Người có 
tài lạ. 

cú E#E RJ Gọt đũa để cầu câu văn cho 
đẹp. 

đị sš # Cao vượt lên, mà khác với mọi 
người — Nch. Đặc-ởi (extraordinaire). 
hiến — R, Nch. Trác-thức. 


Trác lập - ï Đứng một mình, cao tuổi 


hơn trong cả bầy. 

ma 5X R§ Mài cọ —- Ngb. Nghiệncứu 
học-thuật rất kỹ. 

Măng chỉ đồ 3 ‡* Z fE, Những lũ 
gìan thân, như Đổng-Trác, Vương- 
Mãng cướp vua bán nước. 

thù — £_ Nch. Trác-dị (extraordinarre). 
thức — ï#§ Kiến-thức cao tột mực. 
tuyệt - ‡§._Nch. Trác-việt. 

u¿ệ( — #š. Vượt ra ngoài, vượt lên trên 
tâm-thường. 


TRẠC ‡# Rửa. 


£ 


TRÁCH 


“ i#@ Rút ra — Cao tuột lên. 

= anh trợc túc ï ÿ ï4ˆ tÐ Nước trong 
rửa được đải mũ, nước đục dùng để rửa 
chân — Ngh. Người trọng hay khinh 
mình, duy mình tự-thủ mà thôi. 

~“ tẩy _— 2 Rửa ráy (laver). 

“ trợc - ‡# Sáng sủa - Béo — Trên núi 
không có cây cối, cũng gợi là trạc-trạc. 

TRÁCH # Cầu xin — Hỏi lỗi - Phần việc 
mình phải làm, mà cầu cho làm được 
như thế, gọi là trách. 

“ # Chật hẹp. 

“ # Đệm làm bằng tre. 

= tE Loài châu chấu. 

“ #£ Chặt đốn cây — Chật hẹp — Nch. 
Tạc. 

“= ñ68 Cãi lộn - Trách trách, là tiếng 
chim kêu ríu rít. 

Trách bất dung từ #t TL §t Lời 
người chê trách, không thể chối được 
Gánh mình không thể trút cho ai. 

“= bị— l§ Cầu cho được hoàn-toàn — Nch. 
Trách phạt. 

= bị hiển giả -f. Wấ. # Vì người hiển mà 
phải cầu cho hoàn-toàn. 

ˆ hiệp 73 #‹ Chật hẹp (resserré). 

“mg #8: E Mắng chưởi (blâmer, 
gronder). 

¬ nan — # Lấy việc khó mà bắt buộc cho 
người ta phải làm. 

¬ nan trần thiện - §È SR. # Tvách những 
việc khó, bày những điều lành, nghĩa 
tôi đối với vua. 

= ngôn -S Lài trách mắng (blâme). 

^ nhiệm - {1 Nhận cái việc ấy là phần 
việc của mình, mà gánh lấy — Ngb. Lỗi 
phải chịu, công về mình. 

“ nhiệm Nộệtcác - ft W Rä (Chính) 
Quốc-gia theo chế-độ Nghị-hội, những 
sắc-lệnh của Tổng-thống phải có Bộ 
trưởng ký tên theo, cho nên Bộ-trởng 
đối với Nghị-hội phải chịu trách- 
nhiệm, tức là Tổng-thống không phảt 





TRÁCH TRẠCH 848 


chịu trách-nhiệm, mà chỉ Nội-các phải 
chu tráchnhiệm thôi (cabinet 
responsable). 

“ nhiệm tâm - (É ;ù Cái lòng biết trách- 
nhiệm của mình (sentiment de la 
responsabilité). 

“ phợt — Ä] Quở mắng và trừng trị 
(punxr, chât1er). 

= phú — f. Dục dân nộp thuế. 

Trách thiện — #4 Khuyến khích nhau để 
làm điều lành. 

— trách xưng tán !Ằ tĩ f§ †# Nhiều lồi 
khen ngợi. 

~ oấn 3 fẦ Hỏi lỗi (censurer). 

“ uọng —- S8 Yêu-cầu kỳ-vọng với nhau. 

TRẠCH ‡# Chọn lựa. 

~ ‡# Cái hỗ nước - Đem nước vào ruộng 

— Tvơn bóng - Ởn huệ. 

% Nhà ở- Mồ mả - Ở. 

“ cứt t# tị Chọn ngày tốt (choisir le jour 
faste). 

“ điển. ÿ## mH Ruộng lẩy 
marécageuse). 

“ giao f# Z Chọn bè bạn tổ kết-giao 
(choisir les amis). 

“ khoán *E #3 Cái khế ước bán nhà, 
hoặc cho thuê nhà. 

“ jân Ƒ# ft Chọn láng giểng (choistr le 
Volstiage). 

— mộc thí thê — 7K j Eš Chọn cây mà 
đậu = Con chim khôn, chọn cây mà 
đậu, ví với tôi hiển chọn vua mà thờ. 

“nghiệp — 3% Chọn chức-nghiệp (choisir 
un métler). 

“ nhân Y§ ANgười ở trên mặt nước 
(habitant laeustre) — Tên chức quan 
xưa chuyên quản về việc ở trên mặt 
nước (thủy-lợi). 

“như — ï. Cn đức thấm nhuần. 

¬ phối ‡# tú Chọn người để phối-hợp = 
Chọn vợ hoặc chọn chồng. 


1 


(rizière 





“ quốc ‡# 8l Miền đất nhiều sông ngồi 
ao hề. 


TRẠCH TRAI TRÁI 

Trạch tả - ï# (Thực) Một thứ cây nhỏ, 
cao chừng hơn hai tấc, lá hình trứng, 
hoa vàng thâm, tính độc, dùng làm 
thuốc (abisme). 

= tâm trung hậu % :Ù\ fẰVL E Đặt lòng 

mình vào nơi trung-hậu — Ngb. Người 
tốt. 

= triệu — 3k Cái huyệt mộ là trạch, phần 
đất xung quanh mộ là triệu. 

“ oũ ‡# fd.ễ Trận mưa thấm nhuần cho 
muôn vật. 

“ ưu + ®# Cái buồn trong nhà = Việc 
tang kẻ tôn-trưởng trong nhà. 

TRAI # Ăn chay. 

= chủ - + Người chủ nhà làm lễ chay. 

= đàn — tE Đàn tế 
chay. 

~ đỏo— R§ Chay sạch để cầu thần. 

“giới — 38 Lệ cũ, khi muốn cầu-nguyện 

với thần minh, hay có việc tế tự, thì 
trước ba ngày ăn uống đồ chay, là trai, 
bảy ngày hết sức kínhcẩn thường 
nhắc nhớ mình cầu-nguyện là giổi nói 
chunglàtraigiới - 

=_ kỳ— Eï Chay sạch để cầu-đảo. 

= kỳ — BH (Phật) Lệ trai, có trường-tra1, 
có đoản-trai, boặc trai luôn cả năm, 
hoặc trong năm chỉ trai mấy tháng, 
trong tháng chỉ trai mấy ngày. Thì giờ 
ăn chay gọi là trai-kỳ. 

~ phòng —- PB Phòng đọc sách - Nch. 
Trai-xá. 

= jăng — {8 Thầy tu ăn chay. 

Trai tâm ~ +) Trong sạch ở trong lòng, 
tức là thanh tịnh tự-nhiên, không cần 
ăn chay ở chay mà chỉ chay ở trong 
lòng. 

= ziếu — WẾ Thây tu lập đàn để cầu-đảo, 
gọi là trai-tiếu = Làm chay. 

“ xá— ;@ Nch. Trai-phòng. 

TRÁI {§ Vay ng. 

“ chủ - + Chủ nợ (créaneler). 


ế trời, hoặc đàn làm 





“ đài cao trúc - # Tế 3E Cái đàing đấp 
đã cao = Ng nần chồng chất. 


TRẠI TRÃI TRÁM TRẠM 
gia — #4 Nch. Tráichủ (créancier) — 
Cũng có nghĩa là người mắc nợ 
(đébitcur). 

hộ - E: Người mắc nợ (débiteur). 
khoán — #3 (Thương) Chứng-khoán về 
công-trái, hoặc công-ty-trái (acte 
đ'emprant, obligations). 

phiếu — # Nch. Trái-khoán. 

quyên — ‡# Quyền có nợ (droit de 
créancier). 

quyền giả - †Ê i Người có quyền đòi 
ng (créancier). 

sinh trá - 4 šE Mang nợ thì hay sinh 
ra lừa đối. 

ức — &. Tiần lời ng (ntérêts). 

pụ ~ ‡£_ Mắc nợ (đébit). 

uụ giả -3§ #® Người mắc nợ (đébiteur). 


TRẠI # Báo với - Đua nhau, thì nhau — 


'Tên lễ-tế để báo với thần. 

z£ Khoảng đất ở đồng hoặc ở núi mà 
trồng cây xung quanh để phòng giữ gọi 
là trại ~ Dinh lũy quân-lính ở cũng gọi 
là trại. 


Trại hoa T#{t Thì hoa, tục nước Tàu, 


bày đủ trăm thức boa mà phẩm+ bình 
hơn kém là trại-hoa-hội (coneours de 
fleurs). : 
hội - Hội rước thần (prooession) _ 
Hội bác-lãm, đấu-xảo (exposition).. 

mã — Bị Đua ngựa (course de chevaux). 
mỹ nhân - 3% Á Thi con gái đẹp 
(coneonrs de beauté). 

thân — Tạ Báo-cáo ngày chính-tế với 


À. 


thần. 


TRÃI # Nch ƒ§ -Xch. TH. 
“^ ƒ Tên một loài thú hoang-đường, tục 


truyền đống con dê mà có một sừng. 


TRÁM #& Lấy vật gì mà thấm vào nước. 


bút —- 3£ Lấy bút lông nhúng vào mực 
để viết hoặc vẽ. 


TRẠM ủ¿ Đứng thẳng - Đứng lâu ~ Chỗ 


tạm trú ở pH đường. 
Sương xuống nhiều — Dáng dày dặn 
~ 8âu - Trong trẻo. 
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TRẠM TRẤM 


ân 3 El Ơn sâu. 

bích — š_ Sắc nước ìm lặng xanh biếc. 
lộ 15 #ã& Một trạm đường. Ngày xưa 
cứ khoảng đường 40 đặm thì đặt một. 
trạm, gọi là trạm lộ. 

nhiên 1# #X Yên lặng. 

nhược thái hư_— +? 7 ï§ (PhậÐ Trong 
lặng như trời không. 

phu Èh 2® Phu trạm đưa thơ trát và 
công văn (faeteur). : 


tịch ‡E Tã Trong trẻo lặng lẽ. 


Trạm tịnh - #ế Thâm trầm yên lặng - 


TRẢM #í Chém- 


Xch. Trạm tịch. 

trgợm — 1t Sương xuống nhiều - Đáng 
đày đặn — Nước trong veo không chút 
gợn. 

trú ủä {E Dừng đứng lại. 

Dứt đứt - Nhất luật. 
cếp — š# Chém đầu giặc gọi là trảm- 
cấp, vì kể công đánh giặc hễ chém được 
một đầu thì thưởng một cấp. 

đình tiệt thiết - #T #5: ft. Chém đanh 
chặt sắt — Ngb. Lời nói rất nghiêm 
thẳng và quả quyết. 

đoạn — li Chém dứt. 

giam hậu —WZ {& (Pháp) Người phạm 
tội đo quan tỉnh kết án chém, nhưng 
chưa chém còn để triểu-đình xét lại 
(đécapitation à attendre en prison). 
gian — #† Giết trừ hết bọn gian ác. 
phạt — {t Giết gióc. 

quyết - ? Người bị tử-hình, không 
được giam hậu, phải hành-hình lập tức 
(đácapitation sans sursiS). 

thảo tất trừ căn - 2 2 f# †R Chém 
cổ tất phải trừ cho hết gốc - Ngb. Bồ 
người ác phải bỏ cho đến nơi. 

thôi ~ # Tang phục nặng nhất, cùng 
gọi là đại-tang, mặc áo vải thô mà bỏ 
số gấu. 

tội — 3E Tội chém (peine capltale). 
tưởng khiên hà - KẾ Tí Chém tướng 
giặc, cướp cờ giặc = Công chiến-tướng 
ra trận. 
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TRẢN 3 Cái chén nhỏ. 


#š  Chén bằng ngọc. 


TRANG ‡‡ Dung mạo nghiêm chính —~ 


Dân làng ở núi - Điếm bán hàng — 
Đường lớn — Biệt-thự —- Cũng viết là 
tý 

lí Nch. # s 

#š Quần áo — Sửa soạn trau dổi — Mặc 
quần áo đả trai hoặc dả gái — Dấu cất. 
#‡ Tô điểm trau đổi — Cũng viết là 
Hf ° 

Chu TE 4 (Nhân Nhà triếthọc 
Trung-hoa đời Chiến-quốc, chủ-trương 
cũng như Lão-tử, làm ra sách Trang-tử. 
điện 3 TE Trau chuốt mặt ngoài. 
đài #†Œ` X Phòng riêng của con gái 
dùng để trang-điểm. 

điểm — R°. Trau đổi tô vẽ. 

gia TY 4 Nhà làm ruộng (©rme). 
giáp hạm %š H3 I§ Cái tàu chiến có 
bọc vỏ sắt (navire cuirassé). 

hoàn] RE 1§ Trang sức đẹp đế. 

hộ 1š Ƒ: Người làm ruộng (fermier, 
cultivateur). 

húnh — t Nghiêm-chính và kính cẩn. 
lhệm 3$ #§ Mặc quần áo cho người 
chết. ' 
Liệt £ 7 Trang-Tử và Liệt-Tủ. 
luận — ãâ. Ngôn-luận nghiêm chính 
nam phấn rữ #$ 58 W r: Gái mặc dã 
trai, trai mặc giả gái. 

nghiêm j[ Bế Trang-trọong và nghiêm- 
túc. 

ngữ — 5B Lời nói chính đáng. 


Trang nô — t\ Đầy tớ của nhà nông. 


sức %$ Bữ Sửa soạn trau đổi. 

sức phẩm -— Ñfñ œù Đồ để trau đổi bên 
ngoài. 

thúc — TW Sửa soạn quần áo, hoặc 
hành -\ý. 

trọng Œ #4 Đoan chính cẩn thận. 
từ— “+ Bộ sách của Trang-Chu soạn. 
uiên — Tiuộng vườn. 


TRÀNG TRÁNG TRẠNG 


TRÀNG E Xch. Trường. 

TRÁNG ;+† Lớn - Mạnh mẽ — Được 30 
tuổi gọi là tráng. 

= 3È Mạnh mẽ - Thịnh vượng. 

“ chí 1+ œ Chí-nguyện to lớn mạnh mẽ 

. (fermeté). 

= du —- 3ý Đi chơi mà toan làm một sự- 
nghiệp lớn lạ. 

= định ~'T Người trai đã đến tuổi tráng, 
kể từ tuổi thànhđỉnh sắp lên 
(majeur). 

"= đổ- [RE Tính toan làm việc to lớn. 

= đởm — jR Có gan mạnh đạn — Nhờ có 
sức ở ngoài mà mình thành dạn gan. 

ˆ khói— ` Khí khái hăng mạnh. 

“ khí - 4. Ý-khí mạnh mẽ. 

= hiện — ÿẰ#. Cứng mạnh (vigoureux). 

= iệ — j Lớn lao đẹp tốt (majestueux, 
grandliose). 

= niên — f Tuổi đúng 30 trở lên (la force 
de Yâpe). 

“ phu — £ Nch. Tráng-sĩ. 

^ quan —ff{ Cânh-tượng lớn lao, nhìn rất 
sướng mắt. 

Tráng sĩ — +}; Người ý-khí mạnh mẽ, hay 
làm được việc to lớn. 

“ tuế— # Nch. Tráng-niên. 

TRẠNG 7Ä Hình dáng - Hình dung cái 
øì ra, gọi là trạng — Tên một thể văn, 
làm tờ giấy trình lên quan hay pháp- 
đình, bày tổ sự-thực, hoặc làm giấy 
kêu oan cho người đã chết rồi. 

“ chỉ— §f Tờ giấy đùng để viết đơn kiện, 
do pháp-đình qui-định. 

= côn — f. Người xui đục kẻ khác đi kiện 
để mình tòng trung thủ lợi. 

" đều — 5ã _Nch. Trạng-nguyên. 

“ huống — %¿ Nch. Cảnh-tượng, tình- 
cảnh. 

= mạo — #4 Hình dáng mặt mũi. 

^ nguyên — 7L Người đậu đầu Đình-thí. 

ˆ nguyên nhị nật tuệ — 
E ú ứf #4 Hình dáng hiển lành, mà 


TRANH 851 
trong lòng thì khôn hiểu - Ngb. Người 
khéo dấu cái khôn của mình. 

s — Bi Thầy kiện = Người thay mặt 
mà biện-hộ cho người đương-sự ở tòa 
án, cũng gợi là luật-sư (avocat). 

thái - §§ Hình-dạng và thái-độ (aspect). 
từ — šRj (Pháp) Lá đơn kiện (pétition) 
~ (Văn) Phó-từ (adverbe). : 
tự - ”# (Văn) Nch. Trạng- -từ. 

tự —(LI Hình đạng đống mà không phải 
thật. 


TRANH # Dành nhau — Trợ-từ, như ta 


nói: thế nào? — Xch. Tranh. 


Tranh %tE Đàn tranh - Diểu giấy gọi là 


phong-tranh. 

#@ Nch. Tranh-vanh. 

ÿ9 “Tiếng sắt kêu — Cái chiêng — Người 
trổi hơn ở trong một đám. 

biện St ## Căi nhau lễ phải trái — 

Dùng ngôn-ngữ để đành nhau hơn thua 

(diseussion). 

cạnh ~š#. Dành nhau, đua nhau đutte, 

concurrenece). 

chấp — #\ Cãi nhau, 
(confit). 

công ~ 7 Dành nhau để làm nên công- 

nghiệp — Cãi nhau để dành công về 
mình. 

cường — ÿ§ Dành phần hơn với nhau. 

danh tranh lợi - £, #* Âl| Dành nhau 

vì danh-vị, dành nhau vì tài-]ợi. 

đạo - ‡ã Dành nhau đường đi = Đánh 

cờ với nhau đành nước đường đi. 

đấu - lj Đánh đá nhau (utter). 

đỉnh — tự, (Sừ) Đời Tam-quốc Ngụy, 

Thục, Ngô tranh vạc nhà Hán — Ngb. 

Nhiều người tranh một vật gì gọi là 

tranh-đỉnh. 

đoan — #§ Cải mối gây ra việc tranh 

nhau. 

đoạt —- ® Dành cướp nhau (se đisputer 

pour semparer). 

hoành — f Dành cướp lấy cả quyển lợi 

(accaparer). 


dành nhau 


TRÀNH TRÁNH TRẢO 


“hùng - fÉ Dành nhau làm người hùng- 
—Nh. Tranh-cường. 

~ khí— , Tranh nhau bằng khí vặt. 

~ luận — # 'Nch. Tranh biện. 

Tranh phong — ‡# Hai bên giao chiến 
cùng nhau (se battre). 

=_ phong — lR, Dành nhau, làm cho nó biết 
tay. 

~ quyên — ‡Ế. Dành nhau về thế-lực. 

= tích — l@ Dành nhau chỗ ngồi trên 
dưới. 

= tên — ƒ# Dành nhau cho được phần 
sống — Vì sinh-tổn mà phải cạnh- 
tranh. 

~ trì — ‡# Hai bên dằng giữ nhau không 
bên nào chịu thua. 

= trường - Dành hơn với nhau. 

“= trường cạnh đoàn —- E Ÿã Ií Dành 

nhau bên hơn bên kém. 

tụng — ZA Kiện nhau (procès). 

“ oanh l# l Cao dốc. 

= oanh đâu dốc—l§ W8 #8 Tướng người 
cao trần nở đầu, là tướng quí-cách — 
Người thanh-miên có tài-khí trổi hơn 
người thường. 

TRÀNH í& Xch. Xương. 

~ ‡§ Cột ở hai bên cửa. 

- # Xch. Trường. 

TRÁNH # Can ngăn — Nch. Tranh. 

- ?#§ Can ngăn. 

“ ‡# Dùng sức mà lột bỏ đi. 

— hữu % 7 Bạn hữu hay lấy lẽ phải 
khuyên can nhau. 

“ khai †8 Eä Trừ bê hẳn đi (se 
débarrasser de) 

“ thần S%# E3 Tôi trung-trực, hay can 
ngăn vua. 

Tránh tử St #Con hay lấy đạo nghĩa 
khuyên can cha. 

TRÀO 1 Cười nhạo. 

“ §ñj Xch. Triều. 

~ #j Xch. Triểu. 

~ cơ H8 # Trào là cười nhạo, cơ là nói 
khích. 


TRÁO TRẠO TRẢO TRÁT 


hước — t§. Nói đùa, nói cợt (satyre). 
lộng — #t Cười nhạo cợt chơi (se 
mnoquer). 

mạ — 8. Cười nhau và chưởi nhau. 
phúng — ##[_ Trào là cười, phúng là nói 
ví để cảm người ta = Nói ví để cười nhạo 
(satyre). 

sứn— ñI\ Cười nhạo. 

tếu— % Cười nhạo (railler). 


TRÁO ‡# Móng chân và móng tay — Xch. 


Tao. 


TRẠO ‡£ Lay động — Chèo đò - Đổi chác 


cho nhau. 

chôu — 1#} Chèo thuyền amer). 

phu — ® _ Người chèo đò (rameur). 

tam thốn thiệt - = +} Ti Uốn ba tấc 
lưỡi - Ngb. Nói người du-thuyết. 

thiệt — f4 Khua luổi, uến lưỡi - Tài 
miệng lưỡi — Khiêu bát thị phi. 

tý - RŸ Đi mà hai tay đánh xa. 

tý ương hẳu — ## + {S Ö trước mặt 
kẻ vương hầu mà cứ đi đánh xa — Nẹb. 
Người không sợ quyển-thế. 

uĩ ¬ EE Ngoát đuôi, quay đuôi lại — Ngb. 
Người toan làm phản. 


TRẢO /TL Móng chân, móng tay - Móng 


chân loài cÂm thú. 

JẶ Gãi quào - Lấy móng tay móng 
chân mà quào vật gì. 

dác TẢ #4 Móng và sừng = Đề để tự- 
vệ (arme). 

đâu Ÿ( 5ã Gãi đầu. 

không — Z Không quào được gì cả = 
Làm việc thất bại 

nha H(. 7 Móng chân và răng nanh, 
là cái khícụ của cầm thú để cự địch — 
Đồ tự-vệ — Kẻ vũ-sĩ = Bè đẳng. 

nha quan— ĐƑ Tä Thị-vệ của vua. 


TRÁT ‡L Thơ tờ - Công văn của quan 


trên đưa xuống kẻ đưới — Chết non. 

3¿ Vấn bó lại — Quân-đội đóng đồn, gọi 
là trú-trát. 

‡\L Rút lên - Dùi qua. 
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TRẮC 
boa †£†TE Làm hoa-dã. 
ký ‡L 'u Ghi từng điểu vào giấy. 
thấu }L 3 Đâm thủng qua 
(txranspercer). 


thương — ƒ§ Đâm cho người ta bị 
thương (poignarder). 


TRẮC /X Đổ nghiêng — Hẹp - Tiếng 


trắc, trái với tiếng bằng. 

ã Mặt trời quá trưa. 

fl_ Nghiêng - Thấp hẹp. 

` Đo sâu cạn — Liệu lường. 

il Thương xót - Lòng bất nhẫn. 

# Bước lên - Lên núi — Thăng quan, 
trái với chữ truất. # s 

ảnh šlJ_ Đo bóng mặt trời để tính 
thì giờ. 


Trắc áp lực (R[ RE 73 (Lý) Cái sức của 


chất nước ép ra bốn bên của vật dựng 
(presslon latérale). 

ẩn R| È# Lòng bất nhẫn. 

bá l§| †ñí (Thực) Thứ cây dống cây 
tùng, mà lá đẹp. 

bộ khí ÿ #Z 35 Cái để dùng để đo 
đường xa. 

dác pháp - #4 #: Phương-pháp đo góc 
xem bao nhiêu độ (mesure des angles). 
diên — $2 Cái đỗ dùng khi đi biển, ném 
xuống biển để do xem nước sâu cạn 
(sonde). 

diện bhí— TH ÿ8 Cái đô dùng để đo bê 
mặt. 

địa — thù. Đo đất (mesurer la terre). 
địa học — Hù, #4 (Lý) Môn học nghiên- 
cứu về hình-trạng chất-lượng và lớn 
nhỏ của địa-cầu (géodésie). 

độ - ƑE Đo lường — Liệu tưởng chừng 
mực của các vẬI.. 

giáng WÈ £ Lên xuống, khi lên cao, 
khi xuống thấp. 

hải dilê lỤỢ fq LÁ #t Đo lường biển 
mà dùng cái gáo — Ngb. Trí-thức nhỏ 
không biết được đạo-lý to. 

hậu YR( [# Đo sự biến-hóa của khí trời. 


TRẮC 853 


“ hỗ ƒ lẻ Kinh Thi có câu: “Trắc bỉ hỗ 
hề, chiêm vọng phụ hể” nghĩa là: trèo 
lên núi kia, trông mong cha vậy, vì thế 
nói con hiếu nhớ đến cha gọi là trắc-hỗ 
(hỗ là núi có cây cối). 

“ lệu TRÍ KẾ Hèn mọn (bas) - Người ở - 
chỗ hèn hay ở lúc chưa làm nên. 

Trắc lượng ' Dùng toán pháp và 
khí-cụ để đo mặt đất, gọi là trắc-lượng. 

= lượng hạm - 5 f@ Cái tàu chuyên việc 

đo bờ biển, mặt biển để vẽ thành hải-đồ. 

lượng học - S #3 Môn học nghiên-cứu 
về hình-trạng, vị-trí, điện-tích của mặt 
đất (arpentage). 

mựy — (RI #ä Đo lường trước lòng người 

mà làm những điều nịnh hót. 

“mực - BH Nhìn nghiêng con mắt, không 

giám nhìn thẳng (regard furti) — Ghen 

ghét). 

nghiệm ÿl) §ê Đem những vấn-để này 

nọ mà hỏi để xét nghiệm trình-độ của 

học-sinh, gọi là trắc-nghiệm. 

nhật TRỊ H Mặt trời xế về chiều — Nch. 

'Tà-nhật. : 

nhật kín 3| H 8 Cái kính dùng để 

đo xem hai vì sao cách nhau là bao 

nhiên, và đo đường trựckính của các 
sao. Cũng gọi là lượng-nhật-kính. 

nhĩ TỊẾUÉ:O EL Nghiêng tai màngbe.. 

ˆ phương W 7 Lên trời — Ngày xưa 
vua chết gọi là trắc-phương. 

“ thân T£.Ị 8 Nghiêng mình. 

= thân thiên địa - 8 2Ã 1h Giữa trời 
đất tuy rộng, mà xem ra hình chật hẹp, 
phải đứng nghiêng nửa mình — Ngh. 
Quân-tử ở đời loạn. 

= thất {l| 5š Vợ hấu, thiếp (eoneubine). 

thủy hành châu ẪWÈ7K` fT ft Đo sức 

xước mà đi thuyền — Ngb. Làm việc phải 
lựa sức mình. 

Trắc thương - lR| 1R Thương xót đau 
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đón. 


TRẤN TRÂM TRẦM 


tw ƒ# lữ Kinh Thi có câu: “Trấc bỉ ty 
hể, chiêm vọng mẫu bể”, nghĩa là: trèo 
lên núi kia, trông mong mẹ vậy, vì thế 
nói con hiếu nhớ đến mẹ, gọi là trắc-ty 
(ty là núi không có cây). 

tịch câu hiền fRỊ Fš 3* Chỉ ngôi một 
nửa, còn chừa một nửa chỗ ngồi, chờ có 
người hiển đến mời người ấy ngôi. 

trọng — Năng chếch về một bên. 

tự 3E|  Nch. Chiếttự 

băn TR| BãẦ Đứng bên mà nghe lồm. 
uột RẬ i#' Đo lường lòng người, hay 
tài người. 

u¿_ (R| 7 Hèn mọn. 

uiên khí - Ÿll ## Cái đổ đùng để 
đo xem các vật tròn như bánh xe, quay 
mau hay chậm. 


TRĂN #t Đạt đến. 


3 Dáng cỏ tốt rậm. 

mãng 3 ‡š Dáng cỏ tốtrậm. 

trăn - 3 Dáng cỏ tốt rậm — Đáng 
chồng chất. 


TRÂM % Cái gài đầu tóc của đàn bà — 


Tr 


Cấm vào ~ Mau chóng — Nhóm họp. 
anh — ` Trâm là cái gài tóc, anh là 
giải mũ. Xưa thi đậu Tiến-zï trở lên mới 
được đội mũ gài trâm = Nhà quyển-quí. 
bào - †Ð_ Trâm và áo bảo, cũng nghĩa 
như chữ trâm-anh. 

bứt - 3 Giất bút ở đầu để có việc gì 
lấy mà viết cho tiện — Đời xưa quan Sử 
hay quan Gián vào triểu thường giất 
bút sẵn, chực có việc thì biên ngay, gọi 
là trâm-bút. 

âm hoa— £ Cắm hoa vào mũ. 

hối - 73 Cái trâm gài ở đầu và cái hốt. 
cầm ở tay = Người quyền-quí — Ngày 
xưa thì đậu Tiếns( hay làm đến 
Đường quan mới được có trâm hốt, 


TRẤM ÿ% Chìm xuống nước - Sâu kín. 


đm— #L Âm iu không sáng. 
đm— Ä Say mê với rượu. 


TRẦM 


châu phá phẫu — {3+ ý & Xch. Phá- 
phẫu trầm-châu. 

cơm ~ l8 Say mê mà làm mội. việc gì. 
cế- f#i Bệnh trầm-trọng lâu ngày khó 
chữa. 

cơ — § Sâu kín không lộ ra, yên lặng 
mà đợi cd-hội. 

đồng - # Lòng dõng-cảm thâm-trầm. 
đoán -— Eất Sâu-ngầm mà quả-quyết. 
hệu — Fl_ Sâu ngầm mà dày đặn. 
hùng ~ fẾ. Có hùng-tà1 mà lại có thâm- 
mưu. 

hương - # (Thực) Một thứ gỗ dùng 
làm hương liệu, bổ vào nước thì chìm, 
nên gọi là trầm-hương. 

kha - lï Bệnh đau lâu, trầm trệ khó 
chữa. 

luân — š§ Chìm đắm vào.biển khổ. 
iự_— [R Lo nghĩ sâu ngầm. 

mặc - ## Sâu ngầm yên lặng, không 
hay nói nhiều. 

mặc chủ nghĩa ~ + 3% Cái chủ- 
nghĩa lấy sự không nói làm nguyên-tắc, 
một số ít tăng-đô theo chủ-nghĩa ấy để 
tu-dưỡng tỉnh-thần. - 

Trâm mê — 3X Say mê vào một cái tệ gì, 
hay một học-thuyết gì sai lắm mà 
không tỉnh-ngộ lại. l 

miên — RR Ngũ say mê. 

một — ‡#. Chìm đấm — Chôn chết vào 
một chỗ đó, mà không thể hoạt-động 
được. ..áẻ 
muộn — RR Tình-thần buồn bực —- Không 
có hứng-vị. 

ngâm — I$ Ngân ngại không quyết. 
nghi — E# Ngần ngại không quyết. 
nghị — #4 Cái nghị-lực bền dai mà lại 
yên lặng, chỉ kiên-quyết làm tới nơi, mà 
người ngoài không thăm dò được. 

ngọc phần châu ~ + Ÿ§ #k Hòn ngọc 
mà bị chìm, hạt châu mà bị cháây — 
Ngb. Thương người quân-tử mắc tai 
nạn. 
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TRẢM TRẤM TRẤM 


ngư lạc nhạn — Gì ‡# £ Cá lặn chìm 
sa = Ví người con gái đẹp lắm. 

š8 Đấm đuối. 

oan - T8 Cái oan rất lớn, không thể 
bày tả được. 

phù — ‡# Chìm xuống nước là trầm, nổi 
lên trên mặt nước là phù. 

phù tùy tục - Ÿ† §R {4 Khi chìm khi 
nổi, không có chủ-lực ở mình, chỉ theo 
thế-tục mà lên xuống. 


nịch - 


phục — (R Chìm mà không nổi, nấp mà 
không chạy - Mạch đi kín lắm, thầy 
thuốc xét kỹ mới biết được 
ngày ở ngôi thấp. 


Quan lâu 


tâm — 1a Nghĩ ngợi sâu xa. 


Trầm thâm -— ⁄ Lo nghĩ sâu ngắm 


(profond). 

thống — j§ Đau ngầm (douleur secrète). 
tiểm — đã 
tịnh — B§. Sâu ngầm im lặng. 

trầm — _ Cảnh-tượng tối tăm - Tiếng 
xa, nghe như dứt như nối. 

trệ - ##. Uất tắc không thông ~ Ở mãi 
một. chỗ mà không tiến lên được. 
trọng - # Đức-tính người thâm trầm 
trọng hậu. 

túy — B‡ Say nhừ (1vre-mort). 

tư - 8 Nghĩ ngợi sâu kín — Chìm đắm 
vào chỗ suy nghĩ (pÌongé dang ses 
réflexions). 

uất - ## Uất-ức ngấm ngầm = lòng 
không yên thích. 

ức — EỊIỀ Khí không được thư, tài không 
được hiển. 

u - ?Š Ưu sầu ngầm ngấm. 


Sâu xa ngầm kín. 


TRẤM ## Bày đặt lời để đèm chê. Xch. 


Tiếm. 


H W M 
TRÀM §‡ Ta, tiếng của vua tự xưng, từ 


đời Tân-Thủy-Hoàng - Điểm trước. 
bất thực ngôn - ^  S Ta không 
nuốt. lời nói (Lời đã nói ra mà lại chối 
đi là thực-ngôn). 


TRÂN TRẤN 855 


" triệu — Jk Cái đấu hiệu phát lộ ra trước 
để báo cho ta biết việc sẽ đến sau 
(présage). 

TRÂN #2 Quíbáu - Đồ quí báu — Đẹp. 

Trân bảo — TS Tiếng gọi chung các thứ 
châu ngọc và bảo thạch (pierreries). 

= cơn — TẢ Vật quí báu và vật ngon ngọt 
= Đồ ăn ngon quí, để dâng cha mẹ. 

= châu — #£ Ngọc trai (perle). 

= châu bê — Ÿ§ #t Động) Một loài chim 
gản ở Phichâu, mình béo, lông đen có 
đốm trắng, có mào như gà (pintade). 

~ đị_- #% Nch Trân quái. 

“ ngoạn— Z Đồ chơi quí báu 0oyau). 

“ quái — 1& Cái quí báu mà Ít thấy 
(prócieux et rare). 

“ quí_-  Quí báu (précieux). 

~ tích — †#_ Quí trọng mà thương tiếc. 

“ trọng - 5 Xem quí xem trọng = Giữ 
gìn cẩn thận. 

= — # Thứ đồ ăn quí lạ (mets đéhcats). 

= uội — ŸJ_ Vật quí báu (objet précleu). 

~ oị— 1 Thứ để ăn quí (mets đéHeieux). 

TRẤN # Bày ra - Cũ - Tên nước ngày 
xưa — Tên triều vua nước ta và nước Tàu 
— Tên họ người. 

^ ## Buibặm- Dấucñ- Thế gian. 

— ơi I& tt Bạụi bặm= Nơi thếtục. 

“ bì §§ # Vô cam phơi khô, dùng làm 
thuếc. 

^ bì mai — ý § Quả mai muối rổi phơi 
khô, tức là ô-mai. 

Trân Cảnh — (Nhân) Tên vua Trần- 
Thái-Tổ là vua sáng nghiệp nhà Trần 
(1225-1258). 

~ căn uj đoạn RE †R` % Ki Laạc-trần với 
lụccăn chưa được đứt, là chưa có thể 
thành Phật. 

= cấu — Jÿ# Dấu bụi và vết nhơ. 

= duyên — §@ (Phật) Tất cả những cái ẳ 
ngoại-giới mà mình thường tiếp xúc ~ 
Duyên phận ở đời. 


TRẤN 


gian — Rũ Nơi bụi bặm = Thế gian, 
trần.thế. 

hiệu - JẾ Chỗ bụi bặm đơ đáy — Nơi 
phiền nhiễu. 

hoàn - #  _Nch. Trẳn-thế. 

hủ É§ Rặ Cũ kỹ, không hợp thời nghĩ 
(surannée). 

khải— E{ Nch. Trân-thuật. 

Hệt - 7 Sắp bày ra (disposer, ranger). 


ngôn - S_ Câu nói thuở xưa mà không 


thích hợp với đời nay. 
ngôn uụ khứ - 5 ÏŠ 3 Những lời 
nói đã hủ, phải bỏ cho hết. 


nhân — Á__ Người trần-hủ vô-dụng. 
phàm #. JÓ Trân-thế và phàm-tục = 
Tyẳn-gian (le monde đes mortels). 
Quốc-Tuấn — ñZ 4# (Nhân) Vị 
danh-tướng nhà Trần, ba lần đánh đuổi 
quân Nguyên, được phong là Hưng-đạo 
Đại-vương, đời sau lập đền thờ, bục gọi 
là đức Thánh-Trần. 

tạ—~ ð Bày tổ lồi cảm tạ. 

tấu — 3 Bày tô lời tâu cùng vua. 

thế IE tf Cuộc đời bụi bặm = Thế- 
gian. 


Trần thiết I4 š3 Bày đặt (disposer). 


thính - §#. Bày tô lồi thỉnh nguyện 
(exposer' ses VœuX). 

Thủ.-Độ - ZƑ F# (Nhân) Người làm 
Điện-tiển Chỉ huy-sứ đời vua Lý-Huệ- 
Tôn, sau mưu cho họ Trần chiếm ngôi 
nhà Lý. 

thuật — 3 Bày tổ công chuyện 
(exposer). 

thuyết - šS Bày tổ lời nói để thuyết- 
mình một việc gì — Nch. Thuyết-minh. 
tíh— ý Sự tích thuở xưa (vestiges). 
tình - {§_ Bày tô tâm tình. 

tố— 5£ Đến tòa ân hoặc cửa quan để 
bày tổ nỗi oan khuất của mình. 

trung uột sắc - É tH J É, Biết 
được người tốt ở đám trân-ai (em lễ 
vật mà đón là vật, vẽ đề-tượng mà tìm 
là sắc). 
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= tục — {4 Giữa chốn nhân-gian chỉ là một 
đầm bụi đơ, trái với cõi Tiên cỗi Phật. 

= tứu f4. f1 Rượu cũ (vin vieux). 

TRẤN #§ Đè ép - Nặng - Giữ gìn - 
Thành-thị - Thường. 

“ ớp-— #. Giữ gìn đề nén (đréprimer). 

— ba đình — ÿš# % Cái đình làm ở giữa hồ 
để xem phong cảnh, gọi là trấn-ba-đình 
(để giữ sóng lại). 

— biên - )#§ Giữ gìn nơi biên-giới (garder 
la rontière). 

^ cản — †† Giữ gìn ngăn lại. 

“ cứ_— ÿ§ˆ Giữ gìn một địa-phương. 

Trấn định - 7E Giữ lòng cho yên lặng = 
Gặp việc không hoảng hốt. 

^ hỏi lâu — § †# Cái lâu làm ở bờ biển 
để ngồi xem phong-cảnh. 

~ kinh tệ - ƒ# Fị (V) Thứ thuốc chữa 
bệnh co gân rút thịt. 

¬ ngự — f#_Nch. Trấn áp. 

~_ nhật - H Hằng ngày (quotidiennemeni). 

“ nhiệm — {C Chức quan chủ-quản một. 
thành trấn. Nước ta từ đời Lê về trước, 
các địa-phương lớn, đặt làm trấn, quan 
trấn gọi là trấn-nhiệm. 

^ zâm - ›Ù› Giữ lòng cho yên tịnh. 

¬ thống - ## Trấn-trị và thống suất - 
Nch. Trấn-thủ. 

= thống tệ - jã E| Thuốc làm cho khối 
đau, như nha-tinh (caÌmant). 

= thú — ƑrÈ Nch. Trấn-thủ. 

“ ;hủ — “Ƒ£ Giữ gìn một địaphương 
(garder une place). 

^ thủ sứ— =Ƒ {E Chức quan đóng bình để 
giữ gìn các miền yếu-hiểm ở biên-giới. 

^ tịnh — §# Gặp việc biến tình cỡ phát 
sinh, mà ý-tứ yên nhàn, thái-độ vững 
vàng, xem như là vô sự, khiến cho lòng 
người được yên lặng. 

TRẬN l£ Hình-thế quân đội trong khi 
đánh nhau — Một lần đánh - Một luồng 
gió. 

“ cổ- §§ Tiếng trống dục lên trận. 


TRẤP TRẬP TRẤT TRẬT 


“ địa — Hb Chỗ đánh-trận = Chiến- 
trường (champ đe batsa1]]e). 

^ đồ - [E| Bức vẽ sắp sẵn hình-thế đánh 
trận (plan de bataille). 

Trận hàng - {1 Bày hàng như quân sắp 

trận. 

mã - § Ngựa ra đánh trận. 

— mọc - ï Chỗ bãi đánh trận = Chiến- 
trường, sa-trường (champ de baLale). 

“ nhạc - ⁄# Nhạc dùng trong khi đánh 
trận để cổ-lệ lòng hăng hái của quân 
lính. 

“ pháp — ¡; Phương-pháp đánh trận. 

thế — ®% Hình-thế của hai bên quần 

địch (position des troupes). 

¬ thủ — t3 Nch. Trận-tiển. 

= điển - 8ñ Trước mặt trận (sur le tron). 


m oán — S‡ Mây thành đám — Đám mây 
đống hình bính đương đánh trận. 

^ uong— (- Chết giữa trận đánh. 

TRẤP ãt Thu cất 

^ ‡#§ Nhóm họp lại 

= ;† Chất nước đặc. 

“ + Hai mươi— Xch. Niệm. 

“ ảnh BW #2 Nép kín dấu cả bóng, ý 
nói không cho người ta thấy mình. 

“ niên {È # Hai mươi năm. 

TRẬP # 
nấp không ra mặi. 

TRẤT # Tác lại - Ngăn trỏ. 

“ ‡£ Cái bái để cắt lúa 

= _ Cái còng để còng chân người có tội 
—Nch. 35. 

“ 1#. Cái lược chải đầu. 

~ hạt ‡E£. fế Cái máy để hãm bánh xe 
(tem). 

Trất ngại sẽ #ệ Nch. Chướng-ngại. 

TRẬT ## Thứ tự - Bực quan. 

=_ lộc — & Bổng lộc theo làm quan mà ăn. 

“ thứ — ⁄ Thứ-tự trên dưới trước sau 
(grade, hiérarchie). 

= z —Fš£ Thứ-tự trên dưới trước sau 
(ordre, hiếrarchie)  Qui-luẬi. 


Cấm chỉ. 
Xch. Ấp. 


Loài Irùng trốn nấp  Trốn 


Cắt lúa. 
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TRÂU ÿ# Tên nước nhỏ ở Tàu đời xưa, 
nay thuộc về tỉnh Sơn-đông. 

“ #§. Mưu kế - Hỏi về việc chính-trị. 

" #ff. Lụa sắc xanh lợt - Sác đỏ lợt. 

“ cát jM) đi Chọn ngày tốt. 

“ Lõ Bá # (Nhân) Mạnh-Tử là người 
nước Trâu, Khổng-Tử là người nước Lỗ, 
nên nói Khổng Mạnh thường nói Trâu 
Lã. 

= nhật TH Chọn ngày. 

TRỆ # Ứ]ại không thông được - Không 
trôi chẩy — Chậm trễ. 

“ bệnh — (VY) Bệnh bí đạitiện 
(constipation). 

^ hóa — f{. Hóa-vật tiêu thụ không chạy 
(marchandises on écoulées). 

“ khí - %, Vận-khí không thông đạt, 

— iư¿— Sj Giữ lại - Dừng lại. 

— ngợi — Eš Vì ngưng kiết mà không 
thông được — Làm việc câu-trệ không 
thông chảy được. 

~“ ngục —- 1Ä Nch. Trệ tụng. 

= phục — {R Trệ là ứ lại, phục là nấp. Trệ 
phục là ứ tắc lại mà không tiến lên 
được. › 

Trệ tụng — ŸA_ Cái án để chứa lại chưa 
phán-quyết. 

TRỂ ÿ#: Cặn lặng lại dưới đáy nước. 

TRẾNH ‡§ Xch. Tránh.. ¬ 

TR.I £I.Biết - Những điều mình biết ~ 
Quen biết — Xch. Trí. 

^ # Xch.Tri-thù. 

— #§c Xe chở đồ. 

“ ‡q  Luụa sắc đen. 

“ ‡á. Đồ ngày xưa dùng để câu, mệt trị là 
6 thà. 

“ âm II # Người tỉnh âm-luật - Bạn 
bè thân mật. 

= châu - lJ| Ttưởng-quan một châu. 

" cơ_— ‡#. Biết trước cơ-vi của sự-tình. 

“ đác - {8# Tương-tri và tương-đắc. 

“giác - f#. (Tâm) Vì có lương-tri ở trong, 
mà tiếp xúc với bể ngoài, phát sinh ra 


TRL. 


cảmi-giác, tỷ;hhư gần lửa mà biết nóng, 
gần nước mà biết lạnh, lại như ngửi 
hoa mà biết thơm, thấy sắc mà biết 
đẹp. 

= giác trực giác thuyết - #È jñ ## šq Cái 
thuyết cho rằng có thể dùng trực-giác 
mà phán-đoán cái giả-trị đạo-đức của 
một sự động-tác hoặc cảm-tình gì 
(ntuiHonisme pereebtionnel). 

“ hành nhất trí - {ƒï — š4 (Triết) Tri. 
giác là trì, thực hành là hành, đã trì 
được thì hành được, có hành được mới 
chứng được tri, tri-hành không thể 
chia làm hai việc. Đó là học thuyết của 
Vương-Dương-Minh. 

Trí hoàng lũ T5 Áo đen và áo vàng 
Thầy tu và đạo-sĩ. 

= huyện %1 R{ Trưởng-quan một huyện 
(sous-préfet). 


`“ hữu — ®% Bạn bè tri-kỷ. 


= khách - 3 Thấy tu ở trong Llăng-chúng 
_chuyên chủ việc tiếp đãi khách khứa. 

“ ký —E! Người bạn thiệt tốt của mình, 
những đều khổ tâm, khổ tiết, không 
thể nói được với ai, mà chỉ người ấy 
biết. cho mình. 

= lưu #ế ÿ Bọn thầy tu (mặc áo lụa 
đen). 

“ mẫu t f‡ (Thực) Thứ cây cao chừng 
3, 4 tấc, lá giài, hoa đỏ lợt, quả nhỏ, rễ 
dùng làm thuốc. 

=“ mệnh - đà Biết được chân-Ìý của trời. 

-_ Khổng-tử nói: "Ngũ thập nhi tri thiên 
mệnh”, nghĩa là đến 50 tuổi mới biết rõ 
-_ được chân-]ý của trời. 

— nạn hành đị - šÉ {† S Biết được đến 
nơi thì khó, đã biết rỗi mà làm thì dễ. 
Đó là học thuyết của Tôn-Văn để 
xướng, trái với thuyết xưa là “tri đị 
hành nan”. 

^ năng -— BE Trìthức với năng-lực - 
Lafdng-trì với lương -năng. 

~“ ngộ - ;E Biết nhau và đãi-ngộ nhau 
Người đưới cảm ơn người trên, thường 
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nói rằng tri-ngộ chỉ ân. Thầy trò bạn 
lứa nói với nhau cũng vậy. 

= ngôn — S Nghe lời nói của người mà 
biết được lời nói tốt hay xấu, thật hay 
dối, phải hay chẳng. 

Trì nhân thiện nhiệm — Á_ # {2 Biết 
được tài năng của người là tri-nhân, lựa 
theo tài của người cao thấp mà giao cho 
việc lớn nhỏ là thiện-nhiệm. 

“phủ - lÿ Trưởng-quan một. phủ (préfet). 

" quớ — 3ä Biết đều lầm lỗi của mình 
(reconnaitre seg torts). 

= sự — S Chức quan huyện ở nước Tàu 
ngày xưa. 

“tâm — sÿà Nch. Tri-kỷ (aml intime). 

= thù #§ #k Tri-thù là cái đời xưa dùng 
để cân lường vật rất. nhỏ — Vật rất nhỏ 
nhen, cũng như chữ ty-hào. 

- thù loại WỊ #& Xã (Động) Loài dện 
(arachnides). Ề 

= thúc *\ W} Những điều người ta vì 
kinh-nghiệm hoặc học-tập mà biết, hay 

vì cảm xúc hoặc lý-trí mà biết 
(connaissances). 

= thức luận — ãWĩ š@ Nch. Nhận-thức-luận. 

= z?nh — 18 Hiểu rõ tình-hình bể ngoài — 
Biết được thực-tình. 

^ trọng f§ 4 Đô quân-nhu. 

“ trọng bình - tậ f⁄ Bình sĩ coi việc vận 
tống quân-nhu. 

= ;úc ‡n Biết được phân lượng hay tài 
sức của mình, được bấy nhiêu là đủ rêi, 
không cần quá phận (être content de 
801). : 

TRÌ § Xe ngựa chạy mau - Đuổi — 
Truyền đi. 

“ di Ao, hồ — Rãnh đào xung quanh 
thành. 

- ÿ Chậm, 

~ # Chỗ đất trên thểm nhà. 

Trì 14 Nấm lấy - Giữ lại - Giúp đổ. 

= sinh T# ẤP. CÂm mực cân bằng. 


TRÌ 


chỉ hữu cố - Z 1H U Nghe nói ra 
cũng có cớ - Ngb. Nói chuyện học lắp, 
mà thiệt. là không thông hiển. 

chiếu {Ù ‡3 ` Ao hỗ (étang, lac). 

cứu ‡# Z Giữ lâu -- Lâu ngày không 
thay đổi. 

danh EU #, Nổi tiếng tăm truyền được 
xa (grand renommée). 

dẫn # 3! Kéo đài lân ngày. 

điên - lữ Nch. Trì-dẫn. 

đình ib £ Cái đình ở trên ao, Lrên hề. 
đốn ;8 lữ. Chậm chạp. 

độn — ÿ§ Tính chất chậm chạp đần 
độn, trái với linh-mẫn. 

đường tù W& Nước ao và bờ ao. 

gia ]# # Giữ việc nhà - Giữ gìn sắn- 
nghiệp. 

giới - TW Thây tu giữ giớiluật. 

hịch %Ùb ‡# Truyền tờ hịch di mau. 
hoãn ‡# f# Chậm trễ dùng dằng. 
hoàng ïtb f@ Rãnh nước là trì, bờ đất 
là hoàng. 


“hoàng ~ !#. Ao, đầm. 


hồi ¡# [mÌ Dùng đằng không nö ra di. 
hồi quan uọng - [5i f S9 Dùng dằng 
trông ngóng, có ý muốn đi mà không 
ủi. 

luận #‡ ï§ Chủ-trương nắm một lý- 
thuyết - Cái lý-thuyết của mình chủ- 
trương. 

ha, ÿE # Dừng cho trễ lại (retarder). 


Trì mãn ‡# † Giữ gìn cho khỏi tràn để 


~ Trương hết cung đợi bắn. 

mính ## U] Lúc trời gần sáng mà 
chưa sáng. 

nghỉ — EÉ Nghĩ ngờ không quyết. 

nghị T3 ïX Chủ-trương một lý-thuyết. 
ngư ì 6 Nguyên chữ “Thành môn 
thất hỏa, ương cập trì ngư”, nghìa là: 
vì cửa thành cháy mà tai lây đến cá 
trong ao = Vô cố mà mắc vạ lây. 

ngư lung điểu - th §B E Cá ở trong 
ao, chìm ở trong lỗng. Ta thường nói cá 
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chậu chim lồng — Ngb. Người đã mất 
tự-do. 

oi bất khả dĩ ngữ hải — 
8á 2S BỊ LÍ šB ï§ Ếchở trong aokhông 
thể nói chuyện biển với nó được — Ngb. 
Người thấp không nói được đạo-Ìý cao. 
tảo ÿ# # Chậm hay sớm, chây hay 
chóng. Ta thường nói rày ma!. 

thân ‡‡ 8 Giữ mình. 

thuyết - #q ÌNch. Trì-nghị. 

trai — T§ Giữ qui-giới ăn chay (fatre 
abstinenee, jeũner). 

trà 3# ÿ# Chậm-chậm, thủng thẳng, 
khoan khoan. 

trọng l‡ f4 Làm việc giữ cẩn-thận. 
trung vật 1, tị 9) Các loài ở trong ao 
— Ngb. Không được tự đo vẫy vùng. 
tuân i‡ 3# Cứ tuân theo mà làm. - 
uyển äủ 7B Ao nước với vườn hoa. 


TRÍ ƒ# Đặt đó — Đặt dựng lên - Nhà 


trạm. 

*q Nch. # Xch. Tri 

£? Hiểu rõ sự-lý - Thông mình. 

#‹ Suy tìm đến chỗ cùng cực ~ Hết — 
Rất - Đem vật biếu cho người —- Đến 
nỗi — Đem lại đến nơi — Thái-độ. 

#: Nch. Mật.#£< ˆ 

câm ‡§_ #; Tên riêng để gọi con vịt trời. 
chính #w Jặ Trả chính-quyển lại = Từ 
quan về nhà. 

cực — ‡# Đến thấu chỗ cùng cực. 
dõng #l E8 Mưutrí và dõng cảm 
(intelligent et brave). 

dục — T§ Sự giáo-dục chủ mở mang trí- 
thức và phát-đạt tư-tưởng (éducation 
intellectuelle). 

dụng #t HỊ Làm cho thành có công- 


dụng. 
đức kiêm toàn #2 f8 3& + CẢ tài-trí 
và đức-hạnh đều đủ cả. 


ly - #J Một nước dân-chủ ở Nam-Mỹ 
(Chim). 
lực ~ ? Tvình-độ trí-thức. 
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lực #4 7 Hết sức về một việc gì 
(déployer sa force). 

một .#tU #  Tình-tường chu- miBE 
mệnh #4 đầã Đem cả tính-mệnh mình 
vào việc đó 

mưu #3 šŸ Khôn khéo mưu mẹo. 
nang ¬ šK Cái túi đựng trí-thức, nghĩa 
là người nhiều trí-thức lắm. 

năng quyên > 8 TẾ (Pháp) Những 
quyển-lợi mà trí-năng mình sở đương 
đắc, như quyền trứ-tác. 


Trí pháp #\ ÿ Theo phápluật mà 


trừng-trị. 

qui - #ã Phép của nhà đạo-sĩ gọi quÏ 
đến. 

sĩ — ft Từ chức quan về nhà (=e 


đémettre đune charge). 

sự - Ệ. Từ chức quan về nhà. 

tổu #9 5š Người có trí - (Cố) Người, 
cười Ngu-Công đời núi, tục gọi là trí: 
tẩu — Xch. Di-sơn. 

thủy nhân sơn - 7K {- 1 Tính khôn 
như nước chảy, lòng nhân như núi 
vững. : : 

thư 5 #8 Gỏi thơ (envoyer une lettre). 
thức f4 q Nch. Tri thức. 

thức giai cấp — Bã ff. f Những người 
trong xã-hội thuộc về hạng có trí-thức, 
đã từng chịu giáo-dục khá cao (classc 
intellectuelle). 

thức 0iên thông — Ÿ # Trí khôn 
tròn vẹn, thông thạo mọi 
(intelligence parfaite) - Dùng trí khôi. 
về cách: đả-dối. 

trá %4 #r Mưu trí và xảo-trá. 

trị #4 kũ Suy xét cho thấu cùng cái 
mình biết - Xch. Cách-vật trí-trì. 

trị - la Đồi rất thái-bình. 
tuệ # $# Thông mình 
(ntelligence parfaite). 

tuệ kiếm —3Ẽ: 8\ 'Tvrí-buệ sắc như gươm, 
chém đâu là đứt đó, tức là trí quyết- 
đoán, quả-quyết. 


việ‹ 


linh-hoạt 
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= tướng — lí Ông tướng có mưu-lược. 


tửu TRE 4 Đặt tiệc rượu. 


Trí uiễn hành phương %1 {T ® 


Phần trí thức thì cốt cho viên-thông, 
phần phẩm-hạnh thì cốt cho phương- 
chính. Viên thì không câu trệ, phương 
thì không chếch-lệch. 

diễn S4 šq Th đến xa được. 


TRỊ ÿ¿ Việc đương làm, như: Sửa sang, 


1 


công việc, trừng phạt, thì đọc là Trì, vd. 
Trì-quốc, trìgia - Việc đã làm rồi, 
thường đọc là trị, Vd. Quốc-trị, chính- 
trị. Ngày nay thường đọc là trị cả. 

Í& _ Vừa cầm lấy ~ Vật giá - Gặp phải — 
Theo hai nghĩa sau cũng thường đọc là 
trực. 

l#§ Cướp bóc — Cướp lột đi. 

ơn ỳä #4 Chỉnh đốn yên lặng, giữ được 
trật-tự trong xã-hội. 

bản — 7£ Chăm ở việc gốc. 

binh — ƒ$ Sửa sang việc quân-sử. 

binh — 3£ 'TYj quốc và bình thiên-hạ. 
bịnh — ÿ§ Chữa người đau (soigne#un 
malade). 

chức  Wặ Cách chức đi (destituer). 
công ä Tử Công việc trị-lý quốc-gia. 
đoạt công quyên i# #§ /^ Tế (Pháp) Lệt 
công-quyền đi. Một thứ phụ-gia-hình, 
người bị xử hình ấy, không được hãnh- 
sử công-quyển trong một thời-hạn 
nhất. định (đếchéanee des droits 
civiques). ˆ : 

gia ‡ä #4 Sửa sang việc nhà (gouverner 
sa maison). 


Trị giá {E ƒR Đánh giá vừa tương đương 


với hóa-vật. 

yếu ÿ8 # Cương-yếu về việc trị nước, 
hoặc về việc nghiên-cứu học-thuật. 
kinh —‡§. Nghiên-cứu kinh-học. 

lý - 1 Sắp đặt sửa sang (administrer). 
liệu — f# Chữa bệnh (soigner une 
maladie). 

loạn — \_ Trị-bình và loạn-lạc — Khôi- 
phục trật-tựÌại  ˆ 


^_ nghỉ — {# Chỉnh đốn các thứ nghỉ-tiết. 
“ ngoại pháp quyển — 7 ‡‹ †Ế (Pháp) 
Theo quốc-tế-pháp, hễ hai nước có định 
điều-ước riêng, thì quan-lại nhân-đân 
của nước khách, có quyển-lợi được 
đứng ngoài pháp-luật của bản-xứ, 
nghĩa là nước sở tại đó không được 
đem pháp-luật mình, mà xử-trị người 
nước ngoài. Cùng gọi là Lĩnh-sự tài- 
phán-quyền (exterritoria]ité). 

” ngục — JÄ Xét những án về hình-sự 

(uger des causes crirdinelÌes). 

nhật {BE H X%ch. Trị niên. 

“ niên - Íf Phàm việc quan, cứ theo 
năm hay theo ngày mà ]uân lưu phân 
phối cho các nhân-viên làm việc, mỗi 
năm chia việc như thế gọi là trị-niên, 
mổi ngày chia việc như thế gọi là trị- 
nhật. 

“ quốc ä BãỊ Xếp đặt sửa sang công việc 
của nước (gouverner un royaume). 

“ sản - # Kinh-dinh về tài sản. 

“ gỉnh — #  Kinh-dinh việc sinh-hoạt. 

TY‡ nự — ` Súa sang xem sóc mọi việc. 

^ ¿êm — ›)¬ Giữ gìn tâm-tính của mình 

cho ngay thẳng trong sạch.. 

thế — †# Đải thái-bình, phản- đối với 

loạn-thế. 

thể — §8 Căn-bản của việc hành-chính. 

= thuật — fl Phương-pháp trị nước (art 

đe gouverner). 

thủy — zk Sửa sang đường nước chảy, 

khiến cho thuận dòng xuống biển, 

không đến nỗi nước tràn li ngang 
mà thành ra lụt. 

tích — ##ˆ Thành-tích về chính-trị. 

“ tích — E3 Dấu cũ về việc chính-tr]. 

“ giêu — ‡ð (Y) Phép chửa bệnh, theo 
chứng bệnh phát hiện mà chữa, chứ 
không theo nguyên-nhân của bệnh. 
Trái với trị-bản. 

^ ;zôi— 3E Xử phạt kẻ có tội (punir). 

“ trang - 3# Sửa soạn hành-lý. 
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TRÍ #£ Trécon Càng viết là. @E. 

“ #ft. Loài chìm có văn-thái, ta cũng gọi là 
chim trĩ. 

“^ ‡ÿ Xch. Trïchứng. 

^ l# Đứng thẳng một mình. 

“ ác Loài sâu có chân là trùng, không 
chân là trĩ - Nch. Giải. #£ s 

^ chúng ï§ ## (V) Một thứ bệnh ở giang- 
môn, tục gọi là bệnh li tỹ. Cũng gọi là 
thoát-giang (hémorroïde). 

“ môi fẾ tỆ Con trĩ nuôi bằng mổi để đi 
dụ các chìm khác. 

Trí sang Tš f (VỊ Nch.Trrchứng 
(hemorroides). 

“ #? ÍE - Con trẻ enfant). 

“ xi- lš. Nhỏ tuổi (en bas âge). 

TRÍCH § Bútra mà lấy - Lựa chọn— 
Cáo giác tội lỗi của người khác. 

“ lãj Phạt kế có tội — Khiển-trách — 
Phàm quandại bị cách chức và đày đi 
nơi biên-viễn, đều gọi là trích. 

“ 8. Giọt nước ~ Nước giọt xuống. 

“ ấn li. E] Lấy ấn quan đi, tức là cách 
chức quan đi. 

“ biệt- B| Tách riêng ra. 

= dịch -3$ Rút một đoạn văn trong một 
quyển sách hoặc một bài dài mà phiên- 
địch (extrait pour traduire). 

“ đăng # Rút ra mà đăng lên báo- 
chương (extraire pour insốrer dans un 
Journal). 

“gian phát phục — #X 5Š {Á Khơi mốc 
cho ra tình gian là trích-gian, phát hiện 
cho ra việc bí mật là phát-phục. Nói 
người có tài về việc hìnhluật, thẩm 
phán, hay trinh-thám. 

“ huyết — lU Ngày xưa muốn biết hai 
người có phải thân-thuộc hay không, 
thì rút máu hai người ra, tương truyền 
rằng nếu hai người là thân-thuộc thì 
hai giọt máu đóng lại với nhau thành 
một. 
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huyết Y8 In Giọt máu = Của làm ra 
khó nhọc — Văn tự đau đồn ở trong lòng 
mà ra. 

xếu †§. 5% Rút điều trọng-yếu ra. 

lịch ïã ŸZ Tiếng thánh thót nước giọt. 


Trích lục † 3% Chọn rút mà chép lại. 


phát — šW Xch. Trích-gian phát-phục. 
quản ïñ. '# Cái ống bằng pha-lê, một 
đầu nhỏ, trên đầu nhỏ, trên đầu bịt cái 
túi cao-su, dùng để lấy chất nước mà 
giọt từng giọt vào cái gì (compte- 
gouites). 

thú #8 Fš Quan-lại bị cách chức và 
đày ra nơi biên-viễn. 

thủy xuyên thạch ï§ 7k ?#  Œ Giọt 
nước ở trên cao rốt xuống mặt đá, nếu 
nó rót mãi như thế thì có khi xoi lũng 
được đá — Sức tuy nhỏ mà chuyên cần 
lâu ngày thì cũng thành-công. 

tiên Eð  (l\ Người tiên bị đày xuống ở 
nhân thế, tiếng khen người cao khiết. 


TRỊCH #@ Ném-Deo. 


§§@ Nch. ‡# ° 

hg  l_ TY” Ném xuống cho — Nch. 
Trịch-hoàn. 

hoàn —3 Ném trả lại. Tiếng nói khiêm 
khi đời người ta trả lại cái gì cho mình. 
biếm bạt qua - 8| ‡Q 2%, Vứt gươm 
đeo mác = Hai bên đình-chiến mà giảng 
hòa với nhau. 

quái — ‡} Thầy bới đeo tiển để xem 
quê. 

thoa— †#‡ Người đệt cửi đeo thoi — Thì 
giờ đi mau như ném thoi — (Cế) Chuyện 
trong sách Tây-sương, Thôi-Oanh-Oanh 
là người con gái có tài tình, thấy 
Trương-Sinh là tài-tử mà tư tình mật- 
ước với Trương. Một hôm kia đương 
ngồi dệt vải, được tin Trương gọi mình, 
vội vàng vứt quách thoi mà di hội với 
Trương. Vậy nên con gái theo trai, nói 
là “Trịch thoa”. 


TRIÊM ⁄Èš Thấm vào- Tház: ướt. 


TRIỂN 


## Nch šk © 

ôn mộc đức ¡‡h f4 ÿ ƒ§ Thấm ơn 
gội đức, lời cảm tạ. 

cơ~— Rj, Ướt đa. 

hàn - # Cảm -nhiễm phải khí lạnh. 
khái hậu sinh — IŸt lš 2t Nhuần thấm 
đoàn con em sau, nói người trứ-tác đem 
tư-tưởng hay mà nhuần thấm cho lớp 
hậu-sinh. 

nhễm — 32 Thấm nhuộm 
(Impregne saturé). 

nhuận — #f Thấm ướt, nhuần thấm 
Gmprégnê). 

ô— 3Ÿ  Thấm cái nhớp vào (souiilé). 
quang — 3 Lời tạ ơn, ý nói nhờ người 
làm vẻ vang cho mình. 

thấp — š§ Thấm ướt — Đi đường mắc 
mưa (mouillé). 

fy— . Say nhừởi 

tứ - R8 Nch. Triêm quang — Cũng nói 
là triêm-ân. 


vào 


TRIỂN ƒýồ Về- Xoay lại- Chốc lát—Đi 


Triển 


tiểu tiện — Nguyên đọc là tuyển. 

#Ấ ` Vấn xung quanh — Xoay vòng xung 
quanh. 

K Nhà của một người ở — Chợ — Cửa 
hàng. 

còn chuyển bhôn 
#UO # §W ?h Xoay được trời chuyển 
được đất — Ngb. Anh hùng tạo được thời- 
thế, xoay chuyển được cuộc đời. 

chuyển — §§ Xoay đồi. 

đều #X 5ã Vấn khăn quanh đầu, phong 
tục người nước ta và người Hồi-giáo. 

mao §. %  Xoáy lông ngựa. 

miên #Ấ £§ Quấn quít chằng chịt 
không thể rồi ra dược (enchevêtré, 
inextricable). 

nhiễu —- ft Xoay vấn ở xung quanh 
(enrouler autour de). 

phong ïfñ E4 Gió bão cuốn trồn như 
trôn ốc (cvclone). 
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TRIỆN TRIỂN TRIẾP 


phược 6 $§ Chằng trói, ý nói mắc 
lụy với trần tục. 

tu RE TH Của hàng. 

túc # f4 Bó chân, như tục đàn bà 
Tàu ngày xưa. 


TRIỆN ®# Một lổi viết chữ Hán - Dấu 


khắc chữ triện - Khắc chạm — Xưng 
danhtự người mà nói cách lịch-sự 
thường nói triện. 

khốc — 3%I|_ Khắc chạm chữ triện. 

ngạch — f8i_ Viết chữ triện lên trên đầu 
bia đá. 

thư - # Lối chữ triện, có đại-triện và 
tiểu-triện. 


TRIỂN Eš§ Mỏra — Phóng to ra — Xét kỹ. 


§§__Xoay nửa chừng — Lấy bánh xe mà 
nghiền tan ra. 

‡fc Môra-Lau chùi, 

bái RE ƒ# GQục đầu tổý kính lễ. 


Triển bố_— ?§. Bày tổ ý-tứ của mình — 


Bày Ta. - . 
chuyển ỆR ## Trăn trở không yên, 
hình dung cái ý lo nghĩ. 

bạn R4. ER Nch. Triểnkỳ — Cho rộng 
bạn thêm ra (ajourner). 


hoài tương quan — {8 ‡B E. Mỏ bụng ra 
với nhau = Gặp bạn tritâm.  - 

hoãn — ## Chậm lại một lần khác 
(ajourner). 

khai - ER Mỏ ra (đéployer, đévelopper). 
kỳ — HH Cho dài thêm nhậtkỳ ra 
(prolonger le terme). 


'kg— ‡¿ Đem hết tài-năng của mình ra. 


lãm hội - TẾ. Gái hội theo nhật-kỳ 
nhất-định mà bày liệt các vật-phẩm cho 
người ta quan lãm (exposition). 

my — 8 Nở mày = Vui vẻ. Cũng nói 
là thân-my, hay dương-my. 

súc —  TDuỗi ra và co lại. 


TRIẾP #ú Ngữ-trợtừ, nghĩa là nối liển, 


tức thì. 
4 Nân sợ — Làm cho người ta phải sợ 
— Cũng đọc là nhiếp. 
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TRIẾT ÿ? Tríđúc- Người hiển-trí. 

“ học — # Thứ họcvấn nghiêncứu về 
nguyên]ý của vũ-trụạ và nhânsinh 
(phiosophie). 

“ học gia —## #4 Người nghiên cứu triết- 
bọc (philosophe). 

= iý— E# Đạo-lý về triết-học (philosophie). 

Triết nhân — A Người hiểntrí (sage, 
philosophe). 

“ phu— 2 Người đàn ông có mưulược. 

= phụ — t8 Người đàn bà có trí-tuệ nhiều. 

“ ương - — Ông vua minh-trấết, hiển- 
triết. 

TRIỆT ## Trừbỏ di. 

“ # Dấu bánh xe. 

¬ f# Thuế ruộng đời nhà Chu—Nch ÄÄ. 

“ Nước lặng trong — Hiểu rõ ràng, 

không ngờ gì nữa, gọi là đỗng triệt 

ml ïấ.. ' 

bình it £( Rút quân-đội về (rappeler 

les troupes). 

dạ f#& 13 Suốt cả đêm (toute la nuit). 

¬ đâu triệt uy — IR f4 Eê Từ đầu đến 
cuối — Hết cả hai múi. 

= để - JE Thấu tận đầy —- Làm đến tột 

- me —Nch. Cực đoan. 

“ để trứng thanh -IE ï# ï?# Thanh-tra 

một việc gian-ẩn gì, bắt đầu từ ngọn tìm 

cho đấn tận gốc, không một tý che bịt 
được, như là gạn nước gạn tới đáy, 
không còn một tý gì làm cho nước đục. 
hạ lậi TT Phá xuống (abattre). 

hoàn thiên hạ WậŒ fR Z ˆRF Dấu 

bánh xe đi khắp thiên-hạ. 

hoán lfỹƑỢ” EẦ~ Thay đổi. 

học- %8 Nửa chừng mà bỏ học. 

hội — Bị Rút về mà bỏ đi (rappeler, 

abolir). 

Triệt khai — BR Đuổi ra, như đuổi hội- 
viên ra hội, đuổi học-trò ra trường 
(exclure}. 

“ khú— 2 ` Nch. Triệt khai 


TRIÊU 


loạn kỳ my ## RÀ Í ýE Dấu xe 
loạn, cờ xí đổ, tức là tình-trạng thua 
trận chạy tan. 

phế it HS Phá bố đi (abolir). 
thoái - 3R Rút lui lại - Bớt chức việc 
làm. 

tịch — ƒ@ Dọn mâm ăn đi (desservir la 
table). 

tiêu— 8 ÁNch. Thủ-tiêu (abolir). 


TRIÊU ÿJj Buổi mai - Ngày — Xch. 


Triều. 

bất mưạy tịch - 2S it 2 Buổi sớm 
không mưu kịp việc buổi tối = Nới 
người không chíkhí lâu xa, hoặc nói 
việc gấp không kịp trù liệu. 

chung — ‡§ Tiếng chuông buổi mai — 
Nch. Thần-chung. 

dương phượng mình — EB BÀ 18 Buổi 
mặt trời mai có tiếng chim phượng gầy 


- = Cảnh-tượng đời thái-bình. 


hưúc — À8 Ánh mặt trời mới lên buổi mai. 
khí — i4, Khí-tượng đương tiến lên, như 
mặt trời buối mai, trái với mộ-khí. 

lai - Z§ Khi trời mới sáng (poimie du 
jour). 

lui mộ khứ - 3£ ‡# #3 Buổi sôm lại, 
buổi tối đi — Ngb. Trách người vô tình. 
lệnh mộ củi — 3š tít Chính-lệnh ra 
buổi mai, buổi chiểu đã sửa = Chính- 
lệnh không nhất-định. 


Triêu lộ - fR. Sương buổi mai, có bóng 


mặt trời thì tan mất — Than cảnh đời 
không bao lâu. ' 

mộ nhân — 3# A Người chỉ sớm hay 
chiểu, rày hay mai = Cảnh-tượng người 
già gần chết. 

sinh — # Một thứ cổ sinh buổi mai chết 
buổi chiều. 

sương— JÃÄ Sương buổi mai. 

tam mộ tứ—- — + Iq (Cổ) Ngày xưa 
có người gợi là Thư-Công 3šR 2% nuôi 
khỉ (con thư), cho ăn có hạn, ông ta nói 
với đàn khỉ rằng: Tao cho bay ăn trái 
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tự, buổi sớm ba buổi chiều bốn đủ 
không? Bây khỉ đều giận. Ông ta lại nói: 
Buổi sớm bốn buổi chiều ba, đủ không? 
Bây khỉ đều mừng. Bầy khỉ khi giận khi 
mừng, nhưng thực ra trước sau một 
ngày cũng chỉ có 7 trái. Vì vậy nên dùng 
trá-thuật mà lừa đối kẻ ngu thường nói: 
triêu tam mộ tứ. 

“ Tên mộ Sở- 3® ‡£, Sóm thì làm 
tôi nhà Tần, đến chiều nhà Sở đánh 
được nhà Tần, lại trở làm tôi nhà Sở — 
Ngb. Phản phúc vô thường. 

“ tích — Ø Buổi mai buổi hôm = Nói 
khoảng thế-gian rất ngắn. 

TRIỂU # Bảy tôi chẩu vua — Thời-đại 
một ông vua ở ngôi. 

“ #§ Nước sông nước biển khi lân khi 
xuống gọi là triều — Âm thấp. 

= ẩn BỊ f8 Tuy rằng làm quan, mà lòng 
đã vui về ẩn rồi, tức là người lòng không 
muốn làm quan, mà có cớ bất đắc dĩ 
phải làm quan — Thường là lời nói thác 
của mấy ông quan không tận-chức. 

Triểu ban — E† Hàng liệt khi bách quan 
vào chầu. 

=_ bính —ffằ Chính-quyền của Triều-đình. 

“ bính hạ di— RE” 6 Quyển chính 
trụt xuống người dưới, nói đời loạn. 

= cận - Ÿ§ Các quan hoặc chư-hẳu vào 
chầu vua - ch. TYiểu-yết. 

“ chính — I§ Chính-trị của Triểu-đình. 

“ chương — Tã Điểnchương của Triểu- 
đình. 

= cổng — El Vua các nước chư hầu thân 
đến chầu thiên-tử là triều, đem lễ-vật đi 
cống-hiến mấy năm một lần là cống. Lệ 
nước ta trước làm thuộc-quốc với Tàu, 
ngũ niên nhất triểu, tam niên nhất 
cống. 

— cương — WŸ Quyển-cương của Triểu- 
đình. 

“ dã —PƑƒ Triểu-đình với thôn-đã — Chính- 
phủ với dân-gian. 
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đã nhất tâm -— #f ` — :)› Chính:phủ 
với nhân-dân m nhau một lòng = Đời 
rất thịnh-trị. 

đại — {t Thời-đại của một triểu vua 
(dynastie). 

định — 1£ Chỗ các quan vào chầu vua 
— Chính-phủ nước quân-chủ (la Cour). 
đường — ?# Chỗ các quan chầu vua. 

họ — T§_ Các quan vào châu để chúc 
mừng vua. 

hậu #Wý Í Nch. Triểu-tín. 

hiun §E T. Phép tắc của triểu-đình. 


Triểu hiển — I\ Chưhầu cốnghiến lễ- 


vật cho thiên-tử. 

hóa ~ {È, Văn-hóa của Triểu-đình. 

hữu lão thành # Bỳ Trong triều 
có người đạo-đức trọng-vọng. 

xét— 38 Các quan vào châu vua. 
bhiến— BỊ Vào châu vua. 

lệt— Pl| Vị thứ các quan khi vào chầu 
—Nh. Triểu-ban. 

bác Ậ. ÿí Dòng nước triểu ở biển — 
Ngb. Chiểu khuynh-hướng của người 
đời. 

mệnh EP ì Mệnh-lệnh của Triểu-đình. 
miếu — R§_ Nơi triểu-đình cung-điện, là 
nơi vua ở cùng nơi thờ vua (Cour, paÏais 
et temples impériaux). 

nghĩ —{§  Nghĩ-tiết trong khi triểu-hội. 
nhật - H Ngày vua thiết-triểu - Lễ tế 
mặt trời, trở mặt về phía mặt trời mọc, 
gọi là triểu-nhật —- Một thứ nghi-thức 
của hổï-giáo thường buổi mai buổi hôm 
người giáo đổ đứng quay mặt về 
phương mặt trời mọc và phương mặt 
trời lặn mà cầu nguyện. 

nhiệt - #À Người đau phổi, mỗi ngày 
phát nhiệt có chừng, gọi là triển-nhiệt. 
phục $BR RE Đổ mặc của các quan 
khi vào châu vua (costume đe la Cour). 
qui— ‡8  Quitắc trong Triểu-đình. 
quí — J§ Kê quyển quí ở trong Triểu- 
đình. 


lriểu sĩ — +Lk Quan ở 
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trong Triểu 
(mandarin à la Cour). 

thên -— Em Bây tôi ở trong Triểu 
(mandarin à la Cour). 

thiên —- % Triểu-kiến thiên-tử — TYiểu- 
kiến thiên-đế. 

thủy XÑ_ 7 Nước triểu, nước biển hoặc 
nước sông lên cao. 

thứ §R ⁄X Được vào hàng quan ở trong 
triểu. 

tịch — #§_ Danh-tịch của các quan trong 
"Triều. 

tịch. ‡§ ‡ Nước thủy-triểu buổi mai 
gọi là Triểu, nước thủy-triểu buổi chiều 
gọi là tịch. ` 
tiên #8 §‡ (Địa) Một nước quân-chủ ở 
phía đông-bắc Trung-hoa, hiện là thuộc- 
địa của Nhậtbản cũng gọi là Cao-ly 
(Corée). 

tí” š%§ {8 Nước triểu lên xuống có thời- 
kỳ nhất định, nên gọi là triểu-tín — Thời- 
kỳ hành-kinh của đàn bà, cũng gọi là 
triều-tín. 

uy §R B# Uy-thếcủa triều-đình. 

nô khoáng sự -#£ IWÑ. #§ Trong Triểu 
không việc gì phế trệ, nói đời thịnh-trị. 
uụ — Ÿ§_ Các việc chính-trị trong Triểu. 
x- ïẰ{ Triểu-đình và xã-tắc. 


TRIỆU ‡£ Cái điểm bày ra trước - Trắm 


vạn gọi là triệu — Xung quanh mộ cũng 
gợi là triệu. 
it Tên một thứ cồ— Xch. Minh-tĩnh. 


“ tì "Tên nước ngày xưa — Trả vật lại cho 


người — Tên họ người. 


“ # Vờilại-Gợi lại. 


Triệu 


##. Dựng lên— Bắt đầu. 

Ẩn #8. fE (Nhân) Một vị nữanh-hùng, 
năm 3248, trong hổi Bắc-thuộc, bà đem 
quân đi đánh Thái-thú quận Cửu chân 
để mưu độc lập cho nước nhà, cự với 
quân Đông-Ngô được 5, 6 tháng. 

cơ # Dựng nền móng (établir les 
fondemenis). 
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dân ÿk E Nch. Đân-chúng đe peuple). 
mộ 1Œ 3# Gọi vời người ta đến để đi 
lính. 

phát— 3 Mộ lính, hoặc mộ phu. 

phú Jk T Giàu có bạc triệu 
(millionare). 

quấc lẽ Dựng nền móng cho nước 
(fonder un état). 

tqo— š& Mới gây đựng lên (fonder). 
tập f4. f£' Lấy mệnhlệnh mà khiến 
người họp lại (convoquer). 

trm 3k Eà Xch. Trắm-triệu (prósage). 
trưng ~ f Cái đấu hiệu phát lộ ra trước 
để báo cho chúng ta một việc gì tới sau 
(présage). 

Võ-uương #3 7Ø + (Nhân) Tức Triệu- 
Đà, đánh chiếm nước Âu-lạc của An- 
Dương vương rổi dựng lên triểu nhà 
Triệu (207-137 trước kỷ-nguyên). . 


TRINH g Chính trực— Con gái chưa 


xuất giá - Con gái chưa thất-tiết — 
'Vững tất — Hỏi bói. 

{§ Dò xét ngầm 

Điểm lành - Tốt. 


Trinh bạch gì B Tiếttháo trong sạch 


(chaste, pur). 
cố — [Ei Giữvững đạo chính. 
bhiết — ÿ# Tiết-tháo trong sạch (chaste, 


pur). 
hệt — #U Trungtrnh và tiết-Hệt 
(droiture). , 


mộc— 7K Cây gỗ vững cứng. 

nhôn — À_ Người giữ vững đạo chính. 
nhỉ bất lượng ~ ï` 2 3ã Cốt gìữ lấy 
đạo chính mà không cần làm điều tin 
vặt. 

nữ - 4 Con gái không lấy chồng mà 
giữ tiết (vierge). 

nữ thảo — #t t# (Thực) Thứ cây nhỏ, 
hễ động đến thì lá và cảnh đều rũ 
xuống, ta gọi là cây xấu-hổ, hoặc cây 
hổ-ngươi (sensitive). 

phụ — (§ Người đàn bà chỉ lấy một 
chồng. 
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_gát {R # Dò xét tình-hình quân địch 
(espiomner). 
thạch 4Œ: Hòn đá vững cứng. 
thám {ã Ƒ£ \Nch. TYinh sát (đétective, 
espion) — Người tra xét tình-hình về 
hình-sự và đân-sự. 
tháo g ‡§ ó6 tiết tháo vững bển 
(chasteté). 
thân — E5 Người tôi trung-chính, cũng 
như trung-thần (sujet fñiđèle). 
thuận ~ NR Người vợ có tiết-tháo và 
phục tùng theo chẳng. 
tiết — K]. Cái đức kiên trinh (chasteté). 


tiết khủ phong -BJ n"Ị t‡ Chữũcủavua ˆ 


phong cho những người tiết-phụ, ý nói: 
lòng trinh-tiết đáng được vua phong. 
TRÌNH 8 Bày tổ - Lộ bày ra - Đưa lên 
kẻ trên. 
‡ý Pháp-thức - Kỳ hạn - Đường đi - 
Tên họ người ~ Đô để đo lường. 
‡q Cái hũ dựng thuốc hay đựng rượu — 
Tên một thứ đồ dùng. 
#£ Cổi truồng —- Xch. Sính. 
báo 3 #ÿ` Nhân-dân báo-cáo với quan- 
sảnh, hoặc quan dưới báo-cáo với quan 
trên (faire un rapport). 
bẩm — T§ Cáo với người trên, 
chính -— IƑ Đem đồ trứ-tác của mình, 
xin người ta sửa lại cho, gọi là trình- 
chính. ' 
Chu 1# 2% (Nhân) Hai người đại-nho 
đời Tống là Trình-Y-Xuyên và Chu-Hồt- 
Am, chú-thích kinh truyện. 
chuẩn —#. Cái cách-thức nhất-định để 
làm tiêu-chuẩn. 
duyệt ‡ BẰ Đưa văn-tự xin người trên 
xem cho. 
đồ ‡2 ‡ Đường đi (trajet). 
độ — TS TỌo chừng mực đài hay ngắn Yà 
trình, lường phân-lượng nhiều hay ít là 
độ — Đạo-đức với tài năng của người 
cũng có chừng mực phân lượng nhiều 
hay ít, lớn hay nhỏ, cao hay thấp, dài 
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hay ngắn, nên gọi là trình-độ (degré, 
niveau moral). 

hạn — R Cái trình thức nhất-định 
khiến người ta phải theo. 

lộ sS T3 Bày lộ ra ngoài (décolÌor, 


-_ đéconvrir). 


minh - ER_ Bày tô rõ ràng. 
thỉnh — E§. Bày tô với người trên để xin 
việc gì. 


Trình thức {3# z\ Các cách-thức nhất- 


định để làm phép tắc. Nch. Phương 
thức (modèle). 


~ tư —Ƒ£ Thứ tự nhất-định. 


'_TRỊNH §ấ Tên nước ngày xưa — Tên họ 


người. 

Kiểm - lệ (Nhân) Người con rể 
Nguyễn-Kim, thay cha vợ mà làm 
tướng nhà Lê, sau lấn cướp quyền vua 
Lê mà làm chúa phương bắc. 

thanh — IỆ Tiếng nhạc và câu thơ nước 
"Trịnh — Nch. Dâm-thanh. 

trọng — #8 Ra vẻ ân cần. 


TRÓC ¿£ Nắm lấy - Bắt lấy. 


đao nhân ~ 7} Á (Cố) Đời Tam-quấc, 
nước Ngô sai sứ sang thăm 'Tào-Tháo, 
nhưng Tháo không muốn ra mặt thật, 
khiến người đầy tớ thay mặt Tháo, mà 
Tháo cầm siêu-đao đứng hầu để nghe 
sứ Ngô nói chuyện. Sứ Ngô ra nói với 
người đi theo mình rằng “Tróc đao 
nhân chân anh hùng giã” nghĩa là 
người cầm đào hầu mới thiệt là anh 
hùng vậy. Ngày nay nói người làm văn 
thuê, thường gọi là tróc-đao-nhân. 
long — RE Thầy địa- ý đi tìm long-mạch 
để điểm huyệt. 

mạch — l Thầy địa-lý đi tìm long- 


_ạch để điểm tuyệt. 


nẽ - #@Tìm bắt kẻ phạm tội 
(rechercher). 

phát — §ệ Tay cầm tóc = Ÿ nói việc gấp 
lắm không kịp bối tóc lại. 
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Tróc tặc xanh thuyền — R4 †# f#ầ Bắt 
giặc phải có gan, chống thuyền phải có 
sức, nếu nhát gan sợ giặc thì không bắt 
được giặc, sức hèn không cự nổi gió thì 
không chống được thuyền — Ngb. \ gười 
đi học phải hết công-phu. 

TRỌC i8 Nước đục - Không trong sạch. 

- # Cái chiêng - Vòng đeo tay. 

= hiển thanh thánh 8 Ñ ïä # Người 
hay uống rượu, phẩm-bình rượu làm 
hai thứ: rượu nhiều gợn là trọc, gọi là 
hiển, rượu trong không gợn là thanh, 
gọi là thánh. Khách uống rượu thường 
có câu: lạc thánh ty hiển, nghĩa là vui 
uống rượu trong mà tránh rượu đục. 

= khí — ® Khí xấu, khí giận nổi lên. 

= hœu —ÿ Dòng nước đục — Người hạ tiện. 

“ phú -Tã Người giàu mà tính-khí đê 
tiện. ˆ 

“ phú thanh bần - f8 ï§ Người giàu 
mà đê tiện, người nghèo mà thanh-cao. 

^ ;hế — †# Đồi nhớp, đời loạn — ch. 
Trần-thế, loạn-thế. 

TRỌNG # Nặng - Không khinh-suất ~ 
Tôn kính - Chuộng — Khó — Rất — Xch. 
Trùng. 

= ítụ Ô giữa, vd. Trọng-thu — Thứ hai, vả. 
Trọng-tủ. 

= bệnh s lš Bệnh nặng (maladie grave). 

Trọng cẩm — #t Trong pháp-luật có thứ 
cấm nặng là /Eloneafbi. trái với khinh- 
cấm là cấm nhẹ. 

“ dụ — xh (Khoáng) Thứ dầu đặc nặng, 
sắc hơi đen, do trong thạch-du lấy ra 
(hưïle ]lourde). 

“đại - 2k Việ to lốn quan-hệ 
(mportant). 

“ đãi — ft Đã¡ ngộ cách trọng-hậu (@ien 
traiter). 

“ bình — TỊ (Pháp) Hìnhphạt nặng 
(peine lourde). 

“ yếu' - Trọng đại và quan-yếu 
(Important, nécessaire). 

= khách ~  Khách-quí. 
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khoa — TL Tội nặng (grand crime). 

ký —' Việc ký-thác trọng- -đại = Trách- 
nhiệm nặng nề (grande 
xesponsabnlité). 

lực - ?J (Lý) Sức nắng = Cái dẫn-lực 


` của địa-tâm, đối với vật- thể, vì dẫn-lực 


ấy mà vật có nặng nhẹ (pesanteur). 
lượng - Ä Sức nặng (poids). 

mối ít Øì Người kinh-kỷ trong việc 
giao-dịch, đứng giữa hai người buôn 
bán để làm môïi-giới (courtier). 

nghĩa khinh tài § ® #Ã Ị Lấy việc 
nghĩa làm nặng, cho tài-lợi làm nhẹ. 
nguyệt (tì H Tháng thứ hai trong một 
mùa. 

nhiệm # {ft Gánh nặng — Đởm đang 
lấy việc lớn (charge importante). 

Ni {ụ Fẽ (Nhân) Tên tự của Khổng-Tủ. 


Trọng nông chủ nghĩa 


_ ## + # (Kinh) Học-thuyết kinh- 
ế, lấy nông¬ _nghiệp làm chính-sách 

Xi bản của quốc-gia (physiocratlsme). 

phụ — E Chịu mang trách-nhiệm lớn. 

suất — 5E (Lý) Cái tỷ-lệ nặng nhẹ của 

vật-chất, cũng gọi là mật-độ (đensité). 

tài {t # Khi hai bên tranh chấp 

nhau, đứng giữa để phân-xử gọi là 

trọng-tài (arbitrer). 

tài uiên - #3 R Người đứng giữa để 

phân-xử hai bên (arbitre). 

tâm ã | (Lý) Sức nặng của toàn-bộ 

vật-thể nhóm lại một điểm, chỉ giữ lấy 

chễ ấy là vật-thể không trúc đổ được, 

điểm ấy gọi là trọng-tâm (centre de 

gravitê). 

thân - # Đàn bà có mang (femme 

eneeinte). 

thân — Fã Người quan-lại trọng-yếu 

của nhà nước (grand mandarin). 

thính — lẽ Tai nặng không nghe rõ 

(oreille dure). 

thù — BỊ Báo đáp rất hậu. 

thuế— †# Thuế đánh rất nặng Impôt 

lourd). 


TRỌNG TRỚ TRỢ 868 


“ thực - R  Trịnh-trọng mà thiết-thực 
(pondéré). 

= thương — {8 Bị thương nặng (blessure 
grave). 

= thương chủ nghĩa - t§ + # (Kinh) 
Học-thuyết kinh-tế, lấy thương-nghiệp 
làm chánh-sách căn-bản của quốc-gia 
(mercantilisme). 

Trọng thưởng — Ã Được thưởng rất hậu 
(grande récompense). 

¬ ¿ôi— #E Tội nặng (grande crime). 

“ rách — 3Ñ Tráchnhiệm nặng nể 
(ourde charge). 

“ trấn — #ã Trấn-thủ chỗ. trọng-yếu 
(garder une place forte). 

“ tử? {` #- Con thứ hai (deuxième fñls). 

^ uọng § 58 Được người ta tôn-trọng 
nhìn ngó vào. 

“ xuân {tt # Tháng thứ hai mùa xuân, 
tức là tháng hai. 

TRỚ šñ Xch. Thư. 

~ 1H Xch. Thư. 

TRỢ BE Giúp đỡ. 

~  Đũa dùng để ăn cơm. Cũng viết là 
.Trứ 5 ° 

= ác BJJ E Giúp cho người khác làm điểu 
ác. : 

“ bắn qui - fÄ ï§ Khoản tiền nhà nước 
trích ra để giúp người nghèo đói (caisse 
de secour8). 

ˆ cốp - ‡ã Cấp tiền gạo mà giúp cho 
(aider, secourir). 

~ chẩn ¬fRF Đem tiền gạo giúp cho người 
bị tai nạn. 

“ cơ_- Ñ{ Giúp người trong lúc đói. 

= động từ — Ej ïñ (Văn) Chữ dùng để 
giúp cho động-từ, như, sẽ, hay, có thể 
(verbe auxiliaire). 

^ giáo - #t Chức thầy dạy ở dưới chức 
giáo-sư (nstituteur auxiiaire). 

“ ïý - Giúp đỡ cho người khác làm 
việc (assister). 

Tyợ lực - 71 Sức có thể giúp cho người 
khác — Giúp sức cho người khác (aiđder). 


TRỞ 


ngược - rš Giúp cho người khác làm 
việc bạo-ngược. 

pháp — # (Pháp) Nch. Tòng-pháp. 
quốc tạng ~ BẦ. BÉ Một chức quan ở 
trong hoàng-phái, thuộc võ-ban, hàm 
chánh lục-phẩm. 

thế - #* (Pháp) Mới giúp thanh-thế 
cho người phạm tội, chứ chưa bắt tay 
mà giúp thực. 

trang — #$ Cấp tiền bạc cho người bạn 
phải đi xa để giúp tiền lộ-phí. 

vờ — šR| (Văn) Chữ giúp cho thực-tự để 
bày tỏ cái thần-khí trong câu văn, như 
chữ bĩ #, hồ #, tai ä# (particule). 


TRỞ ƒä§ Hiểm - Ngăn lại. 


48. Cái thớt - Cái kỷ để đồ tế. 

cách [B JE Cách xa mà có nhiều nỗi 
ngăn trở (séparé par des obatacles). 
chỉ — IÈ Ngăn lại, không cho đi tới 


. (arrêter). 


cấ— [8] Hiểm trở mà vững bền. 

đậu ‡R Ø Đồ dùng về việc tế lễ. 

đệu can quơø - 3 + 3%  Trỏ-đậu là đồ 
dùng về việc văn, can qua là đồ dùng 
về việc võ. Người văn võ, tóm lại nói là 
“trở đậu can qua”. 

gián ƑB BH. Cách trở khó di. 

hạn — [R_Nch. Trỏ-cách. 


liêu — ;#. Xa cách. 


Trở lộ - Fä Ngăn đường lại (barrer le 


chemin). 

thực - 7 Sức chướng ngại. 

ngại — §. Ngăn lại, không cho tiến lên 
(obstaele). 

sơn đái hà —\L\ #8 Trước mặt có núi 


' ngăn, tứ bể có sông bọc = Hình đất 


hiểm-yếu. 

thâm ~ ÿ§ Núi hiểm sông sâu = Đường 
đi cách-trở lắm. 

thượng nhục 1B L ïR Thịt để trên 
thớt = Ngb. Vật bị người ta chia xẻ 
không tránh đi chỗ nào được. 


TRU TRÙ 


TRU #£ Đánh - Giết —- Phạt -- Trách. 


TRÙ 


- 


di —- 35 Giết kẻ có tội (tuer). 

đị cửu lộc —- 53 ?ụ  £ Giết hết cả chín 
họ - Xch. Di cửu tộc. 

tục —3\ Giết kẻ có tội (tuer massacrer). 
mao 0u ốc -# FE$ E4 Chém cây săng 
để làm nhà = Tình cảnh người ẩn-sĩ. 

sét ~ šW. Giết kẻ có tội (tuer, massacrer). 
trừ_—- Kậ Giết trừ đi (exterminer). 

I Rầu rï buổn bã - Xch. Trù- 
trướng. 

® Cái thể đi đếm số - Bỏ con tính ở 
bàn tính. 

KỆ. Khoảnh ruộng cao — Ai, người nào? — 
Ngày xưa - Gia-nghiệp đời đời truyền 
nhau. 

E† Nhà bếp. Cũng viếtlà f{ s 

rlj Nhiều —- Đông đúc. 

t§l. Cái mến ~ Vạt áo. 


Trà {4 Xch. Trà mâu - Nch. Trí Ất, 


Mật 3? - Gọi chung các đề tơ lụa. 

‡š Một thứ cổ quí —- Đọc là đào thì 
nghĩa là một giống ác thú, hay là vẻ ngơ 
nggác không biết gì. : 

ÍR. Cái màn - Màn xe — Đọc là đào, 
nghĩa là che đậy. 

P Xch Trù trừ. 

b¿ L fấ. Tính liệu sẵn (projeter). 
biên — $#ˆ. Trù hoạch việc quân ở nơi 
biên-giới. 

biện — ĐỆ Liệu sắp đặt trước phương- 
pháp để làm việc gì (projeter). 

hoạch — #[ ` Tính toán mà vạch sẵn các 
công việc (projeter). 

khoản — #t Liệu cách lấy tiền. 

liệu — EỊ - Sắp đặt kế-hoạch trước. 

loại 1#. Xã Một bẩy, một lửa với nhau 
—Nch. Đồng bãi. 

lược Bã Tính toán mưu mẹo. 

mật f8 ##£ Đông nhiều và đẩy đặn 
(đense). 

máu #ä. Ø Chằng chịt khắng khít. 
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TRÙ  TRÚ 
mua, hoạch bế § ĩt 8| 
mưu vạch kế (projeter). 

nghị -- zã Tính toán bàn bạc (délibérer). 
nhân Bị Á Người nấu bếp (cuisinier). 
nhân quảng chúng fŸẦÐA I§ #X 
Chốn nhiều người, như chỗ thành-thị. 
phạm !§ fữ Khuôn khổ ở trong đạo- 
lý. Cơ-Tử đời Chu có làm sách Hồng- 
phạm Cửu-trù, kể hết đạo lý trong 
thiên-hạ. 


š† Tính 


Trù phú fl 4 Đông người và nhiều của. 


“^ sách 


TRÚ 


® %4 Tính Hệu sẵn phương 
sách, kế-hoạch (projoter). 

toán - E{ Dùng những thẻ tre có số để 
tính = Tĩnh toán, dùng con tính bằng 
thẻ tre mà tính số-mục. 

trọc ÍẦW_ïãj Chốn hỗn-tạp. 

từ ƒ§ ïã Cách dùng dằng không 
quyết. 

trưởng IR. †K Rầu rĩ buồn bã ra dáng 
thất ý. 


$ Ở- Đứng lại. 
&t Xe ngựa dừng lại -- Dừng lại 
®# Banngày. 
bình E# & Quân đội đóng đồn 
(campey). 
' chỉ: {3 HÈ Chỗ ở(domicic). 


dạ ## Ngày và đêm Qour et nuiÈ). 
dân Í{È PS Nch. Cưdân (habitanÐ. 
hãn †W  ? Cò rước vua gọi là hãn. 
Đóng cặm cờ hãn lại mà nghỉ, gọi là 
trú-hãn. 

ngụ lÈ 1# Ở đậu lại nơi đất khách 
(séjourner). 

nhan È. E8 Giữ gìn dung nhan cho 
thường tươi tốt. 

nhan phương -ÈR 7 Bài thuốc thần- 
tiên làm cho người ta sống mãi. 

phàng ~- ÿï Phải bình ra giữ các yếu-địa 
để đề-phòng việc biến (garnison). 

‡È £§_ Nhà trọ (auberge). 


quán 


Trú sở_— ffr Chỗ ở thường ngày (đomicile, 


résidence). 


TRỤ TRUÂN 
tểm 3 1# Ngủ ngày. 
tất E‡ PB Chỗ vua nghỉ chân lại khi đi 
đường. 

trì {‡ tỳ Người chủ-trì công việc ở 
trong chùa, hoặc trong tu-viện. Thường 
đọc là Trù-trì. 

túc - T8 Ngủ đậu lại. 


TRỤ !3 Mũ sắt dùng khi chiến-tranh 


(Theo bộ | ]). 

#4 Con cháu (Theo bộ [ ) 

gã Cột kèo nhà - Thời-gian gọi là trụ — 
Xch. Vñũ-trụ. 

tỳ Cây cột cái - Chủ chốt. 

‡È Chống - Miễn cưỡng chống giữ. 

#$ Tàn ngược — Ông vua cuối cùng nhà 
Ân, tàn ngược quá nên khi chết rồi 
người ta đặt cho tên là Trụ — Giây buộc 
ngựa. 

côn ‡ỳ †l Cái gạy để chống. 

hạ sử tỳ T- 3> Tên riêng để gọi quan 
làm sử đời nhà Chu nước Tàu. 

Kiệt £† #& Vua Trụ và vua Kiệt — Xch. 
Kiệt-Trụ. 

sở †} Bề Hòn đá tảng đở cột nhà — 
Người có tài chống đö nổi cho một đám. 
thạch —5 Thạch là đá tầng lót cột, trụ 
là cột đỡ rường nhà — Ngb. Người đảm 
nhiệm việc trọng-yếu của quốc-gia. 
trượng †È †4 Cái gậy chống để đi cho 
vững. 


TRUÂN 1ÿ, Khó khăn ~ Nch. Đền. 


‡‡ Lòng tin thật — Tình khắn vó. 


Truân fậ, Truân truân, cách khẩn-thiết 


thực thà — Cái điều của gà của vịt — Đọc 
là thuần thì nghĩa là thịt khô. 

ðz tý 7# Khó khăn trở ngại = Không 
may. 

hiểm — lê Gian nan hiểm trở. 

bhẩm — 4 Gian nan khó nhọc. 

khấn - ` Gian nan khốn khó. 

nạn — R Nch. Gian nan — Nch. Họa 
hoạn. 


chuyên - #: Khó khăn không thuận-lợi. 
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TRUẤT TRUẬT TRÚC 


TRUẤT #ử Đuổi đi - Không cho ở chức 


ˆ 


cũ nữa. 

bãi ¬ BE Bỏ đi, không cho làm việc cũ 
nữa (licencler, destituer). 

chức — ïW. Neh. Bãi chức, cách chức. 
lạc -‡8 Đi thi mà không được vào số 
đậu. 

u¿— {ữ Nch. Truất-chức. 


TRUẬT Zt Tên một vị thuốc. 


# Gai tỏm, kính sợ — Thương thảm. 
dịch tị 18 Kính sợ. 


TRÚC ƒƒ Cây tre - Một thứ trong bát- 


âm. 
“+ Nước Thiên-trúc. 


3 Tên một thứ đổ nhạc, ta gọi là đàn 


bầu. 

3% Xây dắp —- Làm việc thợ đất, hoặc 
thợ gỗ — Nhà ở. 

bạch TT Ea Người đời xưa dùng thẻ tre 
viết chữ làm sách là trúc, dùng lụa 
làm cờ là bạch. Hễ người có công đức 
thì được biên công vào sách, ghi lên 
mặt cờ, nên nói rằng: công thùy trúc 
bạch. 


Trúc chỉ từ — ‡‡ ? Lối thơ thất-tuyệt, 


vịnh những việc lặt vặt trong đời, cứ kể 
sự-thực mà không có văn hoa. 

chỉ — #f{' Giấy làm bằng tre (papier de 
bambon). 

côn — ‡§ Gây bằng tre (bâton en 
bambou). 

giản — f. Cái thể bằng tre, ngày xưa 
dùng để viết sách. 

hoàng - # Nước mật tự trong cây nứa 
đương sống, tự-nhiên rỉ ra (tabashir). 
học` # #4 Tức là Phật-học. 

kê 44 #t (Động) Loài chím, tục gọi là 
con cun cút (bécasse). 

khê — t#. (Địa) Tên đất ở tỉnh Sơn-đông 
nước Tàu. Đời Đường sáu nhà thi-sĩ là 
Khổng-Sào-Phu, Lý-Bạch, Hàn-Chuẩn, 
Bùi-Chính, Trương-Thúc-Ninh, Đào- 
Miến, kết xã cùng nhau ở đó, đời gọi là 
Trúc-khê lục-đật. 


TRÚC 


kinh #6 Kinh-điển của nước Thiên- 
trúc = Phật-kinh. 

lãm 14 f£ Cái dỗ đan bằng tre. 

lâm - ‡k_ Rừng tre (bambouseraie). 
lâm thất hiển — tt +; fÑ. Bảy người học- 
giả ở đời Tấn là Kê-Khang, Nguyễn- 
Tịch, Sơn-Đào, Hương-Tú, Lưu-Ianh, 
Nguyễn-Hàm, Vượng Nhung, cùng 
nhau đi chơi ở Trúc-lâm, đời gọi là 
'Trúc-lắm thất-hiền. 

iy ~ §£_ Bồ rào tre (haie de bambou). 


Trúc lịch — Ÿ# (V) Chất nước vắt ở trong 


đốt tre non hơ lửa cho nóng, dùng làm 
thuốc hạ nhiệt, hạ đàm. 
liêm — RỆ. Rèm đan bằng tre. 
mai — ‡§ Cây trúc đến mùa đông mà 
không rụng lá, cây mai đến giữa mùa 
đông mà nở hoa, người ta ví với tiết- 
tháo của người quân-tử. 
mẽ _— 3 Hột tre, có thể ăn như gạo. 
nhự — #ñ (V) Cái vỗ cây tre, cạo lớp 
xanh ở ngoài đi rồi cạo lấy lớp trong, 
dùng để làm thuốc. 
thai - B§ Măng tre eune pousse de 
bambou). 
thanh - T§ Vỏ xanh của cây tre. 
thènh 3& tq. Đắp thành. 
thất — $§. Làm nhà. 
thư %¡ #4 Sách viết bằng thẻ tre. 
thực ~ TR. Hột cây tre. 

— #$ Cái nan tre vót cho thiệt nhỏ. 
tiễn - 8q. Tên bắn bằng tre (flèche en 


. bambou}. 


tổ ~ fR. Cây tre già. 
tôn — Ÿ§$ Cây tre non - Ngọn măng non 
ra lớp sau. 


TRỤC # Cái cây lòng vào giữa bánh xe 


~ Sách vở hoặc đồ họa cuốn tròn lại gọi 
là trục ~ Địa-vị trọng-yếu. 

E24 Đuổi theo - Đuổi bổ đi - Tranh 
nhau — Theo tiếp nhau - Dáng thèm 
thung gọi là trục trục 

ba nhị khứ W TU 2# Đổi theo sóng 
mà đi = Phiêu-]ưu. 
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Trục dịch — 
“ điện - Đuổi theo điện - Ngb. Mau 


TRỤC TRUY 


‡ Đuổi ma dịch đi. 


chóng lắm. 

điều — 1£ "Theo từng điều một mà kể. 

khách - / Đuổi khách đi không tiếp. 

lộc —[##. (Sử) Sử-ký chép rằng: nhà Tần 

mất con hươu, thiên-hạ dành nhau 

xử theo — Ngb. Tranh cướp ngôi vua. 
¬ #j_ Theo đuổi việc lợi. 

mạẹạt - 5 Đua đuổi việc ở ngọn. Đời 

xưa trọng việc nông, lấy nông lầm gốc, 

mà cho thương là ngọn, nên gọi nhà 

buôn bán là trục-mạt. 

nhật — H Đuểổi theo bóng mặt. trời = 

Ngựa chạy man lắm — Cứ ngày một 

(our par jow). 

nhật truy phong — H j8 lã Đuổi kịp 

mặt trời, theo kịp gió = Ngựa chạy 

mau lắm. 

thẳng — §§ Thừa thế hơn mà đuổi theo. 

tiệm — tấi Dần dân. 

tiến — ‡£ Đua nhau mà tiến lên. 

trục đam đam — ‡Š RÃ ÑZ Tham lam 

không biết chán — Ngb. Ra cách thèm 

thuềng lắm. 

ương - !ïh Xua đuổi tai-vạ đi. 

xuất cảnh ngoại — tỊ !š 9k Người 

ngoại quốc vì có điển gì Chính-phủ 

bản-quốc không bằng lòng, nên bị đuổi 

ra ngoài cảnh-giới bản- -quốc. 


TRUY ‡# Theo — Tìm trở ngược cải việc 


đã qua. 


= bổ- lfậ Theo bắt (poursuivre). 
Truy bồi — 


## Nch. Truy tùy. 

cầu — 5 Yêu cầu thêm - Đeo đuổi mà 
tìm kiếm. 

cứu — 7 Tra xét cho đến gốc 
(approfondir, rechercher les cause8). 
dơ - lị (Pháp) Thêm điểu kiện mới 
vào những điểu-kiện đã qui-dịnh. 
điệu — ặ Nhớ lại người chết mà đau 
đón. 


TRUY 872 


điệu hội - lề @ Phàm người có danh- 
dự, hoặc người vì việc công ích mà chết, 
người ta đều tưởng nhớ thương tiếc, mở 
hội để bày tỏ nhớ thương, thế gọi là 
truy-điệu -hội (service, commémorat1Ð. 
hoan — §t Nhắc tìm lại việc vui vẻ. 

ô — 0# Đuổi theo mà kêu réo. 
hối — tÐ Hốihận về việc đã qua 
(regretter). 
mỹ - % Nhớ lại cái đã qua mà khen 
ngợi. 
nã - #@ Theo để bắt. 
nguyên — Ÿ§. Theo ngược lên đến nguồn 
suối = Tìm ra nguyên-nhân của sự-vật 
(rechercher les causes). 
nhận - š Thừa-nhận việc đã xong ri. 
niệm — 3: Tưởng nhớ trở ngược lại (se 
rappeler). 
phong —  ‡‡ Phong tước cho người đã 
chết. 
phong — I Theo gió = Mau chóng lắm. 
phong trục điện — JR 3# T§ Theo gió 
đuổi điện = Ngựa chạy mau lắm - Tài 
làm việc chóng lắm. 


Truy sát — š§ Đuổi theo mà giết. 


tặng — f8 Tặng phẩm hàm cho người 
đã chết. : 
tâm — #3 Theo mà tìm. 

tích — {8 Thương tiếc người đã chết. 
tiễn — $& Người đã ra đi mới chạy theo 
để đưa — Nch. Tống biệt. 

¿ — W?Đi kiện về một việc đã qua 
(poursuivre). 

tôn — f8 Vua đặt tôn-hiệu cho tổ-tiên 
đã chết, gọi là truy-tôn. 

tống — š# Đi theo mà đưa chân người 
ra ởi. 

trừng — #ã (Y) Thứ thuốc đuổi ký-sinh- 
trùng trong ruột ra ngoài (vermifuge). 
trưng — ff Theo mà thúc dục thuế má. 
ty — §§ Đi theo — Theo hầu. 

tung - Fš Theo dấu vết của người khác 
để lại - Bắt chước người trước. 


TRỤY TRUYỀN 


^ H¿— f8 Tưởng nhớ lại người trước (se 
rappeler). 

— tưởng — †8 Tưởng lại việc trước - Nch. 
Hồi-tưởng (se rappeler). 

= ức - ‡§ Nhớ lại việc cũ. Nch. Hổi- 

- tưởng (rappeler à lesprit). 

“ ấn — Rj.ằNch. Truy-cứu — Nợ đã lâu 

ngày mà nhắc đòi lại - Nhắc bỏ lại 

những việc của người xưa. 

uiễn — tt. Nhắc nhớ đến công đức của 

người đã lâu xa - Nhớ đến tổ-tiên. 

TRỤY #i Xch. Đội. 

“ E# Ở trên rơi xuống. 

Trụy địa t# kh Rơi xuống mặt đất - 
Người mới lọt lòng mẹ - Suy lạc. 

= lợc — ƒã Rót xuống chỗ thấp hèn - 
Nch. Suy lạc. 

^ lệbi— j§ 1# (Cố) Dương-Hữu là người 
danh-thần đời Tây-Tấn, làm quan trấn 
ở Tương-đương, đức-chính rất nhiều, 
dân thương như cha mẹ. Vì ông thường 
hay lên chơi núi Nghiêu-sơn, nên sau 
khi chết đân lập bia kỷ-niệm ở dó. 
Người đi qua trông thấy bia, ai cũng 
thương nhớ mà rỏ nước mắt, vì thế gọi 
là trụy-lệ-bi. 

“ mã ~ Eÿ Nch. Đọa mã. 

= ¿bể — #8 (Lý) Vật-thể ở trên không rơi 
xuống. 

TRUYỂN 4# Chuyển đi ~ Trao cho - Sai 
gọi người đến — Xch. Truyện. 

“ bá — ‡# Deo ra khắp nơi. 

“ bớo — $§ Báo-cáo cho mọi người biết 
(annoncer). 

“ bế -— #g Tuyên-bố ra cho nhiều người 
biết. 

“ chân — IÄ. Người thợ vẽ miêu-tả chân- 
thể của người (faire un portrait). 

= chỉ - tứ Triểu-đình truyển-đạt dụ-chỉ 

của vua cho dân-chúng biết. 

dịch — RẾ Chuyển công-văn nơi này đi 

nơi khác bằng trạm. 

= đại -{€ Con cháu nối nhan mà truyền 
đến đời sau. 
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~ đạt -3& Tuyêncáo tư-tưởng cho thấu 
đến người khác — Nch. Thông -báo. 

Truyền đệ - Chuyển từ người này sang 
người khác (passer de Ï'un à Yautre). 

~ đơn -— Sã Lấy việc mình muốn cáo-thị 
cùng công chúng, in thành tờ giấy nhỏ 
để phân phát, gọi là truyển-đơn (tract, 
avis). 

^ gizT— 5 Truyền gia-nghiệp lại cho con 
cháu. 

= giáo — # Truyền-bá tôn-giáo (prêcher 
une religion, une đoctrine). 

= giới — 1È, Thầy tụ bực cao, triệu-tập các 
thầy tu bực dưới lại để đạy giới-pháp. 

= hịch — # Tuyên-bố hịch-văn. Hịch là 
thể văn chuyên về mặt cổ-động hay 
cảnh-cáo. 

“ hiển - ## Vua đem ngôi trao lại chơ 
người hiển-tài trong nước chứ không 
trao cho con chấu, như xưa vua Nghiêu 
trao ngôi cho vua Thuấn. 

= khẩu — [1 Dạy trao cho nhau bằng 
miệng. 

~ kính - ## Đem kinh-học mà đạy cho 
người. 

~ lệnh — 4 Truyền-đạt hiệu-lệnh 
(transmettre un ordre). 

= h¿u — $W Đồi này trao xuống cho đời 
khác mà giữ lại. 

= mã — F§ Ngựa trạm (cheval de poste). 

~ nghỉ — RỆ Trao mối ngờ của mình cho 
người khác = Đem cái việc mình ngờ 
mà nói cho người khác nghe. 

= nhiễm — l# Bệnh của người này lây 
sang cho người khác (transmettre une 
maladie). 

Truyền nhiễm bệnh - it f8 (V) Bệnh có 
thể lây cho người khác, như bệnh thổ- 
tả bệnh  thử-dịch (maladie 
contagleuse). 

“ nhiệt - #A(Lỹ Dẫn nóng, nói về 
những vật như kim-thuộc, có thể dẫn 
sức nóng đi được (conducteur de 
chaleur). 


IRAJTEIN 


phiếu - E5 (Pháp) Cái gìẤy của tòa án 
phát ra để gọi người bị -cáo (eitation). 
phương — 7ï Truyền-bá tiếng thơm đi 
xa. 

zôm — 4y Nhà Phật theo sự giác-ngộ 
trong tâm để truyền đạo cho nhau. 
thanh — ®# (Lý) Vạt-thể mà phát ra 
tiếng là vì các nguyên-tử của vật -chất 
rung động mà thấu đến tai người. 
Tiếng phát ra là nhờ vật môi-giới mà 
truyền đi, gọi là truyền thanh 
(transmission đe son). 

thẩm — $§ (Pháp) Tòa án phát truyền- 
phiếu cho người bị -cáo, để gọi đến tòa 
mà nghe thẩm-vấn (nolier une 
citation). 

thần - 8ð Lấy đổ-họa hoặc văn-chương 
mà miêu tẢ dạng mạo của người, lấy 
cho được tình-thần xác-thực. 

thế — †#: Truyền xuống đời sau — Nch. 
Truyền-đại. 

thống — ft Đời nọ truyền xuống đời 
kia. 

thống giai cốp — ft lã 1R Cái chế-độ 
giai-cấp hay cha ông ở giai-cấp nào thì 
con cháu cũng ở giai-cấp Ấy (caste, 
classe hériditaire). 


Truyền thự — t# Truyển dạy cho người 


khác (enseigner). 

thuyết — š8 Nói lại với người khác ~ 
Nch. Truyền-văn. 

thừa ~ ?‹ Đời trước trao lại đời sau là 
truyền; đời sau nhận chịu ]ấy là thừa. 
thừa thuyết — 7£ š3 (Văn) Một phái 
triết-học nước Pháp về thế-kỷ 19, chủ- 
trương rằng sinh-hoạt. tỉnh-thần phải 
lấy sự truyền-thừa của lịch-sử làm cở- 
sở (traditionalisme). 

tín — {§ Đem tin tức đi (répandre, 
transmettre ne nouvelle). 

tụng - #8 Người ta truyền nhau mà 
xưng tụng. 

tử ~ -- Ông vua chết, trao ngôi cho,con 
chán, gọi là truyền tử. 
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= tử hêu tôn — ƒ- 8. Tế Trao lại cho con, 
để lại cho cháu. 

= tử nhược tôn — † ‡ï Tá Nch. Truyền-tử 
lưu-tôn. 

“ uănT— l#] Nghe người ta nói. 

^ ư¿— {ï Vua trao ngôi cho người sau. 

TRUYỆN 4# Sách của biểnnhân làm 
ra, vd. Hiềển-truyện — Sách chép sự-tích 
để trao lại cho đời sau, vd. Liệt-truyện. 

“kỳ — #ï Sách chép những chuyện lạ lùng 
kỳ quái (contes mervellleux, récis 
fabuleux). 


“ hý — i0 Văn-chương chép những sự- 


nghiệp bìnhsinh của người nào 
(biographke). 

= iớứn — TÑ Sách truyện-ký, mà có thêm 
lời phê-bình để tán-đương. 


= thuyết —- š4 Sách truyện-ký, mà có thêm 
lời luận-thuyết. 

TRUNG rh Ở giữa, đối với hai bên - Ngay 
thẳng - Ở trong, đối với ở ngoài - Nửa — 
Xch. Trúng. 

“ t# Hết lòng với người —- Hết lòng với 
nước. 

“ ® Trong lòng— Ỗ giữa — Lòng thành. 

“ bình th 7 Cân bằng không nặng, 
không nhẹ (équilibre, moyenne). 

~ bộ — ññ Khoảng giữa, phẩn giữa (e 
centre, partie centrale). 

“ can { BỊ Gan trungnghĩa (cœur 
Bdèle). 

¬ cáo - £@ Khuyên cáo thẳng, không sợ 
mất lòng (avertissement loyal]). 

ˆ cháu tH 3H Miền ở khoảng giữa trong 
một. nước, không giáp núi giáp biển, gọi 
là trung-châu (moyenne région). 

= chỉ — !† Nửa đường dừng lại (arrêté à 

mi chemin). 

chính - 1E Chính giữa, ngay thẳng, 

không thiên không ỷ. 

cổ- + (Sử) Thời-đại ở sau đời Thượng- 

cổ, mà ở trước dời Cạn-cổ. Theo tây-sử 

thì từ khi La-mã diệt vong (398), đến 
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khi người Thổ-nhĩ-kỳ lấy thành Quân- 
sithản-dích (Constantnople) gọi là 
'Trung-cổ (Moyen-âge). 

“ cổ sử — dị shLịchsử đời Trungcổ 
(histoire du Moyen-âge). 

“= dự_— ƒ†§ ` Nửa đêm (minuit). 

“ diện— 3%, Khoảng giữa một đời. 

“ đống ft Lòng trungnghĩa và dõng- 
cảm (constanee et bravour). ˆ 

“= dự ra ÿÿ# Khoảng giữa con sông, ,ở 
giữa thượng-du và hạ-du. 

Trung dung -— JR Bộ sách của học trò 
Khổng-Tử là Tử-Tư làm — Cái đạo-đức 
không thiên về mặt nào, mà thường 
thường làm được (juste milien). 

" dung chủ nghĩa — l§ + ‡#t Cái chù- 
nghĩa chủtrương đạo. thích-trung, 
không thiên về thái-quá, cũng không 
thiên về bấtcập (docrme du juste 
milieu). 

ˆ đợo - ï Giữa đường — Đạo-lý vừa 
thích-trung. 

= đoạn-— lf[ Dút nửa chừng. 

độ — ƒ§ Khoảng ở nửa chừng (mi- 

chemnn). 

~ Đông thiế-lộ RE #3 Fã (Địa) Đường 
xe lửa ở Mãn-châu, do một ngân-hàng 
Trung-Nga góp tư-bản mà làm, đo Nga 
với Trung cùng nhau quản-lý (chemin 
de fer de ÏEst-Chmols). 

^ gian — [}. Khoảng giữa (intervalle), 

= hành — {1 Cái đạo-]ý vừa thích-trung. 

“ hậu fỌ [R Đãi người vừa ngay thật 
vừa dày đặn. 

ˆ hiếu - # Lấy đạo phải thờ vua là 

trung, lấy đạo phải thờ cha mẹ là hiếu 

(ñdélité au roi et piété filia]e). 

hiệu tị E2 Chức quan võ bức thất tài 

trong hảiquân và lục-quân ở trêy 

Thiếu -hiện, ở dưới Thượng-hiệu. 

hoa — # (Địa) Một nước lớn ở miểr 

đông Á-châu, vănhóa phát-đạt rất 

sớm, năm 1911 nhân việc cách-mệnh, 
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bỏ Đế-chế, đổi tên nước làm Trung-hoa 

nhân khẩu 444.653.000 
Người, tục ta gọi là nước Tàu (Chine). 

Trung-hoa đân quốc - # E 8] Nước 
Trung-hoa từ khi có cuộc cách-mệnh bỏ 
Đếquốế đổi làm nước đân-chủ 
(République chinoise). 

“= hòa — TU Địalý trung-chính và hòa- 
bình — (Hóa) Một vật điêm-tính và một 
vật kiểm-tính, gặp nhau mà biến thành 
một vật trung-tính, thế gọi là trung- 
hòa (neutralisation). 

“ học hiệu — #8 †§ Cd-quan giáo-dục ở 
trên tiểu-học-hiệu, thu-dụng các học- 
sinh đã tốtnghiệp ở tiểu-học-hiệu 
(école secondarre). 

“ hưng ~ Đã suy mà nổi trổ lại 
(restauration). 

^y — W#VY-‹thuật của 
(médecine chinoise). 

“ khoản - XI Lòng thành. 

~ khu - #§ Co-quan chủ-yếu của Chính- 
phủ trung-ương. 

^ khúc — gi Nông nổi trong lòng — Nch. 
'Tâm-sự. ' 

“ kiên — E3 Bộ-phận rất kiên nhuệ ở 
trong quân-đội — Bộ-phận trọng-yếu. 

=_ lợc — ÿ4 Vừa đến khoảng giữa mà suy- 
lạc. 

“ lộệp — Đứng ở giữa, không thiên về 
bên nào (neutre). 

“ lập quốc ~ š7 BỊ Nước trung-lập, chia 
hai thứ là: 1) Cục-ngoại trung-lập-quốc, 
nghĩa là gặp khi các nước giao-chiến, 
mình đứng ngoài cuộc chiến-tranh, 
không tuyệt-giao với ai, cũng không 
viện-trợ cho ai, tỷ như nước Hà-lan 
trong lúc Âu-chiến; 2) Vĩnh-cửu trung- 
lập-quốc, chiếu theo điều-ước quốc-tế 
chỉ định cho nước ấy, vô luận bình-thời 
hay chiến-thời, chỉ là trung-lập khu- 
vực, không nước nào được xâm-phạm 
đến, tỷ như nước Thụy-sĩ ở Âu-châu 
(pays neutres). 


đân-quốc, 


Trung-quốc 
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Trung lộ — 14 Nủa đường (mi-chemin). 

= lương g3 Trungchính và lương- 
thiện (honnête, vertueux), 

= hà ch 1 Dòng nước ở khoảng giữa 
Người thuộc về trung đẳng trong xã- 
“hội (classe moyenne). 

^ nam — # Người con trai thứ hai - 
Người con trai từ tuổi đồng-niên sắp 
lên, mà chưa đến tuổi tráng-niên. 

= não — lấ (Sinh-lý) Một bộ-phận của 
não, ở đưới đại-não và ở trước tiểu -não. 

“ nghĩa T?, # Hết lòng thật để làm việc 
phải. 

“ ngọ th “~ Chính giữa trưa (midl). 

“ ngoại — #‡ Trong và ngoài. 

“ ngôn ft. S Lời nói thẳng. 

ˆ ngôn nghịch nhỉ - 3 3 # Lời nói 
thẳng thường trái tai. ` 





“nguyên th [š Trung-tâm-điểm của một 
nước. 

^ nguyên tiết - 7L B§ Rằầm tháng bảy 
âm-Ìịch, gọi là tiết trung-nguyên - 
Xch. Tam-nguyên. 

“ nhân — À Người không phải thượng- 
trí, cũng không phải hạ-ngu = Người 
phổ-thông, người tầm-thường - Người 
đứng giữa làm môi-giới cho hại bên 
(intermédiaire). 

Trung Nhật chiến-tranh — H $\ 
(Sử) Cuộc chiến-tranh năm 1894-1895 
trong khoảng Trung-hoa và Nhật-bản, 
kết-quả Trung-hoa thua, phải nhường; 
quần-đảo Bành-hề và đáo Đài-loan cho 
Nhật-bản (Guerre gino-japonnaire). 

“nhĩ — E (Sinh-]ý) Phần giữa của tai, ô 
khoảng giữa lỗ tai với hoa-khế (oreille 
moyenne). 





niên ~ f£ Đến mươi tuổi sắp lên, gọi là 
trung-niên. 

“phân —-7} Chia ra hai nửa đều nhau. 
quân - Dinh chính giữa của quan 
tướng (quartler général). 

“ quân tỳ. Ø8 Bây tôi hết lòng ngay thật 
với vua (fiđélité au rol). 
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“ quốc th Bi Chính giữa nước - Nước 
Trung-hoa (la Chine). 

" sản giai cấp —  Eã #\ (Xã) Hạng 
người trong xã-hội không phải là vô- 
sản, mà cũng không phải là tư-bản 
(classes moyennes). 

= s7-- 4: Phẩm-vị của kẻ sĩ, đời xưa có ba 
bực, cao nhất là thượng-sĩ, thấp nhất là 
hạ-sĩ, hạng ở giữa là trung-sĩ. 

= sinh đại — ®. {€ (Địa-chất) Mật thời- đại 
địa-chất (khi ấy đã dần dần có cao-đẳng 
sinh-vật), chia làm Tam-điệp kỷ, Thù- 
la-kỷ và Bạch-thánh-kỷ (re néozoïque 
ou secondaire). 

^ ;á — £ Chức quan võ ở dưới Đại-tá, ở 
trên Thiến-tá, cũng ngang hàng với 
chứe Trung-hiệu. 

= iòng — TẾ Chữa trữ ở trong lòng. 

“~ iđm — :Ù Trong lòng — Ö giữa (le 
centre). 

Trung tâm fÐ dì Lòng ngay thật đối với 
người khác (loyanté}. 

“ ¿âm điểm !Ð A› E6 Chỗ chính giữa - 
Chỗ rất trọng-yếu (le centre). 

= tâm nhân uật — j» Á, #J Những người 
trọng yếu ở trong một đoàn-thể 
(personnagos importants). 

= ¿ân kÿ—# ta (Địa-chấU Thời-kỳ thứ ba 
trong Cận-sinh- đại (période oligocène}. 

~ thành t£ 88 Ngay thẳng và thực thà 
(loyal, honnête). 

= thôn - ö Người tôi hết lòng với vua 
(suJet fñiđèle). 

“ thiên th & Giữa trời (zénith). 

= thiên thế giới TT † P# Xch. Đại-thiên 
thế-giới. 

ˆ thọ Tuổi thọ bực giữa, ngoài năm 
mươi tuổi, trong bảy mươi tuổi. 

^ thư — ‡x Giữa mùa thu, tức rằm tháng 
8 âm-lịch, cũng gọi là thu-tiết. 

— thứ tt §g Hết lòng thật của mình là 
trung, đem lòng mình suy đến lòng 
người là thứ. 





TRUNG 


thực - †#_ Hết lòng, hết sức. 

tiện ch (3Í Đánh dịt, đánh rấm (péter). 
tiêu — tị Nửa đêm (minult). 

tín FÐ {3 Ngay thẳng tin thật. 

tính rP ‡ Cái tính-chất không thiên 
về bên nào — Cái tính không phân đực 
cái (neutralité, asexualité). 

tính điêm 1+ §# (Hóa) Phàm vật 
điêm-tính hợp với vật kiểm -tính, hai 
vật trung-hèa với nhau thành một vật 
không phải điêm-tính, cũng không 
phải kiểm-tính, vật ấy gọi là trung- 
tính-điêm (sel neutre). 





Trung tính hoa — 1% 1c(Thực) Thứ hoa 


không phải đực cũng không phải cái 
(feur asexualle). 

trính t! g Lòng ngay đạo chính. 
trực — jù Ngay thẳng. 

tuần tị 5; Theo âm-lịch, mười ngày 
là một tuân, mỗi tháng có ba tuần, từ 
mười một đến hai mươi là trung-tuần. 
tuyến — #& (Toán) Trong hình tam -dắc, 
đo chóp mỗi góc (dác-đính) vạch một 
đường đến giữa bên trước mặt (đối 
biên), gọi là trung tuyến (médiane). 
tướng — ft Chức quan võ bực thứ ha! 
trong hải-quân lục-quân, ở trên Thiếu- 
tướng, dưới Thượng-tướng. 

úy - j Chức quan võ bực thứ tảm, 
trên Thiếu-úy, dưới Thượng-úy. 

ương - 3d; Chỗ chính giữa (centre) — 
Chỗ thủ-đô của nước (capitale). 

ương chính-phủ — #L f4 TT Chính-phủ 
ở thủ-đô có quyền thống-suất các địa- 
phương chính phủ (Gonvernement 
central). 

ương đẳng - 4 34 Chính-đẳng trong 
Nghị viện, ở khoảng giữa tả-đẳng và 
hữu-đẳng, tức là đẳng ôn-hòa (parti du 
centre). 

ương tập quyên - 1% !E TẾ (Chính) 
Chế-độ đem chính-quyền cả miớc, 
nhóm cả vào một trung-ương chính: 
phủ (eentralisme). 
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TRÙNG # Nhiều lớp chồng chập với 
nhau — Xch. Trọng. 

“= mẽ Nch. 8° 

= & Loài sâu bọ - Tên gọi chung loài 
động-vật, như cá gọi là lân-trùng. 
MỊ ñ3 ° 

¬ biện uy Ø WÉ 8 (Sinh-lý) Một phòng ở 
trong dạ dây loài thú nhai lại, thường 
gọi là lá sách (feuillet, ou omasum). 

“ cách toan giáp — §& ft #8 (Hóa) Thứ 
diêm loại dùng để chế thuốc ảnh, thuốc 
nhuộm, và bỏ vào điện-trì, trong ấy có 
hai nguyêntử của chất cách 
(ichromate de potassium). 

^_ cửu — ?ụ Tiết ngày mùng 9 tháng 9 âm- 
lịch. 

~ dương — §_Nch. Trùng-cửu. 

^ điệp - #& Nhiều lớp chồng lên nhau 
(empiler). 

= hôn —t§ Lấy chồng hoặc lấy vợ lần nữa 
(se remarier, đeuxièmes noce®). 

~ bhánh -— PỆ Tiệc mừng thọ hai người 
(hai ông bà) cùng một lần. 

= hiến — ä Một việc mà thấy xuất-hiện 
hai lần, hoặc hai nơi - Một bài thi mà 
thấy hai người viết in nhau, cũng gọi là 
trùng-kiến. 

= jœi— 3K Trở về lại (retour). 

= jấy — #® Nhiều tầng lớp chồng nhau 
(plusieurs couches superposóe8). 

— môi hoœ #A HỆ †?E (Thực) Thứ hoa đo 
côn-trùng làm môi-giới mà đưa phấn 
hoa đực đến hoa cái. 

Trùng ngâm —l2' Tiếng ve tiếng dế, cũng 
nói là trùng-ngữ. 

“ ngọ 4 Tiết ngày mùng 5 tháng 5 
âm-lịch, cũng gọi là Đoan-ngo, Đoan- 
đương. 

“ngũ — 14 Nch. Trùng-ngọ. 

.“ phùng — š& Gặp lại lần nữa (e 
rencontrer đe nouveau). 

“ phức — ‡§ Nhiều lớp — Văn-tự viết lắp 
lại của người khác. ' 


TRÚNG 


sương, thủy, hạn đã fä 7k ® Bốn cái 
hại của nhà nông, là sâu keo, sương 
muối, nước lụt, nắng lớn. 

tơm §_ = Tiết ngày mùng 3 tháng 3 
âm-lịch. 


. thân — #8 Đã bà con về bên này lại 


thêm bà con về bên khác. 

tiêu - TỶ Nhiều từng mây chồng chất 
lên nhau. 

trùng — E§ Nhiều từng nhiều lớp. Nch. 
Điệp điệp. 

tuyển — Chỗ nước rất sâu _Ẩm phủ. 
uyên ~ l Chỗ vực sâu. 

u¡ — [B| Vòng vây của quân địch, vây 
nhiều lớp. 


TRÚNG th Đúng vào - Hợp với - Ách. 


Trung. 

cách —- †& Đúng cách-thức. 

cử —- ## Thi đậu — Được dân tuyển-củ 
cho, làm đại-biểu (êrc recu au 
coneours, être é]u). 

dụng — BỊ Hợp với việc dùng. 

đích - Bắn nhằm vào bia - Làm 
việc vừa được thành công. 

độc - 3 Ăn phải chất độc (Être 
empoisonné). 


Trúng hàn ~ #% (V) Cảm phải lạnh 


(prendre froid). 


= ý— # Hợp ý (obtenir ce qulon désire). 


kế — $} Mắc mưu-kế của kẻ khác mà bị 
lừa (être pris dedane). 

phi nhĩ lực — 3F B ÙÒ Bắn nhằm 
không phải vì cúc mày — Ngh. Họa 
may mà được. 
phong — fR (V) Cảm phải gió — Một thứ 
bệnh vì huyết-quản trong não vỡ ra mà 
phát. 
phòng -  (Â Đương mệt nhọc mà 
làm tính-giao, vì thế mà mắc bệnh, gọi 
là trúng-phòng. 
thử — 3 (Y) Bệnh vì cảm phải nắng 
mà mắc, trong mình nóng không thể 
phát tán ra ngoài, sinh ra váng đầu 
hoa mắt (frappé đ'un coup đe solell). 


TRỦNG  TRƯ 
thức - 3Ÿ Văn-chương hợp phép ~ Đi thi 
đậu. 

thực -  (Y) Ăn phải đồ ăn không hợp 
với tỳ vị nên sinh đau. 

thương — ‡§. Mắc mưu người ta làm hại 
mình - Bị vết thương. 

tuyển — 3# \Nch. Trúng cử. 

tửu - Rˆ Say rượu (senivrer). 


TRỦNG # Cái mổ xây cao - Có ý như 


chữ đích. f5 › 

l#{ Cái mể xây cao. Neh. % ø 

lý tùng thư % 8 ï #8 Cất sách ở 
trong mồ. Đời Tần-Thủy-Hoàng đốt 
sách, có người họ Cấp, nhân lúc chôn 
người chết làm cái quan đả bỏ sách vào 
chôn theo người chết, đến đời Hán mới 
đào lên, gọi là Cấp-trủng-thư. 


tiếp so-68á - †R Mề mả (tombe). 


tể # # Tên quan đời Chu, đứng đầu 
hàng Lục-khanh, gọi là Thiên-quan. 
Đời sau là Thủ-tướng, hoặc Tế-tướng. 
thể ‡⁄§ +: Nắm đất - Cái bệ đất để 
cúng thần đất. 

trung khô cốt - th †ù 8 Xương khô ở 
trong mồ - Ngb. Người vô dụng như đã 
chết rồi. 

#z 3X RE. Nch. Trưởng-tử. 

tử_— + Con trưởng đích. 

zä— ïW. Thân đất. 


TRƯ #4 Nước đứng không chảy. 


## Con heo, con lợn. Cũng viết là ##. 
bàiong #Z Ù# §š Con rùa rất to. 
cẩu đẳng — ‡#lj ## Loài heo, loài chó. 
linh - 3 (Thực) Một thứ nấm mọc trên 
cây phong (espèce de lycaperdon). 
trạng-nguyên — fÑ 7U Ông Trạng Lợn, 
tức Nguyễn-Nghiêu-Tư nước ta, học dốt 
lại vô hạnh, mà thi đậu Trạng- nguyên, 
nên người đời có câu rằng: Trạng- 
nguyên-Trư, Nguyễn-Nghiêu-Tư, nghĩa 
là Trạng-nguyên dốt như con lợn. 

tử — + Con lợn = Người bị bán cho 
ngoại-quốc để làm khổ-công — Tiếng 
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TRỪ 


người Tàu gọi nhiếc các Nghị -viên khi 
Dân-quốc mới lập. 


TRỪ & Bực thểm -- Bỏ đi - Phép toán 


chia — Đổi - Trao chức quan cho. 


Trừ (. Để dành -Nch. Phó. gl 


Fƒš Xch. Trù-trừ. 

ác uụ tận kè #E 4 #4 Bỏ việc xấu cốt 
cho hết tiệt - Chữa bệnh phải chữa 
cho đứt nọc. 

bị §š li Tcữ sẵn đó. 

cựu bố tân Kệ f Tí fC Bồ cái cũ, bày 
cái mới = Cảnh-tượng đầu năm ~ 
Chính-trị của chính-phủ mới. 

dạ lê TZNch. Trừ tịch - Đêm trước 
ngày đông-chí, cũng gọi là trừ-dạ. 
danh — #. Bỏ tên ở trong số đi (rayer le 
nom). 

diệt — f{ Làm cho 
(supprimer). 

đạo — ‡š Quét đọn đường cho thiệt 
sạch, trước khi vua ra đi. 

gian — #x Làm cho hết kẻ gian-tham 
(supprimer les mal]honnêtes). 

hò ước pháp -#[ £) ‡#. Trừ bỏ những 
phép đữ, ước với dân định pháp-luật 
mới, tức là các việc sau lúc cách-mệnh. 
hại - ##` Làm cho hết mối hại đi. 

khử - 2 Bỏ đi (supprimer). 

miễn — % Bồ đi, cách chức quan 
(destituer un fonetionnalre). 

pháp - i# (Toán) Phép tính chia 
(division). 

phì — jE Chỉ duy không phải cái Ấy... 
thì (excepté, à moins que). 


tiêu diệt di 


phục — RE. Bồ tang-phục đi (quitter le 
đeui]). 


Trừ quân lš 8 Ông vua để sau đó, tức 


là Thái- tử. Cũng gọi là Hoàng-trừ. 

số ER # '(Toán) Số để chia trong phép 
toán chia (điviseur). 

súc flữ[  Chứa trữ (épargner). 

tờ K§ậ 3l Làm cho hết bọn gian-tà. 


TRỨ 


tàn — §š Bỏ những cái cũ còn dư lại — 
Ngày 24 tháng chạp, quét chùi nhà cửa 
để sửa soạn ăn Tết, gọi là trừ: tàn. 

tang — #£ Nch. Trừaphục (quitter le 
đeun]). 


- tích f§ †8 Nch. Trừ-súc. 
' fích lê #8 Bỏ xóa tên trong số đi wayer 


le nom du registre). 

tịch - Đêm cuối năm. 

tội — 5E Miễn tội cho. 

trùng — #4 (Y) Thứ thuốc giết được vi- 
trùng, hoặc giết 
(antiseptique). 

uị li {W Ngôi Thái-tử. 


đuổi sâu bọ 


TRỨ # Rõ ràng ~ Soạn thuật làm văn, 


làm sách — Nên cử lên - Xch. Trước. 
danh — # Danh tiếng rõ rệt, ai cũng 
biết (renommé). 

_ # Người trứ-tác, người viết văn, 
viết sách (écrivain, auteur). 
Gia — BH Rõ rệt. 

~ #g Phàm đem ý-tứ và tài năng 

của dủa tản mà làm ra Me ao đồ vẽ, 
đề chạm, đều gọi là trứ-tá 
tác quyên —ÍE ‡Ề Phàm vật ttrú-tác của 
mình đã biên vào số, thì mình có quyển 
sở-hữu thế gọi là trứ- tác-quyền (droit 
đauteur). 


Trứ tác uật —Í{E 1 Ngày xưa chuyên chỉ 


TRỮ 


những văn thơ soạn-thuật — Ngày nay 
chỉ chung cả những văn-chương, nghệ- 

thuật, lấy ý-chí và kỹ-năng của tự mình 
mà làm ra (œuvre). 

thuật — ïlt Biên tập sách vở, soạn thuật 
văn-chương. 

tích — lÑi Chính-tích rõ rệt. 

Eị Chứa cất. 

‡# Cái thoi dệt cửi. 

# Vải gai. 

# Một thứ cây gai, dùng để đệt vải, 
sản ở Trung-hoa. 

{ - Đứng lâu - Đợi. 

bữm, #2 é: Tiền của để dành (épargne). 
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Trữ trục kỳ không — kh #4: 7# 


TRỮ TRỰC 


lương — W§ Chứa cất 
(emmagasiner les vivres). 


]ương-thực 


ma ®% f§K Cây gai (ramie). 

súc 87  Chứa cất để dành (mettre 
en égerve). 

súc ngân hàng - E †R ft (Kinh) Cơ 
quan ngân-hàng nhận những tổn- 
khoản lặt vặt để tiện cho người muốn 
để dành tiền (banque đe réserve}. 

tích —‡§. Chứa sẵn (mettre en rềserve). 
tình nang -fã 3# (Sinhý) Mật phần 
trong sinh-thực-khí của nam-tính, 
chứa nước tinh, hình như cái túi, cũng 
gọi là cao-hoàn (testienles). 

trục †f kh Cái thoi để cuốn sợi ngang 
và cái trục để cuốn sợi dọc (bộ-phận ẳ 
trong khung cửi). 

zz Đời loạn 
dân nghèo, khung cửi để không. 


TRỰC i8 Ngay thẳng, không cong queo 


~ Duỗi ra - Thẳng đến. 

lẽ Xch. Trị. 

bút [5 3 Ngồi viết ngay thẳng = Biên 
chép hoặc phê bình một cách công- 
chính vô-tư. 

cáo - # Trực tiếp và nói cho biết 
Đem sự thật mà nói thẳng với. 

căn — ‡ (Thực) Cái rễ cây đâm thẳng 
xuống đất (racine pivotante). ` 
cưng — 85 Giữ mình một cách ngay 
thẳng. 

đác - ƒ Cái góc có 90 độ (angle droit). 
dịch - 3# Dịch văn ngoại-quốc theo 
thẳng nguyên-văn mà địch (traduction 
directe). 

đạo - ï§ Đường thẳng ~ Ngay thẳng 
vô tư - Nch. Chính nghĩa. 

đại ~ 3§ Thấu thẳng đến một cách trực 
tiếp. ì 

đột — 7 Xông thẳng đến trước. 

giác - f# (Triết Không dùng sức lý Lí 
và kinhnghiệm mà tự cảm -giác 
(intuiition). 
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“ giác chủ nghĩa -W. 3 #% (Triết) Một 
họe-thuyết luân-]ý cho rằng người ta có 
một thứ năng-lực đặc-biệt, không cần 
kinh-nghiệm, không cần lý-trí mà có 
thể trực-tiếp biết được nguyên- -}ý của 
đạo đức ăntuitionisme). 

^ hệ — #: Dòng thẳng, như cha với con. 
Anh em, chú bác là bàng hệ (ligne 
đirecte). 

Trực hinh — ## (Toán) Cái đường hai đầu 
tiếp với chu-vì của hình tròrni mà đi qua 
trung-tâm (diamètre). 

¬ lập hành — . ?£ (Thực) Cái thân cây 
mọc thẳng lên trời, như thân cây cau, 
cây tùng. 

^ lập tuyến — 1 §§ Cái đường đứng thẳng 
ä trên bình-điện (ligne verticale). 

“ngôn — S Lời nói ngay thẳng (angage 
sincère). 

^ nội phương ngoại — # 2 ?k Trong thì 
ngay thẳng, ngoài thì vuông chính, là 
nhân-cách rất tốt. 

“quan — {. Nch. 'TYwe-giác ntuition). 

“ quan giáo-dục -  # E # (Giáo) Phép 
giáo-dục không dùng đến tư-tưởng, ký- 
ức, suy-lý, chỉ dạy cho học trò theo 
những cái thấy trước mắt mà dùng cái 
tri-giác trực-tiếp của mình (éducatien 
intuitloniste). 

" quan thuyết — RR 5% (Triết) Cái học- 
thuyết chủ-trương rằng nhân-loại từ 
lúc sơ sinh đã có ý-thức đạo-đức vổi - 
Học-thuyết chủ-trương rằng có thể theo 
trực-quan mà đạt đến cái nhận-thức 
tuyệt-đối được (ntuitionisme). 

= sí loại - #4 Xã(Động) Loài sâu có cánh 
xếp (orthoptères). 

= tiếp — ‡# Tiếp thẳng với nhau. Trong 
khoảng sự-vật, không có người khác 
hoặc vật khác ngăn cách ở giữa, trái với 
gián-tiếp (đirect, 1mmédiat). 

= tiếp chính trị - 1# ItL tñ (Chính) Chế- 
độ đo nhân-đân trực-tiếp tham dự vào 
việc chính-trị (gouvernement đirect). 


TRỰC 


Trực tiếp hành động - i# fï fu (X8) 


Một thứ chánh sách của phái cách- 
mệnh, chủ-trương rằng lao-động hoặc 
nhân-dân phải hành-động bằng cách 
trực-tiếp như bãi- -công, bạo-động, để 
cướp lấy chính-quyền của Chánh- phủ 


-hiện-thời, chứ không dùng cách hành- 


động trong Nghị-trường {acHon 
đirecte). 

tiếp lập pháp — i# šr i: (Chính) Chế- 
độ do công-dân trực-tiếp để-xuất, và 
biểu -quyết các án pháp- luật. 

Hếp quan sát -†§ Ậ. 5 Nhắm thăng 
vào sự-vật đó mà xem xét (observation 
đirecte). 

tiếp thuận-ứng thuyết — ‡‡ IỆ RE š 
(Sinh) Học-thuyết của nhà học- giả 
Pháp là Lamark, chủ-trương rằng 
thân-thể của sinh-vật thường thuận- 
ứng theo ngoạigiới mà biến -hóa 
(théorie de adaptation). 

tiếp thuế — # f& (Tài) Các thứ thuế 
trưng thẳng tại nơi người phải nộp 
thuế, như thuế ruộng, thuế sỏ-đắc 
(impôts đireets). 

tiếp tuyển cử - ‡# 3£ ÝR (Chính) Chế- 
độ đân-trị do tuyển-dân trực-tiếp chọn 
lấy Nghị -viên, hoặc Tổng-thống, không 
phải chia ra nhiều bực sơ-cử và phức- 
cử (suffrage à mn degré). 

tiệp - ÿE Đan giản mau chồng. 

tiết — Rậ Mắt cây tre ngay thắng. Ngb. 
Lòng ngay thẳng của người (loyantê). 
tiệt ~ #t Chặt thẳng đi, không để dùng 
dằng — Nch. Triệt-để. 

tính — 1$ Tính-tình ngay thẳng. 


Trực tỉnh — 1 Những tỉnh do Chính-phủ 


trung-ương quản-hạt trực- tiếp. 

trường —- § (Sinhh-lý) Đoạn dưới của 
đại-trường, tiếp ở trên giang môn - 
Ruột gan ngay thẳng - Tên một chứng 
bệnh ăn vào thì tả ra ngay, tuồng như 
đạ1-trường thẳng truột, nên không giữ 
được đồ ăn. 
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~ tuyến — #§ (Toán) Đường thẳng, không 
cong (ligne droite). 

TRƯNG #( Vời đến - Chứng-cứ - Thu- 
thuế — Đọc là Chủy là một loài trong 
ngũ-âm. 

= bứnh — x Theo nháp-luật qui-định mà 
triêu-tập những người có nghĩa-vu 
đương binh — Người đương bình 
(conscrit). 

= binh chế- ƒ; fRl| Chế-độ ö các nước theo 
quốc-gia chủ-nghĩa, phàm dân trai 
trong nước, vô luận hạng người nào, 
đến tuổi tráng-đinh tất phải y theo 
mệnh-lệnh Chính-phủ triệu-tập vào 
sung-binh, có kỳ-hạn nhất-định, gặp 
lúc có chiến-sự tất phải ra chiến-trường 
(conscription). 

= cầu — zR Tìm mời ở mọi nơi. 

“ chứng — šŠ Nch. Trưng-nghiệm. 

dẫn —- 5| Vời tới nơi - Mời đến - Đem 
ra để làm chứng. 

“ dụng— FÄ Mời đến mà dùng. 

“ đáp - 2ï Đề xuất một vấn-để, rồi mời 
người ta giải-đấáp. 

^ điêu, — ÿ§ Chínhphủ khi có chiến- 
tranh, hạ lệnh trưng binh và điểu- 
hướng (lấy lương thực) gọi là trưng- 
điểu. 

Trưng nghiệm - tê Việc đã thí-nghiệm, 
mà đã chứng được chắc chắn - Chứng- 
cứ vào một cớ gì, mà đoán-định việc 
sau. 

“_ Nhị — gì (Nhân) Em gái bà Trưng-Trắc, 
cùng với chị nổi binh đánh Tô-Định. 

“ phát - ## Nhà nước gặp lúc chiến- 
tranh, phải mộ phu-đdịch và nhóm 
quân-nhu, gọi là trưng-phát. 

“ quân - #8 Người có đạo-đức tài học, 
được Chính-phủ mời rước mình, mà 
mình không chịu làm quan, gọi là 
trưng-quân. 

= sứ— {# Người sứ giả mà Triều-đình sai 
đi mời. 
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^ tắc du uiễn — Rl| ft š#ˆ Có chứng<ứ thì 
được lâu dài. 

^ˆ tập— § Mời và nhóm lại. 

~ thi —- š# Mời người ta làm thơ, hoặc 

họa thơ. 

thuế - #4 Thu tiền thuế (pereevoir Ìcs 

1mpôts). 

thư — # Tö giấy giao cho người đi mời 

(biet. đìnvitation). 

= ¿ô - fB_Nch. Trưng-thuế. 

= Trác - (EJ (Nhân) Nhà nữ-anh-hùng 
nước ta, nổi bình đánh đuổi Tô-Định là 
"Thái-thú người Tàu, khôi-phục độc-lập 
cho nước nhà, năm 40 xưng là Trưng- 
nữ-vương, năm 43 bị Àlã-Viện đánh 
thua, nên nước ta lại nội-thuộc với Tàu 
như cũ. 

“triệu - Do Chính phủ mời đến 
(nvité par le Gouvernemient) 

“ Triệu — #8 (Nhân) Hà Trung rác và 
bà Triệu-Âu là hai bực nữ-anh-hùng 
nước ta. 

Trưng tượng - 4: Thiên-tượng đã trưng 
chứng ra trước, hoặc là nhân-sự đã có 
trẫm triệu mà thấy trước được. 

~“ uốn — 5 Mời người ta làm văn. 

TRỪNG # Răn bảo - Trách phại. 

“ ;# Nước trong và lặng ~ Vật lặng cặn 
xuống đưới đáy. 

~ biện ft H# Xủ phạt cho rõ tội. 

“ cảnh -  Nch. Trừng-giới. 

^ giới— T. Trách-phạt để răn đe. 

“ giới thất — TY % Nhà giam những 
người vị-thành-niên mà phạm tội để 
phạt răn, đến khi thành-niên thì tha 
ra (maison de correction). 

“ huy {È W§. Đóng trăng sáng rỏ. 

“ khuyến fT#U É}Ỳ Phạt kế có tội, mà 
khuyên kẻ có công. 

~“ mình r7 BR Trong sáng. 

“ nhất cảnh bách —# — % tr Phạt mội 

người để răn trăm người. 

phạt - 5ï Trị người có tội (punir). 
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tâm ïš + Tâm-địa yên lặng trong sạch. 
thanh =ï§. Lóng hết cặn cho thấy nước 
trong, để lặng xuống cho trong — Ngh. 
Bỏ sạch được người gian tục xấu. 
thanh tứ hải — ï§ P9 § Làm cho bốn 
biển trong lặng — Ngb. Nhà chính-trị có 
thủ-đoạn giỏi. 

trị f4 ta Nch. Trừng biện. 

triệi ;l Tất: Nước trong tận đáy. 


TRƯỚC # Độn bông trong áo - Mặc áo 


— Đánh cờ tướng đi một nước gọi là 
trước — Người vốn ở một địa-phương đó, 
gọi là thổ-trước - Đính gắn vào ~ Nở 
hoa, gọi là trước hoa - Đến chỗ nào, gọi 
là trước xứ — Việc có chỗ qui-thúc cũng 
gọi là trước — Xch. Trứ. 

bạ (bộ) — ?§. Biên chép vào sổ của quan- 
sảnh (enregistrer). 

bệnh — ïã (Phật) Phật-học quí trọng 
nhất là vô-trước, nghĩa là tâm-linh 
mình không được dính trết vào đâu. 
Nếu có chỗ dính trết, tức là mắc phải 
trước-bệnh. 

cước thực địa — BỊ 4E tù Đặt chân vào 
chốn đất thực mà làm việc. 

ý- # Để ý vào. 

lạc — ÿ& Chỗ dựa vào — Nch. Qui-túc. 
lực - 2 Rán sức làm. l 
thủ ~ % Mó tay làm việc. 

thủ thành xuân — #%# pỳ # Nguyên 
nghĩa là đặt bút viết thì thành ngay 
câu văn hay. Nay dùng khen người 
thầy thuốc hay, mới mó tay đến là bệnh 
lành. 

thực — Ñ Dùng công ở sự-thực, không 
phải chỉ lý-luận suông. 


TRƯƠNG ÿ§ Lớn ~ Mỏ ra - Bày ra - Một 


- 


trang giấy. 

K Xch. Trướng. 

bộ ÿE #$ Quyển sổ biên chép số tiển 
bạc xuất nhập (registre). 

cung đãi tiến 1 =3 t3 Âữ. Dương cung 
chờ tên - Ngb. Muốn làm việc mà chưa 
đã tà bền, 
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TRƯƠNG TRƯỜNG 


Trương đại kỳ từ_— XÃ Œ §t Việc nhỏ 


TRƯỜNG 


mà nói cho ra lớn. 

hoàng — E Phô bày uy-thế cho ra lớn. 
la — #8 Dăng lưới ra để đánh bẫy. 
nha uũ trdo -- Ƒ #‡ IV Døơ nanh múa 
vút - Ngb. Quan tướng ra đánh trận — 
Nhà cường-quyền toan 3âm -lược. 
quan lý đái — Tử 3# Ñ Mũ họ Trương 
mà người họ Lý đội Ngb. Viết cắp bài 
vở của người khác — Mạo chiếm lấy đổ 
dùng của người khác. 

tha nhân nhuệ khí— †h À.  & Tô bếc 
khí mạnh của người khác lên. 

tịch E ‡§ Số sách để biên chép 
(reglstres). 

E Dài - Lâu - Tốt. - Xch. 
Trưởng. h 
8 Ruột. 
‡ Chỗ đất rộng rãi bằng phẳng - Chỗ 
nhiều người tụ họp. 

an 3 (Sử) Kinh-đô nước Tàu ngày 
xưa, bắt đầu từ đời Hán, hiện nay ở 
huyện Trường-an tỉnh Thiểm-tây. Đời 
sau người ta gọi kinh-đô là trường-an. 
an nhật cận - % H 1ñ Mặt trời gần 
hơn Trường-an. Tấn-sử có câu: “Cử 
dầu kiến nhật, bất kiến Trường-an”, 
nghĩa là: ngắng đầu thấy mặt trời, chứ 
không thấy Trường-an. Vì thế, nói trái 
lại mặt trời gần hơn Trường-an, là có ý 
thương nước. 

ca đương khốc - ft 6 5% Lấy khúc hát 
dài thay cho tiếng khóc, như lời tục- 
ngữ nói: khóc hổ ngươi, cười sa nước 
nước mắt = Đau đón việc đời. 


Trường canh — Bš Tên viêng để gọi kim- 


tỉnh, cũng gọi là sao Thái-bạch. 

chí —- # Tức là Đông-chí (solstice 
đhiver). 

chính — (  Đh hoài hoài mãi mãi. 
cước loại — lặ] Xã (Động) Loài đện dài 
chân (plalangides). 

cửu — 2L Giài lâu (longtemps). 


TRƯỜNG 883 


= dạ — 1E Đêm giài - Tình-cảnh người 
chết chôn xuống đất. 

= dạ ẩm —1&4 ÑWX\ Ăn uống luôn đêm luôn 
ngày. 

“ dịch l5 ïữ (Sinh-1ý) Thứ nước ở trong 
ruột, phân-tiết ra để tiêu-hóa đổ ăn 
(sục intestinal). 

~ đuyến - j# (Sinh-lý) Cái hạch ở tron£ 
ruột, phân-tiết ra trường-dịch (glandea 
intestinales). 

= đình đoản đình § # Ki ® Đời Tân 
nước Tàu cứ 10 dặm đường thì đặt một 
nhà trạm, gọi là trường-đình, cứ năm 
đặm thì đặt một nhà trạm gọi là đoản- 
đình. 

=_ đoạn Ÿ8 tr Ruột đứt = Hết sức đau đón. 

¬ đoản E t Giài và ngắn — Tất và xấu. 

~ đồ ý túc —š& §W J2 Chân ngựa ký đi 
đường đài - Ngb. Anh-hùng gặp cơ-hội. 

= giang — šL (Địa) Tức là sông Dương-tử 
nước Tàu (Yang-stékiang). 

“ hện cơ — 1R #x Bài ca tổ nỗi giận. 
Đường-Minh-hoàng xưa rất yêu Dương- 
quí-phi, sau gặp giặc, Quí-phi phải tự- 
từ. Nhà thi-eT Bạch-Cư-Di làm bài 
Trường-hận-ca để chép việc ấy. 

Trường hợp ‡8 3 Thờikỳ, tình-hình 
hay là hoàn cảnh (circonstances). 

“ khu E §§ Đem quân duổi dài. 

^ kỹ— ‡4 Một nghề gì mà mình rất tĩnh. 

= lâm phong thảo- ‡§  S Rừng dài cô 
rậm = Cảnh-tượng nơi sơn-đã. 

^ mệnh - đồ Sống lâu. 

~ miên - ï. Ngủ luôn = Chết. 

“ mình đăng — 8B lg Cái đèn thắp thờ 
Phật, đêm ngày không tắt. 

" nhật — B Ngày đông-chí (solstice 
đhiver). 

- ốc tä E Chỗ khảo-thí sĩï-tử trong đời 
khoa-cử (ceanp des lettrés). 

” quy T— ‡§. Quiluật ở trong trường thi. 

“- sinh E 1# Sống lâu (longévité, 
3mmortalitè). 
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^ sinh dược - + #8 Thuốc sống lâu 
(élexir đmmortalité). 

= sinh khố_— + l&. Tên tục gọi nhà cầm 
đồ (mont đe piét€). 

- sở !8 Bí Chỗ địa-điểm (place, Heu). 

“ thán E l§ Than dài, ra vẻ thất-ý 

- (soupirer) 

= thành — lạ Xch. Vạn- ý Irường-thành. 

^ thệ - #f. Đi luôn không trở lại - Chết 
(mourrr). 

^ thiên — E§ Bài thơ đài không hạn số 
câu, muốn viết bao nhiêu cũng dược 
(ode, poème de longneur 
inđéterminée). 

Trường thiệt - 8 Lưỡi giài = Người nói 
nhiều, hay đèm pha người khác. 

= thiệt lệ dai — đi TẾ Ÿ# Lưỡi giài là cái 
thang tai họa = Miệng hay nói tầm bạy 
thì hay sinh vạ. 

= thọ - 5 Sống lâu (longévité). 

— thọ điểm - 38 IE Tên riêng để gợi cái 
quan-tài. 





— thương — 8 Cái thương giài (longue 
lance). 

= (yloại— 8 Xã (Động) Loài động-vật có 
mũi giài, như con voi (probocédiens). 

“ tiên mọc cập - W§ 3Xch. Tiêu- 
trường mạc cập. 

^ tiêu — T§ Ống sáo giài. 

= tỉnh — E Tức là tuệ-tình (comète). 

= rơi - T# Suốt năm ăn chay Qeône 
perpEtuelle). 

= xuân —- # Cảnh thẳn-tiên, bốn mùa 
xuân luôn —- Hoa nguyệt-quí cũng gọi 
là hoa trường-xuân. 

“ xứ - f§ Chễ tốt - Nch. Ưu -điểm 
(bonnes qualités). 

TRƯỚNG $# Dăng màn - Cái màn. Sổ 
sách. 

= #§ Nước lớn-— Phòng to lên. 

“^ RE Bụng to căng ra — Phù thũng - 
Cũng viết là #.. 

= ‡K Buồn bã, ra dáng thất-ý. 


“ 


b~2 


TRƯỚNG TRƯỢNG 884 


“ bằng E Mỹ Cái rạp lợp vải. 

“ đột ÿš tậ Nước đây quá tràn ra. 

ˆ đào — ï§ Sóng nước to. 

ˆ hạ nhị ÌK RY f4 Quân lính hầu ở đưới 
trướng. 

^ lợc - # Cái lều của đân-tộc dã-man ở ˆ 
(tente). 

Trưởng lạc šR ‡ã Nước sông lên xuống 
~ Vật-giá lên xuống (hausse et baisse). 

=“ mạn sinh trần 1E t8 4+ fE Mùng màn 
bỏ không, sinh bụi, nói người chết vợ. 

“ suốt RE % (Lý) Vật-thể gặp nóng thì 
trướng to lên, cái số trướng lên theo 
một độ nóng, gọi là trướng-suất. 

= thủy ÿẼ 7k Nước sông to lên. 

= trung khiuu !KE th f6 ## (Cố Hạng- 
Vũ đánh với Lưu-Bang trăm trận được 
luôn, cuối cùng bị thua ở Cai-ha, quân 
Hán vây kín bốn mặt, Vũ ở trong mùng 
uống rượu với thiếp là Ngu-Cơ, rút 
gươm dậy múa, vừa khóc vừa hát. 
Người đồi sau nói đến anh-hùng mạt lộ 
thường nhắc đến chuyện ấy. 

= trướng dục hà chỉ †R †RK 84 {4 Z Buân 
bã không biết đi đâu = Đau đời loạn. 

TRƯỢNG # Mười thước là một trượng — 
Ông già gọi là trượng. 

“ ‡XL Cái gậy của ông già chống — Cái gậy 
gỗ — Ý lại vào. 

= {+ Đề binh-khí gọi chung là trượng — 
Hai quân đánh nhau gọi là khai-trượng 
— Dựa vào kẻ khác. 

“ đó †# ‡†T Đánh bằng gậy (donner une 
bâtonnade). 

^ hình — TI (Pháp) Hình phạt để gậy để 
đánh kẻ có tội (peine đes bâtons). 

“ kim {£ 8 Mang gươm. 

“_ nghĩa - ‡#X Thấy điều bất-bình nổi giận 
mà muốn can-thiệp. 

Trượng nghĩa sơ tài - & T§ R4 Trọng 
nghĩa-khí, khinh tài-vật. 

" nhân — A_ Người già cả (vieillard). 
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¬ nhân lý nghĩa tÌ {- #. # Dựa mình 


vào nhân, đặt chân ở nghĩa, nói người 
đạo-đức. 

phu 3# % Con trai — Vợ gọi chồng là 
trượng-phu. 

phu nữ — #4 Con gắt mà có chí-khí 
anh-hùng. 


= thế †t #3 Dựa vào thế-]ực của kẻ khác. 
TRƯỞNG E Lớn, trái với chữ ấn #4} - 


Lớn lên - Đứng đầu — Xch. Trường. 
giả -:#. Người nhiều tuổi - Người giàu 
có. 

huynh — tì Anh cả (ròre ainé). 

lão - #, Người già cả (vielliard). 

lão phái — 2 ft (Tôn) Một giáo-phái 
trong giáo Cơ-đốc, không thừa nhận 
quyểnuy của chủ-giáo, chỉ nhận 
quyển-uy của giáo-sĩ mà thôi (secte 
presbytérlenne). 

nữ — #4 Con gái đầu (ñlle ainée). 
phòng — § Con cháu về nhánh trưởng 
(branche aimmée). 

quan — Œ Quan trên (mandarin 
supér1eur). 

thành — n. Người đã lón, thành nhân 
rồi (devenir an homme fait). 

tôn —. jÊ Con trưởng của người con 
trưởng, tức là cháu đầu. 

tử — + Con đầu (fila ainé). 

tử kế thừa chủ nghĩa - 
+ l # + ã# Cái thuyếtchủ-trương 
rằng chỉ con trai trưởng được kế-thừa 
tài-sản củấ cha mẹ mà thôi (droit 
đainesse). 





TRỪU ‡# Đem đến - Kéolấy Rútraở 


trong toàn số. 
#ñhằ Một thứ vải đệt bằng tơ. Cũng viết 
là £#8— Dẫn kéo ra. 


“ bạt £th ‡k Rút lên. 
“ cân bệnh — ñjÿ fã (Y) Bệnh rút gân 


(crampe). 
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= dịch ‡h ## Tìm kéo mối manh của sự 

tình ra. 

“ diễn #h ÿã Bày ra múi, kế ra chuyện. 

“ đoạn §h ft Gọi chung các hàng td lụa 

_' của Tàu. 

“ khí tì & Rút hơi ra. 

= khícơ_-  †# (Lý) Cái máy rút không- 
khí, để làm thành chânkhông 
(machine pneumatique). 

= giển — W . Tầm kéo tơ thành ra kén ~ 
Người ta ươm kén để kéo ra tơ cũng gọi 
là trừu-kiển, hoặc trừu-ty. 

“_ phong —1R (V) Một thứ bệnh cũng đống 
bệnh kinh-phong (convulsion). 

Trừu thân - 8 Rút mình ra, ví như 
người ở trong quan-trường mà bỏ quan, 
hay về hưu, đem thân ra ở cuộc-ngoại — 
Nch. Thoát-thân. 


2, 


TRƯU 


“tượng — Ấ% (Tâm) Do trong các sự-vật 
hoặc ý-tứ khác nhau, rút lấy chỗ dống 
nhau ở trong các hiện-tượng đặc-thù 
ấy, gọi là trừu-tượng (abstraire) — 
Phản-đối với cụ thể, tức chỉ cái gì 
không có hình-thể (abstrait). 


^ tượng danh từ - Ấ% f5 (Văn) Các 


đanh xưng thuộc về những cái có thể 
tưởng-tượng mà không sở mé thấy 
nghe được, ví như nhân, nghĩa, đức, 
v.v... (nom abstra1t). 

“ xuốt— th Rút ra. 

TRỬU #? Cái chổi để quét nhà. Cũng 
viết là #Ế. 

= nh — S Sao chối Nch. Tuệtỉnh 
(comète). 





ä Vắng vẻ yên lặng - Sâu kín — 

ối tăm — Tên một châu trong Cửu- 

châu nước Tàu, tức là đất Bắc-kinh 
ngày nay. 

U ám - Rặ Tối tăm (obscurit€). 

~ ổn-— §@ Dấu kín - Người ở ẩn. 

= bế— RP. Bị giam. 

= bí_— ⁄ Sâu kín. 

U cốc - 8 Nơi hang tối — Chỗ thấp hèn. 

“ c¿_— lễ Ỏản. 

~ điển— #a Kinh Phật. 

= động _— 1â. Hang sâu. 

= đường - TS Mề mả. 

~ niển — Bã Tối và rõ = Âm-phủ với 
dương-gian - Thiên-đạo với nhân-s. 

~ hên~ #§ Hổn người chết — Ma qui. 

“ huyền— 3% ín nhiệm khó thấu võ. 

~ kỳ-— Hữ Hẹn hồ với nhau cách bí-mật = 
Trai gái hẹn hồ với nhau. 

= lính - 1# Lánh-hồn người chết — Lao 
ngục. 

= minh — # Nơi sâu kín tối tắm Âm- 
phủ (les ténèbres, Yenfer). 

= minh— 8B Tối với sáng — Lễ trời đất với 
việc nhân-gian ~ Hữu-hình với vô-hình 
- Quỉïthần với người, âm-phủ với 
đương-gian. 

= muội - Ék Tối tắm (obscur). 

^ nhã - f#, Thanh-tịnh và phong-nhã. 

“ nham ~ R§ Núi sâu. 

= nhân - À Người ở ẩn (solitalre). 

= phẫn - {Ế Buên giận ngầm không bày 
tổ ra được. 

= sêu— T& Mối sâu ngầm. 


“ thớm — ÿ§ Thăm tìm nơi phong cảnh 
u-tịnh - Tìm tòi những đạo-}ý huyển- 
điệu. 

= thành — ÿ Lăng mộ nhà vua ~ Nhà 
ngục (tombeau, prison). 

U thâm: — ƒ£ Kín sâu (sombre et profond). 

“ tích — lf£ Sâu kín vắng về (isolé). 

“ tình — 18 Mối tình cao nhã. 

= rính -§£ Sâu kín và yên lặng (retiré, 
solitaire). 

~ ;ừ — [N Bị bắt giam  Ở giam chết một 
chỗ. 

= tz— ft Nghĩ ngợi thâm trầm. 

= „— ti Sâu kín. 

^ ụ mình mình — tú T TS Dắng tối tăm 
mờ mịt không biết gì cả. 

= uất - ## Buồn rầu bức tức, không bày 
tổ ra được. 

= u — ? Tật bệnh sâu kín (maladie 
secrète). 

Ủ : {£ Gù lưng, còm. 

UẨN ‡§ Sâu kín - Sợi gai kết thành bó. 

“ †ã _Ngậm giận. 

“ Kã Gây rượu. 

= #4. Chứa cất- Sâu kín. 

~ ‡§ Đồ mặc của người bần tiện. 

= #§ Thu dấu cho kín. 

bào 18 ‡6 Đồ mặc xấu. Khổng-Tử khen 

Tử-Lộ mặc áo uẩn-bào đứng với người 

mặc áo hồ-lạc, mà không 1ấy làm thẹn. 


~ dung 1R #8 Trong lòng giận tức mà lộ 
ra nét mặt. 

= đạo bảo đức Tã ¡ä jH í@ Chứa đạo 
ôm đức = Người quân-tử chưa gặp thời 

“ hộ ER Người nấu rượu (distillateu 
đ?alcool). 
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kết †§. #4 Mối tình-tứ không bày tỏ ra = châu ÿB8 3 (Địa) Một châu trong Ngũ- 


được, gọi là uẩn-kết. đại châu, ở giữa Thá¡-bình-dương 
7ẩn ngọc # +: Thu đấu hòn ngọc — Ngb. (Australie). 
Giấu tài mình không ra làm việc đời. = châu liên bang — Ä\\ Bt tổ (Địa) Thuộc- 
' nhưỡng BE Bữ Dân dần mà gây thành quốc của nước Anh ở Ức-châu 
— Điều-hòa - Nấu rượu. (Conféđération Australienne). 
" nộ !R #4 Mối giận không nói ra. ~ lý #§ũ # (Thực) Một thứ cây lá nhọn, 
- sốc — # Sắc mặt có vẻ giận. có răng cưa, mùa xuân nở hoa trắng 
ˆ súc XSš # Nch. Uẩn-tàng. như hoa mai, quả nhỏ mà tròn, vị 
" ;ø— ‡§ Chứa cất ~ Thái-độ thâm trầm. chua. 
= tùng - ï# Chứa cất = liệt — 7L Mùi hương bay ngắt. 
~ ¿ích — TR Chứa cất ~ Nch. Hàm súc. — phức ~ E4 Mùi hương ngào ngạt. 
UẤT Bị Xch. Uất-rì - Xch. Úy. ~ úc — #l Hương bay ngào ngạt - Văn: 
=- gý Cây có tốt - Về vang tươi tốt — Cũng Tinh thịnh bà ` 
đọc là úy. ~ úc hồ uăn tai — BÄ S ZC 8% Lời khen 
“#9 Một thứ cổ thơm ~ Cây úc-lý - Chứa văn -hóa na với Chu. Thầy Kề đốt đọc 
trữ lại. lâm là: đô đô bình trượng ngã. 


UẾ # Có rậm - Nhớp nhúa - Quê mùa 
~— Điều làm xấu. 

= đức - {8 Đức xấu. 

= khí - # Khí nhớp bẩn (émanations 
infectes). 

= khí bức nhân- f§ j6 A Hơi Lanh thúi 
bách cận người = Ngôi bên người ác. 

ˆ Uế mắn sơn hà — ¡jJ Nhớp bẩn 

= phân TR_Nch. Uất nộ. đây núi sông = Huyện be, SỆn cướp 

~ zắc - # Khí giận không phát ra được. nhiều. 


— thông giai khí — Íỗ tk #, Khí sắc rực rỡ, ~ nang — šX (Phật Nhà Phật gọi thân- 


= đào # 1 Bùi ngùi bút rút. 

~ kết - {& Khí tức giận bứt rứt. 

= kim hương - %& Tế (Thực) Cây nghệ, 
dùng làm thuốc. 

“ mậu #ï TÈ Cây cô tốt tưới. 

“ muộn # fä Buồốn bã uất ức. 

= nộ_- ñX Tức giận không nói ra được. 


nói về xứ kinh-thành là chỗ có vua ở. thể là uế-nang, tức là cái túi đựng đổ 
- Trì KínhĐúc EỊ # fŠ (Nhân) nhơ nhớp. 
Người danh-tướng ở đời Đường. = sử - s Văn-chương chép việc xấu xa 
~ uất ‡E# ## Buồn bực — Cây cối mọc rậm nhớp nhúa — Lịch-sử của kẻ tiểu-nhân. 
rà. = ;hế— tt. (Phật) Nhà Phật cho đời người 
~ uất giai thành — Ê {£ 3 Lắng mộ của là trần-thế nhớp nhúa. 
nhà vua, hay của quan lồn. = ;hể— + (Phật) Nch. Uế-thế. 
Uất úe — §ñ Hương bay thơm nức. “ oật - ! Vật nhóp bẩn - Kim-tiển là 
= ức —EII Bực tức trong lòng, không bày một giống làm hoại được lòng người, 
tỏ ra được. nên những người cao khiết thường gọi 
ÚC £f Có văn vẻ — Ấm áp — Nch. Uất. nó là uế-vật - Nhà Phật cho con gái 
#g‹ đàn bà đâm loạn là uế-vật. 
^ z## Chỗ nước vòng vào trong đất Một — UY gš Tônnghiêm - Sợ hãi -Ì Iình-pháp. 
châu trong Ngũ-đạichâu ~ bức —‡E Lấy thế-lực mà bức hiếp người 


~ đi BR f# Hình dung mây nhiều. ta (contraindre, opprimer). 
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danh — #¡ Uy-quyền và danh-vọng. 
đức — f§ Uy-nghiêm mà có đức-vọng 
(sévère et. vertueux}. 

liệt — #_ Uy-nghiêm và măãnh-liệt. 
linh - 8#. Có uy-nghiêm và thiêng liêng. 


lnh tiên — 8 (lì (Y) Tên một thứ có ˆ 


dùng làm thuốc. 

tực - 7 Thế-lực làm cho người ta sợ 
hãi. 

mữnh — Íã Mạnh tợn, ai cũng sợ. 

nghỉ - {& Uy đáng sợ, nghỉ đáng trông 
mà bắt chước - Bộ dạng ngó đáng sợ 
(manières imposanies). 


Ủy nghiêm — 8Ä. Dáng vẻ làm cho người ta 


phải kính sợ (grave, imposant). 

Nhĩ-Tốn - Bị 3# (Nhân) Một vị Đại- 
Tổng-thống nước Mỹ, chủ-trương cho 
nước Mỹ tham-dự cuộc Âu-chiến, sau 
đề-xướng Quốc-tế liên-minh, sinh nắm 


1856; chết năm 1914 (Moodrow 
Wilson). 
phong #\ Thái-độ nghiêm lắm 
(majesté). 


phong lẫễm lỗm -— I§4 /# I4 Uy-thế sĩ 
cũng phải kính sợ. 

phúc — ï8 Uy là làm cho người ta sợ, 
phúc là làm cho người ta ơn. 

phục - RR Lấy uy-quyểền mà làm cho 
người ta phải phúc, trái với tâm-phục. 
quyền - †Ế Uy-quyển và quyền-thế 
(autor1té). 

thế — #*⁄' Ủy-quyền và thế-lực (autorité 
e‡ pulssance). 

tín — {8 Có uy-quyển mà được người ta 
tín-nhiệm. 

trấn nhất phương — $Ã — ? Nói về 
quan thủ-hiến ở một tỉnh, hay một địa- 
phương. 

trọng - 4 Nch. Uy-nghiêm. 

oọng — 3 Uy-thế khiến người ta 
ngưỡng-vọng. 

t — #8) Uy-nghiêm và vũ-hực. 


'ÙY # Cây cổ khô héo - Người mắc bệnh. 


Cũng đọc là nùy. 


ÚY ỦY 


“ phế- § (Y) Chân tay bại đi không thể 


eo duỗi được (paralysie). 


= zổn - ‡BR Ilư mòn, tiểu tụy. 

“ tuyệt - {3 Cây có héo tụng. 

ÚY 8 Sø- Lòng phục theo. 

“ fj} Tên chức quan binh hạ-cấp - Xch. 


Uất. 

gï Xch. Uất. 

cụ Œ IEỆ Sợ hãi. 

đề ‡#@ Con đường nguy hiểm khá sợ. 
hữu - 5 Bè bạn đáng kính trọng. 

hy -- 6 Sợ mà phải kiêng. 

kính — ð_ 3q hãi kính trọng. 

thiên cần dân Z% #l FT 3d mệnh trời, 
chăm việc dân, nói về vua và quan tốt, 
thủ úy uy - R8 lẻ Sa đầu sợ đuôi = 
Nhiều điều kiêng ky. 

Thục nhưhổ- #j ki E Tam-quốcchí 
chép rằng: Tư-Mã-Ý đánh với Khổng- 
Minh, sợ Khổng-Minh quá, Khẩng 
Minh khiến đưa đồ mặc của đàn bà tới, 
Ý cười mà nhận lấy. Bộ-hạ Ý trách 
rằng: ông sao sợ nước Thục như cọp? 
Đời sau thường dùng mấy chữ “úy 
Thục như hể" để chê người nhát gan. 





ỦY. # Giao việc cho làm — Chứa lại - Bỏ 


đó - Cong - Theo - Xch. Ủy-xà. 

†ƒ An-dy. 

š§. Ty nạnh với kẻ khác - Xch. Suy-ủy. 
@&. Mớm cơm cho con - Đút mổi cho 
vật ăn. : 

cẩm # & Đưa đỗ lễ để hỏi vợ. 

chí —- Eï () Giao con tin = Chuyên 
theo một người nào. 


Ủy chính - 1 Ðem chính-quyển phó 


thác cho người khác. 

dụ !#† š@ Lấy lồi nói ngọt ngào mà đỗ 
— Mệnh-lệnh của Triểu-đình để an-ủy 
địa-phương. 

đốn # {R Suy yếu. 

giao — 7£ Giao phó cho việc gì (confer). 
hội - # Một hội-đồng do Chính-phủ 
hoặc Nghịviện ủy-thác cho trách- 
nhiệm riêng (comifé). 
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= khí thành trì - % 1Ñ 1U Quan địa: 
phương gặp giặc đến, không đánh mà 
giao bỏ thành cho giặc. 


~ khuốt — [Bị Có tài mà không thể thi-thế 


- Qan-ức. 

“khúc — tị Những nông nỗi ngoắt nghéo. 

l # Lấy lời ôn-hòa mà vỗ về an 
ủy-- Ân-chỉ của nhà vua. 

“ my # W£ Suy sút kém hèn. 

— my bất trương - EE ` DR 'Tinh-thần ra 
cách suy -đôi. 


được 


“ lạo 


^ nhiệm — (E Giao trách nhiệm cho — 
Giao cho người ấy thay mặt mình 
(déléguer). 

“ nhiệm trạng — Œ TÃ Cái giấy làm 
chứng giao cho người chịu ủy-nhiệm, 
hoặc chịu ủy-thác (procuration). 

— nộithụy-lạp—[Ð Tí #§ (Địa) Một nước 
dân-chủ ở Bắc-bộ Nam-Mỹ (VénézuéÌa). 
quyền - Ji. Vẫn quyển của mình mà vì 
có sự có gì, mình không làm được, cậy 
người khác làm thay cho (đéléguer les 
pøuvoirs à qqn). 

Ủy tạ ý f# Vừa bằng lòng chút đỉnh 
thôi. 

= thác # št Đem việc giao cho kẻ kháe 
làm (conBer à qạn). 

— thân sự quốc - 8 3 3\ Đem hiến cả 
thân mình để thờ nước. 

= tích — š#. Chứa chất lại. 

— ;ùy — #§ Thuận theo ~ Á dua. 

= ' Mới -#§ Dùng lời nói quanh co để bày 

tỏ ý-tứ. 

= uấn ý ft Hỏi thăm và an-ủy. 

— uiên # RÄ Người chịu Chánh-phủ hoặc 
đoàn-thể ủy-thác để làm việc công-cộng 
gì (délégu€). ' 

= uiên hội - B 8 Hội- đồng được quyền 
của nhiều người ủy-thác cho để thay 
mà xử trí các việc (conaté). 

“ xè_— ‡È Ung-dung tự đắc. 

UYÊN f# Vực sâu - Sâu rộng. 

= ý Bà con thông gia. Nch. Nhân. #Ä - 


UYÊN  UYỄN 

“ # Xch. Oan. 

đo  '& Uyên là vực sâu, áo là phần 
sâu nhất trong nhà. Chỉ nghĩa-Ìý ý-vị 
thâm trầm, thường nói là nyên-áo. 
bác - l£. Kiến-thức sâu rộng (savanÙ). 
= chỉ — 
hỏi — ï§ Vực sâu và biển rộng = Sâu 
và rộng ~ Tất thấy bao trữ hết ở trong. 


tt Ý-vị thâm-trầm. 


huyền - # 


“~ý- 8 Ý-nghĩa thâm trầm. 
“ khoáng 


Sâu kín. 


Tế Sâu hẫm và rộng rãi. 

“ ưz— j8 Lo sâu. 

Uyên mặc - šÄ Trầm-tình không hay nói. 

^ mườu - 8#: Mưu-kế sâu xa. 

— nguyên - đã Nguồn sâu 
- Nguồn gốc của sự-vật. 

— nhã - ! Nch. Cao nhã. 

~“ nho —~ 
thâm. 

¬ ;ấu — Uyên là vực sâu, tấu là bụi 
rậm. Cá hay lặn xuống vực sâu, chim 


Nguồn suối 


# Kẻ học giá học thức uyên 


hay núp ở bụi rậm = Uyên tẩu là 
những chỗ chứa chất. thu trữ được 


nhiều. 
¬ thâm - ÿ# Học-thức chất chứa dược 
nhiều. 


“ tuyển - 4 Suối sâu. 

— từng S ch. Uyên-tẩu. 

~ ương §  Nch.Oanương- 
“ giên - Hi šãä Sâu xa. 


UYỂN ## Cáichén để đựng đổ ăn 


~ ở§_ Chỗ nuôi thú- Vườn. 

“ # Cây cốitốtxanh- Uất-kết. 
- 7g Xch. Uyễn-nhiên. 

= 1#. Đau tức- Kinh quái. 

¬ ý Thuận theo. 

= § Cổtay. 

~ Ký Chén nhỏ để uống rượu. 


— chuyển iỡi #8 NếL hòa thuận địu đàng 
- Giọng hát. địu đàng. 

“ chuyển Zủ # Dùng lời nói uốn éo thỏ 
thẻ mà nói. 
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= diệu — # Dáng uốn éo dễ thương — 
Tiếng thỏ thẻ. 

~ hỳ tử hỹ- 1 f # Cái chết đã sồ sở 
ra đó = Lời nhiếc người tham của mà 
không biết chết. 

Uyển nhiên - #4 ẢNch. Y-nhiên. 

^ ước đ. #J Nói năng thong thả rõ rằng. 

UNG &á Hòa hảo - Nch. Ứng #5 - Tên 
một châu đời nhà Đường, thuộc tỉnh 
Quảng-tây. 

= ## Êm hòa — Một châu trong cửn-châu 

nước Tàu đời xưa. 

# Tiếng chim hót hay gọi là nng-ung. 

“ ÿE Nghẹt mũi. 

^ # Xch.Ủng-thư. 

“ # Ăn buổi mai- Làm thịt súc vật. 

— dung #fŒ / Ôn hòa thong thả. 

= độc Kỹ & (V) Cái độc nhọt ở ngoài da. 

“ hòa — ƒE T1 Nch. Hòa thuận. 

= mục — ƒ& Nch. Hòa-thuận. 

= (hư #q ïE (V) Cái nhọt lớn mà cạn ở 
ngoài đa gọi là ung, sâu ở trong thịt gọi 
là thư. 

— ung hòa mạnh I Ứ #I t§ Đôi chim 
cùng hót với nhau vui về - Nẹb. Vợ 
chồng hòa thuận cùng nhau. 

ỦNG ƒ Sưng phù lên. 

= z4 Lấp lại—- Vun xới. 

“ Eg Ôm giữ lấy - Họp lại - Che đậy — 
Theo — Bảo-hộ. 

¬ # Vò đựng nước - Vò đựng rượu. 

“ # Rau muống. 

bế # BE Lấp lại không cho thông. 

bình tự trọng ÿ£ x l3 f8 Ôm lấy bình- 

quyền để làm oai mình, nói về bọn 
quân-phiệt. 

Ủng dũng 5# lữ Dùng miệng vò để làm 
cửa số, ý nói nhà nghèo khổ. 

“ hộ ft #@ Suy-tôn mà hộ-vệ. 

= rế— ï§ Lấp láp che bịt, nói người gian- 
thần che đậy không cho vua thấy rõ sự 
thực. 

“ thũng # fã. Béo sưng, phù-thũng. 

~ thư oạn quyển #§ 3ä f3 f3 Nhà trừ 
nhiều sách — Người học rộng đọc nhiều 
sách. 


UÔNG UỐNG 


tuệ — #š Ngày xưa khi nghênh tiếp 
khách quí thường cẩm cái chổi, ý là 
quét dọn để tỏ kính trọng, vì vậy ủng- 
tuệ là quét dọn sạch sẽ để tiếp quí- 
khách. 


UÔNG ;f Sâu rộng - Tên họ người. 


dương - šš Thế nước to lớn - Khí-thế 
của văn-chương mạnh mẽ - Khí-độ của 
người rộng rãi. 

lãng — 8 Sóng to mênh mông. 

lệ— ÿ. Nước mất đầm đìa. 

mang — ŸÈ Nước rộng mênh mông. 
Tình-Vệ — Xã fã (Nhân) Người tỉnh 
Quảng-Đông nước Trung-hoa, cuối đời 
Mãn-Thanh cùng với Tôn-Văn mưu 
cách-mệnh, ám-sát Nhiếp-chính-vương 
Mãn-Thanh bị giam ở Bác-kinh, khi 
Dân-quếc thành lập được tha, hiện 
nay là một vai trọng yếu trong chính- 
giới Trung-hoa. 


uông — (E Dáng nước rộng mà sâu. 


UỐNG # Cong - Bị khuất - Nhọc mà 


không ích. 
kỷ chính nhân — ©, TE Á Cong vạy giữa 
mình, mà lại toan chính cho người. 


Uổng pháp - #2 Lấy ý riêng mà lạm 


dụng pháp luật. 

pháp tạng — 2 Nữ Viậc hối-lộ lạm 
dụng pháp-luật. 

phí tâm cơ — TEf + # Dùng hết tâm- 
lực mà không được công-hiệu gì. 

trung cầu trực — Fh 3K 8 Ỏ trong đám 
oan-uống mà cầu cho ra lẽ thẳng, nói 
về quan tòa công-minh. 


Liổng tử — 7L Chết một cách oan-khuất — 


Chết. uống mạng. 

tử thành — PL 1Ñ Cái thành chết oan 
(PhậÐ) Người ta lúc sống làm ác-nghiệt 
nhiền, thì đến lúc chết phải xuống địa- 
ngục giam ở Uổng-tử-thành. 

xích trực tầm - Ƒ1\ tã %5 Chịu khuất 
cái nhỏ, để thân cái lớn. 





ữ Ở- Đặt vào - Nghĩa như chữ vu 
+, chỉ vào chỗ ấy. 


~ yên — 5 Ở lúc bấy giờ. 


^ˆ 


Ữ 


thị Ở chỗ ấy - Ô chuyện ấy. 
zz— Bị Ö chỗ ấy ~ Ö lúc ấy. 

2 Nước tắc lại - Huyết đọng lại không 
chảy được. 
# Bệnh ứ-huyết. 
huyết ÿ# n(V) Huyết đình trệ lại, 
không lưu thông - Đàn bà bị bệnh 
không hành kinh. 

;ác - #§ Đường nước lấp nghẽn lại 
không chảy được (obstruê). 


ỨC #1 Lấy tay đè xuống - Ôan khuất — 


Hoặc giả. 

‡_ Nghĩ tưởng - Ghi nhớ — Liệu lường. 
(§ Mười vạn là một ức — Một vạn vạn 
cũng là một ức — Ước chừng. 

j# Trước ngực - Ước chừng. 

chế Ị | Đè nén. Nch. Áp-bức. 
dương — #§ Đè xuống và đỡ lên — Dọng 
đờn, dọng hát lên bổng xuống trầm — 
Văn. khí chuyển biến, đương mặt chính 
chuyển sang mặt phản, đương mặt 
phản chuyển sang mặt chính — Khen 
và chê. 

đạc †E F#ý Liệu chừng Đen trước. 


Ức đoán ƒ§ WÑẪ Đoán phỏng chừng 


(estimer). 

hiếp 1  Đè nén, hiếp chế. 

lặc — 3 \Nch. Ức-chế _ (réprimer, 
contennr). 

một - ‡#_ Đè nén làm cho mai một di. 
niệm {8 2 Nghĩ nhớ lại (se rappeler). 


^ quyết - ¡h Nch. Ức-doán (osUimer). 


tắc líl 3# Chê bỏ không dùng - Nch. 
Uất-muộn. 

tắc lữ trúng (8 BỊ I§ dì Đo \ường 
trước mà thường thường đúng, nói 
người buôn bán hay đầu-cơ. 

thuyết J§ š4 Cải lý-thuyết chỉ bằng 
vào ý-kữ mình chứ không có căn-cứ gì 
khác (hypothèse). 

tích {§ it Nhô việc xưa (se rappelot 
le passế). 

tỏa tí\ tê Làm cho khuất-nhục. 
trắc f§ | Liệu chừng - Đắn đo. 
triệu {§_ 3k Ức là 10 vạn, triệu là 100 
vạn = Nhiều lắm. 

uất HE # Buôn rầu bực tức. 


ƯNG F£ Nên như thế - Xch. Ứng. 


Ưng doän 


f§ Luài chím ăn thịt, người ta nuôi 
dùng để đi săn. 

Ñ§ Ngực- Vâng chịu - Đánh. 

chuẩn # 1# Bằng lòng cho (approuver). 
chuẩn RE f# Miu chim ưng = “Tướng 
người mũi như mỏ diều, là ác-tướng. 
chuẩn ngộ thu phong — # iR #U lẽ 
Loài chim mạnh gặp gió mùa thu 
Nẹb. Anh-hùng gặp thời thế. 

Ƒ£ ƒ{ Bằng lòng cho 
(approuver). 

dương  # Uy-vũ mạnh mẽ như 
chim ưng bay lên, nói về tài ông đại- 
tướng ra trận. 

ý W#§ # Vừa ý, thuận tình (satisfa1t). 


= khuyển  Z Chim ưng (faucon) và 


chó, đều là loài vật giúp cho người di 
săn = Kẻ đầy tớ giúp chủ làm điểu ác. 
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= sự — &ñ Người nuôi chim ưng để đi săn. 

“ thị lang cố — ‡ÑR 18 §ã Dòm như mắt 
ưng, ngó lại như đầu sói = Tướng hung 
ác của kẻ tiểu-nhân. 

“ thuận ƑE !§ Bằng lòng cho. 

= tôn hổ phục Ñ§ f8 7 {R Chim ưng 
ngỗi, con cọp nấp — Ngb. Rình cø-hội để 
bắt giặc = Thái-độ quan tướng mạnh 
khi còn rình giặc. 

= ro — HT Lá chè non, hình như vút 
chim ưng. 

ỨNG ƒf Đáp lại - Hai vật ứng theo nhau. 

=_ biến — !# Đối phó với những việc không 
ngờ. 

= cơ — f# Người thông-minh tùy thời-cd 
mà ứng phó. 

“ cổ — f#. Đời khoa-cử, ra đi thi gợi là 
ứng-củ — Ngày nay người nào ra cho 
dân bảo-cử lên một chức-vị gì, gọi là 
ứng-cử (poser sa candidature). 

“ đựng ~ H Đem dùng ra thực-sự — Nói 
ra cái lý-thuyết gì mà đem ra thực- 
dụng — Nch. Thích-dụng. 

Ứng dụng hóa học —  {L #8 (Hóa) 
Môn học chủ dùng cái lý-luận của hóa- 
học mà chế-tạo thành ra phẩm-vật 
(chimie appliquée). 

“ đáp - # Đáp lại câu người ta hỏi 
(répondre). 

= đép như lưu —'3 tu tÑ. Ai hôi gì thì trả 
lời ngay như nước chảy, không dừng 
nghỉ = Người có tài khẩu-biện. 

~ địch — it Đối-phó với giặc. 

^ đối — #‡ Trả lời cho người ta là ứng, 
người ta hỏi mà thưa là đối (répondre, 
rép]iquer). 

^ huyền nhỉ đảo —1% Tí f8 Nói người bắn 
rất có tài, hễ giây cung lên, tức khắc có 
một giống chết ngay = Nói người làm 
việc gì cũng thành công mau chóng. 

“ hưởng - ` Xch. Hưởng-ứng. 

“= khẩu — [1 Gặp việc gì bật mồm nói 

- ngay, không nghĩ ngợi sắp đặt trước. 
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mệnh - ã Làm theo mệnh lệnh của 
người trên (obéir à un ordre). 

mộ — #3 Người ta mộ phu hoặc mộ 
lính, mình xin đi theo, gọi là ứng-mộ 
(s°enrôler). 

nghĩa - ‡2` Hưởng-ứng với quân nghĩa- 
dũng, quân cách-mệnh. 

nghiệm - §# Được có công hiệu - Lời 
đoán trước mà quả nhiên đúng. 

phó - ƒ Khi có việc liệu cách xử-trí, 
gọi là ứng phó. 

thanh trùng - ®%£ iá Sâu nhải tiếng 
(Cố) Trong sách Bản-thảo chép rằng: 
có người mắc bệnh lại hễ ngoài miệng 
nói gì thì ở trong bụng có liếng nói 
theo, thầy thuốc đoán cho là ở trong 
bụng có sâu, bèn bảo người ấy đem 
bản-thảo mà đọc vị thuốc, đọc đến vị 
nào không thấy nó nói theo thì dùng vị 
ấy mà chữa bệnh - Ngày nay chê 
người chỉ lặp lại lời nói của kể khác mà 
không hiểu nghĩa-lý gì, người ta 
thường nói là sâu nhái tiếng. 


Ứng thế_— + Đối phó các việc trong đời. 


thí - š# Đồi khoa-cử ra đi thị, gọi là 
ứng thí — Chịu cho người ta thí- 
nghiệm. 

thời — Rỹ Ra đời vừa dúng cơ-hội 
(opportun). 

thù — Ứng là đáp lại, thù là mời 
rượu = Việc giao-tế trong xã-hội. 

thừa — 7£ Đạp lại và vâng nhận. 

tiếp — ‡# Tiếp đãi khách khứa. 

tiếp bất hạ — ‡# 7! lRẶ Sự-tình hay 
cảnh-tượng, ở trước tai mắt, vì nhiều 
quá mà không thể ứng tiếp được kịp. 
tuyển ~ 3# Ra cho người ta tuyển cử - 
Nch. Ứng-cử. 

uận - ïã Thích-hợp với cơhội Nch. 
Ứng-thời (opportun). 

viện — ‡§ Tiếp cứu cho người cầu cứu 
(envoyer dụ seeours). 


ƯỚC #u Bó buộc - Tóm tắt — Hẹn nhau 


Điều trọng-yếu — Tần tiện. 
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= chỉ dĩ lễ— Z, |! RE Tóm tắt lấy lẽ phải. 

^ chương - (Chính) Điền-ước của nước 
nọ đính kết với nước kia (traitẻ). 

=_ định —17E Định chừng — Lời hẹn hò nhất 
định — Lời đả-thiết để làm tiên-chuẩn. 

Ưóc giá — {BR. Hẹn giá trước với nhau để 

buôn bán. 

hội — @ Kỳ hội đã ước-định trước - Hẹn 

gặp nhau. 

khế — #2 Nch. Khế-ước (convention, 

contrat). 

“ hiệm — ( Xch. Kiệm-ước. 

“lược — WNặ Tóm tắt — Đạikhái 
(sommatre). : 

“ ngôn - E Nói tóm tắt (abrégé) ¬ Lời 

ước định (promesse). 

pháp — 12 (Chính) Hiến-pháp lâm-thời 

— Ư%c-thúc qui-định theo pháp-luật. 

“ phân phép - 7? #: (Toán) Phép toán 

đem chia hai con số phân-mẫu và 

phân-tử, cho một số chung, để làm cho 
phân-sế ấy gọn lại (réduction đes 
fractions). 

số — I (Toán) Số có thể chia hết một số 

khác được, như số 4 là ước-số của số 8 

(điviseur). 

thệ — f§ Thể hẹn với nhau (serment). 

thúc — 3 Bó buộc giữ gìn (retenir dane 

les đevolrs). 

ƯƠNG # Chính giữa - Một nửa - Sắp 
hết — Sáng láng — Thỉnh cầu. 

“ ¿| Dáng nước to lớn, vd. Thủy ương 
ương — Gió to lớn, vd. Ương ương đại 
phong. 

“ 4 Xch. Oan-ương. 

“ #t Cây mạ - Phàm cùi cây để đem 
trồng nơi khác, đều gọi là ương - Con 
cá để làm giống, cũng gọi là ương. 

“ 7ù Họa - Hạt. 

Ương cập trì ngư ƒR Ñ ï6 # Thơ xưa 
có câu: Thành môn thất hỏa ương cập 
trì ngư # Ƒl % k #4 ⁄ iÚ &u, là 
cửa thành bị cháy, họa hại lây đến cả cá 
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trong hồ = Tai họa một người làm ra 
mà vạ lây đến người khác. 

= cầu dt 3t Nch. Thỉnh-cầu. 

“ cữu th #4 Tai vạ. 

“ điền #h E Ruộng mạ (pépiniêre). 

“ ương 1 # Dáng đẹp đế - Dáng rộng 
rãi mênh mông 

ƯỞNG §t Dây buộc cổ ngựa — - Xch. 
Ưởng-chưởng Nch. 1% ‹ 

^ tq Tức giận là ưởng ưởng. - 

“ chưởng #h # Vì mệt nhọc mà sắc mặt 
không vui. 

ƯU #% Lo, buồn -Tật bệnh - Cổ tang chà 
mẹ. 

= (# Tốt - Đây đủ - Hơn - Người hát bội. 

¬ bà di (§ ¡& 5 (Phạn) Con gái không 
ở chùa mà tin Phật (Upasika). 

“ bà sa — # 1# (Phạn) Con trai không, Ỏ 
chùa mà tin Phật, cũng gợi là tu bà 
tắc (Upasaka). 

= bàiắc— # # Nch. Ưubà-sa. 

“ dân # E, Buồn về nỗi khổ sở của 
nhân dân. 

“ du {8 # Thung dung chơi bởi. 

= dự —‡##@ Đây đủ, không thiếu ăn thiếu 
dùng. 

= đãi — f3 Đãi-ngộ cách khoan-hậu (bien 
traiter). 

Ưu đãi khoán — f† % (Thương) Cái 
giấy để chiêu khách, hễ khách mua 
hàng ai nhận được cái giấy ấy của nhà 
buôn phát ra, thì mua đề được rẻ gìn. 
hoặc được bù thêm. ~ 

= đãi sinh — {3 # Người học-sinh vì giỏi 
mà được đãi đặc-biệt. 

= điểm -- Ÿ¿ Chỗ tất hơn, trái với liệt 

điểm. 

đểm - W8 Người có tài-trí nhiều. 

hạng — 1B Hạng tốt hơn, hạng trên cả, 

trái với liệt -hạng (qualité supéreure). 

“ hoạn 8 F§ Việc lo buồn và việc hoạn 
nạn. 


^ khách - Người hay lo buồn. 
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“- liệt. {#. 4k Tốt và xấu. 

= lĩnh - {ậ Người đi hát = Đào với kép. 

“ iự ®# fề Lo nghĩ (anxiété). 

ˆ mỹ Í# % Đẹp tốt hơn. 

“ muộn 1% Rã Lo buồn (triste). 

“ nhèòn (E PEfl Thung dung nhàn hạ. 

=_ như - % Thung dung hòa nhã. 

“ phân 3% †R Lo buồn tức giận. 

= quốc — Lo việc nước. 

“ sầu — #$ Lo buồn. 

= sinh học [# 1+2: #8 Tức là Nhân-chủng 
cải-lương học (eugénique). 

“ ¿ám “ ;) Lòng lo buồn (anxiét€). 

= tâm như phần — ›\› 3# Lòng lo như 
lửa cháy. 

Ưu thắng liệt bại (# §# 2ý St Hơn 
được kém thua — Công-lệ tiến-hóa của 
vạn-vật theo thuyết sinh-tồn cạnh- 
tranh, hễ loài nào có tư-cách tốt thì 
được mà sống còn, loài nào sút kém thì 
thua mà tiêu -diệt. 

~ ;hế 3 tt Lo việc đồi. 
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thiên - X Sách Tả-truyện chép rằng: 
Có người nước Kỳ lo trời sập, tức là 
họa-hoạn chưa tới nơi mà mình ]o 
trước, ví như trời chưa sập, mà mình 
riêng lo. Ông Nguyễn-Lộ-Trạch có bài 


_ “Uu-thiên-luận” làm ở khi kinh-thành 


Huế chưa thất thủ. 

thời — Eš Lo việc đời. 

thương — {L Lo buồn (chagrin, affligé). 
tiên cổ — #% f# (Thương) Những cổ- 
phần góp vào công-ty trước hết, hoặc vì 
cớ khác mà được đãt-ngộ đặc-biệt. 

tiên quyển — ?- I# (Pháp) Được 
quyển-lợi trước người khác, ví như 
công-ty gọi thêm cổ-phần thì người cổ- 
đông cũ được quyển mua thêm cổ-phần 
trước người ngoài (privauté). 

trường - E Chỗ tốt hơn. 

t¿ {8 7š Tốt đẹp - Cao-dẳng. 

tuất 3 tí\ Lo buồn thương hại. 
tùng trung lai - fÊÈ th: 4£ Mối sầu tự 
trong ruột nây ra. 

tư RA. Mối nghĩ lo buần. 

tiệt (# #ữ Tốt vượt qua cả các thứ 
khác. 





ẠN # Mười nghìn là một vạn 

Nhiều lắm. 
1! Chữ phạn, đọc & vạn. 
ác thao thiên R ft tã X Tội ác đây 
trời. 
an — 3z Điều gì cùng yên cả, lời dùng 
trong thư tín để chúc nhau. 
ban — §# Muôn thức = Các loài vật ở 
trong vũ-trụ. 
bang —- #j: Các nước. 
bỏo - #8 Muôn thức quí báu. 
bết đắc đi — ® ‡18 © Cực chẳng đã 
lắm - Chỉ phải như thế, không thể nào 
mà không làm thế được. 
bất năng - ` 8£ Không thể nào làm 
được. 
biến bất di - ##tÐ£ T2 f$ Đầu trải muôn 
biến-cố, mà không đời đối = Người có 
nghị-lực và kiên- quyết. 
bội — {Œ Gấp muôn lần. 
cảm ~ #& Muôn mối cảm tình — Cảm- 
kích nhiều lắm. 
chung - $# Chức quan ăn muôn chung 
lương = Bổng lộc rất hậu (ngày xưa 6 
hộc 4 đấu là một chung). 
chúng nhất tâm — #£ — :ù Cả nước 
đều một lòng. 


Vạn cổ - tị Muôn đời = Khi nào cũng 


thế. 

cơ - # Vua phải trị-lý muôn việc trong 
nước, gọi là vạn-cở. 

đại — { Muôn đời. 

đoan — ÿg§ Rất nhiều mối manh — Nch. 
Vạn-sự. 

hạnh - S% Muôn phần kQ¿ mắn. 





hộ - E: Các trưởng-quan quân-sưự ở địa 
phương về triểu Nguyên, gọi là vạn hộ. 
hộ hầu - FP f5 Tước hầu lãnh miền 
đất. muôn nhà. 

hộ thiên môn ~ FE + f3 Muôn ngõ 
nghìn cửa — Xứ thành-thị lớn, đân ở 


đông. 
hộ thiên môn thứ đệ khai 
E #1 ⁄ 3 B8 Muôn ngõ nghìn 


cửa, lần nàn mở ráo = Cảnh tượng 
mùa xuân và buổi sáng mai. 
hữu — BẢNch. Vănvật, 
(univers). 

hữu dẫn lực - R 5! 3¡ (Lý) Tức Tà vũ: 
trụ đẫn-Ìực. 

khẩu đồng thanh — L1 fB] 3## Muôn 
miệng rập nhan một tiếng = Nhân: 
tình thuận theo một loạt. 

bhẩu mạc từ - \  ®t Dầu có muôn 
miệng cũng không chối được = Tội- 
chứng xác tạc không thể chối cãi được. 


vù-trụ 


Vạn khổ thiên tân -— ï⁄  Í' *È Muôn 


thức đắng nghìn thức cay - Mùi đời 
quá chắn -- - Trải vô-số gian-nan. 

kiếp - ‡h Muôn kiếp, xauôn đổi. 

kim bất hoán - ® TS 1# Dầu có vạn 
vàng cũng không chịu đổi = Một vật 
rất. quí hóa, hay một. bài văn rất hay, 
giá-trị không nói được. 

lý trường thành - 8 K ! Bức thành 
dài hơn 4800 dặm của Tần-Thủy- 
Hoàng xây ở phương bắc Trung-quốc 
để phòng- ngự Hung-nô- Gái mà người 
ta có thể -lại vào đó được. 
Hình - T§ Vô số sìnhlinh 
thuốc lĩnh ứng đủ mọi bệnh. 


-Nói. thứ 
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= mã tế bên - E§  ƒ£ #£ Muôn con ngựa 
chạy đua với nhau = Miêu-tả tình-hình 
trận đánh lớn. 

“ nan — #£ Rất khó (très difficile). 

^ năng — 8E Không có cái gì là không làm 
được (omnipotent). 

“ nhân ngô uững hỹ - N # fE #® Đầu 
muôn người ta cũng không sợ gì = Khí- 
phách một người rất mạnh lớn. 

“ nhân nhất tâm — ÀÑ_— + Muôn người 
mà một lòng = Tình hợp-quần. 

^_ nhất — ## Một phần trong muôn phần ~ 
Cực ít, hoặc giả ngẫu nhiên, muôn một. 

“ niên — f£ Lời chúc hạ muôn tuổi. 

“ niên cơ — # ‡t Tức là sinh-phân của 
vua. Khi Vua còn sống, thường làm sẵn 
lăng để dự bị, khi nào vua chết thì chôn 
chỗ ấy, nên đặt tên chỗ lăng là vạn- 
niên-cơ, có ý rằng: chỗ ấy muôn đời 
không hoại được. 

Vạn niên thanh - Z T3 (Thực) Một thứ 
cây có hoa, bốn mùa thường xanh thắm 
luôn, có trái như hình quả cầu. 

= pháp qui tôn — #2: W 1 Tên một bản 
sách thuật-số của nước Tàu, trong Ấy 
phần nhiều nói về bùa phép. Vạn-pháp 
qui-:tôn, có ý là hết thảy phù phép đều 
qui-nạp vào một tôn. 

“= pháp tỉnh lý - #& Tã Tinh-lý của 
muôn thứ pháp-luật. Tên bộ sách của 
Mạnh-Đức-Tư-Cưu, cũng dịch là Pháp- 
ý ŒEsprit des lois). 

— phần — 2+ Muôn phần — Quyết hẳn — 
Cực đoan. 

— phụ chỉ uọng -% Z Cái người mà 
muôn người trông vào = Người lĩnh-tụ 
trong một đảng — Quan đại-tướng trong 
đám quân. 

— phu trưởng - 2 E Kẻ làm đầu trong 
muôn người. 

~- phúc - r8. Nhiều hạnh-phúc (díx mille 
bonheurs). 

`e phương —-7S Hết thây các địa-phương — 
Hết thầy các phương-pháp. 
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quên áp lực — §J f 7 Sức đề ếp- 
nặng như muôn hòn đá cân ~ Quyển- 
lực áp-chế nặng. 

quốc — BÄ. Chỉ chung cả các nước (len 
nations du monde). 

quốc công- pháp Ẳđl 2` ¿& (droit 
international). 

quốc Hòa-bìuh-hội - BỊ ft + & Tức 
là Quốc-tế Hòa-bình-hội, lập ra nắm 
1890, bảnbộ ở thành Hải-nha (La 
Haye), mục-dích là hạn chế việc quân- 
bị các nước (Conférenee Internationale 
de la palx). 


Vạn quốc thon. -độ thống-chế 


Bl I £ tí Ø8 Chế- độ đo, lường, cân 
của nước Pháp, các nước đều thừa 
nhận làm côngchế  (système 
international đes poids et. mesures). 
quốc trại hội — # #@ Hội đấu-xảo 
chung cả các nước (Exposition 
1nternationale). 

sự —- S Muôn việc (toutes choses). 

sự khi đều nan — S4 tc Sẽ Š§É Phàm 
muôn việc, cái bước thứ nhất là khó, 
đã qua được bước thứ nhất thì làm 
được cả. 

sự như ý - ® tn Muôn việc đều 
như ý muốn, câu viết trong thư tín để 


chúc nhau. 


thăng - 5 (Sử) Chế-độ nhà Chu, 
thiên-tử thì có muôn cỗ bình xa, cho 
nên xưa gọi thiên-tử là vạn-thặng. 
thôn mạc tục - 8 1# f§ Dầu có muôn 
thân sống, không chuộc lại được cái 
chết của một người = Nói người đáng 
tiếc nhất ở trong thiên-hạ. 

thị chỉ đích - & Z1 Làm cải bia cho 
muôn mũi tên bắn vào = Người có 
trách nặng nhất ở trong xã-hội 
Người gánh hết thây những tiếng chê 
trách. 

thiên - %® Muôn nghìn = Rất nhiều. 
thọ— # Lời chúc tụng đế-vương. 
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“= thọ cúc -Š 2ð (Thực) Ta gọi là cúc vạn- 
thọ, lá hình như lông chỉm, hoa vàng 
mà không thơm. 

= thọ tiết- 35§ Bñ Ngày sinh-nhật của vua 
our de la naissance de ÏEmperetr). 
Vạn thủy thiên sơn — 7K “ tị Muôn 
sông nghìn núi = Người đi đường trải 
qua nhiều chễ gian hiểm — Một xứ đất 
danh thắng nhiều, vô-số nước non. 
toàn — ® Hoàn-toàn trọn vẹn = Tính 
việc được chu đáo. 

toờn kế — @ §} Cái kế-hoạch rất. trọn 
vọn vững vàng. 

trạng thiên hành — fÑ “† 1 Rất nhiều 
hình-trạng = Rất phức-tạp. 

trùng sơn — f5 Lù Muôn từng núi = 
Nhiều núi lắm. 

tuế — ÿ§ Lời chúc mừng nhau, ý chúc 
nhau muôn tuổi - Tiếng tôn xưng ông 
vua. 

tự thiên điều — $§ + & Muôn sợi 
nghìn nhánh = Đạo-}ý rất phức tạp, 
công việc rất nhiều. 

tử — Z5 Việc rất nguy-hiểm có đến 
muôn phần chết — Người nhận tội mình 
thường nói: tôi cam vạn tử, nghĩa là 
chết mấy lần cũng đáng. 

từ nhất sinh — PL — % Muôn bây 
chết chỉ một phần sống = Rất nguy 
hiểm. 

tử thiên hông — 3% T- #Ư Muôn tía 
nghìn hồng = Các hoa nở mùa xuân — 
Giữa đám,phổn hoa có vô số con gái 
đẹp. 

tượng — ft Hình-tượng của muôn vật. 
ứng dụ — RE. ïth (V) Tên một thứ dầu, trị 
chứng gì cũng ứng-nghiệm cả. 

uột ~ f#j Mọi vật trong vũ-trụ (tous leg 
êtres). 


Vạn sật chỉ linh — 1j Z f Đấng thiêng- 


liêng ở trong muôn vật, tức là người. 
“ uội hấp dẫn - 18x 5| (Lý) Cái sức 
hút kéo nhau của muôn vật trong vũ- 
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trụ, từ vật nhỏ cho đến các thiên-thể 
(attractlon tuniverselle). 

uật liên đái — 1 xẽ f# Mối liên lạc 
đằng địt của muôn vật trong vũ-iru. 
uọng - 9 Muôn điều hy vọng, câu 


. thường để sau lời thỉnh-nguyện việc gì. 


uä —- ## Tên một khúc nhạc vừa múa 
vừa hát, thường dùng ở nơi Triều -đình 
vến-hội về đồi nhà Chu nước 'Tàu. 


VĂN ñ# Buổi chiều - Muộn - Tự xưng 


với người hơn tuổi thì nói là văn. 

tt. Kéo — Điếu người chết. 

§ậ ch. #s 

ác Cách mềm mỏng thuận hòa — Ấch. 
Miễn. 

bối & ## Lời tự xưng với người hơn 
tuổi mình — Nch. Hạu-bối. 

cœ #2 ft Lời hát thương tiếc người 
chết. 

cảnh Re Cảnh buổi chiều - Cảnh 
già (vieillesse). 

cận — 1E. Gần đây (récenU. 

chước — Ê Uống xượu buổi chiều, hay 
buổi đêm. 

cứu ‡#. ‡4 Việc xong rồi mà dùng cách 
để cứn vớt lại. 

điệm lữ W@ Cái đẹp muộn màng = 
Hoa cúc - Hoa nổ muộn. 


Văn đuyện - ‡& Cải duyên muộn màng ~ 


Trai gái đến gần già mới gặp nhau. 
đạt ~ ìÉ Thành đạt muộn màng = Lớn 
tuổi rồi mới có công-danh. 

đối ft #j Câu đối để phúng người 
chết. 

hoa — †È_ Cái hoa gẦn tàn. 

học l# # Buổi học chiều (cl:usee de 
Taprès-mid)). 

hôi ‡# [đì Kéo trổ lại - Nch. Khôi- 
phục. 

hôi chính đạo — [BÌ 1E ¡š Cái đạo 
chính đã gần suy đổi, mà kéo nó trở lại 
= Lði tán tụng những người làm sách 
dạy đời - Người đã đi vào lối tà-đạo mà 
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kéo đắc người quay sang đường lối 
chính. 
hôn tl# #8 Kết-hôn muộn = Ngoài ba 
mươi tuổi mới lấy vợ, trái với tảo-hôn. 
- liên ‡. l# Câu đối để điếu người chết. 
` lôfao phùng I& t8 3W 3Š Đến khi tuổi 
già, mới được gặp thời. 
- Hưu lê 6ƒ Kéo mời người ỏlại (retenir 
qan). 
mộ l# ®# Buổi chiều — Tuổi già - 
qyệy đúng với thời buổi mới. 


s - ## Thời giờ làm việc quan về buổi 
SE 

“ niên - % Tuổi già. 

= niên đắc tử— # {8 # Đã già mới được 
con trai đầu — Ngb. Việc may mắn 
chẳng ngờ. 

^ phạn - §§ Bữa ăn buẩi chiều (souper). 

Văn phong - IR, Gió buổi chiều hôm. 

~ sinh— %4 Người hậu-bối tự xưng với bực 
tiển-bối. 

~ thành — Rề, Thành đạt muộn màng. 

= ;hế—‡t~_. Đời gần đây (période récente). 

^ thúy — #4 Cây cối đến mùa rét mà còn 
xanh tốt. 

= điến — X#£ Nch. Vãn bối. 

~ ;iết - E#. Tiết-tháo lúc tuổi già — Đời 
cuối cùng — Nch. Vãn-niên. 

- tiết hoàng hoa ~ Ññ ®% 1E Hoa cúc ở 
mùa đông — Ngb. Người quân- -tử ở đời 
loạn, như hoa thơm hiếm có ở trời đông. 

= tống — #2 Đi theo xe đưa đám người 
chết. 

= zrí— ?£l Người trí-tuệ chậm chạp. 

= tuếT— j8 Nch. Vãn-niên. 

= uến - š# Cảnh ngộ lúc về già. 

VÃNG 4 Đi đến - Đã qua - Cái đã cũ 
rồi. 

 cổ- th Đời xưa (antiquité). 

~ hạ_ T Chỉ về việc tương-lai, trái với 

chữ vãng khứ (utur). 

khứ _- + Chỉ về việc đã qua (pass). 

lai s£ Đi đi lại lại (aller et venir). 
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nhật Ngày trước (our passê). 
phục -— {8 Đi lại (aller e† venir). 
ginh -- #+ (Phật) Người chết là thoát 
kiếp ở trần-gian, mà qua ở đất Phật, 
gọi là vãng-sinh. 





sự — S4 Việc đã qua (affaire passóe). 


Vãng tích ~ #ï Thuẻ trước (passé). 


Uuãng '#_ Thường thường 
(requemment). 


VĂN # Người có học-vấn, trái với vũ - 


Văn vẻ - Lời văn - Lễ phép Dáng bề 
ngoài ~ Đồng tiền - Tô vẽ dả dõi. 

# Những đường vân ở trên tấm lụa — 
Làn sóng gợn lăn tăn ở trên mặt nước. 
ÿ> Dáng mờ túi, gọi là "văn văn” 
Xch. Vấn. 

BỊ Nghe — Điểu nghe biết — Truyền 
đạt đi - Đanh-dự. 

ứn Z 3 Nch. Văn-thư và ản-kiện. 
bằng — 1É Văn-thư dùng để làm bằng- 
chứng - Nch. Chứng-thư (certifiicat). 
cách ~ ‡& Cách-điệu của văn-chương. 
cảm £{ # Con chỉm lông có nhiều 


- sắc, như chim trĩ, chim phượng-hoàng. 


chỉ % tụ Nên tế thánh - Nền tế 
Khổng-Tủ, ở những các hương- thôn lập 
lên, gọi là văn-chỉ, của nhà vua lận lên 
gọi là văn- -miếu. 

chỉ — Rị Chúc phúc cho người văn- 
nhân. Lối viết thư từ trả lời cho văn-s1, 
thường dùng chữ văn-chỉ ở cuối thư. 
chính — TÄ\ Phản-đối với việc võ. 
chương — ## Văn-tự tốt. đẹp viết ra 
thành bài (ittérature). 

đã —- #Ệ Văn-mình với dã-man (civilisé 
et barbare). 

đèn - §. Chỗ các văn-nhân họp nhau. 


Văn đạo - ìš Đường lối nhà văn, trái với 


đường lối nhà võ — Phương" pháp làm 
văn — Nch. Vănhóa. 
đạo Ẫ 3ä Nghenói 
œ:~ ì#_ Danh-dựhiển đạt. 
điển % #3 Nch.Văn-pháp. 
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đức — {& Văn-chương và đức-hạnh — 
Đạo-đức thuộc về văn-hóa đối với võ- 
đức. 

_ giai — fế Các quan về hàng văn, trái 
với võ-gla1. 

- hởi - #E: Giày của học-trò ngày xưa d1. 

` hào - XE Người có tài trổi ở trong hàng 
văn. 


hí— I§ậ Cách chơi bằng văn-chương. 

hiến — IR Sách vẻ và nhân-vật tốt. trong 

một đời. 

= hóơ — {, Văn-vật và giáo-hóa — Đùng 
văn-tự mà giáo-hóa cho người. 

= hóa chủ-nghĩa - {U + #% Sau cuộc 
Âu-chiến một phần nhân-sĩ trên thế- 
giới thấy sự bi thảm của chiến-tranh, 
bèn để xướng vănhóa chú-nghĩa 
(culturisme) để đối với quân-quốc chủ- 
nghĩa (militarisme). 

“ hóa khoa-học — {VU EỊ S8 Cái học-vấn 
nghiên-cứu những sự-thực trong lịch-sử 
và sự-thực về văn-hóa (science đe la 
culture). 

= hóa triết học — {L #f #8 Môn triết-học 
thuyếtminh và phê bình văn-hóa 
(philosophie de la culture). . 

= học — 88 Học-vấn về văn-chương — Đủ 
cả tài văn-chương và học-thức. 

Văn học giới - # ÿạ Gọi chung những 
người .nghiên-cứu về . văn-chương 
(monde lettré). 

- ý— # Ÿ-tứ trong văn-chương. 

~ khoa — #| Một phân-khoa ở trưởng Đại- 
học, thường bao quát văn-học, triết-học 
và sử-học. 

= khố—-[g Kho sách - Trường thì — Trong 
bụng nhà văn, trữ được vố số chữ, cũng 
gọi là văn khố. 

“kỷ — JL Bàn viết của nhà văn-sĩ. 

~= biện — {† Thủ tờ, hoặc công-văn. 

= lơng — Bũ (8ữ) Tên cũ nhất của nước 

ta, từ đời Hùng-vương 
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lý - #§ Điểu-lý ở trong văn-chương — 
Có văn-chương, có điểu-lý. 

mạnh - B5 Người không biết chữ 
(iettré). 

miếu - ER Miếu thờ Khổng-tử, do nhà 
nước đựng lên. 

mình — 8B Cái tỉa của đạo đức, phát 
hiện ra ở nơi chính-trị, pháp -luật, họe- 
thuật, điển-chương v.v... gọi là vắn- 
minh. Phản đối với đã-man. 
mình-điện Đạt-học-sĩ 

HH # + #4 + Xch. Tứ-điện. 

nghệ — 5š Văn-học và “nghệ-thuật 
(lettres et. art8). 

nghệ Phục-hưng - SẼ { #L (Sử) Thời- 
đại ở vào khoảng từ thế-kỷ 11 đến thế: 
kỷ 14, vănnghệ Hy-lạp và La-mä 
thịnh lại ở Âu-châu (Renaissance). 


Văn nghĩa — #š ÝŸ-nghĩa của văn-Eự ~ Có 


văn-tự và có nghĩa-lý. 

nghiệp - 3£ Nghề nghiệp của nhà vắn- 

sĩ (œuvre littéraire). 

nhã - T# Thanh-nhã, không thô tục, 

trái với võ biển. 

nhân - A_ Người văn-học (ettrẻ). 

nhân uô hạnh — Á Í ÍT Lời chê 
- những hạng người chỉ có văn-chương 

mà không có phẩm-hạnh. 

nhất trí thập flẰ — U + Nghe một 

biết mười = Thiên tư thông mình hơn 

người. 

nhược x 5 Dáng nhà nho yếu ớt. 

phái — ïW Môn phái về văn-chương 

(école littáraire, cénacle). 

pháp -  Quiluật để làm văn 

(grammaire). 

phong hưởng ứng BẦ. 

Nghe hơi gió chuyển ra mà tiếp ứng 

liền = Phụ họa theo rất mau. 

phong nhí khối — RÁ Tñ 6 Nghe hơi 

tiếng mà phấn-khi ngay — Không, cần 

thấy được người, chỉ nghe tiếng mà 

đua dậy. 
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phòng 4 E Phòng đọc sách (cabinet 
đe travail). b 

phòng tứ bảo - E$ /d #` Bốn vật cần 
dùng ở trong văn phỏng là: bút, mực, 
giấy, nghiên. 

quan — fl Quan-viên giữ các việc ở 
ngoài việc quânsự và tư-phấp 
(fonetionnaire civt]). 

quá sức phi - W8 Efi 3E Tô điểm để che 
cái lỗi cái xấu của mình. 

gĩ— -}k Nch. Văn-nhân (lettré). 

sức — Bi Trau đồi lòe loẹt. 


Văn tập — ‡£ Đem nhiều thứ văn chương 


góp làm thành một bản. 

thạch fW ŒA Đã có vân. 

thái + 4 Cái mẫu vẻ đẹp đẽ. 

thái phong lưu —28 I4. # Cái mầu về 
của văn-chương, truyển bá đến đời sau, 
như gió bay xa, như nước chảy tràn, gọi 
là văn-thái phong-lưu. 

thanh — #§ Tiếng tăm về văn-học. 
thân — Vẽ mình, như tục người Mọi 
(tatouage). 

thân — ft Những người lấy văn-học 
tấn-thân mà ra đời. 

thân hội — #Ð ® Cuộc vận-động bài- 
ngoại của sï-phu các tỉnh Nghệ Tĩnh 
nổi lên năm 1874, do Trần-Tấn và Đậu- 
như-Mai làm thủ-lãănh. 

thể — §# Thể-tài của văn-chương như 
thể thi, thể phú. 

thi ~ š# Văn xuôi và văn vẫn (prose et 
poésle). 

thư — ® Giấy má công hoặc tư. 

trị ~ ‡& Không dùng võ-lực, chuyên 
dùng chính-sự, pháp-luật, học-thuật, để 
trị nước. 

trường - t§ Chỗ thì học-trò (camps des 
lettrés). 

tuyển —- šŠš Chọn các tỉnh-hoa trong 
văn-chương mà biên thành aách - Tên 
một bản sách của Chiêu-Minh Thái-tử 
nước Tàu soạn. 
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từ - ãäij.Nch. Văn-chương. 

tự — 5% Chữ viết (éeriture) - Neh. Văn- 
chương. 

tự giao -“ %© Bạn bè dùng văn-tự mà 
kết-giao với nhau. 


Văn tự ngục — *? fÄ Vì văn-tự xúc 


phạm đến chủ-quyển của chánh-phủ 
mà bị chánh-phu làm tội. 

tự tịch — 7 1 Cái tính ham say đọc 
sách. 

uyển — #B§_ Nghĩa đen là cái vườn văn, 
tức là góp các lối văn lại một. nơi. 

uận — šã. Cái khí-vận của văn-chương 
suy hay thịnh. 

uận toàn suy — JE £ ® Cái khí vận 
của văn-học suy đồi hết cả. 

oật — 1) Những sắn-vật của văn-hóa, 
như lễ-nhạc, chế-độ. 

uọng lì tï Nch. Danh vọng. 

uũ  ƒ Việc văn và việc vũ. Văn- 
Vương và Võ-Vương đời nhà Chu. 

uũ hỏa — #, Phép đốt lửa nấu thuốc, 
dùng lửa không quá mạnh, không quá 
yếu gọi là văn-vũ-hổa — Sức lửa quá 
yếu là văn-hỏa, quá mạnh là vũ-hỏa. 
oũ kiêm toàn - ï# 3£ ® Nói người 
văn-chương giỏi, vũ-nghệ tài, đủ cả hai 
mặt. 

xương — E, (Thần-thoại) Tên một vị 
thần chủ việc văn-chương, cũng gọi là 
Văn-Xưtơng đế-quân — Tên một vị sao 
trong thiên-văn Tàu. 


VĂN 3 Rối loạn. 
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loạn - §L Rối loạn. 

# Nói rằng - Trợ-ngữ-Lừ. 
Mây. 
Cây vân-hương. Nch 3£. 
Bừa cỏ. 
Xch. Phân vân. 


Vân anh #®# #t (Khoáng) Tức là vân- 


mẫu. 
cẩm — $§ Đúc gấm dệt bằng mây = 
Thí-dụ bài văn rất hay. 
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" cấu — 3h Xch. Bạch-vân thương-cẩu. 

^ chưng long biến — ‡#K RE ## Mây nổi 
lên, rồng biến hóa = Người anh-hùng 

thừa thời mà nổi lên. 

= dịch — ÿ§⁄ Rượu tiên. 

^ du — Iữ Lãng-du các nơi — Thầy tu đi 
rong các xử. 

= đài — # Cái đài cao đến tận mây — Cái 
đài ghỉ chép tên họ các người công- 
thần, ở đời triểu Hán nước Tàu, có vẽ 
tượng 32 người công-thần, gọi là: vân- 
đài họa-tượng. 

“ hà _- ã Mây trắng và ráng đỏ. 

“hờ giao — 8 5S Làm bạn với mây ráng 
= Ở ẩn không ham vinh lợi. 

“ hán — ‡# Tức là ngân-hà, tinh-hà (vole 
lactée). 

~ hành uũ thí—{T R§ ïg. Mây đi mưa rắc 
— Ơn đức của thánh-nhân. 

“_ hương — 1# Làng xóm ở trên mây = Chỗ 
hến người chết ở. 

= hương 3Z 7 (Thực) Thứ cây hoa lá rất 
thơm, nhựa và vẻ đốt làm hương, lá bổ 
vào sách để trừ mọt. 

“ lâu #% †# Cái lâu cao tận mây. 

= long— EE Mây lên thì rồng hiện - Ngb. 
Vua tôi được gặp nhau. 

“ long phong hể - §BE j4 jdg Mây theo 
rổng, gió theo cọp — Ngb. Vua tôi thây 
bạn gặp nhau. 

Vân lôi thời tiết — 8ï f3 Rỹ Thời buổi 
làm mây làm sấm = Anh:hùng gặp 
nhịp, quân-tử đắc-thời, làm nên sự- 
nghiệp lón lao. 

= mẫn - Tỷ (Khoáng) Thứ  höäg: vật có 
thể tách ra từng lá như giấy. Thứ vân- 
mẫu trắng ánh sáng thấu qua được, 
tựa như pha-lê (mica). 

“ nam — T8 (Địa) Một tỉnh ở phía tây- 
nam nước Trung-hoa, giáp-giới với xứ 
Bắc-kỳ. 

=_ nê — ÿÿ Mây ở trên trời, bùn ở đáy nước 
= Địa-vị cách xa nhau lắm. 
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^ nê tương đối - ỨE †H #j Hai người 
nguyên bạn với nhau, mà một người 
sang, một người hèn, địa-vị khác nhau 
= Tình bạn-hữu khác xưa. 

^ nga - Íf (Thân) Người tiên ở trong 
cung mây. 

= nghệ — Tý Mây và mống - Thấy mây 
thì mong có mưa, thấy mống thì sợ 
mất mưa, nên có chữ: vân nghê chi 
vọng # #3 ⁄ #1, nghĩa là: mong được 
may mà lại sợ rủi. 

~ nguyệt - F|' Mây và trăng. 

— nhiều — ‡E Rối loạn như mây. 

= nhưng — {% Con châu huyển gọi là vân, 
con chầu vân gọi là nhưng, kế từ bản- 
thân trở xuống đến năm đồi thì gợi là 
vân-nhưng. 

^ phòng - IŠ Chã phòng hòa-thượng 
hoặc đạo-sï ở. 

“ phu ‡£ Người nông phu - Nch. 
Canh-phu. 

“ song - Ø3 Cửa số phòng đọc sách 
Nch. Thư-trai. 

“ sừ_— ÿU Bừa cỏ ở ruộng đi. 

Vân tán băng tiêu # BC 2N ¡8B Mây 
tan giá rựa = Có mà hóa thành không. 

“= ;ập— ‡§ Nhóm lại đông như mây. 

= thê —- kệ Cái thang để bước lên mây = 
Đường công-danh — Nch. Phi-thê. 


=“ thụ — Tl Đám mây với bóng cây. 


Nguyên chữ là: Mộ-vân xuân-thụ, nói 
tắt là: Vân-thụ = Bạn hữu xa nhau mà 
nhớ nhau, nên thấy cảnh sinh tình 
Xch. Vị-thụ... 

= thủy —7k Mặt nước chân mây = Người 
giang hồ phiêu đãng — Tính-tình lả lới 
- Gái đi thỏa. 

= thư_— ‡# Bức thư ở trên mây rơi xuống 

. = Lời quí trọng bức thư người gởi cho 

mình. 

= tiêu — Tả Trên mây — Địa-vị cao lắm. 


= ¿zỉnh — ‡§ (Khoáng) Tức là vân-mẫu. 


“ trình - {E Đường lên mây = Đường 
công-danh. 
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= trung bạch hạc — th Ê1 E§ Con hạc trắng 
ở trong mây, ví với người cao khiết. 

“= r— 3š _Nch. Vân-tập. 

“ uên #Z {z Rối răng be bét — \Nch. 
Phân-phân 

“ oôn Zz Z Nhiều - Như thể, như thế. 

“ ơí— ý Lời nói và việc làm 

= uụ kiến thiên #% f§{. ä ~ Giữa đám 
mây mù thình lình thấy được trời xanh 
~ Ngb. Giữa lúc tối tăm mừng thấy 
được tia sáng. 

Vân oũ — R§. Mây mưa — Ân trạch — Trai 
gái giao-cấu. 

= xa — 3 Xe đi ở trên mây = Phép thần 
tiên đi giữa không — Tàu bay. 

= xuốt uô tâm — th # :Ìà Mây tình cờ mà 
ra khỏi núi - Người không thiết làm 
việc với đời. 

VẤN #8 Hỏi - Thông tin tức với nhau. 

¬ yW 'Tên sông ở tỉnh Sơn-tây nước Tàu. 
Xch. Văn, 

= an f{. 3 Hỏi thăm xem có yên không. 

= bất yếm đa - 7S: # Đã hỏi thì không 
chán nhiều = Hồi tất phải hỏi cho kỹ. 

=` danh — 2, Trong hôn-1ễ, khi hồi cho biết 
tên người con gái, gọi là vấn-danh. 

= đạo ư manh -ìä ÿì S Hỏi đường nơi 
người mù = Xin học với người ngu. 

~ đáp— ‡% Lài hỏi và lời trả lồi - Lối văn 
dâ thiết hai người hỏi đi đáp lại. 

- để — Rấ Để mục của hai câu hỏi 
(question). 

= đối — #† Người trên hỏi người dưới phải 
thưa. 

= kế_- ä{† Hải mưu mẹo. 

= liễu tâm hoa — H ® TÈ Hỏi liễu tìm 
hoa = Tìm chơi con gái - Thưởng ngoạn 
cảnh xuân. 

“ nạn — R# Đặt lời hỏi để làm rây người 
ta. 

“ nghĩ — # Hỏi những nghĩa-lý mà 
mình còn hoài-nghi — Hỏi nghĩa các chữ 
ở trong sách. 
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Vấn ngưu trí mã - #= tì E5 Hỏitrâu 


mà biết được ngựa — Ngb. Suy cái này 
biết được cái kia. 

nhút đắc tam — § {8= Hỗi một diểu 
mà được ba điểu = Học ít mà nghe 
được nhiều. 

quái ~ $} Lấy bát quái mà bói xem cát 
hung. 

quan — TS Chức quan tra hỏi người có 
tội. 

£âm — 4) Hỏi lòng mình = Tự xét. 
thế — {ứ Đem ra hỏi đời - Nói về văn 
thơ đem ra công-bế cho người đời khen 
chê. 

tội —- §E Hỏi tội để mà trừng-trị. 

tự - 3£ Đem sách đến hỏi thầy. 


VẬN # Xoay vẫn - Dời động - Khí-số, 


#8 Vân của tiếng nói - Phong nhã. 
cảnh 8 # Cảnh-tríu-nhã. 

cân thành phong ì§ F7 p. JRÂ Xoay cái 
rìu quá mau mà thành ra tiếng gió = 
Người kỹ-nghệ rất giỏi. 

chưởng —- ?# Dễ dàng như động bàn 
tay. 

cước ìì tị Chữ ghép vần ở cuối cùng 
câu thơ (rime). 

dụng ï#. Eì Theo thành-pháp, nhưng 
tùy việc mà biến-thông, chứ không bị 
thành-pháp câu -thúc. 

dụng thân tâm — BH 8: Dùng sức 
mình và sức não để làm việc. 


Vận AE Ä #; (Lý) Vật-thể thay dổi vị- 


~ (Thể) Chơi bời và vùng vẫy để 
kế sức khỏe ¬ Bên tấu chạy vạy để 
đạt một mục-đích gì. 
động gia — f#) 44 Người tình về thể-dục. 
động khí quan — ElJ 3 E (Sinh-lý) 
Những khí-quan mà động- -vật nhờ để 
vận-động, như tay chân (organes de 
locomotion). 
động luật - #) f§ (Lý) Ba thứ định- 
luật đo nhà học-giả nước Anh là Ngưu- 
Tôn (Newton) ‹ đặt ra: L) Phàm vật- thể 
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không chịu sức ngoài, nếu tịnh thì tịnh 
luôn, mà động thì cứ theo đường thẳng 
mà động luôn; 2) Phàm vật thể mà chịu 
sức ngoài thì vận-động-lượng thay đổi, 
thành chính-tỷ-lệ với các sức ngoài ấy, 
mà phương-hướng vận-động in như 
phương-hướng của sức ấy; 3) Phàm vật- 
thể có chịu sức ngoài thì sinh ra một 
cái sức gọi là phẩn-động-lực, lớn nhỏ 
bằng nhau, mà phương hướng trái 
nhau với động-lực. 

động lượng - 8) (Lý) Cái tốc-độ của 
vật-chất tiến hành khi vận-động, nhân 
với chất lượng của vật-thể thành được 
bao nhiên là vận-động-lượng. 

động thân-kinh - Ey RÐ 16 (Sinh 1Ø Cái 
giây thần-kinh truyền đạt những mối 
cảm -giác ở tự trung-khu ra bể ngoài. 
động trường - #Ù 18 Chỗ để vận-động 
thể-dục. 

hà — ‡tJ Sông đào về việc vận tải (canal). 


Vận hành — {T Vạt-thể xoay vòng luôn 


luôn không dừng đứng, gọi là vận-hành 
(se mouvoir). 

học B8 %& Môn học nghiên-cứu về âm- 
vận. 

hội ‡Iã Cái vận-số của mình gặp — 
Phong-vận và cơ-hội. 

khí - & Nch. Vận-số (sort, đestinée). 
lương - {ấ Chỏ lương-thực cho bình 
lính (transporter des vivres). 

mệnh - íầ? Số-mệnh người ta ở đời — 
Việc đẩy tới mà không biết trước được, 
không thể tránh được (fatalité). 

mệnh luận ~ ứà šâ (Triết) Cái thuyết 
cho rằng người ta hiển hay ngn, đạt 
hay cùng, đều bởi mệnh trời định cả 
(fata]isme). 

ng? E8 šB Câu nói có vần — Câu nói 
thanh-nhã. 

nhân - A_ Người văn-nhã. 

phí ï#L T# Tiền phí tổn về việc chuyên 
chở hànghóa đổ đạc (ữals de 


Lransport). 
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“ phú 8 f† Kho trừ vần, tên một bản 
sách của nước Tàu dùng để làm thơ 
phú, mỗi một tiếng nào nảy ra được 
bao nhiên vần đểu có chép đủ trong 
sách ấy. 


"= số ÿ# f#U. Người ta ở đời khi giàu khi 


nghèo, khi sướng khi khổ, đều theo cái 
phận trời đã định trước, như thế gọi là 
vận-số (destinée). 

“ii — #Ợ Chuyên chở hàng hóa 
(transporter). 

— thâu - lÑ_ Chờ hóa-vật chỗ này đến 
chỗ khác (Iransporter). 

Vận thư 8 # Bản sách dạy chữ, sắp 
đặt. theo vần. 

= tổng 34L 13 Chỏ hàng hóa di chỗ khác 
(transporter). 

^ tổng hạm — ¡3 tế Thứ tàu chiến dùng 
để chỏ đề binh-dụng (transport). 

ˆ trù — # Lăn con tính = Phép tính 
bằng bàn tính ~ Định liệu mưu -kế. 

~ ăn § #' Văn có vần có điệu (poésie, 
_Prose rythméc). 

VẬN lẾ{ Trên cao rơi xuống ch. ?# 
Xch. Viên. 

“= ft Lau chùi cho khô. 

“ 7ø Chết. 

= f7 Mép - Cái miệng hoặc vòi của loài 
côn-trùng - Tục người Tây hôn nhau 
gọi là tiếpvẫn z# 1). 

= | Cắt eã mà chết. 

ˆ hợp 1) 2 Sự vật gì in như nhau, hoặc 
lời nói in như nhau, gọi là vẫn-hợp. 

— lệ  †{ ÿ§ Lau nước mắt. 

¬ thạch R #5 Lưu-tinh ở trên không tơi 
xuống (aérolite) - Những mảnh sao rất 
nhỏ ở không-trung, đi đến phạm vĩ 
đẫn-lực của địa-cầu bị hút mà rơi 
xuống đất, như những hòn đá ở trên 
cao rơi xuống. 

“ trụy - ƒ# Rót xuống — Nech. Trụy-lạc. 

= uyên — f)Ĩ: Rát xuống vực sâu = S3 tình 
nguy-hiểm. 
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~ niệt— iê. Đồ xuống = Thất bại. 

VẬT. Z) Bảo người đừng làm — Không nên. 

Vật 1 Những cái có trong khoảng trời 
đất đều gại là vật — Việc ~ Màu lông của 
loài súc-sinh — Xch. Vật-sắc. 

“ cạnh ? §š Vạn vật cạnh tranh để 
sinh-tồn (concurrence vitale). 

“ cạnh thiên trạch - ÿš  f# Vạn-vật 
cạnh-tranh nhau, thứ nào thích thì 
sống, thứ nào không thích thì chết, 
hình như trời lựa chọn chỉ để giống tốt 
lại (sélection naturelle). 

“ chất — f§ Cái ð trong không-gian mà 
người ta cảm-giác nhận-thức được 
(matière). 

“ chất đda-nguyênluận - TL # 7L iR 
(Triết) Cái thuyết cho rằng bản-thể của 
vũ-trụ là do nhiều số vật-chất cấu- 
thành. 

“ chất hạnh phúc - fấ 5£ Tễ Cái sung 
sướng về vật-chất, như sự giàu có sang 
trọng (bonheur matếriel). 

“ chất nhất-nguyên-luận — T§ — 7U ñÊ 
Cái thuyết chủ-trương rằng vật-chất là 
cái bản-thể duy-nhất của vũ-trụ, tỉnh- 
thần là do vật-chất mà phát-ainh 
(monisme matérieÌ). 

^ chất sinh-hoạt -Tã #&  ïñ Sự sinh-hoạt 
về vật-chất, như ăn, uống, ngủ trái với 
sinhhoạt về tỉnhthẩn (existence 
matérielle). 

- chất thếgiới -Ä. tt Khoảng thế giới 
gồm những vật-chất khác với thế-giới 
tỉnh-thần (monde matérie]). 

“ chất uăn-minh -lã #X BR Cái văn-minh 
công nghệ nhân tự nhiên khoa-học 
phát đạt mà thành (civilisation 
matérielle). 

Vật chủ - 3 Người có vật ấy 
(propriétaire). 

“ chủng khỉ nguyên — f8 tö Y8 Nguôn 
gốc của nồi giống muôn vật - Tên bộ 
sách của Đạt-NhĩVăn (origine des 
Sgpèces), 
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cực tất phản -- §§ + PL Hễ việc gì đến 
cuối cùng, tất quay lại như lúc đầu -— 
Ngb. Người không nên làm thái -quả. 
đục - #4 Sự ham muốn xui giục, bởi 
cái phần vật-chất trong người ta 
(désirs matérlels). 

được 7 #£ Bệnh không có thuốc mà 
lành - Ngb. Việc tự-nhiên mà nên. 
giá 1nỊ (B Giá-trị của vật-phẩm (prix 
đes marchandises). 

giới — ñW# (Triết Thế-giới hữu-hình, 
cũng gọi là hữu-hình-giới, hiện-tượng- 
giới hoặc vật-chấtgiới (monde 
matérlel). 

hình -— Tế Hình-trạng của các vậi. 
hóa — {V, Sự biến-hóa của vật-chấit. 
hoán tính dị — 1t—t ® †§ Vật đổi sao đồi 
= Việc đời thay đổi. 

hoạt luận - 4 ñ@ Cái học-thuyết chủ- 
trương rằng bản-thân của vật-chất vốn 
có sinh-khí hoạt-động, những hiện- 
tượng sinh-hoạt, tác-dụng tỉnh-thần, 
cùng hết cả mọi thứ vận-động đều do 
tínhnăng của vậtchất mà ra 
(polyzơisme). 

hủ trùng sinh - I§ #4 2F Vật có nắt hư 
thì sâu mới sinh ra — Ngb. Trước có 
nghi-tâm nhiên hậu người ta mới dèm 
được — Tự mình không tốt mới bị người 
ta khinh để. 





Vật kiện — ƒt Những thứ có hình mà có 


thể đo tính được (chose). 

tý - ## Nguyên-lý về sự-vật. 

lý học — EẸ 5# Môn học nghiên-cứu về 
tính-chất, vận-động, biến-hóa của vật - 
thể (physiqne). 

liệu — #‡ Nói chung những vật-chất 
dùng để làm một công-trình gì 
(matér1laux). l 

lựy — 8 Cái phiển lụy về thế-sự nó 
ràng buộc. 

lực — 7 Cái sức mạnh của vạn-vật 
(force mnatértelle). 
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=_ mạc năng lưỡng đại — 8E Ất. XÃ Những 
giống gì có bên hơn tất có bên kém, 
chẳng bao giờ hai bên to mm nhau. 

=_ ngoại — ÿ} Ở ngoài cõi đời = Có ý không 
muốn nghe biết đến việc đời. 

“^ phẩm — äù Các thứ vật. 

^ quyền — ‡§ Cái quyền-lợi người La được 
có ở trên các vật. 

— sản - Những vật sinh sản ra, bao 
quát cả vật thiên-nhiên, vật nhân-tạo 
(produnts). 

= sốc — › Lấy hình-trạng và quần-áo của 
người ấy mặc mà hỏi thăm tìm kiếm. 

= ;hể— §# Cái thể do vật-chất cấu-thành, 
mà chiếm một địa-vị trong không-gian 
(eorps matériel). 

^ tỉnh — !# Tình-trạng của các sự-vật 
trong đời. 

^ oọng — $8 Người có danh vọng ở trong 
xã -hội. 

VỆ #i Giữ gìn che chỏ - Chỗ trú binh ở 
miền biên-giới - Tên nước chư-hầu ở 
đời nhà Chu nước Tàu. 

Vệ binh — ƒc Quân-sĩ theo để bảo-hộ cho 
trưởng-quan (garde). 

“ đạo - ‡ä Giữ gìn lấy đạo thánhhiển, 
hoặc giữ gìn cho tôn-giáo. 

~ đội — E& Quân-đội để hộ-vệ (corps de 
garde). 

“ sĩ— + Nch. Vệ binh (garde). 

^ sinh - # Giữ gìn cho sức khỏe. 

= sinh-học -% #& Món học-thuật nghiên- 
cứu về cách vệ-sinh (hygiène). 

= thân - & Giữ gìn thân-thể. 

= thú — rš Che chở giữ gìn các địa-phương 
ở ngoài biên-giới. 

^ tính — EØ (Thiên) Ngôi sao nhỏ xoay 
xung quanh một vị hành-tỉnh 
(satellite}. 

= ¿ống — ï8 Bảo-hộ để chở đi nơi khác 
(eseorter un convol). 

VI # Làm - Ấy là. 


- 


VI 


#4 Nhỏ nhen — Tỉnh-diệu - Suy - Ếín 
— Hên - Trái ngược. 

Một thứ cây về loài ẩn-hoa. 

Da thuộc — Trái ngược - Nch. j§ - 


WỆ Sl 


¡#  Lìa ra - Trải ngược. 
[! Vây bọc xung quanh - Tính do 


đường chu-v1. 

8 Màn -- Túi đựng hương. 

ƒÑ Của trongbuống Nhà trong. 

# Cây lau. Cũng đọc là Vĩ. 

‡§  Xiêm người đàn bà mặc - Túi áo - 
Tươi tốt - Âm hưy thì nghĩa là áo tế 
của vợ vua. 

âm khí XE f3 (lá) Cái máy để 
truyền những tiếng rất nhỏ, thành ra 
tiếng to (microphone). 

bạc - T§_ Nhỏ nhen mồng mảnh. 


?#§ Làm phản (trahir). 





bạn ;Š 


Vi bằng 7ÿ 5 Dùng làm bằng-cứ. 


bình qg BE Cái màn che ở trước 
(rideau, écran). 

bố: #§ {4ï Đấy da và áo vải = Người ty- 
tiện bần cùng. 

bội ;§ ïŸ Trái ngược lại - Không vâng 
lời (désobé1r, violer). 

cảnh luật - % {# (Pháp) Phẩp-luật 
định cách xử-trị những tội vi-cảnh. 
cảnh tội - #% 5E (Pháp) Tội nhẹ vì 
phạm vào pháp-lệnh cảnh-sát (débï1 do 
simple poliee). 

chỉ §y E Ý chỉ sâu kín. 

chiếu dụng giả & 1À EỊ & Chữ luật 
nước tả thường dùng ở sau các lờ văn- 
khế, nghĩa là cứ theo lời văn-khế đó 
mà dùng. 

điệu - f8 b¿ Tình tế đến cực-điểm. 
động - §I;, Những cái động đất rất nhỏ 
(mieroséisme). 

hành - £ÿ ĐLxra mà không cho người La 
biết mình ñncognito) Con đường nhỏ. 
hiển ¡# § Trái với hiếnpháp 
(anticonstitutionnel). 
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hòa — # Không được thư thái — Có 
bệnh. 

hỗ #. T- Chút đỉnh. 

hểphódực HE: t§ 5 Chắp cánh cho 
cọp = Giúp cho người ta làm điều ác. 
hổ tác xương — lý? {£ Í& Làm ma đắc cọp 
bắt người = Làm tai mắt cho bọn ác. 
huyên T# ?% Da thuộc tính mềm, dây 
cung tính cứng. Đời Chiến-quốc có 
người tính nóng nẩy thường đeo da 
thuộc để nhớ mà hòa tính lại, có người 
tính chậm chạp, thường đeo giây cung 
để nhớ mà mau mắn thêm lên. 


Vì huyết quản ft ti? Sinh-1ý) Những 


huyết-quản rất nhỏ, như lông, phân bế 
khắp cả thân thể — (vaisseaux 
caplllaires). 

khốn Hi Bị quân giặc vây đánh 
khốn khổ lắm — Tình hình xung quanh 
bị người bao bọc. 

hỳ — †, Cách đánh cở vây. 

lễ  ‡§ i6 Trái lễ phép. 

lệnh — %3 Trái mệnh-lệnh trên 
(enfữeindre un ordre}. 

ly ~ R Nch. Biệt'ly. 

lý — EB Trái lẽ. 

la #3 j# Loài cây lau (réseau). 
mang f# ïÈ Nhỏ cực điểm, không thể 
thấy được - Mô hỗ không rõ. 

mệnh š§ ấầ Nch. Vi-lệnh (đésobém). 
nạn — §Œ Tránh hoạn nạn (uir le 
đanger). 

nạn ƑÄ §# Làm khó cho người ta (faire 
des difficultés). 

nghệ thuật chỉ nghệ thuật 
SE {l Z #6 (MU Cái chủ-trương của 
phái đuy-mỹ chủ-nghña, chỉ cốt vì nghệ- 
thuật mà phát-triển cái đẹp chứ không 
cốt vì đạo-đức, hoặc nhân-einh (art 
pour Ïart). 

nghịch š§ 34 Trái ngược. 

ngỗ — ‡t Nch. Bộinghịch. 


VI 


= ngôn —- S Vì lồi nói mà thất hòa - Lời 
nói không hợp lý. 

Vi ngôn đại nghĩa f9 +%x # Lờinói 
kín nhiệm, và nghĩa-lý lớn lao. 
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= nha — 3 (Sinh) Cái mầm nhỏ của cây 
_ Theo thuyết phiếm-sinh của Đạt- 
Nhĩ-Văn là cái phần rất nhỏ trong các 
tế-bào, cái ấy định tính-chất của mỗi 
tế-bào (gemmnule). 

“ nhân sinh chỉ nghệ - thuật 
§ N 4# Z 8m Gái thuyết chủ- 
trương rằng mục đích của nghệ-thuật 
là phải khảo-cứu và hiện-thực những 
việc trong đời người (art pouv le vic). 

“ nhị ‡j§ ế Có nhị tâm. 

= nhiễu #£ Vây xung quanh. 

= phản 3# ƒZ Trái ngược lại —- Nch. Bội- 
nghịch. 

= pháp ‡# Trái với pháp-luật (enữreimdre 
la loi). 

“ pháp tự tệ - Ä i2: ä L Nch. Tác 
pháp tự tệ. 

“ phân học f& 73 #2 (Toán) Phép toán- 
học tự một hàm-số mà suy tìm cải 
hàm-số rất nhỏ khác, mà xét sự ững- 
dụng của nó về kỷ-hà-học và đại-số-học 
(calcul Inñnitésimal). 

“= phong T— IR Ngọn gió nhỏ (brise légère). 

= phú bất nhân § 8 7 Í— Người chỉ 
làm giàu thì chẳng có đức nhân. Trái 
với vi-nhân bất phú. 

= ginhuật f4 4 19 (Sinh) Thứsinh vật 
rất nhỏ, như vi-trùng. 

~ sơn cửu nhẫn f3 tì ?v { Làm núi cao 
đến chín nhẫn, mới là hoàn thành - 
Ngb. Làm việc gì tất cho có thành-công 
~ Học đạo tất cho đến thánh-nhân. 

Vitâm E§ ;ù Trái với lương-tâm. 

^ tôm chỉ thoại ~:Ù\ 2. Š5 Lời nói không 
theo bản-tâm mình nghĩ thế = Miệng 
đối dạ. 

= thành TRÍ t§ Vay đánh thành của giặc. 

- thất ‡§ # Lâm lỗi. 
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thiên bất tường - X 2X ïš Làm việc 
trái lòng trời thì tất phải tai hại. 

thời lí fĩ Buổi còn hàn-vì. 

thường 38 #2 Trải với đạo thường. 
tích it. fR§ (Toán) Vị-phân-học và tích- 
phân-học (đifáreneiation et 
imtégration). 

tin — R§ Nhỏ hèn (de condition 
infér)eure). `. 

tiếu - Z Cười mỉm (aourire). 

tình — {8 Cái tình chút đỉnh. 

tọa 4 Ngôi bọc xung quanh. 

trần E8 Cái mày bụi rất nhỏ — 
(Phật) Nguyên-thủy vũ-trụ chỉ có vi- 
trần, tích hằng hà sa số vi-trân thành 
ra thế-giới, vậy nên thế-giới cũng chỉ là 
vi-trần. 

trùng — 8ã (Sinh) Thứ sinh-vật rất nhỏ, 
cũng thường gọi là vi-khuẩn hoặc mi- 
khuẩn (microbe). 

trùng học — gà #8 Nch. Mi-khuẩn-học 
(mierobiologle). 

từ — §‡ Lời không thể nói rõ được, chỉ 
ngậm dấu kín mà thôi. Khổng Tủ làm 
sách Xuân-thu hay dùng vi-từ để ngụ ý 
bắt tội vua chúa đời ấy (réticenee). 
tường j# Tường xây xung quanh 
(mur đenceinte). 

ước š§ #9 Trái ngược với điểu-ước 
(violer le contrat). 
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{4+2 Ngôi thứ — Ngôi vua — Tiếng tôn 
xưng người ta, vd. Chư-vị. 

#l Tên loài thú, tức là con nhím. 
bệnh  # (V) Những bệnh trong đạ 
dây (maladie de Ïestomae). 

đanh f3 #: Vì danh-dự mà làm. 
dịch 8 t4 (Sinh-ÿ) Nch. Vị-toan. 
dịch tố- †# 3% (Sinhý) Gái chất tiêu- 
hóa lấy ở trong bao tử bò và đê để làm 
thuế chữa bệnh khó tiêu hóa 
(pepsine). 

đãn — 1B (V) Bệnh đạ dây, hãy ăn rồi 
thì thấy đói ngay. 

định % # Chưa nhất. định 
(ndéterminé). 

giác tt § Cái tri-giác do vị-thần-kinh 
mà biết (goôt). 

hiệu {ữ %š Tước-vị và đanh-hiệu. 
hôn phu ?% tB + Chồng chưa cưới 
(Banecê). 

hôn thê § 3# Vợ chưa cưới (Bancée). 
khẩu  LI Miệng dạ dây (pylore) ~ 
Tính muốn ăn (goôt, appétit). — ˆ 





Vị khuyếch trương - ƒ§ ?K (Y) Bệnh dạ 


dây to lên, mất cái tính phòng ra tóp 
vào, nhân thế mà ít muốn ăn, lại hay 
mửa (défectation de Yestomac)- 

kỷ f3 Œ Xch.Íchkỷ. 

hình E ý (Vì Bệnh dạ dầy, do huyết 


Viuø  ## § Mưa phun (phuie, õñne). hư mà sinh ra (gastralgie). 
- xíh [ELƑR Cái thước dùng để đohình 7 ai z Z£ Chưa đến, về sau (avenir). 
tròn, làm bằng vải (mètre à ruban). — lai chủ-nghĩa — 44 3>  Chủ-nghĩa 


VỊ Dạ dây — Tên sao trong nhị thập 


bát tú. 

šl_ Nói - Bảo cho — Bảo rằng. - 

#_ Tên sông ở tỉnh Thiểm-tây. 

#3 Cùng — Thay cho — Nhân vì — Bị ~ 
Giúp cho. Nch. Vị. 

3 Chưa - Ngôi thứ 8 trong 12 địa-chi. 
Cũng đọc là mùi. 

#> Mùi, do lưỡi nếm mà biết - Hứng- 
thú. 


của vị-lai-phái (futurisme). 

lai-phái — 2E 3 (Nghệ) Một phái về 
nghệ-thuật, chủ-trương của họ là khen 
ngợi khoa-học cận-thế, cùng các cuộc 
vận-động mới về chính-trị, xã-hội, 
muốn đem cái cách-điệu mau chóng 
bạo tợn ấy mà làm trung tâm cho 
nghệ-thuật (futuriste). 

liệu 9 #Q Đổ dùng để nềm đồ ăn 
(condimets). š 
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liễu nhân #& T IR\ (Phật Cái nhân- 
duyên chưa xong. 
lợi Ø #\ Vì lợi lộc mà làm (ntéressé). 
nạp 8 # Cái sức chứa đồ ăn của dạ 
đây. 
năng miễn tục 2% BE % {8 Chưa có 
thể tránh khỏi việc đời. 
ngã f3 # Chỉ vì mình, chỉ biết đến tự 
mình (égoïsme). 
nghĩa quyên sinh —- #% †R # Vì làm 
việc nghĩa mà chịu bỏ thân mình — Hy- 
sinh vì chủ-nghĩa. 
ngoại uị U§ ÿ} 0k Cái ý-vị vô cùng của 
. văn-thi. 
nhập lưu 2% Ä 3W Người thuộc-lại 
thấp hơn bực cửu-phẩm, chưa được vào 
ngạch quan. 
VỆ quan — Rj Chưa làm quan- -ễ, tức là 
con trai chưa đến 20 tuổi. 
quan 1§ 1l (Sinh-lý) Quan-năng về sự 
nếm (sens du goôt). 
quyết 2% Tà Chưa quyết định. 
tạng 8 I# (Sinh-1ý) Dạ dày, bao tử, là 
cái cd-quan để chứa đô ăn khi mới ăn 
vào (eatomac). 
tất 3£ từ. Chưa hẳn là như thế (pas 
probable que). 
tha E§ {ứ Vì người khác, trái với vị ngã. 
tha nhân tác giá y thường — 
{b ÀA fF E 2< #4 Ngườicon gái có tài 
giỏi nghề may, nhưng không ai lấy 
mình mà cứ may để cưới cho người 
khác = Văn-sï có tài mà mình thì không 
đậu, chỉ làm bài thuê cho người khác 
đậu. 
thành 2 pề Chưa xong (pas achevề). 
thành niên — lề % (Pháp) Chưa đến 
tuổi; hành-nhân, về pháp-luật chưa có 
năng) lực dùng tư-quyền, phải do người 
khác quản-lý thay (mineur). 
thân bình t9 R @ (Sinh1ý) Giây 
thân-kinh do não phát ra đầu lưỡi, 
đùng về sự nếm. 
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“ thời 3k t Giờ vị, từ L giờ đến 3 giờ 
chiều. 

= thụ giang uân ï§ RỊ (TL ® Nguyên câu 
thơ của Đỗ-Phủ nhớ Lý-Bạch: Vị bắc 
xuân thiên thụ, giang nam nhật mộ 

. vân, nghĩa là: Bên thì cây trong cảnh 
mùa xuân ở phía bắc sông Vị, bên thì 
mây trong cảnh buổi chiểu ở phía nam 
sông Giang = Tưởng nhớ bạn thân ở 
xa. 

Vị thứ {W 3X Ngôi bực AAthzk 
^ ty ngôn cao - 53 ä T8ị Chức-vị thấp 
mà bàn nói những việc cao = Chê 
người mà không biết bản-phận của 
mình. 

“ ứnh 1 #§ Nch. Vị-tố. 

= toợi phạm % 1⁄4 6 (Pháp) Kẻ phạm 
tội đã toan thực-hành nhưng vì có trở 
ngại bất thần nên phải thôi. 

“ toơn BE Et (Sinh-lý) Thứ nước chua ở 
trong bao-tử để tiêu-hóa đổ ăn (acide 
gastrique). 

= ¿ố 0 3š Một thứ bột để nêm đề ăn do 
ở trong bột gạo hoặc bột đậu lấy ra. 

= trí nguyên Z® #ũ 7ÿ (Toán) Chữ thay 
cho số chưa biết ở trong đại-số-học, 
như x, y, Z nconnue§). 

- trí {ứ ïä Bày yên — Địa-vị trên chức- 
nghiệp, ngôi thứ trongg xã-hội (place). ˆ 

“ nuyến 5 l§ (Sinh-lý) Cái hạch ở trong 
dạ dây, phân tiết nước vị-toan (glandes 
gastriques). 

“ tường 2k 3Ý Chưa rõ. 

“ ung E8 ## (V) Bệnh vì lớp da mỏng 
trong đạ đầy thối mà sinh ra, người 
mắc bệnh có khi mửa thứ nước hoặc 
những vật dính máu đen, bệnh nặng 
có khi thủng dạ dầy mà chết (abcès de 
Yestomac). 

= uiên — # (Y) Bệnh đau trong dạ dày, 
người mắc bệnh ăn không tiêu, thường 
hay mửa. 

“ oong nhân 3& - AÁ Vợ góa chồng tự 
xưng là vị-vong-nhân. 


VI 909 


“ oọng {0 S3 Địa-vị và danh-vọng. 
Vị xúng hỳ đức — ‡§  fø Chức-vị của 
người nào phải cân lường theo đức 
người ấy. 

VĨ {8 Lạ- Lớn. 

†§_ Màu đỏ chói. 

‡£ Xch. Kinh-vĩ - Xch. Vĩ thư. 

= #3 Cây lau. Cũng đọc là vi. 

E, Đuôi - Cuối cùng - Sau hết. 

“ đại {# + Vẻ vang to lớn. 

“ đẹo ‡§ 15 (Địa) Mặt địa-cầu chia ra 
từng vòng để đo độ-số, từ xích-đạo đến 
nam-bắc-cực, cứ lấy xích-đạo làm 0 độ, 
nam-bắc-cực làm 90 độ, toàn-cầu cộng 
là 360 độ, những vòng chìa độ ấy gọi là 
viđạo cất ngang với kinh-đạo 
(atitude). 

= địa kinh thiên — th, f& Z Nch. Kinh- 
thiên vĩ-địa. 

= độ — [£ (Địa) Độ-số tính theo vĩ-đạo 
(đegré de latitude). 

“ hành E f{ Đi theo sau đuôi. 

“ khí {8 & Chíkhí to lớn. 

^ nghiệp — 32 Sự-nghiệp to lớn (grande 
œuvre). 

“ nghiệp phong công — 3% \§ 7? Šu- 
nghiệp lồn, công-danh to. 

= nhân — Á, Người có tài-năng chí-khí lớn 
lao (grand homme). 

“ quanT— £ Cảnh đẹp, phàm cái gì bày ra 
trước mắt trông to lớn, đẹp đế, đều gọi 
là vĩ-quan (grandiose). 

“ quôntử E #8 +# Người quân- -bử có 
đuôi = Con khỉ — Lời nhạo báng người 
quân-tử dã. 

Vĩ sấm ‡# 3W Tên hai thứ sách. Sách Tàu 
đời Xuân-thu chỉ có lục-kinh, đến Hán- 
nho thêm vào mỗi bản kinh có một bản 
vĩ. Những loài sách, thuộc về nhà âm- 
dương ngũ-hành, nói việc cát hung, gọi 
là sách ấm. Nước ta xưa cũng có sấm 
Trạng Trình. 

(# 3 Tài lớn.. 


“ lời. 
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“ thanh EE # Tiếng sau chót của một 
bài nhạc. 

= ;¿hế ‡& tt Trị thiên-hạ — Neh. Kinh- 
thế. 

~ thư — #i Quyển sách mượn kinh-nghia 
-để giảng về những phù pháp bói toán 
Xch. Vĩ-sấm. 

“ tuyển — #§ (Địa) Nch. Vĩi-đạo. 

VIÊM + Hơi lửa bốc lên - Nóng - Đốt 
cháy. 

“bang — ‡#§ (Sử) Tên riêng người Tàu gọi 
nước ta, vì nước ta ở về phía nam là xứ 
nóng. 

^ dương — f8 Khí nóng mùa hạ (chaleur 
ardente). 

để — 3# (Nhân) Hiệu của vua Thần- 
Nông. Í 

“ lương — ã Nóng và lạnh = Khí hậu - 
Thái độ thay đổi không thường 
Nhân-tình biến chuyển nay nóng mai 
lạnh, gọi là viêm-lương thế-thán. 

^ nhiệt— ŸRN Nóng lắm (brũlant). 

“ phong _— lÑ. Gió nóng (vent chang). 

= phương - 7 Phương nam, vì phía nam 
nước Tàu là xứ nóng. 

“ thiên —- 7X Trời mùa hạ nóng nực 
(temps chaud). 

= thũng — ÿ§ (Y) Bệnh phát nóng mà 
sưng lên đau lắm Gnflammation). 

Viêm thử — # Nắng nực lắm (chaleur 
brñlante). 

= tỉnh - Ngôi sao sỉnh ra nóng, tức là 
mặt trời. 

VIÊN .8 Người giữ làm một việc, gọi là 
viên. 

= [§ Hình tròn - Đây đủ - Đồng bạc. 

~ f§ Cảnh vực trong nước — Äch. Vẫn. 

= # Dáng áo dài - Tên họ người. 

“ ï# Loài vượn. 

" fã Tay xe - Nha-môn. 

4 Đến đó- Vì thế - Biến đổi - Khoan 
thai. 

= #£ Con gái đẹp. 
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“ Vườn hoa. 

“ ‡l_ Tường xây quanh nhà. 

-‡$ Dắc kéo lên — Lôi lại - Ra tay kéo 
vớt. người — Xch. Viện. 

“ ảnh B¿ Bóng tròn = Mặt trăng. 

^ âm — # (Phật) Cái thanh âm viên điệu 
~ Lời của Phật. 

= cầu — E‡ (Toán) Hình tròn như quả cầu 
(sphère). 

“ chẩm — ký, Cái gối tròn như hình quả 
câu. Tư-Mã-Quang đời Tống, tính siêng 
học, đêm khuya sợ ngủ mê, làm viên- 
chẩm để gối đầu, để cho ngủ mau tỉnh, 
vì ngủ mê thì gối lăn ngay, tức khắc 
phải dậy. 

~ ohu — [š| (Toán) Chu-vi của hình bình- 
viên (circonférence đun cercÌe). 

¬ chu giáothụ - IR| # †S (Giáo) Phép 
giáo thụ lấy những khoa-mục chủ-yếu 
dạy một năm, năm sau cũng dạy các 
khoa ấy, mà gia thêm trình-độ cho cao 
hơn. 

Viên chu suất - JE| 5E (Toán) Cái so tỷ- 
lệ của bầ dài viênchu và bể dài viên- 
kính, như đường viên-kính là một thì 
đường viênchu là 3, 1416, trong toán- 
học lấy dấu JL mà chỉ số tỷ-lệ ấy (pi3). 

= chủy — € (Toán) Cát lạp-thể ở đáy thì 
tròn, ri càng lên càng nhỏ, cho đến cái 
chóp nhọn (cône). 

~_ diệu —kb (Phật) Biến-thông linh-hoạt, là 
phép thượng thặng của nhà Phật. 

= đài — 3 (Toán) Cái lập-thể, lấy cái bình- 
diện bìnhhành với chùy-để mà cắt 
ngang Viênchùy ở nửa chừng (Ironc de 
cône). 

ˆ địa Hh, Vườn Gardin). 

¬ giác [BE ##ˆ Giác ngộ đây đủ - (hậU 
Một tông-phái trong Phật-giáo. 

- hạc sơ trùng TR fR 32 #à (Cổ) 
Quân-sĩ của Chu-Muc-Vương chết trận, 
người quân-tử thì hóa làm vượn với 
hạc, người tiểu-nhân thì hóa làm con 
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sâu trong cát. Sau vì thế mà gợi tóm 
các tướng-sĩ chết trận là viên-hạc sa- 
trùng. 

hoạt [Bl i4 Tròn và trơn — Không câu- 
chấp ý mình, hoặc theo thành-pháp, 
tùy thời mà biến-thông. 

bề — 8J (Toán) Một phần của hình tròn, 
hình như cái vòng cung (are de cercle). 
khuyết — k Tròn và thiếu (nói về mặt 
trăng) - Ngb. Việc đời có thành bại, loài 
người có hợp tan. 

hỳ não phương kỳ  tiẾU — 
t' RếU 7ÿ HE Šïñ Óc khôn giữ cho 
tròn, khí tiết giữ cho vuông, người lài- 
đức kiêm-toàn. 


Viên binh — ## (Toán) Cái trực-tuyến đi 


qua trung-tâm-điểm của viên-hình, lấy 
viên-chu làm giới-hạn (điamètre). 

lăng I§ Mộ của vua chúa 
(tombeaux royau). 

lâm — ‡R Cái vườn rộng, ở giữa làm 
đình đài để làm chỗ nghỉ. 

lnh [Ñ 3 Trời, vì hình trời tròn, nên 
gọi là viên-lính. 

hư— RE. Ruộng nương và nhà cửa. 

hự phương chỉ: [B Wã. 77 EL Đầu tròn 
chân vuông = Chỉ loài người. 

mãn — Wq Đây đủ không thiếu chỗ nào 
(complet). 

miếu l§j Tôn-miếu ở chỗ lăng-tẩm. 
mộng [BỊ # Giải-quyết điểm cát hung 
trong mộng. 

năng  ‡# BE Giác kéo người có tài lên. 
nghệ [§ #1 Nghề làm vườn (Jardinage). 
ngoại B ?E Chức quan ở các bộ, 
thuộc về ngạch-ngoại - Ngày xưa 
người Tàu gọi ông chủ nhà giàu là 
viên-ngoại. 

nguyệt [BH Trăng tròn = Tuổi con 
gái vừa đến thời. 

nhược kỳ tử - #' 1 + (Cổ) LýBí 
người đời Đường có tài thân-đồng, khi 
mới có tám tuổi đứng xem khách đánh 
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cờ tướng, khách bảo làm thơ nhưng hạn 
phải làm bốn chữ: phương viên động 
tịnh, Bí đọc ngay vằng: Phương nhược 
kỳ bàn, Viên nhược kỳ tử, Động nhược 
kỳ hành, Tịnh nhược kỳ chỉ, nghĩa là: 
Vuông như bàn cờ, tròn như con cở, 
động như cờ đi, lặng như cờ đứng. 

Viên nịch 18 33 Vớt người chết đuối 
(sauver un noyế). 

“ quang + (Phật) Cái ánh sáng tự 
trên đầu Bề-tát phóng ra. 

^ qui — ‡§ Cái đồ dùng để vẽ hình tròn 
(compas). 

“ ¿âm — :Ù (Toán) Tyung-tâm-điểm của 
hình tròn (centre du cereÌe). 

- tớm Eã f# Những nhà cửa ở phần-mộ 
đế-vương. 

= thạch #5 Hòn đá tròn = Cái kệ đựng 
ở mộ. 

= Thế Khải tt # (Nhân) Người đại 
gian-hùng nước Tàu gần đây, làm Đại- 
Tổng thống Trung-hoa đân-quốc, sau 
phản dân-quốc làm boàng-đế, đặt hiệu 
là Hồng-hiến, nhưng bị bọn Thái-Ngạc 
chống, chết năm 191õ. 

= thông 3ã (Phật), Trạng thái đã 
thoát-ly trắn-căn rồi, không có sống 
chết nữa — Tình hình viên-hoạt, không 
cố-chấp. z 

= thư # #4 Tò giấy ỏ tòa án phán-quyết 
tội người. : 

- ;hú B ⁄x Thứ-tự định theo quan<hức. 

¬ ích IR Tã (Phật Viên-giác và tịch- 
điệt = Chết. 

~ trác hội-nghị -  Ø ï% Hội-nghi bàn 
tròn, người dự hội ngồi xung quanh 
một cái bàn tròn, không phân đẳng cấp 
(Conférence de 1a table ronde). 

= trụthể- tỳ W8 (Toán) Cái lập-thể hình 

tròn như cây cột (cylindre). 

uyển — lỨã Thủ-đoạn làm việc rất linh- 

hoạt. 


VIỆN VIÊN 


Viên uận động - ï§ # (Lý) Vật-thể vì 


có sức khác giữ lại mà vận-động theo 
đường tròn (mouvement eireulaTre). 
diên # #® Dáng đi thủng thẳng khoan 
thai. 


VIỆN ‡#£ Cứu giúp - Xch. Viên. 


f Tường xây xung quanh - Trường-số 
- Quan-sảánh. 

binh †§ Œ Bình cứu-viện (troupes de 
renfort). 

chứng — 3ã Dẫn ra làm chứng-cứ. 

cứ - ÿ§ \Nch. Viện-chứng. 

cứu - ‡ Cứu giúp (sauver). 

đến — 5| Dẫn ra làm chứng-cứ (cIter 
des preuves). 

lạc Eã ïR Chẽễ có lâu đài. 

lệ ‡# W6 Dẫn lệ cũ ra (se prévalloir 
des antécédents). 

Iý — ## Dẫn lẽ ra mà biện-luận 
(avancer des arguments). 

quân — T§ Quân cứu-viện (troupes de 
renfort). 

thâm nhân tịnh E#: E5 ^ §# Nhà sâu 
người lặng = Cảnh tượng đêm khuya. 

thủ 1# # Giúp đỏ (secourir, aider). 


VIỄN ;# Xa, trái với chữ cận - Tránh 


xa, trái với chữ thân. #8 — Sâu xa. 

biệt - 9| Ðì cách xa. 

cảnh — tế Cảnh-địa ở xa (terre 
lointaine). 

cận — 1t Xa và gần (éloigné et proche). 


Viễn chí — 1. Cái chí-khí cao xa - (Thực) 


Một thứ cây, rễ dùng làm thuếc. 

chiếu — fW Chiến-tranh ở phương xa 
(expéđition lointaine). 

chỉnh — {E Đi chính-chiến ở phương xa. 
cự thôi-miên-pháp -ÿE í# RE ¡Phép 
thôi-miên người thi-thuật đứng cách 
xa người bị-thuật để làm thuật 
(hypnotisme à distance). 

địch - {& Làm việc ởxa - Tùng chính 
ở phương xa. 
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= dự — ÿ# Đi chơi xa (se promener au 
loin). 

= duệ — f Con chấu xa. 

^ dụng ¬ HR Cái cần dùng về sau, chưa 
dùng ngay. 

“ đợi — + Xa lồn. 

= địa điểm — tb, Rö (Thiên) Điểm ở trên 
quï-đạo của hành-tinh, xa địa-cầu hơn 
hết (apogée). 

“ đồ— [BỊ Kế-hoạch xa rộng. 

~ đồ_— ‡¿ Đường xa — Tiển-đồ còn dài. 

— đông — T§. (Địa) Đông-bộ Á-châu chỉ các 
nước Trung-hoa, Nhật-bản, “Triều-tiên, 
Xiêm-la, Diến-điện, cùng nước ta 
(Extreme-OrienÐ), đối với Cận- đông là 
Ba-nhi-cán bán-đảo và Thổ-nhĩ-kỳ, Hy- 
lạp. 

~ gian— #x Tránh xa người gian-ác. 

” giao — 5 Giao-du với người ở xa. 

= giao— 3š Miễn cách thành-thị trên 200 
đặm. 

“ hành — {1 Đi xa (aller au loin). 

Viễn hiệu — 3L Cái hiệu-lực sau mới phát. 
sinh, không phải chốc lát mà phát sinh 
ngay (effet lointain). 

“ hoạn T— gà Mối họa hại về sau. 

“, ý- # Ý-tứ sâu xa. 

~ khách — Khách xa tới (étranger). 

“ búnh — $# Nch. Vọng-viễn-kính. 

= Ji — 3 Ở xa mà lại (venir đe loïn). 

= i— j8 Nghĩ xa. 

“ lược — Nặ Quan tướng lập công ở 
phương xa. 

“= mưa — š Mưu-kế định trước để thực- 
hành về sau. 

= nghiệp — 3£ Sự-nghiệp xa lớn. 

= nhân — [Rl Nguyên-nhân xa, gián-tiếp 
(cause lointaine). 

~ nhật điểm - E] ®t (Thiên) Cái điểm 
trong quï-đạo của địa-cầu, ở xa mặt trời 
hơn hết (aphélie). 

“ phiên —- ï# Phiên hầu ở xa. 


VIÊN VIẾT VIỆT 
“ phương — 7 Phương: xã (contrée 
él]oignée). 


= tâm lực — ) 7) Nch. Ly-tâm-lực (foree 
centrifuge). 
= rân - Ø Nch. Viễn-khách. 


_—— thị nhãn - #8 8R (V) Con mắt chỉ có 


thể trông xa, trái với mắt. cận-thị 
(presbyte). 

“ (hức —- ‡§ Kiến-thức xa lồn: 

“ foán — f3 _Nch. Viễn-đề. 

= ¿ổ- T8 Ông tổ xa đời (ancêtre éÌoignê). 

~ ?rù — §§ Kế hoạch xa rộng ch. 
Viễn-mưu. 

~ trụ — ƒR Con cháu xa - Nch. Viễn-duệ. 

Viễn uật — 1 Vật-phẩm ở phương xa. 

^ o¿— b§ Thực phẩm ở phương xa. 

“ uọng — % Trông xa. ' 

VIẾT E: Nói rằng - Một thứ phát ngữ: 
từ. 

VIỆT & Vượt qua - Quá chừng - Phát 
dương lên — Lời mở múi — Rớt xuống — 

- Xch. Vẫn-việt — Tên nước. 

“ ‡ÿ Xch. Phủ-việt. 

- # Tỉnh Quảng-đông, Quảng-tây - Lời 
mở múi. 

^ cảnh #3 ! Vượt ra ngoài quốc-giới. 

“ cấp — ‡# Vượt quá bực. 

= điểu — R, Con chỉm công — Xch. Việt- 
điểu sào nam chi. 

“ điểu sào nam chỉ - R3 t8 fx Con 
chim nước Việt, vì nó sinh phía Nam, 
nên nó hay làm tổ ở nhánh phía nam. 
Cũng như ngựa Hồ sinh ở miền Bắc, 
nên nghe gió bắc thì nó hét lên (Hề mã 
tệ bắc phong #§ % ## 1L EL) = Nhân 
tỉnh nhớ quê hương — Người không 
quên được nước tổ. 

“ giáp thôn Ngô - FẦ # 3%* (Cố) Chuyện 
vua Việt-Câu-Tiễn trả thù nước Ngô, 
chỉ dùng ba nghìn quân áo giáp mà 
đánh để được nước Ngô. Người ta nói 
việc phục thù thường nói rằng: Việt 
giáp thôn Ngô. 
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- ¡ễ-- i@ Vượt qua lễ-phép. 

¬ nưm — t3 (Địa) Tên nước ta, Nguyên 
nước ta xưa là Việt-thường, từ đời Bắc- 
thuộc gọi là An-nam, đến đời Gia-long 
góp hai tên cũ mà đặt là Việt-nam. 

Việt ngục — fÄ Tù vượt ngục đi trốn 
(évader). 

. “= nhân — Á Người nước Việt, nước Tàu 
thường xưng các miển Chiết-giang, 
Phúc-kiến, Quảng-đông, Quảng-tây và 
Việt-nam ta là Bách-Việt, mà người ở 
đó thì gọi là Việt-nhân ~ Cao vượt hơn 
người. 

= nhật - H Qua ngày mai — Nch. Minh- 
nhật. 

= quyên — †# Vượt qua quyển-hạn của 
mình (dépasser ses pouvolr8). 

= thường — ‡4 (Sử) Tên nước ta ngày xưa 
về đời Hùng-vương, chỉ miền đất từ 
Thanh-hóa vào Nam. 

" ¿ố—- ðt (Pháp) Không kiện ở tòa án có 
trách-nhiệm về việc ấy, mà vượt lên 
kiện tại tòa án cấp trên. 

= trở đại bào — 4R {\  fR Bào là công việc 
của nhà bếp; trở-đậu là công việc của 
thây lễ, thầy lễ không nên bỏ trỏ-đậu 
mà thay nấu bếp — Ngb. Làm việc ở 
ngoài bản-phận của mình. 

VINH #§ Cây cổ tốt tươi, trái với chữ khô 
‡# — Hoa cổ — Vẻ vang — Tên đất thì đọc 
là Huỳnh. Š 

= bất cập nhục - 1X & RE Cái vinh 
không cân với cái nhục = Tham danh 
hư huyễn mà hoại mất khí-tiết. 

“ điệu — X# Cái quang-diệu vẻ vang. 

^ dự _— 3# Tiếng tăm vẻ vang. LẺ 

= điển — #k Nhà nước thưởng cho người có 
công to, hoặc làm được sự-nghiệp vẻ 
vang, gọi là vinh-điển (réeompense 
officielle). 

Vinh hạnh — 3# Về vang may mắn. 

= hoa — #E Cô nổ hoa là vinh, cây nở hoa 
là hoa — Lời khen người phú quí vẻ 
vang (richegses ek honneur). 


VINH VĨNH 


huôân — §h Cái công huân vẻ vang 
(acte méritoire). 

khô — †: Vĩnh là tươi tốt nở hoa, khô là 
héo — Nch. Thịnh-suy. 

lợi— #l| Danh-dự và lợi-ích. 


* nhục — R# Vẻ vang và xấu hổ (honneur 


et honte) — Sướng và khổ. 

quang — 3 Vẻ vang (splendeur). 

qui — E8 Mang công-danh mà về. Đời 
khoa-cử ai đậu Tiến-sĩ thì vua ban cờ 
biển cho về nhà, gọi là vinh-qui. 
thắng — f#t Lời mừng người được thăng 
quan. 

tước - #3 Quan-tước vẻ vang. 

vệ — f (V) Sách thuốc Tàu chú-trọng 
về huyết-khí, huyết là vinh, khí là vệ. 


VINH ?% Ngâm thơ- Bài thơ có ngụ ý 


~ Chim kêu. 

>k Bơi giữa nước, lượn trong nước. 

cœ  š* #4 Vịnh thơ và ca hát. 

đu ;k šƒ# Bơi lượn giữa nước (nager)- 
hoài 3x tị Ngâm thơ để bày tổ những 
điều hoài-bảo trong lòng. 

hữu dư am — 8 tê 5 Tho rất hay, 
ngâm vịnh xong rồi mà còn có âm: 
hưởng thừa. : 


Vịnh - nguyệt - ngâm phong _ — 


B 1% J Vịnh trăng ngâm gió = Thú vị 
nhà thơ - Giọng người hát hay. 

sử — tt Lới thơ vịnh các sự-tích trong 
lịch-sử, hoặc từng người hoặc từng 


_VIỆC. 
+ thắn tư ta — I§ Z t9 Lời than thở 


ngậm ngùi. 

uật— #øỊ Lối thd để miêu-tả cho ra một 
giống vật gì, như vịnh ngưu, vịnh mã 
V.V... 


VĨNH 3 Lâu dài lắm. . 
= an— # Yên lặng lâu dài -- (Địa) Một 


tỉnh ở xứ Bắc-kỳ — Tỉnh-thành cũ ở 
Nghệ-an, ngày nay gọi là Vĩnh. 


= bất lục dụng — 7: $3 Fl Tội nặng bị 


cách chức, sau không khi nào được 
dùng lại. 
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bất tự dụng - 2 x HD Neh. Vĩnh bất 
lục dụng. 

biệt — BỊỊ Ly-biệt lâu đài (séparaHion 
déñmitive). 

cœ: — 4 Lâu dài (éternel). 

cửu hội-uiên - A4 EỊ Hội-viên trong 
một. đoàn-thể, được có chân luôn trong 
hội, không vì cớ gì mà phải đuổi ra 
(membre perpétuel). 

cửu từ thạch — 2, E6 7ä Một loài từ- 
thạch không khi nào mòn mất từ-tính 
được. 

dợ — †§ Đêm mùa đông rất đài. 

đột - i#& Ấn đật già đời. 

đại — {V Nch. Vĩnh-thế (éternitê). 
điền quyên - {E †Ế (Pháp) Khi nộp địa- 
tô cho người chủ đất rồi thì được quyển 
cày cấy hay nuôi súc, thế gọi là vĩnh- 
điển-quyền. 


Vĩnh để -- [Bi Cái kế lâu dài. 





hạ - Ngày mùa hạ rất dài. 

hạng - # Con gái trong cung bị tội 
giam cấm một chỗ, thế gọi là vĩnh- 
hạng. 

kiếp — ‡h_ Đời đời kiếp kiếp (éternité). 
long —# (Địa) Một tỉnh ở xứ Nam-kỳ. 
mệnh — fn Sống lâu (longévité). 

phúc — f§. Hạnh-phúc lâu đài (bonheur 
étcrnel). 

quyết — šR Ly-biệt lâu đài — Vì chết mà 
cách nhau. 

ginh — 2 Sống mãi mãi —~ Giáo Cơ-đốc 
cho rằng: người ta chết rồi thì được 
sinh-tồn vĩinh-viễn ở Thiên-quốc (vie 
éternelle). 

thế -— 1# Lâu đồi (éternié, pour 
toujours). 

thệ - 3š Đã chối lâu = Chết. 

tôn — †# Bảo-tồn mãi mãi - Nch. Vĩnh- 
sinh. 

trú - Ngày mùa hạ rất đài. 

tuy “v 


„$ 


; Yên lặng lâu đài. 
oiểun — jt. Lâu dài (éiernel). 


VÕ VONG 


— uiên sung quân - ï# 7 T§ BỊ sung 
quân mãi mãi (exiié à perpétu1té). 

VÒ ñ,ãW, #, 14 Xch. Vũ, 

VONG_ (- Mất - Trến - Chết - Nguyên 
đọc là vương — Xch. Vô. 

^ˆ Quên. Cũng đọc là vương. 

“án T5 ER Quênơn (ngrat). 

“bản -- 2k Quên gốc của mình Quên tổ 
tiên của mình. 

Vong bát — !\ Tiếng mắng người, bảo 
người kia quên mất tám chữ là: hiếu, 
để, trung, tín, lễ, nghĩa, lêm, sỉ. 

¬ bản - Quên rằng mình nghèo. 

“ b¿— ## Quên mật. 

cơ — f#ậ{.` Không có lòng làm hại người, 

tức là:không có cd-tâm — Không có máy 

móc ở trong lòng, tức là không trù tính 
kế-hoạch. 

“ cừu — {h, Quên người thù của mình = 
Trách người thờ kẻ thù - Bỏ thù xưa 
mà làm bạn với nhau. 

= dương bổ lao — %: tã # Dê đã mất 
rổi, mới sửa chuồng - Ngb. Việc đã 
hồng rồi mới lo bổ cứu. 

=_ hình —1 Quên hình-thức = Bạn bè rất 
thân thiết không câu nệ ở hình-thức. 

“ hoài - § Lòng không để vào việc, gọi 
là vong hoài. 

¬ hồn {- § Hồn người chết (âmes des 
morts). 

“ khước 1z. #) Quên mất (omettre. 

“ ký— šu Quên mất (oublier). 

— izo— 3š Làm việc quên nhọc. 

“ lính (_ #§ Lanh:hồn người chết (âmes 
des mort8). 

— mệnh — (i Bỏ nhà mà trốn nạn. 

“ ngã Xã 3Ÿ Quên mình đi Nch. Vô-tư. 

“= nhân T{- A Người đi mất, người chết - 
Người mất nước mà trốn qua nước 
người, tự xưng mình là vong-nhân. 

“= niên giao 1s # 4t Bạn bè cùng nhau 
chỉ lấy tư-tưởng trí-thức kết-giao với 
nhan, chứ không kể già trẻ. 
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Vong quốc Mất nước = Nước 
không có chủ-quyền 

thê 1ã # Quên vợ — Người nước Tống 
đời nhà đi ở chỗ khác mà quên đem vợ 
đi = Chê người ngu ngẩn. 

tình — ]§ Không bị tình-đục khiên chế. 
ưu thảo — #⁄ ý Tức là cây huyện, 
người ta truyền rằng ăn hoa cây ấy thì 
mất lo buồn. 

ưu uột — 7 #I Vật quên lo, tức là rượu. 
xơn — 3® Quên ăn = Chăm làm việc 
quá. 


VỌNG. # Trông xa —Được người ta ngửa 


trông — Trông mong — Ngày rằm thắng 
âm-lịch. 

bái - ‡‡ Ö xa trông mà bái lạy. 

cổ — dị Tư-tưởng việc đời xưa, hay 
người đời xưa — Nch. Hoài-cổ. 

địa — th, Danh-vọng và địa-vị. 

mại chỉ khát — K§ tL š§ (Cố) Tào-Tháo 
đem bình đi đánh trận, quân lính khát 
nước mà không có nước, Tháo bèn bảo 
rằng: “Nhìn rừng mơ kia kìa”, quân 
thèm rõ dãi, bèn đỏ khát — Ngb. Dùng 
cách đả đối để thỏa nguyện-vọng của kẻ 
khác -— Trong lúc vạn bất đắc đĩ, đặt 
chuyện cho qua thời. 

mộ — š Trông mến — Nch. Ngưỡng mộ. 
môn — Ƒ Đi đường xa mong đến nhà 
bạn, hay chỗ nghỉ thường như trông 
thấy cửa ngõ — Nhà xưa nay cao quí gọi 
bằng vọng-môn — Nch. Vọng-tộc. 


Vọng nguyệt — E Mặt trăng đúng rằm — 


Ngửa mặt lên trông trăng. 

nhật —- H Ngày rằm. l 

phong — J4 Tưởng vọng phong thể = 
Nghĩ nhớ thái-độ của người — Tưởng 
vọng phong thanh = Tưởng nhớ tiếng 
tắm của người. 

phu - + Trồng chông vỀ. 

phụ thạch ¬ ®% 4Œ Tên hòn đá trên cái 
núi (núi Nhôi) ở gần tỉnh-]y Thanh-hóa, 
hình như người đứng. Tương truyền 


VÕÖNG 


rằng xưa có người đàn bà bế con đưa 
chếng đi trận tại núi ấy, rỗi đứng 
trông chồng về mà hóa ra đá — Sách 
Tàu cũng có điển đống như thế. 
“ quốc — BỊ Một nước có tiếng văn-vật 
ˆ xưa nay. 

^ sắc — , Xem nhan-sắc của người ta. 

“ ¿ế- # xa, trông mà tế. 

~ ộc— §. Nhà có danh vọng xưa nay. 

“= trần bối cập — E8 2x T4 Người ta đì mau 
quá trông theo bụi mà cũng không kịp. 

“ trần nhỉ bái — f§ Tí !š Nghĩnh tiếp 
người quyển-quí, mới thấy bui xe mà 
đã phục xuống lạy. 

= ân — # Nhớ cha mẹ — Xch. Bạch-vân. 

= uiễn bính — ÿ§ #8 Cái kính dùng để 
nhìn xa (télescope, longue-vue). 

VÕNG #% Nói láo- Bậy bạ. 

“ El_ Nch. # - Không - Nói vu — Nch. 
= ° 

“ ‡§. Lưới đánh cá hoặc săn thú. 

“ {# Bùi ngủi thất ý. 

Võng cáo ®#  #@ Tố-cáo bây bạ, không 
trúng sự thực (accuser à faux). 

“cổu  ERách chơi ban tê-nít 
(tennis). 

“ chúng #% 3 Chứng tá sai bậy (faux 
témöignage). 

“ cực [El f§ Vô cùng = Lòng cảm ơn cha 
mẹ và ơn trời. : 

“ dụng % E3 Dùng bậy (mésurer). 

= đối - #Ị Không nghĩ mà đối đáp tầm 
bậy. 

“ la # fữ Lưới đánh cá ~ Bao vây khắp 
cả. 

= lôu thôn chủ - Ằ. 6 ft Con cá to nuốt 
thuyền mà lọt được lưới, nói người đại- 
gian, pháp-luật không làm gì được. 

“ mạc — W8 (SanhAo) Cái phần ö trong 
mắt, do nhiều mạch-lạc kết thành một 
lớp mỏng, để cảm chịu ánh sáng, nhờ 
nó mà mắt trông thấy được (rétine). 
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- mạch — ft. (Thực) Những đường mạch 
đăng ở trên lá cây như lưới (vaisseau 
réticulatre). 

- ngữ 3% šñ Lời nói bậy. 

- nhân — Á Người không biết gì, hay làm 
bậy. 

- nhiên JEị #4 Không biết chút gì cả. 

" tưởng % TR Nghĩ bậy. 

" oõng - fÐ 18 Trong lòng bơ ngợ như 
hình mất cái gì. 

VÔ #t Không. 

- ÿÿ Không cần - Chó, có ý cấm chỉ. 

“ Ngày xưa chữ [- cùng dùng như 
chữ # ° 

Vô ảnh uô tung # #. ft Z Không bóng 

không giấu = Tiêu điệt hết - Rất bí-mật 
không tìm ra bóng giấu. 

= bản — 7£ Quên gốc, ý nói kẻ không giữ 
nền nếp của cha ông, phụ bạc ơn nghĩa 
người, trước — Làm một việc G không có 
cội gốc nền tảng. 

= biên — š# Không giớihạn, không chỉ- 
cảnh (sans limitee). 

~ bể— g§ Không bổ ích (nutile). 

= can — + Không can-thiệp chỉ đến đó 
(nêtre pour rien dedans). 

= co — # Cùng khổ quá, không kêu chỗ 
nào được. Cũng đọc là vô-cốc. 

= căn uô để — l4 #£ i Không gốc không 
cuống — Việc không có gốc ngọn gì. 

“ câu oô thúc - ‡l #£ # Không có gì bó 
buộc = Tự-do (sans contrainte). 

= chính phủ — BL KỆ Không cần có chính- 
phủ để tịlý các việc công-cộng 
(anarchie). 

“ chính-phủ chủ-nghĩa — t j8 3 # 
(Xã) Một thứ xã-hội cách-mệnh chủ- 
nghĩa, chủ-trương hoàn toàn bình-đẳng 
.về chính-trị và xã-hội, phẩm: quyền-lực 
của chính-phủ và tất cả quyền-uy trong 
xã-hội, cho đến tôn-giáo, đều phải bố 
hết, đất đai của cải biến làm của chung, 
wwà wgÀ\ đêu được tướng, quyền-1gL 

và xheu cô (anarchaseae). 
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“ chủ — + Không có chủ, không biết 
thuộc về ai (sans propriétaire). 

Vô cố -&w Không có tội gì - Không duyên 

có gì ~ Không lý-do gì. 

cốt — '8 Căn-chương không có tỉnh- 

thân — Hạng người rất hèn mạt, không 

khí-cốt. 

cơ hóa-học -# {L, #8 Môn học nghiên- 

cứu các nguyên-chất cùng các tạp-chất 

về kim-thuộc và phi-kim-thuộc (chimie 
minérale). 

= cơ hóa hợp uật— W# {C 3 #) Tức là: 
vô-cd-vật (corps Inorganique). 

¬ cd thếgiới — § ft Tt. Gọi chung 

những vật-chất không có sống chết 

(monde inorganique). 

cơtoan — tt: E# (Hóa) Chất toan-loại do 

vô-cd-vật mà thành (acide 

inorganique). 

“ cơ uật — l# 1 Những khoáng-vật, 

không phải loài thán-hóa, đều gọi là 

vô-cd-vật (corps inorganique). 

cùng tận - E3 #( Không chỗ nào là cuối 

là hết (sans fn). 

“ cùng uô tận - E3 #4 32 Không cuối 
không hết (sans ñn). 

“ cực — {§ Không có chỗ nào cuối cùng 

(sans ñn, inũn)). 

cương — ÿ8 Nch. Vô-cùng-tận (sans ñn). 

dạng - 3⁄ Không có tật bệnh, lo lắng gì 

— Không có hề gì, không nguy- -hiểm 'BÌ. 

danh —#, Không có tiếng tắm gì = Ẩn- 

nắu, người ta không biết đến, không có 
tên mà kêu (sans nom)- 

Vô danh anh hùng —- #2 # lÉ Hạng 
người anh-hùng mà người đời không 
biết đến họ tên, như quân lính ở chiến- 
trường, lao-công ở trong xã-hội, học- 
sinh ở trong đám thiếu-niên, đều gọi là: 
vô danh anh-hùng. 

^ˆ danh chỉ — 4# ‡.b Ngôn tay thứ từ, 
không có tên mà gọi (annulaire). 

“ danh công ty — % 2à EỊ (Thương) Một. 

nạ côngAy vhiêu người gốo cô-ần 
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lại, các cổ-đông chỉ chịu trách-nhiệm 
trong hạn cổ-phần của mình góp mà 
thôi, mà người ngoài chỉ biết công-ty, 
chứ không biết cổ-đông là ai, cũng gọi là 
Hữu-hạn công-ty (société anonyme). 

= danh tiểu tốt — 4 /1x 5£ Người bình- 
thường hèn mọn, không ai kế đến. 


= dậi ~ 34 Không chịu ở nề —- Không. 


thong thả vui chơi. 

“_ duyên —- §& Không có đuyên-phận. 

= dụng — fQ Không dùng được Gnutile). 

= đực nhỉ phi - TU ft Không có cánh 
mà bay = Tiền bạc bị mất trộm ~ Tiếng 
tăm lời nói truyền được xa. 

= đạo — šä Không có nhân-đạo = Hung ắc 
@nhumaim). ¬ 

= đầu án — §ä 3% Án kiện nứt giữa trống 
không, tìm không ra mối manh, ví như 
án người chết mà không biết chết vì có 
gì v.v... 

= đều qui — BÄ f8. Ma cụt đầu = Ma chết 
chém. 

Vô đâu tướng-quân — 58 l#f Quan 
tướng không có đầu = Tướng thua trận 
bị giặc chém. 

= đầu uô uï - S8 #£ 6 Không đầu không 
đuôi = Việc dở dang không đến đầu đến 
đuôi. 

^ đầu xà ~- 8R tÈ Con rấn không đầu, thì 
không đi được — Ngb. Đoàn-thể không 
có thủ-lnh. 

= đệ thi — Rã §3 Bài thi không có đầu đề. 

= để_— †, Không có đầy (sans fond). 

- để kháng chủ-nghĩa — 3% X3 % 
(Chính) Cái chủ-nghĩa:của Thác-Nhĩ- 
Tư-Thái (Tolstoi) và Cam-địa (Gandhi) 
chủ-trương dùng thủ-đoạn tiêu-cực, 
bất-bạo-động để thoát ly tất cả mọi thứ 
quyển-uy của quốc-gia và pháp-luật 
v.v... (non-résistance). 

~ để nang — I& š& Cái túi không đáy - 
Ngb. Người có lòng tham không bao giờ 
đây 


VÔ 


^ địch — f#( Không ai chống nổi - Không 
ai cân bằng. 

“ định — 1E Không 
Gnđétermm€). 

“ đozn — Ủ§ Không đầu không cuối, 
không nối manh ~ Việc thình lình nẩy 
ra. 

= giá — {§ Không thể định giá-trị được = 
Quí lấm (sans pr1x). 

= giá bảo - fR§ T8 Cái bảo-vật không kể 
giá-trị được. 

= gián — [8l Không có đứt đoạn — (Phật) 
Nhà Phật gọi chỗ địa-ngục phải chịu 
khổ luôn, không ngừng dút, là vô-gián 
địa-nguc. 

“ hại — 3# Không 
préjudice). 

Vô hạn - §R. Không có hạn-chế, không có 

giới-hạn. 


nhất định 


tổn-hại (sans 


=“ hạn công ty—[R 2y BỊ (Thương) Công- 


ty do hai người trở lên lập ra, nến 
kinh-dinh lễ vốn thì những người có 
chân trong công-ty phải chịu trách- 
nhiệm vô-hạn, chứ không được lấy số 
cổphẳn làm hạn (soelété à 
xesponsibilité ¡llimitée). 


“ hạn trách-nhiệm — fE ® ÍE Trách- 


nhiệm không có 
(responsabilité ï]limitée) 


giới-hạn 


“ hậu — {@ Không có con cái (sans 


héritier). 


= hiệu — #J) (Pháp) Nói về những người 


kiện cáo mà lý-do về pháp-luật không 
đây-đù, không được pháp luật thừa- 
nhận —- Làm việc mà thù -cục không dù, 
không phát-sinh được hiệu-lực. 
hình - 1 Không có hình-tích rõ ràng 
(mmatériel, sans forme). 
hình tứ bản - J2 7ä 7® Tư-bản không 
có thực-chất, như tư-bản bằng sách vỗ 
của người trứ-tác. 
“hoa quả — †E #4 (Thực) Cây có trái mà 
không có hoa, tức cây sung. 
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hồn — #§ Vật gì không có cảm-giác và 
tâm-tư để suy biết được tức là không có 
thần-hồn (sans âme). 

huyện cẩm — £ 5Z Đàn không giây — 
(Cố) Chuyện Đào-Tiểm là Ẩn-sĩ đời 
Tấn, nhà trữ đàn nhưng không buộc 
giây vào, thường đánh đàn không, để tỏ 
mình trái với người tục. 


Vôý fỊ  Chớ dùng ý riêng mình. 
- ý #t # Không để ý đến - Không dụng 


ý riêng mình. 
ý phạm — E 1b (Pháp) Người phạm tội 
mà xét ra là xuất ư vô-tâm. 
ích -— {ậ Không có lợiích gì (sans 
utihté). 
bê — §§ Việc làm hay lồi nói trống 
không, không có căn-cứ vào đâu. 
bê chỉ ngôn - f8 Z S Lời nói không 
bằng-cứ vào đâu. 
kế khả thí — ?† nỊ 6 Không có kế- 
hoạch gì mà làm được = Tủúng rối lắm. 
kỳ đồ hình -ER fE TỊ (Pháp) Cái hình- 
phạt bị giam cấm và làm khổ sai suốt 
đời (travaux Íorcés à perpétuité). 

—~ 1 Nch. Vô-ngã. 
ký danh đâu phiếu ~U {. ‡+ 3E (Pháp) 


._ Cách đầu-phiếu không biên tên người 


bỏ phiếu vào phiếu (serutin secret). 

lại - §§ Người du-thủ du-thực - Qua 
vô-Ìý. 

lễ - ï§_ Không có lễ phép (mpol). 

liêu — Nỹ Không có thú-vị gì = Sầu 
muộn. 

loại - Xã Không đống aì - Không đúng 
với loài gì — Nch. Vô-lại. 

lộc — ï& Không có bổng lộc = Không 
may. 

luận — 3ä Không kể là cái gì - Nch. Bất- 
luận. 
tực — ?ì Không có sức (sans foroe). 


Võ lương — R ch. Bất-thiện. 
“ lượng - 1® (Phật Không đếm lường 


được — Không cùng không hết. 
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lượng quang phật - ®#. 3% f®. (Phật 
'Tên riêng để gọi Phật. A-Di-Đà. 

lượng thọ phải - 1® 1#8 (PhậU Tiên 
riêng để gọi Phật A-Di-Đà. 

mai — šÉ. Nghĩ không ra mưu-kế gì. 
năng — BE Không có năng-lực. 

năng lực giả - 8E 71 L Người không 
có sức đủ tự lập - (Pháp) Người chưa 
có năng-lực mà chịu được pháp-luật 
thừa nhận cho tự-do, đại khái là 
những người vị-thành-niên hay người 
bị mất quyền trị-sân ncapable). 

ngữ ¬ ‡\ Quên hẳn mình, không có tư- 
kiến - Nch. Vô-kỷ. 

nghỉ — Kế Không ngờ gì nữa -- Xác-thực 
(sans aueun doute). 

nghĩa ~ #% Không có nghĩa-Ìý. 

nhai - ï§ Không có bờ bến = Rộng 
mênh mông. 

nhân — Nch. Vô-cố. 

nhỉ uị hữu —- ft E5 TR Vẫn không mà 
đã làm cách có = Người đả dối kiêu láo. 
pháp uô thiên — ÿ ‡£. X Không kiêng 
sợ gì. 

phong đái — JÄ f#. (Địa) Gió ở hai 
phương nam bắc thối tới, đến xích-đạo 
thì bị sức bành-trướng của khí nóng 
ngăn lại, nên nói rằng ở xích-đạo 
không có gió, nhà địa-lý vạch ở hai bên 
xích-đạo một giải gợi là vô-phong-đái. 


Vô phong khi lãng — [tú ‡4 Đất bằng 


mà nổi sóng ~ Ngb. Người vô-cố sinh- 
sự. 

phụ — 2¿ Người không biết đến cha 
Con mất cha. 

phúc - ï8 Không có phúc. 

phục chỉ tang - BÉ Z 7S CẢI tang 
không pbải mặc đồ chế = Tang thầy 
học — Nch. Tâm-phục. 

quân — #8 Người không biết đến vua - 
“Tôi mất van. 

sản chuyên chính - 3# ï% (Chính) 
Cá: chế-độ do giai-cấp vô-sản đánh đổ 
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giai-cấp tư-bản, cướp lấy chính-quyền, 
thi-hành chuyên-chế để thực-hành chủ- 
nghĩa cộng-sản. Chế-độ ấy biện thi- 
hành ở nước Nga (dictature du 
prolétarlat). 

sản giaL-cấp - Z% Fã f4 Giat-cấp bần- 
đân không có tài-sản gì hết (classe des 
prolétaires). 

sản uận động -  ïã El) Cuộc vận-động 
cáhmệnhh của giaicấp vô-sản 
(mouvement prolétar1en). 

sắc giới - Œ& ƒt(Phật) Thế-giới ở trên 
sắc-giới, không có sắc-tướng, chỉ có cái 
ý-thức rất vi-diệu. 

s” — Bù Không biết xấu hổ (sans 
vergogne). 

sinh oật — + fJ Vật không có ginh-hoạt 
({corps 1norganique). 

song — §# Không ai sánh đôi được — 
Nch. Độc nhất vô nhị. 

song quốc-sĩ — SẼ + Người sĩ giỏi 
nhất trong một nước. 

sế— Nhiều lắm (sans nombre). 


Vô sở bất ui— ft T2 Không có cái gì là 


không làm, nói kẻ tiểu-nhân cựe-điểm. 
sở u‡ nan — PH ER §£ Không có gì gọi là 
khó cả = Việc gì cũng làm được. 


sự — lã Không có việc gì - Không hay - 


sinh việc. 

tài + Không có tài-năng (sans talent). 
tài — R‡ Không có tư bản — Không có 
tài-liệu. 

tang — l Không có tang-chứng. 

tôm — ;Jà Do vô-ý mà làm — Việc sẩy ra 
thình lình. 

tên — #§ Dùng không khi nào hết. 

tận tàng — #ã ƒ@ Kho vô tận = Của tự- 
nhiên ở giữa đồi. 

tha — {th Không có hai lòng —- Không có 
gì khác. t 

thanh thi - #‡ §$ Bức họa có thị-ý. 
thanh uô xú - ## ft. Không tiếng 
không hơi = Lý rất huyền-điệu không 
ai biết tới. 
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thân chủ nghĩa - R# + # (Tôn) Chủ- 
nghĩa không tin thần, không tin tôn- 
giáo (athéIsme). 

thủy lân-toan -: 7| Eš Š# (Hóa) Thứ 
hóa-chất do lân-toan mất phần nước 
mà thành (anhydride phosphorique). 
thủy toan -— ?)<‹ BE (Hóa) Một thứ hóa- 
hợp-vật về loài phi-kim, do trong toan- 
dịch bỏ phần nước đi mà thành 
(anhydride). 

thủy uô biên — hä #E #& Không chỗ bắt 
đầu, không chỗ chỉ cảnh = Phật-pháp 
lớn rộng. 





Vô thủy uô chưng - tà ff£ ‡* Không có 


chỗ bắt đầu, không có chỗ cuối cùng = 
'Vũ-trụ vô-cùng vô-tận. 

thừa nhận — TK 32 Không có ai nhận 
cho, cũng nói là: vô nhân thừa nhận. 
thường — ?# Lúc có lúc không — Biến-cố 
thình lình đến. 

thượng — _L Cao hơn hết, không có gì ở 
trên được. 

thượng mệnh-lệnh - L đà 4 (Triếu 
Theo họcthuyết của Khang-Đức 
(an) thì vô-thượng mệnh-lệnh 
(mpératif catégorique) tức là cái mà 
loài người có lý-tính, vô-luận ở đời nào 
chỗ nào đều phải phục-tùng, đều phải 
do nó mà phán-đoán thiện ác tà chính. 


` tiên — BÍ Trước kia chưa có bao giờ — 


Không ai là trước được mình. 

tình — l§ Phụ bạc — Bất cận nhân-tình 
— Không tin thật = Dả dối. 

tính sinh thực - ‡ ?E PB (Sinh) Nói 
về cách sinh-thực của sinh-vật không 
nhờ tính đực cái, mà tự mình sinh đề 
được, hoặc đo thể mẹ chia ra nhiều thể 
con, hoặc đo thể mẹ sinh ra cái mầm 
rồi rơi ra thành thể con (génération 
asexualle). 

tội — 5E Không có tội - Không bắt tội. 
trọng (C 1Ñ Người không ra cái gì = 
Lời tự-khiêm. 

trí ## Xi Không biết gì Ggnorant). 
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Vô trì uô giác -— #\ #£Ð 1 Không có trí- 
thức, không có giác-ngộ. 

= trị chủ nghĩa - ‡ò 3 % Tức là vô- 
chính-phủ chủ-nghña (anarchisme). 

“ trung sinh hữu — tht BTrong 
khoảng không mà sinh ra có = Vu oan 
cho người — Tự đưng mà tạo thành việc, 
hay phát sinh ra tư-tưởng = Người có 
tài tạo thời-thế. 

= trường công tử — JR 2+ #- Vì công-từ 
không ruột, là con cua. 

= tuyến điện-báo -£§ T8 #$ Thứ điện-báo 
chỉ đùng điện-ba chứ không dùng giây 
điện (télégraphie sans ñÏ]). 

“ tuyến điện-thoại — §§ T8 šã Thứ điện- 
thoại không dùng giây điện, chỉ do 
điện ba để truyền đạt thanhâm mà 
thôi (téléphone sans fï]). 

= arr— # Không có lòng riêng. 

= tự thư — *£ 3$ Bản sách không chữ = 
Văn-chương của trời đất, như trăng, 
sao, sông, núi v.v... 

“úy hạm — 8 fÉ. (Quân) Một thứ chiến- 
đấu-hạm rất lớn. 

“ ưu — 7? Không lo sợ (sans inquiétude). 

= ưu thảo — T§. Tí \Nch. Vong-ưu-thảo. 

_“ ạn số— 8. Rất nhiều. 

“ oật - !j Không thành ra giống gì — 
Không có việc gì. 

= oột bất linh — En 7A §# Không có lễ-vật 
thì không thiêng, nghĩa là: vào cửa 
quan mà không có lễvật thì không 
xong việc được. 

Vôui tỷ ‡§ Không được trái với đạo lý. 

“ uị #£ f3 Lấy đức mà hóa dân, không 

. cần đến hình-pháp và chính-sự — (Phật) 
Chỉ tùy thuận tự nhiên, không dụng 
tâm tạo-tác, trái với hữu-vi. siủ 

= uị - § Không có thú-vị, không có ý- 
nghĩa gì cả - Không có mùi vị gì. 

“ u¿— {W Kêở chỗ điển-đã, không có tước 
vị gì. 

“ uọng — Sš Không có hy-vọng (sans 
espo'r). 


VỤ 


Uọng # Không từng trồng mong 
đến. 

bũ-trụ luận #£ % T äã (Triếu Gái 
thuyết chỉ thừa nhận rằng thần là 
chân-thực, là tần-tại, còn thế-giới cùng 
các vật đều là không phải chân thực, 
không phải tổn-tại (acosmisme). 


VU # Tên một loài cây rất xấu, không 


dùng làm được việc gì. 

3 Tế đảo-vũ. 

‡Ƒ Bồ đê ngăn nước. 

+ Đi qua-— Lời so đo - Chưng, ở. Nch. 
Ư. ÿ‡s. 

Ấ†. Cong co uốn khúc — Trong lòng uất 
tức. 

z Ống sáo bằng trúc. 

‡Ÿ Xa - Cong co — Viển vong. 

#& Cổ rậm — Rau cải củ. 

§Ụ Không mà nói có — Gia lội cho 
người vô tội. 


7E_ Cô đồng, cô bóng. 


Cây khoai lang. 
#3 Cái bát đựng đồ ăn và nước. 
bà 1E 4 Bà đồng, bà bóng (sorcière). 


Vu báng l5 š# Bày điểu ra để mà nói 


xấu người ta (colomnier). 

cáo - tš Đến pháp-đình cáo-phát việc 
không có (accuser faussement). 

dâm — ‡# Bày đặt mà đổ tội cho người 
ta cách thá¡-quá. 

hãm ~ fl Bày đặt để hãm hại người 
khác. 

hành † ({T Đi quanh co. 

hoãn 3Ÿ ## Dáng chậm rải. 

hủ — Rệ Câu nệ hủ lậu. 

y XE WThây bói và thầy thuốc 
(magicien, charlatan). 

khoát ;Z fậjẬ. Viễn vông không thiết 
với sự thực. 

khúc £ƒ dđũ Quanh co không thẳng. 
lịch ‡#§ tế Hai loài cây rất vô-dụng - 
Ngb. Hạng người vô-đdụng - Xch. Vu- 
tài. 


VỤ VỤ 
miệt 3ñ ? Đặt điều để hãm hại danh- 
tiết người ta. 

ngôn — S Lời bày đặt để hại người. 
ngôn ‡f 5 Lời nói viễn vông không 
thiết thực. 

nho — {§ Người đọc sách mà không 
hiểu thế-tình. Thây đồ hủ. 

mết Bú ‡4 Đặt việc hư để vu-hãm 
người ta. 

phí TT TC Cùng bay với nhau = Vợ 
chồng hòa hợp — Anh em cắp nhau đi. 
qui - #8 Con gái về nhà chồng. 

sát ÿW šw Bày đặt buộc tội cho người ta 
để giết. 

sơn-mộng Tế LlI ®8 (Cốy Chiêm-bao 
thấy thân Vu-sơn = Hội-ngộ với tình- 
nhân — Chuyện trai gái. 


Vu sơn uân uũ — | ?# ïã Xch. Vu-sơn- 


mộng. 

tài I# #j Tài vô-dụng, như cây vu £ 
Lời mình tự-khiêm. 

thác #ä št Đặt chuyện ra mà vu cho 
người ta. 

uất ƒ # Trong lòng bực tức. 

uống #4 fŒ Không có tội mà bị vu oan. 
2iễn E šã Viễn vông không thiết thực. 
trụ nhỉ lại TP # T6 4€ Hàng hái mà 
tới, hớn hẻ mà tới — Đến luôn luôn. 


VỤ § Khinhlờồn-làm nhục. 


ÿ§ Công việc — Chuyên sức vào một 
việc — Cốt phải. 

## Mù, sương mù. 

#4 Loài le le, vịt nước. 

#- Tên sao. 

3£ Đi mau lắm - Rong ruổi, nói là trì- 
vụ §b đế ° 

bản ƒ# 72% Cốt chăm chỗ việc gốc- 
cầu thực-tế — 5k TL É& Cốt làm có sự- 
thực mà không cần nói suông. 

đanh — 4 Cốt cho được danh tiếng. 
lộng li # Khinh lồn cười bổn, ra về 
bất-kính. 

tại 3 # Gốt cho được 1ợi-lộc.. 
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VỤ 


ngoại - ÿ} Đua về mặt ngoài — Đua 
theo vật-chất. 

nữ %4 # Tên sao, nhà làm văn 
thường đùng để ví người đàn bà. 

uiễn š⁄%# š# Chăm về việc xa lạ. 


XŨ 32 Lông chim - Một loài trong ngũ- 


âm. 
#. Trái với văn, phàm dùng sức để bắt 
người phục, đều gọi là vũ - Giấu chân 
đi. 

E§_ Mưa - Mưa xuống. 

#§ Múa - Chơi cợt. 

%# Mái nhà - Không-gian — Nghĩ- 
đung. 

# Tên vua khổi-nghiệp nhà Hạ nước 
Tàu. 

bị 74 f# Sắp 


(armement). 


sẵn về quân-sự 
biên — #t Cái mũ của người quan võ — 
Gọi chung quan võ là vũ-biển 
(militaires). 

công — th Công-nghiệp đùng vũ-lực mà 
thành (exploit militaire). 

cử - #8 Cửnhân về khoa thì vỗ — 
Khoa thị võ. 

dực 74 ?§ Lông và cảnh = Người giúp 
đö (aide). 

đài # # Sân khấu = Chỗ diễn kịch — 
Trường chính;trị - Trường văn-học. 
đạo — ÿB Tay múa chân nhấẩy = Đắc ý 
lắm. 

đoán 7# tết Không đoái đến tình-lý, tự 
mình quyết-đoán. 

đoán chủ nghĩa - lũ 3 3% Cáa chủ- 
nghĩa về chính-trị, đối ngoại thì dùng 
vũ-lực để xâm-lược, đối nội thì chuyên- 
chế áp-bức. 

giai — # Các quan võ bên võ, đối với 
văn-gia1. 

hiển-điện Đại học-sĩ - RR Rậ K # + 
Xch. Tứ-điện. 


Vũ hịch 72 f Ngày xưa tuyên truyền 


tờ hịch-văn đấy quân đánh giặc thường 


VỤ 322 


hay cắm lông gà ở trên để tổ rằng phải 
truyền-đạt cho mau, cho nên gọi là vũ- 
hịch. 

“ hóa — {V, Hóa ra lông cánh mà bay lên 
= Thành tiên. 

“ y—#s Áo bằng lông chim — Áo người 
thân-tiên mặc — Tên khúc hát của 
thẳn-tiên gọi là: Nghi-thường vũ-y- 
khúc. 

“ khách ~ Người mặc vũ-y = Nhà đạo- 
Sĩ. 

“ khí # ‡§ Để dùng để đánh giặc 
(armes). 

" khoa — | Khoa thị võ, 

“ khế -— [§ Chỗ chứa đổ binh-khí 
(arsenal). 

“ biện - ‡#. Cương quyết mạnh mẽ. 

“ binh — Ất. Sách của nhà bình, nói về 
bình-pháp. 

^ lâm đầu R3 HẠ 58 Mưa xối ngập đầu — 
Ngẹb. Tai vạ đến nơi mới tỉnh. 

= lâm nhật sái — ÿWt H WẬ Dâm mưa giải 
nắng. 

“ lệ - 3£ Nước mắt như mưa — Miêu-tả 
cảnh trời buồn. 

“ liệtuăn mô ï. 7\ %3 ïR Công nhà võ, 
mưu nhà văn —- Công của Vũ-vương, 
đạo của Văn-vương. 

“ /2  Ñg #5 Mưa móc — Ẩn-trạch. 

“ lộng #4 7£ Nch. Vũ-văn lộng-pháp. 

~ lực #\ J3 Sức mạnh về binh-khí và 
quân-đội (force militaire). 

“ iượng [ #4 Phân-lượng nước mưa, có 
thể dùng đề để đo (quantité de plule). 

Vã lưu 71 ÿW{ Nhà đạo-si. l 

^_mao — %; Vũ là lông chỉm, mao là lông 
thú — Ngb. Có tài sức bay được xa — Có 
đồ-đẳng nhiều. 

“ miếu \ 8q Miếu thờ Quan-thánh Đế- 
quân, là vị thần của nhà Võ. 

“ môn EÉ, f1 Tên một khúc núi ở thượng- 
du sông Trường-giang nước Tàu, thuộc 
tỉnh Tứ-xuyên, chân núi có cái vực rất 

















sâu, tương truyền đến mùa thu nước 
lụt lớn thì cá đua nhau tới đó nhấy thị, 
con nào vượt qua vũ-môn thì hóa ra 
rồng — Nước ta ở huyện Hương-khê 
thuộc Hà-tïnh, cũng có vực sâu ở cạnh 
núi như thế. Sách Tàu có câu: “Vũ: 
môn tam cấp lãng”; tục-ngữ ta cũng có 
câu: “Cá nhẩy vũ-môn”, dùng về điển 
học-trò đi thì. 

nghệ  #Øt Tóm xưng cả các cách 
đánh quyền, cước, đao, kiếm, côn, kích 
v.v... (art milHtaire). 

nghỉ 13 {& Lông chăm hồng, dùng làm 
đổ nghi-eức - Ngb. Người có văn- 
chương đạo-đức làm tiêu-biển cho đời. 
nhân — A_ Nhà đạo-sĩ. Nch. Vũ-khách. 
nhân Á, Thường gọi hạng vũ-biển 
là vũ-nhân (militare). 

nội  % I Toàn cả thế-giới. 

nữ ## 1x Người con gái lấy việc múa 
làm nghề (danseuse). 

pháp ~ 3š Múa men pháp-luật để làm 
hại người. 

phiến 14 8 Quạt bằng lông. 


Vũ phu  # 2% Người thô-tục, hay võ- 


đoán (homme brutal). 

s — -++ Kẻ mạnh mẽ, đỗng cảm 
(chevaher, spadassin). 

sĩ đạo — + 3B Cái đạo-đức của kẻ vũ- 
sĩ. Nước Nhật-bản ở đời Duy-tân về 
trước, rất quí trọng đạo ấy, yêu nước 
liều thân, báo thù, trượng nghĩa, gọi là 
vũ-sĩ-đạo. 

tạ # lậi Cái nhà để múa hát. 

tệ — #£ Mưa nước làm nhiều điều tệ- 
lạm. 

thuật Tì fl K§-thuật về quân-sự — 
Quyền-thuật. 

tiên . B_ Tên riêng một thứ trà chỉ 
hái trước mùa mưa. 

tỉnh ƒ E Người vũ-sĩ đặc biệt - Tên 
sao Vũ-khúc. 


tộc 11 1K Loài chỉm (oiseaux). 
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trong T8 # Ci tài liệu về việc chiến- 
tranh (armements). 

trang đông chí — 3Š [EJ z Gọi chung 
những người quân-nhân về một phái 
với nhau. 

trang hòa bình — ## f Ÿ# Cuộc hòa- 
bình tạm-thời, muốn giữ tạm được thì 
các nước cần phải chăm vũ-bị để cho 
vũ-lực cân địch nhau (a paix armée). 
trụ 2 đá Bốn phương và trên đưới là 
vũ, xưa qua nay lại là trụ = Không-gian 
và thời-gian = Thế giới (univers). 

trụ— †È Mái nhà và cột nhà. 

trụ dẫn lực— T8 5|?) (Lý) Nch. Vạn- 
vật dẫn-lực (attraction universelle). 
trụ luận — t ñầ (Triết) Học-thuyết về 
nguyên-lý căn-bản của trời đất vạn vật 
(cosmologie). 


Vũ trụ quan— 8 f Cái quan-niệm của 


người ta đối với vũ-văn (conception đe 

Punivers). 

trường # 1 Chỗ cho người ta đến để 

khiêu-vũ (danecing). 

trượng hoang uiên — † TL Múa gậy 
ở vườn hoang — Ngh. Nói chữ với bây 
người đốt — Làm bộ kiêu ngạo trong túc 
chỉ có một mình. 

tuuết E§ #4 Mưa tuyết = Tuyết. rơi 
xuống. 

tướng TR WẾ Quan võ (gềnéral). 

oăn lọng pháp #3 % 3£ 12 Múa men 
chơi nhỗn với văn-án pháp-luật = Nói 
nhà chính-trị hoặc pháp-quan lợi dụng 
pháp luật mà hại người. 

uô kim tổa năng lưu khách 
ñ #£ MU Ø íE Z #4 Xch Sắc 
bất phong đào đị nịch nhân. ` 


VỤC lậ May áo~ Đường thay viền. 

= jấị Khu-vực - Hạn-định ở một chỗ. 

- #j Bụực cửa. 

— trung 1Ä th Trong cảnh-giới một nước 


— Trong vũ-trụ. 


VỰNG VƯƠNG 


VỰNG # Họp những cái đồng-loại lại 
thành một tập, gọi là vựng. 

~ # Khí sáng ở xung quanh mặt trời 
mặt trăng — Mê choáng ~ Quáng mÁt. 

= báo 7# #ý Họp lại một chỗ, hoặc biên 
thành một tập để báo-cáo. 

- khí #3 f4 Khí sáng ởxung quanh mặt 
trời và mặt trăng. 

Vựng thuyền — §à Say sóng (mal de 
mer). 

~ ty 1# # Nhóm họp lại. 

VƯƠNG Z Vua, có ý nghĩa được thiên- 
hạ qui phục - Lớn ~ Tên họ người - 
Xch. Vượng. 

“ xã Xch. Vong. 

“  Xch. Vong. 

= An-Thạch % % (Nhân) Tổ-tướng 
đời vua Tống-Thân-tôn nước Tàu, đặt 
nhiều phép cải-lương chính-trị, là một 
nhà học-giả chủ-trương gần đống xã- 
hội chủ-nghĩa ngày nay. 

= bớ— 8 Ngày xưa cho rằng lấy đức mà 
hóa người là vương-đạo, lấy sức mà ép 
người là bá-đạo — Vương-nghiệp là 
thống-nhất cả nước, bá-nghiệp là làm 
lãnh-tụ chư-hầu. 


.“ công— Z3 Nhà quí-tộc (aristocrate). 


= cung — Cung vua ở (palais royal). 

“ Dương-Minh — E§ BE (Nhân) Tức là 
Vương-Thủ-nhân, nhà đại chính-trị và 
đạ họcgiá đời Minh, chủ-trương 
thuyết tri-hành hợp nhất (1472-1528). 


= đạo — 3š Xch. Vương bá. 


- đệ~-[£ Đức-hạnh và độ-lượng của vua. 

“ giả - # Người dùng thủ-đoạn vương- 
đạo, trái với bá-đạo. 

¬ giả hương — # # Tên viêng để gọi 
hoa lan. 

= hẳu _ í& Nch. Vương-công 
(aristocratie). 

“ hậu ¬ ƒä Vợ vua (reine). 

Vương hóa — {L Giáo-hóa của nhà vua. 
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học — #8 Học-phái của Vương-Dương- 
Minh. 

khí ~ & Địa-thế hùng-vĩ có cái khí khái 
sản-sinh được đế-vương. Cũng đọc là 
Vượng-khí. 

mẫu -- E} (Thân) Một vị nữ-thân, tức là 
Tây-vương-mẫu - Con cháu tôn xưng 
tổ-mẫu là vương-mẫu. 

mệnh — đầì Mệnh-lệnh của vua (ordre 
impéria)). 

nghiệp - #2 Sự-nghiệp đế-vương. 
pháp ~ ÿ Pháp-luật của vua đặt ra. 
phụ - 4V Con châu tôn xưng, tổ-phụ là 
vương-phụ. 

phủ - f#. Dinh-thự của các bực vương- 
hầu. 

thành — t Đô-thành của nhà vua (cité 
royale). 

thấ? — ss Nhà của vua = Ngày xưa nước 
là của vua, nên gợi là vương-thất. 

tích - 1: Công-nghiệp của đế-vương. 
tôn — j§ Con chấu nhà quí-tộc 
(ariatocratie). 

tôn khốc lộ ngung — #£ 9% f8 W§ Cháu 
nhà vua đứng khóc cạnh đường = Tình- 
hình nhà vua mất nước. _ 


VƯƠNG VƯỢNG VƯU 


= tôn quí khách — Jã 13 # Con cháu 
nhà quí-tộc, với những khách sang 
trọng. 

“ tước - E8 Một tước phong ở trên cả 
năm tước: Công, Hầu, Bá, Tử, Nam. 

Vương u‡ — [#r Ngôi vua. 

= uô thổ bất thành — #E © 1S m Chữ 
vương # không có chữ thổ + thì 
không nên chữ = Làm vua cần phải có 
đất, mất đất là mất vua. 

VƯỢNG ñE Hưng thịnh - Sáng đẹp 

— % Ông vua trị nước (động-từ) - Xch. 
Vương. 

“ địa iŸ ¡1t Chỗ đất làm cho người ta 
hưng-thịnh. 

Vượng uận - Xã Vận may mắn hưng 
thịnh. 

VƯU +, Oán giận - Vật trối hơn cả - 
Đặc biệt. 

“ # Cục bướu ở cổ. 

“ dị + 3 Càng khác nữa (plus étrange). 

“ nhân — Á Oán giận người (blâmer les 
homms8). 

“ oột — fj Vật rất quí hiếm — Con gái 
đẹp. 





A 1š Xe dùng đi đường — Cái mấy có 
bánh xe quay. 





“ lệ Mua chịu - Trông mong quá chừng. 

“-k§ Xch. Xa-cừ. 

- # Hoang phí tiền bạc — Quá-độ ~ Trái 
với chữ kiệm — Quá viễn vông. 

^ 4 Tên họ người. 

“ cử l# ÿ§ (Động) Một loài ngao to, vỏ 
nó long lanh nhiều sắc, dùng để khẩm 
(cẩn) đổ gỗ (nacre). Cũng viết là 
sec 

~ cước đi JE Tiển thuê xe (rais de 
loeation dune voiture). 

Xa đãi mã phiên - ƒà IS 1E Xe tôi ngựa 
mới = Tình-hình đi đường xa khốn-khổ. 

“ giá - # Tiếng dùng để xưng vua, vì 
không giám gọi thẳng là vua. 

“ hành cung - {T /8 Vua đi chơi, dự bị ở 
trên xe, in như trong cung-điện, tùy 
tiện đến đâu cũng đình trá SgLÙ gọi là 
xa-hành-cung. 

“ hoa # # Phương thế4 và lòe loẹt 
(uxueu*). 

“ lý t: E (Sử) Một bộ-phận của nước ta, 
nguyên thuộc về Chiêm-thành, tức là 
Phan-rang, Phan xí bây giờ. 

Xa luân -— fR Bánh xe (roue). 

= mại R TR Bán chịu cho (vente à 
crédit). l 

= mãi - EỊ. Mua chịu. 

“ nguyện # WH Nch. Xa-vong. 

¬ phiếu f§ Cá vé đi xe (billet de 
voiture). 

= phu - 2k Người phu kéo xe, hoặc người 
đánh xe (cocher). 








phụ 8 t§ Đàn bà xa-XÌ. 

quyên EE †R Tiền thuê xe của các chủ 
cho thuê xe phải nộp cho nhà nước 
(taxe de voitures). 

quốc ® Nước xa-xÏ -- Các đô-thành 
xa-xỉ, như Ba-lê, Nữu-ước. 

tải đểu lượng t2 #q ‡† 8 Chỏ bằng 
xe, lường bằng đấu - Ngb. Rất nhiều. 

tẩm thất - #§ 5 Buỗng ngủ ở trên xí 
(couchette). 

thái # 5 \Nch. Xa-xi. 

thủy mã long % 7k S 8E Nguyên cầu: 
Xa như lưu-thủy, mã như đu'long, 
nghĩa là: xe như nước chảy, ngựa như 
rồng bơi = Chỗ quí khách vãng lai 
đông. 

trạm — hồ Nhà ga xe lửa (gare de 
chemin de fer}. 

trần - E§ Đụ ở sau xe. 

tưởng 3# fBE Tưởng nghĩ. những việc 
viển vông cao xa quá. 

uọng — S§ Hy-vọng quá, 'viển võng 
(ambition đémesurée). 

xÍ.— {& Tiêu phí về việc không gần 
thiết (đépeneier, luxe). 

xỉ phẩm — †# dù Những vật-phẩm 
không cần phải có cho sự sinh-hoạt, 

chỉ đùng để 2m. -sức (artieles de 
luxe). 


Xa xỉ thuế-— {# T8 (Tào) Môn thuế đánh 


các thứ đụng-phẩm xa-xỉ, như thuế 
thuếc, thuế rượu (taxe de luxe). 


XÀ t£ Con vấn. 
¬ cùng thạch hổ_- T3 7ï f Thấy cùng 


mà nghi là rắn, thấy đá mà ngh: là cọp 
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= Trong lòng nghì hoặc, thấy cái gì 
cũng sợ. 

~ hành - { Bò sát đất mà đi như rắn = 
Tình hình sợ hãi. 

“ yết - tỨ Loài rắn rít = Hình đung người 
ác — Người nên tránh xa. 

= /ogi— Xã Loài rắn (osphidiens). 

— mâu - 2# Mật thứ binh-khí giài, đầu 
nhọn mà cong, hình như eon rắn. 

= thiệt — 15 Lưỡi con rắn = Lấy miệng nói 
làm hại người. 

— thôn tượng —ƒ#X #4 Rắn muốn nuốt voi 
- Ngb. Tham lam quá. 

— trấp tôn thân — ## T7 3 Rắn nấp để giữ 
mình — Ngb. Thời nên khuất thì phải 
khuất. 

— đúc — £Ð Nguyên câu “Họa xà thiêm 

úc”. Rắn vốn không chân, vẽ rắn mà 

thêm chân vào là không phải rắn = 
Vụng nên lầm hư mất chân tướng - 
Cũng có nghĩa là hay đa sự. 

XÁ # Nhà khách-quán - Nhà ở~ Đối vái 
người mà xưng người thân thuộc về 
hàng dưới của mình gọi là xá - Xch. Xả. 

“ #c Buông thả ra— Tha cho. 

“ đệ £ 3 Khiêm xưng em của mình 
(mon frère). 

=“ họ — `“ Khiêm xưng nhà ở của mình 
(ma demeure). 

Xá hựu 4 7® Tha tội (pardonner). 

= lệ~| Cái lệ ân-xá. 

“lợi 4 TỊ (Phạn) Di-cốt của Phật. 

“ miễn it % Khoan thứ tha lỗi cho 
(accorder Ìe pardon). 

“ muội #3 # Khiêm xưng em gái của 
mình (ma sœur}. 

^ nặc - i. Ẩn giấu - Giấu người bị tội ở 
trong nhà mình (receler). 

= guó ÿ{ 38 Tha lỗi cho (pardonner). 

¬ tội — 3E Miễn tội cho (absoudre). 

= tội phù — šE TT Cái bùa để xá-tội, của 
Giáo-hoàng giáo Cơ-đốc đời Trung-cổ 


XẠ 


phát ra cho tín-để mua để lấy tiền 
ndulgences). 


XẠ. #† Bắn cung - Bắn ra - Một phép 


bói, giấu không cho biết vật. gì mà bảo 
mình đoán ra. 

ấỹ. Con thú rừng, dưới bụng có một cục 
cứng rất. thơm gọi là xạ-hương. 

hổ tướngquân E} H2 lý (Cải Lý- 
Quảng khi đã thôi quan về nhà, 
thường vào núi bắn cọp, không con cọp 
nào thoát, người đời khen là xạ-hỗ 
tiớng-quân. 

hương RỆ # Cái cục hương ở trong 
bụng con xạ (musc). 

hương lộc - #' £ (Động) Con thú về 
loài xạ, lớn hơn con xạ, hồn đái con đực 
có hương thơm lắm (chevrotain 
musquẻ). 

khích E]Ì # Câm súng mà bắn (tirer 
sur). 

lạc song điêu - 3š $E R§ (Cố) Cao-Biển 
đời Đường, có tài bắn, thường phát một 
mũi tên, mà hai con chim điêu ở trên 
mây rớt xuống, Biển từng làm quan 
Tiết-độ-sứ ở nước ta, người ta có câu 
thở khen tài rằng: Nhất tiễn lạc song 
điêu — Ÿũ ï& §# RB - Đời sau dùng 
điển ấy nói những người hổi vợ mà 
được cả cặp chị em. 


Xạ lạp — i. Bắn và săn. 


lợi — fl| Dùng thủ-đoạn mau mắn để 
lấy lại. 

môi XE 1L Thứ than thơm, tức là tên 
riêng để gọi cục mực tàu, ta thường gọi 
là mực xạ. 

ngự §%⁄ fñI Bắn cung và đánh xe là 
hai nghề ở trong lục-nghệ ngày xưa, 
tập cho họe-trò dự-bị làm việc binh. 
nhật — H Bắn mặt trời - (Cố) Đời 
thượng-cổ nước Tàu mười mặt trời mọc 
một. lần, Hậu-Nghệ bắn hết chín, còn 
lại một = Giết hết các vua để lại một 
mình. 


XẢ XÃ 


sách — ‡§ Khi khảo-thí ra câu sách-vấn 
khiến họe-trò ứng-thí đáp lại, gọi là xạ- 
sách. 

sinh - # Bắn được sinh-vật. 

tất điệp song — l¿ ÄR % Bắn bia tất 
trúng luôn cả đôi ba phát — Ngb. Người 
đi thi đỗ luôn mấy khoa. 


XẢ 4 Bỏ đi— Xch. Xá. 


‡+ Buông thả ra - Bố-thí. 

8 Cổira— Bỏ đi. 

‡t: (8) Xe đôi - Giấc kéo. 

đoản thủ trường IS x E Bồ cái 

ngắn (cái xấu) mà lấy cái giài (cái tốt). 

biên #\ ƒE Trút gánh cho người khác, 
hẹ được vai gánh = Từ trách-nhiệm. 


Xảsr — {L Thôi làm quan. 


sinh thủ nghĩa — RE # Bồ các xác 
sống mà giữ lấy nghĩa. 


thôn ‡à 8 Người tin Phật bố thân - 


mình để mong tu được chính-quả 
(sacrifier sa vie). 

trách # #4. Đem trách nhiệm mình 
trút cho người khác. 

trang — tt Cối đỗ trang-sức xa. 

tử — ÿE Hy-sinh thận mình, liều chết. 


XÃ. ï† Chỗ tế thần đất - Đoàn-thể nhiều 


người ` thành. 

đoàn — § Đoàn-thể từ hai người trở 
lên, vì mụe-đích nhất-định mà họp 
thành. "= 
đoàn pháp nhân — IÑ. # Á Một đoàn 
thể hoặc ed-quan được xem như người 
mà hưởng pháp luật riêng (personne 
juridique privée), như các công-ty 
thương-mãi. 


“ giao — ZS Việc giao-tế ở trên xã-hội 


(relations mondaines). 

hội - Có hai nghĩa: l) Nhiều người 
cùng mưu lợi ích chung, kết hợp thành 
đoàn-thể - 2) Những đoàn-thể loài 
người có mối quan-hệ sinh-hoạt chung 
nhau (sociéL€). 
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XÃ 


= hội bản uthuyết - 8 ® [U ñ Gái 


Xãa-hội 


thuyết lấy xã-hội (toàn- thể nhân-loạ)) 
làm bản-vị cho quốc-gia. 


hội bảo-hiểm - @ ”# E@ (Kinh) Chế-độ 
bảo-hiểm đặt ra để cứu-tế những công- 


"nhân thất-nghiệp, đại khái là đo 


chính-phủ, chủ thuê, và thợ thuyền, ba 
bên đều xuất bảo-phí bao nhiêu, khi 
gặp lúc thất-nghiệp thì đem tiền Ấy ra 
mà làm tiển cứu-tế (assurances 
sociales). 

cải-lương - chủ-nghia 

# 0ð +È # (Xã) Một thứ chủ- 
nghĩa chủ-trương dùng thủ-đoạn hòa- 
bình để cäi-lương xã-hội (réformisme 
soc1a]). 

hội cảm-tình —  F& {Ã Cái cảm-tình 
của người ta đối với mọi người ỗ trong 
xã-hội (sentiment soclal). 

hội chỉ mâu tặc -  Z Tà l# Bọn 
người làm hại cho xã-hội — Xch. Mâu- 
tặc. 

hội chính sách -  lẶ ?š Chính-sách 
để cứu-tế những vấn-để bất bình ở 
trên xã-hội (politique sociale). 

hội chủ nghĩa —@® + # Một thuyận- 
động về kinh-tế và chính-trị, mục-đích 


“là lấy hành-vi đoằn-thể mà thay cho 


hành-vi cá-nhân, để làm phương-pháp 
cải lương xã-hội. Nói tóm tất, chủ- 
nghĩa ấy công-kích chế-độ tư-bản ngày 


nay mà chủ-trương rằng những tư: 


bản, đất đai, của cải, phải hóa thành 
công hữu, tựu-trung chia ra nhiều 
phái: xã-hội chủ-nghĩa thì chủ-trương 
cải-cách dần đần, công-đoàn chủ-nghña 
và công-sản chủ-nghĩa thì chủ-trương 
cách-mệnh, ngoài ra còn Cd-nhĩ- đặc 
chủ-nghĩa, Lao-động tổ-hợp chủ-nghĩa, 
Vô-chính-phù chủ-nghĩa, cũng đều ö 
trong phạm-vi của xã-hội chủ-nghia 
(socialisme). 

hội chủ- nghĩa dồÄg — #® + # # 
(Chính) Chính-đảng tìn theo xã- -hội 
chủ-ngtña (parti socialiste). 


TRUYỆN 


Ja-hội giáo dục  #\L 8ä Việc gáo-dục 
lấy xã-hội văn-hóa làm chủ-thể — Việc 
tiáo-đục phổ-cập đến cả xã-hội, hết cả 
con em trong hạ-cấp bần-dân đều được 
chịu giáo-dục cả (édueation sociale). 


hột hiệntượng -  tR #% Những việc ` 


xuất-hiện ra ở trong xã-hội (phénomère 
sSocia]). 

hội hóa - #†? {V Đem cái thuộc về cá- 
nhân, hóa thành thuộc chung về xã-hội, 
nhữ đem tưrbản của riêng hóa thành 
của chung (soeialisation). 

hội học - #l S4 Môn học nghiên-cứu về 
khỉ-nguyên, sự phát-đạt, sự biến-thiên 
và các hiện-tượng sinh-hoạt của xã-hội 
(soclologie). 

hội hữu-ed-thể"thuyết - 
t ñ # f8 i Cái thuyết chủ-trương 
rằng xã-hội không phải là một. thể đơn 
nhất, mà là một. thể hữn-ecø đủ cơ-quan 
như trong thân-thể của loài sinh-vật. 
(organisme soeial). 

hội khếước-thuyết - % #1 £q š9 Tức là 
Dân-ước-luận (contrat. socia]). 

hội khoa-học - # E| #` Những khoa- 
học nghiênứu các hiện-tượng trên xã- 
hội như chínhtri-học, kinh-tếhọc 
(scleneos soclales), 

hột sinh-hoạt - Ñ. % ïñ Cuộc sinh-hoạt 
cộng đổng của loài người (existence 
soclale). 

hội túth — Ñ TE Thiên-tính khiến người 
La ưa hợp-quần (sociahilité). 

Xãa-hội tổ'chức ~ É f#R| #4 Các cơ-quan, 
các bộphận hợp lại mà cấu-tạo thành 
xã -hội (organisation sociale). 

hột uấn-đề —  fđj Eñ (Xã) Những vấn- 
để thuộc về xã-hội sinh-hoạt, như lao- 
động và tư-bản xung đột nhau, phụ-nữ 
lao-động, nhi-đổng lao-động, lao-động 
bảo-hiểm v.v... (questions soelalos). 

hội oận động — #3 ïf §Ù Những cuộc 
vận-động của nhân-đân, mụe-đích là cầu 
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cảitạo tìnhtrạng của xã hội 
(mnouvement. soctal). 

hữu — /¿ Bạn bè cùng ở trong mội 
đoàn-thể. 

luận — šï§ Nch. Xã-thuyết. 

tốc - ƒÊ Thuỏ xưa dựng nước tất quí 
trọng nhân-dân. Dân cần có đất ở nên 
lập nền Xã để tế thần Hạu-(hổ, đân cần 
có lúa ăn, nên lập nền Tác để tế Thân- 
nông. Mất. nước thì mất. xã tắc, nên xã- 


Lắc cũng có nghĩa là quốc-gia. 


tắc đàn — {8 f Chỗ vua tế thổ-thần và 
cốc-thần. 

tắc thần — # ïỆ Thân đất và thần lúa 
- Vị thần giữ gìn cho nước nhà được 
yên ổn, 

tố- #%  'Tế thần đất. 

thuyết - š8 Bài luận-văn trong tờ báo 
hoặc quyển tạp-chí (article đe fond). 
thương — Kho lúa do một đoàn-thể 
trữ chung lại, để phòng bí khi mất mùa 
mà giúp đỡ cho nhan. Cũng gọi là 
nghĩa-thương. 

trưởng -  Lãnh-tụ trong đoàn-thể 
Lãnh-tụ trong xã-thôn. 


XÁC #& Nch ## s 


Zw Cái vỏ ở ngoài. 

it Bần vững — Chắc chắn -- Đích-thực. 
cứ - fÊ ÿ§ Chứngcứ xác thực (nreuve 
PosItIve). 

định thẩm phản — 7 #: XI (Pháp) 
Người phạm tội bị xử phân mà không 
được thượng-tố, thế gọi là đã bị thẩm- 
phán xác-định rồi Qugemeni đéñnitiÐ. 
hồ bất khả bạt — TP 2 Ị ‡§ Chắc 
chắn lắm, không thể lay được = Chí-tiết. 
người quân-tử. 

#% Chắc chắn lắm 
(certainement). 

tho — Chắc chấn không sai 
(ccrtitude). 


nhiên _ 


XAI đủ. Lòng ngờ vực - Đón Lrước. 
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~ đạc_— Ƒ# Suy xết đắn đo. 
= hiểm — t# Ngồ vực mà ghét ghen. 
“ ky—& Nghỉ người ta hại mình mà sinh 
lòng ghét — Nch. Đố-ky. 
~ nghi— Kế Ngờ vực (đouter). 
= nhễn — 74 Tàn bạo bất-nhẫn. 
= sét — 3 Vì ngờ trong lòng mà phải tìm 
xét cho võ. 
= tưởng - R§ Suy xét — Đon lường những 
việc vị-lal. 
XAN # Ăn cơm - Cơm. 
~ cúc chuyết lan - 38 tÃ i Lấy bông cúc 
làm cơm, lấy bông lan làm chè = Hững 
thú của tao-nhân. 
¬ phạn— 1# Ăn cơm. 
XÁN #@ Rựcrở-Con gái đẹp — Con trai 
tốt. 
= Hẻ Sáng chối. 
Xán giả ?š ' Người con gái đẹp. 
“ hoa— ?È Miệng tươi như hoa nở. 
~ nhiên nhút tiếu — #S — # Một tiếng 
cười quá tươi - Hình dung sắc hoa đẹp. 
— lạn RỆ W§ Sáng sủa đẹp tốt. 
"XANH f£# Trùng mắt — Đòm đồ. 
= ý Nch. ÌÝ ° 
- ‡#‡  Chèo,cạYyz Chống đồ. ' 
XAO & Đánh - Gõ ~ Châm chước sắp 
đặt. 
“ chung - Đánh chuông. 
- cổ_ # Đánh trống. 
~ môn - Ƒ3 Gõ cửa để gọi người trong ra 
(rapper à la porte). 
XẢO z5 Khéo-Giỏi. 
ˆ biện_— fấ Khéo biện bác (éloquent). 
“ công- TL Thợ khéo (ouvrier habile). 
- diệu — l# Khéo léo, mâu nhiệm 
(merveilleux). 
— đoạt thiên-công — § 2 + Nhân-công 
khéo quá thiên-công. 
“ hoạn — TS Ông quan khéo phùng 
nghỉnh nình hót. 
= hoại — ÿ# Khéo léo gian giảo. Nch. Xảo- 
quyệt. 
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= kế-— š† Kế-sách lình-diệu. 

= kỹ - †š Nghề khéo (métier habile). 
” ngôn — = Nói khéo (beaupar]eur). 
ngữ - ï§_ Nói khéo. 


* phụ — đỗ Người đàn bà có kỹ-năng 


khéo. 

Xảo phụ nạn 5i uô mễ chỉ xuy — 
#§ MS  k Z 7x Dầu đàn bà 
khéo, cũng không có thể không có gạo 
mà nấu được cơm = Làm việc gì tất 
phải có tư bản với tài-liệu. 

= quyệt  ñ§ Khéo léo gian giảo. 

thiệt như hoàng -— lỗ 1q #§ Lưỡi 

miệng trềm như ống-hoàng = Miệng 

người hay dèm pha. 

thủ - # Tay thợ giỏi (ouvrier habile). 

= xé _— š£ Nch. Xảo-quyệt. 

= ;ứ_ f9 Ý-tứ khôn khéo. 

~ rượngT— lữ Thợ khéo (ouvrier habile). 

XÂM (# Tiến lên - Tiến bình mà lấn = 
Chiếm lấn - Nắm mất mùa. 

- ‡# Khí yêu quái - Hung đữ - Cũng 
đọc là tẩm. 

= chiếm {# íb Lấn của người ta mà g1ữ 
1ấy làm của mình (empiéter sur). 

= đoạt - § Lấn cướp lấy (prendre par 
force). 

“ hại - Làm hại đến người khác 
(nuire à). 

= lăng-— Ï# Xâm-phạm và khi-lăng. 

= lược - ‡7 ch. Xâm-đoạt. 

= lược — Wỗ Nch. Xâm-đoạt. 

= lược chủnnghĩa — t& + # Tức là 
chính-sách thực-đân của nước mạnh 
chủ-trương đi lấn đất đai, tài sản cũ 
nước yếu. 

= nhân chỉ quốc ~ Ñ z2. Lấn cướp để 
nước của người La. 

~ nhiễu - Y§ Lấn \ướót và làm rối loạn 

Xâm phạm -— ïÙ Lấấn lướt quyền ơi c 
người khác. 

= thôn - # Lấn lướt và nuết ngầm t 
vật của người khác. 
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= thực — # Ăn mòn dần dần vào của 


XẾ. #¿ Cạnh mí con mắt - Chỗ chắp cổ 


người ta. 
ouụ — Íƒ§ Lấn lướt vào của người ta, 
không kiêng nể gì. 


áo vào với vạt áo. 


XI #3 Tên loài sâu —- Ngu vụng - Làm 


nhục. 


“ # Tiền của. 


xí 


Vưu 3# # (Sử) Một ông vua chư-hầu 
đời Hoàng-đế nước Tàu thường đem 
bình quấy nhiễu trungnguyên, bị 
Hoàng-đế đánh giết được. 

4  Nhón chân mà trông. 
lặ Một thứ cò. 
l§ Lửa hừng. 
Bị Nhà xia, chỗ đi đại-tiện và tiểu- 
tiện. 
f4 Nhéón gót chân _—Nch ?>. 
đư uọng chỉ jg T; lL <. Ta nhón chân 
mà trông nó = Khát chờ bạn. 
đồ @ầ fEˆF. Nghĩa đen là nhón chân mà 
trù tính việc xa = Kế-hoạch, mưu-kế. 
tiệt T ZI Lửa nóng hừng (feu ardent). 
nghiệp {t 3 (Kinh) Sự nghiệp kinh- 
dinh, lấy việc sinh-sản mưu-lợi làm 
manc-dích (entreprlse). 
nghiệp gia — %5 (Kinh) Người làm xí- 
nghiệp (entrepreneur). 


Xi nhiệt K§ #t Nóng bừng (chaleur 


ardente). 

thịnh — Bồ Thịnh vượng lắm (très 
prospère). : 
thực — fB_ Sinh nỗ ra thịnh-vượng lắm. 
bọng ý % Nhón gót chân mà trông 
đợi. 


XỈ # Răng -- Tuổi tác. 


{ Phí dụng quá chừng. 

căn. ti f8 Chân răng (racine des dents). 
lãnh ~ Yậ Lạnh răng — Nhe răng cười = 
Chê cười. 


. iân — §§ Bánh xe có răng cưa (roue 
dentée). 
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thuận {1# 3ã Bài nghị-luận khoe khoang 
lắm. 

nguy tã ƒfg, Răng lung lay gần rụng. 

nhượng — Ÿ§ Nhường cho người hơn 


tuổi mình. 


_qguĩ — §, Đường sắt cho xe lửa đi lên 


xuống đốc, có đặt răng cưa ở giữa 
đường cho xe khỏi trượt xuống (rai] à 
crémaillàre). 

uẫn — I Răng với mui. 

ong thiệt tổn —(C f5. †£ Mất răng còn 
lưỡi — Ngb. Cái cứng như răng mà lâu 
ngày phải rụng, thế mà cái mềm như 
lưỡi bao giờ cũng còn trở. 


XÍCH Ƒ Thước đo, là 19 tấc. 


#⁄_ Màu đề — Hết sạch không có vật gì 
~— Cối truềng — Cắt đứt. 
£_ Đuổi ra ~ Nhìn lén - Mở mang ra. 
bên #: # Cực nghèo. 


Xích bích — E‡ (Sử) Tên đất nước Tàu 


thuộc tỉnh Hồ-bấc, là chỗ Chu-Du là 
Lưu-Bị dụng hỗa-công đánh Tào-Tháo. 
Hai bên bờ vì lửa đốt thành sắc đổ nên 
gọi là Xích-bích. Tô-Đông-Pha có bài 
phú Tiền-hậu Xích-bích, rất có tiếng ở 
trong làng văn. 

bố đẩu túc 1Ð ‡- § Kể với nhau 
từng thước vải, từng sét lúa = Anh em 
không hòa thuận với nhau. 

diện anh hùng r: I #: t#£ Tiếng gọi 
ông Quan-Vũ, vì ông mặt đó như gấc. 


‹ dương — ‡8 (Thực) Một thứ cây to, lá. 


tròn mà giài, quả đống quả tùng, quả 
và vỏ đểu dùng làm thuốc nhuộm 
được. : 

đới — f# (Y) Bệnh đàn bà ở sinh-thực- 
khí thường chảy ra thứ nước sắc đỏ. 
đẳng - ` Đẳng cộng-sản, lấy mầu đỏ 
làm huy-hiệu. 

đạo — B (Địa) Một đường vòng quanh 
ở khoảng giữa địa-câu, cách nam bắc- 
cực 90 độ - Cái vòng đống như thế ở 
các hành-tinh và tinh-cầu khác, cũng 
gọi là xích-đạo (équateur) -: Do vòng 
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gọi là xích-đạo (équateur) — Do vòng 
xích-đạo địa-cầu phóng đại ra giáp với 
thiên-cầu, thành một vòng, cũng gợi là 
xích-đạo. 

ˆ đợc hứu - ì5 Ÿfñ (Địa) Cái giòng-nước 

nóng tự xích-đạo chảy lại nam- -bấc-cực 
(courants équatoriaux). 

“ đạo nghỉ — ìB [£ Cái kính của nhà 
thiên-văn-học dùng để xem xét các 
tinh-cầu (équatérial). 

“ độu - 3 (Thực) Hột đậu đỏ. 

Xích để #t Vị thần lửa - VỊ thần 
phương nam. 

~= địa — 1b. Ngày xưa, trời nóng lắm, mặt 
đất không có giống gì sinh- -sản được, 
nên gọi là xích-đạo. 

“ địa ƒ[ Hữ Mở mang đất đai. ˆ 

= địa H th Một thước đất = Miếng đất 
nhỏ hẹp. 

^ đoản thốn trường - E8 +} E Thước 
vẫn giài hơn tấc, nhưng tùy từ lúc, có 
khi thước mà ngắn, tấc mà giài = Vật- 
giá tùy thời mà hơn kém — Nhân tài 
tùy thời mà có hơn thua. Nguyên câu: 
xích-hữu sổ-đoản, thốn-hữu sở- trường, 

“ độc — W Sách chép kiểu viết thơ 
(secrétaire). 

= đồng nam ?£ 1E: ® (Thực) Loài cây 
dùng làm thuốc chữa bệnh xích-đái, 
cũng như bạch-đồng-nam để chữa bệnh 
bạch-đái, tục gọi cây vậy đỏ, vậy trắng. 

“ hậu Ƒš í§ Người đi trình- thám tỉnh- 
hình quân-địch (espion). 

“ hóc ÿ£ {V Chịu cảm-hóa theo đẳng 
cộng-sản. 

= huyết cầu — 1\ #R (Sinh-@) Những hạt 
nhỏ ở trong máu, làm cho sắc máu 
thành đô. Cũng đọc là xích-huyết-luân 
(globules rouges). ' 

“ky FE 8 Ky-binh đi trinh-thám. 

“ hiếm sơn hà Ƒ+ 8| Lị ÿ1 Chỉ một 


xịCH 


“ly 7# BÍ (Y) Một thứ bệnh ly bắt đi 


tâ luôn, có khi một đêm một ngày đến 
10 lần, hay truyển-nhiễm (dveanterie). 


Xich long trị thủy — EE ‡ã 17k Tục mê 


tín đời xưa, hễ BắP. trời nước lụt, thì 
phải cầu với thần rồng đỏ, là thần lửa 


- để chữa nước lụt. 


quên — TẾ Quân đội nước Nga-Xô-viết, 

dùng hiệu cờ đỏ. Cũng gọi là Hồng- 

quân (armée rouge). 

tâm — :Ÿa Lòng đỏ, lòng son = Chân- 

tâm (ginecér1té). 

thành — gq Nch. Thành-tâm (sineérité). 

thằng hệ túc — !R * % (Cố) Ngươi 

Vy-Cố đời Đường nằm mộng gặp một 

người già dưới bóng trắng nói rằng: 

trong túi có cái giây đồ để buộc chân 

những cặp vợ chồng với nhau = Nhân- 

duyên đo trời định. 

thân - 8 Mình trần trụi (nudité). 

thập tự đội - + 7# lã Nch. Hồng- 

thập-tự-đội (eroix rouge). 

thiệt thiêu thành — 1 ‡š t Cái lưỡi 

đô mà đốt được thành = Lời nói dèm 

làm hư hông được công việc lớn. 

thể. H +: Nch. Xích-địa. 

thế 7£ % Tiên con ngựa rất tốt. ở đời 

'Tam-quốc, nguyên của Lữ- Bố, rồi sau 
truyền lại cho Quan-Công. 

thến Ƒ{ +} Thước và tấc = Ít lắm. 

thủ  #x # Tay không (main vide). 

thủ tạo càn khôn - ®# šầ % Hệ Hai 

bàn tay không mà làm nên sự-nghiệp 

lớn. 

thược — #3 (Thực) Rễ của cây thược- 

được đỏ, dùng để làm thuốc — Xch. 

Bạch-thược. 


Xích tiễn ~ #ĩ (Thực) Một thứ cây lá 


nhọn, quả như quả đậu, rễ dùng làm 
thuếc. 


thước gươm, mà thu phục được núi 
sông, lời khen vua Lê-Thái-tổ. 


“ ¿ốc R X Giết chết cả họ. 
“ rách ƒ£ #8 Trách mắng. 
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= ròng R Eà (Thực) Một thứ tùng, vỏ 


cây sắc đỏ (pin densiflore). 


ˆ &ử — -# Đứa con nhỏ mới sinh. 
= ăn lục t/—  ‡# 7E Thuở xưa chưa có 


mực, dùng sơn viết chữ, nên nói sách 
đời Thượng-cổ là: chữ đỏ, chữ xanh. 


XIÊM ‡§ Bóng sáng mặt trời - Tên nước, 


như Xiêm-la. 

‡#§. Áo che đàng trước - Màn xe — Dáng 
lung lay gọi là xiêm xiêm. 

la 8 f#£ (Địa) Một nước quân-chủ lập- 
hiến, ở trong bán-đảo Ấn-độ Chi-na, ở 
phía tây sông Cửu-long (le Siam). 


XIẾN Rj Rõ ràng, tổ rõ. 


cứu — Zÿ Nghiên-cứu mà làm cho rõ rệt 
thêm ra. 

đương — tŠ Làm rõ rệt mà phát dương 
lên, thường dùng nói về học-thuật. 

đạo — 3š _ Nhà tôn-giáo tuyên-truyển 
đạo của mình. 

mình — BR Làm cho nghĩa-lý và tư- 
tưởng rõ rệt thêm ra. 

phát —~ š Nch. Hiển-minh. 

sĩ — + Đổể-đệ cao của nhà Phật. 

— W Mỏ tung cái chỗ bí-mật ra. 


XIẾT # Dấc, kéo. 


chẩu — R†t Kéo khiu tay lại = Bó buộc 
người ta không cho làm tự-do. 


Xiết điện — f§ Điện chớp = Thời-gìan rất 


ngắn. 


tiêm — f§. Rút thăm để xem nên lấy hay 
bỏ. 


XIẾU ‡§ Xch. Phiếu. 


“ mẫu 


ï Xch. Phiếu. 
mơi § f§ Xeh. Phiếu mai. 
ỳ BỊ Xch. Phiếu-mẫu. 


XOA §⁄ÿ Xch. Thoa. 
XÓA Hỹ Xch Thóa. 


XOANG f‡ Khoảng không ở trong ngực 
và bụng — Điệu hát, điệu đàn, cũng gọi 
là xoang — Xương người ta mà không có 


thịt. 


= điệu —- ï Cái điệu của bài nhạc. 


XU 


= trường động uật —f5 §) 1 (Động) Loài 


động-vật ở biển, như sứa, san-hô, mình 
nó có thể tiêuhóa được đổ ăn 
{cœlentérés). 


= tử lý — - #: Trong lòng người La. 
XU i§ Chạy mau - Thúc dục - Xua vào. 
^ 1#. Bản lề cửa — Cơ-quan trọng yếu ở 


trung -ương. 

&@$ Nch #@ + 

§E Xch. Khu. 

cơ J§ § Xu là then gài cửa, cơ là 
cái máy = Phần trọng-yếu chử-chốt ở 
trong một việc gì. 

đình - t£ Nch. Xu-phủ. 

định t# FŒ Con nghe lời cha dạy. 
hành #8 {7 Gấp đi mau = Đi trong lúc 
tránh nạn. 

hướng — [5| Khuynh-hướng về nơi ấy — 
Chí-hướng. 


Xu yết —- š§ Chạy đến để hỏi thăm. 
- yếu 


j# # Cơ-quan cốt-yếu ở trong 
việc chính-trị. 

lâm chỉ điểu — †k Z. f3 Chim được 
rừng thì ùa: vào — Ngb. Dân vui theo 

với người có đức. 

lợi tị hại 8 f\| #t #$í Thấy việc lợi 
thì hăm hở tới, thấy việc hại thì tránh 
xa = Tình-thái kẻ tiểu -nhân. 

một diện Ä§ # lữ: d-quan giữ việc 
chủ-yếu của quốc-gia đời xưa. 

my iq ầằ t§ A đua và nịnh hót. 

não #§ ft. Xu là then cửa, não là nút 
áo = Chỗ chủ-yếu trong văn-chương, 
hoặc trong sự-tình gì. 

nghĩa ï§ #t Theo về việc nghĩa. 
nghĩnh — 0 Gấp gấp va đón rước. 
nạnh — íÍœ Theo hùa nịnh hót. 

phong — ƒÑ Đì mau như theo gió — 
Nch. Truy-phong.” 


~ phụ — fl†Ð Theo hùa về với người ấy. 
“ phủ ‡§ f3 Nch. Xu-mật-viện = Cơ- 


quan hành-chính trọng-yếu ở trung- 
ương chính-phủ. 
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= phụng i§. # Theo về mà phụng thừa 
người Ấy. 

= ;hế #* Cái thế mà người ta xu hướng 
— Hùa theo quyền-thế. 

= thế phụ lợi 3% fj fỊ Hùa vào nơi 
quyền-thế lợi lộc. 

~ thời — 8# Hùa theo thờithế, 

“ /hừa — j& Hùa theo ý-tứ của người. 

Xutrụe RE ##U Xu là cái then cửa, trục 
là cái then ở giữa bánh xe = Cơ-quan 
trọng-yếu ở trong việc - Có sức chuyển 
đi được sự-thế, 

" uấn # fflẬ. Chạy tối mà hỏi thăm. 

—uiêm phụ nhiệt @ & WH ÊR Thấy 
đám có hơi nóng thì ghé vào hơ sưởi — 
Ngb. Hùa theo quyển-quí - Thấy người 
đắc-thế thì hùa theo. 

“ oụ !§ XX Việc trọngyếu của Chánh- 
phủ ˆ : 

“ xuất E§ th Chạyra. 

XÚ f# Việc xấu - Vết xấu — Sắc mặt xấu 

— Đồ xấu - Trái với chữ mỹ # 

# Mùi - Mùi thối - Nch. Khiếu 1% › 

= ¿8 Một chất hóahọc phikim-thuộc 
(brome) — Hơi nước có mùi hăng. 

“ ác W Œ Xấuxa lắm (aid). : 

- danh — % Tiếng tăm xấu — Nch. Ác- 
danh. : 

= điện— [Mặt xấu (ñgurelaide). 

= diện ổ ngœ my - TH  §@ ïä Con 
gái mặt .xấu thấy người đẹp mà ghen. 

“ địa— thụ, Đất xấu. 

~ khí_ 4, Hơi thối (mauvaise odeur). 

- khí BE & Mùi (odeur). 

“ mại f4. 2% Người xấu xa hèn mọrL 

= ngữ_— ŸB Lời nói ác. 

= nhục lai nhăng  [J ZX #§ Thịt 
thối để làm cho ruồi bầu lại. 

=_ trùng — 84 (Động) Con rệp (punaise). 

Xúuế RE í£P Tanh thối nhớp nhúa. 

“ uị sử trì - 0$ Eu Một bên thơm 
một bên thối, mùi xa nhau lắm = Hai 
người không thể ưa nhau. 
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= pị tương đầu 8 ĐẸ †R 234 Hai mùi 
in nhau, dễ tra lắm = Quân-tử với quân- 
tử, tiểu nhân với tiểu-nhân. 

XUÂN # Mùa đầu năm - Đời Đường 
gọi rượu là xuân — Trai gái ưa nhau, gọi 
nhau là xuân. 

= †#§ Một thứ cây to mà sống lâu — Người 
ta thường mong cho cha sống lâu, nên 
ví SP với cây xuân. 

¬ bảng l& ?# Bảng chép tên các người 
đậu Hội-thí. 

=_ bất tái lai - 1X 8 2£ Mùa xuân không 
trở lại - Ngb. Tuổi trẻ qua rỗi không trỏ 
lại được nữa. 

“ canh thu hoạch — Đ {X E8 Mùa xuân 
cày, mùa thu gặt = Công việc nhà nông 
— Có làm thì có ăn. 

— cảnh —  Cảnh-vật mùa xuân (paysage 
du primtemps). T. 

- cơ phát động — it š£ EU) Tình-dục của 
trai gái đến thời thì xung động 
(puberté). 

= cưng -f# Tức là: Đông cung thái-tử — 
Các bức vẽ dâm uế — Xch. Bí-hý-đề. 

= duẫn - Ej Măng mùa xuân = Ngón 
tay người con gái nhỏ đẹp. 

=_ dựng — 7ã Dung-mạo tươi tốt như cảnh 
mùa xuẳn. 

“ đài- XS Ngày xuân lên đài nhìn ra xa, 
tâm-thân sung sướng — Nch. Đời thịnh- 
trị. 

Xuân đình — t§ fš Trước sân có cây xuân 
= Con đối với cha. 

= đường — 1 Cái nhà trồng cây xuân = 
Cha. 

“ giang 8 ïL Cảnh sông lúc mùa xuân. 

“ hoa thu thực -1E {x T8 Mùa xuân thì 
nở hoa, mùa thu thì kết quả - Nẹb. 
Người thiệt có tài thì thời-đại nào cũng 
thích dụng — Xuân-hoa ví với tài văn: 
chương, thu-thực ví với tài sự nghiệp. 

“ họa - Bị Bức vẽ những cảnh-tượng 
đâm-uế — Nch. Xuân-cung. 
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“ buy — l§ Cảnh sáng mùa xuân = Ơn 
đức của cha mẹ. 

¬ huyện }ặ 3 Cây xuân và cây huyên = 
Cha với mẹ. 

= khí 4 Cái khí mùa xuân trong sạch 
mắt mẻ. 

ˆ kỳ — Rñ Thời kỳ xuân-tình phát-động 
của trai gái (puberté). 

“ lan thu cúc — ÑR ‡k 33 Hoa lan mùa 
xuân, hoa cúc mùa thu = Vật hợp thời — 
Hai người con gái đẹp như nhau - Hai 
nhà văn-tài in như nhau. ` 

“ tiên — fBỆ Câu đối dán đầu năm. 

= lộ thụ sương — f †\ fä Mưa móc mùa 
xuân ví như ơn đức, sương mù mùa thu 
ví như uy-nghiêm. 

“ miên bất giác hiểu —-RR 7® ' t& Giấc 
ngủ xuân quên trời sáng = Hình dung 
người con gái đẹp nằm ngủ. 

“_ mộng — ## Giấc mộng đêm xuân = Công 
đanh phú-quí một đời người, tổng-chí là 
chiêm bao cả. 

Xuân nhân — A Người vui chơi mùa 
xuân. 

~ nhật - H Ngày mùa xuân. 

—_ nữ — #r Con gái đã đến tuổi lấy chồng ~ 
Con gái có sắc đẹp. 

“ phân — 2> Ngày 21 hoặc 22 tháng 3 
dương-lịch, ngày ấy đêm ngày dài 
ngang nhau (équinoxe du printemp8). 

" phân điển — 23 #ú6 Cái điểm à đó 
hoàng-đạo và xích-đạo gặp nhau, mặt 
trời đến đó là ngày xuân-phân (point 
équinoxial de printemps). 

^ phong — j§, Gió mát = n huệ — Ngọn 
gió khiến cho vạn vật phát đục = Giáo- 
dục. 

“ˆ phong đắc ý — jR( {8 # Nói người thì 
Hội được đậu Tiến-sĩ. 

= phương — 75 Mùi thơm của hoa mùa 
xuân. 

= quang — 3, Cảnh mùa xuân sáng đẹp. 

“ sốc — + Cảnh sắc mùa xuân — Vẻ 
mừng bày ra trên mặt. 
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sốc lan man — Œ, fÑ| f4. Màu xuân có 
hơi lạt lẽo = Con gái quá thì. 

sẩu - ?* Mối sầu mùa #uân. 

sơn — || Núi mùa xuân xanh tốt, ví với 
Tông mày người con gái đẹp. 

sơn mh Hiểu — |L tÚ 4 Hình dụng 
cảnh núi mùa xuân, tưởng như người 
con gái cười. 

gu — T§, Đi săn mùa xuân. 

tâm — .Ù Lòng thương-cảm buổi mùa 
xuân. 


thiên — ®ÃC Ngày mùa xuân. 


Xuân thu — ƒk` Mùa xuân và mùa thu, ý 


nói một năm = Tuổi tác — (Sử) Đời 
Xuân-thự nước Tàu là đời văn-nghệ 
phát-đạt lắm ¬ Kinh Xuân-thu là sách 
Sử-ký nước Lễ, của Khổng-tử soạn ra. 
thụ mộ uân — lỊ ã #5 Xch. Vị-bác... 
thủ đàm ứn- f R[ ER. Ngày xuân vua 
ban ơn ra, ý nói lệ đầu năm các quan 
được thăng thưởng. 

tế_— # Lã tế mùa xuân. 

tiết — E§ Trung-hoa Dân-quốc gọi ngày 
tết nguyên-đán theo âm-lịch là xuân- 
tiết. 

tiêu nhứt khắc trị thiên kừn — 
# — #ll lE T @ Đêm xuân một 
khắc đáng giá nghìn vàng = Tình-tứ 
người chơi xuân. 

tình ~ 1B Ý-húng về ngày xuân — Cảm- 
tình của người và động-vật đối với việc 
tính-giao. 

tỏa — §§. Khóa vẻ xuân = Con gái chưa 
chồng ở kín trong nhà - Đàn bà chết, 
chông, đóng cửa giữ tiết. 

uũ như cao — Ä._ t0ÀD TẾ. Mưa mùa xuân 
quí hóa như đầu mỡ, vì mùa xuân là 
dân cày thiết mưa lắm. 


XUẨN # Sâu bọ nhung nhúc - Ngu đần 


~ Động-tác tầm bậy. 

bát - 5E Ngu xuẩn thô tục. 

động — # Động-tác tâm bậy, ra cách 
vô-ý-thức (agir ineonsidéremment). 
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man — MỆ Ngụ-đần thô-lỗ, không hiểu 
nghĩa-lý gì. 

uẩn ngụ — EL Đần độn. 
cài - #_ Hạng người vô dụng. 
uột — ‡j Những đỗ nằm trở không nhúc 
nhích được, như đất đá. 
xuẩn — # Dáng nhung nhúc như sâu 
bọ ngoi ngóp. 

UẤT tị Đira— Phátra- Đuổira, trái 
với chữ nhập A, — Sinh ra — Phóra, trái 
với chữ nạp ‡ñ — Đàn ông gọi con của 
chị em mình bằng xuất. 

= bản - È§ 1m sách hoặc giấy má 8Ì, để 
bán hoặc phát ra (éditer). 

= bản phép — RN # Pháp-luật qui-định 
việc xuất-bản (code de la presse). 

= bảntự/do— RK ä th Quyền được tự do 
in sách giấy, không phải xin phép 
Chính-phủ (iberté de la presse). 

~ bình -ƒ Đem binh ra đánh. 

= bôn - #t Chạy trốn (ø'enfuir). 

~ cách— }# Ra ngoài cách thường. 

= cảng - Y& Chở hóa-vật ra ngosi-quốc 
mà bán — Nch. Xuất-khẩu (exporter). 

= chỉnh — {E: Đìra đánh giặc ở xa (aller 
à la guerre). 

= chính — Ra làm quan — Nch. Xuất-e1. 

= chúng —#& Cao vượt hơn quần chúng. 

= công /+ Người làm vua hay làm quan 
lớn mà bị trong nước mình duổi ra, 
cũng gọi là xuất-đế (roi en exi]). 

= cục - Fầ Ra ngoài cuộc = Kẻ làm quan 
từ chức về nhà - Người đánh bạc ra 
ngoài sòng. 

Xuất dinh — 3# Quân lính thôi việc bình, 

bổ đỉnh mà về. 

dương -— Đi ra ngoại-quốc 

(s'expatrier). 

đâu lộ diện - S8 T8 mè Ra mặt mà làm 

việc. 

đế— T6 Nch. Xuất-công. 

= điển - #2 Đem đồ cầm để lấy tiền 
(hypothéquer). 
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đình — £ Ra pháp-đình mà nghe xử 
kiện. 

gia - 5 Bỏ nhà đi tu (se taire bonze). 
giá -— }# Con gái ra lấy chồng (se 
marer). 

hành - (¡ ĐXx ra khối nhà (sortir de 
chez sol). 

hiểm — #& Thoát khỏi nạn (échapper 
au danger). 

hiện —- ƒR, Vừa lù ra - Bày rõ ra. 

hóa — 1í Chế-tạo ra hóa-vật — Lấy 
hàng-hóa ra. 

hô nhĩ, phản hỗ nhĩ - # ï F< >:# W8 
'Tự ở giữa mày mà ra, tắt nhiên quay 
lại trả cho mày. Neh. Tự tấc tự thụ - 
Tiếng xấu giữa mày nói ra, tất có tiếng 
xấu ở ngoài trả lại cho mày. 

bhếu — D Chở hàng hóa ra ngoại-quốc 
(exporter). 

khẩu thuế — [1 f? (Kinh) Thứ thuế 
đánh những hàng hóa xuất-khẩu (taxe 
đ/exportation). 

khí_ , Đương buồn bực mượn có tìm 
cách để cho hả hơi. 

khuyết — Rk Quanlại chết ở chỗ làm 
quan. 


Xuất kỳ - #ã Bày ra kế lạ - Làm những 


việc người thường không nghĩ đến. 

kỳ bất ý _- # % 8 Do lúc không ngờ 
mà xẩy ra - Mưu nhà bình lựa lúc giặc 
không ngờ mà đem quân ra đánh. 

loại bạt tụy — Xã 1Ä #£ Nch. Xuất-loại 
siêu -quần. 

loại siêu quần — Xã #8 fế Nhânài trối 
hơn hết cả trong quần-chúng. 

lộ — #§ Con đường để đi ra khỏi (issue). 
luân — {@. Vượt lên trên đồng bối. 
lực- Jh Ra sức (sefforcer). 

mấu - f8 Mẹ mình và cha mình đã để 
ra (mère répudiée). 

môn — f8 Ra ngoài - Con gái đi lấy 
chồng. 
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“ môn đô hữu ngợi F5 ## B5 9Ã Đước 
chân ra khỏi của đã có khó khăn — Ra 
đời gặp nhiều việc khó. 

“môn như biến đại tên -Ƒ3 tì 8 Ã 3 
Ra ngoài cửa phải giữ hình dung cử-chỉ 
như gặp người khách lớn = Ra đời phải 
cẩn-thận. 

~ một —¡# Bày ra với núp đi = Hiện với 
ấn. 

^ nợp — §Ñ_ Chỉ ra với thu vào (dếpenses 
et recettes). 

~ ngục — EÄ Thoát khối nhà lao = Tì tội 
được tha, hoặc hết hạn được ra. 

“ nhân đầu địa — A BR th Cao hơn 
người một bực. 

Xuất nhập — Ä Khi ra khi vào - Khác 
nhau chẳng bao nhiêu — Nch. Xuất-nạp. 

“ phát — š# Bắt đầu ra bự đó (partir de). 

= phát điểm — 3# §È Chỗ tự đó mà ra — 
Lúc mới bắt đâu làm việc (poimt de 
départ). 

“phẩm — đu Vật-phẩm chế-tạo hoặc sinh- 
sản ra (produits). 

^ qui — §, Xe lửa trật bánh (déraïller) — 
Ngb. Làm việc không theo đạo thường. 

~ sản — jE Phẩm-vật trời sinh hoặc người 

làm (produits). 

“ sắc — & Có dáng khác thường — na 
Lai sắc. 

ˆ sĩ— {E Đira làm quan. 

- Ni Kê ở ẩn ra làm quan ~ Mây ở 
trong núi là ra - Chim muông ở trong 
núi ra. 

= sư— BỤ. Đem quân ra trận. 

“ sứ_— (# Đi sửra ngoại quốc. 

= thân — Ñ Lai lịch của người ta, tự đó 
mà ra làm quan. 

“ thần — l# Chuyênchú tỉnh- thần để 
mưu việc gì. 

= ;hê — 3# Bỏ vợ (répudier) — Vợ bị để 
(femme répudiée). 

= thế_— 1# Ra ngoài thế-tục = Đi tu. 

“ˆ thụ_— †§ Bán ra (vendre). 
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tịch — § Thoát-ly quốc-tịch của mình — 
Tên ra khỏi sổ sách. 

tịch — J§ Đến dự hội-nghị (assister à 
une assemblée). 

tiến — Í#£ Chì với thu (dếpenses cf 
recettes). 

trận — JE_ Đem bình ra trận. 


Xuất tức - £ Tiền sỏ-đắc trong sản- 


nghiệp, hoặc trong chức-vụ (revenu}. 

ư ý ngoại - ÿ* T: 9L Mình không nghĩ 
tới nơi mà thình lình xẩy ra. 

uong — - Đira ngoài mà bôn tấu. 
uõng ngoại ~ ‡f| 9| Ra khối lưới bủa = 
Trốn thoát. : 

xứ — gš Chỗ mình lấy câu thơ, hoặc 
câu văn, hoặc chữ gì ra (sourec). 

xử — f Tiến lên hoặc thối lui - Ra 
làm quan hoặc ở nhà. 


XÚC #§ Đụng chạm - Phạm đến - Tiếp 


với - Cảm-động - Trâu bò húc nhau. 
ƒ£. Thúc dục - Gần kể - Kỳ-hạn quá 
ngắn. 

## Thúc dục - Cách lo buốn - Quá 
chật chội. 

ð Chân đá gạt. 

bức {†tÐE ¡l _Nch. Cấp bức. 

cảm 8 f4 Nch. Cảm-xúc. 

chức tí. #4 Tên con dế, vì đêm nó hay 
kêu như dục người đệt vải, nên gọi là 
xúc-chức. Cũng gọi là tất-euất. 

cơ #3 f# Thình lình đụng gặp nhịp - 
Cầm cái gì mà đụng phải máy, như 
súng, xe điện v.v... 

cơ tức phát — #4 BỊ 3$ Súng nạp đạn 
sẵn, đụng máy thì phát ngay = Việc 
mưu tính đã lâu, đụng nhịp thì bùng 
ra. 

cước loại - Mĩ Yã (Động) Loài sâu đùng 
chân để mó (péd¡pu]pes). 

dác - #i Cái sừng của loài sâu bọ, 
dùng để sờ mó (antennes). 


` Xúc giác — #§. Tiếp xúc với ngoại-vật mà 


ginh cảm-giác (toueher). 
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' giác khí - f#. 3# (Sinh-1ý) Những khí 
quan về việc xúc-giác, như da, tay 
(organes du toucher). 

mục — B Chạm vào mắt = Nhãn-quang 
tiếp xúc với vật-thể. 

mục thương (âm — B % 4à Nhìn thấy 
cái gì mà sinh cảm tình bi-thương = 
Gai mắt đau lòng. 

ngôn ~ # Lời nói đụng chạm đến người 
khác - Lời nói khiến người ta giận. 
Cũng gọi là xúc-ngữ. 

nộ — #4 Đụng chạm đến khí giận của 
người (exeiter la colère). 

phạm — 0 Đụng chạm đến — Lấy lời 
can kẻ trên, hay là làm văn chê chính- 
phủ. 

quan — TẾ (Sinh-lý) Quan năng để phân 
biệt nóng lạnh, cứng mềm (sens du 
toucher). 

tất {ƒ? E§ Ngôi gần nhau đến nỗi đầu 
gối đụng nhau = Bạn thân thiết. 

tất đàm tâm - ## $š + Ngôi kể nhau 
mà nói việc bí-mật. 

thành — gỲ, Làm gấp cho mau rồi việc. 
thân #q IS Hai miếng thịt hình như 
hai cái mui của loài ngao, loài hến, 
dùng về việc cảm-giác. 

thủ — S# Đụng đến tay — (Động) Cái tua 
của những loài hải-tinh, loài thủy-mẫu 
dùng để sờ mó (tentacules). 

thủ tức thành - BỊ pề. Đụng tay đến 
thì xong ngay = Người có tài làm việc — 
Người làm việc rất mau. 


Xúc tịch {tt f£ Ghế ngồi gần kể nhau. 


tiến — 3£ Dục cho bước tới. 
trang — #& (iấp soạn sửa hành-]ý để lên 
đường. 


XUY tr Thổi bằng mồm ~ Gió thổi — Xch. 


Xúy. 

‡x Nấu cơm. 

zt Cái roi để đánh người có tội. 
đại yên tX + t§ Hút thuốc 
(fumer de Ÿopium). 


phiện 


XUY 937 


XÚY 


XÚY XUYÊN 

khói — }x Thổi tro = Việc rất dễ. 

bhư - w§ Giúp đỡ nhan - Nói tốt cho 
người ta. 

mao cầu tỳ - % 3 ft Thối lông tìm 
vết = Tìm tòi điều lỗi của người ta mà 
“bày ra. 

phạn 1X 8ä Nếu cơm. 

phất tx ## Gió đưa phe phẩy. 

quản — Ống thổi lửa. 

sơ tác phạn }X  ÍE BH Nấu cát làm 
cơm — Ngb. Nhọc mà vô ích. 

tiêu IỨW RẾ Thổi sáo - (Cố) Đồi Chiến- 
quốc, Ngũ-Tử-Tư thổi sáo xin cơm ở 
chợ Ngô, ngày nay nói người anh-hàng 
]ö bước thường nói là: xny-tiêu khất- 
thực. 

ân phiến uũ — ƒf li. #§ Thổi hơi ra 
máy, quạt hơi ra mù = N gười làm loạn 
— Người sinh-sự. 

m< Thối đồ nhạc, như thổi kèn, 
thổi sáo. Xch. Cổ-xúy. 


XUYÊN II Sông - Tỉnh Tứ-Xuyên. 
“ #_ Suốt 


- Thấu qua —- Dùi qua 
Trống-lộng. Xch. Xuyến. 


Xuyên bích dẫn quang %  Eš 5| 3. 


(Cố) Sách Tây-kinh tạp-ký chép rằng: 
Khuông-Hành nhà nghèo, mà ham học, 
thường xoi bờ vách để nhờ ánh sáng 
đèn nhà hàng xóm mà học = Khể-học. 
cầm ]I| # (Y) Tên một. vị thuốc, tức 
cây hoàng-cầm ở tỉnh Tứ-xuyên. 

du . ft Khoét tường vào nhà để ăn 
trộm. : 

tuyến ¬ £§ Dắc mối hai bên xâu với 
nhau - Người đứng giới-thiệu để liên 
lạc hai bên — Người làm mai cho hai 
bên trai gái. 

dương — ## Xch. Bách-bộ xuyên-dương. 
giáp tiễn — Eì f Sức bắn cung rất 
mạnh, tên thấu qua được áo da. 


: hiếu — # Mặc đề tang phục (porter 


đes vêtements de deul]). 
y — #® Mặc áo vào mình (porter des 
vêtements) 
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bhưng !I| #4 (Thực) Tức là cây khung- 
cùng sẵn ở tỉnh Tứ-xuyên, rễ dùng làm 
thuốc. 

lưu bất tức — ÿÑ. 7S 8 Giòng sông chảy 
không nghỉ — Nch. Đạo lý không bao 
giờ cùng. 

nhĩ ?# T Con gái xâu tai. 

phác J\| ‡k (Thực) Tức là cây hậu-phác 
ở tỉnh Tứ xuyên, rễ dùng làm thuốc. 
sơn ]JI| Hi Động) Tức là con tê tê, 
tương truyền rằng nó có thể đục qua 
núi được (pangoÌin). 

sơn bác ~ (II #ế. Tên một thứ đại bác 
bấn thâu được núi. 

Xuyên tạc —- @ Những văn-tự ngôn-luận 
không căn-cứ ở nghĩa-lý chính-đáng, mà 
bày ra những lẽ bất thông. 

tạc khiên cưỡng — 4 TE 34 Bày đặt ra 
những lẽ bất-thông, miễn cưỡng để cãi 
gượng. 

ty — #§ Xâu mũi trâu bò để buộc đây mà 
đắc — Tục người nước Ấn-độ có một 
hạng đàn bà xâu mũi để đeo vòng vàng 
bạc vào. 

#z JI| Tiền phí-dụng đi đường (rais 
de voyage). 


XUNG XỬ 


“ #@ï Đụng chạm nhau — Đường đi thông 
được bốn mặt gọi là xung ~ Xông lên 
mặt trước —- Đánh đá. 

= ‡ậ Ý lo buồn. 

Xung động fŒ §¡ (Tâm) Sự hoạt-động 
vô-ý-thức của tâm — Khi muốn cái gì, 
có cảm-giác như là bị cái gì bắt ép, 
cũng gọi là xung-động. 

“ đột - Z Nhắm thẳng vào quân-địch 
mà bắn = Hai bên chống cự nhau. 

“ hấm — [ã Tiến lên mà đánh phá quân 
giặc. 

“ hòa + f Tính-tình ôn-hòa. 

“ yếu Ílấj # Chỗ địa-phương quan-hệ 
trọng-yến. “” , 

“ khắc - #\ Nhà ngũ-hành gọi tương đối 
với nhau là xung, như tý xung ngọ 
v.v... kình-địch nhau là khắc, như 
thủy khắc hỏa — Tính-tỉnh người 
không hợp nhau, hoặc vật-chất không 
dung-hòa được với nhau. 

= khẩu nhỉ xuất - L1 TfẪẦ_tH Đụng gì cũng 
phun ra nói = Lời mắng người nói bậy. 

= bích — lt Xung-đột nhau một cách 
kịch-liệt. 

“ nhược ‡? 83 Trẻ non yếu ớt. 


XUYẾN ÿl|| Vòng đeo cổ tay. 

“ # Suốt qua - Xch. Xuyên. 

XUYẾT £& Vá chỗ rách lại - Kết lại với 
nhau — Cũng đọc là chuyết. 

“ âm - § Tử-âm với mẫu-âm hợp nhau 
mà phát-âm. 

= ha; — ft. Kết-hợp thành một dây. 

“ pháp — ÿ: (Văn) Phép dạy đặt câu ở 
trong trường tiểu-học (construetion des 
phrases). 

^ oăn - 5{ Chắp liền từng câu từng chữ 
lại cho thành ra bài văn. 


“ phạm f§j ïU Nch. Xúc phạm. 


phong — ?# Đánh nhau ấp lá cà. 
phong đội - ‡* Eä Đội quân đi trước 
hết (troupe đe première ligne), để xông 
vào quân địch. 

quyết — 1 Xung-đột để phá vây mà ra. 
thành đột trộn — Ù 7š RR Xông vào 
thành, đánh vào trận = Đánh nhau dữ 
độ. ` 

thiên th % Bay thẳng lên trời. 

thiên pháo -  1§ Pháo thăng thiên - 
Ngb. Người không có hàm-súc. 


săn pháp — %X ‡4 Phương-pháp làm 
thành bài văn. 

XUNG ?‡ Tiếng không — Bay lên cao — 
Êm hòa-- Thơ bé - Tiếng đội nước - 
Cũng viết là 2È 


Xung tiêu — TẾ Nch. Xung-thiên. 

“ trận xa fi lệ SE CáI xe để xông vào 
trận giặc. 

“ xưng th †th Dáng buồn rầu Ìo nghĩ. 

XỨ @ Chỗ, nơi - Xch. Xử. 
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“ sở— lí Nch. Địa-phương. 

^ xứ giai uiên - B§ 1S lä| Chỗ nào chỗ 
nào cũng thấy tròn = Hình dung bóng 
trăng dưới nước - Đạo-lý ở giữa vũ-tru. 

XỬ f# Ở- Vị-trí - Quyết đoán - Ở nhà, 
trái với chữ xuất. { s 

“= cảnh — tt Cảnh-ngộ hiện-tại của mình 
— Tùy cảnh-ngộ mà xử-trí. 

^_ cảnh — Tình cảnh hiện-tại của mình. 

“ đoán — li Xủ-phân và quyết-đoán. 

“ hừnh - Tị: Định tội kẻ phạm tội. 

ˆ hòa — fII Hòa giải hai bên (concilier). 

= iý— E# Xửủ-trí và chỉnhlý. 

“ nữ — # Con gái đương ở trong nhà, 
chưa lấy chông, chưa làm tính-giao 
(vierge). 

= nữ mạc ~ 12 j8. (Sinh-lý) Cái da mông 
trong sinh-thực-khí của con gái, người 
xử-nữ thì cái da ấy còn nguyên, người 
đã làm tính-giao rồi thì cái da ấy rách 
đi hymen). 

“ nữ thủ thân xử-si thủ danh — 
#4 Xf # R + 5T #4 Con gái chưa 
chồng cốt giữ lấy thân, học-giảá chưa 
làm quan cết giữ lấy danh. 

“ pháp - ÿ Theo pháp-luật mà phạt kẻ 
phạm-pháp - Phương-pháp để xử-trí 
chuyện ấy. 

= phân — 7+ Trừng-phạt - Xử-trí. 

=“ phương — 7 Phương thuốc của danh-y 
chữa bệnh. 

Xử quyết - ïlt Quyết-đoán — Theo pháp- 
luật mà giết kẻ bị tử-hình (exécuter). 

= sĩ—-k Kẻ học-giả không ra làm việc đời 
—Nch. Cư-sĩ. 

“= sự — Đối phó với mọi việc (régler les 
affaires). 

^ tâm tích lự — + t8 § Việc sắp đặt ở 
trong lòng đã lâu ngày. 

= thế -- 1t Đối phó với đời — Sống ở đời. 

— thứ — # Tên tiết-khí ở vào ngày 23 
tháng tám dương lịch. 

= trắm — ; Chém người bị tử-hình. 


XƯNG XỨNG 


“ zr(é— ƒ§ Sắp đặt công việc. 

= trí đắc nghỉ - ÍR 78 8 Sắp đặt công 
việc được hay, khiến cho người phục. 

= ri-- tà Nch. Trị-lý (régler gouverner). 

“ 8?— 7ý Chém người bị tử-hình. 

“ £ở- + Nch. Xử-nữ. 

XƯNG fậ Cân nhắc nặng nhẹ - Lời 
khen - Cất lên — Gọi tên -- Xch. Xứng. 

“ bé — #8 Làm lãnh-tụ các chư-hầu. 

" bao — #£ Khen ngợi (louer). 

“ bấ? dật mỹ- 4` ÿ2 £ hen vừa phải, 
không quả lời. 

— bình — Nổi bình lên. 

“ cử_— f## Dẫn ra để làm chứng. 

“ danh ~ £, Xưng tên mình ra. 

“ dương — Khen ngợi nâng bốc lên 
(loner). 

= đế-— f# Tôn làm hoàng-đế (proelamer 
empereur). 

“ hiệu T— % Cái tên để gọi. 

“ hô_— IIƒ Gọi nhau (appeÌer). 

“ hùng — KẾ Tự cho mình là mạnh, 
không chịu thua a1. 

¬ tán-— T Khen ngợi (louer). 

Xưng thần - E: Thừa nhận người là 
vua, mình chịu đứng làm tôi. 

= thiên xưng thánh — X T8 5E Tán tụng 
người quá chừng, tổ ra ý quá chừng 
sùng bái. 

^ thương — #§ Dâng chén rượu chúc thọ, 

hoặc khánh hạ. 

tụng — f8. Khen ngợi và chúc tụng. 

“ uương— + Đặt làm vua. 

¬ xuốt — th Xưng ra người đồng-tội với 
mình (đénoncer). 

XỨNG f# Cái cân - Ðo lường cân nhắc 
— Thích đáng — Xch. Xưng. 

“ f# Cái cân. 

“ chức f§ Eã# Tư-cách đáng với chức-vu 
(être à la hauteur đe sa tâche). 

¬ đức bất xúng lực - {Ầ 1Ý q8 7? Cân 
nhắc phần đức hạnh, không cân nhắc ở 
phần sức = Cách xem người kén bạn. 
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“ hành — f§. Bắc cân mà cân = Cân nhắc 
“ ý— § Vừa ý. Nch. Thích ý (satisfait). 
~ khoái— ‡h Vừa ý, vui thích. 

^ £m— :Ù› Thỏa lòng (satisfait). 

“ thể tài y — E8 #3 #Ã Theo người lớn nhỏ 
mà cắt áo = Hai bên sựtình phù hợp 
nhau ~ Lrựa theo tài mà trao việc cho. 

XƯƠNG {§ Đi bậy không biết đến đâu — 

Ma cọp, ta thường gọi là hùm tỉnh — 

Xch. Trành. 

E¡ Thịnh- Đẹp — Thẳng. 

“ #  Xch Xươngbẩ. 

f Của. : 

bồ #4 38 (Thực) Một thứ cây dùng làm 

thuốc, 

Xương minh RE BR Phát-huy cho rõ rệt 
Tra. 

ˆ ngôn — 5 Nói to lên không sợ — Nghị- 
luận chính-đáng. 

“= thịnh— WwW Rõ rệt thịnh-vượng 

= từ— R§  Lòivăn bóng bảy. 

XƯỚNG !E Tiếng to mà giài - Dẫn đạo — 
Phát khỉ ra trước hết. 

= {ã Nch.15- /ã- " 

“ j8 Conhát. 

“ 3 Bậy bạ, làm càn. 


XƯỞNG 


= cơ IR. #X Hát(chanter). 

^ ca nô laại - ZỔ ##££ Xã Câu tụcngữ 
xưa nói người hát xướng là hèn hạ 
không ra gì. 

“ cuồng B8 ÉE Làm bậy; làm cần. 

" danh t5 #, Gọi tên từng người (faire 
Tappel). 

= đạo — 38 Đề-xướng lên mà dẫn đường 
cho người ta theo (promouvor et 

“ họa -— #I Thù đáp bằng thi từ, bên 
xướng ra, bên họa lại — Thủ xướng ra 
việc, với phụ họa theo. 

“ kỹ t1 tt Người con hát, hát cho 
người ta nghe để lấy tiền (chanteuse). 

ˆ loạn !E §L Đề xướng việc nổi loạn. 

= nghĩa - # Đề xướng việc đại-nghĩa. 

=“ thù - EW Lấy thi-từ mà vãng lai thù 
đáp nhau. 

“ tch— f§ Theo danh sách mà gọi tên 
(faire appel). 

“ ftuy_ BE Xch Phu-xướng phụ-tùy. 

“ưu, {R {# Con hát gái và trai 
(chanteuse et chanteur). 

XƯỞNG ý Chỗ nhiều người tụ họp để 
cùng nhau làm việc, vd. Công-xưởng — 
Cái nhà xung quanh không có tường 
vách. 
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r~ ~ , 
BIEU TRA CHỮ HÀN 
(QUYỂN HẠ) 
1 NÉT 4 tịch Í> % phương 
— nhất nứ Z2 | phần H nhật 
% b phận EIL viế 
2 NÉT tý # thiết R nguyệt 
+ M XJ ngãi % thù 
+ thất + quyết vật ‡‡ vồ 
⁄ nghệ x† thốn ỤU thất tk 
7 nãi z» tiểu J† nấm EK thị 
—= nhị Ƒ th T† thăng %_ thủy 
A nhân lị sơn" # nœ ƒt trảo 
Ä nhập  t phần #4 song 
T+ thập H| xuyên E l8 phụ 
+ ti £ nhân | ^ lại 
3NÉT ®£ thiên Fr phiến 
4 NÉT %4 thá Z#' nha 
+ trưng z3 phu Z£ ngưu 
tam ‡t sửu thiếu vương 
= xẻ trung 2 Me + lát 
Tàu = My +# wwu 
+mướng | # phong | R xeh SNÉT 
vong Z vân tg truân 
Im |° # ngũ ññB táp ‡tÈ thế 
vương ‡t tỉhh niệm “ sạ 
+ .vwu {† thập li Z  phạp 
Jý ngột {. nhân ;Ù> tâm Œ tử 
N_ phâm K. trắc +, qua { sĩ 
nhẫn {}  phốc # trủ {b tha 
+ thiên ƒ» nhưng ‡\, trất ‡+  trượng 
+ thể 7 nguyên 4 văn f{ phó 
+ #ĩ # nội l£ ngật {li tiên 
r3 xảo ( phạt  |Ì' WU- ngột H nh 
Tg thị Jk triệu {| phàm Ø nhục 


nhẫn 
nhiễm 


b) Ọwq & tỦ dị HE zZ E8 #3 
BI 
Ẽ § 


z; 6 rÌ #@ 8 tư 3> 8B 
§ 
= 


œ 


tả 
ỨÚN noãn 
#3 quản 
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bŠ 
# 
‡t 


8 NÉT 
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thừa 
ngưỡng 


trọng 





sung 
%c tiên 
3% quang 
toàn 
Kó Re 
# tái 
W lượng 
tt xung 
ÿ~ quyết 
mỊ vẫn 
|£ tượng 
œŒ vạn 
fữ nguy 
ủy, ngật 
ñT† 
6 
£# 
t 
t5 


+ 
trạch 
vũ 
thú 

ma 
3 tự 
3 tiêm 
#‡ thôn 
‡3 tiêu 


% 
+ 
# tên 
# 
bq 





942 


niên 
trang 
thức 
tha 
thốn 
thú 
tuất 
3# nhung 
#t thác 
thâu 
HẦm 
:t tảo 
j tuần 
‡t phác 
7£ thích 
⁄x thứ 
Jt, thử 


„đa @w m+® 


g v# lg XS 3 SN ớW # W® 


\w= 3 





thôn 
ngãm 
phệ 
ngoa 
phủ 
trình 
ngõ 
sao 
xUy 
l8 
vẫn 
ngô 
nha 
ngai 
thông 
ngoa 
phản 
quản 
phường 
tọa 
f tráng 
3 xác 
#. thanh 
#£c nhâm 
# trang 
WC: 
3 thỏa 
phòng 
Bi 
4 phu 
3# tư 


rmh 


zE tống 


ER vĩ 
ƒÿ niệu 


ba 
® thế 
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%  sầm trượng %# thân ø| quát 
x« tuần thúc #4 xa #j sát 
M§ vụ ÿ  uông zg tân thứ 
% sàng ïÑ nhuế thần # H 
Ứ tý ỳk thải thìn # kiếp 
# tư văn thời hặc 
#;ÿ phường ø lm vu G II 
#8 nhẫn % quyết quá # ty 
zÀ thắc Z3 phẩn ngật tốt 
;g thảm ỳù tấm tấn kẻ . 
;ÕD thắc # Ố na 3 trác 
le: trầm tà #k quái 
T5 | vương * xung phản 4# quyển 
‡k thái ỳ sa nguyễn 8) xả 
†ì xụng ƒ tại tỉnh E nhai 
†r ngỗ ÁU tha # phòng ÿi thúc 
‡k thấm Ặ nữu Bị thủ 
gề thành K phủ 8 NÉT thọ 
#ì\ ngã #3 nam * tạ 
Jị nữu #§ tạo à% tỉnh WỰ# ni 
‡} xả # tạo # điển l& vịnh 
TL tháp Ø nhưng đp qua ỤẸ vị 
phò  thốc #\, ' nhũ w> thân 
_ làu # tU ® sự q thư 
ÿ phê % tư qui ‡ pha 
kỳ sao M tiếu sứ ‡# thản 
ÿ vẫn ZE thiên ở m jE phôi 
‡t quyết 3# vu 4& xì fầ. quynh 
tị ứŒ # thược # tì ý sách 
ÿ{ trảo Eị {§ thù HỊ phụ 
Ÿ£ phẩu %4 @t tính # thùy 
13 ð Ì Ø, nhì z@g nại 
‡⁄ sam ‹{ ì tổ 5 phụng 
‡x tài *% tụ ƒg nỉ 
niệm ‡g thì % viêm lỹ tấp 
#3 phẫn + 1ÿ sao ‡# vân 
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ÍE tạc thể tranh 3# nha quán 
‡ ưng ‡Ð nữu _- phất 3j thế 
†f pha ‡‡ trữ H£{ sàng đề Ễ RỊj tắc 
4 tính ‡^ tùng # vật phi #jj tỏa 
lẺ nỉ #& uống #Â trạng Z sắt Ml| tước 
‡# quái ‡j_ phần ý hổ VI nghinh ãj_ lạt 
l truật #{ tích thư 3x nhạ RU tiền 
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ÿš thốc #8 tư ý q1 lỹ thiển ngùy 
t tất BE giám #§ qui jã trùng #8 lo 
# ủng RÑ vi ?. thấn fllL giần #E ngạnh 
#& vì ÑẾC tụy W tả ‡§ cưỡng #4 sa 
#[ tường fẩ sương ì& thẩm #£ tạp ÑỆÉ quyên 
#£ thế Ê& tiến ‡§ tận phú ‡§ bột 
j8 tiết 8t bính tước % lận #§ nga 
f§. tiến R&£ ủy I#. nhuyễn #8 thương: 
#: tân #8 quán # ủng ẵW trích 39 NÉT 
# ngạo # tuấn ## tích phong 
##. tương B8} sính MỆ sở J# tất {§ sàm 
tg suất tiên ƒ# nùng #@ xúc RƑ_ nghiệt 
#ˆ trập “ là 1# sắc ft tung BE sủng 
t£ tất §&ÙŒ- niêm ÿR uế ÿ# tích bảo 
# bao #Ị truất soán BE xu ƒ#£ trừng 
St bao Kh phất Ló lạ l#c tương li sám 
# tường Ñ. nguyên #4 đan #q§ tỏa phan 
# tiết TỊ trai #. trảm # sang XE lãm 
j tạ  thược # tiêu ft. tư l trất 
RẰ phụ ## thiên # trấn l@ duyên 
3 trạ 48 NÉT đệ nhiễu #6 thùy B& tiêm 
#8 xu W§ tú j# quyết — (tân 
lề sa sừ #J phiên ƒỨ săm ø R 
thang kQ lo ŸN. nhiếp §§ song ð#K trư 
GÌ li # tùng j tê gltO số #£ thước 
#f, trển §R- ngân náo ## tạp W. thú 
Œ viên _!Ý# khoảng " lê f thu #ấ thát 
# W ## thẩm #f như ï£ tiên MB tý 
l#. thúy #l trụy # tế BW tại '# qu"nh 
# xú l#Ä. trịch tạ #§. ngạch HỆ trù 
ÑE trá ‡ÿ‡ˆ nhiễu ki hệ Èä_ nhan ## sỉ 
f  uẩn jñ trịch tàng RE phức #ếC ngại 
8 ca 8 tệ # lo §t biển t,. pháo 
#ậ thằng ÿR phiên Ấ§ nghiệt Kệ tung Í# ổn 
š§ ngẫu Eš thự táo 8ý tung Íf_. nọa 
Ä#š_ nghệ Ất nan * l ‡ã trếp 22NÉT 
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Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Chịu trách nhiệm bản thảo: 


Biên tập: 
Trinh bày: 
Vã bìa: 
Sửa bản in: 


Bài Việt Bác 
Phạm Ngọc Luật 
Nguyễn "tất Hoà 
Đăng Tay 

lau Chỉ Cương 
TÀm Tinh 


In tại: Xưởng in NXB Văn hoá Dân tộc 

Số lượng: 800 cuốn, khuôn khổ18 x 24cm 

Giấy phép xuất bản số: 596XB-QLXB/153-VHTT ngày 22/8/2005 
In xong và nộp lưu chiểu Quý IV năm 2005. 
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